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NĂM 2000 - WĂM CHUẨN DỊ 
DUỚC VÀO THẾ HỶ MỚI 


ÙA xuân năm 2000 đã đến. Đối với nhân loại, đó là mùa xuân cuối cùng của 
)MI kỷ XX, là thời điểm chuyền tiếp sang thế kỷ mới với những ước mơ cao đẹp 

xen lẫn những lo toan chính đáng về hòa bình, hợp tác và phát triển. Đối với đất 
nước và con người Việt Nam ta, năm 2000 có nhiêu ý nghĩa trọng đại với đây ắp những sự 
kiện : Kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, I 10 năm Ngày sinh 
của Bác Hô kính yêu, 232 năm khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, 25 năm Ngày 
giải phóng hoàn toàn miền Nam, 15 năm đôi mới, kết thúc một thập niên thực hiện chiến 
lược phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch 5 năm 1996 - 2000. Để đón mùa xuân trọng đại 
này, trong suốt thập niên 90, nhất là những năm gân đây, dưới sự lãnh đạo vững vàng của 
Đẳng, toàn dân ta với lòng yêu nước nông nàn và tinh thần tự hào dân tộc đã vượt qua biết 
bao khó khăn và thách thức, chuẩn bị hành trang đưa đất nước đi lên bằng những thắng lợi 
ngày một vững chắc hơn, ổn định hơn trên con đường đổi mới. 

Trước ngưỡng cửa của mùa xuân năm 2000 đang mở rộng chào đón và vây ØOI, CÓ người 
Việt Nam nào không náo nức, không tự hào vê những thành tựu của. đất nước ta sau 14 năm 
đổi mới. Năm ¡| 399 vừa qua là một trong những năm thử thách quyết hệt. Đầu năm hạn hãn 
rất năng nêễ, cuối năm trận “đại hông thủy” chưa từng có trong thế kỷ đã tàn phá khúc ruột 
miên Trung, gây ra những thiệt hại to lớn vê người và của ở 10 tỉnh, nơi có gân 10 triệu dân 
sinh Sông, phá hủy nhiều cơ sở kinh tế và văn hóa. Tác động của cuộc khủng hoảng tài chính 
tiền tệ ở các nước trong khu vực gây nhiêu ảnh hưởng bất lợi đối với nước ta trên nhiêu 
phương diện, nhất là đầu tư nước ngoài, giá cả, xuất khẩu... Trong khi đó, tiềm lực kinh tế 
của chúng ta chưa đủ mạnh đê chặn đứng dà tăng trưởng chậm lại, kéo dài từ những 
năm 1997-1998. Tuy vậy, với truyền thống đoàn kết vươn lên, kết thúc năm 1999, nên kinh 
tế nước ta vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng khoảng 5% là mức cao nhất so với các nước 
ASEAN vừa trải qua khủng hoảng và đang bước vào thời kỳ phục hôi. 

Nông nghiệp được mùa lớn, tốc độ tăng trưởng trên 5,5%, đặc biệt sản lượng lương thực 
đạt 33,8 triệu tấn, tăng 2 triệu tấn so với năm 1998, không chỉ bảo đảm vững chắc an ninh 
lương thực quốc gia và ổn định thị trường giá cả trong phạm vi cả nước, kể cả những vùng 
bị thiên tai liên tiếp ở miền Trung, mà còn xuất khẩu được khoảng 4,4 triệu tấn gạo, 
400 nghìn tấn cà phê. Công nghiệp tăng trưởng trên 10%, xuất khẩu đạt I1 tỉ USD, tăng 
19,3% so với năm 1998, vượt 3 lần so với kế hoạch dự kiến. Kết quả đó cùng với việc đạt 


3 


Xã luận SỐ 1 (1-2000) 


được bội thu ở mức nhất định trong cán cân thanh toán quốc tế, tăng được. dự trữ ngoại tệ, 
ngăn chặn có hiệu quả những cơn sốt về tiên tệ, ôn định thị trường và giá cả là döNG. thành 
tựu đáng ghi nhận. 


Cung với những thành tựu về kinh tế, chúng ta đã thành công trong ổn định xã hội và 
nâng cao mức sông nhân dân : giảm . 40 vận hộ đói nghèo, tạo việc làm mới cho 1,2 triệu 
lao động, hạ nhịp độ tăng dân sô xuống còn 1,58%, thu nhập dân cư tăng khoảng 10%, tý 
lệ trẻ em suy dinh dưỡng xuống dưới 40%, văn hóa, giáo dục, y tế CÓ. nhiêu tiến bộ mới. 
Trong tình hình kinh tẾ còn nhiêu khó khăn, thiên tai dôn dập chúng ta vẫn đạt và vượt nhiều 
chỉ tiêu vê ê phát. triên xã hội, về đầu tư cho con người đặc biệt là trong việc kiên trị thực hiện 
Chương trinh xóa đói giảm nghèo. Những thành tựu này đã được các tô chức quốc tế khẳng 
định và đánh giá cao. Để có được kết quả đó, chúng ta đã đầu tư hơn 1050 tỉ đồng cho 
chương trình xóa đói giảm nghèo cùng hàng nghìn tỉ đông cho các chương trình, dự án khác 
hỗ trợ 1 700 xã nghèo, miên núi, vùng sâu, vùng xa trong năm 1999. 


Cùng với sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, nhân dân ta với tình “tương thân 
tương ái” “lá lành đùm lá rách”, “lá rách ít đùm lá rách nhiêu” đã thể hiện tắm lòng vàng, 
hết mình giúp đỡ đồng bào miền Trung trong trận “đại hông thủy” vừa qua. Qua cuộc chiến 
chồng nghèo đói, chống thiên tai, nghĩa tình người dân Việt Nam ta càng âm áp thêm, quan 


hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với dân, tình quân dân càng gắn bó chặt chẽ. 


Đảng và Nhà nước ta không chỉ lo cho người nghèo mà còn lo và khuyến khích dân làm 
giàu chính đáng. Chưa bao giờ chủ trương khuyến khích kinh tế trang trại gia đình ở nông 
thôn, kính tế tiểu chủ, kinh tế tư nhân thành thị đi vào cuộc sống rõ rệt như những năm gân 
đây. Nhờ VẬY, mức sống dân cư tiếp tục được cải thiện cả vê vật chất và tính thân. Đến CUÔI 
năm 1999 cả nước có 95,5% huyện, 75% số xã và 68% số › hộ nông thôn có điện lưới quốc 
gia, hơn 40% hộ dân có máy thu hình ; có tỉnh còn nghèo như Quảng Ngãi vẫn có 100% số 
xã có má y điện thoại. 

Kinh tế tăng. trưởng, xã hội ổn định, đời sống nhân dân được cải thiện cùng với những 
kết quả bước đâu đạt được trong cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tỉnh thân 
Nghị quyết Trung trơng 6 (lân 2) đã tạo thêm động lực tình thân và sức mạnh vật chất để 
8!ữ vững an ninh quôc phòng, xây dựng chính quyên vững mạnh. Cuộc bâu cử thành Công 
Hội đông nhân dân các cập trên phạm vi cả nước vừa qua với 98% số cử trỉ đi bầu là bằng 
chứng khẳng định quan điểm của Đảng vê chính quyên vì dân, do dân và lấy dân làm gốc 
là đúng đắn và ngày Cảng đơm hoa kết trái. ˆ 


Những thành tựu vê nhiêu mặt đạt được trong năm qua là kết ' quả sự nỗ lực và quyết (tâm 
cao của toàn Đảng, toàn dân, sự cố gắng ‹ của các ngành, các cấp thực hiện các Nghị quyết 
Trung ương 4, 9, 6 (1,2) và 8, Nghị quyết của Quốc hột. vê nhiệm vụ năm 1929, găn chặt 
công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng với việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. 
Công tác chỉ đạo quản lý, điêu hành của Chính phủ, của các ngành, các cấp có tiến bộ và 
tiếp tục được đôi mỚI ; CƠ chế, chính sách, pháp luật được đông bộ hóa hơn, chủ động giải 
quyết những vấn đê cấp bách về kinh tế - xã hội. Những thành tựu ấy đã và đang tạo ra 
những nhân tÔ mới, tăng thêm tiêm lực của đất nước, làm cho nhân dân ta càng vững tin và 
có quyết tâm cao hơn nữa thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2000. 

Bước vào năm 2000, đất nước ta vẫn còn phải đối đầu với những khó khăn, thách thức 
lớn lao mà năm 1999 để lại : đó là xu hướng tăng trưởng chậm lại của nên kinh tế vẫn chưa: 
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được khắc phục, sức mua của các tâng lớp dân cư tăng chậm, hàng hóa ứ đọng còn nhiều, 
giảm giá kéo dài liên tục, các tệ nạn xã hội và tệ quan liêu, tham nhũng vẫn chưa bị đây lùi, 
công tác tổ chức chỉ đạo đưa Nghị quyết của Trung ương vào cuộc sống và thực hiện các 
chủ trương chính sách của Nhà nước tuy có tiến bộ như trên, vẫn còn bộc lộ nhiều yếu kém. 
Đảng, Nhà nước ta không hê nề tránh thực tế đó, đã có nhiều chủ trương, chính sách, biện 
pháp nhằm khắc phục có hiệu quả nhất những khuyết điểm và yếu kém để tạo ra thế và lực 
mới, đủ sức thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của năm 2000 theo Nghị 
quyết Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 6 : tốc độ tăng GDP khoảng 5,5 - 6%, nông nghiệp tăng 
3,5 - 4%, lạm phát khoảng 6%, bội chỉ ngân sách dưới 5% GDP, tốc độ tăng dân số 1,53Z, 
tạo việc làm cho 1,2 - 1,3 triệu lao động, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 115, giáo dục tăng 
32, dạy nghê tăng 20%, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi xuống mức 33 - 345. 

$o với năm 1999, các mục tiêu đề ra cho năm 2000 đều cao hơn và toàn diện hơn. Vì 
vậy, muốn thực hiện được phải có sự quyết tâm rất cao, sự cố gắng vượt bậc của các ngành, 
các cấp từ trung ương đến địa phương và cơ sở, trong đó hạt nhân là các tổ chức đẳng 
và từng cán bộ, đẳng viên trong tổ chức chỉ đạo, thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung 
ương 8, Nghị quyết Quốc hội khóa X và các giải pháp của Chính phủ. Năm 2000; nhất thiết 
ra sức huy động nội lực, ngăn chặn đà giảm sút tốc độ tăng trưởng, phát huy các nhân tố ổn 
định để phát triển kinh tế với tốc độ cao hơn năm 1999, phần đấu đạt mức cao nhất trong 
kế hoạch 5 năm 1996 - 2000. Phải đổi mới một cách cơ bản cơ cấu đầu tư theo hướng thiết 
thực, hiệu quả và tiết kiệm, tập trung vốn ngân sách nhà nước cao hơn cho nông nghiệp và 
nông thôn, cho con người và khoa học - công nghệ, phát triển mạnh các ngành công nghiệp 
mũi nhọn phục vụ tiêu dùng và xuất khậu, sản phẩm có chất lượng CaO, giá cả phù hợp, mở 
rộng thị trường trong nước và ngoài nước, thu hút mạnh mẽ nguôn vốn đâu tư nước ngoài 
cũng như vốn của mọi thành phân kinh tế trong nước cho mục tiêu đâu tư và phát triển kinh 
tế - xã hội... Giải quyết vấn đề tiên lương của những người làm công ăn lương và tăng thu 
nhập của dân cư, nhất là khu vực nông thôn theo quan điểm đầu tư cho con người là chìa 
khóa để tăng sức mua Xã hội, kích câu thị trường trong nước. | 

Có thể nói, đất nước ta, dân tộc ta chuẩn bị bước vào năm mới 2000 VỚI một niềm tin 
lớn. Đón mùa xuân cuối cùng của thế kỷ XX, ước mơ cháy bỏng của gân 78 triệu trái tim 
người Việt Nam ta là muốn nhìn thấy đất nước mình, với tâm vóc mới, đàng hoàng hơn, 
vững chãi hơn và cao đẹp hơn để sánh vai cùng các nước bạn bè gân xa vững bước vào thế 
kỷ mới. _ 

Để biến ước mơ trên thành hiện thực, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân (a, triệu TgƯỜI 
như một hãy làm việc nhiêu hơn, tiết kiệm nhiều hơn và cống hiến nhiêu hơn cho đất nước. 
Đó chính là việc làm có ý nghĩa của mỗi người để đấy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa, thiết thực chào mừng những ngày lễ lớn năm 2000 và Đại hội IX của Đẳng. 
Đóng góp của mỗi người tuy nhỏ, nhưng của hàng chục triệu người lại như dòng thác lớn 
góp phần tạo ra nguôn năng lượng mới thắp sáng ánh hào quang dẫn đường đưa đất nước 
Việt Nam ta sớm đến bến bờ của sự phôn vinh với những mùa xuân ngày càng tươi đẹp và 
hạnh phúc hơn. L1 . E | 
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TÔNG QUấN IũNH TẾ - Xã HỘI NĂM 1999, 
TRIÊN VỌNG NñM 2000 


HÚNG ta thực hiện mục tiêu phát triển 
( kinh tế - xã hội năm 1999 trong điều kiện có 

nhiều khó khăn và thử thách lớn do tác động 
bất lợi của cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ khu 
vực và lũ lụt thế kỷ Ở các tinh miền Trung... Tuy 
vậy nên kinh tế vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng 
khá, không: để xả ayT ra những biến động lớn trong 
môi trường kinh tế vĩ mô. Hầu hết các chỉ tiêu kinh 
tế chủ yếu đo Quốc hội đề ra đều đạt và vượt, trong 
đó nổi bật nhất là sản xuất nông nghiệp, xuất khẩu, 
sản xuất công nghiệp, thu chí ngân sách nhà. nước, 
ồn định giá trị đồng tiền. Nhờ đó xã hội ô ổn định, đời 
sống nhân dân được cải thiện và bộ mặt đất nước 
thực sự đổi thay theo hướng văn minh, hiện đại. 
Tuy nhiên khó khăn, thách thức còn nhiều, một số 
vấn đề kinh tế - tài chính đã xuất hiện những mâu 
thuần mới giữa Cung và câu, giữa tiền và hàng, giữa 
số lượng và chất lượng, giá cả, Sức mua xã hội tăng 
chậm, giảm phát kéo dài, đầu tư và cơ cấu đầu tư 
chưa hợp lý v.v.. 

Dưới đây là những nét nổi bật của bức tranh 
tổng quát đó. 

Năm 1999 nên kinh TR nước ta tiếp tục ổn định, 
tăng trưởng : GDP tăng khoảng 5% so với năm 
1298, tuy có kém năm trước 0,8% và chi đạt xấp xỉ 
kế hoạch (kế hoạch 5 - 6%) nhưng đã xuất hiện xu 
hướng nhích dần quý sau cao hơn quý trước và vần 
ở mức cao nhất trong các nước ASEAN. (Theo ước 
tính của ADB tốc độ tăng GDP năm 1999 của Thái 
Lan từ 3 - 4%, In-đô-nê-xi-a dưới 1%, Phi-lip-pin 
2 - 324Ma-lai-xi-a 3%, Xin- -ga-po 3 - 5%. Còn theo 
IME, tốc độ tăng trưởng kinh tế thế ØiỚI năm nay 
ước 2,8%, các nước đang phát triển 2,7%). 

Nét mới trong tăng trưởng kinh tế năm 1999 là 
độ đồng đều giữa các ngành cao hơn so với kế 
hoạch, trong đó nối bật nhất là nông nghiệp và xuất 
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khẩu. Dù bị thiệt hại rất nặng nề do lũ lụt ở các tỉnh 
miền Trung trong 2 tháng cuối năm, nhưng trên 
phạm vi cả nước, nông nghiệp vẫn được I mùa lớn và 
toàn diện. Sản lượng hâu bết các loại cây trồng, vật 
nuôi và nông sản hàng hóa đạt mức cao nhất từ 
trước đến nay, không những vượt kế hoạch: mà còn 
vượt mục tiêu đề ra cho năm 2000. Sản xuất lương 
thực được mùa lớn, toàn điện cả lúa và màu, trên 
phạm vi cả nước và cả các vụ trong năm. Sản lượng 
lương thực quy thóc cả năm đạt trên 33,8 triệu tấn, 
mức cao nhất từ trước đến nay, tăng 2 triệu tấn so 
với năm 1998. Đó cũng là mức tăng nhiều nhất từ 
năm 1993 đến nay (năm 1993 tăng 1,3 ; năm 1994 
tăng 0,7 ; năm 1995 tăng 1,4 ; năm 1996 tăng l6 ; 
năm 1997 tăng 1,4 ; năm 1998 tăng 1,2 triệu tấn) 
vượt xa kế hoạch năm 1999 cũng như mục tiêu đề 
ra cho năm 2000. Có thể coi kết quả sản xuất lương 
thực năm 1999 là thành tựu ngoạn mục, rất đáng tự 
hào, đánh dấu sự sang trang mới của nông nghiệp 
nước ta, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực 
quốc gia và giữ vững vị trí thứ 2 thế giới về xuất 
khẩu gạo. Sản lượng lúa hàng hóa cả năm đạt trên 
13 triệu tấn, cao nhất từ trước đến nay. Đến cuối 
năm lượng lúa hàng hóa trong dân còn nhiều, nhất 
là ở 2 vùng. trọng điểm lúa đồng bằng sông Cửu 
Long và đồng bằng Sông Hồng, nên chẳng những 
đủ khả năng thỏa mãn yêu câu tiêu dùng trong nước 
mà còn dư thừa để xuất khẩu vượt kế hoạch. Với 
mức lương thực binh quân 440kg/đầu người trong 
năm, phạm vi được mùa đã mở rộng ở hầu hết các 
vùng và các địa phương, tình trạng thiếu đói giáp vụ 
cục bộ được khắc phục một cách cơ bản (trừ những 
vùng bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt lớn ở miễn 
SIỦ Hi, Ộ 


* PGS, TS, Vụ trưởng Tổng cục Thống kê 
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Sản xuất rau, cây công nghiệp, cây ăn quả đều 
phát triển khá. Hầu hết các cây trồng có sản lượng 
đạt mức cao nhất từ trước đến nay : mía 16,9 triệu 
tấn, tăng 3 triệu tấn ; cà phê 470 ngàn tấn ; chè búp 
279 ngàn tấn, tăng 24 ngàn tấn ; cao su 205 ngàn 
tấn, tăng 12 ngàn tấn ; trái cây 2,6 triệu tấn, tăng 
10 vạn tấn so với năm 1998 và ¡ đạt mức cao nhất từ 
trước đến nay. 

Chăn nuôi gia súc và gia cầm phát triển tốt : đàn 
lợn tới 1-10-1999 đạt 18,7 triệu con, tăng 3% ; đàn 
bò 4 triệu con tăng 2% ; sản lượng thịt hơi xuất 
chuồng ước I,7 triệu tấn, tăng 5,1% so với năm 
1998. Chăn nuôi gia đình đã chuyên mạnh sang 
phương thức sản xuất hàng hóa, ứng dụng rộng rãi 
các tiễn bộ kỹ thuật về giống, về thức ăn và thú y để 
tăng chất lượng sản phẩm, phù hợp với nhu cầu thị 
trường trong nước và xuất khẩu. 

Nhờ đó, tốc độ tăng trưởng của nông nghiệp 
(theo giá trị sản xuất) năm 1999 đạt trên 5,5% (so 
với 4,5% của năm 1998). Và như vậy, tất cả các 
mục tiêu đề ra cho năm 1999 về nông nghiệp đều 
đạt và vượt kế hoạch. Sân xuất phát triển, nông sản 
hàng hóa dôi dào, không những bảo đảm an ninh 
lương thực quốc gia, ổn định thị trường mà còn tăng 
nhanh nông sản xuất khẩu : gạo 4,4 triệu tấn, cà phê 
400 ngàn tắn, cao su 200 ngàn tấn, tăng 20%, 15% 
và 27% so năm 1998. 

Ngành lâm nghiệp tuy có khó khăn nhưng vẫn 
khởi sắc. Diện tích rừng trồng tập trung cả năm ước 
đạt 22, 4 vạn ha, tăng 7,8% so với năm 1998, trong 
đó trồng theo Chương trình 5 triệu ha rừng được 
10,4 vạn ha. Năm 1999 là năm đầu tiên bước vào 
thực hiện kế hoạch trồng 5 triệu ha rừng theo Quyết 
định 661 của Thủ tướng Chính phủ nên hầu hết các 
địa phương đã quan tâm đẩy mạnh công tác trồng 
rừng, phủ xanh đất trống, đồi trọc. 

Hoạt động nuôi trồng và đánh bắt thủy sản tiếp 
tục phát triển. Sản lượng thủy sản ước đạt 1,88 triệu 
tấn, tăng 5,6% so năm 1998 (+99,8 ngàn tấn), trong 
đó sản lượng cá đạt 1386,3 ngàn tấn. Năm 1999, 
Chương trình đánh bắt hải sản xa bờ triển khai với 
tổng số vốn tín dụng được phân bồ là.400 tỉ đồng. 
Đến cuối năm các địa phương đã phê duyệt 225 dự 
án, đóng mới 251 tàu, cải hoán 16 tàu và phát triên 
năm loại dịch vụ hậu cần trên bờ. Số vốn đã phê 
duyệt là 338,791 tỉ đồng, trong đó vốn tín dụng ưu 
đãi 276,05 tỉ đồng, vốn tự bổ sung là 6,755 tỉ đông. 


SỐ T1 (1:2000) 


Nhiều dự án đã được giải ngân và triển khai thực 
hiện làm tăng thêm tàu thuyền có công suất lớn và 
hoàn thiện các ngư cụ, dịch vụ hậu cần giúp ngư 
dân tăng các chuyến đi khơi đánh bắt hải sản dài 
ngày và tăng nhanh sản lượng hải sản đánh bắt trên 
biển : năm 1999 đạt 1,2 triệu tấn so với 1,17 triệu 
tấn năm 1998. Giá trị xuất khẩu thủy sản ước đạt 
950 triệu USD, tăng gần 100 triệu so với năm 1998. 

Sản xuất công nghiệp năm 1999 có nhiều khó 
khăn về thị trường tiêu thụ trong nước do sức mua 
xã hội tăng chậm, vốn đầu tư xây dựng cơ bản nhiều 
năm liền không đạt kế hoạch, máy móc và thiết bị 
chậm đổi mới, công nghệ sản xuất nói chung còn 
lạc hậu. Mặc dù vậy, sản xuất cả năm vẫn đạt kết 
quả khá. Tốc độ tăng trưởng chung toàn ngành đạt 
trên 10%, trong đó khu vực công nghiệp nhà nước 
là 4,9%, ngoài quốc doanh là 8,5% và khu vực có 
vốn FDI tăng 19,4%. Có 23/32 sản phẩm chủ yếu 
đạt tốc độ tăng trưởng dương từ 0,9 đến 45,3%, 
trong đó khai thác dầu thô tăng 20%, chế biến thủy 
sản tăng 13%, đường mật 33,6%, sản xuất xút 
NaOH 26%, gạch lát 18,8%, phân hóa học 19,2%, 
máy biến thế 19,5%, thép cán 11% và cao nhất là 
sản xuất sứ vệ sinh 45,3%. - 

Những tiến bộ đáng ghi nhận của sản xuất công 
nghiệp năm 1999 là nhiều loại sản phẩm đã được 
nâng cao chất „ lượng, đa dạng hóa chủng loại và 
giảm chỉ phí đầu vào nên tăng sức cạnh tranh, từng 
bước chiêm lĩnh thị trường trong nước, rõ nhất là 
các loại gạch lát, sứ vệ sinh, xi măng, máy biến thế, 
quần áo may sẵn, giấy bìa... Một số sản phẩm xuất 
khẩu của công nghiệp Việt Nam đã chiếm lĩnh được 
thị trường thê giới và đạt mức tăng trưởng cao như 
điện tử, máy tính và lính kiện, dệt may, giày đép, 
rau quả, hải sản, gạo. 

Công nghiệp khu vực kinh tế nhà nước vượt qua 
khó khăn về thị trường tiêu thụ vẫn giữ vững vị trí 
chủ đạo. Tỷ trọng công nghiệp khu vực này là 
43,7%, cao nhất trong tổng giá trị sản xuất công 
nghiệp toàn ngành, trong đó nhiều sản phẩm công 
nghiệp quốc doanh trung ương tăng trưởng khá ổn 
định như máy biến thế 41,3%, điện phát ra 9,4%, sứ 
vệ sinh 8,3%, phân hóa học 17,5%, gạch lát 14%, 
quần áo may sẵn 12%, thủy sản chế biến 
46,5% v.v.. Những ngành và sản phẩm then chốt 
giữ vị trí Xương sông của nên công nghiệp và của 
toàn bộ nền kinh tế quốc dân vẫn giữ vững, phát - 
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huy tốt vai trò chủ đạo và tăng trưởng ổn định nhờ 
đầu tư chiều sâu, nâng cao chất lượng sản phẩm, 
tưng bước tăng sức cạnh tranh trên thị trường trong 
nước và xuất khâu. 

Công nghiệp khư vực có vốn đầu tư nước ngoài 
năm 1999 có mức tăng trưởng cao với tăng tỷ trọng 
34,6% (năm 1995 = 25% ; 1996 = 26,6% 1997 = 
28,8% và 1998 = 31,4%). Do có lợi thế về máy 
móc, thiết bị, quy trình công nghệ và thị trường nên 
công nghiệp khu vực FDI vẫn duy trì tốc độ tăng 
trưởng cao hơn khu vực công nghiệp nội địa. Nhiều 
sản phâm công nghiệp vốn FDI đã được xuất khẩu 
sang các thị trường khó tính như EU, Bắc Mỹ, 
Nhật Bản với số lượng lớn, đem lại ¡ nguồn thu ngoại 
tệ và SÓp phần quan trọng tạo ra tốc độ tăng trưởng 
cao của xuất khẩu. 

Công nghiệp ngoài quốc doanh tiếp tục phát 
triển và tăng trưởng 8,5% (năm 1998 là 6,8%) trong 
đó các doanh nghiệp tư nhân, cá thể có xu hướng 
tích cực là chuyển dần Sang phục vụ chế biến nông 
sản và xây dựng kết cầu hạ tầng nông thôn. 

Xuất khẩu có tiến bộ vượt bậc, nhập siêu giảm 
mạnh. Trong điều kiện kinh tế thế giới đang lâm 
vào giam phát, hàng hóa ứ đọng, thị trường tiêu thụ 
hàng hóa bị co lại, nhiều mặt hàng liên tục giảm 
giá, nhưng kim ngạch xuất khâu nước ta năm 1999 
vẫn đạt khoảng 11 tỉ USD vượt I tỉ USD so với kế 
hoạch và tăng hơn 1,6 tỉ USD (19,3%) so năm 1998 
vượt hơn 3 lân tốc độ dự kiến là một thành tựu lớn. 
Đây là lần đầu tiên kim ngạch xuất khẩu vừa đạt tốc 
độ tăng trưởng cao, vừa bỏ xa mức kế hoạch. Điều 
này không phải ngẫu nhiên mà chủ yếu là trong 
những năm qua chúng ta vừa tạo được nhưng mặt 
hàng chủ lực khá ổn định như dầu thô, gạo, cà phê, 
thủy sản, dệt, da, may mặc... vừa tìm kiếm mở rộng 
thị trường. Năm 1999, cả 2 yếu tố đó đều phát triển 
thuận lợi. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực tăng cả 
về số lượng chúng loại và chất lượng. Về thị trường, 
Việt Nam và Nhật Bản dành cho nhau tối huệ quốc, 
EU công nhận Việt Nam vào nhóm l trong việc 
xuất khẩu thủy sản và tăng cô-ta hàng dệt. 5 mặt 
hàng chủ lực vừa đạt giá trị cao (trên dưới l tì USD), 
vừa có tốc độ tăng trưởng khá là : dầu thô, gần 
2 tỉ USD tăng 56% so với năm 1998 ; dệt may, 
1,7 tỉ USD tăng 20% ; giày dép, khoảng 1,4 tỉ USD 
tăng 35% ; gạo, khoảng trên 1 tỉ USD tăng 0,3% về 
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giá trị nhưng tăng 6% về lượng ; th) sản khoảng 
950 triệu USD tăng 13%. 

Dấu hiệu đáng mừng trong xuất khẩu năm 1999 
là cơ cấu mặt hàng bước đầu đã chuyển dịch theo 
hướng tích cực, tỷ trọng nhóm hàng xuất qua chế 
biến đã tăng từ 53% lên 59%, hàng nguyên liệu đã 
giảm từ 47% xuống 41% so năm 1998. Bên cạnh 
các mặt hàng chủ lực, các ngành và địa phương đã 
khai thác thêm một số mặt hàng mới như điện tử, 
máy tính và linh kiện (tăng 21,8%), mở rộng thị 
trường các mặt hàng truyền thống (hạt tiêu tăng - 
2,35 tấn, rau quả tăng 30,3%, thủ công hộ nghệ 
tăng 5l %...). 

Có được những tiến bộ và thành tru đó, trước 
hết là do Chính phủ đã có nhiều chính sách khuyến 
khích xuất khẩu như giảm thuế một số mặt hàng 
nông sản xuất khẩu, đổi mới cơ chế xin - cho, đơn 
giản hóa các thủ tục hành chính, đa dạng hóa các 
hoạt động thương mại với nước ngoài, mở rộng thị 
trường xuất khâu sang Trung Đông, Bắc Mỹ, giảm 
lãi suất cho vay đối với các doanh nghiệp sản xuất 
và xuất khẩu hàng hóa, đầu tư vốn và khoa học - kỹ 
thuật cho nông nghiệp và công nghiệp. 

Nhập khẩu ước đạt khoảng 11 tỉ USD, trong đó 
khu vực kinh tế trong nước 7,5 tỉ USD, thấp hơn 
năm 1998 và khu vực có vốn FDI khoảng 
3,5 tỉ USD, tăng 25,9% so năm 1998. Các mặt hàng 
tăng trên 10% là nguyên liệu, phụ liệu dệt, may da 
(+33,6%), xăng dầu (+16,6%), chất dẻo (+14,5%), 
máy móc thiết bị 14,1%... Có 7/10 mặt hàng giảm 
so với năm 1998, trong đó đáng chú ý là ô tô 
nguyên chiếc (-24%), tân dược (-13%), urê 
(-14,3%)... Xu hướng tiến bộ là các mặt hàng nhập 
khẩu máy móc, thiết bị và nguyên liệu phục vụ sản 
xuất tăng, hàng tiêu dùng, nhất là ôtô giảm. 

Xuất khẩu tăng mạnh, nhập khâu giảm nên thâm 
hụt cân cân thương mại giảm mạnh, còn khoảng 
200 triệu USD, bằng 10% năm 1998. 

Sản xuất nông nghiệp được mùa lớn, xuất khẩu 
tăng trưởng cao, công nghiệp có nhiều khởi sắc là 
những nét chấm phá quan trọng và nôi bật nhất tạo 
nên những thành tựu kinh tế nước ta năm 1999. Kết 
quả này còn tạo ra những tiền đề cân bằng thu - chỉ 
ngân sách nhà nước, đạt được bội thu nhất định 
trong cân cân thanh toán quốc tế, tăng được dự trữ 
quôc gia, dự trữ ngoại tệ, ôn định thị trường và giá 
cả, ngăn chặn được những cơn sốt về tiền và hàng, 
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góp phần ổn định xã hội, giữ vững quốc phòng - 
an ninh. 

Cùng với tăng trưởng kính tế, năm 1999 Đảng 
và Nhà nước ta đã quan tâm và đầu tư tập trung cho 
các chương trình phát triển xã hội, cải thiện đời 
sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đặc biệt 
các hộ nghèo, xã nghèo, vùng sâu , vùng xa, vùng 
bị lũ lụt lớn ở miền Trung, các đối tượng chính sách 
xã hội. Trong điều kiện ngân sách còn khó khăn, 
Nhà nước vẫn đầu tư trên 3 000 tỉ đồng cho Chương 
trình hỗ trợ I 700 xã nghèo, 1 050 tỉ đồng cho 
Chương trình xóa đói giảm nghèo, hàng nghìn tỉ 
đồng cho các chương trình dân số, kế hoạch hóa gia 
đình, nước sạch nông thôn, hỗ trợ đồng bào vùng lũ 
lụt miền Trung, giải quyết việc làm, điện nông 
thôn. Nhờ vậy, những kêt quả đạt được về phát triển 
và công bằng xã hội khá rõ nét : 95,5% sô huyện, 
T5% số xã và 68% số hộ nông thôn có điện lưới 
quốc gia, 100% số xã có trường học, 98% số xã có 
trạm y tế, 40 vạn hộ thoát nghèo, 1,2 triệu người có 
việc làm mới, hạ tốc độ tăng tự nhiên của dân số 
xuống còn 1,58% (vượt mục tiêu năm 2000) và 
giảm tỷ lệ trẻ em bị suy dinh dưỡng xuống dưới 
40% ; các hoạt động văn hóa, giáo đục, y tế, vệ sinh 
môi trường có nhiều tiến bộ mới. Đặc biệt những 
hoạt động cứu trợ đồng bào miên Trung bị lũ lụt 
vừa qua càng thể hiện đậm nét quan điểm đúng đắn 
của Đảng và Nhà nước về phát triển xã hội, ưu tiên 
cho hộ nghèo, vùng nghèo và nhất là những vùng bị 
thiên tai đột xuất một cách thoa đàng. Chi trong 
một thời gian ngắn, hơn 10 triệu đồng bào miền 
Trung đã vượt qua những thách thức nặng nề do lũ 
lụt gây ra và đang ồn định dần sản xuất và đời sông. 

_Việc khắc phục khá nhanh hậu quả lũ lụt lớn ở 
miền Trung vừa qua là một thành công khẳng định 
lại những thành tựu về kinh tế - xã hội cả nước đã 
đạt được năm 1999, Nhờ nông nghiệp được mùa 
lớn, công nghiệp phát triển khá, dự trữ quốc gia và 
dự trữ trong dân tăng lên, lương thực và hàng hóa 
dồi dào nên đã chỉ viện vật chất kịp thời cho đồng 
bào vùng bị lũ lụt. 

Bên cạnh những thành tựu và tiến bộ đã đạt 
được, năm 1999 tình hình kinh tế - xã hội nước ta 
cũng đã bộc lộ những nhược điểm và xu hướng 
đáng lo ngại. Đó là tốc độ tăng trưởng của toàn bộ 
nên kinh tế và một số ngành, lĩnh vực vẫn có xu 
hướng chậm lại so với các năm trước đây. Tốc độ 
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tăng GDP : 1995 = 9,54% ; 1996 = 9,34% ; 1997 = 
8,15% ; 1998 = 5,8% và 1999 = 5%. Tốc độ tăng 
trưởng giá trị sản xuất công nghiệp cũng tăng 
trưởng chậm lại : 1996 = 14,1% ; 1997 = 13,2% ; 
1998 = 12,1% và 1999 ước 10,5%, trong đó đáng 
chú ý là công nghiệp khu vực quốc doanh chỉ tăng 
4,9% (năm 1998 là 7,9% và năm 1997 là 10,8%). 
Cùng với xu hướng tăng chậm lại, cơ cấu thành 
phần kinh tế trong công nghiệp cũng đã xuất hiện 
theo xu hướng không mây thuận lợi : công nghiệp 
quốc doanh giảm dần tỷ trọng, trong khi đó công 
nghiệp ngoài quốc doanh và công nghiệp có vôn 
FDI tăng dần. Tình hình tương tự cũng diễn ra đối 
với ngành thương mại và dịch vụ. 

Thị trường trâm lắng, sức mua xã hội tăng chậm 
lại, nhiều sản phẩm khó tiêu thụ, hàng tồn kho vượt 
chỉ số cho phép và Xuất hiện xu hướng cung vượt 
cầu đối với nhiều sản phẩm. Đến cuỗi năm, lượng 
hàng tồn kho khó tiêu thụ còn rất lớn. Không chỉ có 
hàng hóa mà tiền mặt tại các ngân hàng thương mại 
cũng chung. cảnh ngộ, mặc dù năm 1999 đã 5 lần 
giảm lãi suất cho vay. Tiên gửi tiết kiệm và các 
nguôn huy động qua ngân. hàng tăng gâp đôi mức 
tăng vôn cho vay dẫn đến ứ đọng vốn lớn. Tỷ lệ nợ 
quá hạn trong hệ thống tín dụng vượt quá giới hạn 
an toàn. Tình hình đó dẫn đến hiện tượng giảm phát 
kéo dài từ tháng 3 đến tháng 10 và đên tháng II 
cũng chí nhích lên 0,4% so tháng 10, nhưng vần 
giảm 0,4% so tháng 12-1998. Ước cả năm, tốc độ 
tăng giá dưới l%, thấp nhất từ trước đến nay 
(1998 = 9,2% ; 1997 = 3,6% ; 1996 = 4,5%). Đặc 
biệt, giá lương thực giảm so với năm 1998, vừa tăng 
độ doäng so với giá tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ 
nói chung nên làm giảm thu nhập và sức mua của 
nông dân dù nông nghiệp được mùa lớn. So với 
năm 1998, giá lương thực năm 1999 giâm khoảng 
7% trong khi đó giá hàng bóa dịch vụ tăng 1%, độ 
doãng 9% (3 chỉ số tương ứng của năm 1996 : 
+0,2% ; +4,5% và +4,3% ; 1997 : +0,4% ; +3,6% 
và +3 2%). Mặc dù Chính phủ đá có nhiều giải 
pháp kích cầu song kết quả còn rất hạn chế. Tình 
hình xã hội còn có nhiều diễn biến phức tạp, lao 
động thừa, việc làm thiếu, tệ nạn xã hội chưa được 
khắc phục, thu nhập và đời sống của một bộ phận 
dân cư ở vùng sâu, vùng xa và vùng bị thiên tai lũ 
lụt còn nhiều khó khăn v.v.. 

Nguyên nhân của tình hình trên, một phần do 
tác động của bối cảnh kinh tế khu vực và thiên tai, 
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song nguyên nhân chính là bắt nguồn từ những yếu 
kém của nội bộ nên kính tê (điềm xuât phát thâp và 


có phần do chậm khắc phục những nhược điểm . 


trong tổ chức, quản lý và điều hành các hoạt động 
sản xuất kinh doanh của các ngành, các cấp). Chính 
sách đầu tư thiên về số lượng và dàn đều những năm 
trước đây và cả năm 1999 đã tác động đến khả năng 
nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của hàng loạt 
sản phẩm công, nông nghiệp. 

Những tồn tại và yếu kém trên đây tuy còn 
nhiều và có mặt nghiêm trọng, nhưng, đó là những 
mặt có thể khắc phục hoặc hạn chế nó bằng sự tác 
động tông hợp của cơ chế, chính sách phù hợp và tổ 
chức chỉ đạo, điều hành có hiệu quả của các ngành, 
các cấp. 


* * 


Bước vào năm 2000, thuận lợi và thời cơ có 
nhiêu, nhưng khó khăn và thách thức cũng không ít. 
Vì vậy, đề đạt được những mục tiêu phát triển kinh 
tế - xã hội do Quốc hội đề ra tại kỳ họp thứ 6 
khóa X (GDP tăng 5,5-6% ; nông nghiệp tăng 3,5- 
4% ; công nghiệp tăng 10,5-11% ; dịch vụ tăng 
4-5% ; xuất khâu tăng 9-10% ; lạm phát khoảng 
6%, tạo việc làm cho 1,2-1,3 triệu lao động...) đòi 
hỏi phải có sự nỗ lực vượt bậc, đổi mới mạnh hơn 
và kịp thời hơn cả về chủ trương, chính sách, giải 
pháp và nhất là tổ chức chỉ đạo thực hiện. Dự báo 
tình hình kinh tế nước ta năm 2000 sẽ diễn ra theo 
những xu hướng sau đây. 

Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển toàn 
diện VỚI nhịp độ. khá cao. San lượng các loại cây 
trồng chủ yếu tiếp tục tăng và đạt mức cao hơn 
năm 1999 nhưng tốc độ sẽ chậm lại : sản lượng 
lương thực quy thóc đạt khoảng 34,5 đến 35 triệu 
tấn, tăng từ 70 vạn đến 1,2 triệu tấn so năm 1999, 
trong đó lúa từ 31,5 đến 32 triệu tấn, sản lượng cao 
su khoảng 210 nghìn tấn, tăng 10 nghìn tấn, một số 
sản phâm trồng trọt có khả năng giảm hoặc không 
tăng như mía, trái cây, ngô, lạc... do sức tiêu thụ 
chậm , giá cả không ôn định. 

Chăn nuôi phát triên chậm, đàn gia súc đến 
ngày 1-10-2000 dự báo : đàn trâu đạt khoảng 2 triệu 
95 vạn con, xấp xỉ cùng kỳ năm 1999 ; đàn bò trên 
4,1 triệu con tăng 2% ; đàn lợn 19 triệu con tăng 
4%. Sản lượng thịt xuất chuồng 1,75 triệu tấn tăng 
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4% so năm 1999. Các tốc độ này đều thấp hơn tốc 
độ tăng trưởng năm 1999 so năm 1998, nguyên 
nhân một phần do thị trường và giá cả sản phẩm 
chăn nuôi biến động bất lợi đối với nông dân, mặt 
khác hậu quả lũ lụt ở miền Trung đối với chăn nuôi 
chưa thể khắc phục nhanh trong năm 2000. 

Do cả trồng trọt, chăn nuôi đều tăng trưởng 
chậm lại nên tốc độ tăng trưởng chung của nông 
nghiệp năm 2000 cũng chi có khả năng dao động ở 
mức 3,5-4% so với năm 1999. Trong đó trồng trọt 
tăng từ 3,4-3,7%, chăn nuôi tăng dưới 3,4%. Tuy 
tốc độ tăng trưởng có chậm lại, nhưng năm 2000 
vẫn là một năm nông nghiệp được mùa và các chỉ 
tiêu chủ yếu vẫn đạt cao hơn năm 1999. An ninh 
lương thực, thực phẩm giữ vững, thị trường ổn định, 
xuất khẩu tiếp tục đạt mức cao như năm ]1999, 

Sản xuất công nghiệp tuy có khó khăn vì hàng 
tồn đọng nhiều của năm 1999, nhưng trong khó 
khăn đã xuất hiện những nhân tố mới, cách làm mới 
để phát triển sản xuất. Thí dụ : tháng 12-1999 Tổng 
công ty thép vừa tì được thị trường tiêu thụ 5 000 
tấn thép các loại với giá. hơn Ì triệu USD. Các 
ngành công nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu, kể cả 
công nghiệp nội địa và công nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài đã tìm kiếm mở rộng thị trường xuất 
khẩu ở các nước Tây Âu, Bắc Mỹ, Nhật Bản. 

Trong những năm qua, nhất là năm 1999 thực 
hiện đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Nhà 
nước và các doanh nghiệp công nghiệp nhà nước đã 
tăng cường đầu tư vốn xây dựng các khu công 
nghiệp tập trung, các ngành công nghiệp mũi nhọn 
với máy móc, thiết bị khá hiện đại, quy trình công 
nghệ tiên tiến nên tạo ra những sản phâm có sức 
cạnh tranh cao như máy biến thế, đồ điện dân dụng 
và điện tử, hàng dệt may, máy tính. Công nghiệp 
ngoài quốc doanh năm 1999 đã có nhiều tiến bộ, 
tăng trưởng khá cao và xuất hiện nhiều ngành và 
sản phâm mới có chất lượng cao (dệt, da, may mặc, 
điện dân dụng). Công nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài đang phục hồi sản xuất sau khủng hoảng tài 
chính tiền tệ ở châu Á nên sẽ tăng trưởng nhanh hơn 
trong năm 2000. 

Dự báo, triển vọng sản xuất công nghiệp cả 
nước vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng trên 10%, 
trong đó công nghiệp trung ương sẽ đạt trên 5%, 
công nghiệp ngoài quốc doanh khoảng 7-8% và 


Phấn đấu đưa Nghị quyếc của Đảng vào quệộc sống 


công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng trên 
20%. Các sản phẩm công nghiệp có triển vọng tăng 
nhanh trong năm 2000 là dầu thô, phân hóa học, 
gạch lát, sứ vệ sinh, thép cán, máy biến thế, xe gắn 
máy, thủy sản chế biến... Các sản phẩm có khả năng 
giảm so năm 1999 là đường mật, than sạch, thuốc lá 
bao, vải lụa... 

Căn cứ của những dự báo trên đây là dựa vào 
quan hệ cung - cầu trên thị trường trong nước năm 
1999 và khả năng cạnh tranh của hàng công nghiệp 
nước ta trên thị trường thế giới hiện nay. 

Thị trường giá cả năm 2000 có triển vọng sôi 
động hơn do những biện pháp kích cầu của Chính 
phủ phát huy tác dụng và thị trường xuất khẩu mở 
rộng. Dự báo tổng mức bán lẻ toàn xã hội sẽ tăng so 
với năm 1999, tốc độ tăng giá hàng hóa và dịch vụ 
sẽ giao động từ 5-7%, xuất khẩu tiếp tục đạt tốc độ 
như năm 1999 và tổng kim ngạch sẽ đạt khoảng 
trên dưới 13 tỉ USD. 

Các hoạt động du lịch dịch vụ sẽ có khả năng 
sôi động do ảnh hưởng tích cực của sự phục hồi 
kinh tế thế giới, nhất là các nước châu Á và kỷ niệm 
các ngày lễ lớn ở nước ta. Khả năng tăng trưởng 
dịch vụ khoảng 5% là có thể đạt được. 

Các mục tiêu phát triển xã hội, như tạo việc làm, 
xóa đói giảm nghèo, hạ tốc độ tăng dân số, giảm tỷ 
lệ trẻ em suy dinh dưỡng... cũng có triển vọng đạt 
kế hoạch vì mấy lẽ : Một /à, Nhà nước rất quan tâm 
và tiếp tục đầu tư thỏa đáng cho các chương trình xã 
hội cao hơn năm 1999, Hai Jà, được sự hỗ trợ tích 
cực của các tổ chức quốc tế và các nước thông qua 
các chương trình và dự án phát triển xã hội. Ba là, 
kinh tế tăng trưởng ổn định liên tục trong nhiều năm 
đã tạo ra những tiền đề vật chất để giải quyết các 
vấn đề xã hội và nâng cao đời sống nhân dân trước 
khi đất nước bước sang thế kỷ XXI. 

Để đạt được các mục tiêu đề ra và biến triển 
vọng thành hiện thực, ngay từ đầu năm 2000, Nhà 
nước cần hoàn thiện hệ thống các chính sách kinh 
tế vĩ mô, tạo ra động lực mới và bước đột phá mới 
thúc đẩy các ngành sản xuất và dịch vụ phát triển 
ngay từ tháng đầu, quý đầu nhằm vào một số biện 
pháp chủ yếu sau : 

Thứ nhất : Tăng tỷ lệ vốn đầu tư ngân sách nhà 
nước và tập trung cho các chương trinh, mục tiêu 
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quan trọng của nền kinh tế quốc dân theo yêu cầu 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Cùng với tăng số 
lượng vốn đầu tư cần chuyển đổi cơ cấu đầu tư theo 
hướng chuyển mạnh từ đầu tư chiều rộng sang đầu 
tư chiều sâu, hiện đại hóa máy móc thiết bị và đối 
mới quy trình công nghệ để tăng chất lượng sản 
phẩm phù hợp với yêu cầu thị trường, tăng cường 
đầu tư phát triển công nghệ. Đặc biệt, ưu tiên vốn từ 
ngân sách trung ương cho việc sửa chữa các công 
trình cơ sở hạ tầng ở miền Trung vừa bị lũ lụt lớn, 
nhất là cảng, đường giao thông, thủy lợi, trạm biến 


- thế điện. 


Thứ hai : Thực hiện giải pháp “kích cầu” bằng 
các chính sách “khoán sức dân”. Trước mắt, Nhà 
nước miễn giảm thuế cho các tỉnh bị lũ lụt ở miền 
Trung và 1 700 xã nghèo, tạm ngừng việc đánh thuế 
thu nhập đối với các hộ nông dân có thu nhập cao 
và các chủ trang trại, hoàn thiện phương pháp tính 
thuế VAT phù hợp với điều kiện nước ta. 

Thứ ba : Giải quyết tốt vấn đề thị trường tiêu thụ 
và giá cả sản phẩm, bảo đảm Tợi ích chính đáng của 
các doanh nghiệp, hộ sản xuất nhất là nông dân. Ưu 
tiên đầu tư vốn và khoa học - kỹ thuật để phát triển 
sản xuất sản phẩm hàng hóa phù hợp với quy hoạch 
phát triển cả nước. Cần đôi mới kế hoạch sản xuất 
theo hướng gắn quy mô sân xuất với thị trường tiêu 
thụ trong và ngoài nước, lấy chất lượng và hiệu quả 
làm mục tiêu. 

Thứ tư : Cụ thể hóa chủ trương phát huy nội lực 
bằng các chính sách kinh tế tài chính và khoa học - 
kỹ thuật phù hợp nhằm khuyến khích mọi thành 
phần kinh tế trong nước đầu tư phát triên sản xuất 
và dịch vụ. 

Thứ năm : Thực hiện chính sách tiết kiệm triệt 
để trong sản xuất và tiêu dùng, chống tham ô, lãng 
phí và buôn lậu. 

Thứ sáu: Thu hút mạnh mẽ nguôn vốn đầu tư 
trực tiếp nước ngoài và sử dụng có hiệu quả nguồn 
vốn ODA để tạo ra bước đột biến trong sản xuất và 
xây dựng cơ sở hạ tầng của nên kinh tế. 

Để bảo đảm tính khả thi của các biện pháp trên, 
vấn đề quan trọng hàng đầu là tăng cường vai trò 
quản lý của Nhà nước bằng cơ chế, chính sách vĩ 
mô thông thoáng hơn, bộ máy điều hành đồng bộ và 
hiệu quả hơn. C 
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THÊ GIÓI NĂM QUA 


ĂM 1999 đi qua, năm 2000 gõ cửa, cũng 
là giao thời giữa hai thiên niên kỹ thứ hai 
và thứ ba. Lúc này nhìn lại nhân tình thế 
thái trong năm qua, không thể không liên tưởng 
tới những gì đã xây ra trong cả chiều dài thế kỷ. 

Về kinh tế, điều đáng mừng là cuộc khủng 
hoảng tài chính - tiền tệ bùng nổ ở Đông - Nam 
Á vào hai năm trước đây đã vượt qua cái đây và 
kinh tế các nước bị nạn đang phục hồi nhờ nỗ lực 
bản thân, và đối với một số nước, còn nhờ vào sự 
trợ giúp tài chính đáng kể từ bên ngoài. Theo 
“Tạp chí Kinh tế Viễn Đông” (Far Eastern 
Economist Review) ra ngày 9-12-1999 thì tốc độ 
tăng trưởng GDP của Thái Lan năm nay có thê là 
3,7%, của Phi-lip-pin là 3,2%, của Xin-ga-po là 
5%, của Hàn Quốc lên tới 9,8% và ngay của In- 
đô-nê-xi-a cũng chỉ là -0,4% so với -13,7% năm 
hgoái. Tuy nhiên, chưa thể nói ngay về sự phỏn 
vinh trở lại vì tốc độ tăng trưởng ấy là so với thời 
kỳ khủng hoảng bị sụt giảm nhiêu chứ không phải 
là trong điều kiện bình thường. Nhờ sự phục hồi 
nói trên, bức tranh toàn cảnh của kinh tế thế giới 
năm nay cũng sáng sủa hơn nhiều : một số dự báo 
cho răng nền kinh tế thế giới sẽ tăng khoảng 3% 
so với 2,2% trong năm 1998. 

Tình hình trên tạo thuận lợi nhất định cho 
nước ta trong việc xuất khẩu hàng hóa cả về số 
lượng lẫn giá trị vì nhu cầu nhập khẩu của các 
nước có phân gia tăng, nhưng mặt khác cũng đặt 
ra thách thức mới do tất cả các nước, nhất là các 
nước vừa trải qua khủng hoảng đều ra sức cải 
thiện môi trường đầu tư để thu hút thêm vốn 
nhằm phục vụ cho yêu cầu phục hồi và phát triển. 

Quan hệ kinh tế quốc tế cũng có những 
chuyển biến quan trọng. Trong quá trinh tự do 
hóa kinh tế - thương mại diễn ra cả hai chiều 
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hướng : gia tăng và chậm lại. Biểu hiện quan 
trọng của chiều hướng thứ nhất là thỏa thuận 
ngày 15-11 giữa Mỹ - một nền kinh tế phát triển 
lớn nhất thế giới và Trung Quốc - một nền kinh 
tế đang phát triển lớn nhất thế giới về những điều 
kiện Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại 
thế giới (WTO), “bật đèn xanh” cho Trung Quốc 
tham gia tổ chức thương mại toàn cầu này. Phản 
ánh rõ nét cho chiều hướng thứ hai là thất bại của 
Hội nghị cấp Bộ trưởng của WTO họp ở Xít-tơn 
(Mỹ). Tại đó đã diễn ra cuộc đầu tranh mạnh mẽ 
theo hai tuyến : tuyến thứ nhất giữa một bên là 
Mỹ và một bên khác là Liên minh châu Âu cũng 
như Nhật Bản chủ yếu xung quanh vấn đề tự do 
hóa trong lĩnh vực nông sản ; tuyến thứ hai diễn 
ra giữa một bên là các nước công nghiệp phát 
triển muốn áp đặt tiêu chuẩn lao động và môi 
trường vào thương mại nhằm hạn chế lợi thế lao 
động và tài nguyên của các nước đang phát triển 
với một bên khác là các nước đang phát triển 
chống lại mưu toan ấy. 

Tình hình trên cho thấy toàn cầu hóa là một 
quá trình đấu tranh gay gắt, trong đó các nước 
đang phát triển lâu nay vốn chịu thua thiệt nếu 
đoàn kết lại thì hoàn toàn có thể bảo vệ được lợi 
ích của mình, hạn chế sự thao túng của các nước 
công nghiệp phát triển. 

Về chính trị quốc tế thì tình hình năm qua rất 
phức tạp. Mở đầu năm này là việc Mỹ và NATO 
hùng hồ tiến đánh Nam Tư với cái cớ “thảm họa 
nhân quyền” ở Cô-xô-vô, làm đảo lộn quan hệ 
quốc tế trên nhiều mặt : nguyên tắc tối thượng 
trong quan hệ quốc tế là tôn trọng chủ quyền của 
nhau bị thay thế bởi cái gọi là “nhân quyền” ngụy 
tạo để phục vụ cho những tính toán chiến lược 
của kẻ xâm lược như làm suy yếu thêm vị thế của 
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Nga, làm tan rã thêm Nam Tư, xác lập sự có mặt 
của NATO ở Nam Âu, cửa ngõ vào Trung Á và 
Trung Đông...; NATO lâu nay vốn được che đậy 
bởi vỏ bọc “tổ chức phòng thủ” đã hiện nguyên 
hình là liên minh quân sự xâm lược ; cái tắm bình 
phong Liên hợp quốc cũng bị vứt bỏ ; một loại 
hình chiến tranh mới sử dụng công nghệ cao được 
đem ra thử nghiệm trên xương máu và tài sản của 
cả một dân tộc ; quan hệ giữa các nước lớn trở 
nên phức tạp hơn : Tây Âu càng lệ thuộc nhiều 
hơn vào Mỹ, quan hệ giữa Nga và Trung Quốc 
với phương Tây trở nên trục trặc... 

Cho tới mùa thu “bản mẫu Cô-xô-vô” với 
một số điêu chỉnh đã được sao lại ở Đông - Nam 
Á với sự can thiệp khá thô bạo của phương Tây 
vào tỉnh hinh Đông Ti-mo. Bên cạnh hai điểm 
nóng điển hình ấy trong năm qua là cuộc chiến 
Ấn Độ - Pa-ki-xtan, cuộc chiến ở Trê-xni-a, phân 
ứng của Trung Quốc trước tuyên bố của Lý Đăng 
Huy về sự “độc lậ lập” của Đài Loan, một số vụ 
việc trên biển Đông... 

Nói như vậy không có nghĩa là không có 
những điểm “dịu”. Quá trình hòa bình ở Bắc Ai- 
len về cuối năm có một số tiến triên tích cực, giữa 
Mỹ và Nhật Bản với Cộng hòa dân chủ nhân dân 
Triều Tiên có một số chuyển động theo hướng cải 
thiện phần nào quan hệ, cuộc tìm kiếm hòa bình 
ở Cận Đông cũng có vài tiến triển thể hiện qua sự 
đối thoại giữa I-xra-en với Pa-le-xtin và Xi-ri. . 

Những điểm “nóng” và “lạnh” Ấy trên thực địa 
phân ánh quan hệ giữa các nước, nhất là giữa các 
nước lớn trở nên phức tạp hơn. Quan hệ Nga - Mỹ 
và cả với Tây Âu trục trặc trước việc Mỹ và 
NATO “vượt mặt” Nga trong sự kiện Cô-xô-vô 
và tới cuối năm tạo sức ép với Nga nhân việc Nga 
tiến công quân khủng bố ở Trê-xni-a. Đông thời 
Nga - Mỹ bất đồng sâu sắc xung quanh việc Mỹ 
muốn xét lại hiệp ước về hệ thống phòng chống 
tên lửa ABM ký đầu những năm 70 và triển khai 
hệ thống mới TDM ở Viễn Đông. Quan hệ “đối 
tác chiến lược bước vào thế kỷ XXI" giữa Trung 
Quốc và Mỹ đã trải qua sự thử thách nghiêm 
trọng sau khi NATO ném bom vào đại sứ quán 
Trung Quốc ở Bê-ô-grát và hàng loạt hành vi của 
phía Mỹ can thiệp công việc nội bộ Trung Quốc. 
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Trong khi đó quan hệ Nga - Trung được cải thiện 
đáng kể mà đỉnh cao là chuyến thăm Bắc Kinh 
của Tông thống B.En-xin với sự cam kết hợp tác 
chống lại những biểu hiện bá quyên, áp đặt. Qua 
cuộc chiến ở Cô-xô-vô Tây Âu càng lún sâu vào 
thế phụ thuộc Mỹ, song Tây Âu đang tìm cách 
hình thành lực lượng riêng để khẳng định vị thể 
độc lập hơn của mình, nhất là khi bước vào thế kỷ 
mới Liên minh châu Âu sẽ ngày càng mở rộng. 

Đó là chuyện thế giới. Nhìn vào khu vực 
Đông - Nam châu Á thì năm 1999 cũng chứng 
kiến không ít sự kiện lớn, thuận chiều cũng có, 
nghịch chiều cũng có. Như trên đã nói, cuộc 
khủng hoảng tài chính - tiên tệ nô ra ở khu vực 
hơn 2 năm trước xem ra đã qua và các nước 
Đông - Nam Á đang trên đà phục hôi, nhưng dư 
âm của “cơn hồng thủy” đó còn để lại không ít hệ 
lụy. Nơi hậu quả khủng hoảng bộc lộ rõ nét nhất 
là In-đô-nê-xi-a - một nước trải qua sự đổi thay 
mạnh mẽ nhất không chỉ về kinh tế mà cả về 
chính trị - xã hội. Cuộc bầu cử cơ cấu quyên 
lực mới (Quốc hội, Tổng thống, Phó tổng 
thống, Chính phủ) đánh dấu sự chấm dứt “thời đại 
Xu-hác-tô”, vai trò quân đội giam bớt, xu 
hướng ly khai gia tăng. Trong khi đó, tinh hình 
Cam-pu-chia, Ma-lai-xi-a sau bầu cử đã ổn định 
dần. 

Sau Cấp cao Hà Nội, với việc Cam-pu-chia 
gia nhập ASEAN, ý tưởng ASEAN - 10 đã trở 
thành hiện thực góp phần nâng cao vị thế của 
Hiệp hội, gia tăng xu thế hợp tác vì hòa bình và 
phát triển ở Đông-Nam Á, củng cố sự đoàn kết và 
những nguyên tắc cơ bản của ASEAN. Cấp cao 
không chính thức ở Ma-ni-la họp vào cuối năm 
khẳng định những chiều hướng lớn ấy, đồng thời 
thể hiện quyết tâm của các nước trong khu vực 
đây nhanh quá trình hình thành. Thị trường mậu 
dịch tự do để phát triển đi đôi với cố gắng củng 
cố ốn định khu vực bằng cách đưa ra thảo luận 
với Trung Quốc Bộ luật ứng xử trên biển Đông và 
ra Tuyên bố về sự hợp tác Đông Á với ba nước 
đối thoại là Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. 

Nhìn chung lại những gì diễn ra trong năm 
1999 báo hiệu rằng, loài người bước vào thiên 
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niên kỷ mới với nhiều biến động khó lường trước 
cả về kinh tế lẫn chính trị. 
* 
* * 


Hoạt động đối ngoại của nước ta trong năm 
qua đã được tiến hành trong một bối cảnh quốc tế 
khá phức tạp như phần trên đã đề Cập. Mặc dầu 
vậy nó đã đem lại không ít thành quả đáng ghi 
nhận nhờ chúng ta kiên trì đường lối đối ngoại 
độc lập, tự chủ, chính sách ngoại giao rộng mỡ đa 
dạng hóa, đa phương hóa. 

Xét về yêu cầu tạo dựng môi trường hòa bình, 
ốn định để phát triển thì năm 1999 đánh dấu 
những thành quả đáng kể. Kết quả nổi bật nhất là 
ta và Trung Quốc đã hoàn tất cuộc đàm phán về 
biên giới trên bộ để ký Hiệp ước trước cuối năm 
nay như lãnh đạo cấp cao đã thỏa thuận. Hiệp ước 
này dựa trên cơ sở và thay cho các Công ước 
Pháp - Thanh đã được ký trước đây hơn 100 năm 
(1887 và 1895), tạo tiền đề rất quan trọng để biến 
biên giới trên bộ giữa hai nước thành biên giới 
hòa bình, hữu nghị, thực hiện trên thực tế khuôn 
khổ quan hệ mới đã được thóa thuận trong dịp 
Tông Bí thư Lê Khả Phiêu sang thăm Trung Quốc 
hồi đầu năm là “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn 
diện, ốn định lâu dài, hướng tới tương lai”, góp 
phân vào sự ôn định trong khu vực. Cũng theo 
hướng đó, Tông Bí thư Lê Khả Phiêu cũng đã 
thỏa thuận với các nhà lãnh đạo Cam-pu-chia 
thông qua thương lượng để giải quyết nốt một số 
vẫn đề còn lại về biên giới lãnh thô trên cơ sở các 
hiệp định 1982, 1983 và 1985. Cùng với việc 
phân định vùng chông lấn với Thái Lan và hợp 
tác khai thác chung với Ma-lai-xi-a ở vùng biển 
chồng lấn, những thỏa thuận trên đã tạo nên 
“vành đai ổn định” chung quanh nước ta, tạo 
thuận lợi cho sự hợp tác hữu nghị với các nước 
láng giềng chung quanh. 

Xét về mặt góp phân thiết thực cho công cuộc 
phát triển đất nước thì các hoạt động đối ngoại 
cũng giành được một số thành quả mới, nhất là 
trong tình hình kinh tế thế giới và khu vực không 
đơn giản. Điều đó thể hiện ở mức tăng trưởng 
xuất khẩu trên dưới 20%, tức là cao hơn gấp 3 lần 
so với dự kiến, tranh thủ được Liên minh châu Âu 
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xếp nước ta vào nhóm I trong việc xuất khẩu hải 
sản sang Tây Âu, mở rộng thêm thị trường xuất 
khâu lao động. Điều đó thể hiện trong những nỗ 
lực lớn lao của Chính phủ trong việc cải thiện môi 
trường đầu tư, cuối tháng 11 đã cấp phép cho các 
dự án đầu tư nước ngoài khoảng trên 1 tỉ USD, 
gia tăng lượng du lịch nước ngoài vào thăm nước 
ta. Điều đó thể hiện qua hội nghị các nhà tài trợ 
nhóm họp tại Hà Nội vào những ngày cuối năm 
khẳng định sự ủng hộ đối với công cuộc đổi mới 
ở nước ta và đánh giá rất cao đối với những nỗ lực 
của chúng ta trong công cuộc xóa đối giảm 
nghèo. 

Xét về mặt vị thế của nước ta trên trường quốc 
tế thì năm 1999 cũng là một trong những năm 
nổi bật. Các chuyến thăm của lãnh đạo Đảng 
và Nhà nước ta sang nhiều nước gần xa : Lào, 
Cam-pu-chia, Trung Quốc, Cu Ba, Ấn Độ, 
An-giê-ri, Nhật Bản, Ô-xtrây-li-a, Niu Di-lân, 
các nước Bắc Âu, Mỹ La-tinh, Trung Cận Đông... 
cùng với việc 6 vị nguyên thủ quốc gia và 3 vị 
đứng đầu chính phủ các nước sang thăm Việt 
Nam đã nói lên điều đó. Tiếp theo thành công 
vang dội của Cấp cao 6 ASEAN ở Hà Nội, việc 
Việt Nam chủ trì lễ kết nạp Cam-pu-chia gia nhập 
ASEAN càng nâng cao thêm vị thế của nước ta 
trong khu vực. Tháng 9-1999 nước ta đã hoàn 
thành tốt đẹp vai trò Chủ tịch Cộng đồng các 
nước có sử dụng tiếng Pháp và cũng trong năm 
nay đã được bâu vào Hội đông điều hành của 
Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) 
và Quỹ dân số Liên hợp quốc (UNFPA)... Một sự 
kiện đáng tự hào là thủ đô Hà Nội được chọn là 
một trong 5 thành phố của thế giới, đại diện cho 
châu Á là địa điểm phát động “Năm quốc tế văn 
hóa hòa bình”. Tiếp theo cố đô Huế và Vịnh Hạ 
Long, phố cổ Hội An và di tích Mỹ Sơn cũng đã 
được chọn là di sản văn hóa thế giới. 

Chúng ta có cơ sở đê phấn khởi trước những 
gì đã gặt hái được trong năm qua trên ngưỡng cửa 
của thiên niên kỷ mới, nhưng phía trước còn 
nhiều việc phải làm đê củng cô môi trường quốc 
tế thuận lợi, tranh thủ điều kiện xây dựng và phát 
triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc, làm rạng rỡ hơn 
nữa tên tuổi Việt Nam trên trường quốc tế. 
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TIẾN CÔNG TRÊN MẶT TRẬN 
XÓA ĐÓI GIẢM NGHEO 


RONG hai ngày l4 và 15-12-1999, tại 
| Hà Nội, Hội nghị lần thứ bảy nhóm tư vân 
các nhà tài trợ cho Việt Nam đã họp, với 

sự tham Bia của khoảng 250 đại biểu từ 24 nước 
và 17 tổ chức quốc tế. Dưới chủ đề trọng tâm là 
“Tấn công vào đói nghèo”, Hội nghị đã thảo luận 
các vân đề : “Cuộc đầu tranh xóa đói giảm nghèo 
ở Việt Nam”, “Tình hình kinh tế Việt Nam”, 
“Quan hệ quốc tế và hiệu quả sử dụng ODA”, 
“Nhu câu tài chính năm 2000” ... theo đánh giá 
của các báo cáo do các cơ quan Liên hợp quôc 
phục vụ Hội nghị đưa ra thì “Việt Nam giảm được 
một nửa đý lệ đói nghèo trong thập niên vừa qua 
là điều gần như chưa nước nào đạt được”. Sự đánh 
giá đó là một cổ vũ đối với chúng ta, cũng là điều 
thôi thúc chúng ta tiếp tục đấy mạnh hơn nữa cuộc 

tiến công trên mặt trận xóa đói giảm nghèo. 

* 
* + 
Bước vào những năm 90, của thế kỷ XX 
Việt Nam vẫn là một trong những nước nghèo. 
Giải quyết đói nghèo không chỉ ở nước ta, mà ở 
nhiều nước trên thế giới và khu vực, nó đã trở 
thành vẫn đề kinh tẾ - xã hội mang tính bức xúc. 
Trong hội nghị triên khai chương trình mục tiêu 
quốc gia xóa đói giảm nghèo đầu năm 1999, đồng 
chí Tông Bí thư Lê Khả Phiêu chỉ rõ : “vân đê 
nghèo khô không được giải quyết thì không một 
mục tiêu nào mà cộng đồng quốc tế cũng như 
quốc gia đặt ra như : tăng trưởng kinh tế, cải thiện 
đời sông, hòa bình ôn định, bảo đảm quyên con 
người được thực hiện... Chính vì vậy mà xóa đói 
giảm nghèo là một chủ trương lớn, một quyết sách 
lớn của Đảng và Nhà nước”. 

Đói nghèo ở nước ta do nhiều nguyên nhân, 
mỗi vùng, mỗi miền đều có những nguyên nhân 
khác nhau, nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là : 


ĐÀM HỮU ĐẮC ° 


thiên tai rất khắc nghiệt, làm thất bát mùa màng ; 
một số tỉnh miền Nam người nông dân thiếu đất 
canh tác phải đi làm thuê, cuộc sông phụ thuộc, 
bấp bênh ; một số tỉnh miền núi phía Bắc, miền 
Trung, Tây Nguyên cơ sở hạ tầng, trình độ dân trí 
thấp. kém, phương thức sản xuât mang nặng tính 
tự câp tự túc, tập tục lạc hậu, sinh đẻ quá nhiều, 
thiếu vôn, thiếu kinh nghiệm làm ăn đã kìm hăm 
kinh tế - xã hội phát triển, làm cho một bộ phận 
dân cư luôn sống trong cảnh đói nghèo triền miên. 
Nhận thức được những nguyên nhân sâu xa đó, 
trong những năm qua Đảng và Nhà nước ta đã có 
nhiều chủ trương, giải pháp để xóa đối giảm 
nghèo ; các câp Ủy đảng và chính quyền, cùng các 
tô chức đoàn thể đã ra quân đây mạnh phong trào 
xóa đói giảm nghèo : nhân dân các dân tộc đông 
tình ủng hộ vi vậy tỷ lệ đói nghèo ở nước ta đã 
giảm. Từ năm 1992 đến nay, tỳ lệ đói nghèo Ở 
nước ta bình quân mỗi năm giảm từ 2 đên 3%. 
Năm 1992, tỷ lệ đói nghèo là 30,01% thì đến cuối 
năm 1998 chi còn 15,7%. Từ 3,8 triệu hộ với hơn 
20 triệu người đói nghèo giảm xuông còn hơn 
2 triệu hộ, 12 triệu người. Trong sô đó các tỉnh 
miền núi phía Bắc tỷ lệ đói nghèo còn 22,4% ; 
đồng bằng sông Hồng : 8,3% ; khu IV cu : 
24,62% ; Duyên hải miền Trung : 17,8% ; Tây 
Nguyên : 25,65% ; Đông Nam Bộ : 4,75% ; đồng 
bằng sông Cưu Long : 15,37%. Tuy Vậy, sự 
nghiệp xóa đói giảm nghèo ở nước ta còn đứng 
trước nhiều thử thách. Giảm 1% tỷ lệ đói nghèo 
hiện nay phải nỗ lực hơn nhiều so với những năm 
trước đây. Bởi lẽ, những hộ nghèo, xã nghèo, 
huyện nghèo tập trung hầu hết ở những vùng CỰC 
kỳ khó khăn. Đó là các tính thuộc miên núi phía 
Bắc, khu IV cũ, miền Trung và Tây Nguyên. Đến 


* TS, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
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nay, cả nước ta còn gần 500 xã chưa có đường ô 
tô đến trung tâm xã ; 600 xã chưa có cơ sở y tế bảo 
đam việc khám chữa bệnh ; 1 500 xã chưa được 
hưởng điện lưới quốc BIA ; 3 000 xã chưa có chợ 
để trao đổi hàng hóa và gần 30% nhân dân chưa 
đủ nguồn nước sạch cho sinh hoạt. 

Để giải quyết những vấn đề kinh tế - xã hội 
bức xúc này, đẩy nhanh sự nghiệp xóa đói giảm 
nghèo ở nước ta, Quốc hội đã thông qua và Thủ 
tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình mục 
tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo giai đoạn 1998 - 
2000. Chương trình đặt ra đền năm 2000 phải xóa 
được hộ đói kinh niên ; giảm tỷ lệ đói nghèo của 
cả nước xuống còn 10%. Muốn thực hiện được 
mục tiêu này, phải huy động đến sức mạnh tông 
hợp của cả nước, của các câp các ngành, tổ chức 
đoàn thể, doanh nghiệp và phát huy nội lực của 
các địa phương, đồng thời tập trung nguồn lực, ưu 
tiên cho các xã nghèo, vùng nghèo, xã biên giới. 
Sự nghiệp xóa đói giảm nghèo phải trở thành 
phong trào rộng khắp, thu hút được sự tham gia và 
tham gia tích cực của chính những người nghèo, 
xã nghèo, huyện nghèo. Gắn xóa đói giảm nghèo 
vỚi tăng trưởng kinh tế, và công bằng xã hội. Đi 
đôi với nguôn lực trong nước cân mỡ rộng quan 
hệ quốc tế đê tăng thêm nguồn lực cho chương 
trinh, thực hiện đa dạng hóa các mô hình xóa đói 
giảm nghèo, thu hút các tô chức đoàn thể cùng 
tham gia. Dư luận xã hội đánh giá cao các mô 
hình xóa đói giảm nghèo của Hội Phụ nữ, Hội 
Nông dân, Đoàn Thanh niên với các phong trào : 
“Ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo” ; “Phụ nữ giúp 
nhau làm kinh tế gia đình” ; “Quỹ tình thương” ; 
“Phong trào thanh HIẾP lập nghiệp” ; “Mô hình 
trinh diễn thanh niên” › Hội Phụ nữ còn thiết t lập 
được gần 200 000 tô tương trợ vay vốn và tô tiết 
kiệm vay vốn. Đến nay, Hội Phụ nữ các cấp đã 
huy động được nhiều nguôn lực cho chương trình 
xóa đói giảm nghèo. Hội đảm nhận số tiền 4 000 
tỉ đồng phục vụ sản xuất kinh doanh có hiệu quả, 
góp phần đáng kê đưa người dân thoát khói đói 
nghẻo. Nguồn vốn Ngân hàng phục vụ người 
nghèo đến nay đã huy động được 4 078 tỉ đông, 
tăng 700 tỉ so với năm 1998 ; tổng dư nợ đạt 3 503 
tỉ đồng với 2 170 000 hộ, bình quân mối hộ được 
vay Ì,56 triệu đồng, Chương trình mục tiêu quốc 
gia về xóa đói giảm nghèo. còn thu hút được sự 
tham gia nhiệt thành của các Bộ, Ban ngành, tổ 
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chức đoàn thể, các doanh nghiệp nhà nước. Nhiều 
bộ, ban, ngành, doanh nghiệp nhà nước, tổ chức 
đoàn thể đã tiết kiệm chỉ tiêu, thậm chí dừng một 
số công trình xây dựng của bộ, ngành để giúp cho 
các tỉnh nghèo. Đến nay, đã có hàng trăm chương 
trình, dự án trị giá trên 40 tỉ đồng giúp cho các xã 
nghèo, huyện nghèo. Những tỉnh, thành phố được 
phân công giúp đỡ các tỉnh nghèo đã đầu tư vào 
các công trình thiết yếu như trường học, trạm y tế, 
công trình thủy lợi nhỏ, nước sinh hoạt ; nhiều 
doanh nghiệp nhà nước đã đầu tư xây dựng vùng 
nguyên liệu ổn định, hướng dẫn kinh nghiệm, bao 
tiêu sản phâm, cho nông dân vay vốn ưu đãi để 
phát triển sản xuất kinh doanh. 

Đã có những sáng kiến, kinh nghiệm hay và sự 
nỗ lực của các cấp, các ngành, địa phương trong 
quá trình triển khai thực hiện chương trình xóa đói 
giảm nghèo. Nhờ đó, mới sau 9 tháng với nguồn 
ngân sách nhà nước cấp 410 tỉ đồng cho 100 xã 
đặc biệt khó khăn, các địa phương đã bố trí đầu tư 
được cho l 733 công trình, trong đó có 547 công 
trình giao thông với kinh phí 138,9 tỉ đồng chiếm 
36,4% ; 446 công trình thủy lợi nhỏ với kinh phí 
82,9 tỉ đồng chiếm 21,7% ; 431 công trình trường 
học với kinh phí 103,8 tỉ đồng, chiếm 27% ; 223 
công trình nước sinh hoạt với kinh phí 36 tỉ đồng, 
chiếm 9,4% ; 88 công trình điện sinh hoạt với 
kinh phí 17 tỉ đồng, chiếm 4,4% ; 18 công trình 
y tế với kinh phí 2,8 tỉ đồng, chiếm 1%. Đến cuối 
thang 9-1999, có 65% công trình hoàn thành thủ 
tục phê duyệt đầu tư, khối lượng thi công đạt 30%, 
một số tỉnh đã hoàn tất 40 - 60% kế hoạch, như Hà 
Giang, Thừa Thiên - Huế..., vốn lồng ghép từ các 
chương trình kinh tế - xã hội khác cho xóa đói 
giảm nghèo được 150 tỉ đồng ; dự án hỗ trợ đông 
bào dân tộc đặc biệt khó khăn đạt 60% kế hoạch ; 
dự án định canh định cư đạt 30% kế hoạch. Dự án 
đào tạo cán bộ cho các xã nghèo, hỗ trợ người 
ngheo về y tế, giáo dục đã đạt từ 30 đến 70% ; 
miền giảm học phí, các khoản đóng góp cho trên 
580 000 học sinh nghèo ; mua 750 000 thẻ bảo 
hiêm y tế, khám chữa bệnh miễn phí cho 412 500 
lượt người nghèo khi ốm đau bệnh tật. Tính đến 
30-9-1999, ca nước đã giúp cho 230 000 hộ nông 
dân thoát khỏi đói nghèo, đạt 77% kế hoạch. Ước 
tính đến cuối năm 1999 sẽ giảm hơn 400 000 hộ 
và đưa tỷ lệ đói nghèo cả nước còn 13%. 


Phấn đấu địa Nghị quyết của Đi°øng vào quộcg sống. 


Tuy vậy, qua 9 thắng triển khai thực hiện 
Chương trình mục tiêu quốc cn xóa đói án 
nghèo đã bộc lộ những hạn ch  Vướng mắc cần 
sớm được khắc phục. Xóa đói giảm. nghèo. là chủ 
trương, chính sách lớn, nguồn vốn đầu tư của Nhà 
nước, của cộng đồng không nhỏ, thế nhưng trong 
thời gian đầu cả trung tươifg và địa phương đều có 
nhiều lúng túng. Một số văn bản hướng dẫn của 
bộ, ban, ngành chưa sắt thực, kịp thời, nên tiến độ 
xây dựng cơ sở hạ tầng ở các xã nghèo chậm được 
triển khai. Cán bộ cơ sở vừa thiếu lại vừa yếu nên 
lúng túng trong việc xây dựng dự án đầu tư, chuẩn 
bị các thủ tục xây dựng cơ bản theo quy định. Cơ 
chế lồng ghép các chương trình dự án với xóa đói 
giảm nghèo chưa đạt hiệu quả mong muốn, một 
sô địa phương không huy động thêm được nguồn 
lực trên địa bàn, vẫn trông chờ vào nguồn ngân 


sách của trung ương, của quốc tế và cộng đồng“ 


Còn 25 đến 30% hộ nghèo chưa tiếp cận được vốn 


vay do chưa biết cách làm ăn, chưa có kinh 


nghiệm sử dụng đồng vốn hiệu quả. .Một số địa 
phương vì nguôn thu những tháng đầu năm gặp 
khó khăn nên kinh phí để hỗ trợ cho người nghèo 
trong khám chữa bệnh, miễn giảm “học phí, đóng 
SÓP xã hội, không đáp ứng được đầy đủ. Vốn bồ 
trí chưa cân đối với mục tiều đặt ra. Thực hiện 
chính sách ưu tiên cho các xã đặc biệt khó khăn 
nên hơn 80% vốn ngân sách nhà nước đầu tư trực 
tiếp cho chương trình tập trung của 1 000 xã 
nghèo. Tuy vậy, khả năng trong năm 1999, khu 
vực này. chỉ giảm được khoảng 22 000 hộ đói 

nghèo, còn lại gần 300 000 hộ thực hiện được từ 
các khu vực khác. Trong thực tế cũng còn nhiều 
xã khố khăn tương tự nhưng chưa nhận được đầu 
tư của Nhà nước. Mặt khác cơ cấu vốn chưa thật 
hợp lý ; vốn đầu tư chiếm 90%, trong khi đó, vốn 
để tác động trực tiếp đến hộ nghèo như đào tạo, 
tập huấn cán bộ; hướng dẫn mô hình, kinh nghiệm 
làm ăn... thì không đáng kể. Có 21 tỉnh hiện nay 
chưa được bố trí í vốn. Còn một số địa phương. chưa 
thật sự quan tâm tăng cường cân bộ cho cơ sở làm 
nhiệm vụ xóa đối giảm nghèo, phân công trách 
nhiệm, sử dụng đồng vốn kém hiệu quả. 

Để đạt được Chương trình mục tiêu quốc gia 
xóa đói giảm nghèo, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân 
phải _ đấu không mệt mỏi, huy động mọi 
nguồn lực, phát huy sức mạnh của cả nước, tập 
trung giúp bộ phận dân cư ở những xã đặc biệt 
khó khăn, cải thiện một bước đời sống. 
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Năm 2000, Chương trình mục tiêu quốc gia xóa 
đói giảm nghèo cần tập trung vào những vấn đề 
cơ bản : 

Tiếp tục đầy mạnh công tác tuyên truyền, giáo 
dục, vận động, thuyết phục nhân dân nâng cao 


nhận thức, khai thác những tiềm năng thế mạnh, 


phát huy nội lực để phục vụ cho mục tiêu xóa đói 
giảm nghèo. 

Các ngành, các cấp, đặc biệt là cấp ủy đảng và 
chính quyên địa phương. cần tăng cường chỉ „đạo, 
sâu sất cơ sở, kiêm tra giám sắt thực hiện. để giải 
quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ cơ 
SỞ, lồng ghép có hiệu quả các chương trình, dự án 
phát triển kinh tẾ - xã hội với Chương trình mục 
tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo. 

. Nhà nước cân tiếp dục đầu tư giúp cho những 
xã đặc biệt khó khăn ở miền núi, biên giới, vùng 
sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc với nguồn 
vốn hỗ trợ tương tự như năm 1299 cho môi xã. 
Các bộ, ban, ngành, tổ chức đoàn thể bằng tình 
cảm và trách nhiệm của mình tiếp tục dành những, 
chương trình dự án, nguồn vôn cho các địa 
phương nghèo. Đặc biệt dành nguồn kinh ph{ cho 
đào tạo cán bộ, tập huấn, hướng dẫn kinh nghiệm 
làm ăn, xây dựng mô hình xóa đói giảm nghèo có 
hiệu quả. Các doanh nghiệp nhà nước cần đầu tư 
hỗ trợ nông dân Ở những vùng nguyên liệu, bao 
tiêu những sản phâm cho nông dân. 

„ THỰC hiện đa dạng hóa các hinh thức, nguồn 
vốn và mô hình xóa đói giảm nghèo. Đặc biệt chú _. 
trọng các mộ hình xóa đói giảm nghèo của Hội 
Phụ nữ, Hội 'Nông dân.. - Đây là những mô hình rất 
gân gũi, thiết thực, người dân dễ tiếp cận và thực 
hiện có hiệu quả. Điều -quan trọng là phải tăng 
cường những cán bộ có trình độ năng lực, tâm 
huyết với sự nghiệp xóa đói. giảm nghèo về các 
địa phương, và cơ sở để chỉ đạo, hướng dẫn nhân 
dân xóa đói giảm nghèo. 

Xóa đói giảm nghèo vừa là nhiệm vụ bức thiết 
vừa là mục tiêu chiến lược trong phát triển kinh 
tế - xã hội của đất nước. Do đó, cần huy động SỨC 
mạnh tổng hợp của cả nước, tập trung, mọi nguôn 
lực cả trung ương, địa phương, các tổ chức đoàn 
thể, tổ chức quốc tế, của nhân dân và cộng đồng 
dân cư. Có như vậy chúng ta mới nhanh chóng 
chiến thắng nghèo nàn lạc hậu, thực “hiện bằng 
được mục tiêu giảm tỷ lệ đói nghèo của cả nước 
xuống còn 10% vào năm 2000. 
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® 
nước ta trong mấy năm gần đây, nên 
() kinh tế có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại. 
Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 1999 chỉ 


đạt 5% so với tháng 12-1998, là mức tăng thấp 
nhất từ năm 1991 trở lại đây. Trong đó, tăng trưởng 


của ngành công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, kim. 


ngạch xuất khẩu đều thấp hơn so với các năm 
trước. Nhiều doanh nghiệp n nhà nước kể cả các 
thành phần kinh tế sản xuất cầm chừng, hàng hóa 


bị ứ đọng, sức mua của toàn xã hội giảm sút. Tình: 


hình mưa lũ ở các tỉnh miền Trung vừa qua 
(tháng 11 và 12-1999), đã làm tổn thất lớn vê 
người và của cải vật chất, ảnh hưởng lớn đối với 
nên kinh tế. 

Để phục hồi tăng trưởng kinh tế, Chính phủ đã 
đề ra nhiều giải pháp tích cực, trong đó giải pháp 
quan trọng được đặt lên hàng đầu trong Nghị quyêt 
08/1999/NQ-CP ngày 9-7-1999 là “kích câu đầu tư 
và tiêu dùng nhằm phát huy nội lực và khuyến 
khích phát triển sản xuất kinh doanh”. Thực hiện 
giải pháp trên, các bộ, ngành và nhiều địa phương 
đã tích cực, chủ động, đề ra các biện pháp cụ thể để 
kích câu, tựu trung có 4 nhóm cơ bản sau : 

Thứ nhất, giảm thuế : Nhà nước đã tiến hành 
giảm, tạm miễn, khoanh nợ một số thuế đối với 
doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện cho doanh 
nghiệp khôi phục sản xuất, tiêu thụ hàng hóa, tạo 
công ăn việc làm cho người lao động. Trên thực tế, 
tỷ lệ động viên GDP vào ngân sách nhà nước 
(NSNN) qua thuế và phí ở nước ta đã liên tục giảm 
xuông từ 24% năm 1995 còn 17,2% năm 1999 và 
17% trong dự toán năm 2000. Tốc độ tăng thu 


NSNN cũng giam từ 28,7% năm 1995 còn 5,8%. 


năm 1298 và 2,2% năm 193. Đặc biệt, từ đầu năm 
1999 đến nay, các vướng mắc về thuế, nhất là thuế 
giả trị gia tăng (VAT), đá được khẩn trương điều 
chỉnh, sửa đổi, bồ sung (Bộ Tài chính, Tổng Cục 
Thuế đã có trên 200 văn bản hướng dẫn chỉ tiết thị. 
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_ FÀO HỮU PHÙNG " 


hành Luật thuế VAT). Gần đây, Chính phủ đã có 
Nghị định số 78/CP ngày 20-8-1999 giảm 50% 
mức thuế cho 18 nhóm sản phẩm hàng hóa, dịch vụ 
(như cơ khí, luyện kim, than, máy vi tính, xây 
dựng, lắp đặt, vận tải, khách sạn, du lịch, ăn 
uống...). Đồng thời, Chính phủ cũng đã trinh Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội bổ sung mở rộng danh 
mục hàng hóa, dịch vụ không thuộc diện chịu thuế 
VAT, điều chỉnh thuế suất một số nhóm hàng hóa, 
dịch vụ, nhất là những nguyên liệu đầu Vào của sản 
xuất nông nghiệp theo hướng giảm thuế suất. 

Thứ hai, hạ lãi suất : Từ đầu năm 1999 đến nay, 
Ngân hàng nhà nước đã 5 lần hạ trần lãi suất cho 
Vay bằng đồng Việt Nam của các tổ chức tín dụng 
đối với khách hàng từ 1,25 %/tháng xuống còn 
l,15%/tháng, 1,05%/tháng, 0,95%/tháng và 
0,85%/tháng. Trên thực tế hiện nay, hâu hêt các 
ngân hàng thương mại đều cho các tô chức và cá 
nhân vay chỉ với lãi suất 0 „15/tháng đối với các 
khoản vay có thời hạn từ l năm trở lên. Đó là 
những điều kiện thuận lợi khuyến khích các tầng 
lớp dân cư bỏ vốn sân xuất, kinh doanh hoặc tăng 
chi tiêu dùng, các doanh nghiệp cũng có cơ hội đề 
vay vốn đôi mới công nghệ thiệt bị, đầu tư mở rộng. 
sản xuất và nâng cao chất lượng. sức cạnh tranh 
của sản phẩm. 

Thứ ba, đẩy mạnh đầu tư nhà nước : N guỗn vốn 
đầu tư thuộc kế hoạch nhà nước, bao gồm cả vốn 
NSNN tập trung và vốn tín dụng ưu đãi được tăng 
lên, tiến độ thực hiện cũng được đây nhanh hơn 
(nếu bình quân hằng tháng trong 4 tháng đầu năm 
1999 chỉ đạt 5,8% thì tháng 5 đã đạt 6.9%, tháng 6 
đặt 8,3%, tháng 7 đạt 8,7%, các tháng 8, 9 và 10 
đạt còn cao hơn). Bộ Tài chính đã từng bước thực 
hiện ứng trước 40 - 50% giá trị khối lượng còn lại 
của kế hoạch xây dựng cơ bản năm 1999 để đây 


* GS, TS, Thứ trưởng Bộ Tài chính 
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nhanh tiến độ xây dựng ; thực hiện thanh toán nợ 


xây dựng cơ bản đạt 78% là cố gắng lớn để đưa. 


vốn ra lưu thông, tiêu thụ vật liệu xây dựng, góp 
phân tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập, nâng cao 
sức mua và khả năng thanh toán của nên kinh tế. 
Bên cạnh đó, Nhà nước đã tăng đầu tư từ NSNN 
cho phát triển nông. nghiệp và kinh tế nông thôn, 
tập trung chủ yêu vào xây dựng cơ sở hạ tâng, bê 
tông hóa kênh mương, hỗ trợ cho các doanh nghiệp 
chế biến, thu mua nông sản và xuất khẩu... góp 
phần “kích cầu” khu vực nông nghiệp, nông thôn. 
Thứ tư, bán hàng trả chậm và trả góp : Chính 
phủ khuyến khích các doanh nghiệp b bán hàng trả 
8Ó, hạ giá | bán một số sản phâm, nhất là các sản 
phẩm còn tồn đọng lớn (như than, xi mắng, thé 
xây dựng). Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có Quyêt 
định số 81/1999/QĐ-BTC ngày 5-8-1999 cho phép 


kéo dài thời hạn nộp thuê tương. ứng với giá trị 


hàng hóa bán trả chậm, theo đó các mặt hàng sản 
xuất trong nước còn tôn đọng lớn được gia hạn nộp 
thuế VAT đối với hàng hóa bán trả chậm căn cứ 
theo hợp đồng mua bán hàng hóa, nhưng tối đa 
không quá 6 tháng kể từ ngày xuất hàng. Ngoài ra, 


Chính phủ cũng cam kết cho giãn nợ vôn vay ngân | 
hàng, khuyến khích ký kết các hợp đông kinh tế. 


trực tiếp giữa hợp tác xã nông nghiệp, hộ nông dân 


với doanh nghiệp trên cơ sở tín chấp | hoặc thế chấp. ' 


Ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi suất tiền vay cho các 
doanh nghiệp tham gia bán hàng trả góp và hỗ trợ 


khả năng thanh toán của nông dân trong trường 


hợp thiên tai, báo lũ, mât mùa. 

Thực hiện 4 nhóm giải pháp nêu trên, tuy đạt 
được một số kết quả. nhất định, song nhìn chung 
nên kinh tẾ vẫn chuyển biến chậm. Tổng cầu trong 
nên kinh tế vẫn không tăng, thị trường trong nước 
trầm lắng. SỨC mua yêu. Đẳng chú ý là giá lương 
thực giảm mạnh không chỉ ở thị trường trong nước 
mà cả trong, xuất khâu. Chính vì sự mất giá của 
hàng nông sản đã ảnh hưởng lớn đến sức mua của 
gần 80% dân số nông nghiệp nước ta. Trong sản 
xuất công nghiệp cũng có tình trạng hàng hóa tôn 
kho lớn. Nguôn vôn tín dụng huy động của dân cư 
ứ đọng trong các ngân hàng thương mại không cho 
vay được. Tình trạng buôn lậu, trôn thuế ở nhiều 
nơi chậm được khắc phục. 

Nguyên nhân của tình hình trên chính là tông 
cầu trong nên kinh tế vẫn chưa được cải thiện, các 
giải pháp kích cầu của Chính phủ hoặc là triển khai 
chậm hoặc là chưa kịp phát huy tác dụng, hoặc 
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chưa đủ liều lượng, hoặc kém tính khả thi, hoặc 
không đồng bộ. Phân lớn dân số nước ta sống trong 
khu vực nông nghiệp, thu nhập binh quân đầu 
người của nông dân rất thấp. Các đồ dùng và vật 
dụng như : sắt thép, XI măng, tỉ vị mầu, quạt điện, 
giấy, vải, quân áo... vẫn còn thiếu. . Trong khi đó,. 
lượng hàng hóa này còn tôn kho nhiều ở Ở các doanh 
nghiệp (chủ yếu ở đô thị). Như vậy, xuất hiện một 
nghịch lý người tiêu dùng (chủ yêu là nông dân) 
không đủ thu nhập để có thể mua được hàng hóa, 
còn doanh nghiệp thì không chủ động hạ giả thành. 
Thực tế cho thấy giá thành các sản phẩm sản xuất. 
trong nước đều cao hơn khoảng 30% so với giá 
nhập khẩu từ nước ngoài. Từ đó đã dẫn đến tình 
trạng khủng hoảng thừa. Điều này khác với các 
nước phát triển, vì mức sống dân cư của họ cao. 

Để giải quyết mâu thuần trên, trong thời gian 
tới, cần tiếp tục đây mạnh. thực hiện chủ trương 
kích câu (bao gồm cả cầu đầu tư và tiêu dùng hợp 
lý hàng sản xuất trong nước) nhằm vào hai hướng 
cơ bản là tạo điều kiện nâng cao thu nhập bằng tiền 
cho nông dân và khuyến khích doanh nghiệp hạ giá 
thành sản phẩm, giải phóng hàng tôn kho, tìm cách 
đưa sản phẩm về thị trường nông thôn hoặc xuất 
khẩu. Xin kiến nghị một số giải ' pháp lớn sau đây : 

Một là, bội chỉ NSNN hằng năm có thể tăng 
lên, khoảng 3% GDP nhằm tạo điều kiện mở rộng 
quy mô chỉ đầu tư và kích cỡ thị trường nội địa, 
kích thích tiêu dùng và doanh nghiệp mở rộng khả 
năng đầu tư. Bội chỉ NSNN trong điều kiện kích 
câu chủ yếu nhằm tăng lương, tăng tín dụng ưu đãi, 
tăng đầu tư Xây dựng cơ bản, ưu tiên cho tiêu dùng 
hàng hóa sản xuất trong nước. Có thê nghiên cứu 
sử dụng biện pháp phát hành đồng tiền trong mức 
độ cho phép đề bù đắp bội chí NSNN (Trung Quốc 
trong chương trình kích cầu cũng phát hành thêm 
tiền 25,5%/năm nhưng lạm phát ở mức 9,7%) vừa 
tránh cho ngân sách khỏi vay nợ quá mức vừa hỗ 
trợ cho hoạt động tín dụng. 

Hai là, tăng khả năng hấp thụ vốn của nền kinh 
tế vì hiện nay còn rât yêu, nguyên nhân chủ yếu 
không chỉ đơn thuần là sự yếu kém trong khâu tiêu 
thụ sản phẩm, mà còn là hiệu quả và cung cách vận 
hành của hệ thống sản xuất. Do đó, bên cạnh chính 
sách kích câu cân chú trọng tới việc cải cách hệ 
thống doanh nghiệp nhà nước, kích thích sự phát 
triển của hệ thông doanh nghiệp ngoài quốc doanh, 
tạo lập môi trường kinh doanh và cạnh tranh bình 
đẳng giữa các thành phần kinh tế, đẩy mạnh cổ 
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phần hóa, thực hiện Blao, bán, khoán và cho thuê 
doanh nghiệp nhà nước, chấm dứt việc cung cấp 
tài chính cho các doanh nghiệp nhà nước làm ăn 
thua lỗ. 

Ba là, nghiên cứu tiếp tục điều chỉnh hạ lãi suất 
(vì mức hạ lãi suất hiện nay có thể chưa đủ mạnh 
đề có thể “hâm nóng) ' thị trường tín dụng vẫn đang 
bị “đóng băng”, vôn ứ đọng trong, hệ thống ngân 
hàng còn khá lớn). So với các nước, lãi suất cho 
vay của ta hiện vẫn còn cao. Người dân có xu 
hướng gửi tiền tiết kiệm hơn là bỏ vốn đầu tư phát 
triển sản xuất kinh doanh. Các doanh nghiệp vân 
không dám vay tiền vì tỷ suất lợi nhuận vẫn thấp 
hơn so với tỷ lệ lãi suất cho vay của ngân hàng. 
Thực tế cho thấy ở nước ta có khoảng 80% vôn của 
doanh nghiệp dựa vào vốn vay của ngân hàng. Nếu 
tiếp tục vay vốn thì với việc lợi nhuận không, đủ 
sẽ làm tình trạng nợ nần của doanh nghiệp càng 
nặng thêm. 

Bốn là, kích cầu ở khu vực nông nghiệp, nông 
thôn đi đôi với tăng thu nhập bằng tiền cho nông 
dân là hết sức quan trọng, không chỉ có ý nghĩa 
kinh tế mà còn có : nghĩa chính trị, xã hội, nhân 
đạo sâu sắc. Bởi vì gần 80% dân số nước ta sống 
trong khu vực nông, nghiệp, nông thôn, là thị 
trường rộng lớn, quyêt định sức mua của xã hội ; 
có đến 90% số người trước ngưỡng cửa đói nghèo 
năm ở khu vực nông thôn. Cùng với việc triển khai 
thực hiện có. kết quả các chủ trương của Đảng và 
Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông thôn, 
chú trọng ưu đãi về thuế, tín dụng, tăng chi ngân 
sách đầu tư cho phát triển giao thông, thủy lợi, 
công nghệ phục vụ nông nghiệp, cân thực hiện triệt 
để chính sách khuyến nông bao gồm phố biến các 
kỹ thuật canh tác mới, chọn giông, cây, con vật 
nuôi cho năng. suất cao ; nâng cao chất lượng và giá 
trị của sản phẩm nông nghiệp nhằm đây mạnh xuất 
khẩu. Tập trung tiêu thụ hàng hóa nông sản bị ứ 
đọng, đi đôi với việc làm đường giao thông nông 
thôn để tạo điều kiện cho nông dân dễ dàng tiệp 
cận được với hàng hóa công nghiệp. Đây mạnh 
việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - 
xã hội (đặc biệt là cho hơn 1000 xã nghèo). xoá đói 
giảm nghèo, kiên cố hóa kênh mương bằng cách sử 
dụng tôi đa lao động tại chỗ để tạo công ăn việc 
làm, tăng thu nhập ' và sức mua của nông dân. 

Năm là, tăng vốn đầu tư xây dựng cơ bản của 
Nhà nước, đây nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn 
hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) không chỉ 
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nhằm cải tạo, nâng cấp, xây dựng cơ sở hạ tầng, 
đôi mới công nghệ thiệt bị, mà còn giải quyết đầu 
ra cho nhiều ngành sản xuất đang bị ứ thừa, giải 
quyết việc làm, tăng thu nhập, sức mua của người 
lao động. Tuy nhiên, không vì nôn nóng. kích câu 
mà đầu tư tràn an, theo phong trào, duy ý chí, gây 
thiệt hại cho nền kinh tế. 

Sáu là, tăng lương cho cán bộ, công chức 
nhà nước theo tinh thân Hội nghị Trung ương 7 
(khóa VIII). Trước mắt, từ nay đến hết năm 2001 
tập trung thực hiện bù đủ mức trượt giá Vào lương 
(hiện nay tiền lương đã mất giá đến 54,4% so với 
năm 1993 mặc dù năm 1997 đã được bù giá 20%). 
Đi đôi với việc lập lại ký cương trong quản lý tiền 
lương, cần khắc phục những bất hợp lý trong cơ 
chế tiền lương hiện hành và trong thang bảng 
lương, chuẩn bị điều kiện đê từ năm 2002 tiếp tục 
hoàn thiện chế độ tiên lương. 

Bảy là, nghiên cứu điều chỉnh tiến dần đến bỏ 
thuế sử dụng đất nông nghiệp, tuyên truyền, giải 
thích rõ về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hộ 
nông dân có thu nhập từ 36 triệu đông/năm trở lên. 
Giảm thuế suất VAT cho các doanh nghiệp chế 
biến nông sản, giảm thuế xuất khẩu hàng nông sản 
có chính sách bao tiêu sản phẩm cho nông dân. Áp 
dụng thuế suất thấp hoặc không thu thuế một sô 
năm với các cơ sở sản xuất, công nghiệp chế biến, 
cơ khí, các dự ân phục vụ nông nghiệp, nông thôn 
có mục đích tạo thêm việc làm, tăng thu nhập. Cân 
giảm hoặc hoàn tra các khoản đóng góp không 
công bằng mà nông dân đang phải gánh chịu như 
lệ phí glao thông thu qua giá bán xăng dầu dùng đề 
chạy máy bơm nước, máy cày, kéo, xay xát, tiên 
đầu tư xây dựng đường điện... Đây. mạnh việc cấp 
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạo điều kiện 
cho người dân có những giây tờ hợp pháp về chủ 
quyên nhà, đất, có thê vay tiền ngân hàng để sản 
xuât kinh doanh hoặc mua sắm ; cần Sớm giảm 
thuế suất thuế chuyển quyền Sử dụng đất để ' hâm 
nóng ' thị trường bất động sản. Hoàn thiện cơ chế 
về bán hàng trả góp nhằm nhanh chóng tiêu thụ sản 
phẩm. 

Tám là, đẩy mạnh việc hoàn thuế VAT cho các 
doanh nghiệp với quy trình và thủ tục đơn giản, 
gọn nhẹ, tránh được gian lận, mạnh dạn hoàn thuế 
100% để củng cô dòng tin của các doanh nghiệp, 
gÓp phần phục hồi các hoạt động sản xuất kinh 
doanh của doanh nghiệp đang bị thu hẹp. 


(Xem tiếp trang 36) 


ï Nghiên eưu * Trao đôi] 
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Wty⁄#V HÓ.4 Với CHÍ/VH TRI 


Văn hóa, bản chất là nhân văn, chủ yếu xử 

lý mối quan hệ người - người ; đương 

© nhiên xử lý trong mối quan hệ người - 

thiên nhiên, do vậy văn hóa cũng thường được quan 
niệm bao gồm cả văn minh. Còn văn minh, bản chất 
là tri thức về tự nhiên phân ánh khả năng con người 
chinh phục thiên nhiên, chủ yếu xử lý mối quan hệ 
người - thiên nhiên ; đương nhiên cũng xử lý trong 
mối quan hệ người - người, nên văn minh cũng lại 
thường được quan niệm bao gồm cả văn hóa. Có một 
ý kiến hay - tôi đồng tình - coi văn hóa là cái hôn của 
văn minh. Trung tâm cửa quan hệ người - người và 
người - thiên nhiên là người, người viết hoa NGƯỜI. 

Như vậy, văn hóa có câi riêng so với văn minh, 
được hiểu theo nội hàm riêng, cần phân biệt với văn 
minh, đồng thời cũng có mối quan hệ chặt chẽ với 
văn minh, và do vậy cũng không nên phân biệt máy 
móc với văn minh. 

Sự phát triển của văn hóa không tách rời sự phát 
triển của văn minh. Trình độ của văn minh được 
đánh dấu bằng sự phát triển của các môn khoa học 
tự nhiên, được vật chất hóa chủ yếu thành các công 
cụ (phương tiện) sản xuất có trình độ kỹ thuật khác 
nhau ngày càng cao, nói lên những nắc thang trong 
sự phát triển của lực lượng sản xuất. Lực lượng sản 
xuất quyết định quan hệ sản xuất. Quan hệ sản xuất 
tác động trở lại lực lượng sản xuất - tất cả tạo thành 
nên tảng vật chất của đời sống xã hội, từ đó hình 
thành đời sống văn hóa - tinh thần của con người, 
của loài người. Lại cũng có thể gọi đó là văn hóa vật 
chất và văn hóa phi vật chất, phản ánh sự phát triển 
của văn minh. 

Trình độ phát triển của văn hóa không tách rời sự 
phát triển của văn minh như nêu ở trên, nhưng văn 
hóa lại có đơn sống riêng, có quy luật riêng, khâc sự 
phát triển của văn minh - cân được nghiên cứu như 
một khoa học - Văn hóa học. Cuộc sống cho thấy có 
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những nước rất phát triển về mặt văn minh nhưng lại 
rơi vào sự suy đôi về văn hóa - mặt trái của văn 
minh. Đồng thời có những nước cố giữ được bản sắc 
văn hóa tốt đẹp của mình nhưng còn rất lạc hậu về 
văn minh, hoặc bắt đầu phát triển về mặt văn minh 
đồng thời đứng trước nguy cơ đánh mất bản sắc văn 
hóa tốt đẹp của mình. 

._2- Sự khác biệt của các nên văn hóa và mối quan 
hệ giữa văn hóa và chính trị sinh ra từ đâu ? Phải nói 
đến một nguyên nhân quan trọng, đúng hơn là nguồn 
gốc sâu Xa : loài người vừa phát triển kinh qua các 
hình thái kinh tế - xã hội khác nhau, kế tiếp nhau 
(tiếp cận theo thời gian - lịch đại), vừa phát triển 
trong sự phân chia thành các dân tộc, quốc gia - dân 
tộc khác nhau ; đồng thời, trên những vùng lãnh thô 


. khác nhau (tiếp cận theo không gian - đồng đại). Sự 


hình thành và phát triển của quốc gia - dân tộc chỉ 
xuất hiện khi xuất hiện hình thái kinh tế - xã hội có 
sự phân chia giai cấp (Ù, Có những sự khác biệt về 
con người, về các tộc người trên hành tinh của chúng 
ta. Có những sự khác nhau về địa lý - lãnh thổ là điều 
kiện thiên nhiên trong đó con người sống, lao động 
và đấu tranh. Có những sự khác nhau về lịch sử, về 
trình độ phát triển sinh ra từ các cuộc đầu tranh giữa 
con người với thiên nhiên - đấu tranh sản xuất - và 
từ những cuộc đầu tranh giữa người với người - đấu 
tranh giải cấp và đấu tranh dân tộc, trong nội bộ dân 
tộc và giữa các quốc gia - dân tộc. Từ đó đã hình 
thành những nên văn hóa riêng đậm đà bản sắc riêng 
của từng dân tộc, cùng với những dấu ấn riêng của 
các giai cấp khác nhau đại biêu cho các hình thái 

(1) Phương pháp tiếp cận mác xít hình thái kinh tế - xã hội vẫn 
là cách mạng và khoa học nhât, tuy không phải là duy nhật. Cân 
thiết phải có những phương pháp tiếp cận khác bô sung, nhưng 
không phải từ đó mà đánh đồng, COI Các phương pháp tiếp cận đều 


như nhau, thực tế là hạ thấp phương pháp tiếp cận mác xít hình 
thái kinh tế - xã hội. 
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kinh tế - xã hội khác nhau kế tiếp nhau đã đến và đi 


trong lịch sử trường tôn của các dân tộc và của cả . 


nhân loại. 


Do vậy, văn hóa - mà bản chất là nhân văn, tức 
mang tính chung của con người, của loài người, lại 
mang bản sắc riêng của từng dân tộc và dấu ấn riêng 
của từng giai câp giữ vai trò lịch sử tích cực trong 
dân tộc, của những giai cấp khác nhau và nhân vật 
trung tâm của mỗi thời đại trong quá trình phát triển 
của xã hội đoài người. Các giai cấp ây đều -BÓp phân 
làm nên nền văn hóa của từng dân tộc và nên văn 
hóa của cả nhân loại đa dạng, vô cùng phong phú. 
Trong. nên văn hóa của dân tộc, có dòng văn hóa của 
giai câp thống trị chị phối, lại có dòng văn hóa của 
các giai câp và tầng lớp bị trị phản ánh cuộc sống 
của họ, chịu sự chỉ phối của dòng văn hóa của giai 
cấp thống trị, đồng thời phản ứng lại giai cấp thống 
trị. Lại còn phải nói đến sự giao lưu văn hóa giữa các 
dân tộc, ảnh hưởng tích cực và cả tiêu cực đến nên 
văn hóa của môi dân tộc. 

Chính từ đấy đã nấy sinh vấn đề chính trị trong 
văn hóa, chính trị với văn hóa và văn hóa trong 
chính trị, văn hóa với chính trị. Rõ ràng văn hóa vĩnh 
cửu với con người, lâu dài với dân tộc, bền vững 
hơn, rộng lớn, bao quát hơn. Văn hóa mang dấu ấn 
chính trị nhưng không chỉ có chính trị, không chỉ có 
hệ tư tưởng. Có thể nói, chính trị là bộ phận đặc thù 
trong văn hóa, nằm trong văn hóa, lại in đâm dấu ấn 
của minh vào văn hóa (theo hướng tích cực hoặc tiêu 
cực tùy theo chính trị tiến bộ, cách mạng hay lạc 
hậu, phản động). Mặt khác, có văn hóa trong chính 
trị, chính trị chịu sự tác động cua văn hóa, chịu ảnh 
hưởng của văn hóa. Đồng thời nên lưu ý không ít 
trường hợp văn hóa là chính trị, chính trị là văn hóa, 
nhưng không đông nhất văn hóa với chính trị... 

Dường như sự tác động của văn hóa đối với chính 
trị là điều mà cho đến nay chưa được quan tâm bao 
nhiêu. Tuy nhiên, vẫn cần khẳng định chính trị lãnh 
đạo văn hóa, văn hóa phục tùng chính trị (hoặc chính 
trị này hoặc chính trị khác, dù tự giác hay không tự 
giác). Văn hóa không thể không mang dấu ấn chính 
trị khi xã hội loài người còn phân chia giai cấp và 
còn đấu tranh giai cấp, còn đấu tranh dân tộc gắn 
liền với đấu tranh giai cấp. Khi giai cấp và đấu tranh 
giai cấp mất đi thì đấu tranh dân tộc cũng không còn, 
chính trị cũng không còn. Sẽ chỉ còn sự khác biệt về 
dân tộc trong sự đa dạng và vô cùng phong phú về 
văn hóa của nhân loại. 


ii 
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3 - Hỗ Chí Minh - người anh hùng dân tộc và 
danh nhân văn hóa. Chắc chắn giá trị văn hóa của 
danh nhân văn hóa ¡n đậm dấu ấn trong tư duy chính 
trị của người anh hùng dân tộc, cũng như tư duy 
chính trị của người anh hùng dân tộc tất yếu định 
hướng và chỉ phối cuộc cách mạng về tư tưởng và 
văn hóa, xây dựng nên văn hóa mới của dân tộc. 
Ở Hồ Chí Minh có sự thống nhất chặt chẽ giữa văn 
hóa và chính trị. Đó là văn hóa với bản chất nhân 
văn, với bản sắc dân tộc Việt Nam và dấu ấn chính 
trị Hồ Chí Minh. 

Trong kháng chiến chống Pháp, Hồ Chí Minh đề 

ra khẩu hiệu “kháng chiến hóa văn hóa, văn hóa hóa 
kháng chiến”. Có thể hiểu “kháng chiến hóa văn 
hóa” tức văn hóa phục tùng chính trị, văn hóa là một 
mặt trận của kháng chiến ; còn “văn hóa hóa kháng 
chiến” tức là đưa văn hóa vào chính trị, làm cho 
kháng chiến in đậm dấu ấn của văn hóa. Hồ Chí 
Minh rất coi trọng văn hóa và đã xử lý đúng mối 
quan hệ giữa văn hóa và chính trị : văn hóa phục 
tùng chính trị, văn hóa đi vào chính trị ; chính trị 
lãnh đạo văn hóa, chính trị gắn với văn hóa ; văn hóa 
và chính trị thống nhất với nhau và tác động qua lại 
lẫn nhau. Đây là một phong cách riêng của tư duy 
Hồ Chí Minh. 
— Cần cảnh giác với những cái gọi Ẫ “sự đối lập 
giữa văn hóa và chính trị” mà thực chất là sự đối lập 
về chính trị. Nói “thực chất”, đương nhiên là thừa 
nhận có thể có một số yếu tố nào đó của văn hóa 
nhưng bị lợi dụng. Chúng ta cần làm rõ đâu là yếu tổ 
văn hóa đích thực, cần xử lý đúng đắn, đâu là những 
mưu đồ chính trị xấu xa, phản văn hóa nhân danh 
văn hóa, cần vạch tràn và kiên quyết đấu tranh. 

Công cuộc đối mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
đòi hỏi việc nhận thức và giải quyết đúng theo tư 
tưởng Hồ Chí Minh mối quan hệ giữa văn hóa và 
chính trị qua khẩu hiệu “kháng chiến hóa văn hóa, 
văn hóa hóa kháng chiến” phù hợp với tình hình và 
nhiệm vụ hiện nay. Coi văn hóa là một động lực phát 
triển của xã hội và một mặt trận đấu tranh đặt dưới 
sự lãnh đạo của Đang. Đưa văn hóa vào mọi lĩnh vực 
hoạt động : chính trị, kinh tế - xã hội, khoa học, quốc 
phòng - an ninh, đối ngoại, và xử lý theo góc độ văn 
hóa những lĩnh vực đó. Xây dựng nền văn hóa tiên 
tiến đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam không phải 
việc riêng của ngành văn hóa mà là của mọi ngành, 
mọi cấp, của toàn dân, của cả xã hội. 


Nghiên cứu - Trao đôi 


CÁCH TIẾP CÂN LỊCH SỬ 
BĂNG CÁC NÊN VĂN MINH 


NGUYÊN TỈNH GIA “* 


ÀN đây, nhất là từ khi chế độ xã hội chủ 

nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu SỤP đổ, một 

số người muốn phủ nhận cách tiếp cận lịch 
sử bằng lý luận về hình thái kinh tế - xã hội của 
Mác. Họ đưa ra cách tiếp cận về lịch sử xã hội loài 
người bằng các nền văn minh. Trước tình hình đó, 
chúng ta cần xem xét, nghiên cứu một số vấn đề 
chung quanh cách tiếp cận này. 

Từ khi Mác - Ăng-ghen đưa ra học thuyết của 
mình, trong đó có cách phân chia (hay tiếp cận lịch 
sử) theo các hình thái kinh tế - xã hội, thì những 
nhận thức bí ẩn, duy tâm về lịch sử của con người 
đã được làm sáng rõ. F. Ăng-ghen đã coi phát hiện 
của Mác về cách tiếp cận lịch sử bằng chủ nghĩa 
duy vật lịch sử là một phát kiến vĩ đại. 

Từ đó đến nay, qua bao vần vũ của lịch sử, qua 
bao lần kẻ thù của Mác tấn công và thóa mạ, song 
học thuyết về hình thái kinh tế - xã hội của Mác vẫn 
có giá trị khoa học bất hủ. Sở dĩ học thuyết đó đứng 
vững và có vị trí quan trọng trong hoạt động cải tạo 
thế giới bởi lẽ, trong nội dung chính của nó đã hàm 
chứa tính khoa học và cách mạng triệt để. Trong 
học thuyết này, Mác - Ăng-ghen đã coi “lịch sử là 
một quá trình tự nhiên”. Lịch sử không phải do một 
vài cá nhân hay thượng đế tạo nên, mà là kết quả 
của hoạt động có ý thức của hàng triệu quần chúng 
nhân dân lao động nối tiếp nhau qua các thời đại, 
trong đó hoạt động sống của nhân loại có ý nghĩa 
quan trọng nhất. Điều quyết định sự phát triển của 
lịch sử là lao động sản xuất. Để lao động Sản xuất, 
con người phải quan hệ với nhau trong sản xuất, đó 
là quan hệ sản xuất. Từ quan hệ sản xuất, nhân loại 
đồng thời tạo ra quan hệ chính trị - xã hội và 
các lĩnh vực của đời sống tinh thần. Sự kết cấu 
thống nhất giữa đời sống vật chất và đời sống tinh 
_ thần, giữa hạ tầng cơ sở và thượng tầng kiến trúc, 


SỐ 1:(1-9000) 


tạo nên một chỉnh thể: gọi 
là hình thái kinh tế - xã hội. 
Mác - Ăng-ghen (sau này là 
Lê-nin) đã chỉ ra rằng, nhân 
loại sẽ trải qua 5 hình thái kinh 
-tế - xã hội, trong đó hình thái 
kinh tế - xã hội cộng sản chủ 
nghĩa là hình thái kinh tế - xã 


hội cao nhất. Nghĩa là chủ nghĩa cộng sản là xã hội 


tốt đẹp nhất mà lịch sử nhân loại sẽ vươn tới. Để có 
những bước chuyển từ hình thái kinh tế - xã hội 
thấp, lên hình thái kinh tế - xã hội cao hơn, yếu tố 
quyết định là sự phát triển lực lượng sản xuất và cần 
có một cuộc cách mạng xã hội. Cách mạng xã hội 
là kết quả của đấu tranh giai cấp trong xã hội tạo 
nên. Đâu tranh giai cấp là sự biểu hiện của quy luật 
về sự không phù hợp đến đỉnh điểm giữa sự phát 
triển của tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất 
với quan hệ sản xuất. 

Lực lượng sản xuất là yếu tố “động”, luôn vận 
động, đổi mới, tiến bộ và phát triển không ngừng. 
Nhưng quan hệ sản xuất thường “nh” hơn và chậm 
phát triển hơn so với lực lượng sản xuất. Do đó, lúc 
đầu quan hệ sản xuất thường phù hợp với trình độ 
và tính chất của lực lượng sản xuất, song càng ngày 
lực lượng sản xuất càng phát triển, dẫn đến cần có 
một quan hệ sản xuất mới cho phù hợp, thay cho 
quan hệ sản xuất cũ đã lỗi thời. Quá trình giải 
quyết mâu thuẫn này về mặt xã hội, dẫn đến cuộc 
cách mạng xã hội, sẽ đem lại một quan hệ sản xuất 
mới phù hợp với lực lượng sản xuất đã và đang 
phát triển. 

Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại năm 1917 
đã cho ra đời chủ nghĩa xã hội hiện thực, làm cho 
lịch sử nhân loại tiến những bước nhảy vọt đến mục 
tiêu tiến bộ xã hội. NÑó buộc chủ nghĩa tư bản có 
những biến đổi “thích nghi” để tồn tại và phát triển. 
Càng thực hiện sự “thích nghỉ” thì chủ nghĩa tư bản 
lại càng tạo điều kiện cho lịch sử nhân loại quá độ 
tiến lên chủ nghĩa cộng sản trên toàn thế giới. 
Ngày nay, khi chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và 


*PGS, TS, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
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Đông Âu sụp đổ, vin vào đó một số học giả tư sản 
lại cất lên những giọng điệu xưa cũ : chủ nghĩa Mác 
đã cáo chung, chủ nghĩa tư bản là “vĩnh cửu”... ! 

Nhưng lịch sử khách quan đã cho thấy, chế độ xã 
hội chủ nghĩa ở một số nước sụp đổ là do nhiều 
nguyên nhân, khách quan và chủ quan, trong đó 
nhìn lại và thấy rằng đã có sự sai lầm, xơ cứng của 
một số Đảng Cộng sản, trong việc hiểu và ứng dụng 
học thuyết Mắc - Lê-nin vào cuộc sống. Sai lầm của 
một sô Đảng Cộng sản đã đưa lịch sử nước họ vào 
những trang ảm đạm. Trong khi đó, một số nước 
kiên trì chủ nghĩa Mác - Lê-nin, nhận diện chủ 
nghĩa xã hội và đổi mới đi lên, kết quả đạt được 
đang có sức thuyết phục và cổ vũ nhân dân lao động 
thế giới. Rõ ràng càng ngày, người ta càng thấy học 
thuyết Mác về hình thái kinh tẾ - xã hội vân tỏ rõ sức 
sống mãnh liệt của nó. Nó vẫn đang được chứng 
minh rằng : nội dung thời đại ngày nay vẫn là thời 
đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa cộng 
sản dù thế giới đang có những biến động to lớn. 

Điều cần nhắc lại là việc đánh giá sức sống của 
học thuyết Mác, trong đó có lý luận về hình thái 
kinh tế - xã hội hiện nay, không phải chỉ là sự đánh 
giá của riêng những người cộng sản, mà cả các học 
giả phương Tây, thậm chí có những người chống 
cộng khét tiếng cũng phải thừa nhận răng : không 
thể giản đơn kết luận chủ nghĩa Mác đã lỗi thời qua 
những biến động “bê nổi " của thế BIỚI qua các SỰ 
kiện. Thực chất, nó vẫn đang có sức sống tiềm ẩn 
trong xu thế phát triên của lịch sử. ' 

Sự đúng đắn, khoa học của lý luận về hình thái 
kinh tế - xã hội của chủ nghĩa Mác còn được chứng 
minh qua sai lầm, lệch lạc của các cách tiếp cận lịch 
sử theo hướng các nền văn minh. 

Cách tiếp cận này chia thế giới thành nhiều nền 
văn minh khác nhau như : văn minh phương Đông, 
phương Tây ; văn minh Hồi giáo, Phật giáo, Nho 
giáo, Thiên chúa giáo ; văn minh phương Nam hay 
phương Bắc... điển hình là học giả Hơn-tin-tơn 
người Mỹ. Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi 
chưa có dịp đi sâu vào nội dung tiếp cận cùng những 
hạn chế của những lý thuyết đó, mà chỉ có một đánh 
giá khái quát là, những cách tiếp cận như vậy đã 
không nhìn nhận thế giới trong sự thống nhất và 
phát triển biện chứng của nó. Họ đã mưu toan trích 
đoạn lịch sử. Họ xem xét phân chia thế giới thành 
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những “mặt”, vùng ' Và tương ứng với nó là một 
nên văn minh, còn cội nguôn lịch sử của chúng là gì 
và sự tương tác biện chứng dẫn đến những nên văn 
minh đặc thù đó là gì thì bị họ cắt xén. 

Cách tiếp cận lịch sử của nhà tương lai học 
người Mỹ An-vin Tô-phlơ, trong tác phẩm “Làn 
sónẻ thứ ba” đã chia lịch sử làm ba nền văn minh, 
hay ba làn sóng. Làn sóng thứ nhất là “văn minh 
nông nghiệp”, làn sóng thứ hai là “văn minh công 
nghiệp” và cuối cùng là nền văn minh mới (hậu 
công nghiệp hay văn minh tín. học). Theo ông thi 
các nên văn minh này phát triển kế tiếp nhau và có 
sự va chạm nhau để đi lên... Không có thời gian, 
điều kiện đi sâu vào nội dung các nên văn minh mà 
nhà tương lai học An-vin Tô-phlơ. đã nêu, ở đây 
chúng tôi chỉ xem xét vấn đề từ gÓC - nhìn phương 
pháp luận. Trước hết cách đặt vấn đề về các nên văn 
minh kế tiếp nhau có vẻ chặt chế hơn cách đặt vẫn 
đề chia nền văn minh như phần trên đã nêu. Ở đây, 
tác giả đã vay mượn quan điểm “duy vật” khi coi 
sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và sản 
xuất tin học là cơ sở tạo nên các nền văn minh. Việc 
này Mác đã làm cách đây hơn một trắm năm mươi 
năm và làm tốt hơn nhiều. 

Theo An-vin Tô- -phiơ thì sản xuất nông nghiệp, 
sản xuất công nghiệp, sản xuất tin học biến đối, kéo 
theo sự biến đổi đời sống xã hội như lối sống, đạo 
đức, cách quản lý... Điều này từ lâu Mác cũng đã chỉ 
rõ răng : kinh tế - xã hội là yếu tố quyết định đến đời 
sống xã hội như : văn hóa tinh thần, nhà nước, pháp 
luật... Sai lầm của An-vin Tô-phlơ là ở chỗ, tuy ông 
thừa nhận con người làm ra nền văn minh, nhưng lại 
lờ đi không nói rõ con người làm ra như thế nào ! 
Mác đã từng chỉ rõ, cái quan trọng không phải con 
người làm ra cái gì mà chính là làm bằng cách gì ! 

Sai lầm của An-vin Tô-phlơ là không nhận ra 
được con người đã làm ra nền văn minh như thế nào 
và bằng cách nào ? Ông không thấy con người đã 
tạo ra nền kinh tế nông nghiệp, văn minh công 
nghiệp, văn minh tin học và còn làm ra cả giai câp, 
đấu tranh giai cấp và cách mạng xã hội... Kết quả 
của các cuộc cách mạng là tất yếu một hình thái 
kinh tế - xã hội cao nhất sẽ ra đời, đó là chủ nghĩa 
cộng sản, một xã hội tốt đẹp mà trong nền văn minh 
thứ ba, “nền văn minh mới” của tác giả "Làn sóng 
thứ ba” phải vay mượn và cai biên cho nó hợp ý của 
mình. Cũng cân phải nói răng cách ngụy biện luận. 
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của tác giả “Lần sóng thứ ba” khá tinh vi. Ông ta lấy 
một phần của lực lượng sản xuất để nói đến sự phát 
triển xã hội (vì lực lượng sản xuất là tổng thể sự 
thống nhất giữa con người và công cụ cũng như đối 
tượng của sản xuất) nhưng lại lờ đi những cái khác, 
cái rất quan trọng đó là quan hệ sản xuất - cái góp 
phần cấu tạo nên bản chất xã hội của một xã hội. 

Nếu chấp nhận nó, ộng phải chấp nhận một loạt vấn 
đè khác như : vấn đề giai cấp và đầu tranh giai cấp, 
vấn đề cách mạng xã hội v.v.. Nếu ai nói đến lịch 
sử, xã hội có giai cấp mà lại không nói gì đến giai 
cấp và đấu tranh giai cấp và cách mạng xã hội thì rõ 
ràng là sai lầm, thậm chí là sai lầm nghiêm trọng. 
Chúng ta không hoàn toàn phủ nhận cách tiếp cận 
lịch sử qua các nền văn minh nhưng cũng không thể 
bỏ qua những hạn chế, sai lầm rất cơ bản của nó. 

Lý thuyết các nền văn minh đã tuyệt đối hóa kỹ 
thuật trong lực lượng sản xuất, lờ đi yếu tố quan hệ 
sản xuất và yếu tố kiến trúc thượng tầng. Họ không 
thấy một xã hội bao giờ cũng là một chỉnh thể được 
cấu thành bởi lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất 
và kiến trúc thượng tầng, để tạo nên hai lĩnh vực cơ 
bản của đời sống xã hội : đời sống vật chất và đời 
sống tỉnh thần. Do tuyệt đối hóa kỹ thuật, không 
thấy khoa học - kỹ thuật trong đời sống xã hội là 
những quan hệ xã hội phải thông qua hoạt động của 
con người có ý thức nên họ đã phạm sai lâm là cứ 
khoa học kỹ thuật phát triển thì “tự động” xã hội 
phát triển theo. Họ đã biến những quy luật xã hội 
thành quy luật tự nhiên. Lý thuyết các nền văn minh 
là một bộ phận của thuyết “kỹ trị” và thực chất là 
thuyết kỹ trị được “tân trang”, nhưng không có gì 
mới. Lÿ thuyết này không thể đặt ngang và càng 
không thể nói vượt lên thay thế học thuyết hình thái 
kinh tế - xã hội của chủ nghĩa Mác. 

Người ta phải đặt câu hỏi, tại sao học thuyết của 
Mác đã được khẳng định từ lâu về tính khoa học và 
cách mạng của nó, nhưng vẫn có người muốn phủ 
nhận để “phát minh” theo hướng khác đầy sai lầm, 
lệch lạc. Có lẽ cũng không khó lắm để tìm câu trả 
lời. Điều này xuất phát từ lợi ích giai cấp của những 
người muốn phủ nhận giai cấp. Khi những người bị 
áp bức tìm thấy con đường giải phóng mình mà chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin đã phát hiện là phải đấu tranh 
xóa bỏ ách áp bức của giai cấp tư sản đối với giai 
cấp vô sản, phải làm cách mạng vô sản thì giai cấp 
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tư sản bóc lột thấy khó chịu, luôn căm ghét nó và 
tìm mọi cách phủ nhận, bôi nhọ nó. 

Để phủ nhận chủ nghĩa Mác, phủ nhận chủ ¡ nghĩa 
xã hội, họ phải phủ nhận những nguyên, lý của học 
thuyết. Mác, trong đó có học thuyết về hình thái 
kinh tế - xã hội. Thực hiện điều đó, họ tìm cách thủ 
tiêu và phủ nhận về thực tế đấu tranh giai cấp trong 
lịch sử. 

Không chấp nhận đấu tranh giai cấp, nhưng 
những người tiêp cận lịch sử bằng các nền văn minh 
luôn biện hộ cho chủ nghĩa tư bản với tội ẠC tầy trời 
của nó khi chính nó đang là thủ phạm của các cuộc 
chiến tranh hủy diệt, ăn cướp, tàn bạo. Đó là những 
cuộc chiến tranh đầy tội ác do chủ nghĩa đế quốc 
gầy ra. Cuộc chiến ở Nam Tư dã man, tàn bạo do 
Mỹ và NATO tiến hành là thực tế hùng hồn bác bỏ 
“lý thuyết văn minh” của giai cấp tư sản hiện đại, và 
thuyết các “nền văn minh mới” cùng tác giả của nó. 
Họ biện hộ cho việc làm của mình, bằng cách cho 
đó là sự “xung đột” hay “va chạm” giữa các nên văn 
minh. Điều đáng nói nữa là có những học giả tư sản 
luôn hò hét, vu cáo chủ nghĩa Mác hạ thấp, coi nhẹ 
Con người. Nhưng chính chủ nghĩa Mác luôn khẳng 
định con người làm ra lịch sử và có khả năng cải tạo, 
xây dựng thể giới ngày một tốt đẹp hơn. Còn học giả 
tư sản khi tiếp cận lịch sử bằng các nên văn minh đã 
lén lút đây vai trò con người ra khỏi vị trí chủ nhân 
của lịch sử. 

Chủ nghĩa Mác - Lê-nin ra đời đã lâu, lịch sử đã 
qua rất nhiều biến đổi, song cái còn lại bên vững, 
đầy sức thuyết phục là thế giới quan, phương pháp 
luận khoa học và cách mạng của nó. Đó cũng là cái 
mà học giả tư sản luôn muốn bác bỏ và phủ nhận. 
Việc đưa ra các nền văn minh đề cắt nghĩa sự phát 
triển của lịch sử, còn nhằm phủ : nhận cái cốt lõi đó 
của học thuyết Mác. Những sai lầm có tính toán của 
các học giả khi tiếp cận lịch sử bằng các nền văn 
minh, một lần nữa lại cho ta thấy chỉ có Mác và 
chủ nghĩa Mác là triệt để, là cách mạng, khi tiếp cận 
với lịch sử bằng học thuyết về hình thái kinh tê - xã 
hội. Điều đó cũng chứng minh rằng chủ nghĩa Mắc - 
Lê-nin vần giữ vị trí khoa học, vị trí của một học 
thuyết không thể vượt qua. Chỉ có dựa trên nền tảng 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, 
chúng ta mới giải phống được nhận thức tư tưởng 
khỏi sự ràng buộc của ý thức hệ tư sản, phát huy tính 
năng động, sáng tạo trên cơ sở phương pháp luận 
thực sự khoa học và cách mạng. 
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VỀ CHÍNH SÁCH 

VÀ CHIẾN LƯỢC 

PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG 
TRONG SỰ NGHIỆP 

CÔNG NGHIỆP HÓA, 

HIỆN ĐẠI HÓA ĐẶT NƯỚC 


NGUYÊN HỮU MAI" 


và NGÔ TUẤN KIỆT ** 


1. Tiềm năng năng lượng và dự báo nhu 
câu năng lượng Việt Nam đến năm 2020. 

Đất nước chúng ta rất may mắn, ít ra là so với 
nhiều nước trong khu vực, được thiên nhiên ưu 
đái những nguồn tài nguyên năng lượng đa dạng 
và dôi dào : than, dầu khí, thủy điện, năng lượng 
giÓ, năng lượng bức xạ mặt trời, uraniom, địa 
nhiệt... Toöip trữ lượng than ở nước ta khoảng 
3,52 tỉ tần, chủ yếu năm ở vùng Đông Bắc. 
Ngoài ra gần đây đã phát hiện sơ bộ một lượng 
rất lớn than nâu ở độ sâu 150 - 2 300m tại đồng 
bằng sông Hồng. Trong giai đoạn từ nay đến 
2020, ngành than có thê khai thác được từ 15 - 
20 triệu tấn/năm. Tiềm năng dầu khí của nước ta 
lớn, tập trung chủ yếu ở thêm lục địa phía Nam. 
Theo đánh giá của Tông công ty dầu khí Việt 
Nam, khả năng khai thác có thê đạt tới 25 triệu 
tần dầu/năm và 10 - 15 tỉ m3 khí/năm vào năm 
2020. Trữ năng lý thuyết về thủy điện ở nước ta 
có khoảng 309 tỉ kWh/năm, trong đó khả năng 
kỹ thuật khoảng 82 tỉ kWh. Nếu xét cả các yếu 
tố kinh tế và môi trường và kể cả mức độ khảo 
sát thiết kế thì nguồn trữ năng thủy điện có thể 
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khai thác là 51,6 tỉ kWh/năm. Trữ năng thủy điện 
chủ yếu tập trung ở phía Bắc và giảm dần từ Bắc 
vào Nam. 

Ngoài ra nước ta có trữ lượng uraniom 
khoảng 210 ngàn tấn Usos. Ước tính nguồn nhiên 
liệu này hoàn toàn có thể bảo đảm cung cấp đủ 
cho nhu cầu phát triển một ngành năng lượng hạt 
nhân ở nước ta trong tương lai. Thêm vào đó 
cũng phải tính đến một tiềm năng khá lớn về 
năng lượng tái tạo (mặt trời, gió và địa nhiệt) 
đang mới ở giai đoạn đầu của quá trình khảo sát, 
khai thác, sử dụng. 

Tóm lại, tiềm năng nhiên liệu - năng lượng 
nước ta khá phong phú và là nguồn tài sản to lớn 
của quốc g1A, góp phần quan trọng, nếu không 
nói là quyết định, cho sự thành công của sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 
khi bước sang thế kỷ XXI. Nhưng nói như vậy 
không có nghĩa là chúng ta mặc sức phung phí 
nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá ấy. Bất kỳ 
mọi sự nóng vội, gây lãng phí tài nguyên thiên 
nhiên hôm nay dù ở mức độ nào, cũng sẽ là cái 
giá đất cho các thế hệ mai sau phải trả. Để bảo 
đảm mục đích tăng cường tối đa cho đất nước 
những lợi ích kinh tế trước mắt, cũng như lâu dài, 
chúng ta cân phải có chính sách và chiến lược 
phát triền năng lượng thật hiệu quả ngay từ bây 
gÌỜ. Chính sách và chiến lược ấy phải dựa trên cơ 
sở hoạch định một chương trình hành động đồng 
bộ từ thăm dò, khai thác và sử dụng tô hợp nhiên 
liệu năng lượng hợp lý nhất, với chi phí thấp nhất 
và đồng thời bảo đảm mục đích bảo vệ môi 
trường, cảnh quan thiên nhiên hợp lý nhất. 

Một trong số các bộ phận hợp thành quan 
trọng của toàn bộ chiến lược phát triển năng 
lượng quốc gia là công tác dự báo nhu cầu tiêu 
thụ và quy hoạch phát triển. Cho đến nay công 
tác dự báo nhu cầu năng lượng chủ yếu sử dụng 
phương pháp hệ số đàn hôi trên cơ sở dự báo tốc 


* GS, TS Khoa học, Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công 
nghệ quốc gia 

+* TS Khoa học tự nhiên, Trung tâm Khoa học tự nhiên và 
Công nghệ quốc gia 
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độ tăng trưởng GDP của cả nền kinh tế theo ba 
kịch bản phát triển kinh tế : cao, trung bình và 
thấp. Trên cơ sở nhiều nguồn dự báo khác nhau, 
chúng tôi đánh giá rằng, nếu với kịch bản trung 
bình, thì tổng nhu cầu năng lượng đến năm 2020 
sẽ vào khoảng trên dưới 50 triệu tấn dầu quy 
chuẩn (TOE), trong đó nhụ cầu điện năng sẽ vào 
khoảng gần 170 tỉ kWh ; nhu cầu than khoảng 
_ trên 9,5 triệu TOE ; dầu đi-ê-zen khoảng 10 triệu 
TOE ; xăng động cơ trên 7 triệu TOE. Như vậy, 
nhu cầu về điện vẫn chiếm tỉ trọng đáng kể nhất 
so với các nguồn năng lượng khác. Đây là những 
dự báo mang tính định hướng chung. 

2, Một số vấn đề đang đặt ra cho hệ thống 
lớn năng lượng quốc gia và kiến nghị giải 
pháp. 

Một là, nên sớm có các nghiên cứu vĩ mô vê 
năng lượng và về hệ thống lớn năng lượng Việt 
Nam. Hệ thống lớn năng lượng Việt Nam mới 
được hình thành bao gồm các hệ thống con : hệ 
thống thăm dò, khai thác và sử dụng than ; hệ 
thống thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng 
dầu - khí ; và hệ thống điện. Ba hệ thống trên đây 
cũng chính là ba ngành năng lượng của đất nước. 
Còn các ngành năng lượng khác hiện mới đang 
phôi thai hoặc có tỉ trọng không đáng kể như : 
năng lượng hạt nhân, năng lượng gió, năng lượng 
mặt trời, địa nhiệt v.v... Hệ thống lớn năng lượng 
Việt Nam, tuy còn chưa đầy đủ, nhưng đã hình 
thanh và phát triên nhanh trong những năm gần 
đây, song phần nhiều còn mang tính chấp vá. 
Đáng tiếc là vẫn chưa có một cơ quan nào được 
giao trọng trách nghiên cứu xây dựng cơ sở khoa 
học cho việc hoạch định chiến lược khai thác, sử 
dụng hợp lý và hiệu quả tô hợp nhiên liệu - năng 
lượng, - một đối tượng rất phức tạp, nhưng có ý 
nghĩa đặc biệt quan trọng trong phát triên bền 
vững của đất nƯỚC. Sự thiếu văng này đã làm này 
sinh một loạt vấn đề ở cấp vĩ mô cân được sớm 
quan tâm giải quyết. 

- Những nghiên cứu của các ngành năng 
lượng hiện nay mới chỉ là các nghiên cứu phát 
triển ngành : quy hoạch phát triển than, quy 
hoạch phát triển dầu khí, tổng sơ đồ phát triên 
điện... Về thực chất, trong cơ chế thị trường như 
hiện nay, cộng với sự quản lý độc lập của 3 tông 
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công ty, thì điều đó chỉ mang tính chất nghiên 
cứu của một doanh nghiệp, bị bó hẹp bởi lợi ích 
thương mại của từng ngành, nếu không muốn nói 
là lợi ích cục bộ. Việc nghiên cứu của mỗi ngành 
chỉ có thể tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc 
của ngành mình, không có chức và cũng không 
đủ điều kiện để chú trọng phối hợp đến sự phát 
triên của ngành khác, chưa nói đến đại cục của cả 
quốc gia. Trước thực tế đó khó có thể tránh khỏi 
các hiện tượng vì lợi ích trước mắt, “bóc ngắn, 
cắn dài” của mỗi ngành, mỗi doanh nghiệp, gạt 
sang một bên lợi ích quốc gia trong hệ thống lớn 
năng lượng. 

- Thực tế phát triển vừa qua cho thấy lợi ích 
của các ngành năng lượng có những lúc trong 
một chừng mực nhất định, đã mâu thuẫn nhau, 
thậm chí triệt tiêu nhau, thể hiện ở chỗ : sự phát 
triển thuận lợi của ngành này lại có thể gây khó 
khăn cho ngành khác... Dù là những tông công ty 
mạnh, nhưng các ngành năng lượng hoạt động 
độc lập, khoác áo của ngành, nên mục tiêu hoạt 
động của ngành dễ bị bó hẹp bởi thu nhập của 
ngành đó, và khó thoát ra khỏi giới hạn của lợi 
ích sản xuất kinh doanh như của một doanh 
nghiệp. 

Điều dễ hiểu là mỗi khi lợi ích của ngành đa 
và sẽ phải trở thành vấn đề sống còn, thì nó chính 
là động lực chi phối mọi hoạt động của từng 
ngành năng lượng, thêm vào đó là những mâu 
thuẫn về lợi ích cục bộ giữa các ngành..., đà giải 
thích rõ vì sao trước đây, nguồn vốn chủ yếu dựa 
vào bao cấp, xin viện trợ, cũng như trong cơ chế 
hiện nay, dù phải tự đi vay hoặc liên doanh với 
nước ngoài, các ngành năng lượng nói chung, 
ngành điện nói riêng, đều có khuynh hướng thiên 
lớn trong đầu tư xây dựng. Do đó việc tăng cường 
hiệu lực quản lý, điều phôi vĩ mô của Nhà nước. 
hơn bao giờ hết là rất cấp thiết. Cụ thê là cần 
một sự đổi mới thật căn bản trong điều phối tậU 
trung thống nhất trên cả nước đối với các ngàni 
năng lượng. 

Điều trước tiên là phải có những thay đôi vẻ 
chất trong phương pháp và mục tiêu của công tác 
quy hoạch phát triên các ngành trong hệ thông 
lớn năng lượng mới có thể đáp ứng được yêu cầu 
của nền kinh tế hiện nay, đặc biệt là trong quá 
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trình tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 
Nghĩa là bảo đảm sự hài hòa trong hệ thống lớn 
năng lượng để phát triển bền vững, mang lại hiệu 
quả kinh tế cao cho toàn bộ cộng đồng. Giải pháp 
hữu hiệu là xây dựng cho được một cơ sở khoa 
học vững chắc, một công cụ sắc bén, đủ độ tin 
cậy và cốt yếu nhất, nghĩa là phải phù hợp với 
điều kiện Việt Nam, để có thể thường xuyên cập 
nhật thông tin, kịp thời đưa ra quyết sách đúng 
đắn trong VIỆC hoạch định chính sách và chiến 
lược phát triển hệ thống lớn năng lượng. Trên cơ 
SỞ một chính sách và chiến lược phát triển tổng 
thê hệ thống lớn năng lượng thống nhất ấy mà 
xây dựng, thấm định, phê duyệt các quy hoạch 
phát triên cụ thê của mỗi ngành năng lượng trong 
hệ thống. 

Hai là, quy hoạch phát triển điện lực phải 


được đặt trong quy hoạch phát triển tổng thể 


năng lượng, đặc biệt phải tính đến quá trình 
chuyển đối nên kinh tế sang cơ chế thị trường. 
Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm đến sự phát 
triên của ngành điện, và trên thực tế ngành điện 
cũng là ngành sớm nhất lập Tổng sơ đô phát 
triển điện lực (TSĐ) : TSĐ giai đoạn I (TSĐI) 
(1981 - 1985) có xét đến triển vọng phát triển 
đến năm 1990 ; TSĐ II (1986 - 1990) có xét triển 
vọng phát triển đến năm 1995 ; TSĐ III (1991 - 
1995) có xét triển vọng phát triển đến năm 2000 
và 2005 ; TSĐ IV (1996 - 2000) có xét triên vọng 
phát triên đến năm 2010, và hiện đang lập 
TSĐ V (2001 - 2010) có xét triển vọng đến 
năm 2020. 

Trong quá trình xây dựng các TSĐ trước đây, 
và cho đến TSĐ V, đáng tiếc rằng, vấn đề vốn 
vẫn chưa được thực sự chú ý đúng mức, phần 
nhiều còn theo lối bao cấp, xin - cho. Điều đó đã 
được minh chứng là các quy hoạch phát triển 
ngành điện hầu như không có giới hạn về vốn và 
nguồn vốn đầu tư. Mặt khác, cho đến nay hệ 
thống chuyên tải trong các TSĐ thường xem xét 
5 năm còn nguồn điện lại xem xét 10 năm với 
cụm từ “có xét triển VỌIg đến...” tạo ra sự thiếu 
hệ thống, thiếu đồng bộ trong quy hoạch nguôn 
và lưới. Thực tế đó đã làm cho việc đề xuất và 
xem xét, lựa chọn các phương án phát triển điện 
lực không bao trùm hết các yếu tố của chỉ phí, 
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nên nó hoàn toàn chưa phải là tối ưu (tổng chỉ phí 
phát triển toàn hệ thống không phải là thấp nhất, 
nên hiệu quả làm việc của hệ thống chưa phải là 
cao nhất) ; cơ cầu phát triển nguôn điện chưa hợp 
lý ; giữa nguôn và lưới cũng chưa có sự phát triển 
đồng bộ... 

Việc tập trung quá mức vào phát triển thủy 
điện, trong lúc hệ thống điện Việt Nam chưa đủ 
lớn, làm cho việc cung cấp điện năng phụ thuộc 
quá lớn vào thiên nhiên, cụ thể là nguôn nước. 
Năm có lượng nước nhiều thì các nhà máy nhiệt 
điện phải nghỉ đài, gặp năm khô hạn nước ít lại 
phải hoạt động hết công suất và đo thiết bị để lâu 
ngày không vận hành, rệu rã, nên hay bị sự cố, 
làm việc mắt ổn định. Trong trường hợp có sự cố 
ngành điện chỉ còn “nhất sách” là cúp điện, gây 
ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất của các ngành 
tiêu thụ điện. 

Sự thiếu ổn định của ngành điện cũng gây ảnh 
hưởng đáng kể cho phát triển ngành than (chúng 
ta hắn còn nhớ các sự cố của thủy điện Hòa Bình 
và nhiệt điện Phả Lại đầu thập niên 90). Cơ cấu 
nguôn chưa hợp lý làm cho ngành điện luôn phải 
xử lý tình thế, thêm vào đó lưới chuyển tải và 
phân phối phát triển thiếu đồng bộ với nguồn 
điện làm cho tổn thất lớn. Đây chính là những 
nguyên nhân cơ bản làm đội giá thành sản xuất 
điện năng trong hệ thống điện, cùng với sự yếu 
kém trong quản lý kinh doanh... đã dẫn đến tình 
trạng giá bán điện tương đối cao, mà lợi nhuận 
của ngành điện lực vân còn thấp, không đủ vốn 
để tái đầu tư phát triển. 

Do trước đây “không phải lo” về vốn (bao 
cấp), nên ngày từ TSĐ II, khi hệ thống điện của 
ta còn quá nhỏ, chưa đến 10 tỉ kWh, thì ngành 
điện đã có ý định đưa thủy điện Sơn La thành 
nguồn điện “xương sống” quyết định cơ cấu các 
nguôn khác trong hệ thống điện (trong khi 
Sơn La cao và Hòa Bình có thể phát tối đa tới 
30 tỉ kWh). Nghĩa là ngành điện vẫn cho rằng 
cần tiến hành đầu tư thủy điện Sơn La cao. Hội 
đồng thâm tra Nhà nước trong một thời gian dài 
làm “Việc với các tiểu ban, trong đó có tiêu ban 
nguồn điện, nhưng cho đến nay thủy điện Sơn La 
vân chưa được duyệt, vì còn nhiều vấn đề tồn tại 
và có không ít các cuộc tranh cãi gay gắt giữa các 
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nhà khoa học và các nhà thiết kế, quy hoạch, 
đặc biệt là quy mô khai thác toàn bộ hệ thông 
sông Đà. 

Ba là, nên chọn Sơn La cao hay thấp. Trong 
TSĐ IV ngành điện vẫn đưa thủy điện Sơn La 
cao (mực nước dâng bình thường của hô chứa 
là 265m) làm nguôn ưu tiên. Lần này các tiểu ban 
của Hội đồng đã có ý kiến rằng nên quan tâm đến 
các nguôn thủy điện có quy mô vừa, sử dụng các 
cột nước cao ở các vùng ven biển miền Trung, 
Tây Nguyên - nơi có nhu cầu "khẩn thiết trong 
việc lợi dụng tổng hợp các nguồn nước, nghĩa là 
cần quan tâm đặc biệt đến yêu tố vị trí địa lý và 
phát triển đông đều giữa các vùng kinh tế trong cơ 
cầu phát triển nguồn điện nói chung và nguồn thủy 
điện nói riêng. Nói cách khác là đã đến giai đoạn 
cân có sự nghiên cứu quy hoạch đồng bộ giữa 
nguôn và lưới, giữa điện và nước, điện - nước và 
môi trường, xã hội. Nhà nước phê duyệt TSĐ IV 
về nguồn điện chỉ tập trung phê duyệt các nguồn 
đã được luận chứng rõ, đang xây dựng hoặc 
chuẩn bị xây dựng, có ý nghĩa quyết định đến cơ 
cấu nguôn điện cho giai đoạn xem xét (thủy điện 
Bản Mai, Đại Thị, Se San 3, Đồng Nai 8, Đại Ninh 
đã lập dự án), còn các nguôn điện khác sẽ xem 
xét tiếp sau năm 2000. 

Trong khi đó công trình thủy điện Sơn La vẫn 
được ngành điện đưa ra với quy mô cao, mà chưa 
có giải pháp khả thi nào về mặt tài chính (điều 
cốt lõi bảo đảm tính khả thi của bất kỳ công trình 
năng lượng nào), trong khi nhiều công trình thủy 
điện vừa và nhỏ khác có hiệu ích câp nước cho 
các vùng ven biển miền Trung, vùng Tây 
Nguyên lại bị bỏ rơi, như thủy điện Bản Mai (kế 
hoạch 2003 - 2005), hoặc bị đây lùi tiến độ, như 
Đại Ninh, Se San 3, Preikrông (đến 2013), Buôn 
Cướp (đến 2015). v.v.. 

Việc đưa công trình Sơn La cao vào quy 
hoạch phát triên hệ thống điện đã quá thiên về 
góc độ năng lượng (theo phương pháp cân bằng 
thô), mà chưa chú trọng các yếu tố kỹ thuật, xã 
hội và môi trường, ngoài ra còn có những bất cập 
trong phát triển hệ thống điện, mà ngành điện 
chưa có nghiên cứu giải trình. Cụ thể là : 

- Hệ thống điện Việt Nam hiện nay mới có 
khoảng 21 tỉ kWh và cho đến năm 2015, theo dự 
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báo cao nhất, cũng là 110 tỉ kWh, nên lượng điện 
năng chênh lệch theo mùa cả Sơn La cao và Hòa 
Bình (mùa mưa phát 2/3 tổng năng lượng điện, 
mùa khô chỉ còn 1/3) sẽ gây cho hệ thống điện sự 
“hãng hụt” lớn vào mùa khô và lại quá “bội thực” 
về mùa mưa. Và để có thể sử dụng được hết năng 
lượng của Sơn La cao thì việc cần thiết phải xây 
dựng thêm ít nhất một đường dây 500 KV Bắc - 
Nam nữa là không thể tránh khỏi. Trong trường 
hợp không chấp nhận xây dựng thêm đường 
dây 500 KV Bắc - Nam, thì việc xâ thừa năng 
lượng vào mùa mưa trong khoảng 5 - 7 năm đầu, 
thậm chí 10 năm sau nữa, do phụ tải của nên 
kinh tế chưa phát triển kịp, cũng không thể tránh 
khỏi. Kết quả tính toán cho thấy, vào những 
năm đầu lượng điện năng xả thừa vào khoảng 
3 tỉ kWh/năm (chiếm khoảng 20% tông năng 
lượng của Sơn La cao). Nếu tính đầy đủ cả các 
yếu tố chưa được xem xét này thì quy mô Sơn La 
cao sẽ trở nên không có hiệu quả kinh tế. 

- Do sự chênh lệch về năng lượng phát được 
của tô hợp Sơn La cao và Hòa Bình giữa năm 
nhiều nước (gần 30 tỉ kWh) và năm ít nước 
(19,5 tỉ kWh), chênh lệch khoảng 10,5 tỉ kWh, là 
quá lớn, nên nếu Sơn La cao được đưa vào hệ 
thống điện, như kiến nghị của ngành điện, thì cần 
xây thêm ít nhất 1000 MW nhiệt điện dự trữ khi 
ít nước và riêng ngành than luôn phải có dự trữ 
tối thiểu khoảng 2,5 triệu tấn/năm. Ngành than 
với tông sản lượng cỡ 15 triệu tấn/năm sẽ ra sao 
nếu có năm (do dư thừa nước) không bán được 
2,5 triệu tấn ? Hiện tượng hậu Hòa Bình một lần 
nữa sẽ diễn ra, nhưng ở mức độ nguy hiểm hơn 
rất nhiều. Như vậy, mới chỉ đứng trên quan điểm 
hệ thống lớn năng lượng quôc gia và xét về khía 
cạnh quan hệ giữa các ngành trong hệ thống năng 
lượng, th quy mô Sơn La cao hoan toàn chưa 
phải là tối ưu. 

Trong khi đó quy mô Sơn La thấp (là phương 
án thủy điện gồm có cả Sơn La thấp và Lai Châu) 
sẽ tránh được các nhược điềm trên. Phương án 
Sơn La thấp và Lai Châu, ngoài nhiệm vụ phát 
điện, không những vẫn bảo đảm tốt nhiệm vụ 
phòng chống lũ và cấp nước cho hạ du, mà lại có 
yêu câu vôn đầu tư nhỏ hơn nên khả năng tìm 
kiếm nguồn vốn sẽ dễ hơn, chủ động hơn trong 
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vấn đề gọi vốn đầu tư. Ngoài ra phương ắn này 
còn có nhiều lợi thế khác, như : với hai công trình 
có quy mô nhỏ hơn có thể xây dựng gôi đầu 
nhau, xen kế với các nguôn điện than và nguồn 
điện khí khác ; công suất và điện lượng đưa vào 
hệ thống điện phù. hợp với sự phát triển của phụ 
tải, làm cho cơ cấu nguôn hợp lý hơn ; không 
phải xây dựng thêm đường dây 500 KV ; tông 
vốn đầu tư cho hệ thống điện nhỏ hơn. Ngoài ra 
thời gian thi công của các công trình nhỏ nhanh 
hơn, cho phép khai thác nguồn thủy năng sông 
Đà sớm hơn 3 - 4 năm, ngành điện dễ dàng sử 
dụng phương thức “lấy điện nuôi điện”... 

Kết quả tính toán của chúng tôi cho thấy, nếu 
chấp nhận phương án Sơn La thấp và Lai Châu 
(thậm chí xây dựng công trình Lai Châu trước), 
nếu áp dụng chính sách “lấy điện nuôi điện”, thì 
sau khi hoàn thành cả hai công trình sẽ tiết kiệm 
được ít nhất khoảng 2 tỉ USD, một lượng tiền 
không nhỏ đối với nước ta, và ngoài ra còn tạo 
điều kiện phát triển một hệ thống điện bền vững 
với cơ cầu nguồn hợp lý, đồng thời tạo thuận lợi 
cho sự phát triển đồng bộ cho cả ba ngành : than, 
điện và dầu khí. Đó là chưa kể đến các mặt lợi 
ích khác, như giảm số dân phải di dời khỏi lòng 
hồ, sử dụng tài nguyên nước tốt hơn, bảo đảm 
mức độ an toàn cao hơn cho hạ du, bảo đảm an 
ninh quốc phòng tốt hơn do không làm ngập 
đường quốc lộ Phong Thổ - Lai Châu - Điện Biên. 
Việc xây dựng 2 công trình thủy điện Sơn La, 
Lai Châu sẽ tạo tiền đề phát triển cho khu 
Tây Bắc với sự ra đời của hai khu đô thị - công 
nghiệp mới... 

Bồn là, vê vấn đề huy động các nguôn vốn 
cho điện lực. Một nét rất chung trong các TSĐ 
điện là mới chỉ tính toán đưa ra nhu cầu vốn đầu 
tư, mà không đề xuất các giải pháp khả thi về 
nguồn tài chính và huy động vốn, nên hiệu quả 
thực hiện các TSĐ điện từ trước đến nay thường 
thấp. Điều đó thể hiện ở việc thi công các công 
trình điện thường chậm, không đáp ứng được tiến 
độ đề ra, kể cả tiến độ xây dựng nguồn và lưới 
điện. Do không bị giới hạn về vốn nên việc quy 
hoạch phát triên điện bấy lâu nay luôn thiên về 
phát triên nhanh. thiên lớn, cần nhiều vốn đầu tư, 
mà ít đi sâu vào nghiên cứu cơ cấu hợp lý về phát 
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triên nguồn và phụ tải, cơ cấu hợp lý về phát triển 
giữa nguồn và lưới truyền tải, phân phối. Trước 
đây, điều này chưa đặt thành vấn đề lớn, có lẽ vì 
hệ thống điện còn nhỏ bé, các nguồn điện cũng 
còn chưa đa dạng, nguồn vốn viện trợ lại là chủ 
yếu, nên cho dù hiệu quả thấp cũng không gây 
ảnh hưởng nhiều đến phát triển kinh tế - xã hội. 

Ngày nay khi hệ thống điện đã hợp nhất trong 
toàn quốc và đã đủ lớn, các nguồn điện cũng 
được đa dạng hóa (ngoài thủy điện chúng ta có 
điện than, điện dầu, điện khí và trong tương lai sẽ 
có thêm điện hạt nhân), tất cả các nguồn vốn đều 
do đi vay... thì vấn đề sử dụng với hiệu quả cao 
nhất các nguồn vốn đầu tư cho ngành điện đã trở 
nên rất bức xúc, do đó cơ chế huy động và sử 
dụng vốn không thể không được đổi mới về chất. 
Trước hết nên gấp rút thay đổi cách lập quy 
hoạch như ngành điện thường làm lâu nay, vì nó 
không còn thích hợp với cơ chế thị trường và hội 
nhập với các nền kinh tế thế giới nữa. 

Năm là, nghịch lý của sự dư thừa điện lại là 
việc tăng giá điện. Trước hết là vấn đề dự báo 
nhu cầu điện năng : trong các TSĐ công tác dự 
báo thường theo ba mức : thấp, trung bình và cao. 
Việc lựa chọn phát triên nguồn như thông lệ của 
ngành điện là dựa vào kịch bản phát triên trung 
bình. Điều này cùng với thời gian đã để lại một 
hậu quả nặng nề cho nên kinh tế. Đó là, do dự 
báo nhu cầu tiêu thụ điện của TSĐ IV, mặc dù ở 
kịch bản trung bình, nhưng đã có dấu hiệu thiên 
cao (do dự báo tăng trưỡng điện năng cao 13 - 
14%/năm), gần đây do nhiều yếu tố ảnh hưởng, 
trong đó có khủng hoảng tài chính - tiền tệ trong 
khu vực và trên thế giới, nên tốc độ tăng trưởng 
của nền kinh tế chậm hơn trước rất đáng kể, chưa 
có dâu hiệu tăng trưởng nhanh trong nhiều năm 
tới. Điều đó làm cho nhu cầu về phụ tải trở nên 
thấp hơn so với dự báo. Theo tính toán của chúng 
tôi, nhu câu tiêu thụ điện năm 2000 ước cao nhất 
cũng chỉ đạt khoảng 26 tỉ kWh so với 30 - 33 tỉ 
kWh trong TSĐÐ IV. 

Trong khi đó, Chương trình phát triển nguôn 
điện 1996 - 2000 (mặc dù nhiều công trình 
nguôn điện đã vào chậm so với tiến độ đề ra) đã 
tạo ra sự dư thưa công suất lớn. Tỉ lệ công suất dự 
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trữ (nghĩa là dư thừa), theo báo cáo của Tổng 
công ty điện lực Việt Nam, năm 2001 là 53,3%, 
năm 2002 là 59,8%, năm 2003 là 63,7% và các 
năm 2004 - 2005 vẫn còn dư thừa khoảng 50%. 
Công suất dự phòng trong hệ thống điện là cần 
thiết, song các nước thưởng chỉ duy trì mức tối đa 
cũng chỉ 20%, có nước chỉ duy trì 10%. Với một 
nên kinh tế chưa lấy gì làm “dư dật” như Việt 
Nam, thì yếu tổ quay vòng vốn nhanh, sử dụng 
hiệu quả từng đồng vốn cần được chú trọng hàng 
đầu. Vậy mà chúng ta lại để dư thừa một lượng 
lớn công suất của ngành điện (trong khi cả nên 
kinh tế đang thiếu vốn nghiêm trọng), đã làm cho 
hiệu quả huy động nguôn vôn thấp, số giờ làm 
việc của các nguôn điện ự max) rong toàn hệ 
thống thấp, nên giá thành sản xuất điện năng bị 
đội lên (dù nguôn nhiên liệu năng lượng của 
nước ta vào loại rẻ) và hậu quả tiếp theo đó là 
ngành điện phải tiếp tục đề nghị Nhà nước tăng 
giá (giá độc quyền). 

Như chúng ta đều biết, hậu quả của những lần 
tăng giá điện tất yếu sẽ làm tăng giá thành sản 
xuất đối với chủ thể sản xuất. Các sản phẩm của 
nên kinh tế, nhất là các sản phẩm có hàm lượng 
năng lượng cao sẽ giảm đáng kể sức cạnh tranh 
thị trường kế cả trong nước và trên thế giới. Còn 
đối với nhu cầu điện sinh hoạt, thì nhu cầu tiêu 
thụ điện năng mỗi khi vượt quá khả năng thanh 
toán của công, chúng, phần nào nhu cầu năng 
lượng ấy có thể sẽ được chuyển sang tiêu thụ các 
dạng năng lượng khác như, than hoặc dầu, khí. 
Và như vậy, yếu tố tiết kiệm năng lượng trong 
toàn xã hội thực chất không những không giảm, 
mà còn có thê gia tăng lãng phí do hiệu suất 
của các thiết bị sử dụng năng lượng sinh hoạt 
thấp hơn nhiều so với các thiết bị của sản xuất 
công nghiệp. Rút cục hiệu qua sản xuất kinh 
doanh tông thể trong các ngành kinh tế quốc dân 
tất yếu sẽ bị giảm sút. Trong khi đó chi có một 
ngành duy nhất có lợi là ngành điện, nghĩa là cái 
lợi thực sự cục bộ chứ hoàn toàn không phải là 
đại cục. 

Sáu là, từ những phân tích ở trên, theo chúng 
tÔI, trước mắt cũng như lâu đài cân tăng cường 
mối quan hệ phối hợp giữa các ngành năng lượng 
trong quá trình xây dựng quy hoạch phát triên. 
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Hiện nay do phân cấp quản lý nên các ngành 
trong hệ thống năng lượng Việt Nam đã trở thành 
các tông công ty độc lập, mối liên hệ giữa các 
ngành từ đó đã trở thành gián tiếp. Điều tất yếu 
sẽ xây ra trong quá trình đó là mỗi ngành sẽ tập 
trung cho sự phát triển của ngành mình. Thực tế 
sự phát triên hệ thống điện trong các năm qua đã 
gây không ít khó khăn cho ngành than khi bị 
giảm nhu cầu tiêu thụ và là nguyên nhân làm 
chậm tiến độ phát triển của ngành khí. Trong 
điều kiện của nên kinh tế Việt Nam như hiện nay, 
nếu có được sự điều hòa, phối hợp lợi ích giữa 
các ngành trên một quan điểm tổng thể, thống 
nhất, đặt lợi ích quốc gia lên trên hết, sẽ đem lại 


- hiệu quả kinh tế, chính trị, xã hội rất to lớn. 


Đáng tiếc cho đến nay vân chưa có một cơ 
quan nào có đầy đủ các điều kiện để tổ chức 
nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc điều hòa - 


ˆ phối hợp đó. Các cơ quan chức năng của Chính 


phủ cũng mới thực hiện công tác điều hành, mà 
trong đó chủ yếu là “cho phép hoặc không cho 
phép” ngành nào làm gì, bán giá bao nhiêu, trong 
khi thực tế cuộc sống đang cấp thiết phải có một 
chiến lược và chính sách phát triển thống nhất 
toàn bộ hệ thống lớn năng lượng, bao gôm từ 
khâu khai thác, sản xuất, truyền tải đến sử dụng 
các dạng nhiên liệu - năng lượng của đất nước. 
Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến vấn 
đề này thông qua các chương trình và đề tài 
nghiên cứu khoa học. Song giữa nghiên cứu khoa 
học và quy hoạch phát triên còn có khoảng cách 
đẳng kể. Việc thiếu váng một tổ chức nghiên cứu 
nòng cốt các vấn đề vĩ mô về năng lượng, có 
nhiệm vụ nghiên cứu, cập nhật thường xuyên 
những cơ SỞ khoa học, cơ sở kinh tế và cơ sở xã 
hội đê tư vấn cho Đảng và Nhà nước trong việc 
hoạch định chiến lược phát triên các ngành trong 
hệ thống năng lượng quôc gia, trong việc xây 
dựng chiến lược và chính sách phát triển hệ 
thống lớn nắng lượng có ảnh hướng quyết định 
đến hiệu quả khai thác và sử dụng tiềm năng 
năng lượng của đất nước. Để có được một chién 
lược phát triên năng lượng bên vững ấy cần sớm 
tổ chức công tác nghiên cứu về hệ thống lớn năng 
lượng, từ đó mới làm tiền đề và căn cứ cho quy 
hoạch phát triên các ngành của nó. 
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INH tẾ nông nghiệp, nông thôn nước ta tuy 
J& = nhiều khó khăn, lạc hậu so với nhiều 

nước trên thế giới, song đến nay đã đóng 
góp 40% GDP, chiếm gần 40% kim ngạch xuất 
khẩu và nuôi sống gần 80% dân số là những người 
đang sống ở nông thôn. Nhưng đời sống của 
người nông dân nhiều nơi vẫn trong tình trạng bấp 
bênh, thiếu ổn định. Nhằm tháo gỡ những ách tắc, 
giải phóng sức sản xuất ở nông thôn, đồng chí 
Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại Hội nghị Trung 
ương 6 (lần 1) (khóa VIII) đã nêu rõ : “Phải nhận 
thức sâu sắc hơn nữa vị trí của 
nông nghiệp, nông thôn, là nơi 
đang chiếm đại bộ phận dân cư, 
lao động xã hội và đất đại, có 
điều kiện đề phát triển, là nguôn 
nội lực to lớn và đang là lợi thế 
của đất nước ta. Phải tập trung 
cao hơn với những dự án cụ thể 
thiết thực để đưa nhanh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 
nghiệp, nông thôn, đưa nông 
nghiệp, nông thôn phát triển, 
từng bước thay đôi bộ mặt kinh 
tế nông thôn, xóa đói giảm 
nghèo, cải thiện đời sống nhân 
dân, tạo điều kiện cho sự ổn 
định và phát triển bên vững của đất nước, thực hiện 
dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn 
minh”. Tại Hội nghị này, Trung ương Đảng đề ra 
mục tiêu : Bằng nhiều biện pháp để giải quyết việc 
làm, nâng cao thu nhập của người dân nông thôn, 
xóa hộ đói vào năm 2000 và giảm tỷ lệ nghèo... 
Vấn đề đặt ra là làm thế nào để quan điểm, mục 
tiêu trên trở thành hiện thực, đưa nông dân nước ta 
vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. 

Nguyện vọng bao đời của người nông dân nước 
ta là được lao động và lao động phải được bù đắp, 
gia đình ấm no, hạnh phúc, ngày càng phát triển. 
Nguyện vọng của nông dân cũng là nguyện vọng 
chung của người lao động, đồng thời là mục đích 
mà Đảng ta hướng tới. Tuy nhiên, để đi đến mục 
đích đó, đã có lúc chúng ta áp dụng những biện 
pháp và bước đi không thích hợp. Ví dụ như việc 
tô chức hợp tác xã thực chất là tập thể hóa - trước 
đây tuy có những đóng góp tích cực nhất định 
nhưng bộc lộ nhiều vướng mắc chưa phù hợp với 
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những điều kiện kinh tế - xã hội của nông thôn, 
nông nghiệp và nông dân nước ta. Do sự kéo dài 
hình thức đó trong điều kiện mới, đã bộc lộ sự bất 
cập, làm cho đời sống nông dân ngày càng khó 
khăn, kinh tế - xã hội trì trệ, kém phát triển. Thực 
tế đó đòi hỏi chúng ta phải tiến hành đổi mới cơ 
chế, chính sách kinh tế đối với người nông dân, với 
nông nghiệp. Chỉ thị 100/CT-TƯ của Ban Bí thư 
Trung ương Đảng ngày 13-8-1981, và Nghị quyết 
Bộ Chính trị ngày 5-4-1988 “Về đổi mới quản lý 
nhà nước”, từng bước gắn người lao động với tư 


Về các bìnb tbức bọop tác, 
bơp tác xã biếu tới 
tà công ty cổ pbân 
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liệu sản xuất ; Luật đất đai 1993, quy định các 
quyền sử dụng, chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa 
kế và thế chấp của hộ gia đình và các tổ chức kinh 
tế : nông thôn đã thực sự đáp ứng đòi hỏi của thực 
tiễn. Vì thế những chỉ thị, nghị quyết, luật pháp 
nêu trên đá nhanh chóng đi vào cuộc sống, giải 
phóng sức sản xuất, phát huy nội lực của nông 
thôn. 

Những chủ trương, chính sách của Đảng và 
Nhà nước về nông nghiệp, nông thôn, nông dân 
phản ánh sự nhận thức đúng đắn các quy luật kinh 
tế khách quan, trong đó có quy luật về sự phù 
hợp của quan hệ sản xuất với tính chất và trình độ 
của lực lượng sản xuất. Các chủ trương, chính sách 
đó hòa quyện trong một tiến trình hợp lôgíc nhằm 
phát huy được tiềm năng và động lực của nông dân 
cũng như của toàn xã hội phục vụ cho nông 
nghiệp. Nhờ đó sản xuất nông nghiệp không ngừng 


* Học viện Chính trị quốc gia Hỗ Chí Minh 
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tăng lên ngay trong điều kiện hạn hán, bão lụt. Sản 
lượng lương thực (quy ra lúa) tăng lên tục từ 
21,488 triệu tấn (năm 1990) ; 21,989 triệu tấn 
(1991) ; 24,214 triệu tấn (1992) ; 25,501 triệu tấn 
(1993) ; 26,198 triệu tấn (1994) ; 27,570 triệu tấn 
(1995) ; 29,217 triệu tắn (1996) ; 30,561 triệu tấn 
(1997) và 31,3 triệu tấn (1998) (). Như vậy mức 
tăng bình quân 1,3 triệu tấn/năm (5,7%/năm). 
Lương thực (quy ra lúa) bình quân đầu người 
tăng dần từ 372,8 kg (năm 1995) lên 387 kg 
(năm 1996), 398 kg (năm 1997) và trên 408 kg 
(năm 1998), tạo khả năng bảo đảm an ninh lương 
thực quốc gia, đưa Việt Nam thành nước xuất khẩu 
gạo hàng năm vượt qua mốc 3 triệu tấn, đứng hàng 
thứ hai trên thế giới. 

Năm 1997 so với năm 1987, sản lượng chè tăng 
1,8 lần, cà phê tăng 20 lần, cao su tăng 3,5 lần, đàn 
trâu bò tăng 1,2 lần, đàn lợn tăng 1,5 lần. Giá trị 
xuất khẩu nông - lâm - thủy sản đạt 3,4 tỉ USD 
(1997) tăng 6,5 lần, bình quân tăng 20,5%/năm. 
Trồng được 1,67 triệu ha rừng tập trung, 300 triệu 
cây phân tán/năm (2). 

Tuy đạt được những thành tựu nêu trên nhưng 
sản xuất nông nghiệp cơ bản vẫn chưa ô ồn định, đời 
sống ở nông thôn còn không ít khó khăn, cần giải 
quyết : 

- Khuyến khích nông dân khắc phục kinh tế tự 
cấp, tự túc, chuyển mạnh sang sản xuất hàng hóa, 
nhưng việc tiêu thụ hàng nông sản lại không được 
chú ý đúng mức, các cơ quan xuất nhập khâu hoạt 
động kém hiệu quả, có lúc tùy tiện, thả nối phó 
mặc cho nông dân, “đầu ra” rất khó khăn. Tùy theo 
hợp đồng ký kết, các cơ quan thu mua có thể thay 
giá, dẫn đến tình trạng không nhất quán, không ổn 
định, người nông dân không thê lường trước được 
giá cả của từng mùa vụ. Nhiều mặt hàng nông sản 
như cà phê, hạt tiêu, hạt điều... nhiều năm chịu 
cảnh long đong. Tình trạng này cũng đang xây ra 
với cây cao su. Trong 2 năm gần đây, do ø1â cao su 
xuống thấp, người dân tự ý chặt bỏ để trồng cà phê. 
Chỉ riêng Nông trường cao su Cuốc Đăng (Công ty 
cao su Đắc Lắc) đã có 80,6 ha cao su bị chặt phá 
để trồng cà phê @). Trong khi đó khoai mì (sắn) 
do không được giá, nên những năm trước người 
dân Đồng Nai ít trồng, nay lại tăng giá do nhu 
cầu cung cấp cho hai nhà máy bột ngọt Vê-đan và 
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A-di-nô-mô-tô, nhưng ai dám khẳng định đầu tư 
vào cây mì có thể ổn định ? Cây dừa cũng vậy, sau 
những năm long đong, diện tích dừa nhường chỗ 
dần cho nhãn, ổi, mận..., thì gần đây lại tăng giá 
đột biến. Trong vòng 10 ngày cuối tháng 7-1999 
giá cơm dừa khô tăng từ 500 đồng - 800 đồng/kg 
lên 7 200 đồng - 7 600 đồng/kg. Nhưng cây dừa 
“gặp thời” không phải do chính sách nông nghiệp 
của Nhà nước, mà do sức hút tự phát của thị trường 
Thái Lan qua biên giới Hà Tiên và điều này làm 
cho các xí nghiệp chế biến trong nước thu hẹp sản 
xuất do không theo kịp giá thị trường. Nhưng lại 
như cơn lốc, giá dừa chỉ ào lên trong vài tháng rồi 
lại trở về giá trị ban đầu của nó (4). Ai mà biết được 
số phận của cây dừa trong tương lai ? 

- Mức độ liên kết, ràng buộc giữa doanh nghiệp 
và nông dân tuy đa dạng, phong phú nhưng vẫn 
còn nhiều nhược điểm. Ngoài tính pháp lý của sự 
liên kết chưa cao, người nông dân còn chưa coi đó 
là việc của mình, làm cho mình và hơn nữa có thể 
họ vẫn chưa yên tâm lâu dài trong sự liên kết. Đôi 
khi chỉ cần sự thay đổi về nhân sự trong ban giám 
đốc công ty thì mọi sự liên kết có thể lập tức thay 
đổi. Ngược lại, vì lợi ích trước mắt, người nông dân 
có thể tự ý phá bỏ hợp đồng đã ký kết với Nhà 
nước như trường hợp chặt bỏ cây cao su ở Đắc Lắc, 
thậm chí họ bán luôn cả diện tích trồng Cao su vốn 
là đất quy hoạch của Nhà nước (5). 

Có thể nói cho đến nay, người nông dân chưa 
chủ động được trong sản xuất : sản xuất cái gì, bán 
cho ai, giá bao nhiêu... vẫn đang là bài toán khó, 
chưa có lời giải. 

Đi tìm con đường phát triển kinh tế nông 
nghiệp, nông thôn, Đảng ta khẳng định “Phát triển 
nền nông nghiệp với nhiều thành phần kinh tế, 
trong đó kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo cùng 
với kinh tế hợp tác xã dần trở thành nền tảng, hợp 
tác và hướng dẫn kinh tế tư nhân phát triển theo 
đúng pháp luật. Tiếp tục phát triển nhiều hình thức 


_ (1) Theo Số liệu của Tổng cục Thống kê 
(2) Báo cáo của Chính phủ Việt Nam về nông nghiệp và nông 
thôn tại Hội nghị Tài trợ Pa-ri đăng trên tạp chí Kinh tê và Dự báo, 
số 12-1998 
(3) Thời báo Kinh tế Việt Nam, số 34/1999, tr 11 
(4) Tài liệu đã dẫn, số 42/1999 
(5) Tài liệu đã dẫn, số 34/1999 
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kinh tế hợp tác ; các loại hình hợp tác xã dịch vụ 
cho kinh tế hộ nông dân, từng bước xây dựng các 
hợp tác xã theo Luật hợp tác xã, chú trọng liên kết 
kinh tế nhà nước với thành phần kinh tế khác. Tạo 
điều kiện và khuyến khích mạnh mẽ hộ nông dân 
và những người có khả năng đầu tư phát triển sản 
xuất kinh doanh nông nghiệp, công nghiệp, dịch 
vụ ở nông thôn” (6). Thực tế những năm đổi mới 
cho thấy các hình thức hợp tác sau đây là phù 
hợp với trình độ của lực lượng sản xuất ở nước ta 
hiện nay. 

Hình thức tổ chức kinh tế hợp tác như tổ liên 
kết sản xuất ; tổ nông dân hợp tác ; tổ hợp tác dịch 
vụ thủy nông, địch vụ tín dụng... Riêng đồng bằng 
sông Cửu Long, hiện đang có 50 000 tổ với gần 
1 triệu hộ thành viên, nhiều nơi việc hình thành các 
tổ hợp tác này đã trở thành phong trào như ở An 
Giang, Kiên Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Trà 
Vinh... Nhiệm vụ chủ yếu của các tổ hợp tác là 
thực hiện ba khâu : tưới tiêu, bảo vệ thực vật, lịch 
thời vụ. Hình thức kinh tế hợp tác giản đơn này 
phù hợp với điều kiện thực tế ở nông thôn, đáp ứng 
yêu cầu đa dạng của kinh tế hộ. Hình thức hùn vốn, 
hùn sức đào kênh làm đê bao tiêu phèn, chống lũ, 
ngăn mặn... khá phổ biến, góp phần tạo ra những 
vùng cơ giới hóa, thủy lợi hóa, hóa học hóa, sinh 
học hóa có hiệu quả, nhiều nơi đạt 80 - 90% diện 
tích. Ngoài ra, giá dịch vụ do tập thể đảm nhiệm 
thường thấp hơn giá thuê tư nhân từ 10 - 30%. Việc 
này đã tạo sức hấp dẫn cho nông dân vào tổ hợp tác. 

Hình thức hợp tác dịch vụ - sản xuất là hình 
thức hợp tác ở quy mô nhỏ, phủ hợp với những 
nông hộ tương đối nghèo. Đối với loại hình này 
nông dân thích vào vì chỉ được lợi, chứ không thiệt 
gì. Lợi là được hợp tác xã cho vay vốn. tập huấn 
khuyến nông, dùng giống mới theo lịch thời vụ. lo 
nạo vét kênh mương. hoàn chỉnh thủy lợi nội đông. 
Tuy nhiên, do vốn hợp tác xã còn quá thấp, nên có 
nhiều hoạt động ngoài tầm tay như mua bán vật tư 
nồng nghiệp, báo quản, phơi sấy, tiêu thụ sản 
phẩm. Một số hợp tác xã có quy mô lớn. đã từng 
bước hình thành như tỉnh Đồng Tháp có 10 hợp tác 
xã với số vốn bình quân 1 tỉ đồng/hợp tác xã. Nếu 
tổ hợp tác đảm nhận từ ! đến 3 khâu thì thường 
những hợp tác xã có quy mô lớn đảm nhận từ 1 đến 
5 khâu (thêm khâu làm đất và thu hoạch). Hiện nay 
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vấn đề tôn tại lớn của các hợp tác xã là khâu tiêu 
thụ sản phẩm. Đây là vấn đề cần giải quyết bởi nó 
có tính chất quyết định để đẩy mạnh sản xuất nông 
nghiệp hiện nay. 

Hình thức hợp tác giữa các doanh nghiệp nhà 
nước và các hộ nông dân, như Nông trường Sông 
Hậu, Nông trường Cờ Đỏ là sự liên kết giữa các 
doanh nghiệp chế biến nông sản với các hộ nông 
dân và các tổ chức kinh tế tự nguyện trong vùng. 
Hình thức hợp tác này trong những năm qua ngày 
càng tỏ ra có hiệu quả, nhất là trong việc tổ: chức 
thu mua, xuất khẩu gạo. 

Hình thức hợp tác xã kiểu mới đang được thí 
điểm tại một số nơi như huyện VỊ Thanh, Cần Thơ. 
Mô hình này bao gồm các xã viên là nông dân trực 
tiếp sản xuất ra lúa gạo, các kỹ sư, người trung gian 
mua bán lúa gạo, cung cấp dịch vụ nông nghiệp 
và về lâu dài xã viên liên kết có thể mở rộng đến 
các đơn vị khuyến nông, ngân hàng, tổ chức tín 
dụng. Hiện nay mô hình này đang được thí điểm 
trên cơ sở ban đầu là nhà máy xay xát lúa gạo do 
Đan Mạch viện trợ có số vốn 9 triệu USD. Nông 
dân và xã viên hợp tác xã có khoảng 6 000 hộ sẽ 
được mua cổ phần bằng tỷ lệ góp sản phẩm lúa gạo 
cho nhà máy. Hợp tác xã đảm nhận đầu ra, cung 
cấp dịch vụ khuyến nông và vật tư nông nghiệp. 

Sự hình thành các hình thức hợp tác và hợp tác 
xã kiêu mới có những điểm khác với hợp tác xã 
kiểu cũ. Hợp tác xã kiểu mới là tổ chức kinh tế hợp 
tác, chủ động sản xuất kinh doanh có tính pháp 
nhân độc lập, tự chủ tài chính, tự quyền lựa chọn 
mô hình. Khác với hình thức hợp tác xã trước đây, 
tư liệu sản xuất được tập thể hóa, do đó tập thể hóa 
lao động và toàn bộ hoạt động kinh tế. Hợp tác hóa 
chuyển thanh tập thể hóa, kinh tế hợp tác chuyển 
thành kinh tế tẬp thể. Mô hình cũ xóa bỏ quyền 
kinh tế tự chủ của người nông dân. họ chỉ là người 
lao động ăn công theo sự bình công của hợp tác xã. 
Hợp tác xã kiểu mới trả lại sự đích thực cho hợp tác 
hóa, đó là lập lại đơn vị kinh tế tự chủ của nông 
dân và thị trường hóa hoạt động kinh tế. 

Hợp tác xã kiểu mới hình thành và phát triển 
trên cơ sở hộ nông dân là đơn vị kinh tế tự chủ, để 


(6) “Nghị quyết Bộ Chính trị về một số vấn đề phát triển nông 
nghiệp và nông thôn”, tạp chỉ Kinh tê và Dự báo. số 11-1998 


Nghiên ctứu - Trao đồi 


người nông dân yên tâm lâu dài trong sản xuất kinh 
doanh, phù hợp với chính sách kinh tế nhiều thành 
phân. Hộ nông dân càng trở thành đơn vị kinh tế tự 
chủ, thì nhu cầu hợp tác càng cao và kinh tế hợp 
tác càng có cơ sở để tồn tại. Như vậy, hợp tác xã 
kiểu mới chẳng những không tách người lao động 
ra khỏi tư liệu sản xuất, mà còn tạo những điều 
kiện để họ phát huy những năng lực lao động 
và tiềm năng của tư liệu sản xuất. Hợp tác xã là 
đòn bẩy để phát triển kinh tế của các chủ thể kình 
tế tự chủ. : 

Hợp tác xã kiểu mới hình thành và hoạt động 
theo nguyên tắc tự nguyện, quản lý dân chủ, cùng 
có lợi. Nếu hợp tác xã đúng là phương thức mà nhờ 
đó các chủ thể đạt tới mục tiêu kinh tế thì họ tham 
gia, còn ngược lại thì họ rút lui. Xã viên là người 
đồng tham gia quyết định những vấn đề hoạt động 
kinh tế chung của hợp tác xã. Lợi ích của hợp tác 
xã là lợi ích chung, nó sẽ được phân bổ tùy thuộc 
vào sự tham gia của các chủ thể thành viên của 
hợp tác xã. 

Hình thức cổ phần hóa các doanh nghiệp thuộc 
lĩnh vực nông nghiệp đã và đang được tiến hành 
như Công ty mía đường La Ngà, đóng trên địa bàn 
huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. La Ngà là đơn 
vị quốc doanh lớn đang cổ phần hóa với số vốn 
điều lệ 108 tỉ đồng. Toàn bộ giá trị hiện có thuộc 
phân vốn nhà nước tại doanh nghiệp được bán để 
chuyển thành công ty cổ phân. Trong đó công ty 
dành số cổ phần trị giá 23,5 tỉ đồng để bán theo giá 
ưu đãi cho người lao động. Để tăng thêm số cổ 
đông là người trồng mía trong vùng, lãnh đạo công 
ty đã kiến nghị với Nhà nước mở rộng, tăng thêm 
số vốn cổ phần ưu đãi để bán cho nông dân. Điều 
này sẽ giúp cho nhà máy ổn định nguôn nguyên 
liệu, vì khi nông dân là cổ đông, họ sẽ ưu tiên bán 
mía cho công ty, nơi gắn bó quyền lợi kinh tế sát 
sườn của họ. Ngoài ra, công ty được vay ưu đãi 
khoản tiền lớn từ tiền bán cổ phần đề đầu tư phát 
triển vùng, mía nguyền liệu. 

Thực tế gần đây cho thấy, mô hình cổ phần hóa 
nông nghiệp đem lại nhiều hiệu quả thiết thực. 
Ngoài vấn đề thu nhập của cổ đông còn gắn bó mật 
thiết giữa người lao động và công ty. Người nông 
dân đã có nhà máy, có công ty chắc chắn gắn bó 
với nhà máy, với công ty, ruộng đồng, khắc phục 
tình trạng tha hóa trong lao động trước đây. Không 
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| chỉ doanh nghiệp nhà nước chuyển sang hình thức 


cỗ phân, mà ngay cả doanh nghiệp có vốn đầu tư 
nưỚC ngoài tại Việt Nam cũng có thể tiến hành cổ 
phân hóa. Việc này nhằm đa dạng hóa các hình 
thức, huy động thêm vốn của các doanh nghiệp, tạo 
điều kiện kinh doanh, tăng sức hấp dẫn của môi 
trường đầu tư. 

Hợp tác xã, cô phần hóa nông nghiệp tuy có 


_ những điểm khác nhau về tô chức, cách thức hoạt 


động v.v.. nhưng đều giống nhau ở chỗ đưa người 
nông dân trở lại vị trí lao động sáng tạo của mình, 
găn sức lao động với tư liệu sản xuất, tạo sự tin 
tưởng, yên tâm trong lao động. Khắc phục cách 
làm ăn tự phát, hình thành những vùng sản xuất ổn 
định theo quy hoạch của Nhà nước. Bảo đảm 
quyền lợi chính đáng của người nông. dân. Củng cố 
quan hệ sở hữu nhà nước, tạo thế và lực cho các 
doanh nghiệp nhà nước làm đòn bẩy thúc đây kinh 
tế phát triển, góp phân giải quyết vấn đề xã hội có 
hiệu quả như khắc phục tình trạng di dân tự do, 
phân tầng. xã hội, phân hóa giàu nghèo ; thắt chặt 


_ sự đoàn kết liên minh công, nông, trí thức rút ngắn 


khoảng cách trong đời sống giữa thành thị và nông 


- thôn... 


Để tiến trình hợp tác xã hóa, cổ phân hóa diễn 
ra nhanh chóng, hoạt động có hiệu quả, việc xây 
dựng các hợp tác kiểu mới cần có sự chỉ đạo nhật 
quán, sát sao từ trung ương đến địa phương, đề cao 
vai trò Nhà nước ở tỉnh, huyện đối với hợp tác xã. 
Ban chỉ đạo thành lập hợp tác xã, nhất là ở cấp 
huyện, cần nắm chắc nhu cầu hợp tác của người 
nông dân, tổ chức tuyên truyền cho họ thấy được 
sự khác biệt căn bản của hợp tác xã kiểu mới và 
kiểu cũ, lợi ích khi vào hợp tác hiện nay và phương 
án hoạt động kinh doanh có tính khả thị trong nền 
kinh tế thị trường. 

Thông qua các hoạt động thiết thực, hiệu quả, 


. các hợp tác xã phải từng bước táng cường vôn nội 


lực, làm chủ trong hợp tác sản xuất. Chủ động liên 
kết với các doanh nghiệp khác, nhằm giải quyết 
vấn đề bức xúc hiện nay là tiêu thụ hàng nông sản. 
Cần đúc kết kinh nghiệm thực tế từ các mô hình đã 
có nhằm hoàn thiện các hình thức và nội dung hợp 
tác cho thích hợp với giai đoạn hiện nay. 

Mạnh dạn tạo điều kiện chuyển đổi doanh 
nghiệp nhà nước quy mô nhỏ, sang hình thức hợp 
tác xã thích hợp theo tỉnh thân đa dạng các hình 
thức chuyển đổi. 
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Nghiên eứu - Trao đồi 


Để đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa trong 
nông nghiệp có nhiều việc phải làm, trước mắt tập 
trung một số việc chính sau : 

Một là, cần xác định, giải quyết rõ ràng quỹ 
đất, bởi vì thực tế do chỗ nhiều nhà xưởng, đất đai 
của các doanh nghiệp được cổ phần hóa chưa được 
hợp thức hóa, nên có nhiều lúng túng trong việc 
định giá, hợp thức giấy tờ. .. Nhiều đơn vị mua, 
chuyển quyền nên đã gây không ít khó khăn trong 
việc xác định giá trị doanh nghiệp, làm chậm tiến 
trình cổ phần hóa. Cần có sự chỉ đạo cụ thể, chặt 
chế từ Trung ương để Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn cùng các địa phương có cách giải 
quyết thống nhất, nhanh gọn. 

Hai là, đổi mới nhận thức, quan niệm đối với 
các nhà lãnh đạo các doanh nghiệp. Bởi vì sau khi 
cổ phần hóa, bộ chủ quản, Nhà nước không hỗ trợ 
vốn liếng. Vì vậy, ban giám đốc phải chịu trách 
nhiệm trước cổ đông, kinh doanh lời ăn lỗ chịu, 
nên không dễ dàng giám đốc muốn chuyển đổi 
một cách đơn giản. Song vì lợi ích lâu đài của đất 
nước, các chủ doanh nghiệp phải đổi mới thích 
nghi để phát triển. 

Ba là, vấn đề bán cổ phần cho các doanh 
nghiệp hoạt động mang tính phúc lợi xã hội như 
các công ty thủy lợi. Đây là doanh nghiệp mang 
tính phúc lợi xã hội cao, tính công ích rất rõ. Do 
vậy, vai trò Nhà nước vẫn phải thể hiện thông qua 
việc nắm phần lớn số cổ phần trong doanh nghiệp. 
Trong giai đoạn này, do phần vốn ngân sách nhà 
nước hạn chế nên diện hướng đầu tư trực tiếp của 
Nhà nước chủ yếu tập trung vào khâu thủy lợi, bảo 
vệ hệ thống đê điều nhằm khai thác triệt để và mở 
rộng quỹ đất nông nghiệp. 

Bốn là, cần tập trung xây dựng những vùng 
trọng điểm có các điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu... 
phù hợp nhằm thực hiện chương trình, dự án có thế 
mạnh của Việt Nam như : nâng cao năng suất, chất 
lượng sản phẩm lúa, cà phê, chè, cao su, cây ăn 
quả, tiêu và điều, cây có dầu, chăn nuôi, dự án 
trồng 5 triệu ha rừng, lâm sản chế biến, cây có sợi 
và mía đường. Tại các vùng có nhiều loại nông sản 
nào thì tập trung thành dập các hợp tác xã kiểu mới 
hoặc các công ty cổ phân, trong đó người nông dân 
trở thành xã viên hoặc cổ đông trực tiếp đóng góp 
xây dựng. C 
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KÍCH CÂU ĐỀ PHỤC HỒI... 
(Tiếp theo trang 20) 


Chín là, khuyến khích mạnh xuất khẩu ¡thông 
qua điều hành linh "hoạt các chính sách tỷ giá, thiệt 
lập quỹ hỗ trợ xuất khẩu có nguồn hình thành từ 
trích một phần nguồn thu phí cầp chứng nhận. xuất 
xứ hàng hóa. Trước mắt cân chuyển toàn bộ số vốn 
còn lại của quỹ bình ổn giá. để làm vốn ban đầu 
cho quỹ hỗ trợ xuất khẩu. Đây mạnh công tác xúc 
tiến thương mại, đàm phán với các nước để tăng 
khối lượng xuất khẩu (nhất là các mặt hàng nông 
sản như cao su, chè, thịt, rau quả...), kể cả theo 
phương thức hàng đối hàng hoặc bán trả chậm. Bởi 
vì, vấn đề sống còn hiện nay của các doanh n hiệp 
là phát triển thị trường tiêu thụ. Nhà nước. cần có 
chính sách tài trợ, ưu đãi đặc biệt cho xuất khẩu, 
hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và mở rộng thị 
trường, thậm chí áp dụng cả biện pháp bù lỗ xuất 
khẩu. 

Mười là, do xu hướng hội nhập quốc tế, chúng 
ta đã cam kết cắt giảm thuế quan (khi tham gia 
AFTA) vào năm 2006. Thời gian đã đến gần, Nhà 
nước không thể bảo hộ mãi cho các doanh nghiệp 
mà cần găn việc bảo hộ có điều kiện, có lựa chọn 
với tăng cường tính hiệu quả của các doanh 
nghiệp. Không vì bảo hộ mà làm giảm tính năng 
động của hệ thống doanh nghiệp, thậm chí có thể 
phá vỡ thế cân bằng của nền kinh tế, tạo cho doanh 
nghiệp tâm lý ở lại mà không chú ý đến nâng cao 
chất lượng, hạ giá thành và sức cạnh tranh của 
hàng hóa. Thủ tướng Phan Văn Khải đã chỉ rõ : 
“Không thể kéo dài các chính sách bảo hộ, vì như 
thế là có tội với dân khi mà đang phải mua hàng 
với giá cao hơn trong khi thu nhập còn thấp”. 

Thực hiện 10 giải pháp trên đây sẽ có hiệu ứng 
tích cực trong việc khuyên khích đầu tư, khơi dậy 
tính sôi động của thị trường, tạo thêm nhiều VIỆC 
làm, tăng thu nhập, nâng cao SỨC mua và khả năng 


_ thanh toán của dân cư. Thực tẾ cho thấy từ sau 


cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ châu Á đã cho 
chúng ta nhiều bài học mà quan trọng là không thể 
chỉ dựa vào ngoại lực, ngoại nhu mà còn phải 
hướng mạnh vào thị trường trong nước, tức là phải 
phát huy tối đa yếu tố nội lực, nội nhu. Có như Vậy, 
nền kinh tế mới có những bước đi vững chắc, 
nhanh chóng phục hồi được nhịp độ tăng trưởng.) 


Thực tiên = lĩnh nghiệm 
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À tổ chức của thanh niên Việt Nam yêu 

nước theo tư tưởng của Bác Hồ, hoạt động 

vì sự phát triển của đất nước và sự phát triển 

lành mạnh của chính bản thân minh, từ khi ra đời 

đến nay, hoạt động của Hội liên hiệp thanh niên 

Việt Nam (LHTN) luôn gắn liền với sự nghiệp 
cách mạng của Đảng và của dân tộc. 

Suốt nửa thế kỷ qua, dưới sự lãnh đạo của Đẳng 
và Bác Hồ kính yêu, đưới ngọn cờ tiên phong của 
Đoàn, các thế hệ thanh niên Việt Nam đã nối tiếp 
nhau phát huy cao độ truyền thống quật cường, bất 
khuất của dân tộc, tinh thần cách mạng triệt đề của 
giai cấp công nhân, chiến đấu anh dũng, lao động 
quên mình vì sự nghiệp cách mạng, vì độc lập tự 
do của Tổ quốc, vì lý tưởng cộng sản, vì hạnh phúc 
của nhân dân và vì nghĩa vụ quốc tế cao cả. Đảng 
ta đánh giá cao vai trò của thanh niên, hết sức tin 
cậy và đặt nhiều hy vọng vào thế hệ trẻ Việt Nam 
anh hùng. 

Ngày nay, trong công cuộc đôi mới toàn diện 
đất nước, thanh niên nước ta đã hăng hái tham gia 
phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, 
tiếp thu và áp dụng nhanh những tiến bộ khoa học - 
kỹ thuật, đổi mới công nghệ, góp phần phát triển 
nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, xây dựng 
những khu công nghiệp mới, phát triển những 
ngành nghề mới, các vùng kinh tế mới, tạo tiền đề 
cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thanh 
niên nước ta cũng vững vàng trong hội nhập quốc 
tế và hăng hái làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. 

Trong những năm đổi mới, thông qua các 
chương trình hành động thiết thực và đây tính sáng 
tạo, hoạt động của các cấp Hội trong cả nước đã 
đạt được những kết quả tích cực. 


TRƯƠNG THỊ MAI" 


- Chương trình lập thân, lập nghiệp xây dựng 
đất nước phôn vinh thông qua hai cuộc vận động 
“Tiết kiệm tích lũy” và “Xây dựng nông thôn mới” 
do Hội phát động đã đáp ứng khát vọng của thanh 
niên mong muốn vươn lên chiến thắng đói nghèo, 
lạc hậu ; góp phần khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, 
góp phần tạo dựng một lớp thanh niên năng động, 
sáng tạo, làm kinh tế giỏi. Chương trình này đã thu 
hút được “hàng triệu thanh niên tiếp nhận, ứng dụng 
và chuyển. giao tiến bộ kỹ thuật, đổi mới cơ cấu 
ngành nghề, nâng cao năng suất lao động, tích cực 
tham gia vào công cuộc phát triển kinh tế, xây 
dựng đất nước. Các cấp Hội đã huy động được số 
vốn gần 1 200 tỉ đồng để hỗ trợ cho 852 nghìn 
thanh niên tổ chức sân xuất kinh doanh nhằm tự tạo 
công ăn việc làm và tham gia phát triển kinh tế ; 
tập huấn khoa học - kỹ thuật cho hơn [l,2 triệu lượt 
thanh niên, hình thành hơn 3 500 câu lạc bộ 
khuyến nông, tô chức 93 500 công trình thanh niên 
trị giá 276 tỉ với hơn 11 triệu 300 ngàn lượt thanh 
niên tham gia. 

- Chương trình nâng cao dân trí, bôi dưỡng tài 
năng trẻ, phát triển văn hóa, thể dục - thể thao đã 
được triển khai ở nhiều địa phương với mục tiêu 
phổ cập giáo dục, phát triển tài năng, giữ gìn bản 
sắc văn hóa dân tộc và xây dựng lối sống văn minh 
bằng rất nhiều nội dung, hình thức đa dạng. Trong 
triển khai chương trình này, các cấp Hội đã phát 
động cuộc vận động “chống mù chữ, chống thất 
học” với các chiến dịch “ánh sáng văn hóa hè” thu 
hút hơn 80 nghìn thanh niên tình nguyện tham gia 


* Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội liên hiệp thanh niên 
Việt Nam 
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Thưực tiễn - Minh nghiệm 


mở gần 35 nghìn lớp xóa mù chữ cho gần 
940 nghìn lượt người. Đặc biệt có 600 thanh niên 


đã tình nguyện đền các vùng sâu, vùng xa từ l đền . 


2 năm để tham gia xóa mù chữ cho đồng bào các 
dân tộc. Chương trình quỹ học bổng đã cấp 53 tỉ 
750 triệu đồng cho 440 nghìn lượt học sinh. sinh 
viên. Hơn l6 nghìn câu lạc bộ thanh niên được 
hình thành thu hút gần 400 nghìn thanh niên tham 
gia sinh hoạt, học tập. 

- Chương trình bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn trật tự 
an ninh đã góp phần động viên thanh niên tích cực 
hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ giữ nước” do Đoàn 
khởi. xướng, có tác dụng tốt trong việc giáo dục 
tỉnh thần yêu nước và ý thức cảnh giác cách mạng 
cho thanh niên, góp phần tích cực vào sự nghiệp 
bảo vệ đất nước, chống âm mưu “diễn biến hòa 
bình”, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn 
xã hội. 

- Chương trinh công tác xã hội, bảo vệ môi 
trường đã cổ vũ tính tích cực xã hội của lớp trẻ, có 
tác dụng giáo dục truyền thống nhân ái, ý thức tình 
nguyện vì cộng đồng trong thanh niên, góp phần 
tích cực vào việc giải quyết các vấn đề xã hội. 
Cuộc vận động “hiến máu nhân đạo” được tổ chức 
và phát triển rộng khắp với các đội hình thanh niên 
tình nguyện hiến máu nhân đạo thu hút hơn 
100 000 thanh niên tham gia. Các hoạt động nhân 
đạo, từ thiện đã quyên góp được 46,5 tỉ đồng. Xây 
dựng được 4 000 câu lạc bộ “Phòng chống tệ nạn 
xa hội”, câu lạc bộ “Pháp luật”, 4 800 câu lạc bộ 
“Dân số và phát triển” với gần 20 000 thanh niên 
tham gia. Các cấp Hội đã tích cực triển khai các 
hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống 
lạm dụng tình dục trẻ em, giúp đỡ trẻ em lang 
thang ; tư vấn về tình yêu. hôn nhân và sức khỏe, 
cứu trợ đông bao bị thiên tai, bảo vệ và cải thiện 
môi trường sống bằng nhiều hình thức phong phú, 
đa dạng. 

- Chương trình hợp tác hữu nghị với tuổi trẻ 
trong khu vực và trên thế giới đã được triển khai có 
hiệu quả, góp phần nhanh chóng mở rộng quan hệ 
đối ngoại theo hướng đa dạng hóa, đa phương hóa, 
nâng cao vị thế quốc tế của thanh niên Việt Nam. 

- Công tác xây dựng củng cố, nâng cao chất 
lượng tô chức Hội và đoàn kết tập hợp thanh niên 
có bước phát triển mới. Đến nay ở 61/61 tỉnh, 
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thành phố đã thành lập Ủy ban Hội cấp tỉnh, thành. 
Hơn 2,5 triệu hội viên sinh hoạt ồn định trong các 
chỉ hội cùng gần 4 triệu thanh niên tham gia vào 
các hoạt động do các cấp Hội tổ chức. Trong 5 năm 
qua (1994 - 1999) đã có 564 000 hội viên được kết 
nạp vào Đoàn. Công tác đoàn kết tập hợp thanh 
niên người Việt Nam ở nước ngoài bước đầu đã có 
những phát triển mới. Thanh niên Việt Nam đang 
học tập và làm việc tại Liên bang Nga, Cộng hòa 
Séc, Ba Lan, Hung-ga-ri, CHLB Đức, Pháp, 
Cu Ba, Ấn Độ, Ô-xtrây-li-a... đã có những hình 
thức tập hợp như hội viên, hội thanh niên sinh viên, 
hội người Việt, hội doanh nghiệp... để đoàn kết 
giúp đỡ lẫn nhau và có những hoạt động có ý nghĩa 
hướng về quê hương đất nước. Bằng nhiều nội 
dung, phương thức hoạt động phong phú, sáng tạo, 
thiết thực, Hội đã hoàn thành về cơ bản mục tiêu, 
nhiệm vụ do Đại hội III đề ra, góp phân tích cực 
vào việc tổ chức, động viên đông đảo thanh niên 
hăng hái tham gia. đóng góp có hiệu quả thực. hiện 
nhiệm vụ phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề 
xã hội, ốn định chính trị, xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc. Các phong trào và hoạt động tình nguyện vì 
cộng đồng, vì đất nước đã được định hình và phát 
triên thành một xu thế hành động tích cực trong lớp 
trẻ. Các cuộc vận động của Hội LHTN Việt Nam 
đã tác động tích cực vào quá trình giáo dục nhân 
cách, ý thức cộng đồng và xã hội, phát huy truyền 
thống yêu nước của thanh niên, giúp cho thanh 
niên nhận rõ trách nhiệm lịch sử là tiếp tục sự 
nghiệp cách mạng của Đảng của các thế hệ đi 
trước ; tiếp tục chiến đấu, xây dựng cống hiến 
nhiều hơn nữa cho đất nước. Mặt trận đoàn kết tập 
hợp thanh niên được mở rộng và phát triển với các 
hình thức: mới phong phú, đa dạng hơn. Tổ chức 
Hội các cấp được củng cố và kiện toàn. Ảnh hương 
và uy tín của Hội trong xã hội và trong thanh niên 
được nâng lên một bước rõ rệt. Quan hệ đối ngoại 
của Hội được mở rộng và vị thế quốc tế của Hội 
được tăng cường. 

Cùng với những thành tựu. chuyển biến và tiến 
bộ đó. hoạt động của các cấp Hội vẫn còn một số 
hạn chế, tôn tại, yếu kém cần được quan tâm, khắc 
phục trong thời gian tới. Đó là, việc năm bắt, phân 
ảnh và đáp ứng tâm tư, nguyện vọng chính đáng 
của thanh niên chưa kịp thời, chưa thường xuyên. 


Viye tiễn --Hính nghiệm 


Phong trào phát triển còn chưa đều, một số hoạt 
động của Hội chưa được triển khai rộng khắp, tính 
bên vững chưa cao, chưa thực sự trở thành hành 
động tự giác của đông đảo quân chúng thanh niên. 
Việc tổ chức thực hiện các chương trình hành động 
ở một số nơi chưa xác định nội dung cụ thể, còn 
dàn trải mục tiêu, chất lượng và hiệu quả chưa Cao, 
chưa coi trọng phát huy năng lực sáng tạo của tuổi 
trẻ. -. Tỷ lệ thanh niên được tập hợp tuy có bước phát 
triển khá nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu câu ; các mô 
hinh tập hợp chưa thực sự đa dạng để phù hợp với 
tình hình phát triển của thanh niên. Công tác tập 
hợp một số đối tượng thanh niên như : thanh niên 
trong các xí nghiệp quốc doanh, thanh niên tôn 
giáo, dân tộc, thanh niên Việt Nam ở nước ngoài 
tuy có được chú trọng và có những bước phát triển 
nhưng nhìn chung vẫn còn hạn chế, chưa tương 
xứng với yêu cầu phát triển. Các cấp Hội còn nhiêu 
lúng túng về phương pháp tập hợp và hoạt động. 
Đội ngũ cân bộ tuy có tăng vê số lượng nhưng vẫn 
còn thiếu và yếu về năng lực hoạt động, chưa được 
chuẩn hóa theo chức danh, nghề nghiệp. Cơ chế 
chỉ đạo, theo dõi, phối hợp hoạt động giữa Hội với 
các tô chức, đoàn thể khác có liên quan chưa được 
chặt chẽ và thường xuyên. Việc tổng kết, đánh giá 
để phổ biến và nhân rộng mô hình chưa kịp thời. 
Công tác giáo dục, tuyên truyền, . Công tác thi đua, 


khen thưởng chưa đáp ứng yêu cầu. 
* 


Từ những hoạt động thực tiễn của Hội LHTN 
Việt Nam thời gian qua, có thể rút ra một số bài 
học kinh nghiệm về vấn đề tập hợp thanh niên và 
công tác thanh niên : 

- Cân xây dựng cho được nhận thức đúng đăn, 
đầy đủ về sự cần thiết phải đa dạng hóa các hình 
thức tập hợp thanh niên trong điều kiện nền kinh tế 
nhiều thành phân vào các hoạt động xã hội ; đề cao 
hơn nữa vị trí, vai trò của Hội trong công tác đoàn 
kết tập hợp và giáo dục thanh niên, đồng thời chú 
trọng nâng cao trách nhiệm, vai trò nòng cốt của 
Đoàn trong tổ chức và hoạt động của Hội. 

_ Kết hợp hài hòa việc động viên tổ chức thanh 

niên thực hiện nhiệm vụ cách mạng với việc quan 
tâm đáp ứng những lợi ích, nhu cầu chính đáng về 
vật chất và tinh thân phù hợp với tâm lý, nguyện 
vọng của tuổi trẻ nhằm tạo nên động lực để gây 
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dựng, duy trì và phát triển các phong trào hành 
động cách mạng trong thanh niên. 

- Kết hợp hài hòa các biện pháp giáo dục, 
thuyết phục, tô chức, hành động trong hoạt động 
của Hội. Trong việc tập hợp thanh niên, phải tiến 
hành từng bước, từ những gương tích cực mà lôi 
cuốn những người khác vào các hoạt động vì lợi 
ích của đất nước và sự tiến bộ của tuổi trẻ, không 
để cho một thanh niên nào đứng ngoài phong trào 
cách mạng. Thường xuyên cải tiến công tác chỉ 
đạo, kịp thời tổng kết và phổ biến kinh nghiệm của 
các mô hình tiên tiến đi đôi với kịp thời động viên 
thi đua và khen thưởng ; xây dựng cơ chế để tạo 
nguồn lực và phối hợp đồng bộ với các cấp chính 
quyền, các ngành, các đoàn thể và các lực lượng xã 
hội để phát triển phong trào hành động của thanh 
niên và xây dựng Hội vững mạnh. 

- Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác Hội 
vừa có bản lĩnh chính trị và tinh thần tự nguyện 
cao, vừa có trình độ, kỹ năng vận động, tổ chức và 
giáo dục thanh niên, đồng thời có chế độ đãi ngộ 
phù hợp là biện pháp then chốt để xây dựng và 
phát triển Hội. 

* 

Trên cơ sở hệ thống quan điểm của Đảng về 
công tác thanh niên, mục tiêu tổng quát của Hội 
liên hiệp thanh niên Việt Nam trong thời gian tới 
là : Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước rộng rãi 
trên cơ sở phát huy tính tình nguyện và sáng tạo 
của tuôi trẻ ; phát triên trong thanh niên lối sống 
tích cực và lành mạnh ; chăm lo đáp ứng nhu câu 
lợi ích chính đáng của thanh niên ; mở rộng và tăng 
cường mặt trận tập hợp đoàn kết thống nhất thanh 
niên Việt Nam vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước, tiễn tới thực hiện dân giàu. nước 
mạnh, xã hội công bằng và văn minh. 

Từ định hướng này chương trình hành động của 
Hội LHTN Việt Nam tập trung vào việc thực hiện 
tốt các nhiệm vụ cụ thể sau đây : 

I - Thực hiện cuộc vận động “Thanh niên tình 
nguyện vì cuộc sống cộng đông”. 

Mục tiêu của cuộc vận động này là nhằm khơi 
dậy, cổ vũ và phát huy tỉnh thần tình nguyện, tính 
tích cực xã hội, tăng cường giáo dục ý thức công 
dân, ý thức cộng đồng, ý thức “mình vì mọi người” 
cho thanh niên ; động viên và tô chức cho thanh 
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niên thí đua yêu nước, tham gia thực hiện các 
nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa 
phương, thông qua đó tiếp tục phát triển sâu rộng 
các đội hình thanh niên tình nguyện trong cả nước. 
Để làm được điều đó, các cấp Hội cần đây mạnh 
hoạt động giáo dục tuyên truyền ý thức tình 
nguyện trong thanh niên ; thường xuyên biểu 
dương ' TIEƯỜI tốt, việc tốt” từ các phong trào tình 
nguyện ; phối hợp tốt với các cấp chính quyền, các 
ngành và các đoàn thể xã hội để tạo nguồn lực và 
các chính sách phù hợp cho các hoạt động, chương 
trình tinh nguyên trên các địa bàn và các lĩnh vực ; 
tiếp tục mở rộng và phát triển các đội hình và hình 
thức hoạt động tình nguyện trong thanh niên như : 
xóa đói giảm nghèo, giáo dục cộng đồng, bảo vệ 
môi trường, kế hoạch hóa gia đình, hiến máu nhân 
đạo, phòng chống tệ nạn xã hội, giáo dục, chăm 
SÓC trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng nếp 
sống mới, văn hóa mới tại địa bàn dân cư, phong 
trào trí thức trẻ tình nguyện xây dựng nông thôn, 
vùng sâu, vùng xa. 


2 - Thực hiện cuộc vận động ' Vì chủ quyền Tổ 


quốc, vì cuộc sống bình yên”. 

Yêu cầu đặt ra đối với cuộc vận động này là 
nhằm bồi dưỡng lòng yêu nước, nâng cao ý thức 
cảnh giác cách mạng, giáo dục ý thức, trách nhiệm 
bảo vệ Tô quốc cho thanh niên ; động viên thanh 
niên tích cực tham gia sự nghiệp bảo vệ đất nước, 
giữ gin an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các 
cầp Hội cần đẩy mạnh các hoạt động giáo dục 
truyền thống cho thanh niên như du khao về nguồn, 
tìm hiểu lịch sử, truyền thống ; về tình hình quốc tế 
và âm mưu của các thế lực thù địch ; các hoạt động 
đền ơn đáp nghĩa như chăm sóc Bà mẹ Việt Nam 
anh hùng, giúp đỡ gia đình bộ đội, gia đình thương 
binh - liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, tôn 
tạo các di tích lịch sử, cách mạng và chăm sóc nghĩa 
trang liệt sĩ, giáo dục luật pháp, đặc biệt là giáo dục 
Luật nghĩa vụ quân sự. Vận động và tô chức cho 
thanh niên đăng ký và thực hiện nghĩa vụ quân sự. 
Vận động thanh niên hưởng ứng rộng rãi cuộc vận 
động “Nghĩa tình biên giới, hãi đảo” do Đoàn phát 
động. Phát triển các đội hình thanh niên xung kích 
an ninh và đây mạnh các hoạt động bảo vệ trật tự an 
toàn xã hội tại địa bàn dân cư. Tăng cường các hoạt 
động phối hợp và kết nghĩa với thanh niên các đơn 
vị vũ trang tại địa bàn. 
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3 - Thực hiện cuộc vận động “Giúp nhau lập 
nghiệp vì dân giàu nước mạnh”. 

Thông qua cuộc vận động này xây dựng cho 
thanh niên thái độ tích cực, đúng đắn đối với việc 
làm và lập nghiệp, ý thức tương trợ và đoàn kết 
trong sản xuất và kinh doanh ; cổ vũ và tổ chức cho 
thanh niên phát huy tính năng động, sáng tạo, dám 
nghĩ dám làm để phát triển sản xuất, kinh doanh 
góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho bản 
thân và xã hội, tham gia phát triển kinh tế đất nước. 
Hội cần tăng cường hơn nữa công tác giáo đục, 
tuyên truyền cho thanh niên nhận thức đúng đắn 
“lao động là vinh quang”, với tinh thần “lao động 
có kỹ thuật, có kỷ luật, có năng suất cao”, lập 
nghiệp bằng lao động chân chính, lao động có 
chuyên môn. Đồng thời xác định thái độ xung 
kích, chủ động tự tạo việc làm cho bản thân, hỗ trợ 
giúp nhau lập nghiệp, không thụ động. Tăng cường 
quan hệ với các ngành, các cấp chính quyên, các tổ 
chức xã hội để tạo cơ chế và nguồn lực cần thiết 
nhằm tư vấn, hướng nghiệp, chuyển giao tiến bộ 
khoa học - kỹ thuật, các hình thức giúp thanh niên 
vay vốn, tiết kiệm tích lũy để tổ chức sản xuất và 
kinh doanh... 

4 - Thực hiện cuộc vận động “Học tập, sáng 
tạo vi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước”. 

Mục đích của cuộc vận động này là giáo dục 
tinh thân tích cực học tập sáng tạo, động cơ thải độ 
học tập đúng đắn, đây mạnh phong trào thi đua học 
tốt, nghiên cứu, cải tiến, ứng dụng tiến bộ khoa 
học - kỹ thuật trong thanh niên, học sinh và trí thức 
trẻ, để thế hệ trẻ Việt Nam trong thế kỷ XXI thực 
sự là thế hệ có tri thức và sáng tạo. Hội cần đẩy 
mạnh hơn nữa các hoạt động khuyến học, khuyến 
tài, thông qua việc mở rộng các quỹ hiếu học, quy 
học bổng giúp thanh niên nghèo vượt khó và 
khuyến khích tài năng trẻ. 

3 - Thực hiện cuộc vận động “Xây dựng nếp 
sống văn minh” giữ gìn và phát huy bản sắc văn 
hóa dân tộc. 

Nội dung chính của cuộc vận động là giáo dục 
ý thức tôn trọng, giữ gìn và phát huy bản sắc văn 
hóa dân tộc với các giá trị, chân, thiện, mỹ các 
truyền thống tốt đẹp trong quan hệ đối xử và cách 
sông của dân tộc ta. Xây dựng lối sống lành mạnh, 


Yiye tiễn - Hình nghiệm 


tích cực trong thanh niên, tổ chức, động viên thanh 
niên tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa 
mới, chống lại những hủ tục đang có chiều hướng 
phát triển trở lại, đồng thời kiên quyết chống các 
xu hướng, hình thức văn hóa lai căng từ bên ngoài 
xâm nhập vào nước ta. Bên cạnh đó, các cấp Hội 
cần tiếp tục đầy mạnh việc tích cực tham gia xây 
dựng cuộc sông ' văn hóa mới trên địa bàn dân cư do 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. 

6 - Mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh 
niên, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. 

Cùng với việc kiện toàn và nâng cao năng lực 
của hệ thống làm công tác thanh niên, tiếp tục đa 
dạng hóa hình thức và mở rộng mặt trận đoàn kết 
tập hợp thanh niên, củng cố và phát triển tổ chức 
Hội theo các định hướng : 

- Giáo dục, đoàn kết và tổ chức hành động trên 
cơ sở đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng 
của thanh niên kết hợp với VIỆC thực hiện nhiệm vụ 
chính trị của tổ chức Hội. Đối tượng tập hợp là mọi 
thanh niên Việt Nam yêu nước, không phân biệt 
dân tộc, tôn ,BIÁO, ngành nghè, địa vị xã hội. Phấn 
đầu nâng tông số hội viên lên 5 triệu người, bồi 
dưỡng và giỚi thiệu I triệu hội viên ưu tú cho Đoàn 
xem xét, kết nạp. _ 

- Phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt chính trị 
của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong việc đề ra 
định hướng chung cho các phong trào thanh niên 
cả nước, trong công tác tô chức cán bộ, trong việc 
tạo các nguồn lực và điều kiện cho các hoạt động 
công tác Hội LHTN, phấn đấu đề toàn Đoàn 
làm công tác Hội, mỗi đoàn viên là một hội viên 
BỀN cốt. 

- Tăng cường mối quan hệ với các tô chức 
thành viên tập thể kháo. Phối hợp chặt chẽ với Hội 
sinh viên Việt Nam trong việc tổ chức và vận động 
sinh viên hưởng ứng các cuộc vận động và hoạt 
động chung. Củng cố, kiện toàn và mở rộng hoạt 
động của Hội doanh nghiệp trẻ, các phương thức 
tập hợp thanh niên trên lĩnh vực hoạt động khoa 
học - kỹ thuật, văn hóa, thể thao và cáo lĩnh vực 
khác... tiến tới cho ra đời thêm một số thành viên 
tập thể khi có đủ điều kiện. : 

- Tăng cường hơn nữa công tác cán bộ đề xây 
dựng được đội ngũ cán bộ Hội có nhiệt huyết, có ý 
thức tình nguyện gắn bó thực sự và có uy tín với 
thanh niên, có năng lực làm công tác Hội. Tăng 
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cường và đổi mới công tác chỉ đạo trong việc 
nghiên cứu và đề xuất các chính sách đối với cán 
bộ làm công tác Hội. Đổi mới công tác.thi đua 
khen thưởng. Chú trọng xây dựng Hội về chính trị, 
tư tưởng ; giúp thanh niên biết và hiểu đúng tỉnh 
hình diễn biến mọi mặt trong và ngoài nước, về 
đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước và hoạt 
động của Hội ; đề xuất và xây dựng các định hướng 
giá trị đích thực và lành mạnh cho thanh niên. 

T- Tăng, cường công tác đối ngoại của Hội. 

Trước hết cần củng cố và tăng cường quan hệ 
hữu nghị hợp tác với thanh niên Trung Quôc, Lào, 
Cam-pu-chia và các nước trong khu vực. Tiếp tục 
đoàn kết với thanh niên Cu Ba, với các lực lượng 
thanh niên dân chủ và tiến bộ trên toàn thế giới. 
Góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh chung của 
thanh niên thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, 
dân chủ và tiến bộ xã hội, vì sự phát triển công 
bằng và bền vững của các quốc gia, vì hạnh phúc 


của tuổi trẻ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền 


đối ngoại, tăng cường khai thác các dự án hợp tác 
phục vụ công tác Hội và phong trào DHIẾ niên 
trong nước. 
Ö_ * 
Công tác thanh niên là nhiệm vụ của toàn xã 
hội. Những vẫn đề của thanh niên, sự nghiệp bôi 


' dưỡng thế hệ trẻ chỉ có thể được giải quyết tốt VỚI 


sự tham gia tích cực của tất cả các ngành, các cấp, 
của mọi lực lượng xã hội. Làm tốt công tác vận 
động thanh niên trong giai đoạn mới còn có ý 
nghĩa rất quan trọng đối với việc xây dựng Đảng. 


“Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng là vấn đề quan 


trọng nhất đối với sự phát triển của phong trào 
thanh niên. 

Tương lai thuộc về lớp trẻ. Thực tiễn đã khẳng 
định vai trò, khả năng, sức mạnh vô cùng to lớn 
của lực lượng thanh niên ta. Với ý thức trách nhiệm 
trước lịch sử, với nhận thức đầy đủ về thời cơ và 
thách thức, với niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo 
của Đảng và tương lai của đất nước, xác định rõ 
phương hướng, mục tiêu lý tưởng và lẽ sống đúng 
đắn, thanh niên Việt Nam hôm nay sẽ có đủ “tâm” 
và “thế”, bản lĩnh và năng lực để vững bước tiến 


lên phía trước, kế tục trung thành và Xuất sắc sự 


nghiệp của cha anh, bảo vệ vững chắc thành quả 
của cách mạng, thực hiện thành công sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
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ómột thực tếchua ⁄“': 
xót mà ai cũng dê , 


dàng nhận thây là  :;::.-::-; -: 
trong mây năm gân đây,  .-....-. --.. 


sô vụ án lớn vê kinh tê 


ngày càng tăng vàthường - - ˆ.ˆ...ố . .- 


liên quan đên nhiêu cân 

bộ, đảng viên, nhất là 

những người có chức, có 

quyền, giữ những cương 

vị lãnh đạo chủ chốt ở 

một số cấp, ngành. Theo 

thống kê chưa đầy đủ của 

Viện Kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh, từ 
tháng 5-1996 đến hết tháng 8-1999, TP đã có 60 
đảng viên phạm tội trong các vụ án kinh tế. Trong 
thực tế, con số này còn lớn hơn bởi vì có nhiều vụ 
án được xét xử trên địa bàn TP Hồ Chí Minh 
nhưng không thuộc quyên thụ lý án của Viện. Có 
thể nói vụ án Tamexcô là vụ án kinh tế lớn đầu 
tiên có nhiều cán bộ, đảng viên bị truy tố. Trong 
số 20 người bị Tòa án phạt tù và tử hình có 11 
đảng viên ; trong 4 bị cáo bị kết án tử hình có 3 
đảng viên. Ngoài 11 đảng viên là bị cáo nói trên 
còn có một bí thư quận ủy bị cách chức, 2 phó bí 
thư quận ủy và 1 ủy viên ban thường vụ quận ủy 
bị khai trừ khói Đảng, 1 phó bí thư quận ủy và Ì 
phó trưởng ban tài chính - quản trị thành phố bị 
khiển trách. Hai tổ chức đảng bị thi hành kỷ luật : 
1 cảnh cáo, l khiến trách. Đây là vụ án kinh tế lớn 
thuộc về một đơn vị kinh tế của một tô chức đảng. 
Đáng lẽ ra sau vụ này, các cấp ủy, các ngành có 
liên quan cần rút kinh nghiệm, xử lý kỷ luật 
nghiêm để phòng ngừa và cảnh báo, nhưng điều 
này đã không được thực hiện đến nơi đến chốn. 
Vụ Tân Trường Sanh cũng là vụ án kinh tế lớn, 
liên quan đến một ngành quan trọng trong việc 
chống buôn lậu, có đến 52 cán bộ nhà nước 
(trong đó có 39 đẳng viên) là bị cáo. Vụ án Minh 
Phụng - Epco có 27 cần bộ nhà nước (trong đó có 
I0 đăng viên) phải ra trước “vành móng ngựa”. 
Còn theo thống kê của các ngành chức năng của 
TP Hà Nội, cũng từ tháng 5-1996 đến hết tháng 
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8-1999 trong các vụ án trên địa bàn 
thành phố, đã có 139 vụ với !94 đẳng viên vi 
phạm pháp luật đã khởi tố điều tra. Vụ án đường 
dây buôn lậu ma túy Vũ Xuân Trường và đồng 
bọn là vụ có nhiều cán bộ, đảng viên tham gia và 
bị kết tội. Nếu như vào những năm đầu thực hiện 
đường lối đổi mới, số cán bộ, đảng viên phạm tội 
trong các vụ án chỉ chiếm khoảng 10% bị cáo thì 
trong mấy năm gần đây tỷ lệ này lên đến 30 - 
40%, thậm chí có vụ đến 50 - 60%. Mức độ thiệt 
hại, thất thoát về kinh tế thì dường như tăng theo 
cấp số nhân. Nếu như vào cuối những năm 80, 
đầu những năm 90, những vụ án nôi tiếng như 
Công ty nước hoa Thanh Hương, Công ty Đại 
Thành, vụ “Tín dụng Chợ Lớn”, Vụ “Ngân hàng 
Gia Định”, vụ “Điện lạnh Hùng Vương” v.V. mới 
chỉ làm thất thoát vài ba tỉ, cao nhất khoảng trên 
dưới mười tỉ đồng thì những vụ án gần đây con số 


-này là hàng trăm, hàng nghìn tỉ đồng (vụ Minh 


Phụng - Epco khoảng 4 000 tỉ đồng). 

Những vụ án lớn về kinh tế trong thời gian 
gân đây được xã hội rất quan tâm. Qua các vụ án 
này, dưới những góc độ khác nhau, có hàng loạt 
vân đề đặt ra cần rút kinh nghiệm một cách 
nghiêm túc. Nhưng có một vấn đề đáng chú ý hơn 
cả là : công tác quản lý, giáo dục, cán bộ. đảng 
viên ở những nơi đó như thế nào mà lại để nhiều 
người suy thoái, biến chất đến mức phạm tội một 
cách trâm trọng như vậy 2 

Trong bài này, chúng tôi chỉ nêu lên một số 
mặt bức xúc, nôi cộm nhất. 


Thực tiễn - Minh nghiệm 


- “Kẽ hở” giữa cấp dưới và cấp trên, giữa 

cơ quan (rung ương và địa phương 
Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VII) đã 
khẳng định, trong những năm đổi mới vừa qua, 
công tác cán bộ nói chung, đặc biệt là việc quản 
lý cán bộ, cố nhiều đổi mới, có nhiều ưu điểm, 
góp phân tích cực vào việc xây dựng đội ngũ cán 
bộ, đáp ứng tỉnh hình và nhiệm vụ mới. Nghị 
quyết cũng đã thẳng thắn chỉ ra những yếu kém, 
khuyết điểm trong công tác này như : “Nguyên 
tắc Đảng thống nhất lãnh đạo, quản lý công tác 
cán bộ và nguyên tắc tập trung dân chủ chưa được 
cụ thể hóa. Công tác kiểm tra, quản lý cán bộ, bảo 
vệ chính trị nội bộ ở nhiều nơi bị buông lỏng, 
phần lớn khi có đơn tố giác mới thanh tra, kiểm 


tra. Không kiên quyết xử lý cán bộ sai phạm. Còn . 


thiếu các quy chế về quản lý cán bộ, luân chuyển 
cân bộ, nhân dân giám sát, phê binh cán bộ... Hệ 
thống tô chức làm công tác cán bộ còn phân tán, 
chồng chéo, chức năng và trách nhiệm không 
rõ”, Việc phân cấp quản lý cán bộ, đảng viên mà 
nhiều nghị quyết, văn bản của Đảng đã ban hành 
là rất đúng đắn và cần thiết. Tuy nhiên, do triển 
khai. chưa tốt, chưa kịp thời cụ thể hóa các nghị 
quyết, chủ trương này thành quy chế, quy định 
nên về danh nghĩa, trên văn bản, giấy tờ thi việc 
quản lý cán bộ có vẻ rất chặt chẽ, nền nếp, nhưng 
thực chất ở nhiều nơi lại rất yếu kém, lỏng lẻo. 
Điều này thể hiện khá rõ những cán bộ lãnh đạo 
“thuộc điện cấp trên quân lý” và cán bộ của cơ 
quan trung ương đóng trên địa bàn địa phương. 
Kế hở này được tạo ra ở chỗ : 

- Cấp ủy cấp trên, cán bộ lãnh đạo cơ quan 
trung ương chưa được thông tin một cách thường 
xuyên. đầy đủ, chính xác về cán bộ thuộc diện 
mình quản lý, thậm chí có trường hợp chỉ biết qua 
danh sách. Hằng năm, hoặc khi sắp đề bạt, cân 
nhắc mới có nhận xét, báo cáo, đánh giá về cán 
bộ lãnh đạo đó và thường bằng văn bản, nhiều khi 
rất hình thức. 

+ Tình trạng cấp Ủy cấp trên, thủ trưởng ban, 
ngành, bộ khoán trắng việc quản lý cán bộ cho 
cấp dưới, cho bộ phận tổ chức, hoặc quá tin tưởng 
vào cấp dưới còn rất phô biến. | 
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- Trách nhiệm quản lý cán bộ giữa tô chức 
đảng và chính quyền, giữa 'tập thể và cá nhân 
chưa rõ. 

- Một số tổ chức cơ sở đảng cấp dưới mắt sức 
chiến đấu, bị vô hiệu hóa, người đứng đầu cấp ủy 
không “ngang tầm”. Tổ chức đảng chỉ còn là hình 
thức hoặc đơn thuần làm công tác đảng vụ. 

- Cấp dưới, chỉ ủy, chỉ bộ, nơi có cán bộ lãnh 
đạo thuộc diện cấp trên quản lý, thì hoặc là cả nể, 
hoặc là sợ, cho nên không dám phê bình, góp ý, 
kiểm tra. Không ít cán bộ lãnh đạo thường xuyên 
bỏ sinh hoạt chỉ bộ với lý do “bận” và “quên”. 
không đóng đáng phí hoặc có dư luận quân chúng 
về những biểu hiện tiêu cực nhưng không được 
cấp nào phê bình, kiểm tra, nhắc nhở. 

- Khi cán bộ, đảng viên thuộc diện nêu trên vi 
phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước thì trách 


- nhiệm của cơ quan quản lý không rõ ràng, bị đùn 
đây, gây chậm trễ, khó khăn, ách tắc trong xử lý, 


kỷ luật. Tình trạng cấp trên không ' với” tới cấp 
dưới ; cấp dưới không ˆ 'với” được lên cấp trên 
hiện nay là khá phố biến, tạo ra kẽ hở, tạo điều 
kiện thuận lợi cho cán bộ, đáng viên vi phạm kỷ 


luật hoặc phạm tội. 


Trong một số vụ án lớn về kinh tế thời gian 
qua cho thấy rất rõ những “kẽ hở” này. Chẳng 
hạn, toàn bộ 1 075 đảng viên của ngành ngân 
hàng đóng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh với 7 
đảng bộ, 53 tổ chức cơ sở đảng đều thuộc quyền 
quản lý của đảng ủy khối Ngân hàng trực thuộc 
Thành ủy. Thế nhưng bộ máy của đẳng ủy khối 
hiện nay chỉ có 4 người chuyên trách, cho nên chi 
riêng việc làm công tác đảng vụ cũng không xuể, 
không có thời gian, mỗi năm chỉ kiểm tra (mang 
tính hình thức) được 6 - 7 đơn vị. Những cơ sở 
đàng, nơi có cần bộ lãnh đạo phạm tội trong các 
vụ án vừa qua, hầu như mất tính chiến đấu, bị vô 
hiệu hóa hoàn toàn hoặc bị lôi kéo vào các vụ án. 
Nhiều cán bộ lãnh đạo hằng ngày làm những việc 
øi, sinh hoạt ra SaO, đi đâu... cả cấp dưới và cấp 
trên đều không nắm được. Chẳng hạn, Phạm Nhật 
Hồng đã tự ý đi nước ngoài nhiều lần mà cơ quan 


(1) Văn kiện Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương 
khóa VHHI, Nxb Chính trị quốc gia. Hà Nội, 1997, tr 71-72 
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quản lý không biết. Phùng Long Thất (vụ Tân 
Trường Sanh) Phạm Nhật Hồng, Nguyễn Ngọc 
Bích, Nguyễn Duy Lộ, Nguyễn Xuân Phong, Lê 
Minh Xư... (vụ Minh Phụng - Epco) đều là những 
cán bộ thuộc diện “cấp trên quản lý” nhưng hằng 
năm, Thành ủy TP Hồ Chí Minh không có thông 
tin gì, không nhận được kiểm điểm cá nhân, nhận 
xét, đánh giá của chi bộ, đâng bộ cơ sở đối với 
các cân bộ đó. 

2 - “Kẽ hở” trong việc bồ trí, sắp xếp, đề 
bạt cán bộ. 

Vụ án Tamexco cho thấy sự sơ hở, lỏng lẻo 
ngay từ khâu thẩm định lý lịch cán bộ. Phạm Huy 
Phước, thủ phạm chính của vụ án này, đã khai cha 
tham gia cách mạng từ năm 1931, là cán bộ tiểu 
đoàn 308, chiến đấu bị thương không đi tập kết 
được phải ở lại miền Nam làm ruộng. Đó là cái 
“vốn chính trị” rất quan trọng và cơ bản cho 
những bước phát triển sau này của y. Các cơ quan 
quản lý Phạm Huy Phước đã bị đánh lừa, mất 
cảnh giác, bị che mắt khi đề bạt y làm giám đốc 
một công ty chuyên làm kinh tế cho một tổ chức 
đảng. Khi xét xử vụ án Tamexco, Phạm Huy 
Phước đã khai đưa hối lộ cho Phạm Nhật Hồng 
(khi đó là trưởng phòng tín dụng Ngân hàng 
Công thương TP Hồ Chí Minh) gần 20 000 USD 
nhưng không được điều tra, làm rõ và xử lý. Sau 
đó Phạm Nhật Hồng lại được đề bạt làm phó giám 
đốc và tiếp tục phạm tội trong vụ án Minh 
Phụng - Epco. Còn Nguyễn Ngọc Bích cùng 
Nguyễn Duy Lộ dính dáng nhiều đến “phi vụ” 
liên doanh làm ăn với Phạm Huy Phước, nhưng 
Nguyễn Duy Lộ bị lĩnh án 15 tù, còn Nguyễn 
Ngọc Bích tiếp tục được giữ chức phó giám đốc 
Ngân hàng Ngoại thương TP Hồ Chí Minh và 
tiếp tục phạm tội nghiêm trọng hơn trong vụ án 
Minh Phụng - Epco. Trong vụ ân Tân Trường 
Sanh, Phùng Long Thất là một thủ phạm chính. Y 
đã có những biêu hiện thoái hóa, biến chất từ khi 
còn là đội phó Đội điều tra chống buôn lậu ở 
Cảng Sài Gòn. Nhưng bằng việc bắt một số vụ 
buôn lậu đề gây thanh thế, che giấu khuyết điểm, 
đánh lừa cán bộ cấp trên, “phấn đấu” đạt danh 
hiệu chiến sĩ thi đua cấp tổng cục hai năm liền... 
cho nên sau đó y được đề bạt làm trưởng phòng 
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điều tra chống buôn lậu I thuộc Cục Hải quan TP 
Hồ Chí Minh. Trở lại vụ án xa hơn một chút - vụ 
Vũ Xuân Trường và đồng bọn trong đường dây 
buôn lậu ma túy. Vũ Xuân Trường đã từng có tai 
tiếng trong việc làm ăn bất chính ở cơ quan công 
an Lai Châu. Năm 1992, Trường được chuyển về 
Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) rồi lại được bổ 
sung vào Đội cảnh sát đặc nhiệm, 5 năm liên 
không hoàn thành nhiệm vụ được giao, bị xếp vào 
đối tượng “đôi dư” và luôn có biểu hiện suy thoái, 
biến chất. Ây vậy mà Vũ Xuân Trường vẫn được 
mang hàm đại úy ung dung ở một cơ quan quan 
trọng của Nhà nước và lực lượng an ninh. Trong 
vụ án này, Vũ Phong Nhã, nguyên đại úy, trưởng 
phòng hậu cần công an Lai Châu, ngay từ lúc làm 
phó trưởng phòng đã hai lần bị kỷ luật nhưng vẫn 
được đề bạt, thăng quan tiến chức để buôn lậu, 
làm giàu tới mức y tuyên bố đủ tiền mua cả xã 
(quê hương y) và một lúc khoát tay chỉ 300 triệu 
đồng cho người thân xây nhà. 

Một điều rất đáng quan tâm trong việc nhận 
xét, đánh giá, đề bạt, cất nhắc cán bộ ở một số nơi 
là : cấp có thẩm quyền ra quyết định không tham 
khảo, lấy ý kiến của cấp ủy nơi cần bộ đó công 
tác, sinh hoạt, hoặc có lấy ý kiến cũng chỉ là hình 
thức. Khi Phùng Long Thất được đề bạt trưởng 
phòng. cơ quan cấp trên không hỏi ý kiến của chỉ 
bộ, đảng ủy khối Nội chính TP Hồ Chí Minh. 
Còn đảng ủy khối Ngân hàng ở TP Hồ Chí Minh 
chưa bao giờ được hỏi ý kiến trước khi đề bạt một 
cán bộ nào do cấp trên quản Ïý. Đó là chúng ta 
chưa nói đến ở nơi nào đó, khi nội bộ lãnh đạo 
mâu thuẫn, mất đoàn kết, tô chức đảng bị vô hiệu 
hóa, mất sức chiến đấu, tập thể cấp ủy bị thao 
túng ,mua chuộc, thì những phân tử cơ hội rất dễ 
lợi dụng những kẽ hở trên đây để chui vào Đẳng 
nhằm mưu lợi cá nhân. 

Điều đặc biệt lưu ý trong việc quản lý cán bộ 
lánh đạo trong vụ an Minh Phụng - Epco là : cấp 
dưới nhiều lần cố tình vi phạm pháp luật mà câp 
trên không biết hoặc biết nhưng làm ngơ. Chẳng . 
hạn, điều 6 Luật Công ty được Quốc hội thông 
qua ngày 21-12-1990 và điều 3 Nghị định 
222/HĐBT ngày 23-7-1991 đều ghi rõ : “nghiêm 
cắm cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ 
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trang nhân dân sử dụng tài sản của Nhà nước và. 
công quỹ để góp vốn vào công ty hoặc tham gia 
thành lập công ty nhằm thu lợi riêng cho cơ quan, 
đơn vị mình. Viên chức tại chức trong bộ máy 
nhà nước, sĩ quan tại ngũ trong lực lượng vũ trang 
nhân dân không được phép tham gia thành lập 
hoặc quản lý công ty”. Vậy mà lãnh đạo UBND 
Quận 3, TP Hồ Chí Minh nhiều lần ký quyết định 
cử lãnh đạo quận tham gia Hội đồng quản trị 
Công ty Epco và lấy tiền, tài sản Nhà nước trị giá 
nhiều tỉ đồng để kinh doanh bất chính. 


3 - “Kẽ hở” trong việc quản lý các mối 


quan hệ xã hội của cán bộ, đảng viên 

Trong các mối quan hệ xã hội của cán bộ, 
đảng viên, trước hết phải chú ý tới quan hệ giữa 
cán bộ, đảng viên với quần chúng nhân dân nơi 
cư trú. Điêu lệ Đảng đã quy định đẳng viên có 
nhiệm vụ “liên hệ chặt chế với nhân dân, tôn 
trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân ; 
chăm lo đời sống vật chất, tỉnh thần và bảo vệ 
quyền lợi chính đáng của nhân dân ; tích cực 
tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội 
nơi làm việc và nơi ở". Nghị quyết Trung ương 6 
(lần 2) khóa VIII cũng đã nêu rõ : “Đẳng viên 
đang công tác ở các cơ quan. doanh nghiệp, đơn 
vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chỉ 
ủy, đẳng ủy nơi cư trú”, “gương mẫu thực hiện 
nghĩa vụ công dân nơi cư trú”. Trước đó, Ban Bí 
thư Trung ương Đẳng (khóa IV) đã ra Quyết định 
số 50, ngày 26-9-1979 về việc đẳng viên đang 
công tác vê tham gia sinh hoạt với chi bộ nơi cư 
trú. Nhiều tỉnh, thành phố đã làm thí điêm việc 
này, nhưng hiện nay, với nhiều lý do khác nhau, 
chủ trương này của Đảng chưa được cụ thể hóa và 
thực hiện trong, cả nước. Nhiều cấp ủy đang lúng 
túng không biết tô chức việc này như thế nào. 
Nhiều đảng viên hâu như không có liên hệ với 
quân chúng rộng rãi, với chỉ ủy, chi bộ nơi cư trú, 
không tham gia công tác xã hội ở đây. Ngoài tám 
giờ làm việc ở cơ quan, đơn vị, thời gian còn lại, 
chi bộ, cấp ủy, thủ trưởng cơ quan không nắm 
được cán bộ, đảng viên của mình làm gì, sinh 
hoạt ra sao, mối quan hệ của họ thế nào, có vi 
phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật Nhà nước 
không ? Hằng năm rất nhiều tô chức đẳng không 
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liên hệ với cấp ủy, với tổ dân phố nơi đẳng viên 
cư trú để lấy ý kiến đánh giá, nhận xét về cán bộ 
do mình quản lý. Còn quần chúng nhân dân, nơi 
có cán bộ, đẳng viên cơ quan nhà nước cư trú, 
cũng không được hỏi ý kiến, nhận xét thường 
xuyên về cán bộ, đảng viên đó, thậm chí họ cũng 
không biết người cán bộ đó có phải là đảng viên 
hay không ? Quần chúng nhân dân không được 
động viên tố giác những cán bộ, đảng viên có 
biểu hiện tiêu cực, tham những, buôn lậu v.v... Có 
trường hợp quần chúng nhân dân muốn góp ý 
kiến, tố giác những hành động tiêu cực, vi phạm 
pháp luật của cán bộ, đảng viên nào đó thì họ 
cũng không biết gặp ai, cấp nào, người tố cáo có 
được giữ bí mật, bảo vệ an toàn thân thể, tính 
mạng không ? Ngoài ra, còn nhiều lý do khác nữa 
đã tạo ra một “lỗ hông” rất lớn trong công tác 
quản lý cán bộ, đảng viên. Như vậy, tổ chức đảng 
mất đi một nguồn sức mạnh, một lực lượng kiểm 
tra, giám sát cán bộ, đảng viên rất hùng hậu, đông 
đảo và có hiệu quả. 

Trong cơ chế hiện nay, không ít đảng viên 
sinh hoạt đẳng, cư trú một nơi nhưng lại đi làm ăn 


- lâu dài ở nơi khác, thậm chí cả năm không sinh 
hoạt đảng, không đóng đảng phí nhưng vẫn: 


không bị xử lý kỷ luật. Cấp ủy, chỉ bộ, nơi có 
những đảng viên đó, chỉ là người nắm số danh 
sách đảng viên không hơn, không kém. 

Qua việc tiếp xúc với nhân dân ở một số khu 
dân cư, nơi có những cán bộ, đảng viên phạm tội 
trong một số vụ án kinh tế lớn vừa qua thấy phần 
lớn quần chúng đều phê phán các cấp chính 
quyền, cấp ủy đảng không chịu sát dân, không 
nghe và không hỏi ý kiến nhân dân về những 
nhân vật “bất hảo"này. - 

Ngoài ra, trong tình hình hiện nay, cán bộ, 
đảng viên còn rất nhiều môi quan hệ làm ăn, cả 
với trong nước và ngoài nước mà chúng ta chưa 
có cơ chế quản lý, giám sát chặt chẽ. Điều đó rất 
có thể dẫn tới khả năng những phân tử phản động 
sẽ lợi dụng “lỗ hông” này để mua chuộc, phá 
hoại, tác động, khống chế, làm biến chất, tha hóa 
đội ngũ cán bộ của Đảng ta, nhăm mục đích “diễn 
biến hòa bình”, phá hoại chúng ta từ bên trong. 
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4 - “Kẽ hở” trong việc thanh tra, kiểm tra 
đối với cán bộ, đẳng viên 

Mọi người theo dõi phiên tòa xét xử vụ án 
Minh Phụng - Epco đều ngỡ ngàng khi biết, từ 
tháng 9-1993 đến tháng 3-1997, ở Ngân hàng 
Ngoại thương chỉ nhánh TP Hồ Chí Minh có 8 
cuộc thanh tra, mỗi đoàn 10 người, mỗi lần từ 6 
đến 40 ngày, nhưng không phát hiện được hành vi 
thông đồng, lừa đảo nào của lãnh đạo ở đây. Còn 
ở Ngân hàng Công thương chi nhánh TP Hồ Chí 
Minh, trong hai năm (1995 - 1996) đã có sáu 
đoàn thanh tra nhưng không đoàn nào phát hiện 
được hành vi lừa đảo mà chỉ tìm ra một số sai sót 
về mặt nghiệp vụ, kỹ thuật. Còn ở ngành Hải 
quan, có thời kỳ, trong hai năm, Tông cục cử 
9 đoàn với 165 cán bộ vào kiểm tra bộ phận 
TP Hồ Chí Minh nhưng đều không phát hiện 
được sai sót, vi phạm gì. Tình trạng thanh tra, 
kiểm tra của ngành dọc về chuyên môn thì như 
vậy. Còn kiểm tra của tổ chức đảng các cấp lâu 
nay cũng có nhiều biểu hiện yếu kém, bất cập. 
Đảng ta đã quy định công tác kiểm tra là một 
trong những chức năng lãnh đạo của Đảng ; tổ 
chức đảng, các cấp ủy phải lãnh đạo, tiến hành 
công tác kiểm tra ; tố chức đảng và đảng viên 
chịu sự kiểm tra của Đăng. Nhưng trong thực tẾ, 
công tác kiểm tra ở nhiều tô chức đang bị buông 
lòng, có nơi bị vô hiệu hóa. Ủy ban kiểm tra các 
câp gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm tra cấp 
ủy viên cùng cấp. Hơn nữa, với 'bộ máy, năng lực 
và nhiều lý do khác mà nhiều tô chức đảng không 
kiểm tra được việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, 
không kiểm tra được cán bộ lãnh đạo, cơ quan 
chuyên môn, không phát hiện được những dấu 
hiệu vi phạm của cán bộ lãnh đạo, nhất là thủ 
trưởng cơ quan, đơn vị. 

Sự thiếu đồng bộ trong việc phối hợp giữa 
thanh tra và kiêm tra, giữa thanh tra VỀ chuyên 
môn, nghiệp vụ và kiểm tra về phẩm chất, tư 
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ cũng 
thường tạo ra kẽ hở, tạo điều kiện thuận lợi cho 
không ít cán bộ, đàng viên vi phạm kỷ luật để lọt 
người, lọt tội. Trong quá trình điều tra, xét xử, kỷ 
luật, kết tội... vân còn sự chông chéo, chờ đợi, 
dựa dẫm, thiếu sự phối hợp, dẫn đến việc xử lý, 
kỷ luật không nghiêm, không dứt điềm. Về trách 
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nhiệm của cấp ủy đảng và của các tổ chức đảng, 
với tư cách là cấp quản lý toàn diện cán bộ, đẳng 
viên, cũng chưa thỏa đáng, dẫn đến có dư luận 
cho rằng, nếu “được” thì tổ chức đảng “hưởng” 
còn nếu cán bộ, đảng viên mắc. tội thi tổ chức 
đảng và cấp ủy “vô can”. 

Ngoài ra, việc kiểm tra, thanh tra cán bộ, đảng 
viên về thu nhập, kê khai tài sản, thực hiện tiêu 
chuẩn, chính sách, về sinh hoạt, lối sống, cụ thể 
là việc thực hiện 19 điều đảng viên không được 
làm, còn rất nhiều khó khăn, lúng túng, bất cập. 
Trước những thủ đoạn phạm tội rất tỉnh vi, táo 
tợn, có ê kíp, mang tính tập thể... như một số vụ 
án lớn thời gian qua, công tác kiểm tra, thanh tra 
của Đảng, Nhà nước ta phải được cải tiến nhiều 
hơn nữa và cần thời gian khá dài mới có khả năng 
khắc phục được “kẽ hở” hiện nay. 

% 

Vào thời gian tôi kết thúc bài báo này thì được 
biết Hội nghị Trung ương 8 (khóa VIII) đã quyết 
định thi hành kỷ luật một số cán bộ lãnh đạo cao 
cấp. Và luôn sau đó lại nhận được tin Viện kiểm 
sát nhân dân TP Hô Chí Minh đã quyết định khởi 
tố Tràn Thị Hiểu, Giám đốc Công ty trách nhiệm 
hữu hạn Ngọc Thảo cùng với 32 bị cáo khác về 
tội “chiếm dụng tài sản xã hội chủ nghĩa và tài 
sản công dân” số tiền lên đến 300 tỉ đồng. Vụ án 
này lại liên quan đến ngành Ngân hàng mà trực 
tiếp là Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Đô. 
Còn ở Hà Nội, cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ 
Công an) đã ra quyết định khởi tố ba cán bộ 
ngành Kế hoạch - Đầu tư của Bộ Kế hoạch - Đầu 
tư và Sở Kế hoạch - Đầu tư Hà Nội (có l vụ 
trưởng. 1 phó giám đốc sở) về thiếu tỉnh thần 
trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong việc 
thâm định, trình duyệt dự án “Thủy cung Thăng 
Long”. Trước đó, vào tháng 6-1999, [ cán bộ Sở 
Kế hoạch - Đầu tư Hà Nội cũng đã bị khởi tố. 

Như vậy, trong cuộc vận động xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng, cuộc chiến chống tham nhũng, 
buôn lậu, tiêu cực, thiếu trách nhiệm, chống tha 
hóa, biến chất... đang ở ở giai đoạn quyết liệt nhưng 
chúng ta kiên quyết đẩy mạnh hơn nữa với nhiều 
giải pháp hữu hiệu nhằm từng bước làm lành 
mạnh, trong sạch bộ máy đang, nhà nước và cọ 
ngũ cán bộ, đang viên của chúng ta. | 
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THANH qUñ BƯỚC ĐẦU 
VỀ. BIÁU DỤC 
- ÙA KIÊN GIANG 


HOÀNG NGỌC HÒA , 


Kiên Giang nằm ở tận cùng Tây - Nam Tổ 

quốc, với đặc điểm tự nhiên đa dạng : vừa 
có đồng bằng, vừa có rừng núi, biển và hải đảo ; 
dân sô có L 520 000 người, dân tộc Khơ-me 
chiếm 12,1%, người Hoa gần 3%, dân cư nông 
thôn 80%. 

Kiên Giang có tiềm năng kinh tế phong phú, 
đa dạng và có vị trí rất quan trọng. về quôc phòng, 
an ninh. Nhân dân Kiên Giang cần cù lao động, 
sáng tạo và đã từng là căn cứ địa cách mạng trong 
hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. 
Phát huy truyền thống tốt đẹp đó, nhân dân Kiên 
Giang đã có những đóng góp xứng đáng vào sự 
nghiệp đổi mới đất nước. 

Tuy vậy, do bị chiến tranh tàn thể nặng nè, lại 
Ở xa trung ương và các trung tâm đô thị lớn nên 
điểm xuất phát của Kiên Giang thấp hơn so với 
các tỉnh khác về nhiều mặt. Điều kiện địa lý tự 
nhiên của Kiên Giang không thuận lợi cho việc 
phát triển giáo dục, đào tạo và thu hút nguôn 
nhân lực ˆ chất xám” từ các nơi khác về. Vì thế, 
cái cần thiết, bức bách nhất hiện nay của Kiên 
Giang. để tạo nên nhân tố nội sinh, phát. huy nội 
lực nhằm khai thác có hiệu quả những tiềm năng 
của tỉnh là phải tập trung sức phát triển giáo dục, 
đào tạo. 

Do có nhu câu khách quan vừa cơ bản vừa bức 
bách đó, Nghị quyết Trung ương 2 (khóa VIII về 
định hướng chiến lược phát triển giáo dục và đào 
tạo trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
được đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Kiên 
Giang đón nhận như “nắng hạn gặp mưa rào”. 
Nghị quyết Trung ương 2 đưa lại cho giáo dục, 


Là. tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long, 
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đào tạo một vị thế mới. Chỉ có phát triển mạnh 

giáo dục, đào tạo mới nâng cao được trình độ dân 

trí, đào tạo nguồn nhân lực và bồi dưỡng nhân tài 

tiến mạnh vào thời kỳ phát ' triển mới. Từ nhận 

thức đó, đảng bộ, chính quyền. và nhân đân tỉnh 

Kiên Giang đã quyết tâm phấn đấu đưa Nghị: 
quyết Trung ương 2 Vào cuộc sông. Qua 2 năm 

thực hiện Nghị quyết Trung ương 2, sự nghiệp 

giáo đục, đào tạo của Kiên Giang có những bước 

phát triển mới, thể hiện trên những mặt sau : 

° Phát triển đa dạng các loại hình trường lớp 
ở tẤt cả các ngành học, bậc học. Đáng chú : là 
ngành học mâm non có 4 nhà trẻ (trong đó có 3 
nhà trẻ dân lập) ; 29 trường mẫu giáo (trong đó có 
l trường tư thục) ; ngành học phổ thông có 334 
trường với 1 484 điểm trường, 6 076 phòng học, 
trong. đó còn 1 253 phòng bằng cây lá tạm thời. 
Số trẻ em trong độ tuổi từ 6 đên 14 tuổi tới lớp 
chiếm 86,24%. Đội ngũ giáo viên và cán bộ quản 
lý giáo dục toàn tỉnh hiện còn thiếu 2 899 người, 
nhât là ở bậc trung học cơ sở, trung học phổ 
thông. Ở Kiên Giang hệ thống các trường dân tộc 
nội trú cũng tăng khá nhanh, đến nay đã có.4 
trường và thu hút đông đảo con em các dân tộc ít 
người vào học. 

2 - Hệ thống giáo dục thường xuyên và 
chuyên nghiệp của tỉnh đang được củng cô và 
phát triển. Tỉnh có 1 trung tâm giáo dục thường 
xuyên, l trung tâm ngoại ngữ - tin học, 2 trường 
bổ túc văn hóa tại chức. Để đáp ứng yêu cầu học 
tập văn hóa của cán bộ và nhân dân, ngành giáo 
dục còn giao cho các trung tâm giáo dục hướng 
nghiệp huyện, thị đảm nhiệm thêm nhiệm vụ này. 
Các trường trung học chuyên nghiệp của tính 
được củng cô và phát triển mạnh nhằm đáp ứng 
một phân nhu cầu học nghề của thanh niên và yêu 
câu đào tạo công nhân lành nghề phục vụ sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn 
tỉnh. Hiện nay tỉnh đã có l trung tâm kỹ thuật 
tổng hợp hướng nghiệp và dạy nghề, I trường 
trung học y tế, Ì trường trung học kinh tế - kỹ 
thuật và l trường cao đẳng. sư phạm. 

3 - Cùng với sự phát triển đa dạng hóa các loại. 
hình giáo dục, đào tạo, sự tăng nhanh về số lượng 


* PGS. TS. Học viện Chính trị quốc giã Hồ Chí Minh 
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trường lớp, thây và trò, chất lượng giáo dục, đào 
tạo được nâng cao một bước đáng kể. Sự lãnh 
đạo, chỉ đạo của các câp và các ngành hữu quan, 

nhất là ngành giáo dục, đào tạo đã đặt trọng tâm 
vào việc nâng cao chất lượng dạy và học của thầy 
và trò trong nhà trường. Trước hết là coi trọng 
chất lượng giáo dục đạo đức, công dân, giáo dục 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 

lịch sử và truyền thống cách mạng của quê 
hương, đất nước cho cả đội ngũ cán bộ quản lý 
giáo dục, các thầy, cô, các giáo sinh và sinh viên, 
học sinh. Đồng thời cũng quan tâm đặc biệt đến 
việc đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng 
nhằm phát huy tính tích cực, chủ động của người 
học, tính năng động sáng tạo của người dạy trong 
việc sử dụng các học cụ và phương pháp dạy học 
hiện đại để truyên thụ tri thức đến người học. 

Nhờ đó đã tạo được sự chuyển biến toàn diện 
về mặt chất lượng. Cụ thể đối với giáo dục tiểu 
học : năm học 1998 - 1999, hạnh kiểm đạt loại 
khá và tốt là 96,75%, cao hơn năm trước 0,77% ; 
văn hóa đạt loại khá và giỏi là 38,67%, cao hơn 
năm trước 1,61%, có 60 em đạt học sinh giỏi cấp 
tỉnh, 15 em đạt giải quốc gia, tỷ lệ tốt nghiệp đạt 
96%. Giáo dục trung học cơ sở : hạnh kiểm đạt 
loại khá và tốt là 89,06%, văn hóa đạt loại khá và 
giỏi là 28,12%, tỷ lệ tốt nghiệp đạt 78%. Giáo 
dục trung học phổ thông : hạnh kiểm loại khá và 
tốt là 88,79%, văn hóa đạt loại khá và giỏi là 
22,68%, tỷ lệ tốt nghiệp đạt 82%. Số học sinh 
trúng tuyển vào cao đẳng và đại học cũng cao hơn 
so với những năm trước. 

4 - Tạo được bước chuyển biến lớn trong giáo 
dục chuyên nghiệp và giáo dục thường xuyên. 
Ngành giáo dục, đào tạo Kiên Giang đã liên kết 
với trường Cao đẳng sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long 
để mở lớp bồi dưỡng giáo viên dạy kỹ thuật cho 
các trường phổ thông trung học và giáo viên dạy 
nghề ở các trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề của 
tỉnh, huyện, thị để đào tạo đội ngũ công nhân có 
nghề đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội 
của tỉnh. Năm 1997, Kiên Giang đã đầu tư nâng 
cấp Trường công nhân kỹ thuật thành Trường 
trung học kinh tế - kỹ thuật nhằm đào tạo các loại 
hình : trung học chuyên nghiệp, trung học nghề, 
công nhân kỹ thuật, lái xe, dạy nghề ngắn hạn, bô 
túc văn hóa. Năm 1997, trường đã tuyến sinh 
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được Ì 382 em, 813 em đã tốt nghiệp ; năm 1998 
lại tuyển mới 1 808 em, 1 042 em tôt nghiệp. 

Kiên Giang đã hình thành được một Tạng lưới 
các trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề tại 12/13 
huyện, thị, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất - kỹ 
thuật, máy móc, thiết bị, đội ngũ giáo viên dạy 
nghề cho, các trung tâm. Số học sinh tham gia học 
nghề phổ thông và kỹ thuật ú ứng dụng ngày càng 
tăng, tỷ lệ tốt nghiệp ngày càng cao. Ở bậc trung 
học cơ sở, năm 1997 chỉ có 6 340 em/25 516 em 
theo học thì năm 1998 đã có 11 087 em/29 539 
em theo học. Bậc trung học phổ thông, năm 1997 
có 5 918 em/12 §95 em theo học thi năm 1998 đã 
có 6 512 em/15 344 em theo học nghề phổ thông 
và kỹ thuật ứng dụng. 

Điêu đáng mừng là giáo dục thường xuyên 
(học bổ túc văn hóa tập trung, tại chức, từ xa, học 
ngoại ngữ, tin học) đã phát triển mạnh. Trung tâm 
giáo dục thường xuyên của tỉnh được đầu tư thỏa 
đáng, tạo điều kiện thuận lợi để liên kết với 12 
trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên 
nghiệp từ TP Hồ Chí Minh đến các tỉnh trong khu 
vực đề mở 20 chuyên ngành đào tạo, đáp ứng nhu 
câu học tập của con em trong tỉnh và sự phát triển 
kinh tế - xã hội trong thời kỳ công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa. 

Kiên Giang coi công tác chống mù chữ, phô 
cập giáo dục tiểu học là một trong những nhiệm 
vụ trung tâm, thường xuyên không chí của ngành 
giáo dục mà là của tất cả cấp ủy đảng, chính 
quyên, địa phương. Vì thế, tỉnh đã huy động được 
lực lượng đội ngũ giáo viên, các tổ chức đoàn thể 
xã hội, các đơn vị sản xuất kinh doanh và toàn 
dân tham gia xóa mù chữ, chống tái mù chữ, phổ 
cập giáo dục tiểu học bằng nhiều hình thức thích 
hợp, thiết thực và có hiệu quả. 

Về chống mù chữ : Năm 1997 mới có 46/92 
xã, phường, thị trần và 3/12 huyện, thị được công 
nhận đạt chuẩn quốc gia thì năm 1998 số đơn vị 
đạt chuẩn quốc gia về công tác này đã tăng lên 
gần 3 lần, tức là đã có 103/111 xã, phường, thị 
trần và 9/13 huyện, thị (kể cả thị xã Hà Tiên mới 
tách ra từ huyện Hà Tiên), đạt tý lệ 92,79%. Triển 
vọng đến năm 2000 sẽ có 100% đơn vị huyện, thị 
đạt chuẩn quốc gia về chống mù chữ. Về phổ 
cập giáo dục tiểu học : Năm 1997 huy động được 
7 420 học sinh đến lớp, đạt 92,75%, có 1 168 học 
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sinh tốt nghiệp đạt 116,8% so với chỉ tiêu kế 
hoạch 1 000 học sinh của tỉnh... Năm 1998 huy 
động được 13 735 học sinh các lớp phổ cập. Đến 
tháng 6-1999 toàn tính có 11 438 học sinh trong 
độ tuôi dự thi tốt nghiệp phổ cập tiểu học và đã 
có 10 920 học sinh tốt nghiệp, đạt 95,47%. Hiện 
còn 4 878 học sinh đang theo học Ở các lớp phổ 
cập tiểu học. So với kế hoạch đề ra (5 000 học 
sinh tốt nghiệp) thì đạt 218,4% và có 9/13 huyện, 
thị với 76/ Ị I1 xã, phường, thị trần đạt tiêu chuẩn 
quốc gia về công tác phổ cập giáo dục tiểu học. 
Tính đến tháng 6-1999 đã có 9/13 huyện, thị được 
công nhận đạt chuẩn quốc gia cả về chống mù 
chữ và phổ cập giáo dục tiểu học. Đó là các huyện 
Tân Hiệp, Châu Thành, An Minh, Kiến Hải, 
An Tiến, Hòn Đất, Go Quao, thị xã Hà Tiên, 
Rạch Giá ® 

Những kết quả đáng khích lệ trong sự nghiệp 
giáo dục, đào tạo ở Kiên Giang bắt nguồn từ 
nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân cơ bản là 
nhờ có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sắt sao của 
các cấp Ủy đẳng, chính quyên từ tỉnh đến đơn vị 
và sự phối hợp đồng bộ, tích cực, có hiệu quả của 
các ban, ngành, đoàn thể các cấp. Tỉnh đã ban 
hành những chính sách ưu đãi đôi với giáo viên 
như việc tuyên dụng vào biên chế, cho hưởng 
100% lương khởi điểm ngay từ đầu và trợ cấp ban 
đầu 3 triệu đồng đối với những người tốt nghiệp 
đại học sự phạm, tự nguyện đến công tác ở các 
vùng sâu, „ VÌng xa của tinh... Bên cạnh đó phải kể 
đến sự cố gắng của ngành giáo dục. Ngành giáo 
dục, đào tạo đã đóng vai trò nòng cốt, xung kích 
và động viên được tuyệt đại bộ phận giáo viên tự 
giác tham gia và tham gia nhiệt tỉnh, có trách 
nhiệm, bám trường, bám lớp, vượt qua khó khăn 
thử thách để hoàn thành nhiệm vụ. Người dân 
trong tỉnh nhận thức được tâm quan trọng của 
giáo dục, đào tạo và trách nhiệm cân phải tạo 
điều kiện cho con em đến lớp, đến trường, tích 
cực tham gia học tập nâng cao dân trí. Công tác 
xã hội hóa giáo dục phát triển chính là điều kiện 
để thành lập các hội đồng giáo dục ở nhiều nơi 
và triển khai thực hiện giáo dục, đào tạo có kết 
quả tốt. 

Bên cạnh những thành tích và kết quả nều 
trên, việc phát triên giáo dục, đào tạo ở Kiên 
Giang cũng còn một số thiếu sót, khuyết điểm 
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cần kịp thời khắc phục. Đó là : chất lượng và hiệu 
quả giáo dục, đào tạo còn thấp so với yêu cầu và 
mục tiêu đề ra, nhất là vùng nông thôn sâu, vùng 
biên giới, hải đảo. Số trẻ đúng tuổi chưa đến lớp 
vẫn còn rải rác nhiều nơi. Chất lượng dạy nghề và 
hướng nghiệp ở phổ thông còn nhiều hạn chế. 
Đang có sự phân hóa ngày càng lớn giữa những 
học sinh thuộc diện yếu, kém và học sinh giỏi. 
Tình trạng dạy thêm, học thêm tràn lan ở thị xã, 
thị trần chậm được khắc phục. Quy mô phát triển 
giáo dục, đào tạo có sự chênh lệch, thiếu đồng bộ 
ở một số xã, huyện vùng sâu, vùng xa, vùng biên 
gIỚI, hải đảo. Tỷ lệ phòng học tạm thời và lớp học 
ca 3 vẫn còn cao. Đội ngũ giáo viên còn thiểu về 
số lượng và hạn chế về chất lượng, số đạt chuẩn 
chiếm tỷ lệ thấp. Công tác phát triển Đảng trong 
ngành còn gặp nhiều khó khăn. Các tổ chức đoàn 
thể trong nhà trường, nhất là hội đồng giáo dục ở 
các cấp hoạt động chưa đều và hiệu quả chưa cao. 

Những mặt tồn tại và yếu kém nêu trên thường 
do công tác giáo dục chính trị tư tướng trong 
ngành chưa thật sự quan tâm thường xuyên và 
đúng mức. Một số nơi câp Ủy đang, chính quyền 
chưa quan tâm đúng mức và thiếu sự lãnh đạo, chỉ 
đạo sâu sát, lại phó thác cho ngành giáo dục 
“bươn trải” được sao hay vậy. Chủ trương xã hội 
hóa giáo dục ở một số nơi chưa được phát triển 
mạnh mẽ và đi vào chiều sâu. Một bộ phận dân 
cư, nhất là dân tộc Khơ-me còn nghèo đói ; chưa 
quan tâm đến việc học tập của con em. Mặt khác, 
ngân sách đầu tư cho phát triển giáo dục, đào tạo 
theo chương trinh hành động thực hiện Nghị 
quyết Trung ương 2 của tỉnh ủy đề ra còn thấp. 
Năm 1997 sự tàn phá của cơn bão số 5 làm cho 
CƠ SƠ Vật chất - kỹ thuật, trang thiết bị của ngành 
giáo dục, đào tạo vốn đã thiếu và yếu kém lại 
càng trở nên khó giải quyết hơn. 

Mặc dù còn một số mặt thiếu sót và hạn chế, 
nhưng những kết quả đảng bộ, chính quyền và 
nhân dân tỉnh Kiên Giang đạt được đã góp phân 
tạo nên móng vững chắc cho những bước đi dài 
hơn trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo của tính 
vào những năm đầu thế kỷ XXI. 


(1) Theo số liệu của Ban Tuyên huấn và Sở Giáo dục - Đào tạo 
tỉnh Kiên Giang 6 tháng đâu năm 1999 
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SÁU CHỨỮ»%© NÁN Y" 


N GƯỜi viết bài này xin liệt kê một 
số “bệnh nan y” của xã hội ta 
hiện nay mà một cán bộ lãnh 
đạo chủ chốt của một thành phô lớn 
vừa mới trao đối trong một hội nghị tổng 
kết. Các bệnh ấy có một cái tên nghe 
hơi ngồ ngộ : “Ngũ chứng nan y” 

I - “Bệnh” hội họp, tống kết. Ai 
cũng biết, hội họp, tổng kết hằng năm là 
việc rất quan trọng và cần thiết nhằm 
đanh giá, rút kinh nghiệm một năm 
công tác, trên cơ sở đó xác định mục 
tiêu, phương hướng công tác năm sau. 
Nhưng vấn đề quan trọng là phải hội 
họp, tổng kết sao cho thiết thực, hiệu 
quả và tiết kiệm. Tình trạng khá phổ 
biến hiện nay là việc hội họp, tổng kết 
thường hình thức, tốn kém mà ít hiệu 
quả. Thành phần dự hội nghị thường 
theo kiểu “đủ mâm, đủ bát". Nhiều hội 
nghị đông như một cuộc mít tinh biêu 
dương lực lượng. Ban tổ chức hội nghị 
còn cố mời cho được một số quan chức 
cấp cao đến dự cho “thêm phần long 
trọng”. Họ làm như thế đề chứng tỏ hội 
nghị của ngành mình, địa phương mình 
“oai" hơn thiên hạ. Nhiều khi cũng chỉ vi 
những quan chức này mà hội nghị phải 
khai mạc chậm cả tiếng đồng hồ. 
Ngành nảo, đơn vị nào không mời được 
các chức sắc quan trọng đên dự thì 
hình như thiêu thiêu một cái gì đó. 
Chương trình, nội dung hội nghị rất 
công thức, tê nhạt. Thương thì trước khi 
khai mạc có đoàn văn nghệ biểu diễn 
một số tiết mục chảo mừng. Phần khai 
mạc, giới thiệu đại biểu hết khoảng nửa 
giờ. Tiếp đó, bản báo cáo tổng kết công 
tác năm qua, phương hướng năm tới 
hết chừng trên dưới một giờ. Rồi đại 
diện lãnh đạo phát biểu ý kiến chỉ đạo. 
Một vài bản báo cáo hoặc ý kiến minh 
họa (thường được phân công chuẩn bị 
trước). Tiếp theo là phần thi đua, khen 
thưởng và cuối cùng là bế mạc. Điều 
quan trọng “đầu tiên” không thể thiêu 
trong nhiều hội nghị là “chiêc phong bì”. 
Cải nảy đôi khi cũng là mục đích “đầu 
tiên” của một số đại biêu. Với nhiều lý 
do này nọ mà có khi người ta phải “chạy 
xô” đi dự “tông kết. 
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2 - “Bệnh” lạm phát danh hiệu “lao 
động giỏi” 

Những năm trước đây, danh hiệu 
này được gọi là lao động tiên tiến và chỉ 
trao cho những người thật sự hoàn 
thành tốt nhiệm vụ trong năm. Đi liền 
theo nó là chế độ lên lương, nghỉ mát, 
an dưỡng v.v... Những năm gần đây, 
danh hiệu thi đua này đã bị lạm dụng, 
bị tầm thường hóa. Điều đó một mặt 
cũng do bây giờ dù có là chiến sĩ thi đua 
hay lao động giỏi thì tiền lương cứ “đến 
hẹn lại lên”. Chỉ trừ những người có 
khuyết điểm, vi phạm kỷ luật mới không 
được “bầu” là lao động gioi. Mặt khác là 
do người ta tùy tiện hạ thấp tiêu chuẩn. 
Cũng không biết từ bao giờ trong nhiều 
cơ quan, đơn vị nảy sinh tâm lý phổ 
biến : chả mất gì của ai, cứ “vui vẻ” cả. 
Bệnh lạm phát danh hiệu lao động giỏi 
dân dân làm cho cả cơ quan, đơn vị hầu 
như giỏi tât, chỉ công việc là dở, là trì 
trệ, kém hiệu quả. 

3 - “Bệnh” thưởng. Thường bây giờ 
cũng đã trở thành một “căn bệnh” nan y. 
Khi thưởng không đúng người, không 
đúng việc, không có căn cứ thỏa đáng 
sẽ hoàn toàn phản tác dụng. Còn lạm 
dụng “thưởng” để chia chác tiền của 
Nhà nước núp dưới nhiều danh nghĩa 
khác nhau thi là một căn bệnh nguy 
hiểm cho xã hội. Trừ những nơi thực 
hiện chế độ thưởng theo quỹ tiền lương 
mà Nhà nước quy định, hiện nay ở 
nhiều nơi người ta có rất nhiều hình 
thức thưởng khác nhau. Cũng là “tao 
động giỏi” ở cơ quan này được thưởng 
dăm chục hoặc một trăm nghin đồng, 
thì đơn vị khác lại được cả tiền triệu, có 
khi dăm, bảy triệu đồng vào dịp tổng kết 
cuối năm. Và không chỉ có thưởng 
người trong cơ quan, đơn vị, một số nơi 
còn thương cho cá nhân, đơn vị đã 
“quan tâm”, “giúp đỡ, tạo điều kiện 
thuận lợi cho việc hoàn thành nhiệm vụ. 
Chi có Nhà nước là không được thưởng. 

4 - "Bệnh" ăn nhậu. Hiện nay việc 
ăn sang trọng ở nhiều người, nhiều nơi 
không còn là một nhu cầu sinh tồn nữa 
mà đã trở thành một căn bệnh dễ mắc, 
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nhất là vào dịp cuối năm. Khi trong túi 
rủng rỉnh đồng tiền, lại là những đồng 
tiền “trời cho”, không ít người lao vào ăn 
nhậu theo kiểu "ném tiền qua cửa sổ”. 
Một chai rượu ngoại giá bằng trên dưới 
một tấn thóc, ấy vậy mà nhiều khi vài 
người ngồi lai rai với nhau hết cả vải 
chai. Tiền một bữa nhậu của một người 
nhiều khi bằng gia đình một nông dân 5 
người ăn cả tháng, nửa năm. Vào dịp 
cuối năm, các nhà hàng, quán nhậu 
thường đông nghịt người. Họ tha hồ “gặt 
hái” bằng những nhát “chém” rất ngọt 
ngào. Cái bệnh ăn nhậu đôi khi còn kéo 
theo nhưng tiêu cực, tệ nạn nguy hại 
khác. 

5 - "Bệnh" đi “chúc Tết” cấp trên. 
Chúc Tết lân nhau là một truyền thông 
đẹp. Nhưng cái việc chúc Tết ấy đã bị 
nhiều cấp, nhiều người lợi dụng trở 
thành dịp "trả ơn”, hối lộ, “lại quả”. 
Huyện lên tỉnh, tỉnh lên trung ương, 
ngành nọ sang ngành kia... đã trở thành 
“căn bệnh”. Nhiều khi để làm cái việc 
“chúc Tết" người ta đã phải chuẩn bị 
khá công phu : Cho người dò la, nghe 
ngóng xem “cấp trên” thích thứ gì, đang 
thiếu cái gì, có nhu cầu ra sao, vợ “cấp 
trên” tính tình thế nào, nên đi vào ngày, 
giờ nảo... để chuẩn bị chút “cây nhà, lá 
vườn”, “đặc sản quê hương”. Nhiều khi 
người ta phải châu chực, xếp hàng 
nhiều giờ mới gặp được gia chủ. Cùng 
với chút quả “đặc sản quê hương” là 
chiếc thiếp “Chúc mừng năm mới”. Bên 
trong chiếc thiếp đó có gì thì chỉ có “gia 
chủ” mới biết tường tận. 


° 


Trong 5 căn bệnh nêu trên, còn bốn 
bệnh vân rất trầm trọng. Riêng bệnh thứ 
năm, đầu Xuân Kỷ Mão vừa qua, Tông 
Bí thư đã nhắc nhở các địa phương, các 
ngành không được gửi quà biếu, không 
nên chúc têt lãnh đạo các bộ, ngành ở 
trung ương, sau đó tình hình có chuyển 
biến đáng phấn khởi. Nhưng điều này 
chưa hoàn toàn chấm dứt. Người ta vân 
đi theo kiểu “du kích" gọn nhẹ bằng 
nhiều “cửa” với những cách thức và 
phương tiện khác nhau, bởi vi vẫn còn 
có những cán bộ lãnh đạo “cấp trên” 
muốn được cấp dưới lên “chúc Tết. 

Rất mong vào năm cuối (năm 
2000) của thế kỷ XX cái “ngũ chứng nan 
y" này sẽ có biệt dược để điều trị, góp 
phần làm cho xã hội ta thêm khỏe mạnh 
và vững vàng bước vào thế ký XXI. 
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SƯCHUYN DỊCH CÁN CÂN LỰC LƯỢNG 
PHÍA 3AU THẤT BẠI CUA HỘI NGHỊ XT-TƠN 


ỘI nghị Bộ trưởng lần thứ 3 của Tổ chức 
IP|Pm mại thế giới (WTO) tại thành phố 

Xít-tơn, bang Oa-sinh-tơn, (Mỹ) từ ngày 
30-11 đến ngày 3-12-1999 là một sự kiện trọng đại 
trong đời sống kinh tế thế giới trước ngưỡng cửa của 
thế kỷ XXI. Tham gia Hội nghị có hơn 5 000 đại biểu 
từ 135 nước thành viên, 32 nước đang đàm phán gia 
nhập WTO và trên 600 tổ chức quốc tế, tổ chức phi 
chính phủ. 

Từ hằng năm nay, công luận đặc biệt quan tâm 
theo dõi tiên trình thương lượng, để chuẩn bị Hội nghị 
và kỳ vọng nhiều ở quyết định của Hội nghị về việc có 
tổ chức một vòng đàm phân thương mại toàn cầu hay 
không, nếu có thì quy mô, phạm vi, phương thức, thời 
gian, điều. kiện thê nào và khả năng tác động nó đến 
kinh tế thế giới nói chung và mỗi nước nói riêng sẽ ra 
sao ? 

Nhưng... Hội nghị đã thất bại ! 

Bên trong, Hội nghị không đạt được một thỏa 
thuận nào vệ nội dung. Kết quả chỉ là một thông báo 
miệng rằng Hội nghị được tạm ngừng và dự kiến được 
tiếp tục tại Thụy Sĩ vào tháng 1-2000 (2). 

Bên ngoài. hàng chục ngàn người Mỹ đã biểu tình 
trong suôt 5 ngày, trước và trong thời gian Hội nghị. 
Một vài cá nhân thậm chí đã lọt vào phòng họp, để 
phản đối. Rải rác đây đó bạo lực và trần áp đã xảy ra. 
Tuy nhiên, những người biểu tình mang nhiều động cơ 
khác nhau : đông đảo nhất là lực lượng do các nghiệp 
đoàn tổ chức, phản đối vì lo sợ đoàn viên của họ sẽ mât 
việc làm trước sức cạnh tranh của hàng nhập khâu (đặc 
biệt là từ các nước đang phát triển) ; hoặc do các tố 
chức phi chính phủ muốn gây sức ép để Hội nghị xem 
xét đên những nội dung phi thương mại như lao động 
hay môi trường, hoặc những nhóm người lợi dụng 
thanh thế biểu tình để thu hút công luận chú ý đến môi 
quan tâm chính trị của họ... 

Cũng có những nguồn tin cho rằng từ ý đồ chủ 
động tổ chức các hoạt động bên lề Hội nghị để gây sức 
ép, chính phủ Mỹ đã đề tuột khả năng kiểm soát tình 
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hình. Không ít người cho rằng sự thất bại của Hội nghị 
có nguyên nhân trực tiếp của sự yếu kém về tổ chức 
dẫn tới biểu tình. Quyết định của chính phủ nước chủ 
nhà cách chức ngay lập tức một vài quan chức cao cấp 
chủ chốt chịu trách nhiệm về khâu tô chức dường như 
đã gợi ý để công luận hiểu như vậy. 

Đúng là những yếu kém trong tổ chức đã làm Suy 
giảm uy tín của nước chủ nhà. Nhưng không thể coI 
những yếu kém của khâu tổ chức Hội nghị về hành 
chính và hậu cần là nguyên nhân trực tiếp làm cho Hội 
nghị thất bại. 

Thất bại của Hội nghị các Bộ trưởng của Tô chức 
Thương mại thế giới thể hiện : _ 

1. Hệ quả của một quá trình đàm phán, phản ảnh 
tương quan lực lượng đại diện cho những quyên lợi vừa 
đối lập vừa đan xen. 

2. Kết quả của năng lực lãnh đạo của các quan chức 
điều hành Hội nghị trước hết là chủ tịch (Bộ trường đại 
diện Thương mại của nước chủ nhà), ông Tổng giảm 
đốc WTO, Chủ tịch Đại hội đông và các chủ tịch các 
Ủy ban chuyên ngành. 

Trong Hội nghị Bộ trưởng lần này, tương quan lực 
lượng đang chuyển: dịch mạnh, các thành viên đã 
không chấp nhận bất kỳ một sự áp đặt ý chí nào của 
một hay một số nước hoặc nhóm nước, không chấp 
nhận sự áp đặt ý y, chí của một vài cá nhân chủ chốt lãnh 
đạo Hội nghị mà không tuân thủ trình tự Hội nghị. 

Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại 
(GATT) đã quy định dành sự đái ngộ đặc biệt và khác 
biệt với các nước đang phát triển ; ; qua nhiêu Hiệp đàm 
phán, nhiều nội dung đã được bố sung, đáp ứng phần 
nào đó nhu cầu của các nước đang và chậm phát triển, 
bởi vì các nước này ngày càng có vai trò cao hơn trên 
diễn đàn đàm phán thương mại, ngày càng có tính chất 
quyết định với tương lai phát triên của chính họ. Dù 
thê nào cũng phải thừa nhận răng cho tới Hội nghị Bộ 


* Bộ Thương mại 
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trưởng lần trước, các nước đang phát triên vẫn còn 
nhiều thụ động và phải trả giá băng những thua thiệt 
trong thương mại quôc tế, ngoại trừ một nhóm nhỏ 
trong số họ. Các nước đang phát triển chưa bao giờ đủ 
sức mạnh đoàn kết để dân dắt được tiến trình đàm 
phán, giành thắng lợi áp đảo và khai thác thỏa đáng 
các cơ hội thị trường. 

Khác xa các Hội nghị Bộ trưởng trước đây hay các 
cuộc đàm phán khác trên diễn dàn thương mại đa biên, 
lần này các nước đang phát triên đã chuẩn bị cho Hội 
nghị một cách kỹ càng, liên kết chặt chế và hành động 
cương quyết trong quá trình đi đến và ngay trong Hội 
nghị. 

Không ¡t nhà phân tích đã nhận thấy sự bị ¡ động của 
nhiều nước đang và chậm phát triển khi ký các kêt quả 
Hiệp đàm phán U-ru-goay, tham gia Tổ chức Thương 
mại thế giới. Khi đó một Vài nỘi dung gần với quyền 
lợi của họ đã được cam kết để đưa vào chương trình 
nghị sự của Hiệp đàm phán sắp tới phải được bắt đầu 
không chậm hơn đầu năm 2000. 

Sau khi WTO được thành lập, hai Hội nghị Bộ 
trưởng đã được tổ chức. 

Hội nghị Bộ trưởng lần thứ nhất được tổ chức tại 
Xin-ga-po tháng 12-1996 đã được coi là thành công cả 
về hình thức và... nội dung (). Hội nghị đa có những 
kết quả rõ ràng tạo nên một bước tiến của tiến trình tự 
do hóa thương mại. Là một nước đang phát triển trong 
nhóm dẫn đầu có thu nhập tương đương một nước phát 
triển, Xin- -ga-po đã nâng cao được vị thế của mình trên 
trường quốc tê nhờ thành công của Hội nghị. Xét Ở 
viên cảnh chiến lược. đó còn là sự đầu tư chiều sâu có 
kết quả cao : các kết luận của Hội nghị đã mở rộng 
thêm nhiều cơ hội thị trường trước hết là cho các nước 
phát triển nói chung và với Xin-ga-po nói riêng. Kết 
quả các cuộc đàm phán về công nghệ thông tin viễn 
thông, dịch vụ viễn thông cơ bản và dịch vụ tài chính 
đã chắp thêm cánh cho nên kinh tẾ nước này phát triển. 
Có thê nói rằng tại Hội nghị này, những nội dung thuộc 
quyền lợi chính yếu của các nước đang phát triển vẫn 
chưa được đặt lên hay chưa hinh thành một đối trọng 
đủ mạnh trên bàn Hội nghị, chưa nói đến mức độ liên 
kết trong đấu tranh giành giật quyên lợi vi sự phát triển 
của các nước đang phát triển và chậm phát triển. Tiếng 
nói yếu ớt của họ chỉ được đáp lại bằng những hứa hẹn 
về trợ giúp kỹ thuật. 

Hội nghị lần thứ hai được tô chức tại Thuy Sĩ vào 
tháng 5-1998 đồng thời với lễ kỷ niệm 50 năm ngày 
thành lập hệ thống thương mại đa biên cũng đã thành 
công. đê lại những ân tượng đậm nét khăng định vai trò 
của hệ thông thương mại toàn cầu. Tuy nhiên, thành 
công lớn nhất về nội dung của Hội nghị là đạt được 
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cam kết tạm thời chưa đánh thuế quan với thương mại 
điện tử. Ngay tại Hội nghị, một vài nước đang phát 
triển đã cảm nhận được răng việc không đánh thuế 
quan với thương mại điện tử bao hàm những nội dung 
liên quan đến quyền lợi của các nước đang phát triển, 
do vậy đã đồng thời bảo lưu quyền xem xét lại bất kỳ 
lúc nào các biện pháp điều tiết thương mại điện tử. 

Nhiều nội dung của Hội nghị Bộ trưởng lần thứ ba 
này được thỏa thuận ngay từ ngày I5-4-1994, khi ký 
kết các kết quả đàm phán của Hiệp đàm phân U-ru- 
goay, trong đó có Hiệp định về việc thành lập Tổ chức 
Thương mại thế giới. 

"Trong quá trình chuẩn bị Hội nghị lần này, nhiều 
nước không dừng lại ở những nội dung đàm phán đã 
cam kết, dự kiến đưa thêm những nội dung mới hay 
khéo léo đặt lại một phần những nội dung cũ với hy 
vọng gài đặt thêm những điều kiện bổ sung những cam 
kết đã có. 

Vẫn khẳng định răng hệ thống thương mại đa biên 
có một vai trò không thê thiếu đề bảo đảm sự phát triển 
kinh tế bên vững của thế giới nói chung và môi nên 
kinh tế nói riêng, để đáp lại thực tế các quyền lợi và CƠ 
hội chưa tương xứng với nghĩa vụ và thách thức, hầu 
hết các nước đang và chậm phát triển chủ động vừa 
liên kết vừa đấu tranh giành giật các cơ hội thị trường, 
điều chỉnh lại tương quan quyền lợi và nghĩa vụ. Đó là 
sự vận động tích cực khăng định vị thế đang lên của 
họ. 

Sự liên kết của các nước đang phát triển rõ ràng đã 
ngăn chặn được mọi. toan tính tiêp tục gây sức ép mở 
rộng và đây nhanh tự do hóa thương mại, hòng đục 
nước béo cò, mưu lợi cục bộ có thê làm cho các nước 
đang phát triển dễ bị thua thiệt hơn. Mặc dù các nước 
đang phát triển đã chứng tỏ khả năng đấu tranh ngăn 
chặn những diễn tiến bật lợi cho mình, khả năng đó 
còn mang nhiều nhân tố kém tính chắc chắn. Từ khả 
năng ngăn ngừa đi đến mục tiêu cuối cùng là thúc đây 
sự phát triền của tiền trình giành lợi thể hay điều chinh 
tương quan quyền lợi, còn đòi hỏi nhiều nguôn lực và 
thời gian. Hơn thế nữa, không thể phú nhận răng Các 
nước đang phát triển phụ thuộc nhiêu hơn vào thị 
trường quôc tê mà trước hết là thị trường các nước phát 
triển. Trong tiến trình, vừa hợp tác vừa đấu tranh đó, 
cac nước đang phát triển không những cần liên kết L giữa 
họ với nhau mà còn với những nước phát triên có 
chung quyên lợi hoặc quyên lợi tương đồng hay đối lập 
đan xen để tạo thêm thê và lực. Thực tế lịch sử cũng 
cho thấy không ít trường hợp các nước đang phát triển 
bị chia rẻ khi xung đột quyên lợi trước những cơ hội 
thị trường có thể có được trên thị trường quốc tẾ. 


Thế giới : Vấn đề, sự Hiện 


Cái gốc của vấn đề là thực lực và trình độ phát triển 
kinh tế còn năng lực đàm phán chỉ là phần ngọn. Một 
hệ thống chính sách kinh tẾ thương mại có khả năng 
thích ng cùng với một nền kinh tế mạnh là nhân tổ 
quyết định kết quả đàm phán. 

Sự phá sản của Hội nghị cũng đồng nghĩa với việc 
chưa cụ thể hóa được những mục tiêu đã nêu trên của 
các nước đang phát triển. 

+x+« 

Trước khi diễn ra Hội nghị, các nước và các nhóm 
nước đã phối hợp lập trường qua nhiều diễn đàn từ 
phạm vi nhỏ đi đến quy mô toàn câu. 

Cũng như quá trình chuẩn bị cho hai Hội nghị Bộ 
trưởng trước đây, nhóm “tứ hùng” (QUAD) bao gồm 
Hoa Kỳ, Cộng đồng châu Âu, Nhật Bản và Ca-na-đa 
tự đặt minh vào vị trí lãnh đạo. Tại cuộc họp được tổ 
chức vào tháng 6-1999, nhóm “tứ hùng” đã quyết định 
sẽ dẫn dắt Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ ba tổ chức 
một Hiệp đàm phán mới toàn diện không giới hạn ở 
những vấn đề đã được thỏa thuận tại Ma-ra-két 
năm 1994. Tuy nhiên, từ bên trong, nhóm “tứ hùng” 
cũng có một sô mâu thuẫn về lập trường và quyên lợi. 
Hoa Ky muốn đàm phán từng ngành, thuận lợi đến đâu 
kết thúc đến đây, Cộng đồng châu Âu muốn đàm phán 
toàn diện để có cơ hội đánh đổi các nhân nhượng, Hoa 
Kỳ đã từng thách thức những nước trợ cấp nhiều (như 
châu Âu và Nhật Bản) triệt bỏ hoàn toàn hỗ trợ và trợ 
cấp trong nông nghiệp. 

Nếu ta lấy hình ảnh mà so sánh các khoản hỗ trợ và 
trợ cấp dành cho nông nghiệp được áp dụng bởi 
(1) EU, Nhật Bản, (2) Mỹ, Ca-na-đa, và một số nước 
phát triển khác, 6) các nước đang phát triển và một 
số nước phát triển ít trợ cấp nông nghiệp như Ô-xtrây- 
li-a, Niu Di-lơn và (4) Việt Nam thì hình ảnh tương 
đồng là (1) con voi, (2) con gấu, (3) con cừu và (4) con 
nhím. Đảng chú ý là những nên nông nghiệp ít trợ ' cấp 
nhất lại có sức cạnh tranh nhất và kinh nghiệm quốc tế 
cho thấy hỗ trợ và trợ cấp trực tiếp bằng tiền thường 
tiêu phí vô ích 1/3 nguôn lực. 

Nhóm CAIRN bao gồm 15 nước đi đầu trong đàm 
phán nông nghiệp đặc biệt chú trọng và chủ trương 
triệt tiêu trợ câp xuất khẩu và giảm bỏ các khoản tài trợ 
bóp méo cơ chế thương mại trong nông nghiệp. Trong 
khi nhóm chủ trương đấu tranh triệt giảm hay xóa bỏ 
những khoản trợ cấp khổng lồ của nhiều nước phát 
triển thì chính trong nhóm còn có những thành viên 
vừa ủng hộ lập trường đó vừa mong muôn được mở 
rộng quyền trợ cập nông nghiệp với tư cách là một 
nước đang phát triên. 
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Các nước đang phát triển đã tập hợp lực lượng quy 
mô nhất, lập trường kiên định và găn bó nhất từ trước 
đến nay. Trong khuôn khổ Hội nghị Liên hợp quốc về 
Thương mại và Phát triển (UNCTAD) Nhóm G 7? tới 
nay đã có 132 thành viên trong đó hơn một trăm là 
thành viên của WTO đã phối hợp lập trường hướng tới 
Hội nghị này. 

Hàng loạt các vấn đề về nội dung sẽ được tiếp tục 
đưa ra thảo luận để đi đến Hội nghị, hàng trăm đề 
nghị đã được đặt lên bàn, bao trùm những nội dung 
như : l) đánh giá sự thực thi các hiệp định và điều 
chính những quy định bất cập về quyên lợi ; 2) triển 
khai các chương trình đàm phán đã định tại Ma-ra-két 
về nông nghiệp, dịch vụ và một sô khía cạnh của 
quyền SỞ hữu trí tuệ liên quan tới thương mại ; 3) đánh 
giá và nhằm đưa vào chương trình nghị sự một số nội 
dung được đặt vấn đề tại Hội nghị lần thứ nhất tại Xin- 
ga-po năm 1996 như đầu tư, chính sách cạnh tranh, 
mình bạch hóa mua sắm chính phủ ; 4) những nội dun 
về mở cửa thị trường, gia hạn việc không đánh thuê 
quan với thương mại điện tử ; (5) những vấn đề mới 
như lao động, môi trường, mối quan hệ với các cơ quan 
lập pháp và với các tổ chức phi chính phủ trong đó có 
những nội dung mà một và! nước, nhóm nước muốn Ập 
đặt cho chương trình đàm phán thương mại quốc tẾ. 

Trong các cuộc đàm phân tiếp theo, ta có thể tin 
tưởng răng các nước đang phát triển sẽ tiếp tục đấu 
tranh bảo vỆ lợi ích của minh và có khả năng ngăn 
chặn làm giảm đi những yêu tố bất lợi cũng như sẽ bác 
bó mạnh mẽ những á áp đặt ý chí của các cường quốc 
thương mại. Nhưng đề giành giật được những quyên 
lợi lâu bên và có ý nghĩa, chắc chắn họ phải đâu tư 
nhiều thời gian Và nguôn lực hơn nữa. Không ai có ý 
định và không thể xóa bó hệ thống thương mại đa biên, 
hệ tuần hoàn của đời sống kinh tế quôc tê mà mỗi quốc 
gia chỉ có thể chủ động tham gia và tác động nhằm cơ 
câu lại nội dung của nó vì những cơ hội công băng của 
SỰ phát triển và quyền lợi của chính mình. 

Thất bại của Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ ba, 
ở một chừng mực nào đó, báo hiệu những cơ hội mới 
cho các nước đang. phát triển. Trước và trong Hội nghị, 
nhiều người đã khăng định tính toàn cầu của hệ thông, 
một số nhỏ chủ trương thúc đây tiến trình thể chế hóa 
một hệ thống định chê chung điêu chỉnh một ' "nên kinh 
tế toàn câu” _ đang hé lộ. Nhưng những điều Kiện cho 
viễn cảnh đó còn quá xa thời điểm chín muỗi và tiến 
trinh thể chế hóa đó, nếu có, sẽ phải tính đầy đủ đến 
nhu cầu phát triển bên vững trước hết là của thế giới 
đang phát triển vì một nên thương mại thế gIỚI công 
bằng và trên cơ sỞ đồng thuận. Không một thế lực nào 
có thể áp đặt ý chí chủ quan cho cả thế giới. Lì 
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NHŨNG VẤN ĐÈ CHỦ YẾU 
PHÁI ĐÔI MẶT TRONG XÂY DỰNG VĂN HÓA 
0 TRUNG QUỐC 


Đây là đầu đề một bài nghiên cứu của tác giả 
Hoàng Lực Chi, đăng trên Tạp chí nghiên cứu 
triêt học (Trung Quôc) sô 7-1999. Tác giả viết : 


Xây dựng nên văn hóa xã hội chủ nghĩa mang 
đặc sắc Trung Quốc có rất nhiều công việc phải 
làm. Từ góc độ lý luận , nhận thức một cách thực 
sự cầu thị những vấn đề phải đối mặt trong xây 
dựng văn hóa hiện nay, làm rõ bối cảnh và thực 
chất của nó là điều cấp thiết. Vấn đề này phải 
dựa vào thực tế khách quan chứ không phải xuất 
phát từ định nghĩa rôi đi tìm đột phá khẩu trong 
xây dựng văn hóa, khắc phục khuynh hướng hình 
thức chủ nghĩa và kinh viện. Tác giả đã lý giải và 
phân tích trên 3 vấn đề chủ yếu : 

I- Về mặt tính chất : nhận rõ những chế ước 
đối với văn hóa trong giai đoạn đầu của chủ 
nghĩa xã hội 

Xây dựng văn hóa Trung Quốc phải xác lập 
chỗ đứng từ thực tiễn xã hội chủ nghĩa mang đặc 
sác Trung Quốc. Trước hết nó phải phản ánh 
chính xác và tích cực thúc đấy kinh tế chính trị 
giai đoạn hiện nay. 

Trung Quốc đang ở vào giai đoạn đầu của 
thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội, thực hiện chế 
độ kinh tế cơ bản lấy công hữu làm chủ thể ; 
nhiều loại sở hữu kinh tế cùng phát triển. Do đó, 
kinh tế phi công hữu, cá thê, tư nhân hoạt động 
trong phạm vi quy định của pháp luật là bộ phận 
cầu thành chủ yếu của nền kinh tế thị trường xã 
hội chủ nghĩa (XHCN), nhà nước cần phải trên 
cơ sở luật pháp, bảo vệ lợi ích và quyền hợp pháp 
của kinh tế tư nhân và cá thể. Trong chính trị, 
thực hiện quản lý nhà nước theo luật pháp, xây 
dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, 


54 


từng bước thực hiện chế độ hóa, pháp chế hóa 
nên dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đảng cầm quyên 
lãnh đạo nhân dân định ra Hiến pháp và pháp 
luật, tự thân nó cũng phải hoạt :. động trong phạm 
vi Hiến pháp và pháp luật, bất cứ một tổ chức 
hay cá nhân nào đều không có đặc quyền vượt 
quá luật pháp. 

Nền văn hóa tương ứng ở giai đoạn đầu của 
chủ nghĩa xã hội biểu hiện như thế nào 2 

Đầu tiên cần xác định rõ trong giai đoạn đầu 
sự tôn tại nền văn hóa mang tính chất xã hội chủ 
nghĩa là không thể nghỉ ngờ. Do chúng ta tiến 
hành xây dựng hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa mà 
không phải là hiện đại hóa theo bất cứ kiêu nào 
khác, cho nên chúng ta phải kiên định văn hóa xã 
hội chủ nghĩa tồn tại trong giai đoạn đầu, nếu 
không ít nhất khi kinh tế lấy chế độ công hữu làm 
chủ thể, chúng ta cũng không bị mắt quyên phát 
ngôn văn hóa của mình, thậm chí mất đi tính hợp 
lý và hợp pháp của chính mình. Văn hóa xã hội 
chủ nghĩa đại biểu cho tương lai, đại biểu cho 
phương hướng phát triển của xã hội, đại biểu cho 
dòng chủ lưu văn hóa đương thời. Nếu không có 
văn hóa xã hội chủ nghĩa, chúng ta sẽ mất 
phương hướng khi xây dựng kinh tế, chính trị. 

Đồng thời cũng phải nhìn thấy ngay sự cấu 
thành văn hóa xã hội chủ nghĩa ở giai đoạn đầu 
sự thực không thể tránh khỏi đã tồn tại nhiều loại 
sở hữu trong đời sống kinh tế ; pháp luật cũng đã 
bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của kinh tế 
phi công hữu ; nền kinh tế này tất phải cô SỰ biểu 
hiện văn hóa của nó, đó cũng là điều tất yếu. Vậy 
là trong cấu thành nên văn hóa xã hội chủ nghĩa 
ở giai đoạn đầu, ngoài dòng chủ lưu văn hóa xã 
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hội chủ nghĩa nhất định còn có nền văn hóa đa 
dạng hóa phi xã hội chủ nghĩa. Nói cách khác, do 
tính quy định về mặt xã hội trong giai đoạn đầu 
của chủ nghĩa xã hội, những dòng văn hóa đa 
dạng khác với văn hóa chủ lưu dĩ nhiên có tính 
hợp lý lịch sử của nó. Vai trò chủ đạo và hướng 
dẫn của văn hóa xã hội chủ nghĩa có thể giúp nó 
phát huy tác dụng tích cực. Nhưng cũng cần nói 
thẳng ra rằng, do cơ sở kinh tế của nó đựa nhiều 
vào cơ chế thị trường tự do, vì vậy đối với nó, 
yếu tố tiêu cực của kinh tế thị trường thể hiện 
tương đối rõ và thường phát sinh mâu thuẫn với 
dòng văn hóa chủ lưu. Giải quyết mâu thuẫn này 
cần phải phát huy đầy đủ văn hóa xã hội chủ 
nghĩa, đặc biệt là vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của 
hình thái ý thức tư tưởng của chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin ; chú ý khắc phục ảnh hưởng không lành 
mạnh trong phát triển văn hóa. Trong phê bình 
khuynh hướng tiêu cực và lầm lạc cần chú ý lý 
giải đầy đủ, tránh cách làm thô bạo và đơn giản, 
đặc biệt là tránh chủ nghĩa chuyên chế văn hóa 
đã từng xảy ra trong những năm tháng đi theo 
con đường “cực tả”... 

II - Về quá trình : vượt qua nguy cơ của nên 
văn hóa hậu hiện đại 

Giai đoạn đầu của chủ nghĩa xã hội dần dần 
sẽ thoát khỏi tình trạng không phát triển, thực 
hiện cơ bản giai đoạn lịch sử hiện đại hóa xã hội 
chủ nghĩa. Về thực chất thì tiến trình lịch sử này 
là một bộ phận trong hiện đại hóa toàn cầu (nó 
bắt đầu từ cách mạng công nghiệp thế kỷ XVII. 
Do đó nội dung cơ bản của hiện đại hóa cũng tất 
yếu được triển khai toàn diện ở Trung Quốc, để 
rút ngắn trình độ chênh lệch với thế giới hiện 
nay. 

Về mặt xây dựng văn hóa, nói một cách trừu 
tượng, hiện đại hóa bao gồm trong đó cả hiện đại 
hóa văn hóa. Từ góc độ quan niệm văn hóa, cái 
gọi là hiện đại hóa văn hóa phải phân ánh hiện 
đại hóa kinh tế và hiện đại hóa chính trị, có vai 
trò bảo vệ và hoàn thiện văn hóa về mặt quan 
niệm hinh thái. Do đó, trong mục tiêu lâu dài xây 
dựng văn hóa của Trung Quốc nên là một nền 
văn hóa hiện đại tương ứng với xã hội hiện đại. 
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Song xét quá trình hiện đại hóa toàn cầu, văn 
hóa không phải tự nó đi theo hiện đại hóa của xã 
hội mà chính nó phải đi tới hiện đại hóa, rất có 
thể sẽ song song tổn tại quan niệm hiện đại xã 
hội và phản hiện đại hóa, đó chính là nguy cơ của 
văn hóa hậu hiện đại. Tình trạng này trước tiên 
đã được kiểm chứng ở các quốc gia phát triển 
phương Tây. Lấy Mỹ mà nói, sau chiến tranh thế 
giới lần thứ 2, kinh tế phát triển vượt xa trước 
chiến tranh, trở thành đầu đàn của thế giới tư bản 
phát triển. Nhưng ngay trong những năm 60 kinh 
tế phát triển rất phồn vinh, thì xã hội Mỹ một dạo 
đã rơi vào khủng hoảng văn hóa. Phong trào đấu 
tranh của người da đen, phong trào đòi nữ quyên, 
phong trào phản đối chiến tranh, sự rối loạn 
trong nhà trường, sục sôi rung chuyên những thể 
nghiệm phản nghệ thuật hậu hiện đại... dần dần 
đã tạo thành một chuỗi sự kiện khủng hoảng văn 
hóa ! Điều này khiến cho nhiều học giả phải băn 
khoăn và hoài nghi hiện đại hóa văn hóa của chủ 
nghĩa tư bản phát triên. 

Sự tràn ngập nạn nghiện hút, HIV, tà giáo ở 
Mỹ, tình trạng bạo lực của thiếu niên trong nhà 
trường đều không phải là do thiếu thốn vật chất, 
áp chế dân chủ, bất công của xã hội tiền hiện 
đại ; lý do duy nhất là khủng hoảng văn hóa đã 
tạo nên những tâm hồn kỳ quái. Nói như Ba-ơ 
“Xã hội hậu công nghiệp không thể đưa ra nền 
đạo đức học tiên nghiệm được - trừ số ít những 
người đang chuyên chú trong các tháp ngà của 
khoa học”. 

Từ nghĩa rộng mà xét, nguy cơ văn hóa hậu 
hiện đại không chỉ phát sinh giữa con người với 
con người, con người với xã hội mà còn phát sinh 
giữa con người với tự nhiên. Ô nhiễm công 
nghiệp, sự xâu đi của môi trường, sự mất cân 
bằng sinh thái đặt ra một vẫn đề hóc búa rằng 
loài người tất yếu phải lao vào với dục vọng vô 
bờ và mạo hiểm : hủy diệt tự nhiên, cuối cùng 
hủy diệt luôn cả con đường phát triển của 
mình ?! Vấn đề này rõ ràng không chỉ là một vấn 
đề của kỹ thuật mà là một vấn đề của văn hóa. 

Trung Quốc hiện đại hóa với điểm xuất phát 
tương đối muộn, giữa đường lại quân quanh một 
dạo, đương nhiên không thể bàn đến tương lai 
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của xã hội hậu công nghiệp. Nói tóm lại, giờ đây 
nên đi vào các loại quan niệm tư tưởng như công 
nghiệp hóa, thành thị hóa, thị trường hóa, kể cả 
những hiện tượng văn hóa thích hợp đan cài với 
nhau được coi là một khâu quan trọng trong xây 
dựng nên văn hóa hiện đại ; khủng hoảng văn 
hóa hậu hiện đại, tạm thời chưa phải là dòng 
chính của văn hóa Trung Quốc. 

Song, cho dù trong xã hội tư bản phát triển, 
nguy cơ văn hóa hậu hiện đại cũng không phải 
nảy sinh bất ngờ, nó có một quá trình phát triển 
tự thân. Tiến trình hiện đại hóa của chủ nghĩa tư 
bản vừa mới bắt đầu đã chứa đựng những mầm 
mống của nguy cơ văn hóa cho dù nền đạo đức 
mới luôn khiến người ta che đậy sự kiếm tiền của 
mình bằng một lớp hào quang của hình thái ý 
thức, thúc đây bằng sự chọn lựa nền dân chủ của 
thượng để đi chăng nữa thì bản tính cố hữu của 


phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa từ nguồn - 


øôc sâu xa không ngừng nảy sinh vô vàn những 
hành vi tự tư tự lợi, thiển cận và phá hoại. 

Tiến trình hiện đại hóa giai đoạn sau của thế 
kỷ XX ở Trung Quốc bắt đầu lấy mục tiêu “bốn 
hiện đại hóa” làm động lực tỉnh thần mạnh mẽ và 
những đòi hỏi về vật chất vẫn đang còn rất mơ 
hô. Song, cùng với sự biến đối của thời gian, của 
cải vật chất của một xã hội trong tầm mắt mọi 
người đã tăng vọt, thực tế một bộ phận người 
đang giàu lên kích thích nhiều người khác khát 
khao đi tìm của cải vật chất. Trong từng bước 
tiến của xã hội đòi hỏi phải dựa vào khoa học, 
dân chủ, lý tính, kỷ luật, cần kiệm, nhưng trái lại 
mọi người vần đang trong tình trạng “quá say sưa 
kh, cơn nghiện”, “đả kích và lân tránh cái cao 

â”, “tôi yêu đô la” “giã từ cách mạng”. Ở đây 
Pà nhiên bao gôm cả ảnh hưởng theo chiều 
ngang của nguy cơ văn hóa hậu hiện đại của 
phương Tây đối với Trung Quốc, quan niệm 
đông hóa theo văn hóa phương Tây giữa bối cảnh 
văn hóa của thế kỷ XX đã rơi vào tình trạng bất 
khả kháng. 

Về khuynh hướng phi lý tính, phanh phui, 
buông thả một thời giới văn hóa không để ý, mãi 
đến cuối những năm 90 mới như bừng tỉnh, kêu 
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gào “tinh thần nhân văn đã mất”. Lúc này giới 
nhân sĩ văn hóa mới chú ý đến những triệu chứng 
không nằm ngoài sự tích cóp của khủng hoảng 
văn hóa hậu hiện đại, tựa hồ như có sự tiếp nôi 
lôgích tất nhiên trong chính nó. Có những nhà 
bình luận đã từng nói thế này : những phân tử tri 
thức tích cực đi đầu trong việc đề xướng và dấn 
thân vào phong trào giải phóng tư tưởng, cùng 
với sự lôi kéo chế độ dân chủ hóa và thể chế kinh 
tế thị trường hiện đại thì lại làm phục hồi chủ 
nghĩa sùng bái đồng tiền của thời nguyên thủy 
nhất ; khuynh hướng cá nhân ích kỷ được sự cổ 
vũ trên thực tế, phần hồn và phân xác đã bắt đầu 
tách rời ; quy luật cạnh tranh tàn khốc trở lại len 
nhập vào quan hệ giữa con người và xã hội, giữa 
con người với nhau. Những giá trị và niềm đam 
mê tầm thường nào đó của cuộc sống đang dần 
dần được xác lập. 

Không còn nghi ngờ øi nữa, khủng hoàng văn 
hóa ở các nước phương Tây phát triển được 
quyết định bởi vai trò chi phối của thị trường. 
Chế độ tư bản được nuôi dưỡng trong thị trường 
và là nguyên nhân phát sinh khủng hoảng. Đó là 
điều không thê tránh khỏi khi chủ nghĩa xã hội 
áp dụng phương thức kinh tế thị trường, phải đối 
mặt trước sự phá hoại của kinh tế thị trường đối 
với nên văn hóa và sau đó là những hiệu ứng mất 
mát của nó. Dựa vào nên kinh tế lấy công hữu 
làm chủ thê, dựa vào ưu thế chính trị chúng ta có 
khả năng xây dựng và điều chỉnh nên văn hóa xã. 
hội, hạn chế ở mức thấp phạm vi ảnh hưởng của 
nó. Quá trình khủng hoàng văn hóa hậu hiện đại 
hình thành nên nền văn hóa học thích ứng với 
nên kinh tế, chính trị hiện đại. 

Trên cơ sở nhận thức được ưu thế khi xây 
dựng nên văn hóa xã hội chủ nghĩa, khi hiện đại 
hóa kiểu phương Tây trở thành trào lưu toàn cầu, 
các học giả người Pháp E.Morin và A.B Kem đã 
nhấn mạnh rằng “Nhận thức thị trường có thể 
giải quyết tất cả các vấn đề của văn minh là một 
loại nhận thức sai lâm của chủ nghĩa kinh tế giản 
đơn”, biện pháp uồn nắn lại chỉ có cách hãy lấy 
ngay tắm gương, về mục tiêu lý tưởng của chủ 
nghĩa xã hội: “nếu như người ta nhấn mạnh chủ 
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nghĩa xã hội hướng tới ý nghĩa ban đầu của nó là 
tự do và đại đồng thì hệ thống chính sách để dẫn 
nhân loại tiến hóa phải được thực hiện một cách 
triệt để. Nếu chủ nghĩa xã hội nhấn mạnh mục 
tiêu là tiêu diệt hiện tượng người bóc lột người, 
thì mục tiêu này cần được xây dựng lại, sao cho 
không chỉ dừng ở những lời hứa trống rỗng”. 

Cách nhìn này đã được nêu ra trong bối cảnh 
phần lớn CNTB đã chiếm ưu thế, chứng minh 
được thêm một bước nữa là CNTB không có 
cách gì giải quyết được vấn đề khủng hoảng văn 
hóa, những người theo chủ nghĩa xã hội ngày 
càng có lý do để tăng cường củng cố niềm tỉn 
vào nên văn hóa của mình. 

Nếu như quá trình hiện đại hóa ở Trung ,. 
cuối cùng ngăn cản được nguy cơ khủng hoảng 
của văn hóa hậu hiện đại, điều này sẽ là cống 
hiến rất lớn đối với sự nghiệp hiện đại hóa thế 
giới, là cống hiến lớn của chủ nghĩa xã hội sau 
cải cách cho hiện đại hóa của thể giới, hình thành 
nên ý thức tự giác của bản thân. 

II - Về qua hệ : toàn câu hóa và sự điều 
chính quan hệ vàn hóa Trung Quốc và phưong Tây. 

Quan hệ văn hóa phương Tây - Trung Quốc 
có thê nói hơn thế kỷ qua dẫn vặt giới tư tưởng 
Trung Quốc tranh cãi nhau chủ yếu ở 2 chữ “thể, 
dụng” ; trung tâm các cuộc tranh luận xoay 
quanh chuyện văn hóa Trung Quốc và văn hóa 
phương Tây, đâu là chính, đâu là phụ, đâu là 
nặng, đâu là nhẹ. Bây giờ xem ra, ở đây không 
chỉ đơn thuần là vấn đề học thuật mà nên coi nó 
là sự thật văn hóa, chỉ có làm rõ sự thật này mới 
có thê tìm đến ý nghĩa học thuật của nó. 

Sự thật ở đây là gì ? Đó chính là so với thời 
kỳ biến pháp duy tân, thời kỳ phong trào Ngũ tứ, 
giờ đây phương Tây có tác động đến Trung Quốc 
chưa từng có. Thiết bị, kỹ thuật, tiền vốn cho tới 
phương thức tư duy, hình thái quan niệm, cộng 
thêm sản phẩm văn hóa đặc biệt qua mạng lưới 
vi tính đồng loạt ùa vào Trung Quốc, không thê 
ngăn cân được. Đây là hiện tượng cơ hỗ như nảy 
sinh trong hầu hết các nước không phải phương 
Tây và đang xuất hiện lối nói : toàn cầu hóa. 
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- Cái gọi là toàn cầu hóa về mặt kinh tế biểu 
hiện Ở Sự tăng cường sự hợp tác, ,cùng phát huy 
tác dụng trong đầu tư, lưu thông, sản xuất giữa 
các nước, những vấn đề của từng khu vực, từng 
bộ phận tác động dây chuyền đến các quốc gia ; 
khủng hoảng tiền tệ ở Nam Mỹ, châu Á bùng nổ 
những năm gần đây chính là sản phẩm của toàn 
cầu hóa. Về chính trị biểu hiện ở chỗ sự lan tỏa 
của chế độ dân chủ kiểu phương Tây, đa đẳng, 
tam quyền phân lập, trở thành sự lựa chọn của 
nhiều quốc gia sau chiến tranh lạnh ; về văn hóa 
biểu hiện ở phương thức sống ở hình thái quan 
niệm và dẫn tới sự đồng nhất về phương tiện giao 
lưu. | 

Từ những ngày ' gió Tây gần lại với gió 
Đông” đến nay toàn cầu hóa phân ánh một sự 
thực khách quan là văn hóa phương Tây dựa vào 
sức sản xuất tiên tiến, kỹ thuật cao, lẫy hưởng thụ 
vật chất làm động lực, lấy tự dø phóng túng, kích 
thích giác quan làm võ bọc đã nảy sinh sức cám 
dỗ to lớn đối với các khu vực phi phương Tây. Vì 
thế, dùng “đơn thuốc” áp chế hành chính đơn 
giản khó mà công hiệu được. Một số học giả nào 
đó, về mặt lý luận thường phân tích sự bế tắc 
trong văn hóa phương Tây (chỉ chú trọng phân 
tích, coi nhẹ tổng hợp, chỉ chú trọng cá thể mà 
coi nhẹ quân thê) chuyển qua đến khẳng định 

“ưu thế” nào đó của nền văn hóa truyền thống 
Trung Quốc (coi trọng tông thể, “thiên - nhân 
hợp nhất”...) tất cả cái đó cũng khó mà ăn nhập 
được. Đối với dân chúng nói chung những sự 
hưởng lạc kích thích nhỡn tiền còn mạnh mẽ hơn 
nhiều so với những mệnh lệnh hành chính và tính 
lôgich trong lý luận. „ 

Trước một sự thật vô tình đó, phải đê tâm 
tranh luận “thể, dụng” ở một tầng cao hơn, suy 
nghĩ đến vận mệnh văn hóa dân tộc Trung Hoa, 
đến vận mệnh văn hóa các dân tộc phi phương 
Tây khác. ' 

Tôi cho rằng, đứng trước xu thế lớn toàn câu 
hóa, lại đi tranh luận ai hơn ai kém ở nền văn hóa 
của các dân tộc khác nhau chẳng có ý nghĩa øi 
nhiều. Việc gập trước mắt cần xem vấn đề ở đây 

“có lợi cho ai”. Nếu như một thể lực, một nhần 
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vật, một tập đoàn xã hội hoặc một tập đoàn chính 
trị nào đó đang liên hệ và thực hiện một loại kiến 
nghị thì cần phải hỏi ngay vấn đề đó “có lợi cho 

ai”... “N gười trực tiếp biện hộ cho quan điểm đó 
h ai, điều này về phương diện chính trị không 
quan trọng lắm. Cái quan trọng là những quan 
điểm, những đề nghị, những phương sách đó có 
lợi cho ai” (Lê-nin : Toản tập, t 19 -1959, tr33). 
Cũng như vậy, ai đó nói rằng loại văn hóa này rất 
tốt hoặc rất xấu cũng không quan trọng, điều 
quan trọng là những thứ đó được khẳng định 
hoặc phủ định : có lợi cho ai. 

Trong sự xung đột lợi ích của các quốc gia 
phát triển và không phát triển, văn hóa và những 
đường nét của văn minh vẫn là những phương 
thức biểu đạt riêng của ý thức dân tộc, là những 
dấu hiệu bên ngoài của lợi ích dân tộc. Chiến 
tranh lạnh kết thúc, học giả Mỹ Hun-tinh-tơn nêu 
ra lý luận xung đột giữa các nên văn minh đã 
khiến cả thế giới xôn xao. Những người 
mong muốn phát triển trong hòa bình đã chỉ trích 
Hun-tinh-tơn đến chết vẫn còn ôm lấy tư duy 
chiến tranh lạnh. Kỳ thực, họ Hun vẫn còn 

tương đối thật thà bộc trực, vả lại ở đây cũng 
chưa hắn là giá trị quan của riêng cá nhân ông ta. 
Hun-tinh-tơn sau này có nói “phương Tây cần 
vứt bố ảo tưởng về tính phổ biến vốn có của nó. 
Trong thế giới có nhiều loại văn minh đã đến lúc 
cần tăng thêm sức mạnh, sự ngưng tụ, sức sống 
cho văn minh của mình, cần phải dùng Hiệp ước 
“Bắc Đại Tây Dương” để bảo vệ nền văn minh 
phương Tây”, đối phó với “sự thách thức của 
châu Á với nền kinh tế, chính trị của phương Tây 
và nhất là của Mỹ”. Tháng 3 năm 1999 khối 
NATO đứng đầu là Mỹ đã dùng hành động xâm 
lược quân sự để chống lại Nam Tư, vén cao bức 
màn giáo điều “xung đột văn minh” trong thế kỷ 
tương lai, đó thực chất chính là sự xâm phạm và 
giành giật lợi ích của các nước phát triển đối với 
nước chưa phát triển. 

Trong bối cảnh xung đột lợi ích không thể 
điều hòa nổi thì đặc trưng bá quyền toàn câu hóa 
là điều dễ hiểu. Nó chẳng qua cũng là một kiêu 
phương Tây hóa thế giới, hoặc giả, một kiêu Mỹ 
hóa thế giới. “Toàn cầu hóa” trên ý nghĩa khách 
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quan về mặt tinh thần, nhiều người trong các 
quốc gia đang phát triển mất đi ý thức về mình, 
ý thức về quốc gia, chấp nhận quan niệm giá trị 
của các quốc gia phát triên ; từ đó làm mất đi tinh 
thần cảnh giác đối với chủ nghĩa thực dân kinh tế 
của các nước đang phát triển. 

Lý do căn bản nảy sinh và tôn tại văn hóa dân 
tộc là ở chỗ nó có mối liên hệ tất nhiên với lợi 
ích dân tộc, về ý nghĩa này mà nói lợi ích dân tộc 
có thể biến hóa nhưng mối quan hệ giữa văn hóa 
với lợi ích dân tộc thi không thể thay đối. 

Từ quan hệ lôgích như vậy tôi cho rằng xây 
dựng văn hóa hiện thời cần áp dụng mọi hình 
thức có thể vạch ra cảnh huống chân thực của 
dân tộc, hình thành sức cố kết dân tộc mạnh mẽ. 
Trong quá trình toàn cầu hóa, con đường thoát 
duy nhất là luôn luôn giữ vững tư tưởng tự lập tự 
cường ở trong khối cộng đồng thế giới. Đây là 
vận mệnh chung của dân tộc, cũng là sự tồn tại 
của linh hồn văn hóa dân tộc. Trong nội hàm, 
thực chất của văn hóa dân tộc, không cần phải 
kiêng ky chủ nghĩa dân tộc. Trong tiền đề như 
vậy, chúng ta có thể phân biệt được rõ ràng đâu 
là nền văn hóa ngoại lại, tính hoa và những cặn 
bã của truyền thống văn hóa dân tộc là gì ? 

Trên thực tế, từ Phong trào văn hóa Ngũ Tứ 
đến nay tiếp thu văn hóa bên ngoài và phát huy 
ý thức dân tộc kết hợp một cách hoàn mỹ, đã có 
nhiều ví dụ trước đó thành công. Chẳng hạn, 
trong sáng tác văn nghệ, thơ tự do “Nữ thần” của 
Quách Mạt Nhược”, “Hoàng Hà đại hợp xướng” 
của Tiền Tinh Hải, “Nghĩa quân tiễn hành khúc” 
của Nhiếp Nhĩ... đều áp dụng yếu tố văn hóa 
phương Tây, mà cốt lõi lại vì lợi ích dân tộc ; ý 
thức dân tộc đã kích thích ấp ủ chủ nghĩa yêu 
nước của bao thế hệ thanh niên, tạo dựng nên 
nhân cách cao quý của chủ nghĩa anh hùng dân 
tộc. Trên một ý nghĩa nào đó thi đây đúng là vừa 
thuận với trào lưu lịch sử toàn cầu hóa, vừa tỉnh 
táo giữ gìn được ý thức dân tộc, dồn sức vào thực 
tiên mà xây dựng nền văn hóa mở cửa trên lập 
trường của mình sẽ thành công hơn rất nhiều so 
với bất cứ sự tranh luận nào về “thể, dụng”. Q 

(MAI HÁAI OANH trích thuật) 
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Dân tộc là một cộng đồng người cùng sinh sống ốn định trong một khu vực nhất định, có chung tiếng 
nói, phong tục tập quán, có chung đời sông kinh tẻ, văn hóa và tâm lý xã hội. Dân tộc còn được hiểu là 
quốc gÌa - dân tộc, trong trường hợp này, dân tộc là một cộng đồng người có chung lãnh thổ, có chung 
được hiểu gần giống như từ nhân dân. Trong từ điển Oxpho của Mỹ (năm 1976) từ dân tộc viết là natlon ; 
và những từ có liên quan khác như quốc tịch là nationality, xuyên quốc gia là transnational, tính chất ¡quốc 
gia là national, Liên hợp quốc là United Nations... Cụm từ “quốc gia dân tộc” vốn có nghĩa : một quốc gia 
chỉ có một dân tộc. Nhưng trên thực tẾ, ngày nay rất Ít có quốc gia chỉ có một dân tộc. Năm 1985, thế giới 
có 165 quốc gia tuyên bố là quốc gia đi dân tộc. Nhưng trong đó có 3/4 quốc gia là đa dân tộc ; còn lại 1⁄4 
quốc gia, trong đó dân tộc chủ thê chiếm 95% dân số, còn 5% dân số là các dân tộc khác. Có thể, khái 
niệm “quốc gia dân tộc” (nation - state) đang nhường chỗ cho khái niệm “quốc gia đa dân tộc” (multi - 
ethnicstate). 

Trong quốc g gia đa dân tộc, dân tộc chủ thể là dân tộc ‹ chiếm đa số hoặc tuyệt đại đa số dân CƯ. Còn dân 
tộc thiểu số thường là những cộng đồng ít người, cùng sống trong một khu vực, có chung huyết thống, có 
chung ngôn ngữ, văn hóa, phong tục tập quần, tâm lý tư tưởng và trình độ phát triển. Từ điên Oxpho nêu 
khái niệm dân tộc thiểu số bằng từ ethnic và ethnic group, không dùng từ nation hoặc quốc gia dân tộc và 
dần tộc theo › nghĩa là thành viên trong quốc gia nhiều dân tộc. 

Trong tiếng Việt, từ dân tộc thiểu số chỉ có nghĩa ‹ để phân biệt số đông và số ¡t, hoàn toàn không có 
nghĩa là phân biệt đối xử trong quan hệ xã hội. Trên thế giới, trước đây từ này chỉ những nhóm người sông 
ở vùng xa xôi hẻo lánh, bị đôi xử không binh đẳng. Ví dụ người Do Thái ở châu Âu, trong một thời gian 
dài trước đây, bị phân biệt đối xử chỉ vì họ là thiểu số và tin một tôn giáo riêng biệt. Người Ba Lan ở Đức 
và người Ai-rơ-len ở Anh trước đầy cũng từng chịu cảnh ngộ tương tự. 

Ngày nay, đi đôi với sự phát triển của xã hội loài người, nhận thức của con người đối với đặc trưng văn 
hóa và giá trị nhân văn của các dân tộc đã được nâng cao rất nhiều. Quyền bình đẳng dân tộc đã được thừa 
nhận rộng rãi. Một nền văn hóa dân tộc này không được phép thống trị, đồng hóa hoặc thay thế một nền 
văn hóa dân tộc khác, đù đó là dân tộc lớn hay nhỏ. Sự phân biệt đối xử và kỳ thị chúng tộc đang bị lên ân 
khắp nơi. Trong điều kiện đó, khái niệm dân tộc ít người (ethnic group) không còn có ý nghĩa phân biệt 
đối xử. 

'Khái niệm dân tộc còn có thể được hiểu theo một nghĩa rộng hơn. l - Những cộng đồng người được 
hình thành qua các giai đoạn lịch sử khác nhau, có trình độ phát triển khác nhau : dân tộc nguyên thủy, 
dân tộc cô đại, dân tộc cận hiện đại ; 2 - Những cộng đồng người có chung văn hóa, ngôn ngữ và sinh sông 
trong những vùng rộng lớn vượt qua biên giới quôc gia như dân tộc Ầ Rập, dân tộc Mỹ la-tinh, dân tộc 
châu Phi... 3 - Những cộng đồng người tuy cùng sinh sống trong cùng một lãnh thổ nhưng có nguồn gốc 
khác nhau : dân tộc bản địa, dân tộc du mục, dân tộc ngoại lai... 4 - Những trường hợp khác, từ dân tộc 
được hiểu theo nghĩa rất rộng như phong trào giải phóng dân tộc, xung đột dân tộc, truyền thống dân tộc, 
văn hóa dân tộc, chính sách dân tộc, chủ nghĩa dân tộc... Trên thế giới hiện nay, xu hướng tư tưởng của 
chủ nghĩa dân tộc và kèm theo đó là mâu thuẫn dân tộc, xung đột dân tộc đang bột phát và đang đe dọa sự 
ổn định và hòa bình ở nhiều khu vực và trên phạm vi toàn câu. Bên cạnh sự bùng nô của xu hướng dân tộc 
cực đoan này, trên thế giới đương đại đang diễn ra hai quá trình dân tộc đáng chú ý. Thứ nhất, sự hội nhập 
và giao lưu kinh tẾ, văn hóa giữa các dân tộc. Trong tiến trình này, quan hệ dân tộc và ý thức dân tộc, quan 
niệm về chủ quyền dân tộc, văn hóa, ngôn ngữ dân tộc đang có những thay đổi lớn, mà nều không có chúng 
thì sự phát triển kinh tế và khoa học - kỹ thuật hiện đại của từng quốc gia và cả cộng đồng quốc tẾ có thể 
sẽ bị cân trở. Thứ hai, bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc ; bảo vệ và phát huy chủ quyền quốc 
gia và sức mạnh dân tộc. Hai quá trình dân tộc này có quan hệ biện chứng ' với nhau. Như ta văn thường 
nói : Tán thành hội nhập, nhưng hội nhập : mà không hòa tan, hội nhập mà vẫn phải và nhất thiết phải bảo 
vệ, phát huy chủ quyên quốc gia và bản sắc văn hóa dân tộc.L) 
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e` BỘ QUỐC PHÒNG TRAO GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT, BÁO CHÍ 


Nhân kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 10 năm Ngày hội quốc 
phòng toàn dân, ngày 17-12-1999, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng đã tổ chức trao Giải thưởng Văn học - 
nghệ thuật, báo chí đề tài lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng vì sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc (1994 - 1999). 

5 nắm qua, mảng đề tài này đã thu hút nhiều văn nghệ sĩ, nhà báo của cả nước tham gia. Dự ấiii có 
141 tác phẩm văn học thuộc các thể loại tiểu thuyết, thơ, tập truyện ngắn, phê bình tiêu luận ; 42 tác 
phẩm về sân khâu ; 23 phim truyện ; 43 phim tài liệu ; 200 tác phẩm â âm nhạc ; 30 tác phẩm múa ; trong 
đó có hơn 100 tác phẩm đã được s Quốc phòng t trao các giải nhất, nhì, ba, bằng khen và tặng phẩm 
trong kỳ này. 

Bộ Quốc phòng cũng đã tặng ‹ cờ cho 30 cơ quan báo chí và Bút bằngk khen cho 15 nhà báo đã có: 
những hoạt động và đóng góp xuất sắc. _ 

Tạp chí Cộng sản trong những năm qua đã có hơn 50 bài viết về chủ đề lực lượng vũ trang cách 
mạng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những bài viết trên Tạp chí đã làm rõ đường lối 
quân sự của Đảng ta, phản ánh được những truyền thống vẻ vang cũng như bản chất tốt đẹp và những 
đóng góp to lớn của quân đội ta trong quá trình xây dựng, phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng. 

Nhân dịp này, Tạp chí Cộng sản đã được Bộ Quốc phòng tặng cờ : “Đơn vị xuất sắc tuyên truyền 
về quốc phòng toàn dân và lực lượng vũ trang nhân dân (1994 - 1999). ¬ 


e NGHIÊM THU ĐỀ TÀI KHOA HỌC NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHỐNG 


“DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” TRÊN CÁC PHƯƠNG TIỆN THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG 


Ngày 18-12-1999, tại cơ quan Tạp chí Cộng sản đã tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học KX1-BĐ-04 
vê “Nâng cao hiệu quả chông diễn biến hòa bình trên các phương tiện thông tin đại chúng” do 
PGS, TS. Vũ Hiền - Phó tông biên tập Tạp chí Cộng sản làm chủ nhiệm cùng tập thể các nhà khoa bờ 
trong và ngoài cơ quan thực hiện. 

Đề tài được triển khai trên diện Tộng thu hút 38 nhà khỏÄ học thuộc nhiều đơn vị Mini tin đại tin 
trên phạm vi cả nước. Sản phẩm của đề tài gồm 2 tập chuyên khảo 662 trang và bản báo cáo tổng quan 
về nội dung kết quả nghiên cứu của đề tài. Ngoài ra, còn có hơn 1000 trang các tài 960 tham khảo, các 
tác phẩm, các dữ liệu liên quan đến chủ đề nghiên cứu. 

Hội đồng nghiệm thu do PGS, TS. Nguyễn Phú Trọng - Ủy viên Bộ Chính trị Bãi chủ tịch cùng 
6 thành viên là các nhà khoa học thuộc Bộ Công an, các cơ quan báo chí và công tác tư tưởng. Hội đồng 
đã đánh giá kết quả của đề tài loại xuất sắc với 100% số phiếu. tán thành, 

Hội đồng khẳng định : Đề tài có ý nghĩa lý luận và thực tiến cấp bách đối với việc. nâng cao hiệu 
quả đấu tranh chống ' 'diễn biến hòa bình” ; đã hệ thống và làm rõ thêm những quan điểm xung quanh 
vấn đề chống “diễn biến hòa bình” trên các phương tiện thông tin đại chúng ; đã khảo sát, phân tích 
đúng thực trạng tình hình đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên các phương tiện thông tin đại chúng 
ở nước ta hiện nay. Trên cơ sở đó, đã nêu rõ những quan điểm cơ bản, phương hướng chính và các giải 
pháp chủ yếu để nâng cao hơn nữa hiệu quả chống “diễn biến hòa bình” trên các phương tiện thông tin 
đại chúng trước yêu cầu và nhiệm vụ mới của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Vì vậy, 
nội dung và kết quả nghiên cứu của đề tài là một tài liệu có giá trị tham khảo đối với các cơ quan nghiên 
cứu, chỉ đạo công tác tư tưởng và các cơ quan thông tin đại chúng. 

Hội đồng nhất trí đề nghị cho sửa chữa, biên tập để xuất bản sách phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo 
hoạt động chống “diễn biến hòa bình” ở nước ta hiện nay. 


ó0 


BIỀU TƯỢNG CỦA SỤ BÊN VỮN . TOÀN. là ỔN ĐỊNH 
Địa chỉ giao dịch : % 
| CÔNG TY XI MĂNG HOÀRG THẠC 


Minh Tân, Kinh Môn, Hải D f2; Fax : (220) 821098 
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1. Kể từ „3 CôNg ty xi măng Hoàng Thế hct Sản - Tăng cường 4 bínvử 
xuất các loại xi hãng được đóng loại vỏ bao ổØ'ổ _ tính - Phủ hợp với kh 
như sau" n ngoài là một lớp/đlấy CRAF đưẾế ấp liên Về cách sử 
be d : N. 
với một lớp Nhựa PP, bên trong lốfm ột lớp giấyẲ SN. sử ng 
2. Bắt đầu tử 1-6 -1999 bông ty XÍ măng Hoàng Thạch se 3. TẾ 


hi _ sản phẩn kệ 
l rm\ ẤÝco sở nghiền nào 


thay thế dần xi măng P\ be xi măng PCBÑ8 Hoàng "Công ty( ?húng t 1k 

Thạch theo tiêu chuẩn 6ũ. 2€ khác ngoài nơÏ§ên : __. : 
PCB30 có những đặc tính ưu vii 5s "`. Yvh ích của ngụy NHủng, \ se bàn! ng an làn, đi 
Tăng thêm độ dẻo cử Va bê tông, dễ bơm, dễ thi công. — nối công trinh xây dựng của quý khách hàng. 
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Công ty Vận tải biển Việt Nam (VOSCO) lã “tế hoạt ï Wẻ hóa cơ cấu đội tầu đã được 
doanh nghiệp Nhà nước thuộc Tổng Công tý Hàng hải - Tiến khai thức hiện tfong năm 1996 - 2000 và những 
Việt Nam (VINALINES). Được thành lập: từ tháng 7 ˆ Tằm tiếp theo. Đội Äẩu VOSCO luôn đáp ứng nhanh 
năm 1870, làm nhiệm vụ kinh doanh kñai thác vận (ff“ Shóng, an toàn, Kiffi tế và hiệu quả mọi yêu cầu của 
M©?C TP Qu a 30 năr Công ty đã trưởng thẻ 4 1ách hàng tr II, Wgoài nước. Đội ngũ cán bộ nghiệp 

ngừng, trở thành một#rofØ SH 0Ù chuyêff \ luật, sỹ quan thuyền viên được 


đơnVi vận tải biển hàng đầu của quốe Đo Hiện ‹ iểU riểm kinh nghiệm trong quản 
tầu vận tải vấ tống trọng tải 236 tá n tàu d u IyK uật đội lâu, VOSCO cũng đặc biệt 
sản phẩm, tầu container,4ÃÚ © : Ời, TẾ "- ú | # _ + ý định và yêu cầu của Bộ luật 
hàng bách hóa... được dlổ GỠ Q : U\ „ốc tế “Tiêu ct Š đào tạo, cấp bằng và đi ca cho 
tín LIoyđ'S, NK, GL phâ “ = ` thuyền vi ẩn ` 78/95”. 


Phạm Vì hoạt độn : 0Í 3 các vùng: biển thế-. Công ty ở tôi quafi hệ chặt chẽ với khách hàng 
giới có thương cảng ở Vi nẢ Đông Đông Bắc Á, Ấn Độ, trong, ngoài nứt › "Anh, qua mạng lưới đại lý, môi giới 
Châu Úc, Trung Đông, châ IẬ Ú, châu Phi, châuMỹLa- trên khắp thế gỉ 3é 

tính. VOSCO đã được „„ 

cấp giấy chứng nhận. 
phù hợp (D.o.C) và 
các tầu theo đúng yêu 
cầu của bộ luật quảận!lý 
an toàn quốe tế (ISM 
Code) đã được: cấp 
giấy chứng niận quần 
lý an.toàn Để SA CÓ 
này lực.. tử. ngày 


7/1888. VOSOO 
ủng ng tiên tới thực 
ôu chuẩn chất 


'ơng quốc tế ISO- 


lư 


Công ty vận tải 
biển Việt Nam mong 
muốn được phục vụ 
nhiều hơn nữa trong 
vận chuyển hàng XNK 
cho Nhà nước và hợp 
tác phát triển các hình 
thức dịch vụ vận tải, 
góp phần đấy mạnh 
phát triển ngành hàng 
hải trong sự nghiệp đổi 
mới, theo hướng công 
nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước. 


-002/ Tâu dâu “Đại Hùng” 
LÁC LINH VỤC 4À VUOĐDC,L, 
| TA SA 
® Chủ tâu, quản lý và khai _< lâu ® Ảfua bán tâu L1 c : , 
® Đại lý, môi giới và thuê ® Liên doanh vận tẢ biến ` : Mạ 
« DNiygeo dạ có; 604 TT Ẳ@ TIÊN sót ca tước cẾ :PEb01 
®_ Đại |ý và cung ứng thuyền viên cho các chủ tâu nước nguài. - Sơn quốc tế (Anh) - nh À.aP lệ sâm 
®_ Đại Jý thu xếp cấp bằng và đăng ký thuyền viên cho sỹ quan - Dầu bôi trơn Shell SN; y 
thuyền viên Việt Nam làm việc trên các tâu treo eờ kíberia Yà - Vòng bí SKF (Thụy Điển), X1, 
Marshall. + - Vàng bí ZKL vàZ“YIL “.... lề” 


_.ý/gg. 3 v. ¬-- 
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Hỏi Phòng lò doonh nghiệp Nhè 
hoet đông công ích 4 


Xà. 


: k¿ Lá 
MWDWWPTU YẾU: 


EA THÊ SĂNX : X 
nhà, c4 AN JEÊo thành phó. 


Đảm bảo gia 


Xây dựng, nâng cấp, sĩ ữa, thiết kế thi công các công trình giao 


thông với trạm trộn beton asphalt và công nghệ rải thám. 
Sửa chữa, cho thuê các phương tiện vận tải xe máy thi công 


Chế biến, cung ứng vận chuyền vật liệu xây dựng. 


Trạm trộn Asphalt hoàn toàn tự động 3017h Phà tự hành phun xoay 120T tại phà Bính 


ầ Nội là một Tổng Công ty Nhà nước, 

viên, trong đó cú 12 Công ty xây 

liện nước và xây dựng, 1 Công ty thi 

__ sông cơ giới, 1 ông ty cơ khí và xây lắp, 1 Công ty trang trí 

..._ nộithấtvàxây dựng, 1 Côngty kinh doanh vật tư và vận tải, 1 
công ty bê tông (VIBEX), 2 Trường đào tạo công nhân kỹ 
thuậ,1 Công ty tấn đấu và tiết kế xây đựng, 1 Công t 
phát triển kỹ thuật xây dựng. 
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Nệm 7 VÀ No An 
cú các (lơn vị thành viên đóng trên địa bàn các tỉnh: Công ty 
K2 tại Thanh Hóa, Công ty xây dựng số 6 tại Vinh, Đông ty 
s9 n0 ÔN ¡nghiệp tại Quảng Ngãi, Công ty 

\}ây fimg tại TP. Hồ Chí Minh. 


Trụ sở chính 


Thầu chính hošếi phụ các dự án đầu tư nước ngoài hoặc trong nước để xây dựng các công 
trình công nghiệƑ Đ,( lần dụng, giao thông thủy lợi, bưu điện, công trình kỹ thuật hạ tầng vn: thị và 


khu công nghiệp, các công trình đường dây, trạm biến thế. 


Thực thi các dịch vụ tư vấn xây dựng về các mặt như kiến trúc, kết cấu, trang tr nộ 
khảo sát, giám sát, quân lý dự án... 
Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng. Xuất, nhập khẩu thờ tư, thiết bị, công nghệ xây dựng; 


ứng dụng công nghệ mới. _ 
Kinh doanh bất động sản. ` : 
- Lập trình, duyệt và quản lý điều hành các dự án cơsšfg tâng đô thị, các khu dân cư và các khu 
công nghiệp. : _ h 
Liên doanh liên kết với các tổ chức kinh tế trong nướevà ngoài nước. ¿4 Š 
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TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH VIÊN THÔNG VIỆT NAM 
VIETNAM POSTS AND TELECOMMUNICATIONS CORPPORATION 


CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG 


VIETNAM TELECOM SERVICES COMPANY 
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CÁC CẢNG HÀNG KHÔNG TRỰC THUỘC 


e Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài Tel: (84-4) S§65047 
@ Cảng hàng không Cát Bi - Hải Phòng Tel: (84-31) 844851 
e Cảng hàng không Điện Biên Phủ - Lai Châu Tel: (84-23) 824411 
e Cảng hàng không Nà Sản - Sơn La Tel: (84-22) 845102 
e Cảng hàng không Vinh - Nghệ An Tel: (84-38) 851424 


Fax 


Fax 


Fax : 
Fax : 


Fax : 


CỤC HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG VIỆT NAM 


(UM CẢNG HÀNG KHÔNG MIÈN BẮC 


Trụ sở : Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài 
Tel : (84.4) 8865047 - Fax : (84.4) 8865540 


: (84-4) 5865540 
: (84-31) 728217 


(84-23) 826060 
(84-22) 845107 
(84--38) 851888 


Cụm cảng hàng không miền Bắc là đơn vị sự nghiệp kinh tế có thu, tới đây theo QÐ của Thủ 


tướng Chính phủ sẽ chuyển thành Doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích, có chức năng. 


nhiệm vụ: 


+ Quản lý và khai thác các cảng hàng không khu vực, cung câp các dịch vụ hàng không và các 


dịch vụ công cộng khác để phục vụ cho hoạt động bay của các hãng hàng không được an toàn và 


hiệu quả. 


+ Được Cục trưởng Cục hàng không dân dụng Việt Nam ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ 


quản lý nhà nước gắn trực tiếp với việc điều hành tại Cụm cảng hàng không miền Bặc.... 
(Trích trong QĐI 13/1998/QĐ-TTg) 
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ĐAI HỌC ĐÀ NẴNG 


UNIVEESITY OEF DANANG 


Địa chỉ : 17 - Lê Duẩn, Thành phố Đà Nẵng 
Điện thoại : (84.511) 8.32677 - 8.91517 


TRỰC THUỘC ĐH ĐÀ NĂNG CÓ 


=°© TRƯỜNG ĐH KY THUẬT : 

Đào tạo kỹ sư các chuyên ngành : 

Cơ khí chế tạo máy, Cơ khí và Trang 
thiết bị sợi-dệt, Đúc - Nhiệt luyện, Cơ khí 
động lực và ô tô - Máy kéo, Điện kỹ thuật, 
Tự động hóa, Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh, 
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TRẦN ĐÚC LƯƠNG 
Chủ tịch 
nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 


ÙNG với nhân dân thế giới, nhân dân Việt Nam hân hoan chào đón năm 2000, năm cuối 
ti của thế kỷ XX năm bản lề giữa hai thế kỷ và hai thiên niên kỷ. 

Phong tục, tập quán của mỗi dân tộc, mỗi quốc gia tuy có khác nhau, nhưng trong ngày 
đầu năm đều muốn chúc nhau những điều tốt đẹp nhất. 

Vào thời điểm giao thừa lịch sử này, thay mặt nhân dân và Nhà nước Việt Nam, tôi xin 
gửi đến nhân dân và Chính phủ các nước lời chào hữu nghị và lời chúc mừng nông nhiệt. 

Chúc cho năm 2000 cũng như trong thế kỷ XXI mọi dân tộc trên thế giới được sống trong 
hòa bình ; tình hữu nghị và hợp tác giữa các dân tộc và các nước không ngừng được tăng 
cường ; mỗi quốc gia, dân tộc và mỗi người đều được sống trong độc lập, tự do, hạnh phúc 
và đều có cơ hội bình đẳng và phát triển. 

Nhân dịp này, thay mặt nhân dân Việt Nam tôi bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Chính 
phủ và nhân dân các nước, bạn bè khắp năm châu đã dành cho nhân dân Việt Nam sự ủng 
hộ và giúp đỡ to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như trong khôi 
phục, xây dựng và phát triển đất nước. 

Thế kỷ XX đã chứng kiến những thành tựu thần kỳ của khoa học kỹ thuật và công nghệ, 
làm cho sản xuất vật chất và cuộc sống của nhân loại phát triển vượt bậc. Chúng ta tin tưởng 
rằng, trong thế kỷ XXI sắp tới thành tựu phát triển của trí tuệ loài người sẽ còn kỳ diệu hơn 
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nhiều. Các dân tộc trên thế giới đều có chung lợi ích và nghĩa vụ đóng góp vào tiến trình 
phát triển vĩ đại này, cũng như đoàn kết hợp tác và đấu tranh để mọi thành tựu phát triển của 
nhân loại được sử dụng vì mục đích hòa bình, vì hạnh phúc con người, vì sự nghiệp bảo vệ 
và phát triển bền vững môi trường sinh thái ; không để sự phân cách giàu nghèo và bất công 
giữa các dân tộc, các tầng lớp dân cư ngày một sâu rộng thêm, không bị lạm dụng để hủy 
hoại chính cuộc sống của con người và hành tinh xanh thân yêu của chúng ta. 

Chúng ta xiết bao xúc động khi nhìn lại thế kỷ XX với những ký ức không thể quên về 
hai cuộc chiến tranh thế giới và hàng trăm cuộc chiến tranh, xung đột lớn nhỏ để lại biết bao 
đau thương mất mát cho các dân tộc. Nhân dân Việt Nam đã phải chiến đấu gian khổ lâu 
dài, hy sinh to lớn vì độc lập, tự do, mưu cầu cuộc sống bình yên để xây dựng và phát triển 
đất nước theo lời kêu gọi thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh : “Không có gì quý hơn 
độc lập, tự do”. Nhân dân Việt Nam hiểu rất rõ giá trị của hòa bình. Mong rằng trong thế kỷ 
mới, mọi dân tộc trên thế giới đều được sống trong hòa bình - một nền hòa bình thật sự và 
bên vững. 

Thế kỷ XX là thế kỷ của các cuộc cách mạng xã hội, đặc biệt là Cách mạng Tháng Mười 
Nga vĩ đại, thế kỷ của sự phát triển phong trào giải phóng dân tộc, phong trào đấu tranh vì 
hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội sâu rộng trên toàn thế giới. Thế kỷ XX đã chứng kiến 
sự tan rã của hệ thống thuộc địa do chủ nghĩa thực dân áp đặt lên cuộc sống nhiều dân tộc 
trên thế giới. Hàng loạt quốc gia độc lập đã ra đời. Trong thời đại mới, quan hệ quốc tế ngày 
càng có nhiều hình thức hợp tác và liên kết giữa các quốc gia, nhưng độc lập dân tộc vẫn là 
một trong những giá trị cao quý nhất. 

Là một nước đang nỗ lực phân đấu để sớm thoát khỏi cảnh nghèo nàn, lạc hậu, tiến lên 
trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu 
dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, :Việt Nam muốn là bạn của tất cả các 
nước, tham gia với tinh thần xây dựng và ý thức trách nhiệm vào các hoạt động của cộng 
đồng quốc tế và khu vực. Chúng tôi mong rằng trong thế kỷ tới các nước sẽ cùng nhau đoàn 
kết Xây dựng quan hệ quốc tế mới trên cơ sở triệt đề tôn trọng độc lập và chủ quyền của mỗi 
quốc ø1a, quyền tự quyết của mỗi dân tộc, hợp tác bình đẳng cùng có lợi, không phân biệt 
quôc gia lớn hay nhỏ, giàu hay nghèo, mạnh hay yếu. 


Vào giờ phút đầu năm 2000 này, thay mặt Dàng và Nhà nước, tôi thân ái gửi tới ñ 
bào, đồng chí và chiến sĩ trên mọi miền Tổ quốc, đồng bào ta ở nước ngoài lời chúc sức 
khỏe, hạnh phúc và thành đạt. 

Tôi kêu gọi đồng bào cả nước hãy phát huy cao độ sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tinh 
thần yêu nước, ý chí tự cường và sức sắng tạo của các tầng lớp nhân dân, ra súc đây mạnh sản 
xuất, thực hành tiết kiệm, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ; tăng cường tình 
hữu nghị và hợp tác với bạn bẻ quốc tế ; khai thác mọi thuận lợi, khắc phục mọi khó khăn, 
trước mắt là tập trung khắc phục hậu quả nặng nề đo lũ lụt gây ra ở các tỉnh miền trung ; đây 
mạnh phong trào thi đua yêu nước, góp sức hoàn thành tốt nhất các mục tiêu, nhiệm vụ 
kinh tế - xã hội năm 2000, bảo vệ vững chắc Tô quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Mỗi người, 
mỗi ngành, mỗi địa phương, đơn vị đều phấn đấu để có những công trình và việc làm mang 
đậm ý nghĩa của năm 2000 góp phần chuân bị hành trang đưa dân tộc Việt Nam vững bước 
tiến vào thế kỷ XXI, xây dựng đất nước ta “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” sánh vai cùng các 
nước trong khu vực và trên thế giới, như lúc sinh thời Bác Hồ kính yêu từng căn dặn. 
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BA BỨC THƯ CỦA TÔNG BÍ THƯ LÊ KHẢ PHIÊU 


THĂM ĐẬM NGHĨA ĐẢNG, TÌNH DÂN 


1999, vào lúc cả nước sắp bước vào năm 

2000, đồng chí Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu 
đã gửi nhiều bức thư đến các địa phương và đơn 
Vị. Trong số đó, có ba bức thư đặc biệt nổi Dật, 
gây xúc động mạnh mẽ và được sự hưởng ứng 
rộng rãi trong cán bộ và nhân dân cả nước. 

Bức thư thứ nhất đề ngày 18-12-1999 gửi 
toàn thể đồng bào và đảng bộ các tỉnh Quảng 
Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng 
Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh 
Hòa và thành phố Đà Nẵng. Nói là gửi đồng bào 
và đảng bộ các tinh vùng bị lũ lụt, thật ra, đó 
cũng là _gửi cho cán bộ và đồng bào cả TưỚC, 
trước hết, “chia sẻ những đau thương, mất mát 
với các gia đình có người thân hy sinh và gặp 
hoạn nạn”, đồng thời “ bày tỏ lòng kính phục” 
trước những tắm gương của đồng bào, đồng chí 
và các chiên sĩ đã kiên Cường dũng cảm chống 
chọi với bão lũ, sau nữa để nói về một vấn đề 
bao quát và rộng lớn hơn, kế thừa 'một trong 
những công lao trời biển mà Tổ tiên để lại 
muôn đời cho con cháu là sự nghiệp trị thủy và 
chống hạn". 

Bức thư thứ hai đề ngày 19-12-1922 gửi đồng 
bào, các vị đại biểu Quôc hội, Hội đồng nhân 
dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
và đăng bộ thành phố Hô Chí Minh. Nói là gửi 
cho các địa chỉ nêu trên của thành phố Hồ Chí 
Minh, thật ra cũng là gửi cho những địa chỉ 
tương ứng của các tỉnh, thành trong cả nước, 
trước hết để biêu đương những thành tích mà địa 
phương đã đạt được và. chỉ ra những nguyên 
nhân của nó, sau nữa khẳng định tình Đảng với 
dân : “Tôi vẫn tâm niệm răng : công ơn của nhân 
dân đối với Đảng sâu nặng tựa như công ơn sinh 
thành của cha mẹ. Đảng tổn tại và phát triển 
được là nhờ nhân dân. Dựng nước, giữ nước, 


Í\ RONG những ngày cuối cùng của năm 


đem lại được cơm no, áo ấm, đời sống bình yên 
cho nhân dân, cũng chính là nhờ nhân dân” 

Bức thư thứ ba viết trước đó, đề ngày 7- -12-1999 
gửi Báo Nhân Dân và Báo Đại đoàn kết để trả lời 
một câu hỏi mà các báo này nêu lên về tình hình 
mắt đoàn kết nội bộ trong một số tổ chức đẳng 
và “làm thế nào để đem bài học Đại đoàn kết 
của Hồ Chủ tịch giáo dục cho các đồng chí ấy và 
toàn thể cần bộ, . đẳng viên chúng ta ?”. Nói là để 
trả lời về vấn đề đoàn kết, thật ra là nói rõ trách 
nhiệm của cán bộ, đảng viên trước nhân dân, 
trước lịch sử : “Sống trong những ngày hôm nay, 
đứng trước những đau khổ và nguyện vọng của - 
nhân dân, trước trách nhiệm lịch sử mà cán bộ, 
đảng viên, đoàn viên, chiến sĩ ta phải gánh vác, 
chúng ` ta phải sống thế nào cho xứng đáng với 
Tổ quốc, nhân dân, với Đảng ?”. 

Ba bức thư của Tông Bí thư Lê Khả Phiêu lời 
văn mộc mạc, chân thành, thắm đậm nghĩa Đảng 
với dân và tình dân với Đảng. Đảng luôn luôn 
coi dân tộc là cội nguồn, nhân dân là cha mẹ, Tổ 
tiên là những người có công dựng nước và đã đề 
lại công lao trời biển cho con cháu muôn đời. 
Trách nhiệm của Đảng, . của toàn thể cán bộ đảng 
viên là làm thế nào để suốt đời phấn đấu cho 
Đảng “xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy 
tớ thật trung thành của nhân dân”, như Bắc Hồ 
di huấn. 

Trong lúc Đảng ta ` tiến hành mạnh 
mẽ cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, 
Đảng và nhân dân ta tiến tới kỷ niệm lần thứ 70 
ngày thành lập Đảng quang vinh và mừng 
Tết Canh Thìn, Tạp chí Cộng sản xin trân trọng 
giới thiệu. ba bức thư nói trên của đồng chí Tông 
Bí thư để tất cả mọi người chúng ta đọc, suy 
ngẫm và hành động. 


S 
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Thư gửi toàn thế đồng bào tù đảng bộ các tỉnh 
Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huê Quảng Nam, 
Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Kbánb Hòa tà TP Đà Nẵng 


Đông bào và các đông chí thân mến, 

Sau ngày ở.miền Trung trở về, những nơi tôi đế: ến 
thăm, những bà con mà tôi được gấp, những tình cảnh 
mà tôi đã ã thấy ở cửa Thuận An, ở Hải Hòa, ở Phương 
Trung, ở Hòa Phú... luôn luôn lưu giữ và hiện ra trong 
đầu óc tôi. 

Tôi có nói với một số nơi : lũ lụt rất bất thường, 
phải chủ động đê phòng để tránh Sây ra những biên 
động làm đảo lộn tình hình. Nhưng tôi, và có lẽ cả đông 
bào và các đông chí cũng không dự lưỡng. hết sau cơn 
lũ tàn bạo tháng 11-1999, thiên nhiên lại gây thêm một 
tai họa mới cho các tỉnh miền Trung, làm cho miễn 
Trung, trong vòng hai tháng, phải gánh chịu hai trận lụt 
lịch sử. Nhân dân, các đảng bộ, toàn thể cán bộ, chiến 
$ĩ lực lượng vũ trang, các ngành, các cấp, các đơn vị 
trong cả nước, hướng vê miễn trung, không câm được 
nước mắt. 

Một lần nữa, (ôi xin gửi lời chia sẻ những đau 
thương mất mát đối với các gia đình có người thân hy 
sinh và gặp hoạn nạn. Cho tôi bày tỏ lòng kính phục 
trước những tâm 8ương của động bào, động chí, của các 
chiến sĩ lực lượng vũ trang, các đơn vị, các ngành, CÁC, 
cấp Ở trung ương và địa phương đã không sợ gian khổ 
quên mình cứu dân, đùm bọc giúp đỡ lân nhau, ngày 
đêm chống chọi với bão lũ. 

Tôi cũng xin thay lời đông : bào và đông . chí 8 tỉnh 
miễn Trung và thành phố Đà Nẵng cảm ơn động bào và 
đông chí cả nước, cụ già đã thượng thọ đến các cháu 
thiêu niên nhì đông, VỚI tấm lòng yêu nước thương nòi 
CaO cả, đã hướng vê min Trung ruột thịt, Ủng hộ tiên 
của ; đã vì miên T' Tung ! ruột thịt làm việc, sản xuất, học 
tập, rèn luyện với sự cô Ố gắng và năng suất cao. Và sắp 
đên, cũng vì miền Trung mà \ tiếp tục làm việc, sản xuất, 
học tập, rèn luyện với ' quyết tâm và hiệu quả cao hơn 
nữa đê bù đắp cho miễn Trung. để › giành thắng lợi cho 
địa phương mình và để cả nước tiếp tục cùng vươn tới. 

Tôi cũng gửi lời chân thành cảm ơn bè bạn trên thế 
giới, CÁC tô chức quốc tẾ, đại sứ quán các nước đã nhiệt 
tình ủng hộ đông bào miên Trung của chúng tôi gặp tai 
họa khủng khiêp. 

Khi tôi viết thư này, tôi biết rằng đông bào và đông 
chí miên Trung đang ngày đêm làm lại nhà cửa, vét 
kênh mương. nạo xúc nhưng lớp Cắt Sa bôi phủ lấp đồng 
ruộng. đấp lại bờ, sửa chưa tàu thuyền và các hô chứa 
nước, làm đường, xây câu, dựng lại trương học và bệnh 
Xá, ØIc0 gIÔnG, bắt tay vào sản xuất, làm ăn, học tập và 
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cùng nhau củng cố sự đoàn kết hợp tác, quyết giành lẤ y, 
vụ đồng - xuân và vụ cá đầu năm thắng lợi, và cũng để 
sẵn sàng chống hạn và chống lũ năm sau. 

Thông cảm với tất cả những khó khăn của đông bào 
và các đẳng bộ miễn Trung, Chính phủ đang chỉ đạo 
các ngành, kiên quyết và khân trương thực hiện Chỉ thị 
của Thủ tướng trong Cuộc họp tại Huế ngày IŠ-II- 
1999, Trong Nghị quyết của Quốc. hội về nhiệm vụ năm 
2000 đã có một phân rêng vê khắc phục hậu quả lũ lụt 
ở miễn . Trung. : 

Phân tôi, tôi xin nói đôi điều suy nghĩ. , 

Miền Trung là một dải đất hẹp, phía tây tiếp núi, 
phía đông giáp biển. Mùa khô thì hạn hán, mùa mưa thì 
lũ lụt, đât ruộng ít, cắt SỎi nhiều. 

Không gian sinh tôn rất khắc nghiệt. Nhưng chính 
trong lịch sử chiến: thắng sự khăc nghiệt của thiên 
nhiên, nhân dân miễn Trung đã đào luyện những đức 
tính cực kỳ quý báu, đó là ý chí kiên Cường, tỉnh thân 
lao động cân cù, kiên nhãn, sáng tạo và thông minh ; 
“nước lụt thì lút cả làng”, cho nên càng khó khăn càng 
dũng cảm, càng khó khăn càng đông lòng, chung sức. 

Với truyền thống và bản lĩnh ấy, Hội đồng nhân dân 
Các cấp sẽ cùng với nhân dân địa phương bàn bạc thực 
hiện kế hoạch năm 2000. Dân chủ càng cao thì đoàn kết 
càng vững, năng suất và hiệu quả càng lớn. 

Vì vậy, Ban Chấp hành Trung ương Đẳng, Quốc 


hội và Chính phủ tin tưởng rằng : đông bào và đảng bộ 


các tỉnh và thành phố miên Trung sẽ đạp bằng khó 
khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của địa phương 
trong năm 2000. 

Đồng bào, các đông chí thân mến, 

Nhờ chiến thắng thiên tai mà Tổ tiên ta dựng được, 
nước. Một trong những công lao trời biến mà Tổ tiên để 
lại muôn đời cho con cháu là sự nghiệp trị PHòt ý và 
chống hạn. 

Kế thừa kinh nghiệm của Tổ tiên, chúng ta sẽ tông 
kết toàn diện về nhưng trận lu lụt vừa qua để tiếp tục 
thực hiện chương trình trị thủy và chống hạn ở miễn 
Trung và đông băng sông Cửu Long một cách cơ bản. 

Những gì mà thế hệ chúng ta quyết tâm xây dựng, 
không chỉ vì thế hệ chúng ta mà sẽ để lại đời đời cho 
con chầu mai sau. 


Tin tưởng ở sức mình và tương lai của dân tộc, tẤt 
cả đê năm 2000 giành thăng lợi to lớn và toàn diện. 
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Tbư gửi đồng bào, các tị đại biểu Quốc bội, 
HĐND, UBND, UBMTITQ oà đảng bộ TP Hồ Cbí Minb 


Thưa đồng bào, các vị và các đẳng chí, 

Khi đi công tác ở miền Trung về, tôi được tin 
thành phố Hồ Chí Minh là nơi có tỷ lệ cử tri đi bầu 
Hội đồng nhân dân các cấp rất cao. Tôi rất xúc 
động. 

Tôi đem vấn đề ấy ra trao đôi với một số đồng 


chí. Có đông chí nói : được như vậy là do thành phố 


Hồ Chí Minh chăm lo đến đời sống của nhân dân, 
đi đầu trong phong trào xóa đói, giảm nghèo, _ây 
nhà tình nghĩa, xây nhà tình thương, giải quyết tốt 
cho dân nghèo ở kênh Nhiêu Lộc... Có đồng chí 


cho rằng vừa qua thành phố Hồ Chí Minh đã cố 


gắng thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Thành 
phô Hồ Chí Minh đã tích cực giải quyêt các đơn 
thư khiếu tố của nhân dân, như ở quận 10, hai phần 
ba đơn thư được giải quyết dứt điểm ; cán bộ, đảng 
viên sau khi tự phê bình có đi sắt dân và lắng nghe 
ý. kiến của dân. Cũng có đông chí phân tích : lúc 
đâu nghe Đảng tiễn hành cuộc vận động xâ y dựng, 
chỉnh đốn Đảng, dân chờ đợi xem không biết Đẳng 
có làm tốt không ; qua gần một năm nay, thấy 
Đảng kiên qu yết làm, nên dân có lòng tin. Hai trận 
bão lụt ở miền Trung, dân thấy Đảng lo lắng, tận 
tụy nên dân càng có lòng tin hơn. 

Tôi cũng chưa phân tích được đây đủ. Mong bà 
con cô bác, các vị và các đông chí cho ý kiến thêm. 

Nhân dịp năm mới, năm 2000 và Xuân Canh Thìn, 
tôi xin chúc các cụ, các vị, bà con cô bác, các cháu 
nhỉ đông, thiếu niên, học sinh, thanh niên, sinh 
viên, đông bào các giới và đông chí trong m bộ 
sức khỏe và hạnh phúc. 

Tôi vẫn tâm niệm rằng : công ơn của nhân dân 
đối với Đảng sâu nặng tựa như công ơn sinh thành 
của cha mẹ. Đẳng tôn tại và phát triển được là nhờ 
nhân dân. Dựng nước, giữ nước, đem lại được cơm 
no, áo ấm, đời sống yên bình cho nhân đân, cũng 
nhờ chính nhân dân. 

Bao nhiêu ích lợi đều vì dân. 

Quyên hành và lực lượng đều ở nơi dân. 


Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm 
của dân. 

TẤt cả cán bộ chính quyên, tất cả cán bộ 
đoàn thể và tất cả hội viên của các tổ chức nhân 
dân đều phải phụ trách dân vận. 

Làm theo lời Bác dạy, phát huy quyên làm chủ 
của nhân dân, tôi chắc rằng sẽ có một phong trào 
sôi nôi : người người bàn việc phường, xã, bàn việc 
quận, huyện, bàn việc thành phố, bàn việc năm 
2000. Phương hướng tiến lên và mọi chỉ tiêu, kế 
hoạch của phường, xã, quận, huyện, thành phố đều 
được đúc kết từ nguyện vọng, sáng kiến và ý. chí 
của nhân dân. Do đó, sẽ tìm tòi được biện pháp 
hay, sáng tạo được lực lượng và sức mạnh ngày 
càng to lớn. 

Thành phố Hô Chí Minh có bến Nhà Rông, từ 
đó Bác Hô ra đi tìm đường Cứu nước, có 2 phong trào 
công nhân sớm nhất nước ta và phong trào ây đã 
sinh ra Tôn Đức Thắng, là nơi đi trước trong cuộc 
kháng chiến chống thực dân Pháp. Có Trân Văn 
Ơn và lớp lớp học sinh, thanh niên đi đâu trong 
phong trào chống sự can thiệp của đế quốc Mỹ ; là 
điểm quyết chiến chiến lược, hoàn thành sự nghiệp 
cơi ách nô lệ, giải phóng giang sơn, thống nhất bờ 
cõi ngày 30 tháng 4 năm 1975. Vì cả nước, thành 
phố Hô Chí Minh đã về sau. 

Trong những năm đôi mới, thành phố Hồ Chí 
Mình là một ngọn cờ năng động và sáng tạo. 

Năm 2000 là năm kết thúc một thế kỷ đấu tranh 
oanh liệt của dân tộc, năm giao thừa của thế ký và 
thiên niên kỷ. 

Nhiều đông chí đều có chung: với tôi một ý 
nghĩ : trong năm 2000 lịch sử, vì cả nước, vi niềm 
vui và hạnh phúc của chính minh, thành phố Hỗ 
Chí Minh sẽ đi trước và theo yêu câu của thời kỳ 
mới, sẽ vê đích trước. 

Tắt cả để năm 2000 giành được thắng lợi to lớn 
và toàn diện. 

Xin chúc thành phố Hô Chí Minh mãi mãi xứng 
đáng là thành phố Hồ Chí Minh. 


SỐ 2 (1-2000) 


Tbư gửi Báo Nhân Dân uà Báo Đại đoàn bôi 


Báo Nhân Dân và Báo Đại đoàn kết có hỏi tôi : 
ở một số cấp Ủy, một số ban thường vụ hoặc giữa 
đông chí bí thư và đông chí chủ tịch CÓ Sự mắt đoàn 
kết, kèn cựa địa Vị. Vậy làm thế nào đê đem bài học 
“Đại đoàn kết” của Hồ Chủ tịch giáo dục cho các 
đồng chí ấy và toàn thể cán bộ, đẳng viên chúng ta ? 

Thưa các đông chí, hằng ngày, tôi cũng hỏi tôi 
như thế. Và tôi cũng có ý muốn đề nghị tât cả các cấp 
Ủy, các đông chí lão thành cách mạng, các vị nhân sĩ, 
các nhà trí thức, cán bộ, đảng viên đem câu hỏi trên 
ra bàn bạc để cùng nhau xây đấp sự đoàn kết thống 
nhất trong toàn Đẳng, toàn dân, toàn quần, trong CÁC 
cơ quan nhà nước và đoàn thể, từ làng xã, phố 
phường đến cấp Trung ương. 

Ngôi nghĩ lại, do đâu mà các nhóm cộng sản Việt 
Nam gạt bỏ những bất đồng một cách nhẹ nhàng để 
sớm đoàn kết và tổ chức nên Đảng Cộng sản Việt 
Nam ? 

Nhờ uy tín của đông chí Nguyễn Ái Quốc và đặc 
biệt là nhờ dựa trên một cơ Sơ tinh thân cực kỳ quan 
trọng. Đó là : các đông chí cộng sản tiền bối ngày ầ ây 
đêu hiểu thấu tình cảnh dân tộc thì bị nô lệ, ØIal câp 
thì bị đọa đày, áp bức. 

Tình cảnh Ấy đòi hỏi : phải giải phóng Tổ quốc 
khỏi ách để quốc, phong kiến, gianh độc lập dân tộc, 
ruộng đất cho dân cày, tiễn lên chủ nghĩa xã hội. 

Từ 70 năm nay, Đảng ta luôn luôn giữ gìn được 
sự đoàn kết thống nhất trong Đảng là vi : cán bộ, 
đảng viên chúng ta càng hiêu sâu hơn vui buôn, đau 
khô của nhân dân, cùng nhau kiên quyết đấu tranh 
thực hiện lý tưởng cách mạng của Đảng được đúc kết 
tử nguyện vọng cưa toàn dân tộc. 

Hôm nay, khi tôi trả lời câu hỏi của Báo Nhân 
Dân và Báo Đại đoàn kết, đông bào miễn Trung lại 
đang phải chống chọi cực kỳ anh dũng với một trận 
lụt mới, tàn phá rất dữ dội. 

Tắt cả chúng ta hãy thấu hiểu những đau khổ của 
đồng bào ta. Hãy suy nghĩ về những sự hy sinh cao 
cả của cán bộ, đảng viên, chiến Sĩ và những người dân 
bình thường quên mình đê cứu bà con, vê những tám 
lòng yêu nước thương nòi, thương người như thể 
thương thân của đông bào cả nước hướng vê miền 
Trung ruột thịt. 

Tôi có gặp đông chí Ái, Bí thư chỉ bộ thôn Phụng 
Kinh, xã Hải Hòa, huyện Hải Lăng. Đông chí ây đạp 
mẫy tấn lúa mới thu hoạch xuông nước để nhường 
chỗ cho bà con bấu víu thoát cái chết. 
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Tôi hỏi : 

- Lúc đạp lúa xuống nước không tiếc à ? 

Đồng chí Ai nÓi : 

- Cũng tiếc lắm chứ. Nhưng khi vào Đảng đã thê 
rÔi : : phải đặt lợ ích của tập thê, của nhân dân lên trên 
lợi ích của cá nhân. 

Trong hoạn nạn, các chi bộ, các tổ đẳng cùng 
nhau lo cho. dân. Nhiêu đẳng viên, đoàn viên thanh 
niên cộng sản, bộ đội phục viên lo cho dân trước, lo 
cho gia đình mình sau. 

ỞỚ Hòa Phú, „huyện Hòa Vang, thành phố Đà 
Nẵng, lũ quét bất ngờ. Nhà anh Phan Qua bị nước 
Cuôn. Anh trôi Xuông phía Đông. Vợ anh và ba cháu 
tấp vào một cây mít, bíu vào cảnh mÍt. Nhưng sức 
người không chống nổi dòng lũ. Cả bốn mẹ con chết 
chìm trong nước. Gia tài mất sạch. May thay, còn giữ 
được hai tâm ảnh của. Vợ và hai đứa con. Tôi xin được 
bản sao hai bức ảnh â ấy. Tôi gửi lại Báo Nhân Dân và 
Báo Đại đoàn kết. 

Hãy nhìn vào bức ảnh người Nợ và các châu tràn 
đây hạnh phúc. Họ không còn nữa. Đau đớn biết 
dường nào. 

Sống trong, những ngày hôm nay, đứng trước 
những đau khổ và nguyện vọng của nhân dân, trước 
trách nhiệm lịch sử mà cán bộ, đảng viên, đoàn viên, 
chiến sĩ ta phải gánh vác, chúng ta phải sống thê nào 
cho xứng đáng với Tổ quốc, nhân dân, với Đảng : ? 

Trả lời được câu hỏi nghiêm Ì khắc ấ y, chắc chấn. 
cán bộ, đẳng viên, đoàn viên, chiến sĩ chúng ta có thể 
vượt qua tật cả, trung, thực, dũng cảm nhìn thẳng vào 
các khuyết điêm và tôn tại, tự phê bình và kiên quyết 
sửa chữa, sống và làm việc với tình đoàn kết thương 
yêu lẫn nhau. 

Do bon chen danh lợi mà nói xấu lấn nhau, dựng 
chuyện để bới móc nhau hoặc ngôi im, thấy Sai 
không. dũng cảm đấu tranh, thấy đúng không kiên 
quyết bảo vệ, dễ người dễ ta, như vậy đâu có phải là 
nghĩa lớn, là lý tưởng cách mạng, tình thương yêu 
đông chí và tấm lòng đối với nhân dân. 

Có sai thị phải phê bình. Đoàn kết nhưng phải đấu 
tranh. Đấu tranh là để xây dựng, xây dựng Đảng, xây 
dựng đông chí, đấu tranh là để bảo vệ sự đoàn kết 
thống nhất của Đảng, như bảo vệ con ngươi của mắt 
mình. 

Tết Canh Thìn là Tết đại đoàn kết dân tộc, đoàn 
kết toàn Đảng, toàn dân, (oàn quân, cả nước một 
lòng, vượt qua khó khăn, tất cả để năm 2000 giành 
được thắng lợi lớn vê mọi mặt.A 


KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (3-2-1930 - 3-2-2000) 


ĂM nay Đảng Cộng sản Việt Nam, ngọn 

cờ chỉ đường của cách mạng nước ta tròn 

70 tuổi. Nếu tính từ năm ra đời tổ chức 
tiên thân của Đảng - Hội Việt Nam Cách mạng 
Thanh niên thì đã đến tuổi 75, tức là bằng ba phần 
tư thế kỷ. 

Người dựng lên và g1ương cao ngọn cờ đỏ 
mang biểu tượng búa liềm ấy - Nguyên Ái Quốc - 
Hồ Chí Minh - khi mới 15 tuổi đã tiếp xúc với 
phong trào yêu nước chống Pháp của cụ Phan Bội 
Châu và năm 18 tuổi, khi đang học ở Trường 
quốc học Huế, do tham gia cuộc biểu tình chống 
thuế mà bị đuổi khỏi nhà trường. Sau một thời 
gian dạy học ở một trường tư kiểu Đông Kinh 


nghĩa thục, Người vào Sài Gòn làm công nhân để 


chuẩn bị ra đi tìm đường cứu nước. Phải đi tìm 
con đường mới vì các cuộc vận động cứu nước 
trước đó dù được sự hưởng ứng rộng rãi của đồng 
bào nhưng đều lân lượt bị thất bại vì con đường 
và phương pháp truyền thống đến lúc này không 
còn thích hợp. Toàn thế giới đã chuyên sang một 
thời đại mới. Kẻ xâm lược, thống trị nước ta là 
một cường quốc tư bản chủ nghĩa có nhiều kinh 
nghiệm thống trị nước chúng và đánh chiếm 
nhiều nước làm thuộc địa. Muốn đánh đuổi 
chúng, phải quan sát thật kỹ tình hình xã hội của 
nước ấy cùng nhiều nước khác, tìm hiểu những 
cuộc cách mạng đã diễn ra ở nhiều nước phương 
Tây. Đến nước Pháp, đi nhiều nước khác rồi lại 
trở vê Pháp giữa lúc cuộc chiến tranh thế giới 
đang diễn ra ác liệt, một cuộc cách mạng của 
quân chúng nỗ ra ở nước Nga đánh đồ nên 
chuyên chế phong kiến, cuộc binh biến nổ ra ở 
Thái Nguyên nước ta thất bại. Cuối năm đó, một 
cuộc cách mạng mới thắng lợi ở nước Nga, xóa 


.. ấn 


HOÀNG TÙNG 


bỏ chế độ phong kiến và chế độ tư bản, thành lập 
một chế độ mới do nhân dân lao động làm chủ. 
Đế quốc Pháp suy yếu sau chiến tranh, phong 
trào rộng lớn của công nhân, trí thức diễn ra sôi 
nổi chống chủ nghĩa tư bản. Nguyễn Ái Quốc lao 
minh vào cuộc vận động cách mạng. Cùng Phan 
Chu Trinh, Phan Văn Trường..., Nguyễn Ái Quốc 
tổ chức, lãnh đạo những người Việt Nam ở Pháp 
đấu tranh đòi quyền dân chủ cho nhân dân ta. 
Được nhiều người Pháp biết tiếng sau việc đưa 
thư thỉnh nguyện đến Hội nghị Véc-xây, Nguyễn 
Ái Quốc làm quen với các nhà lãnh đạo Đảng Xã 
hội Pháp, tham gia đảng. này, hoạt động trong 
phong trào công nhân, viết báo cho đảng về các 
vấn đề ở Đông Dương, tham gia tranh luận trong 
đảng chung quanh hai khuynh hướng : duy trì 
đẳng trong Quốc tế thứ hai hay gia nhập Quốc tế 
thứ ba do Lê-nin thành lập. Tại Đại hội Tua, 
Nguyễn Ái Quốc đứng về khuynh hướng tham 
gia Quốc tế thứ ba, trở thành lớp người sáng lập 
Đảng Cộng sản Pháp, phụ trách phong trào thuộc 
địa. Qua nghiên cứu Mác, Ăng-ghen, Lê-nin, 
Nguyễn Ái Quốc hoàn toàn tán thành học thuyết 
cộng sản chủ nghĩa của các ông và cho rằng nó 
hơn hắn các học thuyết xã hội đã có từ trước. Từ 
học thuyết đó, Người suy nghĩ về con đường giải 
phóng các dân tộc thuộc địa trong đó có dân tộc 
ta, và đi đến kết luận : cách mạng vô sản là cuộc 
cách mạng ở các nước để quốc, các thuộc địa 
muốn giải phóng phải tiến hành cuộc cách mạng 
của riêng mình. Trên thế giới, các dân tộc phải 
phối hợp với nhau, phải đồng thời tiến hành hai 
loại cách mạng, mở hai mũi tiến công vào chủ 
nghĩa để quốc quốc tế thì mới giải phóng được 
loài người. Mác, Ăng-ghen đã viết về cương lĩnh 
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cách mạng cộng sản chủ nghĩa của giai cấp vô 
sản. Về cách mạng thuộc địa, Lê-nin mới viết 
một sơ thảo đề cương về cách mạng thuộc địa. 
Nguyễn Ái Quốc phải xuất phát từ quan niệm, hệ 
thống lý luận, phương: pháp, mục đích của các 
nhà sáng lập học thuyết cộng sản chủ nghĩa để 
sáng tạo ra hệ thống lý luận của cách mạng nước 
ta, bắt đầu từ cách mạng giải phóng dân tộc. 
Cương lĩnh cách mạng, đảng lãnh đạo cụ thể, 
phương pháp cách mạng đều phải xuất phát từ 
tình hình nước ta về kinh tế, xã hội, chính trị, văn 
hóa, con người. Chỉ có làm như vậy mới là mác 
xít vì cái nền tảng cốt lõi của chủ nghĩa Mác là 
chủ nghĩa duy vật biện chứng, học thuyết giải 
phóng, phát triển. Nguyễn Ái Quốc nhanh chóng 
trở thành một nhà mác xít sáng tạo vì tư duy của 
Người kế thừa tư duy truyền thống Việt Nam, tuy 
chưa thành hệ thống, song đậm đà tính thực tiễn, 
tính cộng đông, tính nhân văn. Nền tảng lý luận, 
tư tưởng của cách mạng nước ta được xác lập 
trong Đường kách mệnh và trong Chính cương 
vấn tắt năm 1930, sau đó là trong các Cương lĩnh 
chính trị tiếp theo của Đảng. 
* 
+ * 


Hệ thống lý luận, tư tưởng của Đảng ta do 
Bác Hồ xác lập được quán triệt nhất quán và phát 
triển qua thực tiễn cách mạng, nhất là trong 
những bước ngoặt lớn. Tác động và ảnh hưởng từ 
bên ngoài nhiều lần dẫn đến những cách giải 
thích không chính xác, hành động sai lầm, gây 
nên tốn thất, song thực tiễn cách mạng trong ` thế 
kỷ XX ở nước ta và trên thế giới chứng minh rằng 
hệ thống đó là khoa học, mác xít, sáng tạo. 

Những thắng lợi lớn của cách mạng nước ta 
dẫn đến sự thay đổi hoàn toàn cục diện, vận mệnh 
dân tộc ta đều bắt nguồn từ tư tưởng Hồ Chí Minh. 
Đó là : Thắng lợi của cuộc Tổng khởi nghĩa toàn 
dân - Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - mở đầu 
cuộc cách mạng của các dân tộc thuộc địa. Thắng 
lợi của hai cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện 
đánh bại quân đội của Pháp, Mỹ, cổ vũ mạnh mẽ 
phong trào giải phóng dân tộc, dẫn đến sự tan 
rã hoàn toàn hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa 
để quốc. 
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Sau khi hoàn toàn giải phóng đất nước, thống 
nhất Tổ quốc, cách mạng nước ta bước vào giai 
đoạn mới, hoàn thành những nhiệm vụ cách mạng 
dân chủ nhân dân, đưa đất nước quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội. Do tình hình khách quan và cả 
những sai lầm chủ quan, một cuộc khủng hoảng 
kinh tế - xã hội đã xuất hiện. Trở lại tư tưởng độc 
lập tự chủ vốn là sức mạnh to lớn của mình, Đảng 
ta kịp thời thực hành công cuộc đổi mới, khai phá 
con đường mới trong đó có nhiều yếu tố mà 
Bác Hồ đã đề xuất trong “Đường kách mệnh”, 
“Cương lĩnh Việt Minh”, “Chương trình hoạt 
động của Chính phủ lâm thời”. Đảng đề ra đường 
lối và những chủ trương về chính trị, kinh tế, xã 
hội, văn hóa, giáo dục của thời kỳ quá độ, trong 
đó có hệ thống lý luận về nhà nước của dân, do 
dân, vì dân, về Đảng lãnh đạo nhà nước ấy và xã 
hội mới của những người lao động tự do. Những 
phát triển mới này về lý luận cũng vẫn đậm đà 
bản chất mác xít, nghĩa là khoa học, lý luận xuất 
phát từ thực tiễn sinh động, phong phú. 

* 
% + 


Bác Hồ mở đầu cuộc cách mạng nước ta bằng 
cuộc cách mạng tư tưởng, hoặc nói chính xác hơn 
là một cuộc cách mạng triết học, tiền đề của cách 
mạng chính trị, xã hội. 

Nho giáo, học thuyết chính trị đạo đức xuất 
hiện từ thời Tây Chu của Trung Quốc và nhiều tín 
ngưỡng đã chỉ phối giới trí thức nước ta và qua họ 
đến một bộ phận quần chúng ; đã chỉ phối xã hội 
ta hàng nghin năm, tuy được thích nghi nhưng 
cũng có những thời kỳ được coi là chân lý duy 
nhất cao thượng, vì vậy mà vào những lúc đó, đất 
nước sa vào cảnh đắm chìm. 

Quan niệm cách mạng về thế giới đã gây nên 
một cuộc bùng nổ, đột phá về tư tưởng, văn hóa 
trong xã hội ta, tạo thành một sức mạnh, một 
động lực mới, nâng trình độ trí tuệ của ta lên một 
tầm cao mới của thời đại mới. Nhờ nắm vững 
những yếu tố cốt lõi của quan niệm khoa học về 
thể gIỚI, phương pháp tư duy biện chứng, Đảng ta 
tiếp tục bô sung, hoàn chỉnh hệ thống lý luận của 
mình trong cuộc đấu tranh cách mạng trên bảy 


ˆ mươi năm qua. Dựa trên nên tảng chủ nghĩa 
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Mác - Lê-nin và tư tưởng đã được Bác Hồ xác lập, 
_Đảng ta đã độc lập, tự chủ, nhiều lần chuyển 
hướng chỉ đạo chiến lược, mở ra những bước 
ngoặt lớn của các quá trình cách mạng nước ta. 

Cuộc đột phá thứ hai là, từ thoái trào những 
năm 1932 - 1935 sau Xô viết Nghệ - Tĩnh, đã mở 
ra cao trào dân chủ bằng cách tập hợp các lực 
lượng dân chủ những năm 1936 - 1939. 

Cuộc đột phá thứ ba là một cuộc chuyển 
hướng chiến lược cực kỳ quan trọng, cũng từ 
thoái trào sau cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ, đề xuất 
con đường tập hợp lực lượng toàn dân, giương 
Cao ngọn cờ yêu nước, thành lập Mặt trận thống 
nhất dân tộc, thực hành cuộc cách mạng giải 
phóng dân tộc, chuẩn bị lực lượng để nắm lấy thời 
cơ thế giới sẽ xuất hiện, tiến hành một cuộc Tông 
khởi nghĩa, giải phóng Tổ quốc. Cuộc chuyển 
hướng chiến lược này mở rộng phong trào công 
nông thành phong trào dân tộc. Tổng khởi nghĩa 
Tháng Tám năm 1945 là một hiện tượng lịch sử 
hiếm có, cũng giống như cuộc Tổng khởi nghĩa 
của Hai Bà Trưng. Chỉ thị của Trung ương tháng 
ba năm 1945, giữa lúc Nhật lật đổ Pháp, mở ra 
cao trào tiền khởi nghĩa. Sau 5 tháng cả nước ở 
trong tình thế cách mạng, khi Nhật tuyên bố đầu 
hàng, thời cơ trực tiếp đã đến, ta lập tức hành 
động nên đã giành được thắng lợi. 

Trong tình thế “nghìn cân treo sợi tóc” năm 
1946, ta tạm thời hòa hoãn với cả hai thế lực thù 
địch là quân Pháp và quân Tưởng để chuẩn bị 
cuộc kháng chiến toàn quốc. Với lực lượng quân 
sự còn nhỏ bé, nếu ta phát động cuộc chiến tranh 
chống hai kẻ thù cùng một lúc, thì tai họa khôn 
lường. Ta phát động cuộc kháng chiến chống 
Pháp, khi quân Tưởng đã rút về nước, Pháp đã 
-_ kiệt quệ trong chiến tranh thế giới, không thể lại 
thực hiện được kế hoạch xâm lược nước ta như họ 
đã làm trong thế kỷ XIX. Trước sức ép từ nhiều 
phía, ' ta phải chấp nhận phương án tạm thời chia 
cắt đất nước. Sau đó, ta độc lập, tự chủ xác định 
chiến lược kháng chiến chồng Mỹ trong lúc các 
trào lưu cách mạng thế giới đang lên để đánh 
thắng thế lực xâm lược đầu sỏ. 

Chủ nghĩa anh hùng cách mạng của dân tộc ta, 
tính chủ động, sáng tạo của Đảng ta là như thế. 
Chưa có sách vở nào, và không ai viết sẵn được 


những bài chỉ dẫn cho ta trước những tình huống 
đó. Phép biện chứng mác xít là phải phân tích, 
giải quyết những vấn đề cụ thể. Lý luận xuất phát 
từ cuộc sống rồi lại đố vào cuộc sống, không 
ngừng vận động. Cuộc sống cũng Vậy. Pôn Lăng- 
giơ-rỉ có câu nói rất hay : Tất cả đều tương đối. 
Đó là nguyên lý tuyệt đối duy nhất. 

Nhờ sự gây dựng, lãnh đạo, giáo dục của Bác 
Hỗ và cuộc đấu tranh anh hùng đầy sáng tạo của 
các đảng viên, các chiến sĩ, các lực lượng vũ trang 
và đội cận vệ do Người trực tiếp. bồi dưỡng, đìu 
dắt, Đảng ta đã có những cống hiến rất có giá trị, 
làm phong phú thêm kho tàng lý luận cách mạng 
của phong trào cộng sản thế giới, nhất là lý luận 
về cách mạng thuộc địa. Đảng đã khai phá con 
đường của một nước tiểu nông quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội, giai đoạn đầu của chủ nghĩa cộng 
sản, chứng minh sức sống của chủ nghĩa duy vật 
biện chứng. Con đường của ta là giương cao ngọn 
cờ đoàn kết dân tộc, mở rộng phong trào công 
nhân thành phong trào dân tộc, kế thừa và phát 
triên tư duy truyền thống lên trình độ khoa học, 
sáng tạo lý luận về khởi nghĩa, chiến tranh cách 
mạng, nghệ thuật quân sự, nhà nước của nhân 
dân, Đảng lãnh đạo khởi nghĩa, chiến tranh cách 
mạng, chính quyền nhân dân xây dựng đất nước 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội, và thể hiện trong 
thực tế chủ nghĩa quốc tế cách mạng... 

Những thắng lợi trong thế kỷ XX của cách 
mạng nước ta mở đường cho đất nước đi vào giai 
đoạn phát triển lớn trong thế kỷ XXI, khi loài 
người đi vào thời đại hậu công nghiệp, khi khoa 
học, trí tuệ trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, 
nên kinh tế và cuộc sống của các dân tộc đi vào 
quá trình “toàn cầu hóa”. Đảng ta đang tiếp tục 
công cuộc đổi mới, trước tiên là đổi mới tư duy lý 


- luận, giải quyết nhiều vấn đề mới, kế thừa và phát 


triển những thành tựu lý luận trong quá khứ của 
dân tộc ta và của loài người. Có tư duy sáng tạo, 
nắm vững những quy luật vận động khách quan, 
chúng ta có khả năng tiến nhanh mà vững chắc. 
Tiên đồ của dân tộc ta là sáng sủa. Tiềm năng trí 
tuệ của ñgười Việt Nam khá dồi dào. Đảng ta mãi 
mãi là ngọn cờ chỉ đường cho dân tộc ta tiến vào 
tương lai. 
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RONG bản Dïi chúc viết lần đầu đề ngày 
15-5-1965, Chủ tịch Hồ Chí Minh chưa 
nhắc đến việc chỉnh đốn lại Đảng, mặc dù 
Người nói trước hết về Đảng. Đến tháng 5-1968, 
sau khi xem lại bản Dï chúc viết lần đầu, Người 
mới viết thêm một đoạn nói rõ “việc cần phải làm 
trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng, làm cho mỗi đẳng 
viên, mỗi đoàn viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm 
tròn nhiệm vụ Đảng giao phó cho mình, toàn tâm 
toàn ý phục vụ nhân dân”. Điêu đó, chắc không 
phải do Người quên, sau nhớ lại mới viết thêm. 
Thực chất những điều nói về Đảng trong Di chúc 
viết lần đầu tiên đã thể hiện rõ nội dung xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng. Thực hiện được những điều cốt 
yếu như đoàn kết, thực hành dân chủ rộng rãi, 
thường xuyên, nghiêm túc tự phê bình và phê 
bình, nhất là thấm nhuần đạo đức cách mạng cũng 
có nghĩa là thực hiện xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 
Việc nêu ra yêu cầu chỉnh đốn lại Đảng sau khi 
cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước hoàn toàn 
thắng lợi, dù sao cũng chỉ là vấn đề mang tính cấp 
thiết của giai đoạn chuyên tiếp cách mạng, mà giai 
đoạn đó Người chỉ có thể dự báo chứ chưa thể 
khẳng định chắc chắn. Cho nên, không phải ngẫu 
nhiên, sau khi viết thêm đoạn nói về chỉnh đốn lại 
Đảng, Người lại gạch chéo lên trên tựa như không 
muốn viết nữa, khiến cho chúng. ta phải suy nghĩ 
không hiểu vì sao Bác đã viết rôi lại muốn xóa. 
Điều đó chứng tô Bác phải suy nghĩ nhiều, phải 
băn khoăn, cân nhắc khi đề ra một nhiệm vụ có 
ý nghĩa đột xuất sau khi cuộc kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta đã hoàn toàn 
thắng lợi. 
Song, nếu vấn đề chỉnh đốn lại Đảng được 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đắn đo, cân nhắc khi nêu 
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trong Di chúc thì vấn đề nâng cao đạo đức cách 
mạng lại được Người đặc biệt quan tâm, không chỉ 
trong Di chúc mà cả trong suốt cuộc đời của 
Người. 

Cũng không phải là ngẫu nhiên lại có một sự 
trùng hợp đáng chú ý là, vào đầu tháng 6-1968, 
trong buổi làm việc bàn về xuất bản loại sách 
“Người tốt việc tốt”, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói 
nhiều đến nâng cao đạo đức cách mạng, trong đó 
có câu : “Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, 
ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dân lớn, không 
nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi 
người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không 
trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân” ®, 
Phải chăng cũng vì ý này mà Bác phải viết thêm 
đoạn nhắc đến việc chỉnh đốn lại Đảng, như cảnh 
báo trước điều có thê xảy ra của một đảng cầm 
quyền sau khi giành được thắng lợi hoàn toàn. 
Hơn nữa, chúng ta còn thấy chỉ trước lúc qua đời 
mấy tháng, Bác còn viết bài : Nâng cao đạo đức 
cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân đăng trên 
báo Nhân Dân ngày 3-2-1969. Điều đó chứng tỏ 
cho đến cuối đời, Bác vẫn không quên nhắc đến 
vai trò quan trọng của đạo đức và việc giữ gin, tu 
dưỡng, nâng cao đạo đức cách mạng. 

1. Di chúc của Chủ tịch Hô Chí Minh và 
quan điểm coi đạo đức là “cái gốc” của người 
cách mạng. 

Trong bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
điều nối bật toát lên vẫn là lời căn dặn toàn Đảng, 
toàn dân giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng. 


* PGS. TS. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn quốc gia 
(1) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 1996, t 12, tr 557 - 558 
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Người nói đến đoàn kết, đến thực hành dân chủ 
rộng rãi và thường xuyên, đến tự phê bình và phê 
bình, đến tình đồng chí thương yêu lẫn nhau... để 
cuối cùng khẳng định : “Mỗi đảng viên và cán bộ 
phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật 
sự cân, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Phải giữ 
gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là 
người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành 
của nhân dân”. 

Rõ ràng, đối với Chủ tịch Hô Chí Minh, vấn đề 
nâng cao đạo đức cách mạng mới thực sự là vấn đề 
cốt lõi của xây dựng, chỉnh đốn Đảng, việc làm 
thường xuyên như bản thân đời sống của Đảng. Để 
thấy rõ tầm quan trọng của vấn đề nâng cao đạo 
đức cách mạng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, 
trước hết cần phải khăng định điều mà Tổng 
Bí thư Lê Khả Phiêu có nhắc đến là : về chính đốn 
Đảng, Bác không coi đó là biện pháp tình thế mà 
là nhiệm vụ tất yếu, thường xuyên để thực hiện vai 
trò lãnh đạo của Đảng, là sự vận động của bản 
thân Đảng trong quá trình phát triển của cách 
mạng. 

Cũng vậy, vấn đề nâng cao đạo đức cách mạng 
trong quan hệ với xây dựng, chính đốn Đảng nhất 
định không phải là biện pháp tình thế mà là nhiệm 
vụ tất yếu, thường xuyên, phản ảnh sự vận , động 
của bản thân Đảng trong quá trình phát triển của 
cách mạng và của Đảng nói riêng. 

Vấn đề nâng cao đạo đức cách mạng chẳng 
những có ý nghĩa quan trọng trong cuộc vận động 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà còn là vấn đề sống 
còn của một đảng cầm quyên, đảng cách mạng 
như Đảng ta. 

Chúng ta đều biết, năm 1960 trong bài nói 
chuyện tại Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập 
Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định : “Đảng 
ta vĩ đại thật”, vì “Đảng ta là đạo đức, là văn 
mỉnh” ®. Khẳng định Đảng ta là vĩ đại, song 
Người không quan niệm sự vĩ đại ấy là bất biến 
không bao giờ thay đối, mà trái lại, nó luôn luôn 
phụ thuộc vào việc Đảng ta có giữ được biểu 
tượng của một đảng là đạo đức, là văn minh hay 
không. Phải chăng, khi viết thêm đoạn nói về 
chỉnh đốn lại Đảng, Bác cũng đồng thời cảnh báo 
về nguy cơ thoái hóa đạo đức của Đảng, vốn là 
đàng vĩ đại thật, nhưng sẽ không còn vĩ đại nữa 
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nếu nội bộ của Đảng không còn như trước, nếu sa 
vào chủ nghĩa cá nhân. 

Ở đây, Bác không nói lý thuyết: về bài học đạo | 
đức mà bao giờ Người cũng đặt vấn đề nâng cao 
đạo đức cách mạng trong hoạt động thực tiền của 
Đảng cầm quyền, gắn liền với việc Đảng có thực 
sự chăm lo đến đời sống và quyền lợi của nhân 
dân hay không. Vai trò lãnh đạo của Đảng phụ 
thuộc phần lớn vào việc Đảng ta có giữ gìn được 
phẩm chất cách mạng hay không, có xứng đáng là 
người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của 
nhân dân hay không. Thực chất vấn đề xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng cũng không ngoài mục đích làm 
cho Đảng ta phát triên không chỉ tương xứng với 
sự phát triển của đất nước mà cao hơn còn là hạt 
nhân tạo nguồn động lực cho sự phát triển đúng 
hướng, đúng mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, văn minh và nhất là xây dựng thành 
công chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Nếu xây dựng, 
chỉnh đốn rồi mà Đảng ta không đáp ứng được yêu 
cầu tạo nguồn động lực và lãnh đạo hoàn thành 
mục tiêu phát triên đất nước theo hướng đã chọn, 
thì chưa hẳn việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã 
mang lại hiệu quả thực sự. Chính điều đó đặt ra 
cho chúng ta phải thấm nhuần trước tiên tầm quan 
trọng của vấn đề nâng cao đạo đức cách mạng 
trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng cũng như quan 
điểm xem đạo đức là “cái gốc” của người cán bộ 
cách mạng. 

Nói đạo đức là “cái gốc” của cán bộ cách 
mạng, là nền tảng của xã hội không có nghĩa là 
xem nhẹ những nhân tố khác, nhất là vấn đề tài 
năng của người cán bộ cách mạng. Song, đó lại là 
việc khác. Bác Hồ nói “đức phải có trước tài” °° và 
ở đây trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chúng ta 
đang bàn đến cái có trước là đức ây, chứ không 
phải không thầy tầm quan trọng của tài năng. Đây 
là một vấn đề khó khăn, có nhiều ý kiến khác nhau 
không chỉ trong lý luận mà chủ yếu trong thực tiễn 
thực hành đạo đức. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành 
cả cuộc đời của mình cho sự nghiệp cách mạng 
nước ta trong đó phải nói đến cuộc cách mạng 
trong lĩnh vực đạo đức. Về mặt nào đó có thể nói, 


(2) Hồ Chí Minh : Sđở, t 10, tr 4 - 5 


(3) Hồ Chí Minh : Sđữ, t 9, tr 492 


13 


Nỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Bảng Cộng sản Việt am (3-1-ï 936 - 3-1-1000) 


sở đi Người hoàn thành được sự nghiệp cách mạng 
của mình, đem đến cho dân tộc ta nên độc lập và 
thống nhất Tổ quốc, cho nhân dân ta tự do và hạnh 
phúc, chính là nhờ Người phát huy đúng đắn lý 
tưởng đạo đức cách mạng và thực hành gương mâu 
lý tưởng đạo đức cách mạng đó. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống gồm 
nhiêu nội dung, trong đó ý tưởng xem đạo đức là 
“cái gốc” của người cách mạng được Người quán 
triệt một cách triệt để, phát triển cả về mặt lý luận, 
hoàn thiện cả về thực tiễn. Sở đĩ nói đạo đức là cái 
gốc mà vẫn không sa vào chủ nghĩa duy tâm hoặc 
lý thuyết không tưởng viN gười bao giờ cũng gắn 
đạo đức với con người cụ thể, với hành động thực 
tiễn. Để thực hiện sứ mệnh cải tạo xã hội, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đặt niềm tin vào việc cải tạo đạo 
đức, thực hiện cuộc cách mạng về đạo đức, bởi 
Người nhận thức rõ ràng rằng “muốn có chủ nghĩa 
xã hội ước hết phải có con người xã hội chủ 
nghĩa”. Xuất phát từ ý tưởng đó, Hồ Chí Minh đề 
cao vị trí, vai trò của đạo đức cách mạng. Nhưng, 
Người không nói đạo đức theo quan điểm siêu 
hinh, duy tâm mà gắn nó với chủ thể cách mạng là 
cán bộ và đảng cách mạng, là toàn thể nhân dân 
Việt Nam. Đó là triết lý đạo đức thể hiện sự đoàn 
kết tất cả mọi người cần lao nhằm thực hiện sứ 
mệnh cách mạng cao cả là giải phống con người 
khỏi áp bức, bóc lột, khỏi nghèo nàn, lạc hậu, để 
xây dựng một xã hội phôn vinh, bình đẳng, văn 
minh. Đó là chủ nghĩa xã hội hiện thực. 

2, Khái quát mấy nguyên nhân về tình hình 
suy thoái về đạo đức trong Đảng và xã hội ta 
trong những năm gần đây. 

Thực hiện Dĩï chúc của Bác, Đảng ta đã liên tục 
mở những cuộc vận động xây dựng, chính đồn 
Đảng dưới nhiều hình thức. Nhưng có một thực tế 
là, những năm gần đây một bộ phận cán bộ, đảng 
viên không những không giữ được phẩm chất cách 
mạng như những đòi hỏi của Bác trong Di chúc 
mà còn có hiện tượng thoái hóa, biến chất, trong 
đó có không ít người giữ chức vụ cao trong Đăng 
và Nhà nước. Chính vì vậy, đồng chí Tổng Bí thư 
Lê Khả Phiêu đã phải nêu “câu hỏi đặt ra là VÌ SaO 
Đảng đã có những chủ trương, biện pháp về công 
tác xây dựng đảng, nhưng những tôn tại, yếu kém 
trong công tác này không những không giảm mà 
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có chiều hướng tăng và nghiêm trọng hơn, do 
những nguyên nhân gi ?” ® 

Có người cho rằng do nguyên nhân khách 
quan, công cuộc đổi mới xây dựng nền kinh tế 
nhiều thành phần theo cơ chế thị trường... nên có 
những cán bộ, đẳng viên, công chức đã không 
vượt qua được thử thách về những đòi hỏi vật chất 
và sự cám dỗ của xã hội tiêu dùng. Điều đó chắc 
là không sai. Nhưng, sâu xa hơn có lẽ phải tìm 
nguyên nhân từ trong chủ quan mỗi người và nội 
bộ Đảng như gần đây Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng đã nêu rõ. 

Nói chủ quan ở đây cũng là nói đến việc Đảng 
ta tuy đã quan tâm đến việc học tập, noi gương và 
thấm nhuân tư tưởng đạo đức cách mạng của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh nhưng sự quan tâm vẫn chưa 
đúng mức, đúng tầm, khiến cho nhiều đảng viên 
của Đảng, trong đó có những đảng viên giữ chức 
vụ cao, chưa thật sự gương mẫu, chưa thật sự theo 
gương Bác Hồ. Một khi trong Đảng đã không 
nghiêm thì ngoài Đảng, ngoài xã hội tất sẽ phát 
sinh lắm chuyện, cũng là điều dễ hiểu. 

Chủ trương phát động cuộc vận động xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng lần này, đương nhiên Đảng 
ta phải nhằm nhiều mục đích và bằng nhiều biện 
pháp như bài diễn văn quan trọng của Tổng Bí thư 
Lê Khả Phiêu đã vạch rõ tại Lễ kỷ niệm lần thứ 
109 Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 30 năm 
thực hiện Di chúc của Người. Nhưng, có thể nói, 
vấn đề nâng cao đạo đức cách mạng trong xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng lần này có vị trí then chốt 
và là nhiệm vụ trung tâm của cuộc vận động. Thực 
tiến xuống cấp đạo đức đến mức báo động như 
hiện nay xem ra cũng không có øi là khó hiểu, 
nhưng lại vô cùng khó khăn trong việc khắc phục 
nó nêu không tìm được nguyên nhân tận gốc. 
Muốn tìm được nguyên nhân tận gốc phải xuất 
phát từ cả bình diện lý luận và yêu cầu tổng kết 
thực tiến. 

Tìm nội dung lý luận trên cơ sở tổng kết thực 
tiễn trong Đảng và trong cuộc sống chung của cả 
nước là việc Đảng ta đã làm và đang làm chứ 


(4) Văn kiện Hội nghị lần thứ sáu (lần 2) Ban Chấp hành 
Trung ương khóa VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1999, tr 12 
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không phải là một đề xuất mới. Nhưng làm thế nào 
để mang lại hiệu quả thiết thực trong mỗi việc 
làm, không phải lúc nào cũng giống nhau. Ngay cả 
bản thân việc mở cuộc vận động xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng lần này cũng là kết quả của quá trình 
nhận thức lý luận và tổng kết thực tiễn thấy không 
có cách nào khác là soi lại hạt nhân lãnh đạo của 
Đảng, soát xét lại nội bộ của Đảng, chỉnh đốn lại 


đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp của Đảng và Nhà 


nước. Đó là việc làm tất yếu của một đảng cầm 


SỐ 3 (1-2000) 


3. Mấy giải pháp chủ yếu trong xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng lân này. 

Giải pháp ngăn chặn hiện tượng xuống cấp đạo 
đức nhằm nâng cao đạo đức cách mạng là muôn 
hình muôn vẻ, tùy theo mức độ và tính chất của 
mỗi vụ việc. Nhưng, ở đây chúng ta chỉ nói đến 
những giải pháp cơ bản nhất trong xây dựng, chính 
đốn Đảng lân này. 

L/ Nâng cao đạo đức cách mạng là “cái gốc” 
của việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng thì đương 


quyền khi còn đủ sức mạnh để chỉnh đốn lại mình. — nhiên trước tiên phải tập trung vào việc xây dựng, 


Vì vậy, cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng lần này 
thật sự quan trọng, có quan hệ đến vận mệnh của 
Đảng, đến bản chất chế độ và sự tồn vong của đất 
nước. Cũng chính vì vậy, chúng ta cần tìm ra chỗ 
cốt lõi của vấn đề mà theo chúng tôi chính là ở 
việc thấm nhuân ý tưởng xem đạo đức là “cái 
gốc”, là nền tảng của xã hội như một vấn đề mang 
tính quy luật của quá trình phát triển đất nước. 
Nếu coi việc nâng cao đạo đức cách mạng là 
một nhiệm vụ tất yếu, thường xuyên, phản ảnh sự 
vận động của Đảng thì đương nhiên cũng phải coi 
việc nâng cao đạo đức cách mạng là thước đo của 
cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Song, 
nối đạo đức cách mạng cũng không phải là nói 
những nguyên lý bất biến, chung chung về đạo 
đức mà bao giờ cũng xuất phát từ những đòi hỏi 
của thực tế, của nhiệm vụ cách mạng đặt ra trong 
từng giai đoạn, từng thời kỳ lịch sử. Nếu trước 
đây, trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, yêu cầu 
nâng cao đạo đức cách mạng là thực hành sự 
nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất 
Tổ quốc ! thi ngày nay, trong xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng, vấn đề nâng cao đạo đức cách mạng lại 


hướng về việc thực hiện mục tiêu dân giàu, nước 


mạnh, xã hội công bằng, văn minh theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa. Chính điều đó đặt ra nội 
dung đạo đức cách mạng và yêu câu xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng theo hướng xem xét cán bộ, đảng 
viên và toàn Đảng ở giữ gìn phẩm chất liêm khiết, 
chí công vô tư, phần đầu kiên định thực hiện mục 
tiêu lý tướng cách mạng xã hội chủ nghĩa, trong 
sáng trong động cơ phục vụ nhân dân, chú ý học 
tập, rèn luyện nâng cao hiệu quả thi hành các 
nhiệm vụ được giao. 


nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng. 
viên. Khẳng định Hồ Chí Minh là một thiên tài 
kiệt xuất, có người cho rằng : “Cái gốc, cái cốt tử 
trong thiên tài của Bác là đạo đức cách mạng... tất 
cả cho cách mạng, tất cả cho độc lập dân tộc, cho 
tự do của nhân dân, cho hạnh phúc của loài người 
bị áp bức, thiên tài của Bác đã được phát huy trên 
cơ sở của những mục tiêu ấy” (Nguyễn Khánh 
Toàn).. Không nên chỉ nhìn nhận “cái gốc”, cái 
cốt tử trong thiên tài của Bác là đạo đức cách 
mạng như một nhân tố chỉ phụ thuộc vào sự rèn 
luyện cá nhân đơn thuần mặc dù không thể coi 
thường việc rèn luyện cá nhân. Cần thấy VIỆC. đề 


^ €6 


_ cao đạo đức cách mạng, coi đạo đức là “cái gốc” 


của người cán bộ cách mạng là một quan niệm về 
triết lý phát triển xã hội. Có điều là, không phải 
nói nâng cao đạo đức trên phương diện lý thuyết 
mà phải tìm giải pháp, nâng cao đạo đức trong 
thực tế hành động bằng nhiêu hình thức. Đây là 
chỗ khác về cơ bản giữa quan niệm coi đạo đức là 
“cái gốc” của Hồ Chí Minh với quan điểm đề cao 
đạo đức của Nho giáo hay các học thuyết duy tâm 
khác. Để có đạo đức cá nhân Khổng Tử hướng về 
giải pháp tu thân, còn Hồ Chí Minh tìm giải pháp 
nâng cao đạo đức trong hành động thực tê găn liền 
với sự nghiệp cách mạng, hướng đạo đức của mình 
vào việc chăm lo cho người khác, cho nhân dân, 
cho độc lập dân tộc và hạnh phúc của nhân dân. 
Cho nên, đạo đức theo quan điểm Hồ Chí Minh là 
đạo đức cách mạng và chỉ có đạo đức cách mạng 
mới có tác dụng cải tạo xã hội đồng thời cải tạo 
mình. Vì thế, đạo đức cách mạng khác về chất so 
với đạo đức cũ. Đạo đức theo quan điểm Hồ Chí 
Minh đòi hỏi con người phải dám đấu tranh với 
những thói hư tật xâu, với những bất công trong 
xã hội. 
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2/ Trong những giải pháp nâng cao đạo đức 
cách mạng, việc nêu Bương từ người lãnh đạo cấp 
cao bao giờ cũng là giải. pháp hữu hiệu nhất. Vấn 
đề có lẽ là ở chỗ, làm thế nào để tìm ra cơ chế nêu 
gương mà không sa vào chủ nghĩa binh quân trong 
phân phối, nêu gương mà vân không tạo ra khoảng 
trống về quyền lực, vẫn có hình thức động viên 
việc phát huy và phát triển tài năng. Đây là việc 
khó, nhưng thiết tưởng không có cách nào khác. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt chú ý đến biện 
pháp nêu gương. Người đã từng nói : “Nói chung 
thì các dân tộc phương Đông. đều giàu tình cảm, và 
đối với họ một tắm gương sống còn có giá trị hơn 
một trắm bài diễn văn tuyên truyền” “, Gương 
mẫu trong việc làm, trong hưởng thụ... không chỉ 
là nội dung của đạo đức mà cũng là phương pháp 
giáo dục, đào tạo con người. Hồ Chí Minh đòi hỏi 
môi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu trước quân 
chúng, nêu gương tốt đề quân chúng noi theo. 
Người nói : Trước mặt quân chúng, không phải ta 
cứ viết lên trán chữ "cộng sản” mà ta được họ yêu 
mến. Quần chúng chỉ quý mến | những người có tư 
cách đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình 
phải mực thước cho người ta bắt chước”. 

Nói đến việc nêu gương của đẳng viên HA 
có nghĩa là đòi hỏi đáng: viên thành những “v 
thánh”. Trong thực tế chẳng có ai là thánh cả 


Đảng viên, dù đảng viên câp cao . cũng là những 


con người binh thường từ trong quân chúng mà ra. 
Họ cũng có những nhu câu như mọi người. binh 
thường. Quân chúng. chỉ yêu cầu họ gương mẫu và 
trung thực khi nói và làm, khi thực hiện nghĩa vụ 
đảng viên chứ không đòi hỏi họ phải sống khác 
mọi người. Họ có quyền làm giàu, có quyền sống 
sung sướng như mọi công dân binh thường. Nhưng 
phải bằng sức lực của mình chứ không phải dựa 
vào quyền thế, càng không phải bằng tham nhũng, 
lãng phí của công. 

Trong thực tế đã có không It những đảng viên 
gương mâu được quần chúng yêu mên, nêu không 
như thế thì Đảng ta đã không tồn tại được đến 
ngày nay. Nhưng cũng có một thực tế khác không 
thể chối cãi là tỷ lệ đảng viên phai nhạt ý chí chiến 
đấu, sa sút về phẩm chất, đạo đức và lối sống ngày 
càng nhiều, khiến cho chất lượng lãnh đạo của 
Đảng có phần sút kém. Song, chắc chắn không vì 
thế mà quần chúng phủ nhận sự lãnh đạo của 
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Đảng. Trái lại quần chúng càng yêu cầu Đảng phải 
giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng. Cho nên, 
cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng lần này 
không chỉ là việc riêng của Đảng mà cũng là 
nhiệm vụ đặt ra cho toàn dân tộc, đòi hỏi mọi công 
dân có quyền đóng góp cho Đảng những biện pháp 
nâng cao chất lượng lãnh đạo, thực hiện mục tiêu 
lý tưởng của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng 


của dân tộc. 


3/ Ngoài hai giải pháp chủ yếu nêu trên, còn có 
thể nêu nhiều giải pháp khác nhất là việc tự phê 
bình và phê bình vừa là một nguyên tắc sinh hoạt 
đảng vừa là một giải pháp hữu hiệu nhất mà 
Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm. Có điều là, cũng 
cần phải hiểu cho đúng thực chất nguyên tắc tự 
phê bình và phê. bình trong Đảng là một nhiệm vụ 
thường xuyên gắn liền với công VIỆC mỗi ngày chứ 
không phải chỉ diễn ra đột xuất trong một cuộc 
vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tự phê bình 
và phê bình trong Đảng cũng có thể xem như giải 
pháp “tu thân” nhưng là tu thân của người cách 
mạng, lấy mục tiêu cách mạng và hạnh phúc của 
nhân dân làm'thước đo phẩm chất đạo đức cách 
mạng của mình. Đó là một nhiệm vụ khó khăn, 
phức tạp và tế nhị nhưng thiết tưởng không có 
cách nào khác. Trong cuộc vận động xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng lần này, Bộ Chính trị và Trung 
ương đặc biệt nêu cao nguyên tắc tự phê bình và 
phê bình trong Đảng cũng chính là khôi phục một 
giải pháp quan trọng trong việc nâng cao đạo đức 
cách mạng mà lâu nay hầu như đã bị quên láng 
khiến cho tình hình đạo đức trong Đảng xuông 
cấp. 

Ba giải pháp nêu trên chưa phải là tất cả nhưng 
có thể nói đó là những giải pháp cơ bản nhất cần 
được quán triệt trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng 
lần này. Giải pháp thứ nhất có giá trị và ý nghĩa 
trong việc thống nhất quan niệm xây dựng đạo đức 
cách mạng. Giải pháp thứ hai và thứ ba có giá trị 
và ý nghĩa trong hành động thực tiễn nâng cao 
đạo đức cách mạng, nhằm xây dựng Đảng ta thực 
sự trở thành một Đảng vững mạnh, một Đảng 
đạo đức, văn minh như Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đòi hỏi. 


(5) Hồ Chí Minh : Sđữ, t 1, tr 263 
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CHÍNH TRỊ VỪỮA LÀ KHOA HỌC 
VỪA LÀ NGHỆ THUẬT 


HÍNH trị, theo các nhà kinh điển của chủ 

nghĩa Mác, là mối quan hệ giữa các giai 

cấp ; là sự tham gia của nhân dân vào công 
việc nhà nước và xã hội ; là sự biểu hiện tập trung 
của kinh tế... Những vấn đè đó đã được nghiên cứu 
khá sâu sắc trong nhiều công trình khoa học. Bài 
viết này chỉ tiếp cận với di sản đó từ phương diện : 
“Chính trị là một khoa học và một nghệ thuật” °', 

Chính do tầm quan trọng của chính trị trong đời 
sống xã hội có giai cấp, cho nên ngay từ thời kỳ cổ 
đại đã có nhiều nhà tư tưởng nghiên cứu hiện tượng 
đặc biệt này. Ngay từ khi đó, chính trị với tư cách 
là một khoa học và một nghệ thuật đã giành được 
sự chú ý đặc biệt. Song, giải quyết một cách thực 
sự khoa học vấn đề đó chỉ có các nhà kinh điển của 
chủ nghĩa Mác. Khi nêu lên cống hiến to lớn của 
Mác và Ăng-ghen trong lĩnh vực này, Lê-nin cho 
rằng chính Mác và Ăng-ghen đã mang lại một lý 
luận khoa học hết sức hoàn chỉnh và chặt chẽ thay 
cho sự lộn xộn, tùy tiện vẫn ngự trị trong các quan 
niệm về chính trị. 

Trong các tác phâm của Mác - Ăng-ghen, vấn 
đề chính trị đã được nghiên cứu một cách khoa 
học. Các ô ông đã vạch ra bản chất chính trị của các 
giai cấp cầm quyền trong xã hội. Khi vạch ra tính 
chất phân động của chính trị tư sản đương thời, các 
ông đã nhắn mạnh tầm quan trọng của việc giai cấp 
công nhân và Đảng Cộng sản soạn thảo ra một 
đường lối chính trị độc lập. Chính trị như thế, theo 
các ông, cần phải góp phần củng cố hòa bình và 
hữu nghị giữa các dân tộc, bảo vệ thành quả cách 
mạng của nhân dân và lấy việc giải phóng con 
người làm mục tiêu cơ bản. 

Là người kế tục sự nghiệp của Mác và Ăng- 
ghen, trong điều kiện lịch sử mới, Lê-nin đã phát 
triển học thuyết chính trị của các ông, đã đem lại 


PHAM NGỌC QUANG ° 


câu trả lời cho những vấn đề căn bản mà cuộc sống 
đương thời đặt ra. Lê-nin nhấn mạnh tầm quan 
trọng đối với người mác xít là phải tạo ra “lý luận 
chính trị duy vật” đối lập với “lý luận chính trị duy 
tâm”. Lê-nin đã có những cống hiến vô giá cho lý 
luận mác xít về chính trị và việc thực hiện hóa nó 
trong thực tiễn cuộc sống. Lê-nin đã nghiên cứu 
một cách thấu đáo những vấn đề lý luận căn bản 
trong hoạt động chính trị của đảng mác xít và đã 
nêu một tấm gương sáng về sự tỉnh tế, “khôn khéo 
trong đầu tranh chính trị. Người yêu cầu một mặt 
phải thấy sự khác nhau, mặt khác phải thấy mối 
quan hệ biện chứng giữa những khía cạnh hết sức 
phong phú của chính trị. Chẳng hạn như mối quan 
hệ qua lại giữa chính trị với tư cách là một khoa 
học và chính trị với tư cách là một nghệ thuật. 
Khi vạch ra sự khác biệt có tính nguyên tắc giữa 
chính trị vô sản và chính trị tư sản, Lê-nin chỉ ra 
răng chính trị từ chỗ là một mớ hỗn độn và một sự 
lừa dối trong chủ nghĩa tư bản đã trở thành một 
khoa học có thể kiểm tra được ?'. Như vậy, khi nói 
tới chính trị, trước hết phải coi nó là một khoa học. 
Trong ý nghĩa rộng nhất của nó, tính khoa học 
của chính trị biểu hiện sự phù hợp giữa chính trị 
với tính tất yếu khách quan của sự phát triển xã 
hội, với lợi ích của đông đảo quần chúng nhân dân. 
Chính trị được xem là khoa học, chỉ trong ý nghĩa 
nó là nguồn gốc trị thức đúng ‹ đắn về một phạm vi 
quan trọng sông còn trong sự tôn tại của con người, 
glai câp, đáng phái và nhà nước. Bản thân chính trị 
cần được xây dựng trên cơ sở tri thức khoa học 
tương ứng và phải chú ý tới những kết quả tác động 


* GS, TS, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 

(1) V.L.Lê-nin : Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1978, t4], 
tr 80 

(2) Xem V.I.Lê-nin ; Sđơ, t 23, tr 559 
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của quy luật khách quan trong sự phát triền xã hội, 
những cơ chế xã hội nhất định, những nguyên tắc 
và chuẩn mực điều chỉnh sự phát triển xã hội. 
Chính trị đó cần xuất phát từ việc thừa nhận vai trò 
quyết định trong hoạt động của khối quần chúng 
đông đảo - những người đang sáng tạo một cách tự 
phát hay tự giác đời sông xã hội cũng như số 
phận của bản thân mình. Chính trị đó cũng cần tạo 
ra cơ sở cần thiết cho vị trí và vai trò của các cá 
nhân, đảng phải, nhà nước, các quá trình chính trị, 
các phong trào quần chúng hoạt động một cách 
đúng đắn. 

Chính trị có quy luật khách quan, có lôgic phát 
triển riêng của mình. Nó không thể bị quy vào hoạt 
động tùy tiện của nhà nước hay các trung tâm lãnh 
đạo của đảng chính trị. Chính trị cần dựa trên 
những quy luật phát triển xã hội, những nhân tố 
của hiện thực đã được nhận thức. Việc nghiên cứu 
một cách thấu đáo các quá trình xã hội, việc thâm 
nhập vào bản chất của các quá trình đó và đánh giá 
chúng trên lập trường của giai cấp tiến bộ - tất cả 
những điều đó là điều kiện cần thiết để có quan 
điểm khoa học trong chính trị. Ăng-ghen thường 
nhấn mạnh : trong chính trị cũng như trong khoa 
học dù sao cũng cần phải học cách tiếp nhận sự vật 
một cách khách quan. Phát triển tư tưởng đó, 
Lê-nin cho rằng, chủ nghĩa Mác cần đặt ra các sự 
kiện chính xác không thể chối cãi được vào tiền đề 
chính trị của mình. Bởi vậy, Người khuyên những 
người mác xít, phải hết sức cố gắng nghiên cứu 
một cách khoa học những sự thực dùng làm cơ sở 
cho đường lối, chính sách của mình. 

Chính trị với tư cách là một khoa học cần chú ý 
tới kinh nghiệm của các nước, các giai cấp và mối 
quan hệ khách quan trong tương quan lực lượng 
giữa Các giai cấp trong nước cũng như trên phạm vị 
thế giới. Khi đề cập tới bức thư của một người cộng 
sản Anh, Lê-nin đặc biệt chú ý tới một nhận thức 
hoàn toàn đúng là : “Đảng Cộng sản Anh cần hoạt 
động trên cơ sở khoa học”. Từ đó, Lê-nin đã chỉ ra 
tính khoa học của chính trị là thế nào. Người viết : 
“Khoa học buộc chúng ta phải tính đến tất cả các 
lực lượng, nhóm, đảng, giai cấp và quần chúng 
hoạt động trong nước, chứ không phải chỉ căn cứ 
theo nguyện vọng và chính kiến, trình độ giác ngộ 
và trình độ chuẩn bị đấu tranh của một nhóm hay 
một đảng duy nhất mà quy định chính sách” ®. 
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Trong tác phẩm “Nhà nước và cách mạng”, 
Lê-nin đã đặc biệt nhấn mạnh ý nghĩa của việc 
Mác nghiên cứu kinh nghiệm phong trào cách 
mạng. Khi nhắc lại luận điểm nổi tiếng của Mác 
cho rằng, giai cấp vô sản cần phải phá hủy, đập tan 
bộ máy nhà nước tư sản, Lê-nin việt : “Ở đây, cũng 
như mọi chỗ khác, học thuyết Mác là một sự tông 
kết kinh nghiệm đã được một thế BIỚI quan triết 
học sâu sắc và những kiến thức rộng vệ lịch SỬ SOI 
sáng” “°. Hơn nữa, Lê-nin còn tiếp tục tư tưởng đó, 
khi Người viết : “Nhưng Mác không phải chỉ khâm 
phục tinh thần anh dũng của các chiến sĩ Công xã 
“đá xông lên chọc trời”, theo lời Mác nói. Trong 
phong trào cách mạng của quần chúng, tuy lần này 
không đạt được mục đích, nhưng ông vân nhận 
thấy đó là một kinh nghiệm lịch sử rất quan trọng... 
Phân tích kinh nghiệm ấy, rút trong đó ra những 
bài học sách lược, căn cứ vào kinh nghiệm Ấy mà 
thẩm tra lại lý luận của mình : đó là nhiệm vụ Mác 
tự đặt ra cho mình” ®), 

Để chính trị thực sự là một khoa học, một trong 
những, điều kiện quan trọng là phải có quan điểm 
lịch sử cụ thể khi phân tích các quá trình xã hội. 
Lê-nin chỉ rõ : “Chủ nghĩa Mác đòi hỏi chúng ta 
phải tính toán một cách chính xác nhất và khách 
quan có thể kiểm tra được, đến tương quan giữa các 
giai cấp và những đặc điểm cụ thể của mỗi thời 
điểm lịch sử. Chúng ta, những người bôn-sê-vích, 
chúng ta luôn luôn cố gắng thực hiện đúng yêu cầu 
đó, yêu cầu tuyệt đối cần thiết đứng vê phương 
diện xây dựng mọi chính sách có căn cứ khoa 
học” (6). 

Chính trị, chiến lược và sách lược của giai cấp 
vô sản được xây dựng không phải trên sự suy lý 
trừu tượng, mà dựa trên tri thức chính xác về những 
quy luật lịch sử, trên nền tảng hiện thực lịch sử cụ 
thê. Cho nên, Lê-nin đã cương quyết chống lại sự 
suy lý trừu tượng, bởi vì sự suy lý đó chỉ che dấu 
sự nghèo nàn về lý luận hay yếu kém về chính trị. 
Trong lĩnh vực chính trị, Lê-nin đá hình thành một 
luận điểm mẫu mực của hép biện chứng duy vật. 


Đó chính “là bản lĩnh biết đề lên hàng đâu và làm 


nồi bật những điểm khác nhau, những mặt khác 


(3) V.I.Lê-nin : 
(4) V.ILê-nin : Sđd, t 33, tr 36 
(5) V.ILLâ-nin : Sđở, t 33, tr 45 
(6) V.1.Lê-nin : Sđở, t 31, tr 159 
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nhau của vấn đẻ, thích ứng với những điểm cụ thể 
của những điều kiện chính trị và kinh tế nào đó” ®, 

Tính cụ thể của tư duy trong chính trị, biết chú 
ý tới hoàn cảnh cụ thể là tiền đề cần thiết để có tính 
chặt ch, rõ ràng, đúng đắn của các quyết sách 
chính trị. Đề cập tới vấn đề đó, khi nhắn mạnh răng 
tất cả đều phụ thuộc vào hoàn cảnh lịch sử cụ thể 
của những trường hợp riêng biệt, Lê-nin viết : 
“Tranh luận về sách lược là cần thiết. Nhưng nhất 
định phải đưa ra những lý lẽ thật rõ ràng. Vấn đề 
sách lược là vấn đề hành vi chính trị của đảng. Có 
thể và ì phải dùng lý luận, tài liệu lịch sử, sự phân 
tích về toàn bộ tình hình chính trị v.v. để chứng 
minh cho hành vi này hay hành vi khác. Nhưng... 
trong khi tiến hành tất cả những cuộc tranh luận 
đó, không nên bỏ qua sự cần thiết phải có những 
câu trả lời hoàn toàn rõ ràng, không giải thích nước 
đôi về những vấn đề cụ thể trong hành vi chính trị 
của chúng ta” ®, 

Tính khoa học của chính trị còn bao hàm khả 
năng tiên đoán khoa học trong. chính trị. Tiên đoán 
khoa học đúng đắn sự phát triển xã hội là cơ sở để 
có quyết sách chính trị đúng đắn. Mặt khác, tiên 
đoán trong hoạt động chính trị có một loạt những 
điểm riêng biệt, bởi vì phạm vi hoạt động chính trị 
là lĩnh vực của những môi quan hệ qua lại giữa các 
giai cấp đang theo đuổi quyên lực và vươn tới vai 
trò lãnh đạo chính trị đối với xã hội. Vì Ì Vậy, tiên 
đoán trong chính trị phải chú ý tới rất nhiều nhân 
tố khách quan và tương quan lực lượng giai cấp 
không ngưng thay đổi. Để tiên đoán tiến trình lịch 
Sử trong chính trị, cân chú ý xác định rõ giai cấp 
nào chiếm vị trí trung tâm trong thời kỳ lịch sử đó. 
Bởi vậy, theo Lê-nin, chính giai cấp đó quyết định 
xu hướng chủ yếu của sự vận động xã hội trong 
thời kỳ lịch sử tương ứng. 

Chính trị không chỉ là một khoa học, mà còn là 
một nghệ thuật. Chính trị - đó là một phạm vi 
hoạt động khác thường, đầy hấp dẫn nhưng cũng 
rất phức tạp. Nó đòi hỏi một kỹ năng, kỹ XãO CaO ; 
đòi hỏi một tầm trí tuệ tương ứng của các nhà hoạt 
động nhà nước và xã hội, các giai cấp, đảng phái 
để có ảnh hưởng tới quân chúng, tới việc liên kết 
dân tộc và quốc gia nhăm duy trì đưới tác động của 
sự cân bằng lợi ích. Chính trị là nghệ thuật của 
những bước đi, những giải pháp, những sự xê dịch, 
những ngoắt ngoéo, những sự điều hòa, sự nhất trí, 
sự rút lui, những bước vòng, những sức ép, những 


tính toán thấu đáo. Chính trị là một hệ thống chỉnh 
thể to lớn của ¿ những hoạt động được suy nghĩ thấu 
đáo và một kế hoạch tiến hành có ảnh hưởng tới số 
phận của hàng triệu người. Tham gia vào hoạt 
động chính trị có nhiều loại người khác nhau, cả 
người thông minh lần những kẻ dại khờ mà hành 
động của họ có thể tạo ra những bước ngoặt khó 
lường được - cả theo hướng tốt lẫn hướng xấu. 

Trong cách mạng vô sản, khi nói tới chính trị 
với tư cách là một nghệ thuật là nói tới thứ nghệ 
thuật làm sao để củng cố và hoàn thiện cuộc sông, 
nâng cao khả năng tự cảm nhận trách nhiệm xã hội 
của mỗi người, củng cố cảm giác tự do, niềm tỉn 
vào cuộc sống và sự khát khao vươn tới công bằng 
và bình đẳng của họ. 

Chính trị với tư cách là nghệ thuật phải hiểu sâu 
sắc con đường đi tới mục tiêu đặt ra với hao phí ít 
nhất. Nó cũng phải hiểu được cái gì là có thể và 
không thể ở giai đoạn đó của sự phát triển xã hội, 
nhận thức được những giới hạn cho phép và biết 
dừng lại trước bước đi sai lầm. 

Chính trị đạt tới nghệ thuật, đó là thứ chính trị 
được suy nghĩ thấu đáo, tỉ mi. Nó đòi hỏi con 
người căng thẳng về thần kinh và ý chí, nhưng nó 
cũng mang lại cho con người sự thỏa mãn trí tuệ 
cao nhất. Nếu trí tuệ đó phục tùng tính nhân bản và 
đạo đức cao, mang lại cho đa số nhân dân niềm 
hạnh phúc, thì chính trị như vậy sẽ được đánh giá 
cao, được người đương thời và thể hệ mai sau thừa 
nhận. 

Yếu tố khoa học và nghệ thuật trong chính trị . 
không tách rời nhau mà quan hệ với nhau một 
cách chặt chẽ. Điều đó thể hiện trước hết ở sự 
thống nhất không thê tách rời giữa việc Soạn thảo 
đường lối chính trị và việc đưa nó vào cuộc sống ; ; 
sự thống nhất giữa công tác lý luận và công tác tổ 
chức thực tiễn ; sự kết hợp tri thức lý luận sâu sắc, 
khả năng phân tích các hiện tượng xã hội phức tạp 
VỚI những kinh nghiệm và sáng kiến chính trị. 

Sự gắn bó giữa khoa học và nghệ thuật trong 
chính trị sẽ bảo đâm trình độ lãnh đạo chính trị cân 
thiết đối với cuộc đấu tranh gial cấp đa dạng và 
phức tạp. Nó bao gồm việc soạn thảo ra và hoàn 
thiện chính sách của giai cấp luôn được dựa trên 
những luận chứng khoa học ; sự nghiên cứu toàn 


(7) V.I.Lê-nin : Sđd, t 15, tr 274 - 275 
(8) V.I.Lê-nin : Sđở, t 11, tr 312 
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diện và nắm vững kinh nghiệm lịch sử của các 
cuộc cách mạng ; phát triển toàn diện lý luận ; biết 
rút ra những kết luận không chỉ từ thành tựu và 
thắng lợi, mà cả từ những thất bại, những sai lầm. 

Để có được nghệ thuật trong lãnh đạo chính trị, 
Lê-nin đã nhắn mạnh sự cần thiết phải có những 
nhà chính trị được đào luyện công phu. Về điều đó, 
Người đã lưu ý : Không nên quên răng chính trị 
vừa là một khoa học, vừa là một nghệ thuật, không 
phải từ trên trời rơi xuống, mà đòi hỏi sự cố gắng. 
Giai cấp vô sản muốn thắng giai cấp tư sản thì phải 
đào tạo lấy “những nhà chính trị giai cấp” thực sự 
của mình - những nhà chính trị vô sản luôn biết kết 
hợp một cách khéo léo yếu tố khoa học và yếu tố 
nghệ thuật trong hoạt động chính trị. Lãnh tụ vô 
sản phải là những người sáng tạo, linh hoạt trong tư 
duy và hoạt động chính trị. Do vậy, Lê-nin đã cảnh 
báo : “Lẽ cố nhiên là trong chính trị, đôi khi có 
những quan hệ hết sức phức tạp... - giữa các giai 
cầp và các đáng,. nên có nhiều trường hợp hết SỨC 
khó hơn là vấn đề xem xét một “thỏa hiệp” ký kết 
trong một cuộc bãi công là chính đáng hay đó chỉ 
là hành động của một tên thủ lĩnh phân bội, một kẻ 
phá hoại bãi công v.v... Muốn tìm ra một cẩm nang 
hoặc một quy tắc chung (...) thích dụng trong mọi 
trường hợp là một điều phi lý” ®, Trong những 
trường hợp phức tạp như vậy, theo Lê-nin, ngoài 
kiến thức và kinh nghiệm, còn cần tính nhạy bén 
chính trị. 

Vận dụng những quan điểm của Mác, Ăng- 
ghen, Lê-nin vê chính trị, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
đặt nền móng cho khoa học và nghệ thuật chính 
trị mác xít Việt Nam. Trong tư tưởng chính trị đó, 
“đĩ bất biến, ứng vạn biến”, trong khi kiên định 
mục tiêu cơ bản và cuối cùng, lại hết sức linh hoạt 
trong hình thức, trong bước đi ; biết tấn công kịp 
thời, khi tình thế cho phép ; biết rút lui có trật tự, 
khi tình thế bắt buộc ; biết thỏa hiệp có nguyền 
tắc ; biết giành thắng lợi từng bước cho đúng để tạo 
điều kiện giành thắng lợi hoàn toàn... là những 
nét nôi bật. Hiệp định sơ bộ 6-3-1946 và Tạm ước 
14-9-1946... là những mẫu mực về khoa học và 
nghệ thuật chính trị Hồ Chí Minh. Mời Vĩnh Thụy 
làm cố vấn cho Chính phủ cách mạng lâm thời, 
mời Phan Kế Toại giữ trọng trách trong Chính phủ 
cách mạng... là mẫu mực về khoa học và nghệ 
thuật chính trị trong việc dùng người ở những thời 
điểm phức tạp của tình hình. 
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Khi đất nước tạm thời bị chia cắt thành hai miền 
với hai thể chế chính trị đối lập nhau, để thực hiện 
có hiệu quả nhiệm vụ chiến lược của mỗi miền cũng 
như nhiệm vụ chiến lược chung của cả nước, khoa 
học và nghệ thuật trong chính trị biểu hiện đậm nét 
nhất ở việc bảo đảm sự thống nhất giữa độc lập dân 
tộc và chủ ¡ nghĩa xã hội ngay trong nhiệm vụ cách 
mạng, ở mỗi miền, trong việc kết hợp sức mạnh dân 
tộc với sức mạnh của thời đại. Liên quan tới ý thứ 
hai vừa nêu, tính phức tạp của vấn đề là ở chỗ, 
chúng ta phải làm sao phát huy được sức mạnh 
đoàn kết quôc tế trong quan hệ với cách mạng Việt 
Nam khi thế giới đang tôn tại trong điều kiện chiến 
tranh lạnh, khi những rạn nứt ngay trong hệ thống 
xã hội chủ nghĩa có lúc rất trầm trọng. Ay thế mà, 
nhờ ánh sáng soi đường của tư tưởng chính trị Hồ 
Chí Minh với sự thống nhất cao độ giữa tính khoa 
học, nghệ thuật và tính cách mạng của nó, cuộc. 
kháng chiến chống Mỹ - cứu nước của chúng ta đã 
thành công, đất nước được thống nhất. 

Từ cuối những năm 70, hầu hết các nước xã hội 
chủ nghĩa đều rơi vào tình trạng khủng hoảng. Cải 
tổ, cải cách, đôi mới từng bước được đặt ra và trở 
thành cao trào vào giữa những năm 80. Trong quá 
trình chạy chữa đó, một sô “con bệnh” đá uông 
nhầm phải những loại thuốc gây đột trụy. Chủ 
nghĩa xã hội ở đó lùi vào quá khứ. Trái lại, chủ 
nghĩa xã hội ở Việt Nam lại tỏ ra ngày. càng có 
nhiều sức sống. Những thành tựu to lớn về kinh tế, 
chính trị, văn hóa - xã hội mà nó đạt được đã được 
hầu hết cộng đông thế giới thừa nhận. 

Tính khoa học và tính nghệ thuật trong chính trị 
của chúng ta lúc này biểu hiện đậm nét ở chỗ : 
Phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa ; kiên trì vai trò lãnh đạo duy nhất của 
Đảng Cộng sản Việt Nam ; giải quyết đúng đắn 
môi quan hệ giữa bảo đảm và tăng cường Vai trÒ 
lãnh đạo duy nhất của Đảng với phát triển và từng 
bước hoàn thiện nên dân chủ xã hội chủ nghĩa ; giữ 
vững độc lập tự chủ nhưng không ngừng mở rộng 
giao lưu quôc tế ; biết tiếp thu những thành quả 
của loài người được sáng tạo ra trong các thể chế 
xã hội khác nhau, thậm chí đối lập nhau, biến SỨC 
mạnh của thời đại thành nội lực trong sự phát triển 
đất nước.. 


(Xem tiếp trang 43) 
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CHÍNH SÁCH XÃ HÔI TRUNG CÔIG CUỘC 
DỐI tIỚI VÀ FHÁT TRIÊN ĐẤT tuéc 


HÍNH sách xã hội bao gồm những nội dung 
( rộng lớn, bao trùm mọi mặt đời sống con 

người. Trong công cuộc đổi mới, thực 
hiện tốt chính sách xã hội không chỉ là động lực 
thúc đẩy phát triển kinh tế, mà còn là một trong 
những yếu tố quyết định sự ổn định và phát triển 
bên vững đất nước. Cho nên cùng với tổng kết 10 
năm đổi mới, việc tổng kết thực hiện chính sách 
xã hội có vị trí đặc biệt quan trọng. 

Nghị quyết Đại hội VIH của Đảng đã đưa ra 
hệ thống 5 quan điểm để hoạch định chính sách 
xã hội trong sự nghiệp đổi mới và phát triển đất 
nước, mà nội dung cơ bản xuyên suốt là hướng 
vào phát triển con người, lấy con người làm trung 
tâm, vì con người và do con người, phần đấu vì 
mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng 
và văn minh, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 
Các nghị quyết Hội nghị Trung ương sau đó đã cụ 
thể hóa và tiếp tục phát triên hệ quan điểm này. 
Hệ thống hóa các quan điêm mới của Đảng, 
Nhà nước về chính sách xã hội trong 10 năm đổi 
mới có thể thấy rõ các đặc trưng sau : 

- Tăng trưởng kinh tế gắn liền với tiến bộ và 
-_ công bằng xã hội ngay từ đầu và trong suốt quá 
trình thực hiện các kế hoạch phát triển ; 

- Sử dụng nhiều hình thức phân phối, lấy phân 
phối theo kết quả lao động và hiệu quả kinh tế là 
chủ yếu. 

- Khuyến khích làm giàu hợp pháp đi đôi với 
đây nhanh xóa đói giảm nghèo, thu hẹp khoảng 
cách về mức sống và trình độ phát triển giữa các 
vùng, các dân tộc, các tầng lớp dân cư. 

- Triệt để phát huy nội lực, đặc biệt chú ý 
nguôn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp 


NGUYÊN THỊ HẰNG ° 


hóa, hiện đại hóa ; xây dựng và phát triển hệ 
thống giá trị xã hội mới, trong đó kết hợp hài hòa 
giữa yếu tố thời đại và phát huy bản sắc dân tộc 
Việt Nam trong thực hiện chính sách xã hội, đặc 
biệt là chính sách ưu đãi người có công với Tổ 
quốc, với cách mạng. 

- Hoàn thiện hệ thống địch vụ xã hội cơ bản, 
phát triển lưới an sinh xã hội nhằm bảo đảm cho 
mọi người dân đều được tham gia và được thụ 
hưởng thành quả của công cuộc đổi mới ; tạo điều 
kiện để các đối tượng xã hội đặc thù (nhóm yếu 
thế) hòa nhập cộng đồng. 

- Không ngừng mở rộng xã hội hóa các công 
tác xã hội đi đôi với tăng cường thể chế hóa, phát 
huy dân chủ XHCN trong Ï lĩnh vực công tác xã 
hội với vai trò nòng cốt của Nhà nước. 

- Mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực xã 
hội, góp phân thực hiện những mục tiêu chung 
của tHời đại về phát triển xã hội. 

Các đặc trưng trên phân ánh bản chất và tính 
ưu việt của chế độ ta, đồng thời cũng phù hợp với 
yêu cầu mới của nhân loại. ' 

Cùng với những thành tựu nổi bật về kinh tẾ, 
trong công cuộc đổi mới đất nước, chúng ta đã 
thu được một số thành tựu về mặt phát triển xã 
hội, góp phần ổn định tình hình chính trị - xã hội 
và thúc đấy kinh tế phát triển. Hệ thống chính 
sách xã hội đã được thể chế hóa về mặt nhà nước, 
tạo ra hành lang pháp lý cho việc thực hiện các 
mục tiêu phát triển xã hội trên nguyên tắc công 
bằng và tiến bộ xã hội. Việc thực hiện các chính 
sách xã hội không dừng lại ở khâu xây dựng các 


M Ủy viên Trung ương uy: Bộ HẾ Sử Net động -Thương 
bình và Xã hội ì 
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văn bản pháp luật và pháp quy , mà quan trọng 
hơn là đưa chính sách xã hội vào cuộc sông, nhất 
là thông qua việc triển khai các chương trình mục 
tiêu quốc gia và mở rộng xã hội hóa”. Những kết 
quả cụ thê đó là : 

- Hằng năm giải quyết việc làm mới cho 1,2 - 
1,3 triệu lao động. Trình độ tay nghề của lao động 
xã hội từng bước được nâng cao. 

- Đời sống của tuyệt đại bộ phận nhân dân 
được cải thiện rõ rệt. Tỷ lệ hộ đói nghèo cả nước 
đã giảm từ 20,3% (1995) xuống còn khoảng 14% 
(1999), bình quân mỗi năm giảm được khoảng 
300 ngàn hộ, chiếm gân 2% tông số hộ đói nghèo. 
Khoảng 80% người có công đã có mức sống bằng 
hoặc cao hơn mức trung bình của dân cư cùng xã, 
phường nơi cư trú. 

- Hệ thống dịch vụ xã hội cơ bản không ngừng 
phát triển : Đến năm 1999 đã có 58 tỉnh, thành 


phô đạt tiêu chuân quôc gia về xóa mù chữ và phô 


cập giáo dục tiểu học ® ; trên 90% dân cư được 
tiếp cận các dịch vụ y tế “9: tỷ lệ tăng tự nhiên dân 
số bình quân 10 năm qua (1989 - 1999) là 1,7%, 
giảm 0,4% so với 10 năm trước đây ; 43% số hộ 
gia đình nông dân được dùng nước sạch,... 

Tuy nhiên, lĩnh vực công tác xã hội cũng đang 
phải đối mặt với một số vấn đề lớn như tỷ lệ thất 
nghiệp ở đô thị có chiều hướng tăng ; cơ cấu và 
chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ú ứng yêu cầu 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa ; tỷ lệ hộ, xã đói 
nghèo ö ở một số huyện còn cao, nhất là vùng CaO, 
vùng dân tộc ít người, vùng bị thiên tai liên tiếp. 
Khoảng cách thu nhập giàu nghèo doäng ra ; một 
số tệ nạn xã hội chưa bị chặn đứng. 

Tình hình trên có thể cắt nghĩa từ nguyên nhân 
khách quan, như nước ta đi lên công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa với điểm xuất phát thấp về kinh tế - 
kỹ thuật ; hậu quả chiến tranh còn nặng nẻ ; thiên 
tai liên tiếp xây ra trên diện rộng đã gây thiệt hại 
nghiêm trọng. Nguyên nhân chủ quan là trong 
quá trình tiến hành công cuộc đổi mới chúng ta 
vừa phải giải quyết những vấn đề Xã hội do lịch 
sử đê lại vừa phải xử lý những vấn đề mới nảy 
sinh trong cơ chế thị trường. Thực tiễn cho thấy, 
chúng ta chưa nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc 
bối cảnh đó, nên có nơi, có lúc còn bị động, lúng 
túng trong khi giải quyết các vấn đề xã hội 
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(đặc biệt là tỉnh trạng thất nghiệp và tệ nạn xã 
hội). Việc triển khai thực hiện một số cơ chế, 
chính sách, chương trình về xã hội ở một số cấp, 
ngành còn gặp nhiều lúng túng, kém hiệu quả và 
tiêu cực. 

+ Bước vào thế kỷ XXI, yêu cầu đẩy nhanh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) đất 
nước và trong xu thế toàn cầu hóa đặt ra nhiều 
vấn đề mới trên lĩnh vực xã hội ở nước ta. Trên 
thế giới, nền sản xuất xã hội tiếp tục phát triển 
theo chiều sâu với chất lượng lao động và năng 
suất lao động ngày càng nâng cao, hàm lượng 
chất xám kết tinh trong sản phẩm hàng hóa cũng 
sẽ tăng nhanh nhờ tiến bộ khoa học - công nghệ 
tạo ra những công nghệ, vật liệu, sản phẩm mới. 
Khoa học - công nghệ trở thành yếu tố trực tiếp 
của sản xuất xã hội. Quá trình liên kết kinh tế tiếp 
tục diễn ra với quy mô lớn hơn, với tốc độ nhanh 
hơn đòi hỏi từng doanh nghiệp, từng quốc gia 
phải tự hoàn thiện, tạo được lợi thế trong cạnh 
tranh và hội nhập. Đồng thời, loài người tiếp tục 
phải đối mặt với những vấn đề chung như nạn thất 
nghiệp, tệ nạn xã hội, phân hóa giàu nghèo, hiểm 
họa HIV/AIDS, hủy hoại môi trường,... 

Trong nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng và 
Nhà nước, sự nghiệp CNH, HĐH tiếp tục được 
đây mạnh trên cơ sở phát huy cao nhất nội lực đi 
đôi với tranh thủ và sử dụng hiệu quả các nguồn 
lực bên ngoài. Trong bối cảnh đó, chính sách xã 
hội phải tiếp tục phấn đấu theo hướng : 

- Phát huy đến mức cao nhất nội lực, sử dụng 
có hiệu quả cao nguôn nhân lực ; trước mắt là 
giảm thất nghiệp, tăng thu nhập và đáp ứng yêu 
cầu của sự nghiệp CNH, HĐH. 

- Phát huy chủ nghĩa yêu nước, truyền thống 
tốt đẹp của dân tộc để thực hiện tốt chính sách và 


(1) Bộ Luật lao động, Pháp lệnh ưu đãi người có công. Pháp 
lệnh Bà mẹ Việt Nam anh hùng ; Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo 
dục trẻ em, Luật giáo dục, Pháp lệnh người tàn tật,.. 

(2) Chương tĩnh việc làm ; xóa đói giảm nghèo, dày nghè, xuất 
khẩu lao động ; chăm sóc người có công ; hỗ trợ các xã khó khăn ; 
nước sạch nông thôn ; tiêm chủng mở rộng ; xóa mù chữ và phổ 
cập giáo dục tiểu học,... 

(3) Tỷ lệ người biết chữ đạt 93% tổng dân số. Tỳ lệ người lao 
dộng biết chữ đạt 97% 

(4) Số người mắc và chết vì sốt rét giằm 10 - 15% vì bướu cô 
giảm 2 - 3% 


phong trào chăm sóc người có công, góp phần tạo 
lập hệ thống giá trị xã hội mới, vừa hiện đại, vừa 
đậm đà bản sắc dân tộc, phù hợp với thời kỳ mới 
phát triển đất nước. 

- Phát huy tính ưu việt của chế độ ta, đẩy 
nhanh xóa đói giảm nghèo, giảm khoảng cách 
giàu nghèo ; chặn đứng và đấy lùi tệ nạn xã hội, 
nhất là tệ buôn bán phụ nữ và trẻ em, tệ nạn mại 
dâm và ma túy..., góp phân xây dựng một xã hội 
công bằng, văn minh. 

Hiệu lực và hiệu quả của hệ thống chính sách 
xã hội trong thời kỳ tới trước hết tùy thuộc vào sự 
nhận thức đúng, sâu sắc các vấn đề trên đồng thời 
có sự chỉ đạo, tổ chức thực hiện chính sách xã hội 
với phương thức và cơ chế quản lý phù hợp, phát 
huy tính chính trị, tính quần chúng, tính hành 
động cụ thể, thiết thực trong phạm vi trách nhiệm 
rõ ràng của từng cơ quan, cơ sở. 

Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu 
CNH, HDH là một chủ trương lớn, đã được đề ra 
tại Nghị quyết Trung ương 7 (khóa VII và được 
phát triển, nhân mạnh trong các Nghị quyết Trung 
ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 2 (khóa VI). 
Trong thời kỳ hiện nay, phát triền nguồn nhân 
lực phải đặc biệt coi trọng đào tạo nghệ, nâng 
cao chất lượng lao động, gắn liền với giải quyết 
việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Để 
nâng cao hiệu lực, hiệu quả của các chính sách 
xã hội trên các lĩnh vực này, việc sửa đổi, bổ 
sung và tổ chức thực hiện các chính sách dạy 
nghệ, "VIỆC làm, thu nhập cần phải chú ý một số 
vấn đề sau : 

- Mỗi quyết sách về đầu tư nhằm tăng trưởng 
kinh tế đều phải chú trọng thực hiện nhiệm vụ 
đào tạo nâng cao tay nghề, tạo thêm việc làm, 
tăng thu nhập cho người lao động. 

- Đào tạo nghề phải xuất phát từ nhu cầu của 
sản xuất, của quan hệ cung - câu trên thị trường 
lao động trong nước và quốc tế, đáp ứng yêu cầu 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Phải nhanh chóng 
khắc phục tình trạng bất cập của nguồn nhân lực 
trước yêu cầu của CNH, HĐH về cơ cấu, chất 
lượng lao động (đặc biệt ở nông thôn, vùng sâu, 
vùng xa). 

- Chương trình mục tiêu quốc gia về giải quyết 
việc làm phải được xây dựng và triên khai đến 
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từng xã, phường, doanh nghiệp. Không dừng lại ở 
chỗ đánh giá mỗi địa phương có tỷ lệ thất nghiệp 
ở thành thị là bao nhiêu, có tỷ lệ sử dụng thời gian 
lao động nông thôn là bao nhiêu, mà phải điều tra 
nắm chắc địa chỉ, ai thất nghiệp, ai thiếu việc làm, 
ở đâu. Từ đó, từng cấp, từng ngành có biện pháp 
cụ thể, phù hợp để giải quyết. Thực tế hiện nay 
doanh nghiệp có chiều hướng muốn tăng sử dụng 
máy móc, thiết bị trong sản xuất, thi công để tăng 
sức cạnh tranh, do đó giảm sử dụng lao động 
sống. Đây là một mâu thuẫn tạm thời với mục 
tiêu tăng chỗ làm việc mới, sử dụng hết lao động 
trên phạm vi cả nước. Cũng có nghĩa là mâu 
thuẫn giữa sử dụng lao động có hiệu. quả trong 
từng đơn vị kinh tế với phát huy nguồn nội lực, 
vôn nguôn nhân lực để tích lũy cho nền kinh tế. 
Để giải quyết vấn đề này, vai trò điều tiết vĩ mô 
bằng những chính sách, cơ chế và giải pháp (phát 
triên kinh tế hộ gia đình, trang trại hộ gia đình, 
phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, thành lập tổ 
chức thanh niên tình nguyện. đi xây dựng các 
công t trình hạ tầng cho miên núi, nông thôn, tăng 
xuất khẩu lao động.. ,) của Nhà nước là hết sức 
quan trọng. Đối với doanh nghiệp, tùy tính chất 
ngành, hàng, yêu câu của thị trường... từng bước 
đôi mới công nghệ,. thiết Dị thích hợp để cạnh 
tranh, nhưng phải sử dụng tối đa lao động, không 
để xảy ra tình trạng sa thải lao động hàng loạt. 
Đông thời, coi trọng tô chức lao động khoa học 
và nâng cao trinh độ quản lý lao động, nhất là 
giám sát chặt chế việc tuyên dụng lao động tong 
từng khâu, từng công đoạn, đơn vị sản. xuẤt... 
xây dựng định mức lao động, đơn giá tiền lương 
và xây dựng quan hệ lao động bền vững, môi 
trường lao động vệ sinh an toàn. 

Riêng đối với doanh nghiệp nhà nước, tiếp tục 
thực hiện chủ trương cải cách doanh nghiệp theo 
các nghị định 44/CP và 103/CP của Chính phủ ; 
vận dụng và thực hiện đúng chính sách mất việc, 
thôi việc, ngừng việc theo Bộ Luật lao động. Hết 
sức tránh dùng các biện pháp hành chính, bao cấp 
để giải quyết lao động đôi dư, khi chúng ta đã có 
Bộ Luật lao động. 

Chính sách ưu đãi người có công là chính sách 
đặc biệt quan trọng, được Đảng, Nhà nước và 
toàn dân quan tâm. Trong công cuộc đối mới, kết 
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quả của việc thực hiện các chính sách này và các 
phong trào đền ơn đáp nghĩa không những góp 
phần giữ vững, củng cố ổn định chính trị - xã hội, 
thực hiện định hướng XHCN, mà còn góp phần 
tạo lập hệ thống giá trị xã hội mới, phát huy 
bản sắc cao đẹp của dân tộc ta. Trong thời kỳ 
mới chúng ta càng cần by œ biệt chú trọng những 
mặt sau : 

- Sửa đối, bổ sung, hoàn thiện chính sách, cơ 
chế luật pháp đối với người có công, nhằm tiếp 
tục cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho 
họ, nhất là ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, căn 
cứ địa kháng chiến và cách mạng. 

- Duy trì và phát triển các phong trào đền ơn 
đáp nghĩa, các chương trình xóa đối giảm nghèo, 
việc làm, phát triển kinh tế - văn hóa vùng cao... 

- Tập trung giải quyết dứt điểm những tôn 
đọng trong công tác mộ, bia, nghĩa trang liệt sỹ. 

- Bảo vệ và xây dựng Tổ quốc là hai nhiệm vụ 
chiến lược, gắn bó mật thiết trong suốt chiều dài 
lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Vì 
vậy, cùng với việc thực hiện tốt chính sách ưu đãi 
người có công với cách mạng, cần tiếp tục nghiên 
cứu bổ sung chính sách ưu đãi đối với người có 
công trong công cuộc xây dựng đất nước. 

Chính sách xóa đói giảm nghèo, khuyến khích 
làm giàu hợp pháp, phát triển hệ thống dịch vụ xã 
hội cơ bản, xây dựng lưới an sinh xã hội, phòng 
chống tệ nạn xã hội và các chính sách xã hội khác 
ngày càng trở nên quan trọng. Bởi vì, nó giải 
quyết các vấn đề xã hội vừa cơ bản lâu dài, vừa 
bức xúc, trước mắt liên quan đến nâng cao chất 
lượng cuộc sống của hàng triệu người, đặc biệt là 
những người nghèo, nhóm xã hội yếu thế. Đồng 
thời, nó cũng thể hiện bản chất ưu việt của chế độ 
ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. 

Do vậy, trong thời kỳ tới cần chú trọng hai 
vấn đề lớn : 

I - Trên cơ sở thực hiện thắng lợi Chương 
trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo, đặc 
biệt là Chương trình 133, Chương trình 135 và 
các chương trình, dự án liên quan khác, cân xây 
dựng và triên khai chiến lược về giảm nghèo cho 
thời kỳ 2001 - 2005. Sau hơn 5 năm tích cực thực 
hiện chủ trương xóa đói giảm nghèo, chúng ta đã 
thu được kết quả rất đáng khích lệ và đã có được 
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những kinh nghiệm quý báu. Cần tông kết để tìm 
ra mô hình hay, cách làm có hiệu quả, nhất là ở 
cơ sở (làng, xã, huyện). Tiếp tục sửa đổi, bổ sung, 
hoàn thiện các chính sách phát triển kinh tế - xã 
hội liên quan đến xóa đói giảm nghèo, nhất là các 
chính sách hỗ trợ trực tiếp người nghèo, hộ 
nghèo, xã nghèo, đưa tiến bộ khoa học, công 
nghệ vào nông thôn, đến người nghèo để giúp họ 
nhanh chóng thoát nghèo, vươn lên làm giàu 
vững chắc. 

2 - Điều chỉnh cơ cấu đầu tư cho phát triển xã 
hội theo sáng kiến 20/20, đồng thời có chính sách 
và cơ chế để mọi người dân có cơ hội tiếp cận các 
dịch vụ xã hội cơ bản (giáo dục, đào tạo, y' tế, 
nước sạch, giảm nghèo...). Phát triển hệ thống 
lưới an sinh xã hội, đặc biệt cần mở rộng đối 
tượng tham gia bảo hiểm xã hội, sớm thí điểm 
bảo hiểm xã hội tự nguyện ; nghiên cứu sửa đổi 
chính sách và cơ chế trợ giúp xã hội về mức và đa 
dạng hóa về nguồn tài chính ; khẩn trương xây 
dựng chương trình, sửa đôi chính sách và cơ chế 
nhằm chủ động phòng ngừa thiên tai, cứu hộ 
người gặp nạn, theo nguyên tắc tại chỗ ; lương 
thực, phương tiện và lực lượng cứu hộ tại chỗ ; 
nghiên cứu sửa đổi một số điều không còn phù 
hợp trong các văn bản pháp quy về phòng chống 
tệ nạn mại dâm, ma túy. Đặc biệt phải có một 
chương trình đồng bộ và kiên quyết phòng chống 
tệ nạn mại dâm thời kỳ 2001 - 2005. 

Chinh sách xã hội của Đảng và Nhà nước ta 
không ngoài mục đích phát triển con người toàn 
diện, vì lợi ích và hạnh phúc của nhân dân. Chính 
vì thế việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện 
các chính sách xã hội là trách nhiệm của các cấp 
ủy đảng, các ngành, các cấp chính quyền, các tổ 
chức xã hội và của mọi người. Trách nhiệm đó 
phải được thể hiện bằng hành động cách mạng cụ 
thể, từ khâu nghiên cứu, hoạch định chính sách, 
tổ chức chỉ đạo thực hiện, đến khâu kiểm tra, 
thanh tra, tông kết đúc rút kinh nghiệm. Thực 
hiện thắng lợi cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyên xã hội chủ 
nghĩa trong sạch, vững mạnh của dân, do dân và 
vì dân ; thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa là 
điều kiện tiên quyết để đưa chính sách xã hội của 
chúng ta vào cuộc sống. 
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MỐC MỚI 


TRONG QUAN HỆ VIỆT - TRUNG 


GÀy 30-12-1999, ngay bên thêm của năm 
IÑ[z thế kỷ mới và thiên ký mới, tại Hà 

Nội đã diễn ra một sự kiện quan trọng 
được dư luận cả nước và thế giới quan tâm : đó là 
Hiệp ước về biên giới trên đất liền giữa Việt Nam 
và Trung Quốc được ký kết. 

Vậy biên giới trên đất liền giữa 2 nước được 
xác định lúc nào và vì sao lại phải đàm phán và ký 
Hiệp ước ? 

Đường biên giới trên đất liền giữa nước ta với 
Trung Quốc dài khoảng 1 350 km, đã được hoạch 
định từ cách đây hơn 100 năm bởi Công ước 
hoạch định biên giới ngày 26-6-1887 và Công ước 
20-6-1895 bổ sung Công ước hoạch định biên giới 
năm 1887 được ký kết giữa Pháp và nhà Thanh 
(Trung Quốc). Sau khi các Công ước trên được ký, 
đường biên giới giữa hai nước đã được phân định 
và cắm hơn 300 mốc giới. 

Tuy nhiên, trong hơn 100 năm qua đã diễn ra 
nhiều sự biến đổi về thiên nhiên ở trên thực địa 
cũng như về chính trị - xã hội ở mỗi nước và trong 
quan hệ hai nước, do đó đã nấy sinh nhận thức 
khác nhau đối với một số khu vực trên đường biên 
giới. Ngoài ra, việc hoạch định biên giới giữa 
chính quyền Pháp và nhà Thanh được xúc tiến hơn 
100 năm trước với phương tiện và điều kiện lúc 
đó - nên lời văn và bản đồ về nhiều đoạn không 
được đầy đủ, rõ ràng, chính xác. Nhiều cột mốc 
biên giới cùng với thời gian đã bị hư hỏng, năm 
không đúng vị trí hoặc thậm chí thất lạc. Chính vi 
vậy mà nảy sinh tranh chấp và yêu cầu đàm phán 
đề xác định lại đường biên giới giữa hai nước. 

Sau khi nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ra 
đời (1949), một số lần nước ta và Trung Quốc đã 
trao đổi ý kiến, đàm phán về vấn đề biên giới trên 
bộ. Đặc biệt, sau khi khôi phục quan hệ binh 


VŨ KHOAN ° 


thường ' vào đầu những năm 90, hai Đảng, hai nước 
đã quyết định đàm phán về các vấn đề biên giới 
lãnh thổ, trong đó có việc ký Hiệp ước về biên giới 
trên đất liền. Thực hiện quyết định này, từ năm 
1993 hai nước đã tiến hành 6 vòng đàm phán ở cấp 
chính phủ và 16 vòng ở cấp chuyên viên. Đặc biệt, 
ngày 19-10-1993, hai bên đã ký Thỏa thuận về các 
nguyên tắc giải quyết các vấn đề biên giới lãnh thổ, 
làm kim chỉ nam cho cuộc đàm phán tiếp theo. 

Năm 1997, nhân dịp Tổng Bí thư Đỗ Mười 
thăm Trung Quốc và tháng 2-1999, nhân dịp Tổng 
Bí thư Lê Khả Phiêu thăm Trung Quốc, lãnh đạo 
cao nhất của hai Đảng, hai nước đã thỏa thuận tích 
cực thúc đây đàm phán để ký Hiệp ước về biên giới 
trên đất liền trước năm 2000. Thỏa thuận của lãnh 
đạo cấp cao đó đã tạo ra xung lực thúc đây tiến 
trình đàm phán, đưa tới việc ký Hiệp ước về biên 
giới trên đất liên Việt Nam - Trung Quốc vào ngày 
30-12-1999 vừa qua. 

Vậy hai bên đã đàm phần về HỘ: vấn đề gì và 
trên những nguyên tắc nào ? 

Trước hết, phải nói rằng, trên phần lớn chiều 
dài của đường biên giới lịch sử, hai bên có nhận 
thức trùng hợp. Chỉ đối với khoảng trên 30%, nhận 
thức hai bên có khác nhau vì những lý do nói ở 
trên. Cuộc đàm phán chủ yếu tập trung vào việc xử 
lý các khu vực này. Điều đáng ghi nhận là cuối 
cùng hai bên đã giải quyết tất cả các khu vực có 
nhận thức khác nhau, không “treo” lại khu vực nào 
cả. 

Trong đàm phán, trên cơ sở tôn trọng đường 
biên giới đo lịch sử đề lại, hai bên đã nhất trí các 
nguyên tắc đối chiếu, xác định biên giới trên bộ 
như : 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại 
giao 
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1. Lấy các Công ước 1887, 1895 cùng các văn 
kiện, bản đồ hoạch định và cắm mốc biên giới kèm 
theo cũng như các mốc giới cắm theo quy định làm 
căn cứ để đối chiếu và phân các khu vực C thành 
loại “rõ ràng” và loại “không rõ ràng” để giải quyết 
theo hướng : 

- Loại "rõ ràng" thì căn cứ vào các quy định của 
hai Công ƯỚC Pháp - Thanh để giải quyết, nếu bên 
nào quản lý quá giới hạn thì trao phần "lấn" cho 
bên kia. 

- Loại "không rõ ràng" thì sử dụng tổng hợp các 
yếu tố khác nhau (lịch sử, quản lý, địa hình, bản đồ 
lịch sử, mốc giới, tiện lợi cho việc quản lý) để giải 
quyết theo tỉnh thần thông cảm, nhân nhượng lẫn 
_ nhau, công bằng, hợp lý. 

2. Các khu vực dân cư hai bên đã sinh sống lâu 
đời thì duy trì cuộc sống ồn định của dân cư. 

3. Đối với những đoạn biên giới theo sông suối, 
những đoạn đã được Công ước Pháp - Thanh quy 
định rõ ràng thì theo các Công ước, còn những 
đoạn chưa được các Công ước quy định rõ thì giải 
quyết theo các nguyên tắc của luật pháp và thực 
tiễn quốc tế, cụ thể là : 

- Đường biên giới trên các đoạn sông, suối tàu 
thuyền đới lại được thì theo trung tâm luồng chính 
tàu thuyền qua lại ; 

- Đường biên giới trên các đoạn sông, suối tàu 
thuyền không đi lại được thì đi theo trung tâm của 
dòng chảy hoặc dòng chính. 

Vấn đề biên giới lãnh thổ luôn luôn là vấn đề 
rất phức tạp. Cuộc đàm phán diễn ra không đơn 
giản, kéo dài tổng cộng trên 20 năm kể từ lần đàm 
phán chính thức năm 1977 và đặc biệt khẩn trương 
trong 7 năm gần đây. Đương nhiên, đối với các khu 
vực có nhận thức khác nhau thì mỗi bên đều có căn 
cứ, lập luận khác nhau. Do đó, để đi tới giải pháp, 
hai bên tất phải chiếu cố, nhân nhượng lẫn nhau 
trên cơ sở các nguyên tắc nói trên. Cuối cùng đã 
thỏa thuận được là do sự quan tâm và sự chỉ đạo sát 
sao của lãnh đạo cấp cao, nỗ lực của các cấp, các 
ngành hữu quan và đoàn đàm phán. 

Rõ ràng, việc ký Hiệp ước về biên giới trên đất 
liền giữa Việt Nam và Trung Quốc là sự kiện lớn, 
có ý nghĩa rất quan trọng đối với nước ta cũng như 
quan hệ Việt - Trung và đối với khu vực ,, chí ít là 
trên ba khia cạnh sau : 
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Một là, hai nước đã giải quyết dứt điểm được 
một trong ba vấn đề biên giới lãnh thổ tồn tại lâu 
nay giữa hai nước. Việc xác định rõ ràng hơn 
đường biên giới trên đất liền giữa hai nước sẽ tạo 
thuận lợi cho việc quản lý và ổn định tình hình ở 
vùng biên giới, mỗi nước có điều kiện tập trung 
sức lực để xây dựng và phát triển kinh tế. Cùng với 
việc có biên giới ôn định với Lào, đang giải quyết 
nốt một số vẫn đề còn lại về biên giới với Căm-pu- 
chia, đã giải quyết xong vấn đề chồng lấn trên biển 
với Ma-lai-xi-a và Thái Lan, thúc đẩy đàm phán về 
thêm lục địa với In-đô-nê-xi-a ; việc ký Hiệp ƯỚC 
về biên giới trên đất liền với Trung Quốc đã góp 
phần củng cố thêm môi trường ôn định chung 
quanh nước ta. 

Hai là, việc ký Hiệp ước tạo thuận lợi để biến 
biên giới Việt - Trung thành biên giới hòa bình, 
hữu nghị, tạo cơ sở tốt cho việc thúc đây quan hệ 
giữa hai nước theo khuôn khổ đã định là “lắng 
giêng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ôn định lâu dài, 
hướng tới tương lai”. Nó sẽ tạo đà cho việc phân 
định Vịnh Bắc Bộ vào năm 2000. 

Ba là, trên bình diện quốc tẾ, và khu vực, việc 
hai nước Việt - Trung giải quyết xong các tranh 
chấp về biên giỚI. trên đất liên và ký Hiệp ước cũng 
góp phân đáng kể vào việc củng cô hòa bình và ổn 
định ở khu Vực. Nó chứng tỏ rằng, với thiện chí và 
quan tâm của hai bên, các vấn đề tranh chấp có thể 
được giải quyết qua thương lượng hữu nghị. 

Việc ký Hiệp ước là một bước tiến lớn. Tuy 
nhiên, phía trước còn nhiều việc phải làm. Trước 
hết, hai bên phải xúc tiến các thủ tục cần thiết để 
phê chuẩn Hiệp ước. Sau đó hai bên cần lập ra Ủy 
ban hỗn hợp về phân giới, cắm mốc và Ủy ban này 
sẽ tiến hành phân giới, cắm mốc trên thực địa (vì 
Hiệp ƯỚC mới chỉ là ghi nhận những thỏa thuận 
nguyên tắc, bản đồ kèm theo Hiệp ước ở ty lệ quá 
lớn : 1/50 000). Đồng thời, hai bên còn phải đàm 
phần về một Hiệp định chính thức về quản lý biên 
giới thay cho Hiệp định tạm thời ký năm 1991. Chỉ 
sau khi đó, biên giới trên đất liền giữa hai nước 
mới chính thức có hiệu lực trên toàn tuyến. 

Hai bên thỏa thuận, trong thời gian xúc tiến 
những việc trên, hai bên tiếp tục quản lý như Hiệp 
định tạm thời quy định. Với không khí quan hệ đã 
hình thành hiện nay, hy vọng răng, nhân dân hai 
nước Sẽ có điều kiện làm ăn yên ổn, cùng nhau hợp 
tác để phát triển.) 
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00 0ứt UÑ PHúP LUIẬT Ưới IN NINH TRẬT Tự 
TÙNG NÊN KINH TẾ THỊ TRÙNG 


ẠO đức và pháp luật là hai phạm trù có 
+)- quan hệ chặt chẽ và tác động lẫn 

nhau. Trong xã hội, đạo đức và pháp luật 
có vai trò quan trọng trong việc quản lý xã hội nói 
chung và bảo đảm an nĩnh trật tự nói riêng. An 
ninh trật tự luôn chịu sự tác động và chi phối của 
đạo đức và pháp luật. 

Đạo đức là toàn bộ những quy tắc nhằm điều 
chính và đánh giá cách ứng xử giữa con người với 
con người trong xã hội. Chúng được thực hiện bởi 
niềm tin cá nhân, bởi truyền thống và sức mạnh 
của dư luận xã hội. Đạo đức không chi là các quan 
hệ giá trị giữa con người VỚI COn người ; con 
người với xã hội mà nó còn là lòng tự trọng, sự tự 
ý thức về danh dự, nhân phẩm của môi người. Ỹ 
thức đạo đức là cơ sở cho các quy tắc xử sự của 
con người trong xã hội, ở đó những giá trị và 
chuẩn mực đạo đức được hình thành và chi phối 
hành vi ứng xử của con người. 

Pháp luật là những quy phạm do Nhà nước ban 
hành nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội mà mọi 
công dân buộc phải tuân theo. Pháp luật là đạo 
đức mang tính pháp lý, là phương tiện quan trọng 
đề nhà nước quản lý xã hội. Pháp luật xuất hiện và 


tôn tại cùng với nhà nước, nó là phương tiện thể. 


hiện ý chí của giai cấp thống trị. 

Pháp luật và đạo đức đều là những phạm trù 
thuộc thượng tầng kiến trúc, được quy định bởi 
kinh tế và chịu sự tác động của nhiều yêu tố thuộc 
thượng tầng kiến trúc. Đối tượng điều chỉnh của 
pháp luật và đạo đức là các quan hệ xã hội, nhắm 
mục đích bảo Vệ và duy trì trật tự xã hội theo quan 
điểm của giai cấp thống trị trong từng thời kỳ phát 
triên khác nhau của lịch sử. Tuy nhiên, đạo đức và 
pháp luật có sự khác nhau về sự hình thành, hình 
thức biểu hiện và phương pháp bảo đảm thực hiện. 


ĐĂNG THÁI GIÁP ° 


Pháp luật điều chỉnh quan hệ xã hội bằng các quy 
phạm pháp luật theo cách quy định các quyền và 
nghĩa vụ của các chủ thể. Đạo đức điều chỉnh 
hành vi của con người bằng dư luận để đánh giá 
cái thiện, cái ác theo cách khen ngợi và chê trách. 
Các quy phạm pháp luật quy định chỉ tiết các 
hành vi được phép làm và hành vi bị cắm đoán ; 
mô tả cụ thể các phương án xử sự, những hình 
phạt sẽ áp dụng nếu vi phạm quy định. Còn quy 
phạm đạo đức không có quy định cụ thể nào về 
trách nhiệm mà người vi phạm quy tắc đạo đức 
phải chịu. Hiệu lực của quy phạm đạo đức là sức 
mạnh của dư luận, sự lên ấn, khen, chê của cộng 
đồng. Đạo đức không chấp nhận mọi hành vi trái 
với thuần phong mỹ tục, trái với truyền thống của 
cộng đồng. Còn pháp luật chỉ áp dụng chế tài đối 
với những trường hợp gây hậu quả xấu, làm thiệt 
hại về vật chất và tinh thần cho xã hội. 

Dưới chủ nghĩa xã hội, đạo đức và pháp luật 
đều có chức năng chủ yếu là giáo dục nhân dân ý 
thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật, có 
hành vi ứng xử văn minh, lịch sự, phù hợp với 
truyền thống, thuần phong mỹ tục, nhằm đáp ứng 
lợi ích chung của toàn xã hội và từng cá nhân. 
Đạo đức và pháp luật luôn có mối quan hệ tác 
động qua lại lẫn nhau trong quá trình tồn tại và 
phát triển. Nó hỗ trợ và bô sung cho nhau trong 
việc điêu chỉnh các quan hệ xã hội. Pháp luật xã 
hội chủ nghĩa bảo vệ những tập quán, truyền 
thống tốt đẹp ; bài trừ, hạn chế những hủ tục lạc 
hậu đi ngược lại lợi ích và thuần phong mỹ tục của 
dân tộc. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII đã 
nêu bật quan điểm Nhà nước phải tiến hành quản 


* Thạc sĩ, Thượng tá, Hiệu trưởng Trường bồi đưỡng nghiệp vụ 
Bộ Công an 
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lý xã hội bằng pháp luật, đồng thời hết sức coi 
trọng việc giáo dục ý thức đạo đức cho toàn dân. 
Điều đó một. lần nữa khẳng định pháp luật giữ vai 
trò không thể thiếu trong việc điều chỉnh các quan 
hệ xã hội, song chúng ta không tuyệt đối hóa vai 
trò của nó. Dù có đây đủ, nhưng pháp luật cũng 
chỉ đáp ứng được việc điều chỉnh những quan hệ 
xã hội cơ bản và quan trọng nhất liên quan tới lợi 
ích và vận mệnh quốc gia. Đạo đức và các quy tắc 
xã hội khác sẽ bô sung và lấp vào “khoảng trống” 
các mối quan hệ xã hội mà pháp luật chưa điều 
chỉnh hết được. 

Trong lĩnh vực bảo vệ an ninh trật tự, pháp luật 
và đạo đức có vai trò rất lớn đối với việc bảo đảm 
an ninh trật tự cho một quốc gia. Pháp luật là một 
công cụ quan trọng tạo hành lang pháp lý cho việc 
đấu tranh chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, 
bảo đảm an ninh trật tự. Hệ thống pháp luật đầy 
đủ, đồng bộ sẽ góp phần tăng Cường pháp chế Xã 
hội chủ nghĩa, thúc đầy kinh tế - xã hội phát triển. 
Ý thức đạo đức được nâng cao sẽ góp phần xây 
dựng một môi trường xã hội lành mạnh, hạn chế, 
đây lùi các hiện tượng tiêu cực, là mầm mống của 
việc mất ổn định xã hội. Tuy nhiên, đạo đức và 
pháp luật luôn chịu sự tác động và chì phối của 
kinh tế. Sự thay đổi trong nền kinh tế làm cho ý 
thức đạo đức và ý thức pháp quyền cũng thay đổi 
theo và ảnh hưởng trực tiếp đến an nỉnh, trật tự. 

Công cuộc đôi mới do Đảng ta khởi xướng và 
lãnh đạo trong hơn mười năm qua đã thu được 
những thành tựu quan trọng. Chúng ta đã ra khỏi 
khủng hoảng kinh tế - xã hội và bước vào thời kỳ 
mới - thời kỳ đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa. Tuy nhiên, những mặt trái của cơ chế thị 
trường cũng dần dần được bộc lộ và đang ảnh 
hưởng trực tiếp trên mọi mặt của đời sống xã hội, 
đến nhân tố đạo đức và pháp luật. 

-Ở nước ta, khi chuyển sang nền kinh tế thị 
trường, chúng ta chưa có một hệ thống luật pháp 
phù hợp với sự chuyển đổi của nền kinh tế. Mặc 
dù trong những năm vừa qua, Nhà nước đã rất chú 
trọng tới việc xây dựng và ban hành những văn 
bản pháp luật. Song cho đến nay hệ thống pháp 
luật của chúng ta vân còn. thiếu, chưa đồng bộ, 
chưa đáp ứng kịp thời yêu câu của cuộc sống. Một 
số văn bản pháp luật đã lạc hậu chưa được bô 
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sung, thay thể cho phù hợp với điều kiện phát 
triển kinh tế, xã hội của nền kinh tế thị trường. 
Tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn giữa các văn 
bản pháp luật vẫn còn tồn tại, gây không ít khó 
khăn cho các cơ quan thực thi pháp luật và các 
chủ thể tham gia vào các quan hệ pháp lý. 

Quá trình chuyển đổi cơ chế đã làm nảy sinh 
nhiều quan hệ pháp lý trên nhiều lĩnh vực của đời 
sống kinh tế - xã hội như : quan hệ về quyền sở 
hữu đất đai, các quan hệ dân sự, hành chính, quan 
hệ pháp lý trong thi hành án... Nhưng các quy 
định pháp luật lại chưa được ban hành KỊp thời để 
điều chỉnh các mối quan hệ đó. Điều này dẫn tới 
tình trạng những tổ chức xã hội, những công dân 
khi tham gia các quan hệ pháp lý không có cơ sở, 
không có chuẩn mực pháp lý để điều chỉnh hành 
vi của mình, nên đã xảy ra những xung đột, tranh 
chấp. Tình trạng này thể hiện rất rõ khi xét Xử các 
vụ ân hình sự, dân sự thuộc nhóm tội gây rối trật 
tự công cộng, chống người thi hành côn ø vụ, tranh 
chấp đất đai, tài sản, kiện tụng, nợ nần.. 

Công tác tuyên truyền phô biến pháp luật cũng 
chưa được quan tâm đúng mức. Trình độ hiểu biết 
pháp luật của nhân dân nói chung còn thấp, nhất 
là nhân dân ở các vùng xa xôi hẻo lánh. Nhiều 
người thực hiện hành vi phạm pháp nhưng lại 
không biết việc làm của mình là vi phạm pháp 
luật. Tình trạng đó dẫn tới việc người dân coi 
thường pháp luật theo kiểu “điếc không sợ súng”. 

Tâm lý coi thường pháp luật, coi thường dư 
luận xã hội, sẵn sàng sử dụng bạo lực trong các 
mối quan hệ xã hội, hiện tượng tiêu cực ở một bộ 
phận dân cư thể hiện thái độ bất cần pháp luật, 
không tuân thủ và không tin tưởng vào pháp luật 
có chiều hướng phát triển. Họ quen dùng “luật 

rừng” hoặc sử dụng các biện pháp theo kiểu u “phép 
vua thua lệ làng” trong việc giải quyết các môi 
quan hệ xã hội. Trong quân chúng nhân dân xuất 
hiện tâm lý thờ ơ, lãnh đạm, xa lánh đối với những 
hành vi phạm pháp. Sự cố kết xã hội lỏng lẻo, 
sống theo kiểu “đèn nhà ai nhà nấy rạng”. Nguyên 
nhân của tình hình trên là do tác động về lợi ích 
trong quan hệ kinh tế thị trường. Đó là điều kiện 
dẫn đến tình trạng bọn tội phạm coi thường dư 
luận, ngang nhiên gây án, sẵn sàng dùng bạo lực 
chống trả quyết liệt hoặc tìm cách trả thù. Trước 
đây các vụ án chống người thi hành công vụ xây 
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ra Ít, nhưng những năm gần đây lại xây ra khá phổ 
biến, rất nghiêm trọng. Hằng năm có tới hàng 


chục cán bộ, chiến sĩ cảnh sát đã hy sinh trong khi ˆ 


làm nhiệm vụ đấu tranh chống bọn tội phạm. Bọn 
tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật không 
bị dư luận xã hội lên án mạnh mẽ, đã dẫn đến tình 
trạng “người ngay sợ kẻ gian”. Đây là điều cần có 
biện pháp khắc phục để tạo dư luận xã hội lành 
mạnh đấu tranh với tội phạm. 

Tình trạng thi hành pháp luật không nghiêm, 
thiếu đồng bộ trong các cơ quan thực thi pháp luật 
và công dân đã góp phần tạo nên tâm lý coi 
thường pháp luật, ý thức pháp luật bị xem nhẹ. 
Dưới tác động của cơ chế thị trường, nhiều chế tài 
pháp luật không được thực hiện nghiêm chính, tạo 
cho quần chúng nhân dân sự hoài nghỉ về tính 
công minh của pháp luật, không tin tướng vào 
chính quyền, dẫn tới không tố giác tội phạm, hoặc 
không tích cực giúp đỡ các cơ quan thực thì pháp 
luật thi hành nhiệm vụ. Do tính nghiêm minh của 
pháp luật không được bảo đảm, nên nhiều kẻ 
phạm tội vân sông nhớn nhơ ngoài vòng pháp 
luật, coi thường pháp luật, tiếp tục phạm tội hoặc 
khuyến khích, lôi kéo kẻ khác phạm tỘI. 

Chúng ta bước vào nền kinh tế thị trường trong 
điều kiện nền kinh tế còn kém phát triển, cộng với 
sự ít hiểu biết pháp luật của một bộ phận nhân dân 
và những bất cập của hệ thống pháp luật, đã dẫn 
tới tình trạng tự do vô kỷ luật, coi thường pháp 
luật, xem nhẹ kỷ cương xã hội. Cơ chế thị trường 
cũng tạo ra một lối sống thực dụng đến cực đoan, 
đồng tiền được coi là chìa khóa vạn năn D4 của cuộc 
sông. Mù quáng trước những đồng tiên tội lỗi, 
nhiều người đã quên đi tất cả lý tưởng, ước mơ và 
tính nhân bản. Mặt khác, lối sống tiêu dùng đã tạo 
nên một môi trường xã hội luôn kích thích con 
người nghĩ tới cuộc sống hưởng thụ. Một bộ phận 
giàu có, làm ăn phát đạt, bị sa đọa, biến chất 
thường tham gia vào các hoạt động tệ nạn xã hội 
như cờ bạc, nghiện hút, mại dâm... Một bộ phận 
muốn có cuộc sông hướng thụ nhưng lại vượt. quá 
khả năng của bản thân thì con đường ngắn nhất đề 
đạt được mục đích là vi phạm pháp luật. Đây cũng 
là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự 
gia tăng tội phạm trong những năm vừa qua. 

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị 
trường, trong xã hội xuất hiện những hiện tượng, 
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những hành động trái với luân thường đạo lý, xa 
hoa, trụy lạc. Các quan hệ xã hội bị biến dạng, có 
xu hướng thương mại hóa. Mối quan hệ giữa 
người với người bị đồng tiền và dợi ích vật chất len 
lỗi. vào và chi phối. Trong nhiều trường hợp các 
mối quan hệ xã hội như gia đình, bạn bè, anh em.. 
được giải quyết theo lối sòng phẳng, gắn | liền với 
tiền bạc và các giá trị vật chât khác. Lối sống thực 
dụng vừa là nguyên nhân, vừa là hậu quả của sự 
xung đột giữa các thế hệ, các thành viên trong gia 
đình, các tầng lớp xã hội do sự nhận thức, tiếp thu, 
lĩnh hội và xử lý lệch lạc về giá trị đạo đức. Sự tác 
động do thay đổi những chuân mực đạo đức đã tạo 
nên sự mất phương hướng, khủng hoảng niềm tin 
vào cuộc sông của một bộ phận dân cư trong xã 
hội, nhất là tầng lớp thanh thiếu niên. Vai trò giáo 
dục đạo đức của gia đình, nhà trường và xã hội bị 
buông lỏng, kém hiệu quả. Tình trạng thanh thiếu 
niên phạm pháp ngày một gia tăng và có xu hướng 
phát triển mạnh mẽ. 

Các giá trị đạo đức luôn là kết quả của mối 
quan hệ giữa người vỚi người trong những hoàn 
cảnh lịch sử nhất định và là sản phẩm của những 
điều kiện cụ thể. Người Việt Nam luôn đặt môi 
quan hệ giữa người với người vào tiêu điểm các 
môi quan hệ khác, trong đó quan hệ đạo đức luôn 
là phương diện quan trọng nhất của đời sống xã 
hội. Giá trị đạo đức của người. Việt Nam được thể 
hiện ở lòng yêu nước, tinh thần lao động cần cù, 
thông minh, sáng tạo, lòng nhân ái, lối sống trung 
thực, giản đị, thủy chung... Những giá trị đạo đức 
đó hình thành nên thang giá trị đạo đức mà ở đó 
truyền thống yêu nước luôn là sợi chỉ đỏ xuyên 
suốt toàn bộ các giá trị tư tưởng Việt Nam nói 
chung và các giá trị đạo đức nói riêng. 

Hiện nay, dư luận xã hội cho rằng, trong xã hội 
ta đang có sự chuyến đôi thang giá trị đạo đức, giá 
trị đạo đức đang trải qua một cuộc đấu tranh phức 
tạp giữa cái tiến bộ và cái lạc hậu ; giữa cái thiện 
và cái ác ; giữa hai lối sống : sống có lý tưởng lành 
mạnh, trung thực, giàu lòng nhân âi với lối sống 
thực dụng, dối trá, ích kỷ, ăn bám, chạy theo đồng 
tiền và lợi ích vật chất. Những khía cạnh tiêu cực 
của đạo đức có cái đã và đang hình thành, có cái 
đang ở dạng khả năng. 

Dưới tác động của kinh tế thị trường, những 
chuẩn mực đạo đức cũng đã có sự thay đổi. Nếu 
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như trước đây, những hành vi suy đồi về đạo đức 
như trai gái, đĩ điểm, độc ác, gian dối bị xã hội lên 
án mạnh mẽ, thì ngày nay sự phản ứng của dư luận 
xã hội cũng có mức độ. Sự suy đôi về lối sống như 
quan hệ tình ái bất chính, ăn chơi sa đọa,. trác tầng 
tạo nên sự ly tán gia đình, con cái, có chiều hướng 
tăng lên. Đây cũng là một trong những tác động 
làm tăng tỷ lệ phụ nữ trẻ em phạm tội. Trong 
những năm vừa qua các vụ phạm tội về sinh lý có 
chiều hướng gia tăng, đặc biệt là những vụ phạm 
tội với trẻ em gái vị thành niên, tội loạn luân, hiếp 
dâm tập thể... Tình trạng đó biểu hiện sự SUYy đôi 
về đạo đức do ảnh hưởng của văn hóa, lối sống 
thực dụng, đồi trụy từ bên ngoài xâm nhập vào 
nước ta qua nhiều đường khác nhau, làm ô nhiễm 
đời sống văn hóa, tỉnh thần của xã hội mà đối 
tượng nhạy cảm nhất là tầng lớp thanh thiếu niên. 


Như vậy, mặt trái của nền kinh tế thị trường đã. 


làm biến dạng những giá trị đạo đức truyền thống. 
Những hành vi lệch chuẩn trở nên phổ biến hơn, 
đồng thời những chuẩn mực đạo đức cũng có 
những thay đổi nhất định. Chính những thay đổi 
trong ý thức đạo đức đã góp phần tác động trực 
tiếp đến tình hình trật tự an toàn xã hội ở nước ta 
khi chuyển sang nền kinh tế thị trường. 

An ninh trật tự luôn chịu sự tác động rất lớn 
của đạo đức và pháp luật. Vì vậy, để tăng cường 
các hoạt động nhằm bảo đảm an nỉnh trật tự, cần 
hết sức coi trọng vai trò của ý thức pháp luật và ý 
thức đạo đức. Tăng cường ý thức pháp luật cho 
toàn xã hội, trước hết là việc hoàn thiện hệ thống 
pháp luật và giáo dục ý thức pháp luật cho toàn xã 
hội, từng bước xây dựng nhà nước pháp quyền xã 
hội chủ nghĩa. Sự phát triển kinh tế - xã hội của 
đất nước đòi hỏi phải có một hệ thống pháp luật 
hoàn chỉnh để điều chỉnh các hoạt động xã hội, 
tạo nên sự hoạt động đồng bộ trong bộ máy nhà 
nước cũng như toàn xã hội. Pháp luật là phương 
tiện quan trọng để nhà nước quản lý nền kinh tế 
thị trường. Pháp luật tạo ra hành lang pháp lý cho 
các hoạt động. sản xuất kinh doanh, đồng thời giải 
quyết nhiều vấn đề. xã hội nảy sinh. Pháp luật còn 
là công cụ quan trọng để bảo đâm sự ổn định Xã 
hội vì nó thể chế hóa quyền con người, quyền 
công dân và bảo đảm pháp lý cho việc thực hiện 
các quyền đó. Tất cả những vấn đề có liên quan 
đến an toàn tính mạng, tài sản, danh dự, nhân 


30 


SỐ 2 (1-2000) 


phẩm, tự do, bình đẳng, công bằng đều có sự điều 
chỉnh của pháp luật. Mặt khác, sự phát triển kinh 
tế - xã hội luôn làm nảy sinh những quan hệ pháp 
lý mới cần được điều chỉnh bằng pháp luật. Vì 
vậy, việc xây dựng và bổ sung nhằm hoàn chỉnh 
hệ thống pháp luật là một yêu cầu khách quan của 
quá trình quản lý xã hội. Xây dựng và hoàn thiện 
hệ thống pháp luật là nhằm bổ SUng, sửa đổi kịp 
thời tạo nên sự đồng bộ và hạn chế tới mức thấp 
nhất sự chồng chéo hoặc những kẽ hở trong các 
văn bản pháp luật. Phải bảo đảm sao cho mọi 
quan hệ xã hội, kể cả những quan hệ mới phát 
sinh trong nên kinh tế thị trường đều phải được 
điều chỉnh bằng pháp luật. Khắc phục tình trạng 
trong thực tế đã phát sinh những quan hệ xã hội 
mới mà chưa có quy phạm pháp luật điều chỉnh. 

Việc xây dựng và hoàn chỉnh hệ thống pháp 
luật cũng mới chỉ tạo cơ sở pháp lý cho công tác 
đấu tranh phòng ngừa tội phạm và bài trừ tệ nạn 
xã hội. Vấn đề quan trọng hơn là phải tuyên 
truyền, giáo dục, xây dựng ý thức pháp luật cho 
toàn xã hội, để mỗi công dân và toàn xã hội 
nghiêm chính, tự giác chấp hành. “Sống, làm việc 
theo hiến pháp và pháp luật” phải trở thành hiện 
thực cuộc sống chứ không phải là khẩu hiệu 
chung chung. Giáo dục phấp luật cho toàn dân 
được tổ chức thành hệ thống, có mục đích rõ rệt 
đối với các thành viên trong xã hội nhằm hình 
thành một cách bền vững ý thức pháp luật và 
những thói quen tích cực trong hành vi ứng xử 
hằng hgày của mỗi người. Ý thức pháp luật được 
hình thành và đề cao khi chủ thể pháp luật có đầy 
đủ ý thức chính trị và đạo đức. Y thức pháp luật 
được thể hiện đầy đủ khi nó mang đậm tính đạo 
đức trong phép ứng xử với một ý thức chính trị 
đúng đắn. Mặt khác, ý thức chính trị, ý thức đạo 
đức của mỗi cá nhân đều được biểu hiện thông 
qua sự tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành pháp 
luật. Giáo dục pháp luật luôn gắn liền với giáo 
dục chính trị và đạo đức. Hoạt động giáo dục pháp 
luật chỉ đạt được hiệu quả cao khi nó được lồng 
ghép với nội dung giáo dục chính trị và đạo đức. 
Giáo dục pháp luật cho công dân là hoạt động tác 
động trực tiếp vào việc hình thành nhân cách của 
con người. Vì vậy nó được tiến hành một cách 
thường xuyên, liên tục, lâu dài và bằng những 
hình thức, phương pháp hợp lý. 
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IỆC tìm hiểu bản chất của quan hệ cung 
cầu, cũng như các nguyên nhân kim hãm 
cầu sẽ làm cơ sở cho các giải pháp kích 
cầu một cách hiệu quả. Bài viết này, chúng tôi 
mạnh dạn đề cập tới vấn đề kích câu dưới ánh 
sáng của học thuyết kinh tế mác xít. 
I - Bản chất của quan hệ cung cầu 
1 - Để nghiên cứu quan hệ cung câu, C. Mác 
đã giả định rằng : a) Cung, cầu cân đối, tức là số 


VỀ kích câu 


ở nước ta hiện nay 


DUY HIẾU * 


sản phẩm cần bán là không có sự sai khác với số 
sản phẩm cần mua ; b) Nhà tư bản có thể thuê lao 
động và vay vốn trên thị trường mà không gặp 
một trở ngại nào. Giả định này có thể cho phép rút 
ra một số nhận xét : Thứ nhất - Cung thực ra là 
quan hệ giữa nó đối với cầu, và cầu là quan hệ 
giữa nó đối với cung. Thứ hai - quan hệ cung câu 
là quan hệ chuyển hóa, tác động lẫn nhau. Do đó, 

khi nói đến kích cầu không thể không có sự tác 
động đến việc kích cung. Nói một cách khác, các 
giải pháp kích câu đều phải nhăm vào chỗ sao cho 
quan hệ cung câu có thể vận động được. Thứ ba - 
vì nhà tư bản có thể vay vốn và thuê nhân công 
mà không gặp bất kỳ một trở ngại nào, điều đó có 
nghĩa là tổ chức sản xuất đóng vai trò chi phối quá 
trình làm tăng giá trị, là nguyên nhân tạo nên giá 
trị gia tăng, tức là nguôn gôc tạo ra phương thức 
tổn tại và vận động của quan hệ cung câu, thành 
thử nói đến kích câu mà không nói đến tô chức lại 
các đơn vị kinh tế riêng biệt cũng như toàn bộ nền 
kinh tế là không thỏa đáng. 

2 - Để có thể hiểu được bản chất của quan hệ 
cung cầu, chúng ta bắt đầu từ một quá trình 
mà Mác gọi là sự tuần hoàn của tư bản sản xuất 
riêng biệt. 


SỐ 2 (1-2000) 


SLĐ 


T-H- < -H'-T 
TLSX 


Giai đoạn thứ nhất của vòng tuần hoàn T...H' 
thể hiện ra là cung sản phẩm. ỞƠ giai đoạn thứ hai 
H' - T' thể hiện ra là cầu hàng hóa. Như vậy, tuần 
hoàn của tư bản sản xuất với tư cách là sự thống 
nhất giữa sản xuất và lưu thông cũng đồng thời là 
quá trình vận động của quan hệ cung cầu. Ở 
phương diện này nội dung của kích câu 
là thực hiện tái sản xuất mở rộng. 

Nội dung bên trong của quá trinh 
vận động này là gì ? Hình thái khởi 
đầu của sự vận động là T (Hình thái 
lao động xã hội trực tiếp). Khi T 
chuyển hóa thành H' có nghĩa là từ 
hình thái lao động xã hội trực tiếp đã 
chuyển thành lao động cá biệt. Bởi vì 
lao động dưới hình thái kết tỉnh trong 
H' là lao động cá biệt, và khi H" 
chuyển hóa thành T°, lao động cá biệt 
chuyển hóa thành lao động xã hội trực tiếp. Như 
vậy, nếu xét dưới hình thái vận động quan hệ 
cung cầu, về thực chất là hình thái vận động của 
lao động xã hội, bản chất của quan hệ cung 
câu là quan hệ giữa lao động cá biệt và lao động 
Xã hội. 

Vì sự vận động này. của lao động xã hội bao 
giờ cũng giả định sự tồn tại của phân công lao 
động xã hội ; mặt khác, quan hệ giữa lao động cá 
biệt với lao động xã hội là mối quan hệ cấu thành 
tổng thể của phân công lao động và mối liên hệ 
này là mối liên hệ bên trong của tổ chức sản xuất 
hàng hóa ; thành thử, vô luận là như thế nào khi 
nói đến kích cầu là nói đến các nội dung chủ yếu 


sau đây : 


a) Tổ chức sản xuất để tạo ra giá trị gia tăng, 
tức là nguôn gốc thường xuyên tái tạo nên quan 
hệ cung câu. Vì vậy, người ta không thể kích cung 
hay cầu khi mà bản thân chúng còn chưa xuất 
hiện. Sẽ là vô nghĩa nếu bàn đến kích cầu, ở các 
vùng kinh tế tự cập tự túc mà không coi việc tổ 
chức lại sản xuất để chuyển sang sản xuất hàng 


* Viện Kinh tế học 


31 


Nghiên cứu - Yrao đồi 


hóa như là nguồn gốc tạo ra quan hệ cung cầu mà 
điểm mấu chốt là làm cho thu nhập của dân cư 
vượt qua giới hạn tất yếu. 

b) Dưới hình thái vận động, quan hệ cung cầu 
là sự vận động của lao động xã hội, do vậy phân 
công và giải quyết việc làm là một trong những 
nội dung chủ yếu của kích cầu. Có thể nói rằng, 
thực chất của việc kích cầu đối với khu vực nông 
- thôn hiện nay là giải quyết việc làm. Về trước mắt 
ˆ cũng như lâu dài nói đến kích cầu ở khu vực nông 
thôn mà không nói đến giải quyết việc làm để 
tăng thu nhập là xa rời thực tế. 

c) Tăng đầu tư, hạ lãi suất, hạ giá v.v.. chỉ có 
ý nghĩa khi hai vấn đề trên được giải quyết, tức là 
chúng được coi là một trong ba nội dung cấu 
thành kích câu hiện nay. 

II - Các nguyên nhân kìm hãm cầu nội địa 

Thời gian gần đây, một số nhà kinh tế nước ta 
đã xác định có 4 nguyên nhân kìm hãm cầu nội 
địa. Các nguyên nhân đó là : Thứ nhất, giá cả 
hàng hóa nước ta cao hơn giá thế giới . Thứ hai, 
nông - công nghiệp phát triển không cân đối. Thứ 
ba, nhiều ngành công nghiệp phát triển quá nóng. 
Thứ tư, hàng nhập khẩu quá rẻ lấn át hàng nội địa. 

Xét một cách tổng thể thì nguyên nhân thứ 
nhất là mâu thuẫn với nguyên nhân thứ tư, bởi vì 
sự cạnh tranh nội bộ của nền kinh tế nước ta còn 
rất thấp, nếu như không muốn nói là về căn bản 
chưa có cạnh tranh. Trong điều kiện đó, sự cạnh 
tranh của hàng ngoại nhập là nguyên nhân chủ 
yếu dẫn đến hạ giá thành sản phẩm. Thực tế là 
nếu không có cạnh tranh của hàng ngoại nhập thì 
giá quạt điện, xi măng, sắt thép, vải may mặc, 
phân đạm v.v.. chắc chắn còn cao hơn rất nhiều so 
với hiện nay. Vì vậy, nếu loại bỏ nguyên nhân thứ 
tư nhằm kích cầu thì nó sẽ kìm hãm cầu bằng cách 
thủ tiêu cạnh tranh và nâng cao giá hàng hóa. 
Theo quan điểm của chúng tôi có lẽ nên diễn đạt 
lại như sau : nguyên nhân hàng sản xuất trong 
nước nhó tiêu thụ là do hàng nhập khẩu cùng loại 
chất lượng cao, giá rẻ hơn đã kích thích tiêu dùng 
hàng ngoại nhập, làm giảm lượng tuyệt đối tiêu 
dùng hàng nội địa. Nhận thức thực chất của vấn 
đề như vậy chúng ta mới nỗ lực phấn đấu nâng 
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cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm để cạnh 
tranh với hàng ngoại nhập. 

Xuất phát từ việc nghiên cứu sự vận động của 
nên kinh tế dưới góc độ bản chất quan hệ cung - 
cầu, chúng tôi nhận thấy có một số nguyên nhân 
kìm hãm câu sau đây : 

Thứ nhất, tổ chức sản xuất, lưu thông hàng hóa 
và dịch vụ còn nhiều hạn chế. Như đã nói ở trên, 
trong nền kinh tế thị trường, tổ chức là yếu tố 
quyết định quá trình tạo ra giá trị gia tăng, hay 
quá trình thực hiện giá trị thông qua việc xác định 
giá cả, do vậy quyết định khả năng cạnh tranh của 
các chủ thể kinh tế. Điều đó có nghĩa các chủ thể 
kinh tế, với phương thức tổ chức của mình phải 
luôn tạo ra một giá trị xã hội cho dù là khuôn khổ 
của một xÍ nghiệp, hộ gia đình hay toàn bộ nên 
kinh tế quôc dân. Nói một cách khắc, phương 
thức tổ chức sản xuất làm cho cung tăng lên, do 
vậy cũng phải làm cho cầu tăng lên và ngược lại. 
Ở đây chúng ta chỉ có thể đề cập đến hai hình thức 
tô chức là xí nghiệp quốc doanh và hộ gia đình 
dưới giác độ tạo ra giá trị gia tăng, và giữ vai trò 
quyết định đối với vấn đề kích cầu. 

- Doanh nghiệp nhà nước (DNNN) sử dụng 
hơn 80% lượng vôn xã hội, giữ vai trò quan trọng 
trong sản xuất và đóng góp vào ngân sách nhà 
nước nhưng khả năng tích lũy còn rất hạn chế. 
Trên thực tế, tổng số nợ của DNNN năm 1999 đã 
lên tới khoảng 200 000 tỉ đồng. Nếu tính đầy đủ 
những khoản như xóa nợ, khoanh nợ không phải 
thanh toán, bao cấp lãi suất, v.v.. thì các doanh 
nghiệp nhà nước này chẳng những không tạO ra 
tích lũy mà còn khó tái tạo được nguồn vốn ban 
đầu. Dù muốn lập luận như thế nào chăng nữa hơn 
80% lượng vốn xã hội sử dụng theo phương cách 
trên vân là một nguyên nhân của tình trạng giảm 
sút tăng trưởng và kìm hãm cầu. 

- Kinh tế hộ nông dân, xét về mặt tổ chức có 
ba đặc trưng cần quan tâm. Một !à, nền kinh tế 
khép kín không tạo ra nhu cầu xã hội mà chủ yếu 
đáp ứng nhu cầu của bản thân nó. Hai /à, tổ chức 
và phân công lao động còn bất hợp lý : phần lớn 
lao động và nguôn vôn được tập trung VàO lĩnh 
vực có hiệu quả thấp (chủ yếu là sản xuất lương 
thực) ; lao động dư thừa rất lớn ở đồng bằng, trong 
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khi ở các vùng miền núi có thể sản xuất ra nhiều 
mặt hàng có lợi thế xuất khẩu lại thiếu lao động ; : 
quy mô sản xuất, trước hết là quy mô đất đai bất 
hợp lý. Ba là, tập quán, thói quen và ý thức bảo 
thủ, lạc hậu... còn đóng vai trò chỉ phối các hoạt 
động kinh tế. Ở nhiều địa phương tư tưởng, tập 
quán, thói quen, còn có vai trò rất đẳng kể trong 
việc điều tiết các hoạt động kinh tế của nông dân. 
Chính thể chế không chính thức lạc hậu này dễ trở 
thành nơi sai lệch thể chế chính thức, và làm hồi 
sinh những tập quán đã bị quên lãng, làm cạn kiệt 
dần khả năng nâng cao thu nhập ở nông thôn. Qua 
cuộc điều tra gần đây ở 8 xã đồng bằng sông 
Hồng và đồng bằng sông Cửu Long cho thấy, 
nông dân đóng góp những khoản phụ thu rất lớn. 
Ở Thái Bình 24 khoản với tông số 439 kg thóc, 
chiếm 96,6% tổng số lãi bình quân của một hộ 
trồng lúa. Và ở Sóc Trăng tỷ lệ này là 15,4%. 
Những thực tế trên có nguyên nhân là nhiều thể 
chế không chính thức ở nông thôn đặt ra không 
phù hợp với đường lối chính sách của Đảng và 
Chính phủ. Giá cả nông sản thấp, các khoản thu 
ngoài luật lại quá lớn làm cho sức mua của nông 
dân vốn đã thấp lại càng thấp hơn. Những vấn đè 
nêu trên đều là nguyên nhân kìm hãm cầu. 

Thứ hai, lao động thừa lớn và Sự gia tăng của 
lao động. thừa trong thời gian gần đây tạo sức ép 
rất lớn về giải quyết việc làm. Số liệu thống kê 
_ cho thấy, tình trạng lao động thừa ö Ở nước ta là lớn 
và gia tăng đrong thời gian gần đây với tốc độ 
nhanh. Ở đồng bằng sông Hồng từ [Ệ 01% năm 
1995 đã tăng lên 8,25% năm 1998, số liệu tương 
ứng của đồng bằng sông Cửu Long là 4,52% và 
6,44%. Tốc độ gia tăng lao động thừa chung của 
cả nước trong thời gian tương ứng là 5,82% và 
6,85%. 

Tình trạng lao động thừa ở khu vực nông 
thôn là thật sự đáng lo ngại, đặc biệt là ở miền 
Bắc. Theo báo cáo của Ngân hàng thế giới tháng 
12-1998 thì thời gian làm việc của nam nữ nông 
thôn ở đồng bằng sông Hồng khoảng 30 giờ trong 
1 tuần, nghĩa là khoảng 144 ngày/năm, bằng 58% 
số thời gian làm việc của người lao động nông 
thôn Nhật Bản. Chắc chắn là kỹ thuật và công 
nghệ ở nông thôn Nhật Bản cao hơn rất nhiều so 
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với nông thôn nước ta. Trong điều kiện như vậy 
thì thu nhập thấp ở nông thôn nước ta là điều 
không thê tránh khỏi. Điều đáng lưu ý là lao động 
thừa ở nông thôn có xu hướng gia tăng rõ rệt do 3 
lý do chính : tổ chức và phân công lao động trong 
nông nghiệp ở trình độ rất thấp trong khi đất canh 
tác ngày một giảm ; tốc độ tăng dân số Ở nông 
thôn vẫn còn cao ; kể từ 1996 đến nay mỗi năm 
lao động công nghiệp giảm bình quân 12% (phần 
lớn lao động này chuyển sang các ngành dịch vụ 
có thu nhập thấp ở nông thôn). Sự cộng hưởng về 
tình trạng lao động thừa với thu nhập của người 
lao động ngày càng giảm đang tạo thành sức ép 
rất lớn đối với nền kinh tế nước ta hiện nay. Ở 
Thái Bình cứ có thêm một lao động không có việc 
làm thì thu nhập của hộ giảm 20%. Theo đánh giá 
của nhiều nhà kinh tế, thu nhập của khu vực thành 
thị còn giảm lớn hơn, đặc biệt là đối với những 
người: làm việc ở khu vực có vốn đầu tư nước 
ngoài. Tình trạng thiếu việc làm và giảm sút thu 
nhập như trên phải được coi là một trong những 
nguyên nhân chủ yếu của tình trạng bị kìm hãm. 

Thứ ba, việc thực hiện một số giải pháp kích 
câu của Nhà nước vừa qua chưa mang lại hiệu quả 
rõ rệt. Đó là do việc kích cầu trong thời gian qua 
chủ yếu nhằm vào kinh tế quốc doanh mà bỏ qua 
kinh tế tư nhân. Có thể thấy không thể dùng giải 
pháp thị trường áp dụng cho lĩnh vực không hoàn 
toàn là thị trường vi khu vực kinh tế quốc doanh 
còn được nhà nước bao cấp khá nhiêu. 

Về các giải pháp cụ thể xin đơn cử hai giải 
pháp lớn là thuế giá trị gia tăng và phát hành công 
trái. 

+ Trước hết. cần khẳng. định răng, VAT là một 
bước đi đúng về nguyên tắc. Nhưng, do việc triển 
khai thiếu đồng bộ, chuẩn bị chưa chu đáo, VAT 
chưa thực sự thích nghỉ với điều kiện thực tế hiện 
nay. Điều này thể hiện ở hai điểm : a) Mức 10% 
là cao ; b) Nền kinh tế nước ta đang trong tình 
trạng thị trường bị ách tắc nghiêm trọng, cãi 
xương sống lớn của nên kinh tế là kinh tế quốc 
doanh và ngân hàng đang phải gánh chịu một thử 
Sức gay go trước thực tại thị trường. Trong 
điều kiện đó VAT đã tác động theo hai xu hướng : 
a) Đẩy nhiều doanh nghiệp nhà nước vào tình 
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trạng thua lỗ trầm trọng hơn và mất luôn cơ hội 
có thể vượt qua cơn khốn khó ; b) Trong phân lớn 
trường hợp, các doanh nghiệp độc quyền đã khôn 
khéo tìm cách đẩy VAT cho người tiêu dùng, kết 
cục đánh vào người tiêu dùng. Chẳng hạn, cước 
thuê bao điện thoại hằng tháng và một số mặt 
hàng được tăng lên 10% (gọi là VAT) - xét về bản 
chất là loại thuế thu nhập mới. Điều này kim hãm 
cầu chứ không phải là kích cầu. 

+ Về việc phát hành công trái - 4 000 tỉ đồng. 

Phát hành công trái là việc cần thiết, được 
nhiều nước áp dụng. Song vừa qua ở nước ta, trên 
thực tế có khoảng 80% số tiền huy động được là 
của các doanh nghiệp và các tổ chức. Nói một các 
khác, phần lớn số tiền này chủ yếu chuyển từ “túi 
bên trái” sang “túi bên phải” của cùng một “cái 
áo”. Ở đây Nhà nước phải trả ba loại phí : hạn chế 
tiêu dùng của dân cư ; huy động vốn trong khi 
chưa có khả năng đầu tư có hiệu quả ; phải trả lãi 
suất cao cho chính tiền vốn của mình. Những chỉ 
phí trên được cộng lại có thể đưa tới một kết quả 
ngược với ý muốn ban đầu là kìm hãm cầu. 

Như vậy, chúng ta có thể thấy rằng một số 
biện pháp kích cầu trong thời gian qua chưa thật 
đúng hướng, nhiều giải pháp nhằm tăng chỉ tiêu 
và đầu tư chưa thực sự phát huy tác dụng. Đây là 
nguyên nhân quan trọng kim hãm cầu. 

Thứ tư, sự suy giảm của cung tiền mặt thực tế 
và Sự giảm sút đầu tư. Lượng cung ứng tiền chắc 
chắn là suy giảm mạnh trong các năm gân đây. 
Điều này thể hiện ở ba điểm chính sau đây : 

Một là, tiền ứ đọng tại các ngân hàng rất lớn 
trong khi cầu vê tiền thực tế không giảm hoặc 
giảm không đáng kể. Chẳng hạn năm 1998 chỉ có 
10% doanh nghiệp tư nhân được vay tiền trong 
khi 3/4 trong số họ có nhu cầu vay. Bắt đầu từ 
tháng 2 năm 1999 chỉ số giá cả liên tục mang dấu 
âm (mặc dù chỉ số này đã bị sai lệch nhiều vì 
phương pháp tính “giỏ hàng hóa” °'). Thêm vào 
đó Nhà nước chủ động tăng giá một số mặt hàng 
công nghiệp, dịch vụ... cũng góp phân đây giá 
lên, không vậy thì số âm về giảm giả ‹ còn lớn hơn 
nhiều. Trong điều kiện kể trên cho thấy, cung tiền 
mặt có dấu hiệu thấp hơn giới hạn cho phép. Điều 
này sẽ kìm hãm cầu. 
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Hai là, lượng vốn xã hội đầu tư cho kinh tế 
quốc doanh về thực chất được đưa vào lưu thông 
rất hạn chế. Mặt khác, nói chung những người có 
tiền đều nhận thức được ít nhiều các khó khăn của 
nên kinh tế. Phản ứng của họ hiện nay là giảm 
tiêu dùng dự kiến để phòng ngừa rủi ro trong 
tương lai. Do vậy, một lượng tiền mặt rất đáng kể 
đã được chuyển thành vàng hay ngoại tệ và 
chuyển thành phương tiện cất giữ. Chính vì lẽ 
này, đến tháng 11-1998 tiết kiệm bằng ngoại tệ đã 
tăng 134,6% so với tháng 12-1997, tiền tiết kiệm 
cùng thời gian tăng 18,8%. Xin lưu ý răng, những 
số liệu này chỉ phản ánh một phần rất nhỏ bé 
lượng tiền cất giữ. Bởi vì nhiều người có những 
khoản tiền lớn đã giảm đầu tư, giảm tiêu dùng để 
mua ngoại tệ mạnh không gửi tiết kiệm mà là để 
cất giữ. Như vậy, có một lượng tiền đáng kể đã 
được rút ra khỏi lưu thông. Điều này tương đương 
VỚI VIỆC giảm cung tiền. 

Ba là, đầu tư giảm mạnh. Cho đến nay, đầu tư 
nước ngoài trên thực tế đã giảm trên 46% so với 
năm 1996. Đầu tư tư nhân trong cùng thời gian 
giảm nhanh 27,6%. Giảm đầu tư là một trong 
những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến giảm tăng 
trưởng, do vậy, trực tiếp kìm bà cầu. 

II - Các giải pháp chủ yếu thực hiện kích 
cầu 

Những nguyên nhân. nêu trên chứng tỏ rằng 
các giải pháp kích cầu cần tập trung vào hai mục 
tiêu : giải quyết việc làm và kích thích tăng 
trưởng. Dưới đây, chúng tôi xin nêu một số giải 
pháp chủ yếu : 

Một là, sắp xếp lại và đôi mới doanh nghiệp 
nhà nước. 

Sự yếu kém trong hoạt động của hệ thống 
DNNN là một trong những nguyên nhân kìm hãm 
câu. Chính vì vậy mà việc sắp xếp lại và đôi mới 
DNNN là một yêu cầu quan trọng trong thực hiện 
kích cầu nội địa. Để đổi mới hệ thống này cần 
thực hiện một số vấn đề cụ thể như sau : 

- Phân loại DNNN thành hai loại doanh 
nghiệp công ích và doanh nghiệp không phải 


(*) Là một số mặt hàng tiêu dùng và dịch vụ trên thị trường 
dùng đê tính chỉ sô giá tiêu dùng 
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công ích. Vấn đề này cần ban hành quy chế cụ thể 
để tránh trường hợp đánh tráo giữa doanh nghiệp 
công ích và không phải công ích cũng như những 
phức tạp nảy sinh do doanh nghiệp không phải 
công ích nhưng lại hoạt động như doanh nghiệp 
công ích. 

- Các doanh nghiệp không phải công ích là đối 
tượng chuyển hình thức sở hữu và thực hiện cổ 
phần hóa. 

- Việc chuyển hình thức sở hữu được thực hiện 
theo hai bước : Bước một, nhà nước kiên quyết 
không xóa nợ, hay khoanh nợ cho các doanh 
nghiệp quốc doanh trên thực tế không có khả 
năng thanh toán. Đối với các doanh nghiệp này 
giải quyết bằng cách bán đấu giá hay cho phá 
sản... Bước tiếp theo là trên cơ sở cải cách 
DNNN, mà cải tổ hệ thống ngân hàng để tạo tiền 
đề cho cổ phần hóa phần lớn DNNN, cũng như 
củng cố và tổ chức lại các DNNN còn lại. 

Hai là, tổ chức và sắp xếp lại kinh tế nông 
nghiệp nông thôn, trước hết là phân bố lại dân cư 
bằng cách thực hiện di dân trên quy mô lớn. Thực 
tế là hiện nay, trong nông nghiệp tiềm năng còn 
rất lớn chưa được khai thác, đặc biệt là ở Tây 
Nguyên, Tây Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu 
Long. Do vậy việc di dân đến khu vực này có ý 
nghĩa to lớn đối với giải quyết việc làm và thúc 
đây tăng trưởng. Đề có thể thực hiện có hiệu quả 
việc di dân trên quy mô lớn cần giải quyết một sô 
vấn đề sau đây : ' 

a) Khảo sát, đánh giá lại thật chỉ tiết, đặc biệt 
là xác định phương hướng sản xuất hàng hóa chủ 
yếu trên cơ sở phát huy các lợi thế so sánh và cân 
đối tiêm năng giữa đất đai và lao động. 

b) Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
đồng thời với việc giao đất cho từng hộ. 

c) Cung cấp vốn vay xây dựng CƠ SỞ Vật chất 
ban đầu và vôn cho sản xuất, đông thời kết hợp tô 
chức tốt việc cung cấp dịch vụ như giống, phân 
bón, thông tin, khoa học kỹ thuật. Kinh nghiệm 
thực tế cho răng, chúng ta không thể tiến hành 
công nghiệp hóa và hiện đại hóa nông nghiệp, 
nông thôn nếu không tập trung vào mũi nhọn giải 
quyết việc làm và tăng thu nhập cho người lao 
động. Đây chính là giải pháp kích cầu hiệu quả 
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cao. Muốn thực hiện điều đó, vấn đề quan trọng 
trước tiên là phải tổ chức sắp xếp lại kinh tế nông 
nghiệp, nông thôn theo tuần tự sau đây : a) Giảm 
bớt đến mức tối đa tình trạng lao động thừa bằng 
việc đi dân phân bố lại dân cư trên quy mô lớn ; 
b) Xây dựng công nghiệp. nhỏ và vừa là chủ yếu ; 
c) Trên cơ sở giải quyết tốt hai nhiệm vụ trên tiến 
hành từng bước có trọng điểm công nghiệp hóa và 
hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. 

Ba là, tăng cung ứng tiền để tăng đầu tư, đặc 
biệt là đầu tư cho khu vực kinh tế tư nhân nhằm 
mục đích giải quyết việc làm và hạ giá đồng bản 
tệ, kích thích xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế. 
Chúng tôi cho rằng trong giai đoạn hiện nay 
chúng ta có thể đây lạm phát đến mức trên dưới 
10% (với mức tăng trưởng kinh tế 5 - 6% là không 
đáng ngại). Nếu lạm phát vì mục tiêu giải quyết 
việc làm và phát triển được khu vực kinh tế tư 
nhân (bao hàm cả các hộ nông dân) thì đó là chính 
sách chống giảm phát trong lạm phát có hiệu quả 
nhất trong giai đoạn hiện nay. 

Bốn là, chuyển hướng kích cầu nhằm vào giải 
quyết việc làm của khu vực kinh tế tư nhân, thúc 
đẩy tăng trưởng kinh tế. Kích cầu không chỉ thực 
hiện ở khu vực kinh tế nhà nước mà cân chú trọng 
khu vực kinh tế tư nhân, bởi vì kinh tế tư nhân có 
thể tự cân đối cung cầu. Mặt khác, đó là khu vực 
năng động vừa đem lại hiệu quả kinh tế cao, vừa 
tạo ra nhiều việc làm. Đồng thời, nó cũng là giải 
pháp nâng cao cạnh tranh của nền kinh tế có hiệu 
quả. Hiện nay khu vực nông thôn còn chiếm 
khoảng 80% dân số. Nhu câu tiêu dùng hàng công 
nghiệp của khu vực này là rất lớn. Trong khi đó ở 
thành thị, nhu cầu có khả năng thanh toán đã bị 
hạn chế bởi tính chu kỳ của các sản phẩm đắt tiền 
và lâu bền, bởi khả năng sinh lời thấp của vốn đầu 
tư và tình trạng lãi suất tiết kiệm cao. Vì vậy, 
trọng tâm của việc kích cầu nội địa sẽ phải tập 
trung vào khu vực kinh tế tư nhân với mục tiều 
chính là thúc đẩy tăng trưởng và giải quyết việc 
làm ở nông thôn. Rõ ràng là nếu tình trạng việc 
làm và thu nhập của người dân nông thôn được 
cải thiện, sẽ kích thích tiêu dùng cho bản thân và 
gia đình, khi đó chính sách kích cầu thực sự có 
hiệu quả. C1 
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VÂN ĐỀ ĐẢNG VIÊN ĐƯƠŨNG NHIỆM 
IÚ MÔI LIÊN HỆ VỚI TỘ CHỨC ĐANG, ĐANG VIỄN, 
TÔ DÂN PHÔ, Đ0ẢN THÊ VẢ NHÂN DÂN NƠI CƯ TRÚ 


lệc giới thiệu đảng viên đang công tác ở các 

cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp CƠ 

quan quân đội, công an thường xuyên giữ 
mối liên hệ với tổ chức đảng, đảng viên, tổ dân phố, 
đoàn thể và nhân dân nơi đảng viên cư trú là một 
trong những chủ trương, biện pháp lớn của Đảng đã 
được thể hiện Ở nhiều văn bản khác nhau. Yêu cầu 
và mục đích của việc này ' là góp phần tăng cường 
mối liên hệ, gắn bó giữa ' tổ chức cơ sở đảng, đẳng 
viên đang công tác với tổ chức đảng, đảng viên, tổ 
dân phố, đoàn thể và nhân dân nơi cư trú ; góp phần 
đưa đường: lỗi, chủ trương, chính sách của Đảng, 
pháp luật của Nhà nước vảo cuộc sống và cung cấp 
nhưng thông tin cần thiết trong quá trình nghiên cứu, 
vận dụng, tổ chức thực hiện ở từng cơ quan, đơn vị 
để các địa phương hiểu biết kịp thời và sâu sắc 
thêm, tổ chức thực hiện nhiệm vụ có liên quan đạt 
kết quả tốt hơn. 

Đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh 
nghiệp, đơn vị sự nghiệp chiếm khoảng 27% so với 
tông số đảng viên toàn Đảng. Đảng viên đương 
nhiệm thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức 
đảng, đảng viên, tổ dân phố, đoàn thể và nhân dân 
nơi đảng viên cư trú góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ 
chính trị Ở Cơ SỞ, tạo điều kiện để nhân dân thực 
hiện quyền dân chủ của mình nhằm thực hiện tốt 
dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra bằng quy 
chế dân chủ ở cơ sở. Tăng cường công tác xây dựng 
Đảng trong đó tăng thêm sự đoàn kết thống nhất và 
sự hiểu biết lẫn nhau giữa các cơ quan của Đảng và 
Nhà nước với cấp cơ sở và nhân dân, xóa đi một số 
nghỉ ky, mặc cảm không đáng có đối với một số cơ 
quan, đơn vị, cá nhân cán bộ, đảng viên. Đồng thời, 
giúp cho cán bộ, đảng viên gương. mẫu thực hiện 
nghĩa vụ công dân của mình ở cơ sở, trước hết phải 
gương mâu từ trong gia đình bằng những hành động 
cụ thể và sự rèn luyện, tu dưỡng để giáo dục, thuyết 
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phục, vận động gia đỉnh thực hiện mọi chính sách 
xã hội và xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến 
bộ, hạnh phúc, làm cho gia đỉnh thực sự là tế bảo 
lành mạnh của xã hội, là tổ ấm của mỗi người. Việc 
thường xuyên giữ mối liên hệ với nơi cư-trú góp phần 
làm cho đảng viên thật sự phát huy vai trò tiên 
phong gương mẫu, giữ gin phẩm chất đạo đức, lối 
sống, tăng thêm niềm tin đối với nhân dân, được 
nhân dân tin yêu. 

Về vấn đề đảng viên đang công tác ở cơ quan, 
đơn vị hành chính sự nghiệp, cơ quan quân đội, 
công an được giới thiệu về tham gia sinh hoạt, công 
tác nơi cư trú, Ban Bí thư Trung ương (khóa IV) đã 
ra Quyết định số 50 QĐ/TW ngày 26/9/1979 về việc 
thực hiện tại Hà Nội nhưng chưa có sơ kết, hướng 
dẫn thực hiện mở rộng ra các địa phương khác. 
Thực hiện quyết định của Ban Bí thư, thành ủy Hà 
Nội đã kiên trì chỉ đạo trong nhiều năm theo 2 hình 
thức “đẳng viên sinh hoạt 2 nơi" và “nhóm đảng viên 
cùng phố”. Qua 5 năm thực hiện, đã đạt được một 
số kết quả nhất định, nhưng cũng còn nhiều khó 
khăn, lúng túng và cũng chưa tạo được sự thông 
suốt, thống nhất cao ở cơ sở. Thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 3 (khóa VII) ^Ê một số nhiệm vụ đổi 
mới và chỉnh đốn Đảng”, có 4 tỉnh, thành ủy (Hà Nội, 
Lào Cai, Bến Tre, Đắc Lắc) chủ động ra thông tư, 
chỉ thị, xây dựng kế hoạch thí điểm về việc giới thiệu 
đảng viên đương nhiệm tham gia sinh hoạt, công tác 
nơi cư trú. Theo điều 2 (điểm 3) Điều lệ Đảng 
(khóa VIII), đảng viên có nhiệm vụ “tích cực tham 
gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm 
việc và nơi ở'. Qua nghiên cứu, khảo sát, theo dõi 
và trao đổi ý kiến ở một số tỉnh, thành ủy : Hà Nội, 
Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh, Nam Định, 
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Hưng Yên, Đắc Lắc cùng với phản ảnh của 11 tỉnh, 
thành đến nay đã có 2 469 tổ chức cơ sở đảng giới 
thiệu 61 495 đảng viên đương nhiệm về tham gia 
sinh hoạt, công tác nơi cư trú ở 483 xã, 155 phường, 
10 thị trấn ; bình quần 1 phường tiếp nhận 155 đảng 
viên, nơi đông nhất 500 đảng viên ; bình quân 1 xã 
có 61 đảng viên, nơi đông nhất 140 đảng viên với 3 
hình thức hoạt động : 

- Lập nhóm đảng viên cùng phố, mỗi nhóm có 
nhóm trưởng, nhóm phó tổ chức sinh hoạt riêng như 
Hà Nội, Hải Phòng. 

- Đăng viên được giới thiệu về sinh hoạt trực tiếp 
với chỉ bộ nơi cư trú (gọi là đảng viên sinh hoạt hai 
nơi) như Đăc Lắc. 

- Đảng viên được giới thiệu sinh hoạt với tổ dân 
phố, thôn, ấp, bản thông qua hướng dẫn của chỉ ủy 
nơi cư trú như thành phố Hồ Chí Minh. 

Các cấp ủy địa phương đã tổ chức giới thiệu cho 
đảng viên đang công tác về sinh hoạt nơi cư trú đã 
thống nhất nhận xét đánh giá chủ trương để ra là 
đúng và cần thiết, được nhân dân hoan nghênh. 
Trong số đảng viên giới thiệu về sinh hoạt nơi cư trú 
đã có trên 10% đẳng viên phát huy tác dụng tốt, 
gương mẫu trong sinh hoạt, và hoạt động tham gia 
các chức danh công tác từ tổ phó, tổ trưởng, tổ nhân 
dân đến đại biểu HĐND xã, phường, góp phần thúc 
đẩy sản xuất, các hoạt động văn hóa, an ninh, quốc 
phòng, xây dựng tổ chức cơ sở đảng... Mối quan hệ 
cấp ủy đảng hai nơi (nơi đảng viên đang công tác, 
nơi cư trú) trong việc phối hợp quản lý đảng viên và 
sự hiểu biết lẫn nhau được tốt hơn. 

Tuy nhiên, qua thực tế triển khai ở một số địa 
phương và trao đổi trực tiếp với một số tổ chức cơ sở 
đảng và đảng viên đang thực hiện vấn đề này, có 
thể rút ra một. số nhận xét. 

Đây là vấn đề còn mới, chưa có nhiều kinh 
nghiệm, lại chưa có quy định hoặc hướng dẫn thống 
nhất cho nên nội dung, phương pháp, cách làm còn 
khác nhau ; ở một số tổ chức cơ sở đảng thực hiện 
còn mang tính hình thức, thiếu sâu sát, cụ thể, thiếu 
kiểm tra, đôn đốc, chưa sơ kết, rút kinh nghiệm uốn 
nắn, biểu dương kịp thời. Một bộ phận đảng viên 
chưa thông suốt với chủ trương này, cho đây là hình 
thức bắt buộc, gò bó với cộng đồng nơi cư trú. Một 
số trường hợp đã nộp chậm hoặc không nộp giấy 
giới thiệu sinh hoạt đảng, có trường hợp nộp giấy 
giới thiệu: nhưng không sinh hoạt với nơi cư trú, cho 
rằng không có thời gian và ít tác dụng. Đối với cơ sở 
tiếp nhận đẳng viên về tham gia sinh hoạt còn nhiều 
lúng túng về phương thức, nội dung, thời gian sinh 
hoạt. Có nơi đã ghép đẳng viên đương nhiệm sinh 
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hoạt chung với chỉ bộ nơi cư trú. Việc sinh hoạt ghép 
này không phù hợp với số đảng viên đi công tác xa, 
làm theo ca \ kíp, trực chiến... Ở một số tổ chức cơ sở 
đảng, do số lượng đẳng viên đương chức giới thiệu 
về quá đông, chưa có hình thức tổ chức, hoạt động 
phù hợp cho nên gặp không ít khó khăn về địa điểm 
sinh hoạt, phân công công tác cho đẳng viên, kinh 
phí hoạt động và sự chỉ đạo của cấp ủy cơ sở... 
Theo tôi, việc giới thiệu đảng viên đương nhiệm tích 
cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội 
nơi làm việc và nơi ở là một chủ trương đúng và rất 
cần thiết, nhưng thực tế không tránh khỏi những khó 
khăn do khách quan, chủ quan, trong đó có việc 
chưa thấy hết đặc thủ riêng ở từng nơi, nhất là nơi 
cán bộ, đảng viên công tác ở những lĩnh vực đặc 
thù. Mặt khác còn thiếu những quy định, hướng dẫn 
chung về nội dung, hình thức, phương pháp, cách 
tiến hành và trách nhiệm của tổ chức cơ sở đẳng và 
đảng viên nơi đang công tác, nơi cư trú khi tổ chức 
thực hiện chủ trương này. 

Việc giới thiệu đảng viên đang công tác ở các cơ 
quan đảng, cơ quan nhà nước, đoản thể quần 
chúng, các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, cơ quan 
quân đội, công an (trừ những đảng viên công tác ở 
xa nơi cư trú, công tác lưu động thường xuyên, công 
tác các đại sứ quán, tổng lãnh sự quán, cơ quan đại 
diện Ở nước ngoài và một số trường hợp đặc biệt) 
đều được giới thiệu về giữ mối liên hệ với tổ chức 
đảng, đảng viên, tổ dân phố và nhân dân nơi đảng 
viên cư trú. Đẳng viên thường xuyên giữ mối liên hệ 
với chỉ Ủy, đảng Ủy cơ Sở nơi cư trú, có nội dung, 
hình thức và yêu cầu mới và được quy định cụ thể ở 
nhiệm vụ “thường xuyên giữ mối liên hệ” để phù hợp 
với tình hình thực tế hiện nay. Chính vì vậy, Nghị 
quyết Hội nghị Trung ương 6 (lần 2) khóa VIIl đã quy 
định : đảng viên đang công tác Ở các cơ quan, 
doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, Cơ quan quân đội, 
công an thưởng Xuyên giữ mối liên hệ với chỉ ủy, 
đảng ủy cơ sở nơi đảng viên cư trú. 

Chúng tôi xin giới thiệu dự kiến phương án quy 
định về nhiệm vụ và trách nhiệm của đảng viên ở 
các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, cơ 
quan quân đội, công an được giới thiệu về giữ mối 
liên hệ thường Xuyên với tổ chức đảng, đảng viên, tổ 
dân phố và nhân dân nhằm : tăng cường sự gắn bó 
gần gũi, hiểu biết giữa đáng viên với đảng viên, với 
tổ chức đảng, với đoàn thể nhân dân và tổ dân phố 
nơi cư trú,xây đựng “tình phường, nghĩa phố”, “tình 
làng, nghĩa xóm”. Phát huy vai trò tiên phong gương 
mâu của đội ngũ đảng viên góp phần thực hiện 
nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và đảng bộ 
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địa phương. Tăng cường công tác quản lý, phân 
công, kiếm tra đảng viên, giữ gin phẩm chất đạo 
đức, lối sống của cán "bộ, đảng viên. Có thể hình 
thành nhóm trên cơ SỞ bao gồm một số đồng chí 
đảng viên giới thiệu về nơi cư trú trên củng một tổ 
dân phố, xóm, ấp, bản (có thể phân công một đồng 
chí đại diện) để giữ mối liên hệ thường xuyên với chỉ 
ủy, đáng ủy nơi cư trú thông qua sinh hoạt nhóm ; 
nghe đại diện chỉ ủy, đảng ủy nơi cư trú thông báo 
tình hình các mặt hoạt động của địa phương về 
chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của 
Đảng, | pháp luật của Nhà nước ; tình hình sản xuất, 
kinh tế, đời sống, an ninh - quốc phòng, trật tự an 
ninh, an toàn xã hội, công. tác xây dựng Đảng... Từ 
tình hình đó chọn ra một số vấn đề cần thiết đề nghị 
nhóm tham gia đóng góp biện pháp thúc đẩy hoặc 
khắc phục với địa phương trong thời gian tới. Đồng 
chí đại diện và các thành viên trong r nhóm thông tin 
với chỉ Ủy, đảng Ủy nơi cư trú một số tình hình kinh 
tế - xã hội của đất nước (có liên quan) ; những chủ 
trương, chính sách, pháp luật mới... trao đổi, thảo 
luận công việc, để xuất của địa phương sau khi đã 
thống nhất, tiến hành phân công các thành viên 
trong nhóm củng chỉ ủy, đảng ủy, đảng viên, nhân 
dân nơi cư trú tổ chức thực hiện. Đến kỳ sinh hoạt 
kế tiếp ngoài nội dung trên cần trao đổi, rút kinh 
nghiệm việc đã và đang làm, ghi nhận kết quả của 
từng đồng . chí đã đóng góp đề cuối năm ghi phiếu 
nhận xét về nơi đồng chí đang công tác hoặc từ thực 
tế có hình thức sinh hoạt linh hoạt thiết thực và hiệu 
quả. 

Nhiệm vụ của đảng viên, cấp ủy đảng nơi đảng 
viên đạng công tác ; nhiệm vụ của cấp ủy, nơi đảng 
viên cư trú được thể hiện như sau : 

Nhiệm vụ của đảng viên ở các cơ quan, doanh 
nghiệp, đơn vị sự nghiệp, Cơ quan quân đội, công an 
được giới thiệu vê thưởng Xuyên giữ mối liên hệ với 
tổ chức đảng, đảng viên, tổ dân phố, đoàn thể và 
nhân dân nơi cư trú. 

1. Gương mẫu và tích cực tuyên truyền vận 
động, giáo dục và thuyết phục gia đình cùng quần 
chúng xung quanh thực hiện đường lối, chính sách, 
của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

2. Chấp hành và vận động quy trình chấp hành 
nội quy, quy định của địa bàn dân cư, tham gia ý 
kiến với chỉ ủy nơi cư trú về việc lãnh đạo các mặt 
công tác phát triển kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, 
trật tự an toàn xã hội, vận động quần chúng và công 
tác xây dựng Đảng ; đẳng viên có điều kiện có thể 
trực tiếp tham gia một số công việc cụ thế thuộc lĩnh 
vực trên. 


38 


SỐ 2 (1-2000) 


3. Tham gia sinh hoạt với tổ dân phố, đoàn thể 
và nhân dân ở địa phương và 3 tháng một lần sinh 
hoạt với đại diện cấp ủy nơi cư trú, để hiểu biết tình 
hình, đôn đốc lẫn nhau phát huy vai trò tiên phong 
gương mẫu, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của 
người đảng viên. 

4. Báo cáo về sinh hoạt của mình ở nơi cư trú với 
chỉ bộ nơi công tác để kết hợp với việc nhận xét 
đảng viên, bình bầu các danh hiệu thi đua Ở Cơ 
quan, đơn vị trong dịp tổng kết công tác hằng năm. 

Nhiệm vụ của cấp ủy đẳng nơi đảng viên đang 
công tác : 

1. Chi ủy, đảng ủy cơ quan, doanh nghiệp, đơn 
vị sự nghiệp, cơ quan quân đội, công an có nhiệm 
vụ giới thiệu đảng viên của đơn vị mình với cấp Ủy 
địa phương (xã, phường, thị trấn) nơi đẳng viên cư 
trú. 

2. Phân công cấp Ủy viên phối hợp với cấp Ủy nơi 
đẳng viên cư trú để năm tỉnh hình đảng viên và gia 
đình đảng viên chấp hành chính sách, pháp luật, 
thực hiện nghĩa vụ công dân ở địa phương, nhằm 
thực hiện việc quản lý chặt chẽ đẳng viên ở nơi công 
tác và nơi cư trú. 

3. Thông báo kịp thời cho cấp ủy biết về những 
trưởng hợp đảng viên của cơ quan, đơn vị thay đôi 
chỗ ở, chuyển công tác hoặc bị kỷ luật, khai trừ khỏi 
Đảng, xóa tên trong danh sách đảng viên. 

Nhiệm vụ của cấp ủy nơi đảng viên cư trú : 

1. Thông báo cho đẳng viên được giới thiệu về 
sinh hoạt tại nơi cư trú 3 tháng một lần về tình hình 
thực hiện công tác phát triển kinh tế - xã hội, an 
ninh, trật tự, vận động quần chúng và công tác xây 
dựng Đảng trên địa bàn dân cư cho chi bộ, đảng bộ 
lãnh đạo. 

2. Thông bảo cho cấp ủy nơi đáng viên đang 
công tác theo định kỳ hằng năm về : 

- Những đảng viên gương mâu tham gia sinh 
hoạt, công tác ở nơi cư trú để cấp ủy nơi đảng viên 
đang công tác tạo điều kiện thuận lợi cho các đảng 
viên hoạt động và động viên khen thưởng kịp thời. 

- Những đảng viên được giới thiệu về nơi cư trú 
nhưng không thường xuyên giữ mối liên hệ, tham gia 
sinh hoạt và những đảng viên hoặc gia đình vi phạm 
Điều lệ, những quy định của Đảng, pháp luật Nhà 
nước và các quy định của địa phương để phối hợp 
giáo dục, giúp đỡ, xử lý kịp thời. 

3. Cấp ủy xã, phường, thị trấn ngoài việc tổ chức 
thực hiện tốt quy định hằng năm cần sơ kết báo cáo 
cấp trên và tạo điều kiện cho đảng viên thực hiện tốt 
việc thường xuyên giữ mối liên hệ ở nơi cư trú. C) 
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các xã đặc biệt khó khăn miền núi và 

vùng sâu, vùng xa” (gọi tất là 
Chương trình 135) đã được Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt tại Quyết định số 135/1998/QĐ-TTg ngày 
31-7-1998. Đây là một 
chương trình đặc biệt 
quan trọng trong chiến 
lược phát triển kinh tế - 
xã hội của đất nước. 
Thành công của 
chương trình này có 
tác động mạnh đến sự 
phát triển kinh tế - xã 
hội, nâng cao đời sống 
mọi mặt và thực hiện 
công bằng xã hội cho 
đồng bào các dân tộc ở l 000 xã miền núi, vùng sâu, 
vùng xa thuộc 91 huyện của 30 tỉnh trải ra trên 7 
vùng của cả nước : Đông Bắc, Tây Bắc, Bắc Trung 
Bộ, Duyên hải miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam 
Bộ và đồng bằng sông Cứu Long ; đồng thời góp 
phần quan trọng giải quyết các vấn đề an ninh, quốc 
phòng ở những vùng xung yếu này. Hơn một năm 
qua, các bộ, ngành, cơ quan, các địa phương đã khẩn 
trương triển khai thực hiện Quyết định 
135% 1228/QĐ-TTE của Thủ tướng Chính phủ ; còn 
đồng bào các dân tộc ở các xã thuộc phạm vi Chương 
trình rất vui mừng, phấn khởi, tích cực tham gia. 
Chương trình 135 đã được sự ủng hộ, giúp đỡ nhiệt 
thành của các cấp, các ngành, các địa phương, các 
doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong nước và 
quốc tế. Việc triển khai thực hiện Chương trình 135 
đã có kết quả bước đầu đáng ghi nhận, tạo ra một 
không khí phấn khởi tin tưởng đối với đồng bào cả 
nước. 

I - Những nội dung chủ yếu của Chương 
trình 13. 

Mục tiêu của Chương trình 135 là cải thiện và 
nâng cao một bước đời sống vật chất, tinh thần cho 
đồng bào các dân tộc ơ các xã đặc biệt khó khăn 
miền núi và vùng sâu, vùng xa ; tạo điều kiện để đưa 
nông thôn các vùng này thoát khỏi tình trạng nghèo 
- nàn, lạc hậu, chậm phát triển, hòa nhập vào sự phát 
triển chung của cả nước ; góp phần bảo đảm trật tự 
an toàn xã hội, an ninh quốc phòng. Giai đoạn từ 
năm 1998 đến 2000 phần đấu về cơ bản không còn 
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các hộ đói kinh niên, mỗi năm giảm được 4 - 5% hộ 
nghèo. Giai đoạn từ năm 2000 đến 2005, giảm tỉ lệ 
hộ nghèo Ở các xã đặc biệt khó khăn xuông còn 
25% vào năm 2005, năm cuối cùng thực hiện 
chương trinh. 

Nguyên tắc chỉ đạo 
của Chương trình 135, 
trước hết, dựa trên cơ 
sở phát huy nội lực 
của từng hộ gia đình 
và sự giúp đỡ của cộng 
đồng, đồng thời có sự 
hỗ trợ tích cực của 
Nhà nước để khai thác 
nguồn lực tại chỗ về 
đất đai, lao động và 
các điều kiện tự nhiên, 
kinh tế - xã hội trong vùng. Nhà nước tạo môi trường 
pháp luật và các chính sách phát triển kinh tế - xã 
hội, ưu tiên đầu tư vốn từ các nguồn khác nhau cho 
vùng các xã đặc biệt khó khăn. Có các giải pháp toàn 
diện, trước hết là tập trung phát triển sản xuất nông, 
lâm nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn ; : đồng 
thời thúc đấy phát triển giáo dục, y tế, văn hóa xã hội 
trong vùng. Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương, các bộ, ngành có trách nhiệm giúp các xã 
thuộc phạm vi chương trình ; khuyến khích các tổ 
chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang, các tổ 
chức xã hội - nghề nghiệp, các doanh nghiệp, các 
tầng lớp nhân dân trong cả nước, đồng bào Việt Nam 
ở nước ngoài tích cực đóng góp, ủng hộ thực hiện 
Chương trình 135. 

Trước mắt, Chương trình 135 tập trung đầu tư 
cho ] 000 xã đặc biệt khó khăn đã qua lựa chọn trong 
số l 715 xã nghèo, khó khăn. Những xã còn lại được 
ưu tiên đầu tư thông qua các chương trình mục tiêu 
quốc gia và các dự án, chương trình phát triển khác. 

Chương trình 135 đề ra 5 nhiệm vụ là quy hoạch 
bố trí lại dân cư Ở những nơi cần thiết ; đây mạnh 
phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, gắn với chế 
biến, tiêu thụ sản phẩm để khai thác nguồn tài 
nguyên và sử dụng lao động tại chỗ ; phát triển cơ 
sở hạ tầng nông thôn ; quy hoạch và xây dựng các 
trung tâm cụm xã ; đào tạo cán bộ xã, bản, làng, 
phum, sóc. 


* Văn phòng Chính phủ 
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Để thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ trên, 
Chương trình 135 đưa ra một số chính sách hỗ trợ 
chủ yếu, gồm : chính sách đất đai ; chính sách đầu 
tư, tín dụng ; chính sách phát triển nguồn nhân lực và 
chính sách thuế. 

2 - Tình hình triển khai thực hiện Chương trình 
135 về đầu tư xây dựng. 

Nhiệm vụ đầu tiên được lựa chọn triển khai trong 
năm 1999 là xây dựng cơ sở hạ tầng cho các địa 
phương thuộc phạm vi Chương trình 135. 

Tính đến cuối tháng 6-1999, đã có 1 753 công 
trình các loại được xây dựng tại l 000 xã đặc biệt 
khó khăn, chiếm khoảng 30% kế hoạch khối lượng, 
với tông số vốn đầu tư là 381 tỉ 541,9 triệu đông. 
Một số tỉnh đã hoàn thành khối lượng khá như : 
Hà Giang được 43% (có 164 phòng học hoàn thành 
kịp đưa vào phục vụ năm học mới, tháng 9-1999) ; 
Phú Yên được 50%. Hầu hết các công trình có quy 
mô từ 500 triệu đồng trở xuống. Trong tổng số I 753 
công trình xây dựng, chỉ có 16 công trình có mức 
vốn đầu tư trên 500 triệu đồng. l6 công trình này với 
tổng kinh phí 12 đ 742 triệu đồng, chiếm 3,34% vốn 
đầu tư của chương trình, thực hiện đầu tư xây 
dựng theo quy định xây dựng cơ bản hiện hành. Còn 
lại l 737 công trình thực hiện theo cơ chế quản lý 
Chương trình 135. 

Khi bố trí kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng cho 
I 000 xã đặc biệt khó khăn, các bộ, ngành đã chú ý 
lồng ghép các chương trình, dự án khác trên địa bàn 
này để phát huy hiệu quả tông hợp. Ngành giáo dục 
đầu tư 50 tỉ đồng, bình quân mỗi xã 50 triệu đồng, để 
xây dựng và sửa chữa trường học, cung cấp trang 
thiết bị và đồ dùng học tập. Ngành y tế dành 97 t 
đồng (kết hợp của 3 dự án) để xây dựng trạm y tẾ, 
cung cấp trang thiết Dị y tế, các loại thuốc thiết yếu 
và đào tạo cán bộ y tế xã. Chương trình định canh, 
định cư đầu tư vào 304 xã đặc biệt khó khăn 49,770 
triệu đồng, chiếm 38,91% vốn chương trinh v.v.. 

Các tính cũng đã huy động vốn của các chương 
trình, dự ân khác trên địa bàn để thực hiện đồng bộ 
Chương trinh 135. Có tỉnh như Thừa Thiên Huế, vốn 
Chương trình 135 đầu tư bình quân 400 triệu 
đồng/xã, vốn các chương trình khác đầu tư thêm 300 
triệu đồng/xã, đưa tổng mức vốn đầu tư bình quân 
cho l xã đặc biệt khó khăn của tinh lên 700 triệu 
đồng. Dưới đây là kết quả lồng ghép các chương 
trình khác với Chương trình 135 của một số tỉnh : 
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Bảng 1 : Kết quả lông ghép vốn các chương trình 
với Chương trình 135 đâu tư cho các xã đặc biệt khó 
khăn ở =. số An 

ĐBKK | (triệu đồng) (triệu đồng) (triệu đông) 
I4 582 
13926 
2149 
12 894 
I4 687 
I1735 


Nguôn : Cơ quan thường trực CT 135, Ủy ban Dân tộc và Miễn núi 


Trong 6 tháng đầu năm 1999, ước tính tông vốn 
đầu tư của Chương trình 135 và các chương trình, dự 
án khác lồng ghép trên địa bàn 1 000 xã đặc biệt khó 
khăn được khoảng hơn 700 tỉ đông. 

Đối với 715 xã khu vực III thuộc diện chưa được 
Chương trình 135 đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, 
nhiều tỉnh đã bố trí từ ngân sách địa phương và lồng 
ghép các chương trình, dự án khác để đầu tư cho 
những xã này, như tỉnh Gia Lai đầu tư 4 tỉ đồng cho 
14 xã, tỉnh Tuyên Quang đầu tư 2,4 tỉ đồng cho 7 xã 
thuộc 3 huyện. Thủ tướng Chính phủ đã quyết định 
đầu tư 4 tỉ đồng cho các xã khu vực HII thuộc huyện 
Trà My (tỉnh Quảng Nam), và I tỉ đồng cho tỉnh 
Lai Châu. 

Các địa phương đã chủ động lựa chọn xây dựng 
các công trình cấp thiết phục vụ cho sản xuất và đời 
sống của nhân dân trên địa bàn. 

Bảng 2 : Kết quả đầu tư vào 6 loại công trình đã quy 
định (tại Thông tư liên tịch số 416/199/TTLT/BKH- 
UBDTMN-TC-XD ngày 29-4-1999) : 


Số công trình 
thư hiện 


Số ti (đa phương) 
thực hiện 


I. Giao thông 495 xả, (thuộc 9) huyện, rxỊn J3 %3 s5 
39tinh 


PHàtgH [MufGian7lba | 46 | Đ8i| THỊ 


Loại công trình 


Tướng Đúh | 78 —- 


ân T3 sả (5 huyện, l§ tmh I?01 44} 


"an. 


% Iã09 


5. Trưmne học 


kmew — luamsamm | HÌ smỊ 


- Cơ quan thương trự Chương trmh l35 - Uy lan Dân tộc - Min núi 
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Bảng trên phản ánh đúng nhu câu thiết yếu về cơ 
sở hạ tầng ở các xã đặc biệt khó khăn theo thứ tự ưu 
tiên là : giao thông, trường học, thủy lợi nhỏ, cấp 
nước sinh hoạt, cấp điện, trạm y tế. Nhìn chung. các 
địa phương đã bảo đảm được nguyên tắc xã nào cũng 
được đầu tư ít nhất l công trình. Đầu tư nhiều công 
trình nhất là xã Mường Hoong (huyện Đăk Lây, tỉnh 
Kon Tum) với 5 công trình , tông cộng 345 triệu 
đồng ; xã Chế Là (huyện Xín Mân, tỉnh Hà Giang) 
đầu tư 5 công trình với tông kinh phí 357 triệu đồng. 
Tổng mức đầu tư thấp nhất cho mỗi xã là 200 triệu 
đồng ; riêng xã Phình Hồ, huyện Trạm Tấu, tỉnh yên 
Bái chỉ được đầu tư 77,5 triệu đồng. Xã có mức vốn 
được đầu tư cao nhất là A Xan, huyện Hiên, tỉnh 
Quảng Nam với 1 tỉ 200 triệu đồng để xây dựng 
7? km đường giao thông. 

Cũng có một số xã đã khởi công từ đầu năm 1999 
(rước khi có thông tư quy định 6 loại công 
trình) một số công trình chưa phải là đối tượng đầu 
tư năm 1999 của Chương trình 135, gồm có : 12 chợ 
với số vốn đầu tư 2 tỉ 566 triệu đồng ; 22 trụ sở xã 
với kinh phí 3 tỉ 710 triệu đồng. 

Tuy vậy, trong thi công nhiều địa phương chưa 
bảo đâm được phương châm “Nhà nước có công 
trình và dân có việc làm, tăng thêm thu nhập”. Theo 
kết quả kiểm tra, phần lớn các công trình được giao 
cho các doanh nghiệp làm, phần khối lượng dân tự 
làm còn rất ít, như ở tỉnh Gia Lai, tỉ lệ các công trình 
dân tự làm chỉ chiếm 6,31% khối lượng, doanh 
nghiệp tư nhân 8,49%, còn các doanh nghiệp nhà 
nước thí công 85,2% khối lượng. Tỉnh Tuyên Quang 
chọn xã là chủ đầu tư dự án, nên dân tự làm chiếm 
tới 70 - 80% khối lượng, xã tự làm 100% khối lượng 
các công trình kiên cố hóa kênh mương. Sắp tới, nếu 
không tìm mọi cách đề tăng tỷ lệ các công trình dân 
tự làm thì không thể bảo đảm được mục tiêu và ý 
nghĩa của Chương trình 135. 

Ban chỉ đạo Chương trình 135 các cấp thường 
xuyên quan tâm bảo đảm chất lượng các công trình 
và chống thất thoát kinh phí trong quá trình tổ chức 
thực hiện. Trong vấn đề này, cần nâng cao vai trò 
quản lý cán bộ của cấp ủy đảng và chính quyền cơ 
SỞ, tăng cường quản lý kinh phí, vật tư và quy trình 
kỹ thuật ; đặc biệt cần chú trọng vai trò Ban giám sát 
đo dân tự bầu ra và bảo đâm các điều kiện cho hoạt 

động giám sát. 
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Nhìn chung thời gian vừa qua, Chương trình 135 
đã hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đúng đối 
tượng, đúng mục tiêu và có hiệu quả ; đã đi nhanh 
vào cuộc sống và tạo ra sự phần khởi, tin tưởng của 
đồng bào các dân tộc vào đường lối, chính sách của 
Đảng và Nhà nước. 

Tuy vậy, một số vấn đề cơ chế quản lý cần được 
khẩn trương giải quyết ; việc huy động các nguồn lực 
về vốn, về cán bộ cho các xã đặc biệt khó khăn còn 
ít ; chưa tạo ra được một phong trào rộng khắp trong 
cả nước, nhất là trong thanh niên tham gia trực tiếp 


. hoặc gián tiếp thực hiện Chương trình 135. 


3 - Bài học thành công. 

Thứ nhất, do có sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của 
Thủ tướng Chính phủ, của lãnh đạo chính quyền và 
đảng bộ các cấp, các ngành, các địa phương. Đầu 
tháng 1-1999, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì họp 
với lãnh đạo các bộ, ngành, 30 tỉnh, 91 huyện thuộc 
phạm vi Chương trình 135 để quán triệt mục tiêu, 
nhiệm vụ, các giải pháp chính sách thực hiện chương 
trình, những vấn đề chủ yếu về cơ chế quản lý điều 
hành chương trình và giao nhiệm vụ kế hoạch năm 
1999 cho các bộ, ngành, các địa phương thực hiện 
chương trình. Cả 30 tỉnh trên đã tổ chức quán triệt 
mục tiêu, nội dung Chương trình 135 đến hầu hết cán 
bộ lãnh đạo các huyện, xã và nhân dân các xã đặc 
biệt khó khăn. Mức đầu tư, chủ trương, giải pháp và 
chính sách chủ yếu thực hiện mục tiêu chương trình 
được công khai hóa rộng rãi. Tỉnh ủy một số tỉnh như 
Cao Bằng, Sơn La, Phú Thọ... đã có nghị quyết riêng 
về tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình 135. 
Ủy ban nhân dân các tỉnh thuộc phạm vi chương 
trình đã có các văn bản hướng dẫn quản lý, phân 
công, phân cấp thực hiện. Các tỉnh thuộc phạm vi 
chương trình đã phân công các sở, ban, ngành, đoàn 
thể và các doanh nghiệp của tỉnh giúp đỡ các xã đặc 
biệt khó khăn ; đã đưa cán bộ xuống giúp xã thực 
hiện Chương trình 135. Thực hiện chỉ thị của Thủ 
tướng Chính phủ về việc giúp đỡ các tỉnh nghèo, đến 
nay đã có 14 bộ, ngành, 14 Tổng công ty 91, 7 tỉnh, 
thành phố và 4 đoàn thể trung ương đã giúp đỡ các 
tỉnh nghèo bằng các biện pháp. cụ thể ; huy động 
được 25 tỉ đồng từ các nguôn vốn và đóng góp của 
cán bộ, nhân viên. 

Thứ hai, công tác tổ chức, chuân bị đi trước một 
bước, nhiều sáng tạo và phù hợp với đặc điểm từng 
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địa phương. Ở trung ương, Ban chỉ đạo thực hiện 
Chương trình 135 đã được thành lập từ tháng 1-1998, 
Các tỉnh thuộc phạm vi chương trình đều thành lập 
Ban chỉ đạo cấp tỉnh. Một số tỉnh thành lập Ban chỉ 
đạo chung cho hai chương trinh 135 và 133 (chương 
trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo giai 
đoạn 1998 - 2000). Một số tỉnh như Cao Bằng, Bắc 
Cạn, Lào Cai, Hòa Binh, Thái Nguyên... đã ban hành 
quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo. Phần lớn các 
tính chọn huyện là đơn vị dự án, chủ tịch ủy ban 
nhân dân huyện là chủ đầu tư dự án. Các huyện đã 
thành lập Ban quản lý dự án do chủ tịch hoặc phó 
chủ tịch UBND huyện là trưởng ban. Một số huyện 
lại giao cho Ban quản lý xây dựng cơ bản hoặc Ban 
định canh, định cư làm kiêm nhiệm Ban quản lý dự 
án. Có tỉnh như Tuyên Quang lại chọn xã là đơn vị 
dự án, mỗi xã có Ban quản lý dự án ; ở tỉnh và huyện 
có Ban chỉ đạo chương trình. Mô hình tổ chức nào là 
phù hợp, có hiệu quả ? Phải qua thời gian hoạt động 
thực tế mới có thể rút ra câu trả lời xác đáng cho từng 
địa phương. 

Các cơ quan chức năng tích cực nghiên cứu và 
ban hành đồng bộ các văn bản pháp quy và hướng 
dẫn làm cơ sở pháp lý cho công tác chỉ đạo, điều 
hành thực hiện chương trình. Nét nổi bật là phần lớn 
các văn bản trên đây đều đã được lãnh đạo các tỉnh, 
huyện thuộc phạm vi chương trình dân chủ thảo luận 
và thống nhất. 

Thứ ba, cơ chế quản lý đầu tư xây dựng cơ sở hạ 
tầng ở các xã đặc biệt khó khăn được thực hiện dân 
chủ công khai ở các cấp xã, huyện, tỉnh. Nhân dân 
trong xã được dân chủ bàn bạc từ xây dựng dự án, thứ 
tự ưu tiên đầu tư và quy mô kỹ thuật công trình, đến 
việc công khai mức vốn Nhà nước hỗ trợ đầu tư và 
đóng góp của nhân dân trong xã ; có ban giám sát đại 
điện cho dân giám sát trong suốt quá trình thi công, 
nghiệm thu, thanh toán, quản lý, khai thác công 
trình. Phương châm đầu tư xây dựng bảo đảm hai lợi 
¡ch : xã có công trình phục vụ nhân dân, người dân 
có việc làm tăng thêm thu nhập. Những công trinh 
đầu tư có mức vốn từ 500 triệu đồng trở xuống được 
thực hiện theo một cơ chế đặc biệt, dễ làm, phù hợp 
với khả năng cán bộ và nhân dân các dân tộc địa 
phương. Cơ chế này được nhân dân phấn khởi đón 
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nhận và tin tưởng vào chủ trương của Đảng và Nhà 
nước. Vì thế, nhiều địa phương đã huy động được 
nhân dân tích cực đóng góp tham gia làm các công 
trình, như ở tỉnh Tuyên Quang, nhân dân 35 xã đã 
đóng góp 3 tỉ 234 triệu đồng làm thủy lợi nhỏ ; nhân 
dân xã Thổ Bình (huyện Chiêm Hóa) tự làm kiên cố 
hóa 3 km kênh mương với tổng mức đầu tư 550 triệu 
đồng, trong đó nhân dân trong xã góp đá vật liệu và 
công lao động trị giá 170 triệu đồng. Một số tỉnh có 
ít xã đặc biệt khó khăn đã vận động nhân dân trong 
tinh tự nguyện giúp đỡ các xã này, như tỉnh Gia Lai 
huy động được 500 triệu đồng, tỉnh Trà Vinh được 
100 triệu đồng. 

Thứ tư, vốn cho các công trình xây dựng được 
cấp sớm và đủ ; những công trình do xã tự làm và 
đầy đủ thủ tục đều đã được ứng vốn đủ ; 70% tổng 
số vốn của Chương trình 135 đã được đưa về kho bạc 
các tinh, huyện chờ giải ngân. 

4 - Một số vướng mắc chính và các biện pháp 
tháo gỡ. 

Thứ nhất, nhiều địa phương có thắc mắc về tiêu 
chí lựa chọn, đưa vào danh sách I 000 xã đặc biệt 
khó khăn. Để bảo đảm công bằng và đúng mục tiêu 
Chương trình 135, các cơ quan chức năng cần rà soát 
lại các xã biên giới, lựa chọn để xác định và bổ sung 
các xã này vào kế hoạch năm 1999 theo cơ chế 


Chương trình 135 ; đồng thời nghiên cứu mở rộng 


diện các xã khó khăn để đưa vào danh sách các xã 
thực hiện Chương trình 135 từ năm 2000. 

Thứ hai, hiện đang có nhiều chương trình khác 
nhau đầu tư cho các xã đặc biệt khó khăn miễn núi, 
vùng sâu, vùng xa với các cơ chế quản lý, triển khai 
thực hiện khác nhau, đôi khi mâu thuẫn cách biệt. 
Các bộ, ngành chức năng cần nghiên cứu khả năng 
lồng ghép hai chương trình trung tâm cụm xã và định 
canh, định cư để thực hiện như cơ chế của chương 
trình 135. 

Thứ ba, thiếu những văn bản hướng dẫn chỉ tiết 
về quản lý đầu tư và xây dựng làm cho chính quyền 
cơ sở lúng túng trong tổ chức thực hiện. Bộ Xây 
dựng đang cùng các bộ, ngành liên quan tích cực 
nghiên cứu để sớm bổ sung và hoàn thiện các văn 
bản cần thiết. 
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Thứ tư, các địa phương thiếu kinh phí dành cho 
các khoản chỉ phục vụ dự án thuộc Chương 
trình 135, chỉ phí quản lý công trình. Theo quy định 
các doanh nghiệp vẫn phải chịu thuế giá trị gia tăng 
bằng 10% tổng giá trị dự toán xây lắp và thiết bị, do 
vậy làm giảm số kinh phí thực sự đầu tư do công 
trình, chưa kể đến khoản đền bù giải phóng mặt 
bằng. Việc giải ngân thực hiện được rất ít do chậm 
ban hành cơ chế quản lý thích hợp, từ đó chậm hoàn 
tất các thủ tục khảo sát, thiết kế, dự toán. Bộ Tài 
chính kịp thời nghiên cứu bồ sung và hướng dẫn thực 
hiện các loại kinh phí quản lý, kinh phí quy hoạch 
xây dựng cơ sở hạ tâng, kinh phí đào tạo cán bộ cho 
các xã thuộc phạm vi Chương trình 135 ; đồng thời 
đề xuất chính sách ưu đãi về thuế giá trị gia tăng cho 
các doanh nghiệp xây dựng công trình tại các xã đặc 
biệt khó khăn. 

Một năm quả là ngắn ngủi để triển khai một 
chương trình có quy mô lớn như Chương trình 135. 
Kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng cho 1 000 xã đặc 
biệt khó khăn cũng chỉ mới đi được hai phần ba 
chặng đường. Những kết quả bước đầu trong thời 
gian qua thật khó có thể nhận biết ngay. Nhưng 
thành công lớn nhất là Chượng trình 135 đã được 
toàn xã hội quan tâm và hướng ứng rộng rãi. Bởi lẽ, 
các mục tiêu của chương trình chính là tâm huyết 
của Đảng, là nguyện vọng sâu xa của toàn thể các 
dân tộc Việt Nam vốn cơ truyền thống yêu thương 
đùm bọc lẫn nhau. Thành công của Chương 
trình 135 sẽ là động lực góp phần đưa đồng bào các 
dân tộc ở các xã miền núi, vùng sâu và vùng xa cùng 
nhịp bước với cả nước trên đường xây dựng một đất 
nước giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh. Rồi 
đây, cái tên “Chương trình 135” cũng sẽ trở nên thân 
thiết với bà con các dân tộc ở miền núi, vùng sâu và 
vùng xa giống như tên gọi “Khoán 10” với bà con 
nông dân các tỉnh đồng bằng. Ý Đảng thuận với lòng 
dân sẽ là một sức mạnh vô song giúp chúng ta vượt 
mọi khó khăn trở ngại để thực hiện thành công các 
mục tiêu chương trình trọng điểm của đất nước trong 
những năm chuyên giao giữa hai thế kỷ. Lì 
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Sự phát triển của nên kinh tế hàng hóa nhiều 
thành phần đã, đang và sẽ làm tăng cường sự đa 
dạng hóa cơ cấu xã hội, cơ cấu lợi ích... Tính khoa 
học và tính nghệ thuật trong chính trị bộc lộ rõ 
trong việc phát huy cao độ mặt tương đồng, làm 
hạn chế tối đa sự đị biệt ; chính trị đó đóng vai trò 
là công cụ kết hợp hài hòa các lợi ích chính đáng 
khác nhau, đối lập nhau vì một mục tiêu chung là 
dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh. 

Từ kinh nghiệm thực tế, khi nói tới tính khoa 
học và tính nghệ thuật trong chính trị, cần chú ý 
một số điểm chủ yếu sau : 

- Biết phân tích và đánh giá toàn diện, chín 
chắn tương quan lực lượng giữa các giải cấp, 
khuynh hướng quan hệ qua lại giữa các giai câp ; : 
biết nhìn thấy mặt mạnh và mặt yêu của mọi lực 
lượng. Chỉ trên cơ sở đó mới có thể tiến hành một 
chính trị hiện thực. 

- Biết phân tích và vận dụng những mâu thuẫn 
thực tế giữa các giai cấp hay bên trong mỗi giai 
cấp, biết chú ý ỹ tới sự phù hợp về những lợi ích nào 
đó giữa các giải cấp nhất định. Chỉ trên cơ sở đó 
mới có thể xác định được hướng tác động chủ yếu, 
bạn đồng minh lâu dài và tạm thời. 

- Phải có khả năng xây dựng một sách lược đấu 
tranh mềm dẻo, duy nhất đúng ; biết nhanh chóng 
thay thế các hình thức đấu tranh ; điều chính đường 
lối chính trị phù hợp với sự thay đôi của hoàn cảnh 
và kinh nghiệm chính trị đã được tích lũy ; biết sử 
dụng tất cả các khả năng thực tế để chiến thắng. 

- Biết cách đưa vào Cuộc sống những nghị 
quyết đã được ban hành, biết đạt được sự nhất trí 
của nhân dân đối với đường lối, chính sách của 
Đảng và Nhà nước. Điều đó liên quan tới nghệ 
thuật tổ chức và tuyên truyền. Về vẫn đề này, tính 
khoa học và nghệ thuật trong chính trị biểu hiện 
tập trung ở chỗ : Làm sao biên các quyết định của 
cơ quan lãnh đạo, của người lãnh đạo thành sự tự 
quyết định của chính quân chúng nhân dân. Nhờ 
vậy, quần chúng sẽ tiếp nhận những quyết định 
chính trị của Đảng, của Nhà nước như là sự tự 
quyết định của chính mình. Khi đó, quần chúng sẽ 
tự giác thực hiện, phát huy mọi sảng kiến, vượt qua 
mọi khó khăn để biến những quyết định đó thành 
hiện thực. Q 
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xã hội đến các điều kiện lao 
động, sinh hoạt đời sống, sức 
khỏe, tuổi thọ, sinh đẻ, dinh 
dưỡng v.v... Chính vì vậy, khi 
thực hiện xóa đói giảm nghèo —= 
phải chú ý giải quyết mối quan : 
hệ giữa các nhân tố kinh tế với các nhân tố xã 
hội, giữa chính sách kinh tế với chính sách xã 
hội mà trung tâm là con người. 

Một trong những điểm rất cơ bản của mối 
quan hệ trên là sự thống nhất biện chứng của 
chúng. Thực hiện xóa đói giảm nghèo là để phát 
triển kinh tế và mỗi bước phát triển của kinh tế 
cũng đều nhằm một mục tiêu xã hội cụ thể, đến 
lượt nó mỗi bước tiến về xã hội cũng tác động 
tích cực trở lại thúc đẩy kinh tế phát triển. 

Nhận thức đúng được mối quan hệ này sẽ có 
ý nghĩa phương pháp luận rất quan trọng không 
chỉ đối với các cơ quan hoạch định đề ra chủ 
trương, chính sách mà còn có ý nghĩa thực tế cả 
đối với các cơ quan tổ chức, chỉ đạo thực hiện 
chủ trương, chính sách, đến từng người dân. 

Trên thực tế, xóa đói giảm nghèo đã được 
nước ta cũng như nhiều nước khác đưa thành một 
chương trình quốc gia. Đây là một trong các 
chương trình kinh tế - xã hội gắn liền với sự phát 
triển tổng thể rất quan trọng của nền kinh tế quốc 
dân do nhà nước thống nhất quản lý. 

Mặt khác, xóa đói giảm nghèo còn là một 
phong trào rộng lớn của các đoàn thể chính trị xã 
hội và các hội quân chúng, thu hút đông đảo các 
giai cấp, các tầng lớp xã hội tham gia, có tác 
động rộng lớn và quan hệ đến nhiều mặt, nhiều 
lĩnh vực của đời sống xã hội. Do đó, thực hiện tốt 
xóa đói giảm nghèo sẽ có tác động thúc đây kinh 
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tế - xã hội phát triển. Ngược lại, không thực hiện 


tốt chủ trương xóa đói giảm nghèo thì mức độ 
tác động tiêu cực, kìm hãm của nó đối với phát 
triển kinh tế - xã hội cũng không nhỏ. 

Do xóa đói giảm nghèo bao quát nhiều nội 
dung và liên quan đến nhiều đối tượng cho nên 
nó cũng đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa quản 
lý của nhà nước với hoạt động của các đoàn thể, 
các phong trào rộng lớn của quần chúng nhân 
dân. Nhà nước ở đây đóng vai trò chủ thể quản 
lý. Ở tư cách này nhà nước không chỉ hoạch định 
đề ra các chủ trương, chính sách, cung cấp các 
nguồn kinh phí nhằm thực hiện chương trình xóa 
đói giảm nghèo phù hợp với trình độ phát triển 
đất nước mà còn có chức năng tổ chức phối hợp, 
tạo điều kiện cho các đoàn thể cùng thực hiện. 
Trong mối quan hệ này, một mặt sức mạnh nhà 
nước (chủ yếu thông qua pháp luật, cơ chế chính 
sách) được phát huy, mặt khác cũng huy động 
được sức mạnh từ nhân dân thông qua các phong 
trào quần chúng. Vấn đề đặt ra là, làm sao tổ 
chức phát huy được năng lực nội sinh từ quần 
chúng nhân dân. Đây là một trong những nguôn 
lực to lớn nhất, bên vững nhất và cũng là hiệu 
quả nhất nếu biết tổ chức khai thác phát huy 
đúng đắn. Bởi lẽ, cho dù nhà nước có sẵn vốn 
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đầu tư, người nghèo có dư sức lao động, người 
nghèo muốn được hưởng các dịch vụ xã hội tối 
thiểu, nhưng nếu thiếu vai trò tổ chức của nhà 
nước, sự phối hợp, tác động của các cấp, ngành, 
đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội thì người 
nghèo vẫn không có khả năng nhận được các cơ 
hội nói trên. 

Những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã có 
nhiều chủ trương, chính sách thực hiện xóa đói 
giảm nghèo như : thực thi một chiến lược phát 
triển toàn diện kinh tế - xã hội nông thôn ; xây 
dựng chiến lược phát triển cho từng vùng, miền ; 
đầu tư cho phát triển cơ sở hạ tầng ; có chương 
trình quốc gia về lao động và việc làm ; ưu tiên 
tín dụng, các nguồn vốn cho phát triển kinh tế - 
xã hội nông thôn nói chung, xóa đói giảm nghèo 
nói riêng v.v... Nhưng theo báo cáo của Chính 
phủ gần đây, nước ta vẫn còn khoảng 2,6 triệu 
hộ đói nghèo, chiếm 17,7% tông số hộ gia đình 
(khoảng 13 triệu người). Trong đó 90% số người 
nghèo sinh sống ở các vùng nông thôn và 10% ở 
các đô thị. Điều này nói lên hiệu quả xóa đói 
giảm nghèo còn rất hạn chế. Người nghèo vẫn 
đang bị tụt hậu trong quá trình phát triển. 

Cùng với đôi mới xã hội, thực hiện cơ chế thị 
trường ở nước ta đã và đang diễn ra sự phân tầng 
xã hội, phân hóa giàu nghèo. Trong khi một bộ 
phận dân cư còn có mức thu nhập thấp thì một bộ 
phận dân cư khác đã vượt lên trở thành những 
người giàu có. Hai mặt này tưởng chừng đối lập 
nhau nhưng đánh giá đúng thực chất thì chúng 
không hề mâu thuẫn mà có sự thống nhất với 
nhau, nếu tạo ra được sự phân hóa củng chiều, 
làm cho người giàu tăng lên, số người nghèo 
giảm đi. Hiện nay ở nước ta hộ nghèo, hộ giàu 
đều hòa nhập chung vào nèn kinh tế thị trường. 
Và hộ giàu hiện nay: cũng đang là các nhân tố 
mới trong sự phát triên kinh tế - xã hội. Hầu hết 
số hộ giàu lên không phải do bóc lột người 
nghèo mà do biết cách làm ăn, có năng lực và 
phát huy được nguôn lực trong cơ chế mới. Vấn 
đề đặt ra cho xã hội ta, cụ thể là vai trò nhà nước, 
các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội phải huy 
động làm sao để người giàu cũng tích cực tham 
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gia đóng góp cho xã hội. Thiết thực nhất là người 
giàu phải giúp đỡ người nghèo để người nghèo 
cùng giàu lên, phải thực hiện được tư tưởng của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh “làm cho người nghèo thì 
đủ ăn, người đủ ăn thì khá giàu, người khá giàu 
thì giàu thêm”. 

Muốn Vậy, chính quyền, các cấp, các ngành, 
các đoàn thể và tổ chức chính trị xã hội ở mọi 
nơi phải thê hiện được vai trò chủ động, tích cực 
của mình trong việc thực hiện các chương trình 
xóa đói giảm nghèo, song song với vận động 
người nghèo phải chú ý làm tăng số người giàu 
và lôi kéo họ cùng tham gia vào phong trào xóa 
đói giảm nghèo. Cái chính là phải xác định được 
khâu cốt yếu để đột phá, phối hợp tập trung lực 
lượng. Hiện nay ở nước ta, hệ thống chính trị cấp 
cơ sở xã, phường như Hội Nông dân, Hội 
Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên 
cộng sản Hồ Chí Minh, Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam đều có các phân, chi hội, ban, tổ công tác 
xuống các thôn xóm, bản làng... nhưng trên thực 
tế ở không ít địa phương, cơ sở còn mạnh ai nấy 
làm, nhiêu hộ nông dân thuộc diện đói nghèo 
vẫn chưa được tập hợp lại để hướng dẫn cách 
làm ăn. Chính vi vậy, các chương trình xóa đói 
giảm nghèo còn thiếu sự gắn bó chặt chẽ với các 
chương trình kinh tế - xã hội như Chương trình 
quôc gia về giải quyết việc làm, Chương. trình 
trồng 5 triệu ha rừng phủ xanh đất trồng. đôi núi 
trọc, phong trào khuyến nông, khuyến lâm, 
khuyến ngư v.v... 

Người nghèo ngoài sức lao động ra, còn thiếu 
nhiều thứ mà cơ bản nhất là thiếu vốn, thiếu kiến 
thức và thiếu thông tin về thị trường. Nếu không 
có sự hỗ trợ vê 3 yếu tố cơ bản nói trên thì tài sản 
sức lao động của người nghèo sẽ không được 
phát huy. 

Thực tế công tác xóa đói giảm nghèo những 
năm qua cho thấy nhiều địa phương, cơ sở chỉ 
chăm lo đến việc tìm và khai thác các nguồn vốn 
sẵn có từ trên giội xuống mà ít chú ý đến khai 
thác tiềm năng, nội lực ngay từ địa phương, cơ 
sở, theo hướng lấy sức dân nuôi sức dân. Do vậy, 
đã có sự lệch lạc trong nhận thức. Có xã 
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“phấn đấu” mong được lọt vào 1 715 xã nghèo 
(với 1 193 triệu hộ = 6,65 triệu dân, tỷ lệ hộ 
nghèo của các xã này là 80%) hoặc để được công 
nhận là xã miền núi vùng cao theo quy định của 
Chính phủ nhằm mục đích để có thêm nhiều 
nguồn vốn (!) Thời gian qua các nguồn vốn đã 
có đành cho xóa đói giảm nghèo, nhưng do các 
chủ chương trình, dự án là các tổ chức nhà nước, 
các cấp, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội 
khác nhau nên cũng ít có sự phối hợp lẫn nhau. 
Kết quả là, nguồn vốn đã ít lại phân tán. Thậm 


chí có chương trình, dự án vê xóa đói giảm. 


nghèo còn đứng ngoài sự quản lý của chính 
quyền địa phương. 

Qua thực tế khảo sát về kinh tế trang trại ở 
tỉnh Yên Bái, tỉnh được đánh giá là có phong 
trào phát triển kinh tế trang trại gắn với xóa đói 
giảm nghèo vào loại khá (hơn 9 000 trang trại) 
cũng không tránh khỏi tình trạng phân tán, nhỏ 
lẻ nói trên. Nhìn chung nguồn vốn còn ít, trong 
khi đó phương thức vay trả còn nhiều bất hợp lý, 
chưa rành mạch giữa sản xuất kinh doanh theo 
cơ chế thị trường với thực hiện các chính sách xã 
hội, nhân đạo từ thiện, hoặc mang nặng tính chất 
bình quân, vốn không được sử dụng đúng mục 
đích v.v... 

Khảo sát gần đây của Ủy ban Trung ương 
Mặt trận Tô quốc Việt Nam tại các tỉnh 
Kon Tum, Đắc Lắc, Quảng Nam, Kiên Giang, 
TP Hồ Chí Minh, Cà Mau, Long An, Cần Thơ, 
Yên Bái, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Phú Thọ, 
Hà Nội, Quảng Ninh... cho thấy chưa có sự lông 
phép nhịp nhàng giữa các chương trinh, dự án 
xóa đói giam nghèo trên địa bàn. Đặc biệt chưa 
áp dụng tốt cách quản lý đặc thù về đầu tư đối 
với miền núi theo từng khu vực cụ thể như tinh 
thần Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng đã đề ra. 
Với phương thức thực hiện xóa đói giảm nghèo 
như hiện nay thì chương trình quốc gia về xóa 
đói giảm nghèo đến năm 2000 của Chính phủ đề 
ra chắc chắn sẽ khó đạt được kết quả như mong 
muốn. 

Ở một số xã vùng cao có đông đồng bào dân 
tộc của huyện Giằng (Quảng Nam) như vừa nói 
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trên vẫn duy trì phương thức xóa đói giảm nghèo 
bằng hinh thức trợ cấp gạo. Đương nhiên, trong 
nhiều trường hợp cụ thể việc trợ câp gạo vân là 
cần thiết, song nhìn chung là không kinh tế. 
Chắng những nó tạo ra tâm lý ỷ lại, trông chờ mà 
còn không tạo được các điều kiện và không phát 
huy được tính năng động, sáng tạo khai thác tiềm 
năng nội lực của bà con. Trên thực tế nhiều bà 
con đã bỏ 10 kg gạo trợ cấp vì số gạo đó chỉ đủ 
ăn trong lúc đi bộ từ 85 đến 100 km gùi gạo về. 
Chính quyền các cấp ngành, đoàn thể, tổ chức 
chính trị - xã hội nhiều địa phương ở đây cho đến 
nay vẫn chưa tìm ra lời giải cho bài toán xóa đói 
giảm nghèo. Do vậy, đề duy trì đời sống, bà con 
dân tộc vẫn phải phá rừng làm nương rấy. Xã 
Cà Dy có 371 hộ với 2 099 khẩu, hầu hết đã định 
cư nhưng lại chưa định canh. Chưa định canh, 
điều đó đồng nghĩa với phá rừng và trông chờ 
vào sự ưu ái của rừng. Tính đến năm 1998 vừa 
qua, số hộ đói nghèo toàn xã vẫn còn tới 42%. 

Còn phải kể đến sự thất thoát đáng kể của các 
nguôn vốn từ các chương trinh, dự án do thiếu 
phối hợp quản lý chặt chẽ của nhà nước, các cấp, 
ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội. Biêu 
hiện cụ thể là quản lý còn lỏng lẻo và có nhiều 
tiêu cực ngay từ khâu lập kế hoạch xin cấp phát 
các chương trình, dự án. Thiếu quy chế và cơ chế 
hướng dẫn mang tính pháp lý. Việc quản lý, tô 
chức thực thi cụ thể của nhà nước, đoàn thể, tổ 
chức chính trị xã hội kém hiệu lực. Chưa có cơ 
chế kiêm tra, giám sát thường xuyên của các cơ 
quan nhà nước, ngành chức năng. Vai trò giám 
sát theo luật định của Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam đối với các cơ quan nhà nước, cần bộ 
viên chức trong thực hiện các chương trinh, dự 
án chưa được phát huy, một mặt do còn thiếu 
những quy chế cụ thể mang tính pháp lý của nhà 
nước, mặt khác ban thân Mặt trận tỏ ra lúng túng 
và có nhiều bất cập. Đây cũng là một trong 
những nguyên nhân dẫn đến tính hiệu quả của 
việc xóa đói giảm nghèo chưa cao, để thất thoát 
tiền của của các chương trình, dự án. Đi cùng với 
nó là tình trạng hư hỏng, thoái hóa biến chất của 
một bộ phận cán bộ nhà nước, đoàn thể, tô chức 
chính trị - xã hội. 
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Chính vì vậy, ở nhiều nơi xóa đói giảm nghèo 
đã không mang lại lợi ích thiết thực cho nông 
dân. Tình trạng “tái” đói nghèo vẫn còn diễn ra. 
Chúng ta biết rằng đói nghèo thường đi liền với 
đông con, nghèo về tri thức, tiền của nhưng lại 
“giàu” về khó khăn, ốm đau, bệnh tật, nợ nàn. 
Trên thực tế hiện nay, phương thức xóa đói giảm 
nghèo ở nhiều nơi chỉ mang ý nghĩa nhân đạo 
hơn là tạo ra các điều kiện để chính người nghèo 
tự vươn lên. Với một số vốn ít ỏi được trợ cấp, 
không ít hộ trước khi đầu tư cho phát triển sản 
xuất đã phải đầu tư cho tái sản xuất sức lao động 
bằng việc lo cho cái ăn hằng ngày. Chính vì vậy, 
chẳng những sản xuất đã không phát triển mà 
người nghèo lại thêm nợ nần chồng chất, người 
nghèo càng nghèo thêm. Đây là cái vòng luấn 
quấn mà người nghèo không dễ gì thoát ra được. 

Vấn đề đặt ra phải làm sao để công tác xóa 
đói giảm nghèo có tính thiết thực, tạo được kết 
quả bền vững. Từ kinh nghiệm cuộc vận động 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở 
khu dân cư” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam phát động ở hầu khắp các địa 
phương trong cả nước, bằng tình làng nghĩa 
xóm, người dân từ cơ sở đã đoàn kết với nhau và 
có nhiều sáng kiến hay phát: huy nội lực, phát 
triển sản xuất, nâng cao đời sống BÓp phần đâng 
kế làm giảm đói nghèo. Thí dụ, ở thành phố 
Hồ Chí Minh trong cuộc vận động nói trên, xuất 
phát từ các khu dân cư đã góp được trên 40 tỉ 
đồng để giúp các hộ nghèo, tỉnh Tuyên Quang 
trong 3 năm đã xóa hơn 13 000 hộ đói nghèo, 
góp phân giảm tỷ lệ đói nghèo từ 16,3% xuống 
còn 8,64%, năm 1998 ; tỷ lệ tương ứng của Cà 
Mau là 26 - 18%, Yên Bái 30 - 17,4%, Sóc 
Trăng giảm hộ nghèo trong đồng bào Khơ-me 
40 - 25%. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nhân dân đã 
gÓp 9, 352 tỉ đồng cho 6 846 hộ vay để phát triển 
sản xuất, mua cây, con giống, giúp cho 7 347 hộ 
vượt nghèo, 6 694 hộ từ nghèo lên khá, l 347 hộ 
từ khá vươn lên giàu. Thành phố Hải Phòng đã 
huy động được 30 tỉ đông, giúp cho 24 000 
người có việc làm tại chỗ, xóa được 5 656 hộ 
đói, 8 420 hộ từ nghèo vươn lên khá. Không chỉ 
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các tỉnh đồng bằng, các tỉnh miền núi ở phía bắc 
và Tây Nguyên phong trào xóa đói giảm nghèo 
cũng đạt được nhiều kết quả. Tỉnh Lai Châu mấy 
năm qua số hộ giàu đã tăng từ 12,2% lên 21%, 
huyện Krông Pac tỉnh Đắc Lắc đã giảm được 
50% hộ nghèo... 

Có được kết quả nói trên chính là nhờ sự nỗ 
lực của cả hệ thống chính trị, vai trò lãnh đạo của 
các cấp ủy đảng và sự phối hợp chặt chẽ giữa 
chính quyên với Mặt trận và các đoàn thể nhân 


dân. Hơn hết là sự thống nhất ở mục tiêu cùng 


chăm lo đến cuộc sống của dân, lấy sức dân để 
giải quyết khó khăn cho dân, đáp. ứng các yêu 
cầu nguyện vọng của dân. Nó khẳng định một 
phương hướng hoạt động đúng đắn, khắc phục 
tình trạng thụ động, trông chờ vào nhà nước, tạo 
ra bầu không khí phẫn khởi, năng động sáng tạo 
của hàng triệu quần chúng nhân dân trong các 
cộng đồng dân cư. Nó chứng tỏ sức dân là vô tận 
một khi biết vận động và khai thác. 

Chỉ: sau 4 năm Ủy ban Trung ương Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam phát động cuộc vận động 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở 
khu dân cư” đến nay đã có gần 90% các khu dân 
cư trong toàn quốc triển khai cuộc vận động và 
mang lại hiệu quả thiết thực. Chính các khu dân 
cư, cộng đồng dân cư là nơi thực hiện phong trào 
xóa đói giảm nghèo thiết thực và có hiệu quả 
nhất. Tỉnh Hải Dương, các khu dân cư ngoài cho 
vay tiền còn cho nhau vay 97 ngàn tấn thóc, 
3 500 con lợn giống, 57 kg cá giống. Huyện Duy 
Xuyên, tỉnh Quảng Nam từ khu dân cư đã thành 
lập 250 tổ, góp vốn được hơn 1 tỉ đồng, 90 tổ 
góp được 210 tấn thóc. Bà con tổ dân cư số 2, 
khối 59, phường Hải Châu và tổ 7, phường 
Trung Hòa A, quận Thanh Khê, Đà Năng, mỗi 
hộ gửi tiết kiệm I 000/tháng đã có vốn đủ giúp 
các hộ nghèo buôn thúng bán bưng thoát khỏi 
đói nghèo... Nhờ những việc làm tỉnh nghĩa nói 
trên mà nạn cho vay nặng lãi ở nhiều nơi đã 
giảm đáng kê, hộ nghèo có thêm điều kiện để 
phát triên sản xuất, cải thiện đời sống, nhiều hộ 
đã vươn lên làm giàu. Để có sự phối hợp chặt chẽ 
hơn giữa các cấp, ngành, đoàn thê, tổ chức chính 
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trị xã hội trong thực hiện xóa đói giảm nghèo, 
theo chúng tôi cần lưu ý một số vấn đề sau : 

- Một là, Đảng và Nhà nước cần có một hệ 
thống chính sách đông bộ, cụ thể làm động lực 
phát huy tiềm năng sáng tạo to lớn trong nội bộ 
nhân dân phù hợp với đặc điểm từng vùng, miền 
đất nước. Phương hướng chung là phải lấy sức 
dân giải quyết khó khăn cho dân, bảo đâm lợi 
ích, đáp ứng các yêu cầu, nguyện vọng của dân. 
Cần đa dạng hóa các loại hình phối hợp xóa đói 
giảm nghèo : nhà nước đầu tư ; nhân dân tự đầu 
tư, nhân dân tự làm ; nhà nước và nhân dân cùng 
làm ; các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội chủ 
trì, nhà nước chủ chi ; các đoàn thể, tổ chức 
chính trị xã hội vừa chủ chi, vừa chủ trĩ.v.v... 

- Hai là, đổi mới phương thức đầu tư hỗ trợ 
trong xóa đói giảm nghèo. Ngoài việc làm cho 
các cơ quan chính quyền, tô chức đoàn thể, 
chính trị xã hội đảm đương được trách nhiệm 
quản lý chương trình, dự án còn phải hạn chế dần 
các dự án cho không kiểu “tiền chùa” để tăng 
dần các dự án đầu tư qua tín dụng, sử dụng vốn 
vay với lãi suất thấp. Làm như Vậy sẽ hạn chế 
bớt những tiêu cực trong khâu cấp phát, tô chức 
thực hiện đề thực sự tiền vốn, vật tư nguyên liệu 
đến tay người nghẻo. Điều đó cũng có nghĩa là 
các đơn vị, tổ chức nhận vốn đầu tư, đặc biệt đội 
ngũ cán bộ phải lo tính toán, lựa chọn phương 
thức thực hiện, hạn chế việc tham nhũng, ăn 
chặn vào vốn. 

- Ba là, cần thấy rằng tài sản lớn nhất của 
người nghèo là sức lao động, vì vậy muốn làm 
tăng hiệu quả thứ tài sản này phải tăng đầu tư 
cho giáo dục, y tế. Ngoài tăng đầu tư trực tiếp 
cho nông dân nghèo cần tăng cường đầu tư gián 
tiếp để nâng cao hơn nữa năng lực, trình độ quản 
lý tô chức thực hiện các chương trinh, dự ân. 
Kinh nghiệm thực tế cho thấy nhà nước cấp và 
giao vôn cho các đoàn thê, tô chức chính trị xã 
hội với quy mô nhỏ là hợp lý, trước khi triển 
khai xuống nông dân thực hiện càn tổ chức tập 
huấn, hướng dẫn cụ thể về phương thức quản lý, 
kỹ thuật cho đội ngũ cán bộ quản lý các chương 
trinh, dự ân. 
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- Bốn là, cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn 
thể, tổ chức chính trị xã hội ở tất cả các địa 
phương cần có kế hoạch sơ kết và tiếp tục phát 
triển các khu dân cư, nhân ra diện rộng các khu 
dân cư tiên tiến xuất sắc. Nhà nước phối hợp với 
Mặt trận, các ngành chức năng kịp thời giải 
quyết-những khó khăn, vướng mắc ở khu dân cư. 
Cái chính là phải huy động được sức dân kết hợp 
được với sự đầu tư, hỗ trợ của nhà nước nhằm tạo 
ra sức mạnh tổng hợp thực hiện tốt phong trào 
xóa đói giảm nghèo từ cơ sở. 

- Năm là, chính quyền các cấp cần tăng 
cường phối hợp với Mặt trận Tổ quốc tạo điều 
kiện cho Mặt trận Tổ quốc phát huy được vai trò 
các tổ chức thành viên cùng tham gia thực hiện 
tốt phong trào xóa đói giảm nghèo. Muốn vậy, 
cần xây dựng quy chế cụ thể nhằm tổ chức sự 
liên kết phối hợp nâng cao năng lực hoạt động 
thực tiễn. Cần tiến hành sơ kết, tổng kết kịp thời 
các phong trào nhằm vào mục tiêu xóa đói giảm 
nghèo, sơ kết tổng kết ngay trong quá trình vận 
động thực hiện các phong trào, không đợi khi kết 
thúc hẳn mới sơ kết, tổng kết. 

- Sáu là, dù có cố gắng bao nhiêu đi chăng 
nữa công tác xóa đói giảm nghèo cũng không có 
kết quả nếu không chăm lo đến đội ngũ cán bộ 
nhà nước cũng như cán bộ đoàn thể, tổ chức 
chính trị xã hội. Cần có chế độ đãi ngộ thỏa đáng 
đối với các cán bộ công tác ở các vùng nghèo, 
miền núi, vùng cao, biên giới, hải đảo bằng 
nhiều hình thức ưu đãi về đào tạo, về lương, phụ 
cấp, về quyền sử dụng đất, nhà ở, phương tiện đi 
lại, điều kiện làm việc.v.v... 

- Bảy là, tắng cường công tác thông tin, đặc 
biệt thông tin về kỹ thuật và thị trường cho nông 
dân. Đẩy mạnh, tiến tới xã hội hóa công tác 
khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư để 
chuyên giao kỹ thuật cho nông dân nghèo. Ngoài 
việc phối hợp, huy động các đoàn thể, tô chức 
chính trị xã hội cần huy động ngay những nông 
dân có trí thức, có kỹ thuật và kinh nghiệm lao 
động giỏi tham gia tích cực vào mạng lưới nói 
trên. Q 


đò Á 


NGUYÊN TRUNG THỰC 


® Một lần về công tác ở xã X 
(tỉnh Thanh), tôi được nghe đồng 
chí bí thư thư đẳng ủy nói : Đức và 
Tài là những tiêu chuẩn chung 
nhất mà bất cứ người cán bộ cách 
mạng nào cũng, phải có. "0N, đối 
với môi loại cán bộ, mỗi câp cán 
bộ, thậm chí đối với từng chức 
danh cán bộ, cái đức, cái tài ấy 
phải được cụ thể hóa ra là những 
gì thì người cán bộ mới dễ phần 
đầu và các cấp quản lý cán bộ mới 
đề theo dõi, kiêm tra, thâm định. 
Đối với cán bộ xã, nhất là cán bộ 
chủ chốt, chúng tôi định ra những 
tiêu chuẩn cụ thể thế này : 

- Một là, phải dám nghĩ, biết 
nghĩ ; dám làm, biết làm ; dám 
chịu trách nhiệm. 

- Hai là, miệng nói, tay làm, 
chân bước. 

- Ba là, không bắt nạt dân. 

- Bốn là, không ăn cắp của 
dân. 

Rồi đông chí bí thư đi sâu phân 
tích từng điểm. Anh bảo : 

+ Cán bộ xã là những người tổ 
chức thực hiện đường lối, chính 
sách chứ không phải là những 
người hoạch định đường lối, chính 
sách. Mỗi địa phương một vẻ. Mỗi 
cơ sở lại có những nét đặc thù. Vì 
vậy cán bộ xã phải dám nghĩ, biết 
nghĩ ; dám làm, biết làm ; dám 
chịu trách nhiệm. Nghĩ và làm ở 
đây phải phù hợp với tình hình 
thực tế địa phương ; tức là phải 
biết vận dụng đường lối, chính 
sách của Đảng và Nhà nước một 


cách sáng tạo. Thí đụ, cùng là việc 
chuyên dịch cơ câu kinh tê, nhưng 
chuyển dịch như thế nào thì các xã 
miền xuôi phải khác các xã miền 
núi, các xã vùng trũng phải khác 
các xã vùng cao. Làm cán bộ xã 
mà cứ chờ cấp trên nói gì làm nấy 
là hỏng. 


+ Cán bộ xã là những người 


sống gần dân nhất, hằng ngày làm 
øì dân đều biết. Vì thế, ngoài việc 
hiểu tâm tư, nguyện vọng của dân, 
cán bộ xã phải thật sự gương mẫu, 
đã nói là phải làm chứ không thê 
ngồi một chỗ “chỉ tay năm ngón”. 

+ Cán bộ xã là người trực tiếp 
lãnh đạo dân. Vì thế nhiều khi cán 
bộ xã được coi là “bề trên” của 
dân. Một số người không-chỉ vị nề 
mà còn sợ. Do đó, không ít cán bộ 
xã đã lên mặt “quan cách mạng”, 
cũng “ra lệnh, ra oal”, “bắt nạt 
dân”. 

+ Vì có chức, có quyền nên 
cán bộ xã cũng dễ nảy sinh tư 
tưởng lạm dụng chức quyền để xà 
xẻo của công, làm lợi cho cá nhân 
mình. Tài sân của Nhà nước, của 
tập thể cũng là tài sản của dân. Ăn 
cắp của Nhà nước, của tập thể 
chính là ăn cắp của dân. 

Tóm lại, cân bộ xã có được 
bốn tiêu chuẩn nêu trên thì dân 
được nhờ, vi phạm bốn tiêu chuẩn 
nêu trên thì dân bị hại. 

® Vừa rồi, trong chuyến đi 
công tác ở tính Hưng Yên, tôi lại 
có dịp tiếp xúc với đông chí bí thư 
đảng ủy xã Y của huyện Yên Mỹ. 
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Cũng xoay quanh. vấn đề tiêu 
chuân cán bộ xã, đông chí bí thư 
chỉ gói gọn trong hai chữ “Thế” và 
“Lực”. Anh bảo : Đây không phải 
là suy nghĩ riêng của tôi đâu, mà là 
định hướng chung của toàn đẳng 
bộ. “Thế” ở đây bao gồm cả đức 
và tài. “Thế” ở đây là vị thế, là chỗ 
đứng, là vị trí, vai trò và uy tín của 
người cán bộ trong đẳng bộ, trong 
dân chúng và đối với cả cấp trên. 
Để có được cái “Thế” đó đương 
nhiên người cán bộ phải có đức, có 
tài. Không có đức, có tài thì làm 
sao có “Thế”. Song, người cán bộ 
xã (nhất là những cán bộ chủ chốt) 
mà chỉ có “Thế” không thôi thì 
chưa đủ ; còn phải có “Lực” 
“Lực” ở đây bao gồm sức khỏe và 
khả năng kinh tế. Cán bộ xã là lực 
lượng tác chiến, hằng ngày phải 
lăn lộn với thực tế, phải gắn với 
dân, phải miệng nói, tay làm, chân 
bước nếu không có sức khỏe tốt thì 
“lực bất tòng tâm”. Cán bộ xã còn 
là một chiếc gương để quần chúng 
soi vào. Trong thời buổi kinh tế thị 
trường hiện nay, người cán bộ xã 
cứ “nghèo rớt mùng tơi” thì liệu 
nói có ai nghe. Người dân sẻ đặt 
ngay vấn đề : Anh còn chăng lo 
nôi cho bản thân và gia đình thì 
làm sao có thể làm giàu cho xã 
được. Đân ta bây giờ thực tế lắm. 
Quan niệm về “Thế” và “Lực” của 
chúng tôi la như vậy. Đây chẳng 
qua là chúng tôi cụ thể hóa và có 
phát triển đôi chút về tiêu chuẩn 
đức và tài mà thôi. 

Hai lần tiếp xúc với hai đồng 
chí bí thư đảng ủy xã Ở hai tỉnh 
khác nhau, lần đầu tôi rất vui, lần 
thứ hai tôi rất mừng. Không vui, 
không mừng sao được khi 
thấy đội ngũ cán bộ xã có sự 
am hiểu khá sâu sắc về vấn đề cán 
bộ như vậy. Q 
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NƯỚC NGA VỚI VIỆC 


ÔNG EN-XIN TỪ CHỨC 


ẤT ngờ lớn nhất trong các bất ngờ của 
JB người hay gây điều bât ngờ là việc ông 
B. En-xin quyết định từ chức Tổng 


thống Liên bang Nga đúng vào ngày cuối cùng 
của năm 1999. Phát biểu trên truyền hình Nga, 
ông khẳng định : “Tôi từ chức trước thời hạn. Tôi 
ý thức được rằng tôi cần phải làm điều này. Nước 
Nga cần phải bước vào thiên niên kỷ mới với 
chính sách mới, những gương mặt mới, những 
nhân vật thông mính, mạnh mẽ và đầy nhiệt 
huyết có thể nắm quyền hành lâu dài”. Dư luận 
hầu hết là tán đồng với việc ông từ chức và cho 
rằng với một người hay đưa ra những quyết định 
đột ngột có tính bản năng như ông En-xin, thì 
đây là một hành động hiếm thấy về sự cân thiết, 
sự đúng đắn và hợp lôgic. 

Báo chí Nga cho rằng, việc từ chức có vẻ như 
rất đột ngột của ông En-xin thực ra là một nước 
cờ được tính toán kỹ và đưa ra vào thời điểm 
thuận lợi nhất. Ý thức được những trở ngại về 
sức khỏe và cả giảm sút uy tín đối với nhân dân, 
ông En-xin đã có chủ định tìm kiếm cho mình 
một người kế vị sao cho có thể rút lui sớm nhưng 
vân bảo đảm an toàn sau này. Vậy nên từ cựu 
Thủ tướng trẻ tuôi nhất trong lịch sử nước Nga là 
X. Ki-ri-en-cô, đến chính khách lão luyện E. Pri- 
ma-cốp, rồi “con bài S. Stê-pa-sin” đều đã được 
ông tung ra. Thế nhưng tất cả những nhân vật đó 
đều lần lượt bị ông cắt chức đột ngột cho tới khi 
ông đề cử V. Pu-tin làm Thủ tướng hồi tháng 8- 
1999. Từ một quan chức ít người biết đến, chỉ 
trong vài tháng, Thủ tướng Pu-tin đã được ông 
En-xin đặc biệt tin cần vì đã rất thành công trong 
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việc hậu thuẫn cho khối “Thống nhất” thân Điện 
Crem-li bất ngờ về thứ hai trong cuộc chạy đua 
vào Ðu-ma (Hạ nghị viện. Nga) hồi tháng 12-1999, 
VƯỢT Xa Cả khối “Tổ quốc - Toàn Nga” của cựu 
Thủ tướng nổi danh E. Pri-ma-cốp. 

Cuộc chuyển giao quyền lực rất êm thấm của 
B. En-xin cho đương kim Thủ tướng Pu-tin còn 
là một cuộc đổi trao đôi bên mà dư luận cho rằng 
rất “ngang giá”. 

Ông Pu-tin rất có lợi khi được giao quyền 
Tổng thống tạm thời với việc đấy nhanh thời hạn 
bầu cử tổng thống trước 3 tháng theo dự kiến vì 
uy tín của ông trong thời điểm này đang lên cao. 
Việc ông Pu-tin kiên quyết trần áp bọn khủng bố 
và đưa nước Cộng hòa Tre-sni-a trở lại vòng 
kiểm soát của Liên bang Nga bất chấp những 
phản ứng của phương Tây, đã khơi đúng vào 
niềm tự hào dân tộc Nga khi trước đó vừa bị Mỹ 
và NATO xem thường, đã tấn công tàn bạo 
Nam Tư, hay như việc NATO cứ mở sang phía 
Đông bất chấp phản ứng của Nga. Vậy nên, càng 
tiến hành bầu cử Tổng thống sớm thì ông Pu-tin 
càng ít có đối thủ cạnh tranh “nặng ký” sẽ dễ 
dàng thắng thế. 

Ông En-xin cũng nhận được sự bù đắp không 
kém từ phía người kế nhiệm. Sau khi nhận biêu 
tượng quyền lực của nước Nga là chiếc chìa khóa 
Điện Crem-li và “nút bấm hạt nhân”, với cương 
vị quyền Tông thống, sắc lệnh đầu tiên mà ông 
Pu-tin ký là sự bảo đâm cho ông B. En-xin được 
hưởng quyền miễn trừ, không bị truy tố, không 
bị xét xử, được bảo vệ an ninh và nhận tiền hưu 
bông ở mức cao suốt đời. Ông và vợ con được 
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sống trong căn nhà do Chính phủ cấp và được 
hưởng sự chăm sóc y tế miễn phí. Sắc lệnh trên 
đã giúp ông En-xin có thể tránh được “búa 
ru”của dư luận xã hội Nga về những tội trạng 
mà cánh tả đã vạch ra như : giải tán Liên bang 
Xô viết ; ra lệnh xe tăng tấn công vào tòa nhà 
Quốc hội giết chết cả trăm người trong đó (tháng 
4-1993) ; gây xung đột vũ trang kéo dài 18 tháng 
ở Tre-sni-a ; làm suy yếu nước Nga... 

Có nhiều cách đánh giá khác nhau về những 
thành bại của ông En-xin sau hơn 8 năm cầm 
quyên nước Nga. Bản thân ông cũng đã phát 
biểu thống thiết xin lỗi quốc dân, đồng bào Nga 
khi từ chức : “Tôi muốn xin lỗi vì những giấc mơ 
của các bạn đã không bao giờ trở thành hiện 
thực. Tôi xin lỗi vì đã không xứng đáng với niềm 
hy vọng của các bạn”. Khỏi bàn về sự biểu lộ 
quá muộn và quá hiếm đó vì từ trước tới nay ông 
luôn khăng khăng cho rằng chính sách của mình 
đưa ra đều đúng đắn. Vấn đề ai cũng có thể nhận 
thấy được là trong những năm qua đời sống của 
đồng đảo người dân Nga ngày càng giảm sút, bất 
ổn hơn nhiều so với thời kỳ của Liên Xô. 
Khoảng cách giàu nghèo đã ngày càng tăng lên, 
tham những và tội ác hoành hành. Điều lớn nhất 
là thời gian qua đã biến một Liên Xô siêu cường 
nhất nhì thế giới thành một nước Nga thiếu thốn 
đủ thứ, luôn phải cầu xin vay nợ phương Tây. 

Với sự ra đi của ông En-xin, nước Nga sẽ 
bước sang thời kỳ mới với một thế hệ lãnh đạo 
mới. Từ nay đến cuộc bầu cử tổng thống mới 
của nước Nga vào ngày 26-3-2000 còn rất ít thời 
gian. Những dự đoán về khả năng ai sẽ trúng cử 
tổng thống nước Nga sắp tới đang diễn ra sôi 
động trong khi cuộc chạy đua vào Điện Clem-li 
đã bắt đầu. Báo chí nước Nga nhận định rằng, dù 
là đương kim quyền Tổng thông và Thủ tướng 
Pu-tin, chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga 
G. Diu-ga-nốp hay thủ lĩnh khối “Tổ quốc toàn 
Nga”, cựu Thủ tướng Pri- -ma-cốp trúng cử thì sẽ 
khác hẳn thời kỳ ông En-xin cầm quyền là giữa 
Tổng thống mới và Đu-ma sẽ không CÓ sự xung 
khắc như trước mà hoạt động của cả hai bên sẽ 
có nhiều thuận lợi hơn. 
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Tuy nhiên, điều khó khăn thách thức lớn nhất 
cho bất kể ai sẽ lên cầm quyền là tỉnh hình nước 
Nga chưa có biểu hiện gì sáng sủa. Hiện nay 
kinh tế nước Nga đang ở gần giới hạn thấp nhất. 
GDP giảm hai lần so với năm 1991. Trong nước 
chỉ sản xuất được 40% thực phẩm thiết yếu, 
trong khi 82% xí nghiệp nông nghiệp thua lỗ, 
các ngành công nghệ cao và hàm lượng khoa học 
lớn gần như bị tan rã. Trong quá trình tư nhân 
hóa, 500 xí nghiệp lớn có gi trị không dưới 200 
tỉ đô la đã bị bán đồ đi với giá chỉ bằng 3% giá 
thực. Mức sống của tuyệt đại đa số người Nga bị 
giảm 3 lần. 

Về mặt văn hóa - xã hội, nước Nga đang để 
phôi pha đi biết bao di sản văn hóa quý báu. 
Hàng triệu trẻ em không được đi học. Sách giáo 
khoa đang được viết lại dưới sự tài trợ của quốc 
tế. Thời gian qua, mỗi năm dân cư của Nga lại bị 
giảm một triệu rưỡi người. Hiện nay tỷ suất sinh 
của Nga là 1,5 con, nhưng theo dự báo thì đến 
năm 2005, tỷ suất đó là dưới 1 con, tỷ lệ mẹ chết 
khi sinh con cao hơn gấp 3 lần các nước phát 
triển. Trong vòng 5 năm qua, số trẻ vị thành niên 
nghiện rượu tăng 40%, sô trẻ nghiện hút tăng 
5 lần. 

Vấn đề lớn hơn nữa là nước Nga sẽ lựa chọn 
mô hình và con đường phát triển như thế nào vào 
thời kỳ “hậu En-xin”. Ông Pu-tin cho răng : 
“Nước Nga không thể trở thành một bản sao của 
Mỹ hay Anh, nước Nga muốn khôi phục lại vai 
trò và điều tiết của Nhà nước”. Ông còn khẳng 
định “cần phải đặt dấu chấm hết cho sự suy SỤP 
của nước Nga. Đó là mục tiêu của chúng ta”. 

Kinh nghiệm lịch sử của nước Nga và những 
gì đã diễn ra vừa qua đều là những vấn đè đáng 
để thế hệ lãnh đạo mới của nước Nga phải tính 
đến nếu muốn đưa nước Nga đi vào con đường 
ổn định và phát triển. Những năm đầu của thế 
kỷ XX chính nhân dân Nga đã cống hiến cho 
nhân loại một Cách mạng Tháng Mười vĩ đại và 
tiếp đó là những kỳ tích chưa từng. có về việc 
tổ chức xây dựng một xã hội mới vi tất cả mọi 
người lao động. Vào đầu thế kỷ XXI này sẽ 
có một nước Nga như thế nào ? Câu trả lời còn 
để ngỏ. 
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loại đang chuẩn bị chào đón năm 2000, chảo đón 

thiên niên ký mới, thì tại Tây bán cầu và Đông bán 
cầu hai sự kiện trọng đại đã diễn ra : Pa-na-ma thu hồi 
kênh đảo Pa-na-ma và Trung Quốc thu hồi Ma Cao, xóa 
đi hai vết đen của chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa đế quốc 
trên bản đồ thế giới. 

Từ Pa-na-ma ở Tây bán cầu... 

Ngảy 14-12-1999 lễ chuyển giao kênh đào Pa-na-ma 
theo nghỉ lễ ngoại giao đã được tiến hành với sự 
chứng kiến của Vua Tây Ban Nha và các nguyên thủ quốc 
gia trong vùng : Cô-lôm-bi-a, Mê-hi-cô, Cốt-xta-ri-ca, 
È-qua-đo. Ngày 31-12, trước tòa nhà là trụ sở quản lý kênh 
đào Pa-na-ma, Đại sứ Mỹ tại Pa-na-ma, Xi-mông Phê-rô, 
đã trao cho tổng thống Pa-na-ma, bà M. Mô-xcô-xô, công 
hàm ngoại giao chính thức bàn giao kênh đào Pa-na-ma. 
Đây là mốc lịch sử chấm dứt gần 100 năm hiện diện của 
quân đội Mỹ trên đất nước Pa-na-ma. 

Từ năm 1534, Vua Các-lốt của Tây Ban Nha đã có ý 
tưởng xây dựng một con kênh xuyên qua Pa-na-ma 
để thông thương từ Đại Tây Dương sang Thái Bình Dương, 
và ra sắc lệnh nghiên cứu “con đường” này. Nhưng 
phải hơn 300 năm sau, năm 1880 công trình xây dựng 
kênh Pa-na-ma mới được tiến hành nhờ sáng kiến của kỹ 
sư người Pháp, ông Phéc-đi-năng Đơ Lét-sép (là người 
xây dựng kênh Xuy-ô). Tuy nhiên, công trình bị bỏ dở vào 
năm 1889 vì công ty Pháp, chịu trách nhiệm xây dựng 
kênh, bị phá sản. Đến năm 1902, một công ty Pháp 
xây dựng kênh đào Pa-na-ma được thành lập và chỉ 
một năm sau đó Mỹ đã mua đứt công ty này. Tử năm 
1903, Pa-na-ma - một tỉnh đòi ly khai của Cô-lôm-bi-a, với 
sự trợ giúp của Mỹ, đã tách ra và trở thành quốc gia độc 
lập, nhưng cũng tử đó Pa-na-ma gắn liền với sự hiện diện 
của Mỹ. Con kênh dài 82 km này được xây dựng hơn 
10 năm, khởi công tử năm 1903 đến 1914 thì đi vào vận 
hành. Mỹ đã trả cho chính phủ Pa-na-ma 10 triệu USD 
(thơi đÓ) đề được sở hữu vùng kênh (lấn ra hai bên kênh 
môi bể 8 km), và trong thời gian xây dựng môi năm trả 
thêm 250 000 USD cho Pa-na-ma. Mỗi năm Mỹ thu lợi từ 
con kênh khoảng 750 triệu USD và chỉ trả cho Pa-na-ma 
110 triệu USD trong số lợi nhuận đó. Kênh Pa-na-ma 
dưới sự quản lý của Mỹ như một quốc gia con trong nước 
Pa-na-ma, nó là cái gai chích vảo nôi đau dân tộc của 
người Pa-na-ma. 

Bằng một cuộc đấu tranh bền bỉ và lâu dài, đến năm 
1977, Tổng thống Pa-na-ma Ô-ma Tô-ri-hốt đã ký 


V: những ngày cuối cùng của năm 1999, khi nhân 
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được với Tổng thống Mỹ G.Ca-tơ một hiệp định mang tên 
Ca-tơ - Tô-ri-hốt, mà theo đó Mỹ trao trả cho Pa-na-ma 
kênh đảo vào ngày 31- 12-1999. Sau ngày ký hiệp định, đã 
có nhiều hoạt động của phe cực hữu tại Mỹ tiến hành 
nhằm tuyên truyền trì hoãn thi hành hiệp định. Song, may 
mắn thay, kênh Pa-na-ma đã trở về với người Pa-na-ma và 
đất nước Pa-na-ma lần đầu tiên trở thành một nước toàn 
vẹn lãnh thổ. 

„Đến Ma Cao ở Đông bán cầu 

Đúng 0 giờ ngày 20-12-1999, Trung Quốc đã chính 
thức thu hồi Ma Cao, chấm dứt hơn 400 năm thống trị của 
Bồ Đào Nha, và cũng xóa đi căn cứ địa cuối cùng của chủ 
nghĩa thực dân ở châu Á. 

Từ thế kỷ XVI, chủ nghĩa thực dân Bồ Đào Nha đã 
vươn vòi bạch tuộc của nó sang Trung Quốc và xây. dựng 
sự thống trị thực dân ở bán đảo Ma Cao, nhưng phải đến 
năm 1887, sau cuộc chiến tranh thuốc phiện Trung - Anh, 
Bồ Đào Nha mới tuyên bố chính thức Ma Cao là “thuộc địa 
hải ngoại” (hoặc “tỉnh hải ngoại”) của mình, và giành 
quyền lợi và địa vị đặc biệt “quản lý cư trú lâu dài” đối với 
Ma Cao. 

Năm 1974, sau cuộc cách mạng của Bồ Đào Nha, 
chính phủ dân chủ được thành lập, Bồ Đào Nha đã thửa 
nhận Ma Cao là lãnh thổ của Trung Quốc và là khu vực 
đặc thù do Bồ Đảo Nha quản lý. Mặc dù không có sự tranh 
chấp về chủ quyền và quyền quản lý Ma Cao, song cũng 
trải qua những hiệp đàm phán kiên trì, Ma Cao mới vệ với 
đất mẹ trước năm 2000. 

Việc kênh đào Pa-na-ma trở về với người Pa-na-ma, 
Ma Cao về với Trung Quốc là những sự kiện mà nhân loại 
tiến bộ.mong đợi và nó chứng tỏ sự thoái bộ của chủ nghĩa 
thực dân trên một phương diện nảo đó. Tuy nhiên, trong 
thế kỷ XX, nhân loại cũng đã chứng kiến sự biến hình của 
chủ nghĩa thực dân dưới các dạng khác nhau từ chủ nghĩa 
“địa thực dân” sang chủ nghĩa thực dân kinh tế, chủ nghĩa 
tư bản văn hóa... Ma Cao và kênh đào Pa-na-ma là hai 
trong những tàn tích cuỗi cùng của chủ nghĩa “địa thực 
dân” còn sót lại, là hình ảnh của lối bóc lột và khai thác tải 
nguyên thuộc địa mà chủ nghĩa thực dân kiểu cũ sử dụng 
rất công khai nhưng vẫn núp dưới một chiêu bài : khai hóa 
văn minh hay một chiêu bài nào đó với cái tên mỹ miều... 

Thu hồi lại đất đai và tài nguyên của mình, Trung Quốc 
cũng như Pa-na-ma đã đạt được thắng lợi lớn trên con 
đường thống nhất đất nước, tuy nhiên vân còn nhiều khó 
khăn ở phía trước. 


(Xem tiếp trang 56) 
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HÉ ký XX được ghi nhận là thế kỷ của tự do hóa 

thương mại quốc tế mở đầu bằng “chính sách 

mở cửa” mà người để xướng là Bộ trưởng 
Ngoại giao My Giôn Hay. 

“Chính sách mở cửa” được thực thi lần đầu tiên 
trong lịch sử vào năm 1900, do liên quân sáu nước 
Mỹ, Anh, Pháp, Nhật, Nga, Đức thực hiện. Đối tượng 
bị áp đặt chính sách đó bằng tàu chiến và đại bác là 
Trung Quốc. Cũng vào năm 1900, Mỹ thực hiện 
"chính sách mở cửa” đối với nước Anh nhưng bằng 
đồng đô la và Đạo luật bản vị vàng thể chế hóa mối 
quan hệ đô la - vàng, ổn định giá trị đồng đô la, công 
cụ tấn công vào đồng bảng Anh để giành lấy vị trí 
hàng đầu trong nền tài chính quốc tế. 

Sau một trăm năm theo đuổi “chính sách mở cửa”, 
nay gọi là “toàn cầu hóa”, Hoa Kỳ có thể đem gì làm 
hành trang di sản kinh tế đi vào thế kỷ XXI ? 

Một nền kinh tế quá nóng 


“Theo phân tích kinh tế chuẩn mực thì nền kinh tế 
Mỹ không thể hy vọng đạt được mức tăng trưởng lớn 
hơn mức 2% trong những năm tới đây. Tuy nhiên, 
nhiều nhân vật có ảnh hưởng - những người đứng đầu 
các hãng kinh doanh, các nhà báo, và thậm chí một 
vài nhà kinh tế có tiếng tăm đã không chấp nhận lời 


tiên đoán đáng buồn này”. Ÿ kiến trên đây của giáo. 


sư Pôn Kru-man, Học viện kỹ thuật Ma-xa-chu-xét 
(MIT) dự đoán triển vọng nền kinh tế Mỹ, cũng đã 
được một số nhà kinh tế khác nhắc đến trong 
mấy năm gần đây. Đặc biệt là việc Ngân hàng trung 
ương Mỹ (Fed) tăng lãi suất ngân hàng 0,25% ngày 
24-8-1999, lần thứ ba trong năm, được coi như một 
biểu hiện nữa về nỗi lo nền kinh tế quá nóng. Năm 
năm trước, tử tháng 2-1994 đến đầu năm 1995, Fed 
đã bảy lần tăng lãi suất ngân hàng, cũng xuất phát tử 
nỗi lo này. Năm 1994, Hoa Kỳ vừa mới bắt đầu phục 
hồi kinh tế sau cơn suy thoái kéo dải từ 1990 đến 
1993, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế trung bình hằng năm 

thời kỳ 1990 - 1995 mới đạt 2,6%, còn kém xa tỷ lệ 
tăng trưởng trung bình hằng năm 3% của thời kỳ 
1980 - 1990 (1). Giáo sư Kru-man và nhiều nhà kinh tế 


khác đã chứng minh rằng nguy cơ khủng hoảng thừa 
do cầu quá thấp đã xuất hiện, và trong một tình 
huống bất trắc, tỷ lệ tăng trưởng chỉ thêm một phần 
trăm là đã có thể gây ra tai họa ! 42). 

“Trong những năm 1990, số người có việc làm hay 
đang kiếm việc làm đã tăng với mức tăng hằng năm 
chỉ khoảng 1%. Theo những số liệu thống kê chính 
thức, năng suất lao động - sản lượng trên đầu công 
nhân - cũng tăng với tỷ lệ chậm chạp khoảng 1%. 
Tổng của hai con số này là khoảng 2%. Đó là mức 
tăng sản lượng tiêm năng của nên kinh tế" ®) 

Mức tăng sản lượng tiềm năng 2% chính là “vòng 
kim-cô” đối với nền kinh tế Mỹ. Những thống kê chính 
thức của Bộ lao động Mỹ cho thấy Hoa Kỳ đang giữ 
mức tăng năng suất thấp là mức đã duy trì từ đầu 
những năm 1970. Mức tăng hằng năm của sản lượng 
trên một giờ công lao động là khoảng 1% mỗi năm, 
thấp hơn nhiều so với mức 3% hằng năm của những 
năm 1950 và 1960. Trong hai thập niên đó, chưa xuất 
hiện nên công nghệ cao của tin học. Những năm 
1990, nền công nghệ cao đã phát triển đến đỉnh cao, 
có khả năng tạo ra sự đột biến trong năng suất lao 
động. Nhưng “vòng kim cô” luôn sẵn sàng trừng phạt 
những “Tôn Ngộ Không” dám đùa với số mệnh ! 

Theo A-lân Grin-xpan, Chủ tịch Fed, trong thời 
buổi cạnh tranh ác liệt này, những công ty còn sống 
sót không thể không có năng suất lao động cao ! 
Grin-xpan làm như không hề biết rằng, những công ty 
có năng suất thấp và doanh thu thấp vẫn có thế thu 
lãi cao, đơn giản bằng cách “thu nhỏ quy mô” nghĩa 
là sa thải hàng nghìn người làm để hạ giá thành sản 
phẩm, và người ta cứ tưởng đó là “thành tựu của tăng 
năng suất lao động !”. Người ta biết có những tỷ lệ 
tăng trưởng 3% hay 4% mà không gây lạm phát - đơn 
giản chỉ vì hàng triệu người lao động mất việc làm cũ 


(1) World Bank, Worid Development Report 1997, tr. 335 

(2) Xcm : "Toàn cầu hóa với giai cấp công nhân”, Tạp chí Cộng 
sản, sô 10 (5-1999) 

(3) Paul Krugman, “Nền kinh tế Mỹ có thể tăng trưởng nhanh 
như thê-nào ?” Châu Mỹ ngày nay, số 4-1998, tr 20 
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phải tìm việc làm mới với lương chỉ bằng 1/3 hoặc 
1/5 lương cũ ! Ông Rô-bớt Rai-sơ, cựu Bộ trưởng lao 
động thời kỳ 1992 - 1996 cho biết : tổng số người thất 
nghiệp toàn phần và từng phần. Ở Mỹ theo thống kê 
của Bộ lao động gấp đôi con số các báo chí đăng ! 
Thế nhưng người ta lại khẳng định rằng lạm phát 
không xảy ra vì cạnh tranh về hạ giá hàng ! 

Kinh tế Mỹ trong thời kỳ quá độ 

Trong năm 1980, Hội đồng nghiên cứu kinh tế 
toàn quốc (NBER) đã tổ chức hội thảo về đề tài “Kinh 
tế Mỹ thời kỳ quá độ” chuyển từ học thuyết Kên-dơ 
sang học thuyết Phrít-man và chủ nghĩa tiền tệ. 
Thành phần tham gia cuộc hội thảo gồm một số nhà 
kinh tế theo học thuyết Kên-dơ truyền thống và một 
số nhà kinh tế theo chủ nghĩa tiền tệ. Tại cuộc hội 
thảo, giáo sư Phrít-man thừa nhận : “Hai thập niên 
ngay sau chiến tranh là thời kỳ kinh tế thịnh vượng, ổn 
định và lạc quan chưa từng thấy”. Nhưng thập niên 
tiếp theo được đánh giá là “thời kỳ kinh tế đình trộ, thể 
hiện ở tỷ lệ tăng trưởng trung bình hằng năm từ 1947 
đến 1967 đạt 3,9% và từ 1967 đến 1979 chỉ đạt 
2,9%. Ông đổ tội cho chính phủ : “Chính sách quản 
lý tiền tệ và ngân sách của chính phủ phạm nhiều sai 
lầm dẫn đến tình trạng sản lượng không ổn định và 
nạn lạm phát tăng vọt. Ý kiến của Phrít-man đã gây 
ra nhiều cuộc tranh luận sôi nổi. 

Giáo sư A-thơ Ô-cun, Học viện Brúc-kinh đã điểm 
lại các chu kỳ kinh doanh từ năm 1854 đến sau chiến 
tranh thế giới thứ hai qua hai thời kỳ : thời kỳ 1854 - 
1937 có 26 tháng phát triển và 21 tháng suy thoái ; 
thời kỳ 1945 - 1975 có 48 tháng phát triển và 11 tháng 
suy thoái. Như vậy là nền kinh tế chỉ có 19% chứ 
không phải 45% là thời kỳ suy thoái. “Đây là một bước 
nhấy vọt về ổn định kinh tế, về sự chế ngự chu kỳ kinh 
doanh, là một thành tựu của các chính sách 
nhả nước. Các chính sách nảy được hoạch định ở 
Oa-sinh-tơn. Tôi cho rằng sự ổn định được tăng 
cường trước hết là nhờ có sự phát triển về quy mô của 
khu vực quốc doanh trong tỷ lệ phần trăm GNP". 
Quan điểm của Ô-cun đề cao vai trò điều tiết của nhà 
nước trái với quan điểm của Phrít-man muốn thu hẹp 
vai trò của nhà nước. Các nhà làm ra quyết định của 
các công ty tư nhân dân dần nhận thức được rằng 
chính phủ nắm trong tay các công cụ điều tiết cầu để 
phòng ngừa những thảm họa suy thoái lớn. 

Cuộc cấm vận dầu lửa của các nước A-rập năm 
1973 đã gây ra lạm phát 9% rồi đại lạm phát hơn 13% 
năm 1979. Tỷ lệ tăng trưởng trung bình hằng năm từ 
3,9% GNP thời kỳ 1947 - 1967 đã sụt xuống dưới 1% 
GNP từ năm 1973. Tỷ lệ thất nghiệp tăng từ 4% lực 
lượng lao động năm 1947 lên 5,8% năm 1973. 
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Cuộc khủng hoảng kinh tế 1974 - 1975 trầm trọng 
nhất từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, đã làm nảy 
sinh tư tưởng bỉ quan về chiều hướng suy thoái kéo 
đài của nền kinh tế Mỹ. Giáo sư Ma-tin Phen-xtanh, 
Chủ tịch NBER, trong diễn văn khai mạc cuộc hội 
thảo, đã nhận định : “Một số kết quả đáng buồn của 
thập niên 1970 chắc chắn là do những chính sách 
kinh tế vĩ mô không thích hợp ban hành trong thời kỳ 
chiến tranh Việt Nam, do sự thay đổi chính sách sản 
xuất của Các-ten dầu lửa OPEC, và các rối loạn khác 
mà hậu quả rồi sẽ tan biến dần. Song những kết quả 
tồi tệ của nền kinh tế lại có thể xuất phát từ những 
nguyên nhân cơ bản hơn mà tự nó sẽ không tan 
biến... Một nguyên nhân cơ bản - có thổ là nguyên 
nhân cơ bản duy nhất - là sự mở rộng vai trò của 
chính phủ và sự quản lý sai lầm của chính phủ về 
chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa. Những hoạt 
động điều tiết của chính phủ là nguyên nhân chính 
kiểm chế năng suất lao động, kìm hãm nghiên cứu và 
triển khai. Sự phát triển những chương trình phân 
phối lại thu nhập của chính phủ đã làm trầm trọng 
thêm sự mất ổn định của đời sống gia đình và có lõ 
của sự giảm sút tỷ lệ sinh đẻ. Tý lệ tiết kiệm thấp và 
tích lữy vốn chậm phản ánh những sai lầm của các 
chính sách thuế, chính sách kinh tế vĩ mô và các 
chương trình bảo hiểm xã hội ngày càng rộng lớn” 4). 

Có thể thấy rõ : các nhà kinh tế theo chủ nghĩa 
tiền tệ của học thuyết Phrít-man đã coi những thành 
tựu về kinh tế - xã hội của nhà nước phúc lợi Mỹ suốt 
ba thập niên sau chiến tranh thế giới thứ hai đều là 
những sai lầm nghiêm trọng mà “thủ phạm” duy nhất 
là chính phủ ! Dĩ nhiên là các nhà kinh tế theo học 
thuyết Kên-dơ tham gia hội thảo đã bác bỏ sự phủ 
nhận sạch trơn nhà nước phúc lợi mặc dù họ thửa 
nhận những bất cập hoặc những thái quá của các 
chính phủ hiện hữu khi vận dụng học thuyết đó. 

Hai năm sau cuộc hội thảo, Ma-tin Phen-xtanh 
được mời làm Chủ tịch Hội đồng cố vấn kinh tế của 
Tổng thống Ri-gân. Người ta đã biết chủ nghĩa tiền tệ 
và học thuyết “trọng cung” đã phá bỏ nhà nước phúc 
lợi Hoa Kỳ thế nào và đời sống nhân dân lao động đã 
bị hy sinh đến mức nào để làm giầu cho các chủ công 
ty sản xuất vũ khí trong cuộc chạy đua vũ trang hạt 
nhân. Những tác động tiêu cực của học thuyết “trọng 
cung” đối với nước Mỹ đã buộc những nhà kinh tế có 
đầu óc thực tế trong và ngoài chính quyền Clin-tơn 
phải tìm con đường phát triển khác cho Hoa Kỳ. 


(4) Martin Feldstein, The Amenican Economy ¡in Transition 
Chicago and London, 1980, tr 2 
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Kinh tế cũ và kinh tế mới 


Sau khi kết thúc năm tài chính Mỹ ngày 
30-9-1999, các hãng phân tích đã đưa ra những bảng 
xếp hạng, những công ty làm ăn giỏi nhất theo những 


tiêu chuẩn của các hãng đó. Qua các bảng xếp hạng, . 


hầu hết những ngôi thứ cao nhất đều thuộc về những 
công ty công nghệ cao. Tạp chí Tuần kinh doanh 
công bố bảng vàng 50 siêu công ty theo những tiêu 
chuẩn cơ bản như doanh thu, giá cố phiếu, lợi nhuận, 
lãi biên, lãi cổ đông v.v.. Vị trí số 1 và số 2 trên bảng 
_ vàng thuộc về công ty phần mền Mai-crô-xốp và 
Công ty máy tính Đen Com-piu-tơ. Điều đáng ngạc 
nhiên là Giê-nô-rơn Ê-léc-tơ-rích, Công ty điện lực có 
giá trị cổ phần và doanh thu lớn nhất thế giới chỉ dành 
được vị trí thứ 44. Còn Giô-nô-rơn Mô-tơ, Công ty ô tô 
lớn nhất thế giới và Bô-inh, công ty máy bay lớn nhất 
thế giới lại bị gạt ra khỏi bảng vàng 50 siêu công ty. 

Khái niệm “Kinh tế mới” đã được chính quyền Bin 
Clin-tơn chính thức xác nhận trong bản báo cáo về 
“Kinh tế mới với vai trò của chính phủ trong thế kỷ 
XXI" do Phó tổng thống An Go trình bày trong một 
cuộc hội thảo về Công nghệ mới và Kinh tế mới tổ 
chức tại thành phố Xit-tơn tháng 5 năm 1997 6). 

Kinh tế cũ gồm các ngành xây dựng, vận tải, dịch 
vụ công cộng, công nghiệp chế tạo, bán buôn, bán lỏ, 
y tế, giáo dục, dịch vụ cá nhân. Theo thống kê năm 
{ Liệt có 91 triệu người làm việc trong các ngành kinh 
tế cũ. 

Kinh tế mới gồm các ngành công nghệ cao, công 
nghệ phần mềm, dịch vụ vi tính, dịch vụ tài chính, tư 
vấn, truyền thông, thương mại điện tử. Năm 1999, có 
19 triệu người làm việc trong các ngành kinh tế mới. 

Những sự khác biệt giữa kinh tế cũ và kinh tế mới 
là biểu hiện nổi bật nhất của sự mất cân đối trong nền 
kinh tế Mỹ. _ 

Sự khác biệt lớn nhất là cơ hội tìm việc làm và 
mức lương. Tỷ lệ thất nghiệp bằng 4% lực lượng lao 
động là thuộc kinh tế cũ, còn kinh tế mới vẫn thiếu 
người làm là những “công nhân cổ trắng”, những cán 
bộ kỹ thuật cao. Về lương, tính từ 1994 đến nay, 
lương tăng 11% trong kinh tế mới, nhưng chỉ tăng 3% 
trong kinh tế cũ. Lương thực tế trong kinh tế cũ từ 
1988 đến nay đã giảm 4,5%. Tiền lương thực tế thấp 
nhất trong ngành giáo dục và ngành y tế, mặc dù cán 
bộ hai ngành nảy có trình độ đào tạo cao hơn các 
ngành khác. Một phần sáu số cử nhân và một phần 
ba số phó tiến sĩ của cả nước Mỹ làm việc trong hai 
ngành này. 

Về lợi nhuận của công ty, trong quý ll năm 1999, 
lợi nhuận của các công ty thuộc các ngành kinh tế 
mới đã tăng 58% so cùng kỳ năm 1998, trong khi đó 
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lợi nhuận của các công ty thuộc các ngành kinh tế cũ 
chỉ tăng 9%. 

Nhiều nhà hoạt động xã hội lo rằng trong tình 
huống tăng trưởng kinh tế chậm lại thì khoảng cách 
việc làm và tiền lương giữa hai ngành kinh tế sẽ làm ˆ 
bùng nổ những mâu thuần chính trị - xã hội không thổ 
kiểm soát được. 


Hoa Kỳ với toàn cầu hóa 


Từ những năm đầu thập niên 1970, các nhà kinh 
tế - chính trị học đã tranh luận sôi nổi về sức mạnh 
của các công ty xuyên quốc gia (TNC) Mỹ ở Tây Âu. 
Nhà chính trị học Ri-sớt Ba-nét và nhà kinh tế học 
Rô-nan Muy-lơ đã khái quát những vấn đồ cơ bản của 
toàn cầu hóa thông qua các hoạt động của các TNC 
Mỹ trong cuốn sách Tẩm với toản cầư®). Hai tác giả 
đưa ra một tiêu chí quan trọng để định nghĩa TNC là 

“sự tập trung hóa về chính sách, và sự nhất thể hóa 
các hoạt động chủ chốt của các chỉ nhánh”. Các TNC 
trên thế giới đều định hướng các hoạt động theo 
thuyết “Lợi thế so sánh” phổ biến trong thế kỷ XVIiI và 
được nhà kinh tế nổi tiếng nước Anh là Ri-các-đô 
trong thế kỷ XIX vận dụng vào trường hợp nước Anh : 
“Lợi thế của nước Anh chuyên về chăn nuôi là trao đổi 
sợi len với Bồ Đào Nha chuyên làm rượu vang chứ 
không phải là cố gắng sản xuất cả haf". Thế nhưng vì 
mục địch giành lấy lợi nhuận tối đa, các TNC của Anh 
và Mỹ đã đua nhau xây dựng cả nhà máy rượu vang 
và cả nhà máy dột len để phát huy cả hai lợi thế so 
sánh. 

Đa dạng hóa kinh doanh trở thành phương 
thức làm ăn phổ biến của các TNC. Giê-nô-rơn 
Ê-léc-tơ-rích, TNC lớn nhất thế giới của Hoa Kỳ, 
từ 1957 đến 1967 đã xây dựng 61 nhà máy Ở 
nước ngoài ; đã chuyển phụ tùng nhà máy ở bang 
Ma-xa-chu-xét sang lắp ráp ở Xin-ga-po, lợi dụng tiền 
thuê nhân công rồ mạt 0,30 USD một giờ so với 3,40 
USD một giờ ở Mỹ. Tất nhiên các TNC Tây Âu cũng 
biết “đa dạng hóa” kinh doanh như vậy. Ba-nét và 
Muy-lơ đã theo dõi các luồng vốn Mỹ trong tiến trình 
toàn cầu hóa : “sự biến đổi cơ cấu nền kinh tế thế giới 
trải qua tiến trình toàn cầu hóa các hoạt động của các 
công ty khổng lồ đang làm xói mòn quyền lực của các 
nhà nước - dân tộc trong việc duy trì sự ổn định kinh 
tế và chính trị trong phạm vi lãnh thổ của mình... Báo 
Thời đại của Mỹ đi tới 24 triệu độc giả khắp thế giới, 
tạo cho các độc giả nhận thức rằng họ có nhiều điểm 
tương đồng với nhau hơn là với đồng bào họ : thu 


nhập cao, giáo dục tốt, những trọng trách trong công 


(5) Xem bài “Chủ nghĩa tư bản Mỹ quần quanh đi tìm lại 
mình”, .Tạp chí Cộng sản số 18 (9-1998) 

(6) Richard Baret & Ronald M0ller, Global Reach, The Power 
of the Multinational Corporations, Simon and Schuster, New 
York, 1974 
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Thế giới : Vân đề, sư hiện 


Vy, trong chính phủ và trong các nghề tự do. Các độc 
giả thuộc. các nước khác nhau đó họp thành một cộng 
đồng quốc tế của các thành viên giầu có và quyền 
thế”. Như vậy là báo Thởi đại từng bước biến độc giả 
thành đồng minh của Hoa Kỳ, lao theo “lối sống Mỹ” 
cùng với “giấc mơ Mỹ”. 

Theo một công trình nghiên cứu của Tập đoàn 
doanh nghiệp quốc tế (BIC), năm 1972 vốn hoạt động 
kinh doanh của 122 TNC lớn nhất bên ngoài nước Mỹ 
đã thu lãi vốn hằng năm cao hơn vốn hoạt động kinh 
doanh ở trong nước Mỹ : ngành thiết bị văn phòng 
25,6% so với 9,2% ; ngành dược 22,4% so với 
15,5% ; ngành thực phẩm 16,7% so với 11,4%. Đến 
năm 1997, trong số 100 siêu công ty Mỹ có doanh thu 
cao nhất từ trên 3 tỉ USD đến 92 tỉ USD thì có tới 35 
siêu công ty mà lãi ở nước ngoài chiếm trên 50% tổng 
lãi thuần, trong đó có 8 siêu công ty thu lãi ở nước 
ngoài từ trên 90% đến 100% tổng lãi thuần. 

Ngược lại, các TNC của nước ngoài cũng đầu tư 
mạnh vào Mỹ đạt 5 800 tỉ USD năm 1997 so với GDP 
Mỹ 7 575 tỉ USD. Năm 1998, tám nước thành viên 
Liên minh châu Âu (EU) đã có 151 công trình đầu tư 
vào Hoa Kỳ với tổng doanh thu là 530 tỉ USD : Anh có 
34 công trình, doanh thu 174 tỉ USD ; Đức có 42 công 
trình, doanh thu 113 tỉ USD ; Hà Lan 19 công trình, 
doanh thu 104 tỉ USD ; Thụy Sĩ 19 công trình, doanh 
thu 60 tỉ USD ; Pháp 16 công trình, doanh thu 34 tỉ 
USS ; Bỉ 4 công trình doanh thu 19 tỉ USD ; Thụy 
Điển 8 công trình doanh thu 18 tỉ USD ; I-ta-li-a 
8 công trình 5 tỉ USD ; Ai-len 1 công trình 3 tỉ USD. 


Tổng doanh thu của tám nước EU gần bằng 560 tỉ 


USD của bốn công ty lớn nhất của Mỹ : Êt-xông, 
Giê-nê-rơn Mô-tơ, Pho Mô-tơ và IBM. 
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Thực tế trên đây cho thấy nội dung của toàn cầu 
hóa bao gồm cả hai mặt đối lập nhau : Mỹ hóa một 
phần lớn kinh tế thế giới và quốc tế hóa một phần lớn 
kinh tế Mỹ. Hai mặt đối lập đó thể hiện sự phụ thuộc 
lẫn nhau giữa tất cả các nước theo định nghĩa của 
Quỹ tiền tệ quốc tế : “Toản cầu hóa là sự phụ thuộc 
lẫn nhau về kinh tế ngày càng tăng giữa tất cả các 
nước trên thế giới, là kết quả của sự gia tăng về khối 
lượng và dạng thức các luồng trao đổi hàng hóa và 
dịch vụ qua biên giới và các luồng di chuyển vốn trên 
trường quốc tế, đồng thời với sự phổ biến công nghệ 
nhanh chóng và rộng khắp”. 

Trong sự phụ thuộc lẫn nhau của toàn cầu hóa 
quan hệ kinh tế giữa tất cả các nước đều bao gồm cả 
hai mặt hợp tác và cạnh tranh. Hoa Kỹ với tư cách lả 
nước có nền kinh tế lớn nhất thế giới với tổng sản 
phẩm nội địa 8 500 tỉ USD (1998), vẫn luôn cố ý tận 
dụng ựu thế của mình để không chỉ cạnh tranh mà 
còn áp đặt, gây-nhiều thiệt hại cho đối tác trong quá 
trình toàn cầu hóa. Tuy nhiên, ý đồ là một chuyện còn 
thực hiện được hay không lại là chuyện khác. 

Rõ ràng là, toàn cầu hóa đã tạo ra những mối 
quan hệ phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế giữa tất cả các 
nước đồng thời làm nảy sinh nhiều vấn đề quốc tế 
phức tạp. Những vấn đề đó chỉ có thể giải quyết bằng 
những nỗ lực đi tới sự đồng thuận giữa các nước lớn 
nhỏ trên cơ sở tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau. 
Sự đồng thuận khá cao giữa các nước đang phát triển 
trong việc giải quyết những mâu thuẫn và những lợi 
ích chính đáng, cơ bản của mình có thể đặt cơ sở cho 
việc thiết lập một trật tự kinh tế quốc tế mới đáp ứng 
mong ước của tất cả các dân tộc trên thế giới. 


“CHÂU VỀ HỢP PHỐ*” 


(Tiếp theo trang 53) 


Đối với Trung Quốc, bên cạnh những thuận lợi cơ bản 
khi thu hồi Ma Cao, cũng có những khó khăn không nhỏ. 
Trước hết là vấn đề an ninh tại Ma Cao với các băng nhóm 
tội phạm khét tiếng, với các sòng bạc - nơi đem về nhiều 
lợi nhuận cho nền kinh tế Ma Cao. Sau đó là vấn đề phát 
triển kinh tế, tại Ma Cao, Trung Quốc sẽ gặp không ít khó 
khăn. 

Nếu Trung Quốc thu hồi Ma Cao và việc phát triển của 
nó gặp khó khăn chủ yếu ở phương diện đối nội, thì với 
con kênh vừa thu về, Pa-na-ma phải đương đầu với nhiều 
khó khăn hơn, cả trên phương diện phát triển kinh tế 
lẫn phương diện đối ngoại. Về đối ngoại : trong hiệp định 
Ca-tơ - Tô-ri-hốt có điều khoản cho phép Mỹ can thiệp vào 
bất cứ lúc nào khi thấy “an ninh và ổn định kênh đào bị đe 
dọa”. Với khả năng cơ động cao, dù đã rút hết căn cứ 
quân sự, không thể loại trừ khả năng Mỹ can thiệp như hồi 
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năm 1989 - trong sự kiện “tướng Nô-ri-ê-ga”. Thêm vào 
đó, sau sự kiện 1989, Pa-na-ma hứa hẹn không xây dựng 
lực lượng vũ trang, mà chỉ tổ chức lực lượng cảnh sát, đây 
là một điểm yếu của Pa-na- ma trên cả hai mặt : về an 
ninh trong nước, việc thiếu vắng lực lượng vũ trang có thể 
tạo điều kiện để các lực lượng khủng bô và ma túy hoành 
hành ; mặt khác Mỹ có thể thổi phông một sự kiện “bị 
Uy hiếp an ninh" nào đó để tái đổ quân vào Pa-na-ma 
và can thiệp vào nội bộ của nước này. Tuy Mỹ đã rút 
khỏi Pa-na-ma, song hình như sự hiện diện của người Mỹ 
đã được phủ lên một lớp ngụy trang và bóng dáng 
lính thủy đánh bộ Mỹ vẫn tiểm ấn đâu đó trên đất nước 
Pa-na-ma. Về kinh tế, việc vận hành và bảo đảm cho con 
kênh hoạt động bình thường, bảo đảm thông thương của 
tàu bè qua lại con kênh, là một thách thức lớn mà chính 
phủ Pa-na-ma phải giải quyết. 

Dù Trung Quốc và Pa-na-ma còn gặp nhiều khó khăn 
với những vùng đất đã thu hồi, song, như “Châu về hợp 
phố”, vật mắt đã về với chủ, việc sử dụng “báu vật" không 
phải là điều không làm được. 


TIN HOT ĐỘNG LÝ LUẬN - THƯC TIÊN 


e HỘI NGHỊ TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM VỀ TỰ PHÊ BÌNH, PHÊ BÌNH 


Trong hai ngày 28 và 29-12-1999, tại Hải Phòng, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức Hội nghị trao đổi 
kinh nghiệm bước đầu triển khai tự phê bình, phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5, Nghị quyết 
Trung ương 6 (iấn 2) ở các cấp Ủy huyện, quận, xã, phường, thị trấn, cơ sở doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp. 
Dự Hội nghị có các đồng chí trưởng, phó ban tổ chức các tỉnh, thành ủy và bí thư huyện Ủy, quận ủy, đảng ủy 
xã, phường, cấp ủy đảng ở một số cơ quan, doanh nghiệp thuộc bốn tỉnh, thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Tuyên 
Quang và Hải Dương. 

Hội nghị đã phản ánh tình hình thực tin, trao đổi ý kiến về những kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo ; 
phương pháp chuẩn bị nội dung ; lấy ý kiến đóng góp, tiến hành tự phê bình và phê bình ở một số đảng bộ 
tiến hành làm ‹ điểm ; khẳng định những kết quả tích cực ban đầu và nêu những vướng mắc, những vấn đề nảy 
sinh từ thực tiễn cần được giải đáp và có biện pháp thống nhất chỉ đạo để tiếp tục thực hiện tốt hơn ở diện rộng 
đối với các cấp ủy huyện, quận, xã, phường, thị trấn, cơ sở doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp. 

Nhiều đại biểu dự Hội nghị cho rằng : Sau khi các tỉnh, thành ủy triển khai quán triệt học tập, chỉ đạo chuẩn 
bị nội dung và một số nơi đã làm tốt việc kiểm điểm tự phô bình và phô bình, đến nay, các cấp ủy cấp dưới 
cũng đã cơ bản hoàn thành tốt bước một - triển khai học tập, quán triệt, chuẩn bị nội dung kiểm điểm tự phô 
bình, phê bình. Các tỉnh, thành ủy đều đã chọn một số đảng bộ trực thuộc (gồm các loại hình khác nhau) để 
chỉ đạo làm trước, rút kinh nghiệm. 

Do có sự chỉ đạo chặt chẽ của Trung ương, Bộ Chính trị, có kinh nghiệm của từng cấp, ban thường vụ các 
tỉnh, thành ủy đã chỉ đạo chặt chẽ, thống nhất hơn công tác chuẩn bị ở ban thường VỤ các cấp ủy trực thuộc - 
và cơ sở. Qua bước đầu triển khai tự phê bình ; phô bình, nhận thức trong từng đảng bộ theo tinh thần Nghị 
quyết Trung ương 6 (lần 2) có chuyển biến rõ rột Đây ià bước chuyển động tích cực, có ý nghĩa quan trọng, 
bởi vì lúc đầu thực hiện khó khăn, lúng túng, có khi phải làm đi làm lại mới tạo ra được sự thống nhất. 

Qua công tác chuẩn bị và tiến hành tự phô bình, phô bình ở một số nơi, các cấp ủy đã tao được niềm tin 
trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân vào sự nghiêm túc của tổ chức đảng, vào sự gương mẫu của 
cán bộ, đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, do vậy đảng viên, quần chúng tích cực đóng góp ý kiến xây dựng 
Đảng. Có đảng bộ xã được hàng nghìn ý kiến đóng góp xây dựng (như ở xã Thúc Kháng huyện Bình Giang - 
Hải Dương). Nhiều cấp ủy đã xây dựng được quy trình và cách thức thống nhất bảo đảm nguyên tắc và có các 
phương pháp sáng tạo cho việc chuẩn bị và tiến hành tự phê bình, phê bình ở từng địa phương, cơ sở. Việc 
giảm tiến độ chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm chậm hơn so với kế hoạch là cần thiết, nhằm bảo đảm chất lượng 
nội dung. Tuy nhiên, các đại biểu dự Hội nghị cũng cho rằng cần tập trung hơn nữa để cuộc vận động không 
bị "oãng”, bị chỉ phối bởi các công việc khác. Đối với các sở, ngành cấp tỉnh cần có sự phối hợp, kết hợp giữa 
cấp ủy tỉnh, thành, UBND tỉnh ; giữa ban cán sự đảng và lãnh đạo bộ, ngành của Trung ương với cấp ủ Ủy địa 
phương để nắm sát tình hình có phương thức chỉ đạo phù hợp. Việc chỉ đạo kiểm điểm đối với các đẳng bộ 
doanh nghiệp cũng cần có sự phối hợp giữa cấp Ú Ủy cấp trên của các đảng bộ doanh nghiệp với ban cán sự 
đảng của bộ, ngành chủ quản. 

Về nội dung kiểm điểm : Hầu hết các ý kiến cho rằng, trong đợt tự phô bình, phê bình cần bám sát ba nội 
dung trong kế hoạch 01 của Bộ Chính trị. Song đối với cấp quận, huyện, với các sở, ban, ngành và cấp xã, 
phường, cần cụ thể hóa để kiểm điểm cụ thể về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ ; quản lý đất đai, quản 
lý kinh doanh, sử dụng vốn, chấp hành chính sách v.v... Ví dụ : các tiêu cực trong quản lý các dự án của sở 
kế hoạch - đầu tư, có nhận tiền của cấp dưới hay không ? Quản lý đất đai của xã thế nào ? Có tham ô, tham 
nhúng không °... 

Công tác cán bộ cũng cần được kiểm điểm một cách thắng thắn trong cấp ủy, bởi vì ở đây đôi khi có sự 
lúng túng trong việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, cần được làm rõ. Có tỉnh huống khi đề bạt cán 
bộ thì tập thể quyết định, biểu quyết 100%, nhưng vẫn sai. Như vậy có cá nhân nảo chịu trách nhiệm hay 
không ? Có dân chủ hình thức, độc đoán thực sự hay không ? Khi kiểm điểm cá nhân phải gắn trách nhiệm cá 
nhân đối với công tác, nhiệm vụ được giao và địa bàn hoạt động. 

Chuẩn bị báo cáo kiểm điểm : đối với kiểm điể iểm tập thể, hội nghị khẳng định : người đúng đầu phải trực 
tiếp viết, xây dựng báo cáo kiểm điểm - như yêu cầu của đồng chí Tổng Bí thư - mới bảo đảm chất lượng, có 
tỉnh thần trách nhiệm. Vừa qua một số nơi còn có tư tưởng né tránh, làm lướt, thiêu nghiêm túc nên cấp ủy cấp 
trên phải chỉ đạo làm đi làm lại. 


37 


Yin heạc động lý luận - Thực tiễn SỐ 2 (1-2000) 


Việc lấy ý M kiến đồng đảo đẳng viên, quần chúng cán bộ lão thành cách mạng về các vấn để nổi cộm, trọng 
tâm trong các báo cáo kiểm điểm của cấp ủy trong thực tế đã nắng cao chất lượng kết quả của báo cáo kiểm 
điểm, tạo ra tính tích cực đóng góp xây dựng đảng của đồng đảo đảng viên, quần chúng. Tuy nhiên, trong hội 
nghị các đại biểu đã nêu những kinh nghiệm khác nhau của các địa phương, CƠ SỞ trong cách thức lấy ý kiến 
của đảng viên, quần chúng. Điều đó cho thấy các tỉnh ủy, thành ủy, các quận ỦY, huyện ủ Ủy đã chủ động, sáng 
tạo trong việc chỉ đạo cấp dưới tổ chức cho đảng viên, chí bộ, đảng bộ đóng góp ý kiến. Đối với các sở, ngành 
một số địa phương đã tổ chức lấy ý kiến các đơn vị có liên quan công tác. Hải Phòng đã lấy ý kiến của các 
đơn vị cấp quận, huyện, các doanh nghiệp đối với sở Kế hoạch - Đầu tư. Một số nơi có kinh nghiệm hay là : 
trước khi kiểm điểm đã rà soát đội ngũ cán bộ kiểm tra, thanh tra đối với những đồng chí có vấn đề vướng mắc, 
qua đó cấp ủy chỉ đạo các cơ quan chức năng tham gia công việc ; chuẩn bị tốt trước khi tiến hành tự phô bình, 
phê bình. 


Qua kinh nghiệm thực tiễn ở các đẳng bộ, các đại biểu dự hội nghị đã để xuất một số giải pháp, kiến nghị 
để cấp trên thống nhất chỉ đạo tiếp tục triển khai tự phê bình, phô bình đối với ban thường vụ cấp ủy các đảng 
bộ quận, huyện, xã, phường, thị trấn, cơ sở doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp... trong thời gian tới. 


NGUYỄN TUẤN PHONG 


® PHÁT ĐÔNG cuộc THÍ BẢO CHÍ TOÁN QUÔC VIẾT VỀ 
NHỮNG NHÂN TÔ MỚI, ĐIỂN HÌNH. TIÊN TIÊN TRONG SƯ NGHIỆP 
ĐÔI MỚI ĐẤT NƯớC 


Để tiến tới Đại hội thi đua toản quốc năm 2000, ngày 6-1-2000, tại Hà Nội, Hội đồng Thỉ đua - khen 
thưởng trung ương và Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức buổi lễ long trọng phát động cuộc thỉ báo chí toàn 
quốc viết về những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong sự nghiệp đổi mới đất nước. 

Tham gia buổi lễ có đại diện các cơ quan thông tấn báo chí, cùng đông đảo các nhà báo, phóng viên ở 
trung ương và địa phương các tỉnh phía Bắc... Đồng chí Nguyễn Thị Bình, Phó chủ tịch nước CHXHCN 
Việt Nam, Phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - khen thưởng trung ương chủ trì buổi lễ. 

Đồng chí nhấn mạnh ý nghĩa to lớn của Đại hội thi đua toàn quốc năm 2000, coi đó là món quả thiết thực 
chào mừng thành tựu của 15 năm đổi mới, 10 năm thực hiện chiến lược kinh tế - xã hội, 5 năm thực hiện kế 
hoạch 1996 - 2000, đồng thời cũng là món quà thiết thực dâng lên Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX. Một 
trong những khâu chuẩn bị quan trọng cho Đại hội là phát hiện, nêu gương, tổng kết những bài học kinh 
nghiệm điển hình tiên tiến từ những nhân tố mới, từ những “người tốt việc tốt” tiếp tục dấy lên phong trào thi 
đua yêu nước trong cả nước. Đồng chí kêu gọi các cơ quan báo chí và từng cán bộ, phóng viên, hãy hưởng 
ứng tích cực cuộc vận động báo chí bám sát cuộc sống, bám sát cơ sở, bám sát phong trào, phát hiện và 
phản ánh cho được nhiều điển hình, nhiều nhân tố mới của phong trảo thi đua yêu nước trên các phương 
tiện thông tin đại chúng. 

Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Nhà báo Việt Nam Trần Mai Hạnh đọc thông báo liên tịch giữa Hội đồng 
Thi đua - khen thưởng trung ương và Hội Nhà báo Việt Nam về cuộc thi, nêu rõ 3 nội dung chủ yếu là : 

- Phát hiện, cổ vũ, biểu dương các nhân tố mới xuất hiện trong quá trình đổi mới đất nước, thực hiện công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa nước nhà trên mọi lĩnh vực : kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối 
ngoại,.. 

- Phản ánh, giới thiệu, biểu dương nhưng cá nhân và tập thể đã có những suy nghĩ hành động Sáng tạo, 
tích cực, có “hiệu quả, có cống hiến vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chú ý những gương tiêu 
biểu, xuất sắc của tải năng trẻ trên mọi miền đất nước. 

- Tổng kết, rứt kinh nghiệm, nêu bài học về việc phát động, cổ vũ, duy trì các chương trình hành động 
tích cực, các phong trào quần chúng thực hiện những mục tiêu cụ thể. 

Trọng tâm tập trung vào nội dung cổ vũ nhân tố mới, giới thiệu con người mới, nêu gương những cá nhân 
và tập thể có nhiều sáng tạo và cống hiến. 

Cuộc thi bắt đầu từ ngày 1-1-2000 đến ngày 30-9-2000 và giải thưởng sẽ trao vào tháng 12-2000 (trước 
ngày khai mạc Đại hội thi đua toàn quốc lần thứ VI). 
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TÂN ÔMf TY Đ/A ỐC SẢI 80W 
CÔNG TY XÂY DỰNG TÂN BÌNH ĐÔNG 


Địa chỉ : 603 Bến Bình Đông - P.13 - Quận 8 - Tp.Hồ Chí Minh 
Điện thoại : 8.553119 - 8.557190 Fax : (84-8) 8.553.555 


. CHỨC NĂNG HOẠT ĐỘNG 


° Xây that: và kinh doanh nhà - Thi công xây dựng các công trình công nghiệp và dân dụng - San 
ˆ_ lấp mặt bằng - Trang trí nội thất - Thiết kế mẫu mã nhà ở, phục vụ nhu cầu thi công của đơn vị 
- Sản xuất và kinh đoanh VLXD - Kinh doanh nhiên liệu (xăng - dầu) - Dịch vụ cho thuê kho, 
bến bãi - Khoan thăm đò khai thác và quần lý các công trình giếng công nghiệp phục vụ nước 
sinh hoạt. 
©® Đơn vị đang có các khu quy hoạch dân cư : 
- Khu Hiệp Ấn I 
- Khu Bông Sao 
- Khu cuối đường Tạ Quang Bửu 


: 3,39 ha (Phường 5 - Quận 8) 
: 13 ha (Phường 5Š - Quận 8) 
: 2,6 ha (Phường 6 - Quận 8) 


(ng tự xi sàng Đ]t(C tụt kiưícCh lừng CÓ HÌ AM củ ĐỀ HÌ tt Ó, tứ ở tvừ họ? tác 
HCM toctHÙ THIÊN KẾT (1N EM tới CC (0H tê fD VN từ H01 NMÓC, 


& 


0ÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BƯU CHÍNH - VIÊN THÔN SÀI BÙN. 


_ — 
=  Bữ( CHÍNH Si! GÒN 
—_—=# xã 
$GŒP - HCM $GP - HÀ NỘI 
+ 10 Cô Giang - Q.1 - TP.HCM + P1 - T1, Phố Thái Thịnh, Đống Đa - Hà Nội 
+ ĐT : (08) 8369062 - 8369179 + ĐT : (04) 5122424 - 8536627 
+ Fax : 8367262 | + Fax : 8536627 
Chức năng kinh doanh dịch vụ Bưu Chính Viễn Thông của chúng tôi như sau : 
Nhận - Chuyển - Phát "thường" và "nhanh" các ấn phẩm, mẫu hàng, tài liệu, hàng hóa trong và ngoài 
nước với khối lượng và kích cỡ không hạn chế. 
sĐẶC BIỆT : - CHUYỂN PHÁT NHANH "phát trong ngày" TP.HCM +> HÀ NỘI 
(Chấp nhận trước 9h30 sáng) 
- Dịch vụ bảo hiểm BP - BK CHUYỂN PHÁT NHANH 
- CHUYỂN PHÁT NHANH "Hẹn giờ" 
- Điện hoa - Chuyển tiền nhanh trong nước. 
$GP sẽ phục vụ tại địa chỉ của quý khách khi có yêu cầu 
a Ngoài ra còn có chức năng phụ khác như : 
- Khai thác kinh doanh các loại dịch vụ Bưu chính như : Tem thơ, bưu thiếp, ấn phẩm... 


- Khai thác kinh doanh các loại dịch vụ Viễn thông như : Dịch vụ điện thoại, Fax công cộng trong nước 
và quốc tế. 


(IW TÍN - CHẤT LIDWG - PHỤC UỤ TÂN TÌNH - GIñ ŒÑ HỢP LỨ. - 


Công †y Moy 


/. PHUN) 3 Yêf! 


hung yen garm †s compoany 


“^^ 


TRỤSỞ  :83 Trưng Trắc - Thị xã Hưng Yên , Tỉnh Hưng Yên. 
Điện thoại : 0321.862498 Fax : 0321. 862 500 
CHI NHÀNH : Km 24 Quốc lộ 5 xã Dị Sử - Huyện Mỹ Hào - Hưng Yên. 


Công ty may Hưng Yên thành lập năm 1966, là một công ty 
sản xuất, xuất nhập khẩu may | mặc hàng đầu ở Việt Nam, với 
hơn 3000 công nhân lành nghề, được trang bị các thiết bị tiên 
| tiến của Nhật, Đức, Mỹ, với nhiều xí | nghiệp thành viên được 
. | phân công chuyên môn hóa cao. Sản phẩm của Công ty đã 

nhiều năm có mặt tại các thị trường Nhật Bản, châu Âu, Bắc 
® Mỹ, Ô-xtrây-li-a. „ 
W SẢN PHẨM CHỦ YẾU 
#31 - Các loại áo Jắckét, sơ mi, quần âu. 
- Các loại áo tắm, gilê, Bảo hộ lao động, quần áo trẻ em... 
- Năng lực sản xuất : 1.500.000 sản phẩm/năm. 


HƯỚNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỀN KINH DOANH 


Công ty may Hưng Yên luôn có khuynh hướng phát triển đổi 
mới. Dự kiến sẽ đầu tư thêm các thiết bị kỹ thuật và công nghệ 
hiện đại vào quá trình sản xuất để ngày càng hoàn thiện sản 
phẩm với mục tiêu chính là đảm bảo đạt phẩm cấp cao ở mọi 
thị trường. 

Công ty đang ngày càng mở rộng thị phần ở nước ngoài 
đồng thời ở rộng mạng lưới tiêu thụ trong nước tập trung chủ 
yếu nhất là loại sản phẩm mũi nhọn của Công ty như áo 
Jắckét, quần âu. 


Hiện nay Công ty đang thực hiện đầu tư cơ sở vật chất máy 
móc trang thiết bị hiện đại để xây dựng một cơ sở chuyên sản 
xuất áo sơ mi chất lượng cao. 

TỔNG GIÁMĐỐC 
BẠI HỘ XI _ LƯƠNG THỊ HỮU 


'HỰ 8 J6 f! lÚ 7 


Tá, uào (kô t¿ XX/ (ông by tra 
(lu (fồn xí ae kân an 
phạo Ưứ qu# &haok. 


Phân líxuêng maý 


TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CNG NGHIỆP VIỆT NAM 
VIET NAM INDUSTRLAL, CONSTRUCTION CORPORATION 


- BÔNG TY XÂY LẶP ĐIỆN 2 
POWER CONSTRUCTION COMPANY NO.2 


Đương dây 220KV Cai Lậy- 
Hạch Gia. Cột vượt sông 
trên cao 124m đang thi công. tp Ì 


= —. `. 


Công ty Xây lắp Điện 2 (Tổng Công ty Xây Bưnh Công nghiện 
Việt Nam) có 6 Xí nghiệp, 7 Đội Xây Lắp Điện, 1 Trung tâm, 1 
Trưởng đào tạo công nhân. 

Hoạt động sản xuất của công ty : 

1 - Bao thầu xây dựng các công trình lưới điện (đường dây tải 
điện và trạm biến áp) ở tất cả các cấp điện áp : 500, 220, 110, 
35,22, 15kV và hạ thế theo phương thức "Chìa khóa trao tay". 

2- Sản xuất trụ điện bê tông ly tâm các đường dây tải điện 15, 
35, 110kV và các trụ điện hạ thế. Sản xuất ống nước bê tông cốt 
thép chịu áp lực cao. 

3 - Chế tạo cột thép cho các đường dây tải điện và Trạm biến 
âp 110, 220, 500kV. Gia công các kết cấu kim loại, trụ thép cho 
các công trình xây dựng. 

4 - Sản xuất vật liệu xây dựng : cát, đá các loại. 

9 - Đào tạo công nhân kỹ thuật các ngành : Điện, Xây dựng, 
Cơ khí. 

6 - Xây dựng dân dụng, công nghiệp. 

7 - Vận chuyển vật tư và thi công cơ giới các công trình. 

8 -Tổ chức đưa người lao động Việt Nam đi làm việc có thời 
hạn ở nước ngoài. 

9 - Tư vấn Xây dựng các công trình Đường dây và Trạm các 
cấp điện áp từ 35kV trở xuống. 

Công ty đã thi công ở miền Nam và một phần miền Trung 
Việt Nam. 

A. 50 tuyến đường dây cao thế 110, 220kV với chiều dài 
trên 2895km, và 33 trạm biến áp với tổng công suất 
2.508.000KV A. 
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B. Hệ ệ thống tải điện 500kV Bắc - Nam 

- Cung đoạn Buôn Ma Thuột - Phú Lâm dài 321km. 

- Trạm biến áp 500kV Phú Lâm: công suất 1.230.000kV A. 

C. Các công trình lưới điện thuộc dự án nhiệt điện Phu 

My 3.600.000kW. 

1. Đa thi công : 

- Đường dây 220kV Phú Mỹ - Nhà Bè - Phú Lâm (02 mạch) : 
58 Km, có 3 khoảng vượt sông : 

+ Vượt sông Thị Vải rộng 650m, nặng 140 tấn. Đóng cọc 
BTCT sâu 24m. 

+ Vượt sông Lòng Tàu rộng 758m, trụ thép cao 154m, nặng 
160 tấn. Đóng cọc BTCT sâu 36m. 

+ Vượt sông Nhà Bè rộng 850m, trụ thép cao 164m, nàng 
170 tấn. Đóng cọc BTCT sâu 50m. 

- Trạm Biến áp 220kV Nhà Bè, công suất 580MVA. 

2. Đang thi công : 

- Đường dây 220kV Phú Mỹ - Cai Lậy dài 114 Km. 

- Đường dây 220kV Phú Mỹ - Cát Lái dài 37 Km. 

- Đường dây 110kV An Nghĩa - Cần Giờ dài 24 Km. 

- Đường dây 110kV Nhà Bè - Cần Đước - Gò Công dài 48 Km. 

D. Các công trình khác : 

- Đường dây 220 KV Cai Lậy - Rạch Giá dài 104 Km. 
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- Đường dây 220 KV Hàm Thuận - Đa Mi - Long Thành dài 

145 Km. 
- Đương dây 110kV Rạch Giá - Vị(Thanh dài53Km. 
- Đường dây 110kV Sa Đéc - Thạnh Hưng dâ¡31 Km. 
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Giám đốc Công ty : KS LÊ VĂN CHUNG 


Công suất thiết kế: l2 triệu tấn năm 
m Sản phẩm xi măng có các loại t-kc 
2680-1999, sản xuất theo đơn đặt HiNkeo ề 
PCB30.TCVN 6260-1997 : 

m Từ ngày 1/6/1999, Công£yS v thôïite tren 
thị trường sản phẩm XM Nn h kỹthuật: 

+ Thỏi gian đông kết: v 

Bắt đầu không sớm hơn45 phñÊ 

Kết thúc không muộn ơn 10 giờ 

+ Giới hạn bền nén 

Sau 3 ngày: không nIỖ HA 

Sau 28 ngày: khônghhỏhơnSÐ năữn” 

+ Sản phẩm được đóng SỨ #Zig trong bao PP, in 2 màu 
xanh, đỏ, có đóng dấu giáp lai ởhai đãữĐ©,.. 

Xi măng PCB30 có chất lượng tương đương chất 
.... lượng XM PC30 được sản xuất và lưu thông trước 
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MADRIT - TÂY BAN NHA) đã tặng thưởng - Sao vàng 
Quốc tế” về tinh thần tập thê và chất lượng sản Ba cho 
Công ty Xi măng Bim Sơn. : 


ng ở ". “< 


Guýkhóc cnhúcấ sở dụng cáclagiximðngdo Cổng sộnxuái cô thể lênhệ tực ếp ới©6 Công ty Ity 'hoặc ‹ 
nhánh, đại lý của Công ty tại các thành phố và các tỉnh: = NÀNG: 
- TTGDTT Thị xã Bim Sơn ThanhHóa: Tel: 824.214 


- Chỉ nhánh Hà Tĩnh: Tel: 855.492 
- Chỉ nhánh Nghệ An: Tel: 853.107 tanhH6a: _ Tet85/ 
- Chỉ nhánh Ninh Bình: .el:ẩf1:0025,... _ ÔN nhánh VIẠ DI - sdeLt 


Các đơn vị tiêu thụ số lượng lớn Xi 
r §ông ty VTKT Xi măng: Tel8648 


ề : ¬ 1 ¬. Ồ ô 2Đf+›) = XSA / ì 
Z”. ] 0hữ.kiuõ4)òngw-3ME 
“„ k ' ` 


P -.zE 
”Z 
“.= 
c.L !°.4 2⁄21 v3 (0Ú 


, 


XI MÄN/2 BIM $0 MAN6 NHẪN HIỆU (0N V0! LÀ NIỂM TIN :Ể0 NGUửI $ử DỤNí VÌ-LÀ-MIÊM TẾ HÀO CỦJ-NHỮNG CÔNG TRÌNH 


Mf% ‹ %Ì 9 4i 


_MỬN6 XUÂN ANH THÌN 
ˆ MỪNG ĐẢN 70 XUÂN 


.'Ỷ... x9” g. - _" 
_- 


Tạp chí Cộng sảm 


CƠ QUAN LỸ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
TRUNG ƯƠNG ĐANG CỘNG SÀN VIỆT NAM 


r 


BỘ BIÊN TẬP : ? Nguyễn Thượng Hiền, Hà Nội - Điện thoại : 8252061, Fax : 8222846 
Cơ quan thường trú tại miền Nam : 79 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, 
Thành phố Hồ Chí Minh - Điện thoại :8225768 + TỐNG BIÊN TẬP : HÀ ĐĂNG 


| 2-2000 
IMMỤC? LUỤC 
Xã luận - Xuân Canh Thìn, Đảng 70 xuân 3 
TRẤN ĐỨC LƯƠNG - Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại và mùa xuân 
đất nước 5 
NGUYÊN PHÚ TRỌNG - Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh - 
điều kiện bảo đảm giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng 8 
NGUYÊN KHÁNH - Đảng lãnh đạo xây dựng và phát huy quyền làm chủ 
của nhân dân, cải cách tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước 16 
SONG THÀNH - Những cống hiến lịch sử của Nguyễn Ái Quốc vào 
quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 22 
NGUYÊN XUÂN LẠC - Âm vang những vần thơ xuân của Bác 26 
VĂN TẠO - Đổi mới tư duy trong xây dựng giai cấp công nhân, 
tăng cường bản chất giai cấp của Đảng 30 
BÙI NGỌC THANH - Chỉnh đốn Đảng từ mỗi đảng viên 33 


- THỰC TIÊN - KINH NGHIỆM ĐINH XUÂN LÝ - Một vài khía cạnh về đào tạo nguồn nhân lực cho 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa 37 
QUÁCH ĐỨC PHÁP - Thuế giá trị gia tăng ở nước ta sau một năm 
thực hiện | 41 
SINH H0AT TƯ TƯỬNG DỊ THẢO - Dùng người 45 
_ ĐIỀU TRA ĐỒNG XUÂN NINH - Kinh tế trang trại Đồng Nai : thực trạng và 
giải pháp phát triển 46 
THẾ BI : VẤN ĐỀ, SỰ KIỆN BÙI KHẮC BÚT - Nước Nga trước thềm thế kỷ mới 49 
NGUYÊN VĂN THANH - Tổ chức thương mại thế giới (WTO) với 
tiến trình toàn cầu hóa 52 
TIN H0ẠT ĐỘNG LÝ LUẬN - - Quỹ hỗ trợ phát triển hoạt động đầu năm 2000 58 
THỰC TIỀN _—= Đoàn cán bộ Tạp chí A-lun-may (Lào) thăm Việt Nam và làm việc với 
Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản 58 


Bìa 1 : Mùa xuân - Ơn Đẳng Tranh : NGUYÊN THỊ HIỆN. 


CO/ILP>KAHHIE 


llepeaosnan: BecHa roaa '3olioToW paKoH. 7Ö” pecHa Hauei naprwH HAH /HblK  /IblOHL: 
CnapnHan napTHMR. B@AHKHH an1n Xo H BecHa crpaHbi H[VEH (qẦÐbW tOHH: Vkperumm. cAeïlaTb Hau1U 
HñapTMO Ốbib 3⁄OpOBOH. KP€IKON -— VC/IOBHG //⁄1RWR TADAHTHH VCTOHdMBOFO COXDAHCHHR M_ VCWHICHHR 
pvKOoBoanuefñ poan [laprunD HFVEH XAHbB: [lapTun DVKOBOAHIT. VKDGIVIRCT HH Da3BHBAGT IIpDaBA HapO/la 
ỐbïTb XO3RMHOM CBOCH CVWAbỐbl, peCbODMHDUGT OpDFAHH3ALHIO HH /CHTG/IbHOCTb TOCVIADCTBCHHOFrO annapara. 
HIOHIL TXAHb: WicropwdaecKHe pkiaap HrvenH An Kyoka pg npouecc co+3aaHunn KITIB. HIVEH CVAH 
HAK: 3pwualtee 3xo HOBOTOAIHWX CTMXOTBOpeHHH nian Xo  BAH TẠO: OỐHopleHH€ MBIUICHHN B 
VKDGIUVGHWH paỐOderO K/lacca. VcMIeHHe KWaccoBoH cvuHocmw llaprwmm BVW HIrOK TXAHb: 
ViiopaaoawpaHne ÏlÏapTnH.. ñcxoan W3 Kaxuloro dieHa [laprun HOHE CVAH HƯUHb: cĐepMepckan 
3KOHOMWKaA /ÏOHrHaf: pea/bHOCTb H peUleHWa z1n pa3prrun. BVWT KXAK BVT: Poccwn Ha nñOpOre HOBOTO 
Beta. HI[VEH BAH TXAHb: BcewnpHan Topropan OpraHw3aunns (BTO)  npouecc r/OÕa/H3aLWH. 


CONTENTIS 

Editorial: Canh Thìn Spring. the 7U” spring of ur Party. TRẬN ĐỨC LƯƠNG: Gilorious Party, preat Uncle Ho and 
the countryx sprine. TRẤN PHỦ TRỌNG: To build our Party, makc hẹr be nrreproachable and firm - a condition fOr 
guarantceineg the xtcady preservation and increase of the Party leadership role. NGUYÊN KHÁNH: The party leads, 
xtrengthens and develons the rieht to bé thẻ master of thẻ people, reforms organisaUon and actIVHY OÊ sát apparatUx. 
SONG THÀNH: Historical contributions of Nguyễn Ái Quốc to the foundation process of CPV. NGUYÊN XUÂN 
LẠC: Echoing sound of sprine poetries of Ủncle Ho. VĂN TẠO: Renovation of thinkine ín the building of the workers' 
Class and increase ðŸ claxš nature OŸ the party, BÙI NGỌC THANH: Rellienment of Party from cách party membcr. 
ĐỒNG XUÂN NINH: Farm cconomy of Đồng Nai: reality and solutions of development. BÙI KHÁC BỨT: Russia on 
the cve of the new century. NGUYÊN VĂN THANH: World Trade Oreanisation and the globalisation process. 


SOMMAIRI: | 


Editorial - Le printemps de Canh Thìn - 70e anniversaire de la fondation de notre Parti. TRẦN ĐỨC LƯƠNG: Le 
Part plorieux. Grand Oncle Hồ et lẻ printemps du pavs, NGUYÊN PHỦ TRỌNG: ldiier un Parti sain et solide - une 
condition pour garantir et renforcer le rôle directeur du Parti. NGUYÊN KHÁNH: l.e Parti dirige F édification. fait valoir 
lẻ droit de maitrisc du pcuple eL rẻforme Porganisation et lcs acuvitds dc Pappareil d Etat SÓNG THÀNH: Lecs 
contributions historiques de Nguyễn Ái Quốc au processus de là fondation du PCV. NGUYÊN XUÂN LẠC: Vibrent 
cncorc les vers đe printemps de loncle Hồ. VẤN TẠO: Renover lạ pensée dans Pẻdiication de la classe ouvrièrc ct 
renforcer la nature de classe du Part. BÙI NGỌC THANH: La recuification du Parti à partir de chacun de ses membrcs. 
ĐỒNG XUÂN NINH: L.'économie de ferme à Đồng Nai: suaton réclle eL solutons pour son dévcloppcment. BÙI 
KHÁC BÚT: La Russie au scuil du nouveau siècle. NGUYÊN VĂN THANH: Ì. orpanisaton mondiale de commecrce 
(OMC) etL lẻ processus đe plobalisattion. 

SUMARIO 

Ediorial - La primavera Canh Thìn - 70 anrversario de là fundaciỏn dể nuestro Partido. TRẤN ĐỨC LƯƠNG: EI 
Glorioso Partido. Gran [io Ho y là primavera de la Patria. NGUYÊN PHỦ TRỌNG: Edificar un Partido sano v sólido - 
una condición para garantiZar v reforzar el papel director del Parido. NGUYÊN KHÁNH: El Parido diripe là 
cdificación v desplepa en alto eÌ derecho de serse ducño del pucblo v reforma là orpaniZacion y las actvidades del 
aparato del Estado. SÓNG THÀNH: L¿as contribuciones histôricas de Nguyễn Ái Quốc al proceso de la fundaciỏn del 
PCVN. NGUYÊN XUÂN LẠC: Vibran aún los versos đe primavera đeE Fío Ho. VĂN TẠO: Renovar el pensamiento 
cn la cdificación de la clase obrcra v reforzar lạ naturalecza dc clase del Partido. BÙI NGỌC THANH: L.a recuficación 
del Partido a partir de cada de sus miemhros. ĐỒNG XUÂN NINH: L.a cconomia de pranja cn [Dong Nai : cstado rcal V 
soluciones para su desarrollo. BÙI KHÁC BÚT: La Rusia ante eÌ umbral de nuevo sielo. NGUYÊN VĂN THANH: l.a 
OrpaniZación Mundial de Comercio (OMC) y eÏÍ proceso de plobalizacion. 


H 

tliE: 1Ð hệ # 1k 3 70 TE Bí + l f2 [: # 4:01 %. {Ằb XU) ðI lí ÍẪẲƠJ¿ f#£ X Ú IH XÃ bí bi Đn ÍÈ 
¡3 ñb tí. Eũ Hài 6  lử 7M IA| BỊ ĐI 2t 36 Ú) 2H tý : HỊ HD để 2  ÍE*s BXlY: 3 5L 9 7P lý £ %fE À lẻ 
IJ: E⁄. rr 4 [H @ ĐL 4L21 1ñ ZJ + 0Â: bu 2 lH Œ ở Đ Bị 1 7P $ g b tì 0) Di tt 
Pl ở{ #Í * bú (£ Hí: ĐỊ l ÍfI đ 1ý ÌŸ ñ ĐH Hs X W: Ý lẻ Đt #4 ¡3 dq1'ú) 1 E #3 3 Ú Bì 2 th 
(IJ P# 2° tý tạ: #Ế ĐÚ 3 #⁄ M Í£ {3 0 §€ 4U dể * dLŒ ¡: HH H: bũ ý tổ — 3c 0t 4 J€ ® }R lì lb 


« ME 2| *È: ( #' ! túi ấn #í P ýd + bú Xi: ĐH 9 0/2 3(L2LCWTO! 127 ®S⁄RÍCH ĐH 


Xuân Canh Thìn BỘ BI EN TẠP _ 
2000 TẠP CHÍ CỘNG SAN 


XL.V ŒG1VH THÌ.V 
Đ.+VŒ 70 XLẰÔV 


ẤT nước đã vào Xuân. Xuân Canh Thìn - xuân 2000 - là mùa xuân năm chuyển giao thế 
ký, mùa xuân Đảng ta vừa tròn 70 xuân. 

Nắm Con Rồng này, dân tộc ta sẽ làm gì để kết thúc tốt đẹp thế kỷ XX và làm giàu thêm 
hành trang bước vào thế kỷ mới ? Đảng ta nhìn nhận như thế nào chặng đường 70 năm qua và 
sẽ lãnh đạo cách mạng ra sao để dân tộc ta có thể hiên ngang đi vào thiên niên kỷ mới ? Đó là 
những câu hỏi mà tất cả và mỗi người chúng ta đều mong muốn có sự trả lời. Sự thật thì câu trả 
lời đã có từ trong thực tế cuộc sống. 

Thế kỷ XX là thế kỷ đấu tranh kiên cường, bắt khuất của dân tộc ta vì độc lập, tự do, thế kỷ 
của những cuộc chiến đấu cách mạng không ngừng diễn ra. Gần ba phần tư thế kỷ đó, cách 
mạng Việt Nam đặt dưới sự lãnh đạo của Đẳng Cộng sản Việt Nam, đã đi từ thắng lợi này đến 
thắng lợi khác. 

Từ ba cao trào cách mạng những năm 1930 - 1931, 1936 - 1939 và 1939 - 1945, nhân dân 
ta đã vùng lên làm Cách mạng Tháng Tám thành công và lập nên Nhà nước Việt Nam dân chủ 
cộng hòa. Thắng lợi lịch sử này đã đánh sập chế độ thuộc địa của Pháp gân một trăm năm, xóa 
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bỏ chế độ phong kiến hàng nghìn năm trên đất nước ta, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc ta - 
ký nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 

Tiếp đó là thắng lợi của hai cuộc kháng chiến cứu nước vĩ đại chống Pháp, chống Mỹ và 
những cuộc chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế. Thắng lợi của hai cuộc kháng 
chiến cứu nước đã đưa lại độc lập, thống nhất cho Tổ quốc, hoàn thành cách mạng dân tộc dân 
chủ nhân dân trên cả nước, góp phân vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới phá tan hệ thống 
thuộc địa của chủ nghĩa thực dân cũ và buộc các thế lực đế quốc chủ nghĩa phải thay đổi chiến 
lược đối với các phong trào dân tộc và tiễn bộ xã hội. 

Sau năm 1975, cả nước bắt đầu cuộc hành trình đi lên chủ nghĩa xã hội, trải qua mười năm 
khảo nghiệm, tìm tòi, đã đi tới một cuộc Đổi mới thân kỳ vào năm 1986 mà cho đến nay, những 
thành tựu đạt được tuy mới là khởi đầu nhưng đã thật sự làm thay đổi một bước quan trọng bộ 
mặt của đất nước. 

Với những thắng lợi giành được trong thế kỷ XX, nước ta từ một nước thuộc địa đã trở thành 
một quốc gia độc lập, tự do. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, 
làm chủ xã hội. Đất nước ta từ kinh tế nghèo nàn, lạc hậu đang tiến vào thời kỳ đấy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. Việt Nam từ chỗ không có tên trên bản đô thế giới đã trở thành nước 
độc lập, có quan hệ quốc tế rộng rãi, có tiếng nói và vị trí ngày càng quan trọng trong khu vực 
và trên thế giới. 

Những thắng lợi giành được cho phép chúng ta tự hào một cách chính đáng về dân tộc ta - 
một dân tộc anh hùng, thông minh và sáng tạo ; tự hào vê Đẳng ta - đẳng do Chủ tịch Hô Chí 
Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, đẳng một lòng một dạ chiến đấu hy sinh cho đất nước 
độc lập, tự do, nhân dân hạnh phúc. 

Những thắng lợi ấy tự nó đã là hành trang vô giá để nhân dân ta bước vào thế kỷ mới, vững 
vàng và tự tin. Đất nước ta đã có thế và lực tăng lên gấp nhiều lần so với trước đây. Đảng ta đã 
tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu trong lãnh đạo cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ. 
quốc, ngày nay là trong lãnh đạo sự nghiệp đổi mới. Song chúng ta cũng đang phải đối mặt với 
nhiều thách thức. Trong cuộc đua tranh để tiến lên, khoảng cách khá xa vê trình độ kinh tế, khoa 
học và công nghệ giữa nước ta với các nước phát triển đang tạo ra cho chúng ta một sức ép rất 
lớn. Những mưu toan can thiệp và ấp đặt từ bên ngoài vẫn còn đó hòng lái chúng ta đi chệch 
con đường xã hội chủ nghĩa. Thêm nữa, một số nguy cơ mà Đẳng ta từng cảnh báo nay có mặt 
đã trở thành hiểm họa như tệ quan liêu, tham những, sự thoái hóa biến chất của một bộ phận 
cán bộ, đảng viên. 

Năm Canh Thìn đòi hỏi toàn Đẳng và toàn dân ta phẫn đấu hết mình, thực hiện bằng được 
những nhiệm vụ của năm chuyển giao thế kỷ. Hãy chặn lại đà suy giảm nhịp độ tăng trưởng, 
tạo ra những bước đột phá mới để thúc đẩy mạnh hơn sự phát triển kinh tế - xã hội. Hãy thực 
hiện với cố gắng cao nhất những nhiệm vụ do Đại hội VII đề ra, đồng thời hoàn thành tốt đẹp 
Chiến lược kinh tế - xã hội 10 năm 1991 - 2000. Hãy đẩy tới cuộc vận động xây dựng, chinh 
đốn Đảng và chuẩn bị vững vàng cho Đại hội lần thứ IX của Đẳng. 

Năm Con Rông là năm của những ngày lễ lớn, năm kỷ niệm 990 năm Thăng Long, năm mở 
Đại hội thi đua toàn quốc. Sức mạnh vươn tới tâm cao của Rông phải là sức mạnh của năm 
Canh Thìn này. Hào khí nghìn năm Thăng Long phải là hào khí cao trào thi đua của cả dân tộc 
trên con đường Đối mới. 


TẠP CHÍ CỘNG SẢN 
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C Ó một sự trùng hợp thật đẹp giữa lịch sử 
và khoảnh khắc thời gian, đó là sự kiện 
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vào 
mùa xuân năm 1930, Từ mùa xuân đó, cách 
mạng Việt Nam có Cương lĩnh đúng đắn do 
Bác Hồ khởi thảo, được Đảng ta không ngừng 
hoàn thiện đã dẫn dắt toàn dân tộc vùng lên 
thực hiện cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân 
gắn liền với cách mạng xã hội chủ nghĩa, mà 
trước hết là đấu tranh đánh đổ chế độ thực dân, 
phong kiến, giành độc lập cho Tổ quốc, ruộng 
đất cho dân cày, đáp ứng nguyện vợng, cháy 
bóng ngàn đời của nhân dân ta. Đó là sự lựa 
chọn của chính lịch sử, phù hợp với nội dung và 
xu thế cách mạng của thời đại đã được mở ra từ 


Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917. Đó là, 
ngọn cờ, là mục tiêu chiên lược mà Đảng ta,. 


dân tộc ta đã hy sinh phần đấu suốt 70 năm qua. 


Mùa xuân khởi đầu một năm, mang theo. 


niềm tin và hy vọng vào những điều tốt đẹp đối 
với đât nước và môi con người. Trong lịch sử 
dựng nước và giữ nước của dân tộc, nhât là 


trong lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng ta, 
nhân dân ta bảy thập niên qua đã có biêt bao sự 
kiện lớn đã diễn ra vào mùa xuân hay đã được. 


dự liệu từ buôi đầu xuân mới. 
Vào những ngày đầu xuân 1941, sau 30 năm 
hoạt động ở nước ngoài, Bác Hồ đã trở về Tô 


quốc, trực tiếp cùng Trung ương Đảng lãnh đạo. 


Cao trào giải phóng dân tộc với bản Nghị quyêt 
lịch sử của Hội nghị Trung ương lần 8. Từ buối 
Người ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911) đến 
khi trở về Tổ quốc “Ba mươi năm ấy chân 


Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam 


không nghỉ. Mà đến bây giờ mới tới nơi”. Ra đi 
từ bến cảng Nhà Rồng (Sài Gòn), trở về nơi địa 
đầu biên giới Cao Bằng. Điểm hẹn là mảnh đất 
thiêng liêng của Tổ quốc khi đó còn trong đêm 
đen nô lệ đưới ách thống trị của Pháp, Nhật. 
Ngọn cờ giải phóng dân tộc mà Đảng, Bác Hồ 
và Mặt trận Việt Minh gương cao đã quy tụ khí 
thiêng sông núi, tập hợp lực lượng toàn dân 
đứng lên “đem sức ta mà giải phóng cho ta” và 
đã làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám 
năm 1945 thành lập Nhà nước Cộng hòa dân 
chủ làm biến đổi sâu sắc xã hội và đất nước, mở 
ra kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc : kỷ 
nguyên giành độc lập thống nhất hoàn toàn và 
tiến lên chủ nghĩa xã hội. 

ˆ Chiến dịch Điện Biên Phủ lừng lẫy năm 
châu cũng bắt đầu từ những ngày đầu 
xuân 1954 đã mở đầu sự sụp đổ hoàn toàn của 
hệ thông thuộc địa của chủ nghĩa thực dân trên 
thế giới, chấm dứt gần một thế kỷ thống trị của 
thực dân Pháp trên đất nước ta, giải phóng một 
nửa đất nước, đưa miền Bắc bước vào thời kỳ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội và làm nhiệm vụ 
của căn cứ địa, hậu phương lớn trong cuộc 
kháng chiến chồng Mỹ cứu nước, giải phóng 
miền Nam. 

_ Trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ lâu 
dài đã có biết bao chiến công ghi dấu ấn lịch sử 
từ mùa xuân. Cuộc Đông khởi mùa xuân 
năm 1960 tạo nên bước phát triên quan trọng 
của cách: mạng miền Nam. Cuộc Tổng tiến 
công và nổi dậy mùa xuân Mậu Thân năm 1968 
gây nỗi kinh hoàng, báo hiệu sự sụp đổ không 
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thể tránh khỏi của quân xâm lược và tay sai. 
Cuộc tiến công chiến lược xuân năm 1972 và 
“Chiến dịch Điện Biên Phủ trên không” cuối 
năm đó đã buộc Mỹ ký Hiệp định Pa-ri rút quân 
về nước. Và cuộc Tổng tiến công, nổi dậy mùa 
xuân năm 1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ 
Chí Minh lịch sử đã giải phóng miền Nam, kết 
thúc 30 năm chiến tranh giải phóng, giành độc 
lập, thống nhất trọn vẹn đưa cả nước tiến lên 


chủ nghĩa xã hội. Mùa xuân đó như điểm hẹn 
của lịch sử mà chiến công là sự kết tỉnh của. 


đường lối cách mạng giải phóng dân tộc, của tư 
tưởng “không có gì quý hơn độc lập tự do” của 
Đảng ta và Bác Hô, của chủ nghĩa anh hùng và 
trí tuệ Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. 
Chủ nghĩa xã hội là mùa xuân của nhân loại. 
Dù trải qua bao bước thăng trầm trên thế giới, 
song chân lý đó vẫn vẹn nguyên giá trị. Các dân 
tộc sớm hay muộn cũng sẽ đi tới chủ nghĩa xã 
hội. Đó là quy luật vận động khách quan của 
lịch sử xã hội loài người. Thành tựu của quá 
trình xây dựng chủ nghĩa xã hội trên miền Bắc 
trước đây, của cả nước 25 năm qua và nhất là 
thành tựu của 15 năm đổi mới theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa đã khẳng định sự đúng đắn của 
con đường mà Đăng ta và Bác Hồ đã lựa 
chọn. Đường lối đôi mới do Đại hội VI của 
Đăng (12-1986) đề ra đã tập trung đổi mới cơ 
cấu kinh tế, thực hiện chính sách kinh tế nhiều 
thành phần, đổi mới cơ chế quản lý chuyển 
sang hạch toán kinh doanh, xây dựng nền kinh 
tế hàng hóa nhiều thành phân, vận hành theo cơ 
chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa. Đó chính là sự 
nhận thức rõ hơn lý luận của chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh về thời kỳ quá 
độ, nhất là ở một số nước nông nghiệp lạc hậu 
tiền thắng lên chủ nghĩa xã hội không qua con 
đường phát triển chủ nghĩa tư bản. Đó cũng là 
sự nhận thức và vận dụng đúng đắn hơn những 
quy luật khách quan của cách mạng xã hội chủ 
nghĩa bằng những hình thức, bước đi và giải 
pháp thích hợp. Đại hội VI của Đảng (6-1991) 
đề ra Cương Ï lĩnh xây dựng đất nước trong thời 
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bước đầu nêu 
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lên mô hình của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước 
ta. Mô hình đó vừa phản ánh thực tiễn, đặc điểm 
của Việt Nam vừa góp phần làm sáng tỏ và phát 
triển lý luận về chủ nghĩa xã hội. 

Với đường lối đổi mới đúng đắn, với bản 
lĩnh chính trị của đội tiền phong lãnh đạo từng 
trải và dày dạn kinh nghiệm, hết lòng vì nước vì 
dân, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo sự 
nghiệp đổi mới vượt qua những khó khăn, thách 
thức, giành được những thành tựu to lớn có ý 
nghĩa rất quan trọng. Nhờ đôi mới đất nước đã 
thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, đây 
nhanh nhịp độ phát triển kinh tế, cải thiện đáng 
kể đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân, 
giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa. Đảng ta 
luôn coi trọng mối quan hệ có tính nguyên tắc 
giữa tăng trưởng kinh tế và chính sách xã hội, 
coi trọng đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ 
nghĩa. Cùng với đổi mới về kinh tế - xã hội, 
chúng ta cũng đã thực hiện có kết quả những 
đổi mới quan trọng về hệ thống chính trị, phát 
triển mạnh mẽ quan hệ đối ngoại, phá thế bị bao 
vây cấm vận, tham gia tích cực vào đời sống 
cộng đồng quốc tế. Với thành-tựu đạt được của 
những năm đổi mới “Nhiệm vụ đề ra cho chặng 
đường đầu của thời kỳ quá độ là chuẩn bị tiền 
đề cho công nghiệp hóa đã cơ bản hoàn thành 
cho phép chuyển sang thời kỳ mới đấy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, “Con 
đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày 
càng được xác định rõ hơn”", 

- Xây dựng chủ nghĩa xã hội gắn liên với sứ 
mệnh lịch sử của giai cấp vô sản và với vai trò 
lãnh đạo của Đảng ta. Thực tiễn xã hội và cách 
mạng Việt Nam trong suốt thế kỷ XX đã chứng 
minh là chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam được 
vũ trang bởi chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng 
Hồ Chí Minh là chính đảng duy nhất có khả 
năng lãnh đạo công cuộc cải biến cách mạng 
sâu sắc và triệt để đó. 


(l) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr 67 - 68 
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Suốt bảy thập niên qua, Đảng ta đã lãnh đạo 
đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta đi từ 
thắng lợi này đến thắng lợi khác. “Sự lãnh đạo 
đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố 
quyết định mọi thắng lợi của cách mạng 
Việt Nam”. Công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi 
xướng và lãnh đạo đạt được những thành tựu to 
lớn, một lần nữa chứng minh sự phát triển và 
trưởng thành của Đảng. 

Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng kiểu mới, 
lấy phê bình và tự phê bình làm nguyên tắc xây 
dựng Đảng. Trung thành với nguyên tắc đó, tại 
Hội nghị lần thứ sáu (lần 2) Ban Chấp hành 
Trung ương khóa VIII đã thẳng thắn chỉ ra rằng 
“Trước yêu cầu mới ngày càng cao của sự 
nghiệp cách mạng, trong Đảng đang bộc lộ một 
số yếu kém : sự suy thoái về tư tưởng chính trị ; 
tỉnh trạng tham những, quan liêu, láng phí của 
một bộ phận cán bộ, đảng viên có chiều hướng 
phát triển nghiêm trọng hơn. Việc thực hiện 
nguyên tắc tập trung dân chủ không nghiêm, bộ 
máy tổ chức của Đảng và Nhà nước chậm được 
củng cố và đổi mới”. Để nâng cao vai trò lãnh 
đạo và sức chiến đấu của Đảng, khắc phục 
những yếu kém, Hội nghị Trung ương đã chủ 
trương tiến hành cuộc vận động xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng sâu rộng và thường xuyên. 

Bác Hồ từng nói, Đảng ta là đạo đức, là văn 
minh. Trước lúc đi xa Người căn dặn : “Phải giữ 
gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là 
người lãnh đạo, là người đây tớ thật trung thành 
của nhân dân”. Dù còn có những yếu kém, song 
Đảng ta đã và đang làm hết sức mình vì nước, 
vì dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và 
chủ nghĩa xã hội làm cho dân giàu, nước mạnh, 
xã hội công bằng, văn minh, thực hiện ý nguyện 
của Bác Hồ muôn vàn kính yêu. Sự gắn bó máu 
thịt giữa Đảng và nhân dân là cội nguồn sức 
mạnh thần kỳ của cách mạng Việt Nam. Với 
sức mạnh đó, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân ta 
đầu tranh kiên cường chống các thế lực đế quốc 
xâm lược mạnh nhất thế kỷ XX giành độc lập, 
thống nhất hoàn toàn cho Tổ quốc. Cũng với 
sức mạnh ấy, Đảng đã và đang lãnh đạo thành 
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công sự nghiệp đổi mới theo con đường của chủ 
nghĩa xã hội. Cuộc chiến đấu chống lũ lụt ở các 
tỉnh miễn Trung tháng 11 và 12 năm 1999 vừa 
qua một lần nữa làm sáng ngời phẩm chất và 
bản lĩnh cao đẹp của Đảng ta và nhân dân ta. 
Đảng-hết lòng vì dân, dân tin Đảng, sự gắn bó 
máu thịt giữa Đảng và dân, đó là nguồn gốc sức 
mạnh để vượt qua mọi trở lực trên con đường đi 
tới của dân tộc ta. 

Nhớ lại hồi đầu thế kỷ XX “nước ta là một 
xứ thuộc địa, dân ta là vong quốc nô, Tổ quốc 
ta bị giày xéo dưới gót sắt của kẻ thù hung ác. 
Trong mẫy mươi năm khi chưa có Đảng, tỉnh 
hình đen tối như không có đường ra”. Ở trước 
thêm của thế kỷ XXI và thiên niên kỷ mới, đất 
nước Việt Nam độc lập, thống nhất đang vững 
bước trên con đường xã hội chủ nghĩa, công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa vì cuộc sống ấm no, 
hạnh phúc của nhân dân. Càng SUY: ngâm về 
những biến đổi to lớn diễn ra trên đất nước ta 
từ khi có Đảng lãnh đạo càng thấm thía công 
ơn trời biển của Đảng quang vinh và Bác Hồ 
vĩ đại. 

Mùa xuân năm 2000, mừng Đảng ta tròn 70 
xuân,,mừng chế độ và Nhà nước ta 55 năm phát 
triên và trưởng thành. Mỗi đảng viên của Đảng, 
mỗi người dân của nước Việt Nam anh hùng 
nguyện làm việc, lao động, học tập hết sức 
mình để xây dựng Tổ quốc giàu mạnh, sánh vai 
với các cường quốc năm châu như mong ước 
của Bác Hồ. Đó cũng là hành động thiết thực kỷ 
niệm 110 năm Ngày sinh của Người. Bác Hồ 
dạy chúng ta : thắng không kiêu, bại không nản. 
Lê-nin cũng từng chỉ dẫn những người cộng 

ản : “Chúng ta không cần những sự hăm hở 
điên cuông. Điều cân thiết cho chúng ta, chính 
là những bước đi nhịp nhàng của những đoàn 
quân vững như gang thép của giai cấp vô sản”%), 
Xuân Canh Thìn năm 2000 nhất định sẽ 
khởi đầu mọi điều tốt đẹp và những bước đi 
vững vàng của đất nước ta, dân tộc ta với thế 
rồng bay. L] 


(2) V.1. Lê-nin : Toàn tấp, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1977,t 36, 
tr256 
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ẢNG Cộng sản Việt Nam ra đời (ngày 
†)-e=o là một sự kiện trọng đại và 

nổi bật của thế kỷ XX, một mốc son chói 
lọi trong lịch sử cách mạng Việt Nam. 

Suốt 70 năm qua, từ ngày có Đảng, nhân dân 
ta đã có người lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt, hết 
lòng hết sức vì sự nghiệp của dân tộc, và nhờ thế 
đã giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập 
nên những kỳ tích trong thế kỷ XX, “làm cả thế 
giới ngạc nhiên và khâm phục” *, 

Toàn bộ thực tiễn cách mạng Việt Nam trong 
70 năm qua chứng minh rằng, sự lãnh đạo đúng 
đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu 
mang lại những thắng lợi của cách mạng nước ta ; 
đồng thời chính trong quá trình lãnh đạo cách 
mạng mà Đảng được tôi luyện và ngày càng 
trưởng thành. 

Trong những năm đổi mới gần đây, với bản 
lĩnh chính trị vững vàng, tính kiên định cách 
mạng, tỉnh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo, Đảng đã 
tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống vẻ 
vang, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội, nắm bắt và tổng kết thực tiễn sáng 
tạo của nhân dân, kịp thời đề ra các chủ trương 
đúng đắn, khơi dậy và phát huy được tiềm năng 
to lớn của dân tộc. Khác với Đảng Cộng sản Liên 
Xô và các Đảng mác xít ở Đông Âu (trước đây), 
Đảng Cộng sản Việt Nam trong tiến trình đổi mới 
không hề cơi nhẹ, hạ thấp, hoặc phủ nhận sự lãnh 
đạo của Đảng. Trái lại, càng đi vào đổi mới, đi 
vào kinh tế thị trường, mở cửa, chúng ta càng giữ 
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vững, tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của 
Đảng. Bởi vì, chúng ta nhận thức rằng sự lãnh đạo 
của Đảng Cộng sản là vấn đề có tính nguyên tắc, 
là quy luật của cách mạng xã hội chủ nghĩa, là 
nhân tố bảo đảm sự phát triển đúng đắn của đất 
nước. Không có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản 
thì không thể có độc lập dân tộc vững chắc, 
không có quyền làm chủ thật sự của nhân dân, 
không có nhà nước của dân, do dân và vì dân theo 
đúng nghĩa của nó, và càng không thể có chủ 
nghĩa xã hội. 

Đương nhiên, để có đủ khả năng và điều kiện 
lãnh đạo cách mạng đúng đắn và có hiệu quả, 
Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, 
nâng cao năng lực lãnh đạo và sức mạnh của 
Đảng về mọi mặt, coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ 
then chốt, nhiệm vụ sống còn của toàn bộ sự 
nghiệp cách mạng. 

- Trong những năm qua, Đảng ta đã dành không 
ít công sức cho nhiệm vụ trọng yếu này. Sau Đại 
hội VI (tháng 12-1986), với phương hướng “đổi 
mới tư duy, đổi mới tổ chức, đổi mới cán bộ, đổi 
mới phong cách công tác”, các cấp ủy và tổ chức 
đảng đã triển khai thực hiện sâu rộng nhiệm vụ 
xây dựng Đảng. Bộ Chính trị có Nghị quyết 04 về 
“làm trong sạch Đảng, trong sạch bộ máy nhà 
nước, làm lành mạnh các quan hệ xã hội”. Ban 


* PGS, TS, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng 

(1) Lời ông Á. Gre-vô-xki, người Ba Lan, đại biểu tham dự Đại 
bội quốc tế ngữ tại Hà Nội. Xem : Báo Nhân Dân, ngày 02-01-2000 
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Chấp hành Trung ương ra Nghị quyết 05 về “một 
số nhiệm vụ cấp bách của công tác xây dựng 
Đảng”. Hội nghị Trung ương 6 (tháng 3-1989) đề 
ra 5 nguyên tắc chỉ đạo công cuộc đổi mới, trong 
đó nhấn mạnh ý nghĩa quyết định của sự lãnh đạo 
của Đảng, đấu tranh phê phán những khuynh 
hướng phủ nhận hoặc hạ thấp sự lãnh đạo của 
Đảng. Liên tiếp hai Hội nghị Trung ương sau đó 
(Hội nghị. lần thứ bảy và lần thứ tám) đã bàn và ra 
Nghị quyết về công tác tư tưởng và công tác quân 
chúng của Đảng. 

Sau Đại hội VH, Trung ương yêu cầu đẩy 
mạnh công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý 
luận, bổ sung, phát triển, từng bước cụ thể hóa, 
hoàn thiện Cương Ïnh, đường lối của Đăng. Khi 
chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô và các nước 
Đông Âu sụp đổ, Đảng kịp thời chỉ đạo tăng 
cường công tác tư tưởng chính trị, uốn nắn những 
nhận thức lệch lạc, phê phán những quan. điểm và 
khuynh hướng không đúng, tạo sự nhất trí và 
vững vàng về tư tưởng trong Đảng và trong nhân 
dân ; chấn chỉnh việc thực hiện nguyên tắc tập 
trung dân chủ ; đào tạo cán bộ và đối mới công 
tác cán bộ ; cải tiến phương thức lãnh đạo và lê 
lối công tác. Nghị quyết 01 của Bộ Chính trị về 
công tác lý luận (năm 1992), Nghị quyết 09 của 
Bộ Chính trị về những định hướng lớn trong công 
tác tư tưởng (năm 1995), và đặc biệt là Nghị 
quyết Trung ương 3 về đôi mới, chỉnh đốn Đảng 
(tháng 6-1992) được quán triệt và thực hiện tương 
đối có bài bản, đã tạo bước chuyển biến mới trong 
công tác xây dựng Đảng. Có thể nói, đây là những 
nghị quyết đã đi vào cuộc sống và phát huy tác 
dụng tốt. 

Thực hiện quyết định của Đại "hội VII, từ 
năm 1992 đến năm 1996 chúng ta tiến hành tông 
kết công tác xây dựng Đảng giai đoạn 1975 - 
1295 khá công phu. Những kết quả nghiên cứu 
tổng kết đó đã được đưa vào các văn kiện Đại 
hội VIII và phục vụ thiết thực cho việc chỉ đạo 
công tác xây dựng Đảng. 

Riêng trong nhiệm kỳ Đại hội VII này, Trung 


-_ ương và câp Ủy các cấp có nhiều quyết định quan 


trọng tăng cường công tác xây dựng Đảng. Hội 
nghị Trung ương 3 chuyên bàn về chiến lược cán 
bộ và bàn về xây dựng bộ máy nhà nước. Hội 
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nghị Trung ương 5 bàn về xây dựng nền văn hóa, 
trong đó đỏi hỏi phải nâng cao văn hóa trong 
Đảng, và quyết định tổ chức tự phê bình và phê 
bình về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống 
trong cán bộ, đẳng viên. Hội nghị Trung ương 3 
và Hội nghị Trung ương 5 đều có kết luận về đấu 
tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phê 
phán bác bỏ những quan điểm cơ hội chính trị sai 
trái. Đặc biệt là Hội nghị Trụng ương 6 (lần 2) và 
Hội nghị Trung ương 7 đã bàn về một số vấn đề 
cấp bách trong công tác xây dựng Đảng và quyết 
định mở cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
trong hai năm (từ 19-5-1999 đến 19-5-2001). Đây 
là một quyết định có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, 
được toàn Đảng, toàn dân hoan nghênh ; các câp, 
các ngành đang triển khai thực hiện tích cực ; kết 
quả bước đầu của nó đang tạo ra khí thế mới, kinh 
nghiệm mới, và nhất là niềm tin mới trong toàn 
xã hội. 

Một điều đáng lưu ý là cùng với sự chỉ đạo sát 
sao, kiên quyết của Trung ương, SỰ hoạt động tích 
Cực của các cấp ủy và tổ chức đẳng, còn có sự 
đồng tình, hưởng ứng sâu rộng của đông đảo cán 
bộ, đảng viên và nhân dân. Có lẽ chưa có thời kỳ 
nào cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm đến 
công tác xây dựng Đảng thường xuyên và sâu sắc 
như thời kỳ này. Rất nhiều ý kiến đóng góp tâm 
huyết vào các văn kiện, chỉ thị, nghị quyết của 
Đảng. Rất nhiều ý kiến bàn luận về tổ chức nhân 
sự mỗi kỳ Đại hội Đảng NUP Hội nghị Trung 
ương. Nơi này lo lắng về sự “xuống cấp”, “thoái 
hóa” của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Nơi kia 
sốt ruột vì chưa chống được tham nhũng. Các thế 
lực thù địch thì đang ráo riết thực hiện âm mưu 
“diễn biến hòa bình”... Một lời kêu gọi hoặc một 
bức thư của Tổng Bí thư đều nhận được sự hưởng 
ứng, hoan nghênh của đông đảo các tầng lớp nhân 
dân. Các cuộc thảo luận, góp ý về xây dựng Đảng 
đều có nhiều ý kiến tham gia sôi nổi và đây 
tâm huyết. 

Tuy nhiên, tất cả tii0@ gì làm được sO với 
yêu câu vẫn còn rất khiêm tốn, hạn chế. Nhiều 
nghị quyết, quyết định đúng đắn và quan trọng về 
xây dựng Đảng chưa được thực hiện có hiệu. quả 
như mong muốn. Công tác xây dựng Đảng vẫn là 
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kiên quyết, tích cực, bền bỉ và hiệu quả. Điều đó 
xuất phát từ chính yêu cầu nhiệm vụ chính trị của 
thời kỳ mới. 

Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân ta đang tiến 
hành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
chuẩn bị tiến vào thế kỷ XXI, thiên niên kỷ thứ 
ba. Nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ mới hết sức 
quan trọng, nhưng cũng Tất nặng nề. Bên cạnh 
thuận lợi, chúng ta phải đương đầu với không ít 
khó khăn và thách thức. Chúng ta xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc trong một bối 
cảnh rất phức tạp. Cuộc đấu tranh dân tộc, đấu 
tranh giai cấp trên phạm vi toàn thế giới đang tiếp 
tục diễn ra sâu sắc, quyết liệt. Cuộc cách mạng 
khoa học - công nghệ phát triển với tốc độ thần 
kỳ. Đảng ta đứng trước nhiều vấn đề mới, phải xử 
lý nhiều việc hết sức phức tạp, tưởng như mâu 
thuần, nghịch lý. Trong khi đó trình độ nhận thức, 
trình độ trí tuệ của chúng ta còn hạn chế. Không 
ít vấn đề lý luận và thực tiễn chưa tổng kết được 
hoặc chưa đủ sáng tỏ, cho nên còn có ý kiến khác 
nhau, cả trên vấn đề cụ thể cũng như trên một số 
vấn đề cơ bản. Bản thân Đảng ta, bên cạnh mặt 
mạnh và thành tựu, cũng có những yếu kém, tiêu 
cực, nhất là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính 
trị, đạo đức, lối sống ; tình trạng quan liêu, xa 
dân ; tổ chức không chặt chẽ, một số nơi mất 
đoàn kết nghiêm trọng. Đó là chưa kể các thế lực 
thù địch đang tìm mọi cách tiến công, phá hoại sự 
nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Chúng ra sức 
xuyên tạc, vu cáo Đảng ta, Nhà nước ta, đánh 
thẳng vào hệ tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối 
chính trị của Đảng, kích động, chia rẽ nội bộ 
Đảng, chia rẽ Đảng, Nhà nước với nhân dân, 
hòng làm tan rã Đảng ta, chế độ ta từ bên trong, 
hết sức thâm độc và nguy hiểm. 

Trong tình hình ấy, nếu Đảng ta không vững 
vàng về chính trị, tư tưởng ; không thống nhất về 
ý chí, hành động ; không trong sạch về đạo đức, 
lối sống ; không chặt chẽ về tổ chức, cán bộ ; 
không được nhân dân đồng tình, ủng hộ, thì 
không biết điều gì sẽ xảy ra. 

Vì vậy, hơn lúc nào hết, Đảng ta phải đây 
mạnh hơn nữa việc xây dựng, củng cố, chỉnh đốn 
Đảng, làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững 
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mạnh, đủ sức lãnh đạo sự nghiệp của đất nước 
không ngừng phát triển. 


*+ * 


Phương hướng chung của việc xây dựng, 
chính đốn Đảng hiện nay là : tiếp tục phát huy 
truyền thống tốt đẹp, giữ vững và tăng cường bản 
chất giai cấp công nhân và tính tiên phong của 
Đảng, xâ y dựng Đảng thực sự trong sạch và vững 
mạnh vê cả chính trị, tư tưởng, phâm chất đạo 
đức, tổ chức, cán bộ, đổi mới phương thức lãnh 
đạo, tăng cường mỗi liên hệ giữa Đảng với nhân 
dân, bảo đảm cho Đẳng làm tròn trách nhiệm là 
đội tiên phong lãnh đạo sự nghiệp cách mạng 
Việt Nam trong giai đoạn mới. 

Giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp 
công nhân là vấn đề cơ bản, bao trùm, có tính 
nguyên tắc đối với tất cả các đảng mác xít-lênin 
nít chân chính. Điều đó càng đặc biệt quan trọng 
đối với Đảng ta - một đảng ra đời và trưởng thành 
ở một nước công nghiệp lạc hậu, công nghiệp 
chưa phát triển, giai cấp công nhân còn nhỏ bé, 
đảng viên xuất thân từ công nhân không nhiều. 
Hiện nay, Đảng ta lại đang hoạt động trong điều 
kiện phát triển kinh tế nhiều thành phần, áp dụng 
cơ chế thị trường, mở cửa, môi trường xã hội có 
nhiều phức tạp ; cán bộ, đảng viên. giữ nhiều 
trọng trách, hằng ngày, hằng giờ tiếp xúc với 
hàng và tiền, đối mặt với chủ nghĩa tư bản. vì 
vậy, càng phải chăm lo giữ vững bản chất giai cấp 
công nhân và tính tiên phong của Đảng. Nếu 
không nhận thức sâu sắc điều này thì rất dễ mơ hồ 
và Đảng không tích cực rèn luyện thì rất dễ bị 
biến chất. Vấn đề giữ cho Đảng không biến chất, 
trước sau đều là Đảng Cộng sản, đảng cách mạng 
chân chính, đảng hoạt động vì sự nghiệp của giai 
cấp, của dân tộc, vì lợi ích của nhân dân, là vấn 
đề hết sức cơ bản và quyết định. Đại hội VIII của 
Đảng coi “đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu 
đối với Đảng ta lúc này”. Vả chăng, đây không 
phải là ý muốn chủ quan hoặc là điều chúng ta 
cường điệu. Bởi vì, ai cũng biết, bất cứ một đảng 
chính trị nào cũng là sản phẩm của đấu tranh giai 
cấp và mang bản chất của một giai cấp nhất định. 
Dù tổ chức chặt chẽ hay lỏng lẻo, hoạt động cách 
mạng hay đấu tranh nghị trường (ở một số nước 
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tư bản)... „ đảng nào cũng đứng trên lập trường của 
một giai Câp nhất định, bênh vực và bảo VỆ lợi ích 
của một giai cấp nhất định. Không như thế không 
phải là một chính đảng. 

Nói bản chất giai cấp công nhân là nói bản 
chất cách mạng và khoa học, ý chí kiên định và 
trí tuệ tiên phong, đạo đức vị tha và ý thức tổ chức 
kỷ luật chặt chẽ,.. . của giai cấp công nhân - hơn 
nữa, của giai cấp công nhân hiện đại, giai cấp 
công nhân đang được trí thức hóa. Bản chất giai 
cấp công nhân của Đảng thắm sâu vào tất cả các 
mặt chính trị, tư tưởng và tô chức, tức là cả trong 
đường lối chính trị, nền tảng tư tưởng, nguyên tắc 
tố chức và mọi hoạt động của Đảng. 

` Giữ vững và tăng cường. bản chất giai cấp 
công nhân của Đảng trước hết có nghĩa là Đảng 
phải kiên định quan. điềm, lập trường của giai câp 
công nhân, tuyệt đối trung thành với lợi ích của 
giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả 
dân tộc ; phần đấu cho mục tiêu độc lập dân tộc 
và chủ nghĩa xã hội. Dù tình hình thế giới và 
trong nước khó khăn, phức tạp đến đâu, Đảng 
cũng không chao dảo, dao động, xa rời mục tiêu 
lý tưởng đó. 

Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng 
Hồ Chí Minh làm nên tảng tư tưởng và kim chỉ 
nam cho hành động. Trong tình hinh hiện nay, 
phải kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư 
tưởng Hồ Chí Minh ; vận dụng sáng tạo vào hoàn 
cảnh cụ thể nước ta để hoàn chỉnh Cương lĩnh, 
đường lối ; và từ thực tiễn mà tổng kết, khái quát, 
bổ sung, phát triển, làm phong phú thêm học 
thuyết cách mạng và khoa học đó - vũ khí tỉnh thần 
của giai cấp công nhân có giác ngộ cách mạng. 

Bản chất giai cấp công nhân đòi hỏi Đảng 
phải được tổ chức chặt chế và hoạt động theo 
nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá 
nhân phụ trách, thường xuyên tự phê bình và phê 
bình, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. 
Mọi sự chia rẽ, bè phái, buông lỏng kỷ luật đều 
trái với bản chất giai cấp công nhân. 

Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân. và dân 
tộc, lãnh đạo xây dựng và làm nòng cốt trong 
khối đại đoàn kết toàn dân. Bản chất giai cấp 
công nhân không tương dung với chủ nghĩa 
phường hội, cục bộ, bản vị, phân tán. Trái lại, nó 
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đòi hỏi phải có tư tưởng thống nhất, hành động 
thống nhất, kết hợp hài hòa các lợi ích cá nhân và 
tập thể, bộ phận và toàn cục. 

Đảng kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính 
với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp 
công nhân ; kế thừa và phát huy truyền thống tốt 
đẹp của dân tộc, đồng thời tiếp thu tỉnh hoa văn 
hóa của nhân loại. 

Như vậy, bản chất giai cấp công nhân không 
đối lập với tỉnh thần dân tộc ; trái lại, nó quyện 
chặt nhuần nhuyễn với tính dân tộc. Nói theo 
nghĩa nào đó, trong bản chất giai cấp công nhân 
đã bao hàm tính dân tộc ; và ngược lại, khi nói 
tính dân tộc trong thời đại hiện nay khi có Đảng 
Cộng sản lãnh đạo đã bao hàm tính giai cấp công 
nhân. Ở hoàn cảnh cụ thể của nước ta, giai câp 
công nhân có quan hệ mấu thịt với giai câp nông 
dân và toàn thể dân tộc ; lợi ích giai câp công 
nhân thống nhất với lợi ích của nhân dân lao động 
và của toàn dân tộc ; sự nghiệp của Đảng cũng là 
sự nghiệp của dân tộc, cho nên tính giai cầp gắn 
bó chặt chẽ với tính nhân dân, tính dân tộc. Đảng 
chẳng những đại biểu cho lợi ích của giai cấp mà 
còn đại biều cho lợi ích của nhân dân lao động và 
của cả dân tộc. Và trên thực tế Đẳng đã phần đấu 
hy sinh vì lợi ích của giai cấp, của nhân dân và 
dân tộc. Đảng chẳng những thường xuyên giữ 
vững và nâng cao bản chất giai cấp công nhân mà 
còn chú ý học tập, tiếp thu, phát triên tinh hoa và 
truyền thống dân tộc, giữ gìn và phát huy bản sắc 
Việt Nam. Chính truyền thống dân tộc đã nhân 
lên sức mạnh của Đảng. Đảng thực tế đã trở thành 
lánh tụ của cả dân tộc. Sức mạnh của Đăng là ở 
sự kết hợp nhuần nhuyễn hệ tư tưởng tiên tiến của 
giai cấp công, nhân với khí phách, bản lĩnh, tỉnh 
hoa truyền thống dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh 
- người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta - 
là sự thể hiện đến mức tuyệt vời sự thống nhất 
giữa lợi ích giai cấp và lợi ích dân tộc, giữa chủ 
nghĩa yêu nước và chủ nghĩa xã hội. Người chẳng 
những là lãnh tụ tối cao của Đảng mà còn là lãnh 
tụ tối cao'của dân tộc. Và như vậy cũng có thể nói 
rằng, Đảng ta chẳng những là đội tiên phong 
chính trị của giai cấp công nhân, mang bản chất 
cách mạng và khoa học của giai cấp công nhân, 
mà còn là đội tiên phong lãnh đạo của cả dân tộc, 
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mang trong mình dòng máu và những phẩm chất 
tốt đẹp của dân tộc. Đảng phải ra sức phần đầu để 
không ngừng nâng Cao và ngày càng đạt tới sự kết 
hợp nhuần nhuyễn tính chất giai cấp công nhân 
với tinh hoa truyền thống dân tộc, làm thành bản 
chất đặc sắc của Đẳng Cộng sản Việt Nam. 

Trên cơ sở nắm vững những quan điểm chung 
về bản chất của Đăng, các câp ủy và tổ chức đảng 

cần vận dụng vào các công việc cụ thể trong công 
tác xây dựng Đảng. Từ việc định ra chủ trương, 
chính sách đến việc giáo dục, bồi dưỡng, xây 
dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ; từ việc thực hiện 
nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng 
đến việc thực hiện chính sách đoàn kết dân tộc, 
mở rộng và tăng cường quan hệ quốc tế... Tất cả 
đều phải thấm nhuần và quần triệt sâu sắc quan 
điểm giai cấp công nhân và truyền thống tốt đẹp 
của dân tộc. 

Trong tình hình hiện nay, cần đặc biệt chú 
trọng làm tốt các mặt sau đây : 

1 - Nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ trí 
tuệ và năng lực lãnh đạo. 

Là người lãnh đạo, là đội tiên phong chiến đấu 
của giai cấp, đồng thời là lãnh tụ chính trị của cả 
dân tộc, hơn ai hết, Đảng phải có bản lĩnh chính 
trị kiên cường, có trí tuệ và có năng lực lãnh đạo. 
Chiến thắng được các kẻ thù xâm lược, giải 
phóng được đất nước là nhờ Đảng ta có bản lĩnh 
chính trị kiên cường. và có trí tuệ tiên phong. Lúc 
này, muốn chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu, càng 
cân phải có bản lĩnh và có trí tuệ tiên phong. Việc 
nâng cao trình độ trí tuệ, tính tiên phong có quan 
hệ hữu cơ với việc củng cố, nâng cao niêm tin, 
bản lĩnh, ý chí kiên định lý tưởng cách mạng, 
đang được đặt ra rất cấp bách. Mọi cán bộ, đảng 
viên, trước hết là các cán bộ lãnh đạo chủ chốt, 


phải nhận thức đây đủ và sâu sắc vân đê này đê 


có kế hoạch thường xuyên học tập, nâng cao trình 
độ hiểu biết về mọi mặt, nhất là trình độ tư duy lý 
luận ; trình độ nhận thức, nắm bắt quy luật ; trình 
độ tiếp cận, phân tích, tông kết thực tiễn ; năng 
lực đề ra quyết sách đúng và tổ chức thực hiện có 
kết quả đường lối, chủ trương của Đảng. 

Vừa qua, Đảng. ta đề ra và tô chức thực hiện 
bước đầu có kết quả đường lối đối mới là do Đăng 
ta đã kế thừa và phát huy được những truyền 
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thống: quý báu của Đảng và dân tộc, đổi mới tư 
duy một cách đúng đắn, vận dụng sáng tạo những 
nguyên lý lý luận, tổng kết thực tiễn, mở rộng dân 
chú, phát huy được trí tuệ: của toàn Đảng, toàn 
dân, nắm bắt được những vấn đề nảy sinh từ cuộc 
sống. Trong khi kiên định mục tiêu lý tưởng, kiên 
định những vấn đề có tính nguyên tắc, Đảng ta 
đồng thời nhấn mạnh phải có ý thức sáng tạo, 
luôn luôn sáng tạo, dám từ bỏ những cái cũ không 
còn thích hợp, cả trên lĩnh vực kinh tế cũng như 
trên lĩnh vực văn hóa, xã hội ; cả đối nội và đối 
ngoại ; giải quyết tốt mối quan hệ giữa giai cấp và 
dân tộc, quốc gia và quôc tế, _mỞ rộng khối đại 
đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế, thêm bạn bớt 
thù, tập trung sức cho công cuộc xây dựng và bảo 
vệ đất nước. Nói cách khác, Đảng ta đã nắm vững 
nguyên tắc và phương pháp biện chứng duy vật ; 
không phiến diện, cực đoan, hoặc giản đơn từ cực 
này nhảy sang cực kia. 

Hiện nay, còn nhiều vấn đề lý luận và thực 
tiễn phải tiếp tục đi sâu nghiên cứu, làm sáng tỏ, 
nhất là những vấn đề cụ thể hóa Cương lĩnh, làm 
rõ định hướng xã hội chủ nghĩa và con đường đi 
lên chủ nghĩa xã hội ở ơ nước ta. Nhưng công tác lý 
luận của ta còn nhiều mặt bất cập. Một sô vấn đề 
chậm được tông kết, không ít vẫn đề mới nảy sinh 
chưa được cắt nghĩa và trả lời thấu đáo. Đấu tranh 
phê phán những quan điểm lý luận sai trái nhiều 
khi chưa kịp thời và thiếu sức thuyết phục Cao. 
Trong khi đó trình độ tư duy lý luận, trình độ tông 
kết thực tiễn của chúng ta nói chung còn hạn chế. 
Nhận thức, kiến thức, năng lực lãnh đạo của nhiều 
cấp ủy đẳng còn thấp, chưa chuyển Kịp theo yêu 
cầu đôi mới, nhất là trên lĩnh vực quản lý nhà 
nước, quản lý kinh tế, lãnh đạo sản xuất, kinh 
doanh. Nếu không đây mạnh công tác học tập, 
nghiên cứu lý luận, đi sâu vào cuộc sống tông kết 
thực tiễn, thì không thể tìm ra câu trả lời cho các 
câu hỏi đó. 

Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng 
cũng là một khâu yêu hiện nay. Không ít nghị 
quyết rất hay, rất đúng nhưng chưa vào được cuộc 
sông bao nhiêu, chưa biến thành hiện thực. Nếu 


| không nâng cao năng lực tô chức thực tiễn thì dù 


có ra bao nghị quyết tình hình-cũng không khá 
lên được ; nghị quyết dù hay, dù đúng bao nhiêu 
rốt cuộc vẫn chỉ là nghị quyết, chỉ nằm trên giẪY. 
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Tổ chức thực hiện bao gồm nhiêu việc và tùy 
thuộc vào trình độ, năng lực của nhiều cấp ủy và 
cơ quan nhà nước, đặc biệt là tùy thuộc vào trình 
độ, năng lực cụ thể hóa, thể chế hóa, bố trí cán bộ, 
năng lực tổ chức điều hành, quản lý, kiểm tra... 
của các cán bộ có trách nhiệm trực tiếp. Đảng cần 
tập trung công sức nhiều hơn nữa cho việc đào 
tạo, bố trí cán bộ, kiểm tra việc thực hiện các nghị 
quyết của Đảng. 

2 - Rèn luyện đạo đức cách mạng, chống 
chủ nghĩa cá nhân. 

Hoạt động trong điều kiền mới, môi trường xã 
hội có nhiều yếu tố phức tạp hơn trước, bối cảnh 
trong nước và thế giới có những diễn biến rất 
nhanh, các thế lực thù địch lại giăng ra đủ thứ 
mưu mô và cạm bẩy, việc giáo dục, rèn luyện đạo 
đức cách mạng và lối sống lành mạnh cho cán bộ, 
đẳng viên có ý nghĩa rất quan trọng. Thực tế vừa 
qua trong đội ngũ cán bộ, đảng viên đã có biểu 
hiện suy thoái vê phẩm chất chính trị, đạo đức, lối 
sống. Không ít người dao động, giảm sút niềm tin 
và ý chí chiến đấu, phai nhạt lý tưởng. Tình trạng 
lợi dụng chức quyền và cương vị công tác để 
tham nhũng, ăn hối lộ, buôn lậu, làm giàu bất 
chính có chiều hướng tăng nhanh. Lối sống cá 
nhân thực dụng, cơ hội, chạy theo danh vị, chức 
quyền, quan liêu, xa dân diễn ra khá phố biến. 
Thậm chí có những người sống quay lưng lại với 
dân, ăn chơi hưởng lạc sa đọa. Trong khi đó nhiều 
cấp Ủy Và tô chức đẳng không chú ý giáo dục, 
quản lý, kiểm tra đội ngũ cán bộ, đẳng viên. Nếu 
không kiên quyết khắc phục tình trạng này thì rất 
dễ làm thoái hóa, biến chất Đảng và Nhà nước, 
làm xói mòn nghiêm trọng lòng tin của nhân dân. 

Mọi cán bộ, đảng viên dù ở cương vị công tác 
nào cũng phải thấy hết trách nhiệm của mình, 
không ngừng tự rèn luyện để nâng cao đạo đức 
cách mạng, khắc phục các thói tệ của chủ nghĩa cá 
nhân, giữ gìn thanh danh, uy tín của Đảng. Phải 
thấm nhuần sâu sắc và bền bỉ thực hiện lời dạy của 
Bác Hồ về giữ gìn đạo đức cách mạng, chống chủ 
nghĩa cá nhân. Cán bộ càng cao càng phải gương 
mẫu. Các tô chức đảng phải có biện pháp giáo 
dục, bôi dưỡng, kiểm tra, quan lý chặt chẽ mọi 
hoạt động của cán bộ, đáng viên. Kịp thời biểu 
dương những cán bộ, đảng viên gương mẫu, đồng 
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thời kiên quyết xử lý nghiêm minh những người 
hư hỏng, bất kế họ là ai, ở cương vị công tác nào. 

3 - Củng cố Đảng về tổ chức, đoàn kết 
thống nhất, có sức chiến đấu cao. 

Củng cố Đảng về tổ chức bao gồm nhiều việc. 
Từ xây dựng cơ cấu bộ máy đến xác định chức 
năng, nhiệm vụ, cơ chế vận hành ; từ bố trí cán bộ 
đến xây dựng phương thức, lề lối làm việc ; từ 
việc thực hiện các nguyên tắc tổ chức đến việc 
quản lý, kiểm tra hoạt động của các thành viên 
trong tổ chức. Hiện nay việc nào cũng cấp bách. 
Đặc biệt phải thực hiện tốt nguyên tắc tập trung 
dân chủ và chấn chỉnh hệ thống tổ chức của 
Đảng. 

Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ là 
vấn đề trọng yếu bảo đảm cho Đảng thật sự chặt 
chẽ về tổ chức, đoàn kết thống nhất và có SỨC 
chiến đầu cao. Coi nhẹ hoặc phủ nhận nguyên tắc 
tập trung dân chủ là làm sai lạc tổ chức đảng từ 
bản chất ; xóa bỏ nguyên tắc tập trung dân chủ là 
phá hoại SỨC mạnh Đảng từ gôc. Phải nhận thức 
thống nhất và có cơ chế cụ thể để thực hiện tốt 
ngu$ên tắc này. Kiên quyết đấu tranh với những 
tư tưởng và hành động Sai trái. 

Các : cấp ủy và tổ chức đảng phải bảo đảm thực 
hiện đầy đủ các quyền dân chủ của đảng viên. 
Xây dựng quy chế, quy trình để các đảng viên 
tham gia trực tiếp vào quá trình hoạch định và tô 
chức thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách 
của Đảng. Cán bộ lãnh đạo, nhất là người đứng 
đầu cấp ủy phải tôn trọng lắng nghe ý kiến cũng 
như những việc làm sáng tạo của đảng viên, của 
cấp dưới ; lắng nghe các ý kiến khác nhau trước 
khi quyết định ; thực hiện dân chủ tập thể trong 
công tác cán bộ. Đấu tranh với những khuynh 
hướng dân chủ hình thức hoặc dân chủ cực đoan, 
muốn lợi dụng dân chủ để gây chia rẽ, bè phái, mị 
dân, theo đuôi quân chúng lạc hậu. Dân chủ chân 
chính không thể có được nếu thiếu tập trung, 
thiếu kỷ luật, thiếu trách nhiệm. Dân chủ không 
tương dung với độc đoán, chuyên quyền, đồng 
thời không tương dung với tự do vô chính phủ. 

Các tô chức đảng và đảng viên cần thực hiện 
đúng quy định : thiểu số phục tùng đa số, cá nhân 
phục tùng tô chức, cấp dưới phục tùng cấp trên, 
toàn Đảng phục tùng Đại hội đại biểu toàn quốc 
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và Ban Chấp hành Trung ương. Mọi cán bộ, đẳng 
viên, dù ở cương vị công tác nào đều phải có ý 
thức tổ chức, tự khép mình vào kỷ luật, nói và làm 
theo nghị quyết, quyết định của Đảng. 

Thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình và 
phê bình. Chăm lo củng cố sự đoàn kết thống 
nhất trong Đảng trên cơ sở đường lối chính trị, 
nguyên tắc tổ chức và tình thương yêu đông chí. 
Tập trung giải quyết tình trạng mất đoàn kết ở 
một số nơi. Kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa 
cá nhân, tư tưởng kèn cựa địa vị, tranh giành ngôi 
thứ, lợi lộc, cũng như đầu óc cục bộ, bản vị ; bôi 
dưỡng tình yêu thương đồng chí, tôn trọng lẫn 
nhau, vỉ sự nghiệp chung. 

Trong việc xây dựng, kiện toàn hệ thống tô 
chức, bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị, cần 
quán triệt tư tưởng tích cực, khoa học, đông bộ, 
bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị. Việc xây 
dựng hệ thống tô chức không chỉ là việc sắp xếp 
cơ câu bộ máy mà còn phải xác định TÕ chức 
năng, nhiệm vụ và quy chế hoạt động của mỗi tổ 
chức cũng như của toàn hệ thống. Khắc phục tình 
trạng chồng chéo, chức năng không rõ, trùng lắp 
công việc ; kiên quyết cắt giảm những bộ phận 
thừa, những khâu trung gian không cần thiết. 

Trong hệ thống tổ chức của Đảng, tổ chức cơ 
sở Đảng có vị trí đặc biệt quan trọng. Vừa qua, ở 
không ít nơi tổ chức cơ sở đảng giảm sút vai trò 
lãnh đạo, thậm chí có nơi rệu rã, tê liệt. Phải sớm 
khắc phục tình hình này, củng cố xây dựng các tổ 
chức cơ sở đảng, bảo đảm vai trò lãnh đạo ở tất 
cả mọi cơ sở. Chấn chỉnh và cải tiến sinh hoạt 
đảng, bố trí đúng cán bộ cốt cán - những người có 
năng lực, giữ gìn phẩm chất, được nhân dân tín 
nhiệm ; đồng thời làm tốt công tác đảng viên, kế 
cả việc phát triển đảng viên mới đúng tiêu chuẩn, 
thật sự có chất lượng. 

4 - Tăng cường mối liên hệ giữa Đảng với 
nhân dân. 

Liên hệ với nhân dân là quy luật tồn tại, phát 
triển và hoạt động của Đảng, là nhân tố quyết 
định tạo ra sức mạnh của Đảng. Đây là mối quan 
hệ “tin cậy lẫn nhau”, “tín nhiệm lẫn nhau” như 
Lê-nin nói. Nhân dân tin ở Đảng, ủng hộ Đảng, 
theo Đảng làm cách mạng. Còn Đảng làm hết sức 
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mình để phục vụ nhân dân, phát huy vai trò và 
khả năng sáng tạo không bao giờ cạn của nhân 
dân. Sở dĩ nhân dân tin theo Đảng là bởi nhân dân 
thấy Đảng luôn luôn phấn đấu hy sinh cho lợi ích 
của nhân dân ; mục đích, lý tưởng của Đảng hoàn 
toàn phù hợp với ý nguyện của nhân dân. 

70 năm lãnh đạo nhân dân tiến hành cách 
mạng, Đảng ta luôn luôn gắn bó chặt chẽ với 
nhân dân, được nhân dân cưu mang, che chớ, giúp 
đỡ hết lòng. Và chính nhờ thế mà Đảng có đủ khả 
năng và sức mạnh lãnh đạo cách mạng vượt qua 
mọi khó khăn, chiến thắng mọi kẻ thù, dù đó là 
kẻ thù hung bạo nhất. Liên hệ mật thiết với nhân 
dân là một truyền thống tốt đẹp của Đảng và là 
bài học lớn của cách mạng Việt Nam. 

Ngày nay, trong điều kiện mới, với quy mô, 
tầm vóc to lớn của cách mạng, với vai trò và trình 
độ ngày càng cao của nhân dân, với vị thế mới 
của mình, Đảng ta có thêm điều kiện thuận lợi để 
mở rộng và tăng cường mối liên hệ với nhân dân. 
Nhưng mặt khác, với tính chất và phương thức 
lãnh đạo mới, mối liên hệ giữa Đảng và nhân dân 
cũng có những đòi hỏi cao hơn và đang đứng 
trước những thử thách rất phức tạp. Ngoài những 
nỗ lực phấn đấu để vượt qua khó khăn khách 
quan, Đảng phải cố gắng rất nhiều để khắc phục 
những khuyết điểm chủ quan, như tỉnh trạng quan 
liêu, mệnh lệnh, cửa quyền trong một số cơ quan 
lãnh đạo và quản lý ; những hiện tượng hư hỏng, 
sa sút về đạo đức, lối sống trong một số cán bộ, 
đảng viên, nhất là những hiện tượng tham nhũng, 
sách nhiễu dân, lợi dụng chức quyên để đục 
khoét, vơ vét của dân, trù dập, ức hiếp quân 
chúng. Chính những thói tệ này đang là điều nhức 
nhối, làm cho quần chúng bất bình ; một số nơi 
dân đã quay lưng lại với cán bộ, đảng viên và tổ 
chức đảng. Đây là điều rất đau xót và rất đáng 
báo động. 

Để đổi mới công tác quần chúng của Đảng, 
củng cố và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa 
Đảng và nhân dân, Đảng và Nhà nước ta phải làm 
rất nhiều việc cụ thể và thiết thực : chăm lo đầy 
đủ và sâu sắc đến đời sống của nhân dân ; đề ra 
chủ trương, chính sách hợp lòng dân, bảo vệ lợi 
ích chính đáng của nhân dân ; thật sự tôn trọng và 
phát huy quyền làm chủ của nhân dân ; xây dựng 
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và chỉnh đốn Đảng, cơ quan nhà nước thật sự 
trong sạch, vững mạnh ; làm tốt công tác tư tưởng 
chính trị trong nhân dân ; đổi mới phương thức 
lãnh đạo của Đảng ; khắc phục những hiện tượng 
thoái hóa, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, làm 
lành mạnh các quan hệ xã hội... Điều quan trọng 
quyết định là phải thấm nhuần và quán triệt sâu 
sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về quan điểm quần 
chúng, đi đúng đường lối quần chúng và làm tốt 
công tác dân vận. 

Các cấp ủy và tổ chức đảng cần động viên, tổ 
chức và tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân 
thường xuyên tham gia các công việc của Đảng, 
đóng góp ý kiến xây dựng các chủ trương, chính 
sách của Đảng ; giám sát, phê bình cán bộ, đảng 
viên ; giới thiệu những người xứng đáng để bầu 
vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ; 
giới thiệu những người đủ tiêu chuẩn để kết nạp 
vào đội ngũ của Đảng ; giúp tổ chức đẳng làm tốt 
công tác kiểm tra, phát hiện, đấu tranh với những 
hành vi tham nhũng, tiêu cực... 

5 - Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, bảo 
đảm sự phát triển liên tục của cách mạng và sự 
bền vững của chế độ, của đất nước. 

Thực tiễn những năm gần đây càng chứng 
minh sâu sắc chân lý : cán bộ đóng vai trò quyết 
định ; công tác cán bộ là công tác đặc biệt quan 
trọng, nhưng cũng Tất phức tạp, khó khăn. Cả 
thành tựu và yếu kém, tôn tại đều phản ánh chất 
lượng của đội ngũ cán bộ. Là đảng cầm quyền, 
trong điều kiện phức tạp hiện nay, Đẳng càng 
phải đặc biệt chăm lo công tác cán bộ ; chăm lo 
cán bộ cho cả hệ thống chính trị, cho toàn xã hội, 
trên tất cả các lĩnh vực. _ 

Phải đổi mới quan niệm và phương pháp tiến 
hành công tác cán bộ theo hướng thật sự dân chủ, 
tập thê, kết hợp với tập trung thống nhất theo một 
quy trình chặt chẽ. 

Trên cơ sở nắm vững quan điểm giai cấp, có 
chính sách đoàn kết, tập hợp rộng rãi các loại cán 
bộ ở tất cả các thành phần kinh tế, đào tạo, vun 
trồng và trọng dụng mọi nhân tài của đất nước, kể 
cả những người Việt Nam định cư ở nước ngoài. 
Phải có chính sách thu hút nhân tài, bảo vệ trí tuệ, 
chất xám của dân tộc ; tránh lãng phí, bỏ phí 
chất xám. 
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Thực hiện trẻ hóa đội ngũ cân bộ, đồng thời 
kết hợp tốt ba độ tuổi, bảo đảm tính liên tục, tính 
kế thừa và phát triển trong đội ngũ cán bộ, biết 
khai thác mặt mạnh của mỗi loại cán bộ để bổ 
sung cho nhau. 

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ toàn diện, cả về 
phẩm chất, trình độ, năng lực ; cả cán bộ lãnh 
đạo, cán bộ quản lý, các chuyên gia, các nhà 
doanh nghiệp, trước hết là các cán bộ chủ chốt ở 
các cấp. Mọi cán bộ phải thường xuyên rèn luyện, 
trau dôi phẩm chất cách mạng, gương mẫu trong 
đạo đức, lối sống, tuyệt đối trung thành với sự 
nghiệp của Đảng, của dân tộc, kết hợp hài hòa lợi 
ích Tiêng và lợi ích chung ; khi lợi ích riêng mâu 
thuần với lợi ích chung thi phải biết đặt lợi ích 
chung lên trên hết, trước hết... Chính đây là cái 
tạo nên uy tín của cán bộ, tạo nên uy tín của 
Đảng. Quân chúng nhân dân rất tỉnh tường, ai 
gương mâu, giữ gìn, biết hy sinh vì lợi ích chung ; 
ai lười biếng, tắc trách, tham những, hư hồng, 
quân chúng nhân dân đều biết Cả. 

Việc sử dụng, bố trí cán bộ cần theo đúng tiêu 
chuẩn, đúng sở trường cán bộ. Đề bạt, bổ nhiệm 
đúng lúc, giao việc đúng tầm, có cơ chế, chính 
sách khuyên khích cán bộ không ngừng phấn đầu 
vươn lên đâm nhiệm các ; công việc cao hơn, cống 
hiến được nhiều hơn. Đồng thời kiên quyết xử lý 
những cân bộ vi phạm kỷ luật, pháp luật ; thay thế 
kịp thời những người yêu kém, không hoàn thành 
nhiệm vụ. Phát huy tốt đội ngũ cán bộ hiện có ; 
bôi dưỡng, đào tạo cán bộ theo yêu cầu mới ; tạo 
nguôn cân bộ cho lâu dài. 

Trong điều kiện hòa bình xây dựng, lo làm ăn 
kinh tế, quan hệ trực tiếp vỚi những người nước 
ngoài, nhiêu cán bộ tiếp xúc với tiên, với hàng, 
rât đề bị lợi ích vật chất, tiền tài quyến rũ, kẻ địch 
thực hiện âm mưu mua chuộc, lôi kéo, khống chế 
cán bộ, hòng phá rã ta từ bên trong, từ chính đội 
ngũ cán bộ hoặc con em, người thân của cán bộ. 
Vì vậy, phải đề cao cảnh giác, có biện pháp tích 
cực và chủ động bảo vệ cán bộ, làm tốt công tác 
giáo dục, rèn luyện, quản lý cán bộ. 

Những công việc trên đây nếu được thực hiện 
tốt chắc chắn Đảng ta sẽ có bước tiễn bộ mới, 
ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ú ứng được 
yêu câu, nhiệm vụ của thời kỳ mới, xứng đâng 
với niêm tin yêu và mong đợi của nhân dân. 
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ĐĂNG LÃNH ĐA0 XÂY DƯNG VÀ PHÁT HUY 
QUYÊN LÀI1 ÊHÚ ÚA HHÂN DÂN, 0AI 0ÁPH 
TÔ PHỨ VÀ H0AT ĐÔNG DÚA BỘ FIÃY NHÀ NƯỚC 


ẢNG Cộng sản Việt Nam ngay từ khi 
I3) mới thành lập, đã xác định : giành chính 


quyền về tay nhân dân, giữ vững và xây 
dựng, củng cố chính quyền của nhân dân là một 
trong những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt 
Nam. Đảng cũng khẳng định : vai trò của Nhà 
nước trong sự nghiệp phát triển đất nước theo 
con đường xã hội chủ nghĩa tăng lên gấp bội so 
với trước, bởi vì cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây 
dựng chủ nghĩa xã hội là cuộc cách mạng sâu sắc 
nhất trong lịch sử loài người. Nhất thiết phải có 
một nhà nước mạnh, do Đảng Cộng sản lãnh 
đạo, đủ sức bảo vệ chính quyền của nhân dân, 
đập tan sự phá hoại, chống đối của mọi lực lượng 
thù địch, đủ năng lực tổ chức và quản lý xã hội 
mới, xây dựng những tiền đề vật chất và tinh 
thân cho chủ nghĩa xã hội. 

70 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã 
lãnh đạo Cuộc đầu tranh cách mạng giành chính 
quyền về tay nhân dân từ cách mạng Tháng 
Tám, lãnh đạo Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng 
hòa tổ chức cuộc sống mới của nhân dân đã được 
giải phóng khỏi ách nô lệ thực dân, tiến hành hai 
cuộc kháng chiến vĩ đại chống các để quốc xâm 


lược Pháp và Mỹ, bảo vệ nền độc lập và thống _ 


nhất đất nước. Đảng đã lãnh đạo xây dựng chính 
quyền nhân dân từng bước trưởng thành, lớn 
mạnh, phát huy vai trò cực kỳ quan trọng của 
Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
trong sự nghiệp phát triển đất nước theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện hai nhiệm vụ 
chiến lược : xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ 


l6 


NGUYÊN KHÁNH 


Tổ quốc, tiền hành công cuộc đổi mới đạt những 
thành tựu to lớn từ 15 năm nay. 

Từ Đại hội VI của Đảng đến nay, vấn đề củng 
cố, xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh, 
tăng cường và cải tiến sự lãnh đạo của Đảng đối 
với Nhà nước luôn luôn được đặt ở vị trí hàng 
đầu trong sự quan tâm của Đảng, trong chương 
trình hành động của Đảng, trong nội dung các 
đại hội toàn quốc, các hội nghị Ban Chấp hành 
Trung ương và Bộ Chính trị Trung ương Đảng. 

Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng Cộng 
sản Việt Nam, chúng ta rất vui mừng và tự hào 
nói rằng : Đảng ta đã thành công và có nhiều 
kinh nghiệm quý báu trong vấn đề lãnh đạo 
chính quyền. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam do Đăng, lãnh đạo, mặc dù còn 
có những nhược điểm và khuyết điểm, nhưng 
thực sự là công cụ đắc lực, sắc bén của giai cấp 
công nhân, nhân dân lao động và cả dân tộc. Nhà 
nước ta là một nhà nước mạnh, có uy tín trong 
khu vực Đông - Nam Á và trên thế giới. 

Các vấn đề cơ bản về Nhà nước của ta, như 
bản chất giai cấp công nhân, tính dân tộc và tính 
nhân dân của Nhà nước, chức năng, vai trò của 
Nhà nước trong hệ thống chính trị, trong nền 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, 
quyền làm chủ của nhân dân và nên dân chủ xã 
hội chủ nghĩa, những quan điểm và nguyên tắc 
chỉ đạo việc củng cô và hoàn thiện Nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, những 
nhiệm vụ, phương hướng đối với tổ chức Và hoạt 
động của Nhà nước, tiến hành cải cách nền hành 
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chính nhà nước... đã được xác định rõ trong các 
nghị quyết Đại hội VII, VIII, các Nghị quyết Hội 
nghị Trung ương 2 và 8 (khóa VII), Nghị quyết 
Hội nghị Trung ương 3 và 7 (khóa VIHI). 

Các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, phương 
hướng và chủ trương lớn được nêu trong các 
nghị quyết của Đảng thể hiện rõ sự đối mới tư 
duy chính trị của Đảng, là bước phát triển mới 
trong sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước, đi 
liền với sự lãnh: đạo công cuộc đổi mới nói 
chung. Giờ đây vẫn cần phải tiếp tục nghiên cứu, 
tổng kết kinh nghiệm đê làm rõ hơn nữa các vấn 
đề lý luận về nhà nước nói chung, về Nhà nước 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam nói riêng. Nhưng 
điều bức bách đặt ra trước mắt là cụ thể hóa, thể 
chế hóa, tổ chức thực hiện cho được các quyết 
định của Đảng đã ghi trong các nghị quyết. 

Mục tiêu cao nhất của chủ nghĩa xã hội, tư 
tưởng cách mạng, nhân văn và nhân đạo cộng 
sản chủ nghĩa của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư 
tưởng Hồ Chí Minh là giải phóng con người, giải 
phóng nhân loại khỏi mọi sự bóc lột về kinh tế 
và nô dịch về tinh thần, để nhân dân lao động trở 
thành chủ nhân của xã hội. Nhân dân lao động 
làm chủ xã hội, làm chủ nhà nước là một trong 
những đặc trưng cơ bản của xã hội xã hội 
chủ nghĩa. 

Xây dựng và phát huy được quyền làm chủ 
của nhân dân cũng là thực hiện được nên dân chủ 
xã hội chủ nghĩa, một nên dân chủ ở trình độ cao 
hơn chế độ dân chủ tư sản cả về pháp lý và trong 
thực tế. Quyên làm chủ của nhân dân, nền dân 
chủ xã hội chủ nghĩa vừa là mục tiêu vừa là động 
lực của sự nghiệp xây dựng, phát triên đất nước 
theo con đường xã hội chủ nghĩa. Đảng lãnh đạo, 
Nhà nước quản lý về thực chất là để nhân dân 
làm chủ đất nước, làm chủ xã hội, bảo đảm và 
phát huy được các quyền dân chủ về kinh tế, 
chính trị, quyên công dân và các quyền tự do cơ 
bản của môi người dân. 

Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam là nhà nước của dân, do dân và vì dân, do 
Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, mang bản 
chất giai cấp công nhân, tính dân tộc và tính 
nhân dân. Đảng ta là Đảng cầm quyền, có sứ 
mệnh và có khả năng lãnh đạo Nhà nước thê 
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hiện đầy đủ bản chất giai cấp, tính dân tộc và 
tính nhân dân của mình, thực sự là chỗ dựa quan 
trọng để nhân dân thực hiện được quyền làm chủ 
xã hội, đồng thời là công cụ sắc bén bảo vệ cuộc 
sống của nhân dân trước mọi âm mưu và hành 
động phá hoại của các lực lượng thủ địch. Các 
câp ủy đảng, từ trung ương đến cơ sở có trách 
nhiệm lãnh đạo vê tư 'tưởng và về tổ chức sao cho 
các cơ quan nhà nước trong khi thực thi quyên 
lực phải luôn luôn thấm nhuân ý thức vì lợi ích 
của dân, vì quyền làm chủ của dân, vì nền dân 
chủ xã hội chủ nghĩa ; mọi hoạt động quản lý, 
điều hành đều dựa trên những nguyên tắc và 
phương pháp dân chủ. 

Để thực hiện được quyền làm chủ xã hội, 
Đảng phải mạnh và Nhà nước phải mạnh, hiệu 
quả lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước gắn 
liền với kết quả đổi mới và chỉnh đốn Đảng. 

Các nghị quyết của Đảng những năm gần đây 
khẳng định : tổ chức và hoạt động của Nhà nước 
ta đã được đổi mới, có nhiều tiến bộ, dân chủ xã 
hội chủ nghĩa đã được phát huy trên nhiều lĩnh 
vực, trước hết là kinh tế ; phương thức lãnh đạo 
của Đảng đối với Nhà nước có tiến bộ. Đồng 
thời các nghị quyết nêu trên cũng nhắn mạnh : tổ 
chức và hoạt động của Nhà nước ta còn nhiều 
yếu kém, quyên làm chủ của nhân dân bị vì 
phạm ở nhiều nơi, sự lãnh đạo của Đảng, đối với 
Nhà nước chưa được tăng cường đúng mức, chưa 
đâp ứng yêu cầu lãnh đạo quá trình đôi mới tổ 
chức và hoạt động của Nhà nước trong khi đất 
nước đã bước vào thời kỳ đây mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa. 

Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật, theo 
pháp luật, mà pháp luật của Nhà nước ta thể hiện 
quyên lực của nhân dân và về thực chất là sự thể 
chế hóa đường lối, chủ trương, các :. quan điểm, tư 
tưởng chỉ đạo của Đảng. Tỉnh thần dân chủ xã 
hội chủ nghĩa chứa đựng trong đường lối, chính 
sách của Đảng là nguôn sôc, là điểm xuất phát 
để Nhà nước định ra được các luật pháp, thể ché, 
chính sách phản ảnh ý chí, nguyện vọng, trí tuệ 
và sức sáng tạo của nhân dân. Đảng là ngọn cờ, 
là hạt nhân của nên dân chủ xã hội chủ nghĩa, có 
khả năng động viên, thu hút được trí tuệ của toàn 
Đảng và của cả dân tộc trong việc xây dựng, 
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hoàn thiện đường lối, chính sách, các chiến lược 
phát triển và bảo vệ đất nước, trong việc thực 
hiện các đường lối, chính sách của Đảng. Các 
cấp ủy dáng có trách nhiệm lãnh đạo các cơ quan 
nhà nước cải tiến, đổi mới việc nghiên cứu, ban 
hành luật pháp, chính sách, thể chế, thủ tục quản 
lý nhà nước, quản lý hành chính, với ý thức tạo 
điều kiện cho nhân dân được hưởng các quyên tự 
do dân chủ ngày càng nhiêu hơn trong khuôn 
khổ pháp luật, kỷ cương nhà nước, được bảo đảm 
bằng pháp luật, cơ chế nhà nước trong việc tham 
gia xây dựng các chính sách kinh tế - xã hội quan 
trọng, tham gia bầu cử dân chủ và giám sát hoạt 
động của các cơ quan, công chức nhà nước. 
Đảng viên phụ trách cơ quan chính quyên ở các 
cấp, các ngành phải nghiêm khắc kiếm điểm các 
hoạt động quản lý của mình, tìm ra và xóa bỏ 
những quy định, những việc làm không phù hợp 
với tỉnh thần dân chủ xã hội chủ nghĩa, khắc 
phục tư tưởng quan liêu, cửa quyền của những 
cán bộ quản lý, công chức nhà nước, trong đó có 
đảng viên, vì muốn tiện và lợi cho cơ quan mình 
và ngành mình mà bầy đặt ra những thể lệ, thủ 
tục gây khó khăn, phiên hà cho sự làm ăn sinh 
sống của dân, hao phí công sức của người dân. 
Mặt khác, ngăn ngừa và khắc phục tình trạng 
buông lơi, lông léo trong quản lý, tách rời dân 
chủ với kỹ luật, kỷ cương, những hành vi lợi 
dụng “dân chủ” để làm điều trái nguyên tắc, trái 
chính sách, trái pháp luật. Muốn vậy cần phải 
giáo dục rất kỹ, trước hết trong nội bộ Đảng về 
quyên. làm chủ, quyên tự do dân chủ. của người 
dân, về trách nhiệm của Đẳng, của cấp ỦY đảng 
và đảng viên trong việc xây dựng và bảo vệ nên 
dân chủ xã hội chủ nghĩa. 

Đảng ta là người giương cao ngọn cờ tự do 
dân chủ để lãnh đạo Nhà nước thực hiện tự do 
dân chủ trong xã hội. Mỗi đảng viên Đảng Cộng 
sản Việt Nam phải là một chiến sĩ đấu tranh cho 
chủ nghĩa xã hội, cho nên dân chủ xã hội chủ 
nghĩa ở Việt Nam, có nghĩa vụ ØÓP sức VỚI Đăng 
lãnh đạo, xây dựng và củng cô chính quyên, phải 
có hiểu biết về nhà nước, về pháp luật, về dân 
chủ và kỷ luật, kỷ cương nhà nước. Những đàng 
viên hoạt động trong bộ máy nhà nước càng phải 
có ý thức và tri thức đầy đủ về dân chủ, vê quyên 
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làm chủ của dân, về vai trò và phương thức lãnh 
đạo của Đảng đối với Nhà nước, đưa ý thức và 
tri thức ấy vào hành động hằng ngày trong quan 
hệ nội bộ, quan hệ với dân. Nếu công tác tư 
tưởng, công tác giáo dục trong Đảng làm được 
như vậy thì chắc chắn tạo được chuyển biến 
mạnh về tư tưởng, nhận thức và hành động của 
đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước, lực lượng 
chủ yếu của bộ máy nhà nước. 

Các nghị quyết của Đảng đã nhiều lần khắng 
định : Đảng lãnh đạo Nhà nước nhưng tôn trọng 
Nhà nước, tôn trọng pháp luật của Nhà nước. 
Tôn trọng Nhà nước tức là tôn trọng quyền làm 
chủ của dân được biểu hiện chủ yếu thông qua 
Nhà nước. Cả lý luận và thực tiễn đều chứng 
minh rằng tăng cường vai trò lãnh đạo và phát 
huy hiệu lực của Nhà nước là hai mặt thống nhất 
của vấn đề xây dựng, phát huy quyền làm chủ 
của nhân dân trong sự phát triên đất nước theo 
con đường xã hội chủ nghĩa. Vị vậy, Đảng yêu 
cầu các tổ chức đảng, và đảng viên hoạt động ở 
cơ quan Nhà nước chấp hành nghiêm chỉnh pháp 
luật, chỉ thị của Nhà nước, hiểu rằng thi hành 
pháp luật, chính sách của Nhà nước chính là thực 
hiện đường lối, chủ trương của Đẳng. Đảng định 
ra các nguyên tắc, quy chế chặt chế và cụ thê để 
kiểm tra các tổ chức đảng, cấp ủy đẳng và đảng 
viên trong, quan hệ với cơ quan chính quyền, 
phòng, ngửa và khắc phục cho được những trạng 
thái xâu diễn ra ở nhiều nơi : đẳng viên có chức, 
có quyền trong cơ quan nhà nước kém ý thức 
đảng, xem nhẹ vai trò lãnh đạo của tô chức đẳng, 
không quan tâm làm nhiệm vụ của người đảng 
viên ; cấp ủy đảng thì lầm lẫn vai trò lãnh đạo 
chính trị của Đảng với chức năng quản lý của 
chính quyên, muốn trực tiếp giải quyết những 
công việc thuộc thâm quyền của. chính quyên, 
nhiều khi lấn át Cơ quan chính quyên, dôn những 
việc không cân thiết vào cấp ủy đảng, trách 
nhiệm đối với kết quả công việc lại không 
rõ ràng. 

Cấp ủy đảng và các chỉ bộ, đẳng bộ cơ sở 
phải giáo dục và kiểm tra đảng viên hoạt động ở 
cơ quan nhà nước, yêu cầu phải làm tròn phận sự 
của người cán bộ, công chức nhà nước, gương 
mẫu thi hành luật pháp và kỷ luật hành chính, 
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nghiêm chính và hăng hái thực hiện các nhiệm 
vụ mà nhà nước giao cho, tôn trọng sự chỉ đạo, 
điều hành của những cán bộ quản lý không phải 
là đảng viên hoặc không phải là cập Ủy viên, 
không dựa vào vị trí trong Đảng mà làm giảm 
trật tự, kỷ cương của cơ quan nhà nước. 

Đưa cán bộ của Đảng vào bộ máy chính 
quyền để lãnh đạo chính quyền hoạt động theo 
đường lối, chủ trương của Đảng là công việc hệ 
trọng bậc nhất của Đảng cầm quyên. Đăng đưa 
đảng viên của mình vào bộ máy nhà nước thông 
qua chế độ bầu cử, chế độ bổ nhiệm, tuyển dụng 
của Nhà nước, để cho nhân dân và cơ quan nhà 
nước lựa chọn theo tiêu chuẩn từng chức danh và 
theo quy chế Nhà nước. Đảng lãnh đạo chính 
quyền. nhưng không cần thiết chức vụ quân lý 
nào của chính quyên cũng phải do đẳng viên 
đảm nhận, thủ trưởng cơ quan nhà nước nào 
cũng phải là cấp ủy viên, không lấy tiêu chuẩn 
của đảng viên và cập ủy viên đê bố trí vào chức 
vụ nhà nước. 

Về nguyên tắc, Đảng nắm chắc công tác cán 
bộ, đông thời có cách làm thích hợp đê đề cao, 
phát huy trách nhiệm của người điều hành bộ 
máy, sử dụng cán bộ trong việc lựa chọn, bố trí 
cán bộ quản lý nhà nước. 

Các nghị quyết của . Đảng từ Đại hội VỊ đến 
nay đã xác định yêu cầu cấp bách của việc đối 
mới bộ máy nhà nước, cải cách nền hành chính 
nhà nước. 

Công cuộc cải cách bộ máy nhà nước mà 
trọng tâm là cải cách nền hành chính được tiễn 
hành đến nay đã gần 10 năm, đã đạt được những 
kết quả bước đầu, tổ chức và hoạt động của Nhà 
nước từ lập pháp đến hành pháp và tư pháp đã có 
nhiều tiến bộ như Nghị quyết Hội nghị Trung 
ương 7 (khóa VI) đã khẳng định. Những tiến 
bộ đó đã góp phần phát huy SỨC mạnh của hệ 
thống chính trị, thúc đầy sự phát triển kinh tế - 
xã hội những năm vừa qua. Nhà nước ta, dưới sự 
lãnh đạo của Đảng thật sự là nhân tố quan trọng 
bậc nhất của công cuộc đổi mới. Nhưng nhin 
một cách tổng thể thì sự đổi mới tổ chức và hoạt 
động của bộ máy nhà nước vẫn diễn ra chậm 
chạp, không theo kịp nhịp điệu của đối mới kinh 
tế, những công việc về đổi mới thể chế, đổi mới 
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tô chức, đối mới phong cách, đổi mới về con 
người trong bộ máy nhà nước diễn ra một cách 
thụ động, thiếu không khí hô hởi, khẩn trương, 
thiếu tỉnh thần cải cách. Có những vấn đề về 
nhận thức, tư tưởng, về sự lãnh đạo của Đảng, sự 
chì đạo của các cơ quan nhà nước, cần được giải 
quyết tốt từ đầu năm 2000, từ dịp kỷ niệm 70 
năm thành lập Đảng, để tạo sự chuyển biến mới 
cho cuộc cải cách bộ máy nhà nước. ñ 

Đảng cần xúc tiến mạnh hơn công tác tuyên 
truyền, giáo dục trong Đảng, trong bộ máy nhà 
nước và trong nhân dân, làm cho mọi người hiểu 
rõ, hiểu sâu vấn đề cải cách bộ máy nhà nước, 
cải cách hành chính hiện nay và trong thời 
gian tới. 

Cải cách tổ chức bộ máy nhà nước là một yêu 
cầu khách quan của công cuộc đổi mới, của SỰ 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Sự 
tiến triển của công cuộc đổi mới, những thành 
tựu quan trọng và những chuyển biến sâu sắc về 
kinh tế - xã hội trong quá trình đổi mới đòi hỏi 
đổi mới sự quản, lý của Nhà nước, đổi mới bộ 
máy nhà nước, đổi mới tổ chức và hoạt động của 
Nhà nước phù hợp với sự phát triển mới của nên 
kinh tế, đê Nhà nước thực hiện được chức năng 
hướng dẫn, thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - 
xã hội theo con đường xã hội chủ , nghĩa. Cải 
cách bộ máy nhà nước theo tinh thần các nghị 
quyết của Đảng không phải là thay đổi cơ cầu 
hay cơ chế của hệ thống chính trị. Cơ chế đó vấn 
là “Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, Nhà nước 
quản lý) mà nhằm nâng cao hiệu lực quản lý xã 
hội của Nhà nước, cũng là nâng cao quyên lực 
làm chủ của nhân dân, xây dựng và phát huy nên 
dân chủ xã hội chủ nghĩa. 

Cài cách bộ máy nhà nước, cải cách nền hành 
chính nhà nước chính là làm cho bản chất cách 
mạng của nhà nước “của dân, do dân và vi dân” 
được bảo đâm và thể hiện rõ trong Cuộc sống 
thực tế, hiệu lực và hiệu quả quản lý của Nhà 
nước được nâng lên, tác động tốt hơn và mạnh 
hơn đến sự phát triển đất nước, như vậy thì uy tín 
và vai trò lãnh đạo của Đảng cầm quyền cũng 
được nâng cao. 

Trong thực tế đời sống và trong nhận thức 
của nhân dân ta, Đảng mạnh là Nhà nước mạnh. 
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Không có Nhà nước xã hội chủ nghĩa nếu không 
có Đảng Cộng sản lãnh đạo ; ngược lại Đảng 
cầm quyền không mạnh nếu Nhà nước do Đảng 
lãnh đạo không trong sạch và vững mạnh. Chính 
vì thế mà đổi mới và chỉnh đốn Đảng là điều 
quyết định để đối mới và tăng cường Nhà nước. 
Cuộc cải cách bộ máy nhà nước, cải cách nền 
hành chính nhà nước nhất thiết phải gắn liền với 
cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

Mặc dầu có sự quan tâm đặc biệt của Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và 
đồng chí Tổng Bí thư, nhưng sự chỉ đạo các công 
việc về đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy 
nhà nước còn chưa thật gắn với sự lãnh đạo của 
các cấp ủy đảng về xây dựng và chỉnh đốn Đảng. 
Việc tự phê bình và phê bình của các câp Ủy 
đẳng, các ban cân sự đảng, đàng đoàn ở các câp, 
các ngành được chỉ đạo rất tập trung nhưng chưa 
kết hợp chặt chẽ với việc thúc đẩy, tạo chuyển 
biến mạnh về chỉnh đốn, đổi mới bộ máy 
nhà nước. 

Cải cách nền hành chính quốc gia được đặt là 
trọng tâm của nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện 
nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
là hoàn toàn đúng, vì các cơ quan hành chính có 
chức năng chấp hành chính sách, pháp luật, quản 
lý, điều hành các công việc của nhà nước có 
quan hệ mật thiết với sự làm ăn sinh sống của 
nhân dân. Các hiện tượng tiêu cực trong bộ máy 
nhà nước diễn ra phần lớn ở cơ quan quản lý 
hành chính, nơi thi hành các chính sách, chế độ 
cụ thể về kinh tế, xã hội, nội chính. Nhưng như 
thế không có nghĩa là chỉ cần đổi mới, cải cách 
hệ thống hành chính, có thể xem nhẹ việc đổi 
mới tổ chức và hoạt động của các hệ thống lập 
pháp, tư pháp. Ở nước ta, ba chức năng lập pháp, 
hành pháp, tư pháp gắn chặt với nhau trong một 
CƠ cầu quyền lực nhà nước thống nhất. Hầu như 
mọi vấn đê lớn về quản lý hành chính đều có liên 
quan chặt chế với xây dựng và ban hành pháp 
luật, tổ chức thi hành pháp luật, bảo vệ pháp luật, 
xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. 

Nhà nước ta không theo chế độ phân lập các 
quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp như là các 
cơ câu quyên lực riêng biệt, nhưng vẫn có sự 
phân định các chức năng chính yếu của cơ cấu 
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quyền lực thống nhất. Cách tổ chức nhà nước 
như vậy đòi hỏi sự phối hợp, hợp đồng ăn khớp 
giữa các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp 
trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước 
nói chung, trong việc đối mới tổ chức hoạt động 
của cơ quan lập pháp, cơ quan hành pháp và cơ 
quan tư pháp. Hiện nay, sự phối hợp trong bộ 
máy nhà nước ta đã tốt hơn trước nhiều, đã định 
ra và thực hiện các quy chế phối hợp cụ thể, 
nhưng vẫn còn không ít vướng mắc, còn nhiều 
điểm không rõ về chức năng, thấm quyền và 
trách nhiệm và cũng: còn những quan niệm khác 
nhau về nội dung đổi mới và phương pháp tiến 
hành đôi mới. 

Tình hình thực tế đòi hỏi sự lãnh đạo tập 
trung hơn, sâu hơn của Trủng ương Đảng và các 
cấp ủy đâng đối với cuộc cải cách bộ máy nhà 
nước nói chung. Ngay trong năm 2000, Đảng sẽ 
lãnh đạo cụ thể việc sửa đổi Hiến pháp và các 
luật về tô chức và hoạt động của các cơ quan nhà 
nước ở trung ương và địa phương để trên cơ sở 
ấy đối mới mạnh mẽ các hoạt động lập pháp, các 
hoạt động tư pháp gắn với cuộc cải cách hành 
chính, giải quyết một cách cơ bản các vấn đề về 
phân công, phân cấp quản lý giữa các ngành ở 
trung ương, giữa trung ương và địa phương. 

Nghị quyết của Đảng đã chỉ ra mục tiêu của 
cải cách bộ máy nhà nước là xây dựng một bộ 
máy nhà nước trong sạch, có đủ năng lực, sử 
dụng đúng quyền lực và từng bước hiện đại hóa 
để quản lý có hiệu lực và hiệu quả công việc của 
nhà nước, thúc đẩy xã hội phát triển lành mạnh 
và đúng hướng. Muốn vậy phải đổi mới một 
cách đồng bộ hệ thống thê chế nhà nước, hệ 
thống quản lý tô chức, bộ máy nhà nước, xây 
dựng, chỉnh đốn, nâng cao đội ngũ cán bộ quản 
lý, công chức nhà nước. Các loại công việc hệ 
trọng ấy phải được tiến hành khẩn trương và 
đồng thời trong tất cả các cơ quan, tô chức của 
nhà nước ở tất cả các cấp. 

Đảng ta là đẳng cầm quyền, lãnh đạo một 
cách toàn diện mọi hoạt động của Nhà nước, 
lãnh đạo việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện 
Nhà nước xã hội chủ nghĩa. l5 năm trước đây, 
Đảng khởi xướng công cuộc đổi mới, đề ra mục 
tiêu, nội dung, các nguyên tắc và phương pháp 
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tiến hành đổi mới, rồi trực tiếp lãnh đạo tiến 
trình đôi mới, lãnh đạo bộ máy nhà nước đưa 
đường lối đối mới của Đảng, trước hết là đổi mới 
về kinh tế, đi vào cuộc sống. Thực hiện chủ 
trương của Đảng, bộ máy nhà nước ta đã nhanh 
chóng chuyển đổi cơ chê quản lý, điều hành các 
lĩnh vực của đời sống. xã hội thông qua cuộc cải 
cách lớn hệ thống thể chế, trước hết là thể chế 
kinh tế, đánh dấu một bước tiến quan trọng về 
xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam. Những vấn đề về đổi mới tổ chức, bộ 
máy và hoạt động của nhà nước cũng được đặt ra 
gần như đồng thời với đổi mới kinh tế, đối mới 
chính sách xã hội, đã có những kết quả và tiến 
bộ, nhưng chậm hơn, khó khăn hơn, vì những cải 
cách, thay đối về tổ chức, bộ máy, về chức năng, 
trách nhiệm, thấm quyền, về bố trí cán bộ, về sắp 
xếp biên chế... đụng chạm trực tiếp đến tư tưởng, 
nhận thức và lợi ích của con người trong bộ máy, 
đến đông đảo cán bộ, công chức là lực lượng chủ 
yếu thực hiện các nhiệm vụ cải cách. 

Cải cách bộ máy nhà nước gắn với đôi mới tổ 
chức và hoạt động của hệ thống chính trị là một 
bước phát triển mới cao hơn trong quá trinh đổi 
mới. Trung ương Đảng và các câp ủy đẳng, cần 
dành thêm nhiêu công sức, cả thời gian và trí tuệ 
để lãnh đạo cuộc cải cách bộ máy nhà nước, gắn 
việc đối mới tổ chức và hoạt động của nhà nước. 
với việc xây dựng, đối mới và chỉnh đốn Đảng. 

Đảng luôn luôn khẳng định : xây dựng đội 
ngũ cán bộ, công chức có phâm chất và năng lực 
là yếu tố quyết định chất lượng của bộ máy nhà 
nước, quyết định sự trong. sạch và vững mạnh 
của nhà nƯỚC. Đó là yếu tổ quyết định để khắc 
phục sự yếu kém hiện nay về trinh độ, năng lực 
quần lý trước yêu cầu của tình hình nhiệm vụ 
mới, để đấu tranh có hiệu quả chống nạn tham 
nhũng và tệ quan liêu mà Đảng, Nhà nước và 
nhân dân ta đang lên án, đang tìm những biện 
pháp hữu hiệu đê ngăn chặn và xóa bỏ. 

Các cấp ủy đảng phải lãnh đạo các cơ quan 
nhà nước đấy nhanh công tác đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ, công chức, tăng cường kiểm tra, thanh 
tra, giữ nghiêm kỷ cương pháp luật ở mọi cấp, 
mọi ngành, điều chỉnh, bố sung các chế độ, 
chính sách để đề phòng và khắc phục các sai sót, 
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sơ hở, biểu dương, khen thưởng những người 
làm tốt, xử lý đích đáng những người sai phạm, 
làm hóng việc. Những công việc ây phải được 
kết hợp chặt chẽ với công tác xây dựng và chỉnh 
đốn Đảng. Đây là điều rất tự nhiên, vì hầu hết 
cán bộ có chức có quyền của nhà nước từ cấp cao 
đến cấp cơ sở là đảng viên, ở tất cả các cơ quan, 
tô chức nhà nước đều có tổ chức đẳng, có chi bộ 
đẳng, có đẳng bộ cơ sở, ở nhiều nơi còn có đảng 
đoàn, ban cán sự đẳng. 

Trong cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng, cân đề ra một nội dung cụ thể là : giáo dục 
và kiểm tra đẳng viên, cán bộ đẳng, về ý thức 
trách nhiệm của người đảng viên đôi với nhiệm 
vụ xây dựng nhà nước, Xây dựng nên dân chủ xã 
hội chủ nghĩa, bảo đam và phát huy quyên làm 
chủ của nhân dân, về việc thực hiện các chủ 
trương của Đảng đôi mới bộ máy nhà nước, cải 
cách nền hành chính. Cần giao trách nhiệm cho 
các đảng bộ cơ sở, các cấp ủy đảng, các ban cán 
sự đẳng, các đẳng đoàn lãnh đạo về tư tưởng và 
về tổ chức, bảo đảm thực hiện có kết quả các 
nghị quyết của Đảng về cải cách bộ máy nhà 
nước, làm cho bản chất cách mạng, tính tiền 
phong và sức chiến đấu của đảng bộ được thể 
hiện bằng hành động thực tế trong cuộc đấu 
tranh chống quan liêu, tham nhũng, chống các 
hiện tượng tiêu cực và tr trệ trong hoạt động 
quản lý nhà nước. Cần phải khắc phục tình trạng 
cán bộ, đảng viên giữ thái độ thụ động trong việc 
thi hành nghị quyết của Đảng, lấy cớ đây là 
những vấn đề rất khó khăn, phức tạp để không 
làm hoặc không tích cực làm. 

Cải cách bộ máy nhà nước là nhiệm vụ rất 
khó khăn, phức tạp, đụng chạm đến mọi lĩnh vực 
đời sống xã hội, đòi hỏi chẳng những tỉnh thần 
cách mạng mà cả kiến thức và năng lực thực tiễn. 
Vì vậy, Đảng ta chủ trương : để giữ vững ổn định 
chính trị, cần tiến hành cải cách một cách thận 
trọng và vững chắc, có điều tra, nghiên cứu, định 
kế hoạch, chỉ đạo chặt chẽ, thử nghiệm những 
vấn đề mới, rút kinh nghiệm từng bước. Thận 
trọng và vững chắc nhưng đi đôi với tích cực và 
khẩn trương, đưa cuộc cải cách bộ máy nhà nước 
tiến một bước rõ rệt trong năm 2000 và những 
nănr tiếp theo. 
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đây 70 năm đáp ứng đúng yêu cầu phát 

triển khách quan của phong trào yêu nước 
và của giai cấp công nhân nước ta lúc bấy giờ. Sự 
ra đời của Đảng cũng gắn liền với những nỗ lực 
chủ quan của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. 

Học thuyết về đảng kiểu mới của giai cấp công 
nhân đã được Lê-nin đưa ra từ những năm đầu của 
thế kỷ này. Nhưng nhận thức và vận dụng những 
tư tưởng đó của Lê-nin trong phong trào cộng sản 
và công nhân quốc tế, trong phong trào giải phóng 
dân tộc có những đúng, sai, thành bại khác nhau. 
Nguyễn Ái Quốc với trí tuệ thiên tài và kinh 
nghiệm thực tiễn phong phú đã tiến hành những 
bước đi thận trọng, đúng đắn, vận dụng những di 
huấn của Lê-nin một cách sáng tạo phù hợp với 
hoàn cảnh và điều kiện thực tế của Việt Nam, bảo 
đảm cho Đẳng ta ngay từ khi thành lập đã xứng 
đáng là một đàng mác xít - lênin nít chân chính, bộ 
tư lệnh kiên cường, sáng suốt của giai cấp công 
nhân và dân tộc Việt Nam. Chính vì nắm vững 
những nguyên tắc xây dựng đảng kiểu mới của 
Lê-nin và luôn luôn bám sát thực tiễn của Việt 
Nam, Nguyễn Ái Quốc đã có điều kiện phát triển, 
làm phong phú thêm học thuyết ấy ở một nước 
thuộc địa, nửa phong kiến. Cũng chính vì vậy, trên 
bình diện là lãnh tụ khai sáng, Nguyễn Ái Quốc 
đã có những cống hiến lịch sử vào quá trình thành 
lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 

- Nguyễn Ái Quốc là nhà cách mạng Việt 
Nam đâu tiên đã ý thức được sự cân thiết phải 
thành lập Đảng Cộng sản. 


S Ụ ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam cách 
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Sự ra đời của các đảng chính trị phân ánh trình 
độ trưởng thành nhất định của cuộc đấu tranh giai 
cấp ở mỗi nước. Khi các lực lượng chính trị ý thức 
sâu sắc được mục đích của mình, họ sẽ liên kết lại 
trong một tổ chức nhằm thống nhất tư tưởng, hành 
động và để lôi cuốn quần chúng tham gia đấu 
tranh cho những mục đích mà họ theo đuổi. 

Ở châu Âu, các chính đẳng tư sản xuất hiện 
từ cuối thế kỷ XVII. Các đảng cộng sản và công 
nhân xuất hiện muộn hơn (bắt đầu từ những 
năm 30 của thế kỷ XIX). 

Ở Việt Nam, theo nhận định của Nguyễn Ái 
Quốc, từ khi Pháp xâm lược, phong trào yêu nước 
phát triển mạnh, nhưng “đó là một sự hỗn hợp giữa 
chủ nghĩa phân đế, chống Công giáo và phong trào 
Cần Vương”, mà “không có một tổ chức nào như 
một đảng”. Đúng là trước khi Nguyễn Ái Quốc 
lập ra Hội Việt Nam Thanh niên cách mạng đầu 
năm 1925, ở Việt Nam chưa thật sự xuất hiện một 
tổ chức nào đáng gọi là một chính đảng theo đúng 
nghĩa của nó. 

Năm 1905, sau khi Nhật thắng Nga, ở Việt 
Nam dấy lên phong trào Đông du. Tiếng là phong 
trào nhưng không có tô chức. Duy tân hội chỉ là 
“hữu danh vô thực”. Khi Pháp - Nhật cấu kết với 
nhau trục xuất Phan Bội Châu và số học sinh 
Việt Nam ra khỏi nước Nhật, thì phong trào cũng 
tan rá. 

Sau cách mạng Tân Hợi (1911), Phan Bội Châu 
lập ra Việt Nam Quang phục hội (5-1912) với tôn 


* PGS, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh thuộc Học viện Chính 
trị quốc gia Hồ Chí Minh 
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chỉ “đánh đuổi giặc Pháp, khôi phục Việt Nam, 
kiến lập Việt Nam Cộng hòa dân quốc”. Nhưng 
như Phan Bội Châu đã tự thừa nhận : Hội “mới lọt 
lòng mẹ ra, mới thử một tiếng khóc thì đã biết triệu 
chứng là khó sống lâu rồi”. Sau khi cụ Phan bị bắt 
vào ngục Quảng Đông, “hội viên đã bảy rơi, tám 
rụng, Quang phục hội chỉ thành một bậc thân vị để 
tế ở trên bàn mà thôi”. Sau này, khi thấy phong 
trào đã nghiêng về xu hướng cách mạng thê giới, 
Phan Bội Châu dự tính cải tổ Việt Nam Quang 
phục hội thành Việt Nam Quốc dân đảng theo mẫu 
của Tôn Trung Sơn, nhưng chưa kịp thực hiện thì 
ông đã bị bắt, đưa về Việt Nam. 

Phan Chu Trinh cũng đã từng nói : “Ngày nay, 
muốn độc lập, tự do, phải có đoàn thể...” nhưng 
ông chỉ mới nói mà chưa làm. Còn Đảng lập 
hiến (1923) thì như Nguyễn Ái Quốc nhận định 
đó không phải là một đảng có tổ chức mà đơn 
thuần chỉ là một vài nhà trí thức theo kiểu Pháp mà 
đặt tên đảng. Những thủ lĩnh của đẳng này là 
những người theo quốc tịch Pháp. Nhưng dù thành 
lập hay chưa thì các đẳng kiểu đó cũng không thể 
lãnh đạo cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam 
đi đến thành công, bởi nó thiếu một đường lối 
chính trị và tổ chức đúng đắn, chặt chẽ, lại không 
có cơ sở rộng rãi trong quần chúng, thường chi có 
“danh” không có “thực”, nên sớm muộn cũng đều 
tan rã và thất bại. 

Nguyễn Ái Quốc, ngay từ khi về Quảng Châu 
mỡ các lớp huấn luyện chính trị, đã đặt vân đề : 
“Cách mệnh trước hết phải có cái gì ?”. Và Người 
khẳng định : “Trước hết phải có đảng cách mệnh, 
để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài 
thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai câp 
mọi nơi. Đảng có vững, cách mệnh mới thành 
công”. (t 2, tr 267 - 268) ** 

Người chỉ ra tấm gương của cách mạng Nga : 
“Cách mệnh Nga dậy cho chúng ta rằng 
muốn cách mệnh thành công thì phải dân chúng 
(công nông) làm gốc, phải có đảng vững bên, 
phải bên gan, phải hy sinh, phải thống nhất. 
Nói tóm lại là phải theo chủ nghĩa Mã Khắc Tư và 
Lê-nin`". (t 2, tr 280) 

Như vậy, Nguyễn Ái Quốc không những là 
người Việt. Nam đầu tiên nhận thức được tầm quan 
trọng và cần thiết phải có đảng lãnh đạo mà còn 
chỉ ra rằng đảng đó phải là một đảng kiểu mới, tức 
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là phải khác về chất so với các đảng, các hội chỉ 
tồn tại trên danh nghĩa trước đây. Sự khác biệt đó, 
như Người đã chỉ ra : 

- Đó là đảng phải biết lấy dân chúng công nông 
làm gốc, phải được vũ trang bằng chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin. 

- Đảng đó phải được tổ chức chặt chẽ, bên 
vững, thống nhất, đảng viên của đảng phải bền 
gan, phải hy sinh. 

- Đảng phải biết tổ chức, vận động dân chúng 
trong nước làm cách mạng, đồng thời biết liên lạc, 
đoàn kết với giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp 
bức trên thế giới. 

- Nguyễn Ái Quốc là người Việt Nam đâu 
tiên đã sớmn khẳng định sứ mệnh lịch sử và vai 
trò cách mạng tiên phong của giai cấp công 
nhân Việt Nam. 

Nhận thức được điều này quả là không đơn 
giản, nhất là đối với những người sinh ra ở một 
nước thuộc địa, nửa phong kiến, công nghiệp chưa 
phát triển như Việt Nam. Phan Bội Châu dùng lời 
huyết lệ kêu gọi đồng bào cả nước đồng tâm đứng 
lên chống giặc, kể ra đủ mọi tầng lớp, riêng công 
nhân thì chưa nhắc đến. Khi lựa chọn học sinh đi 
Nhật du học, ông đề ra bốn tiêu chuẩn : con nhà 
quan, con nhà giàu, con nhà thế lực, con nhà có 
cừu thù (cừu gia, tử đệ) mà không thấy có con của 
những người lao động, nói gì đến công nhân. 
Phan Chu Trinh có 14 năm sống ở Pa-ri, trung tâm 
chính trị của châu Âu, nhưng do thủ cựu, không 
theo kịp thời đại, không hòa được vào phong trào 
đấu tranh thực tiễn của giai cấp công nhân Pháp 
nên đã không, đến được với chủ nghĩa cộng sản. 

Nguyễn Ái Quốc sang phương Tây sau Phan 
Chu Trinh 2 tháng, nhưng không phải trong vai 
thân sĩ mà trong tư cách người công nhân lao 
động, từng bước tham gia các hoạt động chính trị - 
xã hội. Đầu tiên Người gia nhập Công đoàn lao 
động hải ngoại ở Anh, rồi đến với phái “tÄ” của 
cách mạng Pháp, sớm trở thành một chiến sĩ xã 
hội chủ nghĩa, chiến đấu cho lợi ích của giai cấp 
công nhân và những người lao động. 


** Các trích dẫn trong bài đều lấy trong ˆ "Hỗ Chí Minh toàn 
tập”. Để tiện theo dõi, sau mỗi trích dẫn, chúng tôi ghi số tập và 
số trang 
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Sau khi trở thành người cộng sản, Nguyễn Ái 
Quốc đã tìm hiểu và viết nhiều bài nghiên cứu về 
phong trào công nhân Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật 
Bản, Thổ Nhĩ Kỳ. .. › từng bước nhận thức về vai 
trò và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân thế 
giới. Cuối năm 1992, được tin 600 thợ nhuộm Chợ 
Lớn quyết định bãi công, Nguyễn Ái Quốc coi đồ 
là dấu hiệu chứng tó ở Việt Nam “giai câp công 
nhân cũng bắt đầu giác ngộ về lực lượng và giá trị 
của mình”... Theo Nguyễn Ái Quốc, “những 
người công nhân bản xứ khốn khổ kia, thường là 
rât ngoan ngoãn, dễ sai bảo, không được giáo dục 
và tổ chức đã đi đến phải tập hợp nhau lại...” thì 
chúng ta phải “ghi lấy dấu hiệu đó của thời đại”, 
và nhiệm vụ của những người lao động ở chính 
quốc “không phải chỉ tỏ tình đoàn kết với những 
anh em cùng giai cấp ổ ở đấy bằng lời nói, mà còn 
phải giác ngộ họ, giáo dục họ về ý thức tô chức và 
về phương pháp tổ chức” 

Đẳng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc 
sáng lập, ra đời là để gánh vác nhiệm vụ lịch sử 
đó : giáo dục cho giai câp công nhân về ý thức và 
phương pháp tổ chức, đúng như điểm Ï trong Sách 
lược vắn tắt của Đảng, do Nguyễn Ái Quốc khởi 
thảo : “Đảng là đội tiên phong của vô sản giai cấp, 
phải thu phục cho được đại bộ phận giai câp mình, 
phải làm cho giai cấp mình lãnh đạo được dân 
chúng”. (t 3, tr 3) 

Đến đây, giai cấp công nhân Việt Nam, thông 
qua lãnh đạo và Đảng của mình, đã có sự chuyển 
biến từ tự phát đến tự giác, ngày càng được tôi 
luyện và trưởng thành qua đấu tranh. “Chỉ có 
giai cấp công nhân là dũng cảm nhất, cách mạng 
nhất, luôn luôn gan góc đương đầu với bọn đế 
quốc thực dân. Với lý luận cách mạng tiên phong 
và kinh nghiệm của phong trào vô sản quốc tế, giai 
cấp công nhân ta đã tỏ ra là người lãnh đạo xứng 
đáng nhất và đáng tin cậy nhất của nhân dân 
Việt Nam". (t 10, tr 9) 

- Xác định rõ Đảng Cộng sản Việt Nam là 
sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin với phong trào công nhân và phong (rào 
yêu nước. 

Ở các nước tư bản phát triển, như Lê-nin đã 
nói : Đảng Cộng sản là sản phẩm của sự kết hợp 
chủ nghĩa Mác với phong trào công nhân. Còn ở 
Việt Nam, trong điều kiện một nước nông nghiệp, 
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thuộc địa, nửa phong kiến, công nghiệp chưa phát 
triển, vào đầu những năm 20 của thế kỷ này, giai 
cấp công nhân Việt Nam tuy đã ra đời, nhưng còn 
rất nhỏ bé (theo báo cáo của Nguyễn Ái Quốc, 

vào khoảng 2% dân số), làm thế nào để. xây dựng 
được một chính đảng thực sự là đảng của giai câp 
công nhân ? 

Bằng kinh nghiệm của bản thân mình : từ chủ 
nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
Nguyễn Ái Quốc đã đi tới một sáng tạo lớn là đưa 
chủ n#hT1a Mác - Lê-nin vào phong trào công nhân 
và phong trào yêu nước để từng bước đi tới chuẩn 
bị thành lập một Đảng của giai cấp công nhân ở 
Việt Nam. 

Sau khi Quốc tế III được thành lập, đặc biệt là 
sau Đại hội lần thứ nhất các dân tộc phương Đông 
họp tại Ba-cu (tháng 9-1920), các Đảng Cộng sản 
In-đô-nê-xi-a, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ... 
lần lượt được thành lập. Nhưng Nguyễn Ái Quốc 
không vội vã, bởi Người đã nhận thức được xu 
thế phát triển tất yếu của cách mạng thế giới và 
những chuyển biến mới trong phong trào cách 
mạng Việt Nam. 

Các cuộc vận động cứu nước từ cuối thế 
kỷ XIX đầu thế kỷ XX tuy liên tiếp bị đàn ấp 
nhưng tinh thần yêu nước của dân ta lúc nào cũng 
sôi nôi. Sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười 
Nga, phong trào có xu hướng ngà vê cách mạng 
thế giới. Sau tiếng bom của Phạm Hồng Thái, 
thanh niên trong nước ta lại nô nức tìm đường đến 
Quảng Châu, Nguyễn Ái Quốc đã có mặt đúng 
thời điểm này để kịp thời tập hợp những thanh 
niên yêu nước, giàu nhiệt huyết, có ý chí cách 
mạng, nhưng đang thiếu người hướng đạo, đưa họ 
vào một tổ chức quá độ là Hội Việt Nam Thanh 
niên cách mạng mà nòng cốt là Cộng sản Đoàn, 
chuẩn bị những “hạt giống” cho sự ra đời của “một 
đảng lớn hơn và tương lai đã chứng minh điều 
đó”. (t 3, tr 35) 

Nguyễn Ái Quốc đã mở các lớp huấn luyện 
chính trị, trang bị cho họ những kiến thức cơ bản 
về lý luận Mác - Lê-nm, về lịch sử phong trào cách 
mạng thế giới, về đường lối và phương pháp cách 
mạng Việt Nam... rôi đưa họ vê nước, đi Vào 
phong trào công nhân, thực hiện “vô sản hóa” về 
tư tưởng và nếp sống, vừa tự rèn luyện trong thực 


ốốãốã7ẽnẽE. mẽh n1 HS rỉ, 


Mưừng Xuân Canh Thìn - Hừng Đảng 76 xuân | 


tế, vừa tuyên truyền, giác ngộ quần chúng đứng 
lên đấu tranh. Như vậy, Nguyễn Ái Quốc đã thực 
hiện = sứ mệnh là người gieo những “hạt 
giống” của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, chủ nghĩa xã 
hội trên mảnh đất mà chủ nghĩa yêu nước đã được 
chuẩn bị sẵn. 


Việc chỉ trong một thời gian ngắn, từ giữa 
năm 1929 đến đầu 1930, đã xuất hiện ba tổ chức 
cộng sản (dù họ có tranh luận, chỉ trích nhau gay 
gắt) với sự xuất hiện kịp thời của lãnh tụ 
Nguyễn Ái Quốc, họ đã thống nhất lại thành một 
đảng duy nhất. Điều đó chứng tỏ sự ra đời của 
Đảng Cộng sản Việt Nam là một hiện tượng đã 
chín muôi và hợp quy luật, mà bộ phận ưu tú do 
Nguyên Ái Quốc đứng đầu chỉ là nhiệm vụ thúc 
đẩy cho nó mau tới mà thôi. Mặt khác, nó cũng 
chứng tỏ sáng tạo của Nguyễn Ái Quốc trong việc 
tìm ra con đường kết hợp chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
với phong trào công nhân và phong trào yêu nước 
dẫn đến việc thành lập Đảng ta. Đó là một cống 
hiến lịch sử, một sáng tạo độc đáo của Nguyễn Ái 
Quốc có giá trị đóng: góp vào lý luận xây dựng 
chính đăng của giai cấp công nhân ở những nước 
thuộc địa và phụ thuộc có hoàn cảnh tương tự như 
nước ta. 

- Ngay từ khi mới thành lập, Nguyễn Ái 
Quốc đã dày công xây dựng, rèn luyện, giáo 
dục Đảng ta thành một đảng Mác - Lê-nin 
trong sạch, cách mạng triệt để: 

Đề xứng đẳng là một đâng Mác - Lê-nin, đội tiên 
phong của giai câp vô sân, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc 
yêu câu Đảng phải ' Iữ chủ nghĩa cho vững”, đó 
chính là thực chất của vấn đề giữ vững và tăng 
cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng. Đối 
với những đảng ở những nước chậm phát triển, 
giải cấp công nhân còn nhỏ bé thì đa số đẳng viên 
xuất thân từ những thành phần xã hội ngoài công 
nhân, đó là điều đề hiêu. Nhưng yếu tố quyết định 
bản chất giai cấp công nhân của Đảng là hệ tư 
tưởng, là chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Ngay từ những 
bài giảng ở Quảng Châu, Nguyễn Ái Quốc đã chỉ 

rõ : “Đảng muôn vững thì phải có chủ nghĩa làm 
z trong đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải 
theo chủ nghĩa ấy”. Và Người nhi mạnh : “Bây 
giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ 
nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh 
nhất là chủ nghĩa Lê-nin”. (t 2, tr 268) 
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Do ý thức được nguồn gốc xuất thân của đảng 
viên ở nước ta khác nhau nên Người luôn luôn coI 
trọng công tác giáo dục, rèn luyện đẳng viên, bồi 
dưỡng lý luận Mác - Lê-nin, nâng cao giác ngộ 
giải câp cho họ, đưa họ từ chủ nghĩa yêu nước đên 


_ với chủ nghĩa quốc tế của giai câp công nhân, kết 


hợp nhuần nhuyễn dân tộc với gla1 Câp. 

Ngoài việc nhấn mạnh phải “học tập chủ 
nghĩa, dùi mài tư tưởng, nâng cao lý luận, chính 
đôn tô chức”, Nguyễn Ái Quốc đã không ngừng 
chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, 
đảng viên. Trên trang đầu cuốn Đường kách mệnh, 
Người đã chỉ ra một trong những “tư cách của 
BưỜi cách mệnh” là “cần kiệm, vị công vô tư, 
không hiểu danh, không Kiều ngạo, hy sinh, ít lòng 
tham muốn về vật chất... ',. Người nói điều này 
ngay từ buổi cách mạng còn trứng nước, đến nay 
ta càng cảm thấy tính sâu sắc, tính nhạy bén trong 
tư duy cách mạng của Người. Cách mạng là sự 
nghiệp lâu dài : chống để quôc để giành lại độc lập 
cho dân tộc; chống nghèo nàn lạc hậu để đem lại 
cơm no, áo âm, phẩm giá cho con người. Trong 
cuộc chiến đấu thế hệ nối tiếp thế hệ đó, Người 
nhắc nhở mỗi chiến sĩ cách mạng phải giữ sao 
cho “giàu sang không thể quyến rũ, nghèo khó 
không thể chuyển lay, uy lực không thể khuất 
phục”. (t 6, tr 184) 

Kinh nghiệm xây dựng Đảng ta rong 7Ô năm 
qua, đặc biệt trong điều kiện Đảng cầm quyền hiện 
nay, càng làm cho chúng ta nhận thức sâu sắc hơn 
rằng : giáo dục chính trị, xây dựng tư tưởng, bôi 
dưỡng tình cảm, chỉnh đốn tô chức... mà không đặt 
trên nên tảng đạo đức cách mạng vững chắc thì 
cũng không có hiệu quả lâu bền. Đã có những 

“con sâu làm rầu nôi canh”, đã có không ít “quan 
chức” từng giữ chức vụ cao phải ra trước “vành 
móng ngựa”. Đẳng tiếc là trong sô đó có cả những 
chiến sĩ đã ' 'Vào sinh ra tử” đã vượt qua được thử 
thách của quyền lực nhưng không thắng được 
“lòng tham muôn về vật chất”. 

Công lao và cống hiến của vị lánh tụ khai sáng 
đối với Đảng ta mới chỉ được đề cập ở những ngày 
đầu thành lập. Điều đó cho thấy cuộc đời, sự 
nghiệp, tư tướng, đạo đức Hồ Chí Minh là cả một 
kho báu. Giá trị và sức sống của những tư tưởng Ấy 
đang ngày càng tỏa sáng cho Đảng ta và dân tộc ta 
trong đối mới và chỉnh đốn để Đảng ta xứng đẳng 
là đảng của “đạo đức và văn minh”, trong sạch và 
cách mạng triệt để. 
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NHỮNG VẦN THƠ XUÂN CỦA BÁC 


AU khi Bác qua đời, nhà thơ Vũ Cao có một 
Niêm riêng thật chân thành và xúc động : 
Cho con ước tự bây giờ : 
- Mỗi năm vào buổi giao thừa, mỗi năm 
Bác về cùng với nhân dân 
Đọc thơ Tết lẫy một lần, hãy đi ! 

Đó cũng là nguyện vọng tha thiết của nhân dân 
ta khi Tết đến Xuân về được nghe giọng thơ ân tình 
sâu lắng của lãnh tụ kính yêu. Ba mươi năm Bác đi 
xa, ba mươi năm vắng tiếng Bác đọc thơ xuân trên 
đài. Nhưng cứ mỗi lần giao thừa đến, đâu đây lại 
âm vang những vần thơ chúc Tết của Người như lời 
Tổ quốc non sông vọng về sâu thắm, bởi tất cả 
chúng ta “vẫn đón nghe thơ Bác mọi lần” như Tố 
Hữu viết trong trường ca Theo chân Bác (1-1970). 
19 bài thơ xuân của Bác từ 1942 đến 1969 đã làm 
nên giai điệu Mùa Xuân của Đất Nước trong 
thời đại mới mà âm vang của nó vẫn trầm hùng 

2 ~ 
tha thiệt trong môi chúng ta như những hành trang 
tỉnh thần giục ta vững bước đi vào thế kỷ mới. 
« 

Điều gì đã làm nên âm vang kỳ diệu trong 
những vần thơ xuân của Bác ? Cảm hứng xuân 
truyền thống của dân tộc và khí thế xuân của thời 
đại đã kết hợp nhuân nhị với nhau để làm nên sức 
xuân phơi phới trong thơ chúc Tết Bác Hỗ, và 
chính cái sức xuân này đã tạo nên âm vang kỳ 
diệu đó. 

Hẳn là cảm hứng xuân phải rạo rực lắm thì Bác 
mới viết thơ mừng xuân đều đặn đến thế. Bác đã 
viết tất cả T9 bài thơ chúc Tết, bắt đầu là bài Mừng 
xuân 1942 thời tiền khởi nghĩa và kết thúc là bài 
Mừng xuân 19609 - bài thơ xuân cuối cùng trước 
lúc Bác đi xa. 19 bài thơ xuân của người đứng đầu 
Đảng và Nhà nước, bận trăm công nghìn việc, lại 
được viết ra trong một thời kỳ lịch sử căng thẳng 
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và đầy sóng gió của cách mạng, đã nói lên cái cảm 
hứng xuân dào dạt ấy. Đó là một cảm hứng dân tộc 
của truyền thống Việt Nam : khai bút đâu xuân. 
Như các cụ già Việt Nam, Bác cũng khai bút đầu 
xuân bằng những lời thật dung dị, gần gũi : 
Mấy lời thân ái nôm na, 
Vừa là kêu gọi, vừa là mừng xuân. 
(Chúc mừng năm mới, 1964) 
Mang cảm hứng xuân truyền thống, thơ chúc 
Tết của Bác có “cỜ hồng”, “bài ca”, “hoa nở”, 
“xuân xanh”, “tuổi trẻ”... và đặc biệt, từ “xuân” 
được vang lên nhiều lần - 23 từ “xuân” trong 19 bài 
thơ chúc Tết - tạo nên cảm giác ấm áp, tươi trẻ, tạo 
nên sắc xuân và sức xuân trong thơ Bác : 
- Xuân này kháng chiến đã năm xuân 
Nhiêu xuân kháng chiến càng gần thành công. 
(Thơ chúc Tết Tân Mão - 1951) 
- Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua 
(Mừng xuân 1968) 
- Bắc Nam sum họp, xuân nào vui hơn. 
(Mừng xuân 1969) 
Nhưng truyền thống mà lại mang hơi thở thời 
đại thì đó mới là thơ xuân của Bác, người chèo lái 
con thuyền cách mạng Việt Nam lúc nào cũng ung 
dung, chủ động. cầm chắc chiến thắng trong tay. 
Đó là nét đặc sắc làm nên cảm hứng xuân truyền 
thống - thời đại trong thơ chúc Tết Bác Hồ. Vì thế, 
bài ca xuân thành bài ca chiến thắng “Tin mừng 
thắng trận nở như hoa” (Mừng xuân 1967), lời 
chúc Tết thành tiếng lệnh truyền đánh giặc “Tiến 
lên ! Toàn thắng ắt về ta” (Mừng xuân 1968), và 
“xuân xanh”, “tuổi trẻ ' đã mang nội dung thời đại 
sâu SẮC : 
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_ Mừng Nhà nước ta mười lăm xuân xanh ! 
Mừng Đảng chúng ta ba mươi tuổi trẻ ! 
(Thơ mừng năm mới, 1960) 
Mang sắc xuân truyền thống của dân tộc, 
nhưng thơ xuân Bác Hồ đã vươn lên tâm cao của 
sức xuân thời đại, và những vẫn thơ chúc Tết 


hằng năm của Bác đã thành những vẫn thơ chỉ 


đường, dẫn đường cho dân tộc đi lên, cho cách 
mạng thắng lợi. Đó là những vẫn thơ xuân đánh 
giặc như lời ca ngợi của cụ Bùi Bằng Đoàn khi họa 
lại thơ Bắc năm 1948 : 

Tri công quốc sự vô dư hạ 

Thao bút nhưng thành thoái lỗ thĩ. 

(Biết Người việc nước không hê rảnh, 

Vung bút thành thơ đuôi giặc thù). 

Ngay từ mùa xuân 1942, khi cách mạng còn 
gian nan trứng nước, Bác đã làm thơ chúc Tết quốc 
dân đồng bào, và bài thơ xuân đầu tiên đã được 
Người việt ra trong một cảm hứng xuân phơi phới 
lạc quan, tràn đầy niềm tin : 

... Chúc đồng bào ta đoàn kết mau, 
Chúc Việt Minh ta càng tiến tới; 
Chúc toàn quốc ta trong năm nay 
Cờ đỏ sao vàng bay phấp phới. 
Năm nay là năm Tết vẻ vang, 
Cách mạng thành công khắp thể giới. 
(Mừng xuân 1942) 

Lần đầu tiên hình ảnh “cờ đỏ sao vàng” đã đến 
trong thơ chúc Tết của Bác, như một biểu trưng rực 
rỡ của cách mạng, như một niềm tin, một dấu son 
trên hành trình của Tổ quốc đi đến tương lai. Bài 
thơ như một lời dự báo cách mạng đê hơn ba năm 
sau, cờ đỏ sao vàng rợp trời thu tháng Tám trong 
cuộc Tổng khởi nghĩa đổi đời cho cả dân tộc. _ 

Đến mùa xuân đầu của cuộc kháng chiến chống 
Pháp, thơ chúc Tết của Bác lại vang lên như một 
hôi kèn xung trận, sang sảng như lời Hịch tướng sĩ, 
như tiếng Bình Ngô đại cáo năm nào : 

Cờ đỏ sao vàng tung bay trước gió, 

Tiếng kèn kháng chiến vang dậy non sông. 
Toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến, 
Chí ta đã quyết, lòng ta đã đông. 

Tiến lên chiến sĩ ! Tiến lên đông bào ! 

Sức ta đã mạnh, người ta đã đông. 
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Trường kỳ kháng chiến, nhất định thắng lợi ! 
Thống nhất độc lập, nhất định thành công ! 
(Chúc năm mới, 1947) 

Hào khí ngất trời, niềm tin sắt đá, bởi VÌ CÓ 
đường lối đúng đắn “toàn dân kháng chiến, toàn 
điện kháng chiến", cÓ SỨC mạnh nhân dân đoàn kết 

“chí ta đã ñ quyết, lòng ta đã ã đồng”, có yếu tố con 
người trong chiến tranh vệ quốc SỨC ta đã mạnh, 
người ta đã ã đông ”. Vị Tổng tư lệnh tối cao đã chỉ 
ra cho đồng bào, chiến sĩ thấy rõ những điều cơ 
bản nhất của cuộc kháng chiên chính nghĩa ngay 
trong mùa xuân đầu đánh giặc, khiến cho bài thơ 
xuân mở màn cuộc kháng chiến mà như đã cầm 
chắc chiến thắng trong tay. 

Những mùa xuân kháng chiến tiếp theo cũng 
tràn đầy niềm tin như thế, bởi đây là niễm tin có cơ 
Sở tin vào sức mạnh của nhân dân. Đó là sức mạnh 
của tỉnh thần đại đoàn kết : 

.. Toàn dân đại đoàn kết, 
Cả nước dốc một lòng; 
Thống nhất chắc chắn được, 
Độc lập quyết thành công. 
(Thơ chúc Tết Mậu Tý, 1948) 
của phong trào thí đua yêu nước : 
.. Người người thi đua, 
Ngành ngành thi đua, 
Ngày ngày thị đua. 
Ta nhất định thắng, 
Địch nhất định thua. 
(Chúc Tết 1949) 

Từ đó mà có mùa xuân Tân Mão năm 1951 với 

lời thơ chúc Tết sục sôi lòng người của Bác : 
Xuân này kháng chiến đã năm xuân, 
Nhiều xuân kháng chiến càng gân thành công. 
Toàn dân ta quyết một lòng, 
Thi đua chuẩn bị tông phản công kịp thời. 
(Thợ chúc Tết Tân Mão, 1951) 
Trong Thơ chúc Tết Nhâm Thìn, 1952, Người 
nêu rõ nhiệm vụ của chiến sĩ và đồng bào : 
Chiến sĩ thi giết giặc, 
Đông bào thi tăng gia. 
Năm mới thi đua mới, 
Thắng lợi ắt về ta. 

Tất cả là để đi đến mùa xuân năm 1954 mà Thơ 

chúc Tết Giáp Ngọ của Bác đã như một lời dự báo 


_ cách mạng, mở ra một trang sử mới cho dân tộc : 
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Năm mới, quân dân ta có hai nhiệm vụ 


rành rành : 


- Đây mạnh kháng chiến để giành độc lập, 


tự do ; 


- Cải cách ruộng đất là công việc rất to. 
Dân dân làm cho người cày có ruộng, 
khỏi lo nghèo nàn. 
Quân và dân ta nhất trí kết đoàn, 
Kháng chiến, kiến quốc nhất định hoàn toàn 
thành công. 
Hòa bình, dân chủ thế giới khắp Nam Bắc 
Tây Đông. 
Năm mới, thắng lợi càng mới, thành công 
càng nhiêu. 

Trong bài thơ, Bác chỉ ra hai nhiệm vụ phản đế, 
phản phong cùng tiến hành song song với nhau để 
đưa cách mạng tiến lên, đây mạnh cuộc kháng 
chiến đến thắng lợi cuối cùng. Và đúng như lời thơ 
tiên đoán, chỉ cuối mùa xuân năm 1954, quân dân 
ta đã làm nên một chiến thắng Điện Biên chấn 
động địa cầu, đưa nước ta lên một tầm cao mới, cổ 
vũ mạnh mẽ cho phong trào giải phóng dân tộc ở 
các nước thuộc địa trên thế gIỚI. 

Cách mạng chuyển giai đoạn, Thơ chúc mừng 
năm mới, 1956 của Bác đã xác định rõ hai nhiệm 
vụ chiến lược : 

Thân ái mấy lời chúc Tết : 

Toàn dân đoàn kết một lòng, 
Miền Bắc thi đua xây dựng 
Miền Nam giữ vững thành đông. 
Quyết chí, bên gan phần đấu, 
Hòa bình, thống nhất thành công. 

Bác nói đến nhiệm vụ chiến lược của hai miền, 
nhưng Người cũng chỉ ra mối quan hệ hữu cơ, gắn 
bó giữa hai nhiệm vụ đó ở hai miền để cùng đi đến 
mục đích cuối cùng : “Quyết chí, bên gan phấn 
đấu - Hòa bình, thống nhất thành công”. 

Những bài thơ tiếp theo là sự cụ thể hóa hai 
nhiệm vụ chiến lược đó trong từng mùa xuân của 
đất nước. Trong Thơ chúc Tết 1959, Bác viết : 

Chúc mừng đông bào năm mới 
Đoàn kết thi đua tiến tới. 

Hoàn thành kế hoạch ba năm, 
Thống nhất nước nhà thắng lợi. 

Kết thúc thời kỳ khôi phục kinh tế của kế hoạch 
ba năm, trong Thơ mừng năm mới, 1960, Bác chỉ 
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ra một định hướng cách mạng cho giai đoạn mới : 
miền Bắc xây dựng xã hội chủ nghĩa. Đây là lần 
đầu tiên từ “xã hội chủ nghĩa” đi vào thơ xuân của 
Bác như một tiếng reo vui, bởi chủ nghĩa xã hội 
chính là mùa xuân của đất nước, của dân tộc, của 
mỗi con người : 

Mứưng Nhà nước ta mười lăm xuân xanh ! 

Mừng Đảng chúng ta ba mươi tuôi trẻ ! 

Chúc đông bào ta đoàn kết thi đua 

Xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa. 

Chúc đông bào ta bên bỉ đấu tranh, 

Thành đông miền Nam vững bên, mạnh mẽ. 

Cả nước một lòng, hăng hái tiến lên, 

Thống nhất nước nhà, Bắc Nam vui vẻ ! 

Và định hướng xã hội chủ nghĩa của Bác từ 40 
năm trước, giờ đây chúng ta vẫn kiên trì thực hiện 
trong bước đường đi tới của cách mạng Việt Nam 
ở thê kỷ mới. 

Mừng xuân 1961 là bài thơ xuân mở đầu kế 
hoạch 5 năm lân thứ nhất (1961 - 1965) với câu thơ 
nức lòng người “Đường lên hạnh phúc rộng thênh 
thênh”, với lời “Chúc chủ nghĩa xã hội thắng lợi” 
của Bác như một niềm tin son sắt ở cuối bài thơ. 
Để đến Thơ mừng xuân 1962, Bác đem đến cho 
ta một bức tranh xuân rực rỡ, một mùa xuân Việt 
Nam nở hoa kết trái trên hai nhiệm vụ chiến lược 
của cách mạng : 

Năm Dân mừng xuân thế giới, 
Cả năm châu phấp phới cờ hông ! 
- Chúc miễn Bắc thi đua phấn khởi, 
Bốn mùa hoa Duyên Hải, Đại Phong. 
Chúc miền Nam đấu tranh tiễn tới, 
Sức triệu người hơn sóng biên Đông. 
Chủ nghĩa xã hội càng thắng lợi, 
Hòa bình thống nhất quyết ' thành công ! 

Một bức tranh xuân đậm đà sắc màu dân gian 
lại sáng ngời tính thần thời đại. Và cuối bức tranh 
là một niềm tin vững chắc của lãnh tụ chỉ ra mối 
liên quan khăng khít, tương hỗ giữa hai nhiệm vụ 
cách mạng : 

Chủ nghĩa xã hội càng thắng lợi, 
Hòa bình thống nhất quyết thành công ! 

Bài thơ Chúc mừng năm mới, 1964 được viết 
theo thể lục bát, lắng sâu tỉnh cam nhớ thương của 
Người dành cho đồng bào miền Nam một thịt khi 
Bác nhắc nhở mọi người thực hiện nhiệm vụ đấu 
tranh thống nhất nước nhà : 
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Nam Bắc như cội với cành, 

Anh em một thịt đấu tranh một lòng. 

Rồi đây thống nhất thành công, 
Bắc Nam ta lại vui chung một nhà. 
Mấy lời thân ái nôm na, 

Vừa là kêu gọi, vừa là mừng xuân. 

Thơ mừng xuân 1966 lại mở ra một bức tranh 
xuân rực rỡ chiến công ở cả hai miền Nam Bắc : 

Mừng miền Nam rực rỡ chiến công, 
Nhiều Dầu Tiếng, Bâu Bàng, Pơlâyme, 
Đà Nẵng... 
Mừng miền Bắc chiến đấu anh hùng, 
Giặc Mỹ leo thang ngày thua nặng. 

Từ đó Bác đã khẳng định chắc chắn : 

Chống Mỹ, cứu nước, ta nhất định thắng. 

Và điều khẳng định này đã trở thành hiện thực 
lịch sử hào hùng của đất nước và hiện thực tâm 
trạng phần chấn của lãnh tụ trong ba bài thơ xuân 
cuỗi cùng của Bác, khi cao trào chống Mỹ, cứu 
nước đã thu nhiều thắng lợi vẻ vang. Tiêt xuân của 
đất trời và sức xuân của thời đại đã đấy cảm hứng 
thơ lên đến đỉnh cao nhất của lòng tự hào chính 
đáng và niềm tin tưởng sắt son. Truyền thống và 
thời đại đã quyện vào nhau trong tâm hồn thơ 
chiến sĩ luôn được cháy sáng bằng ngọn lửa của 
lòng yêu nước, thương dân. Nếu Mừng xuân 1967 
là bài ca chiến thắng : “Chống Mỹ hai miền đều 
đánh giỏi - Tỉn mừng thắng trận nở như hoa”, 
thì Mừng xuân 168 là một mệnh lệnh giục giã sôi 
sục lòng người : “Tiến lên † Toàn thắng ắt về ta”, 
còn Mừng xuân 1969 - bài thơ chúc Tết cuối cùng 
Bác để lại cho chúng ta - là lời khẳng định chiến 
thắng vẻ vang, lời tông kết đường lối kháng chiến 
chính nghĩa, là hình ảnh một mùa xuân thống nhất 
cụ thể, gần gũi đến nức lòng người : 

Năm qua thăng lợi vẻ vang, 
Năm nay tiền tuyến chắc càng thăng to. 
Vị độc lập, vi tự do, 
Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào. 
Tiến lên ! 
Chiến sĩ, đông bào ! 

Bắc Nam sum họp, xuân nào vui hơn. 

Bài thơ được viết theo thể lục bát với nhịp điệu 
ung dung, chững chạc, tự tin của người đã cầm 
chắc chiến thắng trong tay. Bài thơ như lời tiên tri 
cách mạng, và điều dự đoán của Bác đã trở thành 


SỐ 3 (2-2000) 


sự thật lịch sử trong mùa xuân đại thắng năm 1975, 
khi miền Nam đã hoàn toàn giải phóng, đất nước 
thống nhất “Bắc Nam sum họp, xuân nao vui 


hơn” như điều ước mong thiết tha nhất của Người. 
+ 


19 bài thơ xuân của Bác như những dấu son 
trên hành trình của Tổ quốc đi đến tương lai, như 
những. nốt nhạc trầm hùng ngân vang sâu lắng 
trong GIAI ĐIỆU MÙA XUÂN ĐẤT NƯỚC 
CỦA THỜI ĐẠI MỚI. Đất nước hiện lên hào 
hùng, đẹp tươi, rạng rỡ qua những vần thơ xuân 
của Bác. Và trong bản giao hưởng MÙA XUÂN 
đó, có sự hài hòa, cộng hưởng tuyệt đẹp giữa Ý 
BÁC và LỎNG DÂN : thơ Bác là lời chỉ đường, 
dẫn đường cho dân tộc đi lên, và sức mạnh của 
nhân dân đã biến ý Bác thành hiện thực lịch sử vẻ 
vang của đất nước trong thời đại cách mạng vô sản. 
Tố Hữu viết : “Ta bên Người, Người tỏa sáng trong 

- Ta bỗng lớn ở bên Người một chút” (Sáng 
tháng năm). Xuân Diệu nói đó là “điện lực Hô Chí 
Minh”, là sức cảm hóa kỳ diệu của Bác đối với 
nhân dân ta. Thơ xuân Bác Hồ cũng có tác dụng to 
lớn như con người của Bắc : đó là tác dụng động 
viên, Biục giã, truyền niềm tin tất thắng đến cho 
mọi người để biến thành sức mạnh trong lòng quần 
chúng cách mạng. Cứ thế, Người nhạc trưởng vĩ 
đại Hồ Chí Minh cất lên Bến thơ xuân đầu tiên thì 
cả Đoàn giao hưởng dân tộc lại hòa theo để thành 
KHÚC CA XUÂN CỦA THỜI ĐẠI. Và đó chính 
là âm vang sâu lắng, thiết tha của thơ xuân 
Bác Hô còn vọng mãi đến tận hôm nay và mai 
sau : âm vang của một lý tưởng cách mạng đẹp đẽ, 
một đường lỗi cách mạng đúng đắn; âm vang của 
một hào khí anh hùng, một sức mạnh nhân dân vô 
địch ; âm vang của những chiến công rực rỡ, của 
một niềm tin tất thắng ; và cuối cùng là âm vang 
của một tắm lòng thương dân đến da diết... Những 
vân thơ xuân của Bác là những. vần thơ THÉP 
nhưng cũng là những vần thơ TÌNH. Trong âm 
vang của những vần thơ xuân Bác Hồ, ta vững 
bước đi vào thế kỷ mới, bởi bên ta, lúc nào cũng có 
Bác, bởi “Bác sông mãi trong sự nghiệp cách mạng 
của chúng ta”, như thơ xuân Bác, từ lâu, đã nằm 
sâu trong trái tim của mọi người dân nhớ thương và 
biết ơn Bác. (*) 


®) Tất cả thơ xuân của Bác trong bài viết đều lấy ở cuốn Thơ 
Hô Chí Minh, Nxb Văn học, Hà Nội, 1975 
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ĐÔI MỚI Tử DUV 


SỐ 8 (2-2000) 


TR0NG *ÂV DỰNG GIAI CÁP CÔNG NHÂN, 
TĂNG CƯỜNG BẢM CHẤT GIAI CẤP CA ĐẢNG 


RONG lời phát biểu khai mạc Hội nghị Trung 

ương lần thứ 6 (lần 2) khóa VI, đồng chí 

Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã nhân mạnh 
yêu cầu “củng cố, chấn chỉnh lại Đảng, bảo đảm 
cho Đảng thực sự vững mạnh, thực sự mang bản 
chất của giai cấp công nhân, đảm đương được sứ 
mệnh mà nhân dân giao cho trong thời kỳ cách 
mạng mới, thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước...” +), 

Bản chất giai cấp công nhân của Đảng trong thế 
kỷ XXI tất yếu có những nét mới, mang tính dân 
tộc và thời đại, khác thế kỷ XX. Điều này giai cấp 
công nhân phải nhận thức rõ để có phương hướng 
củng cố và phát huy bản chất của mình. 

Mục tiêu phấn đấu cho “dân giàu, nước mạnh, 
xã hội công bằng, văn minh” do Đảng đề ra là đã 
nắm bắt đúng được yêu cầu của lịch sử, của cách 
mạng, phù hợp với trình độ dân tộc, khả năng giai 
cấp, cũng như phù hợp với xu thế chung của thời 
đại. Nhờ vậy mà đã thu được những thành công 
đáng khích lệ ỏ Ỡ cuối thế kỷ XX. Nhưng sang thế kỷ 
thứ XXI, mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội 
- công bằng, văn minh” sẽ có nội dung cao hơn thế 
kỷ XX biểu hiện ở chỗ : 

- Dân giàu ở thế kỷ XXI là ở trong điều kiện 
mới, điều kiện kinh tế toàn cầu hóa với những 
thuận lợi đáng kể nhưng cũng với những khó khăn 
to lớn. Thuận lợi thì ai cũng rõ, còn khó khăn cũng 
là khôn lường. Đó là sự cạnh tranh quyết liệt giữa 
các quốc gia dân tộc, các thành phần kinh tế, các 
khu vực kinh tế ; là sự phân hóa giàu nghèo sâu 
sắc ; là sự lũng đoạn tinh vi của các siêu cường ; là 
sự phân cực mãnh liệt giữa các xu thế kinh tế, 
chính trị... 
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- Nước mạnh trong một tương quan kinh tế, 
chính trị, văn hóa, xã hội, quân sự, khoa học - kỹ 
thuật mới của thế kỷ. Xét riêng về nước ta thì nhờ 
đánh thắng được “các đề quốc to”, giành được độc 
lập dân tộc thống nhất Tổ quốc, xây dựng được 
một xã hội mới, nên nước ta đã mạnh lên gấp nhiều 
lần so với hồi đầu thế kỷ. Nhưng, nếu so với thế 
giới, hay chỉ so sánh trong tương quan khu vực 
Đông. Á và Đông - Nam Á, thì chúng ta cũng chưa 
thật mạnh, nhất là chưa mạnh về kinh tế. Đấy là 
chưa nói đến việc chúng ta còn phải khắc phục cho 
kỳ được 4 nguy cơ mà Hội nghị đại biểu toàn quốc 
giữa nhiệm kỳ khóa VI của Đảng đã đề ra. 

- Xã hội công bằng, văn minh, chúng ta đã phần 
đầu xây dựng xã hội mới, đạt được nhiều hiệu quả. 
Nhưng, để tiến vào thế kỷ XXI thì yêu cầu công 
bằng còn rất lớn. Mặt bằng của công bằng khi đó 
phải là hoàn toàn xóa được đói, giảm được nghèo, 
nhất là cái nghèo của thế kỹ XXI đã khác cái nghèo 
của thế kỷ XX. Còn văn minh thì văn minh của 
thời đại tin học, sinh học, vũ trụ học của thế kỷ 
XXI sẽ cao hơn văn minh công nghiệp, điện tử, 
nguyên tử ... của thế kỷ XX. Tất cả đòi hỏi chúng 
ta phải chạy đua với thời gian mới tiến kịp. 

Tuy vậy, chúng ta đã có những ưu thế khác 
trước. Chúng ta đã có thế, có lực, có trí, có dũng 
của cả một thế hệ trẻ mà mặt bằng trí tuệ đã cao 
hơn cha anh : trí tuệ về tin học, toán học, vật lý 
học, hóa học, về kiến trúc, kỹ thuật, công nghệ... ; 
về triết học, kinh tế chính trị học, xã hội học, văn 


* GS, Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn quốc gia 
(1) Văn kiện Hội nghị lần thứ sáu (lần 2) Ban Chấp hành Trung 
ương khóa VIII, Nxb Chính trị quôc gia, Hà Nội, 1999, tr 22 
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học, sử học... ; về văn hóa , nghệ thuật, thể dục, thể 
thao... đang vươn lên tầm khu vực, quốc tế và thời 
đại. Thế hệ mới kế tiếp cha anh nhất định sẽ vững 
vàng đưa Việt Nam ta bước vào thế kỷ mới, trong 
đó lực lượng trẻ của giai cấp công nhân sẽ đóng vai 
trò tiền phong. 

Nói lực lượng trẻ của giai cấp công nhân hiện 
nay đóng vai trò tiền phong vì đại đa số công nhân 
đã là trí thức của thời đại, đã và đang đưa khoa học, 
kỹ thuật trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp như 
C.Mác đã từng tiên đoán về thế giới tương lai 
sau Mác. 

Nói đổi mới tư duy của giai cấp công nhân thì 
Mác và Ăng-ghen đã từng lãnh đạo thực hiện mà 
chỉ đến nay chúng ta mới nhận thức được sâu hơn 
và rõ hơn. Đó là sự đổi mới nhận thức từ "giải cấp 
tự nó” đến “giai cấp vì nó” (“classe en soi” và 
“calasse pour soi”) của công nhân thế giới. 

Về giai cấp tự nó, giai cấp vô sản tức là giai cấp 
công nhân hiện đại, khi mới ra đời với một số 
lượng nhất định và tự nhận thức được mình là một 
tập đoàn người có lao động và sinh hoạt giống 
nhau, khác với những tập đoàn xã hội khác ; lúc đó 
giai cấp tự nó đã hình thành. Trong tác phẩm “sự 
khốn cùng của triết học” Mác viết : “Lúc đầu, 
những điều kiện kinh tế đã biến quần chúng nhân 
dân thành những người lao động. Sự thống trị của 

tư bản đã tạo ra cho quần chúng ấy một hoàn cảnh 
chung, những lợi ích chung. Vậy là quần chúng ấy 
đã là một giai cấp đối lập với tư bản, nhưng chưa 
phải là một giai cấp vì nó ”'“' mà vẫn còn là một giai 
cấp tự nó. Chỉ đến khi sự phát triển cao về số lượng 
và tư duy của giai cấp đạt đến trình độ sáng tạo ra 
được lý luận để nhận thức được rõ vị trí, vai trò vả" 
SỨ mệnh. lịch sử của minh, đi tới xây dựng được 
những tổ chức chính trị, nâng cao được giác ngộ 
giai cấp, tiến hành đấu tranh giai cấp để đấy mạnh 
tiến bộ xã hội, lúc đó giai cấp vì nó mới hình thành. 
Mác viết : “Trong cuộc đấu tranh... quần chúng ấy 
tập hợp nhau lại, tự hợp thành giai cấp vì nó. 
Những lợi ích mà nó bảo vệ, trở thành những lợi 
ích giai cấp. Mà cuộc đấu tranh giữa giai cấp với 
giai cấp là một cuộc đấu tranh chính trị” °'. Tức là 
chỉ khi nhận thức được yêu cầu phải đấu tranh để 
bảo vệ lợi ích giai cấp thì giai cấp công nhân mới 
trở thành giai cấp vì nó. Điều đó đánh dấu một 
bước quan trọng trong đổi mới tư duy. 
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Xét về thời điểm, trong phong trào công nhân 
quốc tế, giai cấp “vì nó” hình thành vào giữa thế kỷ 
thứ XIX với sự ra đời Tuyên ngôn của Đảng Cộng : 
sản và sự xuất hiện của các tô chức chính trị đầu 
tiên của giai cấp công nhân quốc tế là “Liên đoàn 
của những người cộng sản”... Còn với phong trào 
công nhân Việt Nam thì sự ra đời của giai cầp “tự 
nó” là vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. Sự hình 
thành giai cấp “vì nó” là vào giữa những năm 20 
đến năm 30 của thế kỷ này, đưa đến sự ra đời của 
Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó chính là lúc giai cá 
công nhân Việt Nam đã đổi mới tư duy lần thứ: nhất 
(từ giai cấp “tự nó” đến nhận thức được giai cấp 

“VỊ nó”). 

Đến nay bền thêm thế kỷ XXI, giai cấp công 
nhân nước ta đang cần có sự đối mới tư duy lớn lần 
thứ hai, một sự lắp lại trong cái không lắp lại của 
lịch sử. Yêu cầu là phải nhận thức rõ giai câp tự nó 
hiện nay đang như thế nào, và giai cấp vì nó hiện 
nay cần phải l làm gì để có thể tiến kịp thời đại ? 

Về ØlaI cấp vì nó. 

Hiện nay, giai cấp công nhân Việt Nam đại bộ 
phận ‹ đã là trí thức (tú tài, cử nhân; cao học ; thạc 
sĩ ; tiến sĩ) : Giai cấp công nhân đã xây dựng được 
liên mỉnh công, nông, trí có sức mạnh cao hơn liên 
minh công nông thời xưa. _ 

,Irong các lĩnh vực lao động sản xuất, kể cả 
quốc doanh, liên doanh, công tư hợp doanh, tư 
doanlr.. . công nhân nước ta đều không còn thuần. 
túy là người làm thuê (chỉ có quyền được bán sức 
lao động để sống nữa), mà đã có phần làm chủ, chí 
ít thì cũng là làm chủ đất nước mình (nước được 
độc lập, thống nhất), góp phần làm chủ nhà nước 
của mình (định ra Hiến pháp, pháp luật.. .) nhằm 
làm chủ trong cả sản xuất lẫn phân phối sản phẩm 
lao động. 

Đại bộ phận công nhân nước ta không còn hoàn 
toàn là vô sản như hồi đầu thế kỷ XX nữa, mà đã 
là hữu sản, trong đó số công nhân trí thức đã là 
người có sở hữu trí tuệ, một thứ sở hữu có thể làm 
ra của cải làm giàu. cho xã hội và làm giàu cho bản 
thân mình. Một số đã là công nhân có cổ phần 
xí nghiệp được hưởng lợi nhuận theo cổ phần đã 
đóng góp... 


(2) C.Mác - Ph.Ăng-ghen : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 


Hà Nội, 1995, t 4, tr 256 
(3) C.Mác - Ph.Ăng-ghen : Sđở, t 4, tr 256 
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Giai cấp công nhân nước ta đã có vị thế đi đầu 
trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
nắm vững vị trí then chôt về khoa học - kỹ thuật, 
tạo ra năng suất lao động cao và một lượng sản 
phẩm xã hội cao nhất trong nền kinh tế quốc dân. 

Giai cấp công nhân Việt Nam đã có một vị thế 
quốc tế của một dân tộc anh hùng góp phần tiêu 
diệt chủ nghĩa để quốc, chủ nghĩa phát XÍt ; VỊ thế 
công dân của một đất nước có một nên kinh tế đang 
ngày một phát triển, đứng thứ hạng cao trên thế 
giới về xuất khẩu gạo, cả phê, hạt điều ; đứng 
thứ 10 trên thế giới về bưu chính viễn thông, và là 
một trong những nước tăng tiến nhanh về xuất 
khẩu dầu khí, tăng trưởng về khoa học - kỹ thuật, 
có trình độ tương đối cao về toán học, tin học... 

Tính “tự nó” hiện nay Của giai cấp công nhân 
nước ta khác về chất VỚI đính “ tự nó” của giai cấp 
công nhân nước ta hồi đầu thế kỷ ở chỗ : xưa thì 
chưa có lý luận cách mạng tiên tiễn soi đường, còn 
nay thì đã có. Nhưng cái mới của tính “tự nó” hiện 
nay lại là ở chỗ có đổi mới được tư duy để tiếp cận 
được chân lý thời đại hay không ? Chính vi vậy mà 
vấn đề quan trọng hiện nay là cần có tư duy đối 
mới về giai câp “Vị nó”. 

Tư duy đổi mới về giai cấp “vì nó” đòi hỏi phải 
thấy được trách nhiệm thực hiện mục tiêu “dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh” ở 
mức cao hơn, đó là : 

- Giai cấp công nhân nước ta phải đi tiền phong 
trong việc đưa khoa học - kỹ thuật trở thành lực 
lượng sản xuất trực tiếp ở trình độ cao của thời đại 
tin học, sinh học, vũ trụ học, tự động hóa, điều 
khiển học... để tạo ra sản phẩm lao động cao hơn 
trước. 

- Phải đưa năng suất lao động mọi mặt lên cao 
hơn năng suất lao động của chủ nghĩa tư bản, đủ 
sức cạnh tranh và phát triển được trong nền kinh tế 
toàn cầu hóa của thế giới nhất định phải diễn ra. 

- Phải tự nâng cao trinh độ giác ngộ giai, cấp 
lên, không phải chỉ là đấu tranh chống các thế lực 
phân động trong xã hội, mà chủ yêu là phải có 
trình độ chinh phục thiên nhiên thắng thiên tai, 
địch họa, phải đưa khoa học, công nghệ đạt trình 
độ quốc tế và thời đại, đưa năng suất lao động toàn 
diện của xã hội vượt trội năng suất lao động của 
chủ nghĩa tư bản. 

- Chăm lo bồi dưỡng ý thức dân tộc, phát huy 
truyền thống dân tộc, bảo tồn và phát huy bản sắc 
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văn hóa dân tộc để hội nhập tốt vào văn hóa và văn 
minh nhân loại ở thế kỷ XXI. 

- Xây dựng tỉnh thần đoàn kết quốc I tế cao hơn 
cùng với phong trào công nhân quôc tế phân đấu 
đưa năng suất lao động và trinh độ xã hội vượt trội 
xã hội tư bản để cả nhân loại có điều kiện tiến lên 
chủ nghĩa xã hội văn minh. 

Đó chính là chúng ta thực hiện định hướng xã 
hội chủ nghĩa mà Đảng ta đã đề ra, cũng chính là 
cuộc đấu tranh bảo vệ lợi ích giai cấp công nhân và 
nhân dân lao động, trong những điều kiện mới. 

. * 

Trên cơ sở đổi mới tư duy về giai cấp công 
nhân như trên, chúng ta có thể tăng cường và củng 
cố bản chất giai cấp công nhân của Đảng theo 
những nguyên tắc sau : 

- Nếu trong thế kỹ XX Đảng ta đã đi tiền phong 
trong khoa học quân sự, chính trị, ngoại giao, đã 
anh dũng chiến đấu để chiến thắng chủ nghĩa để 
quốc, chủ nghĩa phát xít, chủ nghĩa thực dân cũ và 
mới, giành cho kỳ được độc lập dân tộc và thống 
nhất đất nước, thì ngày nay Đảng ta phải sáng tạo 
cả trong lý luận và hoạt động thực tiễn. Kinh 
nghiệm của quá khứ là Bác Hồ đã vận dụng chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin và sáng tạo lý luận trong thời 
kỳ thành lập Đảng năm 1930, đưa phong trào dân 
tộc thành một trong ba nhân tố cầu thành Đảng ; 
chúng ta đã sáng tạo trong đối mới ngày nay nên 
đã đem lại thành công. Còn những tổn thất do giáo 
điều trong cải cách ruộng đất, chủ quan nóng vội 
trong “tiến nhanh, tiến mạnh... lên chủ nghĩa xã 
hội” đã để lại những bài học đáng ghi nhớ. Ngày 
nay, đảng viên phải đi tiền phong trong khoa học 
xã hội, khoa học tự nhiên, trong kỹ thuật và công 
nghệ, trong xây dựng và quản lý kinh tế, khắc phục 
cho kỳ được tệ tham nhũng. Toàn Đảng vươn lên 
cố gắng giành được những thành tựu mới cả trong 
khoa học xã hội lẫn khoa học tự nhiên \ với trinh độ 
mới của thời đại. 

- Nếu trong chiến đấu chống đế quốc giải 
phóng dân tộc trước đây, diệt địch giải phóng đất 
nước là thành tựu cao nhất, thì trong xây dựng ngày 
nay năng suất lao động cao là mục tiêu phấn đấu 
hàng đầu. Đảng viên phải đi đầu trong lao động 
sản xuất, đưa năng suất lao động mọi mặt (công, 


(Xem tiếp trang 44) 
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CHỈNH ĐỒN ĐĂNG 
TỪ MỖI ĐĂNG VIÊN 


éé ẢNG là gì ? Đảng là mỗi chúng ta. 
Đảng lớn lên là do môi chúng ta lớn 


lên” “. Đó là lời dạy của người sáng 
lập ra Đảng ta - Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lời dạy 
của Người chí lý, chí tỉnh, đơn giản, mộc mạc 
nhưng rất biện chứng, không ai không hiểu được và 
không ai có thể hiểu sai lệch được. Hễ là đảng viên 
thì phải gÓp phân làm cho Đảng mạnh lên bằng 
chính sự phần đấu để lớn mạnh của bản thân mình. 
Làm theo lời dạy của Bác, đến nay phần lớn 
cần bộ, đảng viên của Đẳng được rèn luyện, thử 
thách trong quá trình đấu tranh cách mạng lâu dài, 
gian khổ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên 
định mục tiêu và con đường mà Đảng, Bác Hồ và 
nhân dân ta đã lựa chọn ; năng động, sáng tạo, 
hăng hái thực hiện đường lối, chủ trương, chính 
sách đổi mới của Đảng và Nhà nước. Trình độ kiến 
thức và năng lực quản lý kinh tế, quần lý xã hội 
ngày càng được nâng cao. Số đông cán bộ g1ữ được 
đạo đức, phẩm chất cách mạng, có lối sống lành 
mạnh, giản dị, gắn bó với nhân dân. Nhưng thật 
đáng tiếc, một tỉnh trạng mà Đại hội VI và Đại 
hội VIII của Đảng đã chỉ rõ là tệ quan liêu, tham 
nhũng đang làm biến chất một bộ phận cán bộ, 
đẳng viên. Đáng lưu ý là hiện nay, tình trạng này 
còn diễn ra phổ biến hơn, tỉnh vi hơn, nghiêm 
trọng hơn, nhất là tỉnh trạng suy thoái vê tư tưởng 
chính trị, về đạo đức, lối sống. Vì vậy mà phải 
chính đốn Đảng từ mỗi đảng viên mà trước hết là 
từ số đảng viên yếu kém. Trong chỉnh đốn phải đặc 
biệt coi trọng phẩm chất đạo đức và lối sống. Biểu 
hiện và tác hại của những đảng viên yếu kém đó là 
lợi dụng chức quyền, vị trí công việc để tham 
nhũng, buôn lậu, làm giàu bất chính, sách nhiễu, ức 
hiếp nhân dân, gia trưởng, độc đoán, tham vọng cá 
nhân, kèn cựa địa vị, kỷ luật kém, phát ngôn và 
làm việc tùy tiện, thiếu tinh thần trách nhiệm, gây 


BÙI NGỌC THANH ° 


mất đoàn kết nội bộ... Thậm chí những hiện tượng 
ấy có mặt tiếp tục phát triển, gây hậu quả nghiêm 
trọng; làm xói mòn lòng tin của nhân dân đối với 
Đảng và Nhà nước, tạo điều kiện cho các thế lực 
thủ địch chống phá, thực hiện “diễn biến hòa bình” 

đối với Đảng ta, chế độ ta. Một người có thể nhiễm 
một, hai căn bệnh nhưng cũng có người cùng một 
lúc nhiễm nhiều căn bệnh và căn bệnh này làm tiền 
đề cho căn bệnh khác phát sinh và phát triển (đục 
khoét, vơ vét, tham những, dẫn đến hành vi che 
mắt, bịt miệng, thiên hạ ; che mắt bịt miệng người 
ta thi sinh ra Ức hiếp, độc đoán, mất dân chủ.. 4). 

Hành vi Và tác động của họ thật là ghê gớm. Về vật 
chất thì vơ vét càng nhiều càng cảm thây ít ; về địa 
vị thì say mê chức tước, quyên hành đến cực độ ; 
về thủ đoạn thì cực kỳ tinh vi và nham hiểm ; về 
quan hệ thi bạc tinh, bạc nghĩa, vô thủy, vô chung 
(khi cần thi nịnh bợ, xun xoe, tâng bốc, hối lộ, lấy 
lòng ; khi hết không khai thác được nữa thì lập tức 
thay lòng đổi đạ, vô ơn với đồng đội, bạc bẽo với 
đồng chí, xác xược với lãnh đạo ; để đạt được địa 
vị Và quyền lực thì “đội trên, đạp dưới, ngang 
chèn”...) ; về sinh hoạt thi xa hoa, phung phí, phè 
phỡn, truy lạc... Họ là một trong các nhân tố chủ 
yêu của sự bè phải mất đoàn kết nội bộ. Ở đâu mà 
CƠ SỞ đăng yếu, nhụt chí đấu tranh, ở đâu mà thủ 
trường yêu kém cả về phẩm chất và năng lực thì ở 
đó bị sô người này thao túng, lũng đoạn. Họ 
thường kéo bè, kéo cánh, hình thành “liên mình ma 
quỷ” theo kiểu cánh hấu khép kín, rất khó kiểm 
soát. Họ vừa kết bè với nhau nhưng lại vừa giành 
giật lẫn nhau, khi thì tô hông bôi đồ, lúc thì bới 
móc gièm pha, nâng người này hạ người kia; "đầm 


* TS, Phó chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quóc hội 
(1) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 
1996, t 10, tr 463 
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bị thóc chọc bị gạo”, “ném đá giấu tay” ; kích động 
người này chống lại người khác bằng cách rỉ tai, 
thêu đệt, bịa chuyện...Họ còn tồn tại hoặc không 
chỉnh đốn được họ, thì đơn vị vẫn còn có nguy cơ 
bị phân hóa, lâm vào cảnh phe phái, đấu đá triền 
miên. 

Trong những đảng viên yếu kém, có cả những 
đẳng viên là người lãnh đạo, là người quản lý và có 
cả những đảng viên là người bị lãnh đạo, bị quản 
lý. Do đó, cần phải có những giải pháp thích hợp 
để giúp họ gột bỏ thói hư, tật xâu, trở lại với bản 
chất tốt đẹp của người đảng viên chân chính. Trong 
hàng loạt các giải pháp, có thể chú ý các giải pháp 
sau đây : 

1- Trước hết vẫn phải là thức tỉnh lương tâm, 
vẫn phải là sự chuyển biến thật sự trong mỗi con 
người. Có một thực tế là dù cán bộ hay đẳng viên 
-_ đó có bị sa sút, yếu kém đến đâu, xét về mặt lịch 
sử thì ở họ cũng đã có một thời phấn đấu đạt được 
tiêu chuẩn để đứng trong hàng ngũ của Đảng và 
hiện tại họ đang là đảng viên. Nếu là cán bộ quản 
lý, lãnh đạo thì họ cũng đã có bê dày về công tác 
chuyên môn nghiệp vụ. Vì thế họ cũng đã từng gắn 
bó với cơ quan, đơn vị tương đối dài ngày. Cuộc 
đời họ cũng có lúc có khoảng sáng. Chỉ vì kém ý 
chí tu đưỡng, cộng với những tác động xấu của môi 
trường sống, giao tiếp họ mới bị sa sút. Bởi vậy, tổ 
chức đảng, thủ trưởng đơn vị, cấp trên phải có nghệ 
thuật thức tỉnh phân lương tri còn tiềm ẩn trong họ. 
Thực tế cho thấy không hiếm các trường hợp khi 
một thủ trưởng có uy tín, một đảng viên có tấm 
lòng trò chuyện riêng với một người yếu kém bằng 
tất cả tình cảm chân thành nhất thì anh ta lại nghe 
ra một cách thoải mái và thấy giật mình rồi tự 
ngẫm phải cải biến bản thân mình. Trong trường 
hợp này sự khéo léo trong “công tác cá biệt” có thể 
thay cho nhiều cuộc họp đông người. 

2- Nhất thiết phải tăng cường liên tục sức chiến 
đấu của tổ chức cơ sở đảng. Một trong những 
nhiệm vụ của chi bộ, của đảng bộ cơ sở là phải 
thường xuyên giáo dục, rèn luyện và quản lý cần 
bộ, đảng viên, nâng cao phâm chất, đạo đức cách 
mạng, tính chiến đấu, trình độ kiến thức và năng 
lực công tác. @) những chi bộ có tính chiến đấu cao 
thường ít hoặc không có đẳng viên yếu kém. Nếu 
có đảng viên kém hơn (chưa phải là yếu kém tới 
mức không đủ tư cách đẳng viên) thì chỉ bộ phải 
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tập trung sức vực đẳng viên ấy lên và xốc tới. Ở 
những chi bộ đó thường có cam kết bất kỳ đảng 
viên nào (lãnh đạo hay bị lãnh đạo) đều không 
được làm “hao mòn, sứt me” sự trưởng thành và 
lớn mạnh của chỉ bộ. Cam kết đó luôn luôn nhắc 
nhở mỗi đảng viên phải cân nhắc, thận trọng trong 
từng hoạt động của mình. Chi bộ và đảng viên luôn 
luôn có sự gắn kết chặt chẽ trong việc thực thi 
nhiệm vụ chính trị cũng như trong sinh hoạt đời 
thường. 

3-.Chi bộ kiểm tra, nhắc nhở giúp đảng viên 
thực sự tự giác tham gia sinh hoạt chi bộ. Ơ biện 
pháp này đặc biệt lưu ý các đảng viên là người lãnh 
đạo, người quản lý. Có một thực tế là không ít các 
đồng chí lãnh đạo rất ít sinh hoạt chi bộ. Cũng có 
điều khách quan là nhiều đồng chí bận công việc, 
tuy nhiên khi nói là nói khuyết điểm thuộc chủ 
quan của những đẳng viên đó. Có người “tự miễn” 
sinh hoạt chỉ bộ cho mình và nghĩ rằng mình đã 
họp quá nhiều cuộc họp quan trọng hơn, tầm cỡ 
hơn ở cơ quan đảng cấp trên. Có người lại suy 
ngẫm và cho răng chính quyền mới là quan trọng 
và thực quyên, lên lương cũng do mình, đề bạt 
cũng do mình, đi nước ngoài cũng do mình, tất cả 
đều do mình quyết định, ai cũng phải nể, vả lại 
mình cũng bận thật, vậy thì có nhất thiết phải tham 
gia đầy đủ mọi sinh hoạt đãng, đoàn thể không. Có 
người va vấp quá nhiều khuyết điểm, tội lỗi (“bẻ 
ghi” cho tiền cơ quan đi quanh quấn rồi chạy vào 
túi mình ; ở nơi cư trú cũng như ở mỗi địa phương 
có quan hệ công việc đều có một vài suất đất, một 
vài suất nhà ; buông thả trong cuộc sống )... từ đó 
họ cũng không muốn sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt 
ở đơn vị công tác vì sợ đụng chạm, mắc mớ, phiền 
hà. Thực tế cho thấy đẳng viên “có vấn đề” càng xa 
rời sinh hoạt chỉ bộ càng lún sâu vào khuyết điểm 
vì không được lưu ý, nhắc nhở (trong sinh hoạt chỉ 
bộ nếu người có tư duy nhạy bén, đôi khi một lời 
nhắc nhở nhỏ nhẹ cũng đủ hiểu được chuyện gì và 
phải làm gì ). Khi đã sinh hoạt thường xuyên trong 
một chi bộ trong sạch, vững mạnh, tự mỗi đẳng 
viên cũng hiểu được rằng không nỡ làm điều xấu 
để bản thân và đơn vị hoen ố thanh danh, mang tai, 
mang tiếng. Đảng viên sinh hoạt có đều đặn không 
thì chỉ ủy có vai trò rất quan trọng, đó là sự đôn 
đốc, kiểm tra và “ghi nhận”. 
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4 - Nâng cao tính thiết ĐI trong phân loại 
đảng viên : 

Xét về mặt tâm lý thì không có đảng viên nào 
lại muốn mình thuộc loại không đủ tư cách. Nhưng 
để được công nhận là đủ tư cách thì mỗi người có 
cách thức thực hiện khác nhau. Đảng viên chân 
chính thì không ngừng rèn luyện nâng cao năng lực 
công tác , phẩm chất chính trị và đạo đức, lối sống 
lành mạnh. Một bộ phận khác lại hành động theo 
kiểu việc đến đâu hay đến đó. Hằng ngày vân mải 
miết theo đuổi những lợi ích vật chất cá nhân phi 
pháp ; vẫn ngập ngụa với những ham muốn tâm 
thường phi đạo đức. Nhưng đến “tất niên “ thì lại 
Sử dụng mọi mánh khóe, mọi thủ đoạn, thủ pháp 
biến mình thành người “trong sạch và tài năng” để 
được công nhận là “đảng viên đủ tư cách “ không 
ít trường hợp trót lọt và như thế chuyện được lặp đi 
lặp lại. Đây cũng là một trong những lý do đê lý 
giải vì sao có chỉ bộ được công nhận là “trong 
sạch, vững mạnh “' mà thực chất vẫn không trong, 
cũng chẳng sạch ; không vững mà cũng chẳng 
mạnh. Việc phân loại theo kiểu qua loa, hời hợt, cả 
nể như vậy chẳng những không có tính thiết thực 
mà còn làm cho tổ chức cơ sở đảng yếu và mắt tính 
chiến đấu. Người xấu được “dán mác” là tốt, người 
tốt nếu không kiên định thì cũng có lúc nản lòng. 
Tiêu chuẩn đảng viên đủ tư cách suy cho cùng là 
phẩm chất trong sáng và năng lực thực sự. Tổ chức 
cơ sở đảng phải nghiêm túc xem xét các tiêu chuẩn 
đó một cách cặn kế, cụ thể. Phẩm chất gồm cả 
phẩm chất chính trị và phẩm chất đạo đức. Xét về 
lâu dài, nhất là trong điều kiện có âm mưu “diễn 
biến hòa bình” của các thế lực chống phá cách 
mạng thì phẩm chất chính trị là đặc biệt quan 
trọng. Nhưng một khi thể chế chính trị vững về thế, 
mạnh về lực ; một khi mặt trái của cơ chế thị 
trường chưa được khắc phục, đảng viên thiếu ý chí 
rèn luyện thì phâm chất đạo đức lại nối lên như một 
tín hiệu đặc trưng cho cá nhân từng người. Từ sai 
lầm trong sinh hoạt có thể “di căn” thành sai lâm 
về chính trị, ít nhất cũng mất uy tín, mất hiệu lực 
quản lý lãnh đạo. Một đảng viên mà rượu bia, tiền, 
tình bê tha, tham nhũng thi làm sao nói người ta 
nghe. Xem xét đẳng viên không thể bỏ qua những 
chuyện sinh hoạt như vậy. Năng lực bao gôm kiến 
thức, trình độ và khả năng ; trong khả năng lại gồm 
khả năng nhận thức và khả năng hành động (đẳng 
viên có chức, có quyền thì còn phải xem cả khả 
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năng điều hành, lãnh đạo đơn vị nữa). Tất cả năng 
lực đều phải thể hiện ở những “sản phẩm” nhất 
định mà từ lâu Đảng ta đã coi là một “thước đo”, 
đó là kết quả cụ thể của nhiệm vụ được giao. Phân 
loại đảng viên là phải đánh giá rõ ràng, rành rọt 
như vậy. Cũng cần phải nói thêm là phẩm chất và 
năng lực là hai mặt của một thể thống nhất có quan 
hệ biện chứng nói lên chất lượng cán bộ, đảng 
viên. Phẩm chất là điều kiện, là cơ sở để phát huy 
năng lực ; phẩm chất định hướng cho năng lực phát 
triển. Ngược lại có năng lực tốt thì phẩm chất mới 
được thể hiện và phát huy ; nhiệt tình, hăng hái sẽ 
tàn phai mai một nếu không có năng lực hành 
động. 

5 - Là đảng viên của Đảng tiên phong thì phải 
phấn đấu, gắng sức giữ cho được những đức tính 
mang tính bản lĩnh. Đó là trung thực, trí tuệ, liêm 
khiết, mẫn cán và khi cần thì dám hy sinh. Có 
người cho rằng nói như vậy là quá “cương”, thậm 
chí là “đao to, búa lớn”, nhất là giữa thời bình mà 
nói hy sinh. Lại có người cho rằng không nhất thiết 
phải nói đạo lý, lên gân, lên cốt ; sống là phải sống 
thoải mái chứ không nên kiêng khem, kham khổ, 
“ép xác”. Thực ra những bản tính đó là lẽ sống 
bình thường của những con người bình dị nhưng có 
một số người, trong đó có cả đảng viên lại đánh 
mất cái bản tính bình dị chân chất đó đi, thì đó lại 
là điều đáng lưu ý. Nếu anh là người quản lý một 
đơn vị thì chắc chắn anh không khi nào mong 
muốn cán bộ thừa hành lại là những kẻ “đi nói dối 
cha, về nhà nói đối chú” ; công việc được nhắc đi 
nhắc lại năm lần, bảy lượt mà vẫn không vỡ lẽ, 
nhưng lại đặc biệt “nhạy bén” với vật chất, tiền bạc 
“máu tham hễ thấy hơi đồng là mê” ; khi làm việc 
thì đầu óc để tận đấu tận đâu, nơi chân trời góc 
biển và thiên hạ làm gì thì mặc, tôi chỉ biết giữ lấy 
cái thân tôi ! Trong gia đình chắc chắn các bậc cha 
mẹ cũng không khi nào muốn con cái mình như 
vậy... Chuyện đời thường là thế, thì tất yếu “chiến 
sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp 
công nhân Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục 
đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, 
của giai câp công nhân và nhân dân lao động lên 
trên lợi ích cá nhân...” ®, càng phải phân đấu cho 


(2) Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội 1996, tr 6 
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được và tô đẹp hơn nữa những bản chất tốt đẹp đó. 
Cũng cần phải bàn thêm về đức tính hy sinh. Ở đây 
hy sinh không chỉ là “qua đời”, là “chết đi” trong 
trường hợp phải “hy sinh vì sự nghiệp cách mạng 
giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa 
vụ quốc tế hoặc vì lợi ích của Nhà nước, của nhân 
dân...” ; mà còn có nghĩa là tính chịu đựng khó 
khăn, gian khổ (như hy sinh tuổi thanh xuân vì sự 
nghiệp giáo dục), tính nhường nhịn đồng chí, đồng 
nghiệp, người cao niên, các cháu nhỏ tuôi về 
những lợi ích nhất định... Nếu hy sinh trong chiến 
đấu nơi trận mạc và trở thành liệt sĩ có ý nghĩa lớn 
lao cao cả thì sự dứt bỏ những lợi ích vật chất trong 
cuộc sống thường ngày và sự chịu đựng những khó 
khăn gian khổ dai dẳng kéo dài cho một sự nghiệp 
lại không phải là chuyện bình thường và càng 
không phải ai cũng dễ dàng vượt qua. Có lẽ chỉ có 
những người có lý trí, có lương tâm cao đẹp mới 
làm được, những người đó phần đông là đảng viên 
chân chính. 

Thực ra, nếu chỉ nêu lên mấy đức tính đó cũng 
chưa đủ, mà hoàn chỉnh hơn là phải luôn luôn tâm 
niệm và thực hành cho được tám chữ của Bác Hỗ 
đã dạy “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”. 

6 - Tổ chức thực hiện đúng đắn tiêu chuẩn hóa 
cán bộ của Đảng. 

Đảng ta đã dày công nghiên cứu, tổng kết thực 
tiễn và đã xây dựng được một hệ thống gồm l5 tiêu 
chuẩn, trong đó có 3 tiêu chuẩn chung cho tất cả 
các loại cân bộ và 4 lĩnh vực khác nhau (cán bộ 
lãnh đạo đảng, nhà nước, đoàn thể nhân dân ; cán 
bộ lãnh đạo lực lượng vũ trang ; cán bộ khoa học 
chuyên gia ; cần bộ quản lý kinh doanh) thì mỗi 
lĩnh vực có thêm 3 tiêu chuẩn đặc trưng*“'. Thực 
hiện đầy đủ, đúng đắn, nghiêm túc và thực chất các 
tiêu chuẩn đó là cả một quá trình không ít khó 
khăn, phức tạp, nhưng khi thực hiện được thì Đăng 
ta sẽ có một đội ngũ cán bộ có chất lượng cao. Xin 
được nhắn mạnh tất cả các thuật ngữ “nghiêm túc, 
đúng đắn và thực chất”. vì vẫn có những người sử 
dụng các công nghệ trang trí hình thức. Ví dụ, 
trong hệ thống các tiêu chuẩn thì có tiêu chuẩn “đã 
học tập có hệ thống ở các trường của Đảng, Nhà 
nước và đoàn thể nhân dân...". Đạt được tiêu chuẩn 
về học tập có nghĩa là phải có bằng cấp, có chứng 
chỉ. Trong điều kiện chưa triệt tiêu được hiện 
tượng “học giả. bằng thật, kiến thức rởm” hoặc 
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"bằng giả, kiến thức giả...” thì một số người vẫn có 
những thủ pháp tinh vi để có được những tấm bằng, 
những chứng chỉ. Có trường hợp chỉ sau một thời 
gian ngắn, người ta đã chạy được đủ các loại văn 
bằng chuyên môn nghiệp vụ. Một trong những 
mục tiêu của chỉnh đốn Đảng là phải nâng cao thực 
sự chất lượng cán bộ, đảng viên, trong đó có các 
loại kiến thức cần thiết mà “chỉnh đốn” theo kiểu 
trang trí thế này thì lại phải “chỉnh đốn ngay trong 
chỉnh đốn”. Phải hết sức “nghiêm túc, đúng đắn và 
thực chất” là vì thế. Việc đánh giá, xem xét cán bộ, 
đảng viên đạt tiêu chuẩn đến mức độ nào phải hoàn 
toàn tuân thủ một nguyên tắc đã được Đảng ta đúc 
kết “Mọi phẩm giá và bằng cấp, danh hiệu và chức 
vụ, tài năng và cống hiến đều phải được kiểm 
nghiệm qua hoạt động thực tiễn” ®'. 

7 - Định kỳ nên có sự tín nhiệm lại. Tất cả đảng 
viên hằng năm đã có sự sàng lọc qua phân loại, 
nhưng đối với các cán bộ lãnh đạo, quản lý đơn vị 
ngoài việc tham gia phân loại cũng cần có sự đánh 
giá định kỳ và tín nhiệm lại. Ở đây có thể thực hiện 
một nguyên lý của quản lý là đánh giá ở cả ba cấp 
độ, cấp dưới đánh giá ; cùng cấp với nhau đánh giá 
và cấp trên đánh giá. Việc đánh giá sẽ định hướng 
cho việc tín nhiệm. Đánh giá càng có độ chính xác 
cao thì việc tín nhiệm lại hay không còn tín nhiệm 
cũng sẽ càng chính xác và khách quan. Như đã nói 
ở trên, có thê đánh giá theo 6 tiêu thức thông 
thường (phẩm chất chính trị, phẩm chất cá nhân, 
kiến thức, trình độ, khả năng nhận thức, khả năng 
hành động) và một tiêu thức tổng quát là “đông chí 
đang dẫn dắt đơn vị đi đâu”. 

Việc tín nhiệm lại ít nhất có hai cái lợi. Một !à, 
về tâm lý không một người lãnh đạo quản lý nào 
lại muốn “giữa đường đứt gánh”, bởi vậy phải luôn 
luôn cố găng hoàn thành nhiệm vụ. tự sửa mình đề 
cùng đơn vị tiến lên. Hz /à, sẽ là một cơ chế đê 
thay đổi cán bộ, một khi người đó không còn đủ 
khả năng (phẩm chất hoặc năng lực) để đảm đương 
công yiệc đang làm. 


(3) Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ, gia 
đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiên, 
người có công giúp đỡ cách mạng (Điều 7) 

(4) Xem Văn kiện Hội nghị lần thứ ba BCH TƯ khóa VIII,Nxb 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1997, tr 79 - 82 

(5) Văn kiện đã dẫn, tr T7 
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MỘT VI KHÍ ŒINH IIÊ Đ0 T0 NGIIÒN 
NHÂN Iựt l0 đÔNé NGHIỆP HÚI, HIỆN ĐỊI HÚI 


ội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ 

khóa VII của Đảng xác định : “Công nghiệp 

hóa thực chất là xây dựng cơ sở vật chất - kỹ 
thuật của chủ nghĩa xã hội. Đó không chỉ đơn giản là 
tăng thêm tốc độ và tỷ trọng của sản xuất công nghiệp 
trong nên kinh tế mà là quá trình chuyển dịch cơ câu 
gắn với đổi mới căn bản về công nghệ, tạo nền tắng 
cho sự tăng trưởng nhanh, hiệu quả cao và lâu bèn của 
toàn bộ nên kinh tế quốc dân”. Hiện đại hóa là quá 
trình ứng dụng rộng rãi những thành tựu khoa học và 
công nghệ tiên tiến của thời đại. Mục tiêu của công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa là “xây dựng nước ta thành 
một nước công nghiệp có cơ sở vật chất - kỹ thuật 
hiện đại, cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất 
tiến bộ, phù hợp với trình độ phát triển của lực 
lượng sản xuất, đời sống vật chãt và tỉnh thần cao, 
quốc phòng an ninh vững chắc, dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, văn minh” 0). 

Vấn đề phát huy nội lực là giải pháp cơ bản quyết 
định thanh công SỰ nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước, và là giải. pháp chủ yêu bảo đâm tính 
hiệu quả, Sự phát triển bền vững quan hệ hợp tác khu 
Vực và quốc tẾ của nước ta. 

Có nhiều nguồn lực cùng tác động vào quá trình 
phát triển kinh tế - xã hội, trong đó nguồn lực con 
người là quan trọng nhất. Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ VIII của Đẳng xác định “lấy việc phát huy 
nguồn lực con người làm yêu tố cơ bản cho sự phát 
triển nhanh và bên vững” (2) của đất nước. Vì Ì vậy, 
việc nâng cao chất lượng nguôn lực con người có ý 
nghĩa quan trọng đối với công cuộc phát triển đât 
nước. 

Yêu cầu cơ bản đối với nguồn nhân lực phục vụ 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta hiện nay là 
làm chủ công nghệ cao, biến công nghệ nhập thành 
của mình, từ đó xây dựng năng lực sáng tạo công. nghệ 
mới. Trong bối cảnh hợp tác kinh tế quốc tê và khu 
vực, nguôn nhân lực có chất lượng cao về trí tuệ và 
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tay nghề sẽ tạ0 ưu thế cạnh tranh của quốc gia trên thị 
trường quốc tế. 

Theo các tài liệu thống kê, hiện nay nước ta có 
khoảng 37 triệu lao động. Tỷ lệ công nhân lành nghề 
trong lực lượng lao động nước ta là 5,5% (ở các nước 
công nghiệp tỷ lệ này là 35%) ; lao động kỹ thuật 
trung câp là 3,5% (ở các nước công nghiệp tỷ lệ này 
là 24,5%) ; tỷ lệ lao động phô thông ở các nước chiếm 
35%, trong khi đó ở Việt Nam là 88% ; cơ cấu nhân 
lực ở các nước công nghiệp theo tỷ lệ 1 kỹ sư có 
4,9 kỹ thuật viên và 7 công nhân lành nghè. Ở Việt 
Nam tỷ lệ này là 1 kỹ sư có 1,29 kỹ thuật viên và 
2,03 công nhân nửa lành nghề hoặc lành nghề. 

"Trong lực lượng cán bộ khoa học - công nghệ ở 
nước ta, tình trạng lão hóa về tuổi tác đang gia tăng. 
Theo các số liệu thống. kê thi có tới hơn 60% tiên sĩ, 
hơn 70% phó giáo sư và hơn 0% giáo sư đã ở vào độ 
tuổi trên 50. Dự tính đến năm 2000, sẽ có hơn 80% số 
cán bộ có học hàm, học vị đến tuổi nghỉ hưu. Như 
vậy, tinh trạng hãng hụt về nguồn nhân lực có trình độ 
cao cấp ở nước ta sau năm 2000 rất đáng lo ngại. Hội 
nghị lân thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đăng 
khóa VIII nhận định “Đội ngũ cân bộ khoa học và 
công nghệ tuy tăng, về số lượng, nhưng tỷ lệ trên số 
dân còn thấp so với các nước trong khu vực, chất 
lượng chưa cao, còn thiếu nhiều cán bộ đầu ngành, 
chuyên gia giỏi, đặc biệt là các chuyên gia về công 
nghệ. Số đông cán bộ có trình độ cao đều đã lớn tuổi, 
đang có nguy cơ hãng hụt cán bộ ...” G) 

Các số liệu trên cho thầy nguồn ki lực nước ta 
tuy đồi dào nhưng đa số chưa qua đào tạo, số lao động 


* Thạc sĩ, Trung tâm bôi dưỡng CBGD lý luận Mác - Lê-nin và 
tư tưởng Hồ Chí Minh, Đại học quốc gia Hà Nội 

() Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI, 
Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 1996, tr 80 

(2) Văn kiện Đại hội Đại biêu toàn quốc lần thứ VIII, Sđd. tr 85 

(3) Văn kiện Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương 
(khoá VIII), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1997, tr 52 
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có chuyên môn kỹ thuật chiếm tỷ lệ thấp, cân bộ khoa 
học - công nghệ đang bị hãng hụt. Chât lượng nguồn 
nhân lực nước. ta rõ ràng là thua kém các nước trong 
khu vực và thế giới. 

Giáo dục - đào tạo tác động đến nguồn lực con 
người trên cả ba phương diện : Thứ nhất, nâng cao 
dân trí, bảo đảm một trình độ học vấn, mặt bằng dân 
trí không ngừng tăng lên. Thứ hai, đào tạo nguồn 
nhân lực, tạo điều kiện đề tăng năng suất lao động. 
Thứ ba, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Vì vậy có 
thể nói, giáo dục - đào tạo là phương tiện chủ yếu 
quyết định chất lượng nguồn nhân lực và đây cũng là 
một trong những biện pháp cơ bản đề phát huy sức 
mạnh nội lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước trong bối cảnh hội nhập với các nền lỆNG tế 
khu vực và quốc tế. 

Đề giáo dục - đào tạo thực sự phát huy được vai 
trò tích cực trong việc nâng cao chất lượng nguồn lực 
con người, cho sự nghiệp xây dựng đất nước, Đảng và 
Nhà nước ta đã đề ra những giải pháp như : tăng 
cường các nguồn lực cho giáo dục - đào tạo, tăng dần 
tỷ trọng chỉ ngân sách cho giáo dục - đào tạo để đạt 
15% tổng chỉ ngân sách vào năm 2000 ; huy động các 
nguồn lực ngoài ngân sách ; có chính sách ưu tiên, ưu 
đãi về in ấn tài liệu, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, 
học tập và nghiên cứu khoa học của nhà trường ; xây 
dựng đội ngũ giáo viên, tạo động lực cho người dạy, 
người học ; đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục - 
đào tạo và đổi mới công tác quản lý giáo dục... 4 

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta rất 
quan tâm đến công tác giáo dục - đào tạo nói chung 
và đào tạo nguồn nhân lực nói riêng. Theo số liệu của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm học 1997 - 1998 học 
sinh trung học tăng hơn l,5 lần, cao đẳng và đại học 
tăng 5 lần, trung học chuyên nghiệp tăng 3,5 lần, dạy 
nghề tăng 5,5 lần so với số lượng học sinh, sinh viên 
năm 1987 - 1988 (là năm có số lượng cao nhất trong 
thời kỳ trước). Riêng so sánh hai năm học 1996 - 
1997 và 1997 - 1998, quy mô ở các bậc, cấp học tăng 
thêm 659 619 học sinh phổ thông ; 109 864 học sinh 
trung học chuyên nghiệp - dạy nghề và 208 184 sinh 
viên cao đẳng, đại học và sau đại học... Nhiệm vụ, 
mục tiêu của ngành giáo dục và đào tạo trong năm 
học 1998 đến năm 2000 tiếp tục mở rộng quy mô các 
trường lớp theo 4 loại hình : công lập, bán công, dân 
lập, tư thục... Hoàn thành phô cập giáo dục tiểu học 
trong cả nước vào năm 2000. Tăng quy mô học nghề 


38 


SỐ 3 (2-2000) 


để đạt 22%-25% đội ngũ lao động được qua đào tạo 
vào năm 2000 Õ). 

Mặc dù công tác giáo dục - đào tạo nói chung và 
đào tạo nguồn. nhân lực nói riêng trong thời gian qua 
đã có nhiều cố gắng và đạt được những kết quả nhất 
định, nhưng nhìn chung chất lượng nguồn nhân lực 
nước ta vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Những khó khăn do nguồn kinh phí đào tạo hạn 
hẹp ; sự nghèo nàn, lạc hậu về cơ sở vật chất, trang 
thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập gây khó khăn 
cho việc nâng Cao chất lượng giáo dục - đào tạo. Một 
ví dụ cụ thể “qua số liệu báo cáo của 10 trường dạy 
nghề chính quy và 69 cơ sở dạy nghề trên địa bàn Hà 
Nội, giá trị tài sản nhà xưởng, máy móc thiết bị dùng 
cho giảng dạy là 327 300 triệu đồng, trong đó máy 
móc thiết bị là 70 600 triệu đồng, chiếm 21,6% tổng 
giá trị tài sản. Đa số các thiết bị này đều lạc 
hậu, nhiều máy móc thiết bị sản xuất từ những năm 
60-70” (6); đội ngũ giảng viên vừa thiếu, vừa yếu. 
“Nhìn chung, chất lượng của đội ngũ giáo viên chưa 
đáp ứng được yêu cầu phát triển giáo dục - đào tạo 
trong giai đoạn mới” (). Tính đến tháng 12 -1998, 
nước ta có 140 trường đại học và cao đẳng (không kể 
các trường trong. lực lượng vũ trang) với sô giảng viên 
27 929 người, số lượng sinh viên 798 857 người. Tỷ 
lệ giữa giảng viên và sinh viên ở nước ta hiện nay 
trung bình 1/28,60. Trong khi đó, ở các nước tỷ lệ này 
là từ 1/10 đến 1/15 (Trường đại học Sư phạm Quảng 
Tây, Trung Quốc là 1/10 ; Trường đại học Tô-ky-ô, 
Nhật Bản là 1/11 ; Trường đại học Bô-xtơn ở Mỹ 
là 1/12) (8; Nội dung và phương pháp đào tạo chưa 
cập nhật được trình độ và kinh nghiệm giáo dục của 
các nước phát triển, “trình độ kiến thức, kỹ năng thực 
hành, phương pháp tư duy khoa học, trình độ ngoại 
ngữ và thể lực của đa số học sinh còn yếu” @), 


(4) Xem Văn kiện Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung 
ương (khóa VIII), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1997, tr 35-38 
__ (%) Bộ Giáo dục và Đào tạo : Tài liệu dùng trong lớp tập huấn 
giảng viên Mác - Lê-nin các trường đại học, cao đăng hè 
năm 1998 
__ (6) Báo Lao động thủ đô, số 36 ngày 3-9-1999, tr 4 

(7) Văn kiện Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương 
(khóa VIII), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1997, tr 25 

(8) Tạp chí Đại học và trung học chuyên nghiệp, 10-1999, 
tr 22-23. 

(9) Văn kiện Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương 
(khóa VIII), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1997, tr 23 


Thưc tiến - Ninh nghiệm 


Những khó khăn trên đây là một trong những 
nguyên rhân dẫn đến chất lượng giáo dục - đào tạo ở 
nước ta còn nhiều hạn chế, số đông học sinh, sinh 
viên sau khi ra trường chưa có khả năng thích nghi 
với nghề nghiệp và công nghệ mới... Thực tế cho thấy 
rằng, nếu chỉ dựa vào nguồn lực ỏ Ơ trong nước thì công 
tác giáo dục - đào tạo khó có thể › đáp ú ứng kịp đòi hỏi 
ngày càng cao về chất lượng nguồn nhân lực cho công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đât nước. 

Để phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học và công 
nghệ, ngoài việc sử dụng nguôn lực trong nước cần 
phải khai thác các nguôn lực bên n goài thông qua con 
đường liên kết, hợp tác quốc tế. Xuất phát từ yêu cầu, 
khả năng của thực tiễn đất nước và xu thể liên kết, 
hợp tác toàn diện để phát triển, Đảng ta chủ trương 
tăng cường, mở rộng quan hệ hợp tác với các nước về 
giáo dục - đào tạo, kết hợp nguôn lực trong nước với 
quốc tế để phát triển giáo dục - đào tạo. "Dành ngân 
sách nhà nước thỏa đáng để cử những người giỏi Và 
có phẩm chất tốt đi đào tạo và bồi dưỡng về những 
ngành nghề và lĩnh vực then chốt Ở những nước có 
nên khoa học - công nghệ phát triển. Khuyến khích đi 
học nước ngoài bằng con đường tự túc, khuyến khích 
tạo điều kiện thuận dợi cho người Việt Nam ở nước 
ngoài có khả năng về nước tham gia giảng dạy và đào 
tạo, mở trường học, hoặc hợp tác với các cơ sở đào 
tạo trong nước, các tô chức và cá nhân nước ngoài có 
thể vào Việt Nam mở các trung tâm đào tạo quốc tế, 
tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học, trao đối 
kinh nghiệm, giúp đỡ tài chính theo quy định của Nhà 
nước. Sử dụng một phân vốn Vay và viện trợ của nước 
ngoài để xây dựng cơ sở vật chất cho giáo dục - đào 
tạo” (10), 

Thực hiện quan điểm, chủ trương của Đảng và 
Nhà nước về đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ hợp 
tác quốc tế trên tinh thân : Việt Nam muốn là bạn của 
tất cả các nước trong cộng đồng thế giới, phần đấu vì 
hòa bình, độc lập và phát triển, công tác hợp tác quốc 
tế về giáo dục - đào tạo trong những năm qua đã đạt 
được nhiều kết quả góp phần nâng cao chất lượng 
nguôn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước. 

Trước những năm 1990, hợp tác quốc tế về giáo 
dục đào tạo của nước ta chủ yếu với Liên Xô và các 
nước XHCN Đông Âu. Tính đến đầu năm 1990, các 
nước này đã đào tạo cho ta 6 500 phó tiến sĩ, 283 tiến 
sĩ, 34 000 sinh viên đại học và 72 000 công nhân học 
nghề (1), Từ sau năm 1992 đến nay, nước ta có quan 


SỐ 3 (2-2000) 


hệ hợp tác giáo dục - đào tạo ngày càng mở rộng với 
nhiều nước trên thế giới với nhiều hình thức hợp tác 
phong phú, thiết thực. Hiện nay, có khoảng 70 nước ở 
hầu hết các châu lục hợp tác giáo dục - đào tạo với 
Việt Nam. Ngoài ra, các tô chức quôc tẾ có quan hệ 
hợp tác với ta về lĩnh vực này ngày càng tăng (riêng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo đến năm 1997 đã có quan hệ 
với 69 nước, 19 tổ chức quốc tế, 70 tô chức phi chính 
phủ). Từ năm 1987 đến năm 1998, số lượng học sinh 
Việt Nam được gửi đi đào tạo ở nước ngoài là l5 133 
nEƯưỜi. 

Ngoài số lượng học sinh được cử đi học nước 
ngoài bằng con đường nhà nước, còn có 
khoảng 5 500 lưu học sinh du học tự túc (ở Nga 
trên 1 000 ; U-crai-na khoảng 500 ; Mỹ khoảng 400 ; 
Ô-xtrây-li-a khoảng 200... 

Hình thức liên kết giữa các trường, các viện 
nghiên cứu trong nước với các đối tác bên ngoài, để 
phối hợp giảng dạy tại Việt Nam đang được triển khai 
tại Trường đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội ; Đại học 
quốc gia Hà Nội (với Ô- xtrây-li-a và Mỹ), Đại học 
Bách khoa Hà Nội ( với Xin-ga-po, và Hà Lan), 
Trường đại học Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh (với 
Ô-xtrây-li-a), Đại học Nông - Lâm TP Hồ Chí Minh 
(với Pháp), .. . Hình thức này giúp ta đào tạo được 
nhiều về số lượng người học, nâng cao trình độ, kinh 
nghiệm cho đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý và 
tăng cường thêm cơ sở vật chất cho các cơ sở đào tạo. 

Chúng ta đã tiếp nhận khoảng 100 giáo viên ngoại 
ngữ tình nguyện đền Việt Nam giảng dạy và các giáo 
sư, các nhà khoa học đến giảng dạy chuyên môn Ở 
một số trường theo chương trình trao đồi nghiên cứu 
khoa học. 

Với việc tổ chức các chuyến đi khảo sát thực tế, 
thực tập, tham dự hội nghị, hội thảo khoa học và các 
lớp bồi dưỡng ngắn hạn góp phần nâng cao trình độ 
chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ và khả năng g1aO 
tiếp, giao lưu quốc tế cho đội ngũ cân bộ nước ta. Đây 
là hướng hợp tác tương đối phổ biến ở các bộ, ngành 
trong thời gian qua (từ 1990-1999 có khoảng 300 
chương trình dự ân lớn nhỏ, có khoảng 30 000 lượt 
người tham gia). 


(10) Xem Văn kiện Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung 
ương (khóa VIII), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1997, tr 37. 

(11) Các số liệu hợp tác quốc tế về đào tạo trong bài viết đều 
lấy từ : Ban Khoa giáo Trung ương, Báo cáo về tình hình hợp tác 
quốc tế trong giáo dục và đào tạo từ năm 1990 đến nay, Hà Nội 
10 - 1999 
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Thưực tiến - Minh nghiệm 


Thực hiện chủ trương đa dạng hóa các loại hình 
đào tạo, Nhà nước ta đã cho phép mở một số cơ sở 
đào tạo quốc tế ở Việt Nam thuộc trình độ sau đại học 
như ATT - CV, IIMS, CFVG \ và một số cơ sở khác ở 
các trường đại học. 

Dưới hình thức viện trợ không hoàn lại, một số 
nước và tổ chức quốc tế đã dành cho Việt Nam 
nhiều học bông về đào tạo đại học và sau đại học : 
Ô-xtrây-li-a cấp cho ta 150-200 suất/năm ; Pháp từ 
1990-1997 cấp 3 000 học bổng, năm 1998-1999 có 
khoảng 1 000 học sinh Việt Nam du học và thực tập 
tại Pháp ; Nhật Bản ngoài việc giúp ta đào tạo và bồi 
dưỡng cán bộ còn trợ giúp về học bổng cho sinh viên 
nghèo vượt khó, từ 1991-1994 là 180 000 USD; từ 
năm 1995, phía Nhật tài trợ 4 984 triệu Yên xây dựng 
trường sở, mua sắm trang thiết bị cho các cơ sở đào 
tạo ở nước ta ; từ năm 1982-1995 quỹ phát triên Liên 
hợp quốc cung cấp cho Việt Nam hơn 10 đề án, trong 
đó có các đề í án về giảng dạy tin học, tiếng Anh, nâng 
cấp một số trung tâm dạy nghề và đề án điều tra tổng 
thể về giáo dục và nguồn nhân lực (VIE - 089/022) ; 
các đề án của quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc cho giáo 
dục của Việt Nam trị giá khoảng 2 triệu USD/năm; 
khoản cho vay của Ngân hàng thế giới (WB) đề thực 
hiện dự án tiểu học, 80 triệu USD, dự án đại học 
70 triệu USD ; Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) 
cho vay ưu đãi 50 triệu USD để phát triển giáo dục 
phố thông trung học và dạy nghề. Thông qua các tổ 
chức quôc gia và quốc tế, Việt Nam đã thu hút được 
hàng chục triệu USD để xây dựng những trung tâm 
mạnh phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học. 

Trong quá trình liên kết, hợp tác giáo dục - đào tạo 
với các nước, phía Việt Nam đã cử nhiều chuyên gia 
đến các nước giảng dạy và làm cộng tác viên. Đã có 
hàng nghìn lượt chuyên gia Việt Nam giảng dạy các 
ngành khoa học cơ bản, khoa học kỹ thuật ở các bậc 
sau đại học, đại học, dạy tiếng Việt, dạy nghề... và 
hàng trăm chuyên gia hợp tác kỹ thuật đến các nước. 
Việt Nam cũng đã tiếp nhận trên ] 500 lưu học sinh 
nước ngoài (ASEAN, Đông Á, Ô-xtrây-li-a, EU, Bắc 
Mỹ...) vào học tập, nghiên cứu. Việc cử chuyên giả 
đến các nước giảng dạy, hợp tác kỹ thuật và việc tiếp 
nhận học sinh, sinh viên các nước vào học tập, nghiên 
cứu tại Việt Nam, không chỉ góp phần tăng nguôn thu 
ngoại tệ mà còn tạo điều kiện cho một số cán bộ khoa 
học Việt Nam tiếp xúc, trao đôi kiến thức, kinh 
nghiệm với bên ngoài và đây cũng là hình thức giao 
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lưu, hội nhập của giáo dục - đào tạo Việt Nam với khu 
VỰC Và quôc tẾ. 

Thực tế cho thấy, hợp tác quốc tế về giáo dục - 
đào tạo của ta trong thời gian qua đã góp phần đào 
tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên 
môn, nghiệp vụ và ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ khoa 
học, cân bộ quản lý và học sinh, sinh viên Việt Nam ; 
thông qua các chương trình dự án, chúng ta đã thu hút 
được nguôn vôn vay ưu đãi hàng trăm triệu USD hỗ 
trợ cho công tác giáo dục - đào tạo ; nhiều cơ sở 
trường học, trang thiết bị mới phục vụ giảng dạy được 
xây dựng, bổ sung. Thông qua hợp tác quốc tế, chúng 
ta có thêm kinh nghiệm xây dựng các hướng đào tạo, 
nghiên cứu khoa học thiết thực, hiệu quả, tạo cơ sở 
quan trọng để giáo dục - đào tạo Việt Nam vươn lên 
hội nhập với khu vực và quốc tế. Kết quả hợp tác 
quốc tẾ về giáo dục - đào tạo thời gian qua đã góp 
phần đáng kể vào việc đào tạo nguôn nhân lực có chât 
lượng và trình độ cao cho đất nước. Những kết ¡quả đó 
góp phần khẳng định đường lối, chính sách đối ngoại 
đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế của 
Đảng là đúng đắn, phù hợp với xu thê vận động 
của thế giới và yêu cầu của thực tiễn cách mạng 
Việt Nam. 

Quá trình hợp tác quốc tế về giáo dục - đào tạo 
thời gian qua, bên cạnh những kết quả đạt được, cũng 
bộc lộ nhiêu hạn chế, thiếu sót, cán trở việc nâng cao 
chất lượng, hiệu quả hợp tác. Điều này thể hiện ở các 
khâu như : xác định đối tượng hợp tác ; ; Chương trinh, 
lĩnh vực hợp tác ; tuyên chọn đôi tượng cử đi học ; 
công tác quản lý người du học ; cơ chê sử dụng đội 
ngũ cân bộ đã được đào tạo Ở nước ngoài... Để khai 
thác tốt hiệu quả hợp tác quốc tế về giáo dục - đào tạo, 
cần phải sớm Xây dựng một chiến lược tông thể về 
hợp tác quốc tế trong giáo dục - đào tạo, về quy hoạch 
hợp tác đào tạo cụ thể ; thống nhất đầu môi quản lý 
với các quy chế rõ rang, chặt che. Trong xu thế hội 
nhập khu vực và quôc tế hiện nay, khi Việt Nam đã 
và đang từng bước mở rộng quan hệ ngày càng nhiều 
với các đối tác mới thì việc chủ động hợp tác để đào 
tạo cân bộ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ , có ý 
nghĩa rất quan trọng. 

Trong điều kiện hiện nay, khi các nguồn lực trong 
nước đầu tư cho giáo dục - đào tạo còn hạn hẹp, thì 
VIỆC hợp tác với các nước đề khai thác nguôn lực bên 
ngoài góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo 
dục - đảo tạo là một giải pháp không kém phân quan 
trọng đề đào tạo nguôn nhân lực phục vụ sự nghiệp 
hiện đại hóa, công nghiệp hóa đất nước.) 


_ Ythưe tiễn - Hinh nghiệm 


THUÊ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 
Ở NƯỚC TA 
SAU MỘT NĂM THỤC HIẾN 


QUÁCH ĐỨC PHÁP °® 


UẬT thuế giá trị gia tăng được Quốc hội 
| thông qua ngày 10-5-1997, có hiệu lực thi 

hành từ ngày 1-1-1999, đồng bộ với Luật 
thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc 
biệt (sửa đổi) và Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập 
khâu (sửa đổi). Thuế giá trị gia tăng là luật thuế mới, 
lần đầu tiên áp dụng ở nước ta. Vì vậy, Chính phủ 
chỉ đạo các bộ, ngành, tỉnh, thành triển khai các 
công việc, kịp thời khắc phục những khó khăn, 
vướng mắc, bảo đảm thực hiện các Luật thuế mới 
đạt được mục tiêu, yêu câu đề ra. Việc tổ chức thực 
hiện Luật thuế giá trị gia tăng phải đạt được yêu cầu 
cơ bản là : 

- Bảo đảm công bằng về quyền lợi và nghĩa vụ 
của các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh trong nền 
kinh tế, giúp các doanh nghiệp ổn định được hoạt 
động sản xuất kinh doanh, tăng cường hạch toán 
kinh tế, nâng cao năng lực quản lý, nâng cao khả 
năng cạnh tranh trong nước và trên thị trưởng 
quốc tế. 

- Bảo đâm không ảnh hưởng lớn đến kế hoạch 
thu của ngân sách trung ương trong những năm đầu 
thực hiện. Tạo điều kiện để ngân sách địa phương ốn 
định được nguồn thu, nâng dần tỷ lệ các địa phương 
cân đối ngân sách và có đóng góp vào ngân sách 
trung ương. | 

- Bảo đảm ổn định thị trường trong nước, tránh 
những biến động mạnh về giá cả, đặc biệt là giá vật 
tư, hàng hóa quan trọng dùng cho sản xuất và tiêu 
dùng thiết yếu để ổn định sản xuất và không ảnh 
hưởng đến đời sống nhân dân. 

Xét trên tổng thể vĩ mô, đối chiếu với mục tiêu, 
yêu cầu nói trên, kết quả triển khai thực hiện Luật 
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thuế giá trị giả. tăng trong 
thời gian qua, nối lên những 
điểm sau : 

Về sản xuất kinh doanh : 
Một số ngành sản xuất kinh 
doanh, dịch vụ đang gặp 
khó khăn từ trước, nay triển 
khai thực hiện theo Luật 
thuế mới lại càng khó khăn 
hơn, như gang thép, cơ khí, 
hóa chất, sản xuất phân 
bón, thuốc trừ sâu, vận tải... Ở các ngành khác vẫn 
tăng trưởng khá, như điện, xi măng, vật liệu xây 
dựng, động cơ điện, xe đạp, xe máy, quân áo may 
sẵn... Nhìn chung, sản xuất kinh doanh không có 
đảo lộn lớn. Tốc độ tăng trưởng GDP tuy có chậm 
hơn cùng kỳ các năm trước, nhưng vẫn tăng ở mức 
xấp xỉ 5%. 

và thu ngân sách nhà nước : Thu ngân sách nhà 
nước vẫn bảo đảm tiến độ như các năm trước đây : số 
thu quý I đạt 20% dự toán cả năm 1999 và bằng 
98,2% cùng kỳ năm trước ; số thu 6 tháng đạt 47% dự 
toán cả năm và bằng 98,7% cùng kỳ năm trước ; số 
thu 9 tháng đạt 75% dự toán cả năm 1999 và tăng 6% 
so cùng kỳ năm trước. Khả năng có thể đạt được mức 
dự toán thu câ năm 1999 được Quốc hội thông qua. 

Và giá cả thị trường : Triển khai thực hiện Luật 
thuế giá trị gia tăng nhưng giá cả thị trường cả năm 
1999 không có biến động lớn, nên không gầy tác 
động xấu đến đời sống nhân dân. Việc triên khai 
thực hiện Luật thuế giá trị gia tăng đã thu hút được" 
sự quan tâm của các cấp, các ngành, các doanh 
nghiệp và đại bộ phận nhân dân. Qua đó, sự hiểu 
biết của số đông nhân dân về thuế nói chung, và về 
thuế giá trị gia tăng nói riêng, được nâng lên. Việc 
SỬ dụng hóa đơn trong mua bán hàng hóa có bước 
chuyển biến tốt hơn trước, góp phần hạn chế thất thu 
có kết quả hơn. Áp dụng thuê giá trị g1a tăng thay 
cho thuế doanh thu đã giải tỏa được một sô vướng 
mắc trong việc quản lý thu thuế đối với các hoạt 
động xây dựng, sản xuất, gia công hàng xuất khẩu, 
luân chuyển vật tư hàng hóa giữa các đơn vị thành 


-_ viên trong tông công ty. 


* TS, Vụ phó, Bộ Tài chính 
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Bên cạnh những kết quả bước đầu đạt được qua 
| năm triển khai thực hiện Luật thuế giá trị g!a tăng, 
đã nổi lên những khó khăn, tồn tại, vướng mắc sau 
đầy : 

Một là, giá cả liên tục giảm nên không cộng đủ 
mức thuế mới. Khó khăn lớn nhất hiện nay là hàng 
hóa trong nước sản xuất ra, hầu hết giá thành rất CaO, 
trong khi giá thị trường liên tục giảm nên không bán 
được hàng. Trong năm qua, chỉ có tháng l giá tăng 
1,7%, tháng 2 giá tăng 1,9%, từ tháng 3 trở đi giá 
liên tục giảm (tháng 3 giảm 0,7%, tháng 4 giảm 
0,6%, tháng 5 giảm 0,4%, tháng 6 giảm 0,3%, tháng 
7? giảm 0,4%, tháng 8 giảm 0,4%, tháng 9 giảm 
0,6%...) Do giá cả không tăng mà liên tục giảm qua 
các tháng nên giá bán không thể cộng thêm được 
đầy đủ mức thuế mới. Nhiều loại vật tư, hàng hóa ở 
các doanh nghiệp nhà nước đã tôn kho nhiều, khó 
tiêu thụ ; nguồn vốn tín dụng huy động của dân ứ 
đọng trong các ngân hàng không cho vay được. 

Hai là, khấu trừ thuế đầu vào chưa hợp lý nên 
mức thuế phải nộp cao hơn. Về lý thuyết, có 2 điểm 
được đặt ra : 1, áp dụng thuế giá trị gia tăng phải bảo 
đảm mức động viên tương đương thuế doanh thu, 
tức là không động viên cao hơn. 2, thuế doanh thu 
tính trên tổng doanh thu mỗi lần bán hàng nên thuế 
suất quy định thấp (1%, 2%), trong khi thuế giá trị 
gia tăng chỉ tính trên một khoản giá trị tăng thêm 
nên thuế suất quy định cao hơn (5%, 10%) là đương 
nhiên. Tuy Vậy, Luật thuế giá trị gia tăng quy định 
chỉ cho khấu trừ thuế đầu vào đối với trường hợp 
mua hàng hóa có hóa đơn giá trị g1a tăng, còn các 
trường hợp khác thì không được khấu trừ thuế đầu 
vào, như : mua hàng hóa có hóa đơn thường, mua 
hàng hóa không có hóa đơn (trừ một số trường hợp 
mua nông sản cho sản xuất chế biến hàng hóa tiêu 
thụ trong nước). Do quy định cho khấu trừ thuế đầu 


vào chưa hợp lý nên nhiều trường hợp tính số thuế 


giá trị gia tăng phải nộp cao hơn so với thuế doanh 
thu trước đây. 

Ba là, còn một số trường hợp quy định và hướng 
dẫn về thuế chưa khớp và chưa nhất quán với luật 
khác. Thực tế cho thấy do chưa nhất quán với các 
quy định và hướng dẫn các luật khác nên dẫn đến 
vướng mắc trong thực hiện. Cụ thể giữa thuế giá trị 
gia tăng với luật về tín dụng, bảo hiểm, xuất khẩu. 
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Bốn là, một số trường hợp hàng hóa xuất khẩu 
chưa được quy định hoàn trả thuế đầu vào, nên chưa 
khuyến khích mạnh mẽ xuất khẩu. 

Năm là, diện không thu thuế giá trị gia tăng còn 
rộng. Nó làm tăng thêm sự gián đoạn trong việc 
khấu trừ thuế dẫn đến khó khăn, vướng mắc trong 
thực hiện. Thuế doanh thu, việc thu thuế dứt điểm ở 
từng khâu theo thuế suất thấp, còn đối với thuế giá 
trị gia tăng có thuế suất cao hơn. Việc thu thuế và 
khẩu trừ thuế đầu vào ở các khâu có liên quan chặt 
chẽ, mang tính liên hoàn. Ở một khâu nào đó không 
thu thuế tức là khâu tiếp theo sẽ không được khấu trừ 
thuế đầu vào dẫn đến số thuế phải nộp sẽ tăng đột 
biến, thậm chí, thuế cao hơn cả mức lãi gộp. Vì vậy, 
diện không thu thuế càng lớn sẽ làm tăng thêm sự 
gián đoạn trong việc khấu trừ thuế đầu vào, làm cho 
việc thực hiện có nhiều khó khăn, vướng mắc hơn. 

Sâu là, quy định hàng hóa, dịch vụ thuộc điện 
chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thi không phải chịu thuế 
giá trị gia tăng ở khâu đã nộp thuế tiêu thụ đặc biệt 
(khâu sản xuất, nhập khẩu) dẫn đến những vướng 
mắc ở khâu thu thuế tiếp theo. Thí dụ cơ sở thương 
nghiệp mua thuốc lá của nhà máy sản xuất với 6 000 
đồng/ bao, tông số lãi gộp có 500 đồng/ bao trong 
khi phải nộp thuế giá trị gia tăng là 10% là 650 
đồng, dẫn đến không thực hiện được. 

Bảy là, Chính phủ đã hai lần có biện pháp tình 
thế. Việc giải quyết giảm 50% thuế đối với 18 nhóm 
mặt hàng góp phần tháo gỡ được nhiều khó khăn 
cho sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, giảm thuế cho 
những ngành hàng này thi những ngành hàng khác 
lại tiếp tục xin được giảm thuế. Giảm thuế cho cơ 
khí là tư liệu sản xuất, nhưng lại rất khó phân biệt 
được rạch ròi với sản phẩm cơ khí tiêu dùng. Mặt 
khác, mỗi lần giảm thuế hoặc thay đồi thuế suất 
thường kéo theo nhiều mặt tôn tại phải giải quyết mà 
thường là rất khó tránh khỏi những tiêu cực và lợi 
dụng ở những thời điểm giáp ranh (nhất là những 
hợp đồng sản xuất hoặc nhập khẩu đã ký kết từ 
trước, nay còn tiếp tục thực hiện). 

Tám là, việc mở rộng diện cho khấu trừ thuế đầu 
vào. Đối với cả trường hợp mua hàng không có hóa 
đơn sẽ tạo ra kẽ hở trong khâu quản lý, làm giảm đi 
ý nghĩa, tác dụng của việc sử dụng hóa đơn mua bán 
hàng trong việc áp dụng thuế giá trị gia tăng. 


Thực tiễn - Hinh nghiệm 


Chín là, việc cho kéo dài thời gian được chậm 
_ nộp thuế giá trị g1a tăng. Nó không phải là biện pháp 
hữu hiệu giải quyết cơ bản khó khăn của doanh 
nghiệp hiện nay. Thậm chí còn tạo tiền lệ không hay 
cho việc dây dưa, nợ thuế kéo dài. 

Về nguyên nhân cơ bản dẫn đến những khó 
khăn, tồn tại, vướng mắc. 

Về khách quan : Luật thuế giá trị gla tăng ỗ Ở nước 
ta ban hành năm 1997, lúc đó chưa có khủng hoảng 
tài chính - tiền tệ ở khu vực. Khi thực hiện Luật thuế 
giá trị gia tăng (từ 1-1- 1999) bị tác động mạnh của 
khủng hoàng tài chính - tiên tệ, và bị thiên tai liên 
tiếp xảy ra. Dẫu rằng Chính phủ đã có sự điều chỉnh, 
nhưng còn chấp vá, không cơ bản. Mặt khác, nền 
kinh tế còn đan xen và tôn tại giữa những cơ sở kinh 
doanh có số sách kế toán hóa đơn với những cơ SỞ 
kinh doanh không có số sách kế toán hóa đơn, dẫn 
đến những khó khăn cho việc khấu trừ thuế đầu vào. 
Các doanh nghiệp trong nước (nhất là các doanh 
nghiệp nhà nước) vôn đã có những khó khăn nội tại 
như : thiếu vốn, thiết bị lạc hậu, sức cạnh tranh kém, 
nay chuyển từ cơ chế thuế doanh thu sang thuế giá 
trị gia tăng sẽ không tránh khỏi những khó khăn, 
vướng mắc, lũng túng, nhất là trong thời gian đầu. 
Lũ lụt vừa qua Ở các tỉnh miền Trung đang là gánh 
nặng đối với nên kinh tế, làm khó khăn hơn cho 
nguôn thu thuế thực hiện theo kế hoạch trên bình 
diện vĩ mô. 

Về chủ quan : Trong tổ chức thực hiện, ở nhiều 
địa phương, cơ sở còn coi nhẹ về thuế nên chưa quan 
tâm đầy đủ, còn chân chừ trong đề: xuất biện pháp 
tháo gỡ khó khăn. Những vướng mắc phát sinh của 
thuế còn chậm được giải quyết, giải quyết chưa đến 
nơi đến chốn, nhất là vấn đề thuế suất, hóa đơn và 
khấu trừ thuế. Do chân. chừ dẫn đến bị động, chắp 
vá, thiếu rõ ràng và thiếu đồng bộ trong hướng dẫn 
làm cho việc thực hiện có nhiều khó khăn sơ hơ. 

Từ những phân tích trên và xuất phát từ thực tế 
nước ta, theo tôi cần hoàn thiện Luật thuế giá trị gia 
tăng trong thời gian tới, như sau : 

l - Định hướng lâu dài đối với Luật thuế giá trị 
g1a tăng. Thuế giá trị gia tầng, Ở nước ta phải là một 
sắc thuế trung lập, đơn giản, có một thuế suất là 10% 
(không kể thuế suất 0% cho hàng xuất khẩu). Cơ sở 
của thuế suất 10% là : 

Thứ nhất : Trong những năm sắp tới, hệ thông 
thuế của nước ta vẫn còn phải coi trọng và dựa vào 
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thuế gián thu. Trong đó, thuế giá trị gia tăng là một 
trong những loại thuế gián thu có diện đánh thuế 
rộng (cả hàng sản xuất trong nước và hàng nhập 
khâu). Thuế giá trị gia tăng là loại thuế có hiệu quả 
hơn cả về thu và nộp thuế. Nó phân tân gánh nặng 
về thuế cho số đông người chịu và đông đều trong 
các thời kỳ, vì bất luận trong trường hợp nào con 
người vẫn có nhu cầu tiêu dùng, 

Thứ hai : Ở nước ta, thuế thu nhập còn chiếm tỷ 
trọng nhỏ trong tổng số thu ngân sách nhà nước 
hằng năm. Việc kiểm soát thu nhập để đánh thuế 
còn có nhiều khó khăn và cần có thời gian để khắc 
phục dần. Số doanh nghiệp có số thực lãi lớn chưa 
nhiều... do đó, việc định hướng mức thuế suất thuế 


giá trị gia tăng 10% là phù hợp nhằm bảo đảm yêu 


cầu thu ngân sách nhà nước. 

Thứ ba : Tới đây, khi Việt Nam tham gia đầy đủ 
vào AFTA và WTO, thuế nhập khẩu sẽ được cắt 
giảm đáng kể. Cho nên, thuế suất thuế giá trị gia 


. tăng cân được xây dựng ở Ở mức từ 10% trở lên để bù 


đắp lại số thuế nhập khẩu bị cắt giảm và góp phần 
bảo hộ sản xuất trong nước. 

2 - Một số giải pháp hoàn thiện thuế giá trị gia 
tăng năm 2000 và trong những năm tới. 

Về thuế suất : Luật thuế giá trị gia tăng hiện hành 
quy định 3 thuế suất là 5%, 10%, 20%. Trong đó, 


-- đại bộ phận hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 10% là 


phù hợp với định hướng lâu dài nói trên. Chỉ còn 
một số ít hàng hóa dịch vụ chịu thuế suất 20% như: 
đại lý tàu biên, dịch vụ môi giới, kinh doanh vàng 
bạc, đá quý, các loại hinh xổ số ; một số hàng hóa, 
dịch vụ khác chịu thuế suất 5% như : phân bón, 
quặng để sản xuất phân bón, thuốc trừ sâu, chất kích 
thích tăng trưởng vật nuôi, cây trồng, sản phẩm bằng 
đay, cói, tre, nữa, lá, dịch vụ khoa học - kỹ thuật, 
dịch vụ trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp... 
(mức thu 10% là chủ yếu). 

Trước tình hình khó khăn hiện nay về sản xuất 
kinh doanh, Nhà nước đang thực hiện nhiều biện 
pháp đề kích cầu thì đòi hỏi khách quan là phải giam 
thuế gián thu. Và vi vậy, biện pháp tình thế lúc này 
là thuế giá. trị gia tăng nên thu ở mức 5% là chủ yêu. 
Chi một sô ít hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất]0%, 
20%. Thiết nghĩ, thuế giá trị gia tăng thu ở mức 5% 
là chủ yếu sẽ không làm giảm thu ngân sách nhà 
nước, vì : 
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Một là, tình thế hiện nay nên thu 5% thì mới thu 
được. Nếu thu 10% thi vừa khó thu, vừa phải hoàn 
thuế nhiều sẽ chỉ dẫn đến phiền hà và tiêu cực. 

Hai là, thu 5% mà các doanh nghiệp bản được 
hàng, đẩy mạnh được sản xuất và bán ra thì sẽ có cơ 
hội tăng thu được nhiều hơn. 

Ba là, thực hiện biện pháp kích cầu cần đồng bộ, 
trong đó việc giảm thuê gián thu (thuế đánh vào 
người tiêu dùng) phải được coi là biện pháp quan 
trọng và trực tiệp góp phân kích thích tiêu dùng, cả 
tiêu dùng cho sản xuất và tiêu dùng cho sinh hoạt 
của đa sô nhân dân. 

Về cách thức thực hiện : Không nên hạ thuế suất 
(từ 20% xuống 10% hoặc từ 10% xuống 5%) vì : hạ 
thuế suất dễ gầy tâm lý nghi ngờ, cho ráng việc ban 
hành Luật thuê giá trị gia tăng như vừa qua là sai, Sẽ 
gây bất lợi cho việc thi hành. Mặt khác, hạ thuế suất 
xuông thì để nhưng như định hướng đã nêu trên, nếu 
khi cân thiết lại phải trinh xin tăng thuế suất lên và 
sẽ gặp khó khăn, dễ bị phản ú Ứng lại không linh hoạt. 

Trong tình hình nền kinh tế của ta hiện nay, xin 
đề nghị nên áp dụng giải pháp giảm thuế. Nên thực 
hiện giải pháp giảm đồng loạt 50% đối với những 
hàng hóa, dịch vụ chịu mức thuế 10% hoặc 20% ; ' 
không giảm đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 
5%. Trong trường hợp hàng hóa, dịch vụ chịu thuế 
suất 5% mà khó khăn thì xét giảm thuế, miễn thuế 
theo Điều 28 của Luật thuế giá trị gia tăng (không 
nên áp dụng biện pháp vừa hạ thuế suất, vừa giảm 
thuế từng bộ phận như hiện nay). 

Về khấu trừ thuế : Cùng với việc giảm đồng loạt 
50% thuế suất, đề nghị chỉ cho khấu trừ thuế đầu 
vào đối với ba trường hợp là : mua hàng có hóa đơn 
giá trị gia tăng, có hóa đơn thông thường (tức mua 
hàng có hóa đơn) và một số trường hợp mua hàng 
hóa nông sản về sản xuất, chế biến như đã quy định 
trong Luật thuế giá trị gia tăng. 

Mở rộng diện chịu thuế : Đề nghị mở rộng diện 
chịu thuế giá trị gia tăng đối với các hàng hóa, dịch 
vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và một số hang hóa, 
dịch vụ ghi tại Điều 4 của Luật, như : chuyên quyền 
sử dụng đất, dịch vụ tín dụng, bảo hiểm, quỹ đầu tư, 
vàng nhập khẩu dạng thỏi, hoặc miễng. 

Đối với hàng hóa xuất khẩu : Đề nghị cho áp 
dụng thuế suất 0% đối với tất cả hàng hóa, dịch vụ 

xuất khẩu để khuyến khích mạnh mẽ xuất khẩu và 
phù hợp với bản chất của loại thuế này.L1 
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ĐỔI MỚI TƯ DUY... 


(Tiếp theo trang 32) 


nông, thương nghiệp, dịch vụ, du lịch.. .) lên cao, 
nhằm đưa nên kinh tế của dân tộc không chỉ thoát 
khỏi đói nghèo mà còn tăng trưởng nhanh để có 
thể hội nhập một cách an toàn vào nền kinh tế thế 
giới đang có xu hướng toàn cầu hóa, để phát triển 
được kinh tế trong tự do cạnh tranh, khắc phục 
được nguy cơ thoái hóa, tụt hậu về kinh tế. 

- Đảng nâng cao giác ngỘ giai cấp lên trình độ 
mới, không phải chỉ là đầu tranh chống á Ap bức bóc 
lột, chống các giai cấp đối kháng, mà chủ yếu là 
sáng tạo trong khoa học và kỹ thuật, xây dựng cho 
được một xã hội mới vượt trội các xã hội cũ, tức là 
xây dựng cho kỳ được dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, văn minh trong thế ký XXTL chống 
nguy cơ “diễn biến hòa bình” của chủ nghĩa để 
quốc mà Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm 
kỳ khóa VII của Đảng đã đề ra. 

- Đảng phát triển một cách có sáng tạo tư tưởng 
Hồ Chí Minh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa 
dân tộc để hội nhập một cách an toàn và vững vàng 
vào nền văn hóa và văn minh nhân loại trong thời 
đại mới, chống sự suy đồi về đạo đức, xuống cấp 
vê phẩm chất đang có nguy cơ diễn ra. 

- Xây dựng một tỉnh thần đoàn kết quốc tế trên 
cơ sở chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí 
Minh nhằm mục tiêu : hòa bình, độc lập dân tộc, 
dân chủ và tiến bộ xã hội trong thời đại mới, thời 
đại của văn minh sinh học, tin học, vũ trụ học... 
đoàn kết nhằm đem lại tiến bộ về khoa học - kỹ 
thuật, ngăn ngừa được những hiểm họa thiên nhiên 
(như sự va chạm của các thiên thạch với trái đất, sự 
chọc thủng tầng ô dôn, các thiên tai hạn, lụt ghê 
gớm...) và những hiểm họa xã hội như các cuộc 
chiến tranh hạt nhân. sinh học, hóa học... hủy diệt 
con người và môi sinh, chuẩn bị tích cực cho bước 
tiến lên chủ nghĩa xã hội văn minh. 

Giữ gìn và phát huy được bản chất giai cấp của 
Đảng như đã nêu trên, chúng ta mới đưa được dân 
tộc ta tiễn lên trong một nền kinh tế định hướng xã 
hội chủ nghĩa chủ động hội nhập toàn cầu, một nền 
văn hóa tiên tiến, hiện đại đậm đà bản sắc dân tộc 
Việt Nam, một xã hội văn minh dựa trên nên tảng 
khoa học kỹ thuật hiện đại... của thế kỷ XXI.q 


Ôô Hiến Thành, quan Thái úy 
thời vua Lý Anh Tông, nôi 


tiếng là trung và biết dùng 
người. Đầu năm Kỷ Hợi (1179) Tô 
Hiến Thành lâm bệnh. Trong thời 
gian ấy có Tham tri chính sự là Võ 
Tán Đường ngày đêm chăm sóc 
thuốc thang, còn Gián nghị đại phu là 
Trần Trung Tá vì bận việc không đến 
thăm ông được lấy một lần. Khi bệnh 
tình của ông trở nặng, có nguy cơ 
không qua khỏi, Hoàng Thái Hậu 
đến thăm và hỏi ai có thể thay ông 
làm tướng quốc. Tô Hiến Thành đáp 
ngay : “Trần Trung Tá có thể làm 
được”. Thái Hậu bèn nói : 
Đường ngày đêm hầu hạ, thuốc thang 
sao ông không cử ?”. Ông thưa lại : 
“Thái Hậu hỏi người có thê thay thần 
nên thần tiến cử Trần Trung Tá ; nếu 
hỏi người chăm sóc thuốc thang thì 
không phải Tán Đường còn ai hơn”. 

Chuyện dùng người như trên của 
Tô Hiến Thành được ngợi ca, truyện 
tụng từ đời này qua đời khác và cho 
đến tận hôm nay. Có điều rất lạ là ở 
bất cứ thời điểm nào, câu chuyện ấy 
vẫn nóng hồi tính thời SỰ. 

Ngày nay, vấn đề dùng người 
được Đảng ta coi là một trong những 
nội dung cơ bản của công tác cán bộ 
dựa trên nguyên lý của chủ nghĩa 
Mác - Lệ-nin và tư tưởng Hồ Chí 
Minh, đồng thời kế thừa những 
truyền thống của ông cha ta để lại. 
Quả đúng như vậy. Trong công tác 
cán bộ, Lê-nin đã định ra nguyên tắc 
lựa chọn và sử dụng cán bộ một cách 
rất nghiêm "ngất, Người thường dạy 
răng phải vì tô chức, vì công việc mà 
lựa chọn và bố trí cán bộ ; tuyệt đối 
không được vì cán bộ mà đặt việc, 


“Võ Tán: 


đặt tổ chức. Phải căn cứ vào năng lực 
và phẩm chất của người cán bộ mà 
sắp xếp làm việc này hay việc khác, 
ở cương vị này hay cương vị khác ; 
tuyệt đối không được vì “thích” hay 
“không thích”, vì “yêu” hay “ghét” 
Và vì người cán bộ đó “ngoan” hay 
“không ngoan”. Bác Hồ cũng thường 
dạy : Dùng người như dùng gô. 
Người thợ khóo thi gỗ to, nhỏ, thẳng, 
Cong đều tùy chỗ mà dùng được. 

Lầu nay, chúng ta đã lựa chọn, bố 
trí và sử dụng cân bộ dựa trên những 
nguyên tắc như thế. Chính vì vậy mà 
Đảng ta đã có được một đội ngũ đông 
đảo cân bộ, đảng viên về cơ bản là 
tốt, nhờ được rèn duyện, thử thách 
trong chiến đấu và xây dựng. Nói 
chung, đó là một đội ngũ trung thành 
với Đăng, với chế độ, gắn bó mật 
thiết với nhân dân, chịu đựng, được 
khó khăn, gian khổ và có quyết tâm 
thực hiện SỰ nghiệp. đổi mới. Song 
đáng tiếc là ở một sô nơi, một sô cơ 
quan, đơn vị vân còn tỉnh trạng người 
thủ trưởng lựa chọn, bố trí và sử dụng 
cán bộ dựa trên cơ sở “thích” hay 
“không thích”, “yêu” hay “phét” như 
đã nói ở trên. Xin đơn cử một trường 
hợp cụ thể : 

B làm thư ký riêng cho thủ 
trưởng cơ quan đã được ba năm. 
Công bằng mà nói, anh là một con 
người hết sức mẫn cán. Làm thư ký 
riêng cho thủ trưởng nhưng anh kiêm 
luôn cả chức trách của người cần vụ. 
Từ việc giặt giũ quần áo, lo cơm 
nước, đến việc chăm sóc thuốc thang, 
XOa bóp cho thủ trường mỗi khi “trái 
nắng, trở trời”, B đều làm rất chu 
đáo, không chê vào đâu được. Thủ 
trưởng quý anh lắm, coi như một 
thành viên rất thân thiết của gia đình 
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mình. Và, dường như để trả cái ơn sự 

“cúc cung tận tụy” của người thư ký, 
thủ trưởng có ý định đề bạt anh ta 
làm vụ phó một vụ rất quan trọng của 
cơ quan. Hiểm một nôi, cái chức vụ 
ấy phải có những tiêu chuân nhất 
định vê trình độ lý luận chính trị 
cũng như chuyên môn nghiệp vụ. 
Thế nhưng về tất cả các mặt cần thiết 
đó B đều thuộc loại “yêu”, thậm chí 
rất yếu. Chỉ nói riêng về lý luận 
chính trị, B chưa được qua một lớp 
bồi dưỡng, đào tạo nào mang tính 
chính quy. Cái bằng trung cấp lý luận 
anh cũng không có chứ chưa nói gì 
đến bằng cử nhân hay thạc sĩ. Chưa 
hết, theo quy định mới về bô nhiệm, 
đề bạt cán bộ thị nhất thiết phải qua 
các thủ tục cần thiết như : lấy phiếu 
tín nhiệm của cần bộ, công nhân viên 


_ đơn vị SỞ tại, ý kiến của cấp ủy đảng, 


ý kiến của những cân bộ lãnh đạo 
trong cơ quan... Qua được mấy cửa ải 
ảy đầu phải dễ. Song thủ trưởng có 
thói quen cái gì đã muốn là làm cho 
bằng được. Vì thế ông vừa “thuyết. 
phục” vừa thể "hiện rõ quyền Uy của 
mình đối với tất cả các đối tượng cần 
thiết khiến họ dù không muốn cũng 
phải “vận hành” theo quỹ đạo của 
ông. Cuối cùng mọi việc đều diễn ra 
tương đối êm ả. B nghiềm nhiên trở 
thành một vụ phó có đầy đủ “tư cách 
pháp lý”. Chỉ có điều, sau cái chuyện 
đề bạt Ấy, trong cơ quan xuất hiện 
một làn sống phân Ú ứng khá quyết liệt. 
Một số người bạo miệng thì nói toẹt 
ra răng B chỉ là một người giỏi nịnh 
thủ trưởng, ngoài ra chẳng có tài cán 
gì. Còn đối với thủ trưởng thì họ gọi 
ông là độc đoán, chuyên quyên. 
Những chuyện đó thủ trưởng đều biết 
cả nhưng đề ngoài tai. 

Cách dùng người của ông thủ 
trưởng nói trên thật là bất chấp 
nguyên tắc. Cách dùng người đó 
buộc người ta phải suy nghĩ về chính 
bản thân ông - ông đã được đề bạt, 
cất nhắc như thể nào và liệu cách 
dùng người của cấp trên đối với ông 
có đúng đắn không ? 
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I - Thực trạng kinh tế trang trại ở Đồng Nai 

Qua khảo sát điều tra 290 trang trại ở 3 vùng : 
đồng bằng, trung du và miền núi của tỉnh Đồng Nai, 
trong đó, thành phố Biên Hòa : 100 trang trại ; huyện 
Thống Nhất : 93 trang trại và huyện Xuân Lộc : 
07 trang trại, chúng tôi có những nhận xét và đánh 
giá chủ yếu như sau : 

1 - Cơ cấu trang trại theo mô hình sẵn xuất 

Mô hình kinh tế trang trại ở Đồng Nai phát triển 
tùy thuộc vào điều kiện đất đai, khí hậu, sinh thái, 
cơ cấu cây trông và tập quán canh tác từng vùng 
của tỉnh. Trong số 290 trang trại được điều tra có 
]15 - chăn nuôi lợn (chiếm 39 66%) ; 67- trồng cây 
công nghiệp lâu năm (23,1%) ; 38 - - trồng cây hằng 
năm (13,1%) ; 32 - chăn nuôi gia cầm (11,03%) và 
30 - cây ăn quả (10,35%)... Số trang trại ngành trồng 
trọt chiếm 46,55% ; ngành chăn nuôi : 51,03% ; 
ngành lâm nghiệp, thủy sản : 2,42%. Hầu hết các 
trang trại ở Đồng Nai được hình thành và phát triển 
từ năm 1989, 

Xu thế hình thành và phát triển kinh tế trang trại 
ở thành phố Biên Hòa là chăn nuôi lợn, gia câm, cây 
ăn quả, rau, hoa, và các cây ngắn ngày khác. Còn Ở 
các huyện, các trang trại chủ yêu phát triên cây 
công nghiệp dài ngày, cây ăn quả kết hợp với chăn 
nuôi và làm nghề rừng. Nhìn chung, mô hình kinh tế 
trang trại được phát triển theo 2 hướng : kinh doanh 
tổng hợp và chuyên canh ở những vùng có trình độ 
thâm canh, có vốn đầu tư và giao thông, thị trường 
thuận lợi. 

2 - Cơ cấu thành phân và trình độ của các chủ 
trang trại 

Trong số 290 chủ trang trại điều tra thì nam 
chiếm 86,9% và nữ chiếm 13,1%. Thành phần chủ 
yếu là nông dân (75,86%), đáng viên chí có 33 người 
(11,38%), còn lại là thuộc các thành phần và các tô 
chức khác. Hầu hết chủ trang trại trình độ văn hóa 
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thấp, không có bằng cấp chuyên môn và chưa được 
đào tạo nghề (số này chiếm trên 81%). 

3- Quy mô các trang trại 

Về đất đai : Diện tích bình quân của một trang 
trại qua điều tra là 2,753 ha, trong đó đất thổ cư là : 
0,043 ha (1,54%). Số trang trại trồng trọt và thủy sản 
có quy mô diện tích : dưới 2 ha là 16 (11,76%) ; từ 
2 - 3 ha là 28 (20,59%) ; từ 3 - 5 ha là 67 (49,26%), 
từ 5 - 10 ha là 20 (14, 71%), trên 10 ha là 5 (3,68%). 
Diện tích bình quân của một trang trại lâm nghiệp 
thấp nhất là 8,67 ha, cao nhất là 32 ha, trung bình là 
l8 ha. 

Về vốn: Tại thời điểm hình thành trang trại, tổng 
nguồn vốn bình quân của một trang trại là 93, Mĩ triệu 
đông, trong đó, vôn tự có chiếm 89,08% ; : vốn Vay : 
10.28% ; vốn khác : 0,64%. Nhưng đến thời điêm 
30-4-1999 thì tông nguồn. vôn bình quân của một 
trang trại đã tăng lên, và Ở mức 204,28 triệu đồng 
(tăng 2,2 lần so với ban đầu), trong đó chủ yêu vần 
là vốn tự có của chủ trang trại (chiếm 89,99%). Tổng 
giá trị tài sản bình quân của một trang trại qua điều 
tra là 209,738 triệu đồng, trong đó chủ yêu là giá trị 
nhà xưởng, cửa hàng, chuồng trại (23, 325), giá trị 
vườn cây lâu năm (23,27%), chi phí sản xuât dỡ 
dang (22,62%), tiền mặt (11,16%) và đàn gia súc cơ 
bản (11,08%). 

Về lao động : Số nhân khẩu bình quân Ï trang 
trại là 5,67 người, số lao động trong độ tuổi là 
2,86 người. Số lao động của gia đình chủ trang trại 
có từ 2 - 4 lao động là phô biến và chiếm tỷ trọng cao 
nhất (~ 80%), sô trang trại có từ 5 - 7 lao động trở lên 
chỉ chiếm H 2%. 

Ngoài số lao động của gia đình, các trang trại còn 
thuê mướn lao động thường xuyên và lao động thời 
vụ. Tính ra bình quân mỗi trang trại thuê 2,35 lao 
động thường xuyên và gần 700 công lao động thời vụ 


* PGS, TS, Đại học kinh tế quốc dân 
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(chỉ tính bình quân cho số trang trại có thuê mướn 
lao động và số liệu điều tra năm 1998). 

4 - Tình hình và kết quả sản xuất kinh doanh của 
các trang trại 

Kết quả điều tra cho thấy diện tích trồng cây lâu 
năm bình quân mỗi trang trại chiếm tỷ trọng cao và 
tăng nhanh. So với 1997 thì năm 1998 tăng 11,57% 
và năm 1999 tăng 32,87%. Sau nữa là diện tích cây 
ăn quả (cam, chanh, xoài, vải, nhãn...) năm 1998 
tăng 16,37% và năm 1999 tăng 18,44%, trong đó 
diện tích cây xoài tăng nhanh nhất. Về chăn nuôi 
năm 1998 đàn trâu, bò tăng 1,69%, đàn lợn tăng 
19,09%, đàn gia cầm tăng 90,28% và năm 1999 đàn 
trâu, bò tăng 6,02% ; riêng đàn lợn Và gia cầm lại 
giảm 26% so với 1991 Năm 1998, tổng thu của các 
trang trại là 224 942 triệu đồng, trong, đồ tỷ suất hàng 
hóa là 84,11%. Điều đáng lưu ý là tỷ suât hàng hóa 
của ngành chăn nuôi chiếm cao nhất : 88, 87% (so với 
tổng thu ngành chăn nuôi). Năm 1998, tổng chỉ phí 
của các trang trại là 175 655 triệu đồng, do đó lãi 
thuần năm 1998 là 49 287 triệu đồng, bình quân lãi 
thuần 1 trang trại là 169,9 triệu đông. Trong đó, 
ngành chăn auôi có lãi thuần cao nhất (89,82%), sau 
đó đến ngành trồng trọt (7,68%), cuối cùng là ngành 
lâm nghiệp (2,38%) và ngành thủy sản (0,12%). 

2 - Quan hệ giữa kinh tế trang trại với kinh tê ` nhà 
nước, kinh tế hợp tác và các thành phân kinh tế khác 

Thực tế điều tra khảo sát cho thấy, mặc dù trong 
những nắm qua các mỗi quan hệ giữa kinh tẾ trang 
trại với kinh tế nhà nước, kinh tế hợp tác và các thành 
phần kinh tế khác có tác động qua lại với nhau, 
nhưng chưa thể hiện rõ, nhất là trong giao dịch về 
vốn, vật tư, chế biến và tiêu thụ sản phâm. Trong số 
290 chủ trang trại được phỏng vấn thì hầu hết 0%) 
trả lời là nông, lâm trường, công nghiệp chế biến, 
thương mại, dịch vụ có tác động rất ít đến kinh tế 
trang trại. Hầu hết sản phẩm của trang trại bán cho tư 
thương ở ơ các chợ. Do đó, trang trại thường bị ép cấp, 
ép giá và thị trường tiêu thụ không ôn định v.v.. 

6 - Đánh giá chung 

Kinh tế trang trại ở Đồng Nai, tuy có phát triển 
theo rất nhiều quy mô và loại hình sản xuất khác 
nhau, nhưng có thể khăng định đây là một hình thức 
tổ chức sản xuất có hiệu quả trong nông nghiệp, có 
tỷ suất hàng hóa cao và có nhiều mặt vượt trội so với 
kinh tế hộ nông dân. 

Kinh tế trang trại ở Đồng Nai với nét đặc trưng 
cơ bản là tích tụ ruộng đất từ khai phá là chính. Quá 
trình mua, sang nhượng có xây ra, nhưng thường xen 
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ghép VỚI tự khai phá. Có một số trang trại vượt hạn 
điền. Trong tổ chức phân công lao động, các trang 
trại tuy có thuê mướn lao động thường xuyên và lao 
động thời vụ, nhưng sử dụng lao động gia đình là 
chủ yếu. 

Kinh tế trang trại ở Đồng Nai đã thực sự khơi dậy 
tiềm năng đất đai, lao động, vốn, phát huy được nội 
lực, thúc đấy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông 
nghiệp, nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa tạo 
được tiên đề và thúc đẩy công nghiệp địa phương 
phát triển, cải thiện môi trường sinh thái, tạo ra được 
nhiều. việc làm, tăng thu nhập, nâng cao dân trí và 
đời sống văn hóa ở nông thôn. 

Tuy vậy, bên cạnh những kết quả đã đạt được tình 
hình phát triển kinh tế trang trại ở Đồng Nai đang 
bộc lộ một số hạn chế như sau : 

- Hiện nay chưa có nhận thức và quan điểm thống 
nhất về vị trí của kinh tẾ trang trại. Do đó, sự chỉ đạo 
của các cấp, các ngành còn thiếu đồng bộ và kém 
hiệu quả. Việc phân định giữa kinh tế trang trại, kinh 
tế hộ nông dân, kinh tế hợp tác... chưa rõ ràng nên 
các chính sách áp dụng vào thực tế thiếu sự thống 
nhất và còn tùy tiện (mỗi địa phương áp dụng mỗi 
khác), làm cho các chủ trang trại chưa thực sự yên 
tâm bỏ vốn đầu tư lâu dài vào sản xuất - kinh doanh. 

- Nhà nước còn thiếu chính sách hướng dẫn 
và khuyến khích phát triển kinh tế trang trại, như 
chính sách hạn điền, thuê hợp đông lao động. và bảo 
hiểm lao động, bảo hiểm y tế, miễn giảm thuế, chính 
sách về khoa học - kỹ thuật và thị trường tiêu thụ 
sản phẩm... 

- Quá trình tích tụ vốn của trang trại chủ yếu vẫn 
nằm trong khuôn khổ vốn tự có của gia đình. Vai trò 
của thị trường tài chính, tiền tệ, của hệ thống ngân 
hàng, tín dụng ở nông thôn chưa phát triển đáng kể, 
chưa thực sự phát huy vai trò thúc đấy sản xuất - kinh 
doanh phát triển. 

- Trnnh độ văn hóa và chuyên môn của chủ trang 
trại còn thấp và yếu đã hạn chế rất nhiều đến việc 
tính toán cách làm ăn, đặc biệt là trong đầu tư sản 
xuất theo chiều sâu. Cũng vi lý do này mà việc tiếp 
thu các tiến bộ. của khoa học - công nghệ vào sản 
xuất bị hạn chế, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu 
quả, chất lượng và sức cạnh tranh của hàng hóa trong 
các trang trại. 

II - Triển vọng và định hướng phát triển kinh 
tế trang trại ở Đồng Nai 

I - Cần thống nhất một số quan điểm chủ yếu vê 
phát triên kinh tế trang trại như sau : 
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Kinh tế trang trại đang từng bước khẳng định vai 
trò quan trọng của nó trong nông nghiệp, nông thôn. 
Tuy là một hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả 
hiện nay ở các địa phương, nhưng trên thực tế xã hội 
chưa có nhận thức thống nhất về vai trò, vị trí của 
kinh tế trang trại. Đến nay vẫn chưa có một văn bản 
nào công nhận địa vị pháp lý của kinh tế trang trại, 
làm cho chủ trang trại chưa yên tâm, gặp nhiều khó 
khăn trong giao dịch và chịu sức ép lớn về tâm lý xã 
hội, cũng như sự vận dụng tùy tiện của chính quyền 
địa phương trong việc áp dụng các chính sách quản 
lý kinh tế khác nhau. Thiết nghĩ nhà nước nên sớm 
thể chế hóa địa vị pháp lý của kinh tế trang trại. 

Để phát huy tiềm năng và lợi thế của địa phương, 
Đồng Nai cần phát triển kinh tế trang trại theo nhiều 
loại hình kinh tế khác nhau : nông - lâm kết hợp ; mở 
rộng mô hình trang trại kết hợp với dịch vụ ; chăn 
nuôi kết hợp với trồng trọt, ưu tiên phát triển những 
cây, con có hiệu quả nhất ; gắn sản xuất với chế 
biến ; - đưa tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản XUẤT ; 
khuyến khích các trang trại đầu tư theo chiều sâu... 

Phát triển kinh tế trang trại ở Đồng Nai nên gắn 
VỚI Các CƠ SỞ kinh tế nhà nước, kinh tế hợp tác và các 
thành phần kinh tế khác trên địa bàn, bởi vì, theo quy 
luật, muôn phát triển vững vàng và đi lên sản xuất 


lớn không thể bỏ qua con đường hợp tác và liên: 


doanh, liên kết giữa các hộ, các trang trại với nhau. 
Thực tế ở Đông Nai cho thấy có một bộ phận 
nông dân, vì các điều kiện khác nhau, không có kinh 
nghiệm tổ chức quản lý và đầu óc tính toán, làm ăn, 
nên họ trực tiếp sản xuất trên mảnh đất được giao đã 
không mang lại hiệu quả cao bằng việc cho thuê, 
sang nhượng lại cho người khác, rồi tự mình đi làm 
thuê. Đối với họ có việc làm là có thu nhập và giải 
quyết được khó khăn thiếu thốn trong đời sống của 
gia đình. Từ đó thiết nghĩ nên có chính sách linh hoạt 
trong xử lý giữa vấn đề giữ đất và tạo việc làm cho 
người nông dân. Giữ đất một cách cứng nhắc sẽ ít có 
cơ hội để cải thiện đời sống đối với những đối tượng 
như đã nêu ở trên. Nhưng nếu để một đội quân không 
có đất đi làm thuê quá đông, thì phần thiệt sẽ thuộc 
về họ do cung về lao động vượt quá cầu, giá cả lao 
động xuống thấp... Vậy nên có phương án để một số 
nông dân cho thuê lại ruộng đất hoặc góp ruộng tự 
nguyện để hưởng hoa lợi theo thỏa thuận. Điều đó có 
liên quan đến việc chỉ đạo, hướng dẫn người nông 
dân như thế nào cho hợp lý, hợp tình trong hàng loạt 
các vấn đề, như : hạn điền, sang nhượng, chuyển đổi, 


48 


cho thuê đất đai, tích tụ và tập trung ruộng đất... Đề 
nghị Nhà nước nên nới rộng mức hạn điền căn cứ vào 
điều kiện cụ thể của từng vùng và từng địa phương 
để kinh tế trang trại phát triển thuận lợi, đúng hướng 
và có hiệu quả, hạn chế những rủi ro do phát triển tự 
phát gây ra. 

2 - Triển vọng và định hướng 

Với tiềm năng đất đai, khí hậu, sinh thái và điều 
kiện kinh tế tự nhiên khác, Đồng Nai cần tiếp tục 
củng cố, hỗ trợ các , trang trại đã hinh thành và 
khuyến khích phát triển các trang trại mới từ kinh tế 
hộ nông dân (tiền đề của kinh tế trang trại) trên cơ sở 
thể chế hóa bằng cơ chế chính sách. 

Đồng Nai nên tập trung chủ yếu vào phát triển 
kinh tế trang trại có quy mô vừa và nho, xây dựng thí 
điểm một số trang trại có quy mô lớn (cây công 
nghiệp lâu năm, chăn nuôi, cây ăn quả v.v...). Về 
ngành nghề của các trang trại, nên căn cứ vào điều 
kiện cụ thể của từng địa phương, như Ở thành phố 
Biên Hòa hướng phát triên trang trại chủ yêu theo 
loại hình sản xuất : chăn nuôi lợn, giả. cầm, cá, rau 
quả, trâu, bò sữa, cây công nghiệp ngăn ngày. Còn 
các huyện trung du và miền núi tập trung phát triên 
mạnh loại hinh trang trại : nông - lâm - công nghiệp - 
dịch vụ kết hợp, chú trọng phát triển cây công nghiệp 
lâu năm, cây ăn quả, gia súc có sừng và những cây, 
con có giá trị Sâ (hồ tiêu, bò sữa...). 

II - Một số giải pháp và kiến nghị chủ yếu để 
phát triển kinh tế trang trại ở Đồng Nai 

Qua khảo sát quá trinh hình thành và phát triển 
kinh tế trang trại và trực tiếp điều tra 290 trang trại ở 
Đồng Nai, chúng tÔi xin kiến nghị với Nhà nước và 
tỉnh một số nội dung chủ yếu sau đây : 

Đề nghị Nhà nước sớm có chủ trương và cơ chế 
chính sách để hợp pháp hóa địa vị kinh tế trang trại 
Ở nông thôn, , Ông nghiệp để toàn dân yên tâm phát 
triển kinh tế trang trại đúng luật, đúng hướng và 
hiệu quả. 

Khẩn trương giao đất, glaO rừng, glao mặt nước 
cho hộ nông, lâm, ngư và sớm câp giây chứng nhận 
quyền sử dụng đất để họ tự chủ kế hoạch sân xuất. 
Nhưng trường hợp vượt mức hạn điền theo Nghị định 
64/CE, đề nghị Nhà nước có chính sách cho thuê dài 
hạn để chủ trang trại chủ động và yên tâm sản xuất. 
Nếu diện tích này do các hộ nông dân sang nhượng 
thì có thể thu thuế theo quy định của Nhà nước. Đồn ỡ 


(Xem tiếp trang 5]) 
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NƯỚC NGA 
TRƯỚC THÊM 


()> qua, sau khi Liên Xô giải thể và 
| Ú); nước Nga mới ra đời, Liên bang Nga 

vẫn là một trung tâm chú ý của dư luận, 
bởi lẽ, trước hết nước Nga vẫn là một cường quốc và 
tỉnh hình Nga luôn có những diễn biến bất ngờ để dại 
những ấn tượng mạnh về một nước Nga đây tiêm 
năng và đang thức tinh. Những gì đã và đang diễn ra 
Ở Liên bang Nga từ cuôi năm 1999 đã chứng tỏ 
điều đó. 

Bắt đầu từ tháng 8-1999 đến nay, Nga mở cuộc 
tấn công vào Trê-xni-a nhằm truy quét bọn khủng 
bố, những kẻ đã gây ra một loạt vụ đánh bom ở các 
khu dân cư của thủ đô Mát-xcơ-va và các nơi khác 
trên đất Nga, giết hại hàng trăm dân thường. 
Trê-xni-a cũng là nơi xuất phát của hàng nghìn tên 
xâm nhập vào nước Cộng hòa Đa-ghét-xtan lắng 
giềng, âm mưu thành lập nước Cộng hòa Hồi giáo 
Đa-ghét-xtan độc lập, tách khỏi Liên bang Nga. 
Những hành động của bọn chống đối ở Trê-xni-a 
không chi đe dọa tính mạng và cuộc sống bình yên 
của nhân dân mà còn là nguy cơ đối với hòa bình, an 
ninh ở khu vực Câp-ca-dơ và sự toàn vẹn lãnh thổ 
của Liên bang Nga trong bối cảnh nước Nga còn 
khủng hoảng, khó khăn và chưa ồn định. 

Trước tình hình đó Chính phủ Nga do Thủ tướng 
Pu-tin đứng đầu đã có những hành động có hiệu quả 
nhằm kiên quyết trấn áp bọn khủng bố và tránh mối 
hiểm họa làm tan rã nước Nga. Chỉ sau một thời 
gian ngắn quân đội Nga đã không chỉ quét sạch 
chúng ra khỏi Đa-ghét-xtan, mà còn tiếp tục truy 
quét đến tận hang ô của chúng ở Trê-xni-a. Đến 
cuối tháng 12 - 1999 quân đội Liên bang đã chiếm 
hơn 2/3 lãnh thổ Trê-xni-a, tiến sâu, bao vây và cô 
lập thủ phủ Grô-dơ-nưi, cắt đứt mọi đường tiếp tế 
của đối phương. Mục tiêu của chiến dịch này không 
chỉ nhằm tiêu diệt tận gốc bọn chúng ở Trê-xni-a, 
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mà còn để lập lại trật tự, thể chế của nước cộng hòa 
này, bảo đảm hòa bình, an ninh lâu dài của Nga ở 
đây. Và thông qua việc giải quyết dứt điểm vấn đề 
Trê-xni-a Nga muốn giành lại vai trò kiểm soát đối 
với khu vực Cáp-ca-dơ, một địa bàn chiến lược 
trọng yếu trong tông thể vị thế địa - chính trị Âu - Á 
rất quan trọng của Nga. 

Chiến dịch chống khủng bố do quyền Tổng 
thống Pu-tin tiến hành, lần đầu tiên sau nhiều năm 
đã tập hợp và đoàn kết được nội bộ Nga, giành được 
sự ủng hộ của các nhánh chính quyền, các đảng phái 
chính trị, của quân đội và sự ủng hộ rộng rãi của dư 
luận trong nước, sự thông cảm và hiểu biết của dư 
luận quốc tế. Tuy nhiên, giải quyết dứt điểm cuộc 
chiến ở Trê-xni-a là vấn đề phức tạp đối với Nga vì 
sự chống trả của các lực lượng đối phương có thể 
còn kéo dài, cộng thêm vào đó là sức ép từ bên 
ngoài... Nhưng những kết quả quân sự vừa qua càng 
cho phép dư luận tin tưởng vào một tương lai tốt đẹp 
hơn đối với Nga ở khu vực nhạy cảm này. Với tất cả 
những hệ quả của nó, cuộc chiến của Nga ở Trê-xni-a 
đã được nhiều hãng thông tấn trên thế giới bình chọn 
là một trong mười sự kiện nôi bật của năm 1999. 

Một sự kiện khác được dư luận quan tâm và 
chú ý là kết quả bầu cử Đu-ma quốc gia ngày 
19-12-1999. Tham gia tranh cử có 26 đảng phái và 
phong trào (cuộc bầu cử năm 1995 có 43) với hơn 
2 000 ứng cử viên theo khu vực để giành 450 ghế. 
Cuộc bầu cử đã diễn ra trên toàn lãnh thổ Nga (trừ 
Trê-xni-a) với hơn 60% cử tri đi bỏ phiếu (1995 là 
64%). Khoảng 1 000 quan sát viên quốc tế đã đến 
Nga để giám sát quá trình bầu cử. Theo kết quả đã 
công bố, Đảng Cộng sản Liên bang Nga dẫn đầu với 
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hơn 24,48% số phiếu bầu (1995 là 22%). Đứng thứ 
hai là phong trào “Thống nhất” với 23,68% số 
phiếu. Phong trào “Tô ổ quốc - Toàn Nga” của cựu 
Thủ tướng Pn- -ma-cốp và Thị trưởng Mát-xcơ-va 
Lu-giơ-cốp xếp thứ ba với 12,08% số phiếu. Tiếp 
đến là đảng phái hữu của cựu Thủ tướng Ki-ri-en-cô 
với 8,1% ; Đảng I-a-blô-kô của I-a-vlin-xki với 
6,3% ; và Đảng dân chủ tự do của Gi-ri-nốp-xki 
với hơn 6,15%. Một số nhân vật có tên tuổi như 
các cựu Thủ tướng Chéc-nô-mư-đin, Xtê-pa-sin, 
ông Li-ga-chốp, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, 
Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô (cũ), các 
nhà tài phiệt Bê-rê-dốp-xki, A-bra-mô-vích, và các 
cố vấn thân cận của En-xin cũng đã trúng cử. 

Kết quả cuộc bầu cử cho thấy : việc Đâng Cộng 
sản Liên bang Nga thắng lớn và dẫn đầu là điều 
không bất ngờ vì đây là một chính đảng lớn có uy 
tín, có tổ chức và mang tính xã hội rộng rãi. Thắng 
lợi trong cuộc bầu cử Đu-ma lần này càng chứng tỏ 
Đảng Cộng sản Liên bang Nga vẫn là một chính 
đảng mạnh nhất, một lực lượng chính trị quan trọng 
trong xã hội Nga. Điều bất ngờ trong bầu cử lần này 
là việc phong trào “Thống nhất” mới được lập ra 
chưa đầy 3 tháng đã giành được thắng lợi vang dội, 
vượt lên trên cả phong trào: “Tổ QUỐC - Toàn Nga” 
của Pri-ma-cốp - Lu- -giơ-cốp mà chỉ trước đó vài 
tháng đã được dư luận dự đoán có thể sẽ đứng thứ 
hai sau Đảng Cộng sản Liên bang Nga. Nguyên 
nhân thắng lợi của phong trào “Thống nhất” là do 
được Thủ tướng Pu-tin ủng hộ, mà hiện tại uy tín của 
ông đang cao do giải quyết có hiệu quả vấn đề 
Trê-xni-a và phần nào đó các vấn đề kinh tế - xã hội 
của Nga. Ngoài ra phong trào này còn có thế mạnh 
về vật chất và tinh thần (sử dụng bộ máy của Chính 
phủ, làm chủ các kênh truyền hình được sự tài trợ 
của các tập đoàn tư bản lớn). Với kết quả bầu cử Ðu- 
ma như vậy dư luận cho rằng, sự hợp tác giữa Tống 
thống, Quốc hội và Chính phủ thời gian tới sẽ thuận 
lợi hơn. 

Cả thế giới đã tỏ bất ngờ trước việc vào lúc 

:”: giờ trưa (giờ Mát- xcơ-va) ngày 31-12- 1929 Tổng 
thống En-xin tuyên bố từ chức và trao quyền Tổng 
thống cho Thủ tướng Pu-tin. Trong tuyên bố của 
minh ông En-xin cho biết, còn nửa năm nữa mới hết 
nhiệm kỳ Tổng thống nhưng bản thân không muốn 
tiếp tục nắm quyên lực ; ngoài ra cũng đã có người 
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kế nhiệm mạnh mẽ, xứng đáng là “Tổng thống, và 
được nhân dân gửi gắm hy vọng về tương lai. Ông 
cũng xin lỗi nhân dân vì nhiều điều mơ ước đã 
không trở thành hiện thực, không đáp ứng được hy 
vọng của nhân dân muốn khắc phục nhanh chóng 
những khó. khăn của quá khứ để tiến nhanh đến 
tương lai tốt đẹp. Ông cho biết, bản thân phần nào 
cũng ngây thơ, mà vân đề quá phức tạp. Nước Nga 
đã đi qua những sai lầm, thất bại. Nhân dân phải 
chịu đau khổ và vì nhiều chấn động. Quyết định rời 
bỏ chức VỤ không phải do tình hình sức khỏe mà do 
tổng thể nhiều vấn đề. Hy vọng. thế hệ mới lên cầm 
quyền sẽ làm được nhiều hơn, tốt hơn... 

Từ lâu việc từ chức của ông En-xin đã trở thành 
câu chuyện dai đẳng trong dư luận Nga do tình hình 
sức khỏe của ông ngày càng giảm sút, nhưng ông 
En-xin đã chưa làm điều đó vì đây là một quyết định 
cực kỳ quan trọng đối với nước Nga cũng như đối 
với cuộc đời và sự nghiệp của ông. Yêu cầu quan 
trọng nhất của ông En-xin là trao quyền cho người 
thân cận tin cậy, có khả năng thắng cử Tổng thống, 
để tiếp tục đường lối của mình và bảo đâm an ninh, 
quyên lợi của bản thân và gia: đình sau này. Việc ông 
En-xin tuyên bố từ chức và trao quyên cho ông 
Pu-tin, người đang đáp ú Ứng đây đủ các yêu cầu đó, 
là điều dễ hiểu và không bât ngờ. Ngay sau đó, ngày 
2-1-2000 quyền Tống thống Pu-tin đã ký sắc lệnh 
bảo đảm an ninh, an toàn và miễn mọi truy cứu trách 
nhiệm hình sự đối với ông En-xin với bất kỳ lý 
do g1. 

Ngày 8-12-1999 Tổng thống Nga và Tổng thống 
Bê-la-rút đã ký hiệp ước lập Nhà nước Liên bang. 
Theo Hiệp ước này, việc thành lập Nhà nước Liên 
bang đánh dấu giai đoạn mới của quá trình thống 
nhất hai dân tộc trong một Nhà nước pháp quyên 
dân chủ. Mục tiêu của Liên bang là bào đâm cho hai 
dân tộc phát triển hòa bình, dân chủ, nâng cao mức 
sống ; lập không gian kinh tế thống nhất ; phối hợp 
chính sách đối ngoại và phòng thủ ; bảo đảm an 
ninh, đầu tranh chống tội phạm ; phát triển SNG ; 
củng cố hòa bình, an ninh, hợp tác và cùng có lợi 
của châu Âu và trên thế giới. Các cơ quan : nhà nước 
của Liên bang gồm : Hội đồng Nhà nước tối cao (do 
Tổng 4hống một nước đứng đầu và luân phiên) ; 
Quốc hội (gồm hai viện : Viện Liên bang và Viện 
đại biểu) ; Hội đồng Bộ trưởng ; Tòa án ; Ủy ban 
thanh tra tài chính. Các nước thành viên của Hiệp 
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ước vấn giữ nguyên cơ cầu nhà nước, Hiến pháp, 
Quốc kỳ, Quốc huy và các biểu tượng khác của 
mình, vẫn là thành viên của Liên hợp quôc và các tổ 
chức quốc tế khác. Nhà nước liên bang có Quốc kỳ, 
Quốc huy, Quốc Ca VÀ Các biểu tượng quÔcC gia 
khác ; tùy theo sự tiến triển của Nhà nước Liên bang 
có thể xem xét việc thông qua Hiến pháp chung. 
Ngôn ngữ chính là tiếng Nga và tiếng Bê-la-rút. 
Nhà nước Liên bang có đồng tiền chung, ngân sách 
chung và trung tâm phát hành tiền thống nhất. 
Hiệp ước không có thời hạn và mở rộng cho các 
nước có nguyện vọng tham gia. Trong các ngày l3 
và 14-12-1999, Quốc hội hai nước đã phê chuẩn 
Hiệp ước này. 

Đại bộ phận nhân dân Nga và nhân dân Bê-la-rút 
cũng như các nhánh chính quyền ở hai nước ủng hộ 
Liên minh xuất phát từ tình cảm dân tộc cũng như 
lợi ích quốc gia địa - chính trị của hai nước. Nga và 
Bê-la-rút có nhiều điểm tương đồng vì cùng là dân 
tộc Xa-vơ, có nhiều nét chung về lịch sử và văn 
hóa, coi tiếng Nga như tiếng phổ thông, dân cư sống 
đan xen nhau (hiện có hàng triệu người Nga đang 
sống ở Bê-la-rút). Bê-la-rút là cửa ngõ của Nga vào 
Trung Âu và từ đó sang Tây Âu. Trong khi NATO 
tiếp tục mở rộng sang phía Đông đe dọa trực tiếp an 
ninh của Nga, liên minh Nga - Bê-la-rút (cũng như 
việc Nga tăng cường quan hệ với Trung Quốc và Ấn 
Ðộ) là nhằm đối phó với nguy cơ này. Bê-]a-rút coi 
Nga là thị trường chủ yêu cung cập nguyên nhiên 
liệu và tiêu thụ các sản phẩm công nghiệp. Liên 
minh với Nga là bảo đảm chiến lược cho sự phát 
triển kinh tế lâu dài của Bê-la-rút và là sự hỗ trợ về 
chính trị cho chính quyền của Tổng thống Lu-ca- 
sen-cô chống lại các lực lượng đối lập trong nước 
cũng như sức ép từ bên ngoài. Nhin chung dư luận 
cho rằng, nội dung Hiệp ước mới là những thỏa 
thuận bước đầu có tính nguyên tắc, cần được tiếp tỤC 
cụ thể hóa. Và chi sau khi hai nước đưa vào SỬ dụng 
đồng tiền chung, cải cách kinh tế đồng đều và thống 
nhất luật pháp, thì liên kết mới mang tính hiện thực. 

Những diễn biến trên cho thấy tình hình Nga tiếp 
tục phát triển sôi động và sẽ còn nhiều diễn biến 
phức tạp. Nhưng những gì đã và đang diễn ra cho 
phép những ai quan tâm đến nước Nga có thể hy 
Vọng rằng, Liên bang Nga Sẽ tìm ra cho mình con 
đường đi tới ôn định và phát triển trong thế kỷ tới, 
tương xứng với tầm vóc và vị thế của mình. 
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KINH TẾ TRANG TRẠI... 


(Tiếp theo trang 48) 


thời khẩn trương và sớm hoàn thành việc cấp giấy 
chứng nhận quyên sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 
cho các hộ nông dân. 

Tăng cường thông tun thị trường, nhất là giá cả thị 
trường quốc tê và nhu cầu khách hàng. Phát huy vai 
trò của các doanh nghiệp nhà nước làm đầu mối tiêu 
thụ, hoặc hướng dẫn tiêu thụ nông sản hàng hóa cho 
các trang trại. Tạo điều Kiện cho các trang trại có thể 
hợp tác đa phương và tiếp thị với các tỉnh bạn, kể cả 
nước ngoài để học hỏi kinh nghiệm và tìm kiếm 
thị trường. 

Hỗ trợ vốn vay trung, dài hạn theo chu kỳ sản 
xuất, theo dự á ân khả thi với lãi suất ưu tiên. Qua điều 
tra, phòng vấn 290 chủ trang trại Ở Đồng Nai, 
80% sô chủ trang trại thiếu vốn và có nhu cầu vay 
thêm vốn. Hiện nay chính sách cho vay vốn của nhà 
nước mới áp dụng cho kinh tế hộ nông dân, hợp tác 
xã và các doanh nghiệp. Nếu trang trại vay vôn theo 
kinh tế hộ nông dân thì lượng vôn được vay lại quá 
ít không đủ đáp ú ứng nhu cầu phát triển kinh tế trang 
trại. Nhà nước cân nghiên cứu và bổ Sung chính sách 
cho vay vốn đối với kinh tế trang trại. Đông thời chủ 
trang trại cũng phải được hướng những ưu đãi theo 
quy định của Luật khuyến khích đầu tư trong nước. 
Bởi vì, › trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp thi hình 
thức kinh tê trang trại là có hiệu quả kinh tế cao và 
do đó có sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. 

Hình thành quỹ hỗ trợ và trợ giá nông sản cHo 
kinh tế trang trại. Công khai giá sàn nông sản và giá 
trần vật tư kỹ thuật. Cân có chính sách thuế khuyến 
khích kinh tế trang trại, đặc biệt trong thời gian đầu 
tư cơ bản ban đâu. 

Phát triển dịch vụ khuyến nông, khuyến lâm, 
khuyến ngư để làm đầu môi giúp đỡ, hướng dẫn các 
trang trại áp dụng tiến bộ kỹ thuật, nhất là công nghệ 
sinh học, công nghệ sau thu hoạch và xây dựng kết 
cầu hạ tầng nông thôn. Ngoài ra, cần thực hiện tốt và 
đồng bộ các giải pháp vê lao động và phát triển 

nguồn nhân lực, khoa học và công nghệ, thị trường 
và thuế, giải pháp về hợp tác trong sản xuất, kinh 
doanh, giải pháp trật tự an ninh, chống mất cắp và 
phá hoại trang trại... 

Tạo điều kiện và mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng 
để nâng cao trình độ quản lý kinh doanh cho chủ 
trang trại và phát triển nguôn lực của trang trại. Lì 
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TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI (WTO) 
VỚI TIỀN TRÌNH TOÀN CÂU HÓA 


Ào cuối chiến tranh thế giới lần thứ hai, 
Kên-dơ, nhà kinh tê học nước Anh, đề nghị 


lập ra Tổ chức mậu dịch quốc tế (ITO) 
đồng thời với các thiết chế được đề ra bởi Hội nghị 
Brét-tơn Út (124) là Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) và 
Ngân hàng thế giới (WB). Lúc bấy BIỜ, ý tưởng của 
Kên-dđơ là hình thành một thế chân vạc về kinh tẾ, 
tài chính và thương mại cho thế giới sau những cuộc 
khủng hoảng đữ dội đã dẫn đến chủ nghĩa phát xít 
và chiến tranh khốc liệt. 'TO sẽ là tổ chức chịu trách 
nhiệm xúc tiến đồng bộ các vấn đề liên quan đến 
mậu dịch : bảo đảm toàn dụng nhân lực, giảm các 
sắc thuế cần trở sự tăng trưởng kinh tế, bảo vệ quyền 
của công nhân, ngăn ngừa sự thống trị và thao túng 
của các công ty lớn (chính sách cạnh tranh), hỗ trợ 
các nên kinh tế yếu ớt tiếp cận được các nguồn vốn 
và công nghệ, quản lý việc buôn bán hàng hóa. 
Nhưng ý tưởng thúc đây sản xuất, nhất là các sản 
phâm công nghiệp, không hợp với sở vị của các 
nước phương Tây. Và thế là thay vào đó, Hiệp định 


chung về thuế quan và mậu dịch (GATT) đã ra đời : 


năm 1947 như một hợp đồng quốc tế định ra luật lệ 
cho mậu dịch thế giới, chủ yếu là để ký kết các hiệp 
định giảm thuế quan và những hạn chế khác đối với 
các sản phẩm chế tạo của các nước đã công nghiệp 
hóa. Như vậy, bên cạnh Liên hợp quốc (1945), một 
tổ chức chính trị, và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây 
- Dương (NATO) (1949), một công cụ sức mạnh, 
cùng với kế hoạch Mác-san, một phương tiện mở 
rộng ảnh hưởng, đã có ba tổ chức kinh tế - tài chính - 
thương mại, tất cả đặt dưới sự chỉ phối của chủ nghĩa 
tư bản do Mỹ đứng đầu, với ý đồ bá chủ thế giới và 
quyết định vận mệnh của các dân tộc (!. Kèm theo 
đó là chủ nghĩa tự do mới, quan điểm nhân quyên tư 
sân và chủ trương tư nhân hóa cực đoan, có thể được 
xem như là những chỗ dựa về mặt lý luận và xã hội, 
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một thứ học thuyết phi lịch sử được nặn ra nhằm 
phục vụ lợi ích của chủ nghĩa tư bản lũng đoạn và 
củng cố SỰ thống trị của chúng. Sự hình thành của 
các tổ chức và học thuyết trên thể hiện rõ xu hướng 
toàn cầu hóa tư bản chủ nghĩa một cách toàn diện, ý 
đồ biến thế giới này thành một thể thống nhất, cả về 
chính trị, kinh tế, tài chính, văn hóa, xã hội, từng 
bước xóa bỏ các biên giới quốc gia - như đã được 
thấy ở mô hình liên minh khu vực ở châu Âu, và các 
khu vực tự do thương mại ở nơi này hay nơi khác 
trên thế giới. 

Tổ chức thương mại thế giới (WTO) là thiết chế 
pháp lý của hệ thống mậu dịch thế giới. “WTO quy 
định các nghĩa vụ chủ yếu mang tính cam kết đề xác 
định các chính phủ xây dựng và thực thi luật pháp và 
các quy chế thương mại trong nước như thế nào” (2). 
Các chính phủ kết thúc vòng đàm phán 
U-ru-guay ngày 15-12-1993. Các bộ trưởng ký Định 
ước cuối cùng tại Ma-ra-kếch, Ma-rốc tháng 
4-1994, khẳng định kết quả Vòng U-ru-guay, vòng 
thứ tám của GATT. WTO ra đời ngày 1-1-1995, kế 
tục GATT. Nhưng GATT chỉ đóng khung trong mua 
bán hàng hóa. WTO bao quát ca thương mại hàng 
hóa, dịch vụ và cá “mậu dịch tư duy” hay tài sản trí 
tuệ. Điều khiến cho mọi người chú ý khi nhìn vào 
các chức năng của WTO là phạm vi toàn cầu và 
quyền hành quá lớn của nó vượt lên trên các quốc 
gia. Chức năng chủ yếu của WTO là : điều hành và 
thực thi các hiệp định thương mại đa phương và hiệp 
định giữa một số bên cầu thành WTO ; hoạt động 


* Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam 

(1) Mai-cơn Brâu, Chủ tịch màng lưới thông. tin thế giới thứ ba, 
đã từng nói : "WB và IMEF được dan dựng đề phục vụ cho chủ 
nghĩa bá quyền của Hoa Kỳ”. (Theo : WTO, khuôn khổ ý thức hệ 
của toàn câu hóa. Global Publication Foundation, 1988) 

(2) Theo : Tài liệu cơ bản về WTO 
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với tính chất một diễn đàn cho các cuộc thương 
lượng mậu dịch đa phương ; tìm kiếm các giải pháp 
xử lý tranh chấp thương mại ; giám sát các chính 
sách thương mại quôc gia ; và hợp tác với các thiết 
chế quốc tế khác liên quan tới hoạch định chính sách 
kinh tế toàn cầu. _ 

Qua những øì được chính WTO nêu về mục tiêu, 


nguyên tắc và tổ chức hoạt động của mình có thể 


thấy rõ GATT trước đây và WTO hiện nay tuy 
không phải là thiết chế duy nhất, nhưng chắc chắn là 
một trong những thiết chế then chốt nhất cùng với 
WEB và IMF chịu trách nhiệm thực hiện “chủ nghĩa 


tư bản tập đoàn” trên phạm vi toàn cầu. Có thể 


khẳng định WTO, WB và IMF là những công cụ của 
toàn cầu hóa tư bản chủ nghĩa. 

Hiện nay, trên thế giới đang hình thành các xu 
hướng : Một là, duy trì nguyên trạng WTO, tức là 
WTO chỉ tiếp tục làm công việc của GATT và theo 
chương trình nghị sự gọi là “đã được cài sẵn” từ sau 
Vòng U-ru-guay, tức là nếu có thêm thì cũng chỉ là 
bàn vấn đề thương mại trong dịch vụ và nông 
nghiệp. Các tổ chức xã hội dân sự, Ân Độ, Ai Cập, 
Ma-lai-xi-a và Liên minh các nước châu Phi đồng 
tình với chủ trương này. Hai là, WTO phải khởi 
động một “Vòng thiên niên kỷ” mới bao quát rất 
nhiều lĩnh vực mới như nông nghiệp, lao động, môi 
trường... TỪ ba năm nay, EU đề xướng và hối thúc 
chủ trương này, được Nhật Bản và Ca-na-đa ủng hộ, 
Mỹ tân thành trong một chừng mực nhất định. Ba là, 
xóa bỏ WTO. Tổ chức này đang đứng giữa hai làn 
đạn của cả phương Bắc và phương Nam. Phương 
Bắc "SỢ bị tràn ngập bởi hàng hóa phương Nam có 
nguồn nhân công rẻ mạt. Phương Nam sợ mất chủ 
quyền kinh tế vào tay các công ty xuyên quốc gia. 

Trước mắt và hiện thực hơn, WTO phải được thể 
chế hóa như thế nào để phản ánh không chỉ quyền 
lợi một chiều của các nước phát triển. Đó là sự thừa 
nhận của chính vị Tổng giám đốc mới của WTO, 
ông Mai-cơ Mo : “Nhiều nước đang phát triển 
không có đủ tiền để cử đại diện thường trú ở tông 
hành dinh WTO tại Giơ-ne-vơ nói gì đến việc tiêu 
hóa hàng ngàn trang tư liệu liên quan. Tôi hiểu 
những khó khăn mà các nước đó đang gặp phải và 
những lĩnh vực cần cải thiện, và sẽ cộng tác chặt chế 
với các nước đó để bảo đảm luật lệ thương mại và tự 
do hóa đem lại lợi ích cho tất cả” 6), 
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Những người tán dương WTO khái quát tổ chức 
này có những điểm mạnh như : thúc đẩy hòa bình ; 
xử lý tranh chấp một cách xây dựng ; tạo thuận lợi 
cho cả nước giàu cũng như nước nghèo, không phân 
biệt đối xử ; làm cho đời sống bớt đắt đỏ ; cho phép 
lựa chọn nhiều chủng loại và cấp độ sản phẩm hơn ; 
giúp tăng thu nhập ; kích thích tăng trưởng kinh tế ; 
làm cho buôn bán dễ dàng hơn, giảm chỉ phí cho các 
công ty, tạo thêm công ăn việc làm ; các chính phủ 
tránh được sức ép đòi bảo hộ mậu dịch của các nhóm 
“vận động hành lang” trong nước ; khuyến khích các 
chính phủ lãnh đạo tốt đất nước. Nhưng nếu quả 
đúng như vậy thì còn gì hơn, và đâu còn có chỗ cho 
những lời thị phi, bởi vì người ta cũng thường nghe 
được những lời phê phần sau đây : WTO áp đặt 
chính sách ; WTO cổ súy tự do mậu dịch bằng mọi 
giá ; WTO đặt lợi ích thương mại trên phát triển, 
trên môi trường, trên sức khỏe và an ninh của con 
người ; WTO làm mất công ăn việc làm, làm tăng 
nghèo đói ; các nước nhỏ không có quyên lực gi 
trong WTO; tổ chức này là công cụ của các công ty 
Xuyên quốc gia, của chủ nghĩa tư bản lũng đoạn ; 
các nước nhỏ yếu bị ép tham gia WTO, một tổ chức 
không dân chủ. 

Tất nhiên, WTO không phải cái gì cũng tốt, 
cũng chẳng phải cái gì cũng xấu. Nhưng rõ ràng 
không thể nói WTO chỉ làm lợi cho các nước đang 
phát triên, các nước nghèo như người ta vẫn rêu 
rao. Khi kết thúc Vòng U-ru-guay của GATT 
năm 1994, mở đường cho việc thành lập WTO, 
Chủ tịch của Nhóm 77 và là đại diện thường trực của 
Cô-lôm-bi-a ở Liên hợp quốc là Lu-ít Gia-ra-min-lô 
đã phát biểu : “Vòng U-ru-guay lại cung cấp thêm 
một bằng chứng nữa về việc thể giới đang phát triển 
tiếp tục bị gạt ra bên lề và bị loại bỏ khi xác định các 
lĩnh vực có tầm quan trọng sống còn đối với họ. Thế 
giới thứ ba phải thu mình lại trong vai trò người dự 
khán thụ động khi thông qua các quyết định. Các 
quốc gia thuộc thế giới thứ ba bị đặt vào tình cảnh 
phải trả giá khi chấp nhận những điều khoản mới 
trong các lĩnh vực lợi ích của các nước công nghiệp, 
trong lúc lại chẳng được đèn bù thỏa đáng bằng các 
điều kiện về tiếp cận thị trường... Không nghi ngờ gì 


(3) Theo : AFP và bản Tín tức của WTO, ngày 1-9-1999 : 
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nữa, các nước đang phát triển là những người thua 
thiệt, xét trên tổng thể cũng như từng cá thể” (4), 

Đúng như vậy, điểm yếu lớn nhất của WTO hiện 
nay cũng như của GATT trước đây là làm lợi nhiều 
hơn cho các nước giàu. Nhiều nước đang phát triển 
không đủ điều kiện để cử một đại diện ở Giơ-ne-vơ 
và không thể tham dự các cuộc họp của WIO. Có 
tới 30 thành viên là các nước đang phát triển không 
thể cử được đại diện tới đây. Nước chủ nhà hứa sẽ 
cho họ thuê nhà giá rẻ nhưng đã sáu năm rồi mà 
không thực hiện. Các nước đang phát triển vẫn còn 
loay hoay với việc làm cho tròn các nghĩa vụ ràng 
buộc họ từ thời thành. viên của GATT. Ngay cả việc 
phán xử các tranh chấp về thương mại cũng chỉ làm 
lợi cho nước giàu vì các nước nghèo thi chắng có đủ 
nguồn lực về tài chính và pháp lý để thưa kiện. Chốn 
pháp đình này cũng là nơi “nén bạc đâm toạc tờ 
giấy”. Trong năm hoạt động đầu tiên của WTO, tổ 
chức này phải xử lý 50 vụ tranh chấp thương, mại, 
trong đó 18 vụ liên quan đến Mỹ. Và nước này đã 
được kiện 17 vụ. Nhiều người cho rằng, nếu WTO 
không ủng hộ chính sách của Mỹ thì Mỹ sẽ có thể 
rút ra khỏi tổ chức này, khiến cho WTO trở nên tế 
liệt vi thiếu một thành viên siêu cường kinh tế và 
chính trị hùng mạnh như thế. 

Quy trình ra quyết định của WTO cũng rất thiếu 
minh bạch, thiếu công bằng và không rõ ràng về 
phương diện chịu trách nhiệm. Cũng như Ngân hàng 
thế giới và Quỹ tiền tệ quốc tế, WTO hoạt động 
ngoài khuôn khổ của Liên hợp quốc. Tiếp cận WTO 
bị hạn chế. Các cuộc họp của các cơ quan WTO chi 
dành cho đại diện ngoại giao của các nước thành 
viên, quan chức Văn phòng WTO, và đại diện với tư 
cách quan sát viên của các tố chức liên chính phủ 
khác như IMF. Nhưng không phải thành viên 
nào cũng được tham dự. Đây là lời tường thuật của 
Hi-la-n Clác, một nhà bao phương Tây, đột nhiên, 
tôi thấy mình Ở ngay trung tâm của tổ chức hùng 
mạnh nhất thế giới vào giai đoạn cuối của Vòng 
thương lượng -ru-guay ở Giơ-ne-vơ năm 1993. 
Cùng với một số nhà báo khác, tôi được cái đặc ân 
dự xem các cuộc tranh luận của những siêu cường. 
Nhưng đại đa số các bộ trưởng thương mại của thế 
giới thứ ba lại không được mời dự. Họ ngồi đó, hàng 
BÌỜ, trong các quây cà phê, cho đến khi kết thúc, năn 
ni các phóng viên vừa ra khỏi phòng họp để được 
biết những tin tức mới nhất vê các cuộc thương 
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lượng... Vào thượng tuần tháng 11-1999, tình hình 
tương tự lại diễn ra ở Giơ-ne-vơ với cuộc đàm phán 
vê nghị trình Hội nghị Xít-tơn. Chỉ 20 nước được 
mời dự cuộc họp kín ở “Phòng Xanh”. Các nước 
khác chỉ được thông báo sau đó tại phiên họp toàn 
thể.  - 

Tuy nhiên, điều gây ra nhiều quan ngại hơn cả 
đối với WTO không phải là ở tính chất một tô chức 
thương mại của nó, cho dù nếu chỉ đóng khung 
trong từ này cũng đã có khối điều phải suy nghĩ. 
Chăng hạn, trong vòng 20 năm qua, tỷ phần trong 
mậu dịch thế giới của 48 nước nghèo nhất thế giới 
với 570 triệu dân, tức hơn 12 phần trăm số dân của 
hành tinh, đã bị giảm hơn một nửa, chỉ còn 0,4%. 
Điều đáng lo lắng hơn là sự bành trướng thẩm quyền 
của WTO trên các lĩnh vực được mệnh danh là “liên 
quan đến thương mại”, một cụm từ tạo cho tổ chức 
này có thể can thiệp sâu vào hầu như mọi Ïĩnh VỰC 
của đời sống xã hội, vượt qua mọi biên giới quốc 
l4, chẳng khác gì một ' 'chính phủ toàn cầu”. Có học 
giả phương Tây cho rằng : SỰ chuyển đối tử GATT 
cũ sang WTO mới với quyền lực và quyền tài phán 
được mở rộng, đánh dấu sự ra đời của thời kỳ các 
hiệp định thương mại nằm trong bối cảnh của giai 
đoạn mới toàn cầu hóa việc xây dựng chính sách. Do 
sự mở rộng các chủ đề vượt quá khuôn khổ của 
thương mại vào các lĩnh vực khác nhau như sở hữu 
trí tuệ, đầu tư và biện pháp đầu tư, môi trường, ki 
không còn là một. tổ chức "thương mại” 
Thương mại trong bối cảnh của hệ thống đa th ng 
đã biến thành một. từ quy ước để kết tập mọi chủ đề 
đã hoặc có thể nằm trong phạm vi tác dụng của 
WTO. Hơn thế nữa, các hiệp định WTO còn có 
những hệ quả hết sức lớn lao đối với các vẫn đề phi 
kinh tế. Chẳng hạn, hiệp định về dịch vụ và các hiệp 
định đặc biệt về truyền thông và thông tin sẽ có tác 
động vô cùng sâu rộng đến nền văn hóa của các 
nước trên thế giới... Đến nay người ta ngày càng ít 
dùng cụm từ “liên quan đến” khi đề nghị đưa thêm 
những vấn đề mới vào WTO mà thay bằng từ “và”, 
như “thương mại và môi trường”, “thương mại về 
tiêu chuẩn lao động”, “thương mại và đầu tư”. Cách 
dùng từ ngữ có khác, nhưng nội dung vẫn là tìm 


(4) Theo : Mác-tin Kho. WTO, một công cụ đưa phương Nam 
vào khuôn phép. Trong : WTO, một khuôn khô khái niệm của 
toàn câu hóa. Nxb “TWIN"”, 1998, tr 65 
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cách đưa thêm những chủ đề phi thương mại 
vào WTO. 

Cũng theo các nhà phân tích phương Tây, khác 
với các chương trình điều chỉnh cơ cấu (SAP) mà 
các quốc gia có thể không cần đến sau khi đã vượt 
qua những khó khăn về tài chính hoặc khi có sự thay 
đổi về chính sách, một khi một chính phủ đã ký các 
hiệp định U-ru-guay và tham gia WTO, nước đó 
phải chấp hành các quy tắc, luật lệ của WTO. Luật 
pháp và chính sách trong nước trên nhiều lĩnh vực 
phải được sửa đổi cho phù hợp với các luật lệ đó... 
Làm trái đi có thể dẫn tới bị trừng phạt hoặc trả đũa 
bằng các biện pháp liên quan đến thương mại hoặc 
các hoạt động khác... ở mức cao có thể bị khai trừ ra 
khỏi WTO, và như vậy lập tức mất quy chế “tối huệ 
quốc” mà các thành viên khác dành cho mình. 

Một vấn đề cực kỳ quan trọng được đề cập đến 
tại nhiều diễn đàn quôc tế xoay quanh WTO là các 
nước đang phát triển được hay. mất khi gia 
nhập WTO. Xu hướng chung của nhiều học giả, nhà 
kinh tế học, các tổ chức phi chính phủ và kể cả 
những người từng đảm nhận trọng trách trong các tô 
chức GATT, OECD, Hội nghị Liên hiệp quốc về 
thương mại và phát triển (UNCTAD) là : nêu WTO 
không được cải tổ lại thì phần thua thiệt chắc chắn 
vẫn thuộc về các nước đang phát triển. Ông Đô-man 
Giôn-xtơn, Tông thư kỹ OECD, phê phần thái độ vị 
kỷ của các nước công nghiệp khi thúc ép các nước 
đang phát triển tự do hóa trước khi các nước này có 
thê thích ú ứng. Tại các nước công nghiệp phát triển, 
các chính sách nhiều lúc bị chi phối bởi lợi ích 


thương mại chứ không phải lợi ích quốc gia. Ông 


cho rằng, việc tự do hóa mậu dịch và đầu tư phải 
được đặt trên một cơ sở bền vững, và điều đó tùy 
thuộc vào khả năng của các quốc gia tiếp nhận, thu 
hoạch những lợi ích của tự do hóa. 

Tư tưởng chủ đạo của WTO là thương mại toàn 
cầu, có nghĩa là xóa bỏ mọi rào cản, mọi hạn chế, 
mọi điều tiết đối với thương mại trong một nước và 
giữa các nước. Đây là điều chưa từng có trong lịch 
sử thế giới. Tự do thương mại trong một nước cũng 
đã là điều hiếm thấy. Vào nửa cuôi thế kỷ XIX đã có 
một nền kinh tế thị trường tự do tồn tại Ỡ Vương 
quốc Anh trong một thời gian ngắn rồi biến mất VỚI 
chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Rất khó thiết lập tự 
do thương mại vì nhân dân có xu hướng được an 
sinh, được công bằng và được che chở. Một số nhà 
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nghiên cứu nước ngoài cho biết : các chế độ thị 
trường tự do có thể được người ta biện luận là hiệu 
nghiệm (theo nghĩa hẹp nhất về kinh tế), nhưng lịch 
sử chứng minh rằng các chế độ đó là cực kỳ đau đớn 
và quá đất đối với người lao động bình thường, 
không phù hợp với các thiết chế dân chủ và có sức 
tàn phá ghê gớm đối với môi trường. Lịch sử cũng 
cho thấy, nêu không được điều tiết, thị trường sẽ 
chẳng chút bận tâm đến các giống loài đang bị tuyệt 
chủng, với tốc độ cấp số, những bất bình đẳng về 
kinh tế gia tăng một cách đáng sợ, và cuộc sông của 
các gia đình và các cộng đồng bị tơi tả thê lương. 

Rõ ràng có những cách nhìn và đánh giá khác 
nhau về WTO. Có nên có một tổ chức thương mại 
toàn cầu ? Câu hỏi này đặt ra có lế quá muộn vì đã 
có những 135 nước tham gia thiết chế hùng mạnh 
này. Có lẽ hợp lý hơn là nhân dân thế giới, nhất là 
nhân dân các nước đang phát triển cần một tổ chức 
thương mại như thế nào. Liệu có thể có sự công bằng 
trong sự cách biệt giữa giàu và nghèo / ? Liệu quy luật 
lợi nhuận và lợi nhuận tối đa có còn phát huy ˆ tác 
dụng không ? ? Liệu có thể có một sân chơi bình đẳng 
giữa các công ty siêu quốc gia với các công ty nhỏ 
bé của các nước đang phát triển ? Và phải chăng 
không còn nữa mâu thuần giữa các nước tư bản, giữa 
các để quốc trong lĩnh vực thương mại, chưa nói tới 
các lĩnh vực khác ? Nếu thế thì giải thích thế nào về 
các cuộc chiến tranh ô tô, sắt thép, và mới đây là 
chiến tranh thịt bò điên, sản phẩm. cải biến gien, 
chiến tranh chuối, những xung đột vê các sản phẩm 
ảnh hưởng đến môi trường... Một số nhà nghiên cứu 
cho răng đây lại là một thứ chủ nghĩa không tưởng 
tư bản chủ nghĩa của chủ nghĩa tự do mới muôn áp 
đặt lên toàn thế giới những luật lệ có lợi cho sự 
thống trị của chủ nghĩa tư bản. Cũng theo các nhà 
nghiên cứu trên, WTO là công cụ đê thực hiện cái 
mưu toan đồ sộ tái cấu trúc các nền kinh tế thế giới 
dựa theo một tư tưởng duy nhất mang tính chất 
không tưởng... Không còn nghỉ ngờ gì nữa, WTO 
chính là một hệ thống kinh tế mạnh mẽ mà chủ 
nghĩa tư bản, nhất là các thế lực đế quốc đầu SỐ, 
muôn thông qua nó, biến nó thành công cụ để thống 
trị toàn câu. Bóc lột và tìm kiếm lợi nhuận là thuộc 
tính của chủ nghĩa tư bản. Làm sao có thể thuần 
dưỡng loài đã thú ăn thịt. đề biến chúng thành loài ăn 
thực vật... Chủ nghĩa đế quốc không thay đổi bản 
chất. Chân lý đó hoàn toàn đúng. 
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Vấn đề WTO rất rộng lớn. WTO đã có tới 700 
trang luật lệ cộng thêm các quy tắc thương mại điều 
chính các thị trường và mậu dịch toàn câu, không 
phải do các quốc gia mà là do chính WTO đôn đốc 
và giám sát việc thực thi. Không phải ngẫu nhiên mà 
toàn thế giới đã rất quan tâm đên Hội nghị các bộ 
trưởng thương mại WTO diễn ra từ ngày 30-1 I đến 
ngày 3-12 vừa qua tại Xít-tơn, Mỹ. Và đường phân 
tuyên đã rõ, một phía tán thành, một phía chống đối. 
Lực lượng so sánh không cân bằng nhưng ít nhất 
cuộc đối chiến cũng sẽ có tác động đến kết quả của 
hội nghị và cả bản thân WTO, như đã từng Xây Ta 
đối với Hiệp định đầu tư (MAI) và đối với Hội nghị 
Cô-lô-nhơ. Từ nhiều tháng nay, các tổ chức xã hội 
dân sự, các tổ chức phi chính phủ, các công đoàn, 
các tô chức nông dân, các trường đại học, các viện 
nghiên cứu, tổng số lên đến hơn 1 200 tổ chức thuộc 
85 quốc gia đang ráo riết chuẩn bị cho cuộc “phân 
kháng thê kỷ” ngay tại Xít-tơn, huy động hàng trắm 
nghìn người tuần hành, đông đảo nhất kể từ 1968 khi 
diễn ra Đại hội Đảng Dân chủ Mỹ. 

Đương nhiên, ai cũng đồng ý cần có những tổ 
chức quốc tế tạo thuận lợi cho việc mua bán giữa các 
quốc glA, đề mỗi quốc gia phát huy được thế mạnh 
của đất nước mình trong hợp tác quốc tế mà các bên 
đều có lợi, nước lớn không áp đặt, nước nhỏ không 
bị chèn é Ép: Trong một công trình nghiên cứu mới 
đây của tô chức GRESEA, một nhóm nghiên cứu về 
"chiến lược kinh tế thay thế", có nêu ra sự cân thiết 
phải đình hoán thương lượng những vấn đề mới ở 
WTO để đánh giá lại những công việc đã làm và 
quán triệt cho được các nguyên tắc cần thiết cho 
phát triên, cho sự công bằng giữa các dân tộc. Công 


trình nghiên cứu này cũng nhân mạnh phải buộc các - 


công ty xuyên quôc gia chú ý chuyển giao công 
nghệ phục vụ cho phát triển bên vững và yêu câu 
chuyên những vấn đề có tâm quan trọng sông còn 
đối với tăng trường. và phát triển như sở hữu tài sản 
_ trí tuệ, kiểm soát đầu tư, an ninh lương thực... cho 
các cơ quan có trách nhiệm của Liên hợp quốc. Đó 
là những đòi hỏi chính đáng mà WTO không thể 
Không xem xét để cho tô chức này có thể trở thành 
“tổ chức thương mại công bằng của thế giới” 
(WFTO), mà như lời của vị tân giám đốc Mai-cơ Mo 
đã nói khi nhận chức, “các luật lệ của thương mại và 
tự do hóa phải đem lại lợi ích cho tất cả mọi người”. 
Và có lẽ ở Xít-tơn người ta chưa quán triệt được điều 
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này nên mọi người đến đây chỉ là “ nói chuyện để 
tiếp tục câu chuyện”, cũng như lý thuyết đi xe đạp, 
không đạp thì xe đổ. Chiếc xe đạp Xít-tơn vẫn phải 
lăn bánh, dù có ¡ ạch. Và kết quả lớn nhất mà hội 
nghị này đã thu được là chẳng thu được kết quả gì 
cả. Hay diễn đạt một cách khác, nó chưa giải quyết 
được các mâu thuẫn căn bản của một tổ chức thương 
mại thế giới. Thế nhưng trong lĩnh vực thương mại 
thì hơn bất cứ lĩnh vực nào khác, mâu thuẫn vẫn là 
tuyệt đối, nhất trí chỉ là tương đối mà thôi. Hội nghị 
các Bộ trưởng thương mại WTO vừa diễn ra đã minh 
chứng-cho điêu đó. 

“Cái chết được báo trước”, như V. Ben-lô đã 
mượn lời của Mác-két đề mô tả kết cục thảm thương 
của nó, có nhiều nguyên nhân. Trước hết, đó là do 
những mâu thuẫn nội tại của bản thân WTO. Thiết 
chế này không phải gì khác hơn là một tập hợp của 
những mâu thuần khó có thể điều hòa được. Đó là 
mâu thuần giữa các nước phát triên và các nước 
đang phát triển, mâu thuẫn giữa các nước phát triển 
với nhau, mâu thuẫn bên trong môi nước, và trong 
một phạm vi nhỏ hơn, mâu thuẫn giữa các nước 
đang phát triển với nhau mà thường là do bị tác động 
bởi các nước phát triển. Ben-lô đã viết : “có nhiều 
nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của WTO ở Xít-tơn, 
như việc WTO mang đến Xít-tơn một dự thảo cho 
hội nghị cấp bộ trường chứa đựng quá nhiều khác 
biệt, sự bất hòa sâu sắc giữa Liên minh châu Âu và 
Hoa Kỳ trên những vấn đề then chốt, và trạng thái 
bất bình của đại diện các nước đang phát triên trong 
bối cảnh của một cuộc động viên và phản đối chưa 
từng thấy của đông đảo quân chúng trên đường phó, 
chính sự kết hợp của những yêu tố đó đã làm cho các 
cuộc đàm phán và ngay cả WTO, với tính chất một 
thiết chế, bị mất thăng bằng” (5), 

Thật vậy, việc ông Clin-tơn đến Xít-tơn mang 
theo yêu cầu gắn thương mại với các tiêu chuẩn về 
lao động và môi trường ; đòi WTO áp đặt trừng phạt 
để bảo đảm các quyên của lao động ; việc Mỹ cô 
thúc đây việc thành lập một nhóm công tác về các 
sản phẩm cải biến gien vấp phải sự phản đối của EU, 
việc EU không chịu xóa bỏ mà chỉ chịu giảm một 
phân nào trợ câp cho nông nghiệp, cả trợ câp xuất 
khẩu nông sản và trợ cấp cho nông dân, còn Mỹ thì 


(5) Theo : V. Ben-lô. Thảm bại ở Xít-tơn. Focus on Trade, số 
42, tháng 12-1999 


Thế giới : Văn đề, sư Hiện 


loại bỏ vấn đề tín dụng xuất khẩu và phá giá ra khỏi 
dự thảo : việc cả EU và Mỹ cắt vấn đề “trần thuế 
quan” và “thuế bậc thang” ra khỏi nghị trình... bấy 
nhiêu điều đó đã đồng quy dẫn tới bất đồng thuận. 
Nổi bật của sự bất đồng là hai nhóm nước châu Phi 
và Ca-ri-bê. Các đại diện châu Phi đã ra tuyên bố : 
“Không có sự minh bạch trong tiến trình của Hội 
nghị và các nước châu Phi đã bị lề hóa... Chúng tôi 
đặc biệt quan ngại trước ý định được công bố là sẽ 
đưa ra một văn kiện của hội nghị bộ trưởng này bằng 
bất cứ giá nị nào, kế cả việc bất chấp các thủ tục được 
thiết kế nhằm bảo đảm cho sự tham gia và đồng 
thuận. Chúng tôi bác bỏ phương pháp tiếp cận đang 
được sử dụng và thấy cần thiết phải vạch rõ, trong 
hoàn cảnh như hiện nay, chúng tôi không thể đự 
phần vào sự đồng thuận cần thiết để đạt được các 
mục tiêu của Hội nghị cấp Bộ trưởng này". 

Cộng đồng Ca-n-bê (Caricom) cũng ra một 
tuyên bố tương tự : “Chưng nào không có sự tôn 
trọng đúng mức các thủ tục và các điều kiện. CỦA SỰ 
minh bạch, tính cởi mở và sự tham gia, nhằm đạt 
được các kết quả cân đối hơn cho quyền lợi của tất 


cả CÁC thành viên, thì chừng ‹ đó chúng tôi không thể 


gỐp tiếng nói đồng thuận để đáp ứng các mục tiêu 
của Hội nghị cấp Bộ trưởng này”. 

.Đại biểu các nước đang phát triền hân hoan. 
Người ta thấm thía khi nào một thất bại được đón 
mừng còn hơn cả một thành công. Bà Trưởng đoàn 
Mỹ 5. Ba-sép-xki nói vào đêm cuối cùng của hội 
nghị : „ Hoa Kỳ đến đây với thái độ mêm dẻo”, ám 
chỉ thất bại là do EU và các nước đang phát triển 
“không thực sự muốn đưa ra các quyết định mang ý 
nghĩa chính trị”. 


Từ giả Xit-tơn, hẹn gấp lại Ở Giơ-ne-vơ Ì ! Đồ có | 


lẽ là kêt quả duy nhất có được nếu người ta muốn 
tìm một niềm an ủi. Nhưng “WTO sẽ không bao giờ 
còn như vậy sau Xít-tơn "... Vẫn còn quá nhiều việc 
phải làm để WTO không mang cái tiếng là “một 
chính phủ toàn cầu, một sen đầm quốc tế, hoặc một 
tay sai của các tập đoàn tư bản”. Các nước đang phát 
triển còn gấp vô vàn thử thách khi trong tay các 
nước phát triển còn nhiều vũ khí lợi hại : Công ƯỚC 
Lô-mê hết hạn ngày 2-12-1999 chưa được triển hạn ; 


nhiều hiệp định Vòng U-m- -guay như hiệp định 


TRIPs có hiệu lực từ 1-1-2000 mà các nước đang 
phát triển chưa chuẩn bị kịp. Đặc biệt, một thông 
cáo chung công bố đúng ngày khai mạc Hội nghị 
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Xít-tơn nêu rõ : ba thiết chế Ngân hàng thế giới, Quỹ 
tiền tệ quốc tế và Tổ chức thương mại thế giới đã 
chính thức ký với nhau hiệp định hợp tác đê “giúp 
đỡ tăng cường năng lực của các nước đang phát triển 
trong sự nghiệp phát triển kinh tế và xã hội của 
họ” Q). Người ta lập tỨc liên hệ ngay tới mối nguy 
cho các nước nhược tiểu nào dám chống lại Hoa Kỳ 
hoặc EU "sẽ có thể bị Ngân hàng: thế giới không cho 
vay tiền, sẽ bị Quỹ tiền tệ quốc tế buộc phải kéo dài 
mãi các chương trình điều chỉnh cơ cấu” (6), và 
không cho vào danh sách các nước nghèo nhiều nợ 
(HC) để được giảm nợ. 

Vấn đề đặt ra lúc này đối với WTO không phải 
là xóa bỏ mà là lợi dụng nó trong phạm vi có thể. 
May mắn cho các nước đang phát triển là các nước 
phát triển không phải là một khối thống nhất hoàn 
toàn trong WTO. Các nước này vẫn luôn luôn bị quy 
luật cạnh tranh lợi nhuận chi phối. EU, Nhật Bản 
vẫn kiên quyết chống lại nhiều yêu sách của Hoa 
Kỳ, và ngược lại. 

"Bài học Xíttơn cho thấy Các nước đang phát 
triển có thể và cần phải đoàn kết với nhau, từng khu 
vực hoặc toàn châu lục, toàn thể giới. Họ có nhiều 
điểm tương đồng, ít có đị biệt. Và đương nhiên họ 
phải biết lợi dụng mâu thuẫn của các nước phát 
triển, và tránh không để cho các nước này lôi kéo, 
chia rẽ. Hội nghị thương mại này cũng cho thấy đấu 
tranh trên bàn hội nghị là quan trọng, nhưng cũng 
không kém phần quan trọng là cuộc đầu tranh được 
các tô chức phi chính phủ, các tô chức xã hội dân sự, 
các nhóm công nhân, nông dân, trí thức, sinh viên 
tiến hành. Họ đòi tiếng nói trên các diễn đàn về 
tương lai của thế giới, đòi phải kiểm toán đối với 
toàn cầu hóa và WTO, đòi đình hoán các cuộc 
thương lượng mới cho đến khi hoàn tất việc đánh giá 
những q đã làm trong mẫy thập kỷ qua, nhân danh 
phát triên và cuộc sông của môi người trên hành tỉnh 
chúng ta. 

Sau Xít-tơn, Tổ chức thương mại thế giới sẽ 
không còn như trước nữa. Nhưng nó sẽ thay đối đến 
đâu còn tùy thuộc vào cuộc đấu tranh cho lẽ phải và 
công bằng của nhân dân thế giới. Và sẽ còn nhiều 
Xít-tơn nữa nếu WTO chỉ làm lợi một chiều cho các 
nước phương Bắc, kéo dài cảnh đói nghèo và chậm 
phát triển ở phương Nam. 


(6) Theo : M.Pôn-xen. Tam đầu chế của Toàn cầu hóa. Focus 
on Trade, số 42 
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TIN HOT ĐÔNG LÝ LUẬN = THỤC TIÊN 


e QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỄN HOAT ĐỘNG ĐẦU NĂM 2000_ 


Thực hiện chủ trương đổi mới chính sách, cơ chế và tổ chức bộ máy quản lý tài chính đều tư của Nhà nước, ngày 27- 
12-1999 tại Hà Nội, Bộ Tài chính đã triển khai thực hiện Nghị định 146/1999 NĐ-CP ngày 20-9-1999 của Chính phú 
về tổ chức lại Tổng cục Đầu tư phát triển trực thuộc Bộ Tài chính. Nhiệm vụ của hệ thống đầu tư và phát triển sẽ được 
chuyển giao cho một số đơn vị : Một là, Vụ Đầu tư thuộc Bộ Tài chính và Phòng Đầu tư thuộc Sở Tài chính - Vật giá có 
nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trưng ương thực hiện chức năng quản 
lý nhà nước về tài chính đầu tư. Hai lả, hệ thống kho bạc nhà nước thực hiện nhiệm vụ kiêm soát và thanh toán vốn đầu tư 
ho các dời GỐU lụ Sử Củng ng\ỜN Vốn BUẠn @êch (E1) UP, GD 8; QU) hột PUái Kiếp GIAN têng Và bác d4 0P) 
Quỹ hỗ trợ ở địa phương có nhậm vụ huy động vốn, cho vay đu tự, hỗ trợ lãi t đầu tư, thực hiện bảo lãnh, tái bảo lãnh, 
Ủy thác cho vay vốn đầu tư nhằm thực hiện kế hoạch đầu tư của Nhà nước. Các tổ chức nêu trên sẽ được kiện toàn theo 
hướng quản lý chuyên sâu nhằm nâng cao hiệu lực hoạt động. 

Quỹ hỗ trợ phát triển là một tổ chức tài chính nhà nước hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, bảo đảm hoàn vốn và 
bù đắp chỉ phí, có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, có bảng cần đối, có con dấu, được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước, 
các ngân hàng trong nước và ngoài nước. Quỹ này hoạt động theo điều lệ do Thủ tướng Chính phủ phô duyệt. Quỹ được 
miễn rộn Prúế tà các khoán iệp HgÄ 86e nhà nước để dàn ÏR' giấi cho vi tà lắm phí bảo hành. Quỹ là đơn vị hạch 
toán tập trung, có chế độ tài chính do Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. Vốn điều lệ của Quỹ là 3 000 tỉ 
đồng từ nguồn vốn điều lệ hiện có của Quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia và ngân sách nhà nước cấp bố sưng hằng năm. 

Trong thời gian qua việc sử dụng nguồn vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước đã đạt được kết quả nhất định. Tuy vậy, 
quá trình hoạt động cũng còn không ít hạn chế như : yêu cầu vốn đầu tư của các ngành và địa phương không được đáp 
ứng, quyển hạn và trách nhiệm của chủ dự án đầu tư và các tổ chức cho vay không được xác định rõ ràng, cơ chế kế hoạch 
hóa vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước chậm được đổi mới, vốn đầu tư phân tán, chất I tín dụng và hiệu quả đầu tư 
của các dự án thấp. Nội dung của cơ chế tín dụng đầu tư phát triển lần này thể hiện trên mấy điểm mới : 

Môn at ipAd benpolinhardatbbelvl: gyeharlkJaiiledakrd-Kadgkderhot đolsAni Bsdiarghetrga Muloelnh 
P NO TADE Sự trợ của Nhà nước cho đầu tư phát triển sang phương thức hỗ trợ sau đầu tư bằng các hình thức 
như : hỗ trợ lãi suất sau đầu tư, bảo lãnh tín dụng đầu tư. Đây là hai hình thức mới nhằm khuyến khích mọi thành phần kinh 
tế tự hưy động vốn để đầu tư, chủ động tìm vốn để đầu tư, mở rộng đầu tư phát triển. 

2 - Tổ chức cho vay phải thẩm định phương án tài chính, phương án trả nợ và chấp thuận cho vay trước khi cơ dt 
có thẩm quyền quyết định đầu tư. Đây là sự thay đổi quan trọng nhằm gắn người cho vay và người đi vay với dự án đấu tư 
để đạt hiệu quả kinh tế - xã hội và khả năng hoàn vốn của dự án. . 

3 - Việc kế hoạch hóa và quản lý vốn tín dụng đầu tư được thực hiện trên cơ sở các mục tiêu chiến lược về phát triển 
kinh tế - xã hội theo cơ cấu ngành, lĩnh vực và vùng. Chuyển phương thức bố trí vốn cho từng dự án mang tính hành chính 
và theo kế hoạch hàng năm sang phương thức bố trí cho vay trực tiếp theo dự án dựa trên định hướng về cơ cấu đầu tư và 
tính khả thi của dự án. 

19914ylẢxtEeet loprtlarmlipl-z8'gdÀi tại bại tEbnslisalvrsskiciebaae Aabidlriblab2irb-ldbddl 
nhất thực hiện một cơ chế nghiệp vụ ổn định, khắc phục thủ tục dc hà, chậm trễ trong cho vay đầu tư. Hoạt động của 
xi 0ng412bnlkierlbaibatlilbob 222200. tự chịu nhiệm và quan hệ với các chủ đầu tư trên cơ sở quan 
hệ hợp đồng kinh tế. : 

6 - Cơ chế tín dụng đầu tư lần này được cụ thể hóa tối đa các quy trình nghiệp vụ tín dụng như : về đối tượng, điều kiện 
cho vay, mức vốn cho vay, thời hạn cho vay, lãi suất cho vay, hồ sơ và trình tự thấm định cho vay, trình tự cho vay, bảo 
đảm tiên vay, quyết toán cho vay, trả nợ, quyền và nghĩa vụ của tổ chức cho vay, quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư, xử lý 
rủi ro. Cơ chế tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước cững xác định rõ ràng quyền hạn và trách nhiệm của các cơ quan 
Xa DEN HP n9 0N HP CA" I dAShL/DIEJED ĐI IĐSEOTM II DỆ TỢ€IEEED (AT CỦE GEPIUIRPED 

nước. 


Quỹ hỗ trợ phát triển sõ bắt đầu hoạt động từ ngày 1-1-2000 trên phạm vi toàn quốc. 
e ĐOÀN CÁN BỘ TẠP CHÍ A-LUN-MAY (LÀO) THĂM VIỆT NAM VÀ LÀM VIỆC 
VỚI BỘ BIÊN TẬP TẠP CHÍ CỘNG SẲN 


Nhận lời mời của Tạp chí Cộng sản, Đoàn đại biểu Tạp chí A+ưn-may, cơ quan lý luận của Trung ương Đảng Nhân dân 
cách mạng Lào, do Đồng chí Viêng-xay Xô-va-it, Tổng biên tập, dẫn đấu, đã sang thăm và làm việc tại Việt Nam tử ngày 
12 đến ngày 22-1-2000. 

Trong thời gian ở Việt Nam, Đoàn đã làm việc với đồng chí Tổng biên tập Hà Đăng vả các đồng chí lãnh đạo khác của 
Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản. Hai bên thông báo cho nhau tình hình hai nước và công tác của hai tạp chí, trao đổi những 
kinh nghiệm hoạt động trong thời gian qua. Ngày 13-1-2000, Đồng chí Nguyễn Văn Son, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng 
ban Thân Trưng ương đã tiếp và nói chuyện thân mật với Đoàn. Củng dự buổi tiếp có các đồng chí trong Ban biên tập 
Tạp chí Cộng sản. 

Đoàn đã đi thăm vả làm việc tại thủ đô Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, các tỉnh Thanh Hóa và Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Ngày 22-1, Đoàn đã kết thúc chuyến thăm lên đường về nước. 
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. ĐT:8629232-8629233 *% Fax: (84-4) 8650991 
w E-mail : huynh.†t.cuoe@bdvn.vndnet *% Internet : http:/Wwww.huflit.vnn.vn 
lẽ 
ớI “Những năm qua rihò năm U14 công tác Xâu đụnự 2ảrw, 
n | công tác cfúnÍt trị — tư tưởng, côi tác Xâu đụu đội ri 
| giảng uiên uà công tác các ấoàn thể, Trườiw đã đi Ấúr 
† lậ L ` , À , ` .^ .^ L( kả 
h hướng uà đã góp phôn tích cực vào việc tHec lHện tốt cítú 
: trươru4 Xã hội hóa giáo đục của ởảrw. Trườru đã Khăn trí: 
0í Ấược chỗ Ấn của mành: trorw lệ thông giáo đục đại học, 
: ấược dư luận xã hội đánh giá tốt. Chúc nhà trườtw tiếp tục 
£ phẩn đâu, (âu chất tượng làm mục tiêu, thực ñiện tót 2N 
# ⁄ Đ 2 „” 
JW Đồng chí Trương Tấn Sang, chúcmừngĐ.cHuỳnh ThếCuộc  đưuÊt2cua'Ðdrw. 
Bí thư Chỉ bộ /Hiệu trưởng trường nhân ngày Nhà giáo Việt Nam (Đ/c Trương Tấn Sang, 

" 20-11-1899 và kỷ niệm 5 năm thành lập trường. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy tp HCM) 
0Ì 


's năm qua, Kể từ tàu thành lập, nà trườnw ẩã cô 
2... găng Khắc phục Khó Khăn để đau tót 0à học tót. Tôi rất 
oui mùng Kfi thâu bước ấầu trườ ấã Ấạt được một sô 
* _ Kết quả ấáng mùng, đã đào tạo ấược Khóa học đầu tiên 
¡... để ống gốp nguồn nhân lụx có trình ấộ ấại học phục uụ 
„. phát triển Kinh tê xũ hội ở thành: phó 2(ô Chí ØMinh 0à 


n một sô tinft (ân cận”. 
(Trích thư của GS,TS Phạm Minh Hạc, Ủy viên Trung ương 


Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Trưởng ban thứ nhất Ban : “"ến 
 _ Khoa giáo Trung ương chúc mừng nhân lễ kỷ niệm 5 năm ——— kÈ S0 :2 


z  thànhlậptrườngngày26-10-1999) G8. TS Phạmk Minh xeybbiiit i0) ýkiến trong ngày đến thăm trường 


c 


“đổi tiêu lắm tuổi trường tàu uà tiêu có cơ hội chọn lại, tôi uẫn 
cñọn trường tôi..Sau niiững tĩáng ngà ấược căm Bồn, nHiững câu 
nơn tưiàu tuào giò ấã đậu ntữr quả tot âu tiên. Thật tự ñào Kf: 
tôi Ấược Biết rất tiều bạn sinh: uiên Khóa 1 ấã có uiệc [àm ổn đìnfi 


Z 

i V `: 3 \ ` ý VN ⁄ 
rưau sau Klti tôt rjftiệp, thậm cÍtí có bạn còn đạt điểm số cao tật 

h ° P ^ ` ° .A , ` ` ~ 

' Klti tíam địt thị tuuên củ sirft Uiên các trườtu, bạt 0ào tít 

: nuànít đòi lỗi nítữ tiêu cftuâm gặt gao ˆ. 

: Lai ẤP ^34V5 “sơn, MoktgnvetUWSEE (Trích phát biểu của chị Nguyễn Thái Mộng Tuyền, 
sinh viên khóa học 1995-1999 tại lễ phát bằng tốt nghiệp) 
' ðlZT Ta #,Ý sơ, 


TS - Nhà giáo ưu tú 
Võ Quang Lạp - Hiệu trưởng 


Phòng vi tính 


` ` 


ĐỊA CHỈ : KM 9 QUỐC LỘ 3 THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN 
ĐIỆN THOẠI : (0280) 847145 FAX : (0280) 847403 


Trường ĐHKTCN thành lập ngày 6/12/1965, là một trong những trung tâm 
đào tạo cán bộ KHKT lớn của nước ta, là một trường đại học đa ngành, đa hệ, 
đa lĩnh vực, là thành viên của Đại học Thái Nguyên. | 

35 năm qua, Trường ĐHKTCN đã đào tạo gần 8000 kỹ sư, hơn 3000 kỹ 
thuật viên trung học và công nhân kỹ thuật cung cấp cho cả nước, đặc biệt là 
khu vực trung du miền núi phía Bắc. Đồng thời, trường còn tham gia nghiên cứu 
nhiều đề tài khoa học, ứng dụng các thành tựu KH-CN phục vụ phát triển KT- 
XH trong khu vực. 

* Chức năng đào tạo : 

- Đào tạo sau đại học (Thạc sĩ), đại học, cao đẳng và trung học chuyên 
nghiệp gồm các ngành Cơ khí Chế tạo máy, Cơ khí Động lực, Cơ khí Luyện kim 
và cán thép, Cơ khí Nông Lâm, Tự động hóa - Cung cấp điện, Năng lượng điện, 
Kỹ thuật điều khiến, Kỹ thuật điện tử, Công nghệ thông tin, Sư phạm kỹ thuật, 
Kế toán doanh nghiệp, Quản trị kinh doanh, Chế biến thực phẩm... 

* Các loại hình đào tạo : Hệ dài hạn tập trung, hệ tại chức tập trung, hệ tại 
chức tại các địa phương. 

* Hệ thống tổ chức đào tạo : 

- Các khoa : Khoa Điện, Khoa Cơ khí, Khoa Sư phạm kỹ thuật, Ban Kinh tế. 

- Các trung tâm : Trung tâm máy tính, Trung tâm thực nghiệm lao động sản 
xuất, Trung tâm GDQP. 

* Đội ngũ : gần 300 CBGD, trong đó hơn 60% là GVC, PGS, TS và Thạcsĩ. 

* Khen thưởng : Huân chương lao động hạng 3: 1985 

Huân chương lao động hạng 2: 1990 
Huân chương lao động hạng nhất: 1995 
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}t .&«< CÔNG TRỨ, LẦU 8 - @.1 - TPHCM - -VETNAM | 
ĐI : 84-8-8298503 - 8215806 - 822428] FAX: 84-8-8290897 | 


"_........4.:..°.-: 
® 146 NGUYEN CONG TRU ST8/F ˆ 
DISTI - HCMC -VIENAM . 
TEL : 84-8-8298503 - 8215806 - 8224281 
FAX : 84-8-8290897 ˆ 


Công ty da Sài Gòn 
là một doanh nghiệp nhà nước, 
sản xuất, xuất khẩu da và giày, 
thuộc Tổng Công ty da giày Việt Nam, H 
Bộ Min nghiệp 


s — SHOWROOM: 127- 129 DONG KHOI 


LĨNH VỤC KINH DOANH: 
Thuộc da, sản xuất giày 

CÔNG SUÂT : 

6,4 triệu Squarefeet da mỗi năm 
4,7 triệu đôi giày các loại mỗi năm 
MÁY MÓC, THIẾT NH:^`¿ 
Máy thuộc da nhập của I-ta-li-a 
Máy sản xuất nhập từ Đài Loan và 
Hàn Quốc ệ | 
XUÂẬT KHẨU TRỤC TIẾP $ 
DOANH THU : 

1996 : 60 tỷ đồng Việt Nam 
1997 : 81 tỷ đồng Việt Nam 
1998 :.87‹tỷ, đồng Việt Năm 


XNGIÀYNỮ - 


BỘ XÂY DỰNG 


ì TU DĐ CŨNG TY PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ 


4. 
'CÔNG TY PHÁT TRIẾN NHÀ VÀ-ĐÔ THỊ - Doanh nghiệp nhà nước 
thuộc Bộ xây dựng nh lập ngày 10/10/1998. 


Là đơn vị chuyên về đághứnhút triển, kinh doanh hạ t tầng đô thị và 
nhà ở baø : son 


1. /[T IWE  /MW/ 


* Kinh đoanh nhà, quản lý 
cao tầng và dịch vụ vui e 


an hà Gấu băng xì GIP ¿ 


CÁC DỰ ÁN ĐÃ VÀ ĐANG TRIẾN KHAI XÂY DỰ VÀ KINH DOANH 
* Khu nhà ở Bắc Hồ Linh Đàm. (24 ha), Khu bán đảo Hồ Linh Đàm (35 ha) thuộc Dự án Khu dịch vụ tổng hợp và 
nhà ở Hồ Linh Đàm, Khu đô thị mới Định Công (35 ha). Các dự án trên nhằm đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho 
việc dãn dân trong khu vực trung tâm, cải tạo môi trường sống và điều kiện dân sinh; Cung cấp một số loại 
nhà ở đáp ứng nhu cầu của nhân dân Thủ đô như : Nhà chung cư kiểu căn hộ khép kín có bố trí thang máy, 
nhà ở thấp tầng liền kể (3 tầng), nhà biệt thự kinh doanh theo phương thức hợp lý đáp ứng mọi đối tượng có 
nhu cầu chỗ ở. 
* Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng một số Dự án như : Khu nhà ở Giáp Bát (6,6 ha), Khu nhà ở Đầm Trai - 
Phương Liệt, Khu nhà ở 20 Trương Định, dự án khai thác biệt thự cũ 41 Trần Hưng Đạo ...... với chất lượng tốt 
được khách hàng chấp nhận. 
* Các dự án liên doanh văn phòng và căn hộ cao cấp cho thuê : V-Tower (Voi phục), và JANA Garden (Giáp 
Bát) đã đưa vào khai thác, tạo cảnh quan đẹp tại cửa ngõ phía Tây và phía Nam thủ đô Hà Nội. 


CÁC DỰ AN 


SẼ TRIỀN KHAI 


Dự án Khu công nghiệp Ô Cách 
Gia Lâm - Hà Nội (quy mô 100 ha) 
Khu đồ thị mới Pháp Vân - Thanh 
Trì - Hà Nội (quy mô 50 ha) và các 
dự án Khu đô thị mở rộng của thủ 
đô Hà Nội và các tỉnh phía Bắc 
Việt Nam. 


Lo 
be KẾ S=<a-os Già TRE 


Chuẩn bị:xây dựnu công (iền Bắc Linh Đàm 
(Nằm trong khu nhà ở Bắc Linh Đàm - 24ha) 


(ÔNG TY HÚA CHẤT Mủ 


ĐỊA CHỈ: PHƯƠNG LIỆT - THANH XUÂN - HÀ NỘI, TEL:(84). 04.86©27ET FIẪ: (84). 04.9642777 


- Huân chương 


L - Huân chương|EEO : 
- Huân chương Cñã n 


9. Chỉ nhánh Hóa chất Mỏ Gia Lai: Đường CMT8, TX Plâyku 
Gia Lai; Tel: 059.827348 ; Fax: 059.82734!. 

10. XN Hóa chất Mỏ Bà Rịa - Vũng Tàu: Xã Mỹ Xuân, Huyện 
, Tân Thành - Bà Rịa - Vũng Tàu; Tel: 04.876210 ; 
..ư“n _ | Fax: 064.876636. 
+ -ÁÂ‹ kˆ JVo -... xa dự : 11. Văn phòng Đại điện Hóa chât Mỏ Kiên Giang: Xã Dươn 
__. Trụ sở điêu hành của Công (y tại Hà Nội ". 1.“ oan + càng 1 h 
: 12. Chi nhánh Hóa chất Mỏ Khánh Hòa: P. Phước Hải, TP. Nha 
PM VỤ: Trang - Khánh Hòa; Tel: 058.881332. 

b, vật liệu nổ... 13. XN Hóa chất Mỏ Bắc Thái: Thị trấn Phổ Yên, Thái 
vật liệu BỶ ¿ Nguyên; Tel: 0280.863348 ; Fax: 0280.863349. 

14. Văn phòng Đại diện Hóa chất Mỏ Bắc Cạn: P. Minh Khai, 

TX. Bắc Cạn; Tel: 0281.870723. 
15. XA văn di hy Đệ tóc iNinh - P. Ninh Xá, TX. Bắc Ninh - 


CÔNG TY HÓA CHÂT MỎ ĐƯỢC NHÀ NƯỚC GIAO) 

- Sản xuất, phối chế, thửnghiệm, đóng gói, bảo quản. cung ứ 

- Xuất nhập khẩu thuốc nổ, nguyên liệu hóa chất để sản x 
vật tưthiết bị phục v vụ ngành . 

_ 4g Xem dịch vụ nổ mìn cho các đơn vị ẾÔ nhu cầu tro 

4 ; 


doanh v; ï tải đường bộ, đường thủy W/ á cảnh tro g 


: : Tỉnh Bắc Ni 41.821433 Fax: 0241.821571. 
vàngế àịn _A na. -“-Ằ.i< ._ 16, XN vận tải sôgê biển Hải Phòng: P. Minh Khai, Q. Hồng 
- Dịch Vụ sữa Khữa phương tiện vận tzu thủy, dịcHĐPG; 6 vụ và Bàng - Hải Phống ; Tel: 031.842130; Fax: 031.841097. 
( _ đạilývậïfRtẩNđường biên. I7. XN‹@®§ản xuất và cung ứng vật tư Hà Nội: 
- Sản xuấĂđầy nổ mìn, dây điện dân dụng, giấy và bao bì, giấÿ sinh hoạt. P.Ehương Liệt)Q. Thanh Xuân - Hà Nội; Tel: 04.8645 142; 
& 3 May hšệ: bảo hộ lao động, hàng may mặc ƯNE xuất nhập khẩu Fax: 04.864 
! nguyên vi liệu may mặc. < vIÁ< 18. XN Hóa chất Mỏ Sơn La: Số 41 - Đường Trường Chinh- 


P.Quyết. “Thắng - TX Sơn La - tỉnh Sơn La 
2022.855024 ; Fax: 022.855023 


CÔNGY CHỨNG TÔI VUI LŨNG ñntoïi MỌI NHU CẦU: § 
nhánh hóa chất mỏ Lai Châu: TX Điện Biên 


ý CỦ@@@UÝ KHÁCH HÀNG- XINIÊN ÑỆ ĐỊA CHÍ : 19I 
1. VN ñhòng Công ty Hóa chất Mỏ: Phường Phương Liệt - Q. 
Hà Nội ; Tel: 04.8642778 ; Fax :04.8642777. 

Hóa chất Mỏ Quảng Ninh: ph à Khánh, thành phố Hạ Long - 
033.8282683. 


Xe chuyên dụng sản xuất và nạp thuốc nổ đén tận lỗ khoan công trình 


ztt 727 - XUâN CANH THÌN 2000 
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Jk van lcho Thanh N.ep co. DÖ hìungvợ hoan. 


xăng ¡dầu (kho, cửa hàng, phương tiện Vễ ỗiy;cột bơm,...) của Cônổ ty đạt liêu chuẩn kỹ thuật cao, 
: hiện đại. Nguồn hàng xăng, dầu diezel, dãữf hazUÊ) dâ l mỡ nhồn, gas tưỡn 1đ Ứng Me đủ, Ú, phục x 
khách hàng tốt cả về số lượng và ẤT migffflương mại. _ 
Khách Hny gyÊ) hàng củachúng tôiqấX NGDẦO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA 
ĐỊA CHÍ JLIÊN bả: 
m Văn phòng Công ty : - số 149, -mic o fRp nh AQ¿: vi guôi Năng Tĩnh, IPMHTINN 
Tel : (0350) 849444 - - 848147 - 848697 - Fax : (0350) 849444 
đ Văn phòng chỉ nhánh Xăng dầu Hà Nam : Thị xã Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, 
Tel : (0351) 852852 _ - Fax : (0351) 851690 
m Văn phòng chỉ nhánh Xăng dầu Ninh Bình : Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình. 
Tel : (030) 873758 - Fax : (030) 873758 
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Bến xuất Xăng dầu - Kho dầu K135 Khai trương Cửa hàng Xăng dâu, Dụy: Iịnh 
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ỦY BẠN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 


TÔNG CÔNG TY THUUNG MẠI SÀI GÒN 
SAIGON TRADING CORPORA TION 


59 - 61 LÝ TỰ TRỌNG - H24 1 - TP.HCM s TEL : 8.241687 - 8299876 s FAX : 8.241863 


s” 


neo mô hình một Tổng Công ty Kinh 


111 LI CỦdc c JI1 

ư 24 Công ty thành viên chuyên nghiệp và có uy tin ffÕ 
h doanh cự ` phố ko tụy Minh. 
LINH V 
ương mại : 
Gản xuất & xuã 
)¡ch vụ: Thư 
\ BÀNH 
ong và thiệu nước 

999 


aoán 
nông Ì 
cung 


Ar 8.578 tỷ đồng 
* Xuất khẩu: 
* Tổng lợi nhuận trước thuế: _59tÿ đồng 

D.PHƯƠNG CHÂMHOẠTĐỘNG: ““Nay cẩm - Linh động - Thích ứng” 


KHU DU LIPH VĂN HÚA SUỐI TIÊN 


QUÂN 9 - THIÌNH PHỐ HÒ ŒHÍ MINH 
Mừng Xuân Canh Thìn 2000 


Mời bạn hãy đến với Suối Tiên mừng năm hội Rồng thiên niên kỷ. Bạn sẽ chứng kiến cảnh 999 con rồng lớn nhỏ đã hội tụ đủ về đây 

và thưởng thức những công trình đặc biệt vừa mới khánh thành : Quần thể thiên cảnh tại Suối Tiên. 

THIÊN TIÊN MÔN : Cổng trời tại Suối Tiên cao 36 mét, 5 tầng, 9 cửa 

hoành tráng rực rỡ, uy nghi, tầm cỡ Đông Nam Á-và Hoàng Mai Đài - 

Tháp Ngà hoành tráng. 

THIÊN ĐĂNG BẢO THÁP : Tháp đèn trời cao 18 mét xoay chuyến, tỏa 

sáng 4phương. 

LONG HOA NHẬT NGUYỆT: Cảnh bồng lai ẩn hiện đêm ngày. 

ĐẢO QUY LONG LẠC CẢNH HỒ : Thần Kim Quy hóa Rồng tại Hồ Lạc 

Cảnh. 

THIÊN ĐÌNH CUNG : Một cõi trời nơi hạ giới với Cung điện Ngọc Hoàng 

uy nghỉ lộng lẫy và 9 cung tiên. 

».. Cùng với các chương trình lễ hội - biểu diễn văn hóa nghệ thuật đặc 
¡biệt bất ngờ. 

Với Bộ Tứ Đại Cung Suối Tiên sẽ đem lại cho các bạn trọn vẹn niềm tin, 

vui và hạnh phúc nhất trong những ngày đầu xuân. Cả công viên đều 

1. được tôn tạo và đổi mới chuyển mình bước vào thiên niên kỷ mới. 

SUỐI TIÊN của chúng ta là vùng đất Tứ Linh với Long-Lân-Quy-Phụng 

nơi an lành, hạnh phúc luôn đem lại nhiều may mắn cho gia đình bạn. 
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XĂNG DẦU CANH TH VẬN TẢI 
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KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (3-9-1930 - 3-2-2000) 


DẢNG EÔï18 SÂN VIỆT HAT1 FIÃI HÃI 
VÌ DÂN, VÌ HƯỨP, THỦY CEU18 Vúi BÈ BẠN 


Diễn văn của đồng chí Tổng Bí thư LÊ KHẢ PHIÊU 
tại Lễ ký niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 


ÔM nay, cùng với đồng bào và chiến sĩ cả 

nước, chúng ta họp mặt tại đây để kỷ 

niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng Cộng 
sản Việt Nam, một sự kiện trọng đại, một bước 
ngoặt quyết định sự chuyển mình lịch sử trong 
quá trình tồn tại và phát triên của dân tộc ta. Kỷ 
niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng lại diễn ra vào 
năm 2000, năm chuyển giao thế kỷ và thiên 
niên kỷ. 

Trong buổi lễ trọng thể này có đông đủ các thế 
hệ người Việt Nam yêu nước, các thế hệ đẳng 
viên, đã chung sức chiến đấu suốt ba phần tư thế 
kỷ, từ thế hệ 1930 - 1931, 70 tuôi đẳng, trên dưới 
100 tuổi đời, đến các thế hệ đảng viên trẻ đang 
xây dựng và bảo vệ Tô quốc hiện nay. Chúng ta 
cùng nhau ôn lại chặng đường thế kỷ mà dân tộc 
ta đã trải qua, suy nghĩ về chặng đường thế kỷ tới, 
làm rõ nguyện vọng muôn đời, con đường lựa 
chọn và tương lai mà dân tộc ta quyết đạt đến vì 
sự trường tồn của Tổ quốc và hạnh phúc đời đời 
của nhân dân. 

Thế kỷ XIX, chủ nghĩa tư bản đang trên 
đường phát triển mạnh, các nước tư bản phương 
Tây đua nhau xâm chiếm thuộc địa, tìm kiếm thị 
trường. Năm 1858 quân đội Pháp nổ súng tấn 
công Đà Nẵng mở đầu cuộc xầm lược nước ta. Đà 
Nẵng đã đánh trả quyết liệt và thắng trận đầu, tiếp 
đó là Nam Kỳ, Huế, Hà Nội, các anh hùng, chí sĩ 
như Trương Công Định, Nguyễn Trung Trực, 
Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương cùng nhân dân 
khắp nơi, tràn đầy nhiệt huyết, căm ghét xâm lăng 
đã chống cự suốt 26 năm. Nhưng rồi Kinh đô 
thất thủ, triều đình ký hiệp ước đầu hàng Pháp 
năm 1884. 

Không cam chịu mất nước, không cam chịu 
làm nô lệ, Phan Định Phùng, Hoàng Hoa Thám, 


Câm Bá Thước, Nơ Trang Lơng, Phan Bội Châu, 
Phan Châu Trinh, Phạm Hồng Thái, Nguyễn Thái 
Học..., lớp lớp sĩ phu hào kiệt không tiếc máu 
XƯƠNg, không sợ cùm gông, quật khởi vùng dậy. 
Tuy tất cả đều thất bại, công cuộc cứu nước lâm 
vào khủng hoảng, nhưng đã để lại những tấm 
gương bất khuất, khí tiết anh hùng làm cho kẻ thù 
run sSỢ. 

Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, chủ nghĩa tư 
bản phát triển thành chủ nghĩa đế quốc. Các nước 
để quốc vừa tăng cường xâm lược, cướp bóc 
thuộc địa vừa gây chiến với nhau để phân chia lại 
thị trường thế giới. Ở Việt Nam bọn thực dân 
cùng với bè lũ quan lại bù nhìn đã dùng những 
thủ đoạn cai trị tàn bạo nhất. Chúng cướp đoạt 
ruộng đất của nông dân, vơ vét tài nguyên, tăng 
thuế cũ, đặt thuế mới, đàn áp dã man những người 
chống đối. Người nông dân bị bần cùng vì sưu 
cao thuế nặng, muốn khỏi chết đói thì phải đi 
phu. Mất nước, mất đất, mất ruộng, dân cày phải 
sống trong cảnh lầm than rên xiết. 

Chương trình khai thác thuộc địa mà thực dân 
Pháp tiến hành ở Việt Nam từ cuối thế kỷ XIX 
được đây mạnh sau chiến tranh thế giới lần thứ 
nhất nhằm xiết chặt ách thống trị của chúng, 
khách quan lại tạo ra giai cấp công nhân Việt Nam. 

Hai anh em ruột thịt, công nhân và nông dân, 
cùng với thanh niên, học sinh, viên chức, trí thức, 
những người hữu sản vừa và nhỏ, đồng bào ta, 
một cổ hai tròng, hai tầng áp bức, cố kết nhau lại 
trở thành những người đào mô, chôn vùi chủ 
nghĩa thực dân. 

Công nhân và bà con Sài Gòn đã ú ung hộ thủy 
thủ Pháp đấu tranh chống lại chủ bằng việc tổ 
chức các “bữa cháo cộng sản", đâu tranh bảo vệ 
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Quảng Châu công xã, chống lại việc đưa lính đi 
đàn áp các cuộc nổi dậy của nhân dân Ma-rốc, 
Xi-ri, thấm đượm tỉnh thân quốc tế "giúp bạn là 
tự giúp mình”. 

Trước đó, với lòng yêu nước nông nàn và mẫn 
cảm, với vốn kiến thức ban đầu và hai bàn tay lao 
động, mới 21 tuổi, Nguyễn Ái Quốc đã ra đi tìm 
đường cứu nước. Trải qua chiêm nghiệm về 
những cuộc khởi nghĩa từ ngày mất nước, so sánh 
các cuộc cách mạng và các dòng tư tưởng khắp 
địa cầu, cuối cùng Nguyễn Ái Quốc đã đến với 
Cách mạng Tháng Mười và Luận cương dân tộc 
và thuộc địa của Lê-nin như mặt trời chân lý đã 
đến với Người và Người đã rút ra kết luận : Muốn 
cứu nước và giải phóng dân tộc, không còn con 
đường nào khác, con đường cách mạng vô sản. 
Chỉ có chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản 
mới giải phóng các dân tộc bị áp bức và những 
người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ. Sự lựa 
chọn của Người là sự lựa chọn của giai cấp công 
nhân, của nhân dân ta đang bị đọa đây, sự lựa 
chọn của chính thời đại. 

Nguyễn Ái Quốc phê phán : chỉ coi trọng cuộc 
đấu tranh ở chính quốc, tức là muốn đánh chết rắn 
ở đăng đuôi. Nọc độc và sự sống của “con rắn” tư 
bản chủ nghĩa đang tập trung ở các thuộc địa hơn 
là ở chính quốc. Trong khi quan điểm chính 
thống thời đó cho răng cách mạng ở thuộc địa 
phải phụ thuộc vào cách mạng ở chính quốc thì 
Người chỉ ra : cách mạng ở các nước thuộc địa có 
thê giành thắng lợi trước cách mạng ở chính quốc 
và tạo điều kiện cho cách mạng ở chính quốc phát 
triên. Giai cấp công nhân và nhân dân các nước 
thuộc địa phải chủ động đứng lên. lấy sức ta mà 
giải phóng cho ta. Không có quan điểm dũng cảm 
và sáng tạo đó của Nguyễn Ái Quốc làm sao có 
thể có thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, có 
Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông - 
Nam Á. Người chuẩn bị về chính trị, tổ chức, cán 
bộ và thiết lập mối liên hệ mật thiết giữa cách 
mạng thế giới với cách mạng Việt Nam. Và 
Người đã trở về nước đúng lúc. 

Muốn cứu nước, muốn làm cách mạng thì 
trước hết phải có đảng cách mạng. Các nhóm 
cộng sản Việt Nam họp nhau lại dưới sự chủ trì 
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của Người, đồng lòng đoàn kết và hợp nhất. xác 
định Chính cương và Sách lược vắn tắt, từ đó đi 
đến Cương lĩnh 1930 vạch ra đường lối đúng đắn 
cho cách mạng Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt 
Nam đã ra đời như thế. Đó là sự kết hợp giữa chủ 
nghĩa Mắc - Lê-nin với phong trào công nhân và 
phong trào yêu nước Việt Nam. Quy luật ấy đã 
quy định bản chất giai cấp công nhân của Đảng 
ta, đứa con nòi xuất thân từ giai cấp lao động, làm 
cho Đảng ta ngay từ đầu là một đẳng cách mạng 
chân chính, có đường lối đúng đắn và nhất quán 
vì dân vì nước. Quy luật ấy là ngọn nguồn của sự 
kết hợp nhuần nhuyễn cách mạng và khoa học, 
dân tộc và giai cấp, dân tộc và thời đại, chủ nghĩa 
yêu nước chân chính và chủ nghĩa quốc tế trong 
sáng, là đường lối độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 
hội, gắn liền giải phóng dân tộc, giải phóng giai 
cấp và giải phóng con người. Nhờ ngọn cờ độc 
lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội thuận với lòng 
người, Đảng đã phát triển được tổ chức khắp 
nước, sớm xây dựng nên tảng lực lượng là công 
nhân, nông dân và trí thức, đoàn kết các tầng lớp 
nhân dân trong Mặt trận dân tộc thống nhất, hình 
thành các tô chức quần chúng và lực lượng chính 
trị, xây dựng lực lượng vũ trang, được nhân dân 
đùm bọc, che chở, kẻ thù nào cũng đánh thắng. 

Ngay khi mới ra đời, Đâng đã phát động Cao 
trào Xô-viết Nghệ Tĩnh và các cuộc khởi nghĩa 
Nam Kỳ, Bắc Sơn, Ba Tơ..., cực kỳ oanh liệt. 
Mười lăm tuổi, chỉ với 5 000 đảng viên, Đảng đã 
lãnh đạo nhân dân vũ trang khới nghĩa, giành 
chính quyền trên toàn quốc, lập nên Nhà nước 
dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông - Nam Á. 
Đảng lãnh đạo nhân dân ta tiến hành hai cuộc 
kháng chiến chống để quốc ròng rã 30 năm, đánh 
thắng các kẻ thù xâm lược và làm nhiệm vụ quốc 
tế cao cả, cởi ách nô lệ, giải phóng glang sơn, 
thống nhất hoàn toàn Tổ quôc, cả nước bước vào 
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 

Sự nghiệp 45 năm đó là cuộc cách mạng vĩ 
đại, góp phần làm tan rã hệ thống thuộc địa. làm 
phá sản chủ nghĩa thực dân cũ và thực dân mới, 
thúc đây phong trào độc lập dân tộc, hòa bình, 
dân chủ và tiễn bộ xã hội trên toàn thế giới. Giai 
cấp công nhân quốc tế, các dân tộc mới giải 
phóng và nhân loại yêu chuộng hòa bình yêu mến 
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dân tộc ta, xem đó là lương tâm, phẩm giá, niềm 
tin của lớp lớp cân lao đang bị đọa đây áp bức. 

Sau thắng lợi lịch sử mùa Xuân năm 1975, 
nhân dân ta tiếp tục nêu cao chủ nghĩa yêu nước, 
chủ nghĩa anh hùng cách mạng, vừa. khôi phục 
kinh tế vừa khắc phục hậu quả nặng nê của chiến 
tranh ; kịp thời tông kết rút ra được những bài học 
trong vận dụng quy luật xây dựng chủ nghĩa xã 
hội. Nhiều nước xã hội chủ nghĩa đã lâm vào 
khủng hoảng trầm trọng, ở một số nước, Đảng 
Cộng sản và công nhân mất vai trò lãnh đạo... các 
thế lực thù địch lợi dụng những sai lầm và khó 
khăn đó đẩy mạnh cuộc phản kích quyết liệt 
nhằm xóa bỏ các nước xã hội chủ nghĩa còn lại. 
Đại hội lần thứ VI, Đảng đã tự phê bình và đề ra 
đường lối đổi mới, đây là cột mốc lịch sử quan 
trọng trong sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa 
của nhân dân ta. Công cuộc đôi mới 15 năm đã 
mang lại những thành tựu to lớn, tuy chỉ là bước 
đầu nhưng rất quan trọng vì nó mở đường cho đất 
nước đi theo con đường của ta vượt qua cơn lốc 
lớn làm sụp đổ một loạt nước xã hội chủ nghĩa. 
Thắng lợi đó khăng định con đường chúng ta đi 
là đúng đắn. Chúng ta đôi mới nhưng quyết 
không đổi mầu, khó khăn thách thức không làm 
chúng ta đi chệch con đường tiến lên chủ nghĩa 
xã hội. 

Bài học quan trọng rút ra trong quá trinh lãnh 
đạo là vừa tập trung xây dựng đường lối chính trị, 
vừa coi trọng xây dựng và chính đốn tổ chức, đào 
tạo rèn luyện cán bộ, truyền thụ lý tưởng. Cuộc 
đấu tranh mất còn giữa nhân dân và các thế lực 
thù địch diễn biến rất phức tạp, đòi hỏi sự lãnh 
đạo của Đảng phải sắc bén, kịp thời, đủ bản lĩnh 
giải quyết đúng các tình huống nảy sinh, nhất là 
trong những bước ngoặt của cách mạng. Các 
bước ngoặt ấy là thử thách toàn diện, cực kỳ dữ 
dội, làm cho Đảng nhìn nhận được những ưu 
điểm và đặc biệt, còn làm bộc lộ những khuyết 
điểm và các vấn đề tồn tại. Kẻ thù ráo riết lợi 
dụng những nhược điểm, khuyết điểm đó. Bởi 
vậy, Đảng đã đem toàn bộ nghị lực chi rõ và 
dũng cảm khắc phục, như nhận rõ và cứu chữa 
bệnh tật hiểm nghèo đang uy hiếp mạng sống của 
bản thân. 


Không có sự phê bình và tự phê binh chân 
thành và nghiêm khắc trong cuộc Hội nghị hợp 
nhất các nhóm cộng sản năm 1930, không ráo riết 
củng cố tổ chức sau khi Xô-viết Nghệ Tĩnh và 
Nam Kỳ khởi nghĩa thất bại, không có sự tự chỉ 
trích khi chuyển hướng Phong trào dân chủ 
1236 - 1239, những cuộc học tập nâng cao giác 
ngỘ giai cấp và dân tộc trong kháng chiến chống 
Pháp và chống Mỹ, Đảng ta khó lòng vượt qua và 
giành được thắng lợi lớn trong các bước ngoặt 
chiến lược, có lúc rất hiểm nghèo. Biến nhà tù 
thành trường học, tự phê binh và phê bình ngay 
trong tù, làm cho nhà tù thành nơi rèn luyện 
những thế hệ đảng viên trung thành và kiên định. 
Cách mạng phát triển, đòi hỏi Đảng phải phát 
triển cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, trí tuệ, 
năng lực, phẩm chất và đạo đức, không được 
phép lạc hậu với tình hình. Cho nên, 70 năm đảm 
đương sứ mệnh lịch sử cũng là 70 năm xây dựng, 
chính đốn Đảng. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng có ý 
nghĩa sống còn đối với sự nghiệp cách mạng, đối 
với sự tồn tại và phát triển của Đảng ta, luôn luôn 
được xác định vừa là cơ bản, thường xuyên, vừa 
là then chốt và cấp bách trong mỗi giai đoạn 
chiến lược. 

Nguyễn Ái Quốc, với tầm nhìn sâu sắc tính 
chất thời đại, Người dự báo đúng chiều hướng của 
cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai. Dưới sự chỉ 
dẫn của Người, Đảng ta đã sớm xây dựng và 
chuẩn bị lực lượng, nhận thức đúng đắn mối quan 
hệ giữa lực lượng và thời cơ. Khi thời cơ đến, 
tháng 8-1945, dù có phải đốt cháy dãy Trường 
Sơn cũng phải giành cho được độc lập. Khi đã 


. nhân nhượng đền ranh giới cuôi cùng mà kẻ thù 


vân lắn tới, gây ra chiến tranh xâm lược thì thà hy 
sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, 
nhất định không chịu làm nô lệ, chủ động lãnh 
đạo toàn dân đứng lên kháng chiến. 

Ở những năm của thập niên 50 và 60, trong 
bối cảnh quốc tế phức tạp, Đảng ta đã đi đến một 
sự lựa chọn đúng đắn, vừa giữ gìn hòa bình vừa 
đây mạnh cách mạng ; một đẳng, một nước nhưng 
đồng thời tiến hành hai chiến lược cách mạng. Sự 
lựa chọn đó đã đưa cách mạng nước ta đến 
ngày toàn thắng 30-4-]975. Trong cuộc đàm 
phán Pa-ri, khi đã có đủ điều kiện để giành lấy 
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độc lập hoàn toàn, thu giang sơn vê một mối thì 
kiên quyết nắm vững mục tiêu, giữ đúng nguyên 
tắc. Và đặc biệt, khi chế độ xã hội chủ nghĩa ở 
Liên Xô và các nước Đông Âu tan rã, Đảng ta 
cùng với nhân dân kiên định con đường đã lựa 
chọn : Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Sự 
kiên định đó là một trong những thành quả quan 
trọng nhất của công tác Xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng 70 năm qua, là nguôn gốc vững chắc cho 
những thắng lợi tiếp theo. 

Hiện nay, nhân dân chúng ta cũng đứng trước 
một bước ngoặt chiến lược cực kỳ quan trọng. Vì 
vậy, nhân dân đòi hỏi Cuộc vận động xây dựng, 
chỉnh đến Đảng phải có kết quả để Đảng đủ sức 
gánh vác sứ mệnh lịch sử vì dân, vì nước đã định 
ra từ Cương lĩnh 1930 và Cương Ïĩnh 1991. 

Nếu đầu thế kỷ XX, các nước để quốc đã cơ 
bản làm xong công việc chiếm đoạt thuộc địa, thì 
đến cuối thế kỷ này, sau những thắng lợi vẻ vang 
của phong trào giải phóng dân tộc, loài người đã 
chứng kiến sự tan rã hoàn toàn của hệ thống thuộc 
địa, sự phá sản của chủ nghĩa thực dân cũ và mới. 

Nhưng chủ nghĩa đế quốc vẫn tôn tại. Sau khi 
Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu 
tan rã, nó tiếp tục tìm cách xóa bỏ hoàn toàn các 
nước xã hội chủ nghĩa còn lại, tiến công vào 
phong trào độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội. 
Vậy chủ nghĩa đề quốc đang tìm phương lược gì 
đề thực hiện mục tiêu đầy tham vọng đó? 

Chúng ta đều biết : chủ nghĩa tư bản lẫn chủ 
nghĩa để quốc ra đời cùng với sự phát triển của 
khoa học và công nghệ và đã ráo riết khai thác ưu 
thể của khoa học và công nghệ để tồn tại và phát 
triên, mở rộng thị trường thế giới đến mọi nơi 
nhằm thu lợi nhuận tối đa. Trong lúc ấy, các nước 
mới giành được độc lập, trải qua những đêm dài 
nô lệ, đi sau, đến muộn, chỉ là những nước nghèo 
và lạc hậu, đang cần đến vốn, mà số vốn còn lớn 
hơn tông số gia tài của họ. Họ cần khoa học, công 
nghệ cao, kinh nghiệm quản lý, trí thức và đội 
ngũ công nhân lành nghề, những cái mà dưới ách 
thống trị của chủ nghĩa đế quốc, họ không thể nào 
có được. Giữa các nước phát triển và các nước 
đang phát triển, sự chênh lệch về kinh tế có thể đo 
bằng những con số chính xác. Bởi thế, các nước 
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đang phát triển và chậm phát triển cần phải lợi 
dụng các yếu tố mới, đối phó với các thủ đoạn 
mới của đối thủ mà họ biết rõ ràng là không bình 
đăng với họ. 

Mục đích của chủ nghĩa đế quốc vẫn nguyên 
như cũ, nhưng trong những điều kiện mới, trong 
khi không thể làm theo kiểu cách ở thế kỷ XIX, 
họ phải điều chính, tìm phương sách mới để tồn 
tại và phát triển. 

Trong thế kỷ tới, khoa học - công nghệ sẽ có 
những bước phát triển nhảy vọt chưa dự lường 
hết. Loài người sung sướng đón nhận tin vui này. 
Mỗi bước phát triển của khoa học - công nghệ lại 
đem đến cho con người đời sống cao hơn, văn 
minh hơn. Nhưng loài người cũng đây lo âu, và tự 
chuẩn bị về chính trị cho mình khi ôn lại kinh 
nghiệm quá khứ. Từ khi lịch sử có giai cấp, mỗi 
bước văn minh lại kèm theo một bước chiến tranh 
và khủng hoảng. Trong lịch sử có giai cấp, khoa 
học - công nghệ càng phát triển thì quy mô, 
cường độ chiến tranh càng cao, tính chất của 
chiến tranh càng gay gắt, khủng hoảng kinh tế 
càng dày hơn. Thế kỷ XIX đã thế và thế kỷ XX 
cũng lại như thế. 

Các nhà học giả chân chính đã chỉ ra răng : 
chiến tranh và khủng hoảng kinh tế cé nguồn gốc 
từ chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa đề quốc. Nghèo 
đói, dốt nát, lạc hậu, kỳ thị chúng tộc, có nguyên 
nhân sâu xa và lâu đời từ áp bức giai cấp và áp 
bức dân tộc. Khi chủ nghĩa đế quốc thúc đấy tự 
do hóa thương mại, dịch vụ, đầu tư toàn cầu, nước 
giàu càng giàu thêm, khoảng cách giữa nước giàu 
và nước nghèo, người giàu và người nghèo càng 
xa hơn. Trong khi sản xuất thực phẩm cơ bản toàn 
thế giới đã ở mức trên 110% nhu cầu (nghĩa là 
thừa ăn) thì hằng năm 30 triệu người tiếp tục 
chết đói và trên 800 triệu người thiếu ăn. Trong 
số 6 tỉ dân của hành tinh chỉ có 500 triệu người 
sống sung túc, còn 5 tỉ rưỡi người vẫn 'NU trong 
thiếu thốn. 

Chính vi thể, độc lập dân tộc, chủ quyền toàn 
diện của quốc gia, hòa binh và phát triển đồng 
đều, bình đẳng và hợp tác cùng có lợi vẫn là 
nguyện vọng cháy bóng của các dân tộc, các quốc 
g1A, nhất là các nước chậm phát triển, đang phát 
triển và cả một số nước phát triển. 
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Thế giới vẫn chưa yên ổn. Chiến tranh cục bộ, 
xung đột vũ trang, khủng hoảng kinh tế vẫn diễn 
ra và rập rinh đâu đó. Loài người chăm chú theo 
đõi những biến động mới sau sự kiện Cô-xô-vô. 
Các mâu thuẫn của thời đại vẫn tồn tại và phát 
triển sâu sắc với những biểu hiện mới về nội dung 
và hinh thức. 

Tuy vậy, các nước lớn cũng đang cần giữ cái 
khung ổn định. Các nước phát triển khác đang tìm 
cách tăng cường thế lực, cạnh tranh đánh bại mưu 
toan thiết lập "trật tự thế øiới một CỰC để thực 
hiện thế giới đa cực". Các nước xã hội chủ nghĩa 
còn lại đang điều chỉnh sách lược để tồn tại và 
phát triển. Các nước chậm phát triển và đang phát 
triển đang cần thời gian để xây dựng. Hòa bình là 
nguyện vọng bức thiết của nhân dân toàn thế giới. 
Từ đó, trong khi tính chất cuộc đầu tranh dân tộc 
và giai cấp diễn ra hết sức gay gắt, quyết liệt, thì 
trên vĩ mô, hình thái chung lại là hòa hoãn, vừa 
hợp tác, vừa đấu tranh để phát triển. Hình thức 
đầu tranh chủ yếu diễn ra có tính chất toàn câu là 
kinh tế, chính trị. 

Nhưng ở từng khu vực, ở nước này hay nước 
khác, cuộc đấu tranh giữa các thế lực lại diễn ra 
dưới hình thức tống hợp rất phức tạp, tùy lúc, tùy 
nơi mà xung đột vũ trang, hay kinh tế, chính trị 
nôi lên hàng đầu. 

_ Vì vậy, phải thấy rõ những đặc điểm mới đó 
để đề ra chiến lược và sách lược phù hợp, biết tập 
trung vào xây dựng kinh tế, đâm bảo có đủ sức 
mạnh tổng hợp vừa đề cao cảnh giác, sẵn sàng đối 
phó thắng lợi trước mọi tình huống phức tạp. 

Chúng ta tiếp tục sự nghiệp đổi mới, công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa xây dựng đất nước 
trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở hoàn 
cảnh đó. 

Thế kỷ XX là thế kỹ đấu tranh rất sảnh liệt và 
chiến thắng rất vẻ vang của dân tộc ta. Đẳng ta đã 
thực hiện được một phần sứ mệnh lịch sử. Thắng 
lợi ấy đã khăng định hùng hồn sự đúng đắn của 
Cương lïnh 1930 và Cương lĩnh 1991, của đường 
lối độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 

Thế kỷ XXI là thế kỷ bảo vệ vững chắc Tổ 
quốc ta và xây dựng đất nước quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội thắng lợi ; tiếp tục thực hiện Cương 
linh 1930 và 1901 : sau khi đã giải phóng dân tộc 


thì tiếp tục làm cách mạng xã hội, giải phóng con 
người. Để tiếp tục sứ mệnh lịch sử hàng trăm 
năm, chúng ta kiên định con đường đã lựa chọn. 
Bám sát đặc điểm của tình hình quốc tế, thực tiễn 
của đất nước, bô sung, phát triển, hoàn thiện 
Cương lĩnh xây dựng đất nước quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội. 

Định hướng phát triển của đất nước ta là chủ 
nghĩa xã hội. Không ngừng bôi dưỡng các nhân tố 
xã hội chủ nghĩa trong quá trình phát triển là một 
mối quan tâm hàng đầu. Khoa học và công nghệ 
sẽ đạt được những thành tựu trăm năm gộp lại 
không bằng. Đảng và dân tộc hiểu sâu sắc điều 
đó, phải tiếp tục trí thức hóa công nông, trí thức 
hóa dân tộc, trí thức hóa Đảng và Nhà nước, vươn 
tới và tìm cách ứng dụng những đình cao của 
khoa học công nghệ hiện đại, nhuần nhuyễn cách 
mạng và khoa học, khoa học và cách mạng. 
Không một phút lơ là cảnh giác, chúng ta kiên 
quyết tập trung vào xây dựng, lấy xây dựng kinh 
tế là trung tâm. Phần đấu đến năm 2020, Tổ quốc 
Việt Nam thân yêu của chúng ta thoát khỏi nghèo 
nàn và lạc hậu, cơ bản trở thành một nước công 
nghiệp. 

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trước hết là 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và 
nông thôn. Với một nên kinh tế phát triển cao dựa 
trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công 
hữu về các tư liệu sản xuất chủ yếu, phát huy mọi 
nguôn lực, mọi thành phần và hình thức kinh tế, 
kinh tế nhà nước, hợp tác xã, hộ gia đình, trang 
trại, tư nhân, liên doanh với nước ngoài. Kinh tế 
nhà nước đóng vai trò chủ đạo, cùng với kinh tế 
hợp tác xã làm nên tảng, mọi thành phần kinh tế 
đều bình đẳng và kết hợp chặt chẽ với nhau thành 
một thể thống nhất, hỗ trợ và thúc đây lẫn nhau, 
làm cho sức sản xuất được giải phóng luôn năng 
động, nền kinh tế phát triển nhanh, cân đối và bền 
vững. : 
Đảng ta nhắn mạnh vai trò chủ đạo của kinh 
tế nhà nước và tập trung củng cố nó là hoàn toàn 
đúng đắn, để kinh tế nhà nước làm trung tâm liên 
kết và thúc đây các thành phần kinh tế khác, giữ 
vững sự ôn định trong các tình huống phức tạp, 
thực hiện nền kinh tế thị trường có sự quản lý của 
Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 
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Sự nghiệp xóa đối, giảm nghèo là một SỰ 
nghiệp xã hội chủ nghĩa cao quý, phát huy truyền 
thống nhân ái, đùm bọc lẫn nhau, thúc đây tiến bộ 
đồng đều khắp cả nước. Cha ông ta đã để lại cho 
chúng ta nền văn minh Sông Hồng vĩ đại với 
hàng ngàn ki-lô-mét đê điều. Noi gương cha ông, 
chúng ta kiên trì xây dựng và hoàn chỉnh hệ thống 
thủy lợi phòng chống lũ lụt, hạn hán, để chủ động 
và thích nghỉ với mọi điều kiện địa hình, thời tiết. 
Khai thác và giữ gìn biển, đảo, phát huy hết tiềm 
năng của đồi ruộng, nâng niu và chăm sóc rừng, 
đông thời bảo vệ toàn diện môi trường sống, đó là 
đảm bảo hạnh phúc lâu dài cho các thế hệ. 

Chúng ta tích cực phát huy nội lực, đồng thời 
tiếp tục mở rộng đa phương hóa, đa dạng hóa hợp 
tác kinh tế, sẵn sàng làm ăn buôn bán với tất cả 
các nước và các tổ chức kinh tế, thúc đẩy kinh tế 
đối ngoại phát triển, chủ động tiếp cận thị trường 
thế giới, thu hút vốn, khoa học công nghệ hiện 
đại, học tập kinh nghiệm quản lý tiên tiến của 
các nước. 

Chúng ta hiểu rằng thị trường cũng là chiến 
trường, kinh tế là một mặt trận. Trên mặt trận đó, 
chúng ta phải đương đầu với nhiều đối thủ có nên 
kinh tế đã phát triển, thế và lực mạnh hơn ta. Điều 
ấy đòi hỏi Nhà nước phải tập trung rất Cao SỨC 
mạnh tông hợp và trí tuệ của đất nước để hợp tác 
và cạnh tranh kinh tế thắng lợi trong một thế giới 
mà khoa học, công nghệ đang phát triên cực kỳ 
nhanh chóng, đầy biến động, khủng hoảng và bất 
trắc. Chúng ta đòi hỏi và kêu gọi đồng bào và các 
chiến sĩ đang chiến đấu trên mặt trận kinh tế, mặt 
trận trung tâm hiện nay, đem lòng yêu nước, khát 
khao vi dân giàu, nước mạnh, nhà nhà sung 
sướng, tích cực và bên bỉ học tập, thực sự nâng 
cao kiến thức, để có nhiêu sản phẩm mới, chất 
lượng cao, làm ăn có hiệu quả, giành thắng lợi 
từng thương vụ, từng mặt hàng, ở từng thời điểm, 
cạnh tranh thành công và giữ được độc lập chủ 
quyên. Hãy gạt đi những định kiến và những trói 
buộc phi lý gây trở ngại cho phát triển sản xuất, 
Nhà nước khuyến khích mọi người, mọi nhà, mọi 
tổ chức kinh tế, mọi doanh nghiệp, mọi sáng kiến, 
tỉnh thần dám nghĩ, dám làm, ai có tài năng, có trí 
tuệ, có vốn liếng hãy thi đua và mạnh dạn đứng 


§ 


lên làm giàu đem lợi ích cho mình và thiết thực 
đóng góp cho xã hội. 

Kinh tế, xã hội, khoa học, giáo dục, văn hóa 
cùng bổ sung cho nhau và cùng phát triển. Cùng 
hướng tới trung tâm là con người. Con người ấy 
là con người Việt Nam. Tập trung hơn nữa cho sự 
nghiệp “trông người”, bồi dưỡng thế hệ cách 
mạng cho đời nay và đời sau là đòi hỏi cấp bách 
để phát huy nguồn lực trí tuệ và sức sáng tạo của 
con người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ. Trọng 
dụng hiền tài, tất cả những tài năng, những sáng 
kiến hay phải được phát huy. Phát triển giáo dục - 
đào tạo, khoa học - công nghệ là quốc sách hàng 
đầu. Chúng ta bên bí và nghiêm túc thực hiện 
quốc : sách đó. Các thế hệ thanh niên, thiếu niên, 
nhi đồng, những người chủ kế tục sự nghiệp trong 
thế kỷ tới sẽ xứng đáng với đòi hỏi của Tô quôc. 

Nước ta có nên văn hiến từ lâu. Xây dựng và 
bảo vệ nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc và 
không ngừng thu hút tỉnh hoa văn hóa nhân loại 
là một quyết tâm và nhiệm vụ phải làm thường 
xuyên. Đất nước đòi hỏi có được những hinh 
tượng văn học, nghệ thuật lay động lòng người, 
qua đó các thế hệ người Việt Nam soi minh, tự 
thức tỉnh để sống cao đẹp, xứng đáng với Tổ 
quốc. Không øgì thay thế được những tác phẩm ấy 
trong tương lai, cũng như không gì có thể thay thế 
được Trồng Đồng, Binh Ngô đại cáo và truyện 
Kiều khi nói về mấy ngàn năm đất nước. Phải 
chống mọi xu hướng vọng ngoại, lai căng, thương 
mại hóa làm xói mòn bản sắc dân tộc chính là để 
bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, bảo vệ và xây dựng 
con người Việt Nam, bản lĩnh và nhân cách 
Việt Nam. 

Đạo đức của xã hội ta là nhân nghĩa, mỗi 
người vi mọi người, mọi người vi môi người, 
thương người như thể thương thân, người trong 
một nước thi thương nhau cùng. 

Dân cường thi nước thịnh. Tính ưu việt của 
chủ nghĩa xã hội biểu hiện rõ nét trong sự nghiệp 
chăm sóc và bồi dưỡng sức khỏe cho con người 
Việt Nam. Cùng với phong trào toàn đân chăm 
sóc sức khỏe, rèn luyện thân thể, chúng ta chờ 
đón những kỷ lục mới của các nhà thể thao Việt 
Nam làm rạng rỡ cho Tô quốc. Dân tộc ta, nòi 
giống ta phải là một dân tộc, một nòi giống 
Cường trắng. 
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Công nghiệp hóa, hiện đại hóa để xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc là một sự nghiệp vĩ đại của muôn 
dân, sự nghiệp đại đoàn kết 54 dân tộc anh em 
trong cả nước. Từ thời đại các Vua Hùng đến thời 
đại Hồ Chí Minh, đặc điểm quý báu nhất của khối 
đại đoàn kết dân tộc của chúng ta là tỏa khắp non 
sông mà quy về một mối, dựa trên một nền, xoay 
quanh một trục. Hễ là người Việt Nam, ai cũng có 
lòng yêu nước, đều là con cháu Lạc Hồng. Kể từ 
30-4-1975 đến nay đã 25 năm, một thế hệ mới đã 
ra đời. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn coi 
trọng củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết dân 
tộc, không phân biệt tầng lớp, giàu nghèo, lương 
giáo, dân tộc đa số hay thiểu số, đang Ở trong 
nước hay hiện sống ở nước ngoài, dù nguồn gốc 
xuất XỨ trước đây như thế nào, miễn có lòng yêu 
nước thương nòi, và đem tấm lòng yêu nước 
thương nòi đó cùng nhau xây đắp non sông, vì 
nghĩa đồng bào, dân giàu, nước mạnh, Tổ quốc 
trường tồn, giang sơn bền vững, gia đình đoàn tụ, 
sum họp thái bình. Đảng ta đánh giá cao vai trò 
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đại đoàn kết dân 
tộc là lâu dài, mãi mãi, ngày càng gắn bó. 

Chiến đấu ròng rã ba phân tư thể kỷ là để đập 
tan bằng được chính quyên thống trị của đề quôc, 
phong kiến, giành chính quyên về tay nhân dân 
và giữ vững chính quyên ấy, "vâng lệnh nhân 
dân" để quản lý đất nước ; không phải là những 
kẻ quan liêu, hống hách đứng trên đầu nhân dân 
mà là “công bộc” của dân. Người dân đến với 
chính quyền không phải là đến cửa quan mà là 
đến nơi tin cậy để được pháp luật bảo vệ, chăm lo 
quyên lợi, phát huy nghĩa vụ, được giải quyết 
nhanh gọn các yêu câu chính đáng. Án của đút lót 
là một tội ác. Chỉ có gột rửa đầu óc "làm quan 
cách mạng”, lợi dụng, đục khoét, lãng phí của 
công, thì mới có thê tôn vinh nhân dân, mọi 
quyên hành, mọi lực lượng đều ở nơi dân, mới có 
thể thực hành tiết kiệm, quốc sách cả lúc nghèo 
cũng như lúc giàu. Đương nhiên, cân bộ chính 
quyền phải giỏi hành chính và quản lý hành 
chính. Nhưng, như Bác Hô dạy, phải phụ trách 
dân vận, đi sát và lắng nghe nhân dân. Mọi chủ 
trương, chính sách lớn nhỏ cho đến việc xử trí 
hằng ngày, tuyệt đối phải vì lợi ích của dân, xuất 
phát từ nguyện vọng và yêu cầu của đời sống 


nhân dân. Trước đây, khi có giặc ngoại xâm thì 
khí phách là đánh giặc, sẵn sàng xả thân khi Tổ 
quốc cần. Ngày nay, khí phách ấy là đêm ngày 
một nỗi lo cho dân và tìm thấy hạnh phục thật sự 
ở tấm lòng đẹp đẽ đó. Vì vậy, xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng là cốt để khẩn trương xây dựng, chỉnh 
đốn chính quyền, trong sạch và vững mạnh, đủ 
sức làm tròn nhiệm vụ ngày càng quan trọng 
trong thời kỳ mới. 

Xây dựng cho được đời sống dân chủ từ làng 
xã, phố phường lên đến cả nước, thực hành đúng 
Quy chế dân chủ ở cơ sở, dân được biết, được nói, 
được bàn, được kiểm tra, giám sát, thực sự có 
quyên lựa chọn và bãi nhiệm đại biểu do mình 
bầu ra. Dân xã, phường ta bàn việc xã, phường ta. 
Dân cả nước bàn việc của cả nước. Được như vậy 
thì sắc khí và sự hồ hởi sẽ khác hẳn, bộ máy nhà 
nước sẽ năng động. Trong Đảng phải đoàn kết 
thương yêu nhau, thực hành dân chủ rộng rãi, thì 
mới đoàn kết được toàn dân tộc, mới có dân chủ 
ngoài xã hội. 

Quốc gia có luật thì toàn Đảng, toàn dân, toàn 
quân phải sống theo luật. Đất nước có kỷ cương 
thì phải giữ nghiêm phép nước. Có giữ nghiêm 
phép nước thì thế nước mới vững chãi. Cuộc sống 
hạnh phúc của nhân dân đòi hỏi lực lượng Công 
an nhân dân chủ động bảo vệ sự bình yên, giữ 
vững ổn định chính trị và an toàn xã hội. Ngành 
tư pháp được nhân dân giao cho trọng trách “cầm 
cân nảy mực”, phải chính trực công minh, xử 
đúng luật, không để lọt kẻ có tội, không xử oan 
lương dân, tập trung giải quyết gọn đơn thư khiếu 
tổ. 

Tổ quốc đòi hỏi Quân đội nhân dân tranh thủ 
thời gian có lợi hiện nay để xây dựng và học tập, 
nâng cao bản chất cách mạng, trình độ chính quy, 
hiện đại, sẵn sàng chiến đấu. Tranh thủ thời gian 
xây dựng, học tập là chủ động vê chiến lược. Lo 
giữ nước từ lúc nước chưa nguy. Bộ đội Cụ Hồ - 
quân hùng - nước mạnh! 

Dân tộc ta là dân tộc hòa hiểu, muốn tắt muôn 
đời chiến tranh. Chúng ta đã long trọng tuyên bố 
với thế gIỚI : Việt Nam. muốn là bạn của tất cả các 
dân tộc, tất cả các quốc gla vi hòa bình, độc lập 
và phát triên. 
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Thế kỷ XIX đã lùi xa về quá khứ. Thế kỷ XX 
sắp đi qua. Trong thời đại ngày nay, con sông 
không vụ dài hay ngắn, quả núi không vụ cao hay 
thấp, miễn là nó có tên. Với cái lẽ binh thường ây, 
chúng ta tôn trọng và quý mến mọi dân tộc, dù 
nhỏ hay lớn, giàu hay nghèo, mạnh hay yếu. 
Không có dân tộc nào là thượng đẳng, dân tộc 
nào là hạ đẳng. Các dân tộc đã chiến thắng thiên 
nhiên và xâm lược, tôn tại cho đến ngày nay đều 
vĩ đại, đều có ý chí độc lập tự chủ. Mỗi dân tộc 
đều có chủ quyền thiêng liêng của mình, trung 
tâm của chủ quyền là quyền tự minh xác định, 
kiên tri con đường phát triển và lối sống của dân 
tộc, bác bỏ mọi sự áp đặt, can thiệp từ bên ngoài, 
không chấp nhận bá quyền chính trị. Cho nên, 
chúng ta đòi hỏi phải tôn trọng nên độc lập, toàn 
vẹn lãnh thô, chế độ xã hội chủ nghĩa và đường 
lối độc lập tự chủ mà chúng ta lựa chọn. Tất cả 
các dân tộc, các quốc gia đều có trách nhiệm giải 
quyết các vấn đê liên quan đến vận mệnh loài 
người. Cộng đồng thế giới phải là một cộng đồng 
dân chủ. Các vấn đề quôc tế hiện nay với trách 
nhiệm và hợp tác cao đều có thể giải quyết bằng 
thương lượng. Các nước cùng nhau song song tồn 
tại, chung sống hòa bình, phân đối, đây lùi nguy 
cơ chiến tranh xâm lược, loại bỏ chiến tranh lẫn 
nguồn gốc của nó ra khỏi đời sống của loài người. 

Chúng ta chia sẻ niềm vui và nỗi lo đối với 
các nước chậm phát triển và đang phát triển đã 
từng cùng chung số phận nô lệ như chúng ta trước 
đây, đang đấu tranh chống can thiệp và áp đặt. 

Thủy chung với tình bạn, Việt Nam không 
bao giờ quên công ơn của các Đảng Cộng sản và 
công nhân, giai cấp công nhân quốc tế, các dân 
tộc đã từng bị chủ nghĩa đế quốc áp bức bóc lột, 
nhân loại yêu chuộng hòa bình và phong trào hòa 
bình thế giới, phong trào Không liên kết, các 
nhân sĩ, trí thức, những nhân cách lớn như 
vợ chồng Luật sư Lô-dơ-bai, Ray- mông Điên, 
Hăng-ri Mác-tanh, Mô-n-xơn..., đã từng cô vũ, 
giúp đỡ Việt Nam đứng dậy và chiến thắng. Tình 
đoàn kết rộng lớn ấy đã là sức mạnh, sẽ mãi mãi 
là sức mạnh của chúng ta. 

Giai cấp công nhân và Tổ quốc Việt Nam đã 
sinh ra Đảng Cộng sản, nhân dân đã nuôi nắng và 
bảo vệ Đảng trong những hoàn cảnh hiểm nghèo. 
Bao nhiêu lời nói biết ơn đối với công sinh thành 
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ấy cũng không đủ. Qua 70 năm chiến đấu, Đảng 
ta đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng 
lợi này đến thắng lợi khác song Đảng cũng vấp 
phải sai lầm và khuyết điểm. Nhờ nhân dân và vì 
nhân dân, Đảng sửa chữa được sai lầm và khuyết 
điểm. Đăng xin chân thành nhận lỗi. Nhưng 
không có lời nhận lỗi nào nghiêm túc hơn là thấy 
cho rõ những tôn tại và khuyết điểm, tự phê bình 
và phê bình, kiên quyết sửa chữa, kiên quyết loại 
bỏ các phần tử thoái hóa, biến chất, trau dồi bản 
chất giai cấp công nhân, khắc phục những quan 
điểm chính trị mơ hồ, củng cố kỷ luật, thực hiện 
đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, làm cho Đảng 
thực sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng được yêu 
câu nhiệm vụ của thời kỳ mới. 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng xin hứa với 
nhân dân và Tổ quốc như thế và yêu cầu các đảng 
bộ, mọi cán bộ, đảng viên phải làm như thế. 

Đông bào và chiến sĩ cả nước, 

Trong giờ phút trang nghiêm tưởng nhớ biết 
bao anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh, chúng ta như 
đang nghe văng vắng tiếng Trồng Đông từ ngàn 

xưa vọng lại. Tiếng Trống Đông thiêng liêng ấy 
đã âm vang trong hào khí dựng nước và giữ nước. 
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta mãi mãi ghi 
nhớ và nguyện làm đúng những lời Bác Hô và 
cha ông căn dặn : “Các Vua Hung đã có công 
sec nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy 
c”. "Xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to 
tai ơn" "Thái Bình nên gắng sức, non nước 
vững ngàn thu”. 

Đất nước ta là đất nước Vạn Xuân. Độc lập 
dân tộc và chủ nghĩa xã hội là mùa xuân của dân 
tộc. Đảng ta sinh ra trong mùa xuân, xông pha từ 
70 năm nay, người trước ngã người sau tiền lên, 
tre già măng mọc, cha truyên con nối, luôn luôn 
dôi dào sức trẻ, dồi dào sức xuân. Độc lập dân tộc 
nhất định bền vững. Chủ nghĩa xã hội nhất định 
thành công. Đang Cộng sản Việt Nam mãi mãi vì 
dân vì nước, thủy chung với bè bạn. 

Tổ quốc Việt Nam muôn năm! 

Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, 
thành công, đại thành công! 

Chủ tịch Hô Chí Minh vĩ đại sống mãi trong 
sự nghiệp cách mạng của Đảng ta và nhân dân 
(a!.C) 
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CÔNG TáC QUỐC TÊ CỦđ ĐảNG 


Lời BBT - Vừa qua, Ban Đối ngoại Trung 
ương đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 50 năm ngày 
thành lập. Đông chí Phạm Thế Duyệt, Ủy viên 
Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị, đã đến 
dự và phát biểu ý kiến. Đông chí nói : 


Việc tổ chức kỷ niệm thiết thực ngày truyền 
thống là một dịp tốt để chúng ta gặp nhau, có 
địp nhìn lại chặng đường công tác đã qua, suy 
nghĩ về tình hình và nhiệm vụ trước mắt, để từ 
đó hướng tầm nhìn tới tương lai, nhất là chúng 
ta lại đang đứng trước ngưỡng cửa của thế kỷ 
mới. Bộ Chính trị đánh giá cao và biểu dương 
những đóng góp to lớn suốt nửa thế kỷ qua của 
Ban Đối ngoại Trung ương. 

Nhân được gặp các đồng chí hôm nay, trong 
đó có nhiều đồng chí lão thành làm đối ngoại 
vẫn rất quan tâm đến thời cuộc và đông đảo các 
đồng chí, tôi muốn trao đổi thân mật với các 
đồng chí một vài vấn đề về công tác đối ngoại 
của Đảng hiện nay. 

I - Đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ của 
Đẳng ta được xây dựng từ thực tiễn cuộc đẫu 
tranh cách mạng của nhân dân ta, trên cơ sở chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hô Chí Minh. 

Chúng ta đều biết Chủ tịch Hồ Chí Minh - 
Bác Hồ muôn vàn kính yêu của mỗi chúng ta, 
cũng như của bạn bè chúng ta ở khắp năm 
châu - là người cách mạng Việt Nam đã từ chủ 
nghĩa yêu nước chân chính đến với chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, trở thành người cộng sản Việt 
Nam đầu tiên. Chính Người đã truyền bá chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin vào Việt Nam, kế thừa và 
phát huy chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, gắn cục 
điện nước ta với sự chuyển biến về lực lượng và 
xu thế phát triển của thời đại, để hình thành nên 
đường lối quốc tế của Đảng ta. Ngay từ trước 
năm 1930, Người đã xác định rõ con đường cứu 
nước và giải phóng dân tộc là con đường cách 
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mạng vô sản, gắn chủ nghĩa yêu nước chân 
chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai 
cấp công nhân, gắn độc lập dân tộc với chủ 
nghĩa xã hội. Tư tưởng và hoạt động thực tiễn 
đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã góp phần to 
lớn vào việc hình thành một định hướng mới 
cho phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới 
trong thế kỷ XX là từ cách mạng giải phóng dân 
tộc đi lên cách mạng xã hội chủ nghĩa, không 
qua chế độ tư bản chủ nghĩa. Đó cũng chính là 
nền tảng tư tưởng của đường lối, chính sách 
quốc tế của Đảng ta ngay từ khi Đảng mới được 
thành lập ; và từ sau Cách mạng Tháng Tám 
năm 1945, trở thành đường lối, chính sách quốc 
tế nhất quán của Đảng và Nhà nước ta. 

2 - Công tác quốc tế của Đảng ta đã kiên 
định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ. 

Từ khi Đảng ta ra đời, cách mạng Việt Nam 
đã trải qua một chặng đường dài gần 70 năm. 
Trong suốt chặng đường lịch sử thắng lợi vẻ 
vang đó, công tác quôc tế của Đảng ta đã không 
ngừng phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu, 
đã đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách 
mạng của Đảng và của nhân dân ta. 

Thấm nhuân tư tưởng, đường lối, chính sách 
quốc tế của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của Đảng 
ta, kiên định sáng tạo thực hiện đường lối, chính 
sách đó trong thực tiễn, ngay từ những năm 30, 
Đảng ta đã xác định cách mạng Việt Nam phải 
đứng trong mặt trận dân chủ và hòa bình thế 
giới, chống chủ nghĩa phát xít và chiến tranh 
xâm lược, chủ động xây dựng Mặt trận nhân 
dân rộng rãi để chống thực dân, đế quốc, giành 
và giữ độc lập dân tộc. 

Những năm 60 - 70, trong khi cần tập trung 
sức lãnh đạo việc thực hiện nhiệm vụ giải phóng 
dân tộc, Đảng ta biết tranh thủ và coi trọng 
nhiệm vụ quốc tế, đã lãnh đạo và chỉ đạo mặt 
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trận đối ngoại kiên trì góp phần bảo vệ sự trong 
sáng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin ; bảo vệ và giữ 
gìn sự đoàn kết trong hệ thống xã hội chủ nghĩa 
thế giới và phong trào cộng sản và công nhân 
quốc tế ; hình thành được một Mặt trận nhân 
dân thế giới rộng rải ủng hộ và giúp đỡ to lớn cả 
về tinh thần và vật chất đối với sự nghiệp chống 
Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất 
đất nước của nhân dân ta. 

Bước vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
nhất là thời kỳ đổi mới, Đảng ta vẫn vững vàng 
đưa đất nước vượt qua những hoàn cảnh khó 
khăn, có lúc hiểm nghèo và những thách thức 
gay gắt sau khi xảy ra những biến động ở khu 
vực Liên Xô (cũ) và Đông Âu ; đã sớm nhận 
thấy được sai lầm của “cải tổ” ; đã vượt qua mọi 
khó khăn, thử thách, tiếp tục lãnh đạo nhân dân 
ta giành nhiều thắng lợi to lớn trong sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dưới sự lãnh đạo, 
chi đạo trực tiếp. của Đảng, trên mặt trận đối 
ngoại, công, tác đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà 
nước và đối ngoại nhân dân đã giành được 
những thành tựu mới quan trọng. Trung thành 
với tư tưởng đối ngoại của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh và của Đảng ta, thực hiện đường lối đối 
ngoại độc lập, tự chủ, chính sách rộng mỡ, đa 
phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, công tác đối 
ngoại đã góp phần phá vỡ sự bao vây, cắm vận 
đối với nƯỚc ta, đưa đất nước ra khỏi khủng 
hoảng kinh tế - xã hội, tăng cường quan hệ với 
các nước xã hội chủ nghĩa, duy trì và phát triển 
quan hệ với các đảng cộng sản, công nhân, các 
lực lượng chính trị cánh tả, các phong trào độc 
lập dân tộc và tiền bộ, thiết lập quan hệ với một 
sô chính đảng và đảng cầm quyền ở nhiều khu 
vực trên thế giới ; coi trọng phát triển quan hệ 
hữu nghị, hợp tác với các nước láng giêng có 
chung biên giới, với các nước trong khu vực, 
thúc đẩy quan hệ với hầu hết các nước trên thế 
giới ; mở rộng quan hệ với các tổ chức quốc tế, 
với các trung tâm chính trị, kinh tế, tài chính 
quốc tế... Đây là bước phát triển mới của các 
môi quan hệ quốc tế của Việt Nam dưới sự lãnh 
đạo của Đảng ta. 

Có được những thành tựu đó trong công tác 
đối ngoại là do chúng ta đã quán triệt và tô chức 
thực hiện đúng đường lối, quan điểm và tư 
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tưởng chỉ đạo của Đảng về đối ngoại. Công tác 
đối ngoại đã góp phần nâng cao thế và lực của 
Việt Nam, góp phân đưa sự nghiệp cách mạng 
của nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi 
khác ; đã tranh thủ được sự đồng tình, ủng hộ và 
giúp đỡ rộng rãi của bạn bè khắp thế giới. Qua 
đó cũng là quá trình chúng ta đóng góp xứng 
đáng vào sự nghiệp đấu tranh chung của nhân 
dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân 
chủ và tiến bộ xã hội. Đây cũng chính là bài học 
kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại 
mà ta cần suy nghĩ, phát triển trong thời kỳ mới. 

3 - Về tình hình và nhiệm vụ của công tác 
đối ngoại hiện nay. 

Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy 
biến động phức tạp. Sau các sự kiện diễn ra ở 
Đông Âu và Liên Xô cuối những năm 80 đầu 
những năm 90, trật tự thế giới cũ bị phá vỡ, trật 
tự thế giới mới đang tiếp tục quá trình hình 
thành dưới tác động của các mâu thuẫn của thời 
đại và Các cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp 
gay gắt dưới nhiều hình thức mới. Nguy cơ 
chiến tranh thế giới hủy diệt tiếp tục bị đẩy lùi ; 
nhưng chiến tranh cục bộ, xung đột dân tộc, sắc 
tộc, tôn giáo... vẫn diễn ra ở nhiều nơi trên thế 
giới, đe dọa hòa bình, an ninh và những nỗ lực 
phát triển của các dân tộc. Chủ nghĩa đế quốc 
Mỹ vẫn ráo riết thực hiện chính sách bá quyền, 
áp đặt và can thiệp vào công việc nội bộ của các 
nước khác. Mới đây thôi cuộc chiến tranh xâm 
lược của Mỹ và NA TO chống Nam Tư là một ví 
dụ điên hình. Thông tin quốc tế bùng nổ, quá 
trình quốc tế hóa sản xuất vật chất và đời sống 
xã hội cùng với sự giao lưu quốc tế đang được 
thúc đấy hết sức mạnh mẽ, nhưng các quá trình 
đó lại bị các tập đoàn tư bản lũng đoạn nắm ưu 
thế sức mạnh về kinh tế, quân sự, khoa học - 
công nghệ, chi phối, áp đặt. Họ đang chi phối 
mạnh mế quá trình toàn câu hóa kinh tế thông 
qua các thể chế quốc tế, đặt các nước đang phát 
triển, trong đó có nước ta, trước những cơ hội có 
thể tranh thủ để phát triên đồng thời là những 
thách thức to lớn. Trong quá trinh hội nhập với 
nền kinh tế thế giới, ta phải nắm vững hai mặt 
vừa đấu tranh, vừa hợp tác. Hợp tác phải đấu 
tranh, đấu tranh đề hợp tác có hiệu quả. 
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Lý tưởng xã hội chủ nghĩa vẫn sống trong 
trái tim hàng nghìn triệu người trên trái đất. Đội 
ngũ những người cách mạng và tiến bộ đang 
bước văo cuộc đấu tranh mới, phong trào cách 
mạng thế giới đang và có điều kiện phục hồi và 
phát triển. Các dân tộc tiếp tục nâng cao ý thức 
độc lập, tự chủ, tự lực tự cường, dành ưu tiên 
cho phát triển kinh tế, tăng cường sức mạnh 
quốc gia, tích cực tham gia liên kết hợp tác 
quốc tế nhằm giành vị thế có lợi nhất trong quan 
hệ quốc tế, chuẩn bị hành trang bước sang thế 
kỷ mới. 

Trong bối cảnh quốc tế đó, chúng ta cần nắm 
bắt được quy luật vận động, đánh giá đúng bản 
chất và xu thế của tình hình thế giới, có chiến 
lược và sách lược đúng về đối ngoại, nhất định 
sẽ tạo được môi trường quốc tế thuận lợi để tiếp 
tục sự nghiệp đổi mới thành công. Tư tưởng 
Hồ Chí Minh đã để lại cho chúng ta nhiều bài 
học quý báu về đối ngoại, nhất là ở những tình 
huống khó khăn nhất, phức tạp nhất. Chúng ta 
đã và đang. vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào 
công tác đối ngoại ngày nay, phù hợp với hoàn 
cảnh mới của thế giới. Nhiệm vụ đó đã nêu 
trong các nghị quyết của các Đại hội VI, VII, 
VIII và nhiều nghị quyết Trung ương khác, cần 
được quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc. 
Tôi chỉ lưu ý các đồng chí một số điểm : 

- Tư tưởng chỉ đạo chính sách đối ngoại của 
Đảng ta là giữ vững nguyên tắc vì độc lập, 
thống nhất và chủ nghĩa xã hội ; đông thời phải 
rất sáng tạo, năng động, linh hoạt, phù hợp với 
vị trí, điều kiện và hoàn cảnh cụ thể của nước ta, 
cũng như diễn biến của tình hình thế giới và khu 
vực, phù hợp với đặc điểm của từng đối tượng 
ta có quan hệ. 

- Nhiệm vụ của công tác đối ngoại hiện nay 
là củng cố môi trường hòa bình, tạo điều kiện 
quốc tế thuận lợi hơn nữa cho sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã 
hội chủ nghĩa, góp phần tích cực vào cuộc đấu 
tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, 
độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. 

- Lợi ích cao nhất và thiêng liêng nhất của 
dân tộc ta mà cũng là của giai cấp công nhân ta 


là xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo 
vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, ra sức 
phát triển kinh tế - xã hội, làm cho dân giàu, 
nước mạnh, giữ vững độc lập và thống nhất, góp 
phần xứng đáng vào hòa bình, độc lập, dân chủ, 

tiến bộ của các dân tộc, thực hiện đúng Cương 
lĩnh của Đảng và Di chúc của Bác Hồ. Công tác 
đối ngoại phải phục vụ lợi ích đó của Đảng và 
dân tộc. Ta luôn luôn coi trọng phát triển quan 
hệ hợp tác hữu nghị với các nước xã hội chủ 
nghĩa, phong trào cộng sản và công nhân quốc 
tế, với phong trào độc lập dân tộc, với phong 
trào không liên kết và các lực lượng hòa bình, 

tiến bộ khác trên thế giới, Ủng, hộ và giúp đỡ lẫn 
nhau theo khả năng thực tế của ta, phù hợp với 
sự chuyển biến của tình hình thế giới. Chúng ta 
phải tiếp tục kết hợp nhuần nhuyễn chủ nghĩa 
yêu nước chân chính và chủ nghĩa quốc tế trong 
sáng của giai cấp công nhân ; giữ vững độc lập 
tự chủ, tự lực tự cường đi đôi với đẩy mạnh đa 
dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại. 
Độc lập tự chủ, tự lực tự cường là điều kiện để 
mở rộng quan hệ quốc tế bình đẳng, công bằng, 
đúng đắn. Đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ 
quốc tế là để xây dựng được thế đứng quốc tế 
vững chắc, tạo điều kiện bên ngoài thuận lợi 
cho công cuộc đổi mới phát triển đất nước. 

Chúng, ta cũng cân nắm vững trong quan hệ 
quốc tế, cần tính đến những lợi ích trùng hợp và 
những lợi ích khác nhau, các mặt thuận lợi và 
phức tạp, khả năng và giới hạn cũng như tác 
động qua lại của các mối quan hệ đó. Chúng ta 
cân tranh thủ và phát huy “điểm đồng”, hạn chế 
và thu hẹp “bất đồng”. Một điểm nữa là ta cần 
đấy mạnh tham gia hợp tác khu vực, mở rộng 
quan hệ với tất cả các nước, trên cơ sở bảo đảm 
lợi ích dân tộc của ta và lợi ích của chủ nghĩa xã 
hội. Nói một cách khác, trong quan hệ đối ngoại 
chúng ta phải hết sức tỉnh táo, vững vàng, phát 
huy ý thức độc lập tự chủ, tính thần tự lực tự 
cường, phát huy tối đa nội lực và nâng cao hiệu 
quả của hợp tác quốc tế, giữ vững và tăng cường 
sự lãnh đạo của Đảng, kiên định độc lập dân tộc 
và định hướng xã hội chủ nghĩa, gÓp phần bảo 
đảm sự phát triển đất nước phồn vinh và 
bền vững. 
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4 - Về sự học tập và rèn luyện của đội ngũ 


cán bộ đối ngoại. 

Là cơ quan tham mưu của Trung ương về 
công tác đối ngoại, trải qua 50 năm hoạt động, 
Ban Đối ngoại Trung ương có vinh dự lớn là 
được Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí 
Tổng Bí thư của Đảng, Bộ Chính trị, Thường vụ 
Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương các khóa 
trực tiếp chỉ đạo, rèn luyện và dìu dắt. Qua nửa 
thế kỷ phục vụ công tác đối ngoại của Đảng, 
Ban Đối ngoại Trung ương đã từng bước trưởng 
thành, các thế hệ cán bộ tiếp bước nhau đã luôn 
thấm nhuân và kiên định đường lối, quan điểm 
của Đảng, biết tập trung sức lực, trí tuệ tham gia 
và có những đóng góp có hiệu quả cho công tác 
tham mưn, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc 
thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại của 
Đảng, triển khai các quan hệ đối ngoại của 
Đảng, tham gia chuẩn bị những văn kiện về đối 
ngoại có ý nghĩa quan trọng, phục vụ Trung 
ương và Bộ Chính trị hoạch định đường lối, 
chính sách đối ngoại ; trực tiếp tham gia hướng 
dẫn công tác đối ngoại của các đoàn thể nhân 
dân, các tô chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp, 
hòa bình, đoàn kết, hữu nghị... tham gia hướng 
dẫn công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại, 
góp phần rất quan trọng vào thành tựu chung 
của công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước 
ta trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc, 
thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong 
công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
ngày nay ; góp phần nâng cao uy tín và vị thế 
của Đảng ta, Nhà nước ta, dân tộc ta trên trường 
quốc tế. 

Thời gian tới, các đồng chí còn cần phải đầu 
tư nhiều hơn nữa cho công tác nghiên cứu tham 
mưu, công tác kiểm tra việc thực hiện đường lối, 
chính sách đối ngoại của Đảng, phối hợp hướng 
dẫn công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại 
tốt hơn nữa để góp phần thực hiện thắng lợi 
công cuộc đổi mới, đưa đất nước vững bước 
sang thế kỷ XXI. 

Cách mạng nước ta đã bước sang giai đoạn 
phát triển mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa, nhằm mục tiêu dân giàu, nước mạnh, 
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xã hội công bằng, văn minh. Trong bối cảnh đổi 
mới và mở rộng hợp tác quốc tế, hơn lúc nào 
hết, chúng ta cần quán triệt sâu sắc tư tưởng 
Hồ Chí Minh về công tác quốc tế, thấm nhuần 
Cương lĩnh của Đảng và Di chúc của Bác Hồ, 
kết hợp nhuần nhuyễn chủ nghĩa yêu nước chân 
chính với chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công 
nhân, độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội ; tiếp 
tục kiên định đường lối đối ngoại độc lập tự 
chủ, chính sách rộng mở, đa dạng hóa, đa 
phương hóa quan hệ quốc tế ; nhằm góp phần 
thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Để hoàn thành nhiệm vụ của mình, hơn ai 
hết, đội ngũ cán bộ đối ngoại phải ra sức học tập 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí 
Minh, đường lối, quan điểm của Đảng nói 
chung và về đối ngoại nói riêng ; không ngừng 
rèn luyện, trau dôi đạo đức cách mạng, có bản 
lĩnh chính trị vững vàng, không ngừng nâng cao 
kiến thức về quốc tế, trình độ chuyên môn 
nghiệp vụ, ngoại ngữ và phương pháp công tác, 
cải tiến lề lối làm việc, thực hiện tốt Cuộc vận 
động xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần 
Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) để làm tròn 
trách nhiệm, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng 
và nhân dân. 

Ban Đối ngoại Trung ương cần phối hợp 
chặt chẽ với Bộ Ngoại giao, các cơ quan khối 
đối ngoại, các ban, ngành, đoàn thể, các cấp ủy, 
phối hợp chặt chẽ giữa đối ngoại và an ninh, 
quốc phòng... để tạo nên sức mạnh tổng hợp 
trên lĩnh vực đối ngoại. 

Nhiệm vụ đặt ra trước các đồng chí vừa nặng 
nề, vừa vinh dự. Trung ương Đảng và Bộ Chính 
trị tin tưởng chắc chắn rằng các đồng chí vững 
vàng và kiên định đường lối quốc tế của Đảng, 
ra sức học tập phần đấu vươn lên, hoàn thành tốt 
mọi nhiệm vụ được giao, tiếp tục đóng góp có 
hiệu quả vào việc thực hiện đường lối, chính 
sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, góp 
phần xứng đáng vào sự nghiệp đổi mới, xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ 
nghĩa thân yêu của chúng ta. Q 
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ĐẲNG TH TRÒN 70 TUỔI 


HÚNG ta kỷ niệm Ngày sinh của Đảng 

trong bối cảnh nhân dân ta, Đảng ta bước 

vào năm giao thừa hai thế kỷ với những 
thắng lợi vẻ vang của 70 năm đấu tranh cách 
mạng giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước 
theo con đường xã hội chủ nghĩa, trong đó có 
thắng lợi quan trọng của l5 năm đổi mới với 
những khó khăn, thử thách và những nhiệm vụ 
trọng đại còn đang ở phía trước. 

Là năm có nhiều ý nghĩa lịch sử, năm 2000 
cũng là năm Đảng ta chuẩn bị toàn diện tiến tới 
Đại hội Đảng lần thứ IX - đại hội đầu tiên của 
Đảng trong thế kỷ XXI. Chúng ta tin chắc rằng, 
Đại hội sẽ khẳng định sự đúng đắn của Cương 
lĩnh, đường lối của Đảng, sẽ tiếp tục cụ thê hóa, 
bổ sung, hoàn thiện Cương lĩnh, đường lối trên cơ 
sở tông kết những thành quả và kinh nghiệm lãnh 
đạo của Đảng trong 70 năm của thế kỷ XX, trong 
15 năm đổi mới và 5 năm thực hiện những nghị 
quyết Đại hội VI 

Nhin lại 70 năm lịch sử Đảng, chúng ta càng 
thấm thía những câu nói của Bác Hô : “Đảng ta 
thật là vĩ đại” (D, Lịch sử Đảng là cả một pho lịch 
sử bằng vàng !* (2), 

Tổng kết 70 năm hoạt động của Đảng chẳng 
những để nâng cao niềm tin, lòng tự hào mà còn 
để rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu giúp 
rọi ánh sáng vào thực tiễn công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tô quốc trong bối 
cảnh phức tạp hiện nay. 

Thế kỷ XX đang kết thúc. Với lịch sử nhân 
loại, thế kỷ XX được nhìn nhận một cách tổng 
quát là thế kỷ đầy biến động, là thế kỷ bùng nô 
cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật hiện đại, là 
thế kỷ chiến tranh và cách mạng, trong đó nối 
bật lên sự khởi đầu một thời đại mới - thời đại 
quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội 
trên phạm vi thế giới, mở màn từ thăng lợi của 


NGUYÊN ĐỨC BÌNH * 


Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917. Với 
dân tộc Việt Nam, thế kỷ XX là thế kỷ đấu tranh 
giải phóng, đấu tranh cách mạng chống để quốc 
xâm lược và các chính quyên tay SaI, gianh lại 
độc lập cho dân tộc, thống nhất cho Tổ quốc, 
xây dựng xã hội mới do nhân dân làm chủ, xã 
hội xã hội chủ nghĩa. Suốt hai phần ba thế kỷ này, 
cuộc đấu tranh vì độc lập tự do và chủ nghĩa 
xã hội của nhân dân ta gắn với sự ra đời và trưởng 
thành của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiến hành 
dưới ngọn cờ lãnh đạo duy nhất của Đảng do 
Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. Lịch 
sử Đảng và lịch sử cách mạng của dân tộc gắn kết 
chặt chế, trong đó sự trưởng thành của bản thân 
Đảng và sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng là nhân 
tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt 
Nam. Đảng là lực lượng duy nhất đoàn kết được 
dân tộc, phát huy sức mạnh dân tộc và sức mạnh 
thời đại để đưa cách mạng tiến lên. 

Các cơ quan tuyên truyền phương Tây thường 
lặp đi lặp lại rằng dường như việc Đảng Cộng sản 
Việt Nam ra đời nắm quyên lãnh đạo là một điều 
không tất yếu, răng Đảng cùng với đường lối của 
Đảng là sản phẩm từ bên ngoài gán ghép vào Việt 
Nam ! Thực tế lịch sử bác bỏ hoàn toàn luận điệu 
này. Bất kỳ ai không mang định kiến xấu đều 
thấy sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 
3 tháng 2 năm 1930 là một kết quả tất yếu đã chín 
muôi của lịch sử. 

Trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, 
nhân dân ta đã phải sống hơn nửa thế kỷ dưới ách 
thống trị của chủ nghĩa thực dân. Bác Hồ nói : 
“Từ ngày bị đế quốc Pháp xâm chiếm, nước ta là 


k Ủy viên Bộ Chính trị, GS, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung 
ưƯƠnE 

(1) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
1996, t 10, tr 2 

(2) Hồ Chí Minh : Sđd, t 10, tr 5 
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một xứ thuộc địa, dân ta là vong quốc nô, 
Tổ quốc ta bị giầy xéo dưới gót sắt của kẻ thù 
hung ác. Trong mấy mươi năm khi chưa có Đảng, 
tình hình đen tối như không có đường ra” 3). Mất 
độc lập tự do là mất tất cả ! Lúc đó giải phóng dân 
tộc là nhiệm vụ thiêng liêng, cấp bách nhất, là 
vấn đề sống còn của cả dân tộc. Trước khi có 
Đảng, các phong trào yêu nước chống Pháp diễn 
ra sôi nổi và liên tục, không ngừng khắp Bắc, 
Trung, Nam. Đó là phong trào Cân Vương, cuộc 
khởi nghĩa nông dân Yên Thế, cuộc vận động 
Duy tân, Đông Kinh Nghĩa thục, các phong trào 
Đông du, Tây du do các sĩ phu yêu nước chủ 
xướng, cuộc khởi nghĩa Yên Bái do Việt Nam 
Quốc ¿ dân đảng tiến hành v.v... Các phong trào kể 
trên tất cả đều sáng ngời tỉnh thân yêu nước, bất 
khuất, song tất cả đều bế tắc và cuối cùng thất 
bại. Đó là sự bế tắc về đường lối cứu nữớc. Và 
như vậy, tất cả đều đã được lịch sử khảo nghiệm - 
từ đường lối cứu nước theo hệ tư tưởng phong 
kiến đến những đường lối theo lập trường nông 
dân, lập trường tiểu tư sản, lập trường tư sản. Ơ 
Việt Nam Quốc dân đảng, với đường lối cứu nước 
theo hệ tư tưởng tư sản tưởng chừng tích cực nhất 
lúc bấy giờ, nhưng qua khởi _nghĩa Yên Bái vừa 
bùng lên đã tắt ngâm vĩnh viễn, chỉ còn để lại dư 
âm câu nói vô vọng của Nguyễn Thái Học 
“Không thành công cũng thành nhân” thi rõ ràng 
đến đó càng thấy “tình hình đen tối như không có 
đường ra”. 

Trong khi đó, cuộc đời và sự nghiệp của cụ 
Phan Bội Châu là một điển hình tiêu biểu. Điển 
hình tiêu biểu không chỉ ở cụ là cả một tấm 
gương vô song về bầu nhiệt huyết cứu nước, cứu 
dân. Điển hình tiêu biểu nhất là ở con đường cứu 
nước của cụ với bao trải nghiệm hết phương kế 
này đến phương kế khác - từ lập trường yêu nước 
thương nòi thuần túy lúc đầu, đến chủ trương 
quân chủ lập hiến, đến đường lối dân chủ tư sản, 
và cuỗi cùng cụ ngh đến (mới là nghĩ. đến) chủ 
nghĩa xã hội - tất cả đó hình thành một tắm ương 
phân chiếu một cách tập trung và cô đúc gần như 
hết thảy con đường cứu nước mà dân tộc đã trải 
qua ở đầu thế kỷ. Địa vị lịch sử của Phan Bội 
Châu phải chăng ở chỗ cụ là kết tinh buổi glaO 
thời giữa hai thời đại lịch sử của dân lộc, ở chỗ 
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cụ là người phát ngôn cho như câu lịch sử dân 
tộc phải chuyển sang thời đại mới. Nhưng, điều 
mà sau khi trải qua “một trăm thất bại không 
một thành công”, cụ mới chỉ cảm thấy ở cuối 
đời khi “thân đã tàn, lực đã kiệt” thi chính 
Nguyễn Ái Quốc cùng thời (hay sớm hơn một 
chút ?) không chỉ cảm thấy mà đã nhìn thấy một 
cách rõ rệt. Hơn nữa, Nguyễn Ái Quốc đã đáp 
ứng nhu cầu lịch sử một cách chính xác nhất cả 
về lý luận, cả về thực tiến. 

Đủ thấy con đường độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội mà Bác Hà, Đảng ta và dân tộc ta đã 
lựa chọn là sự lựa chọn khách quan của chính lịch 
sử từ hơn 70 năm về trước. Sự nghiệp giải phóng 
dân tộc cho đến cuối những năm 20 đòi hỏi một 
con đường mới đúng đắn, đòi hỏi có một chính 
đảng cách mạng kiểu mới của một giai cấp mới 
(giai cấp công nhân) một chính đảng được vũ 
trang bằng học thuyết cách mạng và khoa học 
của thời đại. Trải qua bao năm bôn ba khắp 
thế giới để tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc 
đã từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin. Hồ Chí Minh nói về những năm 
tháng tìm đường cứu nước của Người và về chân 
lý đã được phát hiện như sau : “Từng bước một, 
trong cuộc đấu tranh, vừa nghiên cứu lý luận 
Mác - Lê-nin, vừa làm công tác thực tế, dần dần 
tôi hiểu được rằng chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ 
nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc 
bị áp bức và những người lao động trên thế giới 
khỏi ách nô lệ” (4). Người còn nói : “Muốn cứu 
nước và giải phóng dân tộc không có con đường 
nào khác con đường cách mạng vô sản” (5). Con 
đường cách mạng vô sản, đó là con đường cách 
mạng lấy công, nông làm "gốc" và giai cập công 
nhân giữ vai trò lãnh đạo công cuộc giải phóng 
dân tộc, sau khi hoàn thành sẽ chuyển lên cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, không qua chế độ tư bản. 
Hồ Chí Minh chỉ ra rằng “chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
kết hợp với phong trào công nhân và phong 
trào yêu nước đã dẫn tới việc thành lập Đảng 
Cộng sản Đông Dương vào đầu năm 1930. Việc 


(3) Hỗ Chí Minh : Sđữ, t 10, tr 3 
(4) Hồ Chí Minh : Sđữ, t 10, tr 128 
(5) Hồ Chí Minh : Sđđ, t 9, tr 314 
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thành lập Đảng là một bước ngoặt vô cùng quan 
trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam ta” 6), 
Việc hợp nhất ba tổ chức cộng sản thành một 
đảng thống nhất và sự ra đời của Đảng rõ ràng là 
kết quả tất yếu của tiến trình lịch sử dân tộc. 

Lịch sử cách mạng cho thấy từ khi có Đảng, 
cách mạng Việt Nam đã vượt qua mọi thử thách, 
dù con đường đi quanh co phức tạp, đã phát triên 
đi lên không một thế lực nào ngăn cản nổi. Dưới 
sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, nhân dân cả 
nước ta đã tiến hành thắng lợi của cuộc Tổng 
khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945. Thắng lợi của 
Cách mạng Tháng Tám là kết quả sự phát triển 
cách mạng trong 1Š năm trước đó qua các cao 
trào : Xô viết Nghệ Tĩnh 1930 - 1931, Mặt trận 
Dân chủ 1936 - 1939 và Mặt trận Việt Minh 
1941 - 1945. Cách mạng Tháng Tâm đưa dân tộc 
ta từ thân phận một dân tộc nô lệ bước vào kỷ 
nguyên độc lập tự do. Cách mạng Tháng Tám đưa 
đến thành lập Nhà ưỚC công nông đầu tiên ở 
Đông - Nam châu Á. 

Sau Cách mạng Tháng Tám, Đảng ta và nhân 
dân ta thiết tha mong muốn kiến thiết đất nước 
trong hòa bình, chủ trương giao hảo với tất cả các 
nước gần xa, kể cả với Pháp. Song bọn để quốc 
thực đân đã đem quân xâm lược nước ta lần nữa. 
Vì độc lập tự do của minh, nhân dân ta dưới sự 
lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hô Chí Minh đã 
tiến hành hai cuộc kháng chiến vĩ đại. Nhân dân 
ta đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chỗng 
Pháp bằng trận Điện Biên Phủ chấn động địa cầu. 
Chiến thắng đó là đòn quyết định mở đầu sự phá 
sản chủ nghĩa thực dân cũ. Sức mạnh của dân tộc 
và của cách mạng được phát huy cao độ trong 
cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, một cuộc 
đụng đầu lịch sử, một thử thách hiếm có đối với 
một dân tộc thiết tha với độc lập tự do. Thắng lợi 
oanh liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu 
nước mở ra một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử 
dân tộc. Nó kết thúc vẻ vang quá trình 30 năm 
chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, 
chấm dứt vĩnh viễn ách thống trị hơn một thế kỷ 
của chủ nghĩa đề quốc trên đất nước ta. 

Sau chiến thắng mùa Xuân năm 1975, cả nước 
bước vào xây dựng chủ nghĩa xã hội trong điều 
kiện nên kinh tế rất lạc hậu, với những hậu quả 


nặng nê của 30 năm chiến tranh chống đề quốc, 
lại thêm những hậu quả của cuộc chiến tranh sau 
năm 1975 ở hai đầu biên giới Tây Nam và phía 
Bắc. Những thành tựu mà nhân dân ta đã làm nên 
trong giai đoạn 1975 - 1985 là đáng kể, không thể 
phủ nhận. Đảng ta đã có nhiều cố gắng nghiên 
cứu, tìm tòi, xây dựng đường lối, xác định mục 
tiêu và phương pháp xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
Nhưng, Đảng ta đã phạm sai lầm chủ quan duy ý 
chí, vi phạm quy luật khách quan : nóng vội trong 
cải tạo xã hội chủ nghĩa, xóa bỏ ngay nên kinh tế 
nhiều thành phân, có lúc đây mạnh quá mức việc 
xây dựng công nghiệp nặng ; duy tr quá lâu cơ 
chế tập trung,quan liêu, bao cấp. Đại hội VI của 
Đảng đã tự phê bình nghiêm túc, sâu sắc về 
những sai lầm và đề ra đường lối đối mới. Đại 
hội VI của Đảng là cột mốc lịch sử quan trọng 
trong sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa của 
nhân dân ta. Trong lúc Đảng và nhân dân ta đang 
triển khai công cuộc đổi mới thì một biến cố bên 
ngoài hết sức phức tạp và vô cùng bất lợi cho 
cách mạng đã xảy ra, đó là thảm họa sụp đổ ở 
Liên Xô và Đông Âu. Cách mạng Việt Nam một 
lần nữa đứng trước những thử thách cực kỳ lớn. 
Song do có đường lối đổi mới đúng đắn, có tính 
nguyên tắc của Đảng, nhờ có tinh thần yêu nước, 
cách mạng và sự phấn đấu kiên cường của nhân 
dân, công cuộc đôi mới đã thu được những thắng 
lợi quan trọng. Nồi bật nhất là cuộc khủng hoảng 
kinh tế - xã hội đã được khắc phục, đất nước đã 
có đủ điều kiện tiền đề đề bước vào thời kỳ đấy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Trong quá trình xây dựng Đảng và lãnh đạo 
cách mạng của Đảng, nhất là lãnh đạo xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, như các văn kiện của Đảng đã 
chỉ ra, Đảng ta không chỉ có những ưu điểm và 
thành tựu mà còn có những khuyết điểm và yếu 
kém. Đảng đã nghiêm túc tự phê bình và thẳng 
thắn đấu tranh để khắc phục yếu kém, sửa chữa 
sai lầm trong hoạt động lãnh đạo của mình. Cuộc 
sửa sai (năm 1956) sau cải cách ruộng đất và 
chỉnh đốn tổ chức cũng như việc tự phê bình của 
Đang tại Đại hội VI là những minh chứng. Chúng 
ta hiểu rằng trong quá trình đôi mới hiện nay con 
đường đi lên vẫn không bằng phẳng, trơn tru. 


(6) Hồ Chí Minh : Sđơ. t 10, tr 8 
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Kinh tế nước ta mấy năm liền tăng trưởng khá 
cao, đến năm 1997 bị chững lại và đang có xu 
hướng giảm sút tuy đã có một số tín hiệu chuyển 
biến tích cực. Ngoài những nguyên nhân khách 
quan còn có những nguyên nhân chủ quan. Giờ 
đây, cùng VỚI VIỆC phải tiếp tục đây mạnh sản 
xuất, đổi mới cơ cấu kinh tế và cơ chế quản lý, 
chúng ta lại phải giải những bài toán về tiêu thụ 
sản phẩm, về giảm giá và giảm phát, lần đầu tiên 
phải có chính sách kích câu v.v... Khi các nước 
xung quanh đã hoặc đang ra khỏi khủng hoảng, 
nếu ta lại không bứt lên được thì riêng điều này 
đã là một thách thức lớn, nhất là trong điều kiện 
đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ cuộc hội nhập 
và đua tranh kinh tế và thương mại toàn cầu. 
Trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng - 
nhiệm vụ then chốt của Đảng, bên cạnh những 
mặt tiến bộ, tích cực, vân còn nhiều biểu hiện tiêu 
cực như ở không ít cấp ủy và cấp ủy viên các cấp, 
ngay cả câp trung ương chưa thật tự giác trong tự 
phê bình, một sô nơi mất đoàn kết nghiêm 
trọng v.v... Trong các tổ chức đảng và bộ mây 
nhà nước, trong đội ngũ cán bộ, tệ tham những, 
quan liêu, chạy chức, tranh quyền, những biểu 
hiện mơ hồ, mất cảnh giác, ý thức kỷ luật kém 
còn rất phổ biến ; việc khắc phục những tỉnh 
trạng đó còn chậm, chưa có hiệu quả thật rõ rệt. 
Đông chí Tông Bí thư Lê Khả Phiêu thắng thắn 
chỉ rõ : “Nếu Đảng và bộ máy nhà nước không 
trong sạch sẽ ảnh hưởng cho cả đoạn đường rất 
dài trong thế kỷ tới và khó giữ được vai trò lãnh 
đạo của Đảng”. 

Bảy thập niên qua, những ưu điểm, thành tựu 
và khuyết điểm, yếu kém của Đảng đều có quan 
hệ mật thiết với công tác lý luận của Đảng. Chủ 
tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta hết sức coi trọng 
lý luận và công tác lý luận. Bác Hồ đã ghi lại lời 
Lê-nin ngay trên trang đầu tác phẩm “Đường 
cách mệnh” của Người : “Không có lý luận cách 
mệnh thì không có cách mệnh vận động... Chỉ có 
theo lý luận cách mệnh tiễn phong, đang cách 
mệnh mới làm nổi trách nhiệm tiền phong”. 
Người còn nói : không có lý luận thi lúng túng 
như nhắm mắt mà đi. Ngày nay, công tác lý luận 
trở nên càn thiết và cấp bách hơn bao giờ hết bởi 
cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở nước ta và trên thế giới đang 
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đứng trước hàng loạt vấn đề hết sức mới mẻ và 
phức tạp mà lý luận và thực tiễn trước đây chưa 
đặt ra. Đó là vấn đề chủ nghĩa tư bản hiện đại ; về 
triên vọng của chủ nghĩa xã hội và phong trào 
cách mạng thế giới. Đó là vấn đề xây dựng chủ 
nghĩa xã hội với kinh tế thị trường nhiều thành 
phân. Đó là vấn đề xây dựng chủ nghĩa xã hội 
trong điêu kiện cuộc cách mạng khoa học công 
nghệ hiện đại, nhất là cách mạng tin học đang 
diễn ra như vũ bão. Đó là vấn đề xây dựng chủ 
nghĩa xã hội trong điều kiện phát triển xu thế toàn 
câu hóa hiện nay. Đối với chúng ta, cùng với các 
vấn đề nêu trên còn có vấn đề căn bản chưa được 
khai phá đầy đủ, đó là việc xây dựng chủ nghĩa xã 
hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa, đặc biệt trong 
cục diện thế giới hậu Xô viết. Ngoài ra còn hàng 
loạt vấn đề cụ thể mới mẻ và bức xúc khác, thực 
tế chưa có lời giải đáp hoặc giải đáp chưa đủ 
sáng tỏ. 

Qua thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhất 
là qua 15 năm đổi mới, “con đường đi lên chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng được xác định 
rõ hơn”. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa đã 
khắc phục được tình trạng bất cập của công tác 
nghiên cứu và phát triên lý luận. Hội nghị Trung 
ương 6 (lần 2) đã xác định nhiệm vụ “đây mạnh 
công tác tông kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận 
(trong nước và thế giới), tiếp tục làm rõ hơn mô 
hình và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước 
ta, chuẩn bị cho Đại hội IX của Đảng”. Để thực 
hiện nhiệm vụ mà Đại hội VIII đã nêu ra về công 
tác lý luận, đặc biệt là nhiệm vụ làm sáng tỏ hơn 
nữa quan niệm về chủ nghĩa xã hội và con đường 
đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, theo chủ trương 
của Bộ Chính trị, 7 chương trình khoa học xã hội 
cấp nhà nước đã được triên khai từ 1996 đến nay. 
Các chương trình và đề tài đang được khẩn trương 
đầy mạnh để nghiệm thu trong năm 2000 này với 
hy vọng những kết quả nghiên cứu có thể góp 
phân đánh dấu bước phát triển mới trong công tác 
lý luận của Đảng, góp phần chuẩn bị Đại hội 
Đảng lần thứ 1X và cũng là góp phân kỷ niệm 
Đảng tròn 70 tuôi. 

Để làm tròn nhiệm vụ mà Đảng đã giao cho, 
đội ngũ cán bộ làm công tác lý luận cần có những 
cố gắng vượt bậc. 
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Trước hết người làm công tác lý luận, cũng 
như mọi cán bộ, đảng viên khác, cân có niêm tin 
vững chắc vào lý tưởng cách mạng và con đường 
cách mạng của Đảng, con đường của chủ nghĩa 
xã hội ; có niềm tin vững chắc vào nên tảng tư 
tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lê-nin và 
tư tưởng Hỗ Chí Minh. Thực tiễn 70 năm qua của 
cách mạng Việt Nam cũng như thực tiễn cách 
mạng thế giới, cả thực tiễn "chính diện" và thực 
tiền "phản diện" đều chứng minh tính đúng 
đắn của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng 
Hồ Chí Minh. Đối VỚI người cộng sản, sự kiên 
định niêm tin ở nên tảng tư tưởng của Đảng quan 
trọng không biết bao nhiêu mà kể, nhất là trong 
những bước ngoặt phức tạp, khi cách mạng gặp 
trắc trở, khó khăn, thoái trào. Những lúc như thế 
mất niềm tin là mất tất cả ; giữ vững được niềm 
tin thì sẽ đưa con thuyên cách mạng vượt qua mọi 
sóng to gió lớn vững vàng đi lên. Trong tác phâm 
“Đường cách mệnh” (năm 1927) Bác Hồ viết như 

u : “Đảng có vững cách mệnh mới thành công, 
cũng như người cầm lái có vững thuyên mới chạy. 
Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, 
trong Đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo 
chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng 
như người không có trí khôn, tàu không có bàn 
chí nam. 

Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, 
nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, 
cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lê-nin” 0). 

Yêu cầu thứ hai đối với công tác lý luận, đặc 
biệt trong giai đoạn hiện nay, là người làm lý 
luận, tông kết thực tiễn phải có tư duy sáng tạo, 
thường xuyên đôi mới cách nghĩ, cách làm trước 
đòi hỏi của thực tiễn không ngừng phát triển. 
Sáng tạo là bản chất của chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
và tư tưởng Hồ Chí Minh. Cách mạng về bản chất 
là sáng tạo. Lịch sử 70 năm cho thấy sự nghiệp 
Đảng ta đây tính sáng tạo. Không sáng tạo thì 
cách mạng không thể thắng lợi. Nếu lúc nào đó, 
Ở nơi nào đó phạm giáo điều, rẬp. khuôn máy móc 
thì y như rằng cách mạng gặp trắc trỠ, khó khăn. 
Hồ Chí Minh là tắm gương vĩ đại vê tỉnh thần 
sáng tạo. Công cuộc đôi mới hiện nay đòi hỏi hơn 
bao giờ hết tư duy sáng tạo. Muốn có sự sáng tạo 
chân chính phải giữ vững định hướng cơ bản của 


cách mạng, kiên trì mục tiêu bất di bất dịch của 
cách mạng nước ta là độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội. Nắm vững “linh hồn sống” của chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin là phép biện chứng duy vật, 
quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh “dĩ bất 
biến ứng vạn biến? - đó là cơ sở của tư duy sáng 
tạo. Muốn thế phải thường xuyên gắn chặt lý luận 
với thực tiễn. Thoát ly thực tiễn thì căn bản không 
thể có sáng tạo. 

Cuối cùng, niềm tin và năng lực tư duy sáng 
tạo phải là kết quả sự nỗ lực trí tuệ to lớn của từng 
cá nhân và của cả đội ngũ cán bộ lý luận. Con 
đường khoa học, như C.Mác nói, không là “con 
đường vương giả”. Chỉ với lao động trí tuệ cật 
lực, gian khổ, kiên trì với niềm say mê không biết 
mệt mỏi mới mong có được chút thành quả gì đó. 
Rất tiếc hiện nay những nhân cách khoa học như 
thế chưa nhiều, nếu không nói còn rất hiếm. 
Trong khi đó, những vấn đề lý luận và thực tiễn 
đang đặt ra trước chúng ta vô cùng nhiều, vô cùng 
lớn, vô cùng phức tạp, đòi hỏi những nỗ lực trí tuệ 
phi thường của từng người và cả đội ngũ ngõ hầu 
mới có được những đóng góp. hữu ích. Ở đây 
đương nhiên còn vân đề về tổ chức lực lượng 
nghiên cứu, phân công trách nhiệm, theo dõi chỉ 
đạo việc nghiên cứu, sử dụng sản phâm nghiên 
cứu v.v... Nhưng dù công việc tô chức quan trọng 
như thế nào đi nữa thì thành quả và chất lượng 
của việc nghiên cứu lý luận, tống kết thực tiễn 
trước hết vẫn phụ thuộc một cách quyết định vào 
nỗ lực tinh thần và khả năng sáng tạo của từng cá 
nhân người nghiên cứu. 

Kỷ niệm 70 năm Ngày ra đời của Đảng, mỗi 
đảng viên, cán bộ của Đảng, trong đó có những 
người làm công tác lý luận, càng thêm tự hào về 
Đăng quang vinh, về nhân dân anh hùng, về lịch 
sử vẻ vang của dân tộc ta. Tích cực tham gia vào 
việc tông kết những bài học kinh nghiệm của 
Đảng, của cách mạng trong 70 năm qua, vận 
dụng sáng tạo những bài học Ấy để soi sáng thực 
tiễn công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã 
hội và bảo vệ Tô quốc, góp phần vào việc chuẩn 
bị Đại hội Đảng lần thứ IX, đó là kỷ niệm ngày 
lịch sử vẻ vang của Đảng một cách thiết thực.C] 


(7) Hỗ Chí Minh : Sdở, t 2, tr 268 
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HỦ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa 

duy vật lịch sử chỉ khám phá những quy 

luật phát triển chung, phổ quát của tư duy 
triết học, khoa học vê sự phát triên của giới tự 
nhiên và xã hội loài người, dự báo tiền đô của lịch 
sử, đặt nền tảng tư tưởng cho những người mác xít 
tìm ra con đường phát triển của đất nước mình. 
Nó là những thành tựu tư tưởng cao nhất của nhân 
loại, là hệ tư tưởng khoa học và mở đường cho 
việc tìm tòi chân lý và phương pháp của sự tìm tòi 
ấy nhưng không phải là chân lý tuyệt đối. Chân lý 
bao giờ cũng chỉ là tương đối. Đó là nguyên lý 
tuyệt đối. Vì sự phát triển của các dân tộc không 
đồng đều và mỗi dân tộc đều có những di sản lâu 
đời của mình, cho nên không ai có thể phác thảo 
ra một lược đồ chung cho cách mạng của tất cả 
các dân tộc. Nắm vững chân lý ấy, Hồ Chí Minh 
và Đảng ta đã khai phá con đường riêng của 
mình, hoàn chỉnh hệ thống lý luận về cách mạng 
Việt Nam mà ngày nay chúng ta gọi là tư tưởng 
Hồ Chí Minh. Có thể nói tư tưởng Hồ Chí Minh 
là sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin trên cơ sở thực tiễn cách mạng Việt 
Nam. Cách mạng bao giờ cũng là sự vận dụng 
sáng tạo sự nghiệp của quân chúng các dân tộc, 
các thế hệ, các thời đại và lý luận không ngừng 
phát triển đi liền với cuộc sống và những phát 
kiến của các nhà khoa học. 

Cách mạng Việt Nam là một hiện tượng có 
tầm cỡ của dân tộc ta và cũng là của cả loài người 
trong thế kỷ XX. Nói khái quát thì trong 70 năm 
qua, cách mạng nước ta đã giành được bốn thắng 
lợi và thành công lớn, đồng thời cũng phải trả giá 
không nhỏ cho những sai lầm và khuyết điểm mà 
có lúc Đảng mắc phải. Bốn thắng lợi lớn là : 
Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 thành 
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công lập nên Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên 
ở Đông - Nam Á ; cuộc kháng chiến đánh đổ chủ 
nghĩa thực dân cũ của Pháp ; cuộc kháng chiến 
dánh đổ chủ nghĩa thực dân mới của Mỹ ; công 
cuộc đối mới đứng vững và phát triển trước sự 
sụp đô của nhiều nước xã hội chủ nghĩa. 

Nguyên nhân quyết định bốn thắng lợi lớn là 
chiến lược, đường lối, phương pháp cách mạng 
đúng đắn của Đảng và Bác Hô. 

Hô Chí Minh đã vượt qua mọi áp lực, kiên trì 
con đường mà mình cho rằng phù hợp với quan 
niệm, phương pháp mác xít, kết hợp nâng cao tư 
tưởng truyền thống dân tộc, thực hành cuộc cách 
mạng tư tưởng của đạo Nho, nêu cao ngọn cờ dân 
tộc, tinh thân yêu nước, tư tưởng giải phóng dân 
tộc, giải phóng con người vừa tâm với trình độ, 
nhận thức của một xã hội tiểu nông chưa thoát 
khỏi nạn mù chữ, chưa hề biết thế nào là chủ 
nghĩa tư bản, chỉ thấy cuộc sống nô lệ dưới ách 
cai trị của người Pháp và bọn quan lại, cường hào. 
Đánh đổ ách thống trị của Pháp, thiết lập chế độ 
cộng hòa dân chủ, giải phóng nhân dân, phát triển 
kinh tế, văn hóa, xây dựng cuộc sống tự do, âm 
no, hạnh phúc ; sau đó, từng bước đưa cách mạng 
tiến lên giai đoạn cách mạng mới. 

Qua các quá trinh cách mạng, lý luận được 
phát triên, bô sung từ cách mạng giải phóng dân 
tộc thành cách mạng dân tộc dân chủ với ba giai 
đoạn lớn kế tục nhau và có sự xen kẽ ngay từ đầu, 
tức là kết hợp biện chứng giữa cách mạng dân tộc 
với cách mạng xã hội, giữa cách mạng dân tộc và 
cách mạng thế giới. 

Trong hệ thống lý luận về cách mạng nước ta, 
Đảng ta xuất phát từ nền tầng lý luận ấy, sáng tạo 
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HOA học - công nghệ (KHCN) trong 

những năm qua đã đạt được nhiều thành 

tựu, nhất là từ khi có Nghị quyết Trung 
ương 2 (khóa VIII) về “Định hướng chiến lược 
phát triển khoa học và công nghệ trong thời kỳ 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. Trên cơ SỞ quán 
triệt sâu rộng tinh thân nội dung cơ bản của Nghị 
quyết, nhận thức của các câp lãnh đạo và toàn xã 
hội về vị trí, vai trò của khoa học và công nghệ 
ngày càng rõ hơn ; mặt băng dân trí, khả năng tiệp 
thu và ứng dụng KHCN đã có bước phát triển ; 
trình độ của đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ 
đã có những tiến bộ, có khả năng tiếp thu và làm 
chủ được nhiều công nghệ hiện đại. Nghị quyết 
Trung ương 2 về KHCN đã từng bước đi vào cuộc 
sông. Chính phủ, các bộ, ngành có các chương 
trình, dự án cụ thể hóa định hướng chiến lược 
(như : “Chiến lược phát triển khoa học và công 
nghệ Việt Nam đến năm 2010”, lộ trình đôi mới 
công nghệ Việt Nam đến năm 2005 ; chương trình 
đưa KHCN về nông thôn, miền núi ; phát triển 
tiềm lực KHCN) và đã từng bước hoàn thiện thể 
chế, chính sách, đổi mới cơ chế quản lý, tăng 
cường các giải pháp phát huy các nguôn lực, thúc 
đẩy KHCN phát triển. 

Các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học, 
phát triển công nghệ cấp nhà nước, cấp bộ, ngành 
được khẩn trương triển khai và hoàn thành đúng 
thời hạn. Khoa học xã hội và nhân văn đã triển 
khai nghiên cứu 7 chương trình khoa học cấp nhà 
nước và một số đề tài độc lập cấp nhà nước khác. 
Hội đồng Lý luận Trung ương được thành lập, giúp 
Thường vụ Bộ Chính trị chỉ đạo phương hướng, 
nội dung nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn 
giai đoạn 1996 - 2000. Lực lượng cán bộ khoa học 
đã được huy động để tập trung nghiên cứu nhằm 
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tiếp tục khẳng định, vận dụng và phát triển chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào 
thực tiễn cách mạng Việt Nam ; những vấn đề lý 
luận cơ bản đặt ra trong sự nghiệp đổi mới, công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. Cùng với việc nghiên 
cứu các vấn đề lý luận .CƠ bản, khoa học xã hội đã 
bắt đầu đi vào giải quyết các vẫn đề cụ thể, bức xúc 
của nhu cầu phát triên Kinh tẾ - xã hội như : toàn 
cầu hóa và hội nhập quốc tế, kinh tế thị trường và 
Sự quản lý nhà nước, vân đề sở hữu ruộng đất trong 
nên kinh tế hàng hóa nhiều thành phần ; các chính 
sách kinh tế - xã hội đối với nông dân, nông 
nghiệp, nông thôn v.v... Nhiều kết quả nghiên cứu 
khoa học xã hội và nhân văn đã phục vụ cho việc 
chuẩn bị văn kiện của các Hội nghị Trung ương lần 
thứ 2, 3, 4, 5, 6 (khóa VHI; góp phân VàO VIỆC 
hoàn thiện quan điểm của Đảng ta về chủ nghĩa xã 
hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt 
Nam. 

Khoa học tự nhiên đã tổng kết đánh giá 293 
nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản thuộc các lĩnh vực 
khoa học tự nhiên như : toán học, tin học, vật lý, CƠ 
học, hóa học, sinh học, các khoa học về trái đất, 
khoa học công nghệ biển, với trên 1 500 sản phẩm, 
khoảng, 500 bài báo và báo cáo khoa học đã được 
công bố ở trong và ngoài nước. Nhiều công trình 
nghiên cứu khoa học cơ bản hoàn thành có ý nghĩa 
thực tiến làm cơ sở cho các nghiên cứu ứng dụng. 

Trong lĩnh vực nông nghiệp và nông, thôn, 
chế biến thủy hải sản cũng đã có nhiều kết quả 
nghiên cứu và áp dụng thành công như chọn 
lọc, lai tạo các giông lúa mới và cơ câu cây trồng 
mùa vụ thích hợp cho từng vùng sinh thái. 


* GS, Viện sĩ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Khoa 
giáo Trung ương 
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Năm 1997 - 1998 đã có 12 giống quốc gia kháng 
rầy, kháng đạo ôn, ngắn ngày có năng SUẤI CaO ; 
7 giống lúa quốc gia được tạo ra từ kết quả của các 
chương trình nghiên cứu KHCN cấp nhà nước và 
đã triên khai gieo trồng trong cả nước, góp phân 
làm tăng sản lượng lương thực hằng năm của cả 
nước : năm 1997 đạt 30,6 triệu tấn, năm 1998 đạt 
31,8 triệu tấn và năm 1922 đạt 33,8 triệu tấn. 
Trong nghiên cứu vê tạo giống gia súc, gia cầm 
cũng đạt những kết quả quan trọng như lai tạo các 
giống lợn có tỷ lệ nạc cao, bò thịt, bò sữa có năng 
suất thịt, sữa Cao, Các giống gà, Vịt siều trứng, siêu 
thịt đã góp phần đáng kể vào việc cải tạo đàn gia 
súc, gia câm, thúc đây chăn nuôi phát. triển ; kỹ 
thuật nuôi tôm đã trở thành một nghê mới, tạo VIỆC 
làm cho hàng chục vạn ngư dân ven biển, gÓp phần 
đáng kê vào việc tăng kim ngạch xuât khâu cho 
ngành thủy sản khoảng Ï tỉ đô la nám 1229. Đá 
xuât hiện nhiều mô hình, điên hình mới về phát 
triển kinh tế - xã hội, nhiều mô hình nông, lâm do 
người dân tự sáng lập với hàng trăm lao động và 
quy mô đến 300 - 500 ha được hình thành, tổ chức 
và quản lý để phát triển bằng việc áp dụng khoa 
học và công nghệ. Các mô hinh vườn - ao - 
chuông, trang trại, vườn rừng, mô hình nông - 
công - thương - tín, các loại hình kinh tế tư nhân, 
hợp tác xã kiểu mới, các điển hình nông trường, 
lâm trường... phát triển rộng- khắp, mang tính xã 
hội hóa rõ nét. 

Trong các lĩnh vực khai thác dầu khí, thông tin, 
viễn thông, xây dựng, cầu đường, điện, bảo vệ 
nâng cao sức khỏe cộng đồng... nhờ áp dụng các 
kết quả nghiên cứu, nhờ đôi mới công nghệ, đối 
mới sản phẩm, giải quyết nguyên liệu thay thế, 
và nhờ cơ chế mới. nhiều sân phẩm có khả năng 
cạnh tranh với hàng nhập. chất lượng được cải 
tiến và nâng cao ; đã xây dựng một số công trình 
giao thông quan trọng băng việc cáp dụng các 
công nghệ mới (cầu Sông Gianh, cầu Mỹ Thuận, 
quốc lộ 5, v.v...) ; Hệ thống năng lượng đã phát 
triển nhanh chóng, mạng lưới điện đã vươn tới hơn 
90% địa bàn các huyện, trên 75% xã và trên 62% 
hộ gia đình ở nông thôn đã có điện sử dụng ; đa 
hình thành được một hệ thống thông tin quôc gia 
với công nghệ tiên tiến đang hòa nhập vào mạng 
lưới viên thông khu vực và quốc tế. 

Mặc dầu đã có những bước chuyển đáng kế 
trong những năm gần đây, nhưng so với đòi hỏi của 
sự nghiệp CNH, HĐH đất nước thì KHCN của ta 
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chưa đáp ứng được yêu cầu, thể hiện ở một số mặt 
sau đây : 

Thứ nhất, nhìn chung sự phát triển KHCN 
chậm so với yêu cầu. Hiện tại trình độ KHCN 
trong sản xuất còn lạc hậu, chậm đổi mới. Trong 
nhiều lĩnh vực, công nghệ lạc hậu và trung bình 
còn phổ biến, công nghệ tiên tiến chưa nhiều. Tiềm 
lực KHCN chưa được phát huy mạnh mẽ, lãng phí 
chất xám còn lớn. Đội ngũ cán bộ khoa học hầu 
như không được tăng lên. Chỉ tiêu đề ra đến năm 
2000, đội ngũ cán bộ khoa học phải tăng gấp rưỡi 
so với năm 1996 mà Nghị quyết Trung ương 2 
(khóa VII) đã đề ra là điêu khó thực hiện được. 

Các cấp ủy đảng còn lúng túng trong việc chỉ 
đạo phối hợp hành động gắn kết khoa học và công 
nghệ với kinh tế - xã hội, trong tổ chức và xây 
dựng chính sách khoa học và công nghệ, trong đôi 
mới và ứng dụng công nghệ, nhất là việc ứng dụng 
KHCN để thúc đây CNH. HĐH nông nghiệp, nông 
thôn. Nhiều lĩnh vực công nghệ cao (công nghệ 
thông tin, vật liệu mới, công nghệ sinh học...) 
mong muốn được phát triển, nhưng hiện tại việc 
triển khai các khu công nghệ cao còn chậm. 

Thứ hai, cơ chế, chính sách quản lý kinh tế và 
quản lý KHCN chưa đông bộ, thông thoáng ; chưa 
tạo được động lực cho sự phát triển KHCN và thúc 
đây thị trường KHCN ; khoa học và công nghệ 
chưa thực sự là một bộ phận cấu thành của kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội. 

Thông báo của Bộ Chính trị BCHTƯ Đảng về 
đánh giá 2 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 
2 (khóa VIII) đã nêu rõ những thành tựu đạt được 
và những vấn đề đặt ra cần tiếp tục đây mạnh, 
trong đó rất chú trọng đến vấn đề làm thế nào để 
khoa học tìm đến sản xuất và sản xuất tìm đến 
khoa học 2 

Muốn làm được điều này, khoa học và sản xuất 
phải có sự gắn bó hữu cơ với nhau vì khoa học là 
nội dung cốt lõi của hoạt động kinh tế. Nội dung 
cơ bản của CNH, HĐH thực chất là ứng dụng 
KHCN, ứng dụng tri thức khoa học. Vì vậy, vân đề 
cần tập trung hiện nay là phải tìm ra cơ chế chính 
sách phù hợp để gắn kết khoa học và kinh tế, qua 
đó buộc người làm kinh tế phải căn cứ vào khoa 
học, dựa vào khoa học. Mặt khác, người. làm khoa 
học cũng phải thấy được địa bàn chính của mình là 
ở sản xuất, coi phục vụ sản xuất là mục tiêu hoạt 
động chủ yếu. Hiệu quả, kết quả nghiên cứu khoa 
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học phải được ứng dụng trong sản xuất, tạo ra của 
cải vật chất, góp phần thúc đấy sự nghiệp CNH, 
HĐH đất nước. Chỉ khi nào chúng ta xóa được bức 
tường ngăn cách giữa KHCN và sản xuất thì lúc đó 
mới thực sự tạo ra động lực thúc đẩy sản xuất phát 
triển. 

Để khắc phục những tôn tại vừa qua nhằm từng 
bước thực “hiện thành công những nội dung định 
hướng chiến lược phát triển KHCN đến năm 2020 
mà Nghị quyết Trung ương 2 (khóa VIII) đã đề ra, 
trước mắt cân tập trung, lưu ý một số điểm sau : 

1. Tăng cường và đối mới sự lãnh đạo của Đảng 
đối với các hoạt động KHCN. Nâng cao nhận thức 
của các cấp lãnh đạo đẳng, chính quyền từ trung 
ương đến địa phương và trong toàn xã hội về vị trĩ, 
vai trò của KHCN ; tăng cường chỉ đạo phối hợp 
liên ngành trong triển khai Nghị quyết. Thực hiện 
VIỆC chỉ đạo phát triển kinh tê - xã hội lấy KHCN 
làm cốt lõi ; lãnh đạo tốt việc xây dựng và nhân 
rộng các điển hình tiên tiến ; phát động phong trào 
sáng tạo, ứng dụng KHCN trong xã hội, tích cực 
hưởng ứng Đại hội thi đua toàn quốc năm 2000. 

2. Đổi mới cơ chế, chính sách kinh tế, tạo 
nguôn lực, động lực, tạo lập thị trường KHCN. 

Bản thân cơ chế thị trường đòi hỏi các doanh 
nghiệp phải nâng cao năng lực canh tranh, lấy hiệu 
quả kinh tế làm thước đo. Do vậy buộc phải coi 
ứng dụng thành tựu KHCN là phương tiện hàng 
đầu để duy trì và phát triển sản xuât. Trong thực tê 
hiện nay còn có những vướng mắc giữa vận dụng 
cơ chế thị trường với kế hoạch hóa và sự quản lý 
của Nhà nước, cho nên chưa khuyến khích cạnh 
tranh lành mạnh. Các doanh nghiệp vân tìm những 
kẽ hở về pháp luật để đem lại lợi thế cho mình hơn 
là dựa vào KHCN để tăng khả năng cạnh tranh. Do 
đó, các chính sách, cơ chế quản lý kinh tế của Nhà 
nước cần được đặc biệt quan tâm đổi mới nhằm tạo 
ra được môi trường cạnh tranh lành mạnh, cạnh 
tranh bằng hiệu quả và chất lượng đề thúc đây kinh 
tế phát triển. Trong môi trường như thế, các doanh 
nghiệp buộc phải Ứng dụng tiến bộ khoa học, đưa 
tri thức KHCN mới vào sản xuất, nhằm tăng tính 
cạnh tranh của sản phẩm. 

Hiện nay trên thế giới, khoảng 2/3 tông chỉ 
phí cho nghiên cứu khoa học và triển khai công 
nghệ là do các doanh nghiệp đầu tư. Nhìn chung, 
phát triển của công nghệ thế giới là nhờ vào 
doanh nghiệp ; sự cạnh tranh của cơ chế thị trường 
bắt buộc các doanh nghiệp phải tìm hướng phát 
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triển từ công nghệ. Đây là điều hoàn toàn đúng, 
Ph. Ăng- ghen đã cho răng : một khi sản xuất có 
nhu câu với khoa học thì khoa học sẽ phát triển 
hơn mười trường đại học. Chủ tịch Hồ “Chí Minh 
cung đá chỉ rõ : khoa học phải từ sản xuất mà ra và 
phải trở về phục vụ sản XuẤt. Nếu chúng ta không 
tạo được nhu câu tử phía sản xuất thì sẽ không có 
Sự phát triển của khoa học. 

Đối với nước ta, trong quá trình chuyển đổi từ 
CƠ chế bao cấp sang cơ chế thị trường hiện nay cần 
thiết phải có những chính sách ưu tiên, khuyến 
khích các doanh nghiệp đầu tư cho khoa học ; 
những công trình nghiên cứu khoa học, đổi mới 
công nghệ được ưu tiên vay vốn tín dụng, được 
hưởng mức thuế thấp, thậm chí được miễn thuế. Đề 
tạo điều kiện thúc đầy các doanh nghiệp phát triển, 
Nhà nước không những không thu thuế, mà cần 
phải thưởng cho những người tìm ra công nghệ 
mới, đổi mới sản phẩm một cách hiệu quả. Mặt 
khác cần có những chính sách ưu đãi về vốn, thuế 
cho các lĩnh vực khoa học mà Nhà nước quan tâm, 
cân phát triển. Đối với những lĩnh vực trước mắt 
chưa đem lại nhiều lợi ích cho người sản xuất 
nhưng đem lại hiệu quả lớn trong tương lai, Nhà 
nước cần phải khuyến kích bằng cách giảm mức 
thuế. Một kinh nghiệm rất hay của Ai- rơ-Ìen : đối 
với công nghiệp phần mềm, nhà nước miễn tất cả 
các loại thuế, chỉ đánh thuế lợi tức 10%, ngoài ra 
còn hỗ trợ đầu tư không thu hồi khoảng 12 - 15 
nghìn đô la cho một lao động ; nhờ đó công nghiệ 
phần mềm phát triển rất nhanh : năm 1998 đã xuât 
khoảng 6 - 7 tỉ đô la (đứng thứ hai sau Mỹ). Số tiền 
chính phủ bỏ ra để hỗ trợ đầu tư chỉ sau vài ba năm 
đã được bù lại bằng thuế lợi tức 10%. 

3. Gắn kết kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
(KT - XH) với KHCN. 

Ngoài việc tạo lập môi trường thuận lợi cho 
phát triên thị trường KHCN, việc Nhà nước chi 
đạo gắn kết khoa học với sản xuất là hết sức 
quan trọng. Việc gắn kết này trước hết được thực 
hiện bằng công cụ kế hoạch. Kế hoạch phát triển 
KT - XH phải thực sự là một kế hoạch phát triển 
dựa vào KHCN. KHCN là luận cứ và là nội dung 
cốt lõi của kế hoạch KT - XH. Điều này nghị quyêt 
của Đảng đã nói nhưng chưa thực hiện. Chưa có sự 
điều tra, nghiên cứu một cách kỹ lưỡng và khoa 
học khi quy hoạch phát triển một vùng, ngành nào 
đó ; trong kế hoạch KT - XH cũng chưa có đây đủ 
nội dung KHCN. 
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Trình độ KHCN của nền kinh tế được thể hiện 
trên các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, như năng suất, 
chất lượng, hiệu quả. Nếu không nâng cao các chỉ 
tiêu này thì chắc chắn nền kinh tế sẽ không 
phát triển được. Hoặc có thể có sự tăng trưởng 
trong một lúc nào đó, nhưng sau đó sẽ là nợ nân, 
suy thoái. Vì vậy, trong kế hoạch phải có sự chỉ 
đạo về hoạt động KHCN và phải đặt ra yêu cầu về 
tiến bộ KHCN. 

Hiện nay, Nhà nước đang có nhiều chương 
trình, dự án lớn để phát triển kinh tế, như : Dự án 
trồng 5 triệu ha rừng ; Chương trình xóa đói giảm 
nghèo ; Chương trình giải quyết việc làm ; Chương 
trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn... 
Các chương trình này chưa lấy khoa học làm cốt 
lõi, chưa có sự liên kết chặt chẽ với nhau, còn tách 
rời với các chương trình, dự án KHCN. 

Để cÓ sự gắn kết chặt che giữa KHCN với sản 
xuất cần tổ chức thực hiện lồng ghép các chương 
trình mục tiêu quốc gia trên cùng một địa bàn. 
Trên một vùng, một huyện hoặc một cụm xã có 
nhiều chương trình quốc gia, cần có quy hoạch 
phát triển, với các mục tiêu, nội dung cụ thể cần 
thực hiện trong từng giai đoạn. Đó là Chương 
trình tổng hợp vùng, gôm nhiều dự án khác nhau. 
Chương trình tổng hợp vùng phải dựa trên cơ sở 
điều tra, nghiên cứu ; tiếp thu các thành tựu 
KHCN, nhân lên các điển hình tiên tiến, huy động 
đội ngũ cán bộ khoa học cùng bà con nông dân 
thực hiện. Nhà nước hướng dẫn và góp một phần 
vốn, địa phương cần huy động thêm các nguồn vốn 
khác. 

Vai trò của đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật 


rât quan trọng trong việc nghiên cứu, đề xuât, thâm. 


định dự án và hướng dẫn, chuyên giao công nghệ. 
Các chương trình KHCN (trừ một số ít chương 
trình) sẽ không triển khai riêng biệt, mà phối hợp, 
là chương trình KHCN hạt nhân, để thực hiện các 
nội dung của chương trình tông hợp vùng. 

Các chương trình KHCN chỉ thực hiện khi có 
các yêu cầu từ các chương trình, dự án KT - XH. 
Các chương trình kỹ thuật - kinh tế hiện nay 
(chương trinh công nghệ sinh học, công nghệ 
thông tin..., theo Quyết định số 54/1998/QĐ-TTg 
ngày 3-3-1998 của Thủ tướng Chính phủ) nên 
chuyển thành chương trình kinh tế dựa vào công 
nghệ cao, tức là phải dựa vào vốn sản xuất để phát 
triển sản xuất, kinh phí khoa học hồ trợ một phân. 
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4. Tăng cường tiềm lực KHCN 

Tiếp tục sắp xếp Các CƠ quan nghiên cứu, triển 
khai theo hướng găn kết hơn với đào tạo, với sản 
xuất, phát huy sức mạnh tông hợp của đội ngũ, 
khắc phục tình trạng chồng chéo hoặc phân tán 
hiện nay. Bổ sung và hoàn chỉnh cơ chế chính sách 
theo hướng gắn lợi ích và nghĩa vụ của cơ quan 
khoa học và người làm công tác khoa học. Nhà 
nước có chính sách khuyến khích sự phối hợp giữa 
KHCN với sản xuất kinh doanh, tổ chức huy động 
lực lượng KHCN phục vụ CNH, HDH nông 
nghiệp và nông thôn. 

Nâng cao dân trí về KHCN trong nhân dân, 
nhất là ở nông thôn. Dân trí cao thì mới tiếp thu 
nhanh tiến bộ KHCN. Đẩy mạnh công tác thông 
tin, phổ biến tri thức trong nông thôn, trước hết là 
tri thức về sản xuất nông nghiệp, về ngành nghệ, 
dịch vụ, về thị trường tiêu thụ, về văn hóa, lối 
sống, môi trường... để mỗi người có cơ hội, khả 
năng tạo ra việc làm, chủ động sáng tạo tham gia 
vào các hoạt động sản xuất kinh doanh và nâng cao 
đời sống của mình. Mỗi xã cần có một số trung tâm 
thông tin mạnh - có thể lẫy trường học làm trung 
tâm thông tin ; khẩn trương đào tạo cán bộ kỹ thuật 
và công nghệ cho địa phương. 

Cơ chế, chính sách phải nhằm vào phát huy 
mọi khả năng sáng tạo của người dân. Khuyến 
khích mọi người làm giàu. Sự phát triển của nông 
thôn chỉ bắt nguôn từ năng lực nội sinh của cộng 
đồng dân cư nông thôn. 

Cần chú trọng tôn vinh và đãi ngộ thích đáng 
hơn nữa đối với các cán bộ có thành tích, công lao 
trong hoạt động KHCN ; thưởng thỏa đáng đối với 
các cá nhân, tô chức có công trong sáng tạo khoa 
học và chuyển giao công nghệ. 

Gấp rút có kế hoạch đào tạo cán bộ KHCN ở 
nước ngoài ; trẻ hóa đội ngũ cán bộ KHCN, nhất là 
trong các cơ quan nghiên cứu, triển khai. Tăng 
nhanh số lượng cán bộ làm nghiên cứu, triển khai 
theo yêu cầu Nghị quyết Trung ương 2 ; khẩn 
trương gửi sinh viên xuất sắc, cán bộ KHCN giỏi 
đi đào tạo ở nước ngoài về các lĩnh vực KHCN mũi 
nhọn ; huy động lực lượng khoa học và công nghệ 
phục vụ quốc phòng - an ninh, kết hợp tốt hơn nửa 
việc phát triển KT - XH với củng cố quốc phòng - 
an ninh ; thu hút người Việt Nam ở ở nước ngoài đầu 
tư và chuyển giao công nghệ về trong nước.L] 
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KHOA HỌC, CÔNG NGHỀ 
VÀ TOÀN CÂU HÓA 


HÂN loại đang tiến vào thiên niên kỷ 

thứ ba. Nhìn chung kinh tế thế giới 

trong nửa thế kỷ qua, tuy có thăng 
trầm, nhưng đều tăng đáng kể. Số lượng của cải 
mà loài người sản xuất ra nhiều chưa từng có, 
dựa trên cơ sở một lực lượng sản xuất to lớn, 
đúng ra không những nuôi đủ số người gấp 
40 lần so với lúc Chúa giáng sinh năm số 1 mà 
còn có thể nuôi tốt. Khả năng to lớn đó chính là 
nhờ sự phát triên đột biến của khoa học và công 
nghệ trong suốt nửa thế kỷ qua. 

Lực lượng sản xuất mới cực kỳ to lớn và siêu 
đẳng về chất, đang thúc đẩy xã hội loài người 
tiến sang một thời kỳ mới, mà do nhiều đặc 
điểm nó được nhiều người gọi là kinh tế tri thức. 

Sự lớn mạnh khác thường của lực lượng sản 
xuất tất yếu mâu thuẫn ngày càng sâu rộng với 
quan hệ sản xuất cũ, để đòi có một quan hệ sản 
xuất mới phù hợp với nó. Tình hình đó dẫn đến 
cái mà người ta gọi là toàn cầu hóa kinh tế thế 
giới, một xu thế tự điều chỉnh nhưng rất khó 
lường, tạo ra nhiều cơ hội đồng thời với không 
ít thách thức. 

Chưa thê đoán trước được quy mô và cường 
độ của cảnh “bãi biển”, “nương dâu”, chỉ biết 
rằng nhân loại sẽ tiến lên để tự giải Ni0ïP minh 
hướng tới tương lai tiến bộ hơn. 

1. Cách mạng khoa học và công nghệ, yếu 
tố tiền đề chủ yếu của toàn câu hóa. 

Đầu thế kỷ XX, giải thưởng Nô-ben được 
thiết lập. Người được giải thưởng Nô-ben đầu 
tiên về vật lý vào năm 1901 là W.C. Rơn-ghen 
(W.C Roentgen - nhà vật lý người Đức) vì phát 


VŨ ĐÌNH CỰ ° 


hiện ra tia X có thể cho phép chụp được ảnh bộ 
xương và nội tạng cơ thê cũng như cấu trúc nội 
tại các vật thể khác của giới tự nhiên. Tiếp đó 
dồn dập là các phát kiến về phân tử, nguyên tử, 
hạt nhân nguyên tử, hạt cơ bản,... của thế giới vi 
mô. Mặt khác con người cũng mở rộng hiêu biết 
về phía vũ trụ : sao, thiên hà, đại thiên hà, sự 
giãn nở của vũ trụ, v.v. Tất cả những hiện 
tượng, sự vật này đều năm ngoài tầm khảo sát 
trực tiếp của các giác quan của con người. Chỉ 
nhờ có sự phát triển trí tuệ, sáng tạo ra các công 
cụ, phương tiện mới, nhân lên nhiều lần và làm 
thay đối về chất các tính năng của các giác quan 
của con người, mới tạo ra cho con người điều 
kiện thâm nhập, tìm hiểu các hiện tượng, sự vật 
của giới tự nhiên, mà từ trước tới nay nằm ngoài 
sự quan sát, tìm hiểu của con người. 

Cuối thế kỷ XIX, chỉ giới hạn trong các sự 
vật, hiện tượng thuộc các lĩnh vực quan sắt, tìm 
hiệu trực tiếp được, có nhà khoa học cho rằng 
loài người đã hoàn tất việc nghiên cứu các quy 
luật của giới tự nhiên (!) 

Khi đi vào thế kỷ XX, con người bắt đầu 
khám phá sâu giới tự nhiên ở ngoài tầm quan sát 
trực tiếp của con người, mới vỡ lẽ ra rằng vật 
chất là vô cùng vô tận, như Lê-nin đã khẳng 
định trong tác phẩm nổi tiếng “Chủ nghĩa duy 
vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán” viết 
nhân dịp có cuộc tranh luận lớn về “cuộc khủng 
hoảng của vật lý học” ở cuối thế kỷ XIX cho 


* GS, TS, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội 
kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường của 
Quôc hội 
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rằng “vật chất có thể tự biến mất” một cách sai 
làm. 

Tiến vào lĩnh vực mới của thế giới vi mô 
(nguyên tử) và thế giới đại vĩ mô (vũ trụ) khoa 
học đã thu thập được một khối lượng không lồ 
các thông tin, tri thức về giới tự nhiên, tông hợp 
lại ở hai thuyết cơ bản. Đó là thuyết lượng tử 
trong thế giới vi mô và thuyết tương đối của 
Anh-xtanh về vũ trụ, tạo thành móng dọc và 
móng ngang cho ngôi nhà khoa học hiện nay. 
Lượng thông tin, tri thức về giới tự nhiên thu 
được trong nghiên cứu các linh vực mới này 
tăng bùng nổ, cứ khoảng một thập niên tăng gấp 
đôi. Như vậy, trong thế kỷ XX toàn bộ lượng 
thông tin, tri thức tăng thêm khoảng 1 000 lần 
so với đầu thế kỷ và vượt trội tất cả tri thức về 
giới tự nhiên mà loài người tích được trong suốt 
lịch sử từ thế kỷ XIX trở về trước. 

Có thể nói một cách hình ảnh rằng từ thế 
kỷ XIX trở về trước, khi khoa học dựa trên 
những quan sát trực tiếp giới tự nhiên thì thông 
tin, tri thức thu thập được, có thê xem như chủ 
yếu bằng “săn bắt, hái lượm”. Còn từ thế kỷ XX 


trở đi, khi khoa học dựa trên quan sát các lĩnh: 


vực của thế giới tự nhiên phải nhờ các công cụ 
ngày càng tinh xảo, thì thông tin, tri thức giờ 
đây nhận được có thể xem như là do “lao động 
sản xuất” mà có. Đây chính là điểm biến đối về 
chất làm cho khoa học có thể trở thành lực 
lượng sản xuất trực tiếp và làm cho nền kinh tế 
tri thức xuất hiện. 

Cũng vì khoa học hiện đại liên quan đến lĩnh 
vực không quan sát trực tiếp được của giới tự 
nhiên, nên các quy luật của nó, cụ thể là các quy 
luật của thuyết tương đối của Anh-xtanh và các 
quy luật của thuyết lượng tử rất khác thường, 
không thể dễ dàng “học được”, nhận thức nhập 
tâm được. Nghe nói lúc công bố thuyết tương 
đối của Anh-xtanh, chỉ có đâu 7 - 8 nhà khoa 
học hàng đầu của toàn thế giới là tạm hiểu được. 
Tình hình trên đây đang là nguy cơ để hình 
thành một tầng lớp kỹ trị đồng thời với mối 
quan hệ không binh thường giữa người và máy, 
giữa người và môi trường kỹ thuật. Thực vậy, 
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trước đây phần lớn dân cư đều hiểu được về đại 
thể cơ cấu hoạt động của cái cày do súc vật 
kéo, xe đạp, rồi ô-tô, máy cày, v.v. nhưng ngày 
nay về nhà con người chỉ nhớ bấm các nút 
mà không hiêu rõ cơ chế hoạt động của ti-vi, 
ca-xét, lò cao tần, điều hòa không khí, v.v. 

Khoa học hiện đại, tiến vào lĩnh vực vi mô 
và vũ trụ, đòi hỏi một sự phát triển trí tuệ cao để 
có thê lao động sản xuất tri thức. Đây chính là 
sự phát huy tiềm năng cao nhất và cũng là duy 
nhất chỉ dành cho con người, đó là năng lực tư 
duy, phân tích tông hợp những thông tin tiếp 
nhận bởi giác quan qua các công cụ lao động 
của sản xuất tri thức mà tiêu biểu hiện nay là 
máy vi tính và mạng máy tính (quốc gia và toàn 
cầu). Đây cũng chính là điểm cốt lõi của cuộc 
cách mạng khoa học đầu thế kỷ XX. 

Mặc dầu đến cuối thế kỷ XIX đã phát triển 
nên đại công nghiệp với các quy luật cơ học 
Niu-tơn, các ngành luyện kim, điện lực... đồ sộ, 
nhưng về bản chất vẫn là vận dụng những quy 
luật của lĩnh vực giới tự nhiên mà con người có 
thể quan sát trực tiếp được ; trí tuệ con người 
được phát triên nhưng vẫn còn rời rạc và ở quy 
mô nhỏ với trình độ hạn chế, chưa thể nói là 
vượt ra khỏi ảnh hưởng của cơ giới luận và 
quyết định luận máy móc nghĩa là chưa thể có 
trình độ của sản xuất tri thức. 

Cuộc cách mạng khoa học đầu thế kỷ XX, 
trình bày ở trên, tất yếu dẫn đến cách mạng về 
lực lượng sản xuất mà ngày nay chúng ta gọi là 
cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện 
đại, bắt đầu vào khoảng từ sau đại chiến thế giới 
lần thứ hai. 

Nền kinh tế toàn thế giới bắt đầu cơ cấu lại 
và được trang bị lại, nhiều ngành kinh tế chói 
lọi một thời bắt đầu xuống dốc (sản xuất thép, 
xi măng, công nghiệp ô tô, v.v.), nhiều ngành 
kinh tế mới xuất hiện và phát triển cực nhanh 
(điện tử - bán dẫn, máy tính, viền thông. V.V.). 
Những ngành. dịch vụ liên quan đến thông tin, 
tri thức tăng ô ạt (ngân hàng, tư vấn, thiết kế, 
bảo hiểm, v.v.) làm cho khu vực thứ ba chiếm 
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đến trên 70% nền kinh tế của các nước công 
nghiệp phát triên. 

Sự chuyển dịch nói trên của kinh tế thế giới 
có nguồn gốc sâu xa ở sự phát triển công nghệ 
hướng về các công nghệ cao (CNC). Các CNC 
tạo ra được các sản phâm mới, đặc biệt là các 
sản phẩm phục vụ các nhu cầu tinh thần và các 
sản phẩm hoàn toàn mới không thể có được 
bằng các công nghệ truyền thống. Cho đến nay 
các CNC được hình thành và tạo thành các mũi 
nhọn kinh tế của các quốc gia theo các định 
hướng sau : 

Trước hết là công nghệ thông tin (CNTT). 
CNTTT là nhân lõi của cuộc cách mạng khoa học 
và công nghệ hiện đại, nó phân ánh giai đoạn 
mới về chất của sản xuất trong đó hàm lượng trí 
tuệ là thành phần chủ yếu trong sản phẩm. 
Trong. cách mạng công nghiệp (thế kỷ XVI 
sang thế kỷ XVIII), cánh tay con người được 
vươn dài nhờ kết cấu cơ khí, sức cơ bắp được 
nhân lên nhiều lần nhờ lực của tự nhiên qua máy 
hơi nước và điện lực ; còn trong cách mạng 
khoa học và công nghệ hiện đại thêm yếu tố có 
tác động làm biến đổi về chất mọi loại máy 
móc, đó là trí tuệ con người được giao cho máy 
móc một phần ngày càng quan trọng làm cho 
tốc độ tư duy tăng vọt và năng lực tư duy phức 
tạp mở rộng, dân đến các loại máy móc “khôn 
ngoan” hết mực mà lại rẻ tiền. CNTT bao gồm 
từ phản cứng như chế tạo các mạch vi điện tử, 
các máy vi tính, máy siêu tính, mạng máy 
tính, v.v... các thiết bị ngoại vi, các dây chuyền 
sản xuất tự động hóa, v.v. cho đến các phần 
mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng. Cũng 
phải kể đến cả phần quan trọng của CNTT trong 
các loại thiết bị viễn thông, điện tử công nghiệp, 
điện tử tiêu dùng, điện tử y tế và điện tử quốc 
phòng, v.v... Có thể nói về cơ bản sự trang bị lại 
của nền kinh tế chủ yếu là các hệ thống của 
CNTT, tạo ra các hệ não - thần kinh để tích hợp 
ngày càng rộng trong toàn bộ nền kinh tế. Riêng 
ngành công nghiệp điện tử thế giới đã đạt doanh 
số vượt ngành ô tô, tức là trên 1 000 tỉ USD 
vào năm 1997. CNTT là yếu tố khoa học, công 
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nghệ cốt lõi tạo ra điều kiện kỹ thuật của 
toàn cầu hóa, nhờ hệ thống thông tin toàn cầu, 
bao gồm mạng in-tơ-nét (hiện đã có 700 triệu 
thuê bao điện thoại và 150 triệu thuê bao mạng 
in-tơ-nét). 

Thứ đến là công nghệ sinh học (CNSH), đây 
là bước đột phá vào thế giới đầy bí hiểm của sự 
sống. Chính khoa học hiện đại, với sự bắt đầu 
bằng nhận thức và khám phá ra gien dưới dạng 
các phân tử hình xoắn kép (DNA), đã tạo ra một 
tiềm năng vô tận cho việc sản xuất các sản 
phâm phục vụ nhu cầu của con người từ lương 
thực, thực phâm đến thuốc chữa bệnh và các vật 
liệu cho công nghiệp nhằm thỏa mãn nhu cầu 
ngày càng cao của con người. Ở đây con người 
sẽ tự nhận thức được sâu hơn về bản thân con 
người : ta là ai, ta từ đâu đến, đâu là mục đích 
của nhân loại ? Cũng từ CNSH sẽ xuất hiện 
nhiều vấn đề xã hội, vấn đề tâm lý để làm phong 
phú thêm đời sống tinh thần và phục vụ sự phát 
triên vô tận của trí tuệ. Điều này khẳng định tư 
tưởng của Ăng-ghen cho răng nhu cầu vật chất 
của con người rồi sẽ đến lúc bão hòa, còn nhu 
câu tinh thần của con người sẽ tăng lên mãi mãi. 

Cùng với CNTT và CNSH một nhóm các 
công nghệ quan trọng khác : Công nghệ vật liệu 
mới, công nghệ năng lượng mới, công nghệ 
hàng không - vũ trụ... đã định dạng thế giới 
hiện đại. 

Nhờ công nghệ cao và sự dịch chuyển mạnh 
cơ cấu kinh tế thế giới làm cho sự tăng trưởng 
kinh tế toàn thế giới đạt tới mức chưa từng có. 
Ngày nay tổng sản phẩm của thế giới ước tính 
khoảng 30 000 tỉ USD nghĩa là gấp khoảng trên 
23 lần so với tông sản phâm thế giới tính theo 
USD vào cuối những năm 1950 (1 300 tỉ USD). 
Nếu đưa về cùng một giá của USD thì trong thể 
kỹ XX, mặc dù có nhiều đợt khủng hoảng, kinh 
tế thế giới vẫn tăng trên 15 lần nghĩa là trung 
bình gần 3%/năm, đó là một con số kỳ lạ. Nhất 
là sự tăng trường đó ở các nước công nghiệp 
phát triển vào nửa sau thế kỹ XX, chủ yếu là do 
tăng năng suất, tức là do khoa học và công nghệ 
đến 60 - 70% của tăng trưởng kinh tế. Loài 
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người đã tạo lập nên một lực lượng sản xuất to 
lớn ghê gớm, chưa từng có trong lịch sử, mà chủ 
yếu là dựa vào khoa học và công nghệ. Những 
ngành CNC đã tạo ra đột biến vê năng suất lao 
động. Nếu áp dụng được năng suất lao động của 
ngành chế tạo mạch vi điện tử vào ngành ô tô 
thì giá trị của ô tô có thể giảm xuống hàng chục 
ngàn lần. Bên cạnh việc nâng cao năng suất, các 
CNC còn có tác động ghê gớm làm tăng cao các 
giá trị gia tăng trong sản phẩm. Trong ngành 
chế tạo thiết bị điện tử tỷ suất giá trị gia tăng 
trên giá trị vật tư đầu vào là khoảng 300, còn 
trong ngành công nghiệp phần mềm thì tỷ suất 
đó tiến tới vô hạn (!). Cũng vì lẽ đó mà những 
người giàu nhất và giàu cực nhanh hiện nay đều 
là những ông chủ các doanh nghiệp trong công 
nghiệp phần mềm. Thung lũng Si-lic trong lịch 
sử bốn mươi năm của mình đã tạo ra trên 
200 000 nhà triệu phú đô la. Có thể nói bộ phận 
cách mạng nhất, tạo ra nhiều giá trị gia tăng 
nhất của lực lượng sản xuất to lớn của nhân loại 
ngày nay là khoa học và công nghệ, đó là lực 
lượng sản xuất hàng đầu. 

Lực lượng sản xuất ở trình độ hiện đại như 
trình bày ở trên đang đòi hỏi sự thay đối cơ bản 
của quan hệ sản xuất. Đó là thực chất của quá 
trình quá độ tổng hợp từ thế kỷ XX sang thế kỷ 
XXI, mà toàn cầu hóa của thị trường hiện đại là 
chủ yếu, được trình bày dưới đây. 

2. Thị trường hiện đại và toàn cầu hóa. 

Đặc điểm nổi bật nhất của thị trường hiện 


đại là xu thế toàn cầu hóa. Đây là một điều. 


chỉnh tất yếu của quan hệ sản xuất đê phù hợp 
với lực lượng sản xuất đã được phát triển vượt 
bậc trong nửa thế kỷ vừa qua, như đã trình bày 
trên. Dưới đây trình bày các nét đặc trưng của 
xu thế này. 

Toàn cầu hóa khác với quốc tế hóa ở chỗ 
trong quốc tế hóa chủ yếu là nói về.Sự lan rộng 
toàn cầu về không gian, còn trong toàn cầu hóa 
là nói về vừa lan rộng trong không gian (toàn 
thế giới) vừa đồng bộ trong thời gian. Toàn cầu 
hóa yêu cầu giao tiếp phải xảy ra trực tuyến và 
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thực tế là tức thời đối với bất kỳ vị trí nào trên 
hành tinh. Không thể có toàn cầu hóa nếu 
không có điều kiện này mà thị trường quốc tế 
hóa chưa có. Như vậy, trong thị trường toàn cầu 
hóa (TTTCH) yếu tô thời gian là một lực lượng 
tự nhiên thực sự được đưa vào quá trình kinh 
doanh trực tiếp tham gia tạo ra giá trị. Nói cách 
khác toàn cầu hóa là một giải pháp về quan hệ 
sản xuất đề phù hợp với lực lượng sản xuất thời 
g1an ở thang bậc vi mô (cỡ microsec - một phần 
triệu giây và nanosec - một phần tỉ giây). Vì 
thời gian có chiều từ quá khứ đến tương lai nên 
lực lượng sản xuất thời gian không chỉ đặc trưng 
bằng lượng thời gian mà còn bởi thời điểm và 
trật tự thời gian (sự cố Y2K là liên quan đến yếu 
tố trật tự trong lực lượng sản xuất thời gian). 

Nhờ sự phát triển mạnh mẽ của CNTT, trên 
thế giới đã hình thành một mạng thông tin toàn 
cầu bao gồm các đường cấp quang xuyên đại 
dương và xuyên lục địa, các vệ tinh trái đất tầng 
thấp (LEO). Ngày nay đã tiến gần đến trình độ 
mà bất cứ 2 người nào trên hành tỉnh cũng có 
thể, hầu như tức khắc, liên lạc được với nhau 
vượt qua mọi biên giới. Các phương tiện truyền 
số liệu, truyền thông làm cho 6 tỉ người như là 
sống gần nhau, giống như cùng ở trong một 
ngôi làng mà người ta gọi là làng toàn câu. 

Mạng thông tin toàn cầu trong đó có mạng 
In-tơ-nét thực sự đã trở thành xương sống của 
TTTCH, nó tạo ra một không gian mới gọi là 
không gian điện tử (cyberspace) cho hoạt động 
toàn cầu hóa của con người. Hoạt động đó có vẻ 
như là ảo (virtual) nhưng cuối cùng sẽ tác động 
đến không gian thực tại theo những quy định 
đời thường, vì thế đôi khi còn gọi đó là thực tại 
ao (virtual reality). 

Trong không gian điện tử không phải chỉ có 
thương mại điện tử (E - commerce) mà thực sự 
còn có mọi hoạt động xã hội khác. Do đó vấn đề 
hàng đầu là phải thiết lập các thê chế trong 
không gian điện tử làm sao các thể chế đó 
không những phân ánh mà còn đồng bộ VỚI CÁC 
thê chế của xã hội thực tại, ví dụ các thể chế dân 
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sự, hình sự, tư pháp v.v... Toàn cầu hóa đang đòi 
hỏi việc hoàn chỉnh các thể chế đó trên mạng, 
tức là đòi hỏi một nước “cộng hòa điện tử”. Đây 
chính là điểm nhạy cảm khó thực hiện của yêu 
cầu toàn cầu hóa. 

Có thể nói mạng thông tin toàn cầu hóa đến 
đâu thì kinh tế toàn cầu hóa đến đó. Bởi vậy nối 
lên hàng đầu trong đàm phán dưới sự điều khiển 
của WTO về mở cửa thị trường viễn thông 
(telecommunication) là việc loại bỏ mọi hàng 
rào cho hàng hóa, dịch vụ viễn thông bao gồm 
tông đài chuyển mạch các loại, các hệ truyền 
dẫn mặt đất và các vệ tỉnh, hệ thống viễn thông 
di động v.v, như ta đã thấy trong các cuộc 
thương lượng giữa Mỹ và Nhật, giữa Mỹ và 
Trung Quốc và nhất là ở Xít-tơn vừa qua 
(Seatle). Trong tương lai, với sự phát triển 
CNTT ở trình độ cao mới, chắc chắn mạng 
thông tin toàn cầu sẽ được tăng cường cả về bề 
rộng và chiều sâu kèm theo với một hệ thống 
các thể chế tạo thành nền tảng thể chế của toàn 
cầu hóa. 

Toàn cầu hóa, theo nghĩa là sự điều chỉnh 
quan hệ sản xuất, chắc chắn phải là loại giao 
tiếp phục vụ cho kinh tế tri thức. Do đó toàn cầu 
hóa sẽ vô nghĩa và không thê thực thi nếu trong 
thể chế toàn cầu hóa không giải quyết được vấn 
đề toàn cầu hóa quyền sở hữu trí tuệ. 

Ngày nay quyên sở hữu trí tuệ cũng được mở 
rộng và đòi hỏi nhiêu thay đổi, thường được 
chia thành : quyền tác giả (copyripht) và quyền 
kê cận (neighbouring right) ; quyền SỞ hữu vê 
phân mềm máy tính (software) ; quyền sở hữu 
về các chương trình tín hiệu vệ tỉnh mã hóa ; 
quyền sở hữu các sáng chế (patent) ; quyền sở 
hữu các thiết kế cấu hình (topo) mạch vi điện tử 
(IC) ; quyền sở hữu kiểu dâng công nghiệp 
(ndustry models) ; quyền sở hữu nhãn hiệu 
(hàng hóa), thương hiệu (trade marks, trade 
name$) ; quyền sở hữu bí mật thương mại ; 
quyền sở hữu các giống mới. 

Trước đây (từ thế kỷ XIX) đã có một loạt các 
công ước như : Công ước Béc-nơ (Thụy S)), 
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Công ước Pa-ri (Pháp), Công ước Rô-ma (I-ta-li-a), 
Công ước Xtốc-khôm (Thụy Điển) về việc 
thành lập tổ chức trí tuệ thế giới (WIPO - 1967, 
1979), v.v. Tuy nhiên, trước yêu cầu của toàn 
cầu hóa tất cả các thể chế, nếu chỉ dựa vào các 
công ước đã có thì chưa đủ và phải sửa đối, về 
quyền sở hữu trí tuệ cần được sửa đổi cơ bản 
theo hướng : 

Bảo đảm hợp lý quyền lợi của các chủ thể 
của các quyền sở hữu đó, có sự phân biệt ưu đãi 
thích đáng cho các nước chậm phát triển và 
đang phát triển và phải phù hợp với các thể chế 
của mạng thông tin toàn cầu. 

Ví dụ, phần mềm máy tính nếu xử lý như đối 
với các tác phẩm viết thì không thỏa đáng về 
nhiều mặt vì các phần mềm máy tính thường có 
“thời gian sống” không lâu so với tác phẩm viết, 
thế mà phải bảo hộ sau khi tác giả của phần 
mềm đó qua đời khoảng 100 năm nữa (!) 

Một ví dụ khác là các sách điện tử (E - book). 
Đây là một lĩnh vực mới, đang phát triển rất 
nhanh hơn hắn các sách in thông thường về 
nhiều mặt : giá rất rẻ, cực kỳ nhẹ, nội dung hoàn 
hảo với chất lượng cao (màu sắc, nghe - nhìn, 
đối thoại...), phát hành tức khắc trên toàn thế 
giới qua mạng In-tơ-nét. Hiện nay vẫn chưa có 
chế định cho loại sách này, vẫn dùng quyền sở 
hữu tác phẩm kiêu cũ vừa không khả thi, vừa 
hạn chế quyên lợi của tác giả vừa cản trở lưu 
hành rộng đến người sử dụng. 

Về toàn cầu hóa sở hữu trí tuệ vẫn còn những 
vấn đề thất nút chưa tháo gỡ được. Bất cứ sản 
phẩm trí tuệ nào cũng cần phải dựa vào các sản 
phẩm trí tuệ khác đã có trước nó, ở các mức độ 
khác nhau. Trong số các sản phẩm trí tuệ có liên 
quan này có các sản phẩm vẫn còn được bảo hộ, 
phần lớn còn lại là các sản phẩm hoặc đã hết 
thời gian bảo hộ, hoặc tác giả không đòi quyền 
sở hữu. Như vậy tác giả một sản phâm trí tuệ 
bao giờ cũng được hưởng lợi đáng kế từ các kho 
trí tuệ “cho không” của nhân loại. Tình trạng 
này chưa được xem xét đầy đủ đến trong quyền 
sở hữu trí tuệ. 
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Ví dụ một nhà nghiên cứu A lấy từ nước 
nhiệt đới B về một giống cây C. Qua công nghệ 
sinh học của phòng thí nghiệm, A đã biến đôi C 
thành C' là một giống cây mới có rất nhiều ưu 
việt và được bảo vệ quyền sở hữu giống cây 
trồng mới. Câu hỏi đặt ra là nước nhiệt đới B có 
quyền lợi gì về nguồn gien gốc của giống cây C 
ở nước mình 2? 

Những vấn đề như vậy xuất hiện ngày càng 
nhiều trong nền kinh tế tri thức, đòi hỏi thể chế 
về quyền sở hữu trí tuệ toàn cầu hóa phải được 
bô sung và sửa đổi cơ bản. 

Mũi nhọn của toàn cầu hóa là thương mại. 
Trong thương mại thì thương mại điện tử 
(TME) sẽ trở thành quyết định nhất đối với toàn 
cầu hóa thương mại. Có thể nói TME tạo ra thế 
mạnh của toàn cầu hóa kinh tế, đồng thời cũng 
đòi hỏi rất nhiều đổi mới về thể chế so với 
thương mại quốc tế kinh điển. 

Cho đến nay, một nhận thức chung về TME 
cho rằng đó là lĩnh vực hoạt động của các doanh 
nghiệp lớn theo kiêu tương tác doanh nghiệp - 
doanh nghiệp trong các giao dịch (transaction) 
sử dụng các mạng điện tử viên thông. Việc này 
càng được tăng cường khi có mạng In-tơ-nét. 
Ngày nay TME đã bao trùm lên mọi loại thương 
vụ liên quan với từ khách hàng cá thê đến các 
doanh nghiệp mọi quy mô với việc sử dụng triệt 
để các ưu thế của CNTT hiện đại qua mạng 
thông tin toàn cầu và mạng máy tính quốc gia 
và quốc tế (In-tơ-nét). Có thể nêu lên mấy đặc 
điểm tổng quát của TME khác với thương mại 
truyền thống : 

TME ngoài việc quản lý các việc giao dịch 
và chuyển tiền trên mạng In-tơ-nét còn giúp 
khách hàng cá thể hoặc các doanh nghiệp với 
quy mô khác nhau thực hiện các thương vụ an 
toàn, thuận tiện, nhanh và rẻ nhất. 

Các chu trình mua, bán của TME thực hiện 
băng một loạt hoạt động ; các hoạt động này có 
tính chất trợ giúp tích cực các hành vi thương 
mại mua và bán hàng hóa, dịch vụ và chúng có 
mối quan hệ tương hỗ với nhau. 
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TME làm dễ dàng, thuận tiện hơn cho các 
quan hệ nội bộ ; cải thiện quan hệ với khách 
hàng ; giảm nhẹ hoặc loại trừ các bất cập về thời 
gian và địa điểm (giao, nhận hàng hóa và dịch 
vụ, v.v.) ; cho phép các công ty quản lý các cửa 
hàng, kho hàng, lập danh mục mặt hàng yêu cầu 
và phân phối sản phẩm qua mạng thông tin. 

TME giúp người mua đặt hàng, lựa chọn 
chào hàng, lựa chọn nhà cung cấp, xác định mọi 
tình huống và phát đơn đặt hàng ; giúp người 
bán xác thực tín dụng, kiểm tra đơn hàng, lịch 
cập bến, xác định kho lưu hàng và phát đơn 
báo v.v... theo các chuẩn của quy trình bảo đảm 
chữ tín và chi phí thấp nhất nhờ mạng lưới các 
trang chủ (website) và các thê chế tương ứng. 
TME đang trong thời kỳ khởi đầu nhưng tăng 
rất nhanh : dự kiến doanh số của TME tại Mỹ sẽ 
đạt 320 tỉ USD trong thời gian đầu thế kỷ XXI. 
Tuy nhiên còn phải giải quyết một loạt vấn đề 
sau đây thì TME mới phát huy được hết sức 
mạnh cho toàn cầu hóa : Quản lý tiền trên 
mạng, an toàn cho TME, thị trường của doanh 
nhân và thị trường của người bán và người mua 
trong không gian điện tử, quang cáo, thông tin 
catalô, siêu thị ảo... và các vấn đề về tiếp thị 
trên mạng. 

TME có rất nhiều ưu việt : giảm thời gian 
của các thương vụ, người mua gặp người bán 
đúng yêu cầu trong thị trường mênh mông với 
thời gian ngắn nhất, mở rộng thị trường cho 
mọi mặt hàng có sức cạnh tranh, nâng cao chất 
lượng các thương vụ... Đặc biệt TME cực kỳ lợi 
hại trong kinh tế tri thức vì khi đó là hàng hóa 
mềm (soft) nên có thể gửi qua mạng mà không 
cần qua phương tiện vận tải. 

Về toàn cầu hóa kinh tế, xu hướng nổi bật 
của thế giới hiện đại đã có rất nhiều tài liệu 
bàn luận, phân tích và dự báo. Có thể nêu lên 
một số đặc điểm chính của toàn cầu hóa kinh tế 
như sau : 

Toàn cầu hóa kinh tế đồng nghĩa với mở cửa 
nên kinh tế của các nước, nói đúng hơn là 
chuyển đối từ các nền kinh tế khép kín hoặc nửa 
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khép kín thành kinh tế mở. Giảm thuế tiến tới 
xóa bỏ mọi hàng rào thuế quan và hàng rào phi 
thuế, không phải chỉ đối với hàng hóa và dịch 
vụ mà là đối với mọi đối tượng của thương mại 


hiện đại. Kinh tế mở đi đôi với phân công quốc. 


tế triệt để, ai mạnh mặt nào thì khai thác triệt để 
mặt đó để phát triển. 

Bộ xương sống của toàn cầu hóa kinh tế là 
trên 50 nghìn công ty xuyên quốc gia VỚI gần 
nửa triệu chi nhánh trên khắp thế giới và tổng 
doanh số hàng năm 9 500 tỉ USD, cao hơn tổng 
sản phâm (GDP) của cả nước Mỹ. Mặc dầu 
cạnh tranh ngày càng gay gắt, giữa các công ty 
khống lồ đang xảy ra các vụ sáp nhập trên 
1 000 tỉ USD, do đó hình thành một sự thỏa 
thuận phân chia thị trường trong nhóm độc 
quyền (oligopole) thay vào cho độc quyền đơn 
(monopole). Từ đây xuất hiện xu thế các nước 
phát triển cao hình thành “trung tâm” và các 
nước còn lại trở thành “ngoại vi”, một tình thế 
gây tranh cãi lớn hiện nay vì nó sẽ gia tăng hố 
ngăn cách giữa người giàu và người nghèo. 

Sức sống của toàn cầu hóa thể hiện bằng quy 
mô và tốc độ của dòng vốn, bây giờ đã vượt qua 
mọi cân trở, luân chuyển trên toàn thế giới. 

Dòng vốn này, theo đánh giá, vào cỡ tông 
sản phẩm hàng năm (hiện nay) của toàn thế 
giới, nghĩa là trên 30 000 tỉ USD. Dòng vốn này 
chủ yếu chu chuyến trên mạng thông tin toàn 
cầu, mạng In- tơ-nét, được điều khiển bởi các tổ 
chức tiền tệ quốc tế (IMF, WB, v.v.) đại diện 
cho quyền lợi của các nước giàu. 

Hệ thống kinh tế nói chung và hệ thống tiền 
tệ nói riêng đều là các hệ phi tuyến (non - linear 
system§). Bởi vậy, các biến động, thăng giáng 
đều có thê trở thành các dạng “ 'sóng' ° lan truyền 
trong hệ. Khi các biên giới quốc gia còn “cứng” 
thì các loại “sóng” kinh tế đó (hoặc “sóng” tiền 
tệ) sẽ sớm bị tắt dần. Bây giờ các biên giới bị vô 
hiệu hóa trong toàn cầu hóa thì các loại “sóng” 
do hiệu ứng phi tuyến sẽ trở nên mạnh hơn về 
cường độ và có sức tàn phá lớn hơn. Hiên nhiên 
cân phải có các hệ thống ôn định đề đối phó với 
các loại biến động nói trên. Đó là bài toán 
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không dễ của toàn cầu hóa, ví dụ cuộc khủng 
hoảng tài chính - kinh tế của các nước Đông - 
Nam Á và Đông Á trong các năm 1997 - 1998 
vừa qua. 

Tình hình trên đây tất yếu dẫn đến sự phân 
cực giàu, nghèo trến thế giới và trong một nước 
hết sức nghiêm trọng (ví dụ một nhà tư bản có 
tài sản hiện đã đạt 100 tỉ USD, liệu có gì ngăn 
cần họ đạt Í 000 tỉ USD trong thập niên tới). 
Điều gì sẽ xảy ra nếu phần lớn của cải trên thế 
giới nằm trong tay của một nhóm người, có thể 
đếm trên đầu ngón tay thì đã rõ. Đó là “sóng 
thần” của đại dương tiền tệ sẽ tàn phá tất cả, tạo 
ra thảm họa cho kinh tế toàn cầu. 

Tuy nhiên nếu nhân loại chủ động quản lý 
toàn cầu hóa theo hướng làm cho quan hệ sẵn 
xuất phù hợp với lực lượng sản xuất lớn mạnh 
của kinh tế tri thức, loại trừ được các âm mưu sử 
dụng toàn cầu hóa vào lợi ích của số ít người, 
thì rõ ràng toàn cầu hóa sẽ là cơ hội cho mọi 
người. Một công ước về toàn cầu hóa của Đại 
hội đồng Liên hợp quốc có lẽ là một văn bản rất 
cần thiết. 

Nước ta có đường lối đổi mới, chủ trương 
nền kinh tế mở và hội nhập. Tuy nhiên, chúng 
ta nhận thức rằng chúng ta còn đang ở trình độ 
kém phát triển (có thu nhập dưới 1 000 USD/ 
Ï người 1 năm) nên chưa thể mở cửa ð ạt, mà 
phải khẩn trương chuẩn bị để hội nhập chủ 
động, đón nhận toàn cầu hóa một cách thuận lợi 
và có hiệu quả. Muốn vậy, việc nhanh chóng 
đây mạnh phát triển khoa học và công nghệ là 
rất cần thiết. Tiếp theo phải cơ cấu lại nền kinh 
tế theo hướng tăng dần, tùy theo yêu cầu và thời 
cơ bảo đảm hiệu quả, thành phân công nghiệp 
công nghệ cao. Đặc biệt chú trọng các ngành sử 
dụng rộng rãi công nghệ thông tin và công nghệ 
sinh học, có các khâu đột phá tập trung, để 
nhanh chóng vươn tới kinh tế tri thức. 

Định hướng trên đây góp phần tham gia toàn 
cầu hóa một cách chủ động và hơn thế nữa, phải 
triệt để khai thác cơ hội toàn cầu hóa để thực 
hiện định hướng đó.Q 
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SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI - 
THÁNH TỰU, BÀI H00 KINH NGHIỆM, 
NHƯNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA HIỆN NAY 


I. ĐỔI MỚI VÀ THÀNH TỰU. 

Nước ta đã lâm vào khủng hoảng kinh tế - xã 
hội từ cuối những năm 70, khi hầu hết các chỉ 
tiêu của kế hoạch 5 năm 1976 - 1980 đều không 
thực hiện được. Khủng hoảng đã diễn ra trong 
lúc tình hình rất không thuận lợi cho ta, đặc biệt 
là tỉnh hinh các nước XHCN khác lúc này cũng 
đang bị khủng hoảng nghiêm trọng. 

Thực tiễn khắc nghiệt ấy đòi hỏi Đảng và 
nhân dân ta phải tìm mọi cách ngăn chặn sự suy 
thoái của nền kinh tế và từng bước thoát ra khỏi 
khủng hoảng. Rõ ràng, không thể suy nghĩ và 
làm theo lối cũ. Phải từ những thành công và thất 
bại đã có, rút ra những bài học kinh nghiệm để 
có những thay đối cần thiết về chủ trương, chính 
sách, tìm ra những hình thức, biện pháp, bước đi 
thích hợp để vực nền kinh tế đi lên. 

Lúc này, chúng ta không thể trông chờ vào sự 
giúp đỡ của bên ngoài. Phải phát huy tỉnh thần 
độc lập tự chủ, tự lực tự cường, xuất phát từ thực 
tiễn nước ta và những biến đổi của thế giới để 
vận dụng sáng tạo và phát triên chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh nhăm tìm ra câu 
trả lời cho những vấn đề phức tạp đang đặt ra 
trước Đảng và nhân dân ta. 

Thời kỳ 1979 - 1986 là thời kỳ Đảng và nhân 
dân ta tiến hành những tìm tòi, thử nghiệm, 
chuẩn bị cho một bước ngoặt trên con đường 
phát triên của nước ta. 

Có những tìm tòi. thử nghiệm từ địa phương, 
cơ sở ; có những đột phá từ chủ trương của Trung 
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ương, trên cơ sở tổng kết hoạt động thực tiễn hết 
sức sôi động và phong phú của nhân dân cả 
nước. Tất cả đều nhằm “làm cho sản xuất bung 
ra”, phá bỏ những rào chắn của cơ chế quản lý 
kinh tế tập trung, quan liêu, bao cấp cũ, mở 
đường cho lực lượng sản xuất phát triên. 

Trong khi tìm giải pháp cho những vấn đề 
kinh tế - xã hội cấp bách trước mắt, Đảng ta đã 
thấy khủng hoảng kinh tế - xã hội ở nước ta cũng 
như ở các nước XHCN khác thực chất là khủng 
hoảng về mô hình phát triển. Nếu mô hình 
CNXH cũ theo kiểu CNXH nhà nước của Liên 
Xô được áp dụng ở tất cả các nước XHCN đã có 
ý nghĩa to lớn trong khi mới giành được chính 
quyên, khi mới bước vào cách mạng XHCN, 
nhất là khi phải đối phó với chiến tranh, thì trong 
những điều kiện mới, mô hình này đã không còn 
phù hợp. Kéo dài việc thực hiện một mô hinh 
duy nhất chung cho tất cả các nước XHCN, khi 
tình hình đã có nhiều thay đối, buộc chúng ta 
phải trả giá đắt. Việc xây dựng. CNXH Ở các 
nƯỚC giống nhau về mục tiêu cuối cùng, về các 
nguyên tắc cơ bản, nhưng lại rất khác nhau về 
hình thức, biện pháp, bước đi, tốc độ... cũng có 
nghĩa là khác nhau về mô hình phát triển cụ thể 
ở mỗi nước và con đường để thực hiện mô 
hình đó. Những chỉ dẫn của Mác - Ăng-ghen, 
Lê-nin, Hồ Chí Minh về vấn đề này có ý nghĩa 
đặc biệt quan trọng để Đảng và nhân dân ta tìm 
mọi cách đưa đất nước thoát ra khỏi khủng 


* GS, Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương 
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hoảng kinh tế - xã hội, đây mạnh sự nghiệp cách 
mạng XHCN ở nước ta. 

Khi nói mô hình CNXH cũ không còn phù 
hợp, thì trước hết và chủ yếu là không còn phù 
hợp về kinh tế. Đương nhiên kinh tế có liên quan 
đến chính trị, văn hóa, xã hội, đến tất cả các mặt 
của đời sống xã hội. Vì vậy, việc tìm tòi, thử 
nghiệm để đi đến một mô hình phát triên mới 
của nước ta phải bắt đầu từ kinh tế, để từ đó xem 
xết tất cả các mặt khác của mô hình. Đây là sự 
lựa chọn đúng đắn, xuất phát từ chính những đòi 
hỏi mà cuộc sống đặt ra. 

Như vậy là việc tìm giải pháp cho những vấn 
đề kinh tế - xã hội cấp bách trước mắt lại gắn liền 
với việc nhận thức lại nhiều vấn đề cơ bản của 
CNXH. Hai mặt này tác động qua lại lẫn nhau, 
làm tiền đề cho nhau. Nhưng đây cũng thực sự là 
cuộc đấu tranh phức tạp giữa cái đúng và cái sai, 
ø1ữa Cái tiến bộ và cái lạc hậu, giữa cái mới thúc 
đây sự phát triển với cái cũ cân trở sự phát triển. 

Với quyết tâm khắc phục khó khăn, với tinh 
thần kiên trì và tích cực trong tìm tòi thử nghiệm, 
nhân dân ta vẫn không nao núng trước những 
biến động về kinh tế - xã hội. Đảng ta vẫn quyết 
tâm làm chuyển biến tư duy, nhận thức và tư 
tưởng, xác định nhiều quan điểm, chủ trương, 
chính sách mới, nhằm khắc phục khủng hoảng 
và tìm mọi cách đưa đất nước phát triển theo con 
đường XHCN. 

Những tìm tòi, thử nghiệm trong thời kỳ 
1979 - 1986 đã chuẩn bị những tiền đề cân thiết 
cho việc Đảng ta đưa ra đường lối đôi mới 
tại Đại hội VI (12-1986). Đại hội VI đã thực sự 
mở ra một bước ngoặt trên con đường quá độ 
lên CNXH ở nước ta. 

Trong khi các nước XHCN thực hiện cải tổ, 
cải cách hoặc sửa chữa sai lầm thì Đảng ta chủ 
trương đổi mới. Đại hội VI chính thức đưa khái 
niệm đổi mới vào đường lối của Đảng. “Đối với 
nước ta, đôi mới là yêu cầu bức thiết của Sự 
nghiệp cách mạng, là vân đề cô ý nghĩa sống 
còn” - luận đến ‹ quan trọng ấy của Đại hội đã 
thôi thúc toàn Đẳng, toàn dân, toàn quân ta đi 
vào cuộc chiến đấu mới, với quyết tâm biến 
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đường lối đôi mới thành hiện thực. Luận điểm ấy 
ngày càng được làm sáng tỏ băng thực tiễn đối 
mới của đất nước ta từ Đại hội VI đến nay. 

Trong mười bốn năm qua, từ thực tiễn đôi 
mới của nước ta và những biến động lớn diễn ra 
trên thế giới, Đảng ta đã rút ra những kết luận lý 
luận mới, đã điều chỉnh, bổ sung nhiều chủ 
trương, chính sách, từng bước phát triển và hoàn 
chỉnh đường lối đổi mới, và đã giành được 
những thành tựu to lớn, có ý bu rất quan 
trọng : 

1. Đến năm I996, nước ta đã ra khỏi khủng 
hoảng kinh tế - xã hội. Nền kinh tế giữ được tốc 
độ tăng trưởng cao liên tục trong nhiều năm : từ 
một nước hằng năm thiếu lương thực đã trở 
thành một nước xuất khẩu gạo đứng hàng thứ hai 
trên thế giới ; đời sống của đại bộ phận các tầng 
lớp nhân dân đã được cải thiện và nâng cao hơn 
trước ; quốc phòng - an ninh được bảo đảm ; ổn 
định chính trị được giữ vững ; mối quan hệ quốc 
tế được mở rộng ; bộ mặt của đất nước đã có 
những biến đổi to lớn trên mọi lĩnh vực. Nói một 
cách tổng quát, thế và lực của nước ta đã được 
tăng cường hơn bao giờ hết. 

Trong khi chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông 
Âu sụp đố, hệ thống XHCN thế giới không còn 
tồn tại như trước, phong trào XHCN thể giới tạm 
thời lâm vào thoái trào, nước ta vẫn vững bước 
tiền lên theo con đường XHCN. “Nhiệm vụ đề ra 
cho chặng đường đầu của thời kỳ quá độ là 
chuân bị tiền đề cho công nghiệp hóa đã cơ bản 
hoàn thành cho phép chuyển sang thời kỳ mới 
đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước”. Mục tiêu phấn đấu của toàn Đẳng, toàn 
dân ta từ nay đến năm 2020 là đưa nước ta cơ bản 
trở thành một nước công nghiệp, có cơ sở vật 
chất - kỹ thuật hiện đại, cơ cấu kinh tế hợp lý, 
quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp với trình độ 
phát triển của lực lượng sân xuất, đời sống vật 
chất và tỉnh thần cao, quốc phòng - an ninh vững 
chắc, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, 
văn minh. 

2. Trong Cương lĩnh được thông qua tại Đại 
hội VII. Đảng ta bước đầu đã phác họa ra mô 


33 


Phấn đấu đưa Nghị quyết của Đảng vàe cuộc sống 


hình CNXH với sáu đặc trưng của xã hội XHCN 
mà nhân dân ta cần xây dựng. Đó là một xã hội : 

e Do nhân dân lao động làm chủ. 

e Có một nền kinh tế phát triển cao, dựa trên 
lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu 
về tư liệu sản xuất chủ yếu. 

e Có nèn văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc 
dân tộc. 

e Con người được giải phóng khỏi áp bức, 
bóc lột, bất công, làm theo năng lực, hưởng theo 
lao động, CÓ cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, 
có điêu kiện phát triển toàn diện cá nhân. 

e Các dân tộc trong nước bình đẳng, đoàn kết 
và giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ. 

e Có quan hệ hưu nghị và hợp tác với nhân 
dân tất cả các nước trên thế giới. 

Sau đặc trưng trên đây, bao quát cả sáu lĩnh 
vực : chính trị, kinh tế, văn hóa, con người, dân 
tộc, quốc tế. Gọi là đặc trưng, bởi lẽ đây là 
những khác biệt so với mọi kiểu loại xã hội đã 
từng tôn tại trong lịch sử, những khác biệt đem 
lại sự giải phóng hoàn toàn và triệt để cho dân 
tộc, cho xã hội và cho con người. 

Đảng ta cũng đã nêu ra bảy phương hướng cơ 
bản cần phải nắm vững trong quá trình xây dựng 
CNXH và bảo vệ Tổ quốc. Những phương 
hướng này cũng chính là con đường đưa chúng 
ta đi tới mục tiêu của CNXH, con đường để từng 
bước hiện thực hóa mô hình CNXH đã vạch ra. 

Quá trình phác họa mô hình CNXH và con 
đường đi lên CNXH ở nước ta gắn liền với việc 
đối mới nhận thức của Đảng ta về CNXH, và 
từng bước kiếm nghiệm những nhận thức mới 
trong thực tiễn. Tiêu chuân đê đánh giá những 
nhận thức mới ấy là ở kết quả đã giành được 
trong thực tiễn đôi mới, qua đó những nhận thức 
mới lại tiếp tục được bô sung, hoàn chỉnh. Riêng 
về mặt kinh tế, những nhận thức mới được thể 
hiện tập trung ở những điểm chủ yếu sau đây : 

- Muốn đi tới mục tiêu CNXH, phải thoát ra 
khỏi nền kinh tế kế hoạch theo kiểu cũ, phải kiên 
quyết xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp 
để phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành 
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phân, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản 
lý của Nhà nước theo định hướng XHCN. Nói 
gọn lại thì đây là nền kinh tế thị trường định 
hướng XHCN. 

Chính sách kinh tế nhiều thành phần là nhất 
quán và lâu dài, nhằm giải phóng lực lượng sản 
xuất, phát huy mọi năng lực sản xuất để phục vụ 
mục tiêu xây dựng CNXH. Kinh tế nhà nước 
phải giữ vai trò chủ đạo và cùng với kinh tế hợp 
tác đã ngày càng trở thành nên tảng của nền kinh 
tế quốc dân. 

- Trong xây dựng kinh tế ở thời kỳ quá độ lên 
CNXH, phải lẫy công nghiệp hóa làm nhiệm vụ 
trung tâm, nông nghiệp là mặt trận hàng đầu, 
nhằm từng bước xây dựng cơ sở vật chất - kỹ 
thuật của CNXH, không ngừng nâng cao năng 
xuất lao động xã hội và cải thiện đời sống nhân 
dần. 

- Quan hệ sản xuất XHCN phải được thiết lập 
từng bước từ thấp đến cao, phù hợp với sự phát 
triên của lực lượng sản xuất, với sự đa dạng về 
hình thức sở hữu. Thực hiện nhiều hình thức 
phân phối, lấy phân phối theo kết quả lao động 
và hiệu quả kinh tế là chủ yếu. Việc cải tạo 
XHCN không phải chỉ tập trung trong vài ba 
năm như trước, mà là công việc của suốt thời kỳ 
quá độ lên CNXH. 

- Trong hoạt động kinh tế, khuyến khích cạnh 
tranh lành mạnh, khuyến khích làm giàu hợp 
pháp, chính sách kinh tế phải gắn với chính sách 
xã hội, phát triển kinh tế phải đi đôi với thực 
hiện công bằng xã hội, hạn chế và ngăn chặn sự 
phân cực xã hội, bảo đảm an nĩnh chính trị, trật 
tự an toan xã hội. 

- Tăng cường vai trò quản lý vĩ mô của Nhà 
nước, khai thác triệt để mặt tích cực của kinh tế 
thị trường để hoạt động kinh tế có hiệu quả, bảo 
đâm kinh tế tăng trưởng cao và phát triển bên 
vững : đồng thời phải khắc phục, ngăn ngừa và 
hạn chế những tác động tiêu cực của kinh tế thị 
trường với các tệ nạn như gian dối, lừa lọc, chụp 
giật, ma phia, tham những, buôn lậu, tâm lý chạy 
theo đông tiền, suy thoái về đạo đức, lối sống... 
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- Mở rộng quan hệ quốc tế đa phương, đa 
dạng, chủ động hội nhập kinh tế khu vực và thế 
giới, với chiến lược đúng đắn và lộ trình thích 
hợp, theo tinh thần “Việt Nam muốn là bạn của 
tất cả các nước, vì hòa bình, độc lập, và phát 
triên”. Trong xây dựng kinh tế, phải dựa vào 
nguôn lực bên trong là chính, đồng thời tranh thủ 
tối đa những nguồn lực từ bên ngoài. 

- Thời kỳ quá độ lên CNXH của nước ta bao 
gồm nhiều chặng đường. Chặng đường đầu của 
thời kỳ quá độ đã kết thúc vào năm 1996 : từ đó 
chuyển sang chặng đường mới, được gọi là thời 
kỳ đấy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước, kéo dài từ năm 1996 đến năm 2020. Thực 
tiễn công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa sẽ 
cho phép Đảng ta rút ra những kết luận mới về 
thời kỳ quá độ, tiếp tục làm sáng tỏ thêm con 
đường đi lên CNXH của nước ta. 

HH. NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM, 
NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA HIỆN NAY 

Từ thực tiền lãnh đạo sự nghiệp cách mạng 
XHCN những năm trước kia, Đại hội VI của 
Đảng đã rút ra bốn bài học kinh nghiệm : 

Một là, trong toàn bộ hoạt động của minh, 
Đảng phải quán triệt tư tưởng “lấy dân làm gốc”, 
xây dựng và phát huy quyền làm chủ của nhân 
dân lao động. 

Hai là, Đảng phải luôn luôn xuất phát từ thực 
tế, tôn trọng và hành động theo qui luật khách 
quan. Năng lực nhận thức và hành động theo qui 
luật là điều kiện bảo đảm sự lãnh đạo đúng đắn 
của Đảng. | 

Ba là, Phải biết kết hợp sức mạnh của dân tộc 
với sức mạnh của thời đại trong điều kiện mới. 

Bốn là, phải chăm lo xây dựng Đảng, thường 
xuyên đổi mới và chỉnh đốn Đảng, làm cho 
Đảng trong sạch, vững mạnh, ngang tầm với 
nhiệm vụ chính trị của Đảng cầm quyên, lãnh 
đạo nhân dân tiễn hành cuộc cách mạng XHCN. 

Đấy là những bài học lớn, có. ý nghĩa bao 
trùm đối với sự lãnh đạo của Đảng trong toàn bộ 
quá trình đưa đất nước đi đến thắng lợi hoàn toàn 
của CNXH. | 
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Từ Đại hội VI đến nay, Đảng ta đã từng bước 
tông kết rút ra những bài học kinh nghiệm của 
chính quá trình đôi mới, tập trung ở những bài 
học chủ yếu sau đây : 

1. Đổi mới là quá trình vận động của tư duy 
và của hoạt động thực tiễn “mang ý nghĩa cách 
mạng sâu sắc”. Đôi mới thực sự là “một cuộc 
cách mạng”, mở ra “một bước ngoặt” trên con 
đường tiễn lên CNXH của nước ta. 

Đôi mới không phải là xa rời, càng không 
phải là từ bỏ mục tiêu của CNXH, mà là làm cho 
CNXH đi tới thắng lợi. 

Đổi mới là phải nhận thức lại cho đúng chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, 
khẳng định những gì đã hiểu đúng, làm đúng, 
loại bỏ những gì đã hiểu sai, làm sai, vượt qua 
những øi đã đúng trước kia nhưng nay không còn 
phù hợp, bố sung những nhận thức mới, đáp ứng 
yêu cầu của tình .hình mới. 

Muốn đổi mới phải “nhìn thắng vào sự thật, 
đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật”. 

Phải xuất phát từ thực tiễn nước ta, trong mối 
liên quan với thế giới để vận dụng sáng tạo và 
phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ 
Chí Minh. Phải lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh làm nên tẳng tư tưởng và 
kim chỉ nam cho hành động để từng bước phát 
hiện ra quy luật, nắm vững quy luật, làm theo 
quy luật - những quy luật phổ biến về cách mạng 
XHCN và những quy luật đặc thù của nước ta 
trên con đường đi lên CNXH. 

Trong quá trình đổi mới phải chống khuynh 
hướng : giáo điều bảo thủ không chịu đổi mới, 
hoặc máy móc dập khuôn theo người khác ; cơ 
hội xét lại đi đến xóa bỏ CNXH ; chủ quan duy 
ý chí - nôn nóng, muốn “đốt cháy giai đoạn”, bất 
chấp thực tế, bất chấp quy luật khách quan. Ba 
khuynh hướng ấy đều có thể gây tổn hại, thậm 
chí làm đô vỡ sự nghiệp đôi mới. 

2. Phải đôi mới toàn diện : từ nhận thức, tư 
tưởng đến hoạt động thực tiễn ; từ kinh tế, chính 
trị, đối ngoại đến tất cả các lĩnh vực của đời sống 


35 


Phấn đấu đa Nghị quyết của Đảng vào cuộa sông 


xã hội ; từ hoạt động của Đảng, Nhà nước đến 
toàn bộ hệ thống chính trị. 

Là người khởi xướng và lãnh đạo sự nghiệp 
đổi mới. Đảng phải thường xuyên tự đôi mới, tự 
chỉnh đốn, làm cho Đảng thật sự trong sạch, 
vững mạnh, luôn ngang tầm với nhiệm vụ trong 
giai đoạn cách mạng mới. Ba nội dung cần quân 
triệt trong việc tự đổi mới, tự chỉnh đốn của 
Đảng là đổi mới tư duy, đôi mới phương thức 
lãnh đạo và phong cách làm việc, đổi mới tô 
chức cán bộ. Đảng tự đổi mới, tự chỉnh đốn là 
điều kiện quyết định thắng lợi của sự nghiệp đổi 
mới của nước ta. 

Phải đổi mới đông bộ tất cả các mặt của đời 
sống xã hội, nhưng không có nghĩa là đồng loạt, 
đàn đều mà phải có trọng tâm, trọng điểm. Lúc 
đầu phải tập trung vào đổi mới kinh tế và từng 
bước kết hợp với đổi mới chính trị, văn hóa, xã 
hội. Đặc biệt phải tính toán cẩn thận các bước đi, 
hình thức, biện pháp thích hợp của đối mới chính 
trị. Vội vã hấp tấp sẽ gây mất ôn định, thậm chí 
rối loạn, tạo cơ hội cho các thế lực thù địch 
chống phá công cuộc đổi mới ; ngược lại, quá 
chậm chạp, sẽ cản trở công cuộc đôi mới. 

3. Đối mới phải có nguyên tắc. Sâu nguyên 
tắc cơ bản được Đẳng ta nêu ra trong quá trình 
đổi mới là nhằm khẳng định : mục tiêu XHCN ; 
nên tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động 
của Đảng ta và của cách mạng Việt Nam là chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh ; sự 
lanh đạo của Đảng ; phát huy sức mạnh của cả 
hệ thống chính trị ; xây dựng nền dân chủ XHCN 
và phát huy quyền làm chủ của nhân dân ; kết 
hợp chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế 
của giai cấp công nhân, kết hợp sức mạnh của 
dân tộc với sức mạnh của thời đại. 

Phi giữ vững nguyên tắc trong toàn bộ quá 
trình đổi mới, mới có thể đưa sự nghiệp đổi mới 
đến thắng lợi. 

4. Phải nhận thức và đánh giá đúng những 
thời cơ thách thức và nguy cơ trong quá trình đối 
mới. 

Đối với thời cơ, không những phải nắm bắt, 
tranh thủ kịp thời, không bỏ lỡ thời cơ, mà còn 
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cần phải chủ động thúc đẩy, tạo dựng thời cơ, cả 
thời cơ bên trong và thời cơ bên ngoài. 

Kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế khu 
vực và thế giới đem lại những cơ hội cho nền 
kinh tế của nước ta phát triển, nhưng cũng đặt ra 
những thách thức lớn. Để vượt qua những thách 
thức này, đòi hỏi Đảng vừa phải có tầm nhìn 
đúng đắn về chiến lược, những ứng phó linh 
hoạt, kịp thời về sách lược, lại vừa phải có đội 
ngũ cán bộ có hiểu biết, năng lực, phẩm chất và 
bản lĩnh chính trị vững vàng khi đi vào cuộc 
chiến đấu mới vô cùng phức tạp. 

Đặc biệt Đảng ta đã nêu ra 4 nguy cơ: tụt hậu 
xa hơn về kinh tế ; chệch hướng XHCN ; tệ nạn 
tham nhũng, quan liêu, sự suy thoái về tư tưởng 
chính trị, thoái hóa, biến chất về đạo đức, lối 
sống ; “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù 
địch. Có nguy cơ này sinh từ bên trong, có nguy 
cơ từ ngoài đến ; tất cả đều có mối quan hệ và tác 
động qua lại lẫn nhau, không thê coi thường. Khi 
nguy cơ chưa đến thì phải đề phòng, khi đã xây 
ra thì phải kiên quyết ngăn chặn, đấy lùi, không 
để kéo dài, gây tổn hại cho sự nghiệp đối mới. 

5. Đối mới là phải nhận thức lại cho đúng 
CNXH, phải phát triển CNXH trong những điều 
kiện lịch sử mới, từ đó xác định được mô hình 
CNXH của nước ta và con đường thực hiện được 
mô hình đó. 

Học thuyết về CNXH khoa học do Mác - 
Ăng-ghen xây đựng và được Lê-nin phát triên, 
đã vạch ra những nguyên tắc lý luận và phương 
pháp luận cho việc xây dựng xã hội XHCN và 
CSCN tương lai. Khi nói về xã hội tương lai, các 
ông xuất phát từ cái đã có là CNTB, phát hiện ra 
những quy luật hình thành, phát triển và tất yếu 
diệt vong của nó, từ đó thấy được cái tất yếu thay 
thế nó. Vạch ra cái tất yếu có nghĩa là vạch ra 
quy luật, những vấn đề có tính quy luật, có tính 
nguyên tắc, chứ không phải vạch ra một mô hình 
với tính chất là một bản thiết kế đầy đủ, chỉ tiết 
cho ngôi nhà XHCN mà chúng ta cần xây dựng. 
Dự báo về một tương lai xa, càng muốn có 
những chỉ dẫn chỉ tiết, những tiên đoán cụ thể thì 
càng dễ thiếu sót, sai lâm. Vì vậy các ông đã nói, 
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các ông không muốn tiên đoán tương lai một 
cách giáo điều, có nhiều vấn đề của CNXH phải 
để cho các thế hệ sau tự tìm lấy cho mình câu trả 
lời khi thực tiễn đã phát triển. Xã hội XHCN 
tương lai sẽ như thế nào cần phải được xem xét 
trong sự biến động và cải tạo thường Xuyên. 
CNXH không phải là sản phẩm của nhữmg. sắc 
lệnh, những chỉ thị quan liêu từ trên ban xuống, 
mà là kết quả lao động sáng tạo của bản thân 
quần chúng. Tất cả những quan điểm đó của 
Mác - Ăng-ghen, Lê-nin vẫn có ý nghĩa phương 
pháp luận quan trọng đối với việc xác định 
mô hình CNXH và con đường đi lên CNXH ở 
nước ta. 

Đây cũng là những quan điểm mà Hồ Chí 
Minh trước kia đã nhiều lần nói đến, nhưng 
chúng ta chưa nghiên cứu kỹ để vận dụng khi cả 
nước quá độ lên CNXH. 

Vì vậy, phải nhận thức lại cho đúng những 
quan điểm của Mác, Ăng-ghen, Lê-nin, Hồ Chí 
Minh về CNXH, phải nắm vững những biến đôi 
mới của đất nước và của thời đại, mới có thể nói 
đến phát triển lý luận về CNXH, xác định được 
mô hình CNXH và con đường đi lên CNXH ở 
nước ta. Đương nhiên trong mô hình CNXH và 
con đường đi lên CNXH ở nước ta không phải 
chỉ có những cái riêng biệt ; đặc thù của nước ta, 
mà còn thể hiện cả những cái phổ biến của 
CNXXH. Tuyệt đối hóa bất cứ một mặt nào cũng 
đều không đúng. 

Việc xác định mô hình CNXH và con đường 
đi lên CNXH ở nước ta không những không thể 
vạch ra một cách chi tiết cụ thể ngay từ đầu, mà 
cũng không thể vạch ra một lần là xong. Từ khi 
có Cương lĩnh năm 1991 đến nay, Đảng ta đã 
nhiều lần nêu rõ “con đường đi lên CNXH ở 
nước ta ngày càng được xác định rõ hơn”. Điều 
đó có nghĩa là quá trình đổi mới đã và sẽ còn 
cung cấp những cứ liệu để bổ sung cho nhận thức 
của chúng ta về CNXH, để từng bước hoàn chỉnh 
mô hình CNXH và con đường thực hiện mô hình 
đã được phác họa từ năm 1991. 

Để làm được điều đó, vấn đề có tầm đặc biệt 
quan trọng là phải thường xuyên đẩy mạnh công 
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tác nghiên cứu lý luận kết hợp với tông kết 
thực tiễn (thực tiễn nước ta và thế giới). Có như 
vậy công tác lý luận mới không chậm trễ, không 
lạc hậu với cuộc sống, mới cung cấp căn cứ lý 
luận cho việc hoạch định đường lối, chính sách 
của Đảng, soi sáng cho sự vận động của thực 
tiễn ; và thực tiễn vận động sẽ kiểm nghiệm lý 
luận, cung cấp căn cứ thực tiễn cho lý luận phát 
triển. 

Những bài học kinh nghiệm của mười bốn 
năm đổi mới vừa qua đang định hướng cho việc 
tiếp tục đấy mạnh sự nghiệp đôi mới trong thời 
gian tới. Nếu đổi mới là “một cuộc cách mạng”, 
thì cuộc cách mạng này không thể dừng lại, mà 
phải tiếp tục cho đến thắng lợi hoàn toàn của 
CNXH trên đất nước ta. Mục tiêu dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, văn minh vẫn đang ở 
phía trước. Phấn đấu đề từng bước đi tới mục 
tiêu đó bằng đổi mới là nhiệm vụ chiến lược trực 
tiếp của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong 
giai đoạn cách mạng hiện nay. 

Đối với sự nghiệp đổi mới hiện nay, có rất 
nhiều vấn đề đang đặt ra nhưng chung quy lại có 
hai loại vẫn đề lớn : 

Một là, những vấn đề đi vào chiêu sâu của đôi 
mới. Đây là vấn đề cụ thể hóa đường lối, chủ 
trương. của Đảng bằng những chính sách đúng 
đắn, bằng các cơ chế và giải pháp thích hợp : 
hơn nữa còn là vấn đề tổ chức thực hiện để giành 
những thành tựu ngày càng nhiều hơn, to lớn hơn 
trong hoạt động thực tiễn đổi mới của quần 
chúng nhân dân đông đảo. 

Từ đường lối, chủ trương của Đảng đến hoạt 
động thực tiễn của quần chúng phải đi qua một 
quy trình công nghệ rất phức tạp trong một hệ 
thống phức tạp từ vĩ mô đến vi mô, nói đúng hơn 
là trong một hệ thống lớn bao gồm nhiều hệ 
thống nhỏ, với những chủ thể khác nhau có 
những vai trò khác nhau : lãnh đạo hay quản lý, 
điều hành hay thực hiện. Đường lối, chủ trương 
của Đảng chỉ biến thành hiện thực khi quy trình 
công nghệ trong toàn bộ hệ thống được thông 
suốt. Bất cứ một sự chậm trễ, một ách tắc hay sai 
lầm ở một khâu nào cũng đều ảnh hưởng đến kết 
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quả trong thực tiễn. Nếu những chậm trễ, ách 
tác, sai lầm xảy ra ở những tầng nắc càng cao 
của hệ thông thì ảnh hướng càng lớn, có khi làm 
cho cả hệ thống phải đình trệ, có khi làm cho cả 
một chủ trương lớn không thê thực hiện được. Ở 
đây đòi hỏi một tư duy sáng tạo, một sự nhạy bén 
năm bắt cái mới, một sự sâu sát thực tế, một 
phong cách làm việc triệt đề, một tinh thần như 
Lê-nin đã nói : dám làm thử đến hàng chục, hàng 
trăm lần nhưng nhất định đi đến kết quả. Phải 
thực hiện điều mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn 
đặn : chủ trương một, biện pháp mười, quyết tâm 
phải hai, ba mươi. Tình trạng nhiều doanh 
nghiệp nhà nước làm ăn thua lỗ kéo dài, việc cổ 
phần hóa doanh nghiệp nhà nước triển khai 
chậm, cơ chế “xin - cho” vẫn tôn tại dai dẳng, cải 
cách hành chính vẫn vướng mắc, tệ tham nhũng, 
quan liêu không giảm mà còn tăng thêm, cũng 
như hàng loạt vẫn đề khác đang bề bộn trong các 
lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội... không phải vì 
Đảng chưa có chủ trương hay chủ trương không 
đúng, mà chính là ở những chậm trễ, ách tắc, sai 
lâm trong việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện 
chủ trương, trong quy trình công nghệ thực hiện 
chủ trương đã đề ra. 

Thực tiễn đôi mới đang đòi hỏi phải giải 
quyết rất nhiều những vấn đề thuộc loại này. 

Hai là những vẫn đề đang ở phía trước, 
những vấn đề có tính chiến lược đỗi với sự phát 
triển của đất nước. Đối với những vấn đề này, 
đòi hỏi phải có tầm nhìn rộng hơn và xa hơn : 
không phải chỉ ở những đường lối, chủ trương 
đang thực hiện, mà còn ở những gì cần phải tiếp 
tục sau đó : không phai chỉ ở thời gian trước mắt. 
mà còn ở nhiều năm sắp đến ; không phải chỉ 
trong phạm vi nước ta, mà còn ở khu vực và thế 
gIỚI. Ở đây đòi hỏi một sự tỉnh táo để phán đoán 
tình hình, khả năng dự báo về những diễn biến, 
những xu thế có thể xảy ra, những hiểu biết mới 
về thế giới và thời đại khi nhân loại đã bước vào 
thế kỷ XXI. Ở đây không thể dừng lại ở tư duy 
cụ thể, mà đòi hỏi phải có sức khái quát tông hợp 
của tư duy lý luận, phải nắm vững tư duy biện 
chứng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin. 
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Thuộc loại vấn đề này, trước hết đó là việc 
hoàn chính thêm một bước mô hình CNXH và 
con đường đi lên CNXH ở nước ta. Có thể và cần 
rút ra từ kinh nghiệm của mười bốn năm đổi mới 
vừa qua những điểm bổ sung cho sáu đặc trưng 
của xã hội CNXH, cũng như bảy phương hướng 
cơ bản cần phải nắm vững trong quá trình xây 
dựng CNXH ở nước ta, làm cho mô hình CNXH 
và con đường thực hiện mô hình đó càng rõ ràng 
hơn, chuẩn xác hơn. Đó là việc làm rõ hơn định 
hướng XHCN không chỉ trong lĩnh vực kinh tế 
mà còn ở tất cả các lĩnh vực khác, làm phong 
phú thêm những luận điểm đã được nêu ra ở Đại 
hội VII và Đại hội VIII về vấn đề này. Đó là việc 
xác định rõ hơn những chặng đường của thời kỳ 
quá độ lên CNXH ở nước ta, để các thế hệ người 
Việt Nam có thể nhìn thấy rõ hơn con đường đi 
lên của đất nước và dân tộc, từ đó ý thức được 
trách nhiệm của mình trong sự nghiệp cách 
mạng chung. Đó là tổng kết để đi đến nhận thức 
mới về những quy luật chung của cách mạng 
XHCN và những quy luật riêng biệt, đặc thù của 
nước ta, theo tinh thần mà Đại hội VI đã đặt ra. 
Đó là việc xây dựng chiến lược phát triển chung 
của đất nước bao gồm những chiến lược vẻ từng 
lĩnh vực khoảng mười năm để phù hợp với sự 
phát triển nhanh chóng của tình hình, đặc biệt là 
chiến lược hội nhập kinh tế khu vực và thể giới 
trong xu thế toàn cầu hóa đang đặt ra không ít 
thời cơ và thách thức đối với sự nghiệp đổi mới 
của nước ta. 

Trong mười bốn năm qua, Đảng ta đã lãnh 
đạo nhân dân ta đi qua ba cột mốc quan trọng : 
Đại hội VI (1986) với đường lối đôi mới toàn 
điện, Đại hội VII (1991) với Cương lĩnh xây 
dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, 
Đại hội VIII (1996) mở ra thời kỳ đấy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Kiên trì đường lối đôi mới, Đại hội IX của 
Đảng sẽ có tầm quan trọng đặc biệt : đưa đất 
nước bước vào thế kỷ XXI với những thành tựu 
mới to lớn hơn, vững chắc hơn. 1 
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UÈ ĐẶC TRIW€ CA KIAH TẺ THỊ TRƯỜNG 
ĐỊMH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở UIỆT MAAM 


ôi nghị lần thứ 6 (lần 2) Ban Chấp hành 

Trung ương (khóa VIHI) đã xác định : 

“tiếp tục làm rõ hơn một số vấn đề bức 
xúc, như : kinh tế thị trường và định hướng xã hội 
chủ nghĩa ; vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, 
cô phân hóa doanh nghiệp nhà nước...” °, Đó là 
câu trả lời dứt khoát đối với quan niệm sai làm 
cho răng định hướng xã hội chủ nghĩa là mâu 
thuẫn với kinh tế thị trường. Đúng là trong thực tế 
người ta mới chứng kiến loại hình kinh tế thị 
trường tư bản chủ nghĩa, còn kinh tế thị trường xã 
hội chủ nghĩa đang trong quá trình tìm kiếm và 
xây dựng. 

1 - Có thể thực hiện được kinh tế thị trường 
dưới chủ nghĩa xã hội hay không ? 

Kinh tế thị trường là thể chế kinh tế vận hành, 
nó có thê được thực hiện dưới chủ nghĩa tư bản 
cũng như dưới chủ nghĩa xã hội. Không nên đồng 
nhất kinh tế thị trường với chủ nghĩa tư bản, bởi 
những lý do sau đây : 

Một là, kinh tế thị trường không phải là sản 
phẩm riêng của chủ nghĩa tư bản. Kinh tế thị 
trường là hinh thức phát triển cao của kinh tế 
hàng hóa, mà kinh tê hàng hóa đã từng tôn tại 
trước chủ nghĩa tư bản. Những điêu kiện ra đời và 
tôn tại của kinh tế hàng hóa, và các trình độ phát 
triển của kinh tế hàng hóa : kinh tế hàng hóa giản 
đơn (kinh tế thị trường sơ khai), kinh tế thị trường 
tự do, kinh tế thị trường hiện đại do sự phát triển 
của lực lượng sản xuất tạo ra. Còn bản chất cố 
hữu của chủ nghĩa tư bản là bóc lột lao động làm 
thuê và bần cùng hóa họ. Kinh tế hàng hóa không 
phải là cái do chủ nghĩa tư bản tạo ra, mà là thành 
tựu văn minh mà loài người đa đạt được trong quá 
trinh phát triền sản xuât của mình. Theo C. Mác, 
sản xuất và trao đôi hàng hóa là “một nét chung 
cho những hinh thái kinh tế - xã hội hết sức khác 


MAI HỮU THỰC ˆ* 


nhau” “', tức là kinh, tế hàng hóa tồn tại trong 
nhiều hình thái kinh tế - xã hội, chứ không phải là 
đặc trưng riêng của chủ nghĩa tư bản. VỊ vậy, 
không thê cho rằng xây dựng kinh tế thị trường là 
đông nghĩa với phát triên chủ nghĩa tư bản. 

Hai là, do kinh tế thị trường là thể chế kinh tế 
vận hành, nó không phải là cơ sở kinh tế của một 
chế độ xã hội. Nếu quan niệm kinh tế thị trường 
như là cơ sở kinh tê, thì tât nhiên sẽ đi đên kêt 
luận : đã xây dựng kinh tế thị trường, thì chế độ 
tương ứng với nó phải là chế độ tư bản. Dĩ nhiên 
kinh tế thị trường và chế độ xã hội có mối quan 
hệ chặt chế với nhau. Nhưng đó không phải là 
mối quan hệ giữa CƠ SỞ kinh tế với kiến trúc 
thượng tâng. Cơ sơ kinh tế của một chế độ xã hội 
là hệ thống quan hệ sản xuất thống trị, trước hết 
là chế độ sở hữu quyết định. Cơ sở kinh tế của 
chủ nghĩa xã hội là hệ thống quan hệ sản xuất xã 
hội chủ nghĩa dựa trên chê độ công hữu xã hội 
chủ nghĩa vê tư liệu sản xuất. 

Cần hiêu răng thê chế kinh tế là hình thức cụ 
thể của phương thức, phương pháp, quy tắc cụ thể 
của việc tổ chức vận hành kinh tê trong một chế 
độ kinh tẾ - xã hội nhất định. Thể chế kinh tẾ là 
một khái niệm thấp hơn một cấp so vỚI chế độ 
kinh tế. Dưới cùng một chế độ kinh tế có thể có 
những thể chế kinh tế khác nhau ®', Do đó, dưới 
chủ nghĩa xã hội không phải chỉ có thể áp dụng 
duy nhất thê chế kinh tê kế hoạch, mà cũng có thể 
áp dụng thê chế kinh tế thị trường. 


* PGS, TS kinh tế, Trường đại học Kinh tế quốc dân 

(1) Văn kiện Hội nghị lân thứ 6 (lần 2) BCHTU (khóa VIHI), 
Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1999, tr 26 - 27 

(2) C. Mác : Tư bản, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1984, tập thứ nhất, 
(Q ]) phân I1, tr 221 

(3) Xem : Đại từ điền kinh tế thị trường, Viện nghiên cứu và 
phố biến tri thức khoa học, Hà Nội, tr 107 
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Ba là, kinh tế thị trường và chủ nghĩa xã hội 
có thể dung hòa. 

Kinh tế thị trường là một thể chế kinh tế vận 
hành mà theo một số nhà nghiên cứu Trung 
Quốc, chế độ SƠ hữu không quyết định trực tiêp 
thê chế kinh tế, mà thông qua cơ cầu quyền SỞ 
hữm tài sản được hình thành bơi một chế độ SỞ 
hữu nào đó, tác động gián tiếp đến thể chế 
kinh tế'°, Vấn đề căn bản để hình thành kinh tế thị 
trường là sự tồn tại những chủ thể kinh tế độc lập, 
tự chủ trong sản xuất kinh doanh, có lợi ích riêng 
để họ có quyền ra quyết định phi tập trung hóa. 
Vì vậy, trong điều kiện chế độ công hữu xã hội 
chủ nghĩa cũng có thể thực hiện được thể chế kinh 
tế thị trường. Nếu sở hữu nhà nước (SỞ hữu toàn 
dân) được phân giải thanh các quyên chiếm hữu, 
quyên sử dụng, quyên định đoạt và Nhà nước đại 
diện của chủ sở hữu nắm giữ quyền chiếm hữu, 
còn quyền sử dụng kinh doanh trao cho doanh 
nghiệp, thì khi đó sẽ tạo nên những chủ thể kinh 
tê độc lập có lợi ích riêng, do đó sẽ hình thành 
được kinh tế thị trường. Sự phân giải các quyền 
của sở hữu toàn dân được thực hiện thông qua 
việc phát huy tiềm năng của các thành phân kinh 
tế trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. 
Tuy nhiên, trong việc phát triển nền kinh tế thị 
trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước 
ta hiện nay, làm thế nào để có thể giải quyết tốt 
mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tê với công 
bằng xã hội, rút ngăn khoảng cách phân hóa 
giàu - nghèo, giam bớt thất nghiệp... 


2 - Những đặc trưng của nên kinh tế thị 


trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. 
Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa cũng có những tính chất chung của nền 
kinh tế : nền kinh tế vận động theo những quy 
luật vốn có của kinh tế thị trường như quy luật giá 
trị, quy luật cung - cầu, quy luật cạnh tranh ; có 
chủ thể kinh tế có tính độc lập, tự chủ đê có quyền 
ra những quyết ‹ định phi tập trung hóa ; thị trường 
có vai trò quyết định trong việc phân phối các 
nguồn lực kinh tế ; giá cả do thị trường quyết 
định ; nhà nước thực hiện điều tiết kinh tế vĩ mô 
để giảm bớt những “thất bại của thị trường”. 
Nhưng bất cứ nên kinh tế thị trường nào cũng 
hoạt động trong những điều kiện lịch sử - xã hội 
của một nước nhất định, nên nó bị chì phối bởi 
điều kiện lịch sử và đặc biệt là chế độ xã hội của 
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nước đó, và do đó có những đặc điểm riêng phân 
biệt với nên. kinh tế thị trường của các nước khác. 
Nên kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa ở Việt Nam có những đặc trưng sau đây : 

Thứ nhất, nền kinh tế dựa trên cơ sở cơ cấu đa 
dạng về hình thức sở hữu, trong đó SỞ hữu nhà 
nước làm chủ đạo. Do đó nên kinh tẾ øôm nhiêu 
thành phân, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò 
chủ đạo. 

Trong nên kinh tế thị trường ở nước ta tôn tại 
ba loại hình sơ hữu cơ bản : sở hữu toàn dân, sở 
hữu tập thể, sở hữu tư nhân. Từ ba loại hình sở 
hữu cơ bản đó hình thành nhiều thành phân kinh 
tế, nhiều hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh. 
Do đó không chỉ ra sức phát triển các thành phần 
kinh tế thuộc chế độ. công hữu, mà còn phải 
khuyến. khích phát triển các thành phân kinh tê 
thuộc sơ hữu tư nhân đề hình thành nên kinh tế thị 
trường rộng lớn bao gồm các đơn vị kinh tế thuộc 
chế độ công hữu, các đơn vị kinh tế tư doanh, các 
hình thức hợp tác liên doanh giữa trong và ngoài 
nước, các hình thức đan xen và thâm nhập vào 
nhau giữa các thanh phân kinh tê đêu có thê tham 
gia thị trường với tư cách chủ thể thị trường bình 
đẳng. 

Trong cơ cầu kinh tế nhiều thành phần ở nước 
ta, kinh tê nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Việc xác 
định kinh tế nhà nưỚc giữ vai trò chủ đạo là sự 
khác biệt có tính chất bản chất giữa kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa với kinh tế 
thị trường của các nước khác. Tính định hướng xã 
hội chủ nghĩa của nên kinh tế thị trường Ở nước ta 
đã quy định kinh tẾ nhà nước phải giữ Vai trÒ chủ 
đạo trong cơ cấu kinh tế nhiều thành phân. Bởi lẽ, 
mỗi một chế độ xã hội đều có một cơ sở kinh tế 
tương ứng với nó, kinh tế nhà nước, nói đúng ra 
kinh tế dựa trên chế độ công hữu bao gồm kinh tế 
nhà nước và kinh tế hợp tác, tạo cơ sở kinh tế cho 
chê độ xã hội mới - xã hội chủ nghĩa. 

Việc vin vào tinh trạng kém hiệu quả của kinh 
tế nhà nước trong thời gian vừa qua để phủ định 
sự cần thiết kinh tế nhà nước phải giữ vai trò chủ 
đạo là sai lâm về lý luận. Vấn đề chủ yếu không 
phải là phủ định vai trò chủ đạo của kinh tế nhà 
nước, mà là cơ cấu lại khu vực kinh tế nhà nước 


(4) Xem : Cốc Thư Đường : Lý luận mới về kinh tế học xã hội 
chủ nghĩa. Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1997, tr 129 - 137 
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và đổi mới CƠ bản cơ chế quân lý doanh nghiệp 
nhà nước để chúng hoạt động có hiệu quả. Cổ 
phần hóa doanh nghiệp nhà nước là một trong 
nhmg. giải pháp cơ bản để cơ cấu lại khu vực 
kinh tế nhà nước và cải thiện căn bản cơ chế quản 
lý doanh nghiệp. Nhà nước thông qua chê độ 
tham dự cô phân để khống chế hoạt động của các 
doanh nghiệp theo định hướng của nhà nước. 

Thứ hai, trong nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội. chủ nghĩa, thực hiện nhiều hình 
thức phân phối thu nhập : phân phối theo kết quả 
lao động và hiệu quả kinh tế, phân phối dựa trên 
mức đóng góp các nguồn lực vào sản xuất kinh 
doanh, và phân phối thông qua các quỹ phúc lợi 
xã hội, trong đó phân phôi theo kết quả lao động 
8!1ữ vai trò nòng cốt, đi đôi với chính sách điều 
tiệt thu nhập một cách hợp lý. Chúng ta không coi 
bất bình đẳng xã hội như là một trật tự tự nhiên, 
là điều "kiện của sự tăng trưởng kinh tế, mà thực 
hiện mỗi bước tăng trường kinh tế gắn liền với cải 
thiện đời sống nhân dân, với tiến bộ và công bằng 
xã hội. 

Như đã biết, mỗi chế độ xã hội có một chế độ 
phân phối ¡ tương ứng với nó. Chế độ phân phối do 
quan hệ sản xuất thông trị, trước hết là quan hệ SỞ 
hữu quyết định. Phân phối có liên quan đến chế 
độ xã hội, đến chính trị. Tưới chủ nghĩa tư bản, 
phân phối theo nguyên tắc giá trị : đôi với người 
lao động theo giá trị sức lao động, còn đối với nhà 
tư bản theo giá trị của tư bản. Như vậy, thu nhập 
của người lao động chỉ giới hạn ở giá trị sức lao 
động mà thôi. Chủ nghĩa xã hội có đặc trưng 
riêng về sở hữu, do đó chế độ phân phối cũng có 
đặc trưng riêng ; phân phối theo lao động là đặc 
trưng của chủ nghĩa xã hội. Thu nhập của người 
lao động không phải chỉ giới hạn ở giá trị sức lao 
động, mà nó phải vượt qua đại lượng đó, nó phụ 
thuộc chủ yếu vào kết quả lao động và hiệu quả 
kinh tế. 

Tuy nhiên, việc đo lường trực tiếp lao động là 
một vân đề quá phức tạp và khó khăn, nhưng 
trong nèn kinh tê thị trường, có thê thông qua thị 
trường để đánh giá kết quả lao động, sự công hiến 
thực tê và dựa vào đó đề phân phối. 

Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội. chủ 
nghĩa ö Ở nước ta gôm nhiêu thành phân kinh tế. Vì 
vậy, cần thực hiện nhiều hình thức phân phối thu 
nhập. Chỉ có như vậy mới khai thác được khả 
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năng của cơ cấu kinh tê nhiều thành phân, huy 
động được mọi nguôn lực của đất nước vào phát 
triên kinh tế. 

Thứ ba, cơ chế vận hành nên kinh tế là cơ chế 
thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa. Điều đó có nghĩa là nền 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở 
nước ta cũng vận động theo những quy luật kinh 
tế nội tại của kinh tế thị trường nói chung, thị 
trường có vai trò quyết định đôi với việc phân 
phôi các nguồn lực kinh tế. Sự quản lý của Nhà 
nước nhằm hạn chế, khắc phục những “thất bại 
của thị trường”, thực hiện các mục tiêu xã hội, 
nhân đạo mà bản thân thị trường không thể làm 
được. 

Nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa đã đưa 
đến những hậu quả nghiêm trọng về mặt xã hội. 
Ngay từ năm 1848, trong “Tuyên ngôn của Đảng 
Cộng sản”, C. Mác và Ph. Ảng- ghen đã chỉ ra 
răng : xã hội tư bản không để lại giữa người và 
người một mối guần hệ nao khác, ngoài môi lợi 
lạnh lùng và lỗi “trả tiền ngay” không tình 
nghĩa””. Ngày nay chính một nhà nghiên cứu 
phương Tây Ê-gát Mo- -ing đã đưa ra nhận Xét 
chua chát : “Trong các nên văn minh được gọi là 
phát triên của chúng ta, tôn tại một tình trạng kém 
phát triên thảm hại về văn hóa, trí não, đạo đức và 
tình người” ®, Vị vậy, nên kinh tế thị trường ở 
nước ta không phải là kinh tế thị trường tự do, thả 
nôi mà là nên kinh tế có định hướng mục tiêu xã 
hội - xã hội chủ nghĩa. Sự phát triển kinh tế thị 
trường được xem là phương thức, con đường thực 
hiện mục tiêu của chủ nghĩa xã hội : dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh. 

Vai trò quản lý của Nhà nước trong nên kinh 
tế thị trường hết sức quan trọng. Sự quân lý của 
Nhà nước bảo đảm cho nền kinh tế tăng trưởng ôn 
định, đạt hiệu quả, đặc biệt là bảo đam sự công 
bằng và tiến bộ xã hội. Không có ai ngoài Nhà 
nước lại có thể giảm bớt được sự chênh lệch giữa 
giàu và nghèo, giữa thành thị và nông thôn, giữa 
công nghiệp và nông nghiệp, giữa các vùng của 


(5) C. Mác - Ph. Ăng-ghen : Tuyên tập, Nxb Sự thật, Hà Nội, 
1980, t I, tr 543 - 544 

(6) Dẫn theo Ri-sác Béc-gơ-rôn : Phản phát triển cái giá phải 
trả của chủ nghĩa tự do, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, 
tr 338 
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đất nước. Tuy vậy, cần nhân mạnh rằng, sự can 
thiệp của Nhà nước vào kinh tế phải sao cho 
tương hợp với thị trường. Vì vậy, Nhà nước sử 
dụng các biện pháp kinh tế là chính đề điều tiết 
nên kinh tế. 

Thứ tư, nên kinh tế thị trường ở nước ta là nên 
kinh tế mở, hội nhập với kinh tế thế giới và khu 
vực, thị trường trong nước gắn với thị trường thế 
giới, thực hiện những thông lệ trong quan hệ kinh 
tế quốc tế, nhưng vẫn giữ được độc lập chủ quyền 
và bảo vệ được lợi ích quốc gia, dân tộc trong 
quan hệ kinh tế đối ngoại. Thực ra, đây không 
phải là đặc trưng riêng của nền kinh tế thị trường 
định hướng, mà là xu hướng chung của các nên 
kinh tế trên thế giới hiện nay. (Ở đây muốn nhấn 
mạnh sự khác biệt giữa nền kinh tế đóng, khép 
kín trước đôi mới). Trong điều kiện hiện nay chỉ 
có mở cửa kinh tế, hội nhập vào kinh tế thế giới 
và khu vực mới thu hút được vốn, kỹ thuật - công 
nghệ hiện đại, kinh nghiệm quản lý tiên tiến để 
khai thác tiêm năng và thế mạnh của nước ta, 
thực hiện phát triên kinh tế thị trường theo kiểu 
rút ngắn. Thực hiện mở cửa kinh tế theo hướng đa 
phương hóa và đa dạng hóa các hình thức kinh tế 
đối ngoại, hướng mạnh về xuất khẩu, đồng thời 
thay thế nhập khâu những sản phẩm mà trong 
nước sân xuất có hiệu qua. 

Để thực hiện thành công phát triển kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa cần phải : 
Một là, giữ vững và tăng cường bản chất nhà 
nước xã hội chủ nghĩa ở nước ta : Nhà nước của 
dân, do dân, vi dân, tăng cường vai trò lãnh đạo 
của Đang Cộng sản Việt Nam là vấn đề có ý 
nghĩa quyết định đối với sự thành công của phát 
triên theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Hai là, 
thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đê xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật 
của chủ nghĩa xã hội. Ba /à, kinh tế dựa trên chế 
độ công hữu bao gồm kinh tế nhà nước và kinh tế 
hợp tác phải được củng cố và mở rộng, kinh tế 
nhà nước thực hiện được vai trò chủ đạo trong cơ 
cấu kinh tế nhiều thành phần. Bốn là, tăng cường 
và nâng cao chất lượng quản lý kinh tế vĩ mô của 
nhà nước, đặc biệt là thông qua chính sách phân 
phối thu nhập để đạt được sự tiến bộ và công 
băng xã hội. 
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CỐNG HIẾN CỦA HỒ CHÍ MINH... 
(Tiếp theo trang 20) 


lý luận về chiến lược, sách lược, phương pháp 
cách mạng, khởi nghla, chiến tranh cách mạng 
của quân chúng và nhà nước của nhân dân. 

Nghệ thuật chỉ đạo cách mạng của Đảng ta 
trong 70 năm qua có nhiều bước chuyển hướng 
tạo ra nhưng bước ngoặt quan trọng : 

- Mở đầu bằng Cuộc cách mạng triết học, tư 
tưởng, chính trị, đây lùi ảnh hướng của những 
quan niệm triết học duy tâm thân bí, tư tưởng 
chính trị VƯƠng quyền, thân quyền, khẳng định 
Vai trÒ quyết định sự phát triển lịch sử, cải tạo xã 
hội của quân chúng lao động. 

- Thống nhất các tổ chức cộng sản thành một 
đẳng duy nhất. (1930) 

- Chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng 
(1939 - 1945) 

- Phát động cao trào chống Nhật cứu quốc, 
chuẩn bị Tông khởi nghĩa (9-1945). 

- Có sách lược hòa hoãn với nhiều kẻ thù để 
phân hóa chúng, tránh một cuộc chiến tranh lớn 
giữa tỉnh thế hiểm nghèo (9-1945 - 12-1946). 

¬ Tổ chức cuộc kháng chiến toàn dân, toàn 
diện. Đề Xướng lý luận chiến tranh của một dân 
tộc nhỏ và chống lại và đánh bại một đề quốc lớn. 

- Bất chấp sức ép từ mọi phía, độc lập tự chủ 
xác định lý luận chiến tranh cách mạng của một 
nước nhỏ bị chia cắt đánh thắng quân đội của một 
siêu cường quốc. Giữ vững quyên độc lập, tự chủ, 
nhưng vân tranh thủ được sự viện trợ to lớn của 
các nước bạn và các lực lượng tiến bộ trên thế 
gIỚI. 

- Biết kết thúc chiến tranh vào thời điểm có 
lợi nhất. 

- Kịp thời thực hành công cuộc đổi mới, thay 
đôi chiên lược cách mạng, khám phá con đường 
riêng của Việt Nam quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 

- Hoàn chỉnh về lý luận cách mạng xã hội chủ 
nghĩa ở nước ta. 

Mỗi bước ngoặt nêu trên là một sáng tạo lớn 
của Bác Hồ và của Đảng ta trong tiên trình lãnh 
đạo cách mạng. Dù khiêm tôn, chúng ta cũng có 
thê nói răng những sáng tạo đó đã làm giàu thêm 
kho tàng lý luận của cách mạng thế giới. 
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Ý THỨC DÂN TỘC 
TRONG HÀNH TRÌNH 
HỘI NHẬP TOÁN CÂU 


ĐĂNG THANH LÊ ° 


Ñ HƯ chúng ta đã biết, hành trang đi vào hội 
nhập toàn cầu cần thiết đến hai yếu tố 
dường như đối lập : một bản lĩnh dân tộc 
mạnh mẽ và một ý thức nhân quần rộng rãi. Xuất 
phát tử nhận thức nói trên, bài báo nhỏ này xin nêu 
vấn đề ý thức dân tộc của dân tộc Việt Nam trong 
bối cảnh truyền thống ý thức dân tộc của các quốc 
gia thuộc khu vực đông văn : Trung Quốc, Triều 
Tiên, Nhật Bản, với ý nghĩa là tiền đề hàng đầu để 
hòa âm vào hành khúc chung của toàn nhân loại. 

Ý thức dân tộc ở trình độ phát triển hoàn chỉnh 
có mối quan hệ mật thiết với sự hình thành các 
quốc gia trung đại. Các học giả xưa nay đã khẳng 
định giá trị của sự hình thành thời kỳ lịch sử trung 
đại trong lịch sử tiến hóa nhân loại. Theo tổng kết 
của A.Ja. Gu-re-vich thì với thời kỳ trung đại “các 
quốc gia phong kiến đã ra đời, những nhà nước 
hiện đại xuất hiện, ngôn ngữ hiện đại hình thành và 
nhiều giá trị văn hóa nền tảng của nền văn minh 
hiện đại bắt nguồn từ đây" 0), 

Bên cạnh những ý nghĩa giá trị nói trên, bản sắc 
tinh thân của các xứ sở trong đó có ý thức dân tộc 
và chủ nghĩa yêu nước cũng đã hình thành và phát 
triển theo dòng thời gian của thời kỳ trung đại. 

Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản và Việt Nam, 
do vị trí địa lý, đã có những mối quan hệ lâu đời về 
nhiều phương diện. Trên hành trình phát triển, các 
xứ Sở này đều đối diện với những bài toán lịch sử 
đặt ra trong mối quan hệ khu vực và toàn cầu. Với 
tư cách là những quốc gia độc lập tự chủ, bản sắc 
dân tộc của các nước nói trên tất yếu có những sự 
khác biệt nhất định. Có thể lấy làm dẫn chứng ý 
kiến so sánh sau đây của Mi-chi-ô Mô-ri-shi-ma 
viết về một số phẩm cách của con người thuộc hệ 
tư tưởng Khống Mạnh tại châu Á trước đây : theo 
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tác giả, qua nội dung Lời huấn thị của Hoàng Đế 
với lực lượng vũ trang Nhật Bản vào năm 1882 
“năm phẩm chất của đạo Khổng đã được nhấn 
mạnh : Sự trung thành, tính nghỉ lễ, lòng quả cảm, 
sự thông minh và tính tiết kiệm ; không có sự chú ý 
đặc biệt nào tới lòng khoan dung là phẩm chất 
trung tâm của Khổng giáo Trung Quốc”. “Chỉ có sự 
công minh và lòng dũng cảm là phẩm chất chung” 
đối với Trung Quốc, Triểu Tiên, Nhật Bản, còn 
“lòng khoan dung là phẩm chất chung với cả Trung 
Quốc lẫn Triều Tiên nhưng không được nhắc tới ở 
Nhật Bản" ®, 

Mặt khác, “số phận lịch sử" và mối quan hệ 
đồng văn cũng tạo nên những yếu tố tương đồng 
nhất định trong bản sắc tinh thần của bốn dân tộc 
Triều Tiên, Nhật Bản, Trung Quốc và Việt Nam. 

I - Sự hình thành thời kỳ lịch sử trung đại với 
quá trình phát triển ý thức về quốc gia, về dân 
tộc trong khu vực bốn nước đồng văn. 

Hướng tiếp cận lịch sử cho phép chúng ta có 
một sự so sánh thời kỳ lịch sử trung đại của châu Á 
với châu Âu và châu Phi. Xuất phát từ thực tế 
đương đại có nhiều nước châu Á đã đi tiên phong 
và đã hoàn thành thắng lợi công cuộc giải phóng 
dân tộc khỏi chế độ thực dân, trong khi đó ở nhiều 
nước châu Phi vẫn diễn ra tình trạng chiến tranh 
liên tục trong nội bộ mỗi nước, hoặc chiến tranh 
giữa một số nước lân cận. 

Sự xuất hiện của xã hội phong kiến châu Á, 
nhiều quốc gia trung đại đã xuất hiện khá sớm 
trong đó có những quốc gia đạt đến những tâm vóc 
lịch sử nhất định như bốn nước đồng văn là Trung 
Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản và Việt Nam. 

Sự hình thành sớm của thời kỳ lịch sử trung đại 
châu Á, cũng như tầm VỐC rộng lớn, hoặc sức sống 
mãnh liệt của nhiều quốc gia châu Á, trong đó có 
Trung Quốc, Triền Tiên, Nhật Bản, Việt Nam đã tạo 
nên bản sắc về ý thức dân tộc của châu Á. 


* GS Đại học Sư phạm Hà Nội 

(1) LJA. Gurevich : Các phạm trù văn hóa trung đại, Mãát-xcơ- 
va, 1972 Bản địch tiếng Việt, Nxb Giáo dục, Hà Nội 1996 

(2) Michio Morishima : Tại sao Nhật Bản “thành công” ? Công 
nghệ phương Tây và tính cách Nhật Bản (Why has Japan 
“succecdcd” ? Westem technology and the Janpanese cthos, 
Cambridge University Press, 1982). Bản dịch tiếng Việt, Nxb 
Khoa học xã hội, Ha Nội, 1991 
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Là một xứ sở đất rộng, người đông, đã có hơn 
3 500 năm lịch sử với một nền văn hóa vĩ đại, 
Trung Quốc là một trong những nước có vị trí hàng 
đầu trong lịch sử tiến hóa toàn nhân loại. Đồng 
thời, từ rất sớm, Trung Quốc bước vào thời kỳ lịch 
sử trung đại để xây dựng nên một quốc gia phong 
kiến hùng mạnh nhất châu Á. Từ thế kỷ thứ II trước 
Công Nguyên, cai trị một lãnh thổ mênh mông với 
một truyền thống Ngũ bá, rồi Thất hùng cát cứ địa 
phương - Tần Thủy Hoàng đã đặt nền tảng cho sự 
thống nhất Trung Hoa. Năm 221 trước Công 
Nguyên được coi là niên đại mở đầu chế độ phong 
kiến Trung Hoa với sự kiện “thiên tử' Tân Thủy 
Hoàng tự xưng là “trầm”, hiệu là Hoàng Đế. Với sự 
phò tá của nhiều danh thần tài giỏi, Tần Thủy 
Hoàng đã quản lý đất nước trên một nền tảng thống 
nhất về nhiều phương diện. Tư Mã Thiên đã khái 
quát khá hàm súc về một nền văn hóa và kỹ thuật 
thống nhất của xã hội đời Tần như sau : Thư đồng 
văn - Xa đồng quỹ (Chữ viết cùng lối như nhau, trục 
xe củng cỡ như nhau). Từ hai trăm năm trước Công 
Nguyên, Tần Thủy Hoàng đã “thống nhất pháp 
luật, thống nhất các cân, phép đo lường, các thạch, 
trượng, thước” ® 

Lịch sử hình thành và phát triển quốc gia trung 
đại và ý thức dân tộc của Triều Tiên, lại có một nền 
tảng khác biệt. Giống như Việt Nam, truyền thống 
yêu nước của Triều Tiên đã được tôi luyện trải qua 
một lịch sử chống ngoại xâm lâu dài - chống một số 
thế lực phong kiến Trung Quốc, Mông Cổ, 
Mãn Châu, Nhật Bản - từ thế kỷ thứ II trước 
Công Nguyên cho đến giữa thế kỷ XX. Bên cạnh 
đó, Triều Tiên là một nước thuần nhất về chủng 
tộc và ngôn ngữ. Đây là một nước hầu như không 
có cộng đồng “dân tộc ít người” ngoại trừ khoảng 
30 000 người Trung Quốc vốn là cư dân đã sinh 
sống từ lâu đời ở đây. Người Triều Tiên nói và viết 
một ngôn ngữ duy nhất, thống nhất. Đó là một nền 
tảng vững chắc làm cơ sở cho ý thức dân tộc mạnh 
mẽ, bản sắc dân tộc sâu sắc của xứ sở “buổi sáng 
êm đêm". 

Nhật Bản có một số phận lịch sử khác biệt với 
nhiều nước Đông Á. Do nhiều nguyên nhân, trong 
đó có yếu tố vị trí địa lý, Nhật Bản đã thoát khỏi số 
phận một nước lệ thuộc ở thời trung đại, hoặc một 
thuộc địa của đế quốc ở thời hiện đại. Dân tộc Nhật 
Bản cũng đã trải qua một hành trình lịch sử thăng 
trầm - trong đó có bước đột biến rực rỡ như thời 
Minh Trị duy tân và có cả những thời kỳ bị thảm mà 
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đất nước Phù tang đã cần đến một “sự tự phê phán 
dân tộc” (auto-critique nationale) như thời kỳ sau 
chiến tranh thế giới thứ hai. Tuy nhiên, đây là một 
đất nước có một “nội lực” mạnh mẽ đã được lịch sử 
khẳng định. Với một “thiên nhiên hùng vĩ và dữ 
dội, một truyền thống văn hóa thanh thoát và 
mạnh mẽ, một phong cách sống vừa trầm mặc, vừa 
năng động, linh hoạt..., Nhật Bản đã tạo cho mình 
một gương mặt, một bản lĩnh, một kỷ cương riêng 
biệt, để vươn lên vị trí một cường quốc kinh tế của 
châu Á và của cả thế giới trong thời hiện đại. 

Với một hệ thống thiết chế xã hội đã trưởng 
thành, khu vực này đã xây dựng được một hệ thống 
giá trị văn hóa rực rỡ và còn có khả năng bảo tồn, 
phát huy trong thời ky hiện nay, trong hội nhập toàn 
cầu. 

Lịch sử Trung Quốc đã tạo dựng cho thời kỳ cổ 
đại và trung đại cả một di sản vĩ đại về khoa học, 
triết học, sử học, văn học. Từ thế kỷ thứ VIII đến thế 
kỹ thứ II trước Công Nguyên, Khổng Tử và Mạnh 
Tử đã xây dựng hệ thống học thuyết Nho giáo - nền 
tảng lý thuyết của các thiết chế tổ chức chính trị, xã 
hội và thiết chế tinh thần của chế độ phong kiến. 
Lão Tử đã được đánh giá là nhà triết học lớn nhất 
Trung Hoa. Người kế tục ông - Trang Tử - phát huy 
ảnh hưởng triết học Trung Hoa tới châu Âu. Sau 
thời đại các triết gia là thời đại của các văn nhân 
Trung Hoa. Trong Đảm thoại giữa Gớt và Éc-cơ- 
man kể lại ý kiến của đại văn hào Đức về sự xuất 
hiện sớm và giá trị phố quát của nền văn hóa Trung 
Hoa như sau : 

“- Trong những ngày tôi không được gặp anh - 
Gớt nói, - tôi đã đọc rất nhiều, đặc biệt có một cuốn 
tiểu thuyết Trung Hoa đến nay vẫn làm tôi suy nghĩ 
đến và đối với tôi, rất đáng chú ý. 

- Một cuốn tiểu thuyết ư ? - tôi nói - Chắc là phải 
độc đáo lắm. 

- Không hẳn như người ta có thể nghĩ, - - Gớt đáp 
lại. - Những con người đó tư duy và cảm nhận gần 
giỗng chúng ta, và người ta nhanh chóng nhận thấy 
ta giống như họ. 

- Nhưng, - tôi nói - có le đó là một trong những 
cuốn sách đặc biệt của họ ? 

- Hoàn toàn không, - Gớt nói - Người Trung 
Quốc có hàng nghin tác phẩm loại ấy và họ đã có 


(3) Tư Mã Thiên : Sử ký, Bản dịch của Nhữ Thành, Nxb Văn 
học, Ha Nội, 1971, tr 43, 46 
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_ những tác phẩm đó từ khi tổ tiên chúng ta còn sống 
trong những khu rưng” ®. 

Với một quá trình kiến tạo nên một thời kỳ lịch 
sử trọng đại có tầm vóc vĩ đại như vậy, có thể nhận 
thấy việc các quốc gia phong kiến “hậu bối” của 
Trung Quốc như Việt Nam, Triều Tiên, Nhật Bản 
tiếp nhận và vận dụng những nền tảng cơ bản của 
hệ thống thiết chế tổ chức chính trị, xã hội, văn hóa 
của Trung Quốc để xây dựng và phát triển các 


quốc gia phong kiến “dân tộc” trên đất nước mình. 


là một điều có thể lý giải được. 

Tuy nhiên, Triều Tiên, Nhật Bản, Việt Nam, với 
một lịch sử lâu dài có quan hệ giao lưu với nhiều 
quốc gia khác - - trong đó có những cường quốc - đã 
không ngừng khẳng định và phát huy bản sắc dân 
tộc của mình. Chính vì lẽ đó, sau một thời gian dài 
khoảng mười thế kỷ bị phong kiến Trung Quốc xâm 
lăng và thống trị, hai dân tộc Việt Nam và Triều 
Tiên vẫn bảo toàn được lãnh thổ, ngôn ngữ, văn 
hóa của dân tộc, đồng thời vẫn tiếp nhận những giá 
trị văn hóa Trung Hoa. 

Cũng chính vì lẽ đó, Nhật Bản đã sớm đi vào 
con đường hiện đại hóa trên phương hướng kết hợp 
“công nghệ phương Tây và tính cách Nhật Bản”. 

Truyền thống yêu nước, ý thức dân tộc và quan 
niệm về quốc gia, truyền thống nhân văn với tinh 
thần hữu ái, ý thức tập thể... là những bản sắc ý 
thức hệ đã tạo nên sức mạnh vượt qua mọi trở lực 
để tồn tại của bốn nước đồng văn - Trung Quốc, 
Việt Nam, Triều Tiên, Nhật Bản nói riêng và các 
nước châu Â nói chung. 

Qua niên đại có thể thấy nhiều quốc gia phong 
kiến châu Âu chỉ tồn tại trên dưới mười thế kỷ, trong 
khi đó lịch sử trung đại của một số nước châu Á có 
thể kéo dài trên dưới hai mươi thế kỷ. Nhiều nước 
châu Á sẽ phải trả giá cho sự trì trệ của “phương 
thức sản xuất châu Á”. Trung Quốc, mặc dầu đã 
được mệnh danh là “xứ sở của phát kiến và phát 
minh”, là “người báo trước nên khoa học hiện đại”, 
và “thế giới hiện đại đã xuất xứ tử nên văn minh 
Trung: Quốc" , nhưng quốc gia hàng đầu châu Á 
nảy vân có nhiều vấn đề cần “thanh toán” với lịch 
sử trị vì của các vị hoàng đế của mình, từ Tân Thủy 
Hoàng cho đến Từ Hy thái hậu và Phổ Nghỉ. 

Bên cạnh phản động lực của phương thức sản 
xuất trung đại trên lĩnh vực kinh tế và sự tập trung 
quyền lực chuyên chế của hoàng đế và các tâng 
lớp quý tộc thống trị trong chế độ phong kiến, các 
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nước châu Â nói trên tất yếu cũng không tránh khỏi 
nhiều giới hạn to lớn, chứa chất trong nền văn hóa 
chịu ảnh hưởng sâu sắc của Nho giáo. Tính thần 
dân tộc, ý thức cộng đồng châu Â chính là một giá 
trị cần được điều chỉnh, cân đối, hài hòa với sự giải 
phóng cá nhân. Châu Âu đã là khu vực “xung kích” 
trên lĩnh vực giải phóng cá nhân. Văn hóa Phục 
hưng mở đường và Cách mạng tư sản Pháp năm 
1789 đã hoàn thành sứ mệnh vinh quang qua “sự 
phát kiến cá thể con người” (La découverte de 
PIndividu). Ở châu Á, vì nhiều nguyên nhân khách 
quan và chủ quan, ý thức cộng đồng, tinh thần dân 
tộc đã được phát huy cao độ trong lịch sử bảo vệ 
và xây dựng đất nước. Điều này hoàn toàn có thể 
lý giải được. Vì từ thế kỷ XVIII, XIX trở đi, nhiều 
nước châu Á đã phải đối diện với sự tấn công của 
chủ nghĩa đế quốc phương Tây có trình độ khoa 
học, sức mạnh quân sự vô cùng to lớn giống như 
tham vọng chỉnh phục và bóc lột của họ. Bối cảnh 
ấy đòi hỏi một sự động viên cao độ lực lượng, ý chí 
và khả năng toàn thể cộng đồng dân tộc. Thực tiền 
ấy cùng với đặc điểm của tư tưởng Nho giáo đã 
khiến chủ nghĩa tập thể, chủ nghĩa cộng đồng, chủ 
nghĩa bình quân... là một hiện tượng tồn tại ở một 
số nước châu Á. 

Trên đây chỉ là một dẫn chứng. Nghiên cứu 

“những giá trị châu Á” trong “bối cảnh so sánh” là 

phương hướng toàn diện, bởi bên cạnh những tiềm 
năng đóng góp cho tương lai, phương Đông và 
phương Tây, Á và Âu, Mỹ, Phi... đồng thời cũng 
mang trong bản thân mỗi xứ sở, môi khu vực, mỗi 
truyền thống lịch sử và văn hóa những yếu tố hạn 
chế bên cạnh những yếu tố giá trị. 

II - Ý thức dân tộc và ý thức nhân quần trong 
truyền thống Việt Nam với khả năng đóng góp 
vào hội nhập khu vực toàn cầu. 

Từ thuở khai quốc đến nay, Việt Nam đã có một 
quá trình lịch sử quan hệ nước ngoài khá dài lâu và 
đặc biệt, từ đó có cả một “kho tàng kinh nghiệm 
quan hệ đối ngoại”. Lịch sử đã chuẩn bị cho Việt 
Nam những kinh nghiệm được tạo nên bằng nước 
mắt và xương, máu của không biết bao nhiêu thế 
hệ. Kho tàng ấy cũng được tạo nên bởi trí tuệ, lòng 


(4) Dẫn theo Jacques Gemet : Thế giới Trung Hoa (Le monde 
Chinois), Armand Colin, Pans, 1972 

(5) Tham khảo Thông tín UNESCO, bản tiếng Việt số tháng 
10-1988 


45 


Nghiên cứu - Frae đối 


dũng cảm và cả trái tim nhân ái vị tha của phẩm 
cách và tâm hồn Việt Nam. 

Ngay từ bước đầu tiếp xúc vượt biên cương cho 
đến nay Việt Nam đã đứng trước nhiều kẻ thù lớn 
mạnh tàn bạo. Tầng lớp thống trị phong kiến Trung 
Quốc trước đây, với ý thức bá quyền, với tinh thần 
“duy ngã độc tôn”, đã coi những nước lân cận tứ 
phương là những dân tộc dã man, yếu kém. Dường 
như là một phản ứng tâm lý tự nhiên, một phản ứng 
tự vệ tất yếu, bên cạnh tư tưởng Đại Hán sẽ xuất 
hiện khái niệm Đại Việt, (và có thể nói thêm cả khái 
niệm Đại Hàn). 

Tất cả những cuộc “hội nhập” có tính chất áp 
đặt nói lên đã làm nảy sinh “hiện tượng nghịch lý” 
vừa mang tư tưởng kỳ thị chủng tộc vừa có khuynh 
hướng sủng ngoại. 

Nhưng chính trên quá trình gặp gỡ “nảy lửa" với 
ba nước lớn ấy, bản lĩnh dân tộc Việt Nam ngày 
càng được phát huy. Tỉnh cảm yêu nước, tinh thần 
chiến đấu chống xâm lược, trí tuệ và khả năng ứng 
phó với cung tên Nguyên Mông, Trung Hoa, thời 
phong kiến ngày trước với súng đạn Pháp, rồi với 
máy bay, tên lửa Mỹ là những âm điệu hào hùng 
của lịch sử Việt Nam. 

Đồng thời bên cạnh truyền thống nói trên thì ý 
thức nhân quần, tỉnh cảm nhân văn và tinh thân 
khoan dung chính cũng là một bản sắc Việt Nam. 

Bằng sức mạnh của bản thân, dân tộc Việt Nam 
đã khẳng định được vị trí lịch sử của mình. Khi bản 
[nh dân tộc đã được xác lập, nhân dân Việt Nam 
đã đủ tư thế, khả năng tiếp nhận nền văn hóa ngoại 
lai để làm phong phú thêm nền văn hóa dân tộc. Và 
từ trong quá khứ lịch sử, Việt Nam cũng đã có thể 
vượt qua chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, vượt qua tỉnh 
trạng độc thoại trên quá trình phát triển. 

Chúng tôi đã có dịp viện dẫn ý kiến của một số 
người nước ngoài về tinh thân cởi mở, khoan dung 
của con người Việt Nam. Một trong những ý kiến 
đáng lưu ý khi đề cập đến vấn đề này là ý kiến của 
linh mục người Ý Crit-xtô-phơ Bô-ri, sau những tiếp 
xúc đầu tiên của ông với người Việt ở vùng Bình 
Định, từ năm 1618 đến 1623 : “Chính xuất phát từ 
tính cách hòa ái và đáng mến của họ mà nảy sinh 
trong những người Việt Đàng Trong lòng quý mến 
đối với người nước ngoài. Đối với những người này, 
họ chấp nhận môi người có quyền sống theo luật lệ 
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riêng và ăn mặc tùy theo sở thích riêng của mình. 
Họ ca tụng trang phục của người nước ngoài và với 
thái độ rất nhã nhăn, họ biểu lộ sự khâm phục các 
học thuyết của những người này, dành cho các học 
thuyết ấy vị trí trên các học thuyết của mình" ®, 

Việt Nam là một đất nước tiếp nhận tinh thần 
cộng đồng của Nho giáo và thấm nhuần từ xa xưa 
triết lý bác ái mênh mông của Phật giáo, nhưng 
chính cuộc sống của con người trong quá trình lập 
quốc và bảo vệ quê hương xứ sở là nền tảng chủ 
yếu đã hun đúc nên tình thương yêu đồng bào và 
cả tình thương yêu đồng loại. Tinh thần sáng suốt 
không kỳ thị dân tộc, không kỳ thị học thuyết, 
không kỳ thị tôn giáo không chỉ xuất phát từ phong 
độ “minh triết phương Đông” của những thức giả 
mà còn có ngọn nguồn từ tư duy thực tiễn của 
người dân bình thường. Cuộc sống đấu tranh sinh 
tồn khốc liệt đã đưa đến cho họ cảm quan nhạy 
bén, sắc sảo, đúng đắn như thành ngữ và ca dao 
Việt Nam đã nói : “Biết người biết ta”, “Ở nhà nhất 
mẹ nhìn con, ra đường lắm kẻ còn dòn hơn ta”. 

Vượt lên trên một chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi và 
khuynh hướng kỳ thị học thuyết, kỳ thị tôn giáo 
trong một quá khứ lịch sử luôn luôn bị đặt trước 
những mưu toan và khả năng thôn tính của nước 
ngoài, kết hợp giữa chủ nghĩa yêu nước, ý thức 
quốc gia với tinh thần nhân văn và thái dộ khoan 
dung cởi mở là truyền thống của nhiều xứ sở 
châu Á, trong đó có Việt Nam. 

Trên con đường tìm đến những thuyết giải và lý 
giải về tiềm năng, về giá trị châu Á, giới khoa học 
còn có thể tiếp tục tranh luận về nhiều vấn đề. Tuy 
nhiên, truyền thống nhân văn dân chủ, yếu tố ưu tú 
và ý nghĩa thực tiễn của quan niệm về thiết chế tổ 
chức gia đình và gia tộc của Nho giáo, giá trị phổ 
quát của tinh thần bác ái Phật giáo, tinh thần biện 
chứng duy lý của Lão Tử và cả lý tưởng xã hội đại 
đồng của trường pháp Mặc Tử... đều là những giá 
trị, những tiểm năng châu Á có khả năng đóng 
góp vào cuộc hành quân vì sự phát triển và toàn 
nhân loại. Q 


(6) Cristoforo Born, Bản tưởng trình của các Cha Dòng Tên tại 
Vương quốc Đàng Trong (Relatione de la Nouvelle Mission des 
Peres de la Compagmede Jésus au Royaune dela Co chìnchine), 
Roma 1631. Dẫn theo Gcorges Taboulct. Kỳ tích của nước Pháp 
ở Đông Dương (La geste francatse en In dochine), A dnen - 
Maisonneuve, Paris, 1955, tập l1, tr 5§ 
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RƯỚC xu thế mở cửa, hội nhập với kinh tế 
thê giới, cũng như trong quá trình tiên 
hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa 


Đảo tạo nghệ 


cho lực lượng 1ao động 


vi sự nghiệp 


công nghiệp hóa, hiện đại hóa 


LÊ ÁI LÂM * 


(CNH, HĐH) đất nước, vẫn đề phát triển nguôn 
nhân lực ở nước ta đang đối mặt với nhiều thử 
thách gay gắt để đáp ứng những yêu cầu mới đặt 
ra, trong đó nối bật là đào tạo đội ngũ công nhân 
lành nghề. Nhiều ý kiến cho rằng, trong 20 năm 
đầu của thiên niên kỷ tới, nước ta đã đạt được 
“cơ cấu vàng” về dân số (tỷ lệ trẻ em đang giảm 
xuống, tỷ lệ người già chưa đến mức quá cao và 
tỷ lệ dân số ở độ tuôi lao động đạt mức cao nhất). 
Theo kinh nghiệm của các nước, đây là thời kỳ 
thuận lợi nhất cho quá trình phát triển kinh tế - 
xã hội, thực hiện CNH, HDH. 

Trong khi gần 1/2 dân số là lực lượng lao 
động, thì hơn 85% là lao động phô thông chưa 
qua đào tạo. Cơ cấu sử dụng và phân bô lực 
lượng lao động đã qua đào tạo còn nhiều bất cập. 
Số lao động có chuyên môn tập trung chủ yếu ở 
thanh thị và khu vực nhà nước : năm 1995, khu 
vực nhà nước sử dụng 91,5% lao động có trình 
độ đại học, trong khi đó khu vực tư nhân chỉ 
chiếm 2,9%. Số công nhân có tay nghề cao ít 
hơn cả số người có bằng cấp đại học và sau đại 
học. Ty lệ lao động có trình độ đại học, kỹ thuật 
viên và công nhân nước ta là 1 : 1,5 : 2,5, so 
với tỷ lệ trung bình ở các nước Đông - Nam Á là 
1:4: 10. Điều đó nói lên rằng tỷ lệ đào tạo ở ta 
quá nhiều cử nhân và quá ít công nhân và kỹ 
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thuật viên. Nói cách khác, đó là tỉnh trạng “thừa 
thầy, thiếu thợ”, đang gây không ít khó khăn cho 
nên kinh tế. Nguyên nhân của thực trạng trên, theo 
chúng tôi, có thể như sau : 

Thứ nhất, do có sự suy 
giảm đáng kể đào tạo nghề 
(ĐTN) dài hạn, mất cân đối 
với đào tạo nghề ngắn hạn. 
Điều này có nguôn gốc từ 
những nỗ lực chưa đủ mức 
của chính ngành giáo dục - 
đào tạo. 

Biểu : Số học sinh của các 
trường nghề và vốn đầu tư 
qua các niên học 1986/1987 - 
1997/1998 (xem biểu) 


Nn  --. 

Tỉ đồng | %GDP 

Năm có nhiều học sinh nhất I7I (198/89 mẽ 
= 


1981 1233 BE: 


439 I0 
L0 
lA 
17 
20 
2l 
2] 


mm ñ 


Nguờn : Niên giám thông kê 1998, số liệu HP kê của Bộ Giáo n Đào tạo 1945 - 1995 


= 
ĐI 
bùn 


Trong giai đoạn 1990 - 1998, tông đầu tư 
ngân sách cho giáo dục gia tăng liên tục, tỷ lệ 
đầu tư cho từng cấp giáo dục riêng lẻ kể cả ĐTN 
giảm. Năm 1994, chị phí cho ĐTN là 11% của 
tông ngân sách nhà nước dành cho giáo dục 
(mức chi phí ở các nước thường là 25%). Hơn 
nữa, phần chi cho giáo dục từ ngân sách nhà 
nước chiếm phần chủ yếu trong chi phí cho 
ĐTN. 


* Thạc sĩ, Viện Kinh tế thế giới 
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Sự suy giảm các chương trinh ĐTN dài hạn 
thể hiện rất khác nhau trong từng loại hinh và 
chuyên ngành đào tạo. Nhin chung năm 1992 - 
1993 là năm có số học sinh đi học thấp nhất. Sự 
suy giảm mạnh nhất diễn ra ở nhóm ngành 
nông - lâm - thủy sản và sư phạm đối với loại 
hình trung học chuyên nghiệp ; và ở nhóm ngành 
nghề xây dựng, nông - lâm - thủy sẵn - dịch vụ 
và cơ khí đối với loại hình ĐTN. Đối chiếu thực 
trạng này với tình hình mỡ rộng việc làm trong 
nửa đầu thập niên 90 cho thấy, ĐTN dài hạn đã 
suy giảm trong khi cơ hội việc làm gia tăng, số 
học sinh giảm mạnh nhất trong chuyên ngành 
dịch vụ, nơi có tốc độ gia tăng việc làm nhanh 
nhất. Thực tế này đang đặt ra nhiều vấn đề nối 
cộm đối với hệ thống ĐTN. Theo Bộ Giáo dục - 
Đào tạo, có nhiều nguyên nhân, song chủ yếu do 
sự thích ứng chậm của hệ thống ĐTN đối với 
nên kinh tế nhiều thành phần, cả về chất lượng 
đào tạo lẫn cơ cầu ngành đào tạo ; sự nghèo nàn 
của đội ngũ giáo viên và trang thiết bị cũng làm 
suy kém đáng kể năng lực của các trường nghề. 
Phần lớn các trường dạy nghề hiện nay chỉ đáp 
ứng được dưới 50% nhu cầu về hạ tầng “trường 
sở”, trang thiết bị, phòng thí nghiệm, sách giáo 
khoa, xưởng thực hành. 

Thứ hai, do quy mô đào tạo ở các trường 
trung học, dạy nghê quá nhỏ, trên 50% số trường 
có quy mô đào tạo dưới 500 học sinh/năm. Quy 
mô nhỏ là lý do chỉnh làm cho chỉ phí đào tạo 
trên một đơn vị đào tạo cao. Trước sức ép của 
nhu cầu đào tạo thực tế, nhiều trường rơi vào tinh 
trạng quá tái. 

Thứ ba, chất lượng đội ngũ giáo viên còn bất 
cập. Tình trạng quá tải đã gây ra thiếu giáo viên 
cả về tương đối và tuyệt đối. Điều đó làm cho 
không ít nơi giáo viên không có đủ thời gian để 
nghiên cứu, bồ sung kiến thức thường xuyên và 
tình trạng “dạy xô” khá phô biến. Nhưng theo 
một đánh giá của Bộ Giáo dục - Đào tạo, thị đội 
ngũ giáo viên đã có chất lượng tốt hơn trước đây. 
Chỉ số của sự đánh giá chất lượng cao hơn này 
gồm có : thâm niên giảng dạy trung bình cao hơn 
và số bằng đại học và sau đại học nhiều hơn 
trước đây. Song thực chất, những chỉ số này chưa 
đủ để phản ánh toàn diện chất lượng giáo viên. 
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Số năm thâm niên trung bình cao có thể cảnh 
báo một xu hướng già hóa, lớp, trẻ ít quan tâm 
đến việc trở thành giáo viên ở các trường ĐTN. 
Đồng thời các chỉ số về chuyên môn cụ thể cho 
các môn học ngành nghề hiện đang thấp hơn 
nhiều so với các bộ môn cơ bản. Như vậy điểm 
yếu vẫn đang tập trung ở các môn kỹ thuật 
ngành nghề. 

Thứ tư, nhu cầu ĐTN phần lớn còn mang tính 
tự phát, thiếu quy hoạch đồng bộ với nhu cầu của 
nên kinh tế. Các chỉ tiêu đào tạo của bộ chủ quản 
còn quá lệ thuộc vào kinh phí, chưa theo nhu cầu 
thực tế của nên kinh tế, có nơi, có lúc còn nặng 
tính chất “xin - cho”, cấp phát đơn thuần. Do áp 
lực từ phía người lao động mà gần đây ĐTN 
ngắn hạn nồi lên như một hình thức mới để bù 
đắp cho sự suy giảm ĐTN dài hạn và sự thiếu hụt 
trầm trọng công nhân kỹ thuật. Số học sinh theo 
học các khóa ngắn hạn tăng 8 lần trong 10 năm 
(1986 - 1996). Sự thu hẹp các khóa ĐTN dài hạn 
còn chứa đựng xu thế “sao nhãng” các nghề đòi 
hỏi đào tạo công phu, chỉ phí đào tạo cao. Qua 
khảo sát 421 500 người được ĐTN gần đây, chỉ 
có 0,5% thuộc ngành cơ khí, 2,4% thuộc ngành 
điện. 

Thêm vào đó sự phân bố các trung tâm ĐTN 
rất không đồng đều theo địa lý cũng như nhu cầu 
sử dụng. Phần lớn các trung tâm tập trung ở 
thành thị, trong khi lại rất vắng bóng ở các vùng 
nông nghiệp, nông thôn, nơi đang rất cần có 
những người nông dân được đào tạo bài bản đề 
hội nhập nền nông nghiệp nước nhà với thế giới. 
Hơn nữa, không có sự bồ sung kịp thời những lao 
động có đào tạo cho nông nghiệp, thi quá trình 
CNH, HDH nông nghiệp, nông thôn khó đạt 
được kết quả mong muốn. 

Tính tự phát và thiếu quy hoạch đồng bộ một 
thời gian dài đã gây ra tình trạng mất cân đối 
nghiêm trọng về nguồn nhân lực. Trong khi kinh 
nghiệm của các nước trên thế giới là duy trì cơ 
cấu bậc học “hình tháp chuông”, thì ở nước ta, số 
học sinh vào đại học thường vượt quá nhiều lần 
so với học sinh các trường nghề. Tỷ lệ giữa trung 
học nghề và giáo dục phô thông của ta là 1 : 10 
trong thập niên 90. Ty lệ này được xem như là 
nguyền nhân quan trọng gây ra vIỆc thiếu công 
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nhân và kỹ thuật viên có tay nghề. Ở Trung 
Quốc tỷ lệ này là 1 : 1. Việc đào tạo ít học sinh 
nghề và nhiều học sinh phổ thông còn là nguyên 
nhân đáng kể gây sức ép cả về tâm lý lẫn tài 
chính trong các kỳ thi tuyển sinh đại học. Hầu 
hết học sinh phổ thông sau khi tốt nghiệp đều 
đăng ký thi vào đại học, song tỷ lệ được vào đại 
học chỉ khoảng 12%. Áp lực không chỉ đối với 
học sinh, mà còn gây lãng phí tiền của cho việc 
đi lại, ăn ở cho cả gia đình và các trường đại học. 

Thứ năm, có cả lý do từ áp lực của tình trạng 
thất nghiệp và thiếu việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp 
ở thành thị, tuy đã giảm từ 12% năm 1989 xuống 
6% năm 1996, nhưng lại tăng lên 8 - 10% năm 
1998 và 1999, Ở nông thôn tỷ lệ thiếu việc làm 
là từ 25 đến 35% và nhóm bất lợi là ở độ tuổi từ 
15 đến 24. Tuy nhiên, thất nghiệp gia tăng trong 
năm 1998 và 1999 còn do nguyên nhân của cuộc 
khủng hoảng tiền tệ diễn ra ở châu Á vừa qua. 
Có một nghịch lý là trong khi tỷ lệ thất nghiệp 
cao, thì thị trường lao động lại không cung cấp 
đủ nhu cầu cho doanh nghiệp, nghĩa là có tình 
trạng vừa thừa, vừa thiếu. Lao động thiếu không 
chỉ ở trình độ lành nghề mà còn ở trình độ kỹ 
thuật viên cấp trung. Nếu ở các khu vực kinh tế 
phát triển hơn, sự thiếu hụt lao động có thể nhìn 
thấy rõ trong các ngành kinh tế đang mở rộng, 
thì ở khu vực nông thôn sự thiếu hụt lực lượng 
lao động có kỹ năng khó nhìn thây hơn và khó 
đánh giá hơn. Các khu vực kinh tế kém phát triển 
ở các vùng nông thôn rộng lớn đang cân những 
nhóm lao động hạt nhân, năng động để tạo ra 
phong trào làm kinh tế giỏi. 

Thứ sáu, hệ thống đãi ngộ và việc làm hiện 
nay chưa khuyến khích lao động làm việc tại 
nông thôn. Nhiều con em vốn từ nông thôn, đã 
qua đào tạo, dù không có việc làm cũng cố ở lại 
thành thị để chờ thời cơ. Thực tế này không chỉ 
làm xói mòn các kiến thức đã được đào tạo và 
lãng phí nguôn lực, mà còn tạo xu thế kém phát 
triên lâu dài ở các vùng nông thôn rộng lớn. 

Chính phủ đã đặt mục tiêu nâng cao tỷ lệ lao 
động được đào tạo tới 25% lực lượng lao động và 
nâng cấp các chương trình đào tạo, cung cấp 
trang thiết bị, tài liệu giảng đạy mới và theo sát 
hơn với các công nghệ mới. Tuy nhiên, mục tiêu 
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chung ấy cần phải được chỉ tiết hóa thành các chỉ 
tiêu cụ thể để có tính khả thi khi triển khai. Khi 
đưa ra các mục tiêu như vậy, cần được tính đến 
các mối quan hệ về lợi ích - chỉ phí. Song cho 
đến nay, tỉ lệ thu hồi đối với đầu tư giáo dục rất 
thấp. Gần đây, tài liệu về giáo dục của nước ta và 
của Ngân hàng thế giới lưu ý rằng, hầu hết các 
khoản đầu tư giáo dục ở Việt Nam có tỷ lệ thu 
hồi thấp, trong đó đầu tư cho ĐTN tỏ ra là một 
khoản đầu tư đặc biệt kém hiệu quả. Tỷ lệ thu 
hồi đầu tư từ góc độ cá nhân ở cả ĐTN lẫn giáo 
dục đại học không thỏa mãn được kiểm nghiệm 
10% ®. Trong khi ngay các nước thu nhập thấp 
khác có mức thu hỏi trung bình là 10,6% ®. Điều 
này chứng tỏ hiệu quả đầu tư giáo đục ở nước ta 
còn quá thấp. 

Trước thực tế trên, chúng tôi xin nêu một số 
kiến nghị gợi ý ban đầu như sau : 

1. Về quy mô và mức độ. Ở Việt Nam, mặc 
dù đã có mục tiêu đạt 25% lực lượng lao động 
qua đào tạo, song mục tiêu này không được gắn 
trực tiếp với tỷ lệ cụ thể của các cấp đào tạo. Tỷ 
lệ học sinh tham gia học nghề ở bậc trung học 
của các nước Trung, Đông Âu và Trung Quốc là 
từ 50% - 70% tông số học sinh bậc trung học. 
Tính đến các yếu tố như, nguồn lực hạn hẹp, chỉ 
phí cao của các cấp ĐTN ở bậc sau trung học và 
khả năng tạo việc làm của nên kinh tế, Việt Nam 
cân khuyến khích DỊN '. cẤp trung học. Hiện tại 
cần lưu ý một số yếu tố thuận lợi cho việc mở 
rộng giáo dục ĐTN trung học : Thứ nhất, với sự 
phát triên của nên kinh tế thị trường, giới trẻ trở 
nên thực tế và định hướng thị trường nhanh nhạy 
hơn. Do vậy, yếu tố thu nhập chứ không phải các 
yếu tố khác quyết định việc tham gia vào chương 
trình đào tạo này hay chương trình đào tạo khác. 
Kết luận này được rút ra từ thực tế quan sát cũng 
như từ các cuộc phỏng vấn và nói chuyện không 
chính thức với giới trẻ của nước ta. Đến nay, Ở 
nước ta chưa có những khảo cứu hệ thống về thái 


(1) Là phương pháp kiểm nghiệm được áp dụng để ước định 
mức độ thu hồi vốn đặc trưng cho lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Theo 
cách tính này, Việt Nam có tỷ lệ thu hồi vốn thấp hơn mức 10% 

(2) Vietnam education financing : Sector Study, The World 
Bank 1996 
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độ của giới trẻ đối với giáo dục, thu nhập và việc 
làm. Thứ hai, hệ thông tiền lương hiện nay duy 
trì sự khác biệt quá nhỏ giữa lao động chân tay 
và lao động trí óc, không tạo ra sự khác biệt lớn 
giữa sự lựa chọn giáo dục phổ thông, với mục 
tiêu nhất thiết là phải vào cho được đại học (với 
tỷ lệ vào đại học không lớn) và lựa chọn vào 
trường dạy nghề. Thu nhập của thợ giỏi có cao 
hơn kỹ sư, nhưng vẫn chưa đủ mức để khuyến 
khích mọi người phấn đấu theo thang giá trị là 
trở thành người thợ giỏi. Thực tế để trở thành thợ 
bậc cao còn gian nan, vất vả hơn nhiều so với trở 
thành người kỹ sư. Bởi vậy, có vẻ như hiện nay 
đang được coi là thời điểm thuận lợi để khuyến 
khích mở rộng ĐTN trung học, nhưng trên thực 
tế, theo chúng tôi, vẫn chưa đủ mức. Ngoài ra, 
mở rộng ĐTN còn giúp lớp trẻ có lựa chọn nghề 
sớm ngay khi họ vừa tốt nghiệp trung học cơ sở 
(kinh nghiệm của Trung Quốc cho thấy họ ít 
tham gia theo kiểu “được chăng hay chớ” vào 
các kỳ thi tuyển đại học). Điều này giúp giảm áp 
lực vào các cuộc thi tuyển sinh đại học và tiết 
kiệm chỉ phí, giúp học sinh tránh được “cú sốc” 
tỉnh thần khi thi trượt. Sự hướng nghiệp sớm còn 
giúp họ yên tâm với sự lựa chọn từ đầu của mình. 
Nhờ đó, khi có được việc làm theo đúng chuyên 
môn đào tạo họ nỗ lực làm việc tốt hơn và cho 
năng suất lao động cao hơn, khắc phục tình trạng 
ai cũng muốn “thành thây” mà không ai muôn 
“thanh thợ”. 

2. Trong khi khuyến khích mở rộng ĐTN, 
các nhà hoạch định chính sách cần lưu ý đến giới 
hạn tối ưu của nó. Ở giai đoạn phát triển hiện 
nay vốn dựa chủ yếu vào các ngành sử dụng 
nhiều lao động và tố chức lao động theo phương 
pháp Tây-lo, thì việc mỡ rộng ĐĨTN trung học 
đồng nghĩa với tiết kiệm nguồn lực cho đất nước 
và giảm chi phí cơ hội cho học sinh. Việc mở 
rộng ĐTN nên được xem như một quá trinh luôn 
có sự điều chỉnh và sự điều chỉnh này cũng cần 
tính đến khả năng, việc mở rộng thái quá ĐTN 
trung học cũng có thể dẫn đến một thực tế ngoài 
mong đợi, khi đất nước đi vào con đường hội 
nhập với nên kinh tế toàn cầu và thực hiện mô 
hình tô chức lao động linh hoạt, đòi hỏi phải có 
nhưng công nhân đa chức năng. 
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3. Đề tiết kiệm nguồn lực và thời gian, quá 
trình mỡ rộng ĐTN cân được bắt đầu từ việc säp 
xếp lại và nâng cấp các trường ĐTN săn có, 
khuyến khích “luồng” học sinh vào để khắc phục 
quy mô nhỏ, vốn là nguyên nhân quan trọng dẫn 
đến chi phí đơn vị cao trong ĐTN hiện nay. 
Đồng thời tiền hành các thay đối cần thiết trong 
chương trình học và phân ngành đào tạo sao cho 
có thể phân ánh được các thay đổi trong cơ cấu 
ngành nghê trong hệ thống làm việc. Cần chuyển 
dịch khỏi đào tạo chuyên môn hẹp và đi theo 
hướng đào tạo rộng hơn trong ĐTN. 

Cần tăng cường kiêm soát chất lượng và tạo 
cơ hội cho học sinh được chuyển đổi giữa các lựa 
chọn trung học phô thông và trung học nghề. 
Vấn đề kiểm tra chất lượng đào tạo có ý nghĩa 
quan trọng. Sau khi các trường nghề hiện thời 
được nâng cấp và đạt được quy mô hợp lý, mới 
xem xét việc mở trường mới. 

4. Có chính sách cụ thể quan tâm thực sự đến 
sự phát triên bên vững của ĐTN. Khác với giáo 
dục đại học, ĐTN không dễ có được một vị thế 
cao trong xã hội. Kinh nghiệm của Liên Xô 
trước đây và Pháp cho thấy, uy tín xã hội thấp là 
nguyên nhân dẫn đến thất bại của phát triển 
ĐTN. Vị thế xã hội đáng mong ước của ĐTN 
bao quát hai khía cạnh. Thứ nhất, là sự kính 
trọng và uy tín của cấp giáo dục này trong nhận 
thức của người dân. Những thái độ và giá trị mà 
người dân dành cho ĐTN là rất quan trọng, vì 
chúng cho phép việc tái sản xuất quá trình đào 
tạo, nói cách khác, cho phép quá trình đào tạo 
được liên tục. Những thái độ và giá trị đó được 
tạo ra và hinh thành trong quá trình giao lưu xã 
hội của con người. Thứ hai, các giá trị của ĐTN 
cần được thể hiện trong hệ thống việc làm, chế 
độ đãi ngộ. Điều đó có nghĩa là đầu tư cá nhân 
vào ĐTN (dưới hình thức tiền của lẫn thời gian) 
phải được phân ánh rõ trong việc làm và thu 
nhập. Hai điểm nêu trên tuy khác nhau, song liên 
quan chặt chẽ với nhau, ở góc độ nào đó yếu tố 
thứ nhất còn phụ thuộc vào yếu tố thứ hai. 

Thông qua cơ chế liên quan đến danh tiếng 
và sự kính trọng đối với ĐTN, xu hướng hiện tại 
ở Việt Nam dường như không thuận lợi cho 
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ĐTN mà là giáo dục phô thông. Thực tế này có 
thể giải thích là do giáo dục phô thông tạo cơ hội 
cao hơn để vào đại học và tạo cơ hội tốt hơn 
kiếm những công việc văn phòng “ôn định và 
sạch sẽ” trong khu vực nhà nước. Nhiệm vụ đầy 
thách thức của cuộc cải cách giáo dục là làm sao 
để khắc phục xu hướng không thuận lợi này. Có 
thể tham khảo các giải pháp sau. Thứ nhất, cải 
cách chế độ việc làm, cải thiện chế độ đãi ngộ và 
nâng cao cơ hội việc làm cho học sinh tốt nghiệp 
trường nghề. Từ góc độ lỹ thuyết, các điều kiện 
này ‹ của học sinh tốt nghiệp các trường trung học 
nghề phải tốt hơn so với của học sinh tốt nghiệp 
trung học phổ thông mà không vào được đại học. 
Như vậy mới thu hút được phân lớn số học sinh 
tốt nghiệp trung học cơ sở. Thứ hai, mở rộng và 
phát triển hệ thống thông tin thị trường lao động 
ưu tiên nhu cầu giáo dục, nhờ đó giúp phụ huynh 
và bản thân học sinh hiểu rõ cơ hội việc làm và 
thu nhập đang rộng mở đối với học sinh trong 
các trường ĐTN. Thứ ba, xác định rõ mục tiêu 
thích hợp cho ĐTN. Ở nước ta trong giai đoạn 
hiện nay nên ưu tiên mục tiêu đao tạo kỹ năng. 
Thực ra mục tiêu đào tạo kỹ năng hoàn toàn hỗ 
trợ được cho một số mục tiêu xã hội, như giúp 
giảm tình trạng thất nghiệp trong thanh niên, nêu 
các kỹ năng được đào tạo có mối liên hệ trực tiếp 
với các cơ hội việc làm hiện nay. 

5. Xây dựng một hệ thống ĐTN ưu tiên phát 
triển nông nghiệp và nông thôn, tự tạo việc làm 
và kỹ năng kinh doanh nhỏ. Với yêu cầu sử dụng 
lao động cũng như cuộc cải cách nông nghiệp 
trong những năm 80, hệ thống ĐTN dường như 
tụt lại đăng sau so với hệ thống việc làm. Do đó, 
lực lượng lao động thiếu việc làm ở nông thôn 
cao. Hậu quả là “luồng di cư” từ nông thôn ra 
thành thị diễn ra mạnh, làm tăng thêm số người 
nghèo đói ở thành thị cùng với áp lực môi trường 
và nhiều tiêu cực khác. Nguyên nhân có nhiều, 
song yếu tố không thể bỏ qua là thiếu ĐTN. 
Trong xã hội truyền thống ở nông thôn Việt 
Nam hiện nay, quan hệ họ hàng, tinh làng nghĩa 
xóm của người dân rất gắn bó. Người dân ở nông 
thôn chỉ bỏ quê ra đi khi cuộc sống của họ quá 
khó khăn. Nếu hệ thống ĐTN nhân mạnh khả 
năng tự tạo việc làm kết hợp với các giải pháp 


chính sách hỗ trợ kinh doanh nhỏ có thể giúp cải 
tạo đáng kể tình hình trên. 

Phát triển hệ thống ĐTN ở nông thôn nên 
thực hiện linh hoạt với chương trình, thời gian và 
địa điểm đào tạo theo nhu cầu địa phương. Trong 
vài năm trước mắt, ưu tiên phát triển ĐTN dài 
hạn ở thành thị và ĐTN ngắn hạn ở nông thôn. 
Đồng thời sự phát triển của hệ thống ĐTN ở 
nông thôn cần được khuyến khích song song với 
các hệ thống phát triển nguồn nhân lực ở nông 
thôn. 

Trong khi phát triển hệ thống ĐTN ở nông 
thôn, cần chú trọng đào tạo kỹ năng kinh doanh 
nhỏ và tự tạo việc làm. Kinh nghiệm Trung 
Quốc cho thấy, với tiêu điểm đào tạo kỹ năng tự 
tạo việc làm, hệ thống ĐTN trở nên chủ động 
hơn trước những diễn biến thất thường của nhu 
cầu thị trường lao động. 

6. Tăng cường đội ngũ giáo viên. Thực tế cho 
thấy đội ngũ giáo viên dạy nghề hiện đang là 
khâu yếu, cân tập trung khi đất nước phát triên 
ĐTN. Ngay từ đầu cuộc cải cách ĐTN cần đưa 
ra các giải pháp khắc phục sự thiếu hụt về số 
lượng và chất lượng giáo viên dạy các môn 
ngành nghề. Nghiên cứu kinh nghiệm từ hệ 
thống ĐTN “kép” của Đức và hệ thống ĐTN 
theo mô hình “đào tạo tại công ty” của Nhật 
Bản, vốn là những hệ thống ĐTN được coi là 
thành công nhất trên thế giới hiện nay, cho thấy, 
những điểm giống nhau đến ngạc nhiên trong 
chính sách liên quan đến đội ngũ giáo viên dạy 
các môn nghề. Cả hai hệ thống thu hút những 
nhân sự lành nghề, đào tạo họ thành đội ngũ giáo 
viên và khuyến khích họ truyền kiến thức và bí 
quyết nghề cho học sinh bằng cách đưa ra các lợi 
ích dài hạn trong con đường nghề nghiệp. Trong 
giai đoạn trước mắt ở nước ta, khi đội ngũ giáo 
viên nghề giỏi chưa hình thành đây đủ, việc sử 
dụng đội ngũ thợ lành nghề đã về hưu hoặc 
đương chức. là phù hợp. Sử dụng đội ngũ thợ 
lành nghề về hưu sẽ tận dụng được một nguôn 
lực không nhỏ. Tuy có thể phương pháp sư 
phạm bị hạn chế, song ở họ lại có sự dày dặn về 
kinh nghiệm. 
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NGH được bầu vào đảng ủy 
Ô; với số phiếu tín nhiệm 

rắt cao và sau đó được đảng 
ủy bầu làm bí thư với số phiếu tín 
nhiệm tuyệt đối (100%). Được tín 
nhiệm như vậy lẻ ra ông phải vui, 
ây thế mà lại buôn, buồn đến “nao 
lòng”. Ông buôn bởi lẽ đã nhận ra 
một điều là “Tnình đại”. Cái từ 
“dại” đó là lời ông tâm sự. Như 
vậy, nỗi buồn của ông H là có 
nguyên do. 

Trước đây ông là bí thư huyện 
ủy của chính cái huyện quê mình. 
Huyện quê ông to nhất tình, đông 
dân nhât tỉnh, giàu nhất tỉnh và 
phong trào về tât cả các mặt cũng 
vào loại khá nhất tỉnh. Vì thế, ông 
là bí thư huyện ủy duy nhất được 
cơ cấu tham gia Ban Thường vụ 
tính ủy. Thành thật mà nói, khi 
ông chưa làm bí thư thì huyện mới 
vào loại “thường thường bậc 
trung”. Sau đó, khi ông đam trách 
chức Vụ bí thư huyện ủ Ủy thì huyện 
bắt đầu bứt lên so với các địa 
phương bạn. Tiếng tăm của huyện 
bắt đầu được nhiêu nơi biết đến. 
Các phương tiện thông tin đại 
chúng đăng tải khá nhiêu bài giới 
thiệu về huyện, coi như một nhân 
tố mới. Uy tín của ông ngày càng 
cao. Sang đến nhiệm kỳ sau, Ông 
tái đắc cử chức bí thư huyện Ủy và 
được bầu tiếp vào Ban thường vụ 
tỉnh ủy. Huyện bây giờ không chỉ 
thuộc loại khá mà đã thực sự dẫn 
đầu toàn tỉnh. Ông kết thúc hai 
nhiệm kỳ bí thư huyện ủy trong 
ánh hào quang. 

„ S0nÿ, không ai có thể cưỡng 
nổi tuổi già. Ông H được vê hưu 
trong tâm trạng thoải mái và mãn 
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nguyện, bởi vì theo như ông nói 
thì ông đã “chuẩn bị đây đủ 
những tiền đê cân thiết cho lớ 
cán bộ kế nhiệm” và ông về 
“đang lúc ở đỉnh cao”. 

Cái nhược điểm lớn nhất, có lẽ 
cũng là nghiêm trọng nhất và mãi 
đến ngày về hưu ông mới chợt 
nhận ra, đó là bệnh chủ quan, tự 
mãn. Lúc nào ông cũng cho răng 
minh là nhân vật quan trọng nhât 
huyện, thiếu . ông mọi việc không 
xong. Vì thế, ông thường tự cho 


phép mình cái quyên được quát 


nạt cấp dưới. Đặc biệt, ông không 
thể nào chịu nối khi cấp dưới làm 
trái ý minh. 

Đã quen với tác phong như 
vậy, cho nên, về hưu phải sông và 
làm việc với đội ngũ cán bộ xã 
ông bị “sốc”. Khi còn là bí thư 
huyện ủy, ông nói điều gì họ đều 
nghe, ông phán điều gì họ đều 
răm rắp làm theo. Thế mà bây giờ 
họ dám cãi lại và hoàn toàn làm 
theo ý mình. Thí dụ họ chưa xin ý 
kiến ông mà đã quyết định 
chuyển đổi cơ cấu kinh tê của xã, 
thu hẹp đến mức tối đa diện tích 
trồng lúa, phát triên mạnh các 
giông cây trồng và vật nuôi có giá 
trị kinh tê cao, kết hợp với các 
hoạt động dịch vụ, thương mại. 
Họ còn dành khá nhiều diện tích 
cấy lúa cho việc trồng hoa và cây 
cảnh. Ông phê phán đảng Ủy làm 
như vậy là mạo hiểm, bởi thế 
mạnh của cái huyện. này nói 
chung và cái xã này nói riêng là 
trông lúa ; nhờ có lúa mà huyện 
mới phất lên được như ngày nay. 
Điều ông bực nhất là bí thư đẳng 
Ủy (thế hệ học trò của ông) dám 
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cãi lại : “Tư duy â Ấy cổ rồi, không 
phù hợp với thực tê khách quan”. 
Còn nhiều việc khác nữa mà dưới 
con mắt của ông, họ đều tỏ ra 
“bướng bïỉnh”. 

Lần này, ông quyết định tập 
hợp lực lượng đê thay đổi kíp cán 
bộ đương nhiệm mà ông vẫn 
thường gọi là ' ngựa non hâu đá”. 
Những cô gắng của ông không 
uông. Trong kỳ đại hộ đàng bộ xã 
nhiệm kỳ mới, tất cả 12 chi bộ 
trực thuộc đều đề cử ông vào đẳng 
Ủy. Và, có điều rất lạ, phân lớn số 
đảng ủy viên đương nhiệm đều 
xi. rút (có cả bí thư và chủ tịch). 
Chẳng những thế, họ còn ra SỨC 

“vận động ủng hộ” ông. Thế là 
ông trúng vào đảng ủy và đảng ủ Ủy 
bầu ông làm bí thư như đã nói ở 
trên. Khi ông chính thức ở vào 
Cương vị mới, số cắn bộ cũ, đặc 
biệt là cán bộ chủ chốt của khóa 
trước nhất loạt đứng ngoài cuộc. 
Họ nói : “Đồng chí phê phán 
chúng tôi, vận động loại bỏ chúng 
tôi thì xin mời đông chí làm thử”. 
Thấy thế, số cán bộ mới được bầu 
khóa này cũng tỏ ra lo ngại, thiếu 
mặn mà. Đến lúc này ông H mới 
vỡ lẽ, hóa ra họ “vận động ủng 
hộ” mình là đề bẫy mình. 

Ông H nhin tôi với ánh mắt 
đượm buồn : “Minh đã ngoại lục 
tuần rồi mà vẫn còn dại. Nêu 
đừng gia trưởng, biết tôn trọng 
anh em trẻ, đóng góp ý kiên với 
họ một cách chân thành, xây dựng 
thì đâu đến nồi. Nhận ra sai lầm 
thi đã muộn rồi” 

Tôi chia sẻ với niềm tâm sự 
của ông H và cảm thây đội ngũ 
cán bộ xã phân ứng như vậy cũng 
là sai. Suy nghĩ và hành động của 
cả hai bên đều không phù hợp với 
bản chất tốt đẹp của người đảng 
viên cộng sản. Về phía mình, 
huyện Ủy cũng nên xem lại VIỆC 
chỉ đạo tiến hành đại hội đàng 
bộ các cơ sở như vậy đã thật tôt 
chưa.Q 
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HINH PHÚC WÑ Lợi ÍtH đĩ0 0Ú NHT 
tủn DNé NHN DẪN dtH MING LÄ0 


ẢNG Nhân dân cách Tạng Lào ra đời là tất 
+)- khách quan cuộc đầu tranh của nhân 

dân Lào. Sự ra đời đảng Mác - Lê-nin ở Lào 
hợp với quy luật đấu tranh giai cấp và giải phóng 
đất nước ; là sản phẩm sự kêt hợp hài hòa giữa chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin với chủ nghĩa yêu nước chân 
chính và chủ nghĩa quốc tế trong sáng, là sự kế thừa 
trung thành sự nghiệp. của Đảng Cộng sản Đông 
Dương do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn 
luyện. 

Nhân dịp kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Đảng 
Nhân dân cách mạng Lào, chúng tôi tự hào nhìn lại 
lịch sử đấu tranh của nhân dân Lào dưới sự lãnh đạo 
của Đảng. 

Từ năm 1893, thực dân Pháp bắt đầu xâm chiếm 
Lào và đặt ách thống trị lên đầu nhân dân, như vậy 
cộng đồng người Lào nói chung và nhân dân nói 
nêng bị hai tâng bóc lột : sự bóc lột của giai cấp 
phong kiến và sự bóc lột của để quốc. “Có áp bức 
bóc lột ở nơi nào thì có đấu tranh chống í 4p bức bóc 
lột ở nơi ấy”. Cho nên, ngay từ đầu đã có các cuộc 
đấu tranh của nhân dân các bộ tộc Lào chống thực 
dần Pháp xâm lược. Phong trào đấu tranh nôi bật 
nhất ở Hạ Lào là phong trào các bộ tộc thiểu số do 
ông Kẹo và ông Kôm Ma Đăm lãnh đạo ; ở Trung 
Lào là phong trào của ông Phò Ka Đuật ở tỉnh Xa 
Văn Na Khết ; ở Thượng Lào có phong trào do ông 
Pa Chày lãnh đạo, v.v. Các phong trào Ấy là những 
cuộc đầu tranh anh dũng, bền bỉ, kéo dài mấy chục 
năm, nhưng cuối cùng đều đi đến thất bại, do nhiều 
nguyên nhân trong đó nguyên nhân quan trọng là 
chưa có đâng Mác - Lê-nin lãnh đạo, chưa vũ trang 
vũ khí lý luận cách mạng, cho nên chưa trở thành 
phong trào cách mạng. Do đó, đòi hỏi lịch SỬ của 
cuộc đấu tranh của nhân dân Lào là cần có đảng 
Mắc - Lê-nin lãnh đạo. 


LÄ UIÌ NHÂN DÂN ưử Tổ 0ớc- 


PHĂN ĐUÔNG CHÍT VÔNG SA * 


Đến đầu thập niên 30 của thế kỷ XX, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã đưa chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào 
các nước Đông Dương và thành lập Đảng. Cộng sản 
Đông Dương ngày 3-2-1930. Trong cơ cấu tổ chức 
của Đảng Cộng sản Đông Dương, có Xứ ủy Lào 
phụ trách lãnh đạo trực tiếp cuộc đấu tranh của 
nhân dân Lào. Người Lào và một số người Việt 
Nam trong đội ngũ đầu tiên Xứ ủy Lào là những 
người trực tiếp, là đội ngũ tiền thân đưa chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin vào Lào : tiến hành công tác dân vận, 
xây dựng cơ sở chính trị, truyền bá chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin đi đôi với giáo dục tinh thần yêu nước, tỉnh 
thần đấu tranh căm thù thực dân Pháp. Bắt đầu từ 
đây, cuộc đấu tranh của nhân dân Lào đã có đảng 
Mác - Lê-nin lãnh đạo và đã kết hợp với cuộc đầu 
tranh của nhân dân Việt Nam trên mọi chiến 
trường. Khi nhân dân Việt Nam làm Cách mạng 
Tháng Tám thành công và tuyên bố độc lập ngày 
2-9-1945, thì ở Lào cuộc đấu tranh cũng được đây 
mạnh đưa đến tuyên bố độc lập ngày 12-10-1945. 
Lần đầu tiên nước Lào đá trở thành quốc gia độc 
lập, nhưng chỉ mấy tháng sau, Pháp lại mượn cớ 
xâm lược Lào lần thứ hai, gây trận đánh đẫm máu 
ở thị xã Thà Khẹc (Trung Lào) ngày 21-3- 946. Từ 
đó tình hình rất khó khăn phức tạp, chính phủ độc 
lập của Lào bị phân tán, một số đầu hàng Pháp, một 
sô cùng với những đảng viên Đẳng Cộng sản Đông 
Dương chuyển vào vùng núi, nông thôn tiếp tục 
lãnh đạo nhân dân đấu tranh, thực hiện phương 
châm đấu tranh toàn dân - toàn diện - lâu dài. 

Đại hội H của Đảng Cộng sản Đông Dương họp 
năm 1951, sau khi xem xét toàn diện, đã nhận 
định : tình hình đấu tranh ở mỗi nước đã có chuyển 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị - 
Hành chính quốc gia Lào 
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biển: CƠ bản. Đề phù hợp VỚI đặc. điểm chính trị, 
kinh tế, văn hóa xã hội của mỗi quốc gia, Đại hội II 
đi đến quyết định Lào và Cam-pu-chia thành lập 
đảng riêng của nước mình. Từ đó, sau 5 năm, các 
đồng chí Lào - đảng viên Đảng Cộng sản Đông 
Dương, đã tô chức lại thành “Nhóm nhân dân Lào”, 
có nhiệm vụ tiếp tục chuẩn bị thành lập đảng. 

Những công việc chuẩn bị chủ yếu là : 

- Truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê-nin, lý luận 
cách mạng, đặc biệt là lý luận giải phóng dân tộc 
của Chủ tịch Hỗ Chí Minh ; giáo dục tỉnh thần yêu 
nước, chỉ rõ đất nước Lào thiên nhiên giàu có, 
nhưng nhân dân nghèo là do để quốc xâm lược, cho 
nên chỉ có con đường đấu tranh mới thoát khỏi ách 
thống trị của để quốc thực dân và bọn tay sai. Tiến 
hành tuyên truyền cổ động băng truyền đơn, báo in 
thô sơ, tranh đã kích và tuyên truyền bằng miệng là 
chủ yếu. 

- Thúc đây công tác dân vận, xây dựng cơ SỞ 
chính trị ở thành thị và nông thôn, thành lập các tổ 
chức Mặt trận Lào Ít-xa-la (Lào tự do), đoàn thanh 
niên xung phong, hội phụ nữ, hội các nghề nghiệp : 
hột người đạp xích lô, hội công nhân gánh vác, v.v.. 

- Phát động phong trào thi đua học tập, tăng gia 
sản xuất cải thiện đời sống tự cấp tự túc, kinh tế hậu 
cần, phong trào văn hóa - văn nghệ, phong trào ba 
sạch sẽ v.v.. Lớn nhất là phong trào thi đua đánh 
giặc, giải phóng từng bản làng, xây dựng căn cứ địa 
cách mạng vững chắc và lập nhiều chiến công. 

- Song song với phát động phong trào, việc lựa 
chọn kết nạp đảng viên mới cũng được tiễn 
hành tốt. 

Có thể nói, phải qua 5 năm chuẩn bị mới có đủ 
điều kiện để thành lập đẳng. 

Sau chiến thăng Điện Biên Phủ và Hiệp định 
Giơ-ne-vơ về Đông Dương, ngày 22-3-1955, Đại 
hội lần thứ nhất để thành lập đảng đã được tiến 
hành, tên gọi của Đảng là : “Đảng nhân dân Lào”. 
Đại hội có 25 đại biểu thay mặt cho 400 đáng viên 
toàn quốc. Đại hội đề ra đường lối cách mạng dân 
tộc dân chủ nhân dân và tiến lên chủ nghĩa xã hội. 

Đảng vừa mới thành lập đã vấp phải kẻ thù mới, 
lớn hơn, giàu mạnh hơn và hiện đại hơn, vấn đề đặt 
ra là : sẽ đánh đề quốc Mỹ hay phục tùng hoặc đầu 
hàng, chịu làm nô lệ. Do nắm vững nguyên lý cơ 
bản chủ nghĩa Mác - Lê-nin, quy luật đấu tranh gial 
cấp, thấm nhuằn chân lý thiêng liêng “Không CÓ gì 
quý hơn độc lập tự do”, Đẳng quyết tâm lãnh đạo 
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nhân dân tiến hành chiến đấu chống xâm lược của 
đế quốc Mỹ. 

Cuộc đấu tranh chống xâm lược Mỹ có nhiều 
giai đoạn, có nhiều bước ngoặt, trong đó có ba lần 
hòa hợp dân tộc thành lập chính phủ liên hiệp : 

Năm 1955 - 1957 là giai đoạn đấu tranh bảo vệ 
Khu tập kết của lực lượng cách mạng ở hai tỉnh 
Hủa Phăn và Phong Xạ Ly. Sau thất bại của chiến 
dịch tấn công vào khu tập kết, bọn địch phải chấp 
nhận ký kết hiệp định do phía cách mạng đưa ra, đề 
thực hiện hòa hợp dân tộc và thành lập Chính phủ 
liên hiệp lần thứ nhất. 


Nhưng sau đó, các lực lượng cách mạng bị đàn 
áp, 2 tiêu đoàn của lực lượng vũ trang cách mạng bị 
bao vây, các lãnh tụ của Đảng và Mặt trận gôm 
16 người bị bắt giam. Thời kỳ này là thời kỳ “ngàn 
cân treo sợi tóc”, tỉnh hinh rất khó khăn. Các nhà 
lãnh đạo lúc đó chỉ có đồng chí Cay Xỏn Phôm Vi 
Hản và đồng chí Kham Tày Xi Phăn Đon là không 
bị bắt và đã vào vùng căn cứ địa cách mạng tiếp tục 
chỉ đạo cách mạng cả nước. Một là chi đạo cho lực 
lượng vũ trang phá vòng vây, tiểu đoàn 2 đóng ở 
Cánh đồng Chum đã phá vòng vây của quân địch 
thắng lợi, không đô máu. Hai là chỉ đạo cho các nhà 
lãnh đạo bị giam trốn khỏi tù. Năm 1960, các binh 
sĩ cảnh sát của địch đã đưa các đồng chí trồn tù an 
toàn. Từ đó Đẳng chỉ đạo chuyển hướng đấu tranh 
từ chính trị sang đấu tranh bằng vũ trang là chính, 
kết hợp với đấu tranh chính trị. 


Cuộc đấu tranh cách mạng đã giành được nhiều 
thắng lợi, vùng giải phóng được mở rộng nôi liền từ 
Bắc đến Nam. Đồng thời Trung ương Đảng đề ra 
chủ trương thương lượng, đối thoại với phía chính 
quyên thân Mỹ. Do thất bại ở chiến trường, nhất là 
chiến trường tỉnh Luông Năm Tha (Thượng Lào), 
phía địch chịu ký kết Hiệp định Giơ-ne-vơ về Lào, 
thực hiện hòa hợp dân tộc và thành lập Chính phủ 
liên hiệp lần thứ hai năm 1962. 

Đến năm 1264, bọn phản động do Mỹ đứng 
đằng sau đã lật đô Chính phủ liên hiệp ba phái. Từ 
đó tình hình ở Lào rơi vào chiến tranh phá hoại của 

“chiến tranh đặc biệt” của Mỹ. Suốt 10 năm chiến 
tranh, Mỹ đã dội 3 triệu tấn bom đạn, bình quân 
mỗi đầu người Lào chịu 1 tấn, nhưng nhân dẩn Lào 
dưới sự lãnh đạo của Đảng vẫn kiên cường chiến 
đấu kết hợp với nhân dân Việt Nam anh em. 

Sau chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không ` 
của quân và dân Việt Nam với Hiệp định Pa-ri về 
Việt Nam năm 1973, thì ở Lào các lực lượng cách 
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mạng cũng buộc phía chính quyền thân Mỹ ở Viên 
Chăn phải ký kết Hiệp định Viên Chăn về lập lại hòa 
bình, hòa hợp dân tộc lần thứ ba ngày 21-2-]973, 
thành lập Hội đồng chính trị hiệp thương và Chính 


phủ liên hiệp lâm thời. Đồng thời các nghị định thư - 


về các vấn đề ch tiết khác cũng được ký kết như : 
Nghị định thư về trung lập hóa thủ đô Viên Chăn 
và Luông Pha-băng, về lực lượng an ninh hỗn 
hợp v.v.. 

Ngày 30-4-1975, quân và dân Việt Nam đại 
thắng trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, hoàn toàn 
giải phóng miễn Nam Việt Nam. Đó là thời cơ cách 
mạng ngàn năm có một đối với Đảng và nhân dân 
Lào. Đảng tập trung chỉ đạo chớp lấy thời cơ để 
giải phóng hoàn toàn đất nước, hoàn thành cách 
mạng dân chủ nhân dân. Song đến mùa thu 1975, 
Đảng nhận thấy tình hình ở Lào diễn biến khác với 
trước đây, cho nên khả năng giành chính quyền 
bằng con đường không đổ máu là khả thi. Vận dụng 
sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin về vấn đề giành 
chính quyền ít tốn thất nhất, Đảng đề ra ba đòn 
chiến lược : lực lượng cách mạng hỗ trợ và uy hiếp ; 
bạo lực chính trị của đông đảo quần chúng nhân 
dân ; sự nổi dậy của binh sĩ quân đội và cảnh sát 
của địch chống lại bọn phản động cực đoan. Từ 
tháng 5 đến tháng 8-1975 thực hiện chi thị của 
Đảng, nhân dân ca nước đã tiến hành cuộc nôi dậy 
chiếm lấy chính quyền vê tay, và ngày 23-8-1975, 
nhân dân các tầng lớp thủ đô Viên Chăn giành 
chính quyền thành công. Đến thời điểm này các 
chính quyên địa phương các cấp đều năm trong tay 
của nhân dân. Chỉ còn chính quyền trung ương 
như : Chính phủ liên hiệp và Hội đông hiệp thương 
chính trị vẫn còn là cơ quan hỗn hợp. Đảng chủ 
trương phải giải tán hai cơ quan nhà nước câp trung 
ương băng cách sáng tạo, mềm dẻo - Đó là cuộc 
đầu tranh chính trị cao độ và quyết liệt nhất bao 
gồm nhiêu mặt, nhiều khía cạnh tỷ mỹ, đặc biệt 
nhất là làm thế nào nhà Vua phải thoái vị một cách 
hợp pháp. Nhờ bạo lực chính trị của quần chúng 
nhân dân, sinh viên, thanh niên, nhà Vua Xi Xa Vang 
Vạt Tha Na buộc phải viết và ký yào đơn thoái vị 
chính thức, trở thành người công dân và giao mọi 
quyền hành cho nhân dân ngày 29-] 1-1975. Đến 
ngày Ï -2 tháng 12-1975 Đại hội đại biểu nhân dân 
toàn quốc được tiến hành tại thủ đô Viên Chăn, Đại 
hội ra Nghị quyết xóa bỏ chế độ quân chủ lập hiến, 
thiết lập chê độ mới, chế độ dân chủ nhân dân, 
thành lập cơ quan nhà nước mới do Đảng lãnh đạo, 
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hoàn thành cách mạng dân chủ nhân dân, thành lập 
nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân ngày 2- l2- 1975. 

. Lê-nin nói : “Vấn đề giành chính quyền. đã là 
việc khó khăn, nhưng vấn đề giữ chính quyền lại 
càng khó khăn hơn”. Thực tế sau khi giành chính 
quyên bọn đế quốc và các thế lực đối kháng tiếp tục 
mọi âm mưu thủ đoạn về chính trị, kinh tế, quân sự, 
văn hóa - xã hội, thông tin phá hoại nhiêu mặt. 
Nhưng Đảng Nhân dân Cách mạng Lào kiên Cường 
lãnh đạo, hàn gắn vết thương chiên tranh để lại 30 
năm qua, quyết tâm bảo VỆ Tổ quốc, phát động 
phong trào xây dựng lại đất nước. 

Đại hội IV Đảng Nhân dân cách mạng Lào họp 
năm 1986, sau khi đánh giá, xem xét và rút ra bài 
học kinh nghiệm 10 năm lãnh đạo toàn quốc, đã 
khẳng định những thành tựu và ưu điểm của mình, 
đồng thời cũng nhận thấy khuyết điểm trong việc 
lãnh đạo và quản lý - nhất là về tư duy lý luận kinh 
tẾ. Đại hội IV đã đề ra công cuộc đổi mới có nguyên 
tắc, có định hướng, xóa bỏ chế độ bao cấp, đôi mới 
tư duy, nhất là tư duy kinh tế, đổi mới quản lý kinh 
tế theo cơ chế thị trường, chuyền kinh tê tư nhân tự 
cấp tự túc sang kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, 
mở rộng quan hệ hợp tác với nước ngoài. 

Đại hội VI của Đảng đã tổng kết 10 năm đổi 
mới và rút ra những bài học kinh nghiệm ban đầu, 
đồng thời đề ra nhiệm vụ mới tiếp tục hoàn thiện và 
xây dựng chế độ dân chủ nhân dân, chuẩn bị tiền đề 
đi lên xã hội chủ nghĩa. 

Trong thời gian sắp tới sẽ tiến hành Đại hội VII 
của Đảng, là đại hội đầu tiên của thế kỷ mới. Đại 
hội sẽ nhìn lại lịch sử thế kỷ XX của nước Lào, 
23 năm thành lập Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lao, 
tông kết công cuộc đôi mới l5 năm qua và tổng kết 
việc thực hiện Nghị quyết Đại hội VỊ của Đảng. 
Trong bối cảnh thế giới thể kỷ XXI, Đảng, sẽ đề ra 
đường lối tiếp tục củng cố hoàn thiện “chế độ dân 
chủ nhân dân Lào, thúc đẩy chuẩn bị tiền đề xã hội 
chủ nghĩa ; phát triển đất nước thoát khỏi tình trạng 
kém phát triển ; công nghiệp hóa và hiện đại hóa 
nền kinh tế ; bảo đảm ồn định chính trị - xã hội và 
nhiều mặt khác ; giữ vững và phát triển bản sắc văn 
hóa dân tộc ; củng cố hệ thống chính trị, bảo đảm 
sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của nhà 
nước nhân dân, do dân và vị dân, phát huy quyền 
làm chủ của nhân dân ; phát huy nội lực kết hợp với 
hội nhập quốc tế và khu vực ; vươn lên mục tiêu 
dân giàu, nước mạnh, xã hội văn minh và công 
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PHONG T1. RÀO CÔNG NHÂN, CÔNG ĐOẢN 
Ở TÂY, BẮC ÂU TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 


ÂY, Bắc Âu là nơi chủ nghĩa tư bản ra đời và 

phát triển sớm nhất trên thế giới. Hiện nay 

trong khối 29 nước tư bản phát triển (OECD), 
số nước Tây, Bắc Âu chiếm khoảng một nửa (Pháp, 
Ai-len, BI, Anh, I-ta-li-a, Lúc-xăm-bua, Đức, 
Đan Mạch, Thụy Điển, Phần Lan, Na-uy, Hà Lan, 
Ai-xơ-len...). Nếu tính tất cả các nước trong khu vực 
Tây, Bắc Âu thì đây là một thị trường rộng lớn 
(448 triệu dân/850 triệu của toàn châu Âu). Tại đây đã 
hình thành và phát triên thị trường hàng hóa và dịch 
vụ nhộn nhịp, có sức hút lớn nhất trên thế giới, tạo ra 
nhiều công ăn việc làm, nơi thu hút sức lao động có 
kỹ thuật và tay nghề cao của các khu vực khác trên 
thế giới. 

Tuy nhiên, do bản chất của chế độ xã hội tư bản 
chủ nghĩa, nên bên cạnh sự phát triển phòn vinh, các 
nước Tây, Bắc Âu vẫn mang trong lòng nó những tôn 
tại không sao khắc phục nôi. Đó là sự suy thoái và 
lạm phát trong nền kinh tế, tỷ lệ thất nghiệp cao 
(trung bình từ 9 đến 9,6% lực lượng lao động) ; là 
mâu thuẫn không thể điều hòa giữa tư bản và lao 
động, sự phân cực giàu - nghèo ngày cảng sâu 
sắc v.v.. TẤT cả những điều đó tạo nên những ` 'quả 
bom xã hội nỗ chậm” ngay trong lòng chế độ tư bản 
phát triển của mỗi nước trong khu vực. Về mặt này, 
có vai trò quan trọng đặc biệt là phong trào đấu tranh 
của công nhân công đoàn - lực lượng chủ yếu trong 
dây chuyên sản xuất của xã hội tư bản hiện nay. 

Cũng như ở các nước phát triển khác, công đoàn 
khu vực Tây, Bắc Âu là một lực lượng chính trị - xã 
hội đông đảo, có vai trò quan trọng, ảnh hướng tới sự 
phát triển của xã hội. Tuy nhiên hiện nay nó đang trải 
qua thời kỳ của các biến đối phức tạp chưa từng có. 
Vị vậy phong trao công đoàn Ỡ đây dang gặp nhiều 
khó khăn, trở ngại. Sự cơ cầu lại nên kinh tê đang làm 
thay đối cơ cầu đội ngũ giai cấp công nhân và viên 
chức. Những điều chỉnh mới trong quan hệ sản xuất 
và cách thức quản lý sản xuất, cùng với chính sách tự 
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do hóa, tư nhân hóa, cổ phần hóa các xí nghiệp, đã 
làm cho phong trào công đoàn lâm vào tình trạng bị 
phân hóa về tổ chức, tư tưởng, giảm sút về số lượng 
đoàn viên và hạn chế về khả năng đoàn kết, thực hiện 
các hoạt động thống nhất. Các giải pháp nhằm tạo ra 
sức mạnh tổng hợp cho cuộc đầu tranh xã hội của tổ 
chức công đoàn tỏ ra kém hiệu quả trước sự biến đối 
của thời cuộc. Do đó công đoàn chưa đáp ứng được 
những đòi hỏi của người lao động. 

Hiện nay phong trào cộng sản, công nhân trong 
khu vực cũng như trên phạm vi thế giới còn chưa 
thoát khỏi khủng hoảng, tạm thời lâm vào thoái trào. 
Đang diễn ra hàng loạt sự điều chỉnh chính sách của 
các chính phủ, các đẳng chính trị trong quan hệ đối 
với phong trào công đoàn. Chủ nghĩa tư bản hiện đại 
không ngừng hoàn thiện cơ chế bóc lột thông qua các 
thiết chế của mình, đưa ra các chính sách phá hoại 
công đoàn và chống công nhân, làm phân hóa, suy 
yếu cuộc đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ, công bằng 
và tiến bộ xã hội... Chính vì thế, khó khăn trong hoạt 
động thực tiền của phong trào công đoàn khu vực này 
cũng tăng lên gấp bội. 

Tại Anh, nổi bật trong phong trào công đoàn là 
Đại hội Công đoàn Anh (TUC), trung tâm công đoàn 
toàn quốc duy nhất. Năm 1990 số lượng đoàn viên 
trong 77 công đoàn là 8 404 827 đoàn viên, giảm 
3 triệu so với năm 1983 (), Hiện TUC chỉ còn 
4] công đoàn ngành. 

Đến nay, tuy Công đảng đã trở lại cầm quyền với 
418/695 ghế Hạ viện, nhưng vai trò của công đoàn 
trong thực tế vẫn bị hạn chế rất nhiều. Các công ty 
Anh thường thích tuyển công nhân không phải là 
đoàn viên công đoàn trên cơ sở hợp đông cá nhân chứ 


* Thạc sĩ, Phân viện Đà Nẵng thuộc Học viện Chính trị quốc 
gia Hồ Chí Minh 

(1) Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam : Phong trào công đoàn 
Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len, Hà Nội, 1998, tr 29 
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không phải hợp đồng tập thể (2). Như vậy, ở Anh số 
lượng công đoàn ngành, nghề và đoàn viên giảm, đa 
số các công đoàn bị chỉ phối bởi đảng cầm quyền hiện 
nay (Công đàng). Phong trào công nhân công đoàn do 
đó bị hạn chế, tính độc lập, thống nhất và đoàn kết 
giảm sút nghiêm trọng. 

Tại Pháp, bộ phận quy tụ lớn nhất của phong trào 
công đoàn là Tổng liên đoàn lao động Pháp. (CGT) 
được tổ chức trên cơ sở hàng vạn ngành nghề. Năm 
1983 có 17 211 công đoàn địa phương, phân chia theo 
các loại ngành nghề thành 96 liên đoàn lao động toàn 
quốc. 

Hiện nay, cùng với sự suy giảm vai trò của CGT 
là sự sa sút của ngành công nghiệp nặng và tình trạng 
thất nghiệp tăng. Trong khi đó, CGT lại không nhận 
thấy hết được tầm quan trọng của việc thu hút lực 
lượng từ khu vực doanh nghiệp nhỏ và các ngành mới. 
Do vậy số lượng đoàn viên giảm nghiêm trọng. 

Ở Thụy Điển, nhiều tổ chức công đoàn chịu ảnh 
hướng của Đảng xã hội. Ra đời từ những năm 1880, 
đến năm 1889 các tổ chức công đoàn này đóng vai trò 
quan trọng trong việc hình thành đảng Xã hội dân 
chủ. Điểm nối bật của toàn bộ phong trào công đoàn 
Thụy Điển là hai trung tâm công đoàn quốc gia : Liên 
đoan lao động Thụy Điển (LO), đại diện cho lao động 
“cổ xanh” và Liên đoàn chức nghiệp Thụy Điển 
(TCO), đại diện cho lao động “cô trắng”. Hiện nay, 
các tổ chức công đoàn lớn này đều do Đảng Xã hội 
dân chủ năm. Và do đó đẳng này cũng chi phối phong 
trào công nhân công đoàn ở Thụy Điển. Đảng chủ 
trương xây dựng một nhà nước phúc lợi, theo chế độ 
đa đàng. 

Ở Đức, công đoàn được đánh giá là một bộ phận 
quan trọng của xã hội. Số lượng đoàn viên công đoàn 
toàn nước Đức hiện có khoảng 13,8 triệu, chiếm 42% 
lực lượng lao động. Cũng như các công đoàn khác ở 
khu vực Tây, Bắc Âu, phong trào công đoàn Đức hoạt 
động trong khuôn khổ thể chế tư sản, thừa nhận sự tồn 
tại và phát triển của chế độ tư bản chủ nghĩa. Vì thế, 
xét tông thê, phong trào công đoàn Đức không tránh 
khỏi sự chia rẽ và phân biệt đối xử về quyền lợi giữa 
các ngành. 

Tóm lại, phong trào công đoàn ở khu vực Tây, 
Bắc Âu hiện nay có một số điểm chung là : 

Thứ nhất, thông qua sự mở rộng tính pháp quyền 
của nhà nước tư sản, giới tài phiệt tìm cách đưa ra 
những chính sách nhằm kìm hãm tác dụng của công 
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đoàn trong phong trào đấu tranh của công nhân lao 
động như : cắm đình công, giảm giá nhân công, thực 
hiện quyền đóng cửa xí nghiệp của giới chủ, tăng 
cường tuyển lao động thời vụ tạm thời v.v. Điều này 
đang đòi hỏi công đoàn phải đổi mới để kịp thích nghỉ 
với điều kiện mới ; phải điều chỉnh cả về cơ cấu tổ 
chức, phương pháp hoạt động, mục đích và đối tượng 
tập hợp lực lượng để khẳng định rằng, không thể 
không có công đoàn trong mối quan hệ sản xuất công 
nghiệp của xã hội hiện đại. Trong xã hội kinh tế thị 
trường phát triển cao như ở các nước Tây, Bắc Âu, 
thực chất chức năng bảo vệ của công đoàn là đấu 
tranh cho sức lao động được trả đúng giá trị của nó 
dưới các dạng cơ bản : tiền thÒP điều kiện lao động 
và phúc lợi xã hội. 

Thứ hai, quá trình hoàn thiện mô hình tổ chức 
công đoàn ở khu vực còn rất phức tạp và lâu dài. Dù 
là công đoàn theo ngành, nghề, hãng, công ty hoặc 
công đoàn chung, thi những nguyên tắc tự nguyện, 
bàn bạc thống nhất, liên hợp vẫn là những điểm khá 
đồng nhất trong nhiều công đoàn lớn ở các nước trong 
khu vực, nhăm tạo dựng một mô hình linh hoạt, phù 
hợp với những hinh thái quan hệ lao động đang thay 
đối trong xã hội công nghiệp phát triển. 

Thứ ba, các công đoàn bị các đảng phải lớn chì 
phối, bị phân tân về mặt tô chức, còn có sự phân biệt 
đối xử về quyên lợi giữa các công đoàn ngành, nghề 
khác nhau. Do những nguyên nhân chủ quan và khách 
quan, hầu hết các tô chức công đoàn đều giảm số 
lượng đoàn viên, đặc biệt là sự thu hẹp của bộ phận 
đoàn viên công nhân lao động “cô xanh”. Vì thế mục 
đích xây dựng một phong trào công đoàn đoàn kết, 
thống nhất hành động vì lợi ích chính đáng của người 
lao động, vi tiến bộ xã hội còn bị hạn chế, gặp nhiều 
trở ngại. Phong trào cộng sản và công nhân cũng do 
vậy mà không quy tụ được lực lượng công đoàn ủng 
hộ minh. 

Đây chính là một nhân tố quan trọng giải thích tại 
sao phong trào cộng sản và công nhân ở khu vực này 
chưa thu hút được lực lượng của minh từ tô chức công 
đoàn, một tổ chức của giai cấp công nhân lao động. 
Điều này cũng liên quan đến sự suy giảm, khủng 
hoàng của phong trào cộng sản và công nhân tại đây 
và ở các nước phát triển khác trên thế giới. L] 


(2) Tông Liên đoàn Lao động Việt Nam : Tin Phong trào công 
nhân, công đoàn quốc tế, số 1-1995, tr 11 
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TIN HOT ĐÔNG LÝ LUẬN - THỰC TIÊN 


e HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÁC ĐƠN VỊ LÀM ĐIỂM THỰC HIỆN 
NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG SÁU (LẦN 2) Ở TÍNH HÃI DƯƠNG 


ỪA QUA, tại TP Hải Dương, tỉnh ủy Hải Dương đã tổ chức hội nghị nhằm sơ kết đợt sinh hoạt chính trị tự phê binh vả phê binh theo 
V> thần Nghị quyết Trung ương sáu (lần 2) ở các đơn vị làm điểm của tỉnh. Dự hội nghị có hơn 400 đại biểu bao gồm Các đồng 

chí trong Ban Thường vụ tính ủy, HĐND, UBND, lãnh đạo 12 huyện, thành phố trực thuộc tỉnh ; lãnh đạo các đơn vị làm điểm, và 
các đồng chí bị thư đảng ủy của 263 xã, phường, đại diện một số ban của Trung ương đảng. 

Đồng thời với việc quản triệt Nghị quyết Trung ương Sâu (lần 2), tiến hành kiểm điểm tập thể Ban Thường VỤ tỉnh Ủy vả các thành viên, 
Ban Thường vụ tính ủy Hải Dương đa xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các cấp Ủy chọn một SỐ CƠ SỞ đảng làm điểm để nhân ra diện rộng. 
Tỉnh ủy đã chọn ba đơn vị làm điêm là huyện Ủy Kim Thành, Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Sở Kế hoạch - Đầu tư. Các 
huyện, thành ủy trực thuộc đã chọn 22 đơn vị làm điê ếm trong đó có 14 đảng bộ xã, phương ; 2 đơn vị lực lượng vũ trang ; 3 đơn vị hành 
chính sự nghiệp va 3 doanh nghiệp. Đến nay, ngoài 3 đơn vị làm điểm của tỉnh ủy đã tiến hành xong, trong 22 đơn vị làm điểm này đã 
CÓ 7 cơ sở tiến hành xong phần kiểm điểm tập thể, cá nhân vả đã xem xét, xử lý những đảng . viên vi phạm khuyết điểm, Các huyện UY, 
thành ủy chỉ đạo tiến hành sơ kết ; 12 cơ SỞ đã kiểm điểm song phần tập thể, đang tiền hảnh kiểm điểm cá nhân, xem xót, xử lý đảng viên 
vi phạm ; có 3 cơ sơ chờ gợi ý các cấp Ủy cấp trên. 

Hội nghị đã nghe các đơn vị làm điểm phản ánh tinh hình, trao đổi, thảo luận, rút ra những phương pháp kinh nghiệm tiến hành, khẳng 
định những kết quả bước đâu, nêu nên nhưng. vướng mắc, khó khăn, những vấn đề nảy sinh trong thực tiên và những kiến nghị các giải 
pháp nhăm làm cho cuộc vận động đạt kết qua tốt hơn khi nhân ra diện rộng. 

Về những mặt được của các đơn vị làm điểm. 

- Công tác chuẩn bị cho sinh hoạt tự phê binh và phê bình tương đối chu đáo, thận trọng và chắc chắn, có chương trình kế hoạch cụ 
thể và hướng dẫn nội dung học tập, nội dung các công việc cần phải làm thống nhất từ tinh đên cơ sở. 

- Ban thường vụ tinh ủy, huyện uy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và các cơ sở đảng được chọn làm điềm đều thành lập ban chỉ đạo 
và phân công trách nhiệm cụ thê cho từng thành viên. 

- Việc quán triệt, học tập nghị quyết ở các đơn vị làm điểm được triển khai sâu, rộng, có chương trình hành động cụ thể và các chương 
trình đó về cơ bản là sát hợp với tinh hình thực tế. 

ˆ Việc xây dựng báo cáo kiểm điểm tập thể, cá nhân cấp ủy thực hiện đúng quy trình, bám sát nội dung hướng dẫn của Trung ương, 
và tỉnh ủy, gắn với tinh hình của đơn vị. 

- Thực hiện cơ bản tốt các hình thức lấy ý kiến tham gia của các cơ sở trực thuộc, cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị. 

- Công tác nắm tình hình và gợi ý kiểm điểm của ban thường vụ cấp ủy cấp trên sát, đúng với tỉnh hình của các cơ sở làm điểm. 

- Quá trình kiểm điểm được tiền hành nghiêm túc, thẳng thắn, có tính xảy dựng cao, thực sự đã có tác động sâu sắc trong nhận thức, 
cách suy nghi và liên hệ với công việc của từng đảng viên sau khi kiểm điểm. 

- Ban thường vụ cấp ủy cấp trên và tổ công tác đã chỉ đạo chặt chẽ, sát sao của quá trình tiến hành cuộc vận động. 

- Qua kiếm điểm đã rút ra được những tổn tại, khuyết điểm của tập thể và cá nhân cán bộ, đáng viên, để ra biện pháp khắc phục, nhất 
là trong việc thực hiện quy chế làm việc, quy chế dân chủ ở cơ sở, làm rõ và giải đáp được những dư luận, thắc mắc, nghi ngờ bấy lâu nay 
ở một số cán bộ. 

Về những mặt chưa được và những vấn đề cần rúi kinh nghiệm : 

- Một số chi, đảng bộ làm điểm chưa triển khai đúng kế hoạch để ra. 

- Một số chi bộ tổ chức chưa tốt việc thảo luận các văn kiện (mới dừng ở việc phổ biền), cũng như chương trình hành động, còn có cơ 
sở làm lướt, nhận thức của đang viên chưa rõ ràng, đầy đủ. 

- Một số cơ sở chưa nghiên cứu kỹ kế hoạch, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên (tỉnh ủy, huyện ủy), nên chưa thấy hết công việc cần 
phải làm, triển khai thiếu thông nhất, còn bị động và lúng túng. 

- Nội dung, chất lượng báo cáo kiểm điểm tập thể, cá nhân ở một SỐ CƠ SỞ (nhất là trong chỉ ủy) chưa sâu, chưa mạnh dạn nêu lên 
các tồn tại hoặc nêu còn sơ sài, chung chung và chưa nêu rõ các giải pháp khắc phục tồn tại, yếu kém, phải viết đi viết lại nhiều lần. 

Việc tổ chức lấy ý kiến tham ¡gia vào kiếm điểm tập thể, cá nhân cấp ủy của một số đơn vị chưa tốt, cách làm cũng chưa thông nhất 
trong toàn tính và đây cũng là vân đề có nhiều vướng mắc nhất. Thời gian đặt hòm thư góp ý ở một số đơn vị quá ngắn É ngày), một số 
nơi không nhận được hoặc nhận được rất ít ý kiến góp ý tại các hòm thư. Việc tổ chức các cuộc họp đề lấy ý ÿ kiên CÓ uu, tổ chức vội vàng, 
số người tham gia còn ít, hơn nữa lại chưa được chuẩn bị tư tưởng trước nên ý kiến tham gia bị hạn chế. Có nhiều cơ sở tổ chức các hội 
nghị riêng biệt nên việc tham gia góp ý tốt hơn, có cơ sở tổ chức hội nghị tập trung nên sô người họp đồng, ổn ào, ý kiến tham gia không 
tập trung và khó tồng hợp. Có nơi tô chức hội nghị Ban Chấp hanh đoàn thể nhưng chỉ mời các ủy viên là đảng viên, không mời ỦY viên 
là người ngoài đảng. Mới có một SỐ Cơ sở đưa báo cáo kiểm điểm của tập thể và cá nhân cán bộ chủ chốt ra hội nghị chi bộ để tất cả các 
đang viên tham gia, đa số đảng viên ở các cơ sở đảng thì coi đây là yêu cầu nhất thiết phải làm. 

- Về việc gợi ý của cấp ủy cấp trên đối với tập thể, cá nhân cấp dưới trực tiếp, tuy các cơ sở làm điểm đều thực hiện đúng quy trình 
nhưng chất lượng còn hạn chế và thời gian thực hiện ở khâu này còn kéo dài. 

- Trong kiểm điểm tự phê bình ở một số chỉ, đảng bộ có những ý kiến tham gia chưa khách quan, có lồng ý ý kiến cá nhân, một số ý kiến 
tham gia chưa thăng thắn, chưa mạnh dạn, còn có hiện tượng e dè, nể nang, phát biểu vòng vo hoặc đổ trách nhiệm cho cấp khác. 

- Việc kiểm điểm, binh xét chất lượng đang viên ở một số chỉ bộ chưa chặt chẽ, còn có hiện tượng “dĩ hòa vi quý”, chưa phản ánh đúng 
chất lượng đội ngụ cán bộ, đáng viên. 

- Một số đảng có tư tường nóng vội, định kiến, cho rằng trong Cuộc vận động này phải giải quyết được toàn bộ các tồn tại, phải "sảng 
lọc” được hết các cán bộ, đảng viên có thiếu sót, khuyết đêm ra khỏi Đảng. 

Hội nghị đã đề ra 10 nội dung cần được chỉ đạo tốt trong thời gian tới để cuộc vận động xây dựng, chính đồn Đảng theo tinh thần nghị 
quyết Trung ương sáu (lần 2) đạt kết quả tốt như mục tiều mà Đảng ta đã đề ra.2 
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bÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ R!A - VŨNG TÀU 


Bỏng công bố công khơi một số chỉ tiêu tài chính năm 1999 
(Cỡn cứ Nghị định 59/CP ngòy 3-10-199ó của Chính phủ 
vò cỡn cứ Thông tư 73 IC/TCDN ngòy 12-1] ]-19%9ó của Bộ Tời chính) 


TỶ LỆ SO VỚI 

[sm|  œinêU | MAMmƯớc | NAMNAY | Năm ynyge|j GMCHÚ - 
_I1TÀSÄNLUUĐỘNG | 23402857867 | 38059322360 | 16269% | — 
_Ð jWốnpngiên | 12764799388 | 27144826288 | 2126% | _ 
Ni 8K S_AHŒaa(.a..aaaaaca ca. ãgccccc‹a(. . jïằïằaằa=“..a.a‹«a na... .ẽa.‹a.a. 
___ |Các khoảnnợphảithuh______ — 8326113788 | 8594298780 | 10322% | — 
_  |['Cáckhoảnngkhóđời | 4958497830 | 5041781590 | 10168% | —_ 
___ |Hàng tổn kho _ 2200694691 | 2320197292 | 10543% | —_ 
_ lTàsảnưuđộngkúc | _ 11125000 |] |} 
2 ÀSÁNCÕÔÐNH | 54389303345 | 8177370320 | 150355 |, — 
[ |NguyêngiãsảncÔđnh | 7615991756 | 9039362288 | 11869% | —_ 
_ |Giátihaomỏnlykê  |- (2230679421) |- (2861991968) | 12830% | —_ 
_|Đấuktàichnhdàhn | 20000000 | 2000000000 | 1000000%S | — 
_ |ChphXDCBdởdang | _ 3361800 |] 1} 
4mm ma. óc. ng. cSnana:gc.nẽcằaẽaca..ẽcằcanẽa(aa.ẽ nnäãäẳ 
3g |NỢNGÀNHANO | 13034714709 | 15857208285 | 12165% | — 
BE nu ưnxưmarr<‹ccc  ằƒ:n na. acc .ẻ.ộ(jộẻộj.a  ãnaco.j<{j{(( cóc ma Han nan nh 
ma ren... Đa ma, 
mat rẽ rẽ tr wẽmwẽT=ĩẽẰềœwaawaawmaaama -.®@®Đ Ha na 
5 JVWÕNKNHDOANH 2 | 9417410368 | 12840780900 | 13635% | —_ 
_ jJWốcổđnh | 8302315281 | 9725685813 | 11714%2 | _ 
_ |lVốnwuỚộQg | 1115095087 | 3115095087 | 27936% | —_ 
men... .«-.ẶẶ(Ặ jïjắ:‹aaacacaccóca tac co...ẽố.ằ.ẽẽ.a...aốnc 
In KG 1Ïï_aaac(a . ằÏằŸ.„_aanNn jgagaäñnag cổ ỄỶnẽẽa.ẽ .ẶẰ_-ra ga ra naaaamgnăea.c 
__ | Quỹ đầu tư phát triên mm... . ăxằaẽ..ẽ:ăăaằ:.‹ 
| §ốdưđunmO  ÖÖ | 4970075600 | 5956078529 | 1198452 | — 
_ | Đtíẩhtơngnm | 1558662929 | 13024230337 | 83560% | _ 
_ | Thự@chtongnm | 572660000 | 3414278532 | 59621% | — 
____ |Quydựphòng tài chính E77 1 J7 77 7 1  J ]| 
__ |J§ốdưđunm | | 2120105 | | —_ 
_ jĐãtẩhtongnm | 212041025 | 1024016839 | 48293% | — 
Ea... cổ ha... cna cac... a.ốăẽ 
m7. Na ư —®œ an R® na năng. 
_ jJ§ốdđướđunm | - (10263721) | 115523059 | -112555% | —_ 
| Đãthtongnm | 552962780 | 650663355 | 1176% | —_| 
_ |JThựechilongnmĐ | 427176000 | 558771117 | 13081% | —_ 
___ |Quytrợcấpmấtviệelàm | 1 J7 1} 1|} 
__ |§ốdưđunm | | 1900512 | |} — 
| Đãthongnm | 10020512 | 423179488 | 39915% | —_ 
mg... ( ((.ẻ./<ẽ<ẽẽs...ẽ........‹.‹..a.c 7k 
_ 7 |KẾTQUÁKINHDOANH____.. | DJ J7 77 1 77 1 
___ |Sảnlượng sản phẩm chủyếu — —-| 102036433 | 128694723 | 12613% | —_ 
Ð lổgdoanlUu | 205.569.941000 | 217.454.6835834 | 10578% | D.thu 1999 
 JNgchph | 190544092116 | 177021477570 | 92490% | không có 
 lổnglãlốkhdoanhchnh |  15.025848884 | 40433358264 | 269.09% | thuế GTGT 
 ợẾkácO. | 301714346 | 333320152 | 11048% | —- 
_ - lổnglợúegtlhehện | 15327563230 | 40766678416 | 26597% | —_ 
_8 |NỘPNGÂNSÁCHNHÀNƯỚC - | __ |] l1 ]j 
_ — |Tổng số thuếphảnộptongnm | 70922065135 | 81527541731 | 11495% | _ 
| IhUếIunhậpdoannghộp | 8486069060 | 31050581218 | 36590% | —- 
|| Tổng số thuế đã nộp trong năm 70499612778 | 80042968298 | 1i354% | — 
_ | Thuếốtunhậpdoanhnghộp | 10807613136 | 23500000000 | 21744, | —- 
mm... vœầặáố ÉœÉœ— HH ® TT mnmnm=..cia“s 
__ |Hợpđổngngnhn | 3 | 2 | 666% | - 
___ |Hợpđổngdàhan | 41 | 434 | 10488% | — 
10 |T]HUNHẬP 777 7 7 1E 7 7 7 77 1 7 7 1} 1 
 lôngquỹ<UỂnươNg | 997813486 | 1058400000 | 10607% | ` 
Ð HhnậphC | 142800000 | 242600000 | 16989% | —_ 
__ | Tiền lương bình quân/ngườitháng _ 1732315 | 1800000 | 10391% | — 
____ | Thu nhập binh quân/người/tháng 2021046 | — 2425532 | 12001% | —- 


Tháng 1/2000 Công ty đã nộp Ngân sách 7 tý. 
Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của văn bản này 
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Mr. Yong Seng Chon Mr. Huynh Ngoc Chau 
Chairman of BOM General Director 


Công ty Khoáng sản Bình Định Việt Nam - 
Ma-lai-xi-a (BIMAL) là một liên doanh giữa Công ty 


Khoáng sản Bình Định và hai công ty Ma-lai-xi-a là . 


MMC Marketing và Syarykat Pendorong. 

Từ tháng 4/1995 công ty BIMAL đã được cấp giấy 
phép đầu tư số 1184/GP có hiệu lực trong 15 năm với 
chức năng khai thác, chế biến và kinh doanh sản 
phẩm của mỏ titan Phù Cát. 

Mỏ titan Phù Cát ở Bình Định với trữ lượng được 
ước tính hơn 1 triệu tấn là một trong những mỏ titan lớn 
nhất Việt Nam. Công ty BIMAL có hai nhà máy tuyển 
quặng được trang bị những máy móc hiện đại với qui 
trình công nghệ thích hợp, dây chuyền sản xuất cơ giới 
hóa cao và một đội ngũ cán bộ và công nhân lành 
nghề giàu kinh nghiệm. Sản lượng hàng năm như sau: 

Quặng llmenite : 40000 tấn TiOz 50,5% - 52,5% 
Quặng Zircon : 1000 tấn ZrO2 63% - 64% 
Quặng Rutile : 500 tấn TiOa 89% - 91% 

Quặng Monazite : 500tấn REO 57% - 58% 

Được chất lên tàu tại cảng Quy Nhơn, các sản 
phẩm này lên đường xuất khẩu đi Nhật Bản, Hàn 
Quốc, Thái Lan, Trung Quốc... Chúng tôi mong muốn 
hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước để mở rộng 
sản xuất. 

Trân trọng kính chào. 


Công ty BIMAL 

* Trụ sở chính : 

160 Trần Hưng Đạo, Quy Nhơn, Bình Định. 
Điện thoại : 824783 - 824784 

Mobilephone : 090502158 Fax : 056.824785 
* Nhà máy sản xuất : 

Cát Kt” *h - Phù Cát - Bình Định 
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Công việc khai thác tại mỏ 
Exploitation at The Mine 


Xuất khẩu quặng qua Cảng Quy . lhơn 
Exporting P?oduect at Quy Nhon Port 
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Xí nghiệp Thương mại mặt đát Với Bai 
NOIBAI INTERNATIONAL AIRPORI 
GROUND SERVICES ( NIAGS§ ) 
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Đó là công việc của chúng tôi - Xí nghiệp 
Thương mại mặt đât Nội Bài ( NIAGS ). Với 
trang thiết bị hiện đại, đội ngủ nhân viên có 
đảng cấp quốc tế, phục vụ 24 giờ mỏi ngày. 
NIAGS hiện đang cung cấp các dịch vụ phục 
vụ Hành khách, Hàng hóa, Kỹ thuật sản dô. 
Tiếp trợ máy bay cho tất cả các Hãng Hang 
không Quốc tê bay đến Thủ đô Hà Nội. 

NIAGS - anh tay tin cây của mọi Hãng 
Hang không tại sân bay Nội Bai. 
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That § our business at NoiBai International 
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Rely on us, if you are looking for pr0- 
ESsional and efficien† ground Services. 
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CHỦ TỊCH HĐQT TỔNG GIÁM ĐỐC. _ 
NGUYÊN là. PHÙNG KHẮC KẾ 
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Địa chỉ 2 Phường Cửa Nam - Thành phố Vĩnh 
lol:038842634 Fax : 036.6543986 
Giám đốc : Thạc sỹ HÀ LẺ 


(ức thường tết tưới - GÈvcáac ĐÂM(: ft 207Ð 


Huân chương Lao động 
hạng ÏI (1999) 
ng ` ® Với công suất 72.000 tấn/năm có công _ 
tê = tơi nghệ tiên tiến. ä 


® Là một trong những đơn vị xi măng lò 
đứng đầu tư và kinh doanh có hiệu quả ñhất 
của cả nước. 


® Huân chương Lao động hạng ï (1999) 
® Huân chương Laö động hạng II (1994) 
@ 2 Huân chương Lao động hạng LII 

® Giải thưởng Bạc Quốc gia và nhiều Hữy 
chương vàng chât lượng cao ngành Xây dựng 
Việt Nam. 

Sản xuất < kinh døanh xi măng PCB40 và 
PCB30 (TCVN 6260 - 1997) đã được hợp 
chuẩn Quốc gia. 


Giải thưởng Bạc chất lượng Quốc gia 
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Địa chỉ: - Xã Hà Mòn 
~ Huyện Đăk Hà 
- Tính KonTum 
Điện thoại : 


060.822104 - 060.822141 
Fax : (84)60.822159 


_ GIÁM ĐỐC:. 
HOÀNG TRUNG QUỸ 


CÔNG TY ĐÃ VINH DỰ ĐÓN NHẬN 

e Huân chương lao động hạng ba 

eCờthi đua của Chính phủ 

eBằng khen của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn 

e Bằng khen của Tổng Công ty Cà phê Việt Nam 

® Nhiều bằng khen của các ngành và UBND Tỉnh 
Kon Tum 


GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐƯỢC TẶNG 
e Huân chương lao động hạng ba 
e Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 
® Ba bằng lao động sáng tạo 
e Huy chương vì sự nghiệp xây dựng Công đoàn 
e Huy chương vì sự nghiệp Giáo dục 


e Thành lập ngày 17/11/1984 với tên gọi : 
NÔNG TRƯỜNG CÀ PHÊ ĐẶC UY I 

e Đổi tên thành CÔNG TY CÀ PHÊ ĐĂK UY và bổ 
sung chức năng nhiệm vụ xuất nhập khẩu theo quyết 
định số 256 TCT/TCCB/QĐ ngày 01/8/1998 của chủ 
tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty cà phê Việt Nam. 

e Giấy phép kinh doanh số 111.970 do Sở Kế hoạch và 
Đầu tưtỉnh Kon Tum cấp ngày 31/8/1998. 


® Công ty có 7 đội sản xuất, 1 đội dịch vụ chế biến sản 
phẩm, I nhánh thu mua sản phẩm tại tỉnh Lâm Đồng, 
l trạm xuất nhập khẩu tại 19/3 Nguyễn Thị Minh 
Khai, thành phô Hô Chí Minh 

e Diện tích đất tựnhiên : 2583 ha 

e Diệntích cao su: 137ha, năm 2001 sẽ khai thác. 

e Diệntích càphê : 944 ha trong đó có 434 ha đang kinh 
doanh. 

e Năng suất cà phê bình quân 3 tấn nhân/1 ha. 

e Sản lượng cà phê nhân sản xuất và thu mua hàng năm 
từ 3.500 tấn đến 4.000 tắn/năm. 

e Vốn kinh doanh 19.919.502.070 đồng. 


060. 822181 - 060.6822177 lá 
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NGHIÊN tỨU - TRA0 ĐỔI 


THỰC TIÊN - KINH NGHIỆM 


SINH H0ẠT TƯ TƯỞNG 
THẾ Biới : VẤN ĐỀ, SỰ KIỆN 


TÌM HIỂU KHÁI NIỆM 


TIN H0ẠT ĐỘNE LÝ LUẬN - 
THỰC TIỀN 


_ Bìa † : Nhịp sống ˆ 


Tạp chí Cômeg sám 
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€ Số 58 >  THLANG3 FA LAI KỲ. 
BỘ BIÊN TẬP : 7 Nguyễn Thượng Hiền, Hà Nội - Điện thoại : 8252061, Fax : 8222846 


Cơ quan thường trú tại miền Nam : 79 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, 
Thành phố Hồ Chí Minh - Điện thoại:8225768 +  TỔNG BIÊN TẬP : HÀ ĐĂNG 
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PHẨN ĐẤU ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG SỐ 5 (3-2000) 


TRUNG THANH VÄ VẬN DỤNG SANG TR0 
0HÚ NGHĨA MÁC - LÊ-NIN, TƯ TƯỜNG Hồ CHÍ MINH - 
NGUÔN 000 THĂNG LI 0ÚA CÁCH MAN6 NƯỚC TA 


HỮNG thắng lợi to lớn có ý nghĩa lịch sử 
IÑƒ Đảng và nhân dân ta đã giành được 

trong suốt 70 năm qua bắt nguồn từ sự 
trung thành và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách 
mạng nước ta. 

Theo quan niệm của Đảng ta, trung thành và 
sáng tạo không tách rời nhau. Trung thành mà 
không sáng tạo thì sẽ rơi vào chủ nghĩa giáo điều, 
sẽ biến những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin thành những nguyên lý “chết”, mất 
hết ý nghĩa thực tiễn của nó. Ngược lại, “sáng tạo” 
mà tách rời sự trung thành dẫn đến sự phủ nhận 
những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
thì sẽ rơi vào chủ nghĩa xét lại, cơ hội. Chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin là hệ tư tưởng, lý luận của giai cấp 
công nhân, có sự thống nhất hữu cơ giữa tính cách 
mạng và tính khoa học. Cơ sở của sự thống nhất đó 
là thế giới quan và phương pháp luận duy vật biện 
chứng. Lý luận đó luôn luôn gắn với thực tiễn sinh 
động, coi thực tiễn là tiêu chuẩn cao nhất của chân 
lý, nó không chỉ giúp chúng ta nhận thức thế giới 
mà còn quan trọng hơn là cải tạo thế giới như Mác 
đã nói. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta COI SỰ thống 
nhất giữa lý luận và thực tiễn là nguyên tắc cơ bản 
của chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Đảng bao giờ cũng coi 
trọng thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn cách mạng 
của nước ta đề vận dụng chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
một cách sáng tạo. Một luận điểm mới đầu tiên mà 
Hồ Chí Minh nêu lên là mối quan hệ giữa cách 
mạng vô sản “chính quốc” và cách mạng giải 
phóng dân tộc. Người cho răng giữa hai cuộc cách 
mạng đó có quan hệ khăng khít với nhau như “hai 
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cánh của một con chim” ; nhưng cách mạng giải 
phóng dân tộc ở các nước thuộc địa không phụ 
thuộc vào cách mạng vô sản ở chính quốc mà có 
tính độc lập và có thể thành công trước, góp phần 
thúc đẩy cách mạng ở chính quốc tiến lên. Mác và 
Lê-nin xuất phát từ điều kiện của các nước tư bản 
chủ nghĩa châu Âu, coi việc giải phóng giai cấp vô 
sản là nhiệm vụ trung tâm và là điều kiện cho việc 
giải phóng dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh xuất 
phát từ thực tiễn cách mạng giải phóng dân tộc, 
nêu lên quan niệm mới mà Mác, Lê-nin trước đây 
chưa đề cập đến. Điều đó có ý nghĩa to lớn, nó thúc 
đây tính chủ động tích cực của cách mạng giải 
phóng dân tộc ở các nước thuộc địa, trực tiếp là ở 
Việt Nam. 

Dưới sự lãnh đạo của Hồ Chí Minh, xuất phát 
từ thực tiễn cách mạng Việt Nam - một nước thuộc 
địa, nửa phong kiến - Đảng chủ trương cách mạng 
Việt Nam phải thực hiện cho được hai mục tiêu cơ 
bản là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Nhưng 
độc lập dân tộc là mục tiêu hàng đầu phải giành 
cho được vì theo Hồ Chí Minh, không đòi được 
độc lập tự do cho toàn thể dân tộc thì chẳng nhưng 
toàn thể quốc gia, dân tộc còn chịu mái kiếp ngựa 
trâu mà quyên lợi của bộ phận, của giai câp vạn 
năm cũng không đòi lại được. Do đó cách mạng 
Việt Nam phải chia thành hai giai đoạn chiến 
lược : giai đoạn đầu là cách mạng dân tộc dân chủ 
nhân dân, giai đoạn tiếp theo là cách mạng XHCN. 
Hai giai đoạn này có quan hệ hữu cơ với nhau, giai 
đoạn trước tạo tiền đề và điều kiện cho giai đoạn 
sau ; giai đoạn sau củng cố những thành qua của 


* GS, TS, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
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giai đoạn trước và đưa cách mạng tiến lên bước 
phát triển mới cao hơn. 

Trong cách mạng dân tộc dân chủ, với khẩu 
hiệu độc lập dân tộc, người cày có ruộng, Đang đã 
thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc, thành 
lập Mặt trận dân tộc thống nhất lấy liên minh công 
nông (quân chủ lực của cách mạng) làm nòng cốt, 
dưới những hình thức và tên gọi khác nhau trong 
từng thời kỳ lịch sử. Nhờ đó, Đảng đã tập hợp được 
mọi lực lượng cách mạng, yêu nước, tiến bộ dưới 
lá cờ của Đảng, tiến hành cuộc đấu tranh bằng 
những hình thức, phương pháp linh hoạt từ thấp 
đến cao, xây dựng, phát triển lực lượng cách 
mạng, cả lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang, 
sẵn sàng nổi dậy giành chính quyền khi có đủ 
điều kiện. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 
năm 1945 là sự vận dụng sáng tạo lý luận của chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin về khởi nghĩa vũ trang, về bạo 
lực cách mạng, về chọn thời cơ. Khi tình thế cách 
mạng xuất hiện, quân đội Nhật bị quân đồng minh 
đánh bại, bọn phát xít Nhật và tay sai của chúng ở 
Việt Nam hoang mang, dao động, mất hết ý chí 
chiến đấu. Phong trào cách mạng của quần chúng 
lên cao sẵn sàng hành động. Đảng chủ trương phải 
chớp thời cơ, tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa bằng 
sự kết hợp bạo lực chính trị và bạo lực quân Sự, 
mau lẹ giành lấy chính quyền trong toàn quốc 
trước khi quân đồng minh vào Việt Nam để giải 
giáp quân Nhật. Nếu khởi nghĩa nổ ra sớm 
hơn, hoặc muộn hơn thì cách mạng có nguy cơ bị 
thất bại. 

Cách mạng Tháng Tám thanh công, nước Việt 
Nam dân chủ cộng hòa ra đời. Việt Nam với tư 
cách một nước độc lập có chủ quyền, tiếp đón quân 
đồng minh vào giải giáp quân Nhật, đặt họ vào một 
tinh thể bị động. Trong lúc chính quyền cách mạng 
còn rất non trẻ bị UY hiếp bởi quân Tưởng ở miền 
Bắc, quân Anh và quân Pháp (núp bóng quân Anh) 
ở miền Nam, Đảng ta vẫn tỉnh táo, dựa vào sự ủng 
hộ mạnh mẽ của quân chúng, tiến hành một sách 
lược đấu tranh vừa cứng rắn, vừa mềm dẻo linh 
hoạt, phân hóa kẻ thù, đấy quân Tưởng ra khỏi 
miền Bắc nước ta, tập trung sức đối phó với thực 
dân Pháp âm mưu tái chiếm Việt Nam. Việc ký 
Hiệp định sơ bộ 6-3 và Tạm ước 14-9 là một sách 
lược đúng đắn, để tạm thời hòa hoãn, tranh thủ 
thời gian chuẩn bị đi vào cuộc kháng chiến tất yếu 
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xảy ra do tham vọng và thái độ ngoan cố của thực 
dân Pháp. 

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, 
vận dụng sáng tạo lý luận về chiến tranh cách 
mạng, chiến tranh nhân dân của chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin, Đảng đã phát động toàn thể nhân dân đứng 
lên chống Pháp với các phương tiện sẵn có trong 
tay, vừa kháng chiến, vừa xây dựng lực lượng vũ 
trang cách mạng bao gồm ba thứ quân : dân quân 
du kích, bộ đội địa phương, bộ đội chủ lực. Đảng 
đã tạo ra một thế trận chiến tranh nhân dân đánh 
địch khắp mọi nơi, làm cho địch phải bị động đối 
phó. Vị vậy, với chiến lược kháng chiến lâu dài 
đồng thời tranh thủ thời cơ giành thắng lợi trong 
một thời gian tương đối ngắn, Đảng đã làm thay 
đôi sự so sánh lực lượng ngày càng có lợi cho ta, 
dồn địch vào thế ngày càng suy yếu bị động. Đảng 
còn chủ trương phối hợp giữa đấu tranh chính trị. 
đấu tranh quân sự và đấu tranh ngoại giao, trong đó 
đánh thắng địch trên mặt trận quân sự là nhân tố 
quyết định. Với thắng lợi của chiến dịch Điện Biên 
Phủ “chấn động địa cầu”, Hiệp định Giơ-ne-vơ 
được ký kết, một nửa nước là miền Bắc được hoàn 
toàn giải phóng. 

Miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, nhưng 
miên Nam còn dưới ách thống trị của để quốc My 
(thay chân để quốc Pháp) và bọn ngụy quyên tay 
sai của chúng. Trước tình hình thực tế đó, Dảng 
chủ trương tiến hành đông thời hai chiến lược 
cách mạng : tiếp tục cuộc đấu tranh giải phóng 
miền Nam, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc 
dân chủ nhân dân trong cả nước ; đưa miền Bắc 
chuyên sang giai đoạn quá độ lên CNXH, xây 
dựng miền Bắc thành căn cứ địa cách mạng của cả 
nước và là hậu phương vững chắc cho tiền tuyến 
lớn miễn Nam. 

Ở miền Nam, Đảng đã vận dụng tài tình, giàu 
sáng tạo chiến lược chiến tranh nhân dân, tiến hành 
một cuộc chiến tranh “không mặt trận” trên cả ba 
vùng chiến lược (đô thị. đồng bằng, miền núi) kết 
hợp đấu tranh vũ trang và đấu tranh chính trị và ba 
mui giáp công (chính trị, quân sự và bình vận) 
đánh địch, buộc địch phải tuân theo cách đánh của 
ta, hạn chế tối đa những tổn thất bởi vũ khí hiện đại 
của chúng. Đảng thành lập Mặt trận dân tộc giải 
phóng miền Nam để tập hợp rộng rãi các lực lượng 
tán thành chống Mỹ, cô lập và làm suy yếu về 
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chính trị đối với Mỹ và bọn ngụy quyên tay sal. 
Cuộc chiến tranh đặc biệt của Mỹ số miên Nam bị 
thất bại, đế quốc Mỹ đưa quân đội Š ạt vào miền 
Nam tiến hành cuộc chiến tranh. cục bộ và mở rộng 
cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân ra 
miền Bắc với ảo tưởng là đưa miền Bắc trở về 
“thời kỳ đồ đá”, buộc nhân dân ta phải đầu hàng. 
Đảng đã phát động cuộc kháng chiến chống Mỹ 
cứu nước, quyết tâm đánh thắng cuộc “chiến tranh 
cục bộ” ở ở miền Nam và cuộc chiến tranh phá hoại 
ở miền Bắc, tiếp tục tăng cường chỉ viện cho miền 
Nam và giữ vững hậu phương lớn miền Bắc. Đảng 
chủ trương tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của các 
nước XHCN, của nhân dân yêu chuộng hòa bình 
thế giới và nhân dân tiến bộ Mỹ. Chiến tranh phát 
triên ngày càng bất đợi cho Mỹ, buộc chúng phải 
xuống thang và ngồi vào bàn đàm phán với ta. 
Đảng lại chú trương vừa đánh vừa đàm và phải 
đánh mạnh, đánh thắng để tạo cơ sở giành thế 
thắng trên bàn hội nghị. Đế quốc Mỹ ngoan cố, 
mong giành lại lợi thế bằng cách tiến hành cuộc 
ném bom ác liệt băng máy bay B.52 xuống các 
thành phố miền Bắc, đặc biệt là thủ đô Hà Nội. 
Một lần nữa, Đảng đã lãnh đạo quân, dân thủ đô 
làm nên chiến thắng lịch sử “Điện Biên Phủ trên 
không”, buộc đế quốc Mỹ phải ký Hiệp định Pa-ri, 
công nhận chủ quyên độc lập và toàn vẹn lãnh thô 
của nước ta. Ở miền Nam, Mỹ buộc phải rút lui 
từng bước, từ “phi Mỹ hóa” cuộc chiến tranh đi đến 
chấp nhận phải rút toàn bộ quân đội Mỹ ra khói 
miền Nam. Nhưng quân ngụy không còn đủ sức 
chống trả trước những cuộc tiến công thắng lợi của 
quân dân miền Nam. Nhận rõ tình hình, thời cơ 
giải phóng miền Nam đã đến, Đảng quyết định mở 
chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn 
toàn miền Nam, thống nhất Tô quốc, đưa cả nước 
quá độ lên CNXH. 

Như vậy, cuộc cách mạng ở nước ta dưới sự 
lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Hồ Chí 
Minh, nhờ trung thành với chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
nên đã quán trệt một cách sâu sắc sự thống nhất 
giữa giai câp và dân tộc, giữa giai cấp - dân tộc và 
quôc tế, giữa độc lập dân tộc và CNXH. Đó là đặc 
điểm nôi bật của cách mạng Việt Nam. 

Tuy nhiên, trong cách mạng XHCN ở miền Bắc 
trước đây và về sau này trong cả nước, bên cạnh 
những thành tựu đạt được, chúng ta đã mắc phải 
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những sai lầm dẫn đến sự khủng hoảng kinh tế - xã 
hội thời kỳ 1979 - 1986. Lúc đó chúng ta có sự lạc 
hậu trong nhận thức lý luận về CNXH và xây dựng 
CNXH. Bệnh chủ quan, duy ý chí, bệnh bảo thủ, 
giáo điều đã buộc chúng ta phải trả giá. Trước thực 
tế bức xúc đó, Đảng cần phải đổi mới toàn diện, từ 
nhận thức đến thực tiễn. Đại hội VI của Đảng là 
một bước ngoặt có ý nghĩa lịch sử với việc đề ra 
đường lối đối mới trên cơ sở những nhận thức mới 
về thời kỳ quá độ lên CNXH, về sản xuất hàng hóa 
và quy luật giá trị, về cải tạo XHCN v.v... 

Trong lĩnh vực kinh tế, Đại hội đã nêu lên “tư 
tưởng chỉ đạo của kế hoạch và các chính sách kinh 
tế là giải phóng mọi năng lực sản xuất hiện có, khai 
thác mọi tiềm năng của đất nước và SỬ dụng có 
hiệu quả sự BIÚP ' đỡ quốc tế để phát triên mạnh mề 
lực lượng sản xuất đi đôi với xây dựng và phát triển 
quan hệ sản xuất mới”. Đại hội coi việc cải tạo 
XHCN là một nhiệm vụ thường xuyên, liên tục 
trong suốt thời kỳ quá độ, với những hình thức và 
bước đi thích hợp nhằm thúc đây sự phát triển của 
lực lượng sản xuất. Từ quan điểm đúng đắn đó, Đại 
hội chủ trương : sử dụng nhiều hình thức kinh tế 
với quy mô và trinh độ kỹ thuật thích hợp trong 
từng khâu của quá trình sản xuất và lưu thông 
nhằm khai thác mọi khả năng của các thành phần 
kinh tế liên kết với nhau, trong đó kinh tế quốc 
doanh giữ vai trò chủ đạo. Từ đó hình thành nên 
đường lối mới của Đảng về kinh tế : Phát triển nền 
kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận động theo 
cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây là khâu đột phá 
quan trọng nhất trong đường lối đổi mới toàn diện 
của Đảng, và cũng là thể hiện sự vận dụng sáng tạo 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tướng Hồ Chí Minh 
trong thời kỳ mới. 

Đại hội VII của Đảng diễn ra trong bối cảnh 
nhiều nước xã hội chủ nghĩa lâm vào khủng hoảng 
toàn diện và sâu sắc. Ở một số nước, Đảng Cộng 
sản không còn là đảng cầm quyền, chế độ xã hội 
đã thay đôi. Trước tình hình đó, Đại hội vẫn khẳng 
định “kiên trì con đường xã hội chủ nghĩa là sự lựa 
chọn duy nhất đúng đắn”. Đại hội nhận định : 
Công cuộc đôi mới đã đạt được những thành tựu 
bước đầu rất quan trọng, chứng tỏ đường lối đổi 
mới do Đại hội VI đề ra là đúng đắn, bước đi của 
công cuộc đối mới về cơ bản là phù hợp. 
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Trong khi thừa nhận những mặt tích cực của 
nên kinh tế thị trường, Đại hội cũng chi rõ, sẽ là sai 
lầm nếu cho rằng nên kinh tế thị trường là “liều 
thuốc” vạn năng. Cùng với sự kích thích sản xuất 
phát triển, kinh tế thị trường cũng là môi trường 
thuận lợi làm nấy sinh và phát triển nhiều loại tiêu 
cực xã hội cần phải khắc phục. Đây là một cuộc 
chiến đấu không dễ dàng nhưng nhất định không 
được buông lông, mà phải tiến hành kiên quyết. 
Đại hội chủ (rương tiếp tục bổ sung, hoàn chính 
đường lối đổi mới ; tiếp tục xây dựng ngày càng 
đồng bộ nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa và vận động theo 
cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước ; 
động viên mọi tiềm năng vật chất và tinh thần của 
xã hội, phát huy vai trò động lực của khoa học và 
công nghệ, vai trò của giáo dục và văn hóa, tư 
tướng, đây nhanh nhịp độ phát triển kinh tế với 
năng suất, chất lượng và hiệu quả cao. 

Đại hội vạch rõ mối quan hệ giữa đổi mới kinh 
tế và đổi mới hệ thống chính trị. Ở giai đoạn đầu, 
Đảng lấy đổi mới kinh tế làm trọng tâm, đồng thời 
với đối mới kinh tế, thực hiện đổi mới từng bước 
hệ thống chính trị. Chính trị là lĩnh vực cực kỳ 
phức tạp, khi chưa chuẩn bị được các tiền đề cần 
thiết mà đã vội vàng đây nhanh đối mới chính trị 
và đối mới không đúng sẽ dẫn đến tình trạng mất 
ốn định về chính trị, mà chính trị đã không ổn định 
thì toàn bộ công cuộc đổi mới sẽ gặp nhiều khó 
khăn, trắc trở. Thực chất của việc đổi mới là kiện 
toàn hệ thống chính trị nước ta, là xây dựng nền 
dân chủ xã hội chủ nghĩa. Dân chủ là quy luật hinh 
thành, phát triển và tự hoàn thiện của hệ thống 
chính trị xã hội chủ nghĩa. 

Đại hội đề ra chiến lược ồn định và phát triên 
kinh tế - xã hội đến năm 2000, nêu lên những 
phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu trong những năm 
trước mắt, trong đó nhiệm vụ quan. trọng nhất là ra 
sức đây mạnh phát triển sản xuất, quán triệt tư 
tưởng của Đại hội VỊ. 

Về chính sách đối ngoại, tiếp tục quan điểm đôi 
mới của Đại hội VI và phát triển lên một bước mới, 
chính sách đối ngoại rộng mở với tuyên bố : 
“Việt Nam muốn là bạn của tất cả các nước trong 
cộng đồng thế giới, phấn đấu vì hòa bình, độc lập 
và phát triển”. 

Về Đảng, Đại hội nêu rõ : Đảng ta coi việc tự 
đôi mới, tự chỉnh đốn và nâng cao năng lực lãnh 
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đạo của Đảng là yêu cầu quan trọng hàng đầu trong 
công tác xây dựng Đảng, là công việc thường 
xuyên bảo đảm cho Đảng ta luôn ngang tầm với 
nhiệm vụ cách mạng. 

Vấn đề nối bật là lần đầu tiên Đại hội đã thông 
qua Cương lĩnh “Xây dựng đất nước trong thời kỳ 
quá độ lên CNXH” trong bối cảnh lịch sử có nhiều 
diễn biến phức tạp về tình hình thế giới và trong 
nước. Điều đó chứng tỏ lập trường cách mạng kiên 
định của Đảng về con đường XHCN. Cương lĩnh 
nêu lên một mô hình tổng quát về CNXH mà 
chúng ta phấn đấu xây dựng. 

Trong Cương lĩnh, lần đầu tiên nêu lên sự liên 
minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông 
dân và tầng lớp trí thức do Đảng lãnh đạo, khác với 
trước đây chỉ đề cập đến liên minh công nông. 
Điều này chứng tỏ Đảng đánh giá đúng vai trò của 
trí thức trong cách mạng XHCN. 

Trong Cương lĩnh, lần đầu tiên khẳng định 
tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho 
hành động cách mạng. Đây là sự xác nhận trong 
văn bản quan trọng nhất của Đảng một thực tế lịch 
sử. Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự vận dụng và phát 
triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào thực tiễn 
cách mạng Việt Nam, là kết tỉnh chủ nghĩa yêu 
nước và tinh hoa văn hóa dân tộc với tinh hoa văn 
hóa thế giới. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, 
tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành tư tưởng chỉ 
đạo đường lối chiến lược, sách lược và chính sách 
của Đảng, trở thành tài sản quý báu của Đảng và 
của cả dân tộc. 

Rõ ràng Cương lĩnh ở một mức độ nhất định là 
sự khái quát lý luận trên cơ sở thực tiền cách mạng 
XHCN ở nước ta, định hướng cho cuộc vận động 
cách mạng đi đến đích. Tất nhiên nó sẽ được 
bô sung, hoàn thiện trong quá trình cách mạng 
tiếp theo. 

Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ của 
Đảng (khóa VII) là một hội nghị có ý nghĩa quan 
trọng. kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết của 
Đại hội VII, tổng kết một bước thực tiễn đôi mới từ 
Đại hội VỊ. Hội nghị đã nêu bật những thành tích 
to lớn về kinh tế, chính trị và đối ngoại, trong đó 
vấn đề có ý nghĩa hang đầu là đã khắc phục được 
một bước rất quan trọng tinh trạng khủng. hoàng 
kinh tế - xã hội. Mặc dầu còn nhiều mặt yếu kém 
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phải khắc phục, nhưng những thành tựu đạt được 
đã và đang tạo ra những tiền đề để đưa đất nước 
chuyển dân sang một thời kỳ phát tiền mới, thời 
kỳ đây tới một bước công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước. 

Hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra bốn nguy cơ 
cần nỗ lực phấn đấu để vượt qua : tụt hậu về kinh 
tế, chệch hướng XHCN, tham nhũng, “diễn biến 
hòa bình”. 

Đại hội VIII của Đẳng là một đại hội có ý nghĩa 
lịch sử to lớn về việc chuyển cách mạng XHCN 
nước ta sang một thời kỳ mới. Trên cơ sở đánh giá 
5 năm thực hiện Nghị quyết của Đại hội VII và 
10 năm đổi mới, Đại hội đã đưa ra một nhận định 
quan trọng là nước ta đã thoát ra khỏi khủng hoảng 
kinh tế - xã hội nghiêm trọng và kéo dài hơn 
l1Š năm, tuy còn một số mặt chưa vững chắc, 
song đã tạo tiền đề cần thiết để chuyển sang thời 
kỳ mới : đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước. 

Đại hội đã đề ra mục tiêu công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa là : xây dựng nước ta thành một nước công 
nghiệp, có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, cơ cấu 
kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp 
VỚI trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, đời 
sống vật chất và tinh thần cao, quốc phòng, an ninh 
vững chắc, xã hội công bằng, văn minh, xây dựng 
thành công CNXH. Trên cơ sở tông kết thực 
tiễn 10 năm đối mới và tiếp thu những bài học của 
Đại hội VI, Đại hội VII đã nêu, Đại hội VIII rút ra 
6 bài học có tính nguyên tắc đề vận dụng vào giai 
đoạn mới. 

Những bài học này đã được các hội nghị Trung 
ương (khóa VIII) vận dụng và phát triển, để thúc 
đầy công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đi đến 
thắng lợi. 

Nêu lên một cách tổng quát quá trình cách 
mạng nước ta do Đảng lãnh đạo đã nói lên tính 
sáng tạo của Đảng trong việc vận dụng chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đặc biệt, 
trong cách mạng XHCN, nếu không có sáng tạo thì 
cũng không có sự đổi mới và nhờ đường lối đối 
mới Đảng đã vượt qua khủng hoảng kinh tế - xã 
hội, đưa đất nước phát triển, biến nước ta từ một 
nước thiếu đói lương thực thành một nước có lương 
thực để xuất khẩu, nâng cao vị thế của Việt Nam 
trên trường quốc tế. 
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Từ những sự phân tích trên, chúng ta có thể rút 
ra một số kết luận sau đây : 

1 - Ngay từ khi ra đời và trong suốt 70 năm lãnh 
đạo cách mạng Việt Nam, Đăng ta luôn luôn trung 
thành với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, kiên định với lý 
tưởng, lập trường, quan điểm và phương pháp của 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Đảng đã nắm vững thực 
chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin, từ đó vận dụng sáng tạo vào thực tiễn cách 
mạng nước ta. Nhờ đó, Đảng đã đề ra đường lối 
chiến lược, sách lược và chính sách đúng đắn, sáng 
tạo để đưa cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này 
đến thắng lợi khác. Trung thành và vận dụng sáng 
tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí 
Minh là nguồn gốc thắng lợi của cách mạng nước 
ta, là một bài học lớn của Đảng, của cách mạng 
Việt Nam. 

2 - Đảng chẳng những có đường lối chiến lược, 
sách lược đúng đắn mà còn là một Đảng có nhiệt 
tình, ý chí và nghị lực cách mạng vững vàng. 
Trong những bước ngoặt cách mạng, gặp phải 
những khó khăn, thử thách to lớn, có lúc rơi vào 
tình thế nguy hiểm, song nhờ trung thành với chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, với lợi ích giai cấp công nhân 
và dân tộc Việt Nam nên Đảng vẫn có đầy đủ bản 
lĩnh, tỉnh táo, dám nhìn thẳng vào sự thật, tìm ra 
những giải pháp đúng để vượt qua tình hình, tỏ rõ 
phẩm chất của một đảng Mác - Lê-nin chân chính. 

3 - Ngày nay, nhân loại đang bước vào thế 
kỷ XXI, mở đầu thiên niên kỷ mới. Thời đại ngày 
nay có nhiều biến đôi to lớn về xã hội và khoa học, 
công nghệ. Chủ nghĩa tư bản tiếp tục tồn tại, còn 
CNXH lâm vào khủng hoảng và thoái trào sau sự 
sụp đổ của chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu. 
Mặc dù vậy, chủ nghĩa Mác - Lê-nin vẫn là lý luận 
cách mạng và khoa học của thời đại ngày nay mà 
không một học thuyết nào có thể thay thế được. 
Chứng nào còn CNTB, chừng nào nhiệm vụ xây 
dựng CNXH và Chủ nghĩa Cộng sản trên toàn thế 
giới chưa hoàn thành thì chừng đó chủ nghĩa Mắc - 
Lê-nin - lý luận về sự giải phóng của giai cấp công 
nhân và nhân dân lao động - vẫn còn giá trị nhận 
thức và giá trị thực tiễn cách mạng to lớn. Thời 
đại ngày nay vừa khẳng định giá trị bèn vững, sức 
sống của chủ nghĩa Mặc - Lê-nin, vừa đặt ra cho các 
Đảng Cộng sản trên thế giới, trong đó có Đảng ta, 
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TẦNG CƯỜA 


TRONG HOẠT ĐỘ 


Ù khi Nhà nước kiểu mới Việt Nam ra đời, 
khái niệm “dân chủ” đã được sử dụng nhiều 
trong các văn bản pháp luật, đặc biệt là 
trong Hiến pháp năm 1946, 1959, 1980 và 1992. 
Trong cuốn Đại từ điển tiếng V;ệt, khái niệm “dân 
chủ” được hiểu là nhân dân “có quyền tham gia, 
bàn bạc vào công việc chung, được tôn trọng 


quyền lợi của từng thành viên trong xã hội” %'_ 


Thực hiện dân chủ là để nhân dân làm chủ đất 
nước, phát huy tính chủ động, sáng tạo của mình 
trong việc phát triển xã hội cũng như nâng cao hiệu 
quả hoạt động của các cơ quan nhà nước. Nhân dân 
tham gia vào các hoạt động quản lý nhà nước có 
thể trực tiếp (dân chủ trực tiếp) hoặc gián tiếp 
thông qua đại diện của mình (dân chủ gián tiếp). 

Xuất phát từ bản chất của nhà nước và tầm quan 
trọng của việc thực hiện dân chủ trong công cuộc 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng và Nhà nước ta 
từ lâu đã coi trọng việc phát huy dân chủ, cho đó 
là một trong những nhiệm vụ hàng đầu. Một trong 
nhưng mục tiêu và nhiệm vụ quan trọng bậc nhất 
được nêu ra trong các Đại hội Đảng là xây dựng và 
hoàn thiện Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam thực sự của dân, do dân và vì dân. 

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khóa VIII khẳng định mở rộng 
và phát huy quyên làm chủ của nhân dân, củng cô 
mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và Nhà nước 
với nhân dân là một trong những mục tiêu quan 
trọng nhăm kiện toàn tô chức, bộ máy của hệ 
thống chính trị ở nước ta nói chung và đổi mới tô 
chức, hoạt động của Quốc hội nói riêng. Để đạt 
được mục tiêu quan trọng này, Quốc hội đã tăng 
cường dân chủ trong hoạt động của minh trên các 
mặt sau : 
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\G DÂN CHỦ 
NG CỦA QUỐC HỘI 


^ 


VŨ MÀO ° 


1 - Bầu cử đại biểu Quốc hội và cơ cấu thành 
phần đại biểu Quốc hội. 

Bầu cử đại biểu Quốc hội có ý nghĩa đặc biệt 
quan trọng trong việc xây dựng Nhà nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam và thực hiện quyền làm 
chủ của nhân dân. Nhân dân thể hiện quyên lực của 
mình trước hết thông qua Quốc hội vì Quốc hội là 
cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân. Quốc hội 
gồm các đại biểu đại diện cho lợi ích, ý chí, nguyện 
vọng của các tầng lớp nhân dân thuộc các thành 
phần dân tộc, các địa phương trong cả nước, được 
cử tri cả nước bầu ra theo các nguyên tắc : phổ 
thông, bình đắng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. 

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa X vừa qua 
đã diễn ra trong không khí dân chủ, đặc biệt là 
trong việc giới thiệu người ra ứng cử đại biêu Quốc 
hội. Để bảo đảm chất lượng đại biểu Quốc hội, 
người ứng cử phải có sự tín nhiệm của cử tri nơi 
công tác và cử tri nơi cư trú. Cơ cấu thành phân đại 
biểu Quốc hội cũng được điều chỉnh để bảo đâm 
cho hoạt động của Quốc hội dân chủ hơn, thể hiện 
đầy đủ hơn ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp 
nhân, dân. Trong tổng số 450 đại biểu có 68 đại 
biểu là người ngoài Đảng, chiếm 15,11% ; 78 đại 
biểu là người dân tộc, chiếm 17,33% ; 8 đại biểu 
tôn giáo, chiếm 1,8% ; 63 đại biểu Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, chiếm 
14% ; 118 đại biểu là phụ nữ, chiếm 26,22%. Lần 
đầu tiên đã có 3 công dân tự ứng cử được bầu là đại 
biểu Quốc hội °, 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc 
hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội 

(1) Nxb Văn hóa - Thông tin, Hà Nội, 14-6-1998, tr 518 

(2) Báo cáo của Hội đồng bầu cử về kết quả bầu cử đại biểu 
Quốc hội khóa X nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 
18-9-1997 
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2 - Quốc hội tiếp xúc với cử tri và xử lý kiến 
nghị của cử tri. 

Thực hiện quy định của pháp luật, đại biểu 
Quốc hội có trách nhiệm liên hệ chặt chẽ với cử trị, 
thường xuyên tiếp xúc với cử tri, tìm hiểu tâm tư, 
nguyện vọng của cử trĩ ; thu thập và phản ảnh trung 
thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với Quốc hội và cơ 
quan nhà nước hữu quan để bảo đảm dân chủ rộng 
rãi cho cử tri tham gia quản lý nhà nước và thực 
hiện quyền giám sát đối với các đại biểu Quốc hội. 

Trước các kỳ họp cua Quốc hội, các Đoàn đại 
biểu Quốc hội và đại biêu Quốc hội đã chú trọng 
tô chức thu thập ý kiến của cử tri gửi. về Văn phòng 
Quốc hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo 
Văn phòng Quốc hội và các cơ quan chức năng 
tông hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị của cử trị để 
báo cáo với Quốc hội. Kỳ họp thứ 6, Quốc hội 
khóa X đã nhận được bản tông hợp ý kiến của cử 
tri cả nước gồm có 372 kiến nghị về kinh tế ; 
320 kiến nghị về văn hóa - xã hội ; 15 kiến nghị về 
an ninh - quốc phòng ; 57 kiến nghị về xây dựng 
bộ máy nhà nước, cải cách hành chính, đào tạo cán 
bộ ; 96 kiến nghị về xây dựng và chấp hành pháp 
luật ; 65 kiến nghị về hoạt động của cơ quan nhà 
nước ; 36 kiến nghị về các vấn đề khác °'. 

Quốc hội đã xem xét và tiến hành giải quyết 
những kiến nghị thuộc thẩm quyền của mình, còn 
lại thị chuyên cho các cơ quan nhà nước có liên 
quan giải quyết, nhưng Quốc hội vẫn đôn đốc, 
giám sát và kiểm tra kết quả giải quyết. 

Tuy nhiên, "không phải mọi kiến nghị của cử tri 
đều đã được xử lý. Vì một mặt, chúng ta Cũng chưa 
có quy định cụ thể về các bước giải quyết các kiến 
nghị của cử tri ; mặt khác, một số kiến nghị Vượt 
quá điều kiện kinh tế của ta mà chưa giải quyết 
ngay được. Trong các kỳ họp Quốc hội, các lực 
lượng báo chí, phát. thanh và truyền hình đã chủ 
động tuyên truyền các nội dung vả hoạt động của 
ky họp. Báo chí, phát thanh và truyền hình đã có 
vai trò làm cầu nối trực tiếp giữa Quốc hội với cử 
tri của cả nước, góp phần mở rộng sinh hoạt dân 
chủ trong xã hội. Sau ky họp, các đại biểu Quốc 
hội có trách nhiệm báo cáo trực tiếp kết quả kỳ họp 
và truyền đạt các nghị quyết, luật và những quyềt 
định của Quốc hội với cử tri. Đây là việc làm hay, 
nhưng thời gian báo cáo và chất lượng báo cáo của 
đại biểu Quốc hội với cử tri còn hạn chế, kết quả 
chưa cao, cần được khắc phục. 


SỐ ð (3-2000) 


Bên cạnh việc tiếp xúc với cử tri và giải quyết 
những kiến nghị của cử tri, Quốc hội còn mở rộng 
việc tiếp dân, giải quyết những kiến nghị của dân. 
Gần đây, công tác tiếp dân đã được Quốc hội, các 
cơ quan của Quốc hội và các vị đại biêu Quốc hội 
quan tâm nhiều hơn. Một Ủy viên Ủy ban Thường 
vụ Quốc hội và một đại biểu Quốc hội đã được 
g1ao chuyên trách công tác dân nguyện. Văn phòng 
Quốc hội có vụ dân nguyện và ở các vụ khác có bộ 
phận chăm lo công tác dân nguyện để phục vụ cho 
Hội đồng Dân tộc và các ủy ban về các việc liên 
quan. Năm 1999, tính đến ngày 31-10, Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các 
Ủy ban của Quốc hội đã tiếp 4 469 lượt người và 
nhận được 18 125 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến 
nghị của công dân với 12 120 vụ việc ®. Con số 
này đương nhiên là còn nhỏ so với nguyện vọng 
của nhân dân, nhưng cũng là lớn so với sự cố gắng 
của các đại biểu Quốc hội. Vì các đại biểu Quốc 
hội phần lớn là kiêm nhiệm nên chưa dành được 
nhiều thời gian cho việc xem xét, đôn đốc, theo dõi 
việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân, 
cũng như hướng dẫn, giúp đỡ nhân dân thực hiện 
các quyền đó. Tình hình sẽ tốt hơn nếu như sắp tới 
có thể thành lập được Ủy ban Dân nguyện của 
Quốc hội và tăng cường số đại biểu Quốc hội hoạt 
động chuyên trách tại các đoàn đại biểu Quốc hội. 
Và mỗi đoàn có văn phòng làm việc của mình ở 
địa phương gồm một số chuyên viên làm cầu nối 
giữa Quốc hội với nhân dân. 

3 - Lấy ý kiến nhân dân tham gia xây dựng 
các dự án luật, pháp lệnh. 

Thực tế, các luật, pháp lệnh của Nhà nước ta 
đều là ý chí của nhân dân và được nhân dân tham 
gia xây dựng. Việc lấy ý kiến nhân dân tham gia 
vào các dự án luật, pháp lệnh đã được quy định 
trong Luật ban hành văn ban quy phạm pháp luật 
từ Điều 39 đến Điều 40 như một công đoạn trong 
quy trinh xây dựng pháp luật. Theo đó, nhân dân 
có thê thông qua cơ quan, tô chức của mình, trực 
tiếp hoặc gián tiếp gửi ý kiến đóng góp vào dự án 


(3) Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tông 
hợp kiến nghị của cử trí tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa X, 
ngay 28-11-1999, tr 2 

(4) Báo cáo công tác đân nguyện 10 tháng đầu năm 1999 của 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ngày 25-1 1-]999 
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luật, pháp lệnh để gửi đến Văn phòng Quốc hội 
hoặc cơ quan, tổ chức soạn thảo dự án. 

Vừa qua, việc lấy ý kiến của nhân dân tham gia 
xây dựng các dự án luật, pháp lệnh được tiến hành 
thông qua các phương tiện thông tin đại chúng để 
chuyển tải các văn bản dự thảo luật, pháp lệnh đến 
các cơ quan, tổ chức, đơn vị hữu quan và nhân dân 
xin ý kiến. Sau đó, văn phòng Quốc hội tông hợp 
lại và gửi cho cơ quan tô chức trình dự án và cơ 
quan thẩm tra nghiên cứu, chỉnh lý tiếp, trước khi 
đưa ra thông qua ở kỳ họp toàn thể của Quốc hội. 

Nhìn chung. nhân dân đã phát huy được quyền 
làm chú của mình, nâng cao ý thức trách nhiệm của 
công dân, hăng hái đóng gÓp ý kiến vào các dự ân 
luật, pháp lệnh. Tuy nhiên, cân tiếp tục sửa đổi một 
số khâu để nhân dân tham gia ý kiến được nhiều 
hơn và chất lượng hơn như : giành thời gian thỏa 
đáng cho việc nghiên cứu, chỉnh lý kỹ dự án luật, 
pháp lệnh trước và sau khi đưa ra xin ý kiến của 
nhân dân, nhất là những dự án có phạm vi điều 
chỉnh rộng ; có những quy định cụ thể về việc tiếp 
thu ý kiến đóng góp của nhân dân, về việc giải 
trình tiếp thu hoặc không tiếp thu ý ý kiến đóng BÓp 
của nhân dân, về kết quả tiếp thu ý kiến đóng góp 
của nhân dân. 

4 - Cách thức làm việc của Quốc hội trong 
các kỳ họp. 

Hoạt động chủ yếu của Quốc hội ta hiện nay là 
ở hai kỳ họp Quốc hội trong một năm. Thời gian 
mỗi kỳ họp đã được kéo dài hơn trước để các đại 
biểu Quốc hội có nhiều thời gian thảo luận. Nội 
dung của các kỳ họp đã phong phú hơn, thiết thực 
hơn và đã giảm dần tính hình thức. Cách thức làm 
việc của Quốc hội thê hiện dân chủ hơn ở tất cả các 
khâu trong ky họp. 

Trước hết là khâu tông qua chương trình của 
ky họp. 

Theo sự chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc 
hội, trước kỳ họp, Văn phòng Quốc hội dự thảo 
chương trình của kỳ họp và gửi xin ý kiến đại 
biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, sau đó 
chỉnh lý lại bản dự thảo trên cơ sở đã được tiếp thu 
ý kiến và gửi đến các đại biểu Quốc hội nghiên cứu 
để thông qua trong phiên họp trù bị trước ngày 
khai mạc kỳ họp. Chương trình của kỳ họp chi 
được thông qua khi có quá nửa tông số đại biêu 
tán thành. 
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Thứ hai là khâu thảo luận ở tổ và ở đoàn đại 
biểu Quốc hội. 

Để bảo đảm cho các đại biểu Quốc hội có nhiều 
cơ hội phát biểu ý kiến về những vấn đề trong 
chương, trình của kỳ họp, thời gian của mỗi lần 
phát biểu không bị hạn chế như tại phiên họp toàn 
thể của Quốc hội, các đại biểu có thể thảo luận, 
trao đôi một cách cởi mở. Việc tổng hợp ý kiến của 
đại biểu quốc hội ở các tô, các đoàn công phu 
và sau đó gửi đến các đại biểu Quốc hội và các cơ 
quan để nghiên cứu, tiếp thu. Những vấn đề nào 
còn có ý kiến khác nhau nhiều, đoàn thư ký kỳ 
họp sẽ gửi phiếu xin ý kiến tiếp đến các đại biểu 
Quốc hội. 

Thứ ba là khâu thảo luận ở phiên họp toàn thể: 

Phiên họp toàn thể của Quốc hội là nơi thể hiện 
rõ nét vai trò quyền lực nhà nước cao nhất của nhân 
dân. Hiến pháp, luật. nghị quyết và các quyết định 
khác của Quốc hội đều được thông qua trong phiên 
họp toàn thể. Dân chủ trong phiên họp toàn thể của 
Quốc hội được thể hiện ở chỗ : luật, nghị quyết và 
các quyết định khác của Quốc hội phải được quá 
nửa tống số đại biểu Quốc hội tán thành. Trong 
một số trường hợp như sửa đổi Hiến pháp thì phải 
được ít nhất hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội 
tán thành. Đại biểu Quốc hội có quyền biểu quyết 
tán thành, không tán thành hoặc không biểu quyết. 

Việc thảo luận của các đại biểu trong các phiên 
họp toàn thể của Quốc hội cũng được tiến hành dân 
chủ, đại biểu nào đăng ký phát biểu trước thì phát 
biểu trước, đại biểu nào đăng ký phát biểu sau thì 
phát biểu sau, đại biểu nào đã đăng ký phát biểu 
mà chưa kịp phát biểu.thì làm thành văn bản gửi 
lên Đoàn thư ký của kỳ họp để tổng hợp. Có nhiều 
vấn đề, để đi đến quyết định đã phải trải qua tranh 
luận sôi nối nhiều giờ. Đối với những vấn đề mà 
trong quá trình thảo luận khó đi đến thống nhất ý 
kiến, Quốc hội tiến hành lấy biểu quyết, thông qua 
theo nguyên tắc thiểu số phục tùng đa sô. 

Các dự án luật trình ra Quốc hội được các đại 
biểu thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến. Có những 
dự án luật trình ra Quốc hội mà chất lượng chưa 
cao, Quốc hội đã dành nhiều thời gian để thảo 
luận, chỉnh lý kể cả bố cục, câu, chữ, cách hành 
văn để bảo đảm chất lượng. Chính vì vậy mà mất 
nhiều thời gian. Vị thế, các cơ quan chuẩn bị dự án 
cần rút kinh nghiệm, chuẩn bị dự án kỹ càng hơn 
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để khi đưa ra Quốc hội thảo luận, các đại biểu có 
nhiều thời gian hơn dành cho việc thảo luận sâu về 
những vấn đề nội dung của dự án. 

Các báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân 
tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và của các 
cơ quan khác, các đại biểu Quốc hội cũng đã nêu 
được nhiều nhận xét xác đáng. 

Tại các phiên họp toàn thể của Quốc hội, quyền 
chất vấn của các đại biểu được sử dụng nhiều hơn 
trước và đã mang lại được những kết quả thiết 
thực. Việc chất vấn đã có sự đan xen với đối thoại, 
tranh luận trực tiếp giữa đại biêu Quốc hội với 
người bị chất vấn. Nhiều nội dung chất vấn đã 
được Quốc hội giao cho Ủy ban Thường vụ Quốc 
hội, các đoàn giám sát của Quốc hội tổ chức các 
cuộc điều tra làm rõ. Việc phát huy quyền chất vấn 
của đại biêu Quốc hội phản ánh xu thế hoạt động 
của Quốc hội ta ngày càng dân chủ hơn. 

Công tác điều hành trong các phiên họp toàn 
thể của Quốc hội đã bước đầu phát huy được trí tuệ 
của tập thể đại biểu Quốc hội vào việc xem Xét, 
quyết định những vấn đề quan trọng. 

Các phiên họp toàn thể của Quốc hội hiện nay 
đã bước đầu trở thành diễn đàn chủ yếu để các đại 
biểu Quốc hội bày tỏ quan điềm của mình và trở 
thành nơi sinh hoạt chính trị sâu rộng, thu hút sự 
quan tâm theo dõi của nhân dân cả nước. 

% - Thông tin rộng rãi vê hoạt động của 
Quốc hội 

Tăng cường dân chủ trong hoạt động của Quốc 
hội còn được thể hiện thông qua việc công khai 
hóa các hoạt động của Quốc hội. Trong thời gian 
qua, việc công khai hóa các hoạt động của Quốc 
hội trên các phương tiện thông tin đại chúng đã 
được tăng CƯỜng. Công tác thông tin trên báo, đài 
và truyền hình trực tiếp các hoạt động của Quốc 
hội đá được đẩy mạnh. Mới đây, hoạt động của 
Quốc hội tại kỳ họp đã được ghi trên băng hình, 
gửi về các tỉnh để đài truyền hình địa phương phát 
trên sóng cho nhân dân theo dõi và kịp thời có ý 
kiến phản hồi góp phần nâng cao hiệu qua của kỳ 
họp. Bằng cách này, hiệu quả quyên giảm sát của 
nhân dân đối với hoạt động của Quốc hội được 
nâng lên. Cử tri có thể biết rõ hơn được năng lực, 
phẩm chất của người đại diện cho mình để từ đó sẽ 
có được quyết định đúng đắn trong việc bầu cử đại 
biểu Quốc hội lần tới. 
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TRUNG THÀNH... 


(Tiếp theo trang 7) 


yêu câu bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
lên một trinh độ mới, một giai đoạn mới. 

Yêu cầu đó đòi hỏi Đảng ta phải mau chóng 
khắc phục sự lạc hậu về nhận thức lý luận, phải coi 
trọng việc tông kết thực tiễn, phát triển lý luận, 
nâng cao trình độ trí tuệ của Đảng ; phải nhận thức 
sâu sắc hơn lý luận Mác - Lê-nin trong điều kiện 
mới của thời đại, từ đó tập trung làm sáng tỏ lý 
luận về CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước 
ta. Có như vậy Đảng mới làm tròn sứ mệnh của 
mình đối với Tổ quốc, với dân tộc. 

4 - Trong quá trình cách mạng, Hồ Chí Minh 
đã xác lập được vai trò lãnh đạo cách mạng của 
minh, tư tưởng của Người từng bước được hình 
thành và trở thành tư tưởng chỉ đạo cách mạng 
Việt Nam. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, sợi chỉ đỏ 
xuyên suốt là tư tưởng về kết hợp độc lập dân tộc 
và CNXH. Mặc dù đến Đại hội VII, trong Cương 
nh của mình, Đảng ta mới khẳng định tư tưởng 
Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác - Lê-nin là 
nên tảng tư tưởng của Đảng, kim chỉ nam cho hành 
động cách mạng nước ta, song trên thực tế điều đó 
đã được khẳng định rất sớm. Sự khẳng định đó là 
một bước phát triển hết sức quan trọng trong nhận 
thức lý luận của Đảng và cũng là khẳng định 
vai trò to lớn và cực kỳ quan trọng của tư tưởng 
Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam. Cùng 
với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh 
đã và đang soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân 
dân ta giành thắng lợi, trở thành những giá trị bền 
vững của Đảng và dân tộc ta. Tư tưởng Hồ Chí 
Minh là thể hiện chủ nghĩa Mác - Lê-nin ở 
Việt Nam, nó kế thừa chủ nghĩa yêu nước và 
truyền thống văn hóa Việt Nam, là sự tiếp thu có 
chọn lọc tỉnh hoa văn hóa nhân loại, là tư tưởng về 
cách mạng Việt Nam trong thời đại mới - độc lập 
dân tộc gắn liên với CNXH. 

Vì vậy, đi sâu ¡nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh, 
bảo vệ, phát triển và vận dụng sáng tạo tư tưởng 
Hồ Chí Minh vào công cuộc đổi mới xã hội là 
nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết trong công tác 
thực tiễn cũng như công tác tư tưởng, lý luận của 
chúng ta hiện nay. 


li 
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THỤC HIỆN QUY CHÊ 
Dân CHỦ CƠ SƠ Ở Hỗ H6H 


HỈ thị số 30-CT/TƯ ngày 18-02-1998 của 
Bộ Chính trị và Nghị định số 29-NĐ/CP 
€‹ 11-5-1998 của Chính phủ về thực 
hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở là một chủ trương 
lớn của Đảng và Nhà nước ta nhằm tiếp tục phát 
huy quyên làm chủ của nhân dân lao động. Chủ 
trương trên đây ra đời đúng lúc, không chỉ đáp 
ứng kịp thời những vấn đề bức xúc trước mắt, mà 
còn góp phân giải quyết những vấn đề rất cơ bản, 
lâu dài, có tính chiến lược đối với sự nghiệp cách 
mạng ở nước ta. Đây còn là một giải pháp quan 
trọng trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, 
đoàn thể ; là chất keo gắn kết Đảng, Nhà nước với 
dân ; là liều thuốc chữa căn bệnh quan liêu, tham 
nhũng, vi phạm quyền làm chủ của nhân dân, góp 
phần làm lành mạnh và trong sạch bộ máy và cán 
bộ, giữ vững và phát huy bản chất tốt đẹp của chế 
độ XHCN, Nhà nước của dân, do dân, vì dân. 
Mở rộng và phát huy quyên làm chủ của nhân 
dân vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đâm cho 
thắng lợi của cách mạng và công cuộc đối 
mới, cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 
nước ta  - 
* 
* * 


Để thực hiện Chỉ thị số 30 của Bộ Chính trị và 
Nghị định 29 của Chính phủ, ngày 16-10-1998, 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam đã ra Chỉ thị số 
03-CT/TƯ “Về việc triển khai Quy chế dân chủ ở 
cơ sở”. Ngày 29-10-1998 UBND tỉnh đã tổ chức 
hội nghị, thành phần gồm các đồng chí tỉnh ủy 
viên, thường trực HĐND tỉnh, Ủy viên UBND 
tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc, đoàn thể của tỉnh và Bí thư, Chủ tịch 
HĐND, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban Mặt 
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trận Tổ quốc và một số ngành có liên quan ở các 
huyện, thị xã. Hội nghị đã quán triệt các văn bản 
của Trung ương, Chỉ thị số 03 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy, thông qua Kế hoạch số 424-KH/UB 
ngày 27-10-1998 của UBND tỉnh, công bố quyết 
định về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quy 
chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh do đồng chí Chủ tịch 
UBND tỉnh làm trưởng ban. 

Tất cả 6 huyện, thị trong tỉnh đã lần lượt ra các 
văn bản hướng dẫn việc thực hiện ở cơ sở ; lập các 
ban chỉ đạo và tô chức hội nghị, thành phần gồm 
các đồng chí trong Ban Chấp hành đảng bộ, 
Thường trực HĐND, Ủy viên UBND huyện, thị, 
thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và 
cán bộ chủ chốt các xã, phường, thị trấn để quán 
triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh về Quy 
chế dân chủ ở cơ sở, đồng thời chỉ đạo các xã, 
phường, thị trấn triên khai thực hiện theo kế hoạch 
của huyện, thị xã. 

Thực hiện đúng phương châm nêu trong Chi 
thị 30 : “tổ chức đảng và đảng viên phải gương 
mẫu, đi đầu”, “phải ` từng bước vững chắc, 
không làm lướt, ô ạt”. Trong kế hoạch triển 
khai, tính chọn xã _ Nam (huyện Duy Tiên), 
xã Lê Hồ (huyện Kim Bảng), phường 
Lương Khánh Thiện (thị xã Phủ Lý) làm điểm. 
Ngày 03-11-1998 Ban Chấp hành đảng bộ xã Yên 
Nam họp ra Nghị quyết “xây dựng và thực hiện 
Quy chế dân. chủ ở xã”. UBND xã Yên Nam đã có 
Kế hoạch số 33 và thành lập Ban chỉ đạo thực 
hiện Quy chế dân chủ do đồng chí Chủ tịch 
UBND xã làm trưởng ban. Xã Yên Nam đã tổ 
chức cho cán bộ, nhân dân học tập quy chế kết 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam 
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hợp với tuyên truyền trên phương tiện thông tin 
đại chúng và bước đầu áp dụng quy chế cụ thể là 
thực hiện công khai, dân chủ việc xây dựng đường 
làng, ngõ xóm. Xã Lê Hồ, huyện Kim Bảng, đã 
thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch thực 
hiện. Xã đã chọn thôn Đại Phú làm điểm. Ở đây 
trưởng thôn đã tô chức quán triệt nội dung Quy 
chế dân chủ của Chính phủ cho nhân dân, họp dân 
bàn xây dựng nhà trẻ, mâu giáo, xây trường học 
cao tầng thứ ba của xã và xây dựng vùng giống. 
Sau thôn Đại Phú, các thôn khác của xã Lê Hỗ 
cũng triển khai thực hiện. 

Trong thời gian tương đối ngắn, từ cuối 
năm 1998 đến ngày 10-3-1999, toàn bộ 114 xã, 
phường, thị trấn của tỉnh Hà Nam đã tổ chức quán 
triệt các văn bản về Quy chế dân chủ cho cán bộ 
chủ chốt. Tất cả các xã, phường, thị trần đã thành 
lập Ban chỉ đạo và xây dựng kế hoạch thực hiện 
quy chế dân chủ. 

45 xã, thị trấn đã phổ biến nội dung Quy chế 
dân chủ cho nhân dân các thôn, xóm và bước đầu 
áp dụng thực hiện quy chế. 22 xã, thị trấn của 
huyện Duy Tiên và 2l xã, thị trần của huyện Bình 
Lục đã tô chức cho nhân dân các thôn, xóm bàn 
bạc và quyết định việc xây dựng các cơ sở hạ tầng 
của thôn, xóm như xây dựng đường làng, ngõ 
xóm, xây dựng nghĩa trang liệt sĩ. Xã Liêm Cần, 
huyện Thanh Liêm đã áp dụng Quy chế dân chủ 
vào việc dân bàn làm thủy lợi nội đồng, công khai 
dự án vay vốn xóa đói giảm nghèo, thu chi ngân 
sách xã. Xã Lê Hồ, huyện Kim Bảng đã tô chức 
để nhân dân họp, bàn bạc dân chủ trước khi tiến 
hành xây dựng nhà trẻ, mẫu giáo, vv... 

Thực tiễn cho thấy, những gì mà đảng bộ và 
nhân dân Hà Nam lam được trong những năm 
qua, nhất là ba năm sau ngày tái lập tỉnh đều 
chứng minh tính đúng đắn của chủ trương phát 
huy dân chủ, đặc biệt là quyền làm chủ của nhân 
dân cơ sở nông thôn. 

Ở Hà Nam trước khi triển khai thực hiện Quy 
chế dân chủ ở cơ sở, trong tỉnh đã thực hiện tương 
đối có nền nếp phương châm “Dân biết, dân bàn, 
dân làm, dân kiểm tra”. Nhờ đó, khi thực hiện 
Quy chế dân chủ ở cơ sở, nhân dân và cán bộ, 
đảng viên đều rất đồng tình ủng hộ. Những kết 
quả đạt được thể hiện rõ nhất trong việc phát động 
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nhân dân đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng nông 
thôn. Đến nay, tất cả 114 xã trong tỉnh nhân dân 
đều được sử dụng hệ thống điện lưới quốc gia 
phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Trong 3 năm 
1997 - 1999 toàn tỉnh đã làm mới, sửa chữa, nâng 
cấp 2 540 km đường nông thôn các loại, trong đó 
nhân dân đã tự nguyện đóng góp 150 tỉ đồng và 
hàng vạn ngày công lao động. 100% trường trung 
học phô thông, 95% trường trung học cơ sở và 
305 trường tiêu học, mẫu giáo xây dựng kiên cỗ 
Cao tầng, có xã xây dựng 3 trường cao tầng, 100% 
số xã có trạm y tế, trong đó có 69 trạm xây dựng 
kiên cố. Một số xã đã có hệ thống cung câp nước 
sạch đến hộ gia đình. Kinh phí để xây dựng các 
công trình nói trên chủ yếu do nhân dân đóng góp. 

Đến nay, trong tỉnh đã có 615 thôn, xóm xây 
dựng được hương ước, quy ước ; Ww làng được 
công nhận là làng văn hóa ; 90% số xã bầu được 
thanh tra nhân dân ; 90% thôn xóm bầu trưởng 
thôn, xóm bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp. Xã 
Châu Giang, huyện Duy Tiên, có 8/15 làng được 
công nhận làng văn hóa, 14/15 làng xây dựng 
hương ước. Nhiều xã đã thực hiện có nền nếp việc 
bàn bạc dân chủ và công khai các khoản đóng 
BÓP, thu, chi, tài chính của xã, nhất là những vần 
đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ trực tiếp của 
dân. Tại nhiều xã, các cuộc họp HDND được 
truyền thanh cho toàn dân nghe. Nhiều xã mời đại 
diện cử tri đi họp HĐND. Đặc biệt công tác tiếp 
dân, giai quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công 
dân và các vụ tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ 
nhân dân được cấp ủy đảng, chính quyên, đoàn 
thể quan tâm giải quyết, không để phát sinh các 
vụ việc phức tạp, kéo dài. Đối với những vụ việc 
khiếu kiện đông người, kéo dài, tồn đọng từ nhiêu 
năm mà xã, huyện không tự giải quyết được thì 
Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh trực tiếp chỉ 
đạo các cấp, các ngành, các đoàn thể từ tinh đến 
cơ sở có trách nhiệm. phối hợp giải quyết. Có 
những. nơi tỉnh ra quyết định thành lập Tổ công 
tác, gồm đại diện Các cơ quan kiểm tra đàng, 
thanh tra chính quyên, công an, viện kiểm sát, mặt 
trận Tổ quốc... trực tiếp giúp Ban Thường vụ Tĩnh 
Ủy Và UBND tỉnh kiêm tra, giải quyết, 

Một số xã, thôn trước đây đã để xảy ra những 
hiện tượng vị phạm rất nghiêm trọng quyền làm 
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chủ của nhân dân, nhiều cán bộ bị xử lý kỷ luật, 
thời gian qua đã nhanh chóng kiện toàn đội ngũ 
cán bộ, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm vươn lên 
trở thành những đơn vị vững mạnh toàn diện như 
xã Đồng Du, huyện Bình Lục ; xã Đồng Hóa, 
huyện Kim Bảng, vv... (xã Đồng Hóa là nơi xây 
ra nhưng vụ việc khiếu kiện, tranh chấp đất đai rất 
gay gắt, được phản ánh khá trung thực trong bộ 
phim truyền hình 4 tập - Làng Nhô). 

Mới đây, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và 
chủ trương “kích cầu” của Chính phủ, tỉnh 
Hà Nam đã áp dụng cơ chế tỉnh hỗ trợ 35% vốn 
làm giao thông nông thôn thông qua việc giao xi 
măng trực tiếp cho các địa phương. 65% chỉ phí 
còn lại vận động nhân dân đóng góp. Chủ trương 
này nhanh chóng đi vào cuộc sống, được nhân dân 
đồng tình hưởng ứng. Nhờ đó, chỉ trong 3 tháng 
cuối năm 1999, số km đường giao thông làm được 
nhiều hơn 9 tháng đầu năm, và chỉ tiêu làm giao 
thông nông thôn năm 1999 đã được hoàn thành 
vượt mức. Cách làm này sẽ được tiếp tục triển 
khai để làm kiên cố hóa kênh mương trong 
năm 2000, với mức hỗ trợ 50% bằng hiện vật là 
XI măng. 

Những kết quả trên đây không chỉ chứng minh 
nguồn lực trí tuệ và vật chất trong dân là võ cùng 
to lớn mà còn chứng minh cho sức sống và tính 
đúng đắn của chủ trương phát huy dân chủ và thực 
hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, huy động sức dân 
để làm những công việc hữu ích cho dân, khắc 
phục tư tướng trông chờ ý lại và thói quen bao 
Câp. Chủ trương này cũng phù hợp với điều kiện 
đất nước còn đang ở giai đoạn đầu thực hiện công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa ; khi mà khả năng lấy 
công nghiệp “bao” cho nông nghiệp còn rất có 
hạn. Cách làm này cũng chính là hiện thực hóa 
một cách sinh động chủ trương phát huy nội lực 
trong nông nghiệp và nông thôn, từng bước xây 
dựng cơ sở hạ tầng, phục vụ cho công cuộc công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa ; đem văn hóa, khoa học, 
kỹ thuật về với nông thôn, nông dân, rút ngắn 
khoảng cách chênh lệch về văn hóa, văn minh 
giữa nông thôn và thành phố. 

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, 
trong quá trinh tổ chức thực hiện cũng còn bộc lộ 
một số khuyết điểm : còn không ít người hiểu 
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không đúng về chủ trương phát huy quyền làm 
chủ của nhân dân lao động ở cơ sở ; có nơi cách 
nghĩ, cách làm lệch lạc, phiến diện ; ở một số nơi 
vân còn xảy ra tình trạng quyền làm chủ của nhân 
dân bị vi phạm. Về nguyên nhân có trường hợp do 
cán bộ không hiểu biết chủ trương, chính sách của 
Đảng và pháp luật của Nhà nước, không thực hiện 
đúng Quy chế dân chủ, dẫn đến bỏ qua nhiều quy 
định, thủ tục, làm sai nên dân bất bình phản ứng. 
Có trường hợp do cán bộ có tư tướng nóng vội, 
chạy theo thành tích nên gò ép dân, huy động sức 
dân đóng góp quá khả năng, hoặc vay nợ quá khả 
năng thanh toán. Có trường hợp do cần bộ thoái 
hóa, biến chất, tham nhũng, quan liêu, lợi dụng 
chức quyền, cố tình làm sai Quy chế dân chủ. 
Những vi phạm này của cán bộ thường gây hậu 
quả nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín của 
Đảng, chính quyền, làm giảm lòng tin của nhân 
dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Bên cạnh 
những sai phạm về phía cán bộ cũng có không ít 
trường hợp do quàn chúng nhân dân không hiêu 
biết pháp luật, Quy chế dân chủ, vụ lợi, bị các 
phân tử xấu kích động, dẫn đến những việc làm 
sai trái, vi phạm pháp luật vv... 

Cũng có nơi sự vi phạm bắt nguồn từ những 
chủ trương, biện pháp, quyết định của tập thể, 
hoặc do cơ chế, chính sách có sơ hở, bị hiểu sai, 
làm sai. Chẳng hạn cũng với chủ trương “lấy đất 
nuôi đường”, nhưng với những nơi cân bộ, nhân 
dân cùng bàn bạc công khai, dân chủ, làm đúng 
Luật đất đai thì không xảy ra sai phạm. Trái lại, 
những nơi cán bộ lợi dụng chủ trương này để 
chiếm đất công, tham ô, tham nhũng, làm sai pháp 
luật... thì sai phạm là điều không thể tránh khỏi. 

Từ thực tế thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở 
tỉnh Hà Nam, chúng tôi rút ra một số kinh nghiệm 
trong công tác lãnh đạo, chi đạo là : 

Phải kết hợp thật tốt giữa dân chủ trực tiếp và 
dân chủ đại điện, không nên chỉ nhân mạnh một 
chiều. Vừa qua, ở một số địa phương có tình trạng 
cán bộ vi phạm nghiêm trọng quyền làm chủ của 
dân, nên chúng ta phải coi trọng phát huy dân chủ 
trực tiếp, tạo điều kiện cho người dân được bàn 
bạc, được giâm sát, kiểm tra cán bộ và những 
công việc liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ 
của nhân dân ở cơ sở. Song không vì thế mà lại bỏ 


Phân đấu đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sông 


qua hoặc coi nhẹ việc thực hiện dân chủ đại diện. 
Để phát huy dân chủ, về cách làm, có loại việc do 
tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể bàn bạc để ra 
nghị quyết cho dân thực hiện. Để có được những 
quyết định đúng đắn, hợp lòng dân thì tổ chức 
đẳng, chính quyền, đoàn thể các cấp phải sâu sát 
cơ sở, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân 
dân ; phải đề cao tinh thần trách nhiệm trước dân. 
Nơi nào làm được như vậy thì thường là nhân dân 
tin tưởng vào các quyết định của các cơ quan đại 
diện, không đòi hỏi phải đem việc ra dân bàn theo 
cơ chế dân chủ trực tiếp. 

Có loại việc đưa ra dân bàn và quyết định trực 
tiếp theo đa số nhất trí. Nhưng dù đưa ra cho dân 
bàn, quyết định trực tiếp thì cũng không phải mọi 
việc đều chờ toàn thể nhân dân đồng ý mới làm, 
vì trong nhân dân, có bộ phận tiến bộ, tích cực và 
cũng có bộ phận lạc hậu, tiêu cực. Vì vậy, qua 
thảo luận, bàn bạc chúng ta phải làm theo đa số 
tích cực, chứ không thể theo đuôi những người lạc 
hậu. Trong trường hợp nhân dân quyết định trực 
tiếp theo đa số để chính quyền lãnh đạo tô chức 
thực hiện thì thiểu số còn lại phải chấp hành theo 
đa số. 

Có loại việc cấp ủy, chính quyền, đoàn thể nêu 
định hướng rồi đưa ra nhân dân bàn, sau đó tổ 
chức đảng, chính quyền, đoàn thê bàn lại để quyết 
định. Nhưng dù làm cách nào thì vẫn phải coi 
trọng công tác tuyên truyền, vận động , giáo dục, 
thuyết phục và bản bạc thống nhất trong dân. Đây 
là khâu mấu chốt nhất, quyết định thành công của 
mọi công việc. 

Trong thực hiện Quy chế dân chủ phải tránh cả 
hai khuynh hướng lệch lạc : chỉ đề cao dân chủ đại 
diện, coi nhẹ việc bàn bạc, lấy ý kiến của nhân 
dân, dẫn đến mệnh lệnh, áp đặt, nóng vội, huy 
động quá sức đóng góp của nhân dân ; hoặc cán 
bộ không dâm chịu trách nhiệm, ngại khó, ngại 
khổ, không dám phát động, huy động nhân dân 
đóng BÓP, khiến mọi công việc trì trệ. Vừa qua, Ở 
một sô nơi thực hiện dân chủ chưa tốt, nhất là dân 
chủ trực tiếp, cán bộ vi phạm quyền dân chủ của 
nhân dân, và đã phải xử lý kỷ luật. Song từ đó cho 
răng phát huy dân chủ là phải đưa mọi việc ra cho 
dân bàn, dân quyết định, cán bộ chỉ là người thụ 
động làm theo thì lại là biểu hiện của sự thụ 
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động, thiếu trách nhiệm chứ không phải là đề cao 
dân chủ. 

Kinh nghiệm cho thấy, muốn thực hiện tốt 
Quy chế dân chủ ở cơ sở không chỉ tránh độc 
đoán, gò ép, áp đặt đối với nhân dân mà còn phải 
tránh thả nổi, buông lỏng lãnh đạo dẫn tới vô trật 
tự, kỷ cương, lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật. 
Thực hiện dân chủ nhất thiết phải có sự lanh đạo 
của Đảng, sự tô chức, quân dý của chính quyên, 
đoàn thể. Trong thực hiện, điều quan trọng là phải 
thấm nhuần tư tưởng vì dân. Phải làm thật tốt 
công tác vận động quân chúng, phải thật sự công 
khai, dân chủ, nhất là công khai các khoản đóng 
góp và sử dụng đúng mục đích các khoản đóng 
góp của dân và phải bảo đảm sự công bằng về 
quyền và nghĩa vụ trong nội bộ nhân dân. 

Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở có người 
lo ngại sẽ khó khăn trong việc huy động sức dân. 
Sự thực thì nhân dân ta rất công bằng và gắn bó 
với cách mạng. Nếu đóng góp mà mang lại lợi ích 
cho dân, cho nước thì nhân dân luôn luôn sẵn lòng 
làm. Trái lại, dù mức đóng góp ít nhưng cán bộ lợi 
dụng việc huy động sức dân để tham những tiêu 
cực thì nhân dân nhất định sẽ lên án, phản đối. 
Trong chiến tranh nhân dân ta đã không tiếc 
người, tiếc của, “nhà tan cửa nát cũng ừ, quyết 
tâm đánh Mỹ cực chử sướng sau”. Ngày nay trong 
hòa bình xây dựng, người dân đòi hỏi phải dân 
chủ, công bằng về quyền và nghĩa vụ chứ không 
phải họ không nhiệt tình cách mạng, không muốn 
đóng góp. 

Để thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát 
huy dân chủ của nhân dân, khắc phục những cách 
nghĩ, cách làm chưa đúng trong việc thực hiện 
Quy chế dân chủ ở cơ sở, chúng tôi thấy cần phải 
làm tốt một số việc sau đây : 

Một là, phải thường xuyên làm tốt công tác 
tuyên truyên, giáo dục, làm cho mọi người, trước 
hết là cán bộ, đảng viên, hiểu rõ mục đích, ý 
nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Quy chế 
dân chủ ở cơ sở. Đây không chỉ là nhiệm vụ cấp 
bách trước mắt mà còn là nhiệm vụ quan trọng, có 
ý nghĩa lâu dài của tất cả các cấp, các ngành, nhất 
là ở cơ sở. Đây cũng là yêu cầu đầu tiên của 
phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân 
kiểm tra”. Thực tiễn cho thấy, ngay ở những nơi 
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cân bộ có vị phạm, làm phát sinh những vụ việc 
nhân dân khiếu kiện đông IIBƯỜI, phức Lập, thì 
trong quần chúng số ngƯỜI tốt văn là đa số. Nếu 
làm tốt công tác tuyên truyền, vận động chúng ta 
hoàn toàn có thể dựa vào số đông tích cực để chấn 
chính số cán bộ có khuyết điểm ; đấu tranh, phê 
phán, lên án những phần tử cầm đầu quá khích. 
Mặt khác, bản thân những người khiếu kiện, tố 
cáo, họ vẫn tin vào sự giải quyết nghiêm minh, 
đúng đắn của cấp trên. Chính vị vậy, nêu chúng ta 
làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, 
thuyết phục, nhất định sẽ được đại đa số nhân dân 
đồng tình ủng hộ. 

— Hai là, gắn việc tô chức thực hiện Quy chế dân 
chủ ở cơ sơ với việc thực hiện Cuộc vận động xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết 
Trung ương 6 (lần 2). Đây là giải pháp cực kỳ 
quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. chính 
quyên và đoàn thể ở cơ sở. Gắn thực hiện Quy chế 
dân chủ với cải cách hành chính, xây dựng các 
quy chế, quy định, xây dựng đời sống văn hóa ở 
cơ sơ, xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa, 
xây dựng hương ước, quy ước trong khuôn khô 
của pháp luật, có nội dung thiết thực để điều 
chính, phát huy những mối quan hệ, truyền thống 
tốt đẹp trong cộng đồng dân cư, khơi dậy tình làng 
nghĩa xóm, truyền thống đạo lý văn hóa tốt đẹp 
của dân tộc, của quê hương. Ở Hà Nam, có thôn 
Đanh Xá, từ hàng trăm năm nay có truyền thống 
rất tốt đẹp là nhân dân tự giải quyết mọi vấn đề 
tranh chấp, va chạm với nhau thông qua hòa giải, 
lấy tình làng nghĩa xóm làm trọng. Hầu như chính 
quyền xã không phải xử lý những mâu thuẫn, 
tranh chấp, khiếu kiện trong nhân dân. Những tập 
quán tốt đẹp đó rất đáng được phát huy. 

Ba là, phải kết hợp thật tốt và nâng cao chất 
lượng hoạt động của dân chủ đại diện và dân chủ 
trực tiếp. Các hình thức dân chủ đại diện là kết 
quả của quá trình hoàn thiện Quy chế dân chủ, 
nhưng nó không loại trừ việc thực hiện dân chủ 
trực tiếp. Làm tốt dân chủ trực tiếp thì sẽ làm cho 
dân chủ đại diện được thực hiện tốt hơn và ngược 
lại. Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở càng phải 
coi trọng việc nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, 
sự quản lý của Nhà nước. Các đoàn thể nhân dân 
phải chủ động, gương mẫu trong việc vận động 
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nhân dân thực hiện các quy chế, quy ước, hương 
ước... Hết sức coi trọng nâng cao phâm chất, năng 
lực đội ngũ cán bộ xã, phường, trưởng thôn, 
trường xóm, tô trưởng dân phố và thanh tra nhân 
dân để làm tốt vai trò cầu nối giữa nhân dân với 
Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân. 
Chúng ta cần xây dựng thành quy định thống nhất 
hăng năm có hình thức đánh giá tín nhiệm của cán 
bộ ở cơ sở. Nếu hai năm liền người cán bộ nào 
phẩm chất, năng lực, trình độ yếu kém không 
hoàn thành nhiệm vụ, tín nhiệm quá thấp hoặc 
không được tín nhiệm, thì phải cử người thay ngay 
chứ không chờ đến hết nhiệm kỳ 5 năm hoặc sau 
khi xử lý bằng pháp luật mới thay. 

Bốn là, mở rộng dân chủ phải đi đôi với tăng 
cường kỷ cương, kỷ luật. Muốn thực hiện tốt Quy 
chế dân chủ phải chú ý làm tốt công tác phô biến 
pháp luật, nâng cao dân trí, giúp cho dân hiểu biết 
đúng đắn về chính sách, pháp luật để thực hiện 
quyền làm chủ, bảo vệ quyên lợi chính đáng của 
mình, đồng thời hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ và 
tham gia kiêm tra, giám sát việc thực hiện Quy 
chế dân chủ và pháp luật. 

Năm là, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 
không tách rời thực hiện nhiệm vụ phát triển - xã 
hội, giữ vững an ninh chính trị. trật tự an toàn xã 
hội ở cơ sở, nâng cao đời sống nhân dân. Không 
nên hiểu phát huy dân chủ chỉ là tổ chức những 
cuộc hội họp, lấy ý kiến nhân dân một cách hình 
thức, hoặc sự bàn bạc không gắn VỚI việc chăm lo 
giải quyết những vấn đề thiết thực đến lợi ch và 
Cuộc sông nhân dân tại cơ sở. Trái lại, kinh tế, xã 
hội phát triển, đời sống vật chất, tỉnh thần của 
nhân dân được cải thiện, đó chính là tiêu chuẩn 
cao nhất, là thước đo kết quả thực hiện dân chủ 
đối với nhân dân. 

Sáu là, kịp thời sơ kết, tổng kết, biểu dương 
những Việc làm tốt, kinh nghiệm hay, nhân rộng 
các điển hình tiên tiến ; đồng thời phê phán, uốn 
nắn và xử lý kịp thời, nghiêm minh những trường 
hợp vị phạm. Thực tế cho thấy, sự vị phạm quyên 
làm chủ của nhân dân thường diễn ra nhiều hơn ở 
phía cán bộ, những người có chức, có quyên ; 
nhưng về phía công dân không phải không có, 
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theo định hướng XHCN, Đảng ta chủ trương 

“trên cơ sở phát huy nội lực, thực, hiện nhất 
quán, lâu dài chính sách thu hút các nguồn lực bên 
ngoài... chủ động chuẩn "bị các điều kiện cân thiết về 
cán bộ, luật pháp và nhất là về những sản phẩm mà 
chúng ta có khả năng cạnh tranh để hội nhập thị trường 
khu vực và thị trường quốc tế” 

Thực ra, vào những năm 80 nước ta đã hội nhập 
quốc tế với tư cách là thành viên của Hội đồng tương 
trợ kinh tế của các nước XHCN (SEV). Từ khi thực 
hiện chủ trương “đổi mới”, nước ta đã chủ động chuyển 
hướng các hoạt động kinh tế đối ngoại theo phương 
châm độc lập, tự chủ, đa dạng hóa và đa phương hóa. 
Cùng với việc mở rộng quan hệ song phương trong 
buôn bán và đầu tư với nhiều nước, từ năm 1989, 
Việt Nam đã nối lại quan hệ với IMF và WB, tháng 
9-1993 thông qua “khoản vay bắc cầu” đã thanh 
toán được các khoản nợ quá hạn của IMF và từ thắng 
10-1993 IMF và WB đã bình thường hóa quan hệ tín 
dụng với Việt Nam. Tháng 7-1995 nước ta đã gia nhập 
ASEAN và từ tháng 11-1996 bắt đầu thực hiện các cam 
kết trong khuôn khổ Khu vực mậu dịch tự do ASEAN 
(AFTA). Tháng 3-1996 Việt Nam tham gia với tư cách 
thành viên sáng lập Diễn đàn hợp tác Á - Âu (ASEM), 
tháng 11-1998 là thành viên của Diễn đàn hợp tác kinh 
tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC). Tháng 12-1994 
nước ta đã gửi đơn xin gia nhập Tổ chức thương mại thế 
giới (WTO) và đang trong quá trình đàm phán để tham 
gia tổ chức này. 

Để tiếp tục thực hiện có kết quả chủ trương của 
Đảng về hội nhập kinh tế với thế giới đang đòi hỏi phải 
giải quyết một số vấn đề có liên quan đến nhận thức và 
triển khai các hoạt động HỆ tiễn. 

1. Một vài vấn đề về nhận thức 

Toàn cầu hóa kinh tế thế giới là một xu thế khách 
quan do tác động của sự phát triển của lực lượng sản 


lê ÙNG với việc thực hiện cơ chế kinh tế thị trường 
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KIT/H TẾ UỜI THÊ (GIỚI : 
Ê ƯÄ @IÄI PHúi 


NGUYÊN MẠI °* 


xuất. Những thập niên cuối của thế kỷ XX, cuộc cách 
mạng khoa học và công nghệ hiện đại đã đẩy nhanh tốc 
độ chu chuyển vốn, hàng hóa, dịch vụ, chuyển giao 
công nghệ trong phạm vi toàn cầu, xuất hiện I nhiều hiện 
tượng. mới như thương mại điện tử, đồng tiền ảo, nền 
kinh tế số..., kéo theo sự ra đời lý thuyết mới về kinh tế, 
đòi hỏi các dân tộc trên thế giới phải có tư duy mới đối 
với thách thức và cơ hội trong quá trình phát triển. 

Quá trình toàn cầu hóa diễn ra ở nhiều cấp độ, từ 
hợp tác song phương giữa hai nước, hình thành các tam 
giác, tứ giác, các tiêu vùng, tổ chức khu vực, liên khu 
vực, liên châu lục và các tổ chức toàn cầu với phương 
thức đa dạng như khu vực mậu dịch tự do, liên minh 
thuế quan, thị trường chung, diễn đàn kinh tế, liên minh 
kinh tế... Trên thế giới hiện đã có trên 100 tô chức 
như vậy. 

Toản cầu hóa là một quá t trình vừa hợp tác vừa đầu 
tranh ; mỗi nước cần và có thể tận dụng tối đa thế và lực 
của mình để bảo đâm lợi ích dân tộc trong quan hệ song 
phương và đa phương với các nước khác. 

Các nước công nghiệp phát triển hàng đầu của thế 
giới là những nước sáng lập ra các tổ chức kinh tế quốc 
tế như IMF, WB, WTO, cũng như nhiều tổ chức khu 
vực, đã và đang tìm mọi cách chi phối hoạt động của 
các tổ chức đó từ việc đề cử người của mình vào các 
chức vụ chủ chốt, đặt ra các định chế, chính sách, thao 
túng các hoạt động tác nghiệp của các tổ chức đó nhằm 
phục vụ cho lợi ích của họ. 

Các nước đang phát triển cũng như những nước 
đang chuyển đổi cơ chế kinh tế thường ở vào thế yếu 
trong quan hệ kinh tế quốc: tế, đã và đang tìm tiếng nói 
chung trên các diễn đàn quốc tẾ, cũng như phối hợp các 
hoạt động chung trong các cơ quan quốc tế nhằm bảo 


* GS, TS 
(1) Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương 
khóa VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998, tr 59 - 60 
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vệ quyền lợi của mình, kiềm chế sự thao túng của các 
nước lớn. 

Giữa các nước công nghiệp phát triển với nhau, 
cũng như giữa các. nước đang phát triển và đang chuyển 
đôi cơ chế kinh tế cũng thường xuất hiện những quan 
điểm khác nhau trong việc xử lý các vẫn đề chung của 
thế giỚI, tranh chấp với nhau về thương mại, đầu tư, chu 
chuyền vốn, sở hữu trí tuệ, bản quyền, thậm chí dẫn đến 
các cuộc “chiến tranh thương mại” trong quan hệ giữa 
một số nước như Nhật - Mỹ về ô tổ, EU - Mỹ về chuối, 
Anh - một số nước EU khác về thịt bò... 

Toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế với thế giới là vấn 
đè chung cho tất cả các dân tộc ; nước chiếm 1⁄4 tổng 
GDP toàn thế giới như Mỹ, cũng như nước chiếm hơn 
1/5 dân số thế giới như Trung Quốc mặc dù có chế độ 
xã hội khác nhau, cũng không thể đứng ngoài xu thế 
chung đó được. 

Do vậy, vấn đề đặt ra đối với nước ta hiện nay 
không phải là có hội nhập hay không, mà là làm thế nào 
để bảo đảm được lợi ích dân tộc trong quá trinh hội 
nhập về kinh tế với thế giới. 

Lợi ích dân tộc được thể hiện trong mục tiêu dài 
hạn, như đã được xác định trong nhiều văn kiện của 
Đảng và Nhà nước, là dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, văn minh, được cụ thể hóa trong mục tiêu 
từng giai đoạn trung hạn 5 năm và hằng năm. Hội nhập 
kinh tế với thế giới góp phần thực hiện các mục tiêu đó 
bằng cách mở rộng không ngừng quan hệ kinh tế đối 
ngoại với các nước và các tổ chức quốc tế, tranh thủ tối 
đa nguồn lực từ bên ngoài để bồi dưỡng nguôn lực trong 
nước, tạo thành một hợp lực nhằm đây nhanh và thực 
hiện có hiệu quả công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước, thu hẹp dần khoảng cách về trình độ phát triển 
giữa nước ta với các nước trong khu vực, từ đó lại tạo 
ra tiền đề cho việc hợp tác và cạnh tranh bình đẳng với 
các nước trong khu vực và trên thế giới. 

Hội nhập kinh tế quốc tế có quan hệ với nhận thức 
về độc lập, tự chủ, an ninh quốc gia, định hướng XHCN 
và bản sắc văn hóa của dân tộc. Hiện đang có những 
băn khoăn chính đáng về việc làm thế nào để xử lý 
đúng những vấn đề quan trọng đó của đất nước trong 
quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. 

Để có thể nhận thức đúng đắn các vấn đề quan trọng 
này cần có phương pháp luận đúng trong việc tiếp cận 
những đặc điểm và xu thế của thế giới hiện đại, cũng 
như cần nhìn lại tình hình đất nước trong gần 15 năm 
qua với một thái độ khách quan và khoa học. 
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Từ sau khi Liên Xô (cũ) và các nước Đông Âu 
không còn đi theo con đường XHCN nữa ; về chính trị, 
một số chính khách và học giả đã cho rằng, chiến tranh 
lạnh đã chấm dứt, thế giới còn một siêu cường là Mỹ và 
từ hai cực chuyển sang đa cực ; nhưng trên thực tế, 
trong thập niên cuối cùng của thế kỷ này đã diễn ra 
nhiều biến động phức tạp trên thế giới, ngọn lửa chiến 
tranh chưa bao giờ tắt, các xung đột về sắc tộc, về chủ 
quyền quốc gia vẫn tiếp diễn ; các quốc gia và các thế 
lực quốc tế đang tranh thủ thời gian tập hợp lực dượng ; ' 
nền chính trị thể giới đang diễn biến theo nhiều kịch 
bản khác nhau rất khó dự báo chính xác. Về kinh tế, xu 
hướng toàn cầu hóa làm gia tăng tính tùy thuộc lẫn 
nhau của các nền kinh tế dân tộc, nhiều sản phẩm hàng 
hóa và dịch vụ của mỗi nước đều mang tính quốc tế, 
một chiếc ô tô hay một cái máy tính cá nhân, cả đến 
thóc gạo hay cà phê đều như vậy ; hoạt động thương 
mại, đầu tư, tín dụng quốc tế, chuyển giao công nghệ đã 
mang tính toàn cầu ; trong hoàn cảnh đó, sự biến động 
ở một nước hay một khu vực sẽ tác động tức thì đến 
nhiều nước, thậm chí đến toàn bộ nền kinh tế thế giới. 
Cũng đã xuất hiện những vấn đề chung của nhân loại 
như sự bùng nổ dân số và nạn thất nghiệp, môi trường, 
môi sinh, sự hủy diệt của vũ khí hạt nhân, các căn bệnh 
của thế kỷ, tình trạng bất công về xã hội... 

Các đặc trưng đó của thế giới hiện đại đã nảy sinh 
yêu cầu hợp tác đa dạng, nhiều chiều, ổn định và bèn 
vững trên phạm vi toàn cầu ; mỗi nước trở thành một bộ 
phận hữu cơ của thế giới, nền kinh tế của mỗi dân tộc 
được đặt trong sự phụ thuộc và mối quan hệ qua lại với 
nền kinh tế khu vực và thế giới. 

Trong một thế giới như vậy cần phải có tư duy mới 
về độc lập, tự chủ, an ninh quốc gia và bản sắc văn hóa 
dân tộc. 

Độc lập, tự chủ trước hết là tự lựa chọn mô hình 
phát triển đất nước, tự quyết định đường lối, chính sách 
kinh tế - xã hội, tự đề ra mục tiêu kinh tế - xã hội của 
đất nước trong từng thời kỳ và các quyết sách để thực 
hiện các mục tiêu đó ; đồng thời tự giác và chủ động mở 
rộng các quan hệ quốc tế thích ứng với xu thế của thời 
đại, nhằm tận dụng lợi thế so sánh của dân tộc trong 
một thế giới vừa hợp tác vừa cạnh tranh. 

Quan niệm độc lập tự chủ theo kiêu tự cấp, tự túc, 
xây dựng cơ cấu kinh tế hoàn chỉnh, một nền kinh tế 
hướng nội, đã được kinh nghiệm thực tế của nước ta 
cũng như của thế giới chứng minh là không phù hợp với 
xu thế chung của thời đại và không có hiệu quả, đây đất 
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nước vào tinh trạng chậm phát triển. Ngược lại, chính 
việc mở rộng hội nhập, thu hút đầu tư nước ngoài, phát 
triên nhanh chóng quan hệ song phương, đa phương với 
các nước và các tổ chức quốc tế đã tạo nên sự tùy thuộc 
lẫn nhau, đan xen lợi ích với nhau, tạo ra thế mới cho 
việc bảo vệ độc lập của đất nước. Bởi vì, chính các nhà 
đầu tư nước ngoài, các bạn hàng ở các nước khác, các 
nhà tài trợ quốc tế, một mặt tìm cách áp đặt ý đồ và 
quyền lợi của họ đối với nước ta ; mặt khác vì để bảo 
vệ lợi ích của họ nên phải tôn trọng luật pháp và tập 
quán của nước ta, kinh doanh phải có hiệu quả ; do vậy 
đã góp phần vào sự phát triển bền vững và làm gia tăng 
tiềm năng của đất nước. 

An ninh quốc gia là vấn đề rất hệ trọng ; không 
một ai được phép coi nhẹ âm mưu của các thế lực thù 
địch ở trong và ngoài nước đã và đang tìm cách thực 
hiện diễn biến hòa bình, phá hoại sự nghiệp xây dựng 
đất nước. Tuy vậy cũng cần tỉnh táo để phân biệt sự hợp 
tác giữa nước ta với từng nước, từng tổ chức quốc tế đã 
được hoạch định và tính toán chu đáo theo các yêu cầu 
phát triển của từng giai đoạn, mà nếu thiếu chúng thì 
không thể đưa đất nước tiến lên được, với hoạt động của 
một số thế lực thù địch bằng nhiều thủ đoạn nhằm cản 
trở, thậm chí phá hoại sự phát triển của đất nước. 

Hội nhập quốc tế được thực hiện thông qua quan hệ 
giữa các quốc g1a và quan hệ giữa các doanh nghiệp với 
nhau. Hai môi quan hệ đó có tác động qua lại và bổ 
sung cho nhau, đồng thời lại theo đuổi những mục đích 
khác nhau. Chính sách của chính phủ mỗi nước chỉ 
phối hoạt động buôn bán và đầu tư quốc tế của doanh 
nghiệp nước đó, nhằm thực hiện ý đồ chiến lược của 
nước đó đối với nước. khác ; nhưng các doanh nghiệp lại 
có mục tiêu trực tiếp là doanh lợi, nên trong nhiều 
trường hợp đã tìm cách thoát khỏi sự ràng buộc của 
chính phủ để kinh doanh và đầu tư ở những nước có 
doanh lợi cao. 

Coi nhẹ đến mất cảnh giác, cũng như cường điệu 
đến mức chỉ thấy toàn âm mưu của địch đều là cực 
đoan, không phù hợp với tình hình thực tế của đất nước 
và của thế giới hiện nay. 

Hơn nữa, đối với các nước công nghiệp, nhất là Mỹ, 
siêu cường của thế giới, cũng cân thấy cả hai mặt : một 
mặt, thực hiện chiến lược toàn cầu, chúng đã và đang sử 
dụng sức mạnh về kinh tế và quân sự nhằm thao túng 
khuynh hướng phát triển của thế giới, can thiệp vào 
công việc nội bộ nước khác, thậm chí gây ra các cuộc 
chiến tranh cục bộ ; mặt khác, lại phải thấy cả giới hạn 
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trong việc thực hiện mục tiêu của chúng trong một thế 
giới đa dạng và đa cực, mà việc tập hợp lực lượng là rất 
cơ động phụ thuộc vào sự thống nhất về lợi ích 
trong từng lĩnh vực, từng hoàn cảnh, từng vụ việc cụ 
thể. Sự kiện các nước NATO gây ra cuộc chiến tranh ở 
Cô-xô-vô, cũng như sự thất bại trong việc mở đầu vòng 
đàm phán mới về kinh tế thế giới ở Xít-tơn (Mỹ) vào 
cuối năm vừa qua đã minh chứng cho cả sức mạnh và 
tính có giới hạn của Mỹ và các nước công nghiệp hàng 
đầu thế giới. 

Bản sắc văn hóa dần tộc cần được giữ gìn trong 
quá trình hội nhập với thế giới ; đó không chỉ là mối lo 
riêng của chúng ta, mà cũng là mối lo chung của cả thế 
giới. Tính đa dạng về văn hóa, lối sống, phong tục tập 
quán của mỗi quốc gia, cũng như truyền thống và đặc 
trưng của từng địa phương, từng dân tộc trong một nước 
tạo thành nền văn minh chung của nhân loại, là sản 
phẩm chung của loài người cần được cả thế giới cùng 
bảo vệ. Vấn đề đặt ra là cần giữ gìn những gì là bản sắc 
của dân tộc, đồng thời phải từ việc mở rộng giao lưu 
quốc tế để hấp thu những tinh hoa về văn hóa, hưởng 
thụ những thành quả khoa học và nghệ thuật của các 
nước khác, làm phong phú hơn kho tàng văn hóa của 
đất nước. Thiếu một cách tiếp cận đúng thì sẽ dẫn đến 
hoặc chỉ phê phán một cách thô bạo cái gọi là “nền văn 
hóa ngoại lai, thậm chí cho là của phương tây (!)”, thiên 
về các biện pháp cấm ky, mà thiếu nghiên cứu, chọn lọc 
để có những định hướng đúng, nhất là đối với thế hệ trẻ, 
hoặc phó mặc cho tính tự phát của thị trường, du nhập 
cả những “rác thải” về văn hóa của thế giới, tạo ra 
những sản phẩm văn hóa lai căng, gây hậu quả xấu về 
thấm mỹ, đạo đức và lối sống. 

Nước ta hội nhập kinh tế quốc tế là xuất phát từ mục 
tiêu kinh tế - xã hội trong quá trình phát triển, bao gồm 
sự lựa chọn chế độ xã hội, theo định hướng XHCN. 
Điều đó được bảo đảm bằng sự lãnh đạo của Đẳng 
thông qua việc xác định đường lối, chính sách và hệ 
thống pháp luật, được thực thi bằng bộ máy quyền lực 
của Nhà nước với các công cụ hành chính và kinh tế, 
năm các lĩnh vực trọng yếu, hệ thống tài chính - tiên tệ, 
cũng như mở rộng quyên dân chủ của nhân dân 
theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân 
kiểm tra”. 

Thực tiễn của công cuộc “đổi mới” cơ chế kinh tế 
và cơ cầu kinh tế nhiều thành phần, cũng như “mở cửa” 
đề hội nhập quốc tế trong gần 15 năm qua đã cho thấy 
răng, nên tảng của độc lập, tự chủ, an ninh xã hội và 
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thực hiện định hướng XHCN là sự ủng hộ, gắn bó của 
nhân dân với chế độ, với Đảng và Nhà nước ; mà chính 
những thành quả về kinh tế đã đưa lại cho mỗi gia đình 
thu nhập ngày càng cao hơn, cuộc sống no đủ hơn, đời 
sống văn hóa phong phú hơn... đã tạo ra nền tảng đó. 

2. Thực trạng kinh tế Việt Nam và những nội 
dung của hội nhập quốc tế 

Kết thúc năm 1999, năm thứ 9 của chiến lược 10 
năm (1991 - 2000), thế và lực của nước ta đã được nâng 
lên rõ rệt : 

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao, bình quân 
GDP hằng năm trong thời kỳ 1991 - 1995 là 8,2%, hai 
năm 1996 và 1997 trên mức đó và hai năm tiếp theo 
1998 và 1999 khoảng 5%. Giá trị sản lượng công 
nghiệp tăng trên 10% và nông nghiệp tăng trên 4%. 

- Tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu cao gấp 2 đến 3 
lần tốc độ tăng GDP. Ngoại trừ năm 1991 do giảm sút 
trong quan hệ buôn bán với Liên Xô (cũ) nên kim 
ngạch xuất khẩu giảm 15,1%, từ 1992 đến 1997 tăng 25 
đến 30%/năm. Năm 1998 gần như không tăng, năm 
1999 tăng khoảng 23%. Tình trạng nhập siêu đã được 
thu hẹp dần và từ 1928 về cơ bản đã cân bằng được cán 
cân thương mại quốc tế. Kim ngạch xuất khẩu 
năm 1999 đạt 11,5 tỉ USD, bằng 5 lần năm 1991. Cơ 
cầu hàng xuất khẩu đã có biến đổi quan trọng 
theo hướng tăng dần giá trị gia tăng hàng xuất khẩu. Từ 
chỗ có ít mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 
100 triệu USD, năm 1999 đã có nhiều mặt hàng đạt trên 
1 tỉ USD như dầu thô, gạo, hàng dệt, may, giày dép. 

- Du lịch và dịch vụ quốc tế đã được phát triển 
nhanh chóng, hàng ngàn khách sạn, nhà hàng, trung 
tâm du lịch đã hình thành một mạng lưới có thể thu hút 
hàng năm nhiều triệu khách quốc tế. Các dịch vụ hàng 
không, hàng hải, bưu chính, viễn thông, tài chính, bảo 
hiểm, tín dụng quốc tế đã được phát triển nhanh và một 
số dịch vụ đã đạt được tầm cỡ khu vực. 

- Đã thu hút được hơn 2 400 dự án đầu tư trực tiếp 
nước ngoài với vốn đăng ký 36 tỉ USD, trong đó vốn đã 
thực hiện 15,5 tỉ USD, chiếm khoảng 28% tông vốn đầu 
tư toàn xã hội thời kỳ 1991 - 1. Hàng ngàn công ty, 
trong đó có nhiều công ty đa quốc gia của gần 7 nước 
và vùng lãnh thổ đang hoạt động đầu tư và kinh doanh 
ở nước ta. Từ năm 1993, nước ta đã nối lại khoản 
viện trợ phát triển (ODA), bình quân mỗi năm khoảng 
1 USD đã được đầu tư vào xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ 
thuật, tạo điều kiện cho các ngành kinh tế phát triển. 
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Khi mà loài người bước vào thiên niên kỷ mới thì 
nước ta cũng đã có được thế và lực mạnh hơn, cũng như 
đã tích lũy được những kinh nghiệm quý giá trong việc 
xây dựng nền kinh tế thị trường nhiều thành phần và 
trong quá trình hội nhập về kinh tế với thế giới. 

Tuy vậy, thực trạng kinh tế nước ta nhìn dưới giác 
độ hội nhập kinh tế với thế giới cũng bộc lộ những 
nhược điểm đáng lưu ý : 

Một là, trong hai thời kỳ kế hoạch 5 năm của 10 
năm (1991 - 2000) đã diễn ra hai xu hướng trái ngược 
nhau. 

® Thời kỳ 199i - 1995 là lúc mà ở trong nước thì 
nguồn vốn vật chất còn hạn hẹp, kinh nghiệm quản lý 
nhà nước và kinh doanh trong nên kinh tế thị trường 
còn chưa nhiều ; ở ngoài nước thì tình hình quốc tế nhìn 
chung là bất lợi, Liên Xô (cũ) tan rã làm giảm sút đột 
ngột quan hệ buôn bán chủ yếu của nước ta với thế giới, 
Mỹ và đồng minh của Mỹ kéo dài cuộc cấm vận về 
kinh tế với nước ta cho đến đầu năm 1994, nguồn ODA 
mới được nối lại từ 1993 và đến hết năm 1995 chỉ thực 
hiện được 1,73 tỉ USD. Trong bối cảnh đó, toàn bộ các 
chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 1991 - 1995 đã được thực hiện 
vượt mức khá cao. Mức tăng thực tế bình quân hằng 
năm : GDP 8,2% (kế hoạch 5,5 - 6,5%), giá trị sản 
lượng công nghiệp 13,5% (KH 7,5 -§,5%), giá trị sản 
lượng nông nghiệp 4,5% (KH 3,7 - 4,5%)... 

® Thời kỳ 1996 - 2000 là thời kỳ có nhiều nhân tố 
thuận lợi hơn ; ở trong nước thì nền kinh tế đang trên 
đà phát triển với tốc độ khá cao, đời sống vật chất và 
tỉnh thần của nhân dân nhìn chung được cải thiện, hoạt 
động của thị trường nội địa khá sôi động, nên tài chính 
tiền tệ đã được ổn định ; ở ngoài nước thì với việc gia 
nhập ASEAN, tham gia AFTA, ký Hiệp định khung 
với EU và bình thường hóa quan hệ với Mỹ vào tháng 
7-1995, cũng như là thành viên của APEC vào thắng 
11-1998, vị thế nước ta trên trường quốc tế đã được cải 
thiện rõ rệt. Trong bối cảnh đó, trừ chỉ tiêu sản xuất 
nông nghiệp, các chỉ tiêu kinh tế khác của kế hoạch 
1996 - 2000 đạt thấp hơn nhiêu so với mức dự kiến. 

- Tốc độ tăng giá trị sản lượng nông nghiệp dự kiến 
tăng 4,5 - 5%/năm, có thể đạt 5,1 - 5,2%/năm. Sản 
lượng lương thực quy thóc năm 1999 đạt 33,8 triệu tắn, 
vượt mức dự kiến 30 - 32 triệu tắn của năm 2000. 

- Tốc độ tăng GDP dự kiến 9 - 10%/năm nhưng chỉ 
đạt khoảng 6,8%/năm tương đương 2/3 mức dự kiến và 
thấp hơn nhiều so với mức tăng của 5 năm trước đó. 
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Tốc độ tăng giá trị sản lượng công nghiệp dự kiến 14 - 
15%/năm, chỉ đạt khoảng 12%. Tổng kim ngạch xuất 
khẩu của cả 5 năm dự kiến 58 - 60 tỉ USD, chỉ 
đạt khoảng 50 tỉ. Vốn đầu tư nước ngoài dự kiến 13 - 
15 tỉ USD, chỉ thực hiện được khoảng 11 tỉ. Vốn ODA 
dự kiến 7 - 8 tỉ USD, chỉ thực hiện xấp xỉ 5 tỉ. Khách 
du lịch quốc tế đến nước ta vào năm 2000 dự kiến là 
3,5 - 4 triệu lượt người, chỉ thực hiện được hơn một nửa 
con số đó. 

Tình hình kinh tế nước ta trong vài năm gần đây 
chịu tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng kinh tế 
trong khu vực ; nhưng cũng không nên vì thế mà coi 
nhẹ nguyên nhân chủ quan như chậm đổi mới cơ chế, 
chính sách, hoàn thiện hệ thống pháp luật, chậm khắc 
phục tình trạng yếu kém của bộ máy nhà nước, chậm 
cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh... 

Hai là, khoảng cách về trình độ phát triển của nước 
ta so với các nước trong khu vực chậm được thu hẹp 
như mong muốn. 

Những thành tựu mà nước ta đã đạt được trong thập 
niên này là đáng khích lệ, nhưng so với tình hình phát 
triên của nhiều nước cho đến năm 1997, là năm chưa 
chịu ảnh hưởng nặng nề của cuộc khủng hoảng kinh tế, 
thì tốc độ phát triển của nước ta vẫn chậm hơn. 

Theo World Development Indicators (các chỉ số 
phát triển của thế giới) 1999 của WB thì : 

© Tốc độ tăng trưởng GDP và GDP tính theo đầu 
người năm 1997 so với năm 1991 của một số nước như 
sau : Xin-ga-po 2,58 lần và 2,48 lần ; Trung Quốc 
2,48 lần và 2,32 lần ; Ma-lai-xi-a 2,f4 lần và 1,81 lần ; 
In-đô-nê-xi-a 1,99 lần và 1,80 lần ; Phi-líp-pin 1,91 lần 
và 1,62 lần ; Thái Lan 1,85 lần và 1,73 lần ; Việt Nam 
1,60 lần và 1,44 lần. 

@ Năm 1997 trong gần 200 nước trên thế giới thì 
Việt Nam đứng thứ 62 về GDP và 186 về GDP tính 
theo đầu người (nếu tính theo phương pháp so sánh giá 
cả thì đứng thứ 167). 

® Kim ngạch xuất khẩu tính theo đầu người 
(bằng USD) năm 1997 của Việt Nam là 149, của In-đô- 
nê-xi-a là 316, của Phi-líp-pin là 545, của Thái Lan 
là 1 087, của Ma-lai-xi-a là 4 222 và của Xin-ga-po là 
52 48A. 

Từ giữa năm 1997, cuộc khủng hoảng kinh tế trong 
khu vực đã tác động nặng nề đến tình hình kinh tế - xã 
hội của nhiều nước. Hầu hết các nước đã tiến hành cải 
cách thể chế, điều chỉnh mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, đề ra 
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nhiều chính sách mới, cải tổ bộ máy nhà nước và doanh 
nghiệp. Do vậy, ở vào thời điểm hiện nay, các nước đó 
đã vượt qua được trạng thái nguy hiểm nhất, đã có 
những tín hiệu tích cực trong việc phục hồi kinh tế và 
có thể tăng trưởng nhanh vào thập niên sắp đến. 

Trong khi đó, mặc dù nằm ngoài vòng xoáy của 
cuộc khủng hoảng kinh tế, nhưng cho đến nay tình hình 
giảm sút tốc độ phát triển kinh tế của nước ta hiện chưa 
chặn được và khó dự báo về khả năng phục hồi tốc độ 
tăng trưởng kinh tế như đã từng đạt được. 

Ba là, năng lực cạnh tranh của nền kinh tẾ và của 
doanh nghiệp nước ta còn yếu hơn nhiều nước trong 
khu vực. 

Năng lực cạnh tranh là một yếu tố quyết định trong 
việc mở rộng thị trường, hội nhập kinh tế với thế giới 
có hiệu quả, bảo đảm sự phát triển bền vững của mỗi 
doanh nghiệp và mỗi nước. 

Năng lực cạnh tranh của mỗi nước là năng lực tạo 
lập môi trường cạnh tranh kinh tẾ của nước đó có thể 
thúc đây mạnh mẽ hoạt động đầu tư và kinh doanh, 
trong đó Nhà nước đóng vai trò quyết định. Nó liên 
quan đến hàng loạt yếu tố quan trọng của chính sách 
kinh tế vĩ mô, xu hướng tự do hóa thương mại và đầu 
tư, khuyến khích cạnh tranh và chống độc quyền, các 
định chế tài chính, tiền tệ, hệ thống thông tin và các chủ 
thể được tiếp cận thông tin, cơ sở hạ tằng kỹ thuật và xã 
hội, dịch vụ công, thị trường lao động, thể chế, luật 
pháp, chính sách, cơ cấu bộ máy nhà nước và năng lực 
của công chức trong bộ máy đó. 

Mặc dù Chính phủ đã làm nhiều việc để tạo ra năng 
lực cạnh tranh cao hơn cho nền kinh tế nước ta ; nhiều 
doanh nghiệp đã chú ý đổi mới công nghệ, coi trọng 
chất lượng và hiệu quả kinh tế, nhưng theo đánh giá của 
Diễn đàn kinh tế thế giới vào năm 197, xét về chỉ số 
cạnh tranh, Việt Nam đứng thứ 49 trong 53 nước được 
đánh giá. Ban tình báo kinh tế của nước Anh trong báo 
cáo quý 1/1999, khi xếp hạng về môi trường kinh doanh 
của 62 nước trên thế giới, Việt Nam đứng thứ 49 trong 
thời kỳ 1994 - 1998 và thứ 52 (tụt 3 bậc) trong thời kỳ 
¡999 - 2003. Trong hai thời kỳ đó thứ hạng của các 
nước khác như sau : Xin-ga-po thứ 5 và 7, Thái Lan thứ 
28 và 31, Phi-líp-pin thứ 36 và 33, Ma-lai-xi-a thứ 22 
và 35, Trung Quốc thứ 47 và 45, In-đô-nê-xi-a thứ 33 
và 46. 

Trước thực trạng tình hình kinh tế như vậy, những 
cam kết quốc tế mà nước ta phải thực hiện đang thúc 
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bách cả về thời gian và khối lượng công việc cần hoàn 
thành. 

Cần lưu ý rằng, từ khi nước ta gia nhập ASEAN đến 
nay, những việc đã làm mới dừng lại ở các văn bản do 
- một SỐ Cơ quan trung ương soạn thảo, tổ chức một số 
lớp tập huấn ngắn ngày, trên thực tế, chưa đụng chạm 
nhiều các quy định luật pháp, cũng như các hoạt động 
đầu tư và kinh doanh của các doanh nghiệp. 

Đối với AFTA, nước ta phải thực hiện giảm thuế và 
loại bỏ hàng rào phi thuế quan trong 0 năm, bắt đầu từ 
1-1-1996. Tuy vậy, gần 70% hàng hóa trong danh mục 
đã công bố phải giảm dân thuế quan xuông còn 0 - 5% 
là hàng hóa chưa được sản xuất ở nước ta, hoặc đã có 
mức thuế nhập khẩu bằng hoặc dưới 5%. Danh mục 
hàng hóa tạm thời mặc dù hàng năm phải tuyên bố 
giảm thuế, nhưng thực tế lại chưa thực hiện đối với 
những mặt hàng có thuế suất dưới 20%. Kể từ đầu 
năm 2000, nước ta chỉ còn đúng 6 năm để thực hiện lộ 
trình đưa thuế quan phần lớn hàng nhập khẩu xuống 
mức thuế suất 0 -5% (chưa tính. đến ý đồ của một số 
nước thành viên ASEAN muốn rút ngắn lộ trình 
giảm thuế). 

Cần nhân mạnh rằng, việc giảm thuế quan không 
chỉ là thực hiện cam kết trong khuôn khổ AFTA, mà 
chính là yêu cầu nội tại của kinh doanh và đầu tư trong 
nước, không được phép trì trệ hơn nữa ; do Vậy, đề bảo 
đảm hiệu quả của việc giảm thuế quan trong mây năm 
sắp đến cân có một chương trình hành động quốc gia 
của từng năm về việc giảm thuế, trên cơ sở đó, từng 
ngành, từng địa phương, từng. doanh nghiệp phải thật sự 
tiễn hành những công việc cần thiết để có thể đáp ứng 
được tình hình thị trường trong và ngoài nước sau khi 
giảm thuế. 

Đối với hàng rào phi thuế quan, nước ta đã thực 
hiện đượciệc bãi bỏ một số thủ tục hành chính không 
còn thích hợp trong xuất nhập khẩu và hải quan, tuy 
vậy chưa có được một lộ trình tích cực, nhiều thủ tục 
hành chính vẫn phiền hà, tư tưởng bảo hộ mậu dịch 
thông qua biện pháp hành chính còn khá nặng nề, một 
số mặt hàng nhập khẩu đã từng được bãi bỏ các hạn chế 
phi thuế quan có lúc được áp dụng trở lại. Do vậy, trong 
thời gian tới cần thực hiện nhất quán lộ trình đỡ bỏ hàng 
rào phi thuế quan, coi đó không chỉ là nghĩa vụ đối với 
AFTA, mà là một biện pháp quan trọng để kích thích 
hoạt động thương mại và đầu tư của đất nước. 

Những vấn đề đặt ra đối với APEC tuy không có 
ràng buộc như AFTA, nhưng với tư cách là thành viên 
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của tô chức này, hằng năm Chính phủ Việt Nam phải 
đề ra Chương trình hành động quốc gia và phải thực 
hiện chương trình đó, bao gồm chủ trương và giải pháp 
lớn theo xu hướng nhất quán về tự do hóa thương mại 
và tiến tới tự do hóa đầu tư. 

Nước ta cũng đang trong quá trình đàm phán ba lịch 
trình kèm theo Nghị định thư để gia nhập WTO : 

® Thuế quan và các biện pháp khác có tác động đến 
thương mại hàng hóa ; 

@ Tiếp cận thị trường, hỗ trợ trong nước, trợ cấp 
xuất khẩu có tác động đến thương mại hàng nông sản ; 

® Những cam kết về thương mại dịch vụ phù hợp 
với Hiệp định chung về thương mại và dịch vụ. 

Trong quá trình đàm phán, nước ta cũng phải ký 
Hiệp định mua bán của Chính phủ và phải có cam kết 
liên quan đến doanh nghiệp nhà nước. 

Việc nước ta gia nhập WTO sẽ tạo thêm cơ hội cho 
hoạt động thương mại và đầu tư, đòi hỏi phải điều 
chỉnh, sửa đổi chính sách, luật pháp theo xu hướng tự 
do hóa thương mại, bảo đảm nguyên tắc đối xử quốc gia 
(NT), thực hiện minh bạch hóa các quy định của Nhà 
nước, cũng như những vấn đề có liên quan đến nhiều 
lĩnh vực khác như sở hữu trí tuệ, các khiếu nại trong 
kinh doanh và đầu tư, giảm bớt sự hỗ trợ của nhà nước 
đối với doanh nghiệp... 

3. Chủ động và bảo đảm hiệu quả của hội nhập 
quốc tế 

Có thể nói rằng, hội nhập kinh tế quốc tế đã gõ cửa 
tất cả các ngành, các lĩnh vực kinh tế, các địa phương 
và từng doanh nghiệp. Phương châm hành động đúng 
nhất vào thời điểm hiện nay là chủ động trong hội nhập 
quốc tế ; có nghĩa là phải làm cho chủ trương lớn này 
của Đảng trở thành công việc hàng ngày của từng cấp, 
từng đơn vị, phải biết lợi thế và nhược điểm của mỗi 
ngành, từng ‹ doanh nghiệp để có giải pháp đúng nhằm 
bảo đảm mỗi công việc đều có bước tiến vững chắc 
trong quá trinh hội nhập. 

Lợi ích đất nước đòi hỏi phải bảo đảm hiệu quả của 
hội nhập quốc tế trong điều kiện năng lực cạnh tranh 
của nước ta còn thấp hơn nhiều nước trong khu vực ; do 
vậy cần phải có sự lựa chọn đúng lĩnh vực ưu tiên, lộ 
trình thích hợp, có giải pháp bảo đảm không gây ra 
những đột biến, giữ vững ồn định tình hình kinh tế - xã 
hội của đất nước. 

Hiệu quả của hội nhập quốc tế phụ thuộc chủ yếu 
vào hoạt động của doanh nghiệp và của Nhà nước. 
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Doanh nghiệp là chủ thể của hội nhập kinh tế với 
thế giới ; sức mạnh về kinh tế của mỗi nước được quyết 
định bởi năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của 
các doanh nghiệp. Không phải ngẫu nhiên mà các 
doanh nghiệp Nhật, những người đã làm xuất hiện sự 
thàn kỳ của nước Nhật vào nửa cuối thế kỷ XX cho 
rằng, nước Nhật hiện đại còn thiếu một Microsoft (!). 
Bởi vì chính công ty phần mềm khổng lồ này của Mỹ 
đã đi trước nhiều tập đoàn lớn khác của thế giới trong 
cuộc cách mạng thông tin và quản lý kinh doanh 
(từ một công ty nhỏ cách đây vài chục năm, hiện đã có 
tài sản 470 tỉ USD) nhiều hơn 40 tỉ so với tài sản của 
tất cả công ty đã đăng ký trên thị trường chứng khoán 
Băng-cốc, Gia-các-ta, Cu-a-lăm-pua, Mi-an-ma và 
Xin-ga-po). 

Các doanh nghiệp nước ta (ở đây không bàn đến 
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) trừ một vài 
Tổng công ty 91 như bưu chính viễn thông, điện lực, 
dầu khí... có quy mô vừa của khu vực, nhìn chung số 
còn lại đều thuộc doanh nghiệp loại nhỏ. Trong quá 
trình kinh doanh, một số doanh nghiệp đã tích lũy được 
vốn và kinh nghiệm, trưởng thành nhanh chóng, có thể 
đương đầu với cơ hội và thách thức trong hội nhập quốc 
tế. Tuy vậy, phần lớn vẫn còn những nhược điểm đáng 
lưu ý : công nghệ lạc hậu, chất lượng và kiểu dáng sản 
phẩm chưa đáp ứng nhu cầu đa dạng và biến động của 
thị trường, năng suất lao động thấp, nhiều xí nghiệp 
công nghiệp hoạt động xuất khẩu bằng cách gia công 
cho nước ngoài, nên giá trị gia tăng thấp, thường chỉ lo 
có việc làm, tăng doanh số, bảo đảm thu nhập cho 
người lao động, tỷ lệ tích lũy rất thấp ; khá nhiều doanh 
nghiệp tư nhân kinh doanh theo kiểu buôn chuyến, 
chụp dật, lỗ lãi từng phi vụ. Các doanh nghiệp nước ta 
nhìn chung chưa có chiến lược kinh doanh với những ý 
đồ từng bước chiếm lĩnh thị trường, chưa đầu tư nghiên 
cứu phát triển (R&D), thiếu những bước đột phá trong 
quá trình kinh doanh..., tâm trạng phố biến của nhiều 
doanh nghiệp trong hội nhập quốc tế là lo lắng, muốn 
Nhà nước duy trì dài hơn các biện pháp bảo hộ mậu 
dịch, có các ưu đãi đối với từng ngành, từng lĩnh vực. 

Đã đến lúc còn chưa quá muộn để báo động với các 
doanh nghiệp về việc phải chấp nhận luật chơi của thị 
trường trong nước và thị trường quốc tế là cạnh tranh và 
đào thải. Mỗi doanh nghiệp phải tự chịu trách nhiệm về 
kinh doanh, phải nghiên cứu thị trường, cải tiến chất 
lượng và kiểu dáng sản phẩm, biết chọn lựa bạn hàng, 
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đối tác đầu tư, phải làm cho từng người lao động trong 
doanh nghiệp không chỉ vì thu nhập riêng của họ, mà 
cùng với những nhà quản lý doanh nghiệp cùng làm 
cho doanh nghiệp ngày càng phát triển, nhờ đó mà lợi 
ích của môi người được bảo đảm bền vững. Các doanh 
nghiệp phải biết và phải được Nhà nước khuyến khích 
tô chức quá trình hợp tác theo nguyên tắc tự nguyện, 
cùng có lợi tạo thành sức mạnh trong cạnh tranh, cũng 
như trong việc bảo vệ quyên lợi chính đáng của mình, 
dưới nhiều hình thức tổ chức đa dạng như hiệp hội theo 
ngành, theo sản phẩm, ở từng địa phương, từng nghề 
nghiệp ; mỗi doanh nghiệp có thể tham gia nhiều tổ 
chức hợp tác nếu xét thấy có lợi cho kinh doanh. 

Nhà nước đóng vai trò quyết định trong việc thực 
hiện hội nhập quốc tế có hiệu quả. Một mặt, Nhà nước 
cần hoàn chỉnh hệ thống các công cụ quản lý vĩ mô, tạo 
môi trường thuận lợi nhất cho hoạt động kinh doanh và 
đầu tư của tất cả các doanh nghiệp và cá nhân ; mặt 
khác, thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt động 
kinh doanh và đầu tư trong khuôn khô một hệ thống 
pháp luật phù hợp với nền kinh tế thị trường, không cho 
phép bất cứ cơ quan và cá nhân nào nhân danh Nhà 
nước để can thiệp vào hoạt động kinh doanh của doanh 
nghiệp, sách nhiễu, phiền hà dưới mọi phương thức. 

Trong những năm tới Nhà nước cần hướng vào giải 
quyết một số vấn đề như sau : 

Tạo lập đồng bộ nên kinh tế thị trường rong nước, 
khuyến khích cạnh tranh và chống độc quyền ; gắn bó 
hữu cơ hội nhập quốc tế với chiến lược kinh tế - xã hội 
của đất nước, tạo ra các đột phá chiến lược ; tổ chức 
công tác nghiên cứu khoa học và hệ thống thông tin về 
thị trường thế giới ; hình thành cơ cấu tổ chức hợp lý 
về kinh tế đối ngoại, chuẩn bị nguồn nhân lực cho 
tương lai. 

Nhân tố quyết định sự phát triên bèn vững của đất 
nước trong quá trình hội nhập với thế giới là nguồn 
nhân lực cho tương lai, đã được nhắc đến trong nhiều 
văn kiện của Đảng và Nhà nước, cũng là vấn đề đang 
cần có giải pháp thích hợp đối với hệ thống đào tạo, 
giáo dục, đề hình thành một đội ngũ công chức, cán bộ 
khoa học - kỹ thuật có đủ bản lĩnh chính trị và trình độ 
chuyên môn, một đội ngũ công nhân lành nghề đáp ứng 
được nhu câu về lao động của công cuộc chấn hưng đất 
nước trong một nền kinh tế thế giới đang có xu hướng 
toàn cầu hóa. C1 
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ĐỜI SÔ/G ƯĂM HÓA 
SÂM KHẨU UIỆT WAM 
THỜI ĐIÊM /MĂAI 2000 


TRẤN TBỌNG ĐĂNG ĐÀN ° 


Ừ bao đời nay, trong đời sống xã hội Việt 
Nam vẫn tổn tại một đời sống văn hóa - 


sân khấu. Quá trình tôn tại của văn hóa - 
sân khấu Việt Nam qua nhiều thay đổi, sàng lọc, 
gạn đục khơi trong và cho đến cuối thế kỷ XX 
này thì đã đạt tới một cấp độ phát triển khá hoàn 
chỉnh, bề thế. Trước thêm thế kỷ mới, hình dung 
lại toàn cảnh đời sống văn hóa - sân khấu là rất 
cần thiết. Bởi vì, có nắm được toàn cảnh những 
gì đang có mới mong ước định được chính xác 
những mục tiêu phát triển cơ bản nhất cho tương 
lai. Bức tranh toàn cảnh đời sống văn hóa - sân 
khấu Việt Nam ở thời điểm năm 2000, theo tôi, 
gồm mấy nét cơ bản như sau : 

Đối trợng mô tả, thể hiện của nghệ thuật 
sân khấu, trong đó gồm ít nhất các yếu tố : 
Thiên nhiên, xã hội và tư duy, tâm lý, tình cảm 
của con người. Chiều sâu thời gian của đối 
tượng mô tả, thể hiện của nghệ thuật sân khấu 
bao gồm cả hiện tại, quá khứ và tương lai ; chiều 
rộng không gian của đối tượng mô tả, thể hiện 
của nghệ thuật sân khấu lan tỏa khắp mặt bằng 
của quả đất, trong lòng biển, trong lòng đất và 
lên cả không gian vũ trụ. 

Người sáng tạo đầu tiên sản phẩm nghệ thuật 
sân khấu là nhà viết kịch. Các đối tượng mô tả 
thông qua sự sáng tạo của họ để trở thành (ác 
phẩm băng văn bản. Trong trường hợp kịch bản 
được chuyền thể từ tiểu thuyết, truyện ngắn... thì 
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vai trò người sáng tạo đầu 
tiên thuộc về các nhà văn - 
tác giả các tiêu thuyết, 
truyện ngắn... Ấy. 

Sản phẩm cụ thể đầu 
tiên của nghệ thuật sân 
khấu là kịch bản. Nếu 
kịch bản dưới dạng thoại 
kịch lúc đem dựng cho ca 
kịch, nhạc kịch... thi còn 
cần có sự đóng góp sức lao 
động sáng tạo của (ác giả chuyển thể để có kịch 
bản ca kịch, kịch bản nhạc kịch... Và nếu kịch 
bản được viết bằng một thứ ngôn ngữ này mà 
cần dàn dựng cho một sân khấu thể hiện bằng 
thứ ngôn ngữ khác thì lại phải có thêm sức lao 
động sáng tạo của dịch giả để có kịch bản dịch. 

Từ kịch bản đến sàn diễn, nghệ thuật sân 
khấu cần có sự góp sức của một nhân tố rất quan 
trọng. Đó là đạo diễn sân khấu. Ở khâu sáng 
tạo này, đạo diễn cần tới sức hỗ trợ sáng tạo của 
nhiều nghệ sĩ thuộc nhiều ngành chuyên môn 
khác : Họa sĩ thiết kế sân khấu, nhạc sĩ, chuyên 
gia ánh sáng, âm thanh, chuyên viên điều hành 
kỹ thuật... 

Đội ngũ sáng tạo tiếp theo là diễn viên, là 
nghệ sĩ biểu diễn. Đây là đội ngũ những người 
sáng tạo đem nghệ thuật sân khấu trực tiếp đến 
với công chúng. Nghệ sĩ biểu diễn thực hiện 
trách nhiệm nghệ thuật của mình theo sự điều 
hành của đạo diễn và dưới sự hỗ trợ của nghệ sĩ 
hóa trang, của chuyên gia thiết kế trang phục, 
đạo cụ, chuyên gia vũ đạo... Đã là diễn viên thì 
tất cả đều phải diễn và tùy theo thể loại, tùy theo 
vai diễn mà cùng với diễn là nói, là múa, là ca... 

Nét đặc biệt quan trọng trong đời sống văn 
hóa - sân khấu là công chúng sân khấu. Đây là 
nơi kiểm nghiệm chất lượng, thành quả của tất 


* GS, Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn quốc gia 
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ca các khâu sáng tạo của tác giả kịch bản, của 
đạo diễn, diễn viên... ; là nơi xác định mức độ 
thành, bại của mỗi vớ diễn ; xác định tác dụng 
tốt, xấu mà mỗi chủng loại sân khấu, mỗi nền 
sân khấu có được. Để nhận diện chính xác công 
chúng sân khấu là ai, đề biết được trình độ nhận 
thức nghệ thuật, thị hiếu thấm mỹ của họ, thời 
gian gần đây đã xuất hiện và phát triển khá 
nhanh ngành xã hội học nghệ thuật, trong đó có 
nghệ thuật sân khấu. ` 

Trong bức tranh chung của đời sống văn 
hóa - sân khấu Việt Nam trước thềm thế kỷ XXI 
xuất hiện những nét đẹp, đó là hoạt động của sân 
khấu quân chúng. Có những tác phẩm sân khấu 
quần chúng mà tất cả các khâu sáng tạo đều do 
quần chúng, do những người không chuyên 
nghiệp làm ra ; nhưng cũng có tác phẩm sân 
khấu quần chúng mà hoặc là tác giả kịch bản, 
hoặc là đạo diễn, hoặc là có một số diễn viên 
thuộc giới chuyên nghiệp tham gia. Những nét 
đẹp này trong vài ba thập niên gần đây xuất hiện 
ngày càng đậm, càng sắc sảo, thể hiện sự thành 
công của Việt Nam trong việc thực hiện một 
phương châm chiến lược hết sức quan trọng về 
văn hóa, văn nghệ xã hội chủ nghĩa là : Phải làm 
thế nào để quân chúng vừa hưởng thụ thành quả 
văn hóa, văn nghệ, vừa tham gia sáng tạo văn 
hóa, văn nghệ. 

Cho đến cuối thế kỷ XX, trong đời sống văn 
hóa - sân khấu Việt Nam đã hình thành một hệ 
thống giáo dục, đào tạo, bôi bổ kiến thức cho 
các nhà viết kịch, đạo diễn, diễn viên, các nhà 
nghiên cứu, lý luận, phê bình sân khấu. Có nhiều 
trường, lớp đào tạo tới cấp đại học và một số ít 
người thuộc nghiệp vụ nghiên cứu, lý luận, phê 
bình, đạo diễn sân khấu đã được đào tạo tới cấp 
tiến sĩ. Song song với việc đào tạo qua các 
trường, lớp chính quy, vẫn bảo tồn và phát triển 
việc đào tạo theo phương pháp truyền nghề do 
các gia đình có truyền thống nghệ thuật hoặc do 
các đoàn, đội, các tô chức nghề nghiệp tại trong 
nước đảm nhận. Cũng đã có cả việc gửi cán bộ, 
nghệ sĩ ra nước ngoài để đào tạo... 
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Đời sống văn hóa - sân khấu Việt Nam trong 
vài thập niên gần đây đã trở nên sôi động hơn 
nhờ các hội diễn, hội thí. Các hội diễn, hội thi 
không chỉ được tô chức ở cấp toàn quốc mà còn 
được tô chức ở cấp vùng, miền, tỉnh, thành và cả 
ở cấp quận, huyện. Hội thi, hội diễn sân khấu là 
những dịp tốt để phát hiện tài năng không chỉ 
của đội ngũ diễn viên mà còn có cả đội ngũ đạo 
diễn, tác giả kịch bản. Hội diễn, hội thi cũng là 
dịp phát hiện tài năng từ quân chúng nhân dân, 
cũng là dịp khơi dậy những tiềm năng nghệ thuật 
dân gian, nghệ thuật truyền thống vô cùng 
phong phú. 

Một lĩnh vực hoạt động nổi rõ nữa trong đời 
sống văn hóa - sân khấu Việt Nam ở thời điểm 
cuối thế kỷ XX là hoạt động xuất bản, báo chí 
vê đời sống văn hóa - sân khấu hoặc liên quan 
đến đời sống văn hóa - sân khấu. Chúng ta đã 
có Nhà xuất bản Sân khấu cùng hàng chục nhà 
xuất bản khác cùng tham gia xuất bản sách về 
đời sống văn hóa - sân khấu. Đã có hàng trăm tác 
phẩm sân khấu và sách nghiên cứu, lý luận, phê 
bình về nghệ thuật sân khấu ra mắt bạn đọc 
trong, ngoài nước mấy năm qua. Chúng ta cũng 
đã có nhiều tờ báo, tạp chí chuyên về nghệ thuật 
sân khấu và trên hàng trăm cơ quan ngôn luận 
khác đã có các bài viết, các trang mục chuyên 
dành cho văn hóa - sân khấu. Trên các đài phát 
thanh, truyền thanh ; trên các kênh truyền hình 
đã có rất nhiều bài, mục, chương trình chuyên 
biệt dành cho văn hóa - sân khấu... Một quang 
cảnh như vậy về hoạt động xuất bản, báo chí 
thuộc đời sống văn hóa - sân khấu tại Việt Nam, 
không phải ở đầu thế kỷ XX, cũng không phải ở 
giữa thế kỷ XX mà ngay như ở những năm đầu 
của phần tư cuối thế kỷ XX cũng vẫn thuộc về 
mơ ước. 

Mấy nét cơ bản nêu trên, dĩ nhiên, chưa phải 
đã là toàn cảnh trọn vẹn của bức tranh đời sống 
văn hóa - sân khấu Việt Nam ở thời điểm năm 
2000. Bởi vì, có thể cần phải định rõ thêm những 
nét thực có của sân khấu xiếc, sân khấu rối, bao 
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gồm cả rối cạn và rối nước ; còn cần phải hình 
dung thêm một số mặt hoạt động đang rất sôi nôi 
khác trong đời sống văn hóa - sân khấu đang 
ngày càng phát triển theo nhịp độ phát triển của 
khoa học, kỹ thuật chẳng hạn như : Nghệ thuật 
sân khấu truyện thanh, nghệ thuật sân khấu 
truyền hình, nghệ thuật sân khấu trên màn ảnh 
lớn và nghệ thuật sân khấu trên băng từ, băng 
tiếng ; hoặc đời sống văn hóa - sân khấu trong 
các cộng đồng dân tộc ít người ; đời sống văn 
hóa - sân khấu trong cộng đông người Việt Nam 
ở nước ngoài mà ngày nay đã lên đến con số trên 
dưới 3 triệu và kiều cư trên gần 100 nước và 
vùng lãnh thổ của thế giới hiện đại... Vì thế, xin 
được xem những gì vừa đề cập đến trên dây chỉ 
là bức tranh phác họa ban đâu. Bức phác họa này 
chắc sẽ được bổ sung, hoàn chỉnh dần trong quá 
trình bàn đến những nét nổi rõ trên bức tranh 
toàn cảnh của đời sống văn hóa - sân khấu Việt 
Nam trước thêm thế kỷ XXI. 

Mấy nét nổi rõ trên bức tranh toàn cảnh 
đời sống văn hóa - sân khấu : Nhìn lên bức 
phác họa toàn cảnh đời sống văn hóa - sân khẩu 
Việt Nam trước thêm thế kỹ mới, chúng ta có thể 
nhận diện rất nhiều nét nổi rõ thế mạnh, nhưng 
cũng không ít những nét có dáng hình những dấu 
hỏi về mặt lý luận. Ở đây chỉ xin đưa ra một vài 
dẫn chứng. 

Sự tác động của thiên nhiên, của xã hội đến 
tư duy, tâm lý, tình cảm con người và, đến lượt 
chúng, tất cả các yếu tố đó tác động đến đời sống 
văn hóa, văn nghệ nói chung và văn hóa - sân 
khấu nói riêng. Sự tác động qua lại này xảy ra 
liên tục khắp nơi và suốt quá trình phát triển của 
xã hội loài người tuy ở nơi này, nơi khác ; ở thời 
gian này, thời gian khác mức độ mạnh, yếu cụ 
thể có khác nhau. Những tác động qua lại đó xảy 
ra liên tục tạo thành một trạng thái động theo 
chiều dọc thời gian mà bức tranh toàn cảnh của 
nó chỉ có thê phác họa được ở một khoảng thời 
gian nhất định. Ở đây, chúng ta hãy xác định 
khoảng thời gian đó là trước thêm thế kỷ XXI. 
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Trong khoảng thời gian này, trên toàn cảnh đời 
sống văn hóa - sân khấu nối rõ lên một số vấn đề 
cần được lưu ý đặc biệt, mà vấn đề trước tiên tôi 
muốn đề cập đến ở đây là vấn đề đối tượng mô 
tả, thể hiện của nghệ thuật sân khấu. 

Lẽ ra, trước thêm thế kỷ XXI đối tượng mô 
tả, thê hiện nổi bật nhất, sâu sắc nhất của nghệ 
thuật sân khấu phải là sự đổi mới của thiên 
nhiên, của xã hội và của tư duy, tâm lý, tình cảm 
con người Việt Nam sau hơn một thập niên đổi 
mới ; phải là những tác phẩm sân khấu mang 
tính thông điệp, dự báo cho tương lai của đất 
nước thời gian đầu của thế kỷ mới - thời gian 
Việt Nam đã hoàn thành những bước quan trọng 
trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa... 
Yêu cầu này là đúng, nhưng chỉ có thể mang tính 
thuyết phục và tính trọn vẹn nếu được lưu ý đầy 
đủ tới một vài khía cạnh : Trước hết phải chấp 
nhận một thực tế rằng : Đề tài hiện đại chỉ thích 
hợp với một số ít thể loại sân khấu. Vấn đề ở đây 
không phải chỉ là đề tài, tức là sân khấu thể hiện 
vê cái gì, mà còn là để nói lên điều gì, tức là chủ 
đề. Quan niệm máy móc, giản đơn, buộc tác 
phẩm tuông, chèo, cải lương phải viết trực tiếp 
đê tài hiện đại đã làm cho nhiều nghệ sĩ của 
chúng ta, cả tác giả kịch bản, cả đạo diễn và diễn 
viên... phải nhận lấy thất bại. Trong khi đó nắm 
lấy yêu cầu thể hiện chủ đề hiện đại để dựng 
nhiều vở diễn mang đê tài lịch sử, thậm chí đề tài 
giã sử, đề tài huyện thoại.... đã đem lại thành 
công cho không phải quá ít vở diễn thời gian 
qua. Thiết nghĩ lời trách : Sàn diễn của sân khấu 
trước thêm thế kỷ XXI “thiếu vắng hình ảnh 
người lao động, những con người đang là lực 
lượng chính tạo nên sự thay đối, phát triển của 
đất nước” nêu lên tại diễn đàn Đại hội V của Hội 
Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam cuối tháng 12 năm 
1999 là lời trách chung cho mọi thể loại thì thật 
là không thỏa đáng. Đối với tuồng hoặc cải 
lương tuồng cô chẳng hạn, thì nên yêu cầu thể 
hiện chất đôi mới, chất hiện đại, chất dự báo qua 
chủ đê là chính. Và, ngay câ kịch nói, nếu như để 
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tài không thuộc thời hiện đại, đương đại mà chủ 
đề của tác phẩm thể hiện đậm chất đối mới, hiện 
đại, chất dự báo ... thì vẫn là tác phẩm cần được 
đánh giá cao. Ở đây có một khía cạnh rất cần 
được xem xét kỹ. Đó là nội hàm của khái niệm 
“đề tài hiện đại”. Nếu cho rằng những gì đang 
xây ra trên đất nước Việt Nam là thuộc đề tài 
“đương đại” thì phạm vi thời gian của “đương 
đại” dài nhất có lẽ cũng chỉ từ 1985 đến nay. 
Còn nếu dùng khái niệm “đê tài hiện đại ” thì thứ 
nhất là nó có bao gồm cả giai đoạn 1985 đến nay 
không ? ; và, thứ hai là trở về trước năm 1985 thì 
chiều sâu thời gian của đề tài hiện đại là đến bao 
giờ ? - 1975 chăng ? Còn nếu sân khấu dựng lại 
những gì thuộc thời chống Mỹ 1954 - 1975, 
thuộc thời kháng chiến chống Pháp 1945 - 
1954 ; hoặc giả thuộc thời kỳ 1930 - 1945, hoặc 
trước đó nữa, thời kỳ 1858 - 1930... thì phải 
chăng là đã thuộc về tác phẩm thể hiện “đê tài 
lịch sử” rồi chứ không thuộc phạm vi “đề tài hiện 

'” nữa ? Quan niệm khác nhau về nội hàm khái 
niệm “hiện đại ” rồi mỗi người cứ theo quan niệm 
của riêng mình mà đặt yêu cầu thê hiện “đê tài 
hiện đại”, “chủ đê hiện đại” như thế này, như thế 
kia thi thật là phi khoa học. Tôi xin kiến nghị 
rằng : Ở thời điểm năm 2000 này “thời hiện đại” 
cần được xem như bắt đầu từ 1945 đến tận hôm 
nay ; trong đồ những gì đang xây ra trước mắt 
chúng ta thì có thể gọi là “đương đại”, và như 
vậy, “thời đương đạ¡” là giai đoạn cuối cùng của 
“thời hiện đại”. Một phần của “thời hiện đại” 
theo thời gian sẽ chuyển vào lịch sử và “thời 
đương đại ” sẽ chuyển bớt giai đoạn trước của nó 
cho “thời hiện đại” để theo chúng ta đi vào 
những giai đoạn mới của tương lai... 

Chưa khẳng định cho mình nội hàm các khái 
niệm trên thì chưa nên đặt tác phẩm sân khấu và 
tác phâm văn học, nghệ thuật nói chung, trước 
yêu cầu thể hiện đề tài nào, chủ đề nào. Giữa hai 
người, chưa thống nhất với nhau nội hàm các 
khái niệm trên thì có thể xem như chưa có gì để 
mà trao đổi ý kiến về đề tài, về chủ đề của bất cứ 
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một tác phẩm sân khấu nào, của bất cứ một tác 
phẩm văn học, nghệ thuật nói chung nào. 

Một điều cũng rất cần phải lưu ý là đề cao, ưu 
tiên cho vở diễn thể hiện đề tài hiện đại chỉ hoàn 
toàn đúng đắn khi mà đề tài hiện đại hoàn toàn 
thiếu vắng hoặc chỉ chiếm một tỷ lệ quá nhỏ bé 
trên sàn diễn của sân khấu chúng ta. Còn yêu cầu 
mang tính lý tưởng của một nên sân khấu thì 
luôn luôn phải là cân đối, hài hòa vê tỷ lệ của các 
đề tài ; luôn luôn phải là tý lệ hợp lý đối với từng 
kịch chủng với năng lực đặc thù của nó trong 
việc thể hiện đề tài hiện đại. Chúng ta thử tưởng 
tượng giá như có một nền sân khấu mà vắng 
bóng hoàn toàn đề tài lịch sử, đề tài giã sử, hoặc 
đề tài huyền thoại... thì sẽ trở thành đơn điệu, tẻ 
nhạt biết chừng nào ? Yêu câu tập trung sức sáng 
tạo của giới nghệ sĩ sân khấu vào đề tài đương 
đại là yêu cầu Chung. Nhưng, song song với yêu 
cầu chung. đó, rất cần trân trọng, rất cần tạo điều 
kiện thật tốt cho những người nào đã có một khối 
lượng tri thức, một bề dày tích lũy, có nhiều kinh 
nghiệm nghệ thuật trong việc thể hiện đê tài lịch 
sử, đề tài giã sử, đề tài huyện thoại... Đối với số 
nghệ sĩ này, theo tôi, yêu cầu đặt ra chỉ nên là 
chủ đề hiện đại. Tôi vẫn rất tin rằng nếu chúng 
ta làm tốt sự định hướng thoáng như vậy thì sẽ 
giúp ích rất nhiều cho sự ra đời những tác phâm 
nghệ thuật sân khấu hay hơn, sâu sắc hơn, có 
tầm cỡ lớn hơn... 

Đối với nghệ thuật sân khấu Việt Nam trước 
thèm thế kỷ XXI có lẽ khó khăn nhất là nhiệm 
vụ thể hiện tư duy, tâm lý, tình cảm của con 
người, trong đó bao gồm cả những con người 
Việt Nam, cả những con người của nhiều đất 
nước khác có liên quan đến Việt Nam. Trong 
thời gian mấy thập niên gần đây, trên sàn diễn 
nghệ thuật sân khấu Việt Nam đã xuất hiện hàng 
ngàn nhân vật thể hiện những con người ở đủ 
mọi tầng lớp xã hội, từ thời hiện đại cho đến mọi 
thời đại trong quá khứ lịch sử xa xưa. Đặt mỗi 
nhân vật trong bối cảnh xã hội mà họ sống, trong 
tình thế lịch sử mà họ hành động, trong mọi quan 
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hệ chằng chịt với các nhân vật khác trong cùng 
vở kịch... thì những điều gì là cốt !õï trong tư duy 
của họ ? Những yếu tố nào là nguôn gốc tạo nên 
tâm lý của họ ? Những nét nào là căn bản trong 
tình cảm của họ ?... Những câu hỏi này phải đặt 
ra và phải tự giải quyết trước và trong suốt quá 
trình xây dựng kịch bản. Người đạo diễn, trước 
những trang kịch bản lại phải tự vấn : Nhân vật 
này suy nghĩ thế này có thật là đúng không ? ; 
tâm lý, tình cảm của nhân vật kia thể hiện như 
vậy có chính xác không ?... Và chỉ khi nào đạo 
diễn tự trả lời được những câu hỏi đó, tự xác định 
quan điêm của mình có khi trùng hợp, có khi 
khác với quan điểm của tác giải kịch bản, về tư 
duy và tỉnh cảm, tâm lý của các nhân vật trong 
kịch bản, mới có thể tiến hành việc dàn dựng. Và 
bây giờ lại đến lượt những câu hỏi và những câu 
tự trả lời của đội ngũ nghệ sĩ diễn viên... Thành 
hay bại của một vở kịch trong việc mô tả, thể 
hiện tư duy, tình cảm của những con người được 
dựng thành các nhân vật của vỡ kịch là lệ thuộc 
ít nhất vào 3 bước nhận thức của 3 tầng sáng tạo 
đó. Nếu thành, bại của một (ác phẩm văn học chì 
lệ thuộc vào một tầng sáng tạo là nhà văn thi sự 
thành, bại của một (ác phẩm sân khấu sự lệ thuộc 
phải được nhân lên ít nhất là gấp 3. Tôi nói “ít 
nhất” là bởi vì ở đây tâng sáng tạo thứ 3 trong (ác 
phẩm sân khấu không phải là thuộc về một 
người, tức là một diễn viên. Bởi vì, tác phâm sân 
khấu mà chỉ gồm mỗi một nhân vật là rất hiếm. 

Đối với nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, thể hiện 
tư duy, tình cảm của con người thời xưa có nhiêu 
cái khó. Phải làm sao để chỉ qua tài liệu gián tiếp 
mà hinh dung cho ra cách suy nghĩ của người 
xưa, quan hệ của người xưa đối với xã hội đương 
thời ; suy luận cho ra từ nguôn gốc xã hội nào, từ 
cơ sở triết lý nào, từ hệ thống lễ giáo nào... mà 
người xưa tư duy như thế, mà người xưa tỏ quan 
hệ tình cảm như thế, mà trong người xưa hình 
thành tâm lý như thế... Đối với việc mô tả, thể 
. hiện tư duy, tinh cảm, tâm lý của con người Việt 
Nam hiện đại, nghệ thuật sân khấu của chúng ta 
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lại còn phải đứng trước một khối lượng khó khăn 
gấp bội. Nếu đối với việc thể hiện người xưa, các 
nghệ sĩ sân khấu chỉ đối diện với sự kiếm chứng 
của tài liệu lịch sử, thì đối với việc thể hiện con 
người Việt Nam hiện đại còn phải đối diện với 
cả sự kiểm chứng của những con người, những 
lớp người là mẫu của các nhân vật mà mình phải 
thể hiện. Người Việt Nam thời hiện đại là các 
lớp người đã sống trong những khoảng thời gian 
dồn nén rất chặt và rất đây các sự kiện của xã hội 
Việt Nam và của thế giới hiện đại. Tư duy của 
những con người Việt Nam hiện đại chịu ảnh 
hưởng từ vô số các luồng triết học, các luông lý 
luận, các luồng tư tưởng rất khác nhau của thế 
giới hiện đại. Thể hiện tư duy, tình cảm, tâm lý 
của các nhân vật là hiện thân của con người 
Việt Nam hiện đại, nếu muốn thu được thành 
quả nghệ thuật, các nghệ sĩ sân khấu phải vượt 
qua vô vàn khó khăn, thử thách. Và kết quả của 
công cuộc phần đầu đó đã hiện hình khá đậm nét 
trên sàn diễn của nghệ thuật sân khẩu Việt Nam 
hiện đại. Tuy nhiên, so với yêu câu lý tưởng của 
việc thê hiện tư duy, tình cảm, tâm lý của con 
người Việt Nam hiện đại bằng nghệ thuật sân 
khấu thì kết quả đó quả thật là còn quá khiêm tốn. 

Góp vào hành trang lý luận của sân khấu 
Việt Nam trên đoạn đường đầu đi vào thế 
kỷ XXI : Cuối tháng 12 năm 1999, hơn 500 đại 
biêu, thay mặt cho gần 2 000 hội viên Hội Nghệ 
sĩ sân khấu Việt Nam đã họp Đại hội lần thứ V. 
Đây là đại hội mở đường vào thế kỷ XXI. Hành 
trang lý luận của sân khấu Việt Nam trên đoạn 
đường này đã được chuẩn bị từ lâu, nhưng dường 
như cho đến nay vẫn chưa tiếp cận thật gần kề với 
tính chu đáo, hoàn chỉnh. Xin được góp bổ sung 
thêm mấy ý nhỏ : Bước vào thế kỷ XXT, tức là 
bước vào tương lai. Mà tương lai của cả một thể 
kỷ là cực kỳ to lớn. Bởi vậy, trước hết xin 
cùng nhau hiểu nội hàm khái niệm “Thế kỷ 
thứ XXI” ở đây chỉ là khoảng thời gian một vài 
thập niên đầu của thế kỷ mới mà thôi - tức là đề cập 
đến một tương lai gân. Và ngay trong cái “tương 
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lai gần” đó cũng phải theo dõi hết sức sát sao kết 
quả của hai ngành khoa học trực tiếp liên quan. 
Đó là khoa học dự báo chiến lược và khoa tương 
lai học. Nhạy bén nắm bắt những kết quả của hai 
ngành khoa học này để tiếp nhận ngay những kết 
quả của hai ngành khoa học đó vào hành trang lý 
luận và vận dụng thật sáng tạo vào thực tiễn của 
những hoàn cảnh xã hội trong từng bước đi mới 
là công việc hết sức cần thiết để nghệ thuật sân 
khấu làm tròn sứ mạng của nó trong tương lai. 

Qua từng bước đi trên con đường mới đó, 
việc nắm bắt thật nhạy bén thị hiếu thẩm mỹ của 
công chúng sẽ là yêu cầu sống còn của sân khấu 
trong 5 năm đầu của thế kỷ mới. Thị hiếu thẩm 
mỹ của công chúng ở một giai đoạn lịch sử được 
quy định bởi rất nhiều yếu tố mà trước hết là từ 
hiện thực của đời sống chính trị, kinh tế ; của hệ 
thống tổ chức xã hội trên đất nước và cả trên thế 
giới nữa. Vì vậy, nội dung khái niệm “thị hiếu 
thấm mỹ của công chúng” phải được bao gồm 
trong một phạm vi rất rộng và rất động. Ở đầy 
kết quả của khoa xã hội học nói chung và của xã 
hội học nghệ thuật nói riêng phải được xem là 
hành trang không thể thiếu. Chiếm lĩnh nhanh, 
ứng dụng thật kịp thời, thật sáng tạo những thành 
quả khoa học - kỹ thuật hiện đại phục vụ đời 
sống xã hội nói chung ở phạm vi trong nước 
cũng như trên thế giới và đặc biệt là thành quả 
khoa học - kỹ thuật phục vụ cho văn hóa, văn 
nghệ hiện đại, cho hoạt động sân khấu là rất cần 
thiết. Không bù đắp kịp thời và không bù đắp 
theo một cấp độ thật cao những nhược điểm về 
mặt này do lịch sử của đất nước nửa cuối thế kỷ 
XX để lại cho sân khấu Việt Nam, chúng ta sẽ 
không tránh khỏi sự tuột dốc thảm hại trên đoạn 
đường đầu đi vào thế kỷ mới. Đây sẽ là một 
trong những lý do chủ yếu khiến công chúng sân 
khấu tương lai xa lìa nghệ thuật sân khấu tương 
lai. 

Nhận thức về định hướng trong hoạt động 
văn hóa, văn nghệ phải được xem là nhiệm vụ 
sống còn trên chăng đường lịch sử đất nước 
chuyển qua cơ chế kinh tế thị trường. Phải xem 


SỐ 5 (3-2000) 


định hướng như là một tất yếu khách quan trong 
hoạt động văn hóa, văn nghệ Việt Nam, trong đó 
có nghệ thuật sân khấu, ở thời kỳ cuối thế kỷ XX 
đầu thế kỷ XXI. Phá bỏ tận gốc những quan 
niệm mang tính chất “hồ nghi” răng đã định 
th (ác là mất “tự do”, đã định hướng là mất 

“sáng tạo cá nhân”... Đây là một công việc nhất 
thiết phải làm dù rất khó khăn mới có thể hoàn 
thành. Thích nghi nhanh với kinh tế thị trường, 
mà kinh tế thị trường là một “con ngựa bất 
kham” trên đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
Cụ thể là phải lướt qua cho được những sự trở 
chứng của “con ngựa bất kham” vốn chỉ chịu 
thuần phục bởi “ngọn roi đúc bằng vàng” và “sợi 
dây cương bện bằng đô-la” ấy. Đó là những việc 
làm đòi hỏi sự kiên gan, trì chí, đầy bản lĩnh và 
đầy sáng tạo. Chỉ riêng thực tế hoạt động sân 
khấu 15 năm cuối của thế kỷ XX đã đủ cho 
chúng ta kết luận răng : Chỗ nào mà nghệ thuật 
lùi một bước là chỗ đó đông tiên lấn lên một 
bước. Sự lẫn át nguy hại này không thể không bị 
chặn đứng trong đời sống sân khấu ngay từ 
những năm đầu của thế kỷ mới. Không để cho 
đông tiên lẫn át nghệ thuật có định hướng. Làm 
được điều này tức là tạo được phương thuốc cứu 
nguy hàng đầu để bảo vệ sự sống còn của văn 
hóa, nghệ thuật truyên thống Việt Nam mà trước 
hết là nghệ thuật sân khấu truyền thống. 

Cần phát huy hơn nữa lực lượng nghiên cứu, 
lý luận, phê bình của giới sân khâu để tiếp tục 
một công việc hết sức quan trọng là đúc kết, tông 
kết, rút ra những bài học thành công và thất bại 
của sân khấu Việt Nam thế kỷ XX, góp phần bứt 
phá những vướng mắc mới, nhằm định hình chức 
năng, nhiệm vụ và cơ sở lý luận nói chung của 
nghệ thuật sân khấu Việt Nam, đặc biệt là jý 
luận về phương pháp vận dụng lý luận ở thời kỳ 
mà lý luận cơ bản cân có những mặt phải kiên tri 
củng cố, có mặt phải bổ sung, thay đôi một cách 
thật uyên chuyên trong những thập niên đầu của 
thế kỷ XXI. Thích nghi cho được với cơ chế kinh 
tế thị trường, đồng thời bảo vệ cho được sự phát 
triển của một nên nghệ thuật sân khấu có định 
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hướng là vẫn đề lý luận bức xúc hàng đầu đối 
với lực lượng nghiên cứu, lý luận, phê binh sân 
khấu hiện nay và có thể còn kéo dài qua nhiều 
thập niên của thế kỷ mới. Mở rộng hơn nữa vùng 
quan tâm của các Hội đông nghệ thuật ngành 
sân khấu trong mối liên quan, liên kết chặt chẽ 
với các Hội đông nghệ thuật của các ngành văn 
hóa, văn nghệ khác và với các ngành khoa học, 
cả tự nhiên, cả xã hội và nhân văn, có liên quan. 
Các Hội đồng nghệ thuật sân khấu cần quan tâm 
đông đều đến chiều sâu học thuật của cả 6 mảng 
hoạt động của ngành : 1). Xã hội, thiên nhiên và 


tư duy, tâm lý, tình cảm của con người với tư. 


cách là đối tượng mô tả của nghệ thuật sân 
khấu ; 2). Đội ngũ viết kịch bản ; 3). Bản thân hệ 
thống kịch bản sân khấu ; 4). Nghệ thuật đạo 
diễn cùng các ngành trực tiếp liên quan như : 
Nghệ thuật hóa trang, kỹ thuật và mỹ thuật thiết 
kế sân khấu, âm nhạc, kỹ thuật ánh sáng, âm 
thanh... ; 5). Đội ngũ diễn viên và đặc biệt, cần 
quan tâm đến mảng hoạt động thứ 6 là công 
chúng sân khấu. Mở rộng vùng quan tâm, đồng 
thời đi vào chiêu sâu học thuật của từng mảng 
mà trước hết là bồi bổ cho người sáng tạo cũng 
như người tiếp nhận những tri thức mới về văn 
hóa học, về nghệ thuật học, về ngôn ngữ học, về 
khoa học lịch sử, về những tiến bộ của khoa học 
kỹ thuật hiện đại, và như đã nói ở trên, cần đặc 
biệt quan tâm bồi bô về những kết quả mới nhất 
của khoa học dự báo chiến lược và tương lai 
học ; những thành quả mới nhất của khoa học - 
kỹ thuật hiện đại phục vụ cho hoạt động sân 
khấu nói riêng và văn hóa, văn nghệ nói chung. 

Bức tranh toàn cảnh đời sống văn hóa - sân 
khấu Việt Nam ở năm 2000 khá phong phú, khá 
đẹp nhưng vẫn nổi rõ nhiều vệt lạc màu, nhiều 
mảng trống, cần được chỉnh đốn, bổ sung. Mà 
nên tảng của sự thành công trong chỉnh đốn, bô 
sung phải là lý luận. Hành trang lý luận của sân 
khấu Việt Nam đi vào thế kỹ XXI phải hết sức 
phong phú. Mong sao máy ý kiến trên đây được 
góp phần nhỏ vào sự phong phú chung. 
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THỰC HIỆN QUY CHÍ... 
(Tiếp theo trang 16) 


nhất là những người không hiểu biết pháp luật và 
những người lợi dụng dân chủ, xúi giục, kích 
động quần chúng vi phạm pháp luật cũng dẫn tới 
vi phạm dân chủ. 

Để xử lý đúng đắn các vụ việc phức tạp ở cơ 
sở, cần phải đi sâu, đi sát nắm thông tin từ nhiều 
phía, nhiều nguồn. Nếu chỉ nghe một phía, chúng 
ta sẽ không thể hiểu đúng bản chất sự việc. Đối 
với những vi phạm của cán bộ và nhân dân, khi 
xử lý cũng phải căn cứ vào điều kiện, hoàn cảnh 
cụ thể và động cơ, thái độ của họ chứ không chỉ 
căn cứ vào những chủ trương, quy định một cách 
chung chung. Vì thế việc biểu dương, khen 
thưởng, nhân rộng điển hình hoặc chấn chỉnh, xử 
lý, kỷ luật phải nghiêm minh, chính xác, có lý, có 
tình. Nhiều khi vấn đề trở nên phức tạp chỉ vì 
chúng ta xử lý những người vi phạm không công 
băng, không đúng lúc, không đúng mức. 

Thực tiễn cho thấy nguyên nhân dẫn tới các vụ 
việc vi phạm dân chủ của cán bộ ở cơ sở rất đa 
dạng, phức tạp. Do đó khi xử lý những cán bộ có 
sai phạm cũng cần phải thấy cả những việc họ 
làm được. Xử lý kỷ luật cán bộ là nhăm mục đích 
tạo ra sự ôn định chính trị, phát triển kinh tế - xã 
hội. Thấy cán bộ làm sai mà không xử lý hoặc xử 
lý lại làm triệt tiêu sự năng động, tích cực của cán 
bộ đều không phát huy được dân chủ, không thúc 
đây được phong trào hành động cách mạng của 
nhân dân. 


* * 


Hoàn thiện và phát huy quyền làm chủ của 
nhân dân ở cơ sở đang là khâu quan trọng và cấp 
bách trong cơ chế tổng thể của hệ thống chính trị 
Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm 
chủ, nguyên tắc cốt lõi, cơ bản nhất của chế độ ta. 
Đó cũng chính là điều Bác Hồ căn dặn mọi cán 
“Nói tóm lại, 
quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân”, “Dân 
vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Đó là 
những lời căn dặn ân cần, sâu sắc và là chân lý lớn 
đúc kết từ thực tiễn vĩ đại của cuộc sống. 
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năm qua, kể từ ngày thành lập đến 
nay, Đảng ta luôn luôn quan tâm 


j đến công tác báo chí và đội ngũ nhà 


báo. Đó là điều kiện thuận lợi để đội ngũ nhà báo 
hoạt động đúng hướng, có hiệu quả và không 
ngừng phát triển. Trong công cuộc đổi mới hiện 
nay, đội ngũ nhà báo nước ta, đã có bước trưởng 
thành vượt bậc về mọi mặt. Chính sự lớn mạnh đó 


Đề đội ngủ nhà báo nước (a 
ximg đáng với niệm (in yên của Đảng 


CHU THÁI THÀNH 


của đội ngũ nhà báo đã tạo ra nội dung thông tin 
đa dạng và phong phú, ngày càng làm tốt hơn vai 
trò tiếng nói của Đảng, của Nhà nước, diễn đàn của 
nhân dân, đóng góp xứng đáng vào những thắng 
lợi chung của cách mạng. 

Hiện nay, cả nước ta đã có trên 500 tờ báo và 
tạp chí. Theo các nhà nghiên cứu thì vào thời điểm 
kết thúc năm 2000 để bước vào thế kỷ XXI, nước 
ta sẽ có khoảng hơn 600 đơn vị xuất bản báo chí 
với 44,22 tỉ trang in. Như vậy, bình quân sẽ đạt 
8,4 bản/người (mức hưởng thụ này trong năm 1995 
mới chỉ có 6,43 bản/người). Đối với nước ta, đó là 
một con số không nhỏ phản ánh khát vọng thông 
tin và quyền được thông tin trong xã hội đầy năng 
động hiện nay. Đồng thời cũng thể hiện sự quan 
tâm của Đảng và Nhà nước, sự cố gắng không mệt 
- mồi của các cơ quan báo chí và quá trình lao động 
đầy tâm huyết và sáng tạo của đội ngũ nhà báo. 

Nhìn về tốc độ phát triển, nếu so với thời gian 
1975 trở về trước, thì hiện nay đội ngũ nhà báo đã 
tăng lên gấp nhiều lần. Năm 1945, những cây bút 
viết báo cách mạng nước ta chỉ có khoảng 100 
người, năm l975 đã tăng lên hơn 1 000 người, năm 
1997 có hơn 7 000 người và vào năm 2000 đa có 
hơn 9 000 người. Như vậy, hằng năm, nhất là trong 
giai đoạn đổi mới, đội ngũ nhà báo đã tăng gấp 
nhiều lần. Trong đội ngũ những người làm báo, 


90% phóng viên, biên tập viên có trình độ đại học 
và trên đại học, 25% được đào tạo chuyên ngành 
báo chí ; nhiều người biết từ 1 đến 2 ngoại ngữ ; 
60% ở lứa tuổi từ 30 đến 40, 12% dưới tuổi 30. 
Nhiều phóng viên, biên tập viên, cán bộ quản lý 
báo chí, một mặt tự học, rèn luyện và trưởng thành 
qua thực tiễn, mặt khác được Đảng và Nhà nước 
đào tạo, bôi dưỡng qua hệ thống trường lớp chính 
quy, nên đã có sự tiến 
bộ đáng kể về chuyên 
môn, nghiệp vụ. Đã 
xuất hiện một số nhà 
báo trẻ có trình độ 
chuyên môn và uy tín 
nghề nghiệp, nhanh 
chóng nắm bắt được 
các vấn đề mới mẻ, 
bức xúc của đời sống 
xã hội, có không ít bài 
viết hay, hiệu quả và tác dụng giáo dục cao. 

Xã hội ngày càng phát triển, thông tin báo chí 
càng có vai trò lớn. Với nội dung thông tin có định 
hướng đúng đắn, chân thật, có sức thuyết phục, 
báo chí có khả năng hình thành dự luận xã hội, 
điều chỉnh hành vi xã hội phù hợp với vận động 
của hiện thực theo những chiều hướng có chủ định. 
Báo chí là vũ khí tư tưởng sắc bén, lợi hại, là người 
tuyên truyên tập thể, cô động tập thê. tổ chức tập 
thể. Chính trong điều kiện mới của nên kinh tế thị 
trường và trong thời đại bùng nô thông tin hiện 
nay, sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí ngày 
càng cần thiết hơn bao giờ hết. Đúng như Lê-nin 
đã nói : “Báo chí phải trở thành các cơ quan của 
các tổ chức Đảng...” (). Đảng yêu cầu đội ngũ nhà 
báo : “Phải bảo đảm tính chân thực, nâng cao chất 
lượng, tăng cường tính quân chúng và tính chiến 
đấu, khắc phục tình trạng giản đơn, hời hợt, sáo 
rồng, một chiều” (2). Cương lĩnh của Đảng thêm 
một lần nữa khẳng định : “phát triển các phương 
tiện thông tin đại chúng, thông tin đa dạng, nhiều 
chiêu, kịp thời, chân thật vả bố ích” (3), Bên cạnh 


(1) VL Lê-nin : Toàn tập, Nxb Tiền bộ Mát-xcơ-va, L 12, tr 124 

(2) Văn kiện Đạt hột đại biểu toàn quốc lần thứ VI, Nxb Sự thật 
Hà Nội 1987, tr 129 

(3) Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên 
CNXH,. Nxb Sự thật Hà Nội 1991. tr 15 
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đường lối mang tính định hướng, Đảng ta cũng 
vạch ra nhiệm vụ cụ thể cho các nhà báo. Đó là, 
truyền bá đường lối, chính sách của Đảng, đi sát 
thực tế, thông tin kịp thời và phân tích sâu sắc 
những sự kiện mới ; phát hiện và phân ánh trung 
thực những điển hình tiên tiến, nhiệt tình ủng hộ, 
cổ vũ những nhân tố mới ; dũng cảm đấu tranh 
chống những hiện tượng lạc hậu, trì trệ và mọi biểu 
hiện tiêu cực khác ; đề cập và chỉ ra phương hướng 
giải quyết những vấn đề thiết thực mà xã hội quan 
tâm, xây dựng dư luận xã hội lành mạnh, động 
viên quần chúng tích cực hoàn thành nhiệm vụ 
cách mạng... 

Đảng lãnh đạo không phải theo kiểu cầm tay 
chỉ việc, bắt người làm báo và cơ quan báo chí phải 
viết bài này, bài kia, hoặc dùng phương pháp thể 
hiện như thế nào. Đảng lãnh đạo thông qua việc 
bồi dưỡng đội ngũ cốt cán, trước hết là tổng biên 
tập, là cấp ủy đảng thực hiện tốt sự lãnh đạo của 
mình mà không sa vào những vụ việc vụn vặt hoặc 
đi sâu quá vào nghiệp vụ chuyên môn. Dưới sự 
lãnh đạo của Đảng, những trí thức viết báo được tự 
do sáng tạo, phát huy tài năng của mình để cống 
hiến cho đất nước. Khi tình hình trong nước và trên 
thế giới có những chuyển biến quan trọng, khi 
Đảng, Nhà nước chuẩn bị ban hành những chủ 
trương và chính sách mới, những người làm báo 
đều được thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời. 
Ngoài ra, các nhà báo còn được tạo điều kiện đi sát 
cuộc sống, cấp ủy đảng dành thời gian định kỳ làm 
việc với những người phụ trách cơ quan báo chí, 
đứng trên giác độ lãnh đạo chính trị chỉ rõ những 
việc làm được, biểu dương mặt tốt, dân chủ thảo 
luận để rút kinh nghiệm những việc đã làm, uốn 
nắn và ngăn ngừa những biểu hiện lệch lạc. Một 
biện pháp tốt để cấp ủy lãnh đạo, bồi dưỡng cán bộ 
báo chí là thường xuyên tổ chức những buổi tiếp 
xúc, đối thoại ; tại đó người lãnh đạo cấp ủy thông 
báo tình hình, lắng nghe ý kiến của các nhà báo, 
hòa nhập vào sinh hoạt báo chí để nâng cao kiến 
thức của mình, đồng thời bồi dưỡng cho những nhà 
báo cốt cán về quan điểm của Đảng, về những chủ 
trương và ý đô lãnh đạo của cấp ủy từng thời kỳ. 
Đó là những điều kiện hết sức cơ bản cho hoạt 
động của nhà báo đi đúng hướng. 
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Hiến pháp, Luật báo chí, Luật xuất bản cùng 
nhiều văn bản pháp quy khác đã thê chế hóa quyền 
tự do ngôn luận, tự do báo chí. Đội ngũ nhà báo 
được tự do hành nghề, tự do sáng tạo trong khuôn 
khổ pháp luật. Mọi công dân đều có quyền phát 
biểu M kiến trên công luận về mọi vấn đề, từ những 
ý kiến xây dựng pháp. luật, chính sách quản lý đất 
nước đến những ý kiến nhận xét, phê bình công 
việc của các cơ quan đảng, nhà nước và đoàn 
thể, miễn là phù hợp với lợi ích của Tổ quốc và 
nhân dân. 

Đảng lãnh đạo báo chí, song quản lý báo chí là 
công việc của Nhà nước. Thông qua luật pháp, quy 
chế, thể lệ mà các quan điểm, định hướng chính trị 
của Đảng được cụ thể hóa . Quan điểm của Đảng 
là : Phát triển đi đôi với quản lý tốt mạng lưới 
thông tin, báo chí, xuất bản, phát thanh, truyền 
hình... Nội dung thông tin cần được cải tiến cho 
sâu sắc và phong phú hơn. Yêu cầu của sự nghiệp 
phát triển báo chí cả về nội dung, hình thức, số 
lượng đều hướng tới hiệu quả xã hội cao, đó cũng 
là một yêu cầu của sự nghiệp đổi mới báo chí dưới 
sự lãnh đạo của Đảng. 

Mục tiêu mọi hoạt động của các tổ chức chính 
trị - xã hội, trong đó có Hội Nhà báo, là độc lập dân 
tộc và CNXH, thực hiện dân giàu, nước mạnh, xã 
hội công bằng, văn minh. Như vậy, mọi hoạt động 
của đội ngũ nhà báo phải nhằm vào mục tiêu đó và 
thực hiện theo đúng chức năng là tiếng nói của 
Đảng, của Nhà nước, của các tố chức xã hội và 
diễn đàn của nhân dân. 

Không nên hiểu quản lý chỉ là sự bó hẹp, thắt 
lại, đồng nghĩa với quản lý hành chính. Quản lý 
chính là phát huy tài năng, sáng tạo và những ưu 
điểm của nhà báo, giúp họ sửa chữa khuyết điểm, 
lệch lạc, yếu kém. Quản lý còn thông qua sự thảo 
luận dân chủ, hướng dẫn, rút kinh nghiệm và giúp 
đỡ người làm báo trong nhiệm vụ giữ vững định 
hướng chính trị, giữ gìn bản sắc văn hóa , đạo đức, 
truyền thống tốt đẹp của dân tộc, nâng cao dân trí, 
củng cố niêm tin, hoàn thiện con người. 

Sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước 
là giúp cho mỗi tờ báo xác định rõ và làm đúng tôn 
chỉ, mục đích của mình, chuẩn bị các phương tiện 
kỹ thuật mới, tiếp thu phương tiện hiện đại trong 
nghề báo, bảo đảm thông tin trên báo nhanh chóng, 
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chính xác, đúng hướng. Trong điều kiện mới, nền 
báo chí có chất lượng phải là một hệ thống hợp lý 
các cơ quan báo chí VỚI các sản phẩm tương ứng có 
khả năng cung cấp thông tin bổ ích, đúng đắn, đầy 
đủ, kịp thời, đáp ứng nhu cầu to lớn, không ngừng 
tăng lên của nhân dân. Đội ngũ nhà báo phải có đủ 
trình độ và bản lĩnh chính trị đề nhận thức và phân 
tích một cách chính xác, kịp thời các sự kiện, 
những diễn biến phức tạp của thời cuộc, đủ sức 
hướng dẫn một cách đúng đắn dư luận xã hội, có 
sức tập hợp, động viên xã hội hành động theo 
những mục tiêu và định hướng của Đảng và 
Nhà nước. 

Trên con đường xây dựng và phát triển một nền 
báo chí tự do và hiện đại, việc tăng cường sự lãnh 
đạo của Đảng đối với đội ngũ nhà báo là một yêu 
câu cấp thiết, khách quan. Tuy nhiên, để tăng 
cường sự lãnh đạo, Đảng phải đây mạnh việc tự 
phê bình và phê bình. Hiện nay, vẫn còn tình trạng 
không ít cấp ủy đảng vì thiếu những hiểu biết đặc 
thù về báo chí và cũng chưa dành nhiều thời gian 
để đọc báo, nghe đài nên chưa kịp thời hướng dẫn, 
chỉ đạo báo chí, chưa tạo điều kiện để những người 
làm báo phát huy đây đủ quyền tự do hành nghề. 
Có một số trường hợp khi phóng viên có thiếu sót, 
sai lầm cấp ủy đảng hoặc người lãnh đạo ngành, 
đoàn thể không phân tích, chỉ rõ đúng sai, lại quy 
kết thô bạo, xử lý vội vàng, gây nên sự thiếu thông 
cảm giữa người lãnh đạo và cán bộ, phóng viên báo 
chí. Có một số trường hợp vi phạm quyền tự do báo 
chí, đe dọa, uy hiếp tính mạng, xúc phạm danh dự, 
nhân phẩm của nhà báo hoặc phá hủy, thu giữ 
phương tiện, tài liệu, cán trở nhà báo trong hoạt 
động nghề nghiệp đúng pháp luật... Điều quan 
trọng là Đảng phải thật sự vững mạnh về mọi mặt, 
đặc biệt là “ra sức nâng cao trình độ, trí tuệ”. Bởi 
vì, trí tuệ là nhân tố quan trọng hàng đầu giúp cho 
Đảng có đường lối, chính sách đúng đắn. Đảng có 
trí tuệ ngày càng cao, càng lãnh đạo tốt báo chí và 
đội ngũ nhà báo. 

Về phân mình, đội ngũ nhà báo có trọng trách 
to lớn giúp Đảng và Nhà nước ta có những thông 
tin cập nhập, đủ tin cậy làm cơ sở cho việc phân 
tích tình hình, hoạch định đường lối, chính sách, 
định hướng và quản lý đất nước sát với thực tế, có 
hiệu quả và thu phục được lòng người ; đồng thời, 
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là người làm cầu dẫn đưa lý tưởng đường lối của 
Đảng, chính sách của Nhà nước nhanh chóng đi 
vào cuộc sống, góp phần tạo nên sức mạnh tỉnh 
thần cho cộng đông, và tránh được những nguồn 
thông tin bị sai lạc hoặc tiêu cực. 

Mỗi thời kỳ, Đảng ta lại đề ra nhiệm vụ cụ thể, 
đội ngũ nhà báo phải góp phần thực hiện nhiệm vụ 
đó. Để thực hiện sứ mệnh của mình một cách có 
hiệu quả, nhà báo phải viết sao cho trúng, đúng và 
hay. Trúng tức là phát hiện chính xác các mâu 
thuần đang nảy sinh trong cuộc sống. Đúng có 
nghĩa là tìm ra giải pháp hữu hiệu giải quyết mâu 
thuẫn do cuộc sống đặt ra. Hay tức là luận chứng 
phải có sức thuyết phục, văn trong sáng, dễ hiểu. 
Đây là những yếu tố tạo nên chất lượng của báo 
chí. Có chất lượng sẽ có số lượng. Chất lượng cao 
sẽ có sức cuốn hút độc giả ngày càng tăng. Sức hấp 
dẫn của báo chí không phải là các tin tức câu 
khách, giật gân, thời trang mới lạ. Sức hấp dẫn của 
báo chí trước hết là từ nội dung ; cái chính của nội 
dung là phải đặt trúng vấn đề, giải quyết đúng vấn 
đề và thể hiện sinh động cả về nội dung cũng như 
hình thức. Yếu tố năng động, sáng tạo của nhà báo 
là ở chỗ làm sao lựa chọn các chủ đề, đề tài trúng 
với đòi hỏi của tình hình chính trị từng lúc, đáp ứng 
yêu cầu thực tiễn và chủ trương của Đảng, Nhà 
nước ; trình bày đầy đủ và rõ nguyện vọng chính 
đáng của quần chúng. Trong mỗi nhiệm vụ chính 
trị đều có các chủ đề tuyên truyền lớn nhỏ. Mỗi 
bài, tin, ảnh trên báo chí góp sức chứng minh tính 
đúng đắn của đường lối, chính sách của Đảng và 
Nhà nước ; phản ánh sinh động đời sống thực tế ; 
giải đáp các băn khoăn, thắc mắc của quần chúng 
nhân dân ; đồng thời tích cực đấu tranh, phê phán 
các luận điệu sai trái. Muốn thực hiện được điều 
đó, nhà báo phải có tư duy mới, năng động, xông 
xáo trong thực tiễn, có mặt ở nhiều nơi và hiểu biết 
nhiều việc ; nhà báo gắn chặt với đời sống, gần gũi 
quần chúng, sống trong niềm vui nỗi buồn và thấu 
hiểu khát vọng sâu xa của họ, mạnh dạn phản ánh 
trên bài viết của mình. 

Đội ngũ nhà báo thường xuyên tự học tập, rèn 
luyện về lập trường, phương. pháp của chủ nghĩa 
Mác Lê-nin, nghiên cứu, thấm nhuần đường lối, 
chính sách của Đang và Nhà nước ta. Từ đó, tạo 
cho mình tri thức cách mạng, kim chỉ nam đúng 
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đắn về lý luận và phương pháp luận của nhận thức 
có tính khoa học và tính giai cấp trong việc phân 
tích, đánh giá những vấn đè, hiện tượng mới trong 
đời sống xã hội, dự báo được xu thế phát triển tất 
yếu của nó. Bác Hồ căn dặn các nhà báo : “Phải có 
lập trường chính trị vững chắc. Chính trị phải 
làm chủ. Đường lối chính trị đúng thì những việc 
khác mới đúng được” (4). Đồng thời, đội ngũ nhà 
báo không ngừng tự phấn đấu nâng cao đạo đức 
nghề nghiệp và kiến thức về mọi mặt - nghĩa là 
không ngừng rèn luyện đức - tài đáp ứng những 
yêu cầu mới của sự nghiệp cách mạng trong giai 
đoạn mới. 

Vấn đề bức thiết đặt ra hiện nay là, đội ngũ nhà 
báo phải nhanh chóng khắc phục những khuyết 
điểm và yếu kém của mình. Đó là khuynh hướng 
thương mại hóa , nhạt chính trị, xa rời tôn chỉ, mục 
đích của hoạt động báo chí, nặng về miêu tả, phê 
phán một chiều mặt yếu kém, tiêu cực, coi nhẹ việc 
giới thiệu, biểu dương những nhân tố mới đang nảy 
nở trong công cuộc đổi mới toàn diện của đất nước. 
Một số ít nhà báo chạy theo lợi ích cá nhân đã đánh 
mất phẩm chất cao quý của người viết là lòng trung 
thực, tính khách quan. Bản lĩnh chính trị, trình độ 
nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức của một bộ phận 
trong đội ngũ nhà báo (kể cả một số tông biên tập) 
chưa được nâng lên tương xứng với vai trò quan 
trọng của báo chí trên mặt trận tư tưởng - văn hóa 
của Đảng. 

Để xây dựng và phát triên đội ngũ nhà báo ngày 
càng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, đủ 
sức hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình trong 
những năm đầu thế kỷ XXI, Đảng và Nhà nước cân 
tạo điều kiện cho đội ngũ này trên những mặt sau : 

Đẩy mạnh đào tạo, bôi dưỡng nâng cao chất 
lượng đội ngũ nhà báo. Chú trọng trước hết đến đội 
ngũ quản lý báo chí. Bởi vì, chất lượng, bản sắc 
của mỗi tờ báo, mỗi sản phẩm báo chí đều quan hệ 
mật thiết với phẩm chất, năng lực nghề nghiệp của 
bản thân người cán bộ quản lý tờ báo đó. Vì thế, 
việc lựa chọn, đào tạo, bôi dưỡng cán bộ quản lý 
các cơ quan báo chí có tầm quan trọng đặc biệt. 
Nhất là trong điều kiện hiện nay, báo chí đang phát 
triển nhanh chóng và sự phân công chuyên môn 
hóa các công đoạn sáng tạo ngày càng sâu sắc. Các 
mối quan hệ chính trị, kinh tế và văn hóa đan xen 
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rất phức tạp, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ 
thông tin và giao lưu quốc tẾ ngày càng rộng rãi 
đòi hỏi chất lượng của sản phẩm báo chí ngày càng 
cao. Người lãnh đạo chủ chốt các cơ quan báo chí 
nước ta hiện nay cần được đào tạo, bôi dưỡng 
nhiều mặt, nhất là vận dụng thành thạo công nghệ 
và nghiệp vụ báo chí hiện đại, có tri thức về quản 
trị kinh doanh mới hoàn thành tốt được nhiệm vụ. 

Đội ngũ nhà báo là vấn đề cốt tử quyết định 
trực tiếp đến sự thành bại của báo chí cách mạng 
nước ta trong hiện tại và tương lai. Đào tạo, bôi 
dưỡng đội ngũ nhà báo, đặc biệt là các nhà báo trẻ, 
giúp họ có trỉ thức tông hợp về nhiều mặt, có khả 
năng dự báo, phát hiện cái mới, sắc sảo và nhạy 
bén chính trị trong nhận thức thực tiễn và hoạt 
động sáng tạo là yêu cầu rất cấp thiết. Cần kết hợp 
những khóa đào tạo cơ bản, dài hạn, với những lớp 
bồi dưỡng ngắn ngày, đào tạo tại trường lớp và 
trong công việc hằng ngày... Dù theo phương thức 
nào, cũng cần hết sức coi trọng nội dung và chú ý 
gắn công tác đào tạo với đời sông. 

Có chế độ, chính sách đãi ngộ thỏa đáng đối 
với đội ngũ nhà báo về nhà ở, tiền lương, phụ cấp 
nghề nghiệp... Theo các nhà nghiên cứu, nghề báo 
là nghề lao động đòi hỏi trí tuệ cao lại vất vả, Cực 
nhọc. Vì thế, cần có chính sách đãi ngộ tương xứng 
với lao động của họ. Có thể lập quỹ báo chí (tính 
tỷ lệ phần trăm từ quỹ nhuận bút của báo, đài, tạp 
chí...) sử dụng vào việc xây dựng nhà ở và các 
công trình phúc lợi khác như nhà nghỉ, trung tâm 
đào tạo và bồi dưỡng nhà báo. Hiện nay đã có gần 
một vạn nhà báo chuyên nghiệp nhưng chưa có 
một nhà nghỉ, trung tâm bồi dưỡng thường xuyên 
cho họ. Có chính sách đúng đắn sẽ khuyến khích 
nghề báo, bảo đảm cho nghề báo phát triển và 
người viết báo yên tâm làm nghè, không phải chạy 

xô” để kiếm sống. Chế độ đãi ngộ cho các nhà 
báo phải theo đúng đức - tài, cống hiến thực tế, 
chống bình quân, tạo điều kiện để họ tiến thân 
bằng con đường đi sâu vào nghệ nghiệp, chuyên 
môn của mình. Thực hiện chế độ thi tuyến, ký kết 
hợp đồng, nêu rõ trách nhiệm, các yêu cầu về trình 


(Xem tiếp trang 40) 


(4) Hỗ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội,. 
1996, tr 414 
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SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP Ở NƯỚC TA : 
THỰC TRANG 4 NĂM 1996 - 1999 
VÀ TRIỂN VỌNG NĂM 2000 


AU bốn năm (1996 - 1999) thực hiện Nghị 
quyết Đại hội VIII của Đảng, tình hình sản 
xuất công nghiệp nước ta có nhiều khởi sắc 
rầt đáng phi nhận nhưng cũng đã xuất hiện những 
vướng mắc và những vấn đề mới đáng được 
quan tâm. 
I - Những thành tựu chủ yếu 
Vượt qua những khó khăn, thách thức về cơ sở 
vật chất - kỹ thuật, trình độ lao động, chất lượng và 
sức cạnh tranh trên thị trường trong nước cũng như 
thế giới, bốn năm qua sản xuất công nghiệp nước ta 
vẫn giữ vững nhịp độ tăng trưởng hằng năm khá cao 
và ổn định. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình 
quân trên 12%/năm, trong đó năm 1996 tăng 14,2%, 
năm 1997 tăng 13,8%, năm 1998 tăng 12,1% và năm 
1999 tăng 10,4%. Tuy tốc độ tăng trưởng có xu 
hướng chậm lại, nhưng giá trị % tăng lên năm sau 
cao hơn năm trước (năm 1999 là 1 503 ti đồng, năm 
1998 là 1 344 tỉ, năm 1997 là 1 182 tÌ. Kết quả trên 
đây phản ánh, tốc độ tăng trưởng của công nghiệp 
vẫn cao hơn nhiều so với nông nghiệp và dịch vụ. 
Do vậy vị trí của công nghiệp trong cơ cầu GDP 
toàn bộ nền kinh tế có xu hướng tăng dân với tốc độ 
khá ổn định. 
Biêu I : Cơ cầu GDP thời kỳ 1995 - 1999 
Đơn vị tính : % 


- Nông, lâm - thủy sản 


- Công nghiệp, xây dựng 
- Dịch vụ 


Sự phát triển và tăng trưởng của sản xuất công 
nghiệp bốn năm qua là khá toàn diện với sự tham gia 
của các thành phân kinh tế quốc doanh, ngoài quốc 
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doanh và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, trong 
đó, công nghiệp quốc doanh vẫn giữ vững vai trò 
chủ đạo. Diễn biến của từng thành phần kinh tế trong 
sản xuất công nghiệp cụ thể như sau : 

1 - Công nghiệp quốc doanh 

Bình quân bốn năm 1996 - 1999, tốc độ tăng 
trưởng của công nghiệp quốc doanh đạt 8,6% 
(năm 1996 tăng 11,8%, năm 1997 tăng 10,8%, năm 
1998 tăng 7,9% và 1999 tăng 4,5%), trong đó công 
nghiệp quốc doanh trung ương tăng trưởng 10,3% 
(năm 1996 : 13% ; năm 1997 : 9,8% ; năm 1998 : 8% 
và 1999 : 5,1%). Các ngành và sản phẩm công 
nghiệp có vị trí chiến lược đối với nền kinh tế quốc 
dân do công nghiệp quốc doanh trung ương quản lý 
vẫn tiếp tỤC tăng trưởng với nhịp độ cao như : điện, 
than, dầu khí, sản xuất vật liệu xây dựng. Lượng điện 
phát ra năm 1996 tăng 15,9%, năm 1997 
tăng 12,9%, năm 1998 tăng 13,5%, năm 1999 tăng 
9,7%. Năm 1999, sản lượng điện sản xuất đã đạt 
23,805 tỉ kwh so với 14,7 tỉ kwh năm 1995 tăng 
61,2%, bảo đảm đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất 
và sinh hoạt, trong điều kiện thời tiết diễn biến thất 
thường và bất lợi, nhất là khô hạn và bão lụt liên tục 
trong ba năm. Các ngành khác như : sản xuất xi 
măng, sắt, thép, giấy bìa, phân bón hóa học... do 
công nghiệp trung ương quản lý cũng duy trì được 
nhịp độ phát triển khá cao và ồn định, bảo đảm quan 
hệ cung - cầu trên thị trường trong nước, phục vụ tốt 
hơn nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân. So 
với năm 1995, năm 1999, sản lượng xi măng đạt 
10,38 triệu tấn, tăng 78% ; sản lượng thép cán 
1,2 triệu tấn, gấp 2,55 lần ; giấy bìa 338 ngàn tấn, 


* PGS, TS, Vụ trưởng. Tông cục Thống kê 
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tăng 56,4% ; than đá 9,7 triệu tấn, tăng 38,4%. 
Nhiêu sản phẩm công nghiệp quốc doanh trung ương 
tăng lên cả về số lượng, chất lượng và chủng loại, 
làm tăng sức cạnh tranh trên thị trường, rõ nét nhất 
là xi măng, giấy, đồ điện dân dụng, may mặc. Nhờ 
đó, vị trí của công nghiệp. quôc doanh trung ương 
được giữ vững trong cơ cấu nhiều thành phần, có 
nhiều loại hình tổ chức sản xuất trong ngành thời kỳ 
đổi mới và mở cửa. Có được khởi sắc đó, một mặt do 
lợi thế của khu vực này về địa điểm, về tính chất sản 
phẩm, về đầu tư của nhà nước, về trình độ kỹ thuật 
và công nghệ, đội ngũ công nhân lành nghề, về chủ 
trương cổ phân hóa. Mặt khác, còn do sự nỗ lực chủ 
quan của các doanh nghiệp trong quá trình chuyển 
đổi cơ chế quản lý. Nhiều doanh nghiệp đã mạnh 
dạn đổi mới cơ cấu và phương pháp đầu tư, từ chiều 
rộng sang chiều sâu để hiện đại hóa máy móc, thiết 
bị và ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật mới 
vào sản xuất, từ đó tăng năng suất và tăng chất lượng 
sản phẩm. 

Công nghiệp quốc doanh địa phương tuy có 
nhiều khó khăn cả về đầu vào và đầu ra của sản 
phẩm, nhưng bốn năm qua đã vươn lên, có một số 
ngành và lĩnh vực đạt được những tiền bộ khả quan. 
Tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm của khu vực 
này đạt khoảng 7,5% (năm 1996 : 7,1% ; năm 1997 : 
12,8%, năm 1998 : 7,8% và 1999 = 3,5%). Điều 
đáng chú ý là, nhịp độ tăng trưởng của công nghiệp 
quốc doanh địa phương đã rút ngắn khoảng cách so 
với công nghiệp quốc doanh trung ương từ -7% 
năm 1996 đến +2,7% năm 1997, -0,2% năm 1998 và 
1,6% năm 1999, Đó là một cố gắng lớn của các tỉnh, 
thành phố trong đầu tư phát triển công nghiệp quốc 
doanh địa phương trên cơ sở phát huy lợi thế về 
nguyên liệu và nguồn lao động tại chỗ. Trong hai 
năm 1997 và 1998, một số sản phẩm công nghiệp 
địa phương đã tăng trưởng với nhịp độ cao hơn SO 
với các sản phẩm cùng loại của công nghiệp quốc 
doanh trung ương. Cụ thể là năm 1997 so với 
năm 1996 : sản xuất bia của công nghiệp quốc doanh 
địa phương tăng 15,5% so với 2,3% của công nghiệp 
trung ương ; vải lụa thành phẩm tăng 5,7% so với 
5,6% ; quần áo may sẵn tăng 14,1% so với 7,4% ; 
xà phòng tăng 34,0% so với 24,4% ; máy nông cụ 
tăng 6,6% so với 6, 0% ; máy biến thế tăng I 1,3% so 
với -12% của quốc doanh trung ƯƠng. Tiếp tục xu 
hướng đó, năm 1998 nhiều sản phẩm của công 
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nghiệp quốc doanh địa phương vẫn giữ được tốc độ 
tăng trưởng khá cao như : bia 25,3%, thuốc lá bao 
I8,1%, quần áo dệt kim 21,5%, dầu thực phẩm 
23,6%, than sạch 19,3%, điện 18,7%, xi măng 
25,5%. Năm 1999, có 12/25 sản phẩm chủ yếu đạt 
tốc độ tăng trên 10% ; trong đó xi măng tăng 32%, 
thép tăng 44,3%, phân hóa học tăng 82,1% so với 
năm 1998. Những tiến bộ của công nghiệp quốc 
doanh địa phương được thể hiện khá rõ nét trong các 
ngành chế biến nông sản thực phẩm và sản xuất vật 
liệu xây dựng nhằm đáp ứng yêu cầu gắn. công 
nghiệp với nông nghiệp, gắn sân xuất với chế biến 
và xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Năm 1999, 
công nghiệp quốc doanh địa phương chiếm tỷ trọng 
33,8% trong cơ cấu khu vực công nghiệp nhà nước 
và chiếm 14,7% trong tổng giá trị sản xuất toàn 
ngành công nghiệp, góp phần cùng với công nghiệp 
quôc doanh trung ương giữ vững vai trò chủ đạo 
trong quá trinh công nghiệp, hiện đại hóa nền kinh 
tế. Mặc dù bốn năm qua, tốc độ tăng trưởng của 
công nghiệp quốc doanh nói chung có xu hướng 
chậm dân, nhưng tỷ trọng của khu vực này vẫn lớn 
nhất, chiếm từ 46,3% (năm 1996), 48,1% (năm 
1998) và 43,5% (năm 1999) trong tổng giá trị sản 
xuất toàn ngành công nghiệp cả nước, với các ngành 
công nghiệp chủ lực như : điện, than, xi măng, phân 
bón, vải, giấy bìa, thuốc lá, sản xuất thép, chế tạo 
máy móc thiết bị, sản xuất và phân phối nước... 

2 - Công nghiệp ngoài quốc doanh 

Nhin chung, công nghiệp ngoài quốc doanh có 
nhiều khó khăn về máy móc, thiết bị, nguồn vốn và 
thị trường, lại ít được hỗ trợ của nhà nước nên tốc độ 
tăng trưởng bốn năm qua thấp hơn khu vực công 
nghiệp quốc doanh và xu hướng tăng chậm biểu hiện 
khá rõ nét : năm 1996 tăng 11,5%, năm 1997 giảm 
xuống còn 9,5%, năm 1998 tăng 6,7% và năm 1999 
tăng 8,8%. Năm 1999, công nghiệp ngoài quốc 
doanh không những tăng trường cao hơn năm 1998 
mà còn vượt công nghiệp quốc doanh. Đó là tín hiệu 
mới, đáng khích lệ. Trong khó khăn chung VỀ CƠ SỞ 
vật chất - kỹ thuật, vốn, công nghệ và thị trường, 
nhiều doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phân, công 
ty trách nhiệm hữu hạn có quy mô lớn, sản xuất ổn 
định vẫn đạt tốc độ tăng trưởng 9 - 10%/năm ; khối 
tiêu thủ công nghiệp, hợp tác xa tăng từ 5 - 6% ; các 
tiểu chủ, hộ cá thể chiếm tỷ trọng lớn hơn 70%, tăng 
từ 4 - 5%/năm trong 3 năm 1997 - 999, Ở các thành 
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phố lớn như : Hà Nội, TP Hỗ Chí Minh, Hải Phòng, 
Đà Nẵng, Biên Hòa... công nghiệp ngoài quốc doanh 
phát triển khá đa dạng, từng bước tự điều chỉnh quy 
mô và phương án sản xuất, phù hợp với nhu cầu 
thị trường, nên đứng vững và (ăng trưởng khá. Ở 
TP Hồ Chí Minh, nhiều cơ SỞ công nghiệp quốc 
doanh địa phương sau khi sắp xếp lại, di dời ra ngoại 
thành đã sớm ổn định sản xuất và tăng trưởng khá, 
rõ nét nhất là các quận có tỷ trọng lớn như : Quận 
Tân Bình, Quận 5, Quận 6 và Quận 10. Nhìn chung 
trong ba năm qua, trên địa bàn TP Hô Chí Minh số 
lượng các doanh nghiệp tư nhân tăng 21%, công ty 
cổ phần và trách nhiệm hữu hạn tăng 10%, hộ tiểu 
thủ công nghiệp và cá thê tăng 8%. Tính chung toàn 
thành phố năm 1999, công nghiệp ngoài quốc doanh 
của địa phương có tốc độ tăng trưởng cao hơn 
năm 1998, bảo đảm duy trì tốc độ tăng trưởng của 
công nghiệp địa phương năm 1999 là 79%. 

Ở nhiều tỉnh và thành phố khác, công nghiệp 
ngoài quốc doanh địa phương với các hình thức đa 
dạng, chủ yếu là quy mô vừa và nhỏ đã từng bước 
thoát ra khỏi tình trạng trì trệ, không ổn định và có 
khởi sắc trên một số ngành nghè và lĩnh vực, nhất là 
công nghiệp. chế biến nông : sản thực phẩm ở khu vực 
nông thôn. Ở vùng đồng bằng sông Cửu Long hiện 
có 85 266 cơ. sở sản xuất công nghiệp, chiếm 
13, 61% tổng số đơn vị và 11,56% tổng giá trị sản 
xuất công nghiệp cả nước. Công nghiệp ngoài quốc 
doanh địa phương, chủ yếu là công nghiệp nông thôn 
chiếm 42% tông giá trị sản xuất công nghiệp toàn 
vùng và những năm 1996 - 1999 đã hình thành một 
số mô hình tổ chức sản xuất mới có hiệu quả gắn với 
sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Mô hình cụm công 
nghiệp xay xát lúa và đánh bóng gạo xuất khẩu ở xã 
Hòa An, huyện Chợ Mới (An Giang) có 32 nhà mây 
xay xát lúa loại lớn với công suất 50 tấn thóc/ngày, 
4 nhà máy chuyên đánh bóng gạo xuất khẩu với 
công suất 150 tấn gạo nguyên liệu/ngày, hoạt động 
liên tục trong năm. Cùng với công nghiệp xay xát và 
đánh bóng gạo xuất khẩu là công nghiệp cơ khí sửa 
chữa và đóng mới tàu thuyền phục vụ chế biến, vận 
chuyển lúa gạo và nguyên vật liệu hàng hóa. Ở 
huyện Thốt Nốt (Cần Thơ) đã hình thành cụm công 
nghiệp chế biến - dịch vụ cung cấp gạo xuất khẩu 
với 35 nhà máy xay xát, đánh bóng EạO, hăng năm 
cung ứng 30% lượng gạo xuất khâu cả nước. Trong 
đó nối bật nhất là cụm công nghiệp nông thôn xã 
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Thới Thuận. Ở vùng nông thôn Đông Nam Bộ, do 
tác động của quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa 
nhanh, các khu công nghiệp, khu chế xuất hình 
thành và mở rộng, nên công nghiệp nông thôn và các 
dịch vụ phi nông nghiệp phát triển mạnh trong bốn 
năm 1996 - 1999. Ở Bình Dương, Đồng Nai, 
Bà Rịa - Vũng Tàu công nghiệp nông thôn cũng phát 
triển nhanh, chủ yếu là các ngành chế biến nông, 
lâm, thủy sản ; sản xuất vật liệu xây dựng và cơ khí 
sửa chữa. 

3 - Công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 

Công nghiệp khu vực có vốn đầu tư trực tiếp 
nước ngoài (FDI) do có lợi thế về máy móc, thiết bị 
và kỹ thuật hiện đại, có thị trường xuất khẩu khá ổn 
định nên trong ba năm qua tiếp tục giữ vững nhịp độ 
phát triển cao và góp phân quan trọng thúc đây toàn 
ngành công nghiệp nước ta phát triển ổn định. Khu 
vực công nghiệp này đã và đang tạo ra những ngành 
và sản phẩm mới, có kỹ thuật, công nghệ cao, có 
chất lượng và sứC cạnh tranh như : khi thác dầu khí, 
lắp ráp ô tô, xe gắn máy, sản xuất đồ điện dân dụng 
cao cập, điện tử, tin học, vô tuyến viễn thông, cơ khí 
chính xác, chế biến lương thực, thực phẩm. 

Trong bốn năm 1996 - 1999, các ngành và sản 
phẩm công nghiệp có nguồn vốn FDI đã mở rộng 
phạm vi hoạt động, tăng sô lượng và chất lượng, 
chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong tổng giá trị sản 
xuất công nghiệp cả nước : năm 1996 : 24,4% ; 
năm 1997 : 28,5%, năm 1998 : 31,3% và năm 1909 
là 34,7%. Có được thành tựu trên là nhờ những năm 
gần đây các doanh nghiệp công nghiệp FDI đã thực 
sự đi vào hoạt động và phát huy tác dụng tích cực, 
đem lại hiệu quả và duy trì được tốc độ tăng trưởng 
cao trong mọi điều kiện của thị trường trong nước và 
quốc tế. Nếu bình quân 5 năm 1991 - 1995, tốc độ 
tăng trưởng của công nghiệp FDI khoảng 12% thì 
năm 1996 là 21,4%, năm 1997 : 23,2%, năm 1998 là 
23,3% và năm 1999 là 20%. Trong 3 năm 1997 - 
1999 dù bị ảnh hướng tiêu cực của cuộc khủng 
hoảng tài chính - tiền tệ của các nước châu Á, nhiều 
công ty mẹ” của các nhà đầu tư phải thu hẹp quy 
mô sản xuất, thậm chí phá sân, nguôn vốn rót vào 
các dự án FDI tại Việt Nam bị giảm sút trong nhiều 
lĩnh vực, nhưng trong lĩnh vực công nghiệp, sản xuất 
van ôn định và tăng trưởng cao là dấu hiệu đáng 
mừng. Chính tốc độ tăng trưởng cao và tỷ trọng lớn 
của công nghiệp FDI đã hỗ trợ đắc lực cho công 
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nghiệp cả nước về nhịp độ tăng trưởng. Ví dụ : năm 
1998, trong khi công nghiệp quôc doanh chỉ tăng 
trưởng 7,9%, công nghiệp ngoài quốc doanh tăng 
6,7% thì công nghiệp FDI tăng 23,3%. Nhờ vậy, 
công nghiệp toàn ngành tăng trướng 12,1%. Năm 
1999, các tốc độ tương ứng là 4,5%, 8,8%, 20% và 
10,4%. Thực tế cho thấy, nếu không có công nghiệp 
FDI thì tốc độ tăng trưởng toàn ngành năm 1999 
không thể đạt 8%. 

Đối với một số ngành công nghiệp quan trọng, 
có tỷ trọng lớn thì vị trí của khu vực FDI càng rõ 
nét : khai thác dầu khí 100% là vốn FDI, sản xuất xe 
có động cơ 63%, sản xuất và lấp ráp điện tử 40%, 
công nghiệp thực phẩm 18%. Hai năm 1997 và 
1998, khu vực có vốn FDI tạo ra 13% GDP và 1⁄4 
thu ngân sách của cả nước, trong đó chủ yếu là nhờ 
vào sản xuất công nghiệp (tỷ trọng các dự án FDI 
đầu tư vào công nghiệp lên tới 80% tổng nguồn vốn 
FDI hiện có). 

Điều quan trọng hơn là khu vực công nghiệp có 
nguồn vốn FDI bốn năm qua đã hình thành và hoàn 
thiện mô hình quản lý mới. Đó là khu công nghiệp 
và khu chế xuất, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực 
công nghiệp với các ngành sản phẩm công nghiệp 
mũi nhọn, phục vụ xuất khẩu. Đến cuối năm 19909, 
cả nước đã có 66 khu công nghiệp, khu chế 
xuất, trong đó có 48 khu công nghiệp, khu chế xuất 
đã đi vào hoạt động, phân bổ từ Bắc vào Nam. Ở 
TP Hồ Chí Minh, có 2 khu chế xuất Tân Thuận và 
Linh Trung được thành lập sớm nhất và đến cuối 
năm 1999 đã có 144 dự ân được cấp giấy phép, hoạt 
động trên diện tích 110,6 ha với số vốn đầu tư ban 
đầu 634,7 triệu USD, thu hút 49 581 lao động ; 
100 dự án đã đi vào sản xuất kinh doanh, kim ngạch 
xuất khẩu hằng năm hơn 600 triệu USD. Mô hình 
khu chế xuất Tân Thuận - Linh Trung đang được 
hoàn thiện để nhân rộng cho các địa phương khác, 
tạo ra hướng đi mới có nhiều triển vọng đối với sự 
phát triển của công nghiệp nước ta thời kỳ công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Việc lấy hoạt động công nghiệp làm hướng 
chính, các khu chế xuất, khu công nghiệp và 3 vùng 
kinh tế . trọng điểm đã và đang tạo ra cục diện mới để 
liên kết giữa các ngành công nghiệp theo hướng 
chuyên môn hóa găn với hiệp tác và hỗ trợ lẫn nhau 
cùng phát triển. Công nghiệp có vốn FDI và công 
nghiệp trong nước bốn năm qua tuy tăng trưởng với 
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nhịp độ khác nhau và trong từng lúc, từng nơi có sự 
cạnh tranh lẫn nhau để chiếm lĩnh thị trường, nhưng 
xét cho cùng tác dụng bổ sung và hỗ trợ lẫn nhau là 
chủ yếu. Nhờ có máy móc, thiết bị, công nghệ hiện 
đại của công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nên 
nhiều xí nghiệp công nghiệp trong nước tham gia 
liên doanh có điều kiện đầu tư chiều sâu, đổi mới 
máy móc thiết bị để nâng cao chất lượng sản phẩm, 
từ đó tăng sức cạnh tranh và đứng vững trên thị 
trường. Chính sự cạnh tranh lành mạnh giữa các loại 
hình doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp FDI 
đang góp phân hoàn thiện cơ chế quản lý, mô hình 
tổ chức sản xuất và đổi mới cơ cấu đầu tư, thúc đẩy 
sự tấng trưởng chung của toàn ngành công nghiệp ; : 
trước hết là các ngành công nghiệp quan trọng của 
cả nước (xem biểu 2). 

Biêu 2 : Sản xuất một số sản phẩm công nghiệp 
chủ yếu 


Sản lượng Tốc độ tăng trường hằng năm (%) 


ml ml m [em mm _" 


Dâu thô (triệu tần) 
Điện (t kwh) 
Xi măng (nghìn tắn) 


Thép cán (nghìn tắn) | 868 


Hai năm 1998 và 1999, tuy tốc độ tăng trưởng 
toàn ngành và nhiều sản phẩm có xu hướng chậm lại 
so với các năm trước, nhưng các ngành và sản phẩm 
quan trọng đối với nền kinh tế quốc dân vẫn phát 
triển ổn định và tăng trưởng khá. Tốc độ tăng trưởng 
công nghiệp nói chung vân cao, công nghiệp quôc 
doanh vân giữ vững vai trò chủ đạo, công nghiệp 
các khu vực khác có nhiều tiến bộ. Về quy mô kinh 
tế của công nghiệp Việt Nam đã lớn hơn và tính ôn 
định cao hơn nñiều các năm trước. Sức cạnh tranh 
của hàng công nghiệp Việt Nam đang ngày một tăng 
lên, trong đó có nhiều mặt hàng đã trụ vững trên các 
thị trường khó tính như EU, Nhật Bản và Bắc Mỹ. 

Kết quả và thành tựu đạt được trong sản xuất 
công nghiệp những năm qua còn khẳng định đường 
lối công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Đảng, Nhà 
nước ta là đúng đắn và đang từng bước đi vào cuộc 
sống thực tế. Đây cũng là thành công của Chính phủ 
trong điều hành vĩ mô với nhiều giải pháp tích cực 
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và đồng bộ, nhằm khắc phục khó khăn, phát huy nội 
lực, bảo hộ công nghiệp trong nước, hạn chế hàng 
lậu. Thực tế qua các đợt dán tem các mặt hàng nhập 
khẩu năm 1998, 1999, cùng với việc hạn chế nhập 
khẩu một số mặt hàng công nghiệp trong nước sản 
xuất được, đã có tác dụng vực dậy một số ngành 
công nghiệp nội địa, rõ nét nhất là năm 1998 xe đạp 
tăng 22,1%, quạt điện tăng 33,4%, xi măng tăng 
17,6% so với năm 1997 ; năm 1999 pgạch lát tăng 
25%, sứ vệ sinh tăng 52,9%, máy biến thế tăng 
23,4% so với năm 1998. 

Sự tăng trưởng của công nghiệp bốn năm 1996 - 
1999 còn là kết quả của đầu tư tăng năng lực sản 
xuất từ các nguồn vốn trong nước và nước ngoài vào 
khu vực sản xuất quan trọng này từ các năm trước, 
trong đó rõ nét nhất là : sân xuất điện, xi măng, khai 
thác dầu thô, sắt thép, lắp ráp ô tô, xe gắn máy, điện 
tử, các khu chế xuất, khu công nghiệp tập trung. 

II - Những mâu thuẫn, khó khăn và thách 
thức mới 

Bên cạnh những tiến bộ rất đáng tự hào, sản xuất 
công nghiệp bốn năm qua cũng đã xuất hiện không 
ít những mâu thuẫn, khó khăn và thách thức. | 

Trước hết, công nghiệp nước ta vốn có điểm xuất 
phát thấp, cơ sở vật chất - kỹ thuật và trang thiết bị 
lạc hậu, lại trải qua thời gian đài trong cơ chế bao 
cấp, nên phần. lớn các xí nghiệp công nghiệp nhà 
nước khi chuyển sang cơ chế thị trường đều gặp khó 
khăn về vốn, công nghệ và máy móc thiết bị, do đó 
chất lượng sản phẩm kém sức cạnh tranh. Có thể nói, 
mâu thuẫn giữa yêu cầu tăng chất lượng, tăng sức 
cạnh tranh và trình độ thiết bị máy móc, kỹ thuật lạc 
hậu, trên thực tế đã xuất hiện và làm giảm nhịp độ 
tăng trưởng của công nghiệp bốn năm qua. Nó thể 
hiện chủ yếu ở khu vực công nghiệp quốc doanh, kế 
cả trung ương và địa phương quân lý. Cùng với sự 
tăng trưởng chậm lại, cơ cầu thành phần trong nội bộ 
ngành công nghiệp cũng chuyển biến theo hướng 
không thuận lợi. Tỷ trọng công nghiệp quốc doanh 
từ 50,3% năm 1995 giảm xuống còn 46,2% năm 
1998 và 43 4% năm 1999 ; ngoài quốc doanh từ 
24,6% xuống 22,0% và 21,8% năm 1999, Trong khi 
đó, công nghiệp có vốn FDI từ 25,1% lên 31,8% và 
34,7% trong thời gian tương ứng. Trong các thành 
phần kinh tế ngoài quốc doanh chỉ có thành phần 
kinh tế hỗn hợp tỷ trọng tăng từ 4,2% lên 5,6%, còn 
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các tô chức kinh tế khác có tỷ trọng giảm dần. Vai 
trò của tư sản dân tộc trong sản xuất công nghiệp quá 
nhỏ bé, đến năm 1999 chỉ chiếm tỷ trọng 2,3% ; kinh 
tế tập thể càng mờ nhạt, chỉ chiếm 0,6% tổng giá. trị 
sản xuất công nghiệp cả nước và có xu hướng dẫm 
chân tại chỗ suốt bốn năm qua. 

Nếu xét cơ cấu công nghiệp theo ngành kinh tế 
chủ yếu thì công nghiệp chế biến có tỷ trọng lớn 
nhất nhưng lại có xu hướng giảm dần tỷ trọng, từ 
80,5% năm 1995 giảm xuống còn 79,0% năm 1999, 
Trong khi đó, tỷ trọng công nghiệp khai thác tăng từ 
13,5% lên 14,8%. Xu hướng chuyển dịch này không 
phù hợp với yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
nên kinh tế nói chung. Xét về hiệu quả kinh tế thì 
nhìn chung sản xuất công nghiệp của nước ta còn 
thấp, nhất là khu vực công nghiệp trong nước. Tỷ 
suất lợi nhuận trên vốn và trên doanh thu không chỉ 
chưa tương xứng với vai trò và vị trí của nó trong 
nền kinh tế quốc dân và thấp xa so với khu vực công 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mà còn có xu 
hướng giảm dần. Điều đáng chú ý là khu vực công 
nghiệp nhà nước được Chính phủ đầu tư hỗ trợ vốn 
và tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ chế chính sách 
qua các chương trình mục tiêu “cải cách doanh 
¬ nhà nước”, “cổ phần hóa”, “bảo hộ hàng 

. nhưng nhiều doanh nghiệp công nghiệp nhà 
tết vẫn làm ăn thua lỗ, hiệu quả thấp. 

Công nghiệp ngoài quốc doanh trong: bốn năm 
qua có khởi sắc trên một số lĩnh vực, nhất là công 
nghiệp nông thôn (như đã phân tích ở trên), nhưng 
xét trên phạm vi toàn cục, khu vực này còn nhiều 
yếu kém và mâu thuẫn. Là khu vực chiếm tỷ trọng 
lao động nhiều nhất (63,3%) nhưng đến nay chỉ 
chiếm 5,9% vốn sản xuất, tạo ra 22% giá trị sản xuất 
và nộp ngân sách chỉ chiếm 2,4% số nộp của ngành. 
Đối với công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tuy 
giữ được nhịp độ tăng trưởng: Cao, đóng gÓp cho 
ngân sách khá, nhưng đang xuất hiện nhiều vấn đề 
cần quan tâm là : 

Thứ nhất : Đầu tư nước ngoài trong công nghiệp 
mới tập trung vào những vùng và những ngành có 
điều kiện thuận lợi về cơ sở hạ tầng, về thị trường 
tiêu thụ và có khả năng thu hồi vốn nhanh như : công 
nghiệp lắp ráp ô tô, xe gắn máy, điện tử ở Hà Nội, 
TP Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Hải Phòng, Bình 
Dương... trong khi đó rất ít dự án đầu tư vào công 
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_ nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản, công nghiệp cơ 
khí, công nghiệp nông thôn. 

Thứ hai : Hiệu quả đầu tư nước ngoài chưa cao, 
kể cả trong lĩnh vực công nghiệp. Một số dự án công 
nghiệp đã đi vào hoạt động 3 - 4 năm nhưng vẫn bị 
thua lỗ ví dụ như hóa chất lỗ 32 triệu USD ; sản xuất 
bàn ghế, giường tủ lỗ 4 triệu USD ; lắp ráp ô tô 
(Liên doanh Mê-công). 


Thứ ba : Công nghiệp FDI đang tạo ra sự cạnh 


tranh không cân sức với công nghiệp trong nước về 
lao động, kỹ thuật và thị trường, kể cả xuất khẩu. 
Bên cạnh các yếu tố tích cực, sự cạnh tranh của hàng 
công nghiệp FDI cũng xuất hiện các yếu tố tiêu cực, 
làm chậm nhịp độ tăng trưởng của công nghiệp 
ngoài liên doanh. 

Thứ tư : Một số ngành công nghiệp liên doanh 
không xuất phát từ yêu cầu thị trường trong nước 
nên sau một số năm đi vào hoạt động đã xuất hiện 
xu hướng chững lại. Điều này thể hiện khá rõ trong 
ngành công nghiệp lắp ráp ô tô, hàng điện tử và điện 
dân dụng. Ở 17 liên doanh sản xuất và lắp ráp ô tô 
tại Việt Nam, trong bốn năm gần đây đã xuất hiện 
sản phẩm tôn đọng ở quy mô lớn, trong đó một số 
đã buộc phải giải thể hoặc thu hẹp quy mô sản xuất. 

Rõ ràng, mâu thuẫn, khó khăn và thách thức 
trong sản xuất công nghiệp nước ta bốn năm qua còn 
nhiều, nhưng suy cho cùng đó cũng là chuyện 
thường tình trên con đường đi tới mà bất cứ nước 
nào cũng khó tránh khỏi khi bước vào giai đoạn đầu 
của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Tuy nhiên, triển vọng đến năm 2000 sẽ khó có 
thể đạt được những mục tiêu đã đề ra của kế hoạch 
5 năm 1996 - 2000 cả về tốc độ tăng trưởng của 
công nghiệp (10 - 1 1%/năm) cũng như tỷ trọng công 
nghiệp trong cơ cấu GDP (34 - 35%/năm) như dự 
kiến ban đầu. Dự báo năm 2000, tốc độ tăng trưởng 
của công nghiệp sẽ đạt khoảng 10% và tỷ trọng công 
nghiệp trong GDP khoảng 34- 35%. Giải pháp cho 
năm 2000 là đổi mới cơ cấu đầu tư trong công 
nghiệp theo hướng chuyển mạnh sang đầu tư 
chiều sâu, ứng dụng rộng, rãi các tiền bộ khoa học - 
kỹ thuật vào sản xuất đề nâng cao chất lượng, hạ 
giá thành từ đó tăng sức cạnh tranh của hàng 
công nghiệp Việt Nam trên thị trường trong nước và 
thế giới. L1 
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ĐE ĐỌI NGU... 
(Tiếp theo trang 34) 
độ năng lực, chế độ đãi ngộ đối với các sinh viên 
báo chí mới ra trường. 

Có chế độ đãi ngộ xứng đáng đối với những 
nhà báo tài năng và những nhà báo có cống hiến 
xuất sắc cho đất nước. Quy định chế độ ưu đãi như 
được bảo đảm về nhà ở, phương tiện đi lại và làm 
việc, bảo vệ sức khỏe và đời sống cho các nhà báo. 
Đa dạng hóa các hình thức học tập, công tác nước 
ngoài để nhà báo có điều kiện mở rộng tầm nhìn, 
năm bắt thực tế và tiếp cận được với các nền báo 
chí hiện đại trên thế giới. Khuyến khích nâng đỡ 
lớp người đi sau, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài 
để đất nước ngày càng có nhiều nhà báo giỏi, trung 
thành với sự nghiệp của Đảng, giàu nghị lực, đủ 
sức làm tròn chức năng cao cả của mình trong giai 
đoạn mới. 

Xác định chính sách tài chính trong hoạt động 
thông tin tuyên truyền, tạo điều kiện cho thông tin 
tuyên truyền thoát khỏi tình trạng quan liêu bao 
cấp mà không rơi vào khuynh hướng thương mại 
hóa . Thông tin tuyên truyền không thể coi là 
ngành kinh doanh kiếm tiền. Chống kiểu bao cấp 
cũ là đúng và cần thiết, nhưng thả nổi để thông tin 
tuyên truyền đi vào con đường kinh doanh kiếm 
lời một cách vô tội vạ sẽ dẫn đến hậu quả tai hại. 
Đầu tư thích đáng để xây dựng các cơ sở vật chất, 
kỹ thuật hiện đại cho báo chí trung ương và địa 
phương, nhất là báo chí trung ương để “không tụt 
hậu” về thông tin so với các nước trong khu vực và 
giữ vững độc lập, tự chủ trong thông tin. 

Bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của 
Đẳng đối với mọi hoạt động của đội ngũ nhà báo 
là điều kiện hết sức cơ bản Biúp cho họ thực hiện 
đúng đắn, sáng tạo nhiệm vụ chính trị là tuyên 
truyền, phổ biến để quán triệt, thực hiện thắng lợi 
đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và 
Nhà nước ; bảo đảm hiệu lực của Nhà nước và sự 
giám sát, kiểm tra của quần chúng, của xã hội ; tạo 
cơ hội thuận lợi cho sự phát triển của các loại hình 
báo chí và sự đóng góp, cống hiến, sáng tạo của 
đội ngũ nhà báo trong công cuộc đổi mới đất nước 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 
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IÊN giới quốc gia của nước Việt Nam 

hình thành và dần dần xác định, đi đến 

ổn định theo quá trình dựng nước và giữ 
nước. Nó mang đậm tính lịch sử của việc giữ 
vững bờ cõi, giữ vững độc lập chủ quyền 
lãnh thổ quốc gia. Biên giới đất liền nước ta dài 
khoảng 4 667 km, tiếp giáp với ba nước : 
Trung Quốc, Lào, Cam-pu-chia, có vị trí chiến 
lược quan trọng về chính trị, kinh tế, quốc 
phòng, an ninh ; là địa bàn hết sức phức tạp 
và nhạy cảm. Bờ biển nước ta dài khoảng 
3 260 km, tiếp liền với biển Đông, một phần 
thuộc Thái Bình Dương. 

Trong mọi thời kỳ, tổ tiên ta luôn nhận thức 
biên giới là “phên dậu”, là nơi “quan yếu”, và 
coi việc bảo vệ biên giới là nhiệm vụ quan trọng 
hàng đầu, có tính chất sống còn của đất nước. 
Bảo vệ biên giới luôn gắn liền với giữ gìn độc 
lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, toàn vẹn lãnh 
thổ quốc gia, phá tan mọi sự phân cắt, coi trọng 
chiến lược giữ dân, nắm dân để giữ đất, tạo cơ 
sở pháp lý, bảo vệ bền vững đất đai biên giới. 
Xuyên suốt quá trình lịch sử, tổ tiên ta luôn luôn 
xác định, để có thực lực giữ gìn, bảo vệ bờ cõi, 
việc tối cần thiết là ra sức xây dựng các mối 
quan hệ cố kết gắn bó toàn cộng đồng xã hội, 
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thực hiện “Vua tôi cùng lòng, anh em hòa mục, 
nước nhà góp sức... thu được quân lính trong 
một lòng như cha con” (1). Trong quá trình bảo 
vệ biên giới, ông cha ta luôn chủ động khiêm 
nhường, giữ mối quan hệ hòa hiếu, mềm dẻo, 
thương thuyết, tranh biện, kiên quyết giữ đất, 
giữ dân “không để bị lấn một thước núi, một tắc 
sông” Ø2). Khi bị xâm lược thì kiên quyết đánh 
trả, để “giữ đất, yên dân, đánh chặn giặc ngoài”, 
“bảo toàn lãnh thổ, yên ủy nhân dân”. Sau khi 
đã đánh thắng quân thù lại kiên trì tự kiềm chế, 
chủ động bang giao thân thiện. 

Kế thừa truyền thống của cha ông, trong suốt 
quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng 
ta quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh và nhất quán 
với quan điểm : Để bảo vệ biên giới quốc gia đạt 
hiệu quả cao, phải kết hợp chặt chẽ các hoạt 
động chống địch bên trong và bên ngoài. Các 
vấn đề biên giới phải được giải quyết bằng đàm 
phán thương lượng giữa các nước hữu quan, trên 
cơ sở bình đẳng, tôn trọng độc lập, chủ quyền 
và lợi ích chính đáng của nhau, phù hợp với 
pháp luật và thông lệ quốc tế. Thông qua thương 
lượng để tìm những giải pháp phù hợp giải 
quyết các vấn đề tồn tại, các tranh chấp và 
không dùng vũ lực. Giữ ổn định biên giới quốc 
gia để tạo điều kiện và phục vụ tốt chính sách 
đối nội, đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta 
trong thời kỳ đổi mới. Đồng thời hoạt động đối 
nội, đối ngoại phải quán triệt và thực hiện tốt 
mục tiêu ổn định lâu dài biên giới quốc gia. 

Từ Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công 
đến nay, Đảng và Nhà nước ta có nhiều chủ 
trương, biện pháp nhằm phát huy truyền thống, 
kinh nghiệm bảo vệ biên giới của dân tộc, thực 


* Thiếu tướng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng 

(1) Đại Việt sử ký toàn thư, Tập II, Nxb Khoa học xã hội, Hà 
Nội, 1971, tr 88 - 89 

(2) Quốc sử quán triều Nguyễn, Việt sử thông giám cương mục, 
Nxb Sử học, Hà Nội, 1960, t XI, tr 85 
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hiện chính sách hòa binh, hữu nghị với các nước 
láng giềng, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn 
vẹn lãnh thô. Những Hiệp định về biên giới 
được ký kết giữa nước ta với các nước láng 
giềng tạo thuận lợi cơ bản xây dựng vùng biên 
giới hữu nghị lâu dài. Tuy nhiên, nhiệm vụ quản 
lý, bảo vệ biên giới quốc gia vẫn còn nhiều vấn 
đề cần được nghiên cứu và giải quyết. Chiến 
lược và hệ thống pháp lý về biên giới của nước 
ta chưa thật hoàn chính, đồng bộ. Nhận thức về 
nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới trong các 
ngành, các cấp có lúc, có nơi chưa đầy đủ, thống 
nhất. Năng lực làm tham mưu và tổ chức thực 
hiện các biện pháp, chủ trương của Đảng, Nhà 
nước và địa phương còn nhiều hạn chế. Sự phối 
hợp giữa các lực lượng chưa chặt ché, chưa tạo 
ra sức mạnh tông hợp, đạt hiệu quả cao trong tổ 
chức, quản lý bảo vệ biên giới. Tổ chức, nhiệm 
vụ của lực lượng chuyên trách, nòng cốt bảo vệ 
biên giới (nay là Bộ đội Biên phòng) còn thiếu 
ổn định, thay đối nhiều lần, gây khó khăn cho 
thực hiện nhiệm vụ và xây dựng lực lượng. Cơ 
sở kinh tế, chính trị, xã hội ở khu vực biên giới 
còn yếu kém. Các chủ trương, chính sách phát 
triển kinh tế ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa chưa 
được thực hiện tốt. Công tác tuyển chọn, đào tạo 
cán bộ dân tộc ở biên giới chưa được đầu tư 
thích đáng, nhiều chính sách chưa phù hợp. Sức 
mạnh tông hợp chưa được phát huy, nên hiệu 
quả tổ chức bảo vệ biên giới còn thấp. Yếu kém 
lớn nhất của việc xây dựng biên giới là phát 
triển kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng còn nhiều 
hạn chế. Hoạt động chống buôn lậu, chống buôn 
bán vận chuyên ma túy, vượt biên làm ăn trái 
phép, di dịch cư tự do, chưa được đây mạnh. Hệ 
thống pháp lý về quản lý biên giới, quản lý biển 
thiếu đồng bộ, có nhiều văn bản đã lạc hậu. Khả 
năng trang bị, bảo đâm cho các lực lượng làm 
nhiệm vụ bảo vệ biên giới còn chưa đáp ứng 
được yêu cầu nhiệm vụ. Công tác tuyên truyền 
giáo dục pháp luật về biên giới, vùng biển còn 
bất cập. 
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Để ổn định lâu dài biên giới và xây dựng 
đường biên giới hữu nghị trong những năm tới, 
cần thực hiện tốt một số giải pháp sau : 

1 - Nắm vững quan điểm và nguyên tắc cơ 
bản về xây dựng đường biên giới hữu nghị, 
thông qua đàm phán hòa bình để giải quyết biên 
giới lãnh thổ với các nước nhằm tạo ra đường 
biên giới pháp lý ôn định lâu dài trên bộ và trên 
biển. Đồng thời xây dựng và thực hiện chiến 
lược quốc gia về biên giới, giải quyết mọi vấn đề 
quan hệ đến lãnh thổ, biên giới quốc gia đều do 
cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà 
nước quyết định. Ôn định biên giới quốc gia 
được tiến hành bằng tiềm lực, sức mạnh tông 
hợp của đất nước. Mọi hoạt động quản lý, bảo 
vệ biên giới được tiến hành theo pháp luật của 
Nhà nước, phù hợp với pháp luật, các tập quán, 
thông lệ quốc tế, các điều ước song phương và 
đa phương, các hiệp ước, hiệp định, hiệp nghị 
nước ta ký kết với các nước láng giêng. Có lực 
lượng nòng cốt, chuyên trách đủ mạnh, có tổ 
chức ồn định để quản lý, bảo vệ biên giới. 

2 -Ôn định phát triển kinh tế ở khu vực biên 
giới, hải đảo là cơ sở, nền tảng, là trọng tâm để 
ổn định biên giới quốc gia và xây dựng đường 
biên hữu nghị. Kinh tế ốn định mới thu hút dân 
ra biên giới định cư, mới ổn định dân tại chỗ, 
ngăn chặn việc di cư tự do, du canh du cư, chống 
âm mưu tuyên truyền chia rẽ, phá hoại của kẻ 
thù. Nhà nước có kế hoạch tập trung, đầu tư, hỗ 
trợ, phát triển các ngành nghề cần cho kinh tế 
ở biên giới như trồng rừng, cây ăn quả, cây 
dược liệu, chế biến xuất khẩu, chăn nuôi... Tổ 
chức tốt việc giao đất, giao rừng cho nhân dân, 
phát triên các trang trại sản xuất hàng hóa để 
nhân dân thực sự làm chủ đất rừng, phát huy nội 
lực làm giàu chính đáng. Phát triển kinh tế biên 
giới từng bước chắc chắn, đạt hiệu quả theo 
hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo thế 
cho việc xây dựng, củng cố biên giới vững mạnh 
toàn diện. Kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc 
phòng - an ninh, nâng cao hiệu quả sử dụng các 
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nguồn lực vừa phục vụ sự nghiệp phát triển kinh 
tế, vừa phục vụ quốc phòng - an ninh. Xây đựng 
cơ sở hạ tầng vùng biên giới như giao thông, 
thông tin liên lạc, tạo cơ sở cho kinh tế - xã hội 
phát triển. 

3 - Quản lý, bảo vệ biên giới, quan trọng nhất 
là phải dựa vào nhân dân. Để đưa quan điểm này 
trở thành hiện thực, vấn đề cấp bách là tổ chức 
tốt việc đưa dân ra biên giới, nhất là những vùng 
chưa có dân. Trên cơ sở chiến lược tổng thể, 
từng bước điều chỉnh, phân bô lại dân cư ở biên 
giới theo hướng hình thành các cụm dân cư 
tương đối tập trung, thuận lợi cho quản lý, tổ 
chức sản xuất và phát triển kinh tế - xã hội. Do 
đặc điểm trình độ dân trí nhiều nơi còn thấp, các 
tệ nạn xã hội còn khá nặng nè, phải tập trung chỉ 
đạo đầu tư, đưa ánh sáng văn hóa mới, tổ chức 
dạy chữ, xóa mù, phổ cập tiểu học cho nhân dân 
các dân tộc, triển khai nghiên cứu ứng dụng các 
tiến bộ khoa học, công nghệ để đây nhanh tiến 
độ phát triển kinh tế, phục vụ đời sống cho nhân 
dân, xây dựng cơ sở hạ tầng : điện, đường, 
trường học, bệnh viện, tạo cuộc sống ổn định, 
ấm no, hạnh phúc cho đồng bào các dân tộc đề 
họ “an cư lạc nghiệp” lâu dài ở biên giới. 

4 - Khu vực biên giới, bờ biến, hải đảo 
thường là nơi tập trung nhiêu dân tộc, tôn giáo. 
Khâu then chốt để giữ được dân, ổn định dân, 
tranh thủ lòng dân là thực hiện đúng, thực hiện 
tốt các chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo, 
chính sách đại đoàn kết toàn dân. Đồng thời tập 
trung xây dựng cơ sở đảng, chính quyền, đoàn 
thể, dân quân, công an xã, bản biên giới, vùng 
biển đảo vững mạnh. Tăng cường công tác mặt 
trận, đoàn thể như thanh niên, phụ nữ, nông dân, 
hội những người cao tuổi, cựu chiến binh... tạo 
sự ôn định thống nhất về chính trị ở các thôn, 
bản, xã vùng biên. 

5 - Tăng cường mối quan hệ hữu nghị và hợp 
tác với các nước lắng giêng, nhằm củng cố, phát 
triên những nhân tố “đồng hành” giữa ta với các 
nước, đồng thời hạn chế những bất đồng để tìm 
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tiếng nói chung, giải quyết có tình, có lý các vấn 
đề nảy sinh, giữ ổn định biên giới quốc gia. Tiếp 
tục thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, 
mỡ rộng, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan 
hệ đối ngoại với tinh thần Việt Nam muốn là 
bạn của tất cả các nước trong cộng đồng thế 
giới, phần đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển, 
hợp tác nhiều mặt, song phương và đa phương 
với các nước, các tô chức quốc tế và khu vực 
trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyên, 
toàn vẹn lãnh thổ của nhau, không can thiệp vào 
công việc nội bộ của nhau, bình đẳng, cùng có 
lợi, giải quyết các vấn đề tổn tại và các tranh 
chấp bằng thương lượng. 

6 - Xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật 
về biên giới, tạo cơ sở thuận lợi cho thực hiện ôn 
định và lâu dài biên giới quốc gia và xây dựng 
đường biên giới hữu nghị. Xây dựng và ban 
hành các văn bản pháp luật của Nhà nước về 
biên giới có tính hệ thống, đồng bộ là yêu cầu 
cấp thiết, nhăm tạo hành lang pháp lý bảo vệ 
biên giới quốc gia. Trước mắt cần tập trung chỉ 
đạo xây dựng hoàn chỉnh và ban hành Luật Biên 
giới quốc gia và quy chế phối hợp giữa các lực 
lượng làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới, vùng biển, 
nhất là quy chế phối hợp giữa Bộ Quốc phòng 
và Bộ Công an chỉ đạo Bộ đội Biên phòng thực 
hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự ở biên giới, 
quy chế phối hợp giữa Bộ tư lệnh Bộ đội Biên 
phòng với Bộ tư lệnh các quân khu ; giữa Bộ chi 
huy Biên phòng tỉnh với Bộ chỉ huy quân sự 
tỉnh, vùng Hải quân, Cảnh sát biển... Nghiên 
cứu sửa đổi quy chế khu vực biên giới trên các 
tuyến phù hợp với chính sách mở cửa, tăng 
cường hợp tác phát triển kinh tế ở khu vực biên 
giới và kinh tế biển của Đảng, Nhà nước ta. 
Tăng cường công tác giáo dục pháp luật về biên 
giới quốc gia trong các tầng lớp nhân dân, các 
ngành, các cấp nhăm nâng cao nhận thức và 
thực hiện đúng pháp luật của Nhà nước, góp 
phân xây dựng và bảo vệ vững chắc biên giới 
của Tổ quốc. 
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Từ một vấn đề luôn mang tính thời sự: 

Nhân loại đang ‹ chuẩn bị bước sang thế kỷ XX[L, 
nhưng nghèo đói vẫn đang hoành hành, và xóa đói 
giảm nghèo (XĐGN) vân đang là vấn đề thời SỰ. 
Trong 10 năm gần đây, trên thế giới, mặc dù sản 
xuất lương thực tính theo đầu người tăng hơn 20%, 
nhưng vẫn còn gần 800 triệu người không đủ ăn, gần 
200 triệu người luôn thiếu đói, khoảng 1,3 tỉ người 
sống dưới mức nghèo khổ. 

Trên phạm vi cả nước ta, hiện vẫn còn tới l 715 xã 
đặc biệt khó khăn ; trong đó, phần lớn là những xã ở 
vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng biên giới, 
hải đảo và căn cứ cách mạng. Nguyên nhân cơ bản 
dẫn đến tình trạng đói nghèo ở Ở các nơi này chủ yếu 
là những khó khăn do đặc điểm địa lý, tự nhiên, do 
trình độ kinh tế xã hội 
còn thấp kém. Tình 
trạng hạn hán, lũ lụt 
nghiêm trọng vừa qua ở 
nhiều nơi càng làm cho 
đời sống của người dân 
khó khăn hơn. 

Đại hội VIII của 
Đảng Cộng sản Việt 
Nam đã xác định, 
XĐGN là một trong 
' chương trình mà 
yếu của nước ta 
năm 2000. Mục tiêu đề ra là giảm tỉ lệ nghèo đói 
trong cả nước từ 20 - 25% xuống còn 10% vào 
năm 2000. Sau 7 năm thực hiện XĐGN (1992 - 
1999), đã giảm tỉ lệ đói nghèo từ 30% (1222) xuống 
còn 15% (1999) ; trung bình mỗi năm giảm 30 vạn 
hộ. Tuy nhiên, theo Ủy ban Dân tộc và Miền núi, 
đến nay, vùng miền núi phía Bắc và Tây Nguyên, tỷ 
lệ hộ nghèo đói vẫn chiếm từ 18,98% đến 19,68%, 
cao gấp gần 3 lần so với đồng bằng sông Hồng. 
So sánh mức độ chênh lệch về thu nhập của các hộ 
thì khoảng cách cao nhất vẫn là ở Tây Nguyên 
(12,8 lần). 

Nghèo đói là tình trạng bị gạt ra ngoài lề của 
phát triển, vì thế, cần những phương thức tăng 
trưởng và phát triển kinh tế đặc biệt đề chống lại căn 
bệnh đói nghèo. Vấn đề then chốt để XĐGN hiện 
nay là tạo công ăn, việc làm và khắc phục sự bất 
bình đẳng về mọi mặt trong xã hội. Hội nghị thượng 
đỉnh thế giới về phát triển xã hội ở Cô-pen-ha-ghen 
năm 1995 nhận định : _ Ngay từ đầu, tăng trưởng 
kinh tế phải gắn liền với tiến bộ và công bằng xã 
hội, không chờ khi đạt trình độ phát triển kinh tế cao 
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mới thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, càng 
không hy sinh tiến bộ và công bằng xã hội để phát 
triển kinh tế đơn thuần”. 

Trong thời kỳ CNH, HĐH, giải quyết các vấn đề 
liên quan đến XĐGN càng trở nên cấp thiết. Tầm 
quan trọng của vấn đề này không dừng lại ở Ở lĩnh vực 
kinh tế, văn hóa, xã hội (KT, VH, XH), mà liên quan 
cả đến linh vực môi trường, đói nghèo đồng thời là 
bạn đồng hành của ô nhiễm môi trường. 

Đến những đổi thay trên vùng đất cao 
nguyên : 

Lâm Đồng là tỉnh miền núi Tây Nguyên, nằm ở 
độ cao trung bình 800 - 1 000m so với mặt nước 
biển, tuy địa hình có rất nhiều lợi thế : thiên nhiên 
ưu đãi, tiềm năng rừng, khí hậu, thổ nhưỡng đa dạng, 
độc đáo... ; nhưng, cũng 
chính yếu tố địa hình 
phức tạp dẫn đến giao 
thông khó khăn, là 
những trở ngại lớn 
trong quá trình phát 
triển. Đa sắc thái văn 
hóa, ngôn ngữ, tín 
ngưỡng, phong tục, nếu 
biết phát huy sẽ là 
những tiềm năng văn 
hóa rất lớn. Ngược lại, 
nếu xem nhẹ sẽ trở 
thành những lực cản không nhỏ cho quá trình giao 
lưu, hội nhập. 

“Nhân tố quyết định trong đẩy nhanh tiến độ phát 
triển KT - XH là con người, là trình ¡độ dân trí ; SOng, 
cũng như các tỉnh vùng dân tộc miền núi khác trong 
cả nước, với 81% dân số là người Kinh, K?Ho - 
12,9%, Mạ - 3,1% và các dân tộc khác, khó khăn mà 
địa phương gặp phải là trình độ dân trí thấp ; chất 
lượng giáo dục - đào tạo và chăm sóc sức khỏe nhân 
dân hạn chế, tốc độ tăng dân số tự nhiên ‹ cao (2,7%) ; 
đội ngũ cán bộ yếu vê chất lượng và sỐ lượng. Đời 
sống của đồng bào vùng sâu, „ vùng xa còn rất thiếu 
thốn. 80% dân số toàn tỉnh sống bằng nông nghiệp, 
nhưng trình độ công nghệ thấp, không đồng đều ; 
điều kiện vật chất, kỹ thuật thiêu thốn, cơ SỞ hạ tằng 
không đông bộ ; thị trường tiêu thụ sản phẩm không 
ôn định... 

Từ lâu, tỉnh luôn phải đối đầu với một “vấn nạn” 
là t lệ dân di cư tự do cao, 4,1% (bình quân một năm 
khoảng 5 000 hộ). Chỉ trong 6 tháng đầu năm 1999, 
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phải giải quyết hàng nghìn trường hợp đồng bào 
của 31 tỉnh, thành phố di cư đến (50 260 hộ với 
225 240 người). Di dân tự do dẫn tới tình trạng 
chặt phá rừng, ảnh hưởng môi trường sinh thái, làm 
cạn kiệt nguồn nước, phá vỡ quy hoạch phát triển 
KT-XH. 

Những mục tiêu và “phương thuốc đặc trị căn 
bệnh” đối, nghèo : 

Muốn thay đổi bức tranh ảm đạm của quá khứ, 
việc đầu tiên mà địa phương đã làm là ưu tiên cho 
phát triển nông nghiệp, nông thôn ; nâng cao chất 
lượng sống của người dân bằng các hoạt động sinh 
lợi trong khu VỰC dịch vụ văn hóa và du lịch sinh 
thái ; phát triển đồng đều giữa các vùng, giữa các đối 
tượng lao động ; ; tập trung vào các vẫn đề giáo dục, 
CƠ SỞ hạ tầng, vốn n dụng, y tế cộng đông... Không 
thể chỉ dựa vào trồng cây lương thực trên những 
mảnh ruộng manh mún mà phải đa dạng hóa cây 
trồng, vật nuôi, tạo môi trường thuận lợi để người 
nông dân có thể tìm ra cách thức mới cho việc sử 
dụng các nguôn lực ở địa phương, góp phần tạo công 
ăn, việc làm ; khắc phục những bất bình đẳng về mọi 
mặt còn tồn tại, hỗ trợ đồng bào dân tộc đặc biệt khó 
khăn và ổn định di dân tự do là mục tiêu của các 
chương trình định canh, định cư mà tỉnh đã tiến hành 
trong nhiều năm qua. 

- Giai đoạn 1991 - 1995, qua 78 dự án (với tổng 
số vốn 44 tỉ đồng của trung ương và địa phương), đã 
cơ bản ổn định đời sống cho 43/70 xã, với 16 000 
hộ, 28 000 khẩu. Tuy nhiên, ở vùng sâu, vùng xa, 
với đối ¡ tượng trên 200 000 dân kinh tế mới, đời sống 
vật chất, tỉnh thần vẫn còn những thiếu. thốn đáng 
kể, sự cách biệt xã hội chưa được rút ngắn, trình độ 
dân trí nhìn chung vẫn còn thấp. 

- Trong 3 năm 1995 - 1997 với sự hỗ trợ của 
trung ương, tỉnh đã tập trung đầu tư có trọng điềm 
22 dự án cho 27 xã dân tộc, (trong đó có 6 xã 
anh hùng) đặc biệt. khó khăn (115/127 thôn, buôn, 
h) 27 1/7 365 hộ) ; tổng số vốn đầu tư là 67 174 triệu 
đồng cho hỗ ợ sản xuất, phát triên ngành nghề 
nông thôn ; khu uyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư ; 
ồn định, sắp xếp dân di cư tự do và tham gia dự án 
trông 5 triệu ha rừng ; xây dựng hệ thống nước sinh 
hoạt và vệ sinh môi trường. Sau 3 năm, 10 dự án đạt 
60%, 6 dự án đạt 40%, 6 dự ân mới thực hiện chưa 
đầy 20%, nhưng đã giải quyết cho 9 480 lao động có 
việc làm, 5 271 hộ được đầu tư lập vườn hộ, trông 
mới và chăm sóc hàng ngàn ha chè, cà phê, cầy ăn 
quả dài ngày. Đàn trâu, bò từ 3 351 con tăng lên 
7 146 con ; 2 668 ha rừng được trông mới và thuê 
khoán bảo vệ 96 904 ha. Diện du canh, du cư, phá 
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rừng làm rẫy đã giảm đáng kể, diện tích rừng bị phá 
từ 1 619 ha giảm xuông 618 ha. Qua các chương 
trinh khuyến nông, khuyến lâm, các tiến bộ KH - 
KT được áp dụng ; đã đưa vào sản xuất hàng chục 
giống lúa, giông ngô lai, giống sắn cao sản, giống 
đậu, giống cà phê mới, cả ở các xã vùng sâu, vùng 
xa. Người dân ở đây được huấn luyện kỹ thuật chăm 
sóc, thu hoạch, chế biến cà phê, chè, điều, cây ăn 
quả lâu năm ; kỹ thuật nuôi bò, lợn lai... Qua 5 năm 
hoạt động, hệ thống khuyến nông ở Lâm Đồng thật 
sự đã trở thành địa chỉ quen thuộc của nông dân 
trong tỉnh. Hằng năm, kinh phí đầu tư (kể cả nhà 
nước và nhân dân) cho công tác nghiên cứu, ứng 
dụng KH - CN lên đến vài tỉ đông. Tổ chức từ 200 
đến 300 lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật giống cây 
trồng mới cho khoảng 15 nghìn lượt nông dân ở tât 
Cả Các vùng trong tỉnh. Các mô hình sản xuất doanh 
nghiệp vừa và nhỏ đã xuất hiện. Ngành nghề thủ 
công, tận dụng nguồn nguyên liệu tại chỗ cũng phát 
triển. Hộ có đời sông khá tăng từ 8 lên 503 hộ ; hộ 
thiếu ăn từ 2 057 giảm xuống 606 hộ. Bình quân mỗi 
năm giảm được I 900 hộ nghèo đói (tương đương 
1,67%). Trạm y tế được xây dựng ở tất cả các xã nên 
3 năm không có dịch bệnh phức tạp. 44 633 km 
đường nông thôn, cầu, cống ; hệ thống nước, công 
trình thủy lợi nhỏ được làm mới và sửa chữa. Ngay 
điểm sâu nhất tỉnh, thôn 5 (Cát Tiên) cũng có những 
đổi mới đáng lạc quan. 

- Giai đoạn 1998 - 2000, tỉnh tiếp tục thực hiện 
các dự án cho 27 xã vùng sâu, vùng xa, với 7 365 hộ 
(42 538 khẩu) ; tổng số vốn đầu tư 77 531 triệu 
đồng. Đồng thời, đầu tư xây dựng cho 74 thôn, buôn 
thuộc khu VỰC m ngoài vùng dự ắn, VỚI 9 097 hộ 
(51 893 khẩu). Trong tổng số 1 282 tỉ đồng được các 
ngần hàng trong tỉnh cho vay để phát triên sản xuất, 
các hộ nghèo, hộ chính sách, nông dân là đối tượng 
được ưu tiên nhật với số ý vốn cho vay là 728 tỉ (57% 
tổng dư nợ). Từ năm 1993 đến nay, cơ quan nông 
nghiệp và phát triển nông thôn đã tập trung số vốn 
lên tới 53 tỉ 268 triệu đông. Đã giao khoán quản lý, 
bảo vệ trên 350 000 ha rừng từ nguồn vốn Chương 
trình 327, lập mới hơn 2 142 ha vườn hộ, chuyển, 
giãn vùng cho 778 hộ. 

Công tác giáo dục được đặc biệt quan tâm. Tất cả 
các xã vùng đồng bào dân tộc đều có trường tiểu 
học. Trường học Ở cả vùng sâu, vùng xa được kiên 
cố hóa dần dần. Năm 1997, Lâm Đông. được công 
nhận phô cập giáo dục tiểu học. Để bảo đảm 
nguôn cán bộ là con, em dân tộc, tỉnh đã hình thành 
6 trường học sinh dân tộc nội trú, đủ chỗ cho 
1 200 em. Gân 200 em học sinh dân tộc theo học đại 
học, dự bị đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên 
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nghiệp. Năm học 1999 - 2000, toàn tỉnh đã huy động 
được 42 000 học sinh tới trường, đó là những cô 
gắng rất lớn trong lĩnh vực đào tạo nhân lực cho 
tương lai. 

Từ phong trào XĐGN, trong tỉnh đã xuất hiện 
những điền hình mới, những “điểm sáng trên cao 
nguyên” rất đáng để các địa phương rút kinh nghiệm 
học tập : 

+ Tân Châu, một xã vùng dân tộc thiểu số và 
kinh tế mới (1 395 hộ, 7 500 khẩu) của huyện Di 
Linh được hình thành sau ngày giải phóng miên 
Nam. Nhờ tập trung thâm canh cà phê (4 000 ha tại 
chỗ và 1 000 ha xâm canh), mười năm gần đây, đã 
trở thành một vùng quê trù phú, với 300 hộ giàu, 
450 hộ khá, 600 hộ trung bình, chỉ còn 48 hộ nghèo. 

+ Lâm Hà, huyện miền núi được thành lập trên 
cơ sở sáp nhập vùng kinh tế mới của Hà Nội với một 
số Xã đồng bào dân tộc thiểu số của huyện Đức 
Trọng. Từ một vung kinh tế mới và thiếu thôn, Lâm 
Hà đã vươn lên, đạt tông sản lượng lương thực quy 
thóc binh quân từ 25 đến 30 nghìn tấn (tăng gân 
5 000 tắn/năm), vùng chuyên canh sản xuất hàng 
hóa được hình thành, xây dựng được hơn 778 km 
đường ø1ao thông liên huyện. Với hai trường THPT 
có chất lượng dạy và học cao, năm học vừa qua, 
trường THPT Thăng Long đạt tỉ lệ hơn 90% sô 
học sinh thi đỗ đại học. 8 dự án phát triển KT-XH 
vùng dân tộc thiểu số được đầu tư với tông kinh phí 
gân 1Š t đông. 35 thôn, buôn cơ bản chấm dứt tình 
trạng. phá rừng, làm rẫy, tái du canh. Tỷ lệ đói nghèo 
chỉ còn fẺ 4% (giam 28% so với năm 1994). Đã xuât 
hiện nhiều * 'triệu phú” mới người dân tộc. 43l cán 
bộ được cử đi học tập trung, tại chức tại các trường 
đại học, cao đăng và trung câp chuyên nghiệp. 

Tính đang phần. đấu từ 1998 - 2010 trồng hết 
diện tích đất trông có khả ¡năng trông rừng 71 470 ha 
(SO VỚI tổng diện tích đất trồng là 092 608 ha), VỚI 
tông số vôn đầu tư là 550 t đồng. Đối với dân 
nghèo, đồng bảo dân tộc Í( người, hô trợ để có điều 
kiện trông rừng gắn với việc tô chức lại sản xuất 
băng cách cho vay ưu đãi không. lãi, đầu tư vật tư, 
cây giống để trồng rừng, câp đất ở, làm vườn rừng. 

Những con số cũng chưa nói hết được những khó 
khăn ân chứa bên trong của công tác XĐGN, nhất là 
đối với đông bào vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc. 
Mấy ai đã biết răng, đê chuyển đổi phương thức 
canh tác từ trồng lúa nương sang lúa nước, phải mất 
20 năm vận động. đầu tư mới làm thay đôi được 
những tập tục đã ăn sâu, bám rễ bao nhiêu đời nay Ở 
vùng đất này. Phát triển sản xuất, đấy mạnh kinh tế 
gia định ; nhưng bước tiếp theo là tập trung giải 
quyết vận chuyên hàng hóa ; tìm thị trường tiêu thụ 
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ồn định. rất cần tỚi SỰ phối hợp đồng bộ của nhiều 
ngành, nhiều cấp. Với thực trạng như hiện nay, vấn 
đê này không đơn giản bởi đa số đồng bào dân tộc 
sống tập trung ở những địa bàn khó khăn về g1ao 
thông, phương tiện vật chất thiếu thốn. Tạo điều 
kiện đê hàng hóa sản xuất ra có thị trường tiêu thụ 
ôn định, địa phương cân tập trung nghiên cứu phát 
triển một số ngành công nghiệp găn với nguôn 
nguyên liệu săn có như : chê biên bột giấy ; bảo 
quản rau quả ; chế biến khoáng sản, vật liệu xây 
dựng v.v. Nông sản, sản phẩm công nghiệp địa 
phương, nghề thủ công truyện thống rât cân một cơ 
chế trợ giá, chính sách đầu tư và hàng rào thuế quan 
hợp lí, mêm dẻo dưới SỰ điều tiết của nhà nước. 

Công tác dạy nghề cũng đang là những đòi hỏi 
bức thiết, cần những chuyên biến cơ bản trong thời 
kỳ CNH, HDĐH. Dạy nghề phải gắn với đặc thù, đối 
tượng và nhu câu của từng địa phương, theo từng 
giai đoạn. “Trong điều kiện hiện nay, cần chú trọng 
đào tạo các chuyên gia kỹ thuật, công nhân lành 
nghề cho ngành nông, lâm nghiệp. 

Tuy có nhiều điều kiện thuận lợi và có tiềm năng 
Kinh tê lớn, nhưng với t¡ trọng 6% và 27,8%, ngành 
du lịch, dịch vụ của Lâm Đồng chưa đáp ứng được 
với yêu cầu đang đặt ra, chưa thể hiện rõ Vai tTÒ 
động lực trong phát triển KT - XH của địa phương, 
nhất là trước xu hướng phát triển du lịch sinh thái 
của thế giới hiện nay. Nếu phát triển đúng hướng, du 
lịch sinh thái không chi EÓp phần đem lại mâu xanh 
cho núi rừng, mà còn góp phần đáng kể trong tạo 
VIỆC làm, tăng thu nhập ; : xóa dần sự cách biệt giữa 
các vùng ; tăng cường giao lưu giữa các dân tộc. 
Chương trình hành động về du lịch và các sự kiện 
du lịch Lâm Đồng năm 2000 : “Đà Lạt, thành phố 
hoa - điểm hẹn năm 2000” là thể hiện sự đổi mới cả 
trong nhận thức và hành động. Để tạo thế mạnh kinh 
tế đặc trưng này, toàn tinh đã hoàn thành một bước 
việc Sặp xếp lại hệ thống kinh doanh du lịch với tổng 
số vốn đầu tư cho cơ sở vật chất, kỹ thuật những 
năm qua đã lên tới 850 tỉ đồng. Tuy nhiên, để đưa 
du lịch lên tầm cao mới, khâu can đột phá là sự phối 
hợp chặt chế giữa các ngành. để khai thác các sản 
phẩm du lịch đặc trưng, có chiều sâu và công tác đào 
tạo cán bộ chuyên nganh. 

Hướng tới mục tiêu chung của cá nước là giảm tỉ 
lệ đói nghèo xuông còn 10% vào cuối năm 2000, để 
khắc phục không ít nhưng tồn đọng : 50% dân số là 
người dân tộc và kinh tế mới ; 40 000 đồng bào dân 
tộc ở 27 xã vùng sâu, vùng xa còn nghèo khó ; hàng 
chục ngàn dân đi cư tự do chưa ô ổn định sản xuất và 
đời sông ; hàng chục ngàn lao động chưa CÓ VIỆC 
làm, Lâm Đông sẽ còn phải cố gắng rất nhiêu. 
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ó lần tôi hỏi một cân bộ iầu 
năm trong cơ quan tô chức 


vĩ mô về cái khó và cái dễ 


trong công tác của anh. Anh bảo : 
nói cái đó thì vô cùng. Cái khó vô 
vàn mà cái dễ dàng cũng vô vàn. 
Có cái dễ nói nhưng khó làm. Có 
cái dễ làm nhưng khó nói. Lại có 
cái dễ nói, dễ làm nhưng là dễ cho 
mình mà khó cho người khác, 
hoặc ngược lại. Công tác tổ chức - 
cán bộ động chạm đến vận mệnh 
và lợi ích của mỗi tô chức, mỗi 
con người. Công tác tổ chức - cán 
bộ làm tốt sẽ dẫn tới có tổ chức tốt 
và cán bộ tốt. Còn công tác tổ 
chức - cán bộ làm hỏng thì không 
thể không đưa đến chỗ cả tổ chức 
và cán bộ đều hỏng. Lý sự là như 
vậy. Nhưng thực tế thì sao ? Anh 
tâm sự : Đối với tô chức và bộ máy 
của ta, quả là có tình trạng “khó 
vào, khó ra”, một tình trạng rất 
khó khắc phục. 

Tôi ngạc nhiên hỏi lại : Anh 
nói thế là có ý gì ? Phải chăng do 
việc định biên chặt chẽ, việc đề ra 
tiêu chuẩn cao, việc tổ chức tuyên 
chọn nghiêm ngặt nên có tình 
trạng khó vào ? Phải chăng do 
những quy định khắt khe về điều 
kiện, những cam kết bắt buộc cho 
một cán bộ khi xin thôi việc nên 
có tình trạng khó ra ? Và nếu vậy, 
thì đó là điều tích cực chứ sao ! 
Nếu một bộ máy mà lại dễ vào, dễ 
ra, nói cách khác là ai muốn vào 
và muốn ra lúc nào cũng được thì 


MAI NINH 


còn øi là bộ máy nữa ? Anh cán bộ 
tổ chức cười : Không, không. Tôi 
nói khó vào là nói đối với người 
hiền tài kia. Còn nói khó ra là nói 
đối với những kẻ bất tài vô dụng. 
Anh thử nghĩ xem, ở nơi này hay 
nơi khác, người ta thấy nhan nhản 
những cán bộ “5 chạy” : chạy chỗ, 
chạy chức, chạy quyền, chạy tiên, 
chạy tội... Cứ cái kiểu chạy như 
thế này thì người hiền tài khó lòng 
lọt được vào biên chế của ta. Lại 
còn chuyện những anh ba bị, trong 
biên chế không làm được việc gì, 
chỉ chuyên gây rối, thế mà khi bị 
buộc thôi việc thì đơn từ khắp nơi, 
làm cho những người xử lý ăn 
không ngon, ngủ. không yên, các 
cấp có thâm quyên thì mất công 


sức năm lần bảy lượt kiểm tra, có - 


khi buộc cơ quan sa thải phải nhận 
lại. Thế chẳng phải là khó vào và 
khó ra sao 2 

Đến đây, tôi hoàn toàn lNG 
cảm với anh cán bộ tổ chức. Tình 
trạng khó vào và khó ra như anh 
nói là chuyện có thật, đã có từ 
nhiều năm rồi, không phải bây giờ 
mới có. Theo cách hiểu này, còn 
có cả tình trạng khó lên khó 
xuống, khó ở khó đi nữa. Cùng 
học một trường, tốt nghiệp một 
khóa mà những người giỏi nhất cứ 
phải đợi đấy, còn kẻ làng nhàng 
thì được tiếp nhận ngay - bởi 
những kẻ này có người chạy và 
biết chạy. Cùng một lớp cán bộ 
như nhau có khi anh sắc sảo mà 
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góc cạnh một chút cứ phải ngồi tại 
vị, còn anh dở thây dở thợ mà giỏi 
nịnh lại được nhảy cóc về lương 
bậc. Trong đấu tranh nội bộ, có 
khi người tốt bị gạt ra, kẻ xấu 
không chỉ yên chỗ mà còn ngoi 
lên. Can bộ khi đã lên được một 
ngôi thứ nào đó rồi thì khó lòng hạ 
xuống ! Khi được điều chuyển mà 
không chịu đi thì cấp ra quyết định 
đành chấp nhận nguyện vọng cá 
nhân vậy. 

Chắng lẽ cái tình trạng này cứ 
tôn tại mãi mãi ? Không. Phải đảo 
ngược lại. Phải có cơ chế thích 
đáng, sao cho, đối với bộ máy của 
chúng ta, người hiền tài thì dễ vào, 
khó ra ; còn kể vô dụng thì dễ ra 
khó vào. Cái lên và cái xuống, cái 
đi và cái ở cũng phải theo trật tự 
đó. Sự thật thì cái cơ chế ấy đã có. 
Đó là mười quy chế về công tác 
cán bộ (từ đánh giá, tuyển chọn 
cho đến bầu cử, bố nhiệm và miễn 
nhiệm, v.v..)đa được nêu lên trong 
Nghị quyết Trung ương 3 (khóa 
VIII) “Về chiến lược cán bộ thời 
kỳ đây mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước”. Đó còn là 
những điều được ghi trong Nghị 
quyết Trung, ương 6 (lần 2) - một 
số vấn đề cấp bách về xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng, về sinh hoạt tự 
phê bình và phê bình trong Đảng. 
Đó chính là những bảo bối để làm 
tốt công tác tô chức - cán bộ. Cứ 
thực hiện cho được các quy chế, 
quy định đã nêu thì cớ gi không 
chọn được hiền tài và không bồi 
dưỡng được nhân tài ? Cớ gì 
không khắc phục được cái tình 
trạng khó vào và khó ra, khó lên 
và khó xuống, khó ở và khó đi như 
đã nẻu trên ?. D 
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NGUYÊN HỮU CÁT ° - NGÔ KIM ANH °** 


Hiệp hội các quôc gia Đông - Nam A 
(ASEAN) đã ngày một lớn mạnh. Từ một 
ASEAN gồm 6 nước, đến nay ASEAN đã trở thành 
một tổ chức gồm tất cả các nước trong khu vực. 
Đặc điểm bao trùm có thể nhận thấy là một đại 
ASEAN-I0 được chia làm hai nhóm nước, một 
nhóm ASEAN 6 nước cũ và nhóm còn lại là các 
nước Việt Nam, Lào, Mi-an-ma và Cam-pu-chia. 
Hai nhóm nước này có những khác biệt về trình độ 
phát triển kinh tế, thể chế chính trị xã hội, phong tục, 
văn hóa, tôn giáo... có thê nảy sinh những thách thức 
đối với vấn đề hợp tác và hội nhập, cũng như việc 
mở ra các cơ hội hợp tác trên tất cả các lĩnh vực. 
Từ khi hội nhập thành một ASEAN-10, tầm vóc 
của ASEAN càng lớn hơn trước. Từ một khu vực mà 
thế giới nghỉ ngại là “một Ban-căng phương Đông” - 
ASEAN từng bước khẳng định vị thế của mình. 
ASEAN-10 đã chứng minh rằng sự không giống 
nhau không có nghĩa là không thống nhất. Các dân 
tộc ở Đông - Nam Á đồng ý chấp nhận cùng một 
phong ( cách làm việc và cùng hướng tới một tương lai 
vì quyền lợi chung của cả khu vực. Nếu như trước 
đây, tinh thân ASEAN được hình thành như một quá 
trình nhận thức chịu ảnh hưởng đáng kể bởi quan hệ 
quốc tế và khu vực thời chiến tranh lạnh thì đến nay 
tâm vóc của ASEAN đã mới mẻ hơn ở chô tâm lý 
phụ thuộc vào các nước lớn đã nhường chỗ cho niềm 
kiêu hãnh, lòng tự trọng của khu vực. Lòng tin là 
điều kiện tiên quyết để duy trì vững chắc các mỗi 
quan hệ, hợp tác kinh tế và thương mại. Nhận thức 
lệch lạc và những hiện tượng tiêu cực trong quan hệ 
cần phải được loại bỏ để tạo ra một không khí 
hiểu biết, và sự đánh giá cao phẩm chất của nhau cân 
được chuyển hóa thành sức mạnh tập thể. Hơn 
30 năm qua, ASEAN đã và đang phát triển một bản 
sắc rõ ràng, riêng biệt và ngày càng khẳng định các 


S) AU hơn 30 năm ra đời, xây dựng và phát triển, 
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giá trị châu Á của mình. Các nước trong khu vực đã 
tỏ ra có trách nhiệm với nhau và cùng quan tâm đến 
tình hình chung của khu vực cũng như quốc tế, 
chống sự áp đặt từ bên ngoài với các nước thành 
viên. Ngày nay, ASEAN là một tập thể ngày càng 
thâm nhập vào các công việc quốc tế, một người 
xướng xuất hàng đầu ra những ý tưởng và sáng kiến, 
một cộng đồng ngoại giao tích Cực và khoáng đạt 
dấn thân VàO các hoạt động tập thể trong nhiêu vấn 
đè toàn cầu và khu vực. Tâm vóc mới của ASEAN 
thể hiện cụ thể ở sự đổi thay trên tất cả các lĩnh vực 
chính trị, an ninh, kinh tế, văn hóa... 

Về chính trị, an ninh. 

Ngay từ khi mới thành lập, trong Tuyên bố Băng- 
cốc năm 1967, các nước ASEAN đã khẳng định một 
trong những mục đích của Hiệp hội là góp phần thúc 
đầy hòa bình và ổn định trong khu vực trên cơ sở tôn 
trọng công lý và pháp luật, trong quan hệ giữa các 
quốc gia Đông - Nam Á và tuân thủ các nguyên tắc 
của Hiến chương Liên hợp quốc. Trong ASEAN-10 
tồn tại nhiều thể chế chính trị khác nhau, do đó sẽ 
có những quá trình hội nhập và thay đổi khác nhau. 
Mỗi quốc gia thành viên tự quyết định lấy con 
đường đi và vận mệnh của mình. Các dân tộc ở 
Đông - Nam Á tất tự hào về bản sắc của mình và 
được cộng đồng Đông - Nam Á tôn trọng. Quá trình 
hiểu biết và việc tham gia vào cộng đồng khu vực đã 
và sẽ dẫn tới có nhiều thay đổi, buộc chính phủ các 
quốc gia thành viên nhận thức đúng đắn và có hướng 
giải quyết con đường đi của mình. 

Hiệp hội ASEAN 10 thành viên đã được các nhà 
sáng lập ASEAN dự tính từ hơn 3 thập niên trước 
đây, nó đã và sẽ mang lại một hiệu quả thực tế là 


* TS, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
** Ths. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
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tăng cường ảnh hưởng của ASEAN về chính trị. kinh 
tế, hiện nay Hiệp hội đã có số dân là nửa tỉ người. Về 
quan điểm chính trị, việc kết nạp Mi-an-ma vào 
ASEAN nằm trong lợi ích của Đông - Nam Á, sẽ 
giúp Mi-an-ma có sự mở cửa hợp tác kinh tế với bên 
ngoài và cài cách thể chế chính trị tại nước này. Mặt 
khác, ASEAN hoạt động theo nguyên tắc nhất trí, 
nghĩa là mọi vấn đề chỉ được thực hiện khi tất cả các 
thành viên tán thành. Do đó, mỗi một quốc gia thành 
viên đều có quyên xây dựng những chính sách hợp lý 
của quốc gia đê vừa có khả năng hội nhập, vừa tự chủ 
giữ vững đường lối độc lập của mình. Việc mỡ rộng 
ASEAN đã tạo cho Hiệp hội một ý thức về sự hoàn 
thành và sức mạnh. Ảnh hưởng của ASEAN nay 
không phải chỉ có giới hạn ở Đông - Nam Á, mà đã 
vươn rộng ra ngoài khu vực, đặc biệt vào Bắc Á, bán 
đảo Triêu Tiên. Sự gia tăng ảnh hưởng của ASEAN 
vừa là một sự thách đố vừa là cơ hội. Nó củng cố 
được những thành tựu của ASEAN, nâng lên cho 
Hiệp hội một tầm nhìn mới năng động hơn cũng như 
giữ được bản sắc riêng của mình giữa những diễn đàn 
khác như APEC, ASEM... 

Qua hơn 30 năm hình thành và phát triển, tổ chức 
ASEAN không tránh khỏi những ảnh hướng chủ 
quan và khách quan. Nhưng điều quan trọng là 
ASEAN vẫn tôn tại và phát. triển vì một trong những 
nguyên nhân quan trọng nhất là nó đáp ứng được yêu 
cầu và đòi hỏi của các quốc gia và dân tộc trong khu 

“ASEAN hiện nay đang đứng trước sự xô đây 
TT chủ nghĩa khu vực cũ và mới. Theo lý luận thi 
chủ nghĩa khu vực cũ là sản phẩm của chiến tranh 
lạnh, có tính hướng nội, bài ngoại, do chính phủ các 
nước sáng tạo ra để giữ vững an ninh và ổn định. 
Ngược lại, chủ nghĩa khu vực mới có tính hướng 
ngoại, không bài ngoại, nó có tác dụng đa cực. Chủ 
nghĩa khu vực mới có sự liên kết trùng điệp với các 
tổ chức, tập đoàn quốc tế và các nước khác - làm cho 
sự liên kết đó có đặc tính tông hợp, nhiều tầng bậc. 
Chủ nghĩa khu vực mới là sản phẩm theo nhu cầu 
của các đơn vị quốc gia và phi quốc gia (như tập 
đoàn thương nghiệp), nhu câu đó vượt ra ngoài giới 
hạn chủ quyên quôc Bia. Chủ nghĩa khu vực mới 
được khẳng định là vì chủ quyền quốc gia và chủ 
nghĩa khu vực trước đây, về bản chất và vai trò của 
nó không đáp ứng được yêu câu chính trị và kinh tế 
ngày càng cao của thời kỳ sau chiến tranh lạnh” 
(Leszek Buszynski, Nhật Bản) 


Sau chiến tranh lạnh, tổ chức ASEAN đã nghiên 
cứu điều chỉnh tổ chức, điều chỉnh vai trò, phương 
châm chiến lược, hoạt động phù hợp với yêu cầu của 
các nước thành viên, phù hợp với những diễn biến 
của tình hình quốc tế và ứng phó với những thách 
thức từ bên ngoài tác động vào. ASEAN là một tô 
chức có nét đặc thù riêng biệt - đó là sự “mềm dẻo”, 
điều này chúng ta thấy rõ qua việc đi sâu phân tích 
vê cơ cấu tô chức và trình tự quyết sách của ASEAN. 
Khi đi đến những quyết sách, ASEAN thường dùng 
những nguyên tắc quen thuộc, chủ yếu là các nước 
thành viên xuất phát từ lợi ích của mình rôi tìm tòi 
đối chiếu với lợi ích chung của các thành viên trong 
Hiệp hội. Có thể tóm lược thành 3 nguyên tắc cơ bản 
Sau : 

1. “Nhất trí toàn thể” - có nghĩa là bất kỳ đề án 
nào cũng chỉ được thông qua trong Hội nghị khi tất 
cả các thành viên không phản đối. Đông thời, chỉ có 
thể dựa vào sự hiệp thương và tìm tòi những điểm 
chung để gạt bỏ những ý kiến phản đối. 

2. “Không phản đối nhưng cũng có thể không 
tham gia”. Khi đề án được đa số thành viên tiếp 
nhận, nếu thiểu số không phản đối mà chỉ thể hiện 
răng bản thân không thể tham gia được thì đề án có 
thê thông qua. 

3. “Khi những vẫn đề quan trọng có liên quan đến 
tổ chức hoặc các nước bên ngoài tổ chức, vẫn cho 
phép các nước thành viên xem xét tính lợi hại của nó 
mà có thể giữ vững lập trường của mình”. 

Những quyết sách mềm dẻo đó của ASEAN đã 
tránh cho tổ chức này không bị tan rã và ngày càng 
phát triển. ASEAN không thiết lập cơ cấu lãnh đạo 
siêu quốc gia, mỗi nước thành viên đều thực sự có 
quyền phủ quyết. ASEAN dùng phương pháp tới 
thương nội bộ để tranh thủ sự hiểu biết chung ; tuy 
nhiên khó tránh khỏi việc giải quyết một số vấn đề 
có tính cấp thiết lại bị kéo dài. Thành công lớn nhất 
là sau hơn 30 năm hoạt động, ASEAN nghiễm nhiên 
trở thành một tổ chức quốc tế và tổ chức này đã kiến 
tạo một trật tự mới vì hòa bình, an ninh và hợp tác ở 
khu vực Thái Binh Dương, đã làm cho các nước 
trong khu vực hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau, cùng 
nhau giữ vững hòa binh, độc lập, hợp tác và phát 
triển. 

Vì lợi ích chung, các nước ASEAN đã khắng 
định một trong những mục đích của Hiệp hội là góp 
phân thúc đây hòa bình và ổn định trong khu vực trên 
cơ sở tôn trọng công lý và pháp luật, trong quan hệ 
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Thế giới : Vấn đề, sự kiện 


giữa các quốc gia Đông - Nam Á và tuân thủ các 
nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc. Một 
trong những nguyên tắc cơ bản nhất trong quan hệ 
giữa các nước với nhau của Hiệp hội là “giải quyết 
những bất đồng hoặc tranh chấp bằng các biện pháp 
hòa bình” ; phấn đấu cho một Đông - Nam Á không 
có vũ khí hạt nhân. Diễn đàn khu vực ASEAN 
(ARF) đã được thành lập năm 1994 để bàn về an 
ninh châu Á. Qua các lần hội nghị, ARF ngày càng 
đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hòa bình 
và an ninh khu vực. ARF coi việc phần đầu cho sự 
phát triển bền vững và đồng đều của các nước là cơ 
sở tốt nhất bảo đảm cho hòa bình của khu vực. 

Biển Đông là vấn đề rất nhạy cảm đối với hòa 
bình, an ninh của ASEAN đã nhiều lần được đưa ra 
thảo luận tại ARF và đã đi đến nhất trí về nhiều vấn 
đè. Điểm then chốt có ý nghĩa quan trọng đối với an 
ninh khu vực là tránh sử dụng vũ lực và cùng nhau 
hợp tác trong việc khai thác tiềm năng và lợi ích của 
biển, phục vụ cho đời sống của các dân tộc trong 
vùng. 

Thực tế cho thấy rằng, ngay cả khi ASEAN xuất 
hiện như một mẫu hình tổ chức khu vực và thành 
công nhất trong các nước đang phát triển thì cũng đã 
có những vấn đề tranh chấp rất khó giải quyết, đã có 
những cuộc xung đột âm ¡ cỡ nhỏ và vừa phát sinh từ 
bên trong khu vực. Tuy nhiên, đây là những vấn đề 
mà tất cả các nước đều có chung sự quan tâm để 
cùng tháo gỡ. 

Trong những năm tới, ASEAN còn phải đối mặt 
với những thách thức khác như : làn sóng sắc tộc, 
xung đột về tôn giáo và văn hóa ; an ninh môi 
trường ; nạn tội phạm có tổ chức. Sự thách thức to 
lớn đối với ASEAN là làm thế nào để thực thi “an 
ninh môi trường tập thể” cho cả khu vực ; làm cách 
nào để quản lý tối ưu các quá trình tăng trưởng kinh 
tế để chúng trở thành bền vững về mặt sinh thái ; làm 
cách gì để có thể thực thi nhiệm vụ biến đối xã hội 
với ít sự căng thắng và gián đoạn nhất. ASEAN đã tỎ 
ra hoàn toàn tin tưởng vào việc giải quyết những 
thách đồ bên trong tổ chức cũng như mối quan hệ vỚi 
các bạn đông cuộc trong khu vực và trên thế giới. 
Bởi lẽ, ASEAN đã đứng vững với tư thế là một hình 
mẫu hợp tác khu vực và đã thành công nhất trong 
khối các nước đang phát triển mà nguyên nhân cơ 
bản dẫn tới sự thành công là xuất phát từ nguyên tắc 
“xây dựng hợp tác và nhất trí trong các thành 
viên”. ASEAN ngày càng đóng vai trò to lớn trong 
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việc kiến tạo một trật tự mới vì hòa bình, an ninh và 
hợp tác ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. 

Về kinh tế, 

Hơn 30 năm tôn tại, ba chương trình hợp tác kinh 
tế quan trọng đã được thực hiện trong ASEAN để 
nâng cao tăng trưởng và phát triển, đó là : Hiệp định 
ưu đãi thuế quan (PTA), Hợp tác công nghiệp 
ASEAN và AFTA. Việc thúc đấy nhanh thêm AFTA 
(vào năm 2007) để cho phù hợp với những phát triển 
gần đây sẽ là một nhân tố lớn để nâng cao sự hợp tác 
kinh tế. Việc bãi bỏ thuế quan, cả trong nội địa lẫn 
với nước ngoài cũng sẽ là một đóng góp lớn vào sự 
hấp dân của khu vực đối với các nhà đầu tư ngoài 
khu vực. 

Trên thực tế, cho đến khi nổ ra cuộc khủng hoảng 
tài chính tiền tệ trong khu vực (7/1997), việc thực 
hiện AFTA được diễn ra khá thuận lợi, dựa trên một 
Số CƠ SỞ : 

- Kế thừa được những thành tựu tuy chưa đáng kể 
và chưa có tính hệ thống, nhưng lại có ý nghĩa dài 
hạn của PTA đối với liên kết khu vực. 

- Sự hỗ trợ của các chương trình hợp tác kinh tế 
khác của ASEAN. 

- Những cải cách kinh tế đã đạt được trong nội bộ 
các nước thanh viên. 

- Các nhân tố thuận lợi trong khu vực và quốc tế 
(việc thực hiện CEPT, vấn đề loại bỏ các hạn chế 
định lượng và các hàng rào phi thuế quan, hợp tác 
trong lĩnh vực hải quan...) 

Quá trình thực hiện các cam kết tự do hóa thương 
mại của các nước ASEAN đang diễn ra khá suôn sẻ 
thì xây ra cuộc khủng hoảng tài chính - tiên tệ. Sau 
cuộc khủng hoảng, hầu hết các nền kinh tế ASEAN 
rơi vào một cuộc xáo trộn nghiêm trọng. Có nước 
tăng trưởng giảm sút tới số âm ; đầu tư trực tiếp của 
nước ngoài giảm sút tuyệt đối ; xuất khẩu trì trệ ; hệ 
thống tài chính - ngân hàng vốn bị yếu kém đã vỡ 
từng mảng ; các vấn đề xã hội như giảm sút niềm tin 
vào hệ thống chính trị, thất nghiệp, sự căng thẳng về 
đời sống đã trở nên sâu sắc hơn. Năm 1998 được coi 
là năm tôi tệ nhất của các nền kinh tế châu Á nói 
chung, ASEAN nói riêng khiến cho nhiều người tỏ 
ra nghi ngờ về mô hình phát triển Đông Ẫ. 

Tuy nhiên, cũng có thể nói rằng cuộc khủng 
hoảng tài chính - tiên tệ khu vực tuy đã gây ra những 
hậu quả nặng nề cho nhiều nước, làm tăng nguy cơ 
bất ổn về chính trị, nhưng đồng thời nó cũng đã 
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mang lại cho chính các nước này những bài học lớn 
và có cả cơ hội để phát triển. 

Việc thực hiện AFTA đã gây nhiều tác động với 
các nước ASEAN. Trước hết là tác động đến thương 
mại. Mục đích của AFTA là xây dựng một thị trường 
khu vực hướng ra bên ngoài : giá trị xuất khẩu của 
các sản phẩm thuộc CEPT trong xuất khẩu nội bộ 
khu vực luôn có xu hướng gia tăng ; mức tăng trưởng 
xuất khẩu các sản phẩm thuộc CEPT trên thị trường 
ASEAN không ổn định ; máy móc và thiết bị điện 
chiếm phân chủ yếu trong trao đổi nội bộ ASEAN 
(đạt 59%) ; khả năng mở rộng mậu dịch nội bộ 
không đồng đều đối với các nước thành viên (nhiều 
nhất là Phi-lip-pin, ít nhất là In-đô-nê-xi-a). Dưới tác 
động của sự thay đổi cơ cấu sản xuất trong quá trình 
thực hiện AFTA, các nước ASEAN có nhiều khả 
năng mở rộng thương mại ra thị trường thế giới cũng 
như trong nội bộ khu vực. 

Thứ hai là tắc động đến việc thu hút đầu tư nước 
ngoài. Sau khi thực hiện AFTA, sự đầu tư của các 
dòng vốn vào ASEAN tăng mạnh, nhưng kể từ khi 
nổ ra khủng hoảng tài chính - tiền tệ khu vực 
(7/1997) thì lại giảm đáng kể. Các dòng vốn vào 
ASEAN rất đa dạng, chủ yếu là vốn tư nhân dưới 
hình thức đầu tư trực tiếp, đầu tư cổ phiếu và cho vay 
(hàng năm, ASEAN đã nhận được hàng chục tỉ USD 
đầu tư nước ngoài trực tiếp). Sự gia tăng đầu tư trực 
tiếp (FDI) là do sức hấp dẫn của các nước trong khu 
vực và do sự thay đổi trong lợi thế so sánh của các 
nước, công ty chủ đầu tư và đòi hỏi của quá trình 
quốc tế hóa sản xuất được tăng cường. 

Thứ ba là tác động làm tăng cạnh tranh. Đối với 
các nước kém phát triển như các nước ASEAN, việc 
phải chấp nhận cạnh tranh khi tiến hành tự do hóa 
thương mại và việc phải được phép bảo hộ những 
ngành công nghiệp non trẻ cần phải được diễn ra 
đông thời. 

Thứ tư là tác động lên cơ cấu sản xuất công 
nghiệp. Điều này tất yếu sẽ xảy ra khi thực hiện 
AFTA. Cơ cấu công nghiệp với hai khu vực chính : 
khu vực công nghiệp truyền thống và khu vực công 
nghiệp hiện đại, đó chính là đặc điểm của ASEAN 
khi thành lập AFTA. Cơ cấu này sẽ phải thay đối 
theo hướng có khả năng cạnh tranh và phải xuất khẩu 
được. Xu hướng này của các nước tham gia AFTA sẽ 
hình thành nên một khối thương mại tự do đồng nhất 
và hướng ra thị trường thế giới. 
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Việc thực hiện AFTA có tác động tích cực lên 
mậu dịch, đầu tư, cơ cấu sản xuất công nghiệp của 
mỗi nước thành viên và của toàn khối. Nó là một 
động lực cho sự tăng trường kinh tế ở Đông - Nam Ắ 
hiện tại và trong tương lai. 

Trong những năm trước mắt, ASEAN phải đối 
mặt với nhiều thách thức cũng như những cơ hội ở cả 
tầm khu vực lẫn toàn câu. Về mặt toàn cầu hóa, 
ASEAN ắt phải sẵn sàng đối mặt với những thách 
thức và cơ hội mà việc xác lập WTO (Tổ chức 
Thương mại thế giới) tạo Ta. Nhiều người dự đoán 
rằng : với sự mở rộng của tô chức ASEAN, khu vực 
này sẽ trỠ thành một đối tác quan trọng trong thương 
mại quốc tế ế, đông thời là khu vực đóng góp những 
sản phẩm chế biến xuất khẩu chủ lực của hệ thống 
WTO. Cũng phải lưu ý tới những xu hướng và phát 
triển gân đây của chủ nghĩa khu vực, sự xuất hiện 
của những nên kinh tế mới và sự hội nhập toàn cầu 
hóa gia tăng của thị trường quốc tẾ. 

Ở cấp khu vực, ASEAN cũng phải tìm kiếm 
những khu vực thương mại tự do khác chẳng hạn như 
EU, Liên minh thuế quan MERCUSOR ở Mỹ la tỉnh. 
Việc tự do hóa thương mại và đầu tư của APEC vào 
năm 2020 cũng sẽ là thách thức và cơ hội lớn cho 
ASEAN. Hợp tác ASEAN cũng sẽ được thử thách 
khi phải đối mặt với những vấn đề quốc tế dưới “Các 
dạng mới của chủ thuyết bảo vệ như hiệp định về xã 
hội, những bế tắc về cơ sở hạ tầng và yêu cầu phải 
giữ vững chất lượng cuộc sống của mọi công dân 
ASEAN có liên quan đến môi trường và xóa bỏ 
nghèo khổ. Việc thúc đấy nhanh AFTA (năm 2007) 
để cho phù hợp với những phát triển gần đây cũng là 
một nhân tố lớn nâng cao sự hợp tác kinh tế ; việc bãi 
bỏ thuế quan (cả nội địa lần nước ngoài) sẽ là đóng 
gÓP lớn vào sự hấp dẫn của khu vực đối với các nhà 
đầu tư. 

Rõ ràng là, việc mở rộng ASEAN ra toàn khu 
Vực Đông - Nam ` không chỉ đáp ứng nhu cầu phát 
triển nội tại của các quôc gia mà còn phù hợp với xu 
thế toàn cầu hóa, quốc tế hóa và khu vực hóa đang 
diễn ra mạnh mẽ trên phạm vi toàn thế giới. Việc mở 
rộng này đã đem lại rất nhiều cơ hội trên các lĩnh vực 
(đặc biệt là sự hòa bình, ổn định và phát triển kinh 
tế) cho đại gia đình ASEAN. Tuy nhiên, biện chứng 
của lịch sử là : Thời cơ càng lớn thì những thách thức 
cũng không nhỏ. Vấn đề là ở chỗ các nước Đông - 
Nam Á phải biết phát huy tối đa những thuận lợi và 
hạn chế đến mức thấp nhất những khó khăn trong 
quá trinh hội nhập. 
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NGUYÊN THẾ LỰC * NGUYÊN TẤT GIÁP *° 


RÊN chặng đường gần một thập niên 

vận động, quan hệ giữa Liên bang Nga và 

các nước Đông Nam Á càng những năm 
gần đây càng được ghi nhận bằng nhiều bước tiến 
tích cực. Lần đầu tiên trong lịch sử, Nga thiết lập 
quan hệ ngoại giao với tất cả mười nước khu vực. 
Đồng thời, trong tư cách “bên đối thoại đầy đủ” 
của ASEAN, Nga trở thành một đối tác có quy chế 
quan hệ bình đẳng giống các đối tác chủ chốt 
hàng đầu khác của Hiệp hội như Mỹ, Nhật Bản, 
Tây Âu v.v... Bởi vậy, nước Nga hiện nay đang có 
cơ hội thuận lợi để cải thiện vị trí ảnh hưởng tại 
Đông Nam Á. 

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, quan hệ 
hợp tác Nga - Đông Nam Á hiện còn đứng trước 
hàng loạt những vấn đề đặt ra một cách nan giải. 
Trong đó, vấn đề nôi cộm hàng đầu là sự thiếu 
văng chiêu sâu của mối quan hệ. Nga và các nước 
Đông Nam Á tuy có những lợi ích cụ thê liên 
quan và song trùng, nhưng sự tương tác giữa chúng 
nhìn chung chưa đạt tới độ có thể tạo ra những 
bước bứt phá về chất trong quan hệ giữa hai bên. 

Đối với Nga, Đông Nam Á không phải là khu 
vực ưu tiên chiến lược mang ý nghĩa sống còn. Xét 
trên nhiều góc độ, Nga có lợi ích quan trọng trong 
việc củng cô và nâng cao ảnh hương tại khu vực. 
Song cho đến nay, Đông Nam Á vẫn không được 
coi là hướng đột phá chủ chốt, mà về cơ bản chỉ 
mang ý nghĩa hỗ trợ tích cực cho việc thực thi 
chính sách châu Á - Thái Bình Dương của Nga. 

Mặt khác, nhịn rộng ra trên binh diện chiến 
lược toàn cầu mà Nga theo đuổi, khu vực châu Âu 
vẫn chiếm giữ ngôi vị trọng tâm. Những. biến động 
mau le, phức tạp hàm chứa cả nhiều bất trắc của 
một châu Âu sau chiến tranh lạnh luôn tác động 
trực tiếp và nhanh, nhậy đến nhịp sống nước Nga. 
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Từ cách tiếp cận này cho thấy, khu vực châu Ấ, 
trong đó có Đông Nam Á còn xa mới đạt tới tầm 
vóc ưu tiên chiến lược như Nga dành cho châu Âu. 
Hiện nay, chỉ số buôn bán của Nga với các nước 
Tây Âu luôn vượt quá 40% tổng kim ngạch ngoại 
thương của Nga. Trong khi đó, buôn bán của Nga 
với châu Á - Thái Bình Dương có chỉ số tương ứng 
là gần 30% và phần với Đông Nam Á là 3%. 
Có cội nguồn từ hạn chế không dễ khắc phục 
về chiều sâu, sự phát triển quan hệ giữa Nga và các 
nước Đông Nam Á bộc lộ những mất cân đối lớn 
trên nhiều phương diện. Trên các lĩnh vực hợp tác 


_ chủ yếu như chính trị - an ninh, kinh tế - thương 


mại và văn hóa, khoa học - kỹ thuật, sự chênh lệch 
về mức độ và quy mô rất rõ ràng. Trong khi hợp 
tác chính trị - an ninh và kinh tế - thương mại có 
những bước phát triển khá nối trội, thì hợp tác văn 
hóa, khoa học - kỹ thuật diễn ra rất chậm chạp và 
mở nhạt. Cho nên, quan hệ văn hóa, khoa học - ky 
thuật đã không thể phát huy vai trò hỗ trợ tích cực 
thúc đây quan hệ trên lĩnh vực chính trị và kinh tế. 

Bên cạnh đó, giữa quan hệ chính trị - an ninh 
và kinh tế - thương mại của Nga với các nước 
Đông Nam Á cũng tôn tại một khoảng cách đáng 
kể. Quan hệ Nga - Đông Nam Á được cải thiện 
rõ rệt nhất và chủ yếu nhất là trên phương diện 
chính trị, ngoại giao. Nga không chỉ thanh công 
trong việc kiến lập ngoại giao đây đủ với tất cả các 
nước khu vực, mà còn từng bước nâng cao vị trí 
trên các diễn đàn chính trị của ASEAN. Tuy nhiên, 
những thành tựu trên lĩnh vực chính trị, an ninh đã 
không được củng cố băng những bước tiến tương 


* TS, Phó viện trưởng Viện Quan hệ quốc tế, Học viện CTQG 
Hồ Chí Minh 
** Học viện CTQG Hỗ Chí Minh 
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xứng trên lĩnh vực kinh tế - thương mại. Kim 
ngạch buôn bán hai chiều Nga - Đông Nam Á 
trong những năm 90 tuy có tăng, nhưng nếu so với 
buôn bán của khu vực với các nước lớn khác thì 
còn quá nhỏ bé. Hơn nữa, ngoài buôn bán ra, các 
liên hệ kinh tế khác về cơ bản vẫn trong tình trạng 
dậm chân tại chỗ. Chính sự bất cập này đã hạn chế 
vai trò ảnh hưởng chính trị của Nga so với các 
cường quốc khác tại Đông Nam Á. 

_Ngay trong hợp tác kinh tế - thương mại, tính 
mất cân đối cũng thê hiện một cách rõ nét. Buôn 
bán trở thành hình thức có tỷ trọng áp đão so với 
các hình thức quan hệ kinh tế khác như hợp tác đầu 
tư, sản xuất, dịch vụ v.v... Chỉ số buôn bán hai 
chiều Nga - Đông Nam Á năm cao nhất (1996) 
đạt khoảng 5 tỉ USD; trong khi đến hết năm 1998, 
đầu tư trực tiếp của Nga vào các nước khu vực và 
của các nước khu vực này vào Nga chỉ đạt 
200 triệu USD. Xét về cơ cấu hàng hóa thương 
mại, các mặt hàng phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng, 
nguyên - nhiên liệu v.v... văn chiếm phần chủ yếu. 
Các loại hàng hóa như máy móc, thiết bị công 
nghiệp, dây chuyền công nghệ v.v... chỉ chiếm 
phân rất nhỏ. 

Quan hệ của Nga với các nước Đông Nam Á, 
về hình thức, là quan hệ của một nước lớn có trình 
độ công nghiệp phát triển với các nước đang phát 
triển. Do đó, xét theo lôgic và tính chất của mối 
quan hệ về mặt kinh tế, ảnh hưởng mạnh của Nga 
chỉ có thể được xác lập khi họ thâm nhập có hiệu 
quả bằng các dự án đầu tư, liên doanh sản xuất vào 
những lĩnh vực then chốt của các nền kinh tế khu 
vực. Nhưng, do thực lực kinh tế bị sa sút nghiêm 
trọng trong khủng hoảng, nên Nga chắng 
những không có khả năng triển khai đầu tư sang 
Đông Nam Á, mà còn trở thành nước có nhu cầu 
rất lớn về đầu tư nước ngoài. Điểm đặc thù này, 
cùng với những bất hợp lý trong cấu trúc quan hệ 
kinh tế, đã và đang tác động không thuận chiều đối 
với việc củng cô hợp tác Nga - Đông Nam Á theo 
chiều sâu. 

Trên phương diện chính trị và an ninh - chiến 
lược, sự mất cân đối giữa tiềm năng, nhu cầu và 
thực lực của mối quan hệ Nga - Đông Nam Á bộc 
lộ khá rõ ràng. Là một cường quốc theo đuôi chiến 
lược toàn cầu, Nga có tiềm lực quân sự hàng đầu 
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thế giới và có nhu cầu củng cố ảnh hưởng chính trị 
mạnh tại châu Á - Thái Bình Dương. Tính chất 
phức tạp và những trắc trở trong quan hệ với 
NATO ở châu Âu, về khách quan thúc đây Nga 
tích cực xác lập quan hệ đối tác chiến lược và củng 
cố quan hệ với các nước ở phía Đông. Trong bối 
cảnh đó, Nga có xu hướng xích lại gần hơn với 
ASEAN. Còn ASEAN, với tư cách là người đề 
xướng và là nòng cốt của tiến trình xác lập cơ chế 
an ninh châu Á - Thái Bình Dương, cũng mong 
muốn Nga tham gia tích cực vào tiến trình đó 
nhằm tạo thế cân bằng giữa các nước lớn có lợi cho 
hòa bình ổn định chung và cho bản thân ASEAN. 
Tuy có sự gặp gỡ của những nhu cầu mang tính 
chiến lược, nhưng với thực lực ảnh hưởng chính trị 
của cả hai bên, đặc biệt là của Nga chưa mạnh, lại 
bị các nước lớn khác kiềm chế, cho nên quan hệ 
Nga - Đông Nam Á vẫn chưa vươn tới tầm của 
một mối quan hệ chiến lược. 

Phân tích những vấn đề đặt ra trong quan hệ 
hợp tác Nga - Đông Nam Á hiện nay cho thấy, 
quan hệ đó đang hàm chứa những vấn đề nan giải 
trên cả tầm vĩ mô như định hướng chiến lược, cơ 
cấu hợp tác, đòn bây chính sách v.v... và cả tầm vi 
mô như hình thức, biện pháp, cơ chế hợp tác v.v... 
Biểu hiện tập trung nhất của những điều khó giải 
quyết này là sự mất cân đối và thiếu chiêu sâu. 
Đương nhiên, việc khắc phục chúng không hoàn 
toàn đơn giản và cần phải có thời gian. Bởi vì, sự 
mất cân đối và thiếu chiều sâu không chỉ bắt 
nguôn trực tiếp từ thực lực chưa đủ mạnh của mỗi 
bên trên các lĩnh vực, mà còn có nguyên nhân sâu 
xa và cơ bản chính từ việc xác định tầm quan trọng 
của mối quan hệ ấy trong chiến lược đối ngoại của 
mỗi bên. Mặc dù vậy, với tiềm năng phát triển lớn 
và nhu cầu hợp tác ngày một gia tăng, Nga và các 
nước Đông Nam Á có khả năng hiện thực từng 
bước khắc phục những vấn đề đặt ra. Từ đây, có 
thê đi đến nhận định khái quát rằng, trong những 
năm trước mắt, quan hệ Nga - Đông Nam Á vẫn 
tiếp tục được cải thiện tích cực nhờ nỗ lực tháo BẦU 
trở ngại từ hai phía. Tuy nhiên, do tính chất phức 
tạp và quy mô lớn của các vấn đề đặt ra, nên chưa 
thể có ngay những bước phát triển mang tính 
đột phá làm thay đổi căn bản vị trí của mối 
quan hệ trong chiến lược đối ngoại của mỗi bên. 
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Một sự thay đôi như vậy, chỉ có thể diễn 
ra trong triển vọng dài hạn của quan hệ Nga - 
Đông Nam Á, gắn liền với quá trình khôi phục 
địa vị cường quốc hàng đầu thế giới của Nga và 
sự nâng cao ảnh hưởng quốc tế của các nước 
Đông Nam Ẫ. 

Hợp tác chính trị và an ninh Nga - Đông Nam Á 
những năm sắp tới sẽ tiếp tục được đánh dấu bằng 
những chuyền biến mới có tính sâu rộng hơn. Cơ 
sở trực tiếp của sự phát triển này, trước hết là do 
Nga và các nước Đông Nam Á sau khi củng cố 
quan hệ ngoại giao song phương, hiện nay đã xác 
lập được những cơ chế quan hệ đa phương hữu ích 
thông qua tô chức ASEAN. Nga có điều kiện 
thuận lợi sử dụng các diễn đàn của ASEAN với tư 
cách là một bên đối thoại đầy đủ để nâng cao ảnh 
hưởng ở khu vực. 

Mặt khác, trong hình thái so sánh lực lượng thế 
giới hiện nay, Nga đang ở vào thế bất lợi. Tiến 
trình mở rộng NATO sang phía Đông và cuộc 
chiến tranh của NATO chống Liên bang Nam Tư 
đã làm mất đi khu đệm an ninh truyền thống của 
Nga. Cùng lúc, tại châu Á - Thái Bình Dương, Mỹ 
và các đồng minh là Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài 
Loan đang xúc tiến “Kế hoạch phòng thủ tên lửa 
chiến trường” nhằm tạo vành đai kiềm chế chiến 
lược đối với Nga, Trung Quốc và một số nước 
khác. Cho nên, để tránh thế bị kiềm chế ở hai đầu, 
ngoài những biện pháp đối phó trên phía Tây, Nga 
không thể không chú trọng các biện pháp bảo đảm 
an ninh ở phía Đông. Việc xác lập ảnh hưởng 
mạnh ở châu Á - Thái Bình Dương, đối với Nga, 
hơn bất kỳ khi nào kể từ sau chiến tranh lạnh, trở 
thành một mục tiêu chiến lược then chốt và cấp 
bách. Đông Nam Á, tuy không là hướng đột phá 
chủ đạo, nhưng đóng vai trò quan trọng không thể 
thiếu trong việc thực hiện mục tiêu này. 

Sự đòi hỏi của nhu cầu bảo đâm an ninh trên 
hướng châu Á - Thái Bình Dương sẽ thúc đẩy Nga 
phải có thái độ và hành động tích cực hơn trong 
quan hệ với các nước Đông Nam Á. Theo hướng 
này, Nga sẽ tiếp tục thúc đấy các biện pháp xây 
dựng và củng cố lòng tin ; xúc tiễn quá trình tham 
gia Hiệp ước Bali và Hiệp ước về khu vực phi vũ 
khí hạt nhân Đông Nam Á. Cùng với mức độ gia 
tăng sự ràng buộc lợi ích trên nhiều mặt do quan 
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hệ của Nga với các nước khu vực phát triển, Nga 
sẽ có phản ứng tích cực và chủ động hơn trong 
việc tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề an ninh 
khu vực. | 

Mỡ rộng và tăng cường quan hệ chính trị, an 
ninh với các nước Đông Nam Á, Nga sẽ chú 
trọng hơn quan hệ với các đối tác truyền thống, 
trong đó quan hệ Nga - Việt ngày thêm quan trọng. 
Với những động thái tích cực diễn ra thời .glan gần 
đầy, quan hệ Nga - Việt đang vươn tới tầm chiến 
lược, ổn định lâu dài, đáp ứng những lợi ích thiết 
thực của mỗi bên. Sự phát triển của mối quan hệ 
này sẽ tạo điểm tựa chắc chắn giúp Nga có thê có 
quan hệ ngày càng sâu rộng, hiệu quả vào khu 
vực Đông Nam Á. Trong tương lai gần, quan hệ 
Nga - Việt sẽ có khả năng khắc phục một cách 
đáng kể sự mất cân đối - một đặc trưng nối bật của 
quan hệ Nga - Đông Nam Á hiện nay và phát 
triển hơn so với quan hệ của Nga với các nước 
khác ở khu vực. 

Lĩnh vực hợp tác kinh tế - thương mại của Nga 
với các nước Đông Nam Á cũng hứa hẹn triển 
vọng phát triên theo hướng sâu và toàn diện hơn. 
Cho đến nay, mặc đù cả Nga và ASEAN đều Bặp 
những khó khăn về kinh tế, nhưng với nhưng tiễn 
bộ đạt được trong khôi phục kinh tế những năm 
tới, mỗi bên có thể khai thác tốt hơn thế mạnh 
riêng bổ sung cho nhau. Như đã nêu, thị trường 
Nga, đặc biệt là vùng Viễn Đông rất càn nguồn 
lương thực, thực phẩm, nông sản và hàng tiêu dùng 
thiết yếu với khối lượng lớn mà ASEAN có khả 
năng đáp ứng. Đồng thời, Nga đang tìm cách để 
khẳng định chỗ đứng chắc chắn trên thị trường vũ 
khí ASEAN. Ngoài ra, nguồn nhân lực tiềm tàng 
và những tiềm năng du lịch, dịch vụ của ASEAN 
có sức hấp dẫn lớn đối với Nga. 

Đối lại Nga có thế mạnh hàng đầu về các sản 
phẩm chế tạo máy, nguyên - vật liệu như sắt, thép, 
than, xi măng, các chế phẩm công nghiệp rừng, 
công nghiệp hóa dầu, khoáng sản v.v... Nga cũng 
là cường quốc về công nghiệp hàng không - vũ 
trụ, năng lượng với kỹ thuật - công nghệ hiện đại, 
nhất là kinh nghiệm xây dựng các công trình thủy 
điện, thủy lợi, giao thông, vận tải, cung cấp các 
thiết bị viễn thông - vũ trụ... Nga và ASEAN có 
thể hợp tác trên tất cả các lĩnh vực mà Nga có thế 
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mạnh nêu trên. Dự tính, chỉ riêng trên lĩnh vực xây 
dựng, đến hết thập niên đầu tiên của thế kỷ XXI, 
các nước ASEAN cân chi phí hàng trăm tỉ USD ; 
trong đó : In-đô-nê-xi-a cần 45 tỉ, Thái Lan - 40 tỉ, 
Phi- -lip-pin - 25 t, Ma-lai-xi-a - 20 tỉ và Xin- -EA-pO - 
15 tỉ USD. Còn nhu cầu đối với các sản phẩm 
luyện kim đen, In-đô-nê-xi-a cần từ 1,5 - 2 triệu 
tấn ; Xin- -ga-po - l triệu và Thái Lan - 0,5 triệu tấn. 
Hợp tác Nga - ASEAN phát triển, Nga có thể thỏa 
mãn một phần các nhu cầu trên của ASEAN. 

Triển vọng khả quan của hợp tác kinh tế - 
thương mại giữa Nga với các nước Đông Nam Á 
được tạo đà từ những nỗ lực rất tích cực của cả hai 
bên thời gian gần đây, nhằm tìm kiếm các nội 
dung và hình thức hợp tác thích hợp. Hai bên đã 
xác lập các cơ cấu và cơ chế hợp tác mới trên cả 
phương diện song phương và đa phương. Theo đó, 
tháng 5-1999, tại Mat-xcơ-va đã diễn ra lễ ký Hiệp 
định hợp tác giữa Văn phòng Hội đồng Liên bang 
Nga và Quỹ hợp tác Nga - ASEAN. Hiệp định này 
mở ra khả năng thực tế để các chủ thể của Nga 
tham gia hợp tác với các nước Đông Nam Á. 

Về đầu tư, phía Nga kiến nghị hai bên triển 
khai các dự án vào xây dựng và cải tạo những công 
trình bất động sản có khả năng thu hồi vốn nhanh 
như : thành lập các trung tâm thương mại, khách 
sạn 5 sao và khách sạn loại nhỏ, mạng lưới các xí 
nghiệp “thức ăn nhanh”, Xây dựng nhà ở cao cấp, 
câu lạc bộ, các tổ hợp giải trí - phục hồi sức khoẻ 
và sòng bạc. Còn đầu tư vào sản xuất, sẽ chú trọng 
các ngành : dầu khí, đóng tàu, thông tin liên lạc, 
sản xuất phân bón và công nghiệp thực phẩm. 

Quỹ hợp tác Nga - ASEAN đề nghị xúc tiến 
liên kết sản xuất trên lãnh thô Nga các sản phâm 
dầu khí, thiết bị điện tử dân dụng, xe ô tô du lịch 
kể cả loại xe Jeep, kính siêu bền và chống đạn theo 
công nghệ mới nhất, dược phâm và thiết bị y tế, 
sản phẩm từ cao su tự nhiên, đồ kim hoàn. Về 
thương mại Quỹ này dự kiến thúc đây nhập khẩu 
của Nga từ ASEAN các sản phẩm : thiết bị vi tính, 
điện dân dụng, đồ gỗ, mỹ phẩm, hàng dệt, giày 
dép, thực phẩm, dược phẩm, lương thực, nguyên 
liệu thô, các sản phẩm từ cao su tự nhiên, các gia 
vị v.v... Còn xuất khẩu từ Nga sang ASEAN bao 
gồm : nguyên liệu, dầu mỏ, khí đốt và các sản 
phẩm từ dầu mỏ, hàng điện và cáp điện, biến áp 
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điện, phân bón, kim loại đen và màu, gõ, thiết bị 
máy bay, thiết bị khoan, thiết bị nông nghiệp, ô tô 
trọng tải lớn, các sản phẩm composit, một số loại 
sản phẩm điện tử cho thiết bị vi tính v.v... 

Trên lĩnh vực tài chính - ngân hàng, Nga và 
ASEAN thúc đấy sự phối hợp hành động giữa các 
Ngân hàng hàng đầu của Nga và của ASEAN, 
thanh lập các ngân hàng liên doanh, các nhóm tài 
chính - công nghiệp trong các vùng kinh tế tự do 
của mỗi bên. Về giao thông vận tải, dự kiến xây 
dựng những hãng hàng không liên doanh để 
vận chuyển hành khách, hàng hóa tại khu vực 
Đông Nam Á và các tuyến đường vận tải hàng 
không quốc tế khác. Nga sẽ ký kết các hợp đồng 
cho thuê thiết bị hàng không, trước hết là các loại 
máy bay lên thắng MI-8, MI-17, máy bay AN-12, 
AN-22, IL-8§6. Ngoài ra, Nga và ASEAN còn có 
khả năng thực hiện việc tổ chức hợp tác vận tải 
hàng hóa đường bộ và đường biển. 

Về khoa học - công nghệ và giáo dục - đào tạo, 
Nga và ASEAN sẽ xúc tiến các dự án về việc 
lập một trung tâm khoa học - công nghệ Nga ở 
Đông Nam Á, chuyển giao các công nghệ quý 
hiếm của Nga sang ASEAN. Bên cạnh đó, đây 
mạnh phát triển hợp tác trong lĩnh vực y tế, khoa 
học nông nghiệp, xây dựng, bảo vệ môi trường, 
năng lượng, hải dương học, địa chấn học, chăn 
nuôi, liên lạc, lọc nước biến v.v... ; trao đổi giảng 
viên giữa các trường đại học, đào tạo sinh viên và 
nghiên cứu sinh ; tổ chức hội thảo và hội nghị khoa 
học thường xuyên giữa các học giả hai bên ; xúc 
tiễn giao lưu văn hóa, văn học, nghệ thuật v.v... 

Tiến trình thực thi các chương trình hợp tác đã 
được soạn vạch cho phép hy vọng về một giai đoạn 
mới cao hơn trong sự phát triển của quan hệ giữa 
Nga với các nước Đông Nam Á. Dĩ nhiên, trong 
bối cảnh mà cả Nga và các nước khu vực đều phải 
tập trung khắc phục hậu quả của khủng hoảng tài 
chính - tiền tệ và suy thoái kinh tế, việc xúc tiến 
các chương trình hợp tác sâu rộng như đã nêu đòi 
hỏi cả một quá trình. Triển vọng cải thiện một 
bước quan trọng quan hệ Nga - Đông Nam Á là 
hiện thực ; song trong vải năm tới chưa thể kỳ 
vọng một sự bứt phá căn bản vê chất trên tâm 
chiến lược tương xứng với tiềm năng vốn có của 
hai bên. Q 
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Tôn giáo là sự tin tưởng và sùng bái sức mạnh siêu phàm của thần linh. Chủ nghĩa xã hội khoa học cho 
răng tôn giáo là sự phản ánh hư ảo trong đầu óc con người những sức mạnh tự nhiên và xã hội chi phối họ 
trong đời sống hằng ngày. Tôn giáo là một trong những hình thái ý thức xã hội. Tôn giáo bắt đầu xuất hiện từ 
cuối xã hội công xã nguyên thủy, do sự bất lực của con người trước sức mạnh khủng khiếp và bí ẩn của tự 
nhiên. Lúc đầu, tôn giáo chỉ mới có hình thức sơ khai, gọi là tôn giáo tự nhiên, như bái vật giáo : thờ thân lửa, 
thờ sinh trực khí... ; thở tô-tem (họ hàng thân tộc) : coi một động vật, thực vật hoặc một vật thể nào đó là tượng 
trưng cho thị tộc mình rồi thờ cúng và không bao giờ giết hoặc hủy hoại các đối tượng đó. Tục thờ tô-tem vần 
tồn tại đến ngày nay ở một số nơi. Khi loài người phát triển đến xã hội có giai cấp, tình trạng bóc lột giai cấp 
đã gây cho đồng. đảo quản chúng lao động những tai họa hơn cả tự nhiên gây ra. Do đó, nảy sinh Hàt 4% tự 
tưởng cho rằng số phận, sự sướng khổ của con người là do thần linh tạo ra và con người phải đi tìm đắng “c 
thế” để che chở cho mình. Từ đó, bái vật giáo chuyển biến thành đa thần giáo, sau đó là nhất thần giáo. Thờ 
tô-tem chuyển thành thờ thánh tổ dân tộc, tôn giáo dân tộc, cuối cùng xuất hiện tôn giáo trên quy mô quốc tế. 
Hiện nay trên thế giới có những tôn giáo lớn như Phật giáo, Ki-tô giáo (Cơ đốc giáo), Do Thái giáo (riêng của 
người Do Thái), Hồi giáo, Ân Độ giáo (riêng của người Ấn Độ), Đạo giáo (riêng của Trung Quốc), Thần Đạo 
(riêng của Nhật Bản).. ; trong đó, Ki-tô giáo, Phật giáo, Hồi giáo trở thành quốc đạo tại một số nước. Các tôn 
giáo lớn có lịch sử lâu đời, thu hút một bộ phận quân chúng, có ảnh hưởng rộng lớn trong xã hội. Xu hướng 
chung của các tôn giáo lớn trên thế giới là mỗi tôn giáo đều tìm kiếm hình thức để tồn tại và phát triển của 
mình. Nhiều tôn giáo vừa có xu hướng xã hội hóa, thế tục hóa, vừa có sự phát triển đột biến. Nhiều tôn giáo 
có liên kết chặt chẽ với chính trị quốc tế, với dân tộc, với khoa học xã hội ; đấy mạnh tuyên truyền những giáo 
lý có nội dung đạo đức xã hội. 

Tuy nhiên, nhìn lại tổng thể, các giáo lý tôn giáo mà ngay cả của những tôn giáo tự cho mình đã tạo nên 
bộ mặt tinh thần của con người phương Tây cũng bị bế tắc. Họ không sao giải thích nổi sự tha hóa và sự khủng 
hoảng lòng tin của con người trong xã hội hiện đại. Vị vậy, họ đang hướng thân học về con người trần thể, 
hướng về thể tục. Cuộc khủng hoảng của thần học, cùng với sự bế tắc lòng tin của thế giới phương Tây đa đưa 
đến sự xuất hiện hàng loạt giáo phái trong đó có những giáo phái được coi là “tà đạo”, đặc biệt là kể từ thập 
niên 60 và 70 lại đây. Trên thế giới hiện có trên 3 000 tổ chức “tà đạo” như vậy. Trong đó, riêng Mỹ có trên 
1 000 tổ chức. Nhiều vụ thảm sát man rợ xảy ra ở Mỹ. Điển hình là vụ cảnh sát Mỹ dùng trực thăng và xe tăng 
triệt phá hang ổ được xây dựng kiên cố trên núi của giáo phái Đa-vít năm 1993. Đáng chú ý là các tà giáo quái 
đạo này đang lan tràn sang các nước ở châu Á, châu Phi và Mỹ la-tinh. Chúng còn sử dụng cả mạng In-tơ-nét 
để truyền đạo, trở thành những tổ chức xuyên quốc gia. Giáo phái “con thượng đế” của Mỹ nói rằng nó có 
chi nhánh ở hơn 80 nước. Giáo phái A-um ở Nhật Bản có chỉ nhánh ở Nga (trên 35 000 người), ở Mỹ, Đức, 
Ô-xtrây-li-a. Có khả năng giáo phái “Pháp luân công” vừa bị xóa số ở Trung Quốc, mà giáo chủ của nó còn 
ở Mỹ, cũng có ảnh hưởng và chân rết ở một số nước. Đặc điểm chung của các “tà đạo” là chúng đều sử dụng 
một số giáo lý của những tôn giáo lớn để tuyên truyền lừa bịp bằng những hình thức tân kỳ, dùng tiên tài và 
dục vọng để lôi cuốn tín đồ. Những kẻ cầm đầu đều tự xưng là giáo chủ có tài như thần thánh. Chúng đều hoạt 
động bí mật, bất hợp pháp, nhằm che dấu bản chất phản khoa học, chống xã hội. Điều này làm cho chúng dễ 
bị nhận mặt và phát giác. 

Ở Việt Nam hiện nay có các tôn giáo lớn như Phật giáo, Công giáo, Hồi giáo, Tin lành ; ngoài ra còn có 
một số tôn giáo riêng của Việt Nam như Cao Đài, Hòa Hảo... Tổng số tín đồ tôn giáo ở nước ta lên tới trên 
15 triệu người. Chúng ta khăng định rằng “Tín ngưỡng tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân 

dân” (Chỉ thị 37/CT-TU). “Nhà nước Việt Nam bảo đảm quyên tự do tín ngưỡng, tôn giáo và quyền tự do 
xịt tín ngưỡng, tôn giáo” (Nghị định 26NĐ-CP, 1993). Nghị định 26 nói rõ : những hoạt động tôn giáo vì 
lợi ích của Tổ quốc và nhân dân, được bảo đảm và khuyến khích ; những hoạt động lợi dụng tôn giáo đề phá 
hoại đoan kết toàn dân, làm hại nên văn hóa lành mạnh của dân tộc và hoạt động mê tín dị đoan, đều bị xử lý 
theo pháp luật. C 
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® PHÁT ĐỘNG CUỘC THỊ BÁO CHÍ TOÁN QUỐC VIẾT VỀ NHỮNG 
NHÂN TỔ MỚI, ĐIỀN HÌNH TIÊN TIẾN TRONG SƯ NGHIỆP 
ĐỐI MỚI ĐẤT NƯỚC 


Để tiến tới Đại hội thi đua toàn quốc năm 2000, vừa qua, tại Hà Nội, Hội đổng Thi đua khen thưởng Trung ương và Hội 
Nhà báo Việt Nam đã tổ chức buổi lễ long trọng phát động cuộc thi báo chí toàn quốc viết về những nhân tố mới, điển hình 
tiên tiến trong sự nghiệp đổi mới đất nước. 

Tham gia buổi lễ có đại điện các cơ quan thông tấn báo chí, cùng đông đảo các nhà báo, phóng viên ở trung ương và 
địa phương các tỉnh phía Bắc... Đồng chí Nguyễn Thị Bình, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Phó Chủ tịch thứ nhất 
Hội đồng thì đua - khen thưởng Trung ương chủ trì buổi lễ. 

Đồng chí nhấn mạnh ý nghĩa to lớn của Đại hội thi đua toàn quốc năm 2000, coi đó là món quả thiết thực chảo mừng 
thành tựu của 15 năm đổi mới, 10 năm thực hiện chiến lược kinh tế - xã hội, 5 năm thực hiện kế hoạch 1996 - 2000, đồng 
thời cũng là món quà thiết thực dâng lên Đại hội toàn quốc lần thứ IX của Đảng. Một trong những khâu chuẩn bị quan trọng 
cho Đại hội là phát hiện, nêu gương, tổng kết những bài học kinh nghiệm điển hình tiên tiến từ những nhân tố mới, từ những 
người tốt việc tốt trong cả nước để tiếp tục dấy lên phong trảo thi đua yêu nước trong cả nước. Đồng chí kêu gọi các cơ 
quan báo chí và từng cán bộ, phóng viên, nhà báo hãy hưởng ứng tích cực cuộc vận động báo chí bám sát cuộc sống, bám 
sát cơ sở, bám sát phong trảo, thi viết phát hiện và phản ánh cho được nhiều điển hình, nhiều nhân tố mới của phong trào 
thi đua yêu nước trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Nhà báo Việt Nam Trần Mai Hạnh đọc thông báo liên tịch giữa Hội đồng Thì đua - 
khen thưởng Trung ương và Hội Nhà báo Việt Nam về cuộc thi, nêu rõ 3 nội dung chủ yếu là : 

- Phát hiện, cổ vũ, biểu dương các nhân tố mới xuất hiện trong quá trình đổi mới đất nước, thực hiện công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa nước nhà trên mọi lĩnh vực : kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại,... 

- Phản ánh, giới thiệu, biểu dương những cá nhân và tập thể đã có những suy nghĩ hành động sáng tạo, tch CỰC, CÓ 
hiệu quả, có cống hiến vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chú ý những tấm gương tiêu biểu, xuất sắc của tài năng 
trẻ trên mọi miền đất nước. 

- Tổng kết, rút kinh nghiệm, nêu bài học về việc phát động, cổ vũ, duy trì các chương trình hành động tích cực, các 
phong trào quần chúng thực hiện những mục tiêu cụ thể. 

Trọng tâm tập trung vào nội dung cổ vũ nhân tố mới, giới thiệu con người mới, nêu gương những cá nhân và tập thể có 
nhiều sáng tạo và cống hiến. _ 

Cuộc thi bắt đầu từ ngày 1-1-2000 đến ngày 30-9-2000 và giải thưởng sẽ trao vào tháng 12-2000 (trước ngày khai mạc 
Đại hội thi đua toàn quốc lần thứ VI). 


® HỘI THẢO KHOA HỌC “XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC HOAT ĐÔNG 
VĂN HÓA TINH THẦN, VUI CHƠI GIẢI TRÍ CỦA TRẺ EM 
NĂM 2001 - 2010” 


Vừa qua, tại Hà Nội, Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở (thuộc Bộ Văn hóa - Thông tin) tổ chức Hội thảo khoa học - chuyên 
đề “Xây dựng chiến lược văn hóa tinh thần, vui chơi giải trí cho trẻ em năm 2001 - 2010”, Hội thảo nằm trong khuôn 
khổ nghiên cứu của đề tài khoa học cấp nhà nước “Cơ sở lý luận và thực tiên để xây dựng và triển khai thực hiện chiến lược 
bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em đến năm 2010” do Bộ trưởng Trần Thị Thanh Thanh - Chủ nhiệm Ủy ban bảo vệ và 
chăm sóc trẻ em Việt Nam, làm chủ đề tài. 

Cuộc Hội thảo đã nghe nhiều ý kiến tham góp của các nhà khoa học, các nghệ sĩ, các nhà quản lý, các nhà hoạt động 
xã hội... Các báo cáo khoa học tập trung làm rõ những nội dung sau : 

- Việt Nam là một trong những nước đầu tiên trên thế giới ký phê chuẩn “Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em” 
và đã ban hành “Luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em” năm 1991. Trong các văn bản đó khẳng đi định quyền được bảo 
vệ, chăm sóc, học tập, vui chơi giải trí và hưởng thụ văn hóa - nghệ thuật của trẻ em. 

Những năm qua với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân cùng các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội, công tác chăm 
sóc, giáo dục trẻ em đã đạt được những kết quả bước đầu. Đời sống tinh thần của trẻ em đã có phần cải thiện rõ rệt. Ngành 
Văn hóa - Thông tin ngay từ năm 1991 đã có Chỉ thị “Phát triển văn hóa - thông tin trong thanh niên, thiếu niên, nhi đồng”. 
Nhà hát múa rối trung ương, Nhà hát tuổi trẻ, Rạp xiếc, Hãng phim hoạt hình đã dành nhiều điều kiện thuận lợi (giảm giá 
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vé, thêm giờ phục vụ) cho trẻ em. Hoạt động báo chí, xuất bản, băng hình, băng nhạc dành cho lớp trẻ cũng được chú ý 
quan tâm một bước. 

Trong chỉ đạo xây dựng làng, ấp, khu phố văn hóa cũng đã dành ưu tiên đầu tư cho các “Điểm vui chơi của trẻ em”. 
Đã xuất hiện nhiều điển hình tốt tạo môi trường hoạt động cho trẻ : đọc sách, xem tỉ vi, Vi-đi-ô, sinh hoạt múa hát, sân chơi 
thể thao... 

Tuy vậy, đến nay chúng ta vẫn chưa xây dựng được chiến lược về phát triển các hoạt động văn hóa tinh thần, vui chơi 
giải trí cho trẻ em. Chưa xây dựng được một quy hoạch tổng thể các điểm hoạt động cho trẻ với chất lượng tốt (nhất là ở 
thành thị, các vùng nứi, vùng sâu, vùng xa). 

- Sự hưởng thụ về văn hóa tinh thần giữa trẻ em các vùng, trẻ em khuyết tật đang chônh lệch quá lớn ; có một nghịch 
lý là trên lĩnh vực vui chơi theo bản năng thì trẻ em thành phố thị trấn bị thiệt thòi hơn so với trẻ em nông thôn. Hội thảo 
cũng đã khuyến cáo nhà trường Việt Nam đang có chiều hướng vi phạm quyền trẻ em (do chương trình học tập quá tải ở 
thành phố, thị xã). 

- Các nhà văn hóa mới đáp ứng được khoảng 10 - 12% nhu cầu của trỏ. Các khu vực vui chơi công cộng hoạt động 
kém hiệu ¡ quả, không chú trọng đầu tư khai thác. Ngay giữa thủ đô Hà Nội vẫn chưa có một khu vui chơi cho trẻ em đúng 
tầm cỡ của nó. 

- Công nghiệp sản xuất đồ chơi cho trẻ em chưa được chú trọng thích đảng. Đồ chơi trong nhà trường, nhất là ở nhả 
trưởng mâm non còn quá thiếu thốn. Theo thống kê sơ bộ, số đồ chơi hãng năm cung cấp cho các trường mầm non chỉ đạt 
50 - 55% so với mức sản cần thiết tối thiểu. 

Đồ chơi - trò chơi mua bán thương mại ngoài xã hội gần như thả nổi, đang phát triển có phần tự do và phức tạp. Đã 
xuất hiện những loại đồ chơi nguy hại đến tâm hồn, nhân cách và sức khỏe của trẻ (đặc biệt đồ chơi nhập lậu tử nước ngoài 
vào). 

- Các hoạt động phù hợp với nguyện vọng của trẻ như âm nhạc, phim hoạt hình, múa rối, xiếc, đọc sách, thể thao vận 
động... còn nhiều hạn chế. Điều tra ở xã Khánh Sơn, huyện Yên Khánh, Ninh Bình, có đến 72,7% số trẻ em xác nhận là 
chưa bao giờ đến phòng đọc sách, thư viện ; 97% trẻ chưa bao giờ đến nhà hát, rạp chiếu bóng, 99% số trẻ chưa bao giờ 
được xem xiếc... 

Nguyên nhân những tồn tại và thiếu sót có nhiều, trong đó có hai nguyên nhân chính : 1) Do nhận thức của các cấp, 
các ngành và của toàn xã hội chưa thấy hết tầm quan trọng của chiến lược văn hóa tinh thần, vui chơi giải trí cho trẻ em. 
2) Do cơ chế chính sách chưa phủ hợp. 

Hội thảo đã dành nhiều thời gian bản đến mục tiêu, nội dung, phương pháp, phương thức mang tính hiện thực để đẩy 
mạnh việc xây dựng chiến lược văn hóa tinh thần, vui chơi giải trí cho trẻ em. 

- Cần xác định trẻ em hôm nay là thế giới ngày mai. Chăm lo đời sống tinh thần cho trẻ em đến năm 2010 là vấn đề 
lớn vừa có tính bức Xúc vừa mang tính lâu dài, tạo nguồn lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Cùng 
với việc chăm lo về sức khỏe, dinh dưỡng, học tập trong nhà trường, trong gia đình, vấn đề chăm lo đời sống văn hóa tinh 
thần, chăm lo việc vui chơi, giải trí cho trẻ em góp phần không nhỏ vảo việc hình thành nhân cách những công dân tương 
lai của đất nước. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói : “Trẻ em như búp trên cảnh, biết ăn ngủ biết học hành là ngoan” "phải khéo nuôi dạy, 
giúp cho nhi đồng phát triển sức khỏe và trí óc thành những trẻ em có 4 tính tốt : hoạt bát, mạnh dạn, chất phác, thật thà”. 

- Vấn đề đặt ra cho phương hướng sắp tới là cần điều tra khảo sát, nghiên cứu và dự báo được những như cầu, nguyện 
vọng của trẻ em trong thê kỷ mới ; phối hợp chặt chẽ giữa các ngành các cấp có liên quan tạo ra sức mạnh tổng hợp xây 
dựng môi trường văn hóa lành mạnh cho trẻ em ở trong gia đình, trong nhà trường và ngoài xã hội. 

Trước mắt các ngành văn hóa, thể dục - thể thao, giáo dục - đảo tạo, Trung ương Đoàn, Hội liên hiệp. phụ nữ, phối hợp 
nghiên cứu, xác định cơ sở lý luận và cơ sở thực tiên của việc chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho trẻ em ở các hệ lứa 
tuổi khác nhau. 

- Xây dựng chương trình kế hoạch, ngân sách đầu tư, nâng cấp các cơ sở hạ tầng, thiết bị kỹ thuật phục vụ thiết thực 
cho hoạt động của trẻ em. 

- Củng cố hệ thống “Điểm vui chơi cho trẻ em” ở các cấp phường, xã trên cả nước. 

- : Cũng cỗ và mở rộng công tác đào tạo đội ngũ giáo viên, hướng dẫn viên hoạt động văn hóa - nghệ thuật cho trẻ em 
kể cả trong hệ thống nhà trường và ngoài nhà trường ; kiến nghị với Nhà nước có định biên và chế độ chính sách đãi ngộ 
thỏa đáng đối với lực lượng nảy. 

- Cần chủ động phác thảo một “Chương trình mục tiêu chiến lược, mô hình giải pháp, các bước đi ưu tiên trên lộ trình 
chăm lo đời sống tỉnh thần, vui chơi giải trí cho trẻ em” có cơ sở khoa học và thực tiễn đệ trình Trung ương Đảng, Quốc hội 
và Chính phủ xem xét đưa vào chỉ tiêu quốc gia về hoạt động văn hóa tinh thần nói chung tử nay đến năm 2010. 

- Tuyên truyền và vận động rộng rãi toàn xã hội “vỉ lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”, chăm 
lo thiết thực đến đời sống tinh thần, hoạt động vui chơi giải trí cho trẻ em. Huy động mọi sáng kiến, mọi nguồn lực xã hội 
đóng “góp cho nhiệm vụ quan trọng nay. 
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@0WE TÌ ' Mƒ. KIÁT TThUU [li | 
CHEMICAL COMPXNT” MINISTRY OF TRADE 


S. chỉ : 135 Nguyễn Văn Cừ - Gia Lâm - Hà Nội - Việt N4m 
TelL_-0 274752 - 8271944 e Fax: (84.4) 8.271764 s E-mail: CHEMCO®@hn.Vnn.Vn 


BƯU ĐIỆN TÍNH HƯNG YÊN 


PHẤN ĐẤU VƯƠN LÊN HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ, HÒA NHẬP 
VÀO CHƯƠNG TRÌNH HIỆN ĐẠI HÓA 


Ghi sâu lời của Bác Hồ : “Việc liên lạc là một việc quan trọng bậc nhất trong công tác cách mệnh, vì chính nó 
quyết định sự thống nhất chỉ huy, sự phân phối lực lượng và do đó bảo đảm thắng lợi”. Ngay từ ngày đầu tái lập 
(1/7/1997), tuy cơ sở vật chất kỹ thuật còn lạc hậu (chưa được số hóa 100%) không đồng bộ ; Bưu điện tỉnh Hưng Yên 
đã tập trung bảo đảm chất lượng thông tin, phục vụ tốt cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Chính quyền các cấp và nhu 
cầu thông tin của nhân dân. 

Cùng với việc xây dựng và phát triển, ổn định các dịch vụ truyền thống như bưu phẩm, bưu kiện, điện báo, điện 
thoại trong nước và quốc tế... Bưu điện tỉnh còn chú trọng mở rộng các địch vụ mới như : Fax, điện thoại di động, 
Internet, Bưu chính ủy thác, bưu phẩm không địa chỉ và tháng 9/1999 đã có thêm dịch vụ tiết kiệm Bưu điện. 

Tháng 6/1999 Hưng Yên mới có 33 bưu cục khu vực chủ yếu ở trung tâm huyện, thị và ven đường giao thông, bán 
kính phục vụ 2,9km 1 điểm Bưu điện. Dung lượng tổng đài của toàn tỉnh có trên 8000 số với 5 loại tổng đài độc lập 
dung lượng nhỏ và tổng đài vệ tỉnh nối mạng qua tổng đài HOST của Hải Dương với 5300 máy điện thoại, đạt 0,48 
máy trên 100 dân. 

Sau hơn 2 năm cải tạo và xây dựng, đến nay (tháng12/1999) mạng Bưu chính - Viễn thông của Hưng Yên đã có 
bước phát triển vượt bậc : Với 42 Bưu cục các loại và 63 điểm Bưu điện - Văn hóa xã, rút ngắn bán kính phục vụ xuống 
1,65km/1 điểm Bưu điện. Lắp đặt và mở rộng đồng bộ hệ thống tổng đài điện tử số NEAX - 613 với tổng dung lượng 
là 20.000 số, với 12.000 máy điện thoại trên mạng, đạt 1,1 máy/100 dân. Đặc biệt hầu khắp các làng nghề, máy điện 
thoại đến tận nhà như một phương tiện làm ăn và là nhu cầu không thể thiếu trong đời sống. 

Bưu điện tỉnh còn chú trọng đây mạnh công tác phát triển Đảng viên mới, tăng cường giáo dục cân bộ công nhân, 
phát huy những bài học truyền thống của Ngành ; coi trọng, và thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan ; chăm lo đời 
sông và các phong trào ; động viên cân bộ công nhân viên vượt qua những khó khăn thiếu thốn về phương tiện làm 
việc, nơi ắn chốn ởtăng cường đoàn kết nhất trí, phấn đầu không mệt mỏi, kết quả là : 

e Năm 1997 (6 tháng) : 

+ Doanh thu đạt 103,38% kế hoạch Tổng Công ty 
g1aO. 

+ Phát triển máy điện thoại đạt 102,8% KH Tổng 


Công ty giao. 
+ Phát hành I. 144.000 tờ báo các loại. 
e Năm 1998: 


+ Doanh thu đạt 100,82% kế hoạch Tổng Công ty 
g1ao. 

+ Phát triển máy điện thoại đạt 114,16% KH 
Tổng Công ty giao. 

+ Phát hành 2.570.000 tờ báo các loại. 

e Năm 1999 (Dựkiến) : 

+ Doanh thu đạt 102,% trở lên so với kế hoạch. 

+ Phát triển máy điện thoại đạt 101,% trở lên ` Ö “. 

+ Phát hành 2.600.000 tờ báo các loại. Điểm Bưu điện Và (AARII 

Tăng 1,2% so với thực hiện năm 1998. 

Năm 1998, cán bộ công nhân viên Bưu điện Hưng Yên vinh dự đón nhận Cờ thi đua luân lưu của Chính phủ, Cờ 
chính quyền vững mạnh của UBND tỉnh Hưng Yên ;đảng bộ Bưu điện tỉnh được công nhân là đảng bộ trong sạch 
vững mạnh. 
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Giám đốc Bưu điện tỉnh Hưng Yê : /Neuyển-Văn Bình 
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CÔNG TY XÔ SỐ KIẾN THIẾT LONG AW 


Địa chỉ : 7C - Quốc lộ 62 


P. 2 - Thị xã Tân An 
Giam đốc : Bà Lê Thùy Liêm : Ni 


Kính chúc quú khách hàng 
Năm mới : Sức khỏe 
Hạnh phúc 


*‡+ Công ty XSKT Long An là đơn vị có mạng lưới bán vé số rộng, doanh 
thu cao, đóng góp nhiêu cho ngân sách nhà nước và giải quyết việc....... 
làm cho nhiều đối tượng chưa có việc làm. Ngoài việc kinh doanh, ca 
công ty còn thực hiện tốt công tác nhân đạo, bảo trợ xã hội v.v. Sàn 
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Bữu ĐIỆN TÍNH LONG 8N 
DỊCH UỤ Mới THUẬN Lợi NHâNH CHÓNG âN TOÀN CHÍNH XÁC 


e© Tiết kiệm Bưu điện : Thủ tục đơn giản - Rút ra nhanh 
chóng. Độ an toàn cao - lãi suất cao. 
e Hiển thị số thuê bao chủ gọi : Nhìn vào hộp hiện thị quí 
khách có thể biết ai là người gọi tới mình... 
e Hộp tin thoại tự động. 
- Kể chuyện thiếu nhi : Gọi số 801 1 13 - 801114 - 801115... 
- Ca nhạc : Nhiều bài hát hay, xin gọi : 801130 - 801133... 
- Câu đồ tuổi thơ : Nhiều câu đế thú vị, xin gọi : 801129 
Muốn biết thêm chỉ tiết khác xin gọi : 801 134 - 801135 
© Dịch vụ mới : Dịch vụ tư vấn tình yêu hôn nhân gia đình, xin 
gọi 108 
© Internet : Nhiều trang mục hấp dẫn mới lạ, đầy ắp thông tin. 


Kữwử chúc các Äövvx chú và g ÄàwŸv vuăwU tới : 
Sức khóc, - 1ạvvp lúc - Avvk]wvz - Thự@v VWƠvv@ 
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NHÂN HÀNG HÔNG NGHỆP VÀ PHÁT THẾN NNG THÌN 


_ CÔNG TY H0 THUÊ TÀI CHÍNH nN 
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ĐC : 2A Phó Đức Chính - Quên 1 - TP HCM 
ĐT : (84-8) 821ó 3ó2 Fax : (84-8 821ó 3ól E-moil: : alc2@hcm.vnn.vn - 


Công ty cho thuê tài chính II : 
_ A Jaa koặc nhập khẩu máy mác, tiết lị, phương tiện oận đuuyẩn để cho thuê tài «hínk 
_ Ñ đW nấn chọn thiết bị, nhà eung ứng. 


Thuê tài chính - Sự lựa chọn đúng đán của mọi tloanh nghiêp 


Thuê tài chính là việc nhận một khoản tín dụng trung, dài hạn thông qua hình thức thuê máy móc, thiết bị, phương tiện 
vận chuyển và các động sản khác được sản xuất tại Việt Nam hoặc nước ngoài. Khi thuê tài chính, Quý khách được 
hoàn toàn quyết định : 

- Lựa chọn loại tài sản thuê phù hợp với mục đích sử dụng. 

- Lựa chọn nhà cung ứng ưng ý nhất trên thương trường. 

- Đàm phán, thương lượng với nhà cung ứng về giá cả, đặc tính kỹ thuật, chủng loại, cách thức và thời gian giao nhận, 
lắp đặt và bảo hành tài sản thuê. 


Xe cefueXune xuyên 


TỐNG CÔNG TY BỊA ỐC SÀI BÙN 
CÔNG TY XÂY DỤNG £ PHÁT TRIỀN NHÀ HÓC MÔN 


Trụ sở : 66/1, QL 22 - Ngã tư An Sương - Hóc Môn - TP.HCM 
ĐT : 8.910.440 - 8.910.296 - 8.912.840 Fax : 8.910.440 
VPDD : 235. XVNT - P.17 - Bình Thạnh 
ĐT :8.994144 Fax : 848-8.9§2.206 


Chức năng : 


=. 0ÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ 


T = TP. HỒ PHÍ MINH 


YTT€C©... 1§Ị Nguyễn Đình Chiểu - Q3 - TP.HCM 
ĐT : 8.292.014 - 8.244.372 
Fax : 848 - 8.296.902 
E-mail : yteco(saigonnet.com 


CÔNG TY ĐỨNG ĐẦU TRONG CẢ NƯỚC VỀ 
KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU : 


Dược phẩm - Nguyên dược liệu - Y cụ - Trang thiết 
bị y tê - Vacxin - Hóa chât xét nghiệm. 


-Xínk huúe lột (Xăm đi cỉn Khang C7lqnh (Qượng 


® Khảo sát thiết kế - trang trí nội thất - Tư vấn xây dựng - 
Thi công, xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp 
và giao thông - Sản xuất và kinh doanh các loại VLXD - 
Liên doanh, liên kết, kinh doanh địa ốc - Hoạt động, đầu 
tư, kinh doanh công trình đô thị và sửa chữa nhà ở. 


CÔNG. Tự LIIDNG THỊ THNH PHÔ HỖ CHÍ MINH 
XÍ NGHIỆP LƯƠNG THỰC PHẨM - SAF0C0 


Số I, Đường 3⁄2 - (.10 - TP. HCM 

ĐT: 8.330.636 - §.391.613 
Fax : 848 - 8.393676 Safoco 

E-mail : SAFOCO@tlnet.com.vn =<==.- 

CHUYÊN KINH DOANH : 

s Cung ứng xuất khẩu và xuất ủy thác các loại gạo, nông 
sản - Nhập khâu mua bán bột mi - Siêu thị 
FOODCOMART - SX các loại mì sợi và nui SAFOCO. 

XUÂN 2000 - KÍN'1 CHÚC QUY KHÁCH AN KI1ANG THỊNH VƯỢNG 


TRUNG TÂM QUẢN LÝ BAY 
MIỄN NAM 
58 Trường Sơn - Q. Tân Bình - TP.HCM 
ĐT : 8.443.179 - 8.443.250 Fax : 848-8.443.705 


CŒHñ0 MỪNG 70 NĂM 
THỊNH LẬP 01Nú& tỘNG ÿHN UIỆT NHM 
WÑ XIIẰN ŒHNH THÌN 2000 


N/Ƒ TÔNG NT 
È ìcG). XÂY DỰNG UÔNG TRÌNH GIA0 THÔNG 1 
DIVIL ENGINEERING CŨNSTRUCTI0N CŨRPORATION N0. 1 - (DIEND01) 


TRỤ SỞ CHÍNH : 623 La Thành - Ba Đình - Hà Nội 
ĐIỆN THOẠI : 04.8350099 - 8350096 FAX : (84.4) 8351101 - 8350930 E-MAIL : cienco1@hn.vnn.vn 
VP ĐẠI DIỆN TP HCM : 135A Nguyễn Văn Đậu, P.5, Q. Bình Thạnh 
ĐIỆN THOẠI : 08.8417825 - 8417826 FAX: 08.8417826 
Bao gồm 18 Công ty thành viên và 01 trường Kỹ thuật nghiệp vụ công trình giao thông, 
01 Trung tâm đào tạo và cung ứng nhân lực quốc tế, 01 Trung tâm tư vấn đầu tư. 


NGÀNH NGHỀ KINH DOANH : 

là e Xây dựng các công trình giao thông trong và ngoài _e Sửa chữa phương tiện, thiết bị thi công và gia công 
nước. dâm cầu thép, sản phẩm cơ khí. 

e Xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng vàcác se Đào tạo công nhân kỹ thuật, nghiệp vụ. 
công trình khác (Thủy lợi, quốc phòng, điện,thủy  « Xuấtkhẩulao động. 


. điện...). e Tư vấn đầu tư xây dựng công trình giao thông. 
e Sản xuất vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông đúc _ Cung ứng, xuất nhập khẩu trực tiếp vật tư, thiết bị 
sẵn. GTVT. 


CHÚC THUÙIG rIã111 r1Ó7T = XUÂN CANH THÌN 9000 


- CŨNG TY DỊCH VỤ KY THUẬT DÂU KHI: 
_ PETROLEUM TECHWICAL SERVICES COMPANY 


kêu lÁ hen 154 Nguyễn Tbái Học - Quận Ba Đừnh - Hà Nội 
Tel : 7336588 (5 lines), Fax : 7336578 ; 7336589 - 


Œ3tï\ữ &[NG6 N Ã⁄m 46:3 ~ Äuân 0anhJiuit2000 


CÁC DỊCHVỤCHÍNHH _ + vụsửa hứa và ảo ưểng các thiết 
mDịch vụ hậu cần khoan. 
_© Căn cứ dịch vụ Dầu khí tại Vũng Tàu, Đà øDịch vụ hàng hải: ° 
Nẵng và Hải Phòng. + màn, tr dnciỆ T Rộ” A4G LỆ Độ 
e Dịch vụ cung ứng, kho chứa và chuyển tải thả neo cho giàn khoan, tầu lai dắt, tàu hỗ _ 
xăng dầu phục vụ cho ngành dầu khí. lieo Song „ tẩu cứu hỏa, tẩu trực cứu _ 
+ Dịch vụ vận chuyển và giao nhận hàng hóa __ hộ, tầu bảo vệ, xà lan chờ dầu. 
và các trang thiết bị. A ho S8 genbrseer EU 
bán, các t tư và giới tầu 
VN nh _Ỷ.ved © Dịchvụxửlýsựcố dầutràn  - _ 
© Kinh doanh khách sạn, nhà ở và các dịchvụ _ #Dịchvụcung ứng nhân lực 
có liên quan khác. + Cung cấp công nhân, kỹ sưkhoan.  - 
© Dịch vụ vận tải đường bộ. ° eb220 dyvartyk-abnloecbhcn ¡ 
© Dịch vụ kho ngoại quan. : LC Cung cấp nhân viên văn phòng. . | 
e Dịch vụ tư vấn, đại lý, đại đện cho các Công _® Các dịch vụ khác... x H. 
ty nước ngoài. ở Sản xất và Mnh doanh ướp khoảng xu 
mDịch vụ khoan và thăm dò dầu khí  TiểnHải - lại 
+ Dịch vụ khoan thăm dò và các dịch vụ có s.inhdoanh vàvậnchuyểncá ànphẩm 
__ liên quan. 
+ Dịch vụchỏ thuêthiếtbịvà dụng cụ khoan. © Xăng dầu, LPG, Gas, Dầu nhờn... 


«=> CÔNG TY XÂY DỰNG DƯỜNG BỘ NGHỆ AN 


ĐƯỜNG BÒ 


217 - Đường Lê Lợi - TP Vinh - tỉnh Nghệ An 
Điện thoại : 038. 844952 / 844592 / 854448 


rI Công ty Xây dựng đường bộ Nghệ An là doanh nghiệp Nhà 
nước được thành lập theo quyết định số 1202 QĐ/UB, của 
... UBNDtỉnh Nghệ An. 
. Qua quá trình xây dựng và trưởng thành Công ty đã được 
j Đảng và Nhà nước tặng thưởng 4 Huân chương lao động 
hạng II và III. 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ : 

- Thi công nền, mặt đường bộ các cấp, rải thảm bê tông 
ˆ nhựa nóng, sản xuất đá các loại, đào san ủi các tuyến đất đá, 

Nà 1 `... đắp đập thủy lợi, xây dựng cầu, cống vừa và nhỏ, xây lắp bến 

Trụ sở công ty cảng, sân bay. 

- Nhận cho thuê thiết bị máy xúc, máy đào, máy lu, xe foọc kéo, máy xây dựng từ 7 đến 25 tấn. 

- Nhận hợp đồng khoan bắn mìn phá đá ởtất cả các công trình hoặc mỏ đá cho thuê máy ép, máy khoan và chuyên 
gia hướng dẫn lập hộ chiếu khoan bắn mìn. 


(2ltft( tHtừn( ttứt tưới - XUÂN CANH THÌN 2000 


GIÁM ĐỐC 
PHAM KHĂC LƯỢNG 


*+ - 
È x2. À; ..a 
..!€ỐM,/ 


¬ ° - 
x tx hè ` “ &¿ J=A 
` k N 


CĐ TÔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 


ELECTRICITY OF VIETNAMooöÏlc 


J9AW/JNÍ Trụ sở : 18 Trần Nguyên Hãn - Hà Nội * Điện thoại: 84.4.8249509 * Fax: 84.4.8249462 


'Ø» 3 đ„ 2 đu 
ôzz cz 22 G1»; 4 1d/ G7 .ẩắ„ 0ố 
lính Bà Ra - Vũng Tàu 
F URBAN DEVEL0PMENT AND D0NSTRUCTIDN CŨDMPANY 

C7zwx sở : 207. Võ Thị Sáu - Phường 2 - Thành phố Vũng Tàu 
L (@ðiêr+t fÍtoq¿ : 064.859617 - 064.852738 ; Fax : 064.859618 


E-mail : udec(®bdvn.vnd.net 


Doanh Nghiên Hang l 


(Quyết định số 741/QĐ-UBT ngày 27/12/1999 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tầu) 


bạ (Wo vUNG TÀU 


di W €Actraco 


£® € 


CÔNG TY THIẾT KẾ & TU VẤM XÂY QỤMG 
”Ó TRÍ tƯ tef 4 Á @)† 


Công trình Cáp treo - Vũng Tàu - Nhà ga số 1 (2000 - 2003) 


Ẫ _.... 4. Kinh doanh du lịch : Nhà hàng khách sạn dịch vụ 


k sinnia 3'€ sini. Ặ 
....‹. sông trình dân dụng và phần bao du lịch. ` 
3 2I01uIS Š ỏ.Š °I”l›ông nghiệp nhóm A. 5. Xây dựng hạtâng các Khu Công Nghiệp. 


e công trình giao thông công cộng 6. Kinh doanh cơ sở hạ tầng các Khu Công Nghiệp. 
‹ ` v hỘ tỚi cấp | j8 Lệ Cầu : : Cảng loại vừa 7. Kinh doanh các sản phầm khí : LPG, Khí khô... 
È 210101S 9. 211 8. Chủ đâu tư xây dựng và kinh doanh khu du lịch 


P sinlnia $ 2'Ê SIf 


š ` sinlni: 2ê ‹¡@ công trình đô thị : Điện chiếu sáng Núi Lớn - Núi Nho - Thành phô Vũng Tàu. 
“- = ›, vệ sinh môi trường đường dây í Ẹ ể | 
“ằ<%. [us $ S.€ 2 ñp điện đến 35 KV (Quyêt định sô 933⁄QĐ.LB reày22 


GA - —__¡ NHỮN NHI ` 
Q.0. ' ý. 
vn 'ưuàna nó TNG 
lộ? NGÌN sáG! MÀ NƯỚC TH 14 § 
!ốiG (ðf€ J tu điiMt it TIÔNG Vi MA ÂN —t 
(i0 ĐANG VỀ gà MMỚK, tít (Ơ QUẾN TRNG ; 
tìtoht ii dt í tệ Tàt bo lộ Ệ 


À 
=.= 


0ÔNê TY XÂY LẶP VÀ SÂN XUẤT 0ÔN0 NGHIỆP 


CONSTRUCTION AND INDUSTRIAL PRODUCTION COMPANY 
THUỘC TÔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 


se Địa chỉ : Phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên. 
Điện thoại : 0280 832150 - 832322; Fax : (0280) 832582 
se Chỉ nhánh tại Hà Nội : E1B Kim Liên - phường Phương Mai - quận Đống Đa. 
Điện thại 048 521244 - 8523333 ; Fax : 8523497 - 5740932. 
s® Chi nhánh tại Hải Phòng : Phường Quán Toan - quận Hồng Bàng. 
Điện thoại : O31 850131 ; Fax : (031) 850845. 
se Chi nhánh tại Tuyên Quang : thị trấn huyện Sơn Dương. 
Điện thoại : 027 835333 - 8352396 ; Fax : 
® Văn phòng đại diện tại Bắc Kạn : phường Đức Xuân, thị xã Bắc Kạn. 
Điện thoại : O281 871220 ; Fax : 


5 Huân chương lao động hạng 3, một huân chương lao động hạng nhì và 1 huân chương Ít-xa-ra. Trong 3 năm 
I997, 1998 và 1999 đã có 16 công trình đạt Huy chương vàng chất lượng cao ngành xây dựng. 

Công ty có trên 4.000 kỹ sư, trung cấp, công nhân lành nghề thuộc 26 đơn vị thành viên và 2 công ty liên doanh với 
nước ngoài là Trung Quốc và Nhật Bản trên các địa bàn Thái Nguyên, Hà Nội, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Hải Phòng. 
Quảng Ninh, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Bình Dương. 


Chuyên nghề : 

$ Xây lắp công nghiệp và dân dụng. 

- Xây lắp các công trình công nghiệp, dân dụng 
đến nhóm A. công trình kỹ thuật hạ tầng và khu công 
nghiệp. 

- Xây dựng đường g dây và trạm biến thế đến 1 10 kv 

- Xây dựng đường, cầu cống, san lấp mặt bằng. 

- Lắp đặt điện nước thiết bị công nghệ. 

$ Sản xuất công nghiệp : 

- Sản xuất kết cấu thép, khung nhà tiền chế, kết 
cấu phi tiêu chuẩn. 

- Sản xuất thiết bị nâng hạ có tải trọng đến 50 tắn. 
các loại cốp pha thép tổ hợp phục vụ xây lắp. 

, - Sản xuất vật liệu xây dựng : xi măng PC 30, đá ốp 
\/& (Ú tỉ! (: MỸ {0E (0W WẾB M li í lát các loại dùng trong nước và xuất khẩu, kết cầu bê 


Đồng chí Đặng Vũ Chư, UVTƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp 
kiếm tra sản phẩm tại nhà máy cơ khí Hồng Nam. 


tông đúc sẵn. 

- Sản xuất tấm lợp kim loại và phi kim loại. 

$ Tưyấn thiết kế : 

- Tư vấn thiết kế đồng bộ các công trình công 
nghiệp và dân dụng. Đặc biệt có thiết kế sẵn các nhà 
khung thép. 

- Khảo sát khoan thăm dò địa chất nền móng công 
trinh. 


Phó Tông giâm đôc Tông công ty 


Lê kết nạp Đang viên tại phân xưởng lò nung Chào mừng ky niệm kiệm Ciam độc công Mi 
70 năm ngảy thành lập Đảng. Ong VƯỮ MAĂN BIEN 


ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG 


Tạp chí Công sảm 


CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍMI TRỊ CỦA 
TRƯNG ƯƠNG ĐANG CỘNG SÀN VIỆT NAM 


-- _—._. “———=— nam. ——  -~~ 


S V8ố 558 2  THUAING FLA HAI KY _‹Í 
BỘ BIÊN TẬP : / Nguyên Thượng Hiền, Hà Nội - Điện thoại : 8252061, Fax : 8222846 


Cơ quan thường trú tại miền Nam : 79 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, 
Thành phố Hồ Chí Minh - Điện thoại :8225768 +  TỔNG BIÊN TẬP : HÀ ĐĂNG 


6 
3-2000 


MỤC? LUỤC? 


TRƯƠNG MỸ HOA - Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của Quốchội 3 


VÀ0 CUỘC SỐNG CHU VĂN THÀNH - Một nội dung cơ bản, cấp bách của cải cách 
nền hành chính nhà nước 7 
LÊ QUANG VỊNH - Tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo 
và tự do không tín ngưỡng, tôn giáo 11 
LÊ XUÂN LỰU - Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định sự 
trưởng thành và chiến thăng của quân đội ta 14 
NGHIÊN 0ỨU - TRA0 ĐỔI NGÔ ĐĂNG TRI - Cuộc hành trình của những sáng tạo 18 
TIẾN HẢI - Bàn thêm về phẩm chất, năng lực của nhà báo 21 
PHẠM PHAN DŨNG - Cần thực hiện tốt các chính sách thúc đẩy kinh tế 
trang trại phát triển 25 
ĐẶNG HỮU TOÀN - Xác định, đánh giá các giá trị đạo đức trong kinh tế 
thị trường ở nước ta hiện nay 30 
ĐƯỜNG VINH SƯỜNG - Một số vấn đề xã hội nổi cộm, nguyên nhân 
và giải pháp khắc phục 35 
THỰC TIÊN - KINH NGHIỆM NGÔ YÊN THỊ - Thừa Thiên - Huế vượt gian lao, vững bước tiến vào 
thời kỳ phát triển mới 40 
HỒ VĂN VĨNH - Kiên Giang thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 (khóa VIII) 
về khoa học và công nghệ 44 
NGUYÊN TY - Liên minh hợp tác xã Việt Nam trong quá trình phát triển 
các hình thức kinh tế hợp tác và hợp tác xã 47 
SINH H0ẠT TƯ TƯỬNG NGUYÊN TIẾN - Lời thề 52 
THẾ BlỨi : VẤN ĐỀ, SỰ KIỆN NGUYÊN THÚY ANH - Các nước đang phát triển trong quá trình toàn cầu 


hóa kinh tế 53 
ĐÀO HUY GIÁM - Hội nghị UNCTAD X: những thành công của nghị 

trường thương mại 58 
NGUYỄN THỊ BÍCH - Phục hồi kinh tế ASEAN và những thách thức 61 


COHEPXAHME 


biOHF MM XOA: flopbularb 2đ(©eKTWBHOCTb H©ñT@RIbHOCTWM HaỐnlOneHM3 MwM_ KOHTpOnn HauwOoHanbHOrO 
CoốØpaHua. TbÌO BAH TXAHb: HeKoTopoe OCHOBHOG M H@OTROXHO@ COR€DXAHW€ D@CODMbIL FOCYRADCTB@HHOWH 
AnMMHWCTpauwu. E KYAHF BWMHb: Ypaxarep wM rapaHTMDOBaTb CBOỐORY pD€RnWrMO3HOFrO B@DOWMCTOB€RAaHMR 
HeBepoucnogenaHwa. ƒIE CYAH /IblY: [laprwlHoe pyKOBORCTBO ñ8BnfeTrcnq (@aKTODOM, D©€UIAIOUIM BO3MVXAHMWG H 
noØenbi Haule# ApMMw. TMEH XAM: HononHwTenbHoe OỐCYyX]ReHW€ O RñOCTOMWHCTBAX MW CIOCOỐHOCTM XyDHanWCTOB. 
®AM @AH S3YHF: PụHuw no yCKOpeHMO (€DMGDCKOFO 2KOHOMMd©CKOFO pD23BWTMW RñONXHbI ỐbiTb VCT©UIHO 
BbinonHeHbi. HAHF XbIY TOAH: YcraHoBWTb W OUL©CHMTb MODA/IbHbli© LCHHOCTM TñDMH DbIHOHHOH 2KOHOMMKG B HAULJ©@W 
CTDAH@ HA HbiHeUlHeM 2r1ane. HFO WMEH TXE: TxutlarxueH - Xy2 nDO4HO BCTYyTA@T B HOBbil nepWon pa38WTMs, 
npeononepaa rpynHocrw HFYEH TM: Accouwauww KoOOneparwsos BBbeTHaMa B npouecce pa3pwTw (ODpM 
KOOT©DATWBHOÙ 2KOHOMMKM M KOOneparweoe. H[YEH TXY: Paaeupaloulwecn CTDAHbi B nñDOUL©CC@ 3KOHOMMH€CKOW 
rno6Øanwaauwu. HAO TXY 3AM: KoHfepeHuwna pa3pwrwa w rToprosnw UNTAD X: noCTwWX©eHMW TODrOBOrO 
napnaweHra. HFYEH TXM BMTb: BoccraHoeneHwue 3KOHOMWKW ACEAH w Bbi3OBbl. 


CONTENTS 


TRƯƠNG MỸ HOA: To enhance efficiency of National Assembly'9 supervision activity. CHỦ VĂN THÀNH: Some 
principal and urgent contents of state administration reforms. LÊ QUANG VỊNH: Regard and guarantee the right to freedom 
of religious belief and non-belief. LÊ XUÂN LỰU: Party's leadership is the element determining the growth up and victory of 
our Army. TIẾN HẢI: Extended discussion about dignities and ability of reporters. PHAẠM PHAN DŨNG: Policies to push up 
farm economic development mast be fulfiled well. ĐẶNG HỮU TOÀN: To define and estimate morality appreciations in 
market economy in our country nowadays. NGÔ YÊN THỊ: Thừa Thiên - Huế, overcomming harsh difficulties, steadily 
enters the new development period. NGUYỄN TY: Association of Vietnam's Cooperatives in the developmental process of 
forms of cooperative economy and cooperatives. NGUYÊN THÚY: Developing countries in the process of economic 


globalisation. ĐÀO HUY GIÁM: Congress of UNTAD X: achievements of trade parliamentary. NGUYÊN THỊ BÍCH: 
ASEAN's economiic restoration and challenges. 


SOMMAIRE 


TRƯƠNG MỸ HOA: Elever I'efficacité du travail de supervision de I'Assemblée nationale. CHỦ VĂN THÀNH: 
Quelques contenus fondamentaux et urgents de la réforme de l'administration pubiique. LÊ QUANG VỊNH: Respecter et 
garantir la liberté de croyances religieuses et de non-croyances. LÊ XUÂN LỰU: La direction du Parti est un facteur 
déterminant la matôrité et les victoires de notre Armée. TIẾN HẢI: A propos des qualités et compétences des joumalistes. 
PHAM PHAN DŨNG: II faut bien réaliser les poliiques pour impulser le développement de l'économie de ferme. ĐẶNG 
HỮU TOÀN: Déterminer et óvaluer les valeurs morales dans l'économie de marché à I'heure actuelle. NGÔ YÊN THỊ: La 


province Thua Thien-Hue surmonte les difficultés pour arriver à une nouvelle période de développement. NGUYÊN TY: 
LUnion des coopératives du Vietnam dans le processus de développement des formes đéconomie coopérative et des 


Coopératives. NGUYÊN THÚY: Les pays en voie de développement dans le processus de globalisation économique. ĐÀO 
HUY GIÁM: La Xe Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (UNTAD): les succỏs de l'arène 
commercial. NGUYÊN THỊ BÍCH: Le redressement de l'économie de I'ANSEA et ses défis. 


SUMARIO 


TRƯƠNG MỸ HOA: Elevar la eficacia del trabajo de to sxciÊi de la Asamblea Nacional. CHỦ VĂN THÀNH: Algunos 
contenidos fundamentales y urgentes de la reforma de la administración pública. LỄ QUANG VỊNH: Respetar y garantizar 
la libertad de creencias religiosas y de no-creencias. LÊ XUÂN LỰU: La dirección del Partido es un factor determinante de 
la madurez y las victorias de nuestro Ejército. TIẾN HẢI: A propósito de las cualidades y competencias de los periodistas. 
PHẠM PHAN DŨNG: Hace falta realizar bien las politicas para impulsar el desarrollo de la economia de granja. ĐẶNG 


HỮU TOÀN: Deteminar y elvaluar los valores morales en la economia de mercado en la actualidad. NGÔ YÊN THỊ: La 
provincia de Thừa Thiên - Huế supera las dificultades para avanzar con pasos seguros al nuevo periodo de desarrollo. 


NGUYÊN TY: La Unión de Cooperativas de Vietnam en el proceso del desarrollo de las formas de economia cooperativa y 
de cooperativas. NGUYÊN THÚY: Los paises en vía de desarrollo en el proceso de globalización económica. ĐÀO HUY 
GIÁM: La Décima Conferencia de Comercio y Desarrollo de Naciones Unidas (UNTAD) : los resultados de la área 
comercial. NGUYÊN THỊ BÍCH: El enredezamiento de la economia de la ASEAN y sus desafios. 


IÌ ›k 

1K 3% ‡È: ĐÈ ñm IN 3 É) tì ZJ 3U Ê *®EỊ X W: LH X †T Hết * ñ) — #4 . E lễ #9 W 
Ñ *°!2Ð XÙk: # Œ 5 ÍX ùE z # Íñ fW ñ H Hị fV Ñl ÌÈE 2: Ø [ñ fỦ #) H HỊ fV* S Ế là: 3 09 ĐT SE £t 
H % lÀ 18 K H Hy f1 H #l É) 1à Av [ X * U ñ: H IỆ ð PB T fE ñ É) án l  fÊ 7) * iõ § HH: U) %4 & 
4 1ƒ í Út H bũ % Ù 4 JR É) H 3 * Xb 4 +: th Z. tF fí H Bí $ [HH tí 32 #2 Ð 8) 3H ?§ Íd Íñ *s X % 
E: *X- MĨ , 8 lÌ 3, lb  U Ú 55 4 ME BỊ BỊ * bu HÌ: Ê H ñ ÍF tL R 5ì 6  Í£ @Ðt. â 
‡L lã Ä É) 5 JÉ M E h*eB(: 3 th ÍH X ứ # ÐE + ER U11 HE TH» BỤ W1: 35 † ñ§ RK â Ð 
ñI 4 # 2ð: W 3ý 3 0 ñ) BÀ U) * bK #: ƒ#E 5l 2 ðE Ñ 37 X ÍM lã #) BÉ đỀ, 


ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG 


SỐ 6 (3-2000) 


NÂNG CAO HIỆU QUÁ 
HOẠT ĐÔNG GIÁM SÁT CUA QUÔC HÔI 


HEO Hiến pháp năm 1992 của nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quốc hội 

là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, 
là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước 
ta. Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập 
hiến và lập pháp ; quyết định những chính sách 
cơ bản về đối nội, đối ngoại, nhiệm vụ kinh tế - 
xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước... Cũng 
theo Hiến pháp và Luật tổ chức Quốc hội thì 
Quốc hội được giao thầm quyền giám sát tối cao 
đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước. Từ 
những quy định của pháp luật và từ thực tiễn tổ 
chức bộ máy nhà nước chúng ta thấy rằng, giám 
sát là một trong những chức năng quan trọng của 
Quốc hội. 

I1 - Quan niệm về quyền giám sát của 
Quốc hội. 

Hiện nay, trong hệ thống pháp luật Việt Nam 
chưa có một đạo luật dành riêng quy định về hoạt 
động giám sát của Quốc hội, các cơ quan của 
Quốc hội và đại biểu Quốc hội. Những quy định 
về các hình thức giám sát, cách thức giám sát và 
hiệu quả pháp lý của hoạt động giảm sát được 
năm rải rác trong Hiến pháp và các luật quy định 
về tổ chức bộ máy nhà nước như : Luật tổ chức 
Quốc hội, Luật tổ chức Hội đông nhân dân và 
Ủy ban nhân dân, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, 
Luật tổ chức Chính phủ và trong một số văn bản 
khác như : Luật ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật, Quy chế hoạt động của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội, Quy chế hoạt động của 
Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội... 

Theo các văn bản pháp luật hiện hành, thì 
Quốc hội thực hiện quyên giám sát tối cao đối 
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với toàn bộ hoạt động của Nhà nước (Điều 83, 
Hiến pháp 1992 và Điều 2, Luật tô chức 
Quốc hội) Quốc hội thực hiện quyền giám sát tối 
cao việc tuân theo Hiến pháp, luật và nghị quyết 
của Quốc hội ; xét báo cáo hoạt động của Chủ 
tịch nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính 
phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân 
dân tối cao (Điều 84, Hiến pháp 1992 và Điều 2, 
Luật tổ chức Quốc hội). 

Quốc hội còn thực hiện quyền giám sát tối 
cao đối với văn bản quy phạm pháp luật của các 
cơ quan nhà nước có thâm quyên. Quốc hội có 
quyền xem xét, quyết định bãi bỏ một phần hoặc 
toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, 
Viện kiểm sát nhân dân tối cao trái với Hiến 
pháp, Luật, Nghị quyết của Quốc hội (Điều 81, 
Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật). 

Những điều nêu trên cho thấy thực chất hoạt 
động giám sát của Quốc hội là hoạt động quyên 
lực. Cùng với hai chức năng quan trọng khác của 
Quốc hội là chức năng lập pháp và quyết định 
những vấn đề quan trọng của đất nước, chức năng 
giảm sát đặc biệt được Quốc hội quan tâm. Hoạt 
động giâm sát có quan hệ chặt chế với hai chức 
năng còn lại, là yếu tổ tác động trực tiếp để thực 
hiện tốt chức năng lập pháp và quyết định những 
vấn đề quan trọng của đất nước. Thông qua hoạt 
động giám sát để kiểm nghiệm những quyết định, 
đường lỗi chủ trương và các văn bản pháp luật 
được ban hành, phát hiện những vấn đề và trên cơ 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội 
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sở đó điều chỉnh các chính sách vĩ mô của Đảng, 
Nhà nước cho phù hợp với thực tiền cuộc sông. 

2 - Các hình thức giám sát và hiệu quả 
pháp lý của hoạt động giám sát. 

Hoạt động giám sát của Quốc hội được thực 
hiện thông qua nhiều hình thức khác nhau, trong 
đó có những hình thức chủ-yếu là : 

- Thông qua việc xem xét báo cáo. Trong hoạt 
động của mình, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội thường 
xuyên xem xét, thâm tra các báo cáo công tác 
hăng năm, nửa năm, báo cáo chuyên đề của 
Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, 
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 
Chính việc thông qua các báo cáo của các cơ 
quan nhà nước có thầm quyền mà Quốc hội nắm 
được thông tin về tình hình chính trị, xã hội, góp 
phân vào việc đánh giá, nhận định tình hình thi 
hành pháp luật và các nghị quyết của Quốc hội 
và đưa ra những chủ trương, biện pháp thích hợp. 

Quốc hội nước ta họp thường lệ 2 kỳ mỗi 
năm, làm việc theo chế độ hội nghị và quyết định 
theo đa số. Hình thức hoạt động chủ yếu của 
Quốc hội là kỳ họp, nơi hội tụ trí tuệ tập thể của 
đại biểu Quốc hội. Vì vậy, hoạt động giám sát 
của Quốc hội tại kỳ họp là phương thức giám sát 
quan trọng nhất, có tác động lớn nhất đến hoạt 
động của các cơ quan nhà nước và toàn xã hội. 

Tại mỗi kỳ họp của Quốc hội, đặc biệt là kỳ 
họp cuối năm (thường họp vào tháng l0, 
tháng 1] hăng năm), các cơ quan nhà nước như 
Chủ tịch nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 
- Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm 
sát nhân dân tối cao báo cáo hoạt động của mình 
trước Quốc hội, để Quốc hội xem xét và cho ý 
kiến. Quốc hội cũng có thể nghe báo cáo chuyên 
đề, ví dụ báo cáo về hoạt động đối ngoại ; báo 
cáo về tình hình lũ lụt ở miền Trung vừa qua... 

Quốc hội, Chủ tịch, các Phó chủ tịch Quốc 
hội, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 
các Ủy ban và Hội đồng Dân tộc đã nhiều lần 
trực tiếp làm việc với các bộ, ngành để nghe báo 
cáo tình hình thi hành pháp luật về đất đai, về 
chống tham nhũng, chống buôn lậu, công tác 
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chuẩn bị bầu cử, phòng chống các tệ nạn xã hội, 
thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo, ứng 
dụng công nghệ mới trong lĩnh vực phát thanh, 
truyền hình, cơ yếu, quản lý sử dụng mạng 
Internet, v.v... 

- Giám sát việc ban hành văn bản. Quốc hội, 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội có chức năng rất 
quan trọng trong việc giám sát việc ban hành các 
văn bản pháp luật. Với việc thực hiện chức năng 
này, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bảo 
đảm cho việc thực hiện pháp luật được nghiêm 
minh và thông nhất trong cả nước. Quốc hội có 
quyền bãi bỏ các văn bản của Chủ tịch nước, 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện 
kiểm sát nhân dân tối cao khi những văn bản đó 
trái với Hiến pháp, luật và nghị quyết của Quốc 
hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội có quyền đình 
chí việc thi hành văn bản của Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, 
Viện kiểm sát nhân dân tối cao nếu trái với 
Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội và trình 
Quốc hội quyết định việc hủy bỏ các văn bản đó. 
Trong thực tế vừa qua hoạt động giám sát này 
chưa làm được nhiều. 

- Tô chức đoàn đi giám sát ở các cơ quan hành 
pháp và các địa phương. Theo quy định của pháp 
luật, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội 
đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội khi 
cần thiết được thành lập các đoàn công tác đi 
giám sát hoạt động của các cơ quan của Chính 
phủ, của chính quyên địa phương. Đoàn giảm sát 
có quyền yêu cầu cơ quan, đơn vị, tô chức, cá 
nhân trả lời những vấn đề mà đoàn quan tâm. 
Qua việc giám sát, nếu phát hiện CÓ vi phạm 
pháp luật thì đoàn có quyên yêu cầu cơ quan, tổ 
chức, đơn vị có hành vị vi phạm pháp luật phải 
chấm dứt ngay hành vi vi phạm pháp luật của 
mình, khôi phục lại quyền, lợi ích hợp pháp cho 
cơ quan, đơn vị, tô chức, cá nhân bị thiệt hại. 
Đoàn giám sát đưa ra các kết luận, kiến nghị cần 
thiết đến các cơ quan chức năng. Trong những 
năm qua, nhiều kiến nghị đề xuất của các đoàn 
giám sát của các cơ quan của Quốc hội đã được 
các cơ quan hành pháp chấp nhận, sửa đổi. Nhiều 
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kiến nghị xác đáng, do các đoàn giám sát đề xuất 
đã góp phần thúc đấy sự phát triển kinh tế - xã 
hội ở địa phương và tháo gỡ những vướng mắc 
đang đặt ra cho bộ, ngành. 

- Thông qua việc trả lời chất vẫn tại kỳ họp. 
Với tư cách là người đại diện cho ý chí, nguyện 
vọng của nhân dân, là người thay mặt nhân dân 
thực hiện quyền lực nhà nước trong Quốc hội, đại 
biêu Quốc hội được thực hiện quyền chất vấn của 
mình. Hiến pháp năm 1292 quy định đại biêu 


Quốc hội có quyền chất vần Chủ tịch nước, Chủ. 


tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, các bộ 


trưởng và những thành viên khác của Chính phủ, 


Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng 
Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Người bị chất 
vấn phải giải trình trước Quốc hội về những vấn 
đề mà đại biểu Quốc hội quan tâm. Như vậy bản 
chất của hoạt động chất vấn đã thể hiện trực tiếp 
quyền giám sát tối cao của Quốc hội đối với các 
cơ quan nhà nước. Nếu việc trả lời của người bị 
chất vấn không thỏa mãn nội dung chất vấn thì 
đại biểu Quốc hội có quyền đề nghị Chủ tịch 
Quốc hội đưa ra thảo luận trước Quốc hội. Thực 
tiễn các kỳ họp Quốc hội trong thời gian qua, có 
hàng trăm câu hỏi chất vẫn cho các cá nhân và cơ 
quan nhà nước. Mỗi kỳ họp thường bố trí từ I đến 
2 ngày cho việc chất vấn và trả lời chất vấn. 
Trong các kỳ họp gần đây các cuộc chất vấn đã 
được truyên hình trực tiếp, được nhân dân đặc 
biệt quan tâm, và hoan nghênh ; hoạt động chất 
vẫn ngày càng được cải tiến. 

3 - Những nội dung được Quốc hội, các cơ 
quan của Quốc hội tập trung giám sát là : 

- Linh vực ngân sách nhà nước : Quốc hội tập 
trung giám sát việc triên khai thực hiện nghị 
quyết của Quốc hội về nhiệm vụ hằng năm, về 
nhiệm vụ ngân sách nhà nước, vấn đề thu, chi 
ngân sách, các biện pháp tăng thu, giảm chỉ, 
giảm bội chỉ ngân sách, kiêm chế lạm phát, thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí, hoạt động đầu tư 
phát triển, hoạt động ngân hàng, xuất nhập khẩu, 
sử dụng vốn ODA, phát huy vai trò chủ đạo của 
doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế quốc 
dân, vấn đề cổ phần hóa một số doanh nghiệp 
nhà nước... 
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- Lĩnh vực kinh tế - xã hội : Tập trung vào 
việc triển khai các chương trình về phát triển 
kinh tế nông nghiệp và nông thôn, phát triển kinh 
tế - xã hội ở những xã đặc biệt khó khăn, giải 
quyết việc làm, xóa đói giảm ngheo, phòng 
chống các tệ nạn xã hội, kết bày kinh tế với quốc 
phong - an ninh... 

- Về lĩnh vực thi hành pháp luật : : Quốc hội 
quan tâm giám sát việc thực thi các giải pháp đấu 
tranh chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội 
đang nôi lên, lập lại kỷ cương, trước hết là trong 
lĩnh vực hoạt động tài chính ngân hàng, đất đai, 
thuế, xuất, nhập khẩu. 

- Hướng dẫn hoạt động của Hội đông nhân 
dân : Quốc hội đã tập trung vào công tác chuẩn 
bị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 
nhiệm kỳ 1999 - 2004, đã nghe báo cáo và cử lÏ 
lượt đoàn đến 29 tỉnh, thành phố để giám sát tình 
hình chuẩn bị bầu cử, qua đó kịp thời xử lý những 
khó khăn vướng mắc ở địa phương. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cử các thành 
viên tham dự kỳ họp Hội đông nhân dân ở một số 
địa phương. Các cơ quan của Quốc hội có kế 
hoạch thường xuyên trao đối, làm việc với 
thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội 
đồng nhân dân để giám sát việc thực hiện luật, 
nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết 
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trao đổi kinh 
nghiệm hoạt động dân cử. 

- Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở : Sau khi 
có Quy chế dân chủ ở cơ sở Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội đã cử hàng chục lượt đoàn đi giám sát 
việc thực hiện ở các tỉnh Cần Thơ, Bạc Liêu, 
Cà Mau, Cao Bằng, Bắc Kạn, Quảng Ninh, 
TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh... và Bộ Nông 
nghiệp - Phát triển nông. thôn. Qua giám sắt, các 
đoàn công tác đã trực tiếp trao đổi với lãnh đạo 
địa phương, các bộ, ngành, kiểm tra, đôn đốc, 
bảo đảm thực hiện đúng những nội dung của 
Quy chế, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. 

Thông qua hoạt động giâm sát, Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội đã đề nghị Chính phủ tăng 
cường công tác chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra để các 
địa phương, các cơ quan, bộ, ngành, doanh 
nghiệp thực hiện đúng tiến độ triển khai thực 
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hiện Quy chế, sơ kết rút kinh nghiệm những nơi 
làm điểm, tiếp tục triên khai ra diện rộng. 

- Việc giải quyết khiếu nại, tổ cáo của công 
dân : Thực hiện quy định của Luật khiếu nại tố 
cáo, trong năm qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội 
đã đây mạnh hoạt động giám sát trong lĩnh vực 
này, kết hợp với việc xây dựng văn bản về công 
tác tiếp dân của đại biểu Quốc hội. Đồng chí Phó 
chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Thường vụ Quốc 
hội phụ trách công tác dân nguyện đã tổ chức 
nhiều cuộc làm việc với trưởng, phó đoàn đại 
biểu Quốc hội và các cơ quan hữu quan để nâng 
cao hiệu quả công tác này. 

Trong thời gian gần đây, Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội đã có nhiều đoàn công tác đi giám sát 
việc xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công 
dân, giám sát một số vụ tôn đọng kéo dài về tranh 
chấp đất đai, nhà ở, tranh chấp dân sự như ở 
Bến Tre, Tiền Giang, Lâm Đồng, Vĩnh Phúc... 


Nhiêu vụ tôn đọng kéo dài đã được giải quyết, 


đem lại quyền lợi chính đáng cho người bị hại, 
được nhân dân hoan nghênh. 

4 - Nâng cao hơn nữa vai trò giám sát của 
Quốc hội trong thời gian tới. 

Hiệu quả và hiệu lực hoạt động giám sát của 
Quốc hội được đánh giá bằng tác động của các 
kết luận, quyết định, kiến nghị của Quốc hội, các 
cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội thông 
qua các hoạt động giám sát. Từ thực tiên hoạt 
động giám sát của Quốc hội trong thời gian qua 
cho thấy, dù đã có nhiều cố gắng cải tiễn, nâng 
cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, 
nhưng vẫn còn những mặt hạn chế cần khắc 
phục, còn nhiều lĩnh vực nóng bỏng (kinh tế, xã 
hội, thi hành pháp luật) ; việc giâm sát công tác 
điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án chưa làm 
được nhiều ; nhiều hành vi vi phạm pháp luật 
chưa được đấu tranh, ngăn chặn, xử lý kịp thời, 
chưa đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của 
nhân dân. 

Thực tế này đòi hỏi phải xác định rõ hơn nội 
dung, đối tượng, phương thức và cơ chế gián 
sát ; cần tăng cường cơ chế giám sát tại kỳ họp 
Quốc hội, tăng cường hoạt động giám sát của các 
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cơ quan của Quốc hội, xác định rõ trách nhiệm 
của các cơ quan cũng như của đại biêu Quốc hội 
trong việc thực hiện chức năng quan trọng, này. 
Nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của 
cuộc sống và mong muốn của nhân dân, nhằm 
tăng cường hơn nữa hiệu quả hoạt động giám sát, 
vừa qua Ủy. ban Thường vụ Quốc hội đã họp 


chuyên đề về cộng tác giám sát của Quốc hội, 


quyết nghị này sẽ xây dựng chương trình hoạt 
động giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 
cho phù hợp, lựa chọn trúng các vẫn đề cần giám 
sát, bố trí các thành viên đoàn giám sát là các đại 
biểu Quốc hội có kinh nghiệm hoạt động thực 
tiễn, có điều kiện hoạt động chuyên trách, dành 
nhiều tâm huyết cho các vẫn đề cuộc sống đặt ra, 
tăng cường các chuyên gia giỏi để giúp việc cho 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, 

các Ủy ban về công tác này. 

Các cơ quan hữu quan của Quốc hội đang tiễn 
hành soạn thảo dự án luật về hoạt động giám sát 
của Quốc hội, quy định rõ thầm quyền, phạm vi, 
đối tượng, trình tự, thủ tục, cơ chế giám sát, thấm 
quyền của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, 
đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội trong 
việc thực hiện quyền giám sát của mình. Đồng 
thời, quy định rõ phạm vi trách nhiệm của các cơ 
quan, tổ chức trong việc fiếp thu, xử lý, trả lời các 
kiến nghị giám sát của Quốc hội, các cơ quan của 
Quốc hội. 

Xây dựng chương trình giám sát cả năm, từng 
quý, từng tháng, lựa chọn trúng những vấn đề bức 
xúc đặt ra đối với từng lĩnh vực, bám sát thực tế 
CuỘc sống. 

Nâng cao hơn nữa hiệu quả giám sát việc ban 
hành văn bản của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối 
cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, hoạt động 
của Hội đồng nhân dân các cấp. 

Cải tiến hơn nữa cách thức trả lời chất vấn và 
việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp 
Quốc hội. 

Tăng cường việc đôn đốc các cơ quan xử lý và 
thực thi các kết luận, kiến nghị của Quốc hội, các 
cơ quan của Quốc hội. Q 
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_ MỘT NỘI DUNG CƠ BẢN, CẤP BÁCH 
CỦA CẢI CÁCH NÊN HÀNI CHÍ NIA NƯỚC 


1 - Phần cấp, phân quyên - một nội dung 
quan trọng của cải cách hành chính. 

Phân cấp, phân quyền trung ương - địa phương 
là một nội dung rất quan trọng của cải cách nền 
hành chính nhà nước ; một đề tài mà hầu hết các 
nước, do nhu cầu bức xúc của thực tiễn đất nước 
mình đều rất quan tâm nghiên cứu và tiến hành cải 
cách, đổi mới. Từ các nước phát triển như Cộng 
hòa liên bang Đức, Nhật Bản, Cộng hòa Pháp... 
đến các nước đang hát triển như Trung Quốc, 
Phi- -líp- -pin, My-an- ma.. . đều rất coi trọng vấn đề 
phân cấp, phân quyền. Hiện tại trên 80% các nước 
đang phát triển xác định phân cấp, phân quyền là 
một nội dung cơ bản trong chương trình cải cách 
hành chính của nước mình. 

Ờ Việt Nam, phân cấp, phân quyền không phải 
là vấn đề mới về lý luận cũng như thực tiền. 
Chúng ta có nhiều diễn đàn trao đôi về đề tài này. 
Về mặt thực tiễn, từ khf thành lập Nhà nước mới ; 
để tố chức quản lý đất nước, xã hội, tùy tình hình 
từng thời kỳ, chúng ta đã có sự kết hợp giữa quản 
lý tập trung với phân cấp. Tuy nhiên, do đặc thù 
của quản lý đất nước thời chiến, sau đó là thời kỳ 
tập trung, bao cấp nên phương thức quản lý, điều 
hành Nhà nước ta mang đậm tính tập trung cao. 
Bước sang thời kỳ mới, chuyển sang quản lý đất 
nước trong điều kiện hòa bình ; dân trí, dân chủ 
phát triên ; đối mới, công nghiệp hóa hiện đại hóa 
mở cửa hội nhập, xây dựng nêŸ kinh tế thị trường 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa, thì vấn đề phân 
cấp, phân quyên lại trở thành một đề tài mới, nổi 
cộm, bứẻ xúc cần phải được nghiên cứu một cách 
cơ bản để phục vụ hoạch định chính sách, tăng 
năng lực, hiệu lực, hiệu quả quáh lý 'kinh tế - xã 
hội của bộ máy nhà nước, của nên hành chính. 


c 
“ 


CHU VĂN THÀNH “* 


Để chỉ đạo thực tiễn đổi mới trên lĩnh vực phân. 
cấp, phân quyên, Hội nghị Trung ương ấ 
(khóa VI) đã chỉ rõ “Chính phủ Và CƠ quan hành 
chính các cấp tập trung chủ yếu vào quản lý vĩ 
mô...” ; “xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của 
Tu cấp hành chính...”, “xác định rành mạch, cụ 
thể trách nhiệm và thẩm quyền quản lý của bộ và 
của chính quyền địa phương phù hợp với tính 
chất, đặc điểm của từng ngành, từng lĩnh vực...”. 
Hội nghị Trung ương 3 (khóa VIII) tiếp tục khẳng 
định “Chính phủ và bộ máy hành chính nhà nước 
thống nhất quản lý việc thực hiện các nhiệm vụ 
chính trị, kinh tế, -văn hóa - xã hội, quốc phòng - 
an ninh và đối ngoại theo đúng chức năng phù hợp 
vỚi cơ chế mới”, „ phân định trách nhiệm, thẩm 
quyền giữa các cấp chính quyền theo hướng phân 
cấp rõ hơn cho địa phương, kết hợp chặt chế quản 
lý ngành và quản lý lãnh thổ... 

Để tô chức thực hiện chủ trương nói trên của 
Đảng, Nhà nước ta đã thể chế hóa trong nhiều văn 
bản pháp luật, đặc biệt là xây dựng và ban hành 
Pháp lệnh quy định nhiệm vụ, quyên hạn cụ thể 
của chính quyền địa phương các cấp và Pháp lệnh 
về giám sát hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội, hướng dẫn kiểm tra của Chính phủ đối 
với chính quyền địa phương. Chính phủ cũng chỉ 
đạo đối với các bộ, các cơ quan quản lý vĩ mô 
thực hiện sự phân cấp rõ hơn cho chính quyên địa 
phương trên các lĩnh vực quản lý. Tuy nhiên, so 
với sự phát triển của tình hình, sự phân cấp hiện 
nay vẫn chưa đáp ú ứng yêu cầu của thực tiễn, mặc 
dù đã có rất nhiều tiến bộ trong lĩnh vực này. 


* TS - Viện trưởng - Viện khoa học tô chức Nhà nước 
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2 - Khái niệm về phân cấp, phân quyền 

Ở nước ta, trong các văn kiện chính thống và 
văn “bản pháp luật chưa sử dụng khái niệm phân 
quyền mà mới dùng thuật ngữ phân cấp. Tuy 
nhiên, ở các diễn đàn khoa học, lý luận, các khái 
niệm về phân quyền được dùng khá phô biến. 
Theo khía cạnh chính trị, khái niệm phân quyền 
thường được hiểu là những quyền nếu phân chia 
sẽ dẫn tới chia rẽ, hinh thành các chủ thể độc lập, 
làm mất sự thống nhất của một quốc gia như quôc 
phòng, an ninh, ngoại giao ; phát hành tiền ; thể 
chế pháp luật vĩ mô, điều hòa, can thiệp vĩ mô. 
Còn với nghĩa là phương thức quân lý của Nhà 
nước và các quyên kinh tế - dân sự, xã hội khác thi 
nội dung của phân câp, phân quyền có những 
điểm giống nhau. Đó là việc định rõ, hợp lý và 
được quy định bằng pháp luật từng loại công việc 
của nhà nước mà mỗi cấp hành chính từ trung 
ương (Chính phủ, các bộ) đến địa phương (tỉnh, 
huyện, xã) chịu trách nhiệm quản lý hoặc cung 
cấp dịch vụ. 

Mặt khác, Nhà nước, bộ máy hành chính vừa 
là những khái niệm chung, đông thời thể hiện ở 
một hệ thống các chủ thể cụ thể (Chính phủ, các 
bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, vụ, cục..., ủy ban 
nhân dân, các sở, ban, phòng...). Chức năng, 
quyền hạn, nhiệm vụ của Nhà nước, bộ máy hành 
chính là những khái niệm trừu tượng, đông thời, 
được thê hiện và thực hiện trên thực tế, trong thực 
tiễn cuộc sống bằng sự quản lý các chủ thể cụ thê. 
Vấn đề là, từng cấp, từng cơ quan đảm nhận 
những loại việc nào cho hợp lý, đúng với đặc thù, 
ưu thế của từng cấp, từng loại cơ quan quản lý. 
Nếu phân định đúng, bộ máy sẽ quản lý có hiệu 
quả. Nếu phân định sai, việc của cấp này mà cấp 
kia lam, hoặc chông chéo, cùng làm... Sẽ dẫn đến 
bộ máy rối loạn, quan liêu, ách tắc, mất sự sáng 
tạo, chủ động. 

Vì vậy, về thực chất, phân cấp, phân quyền là 
sự phân định hợp lý hoạt động quản lý và cung cấp 
dịch vụ của Nhà nước cho từng cấp hành chính nhà 
nước theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Phân cấp, 
phân quyên có nội dung là mỗi cấp hành chính đều 
có quyền hạn và trách nhiệm trên các mặt : 

- Quyền, trách nhiệm vê công việc quản lý 
hoặc cung cấp dịch vụ ở những lĩnh vực nhất định 
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theo nguyên tắc việc của từng cấp không trùng lặp 
nhau. 

- Quyền về ngân sách, tài chính bảo đảm việc 
thực hiện từng loại việc quân lý được giao. 

- Quyền tổ chức, nhân sự, bảo đảm việc thực 
hiện các loại việc quản lý hoặc cung cấp dịch vụ. 

Phân cấp, phân quyền với nghĩa là một phương 
thức quản lý có nội dung là giao cho chính quyền 
Ở từng cấp hành chính - lãnh thổ được quyền tự 
quyết, tự quản những công việc được giao. Các 
câp chính quyên có những quyền hạn, trách 
nhiệm, nguôn lực, nguồn lợi phù hợp với đặc thù 
địa phương. Quyền và hoạt động tự quản đó được 
thực hiện thông qua pháp nhân công quyên là Hội 
đồng nhân dân ; được pháp luật quy định và đặt 
dưới sự kiểm tra của chính quyền trung ương. 

Để hiểu phân cấp, phân quyền cần hiểu rõ mấy 
khái niệm : 

- Tập quyền là phương thức quản lý tập trung 
cao độ, tập trung vào câp hành chính trung ương, 
không có sự phân cấp, phân quyên. Điển hình sử 
dụng hình thức quản lý này là các nhà nước phong 
kiến, nhà nước quân sự, độc tài. Trong điều kiện 
bình thường, dân chủ ; phương thức quản lý phổ 
biến của các nhà nước là kết hợp giữa tập trung 
với phân cấp, phân quyền. - 

- Tân quyền : Một hình thức của tập quyền, 
nhằm khắc phục nhược điểm của tập quyên, trong 
đó chính quyền trung ương “tản”, tô chức thực 
hiện công việc của mình tại các cơ quan của trung 
ương đóng tại địa phương. Các cơ quan này đại 
diện và thuộc hệ thống cơ quan nhà nước trung 
ƯƠnE. Ở nước ta. các cơ quan quản lý ngành đọc 
có thê hiểu thuộc cơ cấu tổ chức và cơ chế quản 
lý này. 

- Ủy quyền : Loại việc của chính quyền trung 
ương nhưng giao cho địa phương thực hiện. 
Thông thường khi ủy quyền phải kèm theo điều 
kiện, nguồn lực tài chính. Chính quyền trung 
ương giữ vai trò trực tiếp kiếm tra, giám sát loại 
VIỆC này. 

3 - Phân cấp, phân quyền ở nước ta 
hiện nay 

Hiện nay, còn có nhiều ý kiến khác về tình 
hình phân cấp, phân quyên. So với thời kỳ tập 
trung bao cấp, sau hơn mười năm đổi mới, chúng 
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ta đã có bước tiễn quan trọng trong thực hiện phân 
cấp cho chính quyền địa phương, thể hiện cả phân 
cấp quy hoạch kế hoạch ; quản lý và cung cấp 
dịch vụ trên nhiều lĩnh vực cụ thể. 

Tuy vậy, nhận định tương đối thống nhất hiện 
nay là trung ương hình như vẫn nắm nhiều quyên, 
bao việc, cả về quản lý lẫn cung cấp dịch vụ ; can 
thiệp sâu vào công việc của địa phương ; cơ chế 
xin phép, cho phép, thỏa thuận vẫn còn rất nặng 
nề. Việc phân cấp cho địa phương vẫn chưa tương 
xứng và tương ứng với thực tế và yêu câu quản lý 
thời kỳ đổi mới ; gây nhiều ách tắc công việc ; đôi 
khi có tình trạng trung ương quá tải, địa phương 
mất tính chủ động sáng tạo. Mặt khác, do “nắm 
nhiều nên không chặt”, dẫn đến trên thực tế có lúc 
trung ương không kiểm soát được các hoạt động 
quản lý của địa phương về nhiều lĩnh vực. 

Có thể nói hạn chế, bất cập trong phân cấp 
trung ương - địa phương được thể hiện một số 
điểm sau đây : 

- Chưa xác định đúng, hợp lý chức năng, thẩm 
quyền của các cơ quan quản lý vĩ mô, cơ quan 
hoạch định chính sách (trung ương) với cơ quan 
quản lý trực tiếp, tô chức thực hiện (địa phương). 

- Cấp hành chính trung ương (Chính phủ, bộ...) 
vẫn còn nắm nhiều chức năng, thẩm quyền có thể 
phân cấp cho chính quyên địa phương. Thậm chỉ 
vân nắm nhiều công việc cụ thể (kể cả quản lý lần 
cung cấp dịch vụ) mà lẽ ra phải phân cấp cho địa 
phương mới hợp lý. Trong lúc, có những quyền lẽ 
ra trung ương phải nắm chắc thì lại phụ thuộc, bị 
động vào chính quyền địa phương. 

- Tổ chức quá nhiều cơ quan quản lý theo 
nganh dọc. Ở nước ta hiện có hàng chục ngành 
trung ương trực tiếp tổ chức hệ thống quản lý, 
hoặc cung cấp dịch vụ xuyên suốt cả nước. 

- Các bộ, ngành trung ương (loại không quản 
lý theo ngành dọc) vẫn có xu hướng chỉ đạo, can 
thiệp công việc cụ thể, muốn có tổ chức bộ 
máy chân rết ở các cấp địa phương, thậm chí đến 
cấp Xã. 

- Các công cụ, nguôn lực bảo đảm để địa 
phương thực sự có thực lực, thực quyên cũng chưa 
được phân cấp đủ mức (quyền về tài chính ngân 
sách, quyền về tô chức, nhân sự công chức). 
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- Về thể chế, "hệ thống các văn bản pháp luật 
bảo đảm phân cấp hiện hành cũng còn nhiều bất 
cập, yếu kém ; quy định chung chung thiếu cụ 
thê ; có khi mâu thuẫn (ví dụ Pháp lệnh về quyên 
hạn, nhiệm vụ của chính quyên địa phương các 
cấp không đủ rõ và cụ thê, mâu thuẫn với các văn 
bản quản lý của các bộ...). Nội dung phân cấp ở 
các lĩnh vực quản lý hoặc cung cấp dịch vụ đều 
chưa đủ mức. 

- Cơ quan quyết định của địa phương là Hội 
đồng nhân dân chưa đủ mạnh. Sự thiết kế . pháp lý 
chưa hợp lý, Hội đồng nhân dân được quyên quyêt 
định nhiều nhưng trên thực tế quyên lực đó chỉ có 
mức độ. 

4 - Giải pháp đổi mới phân cấp trung 
ương - địa phương 

a - Vê nhận thức, không nên quan niệm đơn 
thuần tập trung là xấu, phân cấp là tốt hay ngược 
lại. Vấn đề là tập trung đúng, hợp lý ; phân cấp 
đúng, hợp lý. . Trung ương nắm đúng các chức 
năng, các quyên của minh ; định đúng đắn chức 
năng, quyên của. địa phương về quản lý hành 
chính và cung cấp dịch vụ ; đương nhiên liều 
lượng phân câp phụ thuộc trình độ phát triển kinh 
tế - xã hội và trưởng thành của bộ máy nhà nước. 
Quá trình phân câp sẽ làm hoàn thiện bộ máy 
quản lý, nâng cao trình độ các cán bộ công chức ; 
đổi mới về chất năng lực, chất lượng và hiệu quả 
quản lý của bộ mây hành chính nhà nước. 

- Phải có quan điểm mới về việc phân cấp, 
phân quyên, sao cho thật rành mạch từng loại 
việc, cả công tác quản lý lẫn cung cấp dịch vụ cho 
từng cấp hành chính ; loại VIỆC trung ương (Chính 
phủ, các bộ...) ; loại VIỆC cấp tỉnh ; loại việc câp 
huyện ; loại việc cấp xã. 

Các loại việc này được thiết kế theo nguyên 
tắc : việc trung ương làm không trùng lắp với việc 
của địa phương ; việc của từng cập địa phương 
cũng không trùng lặp nhau, trên cơ sở hiểu sâu và 
mới các nguyên tắc kết hợp quản lý theo ngành 
với quản lý theo lãnh thổ ; nguyên tắc tập trung 
dân chủ. 

- Để có phân cấp thật sự, phải đổi mới Hội 
đồng nhân dân, cơ quan quyết nghị của chính 
quyên địa phương. Xác định đúng bản chất địa vị 
pháp lý, chức năng của cơ quan dân cử, tự quản 
này ; được toàn quyền quyết định, giám sát những 
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loại việc được phân cấp cho cấp mình. Thay vì 
được quyết rất nhiều nhưng nhiều khi chỉ là hình 
thức, không thực tế hiện nay, bằng việc quyết một 
số loại công việc nhưng thực chất, có đầy đủ 
quyền hạn và các công cụ, nguôn lực để thực hiện. 
Như vậy mới thật sự nâng cao thực quyền CỦa CƠ 
quan dân cử, cơ quan quyên lực nhà nước ở địa 
phương. 

- Tuy nhiên không thể đơn giản trong nhận 
thức và chỉ đạo phân câp, phân quyên. Đây là một 
công việc phức tạp, chứa đựng yếu tố ly tâm, khả 
náng phân tán, cục bộ, tính vô chính phủ. Vì vậy, 
trong bất kỳ hoàn cảnh nào trung ương vẫn phải 
nắm giữ quyền chủ đạo ; điều hành, phối hợp vĩ 
mô ; năm các công, cụ bảo đảm sự thống nhất, phát 
triển của đất nước (luật pháp, an ninh, quộc 
phòng, đối ngoại, tiền tệ...) ; đồng thời phải chuẩn 
bị tốt đội ngũ cán bộ công chức, đặc biệt là cán bộ 
chủ chốt của các cấp chính quyền địa phương. 
Những cán bộ này phải biết kết hợp hài hòa lợi ích 
chung, quốc gia với lợi ích bộ phận, địa phương, 
chịu trách nhiệm không chỉ trước nhân dân địa 
phương mà cả trước trung ương, cả nước. Đông 
thời với đây mạnh phân câp, phân quyền phải xây 
dựng cơ chế kiểm tra tương ứng. 

b - Về nội dung phân cấp 

+ Về chính sách, thể chế. Trung ương xây 
dựng chính sách vĩ mô, được thê chế hóa thành 
pháp luật - quyền lập pháp, lập quy, đâm bào hệ 
thống thể chế phủ kín và là công cụ để bộ máy 
hành chính quản lý các lĩnh vực kinh tế - xã hội 
của đất nước. 

Mặt khác, phân cấp, phân quyền tất yếu thừa 
nhận quyền ra các chính sách riêng, đặc thù của 
chính quyên địa phương. Địa phương không chỉ 
đơn thuần chỉ là cấp tô chức, thực hiện, thừa hành 
mà là cấp ra chính sách, chủ động ở loại việc được 
phân cấp. Kèm theo quyên ra chính sách là quyền 
lập quy tương ứng. Quá trình này đòi hói phải có 
sự thống nhất, chặt chẽ giữa vĩ mô và vi mô giữa 
địa phương và trung ương. 

+ Tổ chức lại hệ thống cơ quan quản lý và 
cung cấp dịch vụ theo ngành dọc. Hiện nay. chúng 
ta có quá nhiều cơ quan quản lý và cung câp dịch 
vụ theo nganh dọc. Trung ương phai trực tiếp nắm 
các công cụ sức mạnh và bảo đảm thống nhất, 
phát triên của đất nước (quốc phòng, an ninh, 
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ngoại giaO, phát hành tiền...) ; những loại việc 
khác cân nghiên cứu đề có sự phân định và kết 
hợp tốt hơn giữa tập trung với phân cấp. 

+ Tiếp tục phân định rõ, hợp lý hơn chức năng 
quản lý và cung cấp. các loại dịch vụ ở các lĩnh 
VỰC khác của các câp hành chính. Trung Ương 
Cung cấp những loại dịch vụ gì, ví dụ giáo dục đại 
học ; nghiên cứu khoa học ; câp phép ö ở tầm và giá 
trị lớn... Nói chung, việc cung câp dịch vụ dân 
sinh, phúc lợi xã hội cho nhân dân chủ yếu 
chuyển giao cho chính ¡quyền địa phương các câp. 
Tránh việc tranh chấp giữa trung ương - địa 
phương những loại dịch vụ mà địa phương có thể 
làm tốt. 

+ Đổi mới phân .cấp, chú trọng các lĩnh vực tài 
chính, ngân sách và tô chức nhân sự, công chức - 
những công cụ, nguồn lực bảo đâm sự khả thì và 
thực quyền của chủ thể quản lý. Bảo đảm để các 
cấp địa phương, các cơ quan trực tiếp quản lý và 
cung cấp dịch vụ đủ quyền uy, năng lực, uy tín 
điều hành, tổ chức thực hiện công việc của mình. 

+ Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đồng thời 
phải có cơ chế kiểm tra, thanh tra tương ứng. 
Trung ương giữ quyên kiểm tra, thanh tra đối với 
mọi hoạt động quản lý trên phạm vi cả nước. Đây 
là việc hết sức quan trọng không thể buông lơi. 

+ Trước mắt, tập trung nghiên cứu, xử lý 
những bất hợp lý, nôi cộm ở hầu hết các ngành, 
lĩnh vực, cũng như các mâu thuẫn, tranh chấp giữa 
các bộ, ngành và địa phương. Ví dụ thẩm quyền 
cấp phép đầu tư, xây dựng, quản lý dự án, các loại 
dịch vụ - dịch vụ hành chính, dịch vụ về y tế, giáo 
dục... ; ngân sách ; tô chức bộ máy, công chức... ; 
thủ tục xin cho... Những loại việc này được phản 
ánh rất rõ, cụ thể trong thực tiễn quản lý hiện nay 
của các bộ, các địa phương. 

Để giải quyết vấn đề phân cấp, phân quyên 
một cách cơ bản phải xây dựng và triển khai một 
dự án điều tra cơ bản, nghiên cứu về phân cấp 
trung ƯƠnE - địa phương trên phạm vỉ cả nước đê 
làm rõ và có kiến nghị cụ thể. Phân cấp, phân 
quyền là một đề tài lớn, khó khăn và nhạy cảm 
nhưng quá trình cải cách tốt chắc chắn sẽ làm thay 
đôi về chất năng lực, hiệu quả quản lý của bộ máy 
hành chính nhà nước ; làm trưởng thành và hoàn 
thiện hệ thống tổ chức nhà nước và đội ngũ cán bộ 
công chức của chúng ta. C] 
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Tôn trọng và bao đám 
quyền tự đo tín nguõng, tôn giáo 
và tự do không tín ngưỡng, tôn giáo 


ÍN ngưỡng và tôn giáo là hai phạm trù khác nhau. 
| Tín ngưỡng (croyance) là một phạm trù tâm 
lý học thuộc lĩnh vực ý thức, tỉnh cảm, 

tư tưởng. 

Tôn giáo (religion) là một phạm trù xã hội học 
thuộc lĩnh vực thực tiễn, hoạt động, tô chức. 

“Nước ta có nhiều tôn giáo với hàng chục triệu 
đông bào theo tín ngưỡng tôn giáo khác nhau. Tín 
ngưỡng tôn giáo là nhu câu tỉnh thần của một bộ 
phận nhân dân. Đảng và Nhà nước ta chủ trương và 
thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng tự do tín 
ngưỡng, tôn giáo và tự do không tín ngưỡng, tôn 
giáo của nhân dân”. 

Chính sách của Đảng và Nhà nước ta có phạm vi 
rộng lớn không những trong lĩnh vực ý thức, tinh 
cảm, tư tưởng mà còn cả trong lĩnh vực thực tiên, 
hoạt động, tổ chức. 

Chính sách ấy có mục tiêu cao thượng là “Đoàn 
kết lương 'BIÁo, đoàn kết toàn dân xây dựng và bảo 
vệ Tổ quôC”. 

Vấn đề đoàn kết toàn dân được đặt ra theo tỉnh 
thần Nghị quyết của Bộ Chính trị (khóa VII) : 

“Đại đoàn kết dân tộc chủ yếu phải lẫy mục tiêu 
chung đó làm điểm tương đồng, đông thời chấp 
nhận những điểm khác nhau, không trái với lợi ích 
chung của dân tộc củng nhau xóa bỏ định kiến, mặc 
cảm, hận thu, hướng vê tương lai, xây dựng tỉnh thân 
đoàn kết, cởi mở, tin cây lẫn nhau, tất cả vì độc lập 
của Tổ quốc, tự do và hạnh phúc của nhân dân”.® 

Mục tiêu chung đó là “Giữ vững độc lập thống 
nhất chủ quyên quốc gia và toàn vẹn lãnh thô, phân 
đấu sớm thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu, tiễn lên dân 
glàu nước mạnh, xã hội cÔng băng văn minh, thực hiện 
Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hô Chí Minh : 
“Xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống 
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nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh” góp phân tích 
cực vào sự nghiệp hòa bình, độc lập, dân chủ và tiến 
bộ trên thế giới”.® 

Nhân dân có tín ngưỡng, tôn giáo, có đức tin về 
“thế giới bên kia”, về sự hiện hữu của đẳng thiêng 
liêng, của luật nhân quả, của linh hôn bất tử..., tuy 
khác với nhân dân không tín ngưỡng, tôn giáo (mà 
đó là quyền tự do được Đảng và Nhà nước ta tôn 
trọng và bảo đảm), nhưng vẫn cùng có mục tiêu 
chung về thế giới hiện thực, về quốc gia dân tộc. 

Nhà nước “nghiêm cấm sự phân biệt đối xử vì lý 
do tín ngưỡng, tôn giáo”, “công dân theo tôn giáo 
hoặc không theo tôn giáo đêu bình đẳng trước pháp 
luật, được hưởng mọi quyên công dân và có trách 
nhiệm thực hiện mọi nghìa vụ công dân” 

Nhà nước bảo đâm “những hoạt động tôn giáo vì 
lợi ích chính đáng và hợp pháp của tín đô” và 
khuyến khích “những hoạt động tôn giáo vì lợi ích 
của Tổ quốc và nhân dân”. 

Nhà nước chỉ yêu cầu “các hoạt động tôn giáo 
phải tuân theo pháp luật của Nhà nước CHXHCN 
Việt Nam”. ® : 

* * 

Kể từ ngày đất nước ta hoàn toàn độc lập, thống 
nhất, Đảng và Nhà nước ta đã kiên trì “chính sách 
nhất quán tôn trọng qu yên tự do tín ngưỡng, tôn giáo 
của nhân dân, thực hiện đoàn kết lương giáo, đoàn 
kết toàn dân xây dựng và bảo vệ Tô quốc”. 


* Trưởng Ban Tôn giáo của Chính phủ 

(1) Chỉ thị của Bộ Chính trị, số 37/CT-TƯ, 2-7-1997 

(2) (3) Nghị quyết của Bộ Chính trị số 07/NQ-TỪƯ, ngày I17-I1- 
1993 

(4) Nghị định của Chính phủ, số 26, 1999/NQ-CP, 19-4-1999 
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Đưa Nghị Quyết của Đảng vào cuộc sông 


- Đối với Phật giáo có thể kể mấy thành tựu rất 
cơ bản sau đây : 

Năm 1981, sau 2 năm chuẩn bị với nhiều cuộc 
hiệp thương dân chủ, Ban vận động thống nhất Phật 
giáo Việt Nam do Hòa thượng Thích Trí Thủ - Viện 
trường Viện hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
thống nhất - làm chủ tịch đã triệu tập hội nghị đại 
biểu (về sau gọi là Đại hội đại biêu lần thứ nhất) của 
9 tổ chức hệ phái Phật giáo Việt Nam trong đó có 
3 tổ chức rất lớn là Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
thống nhất (ở miền Nam), Ban liên lạc Phật giáo yêu 
nước (thành phố Hỗ Chí Minh) và Hội Phật giáo 
thống nhất Việt Nam (ở miền Bắc) để thống nhất 
Phật giáo Việt Nam trong một tổ chức chung là 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 

Qua 4 lần đại hội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
ngày càng vững mạnh, đạt được nhiêu Phật sự trọng 
đại như phiên dịch Đại tạng kinh (Phật giáo 
Việt Nam) (một công trình đồ sộ mà chưa có một tổ 
chức Phật giáo nào trước đây làm nổi), mở 3 Học 
viện PGVN (tương đương với 3 viện đại học) và 27 
trường cơ bản Phật học (trong đó có nhiều khóa cao 
đẳng Phật học) đề đào tạo tăng tài. Ban Giáo dục 
tăng ni Trung ương liên tục đưa tăng ni ra nước 
ngoài du học (Ân Độ, Trung Quốc - Đài Loan, Nhật 
Bản, Thái Lan, Pháp...). Riêng tại Ân Độ hiện nay, 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam có l 10 tăng nïi du học 
trong đó có gần 30 tăng ni đang làm luận án tiến sĩ 
và 40 tăng ni đã tốt nghiệp cao học (thạc s1). 

Theo số liệu thống kê mới nhất (1999) thì Giáo 
hội Phật giáo Việt Nam hiện nay có tất cả là 31 845 
tăng ni gồm : 21 606 Bắc tông, 8 194 Nam tông 
Khơ-me (trong đó có 401 Nam tông kinh) và 2 045 
khất sĩ. Số tự viện của Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
là 14 554 ngôi gồm 12 799 tự viện Bắc tông, 
469 Nam tông Khơ-me, Š l6 tịnh xá, 357 tịnh thất, 
413 niệm Phật đường. 

Tuy nhiên, trong Phật giáo không phai là không 
còn một thiểu số chống đối. Năm 1284, công an 
TP Hồ Chí Minh đã bắt trọn gói một số tăng nI cầm 
đầu một tổ chức vũ trang lập chiến khu, mua sắm vũ 
khí, tuyên truyền lật đồ chế độ CHXHCN Việt Nam. 
Trước những băng cớ xác thực, năm 1986 Tòa án 
nhân dân TP Hồ Chí Minh đã xét xử vụ án phản 
nghịch với 2 án tử hình, 1 án 20 năm và một số án 
tiết giảm khinh khác. Nhưng Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam đã đứng ra chính thức xin với Nhà nước 
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mở lượng khoan hông. Vì vậy, năm 1988, Tòa án 
giám đốc thẩm đã cứu xét vụ án trở lại và hạ mức án 
tử hình thành 20 năm tù, án 20 năm tù còn 10 năm. 

Các tăng sĩ (thực sự đã phá giới) phạm pháp nói 
trên đều được trả tự do trong dịp ân xá trước ngày 
Quốc khánh 2-9-1998, 

- Đối với Công giáo có thể kể những sự kiện đầy 
ý nghĩa : 

Năm 1980, Hội đồng Giám mục Việt Nam tiến 
hành Đại hội (toàn quốc) lần thứ nhất, ra Thư chung 
“Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh 
phúc của đông bào”. 

Năm 1983, Ban vận động những người 
Việt Nam công giáo kính Chúa, yêu nước, yêu hòa 
bình, xây dựng và bảo vệ Tổ quôc XHCN triệu tập 
Đại hội (toàn quốc) lần thứ nhất Ủy ban đoàn kêt 
Công giáo yêu, nước Việt Nam (về sau đổi tên là 
Ủy ban đoàn kết Công giáo Việt Nam). 

Hội đồng Giám mục Việt Nam đứng đầu Giáo 
hội Công giáo Việt Nam gồm 3 giáo tỉnh, 25 giáo 
phận với 38 giảm mục, 2 200 linh mục, 1 514 tu sĩ 
nam, 10 647 tu sĩ nữ và 548 chúng sinh. 

Giáo hội Công giáo giáo Việt Nam có 6 003 nhà 
thờ, nhà nguyện, dòng tu (nam, nữ) 

Ấn tượng nhất là Đại lễ La Vang (ở Quảng Trị) 
trong những năm 1998 và 1999, Giáo hội Công giáo 
Việt Nam đã tiến hành trong khuôn khổ luật pháp 
Nhà nước với hàng trăm ngàn giáo dân từ ca 25 giáo 
phận về dự, bảo đảm được an ninh, trật tự, an toàn 
xã hội. 

- Đối với đạo Cao Đài, là một tôn giáo đã chia 
tách thành hơn 20 hệ phái riêng biệt, thậm chí còn 
kinh chống lẫn nhau, năm 1993, Đảng và Nhà nước 
ta đã có chủ trương cho hình thành trở lại, không 
phải là một tô chức chung nhất cho tất cả các hệ phái 
Cao Đài, mà là những tô chức hành chính đạo của 
từng hệ phái. 

Năm 1995, Cao Đài Tiên Thiên (có Tòa thánh 
trung ương ở Bến Tre) là hệ phái đầu tiên tiến hành 
đại hội Vạn Linh để hoàn nguyên mối đạo. 

Cũng trong năm 1995, các hệ phái Cao Đài Minh 
Chơn đạo (có Tòa thánh ở Bạc Liêu), Cao Đài Chiếu 
Minh Long Châu (có Tòa thánh ở Cần Thơ) cũng 
lần lượt tiền hành đại hội nhơn sanh. 

Năm 1996, Cao Đài Trung Việt truyền giáo (có 
Tòa thánh ở Đà Năng), Cao Đài Tây Ninh (có Tòa 
thánh ở Tây Ninh) tiến hành đại hội. 


Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống 


Cao Đài Tây Ninh là một hệ phái lớn nhất và đã 
từng lập quân đội hợp tác với đê quôc thực dân, có 
nhiều thế lực chống đối, cho nên việc tổ chức lại 
không phải là dễ dàng. 

Năm 1997, Cao Đài Ban chỉnh đạo tiến hành đại 
hội hoàn nguyên. Đây cũng là một hệ phái lớn có 
những đóng gÓp xứng đáng trong kháng chiến 
chống Pháp và chống Mỹ. Bản thân Giáo tông và 
gia định được Nhà nước ta trao tặng các huân 
chương cao quý. Nhưng bởi vì có những thế lực 
muốn lợi dụng Cao Đài Ban chỉnh đạo làm công cụ 
tay sai phản động, đã đánh phá, khiến hệ phái này bị 
chia tách thành Cao Đài Ban chỉnh Bến Tre và Cao 
Đài Ban chính Đò Thành. Ngày nay Cao Đài Ban 
chính đã hoàn nguyên tức là đã gom về một mối. 

Từ những đại hội này, đã hình thành những Hội 
thánh Cao Đài (của riêng từng hệ phái một) với Hiến 
Chương, đường hướng hành đạo và nhân sự lãnh đạo 
mới trong khuôn khổ pháp luật nhà nước. 

- Đối với Phật giáo Hòa Hảo thì tình hình có 
phức tạp hơn nhiều : 

Phật giáo Hòa Hảo là một tôn giáo “tu tại giả, 
thờ cúng tại nhà”, không có giáo phẩm, giáo chức. 
Trước năm 1975, những người lãnh đạo Phật giáo 
Hòa Hảo thành lập tô chức “Việt Nam dân chủ xã 
hội đảng” là một đàng chính trị và một lực lượng vũ 
trang với khoảng 20 000 binh sĩ và 300 000 đội viên 
bảo quân. Từ năm 1964 lại hinh thành hệ thống Ban 
trị sự bốn cấp từ trung ương đến cơ sở. Đến 
năm 1967, cơ quan lãnh đạo Phật giáo Hòa Hao có 
sự chia rẽ. Đến năm 1972 lại chia rẽ thêm nữa và 
Phật giáo Hòa Hảo có đến 3 hệ thống hành chính 
đạo (Ban trị sự) chống đối lẫn nhau. Phật giáo Hòa 
Hảo lại lập thêm Tông đoàn bảo an và Viện đại học 
Hòa Hảo. 

Đến ngày giải phóng, lực lượng vũ trang của đạo 
đã đầu hàng, giao nộp vũ khí cho chính quyền cách 
mạng. Tuy nhiên một số người lãnh đạo đã manh 
tâm cất giâu vũ khí. Ngày 19-6-1975, sau khi bị phát 
giác và khai quật 5 hâm vũ khí ở Phú Tân, Tổ đình 
Phật giáo Hòa Hảo (do Bào muội Đức Huỳnh giáo 
chủ : Huỳnh Thị Kim Biên và Bào đệ cô Đức Ông : 
Huỳnh Văn Quốc đứng tên) ra Thông báo giải thể 
toàn bộ hệ thống hành chính chính trị đạo. 

Đến năm 1929, Nhà nước ta chấp thuận cho Phật 
giáo Hòa Hảo tiến hành Đại hội đại biểu tín đồ (các 
tỉnh thành Nam Bộ cũ và TP Hồ Chí Minh) để bầu 
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ra Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo lo việc kinh kệ, 
hướng dẫn tu học, tổ chức hành lễ cho tín đồ. 

Theo số liệu khảo sát của Ban Dân vận Trung 
ương, nắm 1997, các tôn giáo ở Việt Nam có số tín 
đồ “sống đạo” (pratiquant) như sau : Tổng cộng số 
tín đồ các tôn giáo : 15 203 132 tương đương 20% 
dân số, trong đó Phật giáo : 7 378 417, Công giáo : 
4 952 605, Tin Lành : 403 238, Cao Đài : I 122 827, 
Hồi giáo : 93 174, Phật giáo Hòa Hảo : 1 252 906. 

* 


* + 


25 năm qua, tuy còn nhiều khó khăn tôn tại, 
nhưng những thành tựu về mặt tín ngưỡng, tôn giáo 
thật là to lớn, đồng bào ta ai cũng vui mừng. 

Ngày 1-2-2000, nhân dịp kỷ niệm Đảng 
Cộng sản Việt Nam tròn 70 tuổi, các phái đoàn tôn 
giáo đã đến trụ sở của Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng để mừng Đảng, mừng xuân. Đó là : 

- Phái đoàn Trung ương GHPG Việt Nam với 
Hòa thượng Pháp chủ Hội đồng chứng minh, Hòa 
thượng Phó chủ tịch thường trực, Hòa thượng Phó 
chủ tịch Hội đồng trị SỰ. 

- Phái đoàn của Hội đồng Giám mục Việt Nam 
với Giám mục Tông thư ký, Giám mục Phó tổng thư 
ký, và Giám mục Chủ nhiệm Ủy ban Giáo dân của 
Giáo hội Công giáo Việt Nam. 

- Phái đoàn của các Mục sư Tin lành thuộc Tổng 
hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) với 
3 mục sư ở Hải Dương và Nam Định. 

Để kết thúc bài này, chúng tôi xin phép được 
trích lời của Tổng Bí thư (phát biểu trong Hội nghị 
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) : 

“Những hiềm khích, chia rẽ, thù hận giữa những 
người con Hồng cháu Lạc hơn một nửa thế kỷ vừa 
qua và còn lưu lại cho đến hôm nay, không phải do 
nhân dân ta, không phải từ trong nhân dân ta mà 
chính là do bàn tay của các kẻ thù xâm lược, các thế 
lực thù địch của đông bào ta gây nên”. Đẳng Cộng 
sản Việt Nam chiến đấu hy sinh chỉ vì một mục 
đích : nên độc lập Tổ quốc được bảo vệ vững chắc. 
dân tộc Việt Nam trường tôn, dân giàu, nước mạnh, 
xã hội công bằng, văn minh. “Mùa xuân này là mùa 
xuân của đại đoàn kết dân tộc” “® Œ 


(5) Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Muốn đại đoàn kết dân tộc phải 
thực hiện được dân chủ. Báo Nhân Dân, ngày 13-1-2000 
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SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG 
LÀ NHÂN TÔ QUYẾT ĐỊNH SỰ TRƯỞNG THÀNH 
VÀ CHIẾN THẮNG CỦA QUÂN ĐỘI TA 


RONG cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, 

quân đội ta đã sát cánh cùng toàn dân “đánh 

thắng hai để quốc to” là Pháp và Mỹ. Sự 
trưởng thành và chiến thắng của quân đội ta trước 
hết bắt nguồn từ sự lãnh đạo của Đảng ta. 

Sự lãnh đạo đó được thể hiện ở đường lối chính 
trị, đường lối quân sự mà Đảng ta đã đề ra, ở nguyên 
tắc lãnh đạo quân đội, ở chế độ công tác đâng, công 
tác chính trị và cơ chế tô chức sự lãnh đạo và chỉ huy 
quân đội mà Đảng ta đã xác định. 

1 - Chủ tịch Hồ Chí Minh trên con đường tìm 
đường cứu nước đã khẳng định rằng : cách mạng 
muốn thành công trước hết phải có đảng cách 
mạng lãnh đạo và đảng đó phải lấy từ chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin làm nền tảng tư tưởng của mình vì 
rằng : “Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, 
nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, 
cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lê-nin”+. Đồng thời, 
Người cũng khẳng định : Chỉ có sự lãnh đạo của một 
Đảng Cộng sản biết vận dụng một cách sáng tạo chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin vào điều kiện cụ thể của nước 
mình mới có thể đưa cách mạng giải phóng dân tộc 
đến thắng lợi và cách mạng xã hội chủ nghĩa đến 
thành công. 

Lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin làm nên tảng tư 
tưởng của mình và vận dụng một cách sáng tạo vào 
thực tiễn xã hội Việt Nam, Chủ tịch Hỗ Chí Minh và 
Đảng ta đã giải quyết đúng đắn và sáng tạo cuộc 
cách mạng ở một nước thuộc địa và nửa phong kiến. 

Nếu như ở các nước tư bản phát triển, 
Đảng Cộng sản ra đời là sự kết hợp chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin với phong trào công nhân thì ở nước ta “chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin kết hợp với phong trào công 
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nhân và phong trào yêu nước đã dẫn tới việc thành 
lập Đảng Cộng sản ở Đông Dương' bà) 

Ở các nước tư bản phát triên thì mâu thuần CƠ 
bản trong xã hội là mâu thuẫn giữa giai cấp vô sản 
và giai câp tư sản. Ở một nưỚc thuộc địa như nước 
ta thì mâu thuẫn đó đã xuất hiện, nhưng không phải 
là mâu thuẫn cơ bản. Mâu thuẫn cơ bản trong xã hội 
lúc đó là mâu thuẫn giữa dân tộc và ách thống trị của 
chủ nghĩa thực dân. 

Vấn đề dân tộc vốn là vấn đề thứ yếu trong nội 
dung của chủ nghĩa Mác so với vấn đề đấu tranh giải 
phóng giai cấp công nhân. 

Khi nước ta còn là một nước thuộc địa Chủ tịch 
Hồ Chí Minh và Đăng đã phát hiện mối quan hệ 
giữa yếu tố giai cấp và yếu tô dân tộc, từ đó cho răng 
bất cứ giai câp nào muốn trở thành giai cấp thống trị 
thì trước hết phải tự mình trở thành dân tộc nên đã 
nắm lấy và giương cao ngọn cờ dân tộc, đặt nhiệm 
vụ giải phóng dân tộc thành nhiệm vụ trước tiên, chủ 
yếu cho cả phong trào công nhân cũng như phong 
trào yêu nước. Từ đó đã đề ra đường lối chính trị của 
cách mạng Việt Nam là : đấu tranh giành độc lập 
dân tộc và tiến lên chủ nghĩa xã hội. 

Nhờ có đường lối đúng đắn đó, Đang ta đã có 
anh hướng và uy tín sâu rộng trong nhân dân và đã 
sớm trở thành lãnh tụ độc tôn của phong trào công 
nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. 

Đường lối đó chăng những đã đưa nhân dân ta 
giành thắng lợi trong hai cuộc chiến tranh mà còn là 


* GS, Trung tướng, Bộ Quốc phòng 

(1) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
1995, t 2, tr 268 

(2) Hồ Chí Minh : Sđở, t 10, tr 8 
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một cống hiến xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
và Đảng ta vào sự nghiệp phát triển lý luận của 
phong trào cộng sản quốc tế. 

2 - Trên cơ sở đường lối chính trị Đảng ta đã đề 
ra đường lối quân sự hết sức đúng đắn và sáng tạo. 
Kế thừa truyền thống đánh giặc chống ngoại xâm 
của dân tộc ta và vận dụng sáng tạo tư tưởng quân 
sự của chủ nghĩa Mắc - Lê-nin vào thực tiễn cách 
mạng nước ta, một nước thuộc địa và nửa phong 
kiến, phải lấy ít đánh nhiều, lấy nhỏ thắng lớn, lấy 
thô sơ thắng hiện đại, Đảng ta đã đề ra đường lối 
chiến tranh nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân 
và đã lãnh đạo quân và dân ta tiến hành một 
CUỘC chiến tranh toàn dân, toàn diện chống kẻ thù 
xâm lược. 

Quan điểm của Đảng ta về sức mạnh của chiến 
tranh nhân dân là sức mạnh tổng hợp của nhiều yếu 
tố : chính trị, tỉnh thần, tổ chức, con người, vũ khí kỹ 
thuật, cách đánh của lực lượng vũ trang và các hình 
thức phương pháp đấu tranh của quần chúng 
nhân dân. 

Hạt nhân của sự sáng tạo trong đường lối và 
khoa học nghệ thuật quân sự của Đảng ta là đã biết 
phát huy cao độ sức mạnh tông hợp của chiến tranh 
nhân dân. Sức mạnh tông hợp đó được khai thác từ 
tỉnh thần yêu nước của nhân dân ta, từ tính chất 
chính nghĩa của cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, 
từ cuộc đầu tranh chống lại kẻ địch trên mọi lĩnh 
vực : quân sự, chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa, 
xã hội, từ sức mạnh của lực lượng vũ trang và của 
quân chúng nhân dân, sức mạnh của dân tộc và của 
thời đại. 

Đảng ta đã xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân 
gồm ba thứ quân : bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương 
và dân quân du kích làm nòng cốt cho toàn dân đánh 
giặc. Vai trò của mỗi thứ quân trong nhiệm vụ tiêu 
diệt, tiêu hao địch, thúc đẩy phong trào đấu tranh 
chính trị của quần chúng và phát triển chiến tranh 
nhân dân địa phương có khác nhau, nhưng cách tổ 
chức lực lượng đó đã cho phép kết hợp đánh lớn, 
đánh vừa, đánh nhỏ và đánh địch khắp nơi. 

- Trên cơ sở kinh nghiệm của một cuộc kháng 
chiến chống Pháp, trong cuộc kháng chiến chống 
Mỹ, chiến tranh nhân dân có bước phát triển mới. 
Đảng ta đã sáng tạo ra nhiều cách đánh. Đó là cách 
đánh địch bằng hai lực lượng : lực lượng vũ trang và 
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lực lượng chính trị của ' quần chúng ; nổi dậy và tiến 
công, tiễn công và nổi dậy. Đánh địch trên cả ba 
vùng chiến lược : rừng núi, nông thôn đồng bằng và 
đô thị tùy theo tương quan lực lượng giữa ta và địch 
ở từng nơi. Đánh địch bằng ba mũi giáp công : quân 
sự, chính trị và binh vận ; kết hợp chiến tranh du 
kích với chiến tranh chính quy ; kết hợp đánh lớn, 
đánh vừa, đánh nhỏ ; thực hiện làm chủ để tiêu diệt, 
tiêu diệt địch để giành quyền làm chủ. 

Đó là cách đánh chiến lược của chiến tranh nhân 
dân và cũng là cách đánh của nghệ thuật chiến dịch 
và của cả chiến thuật nên nó đã trở thành phương 
pháp cách mạng Việt Nam và là những vấn đề có 
tính quy luật của cuộc chiến tranh cách mạng này. 
Trong cuộc chiến tranh này không có một hoạt động 
quân sự nào lại thiếu sự kết hợp các lực lượng, các 
hình thức và biện pháp đấu tranh nhăm phát huy sức 
mạnh tổng hợp đề chiến thắng kẻ thù. Dĩ nhiên trong 
quá trình phát triển của cuộc chiến tranh, việc sử 
dụng lực lượng và hình thức, biện pháp đấu tranh 
cũng có khác nhau. Điều đó phụ thuộc vào tương 
quan giữa ta và địch ở từng nơi, từng lúc. 

Cùng với quan điểm phát huy sức mạnh tổng hợp 
của chiến tranh nhân dân, Đảng ta còn thực hiện tư 
tưởng chiến lược tích cực, chủ động, kiên quyết và 
liên tục tiến công tiều diệt quân địch. 

Tư tưởng tiến công đó là hạt nhân cơ bản của 
nghệ thuật quân sự của chiến tranh nhân dân 
Việt Nam, vì rằng chỉ có tiến công một cách tích 
cực, chủ động, kiên quyết và liên tục thì mới tiêu 
diệt được địch, giữ vững được lực lượng ta, giành thế 
chủ động trên chiến trường, đây địch vào thế bị 
động đối phó, bộc lộ sơ hở để ta khai thác và giành 
thắng lợi. 

Tư tường đó bắt nguồn từ bản chất cách mạng 
của giai Cầp công nhân, từ truyền thống kiên cường 
bất khuất của dân tộc ta, từ tinh thần “Không có gì 
quý hơn độc lập tự do” và ý chí “quyết chiến quyết 
thắng” của quân và dân ta và có khả năng thực hiện, 
một khi biết phát huy sức mạnh tổng hợp của chiến 
tranh nhân dân. 

Dĩ nhiên, đây là tư tưởng tiến công về mặt chiến 
lược, còn về nghệ thuật chiến tranh và chiến thuật 
thì không phải chỉ có tiến công mà không có phòng 
ngự. Không có cuộc chiến tranh nào có thể bỏ qua 
hình thức này vì nó phụ thuộc vào tương quan lực 
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lượng giữa ta và địch và nhiều lúc phòng ngự còn đề 
tạo điều kiện cho tiến công. 

Đường lối chiến tranh nhân dân, lực lượng 
vũ trang nhân dân chăng những đã đưa quân và 
dân ta đến giành thắng lợi trong, hai cuộc chiến tranh 
mà còn là một công hiến xuất sắc của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh và Đảng ta vào kho tàng lý luận quân 
sự của chủ nghĩa Mắc - Lê-nin. 

3 - Cùng với đường lối, Đảng ta đã xác định 
đúng đắn nguyên tắc lãnh đạo của Đảng đối với 
quân đội. Đó là các nguyên tắc : lãnh đạo tuyệt đối, 
trực tiếp về mọi mặt. 

Sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội phải 
tuyệt đối vì Đảng ta cho rằng : trong những điều 
kiện lịch sử nhất định về sách lược có thể có sự liên 
hiệp trong mặt trận, trong chính quyên nhưng đối 
với quân đội, công cụ bạo lực của cách mạng thi 
Đảng phải là người duy nhất nắm quyền lãnh đạo và 
không thể phân chia quyền lãnh đạo đó cho một lực 
lượng chính trị nào, một cá nhân nào. 

Sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội phải trực 
tiếp, không thông qua một khâu trung gian nào, vì 
quân đội là một tổ chức chiến đấu vũ trang mà thành 
bại trong chiến tranh, chiến dịch, chiến đấu phụ 
thuộc vào việc xử lý các tình huống, vào việc nắm 
thời cơ. | 

Sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội là toàn 
diện bao gồm cả chính trị, tư tưởng và tô chức, trên 
mọi lĩnh vực hoạt động của quân đội : chính trị, 
quân sự, hậu cần, kỹ thuật và trong tất cả các nhiệm 
vụ : huấn luyện, chiến đấu, xây dựng, lao động sản 
xuất và làm nghĩa vụ quốc tế. 

Các nguyên tắc này đã được thực hiện tốt trong 
hai cuộc chiến tranh và đã bảo đảm cho sự lãnh đạo 
của Đảng đối với quân đội ngày càng được tăng 
cường và đưa lại sức mạnh chiến đấu cho quân đội 
để chiến thắng kẻ thù. 

Thực tiễn trong hai cuộc chiến tranh đã chứng 
minh những nguyên tắc này là hoàn toàn đúng đắn. 

4 - Để thực hiện sự lãnh đạo của Đảng đối với 
quân đội, Đảng ta đã xác định chế độ công tác 
đang - công tác chính trị trong quân đội và coi việc 
tiến hành công tác đảng - công tác chính trị là 
nguyên tắc cơ bản của công cuộc xây dựng quân đội 
ta. Công tác đó là một bộ phận của công tác xây 


ló 
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dựng Đảng và công tác vận động quần chúng của 
Đảng nói chung, là sự vận dụng những nội dung của 
công tác Xây dựng Đảng và công tác vận động quần 
chúng của Đảng vào một tổ chức quần chúng đặc 
thù, tổ chức quần chúng cầm súng đấu tranh vũ 
trang. 

Công tác đó có nhiệm vụ xây dựng tổ chức đảng 
trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tô 
chức đủ sức lãnh đạo xây dựng bản chất cách mạng 
cho quân đội, lãnh đạo quân đội trên mọi lĩnh vực 
của đời sống, nhất là lãnh đạo quân đội hoàn thành 
mọi nhiệm vụ được giao,. 

Xây dựng bản chất cách mạng cho quân đội 
trước hết là xây dựng bản chất giai cấp công nhân 
cho quân đội. Phạm trù quân đội luôn luôn gắn với 
phạm trù giải cấp và nhà nước, không có quân đội 
phi giai cấp hoặc siêu giai cấp. Quân đội bao giờ 
cũng mang bản chất giai cấp của giai cấp tổ chức Ta, 
lãnh đạo và sử dụng nó. Vì vậy, xây dựng bản chất 
giai cấp công nhân cho quân đội là phải quán triệt 
bản chất giai cấp công nhân của Đảng, quán trệt 
đường lối chính trị, lập trường tư tưởng, và tính tổ 
chức của Đảng cho quân đội. 

Quán triệt về chính trị là quán triệt đường lối đấu 
tranh giành độc lập dân tộc và tiến lên chủ nghĩa xã 
hội mà Đảng đã đề ra cho cách mạng Việt Nam và 
trên cơ sở đó mà xây dựng cho quân đội lập trường 
chiến đấu, mục tiêu lý tưởng cách mạng, lòng trung 
thành vô hạn với Tổ quốc và nhân dân, lòng tin tuyệt 
đối vào sự lãnh đạo của Đảng, tỉnh thần triệt để chấp 
hành đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, 
luật pháp của Nhà nước, mệnh lệnh của người chi 
huy, tinh thần đoàn kết thông nhất nội bộ, đoàn kết 
quân dân, đoàn kết quốc tế. 

Quán triệt về tư tưởng là xác lập sự thống trị 
tuyệt đối của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng 
Hỗ Chí Minh cho quân đội, đó là hệ tư tưởng của 
giai cấp công nhân mà Đảng ta đã lấy làm nền tảng 
tư tưởng của mình. 

Quán triệt về tô chức là nghiêm chỉnh thực hiện 


nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tô chức 


của Đảng, cho phù hợp với tô chức quân sự. Quân 
đội là một tổ chức chiến đấu có nguyên tắc tập trung 
nghiêm ngặt “quân lệnh như sơn” nhưng quân đội 
cũng là một tô chức cách mạng, cần có dân chủ rộng 
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rãi vì rằng mọi cán bộ và chiến sĩ đều là chủ thể của 
sự nghiệp quân sự. 

Quân đội ta là quân đội từ nhân dân mà ra, vì 
nhân dân mà chiến đấu, mang bản chất giai cấp công 
nhân, nên nó còn mang tính nhân dân, tính dân tộc 
sâu sắc. Bản chất giai cấp công nhân là nền tảng bản 
chất cách mạng của quân đội và tính nhân dân, tính 
dân tộc lại làm phong phú thêm bản chất giai cấp 
công nhân của quân đội bằng những truyền thống 
chính trị, quân sự, văn hóa, xã hội tốt đẹp của 
dân tộc. 

Công tác đảng - công tác chính trị còn có nhiệm 
vụ : bằng công tác tư 'tưởng và công tác tô chức thực 
hiện sự lãnh đạo đối với mọi hoạt động và mọi 
nhiệm vụ của quân đội. Nội dune chủ yêu của hoạt 
động tư tưởng và tổ chức là quán triệt cho bộ 
đội những quan điểm tư tưởng của chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của Đảng ta, 
trang bị cho cán bộ, chiến sĩ phương hướng 
chính trị - giai cấp để chỉ đạo cho mọi hoạt động và 
thực hiện mọi nhiệm vụ, không ngừng động viên họ 
phát huy tình thần trách nhiệm, nhất là tổ chức thi 
đua cô vũ mọi người nỗ lực phấn đấu hoàn thành 
thắng lợi mọi nhiệm vụ. 

Trong hai Cuộc chiến tranh trước đây, không 
phải ngây từ đâu đã CÓ được nhận thức đúng đắn, 
đầy đủ và làm được tốt các nhiệm vụ ấy của công tác 
đẳng - công tác chính trị. Nhưng, qua thực tiễn hoạt 
động, tích lũy kinh nghiệm, thì nhận thức ngày càng 
được nâng lên, hoạt động ngày càng phong phú và 
sáng tạo, nên công tác đàng, công tác chính trị đã 
thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. 

5 - Cùng với việc xác định nguyên tắc lãnh đạo, 
chế độ công tác đảng - công tác chính trị, Đảng ta 
còn xác định cơ chế tổ chức sự lãnh đạo và chỉ huy 
quân đội. 

Cơ chế đó thể hiện nguyên tắc đảng làm công tác 
lãnh đạo chứ không làm công tác chỉ huy. Người chi 
huy quân sự làm công tác chỉ huy và quản lý đơn vị 
dưới Sự lanh đạo của tổ chức đảng. Cơ chế đó thê 
hiện ở ở chế độ hai thủ trường đặt dưới sự lãnh đạo của 
cấp ủy (chi bộ) đảng và đã được thực hiện qua các 
thời kỳ trong hai cuộc chiến tranh. 

Những năm trước và sau Tông khởi nghĩa, Đảng 
ta đã thực hiện chế độ hai thủ trưởng trong quân đội 
là thủ trưởng quân sự và thủ trưởng chính trị. 
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Khi cuộc kháng chiến chống Pháp bùng nổ, quân 
đội có bước phát triển. Đảng ta đã thực hiện chế độ 
chính ủy từ cấp trung đoàn trở lên. Người chính ủy 
là người đại diện cho Đảng và có quyền tối hậu 
quyết định. Bên cạnh chính ủy còn có phái viên 
chính trị chuyên trách về công tác xây dựng Đảng. 

Sau một thời gian thực hiện, chế độ chính ủy tỏ 
ra không phù hợp vi không phát huy được nguyên 
tắc tập thể lãnh đạo của Đảng và không phát huy 
được đây đủ hiệu quả của công tác đảng - công tác 
chính trị. Chế độ chính ủy tách công tác xây dựng 
Đảng ra khỏi cơ quan chính trị làm cho hoạt động 
xây dựng Đảng và hoạt động chính trị của Đảng 
không gắn bó được với nhau. Hơn nữa, chế độ nà 
cũng tỏ ra không cần thiết vì quyền tối hậu quyết 
định cũng đã không còn phù hợp. Vì thế từ chiến 
dịch Biên giới năm 1950 Đảng ta lại thực hiện chế 
độ cấp ủy (chỉ bộ) đảng lãnh đạo đơn vị, thủ trưởng 
phân công phụ trách theo chức trách. 

Chế độ hai thủ trưởng tồn tại cho đến hết hai 
cuộc chiến tranh và cả một thời gian sau này. Chế độ 
hai thủ trưởng là một kinh nghiệm lớn của quân đội 
ta. Trong chế độ này người thủ trưởng quân sự tập 
trung vào chức trách huấn luyện quân sự, chỉ huy 
chiến đấu, công tác hành chính, hậu cần, kỹ thuật. 
Người thủ trưởng chính trị tập trung vào công tác 
xây dựng Đảng và chỉ đạo hoạt động chính trị của 
Đảng trong đơn vị nhằm xây dựng phẩm chất cách 
mạng cho đơn vị và lãnh đạo đơn vị trên mọi lĩnh 
vực của đời sống, nhất là lãnh đạo đơn vị thực hiện 
thắng lợi mọi nhiệm vụ của đơn vị. Hai thủ trưởng 
đều thực hiện chức trách nhiệm vụ dưới sự lãnh đạo 
của cấp ủy (chỉ bộ) đảng. 

Chế độ hai thủ trưởng không hề làm ảnh hưởng 
đến vai trò chỉ huy của người thủ trưởng quân sự mà 
trái lại nó hướng vào phát huy cao độ vai trò đó, tạo 
điều kiện cho vai trò đó thực hiện có hiệu quả trên 
cơ sở tăng cường sự lãnh đạo của tô chức đảng. 

Nhìn lại lịch sử trưởng thành của quân đội ta 
càng thấy rõ sự lãnh đạo của Đảng ta là yếu tố quyết 
định. Sức mạnh của sự lãnh đạo đó bắt nguồn từ tính 
đúng đắn và sáng tạo trong việc đề ra đường lối và 
tổ chức thực hiện đường lối trong việc xác định 
nguyên tắc lãnh đạo, chế độ công tác đảng - công tác 
chính trị và cơ chế tổ chức sự lãnh đạo, và chỉ huy 
quân đội. 
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ÁCH mạng là tiến bộ, đổi mới và sáng 

tạo. Cách mạng Việt Nam sở dĩ giành 

được những thắng lợi như ngày nay là do 
nhiều nguyên nhân, trong đó trước hết là có 
đường lối đúng đắn và sáng tạo của Đảng Cộng 
sản Việt Nam. Có thể nói, lịch sử 70 năm của 
Đảng (1930 - 2000) là lịch sử của một quá trình 
đổi mới và sáng tạo. Trong cuộc hành trình của 
những sáng tạo đó, có thể nêu lên một số sự kiện 
nổi bật : 

- Thông thường, Đảng Cộng sản ra đời là kết 
quả của sự kết hợp chủ nghĩa xã hội khoa học 
với phong trào công nhân. Tiếp thu chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin và nghiên cứu kinh nghiệm xây 
dựng Đảng của các Đảng Cộng sản anh em, 
Hồ Chí Minh vận dụng sáng tạo vào thực tiễn 
Việt Nam để thành lập Đảng Cộng sản 
Việt Nam. Người ra sức truyền bá chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin vào phong trào công nhân và 
phong trào yêu nước ; kết hợp chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin với phong trào công nhân và phong trào 
yêu nước để tạo nên đội ngũ cán bộ và xây dựng 
nên tổ chức cách mạng vừa trung thành với lý 
tưởng cộng sản, vừa tha thiết với độc lập dân tộc, 
kết hợp cứu nước với cứu dân, gắn độc lập dân 
tộc với chủ nghĩa xã hội, kết hợp chủ nghĩa yêu 
nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế vô sản, 
hội nhập với trào lưu chung của thời đại. Trên cơ 
sở của phong trào và tô chức cách mạng Việt 
Nam, đầu năm 1930, Hồ Chí Minh đã thành lập 
Đảng Cộng sản Việt Nam, sản phẩm của sự kết 
hợp giữa Chủ nghĩa Mác - Lê-nin với phong trào 
công nhân và phong trào yêu nước. Sự sáng tạo 
trong việc xây dựng, thành lập Đảng Cộng sản ở 
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Việt Nam đã bảo đảm cho Đảng ta vừa là tổ chức 
của những người cộng sản phấn đấu cho sự 
nghiệp giải phóng giai cấp công nhân và nhân 
dân lao động, vừa đại biểu trung thành cho lợi 
¡ch của cả dân tộc. Khi nói cách mạng Việt Nam 
là một cuộc sáng tạo lớn thi sự thành lập Đảng 
Cộng sản Việt Nam (3-2-1930) là sự sáng tạo 
mở đầu. 

- Thời kỳ 1930 - 1945, Đảng ta đã đề ra 
đường lỗi cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân 
với hai nhiệm vụ chiến lược là chống đế quốc và 
chống phong kiến, nhằm thực hiện hai mục tiêu 
cơ bản trước mắt là “độc lập dân tộc” và “người 
cày có ruộng”, và Đảng, Bác Hồ đã có sáng tạo 
lớn trong việc thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược 
đó là đưa vấn đề dân tộc lên hàng đầu. Từ đó đã 
tập trung mọi nỗ lực của toàn Đảng vào thực 
hiện khẩu hiệu độc lập dân tộc, lập nên Mặt trận 
Việt Nam độc lập đồng minh (Việt Minh) với 
các đoàn thể cứu quốc để tập hợp toàn dân tiến 
hành cuộc vận động giải phóng dân tộc những 
năm 1939 - 1945, tạo nên lực lượng cách mạng 
to lớn, phân hóa và cô lập cao độ kẻ thù để đánh 
đổ chúng. Với sự chuẩn bị chu đáo và với lực 
lượng to lớn của cách mạng, khi Nhật đầu hàng 
Đông minh, quân Nhật ở Đông Dương “như rắn 
mất đầu”, bọn tay sai hoang mang rệu rã, Đảng 
đã chớp được thời cơ, phát động khởi nghĩa đúng 
lúc, đưa Cách mạng Tháng Tám đến thắng lợi 
nhanh gọn, ít đổ máu. Cách mạng Tháng Tám 
thành công đã giành lại độc lập cho Việt Nam, 
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đưa nhân dân lao động lên làm chủ xã hội, lập ra 
Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nhà nước 
tiến bộ nhất Đông - Nam Á, đưa Đảng ta, một 
Đảng Cộng sản mới 15 tuổi thành đảng cầm 
quyền toàn quốc, chứng minh trên thực tế chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin có thể áp dụng thành công 
vào việc giải phóng dân tộc ở một nước nông 
nghiệp lạc hậu... 

- Sau Cách mạng Tháng Tám 1945, tuy đã 
giành được độc lập, nhưng cách mạng nước ta lại 
ở vào tình cảnh cực kỳ khó khăn như “ngàn cân 
treo sợi tóc”. Những hậu quả của chế độ cũ để lại 
hết sức nặng nề : nạn đói đầu năm 1945 vẫn còn 
tiếp diễn, các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ bị vỡ đê, 
mất mùa, 95% nhân dân ta bị mù chữ, nạn 
nghiện hút, cờ bạc... phổ biến ở nhiều nơi, cán 
bộ các cấp, các ngành chưa có kinh nghiệm quản 
lý xã hội, ngân quỹ quốc gia trồng rông. Trong 
ở miền ì Bắc, 20 vạn quân Tưởng, cùng bọn Việt 
gian lưu vong là Việt Quốc, Việt Cách kéo vào 
chiếm đóng,. đòi ta phải thay đổi quốc kỳ, quốc 
ca, giao quyên kiểm soát nhiều bộ trong Chính 
phủ, phải cung cấp lương thực, thực phẩm cho 
chúng khi đồng bào ta đang thiếu đói. Ở miền 
Nam, từ Đà Nẵng trở vào, quân đội Anh, kéo đến 
chiếm đóng. Quân Pháp núp sau quân Anh gây 
hân ở nhiều nơi hòng quay lại lật đồ chính quyền 
cách mạng, buộc đồng bào, chiến sĩ Nam Bộ 
phải cầm vũ khí tiến hành cuộc kháng chiến vào 
ngày 23-9- 1245 trong tình thế bất lợi. Trước 
nguy cơ mất còn của nền độc lập dân tộc và 
chính quyền cách mạng, Đảng và Hô Chí Minh 
đã kịp thời đề ra đường lối Kháng chiến kiến 
quốc, nêu cao khẩu hiệu “Tô quốc trên hết”, 
“Dân tộc trên hết” để đoàn kết toàn dân chống 
“thù trong giặc ngoài”, sáng suốt lợi dụng mâu 
thuẫn trong hàng ngũ kẻ thù, hòa với Tưởng để 
chống Pháp, rồi lại hòa với Pháp để đuổi Tưởng, 
diệt bọn Việt gian bán nước. Nhờ có đường lối 
đúng đắn, sáng tạo đó mà con thuyền cách mạng 
Việt Nam đã “luồn qua những mỏm đá ghènh để 
tiến tới”, phá tan âm mưu hiểm độc của bọn để 
quốc, Việt gian, đầy lùi ° giặc đói, giặc đốt”, bảo 
vệ thắng lợi nền độc lập và chính quyền cách 
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mạng non trẻ, đặt được nên móng vững chắc cho 
chế độ Việt Nam dân chủ cộng hòa. 

- Cuối 1946, thực dân Pháp bội ước, gây 
chiến tranh xâm lược ra cả nước ta, hòng đặt lại 
ách thống trị của chúng lên toàn cõi Việt Nam. 
Một lần nữa, dân tộc Việt Nam phải đứng lên 
kháng chiến, bảo vệ nền độc lập và chính quyền 
cách mạng. Tuy nhiên, cuộc kháng chiến nổ ra 
khi lực lượng quân sự của ta rất nhỏ yếu, bị bao 
vây bốn phía, vũ khí thô sơ. Còn lực lượng của 
địch lại có cả hải, lục, không quân mạnh, thiện 
chiến, đóng sẵn ở các thành thị trọng yếu, nên 
tình cảnh thực như “châu chấu đá voi”. Trong 
bối cảnh đó, với niềm tin sâu sắc vào sức mạnh 
của dân tộc, Đảng đã vận dụng sáng tạo kinh 
nghiệm của tổ tiên và những nguyên lý về chiến 
tranh của chủ nghĩa Mác - Lê-nin để đề ra đường 
lối tiến hành chiến tranh nhân dân, thực hiện 
kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài, dựa vào 
sức mình là chính. Chiến tranh nhân dân, toàn 
dân đánh giặc là đường lối đúng đắn trong hoàn 
cảnh của nước nhỏ, kinh tế, kỹ thuật chậm phát 
triển, chống lại chiến tranh xâm lược của nước 
lớn, có đội quân viễn chỉnh nhà nghề. Đường lối 
đó phù hợp với hoàn cảnh của nước ta, phát huy 
được các điều kiện “thiên thời, địa lợi, nhân 
hòa”, khoét sâu được chỗ yếu của quân xâm lược 
để đánh bại chúng. Vì vậy, đường lối chiến tranh 
nhân dân, kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu 
dài, dựa vào sức mình là chính của Đảng đã tạo 
nên lực lượng tỉnh thần, vật chất để quân dân ta 
tiến hành cuộc chiến tranh thân thánh, đi tới 
chiến thắng Điện Biên Phủ, đánh bại cuộc chiến 
tranh xâm lược của thực dân Pháp, lập lại hòa 
bình cho Đông Dương, giải phóng nửa nước Việt 
Nam, cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân 
tộc trên thế giới... Tư tưởng chiến tranh nhân 
dân, quốc phòng toàn dân là sáng tạo lớn của 
Đảng và Hồ Chí Minh, có ý nghĩa chiến lược 
đối với dân tộc ta trong sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ đất nước. 

- Trong thời kỳ 1954 - 1975, dân tộc 
Việt Nam phải đương đầu với đế quốc Mỹ, đế 
quốc đầu sỏ, hùng mạnh, có âm mưu làm bá chủ 
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toàn cầu. Trong khi đó thế giới lại ở vào thời kỳ 
hòa hoãn và trong phong trào cộng sản có sự bất 
đồng, nước ta bị chia làm hai miền... Vẫn đề khó 
khăn đòi hỏi Đảng ta phải tìm cách giải quyết là 
sau tháng 7- 1954, trong khi đất nước còn bị chia 
cắt, miền Bắc có chờ miền Nam được giải phóng 
rồi mới cùng cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội hay 
nó có thể chuyển lên trước ? Còn miền Nam có 
nên thực hiện “trường kỳ mai phục” để chờ thời 
cơ, hay phải tiến hành ngay cuộc cách mạng dân 
tộc, dân chủ, tiến tới giải phóng hoàn toàn ? Làm 
thế nào để chống được chủ nghĩa thực dân mới 
| của Mỹ, đánh thắng được cuộc xâm lược của để 
quốc đầu sỏ có tiêm lực kinh tế, quân sự hùng 
mạnh nhất thế giới ? Giải phóng miền Nam như 
thế nào mà không để chiến tranh lan rộng 2 
Trong bối cảnh khó khăn, phức tạp đó, sau một 
quá trình tìm tòi, nghiên cứu tình hình trong 
nước và quốc tế, Đảng ta đã đề ra đường lối 
chiến lược là tiến hành đồng thời hai cuộc cách 
mạng : cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc 
và cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam, 
nhằm vào một mục tiêu chung của cả nước là 
giải phóng miền Nam, hòa bình thống nhất Tổ 
quốc. Đường lối đó là lời giải duy nhất đúng đắn 
cho tình hình Việt Nam thời kỳ 1954 - 1975, thể 
hiện tinh thần độc lập, tự chủ và sáng tạo của 
Đảng. Đường lối đó là sự sáng tạo hết sức độc 
đáo trong việc xử lý mối quan hệ giữa các vấn đề 
chiến tranh và cách mạng, giữa đấu tranh cách 
mạng và bảo vệ hòa bình, giữa lợi ích dân tộc và 
quốc tế, phản ánh đúng quy luật vận động của 
cách mạng từng miên và của cả nước, đồng thời 
phù hợp với xu thế phát triên chung của thế giới 
thời kỳ 1954 - 1975. Vì vậy, đường lối đó được 
nhân dân hai miền Bắc, Nam tán thành và hưởng 
ứng, tranh thủ được sự đông tình ủng hộ của ba 
trào lưu cách mạng của thế giới, bảo đảm cho 
quân dân ta đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược 
quy mô lớn, ác liệt, kéo dài của để quốc Mỹ, bảo 
vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, đưa lại độc 
lập, thống nhất cho đất nước, đồng thời tác động 
sâu sắc đến nước Mỹ, ... Nắm vững và kết hợp 
đúng đắn vấn đề độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 
hội để xác định đường lối phù hợp với hoàn cảnh 
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trong nước và bối cảnh quốc tế đã và đang là bài 
học kinh nghiệm chiến lược của cách mạng 
Việt Nam hiện tại và sau này. 

- Trong thời kỳ cả nước đi lên chủ nghĩa xã 
hội, từ 1975 đến nay, sau một quá trình tìm tòi, 
khảo nghiệm, Đại hội VI của Đảng (12-1986) đã 
quyết định đối mới mọi mặt đời sống đất nước, 
trước hết là đổi mới tư duy, quan niệm thời kỳ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội là một quá trình lâu 
dài bao gồm nhiều thời kỳ. Từ đó, phải tôn trọng 
và hành động theo quy luật khách quan, không 
được nôn nóng đốt cháy giai đoạn, phải có bước 
đi, mục tiêu phù hợp với từng chặng đường của 
quy luật từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa. Theo quan niệm đó, Đảng chủ trương 
xóa bỏ cơ chế tập trung, quan liêu, bao cấp, 
chuyển sang cơ chế hoạch toán kinh doanh xã 
hội chủ nghĩa, thực hiện nền kinh tế hàng hóa 
nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị 
trường có sự quản lý của Nhà nước theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa. Chủ trương đó đã huy 
động được các tiềm năng của đất nước, giải 
phóng được năng lực của nền kinh tế của xã hội 
để phát triển sản xuất. Đồng thời thực hiện đa 
dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế, hội 
nhập với khu vực và thế giới, phát huy nội lực, 
tranh thủ ngoại lực để phát triên đất nước. 
Đường lối đôi mới của Đảng đã nhanh chóng đi 
Vào Cuộc sống và đạt được những thành tựu to 
lớn, có ý nghĩa rất quan trọng, làm cho nước ta 
có đủ lương thực, thực phẩm và trở thành một 
trong số ít nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, 
ngăn được làm phát, giữ vững ổn định chính trị, 
mở rộng quan hệ quốc tế... đưa đất nước thoát 
khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, bước sang 
thời kỳ đấy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

* 


Với những sáng tạo lớn nêu trên, Đảng ta đã 
đưa cách mạng Việt Nam vượt qua khó khăn, tạo 
nên những bước ngoặt trong lịch sử phát triển 
của dân tộc, đưa tới những thắng lợi có ý nghĩa 
lịch sử to lớn và mang tầm vóc thời đại trong thế 
kỷ XX, tạo những tiền đề quan trọng để dân tộc 
ta vững bước vào thế kỷ XXI. q 
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BÀN THÊM VỀ PHẨM CHẤT, 
NĂNG LỰC CỦA NHÀ BÁO. 


TIẾN HẢI 


HÀ báo cũng là con người, cũng là công 

dân của một quốc gia nhất định, sống 

trong một cộng đồng xã hội nhất định. 
Song, có thể nói nhà báo là công đân mang tính 
đặc thù bởi vì báo chí và hoạt động của nhà báo 
gắn rất chặt với tất cả các lĩnh vực của đời sống 
xã hội. Báo chí là lực lượng xung kích trên mặt 
trận tư tưởng - văn hóa, là công cụ đấu tranh xã 
hội, đấu tranh giai cấp. Báo chí cách mạng không 
chỉ là phương tiện thông tin mà nó còn có chức 
năng tuyên truyền, cổ động, tập hợp và tổ chức 
quần chúng đâu tranh cách mạng, giáo dục và 
hướng dẫn hành động của các tầng lớp nhân dân. 
Còn nhà báo, như Chủ tịch Hồ Chí Minh thường 
nói “là chiến sĩ cách mạng ; cây bút, trang giấy là 
vũ khí sắc bén của họ”. Thực tiễn cuộc sống là 
môi trường hoạt động của nhà báo. Không có môi 
trường đó nhà báo không tôn tại. Ngược lại, tác 
động của nhà báo đến xã hội cũng rất lớn (cả tích 
cực và tiêu cực). Vì vậy, phẩm chất, năng lực của 
nhà báo là hết sức quan trọng. 

Những mặt mạnh, mặt yếu, những cái được và 
chưa được của báo chí đều gắn rất chặt với phẩm 
chất và năng lực của nhà báo. Tất nhiên, cái gì 
cũng có hai mặt : khách quan và chủ quan. Xét về 
mặt khách quan, rất có thê có những điều không 
tốt, không hay xảy ra nằm ngoài ý muốn chủ quan 
của nhà báo. Song về mặt chủ quan, nhà báo với 
tư cách chủ thể phải chịu trách nhiệm trước mọi 
hành vi và trước các sản phẩm báo chí là “con đẻ 
tinh thần” của mình. Tác giả và tác phâm thường 
vận động theo tỷ lệ thuận. Tác giả có phẩm chất 
và năng lực tốt mới viết ra được những tác phâm 
có giá trị. Và ngược lại. nếu nhà báo mà bản lĩnh 
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chính trị thiếu vững vàng, cái tâm 
không sáng, cái lòng không minh, 
trình độ nghề nghiệp non kém thì 
không thể nào viết được những bài 
báo hay, có sức thuyết phục, được 
bạn đọc đồng tình. 

Vì vậy, nâng cao phâm chất, 
năng lực của các nhà báo luôn luôn 
là mối quan tâm hàng đầu của nên 
báo chí cách mạng nước ta. Trong công cuộc đôi 
mới, mở cửa, hội nhập, công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước và với sự bùng nổ thông tin toàn cầu 
như hiện nay, việc xây dựng một nước Việt Nam 
giàu mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh sẽ 
phải có sự đóng góp rất lớn của báo chí. Và, nói 
đến báo chí tức là nói đến đội ngũ những người 
làm báo. Nói tới đội ngũ những người làm báo 
thì phải đặc biệt chú ý tới phẩm chất và năng lực 
của họ. 

* 
* * 

Vậy, những yêu cầu cụ thể về phẩm chất và 
năng lực của nhà báo trong giai đoạn cách mạng 
hiện nay là gi ? ! 

Đồng chí Tông Bí thư Lê Khả Phiêu luôn 
quan tâm tới báo chí và những người làm báo. 
Đông chí thường tâm sự : Trong sự nghiệp xây 
dựng đất nước theo đường lối đôi mới của Đảng, 
bên cạnh những cái tốt trên mặt trận kinh tế - xã 
hội, cái mạnh trong lãnh đạo, chỉ đạo của các 
ngành, các cấp, vẫn còn nhiều cái chưa tốt, chưa 
công bằng, làm cho nhân dân chưa thật bằng 
lòng. Nhà báo phải luôn luôn coi mình là người 
trong cuộc, đứng trong dân để thông tin, phản 
ánh, chứ không phải đứng ngoài. Muốn làm được 
điều đó, các nhà báo phải học tập, rèn luyện để 
trở thành những nhà chính trị, am hiểu nghề 
nghiệp, am hiêu thực tế và rèn luyện phương pháp 
tư tưởng đúng đắn. Các nhà báo không những 
phải phấn đấu hiểu biết sâu sắc vê kinh tế, pháp 
luật, văn hóa và nhiều lĩnh vực khác mà còn phải 
hiểu sâu sắc mặt xã hội của các lĩnh vực đó ; có 
như vậy khi đưa tin, viết bài mới không một 
chiêu, phiến diện. Xã hội trông chờ và đòi hỏi nhà 
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báo thông tin trung thực, khách quan, đồng thời 
bình luận sắc sảo những vấn đề đặt ra từ cuộc 
sống. Muốn làm được điều đó, đòi hỏi nhà báo 
phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh 
chính trị, đạo đức nghề nghiệp và trình độ chuyên 
môn. 

Để hiểu những tư tưởng chỉ đạo sâu sắc nêu 
trên của Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu thiết nghĩ cần 
phân tích đầy đủ, cụ thể những vấn đề cơ bản 
xung quanh phạm trù phẩm chất, năng lực của 
nhà báo. 

1 - Về phẩm chất của nhà báo 

Khái niệm phẩm chất có nội hàm rất rộng. 
Nhưng lâu nay, khi nói tới phẩm chất chúng ta 
thường đề cập tới ba khía cạnh : phẩm chất chính 
trị ; phẩm chất đạo đức ; lối sống. Thật ra, phân 
chia như vậy cũng chỉ là tương đối, bởi vì giữa 
phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống 
rất khó tách bạch. Thí dụ, bản lĩnh chính trị vững 
vàng cũng là biểu hiện rất quan trọng của đạo đức 
và lối sống. Hoặc một nhà báo nào đó có lối sống 
quan liêu, xa dân, xa hoa, lãng phí... thì đó cũng 
chính là những biểu hiện suy thoái về phẩm chất 
đạo đức. Các yếu tố của phẩm chất chính trị, 
phẩm chất đạo đức và lối sống luôn luôn đan xen 
nhau. Song đề tránh tình trạng yêu cầu về phẩm 
chất một cách chung chung, trừu tượng thì việc 
phân chia như vậy theo tôi cũng là rất cần thiết 
(mặc dù chỉ là tương đối). 

® Những yêu câu vê phẩm chất chính trị (hay 
là những yêu câu vê nhận thức, tư tưởng chính trị 
của nhà báo). 

Như trên đã có dịp phân tích, trong nên báo 
chí cách mạng thi nhà báo cũng là “chiến sĩ cách 
mạng. và trang BỈẤY, ngòi bút là vũ khí sắc bén 
của họ. Đã gọi là chiến sĩ cách mạng - người lính 
tiên phong của nên báo chí cách mạng - thì nhà 
báo (dù là đảng viên Đảng Cộng sản hay không 
phải là đảng viên) trước hết phải trung thành với 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hô Chí Minh và 
đường lối quan điểm của Đảng ta. Nhà báo phải 
có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định con 
đường đi lên chủ nghĩa xã hội, kiên định đường 
lối đổi mới, kiên định những vấn đề về quan điểm 
có tính nguyên tắc đã được ghi rõ trong Nghị 
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quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VII của Đảng. 
Đó là : 

+ Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã 
hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng ta, dân tộc ta. 

+ Chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hỗ Chí 
Minh là nên tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho 
hành động của Đảng. 

+ Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh 
đạo cách mạng Việt Nam ; không chấp nhận đa 
nguyên, đa đảng. 

+ Nhà nước Việt Nam là nhà nước của dân, do 
dân và vì dân, thể hiện khối đại đoàn kết toàn dân 
trên nền tảng liên minh của giai cấp công nhân 
với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức dưới sự 
lãnh đạo của Đảng. 

+ Tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản 
trong tô chức, sinh hoạt và hoạt động của Đảng. 

+ Kết hợp - chủ nghĩa yêu nước chân chính và 
chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công 
nhân. 

Chính vì kiên định những vấn đề trên mà 
Đảng ta luôn vững vàng, làm tròn sứ mệnh lịch sử 
được nhân dân và dân tộc giao phó, củng cố và 
phát huy được sức mạnh to lớn của khối đại đoàn 
kết toàn dân tiến hành cuộc cách mạng dân tộc 
dân chủ nhân dân thắng lợi, đưa cả nước bước vào 
giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa. Cũng nhờ 
kiên định những vấn đề về quan điểm có tính 
nguyên tắc nêu trên cho nên khi thể chế xã hội 
chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, chủ 
nghĩa xã hội hiện thực lâm vào thoái trào, phong 
trào cách mạng thế giới gặp khó khăn nghiêm 
trọng, Đảng ta, Nhà nước ta và chế độ ta vẫn đứng 
vững. Vừa thoát ra khỏi hai cuộc chiến tranh tàn 
khốc, kinh nghiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội còn 
ít, ảnh hướng của cơ chế quản lý quan liêu, bao 
cấp khá nặng nê, lại phải đương đầu ngay với 
những thách thức hết sức lớn của thời đại cho nên 
nước ta đã có lúc lâm vào tình trạng khủng hoảng 
kinh tẾ - xã hội ; song nhờ kiên định những vấn 
đề về quan điềm có tính nguyên tắc nêu trên, 
chúng ta không bị khủng hoảng về chính trị và 
sau đó đã nhanh chóng thoát khỏi khủng hoảng 
kinh tế - xã hội tiến hành công cuộc đổi mới đúng 
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hướng và thu được những thành tựu to lớn, có ý 
nghĩa hết sức quan trọng, cho dù các thế lực thù 
địch luôn tìm cách phá hoại và công kích ta quyết 
liệt. Chúng sử dụng chiến lược “diễn biến hòa 
bình”, chọn các phương tiện thông tin đại chúng 
làm công cụ để tấn công chúng ta. Chúng ra sức 
bôi nhọ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh và đường lối đổi mới của Đảng ta, mục tiêu 
là đánh đổ Đảng Cộng sản, thay đổi chế độ xã hội 
ở Việt Nam. 

Kẻ thù sử dụng báo chí, các phương tiện thông 
tin đại chúng để chống chúng ta, ta cũng phải sử 
dụng báo chí cách mạng để tấn công lại. Đúng 
như C. Mác đã từng nói : “Phải biết sử dụng bạo 
lực cách mạng để chống lại bạo lực phản cách 
mạng”. Báo chí cách mạng đòi hỏi phải có đội 
ngũ nhà báo thật sự là những chiến sĩ cách mạng, 
trung thành với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng 
Hỗ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng ta ; 
phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, chẳng 
những không hoang mang dao động, không chịu 
ảnh hướng của những luận điệu sai trái mà phải 
có ý thức tiến công quyết liệt với những luận 
điểm sai trái, thù địch đó. Lúc này hơn lúc nào 
hết, Đảng ta, nhân dân ta, dân tộc ta đang rất cân 
những nhà báo như vậy. Khi tư tưởng chưa thông, 
cái nhìn chưa sáng, quan điểm thiếu vững vàng 
thì nhà báo không thể nào sản sinh ra được những 
tác phẩm có tính chiến đấu cao, có sức thuyết 
phục lớn. Tóm lại, yêu cầu về phẩm chất chính trị 
đối với một nhà báo của chúng ta hiện nay là : 
Trung thành với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh và đường lỗi quan điềm của Đảng ; 
kiên định những vấn đề vê quan điểm có tính 
nguyên tắc ; có bản lĩnh chính trị vững vàng, 
không hoài nghĩ, không hoang mang dao động 
trước sự tiễn công vê chính trị - tư tưởng của các 
thế lực thù địch ; băng các tác phẩm báo chí của 
mình sẵn sàng tiến công giáng trả một cách có 
hiệu quả đối với các luận điểm phản động của thế 
lực thù địch, góp phần bảo vệ chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin, tư tưởng Hô Chí Minh, bảo vệ Đảng ta, 
Nhà nước ta và chế độ xã hội chủ nghĩa của 
chúng ta. 
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® Những yêu câu vê đạo đức nghệ nghiệp đối 
với nhà báo 

Đạo đức nghề nghiệp của nhà báo trước hết 
thể hiện ở tính khách quan, công tâm, trung thực 
trước những sự vật, hiện tượng mà nhà báo thông 
tin, phản ánh. Qua các tác phẩm báo chí của 
mình, nhà báo phải làm cho bạn đọc hiểu đúng, 
hiểu đầy đủ về những vấn đề mình viết - tức là 
hiểu đúng bản chất của các sự vật, hiện tượng. 
Khách quan, trung thực tức là sự vật, hiện tượng 
như thế nào thì nhà báo phản ánh, thông tin như 
thế ấy, không tô hồng hoặc bôi đen. Song, đối với 
một nên báo chí cách mạng thì nhà báo lại phải 
có tư duy, có thế giới quan của một “chiến sĩ cách 
mạng”. Thế giới quan ấy đòi hỏi nhà báo phải 
biết lựa chọn thông tin, chắt lọc thông tin. Thông 
tin đương nhiên phải đúng bản chất của sự vật, 
hiện tượng. Song, khi thông tin nhất thiết phải 
cân nhắc tới tính hiệu quả xã hội của nó. Thông 
tin phải vì lợi ích chung, vì sự nghiệp chung ; 
không giật gân, câu khách, rẻ tiền ; không mơ hồ 
mất cảnh giác, càng không được để lộ bí mật 
quốc gia. Tóm lại, thông tin mà mỗi nhà báo 
chúng ta cần đạt được đó là thông tin trung thực, 
khách quan nhưng không trần trụi mà phải vì lợi 
ích của Tổ quốc, của nhân dân, góp phần thực 
hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đất nước, 
tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa nước ta 
với bạn bè trên thế giới. 

Đạo đức nghề nghiệp của nhà báo còn thể hiện 
ở tính chiến đấu mạnh mẽ, ở tỉnh thân chủ động 
tấn công đối với mọi biểu hiện tiêu cực trong đời 
sống xã hội và đối với âm mưu “diễn biến hòa 
bình” của các thế lực thù địch. Những biểu hiện 
tiêu cực trong xã hội ta hiện nay “muôn hình, 
muôn vẻ” ; đáng chú ý nhất là tệ hối lộ, tham 
nhũng, sự thoái hóa, biến chất về nhận thức, tư 
tưởng chính trị, đạo đức và lối sống. Những biểu 
hiện tiêu cực đó đương nhiên phải đấu tranh, phê 
phán quyết liệt, song vấn đề rất quan trọng là 
không để cho những kẻ xấu, các thế lực thù địch 


- lợi dụng. Đối với âm mưu “diễn biến hòa bình” 


của địch các nhà báo phải luôn luôn tỉnh táo, cảnh 
giác và phải chủ động tiên công, kiên quyết tiên 
công. Các bài phê phán, đâu tranh phải có sức 
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thuyết phục, đầy đủ cơ sở lý luận và thực tiễn ; 
hết sức tránh tình trạng lên gân, nói lấy được. 

e Những yêu câu về lối sống của nhà báo 

Tất cả những điều nêu trên đòi hỏi nhà báo 
phải có tư chất riêng về lối sống. Nói một cách cụ 
thể hơn thì yêu cầu đầu tiên về lối sống của nhà 
báo là phải lăn lộn với cuộc sống, hòa mình với 
quân chúng, sống trong dân, sẵn sàng chịu đựng 
mọi gian khổ hy sinh. Không có tư chất đó không 
thể nào có những tác phẩm báo chí có giá trị. 
Ngày nay, trong công cuộc đổi mới của đất nước 
ta có biết bao những nhân tố tốt đẹp, những điển 
hình tiên tiến ; đồng thời cũng có không ít những 
biểu hiện tiêu cực như xa hoa, lãng phí, tham 
nhũng, quan liêu, mất dân chủ, suy thoái về phẩm 
chất chính trị, đạo đức và lối sống, v.v... Đã có rất 
nhiều nhà báo, rất nhiều bài báo viết về những 
mặt tích cực và tiêu cực của đời sống xã hội. Và, 
thực tế cũng cho thấy những bài báo hay, có giá 
trị, được bạn đọc và dư luận xã hội đồng tình ủng 
hộ đều là sản phẩm của những nhà báo đã từng 
lăn lội với cuộc sống, không sợ gian khô hy sinh, 
và có trách nhiệm đối với bài viết của mình. Sự 
hời hợt và thói vô trách nhiệm của nhà báo 
không thể nào đẻ ra được những tác phẩm báo chí 
có giá trị. 

Muốn thâm nhập cuộc sống, hòa mình vào 
quân chúng và sống trong dân thì nhà báo còn 
phải có lối sống giản dị, tiết kiệm. Sống xa hoa, 
lãng phí thì nhà báo đã tự tách mình ra khói dân, 
tự tách mình ra khỏi cộng đồng. Và như vậy thì 
sản phẩm báo chí của họ cũng không thể tránh 
khỏi rơi vào tình trạng bệnh hoạn ; bởi vì “văn là 
người”. 

2 - Vê năng lực của nhà báo 

Lao động báo chí cũng như lao động nghệ 
thuật đòi hỏi người thực hiện phải có năng xe3ên 
Năng khiếu này một phân là do bẩm sinh, do “tr 
phú” ; song phần lớn do tự rèn luyện mà bụi 
Năng khiếu được thể hiện chủ yếu thông qua 
năng lực. Và muốn có năng lực thì phải rèn luyện. 

+ Nhà báo phải có tư duy độc lập, sáng tạo. 
Trước mỗi sự vật, hiện tượng muốn thông tin, phản 
ánh, nhà báo phải phân tích đầy đủ bản chất của nó, 
xem nên thông tin những gì, thông tin đến mức độ 
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nào, thông tin như thế có lợi hay có hại ? ! Nhà báo 
không thể thông tin, phản ánh một sự vật, hiện 
tượng nào theo đơn đặt hàng, hoặc do sức ép của 
một tổ chức, một đơn vị, hay một cá nhân nào đó 
với động cơ thiếu lành mạnh. Làm như thế nhà 
báo đã tự biến mình thành kẻ “bồi bút”. 

+ Phải có sự am hiểu sâu sắc về lý luận Mác - 
Lê-nin, tư tưởng Hỗ Chí Minh, đường lối quan 
điểm của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà 
nước. Thiếu những thứ đó, nhà báo không thể có 
tư duy độc lập, sáng tạo, không thể có quan điểm, 
lập trường đúng đắn, càng không thể có cách nhìn 
biện chứng, khả năng phân tích các sự vật, hiện 
tượng một cách chính xác. 

+ Phải có trình độ nghiệp vụ, chuyên môn 
giỏi. Nhà báo, trong giai đoạn cách mạng hiện 
nay phải được đào tạo cơ bản về nghiệp vụ báo 
chí thông qua các trường lớp đào tạo chính quy 
hoặc tại chức ; phải thông thạo những kỹ năng 
nghề nghiệp thuộc lĩnh vực mình phụ trách. 
Ngoài kiến thức chuyên sâu thuộc lĩnh vực phụ 
trách, nhà báo phải trau dồi, rèn luyện để có 
những kiến thức rộng rãi về các lĩnh vực khác, 
nhất là kiến thức về kinh tế, văn hóa, pháp luật... 
Yêu câu đối với nhà báo hiện nay là phải thật giỏi 
một lĩnh vực và làm tốt nhiều lĩnh vực khác. 

+ Ngoài tĩnh độ chuyên môn, nghiệp vụ, 
trong thời buôi mở cửa, bùng nổ thông tin và hội 
nhập quốc tế hiện nay nhà báo cần có trình độ 
ngoại ngữ (thông thạo ít nhất một ngoại ngữ), tin 
học. Đây đang là điểm yếu, thậm chí rất yếu mà 
các nhà báo chúng ta cần ra sức khắc phục để 
phát huy hơn nữa khả năng khai thác thông tin. 

* 
* + 

Một vấn đề lớn nữa cần phải bàn là những 
điều kiện cần thiết để các nhà báo giữ gìn được 
phẩm chất và phát huy được năng lực. 

Phải chăng những vấn đề dưới đây là những 
điều không thể thiếu được : 

+ Phải đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị - 
tư tưởng đỗi với nhà báo. Nhà báo, như đông chí 
Tông Bí thư Lê Khả Phiêu thường nói, phải 


(Xem tiếp trang 29) 
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0ân thưc hiện tốt 
các chính sách 
thúc đây kinh tế 
trang trai nhát triển 


.PHẠM PHAN DŨNG “° 


INH tế trang trại là một hình thức của kinh 

tế hộ gia đình phát triển ở đỉnh cao cả về 

quy mô và diện tích, vốn đầu tư, trình độ 
áp dụng công nghệ, khoa học kỹ thuật, thâm canh, 
sử dụng cơ giới..., là hình thức sản xuất tiên tiến, 
có hiệu quả trong nông nghiệp. Đây là một loại 
hình sản xuất vừa phát huy được nội lực, khai thác 
được tiềm năng đất đai, tạo công ăn việc làm cho 
hàng trăm ngàn lao động ở nông thôn, lại vừa sản 
xuất được nhiều loại sản phâm hàng hóa, phá thế 
độc canh, thích ứng với nền kinh tế thị trường. Đó 
chính là bước đột phá của lĩnh vực nông nghiệp 
trong năm 2000, là một động lực to lớn để đầy 
mạnh nông nghiệp, nông thôn phát triển theo 
hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Tính đến đầu năm 2000, cả nước có khoảng 
113 nghìn trang trại mà chủ yếu là trang trại hộ gia 
đình, với diện tích bình quân khoảng từ 3 - 5 ha, số 
trang trại trên mức hạn điền (30 ha) chỉ chiếm 1%. 
Các chủ trang trại là nông dân thuần túy chiếm tới 
62%, số trang trại có thuê lao động thường xuyên 
chỉ chiếm 21%. Mức đầu tư bình quân của một 
trang trại khoảng trên dưới 200 triệu đồng, trong 
đó 85% là vốn tự có, 10% vay ngân hàng và Vay 
._ qua các dự án, 5% là vốn vay cộng đồng. 

Hiện nay ở Đắc Lắc có rất nhiều trang trại, 
phân bố rộng ở vùng chuyển canh cây công nghiệp 
dài ngày mà chủ yếu là trồng cà phê và cao su. Các 
trang trại hình thành một cách tự phát từ năm 1983 
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trở lại đây, từ quỹ đất hoang hóa kế cả phá rừng 
làm trang trại. Tuy nhiên, có một số đáng kể các 
trang trại này được hình thành từ việc mua bán, 
sang nhượng vườn cây, nhưng phần lớn chưa được 
sang tên đôi chủ hoặc chưa được cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất. Các trang trại thường 
được đầu tư lớn do chỉ phí cho cây cà phê và cao 
su rất cao, mức đầu tư hằng năm đối với cà phê 
phải từ 15 - 20 triệu đồng/ha/năm, kéo dài liên tục 
trong 4 năm mới thu hoạch. Quy mô trang trại cà 
phê từ 3 ha đến 100 ha, cá biệt có hộ có đến 120 ha 
cà phê kinh doanh, với doanh thu hằng năm đạt từ 
vài chục triệu đến vài tỉ đồng/trang trại. 

Ở tỉnh Bình Phước có trên 3 540 trang trại sản 
xuất nông, lâm, ngư nghiệp, với hình thức kinh tế 
hộ gia đình, chủ yếu là trông cà phê, cao su, tiêu, 
cây ăn trái với quy mô dưới 10 ha, chỉ có 42 trang 
trại vượt hạn điền, trên 31 ha. Các trang trại đã sử 
dụng 27 738 ha đất để sản xuất, phần lớn là đất 
trống, đồi trọc, giải quyết việc làm thường 
xuyên cho hơn 9 000 lao động của trang trại, hơn 
3 400 lao động thuê mướn và hơn 5 000 lao động 
khác có việc làm thời vụ góp phần xóa đói giảm 
nghèo ö ơ nông thôn. Các trang trại huy động nguồn 
vốn tự có của mình trên 383 tỉ đồng, vay 
ngân hàng trên 13,6 tỉ đồng, vay từ nguôn khác 
6,9 tỉ đồng (bình quân một trang trại được đầu tư 
114 triệu đồng). 

Qua việc phát triển kinh tế trang trại ở Đắc Lắc, 
Bình Phước, có thể thấy sức mạnh kinh tế của nhân 
dân rất lớn. N gười dân dám mạnh dạn đầu tư hàng 
tI đồng để trồng cà phê, cao sự ; tận dụng tốt quỹ 
đất hoang hóa phục vụ nhu cầu cuộc sống của gia 
đình và xã hội ; tạo ra hàng trăm ngàn việc làm, 
giải quyết vẫn đề lao động dôi dư, góp phân xóa 
đói giảm nghèo ở những vùng trồng cà phê, cao su 
và những vùng lân cận. Ngoài ra các chủ trang trại 
còn đóng góp tiền để xây dựng trường học, bệnh 
xá, đường điện, đường giao thông và các công 
trình phúc lợi công cộng khác, cải thiện bộ mặt 
nông thôn của tĩnh. 


* Phó vụ trướng, Vụ Chính sách tài chính, Bộ Tài chính 
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Tuy nhiên, qua sự phát triển tự phát về trang trại 
đã và đang nảy sinh nhiều vấn đề cần quan tâm : 
mối quan hệ giữa người lao động và chủ trang trại ; 
cán bộ, đảng viên làm kinh tế trang trại ; vấn đè 
Blao đất, thuê đất mua bán, chuyên nhượng quyền 
sử dụng đất gắn với tích tụ sản xuất trong nông 
nghiệp (hiện còn khoảng 30% trang trại chưa được 
giao đất, thuê đất ôn định) , mức vay vốn ngân 
hàng , thuế thu nhập Của các trang trại ; nạn phá 
rừng làm rấy... Nghị quyết Trung ương 4 
(khóa VIII) của Đảng đã nêu : “Kinh tế trang trại 
với các hình thức sở hữu khác nhau (nhà nước, tập 
thể, tư nhân) được phát triển chủ yếu để trồng cây 
dài ngày, chăn nuôi đại gia súc ở những nơi có 
nhiều ruộng đất ; khuyến khích việc khai phá đất 
hoang vào mục đích này”. Nghị quyết số 06- 
NQ/TƯ ngày 10-11-1998 của Bộ Chính trị cũng 
đã chỉ rõ : “Nhà nước cần có chính sách khuyến 
khích phát triển hình thức kinh tế trang trại gia 
đình như các loại hình sản xuất khác của kinh tế hộ 
gia đình. Đặc biệt khu yến khích các hộ nông dân, 


các trang trại gia đình và các thành phần kinh tế 


khác liên kết với nhau, hình thành các tổ chức, các 
hình thức kinh tế hợp tác để mở rộng quy mô sản 
xuất, kinh doanh, thu hút và hỗ trợ các hộ gia đình 
còn khó khăn". 

Vấn đề đặt ra là cần có các chính sách sát hợp 
để thúc đẩy kinh tế trang trại phát triển, đồng thời 
không tạo ra sự bất bình đẳng quá lớn trong nông 
thôn sau này. Ngày 02-02-2000 Chính phu đã ban 
hành Nghị quyết số 03/2000/NQ-CP về kinh tế 
trang trại. Trong giai đoạn trước mắt, đối với mô 
hinh kinh tế trang trại, Nhà nước sẽ tập trung vào 
giải quyết những chính sách chủ yếu phục vụ trực 
tiếp cho việc thúc đây kinh tế trang trại phát triển, 
bao gồm : chính sách ruộng đất, chính sách đầu tư 
và tín dụng ; chính sách tài chính ; chính sách thị 
trường tiêu thụ nông san hàng hóa... 

I. Chính sách đất đai : Giải quyết đúng đắn mối 
quan hệ sở hữu, sử dụng ruộng đất của người nông 
dân là một trong những giải pháp nhằm giải quyết 
những vấn đề kinh tế - xã hội đối với nông nghiệp, 
nông dân nhằm thúc đây kinh tế nông nghiệp phát 
triên, bảo đảm công bằng xã hội, xóa đói giảm 
nghèo, thực hiện. dân giàu nưỚc mạnh. Vì VậY, để 
phát triển kinh tế trang trại cần giải quyết tốt vẫn 
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đề ruộng đất. Việc tích tụ ruộng đất là kết quả của 
quá trinh chuyển nhượng quyên Sử dụng đất. Tuy 
nhiên quá trình này cân có sự quản. lý của Nhà 
nước cho phù hợp với trình độ phát triển chung của 
đất nước. Đương nhiên không để diễn ra tự phát 
làm người nông dân bị mất ruộng đất, bị bần cùng 
hóa. Mặt khác, cần nghiêm cầm việc mua đất của 
đồng bào dân tộc thiểu số và lấn chiếm đất rừng để 
làm trang trại. Cân xem xét lại mức hạn điền sao 
cho phù hợp nhằm bảo đảm cho người sản xuất có 
đất, đồng thời khuyến khích tích tụ ruộng đất theo 
hướng quy mô lớn ở những nơi có điều kiện. Vì 
vậy, cân thực hiện chính sách : người nào có khả 
năng sản xuất tới đâu thì giao đất tới đó. Nhà nước 
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ruộng đất đề 
chủ trang trại yên tâm đầu tư phát triển lâu dài. Đối 
với đất trông cây dài ngày hoặc để chăn nuôi đại 
gia súc, ở những nơi nhiều ruộng đất, cần nghiên 
cứu quy định cho thuê lâu dai phần diện tích vượt 
hạn điền trên nguyên tắc khuyến khích sử dụng đất 
có hiệu quả (có biện pháp ngăn chặn việc kiêm lời 
băng mua bán đất đai). 

Về hạn mức sử dụng đất nông nghiệp của mỗi 
hộ gia đình theo tôi nên giữ nguyên như cũ : đối 
với đất nông nghiệp để trồng cây hằng năm ở các 
tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ và 
TP Hồ Chí Minh không quá 3 ha, các tỉnh, thành 
phố khác không quá 2 ha. Đối với đất nông nghiệp 
đề trồng cấy lâu năm ở các xã đồng bằng (trong cả 
nước) không quá 10 ha, các xã trung du miền núi 
không quá 30 ha. Đối với đất trống, đồi núi trọc, 
đất khai hoang, lấn biển thì hạn mức sử dụng đất 
nông nghiệp do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định 
cho phù hợp với đặc điểm của từng địa phương. 

Hộ gia đình, cá nhân không phải là nông dân, 
có nhu cầu sử dụng đất để sản xuất kinh doanh 
nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối thì 
được Nhà nước cho thuê đất. Hộ gia đình nông dân 
đã có đủ hạn mức đất nông nghiệp, có nhu cầu mở 
rộng sản xuất kinh doanh cũng được cho thuê 
đất. Đất vượt hạn mức đang sử dụng có trước 
ngày 01-01-1999 thì được tiếp tục sử dụng, và 
chuyển sang thuê phân diện tích vượt hạn mức với 


(1) Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương 
khóa VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998, tr 64 - 65 
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thời gian sử dụng đất bằng thời gian đất được giao. 
Nếu Nhà nước thu hôi thì được bồi hoàn theo quy 
định của pháp luật. Đối với đất vượt hạn mức có 
sau ngày 1-1-1999 thì phần vượt cũng nên chuyển 
sang thuê đất. 

2 - Chính sách đầu tư và tín dụng, cần chú 
trọng vào một số vấn đề chủ yếu : 

Về đầu tư phát triển : Nhà nước cần ưu tiên tập 
trung vốn ngân sách cho đầu tư xây dựng cơ sở hạ 
tầng phục vụ trực tiếp cho nông nghiệp như đường 
giao thông, đường điện, công trình thủy lợi, cấp 
nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế... Chỉ tính 
riêng năm 1999, ngân sách nhà nước tăng 57% so 
với thực hiện năm 1998 về vốn đầu tư phát triển 
cho khu vực nông nghiệp và nông thôn, trong đó 
có việc để lại 100% thuế sử dụng đất nông nghiệp 
cho mục tiêu này. Năm 2000, tiếp tục dành thêm 
nguôn thu giao quyên sử dụng đất, tiền bán nhà, 
thuế tài nguyên rừng, thu tiền đường biên, cửa 
khẩu để đầu tư cơ sở hạ tầng ; chi hành chính sự 
nghiệp cũng tăng 5,5% tập trung vào phát triển 
nông nghiệp, nông thôn, sửa chữa bảo dưỡng công 
trinh thủy lợi, bảo đâm kinh phí khuyến nông, 
khuyến lâm, khuyến ngư, giống cây con. Ngoài ra, 
Nhà nước cũng đã dành vôn cho nông thôn như 
đầu tư phát triển ngành nghề, tạo việc làm ở nông 
thôn, hỗ trợ các xã nghèo nhằm tạo môi trường 
thuận lợi để thu hút các chủ trang trại bỏ vốn đầu 
tư. Nhưng vấn đề đặt ra ở đây là cần phải huy động 
sự đóng góp của dân, mà trước hết là những chủ 
trang trại có thu nhập. cao, khuyến khích họ dùng 
thu nhập của mình để tự xây dựng cơ sở hạ tầng 
phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất kinh 
doanh của từng trang trại và chăm ]o đời sống cho 
người lao động đang làm thuê cho chủ trang trại. 

Về chính sách tín dụng : Vốn sản xuất 
kinh doanh của trang trại chủ yếu là từ các nguồn : 
1 - vốn tự do của chủ trang trại ; 2 - vốn tự huy 
động từ gia đình, bạn bè, bà con trong làng, xã với 
lãi suất thỏa thuận ; 3 - vốn chiếm dụng từ việc 
mua chịu vật tư kỹ thuật của các tô chức dịch VỤ ; 
4 - vốn vay của các ngân hàng và tổ chức tín dụng 
mà chủ yếu là vay ngắn hạn để mua phân bón 
chăm sóc cây trồng, vật nuôi (với mức cho vay tối 
đa không quá 10 triệu đồng). Để tạo điều kiện cho 
các trang trại có đủ vốn sản xuất, các ngân hàng 
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thương mại phải coi các trang trại là bạn hàng lớn, 
có sự gắn bó chặt chẽ với nhau để cùng tôn tại và 
phát triển. Vì vậy, hướng đổi mới chính sách tín 
dụng cho nông thôn nói chung và cho trang trại nói 
riêng trong giai đoạn tới là : tăng vốn cho khu vực 
nông thôn để hộ nông dân có thể vay vốn từ các tổ 
chức tín dụng chính thức ; tăng vốn cho vay trung 
và dài hạn ; không phân biệt tín dụng giữa các khu 
vực kinh tế quốc doanh và ngoài quốc doanh (việc 
cung cấp tín dụng cần theo nguyên tắc : sản xuất 
có hiệu quả thì cho vay, không phân biệt người vay 
thuộc thành phần kinh tế nào) ; xây dựng chính 
sách lãi suất hợp lý nhằm khuyến khích huy động 
tiền gửi và cho vay ; đồng thời tiến hành cải cách 
thủ tục hành chính theo hướng làm đơn giản hơn 
các thủ tục cho vay. 

Một số biện pháp triển khai thực hiện các chính 
sách nêu trên : 

Một là, huy động vốn cho phát triển nông 
nghiệp và nông thôn thông qua các hình thức : các 
ngân hàng huy động vôn từ nguôn. tiền tiết kiệm, 
phát hành kỳ phiếu, trái phiếu... kể cả bằng đồng 
Việt Nam, ngoại tệ và bằng vàng khi cần thiết ; 
vay vốn của các tổ chức tài chính quốc tế (World 
Bank ; Asia Development Bank ; Quỹ OPEC...) và 
các nguôn vốn nước ngoài kể cả vốn ODA và vốn 
vay thương mại ; ngoài ra, hăng năm Nhà nước 
nên dành một phần vốn từ ngân sách nhà nước 
chuyển sang các tổ chức tín dụng để cho vay thực 
hiện các chương trình theo chính sách của 
Nhà nước. 

Hai là, ổn định môi trường kinh tế vĩ mô, bảo 
đảm một môi trường tài chính - tiền tệ lành mạnh, 
trong đó giữ ổn định tương đối giá trị đồng tiền 
Việt Nam để tạo điều kiện và khuyến khích việc 
huy động vốn dài hạn phục vụ cho mục tiêu đầu tư 
phát triển nông nghiệp, nông thôn. Cần đi tới việc 
xóa bỏ quy định về lãi suất trần để tạo sự cạnh 
tranh lành mạnh giữa các tổ chức tín dụng, thúc 
đây dòng luân chuyển vốn được nhanh hơn. 

Ba là, cần có cơ chế cho phép các ngân hàng 
thương mại thực hiện việc cho vay theo dự án đầu 
tư trọn gói (bao gồm cả chỉ phí trả lãi ngân hàng) 
đối với kinh tế trang trại. 

Bốn là, cơ chế bảo đảm tiền vay. Đối với các 
hộ làm kinh tế hàng hóa, kinh tế trang trại thì các 
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ngân hàng có thể xem xét các phương án sân xuất 
kinh doanh khả thi, có hiệu qua, có khả năng hoàn 
trả nợ làm biện pháp bảo đảm tiền vay (như Luật 
các tổ chức tín dụng đã quy định tại khoản ], 
Điều 52) để cho vay trên 10 triệu đồng nhưng 
người vay phải thực hiện các quy định của ngân 
hàng về bảo đảm tiền vay. Khẩn trương hướng dẫn 
và triển khai việc thực hiện Nghị định số 
178/1999/NĐ-CP ngày 29-12- 1999 của Chính phủ 
về bảo đảm tiền vay của các tô chức tín dụng, 
nhằm tạo điều kiện cho các chủ trang trại vay được 
vốn từ các tổ chức tín dụng. Mặt khác, Ủy ban 
nhân dân các tỉnh cần chỉ đạo hoàn thành việc cấp 
giấy chứng nhận quyên sử dụng đât trong 
năm 2000 cho các hộ làm kinh tế trang trại để các 
chủ hộ có điều kiện vay vốn ngân hàng, mở rộng 
và phát triển sản xuất. 

3- Chính sách tài chính, cần tập trung vào mẫy 
điểm chủ yếu : 

Thứ nhất : Sớm quy định tính pháp lý rõ ràng 
cho mô hình kinh tế trang trại (có thể là hình thức 
hợp tác xã kiểu mới, có thể là doanh nghiệp công - 
nông nghiệp tư nhân sản xuất hàng hóa, hoặc là 
các công ty cổ phân, công ty TNHH.... có tư cách 
pháp nhân, tự chịu trách nhiệm về kết quả sản xuất 
kinh doanh) để các chủ trang trại được huy động 
vốn một cách công khai, hợp pháp và bình đăng. 

Thứ hai : Đối với những nông sản hàng hóa có 
số lượng lớn (cà phê, cao su. ..) Nhà nước thực 
hiện chính sách hỗ trợ mua dự trữ đề ổn định giá 
cả tại những thời điểm thu hoạch rộ hoặc chịu tác 
động bất lợi của thị trường bên ngoài. Nguồn hỗ trợ 
có thể sử dụng từ Quỹ hỗ trợ xuất khẩu. Xây dựng 
cơ chế giá sàn đối với một số nông sản chủ yếu. 

Thứ ba : Xây dựng các loại quỹ bao hiểm cho 
sản xuất nông nghiệp dưới nhiều hình thức khác 
nhau để các chủ trang trại yên tâm bỏ vốn đầu tư, 
khắc phục phần nào những tôn thất do thiên tai, 
dịch bệnh hoặc do các nguyên nhân bất khả kháng 
khác. 

Thứ tư : Xem xét việc sử dụng vốn kết dư của 
Chương trình 327 bao gồm cả vốn cấp phát tồn 
ngân, vốn vay không lãi suất đã được thu hồi vào 
kho bạc nhà nước chuyển sang sử dụng cho dự án 
“trồng mới 5 triệu ha rừng”, thực hiện lông ghép 
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với các chương trinh xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ 
việc làm, định canh, định cư... để tập trung nguồn 
vốn phát triển kinh tế trang trại. 

Thứ năm : Có chính sách ưu đãi về thuế đề 
nhập khẩu những sản phẩm cơ khí cho nông 
nghiệp mà trong nước chưa sản xuất hoặc sản xuất 
chưa đủ nhu câu. Triển khai hướng dân và tô chức 
thực hiện Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 
Luật thuế chuyên quyền sử dụng đất đã được 
Quốc hội thông qua tại kỳ "họp thứ 6 (khóa X) 
tháng 12-1999 nhăm hạn chế việc chuyền nhượng 
trao tay, không làm thủ tục qua cơ quan nhà nước, 
đồng thời khuyến khích việc chuyển 
nhượng quyền Sử dụng đất cho những hộ gia đình 
có khả năng tô chức sản xuất kinh tế trang trại. Sửa 
đổi, bổ sung Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 
13-5-1998 của Chính phủ về Quy định chỉ tiết thi 
hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng 
quy định đối tượng nộp thuế là những hộ làm kinh 
tÊ trang trại đã sản xuất kinh doanh ổn định, có giá 
trị sản phẩm hàng hóa lớn (khoảng trên 150 triệu 
đồng), có lãi lớn (khoảng trên 50 triệu đồng) và 
giảm thấp nhất mức thuế suất (đến mức 15%) 
nhằm khuyến khích phát triển kinh tế trang trại. 

Thứ sáu : Có chính sách miễn giảm tiền thuê 
đất khi các chủ trang trại thuê đất trồng, đồi núi 
trọc, đất hoang hóa để trồng rừng sản xuất, trồng 
cây lâu năm, hoặc thuê diện tích ở các vùng nước 
tự nhiên chưa có đầu tư cải tạo vào mục đích sản 
xuất nông lâm ngư nghiệp. Có thể miễn toàn bộ 
tiền thuê đất đối với các trang trại thực hiện các 
dự án trồng rừng ở những vùng khó khăn. 

4 - Chính sách thị trường tiêu thụ nông sản 
hàng hóa. 

Chuyển sang nền kinh tế thị trường, cần tạo 
môi trường thông thoáng cho sản xuất kinh doanh, 
tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế phát huy 
mọi tiềm năng thế mạnh trên thương trường. Chính 
sách thị trường tiêu thụ nông sản hàng hóa cần thể 
hiện tập trung vào các nội dung chủ yếu : 

Một là, đối với thị trường trong nước, cần xóa 
bỏ mọi hiện tượng làm cân trở sản xuất và lưu 
thông sản phâm. Đa dạng hóa các hình thức liên 
kết giữa thương nghiệp nhà nước và các thành 
phần kinh tế khác, gắn việc ký kết hợp đồng cung 
ứng vật tư với tiêu thụ nông sản, khắc phục tình 
trạng thả nối thị trường nông thôn gây thiệt hại cho 
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các chủ trang trại. Nhà nước hỗ trợ đầu tư nâng 
cấp, mở rộng, và xây dựng mới các cơ sơ công 
nghiệp chế biến ở các vùng tập trung chuyên canh 
và bảo đảm tiêu thụ sản phẩm là nông sản cho các 
chủ trang trại. 

Hai là, Nhà nước cung cấp những thông tin, dự 
báo thị trường trong và ngoài nưỚc, mở rộng thông 
tin kinh tế, tăng khả năng tiếp thị cho chủ trang 
trại nhằm giúp họ hiểu được cung cầu của thị 
trường nông sản. 

Ba là, thực hiện chính sách nhà nước khuyến 
khích và hỗ trợ lãi suất cho các đơn vị sản xuất 
công nghiệp bán hàng trả chậm, trả góp không 
tính lãi (hoặc lãi suất thấp) máy móc, công cụ, vật 
tư nông nghiệp... cho các chủ trang trại. Các hợp 
đồng kinh tế sẽ được ký trực tiếp giữa các hộ nông 
dân, các chủ trang trại với doanh nghiệp bán hàng 
trên cơ sở tín chấp (do chính quyền xã chứng 
nhận) hoặc thế chấp. Tuy nhiên, sẽ có một số khó 
khăn nảy sinh đối với các doanh nghiệp, nếu người 
mua không thanh toán đúng hạn hoặc mất khả 
năng thanh toán do thiên tai, bão lũ, mất mùa... 
Trong thường hợp này nếu doanh nghiệp không xử 
lý được theo những điều khoản quy định tại hợp 
đồng kinh tế, cần thiết phải có sự hỗ trợ của nhà 
nước từ Quỹ hỗ trợ xuất khẩu đề kéo dài thời hạn 
thanh toán cho nông dân hoặc chuyên từ phương 
thức thanh toán tiền mặt sang thanh toán bằng 
hàng hóa. Việc làm này vừa giúp các chủ trang trại 
giải quyết khó khăn về vốn, áp dụng được tiến bộ 
kỹ thuật vào sản xuất, nhưng mặt khác quan trọng 
hơn là thực hiện được giải pháp “kích câu” trong 
nông nghiệp để tiêu thụ hàng hóa của công nghiệp 
đang còn tôn đọng khá nhiều. 

Phát triển kinh tế trang trại là một xu thế tiến 
bộ, tích Cực, nhưng VIỆC triển khai mô hình này ra 
diện rộng vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, cần 
có các giải pháp chính sách của Nhà nước cho phù 
hợp với đòi hỏi thực tế khách quan của tình hình 
hiện nay, hướng sự phát triển kinh tế trang trại gắn 
VỚI các chương trình, mục tiêu và quy hoạch phát 
triển kinh tế theo vùng vừa giải phóng sức sản 
xuất, phát huy nội lực thu hút được nhiều lao động 
vừa giải quyết được các vấn đề kinh tế - xã hội trên 
từng địa bàn, lãnh thổ. Đây là hướng đi mới, đúng 
đắn để phát triển nông nghiệp, nông thôn trên con 
đường tiến tới công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 
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BÀN THÊM VỀ... 


(Tiếp theo trang 24) 


đồng thời là nhà chính trị. Nhà báo có chức năng 
giúp Đảng và Nhà nước làm tốt công tác giáo dục 
chính trị - tư tưởng cho quần chúng. Song, để làm 
tốt điều đó thì bản thân nhà báo cũng phải được 
giáo dục tốt về chính trị - tư tưởng. Giáo dục về 
chính trị - tư tưởng ở đây là giáo dục về lập 
trường quan điểm, tinh thần đấu tranh không 
khoan nhượng với những cái xấu, biểu dương kịp 
thời những nhân tố mới, những cái tích cực, 
những điền hình tiên tiến ; giáo dục về trách 
nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân, về bản lĩnh 
chính trị, phâm chất đạo đức và lối sống v.v... 

+ Quan tâm đào tạo nhà báo một cách cơ bản, 
có hệ thống về lý luận Mác - Lê-nin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng và 
Nhà nước ; nghiệp vụ báo chí ; kiến thức chuyên 
ngành ; trinh độ văn hóa, ngoại ngữ, tin học... 
Phương thức đào tạo có thể là cho nhà báo theo 
học các trường lớp chính quy. Song chủ yếu vẫn 
là quá trình tự đào tạo của cơ quan chủ quản và 
của bản thân mỗi nhà báo. 

+ Quản lý chặt chẽ đội ngũ những người làm 
báo. Quản lý toàn diện, về tư tưởng, đạo đức, lỗi 
sống và cả quá trình hành nghề báo chí. Nhà báo 
nào có vi phạm thì trước hết cơ quan báo chí quản 
lý nhà báo đó phải có trách nhiệm giúp đỡ, uốn 
nắn xử lý kịp thời. 

+ Có chế độ đãi ngộ thỏa đáng đối với đội ngũ 
những người làm báo thể hiện qua những việc cụ 
thể như lương, nhà ở, phương tiện đi lại, làm việc, 
chế độ nghỉ ngơi, chữa bệnh v.v... 

+ Cuối cùng phải tạo hành lang pháp lý tương 
đối rộng cho các nhà báo hành nghề trên cơ sở họ 
phải tự chịu trách nhiệm về ý thức xã hội và ý 
thức công dân của mình ; tự chịu trách nhiệm về 
những sản phâm báo chí của mình. Phải có những 
quy định bảo đâm sự an toàn cho nhà báo hành 
nghê, tránh thái độ trù dập, trả thù, hãm hại nhà 
báo khi họ dám dũng cảm phanh phui những hiện 
tượng tiêu cực. Chỉ có như vậy nhà báo mới có 
điều kiện phát huy hết khả năng của mình. [1 
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ÀN mười lăm năm tiến hành sự nghiệp 

đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, giờ 

đây đất nước ta đã chuyển. sang một gial 

đoạn phát triển mới, giai đoạn đấy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong giai đoạn này, 
việc phát triển nền kinh tế thị trường theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa đã được Đảng ta xác định 
là một trong những nội dung quan trọng nhất. Nền 
kinh tế thị trường đó, với những 
nguyên tắc vận hành và phát 
triển riêng của nó, đang có ảnh 
hưởng sâu sắc cả theo hướng tích 
cực lẫn tiêu cực tới mọi mặt đời 
sống xã hội nước ta, tới hệ thống 
các giá trị, các quy phạm đạo 
đức, tâm hồn, tình cảm, lối sống 
và nhân cách của mỗi người 
chúng ta trong cộng đồng các 
dân tộc Việt Nam. Phát triển 
kinh tế thị trường không chỉ làm 
nảy sinh quá trình xâm nhập, bổ 
sung lần nhau giữa các hệ thống 
giá trị, các chuẩn mực đạo đức, 
các quy tắc ứng XỬ truyền thống. và hiện đại, dân 
tộc và quốc tế, mà còn làm xuất hiện cả sự tác 
động, xung đột, bổ sung lẫn nhau giữa các giá trị 
đó. Trong bối cảnh này, vấn đề xác định, đánh giá 
các hệ thống giá trị nói chung, giá trị đạo đức nói 
riêng để trên cơ sở đó có sự nhận thức sâu sắc và 
định hướng đúng đắn việc xây dựng một hệ chuẩn 
đạo đức mới là điều hết sức cần thiết và cấp bách. 
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, 
Đảng ta đã khẳng định : “Trong điều kiện kinh tế 
thị trường và mở rộng giao lưu quốc tế, phải đặc 
biệt quan tâm gìn giữ và nâng cao bản sắc văn hóa 
dân tộc, kế thừa và phát huy truyền thống đạo đức, 
tập quán tốt đẹp và lòng tự hào dân tộc. Tiếp thu 
tỉnh hoa của các dân tộc trên thế giới, làm giàu 
đẹp thêm nền văn hóa Việt Nam ; đấu tranh chống 
sự xâm nhập của các loại văn hóa độc hại, những 
khuynh hướng sùng ngoại, lai Căng, mất gốc. 
Khắc phục tâm lý sùng bái đồng tiền, bất chấp đạo 
lý, coi thường các giá trị nhân văn” 0). Do vậy, để 
có một hệ chuân đạo đức mới, chúng ta không chỉ 
xác định xem cần phải kế thừa, duy trì, phát triển 
những yếu tố nào, phê phán, gạt bỏ những yếu tố 
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nào trong đạo đức truyền thống, mà còn xác định 
xem cần phải tiếp thu những yếu tố nào, gạt bỏ, 
ngăn chặn những. yếu tố nào trong hệ thống giá trị 
và quy tắc ứng xử đi liền với quá trình hình thành 
và phát triển của nền kinh tế thị trường để trên cơ 
sở đó, xây dựng một nền đạo đức Việt Nam trong 
sáng, lành mạnh, giàu tính dân tộc và hiện đại, 
mang đậm tính nhân văn. 


XÁC ĐỊNH, ĐÁNH GIÁ 

CÁC @IÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC 
TRONG KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 
Ở MƯỚC TA HIỆN NA 


ĐĂNG HỮU TOÀN" 


Với tư cách là yếu tố cấu thành hệ thống các 
giá trị tỉnh thần của đời sống xã hội, giá trị đạo 
đức được xác định là hệ những chuẩn mực, những 
khuôn mẫu lý tưởng, những quy tắc ứng xử nhằm 
điều chỉnh và chuẩn hóa hành vi con người. Trong 
tiến trình phát triển lịch sử của xã hội loài người, 
hệ thống giá trị tinh thần của đời sống xã hội nói 
chung, các giá trị đạo đức nói riêng luôn được coi 
là yếu tố cấu thành diện mạo của một thời đại, 
một xã hội, một dân tộc, một nền văn hóa và của 
nhân cách con người. Mọi phương thức thẩm 
định, định hướng giá trị nói chung, giá trị đạo đức 
nói riêng đều phải dựa trên cơ sở tính ổn định 
tương đối của các giá trị đó. Song, ngay cả khi đã 
xác định được tính ôn định tương đối của các giá 
trị đó, việc thầm định, định hướng giá trị cũng 
không phải vì thế mà trở nên đơn giản, dễ dàng. 
Bơi lẽ, trong các cách quan niệm, thậm chí ngay 
cả trong một cách quan niệm về các phạm trù đạo 


* TS, Phó tông biên tập Tạp chí Triết học 
(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr 111 
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đức, các giá trị đạo đức, bên cạnh sự thống nhất 
luôn có những sự khác biệt, thậm chí còn đối lập 
nhau. Những sự khác biệt, đối lập đó thể hiện cả 
Ở phương diện ý thức đạo đức lần hành vi đạo đức 
và lối ứng xử của cá nhân, của những tập đoàn, 
những nhóm người khác nhau trong một cộng 
đồng xã hội. Cùng một hành vi, cùng một lỗi ứng 
xử, song có người cho là đúng, có người cho là 
sai, có người cho là cao đẹp, có người lại cho là 
thấp hèn. 

Theo quan điểm phát triển của triết học Mắc, 
những khác biệt đó, đối lập đó trong hệ các giá trị 
đạo đức là sự phản ánh quá trình vận động và phát 
triển thường xuyên của các giá trị đạo đức, và suy 
cho cùng thì đó là biểu hiện hợp quy luật của quá 
trình vận động, phát triển của đời sống tinh thần 
xã hội dưới tác động của những biến đổi diễn ra 
trong đời sống kinh tế - xã hội. 

Khi nền tảng kinh tế - xã hội thay đổi tất sẽ dẫn 
đến những thay đổi trong đời sống tỉnh thần của 
xã hội, đến những thay đổi trong hệ thống giá trị 
tinh thần xã hội. Đạo đức là một hình thái ý thức 
xã hội, do đó, cũng như mọi hình thái ý thức xã 
hội khác, nó phản ánh tổn tại xã hội và thay đổi 
tùy theo sự thay đổi của tôn tại xã hội. Nói về ảnh 
hưởng của những biến đổi diễn ra trong đời sống 
kinh tế - xã hội đối với quá trình hình thành quan 
niệm của con người vê đạo đức và các giá trị đạo 
đức, Ph Ăng-ghen đã khẳng định : “Con người dù 
tự giác hay không tự giác, rút cuộc đều rút ra 
những quan niệm đạo đức của mình từ những 
quan hệ thực tiễn đang làm cơ sở cho vị trí giai 
cấp của mình, tức là từ những quan hệ kinh tế 
trong đó người ta sản xuất và trao đối... xét cho 
đến cùng, mọi học thuyết về đạo đức đã có từ 
trước đến nay đều là sản phẩm của tình hình kinh 
tế của xã hội lúc bấy giờ” (2). Bởi vậy, khi phán 
xét, thấm định một hiện tượng đạo đức, một giá trị 
đạo đức nào đó, chúng ta không thê dừng lại ở chỗ 
lý giải nội dung khái niệm của nó mà phải đi sâu 
tìm hiểu nguôn gốc xã hội, đặc điểm kinh tẾ, nên 
tảng kinh tế - xã hội, nghĩa là phải tìm hiểu tôn tại 
xã hội đã sản sinh ra nó. 

Trong quá trình chuyển đổi mô hình kinh tế kế 
hoạch hóa tập trung sang mô hinh kinh tế thị 
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trường, SỰ chuyển đổi các giá trị đạo đức là điều 
không tránh khỏi. Song, điều đó không có nghĩa 
là khi chuyển sang mô hình kinh tế thị trường, 
mọi quan niệm đạo đức đều bị lật nhào, mọi giá 
trị đạo đức đều lập tức thay đôi. Những quan niệm 
đạo đức hợp lý, đúng đắn, những giá trị đạo đức 
truyền thống không vì thế mà lập tức thay đổi. 
Với tư cách là sản phẩm của tiến trình phát triển 
lịch sử, đạo đức cũng như mọi hình thái ý thức xã 
hội khác, trong quá trình phát triển của mình, nó 
có tính độc lập tương đối. Những lực lượng xã hội 
mới thường mượn những quan niệm đạo đức của 
thời đại trước, giai đoạn trước, cải tạo lại, gạt bỏ 
những cải gì không còn phù hợp, giữ lại những cái 
tốt đẹp, phù hợp với các quan hệ kinh tế - xã hội 
mới, với lợi ích của họ. Vả lại, trong quá trình 
chuyển đổi các giá trị đạo đức, những tập quán và 
truyên thống dân tộc luôn đóng một vai trò to lớn. 
Thông qua tập quán và truyền thống dân tộc mà 
rất nhiều quan niệm, quy tắc, giá trị đạo đức cũ 
được giữ lại, được kế thừa và phát huy trong bối 
cảnh của đời sống xã hội mới ngay cả khi những 
điều kiện xã hội đã sản sinh ra chúng không còn 
nữa. Đó là chúng ta còn chưa kể tới sự tác động 
lần nhau, ảnh hưởng lẫn nhau giữa các hình thái ý 
thức xã hội mà đạo đức là một trong những hình 
thái ý thức xã hội ấy. 

Chỉ riêng tính độc lập và ổn định tương đối của 
đạo đức, quy luật phát triển nội tại của nó, ảnh 
hưởng và sự tác động qua lại của nó đối với các 
hình thái ý thức xã hội khác cũng đã đủ nói lên 
tính phức tạp của việc thầm định, định hướng giá 
trị đạo đức trong bối cảnh chuyển đổi mô hình 
kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang mô hình kinh 
tế thị trường, đặc biệt là sang mô hình kinh tế thị 
trường có sự quản lý của Nhà nước, theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa. Nếu kể thêm hàng loạt 
vân đề có tính quy luật khác như : quan hệ giữa 
yếu tố khách quan và nhân tố chủ quan, giữa yếu 
tố truyền thống và yếu tổ hiện đại, giữa tính dân 
tộc và tính quốc tế, giữa giữ gìn bản sắc văn hóa 
dân tộc và mở cửa, hội nhập, giao lưu với các nền 
văn hóa trong khu vực và quốc tế, giữa phương 


(2)C. Mác - Ph. Ăng-ghen : Toan tập, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 1994, t 20, tr 136 - 137 
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thức xã hội hóa và cá thể hóa đời sống đạo đức 


trong việc hình thành nhân cách con người, v.V..., 


thì việc thẩm định các chuẩn mực, giá trị đạo đức, 
việc định hướng các giá trị đạo đức trong bối cảnh 
phát triển nền kinh tế thị trường lại càng phức tạp 
hơn nhiều. Điều đó nói lên rằng, trong đời sống xã 
hội ta hiện nay, những biểu hiện không thuần 
nhất, thậm chí khác biệt, đối lập trong các quan 
niệm đạo đức, trong các xu hướng thâm định, định 
hướng giá trị đạo đức là điêu khó tránh khỏi. 

Với tư cách là sản phẩm của tiến trình phát 
triển lịch sử, của sự phát triển kinh tế - xã hội và 
mang tính thực tiễn - lịch sử cụ thể, các giá trị đạo 
đức được xác định là tất cả những gì đem lại sự 
phát triển, sự tiến bộ cho xã hội và cho bản thân 


con người. Bởi thế, mọi giá trị đạo đức đều phải 


hướng tới tính nhân văn đó. Nói cách khác, do chỗ 
con người là vốn quý nhất, là chủ thể của mọi 
sáng tạo, mọi nguồn của cải vật chất và văn hóa, 
mọi nền văn minh của các quốc BlA, “là động lực 
của sự nghiệp xây dựng xã hội mới”, nên mọi giá 
trị đạo đức đều phải hướng tới việc phát triển con 
_ người toàn diện, thiết lập quan hệ thực sự tốt đẹp 
và tiến bộ giữa con người với con người trong sản 
xuất và trong đời sống, “hướng con người tới cái 
đúng, cái thiện, cái đẹp” để trên cơ sở đó, “xây 
dựng một xã hội công bằng, nhân ái”. 

Từ lâu, Chân - Thiện - Mỹ đã được chúng ta 
quan niệm là trụ cột tinh thân trong đời sống con 
người và xã hội. Ngày nay, trong bối cảnh phát 
triển kinh tế thị trường, nền đạo đức mới mà 
chúng ta đang xây dựng càng phải hướng tới hệ 
giá trị tinh thần này, coi đó như là nhân tố chủ đạo 
chi phối toàn bộ mục đích sống, lẽ sống, lý tưởng 
sống của mỗi một con người, mỗi cá nhân trong 
xã hội. Vấn đề đặt ra ở đây là : khi chuyển đổi mô 
hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang mô hình 
kinh tế thị trường, Chân - Thiện - Mỹ phải chăng 
là hệ giá trị duy nhất đúng và thống nhất trong 
quan niệm của tất cả mọi người về mục đích sống, 
lẽ sống, lý tưởng sống ? 

Nói mục đích sống, lẽ sống, lý tưởng sống gắn 
với hệ giả trị Chân - Thiện - Mỹ, người ta thường 
thiên về quan niệm. lấy đạo đức xã hội truyền 
thống với những biểu hiện của nó như là sự tận 
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tụy, đức hy sinh, chủ nghĩa nhân đạo, lòng vị tha 
và thái độ sống đặt lợi ích của người khác và của 
xã hội lên trên lợi ích cá nhân làm nên tảng. Có 
thể nói đây là quan niệm đang giữ vị trí “ưu trội” 
trong xã hội ta. Song, gần với quan niệm này là 
quan niệm gắn mục đích sống, lẽ sống, lý tưởng 
sông với hệ giá trị Thiện - Ích - Mỹ. Cách quan 
niệm này không giống cách quan niệm lấy Chân - 
Thiện - Mỹ làm định hướng giá trị về hình thức, 
thành phần, thứ bậc của những định hướng giá trị 
chi phối mục đích sống, lẽ sống, lý tưởng sống 
của con người. Trong cách quan niệm này, người 
ta thường nhấn mạnh phạm trù “lợi ích”, đến tính 
có ích của mọi hành vi, mọi quan hệ cũng như mọi 
lĩnh vực hoạt động của con người. Điểm hợp lý 
của quan niệm này là ở chỗ, vấn đề lợi ích luôn 
được coi là vấn đề giữ vai trò quyết định trong 
mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội. Trong bối 
cảnh phát triển kinh tế thị trường, quan hệ lợi ích 
đó còn được coi là cái điều tiết đạo đức. Muốn 
nâng cao, phát triển mức sống cũng như chất 
lượng sống tất Lyếu phải giải phóng con người khỏi 
chủ nghĩa khổ hạnh, phải khuyến khích tính năng 
động, sáng tạo, khả năng phát triển tối ưu của cá 
nhân. Mục đích sống, lẽ sống, lý tưởng sống của 
chúng ta hiện nay là hướng tới mục tiêu trước hết 
là “dân giàu” rồi sau đó và đồng thời với mục tiêu 
đó là “nước mạnh”, “xã hội công bằng, văn 
minh”. Cái cá nhân không phải là cái đi sau cái xã 
hội, mà là cái tồn tại trong quan hệ biện chứng với 
cái xã hội. Nâng cao lợi ích cá nhân là điều kiện 
để nâng cao lợi ích xã hội, lợi ích cộng đồng và 
ngược lại. Theo đó, cái gọi là “Ích”, về thực chất 
chỉ là khái niệm rộng hơn khái niệm “Chân” mà 
thôi. Nếu như vậy, cách quan niệm gắn mục đích 
sống, lẽ sống, lý tưởng sống với hệ giá trị Thiện - 
Ích - Mỹ có vẻ như phù hợp hơn vỚI nền kinh tế 
thị trường. Bởi lẽ, trong nền kinh tế thị trường, với 
việc chấp nhận hệ thống quy luật của nó như quy 
luật cạnh tranh, quy luật giá trị, v.v., chúng ta 
không thể không nhấn mạnh tính hiệu quả, tính có 
ích của mọi hoạt động con người. Nhưng cạnh 
tranh trong nền kinh tế thị trường có sự quản lý 
của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa 
không phải là tự do cạnh tranh kiểu tư bản chủ 
nghĩa, và chịu sự tác động của quy luật giá trị 
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không có nghĩa là chạy theo đông tiền bất chấp 
đạo lý. Bởi thế, suy đến cùng, nó cũng hướng tới 
hệ giá trị Chân - Thiện - Mỹ. 

Như vậy, có thể nói, xung quanh quan niệm 
gắn mục đích sống, lẽ sống, lý tưởng sống với hệ 
giá trị Chân - Thiện - Mỹ hay Thiện - Ích - Mỹ, dù 
sự biểu hiện của nó có khác nhau ở một mức độ 
nhất định, nhưng về cơ bản là thống nhất. Chúng 
đều là quan niệm về một mục đích sống, lẽ sống, 
lý tưởng sống tích cực, phù hợp với sự chuyển đối 
mô hình kinh tế ở nước ta hiện nay. Phạm trù 
“Ích” trong quan hệ cụ thể này, về thực chất chỉ là 
một nội dung mới, khía cạnh biểu hiện mới của 
phạm trù "Chân" mà thôi. Tuy nhiên, cần lưu ý 
răng "Ích" chỉ là biểu hiện cụ thể của “Chân” khi 
nó đặt trong mối quan hệ hài hòa giữa cá nhân và 
xã hội nhằm thúc đây sự phát triển xã hội theo 
hướng “công bằng, nhân ái”. Ra khỏi mối quan hệ 
này, nó không còn là biểu hiện của “Chân” nữa, 
mà trở thành cái dẫn đến chủ nghĩa thực dụng, chủ 
nghĩa cá nhân, vị kỷ. 

Trong xá hội ta hiện nay, bên cạnh những quan 
niệm đúng đắn về mục đích sống, lẽ sống, lý 
tưởng sống gắn với hệ giá trị Chân - Thiện - Mỹ 
đã thấy bộc lộ những quan niệm về một lối sống, 
một cách sống xa lạ, trái với những khuôn mẫu 
nhân cách mà chúng ta đang phấn đấu đạt tới. Một 
bộ phận nào đó, khi mưu cầu hạnh phúc cá nhân, 
lợi ích riêng tư đã đặt giá trị của cái “Ích” lên vị 
trí quá cao trong các thang bậc giá trị xã hội, thậm 
chí lên trên cả những tiêu chí khuôn mẫu, những 
giá trị đạo đức đích thực. Nó biểu hiện thành lối 
sống vụ lợi , thực dụng và đi liền với lối sống đó 
là sự biến chất, thoái hóa, sa đọa về đạo đức, đi 
ngược lại với bản chất nhân đạo, tích cực và 
những giá trị nhân văn của xã hội ta. Đây thực sự 
là một trong những lực cân đối với sự phát triển xã 
hội, đối với việc đây nhanh quá trinh phát triển 
nên kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Kiểu định 
hướng giá trị đạo đức tiêu cực này tuy không phải 
là một hiện tượng xã hội phô biến, nhưng nó chính 
là một biểu hiện tiêu cực của cơ chế thị trường. Đó 
là định hướng mà chúng ta cần phải đấu tranh để 
gạt bỏ, để loại trừ tận gốc nhăm làm trong sạch, 
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lành mạnh hóa đời sống đạo đức xã hội, tạo tiền 
đề cho phát triên. 

Ở trên, chúng ta đã khẳng ‹ định, các giá trị đạo 
đức không bao giờ là những yếu tố “nhất thành bất 
biến”. Các giá trị đạo đức với những biểu hiện 
khác biệt nhau luôn từ một nên văn hóa này, một 
xã hội này di chuyển, thẩm thấu, ảnh hướng tới 
một nên văn hóa khác, một xã hội khác. Giá trị 
đạo đức vừa có tính chuẩn mực, lại vừa có tính 
mêm dẻo, linh hoạt và luôn vận động, biến đổi 
cùng với sự vận động, biến đối chung của đời 
sống kinh tế - xã hội. Chúng ta đang ở giai đoạn 
từng bước phát triển nền kinh tế thị trường, mà 
bản thân kinh tế thị trường lại luôn bao hàm trong 
nó cả hai mặt tích cực và tiêu cực. Bởi thế, định 
hướng giá trị đạo đức trong bối cảnh hiện tại này 
cũng vì thế mà biểu hiện thành những xu hướng 
khác nhau. Xu hướng giữ gìn bản sắc dân tộc, phát 
huy truyền thống và tạo lập những giá trị mới tốt 
đẹp hơn là xu hướng lấy các giá trị truyền thống 
trường tồn của con người Việt Nam như lòng yêu 
nước, tinh thần cộng đồng, tinh thần nhân ái, 
khoan dung, trọng nghĩa khí, yêu công lý, yêu lao 
động , trân trọng ý thức sáng tạo, v. V. làm nên 
tảng. Những giá trị đạo đức trường tồn đó của 
người Việt Nam đang tiếp tục được củng cố, duy 
trì và phát huy trong xã hội Việt Nam hiện đại như 
là sự nối tiếp truyền thống, sự khẳng định bản sắc, 
bản lĩnh của dân tộc Việt Nam, của con người và 
nền văn hóa Việt Nam. Nhưng trong bảng giá trị 
truyền thống đó đã xuất hiện những điều khác so 
với trước. Nên kinh tế thị trường theo kiểu phương 
Tây trước đây đã dẫn đến sự khủng hoảng về định 
hướng giá trị nói chung, định hướng giá trị đạo 
đức nói riêng, dẫn đến sự lấn át của những nhu 
cầu, động cơ vật chất so với những nhu cầu, động 
cơ văn hóa, đạo đức, dẫn đến sự xuất hiện chủ 
nghĩa hậu hiện đại, chủ nghĩa vị kỷ, xu hướng 
quay về tồn giáo, mê tín dị đoan và tình trạng 
xuống cấp về đạo đức nghiêm trọng. Chúng ta 
chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang 
nền kinh tế thị trường, tất cũng sẽ khó tránh khỏi 
có sự xuất hiện và tôn tại những kiểu loại định 
hướng giá trị đó, bên cạnh định hướng giữ gìn bản 
sắc dân tộc, kế thừa và phát huy các giá trị truyền 
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thống. Trong định hướng giá trị của mỗi cá nhân 
cũng có điểm khác trước. Chẳng hạn, cũng là khát 
vọng tự do, nhưng nếu như trước đây nội dung 
chính của nó là quyền tự do của cả dân tộc Việt 
Nam, là độc lập dân tộc, thì hiện nay giá trị tự do 
đó có chiều hướng bồ sung thêm nhiều ý nghĩa về 
quyền tự do của cá nhân, của mỗi công dân. Tự do 
đã trở thành một giá trị mang tính định hướng và 
là mục tiêu, là động lực của xã hội chúng ta. 
Tương tự, trong các quan niệm về tình yêu, hạnh 
phúc, bốn phận, nghĩa vụ, v.v., cũng có nhiều biến 
đổi. Trước đây, trong đời sống gia đình, giá trị 
tình nghĩa được đặt cao hơn giá trị tình yêu, nhưng 
ngày nay, giá trị tình yêu được đặt cao hơn hoặc 
bình quyền so VỚI giá trị tình nghĩa. Giá trị hạnh 
phúc cũng như vậy. Hạnh phúc không còn được 
coi chỉ là sự hy sinh không tính toán của cá nhân 
vì lợi ích của cộng đồng như quan niệm phố biến 
trước đây, mà bao hàm cả ý nghĩa gắn VỚI VIỆC cá 
nhân tìm thấy sự thỏa mãn nhiều nhất các nhu câu 
của mình trong xã hội, và do đó cũng cống hiến 
nhiều nhất cho xã hội. 

Vấn đề thang bậc của mỗi giá trị đạo đức trong 
hệ giá trị đạo đức cũng là vấn đề cần bàn đến khi 
chuyển đổi mô hình kinh tế kế hoạch hóa tập 
trung sang mô hình kinh tế thị trường. Với cơ chế 
thị trường thi khía cạnh thực dụng trong các mối 
quan hệ là điều khó tránh khỏi. Sự sòng phẳng, 
minh bạch trong hạch toán, “quan hệ làm ăn” theo 
kiêu “đôi bên cùng có lợi” là một yêu cầu cần 
thiết của kinh tế thị trường. Nhưng điều đó cũng 
dẫn đến những biểu hiện tiêu cực về mặt đạo đức 
ở một bộ phận trong xã hội. Lối sống coi trọng 
đồng tiền, “trước đồng tiền mọi người đều bình 
đẳng”, lấy đồng tiền làm thước đo mọi cái, kể cả 
phẩm giá con người, đặt quan hệ trao đôi theo 
kiều “tiền trao, cháo múc” lên trên cả tình nghĩa 
một cách lạnh lùng, thực dụng đã xuất hiện, thậm 
chí có xu hướng gia tăng khi chúng ta chuyển 

sang cơ chế thị trường. Lối sống đó đã dẫn đến sự 
-_ xối mòn một số chuẩn mực giá trị truyền thống 
vốn là nét đẹp trong đời sống đạo đức của người 
Việt Nam. 

Song, không phải chi có những mặt tiêu cực, 
cơ chế thị trường đang trở thành nền tảng vật chất, 
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cơ sở xã hội làm này sinh cùng với nó những giá 
trị đạo đức tích cực. Trong cơ chế này, mỗi chúng 
ta đều có điều kiện để phát huy sức lực, trí tuệ và 
khả năng sáng tạo của mình nhằm thực hiện tốt 
nhất nghĩa vụ của mình đối với xã hội và do đó, 
bản thân mình cũng có điều kiện để đạt tới hạnh 
phúc theo ý nghĩa đầy đủ và chân chính của phạm 
trù này. Điều cần nói ở đây là dù đã có sự xuất 
hiện, thậm chí đã có sự định hình của những quan 
niệm vê giá trị đạo đức mới, nhưng chúng ta 
không thể chấp nhận quan niệm cho rằng khi 
chuyển sang kinh tế thị trường và phát triển nó thì 
cần phải gạt bỏ những truyền thống đạo đức trước 
đây hoặc là đẩy các giá trị đạo đức truyền thống 
đó xuống thứ bậc dưới trong hệ giá trị. Đây là một 
thái độ phi khoa học, phản nhân văn. Một hệ 
thống đạo đức xã hội sẽ không thể phát triển nếu 
phủ nhận sạch trơn đạo đức truyền thống và 
không hướng vào mục tiêu ngày càng nhân đạo 
hóa con người, ngày càng phát triển và hoàn thiện 
con người. Phát triển tránh khỏi cội nguồn dân tộc 
thì nhất định sẽ lâm vào nguy cơ tha hóa. Đi vào 
kinh tế thị trường, hiện đại hóa đất nước mà xa rời 
những giá trị truyền thống sẽ làm mất bản sắc dân 
tộc, đánh mất bản thân mình, trở thành cái bóng 
mờở của người khác, của dân tộc khác G). 

Như vậy, có thể nói, trong bối cảnh chuyển đổi 
mô hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang mô 
hình kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà 
nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, các giá 
trị đạo đức cần phải được thẩm định, định hướng 
theo hệ giá trị Chân - Thiện - Mỹ, mang đậm tính 
nhân văn, trên cơ sở kế thừa và phát huy những 
giá trị truyền thống, bản sắc dân tộc, kết hợp với 
việc tiếp thu có chọn lọc những giá trị mang tính 
thời đại. Đây chính là hệ chuẩn thích ứng với cơ 
chế thị trường, là cơ sở định hướng cho hoạt động 
đạo đức của nhân cách, là tiêu chuẩn để xác định, 
đánh giá giá trị hành vị đạo đức và xây dựng nhân 
cách đạo đức trong quá trình phát triển kinh tế thị 
trường ở nước ta hiện nay. 


(3) Xem : Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung 
ương khóa VĨII, Hà Nội, 1993, tr 6 
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ÙNG với những thành tựu phát triển kinh 

tế thị trường theo định hướng xã hội chủ 

nghĩa, các lĩnh vực xã hội ở nước ta 
cũng được chú trọng phát triên và đạt được những 
tiến bộ nhất định. Từ những năm đầu của thập 
niên 90 trở lại đây, việc làm luôn luôn là vẫn đề 
xã hội bức xúc nhất ở nước ta. Đảng và Chính 
phủ đã có nhiều chủ trương lớn về việc làm như : 
Quyết định 176-HĐBT ; Quyết định 315-HĐBT 
về sắp xếp lao động trong các doanh nghiệp 


MỘT SỐ VÂN ĐỀ XÃ HỘI Nội (ỘM, 
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liên bang Đức, EC và Tiệp Khắc trước đây... 
Nhờ vậy, tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị 
giảm từ 9 đến 10% năm 1990 xuống còn 6,85% 
năm 1999. 

Công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình 
những năm qua đã có chuyển biến lớn. Vấn đề 
dân số - kế hoạch hóa gia đình đã trở thành một 
chương trinh, mục tiêu quốc gla, được tập trung 
ưu tiên ngày càng nhiều nguôn lực trong nước 
và ngoài nước. Mức đầu tư cho công tác dân số - 
kế hoạch hóa gia đình 
ngày một tăng : năm 
1995 so với năm 1990 
tăng 5,3 lần, năm 1999 
so với năm 1995 tăng 


NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỰC 52+ ve:sv»» 


ĐƯỜNG VINH SƯỜNG ° 


nhà nước ; Quyết định 109-HĐBT, Quyết định 
111-HĐBT về sắp xếp lao động khu vực hành 
chính.sự nghiệp và Nghị quyết 120-HĐBT về 
chủ trương, phương hướng, biện pháp giải quyết 
VIỆC. làm và thành lập Quỹ quốc gia về giải 
quyết việc làm. Thực hiện các quyết định trên, 
cùng với việc tạo cơ chế chính sách để thu hút 
lao động, trong 9 năm qua (1991 - 1999) nước ta 
đã giải quyết việc làm cho 9,5 triệu người, bình 
quân mỗi năm hơn l triệu người, trong đó từ 
năm 1996 - 1999 mỗi năm 1,2 triệu người. 
Trong số lao động được giải quyết việc làm có 
85 vạn lao động vào ngành công nghiệp (40 vạn 
vào khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài) ; 4,5 triệu vào các ngành dịch vụ và 
4,1 triệu vào các ngành nông, lâm, thủy hải 
sản... Số việc làm được giải quyết chủ yếu thông 
qua các chương trình 327, 730, 120 (về giải 
quyết việc làm), chương trình xóa đói giảm 
nghèo và các chương trình -giải quyết việc làm 
của các hội, đoàn thể quân chúng cũng như 
chương trinh viện trợ nhân đạo của Cộng hòa 


đôi vê nhận thức tư 
tưởng của nhân dân và 
sự quan tâm đầu tư của 
Chính phủ nên số cặp 
vợ chồng áp dụng các 
biện pháp tránh thai hiện đại đã tăng từ 60% 
(1991) lên 75% (1999), tỷ lệ sinh đã giảm 
từ 3,04% (1991) xuống còn 2,09% (1999), bình 
quân mỗi năm giảm 0,078% ; tỷ lệ tăng dân số 
năm 1998 là 1,72%, năm 1999 là khoảng 1,6%. 
Mạng lưới tổ chức làm công tác dân số - kế 
hoạch hóa gia đình từ trung ương đến địa 
phương được củng cố, hoàn thiện và cơ sở vật 
chất - kỹ thuật phục vụ cho công tác này được 
tăng lên đáng kể. Năm 1998, Việt Nam được 
Liên hợp quốc tặng giải thưởng về công tác 
dân số. 

Công tác xóa đói giảm nghèo đã được Nghị 
quyết 5 của BCHTƯ Đảng (khóa VII) năm 1992 
đề ra thành một chủ trương lớn. Đây là một chủ 
trương đúng đắn, hợp lòng dân nên đã trở thành 
phong trào sâu rộng trong quân chúng nhân dân 
và đã giúp các hộ nghèo đói giảm bớt khó khăn 
từng bước tự vươn lên để thoát khỏi cảnh đói 


* TS, Phó viện trưởng Viện Thông tin khoa học, Học viện 
Chính trị quốc gia Hỗ Chí Minh 
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nghèo hòa nhập với cộng đồng. Nghị quyết 
Đại hội VIII của Đảng xác định mục tiêu xóa 
đói giảm nghèo giai đoạn 1996 - 2000 là : 
“Giảm tỷ lệ nghèo đói trong tông số hộ của 
cả nước từ 20 - 25% xuống còn l0% vào 
năm 2000, bình quân giảm 300 000 hộ/năm”. 
Qua 7 năm (1992 - 1999) số hộ đói nghèo đã 
giảm được 1,6 triệu hộ (trung bình mỗi năm 
giảm được 25 - 30 vạn hộ) với khoảng gần 
_8 triệu người đói nghèo. Số xã nghèo đặc biệt 
khó khăn đang giảm dân, năm 1994 có 1 900 xã, 
năm 1998 còn l 715 xã và hiện nay chúng 
ta đang tập trung mọi nỗ lực vào giải quyết 
l 000 xã đặc biệt khó khăn ở các vùng sâu 
vùng xa... 

Công tác chăm sóc sức khỏe của cộng đồng 
những năm qua có xu hướng phát triên tốt. Nếu 
như năm 1990 tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuôi bị suy 
dinh dưỡng là hơn 50%, tỷ lệ chết của trẻ dưới 
1 tuổi là 4,6%, tuổi thọ trung bình là 64 tuổi, 
chiều cao trung bình của thanh niên là 1,60m thì 
đến năm 1999 các chỉ tiêu trên tương ứng là 
38,9% ; 3,9% ; 68 tuổi và chiều cao trung bình 
của thanh niên là 1,62m (Thái Lan và Nhật Bản 
là 1,65m). Đến nay về cơ bản chúng ta đã có thể 
thanh toán được một số bệnh như : bại liệt, uốn 
ván ở trẻ sơ sinh, phong và các bệnh rối loạn do 
thiếu ¡-ốt. Chất lượng khám chữa bệnh được cải 
thiện dần do trang thiết bị y tế được nâng cấp 
một bước ở tất cả các tuyến. Công suất sử dụng 
giường bệnh được nâng cao, nhiều cơ sở ở 
trung ương có công suất sử dụng 100%, ở tỉnh 
đạt 70 - 90%, ở huyện đạt 70%. Hiện nay đã có 
45/61 tỉnh, thành có bệnh viên y học dân tộc, 
35 bệnh viện của Bộ Y tế và các bộ, ngành ở 
trung ương đã được đầu tư cải tạo, nâng cấp, một 
số bệnh viện cấp tỉnh cũng được cải tạo hoặc 
xây dựng mới. Việc đa dạng hóa các hình thức 
chăm sóc sức khỏe của nhân dân đã bước đầu 
được thực hiện. Ví dụ như một số cơ sở khám, 
chữa bệnh tư nhân đã được xây dựng, tạo thuận 
lợi cho khám, chữa bệnh của nhân dân... 
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Phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước 
nhớ nguồn” được triển khai thực hiện sâu rộng 
trong nhân dân đã thu hút được mọi người, 
mọi cơ quan, tô chức tham gia vào các hoạt 
động từ thiện giúp đỡ người có công, người tàn 
tật, các nạn nhân chiến tranh... Đến nay đã có 
100% bà mẹ Việt Nam anh hùng được các đơn 
vị, tô chức nhận phụng dưỡng đến cuối đời ; 7,6 
vạn thân nhân của các liệt sĩ được đỡ đầu ; 124 
878 nhà tình nghĩa được tu sửa và xây dựng mới 
với tông trị giá gần 562 tỉ đồng. Các đơn vị, cá 
nhân đã lập được 312 200 số tiết kiệm với gần 
111 tỉ đồng tặng các gia đình chính sách có khó 
khăn, quỹ “đền ơn đáp nghĩa” trong cả nước đến 
năm 1999 đã có nguôn kinh phí hàng chục tỉ 
đồng... Các hoạt động trên đã góp phần cải thiện 
một bước đời sống các gia đình hưởng chính 
sách ưu đãi... 

Công tác phòng chống các tệ nạn xa hội cũng 
đạt được những tiến bộ quan trọng. Thông qua 
Chương trình 06 về phòng chống ma túy và 
Chương trình 05 về phòng chống tệ nạn mại 
dâm, chúng ta đã thu được những kết quả nhất 
định. Đến nay về cơ bản đã xóa bỏ được thói 
quen trồng cây thuốc phiện. Diện tích trồng 
thuốc phiện từ 15 500 ha năm 1990 - 1991 đã 
giảm xuống còn 440 ha năm 1997 - 1998 năm 
rải rác ở các vùng núi cao hẻo lánh. Tính đến hết 
tháng 10-1999 chúng ta đã bắt giữ 47 800 đối 
tượng buôn bán, vận chuyển và tàng trữ trái 
phép các chất ma túy, đã xét xử 13 000 đối 
tượng và tử hình 78 bị can. Chúng ta cũng đã 
triệt phá được 6 400 ô mại dâm, bắt 5 400 chủ 
chứa môi giới và đã xét xử 3 040 bị cáo, đã giúp 
đỡ 3 vạn người sa ngã, nghiện hút hoàn lương... 
Các hoạt động văn hóa - thông tin, thể dục - thể 
thao... đã phát triển mạnh, đúng hướng và từng 
bước phục vụ có hiệu quả công, cuộc đổi mới và 
các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của đất 
nước... 

Tuy nhiên, tốc độ phát triển của các lĩnh vực 
xã hội vẫn chậm hơn so với tốc độ phát triển 
kinh tế. Hơn nữa, trong các lĩnh vực xã hội hiện 
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đang còn nhiều vấn đề rất bức xúc cần phải được 
xem xét phân tích để tìm ra giải pháp khắc phục. 
Dưới đây, chúng tôi xin đề cập một số vấn đề xã 
hội được xem là bức xúc nhất hiện nay : 

1 - Tình trạng không có việc làm đang là vẫn 
đề kinh tế - xã hội gay gắt và bức xúc nhất hiện 
nay. Từ 1996 - 2000, mỗi năm nước ta có 
khoảng 1,25 triệu lao động tăng thêm nhưng số 
việc làm mới tạo ra vẫn thấp hơn số lao động 
tăng thêm. Ở khu vực nông thôn hiện có 
khoảng 27,5 triệu lao động trong lĩnh vực nông, 
lâm, ngư nghiệp chiếm 82% lực lượng lao động 
nông thôn. Trong khi đó nhu cầu sản xuất chỉ 
cần 19,5 triệu lao động, dư thừa 8 triệu lao động. 
Nếu cộng thêm khoảng l triệu lao động ngành 
nghề ở nông thôn không có việc làm thì con số 
không có việc làm ở nông thôn lên tới 9 triệu lao 
động. Mặt khác, tỷ lệ sử dụng thời gian lao động 
ở nông thôn chỉ đạt ở mức 68%, đặc biệt có 
những vùng thời gian nhàn rối trong năm lên 
đến 4 - 5 tháng/năm. Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực 
thành thị còn cao (6,85%). Trong các doanh 
nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài, số người không có việc làm chiếm 
khoảng 10%, nếu tính cả số người không có việc 
làm trọn ngày, trọn tuần thì con số đó lên 
khoảng 20 - 25% ; nhiều doanh nghiệp nhà nước 
đang dư thừa trên 30% lao động... Trong 9 năm 
qua q291- 1999), số người được giải quyết việc 
làm chủ yếu là do nhân dân tự tạo ra. Việc tuyển 
vào cơ quan, doanh nghiệp nhà nước và các 
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ 
chiếm 10% tổng số lao động được giải quyết 
việc làm. Rõ ràng vấn đề giải quyết việc làm 
đang là vấn đề nôi cộm và bức xúc nhất hiện nay. 

2 - Tỷ lệ tăng dân số tuy có giảm nhưng mức 
giảm chưa vững chắc. Hiện đang có 32 tỉnh, 
thành với số dân 45,2% dân số cả nước có tỷ lệ 
sinh cao hơn mức bình quân chung, đặc biệt là 
18 tỉnh với 21% dân số cả nước vẫn còn tỷ lệ 
tăng dân số trên 2%. Tình trạng di dân tự do từ 
nông thôn vào thành phố, từ các tỉnh miền núi 
phía Bắc và miền Trung vào các tỉnh phía Nam 
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diễn ra với quy mô lớn. Số người đổ về 
thành phố kiếm sống ngày càng tăng. Chỉ tính 
riêng Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đã lên tới 40 - 
50 vạn người. Tình trạng trên đã gây thêm 
khó khăn về bảo đảm trật tự, trị an cũng như quá 
tải về bảo đảm các dịch vụ xã hội ở một số 
thành phố. 

3 - Các tệ nạn và tiêu cực xã hội chưa thuyên 
giảm mà còn có những diễn biến phức tạp hơn. 
Tệ nạn buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử 
dụng ma túy diễn ra với quy mô, mức độ và tính 
chất ngày càng phức tạp, thủ đoạn ngày càng 
tinh vi, xảo quyệt. Nạn mại dâm vẫn đang phát 
triển theo chiều hướng phức tạp, các. hành vi 
xâm phạm và bóc lột trẻ em, buôn bán phụ nữ 
qua biên giới vẫn chưa giảm. Số người bị nhiễm 
HIV/AIDS tăng lên tới mức đáng lo ngại. Cùng 
với các tệ nạn xã hội là các hiện tượng tiêu cực 
như tham nhũng, xuống cấp về đạo đức, lối 
sống, tha hóa về tư tưởng... đang là những vấn 
đề xã hội nổi cộm. 

4 - Cơ sở vật chất của các ngành y tế, văn 
hóa, giáo dục đang ở tình trạng thấp kém, đặc 
biệt là ở các tuyến tỉnh, huyện. Hiện nay, mức 
đầu tư đề đôi mới trang thiết bị y tế cho hai 
tuyến tỉnh và huyện mới chỉ bảo đâm từ 30 - 
40% nhu cầu thực tế, kinh phí cho y tế cơ sở cấp 
xã mới bảo đảm được khoảng 8% so với nhu 
cầu. Ngay ở hai tuyến y tế chuyên sâu Hà Nội 
và TP Hồ Chí Minh mỗi trung tâm cần khoảng 
125 triệu USD cho giai đoạn 1996 - 2000 nhưng 
thực tế mới chỉ đầu tư được khoảng 400 tỉ VNĐ 
đạt 12% so với yêu cầu... Đầu tư cho giáo dục 
tuy đã được quan tâm, song vẫn còn ở mức thấp, 
cơ sở vật chất phục vụ giáo dục còn thiếu 
nghiêm trọng. Tình trạng giảng chay, học chay 
đang còn phô biến ở tất cả các cấp học ; thất 
học, tái mù chữ đã lại xuất hiện ở một số nơi... 

5 - Công tác quản lý nhà nước đối với các 
lĩnh vực xã hội còn nhiều yếu kém. Đến nay, 
quy hoạch tổng thê phát triển các lĩnh vực xã hội 
vân chưa được ban hành. Các văn bản pháp quy 
chưa đồng bộ, chưa có một hệ thống cơ chế 
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chính sách thích hợp để khuyến khích phát triển. 
Công tác kiểm tra, kiếm soát còn bị coi nhẹ chưa 
được tăng cường. 

Những tồn tại trên có thể do một số nguyên 
nhân chủ yếu sau đây : 

- Chưa có sự nhận thức thống nhất và sâu sắc 
về quan điểm phát triển kinh tế phải đi đôi với 
giải quyết các vấn đề xã hội. Trên thực tế các 
vấn đề xã hội thường chưa được xem xét đầy đủ, 
toàn diện và giải quyết đồng thời với các vấn đề 
kinh tế. Trong một số dự án phát triển kinh tế 
phần chi cho phát triển các lĩnh vực xã hội chưa 
được coi trọng đúng mức. 

- Trong một số trường hợp chúng ta còn bị 
động trước những tác động tiêu cực của cơ chế 
thị trường vào các lĩnh vực xã hội. Sự phân hóa 
trong xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường là 
không tránh khỏi. Động cơ lợi nhuận, khuynh 
hướng thương mại hóa có những tác động không 
nhỏ vào các lĩnh vực xã hội. 

- Chúng ta chưa có một hệ thống cơ chế 
chính sách thích hợp để khai thác mọi tiềm năng 
và nguồn lực vào phát triển các lĩnh vực xã hội. 
Trên thực tế thường có quan niệm cho rằng các 
lnh vực xã hội là thuộc phạm vi của Nhà nước, 
do Nhà nước đảm nhận từ đó chỉ biết trông chờ, 
ý lại vào Nhà nước, phó mặc cho Nhà nước... 

- Trong quá trình chuyển dịch cơ cấu sản 
xuất và cơ cấu đầu tư những năm qua cũng đã 
bộc lộ nhiều bất cập ảnh hưởng trực tiếp đến việc 
giải quyết các vẫn đề xã hội. Trong 10 năm qua, 
sản xuất công nghiệp tăng khá nhưng tỷ lệ lao 
động trong các ngành công nghiệp và xây dựng 
cơ bản lại có xu hướng giảm (13,6% năm 199] 
xuống 12,5% năm 1999). Sở đĩ có tình trạng 
trên là do đầu tư vào các ngành công nghiệp 
nặng cần nhiều vốn nhưng lại sử dụng ít lao 
động tăng nhanh (2,34 lần so với mức tăng toàn 
ngành công nghiệp 1,88 lần). Các ngành sử 
dụng nhiều lao động như dệt, may, giày da, 
điện tử, chế biến lương thực... thì mức tăng đầu 
tư lại chậm hơn mức tăng chung của toàn ngành 
công nghiệp (1,34 lần so với 1,88 lần). Khu 
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vực dịch vụ chưa được tập trung phát triển, tỷ lệ 
lao động dịch vụ trên 10 000 dân của nước ta 
thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực 
(Việt Nam 468, Thái Lan I 688, Phi-lip-pmn 1 627, 
In-đô-nê-xi-a 1 540, Ma-lay-xI-a 2 145...) 

- Vấn đề xã hội hóa trong y tế, văn hóa, giáo 
dục, thể dục - thể thao... còn chậm cả trong nhận 
thức cũng như trong cơ chế chính sách, tổ chức 
điều hành thực hiện ở các cấp. Cơ chế quản lý, 
đầu tư kinh phí các ngành y tế, văn hóa, giáo 
dục, thể dục - thể thao chưa được sửa đối phù 
hợp với điều kiện của cơ chế thị trường... 

- Quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực xã 
hội còn nhiều yếu kém. Các vụ việc tiêu cực và 
tệ nạn xã hội chưa được phát hiện và xử lý kịp 
thời, hoặc nếu được phát hiện thì xử lý lại chưa 
nghiêm, chưa dứt điểm... 

Các linh vực xã hội là những linh vực rất 
nhạy cảm và tế nhị, có liên quan đến nhiều lĩnh 
vực khác của đời sống xã hội. Giải quyết các 
lĩnh vực xã hội thực sự là một công việc phức 
tạp đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ của 
nhiều cấp, nhiều ngành và phải rất đồng bộ. 
Dưới đây, chúng tôi xin kiến nghị một số giải 
pháp chủ yếu : 

- Việc giải quyết các vấn đề xã hội phải được 
tiễn hành đồng bộ, phải kết hợp ngay từ đầu phát 
triển kinh tế đi đôi với giải quyết các vấn đề xã 
hội. Trong mỗi phương án phát triên kinh tế - xã 
hội dù ở cấp quốc gia hay ở từng địa phương cụ 
thể phải luôn quán triệt quan điểm hiệu quả kinh 
tế và hiệu quả xã hội là thước đo cơ bản. Mỗi sự 
tăng trưởng kinh tế phải góp phần thiết thực vào 
việc tạo nên sự tiến bộ và công băng xã hội cũng 
như sự tiến bộ xã hội là điều kiện, tiền đề cho 
tăng trưởng và phát triển kinh tế. Việc giải quyết 
một vấn đề dù là kinh tế hay xã hội, dù ở cấp vĩ 
mô hay vi mô, dù là Nhà nước hay tập thê, cá 
nhân tiến hành đều phải đặt trong một tông thể 
các mối quan hệ kinh tế - xã hội và phải giải 
quyết đồng bộ... 

- Cần nhận thức và tôn trọng quyền được lao 
động kể cả quyền làm thuê cho các thành phần 
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kinh tế đối với cả lao động thành thị cũng như 
lao động nông thôn. Trên thực tế hình thức lao 
động nông thôn làm thuê đã và vẫn tôn tại khách 
quan nhưng chưa được xã hội thừa nhận và tôn 
trọng, đó là điều không bình thường. Về bản 
chất, lao động nông thôn làm thuê trong các 
trang trại hay trong các nông hộ không khác 
công nhân làm thuê trong các công xướng. Vì 
vậy, cần phải tôn trọng và bảo vệ quyền lợi cho 
người nông dân làm thuê cũng giống như những 
người công nhân làm thuê. Điều này sẽ tạo điều 
kiện để thu hút đầu tư cho phát triển sản xuất 
hàng hóa trong nông nghiệp, nông thôn, là tiền 
đề tạo thêm việc làm, hạn chế luồng di dân từ 
nông thôn ra thành phố. 

- Phát triển các lĩnh vực xã hội là sự nghiệp 
của toàn dân, của mọi thành phần kinh tế. Trên 
thực tế vấn đề việc làm, xóa đói giảm nghèo... 
khi được từng người dân nhận thức đúng và có 
quyết tâm cao cộng với sự giúp đỡ định hướng 
của Nhà nước sẽ tạo nên một phong trào rộng 
khắp và đạt hiệu quả cao. “Nhà nước và nhân 
dân cùng làm” là một phương châm rất đúng 
đắn và hiệu quả trong phát triên các lĩnh vực xã 
hội. Vì vậy, cần phải triển khai mạnh mẽ chủ 
trương xã hội hóa trong phát triển các lĩnh vực 
xã hội nhằm khai thác mọi tiềm năng, nguôn lực 
xã hội vào phát triển lĩnh vực này. Nhà nước cần 
có cơ chế, chính sách khuyến khích các khu vực 
kinh tế ngoài quốc doanh tham gia cung cấp các 
dịch vụ y tế, văn hóa, giáo dục, thể dục - thể 
thao, giới thiệu việc làm... Mở rộng đi đôi với 
quản lý tốt các mô hình trường học tư, bệnh viện 
tư, dạy nghề tư, các cơ sở thể dục - thể thao tư 
nhân... Khuyến khích phát triển loại hình doanh 
nghiệp công ích ở tất cả các thành phần kinh tế, 
tạo một cơ chế đặc thù cho loại doanh nghiệp 
này hoạt động. 

- Tiếp tục điều chỉnh cơ cấu đầu tư theo 
hướng phát triển mạnh các ngành cần ít vốn 
nhưng thu hút nhiều lao động, tăng cường đầu tư 
phát triển khu vực dịch vụ ; ưu tiên, khuyến 
khích các dự án đầu tư nước ngoài vào các 
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ngành, các lĩnh vực có khả năng thu hút nhiều 
lao động và vào phát triển nông nghiệp, nông 
thôn. Thực hiện đồng bộ chương trình chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo 
hướng tăng nhanh công nghiệp chế biến và dịch 
vụ, phát triên mạnh ngành nghề trong nông thôn 
nhằm tạo ra nhiều việc làm tại chỗ. Nhà nước 
cần mở rộng diện cho nông dân Vay ' vốn để giải 
quyết việc làm, mở rộng Quỹ quốc gia về giải 
quyết việc làm... 

- Phát triển mạnh các trung tâm đào tạo và 
giới thiệu việc làm, mở rộng hợp tác lao động 
quốc tế. Hiện nay, số lao động được đào tạo chỉ 
chiếm 18% tông số lao động làm việc trong nền 
kinh tế quốc dân. Ở các nước phát triển tỷ lệ hợp 
lý giữa công nhân kỹ thuật trên tổng số trung 
cấp chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học là 7/3, 
trong khi đó ở nước ta tỷ lệ này là 5,8/4,2. Thực 
tế đó cho thấy chúng ta đang thiếu nhiều lao 
động kỹ thuật. Đây sẽ là một khó khăn không 
nhỏ. Hơn nữa trong điều kiện hiện nay không 
phải cứ có sức lực tốt là có việc làm mà còn phải 
có trí lực tốt. Việc phân công lao động quốc tế 
cũng đặt ra yêu cầu như vậy. Do đó đào tạo nghề 
cho người lao động là một điều kiện để bảo đảm 
có việc làm. 

- Tăng cường giáo dục chính trị - tư tướng, 
nâng cao đời sống văn hóa - tinh thần cho nhân 
dân, nhất là thanh thiếu niên. Đổi mới nội dung, 
hinh thức các hoạt động xã hội và sinh hoạt tập 
thể để thu hút thanh thiếu niên vào các hoạt 
động lành mạnh, có tổ chức. Các hình thức lễ 
hội truyền thống, các thỏa ước tập thể, các hoạt 
động văn hóa quần chúng cần được định hướng 
và khuyến khích phát triển. 

- Tăng cường quản lý nhà nước đối với các 
lĩnh vực xã hội, thực hiện quản lý bằng luật bảo 
đảm công bằng, nghiêm minh ; đồng thời phát 


'động phong trào toàn dân tham gia quản lý xã 


hội. Đẩy mạnh hoạt động của các đoàn thể quần 
chúng, các tô chức chính trị - xã hội, thực hiện 
phối kết hợp mọi lực Tượng nhằm giải quyết 
từng bước, có trọng điểm những vấn đề xã hội 
đang nôi cộm hiện nay. 
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THÙA THIÊN - HUẾ VUDT GIAN LA0, 
VŨNG VÀNG TIẾN VÀ0 THỜI KỲ PHÁ Ì TRIỂN MớI 


ỈNH Thừa Thiên - Huế nằm ở vị trí 

trung độ của cả nước, trên trục giao 

thông chính Bắc - Nam. Dân số của 
tỉnh (năm 1999) là 1 060 000 người. Diện tích 
tự nhiên trên 500 000 ha, trải dài 127 km theo 
"hướng từ Bắc vào Nam, rộng trung bình 
60 km từ Đông sang Tây. Trong không gian 
hẹp đó, núi chiếm 70% diện tích tự nhiên, còn 
lại là đồng bằng ven biển cùng với bôn địa, 
vùng trũng và đầm phá. Ven biển còn có 
những vũng, vịnh có thể xây dựng cảng biển, 
có điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế 
tổng hợp biển trong đó nhiều loại hải sản có 
giá trị kinh tế như tôm hùm, cá chim, cá thu... 

Về phương diện kinh tế, Thừa Thiên - Huế 
có những thế mạnh nhất định. Chẳng hạn, đê 
phát triên công nghiệp, tỉnh có một trữ lượng 
khoáng sản phi kim loại khá lớn, như đá vôi, 
đã granít, sa khoáng titan, cao lanh, bentonit, 
pyrít... Diện tích nông nghiệp 50 000 ha. Đất 
trống đổi trọc lên tới 165 500 ha, một tiềm 
năng lớn để xúc tiến việc trồng cây gây rừng, 
phát triển cây công nghiệp. 

Đặc biệt, tiềm năng du lịch rất lớn với quần 
thể di tích cố đô Huế, một di sản văn hóa nhân 
loại. Ngoài ra còn có cảnh quan thiên nhiên kỳ 
thú như sông Hương, núi Ngự, đèo Hai Vân, 
cửa Thuận An, bãi biển Lăng Cô, và còn có 
hàng trăm chùa chiền với kiến trúc dân tộc 
độc đáo được du khách quốc tế ngưỡng mộ. 

Thừa Thiên - Huế gắn liền với các trục giao 
thông chính có cảng Thuận An, sân bay 
Phú Bài ; là một trong ba địa bàn chủ yếu của 
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vùng kinh tế trọng điểm miền Trung ; là trung 
tâm văn hóa - du lịch của cả nước, trung tâm 
giáo dục đào tạo khu vực miền Trung. Triển 
vọng hợp tác và đầu tư quốc tế ngày càng mở 
rộng. Bên cạnh những thuận lợi cơ bản về 
chính trị tư tưởng và an toàn xã hội, những thế 
mạnh tương đối về kinh tế - xã hội nói trên là 
những tiềm năng to lớn của Thừa Thiên - Huế. 

Khó khăn lớn nhất của tỉnh là sự biến đổi 
thất thường của khí hậu và thời tiết trên một 
vùng địa lý không bình thường. Các sông 
chính của Thừa Thiên - Huế là sông Hương, 
sông Bồ, sông Ô Lâu, sông Truôi. Mùa mưa 
trùng với mùa bão lớn từ tháng 8 đến tháng 11 
với lượng mưa trung binh từ 2 500 - 2 700mm, 
thường gây ra lũ lụt, ngập úng nghiêm trọng, 
mùa khô lại trùng với mùa gió tây, khô nóng 
từ tháng 3 đến tháng 7, mưa ít, lượng bốc hơi 
lớn, gây khô hạn nghiêm trọng, nước mặn 
xâm nhập vào hạ lưu các sông và đi sâu vào 
đất liền. Có thể nói, Thừa Thiên - Huế là nơi 
hội đủ các điều kiện bắt lợi về thời tiết và khí 
hậu của cả nước. Vụ lũ lụt đặc biệt lớn cuối 
1999 vừa qua là một trường hợp điển hình, 
khiến năm này trở thành một năm có 
nhiều khó khăn và thử thách nhất trong nhiều 
năm qua. 

Tuy nhiên 1999 cũng thể hiện rõ năng lực 
và hiệu quả vận dụng các chủ trương chính 
sách của Đảng và Nhà nước trên tất cả các lĩnh 
vực đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế 
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đó, đáng chú ý là sản xuất công nghiệp tăng 
19,4%, lương thực quy thóc đạt hơn 230 000 
tấn, cao nhất từ trước tới nay. Chương trình 
trồng rừng, đánh bắt thủy sản xa bờ được 
khẳng định và tiếp tục đầu tư mở rộng. Du 
lịch, dịch vụ. có những chuyển biến rõ nét. 
Hoạt động đối ngoại và kinh tế đối ngoại có 
nhiều cố gắng đáng kể. Xuất khâu đạt 
28,8 triệu USD, tăng 17,8% so với năm 1998. 
Việc sắp xếp doanh nghiệp nhà nước và 
chuyển đổi hợp tác xã nông nghiệp, thu được 


kết quả bước đầu. Lĩnh vực văn hóa - xã hội. 


đạt những thành tựu đáng kể. Chương trình 
xóa đói giảm nghèo được đấy mạnh, tạo việc 
làm cho gần 6 000 lao động, tăng cường đầu 
tư cho 15 xã đặc biệt khó khăn và 27 xã nghèo 
khác. Cuộc vận động xây dựng ' 'Quỹ đền ơn 
đáp nghĩa” được triển khai tốt. Quốc phòng an 
ninh được giữ vững, chính trị - xã hội ô ổn định. 
Trong đợt bầu cử Hội đồng nhân dân ba cấp 
vừa qua, 99,95% cử tri đã đi bầu đại biểu của 
mình trong điều kiện hết sức khó khăn sau lũ 
lụt. Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đẳng 
được triển khai nghiêm túc, đạt yêu cầu của 
Trung ương và Bộ Chính trị đề ra. 

Nhìn chung, kinh tế xã hội năm 1999 có sự 
chuyển biến tương đối toàn diện, đạt nhiều 
thành quả quan trọng. Tuy nhiên, trận lũ lụt 
lịch sử đầu tháng 11 và đầu tháng 12-1999 đã 
gây thiệt hại đặc biệt lớn, ước giá trị thiệt hại 
1 780 tỉ đồng, tương đương trên 87% giá trị 
GDP năm 1998. Chỉ tính đến 7-1 1-1999 Thừa 
Thiên - Huế đã có tới 366 người trong tông số 
615 người chết và mất tích của 7 tỉnh miền 
Trung bị lũ lụt. Hạ tầng kỹ thuật toàn tỉnh bị 
tàn phá nặng nề, môi trường môi sinh bị hủy 
hoại nghiêm trọng, chứa đựng nhiều nguy cơ 
chưa thể lường hết được. Những hậu quả đó 
phải có thời gian lâu dài và đầu tư nhiều công 
sức mới dần dần khắc phục được. 

Mặc dù gặp những thách thức vô cùng to 
lớn, nhân dân toàn tính đã vùng đứng dậy tự 
cứu mình cùng với sự giúp đỡ tận tình của cả 
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nước và bạn bè quốc tế ; tốn thất được hạn chế 
một phần và đời sống nhân dân đang từng 
bước được ổn định. 

Bên cạnh những thành tựu và những cố 
gắng vượt bậc nói trên, kinh tế xã hội Thừa 
Thiên - Huế còn bộc lộ những tồn tại và yếu 
kém, như cơ cấu kinh tế chuyển biến chậm, 
việc khôi phục và phát triển tiểu thủ công 
nghiệp và ngành nghề trong nông nghiệp chưa 
có định hướng rõ ràng. Việc chuyển đổi vật 
nuôi còn chậm, chưa đưa chăn nuôi trở thành 
một ngành ngang tầm với trồng trọt và hơn 
nữa du lịch - dịch vụ chưa xứng với tiềm năng 
của tỉnh, hiệu quả đầu tư một số chương trình, 
dự án còn thấp. 

Nhìn lại quá khứ để vững bước tiến về 
tương lai. Cũng như cả nước, năm 2000 có 
nhiều ý nghĩa trọng đại, là năm cuối của kế 
hoạch 1996 - 2000, và năm bản lề của thời kỳ 
2001 - 2005. Tuy nhiên nếu như năm 1999 chỉ 
có nhiệm vụ gối đầu và phát triển, thì 
năm 2000 phải tập trung cho khôi phục và 
phát triển. Do hậu quả nặng nề của lũ lụt nên 
nhiệm vụ khôi phục và phát triển không chỉ là 
trọng tâm của năm 2000, mà còn xuyên suốt 
thời kỳ 2001 - 2005. 

Với định hướng chỉ đạo trên, năm 2000, 
Thừa Thiên - Huế tập trung vào các chương 
trình và nhiệm vụ chủ yếu sau đây : 

Chương trình khắc phục hậu quả lũ lụt : 
Toàn tỉnh sẽ hết sức cố gắng đề nhanh chóng 
khôi phục kinh tế - xã hội ở mức trước lũ và 
có bước phát triển cao hơn. Từng bước ổn định 
sản xuất, bảo đảm đời sống không để bất cứ 
người dân nào bị đói rét. Giúp đỡ nhân dân 
nhanh chóng xây dựng lại nhà cửa bị trôi, sập, 
khôi phục hệ thống hạ tầng chủ yếu, đặc biệt 
là thủy lợi, giao thông, hồ ao nuôi trồng thủy 
sản, quy hoạch và bố trí lại dân cư tại những 
vùng thường xuyên bị lũ lụt uy hiếp, xử lý tình 
trạng ô nhiễm môi trường sinh thái. Có giải 
pháp đồng bộ, cơ bản lâu dài để đối phó, giảm 
nhẹ tác hại của thiên tai. 


4I 
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Chương trình phát triển cây công nghiệp : 
Cố gắng thực hiện thâm canh tốt diện tích 
4 650 ha cây mía hiện phân bố trên 7 huyện. 
Tiếp tục xây dựng một đến hai vùng mía 
chuyên canh, mỗi nơi từ 500 ha trở lên, nhằm 
đạt 8 000 ha trồng mía, bảo đảm đủ nguyên 
liệu cho các nhà máy đường, quy hoạch 
10 000 - 12 000 ha cho giai đoạn sau. Tiếp tục 
mở rộng hợp lý diện tích cây cao su. Có chính 
sách khuyến khích và tạo điều kiện phát triển 
cây cà phê ở A Lưới, dự kiến đạt 600 - 700 ha 
năm 2000. 

Chương trình trông rừng : Sau lũ lụt 1999, 
công tác trồng rừng ở Thừa Thiên - Huế trở 
thành một nhiệm vụ vô cùng bức xúc. Tiếp 
theo kế hoạch trồng 2 500 ha năm 1999 (thực 
hiện 2 200 ha), năm 2000 tỉnh đưa ra kế hoạch 
3 000 ha và phấn đấu vượt mức. Bảo vệ và 
chăm sóc hơn 10 000 ha rừng đã trồng. Tiếp 
tục thực hiện tốt chủ trương “đóng cửa rừng”, 
phát động nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ 
phong trào Tết trồng cây ; bên cạnh việc đẩy 
mạnh trồng rừng tập trung, cố gắng duy trì 
phong trào trồng cây phân tán (năm 1999 
trồng 7 triệu cây phân tán) tăng cường công 
tác kiểm lâm, xử lý nghiêm khắc những vụ 
phá rừng. 

Chương trình phát triển du lịch - dịch vụ : 
Tổ chức tốt các hoạt động nhân các ngày lễ 
lớn của cả nước nhằm thu hút khách đến Huế. 
Đặc biệt chuẩn bị tốt “Festival Huế 2000” sẽ 
diễn ra từ ngày 8 đến ngày 19-4-2000 tại Huế, 
một lễ hội quy mô chưa từng có, không chỉ có 
văn hóa - nghệ thuật truyền thống đặc sắc Huế 
mà còn có giao lưu với văn hóa đặc sắc của 
Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và văn hóa của 
nhiều vùng trên cả nước và có cả giao thoa với 
văn hóa Pháp qua một số chương trình độc 
đáo. “Festival Huế 2000” nhằm thực hiện các 
nội dung nêu trên của bản thân lễ hội, đồng 
thời nhằm đạt tới những mục đích xa hơn. Đó 
là thông qua lễ hội mà thử nghiệm và bôi bổ 
năng lực tổ chức xây dựng các phương án khả 
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thi để đi đến xây dựng thành phố Huế thành 
một thành phố Festival của cả nước trong 
tương lai không xa. 

Về dịch vụ, đầu tư có trọng điểm một số 
doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả. Đặc biệt 
chú trọng dịch vụ sản xuất ngư nghiệp và du 
lịch. Tiếp tục nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật, 
tạo ra sản phẩm mới, đa dạng hóa các loại 
hình dịch vụ. 

Chương trình xóa đói giảm nghèo : Tính 
đến cuối tháng 10-1999, toàn tỉnh còn có 42 
xã đối nghèo. Sau lũ, tỷ lệ đói nghèo tắng 
thêm 20%. Mục tiêu chương trình xóa đối 
giảm nghèo 2000 là giảm đói nghèo xuống 
còn 15 - 16%. Vì vậy, cần tiếp tục giải quyết 
những vấn đề bức xúc của xã hội, thực hiện 
lồng ghép các chương trình, dự án trên 
địa bàn. 

Bảo đảm các nguồn vốn đầu tư cho chương 
trình năm nay cao hơn 1999, quan tâm các xã 
và các hộ tái nghèo sau lũ gồm 426 320 nhân 
khẩu, trên 13 000 hộ bị trôi nhà hoặc bị sập. 
Tăng số vốn cho người nghèo vay với tổng giá 
trị 30 tỉ đồng ; giảm học phí cho 11 000 học 
sinh. Đẩy mạnh hỗ trợ y tế ; đầu tư cho các dự 
án khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, 
tiếp tục đây mạnh công tác định canh, định cư. 

Về nông nghiệp và kinh tế nông thôn : 
Trước hết cần xác định quan niệm sản xuất 
nông nghiệp phải đồng bộ từ sản xuất đến chế 
biến, tiêu thụ, không để các khâu trung gian 
gây cần trở. Đối với Thừa Thiên - Huế, cũng 
như các tỉnh miền Trung, đầu tư cho thủy lợi 
là vấn đề sinh tử của người nông dân ở đây. 
Điều này càng trở nên nối bật và bức xúc sau 
lũ lụt. Trên tỉnh thần đó, tỉnh chủ trương khôi 
phục nhanh chóng hệ thống thủy lợi, ốn định 
diện tích lúa cả năm đạt 48 500 ha, phần đấu 
đạt sản lượng quy thóc trên 220 000 tấn. Phát 
triển rau màu và thực phẩm ngắn ngày. đấy 
mạnh chăn nuôi. Về thủy sản, hiện cả tỉnh có 
khoảng 30% số dân làm nghề đánh bắt nuôi 
trông và chế biến thủy sản. Sản lượng 
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năm 1999 đạt 18 000 tấn (con số kế hoạch). 
Riêng sản phẩm qua chế biến và xuất khẩu đạt 
13 triệu USD. Một bước ngoặt tỉnh phấn đấu 
trong nhiều năm cho đến năm 1999 mới đạt 
được là đã có đội tàu đánh bắt xa bờ với 
46 chiếc, mỗi chiếc từ 80 - 150 CV. Năm 2000 
sẽ đưa diện tích nuôi tôm lên 1 700 ha, tăng 
cường đội tàu, tăng vốn cho vay để ngư dân 
khôi phục các phương tiện đánh bắt, nuôi 
trồng và chế biến. 

Vê công nghiệp : Tạo mọi điều kiện cho 
các doanh nghiệp ổn định sản xuất, chú trọng 
các sản phẩm đang có năng lực sản xuất như 
bia, thủy sản đông lạnh, đường, bao bì, gạch 
men, sứ, xi măng, dệt may... Kiên quyết sắp 
xếp lại các doanh nghiệp theo hướng nâng cao 
sức cạnh tranh và hiệu quả kinh tế. Theo quy 
hoạch, tập trung xây dựng khu đô thị mới 
Chân Mây - khu đô thị phát triển dịch vụ công 
nghiệp phía Bắc khu Vĩ Dạ - Phú Thượng, 
Tân Mỹ, Thuận An ở phía Đông khu công 
nghiệp : Phú Bài ở phía Nam ; hình thành 
chuỗi đô thị phát triển men theo quốc lộ 1A và 
sông Hương. Cùng với Dung Quất, Liên 
Chiểu, khu công nghiệp - thương mại - dịch 
vụ và cảng Chân Mây là tiền đề quan trọng tạo 
sức hấp dẫn cho Thừa Thiên - Huế và các tỉnh 
miền Trung phát triền đi lên. 

Về đầu tư : Tập trung vốn cho các chương 
trình, dự án trọng điềm đã khởi công của tỉnh, 
ưu tiên đầu tư mới cho các dự án có hiệu quả 
kinh tế, giải quyết nhiều việc làm ; chú trọng 
cơ sở hạ tầng khu vực nông thôn, miền núi, 
đặc biệt là thủy lợi, xây dựng hô chứa nước. 
Quan tâm đầu tư cho lĩnh vực giáo dục, y tế. 
Khởi công xây dựng một số công trình mới 
như nhà máy bánh Huế, đường Phú Bài - Vinh 
Phú, cầu Gia Hội, cầu Chợ Dinh, cầu Khe 
Tre... Hoàn thành thủ tục để khởi công một số 
dự án mới như cầu cảng số 1 ở Chân Mây, hệ 
thống thủy lợi hạ lưu hô Truôi, cầu qua phá 
Tam Giang, dự án nghiên cứu ổn định cửa 
biển Thuận An, xử lý cửa biên mới Hòa Duân 
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và các vấn đề phát sinh do mở cửa biển mới 
khác. Phối hợp với các đơn vị trung ương đẩy 
nhanh tiến độ thi công quốc lộ 49, đến tín hiệu 
sân bay Phú Bài, hoàn chỉnh luận chứng khả 
thi hồ Tả Trạch. 

Tư tưởng chỉ đạo về đầu tư là huy động tối 
đa mọi nguôn lực tại chỗ trong và ngoài nước, 
bố trí hợp lý vốn xây dựng cơ bản tập trung 
của ngân sách trung ương và địa phương. Khai 
thác mọi nguồn vốn tín dụng ưu đãi trong 
nước, vốn ODA, FDI tài trợ của NGO, các 
nguồn vốn liên doanh liên kết với doanh nhân 
nước ngoài và các nguồn tài trợ khác. Tích cực 
áp dụng phương châm là nhà nước và nhân 
dân cùng làm. 

Về kinh tế đối ngoại : Tỉnh sẽ tiếp tục đẩy 
mạnh sản xuất hàng xuất khẩu. Tranh thủ sự 
giúp đỡ của Trung ương về bổ sung hạn ngạch 
xuất khẩu, vận dụng tối đa các chính sách đối 
với xuất nhập khẩu. Ra sức cải tiến và tạo môi 
trường thông thoáng để thu hút các nguồn đầu 
tư viện trợ nước ngoài, chủ động tìm kiếm thị 
trường quốc tế, đây mạnh hoạt động kinh 
doanh xuất khẩu sang thị trường ngoài các 
nước EU, Nhật Bản, ASEAN, quan tâm đúng 
mức ngoại thương với Lào. 

Về văn hóa - giáo dục : Thừa Thiên - Huế 
tiếp tục thực hiện tốt chương trình hành động 
thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 và Nghị 
quyết Trung. ương 5 (khóa VI), phát triển và 
nâng cao chất lượng ngành giáo dục, y tế, văn 
hóa, xã hội xây dựng các thiết chế của một 
trung tâm giáo dục - đào tạo khu vực, trung 
tâm y tế chuyên sâu, trung tâm văn hóa - du 
lịch Huế. Tăng cường các biện pháp và công 
trình phòng ngừa dịch bệnh và chăm sóc sức 
khỏe nhân dân, phấn đấu mỗi xã có một bác 
sĩ, xây dựng các môn thể thao ở các cơ sở, ưu 
tiên các môn thể thao thành tích cao. 

Thúc đẩy sự liên kết và hỗ trợ giữa đô thị 
và nông thôn trong quá trình xây dựng nông 


(Xem tiếp trang 63) 
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KIÊN GIANG THỰC HIỄN 


NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 2 (KHÓA VIII) 
VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 


HÔ VĂN VỈNH ° 


I - Vài nét về kinh tế - xã hội và khoa học - công 
nghệ của tỉnh Kiên Giang. 

1 - Kiên Giang là một tỉnh thuộc đồng bằng. sông 
Cứu Long nám ở phía tận cùng Tây Nam Tổ quốc, có 
bờ biển dài 200 km với 105 hòn đảo lớn nhỏ, có 
biên giới giáp với tỉnh Kam Pốt (Cam-pu-chia) dài 
56,8 km. 

Thế mạnh kinh tế của tỉnh Kiên Giang là sản 
xuất nông nghiệp. Diện ch đất nông nghiệp là 
383 000 ha, trong đó đất trồng lúa 277 000 ha và 
năm 1998 đã đạt sản lượng trên 2 triệu tấn thóc. Đất 
lâm nghiệp có 220 000 ha, trong đó diện tích có rừng 
là 82 178 ha. Ngành thủy sản, bao gồm nuôi trồng và 
đánh bắt, là thê mạnh của Kiên Giang, có trên 7 000 
tàu, tông công suất 500 000 mã lực (trong đó số tàu 
có công suât dưới 140 mã lực chiếm 87%), sản lượng 
đánh bắt năm 1998 là 200 000 tấn, 6 tháng đầu 
năm 1999 đạt 120 000 tấn. Ngoài ra Kiên Giang còn 
có nhiều nguôn khoáng sản, trong đó đáng chú ý là đá 
vôi, đá xây dựng, là nguyên liệu dồi dào cho công 
nghiệp xi măng. Du lịch cũng là một tiêm năng của 
Kiên Giang, tập trung ở Hà Tiên, đảo Phú Quốc, 
thị xã Rạch Giá, U Minh, Kiên Ha. Với tiềm năng to 
lớn như vậy, cùng với tinh thân cần cù lao động. của 
ngưỜi. dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của 
các cấp chính quyền địa phương, kinh tế của Kiên 
Giang đá có bước phát triển khá, có mức thu nhập 
tương đối cao, đời sống của nhân dân ôn định và từng 
bước được cải thiện. Năm 1998 bình quân lương thực 
đạt 1200 kg/người, GDP tính theo đầu người đạt 
4,7 triệu đồng. 

Bên cạnh những mặt thuận lợi và thế mạnh, 
Kiên Giang cũng có nhiều mặt khó khăn và hạn chế. 
Là một tinh tận cùng của Tổ quốc, xa các trung tâm 
kinh tế, văn hóa và khoa học - công nghệ nên rât khó 
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khăn trong giáo dục - đào tạo 
và tiếp thu các thành tựu mới 
về kinh tế và khoa học - công 
nghệ. Kiên Giang có 180 000 
đông bào dân tộc Khơ me, 
chiêm trên 12% dân sô của tỉnh 
(đứng sau hai tính Trà Vinh và 
Sóc Trăng), là bộ phận dân cư 
có nhiều hạn chế về trinh độ 
kinh tế và văn hóa, tất cả đều 
nằm trong số 33 xã nghèo và 
trong số 13,5% tông số hộ 
thuộc loại nghèo đói của tỉnh. 
Cơn báo số 5 (1997) đã gây thiệt hại lớn cho nền kinh 
tế của tỉnh, đặc biệt nghề đánh bắt thủy sản, có tới 
2300 tàu đánh cá bị chìm, hàng nghìn ngư dân bị chết, 
chủ yếu là những người lao động giỏi của nghề đánh 
bắt thủy sản. 

2 - Về mặt khoa học - công nghệ, Kiên Giang 
cũng có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó 
khăn. 

Là một tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long, trong 
thời kỳ đổi mới, nhất là sau khi có Nghị quyêt Trung 
ương 2 (khóa VHhD dưới sự lãnh đạo của đảng bộ và 
quản lý của các câp chính quyên, các ngành kinh tế 
của Kiên Giang cũng đã chú ý ứng dụng các tiến bộ 
kỹ thuật và công nghệ vào sản xuât nông nghiệp, thủy 
sản, chế biến nông sản v.v... Các cấp lãnh đạo và nhân 
dân cũng đã chú ý đưa tiến bộ khoa học - công nghệ 

và văn minh, hiện đại vào trong xây dựng, kiên thiết 
đô thị, bảo vệ môi trường sinh thái. Có thể nói, Nghị 
quyết Trung ương 2 (khóa VIII) về khoa học và công 
nghệ có ý nghĩa to lớn, đáp ú ứng yêu cầu cấp thiết của 
Tỉnh ủy, các câp, các ngành và nhân dân trong tinh. 

II - Kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 
2 (khóa VIII) về khoa học và công nghệ ở tỉnh 
Kiên Giang. 

Thời gian thực hiện Nghị quyết Trung ương / 
(khóa VI) cho tới nay đã được hơn 2 nắm, và việc 
đưa Nghị quyết này vào cuộc sống đã tạo nên một sự 
đột phá mới bằng các kế hoạch hành động, bằng các 
chương trình, dự án có tính khả thi và thiết thực. Tuy 
nhiên do hoạt động và chuyên g1ao công nghệ không 
phải là một việc đơn giản mà phải là một quá trình 
nên kết quả của việc thực hiện Nghị quyết 


* GS, TS Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 


Thực tiễn - Minh nghiệm 


Trung ương 2 (khóa VIII) diễn ra trên nhiều phạm vi 
và câp độ khác nhau. 

Thứ nhất, Tỉnh Ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh đã 
điều chỉnh một số đề tài, chương trình và kế hoạch 
khoa học - công nghệ phù hợp với tinh thần Nghị 
quyết Trung ương 2, chủ yêu tập trung vào các lĩnh 
VỰC chuyển dịch cơ cấu kinh tế - xã hội nông thôn, 
điều tra cơ bản về khoa học - công nghệ, xây dựng kế 
hoạch đào tạo cân bộ khoa học - kỹ thuật cho tỉnh. Đề 
xuất một số dự án như dự án chuyển dịch cơ cấu kinh 
tế ở xã Định An (Gò Quao), Tân Hiệp A (Tân Hiệp), 
dự án sản xuất cọc tiêu bằng vật liệu mới thay cây gỗ, 
xây dựng cơ sở dữ liệu thuộc chương trình GIS. 

Tỉnh cũng chỉ đạo các huyện, thị xây dựng kế 
hoạch phát triển khoa học - công nghệ, chủ yêu là 
chuyển đối cơ cấu giống cây, con, phát triền thủy lợi, 
bảo vệ thực vật.... và chỉ đạo các ngành đẩy mạnh 
hoạt động khoa học - công nghệ của ngành mình. 
Chẳng hạn ngành công nghiệp đã tiến hành nghiên 
cứu và tuyển chọn máy sây lúa ; Sở khoa học - công 
nghệ và môi trường phối hợp cùng ngành hải sản triên 
khai điều tra đánh giá trình độ công nghệ khai thác và 
chế biến hải sản, xây dựng hệ thống thông tin tín hiệu 
cho tàu thuyền đánh cá xa bờ để phòng chống bão ; 
ngành giáo dục - đào tạo coi trọng nâng cao chất 
lượng đào tạo phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa ; Trường chính trị tinh, Trung tâm giáo 
dục thường Xuyên cũng đều có chương trình hành 
động đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo cán 
bộ và nhân lực theo tính thần của Nghị quyết 
Trung ương 2. Chính từ các chương trình hành động 
của các cập, các ngành đã tạo nên một bước chuyển 
biến mới về khoa học và công nghệ, làm cho khoa 
học và công nghệ thực sự đi vào cuộc sống. Chẳng 
hạn ở huyện Tân Hiệp, xã Tân Hiệp A và hợp tác xã 

nông nghiệp Kinh 4A đã ¡ gắn các nội dung khoa học - 
công nghệ với chuyển đổi mô hình hợp tác xã, chuyên 
đổi cơ cấu cây trồng, gắn với nội dung hoạt động của 
các chi bộ đẳng, từ đó đăng ký. đề tài ứng dụng tiên bộ 
khoa học - công nghệ, bước đầu đạt kết quả tốt. 

Thứ hai, đã có sự chuyển biến và coi trọng không 
chỉ khoa học kỹ thuật mà cả khoa học xã hội và nhân 
văn, trong đó coi trọng lý luận Mác - Lê-nin và tư 
tưởng Hồ Chí Minh, coi trọng nghiên cứu truyền 
thông, lịch sử của địa phương, những vân đề về tôn 
giáo, dân tộc, phát huy truyền thống anh hùng dân tộc 
và những vấn đề tổ chức và quản lý kinh tê - xã hội, 
xây dựng mô hinh văn hóa câp xã, nghiên cứu những 
vấn đề xã hội trong bước chuyển sang nên kinh tê thị 
trường v.v... Các vấn đề về khoa học xã hội và nhân 
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văn đều được lồng ghép trong các đề tài về khoa học 
công nghệ, các dự án... và đá góp phần nâng cao nhận 
thức cho cán bộ các cấp các ngành, làm luận cứ cho 
các giải pháp về khoa học - công nghệ có tính hiện 
thực và đạt kết quả cao. 

Thứ ba, hoạt động khoa học - công nghệ và môi 
trường đã hướng vào phục vụ chuyển đổi cơ cấu kinh 
tê của tỉnh, khai thác thế mạnh của tỉnh là nông 
nghiệp, hải sản, du lịch. Như ứng dụng công nghệ 
sinh học trong tuyển chọn và nhân giống, quản lý về 
dịch hại tông hợp (chương trình IPM - FPR), ứng 
dụng công nghệ sau thu hoạch, Sin hóa đàn bò, bảo 
vệ cây tóc ở Phú Quốc, thử nghiệm trồng trầm nhân 
tạo.. „ điều tra quy hoạch phát triển nuôi tôm nước lợ 
ven biển Kiên Giang... Các đề tài và dự á án này đang 
được triển khai và thực hiện có kết quả. 

Về điều tra cơ bản và bảo vệ môi trường, đã điều 
tra khảo sát vùng hang động Hà Tiên phục VỤ quy 
hoạch và phát triên du lịch ; đo đạc tính toán điều kiện 
tự nhiên các cửa sông, kênh rạch, tính toán vận 
chuyển bồi lắng phù sa vùng tứ giác Long Xuyên, 
phục vụ xây dựng tổng quan môi trường và sử dụng 
hàm lượng phù sa phục vụ phát triên nông nghiệp ; : 
chuyển giao công nghệ xử lý nước sạch, xử lý rác, xây 
dựng trạm giám sát môi trường khu vực tại 
Kiên Giang. Trong tất cả các chương trình dự án khoa 
học - công nghệ và môi trường đều coi trọng phối hợp 
hoạt động khoa học - công nghệ vùng đồng băng sông 
Cứu Long và phối hợp với các cơ quan khoa học 
trong vùng và cả nước. 

Thứ tư, đã đôi mới một số cơ chế, chính sách và 
tổ chức quản lý hoạt động khoa học - công nghệ. 

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 2, tính Kiên 
Giang đã có sự đôi mới trong các chính sách như 
chính sách đầu tư, chính sách đào tạo, bôi dưỡng và 
thu hút cân bộ khoa học và công nghệ. Trong điều 
kiện ngân sách nhà nước đầu tư cho khoa học - công 
nghệ còn hạn hẹp (mỗi năm khoảng 3 tỉ đồng), tỉnh đã 
có chính sách huy động các nguôn kinh phí của các 
thành phần. kinh tế, các tổ chức kinh tế - xã hội phục 
vụ phát triển khoa học - công nghệ. Tỉnh cũng đã ra 
quyêt định 1628/QĐ-UB thành lập Hội đồng quản trị 
điều hành quỹ phát triển khoa học - công nghệ. Trong 
kinh phí hoạt động khoa học - công nghệ đã nâng tỷ 
lệ dành cho khoa học xã hội và nhân văn lên 30% đê 
giải quyết những vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân trí, văn 
hóa, cơ chế chính sách... 

Hiện nay Sở khoa học - công nghệ và môi trường 
đang dự thảo chính sách thu hút chất xám về tính. 
Tỉnh khuyến khích cán bộ khoa học có trình độ tiếp 


45 


Thực tiễn - Hinh nghiệm 


tục học lên, hiện đang có trên 30 người học cao học 
và nghiên cứu sinh. Về mặt tổ chức quản lý hoạt động 
khoa học - công nghệ, Ủy ban nhân dân tính đã ra 
Quyết định sô 2037/QĐ-UB về kiện toàn Hội đồng 
khoa học tỉnh và quyết định thành lập Ban khoa học - 
công nghệ ở các huyện. Hình thức tô chức hoạt động 
khoa học - công nghệ bước đầu đã đi xuống tận âp, Xã 
và hợp tác xã, như ở hợp tác xã Kinh 4A (Tân Hiệp) 
đã thành lập Ban kinh tê khuyến nông, bên cạnh có 
chuyển giao công nghệ. Ở các âp có câu lạc bộ 
khuyến nông. 

Tóm lại, tuy, thời gian chưa dài nhưng Nghị quyết 
Trung ương 2 về khoa học - công nghệ đã tạo nên sự 
chuyên biên về nhận thức cũng như trong hành động 
và bước đầu thu được những kết quả nhất định về 
khoa học - công nghệ, có tác động tích cực tới sản 
xuất và đời sống của tỉnh Kiên Giang. 

III - Những mặt còn yếu kém và một số giải 
pháp. 

Kiên Giang là một tỉnh có tiềm năng to lớn, đặc 
biệt là nông nghiệp, hải sản, du lịch, công nghiệp vật 
liệu xây dựng, nhưng xét về mặt khoa học - công nghệ 
tuy có chuyên biến bước đầu sau khi có Nghị quyêt 
Trung ương 2 (khóa VIII), song vẫn còn nhiều mặt 
yếu kém, hạn chế trong việc khai thác tiềm năng to 
lớn của tỉnh. Những yếu kém và hạn chế tập trung vào 
các mặt sau đây : 

- Trinh độ dân trí thấp, số học sinh phô thông giỏi 
được tuyển thắng vào đại học rất ít. Số cán bộ khoa 
học - công nghệ tới năm 1999 có 5 135 người, trong 
đó có 7 người trên đại học, Ì 641 người tôt nghiệp đại 
học và cao đẳng. Trong số đó chủ yếu là giáo viên, 
bác sĩ, đa sô làm quản lý và lãnh đạo, số người trực 
tiếp làm khoa học - công nghệ, chuyển giao tiến bộ kỹ 
thuật lại rất Ít. 

- Trinh độ công nghệ còn lạc hậu ở hầu hết các 
ngành kinh tẾ - kỹ thuật, mặc dầu vừa qua tỉnh đã 
nhập một số công nghệ trong sản xuất vật liệu xây 
dựng, công nghệ chế biến nông hải sản nhưng do 
thiếu cán bộ kỹ thuật có tay nghề cao và thiếu kinh 
nghiệm quản lý nên hiệu quả thấp. Toàn tỉnh có trên 
7 000 tàu đánh cá nhưng hệ thống dịch vụ sửa chữa rất 
yếu, chỉ có công nghệ đóng tàu là tương đối khả. 

- Tiềm lực khoa học - công nghệ còn yếu cả về cơ 
sở vật chất - kỹ thuật ; đội ngũ \ và cơ cầu cán bộ khoa 
học - công nghệ còn thiếu vê số lượng và yếu về chất 
lượng, lại chưa đồng bộ, chưa có chính sách sử dụng 
cán bộ khoa học - công nghệ phù hợp, chưa tạo được 
quan hệ gắn bó giữa cán bộ khoa học - công nghệ và 
cơ sở sản xuất, quần chúng lao động đề chuyên giao 
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tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất và đời 
sống. 

- Đầu tư cho khoa học - công nghệ nói chung và 
cho khoa học xã hội và nhân văn tuy đã có sự quan 
tâm nhưng vấn thấp nên chưa huy động được lực 
lượng khoa học - công nghệ trong và ngoài, tinh 
nghiên cứu giải quyết những vẫn đề bức xúc về sản 
xuât, kinh tê, xã hội, văn hóa của địa phương. 

- Việc ứng dụng và chuyển giao khoa học - công 
nghệ nhằm góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khai 
thác và phát huy tiềm năng to lớn của địa phương, đặc 
biệt trong sản xuất nông nghiệp, khai thác và nuôi 
trồng thủy sản, phát triển du lịch còn yếu, chưa tương 
xứng với tiềm năng của địa phương. 

Đề phát huy hơn nữa tiềm năng của địa phương, 
đầy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cân một số 
giải pháp chủ yêu sau đây : 

Một là, khoa học và công nghệ chỉ có thể phát 
triền và phát huy tác dụng khi có một chiến lược kinh 
tế phù hợp, và chỉ trên cơ sở chiến lược kinh tế phù 
hợp đó mới hướng khoa học vào phục vụ, tạo nên thị 
trường và đòi hỏi bức thiết đối với khoa học - công 
nghệ. Do đó đề nghị Trung ương và tỉnh xây dựng 
chiến lược kinh tế trên cơ sở thế : mạnh của tĩnh, nhất 
là vùng Hà Tiên và đảo Phú Quốc. 

Hai là, khoa học - công nghệ có quan hệ mật thiết 
với giáo dục - đào tạo, muốn khoa học - công nghệ 
phát triển trước hết phải phát triển giáo dục - đào tạo. 
Riêng Kiên Giang là một tỉnh xa có nhiều khó khăn 
nên cân đầu tư mạnh cho giáo dục - đào tạo và nâng 
cấp một số trường lên đại học và cao đẳng. 

Ba là, phát huy hơn nữa chính sách kinh tế nhiều 
thành phân đối với khoa học - công nghệ, khuyến 
khích các thành phần kinh tế hoạt động nghiên cứu và 
chuyên giao khoa học - công nghệ. 

Bốn là, tăng cường đầu tư và huy động các nguồn 
lực của các thành phần kinh tế đầu tư cho khoa học - 
công nghệ. Riêng ngân sách nhà nước bao gồm ngân 
sách trung ương và ngân sách địa phương đầu. tư 
cho khoa học - công nghệ ít nhất bằng mức 2% tổng 
chỉ ngân sách ở địa phương như Nghị quyết 
Trung ương 2 quy định. 

Năm là, cần tạo nên sự phối hợp ăn khớp, nhịp 
nhàng giữa trung ương và địa phương, giữa Các cơ 
quan khoa học của cả nước đặc biệt ở vùng đồng bằng 
sông Cửu Long để xây dựng và thực hiện chương 
trình khoa học - công nghệ và kinh tế - xã hội ở đông 
bằng sông Cửu Long, trong đó có sự tham gia tích cực 
của tinh Kiên Giang. C 
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Ừ sau Đại hội đại biểu toàn quốc các hợp tác 

xã (HTX) Việt Nam lần thứ nhất đến nay là 

khoảng thời gian có ý nghĩa quan trọng đối 
với phong trào kinh tế hợp tác (KTHT)và HTX. 
Vị trí, vai trò của KTHT và HTX ngày càng được 
thực tế khẳng định và được cụ thể hóa trong các 
nghị quyết của Đảng và Nhà nước. Liên minh HTX 
Việt Nam là tổ chức kinh tế - xã hội đại diện và bảo 
vệ quyền lợi hợp pháp cho KTHT và HTX - chính 
thức ra đời, đáp ứng nguyện vọng tha thiết của hàng 
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sở hữu một số công trình phục vụ yêu cầu chung 
của sản xuất và sinh hoạt của xã viên. 

Các hộ gia đình là đơn vị kinh tế tự chủ, quan hệ 
giữa HTX và xã viên trở thành quan hệ bình đẳng, 
thỏa thuận, tự nguyện, cùng có lợi và cùng chịu rủi 
ro trong sản xuất kinh doanh. Hoạt động của HTX 
không trùm lên hoạt động sản xuất kinh doanh của 
hộ xã viên, mà chỉ diễn ra ở từng khâu công việc ; 
hỗ trợ phát huy thế mạnh của từng hộ. Nguyên tắc 
bầu cử và biểu quyết bình đẳng được thực hiện, mỗi 

xã viên một phiếu 
bầu, không phân biệt 
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triệu người lao động và những ai có tâm huyết với 
phong trào, đánh dấu cột mốc trên con đường đối 
mới và phát triển KTHT và HTX. 

Trên cơ sở tổng kết kinh nghiệm của những 
HTX điển hình tiên tiến và những HTX đổi mới có 
hiệu quả, Liên minh HTX Việt Nam đã cùng các 
bộ, ngành có liên quan chỉ đạo triển khai có kết quả 
việc đổi mới các HTX kiểu cũ, xây dựng phát triển 
các HTX kiểu mới. Tính đến cuối năm 1999 cả 
nước có 15 591 HTX trong tất cả các ngành, lĩnh 
vực của nền kinh tế. Trong đó có 11 434 HTX dịch 
vụ nông, lâm nghiệp, thủy sản, 995 quỹ tín dụng 
nhân dân, 3 163 HTX công nghiệp, xây dựng, giao 
thông vận tài, thương, mại dịch vụ... và trên 160 
ngàn tổ, nhóm sản xuất dịch vụ và các hình thức 
hợp tác giản đơn khác. 

Trong quá trình đổi mới, các HTX đã từng bước 
tạo ra sự phù hợp giữa quan hệ sản xuất với tính 
chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, 
như đã chuyển từ chế độ sở hữu tập thể về tư liệu 
sản xuất sang hình thức góp cổ phân của từng xã 
viên. Đồng thời với việc xác định rõ giá trị cổ phần, 
nhiều HTX còn thực hiện việc chuyển giao, bán tư 
liệu sản xuất cho hộ xã viên, HTX chỉ giữ lại quyền 


hiện các phương án 

phát triển sản xuất 
kinh doanh của HTX và chịu trách nhiệm về những 
quyết định của mình. 

Các HTX đã thực hiện việc phân phối trên 
nguyên tắc công bằng, cùng có lợi. Người lao động 
là xã viên, ngoài tiền công được nhận theo số lượng 
và chất lượng lao động, còn được chia lãi theo mức 
độ sử dụng dịch vụ trong HTX và lợi tức cổ phân. 
Các HTX còn lập các quỹ, một mặt, để mở rộng sản 
xuất, mặt khác, tạo nên phúc lợi công cộng cho mọi 
thành viên trong HTX, kết hợp chặt chẽ giữa lợi ích 
các nhân và lợi ích tập thể, giữa lợi ích trước mắt và 
lợi ích lâu dài. 

Cùng với việc đổi mới quan hệ sản xuất, các 
HTX cũng đã tiến hành đổi mới về hình thức tổ 
chức và phương thức hoạt động sản xuất kinh 
doanh. Hiện nay, tùy theo từng lĩnh vực sản xuất cụ 
thể mà các HTX đã chuyển đổi sang các loại hình, 
như chuyên làm dịch vụ hỗ trợ ; sản xuất tập trung ; 
sản xuất kinh doanh tổng hợp... 

Điển hình như HTX Đại Hiệp (Quảng Nam), 
sau khi đổi mới HTX đã thực hiện có hiệu quả các 


* TS, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam 
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hoạt động dịch vụ. Giá trị tài sản tiền vốn tăng gần 
gấp 2 lần, từ năm 1993 đến nay liên tục có lãi. Thu 
nhập và đời sống của xã viên được cải thiện ; hộ 
giàu chiếm 38%, không còn hộ nghèo. HTX cơ khí 
Đoàn kết (Thái Bình) đã huy động các nguồn vốn 
đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản 
phẩm, phát triển mặt hàng mới. Sau 5 năm giá. trị 
sản lượng HIX tăng gấp 3 lần, riêng mặt hàng cồn, 
phuốc xe đạp của HTX đã chiếm lĩnh tới 70 - 80% 
thị trường cả nước. Liên hiệp HTX mua bán TP Hồ 
Chí Minh năm 1999 đạt doanh số 1 200 tỉ đồng, 
3 năm gần đây đã đầu tư hàng chục tỉ đồng để tổ 
chức các siêu thị, mở rộng mạng lưới bán lẻ chiếm 
lĩnh thị trường. Đến nay đã có 53/61 tỉnh, thành phố 
tham gia thí điểm thành lập 995 quỹ tín dụng nhân 
dân, thu hút 704 000 thành viên, với tổng nguồn 
vốn hoạt động là 2 182 tỉ đồng. Các hình thức kinh 
tế hợp tác giản đơn cũng phát triển mạnh. Riêng các 
tỉnh Nam Bộ đã có trên 75 000 tổ hợp tác, tập đoàn 
sản xuất và các hình thức hợp tác giản đơn khác ra 
đời. Đây là những tiền đề quan trọng để sau này 
phát triển thành các HTX. 

Các HTX đã mở rộng liên doanh, liên kết, hợp 
tác kinh doanh với các thành phần kinh tế khác, mà 
trước hết là các doanh nghiệp nhà nước. Đáng chú 
ý là mô hình liên kết giữa xí nghiệp quốc doanh với 
HTX, như mô hình Công ty Miía đường Lam Sơn, 
mô hình Nông trường Sông Hậu, mô hinh Công ty 
Lương thực An Giang liên kết với các HTX trong 
việc ứng trước vật tư, thu mua nguyên liệu và chế 
biến bảo quản lương thực xuất khẩu. 

Nhờ tổ chức lại theo các nguyên tắc và quy định 
của Luật, nên tỷ lệ các HTX kinh doanh ổn định, có 
lãi ngày càng tăng, nhiều mô hình mới, điển hình 
tiên tiến xuất hiện. Từng bước khẳng định được vai 
trò, vị trí của mình trong đời sống kinh tế - xã hội 
của đất nước. Năm 1998, tông sản phâm trong nước 
do khu vực kinh tế HTX tạo ra đạt khoảng 32 979 tỉ 
đồng (tăng 17% so với năm 1997). Năm 1999 ước 
tính đạt 35 100 tỉ đồng (tăng 6,6% so với năm 1998) 
chiếm khoảng 9% GDP của cả nước. Giá trị sản 
lượng của các HTX tiểu thủ công nghiệp tăng 
10,8%, xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng tăng 
4%. Sản phẩm của một số HTX đã đạt chất lượng 
cao, có sức cạnh tranh khá, xuất khẩu trực tiếp ra 
nước ngoài. Các HTX vận tải đã tham gia vận 
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chuyển được 45% khối lượng hàng hóa, 42% số lượt 
hành khách của toàn ngành. Doanh số kinh doanh 
của các HTX thương mại năm 1998 tăng 6%... 

Các HTX đổi mới có hiệu quả đã có tác dụng 
tích cực trong việc hỗ trợ thúc đẩy kinh tế hộ phát 
triển, tạo sự liên kết, hợp tác giữa những người sản 
xuất nhỏ, tăng sức cạnh tranh trong cơ chế thị 
trường, khai thác các tiêm năng về vốn, lao động, kỹ 
thuật để phát triển các ngành nghề, đa dạng hóa 
kinh tế nộng thôn, góp phần thúc đẩy quá trình xã 
hội hóa sản xuất, thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa 
các hộ xã viên với các tổ chức kinh tế nhà nước, 
tăng cường quan hệ liên minh công - nông về kinh 
tế. KTHT và HTX đã góp phân quan trọng vào giải 
quyết việc làm, tăng thu nhập và bảo đảm đời sống 
cho 7,5 triệu xã viên và trên 50 vạn lao động làm 
việc trong các HTX thuộc các ngành kinh tế và gần 
10 triệu lao động làm việc trong các loại hình hợp 
tác giản đơn khác, thu nhập bình quân của một lao 
động đạt từ 200 ngàn đến 300 ngàn đồng/tháng. Số 
lao động thu hút vào các HTX qua các năm đều 
tăng. 

Có được những kết quả nêu trên, trước hết là do 
có sự lãnh đạo sát sao của Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng, mà trực tiếp là Bộ Chính trị, và Chính 
phủ, sự chỉ đạo và phối hợp chặt ché giữa các bộ, 
ban ngành đoàn thể ở trung ương, cũng như tỉnh ủy, 
UBND các tỉnh, thành phố và sự đóng góp nhất 
định của Liên minh các HTX Việt Nam trong 
nhiệm kỳ vừa qua, cụ thể là : 

l - Công tác tuyên truyên, vận động phát triển 
KTHT, HTX được đây mạnh. Ở trung ương, Liên 
minh HTX Việt Nam đã phối hợp với Ban Tư 
tưởng - Văn hóa Trung ương xây dựng và triên khai 
kế hoạch tuyên truyền, vận động phát triển KTHT, 
HIX; phối hợp với các bộ, ngành và các đoàn thể 
tô chức các buổi tọa đàm, hội thảo ; tổ chức Hội 
nghị các HTX điển hình tiên tiến toàn quốc ; phối 
hợp với các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền về KTHT, HTX và hoạt động của 
Liên minh. 

Liên minh HTX các tỉnh, thành phố đã tích cực 
phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng ở 
địa phương để tuyên truyền về KTHT, HTX. Thông 
qua các thành viên của mình và các tô chức đoàn thể 
chính trị - xã hội, Liên minh HTX đã tích cực đi sâu, 
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đi sát vận động, hướng dẫn những người lao động tự 
nguyện thành lập HIX ; tư vân cho các HIX lựa 
chọn ngành nghề, phương án kinh doanh, tổ chức 
nghiên cứu rút kinh nghiệm ở các HTX làm ăn có 
hiệu quả, kể cả trong nước và nước ngoài. 

2 - Tích cực tham gia vào việc hoàn thiện môi 
trường pháp lý cho KTHT và HTX. Liên minh HTX 
Việt Nam đã tập trung nghiên cứu, khảo sát, phát 
hiện những khó khăn, vướng mắc của các HTX 
trong hoạt động sản xuất kinh doanh để kiến nghị, 
đề xuất với Đảng và Nhà nước sửa đối, bổ sung các 
chính sách có liên quan. Trên cơ sở đó Chính phủ 
đã ban hành nhiều quyết định, chỉ thị về chấn chỉnh 
tô chức, quản lý sản xuất, kinh doanh và các chính 
sách đối với KTHT và HTX, tạo những cơ sở pháp 
lý giúp HTX đẩy mạnh quá trình đổi mới và phát 
triển. Đỉnh cao của việc hoàn thiện khung pháp lý 
là việc thông qua Luật HTX tại kỳ họp thứ 9 (Quốc 
hội khóa IX). Ngay sau khi Luật HTX có hiệu lực, 
Liên minh HTX Việt Nam đã tham gia cùng các bộ, 
ngành giúp Chính phủ trong việc ban hành các nghị 
định hướng dẫn thi hành Luật và các thông tư hướng 
dẫn thực hiện các nghị định của Chính phủ. Nhiều 
vướng mắc cũng được Liên minh các HTX Việt 
Nam kiến nghị với các cơ quan chức năng để tháo 
gỡ kịp thời như trong quá trình thực hiện Luật thuế 
giá trị gia tăng, các chính sách khuyến khích đối với 
các HTX v.v... 

Trên cơ sở tham mưu và đề xuất của Liên minh 
HTX, tỉnh ủy và UBND các tỉnh thành phố đã kịp 
thời ra nghị quyết, chỉ thị hoặc quyết định về đổi 
mới và phát triên KTHT và HTX phù hợp với tình 
hình thực tế ở mỗi nơi. Tập trung chỉ đạo tổng kết 
10 năm đổi mới và phát triển kinh tế HTX để đánh 
giá đúng thực trạng, làm rõ những nguyên nhân và 
bài học kinh nghiệm, từ đó đề ra định hướng phát 
triển trong thời gian tới. 

3 - Tích cực triển khai các hoạt động tư vấn và 
dịch vụ hỗ trợ giải quyết những khó khăn vướng 
mắc của các cơ sở thành viên để đẩy mạnh sản xuất 
kinh doanh. Từng bước hình thành được các công 
cụ hỗ trợ như : các trường đào tạo, trường bồi dưỡng 
cán bộ, viện nghiên cứu HTX, các trung tâm hỗ trợ 
xuất nhập khẩu. Trung tâm khoa học - kỹ thuật và 
chuyển giao công nghệ, trung tâm tư vấn hỗ trợ các 
HIX, doanh nghiệp nhỏ và vừa ở trung ương và 44 
tỉnh, thành phố. Các tổ chức này đang ngày một 
hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động. 
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Từ năm 1993 đến nay đã mở hàng trăm lớp đào 
tạo cán bộ quân lý HTX và các thành viên của Liên 
minh trong cả nước. Nhiều địa phương đã chủ động 
tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và đào tạo 
nghề. Một số Liên minh HTX tỉnh, thành phố còn 
tổ chức các khóa đào tạo đại học, trung học tại chức 
cho cán bộ của Liên minh và các cơ sở thành viên. 

Triển khai trên 300 dự án đầu tư phát triển trong 
lĩnh vực sản xuất công nghiệp, thủ công nghiệp và 
chế biến nông sản sau thu hoạch. Tổ chức được 
mạng lưới hoạt động khoa học, công nghệ và môi 
trường cho khu vực kinh tế HTX, doanh nghiệp nhỏ 
và vừa đến năm 2020. Đã triển khai nghiên cứu 12 
đề tài khoa học cấp ngành và cấp nhà nước, xây 
dựng chiến lược phát triển kinh tế HTX, về các loại 
hình HTX v.v... bước đầu đã thu được kết quả tốt. 
Nhiều địa phương đã tổ chức các cuộc điều tra, 
nghiên cứu về kinh tế HTX, các làng nghề truyền 
thống. 

Tham gia thẩm định, xét duyệt để cho vay 520 
dự án với tổng số vốn trên 47 tỉ đồng để giải quyết 
việc làm cho hơn 20 ngàn lao động trên địa bàn 46 
tỉnh, thành phố trong cả nước. Liên minh HTX các 
tỉnh, thành phố đã hướng dẫn các HTX và các cơ sở 
thành viên tham gia vào các chương trình giải quyết 
việc làm, xóa đói giảm nghèo, phát triển các ngành 
nghề truyền thống, đánh bắt hải sản xa bờ, hỗ trợ 
đầu tư trong nước, chương trình tín dụng của EU, 
Việt - Đức... cho hàng chục ngàn lao động với số 
vốn hỗ trợ hàng trăm tỉ đồng. 

Tích cực hỗ trợ các HTX và các cơ sở thành viên 
mở rộng quan hệ với các doanh nghiệp để tìm kiếm 
thị trường, kể cả thị trường nước ngoài. Trong 6 
năm qua đã tổ chức l1 cuộc hội chợ, triển lãm với 
sự tham gia của hàng ngàn lượt doanh nghiệp thuộc 
các thành phân kinh tế ở trong nước và nước ngoài. 
Thông qua các hội chợ, các cuộc nghiên cứu, khảo 
sát đã giúp cho các HTX, các doanh nghiệp tim 
kiếm bạn hàng và học hỏi kinh nghiệm trong VIỆC 
mở rộng thị trường trong nước và quốc tế. 

4 - Chú trọng thực hiện có kết quả chức năng đại 
điện và bảo vệ quyên lợi hợp pháp cho các thành 
viên. Liên minh HTX Việt Nam từ trung ương đến 
địa phương đa tập hợp những ý kiến và nguyện 
vọng của các thành viên, đi sát cơ sở, phát hiện 
những tồn tại, vướng mắc để phản ánh, kiến nghị 
với Đảng, Nhà nước những vấn đề luật pháp, chính 
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sách để không ngừng hoàn thiện. Một số vụ tranh 
chấp về quyền lợi đã được Liên minh HTX từ trung 
ương đến các tỉnh, thành phố báo cáo với cấp ủy và 
chính quyền địa phương để xem xét giải quyết có lý 
có tình, đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của 
bà con xã viên. Nhiều vụ việc phức tạp có liên quan 
đến nhiều ngành, nhiều cấp, kéo dài nhiều năm 
cũng đã được giải quyết. 

5 - Đẩy mạnh công tác đối ngoại, tạo ra những 
khả năng mới cho việc mở rộng quan hệ hợp tác 
quốc tế của các thành viên. Là thành viên chính 
thức của Liên minh HTX quốc tế (ICA) và Hiệp hội 
các xí nghiệp vừa và nhỏ thế giới (WASME), Liên 
minh HTX Việt Nam đã tham gia tích cực vào các 
hoạt động của hai tổ chức này. Ngoài ra Liên minh 
HTX Việt Nam không ngừng mở rộng quan hệ hợp 
tác với tô chức HTX các nước, các tổ chức phi chính 
phủ khác. Nhiều tô chức quốc tế và HTX các nước 
đã đến với Liên minh HTX Việt Nam để tìm hiểu 
và triển khai các quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực 
đào tạo, liên doanh, liên kết, đầu tư, hỗ trợ đổi mới, 
phát triển HTX. 

Liên minh HTX Việt Nam đã tranh thủ tốt sự hỗ 
trợ của ÏCA, ILO và các tổ chức HTX các nước phát 
triền, như Thụy Điển, Ca-na-đa, Nhật Bản v.v.. . đề 
tổ chức các cuộc hội thảo về : chiến lược phát triển 
HTX ở Việt Nam ; triển vọng phát triển các xí 
nghiệp vừa và nhỏ trong giai đoạn chuyển đổi ; trao 
đối kinh nghiệm đổi mới và phát triển HTX thương 
mại, HTX trường học, HTX nông nghiệp, HTX 
nghề cá, hỗ trợ triển khai thực hiện Luật HTX v.v. 
Những kết quả đạt được trong công tác đối ngoại, đã 
tạo ra những khả năng mới trong việc mở rộng các 
quan hệ hợp tác kinh tế quốc tế, từng bước hội nhập 
vào thị trường thế giới. 

Tuy vậy, bên cạnh những kết quả bước đầu đã 
đạt được, hoạt động của Liên minh HTX Việt Nam 
cũng còn những khó khăn, khuyết điểm cân tiếp tục 
quan tâm khắc phục để đáp ứng yêu cầu mới của 
phong trào : 

- Năng lực nội tại của các HTX nhin chung còn 
yếu, quy mô nhỏ, cơ sở vật chất kỹ thuật nghèo nàn, 
thiết bị máy móc cũ, trình độ công nghệ lạc hậu, sản 
xuất thủ công là phổ biến. Tài sản, vốn cố định của 
các HTX bình quân trên xã viên rất thấp. Vốn lưu 
động thiếu, thị trường hạn hẹp, sản phâm làm ra 
chất lượng chưa cao, kiểu dáng, mẫu mã đơn điệu, 
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xuất khẩu còn hạn chế và thiếu ổn định, thiếu sức 
cạnh tranh trên thị trường. 

- Quá trình đôi mới và phát triển các cơ sở 
KTHT và HTX đạt kết quả chưa cao và không đồng 
đều ở các địa phương. Đặc biệt ở các lĩnh vực 
thương mại dịch vụ, nông nghiệp, thủy sản và ở một 
số địa phương thuộc khu vực miền núi phía Bắc, 
Tây Nguyên và duyên hải miền Trung. Việc chuyển 
đôi, đăng ký lại HTX theo Luật còn hạn chế. Một số 
địa phương chưa chú trọng chỉ đạo chặt chẽ nội 
dung chuyển đổi, có biểu hiện hình thức, chưa đảm 
bảo đầy đủ các tính chất và nguyên tắc của HTX. 
Nhiều HTX tuy đã chuyển đổi nhưng chưa xây 
dựng được phương hướng sản xuất kinh doanh, chưa 
xác định rõ sở hữu của HTX và cổ phần của xã viên, 
do đó vẫn ở trong tình trạng khó khăn như trước 
đây. 

- Đội ngũ cán bộ vừa thiếu, lại vừa yếu về trình 
độ, kinh nghiệm, kiến thức tổ chức, quản lý và 
nghiệp vụ kinh doanh, nhất là cán bộ chủ chốt. 
Theo báo cáo của các địa phương, hiện nay trong 
tổng số 60 ngàn cán bộ chủ chốt của các HTX (chủ 
nhiệm, phó chủ nhiệm, kế toán trưởng) chỉ có 
khoảng 10% có trình độ đại học và trung học, 40% 
chưa qua lớp đào tạo. 

- Việc củng cố và xây dựng tổ chức Liên minh 
HTX Việt Nam có lúc, có nơi còn chưa được quan 
tâm đúng mức, chưa tương xứng với chức năng và 
nhiệm vụ được giao. Chế độ chính sách, công tác bố 
trí cán bộ gặp nhiều khó khăn. Hầu hết Liên minh 
HTX các tỉnh, thành phố đều thiếu cán bộ, nhất là 
cán bộ chỉ đạo phong trào. Cơ sở vật chất, phương 
tiện đi lại, trang thiết bị còn thiếu thốn. 

- Hoạt động hỗ trợ cho các cơ sở thành viên đê 
phát triển sản xuất kinh doanh, tuy đã có nhiều cố 
gắng, song kết quả đạt được còn thấp, nhất là trong 
việc đào tạo cán bộ, tìm kiếm thị trường, dịch vụ 
đầu vào đầu ra cho các HTX. Hoạt động đối ngoại 
được mở rộng, song chủ yếu mới tập trung vào việc 
trao đôi kinh nghiệm, đào tạo cán bộ ; chưa chú ý 
các hoạt động hợp tác đầu tư, chuyển giao công 
nghệ, xác lập thị trường. Nhin chung, công tác đối 
ngoại chưa tương xứng với vai trò của Liên minh 
HTX Việt Nam với tư cách là thành viên của ICA 
và WASME. 

Để thực hiện thắng lợi những chủ trương, đường 
lối của Đảng về phát triển KTHT và HTX ngang 
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tầm với nhiệm vụ mới, Đại hội II Liên minh HTX 
Việt Nam đã xác định một số giải pháp sau : 

1 - Tăng cường công tác đào tạo, bôi dưỡng cắn 
bộ phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển 
HTX với nội dung, chương trình và hình thức thích 
hợp. Cần khẩn trương tiến hành quy hoạch để từng 
bước có kế hoạch đào tạo và đào tạo lại số cán bộ 
của các HTX. Đặc biệt chú trọng bôi dưỡng và đào 
tạo cán bộ quản lý, đáp ứng được yêu cầu của cơ chế 
thị trường. Mở rộng hoạt động đào tạo trung học và 
dạy nghề, tổ chức tốt các hình thức đào tạo đại học, 
chuẩn bị các điều kiện để chuyển Trường trung học 
kinh tế - kỹ thuật bán công thuộc Liên minh HTX 
Việt Nam thành trường cao đẳng hoặc đại học. 
Nghiên cứu thành lập một số trường khu vực, như ở 
Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ... Làm việc 
với các bộ liên quan để có kế hoạch và biện pháp cụ 
thể về công tác đào tạo cán bộ cho khu vực KTHT 
và HTX. 

2 - Mở rộng các mối quan hệ liên kết kinh tế 
giữa KTHT và HTX với các thành phần kinh tế 
khác, trước hết là với kinh tế nhà nước, nhằm tạo ra 
sự gắn bó, liên kết chặt chẽ giữa các chủ thể kinh tế 
trong việc khai thác các tiềm năng và giải quyết các 
nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh, bảo đảm 
cho các cơ sở KTHT và HTX, cũng như các đơn vị 
kinh tế khác có cơ hội cùng phát triển. Triển khai 
mạnh các hình thức liên doanh, liên kết, giải quyết 
tốt mối quan hệ tương hỗ giữa kinh tế quốc doanh 
và kinh tế HTX. HTX phải là cầu nối chuyển giao 
các chính sách hỗ trợ về công nghệ, kỹ thuật, tín 
dụng của Nhà nước đến người lao động. Triên khai 
xây dựng mô hình hợp tác đa thành phân, trong đó 
kinh tế nhà nước đóng vai trò chủ đạo ở các vùng 
sản xuất nguyên liệu, vùng chuyên canh sản xuất 
hàng hóa là hình thức có nhiều ưu thế xã hội hóa sản 
xuất cao hơn và giải phóng sức sản xuất mạnh hơn. 

3 - Đổi mới tổ chức và cơ chế quản lý nội bộ 
HTX nhằm bảo đảm quyền làm chủ thực sự của xã 
- viên đối với HTX, thực hiện tốt các nguyên tắc quản 
lý HTX phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của 
từng vùng, từng khu vực, thực hiện quản lý dân chủ, 
tăng cường quản lý tài chính trong nội bộ HTX. Để 
làm được điều này, việc đổi mới quản lý trong nội 
bộ HTX cần được thực hiện đúng theo các nội dung 
của Luật HTX và Điều lệ mẫu HTX do Chính phủ 
ban hành. 


SỐ 6 (3-2000) 


4 - Chú trọng đầu tư cho khoa học - công nghệ 
và thông tin, yếu tố quan trọng để thúc đây KTHT, 
HTX phát triển nhanh, đạt kết quả kinh tế xã hội 
cao. Nâng cao trình độ thông tin và áp dụng các 
công nghệ tiên tiến vào các lĩnh vực sản xuất và 
quản lý. Tiến hành nghiên cứu những giải pháp về 
tổ chức và quản lý trong hoạt động sản xuất kinh 
doanh của KTHT và HTX phù hợp với điều kiện 
Việt Nam. 

5 - Kiện toàn tổ chức Liên minh HTX từ trung 
ương đến các tỉnh, thành phố thực sự vững mạnh, 
khắc phục mọi biểu hiện hành chính hóa trong tổ 
chức và hoạt động, bảo đảm thực hiện tốt vai trò đại 
diện và hỗ trợ cho khu vực KTHT và HTX. Việc 
hình thành các tổ chức cần dựa vào 5 chức năng như 
Luật HTX đã quy định. Từng bước hiện đại hóa 
mạng lưới thông tin trong ngành, giúp cho hoạt 
động của Liên minh HTX Việt Nam được thông 
suốt, kịp thời. Nâng cao chất lượng các hoạt động tư 
vấn về thị trường, khoa học công nghệ, đào tạo và 
bảo lãnh tín dụng v.v... để liên minh HTX Việt Nam 
thực sự là tổ chức đại diện và hỗ trợ thúc đây KTHT 
và HTX phát triển góp phần tích cực vào phát triển 
kinh tế - xã hội của đất nước. 

6 - Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và hoạt 
động của các đoàn thể chính trị - xã hội. Vai trò 
lãnh đạo của Đảng là nhân tổ có ý nghĩa quyết định 
đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển KIHT và 
HTX. Vì vậy, quá trình tổ chức và phát triển KTHT 
và HTX phải phù hợp với quan điểm, đường lối, 
chủ trương của Đảng và Nhà nước. Tăng cường 
công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với mỗi 
đảng viên và người lao động, làm cho mọi người 
hiểu rõ vai trò của KTHT và HTX trong cơ chế thị 
trường, tuân thủ các nguyên tắc về tổ chức và hoạt 
động của HTX. Xây dựng tô chức cơ sở đẳng trong 
các HTX, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của 
chỉ bộ đảng trong đổi mới và phát triển các loại 
hình KTHT. 

Là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 
Liên minh HTX sẽ phối hợp chặt chẽ với các tổ 
chức thành viên của mặt trận trong việc tuyên 
truyền vận động nhân dân xây dựng và phát triển 
KTHT và HTX, tham gia xây dựng, bổ sung sửa đối 
chính sách và giám sát thi hành Luật HTX... Đồng 
thời, chú trọng xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt 
động của các tổ chức đoàn thể trong các cơ sở 
KTHT và HTX.O 
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® Hội nghị Trung ương 8 
(khóa VIII) vừa kết thúc, đồng 
chí Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu 
lập tức đi kiểm tra, thăm hỏi 
đồng bào miền Trung sau hai đợt 
lũ lụt dữ dội liên tiếp xây ra vào 
cuối năm 1999. Cán bộ, đẳng 
viên và nhân dân ta nhớ mãi 
hình ảnh người lãnh đạo cao nhất 
của Đảng xắn quần quá gối, lội 
nước đến với dân. Sau chuyến đi 
đó, trong bức thư gửi cho Báo 
Nhân Dân và Báo Đại đoàn kết 
ngày 7-12-1999, đồng chí Tổng 
Bí thư đã biểu dương tỉnh thần 
đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết 
toàn Đảng, toàn dân và toàn 
quân ta. Đồng chí cũng biểu 
dương những cán bộ, đảng viên 
đã dũng cảm, hy sinh quên mình 
đề cứu dân trong khi hoạn nạn, 
giữ trọn được lời thề khi vào 
Đảng. Thư có đoạn viết : “Tôi có 
gặp đồng chí Ái, Bí thư chi bộ 
thôn Phụng Kinh, xã Hải Hòa, 
huyện Hải Lăng. Đồng chí ấy 
đạp mấy tấn lúa mới thu hoạch 
xuống nước đề nhường chỗ cho 
bà con bấu víu thoát cái chết. 

Tôi hỏi : 

- Lúc đạp lúa xuống nước 
không tiếc à 2 

Đồng chí Ái nói : 

- Cũng tiếc lắm chứ. Nhưng 
khi vào Đảng đã thê rồi : phải đặt 
lợi ích của tập thể, của nhân dân 
lên trên lợi ích cá nhân”. 

Tất cả chúng ta - những người 
đảng viên cộng sản - khi vào 
Đảng dường như đều thê trước 
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cờ Tổ quốc, cờ Đảng, trước chân 
dung lãnh tụ Hồ Chí Minh kính 
yêu và trước toàn thể đảng viên 
trong chỉ bộ : “Suốt đời phần đấu 
cho lý tưởng của Đảng ; luôn đặt 
lợi ích của giai cấp, của dân tộc, 
của nhân dân và của tập thể lên 
trên lợi ích cá nhân”. Đa số đảng 
viên chúng ta đã giữ trọn được 
lời thê đó. Song, cũng phải nói 
ngay răng vẫn còn không ít 
người coi lời thề đó chẳng phải là 
cái gì thiêng liêng. Vì vậy họ thê 
đấy ; thậm chí khi thê giọng họ 
đầy xúc động, nước mắt lưng 
tròng, nhưng sau đó lại quên 
ngay. Chẳng những quên mà họ 
còn có những hành vi tiêu cực 
như vơ vét của công, hối lộ, tham 
nhũng, làm giàu bất chính... Rõ 
ràng ở họ “cái tôi” đã thắng “cái 
ta” và lợi ích cá nhân là trên hết. 
Dân gian có câu : “Thể cá trê 
chui ống” là như vậy. Con sâu 
làm rầu nồi canh. Những đẳng 
viên như thế đã gây ảnh hưởng 
xấu, làm cho lòng tin của nhân 
dân đối với Đảng phân nào bị 
giảm sút ; có lúc, có nơi còn 
giảm sút đến mức nghiêm trọng. 

Giữ được lời thề như đồng chí 
Ái, nhất là trong thời buổi kinh tế 
thị trường hiện nay thật là đâng 


. quý. Đúng là “lửa thử vàng, gian 


nan thử sức”. 

e Cũng là chuyện lời thè, 
nhưng có những lời thề nếu thực 
hiện lại gây hậu quả xấu. Xin 
đơn cử một trường hợp mà tôi 
được chứng kiến. Có hai đảng 
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viên (tạm gọi một người tên A, 
một người tên B) cùng sinh hoạt 
trong một chi bộ. A trẻ hơn B tới 
chục tuổi. Do có những mâu 
thuẫn về lợi ích cá nhân mà hai 
người sinh ra mất đoàn kết. Sự 
mất đoàn kết đó tích lại rồi bùng 
nô thành một cuộc cãi vã và sau 
đó là ấu đả. A đấm B sưng mặt 
và gây một chiếc răng cửa. B uất 
quá, sinh ốm. Mặc dù sau đó A 
đã xin lỗi B và chịu hình thức kỷ 
luật “cảnh cáo trước toàn đảng 
bộ” nhưng B chưa hả giận. Bệnh 
tình của B ngày càng trở nặng. 
Trước lúc lâm chung B cho gọi 
người con trai duy nhất đến, bắt 
anh ta phải thê sẽ trả thù cho cha 
bằng cách làm nhục lại A, thậm 
chí có thể phải giết chết “kẻ thù”. 
Trong lúc bối rối, người con trai 
đã thê. Nhưng sau nhiều lần suy 
đi, tính lại, anh thấy nếu thực 
hiện lời thề với cha thì chẳng 
những gây thêm thù oán mà còn 
vi phạm pháp luật. Anh quyết 
định rút bỏ lời thề, đến gặp A đối 
thoại rồi hai bên thông cảm, bỏ 
qua cho nhau những chuyện đã 
thuộc về quá khứ. Không ngờ 
sau này họ lại trở thành đôi bạn 
thân, cùng là những cán bộ chủ 
chốt của xã và luôn sát cánh bên 
nhau đưa phong trào của xã tiến 
lên. Cả hai đều được dân thán 
phục và tin yêu. 
® Từ xưa cụ Không đã có 
u : “Biết giữ lời thề hợp đạo lý, 
biết từ bỏ lời thề trái đạo lý mới 
là quân tử”. Tư tưởng đó của cụ 
Khổng rất hợp với truyền thống 
tốt đẹp của dân tộc ta : Luôn độ 
lượng, khoan dung: biết yêu và 
biết ghét; biết xóa bỏ mặc cảm, 
hận thù, bỏ qua quá khứ, hướng 
tới tương lai. C] 


_ bề) Thế giới: Vấn lễ, , §ự KỈ kiện 
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CÁC NƯỚC ĐANG DHÁTTDIỂN 
TDONG OUÁ TDÌNH TOÁN CÂU HÓA KINH TẾ 


Ào những năm cuối thế kỷ XX, đời sống 

kinh tế quốc tế trở nên đặc biệt sôi động. 

Sự bùng nổ của cách mạng khoa học công 
nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin ; việc tích tụ 
và tập trung tư bản ở quy mô cực lớn, nổi bật là làn 
sóng siêu sáp nhập các công ty (đạt tổng trị giá 
1,1 nghìn tỉ USD trong năm 1999) ; quá trình phân 
công lao động quốc tế diễn ra ngày càng sâu rộng 
trên phạm vi toàn thế giới... đã làm cho lực lượng 
sản xuất có những bước phát triển nhảy vọt, các 
nên kinh tế ngày càng đan xen và có phần phụ 
thuộc vào nhau, quá trình quốc tế hóa kinh tế được 
đẩy mạnh, xu hướng toàn cầu hóa kinh tế ngày 
càng rõ rệt và mạnh mẽ hơn lên. 


Nghiên cứu vân đê hội nhập của các nước đang. 


phát triển trong quá trình toàn cầu hóa kinh tế, có 
lẽ trước tiên phải nhận rõ một số khía cạnh nổi bật 
của quá trình toàn cầu hóa hiện nay. 

Biểu hiện rõ nét nhất là tốc độ thương mại quốc 
tế tăng nhanh và ngày càng giữ vai trò quan trọng 
trong việc thúc đây tăng trưởng. kinh tế của thế 
gIỚI. Nếu như năm 1980 doanh số mậu dịch hàng 
hóa thế giới là 2 nghìn tỉ USD, thì đến năm 1998 
con số này là 5,225 nghìn tI. Các quan hệ tài chính, 
tín dụng, tiền tệ quôc tẾ, các luồng vốn luân 
chuyền trên toàn câu diễn ra với tốc độ nhanh, đa 
chiều, đa dạng và có nhiều chủ thê tham gia hơn. 

Cùng với sự phát triển của thương mại là sự 
phát triển của tài chính - tiền tệ và đầu tư. Hệ 
thống tài chính thế giới thể hiện trên mạng điện tử, 
số tiên luân chuyển hàng ngày là hơn 2000 tỉ USD. 
Đầu tư đang trở thành trục đỡ mới cho tăng trưởng 
kinh tế của thế giới, tỷ lệ tăng trưởng đầu tư bình 
quân hăng năm cao hơn tỷ lệ tăng của thương mại. 
Theo số liệu của UNCTAD, năm 1999 tổng số vốn 
FDI trên thế giới là 827 tỉ USD so với 440 tỉ 


NGUYỀN THÚY ANH " 


năm 1996. Thông qua kênh đầu tư, thương mại, 
các nền kinh tế chuyển cho nhau cả sự tăng trưởng 
lần suy thoái, cả chu kỳ kinh doanh lẫn những 
chắn động kinh tế. 

Một biểu hiện rất đặc trưng nữa là quy mô và 
Vai trÒ của các công ty xuyên quốc gia (TNC) đối 
với nền kinh tế thế giới ngày càng được tăng 
cường. Trên thế giới hiện có 60 000 TNC với 
khoảng 500 000 chi nhánh Ở nước ngoài có tông 
doanh số trên 10 000 tỉ USD, chiếm gân 40% tổng 
sản phẩm của thế giới, kiểm soát 60% tổng thương 
mại thế giới, 80% FDI, 30% thành quả nghiên cứu 
triển khai kỹ thuật và chuyển giao công nghệ trên 
thế giới. Luân chuyển giữa các TÌNC và trong nội 
bộ các TNC chiếm gân 2/3 tổng luân chuyển hàng 
hóa, dịch vụ, tài chính quốc tế. Sức mạnh của các 
TNC nhiều khi có thể làm khuynh đảo cả nên kinh 
tế của một quốc gia, thách thức và làm suy yếu vai 
trò điều tiết nên kinh tế của nhà nước. 

Toàn câu hóa kinh tế tô ra CÓ SỨC hấp dẫn vi nó 
làm cho các nên kinh tế, các quốc gia nếu khéo 
vận dụng trong hội nhập thì sẽ phát huy được lợi 
thế của mình, được bổ sung những yêu tố mới, 
hinh thành một: CƠ cấu kinh tế hợp lý và có hiệu 
quả hơn, thúc đây táng. trưởng. kinh tế ở trong 
nước. Chính vì thê xu thế toàn cầu hóa đang ngày 
càng cuốn hút vào nó nhiều dân tộc, quốc gia có 
trình độ phát triển kinh tế, chế độ chính trị - xã hội 
khác nhau. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay và 
trong nhiều năm tới toàn câu hóa chưa phải là công 
thức tối ưu cho tất cả, chưa phải là môi trường tốt 
đẹp mà vào đó thi ai cũng thăng, ai cũng, có lợi như 
nhau và không al phải trả giá. Các quôc E4, các 
dân tộc và các chủ thê khác nhau tham gia vào quá 


* Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
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Thế giới : Văn đề, sư hiện 


trình toàn cầu hóa kinh tế không phải vì mục tiêu 
toàn cầu hóa, mà trước hết vì muốn kiếm tìm trong 
đó những lợi ích cho chính mình. Họ đều có ý 
định, hành động để thay đôi, tác động tới quá trình 
này theo hướng có lợi cho minh. Những lợi ích đó 
lại rất khác nhau, phức tạp, đan xen và đầy mâu 
thuẫn, mức độ lợi, thiệt của mỗi chủ thể trước hết 
phụ thuộc vào thế, lực và cách thức tham gia của 
từng chủ thể đó. Vì thế, xu hướng toàn cầu hóa 
kinh tế diễn ra không trôi chảy, dễ dàng mà thông 
qua quá trình vừa hợp tác, vừa đấu tranh giữa các 
nước, trong sự mâu thuẫn, xung đột giữa toàn cầu 
hóa và liên kết khu vực, giữa tự do hóa và bảo hộ 
mậu dịch... 

Những, vấn đề và những mâu thuẫn đó về thực 
chất là biểu hiện của mối quan hệ tương. tác giữa 
hai nhóm nước chính : các nước phát triển và các 
nước đang phát triển. 

— Hiện nay, các nước có nền kinh tế phát triển 

nắm trong tay 3/4 sức sản xuất của toàn thế giới, 
3/4 phân ngạch mậu dịch quốc tế, là nơi đầu tư và 
thu hút chủ yếu các luông vốn FDI (trong 
827 tỉ USD tổng vốn FDI của thế giới, các nước 
này chiếm 609 tỉ. Năm 1999, FDI vào EU gần 
300 tỉ USD, vào Mỹ gần 200 tỉ USD). Các nước 
này sở hữu 49 các TNC lớn nhất thế giới trong đó 
đứng đầu là General Motor (Mỹ) có tổng số vốn là 
304 tỉ USD ; nắm giữ hầu hết các công nghệ hiện 
đại nhất, các phát minh, sáng chế, bí quyết. Đây 
cũng là nơi liên tục thu hút ' 'chất xám” của toàn 
thế giới, có đội ngũ chuyên gia giỏi, lao động có 
trình độ, tay nghè, kỹ luật. Ngoài ra các thiết chế 
kinh tế quốc tế như WTO, IMF, WEB... đều nằm 
dưới sự chi phối của các nước lớn. Với sức mạnh 
kinh tế hùng hậu như vậy, các lực lượng kinh tế 
mạnh muốn vươn những chiếc vòi bạch tuộc để 
nắm giữ toàn thế giới và hoạt động dưới sự điều 
khiển của một vài công ty rất mạnh. 

Về phía các nước đang phát triển, sau một thời 
gian tham gia hội nhập vào nền kinh tế thế giới, 
tình hình kinh tế và vị thế của một số nước (đặc 
biệt là những nước có nền kinh tế mới nôi) được 
cải thiện đáng kể. Các nước đang phát triển đã hút 
và SỬ dụng một lượng khá lớn vôn nước ngoài và 
cùng với nguồn vốn đó, vốn trong nước cũng được 
huy động. Nhiều nước đã có đầu tư ra nước ngoài, 
đầu tư vào các nước phát triển. Theo báo cáo đầu 
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tư thế giới của UNCTAD, năm 1996 (trước khi 
xây ra khủng hoảng tài chính tiền tệ ở châu Á) các 
nước đang phát triển tiếp nhận 129 tỉ USD FDI và 
đầu tư ra nước ngoài 51 tỉ. Đến năm 1999, FDI vào 
các nước này tăng lên mức kỷ lục : 198 tỉ USD, 
trong đó 97 tỉ vào Mỹ la-tinh (Bra-xin chiếm 31 tỉ), 
châu Á : 91 tỉ (Trung Quốc chiếm 40 tỉ). Các nước 
đang phát triển nắm giữ 11 TNC của thế giới, 
trong đó lớn nhất là Petroleos (Vê-nê-xu-ê-la) có 
tổng trị giá tài sản 47,1 tỉ USD. Cơ cấu kinh tế đã 
có nhiều biến đồi theo hướng giảm tỷ trọng các 
ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp và 
dịch vụ. Trong lĩnh vực xuất khẩu (chỗ dựa của 
tăng trưởng kinh tế ở các nước này), cơ cấu hàng 
xuất khâu được cải thiện, chất lượng hàng hóa 
được nâng cao hướng tới các tiêu chuẩn quôc tế, tỷ 
trọng thanh phẩm trong xuất khẩu đã tăng từ 5,65 
(1980) lên 77,7% năm 1994. Cơ sở hạ tầng về kinh 
tế được phát triển, thu nhập của người dân tăng 
lên, đời sông được cải thiện trên một sô mặt. Còn 
nhiều yếu tố khác đưa tới kết quả phát triển ở các 
nước NỊC châu Ắ, nhưng trong chừng mực nhất 
định, có thể nói giai đoạn tăng trưởng nhanh của 
một số nước Đông A là một thí dụ về cơ hội và lợi 
ích mà toàn cầu hóa kinh tế mang lại cho các nước 
đang phát triên. 

Tuy nhiên, đằng sau những thành tựu mà nhóm 
nước này đã đạt được, người ta vẫn nhận thấy tính 
phụ thuộc rất lớn của nền kinh tế vào nước ngoài 
nên sự phát triển tỏ ra chưa chắc chắn và dễ bị tốn 
thương. Có thê minh chứng rõ điều này trên một số 
khía cạnh : 

Một là, sau một số năm tham gia l toàn cầu hóa, 
nợ nàn của các nước đang phát triền ngày thêm 
chông chất. Khoản TỢ quá. lớn (trên 2000 t¡ USD), 
thậm chí ở một số nơi Xây ra khủng hoảng nợ, 
là gánh nặng kéo lùi tốc độ tăng trưởng 
kinh tế. Theo báo cáo của WB về tình hình tài 
chính toàn cầu năm 1999, tỷ lệ nợ nước ngoài 
so với GNP của Bra-xin là 24%, Mê-hi-cô : 38%, 
In-đô-nê-xi-a 65%, Phi-lip-pin 33%, 
Thái Lan : 63%, Ma-lai-xi-a : 51%. 

Hai là, tốc độ tăng trưởng kinh tế của nhiều 
nước đang phát triên phụ thuộc phần lớn vào xuất 
khẩu nhưng khối lượng xuất khẩu lại tùy thuộc vào 
lợi ích của các nước nhập khẩu, vào độ mở cửa thị 
trường các nước lớn, vào sự ôn định của thị trường 
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thế giới, nên chứa đựng nhiều yếu tố bất ổn, khó 
lường trước. Thí dụ, ở một số nền kinh tế mới nổi 
như Phi-líp-pin, Xin-ga-po, Thái Lan, Ma-lai-xi-a, 
ngành điện tử chiếm 50 - 70% công nghiệp chế 
tạo, tỷ trọng mặt hàng này trong tổng kim ngạch 
xuất khẩu của Xin-ga-po là 60%, Ma-lai-xi-a : 
60%, Phi-lip-pin 51%. Trong khi đó, các nước này 
lại chưa tự chủ được về kỹ thuật, mặc dù Thái Lan, 
Ma-lai-xi-a đang tích cực đầu tư vào nghiên cứu 
phát triên các ngành kỹ thuật cao nhưng lại tuân 
theo quy cách sản phẩm chủ đạo của các công ty 
lớn quốc tế. Trong điều kiện ngành điện tử toàn 
cầu tăng lên, tuổi thọ sản phẩm điện tử ngắn đi, thì 
tình trạng nêu trên dễ dẫn tới sự mất ổn định của 
nền kinh tế. 

Ba là, cùng với sự phát triển của kỹ thuật sử 
dụng công nghệ cao tiết kiệm lao động, tài 
nguyên, sự lớn mạnh của nên kinh tế tri thức trong 
đó sơ hữu trí tuệ mới là sở hữu mang lại sự giàu có, 
thì những cái được coi là lợi thế của các nước đang 
phát triển như tài nguyên, lực lượng lao động dồi 
dào, ch phí lao động thấp sẽ mất dần đi, còn ưu 
thế về công nghệ, vốn của các nước phát triển lại 
tăng lên. 

Bốn là, nền kinh tế chưa đủ sức để chịu đựng 
cái gọi là “chu kỳ kinh doanh”. Các nước có nên 
kinh tế phát triển cao có thể sử dụng nhiều cơ chế 
phúc lợi khác nhau để đối phó với thất nghiệp, tỷ 
lệ xí nghiệp phá sản cao trong thời kỳ kinh tế suy 
thoái. Trong khi đó, đối với hầu hết các nước đang 
phát triển, do thực lực tư bản trong nước và kết cấu 
của nó còn thấp kém, chưa thật thích hợp VỚI CƠ 
chế thị trường, lại dựa nhiều vào vốn nước ngoài 
(trong đó vốn ngắn hạn chiếm 60%) thì “chu kỳ 
kinh doanh” đôi khi có nghĩa là nạn đói, các nhu 
cầu thiết yếu về lương thực, thuốc men không 
được đáp ứng, mất ôn định về an ninh, chính trị xã 
hội, thậm chí dẫn tới hôn loạn, đảo chính, nội 
chiến. Chẳng hạn, cuộc khủng hoảng tài chính tiền 
tệ châu Á năm 1997 đã làm cho hơn 1000 tỉ USD 
sức mua của các nước châu A bị tàn phá. Các 
khoản tiền tiết kiệm được tung ra để chống đỡ với 
những chấn động về tài chính đã kéo lùi tốc độ 
tăng trưởng kinh tế của các nước này xuống dưới 
số 0. Ở đô-nê-xi-a, một nắm sau cuộc khủng 
hoảng, số người nghèo tăng từ 30 triệu lên trên 
80 triệu người. 
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Với tương quan như phân tích ở trên về tiềm 
lực kinh tế, các nước kinh tế phát triển do có nhiều 
lợi thế đang muốn thúc đây nhanh quá trình tự do 
hóa thương mại ; ngược lại các nước đang phát 
triển không muốn tốc độ tự do hóa thương mại 
diễn ra quá nhanh vì nó vượt quá sự phát triển của 
nên kinh tế trong nước, và sẽ mang lại cho nên 
kinh tế sự mất mát nhiều hơn. Bởi vậy các nƯỚC 
này đang cố gắng duy trì chế độ. bảo hộ đề bảo vệ 
sản xuất trong nước và chủ quyền kinh tế. Ở vào 
thế bất lợi hơn khi tham gia vào toàn cầu hóa kinh 
tế, các nước đang phát triển không thể tránh khỏi 
các chính sách mang tính áp đặt, hoặc sức ép từ 
phía các nước giàu trên nhiều vấn đề. 

Những chính sách và những đòi hỏi được phát 
ra từ các nước phát triển, đặc biệt là từ Mỹ như : tự 
do đầu tư, tự do cạnh tranh, công khai chỉ tiêu của 
chính phủ... đang là những vấn đề gay gắt trong đó 
ân chứa những nội dung chính trị bất lợi cho lợi ích 
kinh tế quốc gia, vai trò điều tiết của nhà nước, chủ 
quyền kinh tế của đất nước, mà các nước đang phát 
triển phải đối mặt. 

- Về tự do đâu tư. 

Các nước phát triển muốn thực hiện tự do hóa 
đầu tư, và đưa vào khái niệm đầu tư những yếu tố 
mới : để các nhà đầu tư nước ngoài có quyên được 
tham gia và lập doanh nghiệp 100% vôn nước 
ngoài. Nước tiệp nhận đầu tư phải đối XỬ VỚI 
những công ty này giống như (hoặc tốt hơn) đối 
VỚI Công ty trong nước. Các luông vốn vào ra được 
tự do lưu chuyến, không bị kiếm soát. Khái niệm 
đầu tư sẽ bao gôm cả đầu tư chứng khoán và mua 
tài sản. Như vậy, các nước đang phát triển sẽ 
không thể ưu đãi hoặc bảo hộ các nhà đầu tư, các 
cơ sở sản xuất trong nước mà họ cho là cần thiết. 
Hàng hóa, đồng tiền và thị trường chứng khoán 
của các nước này rất dễ trở thành mục tiêu đầu cơ 
của các nhà đầu tư đầu cơ quốc tế đầy thế lực. 
Trong khi đó các nước đang phát triển lại ít vốn, 
thiếu kinh nghiệm kinh doanh hoặc các công nghệ 
thì lạc hậu, tóm lại là thiếu sức lực và cả thủ thuật 
đề đối phó với lực lượng đầu cơ. Liên hợp quốc 
cũng đã cảnh báo khả năng gây tác hại của các 
“luồng vốn nóng” không kiếm soát được. Việc gần 
100 tỉ USD của cái gọi là “vốn nóng" _ chạy khỏi 
châu Á sau khi Thái Lan tuyên bố thả nổi đồng 
Bath tháng 7-1997 làm mất giá các đồng tiền khác, 
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rồi nhiều nhà cho vay quốc tế đột ngột rút tiền về 
nước là một nguyên nhân quan trọng, trực tiếp 
gây ra khủng hoảng tài chính tiền tệ năm 1997 
ở châu Á. 

- Về cạnh tranh. 

Hiện nay, Ỡ nhiều nước đang phát triển, để bảo 
vệ nền sản xuất trong nước, chính phủ cho các 
công ty trong nước một số ưu đãi về xuất nhập 
khẩu hoặc ưu tiên thị trường tiêu thụ v.v. Các nước 
phát triển cho rằng đó là những rào cản đối với sản 
phẩm của các công ty nước ngoài. Họ cho rằng cần 
phá bỏ hàng rào đó đề các công ty cạnh tranh bình 
đăng với nhau. Tuy nhiên, việc áp dụng nguyên 
tắc cạnh tranh bình đẳng cho các nước có trình độ 
kinh tế khác xa nhau thực chất là một sự bất bình 
đăng. Trên một sân chơi ngang bằng, nếu các công 
ty khống lỗ cạnh tranh “bình đẳng” với các công 
ty nội địa (chủ yếu thuộc quy mô vừa và nhỏ theo 
tiêu chí thế giới) thì phần thua sẽ thuộc về công ty 
nước chủ nhà. 

Tính chất áp đặt của người ở thế mạnh còn thể 
hiện ở chỗ trong khi yêu câu các nước đang phát 
triển phải thực hiện tự do cạnh tranh, mở rộng thị 
trường cho các mặt hàng của nước họ, thì chính họ 
lại không muốn chia sẻ thị trường nội địa của mình 
nên đã dựng lên các rào cân phi thương mại “trá 
hình” như áp dụng tiêu chuẩn lao động, vệ sinh 
kiểm dịch, môi trường... Việc các nước phát triển 
áp đặt thang lương của minh cho các nước nghèo 
hơn sẽ dẫn tới chỗ lợi thế cạnh tranh về lao động 
rẻ Của các nước này giảm nhanh, trong khi đó lợi 
thế cạnh tranh của họ là bí quyết, công nghệ, phát 
minh sáng chế... thì được. bao hộ bản quyên và 
phải trả rất đắt đê được tiếp cận. Ngoài hàng rào 
phi thương mại, nhiều mặt hàng xuất khâu của các 
nước đang phát triển hiện vẫn phải chịu hàng rào 
thuế quan cao gấp 4 lần so với hàng xuất khẩu của 
các nước phát triển. Tính chất bất bình đẳng trong 
yêu cầu đây mạnh tự do cạnh tranh đã được ông 
Chủ tịch WB nêu trong bài phát biểu của mình : 

“Thật là vô nghĩa nêu yêu câu những nước ngheo 
cải cách nền kinh tế của họ, yêu câu họ cạnh tranh, 
không vay nợ các nước giàu trên thế giới trong khi 
lại tước bỏ của họ những phương tiện để cạnh 
tranh. Những gì mà chúng ta đang làm trong thực 
tế là hạn chế thị trường của họ tiếp cận vào các lĩnh 
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vực nông nghiệp, đệt, xây dựng và những ngành 
các nước đang phát triên có lợi thế”. 

- Vệ vấn dê mua sắm của chính phủ. 

Việc mua sắm và chỉ tiêu của chính phủ vừa là 
công việc nội bộ của mỗi nước, vừa là chủ quyên 
quốc gia nên đòi hỏi phải công khai hóa vấn đề 
này là một sự áp đặt phi lý. Một khía cạnh khác 
nữa là hiện nay, chính phủ các nước đang phát 
triển vẫn có những ưu đãi, ưu tiên cho công dân, 
công ty nước mình trong việc mua sắm, làm hợp 
đông dự án. Các công ty lớn của nước ngoài đã 
nhìn thấy những khoản lợi nhuận rất lớn, nếu 
giành được hợp đông của khu vực công. Với đầy 
lợi thế, họ muôn được cạnh tranh bình đẳng trong 
việc tham gia đấu thầu cung ứng, hợp đồng và dự 
án với các công ty trong nước. Bởi vậy, các nước 
phát triên đang đặt mục tiêu đưa các quyết định, 
thủ tục và chính sách chỉ tiêu của chính phủ tất cả 
các nước thành viên dưới sự bảo hộ của WTO. Nếu 
mục tiêu đó trở thành hiện thực thì phạm vi của 
WTO sẽ được mở rộng ra rất lớn bởi vì khoản chỉ 
tiêu của chính phủ một số nước còn lớn hơn nhập 
khẩu. 

Những vấn đề nêu trên đã được đưa ra tại Hội 
nghị Xít-tơn tháng 11-1999. Tuy hội nghị này thất 
bại nhưng điều đó không có nghĩa là các nước 
đang phát triên không còn phải đối mặt với những 
thách thức vượt quá rất xa khả năng kinh tế của 
minh. 

Vấn đề đặt ra đối với các nước đang phát triển 
hiện nay là làm sao hội nhập vào nên kinh tế thế 
giới chắc chăn là có sự áp đặt của các nước lớn mà 
vẫn bảo vệ được chủ quyền quốc gia và phát triển 
được nền kinh tế trong nước. Qua quá trình hội 
nhập và sau những cuộc khủng hoảng đã cuốn đi 
bao thành quả kinh tế của đất nước, nhiều nước 
đang phát triển đã rút ra bài học kinh nghiệm để có 
thê tiếp tục tham gia quá trình toàn cầu hóa kinh tế 
một cách hiệu quả hơn. Những bài học kinh 
nghiệm đó là : 

Thứ nhất, tham gia vào quá trình toàn cầu hóa 
kinh tế một cách chủ động, thận trọng, có cân 
nhắc. Thực hiện tự do hóa nền kinh tế một cách 
quá nhanh và thiếu suy xét sẽ phải chịu hậu quả to 
lớn. Quan điểm của Ma-lai-xi-a cho răng khi nền 
kinh tế của đất nước chưa được chuẩn bị để trụ 
vững trước những cơn lốc do kinh tế thế giới gây 
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ra, hoặc khi các doanh nghiệp, các trang trại trong 
nước chưa sẵn sàng để cạnh tranh với các tập đoàn 
quốc tế khổng lồ thì mở cửa quá nhanh nên kinh tế 
sẽ gây ra hôn loạn. Thí dụ, đối với việc kiểm soát 
vốn. Đây là việc khó nhưng cần thiết, phải làm sao 
để việc tự do hóa các tài khoản vốn được xử lý một 


cách thận trọng và không được tiến hành nhanh: 


hơn sức mạnh của hệ thống tài chính trong nước. 
Một loạt các quan điểm đang được thảo luận 
sôi nôi để đối phó với thách thức và xu hướng tự 
do hóa thương mại. Những, người theo quan điểm 
này cho răng không thể tiếp tục thực hiện chính 


sách tăng trưởng nhanh bằng SỬ dụng vôn nước. 


ngoài, phục vụ thị trường nước ngoài, mà cần phải 
phát huy nội lực của mình. Bên cạnh thu hút đầu 
tư nước ngoài với cơ cầu hợp lý, đúng mục đích thì 


nguồn vôn cho tăng trưởng vân phải là tiết kiệm và 


đầu tư trong nước. Mớỡ rộng các thị trường xuất 
khẩu là vô cùng quan trọng, nhưng thị trường xuất 
khẩu lại hay dao động nên không thể đóng vai trò 
đầu tàu kéo tốc độ tăng trưởng kinh tế. Lẫy thị 
trường trong nước làm định hướng phát triển sẽ CÓ 
thể giải quyết được tăng trưởng kinh tế và thực 
hiện công băng xã hội. 


Thứ hai, biết lợi dụng những yếu tổ thuận lợi. 


nảy sinh trong quá trình toàn cầu hóa kinh tế. Điều 
này thể hiện ở mấy điểm : 

- Tuy quá trình toàn cầu hóa hiện nay đang bị 
chi phối bởi các chính sách mang tính áp đặt của 
các nước lớn, chủ yếu là Mỹ, nhưng cùng VỚI SỰ 
phát triên về kinh tế, vị thế của các nước đang, phát 
triển với số lượng trên 100 nước trong tông số 135 


nước của WTO sẽ ngày càng được nâng lên. Có sự - 


ập đặt thì sẽ dẫn tới sự phản ú ứng chống áp đặt. Mỹ 
và các nước lớn không thể bỏ qua sự phản ứng này 
cũng như khó có thể 4p đặt các nước khác hoàn 
toàn tuân theo ý muốn và lợi ích của mình. Sự thất 
bại của Hội nghị Xít-tơn là một thí dụ. Trong tờ 
“Kim Tự Tháp” của Ai Cập có viết : “Nhờ thái độ 
kiên quyết của các nước thành viên đang phát 
triển, đây là lần đầu tiên các nước phát triển ý thức 


đến trách nhiệm của họ đối với các nước . 


nghèo khó hơn trong việc tự do hóa thương mại. 
Tại Xít-tơn, các: nước nghèo dường như đã đông 
thanh tuyên bố răng một khi các nước giàu cứ tiếp 
tục không tôn trọng những quy tắc chung đã đề ra 
trong thương mại quộc tế thì các nước nghèo 
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đương nhiên phải hợp sức lại để có lập trường phân 
bác chung, và họ cũng sẽ không tôn trọng những 
quy tắc đó”. “Thất bại của Hội nghị Xít-tơn là 
thắng lợi của các nước đang và chậm phát triển”. 

- Thị trường các nước đang phát triển về lâu dài 
vẫn rất có tính hấp dẫn. Nếu sức mua của thị 
trường các nước này được nâng lên thi đây sẽ là 
một khu vực tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ... rộng lớn 
mà các nước phát triển, các công ty lớn khó có thể 
bỏ qua. Bởi vậy những nước lớn nhiều khi phải 
tham gia cùng giải quyết các vấn đề ở nhiều nước 
đang phát triển. 

- Ngay trong quá trình tự do hóa thương mại, về 
nguyên tắc, các nước giàu nhất trí với nhau và có 
cùng quan điểm nhưng xét về lợi ích trên từng vấn 
đề, từng lĩnh vực thì lại có nhiều mâu thuẫn khó 
giải quyết. Thí dụ Mỹ và EU mâu thuẫn với nhau 
về việc xóa bỏ trợ cấp nông sản. Hội nghị XÍt-tơn 
thất bại cũng có cả nguyên nhân xung đột lợi ích 
giữa các nước phát triển và mâu thuẫn này vẫn 
không được giải quyết. Chính sự đan. xen, mâu 
thuần về những lợi ích cụ thể cũng là yếu tố thuận 
lợi để các nước phát triển sử dụng phục vụ lợi ích 
hoặc giảm bất lợi cho mình. 

Thứ ba, các nước đang phát triển cần biết đoàn 
kết, có tiếng nói chung trên cơ sở nhận biết được 
lợi ích lâu dài chung. Toàn cầu hóa kinh tế với 
những mặt trái bộc lộ ngày càng rõ nét như hiện 
nay đã làm xuất hiện những tiếng nói chung của 
các nước đang phát triển. Khi tiếng nói đó càng 
mạnh mẽ, thể hiện sự đồng tâm, hợp lực sẽ làm 
cho bản thân bên trong các nước phát triển cũng 
như các tô chức kinh tế quốc tế có những biểu hiện 
và thái độ khác đi. Chẳng hạn ƯNDP đang muốn 
chủ trương xây dựng một hệ thống trách nhiệm của 
các quốc g1, chống lại các mặt tiêu cực của toàn 
cầu hóa, đòi WTO phải chú trọng đến khía cạnh xã 
hội, không để thương mại, đầu tư, dịch vụ làm hại 
đến xã hội và con người. 

Điều mà các nước đang phát triển mong muốn 
và hy vọng là những bất bình đẳng trong thương 
mại quốc tế sẽ giảm dần, quyền hạn, lợi ích, tiếng 
nói của các nước này được tôn trọng và họ không 
bị buộc ép phải mất đi những gì dẫu còn ít ỏi 
nhưng họ đã cố chắt chiu mà có được. [1 
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VHŨG THẦN (06 (L1 G1] TRUỜYG TIE0YG MỊI 


ội nghị UNCTAD X đã được tổ chức tại 

Băng Cốc (Thái Lan) từ ngày 12 đến ngày 

19-2-2000. Tham gia Hội nghị có đại diện 
của 151 nước trong số 190 thành viên ; những người 
đứng đầu của 27 tổ chức quốc tế và đại diện của 
108 tổ chức phi chính phủ. 

Bên ngoài Hội nghị có hàng ngàn người biểu 
tình trong nhiều ngày nhưng các cuộc biểu tỉnh diễn 
ra một cách trật tự. Rất nhiều người tham gia biểu 
tình thuộc các xu hướng chống đối, các tổ chức phi 
chính phủ, các nghiệp đoàn nước ngoài. Ngay tại 
Hội nghị cũng xảy ra hành động quá khích xâm 
phạm thân thể đại biểu do một tổ chức phi chính 
phủ thực hiện nhằm phản đối một số biện pháp tài 
chính tiền tệ. 

Sau thất bại của Hội nghị Bộ trưởng lần thứ ba 
của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) tại Xit-tơn, 
tháng 12-1999, có nhiều trông đợi và toan tính khác 
nhau trước Hội nghị này, một hội nghị nhằm nghị 
luận và đặt ra chiến lược chung cho thương mại 
quốc tế vì sự phát triển. Những toan tính đó rất khác 
biệt : 

- Các nước đang phát triển đặt ra nhiều yêu cầu 
đòi cân bằng cơ hội và nghĩa vụ, bảo đảm cho sự 
phát triển công bằng hơn, cũng như họ đã đặt ra từ 
Hội nghị Xit-tơn; thêm vào đó nhiều nước châu Á đã 


trải qua cuộc khủng hoảng ngắn nhưng sức tàn phá . 


mạnh muốn đặt vấn đề nâng cấp hệ thống tài chính 
tiền tệ quốc tế, gián tiếp đòi hỏi một cách nhìn nhận 
mới và cải cách từ phía Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), 
Ngân hàng Tái thiết và Phát triển quốc tế gọi tắt là 
Ngân hàng thế giới (WB) hay các thể chế và quốc 
gia có vai trò trọng yếu trong hệ thống ; 

- Hầu hết các nước phát triển muốn đẩy nhanh 
tiến độ tự do hóa nhưng họ rất thận trọng trước 
những đòi hỏi mở cửa thị trường hàng dệt hay nông 
nghiệp hoặc giảm trợ cấp và hỗ trợ trong nông 
nghiệp ; một số trong số họ tiếp tục đặt ra những 
nội dung về vấn đề xã hội hay cơ chế quản lý 
nhà nước... 
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- Các nước nhóm CAIRN (nhóm 15 nước chủ 
trương tự do hóa và bỏ trợ cấp hay hỗ trợ bất cập 
trong nông nghiệp) khẳng định sự cần thiết phải đặt 
lên bàn đàm phán vấn đề trợ cấp nông nghiệp theo 
chương trình đã được định trước khi kết thúc vòng 
đàm pháp U-ru-guay. 

- Các nước chậm phát triển nhất tràn đầy hy 
vọng khi phát triển đã trở thành một chủ đề trọng 
yếu trên các nghị trường kinh tế thương mại quốc tế, 
tiếp theo hàng loạt các hoạt động tìm kiếm ưu đãi 
cho họ được triển khai theo quyết định của Hội nghị 
Bộ trưởng WTO lần thứ nhất - Xin-ga-po 12-1996 ; 

- Trước thời gian tổ chức Hội nghị UNCTAD X, 
Tổng giám đốc WTO Mai-cơ Mo cũng đã tuyên bố 
sẽ đến dự Hội nghị UNCTAD X với mục đích tìm 
kiếm những giải pháp thích hợp để khắc phục 
những bất đồng sâu sắc tại Xit-tơn hướng tới một 
vòng đàm phán thương mại mới. 

Con số chục tổ chức quốc tế tà hàng trăm tổ 
chức phi chính phủ có mặt tại Hội nghị này phản 
ánh yêu cầu ngày càng gay gắt đối với chính sách 
thương mại quốc tế hiện nay và trong tương lai. 

Hội nghị đã thông qua được Tuyên bố Băng Cóc 
và Chương trình hành động Băng Cốc. Các nhà 
phân tích đều cho rằng kết quả của Hội nghị đã cân 
bằng được những quyền lợi căn bản của các nhóm 
nước. Giữa các nhóm nước và bên trong mỗi nhóm 
đó, vốn luôn có quyền lợi vừa tương đồng, vừa đối 
lập, và đan xen. Kết quả. của Hội nghị góp phần làm 
dịu đi những mâu thuẫn căng thắng, nhức nhối 
nhiều mặt đã dẫn đến thất bại của Hội nghị Bộ 
trưởng lần thứ ba của Tổ chức Thương mại thế giới - 
Hội nghị Xit-tơn vừa qua. 

Ghi nhận rằng UNCTAD là một diễn đàn về 
những vấn đề chung của chiến lược phát triển, xác 
định phương hướng các biện pháp ; các cam kết có 
được tại Hội nghị mang tính định hướng, không ràng 


(*) Bộ Thương Mại. 
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buộc pháp lý, được bảo đảm giới hạn trong ngân 
sách thường lệ của tổ chức này và tùy thuộc vào 
nguồn tài chính có thể huy động được. 

Tính không ràng buộc cũng là một thuận lợi cơ 
bản giảm bớt khó khăn trong việc tìm kiếm một sự 
đồng thuận của 190 thành viên. 

Hội nghị Xit-tơn tháng 12 năm 1999 và Hội nghị 
UNCTAD X này có nội dung chương trình nghị sự 
gần như tương đồng. Từ đầu năm 1999 các nhóm 
nước đã tổ chức nhiều cuộc họp thống nhất lập 
trường, tiếng nói, sách lược và chiến thuật từ khu 
vực đến vùng, liên kết trên cơ sở trình độ phát triển 
và tính chất quyền lợi. Đó cũng là những hoạt động 
trù bị trước là cho Hội nghị Xit-tơn 12-1999 ; thất bại 
của Hội nghị Xit-tơn cùng với quyết định của Liên 
hợp quốc triệu tập Hội nghị thượng đỉnh Phương 
Nam (của các nước đang phát triển) tại La Ha-ba-na 
(Cu-ba) vào tháng 4 tới, đặt Hội nghị UNCTAD X lên 
một vị thế cao hơn. 

Một số ý kiến cho rằng ngay cả Ngân hảng thế 
giới và Quỹ tiền tệ quốc tế cũng có thể coi đây là 
một yêu cầu đối chứng về việc những chính sách 
được họ áp dụng và biện pháp vẫn được họ tư vấn 
cho các nước thành viên đang phát triển là nước đi 
vay, đặc biệt là những nước mới qua khủng hoảng, 
sẽ được cộng đồng thế giới chấp nhận đến đâu. 

Có thể phân định, tính chất quyền lợi của các 
nước thành viên tham dự Hội nghị , thành 5 tập hợp 
như sau : (1) các nước đang phát triển và (2) chậm 
phát triển tập hợp trong nhóm G77, (3) nhóm tứ 
hùng (QUAD) bao gồm Hoa Kỳ, EU, Ca-na-đa và 
Nhật Bản, (4) các nước phát triển khác và một số 
nước (NIC) và (5) các nước nhóm CAIRN quan tâm 
đến những vấn đề chính sách nông nghiệp. Ngay 
trong mội nhóm cũng có thể đã có cả sự thống nhất 
và sự đối lập về quyền lợi. 

Các nước chậm phát triển nhất khẳng định rõ 
tiễn trình toàn cầu hóa chỉ mang lại sự phồn vinh 
cho các nước phát triển, đồng thời làm cho khoảng 
cách giàu nghèo ngày càng phân cách, gạt các 
nước nghèo hơn ra ngoài lề của sự tăng trưởng. Họ 
đang đứng trước nhiều khó khăn và thách thức 
nghiệt ngã : mắc nợ nhiều, thu nhập thấp, nguồn 
nhân lực yếu kém, không được đào tạo, không có 
công nghệ, quản lý kém hiệu quả... Mục tiêu của họ 
là được quốc tế quan tâm đến những xung đột đang 
gây mất ổn định chính trị và kinh tế, được xóa đi 
những khoản nợ đang đè nặng, giành lấy những cơ 
hội thị trường thực tế nhờ được giảm bỏ thuế quan 
và các hạn ngạch nhập khẩu, tranh thủ thêm những 
trợ giúp kỹ thuật để nâng cao năng lực quản lý. 
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Ngoài những quyền lợi riêng, các nước chậm 
phát triển nhất là đồng minh của các nước đang 
phát triển. 

Các nước đang phát triển khẳng định rằng toàn 
cầu hóa và tự do hóa thương mại thiếu tính cân 
bằng quyền lợi và nghĩa vụ. Những sự bất cân bằng 
đó được biểu hiện ở (1) cơ hội thị trường còn ngoài 
tầm tay như lĩnh vực hàng dệt - may, nông phẩm (2) 
những khó khăn có nguồn gốc từ các quy định 
không phủ hợp trình độ phát triển và khả năng thực 
thi của họ, (3) hạn chế khả năng vận dụng một cách 
linh hoạt chính sách thương mại phục vụ nhu cầu 
phát triển, (4) những công cụ mới gây trở ngại trá 
hình cho thương mại như sự lạm dụng thuế chống 
bán phá giá, các biện pháp đối kháng, hỗ trợ cho 
nông nghiệp, trợ cấp công nghiệp vẫn được nhiều 
nước phát triển áp dụng. Họ cũng đặt ra yêu cầu cơ 
cấu lại hệ thống tài chính tiền tệ quốc tế, hợp tác để 
thiết lập hệ thống cảnh báo khủng hoảng, nâng cao 
hiệu quả của sự hỗ trợ kỹ thuật. 

Không chỉ các nước đang và chậm phát triển 
quyết tâm duy trì và nâng cao tầm hoạt động của 
UNCTAD. Kể từ khi Tổ chức Thương mại thế giới 
WTO được thành lập đã xuất hiện hai biểu hiện 
đáng lo ngại : (1) sự độc tôn của siêu cường dường 
như đã có lúc lấn át, thậm chí muốn phủ nhận sự 
tồn tại của UNCTAD và (2) sự lên ngôi và vị thế áp 
đảo của một vài cường quốc trên nền thương mại 
thế giới nói chung và tại WTO nói riêng. Không ít 
quốc gia phát triển đã liên minh với các nước đang 
và chậm phát triển để bảo vệ sự tồn tại của những 
tổ chức đang bị WTO làm lu mờ và trả lại cho WTO 
một cơ cấu cân bằng về quyền lực. 

Hội nghị đã đi đến nhìn nhận và đánh giá chung 
về các vấn đề quốc tế : 

- Toàn cầu hóa được coi là một quá trình tiếp 
diễn bao gồm cả những cơ hội cũng như những 
nguy cơ hiện tại và tiềm tàng với những thách thức. 
Trong khi toàn cầu hóa đem lại sự thịnh vượng và 
những lợi ích tiềm tàng cho nền kinh tế thế giới thì 
nhiều quốc gia đặc biệt là những quốc gia nghèo và 
kém phát triển lại đang phải đối mặt với nguy cơ bị 
tụt hậu. Sự chênh lệch về thu nhập giữa những 
nước giàu vả nghèo cũng như khoảng cách về trinh 
độ phát triển ngày càng sâu sắc đang đưa nền kinh 
tế toàn cầu tới trước một cục diện mất cân đối trầm 
trọng hơn. Quản lý toàn cầu hóa nổi lên như một 
yêu cầu thực tiễn hàng đầu. 

Sự khủng hoảng tài chính tiền tệ vừa qua, có 
nguyên : nhân là sự bất lực về việc kiểm soát nguồn 
vốn ngắn hạn gắn với đầu cơ từ bên ngoài, với 
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những tác động kinh tế và xã hội và chính trị. Việc 
khắc phục hậu quả của cuộc khủng hoảng vừa qua 
trong thực tế đã có sự giúp đỡ và phối hợp của cộng 
đồng quốc tế cùng sự tự điều chỉnh thích hợp của 
bản thân mỗi nước từ những nhân tố bên trong nền 
kinh tế. Sự phản ứng cứng nhắc của thể chế tài 
chính quốc tế trong thời kỳ khủng hoảng khẳng định 
tính cấp thiết xây dựng bổ sung các biện pháp thận 
trọng đối với hệ thống tài chính quốc gia, và nhu cầu 
đối mới hệ thống tài chính quốc tế cũng như cơ chế 
giám sát và cảnh báo nguy cơ khủng hoảng. 

Tiến trình tự do hóa cơ chế thương mại đã đem 
lại nhiều cơ hội tăng trưởng kinh tế trước hết là cho 
những nước áp dụng chiến lược hướng vào xuất 
khẩu nhưng cũng tạo ra những bất cân bằng về cơ 
hội và nghĩa vụ, chưa thỏa đáng cho các nước đang 
và chậm phát triển ; tự do hóa thương mại là phương 
thức để đạt tới mục tiêu phát triển do vậy phải thích 
ứng với trình độ và yêu cầu của phát triển. Hệ thống 
thương mại thế giới phải tạo được cân bằng về 
quyền lợi và cơ hội trong việc tiếp cận thị trường, 
nhất là những sản phẩm các nước đang phát triển 
có khả năng xuất khẩu, đồng thời cải thiện hữu hiệu 
cơ hội thị trường cho xuất khẩu của các nước chậm 
phát triển nhất. Sự đãi ngộ đặc biệt và khác biệt 
hiệu quả hơn, cơ hội thị trường rộng mở hơn và các 
trợ giúp nâng cao năng lực khác dành cho các nước 
đang phát triển là biện pháp hữu hiệu để xóa đói 
giảm nghèo và thu hẹp sự chênh lệch khoảng cách 
về trình độ phát triển. 

Các nước đang đàm phán gia nhập WTO cần 
được tạo mọi thuận lợi và không bị áp đặt những 
điều kiện không phù hợp với trình độ phát triển 
của họ. 

Đầu tư là động lực phát triển kinh tế và do đó các 
nước đang phát triển cần áp dụng nhưng biện pháp 
khuyến khích đầu tư. Tuy nhiên, tỷ trọng mất cân 
đối giữa đầu tư vào các nước phát triển và các nước 
đang phát triển và ngay giữa các nước đang phát 
triển với nhau đang làm tăng thêm sự chênh lệch về 
trình độ phát triển và thu nhập. Thực tế là khoảng 40 
nước kém phát triển nhất thu hút được ít đầu tư nhất 
(0,5% tổng giá trị đầu tư quốc tế năm 1998). 

Các nước tiếp nhận đầu tư cần tạo được lòng tin 
cho nhà đầu tư thông qua những chuyển biến căn 
bản, đồng thời cần đề ra quy tắc thận trọng và tăng 
cường giám sát thị trường tài chính, theo hướng 
minh bạch hơn và ngăn chặn các hoạt động bất hợp 
pháp làm rối loạn thị trường. 

Hướng tới mục tiêu giảm một nửa số người trên 
thế giới đang sống trong sự nghèo cùng cực vào 
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năm 2015, các nước phát triển cần gia tăng khối 
lượng ODA để đạt mức được Liên hợp quốc đặt ra 
là tương đương 7% GDP của các nước công nghiệp 
phát triển (so với mức thực hiện những năm qua 
khoảng 2,5-3%) và trong đó có 0,2% dành cho các 
nước chậm phát triển nhất. 

- Nợ là “một cản trở nghiêm trọng đối với phát 
triển kinh tế và xã hội” không chỉ với phần lớn các 
nước chậm phát triển (LDCs) đang mắc nợ lớn, mà 
cả với một số nước đang phát triển. Có nhiều cam 
kết tiếp tục cố gắng xóa nợ cho các nước chậm phát 
triển nhất và giúp các nước đang phát triển cơ cấu 
lại hoặc giãn nợ, kể cả nợ tư nhân. 

- Để chuyển giao công nghệ có hiệu quả, đòi hỏi 
phải có một cơ chế xúc tiến chuyển giao công nghệ 
và bí quyết kỹ thuật cho các nước đang phát triển, 
nhiều học giả coi công nghệ là trụ cột thay vì thu hút 
đầu tư hay khối lượng sản xuất. Họ không phủ nhận 
vai trò của các yếu tố đó trước hết là với việc tạo 
việc làm và thúc đấy xuất khẩu. Giải pháp phát triển 
công nghệ tốt nhất là áp dụng chính sách đúng 
đắn về đào tạo con người, xây dựng khuôn khổ 
pháp luật, đầu tư cho nghiên cứu chuyên sâu và 
ứng dụng... 

- Các nước đang phát triển thiếu trầm trọng 
nguồn nhân lực, tri thức và năng lực quản lý để đón 
nhận và sáng tạo công nghệ, nhân tố bảo đảm cho 
nền kinh tế phát triển một cách vững chắc. Các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ là những chủ thể năng 
động của nền kinh tế, là chiến lược tốt đối với các 
nước đang phát triển ; khẳng định tiềm năng của 
khu vực này trong việc tạo ra công ăn việc làm, sự 
tăng trưởng và tính đa dạng và chất lượng của hoạt 
động xuất khẩu. Đây phải là ưu tiên trong chính 
sách kinh tế. 

Hội nghị UNCTAD X đã khẳng định thêm vai trò 
quan trọng của UNCTAD là diễn đàn đại diện cho 
tiếng nói của thế giới đang phát triển, trong việc hỗ 
trợ các nước đang phát triển hội nhập một cách hiệu 
quả hơn vào nền kinh tế thế giới. 

Tại Hội nghị lần này rất nhiều nước phát triển 
cũng thể hiện một thái độ mềm dẻo, thực tế và hợp 
tác để đi đến đồng thuận. 

Sự đoàn kết chặt chẽ, đấu tranh cương quyết 
của các nước đang và chậm phát triển là một bước 
tiến mới tích cực bảo vệ tốt hơn quyền lợi của họ. 
Tuy nhiên đây là một thắng lợi có tính chất nghị 
trường, có tính cam kết thấp, không mang tính ràng 
buộc. Thách thức thực sự đang còn ở phía trước, 
trên các diên đàn đàm phán phức tạp và cam go 
hơn, trước hết là WTO. 
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PHỤC HỘI KINH TÊ ASEAN VÀ 
NHỮNG THÁCH THỨO 


UỘC khủng hoảng tài chính khu vực châu Á vừa 

qua đã để lại những hậu quả nặng nề cho các nền 

kinh tế ASEAN. Cho đến nay, với những nỗ lực 
cao nhất của mình, các nền kinh tế ASEAN dần dân 
được hồi phục. Tình hình kinh tê tÊ vĩ mô của từng nước 
cũng như của cả khu vực đã được ôn định, tăng trưởng 
được phục hồi trở lại. Tuy nhiên, tiến trình phục hồi kinh 
tế ASEAN chưa thực sự bền vững và có thể bị ảnh hưởng 
bởi những rủi ro trong và ngoài khu vực. Bài viết này đề 
cập một số dấu hiệu về phục hồi kinh tế cũng như những 
thách thức đối với ASEAN trong tiến trình phục hôi kinh 
tế theo đánh giá của các Bộ trưởng Tài chính ASEAN tại 
Hội nghị đặc biệt Bộ trưởng Tài chính ASEAN tổ chức 
vào 25-1 1-1999 tại Ma-ni-la, (Phi-lip-pin). 

Những dấu hiệu phục hồi của nền kinh tế 
ASEAN. 

Theo các số liệu kinh tế vĩ mô, nền kinh tế ASEAN 
đang trên con đường phục hồi. Thứ nhất về tăng trưởng, 
tính trung bình cho cả ASEAN dự kiến đạt từ 2 đến 3% 
trong năm 1999 so với mức tăng trưởng âm 7,1% của 
năm 1998. Tính nêng theo từng nước thành viên, tăng 
trưởng dự kiến đều đạt con số dương giao động từ 0,5 - 
6%. Tốc độ tăng trưởng của từng nước được thể hiện 


theo bảng dưới đây : 
Năm 1999 (dự kiến) 


Tên nước 
Cam-pu-chia mm 4.0 
In-đö-nêề-xi-a - 1A, 0.1 - 


Lào 
Ma-Ìa1-XI-a 


5.2 
43 
66 


Mi-an-ma 


Phi-lip-pin 33-38 
Xin-ga-po 4,0 - 5.0 
Thái Ln mm 
Việt Nam 4,7 - 5.0 
Tính chung cả khu vực 


-7Ì 23-34 
(theo tính toán của IMF) 


(Nguồn : số liệu do các nước ASEAN cung cấp) 


NGUYÊN THỊ BÍCH °* 


Thứ hai, tình hình kinh tế vĩ mô trong khu vực cũng 
đã được ồn định. Tỷ gi l hồi đoái của hầu hết các đồng 
tiền đã được củng cô và ổn định từ giữa năm 1999. 
Chăng hạn, theo tính toán của ADB, tỷ giá hối đoái thực 
tẾ của các đồng tiền ring-ghít (Ma-lai-xi-a), đồng bạt 
ý\ hái Lan) và đông ru- pi-a (In-đô-nề-xI-a) đã được phục 
hồi trở lại và bằng gần 80% so với giá trị thời kỳ trước 
khủng hoảng. Tuy nhiên, hiện nay Lào vấn đang còn 
phải đối phó với sự mất giá nhanh chóng của đồng kíp. 
Đồng tiền của Lào đã giảm giá tới 80% so với thời kỳ 
bắt đầu xảy ra khủng hoảng. 

Lạm phát ở hầu hết các nước cũng đã được kiểm soát 
và giảm đáng kể từ quý ÏI năm 1999, Chi tiết tình hình . 
lạm phát được thể hiện tại bảng dưới đây. 


St SE 1998 Năm 1999 


- 101 
5,0 
In-đô-nê-xi-a 2,1* 
Lão 60,0 
Ma-lai-xi-a : : 3.0 
Mi-an-ma 3, 49.] 
Phi-lip-pin : 1,0 
Xin-ga-po -03# 
Thái Lan Ũ I.I* 
Dướ 2% 


Tên nước 


Bru-nây 


Cam-pu-chia 


Việt Nam 


(Nguồn : số liệu do các nước ASEAN cung cấp) 
(*) : số liệu tính đến 30-6- 999 


Về lãi suất, tính đến 9 tháng đầu năm 1999, lãi suất 
ở hầu hết các nước đã giảm, thậm chí còn thấp hơn $0 
với mức lãi suất của thời kỳ trước khủng hoảng. Lãi suất 
giảm sẽ đóng gÓp vai frò quan trọng trong việc giảm bớt 
gánh nặng cho các doanh nghiệp và tạo điều kiện để các 
ngân hàng mở rộng các khoản vay cho các thành phần 
kinh tế. Sở dĩ tình hình tiền tệ của các nước được cải 


* Phó vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế Bộ Tài chính 
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thiện như trên là do các nước đã áp dụng các chính sách 
tiền tệ, lãi suất và tỷ giá phù hợp với điêu kiện của từng 
nước. 

Khu vực sản xuất cũng đã được hồi phục do các 
Chính phủ đã sử dụng hàng loạt các biện pháp của chính 
sách ngân. sách kích thích đầu tư và tiêu dùng nội địa và 
do hoạt động xuất khẩu gia tăng. Trong năm 1999, hoạt 
động xuất khẩu của các nước. trong khu vực đã được 
phục hồi trở lại do nhiều yếu tố tác động thuận lợi như : 
sự giảm giá của các đồng tiên ASEAN đã làm tăng khả 
năng cạnh tranh của các mặt hàng xuất khẩu trên thị 
trường thế giới, nên kinh tế Mỹ tiếp tục ổn định và sự 
phục hồi của nên kinh tế Nhật Bản đã giúp ồn định các 
thị trường xuất khâu của ASEAN, giá cả của một số mặt 
hàng xuât khâu (như giá dầu) tăng trở lại... Thực tế, hoạt 
động xuất khâu của ASEAN còn có thể tăng nhanh hơn 
nữa nếu không bị cản trở do thiếu các khoản tín dụng hồ 
trợ cho việc nhập khẩu các nguyên liệu, vật tư và máy 
móc cho sản xuât hàng xuất khẩu. Chính sự phát triển 
của hoạt động xuất khẩu này đã tạo ra động lực quan 
trọng đây nhanh tiến trình phục hỏi kinh tế khu vực. 

Trong khi xuất khẩu được mở rộng thì hoạt động 
nhập khâu lại giảm so với năm 1998. Kêt quả là cần cân 
thương mại của các nước thặng dư và dự trữ ngoại tệ 
quôc gia được cải thiện. 

Một dấu hiệu đáng mừng khác thể hiện ở hoạt động 
của các thị trường chứng, khoán trong khu vực. Chi SỐ giả 
chứng khoán đã được cải thiện đáng kể, lượng vốn đầu 
tư gián tiếp vào khu vực gia tăng sau một thời gian dài 
suy giảm. Điều này chứng tỏ là khu vực đã lấy lại được 
lòng tin của các nhà đầu tư nước ngoài. Có thể nói, sự 
kiên quyết thực hiện các biện pháp tái cơ cấu và cải tổ hệ 
thống tài chính, ngân hàng và doanh nghiệp của các 
nước ASEAN đã góp phần không nhỏ trong việc cải 
thiện lòng tin của các nhà đầu tư nước ngoài. 

Những thách thức đối với ASEAN 

Mặc dù nền kinh tế ASEAN đã có nhiều dấu hiệu 
phục hồi đáng mừng nêu trên, nhưng như các Bộ trưởng 
Tài chính ASEAN nhận định, còn có rất nhiêu các thách 
thức ảnh hưởng đến tiến trình phục hôi của ASEAN, cụ 
thể là : 

Thứ nhất, thị trường thế giới có thể không ổn định 
trong thời gian tới do các khả năng I nên kinh tế Mỹ suy 
thoái, Nhật Bản không đạt được tốc độ phục hồi như 
mong muốn, kinh tế của các nước châu Âu trì tệ... 
Ngoài ra, còn có nhiêu khả năng giá cả của một số mặt 
hàng trên thị trường thế giới (như giá nông sản) vẫn 
không được cải thiện. Những yếu tố này sẽ có tác động 
rất bât lợi đến hoạt động xuất khẩu của ASEAN. 
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Thứ hai, là sự phức tạp trong tiến trình tái cơ cấu hệ 
thống doanh nghiệp và ngân hàng. Mặc dù ASEAN đã 
có đạt được một số kết quả trong việc tái cơ cấu hệ thống 
ngân hàng và doanh nghiệp, sắp xếp lại các khoản nợ 
nhưng nhin chung hệ thống tài chính vẫn chưa được cải 
thiện đáng kể. Theo các số liệu thống kê thì các khoản 
nợ không có hiệu quả vẫn còn gia tăng ở nhiều nước, 
chẳng hạn như In-đô-nê- -XI- â, Ma-lai-xi-a,... Hơn nữa, 
trong những tháng gần đây tiến trình tái cơ cầu này đang 
bị chững lại bởi nhiều lý do, đặc biệt là khó khăn trong 
việc sắp xếp lại các khoản _nợ không có hiệu quả. Nếu 
ASEAN không có những nô lực đặc biệt trong việc thúc 
đây các tiền trinh tái cơ cấu và cải tô này thì sẽ cản trở 
trực tiếp đến tiến trình phục hồi kinh tế. 

Thứ ba, vấn đề nợ của nhà nước. Hiện nay nhiều 
nước ASEAN có khả năng phải đối phó với vấn đề về 
bảo đảm sự cân bằng của ngân sách. Trong thời gian 
qua, các chính sách ngân sách mở rộng đã được hầu hết 
các nước sử dụng đề thúc đây các hoạt động của nên kinh 
tế cũng như là hỗ trợ quá trình tái cơ cấu các tổ chức 
ngân hàng và tài chính. Nhưng cũng chính những chính 
sách này đã dẫn đến nợ của khu vực nhà nước gia tăng 
và do đó đã gây áp lực đối với ngân sách nhà nước. 
Ngoài ra, trong thời gian qua các nước cũng vẫn tiếp tục 
duy trì hoặc thậm chí tăng các khoản chỉ ngân sách cho 
các chương trình xã hội đề giải quyết các hậu quả xã hội 
của cuộc khủng hoảng khu vực. Những yếu tố này đã 
làm tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước so với GDP của hầu 
hết các nước gia tăng sẽ còn tiếp tục xảy ra trong thời 
gian tới. Như vậy, nếu từ bây giờ các nước không chú ý 
đến các biện pháp nhằm lấy lại cân bằng của ngân sách 
nhà nước thì có thê lại tạo ra những nguy cơ gây nên lạm 
phát cao. 

Thứ tư, về lâu đài ASEAN còn phải đối phó với việc 
bảo đảm khả năng cạnh tranh của minh trên các thị 
trường quốc tế. Nếu ASEAN chỉ tập trung chủ yếu vào 
phục hồi kinh tế mà ít chú ý ÿ đến việc đổi mới công nghệ, 
nâng cao trình độ của nguôn nhân lực thì đến khi phực 
hỏi được nên kinh tế ASEAN có thể sẽ bị mất khả năng 
cạnh tranh so với các đối thủ của mình trên các thị 
trường xuất khâu thế giới, nhất là khi Trung Quốc trở 
thành thành viên của tổ chức thương mại thế giới 
(WTO). 

Những khuyến nghị nhằm bảo đảm tăng trưởng 
bên vững trong khu vực 

Với những thách thức nêu trên, các Bộ trưởng Tài 
chính ASEAN đã thảo luận và khuyến nghị các biện 
pháp ngắn hạn và trung hạn nhằm bảo đảm ASEAN đạt 
được phục hồi kinh tế một cách bèn vững. 


Thế giới : Vấn đề, suy hiện 


về ` ngắn Í hạn, ASEAN cần tập ĐHHE vào giải quyết 
một số vân đề sau : 

+ Bảo đảm mở rộng hoạt động xuất khâu ngay cả 
trong bối cảnh thị trường thế giới diễn biến bất lợi. Theo 
số liệu thống kê hoạt động xuất khâu năm 1998, các 
nước ASEAN xuất khâu lớn nhất là ở thị trường nội bộ 
khu vực (chiếm 22% tổng kim ngạch xuất khẩu), trong 
khi xuất khẩu vào thị trường Mỹ là 20,4%, các nước 
thuộc EU là 14,9% và Nhật Bản là 10,9% tông kim 
ngạch xuất khâu. Như vậy, ASEAN cần tăng cường các 
hoạt động về thương mại nội khối để bảo đảm hoạt động 
xuất khâu phát triển ồn định bất kế có những diễn biến 
bất lợi trên thị trường xuất khẩu quốc tế. Chẳng hạn như, 
đây nhanh thực hiện AFTA, khuyến khích sử dụng các 
đồng tiền ASEAN thông qua các thỏa thuận thanh toán 
song phương trong hoạt động xuất khẩu, sử dụng hình 
thức thương mại hàng đổi hàng... 

Ngoài ra, ASEAN cũng cân có các biện pháp củng 
nhau kêu gọi các nước phát triển như các nước châu Âu, 
Nhật Bản tiếp tục mở cửa thị trường, tránh chủ nghĩa bảo 
hộ, nâng cao vị trí của ASEAN trong WTO... 

+ Tiếp tục dành những nỗ lực cao nhất đề đây nhanh 
tiến trình tái cơ cầu hệ thống ngân hàng, doanh nghiệp ; 
tăng cường tính minh bạch của thị trường tài chính thông 
qua việc áp dụng các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế về 
kế toán, kiểm toán, công bố, công khai thông tin... 
Những biện pháp này sẽ giúp tạo ra một khu vực tài 
chính lành mạnh đê tạo lòng tin của các nhà đầu tư nước 
ngoàải đầu tư vào khu vực. 

+ Để tăng cường vốn nước ngoài đầu tư trực tiếp qua 
biên giới giữa các nước thành viên và tranh hiện tượng 
các luồng vốn chảy ra khỏi khu vực , ASEAN cân thúc 
đây thực hiện các biện pháp táo bạo đã được các nguyên 
thủ quốc gia ASEAN nhất trí tại Hội nghị Cấp cao 
ASEAN lần thứ 6 họp vào tháng 12- 1998 tại Hà Nội về 
triển khai thực hiện Hiệp định khung về khu vực đầu tư 
ASEAN (AIA) và Chương trình hợp tác công nghiệp 
ASEARN (AICO) 

+ Với hiện tượng có nhiều luộng vốn chảy ra khỏi 
khu vực hiện nay, ASEAN cần có những nỗ lực nhằm 
phát triển thị trường vốn nói chung và thị trường trái 
phiếu nội địa nói riêng để có thê huy động các nguồn 
vôn hiện dang đồi dào trong dân chúng cho đầu tư 
phát triển. 

Về trung hạn và dài hạn, ASEAN nên chú trọng đến 
vấn đề về tăng khả năng cạnh tranh của khu vực. Điều 
này có nghĩa là ASEAN cần phải có đầu tư thích đáng 
vào phát triên công nghệ, bao gôm cả công nghệ thông 
tin và phát triển nguồn nhân lực. C1 


SỐ 6 (3-2000) 


THỪA THIÊN - HUẾ... 


(Tiếp theo trang 43) 


thôn mới, quy hoạch lại vùng dân cư ở những 
nơi bị thiên tai thường xuyên đe dọa nghiêm 
trọng. 

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và 
bộ máy nhà nước, thực hiện chế độ “một cửa” 
trong các thủ tục cấp phép. Áp dụng chế độ bổ 
nhiệm có thời hạn đối với các chức danh 
chánh phó giám đốc các sở, ban, ngành. Tiếp 
tục đấy mạnh đấu tranh chống tham nhũng, 
buôn lậu, gian lận thương mại, phát huy dân 
chủ ở cơ sở, thực hiện chế độ công khai, động 
viên mạnh mẽ nhiệt tình lao động sản xuất của 
quần chúng nhân dân. 

Yếu tố thành công của bất cứ sự nghiệp 
nào trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, 
trước hết cũng là sức mạnh của tự thân. Tuy 
nhiên, trong những trường hợp đặc biệt như 
hậu quả thiển tai chưa từng có vừa qua, 
Thừa Thiên - Huế không thể không nêu một 
số kiến nghị, hy vọng có sự tiếp tục quan tâm 
và giúp đỡ của Trung ương, trên các lĩnh vực 
then chốt như khôi phục và xây dựng mới cơ 
sở vật chất kỹ thuật hạ tầng, trong đó đặc biệt 
coi trọng hệ thống thủy lợi, giao thông - vận 
tải, khôi phục và phát triên nghề nuôi trông và 
chế biến thủy sản, nghề chăn nuôi, tăng đầu tư 
cho trông rừng, cho xóa đói giảm nghèo. 

Đảng bộ Thừa Thiên - Huế sẽ làm tốt cuộc 
vận động xây dựng và chỉnh đốn Đẳng, lãnh 
đạo nhân dân vươn lên hết sức mình để thực 
hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra theo tinh thần 
của Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu : “càng khó 
khăn, càng đoàn kết, càng khó khăn càng 
dũng cảm, càng khó khăn càng đựa vào dân”. 

Với tỉnh thần đó, đàng bộ và nhân dân 
Thừa Thiên - Huế nhất định vượt qua mọi 
gian lao thử thách, cùng nhân dân cả nước 
vững bước tiến trong sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước. 
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VIET NAM REGISTER (VR) 
M RẺ 
Địa chỉ : 1 C, Kim Ngưu, Hà Nội Đăng kiểm Việt Nam là cơ quan quản lý Nhà nước ị 


chuyên ngành về an toàn kỹ thuật và chứng nhận chất _ 


Tel : 04 9714243, Fax : 04.68211320 lượng các loại phương tiện và thiết bị giao thông vận tải . 


E-mail : VR@fpt.vn đường biển, đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, 
Website : http/www.vr.vnn.vn giàn khoan biển, công trình nổi, phương tiện nổi và các. 


thiết bị liên quan đến an toàn trong ngành giao thông. 
vận tải. Đồng thời là Đăng kiểm Việt Nam là một tổ ˆ 
chức phân cấp tàu thủy. 


Đăng kiểm Việt Nam trực tiếp giám sắk 
kỹ thuật, chứng nhận chất lượng VÀ, an “. 
toàn trong các lĩnh vực : 

- Tàu sông, tàu biển, tàu cá : tàu khách, tàu hàng 
khô, tàu dầu, tàu container, tàu cao tốc, tàu huấn 
luyện, tàu nghiên cứu biển, phà... 

- Công nghiệp : Vật liệu, máy móc, thiết bị nâng, . 
nồi hơi, bình chịu áp lực, container, thứ không phá hủy. . 

- Đường bộ, đường sắt : Ô tô các loại, xe. công ˆ 
trình, xe, máy thi công, đầu máy, toa xe. 

- Tàu sông, tàu biển : Tàu khách, tàu hàng khô, 
tàu dầu, tàu container,tàu cá, tàu cao tốc, phà, tàu - 
huấn luyện, tàu nghiên cứu biển. 

- Công trình biển : Dàn cố định, dàn đi động, tàu . 
chứa, đường ống, phao buộc tàu, nhà máy hóa đầu v.v... 

Mạng lưới 

- VR có 23 chỉ cục, chỉ nhánh kiểm tra an toàn kỹ 
thuật tàu sông, tàu biển, công trình biến, sản phẩm 
công nghiệp. 

- 74 trạm đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ. 
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NG. 2 MỆT : 


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ` 


TỔNG CÔNG TY NÔNG NGHIỆP SÀI GÙN. 


— $AIGON AGRICULTURAL INCORPORAT TION (S.A.I.)  - 


Tổng Công ty có 33 đơn vị thành viên và 3 đơn vị liên doanh với nước K _ 
P. Địa chỉ : 189 Điên Biên Phủ - Quộn Bình Thọnh - TP. Hỏ Chí Minh 
_ĐT : 8.035.401 - 8.035.406 Fox : 84.8.8990606 - 84.8.8035403 
E.moil : lctynnsg@sg. LÍpt.vn »” 
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NGÀNH NGHỀ KINH DOANH 


“SA 


Sản xuất kinh _ dịch vụ EOHBS cáo lãnh\ VỰC chong ât . ~ thủy hải sản 
nghỉ lệp (thuốc trừ sâu, thuốc thú y, thức ăn gia sức, 


_ Kinh doa ¬ xuất nhập khẩutổng hợp ˆ r7 . sản n Mã 
Sản n› Ề ` biến các loại đá L AM? mỹ nghệ đá, long may mặc để xuất khẩu và tiêu dùng nội đị ¬ 
_Xây dựng (các côngtrì h kiến trúc hạ | 
"Sẽ | hvật liệuxâydựng = +„ 
me acônghàng kim khí điện máy phế liệu Ẫ © 
“ Cho thuê kho bãi và văn phòng làm việc... 
- bếtđộng sản. 


CÔNG TY DIỆN LỰC THÀNH PHỦ HỖ CHÍ MINH 


( HO CHI MINH CITY POWER COMPANY) 


+ Địa chỉ : 12 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Q.1 - TPHCM 
+ Điện thoại : 8292241 - 8292242 Fax : 84-8-8241616 
+ Giám đốc : Ông Lê Minh Hoàng 


IL. TÔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP : 

Công ty Điện lực TPHCM là I DNNN, trực thuộc Tông Công ty Điện Lực Việt Nam (được thành lập theo 
Quyết định số 382 NL/TCCB-LĐ ngày 8/7/1995 của Bộ Năng lượng) 

⁄ Được hạch toán kinh tế độc lập, sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản + quan hệ tín dụng tại Ngân hàng. 

II. NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHỦ YẾU : 

⁄ Kinh doanh điện năng - Khảo sát và thiết kế lưới điện - Xây lắp lưới điện - Sản xuất phụ kiện và thiết bị điện - 
XNK vật tư - thiết bị điện - Các dịch vụ liên quan đến ngành điện. 

[II. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC : 
- Công ty Điện lực TP.HCM có II điện lực khu vực, với nhiệm vụ kinh doanh điện năng, quản lý vận hành lưới điện 
phân phối, sửa chữa cải tạo lưới điện phân phối và một số dịch vụ khác có liên quan trên địa bàn quận, huyện quản lý 
cụ thể: 

+ Điện lực Sài Gòn - Điện lực Tân Thuận - Điện lực Chợ Lớn - Điện lực Bình Phú - Điện lực Phú Thọ - Điện lực 
Tân Phú - Điện lực Gia Định - Điện lực Hốc Môn - Điện lực Thủ Đức - Điện lực Củ Chi - Điện lực Cần Giờ. 

11 Đơn vị phụ trợ : Ban Quản lý các dự án lưới điện - Trung tâm máy tính - Trung tâm điều độ thông tin - 
Trung tâm thí nghiệm điện - Xí nghiệp Xây lắp điện - Xí nghiệp điện cơ - Xí nghiệp điện kế - Xí nghiệp vật tư 
vận tải - Xí nghiệp thiết kế - Xí nghiệp quản lý điện cao thế - Nhà máy điên Chợ Quận. | 
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CÔNGSUẤt55000 ÁŸJ SẢN PHẨM cLí:. 


Thị trấn Phong Châu, huyện Phong Châu, Phú Thọ. 1 

Điện thoại: (021) 8.28755 - 8.29181 - 8.29182 k/ 

Fax: (21) 8.29177 Tai khoản: 710A.00.001 l4 

_ Ngân hàng °ông thương khu vực Đên Hùng - Phú Thọ. |- 

¿oi Văn psnhòn6, đại #0? 0n... 
J †ừ 5% Tại Hà Nội: 12 Đội 0ấn - Ba Đình - ĐT: 04.7220347 
vò đề Tại TP.HM: 143/603 đường D2 bư xá Văn Thánh Bắc, 
P.25, (. Bình Thạnh. Điện thoại/Fax: 08.8983871 
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_ XINGHIẸP LIÊN DOANH VIETSOVPETRO 
Trụ sở chính : 105, Lê Lợi, TP. Vũng Tàu cả 
ĐIỆN THOẠI : (84)-64-839871/72. FAX : (84)-64-839857 _ 


VIETSOVPETRO là liên doanh giữa Việt Nam và Liên bang Nøa, là đơn vị khai thác dầu 
khí biển lớn nhất ở Việt Nam. 

Ngày thành lập : 19.06.1981. 

Vùng hoạt động : Mỏ Bạch Hổ, mỏ Rồng, mỏ Đại Hùng. Năm 1999 khai thác dầu đạt 12,438 
triệu tấn (kể cả mỏ Đại Hùng tiếp quản vào tháng 2 năm 1999 từ Petronas). Đưa khí vào bờ : 14 
mét khối. 


Sản lượng dầu khai thác từ năm 1986 đến năm 1999 đạt 75,715 triệu tấn. 
Cung cấp khí vào bờ từ 1995-1999 đạt 3,5 tỉ mét khối. 
Năm 2000 VIETSOVPETRO sẽ khai thác 13 triệu tấn dầu, đưa khí đồng hành vào bờ 1,5 tỉ mét khối. 
Các đơn vị trực thuộc XNLD VIETSOVPETRO có đu năng lực dịch vụ trong các lĩnh vực : 
- Nohiên cứu câu trúc địa chất. khoan tìm kiếm, thăm dò, khai thác dâu khí ; 
- Xây lắp, khảo sắt, bảo dưỡng các công trình dâu khí biên ; 
- Vận tải biên, cung cấp các dịch vụ bến cảng. kho chứa hàng ; 


¡ch vụ địa vật lý giêng khoan ; 


Phong chông cháy, nô, sự cô phun trao dâu khi va bao vệ mmôittyqf2zpgcoy X3 oosle 


Tạp chí Công san 


CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
TRƯNG ƯƠNG.ĐANG CỘNG SÀN VIỆT NAM 


THANG RA HAI KỲ 
BỘ BIÊN TẬP : ? Nguyễn Thượng Hiền, Hà Nội - Điện thoại : 8252061, Fax : 8222846 


Cơ quan thường trú tại miền Nam : 79 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, 
Thành phố Hồ Chí Minh - Điện thoại :8225768 + TỐNG BIÊN TẬP : HÀ ĐĂNG 
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MỤC; LUỤUC: 


NHÂN KÝ NIỆM 25 NĂM NGÀY VĂN TIẾN DŨNG - Đại thắng mùa Xuân năm 1975 - sự toàn thắng của cuộc 

T0ÀN THẮNG CỦA (UỘC KHÁNA cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân 3 
CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC 

(30-4-1875 - 30-4-2000) 


ƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢN6 NGUYÊN DUY QUÝ - Hồ Chí Minh, Đảng ta và định hướng đi lên chủ nghĩaxãhội 5 


VÀ0 CUỘC SốNG NGUYÊN TRỌNG PHÚC - Nắm vững quy luật khách quan - điều kiện bảo đảm 
sự lãnh đạo đúng đăn của Đảng 11 
ĐÀO TRÍ ÚC - Xây dựng luận cứ khoa học của chiến lược lập pháp ở nước ta 15 
NGHIÊN CỨU - TRA0 ĐỐI QUANG CẬN - Đôi điều về triết học Mác dưới lăng kính của văn hóa phương Đông 19 
NGUYÊN THÀNH BANG - Xu thế phát triển khoa học và công nghệ trong 
thế kỷ XXI - thách thức và thời cơ đối với Việt Nam 21 
NGUYÊN CHÍ TÌNH - Luận thuyết “Sự đụng độ giữa các nền văn minh" 
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CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC (30-4-1975 - 30-4-2000) 


n ñ Ƒ cafe b mm 
DÃN T00 DÂN 


ÚNG một phần tư thế kỷ trước, trên đất nước 
†)-: Nam đã diễn ra một sự kiện chấn động 

thê giới về ý nghĩa và tầm quan trọng của nó : 
thắng lợi oanh liệt của chiến dịch mang tên Bác Hỗ, 
kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến chống Mỹ, 
CỨU nước. 

Thắng lợi đã đi vào quá khứ nhưng thời gian 
không thể làm mờ ánh hào quang của một chiến công 
hiện hách, biểu tượng của chủ nghĩa yêu nước và chủ 
nghĩa anh hùng cách mạng, khí phách, trí tuệ, bản 
lĩnh và sức mạnh Việt Nam. 

Thắng lợi đó cũng đồng thời là sự kết thúc quá 
trình ba mươi năm chiến tranh giải phóng dân tộc và 
bảo vệ Tổ quốc bắt đầu từ Cách mạng Tháng Tám, là 
kết cục huy hoàng của cuộc trường chinh nửa thế kỷ 
giành độc lập thống nhất cho đất nước, ruộng đất cho 
dân cày. 

Nét độc đáo và sự sáng tạo tuyệt vời của Đảng là 
dùng chiến tranh cách mạng làm phương thức cơ bản 
để thực hiện mục tiêu của cách mạng dân tộc dân chủ 
nhân dân, tiếp tục tiến hành cách mạng bằng chiến 
tranh và ngay trong chiến tranh. Trên thực tế, cách 

mạng và chiến tranh cách mạng ở nước ta tuy là hai 
nhưng hòa quyện làm một trong một thể thống nhất 
biện chứng, tác động và quy định lẫn nhau, thâm nhập 
vào nhau và kết hợp với nhau. Vì vậy, chiến tranh 
nhân dân Việt Nam rất khác với các cuộc chiến tranh 
thông thường, “cổ điên”, chỉ bằng quân đội. Đó là 
một cuộc chiến tranh vừa quân sự vừa chính trị, vừa 
có khởi nghĩa vũ trang vừa có tiến công quân sự, vừa 
kháng chiến vừa kiến quốc, vừa đánh giặc vừa từng 
bước xây dựng chế độ mới. Mục tiêu cách mạng cũng 
là mục đích chính trị của chiến tranh, lực lượng cách 
mạng là lực lượng tiến hành chiến tranh, các tổ chức 
cách mạng đông thời là tổ chức kháng chiến, phương 
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Đợi tướng VĂN TIẾN DŨNG 


pháp cách mạng quán triệt vào nội dung của phương 
thức tiến hành chiến tranh. 

Rõ ràng là chiến tranh nhân dân Việt Nam không 
chỉ có những quy luật của chiến tranh mà còn có 
những quy luật của cách mạng, đồng thời tác động và 
chi phối lẫn nhau, trong đó quy luật của cách mạng là 
cơ sở cho sự vận động quy luật của chiến tranh, còn 
quy luật của chiến tranh giữ vai trò quyết định trực 
tiếp. Đảng ta đã nắm vững cả hai loại quy luật đó, gắn 
chặt đấu tranh quân sự với các mặt đấu tranh chính trị, 
kinh tế, văn hóa - tư tưởng tạo thành sức mạnh tông 
hợp vô địch, sức mạnh mà không kẻ địch nào lường 
hết được. 

Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là sự toàn thắng 
của cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trên cả nước 
và cũng đương nhiên khôi phục lại sự thống nhất 
nước nhà. 

Lịch sử có những sự trùng hợp thú vị. Cuộc kháng 
chiến chống thực dân Pháp đã kết thúc bằng chiến 
dịch Điện Biên Phủ kéo dài 35 ngày đêm và cuộc 
Tổng tiến công và nối dậy mùa Xuân 1975 trong 
kháng chiến chống Mỹ cũng kết thúc bằng chiến dịch 
Hồ Chí Minh với thời gian tương tự. Đăng sau sự 
trùng hợp đó là một quy luật : quyết định kết thúc 
thắng lợi chiến tranh là những đòn chiến lược tiêu diệt 
lớn quân địch bằng những binh đoàn chủ lực. 

Đảng ta đã hành động theo yêu cầu của quy luật 
đó nên sự trùng hợp ấy về cơ bản chắng phải là ngẫu 
nhiên. 

Lịch sử cũng có những trớ trêu, nghịch cảnh. Một 
dân tộc tha thiết yêu chuộng hòa bình như dân tộc 
Việt Nam lại phải chịu đựng hàng chục cuộc chiến 
tranh xâm lược và đã rất nhiều lần phải câm vũ khí 

“phê phán” bọn xâm lăng trong suốt chiều dài lịch sử 
của mình. Chúng ta tuyệt đối không phải là những 
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người sùng bái bạo lực, nhưng khi cần thiết mà không 
dùng bạo lực chính nghĩa chông lại bạo lực phi nghĩa 
thì tức là đã tự đánh mất mình, biến mình thành những 
kẻ nô lệ. Hơn một thế kỷ qua, chủ nghĩa thực dân dù 
cũ hay mới đều coi bạo lực phản cách mạng, coi chiến 
tranh là phương tiện chủ yếu để áp đặt nền thống trị 
của chúng đối với nhân dân ta. Vả lại, chủ nghĩa thực 
dân tự nó đã là một hành động bạo lực. Kinh nghiệm 
đầu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc chứng tỏ muốn 
giải phóng dân tộc giành độc lập hoàn toàn cho Tổ 
quốc, nhất thiết phải thông qua biện pháp cách mạng 
chứ không thể bằng những biện pháp cải lương. Và 
bước phát triển cao nhất của cuộc đấu tranh chống để 
quốc thường được thực hiện bằng bạo lực cách mạng. 
Con đường đưa sự nghiệp giải phóng của nhân dân ta 
đến thắng lợi là con đường cách mạng bạo lực. 

Được chỉ đạo bởi quan điểm đúng đắn, sáng tạo 
của Đảng ta về bạo lực cách mạng, cách mạng và 
chiến tranh cách mạng Việt Nam đã huy động đến 
mức tối đa sức mạnh vô tận của quần chúng áp đảo 
quân thù. Sức mạnh đó được tạo nên bởi hai lực lượng 
cơ bản là lực lượng chính trị của quần chúng và lực 
lượng vũ trang từ nhân dân mà ra, được thực hiện 
bằng hai hình thức đấu tranh cơ bản : đấu tranh chính 
trị, đầu tranh quân sự và sự kết hợp hai hình thức đó. 
Điều đáng chú ý ở đây là lực lượng chính trị chỉ trở 
thành một cấu tố của bạo lực cách mạng khi nó được 
tổ chức thành một đội quân chính trị, một lực lượng 
tiến công có lãnh đạo, chỉ huy được tung vào trận khi 
tiến hành khởi nghĩa. Và bước phát triển cao nhất của 
sự kết hợp hai hình thức đầu tranh nói trên là những 
cuộc tông tiến công và nôi dậy đồng loạt trên toàn 
miền Nam. Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử chính là 
một cuộc Tông tiến công kết hợp với nồi dậy như vậy, 
một trận tông hợp sức mạnh tất thắng và tài thao lược 
Việt Nam, sự phối hợp tuyệt đẹp vê quân sự, chính trị, 
thể hiện sáng ngời của bạo lực cách mạng như Đảng 
(a quan niệm. 

Đại thắng mùa Xuân năm 1975 thể hiện ý chí kiên 
trì quyết tâm chiến đâu vì độc lập tự do và chủ nghĩa 
xã hội, coi mục tiêu của cách mạng dân tộc dân chủ 
nhân dân tiễn lên chủ nghĩa xã hội là mục đích chính 
trị nhất quán bất biến của chiến tranh cách mạng. 

Trên con đường dài đi tới mục đích đó, tùy tình 
hình cụ thể, căn cứ vào đối tượng của cách mạng và 
chiến tranh, so sánh lực lượng ta, địch, Đảng ta đã thi 
hành một sách lược mẫu mực, có khi sử dụng những 


biện pháp đau đớn, có khi nhân nhượng tạm thời đề 
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trì hoãn chiến tranh, tranh thủ thời gian chuẩn bị 
kháng chiến, có khi dành một thời gian hưu chiến để 
sửa soạn lực lượng, tiếp tục cuộc chiến đấu giải phóng 
cả nước, khi thì tiến hành cuộc đấu tranh ngoại giao 
kiên trì nhiều năm vừa cương vừa nhu, thực hiện 
những bước đi quá độ, đây lùi địch từng bước, đánh 
thắng địch từng bước để tiến lên giành thắng lợi hoàn 
toàn cho chiến tranh và cách mạng. 

Khi vận dụng sách lược nói trên, không lấy sách 
lược làm chiến lược, không dao động ngả nghiêng 
trước mọi đe dọa, sức ép và khó khăn, không bao giờ 
lãng quên mục đích cơ bản, cuối cùng. Đó là điều có 
tính nguyên tắc mà Đảng ta đã giữ vững để thực hiện 
đường lối cách mạng và chiến tranh cách mạng một 
cách có lợi nhất, ít tổn thất nhất, đạt hiệu quả cao 
nhất. 

Kể từ khi Đảng ta ra đời cho đến Đại thắng mùa 
Xuân năm 1975, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh và của Đảng, nhân dân ta đã phải tiến 
hành một cuộc Tổng khởi nghĩa và hai cuộc kháng 
chiến mới hoàn thành được sự nghiệp cách mạng dân 
tộc dân chủ nhân dân trên cả nước. Đủ thấy rằng : 
Độc lập tự do cho Tô quốc, dân chủ cho nhân dân, thu 
giang sơn gẫm vốc về một mối là ý chí sắt đá, là 
nguyện vọng thiêng liêng cháy bóng của những người 
cộng sản và toàn dân Việt Nam mà “dù có phải đốt 
cháy cả dãy núi Trường Sơn” cũng quyết tâm đạt cho 
băng được. 

Mọi người đều biết, “Đường cách mệnh” của 
Chủ tịch Hô Chí Minh là độc lập dân tộc gắn với chủ 
nghĩa xã hội. Đó là cốt lõi, nội dung chủ yếu của 
tư tưởng Hỗ Chí Minh. Đó cũng là con đường mà 
nhân dân ta đa lựa chọn. 

Thắng lợi của chiến dịch Hô Chí Minh đã mở ra 
một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đưa cả 
nước bước vào ký nguyên của độc lập tự do và chủ 
nghĩa xã hội. Và khi ở nước ta giai câp công nhân giữ 


_ vai trò lãnh đạo thì thắng lợi của cách mạng dân tộc 


dân chủ nhân dân trên cả nước cũng là sự bắt đầu của 
cách mạng xã hội chủ nghĩa, sự bắt đầu của thời kỳ 
quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội. 

Từ những điều nói trên có thể thấy một bài học 
lớn, cơ bản nhất, xuyên suốt quá trình cách mạng 
nước ta là kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội. 


(Xem tiếp trang I0) 
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HỖ CHÍ MINH, ĐẢNG TA VÀ ĐỊNH HƯỚNG 
ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI. 


HỦ nghĩa xã hội là gì và con đường đi lên chủ 

nghĩa xã hội phải như thế nào ? Hồ Chí Minh 
(@ trả lời câu hỏi này một cách khái quát : 
Chủ nghĩa xã hội “là mọi người được ăn no, mặc ấm, 
sung sướng, tự do” ®, còn “Xây dựng chủ nghĩa xã 
hội là thay đổi cả xã hội, thay đổi cả thiên nhiên, 
làm cho xã hội không còn người bóc lột người, 
không còn đói rét, mọi người đều được ấm no và 
hạnh phúc”®. 

Quán triệt những tư tưởng mang tính định hướng 
đó của Hồ Chí Minh, trong những thập niên vừa qua, 
đặc biệt là trong thời kỳ thực hiện các nhiệm vụ xây 
dựng chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước và trong 
sự nghiệp đổi mới hiện nay, Đảng ta đã không ngừng 
tìm tòi, làm phong phú thêm cả về mặt lý luận và 
thực tiễn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước 
ta. Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội, Đảng ta khẳng định : “Xã 
hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là một 
xã hội : 

- Do nhân dân lao động làm chủ. 

- Có một nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực 
lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về các tư 
liệu sản xuất chủ yếu. 

- Có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 

- Con người được giải phóng khói áp bức, bóc lột, 
bất công, làm theo năng lực, hưởng theo lao động, có 
cuộc sống ấm no, hạnh phúc, có điều kiện phát triển 
toàn diện cá nhân. 

- Các dân tộc trong nước bình đẳng, đoàn kết và 
giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ. 

- Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân 
tất cả các nước trên thế giới”®. 

Như vậy, tới năm 1991, khi kinh tế thị trường đã 
được sử dụng như một công cụ hữu hiệu để phát triển 


NGUYÊN DUY QUÝ “ 


kinh tế, Đảng ta vẫn nhất quán trong sự lựa chọn và 
khẳng định con đường phát triển của nước ta chỉ có 
thể là con đường xã hội chủ nghĩa, là quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội bỏ qua ‹ chế độ tư bản chủ nghĩa. Bởi lẽ, 
đó là sự bảo đảm chắc chắn nhất cho độc lập dân tộc, 
cho sự phát triển bền vững của xã hội nhằm thực hiện 
quyền được sống trong độc lập, tự do, hạnh phúc của 
nhân dân lao động. 

Đây là sự lựa chọn hướng đi và xác định mục tiêu 
của sự phát triển. Chúng ta đều biết, đối với Đảng ta, 
việc lựa chọn và xác định này đặt ra ngay từ 
năm 1930 và luôn luôn đúng với mọi sự biến động 
trong thực tiễn phát triển của cách mạng Việt Nam, 
trong lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng và của 
dân tộc. Chính cương, sách lược văn tắt do 
Nguyễn Ái Quốc khởi thảo và Luận cương chính trị 
của Đảng năm 1930 đã ghi rõ cách mạng Việt Nam 
sẽ đi theo con đường “làm tư sản dân quyền cách 
mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng 
sản”, bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa. 
Sự lựa chọn này là kết quả trực tiếp nảy sinh từ sự 
giác ngộ chủ nghĩa Mác - Lê- -nin, chủ nghĩa xã hội 
khoa học ở lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sau một thập 
niên (1911-1920) đi tìm đường cứu nước và đã tìm 
thấy chủ nghĩa Lê-nin, đã nhận thức rõ cách mạng 
Việt Nam sẽ đi theo con đường của Cách mạng 
Tháng Mười. “Đường cách mệnh” (năm 1927) là tác 
phẩm lý luận mác xít đầu tiên được xây dựng trên 


* GS, Viện sĩ, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Trung tâm 
Khoa học xã hội và Nhân văn quốc gia 
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nền móng tư tưởng của sự lựa chọn đó. Trong tác 
phẩm quan trọng này, Nguyễn Ái Quốc đã chỉ rõ : 
“Trong thế giới bây giờ chỉ có Cách mệnh Nga là đã 
thành công và thành công đến nơi, nghĩa là dân 
chúng được hưởng cái hạnh phúc tự do, bình đẳng 
thật, không phải tự do và bình đẳng giả dối như đế 
quốc chủ nghĩa Pháp khoe khoang bên An Nam”9, 
Người khẳng định, chỉ có chủ nghĩa Lê-nin là chân 
chính nhất, chắc chắn nhất, cách mạng nhất mà 
chúng ta sẽ đi theo. Từ bước ngoặt năm 1920, khi 
Nguyễn Ái Quốc trở thành người cộng sản và cho 
đến những năm sau này, Người đều nhất quán khẳng 
định : giải phóng giải cấp, giải phóng dân tộc chỉ có 
thể thực hiện được bằng con đường cách mạng vô 
sản, bằng công cuộc xây dựng chế độ xã hội mới, xã 
hội cộng sản chủ nghĩa. 

KHi miền Bắc đã được giải phóng nhưng miền 
Nam còn phải tiếp tục cuộc chiến đấu vì độc lập tự 
do của Tổ quốc, tình hình lúc đó đặt ra câu hỏi : miền 
Bắc có nên bước ngay vào thời kỳ quá độ để xây 
dựng chủ nghĩa xã hội hay không khi mục tiêu độc 
lập dân tộc chưa được giải quyết xong ở miền Nam ? 
Đảng ta khẳng định là phải đồng thời tiến hành hai 
nhiệm vụ cách mạng : tiếp tục cuộc cách mạng dân 
tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam và tiến hành xây 
dựng chủ nghĩa : xã hội ở miền Bắc. Sự lựa chọn này 
đã được thực tiễn xác. nhận là hoàn toàn đúng đắn. 
Không có sự hậu thuần của chủ nghĩa xã hội ở miền 
Bắc, cách mạng miền Nam sẽ không có những bảo 
đảm vật chất và tinh thần cần thiết cho thắng lợi. 

Trong hoàn cảnh miễn Bắc phải đương đầu với 
chiến tranh phá hoại tàn bạo của để quốc Mỹ (1964 - 
1973), Đang ta đã lựa chọn phương án : phải đánh 
thắng chiến tranh phá hoại để bảo vệ miền Bắc, làm 
trọn nhiệm vụ chi viện cho cách mạng miễn Nam và 
thực hiện những nghĩa vụ quốc tế với cách mạng Lào 
và Cam-pu-chia. Dù đất nước còn tạm thời bị chia 
cắt, dù chiến tranh phá hoại diễn ra hằng ngày, SỰ 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội vẫn tiếp tục. Tình 
huồng đó chưa hề xuất hiện bao giờ và ở đâu trong lịch 
sử chủ nghĩa xã hội hiện thực. Và Đảng ta một lần nữa 
đã thê hiện sự kiên định vững vàng về quan điểm, 
đường lỗi chính trị, trong hoàn cảnh nào cũng trung 
thành với lý tưởng, mục tiêu của chủ nghĩa xã hội. 

Khi miền Nam đã được giải phóng, đất nước 
thống nhất, một vấn đề cũng được đặt ra là miền 
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Nam sẽ cùng với cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội 
hay tạm dừng lại một thời gian để phục hồi sau chiến 
tranh ? Có thể nói, sự lựa chọn này cũng là một thử 
thách không kém phần phức tạp. Đảng quyết định cả 
nước cùng đi lên chủ nghĩa xã hội. Quyết định này 
đã được thực tiễn chứng minh là hoàn toàn đúng đắn. 

Vào giữa những năm 80, kinh tế - xã hội nước ta 
lâm vào khủng hoảng trầm trọng, chế độ xã hội chủ 
nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu đang chao đảo. Nhưng 
cũng chính vào lúc ấy, Đảng ta đã quyết định đường 
lối đổi mới, chủ trương xây dựng và phát triển nền 
kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ 
chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước, theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập và mở cửa với bên 
ngoài. Một lần nữa sự khẳng định của Đảng ta về con 
đường đi lên chủ nghĩa xã hội đã được thực tiễn xác 
nhận là hoàn toàn phù hợp. 

Có thể nói, những quyết sách của Đảng ta ở thời 
kỳ này thể hiện sự nắng động về tư duy lý luận gắn 
liên với sự mẫn cảm về thực tiễn cùng bản lnh chính 
trị vững vàng. Đó là sự khẳng định tính tất yếu của 
sự đôi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa : đổi 
mới để phát triển, để thoát ra khỏi tình trạng khủng 
hoảng, để vượt qua những trở lực kìm hãm của mô 
hinh cũ, mô hình hành chính - bao cấp, để giải phóng 
và khai thác mọi tiềm năng phát triển của xã hội 
nhăm thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã 
hội công bằng, văn minh. Đổi mới không phải là từ 
bỏ chủ nghĩa xã hội, mà là khẳng định tính quy luật 
của con đường phát triển đó, làm cho công cuộc xây 
dựng chủ nghĩa xã hội đi đúng với quy luật khách 
quan hơn, phù hợp hơn với hoàn cảnh, điều kiện thực 
tế của đất nước, với xu thế, đặc điểm của thế giới 
hiện đại. Đối mới là để xây dựng chủ nghĩa xã hội có 
hiệu quả hơn, làm cho chủ nghĩa xã hội bộc lộ và 
khẳng định được bản chất ưu việt của nó, từng bước 
định hình và phát triển trong thực tế, làm cho “đời 
sống vật chất ngày càng tăng, đời sống tỉnh thần 
ngày càng tốt, xã hội ngày càng văn minh, tiến bộ”, 
để cho “nhân dân ta có cuộc Sông ngày một âm no, 
hạnh phúc, được học hành tiến bộ và phát triển mọi 
khả năng sáng tạo của mình”, để cho “dân thực sự là 
chủ và làm chủ lấy xã hội và cuộc sống của mình” 
như Hồ Chí Minh đã nhân mạnh. 


(5) Hồ Chí Minh : Sđữ, t 2, tr 280 


Đa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống 


Như Vậy, đổi mới không phải là mục đích tự thân 
mà là để xác lập một sự ổn định mới nhằm làm cho 
đất nước ta đạt tới sự phát triển bên vững. Điều đó có 
nghĩa là chúng ta phải xác định con đường xây dựng 
chủ nghĩa xã hội với sự năng động hơn nữa, tích cực 
hơn nữa, và phù hợp hơn nữa với tình hình thế giới 
hiện đại. Chế độ xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang 
xây dựng sẽ là chế độ phát hiện và sử dụng tốt nhất 
những nguồn lực của chính mình, trong đó sức mạnh 
quyết định chính là nguôn lực con người. Đó là mục 
tiêu và động lực quan trọng bậc nhất của đổi mới, 
của chủ nghĩa xã hội. 

Trải qua những thử thách lịch sử trong các thời 
kỳ khác nhau, Đảng ta đã thể hiện tinh thần cách 
mạng triệt để, lập trường chính trị có tính nguyên tắc 
rõ ràng, thầm nhuần sâu sắc quan điểm thực tiễn và 
quan điểm phát triển, luôn luôn trung thành với chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, với sứ mệnh lịch sử của giai cấp 
công nhân, với nhân dân và dân tộc trong sự nghiệp 
cách mạng vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 

Rõ ràng là nguyên tắc và phương châm ứng xử 
của Hồ Chí Minh “đĩ bất biến ú ứng vạn biến” đã được 
Đảng ta vận dụng nhuần nhuyễn, sáng tạo, nhất quán 
trong đường lối chính trị, trong phương pháp cách 
mạng. Nhờ đó, lúc tình hình phát triển thuận lợi cũng 
như lúc gặp khó khăn, thử thách, nhất là ở những thời 
điểm bước ngoặt, Đảng ta luôn luôn giữ vững bản 
chất cách mạng và khoa học, không mất phương 
hướng chính trị. Đó là một trong những nét nổi bật 
trong nhận thức lý luận của Đảng về chủ nghĩa xã 
hội và con đường đới lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 

Chủ nghĩa xã hội trong quan niệm của Đảng ta 
luôn luôn được nhìn nhận không chỉ ở phương diện 
bản chất và mục tiêu của nó, mà còn ở con đường 
thực hiện nó, ở mô hình mà nó vận động, phát triển 
trong thực tiễn. Quá trình nhận thức này được thể 
hiện qua đường lối của Đảng ở tất cả các kỳ đại hội. 

Có những nhân tổ sau đây chi phối trực tiếp sự 
nhận thức của Đảng ta về chủ nghĩa xã hội và con 
đường đi lên chủ nghĩa xã hội : 

- Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền, 
là lực lượng lãnh đạo nhà nước và toàn xã hội, quyết 
định đường lối, chủ trương và chính sách xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 

- Thể chế nhà nước mà nền tảng của nó đã được 
tạo dựng từ chế độ dân chủ cộng hòa sau Cách mạng 
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Tháng Tám 1945, đã được củng cố và phát triển đề 
phục vụ mục tiêu giải phóng dân tộc trong các giai 
đoạn của cuộc kháng chiến cứu nước nay chuyên 
sang thực hiện chức năng của chuyên chính vô sản, 
là cơ quan quyền lực thực hiện chế độ làm chủ của 
nhân dân lao động. Đó là một thể chế nhà nước dân 
chủ của dân, do dân và vì dân, thực hiện vai trò và 
chức năng quản lý nhà nước đối với tất cả các lĩnh 
vực đời sống xã hội. 

- Chế độ sở hữu mà hình thức sở hữu nhà nước 
giữ vai trò chủ đạo. 

- Hệ tư tưởng nên tảng, chỉ phối đời sống 
tư tưởng, tinh thần của xã hội là chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. 

- Xã hội là một khối đại đoàn kết toàn dân mà 
nòng cốt là liên minh công nhân - nông dân - trí thức. 

- Chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa và hệ thống 
chính trị được xây dựng và từng bước được hoàn 
thiện. 

Từ những tìm tòi thử nghiệm ban đầu của đổi mới 
đến khi hình thành đường lối đổi mới và đưa đổi mới 
trở thành phòng trào cách mạng và hành động sáng 
tạo của đông đảo quần chúng, nhận thức mới của 
Đảng ta về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta đã đạt tới một trình độ mới. 

_ Vấn đề là ở chỗ, hiện thời, chúng ta đang xây 
dựng chủ nghĩa xã hội trong điều kiện toàn cầu hóa 
do chủ nghĩa tư bản chi phối. Bởi vậy, những gì mà 
nên văn minh nhân loại đã đạt được chúng ta đều 
phải nghiên cứu, chọn lọc, tiếp thu và phát triển. 
Trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội chúng 
ta tất yếu phải sử dụng cơ chế thị trường với cơ cầu 
kinh tế nhiều thành phần, tạo lập nền kinh tế thị 
trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, được điều 
tiết bởi kế hoạch từ vĩ mô. 

Trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội phải 
giải phóng SỨC sản xuất, xóa bỏ mọi trở ngại kim 
hãm sản xuất, đem lại lực đây cho kinh tế phát triển, 
tạo ra tăng trưởng kinh tế, thực hiện công bằng xã 
hội. Những ách tắc trong sản xuất, đầu tư phải được 
tháo gỡ. Ngay từ đầu, việc giải quyết các vấn đề kinh 
tẾ phải găn liên với việc giải quyết các vấn đề xã hội, 
tất cả hướng vào mục tiêu vì con người. 

Thực tiễn đôi mới càng đưa lại cho chúng ta cơ 
sở đề nhận thức một cách đúng đắn hơn về mối quan 
hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản 
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xuất, trong đó lực lượng sản xuất là cơ sở, là nền tảng 
và giữ vai trò quyết định trong mối liên hệ với quan 
hệ sản xuất, còn quan hệ sản xuất phải phù hợp với 
trình độ phát triển của lực lượng sản xuất chứ không 
thể đi quá xa so với trình độ phát triển ấy. Mặt khác, 
để nên kinh tế hàng hóa phát triển được, chúng ta 
phải từng bước xây dựng nền kinh tế mở, năng động. 
Trong quá trình đó phải củng cố và nâng cao hiệu 
quả của kinh tế nhà nước, làm cho nó thể hiện vai trò 
chủ đạo thực sự trong nền kinh tế quốc dân, xác lập 
vững chắc quan hệ sản xuất mới xã hội chủ nghĩa. 

Thay đổi quan niện) về bản chất kinh tế dẫn tới 
đổi mới cơ chế quản lý và chính sách. Nhờ có đổi 
mới mà chúng ta có quan niệm mới về đầu tư theo 
chiều sâu, đầu tư cho phát triển mà quan trọng nhất 
là đầu tư cho sự phát triển con người, coi nguôn lực 
con người là nhân tổ quyết định hàng đầu, coi giáo 
dục - đào tạo cùng với khoa học - công nghệ là quốc 
sách hàng đầu. 

Nguyên lý nền tảng của chủ nghĩa xã hội là tăng 
trưởng kinh tế phải gắn liền với công bằng xã hội. 
Bởi vậy, trong các văn kiện gần đây, Đảng ta luôn 
luôn nhấn mạnh chính sách kinh tế phải gắn liền với 
chính sách xã hội trong một chỉnh thể thống nhất, lấy 
con người làm trung tâm, làm mục tiêu của sự phát 
triển. Công bằng, đương nhiên, trong điều kiện hiện 
nay được hiểu theo quan điểm mới, khác với kiểu 
bình quân, chia đều, cào băng. Đó là công bằng trong 
phân phối lợi ích và công bằng về cơ hội phát triển. 
Những nhận thức mới về chủ nghĩa xã hội và xây 
dựng chủ nghĩa xã hội đã ngày càng sáng tö qua thực 
tiễn đổi mới. Nó đã thực sự giải phóng lực lượng sản 
XuẤt, năng động hóa đời sống tinh thân xã hội, làm 
chuyển động các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong 
đó việc thực hiện dân chủ trong kinh tế và dân chủ 
trong chính trị, hướng tới quyền dân chủ và làm chủ 
của nhân dân, tạo ra động lực quan trọng cho 
phát triển. 

Tư tưởng về phát huy nội lực, về chiến lược con 
người và văn hóa trong công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa là sự phát triển quan trọng trong nhận thức của 
Đảng ở thời kỳ hiện nay. Đó là sự bảo đảm cần thiết 
về mặt văn hóa, tức là bảo đảm một chất lượng nhân 
văn xã hội cho công cuộc đổi mới. Đảng ta khẳng 
định : “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa 
là mục tiêu vừa là động lực thúc đây sự phát triển 


8 


SỐ 7 (4-2000) 


kinh tế - xã hội”. Đây là một nhận thức mới mà 
trước kia chúng ta chưa chú ý đầy đủ. 

Đường lối đổi mới của Đảng ta đã được hình 
thành thông qua hàng loạt chuyển biến cửa tư duy : 

- Chuyển biến thứ nhất là từ tr duy dựa trên mô 
hình kinh tế hiện vật với sự tuyệt đối hóa sở hữu nhà 
nước và tập thê, với sự phát triển vượt trước của quan 
hệ sản xuất đối với lực lượng sản xuất sang tư duy 
mới xây dựng nền kinh tế hàng hóa nhiều thành 
phần, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo 
trong sự thống nhất biện chứng với tính đa dạng các 
hình thức sở hữu, đa dạng các hình thức phân phối, 
lẫy phân phối theo lao động làm đặc trưng chủ yếu, 
nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất. Đây là chuyển 
biến căn bản mà ý nghĩa sâu xa của nó là tôn trọng 
quy luật khách quan về sự phủ hợp giữa quan hệ sản 
xuất với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, 
và tùy thuộc vào trình độ phát triền của lực lượng sản 
xuất, mà từng bước thiết lập quan hệ sản xuất tương 
ứng. Nhờ đó, mở đường giải phóng mọi tiềm năng xã 
hội, giải phóng sức sản xuất là nhân tố con người - 
người lao động làm chủ, được thúc đây bởi quy luật 
lợi ích, trong đó lợi ích cá nhân của người lao động 
là động lực trực tiếp và cơ sở để thực hiện và phát 
triển lợi ích của tập thể và của xã hội. Bước chuyển 
này có ý nghĩa cách mạng. Nó đặt đúng vị trí và tằm 
quan trọng của cái tất yếu kinh tế trong sự phát triển 
với chủ nghĩa xã hội của các nước phải đi con đường 
phát triển “rút ngắn” theo loại hình quá độ gián tiếp 
mà lịch sử đã quy định. 

- Chuyển biến thứ hai là từ tư duy quản lý kinh 
tế dựa trên mô hình một nên kinh tế chỉ huy tập 
trung, kế hoạch hóa tuyệt đối với cơ chế bao cấp và 
bình quân sang tư duy quản lý mới thích ứng với nền 
kinh tế hàng hóa nhiều thành phân, vận hành theo cơ 
chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước, theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa, có sự điều tiết của kế hoạch 
ở tầm vĩ mô, thông qua quản lý, kiểm soát bằng pháp 
luật của Nhà nước. Nền kinh tế hàng hóa nhiều thành 
phần vận hành theo cơ chế thị trường dẫn tới sự tác 
động, thâm nhập lẫn nhau giữa các thành phần kinh 
tế, tạo thành sự đan xen các hình thức sở hữu, các 
phương thức tổ chức quản lý, các phương thức phân 


(6) Văn kiện Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb Chỉnh 
trị quôc gia, Hà Nội, 1996, tr 110 
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phối lợi ích phù hợp với yêu cầu của quan hệ sản 
xuất mới, có tác dụng thúc đẩy sự phát triển của lực 
lượng sân xuất ở thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã 
hội. Con người với tư cách vừa là chủ thê sản xuất - 
kinh doanh, vừa là chủ thể tiêu dùng các sản phẩm 


hàng hóa được đặt vào những cơ hội như nhau để | 


phát triển, được bộc lộ tài năng, được thử thách về 
trình độ, năng lực, tính chủ động, sáng tạo trong hoạt 
động kinh tế. Cơ chế thị trường đòi hỏi sự thừa nhận 
cạnh tranh, ganh đua, dẫn tới sự chênh lệch thu nhập, 
sự phân hóa giàu - nghèo. Đây là mặt trái của cơ chế 
thị trường. Vấn đề đặt ra là phải có chính sách đúng 
đắn để cho cơ chế thị trường không đây tới sự phân 
hóa giàu - nghèo vượt quá giới hạn cho phép, vị 
phạm mục tiêu công bằng xã hội là mục tiêu mà 
chúng ta đang phấn đấu trên con đường xây dựng 
chủ nghĩa xã hội. Đây là một nét mới tiêu biểu cho 
tư duy kinh tế của Đảng ta. 

- Chuyển biến thứ ba là chúng ta đã tiến hành 
đổi mới hệ thống chính trị, từ chế độ tập trung quan 
liêu, với phương thức quản lý hành chính mệnh lệnh 
sang dân chủ hóa các lĩnh vực của đời sống xã hội, 
thực hiện dân chủ gắn liên với tôn trọng luật pháp, 
pháp chế, kỷ cương xã hội, phát huy quyền làm chủ 
thực sự của nhân dân. Chuyển biến này đã góp phân 
quan trọng vào việc tháo gỠ từng bước những lực cần 
đối với tăng trưởng kinh tế, phát triên văn hóa - xã 
hội, sản sinh ra những nhân tổ mới, động lực mới của 
sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước. 

Nội dung cơ bản của đổi mới hệ thống chính trị 
ở nước ta là thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của 
nhân dân, xây dựng nên dân chủ xã hội chủ nghĩa. 
Chính trị là lĩnh vực hết sức nhạy cảm. Ngay từ khi 
bắt đầu công cuộc đôi mới toàn diện đất nước, Đảng 
ta đã chủ trương phải giữ vững ôn định chính trị , coi 
đó là tiền đề, là điều kiện cơ bản đê thực hiện đối 
mới thắng lợi. Chúng ta đã thực hiện nhiều chủ 
trương biện pháp đê xây dựng và hoàn thiện Nhà 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - nhà 
nước của dân, do dân và vì dân. 

Đảng ta cũng đã tiến hành bên bỉ cuộc vận động 
đổi mới, chỉnh đồn Đảng, đối mới hệ thống chính 
trị ; tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân, 
phát huy ảnh hướng và uy tín của Đảng trong xã hội, 
thực hiện đại đoàn kết toàn dân, xây dựng và tăng 
cường hiệu lực quản lý của Nhà nước đối với mọi 
mặt của đời sống xã hội. 
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Thực tiễn đã xác nhận tầm quan trọng của những 
nguyên tắc, biện pháp và bước đi mà Đảng ta đã 
hoạch định trong đường lối đổi mới nói chung và đôi 
mới hệ thống chính trị nói riêng. 

- Chuyển biến thứ tư là Đảng ta quan niệm sự 
hình thành và phát triển của chủ nghĩa xã hội ở 
một nước phải dựa trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin và điều rất quan trọng nữa là từ chính 
những đặc điểm, điều kiện và hoàn cảnh lịch sử cụ 
thể của nước đó. Đây là cơ sở khách quan quy định 
nhận thức và những tìm tòi sáng tạo của chủ thể lãnh 
đạo sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Nó cũng 
đồng thời làm sáng tỏ một lần nữa quan điểm thực 
tiễn chi phối sự hoạch định đường lối, chính sách. 
Phải phát huy tinh thân độc lập tự chủ và sáng tạo để 
tìm cách giải quyết phù hợp và có hiệu quả nhất 
những vấn đề do thực tiễn của nước mình đang đặt ra 
trên con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội. Sẽ không 
có một mô hình duy nhất để giải quyết các vấn đề 
của chủ nghĩa xã hội giống hệt nhau ở mọi nước ; 
cũng không có một hình mẫu duy nhất về chủ nghĩa 


_ xã hội được áp dụng cho tất cả mọi nước mặc dù 


những nguyên tắc, nguyên lý của chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin về chủ nghĩa xã hội - chỗ dựa của các Đảng 
Cộng sản - đều như nhau. Tất nhiên không phải vì 
thế mà có thê chấp nhận lý luận “chủ nghĩa xã hội 
dân tộc”, khép kín và đóng kín sự phát triển xã hội 
chủ nghĩa chỉ trong phạm vi quốc gia - dân tộc như 
một “ốc đảo”, tách khỏi sự giao lưu, hợp tác quốc tế 
giữa các nước xã hội chủ nghĩa với nhau và giữa các 
nước xã hội chủ nghĩa với cộng đồng thế giới. 

Vấn đề đặt ra là phải kết hợp dân tộc với quốc tế, 
truyền thông với hiện đại, kết hợp chủ nghĩa yêu 
nước với chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân. 
Đó cũng là cơ sở của đường lối đối ngoại, vừa hợp 
tác, vừa đấu tranh của Đảng ta. Nó mở ra khả năng 
đề Việt Nam hội nhập vào thị trường kinh tế thế giới, 
vào đời sống chính trị quốc tế, vào sự giao lưu, hợp 
tác văn hóa. Tuy nhiên, để giữ vững định hướng xã 
hội chủ nghĩa, chúng ta không những phải khắc phục 
những ảnh hưởng của chủ nghĩa giáo điều, máy móc 
tiếp nhận và sao chép mô hình nước ngoài, mà còn 
phải đấu tranh chống lại âm mưu và hành động “diễn 
biến hòa bình” của các thế lực thù địch, giữ vững 
nguyên tắc, quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời linh hoạt, mềm dẻo 
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trong sách lược, phù hợp với hoàn cảnh, thời cuộc 
hiện nay. Thực tiễn gần 15 năm đổi mới của nước ta 
cho thấy, kiên trì con đường xã hội chủ nghĩa, phát 
triển kinh tế, văn hóa và tô chức quản lý xã hội thông 
qua hàng loạt những biện pháp thực tiễn sáng tạo 
vừa phù hợp với đặc điểm trong nước, vừa thích ứng 
với xu thế của thời đại là cơ sở bảo đảm cho sự phát 
triển lành mạnh, tích cực của sự nghiệp đổi mới ở 
nƯỚC ta. 

- Chuyển biến thứ năm trong sự hình thành 
quan niệm mới của Đảng ta về chủ nghĩa xã hội là 
những nhận thức mới về nhân tố con người - nhân tố 
quyết định thành công của chủ nghĩa xã hội ở nước 
ta. Khắc phục những hạn chế và khuyếm khuyết của 
nhận thức về mô tình xây dựng chủ nghĩa xã hội có 
liên quan đến vấn đề con người, chúng ta đã làm 
sáng tỏ hơn tư tướng nhân đạo, khoa học và cách 
mạng của Mác, Ăng-ghen, Lê-nin và Hỗ Chí Minh. 
Trong khi phê phán và cương quyết loại bỏ chủ 
nghĩa cá nhân, chúng ta thừa nhận và bảo vệ những 
lợi ích chính đáng của cá nhân, coi lợi ích cá nhân 
của người lao động là một trong những động lực trực 
tiếp thúc đẩy sự phát triên kinh tế - xã hội, là cơ sở 
thực hiện lợi ích chung của tập thể và của xã hội. 
Hơn nữa, lợi ích xã hội, lợi ích tập thể không phải là 
trừu tượng mà rất cụ thê, gắn bó thiết thực với lợi ích 
chính đáng của từng người trong tập thể và trong 
cộng đồng xã hội. 

* 

Với thực tiễn đổi mới, nhận thức của Đảng về 
chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã 
hội ở nước ta ngày một rõ ràng và đầy đủ hơn. Điều 
này, trên thực tế, đã trở thành một nguôn lực đặc biệt 
có ý nghĩa bảo đảm cho mỗi hoạt động kinh tế, văn 
hóa, xã hội cụ thể trong sự nghiệp xây dựng và phát 
triển đất nước. 

Nhận thức bao giờ cũng là một quá trình đi từ 
đơn giản đến phức tạp, từ chưa hoàn thiện tới hoàn 
thiện. Hơn thế nữa, chủ nghĩa xã hội lại là một hiện 
tượng mới mẻ, đang vận động, sinh thành trong lịch 
sử loài người. Bởi vậy, bám sát thực tiền, nghiên cứu 
và tổng kết thực tiễn để phát triển lý luận - đó là yêu 
câu to lớn mà thực tiễn đang đặt ra cho hoạt động lý 
luận của Đảng hôm nay. 
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ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN... 
(Tiếp theo trang 4) 


Hiện nay trong bối cảnh chủ nghĩa. xã hội đang 
tạm thời lâm vào thoái trào, đã thây có những biều 
hiện mơ hô, dao động về con đường đi lên chủ nghĩa 
xã hội. Thực tiễn đã chứng tỏ bất cứ một con đường 
nào khác con đường mà dân tộc ta đã lựa chọn tất yêu 
cũng sẽ rơi vào quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản để quốc, 
rút cuộc sẽ đánh mất độc lập tự do, tất cả các thành 
quả cách mạng mà bao thế hệ người Việt Nam đã đổ 
xương máu và chịu đựng những hy sinh không kể xiết 
mới giành được. 

Đất nước chuyển sang thời kỳ công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa thực hiện một cuộc biến đối quan trọng 
nhất trong lịch sử dân tộc ta. Phát huy trí thông minh, 
sáng tạo và chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong 
chiến tranh vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tô 
quốc trong hòa bình, điều cốt tử trong xây dựng đất 
nước là giữ vững quyền độc lập tự chủ và định hướng 
xã hội chủ nghĩa, bồi dưỡng, động viên và dựa vào 


sức mạnh của toàn dân. 


Trong mấy nghìn năm tổn tại và phát triển của 
dân tộc ta, một quy luật đã được rút ra “dựng nước đi 
đôi với giữ nước”. Sau Cách mạng Tháng Tám, quy 
luật này biểu hiện dưới yêu cầu xây dựng chế độ mới 
phải gắn liền với bảo vệ chế độ mới Và ngược đạt. 
Tuân theo yêu cầu đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đề ra 
chủ trương đầy sáng tạo “vừa kháng chiến vừa kiến 
quốc”. Vận dụng bài học đó, chúng ta phải gắn chặt 
nhiệm vụ xây dựng đất nước với nhiệm vụ bảo vệ Tổ 
quốc trên tất cả các lĩnh vực, đạt tới mỗi bước phát 
triển. kinh tế xã hội là một bước tăng cường, và củng 
cố tiêm lực quốc phòng, bảo đảm an ninh tối đa cho 
quốc gia. 

Nếu trước đây, nhân dân Việt Nam được lịch sử 
glao phó. sứ mệnh làm người chiến sĩ xung kích trong 
cuộc chiến đầu chống chủ nghĩa thực dân cũ và mới, 
thì trong thời đại ngày nay lịch sử lại giao phó cho 
chúng ta một sứ mệnh mới : xây dựng thành công chủ 
nghĩa xã hội, chứng minh rằng chủ nghĩa xã hội nhất 
định sẽ thay thế chủ nghĩa tư bản và ảo tưởng chôn 
vùi chủ nghĩa xã hội của ai đó sẽ chỉ là một ảo mộng. 

Chúng ta nhất định sẽ làm trọn sứ mệnh đó như đã 
từng làm trong thế kỷ XX. Chúng ta quyết làm theo 
di huấn của ông cha : 

“Thái bình nên gắng sức. 

Non nước vững ngàn thu”. Q 
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NĂM VỤN£ QUY LUẬT KHÁCH QUAN - ĐIỀU KIỆN 
BẢO ĐẢM §Ự LÃNH ĐẠO ĐŨNð ĐẪN CỦA ĐÁNG 


Ào đầu thế kỷ XX, Nguyễn Ái Quốc - 
Vẫn Chí Minh đã tìm thấy ở lý luận của chủ 

nghĩa Mác - Lê-nin con đường đúng đắn 
của cách mạng Việt Nam, đó là : gắn liền sự nghiệp 
giải phóng dân tộc với giải phóng giai câp, giải 
phóng toàn xã hội. Sự lựa chọn con đường cách 
mạng đó phản ánh khát vọng của dân tộc, của nhân 
dân lao động, phản ánh sự vận động khách quan của 
lịch sử và nội dung, xu thế tất yếu của thời đại. Đó 
là quy luật vận động tất yếu của cách mạng giải 
phóng dân tộc ở các nước thuộc địa. 

Khi truyền bá lý luận cách mạng của chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin vào phong trào công nhân và phong 
trào yêu nước Việt Nam, chuẩn bị những điều kiện 
cần thiết cho việc thanh lập Đảng, Hồ Chí Minh đã 
nêu vấn đè “Chế độ cộng sản có áp dụng được ở 
châu Á nói chung và ở Đông Dương nói riêng 
không ?”' Vớ những hiểu biết sâu sắc vê lịch SỬ, tư 
tưởng, văn hóa và thực trạng đời sống của các quốc 
ga, dân tộc, bằng thiên tài trí tuệ, Hồ Chí Minh đi 
đến nhận định : Chủ nghĩa cộng: sản có thể thâm 
nhập một cách dễ dàng vào châu Á. Thực tiên cách 
mạng Việt Nam và thế gIỚI : suốt thế kỷ XX đã chứng 
minh nhận định này của Hồ Chí Minh là hoàn toàn 
đúng đắn. 

Trong cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, 
mục tiêu được xác định là chống đế quốc và phong 
kiến, giành độc lập, thống nhất hoàn toàn cho dân 
tộc, giành quyên dân chủ, làm chủ cho nhân dân lao 
động mà trước hết là ruộng đất cho nông dân. Với 
hàng loạt vấn đề về chiến lược, sách lược và phương 
pháp cách mạng mới có thể giành thắng lợi. 

Trước hết, đó là vấn đề dân tộc và vấn đề giai 
cấp. Đảng ta chủ trương kết hợp chặt chẽ hai nhiệm 
vụ giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp, thực 
hiện đúng đắn lợi ích dân tộc và lợi ích của các giai 


NGUYÊN TRỌNG PHÚC ° 


cấp, các tầng lớp nhân dân. Song, xuất phát từ tình 
hình thực tế nước ta, Đảng đặt nhiệm vụ chống đề 
quốc, giải phóng dân tộc lên hàng đầu, nhiệm vụ 
chống phong kiến được thực hiện từng bước. Đấu 
tranh để giải phóng dân tộc và giai cấp ở một thuộc 
địa nửa phong kiến như Việt Nam là quy luật khách 
quan của cách mạng. Đảng ta đã nhận thức và kết 
hợp một cách nhuần nhuyễn vấn đề dân tộc và giai 
cấp, bảo đảm cho cách mạng giành thắng lợi, đông 
thời làm cho Đảng ta không chỉ là đội tiền phong 
lãnh đạo của giai cấp công nhân mà còn là đại biểu 
lợi ích của toàn dân tộc, trở thành lãnh tụ chính trị 
của toàn dân tộc. Cách mạng muốn giành thắng lợi 
phải có lực lượng cách mạng mạnh ImẼ. Đảng ta đã 
kiên trì giác ngộ, tập hợp, tổ chức quần chúng nhân 
dân, xây dựng khôi đại đoàn kết toàn dân trong 
Mặt trận dân tộc thống nhất hình thành và phát triển 
lực lượng cách mạng hùng hậu trong đó chủ lực 
chính là công nhân và nông dân. Vận dụng quy luật 
cách mạng bạo lực sát hợp với hoàn cảnh cụ thể của 
Việt Nam, Đảng ta xác định bạo lực cách mạng ở 
nước ta được thực hiện dưới hình thức đấu tranh 
chính trị và đấu tranh vũ trang. Phương pháp đấu 
tranh là đi từ khởi nghĩa từng phần đến tổng khởi 
nghĩa, giành thắng lợi bộ phận tiến tới giành thắng 
lợi hoàn toàn. Quy luật về tình thế và thời cơ cách 
mạng cũng được Đảng ta nhận thức rõ, chủ động 
phân tích tình thế và thời cơ, nắm vững thời cơ cách 
mạng và đẩy lùi nguy cơ ; dũng cảm và kiên quyết 
lãnh đạo toàn dân đấu tranh giành độc lập, giành 
chính quyên với ý chí tự lực tự cường “đem sức ta 
mà tự giải phóng cho ta”. 

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 
và đế quốc Mỹ kéo dài 30 năm (1945 - 1975), Đảng 


* PGS, TS, Viện trưởng.Viện lịch sử Đảng, Học viện Chính trị 
quốc gia Hồ Chí Minh 
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ta đã nhận thức đúng quy luật của chiến tranh cách 
mạng, vận dụng sáng tạo trong việc hoạch định 
đường lối, trong phương pháp, phát triển thành khoa 
học và nghệ thuật chiến tranh nhân dân Việt Nam 
với những đặc trưng riêng. Khi cuộc kháng chiến của 
nhân dân ta còn đang diễn ra với biết bao khó khăn, 
gian khổ và thử thách khốc liệt, trong Di chúc, 
Hồ Chí Minh vẫn khẳng định : “Dù khó khăn gian 
khổ đến mấy, nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn 
thắng lợi. Đế quốc Mỹ nhất định phải cút khỏi nước 
ta. Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất. Đồng bào 
Nam Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà. Nước ta sẽ 
có vinh dự lớn là một nước nhỏ mà đã anh dũng đánh 
thắng hai để quốc to là Pháp và Mỹ”. Khẳng định 
dứt khoát như vậy là vì Đảng ta và Bác Hỗ đã nắm 
được quy luật phát triển tất yếu của lịch sử, của sự 
nghiệp cách mạng chính nghĩa. Tổng thống An-giê-ri 
Ap-đen-a-dit Bu-tê-phờ-li-ca trong phát biểu ngày 
1-7-1999 đã cho rằng “Thắng lợi của Việt Nam 
trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân và để 
quốc là một di sản văn hóa và văn minh của nhân 
loại thế kỷ XX”®. Giá trị di sản văn hóa và văn minh 
mà bạn bè của Việt Nam nói đến chính là quy luật 
phát triển của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc 
và giai cấp của thời đại được chính lịch sử khẳng 
định. Có thời kỳ, vừa kháng chiến, vừa kiến quốc, 
vừa tiến hành chiến tranh giải phóng, vừa xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, vừa sản xuất, vừa chiến đấu đòi hỏi 
phải nhận thức và vận dụng cả quy luật chiến tranh 
cả quy luật kinh tế thì mới có thể thành công. 

Nhận thức, hành động theo quy luật khách quan 
trong cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, 
trong chiến tranh là vô cùng khó khăn và phức tạp, 
đòi hỏi nắm vững khoa học, nghệ thuật của cách 
mạng và chiến tranh, phân tích sâu sắc đặc điểm của 
cách mạng, nhận rõ kẻ thù, đánh giá đúng so sánh 
lực lượng giữa ta và địch v.v... Nhận thức và hành 
động theo quy luật khách quan trong cách mạng xã 
hội chủ nghĩa lại có những khó khăn và phức tạp 
khác. Hồ Chí Minh chỉ rõ : “Cuộc cách mạng xã hội 
chủ nghĩa là một cuộc cách mạng biến đối khó khăn 
nhất và sâu sắc nhất. Chúng ta phải xây dựng một xã 
hội hoàn toàn mới xưa nay chưa từng có trong lịch 
sử dân tộc ta... Chúng ta phải biến một nước dốt nát, 
cực khổ thành một nước văn hóa cao và đời sống 
tươi vui hạnh phúc. Chúng ta lại phải tiến hành 
những nhiệm vụ đó trong những điều kiện đặc biệt 
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của nước ta, nghĩa là trên cơ sở của một xã hội vừa 
mới thoát khỏi ách thực dân, phong kiến, hết sức lạc 
hậu... Trong những điều kiện như thế, chúng ta phải 
dùng những phương pháp gì, hình thức gì, đi theo tốc 
độ nào đề tiến dần lên chủ nghĩa xã hội ? Đó là 
những vấn đề đặt ra trước mắt Đảng ta hiện nay”), 

Từ một nước nông nghiệp lạc hậu, chậm phát 
triển tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ 
tư bản chủ nghĩa là điều hoàn toàn mới mẻ, cả về lý 
luận cũng như trong thực tiễn. Nhận thức và hành 
động đúng quy luật trong điều kiện nước ta là vấn đề 
rất khó khăn phức tạp, phải có quá trình. Ở đây đòi 
hỏi sự nỗ lực rất lớn, phát huy cao độ sự độc lập, tự 
chủ cả về trí tuệ, nội lực để vượt qua khó khăn ban 
đầu do sự lạc hậu về kinh tế, cơ sở vật chất, trình độ 
khoa học, kỹ thuật và trình độ tổ chức, quản lý. Lại 
phải kết hợp chặt chế sức mạnh dân tộc với sức 
mạnh của thời đại, mở rộng hợp tác, tranh thủ được 
sự ủng hộ, giúp đỡ của các nước trên thế giới để 
Việt Nam có điều kiện phát triển theo con đường 
riêng của mình. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong 
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được Đại hội VTII 
của Đảng thông qua đã nêu rõ : Nước ta quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư bản, từ một xã hội 
vốn là thuộc địa, nửa phong kiến, lực lượng sản xuất 
rất thấp. Nhưng chúng ta cũng có nhiều thuận lợi : 
chính quyền thuộc về nhân dân, nước nhà đi vào giai 
đoạn hòa bình xây dựng. Dân tộc ta là một dân tộc 
anh hùng, có ý chí vươn lên mãnh liệt. Nhân dân ta 
có lòng yêu nước nồng nàn, cần cù lao động và sáng 
tạo. Chúng ta đa xây dựng được một số cơ SỞ vật 
chất ban đầu. Cuộc cách mạng khoa học và công 
nghệ hiện đại, cùng với xu thế quốc tế hóa đời sống 
kinh tế thế giới là một thời cơ để phát triển. 

Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Đảng 
ta đã vận dụng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
vào hoàn cảnh Việt Nam, đề ra đường lối cách mạng 
xã hội chủ nghĩa, đường lối kinh tế, với những giải 
pháp cụ thể trong từng chặng đường. Tuy nhiên, 
trong nhận thức và vận dụng quy luật khách quan, 
Đảng ta không tránh khỏi có lúc sai lầm, thiếu sót. 
Đại hội VI của Đảng đã chỉ rõ : “Trong lĩnh vực tư 
tưởng, đã bộc lộ sự lạc hậu về nhận thức lý luận và 
vận dụng các quy luật đang hoạt động trong thời kỳ 


(1) Báo Nhân Dân, ngày 5-7-1999 
(2) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
1996, t8, tr 493. 494 
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quá độ ; đã mắc bệnh duy ý chí, giản đơn hóa, muốn 
thực hiện nhanh chóng nhiều mục tiêu của chủ nghĩa 
xã hội trong điều kiện nước ta mới ở chặng đường 
đầu tiên. Chúng ta đã có những thành kiến không 
đúng, trên thực tế, chưa thật sự thừa nhận những quy 
luật của sản xuất hàng hóa đang tôn tại khách quan ; 
do đó, không chú ý vận dụng chúng vào việc chế 
định các chủ trương, chính sách kinh tế”®'. Với tỉnh 
thần tự phê bình thắng thắn, Đảng ta đã rút ra bài học 
là “phải luôn luôn xuất phát từ thực tế, tôn trọng và 
hành động theo quy luật khách quan”9, 

Trong thời kỳ quá độ, đòi hỏi phải vận dụng 
đúng đắn quy luật về sự phủ hợp glửa quan hệ sản 
xuất với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất 
để có bước đi, hình thức thích hợp trong quá trình cải 
tạo xã hội chủ nghĩa. Lực lượng sản xuất bị kìm hãm 
không chỉ trong trường hợp quan hệ sản xuất lạc 
hậu, mà cả khi quan hệ sản xuất phát triển không 
đồng bộ, có những yếu tố mang tính chủ quan đi quá 
xa so với trình độ của lực lượng sản xuất. Cuộc sống 
cho ta một bài học thấm thía là không thể nóng vội 
làm trái quy luật, mà phải đi đúng quy luật : cải tạo 
xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục 
trong suốt thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, với 
những hình thức và bước đi thích hợp, làm cho quan 
hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ của lực 
lượng sản xuất, luôn luôn có tác dụng thúc đẩy sự 
phát triển của lực lượng sản xuất. 

Đường lối đổi mới của Đảng do Đại hội VI đề ra 
đã sửa chữa những sai lầm mắc phải. Đảng ta chủ 
trương đổi mới cơ cấu kinh tế, sử dụng đúng, đắn các 
thành phần kinh tế, coi nền kinh tế có cơ cấu nhiều 
thành phân là một đặc trưng của thời kỳ quá độ. 
Cùng với chính sách kinh tế nhiều thành phần, Đảng 
ta coi trọng đổi mới cơ chế quản lý, xóa bỏ cơ chế 
quản lý hành chính, tập trung, quan liêu, bao cấp, 
chuyển sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần 
vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của 
Nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đó là 
sự đổi mới tư duy lý luận, nhận thức rõ hơn những 
đặc trưng của thời kỳ quá độ và những quy luật phát 
triển trong thời kỳ này. 

Quy luật phát triển của xã hội được các nhà kinh 
điển của chủ nghĩa Mác - Lê-nin tổng kết từ thực tiễn 
lịch sử, mang tính khách quan, khoa học. Khi bắt tay 
vào sự nghiệp đổi mới, Đảng ta đã nêu ra yêu câu : 

“Phải nhận thức đúng đắn, và hành động phù hợp 
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với hệ thống quy luật khách quan”. “Tiêu chuẩn 
đánh giá sự vận dụng đúng đắn các quy luật thông 
qua chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước là 
sản xuất phát triển, lưu thông thông suốt, đời sống 
vật chất và văn hóa của nhân dân từng bước được ổn 
định và nâng cao, con người mới xã hội chủ nghĩa 
ngày càng hình thành rõ nét, xã hội ngày càng lành 
mạnh, chế độ xã hội chủ nghĩa được củng cố. Mọi 
chủ trương, chính sách gây tác động ngược lại là 
biểu hiện sự vận dụng không đúng quy luật khách 
quan, phải được sửa đối hoặc bãi bỏ”. 

Đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước ta 
ngày càng được bổ sung, phát triển trong hoạt động 
thực tiễn và được thực tiễn khẳng định là đúng đắn. 
Đại hội VII của Đảng (6-1991) đã bước đầu xác định 
mô hình của chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta xây 
dựng với 6 đặc trưng cơ bản. Cương lĩnh xây dựng 
đất nước trong thời kỳ quá độ được Đại hội VII 
thông qua cũng chỉ rõ những phương hướng cơ bản 
trong xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta : Xây 
dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và 
vì dân ; phát triển lực lượng sản xuất, công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa, phát triển nông nghiệp toàn diện ; 
thiết lập từng bước quan hệ sản xuất xã hội chủ 
nghĩa ; trên lĩnh vực tư tưởng và văn hóa, làm cho 
thế giới quan Mác - Lê-nin và tư tưởng, đạo đức 
Hồ Chí Minh giữ vị trí chủ đạo trong đời sống tỉnh 
thần xã hội ; thực hiện chính sách đại đoàn kết dân 
tộc, củng cố và mở rộng Mặt trận dân tộc thống 
nhất ; kết hợp chặt chẽ xây dựng chủ nghĩa xã hội và 
bảo vệ Tổ quốc và các thành quả cách mạng ; xây 
dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư 
tưởng và tổ chức ngang tâm nhiệm vụ, bảo đảm cho 
Đảng làm tròn trách nhiệm lãnh đạo cách mạng xã 
hội chủ nghĩa ở nước ta... Những phương hướng 
quan trọng đó là kết quả của sự nhận thức đúng đắn 
và vận dụng sát hợp những quy luật khách quan của 
thời kỳ quá độ, của chủ nghĩa xã hội vào điều kiện, 
hoàn cảnh cụ thể nước ta. 

Trước đây, Lê-nin từng cho rằng, thời kỳ quá độ 
là rất đài trong lịch sử, sẽ phải trải qua nhiều chặng 
đường và những bước đi trung gian quá độ khác 
nhau. Cương lĩnh của Đảng ta cũng cho rằng : 


(3), (4) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VỊ, Nxb 
Sự thật, Hà Nội, 1987, tr 27, 30 
(5) Văn kiện đã dẫn, tr 30 
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“Quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là quá trình 
lâu dài, trải qua nhiều chặng đường”. Năm 1970 
Đảng ta đã đề ra bước đi ban đầu của thời kỳ quá độ 
với nhiệm vụ là tích lũy vốn cho công nghiệp hóa 
và cải thiện đời sống nhân dân. Đại hội V của Đảng 
(3-1982) đề ra nhiệm vụ cho chặng đường đầu tiên 
của thời kỳ quá độ. Đại hội VII nêu rõ : Mục tiêu của 
chặng đường đầu là : thông qua đôi mới toàn diện, 
xã hội đạt tới trạng thái ốn định vững chắc, tạo thế 
phát triển nhanh ở chặng sau. Như vậy, quá trình xây 
dựng chủ nghĩa xã hội phải trải qua những chặng 
đường, bước đi từ thấp tới cao cũng là quy luật vận 
động phát triển, nhất là đối với một nước nông 
nghiệp lạc hậu và chậm phát triển như nước ta. 
Đại hội VIH của Đảng (6-1996), tổng kết 10 năm đổi 
mới đã đánh giá : “Nhiệm vụ đề ra cho chặng đường 
đầu của thời kỳ quá độ là chuẩn bị tiền đề cho công 
nghiệp hóa đã cơ bản hoàn thành cho phép chuyển 
sang thời kỳ mới đây mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước”. 

Thực tế của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội 
ở nước ta, nhất là những thành tựu về kinh tế, chính 
trị, xã hội, văn hóa và đối ngoại trong những năm đổi 
mới, đã làm cho “con đường đi lên chủ nghĩa xã hội 
ở nước ta ngày càng được xác định rõ hơn”. Đó là rõ 
hơn về mô hình của xã hội xã hội chủ nghĩa ; rõ hơn 
về chặng đường và bước đi cần thiết trong thời kỳ 
quá độ ; rõ hơn về hình thức, về giải pháp để thực 
hiện mục tiêu của chủ nghĩa xã hội. Để xây dựng 
thành công chủ nghĩa xã hội, đòi hỏi Đảng ta thống 
nhất ý chí và hành động, giữ vững mục tiêu độc lập 
dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thực hiện dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh. Muốn vậy, 
phải luôn luôn nắm vững chủ nghĩa Mác - Lê-nin và 
tư tưởng Hỗ Chí Minh, mặt khác, hết sức linh hoạt, 
sáng tạo lựa chọn những giải pháp, hình thức thích 
hợp. Xây dựng nền kinh tế hàng hóa nhiều thành 
phân, vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý 
của Nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa là 
sự lựa chọn như thế. Vận dụng các hình thức kinh tế 
và phương pháp quản lý nền kinh tế thị trường là để 
sử dụng mặt tích cực của nó phục vụ mục đích xây 
dựng chủ nghĩa xã hội chứ không theo con đường tư 
bản chủ nghĩa. 

Từng bước làm rõ hơn về mô hình và con đường 
đi lên chủ nghĩa xã hội là kết quả của sự đôi mới tư 
duy lý luận, nhận thức rõ hơn quy luật của thời kỳ 
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quá độ, của chủ nghĩa xã hội, vận dụng sát hợp với 
đặc điểm của đất nước. Đó cũng là kết quả của chính . 
thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội và đổi mới ở 
nước ta máy chục năm qua mà Đảng ta vừa là người 
lãnh đạo, tổ chức, vừa là người tổng kết thực tiễn. 
Nhận thức và hành động đúng đắn theo quy luật 
khách quan đòi hỏi Đảng không ngừng nâng cao 
trinh độ trí tuệ, chú trọng và có khả năng tông kết 
thực tiễn, làm rõ hơn những vấn đề lý luận, không 
giáo điều, rập khuôn, cũng không dùng lại ở chủ 
nghĩa kinh nghiệm. Đảng đã làm giàu trí tuệ của 
minh cả về phương diện tư duy lý luận cả về tri thức, 

hiểu biết và nắm bắt thực tiễn, nắm bắt cái mới. 

Thực tiễn lại vô cùng sinh động và phong phú. 

Hội nghị lần thứ sáu (lần 2) Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khóa VII đã nêu rõ nhiệm vụ đây 
mạnh công tác tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý 
luận (trong nước và thế giới), tiếp tục làm rõ hơn 
những vấn đề bức xúc do thực tiễn đặt ra, làm rõ hơn 
mô hình và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước 
ta, chuẩn bị cho Đại hội IX của Đảng. 

Suốt 70 năm qua, cách mạng Việt Nam dưới sự 
lãnh đạo của Đảng đã giành được những thành tựu to 
lớn : Cách mạng Tháng Tám giành lại độc lập cho 
dân tộc, lập nên Nhà nước công nông đầu tiên ở 
Đông - Nam Á ; đánh thắng chiến tranh xâm lược 
của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ giành độc lập, 
thống nhất hoàn toàn ; tiến hành cách mạng xã hội 
chủ nghĩa và công cuộc đổi mới làm biến đổi sâu sắc 
bộ mặt đất nước là cho “đất nước, xã hội, con người 
đều đôi mới” ; mô hình và con đường đi lên chủ 
nghĩa xã hội đã được xác định ngày càng rõ hơn. Sự 
lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố 
quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. 

Sức chiến đấu, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng 
bắt nguôn từ bản chất giai cấp công nhân, từ trình độ 
lý luận và trí tuệ của Đảng ; từ đường lối chính trị 
đúng và bản lĩnh chính trị vững vàng ; từ sức mạnh 
tổ chức và kỷ luật tự giác, nghiêm minh ; từ đạo đức 
và phâm chât cộng sản trong sáng của cán Độ, đẳng 
viên ; tỪ sự găn bó máu thịt với nhân dân, hết lòng 
VÌ giai cấp và dân tộc, vì nước, vi dân. Lãnh đạo cách 
mạng và hoàn thành trách nhiệm của Đảng cầm 
quyên là nhiệm vụ hết sức nặng nề, khó khăn, hơn 
thế nữa đó thật sự là một khoa học. Chính năng lực 
nhận thức và hành động theo quy luật khách quan là 
một điều kiện bảo đảm sự lãnh đạo đúng đăn của 
Đảng ta. C 


Đwœa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống 


SỐ 7 (4-2000) 


XÂY DỰNG LUẬN CỨ KHOA HỌC CỦA 
CHIẾN LƯỢC LẬP PHÁP Ở NƯỚC TA 


É đáp ứng được yêu cầu nâng cao vai trò của 
I3; phâp luật trong quản lý mọi mặt của đời sống 

xã hội, duy trì và tăng cường pháp chế xã hội 
chủ nghĩa, bản thân việc xây dựng pháp luật phải 
được đặt trên những cơ sở khoa học. Đảng và Nhà 
nước ta, trên những nét lớn, đã xác định rõ những ưu 
tiên về phạm vỉ điều chính pháp luật : “Ưu tiên xây 
dựng các luật về kinh tế, về các quyền công dân và 
các luật điều chỉnh công cuộc cải cách bộ máy nhà 
nước, các luật điều chỉnh các hoạt động văn hóa, 
thông tin”°' : ưu tiên về mức độ điều chỉnh, tức là xem 
xét về mức độ khái quát hay mức độ cụ thể khi điều 
chỉnh loại quan hệ này hay loại quan hệ khác : “giảm 
dân các luật, pháp lệnh chỉ dừng lại ở những nguyên 
tắc chung”... 

Yêu cầu cao nhất của việc điều chỉnh pháp luật, 
như văn kiện Đảng đã chỉ rõ, là thiết lập khuôn khổ 
pháp luật, có hệ thống chính sách nhất quán đề tạo 
môi trường ồn định và thuận lợi cho các hoạt động 
sản xuất kinh doanh. 

Thực chất, đó là những yêu cầu cơ bản nhất của 
việc kế hoạch hóa xây dựng pháp luật, đưa hoạt động 
đó vào nên nếp. Việc xây dựng kế hoạch và tính dự 
báo của pháp luật dựa trên các tiền đề lớn là : 

a - Yêu cầu tính đồng Độ, nhất quần và có kế 
hoạch của chính sách kinh tế - xã hội mà pháp luật 
của Nhà nước cần phải thể chế hóa. 

b - Yêu cầu khắc phục tình trạng yếu kém trong 
quản lý nhà nước về kinh tế, xã hội mà trước hết là 
tình trạng “hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách 
chưa đồng bộ và nhất quán, thực hiện chưa nghiêm”®), 

c - Pháp luật có tính phổ quất cao, bởi vì nó là “đại 
lượng như nhau cho những cá nhân khác nhau”. Pháp 
luật được “chất lọc” từ nhiều trường hợp cụ thể trong 
đời sống xã hội và được điển hình hóa, được đưa lên 
thành những quy tắc xử sự chung, bỏ qua, vượt lên 
trên những cái cụ thể. Trong những hoàn cảnh cụ thể, 
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do có sự chi phối của nhiều loại hoàn cảnh khách 
quan và chủ quan của con người, sẽ nảy sinh nhiều 
khả năng hành vi và lối xử sự khác nhau. Trong khi 
đó, Nhà nước - - "Người làm luật - chỉ lựa chọn một khả 
năng có lợi nhất cho Nhà nước và xã hội, phù hợp với 
xu hướng tiến bộ và trình độ chung của xã hội. Vì 
vậy, tính phổ quát và điển hình hóa là cơ sở khách 
quan của những khả năng tiên liệu, kế hoạch hóa 
pháp luật. 

d- - Pháp luật có tính hệ thống, là một chỉnh thể 
bao gồm những ý ý tưởng, vấn đề hoặc bộ phận có liên 
quan mật thiết với nhau, được sắp xếp theo một trật tự 
lô-gíc khách quan và khoa học. 

Các quan hệ xã hội, dù là phức tạp và có nhiều 
loại, nhưng chúng luôn luôn liên hệ nội tại thống nhất 
tạo thành một chỉnh thể. Pháp luật, khi là ý chí của 
Nhà nước, nó là ý chí phản ánh và phù hợp với các 
quy luật phát triển khách quan của xã hội. Pháp luật, 
do đó, phải xuất phát từ tính chất của các quan hệ xã 
hội vốn có mối liên hệ nội tại thống nhất để rồi bản 
thân nó cũng là một hệ thống thống nhất. 

Vì vậy, phá vỡ tính phô biến và khái quát, tính 
lô-gíc nội tại và tính hệ thống của pháp luật là làm 
mất đi những giá trị xã hội không thể thay thế được. 
Đồng thời, sự thiếu đồng bộ ở Ở một khâu hay một bộ 
phận của pháp luật có thể dẫn đến những hậu quả 
không lường trước được. Chẳng hạn, khi ta nói vê 
nguyên tắc “mọi, công dân đều bình đẳng trước pháp 
luật” thì nguyên tắc đó của pháp luật phải bao hàm 
hai nội dung - bình đẳng về quyên và bình đẳng về 
nghĩa vụ và trách nhiệm. Nếu việc ban hành các đạo 
luật cốt để nhân mạnh chỉ một bộ phận nào đó (chỉ 


* GS, TS Luật học, Viện trưởng Viện nghiên cứu Nhà nước và 
Pháp luật, Trung tâm KHXH và Nhân văn quốc gia 

(1) Văn kiện Đại hội đại biêu toàn quốc làn thứ VIII, Nxb 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr 130 

(2) Văn kiện đã dẫn. tr 66 
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quy định quyền hoặc chi quy định nghĩa vụ và trách 
nhiệm) thì sẽ là vô cùng tai hại. 

Để chỉ rõ tính thống nhất bên trong của pháp luật, 
Ph.Ăng-ghen đã viết : “Pháp luật không những phải 
phù hợp với điều kiện kinh tế chung và không chỉ là 
sự biểu thị điều kiện chung đó mà còn phải là một sự 
biểu thị nhất quán từ bên trong để không tự phủ nhận 
mình bởi những mâu thuẫn nội tại”°). 

đ- Pháp luật và hệ thống pháp luật có tính phát 
triển. Ngoài tính phổ biến và ôn định, pháp luật có 
tính kế thừa và phát triển. Kế thừa để phát triển và 
phát triển trên cơ sở duy trì những giá trị bền vững, 
tiến bộ của xã hội. Một hệ thống pháp luật có khả 
năng duy trì được trật tự xã hội ổn định và tiến bộ là 
một hệ thống vừa bao gồm trong đó các truyền thống 
văn hóa, vừa có những giá trị mới. Cái mới chỉ có thể 
có sức sống và vươn được vào tương lai khi nó là sự 
hiện thân và kết tinh các yếu tố truyền thống. 

Trên cơ sở đó, pháp luật có những quy luật phát 
triển. Phát hiện, nắm bắt các quy luật đó của pháp luật 
là tiền đề của việc hoạch định chiến lược lập pháp. 

e - Quá trình “đưa lên thành luật” các nhu cầu xã 
hội, các chủ trương, chính sách và đường lối của 
Đảng và Nhà nước là một quá trình nhận thức khoa 
học, có định hướng, có mục đích và có kế hoạch. 

C.Mác cho rằng : “Nhà làm luật cần nhìn vào 
mình như một thực nghiệm tự nhiên. Nhà làm luật 
không làm ra luật, không phát minh ra luật, mà chỉ 
hình thành ra nó, thê hiện vào trong các đạo luật tốt 
và đã được nhận thức những quy luật nội tại của các 
quan hệ tỉnh thần”°. Ông viết tiêp : “Chúng ta sẽ phải 
chê trách nhà làm luật bởi sự tùy tiện không lường 
trước, nêu như nhà làm luật lấy ý tưởng của mình thay 
cho thực chất của sự việc” 

Điều đó có nghĩa rằng, việc định ra các quy phạm 
và chế định pháp luật phải là một quá trình tuân thủ 
nghiêm ngặt những đòi hỏi của quy luật khách quan 
và chủ quan của pháp luật, không thể là một việc tùy 
tiện. Kế hoạch hóa và dự báo về pháp luật là một tiền 
đề quan trọng để bảo đảm những yêu cầu đó. Chỉ trên 
cơ sở được kế hoạch hóa, pháp luật và việc xây dựng 
pháp luật mới có thể bảo đảm phát huy được hiệu quả 
điều chỉnh đối với các quan hệ xã hội và phát huy 
được hiệu lực thi hành. 

Thực tiễn hoạt động lập pháp của Nhà nước ta đã 
từng bước có tính kế hoạch, Quốc hội khóa X đã 
quyết định được Chương trình xây dựng pháp luật cho 
cả nhiệm kỳ. Xét trong từng lĩnh vực, với mức độ 
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khác nhau, từ tổ chức bộ máy nhà nước, kinh tế, ngân 
sách, tư pháp, quốc phòng, an ninh, văn hóa - xã hội, 
khoa học, công nghệ và môi trường đều được Quốc 
hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và các 
bộ, ngành ban hành các văn bản pháp luật. Quốc hội 
đã đặt trọng tâm của công tác lập pháp vào việc đối 
mới cơ câu kinh tế, thực hiện cơ chè quản lý nhà nước 
và tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. 

Tuy nhiên, nếu xem xét hoạt động lập pháp từ Các 
yêu câu khách quan và chủ quan như đã nêu ở trên, có 
thể nói rằng hoạt động đó chưa được đặt trên một nền 
tảng kế hoạch hóa vững chắc và đầy đủ. Vì thế, công 
tác lập pháp còn thiếu đồng bộ. Chương trình xây 
dựng pháp luật cho cả nhiệm kỳ chưa sát với yêu câu 
điều chỉnh pháp luật đối với các quan hệ đang phát 
triển và kế hoạch xây dựng pháp luật hăng năm tỏ ra 
chưa sát với thực tế. 

Là một bộ ' phận của kế hoạch nhà nước, kế hoạch 
lập pháp đi liền với kế hoạch phát triển đất nước mà 
cao nhật là “chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - 
xã hột”. Một bộ phận không thể thiếu được của chiến 
lược đó là chiến lược lập pháp của Nhà nước ta. 

Những nội dung cơ bản của việc hình thành luận 
cứ khoa học cho xây dựng chiến lược lập pháp bao 
gồm : 

I - Trong khoa học pháp lý, có một số thuật ngữ 
được dùng gân nghĩa với khái niệm “chiến lược lập 
pháp” như : “chiến „mi xây dựng pháp luật”, 

“chiến lược pháp luật” và “chiến lượng phát triên 
pháp luật” v.v. Những la ngữ đó, với những sắc 
thái khác nhau, có thể được coi là đồng nghĩa. 

Để làm rõ nội dung của khải niệm ' 'chiến lược lập 
pháp” kể cả với mục đích sử dụng chuẩn xác thuật 
ngữ, trước hết cần làm rõ một sô mối liên hệ và sự 
phân biệt cần thiết sau. 

Trong rất nhiều phạm vi của pháp luật và hoạt 
động pháp luật cần làm rõ, chiến lược bao gồm trong 
đó những phạm vi và hoạt động nào. Lập pháp là một 
hoạt động điều chỉnh pháp luật, nhưng không phải là 
toàn bộ hoạt động điều chỉnh pháp luật. Bởi vì điều 
chính pháp luật, ngoài các quy định pháp luật, còn 
bao gồm các cơ chế xã hội và các cơ chế pháp lý đề 
đưa pháp luật vào cuộc sông, phát huy hiệu quả và 
hiệu lực của pháp luật, các hình thức giáo dục, phổ 
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(3) Xem C.Mác và Ph.Ăng-ghen, t 37, tr 418 (tiếng Nga) 
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biến pháp luật, nhằm xây dựng ý ý thức, tư duy và lỗi 
sống pháp lý. Như vậy, chiến lược lập pháp ‹ chỉ hạn 
chế một phạm vi các yếu tổ pháp luật làm đối tượng 
của nó như : các văn bản luật của Quốc hội, các Pháp 
lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Nghị định, 
Quyết định, Thông tư của Chính phủ và Thủ tướng 
Chính phủ. Các văn bản đó gắn liền với các chế định 
pháp luật và các ngành luật. Trong quá trinh xây 
dựng, ban hành và đưa vào áp dụng, pháp luật có môi 
liên hệ mật thiết với các điều kiện chính trị, kinh tế, 
xã hội và chịu ảnh hưởng của các điều kiện đó. 
“Chiến lược lập pháp”, vì vậy là chiến lược của quá 
trình đó. 

Để có thể đi đến sự “phân định” chiến lược VỚI Các 
phạm trù khác, làm rõ thực chất của một số phạm trù 
có liên quan như chính sách pháp luật và chính sách 
lập pháp, dự báo pháp luật, chương trình lập pháp, kế 
hoạch lập pháp, mô hình pháp luật. 

Chính sách pháp luật, trong đó có chính sách lập 
pháp. Đây là một khái niệm có nội dung rộng, bao 
gồm đường Ì lối, chủ trương và quan điểm của Đảng và 
Nhà nước về việc sử dụng công cụ pháp luật để quản 
lý nhà nước, quản lý kinh tế, quản lý xã hội. Trong 
chính sách pháp luật, ngoài việc xác định các phương 
hướng lập pháp và các yêu cầu thực hiện các phương 
hướng đó, còn có các chính sách khác như chính sách 
trong lĩnh vực đào tạo, sử dụng, bố trí cán bộ pháp 
luật, chính sách trong lĩnh vực giáo dục, tuyên truyền, 
phô biến pháp luật, phát triển khoa học pháp lý v.v. 

Dự. báo pháp luật là những thông tin và sự nhin 
nhận về những xu hướng phát triển trong tương lai 
của các quá trình và sự kiện pháp lý. Nó cung câp cho 
nhà làm luật thông tin về những khả năng phát sinh 
những yếu tố, sự kiện có liên quan đến pháp luật, 
trong đó có thể CÓ các yếu tố và sự kiện tích cực và 
tiêu cực, trên cơ sở đó xác định hiệu quả có thể đạt 
được của pháp luật. Như vậy, dự báo pháp luật không 
phải là chiến lược lập pháp mà là cơ sở cho chiến lược 
lập pháp. 

Chương trình lập pháp là những định hướng hoạt 
động tương đối cụ thê được sắp xếp theo thứ tự thời 
gian. Chương trình lập pháp là những mục tiêu, những 
định hướng xây dựng các loại văn bản pháp luật cần 
đạt được trong một khoảng thời gian nhất định. Chẳng 
hạn Chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội 
khóa X. So với kế hoạch, chương trình có tính định 
hướng hơn. Có thê có chương trình dài hạn và chương 
trình ngắn hạn. 
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Kế hoạch lập pháp là xác định số văn bản pháp 
luật cần ban hành trong một khoảng thời gian nhât 
định, với một thứ tự cho việc soạn thảo, ban hành. Kế 
hoạch mang tính xác định, khẳng định. Có hai loại kế 
hoạch lập pháp : kế hoạch có tính dự kiến và kế hoạch 
chính thức. Kế hoạch dập pháp chính thức có giá trị 
khẳng định lớn hơn và có hiệu lực thi hành cao hơn 
đối với các cơ quan, tổ chức hữu trách so với kế hoạch 
lập pháp dự kiên. 

Kế hoạch cũng có kế hoạch dài hạn và kế hoạch 
ngắn hạn, hoặc kế hoạch hằng năm. Kế hoạch lập 
pháp dài hạn từ 5 đến 10 năm hoặc 15 năm có rât 
nhiều điểm giống với chương trình lập pháp và gần 
với dự báo pháp luật. Tuy vậy, kế hoạch không mang _ 
tính chất là những nhìn nhận, những gợi ý như là 
dự báo. 

Mô hình luật pháp. Mô hình là những phương Í an 
tối ưu của một hoạt động hoặc về kết quả mà hoạt 
động đó cần phải đạt được. Trong hoạt động lập pháp, 
khi nói đến mô hình, người ta chỉ áp dụng nó đôi với 
loại văn bản hay mức độ. điều chỉnh pháp luật, chẳng 
hạn mô hinh (văn bản mẫu) của một bộ luật, Đối với 
cả hệ thống pháp luật nói chung và đối với mối tương 
quan trong cơ câu các ngành luật, những ưu tiên và 
khả năng lựa chọn v.v... thì không thể áp dụng, dạng 
thức mô hình được, bởi mô hình tức là đã có tính 
khẳng định “cái ưu việt nhất”, “cái lý tưởng nhất”, 

“cái tối ưu” - Trong khi đó, lập pháp là một lĩnh vực 
hoạt động gắn liền với nhiều yếu tố chính trị, kinh tế, 
xã hội - cân một sự định hướng có tính mềm dẻo và 
linh hoạt. 

Thực hiện những nhiệm vụ trên cần có chiến lược 
lập pháp gồm những nội dung sau : 

- Xác định nhiệm vụ dài hạn của hoạt động lập 
pháp t trên cơ sở kết hợp với xác định nhiệm vụ của cả 
hệ thống pháp luật ; 

- Phân tích, đánh giá hiện trạng của pháp luật, xu 
hướng phát triển khách quan của hệ thống pháp luật ; 

- Xác định các ưu tiên trong điều hinh pháp luật 
đối với các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội ; 

- Đánh giá, so sánh khả năng của công cụ pháp luật 
SO VỚI Các công cụ và yếu tố quản lý khác trong việc 
điều chỉnh nhóm vấn đề cùng loại hay cùng lĩnh vực ; 

- Xác định và đánh giá hiệu quả hoạt động xây 
dựng pháp luật, các phương thức thực hiện hoạt động 
ây của các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan 
đến quá trình lập pháp, từ khâu hình thành, trình sáng 
kiến pháp luật cho đến khâu xây dựng các văn bản 
cụ thê. _ 
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2 - Dự báo - cơ sở nhận thức lý luận quan trọng 
nhất của việc hoạch định chiến lược lập pháp. 

Dự báo là loại hình nhận thức xã hội với sản phẩm 
rất gần với chiến lược và là cơ sở của chiến lược. Dự 
báo về : pháp luật có đối tượng là các yếu tố pháp luật. 
Các yếu tố đó được xem xét trên bình diện về trạng 
thải của chúng trong tương lại và các xu hướng phát 
triển, các câp độ phát triển, tốc độ phát triển, đích thời 
gian và kết quả mong muốn. 

Dự báo về pháp luật là một bộ phận của dự báo 
kinh tế, xã hội, là một hình thức để nhận biết về tương 
lai của pháp luật trên cơ sở tiên đoán khả năng phát 
sinh và phát triển của các hiện tượng và các quá trình 
pháp lý. 

Dự báo pháp luật được đặt trong một khoảng thời 
gian cho phép. Thường thường dự báo không thê vượt 
quá khoảng thời gian 15 - 20 năm, hay còn gọi là 
“tương lai gần”. Những dự báo vượt ra ngoài phạm vị 
thời gian đó chỉ mang tính chất nhận định chủ quan 
mà thôi, hoặc cùng lắm chỉ là sự cảm nhận có cơ sở 
khoa học hay là linh cảm khoa học. 

Dự báo pháp luật dựa trên cơ sở phát triển của 
pháp luật bởi những căn cứ sau : 

- Trong hệ thống pháp luật luôn có khả năng bổ 
sung những chế định và quy phạm mới hoặc thậm chí 
là những ngành luật mới. Cùng với thời gian, những 
nguyên tắc pháp lý, những đối tượng điều chỉnh mới 
đã xuất hiện. 

- Cùng với sự thay đổi các điều kiện kinh tế - xã 
hội, có những chế định và quy phạm pháp luật trở nên 
lỗi thời và cần phải bãi bỏ. 

- Bản thân các ngành luật, các chế định pháp luật 
và quy phạm pháp luật cũng luôn luôn có khả năng 
được phân hóa hoặc được nhất thể hóa theo những 
hướng mới. 

- Sự thay đổi về chất trong các quan hệ kinh tế - 
xã hội luôn có khả năng dẫn đến những cái mới trong 
phương thức điều chỉnh. 

Chính nhờ tính phát triên của pháp luật tạo ra tính 
liên tục của nó và đó chính là cơ sở cho khả năng kế 
hoạch hóa và dự báo về sự phát triên của pháp luật. 

Tính mô hình và phô quát của pháp luật tạo ra khả 
năng lớn cho sự dự báo, bởi vì trong số rất nhiều đặc 
tính về lượng và về chất của một đối tượng dự báo thi 
những đặc tính có tính tổng quát và liên kết mới có 
thể trở thành chỉ số của dự báo. Những yếu tố đơn 
nhất của pháp luật không thể là đối tượng của dự báo. 
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3 - Nắm bắt đây đủ và vận dụng đúng đắn các quy 
luật phát sinh, tôn tại và phát triên của pháp luật - cơ 
sở khoa học của việc xây dựng chiến lược lập pháp. 

Các quy luật phát triển xã hội - đó là những mối 
liên hệ có tính tất yếu và bền vững tạo nên những xu 
hướng rõ nét chung của cả hệ thống xã hội. Mọi quy 
luật phát triển xã hội đều dựa vào một loại liên hệ phụ 
thuộc và quan hệ nhân quả. 

Là công cụ điều chỉnh các quan hệ xã hội, pháp 
luật phát sinh và thể hiện khả năng điều chỉnh như thế 
nào là phụ thuộc vào sự phù hợp với các quy luật 
khách quan và quy luật tồn tại nội tại của nó. 

Trong lĩnh vực chính trị, mục tiêu chủ yếu của đổi 
mới của hệ thống chính trị là nhằm thực hiện tốt dân 
chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy đầy đủ quyền làm chủ 
của nhân dân. 

Đảng ta chủ trương thực hiện tốt các cơ chế làm 
chủ của nhân dân, bảo đảm dân chủ trong quá trình ra 
các quyết định và thực hiện tốt các quyết định. Do đó, 
có thê nói rằng, tạo ra nền tảng pháp lý cho việc thực 
thi và phát huy dân chủ sẽ là một trong những mạch 
lớn nhât trong lộ trình phát triển của pháp luật nước 4a. 

Trong lĩnh vực kinh tế, hành lang pháp lý bao gồm 
những gì có khả năng thúc đẩy phát triển các quan hệ 
thị trường. Một mặt, để nâng cao năng lực quản lý vĩ 
mô của Nhà nước, thực hiện chức năng xã hội của 
Nhà nước ; mặt khác, để xác định đầy đủ chế độ tự 
chủ của các đơn vị sản xuất kinh doanh, phát huy 
động lực thúc đầy tính tích cực trong lao động sản 
xuất trong mỗi con người, phát huy tác động tích cực 
to lớn đi đôi với ngăn ngừa, hạn chế và đây lùi các 
mặt tiêu cực của cơ chế thị trường. 

Trong hướng phát triển của pháp luật phục vụ phát 
triển kinh tế từ nay trở đi là pháp luật phục vụ quá 
trình hội nhập kinh tế với thế giới và các khu vực. 

Căn cứ vào quy luật phát sinh và phát triển của 
các quan hệ xã hội và đặc tính của các quan hệ đó 
trong tương lai, chúng ta có thể xây dựng được các 
định hướng, các mục tiêu và những ưu tiên của việc 
điều chỉnh pháp luật. Định hướng, mục tiêu và các ưu 
tiên là những nội dung cơ bản của chiến lược lập 
pháp. 

Chiến lược lập pháp. với tầm nhìn xa và đồng bộ 
xác định các mức độ điều chỉnh và sự kết hợp của các 
mức độ điều chỉnh đối với một loại hoặc một nhóm 
quan hệ xã hội, có khả năng khắc phục triệt đề 
nhưng mất cân đối và sự bị động trong hoạt động 
lập pháp. C1 
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ĐÔI ĐIÊU VỀ TRIẾT HỌC MÁC 
DƯỚI LĂNG KÍNH CỦA VĂN HÓA PHUONG ĐÔNG 


1 - Văn hóa - cả ở phương Đông và phương Tây - 
đều phải xử lý mối quan hệ người - người, phản ánh 
trình độ phát triển của mối quan hệ đó trong quá 
trình phát triển của mối quan hệ người - thiên nhiên 
(văn minh) theo quy luật riêng. Sự phát triển cao của 
văn hóa, xét về tư duy lý luận và khoa học, thể hiện 
trong triết học - nhân sinh quan và thế giới quan, mà 
trung tâm là Người. Có phải là ngẫu nhiên không, 
khi mà trong chữ Hán, chữ văn (3) rất gần với chữ 
nhân (2) là người. Trong tiếng Pháp, lại có câu “văn 
là người” (le style c`est l'home). Như vậy bản chất 
của văn hóa là nhân văn, đương nhiên mang bản sắc 
riêng của từng dân tộc và dấu ấn riêng của mỗi giai 
cấp khi xã hội loài người phân chia thành giai cấp và 
hình thành dân tộcU). 

Cả hai nền văn hóa Đông và Tây đều xử lý mối 
quan hệ người - người, thê hiện bản chất nhân văn 
của mình và góp phần làm nên nên văn hóa đa dạng, 
phong phú, rực rỡ của loài người. Tuy nhiên, như 
nhiều nhà nghiên cứu về văn hóa đã chỉ rõ, nhận thức 
và xử lý mối quan hệ đó có phần không giống nhau 
giữa phương Đông và phương Tây. Ví như ở phương 
Đông, trong mỗi quan hệ người - người thì cộng 
đồng được coi là trọng hơn là cá nhân ; đồng thuận 
được coi trọng hơn xung đột ; đoàn kết được coi 
trọng hơn đấu tranh ; mặt thống nhất được nhấn 
mạnh hơn mặt mâu thuẫn ; mặt hài hòa được nhấn 
mạnh hơn mặt đối lập ; con người và thiên nhiên 
được nhận thức và xử lý như một tổng thê thiên - 
địa - nhân kết hợp chặt chẽ ; hòa hợp âm - dương là 
điều kiện cho sự tôn tại và phát triên của mọi vật... 
Còn ở phương Tây thì có khác như chúng ta đã đều 
biết. Có nguồn gốc ở những sự khác biệt về con 
người, về địa lý, dân đến những sự khác biệt về lịch 
sử, về quá trình và trình độ phát triển. Về văn hóa 
phương Tây, còn có ý kiến muốn tìm nguyên nhân 


QUANG CÂN 


trực tiếp ở những cuộc cách mạng của phương Tây 
cận đại, ở đó đã diễn ra những cuộc đấu tranh giai 
cấp quyết liệt giữa tư sản với phong kiến và cả giữa 
vô sản với tư sản (gắn liền với sự phát triển vượt bậc 
của lực lượng sản xuất ở thời đại cách mạng công 
nghiệp). | 

Không phải ngẫu nhiên mà đã và đang diễn ra 
“những sự tìm tòi ở phương Tây” của các dân tộc 
phương Đông cùng “những cuộc hành trình về 
phương Đông ` của nhiều nước phương Tây. Dường 
như sự kết hợp Đông - Tây - thường được hiểu nhiều 
phần là văn hóa phương Đông và văn minh phương 
Tây - đang được coi như đáp số cho bài toán của quá 
trình “toàn cầu hóa” hiện nay của nhân loại. 

2 - Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, triết học mác xít ra 
đời, đã đánh dấu một bước phát triển nhảy vọt trong 
tư duy, trong văn hóa của nhân loại khi đưa ra một 
nhân sinh quan và một thể giới quan cách mạng triệt 
để và khoa học nhất. Nó đã nhận thức và xử lý đúng 
mối quan hệ người - người và thiết lập lại một cách 
khoa học, đúng đắn mối quan hệ đó, thể hiện cả 
trong chủ nghĩa nhân văn cộng sản và con đường đi 
đến mục tiêu đó.Thành tựu của triết học Mác, tỉnh 
hoa của văn hóa phương Tây hiện đại - trên cơ sở cãi 
tạo cách mạng phép biện chứng duy tâm Hê-ghen và 
chủ nghĩa duy vật siêu hình Phơ-bách - đã được coi 
là tinh hoa văn hóa nhân loại. 

Tuy nhiên, như nhận xét của Nguyễn Ái Quốc từ 
năm 1924 : “Mác đã xây dựng học thuyết của mình 
trên một triết lý nhận định của lịch sử, nhưng lịch sử 
nào ? Lịch sử châu Âu ! Mà châu Âu là gì ? Đó chưa 
phải là nhân loại” ; do đó, cần “xem xét lại chủ nghĩa 


(1) Xin xem “Văn hóa và quan hệ văn hóa với chính trị”, 
TCCS - sô 1/2000. 
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Mác về cơ sở lịch sử của nó, củng cố nó bằng dân tộc 
học phương Đông 1). 

Vậy thì triết học Mác đúng là như thế - tức dù sao 
vẫn mang dấu ấn của văn hóa phương Tây - hay 
không phải là như thế, nhưng do có những nhận thức 
không đúng, mà trong lý luận, có lẽ cả phần nào 
trong thực tiễn, dường như vẫn nối lên dấu ấn của 
văn hóa phương Tây ? 

Ví như khi nói về chủ nghĩa duy vật biện chứng, 
về “sự thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập”, 
ta gọi là “quy luật mâu thuần” ; ta coi “mâu thuần là 
động lực của sự phát triển”, coi “mâu thuẫn là tuyệt 
đối” (còn thống nhất là tương đối”... Phải chăng triết 
học mác-xít đúng là như vậy, và đó là khuynh hướng 
nhấn mạnh mâu thuẫn, nhấn mạnh đối lập, nhấn 
mạnh đấu tranh của văn hóa (và triết học) phương 
Tây ? Hay đó là một cách hiểu sai ? 

Phải chăng từ đó mà trong nhận thức về chủ 
nghĩa duy vật lịch sử, trong tư duy chính trị, là 
khuynh hướng tuyệt đối hóa đấu tranh giai cấp ; chỉ 
thấy đầu tranh giai cấp, không thấy hợp tác giai Cấp, 
vừa hợp tác vừa đấu tranh trong quan hệ giai cấp ; 
không thấy hết đoàn kết giai cấp (ví như trong nội bộ 
dân tộc), liên minh giai cấp (ví như liên minh công 
nông), hợp tác giai cấp (ví như trong hợp tác công 
tư - công nhân và tư bản) ; chỉ thấy mâu thuẫn, không 
thấy mặt thống nhất cả giữa tư bản và vô sản trong 
xã hội tư bản... 

Có lẽ ta nên gọi đầy đủ đó là “quy luật thống nhất 
và mâu thuần” (chứ không phải “quy luật mâu 
thuần”), bởi không chỉ có mâu thuẫn mà còn có 
thống nhất. Nên coi “thống nhất cũng là động lực của 
sự phát triển” (chứ không phải chỉ mâu thuẫn), bởi 
không có thông nhất mà chỉ có mâu thuẫn thì không 
thành sự vật, mọi sự vật đều là sự thống nhất và đấu 
tranh của những mặt đối lập, không thống nhất thì 
không thành sự vật, lam sao sự vật phát triên được và 
phát triên từ sự vật này sang sự vật khác, thành sự vật 
khác (như thống nhất các giai cấp trong nội bộ dân 
tộc, thống nhất nội bộ giai cấp công nhân, thống nhất 
c giữa Liên Xô XHCN với Mỹ, Anh đề quốc chủ 
nghĩa để chiến thắng phát-xít Đức - Y- Nhật trong 
chiến tranh thế giới thứ hai - đương nhiên thống nhất 
trong mâu thuẫn). Nên coi “mâu thuẫn cũng là tương 
đối” chứ không chỉ “thống nhất là tương đối”, bởi 
mặt mâu thuần của sự vật cũng bị quy định bởi mặt 
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thống nhất của sự vật đó, cả hai mặt thống nhất và 
mâu thuẫn tác động qua lại làm nên sự phát triển của 
sự vật. Lê-nin từng nói : không có gì là tuyệt đối cả, 
chỉ có cái tương đối là tuyệt đối mà thôi (như vậy có 
lẽ Lê-nin cũng không coi mâu thuẫn là tuyệt đối ?). 
Có lẽ có cái tuyệt đối, đó là vận động (và phát triền), 
là sự tác động qua lại giữa cái thống nhất và cái mâu 
thuần. Không chỉ có “một thành hai” mà còn có “hai 
thành một” và vi vậy mới có “một thành hai”... 
Không quên, để thay đối bản chất của sự vật (từ sự 
vật này sang sự vật khác), phải giải quyết mâu thuần 
cơ bản quyết định bản chất của sự vật ấy, nhưng 
cũng phải tạo nên một sự thống nhất của những mâu 
thuần mới thì mới thành sự vật mới. Khi phân tích 
mâu thuần, phải làm rõ mặt chủ yếu của sự vật, tính 
chất của mâu thuần (đối kháng hay không đối kháng 
xết về triết học, địch ta hay trong nội bộ nhân dân xét 
về chính trị...), nhưng quá trinh giải quyết mâu thuẫn 
cũ, phải tạo nên sự thống nhất của những, mâu thuần 
mới để đưa sự vật phát triển... (ví như chống gắn với 
xây ; lật đổ chế độ cũ phải đi tới xây dựng chế độ 
mới)... 

Đôi điều rất sơ lược về phép biện chứng của 
triết học mác - xít như vậy, chắc là còn nhiều ý kiến 
khác, không nhất trí. Nhưng như thế là nhận thức lại 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin, triết học mác-xít đúng như 
nó có, khắc phục những nhận thức sai lệch ? Hay 
là xem xét nó dưới lăng kính của văn hóa phương 
Đông, coi đó như là sự kết hợp văn hóa Đông - Tây - 
nếu không tiện nói là bổ xung nó, là “củng cố nó 
bằng dân tộc học phương Đông” như ý kiến của 
Nguyễn Ái Quốc ? Có thể cho rằng Nguyễn Ái Quốc 
đã xem xét triết học Mác dưới lăng kính của văn hóa 
phương Đông, kết hợp Đông - Tây để xử lý những 
vấn đề lý luận chính trị và hoạt động thực tiễn. 

3 - Chủ nghĩa Mác - Lê-nin đã làm Nguyễn Ái 
Quốc trở thành Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh lại 
“Đông phương hóa”, “Việt Nam hóa” chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin. Bởi Hồ Chí Minh trước sau vẫn là 
người yêu nước Việt Nam tiêu biểu cho chủ nghĩa 
yêu nước và lòng nhân ái truyền thống Việt Nam ; ở 
Hồ Chí Minh vẫn nổi lên cốt cách của một nhà 


“Xem tiếp trang 34) 


(2) Hồ Chí Minh Toàn tập - Nxb Chính trị quốc gia - Hà Nội, 
1995, t 1, tr 465. 
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XU THẾ PHÁT TRIỀN KHOA HỌC 
VÀ CÔNG NGHỆ TR0NG THỂ KỶ XXI - 
THÁCH THỨC VÀ THỜI CƠ 


ĐỐI VÚI VIỆT NAM 


NGUYỀN THÀNH BANG 


ngưỡng cửa của thế kỷ XXI. Có thể nói thế kỷ 

-_ XX là thời kỳ huy hoàng của khoa học và công 
nghệ (KH và CN) trong lịch sử nhân loại. Việc nhìn 
lại để phân tích, đánh giá và dự đoán triển vọng của 
nó trong thế kỷ tới là rất cần thiết, bổ ích cho quá trình 
hoạch định chiến lược phát triển quốc gia của 
Việt Nam. 

1 - Dựa trên nền móng của cuộc cách mạng công 
nghiệp lần thứ nhất vào giữa thế kỹ XVIII, KH và CN 
đã phát triển một cách toàn diện khi bước sang thế 
kỷ XIX và do đó đã tạo được các tiền đề cho cuộc cách 
mạng công nghiệp lần thứ hai xảy ra vào nửa cuối thế 
kỷ XIX với sự ra đời của nhiều ngành kỹ thuật mới 
như điện lực, đồ điện, hóa chất, quang học, vận tải,... 
Tuy nhiên, sự chuyển biến có tính chất cách mạng trong 
KH và CN phải chờ đến sự ra đời ba phát minh vĩ đại 
nhất của trí tuệ nhân loại vào nửa đầu thế kỷ XX : 
thuyết tương đối của Anh-xtanh, thuyết lượng tử của 
Plăng-cơ và sự phát hiện mật mã di truyền của Oát- 
xơn và Gri-cơ. Các phát minh này đã mở ra một chân 
trời mới trên con đường khám phá tính thống nhất của 
sự vận động vật chất theo thời gian và không gian 
cũng như mối tương tác của vật chất trong thế giới vi 
mô, dẫn đến sự ra đời hàng loạt công nghệ mới : công 
nghệ vi điện tử - máy tính, quang điện tử, lade, vật 
liệu mới, kỹ thuật hại nhân, công nghệ gen, công nghệ 
tế bào,... và sự phát triên nhanh chóng các ngành khoa 
học sự sống - chia khóa quan trọng trong việc đáp ứng 
các nhu câu thiết yếu vê lương thực, chăm sóc sức 
khỏe và bảo vệ môi trường. 


T: kỷ XX sắp đi qua và chúng ta đã bước đến 
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Như vậy sự phát triển KH 
và CN trong thế kỷ XX xét về 
chiều rộng lẫn chiều sâu đều 
vượt xa thế kỷ XIX, kể cả toàn 
bộ thành tựu mà nhân loại đã 
đạt được trong mấy thiên niên 
kỷ trước và điều quan trọng 
hơn hết là nó đã tạo ra được 
nền móng công nghệ cũng như 
hành trang đưa nhân loại tiến 
nhanh vào xã hội thông tin của 
nên văn minh trí tuệ, vượt qua 
giới hạn của nền văn minh 
công nghiệp. 

2 - Bước sang thế kỷ XXI, KH và CN hiện đại sẽ 
tiếp tục phát triển và chuyển hóa nhanh với tốc độ 
ngày càng cao. Nếu ba mươi năm trước đây, khối 
lượng kiến thức KH và CN mà nhân loại đạt được 
ngang bằng với hai thiên niên kỷ trước, thì đến nắm 
2020 có thể dự đoán là khối lượng đó sẽ tăng lên BẤp 
ba bốn lần so với hiện nay. Làn sóng đối mới và 
chuyển hóa sẽ diễn ra mạnh mẽ trong hàng loạt lĩnh 
vực KH vàCN : 

® Các môn khoa học “giáp ranh - liên ngành” như 
tin học, khoa học sự sống, khoa học nhận thức, điện 
tử học sinh vật,... sẽ phát triển nhanh xuyên qua ranh 
giới của nhiều môn khoa học chuyên ngành để hướng 
tới sự nhận thức quy luật của các hệ thống phức hợp 
giữa thiên nhiên - xã hội và sẽ giữ vai trò ngày càng 
quan trọng trong giải quyết những vấn đề nảy sinh ở 
các giai đoạn phát ưiên mới của xã hội loài người. 
Các môn khoa học này sẽ có những bước đột phá và 
tác động sâu sắc đến nhiều lĩnh vực hoạt động của con 
người, đưa đến cuộc cách mạng mới trong tin học, 
khoa học quản lý và giáo dục. 

® Xuất hiện xu hướng hội tụ công nghệ mà điển 
hình là máy tính - điện thoại - viên thông - tin học. Sự 
kết hợp các công nghệ này dự đoán sẽ cho ra đời các 
loại thiết bị điện tử kỹ thuật số đa năng trợ giúp cá 
nhân câm tay, hoạt động không chỉ giống như một 
máy tính - tính toán, soạn thảo văn bản, truy cập 
thông tin mà còn có khả năng xử lý và trao đôi thông 
tin, phiên dịch, ghi hình thông qua đàm thoại trực tiếp 
hoặc “bút đàm”, mở ra cơ hội lớn đối với sự học hỏi, 
tìm tòi và sáng tạo cho từng cá nhân trong mọi lĩnh 
vực hoạt động của con người. 
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® Phát triển mạnh các công nghệ về sự sống : 
công nghệ tách và tái tổ hợp gen, kỹ thuật sinh sản vô 
tính, công nghệ tế bào, công nghệ enzym, v.v... 

® Hoàn thiện và ứng dụng rộng rãi các vật liệu 
mới, vật liệu phức hợp, vật liệu siêu dẫn, vật liệu 
“thông minh”, ... Nhờ thiết kế phân tử với sự hỗ trợ 
của máy tính và thiết kế công nghệ sẽ cho ra đời nhiều 
vật liệu kết cấu và vật liệu chức năng có tính chất siêu 
phàm. 

® Hoàn thiện và sử dụng rộng rãi các nguồn năng 
lượng mới có thể tái sinh, chất lượng tốt, sạch và an 
toàn như pin nhiên liệu, năng lượng mặt trời, gió, 
sóng biển, địa nhiệt, năng lượng sinh học,... Đến giữa 
thế kỷ XXI có triển vọng công nghiệp. hóa nguồn 
năng lượng tổng hợp hạt nhân nóng có điều khiển, SỬ 
dụng nguôn nhiên liệu hyđrô nặng - sạch, có sẵn 
trong nước biên, đủ dùng cho nhân loại hàng tỉ năm 
và do đó sẽ giải quyết được nhu cầu năng lượng của 
loài người một cách lý tưởng nhất. 

3 - Xu thế nhất thể hóa KH và CN hiện đại ngày 
càng thê hiện rõ nét. Trên một mức độ nhất định, khoa 
học đang nhanh chóng biến thành kỹ thuật và công 
nghệ. Cùng với quá trình này sự phát triển KH và CN 
ngày càng được xã hội hóa và quốc tế hóa. Mối quan 
hệ giữa KH, CN và sản xuất (SX) cũng ngày càng gắn 
kết chặt chẽ : nghiên cứu KH - triển khai CN - SX đại 
trà - lưu thông tiêu thụ - dịch vụ thị trường trở thành 
một chuỗi liên tục, khó phân định ranh giới và không 
bị gián đoạn như trước đây. Thực tế cho thấy : trong 
thế kỷ XIX thời gian đưa phát minh KH vào sử dụng 
_ trong công nghiệp mất khoảng 60 - 70 năm, đến đầu 
thế kỷ XX chỉ còn khoảng vài chục năm và trong thập 
niên 90 khoảng 3 - 5 năm. Dự báo đến sau năm 2000 
chỉ còn dưới một năm. Các công viên KH, các thành 
phố KH, các khu công nghệ cao được thành lập ở các 
nước công nghiệp tiên tiến chính là nhằm tạo ra các 
điều kiện và môi trường thuận lợi để rút ngắn thời 
gian nói trên. Nền kinh tế của các nước này đã dựa 
chủ yếu vào tri thức KH và CN vì nó đã đóng góp trên 
60% tốc độ tăng trưởng GDP. Do đó, KH và CN đã 
thật sự trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp của xã 
hội, là động lực thúc đây sự phát triển kinh tế - xã hội. 
Xu thế này sẽ trở thành hiện thực đối với nhiều nước 
trên thế giới trong thế kỷ XXI. 

4 - Trong những thập niên đầu của thế kỷ XXI, 
KH và CN hiện đại không dừng ở khả năng nối dài 
các giác quan và cánh tay của con người, khiến cho 
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trái đất cũng như vũ trụ bị thu nhỏ lại mà còn nâng 
cao được năng lực tư duy vượt qua giới hạn sinh học 
của con người. Điều này tất yếu sẽ dẫn đến những 
thay đôi nhanh chóng trong tập quán, lối sống, lối Suy 
nghĩ và cách làm ăn của con người, hình thành nên 
các chuẩn mực ứng xử mới, thước đo giá trị mới về sự 
thành đạt của cá nhân, của các tập thể sáng tạo hay 
kinh doanh cũng như của các quốc gia. Rõ ràng, ảnh 
hưởng xã hội của sự phát triển KH và CN ngày càng 
sâu sắc và rộng lớn sẽ làm thay đổi căn bản các thiết 
chế, các phương thức tổ chức, quản lý lỗi thời để đây 
nhanh bước quá độ sang nên kinh tế tri thức trong xã 
hội thông tin của nên văn minh trí tuệ. Thời gian quá 
độ này dự đoán sẽ diễn ra trong vài ba thập niên đầu 
thế kỷ XXI. Yếu tố quyết định về tốc độ của giai đoạn 
chuyên đôi là nguôn nhân lực có trình độ hiểu biết và 
kỹ năng cao trong các lĩnh vực KH và CN để rút ngắn 
khoảng cách vê năng lực tạo ra tri thức mới. 

5 - Các xu thế phát triển KH và CN trên đây đặt 
ra những thách thức to lớn đối với các nửớc đang phát 
triển và chậm phát triển, trong đó có Việt Nam : 

- Sự không ngừng mở rộng các lĩnh vực KH và 
CN, sự gia tăng tốc độ phát triển và ứng dụng các 
thành tựu KH và CN trong các nên kinh tế dựa vào trí 
thức ở các nước công nghiệp tiên tiến đã hàm chứa 
nguy cơ mở rộng khoảng cách tụt hậu không chỉ về 
GDP/đầu người mà cả khoảng cách công "nghệ, 
khoảng cách tri thức và nhất là khoảng cách về năng 
lực tạo ra tri thức. 

- Trong xu thế nhất thể hóa KH, CN và SX, các 
công nghệ hiện đại, công nghệ cao đều hàm chứa các 
yếu tô phức hợp, làm cho các nước đi sau khó tiếp thu 
và làm chủ. 

- Khác với thời kỳ cất cánh của “các con rồng” 
châu Á trong các thập niên 60 - 80 của thế kỷ này, 
việc chuyển giao công nghệ trong giai đoạn hiện nay 
và cả trong các thập niên đầu thế kỷ XXI sẽ gặp nhiều 
khó khăn, trắc trở hơn : giá cao hơn, các điều kiện 
chuyển giao ngặt nghèo hơn như hạn chế thị trường 
xuất khâu, không chuyển giao hết các bí quyết công 
nghệ,... và nhiều công nghệ không được phép chuyển 
giao dưới bất kỳ hình thức nào vì bị coi là bí mật 
quốc gia. 

- Việc đột phá vào các lĩnh vực KH và CN hiện 
đại thường đòi hỏi vốn đầu tư lớn và môi trường thể 


(Xem tiếp trang 29) 
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ĂM 1993, ít lâu sau khi luận thuyết mang 
tên “sự đụng độ giữa các nền văn minh” 
của học giả người Mỹ S.P. Hun-tinh-tơn 
được công bố, ở nhiều nước, kể cả nước ta, không 
mấy người chú ý đến. Chắc hẳn người ta nghĩ, 
đây lại là một trò rùm beng “của lạ” vẫn nhan 
nhản ở phương Tây để lôi kéo công chúng, và lần 


Luận ibuyôl “st đụng độ giữa các 

nền tăn 1inb” của Hum-tinl-lon 
` xứ. 2 | + 

tà gai điểm của chúng ta 
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này thì mang thêm cái nhãn sang trọng của “văn 
hóa - văn minh”. 

Nhưng rồi, chỉ một thời gian sau, trên sách báo 
nhiều nước, khắp thế giới xuất hiện những bài viết 
thuộc các khuynh hướng, quan điềm khác nhau, 
tranh luận về luận thuyết của Hun-tinh-tơn. 
Những cuộc hội thảo sôi nối diễn ra ở các trường 
đại học và trung tâm khoa học. Điều quan trọng là 
nhiều chính trị gia và cơ quan tuyên truyền 
phương Tây không ngớt lời ca ngợi “phát hiện sắc 
sảo và có ý nghĩa thời đại của Hun-tinh-tơn”, lấy 
đó đề giải thích một loạt sự kiện lớn trong đời 
sống chính trị - xã hội quốc tế từ đầu những 
năm 90. Người Việt Nam chúng ta, bằng kinh 
nghiệm và nhận thức từ hơn nửa thế kỷ đụng đầu 
với những thế lực tàn bạo nhất thời đại, chúng ta 
tin là mình đủ sức hiều được nguyên nhân của các 
sự kiện và trách nhiệm thuộc về ai. Thế mới hay, 
cái luận thuyết tưởng như thuần túy học thuật và 
rất vô tư đó, không chỉ ngừng lại ở phạm trù “văn 
hóa - văn minh”, mà đã trở thành sự biện hộ lợi 
hại cho những hành động và mưu toan đã quá lộ 
diện trong đời thực. Ở đây, cũng như ở mọi nơi 
khác, nếu chúng ta làm ngơ, hay “bỏ trồng trận 
địa” thì lập tức những tư tướng “trái khoáy” đó sẽ 
lần thêm, thậm chí chiếm đến mảnh đất cuối cùng. 
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Vậy nội dung luận thuyết của Hun-tinh-tơn có 
những điểm chủ yếu gì, những điểm đáng để 
chúng ta chú ý và gây nên cuộc tranh cãi đang 
tiếp diễn là gì ? 

Xin nhắc lại : sau bài viết đầu tiên vào mùa hè 
1993 “Sự đụng độ giữa các nên văn minh”, đến 
tháng 11 năm đó, trước phản ứng khá mạnh mẽ 

của giới khoa học nhiều nước, 
Hun-tinh-tơn công bố bài viết 
thứ hai “Nếu không phải các 
nên văn mính thì là cái gì ?” 
Rồi, năm 1996, ông cho xuất 
bản cả một cuốn sách “Sự 
đụng độ giữa các nên văn 
mỉnh và lập lại trật tự thế 
giới”. Có thể đồng ý với nhiều 
nhà quan sát là qua ba tác 
. phẩm trên đây, tuy cách nói 
của tác giả không hoàn toàn 
giống nhau, hoặc nhấn mạnh điềm này điểm kia, 
hoặc tìm cách minh giải một khía cạnh nào đó mà 
ông cho là người khác không hiểu hết hoặc hiểu 
nhầm, nhưng về cơ bản, luận thuyết của Hun- 
tỉnh-tơn không có gì thay đối. 

Trước hết, quan điểm bao trùm và xuyên suốt 
luận thuyết của Hun-tinh-tơn, là sự giải thích các 
cuộc xung đột trên thế giới, kê cả chiến tranh 
đẫm máu, ở các thời đại và đặc biệt thời đại 
ngày nay, xét về mặt cơ bản và quyết định nhất, 
chính là kết quả “sự đụng độ giữa các nền văn 
minh”. Mặc dầu khi nhìn lại lịch sử nhân loại, 
Hun-tinh-tơn có nói đến các thời kỳ, trong đó lần 
lượt nôi lên mâu thuẫn giữa các “hoàng đề, quốc 
vương”, rồi mâu thuẫn giữa các “dân tộc” và cho 
đến trước ngày Liên Xô tan vỡ, là mâu thuẫn giữa 
các “hệ tư tưởng”, thì ở bề sâu của mọi diễn biến 
và biến động của đời sống quốc tế, người ta vẫn 
thấy do sự khác biệt giữa các nền văn hóa - văn 
minh. Hơn nữa sự khác biệt đó ngày nay đã có 
điều kiện để nôi lên hàng đầu và cho phép chứng 
minh rõ rệt hơn bao giờ hết vai trò nguyên 
nhân cơ bản của nó trong mọi cuộc xung đột. 
Hun-tinh-tơn viết : “Các xung đột cơ bản nhất 
của chính trị toàn câu sẽ diễn ra giữa các dân tộc 
và các nhóm người thuộc các nên văm minh khác 
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nhau. Sự đụng độ giữa các nền văn minh sẽ trở 
thành nhân tố chỉ phối chính trị thế giới. Ranh 
giới giữa các nèn văn minh sẽ là chiến tuyến 
tương lai". 

Hỗ trợ thêm một bước cho quan điềm trên, 
Hun-tinh-tơn nhận định dứt khoát răng sự khác 
biệt giữa các nền văn hóa - văn minh đó không dễ 
vượt qua, dễ xóa bỏ để đi đến hòa nhập như người 
ta vẫn tưởng, trái lại “đó là sản phẩm” của nhiều 
thế kỷ, và “không những hiện thực mà còn cơ 
bản”. Thậm chí, Hun-tinh-tơn còn chi đích danh 
những nên văn minh lớn nhất đang tôn tại, trong 
đó có các nền văn minh phương Tây, Khổng 
giáo, Slavơ Đông chính giáo, Mỹ la-tinh và cả 
châu Phi..., và ông không ngần ngại vạch ranh 
giới địa lý cho các nền văn minh ấy. Hơn thế, 
theo Hun-tinh-tơn phân tích, với bối cảnh toàn 
cầu hiện nay, khi “thế giới đang trở nên bé đi”, 
các “quá trình hiện đại hóa và biến đối xã hội” 
đang phá vỡ tính đồng nhất truyền thống, các nền 
văn minh phi phương Tây đang chứng kiến “hiện 
tượng trở về cội nguồn”, chủ nghĩa khu vực kinh 
tế đang tăng lên... thì sự đụng độ giữa các nền văn 
minh chỉ có cơ gay gắt thêm, và diễn ra ở nhiều 
cấp độ khác nhau. 

Điều đáng lưu ý thứ hai là trong khi thừa nhận 
tình hình đa văn hóa đa văn minh đang tôn tại và 
không đảo ngược được, Hun-tinh-tơn vẫn là một 
học giả dành sự ưu ái thiên vị không che giấu cho 
phương Tây. Không để một dòng nào cho những 
nét ưu việt khả dĩ của các nền văn minh 
Khổng giáo hay Hồi giáo ; trong tư tưởng của 
Hun-tinh-tơn, nền văn minh phương Tây mặc 
nhiên đồng nghĩa với những giá trị vật chất và 
tỉnh thần tốt đẹp nhất của thời đại - mà hình ảnh 
tiêu biểu là nước Mỹ và xã hội Mỹ. Chẳng hạn, 
khi ông nói đến va chạm giữa Mỹ và 
Trung Quốc, thì Mỹ là tiếng nói của nhân quyền 
và tự do ; khi ông đề cập sự can thiệp của các 
nước phương Tây vào khu vực Ban-căng hay 
Trung Cận Đông, thi phương Tây đang nhân 
danh những giá trị dân chủ và nhân đạo. Người 
đọc sẽ hiêu, một cách ngắm ngâm nhưng không 
chệch vào đâu được : các quốc gia và dân tộc 
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chống lại phương Tây chỉ có thể là đại diện của 
một nền văn minh thấp kém hơn, tựa như một thứ 
lực cản cho bước tiến của nhân loại. Không cần 
đưa ra một thống kê so sánh kiểu toán học hóa 
khá thịnh hành gần đây ở phương Tây, Hun-tinh- 
tơn yêu cầu mọi người thừa nhận “phương Tây là 
nền văn minh duy nhất có những quan tâm đáng 
kể đến mọi nền văn minh hay khu vực khác và có 
khả năng tác động chính trị, kinh tế và an ninh 
của mọi nên văn minh hay khu vực khác”. 
Trong khi tỏ ra thiên ái một chiều đối VỚI 
phương Tây, Hun-tinh-tơn vẫn không muốn đánh 
mất vai trò của “nhà khoa học” tỉnh táo và “người 
công dân” có trách nhiệm, khi ông vạch rõ những 
biểu hiện tha hóa trầm trọng của xã hội phương 
Tây mà ông gọi là “suy giảm đạo đức” ngay 
trong lòng nên văn minh phương Tây ; bức tranh 
màu xám ông vẽ ra chứng tỏ ông có một cặp mắt 
quan sát không đến nỗi tôi. Tuy nhiên chúng ta 
cân lưu ý : trong cách nhìn nhận của Hun-tinh- 
tơn, những hiện tượng đáng buôn đó không hề 
gắn liền với bản chất và bản sắc của nền văn 
minh phương Tây. Ngược lại, theo ông đây chính 
là lúc cái bản chất và bản sắc đó đang bị xói mòn, 
bị, vị phạm nghiêm trọng (bị lên án một cách oan 
uông). Vì sao ? Vì ngày nay trên khắp thể gIỚI, 
các nền văn minh phi phương Tây đang nối lên, 
không còn lấy phương Tây làm mô hinh, và hơn 
thế còn tấn công vào nền văn minh phương Tây. 
Theo Hun-tinh-tơn, cuộc tấn công này chủ yếu 
đến từ các quốc gia Nho giáo và Hồi giáo. Thế là 
theo ông ta, nền văn minh phương Tây, với tư 
cách là di sản văn hóa tốt đẹp nhất của loài người, 
đang đứng trước hiểm họa thực sự. Mưu sĩ - học 
giả Hun-tinh-tơn không dừng lại ở sự cảnh báo có 
vẻ thống thiết đó, ông đưa ra kế hoạch cứu vãn và 
bảo vệ nền văn minh phương Tây, mà theo lôgíc 
của tư duy chỉ mình ông đắc ý, đó cũng chính là 
để bảo vệ cho nền văn minh của toàn thể loài 
người. Tới đây, tính thực dụng và “sòng phẳng” 
của một người Mỹ điên hình đã cho phép 
Hun-tinh-tơn vượt ra ngoài phạm vì văn hóa - văn 
minh để đề xuất một kế sách 99% mang nội dung 
chính trị và quân sự : “... hạn chế sự bành trướng 
sức mạnh quân sự của các nước Nho giáo và 
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Hồi giáo, duy trì ưu thế quân sự của phương Tây 
đối với các nước Nho giáo và Hồi giáo, ủng hộ 
đại diện của các nền văn minh khác có đồng cảm 
với những giá trị và lợi ích của phương Tây, tăng 
cường các thể chế quốc tế phản ánh và hợp pháp 
hóa các lợi ích và giá trị của phương Tây, thu hút 
các nước phi phương Tây tham gia vào các thể 
chế đó...”. Có lẽ vì những lời này tỏ ra quá lộ liễu, 
trong đó những từ ngữ “quân sự”, “ưu thế”, “lợi 
ích”, “thê chế”... đã gây nên phản ứng ở quá 
nhiều người, nên trong trước tác cuối cùng, 
Hun-tinh-tơn đã tìm cách nói một cách bóng bẩy 
rằng ông bảo vệ ưu thế của phương Tây là vì “xét 
đến một số ưu tiên đối với thế giới hòa bình thay 
cho chiến tranh, thịnh vượng thay cho nghèo khổ, 
kiến thức thay cho mê tín, và tự do thay cho 
chuyên chế, ở mức những khả năng lớn nhất - 
chúng ta cần phải hiêu các động lực của nên 
chính trị thế giới tương lai, tức phương Tây, và 
đặc biệt người Mỹ, đóng góp như thế nào, hơn thế 
nữa, có trách nhiệm như thế nào trong việc ủng 
hộ trật tự tối đa và ngăn chặn sự mất trật tự”. 

Nêu một số điểm chủ yếu trong luận thuyết 
của Hun-tinh-tơn, thiết tưởng ta cũng nên nhìn lại 
thời điểm nó ra đời và những gì đứng đăng sau 
luận điêm đó. Hãy nhớ lại đầu những năm 90, 
không thể chối cãi rằng sự tan rã của Liên Xô và 
nhiều nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu đã làm đồ 
sụp một mảng lớn trong kỳ vọng của loài người 
về một hình ảnh của văn hóa - văn minh trên con 
đường đi tới tương lai ; trong khi đó, đáng lẽ nền 
văn minh phương Tây, với tư cách là đối trọng và 
đối thủ duy nhất, sẽ không mất nhiều công sức để 
chiếm địa vị độc tôn trong sự ngưỡng mộ của 
toàn nhân loại. Nhưng đáng tiếc là phương Tây 
đã không làm được như thế : bất chấp những sản 
phẩm tuyên truyền siêu hạng, thực tế và uy tín 
của phương Tây đang xuống cấp hơn bao giờ hết. 
Đúng lúc này, luận thuyết của Hun-tinh-tơn đã 
đến, làm như gạt đi mọi rối rắm vê chính trị và 
mọi nhàm chán về hệ tư tưởng, để nói lớn với mọi 
người : Hãy nhìn lại chân giá trị của nên văn 
minh phương Tây, nền văn minh xứng đáng tiêu 
biểu cho tiến bộ của cả loài người, nó không hè 
đe dọa ai nhưng lại đang bị kẻ khác đe dọa ! 
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Cũng trong thời gian này, trên thế giới bùng 
nổ khá nhiều tranh chấp và xung đột. Tốt nhất là 
giải thích mọi sự kiện xung đột như sự đụng độ 
của văn hóa - văn minh, để rồi, thật là “hợp 
lôgíc”, người phương Tây hay người Mỹ sẽ nhảy 
vào cuộc, tất nhiên với đầy đủ sức mạnh gặp thời 
và với kịch bản đã được sắp xếp của mình, nhưng 
lại nhân danh một nền văn minh cao hơn, nghĩa 
là nhân danh những giá trị (nào là : “dân chủ”, 
“nhân quyền”, “tự do”...) gắn liền với nền văn 
minh đó. Có thể nói đó là mưu đồ bá quyền nham 
hiểm được thực hiện dưới “hào quang” của nhà 
“hiền triết” ! 

Hơn thế, không ít bằng chứng và quan sát 
đáng tin cậy cho thấy, trong những tấn bi kịch 
máu lửa tại nhiều khu vực trên trái đất, có mưu 
mô và bàn tay ma quỷ của các thế lực phương 
Tây, nói rõ hơn, đó là chủ nghĩa đế quốc phương 
Tây tiếp tục thực hiện những tham vọng chiếm 
đoạt và thống trị trong những điều kiện mới, bằng 
những thủ đoạn mới. Phương Tây rất muốn che 
giấu sự thực đen tối đó, và họ đã tìm thấy trong 
luận thuyết của Hun-tinh-tơn cái vỏ bọc mang 
màu khoa học có vẻ an toàn nhất. 

Tới đây, chúng ta hiểu rằng với luận thuyết 
“Sự đụng độ giữa các nền văn minh”, chúng ta 
không thể làm ngơ theo kiêu “người nói cứ nói 
việc ta ta làm”, trong khi nó vẫn tiếp tục được 
phổ biến và tranh luận trên thế giới. Ngược lại 
cuộc sống - nơi mà cuộc đấu tranh tư tưởng 
không bao giờ ngừng - đòi hỏi chúng ta phải có 
thái độ và tiếng nói của mình. 

Trước hết hãy nói đến vấn đề bao trùm là sự 
giải thích nguyên nhân các cuộc xung đột và 
chiến tranh trong lịch sử loài người. Một điều dễ 
dàng nhận thấy ở Hun-tinh-tơn là sự né tránh cái 
nguyên nhân thực sự và cơ bản đã gây ra chiến 
tranh. Đó là tham vọng mở rộng và nhân bội lên 
quyền lực, lợi lộc của giai cấp thống trị - mà chí 
ít từ thế kỹ XIX cho đến nay - chính là giai cấp 
tư sản cầm quyền. Sự thể cũng chẳng có gì khác 
kể cả khi Hun-tinh-tơn nói đến những thời kỳ mà 
“mâu thuẫn dân tộc” hay “mâu thuẫn hệ tư 
tưởng” nôi lên tạm thời làm người ta không nhận 
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ra những vấn đề văn hóa - văn minh thực ra vẫn 
nằm ở cốt lõi tiến trình phát triển cùng mọi sự 
kiện của lịch sử loài người. Ai cũng biết ở thời xa 
xưa, các cộng đồng người thuộc các dân tộc, tôn 
giáo, các nền văn minh khác nhau, đã từng sống 
cạnh nhau, có khi đan xen nhau, rất bình yên, 
chưa bao giờ gây nên tranh cướp và thù hăn ! Chỉ 
khi tầng lớp “trên” ở mỗi cộng đồng, nghĩa là 
tầng lớp thống trị có đặc quyền đặc lợi, mưu tính 
chuyện bành trướng phạm vi cai quản và vơ vét 
của chúng, thì chính chúng châm ngòi và làm 
bùng nổ các cuộc chiến tranh. Lúc này, cái danh 
nghĩa có giá nhất, lợi hại nhất để vừa lôi kéo vừa 
thúc ép quần chúng vào cuộc chém giết, chính là 
“dân tộc”, “tôn giáo” và hàng trăm yếu tổ khác 
của văn hóa - văn minh vốn dĩ rất trong lành. Đời 
đời kiếp kiếp nhân loại sẽ không quên những 
trang sử nghịch lý đầy máu và nước mắt trong đó 
lớp lớp những con người áo vá chân trần đã bị 
dồn đi băm văm sát hại nhau để giành giật những 
cánh đồng mông mênh mà họ không có lấy một 
tắc đất cắm dùi, hay những thành phố đầy ánh 
sáng và tơ lụa mà nhà ở của họ chỉ là những gầm 
câu lều chợ ? Chính Thô-mát Pai-nơ, một người 
phương Tây uyên bác và có lương tr, cách đây 
hai thế kỷ, đã phải lên tiếng phẫn nộ tố cáo những 
kẻ “chỉ sống nhờ vào chiến tranh và vào việc gây 
mâu thuẫn giữa các dân tộc”. Rồi nữa, cả một thế 
kỷ XIX nhan nhản những cuộc chiến tranh xâm 
lược trên đất Á, Phi, Mỹ la-tinh... với những đoàn 
quân viễn chinh đến từ lục địa châu Âu có đủ vũ 
khí tối tân và “tài” giết người không gớm máu, 
phải chăng cũng được giải thích bằng sự kình 
địch giữa văn minh của bên này với văn hóa của 
bên kia ? Hay theo cách nói “đụng độ văn minh” 
thì đấy là Kinh Phúc âm, kịch Sếch-xpia, triết 
học thế kỹ Ánh sáng , những trận đấu bò tót xứ 
Ba-xcơ, đã không thể nào chịu nôi Nho giáo, 
Thánh A-la, Kinh phật và những vị thần thiêng 


trong các ngôi đền Nam Mỹ ? Tách rời lịch sử 


hay vờ vịt đến mấy thì cũng không thể “lập luận” 
một cách bừa bãi như thế được. Hãy lấy ngay vài 
thí dụ của thế kỷ này. Cách mạng Tháng Mười là 
gì nếu không phải là ước mơ và lòng quả cảm của 
những người lao động bị bóc lột áp bức vùng lên 
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chống lại các giai cấp thống trị tàn bạo để xây 
dựng một cuộc sống tự do và hạnh phúc, và ngăn 
cân bước đi của họ chính là những thế lực Sa 
hoàng và những thế lực đế quốc không cần xác 
định là của một dân tộc nào hay của một nền văn 
minh nào ? Chiến tranh thế giới thứ hai có quy 
mô lớn đến thế, dữ dội đến thế, rõ ràng xuất phát 
từ tham vọng ích ky và ngông cuông của chủ 
nghĩa tư bản - đề quốc đến muộn là Đức - Ý - 
Nhật - nổ bùng trước hết trong lòng các nước có 
chung một nền văn minh phương Tây, và cuối 
cùng, những dũng sĩ - cứu tinh đã đè bẹp được bè 
lũ phát xít man rợ kia để cứu cả nhân loại, lại là 
các dân tộc Liên Xô, nghĩa là những con người, 
về quan hệ dân tộc và bản sắc văn hóa - văn 
minh, còn cách xa các dân tộc Tây Âu. Còn Việt 
Nam và chiến tranh Việt Nam ? Riêng việc một 
người Mỹ, hơn thế, một học giả người Mỹ ở lứa 
tuôi ông Hun-tinh-tơn bỏ qua một sự kiện như thế 
thực cũng lấy làm lạ. Mâu thuẫn dân tộc nào đây 
giữa những người da trắng, da đen mang quốc 
tịch Hoa Kỳ sống ở trang trại mênh mông, các 
thành phố có nhà chọc trời và khu ổ chuột, các 
mỏ dầu khống lồ bên kia bờ đại dương... với 
những người nông dân cấy lúa chăm tằm, đắp đê 
chắn lũ, qua hàng ngàn năm giữ nước và dựng 
nước mà chưa hề thấy bóng một người Mỹ ? Nhớ 
lại những gì mà cỗ máy tuyên truyền đôi trắng 
thay đen của người Mỹ thuở đó đã tung ra, người 
ta mới thây răng, cái luận thuyết ' 'văn hóa - văn 
minh” của ông Hun-tinh-tơn về thực chất chẳng 
có gi mới mẻ. Còn nguyên nhân của cuộc chiến 
tranh Việt Nam, hãy hỏi chính những tông thống 
Mỹ lúc ấy sẽ rõ. 

Ta cũng cân nhìn lại một số vụ xung đột quan 
trọng kê từ khi Liên Xô tan rã. Chẳng hạn, chiến 
tranh vùng Vịnh ? Sự can thiệp quyết liệt và tàn 
ác của Mỹ và phương Tây ở đây, kê cả cuộc cắm 
vận kéo dài đối với I-rắc chẳng khác øì sự sát hại 
hàng loạt dân lành ? Tầm quan trọng chiến lược 
của những mỏ dầu ở khu vực này, vị trí địa - 
chính trị và địa - kinh tế của các nước Trung Cận 
Đông chính là mục tiêu chiếm đoạt không giấu 
giếm của các nước phương Tây, nhất là Mỹ. Còn. 
nên văn minh Hôi giáo, “Thượng đế duy nhất” 


Nghiên cứu - Frao đôi 


hay Kinh Co-ran liệu có ý nghĩa gì đây, kể cả nếu 
phân lớn các nước A-rập đồng tình chống lại sự 
can thiệp của phương Tây, cũng không phải vì 
sức mạnh của một nền văn minh hay sự thấm 
nhuần một giáo lý đồng nhất, mà chủ yếu vì họ 
có những quyền lợi tương đồng khi đối mặt với 
phương Tây. Còn cuộc chiến tranh Cô-xô-vô với 
hành động can thiệp tới mức tàn bạo và bất chấp 
luật pháp quốc tế của NA TO thì sự thể đã quá rõ. 
Mặc dầu các nhà cầm quyền và đài, báo đủ loại 
của phương Tây tìm cách thôi phòng lên mâu 
thuần giả tạo giữa những người An-ba-ni theo 
Hồi giáo và những người Xéc-bi theo Ki tô giáo, 
thực chất đó vẫn là một màn kịch tội ác do Mỹ và 
NATO dàn dựng bằng cách sử dụng mọi phương 
tiện kích động, chia rẽ và lôi kéo để rồi nhảy vào 
cuộc giết người cướp đất ra oai dưới cái nhãn bịp 
bợm của những người đi lập lại “công lý”; nhân 
danh nền “văn minh phương Tây ưu việt”. 
Nhưng, động cơ của Mỹ và các nước NATO 
không còn che giấu được khi người ta nghĩ đến 
toàn bộ kế hoạch bành trướng sang phía Đông 
của NATO, tham vọng địa ~ chính trị của họ đối 
với vùng Ban-căng, âm mưu thiết lập một tiền lệ 
“nhúng tay vào mọi chuyện” trong thế giới đơn 
cực này. Nói tóm lại, biểu hiện của chủ nghĩa để 
quốc không thay đôi bản chất nhưng thay đôi thủ 
đoạn và giọng lưới trong những điều kiện của 
tình hình quốc tế hiện nay. | 

Gắn liền với vấn đề trên, chúng ta không thể 
không đề cập tới cách nhìn nhận cực đoan hay 
tuyệt đối hóa của Hun-tinh-tơn đối với sự khác 
biệt giữa các nền văn minh, đặc biệt khi ông vạch 
ra ranh giới giữa nền văn minh phương Tây và 
các nền văn minh phi phương Tây. Một lần nữa 
bộ óc chất đây cứ liệu lịch sử của Hun-tinh-tơn 
không hiểu sao lại cứ lang thang ngoài rìa lịch sử. 
Về điểm này, các nhà khoa học trên thế giới mà 
gần đây nhất, các nhà khoa học Trung Quốc, đã 
tiến hành thảo luận, và với một thái độ không 
thiên kiến, căn cứ trên hiện thực lịch sử, họ đã đi 
đến kết luận : các nền văn minh trên thế giới, dù 
khác biệt nhau đến mấy, cũng đều có khuynh 
hướng hòa giải và hòa nhập với nhau, hơn hắn 
chuyện va chạm hay chối bỏ nhau. Sự dung hợp 
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giữa văn hóa Trung Quốc và văn hóa Phật giáo 
Án Độ qua những giai đoạn khác nhau mà ta có 
thể ghi lại rất rõ, là một thí dụ nối bật. Bên cạnh 
đó, sự thâm nhập hòa bình và từng bước của văn 
hóa Cơ đốc giáo vào nhiều nước châu Á, nơi văn 
hóa Nho giáo và Hồi giáo đã cắm rễ sâu sắc cũng 
cho thấy cái khả năng dung hợp này là phổ biến. 
Mặc dầu những nhân tố để quốc và nô dịch cùng 
một mưu đồ làm suy yếu nền văn hóa truyền 
thống bản địa, thì xã hội Việt Nam, với sức sống 
bên trong của dân tộc, đã chứng kiến sự gặp gỡ 
giữa văn hóa phương Đông và văn hóa phương 
Tây, trong đó sự khước từ yếu tố này hay chấp 
nhận yếu tố kia (y phục, chữ viết, văn xuôi, hôn 
nhân - gia đình, tập quán giao tiếp, lối sống v.v.) 
không phải lúc nào cũng hoàn toàn êm ả, nhưng 
cuối cùng đã đi đến những sự kết hợp tương đối 
ổn định : nền văn hóa Việt Nam không mất đi bản 
sắc, trái lại càng trở nên hùng hậu và phong phú. 
Ở đây có một điều cần nhìn nhận cho đúng : tâm 
lý bài ngoại từng nảy sinh ở nước này hay nước 
khác hoàn toàn không xuất phát từ sự đố ky văn 
hóa - văn minh hay tôn giáo, mà trước hết là vì 
tinh thần chống sự xâm lược của thực dân nước 
ngoài, những kẻ đã biết lợi dụng chiêu bài văn 
hóa và tôn giáo để thực hiện mưu đồ kinh tế và 
chính trị của họ, và trong trường hợp đó, văn hóa 
và tôn giáo đã chịu chung số phận “bị vạ lây”. 

Nhân đây, cũng cần khẳng định một lần nữa 
răng : có nhiều cuộc chiến tranh trong lịch sử cho 
đến nay vẫn được gọi là chiến tranh tôn giáo, và 
nhìn bề mặt, cũng dễ dàng tưởng răng trong đó 
người ta đâm chém nhau chỉ vì những tín điều tôn 
giáo, nhưng thực ra, xét đến cùng, đó là các giai 
cấp thống trị tranh cướp nhau về chính trị và kinh 
tế, hoặc là một giai cấp thống trị tranh cướp của 
nhân dân một vùng lãnh thổ nào đó, nhưng tôn 
giáo đã được sử dụng một cách hiểm độc theo 
kiểu “buôn thần bán thánh” để vừa chẹ lấp tâm 
địa bọn tội phạm chủ mưu vừa đánh lừa và lôi kéo 
quân chúng. 

Tiếp theo, ta có thể bàn thêm về cách đánh giá 
các nên văn minh đang tôn tại. Trong sự đề cao 
một chiều của Hun-tinh-tơn đối với nền văn minh 
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phương Tây có cái mà nhiều nhà khoa học thế 
giới thứ ba gọi là “chủ nghĩa phương Tây là trung 
tâm”, hay là “thói ngạo mạn văn hóa”. Thái độ 
thiên kiến hay thiên ái này không hề có ở các 
đồng nghiệp châu Á khi đứng trước nền văn minh 
phương Tây, tuy rằng, xét về mặt lịch sử và 
kinh nghiệm cá nhân, họ có nhiều lý do hơn hẳn 
Hun-tinh-tơn để rơi vào sự chối bỏ chủ quan. 
Chúng ta nhìn nhận sự việc một cách khác : ngay 
trong khi phải trèo đèo lội suối, xông pha khói 
lửa để chống lại những vũ khí tàn hại nhất 
mang nhãn hiệu phương Tây, chúng ta vấn 
dịch thơ Ê-lua, đọc Huê-minh-uây, diễn kịch 
Sếch-xpia, yêu con chim hòa bình trong tranh 
Pi-cát-xô và kê cho nhau nghe chuyện cổ tích 
An-đec-xen... Thật ra, nền văn minh nào trong 
quá trình phát triển, cũng mang trong lòng nó 
những điều bất cập và cả những tội lỗi mà 
phương Tây đâu phải là ngoại lệ. Trước khi có 
Tuyên ngôn nhân quyền, Công xã Pari, châu Âu 
có ngục Ba-xti và những dàn thiêu của Giáo hội. 
Cả sau này nữa, cái gọi là “chủ nghĩa cá nhân”, 
“quyền tư hưu thần thánh” hay “tự do tuyệt đối” 
gắn liền với nền văn minh phương Tây không 
phải không liên quan đến tình trạng hỗn loạn, suy 
thoái đạo đức, chiến tranh và tội ác, nhân loại đều 
biết, đều nhớ. Câ đến những ngày gần đây, khi 
phương Tây có nhiêu điêu kiện hơn bao giờ hết 
đề bành trướng thế lực kinh tế và chính trị, để 
mặc sức tô vẽ khắp nơi về “nền văn minh ưu 
việt” của họ, thì những sự kiện như tấn thảm kịch 
Cô-xô-vô, như trò bạo chúa cắm vận I-rắc, cuộc 
chạy đua lợi nhuận bất chấp sinh mệnh con 
người... cùng trăm ngàn tệ nạn khác diễn ra ngay 
trong lòng phương Tây, đã làm những người hiền 
lành và vô sự nhất cũng phải kêu lên : 
đó không phải là kiểu mẫu của chúng ta !”. Còn 
với nên văn minh phương Đông, kể cả văn minh 
Nho giáo và Hồi giáo, thì không phải bây giờ, mà 
từ hàng trăm năm nay, chúng ta đã thấy được 
nhiệm vụ của nó, những nhược điểm ở mức độ 
nào đó đã buộc nó gặp gỡ nền văn minh phương 
Tây trong thế bị áp đảo hay chí ít là không bình 
đẳng. Nhưng điều quan trọng hơn là : chúng ta 
phải thấy được ở phương Đông những cơ sở của 
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một nền truyền thống văn hóa - văn minh, mà 
chúng ta có thể và cần phải mang theo vào cuộc 
sống thời hiện đại. Bài học rất mới mẻ : một số 
nước vốn thuộc thế giới thứ ba, đang tiến nhanh 
và đạt được những thành tựu đáng kinh ngạc trên 
con đường công nghiệp hóa và hiện đại hóa, 
chính một phần quan trọng là nhờ đã biết bảo vệ 
và phát huy những phẩm chất tinh thần và đạo 
đức từng được đề cao trong truyền thống văn 
hóa - văn minh của đất nước mình. Ngược lại, 
một số nước cứ đề cho văn hóa - văn minh 
phương Tây tràn vào không giới hạn, thì đã 
chứng kiến cái giá đau lòng phải trả ngay trong 
xã hội mình. Ngoài ra, không nên quên răng, 
ngày nay, chính nhiều học giải phương Tây đã 
quay về phương Đông, tìm hiểu những nền văn 
minh mà trước kia họ coi thường, nhận ra trong 
đó nhiều điều bí ẩn và kỳ thú, những giá trị xứng 
đáng có vị trí để tôn vinh trong kho tàng văn hóa 
nhân loại. Tưởng cũng nên nhắc lại đây lời cảnh 
báo của nhà văn hóa học Ma-di Ê-man-di-ra : 
“Nếu các nước phương Bắc không chịu cố gắng 
để hiểu các giá trị của “người khác”, thì trong 
10 - 15 năm nữa, họ sẽ hoàn toàn bị cắt đứt khỏi 
thực tế ở phương Nam, và họ chỉ còn lại kho vũ 
khí nguyên tử của mình và một vài “kẻ làm thuê” 
mà họ phải trông cậy”. 

Cuối cùng, ta nói tới lời khuyến cáo của Hun- 
tinh-tơn về những biện pháp đề cứu vãn nên văn 
minh phương Tây, mà ông đã cố tình hé cho mọi 
người thấy rằng đó cũng chính là cứu vấn tương 
lai của nhân loại. Tới đây, vị giáo sư mô phạm và 
nhà khoa học đạo mạo bỗng trở thành ông cố vấn 
cho bạo lực. Đứng trên lập trường nào mà Hun- 
tinh-tơn hốt hoảng cảnh báo về mối đe dọa đến từ 
sự “mở rộng sức mạnh quân sự của các nước Nho 
giáo và Hôi giáo” ? Đứng trên lập trường nào mà 
Hun-tinh-tơn hô hào tăng cường sức mạnh quân 
sự và thể chế của các nước phương Tây, hô hào 
các nước phương Tây phải liên kết lại thành một 
khối - tất cả nhằm ngăn chặn sự lớn mạnh của các 
nước phương Đông ? Con người và tư duy của 
Hun-tinh-tơn đã bộc lộ những nghịch lý quái 
gở nhưng vẫn hiêu được : xuất phát từ văn hóa - 
văn minh để giải thích các xung đột, nhưng 
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Hun-tinh-tơn lại không muốn giải quyết xung đột 
bằng văn hóa văn minh mà bằng... súng đạn ! 
Điều đó rõ ràng phù hợp với ý đồ và những kế 
hoạch của các chính quyền phương Tây hiện nay 
là dùng sức mạnh đề giải quyết mọi vấn đề liên 
quan đến tham vọng của họ, một khi sự sụp đổ 
của Liên Xô đã cho phép họ có uy thế và thực lực 
để làm chuyện đó. Duy có Hun-tinh-tơn đã cung 
cấp cho họ cái nhãn mác “văn hóa - văn minh” 
để trong một chốc biến đám cướp ngày thành 
đoàn dũng sĩ có cờ trống mở đường ! 

Vâng, văn hóa - văn minh là một khái niệm 
đầy ý nghĩa gợi mở vừa là một thực tế bao trùm 
trong cuộc sống. Khi con người nói tới văn hóa - 
văn minh là con người nghĩ tới một cái gì cao 
đẹp, vừa cụ thể vừa lý tưởng, gắn liền với đời 
sống thường nhật nhưng cũng vươn cao hơn đời 
sống thường nhật. Chính vì vậy mà trong lịch sử 
lâu dài của nhân loại, văn hóa - văn minh đã là 
mục tiêu hướng tới cho những quá trình đấu tranh 
cao quý, dũng cảm và đây kỳ tích, là chủ đề trăn 
trở của biết bao trí tuệ và trái tim vĩ đại, và như 
một điều đương nhiên đáng buồn, nó cũng bị lợi 
dụng làm tắm màn ảo thuật che đậy cho những 
âm mưu và hành động tội ác của các giai cấp 
thống trị lòng tham không đáy. Lần này nữa, 
Hun-tinh-tơn, mưu sĩ của nhà cầm quyền Mỹ và 
phương Tây cũng không phải là ngoại lệ. Có điều 
là, đến sau và nói sau các bậc tiền bối “cùng hội 
cùng thuyền”, ông đã tìm ra những cách lập luận 
tỉnh vi hơn, lắt léo hơn, và cũng nguy hiểm hơn. 
Càng nguy hiểm khi tình hình thế giới ngày càng 
chứng tỏ những thế lực đen tối của thời đại đang 
thực thi những kế hoạch tội lỗi của họ, và lấy 
luận thuyết của Hun-tinh-tơn làm chỗ dựa để 
biện bạch trước cả người ngay lẫn kẻ gian. Điêu 
đó không cho phép những người có lương tri, 
trước tiên là những nhà khoa học trung thực, 
quay mặt làm ngơ hay chịu im lặng. Đối thoại 
với Hun-tinh-tơn, vạch ra động cơ và sai lầm của 
luận thuyết “sự đụng độ giữa các nên văn minh” 
chính là bảo vệ chân lý vì sự sống còn của văn 
hóa - văn minh thực sự trên trái đất này. L1 
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XU THẺ PHÁT TRIỂN... 
(Tiếp theo trang 22) 


chế thuận lợi cho hoạt động nghiên cứu và phát triển 
mà cả hai yếu tố này đều thiếu ở các nước chậm phát 
triển. 

Cuộc cách mạng KH và CN sẽ đưa đến bước phát 
triển nhảy vọt to lớn cho các nước giàu, tiên tiến, 
song nó lại làm giảm đáng kể hai dợi thế tương đối 
của các nước nghèo, chậm phát triển về lao động giá 
rẻ và xuất khẩu sản phẩm thô. 

.6 - Bên cạnh những thách thức, các xu thế phát 
triên KH và CN hiện đại cũng mở ra các cơ hội sau 
đây cho nước ta : 

- ~- Hợp tác quốc tế về KH và CN ngày càng trở 
thành phương thức để thực hành khoa học cho cả 
nước giàu lẫn nước nghèo. Mặt khác, hợp tác công 
nghệ trong khuôn khổ các hiệp định, các dự án đầu tư 
ngày càng mang tính toàn câu. Các công ty xuyên 
quôc g1a năm gIỮ các công nghệ cốt lõi có thể khai 
thác, tận dụng chất xám và lao động giá rẻ của Việt 
Nam để nghiên cứu thiết kế, triển khai công 
nghệ hoặc chế tạo sản phẩm để bán sang các nước có 
nhu cầu. _ 

- Trong bối cảnh cạnh tranh quyết liệt của nên 
kinh tế toàn cầu hóa, các công ty xuyên quốc gia buộc 
phải chuyển giao công nghệ cho các nước đang phát 
triển để tận dụng tiềm năng và các lợi thế còn lại của 
các nước này. Do vòng đời của các sản phẩm công 
nghệ ngày càng ngăn, hàng rào giữa các công nghệ 
cốt lõi và các công nghệ được phép chuyển giao Sẽ 
ngày càng thu hẹp, các nước đang phát triển với 
nguồn nhân lực KH và CN tương đối như Việt Nam 
nêu có chiến lược phát triển thích hợp đều có thể chọc 
thủng hàng rào nói trên để nắm lẫy các công nghệ cốt 
lõi, các công nghệ tiên tiến. 

Việt Nam cân đặt mình vào vị trí nắm lấy lợi thế 
của các cơ hội nói trên, cải cách triệt để các thiết chế 
lỗi thời sao cho các truyền thống văn hóa tốt đẹp 
thích ứng với các mục tiêu hiện đại hóa, đông thời 
đầu tư thỏa đáng vào nguôn vốn con người để tăng 
năng lực hấp thu, sử dụng và truyền đạt tri thức, ra 
sức phát triên một số lĩnh vực KH và CN mà ta có lợi 
thế để sớm nâng cao năng lực KH và CN nội sinh, 
năng lực tạo ra trï thức mới, vươn lên rút ngắn khoảng 
cách tụt hậu vê trình độ công nghệ cũng như trình độ 
hiêu biết KH và CN của toàn dân. Lì 
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ÙNG với quá trình chuyển đồi sang nền kinh 

tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, 

theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta 
thì cạnh tranh cũng xuất hiện. Tuy thời gian xuất 
hiện và phát triển của nó chưa nhiều song, những 
vẫn đề mà cạnh tranh đặt ra lại không nhỏ. Cạnh 
tranh có xu hướng thúc đấy nên 
kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ, 
điều chỉnh các nguôn lực phát 
triển của đất nước. Mặt khác, 
cũng như mặt trái của cơ chế 
thị trường, mặt trái của cạnh 
tranh là những thủ đoạn không 
lành mạnh. Dự báo đúng điều 
này, Nghị quyết Đại hội VII 
của Đảng nhấn mạnh : “Cơ chế 
thị trường đòi hỏi phải hình 
thành một môi trường cạnh 
tranh lành mạnh, hợp pháp, văn 
minh. Cạnh tranh vì lợi ích 
phát triển đất nước, chứ không 
phải làm phá sản hàng loạt, 
lãng phí các nguồn lực, thôn tính lẫn nhau” ®, 

Các doanh nghiệp đang sử dụng các công cụ 
phô biến trong quá trinh cạnh tranh sôi động hiện 
nay là : 

Thứ nhất, chất lượng của hàng hóa. Trên thương 
trường nếu nhiều hàng hóa có công dụng như nhau, 
giá cả bằng nhau thì người tiêu dùng sẽ sẵn sàng 
mua hàng hóa nào có chất lượng cao hơn. Do đó, 
đây là công cụ đầu tiên và quan trọng mà các doanh 
nghiệp sử dụng để thắng các đối thủ cạnh tranh. 
Công ty dệt Thái Tuần "hiện nay là một vi dụ. Với 
chất lượng vải gắm nổi tiếng, Công ty đã khẳng 
định vị trí đối với người tiêu dùng và không ngừng 
mở rộng thị phần trong cả nước... Tuy nhiên, chất 
lượng của hàng hóa phụ thuộc vào điều kiện kỹ 
thuật của từng đơn vị sản xuất, từng ngành, từng 
vùng và từng quốc gia. 

Thứ hai, giá cả hàng hóa. Hai hàng hóa có cùng 
công dụng, chất lượng như nhau thì người tiêu dùng 
sẽ mua hàng hóa nào có giá rẻ hơn. Giá cả hàng hóa 
được quyết định bởi giá trị hàng hóa. Song sự vận 
động của giá cả còn phụ thuộc vào khả năng thanh 
toán của người tiêu dùng. Mức sống còn thấp, người 
tiêu dùng tìm mua những hàng hóa có giá rẻ. Thực 
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tế cho thấy phần lớn hàng tiêu dùng của Trung 
Quốc được tiêu thụ mạnh tại Việt Nam. Các nhà sản 
xuất đã thực hiện một chiến lược Kinh doanh là làm 
ra hàng hóa có khả năng thanh toán thấp về phía 
mình. Trong kinh doanh đề cạnh tranh vê giá, một 
số doanh nghiệp chấp nhận lời ít, bán giá thấp, 


AIHẬM DIÊM CÁC CôM€ Cụ UÀ 
THIÌ Đ0AN CẠNH TRANH 

CỦA CÁC D0ANH NGHIỆP 

TR0N€ AIÊM KINH TẾ THỊ TRÙNG 


NGUYỄN QUÔC DŨNG * 


nhưng dùng số nhiều đề thu lại. Ngược lại, khi mức 
sống cao hơn người tiêu dùng sẽ quan tâm nhiều 
đến hàng hóa có chất lượng tốt, chấp nhận mức 
giá CaO. 

Thứ ba, áp đế khoa học - kỹ thuật và quản lý 
hiện đại. Sức cạnh tranh hàng hóa của doanh nghiệp 
sẽ tăng lên khi giá cả hàng hóa cá biệt của họ thấp 
hơn giá cả trung bình trên thị trường. Để có lợi 
nhuận đòi hỏi các doanh nghiệp phải tập trung các 
nguồn lực để tăng năng suất lao động, hạ thấp chỉ 
phí đầu vào, nâng cao chất lượng hàng hóa nhằm 
làm cho giá trị hàng hóa cá biệt của mình thấp hơn 
giá trị xã hội. Muốn vậy, các doanh nghiệp phải 
thường xuyên cải tiến công cụ lao động, hợp lý hóa 
sản xuất, nhanh chóng ứng dụng những thành tựu 
khoa học - kỹ thuật và quản lý hiện đại vào trong 
quá trình sản xuất kinh doanh. Thực tiễn đã chứng 
minh các doanh nghiệp tôn tại và phát triển được 
cần có dây chuyền công nghệ mới, hiện đại có 
phương pháp tô chức quản lý khoa học. 


* Trường Chính trị Tra Vĩnh 
(1) Văn kiện Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr 27 
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Thứ tư là thông tin, một công cụ cạnh tranh lợi 
hại của doanh nghiệp. Thông tin về thị trường mua 
bán, thông tin về tâm lý thị hiểu khách hàng, về giá 
cả, đối thủ cạnh tranh... có ý nghĩa quyết định kinh 
doanh của doanh nghiệp. Đủ thông tin và xử lý 
đúng thông tin, một mặt, giúp các doanh nghiệp hạn 
chế rủi ro trong kinh doanh ; mặt khác, qua thông 
tin có thể tìm ra và tạo ra “lợi thế so sánh” của 
doanh nghiệp trên thương trường, chuẩn bị và đưa 
ra đúng thời điểm những sản phẩm mới thay thế để 
tăng cường sức cạnh tranh của hàng hóa. Thông tin 
đủ, đúng hoặc bưng bít thông tin có thể thúc đây thị 
trường một cách tích cực hoặc tạo ra những nhu cầu 
giả tạo, hành vi cạnh tranh sai trái làm biến dạng thị 
trưởng. Vì thế, không ngạc nhiên khi tỉnh trạng 
quảng cáo sản phẩm hiện nay của các doanh nghiệp 
xuất hiện ngày càng nhiều trên các phương tiện 
thông tin đại chúng, chỉ phí cho hoạt động quảng 
cáo, giới thiệu, trưng bày sản phẩm chiếm tỷ trọng 
nhất định trong chi phí chung của các doanh nghiệp. 

Thứ năm, phương thức phục vụ và thanh toán 
trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 
Phương thức phục vụ và thanh toán là công cụ cạnh 
tranh khá quan trọng. Ai nắm được công cụ này sẽ 
thắng trong cạnh tranh. Bởi vì, công cụ này tạo 
được sự tiện lợi cho khách hàng. Phương thức phục 
vụ và thanh toán trước hết được thê hiện ở ba giai 
đoạn của quá trình bán hàng : trước khi bán hàng, 
trong quá trình bán hàng và sau khi bán hàng. Trước 
khi bán hàng, các doanh nghiệp thực hiện các động 
tác như : quảng cáo, giới thiệu, hướng dẫn thị hiếu 
khách hàng, các hoạt động triển lãm, trưng bày 
hàng hóa. Những động tác này nhằm hấp dẫn, lôi 
cuốn khách hàng đến với sản phẩm của doanh 
nghiệp mình. Trong quá trinh bán hàng, khâu quan 
trọng nhất là nghệ thuật, chào mời khách hàng. 
Điều này đòi hỏi người bán hàng phải thật sự tôn 
trọng khách hàng, lịch sự, ân cân và chu đáo. Sau 
khi bán hàng, phải có những dịch vụ như bao bì và 
giao hàng hóa đến tận tay người mua, các dịch vụ 
bảo hành, sửa chữa hàng hóa... Những dịch vụ này 
tạo sự tin tưởng, uy tín của doanh nghiệp đối với 
người tiêu dùng. Sau nữa, phương thức phục vụ trên 
sẽ phát huy tác dụng khi được bảo đảm các yêu cầu 
sau : các dịch vụ phải nhanh, chính xác... Phương 
thức thanh toán phải linh hoạt, đa dạng bao gồm các 
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loại như : thanh toán một lần, thanh toán chậm (bán 
chịu), bán trả góp, bán có thưởng, thanh toán linh 
hoạt khi trả bằng ngoại tệ... 

Thứ sáu, tính độc đáo của sản phẩm. Mọi sản 
phẩm khi xuất hiện trên thương trường đều mang 
một chu kỳ sống nhất định, đặc biệt “vòng đời” của 
nó sẽ rút ngắn khi xuất hiện sự cạnh tranh. Để kéo 
dài chu kỳ sống của sản phẩm, các doanh nghiệp 
dùng nhiều biện pháp trong đó có biện pháp là 
thường xuyên cải tiền mọi mặt sản phẩm, tạo ra nét 
độc đáo riêng, liên tiếp tung ra thị trường những sản 
phâm mới thay thế sản phẩm cũ. Trong điều kiện 
doanh nghiệp chưa đủ sức tạo ra tính độc đáo của 
sản phẩm mới, thì có thể sử dụng nhãn hiệu của một 
sản phẩm đang được uy tín trên thị trường thông qua 
hình thức liên doanh. Sự thay đổi thường xuyên về 
mẫu mã, nhãn hiệu hàng hóa cũng như việc không 
ngừng nâng cao chất lượng, tính năng hàng hóa sẽ 
tạo điều kiện cho sự tồn tại và phát triển của các 
doanh nghiệp hiện nay. 

Thứ bảy, chữ tín là công cụ cạnh tranh của các 
doanh nghiệp. Trong quá trình kinh doanh các 
doanh nghiệp sử dụng nhiều biện pháp nhằm giành 
giật khách hàng về phía mình, đặc biệt thực hiện 
linh hoạt trong khâu hợp đồng, thanh toán như : quy 
ước về giá cả, số lượng, kích cỡ, mẫu mã bằng văn 
bản hoặc bằng miệng, hay việc thanh toán với các 
hình thức như bán trả góp, bán chịu, bán gôi đầu... 
Những hành vi này sẽ thực hiện được tốt hơn khi 
giữa doanh nghiệp và khách hàng có lòng tin với 
nhau. Do vậy, chữ tín trở thành công cụ sắc bén 
trong cạnh tranh, giúp cho quá trình buôn bán diễn 
ra nhanh chóng, tiện lợi. Mặt khác, công cụ này còn 
tạo cơ hội cho nhiều người ít vốn có điều kiện tham 
gia kinh doanh, do đó mở rộng được thị phần hàng 
hóa..., tạo sức mạnh cho doanh nghiệp. Những ưu 
điểm đó giải thích vì sao trong cạnh tranh giữa các 
doanh nghiệp nhà nước với các doanh nghiệp ngoài 
quốc doanh thì doanh nghiệp ngoài quốc doanh 
thường linh hoạt hơn, có nhiều bạn hàng hơn so với 
doanh nghiệp nhà nước. Tuy nhiên, sử dụng công cụ 
này đòi hỏi các chủ thê cạnh tranh phải có bản lĩnh. 
Bởi vì, có nhiều vẫn đề phức tạp nảy sinh như tình 
trạng “chụp giật”, “bề hụi”, đối tác làm ăn có ý đồ 
đen tối. 
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Thứ tám, sự mạo hiếm, rủi ro. Trong kinh 
doanh, lợi nhuận doanh nghiệp thường tỷ lệ thuận 
với sự mạo hiểm, rủi ro trong kinh doanh. Các chủ 
thể kinh doanh có khuynh hướng đầu tư kinh doanh 
(kể cả đầu tư nghiên cứu khoa học) vào những mặt 
hàng mới, những lĩnh vực mới mà rủi ro ở đó 
thường cao. Đây cũng là khuynh hướng khách quan, 
vi nó hy vọng thu được lợi nhuận cao trong tương 
lai. Mặt khác, nó giảm được áp lực từ phía các đối 
thủ cạnh tranh hiện tại. Sự mạo hiểm chấp nhận rủi 
ro nhằm thu được lợi nhuận lớn băng cách đi đầu 
trong kinh doanh là công cụ cạnh tranh cực ky hiệu 
quả, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm trong quá trình 
cạnh tranh. Việc sử dụng hiệu quả công cụ này đòi 
hỏi các doanh nghiệp phải có tài năng và bản lĩnh. 

Như vậy, các công cụ cạnh tranh mà các doanh 
nghiệp hiện nay sử dụng có thể khái quát lại như 
sau : lấy chất lượng ; rẻ ; thông tin ; nhanh ; mới ; 
nhiêu ; linh hoạt ; lòng tin ; nổi tiếng ; thúc đẩy 
(khoa học - kỹ thuật và khoa học quản lý hiện đại) ; 
liên doanh ; độc đáo ; mạo hiêm và bán chịu để 
thắng trong cạnh tranh. Vì cạnh tranh là một quy 
luật trong nền kinh tế thị trường mà ở đó các chủ thể 
kinh tế tìm mọi biện pháp - cả nghệ thuật lẫn thủ 
đoạn đề đạt mục tiêu kinh tế của mình. Với nghĩa 
đó, cạnh tranh bao hàm cả những thủ đoạn trong 
hoạt động kinh doanh. Thực tiễn cạnh tranh trên 
thương trường cho thấy các doanh nghiệp đã dùng 
các thủ đoạn như : 

Một là, dùng tài chính để thao túng. Đầy là thủ 
đoạn khá phô biến được áp dụng ở các doanh 
nghiệp có tiềm năng tài chính lớn, mục đích là dùng 
- sức mạnh tài chính để loại đối phương ra khỏi “cuộc 
chơi”, độc chiếm thị trường. Động tác phô biến là 
bán phá giá. Điển hình nhất của tình trạng trên là 
trường hợp của các công ty liên doanh Cocacola - 
Ngọc Hỏi (Hà Nội) và Cocacola - Chương Dương 
(TP Hồ Chí Minh). Dây là nhưng công ty liên doanh 
kinh doanh nước giải khát, phía đối tác chiếm gần 
70% vốn. Trong quá trình cạnh tranh với các hãng 
kinh doanh nước giải khát trên thị trường Việt Nam, 
liên doanh này đã liên tục thực hiện hành vị bán 
dưới giá trị, chấp nhận lỗ một thời gian dài. Đầu 
tuần tháng 3-1998, Cocacola mở một chiến dịch 
mới giảm giá 30% - giá giao tại đại lý 800 đòng/chai, 
loại chai lớn hay từ 31 200đ/két xuống 20 600/két. 
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Như vậy, đã 3 năm nay họ chủ động bán phá giá 
dưới giá thành, chịu lỗ gần 200 tỉ đồng. Ngay lập 
tức đề đối phó, Tribeco cũng phải giảm giá bán 
nước ngọt của mình từ 950đ/chai xuống 660đ/chai 
(giao tại đại lý), Pesi cũng giảm giá từ 31 200đ/két 
xuống 20 000đ/két. 

Việc bán phá giá này nhằm hai mục tiêu : Một 
là, đầy các doanh nghiệp nước giải khát trong nước 
đến chỗ phá sản (vì không đủ vốn để hạ giá bán) 
nhằm để độc chiếm thị trường nước giải khát Việt 
Nam. Hai là, loại đối tác Chương Dương, Ngọc Hồi 
ra khỏi liên doanh vì phải chia lỗ (còn Cocacola ở 
Việt Nam được công ty mẹ bù lỗ). Khi hai mục tiêu 
này đạt được, lúc đó họ sẽ độc quyền định giá để gỡ 
lại số lỗ đã bỏ ra trong cạnh tranh phá giá. Do đó, 
không ngạc nhiên lắm trong khi Cocacola - Chương 
Dương, Cocacola - Ngọc Hồi bị lỗ dữ dội thì 
Cocacola vẫn chủ động tiếp tục đầu tư liên doanh 
với Đà Nẵng chuẩn bị cho ra đời Công ty liên doanh 
Cocacola - Non Nước nhằm mở rộng thị phần miền 
Trung. Càng ngày người ta càng nhận thấy 
Cocacola và Pesicola đang thực hiện liên kết nhằm 
phân chia thị trường nước giải khát Việt Nam theo 
ý đồ của họ. 

Hai là, sử dụng sự liên kết để thao túng thị 
trưởng. Mục đích của thủ đoạn này là các doanh 
nghiệp thực hiện sự liên kết nhằm khống chế thị 
trường, thu lợi nhuận độc quyên cao. Thủ đoạn này 
bao gồm liên kết về giá nhăm bóp chẹt người tiêu 
dùng ; liên kết về vùng tiêu thụ hay cùng nhau phân 
chia thị trưởng ; liên kết về chất lượng hàng hóa 
băng cách cùng nhau giảm chất lượng hàng hóa do 
đó giảm chị phí đầu vào mà vần g1ữ nguyên giả CŨ ; 
liên kết về cung cấp hàng hóa bằng thủ đoạn thông 
nhất không cung cập hàng hóa cho một tổ chức 
thương mại nào đó nhằm gây áp lực về giá bán... 

Ba là, móc ngoặc với quan chức nhà nước để 
lũng đoạn thị trường. Liên tiếp tháng 5, 6, 7, 8 
năm 1999, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh mở 
hai phiên tòa xét xử được gọi là dài ngày nhất, nhiều 
bị cáo và gây thiệt hại cho nhà nước nhiều nhất, đặc 
biệt là tốn thất về con người lớn nhất. Đó là vụ Tân 
Trường Sanh và vụ Minh Phụng - Epco, các bản án 
đã tuyên được nhân dân đồng tình ủng hộ. Sau hai 
vụ án đặc biệt nghiêm trọng đó, người ta rút ra 
nhiều điều đau đớn và bổ ích. Trên góc độ cạnh 
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tranh thi đây là thủ đoạn mà các doanh nghiệp tìm 
kiếm những “cơ hội” đầu tư tạo ra những điều kiện 
“đặc biệt” thuận lợi trong sản xuất kinh doanh 
thông qua hành vị mua chuộc, hối lộ các quan chức 
nhà nước. 

Bốn là, lợi dụng kẽ hở của luật pháp. Luật pháp 
Nhà nước dù được xây dựng đồng bộ, đầy đủ nhưng 
vấn có những kẻ hở. Ở lĩnh vực thiếu luật hoặc luật 
chưa hoàn thiện thì ở đó xuất hiện tình trạng tiêu 
cực hay “luật rừng”. Khi văn bản luật không đồng 
bộ hoặc chồng chéo thì các doanh nghiệp tìm kiếm 
cách thức tạo ra lợi thuận, lợi thế nhằm tháo øỡ khó 
khăn đưa doanh nghiệp vươn lên. Các thủ đoạn hiện 
nay thường thấy là lợi dụng sơ hở trong quy định 
mức thuế đối với các nhóm hàng, đặc biệt đối VỚI 
những quy định ưu đãi các mặt hàng xuất nhập 
khâu, các mặt hàng “tạm nhập, tái xuất”. Lợi dụng 
sơ hở trong nghiệp vụ ngân hàng về thế chấp, cho 
vay, bảo hiểm... các thủ đoạn trên được sử dụng 
mạnh mẽ hơn, nhất là ở những quốc gia vừa mới 
bước vào nền kinh tế thị trường với một hành lang 
pháp lý còn lông lẻo. - 

Năm là, sử dụng các thủ đoạn phi kinh tế khác. 
Ở nước ta mấy năm gần đây các thủ đoạn phi kinh 
tế trong cạnh tranh đã diễn biến theo mức độ từ thấp 
đến cao thể hiện ở các hoạt động sau đây : Thứ nhất, 
thông tin sai lệch về nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng, 
tính năng của sản phẩm hàng hóa của bên đối thủ 
cạnh tranh. Thông tin sai lệch này thực hiện qua hai 
kênh : kênh không chính thức, bằng cách tung tin 
đồn thất thiệt được rỉ tai một cách có chủ ý đến 
người tiêu dùng, và kênh chính thức thông qua 
quảng cáo rằm rộ, một mặt vừa khuếch trương hàng 
hóa của mình, mặt khác quảng cáo so sánh, bôi nhọ 
các sản phẩm cạnh tranh. Thứ hai, làm giả sản phẩm 
của đối thủ cạnh tranh với chất lượng thấp, tạo ra 
những khuyết tật mà hàng thật không có để làm mắt 
uy tín sản phẩm tiến tới loại trừ đối phương. Thứ ba, 
sử dụng gián điệp kinh tế đề ăn cắp một công nghệ, 
chiến lược đầu tư phát triển của đối phương... nhằm 
tạo ra lợi thế trong quá trình cạnh tranh. Thứ tư, 
dùng bạo lực để loại trừ đối thủ cạnh tranh từ bỏ 
quyết định kinh doanh nào đó, ở mức thấp là đe dọa, 
gây khó khăn trong cạnh tranh, ở mức cao hơn là 
phá hủy tài sản doanh nghiệp đối phương, thậm chí 
thủ tiêu đối phương. 
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Trên đây là những công cụ và thủ đoạn cạnh 
tranh thường được các doanh nghiệp hiện nay sử 
dụng một cách phô biến. Việc sử dụng các công cụ 
và thủ đoạn trên đã dẫn đến tình trạng : Một là, bằng 
việc xử lý linh hoạt công cụ cạnh tranh đã có tác 
dụng thúc đây doanh nghiệp đi lên, tạo động lực 
tăng trưởng nền kinh tế. Hai là, bằng những thủ 


-_ đoạn cạnh tranh làm cho các doanh nghiệp “lấn át” 


lẫn nhau theo kiểu “cá lớn nuốt cá bé”, thậm chí 
ma-phi-a lũng đoạn thị trường, tha hóa bộ máy nhà 
nước. 

Để các doanh nghiệp cạnh tranh một cách lành 
mạnh, theo tôi cần thực hiện các biện pháp sau : 

¡ - Cần có luật về cạnh tranh lành mạnh và kiểm 


_ soát độc quyền. Ỡ đó cần làm rõ các vấn đề : cạnh 


tranh và độc quyền ; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm 
của các đối thủ cạnh tranh ; bảo vệ quyên lợi người 
tiêu dùng, quyền hợp pháp của các đối thủ cạnh 
tranh ; nghiêm câm các hành vị cạnh tranh không 
lành mạnh, như : liên kết độc quyền đề định giá cao 
bất hợp lý hoặc để ép giá, ép câp ; bán hàng hóa VỚI 
giá thấp hơn chỉ phí nhằm loại trừ đối thủ cạnh 
tranh ; lạm dụng thế độc quyền đề tăng giá, bán 
hàng hóa kém phẩm chất không đúng với giá cả đã 
niêm yết hoặc quảng cáo ; bán hàng hóa với giá giả 
tạo ; quảng cáo sai sự thật về chất lượng hàng hóa 
và giá cả ; từ chối bán hàng không có lý do chính 
đáng ; bán kèm theo một hàng hóa khác ; không 
thực hiện chế độ khai báo tồn kho ; đầu cơ tích trữ 
hàng hóa ; bán hàng không có hóa đơn hoặc hóa 
đơn ghi sai sự thật ; không thực hiện chế độ báo cáo 
chỉ phí sản xuất, lưu thông theo quy định của pháp 
luật, các hành vi bất hợp pháp khác... Cạnh tranh là 
hoạt động diễn ra rẤt phức tạp, đa dạng, có ý nghĩa 
thúc đây hoặc làm rối loạn nền kinh tế. Ở Việt Nam 
đây là vấn đề mới. Vì thế “Luật cạnh tranh lành 
mạnh và kiểm soát độc quyền” cần tham khảo các 
nước trên thế giới và căn cứ vào tình hình thực tiễn 
ở Việt Nam. Những vấn đề cụ thể sẽ có Nghị định 
của Chính phủ quy định phù hợp với từng thời kỳ và 
từng loại thị trường cho các loại hình doanh nghiệp 
hoạt động sản xuất kinh doanh. 

2 - Xúc tiễn thành lập Cục cạnh tranh lành mạnh 
và kiêm soát độc quyên trực thuộc Chính phủ, là cơ 
quan quản lý nhà nước về cạnh tranh và kiểm soát 
độc quyên. Trước hết, cơ quan này phải được giao 
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đây đủ nhiệm vụ và quyền hạn củng bộ máy hoạt 
động độc lập để bảo đảm thực hiện các chức năng 
giám sát và Xét Xử các hành vị vị phạm chính sách 
về cạnh tranh và độc quyền trên thị trường ; điều 
chỉnh các nhiệm vụ kiểm soát độc quyên và cạnh 
tranh... giữa các bộ, ngành, tập trung chủ yếu vào 
cơ quan này. Cục cạnh tranh lành mạnh và kiểm 
soát độc quyền có chức năng sau : giám sát các hoạt 
động thị trường bất chính và khởi tố trước pháp luật 
nếu thấy cần thiết ; có quyền hủy bỏ giá trị hợp 
đồng hoặc sửa đối Hới? hợp đồng thỏa thuận có 
tính chất Các-ten ; công nhận các hợp đông có tính 
pháp lý. Bảo vệ lợi ích người tiêu dùng, với tư cách 
là đại diện cho người tiêu dùng nói chung, có quyền 
khởi tố ra trước tòa án kinh tế những hành vi cạnh 
tranh làm ảnh hưởng đến lợi ích, sức khỏe người 
tiêu dùng. Mặt khác, thông qua tố chức này người 
tiêu dùng có thể khuyến cáo các nhà sản xuất đáp 
ứng nhu cầu tiêu dùng được tốt hơn. Giám sát chính 
sách của các bộ, ngành hưu quan của Chính phủ. 

Giám sát sự phán XỬ của tòa án, rong trường hợp 
tòa án phân xử sai thì nó có quyền đưa ý kiến của 
mình yêu câu tòa phải xem Xét lại quyết định... 

3 - Nhà nước cần xây dựng và đề cao công tác 
giáo dục đạo đức trong kinh doanh. Như đã trình 
bày ở trên, pháp luật dù được hoàn chính nhất vẫn 
có kế hở do đời sống kinh tế - xã hội luôn vận động, 
phát triển. Để hàn găn kế hở này, việc giáo dục đạo 
đức, trong đó có đạo đức kinh doanh là rất quan 
trọng. Nội dung đạo đức kinh doanh cần giáo dục 
theo ba hướng sau : Một là, giáo dục cách ứng xử 
hợp đạo lý, luật pháp giữa doanh nhân với doanh 
nhân, sao cho sự thành công của doanh nghiệp băng 
chính tài năng, bản lính của mình chứ không phải 
bằng thủ đoạn xấu, chà đạp lên lợi ích, uy tín của 
người khác. Hai là, xây dựng quan hệ lành mạnh 
giữa doanh nhân với cộng đồng theo hướng chỉ rõ 
trách nhiệm với xã hội, với cộng đồng trong quá 
trình thúc đấy doanh nghiệp đi lên. Ba là, xây dựng 
trách nhiệm giữa doanh nhân với môi trường tự 
nhiên nhăm bảo đảm vấn đề môi sinh trong sự phát 
triển của các doanh nghiệp. Đạo đức kinh doanh 
cũng cần nghiên cứu xây dựng một mẫu hình về 
lương tâm nghề nghiệp, về danh dự cá nhân, lòng tự 
trọng nghề nghiệp, tạo ra bầu không khí cạnh tranh 
lành mạnh trên thương trường. CÌ 
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ĐỌOI ĐIEU... 
(Tiếp theo trang 20) 


hiền triết phương Đông, cốt cách của nhà chính trị 
Nguyễn Ai Quốc - người anh hùng dân tộc của 
Việt Nam, một dân tộc phương Đông 6), 

Nhiều công trình nghiên cứu khoa học về tư 
tưởng Hồ Chí Minh đã nêu lên nguồn gốc của tư 
tưởng Hồ Chí Minh : tỉnh hoa văn hóa Việt Nam và 
thực tiễn của phong trào yêu nước và đấu tranh cách 
mạng ở Việt Nam ; chủ nghĩa Mác - Lê-nin và thực 
tiễn đấu tranh cách mạng. của thời đại mới ; những 
tỉnh hoa văn hóa khác cổ kim Đông - Tây , hoàn 
cảnh và nhân cách riêng của Nguyễn Ái Quốc cùng 
thực tiễn hoạt động riêng của cá nhân Nguyễn Ái 
Quốc - Hồ Chí Minh... Cũng đã có những công trình 
nghiên cứu riêng về nguôn øốc văn hóa của tư tưởng 
Hồ Chí Minh, hay tiếp cận theo góc độ văn hóa 
nguôn gốc của tư tưởng Hô Chí Minh. 

Phải chăng từ đó có thể đi đến một nhận xét : 
nguồn gốc văn hóa, tinh hoa văn hóa Việt Nam, văn 
hóa phương Đông, và cả văn hóa phương Tây, đã 
khiến cho Nguyễn Ái Quốc tiếp nhận được chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin trong bản chất nhân văn, với tính 
cách mạng, biện chứng và khoa học của nó để trở 
thành Hồ Chí Minh ; rồi xem xét chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin, triết học Mác dưới lăng kính của văn hóa 
phương Đông, kết hợp văn hóa Đông - Tây, để phát 
triển tư tưởng Hồ Chí Minh. Điều đó cũng có nghĩa 
là, trong khi khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh nằm 
trong hệ tư tưởng Mác - Lê-nin, cơ sở triết học của 
tư tưởng Hồ Chí Minh chính là triết học Mác, chúng 
ta cần nghiên cứu sâu hơn sự nắm vững, vận dụng và 
phát triển sáng tạo của Hồ Chí Minh, những đóng 
góp mới của Hồ Chí Minh đối với chủ nghĩa Mắc - 
Lê-nin ; làm rõ những nguyên lý sống động của chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin sông động cùng với dẫu ẫn văn 
hóa Việt Nam, văn hóa phương Đông trong tư duy 
chính trị Hồ Chí Minh. Chắc chắn điều đó không 
phải là phủ nhận hay hạ thấp chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin, triết học Mác, mà chính là hiểu đúng và làm 
đúng bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin trên cơ sở của triết học Mác. 


(3) Xin xem "Thử tìm tiếp một định nghĩa về tư tưởng Hồ Chí 
Minh”, TCCS số 21 (11-1999) 
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Mây vân đê câp bách 


BẢO VỆ DĨ SÁN 
VĂN HÓA VIỆT NAM 


LÊ MINH LÝ * 


¡ sản văn hóa là các sản phẩm có giá trị 
l7 chất và tỉnh thần do con người và 

thiên nhiên tạo ra. Nó có ý nghĩa lịch sử, 
văn hóa, khoa học..., mang đến cho con người 
những nhận thức về đạo đức, cảm hứng về thấm 
mỹ, những thông tin về tri thức qua quá trình vận 
động của tự nhiên và xã hội. Di sản văn hóa được 
tồn tại dưới dạng văn hóa vật thể (những di sẵn 
có hình khối như các di tích, các di vật và các di 


sản thiên nhiên), và phi vật thể (những di sẵn văn 


hóa thuộc các lĩnh vực sáng tạo tỉnh thần được 
lưu giữ băng trí nhớ và được lưu truyền trong dân 
gian, các hình thức truyền nghề và các sinh hoạt 
cộng đồng của cư dân các vùng, miền hay dân 
tộc...). 

Nước Việt Nam gồm 54 dân tộc, vốn có 
truyền thống hằng ngàn năm dựng nước và giữ 
nước ; có thiên nhiên phong phú để lại cho các 
thế hệ một kho báu về các di sản văn hóa tồn tại 
dưới nhiều dạng, bao gồm những cái đã biết và 
cả những cái còn đang “im lặng” với thời gian. 
Theo thống kê chưa đầy đủ, tính đến thời điểm 
tháng 2-2000 cả nước có 2 072 104 hiện vật đã 
được kiểm kê và bảo quản trong các kho bảo 
tàng và hàng vạn cô vật đang được lưu giữ trong 
nhân dân. Số lượng các di tích đã được thống kê 
trong toàn quốc là gần 40 000 di tích, trong đó 
có 2 424 di tích đã được xếp hạng ở cấp quốc 
gia, nhiều di tích được đăng ký bảo vệ ở cấp tỉnh, 
thành phố. Các di tích cố đô Huế, danh thắng 
Vịnh Hạ Long, khu phố cố Hội An, khu thánh 


SỐ 7 (4-2000) 


địa Mỹ Sơn đã được chính thức công nhận là di 
sản văn hóa và thiên nhiên thế giới... Ngoài ra 
còn phải kể đến kho sách chữ Nôm, Hán Nôm 
của cha ông ta cùng các di sản về văn hóa tỉnh 
thần đang được triển khai nghiên cứu, sưu tầm và 
biên dịch, như lễ hội truyền thống, nghề và làng 
nghề, chữ viết, dân ca, nhạc và nhạc cụ, võ dân 
tộc, y thuật, văn nghệ dân gian, nghệ thuật dân 
gian... Bên cạnh những tài sản, thành quả rất 
đáng tự hào đó cũng còn một thực tại đáng lo 
ngại là hiện nay các di sản văn hóa vật thể đang 
bị xuống cấp và hủy hoại. Các di sản phi vật thể 
bị mai một và lãng quên. Sự mất mát rất đáng 
tiếc đó dễ tạo ra khoảng trống trong quá trình 
phát triển của văn hóa dân tộc. Trước thực trạng 
xuống cấp và hủy hoại của các di sản văn hóa 
diễn ra trong nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước và 
các cấp bộ, ngành liên quan đã có những chủ 
trương, chính sách và biện pháp. khắc phục. Để 
tiếp tục góp phần giải quyết vấn đề cấp bách 
này, chúng tôi xin nêu ba vấn đề sau : 

Vấn đề thứ nhất là cần sớm ban hành Luật 
Di sản văn hóa. Ngày 23-11-1945, ba tháng sau 
khi nước nhà giành được độc lập, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh về bảo tôn di sản 
văn hóa dân tộc. Ngày 4-4-1984 Pháp lệnh bảo 
vệ và sử dụng di tích lịch sử văn hóa và danh lam 
thắng cảnh đã được ban hành theo Quyết định số 
14-LCT/HĐNN của Chủ tịch Hội đồng Nhà 
nước. Các văn bản đó đã đóng vai trò quan trọng 
trong những thời điểm cụ thể nhằm bảo tôn và 
phát huy di sản văn hóa dân tộc. Trải qua các 
cuộc chiến tranh giải phóng và bảo vệ đất nước 
cũng như chống lại sự tàn phá của thiên nhiên 
khắc nghiệt, đặc biệt là trong giai đoạn đây 
mạnh công nghiệp hóa và hiện- đại hóa, mở cửa 
hội nhập với thế giới hiện nay đã nảy sinh những 
bất cập, thậm chí là những mâu thuẫn giữa yêu 
cầu bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống và 
phát triển kinh tế xã hội, giữa vấn đề bảo vệ các 


* Trưởng phòng Bảo tồn, Bảo tàng Bộ Văn hóa - Thông tin 
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giá trị truyền thống với nhu cầu hội nhập. Nghĩa 
là yêu cầu cần phải có một bộ luật di sản văn 
hóa, đáp ứng được yêu cầu trước mắt và lâu dài 
cho việc bảo vệ, bảo tôn và phát huy các di sản 
văn hóa đã trở nên cấp bách, chín muôi. Trong 
các tác nhân gây nguy hại cho di sản văn hóa dân 
tộc là thời gian, thiên tai, địch họa và con người, 
thì con người là thủ phạm chính. Do vậy, nếu 
không CÓ Sự giảm sát nghiêm ngặt của luật pháp 
thì vì những yêu câu của cuộc sông, bởi những 
lợi ích cá nhân trước mắt, con người vô tỉnh hoặc 
hữu ý chỉ trong phút chốc sẽ hủy hoại những giá 
trị văn hóa của ngàn đời. Điều này báo chí đã 
từng “rung chuông” cảnh báo rất nhiều. 

Luật Di sản văn hóa còn là chỗ dựa để xây 
dựng các chế tài, xây dựng chiến lược toàn diện 
cho việc khảo sát, phân loại, xếp hạng và đánh 
giá chất lượng khoa học, cũng như giá trị văn 
hóa, lịch sử của các di tích các danh thắng theo 
những tiêu chí thống nhất. Nó còn tạo điều kiện 
để quy hoạch và đầu tư kinh phí cho việc bảo vệ, 
bảo tồn và phát huy tác dụng của từng di tích, 
khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ sót, tùy tiện 
như hiện nay. 

Luật Di sản văn hóa giúp cho việc xác định 
các hình thức sở hữu các di sản văn hóa dân tộc 
như sở hữu nhà nước, sở hữu tập thể, sở hữu tư 
nhân, sở hữu của một cộng đông, một gia tộc, gia 
đình... đông thời luật cũng sẽ làm rõ mối quan hệ 
giữa vấn đề sở hữu các di sản văn hóa với vấn đề 
quần lý nhà nước các di sản văn hóa đó. Nó Sẽ 
giải quyết một thực trạng là các di tích gồm 
những cô vật, của gia bảo, gia pha, những di sản 
văn hóa tinh thần đang lưu lạc trong nhân dân 
chưa kịp phát hiện sẽ dần được đăng ký và 
quan lý. 

Việc ban hành Luật Di sản văn hóa tạo điều 
kiện thuận lợi cho quá trình xã hội hóa hoạt động 
bảo tồn, bảo tàng theo tinh thần của Nghị quyết 
Trung ương 5 (khóa VIII) của Đảng, tạo hành 
lang pháp lý để đa dạng hóa các chủ thể sở hữu, 
thu hút nhiều nguồn vốn khác nhau trong điều 
kiện chỉ phí đầu tư của Nhà nước còn gặp không 
ít khó khăn. 
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Luật Di sản văn hóa ra đời, sẽ thúc đây việc 
mở rộng các quan hệ, giao lưu với khu vực và thế 
giới, làm giàu thêm nền văn hóa dân tộc, đồng 
thời tuyên truyền rộng rãi việc bảo vệ những di 
sản văn hóa, bảo vệ bản sắc và truyền thống văn 
hóa Việt Nam. Đây là một vấn đề có tính chiến 
lược, rất cần đến sự quan tâm của các cấp bộ 
đảng, chính quyền, cơ quan, đoàn thể và nhân 
dân cũng như sự hỗ trợ của quốc tế nhằm phát 
huy cao nhất hiệu quả của nó. 

Vấn đề thứ hai : Cần sớm có một chương 
trình quốc gia về nghiên cứu các di sản văn hóa 
dân tộc, để cho việc nghiên cứu này trở thành 
một công việc thường xuyên, liên tục có bề rộng 
chiều sâu, phục vụ các yêu cầu trước mắt và lâu 
dài. Kết hợp đồng bộ giữa quá trình khảo sắt, sưu 
tầm, nghiên cứu với việc biên khảo xuất bản và 
tuyên truyền rộng rãi trong xã hội. Kết hợp có 
hiệu quả các thành tựu nghiên cứu của các ngành 
bảo tôn, bảo tàng, khảo cổ, thư tịch, dân tộc học, 
văn hóa dân gian, y thuật, nghề truyền thống... 
để từ đó rút ra được sắc thái chung, những đặc 
trưng cơ bản của bản sắc văn hóa Việt Nam. 

Trong nhiều thập niên qua, ngành văn hóa - 
thông tin và các ngành khoa học, các tô chức xã 
hội thực thi những chủ trương, chính sách của 
Đảng và Nhà nước đã thu được những kết quả 
nhất định. Hiện nay cả nước có 117 bảo tàng, 
nhiều bảo tàng trưng bày cố định bảo đầm các 
yêu cầu khoa học. Về di sản Hán Nôm cũng đã 
tập trung nghiên cứu biên soạn, biên dịch và 
công bố được một số tác phẩm có giá trị từ thế 
kỷ thứ X trở lại đây như : Trúc Lâm tông chỉ 
nguyên thanh, Thơ văn Nguyễn Trãi, Tên làng 
xã Việt Nam, Đại Việt sử ký tục biên, Di sản 
Hán Nôm - thư mục đề yếu, văn khắc Hán 
Nôm... một số công trình khác về văn học dân 
gian, nghệ thuật tạo hinh dân gian, chữ viết của 
một số dân tộc It người và một số công trình 
nghiên cứu về văn hóa vùng, miền như văn hóa 
Brâu, hát ả đào, hát xấm, nghệ thuật chèo 
Cao Kim Thạch, hát ru, hát giao duyên, hát đồng 
đao... Về số lượng cũng có đến hàng trăm dự án 
lớn nhỏ, nhưng phân lớn còn mang tính cấp thời, 
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phạm vi nhỏ, thiếu sự phối hợp giữa các ngành 
khoa học với nhau trong cùng một mục đích. 
Chính vị vậy, việc xây dựng một chương trinh 
quốc gia vê nghiên cứu di sản văn hóa dân tộc sẽ 
khắc phục được những yếu kém đã và đang tôn 
tại, tình trạng cái gì cũng làm và cái gì cũng dở 
dang. Trong tương lai rất gần, với tốc độ phát 
triển của kinh tế, của khoa học - kỹ thuật và công 
nghệ, với xu thế hội nhập và giao lưu giữa các 
nền văn hóa càng cần thiết phải tiếp tục đẩy 
mạnh và đi sâu nghiên cứu về văn hóa dân tộc. 

Chương trình quốc gia nghiên cứu các di sản 
văn hóa dân tộc sẽ có tác động tích cực đến nhận 
thức của toàn xã hội, nâng cao trách nhiệm công 
dân chấp hành pháp luật, khắc phục tình trạng 
nhận thức không đầy đủ và đơn giản, thậm chí 
còn quá khích, phủ nhận sạch trơn các giá trị văn 
hóa và thành tựu của ông cha ở một số người. 
Chương trình này thu hút một lực lượng nghiên 
cứu đông đảo từ trung ương đến địa phương, lực 
lượng nghiên cứu chuyên nghiệp và không 
chuyên nghiệp (là những nghệ nhân, những già 
làng, trưởng bản - những người nắm giữu các bí 
quyết trong vốn quý của từng làng bản, dân tộc) ; 
lực lượng chuyên gia đầu ngành, có môi trường 
và điều kiện tập trung sức lực, trí tuệ cho những 
công trình khoa học có tầm chiến lược. 

Mặt khác, chương trình quốc gia về nghiên 
cứu di sản văn hóa dân tộc ra đời sẽ tạo một 
nguồn kinh phí ốn định từ ngân sách nhà nước và 
thu hút được các nguồn kinh phí của tập thể, cá 
nhân, các tô chức khoa học ở trong và ngoài 
nước. 

Vấn đề thứ ba : Cần sớm xây dựng một đề án 
để khai thác, sử dụng và phát huy tác dụng các 
di sản văn hóa dân tộc. Đương nhiên, khi Luật Di 
sản văn hóa ra đời thì vấn đề và các quy định 
khác để phát huy tác dụng các di sản văn hóa sẽ 
được cụ thể hóa, nhưng đó là những quy định của 
luật pháp. Di sản văn hóa dân tộc không thể là 
những di sản chết, khô cứng, không phải là 
những vật vô tr, vô BIÁC mà tất cả đều phải có 
sức sống trong đời sống xã hội. Lịch sử đã chứng 
minh dân tộc nào bảo tồn được nguôn di sản văn 
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hóa, biết làm cho di sản đó sống động, khơi dậy 
được lòng tự hào của dân tộc mình, được nhiều 
dân tộc khác biết đến thì dân tộc đó sẽ giữ được 
bản sắc văn hóa và sẽ khẳng định được vị thế của 
mình trên trường quốc tế. Việt Nam là một đất 
nước đã chứng minh được điều đó. Trong điều 
kiện hiện nay, vẫn đề đặt ra là phải khai thác, sử 
dụng và phát huy tác dụng các di sản văn hóa 
của dân tộc phục vụ cho công cuộc đổi mới và 
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước. Việc khai thác, sử dụng và phát huy tác 
dụng các di sản văn hóa dân tộc không chỉ dừng 
ở mục đích tuyên truyền, giải trí mà phải trở 
thành động lực thúc đấy sự phát triển của kinh tế, 
trong một chừng mực nhất định nó có thể là một 
hoạt động kinh tế ở trình độ cao. Trong thời gian 
qua, từ khi đất nước chuyển sang thời kỳ đổi 
mới, chúng ta cũng đã có nhiều hoạt động tích 
cực đề phát huy các giá trị văn hóa, khai thác các 
di sản văn hóa phục vụ cho cuộc sống xã hội và 
phát triển kinh tế.... Tuy vậy, công việc chúng ta 
làm cũng chưa được nhiều và còn bộc lộ những 
hạn chế, những bấp cập về quản lý nhà nước và 
cơ chế thiếu sự đồng bộ ; chưa giải quyết tốt mối 
quan hệ giữa bảo tồn và khai thác, phát huy tác 
dụng các di sản văn hóa. Ngay trong việc khai 
thác, sử dụng và phát huy tác dụng các di sản văn 
hóa cũng chỉ mới dừng lại ở mức độ khai thác 
những gì đã có sẵn, chưa khai thác chiều sâu, 
thông qua đầu tư nghiên cứu và lựa chọn. Sự 
phối hợp giữa các ngành như văn hóa - thông tin, 
khoa học môi trường, các ngành khoa học xã hội 
nhân văn với các ngành kinh. tế, ngoại giao, du 
lịch, kế hoạch đầu tư, tài chính... ch mới bắt 
đầu... Do vậy, có một đề án cấp quốc gia về khai 
thác sử dụng và phát huy tác dụng các di san văn 
hóa dân tộc là điều cần thiết. 

Văn hóa là nền tảng tỉnh thần của xã hội. 
Việc bảo vệ di sản văn hóa của đất nước là gìn 
giữ cái cốt lõi tinh thần, cái bản sắc của văn hóa 
dân tộc. Sứ mệnh này đặt lên vai mọi thế hệ và 
phải coi nó là một quá trình, thu hút sự tham gia 
của toàn xã hội, mà trước mắt theo chúng tôi cần 
giải quyết cho được mấy vấn đề cấp bách nêu ' 
trên. Q 
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NH ỮNG ĐẢNG VIÊN 
70 NĂM TUỔI ĐẢNG 


ÍNH đến tháng 2-2000, trong toàn Đảng đã 

| có 220 225 đồng chí được nhận huy hiệu 

40 năm tuổi đảng, 46 315 đồng chí được 

nhận huy hiệu 50 năm tuổi đảng, 514 đồng chí 

được nhận huy hiệu 60 năm tuôi đảng. Và đặc 

biệt, đúng vào dịp kỷ niệm Đảng ta tròn 70 tuổi, 

có 120 đồng chí được truy tặng và trao tặng huy 

hiệu 70 năm tuổi đẳng (trong đó có 17 đồng chí 
được truy tặng). 

Theo quy định của Bộ Chính trị, những đâng 
viên tham gia các tổ chức tiền thân của Đảng, 
được tính tuổi đảng từ ngày thành lập Đảng Cộng 
sản Việt Nam (3-2-1930) và những người vào 
Đảng, được công nhận là đáng viên chính thức 
trong năm 1930 được xét tặng huy hiệu 70 năm 
tuôi đảng vào dịp kỷ niệm 70 năm thành lập 
Đảng. Những đảng viên vào Đảng năm 1930 
nhưng đã từ trần năm 1999 vẫn được xét truy tặng 
danh hiệu 70 năm tuôi đảng trong dịp này. 


Thực hiện quy định của Bộ Chính trị, trong 


thời gian qua, các đẳng bộ trực thuộc Trung Ương 
trong cả nước đã rà soát, lập danh sách gửi lên 
Trung ương và đến nay, các tỉnh, thành phố 
đã hoàn thành việc truy tặng và trao tặng huy hiệu 
70 năm tuổi đảng cho những đẳng viên đủ tiêu 
chuẩn. 

Thành phố Hà Nội có 44 đảng viên được tặng 
huy hiệu 70 năm tuổi đảng, là nơi có số lượng 
nhiều nhất. Tiếp đó là các tỉnh Nghệ An : 21 đồng 
chí, Hà Tĩnh : 16 đồng chí, TP Hồ Chí Minh : 
15 đồng chí. Thành phố Hải Phòng, Đà Nẵng, 
Cần Thơ, Đông Tháp, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình 
Định, An Giang mỗi nơi có 2 đồng chí. Các tỉnh 
Quảng Nam, Thái Bình, Tiên Giang, Quảng Ngãi, 
Quảng Trị, Lâm Đông, Ninh Binh, Thái Nguyên, 
Cà Mau và Đảng bộ Quân đội, mỗi nơi có Ì đồng 
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chí. 120 đảng viên được tặng huy hiệu 70 năm 
tuổi đẳng trong dịp vừa qua xuất thân ở hầu hết 
các vùng, miền của Tổ quôc. Có những đồng chí 
sinh ra từ Việt Bắc - căn cứ địa cách mạng. Có 
nhiều đồng chí sinh ra từ vùng châu thổ sông 
Hồng như Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên, 
Ninh Bình, Nam Định, Bắc Ninh. Nhiều đồng chí 


sinh ra từ các thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Sài 


Gòn rồi lớn lên tìm đường đi theo Đảng. Miền đất 
rất kiên cường, anh dũng, chịu rất nhiều mất mát 
hy sinh - Quảng Nam, Đà Nẵng, Bình Định - cũng 
đã sản sinh ra nhiều người con ưu tú, trong số đó 
có những đảng viên được nhận huy hiệu 70 năm 
tuổi đảng hôm nay. Vùng đồng bằng sông Cửu 
Long, miên Đông và miên Tây - Nam Bộ, từ Chợ 
Mới (An Giang), Châu Thành (Tiền Giang), Cao 
Lãnh (Đồng Tháp), Ba Tri (Bến Tre) đến tận vùng 
rừng đước Cà Mau v.v... đều có những người con 
hôm nay 70 năm tuổi đảng. Một điều phải kê đến 
là trong số 120 đảng viên 70 năm tuôi đảng nói 
trên có đến 63 đồng chí sinh ra và lớn lên trên quê 
hương Xô viết Nghệ Tĩnh - nơi mà ngay sau khi 
Đảng ta ra đời, nhân dân đã nhất tề nôi dậy, dưới 
sự lãnh đạo của Đảng, đấu tranh, biêu tỉnh, phá bỏ 
xiêng gông, lập nên chính quyền Xô viết đầu tiên 
Ở nước ta. 

Trong số đang viên được nhận huy hiệu 
70 năm tuôi đàng trong dịp này, người vào Đảng 
sớm nhất là đồng chí Nguyễn Văn Trân - gia 
nhập tổ chức tiền thân của Đảng tháng 7-1926, 
(trước khi từ trần tháng 10-1999) đồng chí cư trú 
và sinh hoạt tại phường l1, quận 3, thành phố 
Hồ Chí Minh ; có 2 đồng chí 100 tuôi ; 3 đồng chí 
99 tuổi ; 1 đồng chí 98 tuôi ; 2 đồng chí 97 tuôi, 
còn phần lớn là từ 89 đến 96 tuổi ; ít tuôi 
nhất trong số này là đồng chí Võ Thúc Đồng và 
đồng chí Võ Văn Khánh, cũng đã 85 tuổi. 


Thực tiễn - Minh nghiệm 


Một trong hai đẳng viên 70 năm tuổi đảng, 
100 tuổi đời là đồng chí Hoàng Thị Ái, hiện đang 
sống ở Hà Nội. Xuất thân từ một gia đình nho học, 
Hoàng Thị Ái đã sớm nhận ra những bất công, tủi 
cực của người dân mất nước. Năm 1927, lần đầu 
tiên chị được tiếp xúc với Hưng nghiệp hội xã - 
một hội buôn lớn ở Hà Nội có tư tưởng tiến bộ và 
đó cũng là nơi tổ chức Việt Nam thanh niên cách 
mạng đồng chí Hội đặt làm cơ sở tài chính. Hoàng 
Thị Ái được Đảng giác ngộ và trở thành người vừa 
lo công việc tài chính cho tô chức vừa kiêm nhiệm 
vụ giao thông liên lạc. Đến giữa năm 1920, trước 
nguy cơ bị lộ, Hoàng Thị Ái tìm cách thoát ly, bắt 
đầu đi vào con đường hoạt động cách mạng, theo 
sự nghiệp của Đảng. Sau đó Hoàng Thị Ái bị bắt 
ở Vinh, bị đưa về Hỏa Lò, bị tra tấn chết đi sống 
lại nhiều lần nhưng vẫn cắn răng nén đau để bảo 
vệ đồng chí, bảo vệ cách mạng. Trong những năm 
1936 - 1939, Hoàng Thị Ái hoạt động trong phong 
trào Mặt trận bình dân. Đến tháng 5-1940 Hoàng 
Thị Ái lại bị địch bắt và bị giam ở Hỏa Lò. Tháng 
6-1945 được ra tù, Hoàng Thị Ái tiếp tục hoạt 
động cách mạng ở Ủy ban khởi nghĩa Bình Trị 
Thiên. Trước khi về hưu, đồng chí là Phó Chủ tịch 
Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Ngày 
24-12-1999, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã đến 
thăm đồng chí Hoàng Thị Ái và tặng chiếc áo đỏ, 
nhân dịp đồng chí thọ 100 tuôi. 

Đồng chí Nguyễn Công Hòa, 93 tuổi đời, 70 
năm tuổi đảng, sinh ra trong một gia đình bần 
nông ở Sơn Hùng, huyện Thanh Miện, Hải 
- Dương. Đến với Đảng từ con đường người thợ, lúc 
II tuổi đồng chí đi ở cho địa chủ rồi bỏ trốn ra 
Hải Phòng, qua các nhà máy học việc, làm thợ. 
Năm 1928, đọc truyền đơn của Việt Nam thanh 
niên cách mạng đồng chí Hội kêu gọi đồng bào 
đâu tranh chống áp bức, bóc lột của thực đân, 
phong kiến, đồng chí bắt đầu giác ngộ cách mạng. 
Năm 1929, đông chí chính thức tham gia Việt 
Nam thanh niên cách mạng đồng chí Hội. Với lợi 
thế là người thợ, sau khi Đảng ta ra đời, đồng chí 
đã lán lộn trong phong trào công nhân đi tuyên 
truyền cách mạng. Sau phong trào Xô viết Nghệ 
Tĩnh, đồng chí bị địch bắt giam qua các nhà lao ở 
Hồng Gai, Hải Phòng, Hỏa Lò rồi bị đày ra Côn 
Đảo. Địch dùng mọi cực hình tra tấn nhưng không 
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ngăn cân được ý chí sắt đá của người cộng sản. 
Đồng chí tiếp tục tham gia đấu tranh trong nhà tù, 
xây dựng cơ sở cách mạng. Năm 1936, khi bị 
quản thúc ở Hải Dương, đồng chí đã trốn thoát 
xuống Hải Phòng tiếp tục hoạt động cách mạng, 
sau đó làm Bí thư thành ủy Hải Phòng. Năm 1939, 
đông chí lại bị địch bắt đưa về Thanh Miện (Hải 
Dương) quản thúc. Một lần nữa đông chí tìm cách 
xây dựng phong trào cách mạng ở quê hương. Sau 
khi Cách mạng Tháng Tám thành công, đồng chí 
là Ủy viên xứ Ủy Bắc Kỳ, Ủy viên khu ủ uy Khu LH, 
tiếp đó, giữ nhiều trọng trách khác : Ủy viên khu 
Ủy Việt Bắc, Ủy viên Đảng đoàn, Ủy viên thường 
vụ Tông liên đoàn lao động Việt Nam, Phó Chủ 
tịch Tống liên đoàn lao động Việt Nam. 

Ở quê lúa Thái Bình, nơi có tiếng trống Tiền 
Hải năm 1930, hiện nay có một cân bộ lão thành 
cách mạng 70 năm tuổi đảng, 92 tuổi đời, đó là 
đồng chí Đỗ Văn Cự. Đầu năm 1927, một số xã ở 
huyện Vũ Tiên và Thư Trì tiến hành thành lập chỉ 
bộ Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí Hội. 
Đồng chí Đỗ Văn Cự được phân công về quê, lúc 
đó là xã Đại Đông, thành lập một chi bộ “Thanh 
niên”, nâng số chỉ bộ của hai huyện là 8 chỉ bộ với 
66 hội viên. Tiếp đó (năm 1928), đồng chí Cự đi 
“vô sản hóa” ở nhà máy giấy Đáp Cầu, làm công 
tác tuyên truyền vận động quàn chúng vào tổ chức 
trung kiên của cách mạng, tham gia vay thóc của 
nhà giàu chia cho dần nghèo. Năm 1930 đồng chí 
được kết nạp vào Đảng. Cuối năm đó, đồng chí tổ 
chức cắm cờ cách mạng ở trại Đồng Gòi (Phúc 
Thành) để kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười Nga. 
Sau đó đồng chí bị địch bắt giam 3 năm ở thị xã 
Thái Bình. Chỉ 3 tháng sau khi ra tù, đồng chí bắt 
liên lạc với tổ chức đảng nhưng rồi lại bị địch bắt 
giam 5 năm ở Hỏa Lò và Sơn La. Năm 1945, đồng 
chí là một trong những người tham gia giành 
chính quyên ở huyện Vũ Thư, giải phóng quê 
hương. 

Còn ở thành phố Vinh (Nghệ An) có một chỉ 
bộ đảng rất đặc biệt : chi bộ nhà an dưỡng Tỉnh ủy 
Nghệ An. Chỉ bộ này có 7 đông chí thì cả 7 đồng 
chí đều có tuôi đời trên 90, đã tham gia hoạt động 
cách mạng hơn 70 năm. Nếu cộng cả tuổi đời và 
tuôi đảng thì chí bộ có 630 tuôi đời, 444 năm tuổi 
đảng trong đó có 3 đồng chí 70 tuôi đảng, một 
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đồng chí 65 tuổi đảng, một đồng chí 63 tuổi và hai 
đồng chí 53 tuổi đâng. Bí thư chỉ bộ là đồng chí 
Nguyễn Thị Nhuận 90 tuổi đời, là một trong số 
đàng viên vừa được trao tặng huy hiệu 70 năm 
tuổi đảng. Là một nữ đảng viên năm 1930 của 
Đảng, suốt hơn 70 năm hoạt động cách mạng, vào 
hết. nhà tù này đến nhà tù khác của thực dân, để 
quốc, trải qua bao cuộc tra tấn, gông cùm nhưng 
đồng chí vẫn một lòng kiên trung VỚI Đăng. Đông 
chí Nguyễn Thị Sinh 90 tuổi đời, 70 tuổi đảng, là 
một nữ chiến sĩ Xô viết Nghệ Tĩnh cùng hoạt 
động với đồng chí Nguyễn Thị Nhuận, hiện là 
đảng ủy viên đảng ủy nhà an dưỡng, tô trưởng tổ 
lão thành. Điều đặc biệt nữa ở chi bộ này là sinh 
hoạt khá đều đặn và thường xuyên đóng góp ý 
kiến xây dựng đồng chí, xây dựng Đảng. 

Trong số 16 đảng viên sinh hoạt ở đảng bộ tỉnh 
Hà Tĩnh được nhận huy hiệu 70 năm tuổi đảng có 
đồng. chí Dương Anh Thắng, 92 tuôi. Hiện đồng 
chí sống trong một căn nhà 3 gian kiêu cũ, đồ đạc 
SƠ Sài, giản dị, tại xã Cẩm Thành, huyện Cẩm 
Xuyên. Tháng 3-1930 đồng chí được kết nạp vào 
Đảng. Trở thành đâng viên, đồng chí tích cực 
tham gia hoạt động, rải truyền đơn, tuyên truyền 
cách mạng trong ngày Quốc tế đỏ (1-5-1930). 
Đây là một đảng viên tích cực lăn lộn với phong 
trào Xô viết Nghệ Tĩnh, những năm 1930 - 193] 
và bị địch bắt, tra tấn đánh đập rất dã man nhưng 
vẫn không khai báo, một lòng kiên trung với 
Đảng. 

Con đường của đồng chí Phạm Ký - một trong 
hai đồng chí của TP Đà Nẵng được nhận huy hiệu 
70 năm tuổi đảng - đi theo Đảng lại bắt đầu từ ghế 
nhà trường. Sinh ra tại vùng quê Hà Thanh, nay. là 
xã Điện Hoa, Điện Bàn (Quảng, Nam) giàu truyền 
thống cách mạng, lại mô côi bố từ nhỏ, đồng chí 
đã sớm đi theo cách mạng, tham gia bãi khóa của 
học sinh đòi cải cách nền giáo dục nhôi sọ của 
thực dân, đòi giáo viên người Pháp không được 
khinh rẻ người Việt. Bị đuôi học, đông chí vào Sài 
Gòn vừa làm thuê vừa vận động công nhân bái 
công chống lại sự bóc lột của giới chủ. Năm 1928, 
đồng chí gia nhập Việt Nam thanh niên Cách 
mạng Đồng chí Hội, rồi An Nam Cộng sản Đảng. 
Đến tháng 3-1930 được kết nạp vào Đảng Cộng 
sản Việt Nam. Trong những năm 1930 - 1933, hai 
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lần đồng chí bị giặc bắt giam và dùng mọi thủ 
đoạn mua chuộc, tra tấn nhưng chúng vấn không 
khuất phục được ý chí kiên cường của người cộng 
sản. Chúng đành phải trục xuất đồng chí ra khỏi 
Sài Gòn, đưa về quản thúc tại quê hương. Trong 
những năm 1955 - 1956, trước sự khủng bố của 
Mỹ - Diệm, đồng chí được phân công ở lại miền 
Nam hoạt động gây dựng phong trào. Qua mọi thử 
thách, gian khổ khốc liệt, đồng chí đều hoàn thành 
mọi trọng trách được giao : Chủ tịch Việt Minh, 
Chủ tịch Liên việt, Phó Bí thư huyện ủy Điện 
Bàn. 

Đầu tháng J2-1999 Vừa qua, trận lũ lụt dữ dội 
đã tràn về các tỉnh miền Trung nước ta. Cán bộ 
lãnh đạo huyện Mộ Đức đã vượt lũ đến thăm hỏi 
người đảng viên lão thành 92 tuổi đời Trần Huy 
sống Ở phường Trần Phú, thị xã Quảng Ngãi. 
Đồng chí Trần Huy đã khóc khi nghe tin nhiều nơi 
bị lũ cuốn thiệt hại nặng nề về người và của. Khi 
lãnh đạo huyện biếu đồng chí ít tiền để lo thuốc 
thang và bồi dưỡng thì đồng chí cảm ơn, xin nhận, 
nhưng lại nhờ chuyển giúp cho những bà con bị 
thiệt hại nặng hơn. Đồng chí Trần Huy cũng là 
một trong những đảng viên vừa được nhận huy 
hiệu 70 năm tuổi đảng. Đồng chí gia nhập Việt 
Nam thanh niên Cách mạng đồng chí Hội từ năm 
1927, sau đó người tham gia thành lập huyện ủy 
Mộ Đức và là Bí thư huyện ủy. Đồng chí bị địch 
bắt nhiêu lần và hai lần bị đày tại nhà tù Buôn Mê 
Thuột. Trong tù đồng chí là người tích cực bảo vệ 
đường lối cách mạng, đấu tranh chống bọn cai 
ngục, buộc địch phải cải thiện đời sống tù nhân. 
Mãn hạn tù (9 năm) đồng chí bị đưa đi an trí ở Di 
Lăng. Sau cuộc khởi nghĩa Ba Tơ, đồng chí được 
tỉnh ủy Quảng Ngãi cử ra bắt liên lạc với Trung 
ương. Đi tới khu Ngọc Trạo (Thanh Hóa) gặp 
đoàn đại biểu các tỉnh đi dự Quốc dân đại hội Tân 
Trào về, đồng chí đã quay về Quảng Ngãi cùng 
các đồng chí lãnh đạo của tỉnh, tô chức nhân dân 
nôi dậy khởi nghĩa giành chính quyền. Đồng chí 
từng là đại biêu Quốc hội các khóa I, II và II. 

Đảng bộ TP Hồ Chí Minh có 15 đảng viên 
được tặng huy hiệu 70 năm tuổi đảng, trong số đó 
có người con của vùng “đất thép” Củ Chi anh 
dũng. Đó là đông chí Lê Văn Tước, sinh năm 
1910 tại Phú Hòa Đông, Củ Chi, cũng chính là nơi 
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mà đồng chí được kết Tập vào Đảng Cộng sản 
Việt Nam. Trải qua rất nhiều gian nan vất vả, 
nhưng được vào Đảng đi theo con đường của 
Đảng, chiến đấu vì độc lập, tự do, thống nhất Tổ 
quốc đối với đồng chí là niềm hạnh phúc lớn lao. 
Với tư cách là Trưởng ban quân giới miền Đông 
Nam Bộ, đồng chí Lê Văn Tước được phân công 
bám xưởng, trực tiếp tham gia sản xuất vũ khí để 
đánh địch. Đồng chí đã cùng anh em đi đào bom 
địch lấy thuốc nổ làm ra những trái nổ pê-ta. 70 
trái pê-ta đó đã góp phần vào chiến thắng Tua 
Hai, một chiến thắng như phát “pháo lệnh” mở 
đầu cao trào vũ trang đồng khởi ở miền Đông 
Nam Bộ. Câu nói của đồng chí Lê Văn Tước đã 
được ghi vào trang sách truyền thống của quân đội 
ta : “Dùng pê-ta và các loại trái nổ tới tấp rồi nhào 
vô cướp súng đạn địch mà đánh”. 

Tuy hiện nay đang sinh sống ở phường Trúc 
Bạch, Ba Đình, Hà Nội, đồng chí Phan Thao lại là 
người thành lập chi bộ đảng đầu tiên ở Sài Gòn. 
Sinh ra ở Can Lộc, Hà Tĩnh nhưng đông chí phiêu 
bạt vào Sài Gòn từ năm 1925. Năm 1927, đồng 
chí đứng ra thành lập hội Ái Hữu của những người 
thợ may ở Sài Gòn. Đông chí xung phong đi rải 
truyền đơn, tuyên truyền chủ nghĩa yêu nước. 
Năm 1929, đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng 
sản. Năm 1931, đồng chí bị mật thám bắt cùng 
các đồng chí Lý Tự Trọng, Trần Y Cu, Bùi Ngữ. 
Đông chí bị giam ở Khám lớn Sài Gòn cùng các 
đồng chí Trần Phú, Ngô Gia Tự, Hà Huy Giáp, 
Ung Văn Khiêm, Lý Tự Trọng, Bùi Công Trừng... 
Những năm thắng trong tù được gần gũi các đồng 
chí lãnh đạo của Đảng càng làm cho đồng chí như 
được tiếp thêm sức mạnh cho cả cuộc đời hoạt 
động cách mạng sau này. 

Trên đây chỉ là một số gương mặt tiêu biểu 
trong số 120 đảng viên có 70 năm tuổi đảng. 
Không thể nào kể hết, lại càng không thể biết hết 
được những phẩm chất, những cống hiến, hy sinh 
trọn cuộc đời của các đông chí cho sự nghiệp của 
Đẳng, của dân tộc và nhân dân. Cuộc đời, sự 
nghiệp của từng đồng chí đều có thể viết thành 
những cuốn sách về lòng trung thành vô hạn, thủy 
chung son sắt với Đảng, với Tổ quốc, với sự 
nghiệp cách mạng ; về tinh thần kiên định, vững 
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vàng trong những tình huống BAY E0, ác liệt khi bị 
địch khủng bố, giam cằm, tra tấn ; về ý thức tổ 
chức kỷ luật, lối sống trong sạch, lành mạnh, mẫu 
mực. Mỗi đông chí đẳng viên vừa vinh dự được 
nhận huy hiệu 70 năm tuổi đẳng dù xuất thân từ 
những hoàn cảnh, điêu kiện khác nhau ; với cương 
vị hoạt động rất khác nhau và hiện nay mỗi người 
lại có những điều kiện, hoàn cảnh sống không 
giống nhau, nhưng qua 120 tắm gương đảng viên 
như thế lại có những điểm khá chung về phẩm 
chất cách mạng để mỗi chúng ta học tập : 

- Đây là những đảng viên tiền bối của Đảng. 
Hầu hết các đồng chí trải qua các nhà tù đế quốc, 
thực dân, bị giam cầm, tra tấn, đầy ải, điều kiện 
sống vô cùng khắc nghiệt nhưng đều rất mực 
trung kiên, biến nhà tù đế quốc thành trường học 
cách mạng, tiếp tục học tập, rèn luyện, đấu tranh. 
Nhiều đồng chí bị bắt đi bắt lại nhiều lần nhưng 
không bao giờ nản chí, theo Đảng, cống hiến cho 
Đảng đến cùng. 

- Những đảng viên tiền bối của Đảng nói 
chung và 120 đẳng viên mới nhận huy hiệu 70 
năm tuổi đảng nói riêng là những “hạt giống” đầu 
tiên và là vốn quý của cách mạng. Các đồng chí 
đã góp phần làm Đảng ta trụ vững và phát triển, 
phong trào cách mạng ngày càng rộng khắp, đi từ 
thắng lợi này đến thắng lợi khác. 

- Các đồng chí là những tấm gương mẫu mực 
về tỉnh thần lạc quan, yêu đời, tin tưởng vào sự 
thắng lợi của cách mạng, vào tương lai của dân 
tộc. Các đồng chí đều là những nhân chứng sống 
về quá trình phát triền và thắng lợi của cách mạng 
Việt Nam từ khi có sự lãnh đạo của Đảng đến nay. 

- Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, khi còn đương 
chức hay đã về hưu, các đồng chí đều là tấm 
gương mẫu mực về phẩm chất chính trị, đạo đức, 
lối sống, sinh hoạt ; góp phần giáo dục đâng viên 
lớp sau, cùng giáo dục gia đình, con châu, trung 
thành với Đảng, thực hiện tốt đường lối, chính 
sách của Đang và Nhà nước. 

Các cán bộ lão thành cách mạng nói chung và 
các đồng chí vừa được tặng huy hiệu 70 năm tuổi 
đảng nói riêng, là vốn quý của Đảng, của dân tộc. 
Các đồng chí đã, đang và sẽ tiếp tục có những 
đóng góp tích cực cho sự nghiệp cách mạng của 
Đảng, của dân tộc và nhân dân ta.C] 
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NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG 
VÀ HIỆU QUÁ XUẤT BẢN SÁCH 


LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ 


LÊ VĂN YÊN * 


ƠN mười năm qua, cùng với sự phát triển 
toàn diện của công cuộc đổi mới, công 
tác xuất bản sách lý luận chính trị cũng 
có bước phát triển mới, đạt được kết quả đáng 
mừng, góp phần vào thành tựu chung của đất 
nước. So với những năm đầu thực hiện đường lối 
đổi mới, sách lý luận có những tiến bộ đáng kể về 


chất lượng và hiệu quả. Chất lượng của nó thể 


hiện ở nội dung lý luận chính trị, ở thể loại đê tài, 
ở kết quả nghiên cứu và phát hiện những vẫn đề 
mới về lý luận, cung cấp cơ sở cho việc hoạch 
định đường lối, chính sách, ồn định tình hình 
chính trị - xã hội, xác lập hệ thống giá trị của xã 
hội ta. Hiệu quả của nó được đo băng chỉ số đâu 
sách, số cuốn sách xuất bản và đặc biệt là hiệu 
quả chính trị tư tưởng thể hiện trong lĩnh vực 
tuyên truyện, giáo dục và cổ vũ hành động, góp 
phân củng cố, giữ vững niềm tin, phát huy sức 
sáng tạo của quân chúng, giải phóng tiêm năng trí 


tuệ to lớn của nhân dân, giữ vững định hướng xã 


hội chủ nghĩa nhằm thực hiện những mục tiêu 
chiến lược mà Đảng đã đề ra. 

Hiện nay, sách lý luận chính trị chiếm tỷ lệ 
khá, thể loại phong phú, đề tài đa dạng, đi sâu vào 
những vấn đề lý luận chính trị bức xúc do cuộc 
sống thực tiễn đặt ra. 

Sách lý luận chính trị đã góp phân quan trọng 
VàO VIỆC giữ vững niềm tin của cán bộ, đảng 
viên và nhân dân về chủ nghĩa xã hội và con 
đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, vào chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 
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đường lối đổi mới và sự lãnh 
đạo của Đảng. Sách lý luận 
chính trị góp phần tích cực vào 
việc tuyên truyền, phô biến 
đường lối, chính sách đôi mới 
của Đảng và Nhà nước, bảo vệ 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh ; góp phần 
nâng cao nhận thức và trình độ 
lý luận cho cán bộ, đẳng viên và 
nhân dân ; góp phần tổng kết 
thực tiễn, làm cơ sở cho những quyết sách lớn của 
Đảng và Nhà nước. 

Những năm qua, trong điều kiện cơ chế thị 
trường, hoạt động xuất bản sách lý luận chính trị 
gặp khó khăn, nhưng vẫn đứng vững và phát triển, 
phục vụ có hiệu quả cho công tác giáo dục lý luận 
chính trị, cho công cuộc đổi mới đất nước. Ngay 
cả lúc sóng gió dữ dội về chính trị tư tưởng, như 
sau khi Liên Xô tan rã, thể chế xã hội chủ nghĩa 
ở các nước Đông Âu bị sụp đố, sách lý luận chính 
trị vẫn giữ vững tính đảng, tính giai cấp, tính khoa 
học, không có sai sót về lập trường, quan điểm 
hay mơ hồ về chính trị. Hiện nay, tình hình tư 
tưởng xã hội ta có chuyển biến tích cực, tâm trạng 
xã hội ồn định và lành mạnh hơn nhiều so với đầu 
những năm 90. Từ chỗ nhiều người lo lắng, dao 
động về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên của 
nước ta, đến nay niềm tin vào đường lối đối mới 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa của Đảng được 
củng cố và tầng cường. Trình độ nhận thức lý luận 
chính trị của cán bộ, đẳng viên và ĐÀ dân tiến 
bộ hơn nhiều. 

Những kết quả đó có phần đóng góp không 
nhỏ của sách lý luận chính trị, được thể hiện ở 
một số nét cụ thể sau : 

- Đã tập hợp hệ thống đề tài nghiên cứu khoa. 
học và xuất bản nhiều sách nghiên cứu lý luận về 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin, về chủ nghĩa xã hội và 
con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, 


* TS, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia 


Thực tiền - Minh nghiệm 


tổng kết quá trình thực hiện đường lối đôi mới của 
Đảng ta trong 15 năm qua. 

- Nhiều bộ sách có giá trị lý luận đã được xuất 
bản với số lượng lớn, phục vụ việc nghiên cứu và 
học tập lý luận chính trị như Mắc - Áng-ghen toàn 
tập, Hồ Chí Minh toàn tập, Hồ Chí Minh biên 
niên tiểu sử, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, hệ 
thống sách nghiên cứu về tư tưởng Hồ Chí Minh, 
hệ thống sách của các đồng chí lãnh đạo Đảng và 
Nhà nước ta v.v.. 

- Xuất bản số lượng lớn sách giới thiệu nghiên 
cứu triển khai nghị quyết các Đại hội Đảng, các 
Hội nghị Trung ương các khóa cùng các sách đề 
cập đến những chủ trương, chính sách lớn của 
Đảng và Nhà nước, giúp cho các cấp ủy đảng, 
chính quyền, cán bộ, đảng viên nhận thức rõ hơn, 
hệ thống hơn, sâu sắc hơn các quan điểm, đường 
lối chủ trương, chính sách lớn của Đảng và nhà 
nước trong giai đoạn hiện nay. 

- Cùng với xuất bản sách nghị quyết và triển 
khai học tập nghị quyết của Đẳng, sách giáo khoa 
lý luận chính trị với các hệ thống chương trình, 
sách bồi dưỡng lý luận chính trị các cấp và sách 
văn bản pháp luật được biên soạn, cải tiến, xuất 
bản và tái bản thường xuyên hàng vạn bản đã có 
tác dụng đây mạnh việc học tập lý luận chính trị 
ở các cấp, các ngành, ở địa phương, cơ sở lên một 
bước mới. 

- Các sách về truyền thống lịch sử, văn hóa dân 
tộc, sách tổng kết lịch sử đấu tranh cách mạng của 
các ngành, các cấp, các tỉnh, các địa phương được 
chú trọng xuất bản với số lượng vừa phải, đặc biệt 
là vào các dịp kỷ niệm lớn. Một số sách quan 
trọng được xuất bản, đã có tác dụng giáo dục sâu 
rộng truyền thống yêu nước và cách mạng của dân 
tộc, truyền thống đấu tranh cách mạng của địa 
phương, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, ý chí tự lực 
tự cường, niềm tin vào Đảng, đây lùi nhưng suy 
nghĩ lệch lạc, nhận thức mơ hồ về con đường mà 
dân tộc ta đã lựa chọn, ngăn chặn âm mưu tiến 
công trên mặt trận tư tướng, chính trị của các thế 
lực thù địch. 

- Đã triển khai mảng sách dịch về những vấn 
đề thuộc lĩnh vực chính trị tư tưởng của nước 
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ngoài làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu 
và học tập. Mảng sách đấu tranh trên mặt trận lý 
luận, chính trị, tư tưởng, được tăng Cường nhằm 
phân bác các quan điểm sai trái của các thế lực 
phân động, góp phân bảo vệ sự trong sáng của chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên 
định con đường xã hội chủ nghĩa, giữ vững và 
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao ý thức 
cảnh giác cách mạng trong cân bộ, đảng viên và 
nhân dân. 

Nhìn chung, xuất bản sách lý luận chính trị 
những năm qua đã bảo đảm được nội dung chính 
trị, tư tưởng, tính hiệu quả của công tác giáo dục 
lý luận chính trị đối với xã hội. Về cơ bản, sách lý 
luận chính trị được dư luận bạn đọc hoan nghênh, 
ngày càng tỏ rõ là một “binh chủng” xung kích 
trên mặt trận chính trị, tư tưởng của Đảng, đáp 
ứng được yêu cầu cơ bản của nhiệm vụ cách mạng 
nước ta trong giai đoạn hiện nay. Số lượng sách 
xuất bản từ năm 1992 đến 1996 tăng gần 2 lần (cả 
về số đầu sách xuất bản). Riêng số sách đề cập 
trực tiếp đến những vấn đề lý luận chính trị trong 
tổng số đầu sách các loại xuất bản tăng từ 16,7% 
năm 1992 lên 18,69% năm 1996. Kết quả đạt 
được nêu trên có nguyên nhân quan trọng là sự 
quan tâm thường xuyên của Đảng và Nhà nước 
đến công tác xuất bản nói chung, xuất bản sách lý 
luận chính trị nói riêng. Trong đó có việc chỉ đạo 
tháo gỡ những khó khăn trong cơ chế mới ; hỗ trợ 
thích đáng và cần thiết, đặt hàng xuất bản những 
cuốn sách có giá trị về lý luận chính trị, nhất là 
những bộ sách lớn. 

Công tác xuất bản sách lý luận chính trị tuy đã 
có những tiến bộ đáng kể, song vẫn còn những 
hạn chế nhất định, nhất là trong điêu kiện thực 
hiện cơ chế thị trường. Điều này thể hiện ở một số 
nét cụ thể dưới đây : 

- Sách lý luận chính trị trong những năm gần 
đây nhìn một cách tổng quát, chất lượng chính trị 
lý luận và tính chiến đấu còn chưa cao, chưa 
ngang tầm nhiệm vụ của cách mạng nước ta trong 
giai đoạn hiện nay. 

- Còn nhiều vấn đề lý luận chính trị và thực 
tiễn nóng hối, bức xúc chưa được nghiên cứu, tông 
kết và đề cập kịp thời, chưa được làm sáng tỏ, nhất 
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là những vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội và 
con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Tuy 
đã có một số sách xuất bản đề cập đến một số khía 
cạnh thuộc vấn đề này, nhưng cách lập luận, phân 
tích, lý giải và khái quát còn giản đơn, chưa thể 
hiện tính lý luận cao và cũng chưa đủ sức thuyết 
phục người đọc. 

- Khi thực hiện đôi mới, nhìn lại thấy nhiều 
nhận thức của chúng ta trước đây về lý luận Mác - 
Lê-nin có phần giáo điều, dập khuôn. Nhưng 
trong nhiều cuốn sách lý luận chính trị vẫn mang 
nội dung gần như cũ, chưa được bô sung những 
nhận thức mới, nhất là trên những vấn đề lý luận 
cốt yếu và phức tạp. 

- Tuy đã có những bộ sách quý như Mắc - 
Ăng-ghen toàn tập, Hồ Chí Minh toàn tập..., 
nhưng vẫn thiếu loại sách tuyển tập, trích tuyến 
theo chuyên đề, hoặc sách đưới dạng truyền thụ 
kiến thức lý luận, sách lý luận chính trị phổ thông, 
nhăm phục vụ đối tượng rộng rãi trong việc 
nghiên cứu và học tập lý luận Mắc - Lê-nin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh. 

- Các mảng sách về nghiên cứu lý luận, 
tông kết thực tiễn, điều tra phát hiện những 
nhân tố mới và đấu tranh chính trị tư tưởng, 
chống tham nhũng, chống tiêu cực, nhằm góp 
phân bảo vệ, phát triển lý luận Mác - Lê-nin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của 
Đảng và Nhà nước tuy đã được triển khai nhưng 
vẫn còn tỷ lệ nhỏ trong cơ cầu chung của sách lý 
luận chính trị ; chất lượng, nội dung còn yếu, sức 
thuyết phục chưa cao. 

- Vẫn còn một số sách lý luận chính trị xuất 
bản chất lượng thấp, lượng kiến thức chính trị và 
khoa học chưa nhiều, như sách của một số tác giả 
nghiên cứu không chuyên, sách giáo khoa về các 
bộ môn lý luận Mác - Lê-nin của các trường 
không chuyên biên soạn, làm ảnh hưởng đến chất 
lượng và hiệu quả giảng dạy và học tập lý luận 
chính trị. 

- Trừ một số sách văn kiện, nghị quyết, sách 
phố biến và quán triệt nghị quyết của Đảng, sách 
giáo khoa lý luận chính trị, sách văn bản pháp luật 
của Nhà nước xuất bản với số lượng lớn, còn hầu 
hết các sách lý luận chính trị xuất bản với số 
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lượng không đáng kê, thường là trên dưới một 
ngàn bản, cao là hai ngàn bản cho một đầu sách. 
Với số lượng như thế, khó phổ cập được những 
vấn đề lý luận chính trị dù là cơ bản, phổ thông 
đến đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

- Tuy sách lý luận chính trị trong những năm 
gần đây có tăng cả đầu sách và số lượng, nhưng : S0 
với số dân, số cán bộ, đảng viên trong toàn quốc, 
VỚI yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn 
mới, với yêu câu giáo dục lý luận chính trị thì tỷ 
lệ xuất bản sách lý luận chính trị chiếm tỷ lệ quá 
thấp chỉ chiếm 18,67% (năm 1996) trong tổng số 
cơ cấu sách xuất bản của cả nước. 

- Khi chuyển sang cơ chế thị trường, hoạt động 
xuất bản sách cũng phải tự hạch toán kinh doanh 
và cạnh tranh, nên có tình trạng chạy theo lợi 
nhuận đơn thuần và thương mại hóa hoạt động 
xuất bản sách, sao nhãng tính giáo dục, tính chính 
trị và tính khoa học của xuất bản sách. Một số nhà 
xuất bản, thường chú trọng những loại sách dễ 
bán, sách có lãi, ít chú ý tổ chức, đầu tư công sức 
vào mảng sách lý luận chính trị. Đã xuất hiện tình 
trạng sách có nội dung, chất lượng không cao 
nhưng lại được xuất bản, vì có “đầu ra”, có nơi 
tiêu thụ, có lãi. Ngược lại, có những sách có nội 
dung chất lượng tốt, nhưng do không có “đầu ra”, 
chưa có nơi tiêu thụ và không có lãi, thậm chí 
ra sẽ lỗ nên đành phải “xếp hàng” hoặc “đợi đấy”. 

- Hiện nay, sách lý luận chính trị mới phục vụ 
chủ yếu đối tượng là những người nghiên cứu 
khoa học xã hội và nhân văn, những người làm 
công tác chính trị, tư tưởng. Còn đối tượng đông 
đảo là cán bộ, đảng viên và nhân dân thì ít có các 
loại sách để phục vụ. Nhìn chung, đối tượng của 
sách lý luận chính trị chưa cụ thể, không ổn định. 

- Về phát hành, sách lý luận chính trị phát 
hành với số lượng thấp. Phạm vi phát hành chủ 
yếu tập trung ở các thành phố, thị xã lớn, còn ở 
các địa phương, nông thôn, miền núi, vùng sâu, 
vùng xa, không đến được, hoặc có đến cũng rất ít. 

- Đời sống kinh tế của đại bộ phận những cộng 
tác viên và biên tập viên của các loại sách này còn 
khó khăn. Công việc nghiên cứu biên tập lý luận 
đòi hỏi đầu tư chất xám cao, trong khi đó, những 
quy định về hệ số lương và chế độ nhuận bút, điêu 
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kiện trang bị còn nhiều hạn chế, khômg khuyến 
khích được loại lao động khá đặc thù này. Nhà 
nước cũng chưa có những hình thức và biện pháp 
đầu tư, hỗ trợ thỏa đáng và kịp thời cho loại sách 
lý luận chính trị. 

Đề phục vụ tốt yêu cầu của cách mạng trong 
giai đoạn mới, một mặt cần khắc phục những khó 
khăn, tồn tại nêu trên ; mặt khác tiếp tục đổi mới 
nâng cao chất lượng, hiệu quả sách lý luận chính 
trị, tập trung ở những điểm chính sau : 

Một là, dù hoạt động trong cơ chế thị trường, 
sách lý luận chính trị vẫn phải giữ vững định 
hướng, đúng tôn chỉ, mục đích, chức năng của 
mình, vẫn phải đặt dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo 
trực tiếp của Đảng, sự quản lý của Nhà nước. Các 
cấp, các ngành, các địa phương giáo dục cho cán 
bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức rõ vai trò của 
loại sách này trong công tác giáo dục lý luận 
chính trị ở nước ta. 

Hai là, tổ chức thật tốt xuất bản sách lý luận 
chính trị, từ khâu xây dựng kế hoạch đề tài, cộng 
tác viên, biên tập, duyệt in, xuất bản đến phát 
hành, tiêu thụ. Nghĩa là chuẩn bị kỹ từ “đầu vào” 
đến “đầu ra”, có kế hoạch chuẩn bị tiếp cho vài 
năm sau. Muốn vậy, cần có sự phối hợp chặt chẽ 
giữa các nhà xuất bản và các cơ quan nghiên cứu 
lý luận, nhằm nâng cao chất lượng chính trị và 
khoa học của loại sách này. 

Ba là, nâng cao chất lượng sách chính trị lý 
luận hiện nay làm cho nội dung phong phú hơn, 
tính chỉ đạo cụ thể hơn, tính giáo dục sâu sắc hơn, 
lượng thông tin kiến thức nhiều hơn. Nghĩa là, 
tăng chiều sâu lý luận và thực tiễn, quán triệt sâu 
sắc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, 
vận dụng sáng tạo lý luận Mác - Lê-nin, tư tướng 
Hồ Chí Minh trong sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước. 

Tổ chức đội ngũ cộng tác viên có chất lượng 
để triển khai những mảng sách lý luận chính trị 
còn thiếu và khó, nhất là sách đề cập đến những 
vấn đề lý luận và thực tiễn nóng hồi, bức xúc nhất 
hiện nay như các vấn đề về chủ nghĩa xã hội và 
con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam ; 
đấu tranh chính trị tư tưởng, chống tham nhũng và 
những tiêu cực trong xã hội. Nâng cao tỷ lệ sách 
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lý luận chính trị nói chung hơn nữa, vì hiện tại tỷ 
lệ loại sách này còn thâp so với các loại sách 


khác. Đồng thời xác định rõ và mở rộng đối tượng 


phục vụ của sách lý luận chính trị. 

Quy định rõ trách nhiệm từng người, từng 
khâu, từng công đoạn trong quá trình xuất bản. 
Thường xuyên nâng cao trình độ lý luận, kiến 
thức toàn diện và trình độ nghiệp vụ của cần bộ 
làm công tác xuất bản. Cụ thể hóa trách nhiệm 
giám đốc nhà xuất bản, nhất là việc xem xét nội 
dung, xác định “đầu vào”, “đầu ra” cho loại sách 
này. 

Bốn là, Nhà nước có những hình thức và biện 
pháp đầu tư, hỗ trợ cho việc xuất bản loại sách 
này như cấp vốn kinh doanh, miễn thuế, giảm 
cước vận chuyển... thậm chí phải bù lỗ, hoặc cấp 
kinh phí để mua trang bị cho cán bộ, đảng viên và 
nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa. Có như vậy 
mới phổ thông hóa những vấn đề lý luận chính trị 
cơ bản trong toàn xã hội. 

Không vì lợi ích trước mắt mà chỉ xuất bản 
những sách có lãi, không xuất bản sách lý luận 
chính trị vì ít có khả năng cạnh tranh, không có lãi 
về mặt kinh tế thuần túy. 

Trong cơ chế thị trường hiện nay, quá trình 
triển khai một cuốn sách lý luận chính trị không 
đễ dàng, nhất là khâu chọn đề tài, tìm cộng tác 
viên và biên tập bản thảo. Vì vậy, cơ quan quản lý 
xuất bản có thể cải tiến thủ tục cấp giấy phép, 
dành ưu tiên cho loại sách này một cách thích 
hợp. 

Kịp thời chấn chỉnh hệ thống phát hành, mở 
rộng mạng lưới trong cả nước đáp ứng nhu cầu 
của bạn đọc, đồng thời tháo gỡ khó khăn cho các 
nhà xuất bản trong việc tiêu thụ sách. Chấm dứt 
tình trạng phát hành sách chỉ nhận sách nào có lãi, 
còn sách lý luận chính trị vì không có lãi nên 
không nhận phát hành, hoặc nhận cho qua 
chuyện. Khai thác nhiều kênh tiêu thụ sách, thậm 
chí cho phép tư nhân đăng kỹ kinh doanh phát 
hành sách lý luận chính trị nếu họ làm tốt và theo 
đúng luật pháp. Ngoài ra, tăng cường tuyên truyền 
giới thiệu loại sách này một cách thường xuyên 
trên các phương tiện thông tin đại chúng.C) 
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RONG cuộc sông hăng ngày con người luôn 
phải đôi phó với những rủi ro và biên cô bât 


ngờ của thiên tai, gây nên những tổn thất lớn 
về người và của cải vật chất. Cuộc đấu tranh chống 
thiên tai ngày nay không chỉ giới hạn trong phạm VỊ 
mỗi quốc gia mà đã mang tính toàn câu. Chính vì vậy 
mà Liên hợp quốc trong nhiều khóa họp đã có Nghị 
quyết chuyên đề về chống thiên tai, trong đó Nghị 
quyết khóa họp 42 đã quyết định chọn thập niên 90 là 
thập niên quốc tế giảm nhẹ và khắc phục hậu quả 
thiên tai. 
| Hằng năm thiên tai các loại như : lũ lụt, hạn hán, 
nước đâng, động đất, lở đất, núi lửa, dịch bệnh... đã 
gây ra nhiều thiệt hại cho hành tỉnh chúng ta. Theo tài 
liệu của cơ quan cứu trợ Liên hợp quốc, trong vòng 
20 năm lại đây, thiên tai đã làm chết gần 3 triệu 
người, ảnh hưởng đến cuộc sống gần Ì tỉ người, tốn 
thất về tài sản vật chất khoảng gân 100 tỉ đô la. Khu 
vực chịu nhiều thiệt hại nhất là các nước đang phát 
triển do không đủ tiền và phương tiện để tiến hành 
công tác phòng chống, thông tin dự báo kém và 
không có đủ các biện pháp hữu hiệu để cứu chữa các 
nạn nhân nên đã lâm vào cảnh thụ động trước các 
hiểm họa của thiên tai. 

Riêng các nước trong khu vực Đông - Nam Á và 
Nam Á, những năm gân đây thiên tai có xu hướng 
tăng lên và hậu quả BẦY, ra ngày càng nghiêm trọng. 
Động đất và lụt lớn ở Ấn Độ, Băng- -la-đét, núi lửa 
Pi-na-tu-bô ở Phi-lip-pin, bão lụt ở In-đô-nê-xi-a hầu 
như năm nào cũng xảy ra. 

Ở Việt Nam các thảm họa thường gặp cũng rất 
lớn, có thể chia làm 2 loại : 

- Thảm họa do thiên tai gâ \yra (thiên tai) : Loại 
này có ảnh hướng rất lớn ở tầm quốc gia và tâm ảnh 
hưởng của nó phụ thuộc vào vị trí địa lý, địa chất của 
từng vùng khác nhau. Chắng hạn lũ quét thường xảy 
ra tại các tỉnh miền núi và bão lụt ở các tỉnh ven biển, 
đặc biệt là các tỉnh miền Trung. 

- Thảm họa do con người gây ra : Tai nạn giao 
thông (trên bộ, trên không, trên sông biển), hỏa hoạn, 
ô nhiễm môi trường do công nghiệp, hóa chất. Loại 
tham họa này trước đây không lớn, nhưng ngày nay 
cùng với sự phát triển nhanh chóng của nèn kinh tế, 
đã xảy ra nhiều và nghiêm trọng hơn. Điển hình là 
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các vụ hỏa hoạn cháy xăng ở Quảng Ninh, cháy nhà 
cao tầng ở TP Hỗ Chí Minh, tai nạn ô tô làm chết 
nhiều người ở Hải Dương, Hà Tây... Hằng năm có 
khoảng 5000 người chết vì tai nạn giao thông. 

Tuy nhiên, nguy cơ trước mắt và lâu dài vẫn là 
thiên tai. Nước ta năm trong vùng nhiệt đới gió mùa, 
lại ở gần 1 trong 5 ổ bão lớn nhất thế giới nên bão lụt 
thường xuyên xảy ra. Trung bình hằng năm có từ 4 
đến 5 cơn bão đô bộ vào nước ta kèm theo mưa to gây 
lũ lụt lớn, làm thiệt hại nặng nề về người và tài sản 
cho nhân dân. Có thể kể đến một số trận bão lụt lớn 
trong mấy năm gần đây : 

- Cơn bão số 2, tháng 5-1991 vào Quảng Nam - 
Đà Nẵng trái với quy luật (thông thường phải đến 
tháng 8 - 9 mới có bão ở khu vực này) do đó nhân dân 
không phòng tránh kịp, mặc dù đã được thông báo 
trước. Hậu quả là bão đã làm chết 705 người (phân 
lớn là ngư dân đánh cá ngoài biển do không vào kịp 
nơi trú ẩn), bị thương 106 người khác. 

- Trận lốc bất thường xảy ra vào cuối tháng 
12-1991 do không dự báo trước đã làm chết và mất 
tích 474 ngư dân của 2 tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng và 
Quảng Ngãi. Mưa lớn liên tiếp trong tháng 10-1993 
đã làm ngập lụt trên diện rộng các tỉnh : Phú Yên, 
Bình Thuận, Ninh Thuận... làm chết trên 1 000 người 
và thiệt hại nghiêm trọng về tài sản cho nhân đân... 

- Cơn bão số 2 và số 4 (tháng 7 và 8-1996) ở các 
địa phương miền Bắc gây hậu quả nặng nề : 317 
người chết, 590 người bị thương, 39 800 nhà đổ, trôi, 


* PGS. TS. Thứ trưởng Bộ Y tế 


Thưc tiền - Minh nghiệm 


607 000 nhà ngập, hư hại, 3 500 bệnh viện, bệnh xá 
ngập, đồ, trôi, hàng ngàn trường học bị hư hỏng sập 
đổ, 500 tàu thuyền bị chìm, vỡ, 25,5 vạn ha lúa bị 

ngập và mất trắng... ước tính thiệt hại trên 3 100 tỉ 
đồng. 

- Tháng I1-1997, cơn bảo số 5 đổ lE vào vùng 
biên Nam Bộ Bây nên những tổn thất to lớn về người 
và của. Hậu quả của cơn bão số 5 này vừa mới được 
khắc phục thì tháng 11-1998, cơn bão số 4, số 5 và 
số 6 lại liên tiếp đổ vào các tỉnh miền Trung từ Quảng 
Bình đến Bình Thuận và Tây Nguyên. Do sự cộng 
hưởng của bão với biên độ lớn, đỉnh lũ cao, kết 
hợp với triều cường đã gây thiệt hại nghiêm trọng làm 
267 người chết, 92 người bị thương, 9 821 nhà đổ trôi, 
470 176 nhà ngập, hư hại, l 484 trường và phòng học 
bị cuốn trôi, hàng ngàn bệnh viện, phòng khám chữa 
bệnh bị hư hỏng nặng, 8l 244 ha lúa bị ngập, hệ thống 
đê điều, đường sá bị sạt lở, xói mòn... ước tính tổng 
thiệt hại vào khoảng I 295 tỉ đồng. 

- Tháng 11-1999 “nạn hông thủy” lại xây ra ở 
miền Trung làm cho nhân dân cả nước bàng hoàng, 
xúc động, gây tốn thất hét sức to lớn : 592 người chết, 
30 người mất tích, 412 người bị thương, l5 nghìn 
người phải di dời, I 384 300 người đói, cần cứu trợ. 
Diện tích lúa bị hư hại là 217 200 ha, diện tích hoa 
màu bị ngập 26 640 ha, số lượng thóc giống bị hỏng 
11 800 tấn, số lượng thóc bị ngập hỏng 219 nghìn tắn. 
Có 575 tàu thuyền bị chìm, 156 chiếc bị hư hại. Tổng 
thiệt hại theo báo cáo của UBND các tỉnh ước tính 
hơn 33 nghìn tỉ đồng. Cơn lũ trong tháng I1 chưa dứt, 
thì tiếp đến đầu tháng 12 mưa lũ lại tràn khắp dải đất 
miên Trung, đìm hầu hết đồng ruộng, làng mạc các 
tỉnh này trong biển nước. Thiệt hại về cơ sở vật chất 
đối với nhân dân nói chung và ngành y tế nói riêng là 
rất to lớn. Hàng trắm trạm y tế xã bị ngập và hư hại 
nặng, hầu hết các bệnh viện tỉnh và huyện bị tàn phá 
nặng nề, trang thiết bị y tế như máy X.quang, xe cứu 
thương, thuốc men bị hư hỏng không sử dụng được... 

Bão lụt cũng gây ra ô nhiễm môi trường, đặc biệt 
là môi trường nước. Vì thế, sau bão lụt thường phát 
sinh các dịch bệnh đường tiêu hóa như : ïa chảy, tả lị, 
thương hàn... Các bệnh dịch khác như sốt xuất huyết, 
sốt rét cũng dễ xảy ra do muỗi phát triển nhiều, sức đề 
kháng của nhân dân giảm sút do thiếu ăn, thiếu nhà ở 
sau thiên tai. 

Trong điều kiện một nước mà các loại thảm họa 
luôn xảy ra mà lại hay xảy ra bất ngờ thì cuộc đấu 


SỐ 7 (4-2000) 


tranh nhằm giảm nhẹ và khắc phục hậu quả do thảm 
họa gây ra chiếm vị trí to lớn trong cuộc sống của 
nhân dân. Đảng và Nhà nước ta rất coi trọng và quan 
tâm đến công tác này. Ngay sau khi thành lập nước 
Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã ký Sắc lệnh thành lập Ủy ban trung ương hộ đê, 
tiền thân của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung 
ương ngày nay. Các địa phương, các ngành, các cấp 
đều thành lập Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và đặt 
dưới sự điều hành trực tiếp của lãnh đạo chính quyên. 

Khi được tin thông báo bão lụt có thể xảy ra, Thủ 
tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão 
trung ương đã hiên tiếp điện khẩn nhắc nhở chính 
quyền các cấp trực tiếp tham gia chỉ đạo công tác 
phòng chống. Lãnh đạo ủy ban nhân dân các địa 
phương đã trực tiếp đến các vùng trọng điểm cùng với 
lãnh đạo các ngành hữu quan vận động nhân dân sơ 
tán, tìm nơi ân nập ; chú trọng các đối tượng như 
người già, phụ nữ có thai và trẻ em. Khi thiên tai xây 
ra thì mọi lực lượng đều được huy động vào công tác 
tìm kiếm và cứu chữa các nạn nhân, trong đó lực 
lượng quân đội đóng vai trò quan trọng ; các phương 
tiện như xe lội nước, tàu thuyền, hải quân, máy bay 
lên thẳng đã tham gia tích cực vào việc khắc phục hậu 
quả. Các địa phương trong cả nước với tỉnh thân 
thương yêu đùm bọc lẫn nhau đã mở các cuộc vận 
động to lớn quyên góp ủng hộ các vùng bị thiên tai 
nên đã góp phần nhanh chóng ổn định đời sống nhân 
dân, khôi phục lại sản xuất. 

Cùng với sự nỗ lực của cả nước nhằm giảm nhẹ và 
khắc phục hậu quả thiên tai, ngành y tế có vai trò thực 
sự quan trọng. Đã xuất hiện nhiều tắm gương tận tụy 
và dũng cảm của nhân viên y tế bảo vệ và di chuyển 
bệnh nhân đến nơi an toàn trong mưa bão, ngập lụt, 
cấp cứu, đỡ đẻ, bảo đảm an toàn về tài sản của ngành, 
của đơn vị và nhân dân. 

Từ nhiều năm triển khai công tác phòng chống 
thảm họa, đặc biệt là 2 trận lũ lụt lớn ở miền Trung 
vừa qua ngành y tế đã đúc kết được những kinh 
nghiệm quý báu. Có thể kể đến một số kinh nghiệm 
sau đây : 

1. Trước mùa bão lụt : Từ trung ương đến địa 
phương, nhất là ở các tỉnh trọng điểm đều tích cực 
chuẩn bị, luôn ở tư thế sẵn sàng đối phó với mọi tình 
huống xấu nhất do thiên tai gây ra. Công tác này phải 
hoàn tất trong tháng 5 đối với các tỉnh phía Bắc và 
tháng 7 đối với các tỉnh phía Nam. Nội dung chính 
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là : kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống lụt bão các 
cấp từ trung ương đến tỉnh, huyện ; hoàn thành tiêm 
chủng các bệnh thường gặp, nhất là các bệnh đường 
ruột ; tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về vệ sinh 
ăn uống, vệ sinh môi trường ; thanh toán ngay các ô 
dịch cũ hoặc khống chế chặt chẽ đề phòng lan rộng 
khi thiên tai. Chuẩn bị thuốc men, hóa chất chống 
dịch, dụng cụ y tế, đóng gói sẵn sàng các cơ số để có 
thể đáp ú ứng ngay khi có yêu câu. Thông thường BộY 
tế chuẩn bị 1 500 cơ số thuốc (1 000 ở phía Bắc, 500 
ở phía Nam) và 800 cơ số dụng cụ y tế (500 ở phía 
Bắc, 300 ở phía Nam). Các sở y tế đóng gói từ 50 đến 
100, huyện đóng gói ít nhất là 150 đến 100 cơ số dự 
trữ. Các cơ số này chỉ được dùng khi có thiên tai xảy 
ra (phát không cho nhân dân), nếu không dùng đến sẽ 
luân chuyển (vào tháng 12) để tránh hư hóng và đóng 
mới lại vào tháng 4 năm sau. Xây dựng các phương 
án phòng chống thiên tai cho từng đơn vị, dự kiến mọi 
tình huống xấu nhất trong điều kiện bị chia cắt để vừa 
bảo đảm an toàn tính mạng tài sản cho đơn vị vừa bảo 
đảm phục vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. 

Y tế cùng với Hội Chữ thập đỏ tổ chức huấn luyện 
và thực tập cấp cứu tai nạn có thê xảy ra trong khi 
thiên tai như : chết đuối, điện giật, say năng, cảm 
lạnh, rắn cắn, ngộ độc thuốc trừ sâu... chuẩn bị sẵn 
sàng các đội lưu động cấp cứu bệnh tại chỗ cũng như 
sơ tán người lên gò cao, nắm tình hình phụ nữ có thể 
đẻ trong mùa mưa bão để có kế hoạch bảo đảm đỡ đẻ 
an toàn. Các bệnh viện tuyến tỉnh, trung ương thành 
lập các đội phẫu thuật cơ động có tay nghề cao, trang 
thiết bị tốt để chi viện kịp thời cho vùng sâu, vùng xa, 
vùng bị chia cắt. 

2. Khi có thiên tai xảy ra : Triền khai mọi mặt 
công tác cấp cứu, chăm sóc người bệnh. Hội viên Hội 
Chữ thập đỏ cùng với cán bộ y tế tiến hành tìm kiếm 
các nạn nhân, đưa về trạm y tế xã, sơ cứu, phân loại 
và chuyển về y tế huyện. Các bệnh viện huyện huy 
động toàn bộ lực lượng cán bộ, tận dụng các cơ sở nhà 
cửa, trang thiết bị hư hại, tiến hành phân loại, cấp cứu 
các nạn nhân, trong đó chủ yếu là các chấn thương 
(với bão, lốc) và chết đuối, ngạt (do lụt). Các bệnh 
viện tuyến trên cử các đội lưu động chi viện ngay cho 
các nơi bị thiệt hại nặng. Tổ chức khám chữa bệnh tại 
chỗ và lưu động, thực hiện “đâu có dân là có y tế”. 
Theo điều tra, số dân bị Ốm đau khi có thiên tai 
thường chiếm 10% tông số dân trong vùng VỚI các 
bệnh chủ yếu là : cảm cúm, sốt cao, viêm đường hô 
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hấp. Căn cứ này dùng để tính toán số lượng thuốc và 
dụng cụ y tế cần ch¡ viện cho các nơi xây ra thiên tai. 
Tổ chức giám sát chặt chẽ và dập tắt ngay dịch bệnh. 
Tăng cường tuyên truyền hướng dẫn nhân dân giữ vệ 
sinh nơi ăn ở tạm thời, chú ý chống nóng, lạnh. 

3. Sau khi xảy ra thiên tai : Nhanh chóng khắc 
phục hậu quả đề sớm ổn định đời sống nhân dân và 
khôi phục nhanh chóng y tế trở lại hoạt động. Chính 
quyền địa phương cân gâp rút hỗ trợ dựng lại Trạm y 
tẾ xã, ưu tiên vật tư xây dựng và điện cho bệnh viện 
huyện, tỉnh để làm tốt chức năng cấp cứu và khám 
chữa bệnh. Sau lũ lụt số lượng bệnh nhân tăng lên cao 
hơn so với bình thường. Cần có chính sách động viên 
cứu trợ ngay cho cán bộ y tế bị thiệt hại do thiên tai 
đề họ có thể yên tâm tập trung làm công tác khắc 
phục hậu quả. Điều quan trọng là phải vận động nhân 
dân làm tổng vệ sinh : nước rút đến đâu làm vệ sinh 
ngay đến đó. Làm tốt công tác chôn cất xác súc vật, 
thay và khử trùng các nguồn nước đã bị ô nhiễm, sửa 
chữa lại các hố xí đã bị hư hại. Giám sát chặt chế và 
ngăn chặn kịp thời các dịch bệnh có thể xảy ra như : 
tả, lị, thương hàn, bại liệt, sốt xuất huyết, đau mắt đỏ. 
Tổ chức khám chữa bệnh kịp thời cho nhân dân ở nơi 
sơ tán và khi về nơi cũ. Thông thường là các bệnh 
cảm sốt, mệt mỏi, rối loạn tiêu hóa, bệnh ngoài da và 
bệnh phụ khoa... Cần có biện pháp phối hợp giữa 
chính quyên với các đoàn thể quần chúng, phát huy 
truyền thống kết hợp quân - dân y trong phòng chống, 
khắc phục hậu quả thiên tai. 

Vấn đề cần quan tâm hiện nay là : các tỉnh thường 
hay bị thiên tai phần lớn có nhiều khó khăn về phát 
triển kinh tế, xã hội. Ngân sách phải dựa vào sự chỉ 
viện của trung ương. Đời sống nhân dân còn nghèo, 
có hộ thiếu ăn từ 1 đến 2 tháng/năm. Nhà cửa phần 
lớn là tranh tre hoặc tường xây nhưng không đủ vững 
chắc để chống lại gió bão. Khu vực tập trung dân 
phân lớn ven các sông suối, tiện cho sinh hoạt nhưng 
lại có nguy cơ thường xuyên bị lũ lụt. Việc di chuyên 
dân tại các vùng có nguy cơ lũ lụt cao đến các vùng 
an toàn hơn gặp nhiều khó khăn do phong tục tập 
quán và lối sống của nhân dân chưa thích nghỉ với địa 
bàn mới. Chỉ khi nào điều kiện kinh tế xã hội phát 
triển chúng ta mới có điều kiện giải quyết tận gốc việc 
chủ động giảm nhẹ hậu quả thiên tai. 

Những vùng thường xây ra thiên tai do chậm phát 
triên về kinh tế - xã hội nên y tẾ cơ SỞ cũng BậP rất 
nhiều khó khăn. Đội ngũ cán bộ y tế thiếu cả về số 


Yhưực tiễn - Minh nghiệm 


lượng và chất lượng. Từ nhiều năm nay chế độ, chính 
sách đối với cơ sở y tế chậm được đổi mới, không 
theo kịp với những biến đổi về kinh tế, xã hội của đất 
nước. Các trạm y tế xã phần lớn là nhà cấp bốn, không 
đủ sức chống lại gió bão, lũ lụt, năm nào cũng phải 
đầu tư sửa chữa mới có cơ sở đề chăm sóc sức khỏe 
cho nhân dân. Tuy nhiên do thiếu kinh phí nên việc 
sửa chữa còn chắp vá, chưa tính đến phương án lâu 
dài như xây dựng nhà kiên cố (hai tầng) để có chỗ 
khám chữa bệnh cho nhân dân khi báo lụt. 

Các bệnh viện, nhất là tuyến huyện - nơi cấp cứu 


quan trọng khi có thiên tai cũng chưa được xây dựng ` 


kiên cố. Phần lớn bệnh viện huyện của các tỉnh có 
thiên tai đều bị thiệt hại nặng, sau thiên tai phải tập 
trung khôi phục lại mới có nơi cứu chữa bệnh nhân. 
Nhiều bệnh viện bị thiên tai làm hư hỏng các tài sản 
quý như X. quang, máy phát điện, kho thuốc, dụng cụ 
phẫu thuật... đòi hỏi phải đầu tư ngân sách nhiều mới 
trang bị lại được. Do đó cần phải bố trí nơi đặt các 
trang thiết bị này sao cho an toàn khi có thiên tai. 
Trong kết cầu Ngân sách hằng năm tại trung ương 
(Bộ Y tế) đến địa phương (tỉnh, huyện) dành cho công 
tác này chưa được nhiều. Việc đóng cơ số thuốc dự trữ 
để chỉ viện cho các địa phương khi có thiên tai chưa 
đáp ứng được yêu câu, lại thiếu phương tiện vận 
chuyển cân thiết như xuồng máy, ghe, thuyền... Vì 


vậy, ngành y tế chưa chủ động được trong việc cấp 


phát thuốc đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả cao cho nhân 
dân vùng bị lũ lụt. 

Các công trình vệ sinh cơ bản như hố xí, giếng 
nước của các vùng bị thiên tai hầu hết không bảo 
đảm. Theo kết quả điều tra tại 2 tỉnh Quảng Bình và 
Phú Yên thì chỉ có 33,4% số gia đình có nước giếng, 
còn lại là dùng nước sông suối. Tỷ lệ hố xí không hợp 
vệ sinh đễ gây ô nhiễm môi trường tại 2 tỉnh này đều 
rất cao (Quảng Bình : 75% và Phú Yên : 25%). Gần 
80% hộ gia đình không có hồ rác. Hóa chất, thuốc trừ 
sâu để ngay trong. nhà (Phú Yên : 40,5%) khi có lũ lụt 
gây ra ô nhiễm rất đáng lo ngại. Từ nhiều năm nay, 
đặc biệt là trong 2 trận lũ lụt lớn ở miền Trung vừa 
qua, ngành y tế đã có nhiều cố gắng trong các hoạt 
động nhằm giảm nhẹ và khắc phục hậu quả của nó. 
Không có dịch bệnh lớn xây ra sau lũ lụt. Tuy nhiên, 
SO VỚI yêu cầu và nhiệm vụ còn nhiều mặt hạn chế. 
Nếu được đầu tư thích đáng chắc chắn sẽ phát huy 
hiệu quả cao hơn. 
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Để ngành y tế chủ động đấy mạnh nhiệm vụ giảm 
nhẹ và khắc phục thâm họa thiên tai tốt hơn nữa, 
chúng tôi đề xuất một số việc cần làm ngay sau đây : 

Một là : Tăng cường công tác tuyên truyện giáo 
dục sức khỏe. Trong thảm họa, thương vong có thể 
Xảy ra hàng loạt, lực lượng ‹ cân bộ y tế tại chỗ có hạn 
nên việc tổ chức tuyên truyền g1ảO dục cho nhân dân, 
cho người tình nguyện về các kiến thức cơ bản trong 
cấp cứu như : tìm kiếm, vận chuyển, cầm hở thổi 
ngạt... là rất cần thiết 

Hai là, Củng cố y tẾ cơ sở và nâng cấp hệ thống 
khám chữa bệnh. Trước hết, ở những vùng thiên tai 
thường xuyên xảy ra. Điều quan trọng là y tế phải có 


cơ sở vững chắc, không bị thiên tai phá hủy mới có 


điều kiện làm tốt công tác khắc phục hậu quả. Các 
trạm y tế xã cần thu nhỏ quy mô, nhưng xây dựng 
kiên cố (mái bằng và hai tầng) đủ sức chống được gió 
cấp 12 và ở vị trí cao tránh được úng ngập. Các bệnh 
viện cũng phải được xây dựng kiên cố. Việc này tuy 
cần đầu tư ban đầu lớn nhưng không phải sửa chữa 
hăng năm đề đối phó với thiên tai. Trong điều kiện 
khó khăn về ngân sách, thì ít nhất cũng phải xây dựng 
vững chắc các khoa : cấp cứu, hồi SỨC, ngoại sản, 
X. quang, dược để đáp ứng nhu cầu trước mắt. 

Ba là : Tăng cường công tác vệ sinh phòng dịch. 
Công tác vệ sinh môi trường và phòng chống dịch 
bệnh cần được làm thường xuyên thành một phong 
trào sâu rộng và tự giác trong quần chúng nhân dân, 
đặc biệt là ở những vùng có dịch bệnh lưu hành. Khi 
thiên tai xây ra, môi trường sẽ bị ô nhiễm, nhất là đối 
với nước sinh hoạt và thực phẩm. Tại các vùng 
thường Xuyên xảy ra thiên tai cần có nguồn nước sinh 


_ hoạt tốt và các hồ xí hợp vệ sinh, sao cho khi có bão, 


lụt không gây ô nhiễm môi trường xung quanh. 

Bốn là : Tổ chức điều hành tốt hệ thông phòng 
chống và khắc phục hậu quả thảm họa của ngành y tế. 
Trong nhiều năm qua, Bộ Y tế đã thành lập Ban chỉ 


_ huy phòng chống lụt bão của ngành để thống nhất chỉ 


huy khi có thảm họa xây ra. Các phương ân hành 
động đối với tình huống xấu nhất của thảm họa cũng 
cân được xây dựng và tập dượt chu đáo. Bộ Y tế hăng 
năm sẽ đi kiểm tra đột xuất các bệnh viện trung ương 
và địa phương về việc thực hiện các phương án này, 
góp ý kiến về các thiếu sót để kịp thời sửa chữa. Khi 
có thảm họa xây ra cần duy trì thông tin liên lạc 


(Xem tiếp trang 58) 
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TIỮU) E©A 


MAI NINH 


RONG một cuộc họp bàn 
vê công tác lý luận, có 
nhà nghiên cứu đưa ra 


một nhận xét khá độc đáo. Ông 
nói : Làm lý luận phải rất sáng 
tạo. Phải tiêu hóa cho được 
những luận thuyết kinh điển. 
Tuyệt đối không được nhai lại. 
Con hồ khác con trâu, con bò ở 
chỗ nó không nhai lại. Nó nuốt 
hắn con môi - con chồn hay con 
cáo - sau đó tiêu hóa sạch và chỉ 
bài tiết ra bộ lông. Vì vậy mà 
con hổ có thể nhảy cao, nhảy 
xa, còn con trâu con bò thì cứ 
nằm ì tại chỗ. Làm lý luận hắn 
là nên theo cách thức của con 
hổ, chứ không thể theo cách 
thức của con trâu, con bò. 

Người nghe cảm thấy chối 
tai trong cách so sánh có phần 
khập khiếng, nhưng đồng tình 
răng làm lý luận thì không được 
“nhai lại”. 

Một nhà nghiên cứu khác có 
ý kiến ngược hẳn. Ông nói : 
Nhai lại là một cách tiêu hóa 
nhuân nhuyễn. Đừng nghĩ rằng 
trâu bò nhai lại là làm một 
việc vô ích. Chính cái nhai lại 
ấy là quá trình tạo ra chất men 
tiêu hóa đặc biệt, chuyển rơm 
cỏ thành chất dinh dưỡng. 
Làm lý luận tất phải nghiền 
ngẫm, không thể ăn tươi nuốt 
sống được. 

Thì ra hổ báo và trâu bò, 
mỗi loài có một bộ máy tiêu 
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hóa khác nhau, một kiểu dạ dày 
khác nhau, do đó một bên là “ăn 
tươi nuốt sống”, còn bên khác 
là “nhai lại”. Song ăn tươi nuốt 
sống hay nhai lại đều là phương 
cách tiêu hóa hữu hiệu. Không 
thể vì phương cách tiêu hóa mà 
coi hổ báo có thứ bậc cao hơn 
trâu bò trong hàng động vật. 
Điều dẫn đến sự tranh cãi giữa 
hai nhà nghiên cứu nói trên thật 
ra không hoàn toàn nằm ở 
phương pháp luận. 

Thông thường, trong công 
tác lý luận, người ta hay có 
những cách làm khác nhau. Có 
người suốt đời nghiên cứu kinh 
điển, một câu một chữ cũng 
trích dẫn kinh điển, thậm chí 
tỉnh thông kinh điển hơn cả 
hiểu biết vê cuộc sống, hề thấy 
cuộc sống không giống như 
kinh điển thì cho rằng CuỘC 
sống có sai lệch. Cũng có người 
có thói quen coi sách kinh điển 
như một thứ đồ trang trí, tủ chất 
đầy sách mà không bao giờ 
đọc ; đã không đọc lại hay làm 
ra vẻ hiểu biết, nói chữ mà 
không hiểu nghĩa, nói sai cứ 
tưởng đúng. Lại có người rất coi 
thường việc nghiên cứu kinh 
điển, cho rằng những điều các 
nhà kinh điển nói đều cũ kỹ, đã 
qua một thế kỷ hay một thế kỷ 
rưỡi rồi, nay thời đại đã mới, 
phải lấy hiểu biết mới để nói 
chuyện mới, cần øì phải đưa 
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kinh điển ra mà soi xét, thậm 
chí đã vứt bỏ cả những nguyên 
lý cơ bản đã được thực tiễn 
kiểm nghiệm là đúng. Tùy theo 
cách đối xử với kinh điển mà 
loại người này được coi là giáo 
điều, loại khác là xét lại. 

Ở đây, trở lại vấn đề tiêu hóa 
lý luận, ta thử tìm xem một 
cách làm đúng. Sáng tạo là đòi 
hỏi của công tác lý luận. Nhưng 
thế nào là sáng tạo ? Nhà 
nghiên cứu thứ nhất nói đúng 
khi ông bảo rằng, phải biết tiêu 
hóa lý luận kinh điển, tuyệt đối 
không được “nhai lại”, nghĩa là 
không sao chép nguyên xi lý 
luận kinh điển và đặt chúng vào 
bất cứ nơi nào, lúc nào và 
trường hợp nào. Nhà nghiên 
cứu thứ hai cũng đúng khi ông 
bảo rằng làm lý luận nhất 
thiết không được ăn tươi nuốt 
sống, phải nghiền ngẫm tỉ mỉ và 
đưa cái chất men của chính 
mình vào việc tiêu hóa lý luận, 
để rồi tạo ra cái chất mới trong 
lý luận. 

Có lẽ cần bổ sung một ý : 
thực tiễn là tiêu chuẩn của 
chân lý. Thực tiễn là cội nguôn 
của lý luận và cũng là nơi kiếm 
nghiệm lý luận. Nghiên cứu lý 
luận mà chỉ làm chay việc 
nghiên cứu, từ sách đẻ ra sách, 
thì không thể có sáng tạo lý 
luận. Ngược lại cứ bo bo với 
thực tiên mà coi thường nghiên 
cứu lý luận thì đó cũng chỉ 
thứ thực tiễn mù quáng. Nghiên 
cứu lý luận gắn với tổng kết 
thực tiễn, từ thực tiễn đẻ ra lý 
luận, đó mới là sáng tạo. 
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UẤM ĐỀ TIẾN ĐỘ Xñ HỘI T10Nứ lột 
ŒICH MIING THÔNG. TIN TDẦN ti HIỆN NI 


IÉN bộ xã hội đã từng là sự quan tâm, trăn 
trở của con người trong lịch sử, song chưa 
bao giờ như hiện nay, vấn đề đó càng đặt 
ra trực tiếp đối với cả loài người, trở thành khẩu 
hiệu phấn đấu, mục tiêu phát triển của mỗi quốc 
gia. Những thời kỳ “bò lên phía trước” một cách 
chậm chạp, thời kỳ các nước có thể tồn tại biệt lập 
và các dân tộc có thể sống tách rời nhau đã đi qua. 
Không nghỉ ngờ gì, chính sự bùng nổ thông tin và 
sự phát triển của công nghệ thông tin là một trong 
những nhân tổ đã góp phần quan trọng tạo nên 
bước chuyển ấy làm thay đối diện mạo toàn cầu. 
Những phát minh diệu kỳ trong công nghệ thông 
tin đã đánh dấu một sự phát triển mới về chất của 
lực lượng sản xuất thế giới. Ngày nay, tiến bộ xã 
hội hơn bao giờ hết đã mang đậm dấu ấn và chịu 
sự chỉ phối của cuộc cách mạng thông tin 
trong mỗi tính chất, đặc điểm và nhịp độ tiến bộ 
xã hội. Nhưng cũng không phải vì thế chúng ta lại 
tuyệt đối hóa vai trò của khoa học - kỹ thuật và 
công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin, đối 
với sự tiến bộ xã hội để rồi lầm lẫn như An-vin 
Tố-phơ-lơ, nhà triết học và tương lai học người 
Mỹ, đã đem đồng nhất sự tiên bộ trong công nghệ 
thông tin, tin học với tiến bộ xã hội (!) °'. 

Khi nghiên cứu về tiến bộ xã hội, hơn ai hết 
C. Mác đã cung cấp cho chúng ta thế giới quan và 
phương pháp luận khoa học trong việc xem xét và 
đánh giá sự tiến bộ xã hội một cách tông thể 
với tất cả sự phức tạp, đa diện của nó trong mối 
quan hệ với cuộc cách mạng thông tin đã và đang 
trở thành một nhân tố cấu thành lực lượng sản 
xuất mới. 

Với cách tiếp cận lịch sử từ hình thái kinh tế 
xã hội, C. Mác là người đầu tiên thấy rõ vai trò 


LÊ THỊ DUY HOA ° 


quyết định của lực lượng sản XUẤT, của cơ sở kinh 
tế đối với nền kiến trúc thượng tầng cũng như các 
mặt khác của xã hội loài người. Và chính sự phát 
triển không ngừng của lực lượng sản xuất theo 
con đường tiến lên là xâu chuỗi, là đường dây liên 
hệ liên tục giữa các thời đại lịch sử, giữa các 
chế độ xã hội khác nhau tạo nên sự tiến bộ xã hội 
một cách khách quan. C. Mác chỉ rõ : Lịch sử 
hình thành nhờ lực lượng sản xuất phát triển. Và 
C. Mác chỉ ra rõ hơn : “Cái cối xay quay bằng tay 
đưa lại cho xã hội có lãnh chúa, cái côi xay chạy 
bằng hơi nước đưa lại xã hội có nhà tư bản công 
nghiệp” “. Chính cái “lôgíc” nội tại ấy của lịch sử 
đã tạo ra khuynh hướng tất yếu của xã hội là vận 
động, phát triển đi lên từ thấp đến cao (về mặt tổ 
chức, kết cấu và chức năng). Nhưng bản thân sự 
phát triển cũng cho thấy, nó không phải đi theo 
đường thắng mà trái lại diễn ra rất phức tạp bao 
gồm sự tiền bộ và cả sự thoái bộ. Nhưng rõ ràng, 
sự phát triển “xuyên lịch sử” của lực lượng sản 
xuất đã quy định xu hướng tất yếu của lịch sử là 
tiến bộ xã hội với các nâc thang từ thấp đến cao, 
từ hình thái kinh tế - xã hội cũ lên hình thái kinh 
tế - xã hội mới cao hơn. Diễn đạt cách khác, các 
hình thái kinh tế - xã hội là những nấc thang của 
tiến bộ xã hội, chúng thể hiện tập trung và rõ rệt 
nhất sự tiến bộ của xã hội. Nhưng mặt khác, tiến 


* Giảng viên Triết học Trường ĐHSP - Hà Nội 

(1) Xem Alvin Toffler : Cú sốc tương lai, Nxb Thông tin lý 
luận, Hà Nội, 1992 

Xem AlIvin Toffler : Lân sóng thứ ba, Nxb Thông tin lý tấn: 
Hà Nội, 1992 

Xem AlIvin Toffler và Heidi Toffler : Tạo dựng một nèn văn 
nunh mơi, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996 

(2) C. Mác - Ph. Ăng-ghen : Tuyền tập. Nxb Sự thật, Hà Nội, 
1980, t I. tr 380 
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bộ xã hội không chỉ biểu hiện ở sự thay thế hình 
thái kinh tế - xã hội này bằng hình thái kinh tế - 
xã hội khác cao hơn, mà nó còn biểu hiện sự tiến 
bộ ngay trong một hình thái kinh tế - xã hội. Thực 
tiễn vận động của lịch sử đã chứng thực điều đó. 
Chắng hạn, sự sụp đổ của Liên Xô (cũ) và các 
nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu vừa qua là một 
sự thoái bộ. Nhưng chính từ sự thoái bộ ấy, người 
ta đã tìm thấy những nguyên nhân và bài học để 
đi tới sự tiến bộ của chủ nghĩa xã hội vững chắc 
hơn, phù hợp hơn với quy luật khách quan của 
tiến trình lịch sử. 

Như vậy, sự phát triển của lực lượng sản xuất 
với các mức độ của nó là thước đo tiến bộ xã hội. 
Nói cụ thể, đó là điều kiện cần cho sự tiến bộ xã 
hội. Do đó, tiêu chuẩn khách quan, phổ biến để 
đánh giá chế độ này tiến bộ hơn chế độ xã hội kia 
hay giai đoạn này của: xã hội tiến bộ hơn giải 
đoạn trước của xã hội Ấy, chính là sự phát. triên 
của lực lượng sản xuất bao gôm sự phát triển của 
bản thân con người. 

Ngày nay, chúng ta đang chứng kiến sự thay 
đổi có tính cách mạng lực lượng sản xuất của 
nhân loại. Thông tin là thuộc tính vốn có của thế 
giới vật“chất : tự nhiên, xã hội, con người. Nhưng 
chưa khi nào như ngày nay thông tin lại đóng vai 
trò cực kỳ quan trọng trong sản xuất cũng như 
trong mọi hoạt động của đời sống xã hội một cách 
rộng lớn và sâu sắc như vậy. Thông tin trở thành 
một yếu tố quan trọng của lực lượng sản xuất. Và 
sự thật là, cuộc cách mạng thông tin đã thúc đấy 
mạnh mẽ sự phát triển của sức sản xuất xã hội. Nó 
đã đem lại sự chuyển biến, thậm chí những bước 
nhảy vọt về chất của lực lượng sản xuất. Và chính 
nó - như nhiều nhà triết học và khoa học đã khẳng 
định - đã làm cho xã hội loài người từ nên văn 
minh công nghiệp bước sang nền văn minh tin 
học (hậu công nghiệp). Vì thế, tiến bộ xã hội 
ngày nay sẽ không thê có được nếu chúng ta đi 
trái với xu thế phát triển tất yếu ấy của lực lượng 
sản xuất. Điều đó cũng có nghĩa là, tiêu chuẩn 
hay một trong những dấu hiệu của sự tiến bộ xã 
hội hiện nay là trình độ nắm bắt, xử lý và làm chủ 
thông tin, là sự phát triển công nghệ thông tin, là 
quá trình tin học hóa xã hội. Nhu cầu đó không 
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chỉ là tiếng gọi thôi thúc mà còn là một yếu tố cầu 
thành, một động lực phát triển của tiến bộ xã hội 
đối với tất cả các nước. Thực tế đầy sức thuyết 
phục cho thấy, chỉ riêng năm 1983, doanh thu của 
ngành công nghiệp xử lý thông tin đã lên đến con 
số đáng kinh ngạc : 200 tỉ đô la, trở thành ngành 
công nghiệp lớn thứ hai ở Mỹ, sau dầu khí ; lớn 
gấp ba lần ngành thép, và gấp hai lần ngành ô tô. 
Hơn thế nữa, ngành này đang phát triển với mức 
độ tổng hợp là 20%/năm ; với tỷ lệ đó, nó đạt 
được một ngàn tỉ đô la vào đầu những năm 90 và 
trở thành ngành kinh doanh chủ đạo trên thế giới. 

Ở Việt Nam, tuy đang tiến hành công nghiệp hóa 
đất nước nhưng Đảng và Nhà nước ta đã bắt nhịp 
kịp thời đối với các cuộc cách mạng thông tin 
trên thế giới bằng đường lối kết hợp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa, đón đầu những công nghệ cao, 
trong đó lấy công nghệ thông tin làm công nghệ 
số một. 

Cách mạng thông tin cùng với nó là sự phát 
triền công nghệ thông tin đã ' BÓP phần quan trọng 
làm cho lực lượng sản xuất phát triển lên một 
bước cả về trình độ và tính chất. Đặc biệt, nó giải 
phóng con người, nhất là người lao động không 
những khỏi nhiêu công đoạn lao động cơ bắp mà 
cả một số hoạt động trước đây chỉ có bộ óc con 
người mới làm được. Hơn thế nữa, với khả năng 
tính toán của máy tính điện tử, máy vi tính v.v... 
đã thực sự giải phóng cho bộ óc con người. Trước 
đây, với sự ra đời của đại công nghiệp, máy móc 
thay thế lao động chân tay, thì ngày nay với sự ra 
đời của công nghệ thông tin, tin học v.v... máy 
tính điện tử, máy vi tính, rô bốt v.v... đã làm thay 
cho con người một phần không nhỏ lao động trí 
óc. Con người được giải phóng những khâu nào 
đó trong hoạt động trí tuệ, họ có điều kiện tập 
trung vào năng lực tư duy sáng tạo. Vì thế, với 
cách mạng thông tin, lực lượng sản xuất ngày nay 
có sự đôi mới, tiến bộ về chất, đặc biệt trong đó 
nó tạo ra những điều kiện về khả năng để phát 
triển chính bản thân con người. Cách đây hơn 150 
năm, Ph. Hê-ghen, nhà triết học duy tâm cổ điển 
Đức, đã quan niệm về tiến bộ xã hội trong đó có 
tiêu chuẩn phát triển của ý thức về tự do, về quan 
hệ giữa tiến bộ xã hội và tự do là xác đáng. 
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Như vậy, rõ ràng là, trong thời đại ngày nay 
xu hướng tin học hóa nền kinh tế xã hội, phát 
triển công nghệ thông tin là cái “cốt vật chất” bảo 
đâm cho một sự tiến bộ xã hội thực sự. Nhưng lực 
lượng sản xuất không tôn tại cô lập mà bao giờ nó 
cũng bị quy định bởi một kiểu quan hệ sản xuất 
nhất định tương ứng với nó. 

Nói cách khác, lực lượng sản xuất không tồn 
tại mình nó mà nó tổn tại trong một chỉnh thể 
thống nhất biện chứng với quan hệ sản xuất. Lực 
lượng sản xuất đòi hỏi một cách tương ứng với nó 
là một kiểu quan hệ sản xuất nhất định phù hợp, 
và trên cơ sở kinh tế ấy tồn tại một kiến trúc 
thượng tầng tương ứng. Do đó, sự phát triển của 
lực lượng sản xuất bao gồm sự phát triển của bản 
thân con người là dấu hiệu không thê thiếu, là 
điều kiện cần nhưng chưa đủ để đánh giá sự tiến 
bộ xã hội. Vì thế sẽ là sai lầm, phiến diện nếu 
xem xét tiêu chuẩn này một cách cô lập, tách rời 
với quan hệ sản xuất, với kiến trúc thượng tầng 
tương ứng. Do đó, sự phát triển của lực lượng sản 
xuất bao gồm sự phát triển của bản thân con 
người là dấu hiệu không thể thiếu, là điều kiện 
cần nhưng chưa đủ để đánh giá sự tiến bộ xã hội. 

Chúng ta đá chứng thực sự phát I triển lực lượng 
sản xuất là nguôn gốc, ngọn nguôn của mọi sự 
biến đối, nó sẽ vạch đường đi lên cho mình, còn 
quan hệ sản xuất, kiến trúc thượng tầng, v.v... dù 
sớm hay muộn cũng sẽ biến đôi theo. Nhưng lực 
lượng sản xuất chỉ tự vạch đường đi cho mình ở 
xu hướng vận động, phát triển tất yếu của nó còn 
bước đi, nhịp điệu, phương thức vận động tới xu 
hướng â Ấy lại do quan hệ sản xuất quy định. Quan 
hệ Sản xuất quy định mục đi ch xã hội của sản 
xuất, khuynh hướng phát triển của quan hệ lợi 


ích, từ đó hình thành một hệ thống những yếu tố 


hoặc thúc đây hoặc kìm hãm sự phát triển của lực 
lượng sản xuất. Khi lực lượng sản xuất phát triển 
nhưng chưa đủ sức phá vỡ quan hệ sản xuất vốn 
vẫn là hình thức tôn tại của nó thì trong giới hạn 
ấy mỗi sự biến đối, phát triển của lực lượng sản 
xuất đều chịu sự ch¡ phối, tác động của quan hệ 
sản xuất cũng như kiến trúc thượng tầng. Vì vậy, 
mỗi Đước tiến bộ xã hội là kết quả tổng hợp sự 
phát triển lực lượng sản xuất cùng với những biến 
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đổi tiền bộ nhất định trong quan hệ sản xuất, kiến 
trúc thượng tầng v.v... 

Có thể nói, tiến bộ xã hội như véc tơ tổng hợp 
mà một véc tơ thành phần là lực lượng sản xuất, 
còn véc tơ thành phần kia là quan hệ sản xuất, 
kiến trúc thượng tầng v.v. Như vậy là, trong thời 
đại ngày nay “véc tơ tổng hợp” tiến bộ xã hội phụ 
thuộc vào các “véc tơ thành phần ” là lực lượng 
sản xuất được tin học hóa và quan hệ sản xuất tư 
bản chủ nghĩa hay xã hội chủ nghĩa. Đúng là, về 
phương diện nào đó, chủ nghĩa tư bản đã đạt được 
những thành tựu to lớn trong cuộc cách mạng 
thông tin hiện nay. Đó là sự thật và không thể phủ 
nhận được sự đánh giá (cho dù có pha chút ngạo 
mạn) của các đại diện ở các cấp chính quyền cao 
nhất ở Mỹ là : “Sự thực, vào thế kỷ XXI, chứ 
không phải thế kỷ XX nước Mỹ sẽ ở ưu thế tột 
đỉnh của ưu thế. Thông tin là đồng tiền mới trong 
“vương quốc” quốc tế và Mỹ sẽ đứng chắc chân 
hơn bất kỳ nước nào khác đề khai thác tiềm năng 
phần cứng và phần mềm do đưa vào thông 
tin” ®,.. Lực lượng sản xuất được tin học hóa đã 
tạo ra một bước phát triển mới về chất đối với 
tính chất và trình độ lực lượng sản xuất xã hội 
hiện nay. Nhờ tin học hóa mà tính chất xã hội hóa 
vốn có của lực lượng sản xuất tư bản chủ nghĩa 
không ngừng được nâng cao. Phương thức sản 
xuất vật chất xã hội hiện đại bắt đầu thay đổi 
ngược lại với nên sản xuất trong xã hội công 
nghiệp theo xu thế : phi hàng hóa và đa dạng hóa 
các sản phâm ; phi chuyên môn hóa ; phi tập 
trung . hóa ; vi tiểu hình hóa sản phẩm ; toàn cầu 
hóa nền kinh tế của các quốc gia. Một nền kinh tế 
mới mang tính chất toàn cầu đã xuất hiện, trong 
đó vốn tư bản, nền sản xuất, quản lý, các thị 
trường, lao động, thông tin và công nghệ đều 
được tô chức xuyên qua các đường biên giới quốc 
gia. Đồng thời, tin học hóa lực lượng sản xuất 
cũng chính là trình độ của lực lượng sản xuất đã 
đạt tới mức tin học hóa. Ở đó, công cụ sản xuất 
được tự động hóa và tri tuệ hóa ngày càng cao, 
những người máy (rô bốt) ngày càng “thông 
minh”, gánh vác được nhiều chức năng quan 


(3) Nguyễn Thanh Hà : Một thế kỷ mới đối với Hoa Kỳ: Chi 
phối thông tin toàn câu, Tạp chí Khoa học - Công nghệ và môi 
trường, số 3/1999, tr 43 
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trọng của con người. Nhưng có một sự thật khác 
không ai có thể phủ nhận là chính điều đó là căn 
nguyên gây ra những sự thoái bộ, suy đôi nghiêm 
trọng, nhất là trong đời sống đạo đức, văn hóa và 
làm cho sự tiến bộ xã hội trong chủ nghĩa tư bản 
vốn đã có tính chất đối kháng dựa trên chế độ 
chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa thì nay tính 
chất đối kháng ấy ngày càng trở nên gay gắt khi 
sự phân cực giàu nghèo ngày càng tăng, nhất là 
do siêu lợi nhuận của các nhà tư bản thu được từ 
các hàng hóa đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ 
thông tin ; khi hệ thống công nghệ mới, trong đó 
đặc biệt là công nghệ thông tin một khi bị ràng 
buộc bởi lợi nhuận tối đa, sẽ ném ra hè phố hàng 
triệu công nhân ; khi nạn nghe, nhìn quá tải, vô 
nguyên tắc sẽ để lại hậu quả cho nhiều thế hệ sau 
này v.v... 

Với tính chất và trình độ mới ấy của lực lượng 
sản xuất, cho dù hiện nay và có thể trong nhiều 
năm tới nó vẫn tôn tại và phát triển trong khuôn 
khổ chật hẹp của quan hệ sản xuất tư bản chủ 
nghĩa (tất nhiên quan hệ đó được điều chính nhất 
định với sự cố gắng chủ quan của giai cấp tư sản) 
thì những gì mà tin học hóa lực lượng sản xuất đã 
có cũng đủ để chúng ta có thể nhận ra xu thế phát 
triển tất yếu của lực lượng sản xuất. Nó sẽ vận 
động, phát triển đạt tới giới hạn của mình - giới 
hạn đó chính là sự phát triển tới mức độ mà tiến 
bộ xã hội dựa trên lực lượng sản xuất Ấy, muốn 
thực hiện được, tất yếu phải thay thế quan hệ sản 
xuất tư bản chủ nghĩa bằng một quan hệ sản xuất 
mới phù hợp với tính chất và trình độ của lực 
lượng sản xuất này. Vì bản chất của quan hệ sản 
xuất tư bản chủ nghĩa dù có điều chỉnh như thế 
nào vẫn là sở hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa. Trong 
khuôn khổ của quan hệ sản xuất ấy thì lực lượng 
sản xuất chỉ được chú ý, tạo điều kiện phát triển 
trong phạm vi không làm ảnh hưởng đến lợi 
nhuận của nhà tư bản. Trong khi tôn tại và phát 
triển, trái với ý muốn chủ quan của các nhà tư 
sản, chủ nghĩa tư bản đã tạo ra một cách khách 
quan những tiền đề và yếu tố cho chủ nghĩa xã 
hội ngay từ trong lòng nó, trong mỗi bước đi của 
nó. Những thành tựu của cuộc cách mạng thông 
tin mà chủ nghĩa tư bản hiện nay đã tạo ra và lợi 
dụng để duy trì sự tồn tại của nó đang dần vượt 
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khỏi sự kiểm soát của nó. Ai cũng biết, chỉ cách 
it ngày mới đây loài người đón mừng năm mới 
2000 trong nối lo âu trước thảm họa Y2K của 
máy tính gây ra. Và để giải quyết sự cố trên, theo 
đánh giá của các chuyên gia, nhân loại có thể phải 
cân tới 600 tỉ đô la ! Và có lẽ, trong trường hợp 
này, thiên tài máy tính như Bin Ghết cũng không 
làm gì nổi... như vậy, chính những phương tiện 
mà chủ nghĩa tư bản tạo ra hay đang lợi dụng để 
duy trì tạm thời sức mạnh và chỗ đíng của mình 
lại trở thành phương tiện chống lại nó, dẫn nó đến 
bước tự phủ định nó, một cách tất yếu, dù sớm 
hay muộn. Diễn đạt theo C. Mác, lực lượng sản 
xuất hiện đại đang “nổi dậy” chống lại phương 
thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, chống lại quan hệ 
sản xuất, phân phối và trao đối tư sản. 

Với sự ra đời của nền văn minh tin học, chủ 
nghĩa tư bản càng bộc lộ rõ sự lỗi thời của nó, 
mâu thuẫn giữa quan hệ sản xuất tư sản với lực 
lượng sản xuất tin học hóa ngày càng trở nên gay 
gắt và do đó, càng tó rõ Sự cân thiết phải có chủ 
nghĩa xã hội và tính tất yếu phải chuyển thành 
chủ nghĩa xã hội thông qua cách mạng không 
ngừng. Và không nghi ngờ gì, có thể nói rằng, 
chính nên văn minh tin học sẽ tạo điều kiện, tiên 
đề chín muỗi và trực tiếp cho chủ nghĩa xã hội. 

Vì vậy, tiến bộ xã hội trong điều kiện cách 
mạng thông tin toàn cầu hiện nay là tiến bộ về 
công nghệ thông tin, về tin học hóa lực lượng 
sản xuất cùng với phương thức và thái độ sử 
dụng, tạo điều kiện cho chúng ta phát triển. Và, 
xu thế của tiến bộ xã hội ấy tất yếu sẽ vận động 
tới một xã hội mới : Xã hội chủ HE và cộng sản 
chủ nghĩa. 

Trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước hiện nay, Đảng và Nhà nước ta đã 
nhận thức sâu sắc vân đề này. Và việc cân đối, 
giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa tiếp cận công 
nghiệp thông tin với những chính sách kinh tê - 
xã hội, thực hiện xóa đói giảm nghèo, bảo đảm 
công bằng, văn minh v.v... đã trở thành quốc 
sách ! Có thể nói, đó chính là một trong những bí 
quyết đưa đất nước và con người Việt Nam hòa 
nhập vào xu thế tiến bộ xã hội trong thời đại ngày 
nay. Đó cũng là cơ hội đồng thời cũng là thách 
thức đối với chúng ta. C] 
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NÊN KINH TẾ TñI THỨC VÀ NHỮNG THÍCH THỨC 
ĐỐI VớI CñC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIÊN 


NGUYÊN HOÀNG GIÁP ° - THÁI VĂN LONG °° 


ỗi giai đoạn cụ thể trong trường sử tiến 
MÍ của nhân loại, tương ứng với một 

trình độ phát triển nhất định của lực 
lượng sản xuất xã hội, tất yếu hình thành một mô 
hình kết cấu kinh tế đặc thù. Ngày nay, dưới tác 
động của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ 
hiện đại, lực lượng sản xuất phát triển mang tính 


bùng nô, trong đó tri thức khoa học, công nghệ và. 


thông tin ngày càng đóng vai trò quyết định đối với 
nền sản xuất vật chất trên quy mô toàn câu. Trước 
những động thái mới đó của nền kinh tế thế giới, 
giới nghiên cứu quốc tế những năm gần đây đã sử 
dụng thuật ngữ nền kinh tế tri thức (Knowledge 
Economy) °' để biểu đạt một giai đoạn phát triển 
cao hơn trong tiến bộ kinh tế của con người khi 
bước vào thiên niên kỷ thứ ba. Bất luận việc sử 
dụng thuật ngữ, khái niệm như thế nào, nhưng rõ 
ràng sự phát triển kinh tế trong tương lai sẽ chủ yếu 
phụ thuộc vào nhân tố tri thức - trí tuệ. Với cách 
tiếp cận này, nền kinh tế tri thức ; không còn là một 
lý thuyết xa vời mà là một xu thế hiện thực, do vậy 
nó cần phải được tính đến trong hoạch định chiến 
lược phát triển của mỗi quôc ga. 

Nền kinh tế tri thức được hiểu là mô hình kinh 
tế mà sự vận hành của nó sẽ được quyết định chủ 
yếu bởi nguồn nặng lượng đặc biệt, đó là tri thức, 
trước hết là tri thức khoa học, công nghệ và quản 
lý. Điều đó có nghĩa là trong sản phẩm - hàng hóa, 
hàm lượng tri thức chiếm tỷ trọng lớn và ngày càng 
áp đảo. Giá trị của sản phẩm phụ thuộc vào giá trị 
công nghệ và trí tuệ nhiều hơn là phụ thuộc vào các 
yếu tố truyền thống như vốn, tài nguyên thiên 
nhiên, nguyên - nhiên liệu. Hai trụ cột chính của 
nền kinh tế tri thức sẽ là công nghệ thông tin và 
công nghệ sinh học. Với sự phát triển cao của công 
nghệ thông tin, thành tựu khoa học - công nghệ 


được phổ biến và ứng dụng hết sức nhanh chóng 
trên phạm vi toàn cầu. Quy trình từ khoa học - kỹ 
thuật - công nghệ đến sản xuất ngày càng được rút 
ngắn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đổi mới công 
nghệ, thay đổi chủng loại mặt hàng và thay thế các 
ngành sản xuất. Nền kinh tế tri thức do được dung 
dưỡng bằng nguồn năng lượng vô tận và mang tính 
động là tri thức nên phát triên nhanh, bên vững và 
rất năng động. Bởi vậy, diện mạo của các quá trình 
kinh tế - xã hội trên hành tỉnh thay đổi với tốc độ 
chưa từng thấy kéo theo những biến đổi cơ bản 
trong cấu trúc giai cấp - xã hội ở mỗi quốc gia cũng 
như tương quan so sánh lực lượng và địa vị của các 
quốc gia trên trường quốc tế. 

Sự hình thành nền kinh tế tri thức trở thành xu 
thế khách quan trong thời đại cách mạng khoa 
học - - công nghệ hiện đại và toàn cầu hóa. Nó là sản 
phẩm của thời đại đó, song đồng thời cũng là bước 
đột phá kế tiếp tự nhiên trong lịch sử phát triển 
sản xuất vật chất của loài người. Tuy nhiên, tốc độ 
của quá trình hình thành nên kinh tế tri thức sẽ 
diễn ra nhanh gấp bội so với các mô hình kinh tế 
truyền thống. 

Kết quả của một số công trình nghiên cứu cho 
rằng, khoảng thời gian để thực hiện bước chuyển từ 
kinh tế nông nghiệp sang kinh tế công nghiệp trải 
đài 3 - 4 thế kỷ. Bước chuyển tiếp theo sang kinh 
tế được mệnh danh là “hậu công nghiệp” với ưu 
thế nổi trội của kinh tế địch vụ kéo dài 4 - 5 thập 
niên. Về bước chuyển lên nền kinh tế tri thức, cho 
đến nay còn những ý kiến tranh luận khác nhau 
(thậm chí cả về vấn đề liệu sẽ có hay không nên 
kinh tế tri thức ?), nhưng theo dự đoán của nhiều 


*, ** Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
(1) Xem thêm : Kinh tế tri thức. Tạp chí Cộng sản số 5 (3-1999) 
tr 54 - 57 
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nhà khoa học và kinh tế sẽ chỉ cần khoảng thời 
gian trong vòng 2 thập niên. Trên thế giới hiện 
nay, Mỹ là nước có cơ sở hạ tầng thông tin đồ sộ 
và hiện đại nhất. Hơn 1⁄3 tăng trưởng kinh tế Mỹ 
hăng năm do ngành tin học mang lại, còn các 
ngành liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến tin học 
đã làm ra khoảng 80% tổng thu nhập quốc nội 
(GDP) của nước này. Thế nhưng, Mỹ cũng mới chỉ 
được coi là nước khởi tiến những bước đi ban đầu 
để hình thành nền kinh tế tri thức. Một số nước 
phát triển Tây Âu và Nhật Bản đang tích cực chuẩn 
bị cơ sở hạ tầng cho mô hình kinh tế này. Đối với 
tuyệt đại đa số các nước khác, kinh tế tri thức vẫn 
còn là vấn đề mới mẻ đây bí hiểm cần khám phá. 

Tuy dựa trên nên tảng tri thức, nhưng đặc trưng 
biểu hiện cơ bản của nền kinh tế tri thức lại mang 
tính tổng hợp toàn diện. Trong nền kinh tế đó, 
người ta không chỉ dùng những chỉ số kinh tế 
thông thường mà sử dụng cả một hệ thống các chỉ 
số kinh tế, xã hội và văn hóa để đo lường trình độ 
phát triển của một nền kinh tế trên các quy mô cấp 
độ khác nhau : từ quốc gia, khu vực đến toàn cầu. 
Ngoài ra, kinh tế tri thức cũng đồng nghĩa với tính 
linh hoạt và hiệu quả cao. Các sáng kiến phát minh 
khoa học, kỹ thuật, công nghệ xuất hiện không chỉ 
ngày càng nhiều về số lượng, mà điều quan trọng 
hơn là chúng được phổ biến cực nhanh trên diện 
rộng thông qua mạng Ïn-tơ-nét siêu cao tốc, tạo ra 
sức bứt phá trong tăng trưởng kinh tế. Theo các 
tính toán của giới chuyên môn, chỉ riêng việc quá 
trình chuyển giao công nghệ được rút ngắn sẽ có 
thể thúc đẩy mức tăng trưởng kinh tế thế giới lên 
1% hằng năm, tỷ lệ đó trong hoàn cảnh hiện nay đã 
tương đương với 300 tỉ USD và sẽ còn lớn hơn gấp 
bội cùng VỚI Sự gia tăng nhanh chóng của tổng giá 
trị sản phẩm của. thế giới trong thế kỷ XXI. Đây là 
một con sô đầy â ấn tượng và có ý nghĩa không nhỏ 
đối với sản xuất vật chất của nhân loại khi tông số 
dân trên hành tinh chật hẹp của chúng ta hiện đã 
vượt qua con số 6 tỉ và có thể tăng tới mức hơn 8 tỉ 
trong 3 - 4 thập niên tiếp theo. 

Như vậy, thành quả của kinh tế tri thức rất lớn 
lao, nó đánh dấu một cột mốc mới đầy khích lệ 
trong nỗ lực tạo lập nền tảng vật chất ngày càng 
tăng cho con người. Bởi vậy, việc nắm bắt đúng xu 
thế phát triển của nên kinh tế tr¡ thức, đồng thời 
đưa ra những đối sách thích hợp trong chiến lược 
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kinh tế có ý nghĩa vô củng quan trọng đối với triển 
vọng phát triển của môi quốc gia hiện nay. 

Động lực của nên kinh tế tri thức thể hiện ngay 
chính trong khái niệm của nó, đó là trí thức. Cho 
nên, để tiến tới nền kinh tế dựa trên tri thức, frước 
hết và chủ yếu cần chú trọng phát triển một cách 
toàn diện nhân tố con người, khuyến khích và bồi 
dưỡng nhân tài. Nói một cách khác, lĩnh vực đầu tư 
quan trọng nhất để thúc đẩy nên kinh tế tri thức 
phát triển chính là đầu tư vào vốn con người. Cho 
đến nay, nhiều nước trên thế giới đang tập trung 
vào lĩnh vực này trên 4 phương diện cơ bản : 

Thứ nhất, tăng cường đầu tư thỏa đáng cho 
giáo dục và đào tạo ; xúc tiến cải cách, hiện đại hóa 
giáo dục - đào tạo nhằm cung cấp cho xã hội và 
nên kinh tế một lực lượng lao động có trình độ tri 
thức cao, có kỹ năng, tay nghề giỏi. Theo hướng 
này, nhiều nước đã tăng chi phí hằng năm cho giáo 
dục vượt quá 5% GNP. 

Thứ hai, gắn kết một cách chặt chẽ, hiệu quả 
các cơ sở nghiên cứu khoa học, các trường đại học, 
cao đẳng với các doanh nghiệp nhằm triển khai 
và ứng dụng nhanh chóng tiên bộ khoa học vào 
sản xuât. 

Thứ ba, tăng đầu tư cho phát triển, hiện đại 
hóa kết cấu hạ tầng, trước hết là hạ tầng thông tin, 
In-tơ-nét ; tạo điều kiện thuận lợi để mọi người 
dân, mọi tô chức xã hội, mọi doanh nghiệp được 
tiếp cận, khai thác cơ sở hạ tầng thông tin hiện đại. 

Thứ tư, đây mạnh đổi mới, hoàn thiện cơ chế 
quản lý nhằm tạo môi trường kinh tế - xã hội thông 
thoáng giúp các hiệp hội, các doanh nghiệp, các tô 
chức xã hội tự đổi mới về cơ cấu tổ chức theo 
hướng gọn nhẹ, linh hoạt, hiệu quả hơn. Trên cơ 
sở đó, tạo điều kiện để mỗi người có thể làm việc 
độc lập hơn nhưng lại có sức sáng tạo cao và đầy 
trach nhiệm. 

Trên thế giới hiện nay, trào lưu phát triển nền 
kinh tế tri thức đang bắt đầu trở thành một hiện 
tượng phổ biến. Nhiều nước ở châu Á vừa vượt qua 
khủng hoảng kinh tế đã bắt nhịp ngay vào trào lưu 
này. Hàn Quốc và Xin-ga-po trong đường lối kinh 
tế của mình đã đặt ra mục tiêu phát triển nền kinh 
tế tri thức trong một tương lai gân. Trung Quốc và 
các nước ASEAN đều coi trọng phát triển công 
nghệ thông tin, viễn thông nhất là In-tơ-nét ; xác 
định đây là chìa khóa để giải mã bài toán phát triển 
nền kinh tế tri thức, mở ra một tương lai thịnh 
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vượng. Vừa qua tại Ma-lai-xi-a, Hội nghị tri thức 
toàn câu lần thứ II đã được tổ chức (tháng 3-2000) 
và vào tháng 5, Hội nghị về kinh tế tri thức sẽ khai 
mạc ở Việt Nam. 

Đài Loan vạch kế hoạch phấn đấu tăng gấp 
3 lần thị trường xuất khẩu phần mềm của mình vào 
năm 2005. Ấn Độ cũng đặt ra mục tiêu không kém 
phân tham vọng nhằm đẩy nhanh nền công nghiệp 
phần mềm, tăng mức xuất khẩu của ngành này từ 
5 tỉ USD hiện nay lên 10 tỉ USD vào những năm 
đầu thế kỷ XXIL Để thực hiện Chính sách viễn 
thông mới (NTP), Ấn Độ dự kiến đầu tư 23 tỉ USD 
trong 5 năm tới. và 65 tỉ USD trong những năm tiếp 
theo. Đến năm 2008, Ân Độ sẽ phổ cập công 
nghệ thông tin đến tất cả mọi người nhằm thúc đẩy 
hoàn thiện cơ sở hạ tầng thông tin, đưa tỷ lệ người 
sử dụng máy tính từ 500 người/máy hiện nay 
xuống còn 50 người/máy. Dự báo xuất khẩu phần 
mềm và dịch vụ có liên quan của Ân Độ có thể đạt 
50 tỉ USD vào năm 2008. Các nước Mỹ La-tinh 
như Bra-xin, Ac-hen-ti-na, Mê-hi-cô, Chi-lê v.v.. 
cũng tăng đẳng kể đầu tư cho công nghệ viễn thông 
và tin học, xúc tiến nhiều cuộc trao đối rộng rãi 
xung quanh vấn đề xu hướng phát triển của nên 
kinh tế tri thức ; thống nhất nỗ lực hợp tác chung 
để có đối sách hữu hiệu trước những thách thức đặt 
ra của xu hướng này. 

Điều quan tâm nhất của tuyệt đại bộ phận các 
nước đang phát triên hiện nay là trong điều kiện cơ 
sở hạ tầng còn yếu kém thì liệu họ có khả năng bỏ 
qua một số bước đi nào đó, hoặc “đi tắt” để tiến 
đến xã hội với nền kinh tế tri thức ? Và điều đó đặt 
họ trước những cơ hội và thách thức gì 2 

Có thể thấy ngay rằng, cơ hội lớn nhất là thông 
qua kinh tế tri thức, các nước đang phát triển có 
điều kiện đón đầu được công nghệ hiện đại để ập 
dụng ngay vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội. 
Các công nghệ, tri thức khoa học hiện đại mang 
đặc điểm là tác động nhanh chóng, xuyên suốt tất 
cả các lĩnh vực của đời sống xã hội ; cho nên có thể 
tận dụng mạng Ïn-tơ-nét để tiếp cận, nắm bắt. Nếu 
có sự tỉnh táo và chuẩn bị tốt thì đây là cơ hội có 
một không hai giúp các nước đang phát triển, có 
thê tạo ra những bước bứt phá ngoạn mục nhằm 
khắc phục hố sâu ngăn cách giàu - nghèo và sự tụt 
hậu về trình độ phát triển so với các nưỚc công 
nghiệp tiên tiên. Các nước đang phát triên châu A 
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có một lợi thế khá nổi trội, đó là nguồn nhân lực rất 
dồi đào với trình độ học vấn tương đối cao. Đây là 
yếu tổ mang ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc 
xây dựng nên kinh tế tri thức. Theo số liệu thống 
kê của Tổ chức khoa học và giáo dục Liên hợp 
quốc, trong thập niên 90 trên thế giới cứ thêm 
3 người tốt nghiệp đại học và sau đại học thì có 
2 người của châu Á. Ấn Độ hằng năm có 122 ngàn 
sinh viên tốt nghiệp đại học gâp 2 lần Mỹ. Ở Trung 
Quốc, 40% số người ra nghề hằng năm là sinh viên 
tốt n ghiệp đại học. Đội ngũ lao động này, nếu được 


. trau dồi thêm năng lực tác nghiệp và quản lý sẽ trở 


thành lực lượng chủ lực xây dựng nền kinh tế tri 
thức trong tương lai. 

Tuy nhiên, thách thức đặt ra đối với các nước 
đang phát triển cũng rất nan giải, khó lường. Nền 


. kinh tế tri thức có xu hướng làm gia tăng khoảng 


cách giàu nghèo giữa các ; quốc g1a Và giữa Các tầng 
lớp dân cư trong một quốc gia. Do vậy, nêu không 
có những đối sách hữu hiệu, Các nước đang phát 
triển không chỉ bị tụt hậu xa về mức sống mà cả về 
trình độ phát triển. Một lĩnh vực khác gây không, ít 
khó. khăn cho các nước đang phát triển là kết cầu 
hạ tầng và hệ thống tài chính của họ còn nhiều yếu 
kém. Cho nên, để bắt nhịp với xu thế hình thành 
nên kinh tế tri thức, họ cần phải đầu tư: TẤt lớn vào 
lĩnh vực then chốt này, trong khi nguồn vốn huy 
động trong nước hạn chế, khả năng thu hút vốn 
nước ngoài không dễ dàng. Cho đến nay, về thực 
lực khoa học - công nghệ, phân í áp đão thuộc về 
các công ty siêu quôc gia của các nước phát triển. 
Bởi vậy, dưới tác động của quy luật phát triển 
không đồng đều ngày càng có xu hướng gay gắt, 
tình trạng nêu trên nêu không được cải thiện căn 
bản trước khi bước vào nên kinh tẾ tri thức, thì 
“vòng kim cô” lệ thuộc về kinh tế của các nước 
đang phát triển vào nước ngoài sẽ ngày càng siết 
chặt thêm. Các nước đang phát triển phải đối mặt 
trước thách thức nghiệt ngã hơn trong việc giải 
quyết mối quan hệ giữa độc lập dân tộc, chủ quyên 
quốc gia với tăng trưởng và phát triên kinh tÊ - xã 
hội. Hơn nữa, với thực lực kinh tế hạn chế, tiềm lực 
khoa học - công nghệ nhỏ bé lạc hậu, các nước 
đang phát triển tiếp tục đứng trước cuộc cạnh tranh 
kinh tế không cân sức, nên chịu nhiều thua thiệt và 
bát bình đẳng ngày càng lớn. 

Mặt khác, các nước đang phát triển còn phải nỗ 
lực rất nhiều để tạo lập một khuôn khổ pháp lý và 
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cơ chế quản lý phù hợp với nền kinh tế trí thức, tạo 
điều kiện để các cá nhân, các tổ chức, các doanh 
nghiệp có thể làm chủ và sáng tạo các tri thức mới. 
Bên cạnh đó, mức thu nhập thấp khiến cư dân các 
nước đang phát triển khó tiếp cận được các nguồn 
tri thức, các thành tựu khoa học - công nghệ tiên 
tiền. Hiện nay, số người thuộc các nước đang phát 
triển truy cập mạng Ïn-tơ-nét rất thấp bởi chi phí 
còn rất cao so với túi tiền của họ. 

Đối với Việt Nam, ngoài những cơ hội và thách 
thức chung của một nước đang phát triển, chúng ta 
cũng có những thuận lợi và khó khăn riêng khi 
bước vào nền kinh tế tri thức. Vấn đề quan trọng 
hàng đầu đối với chúng ta là cần khai thác triệt để 
nguồn nhân lực dồi dào, thông minh và giàu tính 
sáng tạo vốn có của nước ta. Đồng thời, ngay từ 
bây giờ cần hoàn chỉnh, bổ sung và thực thi một 
chiến lược tăng cường đầu tư thích đáng cho tri 
thức, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài đủ sức 
nắm bắt xu thế phát triển của nền kinh tế thế giới. 

Đầu tư cho tri thức nghĩa là đầu tư vào con 
người, luôn là sự đầu tư lâu dài và rất tốn kém, do 
đó phải có nhãn quan chiến lược và tầm nhìn toàn 
cầu. Trước trào lưu chung của thế giới, chúng ta 
không thể có lựa chọn nào khác là phải coi trọng 
xu hướng phát triển kinh tế tri thức, biến tri thức 
trở thành một động lực cho sự phát triển đất nước. 
Đương nhiên, chúng ta cần tỉnh táo và luôn sáng 
tạo tìm ra cách thức và con đường riêng phù hợp. 

Hiện nay, nhịp độ tăng trưởng kinh tế của Việt 
Nam chưa thật cao và đang trong tình trạng bị 
chừng lại. Đây là một khó khăn không nhỏ, nhưng 
nêu có biện pháp đây nhanh phát triển nguồn nhân 
lực, khẩn trương xúc tiến xây dựng hạ tầng Công 
nghệ thông tin (phổ cập tin học bắt buộc từ cấp học 
phô thông), biết cách “đi tắt, đón đầu” và sớm tích 
cực chuẩn bị tiếp cận nền kinh tế tri thức, chúng ta 
hoàn toàn có khả năng không chỉ nâng cao nhịp độ 
tăng trưởng kinh tế, mà còn thực hiện thắng lợi 
những mục tiêu của sự nghiệp công nghiệp hóa - 
hiện đại hóa nước nhà. Phát huy tối đa nguôn nội 
lực, kết hợp với sức mạnh quốc tế - thời đại là bài 
học lớn trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Ngày 
nay, đây cũng là sự lựa chọn một hướng đi đúng 
đắn của Đảng, Nhà nước ta đề Việt Nam hội nhập 
thành công vào xu thế phát triển chung của thế giới 
hiện đại.Q 
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(Tiếp theo trang 49) 


thường xuyên giữa địa phương với bộ. Tùy theo mức 
độ thiệt hại và khả năng khắc phục của địa phương 
mà Bộ Y tế quyết định thực hiện các phương á an chì 
viện đã vạch ra. Các bệnh viện trung ương cần có kế 
hoạch chi viện sớm nhất về kỹ thuật và nhân lực cho 
các địa phương. 

Năm là : Phòng chống và khắc phục hậu quả của 
các thảm họa là trách nhiệm của toàn xã hội, của cậc 
cấp ủy đảng và chính quyền, đoàn thể quần chúng, 
các ngành trong đó có y tế. Những kết quả mà ngành 
y tế đã đạt được trong các năm qua và trong hai cơn 
lũ lụt tháng 11 và 12-1999 ở miền Trung không tách 
rời sự quan tâm của chính quyền các cấp, sự phối hợp 
hành động của quân y, y tế Bộ Nội vụ, Hội chữ thập 
đó, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ... và các phương 
tiện truyền thông đại chúng... 

Sáu là : Về kinh phí dành cho công tác chống 
thảm họa. Nhà nước cần dành một khoản ngân sách 
thích hợp để sử dụng cho các hoạt động phòng chống 
thảm họa. Ngân sách này chi cho y tế ít nhất cũng ở 
mức 2 tỉ đồng/năm (tương đương mức mà Bộ Y tế đã 
chi viện cho các địa phương năm 1993). Các địa 
phương cũng cần dành phần thích đáng ngân sách địa 
phương về phòng chống thiên tai để chi cho các hoạt 
động bảo vệ sức khỏe nhân dân nhằm làm giảm nhẹ 
và khắc phục hậu quả thiên tai. Với mức kinh phí này, 
các hoạt động y tế trong phòng chống thảm họa sẽ 
hoàn toàn miễn phí cho nhân dân. 

Trong các năm qua, chúng ta luôn nhận được $Ự 
giúp đỡ và tài trợ của quốc tế cho công tác cứu trợ và 
phòng chống thiên tai. Mạng lưới thông tin khí tượng 
thủy văn của Việt Nam thường xuyên nhận được các 
thông báo qua vệ tinh về diễn biến của các cơn bão 
để xử lý kịp thời thông báo cho nhân dân. Chúng la 
cũng nhận được sự giúp đỡ của các tô chức quốc tế, 
các cá nhân từ thiện trong và ngoài nước cho công tác 
cứu trợ và phòng chồng thiên tai. Sự giúp đỡ này là 
hết sức quý báu, nhưng mới chỉ riêng lẻ từng vụ, việc, 
chưa có hệ thống cơ bản và lâu dài. Chúng ta mong 
tiếp tục nhận được sự tài trợ của các nước, các tô chức 
quôc tế để có điều kiện thuận lợi thực hiện chiến lược 
về giảm nhẹ và khắc phục thiên tai từ nay đến 
năm 2005. 
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NGÔ QUANG THÀNH ° 


HẦN đông các nước Đông Á phát triển nền 

kinh tế của mình theo các lý thuyết tăng 

trưởng kinh tế hiện đại. Các lý thuyết này 
được xây dựng dựa trên mô hình tăng trưởng kinh 
tế nội sinh của trường phái kinh tế tân cổ điển. Đó 
là mô hình có tên Solow - Swan với ba biến số 
chính : lao động, vốn, và đặc biệt là tiến bộ công 
nghệ. Từ mô hình này, hàng loạt mô hình tăng 
trưởng kinh tế hiện đại đã được xây dựng theo các 
hướng như nhấn mạnh quá trình tích lũy vốn, đề 
cao vai trò của đầu tư, giải thích yếu tố vốn con 
người ; trong đó nhấn rất mạnh tầm quan trọng của 
vốn nước ngoài và nhập khâu. Một cách khái quát, 
tiến bộ công nghệ trong các mô hình này được xác 
định là một nguồn tăng trưởng nội sinh. Đến lượt 
mình, tính chất nội sinh của tiến bộ công nghệ quy 
định các nguồn tăng trưởng nội sinh khác, như vốn 
vật chất và lao động. 

Các lý thuyết tăng trưởng hiện đại cho rằng bất 
cứ một tiến bộ công nghệ nào cũng phát sinh từ 
đầu tư. Đầu tư là phân cứng “kết tỉnh” trong tiến 
bộ công nghệ. Lẽ đĩ nhiên có trường hợp gia tăng 
sản lượng không thông qua gia tăng vốn vật chất, 
như do sắp xếp nhân lực, bố trí máy móc để sản 
xuất khoa học hơn. Trường hợp này được quy về 
vốn con người - một nguôn lực cực kỳ quan trọng 
để có thể hiểu và sử dụng tốt phần mềm đi kèm với 
tiến bộ công nghệ. Phần mềm ở đây có thể hiểu là 
các tri thức khoa học, phương thức vận hành và 
bảo hành máy móc thiết bị, dụng cụ sản xuất. Các 
lý thuyết này đưa ra khái niệm /ao động hiệu quả 
(effective labour). Những người lao động có tri 
thức, có kỹ năng gắn với một dạng tiến bộ công 


nghệ nhất định. Đó là lao động khai thác được 
phần mềm của công nghệ một cách có hiệu quả. 

Như vậy, vốn con người đã không đượt nêu lên 
như một yếu tố chiến lược mà được đề cập thông 
qua tiến bộ công nghệ. Nói cách khác, các lý 
thuyết tăng trưởng hiện đại chưa bao giờ trực tiếp 
nghiên cứu vốn con người như một động lực và 
một nguôn của tăng trưởng kinh tế. 

Các lý thuyết tăng trưởng hiện đại được xây 
dựng chủ yếu để giải thích và xác định sự tăng 
trưởng kinh tế ở các quốc gia đã phát triển. Để có 
thể áp dụng cho các nước đang phát triển, cần có 
thêm các điều kiện giả định và bổ sung về mặt lý 
luận ; trong đó có một giả định thường ‹ được sử 
dụng : fiến bộ công nghệ là một yếu tổ “ngoại 
sinh” hay cho sẵn. Điều này có nghĩa, các nước 
đang phát triển tiến hành công nghiệp hóa chậm 
hơn các nước công nghiệp phương Tây. Do đó, các 
nước đang phát triên này chỉ là những người tiếp 
nhận, tiếp thu hay đơn thuần chỉ là sử dụng tiến bộ 
công nghệ có sẵn hơn là những người nghiên cứu, 
sáng tạo công nghệ. 

Chính lối tiếp cận dựa vào tiến bộ công nghệ 
(tiếp cận lý tính) của các lý thuyết tăng trưởng 
hiện đại và quan điêm thái quá vê một nguôn CÔng 
nghệ có sẵn, có thể được chuyên giao hầu như 
không mấy khó khăn từ các nước công nghiệp phát 
triên (quan điêm phát triên ỷ lại) là những nguyên 
nhân sâu xa của cuộc khủng hoảng tài chính - tiên 
tệ châu Á năm 1997. 


* Thạc sĩ kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
Phân viện tại TP. Hồ Chí Minh 
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Đương nhiên, một nền kinh tế muốn phát triển 
có hiệu quả, cần phải thúc đẩy tiến bộ công nghệ, 
nói rộng ra là tiến bộ khoa học - công nghệ. Có hai 
kịch bản cơ bản có thể xảy ra : các nước đang phát 
triển tự lực phát triển từ đầu nền khoa học - công 
nghệ, và các nước đang phát triên phát huy lợi thế 
của người đi sau, tiếp thu nền khoa học - công 
nghệ của thế giới, phát triển “đón đường”, từ đó 
xây dựng cho mình một nền khoa học - công nghệ 
tiên tiến. Hầu hết các quốc gia tỉnh táo đều chọn 
kịch bản thứ hai cho mình. Tuy nhiên, thực tế cho 
thấy : để du nhập công nghệ, các nước Đông Á chủ 
yếu dựa vào nhập khẩu và chuyển giao công nghệ 
thông qua FDI. Nhập khẩu trên lý thuyết bị hạn 
chế bởi xuất khẩu. Sau nhiều năm tăng trưởng cao, 
xuất khẩu trong những năm gần đây tăng trưởng 
chậm lại do cầu thế giới giảm sút, dO sự cạnh tranh 
mãnh liệt của nhiều quốc gia mới nổi như Trung 
Quốc, Án Độ, và đặc biệt do sự sút giảm sức cạnh 
tranh của các hàng hóa xuất khẩu từ các nước 
Đông Â. 

Cho đến đầu những năm 90 của thế kỷ này, các 
nên kinh tế Đông Á vẫn còn được “nuôi dưỡng” 
bởi một nguồn FDI dồi dào từ các nơi trên thế giới 
đổ về, đặc biệt là từ Nhật Bản. Bên cạnh giải quyết 
vốn cho nền kinh tế, FDI còn được đề cao qua khía 
cạnh chuyển giao công nghệ và hiệu ứng lan tỏa 
của nó. Hiệu ứng lan tỏa, theo nhiều tác giả, là sự 
lan rộng của tri thức (kinh nghiệm) quản lý, bí 
quyết kinh doanh (và công nghệ) từ các công ty có 
vôn FDI sang các công ty của quốc gia đón 
nhận °'. Tuy nhiên, Đông A không hẳn đã thành 
công trong việc tận dụng chuyển 8l1ao công nghệ 
và khơi dậy hiệu ứng lan tỏa. Theo một số tác giả, 
Thái Lan và Hàn Quốc nằm ở hai cực của bức 
tranh này : một nước được coi là không thành công 
và một nước, khá thành công. Dưới góc độ xây 
dựng một nên công nghệ tiên tiến cho bản thân 
mình, các nước Đông Á cũng không thật sự thành 
công. Công nghệ của Đông Á chủ yêu là thứ công 
nghệ đã qua sử dụng (second-hand), hoặc không 
thích hợp cho công nghiệp hóa tại các nước này, 
hoặc nghiêm trọng hơn có cả những công nghệ 
hủy hoại. môi trường ®, Khách quan mà nói, dưới 
áp lực của nhu cầu về công nghệ cao từ phương 
Tây, tỷ giá hối đoái cần phải được giữ sao cho 
khuyến khích nhập khẩu. Đây cũng là nguyên 
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nhân sâu xa gây ra cơ chế tỷ giá hối đoái bất hợp 
lý trong thời gian dài tại một số nước. 

Dưới góc độ huy động vốn, Đông Á đã quá phụ 
thuộc vào FDI (do chỉ thấy những ưu điềm nêu 
trên) mà coi nhẹ nguồn lực trong nước về vốn. Khi 
FDI có dấu hiệu giảm sút và xu thế này còn kéo 
dài cho đến đầu thế kỷ sau, Đông Ấ tỏ ra chậm 
chạp trong điều chính chiến lược huy động vốn. 
Huy động các nguôn lực trong nước kém sẽ hạn 
chê những cơ hội tham gia của các tầng lớp nhân 
dân vào phát triên kinh tế, không phát huy được 
tiêm năng vôn con người. 

Sự lệch pha giữa phát triển vốn con người với 
phát triển công nghệ. Trước một nguồn công nghệ 
không lồ tại Các :. quôc gia đã phất triên, các nước 
Đông Á tưởng rằng chỉ cần nhập thật nhiều công 
nghệ về là sẽ tức khắc có tăng trưởng và phát triên 
kinh tế bèn vững. Họ quên răng muôn sử dụng tốt 
công nghệ tiên tiến phải có nguồn vốn con người 
phong phú và có chât lượng cao. Với sự phát triên 
như vũ bão hiện nay của khoa học - công nghệ, 
phát triên con người tại các nước này chưa thực sự 
được quan tâm đúng mức ; trinh độ tri thức và tay 
nghề chưa theo kịp trình độ khoa học - công nghệ 
mà các nước đã du nhập. Tiến bộ khoa học - công 
nghệ ở đây dường như chỉ phục vụ cho một sô ít 
nhóm người thuộc tầng lớp trên, còn đại bộ phận 
dân chúng còn xa mới có thể được tiếp cận với 
chúng. Hơn nữa, việc đào tạo vốn con người ngày 
càng hụt hãng bởi đào tạo là một quá trình bên bị, 
không thê ngày một ngày hai, trong khi quá trình 
hấp thu, du nhập công nghệ lại diễn ra ngày một 
ào ạt. Nếu ở giai đoạn đầu của quá trình phát triển, 
lao động giản đơn và lao động có kỹ năng sơ đẳng 
là lợi thế của các nước Đông A thì ở giai đoạn hiện 
nay, lao động có chuyên môn cao đang là một 
mong muôn xa vời của các quốc gia này. Đúng 
như một số tác giả nhận định, mất lợi thế tương đối 
về lao động giản đơn và lao động có kỹ năng sơ 
đẳng, trong khi chưa tạo ra được lợi thế tương đối 
về lao động có chuyên môn cao, và còn lâu mới 
đạt được lợi thế tương đối về vốn, đó là bị kịch của 
các nước Đông Á. Hậu quả là xuất khẩu giảm sút, 


(1) Trần Văn Thọ : Công nghiệp hóa Việt Nam trong thời đại 
châu Á - Thái Bình Dương, Nxb TP. Hồ Chí Minh, 1997 

(2) Nguyễn Duy Quý : “Mô hình phát triển của ASEAN - Nhìn 
từ phía Việt Nam”, Tạp chí Cộng sản, số 4, tháng 2-1999 
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trực tiếp gây ra khủng hoảng cơ cấu xuất nhập 
khẩu. Từ đây diễn ra hàng loạt khủng hoảng khác : 

_ CƠ cấu vay và cho vay, cơ cầu thu chỉ ngân sách, 
tất cả tình hình này lại dựa trên một nên tài chính - 
ngân hàng kém hiệu quả, chậm đối mới. 

Trên lý thuyết cũng như trong thực tiễn, hệ 
thống tài chính - ngân hàng chưa được đánh giá 
đúng vị trí của mình ; phát triên chưa hài hòa với 
sự phát triền của nên sản XuẤT. Các lý thuyết tăng 
trưởng kinh tế hiện đại chưa đề cập đúng mức đến 
Vai trò của hệ thống tài chính - ngân hàng trong 
phát triển .kinh tế. Sau cuộc khủng hoảng tài 
chính - tiền tệ châu Á năm 1997, hệ thống tài 
chính - ngân hàng yếu kém ở các nước lâm vào 
khủng hoảng, bị chỉ trích mạnh mẽ nhất. Bên cạnh 
đó, sự hội nhập quá lớn của hệ thống này so với 
khả năng về vôn, nhân lực, và công nghệ vào hệ 
thống tài chính của thế giới, là những nguyên nhân 
khách quan khiến những hoạt động đầu cơ tiền tệ 
của các nhà đầu tư tài chính và các quỹ tín dụng 
nước ngoài ngày càng tăng. Coi nhẹ vai trò của hệ 
thống tài chính - ngân hàng, coi hệ thống tài 
chính - ngân hàng là tác nhân phụ của phát triển 
kinh tế, không thấy sự gắn kết hữu cơ và ngày 
càng chặt chế giữa khu vực sản xuất, thị trường 
hàng hóa với khu vực tiền tệ, thị trường tiên tệ, là 
nguyên nhân của những lông léo trong quản lý các 
khoản đầu tư tài chính trên thị trường chứng 
khoán - bộ phận dễ bị tôn thương nhất của hệ 
thống tài chính - ngân hàng. Tóm lại, sự phát triên 
của nên sản xuất luôn đòi hỏi sự phát triên và hoàn 
thiện tương ứng với hệ thống tài chính - ngân hàng. 

+ 


* * 


Khủng hoảng tài chính - tiền tệ châu Á năm 
1997 cho thấy không thể đặt niềm tin vào các lý 
thuyết tăng trưởng hiện đại nói riêng và các 
học thuyết kinh tế hiện đại nói chung. Như trên 
đã phân tích, phương pháp tiếp cận lý tính (công 
nghệ là chủ đạo, và xem xết vai trò của vốn con 
người qua công nghệ) tó ra có những khiếm 
khuyết trong việc đưa ra những mô hình phát: triển 
kinh tế dài hạn ở Ở các nước đang phát triển. Vấn đề 
lao động và vốn con người cân phải được xem xét 
đồng thời, trực tiếp với tư cách vừa là một yếu tố 
đầu vào quan trọng của tăng trưởng kinh tế, vừa là 
nhân tố có vị trí trung tâm trong phát triển kinh tế, 
đặc biệt ở các nước đang phát triển. Lao động và 
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vốn con người phải vừa là nguồn gốc của tích lũy 
vốn cho nên kinh tế, vừa là chủ thể sáng tạo của 
tiến bộ công nghệ. 

Đề đây mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa 
đất nước, chúng ta cân đặc biệt coi trọng việc tiếp 
thu công nghệ tiên tiến và thích hợp với nhu cầu 
phát triển của đất nước ta. Tuy nhiên, từ sự phân 
tích trên đây, có thể thầy, chúng ka tiếp thu công 
nghệ tiên tiến của thê giới là cốt để xây dựng 
nên công nghệ tự chủ cho đất nước, tránh tình 
trạng nước ta là “bãi rác” công nghệ không lồ của 
nước ngoài. Muôn vậy, chúng ta cân kiêm soát 


«chặt chẽ và chủ động nhiều hơn nữa trong chuyển 


giao công nghệ thông qua FDI. 

Trong du nhập công nghệ phải luôn dựa trên 
khả năng tiếp thu của nguôn nhân dực trong nước, 
có tính đến cân đối ngoại tệ của nền kinh tế 
quốc dân. 

Đối với các nước phát triển kinh tế theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa như nước ta, CƠ SỞ lý 
thuyết về kinh tế phải là học thuyết kinh tế mác 
xít. Tuy nhiên, chúng ta không coi nhẹ việc nghiên 
cứu tham khảo các lý thuyết kinh tế hiện đại. Từ 
thực tiến như đã nêu trên, chúng ta có thể nêu một 
số vấn đề đáng lưu ý : 

Cân coi sự nghiệp phát triển vốn con người nói 
riêng và nguôn lao động nói chung là chiến lược 
hàng đâu. Duy trì và phát triển hơn nữa đội ngũ lao 
động có kỹ năng, xây dựng từng bước đội ngũ lao 
động có chuyên môn cao, đáp ứng được yêu cầu 
của sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất 
nước. Trong tiếp thu công nghệ du nhập, vốn con 
người phải được phát triên trước một bước. 

Coi trọng huy động vốn trong nước theo tình 
thân tăng Cường phát huy nội lực. Cân ưu tiên huy 
động và sử dụng nguôn vôn trong nước trong 
trường hợp xét thấy một loại FDI không mang lại 
hiệu ứng lan tỏa cao, hoặc công nghệ chuyển giao 
là lạc hậu và gây ô nhiễm môi trường. Về lâu dài, 
phải tiến tới : vốn trong nước là chính, tiếp thu 
FDI là quan trọng. 

Nhanh chóng khắc phục những yếu kém của hệ 
thống tài chính - ngân hàng (gân đây tỉnh hình 
đang được cải thiện) ; việc hội nhập vào hệ thống 
tài chính - ngân hàng với bên ngoài phải tiến hành 
từng bước, phát huy nội lực về vốn vật chất cũng 
như vốn con người, và trên cơ sở hiện đại hóa công 
nghệ tài chính - ngân hàng. 
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TIN HOẠT ĐỘNG LÝ LUẬN - THỰC TIÊN 


e HỘI NGHỊ CÔNG TÁC DÂN VẬN TOÀN QUỐC 


Từ. 14 đến 16-3-2000, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương đã tổ chức hội nghị công tác dân vận toàn quốc. Dự hội 
nghị gồm Có: cán bộ lãnh đạo các ban dân vận của 61 tỉnh, thành phố ; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn 
thể, hội quần chúng, Tổng cục Chính trị quân đội nhân dân Việt Nam ; một số đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, một 
số đồng chí nguyên là trưởng, phó Ban Dân vận Trung ương... Các đồng chí Phạm Thể Duyệt, Ủy viên thường vụ, 
thường trực Bộ Chính trị ; Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh ; Phạm Gia Khiêm, 
Ủy viên Trung Ươn Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó chủ tịch Hội đồng công tác quần chứng Trung ương đã dự 
hội nghị và phát biểu ý kiến. 

Năm 1999, trong hoàn cảnh đất nước có nhiều khó khăn thử thách, ,công tác dân vận. đa góp phần quan trọng vào 
việc vận động nhân dân ta vượt qua khó khăn, thử thách, đoàn kết, phần đầu thực hiện tốt các chủ trương, chính sách 
của Đảng, Nhà nước, hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc phòng, tạo đà 
cho việc hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 1996 - 2000. 

- Công tác dân vận đã tạo được sự chuyển biến thật sự đạt kết quả có ý nghĩa quan trọng trong việc góp phần xây 
dựng Đảng, Xây dựng Nhà nước, củng cố mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Công tác dân vận, mặt trận, 
đoàn thể đều có thêm những hoạt động phong phú, đa dạng, chăm lo nhiều hơn đến nhưng người nghẻo, người khó 
khăn, người gấp hoạn nạn, những người có công với nước, đặc biệt là trong việc giảm nhẹ thiệt hại và khắc phục hậu 
quả lũ lụt ở các tỉnh miền Trung. 

- Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các hội quần chúng được Kiện toàn hơn, hướng về cơ sở nhiều hơn, hoạt động 
thiết thực hơn, xây dựng. được nhiều mô hình mới, tăng sức thu hút của tổ chức, đề cao được vai trò, vị trí của Mặt trận 
Tổ quốc và các đoàn thể xã hội. 

- Đội ngụ cán bộ công tác dân vận được tăng cường, bổ Sung, được nâng cao thêm về nghiệp vụ, tạo khả năng đáp 
ứng nhu câu công tác dân vận trong thời gian tới. Đội ngũ này càng ngày. càng yên tâm phần khởi hơn trong công tác. 

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tiến bộ, tích cực, công tác dân vận vẫn còn một số tồn tại chính yếu là : 

Việc quán triệt và cụ thể hóa chủ trương của Đảng thành chính sách có liên quan đến người dân còn chậm, thực 
hiện không đều. Một số ban, ngành, chính quyền còn chậm trễ trong việc thực hiện cải cách hành chính, còn làm phiền 
hà cho nhân dân và chưa tạo điều kiện thuận lợi cho phong trào quần chúng Ở cơ sở. Đội ngũ cán bộ, công chức nhà 
nước còn ít sinh hoạt với dân. Còn xa dân, ít lắng nghe ý kiến trực tiếp của người dân, thiếu biện pháp vận động, giáo 
dục, thuyết phục, có hiệu quả để giải quyết những yêu cầu bức xúc của người dân. 

Hội nghị đã rút ra một số kinh nghiệm bổ ích là : 

- Chỉ nơi nào, khi nào cơ quan tham mưu cho cấp ủy đáng về công tác dân vận chủ ¡ động nắm chắc nguyện vọng 
của quần chúng, nhân dân, dự báo đúng tình hình, bám sát chức năng, nhiệm vụ, đề xuất với cấp ủy chỉ đạo chặt chẽ, 
linh hoạt, phủ hợp thi công tác vận động quần chúng, có kết quả cụ thể, tháo gỡ được những khó khăn, bức xúc, tạo 
. được sự ốn định ở địa phương, cơ sở. 

- Phải chọn đúng việc, đúng thời điểm phù hợp, khéo vận \ dụng, phối hợp các ban, ngành, đoàn thể, trước hết là 
trong khối dân vận, giúp cấp ủy đảng chỉ đạo tập trung, dứt điểm, có trọng tâm, trọng điểm. Chú ý quan tâm giải quyết 
lợi ích chính đáng của quần chúng. 

- Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, lắng nghe và có sức cảm hóa, thuyết phục quần chúng ; phát huy dân chủ và 
sức mạnh tập thể, tạo hiệu quả thật sự, củng cố lòng tin, gây dựng phong trào trong từng đối tượng quần chứng, ở từng 
đoàn thể, địa phương, ngành, cơ sở. 

- Quan tâm đảo tạo, bồi dương, nâng cao phẩm chất năng lực cán bộ dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ; 
sắp xếp bộ máy, củng cố vả kiện toàn tố chức, đoàn kết nội bộ và khuyến khích động viên kịp thời cán bộ sẽ tạo được 
môi trường thuận lợi, tăng thêm sức mạnh và phát huy sáng tạo của đội ngũ cán bộ để làm tốt hơn công tác dân vận 
của Đảng... 

Hội nghị đã đề ra phương hướng công tác dân vận năm 2000 với 6 nhiệm vụ chủ yếu. Phương hướng chung của công 
tác dân vận trong năm nay là : đẩy mạnh phong trào thi đua \ yêu nước của các tầng lớp nhân dân gắn với ñ những sự kiện 
lớn trọng đại trong năm 2000 ; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng và nhiệm vụ năm cuối của kế hoạch 
5 năm ; đối mới tố chức và hoạt động của các ban dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ; củng cố cơ sở, phát huy 
dân chủ, nâng cao chất lượng tham mưu cho sự chỉ đạo của cấp ủy đảng ; củng cố mỗi quan hệ Đảng, Nhà nước với 
nhân dân, tăng cường khối đoàn kết toàn dân, góp phần thiết thực vào cuộc vận động Xây dựng, chính đốn Đảng, xây 
dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh ; tiếp tục tạo sự chuyển biến trong công tác dân vận của Đảng trong thời kỳ mới. Q1 
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TRƯỜNG ĐẠI H00 KIẾN TRÚC HÀ NỘI 


TRỤ SỞ : Km 10, Nguyễn Tröi, Thanh Xuôn, Hà Nội 
TEL : 84.48544346 FAX: 84.4.854lóló E-MAIL : pih@hn.vnn.vn 
@. HIỆU TRƯỞNG : Nhà giớo ưu tú PGS.PTS.KTS Trịnh Hồng Đoàn 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG : 1. NGUT, PTS Vũ Thị Vinh ; 2. PTS.KTS. Đỗ Hệu ; 3. Th.$. Uông Đình Chết 


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI trực thuộc Bộ Xây dựng, được 
thành lập theo quyết định số 181/CP ngày 17/9/1969 của Thủ tướng 
Chính phủ. 


b ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐANG BC Tổng số cán bộ, nhân viên của trường là 573 người trong đó gần 350 


†RUUN6 DẠI 0 KIEN TRU( HA NỘI cán bộ giảng dạy (có 62 PTS. TS. PGS. GS; 93 Thạc sỹ, 1 Nhà giáo 
„”. KỲ >4 nhân dân ; 23 nhà giáo ưu tú). Tổng số sinh viên thường xuyên là 


ộ # cổ ooc : khoảng 9000. Huy chương vì sự nghiệp GD : 154 người ; Huy chương 
La, tàu Mư; ° X4 j9, vì sựnghiệpXD:246 người. _ 


1. Đào tạo bậc đại học : KTS công trình, KTS Quy hoạch, KS xây 
dựng, KS Cấp thoát nước, KS kỹ thuật hạ tầng và môi trường đô thị. 

2. Đào tạo và bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý. 

3. Đào tạo bậc trên đại học : Thạc sỹ, Tiến sỹ các chuyên ngành Kiến 
trúc, Quy hoạch, Xây dựng, Quản lý đô thị. 

4. Bồi dưỡng Ngoại ngữ, Tin học cho CBGD, cán bộ KHKT trong và 
ngoài trường. 

5. Thực hiện các đề tài NCKH cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp trường. 

6. Hợp tác với các trường đại học, Viện nghiên cứu, các tổ chức trong 
và ngoài nước trong công tác đào tạo đại học, đào tạo trên đại học, 
nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng khoa học công nghệ. 

7. Tổ chức triển khai áp dụng các kết quả trong đào tạo và NCKH vào 
các công trình thực tế phục vụ xã hội thuộc các lĩnh vực : 

- Thiết kế, thi công các công trình xây dựng dân dụng và công 


. : bẻ nghiệp, các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị. 
Lễ trao tặng huy hiệu 50 năm tuổi Đảng và gặp mặt Đảng - Quy hoạch đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp, vùng lãnh thổ. 
viên 20 năm RỂ ÔNG (2 TH D0 VÁ - Làm tư vấn, lập dự án đầu tư xây dựng, thẩm định kỹ thuật, thẩm 
| " mu... .: li định dự án các công trình xây dựng. 


- Thí nghiệm và kiểm định các chỉ tiêu kỹ thuật về nền móng, vật 
liệu xây dựng, chất lượng nguồn nước... phục vụ công tác xây 


dựng. 
Ế KẾT NẠP BẢo v29 ôc lâ ì 
LE KỆ] NẠI \, QUA `“ $1 Huân chương Độc lập Hạng nhì 
Lm. : ®1 Huân chương Độc lập Hạng ba 


4.6.1990 + ˆ ; P ` ^ 
® Nhiều Huân chương Lao động các hạng cho 5 tập thể và 20 cá nhân. 
Đảng bộ Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội là Đảng bộ 2 cấp trực 
thuộc Thành ủy Hà Nội, có 18 chỉ bộ với tổng số 211 Đảng viên, 15 
năm liên tục là Đảng bộ trong sạch vững mạnh (từ 1984 đến 1999). 
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NHIÊM KỲ xị 


IO - IO -Iisa 


Đại hội Đại biểu Đảng bộ trường ĐH Kiến Trúc Hà Nội nhiệm kỳ 12 


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 


ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN... + 
Địa chỉ : 567 Lê Duẩn, TP Buôn Ma Thuột, Đaklak 
Điện thoại : 050.8532290 - Fax : 050.8555722 


Dự học Ấy Nguyện được thánh lập ngày Li thắng L1 Hăm 1277. Hiện có 5 khoa : Nông - Pamuleo.tiu vệ Y th 


Khoa học và Sưphạm, Kinh tế - Quản trị kinh doanh và Dựbị đại học. _ oU v 
Hiệu trưởng : TS.NGUYÊN ANNINH .:.-- 
Đại học Tây Nguyên có nhiệm đào tạo nhân lực và nghiên cứu - triển kiớt trên địa bàn Tây MANG — .§ 

Tum, Gia Lai, Đắk Lắk) một phần của Lâm Đông và các huyện miền núi từ Ninh Thuận đến Quảng Trị. _ ¿về 'ỷ 


Trường đào tạo theo 12 chương trình đại học cấp bằng cử nhân, kỹ sư, bác sĩ và liên Nà RởY bê — 


II. Các ngành học Mãngànhh Khốithi 
1. Toán - Tin học 101 A 
2. Sinh - Kỹ thuậtNôngLâm 301 B 
3. Bảo vệ thực vật 302 B 
4. Trông trọt 303 B 
5. Chăn nuôi _ 304 B 
6. Thú y 305 B 
7.Lâm sinh 306 B 
8. Y khoa 307 B 
9. Kinh tế nông lâm 401 A 
10. Sưphạm Ngư văn 601 C 
11. Sư phạm tiếng Anh TOI D 
II. Tổng chỉ tiêu : 1200 (trong đó các ngành sư 
phạm 300) 
Chủ yếu tuyển sinh các tỉnh Tây Nguyên, ngoài ra có 
tuyển sinh các vùng khác z ra _. 2 2z. _"< 


Nữ sinh trường Đại học Tây Nguyễft QIÀ 
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TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT LÂM THAO 


(TT I0†NÍI BÍ! TÌ NÓI (RÍT ÂN THAI) 


xẽ2z +zzzo  LAM THAO FERTILIZERS AND CHEMICALS COMPANY 


NHỮNG THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC : sả TT NHỮNG SÀN PHẨM CHỦ YẾU : 
- Danh hiệu Đơn vị Anh hùng Lao động... vai £ - Supe Lân Lâm Thao 
- Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ tranc ,& - Phân hỗn hợp NPK Lâm Thao 
- Huân chương Độc lập hạng Nhi, hạng Bã Ài _ - Axit Sunphuric Ky thuật ` 


- Axit Sunphuric Tinh khiết (P) và tinh khiết phân tích (P. 
- Natri Silicoflorua Ky thuật (Na,SỉiF,) 
` - Axit Sunphuric Ắc quy (H,SO,) 
- Natri Sunphit Ky thuật (Na,SO,) 
_.* Natri Bisunphit Ky thuật (NaHSO,) 
v.v. Phèn nhôm Sunphat - Phèn kép Amoni Nhôm 
{+ 


- Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, . 
- Cờ thưởng luân lưu của Chính phủ nhiều năm. _ 
- Đạt giải Vàng - Giải thưởng chất lượng ViệtNaml năm 1997 _ 
& Được tặng giải Bông lúa Vàn cho sản phẩm Supe \ 
lân Lâm Thao từ năm 1996 đến nay. = 
- Được tặng Huy chương vàng "Bạn nhà nông” - sản xuất 
nhiều loại phân bón tốt phục vụ cho nông nghiệp.. ¬  ° 


Ât (Àu 6a đưnc hưyc u« 2/0, 6ÁÃcÁ (mg 


ĐỊA CHỈ : HUYỆN LÂM THAO - TỈNH PHÙ THỌ 
ĐIỆN THOẠI : 0210.825131 - 0210.825139 - FAX : 0210.825126 
CHI NHANH : HUYỆN CẨM GIÀNG - TỈNH HẢI DƯƠNG - ĐT : 0320.786754 - FAX : 0320.786757 
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TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT LẬM THAO. : 


(T4 Húi IÍ† VÌ FÚ (HÍTLÀMTH) 


xẽ4z qruzo  LA*1 THÀO FESTILZE?iS ẨNO CtP=GCALS COSPANY 
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NHỮNG SẢN PHẨM CHỦ YẾU : 


NHỮNG THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢCz £ - 


- Danh hiệu Đơn vị Anh hùng Lao để Ợ vs. - Supe Lân Lâm Thao 
- Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Ñhân t - Phân hôn hợp NPK Lâm Thao 
- Huân chương Độc lập hạng Nhi, hạng Ba v - Axit Sunphuric Ky thuật 


- Axit Sunphuric Tinh khiết (P) và tinh khiết phân tích (P: 
- Natri Silicoflorua Ky thuật (Na,SiF,) 
- Axit Sunphuric Ắc quy (H,SO,) 
¿ <..... =Natï Sunphit Kỹ thuật (Na,SO, 
: Lˆ - Natri Bisunphil Kỹ thuật (NaHSO,) 
“¿ - Phèn nhôm Sunphat - Phèn kép Amoni Nhôm Sunph2 


. 


- Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, lí 

- Cờ thưởng luân lưu của Chính.phủ nhiều nằm. 

- Đạt giải Vàng - Giải thưởng ( : 

- Được tặng giải Bông lúa Vàng cho sản phẩm supe 
lân Lâm Thao từ năm 1996 đến nay. 

- Được tặng Huy chương vang “Bạn nhà nông" - sản xuất 
nhiều loại phân bón tốt phục vụ cho 3x ` ` 


1s”, ` > >, 


[A CHỈ : HUYỆN LÂM THAO - „sa soẺ 

ĐIỆN T OẠI : 0210.825131 - 0210.825139 - FAX : 0210.825126 
Lá ˆ - ` ... kÀ 

CHI NHANH : HUYỆN CÂM GIANG - TÍNH HAI DƯƠNG - ĐT : 0320.786754 : FAX : 0320.786757 


Tạp chí Cộng sảm 


CƠ GUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍ TRỊ CỦA 
TRƯNG ƯƠNG ĐANG CỘNG SẢN VIỆT NAM 


TS Số 590 2. —_ THĂNG †f 


BỘ BIÊN TẬP : ƒ Nguyễn Thượng Hiển, Hà Nội - Điện thoại : 8252061, Fax : 8222846 
Cơ quan thường trú tại miên Nam : 79 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, 
Thành phố Hồ Chí Minh - Điện thoại :8225768 + TỔNG BIÊN TẬP : HÀ ĐĂNG 
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NHÂN KỶ NIỆM 25 NĂM NGẢY  PHAM VĂN TRÀ - Vận dụng và phát triển bài học xây dựng, huy động sức mạnh 
T0ÀN THẮNG CỦA CUỘP KHÁNG tổng hợp trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vào sự nghiệp xây dựng 


CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. 3 
(30-4-1975 — 30-4-2000) VÕ NGUYÊN GIÁP - 30-4, thăng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc đấu tranh 

giành độc lập và thống nhất, mở ra kỷ nguyên mới tiến lên chủ nghĩa xã hội 7 
HƯỚNG Túi lỗ TỔ HÙNG WUUN6 ` DƯƠNG TRUNG QUỐC - “Tổ tiên rực rỡ - anh em thuận hòa” 14 
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CHÔNG MỸ, CỬU NƯỚC (30-4-1975 - 30-4-2000) 


IẬN DỤNô VÄ PHÁT TRIÊN BẢI HP XÂY DỰNH, 
NUY DỤNH $Ứ0 NINH TẲNñ HP TR0N6 0UỆ 
KHÂNE HIẾN PHÚNG MỸ, 0ỨU NƯớt WÄ0 S\ƒ NRHIỆP 
XÂY DỰNG VÀ BẢ0 VỆ Tổ QUỐC NÀY NAY 


HẮNG lợi vĩ đại của cuộc Tổng tiến công 
và nôi dậy mùa Xuân năm 1975, đỉnh cao 
| là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết 
thúc vẻ vang cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu 
nước và cũng là kết thúc cuộc kháng chiến thần 
thánh 30 năm chống thực dân Pháp và đế quốc 
Mỹ. Với chiến thắng lịch sử này, nhân dân ta đã 
vĩnh viễn thoát khỏi ách thống trị nô dịch của các 
nước đề quốc, vĩnh viễn thoát khỏi họa đất nước 
bị chia cắt, hoàn thành cách mạng dân tộc dân 
chủ trên cả nước, bảo vệ vững chắc thành quả 
bước đầu của cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền 
Bắc, đưa nhân dân cả nước bước vào kỷ nguyên 
mới - kỷ nguyên độc lập tự do, thống nhất và 
chủ nghĩa xã hội ; đưa vị thế và uy tín của nước 
Việt Nam, của dân tộc Việt Nam lên ngang tầm 
với các nước, các dân tộc trên thế giới. 

__ Để giành được thắng lợi to lớn, trọn vẹn này, 
dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân và các lực lượng 
vũ trang nhân dân ta đã cố kết thành một khối đại 
đoàn kết dân tộc thống nhất vững bèn, phát huy 
cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, sức mạnh, 
trí tuệ và truyền thống tốt đẹp của dân tộc, chịu 
đựng mọi gian khổ, hy sinh, chiến đấu anh dũng, 
kiên cường, tiến hành cuộc chiến tranh nhân dân 
thần kỳ, đánh thắng địch từng bước, giành thắng 
lợi từng phân, cuối cùng, đánh bại hoàn toàn chủ 
nghĩa thực dân mới của Mỹ. 

Thắng lợi to lớn và toàn diện của cuộc kháng 
chiến chống Mỹ, cứu nước làm nổi bật và khẳng 


PHAM VĂN TRÀ °* 


định vai trò lãnh đạo và chỉ đạo cách mạng và 
chiến tranh cách mạng của Đảng Cộng sản Việt 
Nam. Đảng đã đề ra đường lối, phương pháp cách 
mạng và đường lối chiến tranh nhân dân đúng 
đắn, sáng tạo và chỉ đạo thực hiện thành công 
đường lối đó. 

Chiến thắng của cuộc Tổng tiến công mùa 
Xuân năm 1975 và nói chung của cuộc kháng 
chiến chống Mỹ, cứu nước, đã đưa lại cho quân 
và dân ta nhiều bài học thành công lớn, có ý 
nghĩa thực tiễn, lâu đài cho sự nghiệp cách mạng 
của nước ta hiện nay. Một trong những bài học đó 
là, động viên, tổ chức, huy động lực lượng toàn 
dân tạo nên sức mạnh tông hợp hết sức to lớn của 
dân tộc và thời đại để đánh giặc, xây dựng lực 
lượng vũ trang làm nòng cốt, thực hiện vừa kháng 
chiến vừa kiến quốc, càng đánh càng mạnh, tiến 
lên giành toàn thắng. 

Công cuộc đổi mới xây dựng CNXH, đẩy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, 
HĐH) đất nước và bảo vệ Tổ quốc ngày nay là kế 
tục sự nghiệp và những chiến công lừng lẫy của 
cuộc Tổng tiễn công và nổi dậy mùa Xuân 1975, 
của cuộc kháng chiến 30 năm chống thực dân 
Pháp và đế quốc Mỹ và của 25 năm xây dựng 
CNXH và bảo vệ Tô quốc trong những điều kiện 
và tình hình mới. Truyền thống anh hùng, kinh 
nghiệm và những bài học vô giá đó cần được kế 
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thừa, vận dụng và phát triển sáng tạo trong điều 
kiện mới của cách mạng nước ta ngày nay. 

1 - Kế thừa truyền thống hào hùng “cả nước 
chung sức đánh giặc”, “trăm họ là binh”, “giặc 
đến nhà đàn bà cũng đánh” của cha ông ta, vận 
dụng nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lê-nin về 
vai trò quàn chúng của nhân dân trong lịch sử, 
Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vạch ra 
đường lối tiễn hành chiến tranh nhân dân đúng 
đắn, sáng tạo và phát động, tổ chức toàn dân 
kháng chiến, cả nước đánh giặc. Đây là một công 
hiến to lớn của Đảng ta và cũng là một yếu tố 
quyết định nhất đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ 
đến toàn thắng. Có thể nói, trong lịch sử chiến 
tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta từ xưa 
tới nay, chưa bao giờ yếu tố toàn dân tiến hành 
chiến tranh đạt trình độ phát triển cao, phong phú. 
sâu rộng như trong kháng chiến chống Mỹ, cả về 
tính chất, hình thức, quy mô và sức mạnh phi 
thường của nó. Đảng ta đã tổ chức, giáo dục, củng 
cố và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết 
toàn dân, muôn người như một, tranh thủ sự đồng 
tinh, ủng hộ và giúp đỡ to lớn, có hiệu quả của 
quốc tế, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh 
thời đại, tạo nên sức mạnh tổng hợp chiến thắng 
quân xâm lược. Trên cơ sở đó, Đảng ta đã tổ chức 
cả nước thành một mặt trận, người Việt Nam yêu 
nước nào cũng chống giặc, xây dựng chế độ mới ; 
khắp các miền Bắc, Trung, Nam không phải chỉ 
có lực lượng vũ trang chiến đầu mà toàn dân đánh 
giặc. bắn máy bay, tàu chiến địch và phục vụ 
chiến đấu ; toàn dân đánh giác khắp cả ba vùng 
rừng núi, nông thôn đông bằng và thành thị, tạo 
nên một thế trận chiến tranh nhân dân hiềm hóc, 
luôn luôn chủ động tiễn công tiêu diệt địch, gianh 
thắng lợi từng bước, tiến lên giành toàn thắng. 

Ngày nay, sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc là sự 
nghiệp của toàn dân, do dân và vì dân. Bởi vậy, 
sức mạnh bảo vệ Tổ quốc phải là sức mạnh tông 
hợp của các ngành, các cấp, các thành phân kinh 
tế, của toàn dân, của cả hệ thống chính trị. Sức 
mạnh tổng hợp đó đã được coi là sức mạnh truyền 
thống của cách mạng nước ta. Trong chiến tranh, 
sức mạnh tông hợp đó được Đảng ta huy động 
theo mục tiêu “tất cả cho tiền tuyến, tất cả để 
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chiến thắng”. Hiện nay, sức mạnh tông hợp được 
huy động nhăm mục tiêu “dân ølàu, nước mạnh, 
xã hội công bằng, văn minh theo con đường xã 
hội chủ nghĩa” trong điều kiện hòa bình, nhiệm 
vụ hàng đâu là xây dựng đất nước. Do đó, phải 
tính đến những đặc điểm khác với trước đây. Đó 
là sự chi phối của nhiệm vụ xây dựng, các quy 
luật kinh tế trong nên kinh tế thị trường nhiều 
thành phần, mở rộng quan hệ quốc tẾ... và trạng 
thái chính trị, tỉnh thân của nhân dân. 

Vì vậy, trước hết cần tiếp tục tập trung thực 
hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng cho toàn 
dân với những nội dung cơ bản về nhận thức, 
trách nhiệm, nghĩa vụ, tri thức cần thiết, nhất là 
giáo dục cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đảng và 
Nhà nước có tri thức, năng lực lãnh đạo và quân 
lý quốc phòng trong điều kiện đổi mới về mọi 
mặt. Đồng thời phải coi trọng giáo dục cho toàn 
dân tinh thần yêu nước, mục tiêu lý tưởng độc lập 
đân tộc và chủ nghĩa xã hội, tinh thần cảnh giác 
cách mạng và đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu 
chống phá của kẻ thù. 

Cơ sở của sức mạnh quốc phòng ngày nay là 
sức mạnh chính trị - tinh thần, là lòng dân, là khối 
đại đoàn kết dân tộc, là sự đoàn kết máu thịt giưa 
Đẳng với dân, quân với dân. Hơn lúc nào hết, 
phải tăng cường củng cố đoàn kết các giai cấp, 
các tầng lớp, các dân tộc, các tôn giáo, mọi giới, 
mọi lứa tuôi, mọi người, cả người Việt Nam sống 
ở nước ngoài thành khối đại đoàn kết trong đại 
gia định dân tộc Việt Nam. Phát huy sức mạnh 
nội lực lớn nhất của cả cộng đồng dân tộc, truyền 
thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc kết hợp với 
sức mạnh thời đại, hội nhập với thế giới, với bước 
đi thích hợp trên cơ sở giữ vững độc lập, thống 
nhất, tiến lên dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
bắng, văn minh. Xây dựng, hoàn thiện và thực 
hiện tốt cơ chế làm chủ của nhân dân, thực hành 
đúng Quy chế dân chủ ở cơ sở, bảo đảm dân được 
biết, được nói, được bàn, được kiểm tra, øiâm sát. 
Thực hiện tốt chính sách xóa đói giảm nghèo, đền 
ơn đáp nghĩa, tạo việc làm cho người lao động, 
chăm sóc sức khỏe và nâng cao đời sống nhân 
dân, đây lùi tệ nạn xã hội, nâng cao mặt bằng dân 
trí, bảo đảm những tri thức cần thiết để mọi người 
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gia nhập cuộc sống xã hội, kinh tế, bảo vệ Tổ 
quốc theo kịp tiến trình đôi mới và phát triên của 
đất nước. Dân giàu, dân trí cao, dân làm chủ là 
yếu tố nền tảng của quốc gia Việt Nam phú 
cường, XHCN. 

Trong điều kiện nền kinh tế nhiều thành phân, 
vận hành theo cơ chế thị trường, khâu then chốt 
để phát huy sức mạnh tổng hợp của các thành 
phần kinh tế, của toàn dân làm quốc phòng là 
tăng cường vai trò lãnh đạo bền vững của Đảng, 
nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước 
đối với quốc phòng, an ninh theo một cơ chế 
thống nhất, trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp 
luật. Trên cơ sở đó, phải thực sự đặt sự nghiệp 
quốc phòng vào tay nhân dân, dựa vào phong trào 
cách mạng quần chúng mà xây dựng, củng cố, 
phát triển. Nếu thường xuyên thực hiện đồng bộ, 
nghiêm túc các khâu nêu trên, thì sự nghiệp bảo 
vệ Tổ quốc XHCN của ta sẽ được bảo đảm bằng 
một sức mạnh tổng hợp vô địch, trường tồn không 
kẻ thù nào phá nổi. 

2 - Muốn phát huy sức mạnh tổng hợp của 
toàn dân, của cả nước, kháng chiến toàn dân phải 
gắn chặt với kháng chiến toàn diện trên tất cả các 
mặt quân sự, chính trị, ngoại giao, kinh tế, tư 
tưởng, văn hóa. Kết hợp chặt chẽ với đấu tranh 
quân sự, đấu tranh chính trị trong kháng chiến 
chống Mỹ đã có bước phát triển mới rất cao và trở 
thành một mũi tiễn công chiến lược sắc bén, lợi 
hại, đạt hiệu lực chiến lược cao. Đấu tranh ngoại 
giao đã gắn bó chặt chẽ với đấu tranh quân sự và 
chính trị, “vừa đánh vừa đàm”, động viên được 
cao độ mọi lực lượng hòa bình, độc lập dân tộc, 
dân chủ và xã hội chủ nghĩa ủng hộ, giúp đỡ cuộc 
kháng chiến chính nghĩa của nhân dân ta, tạo 
thành sức mạnh tiến công tổng hợp rất lớn đánh 
thắng kẻ thù xâm lược. Trên mặt trận kháng chiến 
vê kinh tế, đi đôi với phá hoại kinh tế địch, Đảng 
ta đã đưa ra nhiều chủ trương xây dựng, ổn định 
và bảo vệ nền kinh tế của ta, bảo đảm đời sống 
cho nhân dân, ra sức vừa kháng chiến vừa kiến 
quốc, hậu phương thi đua với tiền phương. Đồng 
thời đấy mạnh kháng chiến về tư tưởng - văn hóa, 
COI trọng giáo dục giác ngộ dân tộc và giác ngộ 
giai cấp, tinh thần yêu nước, truyền thống văn hóa 
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dân tộc, ý chí và quyết tâm chiến đấu, chí căm thù 
giặc, tạo thành một sức mạnh vật chất trong tổng 
thể của sức mạnh tổng hợp vô địch của cuộc 
kháng chiến. 

Kế thừa và phát triển sáng tạo quan điểm 
chiến tranh toàn diện tạo nên sức mạnh tổng hợp 
thắng Mỹ và của cả cuộc kháng chiến 30 năm, sự 
nghiệp xây dựng nên quốc phòng toàn dân vững 
mạnh, độc lập tự chủ, tự lực tự cường, từng bước 
hiện đại phải huy động được sức mạnh mọi mặt 
của đất nước, sức mạnh tổng hợp của toàn dân 
tham gia làm quốc phòng toàn diện trên các lĩnh 
vực. Những điều kiện lịch sử mới của đất nước ta 
về nhiệm vụ cách mạng, vẻ chính trị, kinh tế, văn 
hóa, xã hội, khoa học và công nghệ... và những 
phát triển mới về khoa học quân sự trên thế giới 
đã và đang làm nảy sinh và phát triên những nội 
dung mới của quan điêm quốc phòng toànxiân. 
Bởi vậy, cần tiếp tục đối mới nhận thức về nhiệm 
vụ bảo vệ Tổ quốc và quán triệt quan điểm quốc 
phòng toàn dân với những nội dung mới. Thực 
tiễn 25 năm qua, nhất là 15 năm đổi mới, đã cho 
chúng ta thấy rằng, cần tiếp tục giáo dục, tạo sự 
thống nhất cao trong nhận thức và hoạt động thực 
tiễn của cán bộ, đảng viên các cấp và toàn dân về 
các quan điểm quốc phòng toàn dân của Đảng 
được xác định trong Nghị quyết Đại hội VIII của 
Đảng. Và thực tiễn sinh động đã cho chúng ta 
những nhận thức mới. Đó là, nền quốc phòng 
không chỉ bảo vệ Tô quốc, mà còn bảo vệ chế độ ; 
không chỉ chống giặc ngoài, mà còn chống cả thù 
trong, chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật 
đồ, loại trừ tận gốc các nguy cơ mất an ninh, “tự 
diễn biến” dẫn đến mắt chế độ XHCN ; không chỉ 
chuân bị cho chiến tranh vệ quốc, mà còn ngăn 
chặn, đây lùi nguy cơ chiến tranh, duy trì và phát 
triển cục diện hòa bình, ốn định tạo điều kiện 
thuận lợi xây dựng đất nước. Đó là, trong xây 
dựng nên quốc phòng toàn dân, thế trận quốc 
phòng toàn dân phải đặc biệt chú ý đến yêu cầu 
của kinh tế, bảo vệ kinh tế, kết hợp chặt chẽ quốc 
phòng và an ninh với kinh tế, trên cơ sở tuân thủ 
quy luật của quốc phòng và kinh tế. Đồ là, giữ 
nước không chỉ bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh 
thô vùng đất, vùng biển, vùng trời, mà phải dồn 
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sức xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, 
giáo dục - đào tạo, khoa học, công nghệ... Chính 
trong xây dựng đã bao hàm ý nghĩa bảo vệ và tự 
bảo vệ. 

Sức mạnh của nền quốc phòng không chỉ đơn 
thuần là sức mạnh quân sự, sức mạnh của các lực 
lượng vũ trang, mà bắt nguồn từ sức mạnh mọi 
mặt của đất nước, từ sức mạnh tông hợp của nền 
kinh tế, của tư tưởng chính trị, tinh thần, văn hóa, 
lịch sử truyền thống dân tộc, của nên giáo dục, 
đào tạo, khoa học và công nghệ. Nghĩa là, sức 
mạnh của nền quốc phòng toàn dân là sức mạnh 
tổng hợp của công cuộc xây dựng đất nước. Để 
thực hiện được điều đó, phải có cơ chế, chính 
sách, biện pháp và hệ thống luật pháp thông nhất, 
đồng bộ đề điều chỉnh mối quan hệ quốc phòng 
với các mặt xây dựng của đất nước. Thực hiện tốt 
quan điểm kết hợp chặt chẽ quốc phòng và an 
ninh với kinh tế và các mặt đấu tranh và xây dựng 
khác. Thường xuyên xem xét và thúc đây hoạt 
động đi đôi với đánh giá hiệu quả thiết thực về 
bảo vệ Tô quốc và chế độ của mọi ngành, lĩnh 
vực kinh tế, các thành phần kinh tế, của chính trị, 
văn hóa, xã hội, giáo dục - đào tạo, khoa học, 
công nghệ... cả hoạt động đối nội và đối ngoại, 
kịp thời phát hiện và điều chỉnh những lệch lạc, 
mất cân đối giữa xây dựng và bảo vệ, giữa lợi ích 
kinh tế, văn hóa, xã hội với lợi ích quốc phòng, 
an ninh, không tạo ra sơ hở để địch lợi dụng. Làm 
được như vậy sẽ tận dụng và khai thác được 
những thành tựu toàn diện của công cuộc đổi mới, 
CNH, HĐH đất nước để xây dựng và củng cố nền 
quốc phòng toàn dân và thế trận quốc phòng toàn 
dân độc lập tự chủ, tự lực tự cường, từng bước 
hiện đại, đủ khả năng bảo vệ đất nước ổn định và 
sẵn sàng động viên chuyển thành thế trận chiến 
tranh nhân dân đánh thắng các loại hình, các quy 
mô chiến tranh công nghệ cao của địch. 

Nền quốc phòng toàn dân được xây dựng như 
vậy là mang tính toàn diện thực sự ; động viên 
được sự tham gia của các ngành, các cấp, các địa 
phương từ trung ương đến cơ sở, các ngành, lĩnh 
vực kinh tế, các thành phần kinh tế đều có nghĩa 
vụ đóng góp cho sự nghiệp quốc phòng theo 
luật định. 
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3 - Nòng cốt của sức mạnh tông hợp của chiến 
tranh nhân dân giải phóng trước đây và của sự 
nghiệp củng cố quốc phòng bảo vệ Tổ quốc ngày 
nay là các LLVTND, QĐND. Sự nghiệp bảo vệ 
Tổ quốc XHCN đòi hỏi phải tập trung sức xây 
dựng, nâng cao hơn nữa chất lượng tông hợp và 
sức mạnh chiến đấu của các LLVTND, của 
QDÐND theo hướng cách mạng, chính quy, tĩnh 
nhuệ, từng bước hiện đại. Vận dụng, nâng cao, 
phát triển những bài học kinh nghiệm về xây 
dựng QĐND của cuộc kháng chiến chống Mỹ và 
của hơn thế kỷ qua trong những điều kiện mới, 
vấn đề quan trọng hàng đầu là phải tiếp tục tập 
trung xây dựng quân đội về chính trị làm cơ sở để 
nâng cao chất lượng mọi mặt. Giáo dục cho quân 
đội truyền thống “Bộ đội Cụ Hô”, truyền thống 
yêu nước, trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng 
xả thân vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ; 
giáo dục nhận thức đúng vai trò, vị trí, nhiệm vụ 
nặng nề của quân đội trong giai đoạn cách mạng 
hiện nay. Xây dựng bản lĩnh chính trị cho bộ đội 
không phải chỉ trong những giờ học chính trị, mà 
phải được tiến hành thường xuyên trong huấn 
luyện quân SỰ, lao động sản xuất, làm công tác 
vận động quần chúng ; bảo đảm quân đội nắm 
vững tỉnh hinh và cục diện cách mạng nước ta, 
những thuận lợi, khó khăn, thời cơ và thách thức, 
luôn luôn vững vàng về chính trị trước mọi tình 
huống, không mơ hồ, mất cảnh giác và là lực 
lượng trung kiên, nòng cốt, đi đầu trong đấu tranh 
đánh bại chiến lược “diễn biến hòa bình” của 
địch, sẵn sàng chiến đấu đánh thắng bất kỳ kẻ thù 
xâm lược nào. 

Quán triệt sâu sắc những lời căn đặn trong thư 
của đồng chí Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu gửi cho 
cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng 
QĐND Việt Nam, phải tranh thủ từng giờ, từng 
ngày, tận dụng điều kiện thuận lợi chưa từng có 
từ khi thành lập quân đội đến nay, đề giáo dục, 
huấn luyện, rèn luyện bản lĩnh chiến đấu và đấu 
tranh bền vững, bảo đâm luôn luôn chủ động về 
chiến lược trong mọi tình huống, cả trong thời 
bình và thời chiến ; lấy yêu cầu đánh thắng các 
loại hình, các quy mô chiến tranh xâm lược với 
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HIẾN thắng vĩ đại của cuộc tổng tiến công 

mùa Xuân 1975 đã kết thúc thắng lợi. 

Cuộc kháng chiến chống Mỹ đưa lại độc 
lập và thống nhất hoàn toàn cho Tổ quốc sau 
30 năm kháng chiến và hơn 100 năm đấu tranh giải 
phóng dân tộc kể từ khi Pháp xâm lược nước ta. 

Năm nay chúng ta kỷ niệm ngày chiến thắng 
lịch sử 30-4 vào thời điểm năm giao thừa bước vào 
thế kỷ và thiên niên kỷ mới, lại là năm Đẳng ta vừa 
tròn 70 tuổi chính là lúc tôi muốn có đôi điều 
suy ngâm về quá trình lịch sử đấu tranh lâu dài của 
dân tộc. 

Trong quá trình cách mạng Việt Nam từ khi có 
Đảng, ba “cái mốc chói lọi bằng vàng” : Tổng 
khởi nghĩa Tháng Tám, Điện Biên Phủ và 
mùa Xuân 1975 đại thắng mãi mãi sáng ngời trong 
sử sách. Nhân dân Việt Nam đã làm nên câu 
chuyện thần kỳ tưởng chừng như không thể làm 
được giữa thể kỹ XX. Lần đầu tiên trong lịch sử, 
một dân tộc vốn là thuộc địa, nửa phong kiến, kinh 
tế kém phát triên, đánh thắng những Cường quốc 
đế quốc chủ nghĩa chủ yếu bằng sức của chính 
mình, nêu một tấm gương: anh dũng, bất khuất, trí 
tuệ, tài năng trước toàn thế giới. 

Thiên anh hùng ca thắng Pháp, thắng Mỹ vang 
vọng mãi trên non sông đất nước ta, trên khắp các 
châu lục. 

Vinh quang đời đời thuộc về nhân dân 
Việt Nam anh hùng, thuộc về Đảng Cộng sản 
Việt Nam quang vinh, bộ tham mưu cách mạng 
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đũng cảm, sáng suốt, dạn dày kinh nghiệm đã lãnh 
đạo chiến tranh đến ngày toàn thắng. 

Tổ quốc Việt Nam ghi công các Anh hùng liệt 
sĩ, những người con yêu quý xã thân vi dân, vì 
nước, “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. 

Lịch sử ghi nhận công đầu thuộc về Chủ tịch 
Hồ Chí Minh vĩ đại, người anh hùng giải phóng 
dân tộc, nhà chiến lược thiên tài, nhà văn hóa kiệt 
xuất, người Cha thân yêu của các lực lượng vũ 
trang nhân dân Việt Nam. 

Thắng lợi của nhân dân ta cũng là thắng lợi của 
nhân dân các nước anh em, của loài người tiễn bộ 
trên toàn thế giới đã nhiệt tình ủng hộ, hết lòng 
giúp đỡ cuộc chiến đấu chính nghĩa của Việt Nam 
chống chiến tranh xâm lược của chủ nghĩa 
đế quốc. 

Từ chiến thắng vĩ đại mùa Xuân 1975 đến nay, 
hai mươi lăm năm đã trôi qua. Nhân loại đang 
đứng trên thèm của thế kỷ XXI và của thiên niên 
kỷ mới. Ở vào thời điểm quan trọng này, cần nhìn 
lại quá khứ hào hùng của dân tộc với nên văn hiến 
Việt Nam và những võ công oanh liệt, ôn lại chặng 
đường chiến đấu 30 năm dưới sự lãnh đạo đúng 
đắn, sáng tạo của Đảng và của Bác Hồ để rút ra 
những bài học dựng nước và giữ nước cho ngày 
ñay và mai sau. 

Một câu hoi lâu nay không ít người đã đặt ra : 
VỊ đâu nhân dân Việt Nam, từ không một tấc sắt 
trong tây, vùng lên bẻ gãy gông xiêng nô lệ, lại 
đánh thắng “hai để quốc to” trong một cuộc chiến 
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tranh không cân sức, giành lại non sông đất nước, 
tiến lên giải phóng xã hội, giải phóng con người ? 

Sẽ không tìm được câu trả ]ời cho câu hỏi này 
nếu không nhìn sâu vào chiều dày lịch sử xa xưa, 
vào nền văn hóa dân tộc, vào truyền thống và di 
sản quân sự của tổ tiên, vào đường lối cách mạng 
Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. 

Thật vậy, một sự kiện hiếm thấy trong lịch Sử 
thế giới là các bộ tộc người Việt cô sinh sông trên 
mảnh đất này đã sớm có một triết lý sống, hình 
thành và phát triển một nền văn hóa dân tộc mà hạt 
nhân là chủ nghĩa yêu nước, tỉnh thần đấu tranh bất 
khuất, tỉnh thần nhân ái cố kết dân tộc để làm chủ 
thiên nhiên, làm chủ xã hội, vừa dũng cảm vừa 
thông minh. Chính nhờ sức mạnh khôn lường của 
nền văn hóa ấy mà dưới ách đô hộ hơn một nghìn 
năm của phong kiến phương Bắc, dân tộc ta không 
hề bị đồng hóa và cuối cùng đã vùng lên giành lại 
nền độc lập. Cho đến khi vị tô Trung hưng đầu tiên 
là Anh hùng dân tộc Ngô Quyền đánh thắng quân 
Nam Hán trên sông Bạch Đằng, thì ký nguyên một 
nghìn năm độc lập tự chủ đã được mở ra, chỉ gián 
đoạn bằng 20 năm đô hộ của quân Minh. Suốt 
trong một nghin nắm ấy, dân tộc ta dưới thời đại 
của các vị vua yêu nước đã đánh thắng mọi kẻ địch 
xâm lược lớn mạnh hơn nhiều lần, từ Tổng, 
Nguyên đến Minh, Thanh. Đặc biệt trong thế 
kỷ XII, dân tộc ta đã ba lần đánh thắng quân 
Nguyên Mông là đội quần xâm lược khét tiếng đã 
từng chính phục nhiều dân tộc từ Âu sang Ắ, đã 
chiếm lĩnh cả lục địa Trung Hoa. “Nam quốc sơn 
hà Nam để cư”. Hễ kẻ thù đụng đến nước ta thì 
“vua tôi hòa mục, anh em đông lòng, cả nước 
chuný sức, teăm họ lá binh”, giữ vững quê hương, 
bảo vệ xã tắc... Từ Hịch tướng sĩ đến Bình Ngô đại 
cáo, một học thuyết quân sự Việt Nam đã hình 
thành và phát triên : “Lấy đại nghĩa thăng hung 
tàn, chí nhân thay cường bạo”, “lấy: ít thắng 
nhiêu”, “lấy nhỏ thắng lớn”. Học thuyết ấy đã biết 
vận dụng phép biện chứng đôi yếu thành mạnh, kết 
hợp lực thế, thời, mưu, cuối cùng đạt tới nguyện 
vọng sâu xa là giành lại và giữ vững chủ quyên 
dân tộc với những tư tưởng vượt thời đại : “Dập 
tắt muôn đời chiến tranh”, “đem lại thái bình 
muôn thuở”. 

Đến đây, một câu hỏi mới lại được đặt ra : Vậy 
thì vị sao một dân tộc anh hùng như dân tộc 
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Việt Nam lại phải sống kiếp ngựa trâu hơn 
100 năm dưới ách thống trị của thực dân để quốc 
phương Tây ? 

Rõ ràng là có không ít nguyên nhân đưa đến 
một thời kỳ đen tối trong lịch sử đất nước, trong đó 
phải kể đến các chính sách sai lầm đi ngược lại lợi 
ích dân tộc của triều đình nhà Nguyễn. Nhưng suy 
cho cùng, nguyên nhân chủ yếu là sự khủng hoảng 
về đường lối vào thời điểm mà tương quan lực 
lượng giữa ta và địch đã có những thay đổi cơ bản : 
Nước ta đang ở phương thức sản xuất phong kiến, 
kinh tế nông nghiệp lạc hậu, quân đội trang bị thô 
sơ, còn kẻ địch là một nước đã đi vào phương thức - 
sản xuất tư bản chủ nghĩa với nền công nghiệp 
hiện đại và quân đội được trang bị hiện đại. Trước 
thực tiễn mới của cuộc đấu tranh, những người yêu 
nước Việt Nam hồi bấy giờ chưa tìm được kế sách 
cứu nước. Các phong trào yêu nước từ Nguyễn 
Trung Trực đến Hoàng Hoa Thám, từ Cần Vương 
đến Đông Kinh Nghĩa Thục, từ Đông Du đến 
Duy Tân đều bế tắc, không tìm ra lối thoát. Chính 
vì thế mà tinh thần anh đũng có thừa, nhưng các 
phong trào khởi nghĩa và nổi dậy từ Nam chí Bắc 
đều bị đàn áp dã man. Các lãnh tụ yêu nước chỉ 
“thành nhân” mà sự nghiệp cứu nước chưa “thành 
công” được. 

Cho đến năm I911, người thanh niên 
Nguyễn Tất Thành quyết chí ra đi tìm đường cứu 
nước. Mang trong mình hành trang tư tưởng truyền 
thống yêu nước và tinh thân đấu tranh bất khuất 
của dân tộc Việt Nam cùng với tỉnh hoa văn hóa 
phương Đông, Người đi khắp bốn biển năm châu 
với chí lớn giải phóng những ' "người cùng khổ”. 
Năm 1920, Nguyễn Ái Quốc - nhà yêu nƯỚC vĩ đại - 
đã đến với chủ nghĩa Lê-nin và Quốc tế thứ ba, tìm 
ra con đường cứu nước : Con đường cách mạng vô 
sản, và trở thành người cộng sản Việt Nam đầu 
tiên. Từ đó dân tộc đã gắn liên với giai cấp, quốc 
gia gắn liền với quốc tế, độc lập dân tộc gắn liên 
với chủ nghĩa xã hội. Từ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
Nguyễn Ái Quốc tiếp thu thế giới quan và nhân 
sinh quan cách mạng, tiếp thu và phát triên phương 
pháp luận Mác - Lê-nin, phương pháp duy vật lịch 
sử và duy vật biện chứng. 

Với mục tiêu cách mạng mới, cuộc đấu tranh 
yêu nước không những mang lại độc lập thống 
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nhất cho Tổ quốc mà còn mang lại tự do và hạnh 
phúc cho giai cấp công nhân và nhân dân lao động, 
cho toàn dân. Cuộc chiến tranh giải phóng đã trở 
thanh cuộc chiến tranh toàn dân, một cuộc chiến 
tranh chính nghĩa “vì dân” và “do dân” có sức 
mạnh vô cùng to lớn quật ngã mọi kẻ thù. Với 
“Chánh cương vắn tắt”, “Sách lược vắn tắt” và 
“Lời kêu gọi nhân ngày thành lập Đảng”, đường 
lối cứu nước phải là “Đường kách mệnh”. Đảng 
tiên phong là Đảng Cộng sản Việt Nam. Trải qua 
những năm tháng đấu tranh, đường cách mạng đã 
được hoàn chỉnh vào năm 1941, khi Đảng đặt vẫn 
đề giải phóng dân tộc lên trên hết, đoàn kết mọi 
lực lượng yêu nước trong Mặt trận Việt Minh, 
phát động vũ trang khởi nghĩa, đưa Cách mạng 
Tháng Tám đến thắng lợi. 

Trên cơ sở đường lối cách mạng của Đảng, học 
thuyết quân sự Việt Nam đã phát triển vượt bậc, 
giải quyết thành công trong điều kiện của thời đại 
mới vấn đề cốt lõi hầu như một nghịch lý : “lấy 
nhỏ thắng lớn”, “lấy yếu thắng mạnh”, “lấy ít địch 
nhiều”. Học thuyết quân sự Việt Nam luôn nắm 
vững mục tiêu cách mạng, chủ nghĩa Mắc - Lê-nin 
và tư tưởng Hồ Chí Minh, xuất phát từ thực tiễn, 
phân tích tình hình thực tiễn, tìm ra quy luật và 
hành động theo quy luật, đánh thắng mọi kẻ thù 
hung bạo. Học thuyết ấy luôn theo dõi diễn biến 
mau lẹ và so sánh lực lượng giữa địch và ta trên 
chiến trường, tìm ra và tạo thời cơ có lợi nhất cho 
ta, tạo thế mạnh của ta, khoét sâu thế yếu của địch, 
tập trung lực lượng tiêu diệt địch. Khi tỉnh hinh 
thay đối thì kịp thời thay đổi quyết sách về chiến 
lược, chiến thuật, chiến đấu, tích cực, chủ động, cơ 
động, linh hoạt, bí mật, bất ngờ, giành được thắng 
lợi lớn nhất, thường là trong những điêu kiện khó 
khăn nhất. 

Phát huy đến mức cao nhất tỉnh thần “quyết 
chiến quyết thắng”, “Không có gì quý hơn độc lập, 
tự do”, khơi dậy nghị lực sáng tạo và tài thao lược 
của mỗi người và của toàn dân tộc, phát triển đến 
đỉnh cao trí tuệ Việt Nam, quân và dân ta đã làm 
nên những chiến công hiển hách tưởng chừng như 
huyền thoại. 


Kiên định mục tiêu cách mạng, vận dụng thế 


giới quan, quan điểm thực tiễn, phương pháp luận 
Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh là bài học 
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mang tính cách mạng và khoa học, có ý nghĩa to 
lớn của học thuyết quân sự Việt Nam trong thời 
đại Hồ Chí Minh. Làm đúng theo bài học đó thì 
thành công. Không làm theo bài học đó thì sai lầm, 
thất bại. 

Còn nhớ những ngày đầu tháng 8-1945, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh thấy rõ thời cơ lớn đã đến. 
Người quyết định nhất thiết phải họp Quốc dân 
Đại hội vào trung tuần tháng 8, dù các đại biểu 
chưa về đầy đủ. Ngày 13-8-1945, Trung ương 
Đảng ra lệnh Tổng khởi nghĩa, đưa Cách mạng 
Tháng Tám đến thành công ở thủ đô Hà Nội và 
trong cả nước chỉ trong vòng một tuần lễ. Nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. 

Trải qua chín năm kháng chiến lâu dài, gian 
khổ chống đề quốc Pháp xâm lược, tại mặt trận 
Điện Biên Phủ, khi thực tiễn chiến trường thay đổi, 
chúng ta đã hạ quyết tâm chuyển từ phương châm 
“đánh nhanh thắng nhanh” sang phương châm 
“đánh chắc tiến chắc”. Từ kế hoạch đánh tiêu diệt 
địch trong ba đêm hai ngày sang kế hoạch chiến 
đấu liên tục trong 55 ngày đêm. Quyết tâm thay 
đôi phương ‹ châm â ấy đã được Bác Hồ và Bộ Chính 
trị phê chuẩn. Cuối cùng, quân và dân ta đã tiêu 
diệt tập đoàn cứ điểm mạnh nhất của đề quốc Pháp 
được Mỹ giúp sức, một pháo đài mà Pháp và Mỹ 
đều cho là “bất khả xâm phạm”. 

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. kéo dài 
21 năm trời, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa 
Xuân năm 1975 là một điển hình thành công của 
học thuyết quân sự Việt Nam. Theo dõi sự phát 
triển cực kỳ mau lẹ của tình hình địch, ta trên 
chiến trường, Bộ thống soái tối cao đã có những 
quyết. định kịp thời khi thời cơ mới xuất hiện, 
chuyên kế hoạch cơ bản giải phóng miền Nam từ 
hai đến ba năm lúc đầu sang kế hoạch, thời cơ, rút 
xuống một năm rồi quyết định kết thúc trước mùa 
mưa, chỉ trong vòng chưa đầy hai tháng giành 
được thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn. 

Độc lập và tự chủ, thông minh và sáng tạo, đó 
là nét nổi bật của học thuyết quân sự Việt Nam. 

Trong lịch sử ông cha ta đánh giặc, nhất là từ 
thời Lý, Trần về sau, các bậc tiên nhân đọc nhiều 
sách của các nhà chiến lược quân sự Trung Hoa cố, 
nhưng không phải lúc nào cũng chủ trương “đánh 
mau giải quyết mau” hoặc phải có lực lượng gấp 
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địch mười lần mới tiến công. Trong những năm 
kháng chiến vừa qua, các tướng lĩnh Việt Nam tiếp 
thu tỉnh hoa quân sự thế giới, nhưng đánh thì theo 
cách đánh Việt Nam. Chính vì thế mà chúng ta 
đã thắng. 

Năm 1971, tôi sang Liên Xô khẳng định quyết 
tâm đánh Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn và đề nghị 
bạn có sự giúp đỡ đặc biệt. Tại cuộc họp với các 
đồng chí trong Bộ Chính trị Đảng Cộng sản 
Liên Xô, đồng chí Cô-xư-ghin hỏi : - “Tôi xin hỏi 
đồng chí Giáp. Đồng chí nói Việt Nam đánh 
thắng Mỹ. Tôi muốn biết các đồng chí có bao nhiêu 
sư đoàn bộ binh cơ giới và Mỹ có bao nhiêu ? Mai 
tăng, pháo hạng nặng, máy bay chiến đấu... 
đồng chí có bao nhiêu và Mỹ có bao nhiều F 
Khả năng về phòng không, về tên lửa, về thông tin, 
ra-đa của các đồng chí như thế nào ? Xin đồng chí 
nói qua cho tôi biết”. Tôi trả lời : “Tôi hiểu câu hỏi 
của đồng chí. Đồng chí muốn biết về vấn đề so 
sánh lực lượng giữa chúng tôi với Mỹ. Theo học 
thuyết quân sự Xô-viết là như vậy. Học thuyết 
quân sự Xô-viết là hết sức ưu việt, đã chiến thắng 
phát xít Đức. Điều đó rất rõ ràng. Nhưng, tôi xin 
nói nếu chúng tôi đánh theo cách đánh của các 
đồng chí thì chúng tôi không đứng nổi được hai 
tiếng đồng hồ. Chúng tôi đánh theo cách đánh 
khác, cách đánh của Việt Nam, và chúng tôi sẽ 
thắng”. Sau ngày toàn thắng, có dịp trở lại 
Liên Xô, gặp lại đồng chí Cô-xư-ghin, tôi cảm ơn 
Liên Xô đã nhiệt tình giúp đỡ Việt Nam đánh Mỹ. 
Đồng chí vui vẻ nói : “Việt Nam thắng to quá, như 
thế tốt quá ! Xin chúc mừng các đồng chí !”. 

Một vấn đề có tính quy luật của chiến tranh 
nhân dân Việt Nam là toàn dân đánh giặc. Cả nước 
đánh Pháp, đánh Mỹ, không phân biệt tiền tuyến, 
hậu hương. Ý chí thống nhất Tổ quốc là thế và lực 
mạnh trong chiến tranh. Nước Việt Nam là một. 
Dân tộc Việt Nam là một. Chiến trường Việt Nam 
là một. Cả dân tộc kết thành một khối trong tình 
đồng bào cùng chung giống nòi Hông Lạc, không 
thể cắt chia. Thù nhà nợ nước là chung của cả dân 
tộc. Cả nước vùng lên đập tan xích xiềng, làm nên 
Cách mạng Tháng Tám. Giặc Pháp quay lại xâm 
lược Nam Bộ, miền Bắc, miền Trung xung phong 
Nam tiến. Bắc Bộ là chiến trường chính, Trung Bộ 
và Nam Bộ phối hợp hết mình. Miền Nam là tiền 
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tuyến lớn, nơi “trực tiếp quyết định” thắng lợi, 
miền Bắc là hậu phương lớn, có vai trÒ ” 'quyết 
định nhất”. Dưới mưa bom Mỹ, miền Bắc kiên 
cường đánh trả, chỉ viện sức người, SỨC của, tất cả 
vì miên Nam ruột thịt. Ca nước vì miền Nam, 
miền Nam vì cả nước. Miền Nam gọi, miền Bắc 
trả lời. Kẻ thù đụng đến miền Bắc một, miền Nam 
đánh cho chúng gầp năm _gấp mười lần. Con số 
hơn một triệu cân bộ, chiến sĩ quê miền Bắc “ 

dọc Trường Sơn đi cứu nước”, trong đó hàng “hi 
vạn người đã vĩnh viễn nằm lại trên chiến trường 
là một biểu trưng chói lọi. 

Trong những năm kháng chiến chống Pháp, 
chống Mỹ, cũng đã có lúc, do không nắm vững 
đường lối quân sự của Đảng và tư 'tưởng quân sự 
Hỗ Chí Minh, không đi sát thực tiễn và làm theo 
quy luật, phạm sai lầm chủ quan, duy ý chí, nên đã 
hạn chế không ít thắng lợi và chịu nhiều tổn thất. 

Đã có một thời gian, mối quan hệ giữa chiến 
tranh du kích và chiến tranh chính quy là đề tài 
tranh luận kéo dài trong cán bộ quân sự ở chiến 
trường. Một số đồng chí nhận thức không đúng, 
chỉ chú trọng đầy mạnh đấu tranh chính trị, chiến 
tranh du kích, chỉ chăm lo xây dựng lực lượng 
chính trị, lực lượng vũ trang địa phương và dân 
quân du kích, coi nhẹ xây dựng bộ đội chủ lực. 
Một số nhà chiến lược nước ngoài nghiên cứu về 
Việt Nam cũng thường cho rằng chiến tranh nhân 
dân đồng nghĩa với chiến tranh du kích. Đó là 
những nhận thức hoàn toàn sai trái. Đảng ta không 
bao giờ có một chiến lược quân sự thuần túy, và 
cũng chưa bao giờ hạn chế chiến tranh cách mạng 
ở mức độ chiến tranh du kích. Chiến lược chiến 
tranh cách mạng của Đảng là một chiến lược tổng 
hợp, kết hợp đấu tranh quân sự, đấu tranh chính trị, 
đấu tranh ngoại giao, kết hợp chiến tranh du kích 
với chiến tranh chính quy, kết hợp đánh nhỏ, đánh 
vừa, đánh lớn. Trong khi đấy mạnh đấu tranh 
chính trị, phát triển chiến tranh du kích, Đảng ta 
luôn coi trọng xây dựng bộ đội chủ lực thành 
những binh đoàn mạnh từ tiểu đoàn, trung đoàn, sư 
đoàn đến quân đoàn, trở thành những “quả đấm 
thép” đủ sức giáng cho địch những đòn tiêu diệt 
lớn, quyết định chiến trường. 

Trong những năm gân đây, Mỹ và một số 
cường quốc phát triển vũ khí và trang bị hiện đại. 


Nhân Hỷ niệm 25 năm Ngày teàn thắng... 


Cuộc chạy đua vũ trang vẫn đang tiếp tục. Đi đôi 
với sự xuât hiện của một chiến lược mới, đặt “nhân 
quyền” lên trên “chủ quyền”, một số thế lực hiếu 
chiến tự cho phép xâm lược một quốc gia độc lập 
và có chủ quyên, bất chấp luật pháp quốc tế. Sau 
chiến tranh vùng Vịnh (1991), vừa qua lại diễn ra 
cuộc chiến tranh xâm lược Cô-xô-vô. Một điều 
mới đặt ra : Trong điều kiện chiến tranh xâm lược 
với vũ khí công nghệ cao, thì học thuyết quân sự 
Việt Nam còn có giá trị hay không ? 

Chúng ta không bao giờ chủ quan khinh địch, 
luôn coi trọng đấy mạnh công tác nghiên cứu khoa 
học và kỹ thuật quân sự, phát triên học thuyết quân 
sự lên một bước mới. Và chúng ta có thể khẳng 
định ngay rằng : Học thuyết quân sự Việt Nam 
trong thời đại Hồ Chí Minh hoàn toàn có khả năng 
giữ vững nền độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh 
thổ của đất nước, đánh bại mọi cuộc chiến tranh 
xâm lược bất kể từ đâu tới. 

Nền văn hóa Việt Nam, đường lối cách mạng 
đúng đắn của Đảng, học thuyết quân sự Việt Nam 
độc đáo, sáng tạo không ngừng phát triển là sức 
mạnh của Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. 

Hiểu được điều cơ bản ấy, sẽ giải đáp được các 
câu hỏi đã đặt ra. 

Sau ngày quân và dân ta đập tan cuộc tập kích 
bằng không quân chiến lược B52 của Mỹ, nhà sử 
học Pháp Pie Ri-sa Phê-ray đã nói rất đúng rằng : 
“Những tên lửa SAM được sử dụng bởi lý tưởng 
trong sáng, bởi nền văn hóa Việt Nam, bởi “tư chất 
Việt Nam” (là Vietnamité), theo chúng tôi chính là 
chìa khóa mở cửa thắng lợi của Việt Nam” ®, 

Không hiểu được điều đó, kẻ thù chuốc lấy thất 
bại cũng là lẽ tất nhiên. 

Ken-nơ-đi con (J.F.K.Jnior) khi còn sống đã 
sang thăm Việt Nam với thiện chí tìm hiểu sai lầm 
của cha mình đối với đất nước hòa bình và hữu 
nghị này. Sau khi thăm Pắc Bó về, anh ta băn 
khoăn không hiểu vì sao trong những ngày gian 
khổ ấy, sống nơi hang đá hoang sơ mà những 
người Việt Nam lại có thể tin sẽ có thắng lợi hôm 
nay ? Hơn nữa lại thắng ngay khi Pháp và Mỹ có 
những cố gắng chiến tranh cao nhất. Khi nghe tôi 
nói qua vê nên văn hóa và lịch sử Việt Nam, anh 
ta vui mừng thật sự như được vỡ lẽ ra, điều mà 
Ken-nơ-đi cha trước đây không hề hay biết. 


SỐ 8 (4-2000) 


Tháng 11-1995, theo đề nghị của phía Mỹ, tôi 
đã tiếp ông Rô-bớt Mắc Na-ma-ra, nguyên 
Bộ trưởng Quốc phòng dưới thời hai tổng thống 
Ken-nơ-đi và Giôn-xơn, một trong những kiến trúc 
sư của chiến tranh xâm lược Việt Nam. Trong câu 
chuyện, tôi nhận xét : 

- Trong cuốn hồi tưởng của ngài ® có một điều 
mà tôi cho là đúng. Đó là Mỹ đánh Việt Nam mà 
không hiểu gì về lịch sử, địa lý, văn hóa, phong 
tục, tập quán, về con người Việt Nam, dân tộc Việt 
Nam nói chung và những người lãnh đạo Việt 
Nam nói riêng. Chúng tôi có một nền văn hóa 
vững bên, có một học thuyết quân sự độc đáo đã 
được thử thách trong lịch sử. Vì vậy mà chúng tôi 
đã thắng. 

Ông Mắc Na-ma-ra đáp : 
như vậy. 

Cuối cùng, thì ông cũng đã nhận ra được một 
chân lý, rất tiếc là đã quá muộn màng. 

Trận quyết chiến chiến lược mùa Xuân 1975 
đánh dấu bước phát triển mới hết sức rực rỡ của 
nghệ thuật chiến tranh nhân dân trong điều kiện 
hiện đại, đặc biệt là nghệ thuật điều hành chiến 
tranh ở giai đoạn kết thúc, nghệ thuật tổ chức và 
chỉ đạo thực hành những trận then chốt quyết định, 
đưa kháng chiến đến toàn thắng. 

Trong những nhân tố chủ quan đưa đến thắng 
lợi, phải kể đến các cơ quan quân sự chiến lược 
của tổng hành dinh. Suốt 55 ngày đêm, từ thủ 
trưởng đến cân bộ, nhân viên, mọi người làm việc 
không tiếc sức mình, phục vụ Bộ thống soái tối 
cao lãnh đạo, chỉ đạo các chiến trường và hậu 
phương chiến đấu và chiến thắng. 

Thắng lợi của chiến tranh là kết quả của sự hy 
sinh, nô lực to lớn của toàn dân tộc trong cuộc đấu 
trí, đầu lực quyết liệt, lâu dài giữa ta và địch, của 
sự lánh đạo, chỉ đạo, điều hành, chỉ huy ở tầm vĩ 
mô kết hợp với hoạt động chiến đấu và đấu tranh 
cụ thể của từng chiến trường, từng đơn vị, không 
phải chỉ riêng một chiến trường nào, một bộ phận 
nào, trong đó Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương 
và các cơ quan tham mưu chiến lược giữ vai trò 


- Vâng, đúng 


(1) Pie Risa Phêray : Nước Việt Nam từ nguôn gốc xa xưa đến 
ngày nay, Nxb Báo chí Đại học Pháp, 1990, tr 87 

(2) Mắc Na-ma-ra : Nhìn lại quá khứ. Tắm thảm kịch và những 
bài học về Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995 
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đặc biệt quan trọng. Mùa Xuân 1975, Bộ thống 
soái tối cao đã tỏ rõ tài năng mưu lược, hiểu địch, 
hiểu mình, điều hành toàn diện cuộc chiến tranh 
trên phạm vỉ cả nước, khẩn trương, linh hoạt, thận 
trọng, chắc thắng, giành toàn thắng trong tình hình 
quôc tế vô cùng phức tạp giữa những năm 70. Các 
chiến dịch đều diễn ra theo một kế hoạch thống 
nhất của Bộ Tổng tư lệnh, có sự phối hợp với nhau 
cả về kế hoạch và tình huống chiến dịch, tạo tiền 
đề cho nhau và cùng tạo ra điều kiện hình thành 
đòn quyết định chiến lược cuối cùng. 

Suy nghĩ về vai trò của cơ quan chiến 
lược quân sự, tôi nhớ tới các Anh, những người 
bạn chiến đấu thân thiết từng làm việc trong 
Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, trong 
Bộ Quốc phòng - Tổng tư lệnh suốt những năm dài 
kháng chiến, đến nay người mất, người cỏn.. 
Các Anh đã cùng lo cái lo chung của dân, của 
Đảng, từng vui cái vui hoàn thành nhiệm vụ mà 
nhân dân và Đảng đã tin cậy giao cho. Mỗi gương 
mặt là một tình cảm thân thương, một chuỗi dài kỷ 
niệm đẹp trong cuộc đời chiến đấu vì dân vì nước, 
mãi mãi in đậm giữa lòng tôi. 

Từ khi nước nhà giành được độc lập và thống 
nhất hoàn toàn, toàn dân ta Nam, Bắc sum họp một 
nhà, luôn nắm vưng hai nhiệm vụ chiến lược : Xây 
dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc. 

Trong công cuộc xây dựng kinh tế và phát triển 
văn hóa nay đã trở thành nhiệm vụ trung tâm, sau 
một thời gian mắc sai lầm chủ quan, duy ý chí, 
Đảng ta đã sớm trở lại với tư tưởng Hồ Chí Minh, 
xuất phát từ thực tiễn, tìm ra quy luật, đề ra đường 
lối đôi mới đúng đắn và sáng tạo. Đường lối ấy đã 
cổ vũ mạnh mẽ giai cấp công nhân, nhân dân lao 
động và toàn dân tộc giành được những thắng lợi 
cực kỳ to lớn trên các mặt trận kinh tế, văn hóa và 
đối ngoại. Đảng ta đã đi đến một kết luận lịch sử : 
Chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hỗ Chí Minh 
là nên tẳng tư tưởng và kim chỉ nam hành động. 
Nhân dân ta đã ra khỏi khủng hoảng và tiếp tục đi 
lên trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
với nền kinh tế nhiều thành phần và cơ chế thị 
trường có sự quản lý của Nhà nước theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa. 

Tuy nhiên, dù thắng lợi của đường lỗi đôi mới 
to lớn như thể nào, chúng ta cũng dũng cảm nhìn 
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vào sự thật, không chút phạm sai lầm “kiêu ngạo 
cộng sản”. Phải nói rằng hiện nay nước ta đang 
còn là một trong những nước nghèo trên thế giới, 
cơ cấu kinh tế phần lớn còn là nông nghiệp, năng 
suất lao động thấp kém hàng trăm lần, trình độ 
công nghệ lạc hậu hàng thế kỷ so với các nước 
phát triển. Như vậy, để thực hiện mục tiêu xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, mâu thuẫn chủ yếu nhất 
trong hình thái kinh tế - xã hội nước ta chính là 
mâu thuẫn giữa yêu cầu TẤt cao của trình độ phát 
triển lực lượng sản xuẤt, giữa yêu cầu cải thiện 
không ngừng đời sống vật chất và văn hóa của 
nhân dân với tỉnh trạng nghèo nàn và lạc hậu hiện 
đang được khắc phục từng bước ; đó là chưa nói 
đến những sự suy thoái về đạo đức và sự nảy sinh 
những tệ nạn xã hội mà cơ chế thị trường mang lại. 

Trong lúc đó thì cục diện thế giới đang có 
những biến đổi to lớn. Một số nước phát triển đang 
đi vào một thời đại kinh tế - xã hội mới - thời đại 
kinh tế tri thức của nền văn minh trí tuệ. Ở đó, dịch 
vụ và trí tuệ đã trở nên lực lượng sản xuất hàng 
đầu. Trên cơ sở ấy, một trật tự thế giới mới đã xuất 
hiện với xu thế toàn cầu hóa, lôi cuốn cả hành tinh 
vào một cơn lốc lớn do Mỹ, một số ít siêu cường 
và các tập đoàn siêu quốc gia chi phối. Đi đôi với 
nguyện vọng hòa hoãn và hòa bình của phân lớn 
loài người tiến bộ, thì các cuộc chiến tranh cục bộ, 
xung đột sắc tộc, tôn giáo vẫn tiếp diễn với cuộc 
chạy đua vũ trang chưa từng có về vũ khí công 
nghệ cao. 

Rõ ràng trong khi chuẩn bị bước vào thế 
kỷ XXI và thiên niên kỷ thứ HI, Đảng ta, giai cấp 
công nhân và toàn dân ta đang đứng trước những 
vận hội lớn, đồng thời phải đối mặt với những 
thách thức mới chưa từng có. Cũng như trước đây 
trong những bước ngoặt lớn của đấu tranh giải 
phóng dân tộc, Đảng ta đã xuất phát từ thực tiễn và 
đề ra những quyết sách đột phá phù hợp với quy 
luật vận động của chiến tranh cách mạng. 

Đó là quyết sách ưu tiên phát triên lực lượng 
sản xuất, bởi vì như Mác đã khăng định “lực lượng 
sản xuất là tiền đề của mọi tiền đề” của chủ nghĩa 
xã hội, chủ nghĩa cộng sản, đương nhiên với quan 
hệ sản xuất thích hợp. 

Đó là quyết sách coi giáo dục và đào tạo, khoa 
học và công nghệ là quốc sách số một, bởi vì khoa 
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học và trí tuệ đã trở thành lực lượng sản xuất hàng 
đầu, công nghệ tiên tiễn là nội dung và động lực 
của công cuộc hiện đại hóa. 

Đó là phát huy đến đỉnh cao nội lực của đất 
nước, chủ yếu là con người, trên cơ sở đó mà chủ 
động hội nhập vào khu vực và thế giới, tranh thủ 
các nguồn vốn, công nghệ và tri thức quân lý của 
nước ngoài. 

Đó là chủ trương xây dựng và chỉnh đốn Đẳng, 
làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh, luôn nắm 
vững lý luận tiền phong, nâng cao đạo đức cách 
mạng, diệt trừ các tệ nạn xã hội, xứng đáng là 
lương tâm, danh dự và trí tuệ của giai câp công 
nhân và của dân tộc, trên cơ sở đó mà chỉnh đốn 
nhà nước vi dân, do dân, tăng cường và mở rộng 
Mặt trận dân tộc thống nhất. 

Đó là luôn luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, 
giữ vững độc lập, chủ quyên, -COI trọng việc xây 
dựng sức mạnh tổng hợp của nên quôc phòng toàn 
dân, tranh thủ sự đông tình, ủng hộ ở mức cao nhất 
của các phong trào hòa bình, độc lập dân tộc, dân 
chủ và tiến bộ trên thế giới. 

Toàn dân ta đoàn kết một lòng, khắc phục mọi 
tư tưởng chủ quan, bảo thủ, giáo điều máy 
móc, thực hiện bằng được các quyết sách mà Đẳng 
đề ra. 

Dưới ngọn cờ tất thắng của Đảng và của 
Bác Hồ vĩ đại, với hoài bão lớn, kiên định trong 
mọi tỉnh huống, với nghị lực sáng tạo và trí tuệ 
Việt Nam trong thời đại mới, nhân dân ta đoàn 
kết, đại đoàn kết, sẽ biến những ước mơ trở thành 
hiện thực, tiến lên tiếp tục đổi mới, thực hiện công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, giành những thắng lợi 
mới, phát triển với nhịp độ nhanh và bền vững, 
sánh vai với các nước trung bình, rồi từng bước 
với các nước tiên tiến trên thế giới, như trước đây 
đa từ một nước thuộc địa trợ thành một trong 
những nước đi tiên phong trong trào lưu giải 
phóng dân tộc. 

Đối với mỗi người dân Việt Nam, mỗi một cán 
bộ, mỗi một đảng viên, đặc biệt là đối với thế hệ 
trẻ, tôi nghĩ răng quyết tâm thực hiện bằng được 
những quyết sách do Đảng đề ra cũng chính là 
cách kỷ niệm thiết thực nhất ngày chiến thắng lịch 
sử 30-4, cũng như các ngày kỹ niệm lớn của 
năm 2000. Q 


SỐ 8 (4-2000) 


VẬN DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN... 
( Tiếp theo trang 6) 


vũ khi công nghệ cao và đánh bại mọi âm mưu, 
thủ đoạn của chiến lược “diễn biến hòa bình” của 
địch đề xây dựng, huấn luyện. Vận dụng và phát 
triển sáng tạo những kinh nghiệm đã được tông 
kết để huấn luyện bộ đội đạt trình độ thuần thục, 
vững chắc vê kỹ thuật và chiến thuật, phát triển 
sáng tạo nhiều cách đánh hay đáp ứng yêu cầu 
mới của chiến tranh nhân dân hiện đại bảo vệ Tổ 
quốc và trong đấu tranh trên mặt trận tư tưởng - 
văn hóa. Đẩy mạnh giáo dục, rèn luyện kỷ luật, 
xây dựng quân đội chính quy, quản lý chặt chế bộ 
đội và vũ khí, trang bị, chấm dứt các vụ vi phạm 
kỷ luật nghiêm trọng. Từng bước vững chắc chấn 
chỉnh tổ chức biên chế quân đội, hoàn thiện chiến 
lược phát triển công nghiệp quốc phòng, chiến 
lược bảo đảm hậu cần, vũ khí trang bị cho các 
nhiệm vụ của quân đội trong thời bình và khi có 
tinh huống phức tạp. Đẩy mạnh công tắc tông 
kết, nghiên cứu khoa học và nghệ thuật quân sự, 
khoa học kỹ thuật quân sự, khoa học xã hội và 
nhân văn quân sự và ứng dụng nhanh, có hiệu quả 
các kết quả nghiên cứu đó vào thực tiễn. Đồng 
thời, phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, 
quân đội phải tích cực tham gia công tác vận 
động quân chúng, xây dựng cơ sở chính trị, xóa 
đói giảm nghèo, khắc phục các tệ nạn xã hội, 
chống tham ô, tham những, giúp nhân dân chống 
thiên tai, xây dựng có kết quả và hiệu quả các khu 
kinh tế - quốc phòng trên các địa bàn chiến lược. 

Phần khởi tự hào Kỷ niệm 25 năm Ngày thắng 
lợi hoàn toàn của cuộc kháng chiến chống Mỹ, 
cứu nước, toàn quân nguyện phát huy cao độ 
truyền thống anh hùng, tỉnh thần quyết chiến 
quyết thắng, đấy mạnh phong trào thi đua quyết 
thắng, thực hiện tốt Cuộc vận động xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng, tự phê bình và phê bình, vượt 
qua mọi thử thách, khó khăn, tận dụng mọi thời 
cơ có lợi để xây dựng quân đội cách mạng, chính 
quy, tỉnh nhuệ, từng bước hiện đại, xứng đáng là 
lực lượng nòng cốt của sức mạnh tổng hợp của 
nên quốc phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc Tổ 
quốc Việt Nam XHCN. 
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HƯỚNG TỚI GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG NĂM 2000 


SỐ 8 (4-2000) 


“TỔ TIÊN RƯC RỠ - 
ATIH EMI THƯẬTT HÒA” 


ó là tư tưởng Hồ Chí Minh về sức mạnh 
truyền thống của dân tộc Việt Nam, đúc 
rút từ lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và 
giữ nước. Ý tưởng đó nằm trong khổ thơ mở đầu 
diễn ca “Lịch sử nước ta” được vị lãnh tụ của cách 
mạng Việt Nam viết ngay sau khi trở về Tổ quốc 
(1941) và được phát hành vào mùa Xuân năm 1942 
như một vũ khí tinh thần chuẩn bị cho cuộc Tổng 
khởi nghĩa của toàn dân vào Tháng Tám năm 1945 : 

“Dân ta phải biết sử ta 

Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam 

Kể năm hơn bốn ngàn năm 

Tổ tiên rực rỡ anh em thuận hòa 

Hông Bàng là tổ tiên ta 

Nước ta lúc ấy gọi là Văn Lang... ” 

Ngày Giỗ Tổ đầu tiên sau khi nước nhà độc lập 
(1946), cụ Huỳnh Thúc Kháng, Phó Chủ tịch nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã thân lên tận Đền 
Hùng để thay mặt nhà nước cáo Tổ. Các vị cao niên 
thuật lại rằng : cụ Huỳnh đã làm lễ dâng hương 
cùng một tắm bản đồ Tổ quốc và một thanh gươm 
để cáo với Tiên Tổ về vận nước vừa thoát khỏi ách 
nô lệ nhưng đang đứng trước họa xâm lăng. 

Ngày 19 tháng 9 năm 1954, sau khi cuộc kháng 
chiến chống thực dân Pháp đã toàn thắng, tại Đền 
Hùng, khi nói chuyện VỚI các chiến sĩ Đại đoàn 
Quân tiên phong chuẩn bị về tiếp quản thủ đô, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh căn dặn : “Các vua Hùng đã có 
công dựng nước, Bác châu ta phải cùng nhau giữ 
lấy nước” 

Ngày 26 tháng 7 năm 1999, Bộ Chính trị Đảng 
Cộng sản Việt Nam ra Nghị quyết về việc tổ chức 
các ngày lễ lớn trong năm 2000, trong đó có ngày 
Giỗ Tổ Hùng Vương, sẽ được tổ chức như một 
“biểu tượng của giá trị văn hóa tinh thần của dân 
tộc Việt Nam, thể hiện sức mạnh và niềm tự hào 


}): 
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DƯƠNG TRUNG QUỐC ° 


dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết, truyền thống 
uống nước nhớ nguồn và bản sắc độc đáo của nhân 
dân ta” °®, 

Đúng vào dịp kỷ niệm lần thứ 70 Ngày thành 
lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-2000) Tổng Bí 
thư Lê Khả Phiêu đã đến dâng hương tại Đền Hùng, 
ghi vào sổ vàng những điều tâm huyết : “.. chúng 
ta vê Đất Tổ để cùng nhau ghi nhớ và quyết tâm 
thực hiện lời Bác Hô căn dặn... bày tỏ lòng trung 
hiếu với tô tiên, với cả thế hệ đi trước” ®. 

Và chắc chắn, trong biên niên sử của đất nước 
chúng ta, ngày Giỗ Tổ năm 2000 này sẽ để lại dấu 
ấn ghi nhận một bước phát triển trong nhận thức tư 
tưởng chính trị và văn hóa về một giá trị truyền 
thống gắn liền với biểu tượng thời đại các vua 
Hùng trong lịch sử Việt Nam. 

“Con người có tông, như cây có cội, như sông 
cô nguôn ” câu ca dao mộc mạc tựa như châm ngôn 
ấy từ bao giờ đã ăn sâu vào tâm thức con người Việt 
Nam như một lẽ sống. Nếu lịch sử được hiểu theo 
nghĩa là “Sự nối dài ký ức xã hội của con người” thì 
nhu cầu hiểu biết, giải thích về quá khứ, cội nguồn 
luôn là niềm bức xúc của mỗi con người, mọi cộng 
đồng, mọi dân tộc. Lịch sử vì vậy mà được khảo 
cứu và ghi chép. Một huyền sử được thêu dệt bằng 
những chất liệu thần thoại hay truyền thuyết về 
“thời đại mông muội” con người chưa có chữ viết 
luôn là khúc đạo đầu cho mỗi bộ sử thành văn của 
các dân tộc. 

Người Hy Lạp có sử thi “I-li-át và Ô-đi-xê”, 
người Trung Hoa có truyện Ông Bàn Cổ, người Do 


* Tông thư ký Hội khoa học Lịch sử Việt Nam 

(1) Tờ trình của Bộ Văn hóa - Thông tin gửi Thủ tướng Chính 
phủ về Dự án tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2000 

(2) Báo Nhân Dân, ngày 7-2-2000 


Nướng tới Gió Tổ Hùng Vương nâm 20©G© 


Thái có sự tích Ông Thánh Môi-xe... người theo 
đạo Thiên chúa có vùng đất Giê-ru-da-lem, người 
theo đạo Hồi có thánh địa La-mếch... Cũng như 
Vậy, người Việt Nam chúng ta có các vua Hùng và 
Đất Tổ ở Phong Châu cũ (nay là Phú Thọ). 


Không biết tự bao giờ, để hình thành trong cư 


dân nước ta từ lưu vực sông Hồng, sông Mã... rồi : 


theo thời gian lan tỏa tới mọi miền lãnh thổ có 
người Việt sinh sống, cả một kho tàng truyền 
thuyết dân gian về một thời tối cổ, với cả một hệ 
thống các nhân vật, một khung cảnh xã hội hiển 
hiện như một quốc gia hoàn chỉnh, nước Văn Lang 
của các vua Hùng : 

“Nước Nam nêng một góc Trời 

_ Hung Vương gây dựng đời đời nghiệp Vua 
Phong Châu là chốn kinh đô 
Chia mười lăm quận bản đô mênh mông 

Trứng Rông lại nở ra Rông 

Nghìn con, muôn cháu nối dòng Lạc Long... ” 

Một kho tàng truyền thuyết về thời các vua 
Hùng mà đến nay còn thống kê được tới con số hai 
trăm ®- chứa đựng nhiều điều huyền hoặc về một 
đôi vợ chồng Rồng - Tiên đẻ ra một bọc trăm trứng 
nở thành trăm con mà người con cả chính là vị vua 
Hùng mở nước, nối nghiệp qua 16 đời vua, nếu tính 
cả vua Cao Tổ là Lạc Long Quân, vua Viễn Tổ là 
Kinh Dương Vương thì cộng lại là 18 đời trị vì, hơn 
hai thiên niên kỷ (7? !) ; về truyện một cậu bé lên ba 
thấy nước nhà nguy biến, bèn ăn hết mấy nồi cơm, 
mấy vại cà, vươn mình trở thành người khống lề 
cưỡi ngựa sắt đánh giặc ngoại xâm rồi hiển thánh 
bay về trời ; về một gia đình tan vỡ nhưng vấn giữ 
được lòng thủy chung khi con người biến thành 
trầu, cau và đá vôi... 

Nhưng đằng sau cái huyễn hoặc, thần bí của 
truyền thuyết là cả một đạo lý về nghĩa đồng bào, 
chí xả thân vì nghĩa lớn và tình chung thủy bèn 
vững cho tới tận hôm nay ; là cả một hệ thống các 
thần linh được dân gian kính cẩn thờ phụng như 
thành hoàng trong các đình làng hay như các vị 
phúc thần trong các đền miếu cho tới tận hôm nay ; 
là những tập quán trong đời sống tâm linh cũng như 
trần tục không dễ bị phai nhạt trước lối sống thời 
hiện đại... 

Tạo nên sự bền vững, lòng kính cẩn hay sự 
không dễ phai nhạt ấy chính là cốt lõi sự thực của 
các truyền thuyết được người đời sau tiếp nhận như 


. 8Ố 8 (4-2000) 


một cái có thực trong tâm thức con người trước cả 
khi nó được ghi chép vào sử sách. 

Sách Việt Nam thế chí của Hồ Tông Thốc (thế 
kỷ XIV) tuy đã thất truyền nhưng được sử gia 
Phan Huy Chú (thế kỷ XIX) sưu tầm và chép lại 
cho ta hay cách nhìn nhận sớm nhất về thời các vua 
Hùng được người Việt Nam ghi vào sử sách : 

“Đất Việt ta ở vào cõi xa, sự hiểu biết cũng 
khác, đời Hông Bàng thời gian xa cách, trong lúc 
nước mới mở mang, sách vở chưa đủ, lễ nhạc chưa 
làm, nếu cho là có thực thì bởi đâu mà biết ? Nếu 
cho là không có thì do đâu mà xét ra ? Cho nên 
những chuyện cóp nhặt được đêu là lượm lặt tiếng 
vang chuyện đôn, trích lấy đầu đuôi để biết rõ và 
phả kỷ từng đời mà thôi... 

Vả lại nước Nam ta ở vào cõi đất nóng nực, 
trong cả mênh mông vua sắng suốt lúc nào cũng cố. 
Dẫu rằng núi sông rộng lớn, chia biệt mỗi lúc một 
khác, nhưng từ xưa đến nay, chỉ căn cứ vào tục 
truyền và dấu vết, hỏi về đĩ vãng thì nhờ các cụ già 
kể chuyện, xét nghiệm, trong tương lai thì có những 
đền miếu cúng thờ” ®. 

Đến Nguyễn Trãi trong Dư địa chí (thế kỷ XV) 
thì nói rõ thêm : “Hùng Vương tiếp nốt ngôi 
vua, dựng nước gợi là Văn Lang, Hùng Vương là 
con Lạc Long, châu Kinh Dương Vương, nơi 
đóng đô là Văn Lang. Truyền nhau 18 đời gọi là 
Hùng Vương” ®. 

Sử gia Ngô Sĩ Liên trong Đại Việt Sử ký Toàn 
thư được soạn dưới thời Lê Thánh Tông thi chép : 
“Hông Bàng thị” thành một kỷ riêng, còn Lạc Long 
Quân và Hùng Vương thì được đưa vào “ngoại kỷ”. 
Đến các bộ sử của triều Nguyễn (thế kỷ XIX) thì 
“Việt Sử thông giám Cương mục' ' cũng theo đời 
trước chép lại đặt vào phần Tiển biên (từ Hùng 
Vương cho đến 12 sứ quân). 

Dù trong các bộ sử cũ chép về thời vua Hùng 
còn rất sơ lược, chủ yếu dựa vào “tiếng vang đồn”, 
“tục truyền”, một vài ghỉ chú sơ sài của sách sử 
phương Bắc về một xứ sở phương Nam nơi sinh 


(3) Theo báo cáo của Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở, Bộ Văn 
hóa - Thông tin tại Hội thảo về lễ hội Đền Hùng tháng 12-1999 

4) Theo Phan Huy Chú - Lịch triêu hiến chương loại chí - phần 
Văn Tịch chí bản dịch Việt Sử học Việt Nam, Nxb Khoa học Xã 
hội ; H.1992, t 3, tr 162 

(5) Nguyễn Trãi toàn tập - bản dịch của Viện Sử học Việt Nam, 
Nxb Khoa học xã hội, H.1969, tr 187 
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sông của những lạc dân. lạc tướng với các lạc điên, 
cùng những di tích hay cô tục còn sót lại chắng còn 
bao nhiêu, đên mức ở đâu thê kỷ XX còn có học giả 


đặt mối nghi ngờ “chuyện đôn Hồng Bàng thị 


không chắc là có thật” (Trần Trọng Kim) thì 
trong tâm thức người Việt Nam cái ý niệm về 
“Hùng Vương", “Con Rông cháu Tiên”, “Dòng 
giống Lạc Hồng” cũng không vì thế mà kém phần 
thiêng liêng. 

Chưa phải bằng một nhận thức khoa học mà chủ 
yếu bằng cảm quan lịch sử và nhu cầu sống còn của 
cộng đông dân tộc mà người Việt Nam đã nhận ra 
được một thời đại xa xưa có thực bị ngăn cách bởi 
chiều dài của một ngàn năm Bắc thuộc, bởi một 
chiều dày khắc nghiệt những chính sách đồng hóa 
của những kẻ đô hộ. Thời đại ấy đã đạt tới một trình 
độ nào đó mới đủ để có “tiếng vang đồn” và nó 
vượt qua được khoảng cách ngàn năm ấy mà vẫn 
giữ được những bản sắc riêng biệt của mình 
trong đời sống văn hóa. Để khi có cơ hội giành 
được quyền tự chủ về chính trị, bản sắc văn hóa 
Việt Nam đã tạo dựng nên cả một thiên niên kỷ văn 
hiến có đủ sức đánh thắng giặc ngoại xâm. Vì thế 
sử liệu về thời đại các vua Hùng còn mơ hồ nhưng 
niềm tin là vững chắc. 


Chính nền tảng ấy đã trở thành một sức mạnh 
tinh thần, một động lực mạnh mẻ cho sự nghiệp 
dựng nước và giữ nước suốt một thiên niên kỷ vừa 
qua. Niềm tin ấy đã khẳng định sau mỗi thử thách 
trước giặc ngoại xâm. Từ lời thơ thần thánh trên 
sông Như Nguyệt gắn với chiến công của Lý 
Thường Kiệt : “Nam quốc sơn hà Nam đế cư... ”cho 
đến quan điểm của vua Trần Nghệ Tông ở thế 
kỷ XIV khi phẩm bình triều Lý : “Triều trước dựng 
nước có luật pháp, chế độ riêng, không theo qUy 
chế của nhà Tống là vì Nam Bắc nước nào lam chủ 
nước đó” ®, 

Chính đại văn hào Nguyễn Trãi trên tầm cao 
của triều đại nhà Lê khởi nghiệp từ chiến thắng g giác 
Minh không những đã khẳng định sự tồn tại của 
nước Văn Lang trong quá khứ (Dư địa chí) mà còn 
tiếp nối nền tự chủ quốc gia bằng lời mở đầu Bình 
Ngô đại cáo : 

“Xét nước Đại Việt ta 

Thật là một nước Văn hiến 

Bờ cõi sông núi đã riêng 

Phong tục Bắc - Nam cũng khác...” 
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Qua thế kỷ XIX, triều Nguyễn trị vì sau những 
biến cô của một cuộc nội chiến nhưng vận nôi 
mạch sống của triều đại mình với ngọn nguồn của 
dân tộc. Tại chính Điện Thái Hòa ở kinh đô Huế 
còn bản văn khắc một bài thơ của vua Minh Mạng : 

“Văn hiến thiên niên quốc 

Xa thư vạn lý đô 

Hồng Bàng khai tịch hậu 

Nam phục nhất Đường Ngu” 


(Đất nước có ngàn năm Văn hiến 

Ngày nay đã thống nhất hàng vạn dặm 

Từ Hông Bàng dựng nước đến nay 

Nước Nam đã thịnh vượng như đời Đường-Ngu ”) 
Cũng tại ngôi điện này còn khắc câu : 

Đại đạo đăng Nghiêu Thuấn 

Tấn phong quảng Lạc - Hùng 


(Thi hành đại đạo lớn như Nghiêu Thuấn 

Phát triển nhân văn giống Lạc Hùng) 

Và cũng tại kinh đô Huế, một ngôi “Miếu lịch 
đại đế vương” được xây dựng thờ các nhân vật lịch 
sử dân tộc mà những vị vua khởi đầu là “Kinh 
Dương Vương. Lạc Long Quân và Hùng Vương 
thực là thượng tổ của nước Việt ta”, 

Trong công cuộc đấu tranh giành độc lập khỏi 
ách đô hộ của chủ nghĩa thực dân Pháp, biêu tượng 
nòi giống Lạc Hồng luôn là một nguôn lực để tập 
hợp lực lượng, toàn dân. Trong kho tầng văn 
chương yêu nước chống Pháp đến nay còn lưu lại 
được những câu thơ đây sức kêu gọi : 

“Cũng xương cùng thịt cùng da 

Cũng hòn máu đỏ con nhà Lạc Long... 

Thương ôi, Bách Việt giang san” 

| (Á tế Á ca, 1909) 

Vì rằng ta biết hợp lòng 

May ra nòi giống Lạc Long hãy còn 

Người một nước là con một họ 

Tính làm sao mà giữ non sông ? 

(Phan Bội Châu - Kính gu 
đông bào toàn quốc, 1906) 


(6) Đại Việt Sử ký toàn thư - Nxb Khoa học xã hội, 1985, t 2, 
tr 151 

(7) Dẫn của Nguyễn Danh Phiệt trong sách Văn hóa Văn Lang 
hướng vê Đất Tô Hùng Vương. Nxb Chính trị quốc gia HN, 1996, 
tr 67 

(8) Dân lại của Phan Thuận An, sách “Văn hóa Văn Lang 
hướng vẻ Đất Tô Hùng Vương”, sđd, tr 68 - 69 
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Hồn xưa dòng dõi Lạc Long 
Con nhà Nam Việt người trong gương vàng 
(Nguyễn Quyền - 
Kêu bồn nước, 1907) 
Anh em ta nòi giống ta 
- Họp toàn thể cả Nam lẫn Bắc 
Lấy máu hông vẽ mặt non sông 
Nghìn năm con cháu Lạc Hồng 
Lòng chung nhau hợp, việc cùng nhau lo” 
(Hoàng Trọng Mậu - 
Lời Tuyên cáo của Việt Nam 
Quang phục hội, 1912) 
Và ở cuối bài diễn ca “Lịch sử nước ta”của Chủ 
tịch Hô Chí Minh cũng vang lên lời khích lệ : 
“Mai sau sự nghiệp hoàn thành 
Rõ tên Nam Việt, rạng danh Lạc Hồng” 
Trong những lời kêu gọi của thời kỳ Tổng khởi 
nghĩa Tháng Tám năm 1945 hay trong câu nói đã 
đi vào lịch sử của Chủ tịch Hỗ Chí Minh trên 


Quảng trường Ba Đình trong Ngày độc lập “Tôi nói 


đồng bào nghe rõ không ?” hai chữ “đông bào” bắt 
nguôn từ những ý niệm đẹp đẽ của truyền thuyết xa 
xưa thời các vua Hùng đã thực sự trở thành mối kết 
nối các lực lượng dân tộc phấn đấu cho sự nghiệp 
chung. Chính trong thời kỳ lịch sử hào hùng và 
những tắm gương lịch sử về truyền thống ngàn năm 
dựng nước và giữ nước của dân tộc đều trở thành 
sức mạnh cách mạng với niềm tự hào sâu sắc của 
một thế hệ nối chí anh hùng của tổ tiên. 

Có thể nói rằng, chính cách mạng đã làm sống 
dậy sức mạnh truyền thống của Tổ tiên không chỉ 
bằng sự thức tỉnh lòng yêu nước thương nòi mà 
quan trọng hơn là chính những thành tựu của các 
ngành khoa học xã hội và nhân văn Việt Nam đã 
hinh thành sau ngày cách mạng thành công đã làm 
sáng tỏ một thời đại các vua Hùng trong lịch sử. 

Tiếp thu một cách có phê phán một số thành 
tựu, đặc biệt trên lĩnh vực khảo cổ học của một số 
học giả phương Tây ở cuối thế kỷ XIX đầu thế 
kỷ XX trong nghiên cứu lịch sử Việt Nam, các thế 
hệ những nhà khoa học xã hội và nhân văn Việt 
Nam đã có những nỗ lực vượt bậc nghiên cứu về 
thời kỳ xa xưa này trong lịch sử dân tộc. Những 
phát hiện khảo cổ học cuối thập niên 50 đã khẳng 
định sự xuất hiện của con người xã hội cư dân bản 
địa xa xưa trên lãnh thô đất nước Việt Nam. 
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Đặc biệt với việc phát hiện ngày càng nhiều 
những di tích khảo cổ với các nền văn hóa mang 
tên các địa danh di chí được khai quật như : 
Phùng Nguyên (Lâm Thao), Đồng Đậu (Yên Lạc), 
Gò Mun (Lâm Thao) trên vùng đất Tổ và Đông 
Sơn (Thanh Hóa), nền sử học cách mạng đã làm 
sáng rõ ngày càng đậm nét giai đoạn lịch sử từ cuối 
thiên niên kỷ thứ II trước Công nguyên cho đến 
thiên niên kỷ thứ nhất trước Công nguyên là đêm 
hôm trước của thời kỳ Bắc thuộc. Đó là một thời kỳ 
phát triển của cư dân bản địa từ ,hậu kỳ đồ đá 
(Phùng Nguyên) tới thời kỳ phát triển TỰC rỠ của đồ 
đồng tương ứng với thời đại lịch sử gắn liền với 
truyền thuyết các vua Hùng. Một bộ sưu tập ngày 
càng phong phú các hiện vật về thời đại tương ứng 
với truyền thuyết Hùng Vương, trong đó có khoảng 
150 chiếc trống đồng các loại hình rất phong phú 
với kỹ thuật chế tác đa dạng và tỉnh xảo là bằng 
chứng thuyết phục cho trình độ phát triển và sản 
xuất và tô chức xã hội của cư dân bản địa trên lưu 
vực các con sông lớn tử sông Hồng, sông Mã đến 
sông Lam cũng như mối giao lưu với các nên văn 
minh trong khu vực Đông - Nam Á và Trung Hoa. 
Những hiểu biết về lịch sử đất nước được ghi vào 
sử sách cũng như các hiện vật tiêu biểu được khai 
quật và trưng bày trong các bảo tàng cho thấy tính 
hiện thực của lịch sử thời các vua Hùng mà các 
truyền thuyết đã từng ăn sâu vào tiềm thức của 
người dân Việt Nam từ xa xưa là những “tiếng 
vang” của quá khứ. 

Ngày 15-10-1995, tại trụ sở Liên hợp quốc ở 
Niu-oóc (Mỹ) Chủ tịch Lê Đức Anh đã thay mặt - 
nhân dân Việt Nam tặng Liên hợp quốc một phiên 
bản trống đồng Ngọc Lũ, với ý nghĩa “Chúng tôi tự 
hào khi được đặt một di vật gắn liên với lịch sử 
nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt 
Nam". 

Từ tâm thức của nhân dân về vị Tổ dân tộc, 
cũng từ rất lâu việc thờ phụng và tôn vinh được thể 
hiện qua những hình thức tín ngưỡng dân gian. Con 
số thống kê cho biết tới nay trên cả nước có tới 
1 027 nơi thờ Hùng Vương, riêng địa bàn Vĩnh Phú 
(cũ) có tới 600 nơi *?. Việc thờ vọng các vua Hùng 
đã đi vào tập quán dân gian, nhưng sinh hoạt cộng 


(9) Tài liệu của Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở - Bộ Văn hóa - 
Thông tin. Tài liệu đã dân 


17 


Hướng tới Giỗ Tô Hùng Vương năm 20600 - 


đồng có ý nghĩa nhất là lễ hội Đền Hùng tổ chức 
hàng năm như câu ca quen thuộc : 
Dù ai đi ngược vê xuôi 
Nhớ ngày Giỗ Tổ mông mười tháng ba 

Đến nay vẫn chưa ai xác định được lễ hội Đèn 
Hùng có từ bao giờ, nhưng chắc chắn ban đầu nó 
từng là lễ hội của dân các làng vùng quanh đất Tổ. 

Chính vào thời Hồng Đức nhà Lê (cuối thế 
kỷ XV), ý thức về một quốc gia thịnh vượng trưởng 
thành sau một cuộc khởi nghĩa chống ách đô hộ 
phương Bắc thành công, đã được nhà nước trung 
ương tập quyền đứng đầu bởi một ông vua nổi 


tiếng về sự uyên bác và có chí . dựng nghiệp lớn cho. 


quốc gia, Lê Thánh Tông, triều đình mới sai soạn 
ngọc phả ghi rõ “Từ nhà Định, nhà Lê, nhà Lý, 
nhà Trần đến triêu đại ta bây giờ là Hồng Đức hậu 
Lê vẫn hương khói ngôi đên làng Trung Nghĩa 
(tức Đên Hùng)... 

Tại đây, nhân dân cả nước đêu đến lễ bái tưởng 
nhớ công ơn gây dựng nước nhà của các đẳng thánh 
tổ ngày xưa” và giao cho làng Hy Cương và Vy 
Cương (tức làng Trung Nghĩa) làm “dân trưởng tạo 
lệ” chuyên lo việc thờ cúng. Kể từ đó lễ hội Đền 
Hùng với ý nghĩa là ngày Giỗ Tổ đã vượt ra khỏi 
khuôn khổ của một lễ hội địa phương. Đại diện của 
triều đình vào những năm hội chính, thường là viên 
quan đầu tỉnh sở tại đứng lên làm chủ lễ thay mặt 
nhà vua dâng phẩm vật lên các đắng vua Tổ. 

Nhưng chỉ đến sau ngày cách mạng thành công, 
cùng VỚI quá trình nhận thức về các giá trị truyền 
thống lịch sử và văn hóa dân tộc, lễ hội Đền Hùng 
không ngừng được quan tâm và thu hút sự ngưỡng 
vọng của quân chúng nhân dân. 

Từ năm 1963, Đền Hùng được xếp hạng là di 
tích lịch sử quốc gia. Bước vào thời kỳ đôi mới, 
năm 1987 Chính phủ đã quyết định xếp khu rừng 
quanh Đền Hùng là rừng cấm quốc gia để bảo vệ 
cảnh quan thiên nhiên và tổ chức hội thảo đầu tiên 
để Xây dựng quy thức lễ hội tương xứng với ý nghĩa 
lịch sử của nó. Kể từ đó, vào các năm chăn 1220, 
1995) Bộ Văn hóa - Thông tin đứng ra tổ chức 
lễ hội với sự có mặt các vị lãnh đạo của Đảng và 
Nhà nước. 

Thực hiện lời của Bác Hồ trong lần lên thăm 
Đền Hùng ngày 19-8-1962 căn dặn phải xây dựng 
khu di tích Đèn Hùng thành “một công viên lịch sử 
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để cho con cháu đến thăm viếng”, cũng như lời của 
các đồng chí cố Tông Bí thư Lê Duẩn “Là người 
Việt Nam ai mà không nhớ đến tô tiên, đông bào 
khắp mọi miền đất nước rất thiết tha về thăm Đắt 
Tổ Đền Hùng mà chúng ta phải xâ y dựng Đên 
Hùng để từ đó nhìn khắp cả nước và cả nước nhìn 
vê Đên Hùng... ”. 

Trong nhiều năm qua Đảng và Nhà nước đã đầu 
tư tiền bạc và công sức để trùng tu và nâng cấp 
quần thể Khu di tích Đền Hùng ngày một khang 
trang và thỏa mãn tình cảm thiêng liêng của đồng 
bào cả nước. Năm 1993, một nhà bảo tàng về thời 
đại các vua Hùng đã được xây dựng trong khuôn 
viên khu di tích, các cơ sở hạ tầng. được cải thiện 
không ngừng nhằm đáp ứng nhu cầu hành hương 
của nhân dân ngày càng đông. Nếu như những 
năm 70 chỉ có khoảng 20 vạn lượt người dự lễ hội 
thì năm 1995 đã lên tới 60 vạn và trong lễ hội năm 
nay số người còn đông hơn nữa. Tại thành phố 
Hồ Chí Minh, một khu tưởng niệm Hùng Vương 
cũng sẽ được khởi công xây dựng trong khu Làng 
văn hóa các dân tộc Việt Nam,... Một buổi lễ long 
trọng sẽ được tổ chức vào ngày 10 tháng ba âm lịch 
sắp tới tại Khu di tích Đền Hùng với những ngày lễ 
hội thu hút khách thập phương của cả nước tới hành 
hương và tưởng niệm Tổ tiên... 

Lễ hội Đèn Hùng hằng năm sẽ được tô chức như 
một lời nhắc nhở sự tôn vinh của dân tộc Việt Nam 
vốn sâu đậm đạo lý “ uống nước nhớ nguồn” đối với 
tổ tiên và các bậc tiền bối có công với sự nghiệp 
dựng nước và giữ nước, đó cũng là dịp để chúng ta 
tôn vinh nền văn hiến Việt Nam với bản sắc dân tộc 
đậm đà đang hướng tới sự nghiệp công nghiệp hóa 
hiện đại hóa. | 

Nhưng cái ý nghĩa muôn thủa của ngày Giỗ Tổ 
Hùng Vương là dịp để chúng ta cùng nhau ôn lại 
bài học lớn nhất của lịch sử, bài học đã tạo nên sức 
mạnh trường tồn của dân tộc Việt Nam đã từng trải 
qua thử thách ngàn năm cho tới hôm nay và mai 
sau, bài học mà Bác Hồ đã tông kết cách đây hơn 
nửa thế kỷ : 

“Sử ta dạy cho chúng ta những chuyện vẻ vang 
của tổ tiên. Dân ta là con Rông cháu Tiên, có nhiều 
người tài giỏi đánh Bắc dẹp Nam, yên dân trị nước, 
tiếng để muôn đời... Sử ta dạy cho ta bài học này : 
lúc nào dân ta đoàn kết mọi người như một thì nước 
ta độc lập tự do. 


¬—=.--->—-.s.- 
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ĐỀN HÙNG VỚI NGƯỜI VIỆT NAM 


RONG suy nghĩ của nhiều người Việt Nam, 

hành hương về Đền Hùng là cuộc hành 

hương mang tính tâm linh như một sự trở 
về cội nguồn dân tộc, sự hướng tới một đức tin vào 
các vua Hùng - người bảo hộ cao cả cho người 
Việt Nam được tôn thờ trên đỉnh núi Cả (núi Hùng 
hay Nghĩa Lĩnh) đã hàng nghìn đời nay. 

Trên thế giới, nhân loại cũng có những cuộc 
hành hương mang tính tâm linh về cội nguồn của 
các đức tin tôn giáo như : tín đồ Phật tử muốn tới 
Tây Trúc lấy kinh của Phật ; những người theo đạo 
Thiên chúa muốn về Giê-ru-da-lem - nơi có mộ 
chúa ; những người theo đạo Hồi thì hành hương 
về La-mếch ở A - rập - thánh địa của Đạo Hồi. 

Những con đường hành hương mang tính tâm 
linh hầu như không có thời gian và cây số cuối 
cùng. Từ xa xưa, loài người trên thể giới đã có đức 
tin vào các vị thánh thần đầy quyền lực, vô hinh 
bảo hộ cho con người, theo niêm tin riêng của mỗi 
một cộng đồng dân cư, dân tộc. Nhưng hâu hết các 
đức tin tưởng như vô hình đó thường lại được 
chuyên sang các kiến trúc vật chất như chùa tháp 
của đạo Phật, nhà thờ của đạo Thiên chúa giáo, 
thánh địa của đạo Hồi.v.v... và trở thành những sản 
phâm hữu hình. 

Nói đến ý nghĩa tâm linh của những cuộc hành 
hương, chúng ta hiểu đó chính là ước muốn sâu 
lắng của con người về một thế giới huyền bí, 
thiêng liêng nào đó, vừa gần gũi, vừa xa XÔI, đầy 
những điều tốt đẹp mà con người trong cõi trần tục 
muốn vươn tới thế giới mơ hồ do chính con người 
tưởng tượng ra. Trong cái thế giới mơ hô đó, con 
người vừa như cảm nhận được, lại vừa như không 
nhận biết được, có những vị thần bảo hộ đầy quyền 
uy cho con người và con người muốn vươn tới 
sống trong thế giới của thần. Trí tưởng tượng của 
con người nhiều khi được duy lý nâng các vị bảo 
hộ mình thành những giáo chủ đầy quyền năng 


NGUYÊN THỊ TUYẾT HẠNH ° 


đứng đầu các tôn giáo lớn có học thuyết và các tổ 
chức giáo hội. Nhưng không nhất thiết các vị thần 
mà con người tôn thờ theo các đức tin riêng của 
các dân tộc đều trở thành tôn giáo. 

Từ cổ xưa, người Việt Nam đã từng tin vào ông 
Trời, mẹ Đất, mẹ Lúa, mẹ Nước. v.v... là những 
đắng linh thiêng luôn hỗ trợ cho con người tồn tại 
với tư duy “vạn vật hữu linh”. Rồi người Việt cũng 
có chung đức tin của mình giống nhân loại để gửi 
gắm niêm tin vào đức Phật, thánh Alla hay chúa 
Giê-su. Nhưng người Việt còn có một thế giới tâm 
linh rất riêng, có một tín ngưỡng đặc biệt, đó là 
tín ngưỡng thờ tổ tông và những người có công 
với nước. 

Trong sâu thăm tâm linh cũng như trí tưởng 
tượng của người Việt, cộng đồng người Việt được 
sinh ra từ lòng mẹ Âu Cơ và cha Lạc Long Quân. 
Các vua Hùng chính là những người có công đầu 
tiên dựng nước. Sự tử cũng là sự sinh, sự vong 
cũng để sự tôn. Hùng Vương trong quá khứ là sự 
thật lịch sử. Để có Hùng Vương trong ý thức của 
các thế hệ con cháu vua Hùng vẫn chỉ là một. 
Người Việt thờ các vua Hùng chính là để tôn vinh 
dân tộc mình. Một số nước như Trung Quốc, 
Nhật Bản... cũng có tín ngưỡng thờ tô tiên, ông bà, 
cha mẹ nhưng chỉ là tổ của từng gia đình, từng 
dòng họ hay một ngành nghề chứ không có tổ 
chung trong cả nước. Người Việt ai cũng có tô họ 
riêng nhưng vượt lên, tập trung trên tất cả là Đức 
Tổ ) Hùng Vương - Ông tổ của tất cả các Ông tổ của 
mỗi một gia đình, mỗi một dòng họ, mỗi một làng 
xóm của người dân Việt Nam. 

Thánh Tổ Hùng Vương được thờ trên các ngôi 
đền tại núi Cả thuộc thôn Cổ Tích, xã Hy Cương, 
huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, là sản phẩm hữu 


* Phó giám đốc Bảo tàng Đền Hùng. tỉnh Phú Thọ 
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hình của tín ngưỡng thờ tổ tiên và những người có 
công của dân tộc Việt Nam. Đền Hùng không phải 
là gốc của một tôn giáo. Các vua Hùng không phải 
là giáo chủ và việc thờ Hùng Vương cũng không 
phải là một tổ chức giáo hội. Đền Hùng là biểu 
tượng cội nguồn của dân tộc Việt Nam, là hiện 
thân của những con người khai sáng ra đất nước 
Việt Nam. Tín ngưỡng thờ Hùng Vương trở thành 
phong tục, tập quán, bản sắc văn hóa riêng của 


người Việt Nam. Thật ra không nên hiểu Đền. 


Hùng - nơi thờ các vua Hùng là nhân chứng của 
thời đại Hùng Vương. Khi thời đại Hùng Vương 
đang diễn ra trên đất nước ta thì Đền Hùng và việc 
thờ các vua Hùng chưa xuất hiện. Phải nói chính 
xác răng : Đền Hùng là hiện thân của các vua 
Hùng trong ý tưởng và khát vọng dựng nước và giữ 
nước của dân tộc Việt Nam. 

Thời đại Hùng Vương đã được các sử gia Việt 
Nam tìm hiểu, nghiên cứu và chứng minh từ thế kỷ 
XIII - XIV. Thành công của nghiên cứu sử học 
hiện đại đã chứng minh và làm sáng tỏ nền văn 
minh Văn Lang tôn tại trước công nguyên hàng 
nghìn năm. Chính nền văn minh đó là thời đại của 
các vua Hùng đã tạo nên con người và văn hóa 
Việt Nam, là dấu son khởi phát và làm nền cho 
lịch sử Việt Nam dù trải qua hơn một nghin năm 
Bắc thuộc cũng không bị xóa nhòa. Để đến thời kỳ 
phục hưng đất nước, phục hưng văn hóa dân tộc, 
dấu son đó được tái hiện, lan tỏa và khẳng định cao 
hơn nữa về nền văn hóa và nhân cách Việt Nam... 

Thế kỷ XII - XIV, Đền Hùng xuất hiện cùng 
với việc thờ các vua Hùng ° Ơ chính nơi trung tâm 
CỦA SỰ hôi tưởng về quá khứ, về các vua Hùng, ở 
chính nơi trung tâm của các dấu vết vật chất về 
thời đại Hùng Vương, trong các di chỉ khảo cô học 
mật tập dày đặc, xung quanh khu vực Đền Hùng. 
Đèn Hùng xuất hiện chính là sự khẳng định của 
lịch sử : không có thời đại Hùng Vương thì không 
thể có Đền Hùng. Đền Hùng trở thành chiếc cầu 
nối hữu hình cho niềm tin sâu sắc vào quá khứ hào 
hùng của dân tộc Việt Nam, được cộng đồng dân 
tộc tôn vinh, giữ gìn như một biểu tượng thiêng 
liềng về Tô thánh của cả nước. Là nơi hội tụ niềm 
tin, lòng tự hào về truyền thống và khát vọng vươn 
lên của đất nước kinh qua các thăng trầm của lịch 
sử. Tô thánh Hùng Vương trong tâm linh của 
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người. Việt Nam không phải là một ông thánh vô 
hình ở ngoài trái đất, ngoài dân tộc mà rất thật 
trong lịch sử, rất gần gũi, rất linh thiêng huyền 
diệu. 

Sự kiện và nhân chứng của lịch sử dân tộc đã 
chứng minh : các thế hệ con cháu Hùng Vương 
(ngay từ Thục An Dương Vương thế kỷ III trước 
Công nguyên - sau thời đại Hùng Vương) đã phải 
gánh vác những thử thách khốc diệt. Không phải 
chỉ chống chọi với thiên tai mà còn phải chống 
giặc ngoại xâm để bảo vệ cuộc sống và lãnh thô. 
Muốn vượt lên qua các thăng trầm của lịch sử, 
muốn sống trên quê hương độc lập tự chủ, hàng 
chục thế kỷ người Việt Nam đã phải đổ máu, nước 
mắt và mồ hôi để có được khát vọng sống đó. Một 
dân tộc có hoàn cảnh lịch sử như vậy, muốn tôn tại 
và phát triển thì không có sự lựa chọn nào khác là 
tin vào chính mình, tin vào tô tiên đất nước mình, 
dũng cảm vượt lên mọi thử thách. Vì vậy, lòng biết 
ơn và tính thủy chung đã trở thành nhân cách và 
truyền thống đạo lý của cộng đồng người Việt 
Nam chúng ta. Đền Hùng và việc thờ các vua 
Hùng chính là cội nguồn sự xác định và hướng về 
đạo lý sâu xa “uống nước nhớ nguồn” ; “ăn quả 
nhớ người trồng cây” của con người đất Việt. 
Trong sâu thắm suy tư của mỗi một người Việt 
Nam, Tổ thánh Hùng Vương là vị bảo hộ cao nhất 
trong đời sống tâm linh của dân tộc Việt Nam, 
đúng như trong lời Bài vị thờ các vua Hùng ở trong 
Đền : “Đột ngột cao sơn cổ Việt Hùng thị thập bát 
thế truyền thánh vương thánh vị”. Đó là sự tôn 
vinh của các thế hệ người Việt Nam đối với Tổ 
thánh Hùng Vương có công cao chót vót như núi. 
Sự tôn vinh Tô thánh Hùng Vương cũng chính là 
sự khẳng định tiếp nối truyền thống của dân tộc 
trong lịch sử hiện đại, như lời dạy của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh ngày 19 tháng 9 năm 1954 tại 
Đền Hùng : “Các vua Hùng đã có công dựng nƯỚC, 
Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. 

Tất cả mọi nẻo đường trên đất nước này, tất cả 
các ý thức về nguồn của môi một người dân Việt 
Nam dù sống ở bất cứ nơi đâu, làm bất cứ công 
việc gì cũng đều luôn hướng về với cội nguồn 
dân tộc, với tô thánh thiêng liêng bất tử - các 
vua Hùng. Q 


NHÂN KỶ NIỆM 130 NĂM NGÀY SINH V.I. LÊ-NIN (22-4-1870 - 39-4-3000) 


CHỦ NGHĨA MÁC - LÊ-NIN : 
SỨC SÔ/IŒ VÀ Ý NGHÍA THỜI ĐẠI 


Từ đầu thập niên 80 đến nay, chúng 
Í ta đã chứng kiến những biến đổi sâu 

sắc trên thố giới về các mặt kinh tế, 
chính trị, quân sự, khoa học - kỹ thuật, trong đó có 
nhiều chấn động bất ngờ, nhiều sự kiện biến hóa 
khôn lường, đầy kịch tính. Các nước tư bản chủ 
nghĩa phát triển và các nước xã hội chủ nghĩa đều 
lâm vào khủng hoảng trầm trọng và đã gây nên 
những chấn động toàn cầu. Giai đoạn mới của thời 
đại đặt ra nhiều vấn đề mới đối với lý luận cách 
mạng. 

Trong bối cảnh quốc tế phức tạp và tỉnh hình 
trong nước hiện nay, Đảng ta tiếp tục tỏ rõ sự trung 
thành của mình đối với chủ nghĩa Mác - Lê-nin và lý 
tưởng xã hội chủ nghĩa. Trong Cương lĩnh được 
thông qua tại Đại hội VII của Đảng đã khẳng định : 
“Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lô-nin và tư tưởng Hồ 
Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho 
hành động”). Đảng cũng đồng thời để ra nhiệm vụ 
phải bảo vệ, phát triển và vận dụng sáng tạo chủ 
nghĩa Mác - Lô-nin. 

Mặc dù chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và 
Đông Âu sựp đố, khiến chủ nghĩa xã hội tạm thời 
lâm vào thoái trào, Đảng ta vẫn khăng định rằng 
“loài người vẫn đang trong thời đại quá độ từ chủ 
nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội”2). Tuy nhiên thực 
tiến đã cho thấy rằng, thời đại quá độ này mở đầu 
băng cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga là cả một 
thời kỳ lịch sử lâu dài (xuyên thế kỷ), trải qua nhiều 
giai đoạn khác nhau và diễn ra không phải đơn giản, 
dễ dàng, thắng tắp mà hết sức phức tạp, thông qua 
cuộc đấu tranh gay gắt giữa các mặt đối lập, diễn ra 
quanh co khúc khuyu, thậm chí có những bước lùi 
tạm thời của chủ nghĩa xã hội và cách mạng thế 
giới. 

Giai đoạn hiện nay của thời đại được bắt đầu từ 
cuối thập niên 70, khi chủ nghĩa xã hội lâm vào 
khủng hoảng và thoái trào, nhất là tử sau khi sự sụp 
đổ của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông 


biến 


LÊ HỮU NGHĨA ° 


Âu. Chính giai đoạn này là thời kỳ thử thách khắc 
nghiệt vị trí của chủ nghĩa xã hội cũng như vị trí, ý 
nghĩa của học thuyết Mác - Lê-nin, kiểm chứng giá 
trị, sứo sống của chủ nghĩa Mác - Lê-nin. ¡ 
Sức sống của chủ nghĩa Mác - Lô-nin được thể 
hiện ở chỗ nó “giải đáp những vấn đề mà tư tưởng 
tiên tiến của loài người đặt ra”, soi sáng các nhiệm 
vụ lịch sử đã chín muổi của nhân loại, đó là nhiệm 
vụ giải phóng con người khỏi mọi hình thức áp bức, 
bóc lột, khỏi sự tha hóa. Có thể khẳng định rằng, 
cho đến nay, chủ nghĩa Mác - Lô-nin vẫn là học 
thuyết khoa học và cách mạng đuy nhất đáp ứng 
được nhiệm vụ lịch sử đó mà chưa có một học 
thuyết nào có thể thay thế được. Không chỉ những 
người mác xít chân chính mà ngay cả một số học 
giả tư sản cũng đã thừa nhận vai trò của Mác và học 
thuyết Mác. Sức sống của học thuyết Mác - Lê-nin 
trước hết được thể hiện trong thực tiễn đời sống xã 
hội hiện đại vì đời sống xã hội vận động, phát triển 
tuy phải trải qua biết bao biến cố thăng trầm, quanh 
co khúc khuỷu, song vẫn không đi ra ngoài nhữn 
quy luật phổ biến đã được trình bày trong học thuyết 


. Mác - Lô-nin, dù người ta có thừa nhận hay không 


thửa nhận điều đó. - 

Sự phát triển của khoa học - kỹ thuật và những 
xã hội diễn ra cực kỳ nhanh chóng trong hai 
thập niên cuối cùng của thế kỷ XX. Thời đại chúng 
ta khác rất nhiều so với thời đại của Mác và Ăng- 
ghen sống. Chính đây là “căn cứ" mà những người 
phê phán Mác thường viện dẫn ra để phủ nhận ý 
nghĩa thời đại của học thuyết Mác - Lê-nin. - 

Chủ nghĩa xã hội khoa học ra đời trong thời đại 
máy hơi nước, thời đại chủ nghĩa tư bản tự do cạnh 


* GS, TS, Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí 

(1) Cương lĩnh xây dựng đắt nước trong thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1991, tr 21 

(2) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIIT, Nxb 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr 76 | 
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tranh ; còn bây giờ là thời đại cách mạng khoa học 
và công nghệ, thời đại điện tử và tin học, thời đại 
toàn cầu hóa. Tuy nhiên, có thể nói cuộc cách mạng 
khoa học - công nghệ diễn ra một cách toàn diện, 
tăng tốc với những công nghệ cao (vật liệu mới, 
sinh học, thông tin, vũ trụ...) càng khăng định 
nguyên lý mác xít về sự diệt vong tất yếu của chủ 
nghĩa tư bản. 

Chủ nghĩa tư bản do sử dụng được những thành 
tựu của cách mạng khoa học - công nghệ, do tự 
điều chỉnh để thích ứng được với thời đại nên đã 
mang một số đặc điểm mới. Chủ nghĩa tư bản hiện 
đại đã khác rất xa so với chủ nghĩa tư bản cổ điển ở 
thế kỷ XIX. Trong quá trình phát triển, chủ nghĩa tư 
bản đã đem lại nhiều thành tựu to lớn cho nhân loại, 
nhưng đồng thời cũng đưa lại biết bao nhiêu tai họa 
cho loài người. Chủ nghĩa tư bản mặc dù lỗi thời, 
song vẫn còn tiếp tục phát triển, nhất là về kinh tế. 

ˆ_ Trong chủ nghĩa tư bản hiện đại, lực lượng sản 
xuất mang tính chất xã hội hóa cao độ, áp dụng 
rộng rãi kỹ thuật tự động hóa với những phương tiện 
hiện đại như máy tính điện tử, trí tuệ nhân tạo, rô 
bớt, in-tơ-nét v.v ; oó sự thay đổi hình thức của quan 
hệ sản xuất cả về sở hữu, quản lý và phân phối ; sự 
biến đổi của các hình thức dân chủ ; việc áp dụng 
chính sách xã hội ; sự phát triển tầng lớp trung lưu ; 
sự xuất hiện nền kinh tế trí thức ; sự tăng lên vai trò 
của tầng lớp trí thức ; sự thay đổi của giai cấp công 
nhân về số lượng, chất lượng, mức sống, học vấn, 
trình độ kỹ thuật và cơ cấu nghề nghiệp, ... Song, 
những thay đổi đó vẫn không làm mất đi bản chất 
của chủ nghĩa tư bản với tư cách là một chế độ xã 
hội dựa trên sự áp bức, thống trị và bóc lột giá trị 
thăng dư của giai cấp tư sản đối với nhân dân lao 
động. Chừng nào chủ nghĩa tư bản cùng với mâu 
thuẫn cơ bản và những quy luật khách quan vốn 
có của nó còn tồn tại thì chừng đó chủ nghĩa Mác - 
Lô-nin - ý luận về giải phóng của giai cấp công 
nhân và nhân dân lao động vẫn còn giá trị nhận 
thức và giá trị thực tiễn trực tiếp to lớn. 

Tuy nhiên, sự tồn tại và phát triển của chủ nghĩa 
tư bản hiện nay không có nghĩa nó còn là một xã hội 
tiến bộ, mà nó đang nằm (rong vòng khâu của sự 
phủ định biện chứng để đưa nó đến sự diệt vong, 
tuy quá trình đó diễn ra rất lâu dài. Trong khi tồn tại 
và phát triển, bất chấp ý muốn chủ quan của các 
nhà tư sản, chủ nghĩa tư bản đã tạo ra một cách 
khách quan những tiền đề cho sự thực hiện lý tưởng 
xã hội chủ nghĩa, những tiền đề và yêu tố cho chủ 
nghĩa xã hội ngay trong lòng chủ nghĩa tư bản. 
Những giải pháp hiện nay chủ nghĩa tư bản đang sử 
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dụng để duy trì sự tồn tại của mình sẽ dần dần vượt 
khỏi giới hạn sự thích ứng của nó. Biện chứng khách 
quan của lịch sử là chính những phương tiện mà 
chủ nghĩa tư bản tạo ra để duy trì sự tồn tại của 
mình lại trở thành những phương tiện chống chủ 
nghĩa tư bản, đưa chủ nghĩa tư bản đến sự tự phủ 
định mình. Nói theo cách nói của Mác, lực lượng 
sản xuất hiện đại “đang nổi dậy” chống lại phương 
thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, chống lại quan hệ 
sản xuất, phân phối và trao đổi tư sản. 

Trong khi đó, mặc dù chế độ xã hội chủ nghĩa bị 
sụp đổ ở Liên Xô và Đông Âu, song không phải lý 
tưởng xã hội chủ nghĩa đã bị lỗi thời, loài người đã 
từ bỏ lý tưởng đó như quan điểm của một số người. 
Lý tưởng xã hội chủ nghĩa là lý tưởng về một xã hội 
mà trong đó con người được giải phóng, được phát 
triển toàn diện, xã hội không còn có áp bức, bóc lột, 
bất công. Đó là lý tưởng mà Mác và Ăng-ghen đã 
xây dựng trên cơ sở nghiên cứu quy luật phát triển 
khách quan của lịch sử. Lịch sử của thời đại chúng 
ta mặc dù đầy rẫy những bi kịch, những quanh co 
khúc khuỷu, song vẫn vận động theo đúng những 
quy luật khách quan được phản ánh trong lý tưởng 
xã hội chủ nghĩa. “Chủ nghĩa cộng sản không phải 
là một trạng thái cần phải sáng tạo ra, không phải là 
một lý tưởng mà hiện thực phải khuôn theo. Chúng 
ta gọi chủ nghĩa cộng sản là một phong trào hiện 
thực, nó xóa bỏ trạng thái hiện nay. Những điều kiện 
của phong trào ấy là do những tiền đề hiện đang tồn 
tại đẻ ra”6). 

Chủ nghĩa xã hội hiện thực ra đời trong thế 
kỷ XX là tất yếu khách quan, hợp quy luật phát trển. 
Chủ nghĩa xã hội trong quá trinh tồn tại của mình đã 
đạt được những thành tựu vĩ đại, những giá trị to lớn, 
đã phát huy tính ưu việt của mình đối với thế giới, 
nhất là trong những năm của chiến tranh thế giới lần 
thứ hai và những năm 50, 60 của thế kỷ này. Đồng 
thời nó cũng bộc lộ những khuyết tật, những sai lâm 
kéo dài đưa chủ nghĩa xã hội lâm vào khủng hoảng. 
Chủ nghĩa xã hội hiện thực với những ưu điểm, ưu 
việt của nó là sự minh chứng cho sức sống của chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin. Chủ nghĩa xã hội hiện thực với 
những thành công và thất bại của mình là bài học 
đối với chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Nó cho thấy rằng, sẽ 
phải trả giá đắt như thế nào khi xa rời ban chất cách 
mạng và khoa học, biện chứng và sáng tạo của chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin. Nó cũng cho thấy rằng tính thần 
cải cách, đổi mới để phát triển là yêu cầu nội tại của 


(3) C. Mác - Ph. Ăng-phen : Toàn tập. Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 1995, t 3, tr 51 
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chủ nghĩa xã hội ngay cả khi nó không lâm vào 
khúng hoảng. Việc xây dựng chủ nghĩa xã hội, theo 
Lê-nin, là một quá trình khó khăn và lâu dải. Chừng 
nào nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ 
nghĩa cộng sản trên toàn thế giới chưa hoàn thành 
thì chừng đó chủ nghĩa Mác - Lê-nin vẫn còn giá trị 
thực tiễn trực tiếp to lớn. 

“Trận động đất chính trị”, làm rung động địa cầu 
do sự sụp đổ của Liên Xô, làm nhiều người trên thế 
giới bàng hoàng, ngay cả một số kẻ chống cộng 
cũng bất ngờ, còn chủ nghĩa tư bản tồn tại lâu hơn 
chúng ta nghĩ. Tuy nhiên, sự biến động của tỉnh 
hình thế giới càng khẳng định giá trị của nhưng 
nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử, của 
kinh tế chính trị học mác xít và lý luận chủ nghĩa xã 
hội khoa học. Có một số luận điểm cụ thể không 
còn phù hợp nữa, hoặc đã bị khoa học và thực tiễn 
vượt quá, song nói chung chủ nghĩa Mác - Lê-nin 


vân là lý luận và phương pháp luận khoa học cho sự. 


nhận thức, phân tích thởi đại mà không một học 
thuyết nào có thể thực hiện được. 

Vai trò của chủ nghĩa Mác - Lê-nin đối với việc 
nhận thức xã hội trong thế giới ngày nay được biểu 
hiện tập trung ở hai điểm : 

- Nhận thức xã hội tư bản hiện đại (về bản chất, 
mâu thuẫn, sự vận động, xu hướng của xã hội tư 
bản, sự diệt vong tất yếu và quá trình phủ định biện 
chứng chủ nghĩa tư bản). 

- Nhận thức và khắc phục sự khủng hoảng của 
chủ nghĩa xã hội (đánh giá thành tựu và khuyết tật 
của chủ nghĩa xã hội hiện thực, nguyên nhân của 
khủng hoảng và con đường thoát khỏi khủng 
hoảng). - 

Sự nhận thức đó là cơ sở cho việc hoạch định 
đường lối, chủ trương, chính sách đối nội và đối 
ngoại của mỗi Đảng Cộng sản và cho việc chỉ đạo 
thực tiễn cách mạng. | 

Tuy nhiên, khoa học vả thực tiễn luôn biến đổi, 
phát triển, nên lý luận Mác - Lê-nin cũng cần được 
bổ sung, đối mới, phát triển nếu chúng ta không 
muốn lạc hậu so với cuộc sống. Chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin là một hệ thống mở chứ không phải là hệ 
thống khép kín, không thể coi những nhận thức đạt 
được cho đến ngày nay là những chân lý tuyệt đích 
cuối cùng. Chủ nghĩa Mác - Lê-nin là một khoa học 
phát triển về sự phát triển của thế giới, của xã hội 
loài người. Không ngừng phát triển chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin vừa là yêu cầu của thực tiễn xã hội vừa là yêu 
cầu nội tại thiết thân của bản thân học thuyết Mác - 
Lê-nin. Có phát triển và thông qua phát triển, chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin mới tự bảo vệ được mình, mới 


phát huy được sức mạnh, sức sống của mình đối với 
thời đại. 

2 - Từ khi Đảng ta ra đời đến nay, chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin luôn luôn được coi là nền tảng tư tưởng 
của Đảng, là kim chỉ nam cho cách mạng Việt Nam. 
Đảng ta và Hồ Chí Minh đã vận dụng sáng tạo chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin vào thực tiễn đất nước để đề ra 
đường lối chiến lược và sách lược lãnh đạo cách 
mạng đúng đắn. Ngay từ khi mới thâm nhập vào 
Việt Nam, một nước thuộc địa nửa phong kiến, kinh 
tế - xã hội lạc hậu, chủ nghĩa Mác - Lê-nin đã tỏ rõ 
sức sống của nó. Cách mạng Việt Nam, nhân dân 
Việt Nam bắt gặp chủ nghĩa Mác - Lê-nin như 
"Người đi đường đang khát mà có nước uống, đang 
đói mà có cơm ăn” ; nhân dân Việt Nam tìm thấy ở 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin con đường giải phóng cho 
mình, xem nó như “cái cẩm nang thần kỳ”, như “Mặt 
trời chói lọi soi sáng đường chúng ta đi”. Hiện thực 
vĩ đại đã bắt gặp lý tưởng vĩ đại - lý tưởng của chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin. Từ đó đến nay chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin đã bám rễ vào dân tộc ta, luôn mang một sức 
sống mãnh liệt và bất diệt, trở thành ngọn cờ tư 
tưởng lý luận chỉ đạo cách mạng Việt Nam, là cơ sở 
lý luận khoa học cho Hồ Chí Minh và Đảng Cộng 
sản Việt Nam lựa chọn con đường kết hợp độc lập 
dân tộc với chủ nghĩa xã hội. 

Trong quá trình cách mạng, Hồ Chí Minh đã xác 
lập được vai trò lãnh đạo cách mạng, tư tưởng của 
Người từng bước được hình thành và trở thành tư 
tưởng chỉ đạo cách mạng Việt Nam. Trong tư tưởng 
Hồ Chí Minh, sợi chỉ đỏ xuyên suốt là tư tưởng về 
kết hợp độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội. Tư 
tưởng Hồ Chí Minh là kết quả sự vận dụng và phát 
triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào điều kiện 
thực tiễn ở Việt Nam, là kết tinh những giá trị truyền 
thống của Việt Nam với tinh hoa nhân loại. Mặc dù 
đến Đại hội VII, trong Cương lĩnh của mình Đảng ta 
mới khẳng định chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng 
Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng của Đảng, kim 
chỉ nam cho cách mạng nước ta, song trên thực tế 
điều đó đã được khẳng định rất sớm. Tư tưởng 
Hồ Chí Minh, có thể nói, là thể hiện của chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin ở Việt Nam. Vì vậy, sức sống của chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin không chỉ thể hiện ở đường lối 
quan điểm của Đảng, ở thực tiến cách mạng nước 
ta, mà cỏn thể hiện ở tư tưởng Hồ Chí Minh. Vì vậy 
bảo vệ, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hổ 
Chí Minh cũng chính là phát huy sức mạnh, sức 
sống của chủ nghĩa Mác - Lê-nin ở nướcta.ÄO3 - 
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_LÊ-NIN VỚI VẤN ĐỀ 
VAI TRÒ CỦA NHÂN DÂN TRONG VIỆC 
ĐẤU TRANH CHÕÔNG TẾ QUAN LIÊU: 


ÁCH mạng Tháng Mười Nga năm 1917 đã 
đập tan hoàn toàn bộ máy nhà nước tư sản 


Nga, lập nên Nhà nước xã hội chủ nghĩa 
đầu tiên trên thế giới, một nhà nước của công - 
nông, bảo vệ quyền lợi của công - nông và của 
toàn thể nhân dân lao động Nga. Trong nhiều bài 
viết, bài phát biểu của mình, Lê-nin đã khẳng 
định : những nghị viện tư sản ngay cả đến nghị 
viện của nước Cộng hòa tư bản chủ nghĩa dân chủ 
nhất trên thế giới cũng không bao giờ được những 
người nghèo khổ coi là những cơ quan “của 
mình”. Còn các xô-viết thì giai cấp công, nông lại 
coi đó là “của họ” chứ không phải là cái gì xa lạ. 

Thực tế cho thấy rằng : không phải cứ đập tan 
một chế độ xã hội cũ, phản động, lạc hậu thì 
những di chứng xấu xa của nó sẽ không còn tồn 
tại. Bằng chứng là những tàn dư tư tưởng của giai 
cấp tư sản bóc lột, của giai cấp địa chủ quý tộc 
trong chế độ Nga hoàng, tư tưởng của tầng lớp thị 
dân tiểu tư sản và những tư tưởng phản động khác 
vẫn còn tôn tại, mà nguy hiểm nhất trong đó phải 
kể đến chủ nghĩa quan liêu. Các tư tưởng bảo thủ, 
lạc hậu, phản động và quan liêu đó còn rơi rớt, tồn 
tại ở không ít những chuyên gia tư sản, các công 
chức cũ trong bộ fnáy quan liêu của giai cấp tư sản 
và những phân tử chậm giác ngộ khác đang còn 
làm việc trong các cơ quan của Nhà nước xô-viết, 
mà theo Lê-nin, thì ảnh hưởng của chủ nghĩa quan 
liêu đã ăn sâu, bắt rễ vào tiềm thức của họ, làm 
cho họ thành những “công chức quan liêu thâm 
căn cố đế”. Cố nhiên, chính quyền xô-viết cũng đã 
rất cố gắng để khắc phục, song không phải là 
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chuyện một sớm một chiều. Sự tồn tại, hiện hữu 
của tệ quan liêu trong bộ máy nhà nước vô sản 
Nga là một sự thực không thể chối cãi được. 
Trong nhiều bài viết và phát biểu của mình, 
Lê-nin đã chỉ ra một số biểu hiện chính của tệ 
quan liêu. Đó là tình trạng : quan liêu hóa đến cực 
độ công tác kế hoạch hóa nền kinh tế quốc dân ; 
thích xây dựng những đề án cãi tổ, quá chú trọng 
vào hình thức bộ máy mà không quan tầm đến 
hoạt động thực tiễn ; thích ra các sắc lệnh, thích 
giấy tờ, công văn, chỉ thị mà không chú ý kiểm tra: 
việc chấp hành các sắc lệnh, chỉ thị đó ; thích 
dùng lời lẽ ba hoa, không thực tế, nói không đi đôi 
với làm ; là tác phong lề mê, hành chính sự vụ, sa 
vào các chuyện vụn vặt chỉ tiết mà không có cái 
nhìn toàn cục có tầm chiến lược v.v... 

Tất cả các biểu hiện của tệ quan liêu nêu trên, 
có nguy cơ biến bộ máy chính quyền xô-viết và 
các tổ chức của Đảng thành một bộ máy quan liêu 
mới chứ không phải là một nhà nước công nông 
thực Sự. Cũng từ tình hình thực tế đó mà Lê-nin 
cho rằng “trên lời nói thì bộ. máy chính quyên 
xô-viết, là bộ máy chính quyền của tất cả quần 
chúng lao động. Nhưng trên thực tế đó thì mọi. 
người chúng ta không ai còn lạ rằng : còn xa mới 
được như thế”. 

Từ tình hình nêu trên, . việc đấu tranh ngăn 
chặn, bài trừ tệ quan liêu là một việc rất cần thiết 
và cấp bách. Nhưng chống như thế nào, làm như 
thế nào để chống có hiệu quả là một việc không 
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dễ. Lê-nin đã phê phán quan điểm sai lầm của 
M. Sô-cô-lốp là muốn “xóa khỏi mặt trái đất ngay 
lập tức tệ quan liêu trong một nước nông dân ; phê 
phán việc muốn chống lại những tệ hại đó bằng 
những nghị quyết trên giấy hoặc là bằng sự phê 
phán trừu tượng ; phê phán những kẻ bịp bợm, Tị 
dân cho rằng chỉ cần thông qua cương lĩnh chống 
tệ quan liêu là có thể lập tức thoát khỏi chủ nghĩa 
quan liêu v.v.. Người cho răng : đó là biểu hiện 
của chủ nghĩa quan liêu cực đoan ; là chống quan 
liêu bằng biện páp quan liêu... Mặt khác, Lê-nin 
đã đưa ra nhiều biện pháp chống quan liêu như là 
Sự lựa chọn người vào các công việc ; sự thiết lập 
chế độ trách nhiệm cá nhân về những việc được 
glao, những việc đang làm hoặc tăng cường kiểm 
tra, kiểm soát công tác thực tế một cách thường 
xuyên... Muốn chống chủ nghĩa quan liêu phải 
đấu tranh lâu dài ; muốn thắng chủ nghĩa quan 
liêu phải có hàng trăm biện pháp ; phải xóa bỏ 
hoàn toàn rạn mù chữ, tất cả mọi người phải có 
văn hóa, tất cả mọi người phải tham gia vào công 
việc của Bộ kiểm tra công nông v.v... Trong rất 
nhiều biện pháp đó, Lê-nin chú trọng biện pháp 
dựa vào giai cấp công nhân, nông dân để chống 
quan liêu. 

Để thực hiện biện pháp quan trọng này, Lê-nin 
nêu ra một yêu cầu có tính nguyên tắc : “Cuộc đấu 
tranh chống sự lệch lạc, quan liêu chủ nghĩa của 
tổ chức xô-viết được bảo đâm bởi tính vững chắc 
của những mỗi liên hệ gắn liền các xô-viết với 
nhân dân”. Hoặc : “Chỉ khi nào toàn thể nhân dân 


tham gia quản lý nhà nước thì khi ấy mới có thể 


đả phá chủ nghĩa quan liêu đến cùng...”. Quan 
điểm có tính nguyên tắc này thể hiện bản chất của 
nhà nước xô-viết là nhà nước của dân, do dân, vì 
dân ; khẳng định vai trò cực kỳ to lớn của nhân 
dân, mà nòng cốt là giai cấp công nhân, nông dân 
trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước và 
chống tệ quan liêu trong bộ máy nhà nước. Lê-nin 
rất đề cao vai trò và khả năng của những người lao 
động. Người ch* ,ăng : quần chúng lao động có 
khả năng nhận biết, phát hiện nhanh chóng và 
chính xác những cán bộ, đẳng viên nào là chân 
chính, những cán bộ, đảng viên nào là những kẻ 
cơ hội, tham nhũng và quan liêu ; quần chúng có 


khả năng giải quyết các công việc tưởng chừng rất 
khó khăn, phức tạp bằng những biện pháp hết sức 
đơn giản mà những người lãnh đạo không nghĩ ra 
được. Chính vì vậy, Lê-nin cho rằng : nếu chúng 
ta muốn chống lại tệ quan liêu, chúng ta phải thu 
hút những người lao động ó Ở CƠ SỞ ; chúng ta phải 
biết kinh nghiệm của một công xưởng hay nhà 
máy nào đó, phải biết ở đấy người ta đã làm gì để 

“tống cổ” ' những phần tử quan liêu đi, biết cơ quan 
hành chính khu phố đã làm gì, hợp tác xã tiêu 
dùng đã làm gì ? Chính những mối liên hệ mật 
thiết gắn liền các xô-viết với nhân dân lao động 
đó đã làm tăng thêm sức mạnh và trí tuệ cho tổ 
chức đảng, chính quyên xô-viết trong việc khắc 
phục các khó khăn to lớn trước mắt như thù trong, 
giặc ngoài hay ngăn chặn, bài trừ tệ quan liêu. 
Lê-nn cũng nêu lên một thực trạng là, những 
người xuất thân từ tầng lớp công nhân đang giữ 
vai trò lãnh đạo, quản lý nhà nước còn quá ít ỏi, 
quân chúng công nông tham gia quản lý nhà nước 
cũng còn quá ít ỏi. Về vấn đề này, Lê-nin không 
chỉ muốn nói đến số lượng người xuất thân từ 
công - nông mà còn muốn nói đến vai trò của họ 
với tư cách là một giai cấp, một lực lượng cách 
mạng tham gia quân lý nhà nước. 

Để thực hiện biện pháp này, Lê-nin cho rằng 
mục đích của Đảng Cộng sản (B) Nga là phải làm 
cho hết thảy những người nghèo khổ, không trừ 
một ai đều thực tế tham gia quản lý. 

Tuy nhiên, trong điều kiện lạc hậu về văn hóa, 
trinh độ học vấn của giai cấp công nhân, nông dân 
còn thấp, để toàn dân có thể tham gia quản lý nhà 
nước, Lê-nin cho rằng : quần chúng công, nông 
cân được giác ngộ, cần phải được học tập ; phải 
làm cho mọi người thấy rằng chính sự yếu kém về_ 
trình độ văn hóa ấy đã làm cho người lao động 
không ý thức đầy đủ được vai trò của mình, không 
thể tự quản lý lấy nhà nước của mình cho nên 
“bọn quan liêu vẫn còn giữ chức vụ cũ của họ”. 
Để thay thế việc quản lý nhà nước của các phần tử 
quan liêu ấy, vấn đề đặt ra là : làm thế nào cho 
toàn thể nhân dân đều thực sự học tập được công 
tác quản lý và bắt đầu đảm nhận công tác quản lý. 

Những quan điểm trên đây của Lê-nin về vai 
trò của nhân dân trong việc tham gia quản lý nhà 
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nước là những đặc trưng chủ yếu của chế độ dân 
chủ đã được thi hành ở nước Nga. Theo Lê-nin, đó 
là một chế độ dân chủ “kiểu cao”, hoàn toàn 
ngược với sự xuyên tạc của giai cấp tư sản đối với 
chế độ dân chủ và đánh dấu bước chuyển sang chế 
độ dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước Nga xô-viết. 

Lê-nin đã đề ra một số giải pháp chính để tăng 
cường vai trò của nhân dân trong việc tham gia 
đấu tranh chống tệ quan liêu. 

Một là, thực hiện chế độ bâu cử dân chủ. Theo 
Lê-nin, tính chất dân chủ xã hội chủ nghĩa trước 
hết ở chỗ : người dân lao động (giai cấp công 
nhân, nông dân) được tự mình bầu ra nhà nước ; 
các cử tri đều phải là quần chúng cần lao, mọi thủ 
tục và những sự hạn chế có tính chất quan liêu đều 
phải được xóa bỏ. Quần chúng phải tự quyết định 
lấy thể thức, thời hạn bầu cử những người mà 
quần chúng tín nhiệm và hoàn toàn có quyền kiểm 
soát, bãi miễn những người mà họ đã bầu ra khi 
không giữ được tiêu chuẩn do nhân dân quy định. 
Phải hình thành được một tổ ehức quần chúng tốt 
nhất của đội tiền phong là giai cấp vô sản đại công 
nghiệp - của những người lao động. Tổ chức đó 
giúp cho đội tiền phong có thể lãnh đạo được tối 
đa quân chúng bị bóc lột, có thể làm cho số quân 
chúng đó độc lập tham gia vào sinh hoạt chính trị. 

Hai là, thực hiện chế độ kiêm tra từ dưới lên. 
Sự tham gia của nhân dân vào các cơ quan nhà 
nước đã làm tăng thêm mối quan hệ gần gũi giữa 
chính quyền xô-viết với nhân dân. Chính sự gần 
gũi đó đã tạo ra những hình thức đặc biệt của sự 
bãi miễn và sự kiểm tra từ dưới lên. Về những 
hình thức ấy, Lê-nin cho rằng, hiện nay làm được 
còn ít, cần phải thực sự quan tâm trong lãnh đạo 
và chỉ đạo để tạo điều kiện cho nó phát triển. 
Chính sự kiểm tra từ dưới lên, từ thực tế cơ sở lên 
các tổ chức cao hơn mới có thể phát hiện được tệ 
quan liêu trong việc chấp hành các sắc lệnh, công 
văn, chỉ thị mà từ đó thực hiện sự bãi miễn có căn 
cứ. Và cũng chính sự bãi miễn đó đã làm cho bộ 
máy chính quyền xô-viết ngày càng trong sạch 
hơn, có mối quan hệ gần gũi với quần chúng lao 
động hơn. 

Để thực hiện biện pháp này, dưới sự lãnh đạo 
của Lê-nin, Nhà nước xô-viết đã thành lập “Hội 
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đồng giáo dục quốc dân” tức là những hội nghị 
định kỳ mà các cử tri xô-viết và các đại biểu dân 
cử cùng nhau họp lại để thảo luận và kiểm tra sự 
hoạt động của các tổ chức xô-viết. Sự kiểm tra đó 
sẽ hạn chế những hành vi quan liêu, làm trong 
sạch bộ máy của chính quyền xô-viết để nó thực 
sự là của dân, vì dân. Chính vì thế những hình 
thức và phương pháp kiểm tra, kiểm soát từ dưới 
lên càng phải hết sức linh hoạt để làm tê liệt mọi 
khả năng - dù nhỏ đến đâu - dẫn đến sự xuyên tạc 
chính quyền xô-viết. 

Ba là, đưa công nhân và nông dân tham gia các 
cơ quan của chính quyền xô-viết. Để bảo đảm 
chính quyền xô-viết là của dân, do dân, vì dân, 
tăng cường khả năng tham gia quản lý nhà nước 
của quân chúng công - nông, Lê-nin chủ trương 
đưa công nhân, nông dân tham gia vào bộ máy 
chính quyền xô-viết. Đưa vào bộ máy đó càng 
nhiều công nhân và nông dân càng tốt ; cần phải 
làm sao cho đông đảo quần chúng ngoài đảng 
kiểm tra được mọi công việc của nhà nước và học 
tập để tự quản lý lấy nhà nước. Người khẳng định : 
đó là biện pháp đúng, chẳng những đúng về đường 
lối giai cấp, tăng cường bản chất giai cấp công 
nhân của nhà nước, hạn chế đến mức thấp nhất tác 
hại của tỆ quan liêu mà còn làm cho bộ máy chính 
quyền xô-viết có một tương lai hùng hậu. Bởi vi 
tất cả những điều đó đều nói lên rằng : “Trong một 
tương lai gần đây, chúng ta sẽ có được một lực 
lượng dự trữ hùng hậu để thay thế cho số người 
quá mệt mỏi của cái tầng lớp vô sản ít ỏi, đó là 
đông đảo quân chúng công nhân, nông dân tham 
gia quản lý nhà nước”. 

Việc Lê-nin kêu gọi quân chúng rộng rãi nâng 
cao giác ngộ, nhận thức, học tập kinh nghiệm 
quản lý nhà nước để tham gia trực tiếp vào việc 
quản lý nhà nước, kiểm tra, giám sát nhà nước 
được coi là biện pháp chủ yếu (chứ không phải là 
duy nhất) để chống tệ quan liêu. Lê-nin rất chú ý 
đến việc tạo khả năng, cơ hội, điều kiện thuận lợi 
cho nhân dân tham gia quản lý nhà nước và nhắn 
mạnh đến sự kiểm tra của nhân dân là để khăng 
định tính chất dân chủ và khắc phục tệ quan liêu 
trong bộ máy nhà nước xã hội chủ nghĩa. Q 
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KINH TẾ TRITHỨC. - 
THỜI CƠ VÀ THÁCH THÚC ĐÔI VỚI NƯỚC TA 


L. Sự phát triển như vũ bão các công nghệ cao 
đang đưa loài người vào thời đại kinh tế trỉ thức. 

1. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà sự 
biến đối của xã hội diễn ra sâu sắc, mạnh mẽ chưa 
từng có trong lịch sử. Trong hai thập niên qua các 
công nghệ cao phát triển như vũ bão và đã đạt được 
những thành tựu kỳ diệu mà trước đây vài thập niên 
con người chưa dự báo được và cũng ít dám mơ ước 
tới. Đặc biệt là trong thập niên 90 các thành tựu về 
công nghệ thông tin như công nghệ web, in-tơ-nét, 
thực tế ảo, thương mại điện tử... cùng với những 
thành tựu về công nghệ sinh học như công nghệ gen, 
nhân bản vô tính... đang tác động mạnh mẽ, sâu sắc, 
làm đảo lộn nền kinh tế thế giới và toàn bộ xã hội 
loài người, đưa con người đi vào thời đại kinh tế 
trị thức. 

Trước đây ta nói khoa học là lực lượng sản xuất, 
điều đó có nghĩa là khoa học tham gia vào quá trinh 
sản xuất bằng việc (ạo ra công nghệ, tạo ra phương 
pháp đề phát triển lực lượng sản xuất, nâng cao năng 
suất, chất lượng, hiệu quả của sản xuất, còn bây giờ 
theo tiên đoán của Mác thì khoa học đã có thể trực 
tiếp làm ra sản phẩm, đã trở thành lực lượng sản xuất 
trực tiếp và quan trọng hàng đầu. 

2. Tác động của khoa học - công nghệ đến sự 
dịch chuyển cơ cấu kinh tế thế giới 

Nhờ có công nghệ mới mà nhiều ngành mới, 
nhất là trong các lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ 
được tạo ra. Các ngành truyền thống được hiện đại 
hóa và tiếp tục phát triển, nhưng tỷ lệ trong GDP 
ngày càng giam đi. Tỷ lệ các ngành dịch vụ tăng lên. 
Năm 1998, tính chung cho toàn thế giới tỷ lệ dịch vụ 
trong GDP chiếm 61% (1980 là 56%), nhóm các 
nước thu nhập thấp và trung bình là 51% (1980 là 
42%), nhóm các nước thu nhập cao là 65% (1980 là 
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39%), My, Pháp : 71% (1980 Mỹ là 64%, Pháp 
là 62%) ; trong khi đó tỷ lệ nông nghiệp tương Ứng 
là 5% (7%), 12% (18%), 2% (3%) và 2% (3 - 4%). 
Phát triển mạnh nhất là các ngành sản xuất và dịch 
vụ dựa chủ yếu vào tri thức và công nghệ cao - 
những ngành kinh tế trí thức ; những ngành này có 
giá trị gia tăng cao nhất, đóng vai trò quan trọng 
nhất trong tăng trưởng kinh tế. Như vậy khòa học và 
công nghệ đang đưa nên sản xuất xã hội từng bước 
chuyên từ nên sản xuất công nghiệp, dựa chủ yếu 
vào máy móc, tài nguyên thiên nhiên sang nên sản 
xuất tri thức dựa chủ yếu vào trí lực và thông tin. 

Quá trình phát triển lực lượng sản xuất của loài 
người có thể chia ra làm ba thời kỳ : Thứ nhất là nền 
kinh tế nông nghiệp, đặc trưng chủ yếu là sản xuất 
bằng lao động thủ công, năng suất rất thấp ; đất đai 
là tài nguyên chủ yếu. Thời kỳ này kéo dài sáu, bảy 
nghìn năm. Thứ hai là nên kinh tế công nghiệp dựa 
vào mây móc và tài nguyên thiên nhiên. Từ khi phát 
minh ra máy hơi nước và các mây động lực khác, thế 
giới đi vào thời kỳ kinh tế công nghiệp ; nền kinh tế 
phát triển khá nhanh nhờ khai thác ào ạt tài nguyên 
thiên nhiên ; thời kỳ này kéo dài khoảng hai trắm 
năm mươi năm. Hiện nay khi loài người đang bước 
sang thiên niên kỷ mới, những yếu tố của nên kinh 
tế tri thức bắt đâu xuất hiện. 

Trong nên kinh tế trị thức vẫn còn nông nghiệp 
và công nghiệp, nhưng. hai ngành này chiếm tỷ lệ 
thấp. Cũng như trong nền kinh tế công nghiệp vần 
còn nông nghiệp nhưng nông nghiệp nho bé. Trong 
nên kinh tế tri thức chiếm đa số là các ngành kinh tế 
dựa vào tri thức, dựa vào các thành tựu mới nhất của 
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khoa học và công nghệ. Đó có thể là những ngành 
mới như công nghệ thông tin, các ngành công . 


nghiệp công nghệ cao, các dịch vụ mới giá trị gia 


tăng cao..., và cũng có thể là những ngành truyền 
thống (nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ) được cải 
tạo bằng khoa học, công nghệ cao. Ví dụ, sản xuất 
ô tô là một ngành công nghiệp truyền thống, nhưng 
nếu sản xuất ra những loại ô tô mới, trong đó có tới 
60 - 70% giá trị là do đưa vào những vật liệu mới, 
những kỹ thuật tự động điều khiên, như những ô tô 
có độ an toàn cao, những ô tô thông minh không cần 
người lái, thì ngành sản xuất ô tô có thể coi là ngành 
kinh tế trí thức. Khi công nghệ cao chiếm khoảng 
70% về giá trị trong các sản phẩm công nghiệp thì 
người ta cho răng ngành công nghiệp đó là ngành 
kinh tế tri thức. Trong nông nghiệp cũng thế. Nếu 
như giá trị gia tăng trong nông nghiệp do công nghệ 
và tri thức mới đưa lại chiếm hơn 60 - 70% thì ngành 
sản xuất nông nghiệp đó Cũng được coi là kinh tế tri 
thức. Hiện nay đã có nhiều trang trại nông nghiệp tự 
động hóa hoàn toàn, hầu như không có người lao 
. động ; đó là những ngành kinh tế tr thức. 

Kinh tế tri thức xuất hiện trong mọi lĩnh vực, 
trong toàn bộ cơ cầu nên kinh tế quốc dân. Ở Bắc 
Mỹ và một số nước Tây Âu, nên kính tế tri thức đã 
bắt đầu xuất hiện. Hiện nay ở những nước này riêng 
về kinh tế thông tin (những ngành kinh tế dựa chủ 
yếu vào công nghệ thông tin), trong đó kinh tế tri 
thức là chủ yếu, đã chiếm khoảng 45% - 50% GDP. 
Trong các nước OECD kinh tế trì thức đã chiếm gần 
350% GDP. 

Như vậy có thể nói hiện nay thế giới đang bắt 
đầu quá trình chuyên đôi sang nên kinh tế tri thức. 
Các chuyên gia Liên hợp quốc cho rằng vào khoảng 
năm 2030, công nghệ cao sẽ tác động mạnh mẽ, sâu 
rộng đến toàn bộ nền kinh tế của các nước phát triển, 
và lúc bấy giờ các nước phát triển thực sự đã chuyển 
sang nên kinh tế trị thức. Còn khoảng cách của các 
nước đang phát triển đến nền kinh tế trị thức thì còn 
rất xa, vì khó mà khắc phục được khoảng cách vê trï 
thức đang rất lớn và ngày càng doãng ra so với các 
nước phát triển ; nếu không thực hiện một chiến lược 
phát triển nguồn nhân lực có thể làm chủ được tri 
thức mới của thời đại, thì đến nửa sau của thế 
kỷ XXI cũng khó xây dựng được nên kinh tế tri thức. 
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3. Tác động đến sự biến đổi xã hội 
Trước chiến tranh thế giới lần thứ hai ở các nước 


_ phát triển nông dân chiếm đa số. Ngày nay ở đó 


nông dân chỉ còn dưới 1/5 (về dân số), tức giảm 
xuống còn 1/10 so với trước đây 80 năm. Nông dân 
sản xuất chỉ chiếm 2% lực lượng lao động và cũng 
không còn là người nông dân đúng nghĩa nữa mà 
thực ra họ là những nhà kinh doanh nông nghiệp. 
Công nhân nói chung thi tăng lên nhưng công nhân 
ao xanh (những công nhân lao động chân tay trong 
các nhà máy, hầm mỏ) giảm đi, công nhân áo trắng 
tăng lên và đặc biệt là đã xuất hiện công nhân trí 
thức. Ở Mỹ trong ngành chế tạo máy công nhân áo 
xanh năm 1950 chiếm 35%, năm 1960 là 30%, năm 


._ 1980 là 20% và hiện nay khoảng 15%. Tính chung 


ở các nước phát triển công nhân áo xanh trong công 
nghiệp chỉ còn 20%. Bây giờ trong nhiều ngành 
không còn phân biệt giữa người công nhân với nhà 
khoa học nữa. Người chụp X quang là công nhân 
hay là cán bộ khoa học ? Họ là công nhân nhưng đó 
là công nhân tri thức. Trong các ngành sản xuất 
phần mềm cũng thế, những người viết chương trình 
máy tính là công nhân trỉ thức. Trong các ngành 
công nghiệp dịch vụ đựa vào công nghệ cao, phần 
lớn những người lao động là công nhân tri thức. 
Trong nền kinh tế tri thức vai trò của người công 
nhân áo trắng, nhất là công nhân tri thức là hết sức 
quan trọng. Họ là lực lượng chủ yếu tạo ra của cải 
xã hội, tiêu biểu cho lực lượng sản xuất mới. 

4. Nền kinh tế tri thức hình thành trong điêu kiện 
kinh tế thế giới đang toàn câu hóa (TCH) mạnh mẽ, 
đông thời với sự gia tăng chênh lệch giàu và nghèo. 

Công nghệ thông tin và công nghệ cao thúc đẩy 
phát triển nhanh và tạo điều kiện thuận lợi cho việc 
quốc tế hóa sản xuất, dịch vụ và thương mại, dẫn tới 
quá trình toàn cầu hóa mạnh mẽ nên kinh tế thế giới 
trong những thập niên cuối của thế kỷ XX. Dễ nhận 
thấy chiều hướng : 

- Tốc độ quốc tế hóa sản xuất nhanh hơn tốc độ 
tăng trưởng thu nhập ; 

- Tốc độ tăng trường thương mại quốc tế tăng 
nhanh hơn tốc độ quốc tế hóa sản xuất ; 

- Khối lượng lưu thông tiền tệ trên thế giới tăng 
nhanh hơn sự tăng trưởng thương mại thế giới. 
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Các công ty: xuyên. quốc gia phát triển nhanh 
chóng và đang nắm phần lớn của cải của thế giới, 
chuyển sang kính doanh công nghệ cao và đặc biệt 
là kinh doanh tài chính tiền tệ. Một số tập đoàn tài 
chính có thể lũng CO: cả nên tài chính và kinh tế 
thế giới. 

Toàn câu hóa là giai đoạn cao của quá trình phát 
triển lực lượng sản xuất thế giới, là kết quả tất yếu 
của phát triển kinh tế thị trường và khoa học - công 
nghệ, nó lại là cơ hội và thách thức to lớn đối với các 
nước đang phát triển. Các nước tự bản phát triển có 
tiềm lực kinh tế và khoa học - công nghệ to lớn đang 
làm chủ quá trình toàn cầu hóa, thu được siêu lợi 
nhuận to lớn, tăng trưởng nhanh ; các nước đang 
phát triển buộc phải tham gia TCH để tiếp nhận tri 
thức, công nghệ và vốn cho sự phát triển của minh, 
nếu cô lập thì không thể phát triển được, nhưng nếu 
hội nhập mà không xây dựng được cho mình năng 
_ lực nội sinh đủ mạnh thì hội nhập sẽ bị thua 
thiệt lớn. 

Quá trình toàn cầu hóa là quá ¡trình vừa hợp tác 
vừa đấu tranh giữa các quốc gia. Thời cơ và thách 
thức được đặt ra như nhau cho mọi quốc gia, nhưng 
chỉ một số ít nước biết tận dụng được thời cơ, chủ 
động hội nhập, phát huy năng lực nội sinh đã phát 
triển rất nhanh, đuổi kịp các nước phát triển ; còn 
phần lớn các nước đang phát triển vi không hội nhập 
hoặc hội nhập mà không kết hợp với xây dựng năng 
lực nội sinh nên phát triển chậm, khoảng cách với 
các nước phát triển ngày càng xa. 

Nửa thế kỷ qua với sự ra đời của Liên hợp quốc 
HQ) và rất nhiều tổ chức quốc tế, nhiều hoạt động 
phối hợp trên phạm vi toàn thế giới được triển khai 
đề giữ vững hòa bình, an ninh, công bằng dân chủ, 
hợp tác để phát. triển, bảo vệ môi trường - giúp các 
nước xóa đói giảm nghèo, phát triển con người, phát 
triển văn hóa, khoa học, giáo dục... ; yêu cầu các 
nước phát triển dành ngân sách của mình để viện trợ 
các nước chậm phát triển... Đó là xu thế tiến bộ, thúc 
đấy sự phát triển chung, đó cũng là kết quả của 
phong trào đầu tranh của các nước đang phát triển, 
của nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới. 

Nhưng trên thực tế thì tác dụng của các hoạt 
động đó còn nhiều hạn chế ; phần lớn các nước đang 
phát triển vẫn tụt hậu xa. Nghèo đói và thất nghiệp 
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trên thế giới gia tăng, sự bất công xã hội sâu sắc hơn, 
những vấn đề xã hội gây cần nan giải ngày cảng 
nhiều. 

- Báo cáo phát triển con người của LHQ cho thấy 
sự chênh lệch giữa giàu và nghèo trên phạm vị toàn 
thế giới đang gia tăng rất đáng kể : Năm 1997 chênh 
lệch giữa 20% những người giàu nhất thế giới so với 
20% người nghèo nhất là 74 lần (chỉ số này năm 
1990 là 60, năm 1960 là 30, 1913 là 11, 1870 là 7, 
1820 là 3). Thu nhập bình quân đầu người của nước 
giàu nhất (Thụy Sĩ 40.800$) so với nước nghèo nhất 
(Ê-ti-ô-pi 100$) hiện nay là hơn 400 lần ! (Đầu thế 
kỷ XX chênh lệch không quá 10 lần). Vốn và công 
nghệ tập trung ở những người giàu, càng làm cho họ 
càng giàu nhanh hơn ! 68% vốn đầu tư trực tiếp 
(FDD nằm trong tay 20% số người giàu nhất, 20% 
số người nghèo nhất chỉ có 1% ; về in-tơ-nét thì 20% 
người giàu nhất nắm 93,3%, còn 20% người nghèo 
nhất chỉ 0,2% ; về thương mại thế giới thì con số 
trên là 82% và 1%. Nhiều nghịch lý toàn cầu, nhiều 
mặt phản phát triển, yếu tố gây mất ổn định trên 
phạm vi toàn thế giới đang gia tăng. Phải có nhiều 
nỗ lực hơn nữa của cả cộng đồng thế giới, mà trước 
hết là của từng quốc gia để cải thiện tình hình này. 

Công nghệ thông tin và tri thức, một mặt đã làm 
cho sự chênh lệch giàu nghèo gia tăng, nhưng mặt 
khác công nghệ thông tin và tri thức lại tạo cơ hội 
thuận lợi nhất giúp cho sự rút ngắn khoảng cách đó, 
vì thông tin và tri thức dễ dàng chia sẻ cho mọi quốc 
g1a, cho mọi người. Trong thời đại ngày nay nếu các 
nước nắm bắt kịp thông tin, làm chủ được tri thức thì 
sẽ theo kịp các nước đi trước. 

II. Đặc trưng của nên kinh tế trỉ thức: 

Trong nền kinh tế tri thức việc chiếm hữu phân 
phối, sử dụng trí lực và khả năng sáng tạo có ý nghĩa 
quan trọng nhất. Theo các nhà kinh điển, lực lượng 
sản xuất có thể chia ra lực lượng sản xuất vật chất và 
lực lượng sản xuất tinh thân. Lực lượng sản xuất tinh 
thần do khoa học, do tri thức tạo nên. Nó có ý nghĩa 
quan trọng nhất. Ăng-ghen đã nói : Thành quả khoa 
học của Giêm Wát về động cơ hơi nước, trong 50 
chục năm đầu tôn tại của nó đã đem lại lợi ích nhiều 
hơn sơ với chỉ phí cho khoa học từ trước cho tới lúc 
đó. Điều đó nói lên vai trò của lực lượng sản xuất 
tỉnh thần trong việc làm gia tăng của cải. Khi 


29 


Nghiên cứu - Frao đôi 


chuyển sang nên kinh tế trị thức thì lực lượng sản 
xuất tinh thần là chủ yếu, do đó tốc độ phát triển rất 
nhanh. | 

Nếu chưa xét về chế độ chính trị, về quan hệ sản 
xuất thì có thể gọi xã hội tương ứng với nền kinh tế 
tri thức là xã hội thông tin hay xã hội tri thức. Khái 
niệm này đã được thế giới thừa nhận. Hiện nay 
UNESCO có một chuyên mục để theo dõi, phân tích 
quá trình loài người đang chuyển sang xã hội thông 
tin, có các chỉ số được công bố hằng năm. Khoảng 
55 nước có các chỉ số đo sự phát triển xã hội thông 
tin. 

Những đặc trưng chủ yếu của nên kinh tế tri thức 
và xã hội thông tin là : 

Thứ nhất, íng dụng công nghệ thông tin (CNTD 
rộng rãi trong mọi lĩnh vực và thiết lập mạng thông 
tin đa phương tiện phủ khắp nước, nối với hầu hết 
các tô chức, các gia đình. Thông tin trở thành tài 
nguyên quan trọng nhất. Mọi người đều có nhu cầu 
thông tin và được truy nhập vào các kho thông tin 
cần thiết cho mình. Mọi lĩnh VỰC hoạt động trong Xã 
hội đều có tác động CNTT để nâng Cao năng suất, 
chất lượng, hiệu quả. Cũng chính vì vậy I nhiêu người. 
gọi nền kinh tế tri thức là nên kinh tế số hay kinh tế 
mạng. 

Hiện nay các nước đều có chiến lược, chính sách 
phát triển mạnh công nghệ thông tin, đưa đất nước 
đi nhanh vào nền kinh tế tri thức. Hàn Quốc dự kiến 
đến năm 2005 sẽ hình thành siêu xa lộ thông tin nối 
tất cả 10 triệu hộ gia đình. Họ sử dụng đường điện 
cao thế để làm đường truyền chính, dung lượng rất 
lớn, trên đấy xem được tivi, nghe radio, điện 
thoại... ; mọi giao dịch qua mạng. Trước hết là nối 
tất cả các trường học. Xin-ga-po cũng đã làm như 
vậy. Các nước châu Phi có chậm hơn song nay họ 
quyết tâm đi nhanh vào In-tơ-nét, coi đó là tiền đề 
để nhanh chóng thoát ra khỏi sự tụt hậu ; trước mắt 
họ đang phát triển mạng viễn thông. Mỹ La-tinh 
trước đây chậm so với châu Âu, nay gần theo kịp 
châu Âu. Trong thập niên 90 các nước Mỹ La-tinh 
có tốc độ tăng trưởng khá cao so với những năm 80; 
đó là nhờ hai yếu tố : chính trị ổn định và ứng dụng 
công nghệ cao, nhất là công nghệ thông tin. Còn các 
nước châu Âu, dù có nhiều cố gắng song vẫn chậm 
so với Mỹ. Mỹ hiện nay làm chủ In- tơ-nét (hơn một 
nửa của thế giới) ; đang phát triển In-tơ-nét 2 với 
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tốc độ nhanh gấp nghìn lần so với In-tơ-nét hiện tại, 
và đang tiến hành một dự án đây tham vọng (dự án 
oxygen) phát triển siêu xa lộ thông tin với các máy 
tính tý hon (không nhìn thấy !) cài ở tất cả mọi nơi, 
điều khiến mọi hoạt động, từ đó đi tới xã hội tỰ 
động, hầu như không còn công nhân sản XUẤT. Dự 
kiến nửa sau thế kỷ XXI một xã hội như vậy sẽ ra 
đời. Trung Quốc đang có các kế hoạch phát triển 
mạnh công nghệ thông tin. Các chuyên gia đầu 
ngành về CNTT trên thế giới đánh giá là Trung 
Quốc 10 năm tới, tức vào năm 2010 có thể theo kịp 
công nghệ thông tin của Mỹ. Ma-lai- -xi-a đang lập 
một trung tâm mulimedia rất lớn. Hồng Công đang 
lập cảng thông tin, đầu tư khoảng 7 tỉ USD. Các 
nước đang hướng mạnh tới xã hội thông tin. 

Thứ hai, là sản xuất công nghệ trở thành loại 
hình sản xuất quan trọng nhất, tiên tiến nhất, tiêu 
biểu nhất của nên kinh tế tri thức. Các ngành kinh tế 
tri thức đều phải dựa vào công nghệ mới để đổi mới 
và phát triển. Các doanh nghiệp đều có sản xuất 
công nghệ, đồng thời có nhiều doanh nghiệp chuyên 
sản xuất công nghệ, có thể gọi là doanh nghiệp tri 
thức, trong đó khoa học và sản xuất được nhất thể 
hóa, không còn phân biệt phòng thí nghiệm với công 
xưởng, những người làm việc trong đó là công nhân 
tri thức, họ vừa nghiên cứu vừa sản xuất. 

Hiện nay trên lĩnh vực công nghệ thông tin các 
doanh nghiệp tri thức phát triển rất nhanh chóng, chỉ 
trong khoảng 5 - 10 năm từ chỗ tay không trở thành 
những tài sản khổng lồ hàng chục tỉ USD, như 
Nescape, Yahoo, Dell, Cisco... vượt xa những doanh 
nghiệp truyền thống có tên tuổi, có lịch sử lâu đời. 
Microsoft của Bill Gate cũng chỉ mới hơn hai mươi 
năm. Trong số các doanh nghiệp lớn nhất thế giới 
các doanh nghiệp CNTT đã chiếm đa số. 

Vì sản xuất công nghệ có ý nghĩa quyết định như 
thế nên người ta chạy đua Vào đâu tư mạo hiểm, tức 
đầu tư cho nghiên cứu triển khai nhằm tạo ra công 
nghệ mới. Năm 1998 ở Mỹ đầu tư mạo hiểm cho 
phát triển in-tơ-nét hơn 3,5 tỉ USD, (năm 1997 là 
2,1 tỉ, năm 1996 là 1,1 tỉ), và riêng quý II năm 1999 
đã đầu tư 3,8 ti USD. Và đó là nguôn gốc của SỰ 
giàu lên rất nhanh chóng của các doanh nghiệp 
trị thức. 

Sự hình thành và phát triển c các khu công nghệ 
(technology park) là yếu tố rất quan trọng thúc đây 
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phát triển nhanh sự ra đời các công nghệ mới. Đây 
là những vườn ươm công nghệ ; ở đây có các điều 
kiện thuận lợi đề nhất thể hóa quá trình nghiên cứu, 
thực nghiệm khoa học, triển khai công nghệ và sản 
xuất, nhờ đó các ý tưởng khoa học nhanh chóng trở 
thành công nghệ và đưa ra sản xuất. 

Khu công nghệ tiêu biểu nhất là thung lũng 
Si-li-côn. Nó là cái nôi của công nghệ cao của thế 
giới, cái nôi của In-tơ-nét. Bắt đầu từ những năm của 
thập niên 50, sau chiến tranh Triều Tiên, Mỹ chủ 
trương tăng cường đào tạo cán bộ khoa học và 
khuyến khích các doanh nghiệp đi vào các công 
nghệ mới, nhất là sử dụng các công nghệ đã sử dụng 
trong chiến tranh. Lúc bấy giờ Trường đại học 
X-tan-pho là một trường. đại học lớn ở thung lũng 
Si-li-côn muốn phát triển mạnh nhưng tài chính 
không cho phép, nên phải bán (cho thuê 99 năm) 
mấy trăm ha đất cho các công ty lập xí nghiệp kinh 
doanh công nghệ. Nếu là công nghệ mới thì được 
thuê với giá rất rẻ. Phần lớn là các thầy giáo (các nhà 
khoa học có công trinh) của trường X-tan-pho đứng 
ra lập công ty. Từ đó có công ty công nghệ cao, nhất 
là về công nghệ thông tin phát triển rất nhanh, rất 
nhiều công nghệ cao của thế giới và In-tơ-nét ra đời 
từ đó. Bây giờ đã lên tới hàng ngàn công ty với 
doanh số (năm 1997) là 267 tỉ USD. Như vậy là nhà 
nước chỉ cần có chính sách, không phải đầu tư. 
Những thập niên gần đây trên thế giới các khu công 
nghệ cao phát triền rất nhanh, đó là một cách tổ chức 
để đi nhanh vào kinh tế tri thức. 

Vì nên sản xuất dựa vào công nghệ cao, tiêu hao 
ít nguyên liệu, năng lượng, thải ra ít phế thải, cho 
nên trong nên kinh tế tri thức có thể thực hiện được 
sản xuất sạch, không gây ô nhiễm môi trường. Đó là 
điều kiện để phát triển bền vững. 

_ Trong xã hội mạng lại có điều kiện giải quyết tốt 
mối quan hệ sản xuất và tiêu dùng ; nhờ có mạng có 
thể sản xuất theo nhu cầu của khách hàng, theo đơn 
đặt hàng, không thể ứ đọng trong kho khối lượng lớn 
hàng hóa. Giữa sản xuất và tiêu dùng có thể đạt được 
sự hài hòa. 

Thứ ba, là các doanh nghiệp vừa cạnh tranh vừa 
hợp tác đề phát triên. Trong cùng một lĩnh vực khi 
một công ty thành công hơn, lớn mạnh hơn, thì công 
ty khác phải tìm cách sáp nhập vào hoặc chuyên 
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hướng khác ngay, nếu không muốn bị phá sản. 
Thụy Điển có chủ trương cho các công ty nếu không 
giữ được vị trí số một hay số hai trên thị trường thế 
giới thì phải chuyển sang hướng khác ngay. Trong 
nền kinh tế tri thức vì nảy sinh nhiều công nghệ mới 
nên luôn luôn xuất hiện nhiều công ty mới ; $ự ra đời 
của công ty gắn với sự ra đời của một công nghệ 
mới, một sáng chế mới. Các công ty đang hoạt động 
phải luôn đối mới và phải kịp thời chuyển hướng 
theo sự phát triển của công nghệ. Để tăng sức cạnh 
tranh các công ty phải hợp tác với nhau, phải “mua” 
nhau để thành công ty lớn. Gần đây ta thấy rất nhiều 
các công ty khổng lồ hàng chục tỉ USD “mua” nhau, 
trở thành những tập đoàn chỉ phối cả thế giới. Người 
ta lo ngại sự tập trung này dẫn tới độc quyên và thủ 
tiêu cạnh tranh. Mặt khác các công. ty không lồ 
thường chia ra các công ty con trên khắp thể giới, và 
các công ty con được quyền chủ động nhiều hơn để 
có thể linh hoạt, thích nghỉ với sự đổi mới. Cho nên 
mua bán để thành những công ty khổng lồ mà thực 
tế thì lại là sự chia nhỏ. 

Thứ tư, xã hội thông tin thúc đây sự dân chủ hóa. _ 
Thông tin đến với mọi người. Mọi người đều dễ 
dàng truy cập đến các thông tin cần thiết. Do đó đặt 
ra vẫn đề là phải dân chủ hóa các hoạt động và tô 
chức điều hành trong xã hội. Người dân nào cũng có 
thê được thông tin kịp thời về các quyết định của 
nhà nước, cơ quan nhà nước, tổ chức có liên quan 
đến họ và họ có thê có ý kiến ngay nếu thấy không 
phù hợp. Do đó phải tạo không khí dân chủ, cách 
làm việc dân chủ. Khi chuẩn bị các quyết định, các 
chính sách, luật pháp cơ quan nhà nước rất dễ dàng 
đưa ra lấy ý kiến nhân dân. Việc tập hợp ý kiến, 
nguyện vọng của nhân dân cũng rất dễ dàng, thuận 
tiện. Nguyên tắc “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra” sẽ 
được thực hiện đầy đủ nhất. Cho nên CNTT thúc 
đầy sự phát triển dân chủ. Có dân chủ mới phát huy 
được khả năng sáng tạo của mọi người. 

Cách tổ chức quản lý cũng sẽ thay đổi nhiều. 
Trong thời đại thông tin, mô hình chỉ huy tập trung, 
có đăng cấp là không phù hợp, mà phải theo mô 
hình phi đẳng cấp, phi tập trung, mô hình mạng, 
trong đó tận dụng các quan hệ ngang ; vi thông tin 
đến được một cách thuận lợi nhanh chóng tất cả 
mọi nơi, không cần đi qua các nút xử lý trung gian. 
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Đó là mô hình tổ chức dân chủ, nó linh hoạt trong 
điều hành, dễ thích nghi với đôi mới, khơi dậy sự 
năng động sáng tạo của mọi người. 

Thứ năm, xã hội thông tin là một xã hội học tập. 
Giáo dục rất phát triển. Mọi người đều học tập, học 
thường xuyên, học ở trường và học trên mạng. Mọi 
người thường xuyên được bô túc, cập nhật kiến thức, 
phát triển trí sáng tạo, chủ động theo kịp sự đổi mới 
và có khả năng thúc đẩy sự đối mới. Với sự bùng nổ 
thông tin và sự luôn đối mới kiến thức, mô hình giáo 
dục truyền thống : đào tạo xong rồi ra làm việc là 
không còn phù hợp, mà phải đào tạo cơ bản, ra làm 
việc và tiếp tục đào tạo, vừa đào tạo vừa làm việc. 
Con người phải học tập suốt đời, vừa học vừa làm 
việc. Hệ thống giáo dục phải đảm bảo cho mọi 
người bất cứ lúc nào bất cứ ở đâu cũng có thể học 
tập được. Mạng thông tin có ý nghĩa rất quan trọng 
cho việc học tập suốt đời. 

Phát triển con người trở thành nhiệm vụ trung 
tâm của xã hội. Đầu tư cho giáo dục và cho khoa học 
chiếm tỷ lệ rất cao. Nói chung đầu tư vô hình (cho 
con người, cho giáo dục, khoa học, văn hóa xã 
hội...) cao hơn đầu tư hữu hình (đầu tư xây dựng cơ 
sở vật chất ky thuật). My hiện nay đầu tư vô hình đã 
nhiều hơn đầu tư hữu hình. 

Thứ sáu, vốn quý nhất trong nền kinh tế tri thức 
là trí thức. Quyền sở hữu đối với tri thức trở thành 
quan trọng nhất, hơn cả vốn, tài nguyên, đất đai. Ai 
chiếm hữu được nhiều tài sản trí tuệ hơn, người ấy 
thắng. Pháp luật về sở hữu trí tuệ trở thành nội dung 
chủ yếu trong quan hệ dân sự cũng như trong thương 
mại quốc tế. 

Rất nhiều vấn đề về sở hữu trí tuệ được đặt ra, sở 
hữu vật chất không quan trọng bằng. Nhiều ông chủ 
của các công ty công nghệ thông t tin hiện nay, kê cả 
Bin Ghết, thoạt đầu không có vốn liếng gì, làm ra 
được tiền là nhờ trí óc. Nếu không được bảo hộ 
quyền sở hữu trí tuệ thì họ không thể có tài sản nhiều 
chục tỉ USD như thế. | 

Thứ bảy, sáng tạo là động lực chủ yếu nhất thúc 
đẩy sự phát triển. Công nghệ đổi mới rất nhanh, 
vòng đời công nghệ rút ngắn ; quá trình từ lúc ra đời, 
phát triển rồi tiêu vong của một Ï lĩnh vực sản xuất, 
hay một công nghệ trở nên rất ngắn. Có khi từ lúc ra 
đời đến tiêu vong chỉ mấy năm, thậm chí mấy tháng. 
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Các doanh nghiệp muốn trụ được và phát triển thì 
phải luôn đổi mới công nghệ và sản phẩm. Sáng tạo 
là linh hồn của sự đổi mới. Trước đây người ta hay 
chọn những công nghệ đã chín muôi, còn bây giỜ thì 
phải tim công nghệ mới nảy sinh ; cái chín muôi là 
cái sắp sửa tiêu vong. ' 

Trong nền kinh tế tri thức có nhiều điều tưởng 
như nghịch lý : Trước hết, của cải làm ra là dựa chủ 
yếu vào cái chưa biết ; câi đã biết không còn giá trị 
nữa ; tìm ra cái chưa biết đó là tạo ra giá trị. Thứ hai : 
môi trường để tìm ra cái chưa biết lại là mạng thông 
tin. Mạng thông tin, thực tế ảo... gợi ra các ý tưởng 
mới, những giải pháp mới đáp ứng các nhu cầu mới. 
Thứ ba là khi phát hiện ra cái chưa biết thì cũng tức 
là loại trừ cái đã biết. Cái cũ mắt đi thay thế bằng cái 
mới ; nền kinh tế, xã hội luôn đổi mới, cái mới càng 
ngày càng nhiều. Đó là đặc trưng của sự phát triển, 
sự tiến hóa của xã hội sắp tới, phát triên từ cái mới 
chứ không phải từ số lượng lớn dần lên. Thứ tư là 
sản phẩm giá trị sử dụng càng cao thì giá bán càng 
rẻ, thậm chí nhiều phần mềm cơ bản được cho 
không, (để rồi sau đó nâng cao hơn một ít thì bán rất 
đắt) ; sản phẩm càng nhiều người dùng thì giá trị sử 
đụng càng cao. Hiện nay vàng bạc hiếm thì quí, 
song ở thời đại thông tin cái được dùng nhiều nhất 
là cái có giá trị cao. Ví dụ máy Fax, nếu có ít thì 
không có tác dụng nhưng khi có đến hàng nghìn 
máy để liên lạc với nhau thì lúc đó mới có giá trị. 
Mạng cũng vậy, có nhiều người vào cùng sử dụng 
thì lúc ấy nó mới có giá trị. 

HIT. Nước ta phải nắm lấy thời cơ để rút ngắn 
khoảng cách với các nước. 

Đại hội VIII của Đảng đã quyết định phải đẩy 
mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa để đến 
khoảng năm 2020 nước ta về cơ bản trở thành nước 
công nghiệp. Trong thời gian hai thập niên ấy kinh 
tế thế giới sẽ có những biến động to lớn không lường 
trước được, theo chiều hướng chuyền mạnh sang nên 
kinh tế tri thức, tốc độ tăng trưởng kinh tế rất cao, 
khoảng cách giữa các nước giàu và các nước nghèo 
có thể sẽ còn tiếp tục gia tăng. Đó là thách thức gay 
gắt đối với các nước đang phát triền nói chung, cũng 
như đối với nước ta, nêu không biết tận dụng cơ hội, 
nâng cao năng lực nội sinh, đôi mới cách nghĩ, cách 
làm, bắt kịp trí thức mới của thời đại, đi tắt vào 
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những ngành kinh tế dựa vào công nghệ cao, dựa 
vào tri thức. Đại hội VIII đã khẳng định phải đi tắt 
đón đầu, nếu không làm được thế thì sự tụt hậu sẽ 
rất Xa. 

Không thể dập khuôn theo mô hinh công nghiệp 
hóa mà các nước đi trước đã đi. Cũng không nên 
hiểu công nghiệp hóa chủ yếu là XÂY dựng công 
nghiệp, mà phải hiểu đây là SỰ chuyên nên kinh tế từ 
tình trạng lạc hậu, năng suất chất lượng hiệu quả 
thấp, dựa vào phương pháp sản xuất nông nghiệp, 
lao động, thủ công là chính sang nền kinh tế có năng 
suất, chất lượng, hiệu quả cao, theo phương pháp 
sản xuất công nghiệp, dựa vào tiến bộ khoa học và 
công nghệ mới nhất ; vì vậy công nghiệp hóa phải đi 
đôi với hiện đại hóa. 

Trong những thập niên tới loài người đi nhanh 
vào nền kinh tế trỉ thức, nước ta không thể chân chừ, 
bỏ lỡ cơ hội lớn, mà phải đi thẳng vào nên kinh tế tri 
thức, rút ngắn khoảng cách với các nước ; cho nên 


công nghiệp hóa ở nước ta phải đồng thời thực hiện 


hai nhiệm vụ cực kỳ lớn lao : chuyển biến từ kinh tế 
nông nghiệp sang kinh tế công nghiệp và từ kinh tế 
công nghiệp sang kinh tế tri thức. Hai nhiệm vụ ấy 
phải thực hiện đồng thời, lồng ghép vào nhau, hỗ trợ 
nhau, bổ sung cho nhau ; điều đó có nghĩa là phải 
nắm bắt các tri thức và công nghệ mới nhất của thời 


đại để hiện đại hóa nông nghiệp, đồng thời với phát 


triển các ngành công nghiệp và dịch vụ dựa vào tri 
thức, vào khoa học và công nghệ, chuyển dịch cơ 
cầu kinh tế theo hướng tăng nhanh các ngành kinh tế 
tri thức. Không thể chờ công nghiệp hóa hoàn thành 
cơ bản rồi mới chuyển sang kinh tế tri thức như các 
nước đi trước đã phải trải qua vì thời bấy giờ chưa 
có tri thức mới và các công nghệ mới của ngày nay. 
Đây là lợi thế các nước đi sau. 

Đề có thể làm được việc đó, cần phải có đủ năng 
lực trí tuệ, có khả năng sâng tạo, nắm bắt và làm chủ 
các tri thức mới nhất, và phải chủ động hội nhập 
quốc tế, phát huy lợi thể so sánh của mình. Khoảng 
cách giữa các nước giàu và nghèo chính là khoảng 
cách về trị thức. Đuối kịp các nước chính là rút ngắn 
khoảng cách tri thức. 

Nước ta hiện nay GDP bình quân đầu người chỉ 
-bằng 1/12 bình quân của thế BIỚI, thuộc nhóm những 
nước nghèo nhất, khó có thể đuôi kịp các nước về 
'GỤP, nhưng phải phấn đấu để nâng cao nhanh 
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chóng trình độ tri thức, nắm bắt và vận dụng có hiệu 
quả các thành tựu khoa học, công nghệ mới nhất để 
nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng xã hội 
công bằng, dân chủ, văn minh. 

Chúng ta có thế mạnh về tiềm năng con người, 
về tính ưu việt của chế độ chính trị xã hội ; về chỉ số 
phát triên con người (HDI) nước ta đang đứng thứ 
110 và thuộc nhóm nước trung bình của thế giới. 
Thực tế đã chứng minh người Việt Nam nắm bắt và 
làm chủ nhanh các tri thức mới và các công nghệ 
hiện đại. Nhiều ngành mới xây dựng nhờ sử dụng 
các công nghệ mới, đã theo kịp trình độ các nước: 
trong khu VỰC (bưu chính viễn thông, năng lượng, 
dầu khí, cầu đường...). Cho nên chúng ta cần thực 
hiện một chính sách phát triển bằng cách dựa vào 
con người và khoa học và công nghệ, như Nghị 
quyết trung ương hai (khoá VIII) đã chỉ ra. Chiến 
lược phát triển đất nước ta là chiến lược dựa vào tri 
thức và thông tin, chiến lược đi tắt, đón đầu với mũi 
nhọn là công nghệ thông tin. - 

Về công nghệ thông tin, ngành đang là động lực 
chủ yếu thúc đẩy phát triển nên kinh tế tri thức và xã 
hội thông tin, thì người Việt Nam có nhiều khả 
năng. Những học sinh Việt Nam thi tin học quốc tế 
đoạt giải rất cao, lực lượng người Việt Nam ở nước 
ngoài làm tin học khá đông và giữ nhiều vị trí quan 
trọng. Riêng tại thung lũng Si-li-côn hiện có hơn 
mười nghìn người làm công nghệ thông tin. Việt 
Nam cần tập trung phát triển công nghệ thông tin để 
thúc đẩy phát triển và hiện đại hóa các ngành, các 
lĩnh vực sản xuất dịch vụ, nâng cao hiệu quả tô chức 
và quản lý, đồng thời để phát triển các ngành công 
nghiệp thông tin là những ngành có giá trị gia tăng 
cao nhất, những ngành trụ cột trong xã hội tương lai. 
Công nghệ thông tin trở thành ưu tiên hàng đầu 
trong chiến lược phát trin nước ta. _ 

Kế hoạch quốc gia về CNTT 1996 - 2000 đã đạt 
một số kết quả đáng mừng : nâng cao nhận thức của 
xã hội đối với CNTT ; đã xây dựng cơ sở hạ tầng 
bước đầu về CNTT ; CNTT đã được ứng dụng rộng 
rãi trong nhiều ngành, lĩnh vực như hoạt động ; (hiện 
nay nếu mạng máy tính tê liệt thì nền kinh tế khó 
hoạt động) ; đã đào tạo được một lực lượng đáng kể 
cân bộ về CNTT, có nhiều kết quả trong nghiên cứu, 
triển khai, ngành công nghiệp thông tin bước đầu 
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được xây dựng và đang phát triển, đặc biệt là công 
nghiệp phần mềm. Có cơ sở để khẳng định trong 
5 năm tới có thể sản xuất ít nhất 500 triệu USD phần 
mềm. Nếu có chính sách thực sự khuyến khích con 
số sẽ còn lớn hơn nhiều. Không có một ngành nào 
trong thời gian ngắn có thể đạt được doanh số đó. 
Nền kinh tế nước ta phải phát triển theo mô hình 
hai tốc độ : vừa phải lo phát triển nông nghiệp, nâng 


cao năng lực sản xuất những ngành công nghiệp cơ 


bản, lo giải quyết những nhu cầu cơ bản và bức xúc 
của người dân, vừa phải phát triển nhanh những 
ngành kinh tế dựa vào tri thức và công nghệ cao, 
nhất là công nghệ thông tin để hiện đại hóa và nâng 
cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, tạo ngành 
nghề mới, việc làm mới, đạt tốc độ tăng trưởng cao, 
hội nhập có hiệu quả với nền kinh tế thế giới. 

Phải đối mới tư duy kinh tế theo kịp sự phát triển 
của thời đại. Không thể theo kiểu kinh tế hiện vật, 
sản xuất với bất cứ giá nào để đáp ú ứng nhu cầu tiêu 
dùng trong nước, mà phải lấy hiệu quả làm đâu, chỉ 
sản xuất những gì có hiệu quả cao nhất do có lợi thế 
để đổi lấy những øi mình cân đàm một số mua một 
số). Phải kết hợp chặt chế các yếu tố tài nguyên, con 
người với các tri thức và công nghệ hiện đại để chọn 
những ngành, những sản phâm mình có nhiều lợi 
thế, đem lại hiệu quả cao nhất. Thời đại ngảy nay 
công nghệ không ngừng đôi mới, vòng đời công 
nghệ rất ngăn, cho nên nói chung không thể đầu tư 
vào những lĩnh vực đòi hỏi vôn lớn, thời gian xây 
dựng kéo dài, mà phải chọn quy mô nhỏ, hoàn vốn 
nhanh, linh hoạt, dễ chuyển đối. 


Ta đã chủ trương hội nhập vào nên kinh tế thế 


giới, chủ trương phát triển kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa là rất đúng, như vậy phải 
nâng cao năng lực cạnh tranh của nên kinh tế, trên 
cơ sở phát huy năng lực nội sinh về khoa học công 
nghệ của Việt Nam, bắt kịp và làm chủ công nghệ 
hiện đại, đi nhanh đi tắt vào kinh tế tri thức. Không 
có đủ tri thức, không có khả năng vận dụng những 
công nghệ mới nhất thì không thê cạnh tranh được, 
hội nhập chỉ bị thua thiệt và dễ sẽ trở thành bãi thải 
công nghệ cua các nước khác. Ta phải tận dụng cơ 
sở vật chất hiện có, tận dụng lao động, nhưng đã đầu 
tư mới thi phải dùng công nghệ mới, tiên tiến nhất ; 

SỬ dụng cơ sở vật chất hiện có cũng phải với tri thức 
mới, đến lúc rõ ràng là không có hiệu quả nữa thì 
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phải chuyển sang làm việc khác hoặc bỏ đi. Không 
thể chọn “công nghệ trung gian” ; việc phát triền 
mía đường, xi măng không hiệu quả như vừa qua đã 
cho ta bài học. 

Nhiều nước đã có sẵn một cơ sở vật chất lớn, bây 
giờ bỏ đi thì rất tiếc. Song nhiều nước cũng đã bỏ 
hẳn, không thương tiếc. Nước ta cơ sở vật chất 
không đáng kể, không có gì đề luyến tiếc. Nên đi 
thắng vào công nghệ mới, quy mô nhỏ, vốn đầu tư 
không nhiều ; đã đầu tư mới là phải công nghệ mới. 

Giải pháp chủ yếu cho một chiến lược kinh tế 
dựa vào tri thức là gì ? 

1 - Phải đổi mới cơ chế quản lý, phát huy mọi 
khả năng sáng tạo của người dân, tạo điều kiện cho 
mọi người dân, mọi thành phần kinh tế phát huy hết 
khả năng của mình đóng góp vào phát triển sản xuất. 
Nhà nước phải quản lý bằng luật pháp, bằng cơ chế 
chính sách, tạo môi trường thuận lợi cho sự cạnh 
tranh lành mạnh ; chăm lo phúc lợi xã hội, giáo dục, 
khoa học... mà không can thiệp vào sản xuất kinh 
doanh ; phải để cho mỗi doanh nghiệp, mỗi người 
dân phát huy hết quyền chủ động sáng tạo của mình. 

Hiện nay trong kinh tế nhà nước chế độ trách 
nhiệm không rõ, mắt mát thua lỗ không ai chịu trách 
nhiệm. Công trình xây dựng của nhà nước về thực 
chất là không có chủ, không có người chịu trách 
nhiệm về hiệu quả cuối cùng. Nhiều công trình thấy 
rõ lãng phí hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu 
USD, không thể nào thu hồi được vốn vẫn cứ được 
xây dựng, vì không có ai chịu trách nhiệm hiệu quả 
cuối cùng cả. Nếu giao trách nhiệm cho một công ty 
tự bỏ vốn ra xây dựng rồi khai thác để thu hồi lại vốn 
thì tình hình sẽ khác hắn, không hiệu quả thì họ 
không làm. 

Phải xem xét lại chính sách đâu tư và cơ chế đầu 
tư. Nước ta không phải thiếu vốn cho phát triên khoa 
học, giáo dục. Những lãng phí gây ra do cách làm 
thiếu cơ sở khoa học, và do tiêu cực lớn hơn nhiều 
so với yêu câu đầu tư cho khoa học và giáo dục. Nhà 
nước phải tập trung đầu tư nhiều vào nguồn vốn con 
người, khoa học công nghệ, văn hóa, giáo dục, phúc 
lợi xã hội, phát triển nông thôn, miền núi, xóa đói 
giảm nghèo... Đầu tư vô hình phải nhiều hơn đầư tư 
hữu hình thì mới nâng cao trình độ tri thức, rút ngắn 
khoảng cách đến nền kinh tế tri thức. 
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Phải thực sự giải phóng mọi lực lượng sản xuất, 
phát huy mọi thành phần kinh tế như các nghị quyết 
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cua Đang đã đê ra. Hiện nay còn nhiêu vướng mặc 


lúng túng trong chính sách, mà chủ yếu là do nhận 
thức về mối quan hệ giữa cơ chế thị trường và sự 
quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa chưa được sáng tỏ. Nhiệm vụ trung tâm hiện 
nay là phát triển lực lượng sản xuất ; phải xây dựng 
và phát triển quan hệ sản xuất sao cho thúc đầy phát 
triển lực lượng sản xuất. Mọi người ai có khả năng 
góp phần vào sự phát triển sản xuất thì phải được 
khuyến khích, phải thực sự khuyến khích mọi người 
lầm giàu ; nhà nước có chính sách điều tiết thu nhập, 
chăm lo phúc lợi xã hội, tạo công bằng xã hột, bảo 
vệ quyền lợi những người yếu thế. Điêu này là hết 
SỨC quan trọng đối với phát triển các ngành kinh tế 
trì thức, nhất là công nghiệp phần mềm ; như đã nói 
ở trên chỉ cần có chính sách khuyến khích, những 
người không có đồng xu dính túi sau mấy năm đã có 
thể trở thành tỉ phú, chủ yếu là nhờ trí tuệ, và nhờ 
đó họ đóng góp to lớn cho sự phát triển vũ bão của 
In-tơ-nét. Công nghệ thông tin phát triển như ngày 
nay chủ yếu là do những ông tỉ phú trẻ đầy năng 
động và sáng tạo không có vốn liếng tạo ra. Trong 
40 tỉ phú dưới 40 tuổi thì phân lớn là sê% lĩnh vực 
công nghệ thông tin. 

2 - Chăm lo phát triển nguôn nhân lực, nẩng cao 
dân trí, đào tạo nhân tài. Trong những năm tới phải 
tăng mạnh đầu tư để phát triển giáo dục và phải. tiến 
hành một cuộc cải cách \ giáo dục mới. Đây là yếu tố 
quyết định nhất thúc đẩy nước ta đi nhanh vào kinh 
tế tri thức. Phải xây dựng những thế hệ người Việt 
Nam có bản lĩnh, có lý tưởng, có khả năng sáng tạo, 
làm chủ được tri thức hiện đại, quyết tâm đưa nước 
ta lên trình độ phát triển sánh kịp các nước. Khoảng 
cách với các nước phát triển chủ yếu là khoảng cách 
về tri thức. Ta có thể rút ngắn được bằng xây dựng 


và phát triển mạnh nền giáo dục tiên tiến phù hợp xu | 


thế phát triển của thời đại. Trong một thời gian ngắn 
(khoảng 3 năm) phải phổ cập giáo dục trung: học cơ 
SỞ trong toàn quốc, phổ cập trung học phổ thông 
trong các thành thị, khu công nghiệp và vùng đồng 
bằng đông dân, tăng nhanh đào tạo đội ngũ cán bộ 
khoa học kỹ thuật và công nhân lành nghề, đội ngũ 
cần bộ quản lý, các doanh gia. Mở rộng quan hệ hợp 
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tác giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ với 
nước ngoài ; tuyên chọn đưa đi đào tạo ở các nước 


° tiên tiến số lượng lớn cán bộ khoa học - kỹ thuật 


thuộc các lĩnh vực ưu tiên chiến lược. 
- Phải tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 
trung ương hai, nhât là thực thi các giải pháp tạo 


. động lực vào nguồn lực cho giáo dục đào tạo và 
khoa học công nghệ,. nhất là các chính sách đãi ngộ 


đối với cán bộ khoa học, với giáo viên, chính sách 
gắn giáo dục với nghiên cứu khoa học và sản xuất 
kinh doanh, phát huy mạnh mẽ đội ngũ cân bộ đã 
được đào tạo. 

3 - Để phát triển mạnh công nghệ thông tin - 
động lực chủ yếu nhất đưa nước ta lên xã hội gàng Í 
tin và nên kinh tế tri thức, phải : | 

+ Đẩy mạnh đào tạo cán bộ công nghệ thông tin 
bằng nhiều hình thức đa dạng, tăng cường đạy tin 
học trong các trường học, kể cả ở bậc tiểu học, để 
có một đội ngũ đông đảo những người làm tin học, 
nhất là phần mềm và để cho mọi người trên tất cả 
các lĩnh vực hoạt động đều sử dụng được công nghệ 


_ thông.tin ; 


+ Phát triển nhanh mạng viễn thông, › với tốc độ 
lớn, thuận lợi, giá rẻ ; như vậy phải cho cạnh tranh, 
cho tư nhân tham gia ; | 

_+ Tạo mọi điều kiện dễ dàng cho cÁc công ty tin 
học thành lập và phát triển, giảm tối đa các điều kiện 
ràng buộc vê việc thành lập công ty ; 

+ Nhà nước có chính sách ưu đãi đặc biệt đối với 
những người làm công nghệ thông tin, .ưu đãi về 
thuế, về vay tín dụng, về giá đất giá sử dụng cơ sở 
hạ tầng. Kinh nghiệm Ai-len là nhờ chính sách 
thuế ưu đãi (chỉ đánh thuế lợi tức là 10%, không 


_cố bất cứ thuế gì khác) và chính sách cho không 


một khoảng vốn ban đầu tương đương khoảng 10 - 
12 nghìn USD cho một lao động, mà các công ty 
phần mềm phát triên nhanh chóng, năm 1997 đã 
xuất khẩu được hơn 7 tỉ USD phần mềm, trở thành 
thủ phủ phần mềm châu Âu. Số tiên Nhà nước cho 
không ban đầu chỉ sau hai năm thu thuế lợi tức đã bù 
lại, thực sự Nhà nước không đầu tư, mà chỉ cần 
chính sách. 

+ Có hệ thống luật pháp đầy đủ, được thực thị 
nghiêm chỉnh về chế độ bảo hộ quyền sử hữu trí tuệ, 
ngăn chặn được nạn ăn cắp bản quyền. 
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VỊ TRÍ CỦA NƯỚC TA 
QUA HAI CHỈ TIỂU 
SO SÁNH QUỐC TÉ 


LÊ VĂN TOÀN °* 


í Kế quá trình quốc tế hóa và hội nhập quốc 
tế đã, đang và sẽ diễn ra với nhịp độ ngày 
cảng nhanh thi thông tin về vị trí và dợi thế 

so sánh của mỗi nước là nhu cầu bức xúc. Nhằm đáp 
ứng nhu cầu đó, trong phạm vi bài này chúng tôi xin 
giới thiệu khái quát vê nội dung hai chỉ tiêu thường 
được áp dụng đê so sánh trình độ phát. triển của các 
nước đó là chỉ tiêu tổng sản phẩm quốc nội (GDP) 
và chỉ số phát triển con người (HDD, Đồng thời 
cũng thông báo với độc giả kết quả so sánh cụ thể 
về vị trí của Việt Nam trong bảng xếp hạng gần đây 
nhất theo Các chỉ tiêu nói trên. 

I - CHÍ TIÊU TỒNG SẲẢN PHẨM QUỐC 
NỘI BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI TÍNH BẰNG 

LA MỸ. 

Tổng sản phẩm quốc nội là tổng giá trị tăng 
thêm của toàn bộ sản phẩm hàng hóa và dịch vụ 
được tạo ra trong một năm trên phạm vi lãnh thổ 
của mỗi nước, không phân biệt nguồn vốn và chủ sở 
hữu trong nước hay ngoài nước. 

Nhược điểm của chỉ tiêu này là không phản ánh 
đầy đủ thực lực kinh tế của môi nước vì trong khi 
một số nước phát triển đầu tư ra nước ngoài khá lớn 
thì những nước đang phát triên lại thu hút nhiều vốn 
đầu tư của nước ngoài. Do vậy cùng với chỉ tiêu 
tổng sản phẩm quôc nội (GDP) nhiêu nước ; đồng 
thời áp dụng cả chỉ tiêu tổng thu nhập quốc gia 
(GNI-Gross National Income). Nó bằng tổng sản 
phẩm quốc nội cộng thu nhập của môi quốc gia do 


đầu tư và lao động ở nước ngoài mang lại trừ đi 


phân thu nhập ở trong nước thuộc sở hữu Của các 
nhà đầu tư nước ngoài. Cả hai yêu tố sau đều rất khó 
xác định đặc biệt là đối với các nước mà trình độ 
thống kê còn hạn chế. Vì lẽ đó chi tiêu GDP được 
áp dụng phổ biến trong so sánh quốc tế. 


36 


SỐ 8 (4-2000) 


Vấn đề phức. tạp là tính GDP bằng 
ngoại tệ (cho đến nay vẫn thống nhât 
dùng đôla Mỹ) theo tỷ giá nào. Phương 
pháp đơn giản nhất là đem GDP bằng 
bản tệ của mỗi nước chia cho tỷ giả hôi 
đoái hiện hành ở nước đó. Cụ thể năm 

_ 1999 tổng sản phẩm quốc nội của Việt 
Nam ước đạt 400 nghìn tỷ đồng, tỷ giá 
hối đoái bình quân là 14 000đ/1USD. 
Với số dân trung bình năm 1999 là 
78 triệu thi bình quân đầu người đạt 
365 USD. Với mức thu nhập này (một 
số năm trước đây thậm chí chỉ 200 - 

250 USD) Việt Nam thường được một số nhà 
nghiên cứu xếp vào nhóm nghèo nhất thế giới. Tuy 
nhiên, nhiều chuyên gia và khách quốc tê có điều 
kiện quan sát thực tế đời sống của dân cư nước ta 
cũng như nhiều người Việt Nam có dịp công tác Ở 
nước ngoài đều có chung một nhận xét rằng thực tế 
với mức sông hiện nay thì thu nhập tính theo đôla 
Mỹ phải khác rất nhiều. Có mâu thuẫn trên là do giá 
trị thực tế, tức là sức mua của một đôla Mỹ ở các 
nước khác nhau. Chênh lệch lớn nhất là giữa các 
nước phát triển đà. nơi có sinh hoạt đắt đỏ) và các 
nước đang phát triển. 

Theo thống kê kinh nghiệm thì sức mua trung 
bình của một đôla Mỹ ở các nước đang phát triển 
cao gấp từ 3 - 5 lần so với các nước phát triên, cá 
biệt có nơi cao gấp 6 - 7 lần. Vì vậy so sánh GDP 
theo tỷ giá hiện hành là hoàn toàn không chính xác. 
Mặc dù vậy tất cả các nước đều chuyên đổi GDP 
hàng năm ra đôla Mỹ theo giá trị hiện hành và chỉ 
tiêu này vẫn được dùng để so sánh. Theo chúng tôi 
có hai lý do : 

- Một là GDP tính theo tỷ giá hiện hành được sử 
dụng trong mối liên hệ với một số chỉ tiêu quan 
trọng về khả năng tài chính đối ngoại của mỗi quốc 
gia như tỷ lệ nợ nước ngoài, tỷ lệ xuất nhập khẩu, 
thâm hụt cán cân vãng lai, nghĩa vụ quốc tế... 

- Hai là như đã nói trên việc tính toán giản đơn 
và số liệu hàng năm của mỗi nước đều có. Để khắc 
phục nhược điểm của chỉ tiêu GDP theo tỷ giá hiện 
hành các chuyên gia thống kê đã áp dụng tỷ giá sức 
mua tương đương (PPP - Percharsing, Power Parity). 
Đây là vấn đề hết sức rc phức tạp cả về quy mô phối 


* TS. Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê 
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hợp quốc tẾ, cũng như phí tổn cho việc thu nhập số 
liệu của mỗi nước. Do vậy cơ quan thống kê Liên 
hợp quốc thường tiến hành theo chu kỳ khoảng 5 
năm một lần, bắt đầu từ 1970 và đến năm 1993 là 
chu kỳ gần đây nhất (chu kỳ thứ 6). _ 

Ngoài trình độ chuyên môn ra, điều kiện tài 
chính của thống kê các nước việc tham gia so sánh 
quốc tế còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác mà kết 
quả so sánh có thể ảnh hưởng tốt hoặc xấu đến vị 
thế của từng nước. Vì vậy Ấn Độ là nước đã tham 
gia liên tục 5 chu kỳ trước, nhưng đến chu kỳ cuối 
lại không tham gia. Trung, Quốc chưa tham gia lần 
nào. Năm 1993 Trung Quốc chỉ tham gia tĩnh toán 
cho một tỉnh. Xin-ga-po và Việt Nam mới tham gia 
lần đầu tiên. 

\W kỹ thuật chuyên môn để xác định được tỷ giá 
theo sức mua tương đương phải qua 4 công đoạn : 

Thứ nhất, tất cả các nước chia thành 5 khu vực, 
mỗi khu vực chọn ra một danh mục mặt hàng (rổ 
hàng) đại diện và một đơn vị tiền tệ của một nước 
tiêu biểu trong khu vực. Ví dụ lần so sánh 
năm 1993, ở khu vực châu Á đã chọn đồng đôla 
Hồng Công với khoảng 800 mặt hàng và dịch vụ 
tiêu biểu cho các lĩnh vực tiêu dùng của dân cư tất 
cả các nước cùng tham gia so sánh. Sở đĩ đôla Hồng 
Công được chọn làm đơn vị đo lường của khu vực 
vì nó tương đối ổn định và sinh hoạt ở đây trong 
một chừng mực nhất định cũng gần với sinh hoạt 
của Mỹ hơn. 

Thứ hai, từng nước tham gia so sánh xác định 
giá thị trường bình quân của từng mặt hàng theo bản 
tệ với 3 loại phẩm cầp 1, 2, 3. Đồng thời thống kê 
của từng nước phải điều tra xác định được tỷ trọng 
của từng mặt hàng trong tổng giá trị của hàng hóa 
và dịch vụ so sánh mà dân cư đã tiêu dùng trong 
một năm. 

Đó là yêu cầu bắt buộc vì tùy theo tập quán và 
thị hiếu tiêu dùng của các nước khác nhau mà giá 
của cùng một mặt hàng có khi chênh lệch nhau 
hàng chục lần, nhưng với mặt hàng khác thì chỉ gấp 
1 - 2 lần. Nói một cách khác tỷ giá sức mua tương 
đương bình quân gia quyên phụ thuộc không chỉ 
vào giá của từng mặt hàng và dịch vụ, mà còn cả tỷ 
trọng của mặt hàng, dịch vụ đó. 

Thứ ba, trên cơ SỞ giá trị của TỔ hàng đại diện 
thống nhất tính theo bản tệ của mỗi nước trong khu 
vực chia cho giá trị của rổ hàng đó tính bằng đôla 
Hồng Công sẽ xác định tý giá sức mua tương đương 
của khu vực. Đến đây kết quả tính toán mới cho 


phép so sánh giữa các nước trong khu vực bằng đôla 
Hồng Công. 

Thứ tư, cùng với quy trình tương tự các nước 
OECTD trong đó có Nhật Bản cũng thực hiện so sánh 
với đồng. đôla Mỹ. Căn cứ vào tỷ giá sức mua tương 
đương của đồng đôla Mỹ trong OECD, tổ chức 
thống kê Liên hợp quốc tính chuyển (bắc cầu) từ 
GDP theo đôla Hồng Công ra đôla Mỹ. 

Quy trình tính toán sức mua tương đương vừa 
trình bày trên đây thể hiện nội dung khoa học nhằm 
bảo đảm giá trị thực, sức mua như nhau của một 
đôia Mỹ đối với tất cả các nước tham gia so sánh. 
Đồng thời chứng tỏ phương pháp tính toán rất phức 
tạp, thống kê từng nước riêng lẻ không thể xác định 
và trên quy mô khu vực hoặc toàn thê giới thì cũng 
không thể tính toán thường xuyên hàng năm. 

Đặc biệt chu kỳ so sánh thứ ó là chu kỳ gần đây 


- nhất tính theo số liệu 1993 phải qua nhiêu lần bổ 


sung xử lý, mãi đến ngày 20-03-2000 Tổng Cục 
Thông kê Việt Ngm mới nhận được kết quả công bố. 

Dưới đây là số liệu GDP bình quân đầu người 
của 17 nước châu Á tham gia so sánh năm 1993 và 
trên cơ sở đó các tổ chức quốc tế đưa ra số liệu 
những năm gần đây. 

GDP bình quân đầu người các năm 1993 và 
1999 tính bằng đôla Mỹ - 


Theo ty giá hiện hành 


Số tuyệt Số lần so 


đố USD | vớVN 


- 
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Số liệu ở bảng trên cho thấy nếu so sánh GDP 
bình quân đầu người theo tỷ giá hiện hành thì 
năm 1993 Việt Nam mới đạt 180 USD chỉ cao hơn 
Nê-pan nhưng thấp hơn cả Băng-la-đét và Lào. 5o 
với In-đô-nê-xi-a và Phi- -líp- pin thì thấp hơn 4,5 và 
4,7 lần, với Thái Lan là 11,9 lần, với Xin-ga-pơ và 
Hồng Công 110 lần và với Nhật là 191 lần, một sự 
cách biệt xa VỜI. 

Nhưng nếu tính theo sức mua tương đương thì 
Việt Nam đạt I 170 USD cao gấp 6,5 lân so với tỷ 
giá hiện hành. Xin-ga-po, Hồng Công không có 
thay đôi đáng kể, riêng Nhật Bản thì giảm. GDP của 
các nước khác tính theo sức mua tương đương đều 
tăng lên nhưng chỉ trong khoảng 2,5 - 5 lân nghĩa làít 
hơn nhiều so với Việt Nam. Do vậy, về thứ bậc thì 
Việt Nam vượt lên thêm hai nước Lào và Băng-la-đét. 
Nhưng điều quan trọng là khoảng cách chênh lệch 
thực tế giảm đi rất nhiều. Thí dụ, nếu theo tỷ giá 
hiện hành thi Thái Lan cao hơn Việt Nam 11,9 lân, 
In-đô-nê-xi-a cao hơn 4,7 lần, Phi-líp-pin cao hơn 
4,5 lần. Nhưng theo sức mua tương đương thì các 
khoảng cách tương ứng là 4,4 ; 2,3 và 2,5 lân. Riêng 
Xin-ga-po, Hồng Công và Nhật Bản từ hơn gập trên 
100 lần nhưng thực tế chỉ còn hơn 17 lân. 

Từ kết quả so sánh quốc tế 1993 chương trình 
phát triển của Liên hợp quốc và một số tổ chức quốc 
tế đã tính toán tiếp cho các nắm gân đây. Theo sô 
liệu của tập san ASIAWEEK số ra ngày 21 tháng 01 
năm 2000 (cột 4 và cột 6) Ö ở bảng trên thì trong điều 
kiện khủng hoảng kinh tế tài chính của khu vực mặc 
dù Việt Nam cũng bị ảnh hưởng nên tốc độ tăng 
trưởng chậm dần, nhích lên một cách khó khăn 
nhưng vì các nước chứng lại hoặc thụt lùi nên 
khoảng cách chênh lệch với tất cả các nước trong 
khu vực được rút ngắn hơn. Thí dụ : nếu năm 1993 
thu nhập bình quân đầu người của Ma-lai- -Xi-a 
cao hơn Việt Nam gấp 5 lần, Thái Lan gấp 4.4 lần, 
Phi-líp-pin gấp 2,5 lần và In-đô-nê-xi-a gâp 2,3 lần 
thì đên năm 1999 các khoảng cách đó rút xuống 
tương ứng như sau : 4.2 ; 3,4 ; 1,9 và 1,7 lần. 

Cũng theo ASIAWEEK thị Pa-ki-xtan từ mức 
thu nhập cao gấp 1,2 lần Việt Nam năm 1993 đến 
năm 1999 tụt xuống chỉ còn bằng 0,9 và Việt Nam 
băng mức thu nhập bình quân của Ân Độ. 

Xin được. lưu ý rằng số liệu trên đây là do các tổ 
chức quôc tế tính toán và công bố. Trong đó hai 
năm gần đây tốc độ tăng. trưởng kinh tế Việt Nam 
được xác định thấp hơn số liệu của Tổng cục Thống 
kê công bố. Thí dụ năm 1999 theo tính toán của 
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Tổng cục Thống kê GDP tăng 4,8% thì họ chỉ tính 
ở mức 4,0%. 

Cũng cần thấy một thực tế là tuy vị thế của 
Việt Nam có được nhích lên trong thời kỳ đôi mới, 
nhưng theo Báo cáo phát triển con người do Chương 
trình phát triển của Liên hợp quốc phát hành 
năm 1999 thì GDP theo sức mua tương đương 
bình quân đầu người của Việt Nam năm 1997 là 
1 630 USD và xếp thứ 133 trong 174 nước so sánh 
tức là đứng gần cuôi nhóm các nước đang phát triền 
mà chúng tôi sẽ đề : cập ở phần dưới. 

II-VỀ CHỈ SỐ PHÁT TRIỀN CON NGƯỜI. 

CÀ bình quân đầu người theo sức mua tương 
đương cho phép so sánh về mức thu nhập giữa các 
nước, một yếu tố quan trọng quyết định mức sống 
của dân cư. Nhưng muốn đánh giá đầy đủ trình độ 
phát triển khác nhau giữa các quốc gia cả về đời 
sông vật chất và tinh thần thì phải tính thêm các yếu 
tố khác. Với , mục đích đó, từ năm 1990 Chương 
trinh phát triển của Liên hợp. quốc đã đưa ra chỉ số 
phát triển con người (tiếng Anh là Human 
Development Index - viết tất là HDD. 

HDI gồm 3 yếu tố cấu thành : tuổi thọ bình 
quân ; trình độ học vấn được đo bằng sự kết hợp của 
chỉ tiêu : tỷ lệ người lớn biết chữ (quyền số 2/3) là 
số phần trăm của những người từ 15 tuổi trở lên biết 
đọc và biết viết ; chỉ tiêu : tỷ lệ đi học của các cấp 
tiểu học, trung học và đại học trên tông số dân dưới 
24 tuổi (quyền số 1/3) ; và mức sống tính bằng GDP 
bình quân đầu người tính theo sức mua tương 
đương. 

Để tính HDI, trước tiên người ta cố định các giá 
trị tối đa và tối thiểu của các chỉ tiêu trên : 


® Tuổi thọ bình quân : 25 tuổi và 85 tuôi 


© Tỷ lệ biết chữ của ngườilớn:  0&và 100% 
® Tỷ lệ đi học: - 0% và I00% 
© GDP thực tế bình quân đầu người 

theo sức mua tương đương (PPP$): và 4000 


Các giá trị tối đa phản ánh các mục tiêu phát 
triển và các giá trị tối thiểu là những cận dưới của 
sự phát triên. 

Sau đó, tính chỉ số phát triển cho mỗi chỉ tiêu 
nói trên theo công thức : 


Giá trị thực tế x; - Giá trị tối thiêu 5; 


Chỉ số phát triển = —— 
Giá tị tối đa xị - Giá tị tối thiểu x 
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Đối với tỷ lệ biết chữ và tỷ lệ đi học của cấp tiểu 
học, trung học và đại học có quyền số 23 và 1/3 
tương ứng. 

Ngoài tính chất phức tạp của việc tính thu nhập 
bình quân đầu người theo sức mua tương đương đã 
trình bày việc tính chỉ số thu nhập lại có thêm một 
số khó khăn xuất phát từ quan điểm cho rằng GDP 
bình quân đầu người đạt đến một mức độ nhất định 
là có thể thỏa mãn nhu cầu cơ bản của con người. 
Vượt trên giới hạn đó thì tác dụng của thu nhập 
không tăng lên theo tỷ lệ thuận mà sẽ hạn chế dân. 
Nhằm thể hiện ý tưởng đó các chuyên gia quốc tế 


đã áp dụng công thức sau đây : 
na l0g y - l0§ Y mịn 
Chị số thu nhập W(y) = 


ÌOE Y may - ÌOB Ÿ mịn 


Cuối cùng : Tính giá trị HDI theo công thức : 
Chỉ số tuổi thọ + Chỉ số học vấn + Chỉ số thu nhập 
3. _ 

Dưới đây sẽ minh họa cách tính HDI bằng số 
liệu của Việt Nam nêu trong Báo cáo phát triển con 
người 1999 (số liệu của năm 1997) 

Tuổi thọ bình quân : 67,4 năm ; tỷ lệ người lớn 
biết chữ 91,9% ; tỷ lệ đi học 62% ; GDP bình quân 
đầu người : 1 630 USD. 

Từ đó tính ra chỉ số về tuổi thọ bằng 0, LUIÁ, chỉ 
số người lớn biết chữ bằng.0,919 ; chỉ số đi học 
bằng 0,62 ; chỉ số học vấn bằng 0,819 và chỉ số thu 
nhập Khởi 0,466. 


0,0? +0,819 + 046 
Kết quảcu cuối cùng chỉ số HD] = 


Bảng xếp hạng HDI của một số nước châu Á 
năm 1997 được UNDP công bố trong Báo cáo phát 
triển con người 1999 như sau : 


Nhật Bản 0,924 
Xin-ga-po . 0,888 
Hồng Công 0,880 
Hàn Quốc 0,852 
Ma-lai-xi-a 0,768 
Thái Lan 0,753 
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Phi-lip-pin 0,740 
Trung Quốc 0,701 
In-đônêx-a 0,681 
Việt Nam. — đ664 ` 
Mĩ: -an-ma Ú,Š§Ũ ” 
“ẢnĐệ 0545 — 
_ . Cam-pu-chia ... 0514. 
Pajd-xan, :- 020% . 
Lào - 0,491 
Băng-la-đét 0,440 . 


HDI nhận giá trị từ 0 đến 1. HDI càng gần 1 có 
nghĩa là trình độ phát triển con người càng cao, trái 
lại HDI càng gần 0 có nghĩa là trình độ phát triển 
con người càng thấp. 

Theo Báo cáo phát triển con người 1999 của 
UNDP, trong số 174 nước được tính HDI, 45 nước 
thuộc nhóm phát triển con người cao (giá trị HDI từ 
0,8 trở lên), 94 nước thuộc nhóm trung bình (giá trị 
HDI từ 0,5 đến dưới 0,8) và 35 nước thuộc nhóm 
thấp Giá trị HDI dưới 0,5). 

Nếu tổng hợp theo toàn bộ các nước đang phát 
triển thì HDI trung bình bằng 0,637 và của nhóm 
các nước chậm phát triển nhất là 0,430. Như vậy với 
chỉ số phát triển con người bằng 0,664 Việt Nam 
được xếp ở thứ 110 (năm 1994 xếp thứ 121) trên 
174 nước và tương đương mức trung bình của các 
nước đang phát triển. Đông thời so với thứ tự theo 
mức thu nhập bình quân đầu người thì vượt lên 23 
bậc. Nói một cách khác dù xếp theo mức thu nhập 
bình quân đầu người hay theo chỉ số phát triển con 
người Việt Nam không thuộc nhóm các nước chậm 
phát triển và là một trong những nước kết hợp tốt 
giữa mục tiêu tăng trưởng kinh tế với giải quyết các 
vấn đề xã hội. 

Đó là những tiền bộ được thế giới thừa nhận, 
góp phần cổ vũ và củng cố niềm tin của chúng ta 
vào đường lối đổi mới của Đảng. Nhưng tuyệt nhiên 
không vì thế mà chủ quan thỏa mãn. Với thứ tự 133 
trên 174 nước xét theo GDP hay 110 theo HDI thì 


khó khăn thách thức còn rất lớn nếu đối chiếu với 


mục tiêu mà chúng ta đặt ra cho vài thập niên tới, 
trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế diễn ra ngày càng 
quyết liệt. Cì 
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THỜI CƠ. 

Kết thúc năm 1999, nước ta đã xuất khẩu 
4,55 triệu tấn gạo, thu về 1,035 tỉ USD, vượt kế 
hoạch 55 vạn tấn và đạt kỷ lục về số lượng và giá trị 
kể từ năm 1989 đến nay. Với kết quả đó vị trí hạt gạo 
Việt Nam trên thị trường thế giới đã vững vàng đứng 
thứ hai sau Thái Lan, vượt qua Mỹ và Ấn Độ. Việt 
Nam trở thành một cường quốc xuất khẩu gạo với thị 
trường mở rộng trên 50 nước và vùng lãnh thổ, trong 
đó có cả những thị trường khó tính ở châu Âu, 
Bắc Mỹ và Nhật Bản. 

Trong bối cảnh thị trường gạo thế giới năm 1999 
cung vượt cầu kéo theo giá gạo giảm mạnh (giá gạo 
100% Thái Lan từ 290 USD/tấn quý I giảm xuống 
232 USD/tấn quý IV - 1999) thì những kết quả đạt 
được của nước ta như trên là một thành công đáng 
ghỉ nhận. Thành công đó bắt nguồn từ những quyết 
sách đúng đắn và kịp thời của Chính phủ về điều 
hành xuất khẩu gạo như phân bổ hạn ngạch từ đầu 
năm, mở rộng các đầu mối xuất khẩu, hỗ trợ vốn tín 
dụng ưu đãi mua lúa tạm trữ, khuyến khích các 
doanh nghiệp xuất khẩu thuộc mọi thành phần kinh 
tế, tìm thị trường mới, khách hàng mới v. v... 

Cùng với những giải pháp khuyến khích xuất 
khẩu, tạo môi trường thông thoáng đầu Ta, chúng ta 
đã thực hiện hàng loạt giải pháp tạo nguồn hàng ô ôn 
định về số lượng và cao về chất lượng. Kết quả cụ 
thể là sản lượng lương thực cả năm đạt trên 34,2 triệu 
tấn, riêng lúa 31,4 triệu tấn, lúa hàng hóa khoảng 
12 triệu tấn, trong đó có gần 10 triệu tấn lúa có chất 
lượng cao đủ tiêu chuẩn xuất khẩu với giá cạnh 
tranh. Cũng cần lưu ý thêm rằng, với sản lượng lúa 
31,4 triệu tấn năm 1999, Việt Nam trở thành nước có 
sản lượng lúa tăng nhiều nhất (2,3 triệu tấn) và tốc 
độ cao nhất (7,7%) thế giới những năm gần đây. 


Chính yếu tố này đã tạo ra nguồn hàng phong phú và _. 


ốn định bảo đảm đáp ứng được các yêu cầu thường 
xuyên và đột xuất của thị trường lúa gạo thế giới năm 
qua (năm 1999 sản lượng lúa toàn thế giới tăng 
15 triệu tấn so với năm 1998, trong đó Việt Nam 
chiếm 15,3%). 

Kết quả đạt được trong năm 1999 khẳng định lại 
ưu thế và vị trí của Việt Nam trên thị trường lúa gạo 
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Xuất khẩu gạo năm 2000: 
THỜI CƠ, THÁCH THỨC - 
GIẢI DHÁD 


NGUYỄN CẢNH HƯNG “ 


thế giới là ổn định ở thế đi lên, từ đó tạo lập niềm tin 
đối với các nước bạn hàng cũ và mới trong khu vực 
và trên thế giới. Thế mới, lực mới của xuất khẩu gạo 
Việt Nam được phát huy cao độ trong năm 1999 
đang tạo nên những tiền đề mới để bước vào 
năm 2000 với thời cơ mới, thuận lợi mới. ' 

Phát huy những kết quả của năm 1999, bước vào 
năm 2000 hoạt động xuất khẩu gạo nước ta tiếp tục 
vững bước đi lên. Những ưu thế và thuận lợi của 
năm 1999 và những năm qua không những được tiếp 
tục phát huy mà còn được nhân lên bằng nhiều cơ 
chế và chính sách khuyến khích xuất khẩu mới của 
Nhà nước. Từ cuối năm 1999, Chính phủ thông quả 


kế hoạch và định hướng lớn về điều hành xuất khẩu | 


gạo năm 2000 và giao chỉ tiêu cho các đầu mối xuất 
khẩu gạo. Đầu mối xuất khâu gạo năm 2000 đã được 
mở rộng, trong đó bao gồm cả các doanh nghiệp tư 
nhân, doanh nghiệp có vốn FDI tạo nên sự cạnh 
tranh lành mạnh giữa các loại doanh nghiệp thuộc 
các thành phần kinh tế. Năm 1999, các doanh nghiệp 
tư nhân xuất khẩu 20 vạn tấn gạo, trong đó doanh 
nghiệp tư nhân Kim Châu (Viên Giang) xuất khâu 
50 nghìn tấn gạo sang thị trường In-đô-nê-xi-a qua 
ủy thác công ty thương mại tỉnh, mở ra khả năng mở 
rộng đầu mối xuất khẩu năm 2000. Chính sách hỗ trợ 
vốn bằng tín dụng ưu đãi cho các doanh nghiệp đề 
mua lúa tạm trữ xuất khẩu được thực hiện từ cuối 
năm 1999 cùng với việc xóa bỏ thuế xuất khẩu gạo 
đã và đang kích thích hoạt động xuất khẩu ở các địa 
phương và các doanh nghiệp, nhất là ở đồng bằng 


* PGS, TS 


Nghiên cứu - Yrae đồi 


sông Cửu Long. Theo đánh giá của các nhà doanh 
nghiệp, bước sang năm 2000, các hoạt động xuất 
nhập khâu, nhất là mặt hàng gạo trở nên thông 
thoáng và sôi động hơn nhờ tác động cơ chế và chính 
sách mới của Nhà nước. 

Cùng với việc cải tiến điều hành xuất khẩu theo 
hướng thông thoáng hơn, từ năm 2000 Chính phủ rất 
quan tâm đến phát triển sản xuất lúa gạo theo hướn 
tăng chất lượng gạo và và hiện đại hóa công nghệ ch hế 
biến gạo XUẤT khâu. về sản xuất, đã hoàn thành quy 
hoạch vùng lúa xuất khẩu ở hai vùng, trọng điểm lúa 
Ở đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng sông 
Hồng với quy mô Ị „3 triệu ha (đồng bằng sông Cửu 
Long [ triệu ha, đồng băng sông Hồng 30 vạn ha) 
với các giống lúa có phâm cấp gạo tốt như IR64, 
OMI1490, OM2031, VND95 - 20, MIL250, 
IRó2032. Các biện pháp kỹ thuật gieo trồng, chăm 
sóc mới được áp dụng như gieo lúa bằng máy thẳng 
hàng, quần lý địch bệnh tổng hợp, bón phân theo 
bảng màu lá lúa, tưới tiêu khoa học, thu hoạch Xong 
đưa ngay vào lò sây vì ngang SHG kiểu của Viện 
nghiên cứu lúa quốc tế IRRI và Đại học Nông lâm 
TP Hỗ Chí Minh trước khi chuyển vào nhà máy xay 
xất và đánh bóng. 

Công nghiệp xay xát và đánh bóng BạO xuất khẩu 
từ đầu năm 2000 cũng có bước phát triển mới cả về 
máy móc thiết bị và công nghệ. Bên cạnh các nhà 
máy đã có, được đầu tư máy móc và thiết bị mới tại 
TP Hồ Chí Minh, Tiền Giang, An Giang, từ đầu 
năm 2000 lại có thêm 2 nhà máy chế biến gạo xuất 
khâu do Chính phủ Đan Mạch tài trợ tại hai tỉnh 
chuyên canh lúa lớn là Cần Thơ và Sóc Trăng đi vào 
hoạt động và theo đánh giá của các đông chí lãnh 
đạo hai tỉnh này thì “thấy có hiệu quả”. 

Toàn bộ quá trình từ sản xuất đến chế biến và 
đánh bóng gạo xuất khâu trên đây đã và đang giúp 
nông dân các vùng chuyên canh lúa gạo xuất khâu 
tăng chất lượng, hạ giá thành hạt gạo, tăng thu nhập 
và tăng sức cạnh tranh của hạt gạo Việt Nam trên thị 
trường thế giới. 

_Để phát huy và mở rộng mô hình này, đầu 
năm 2000 Thủ tướng Chính phủ đã giao cho các bộ, 
ngành trung ương phối hợp với các, tính đồng bằng 
sông Cửu Long, chậm nhât đến cuối quý II - 2000 
phải có phương án cụ thể để lo chuyện nâng cao chất 
lượng, hạ giá. thành hạt gạo xuất khẩu ở vùng này, 
đồng thời mở rộng cảng Cần Thơ đạt công suất 


SỐ 8 (4-2000) 


1 triệu tấn, biến cảng này thành cảng chính xuất khẩu 
gạo nhiều năm tới. Theo tính toán, nếu xuất ở cảng 
Cần Thơ, mỗi tấn gạo sẽ tiết kiệm được chỉ phí 
5 USD so với xuất ở cảng Sài Gòn. Vì vậy, năm 
2000 cảng Cần Thơ sẽ được mở rộng và nâng cấp, 
lượng gạo xuất khẩu qua cảng này sẽ tăng so với 
năm 1999. 

Bên cạnh những nỗ lực chủ quan của Nhà he 
và nhân dân, các điêu kiện khách quan cũng đang có 
chiều hướng thuận lợi đối với xuất khẩu gạo nước ta 
năm nay. Thời tiết đầu vụ đông xuân 1999 - 2000, 
mưa đều ở các tỉnh Nam Bộ, rét đậm ở các tỉnh Bắc 
Bộ, lượng nước ở các hồ, đập thủy lợi khá dôi dào 
hiện nay đã và đang hứa hẹn một vụ lúa đông xuân 
bội thu trên phạm vi cả nước. Vụ hè thu và vụ mùa 
cũng có triển vọng đạt sản lượng lúa cao hơn 
năm 1999 và chung cả năm sẽ đạt khoảng 32,8 triệu 
đến 33 triệu tấn lúa, tăng 1,5 đến 1,7 triệu tấn so với 
năm 1999. Và như vậy, sản lượng lương thực cả năm 
sẽ đạt trên 35 triệu tấn, bảo đảm an toàn lương thực 
quốc gia và xuất khẩu gạo cao hơn năm 1999. 

Trong khi đó, theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, sản 
lượng thóc thế giới năm 2000 chỉ đạt 581 triệu tấn, 
tăng 8 triệu tấn so với năm 1999 (năm 1999 tăng 
15 triệu tấn so với năm 1998), trong đồ nhiều nhất là 
Trung Quốc 5 triệu tắn. Nguồn tăng lương thực như 
trên chỉ đáp ứng nhu cầu gia tăng dân số của thể giới. 
Năm 1999, Ấn Độ bị thiên tai nặng nên sản lượng 
gạo xuất khâu năm 2000 của nước này có khả năng 
giảm mạnh, trong khi đó, nhu cầu nhập khẩu gạo của 
các nước châu Phi, Trung Đông và Mỹ La-tinh tiếp 
tục tăng do hạn hán và tình hình chính trị không ổn 
định. Xét trên phạm vi toàn thế giới, quan hệ cung - 
cầu về gạo vẫn diễn biến theo chiều hướng có lợi cho 
xuất khâu gạo Việt Nam. 

THÁCH THỨC. 

Bên cạnh thuận lợi và thời cơ, thị HH: lúa gạo 
thế giới năm 2000 cũng chứa đựng những yếu tố - 
không thuận đối với thu ta : 

Thứ nhất - Nhu cầu nhập khẩu gạo năm 2000 
sẽ tiếp tục giảm đáng kể ở các nước châu Á, nhất 
là các nước nhập khẩu lớn như In-đô-nê-xi-a, 
Phi-líp-pin, Băng-]a-đét. Theo cơ quan hậu cần quốc 
gia In-đô-nê-xi-a năm 2000, nước này chỉ nhập 
khoảng 1,8 - 2 triệu tấn gạo, giảm 0,8 - I,5 triệu tấn 
so với năm 1999. Còn Phi-líp-pin cũng chỉ nhập 
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0,5 - 0,8 triệu tấn gạo, giảm 0,4 - 0,7 triệu tấn, 
Băng-la-đét nhập 1,1 - 1,2 triệu tấn, giảm 0,5 - 
0,6 triệu tắn. Chung ba nước này giảm từ 1,7 - 
2, 8 triệu tấn so với năm 1999. Trong khi đó nhu cầu 


xuất khẩu gạo vẫn có khả năng tăng Ở các nước. 


Thái Lan, Trung Quốc. và gân đây là Cam-pu-chia. 
Tuy lượng gạo xuất khẩu tăng thêm trong năm 2000 
của các nước này không lớn nhưng điều đáng quan 
tâm là tính cạnh tranh của hạt gạo các nước này với 
hạt gạo Việt Nam là rất !ớn, xét trên cả ba mặt : chất 
lượng, giá cả và thủ tục. 

Thứ hai : Giá lương thực nói chung, giá gạo nói 
riêng trên thị trường thế giới tiếp tục đứng ở mức 
thấp và vẫn có khả năng giảm trong năm 2000. Xu 
hướng này xuất hiện trong năm 1999 và sẽ tiếp tục 
trong năm 2000. Nó trở thành một thách thức lớn đối 
với xuất khẩu gạo nước ta. Theo Bộ Thương mại, giá 
gạo xuất khẩu bình quân của Việt Nam trong 
tháng 1-2000 chỉ đạt 224,7 USD/tấn, giá tháng 2 còn 
thấp hơn. Tốc độ giảm giá trung bình tháng 2-2000 
so tháng 12-1999 là 4 - 6%/tắn. Dự đoán tốc độ giảm 
giá trên đây sẽ kéo dài cả năm 2000. 
| Thứ ba : Thiếu vốn và thủ tục thanh toán của 

ngân hàng chựa thanh thoát. Để thực hiện các hợp 
đồng xuất khẩu gạo, các doanh nghiệp đầu mối rất 
cần vốn để mua lúa tạm trữ với số lượng lớn, tập 
trung vào thời điểm trong vụ thu hoạch lúa. Trong 
khi đó, khả năng cung ứng của các ngân hàng thương 
mại (chủ yếu là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn) có hạn, chính sách hỗ trợ lãi suất đối 
với các doanh nghiệp xuất khẩu và phương thức bảo 
lãnh của ngân hàng cũng còn nhiều điểm chưa hợp 
lý. Cuối năm 1999, nhiều doanh nghiệp có được 
nhiều hợp đồng bán gạo trả chậm với số lượng lớn và 
có thể gối đầu sang năm 2000, song do ngân hàng 
trong nước không chịu tham gia thanh toán và thu nợ 
nên đã không ký kết được. 

Thứ tư : Gạo nhập khâu lậu qua biên giới 
Tây Nam và phía Bắc vẫn còn nhiều và có xu hướng 
ngày càng tăng. Tình hình này kéo dài từ năm 1999, 
làm cho quan hệ cung - câu gạo trong nước diễn biến 
phức tạp và khó kiểm soát. Giá sàn mua lúa của Nhà 
nước rất khó thực hiện, nhất là ở các tỉnh đồng bằng 
sông Cửu Long ảnh hưởng đến nguồn cung của các 
doanh nghiệp xuất khẩu gạo và nhất là lợi ích của 
người trồng lúa hàng hóa ở Nam Bộ. 
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GIẢI PHÁP.. | 

Đề tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, Liêu 
được mục tiêu xuất khẩu gạo năm 2000, theo chúng 
tôi cần thực hiện một số giải pháp chủ yếu sau đây. 

Một là : tăng cường vai trò của Nhà nước trong 
hoạt động xuất khẩu gạo, cả về cơ chế chính sách 
đầu tư vốn và mở rộng thị trường. Về cơ chế chính 
sách, với cơ chế mới ban hành, Chính phủ cần bổ 
sung một số chính sách khuyến khích và hỗ trợ các 
doanh nghiệp mọi thành phần kinh tế xuất khẩu gạo, 
nhất là các doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Trong 
bối cảnh cạnh tranh quốc tế gay gắt như năm 2000, 
Chính phủ cần thiết hỗ trợ xuất khẩu gạo thco 
phương thức chính phủ - chính phủ. Kinh nghiệm 
Thái Lan và thực tế Việt Nam hai năm 1998 - 1999 
đã chứng minh tính hiệu quả của phương thức này. 

Hai là : các ngành có liên quan, nhất là tài chính, 


ngân hàng, thương mại, nông nghiệp v.v., cần có sự. 


phối hợp hành động để tìm các giải pháp thiết thực 
hỗ trợ xuất khẩu gạo và coi xuất khẩu gạo là nhiệm 
vụ của chính mình. Xuất khâu gạo không chỉ là 
nhiệm vụ của các đầu mối mà là trách nhiệm của các 
ngành, các cấp. 

Ba là : đối VỚI Các doanh nghiệp đầu mối xuất 
khẩu gạo cần phát huy tính chủ động và linh hoạt 
trong xử lý đầu vào và đầu ra của sản phẩm. Sự hỗ 
trợ của Nhà nước là quan trọng nhưng chủ yếu vẫn là 
phát huy nội lực của bản thân các đoanh nghiệp. 

Bốn là : tiếp tục mở rộng phương thức tạm trữ để 
“mua thời điểm, bán thời giá” trong năm 2000 bằng 
nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước và vốn tự có của các 
doanh nghiệp. Trong bối cảnh năm 2000, Nhà nước 
cần hỗ trợ lãi suất để các doanh nghiệp đầu mối có 
đủ điều kiện mua lúa tạm trữ ngay từ thời điểm thu 
hoạch vụ lúa đông xuân ở các tỉnh Nam Bộ (3-2000) 
và duy trì suốt trong năm với mức cao hơn 
năm 1999, 

Năm là : Chính phủ đã ban hành quyết định và CƠ 
chế về điều hành xuất khẩu gạo năm nay. Để cụ thể 
hóa quyết định và cơ chế của Chính phủ, các ngành 
và các doanh nghiệp phải sát cánh với nhau đê thực 
hiện nhiệm vụ chung là tiêu thụ lúa hàng hóa trong 
dân và xuất khẩu gạo với giá hợp lý, bảo đảm hài hòa 
lợi ích giữa Nhà nước - doanh nghiệp xuất khẩu chế 
biến gạơ và nông dân trồng lúa.  : 
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ỊCH sử nông thôn Việt Nam gắn liền với phát 
triển nông nghiệp và các làng nghề. Đây là 
một trong những nét đặc trưng về truyền 
thống kinh tế - văn hóa của xã hội nông thôn 
Việt Nam. Hiện đại hóa công nghệ truyền thống và 
“truyền thống hóa” công nghệ hiện đại là một nội 
dung của chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
ở Việt Nam. Theo đó, các làng nghề sẽ là cầu nối 
giữa nông nghiệp và công nghiệp, giữa nông thôn và 


VỀ CHÍNH SÁCH 
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HỖ TRỢ PHÁT TRIÊN NGÀNH NGHỀ, 
LÀNG NGHỆ ỞNÔNG THÔN 


DƯƠNG BÁ PHƯỢNG * 


thành thị, giữa truyền thống và hiện đại, là nắc thang 
phát triển quan trọng trong tiến trình công nghiệp 
hóa ,nông thôn. Việc đẩy mạnh phát triển các làng 
nghề nói riêng, các ngành nghề nông thôn nói chung 
có ý nghĩa rất quan trọng đối với SỰ phát triển các 
đoanh nghiệp vừa và nhỏ, giải quyết việc làm, nâng 
cao mức sống nhân dân. 

Tuy nhiên, sự phát triển các làng nghề nói riêng, 
các ngành nghề nông thôn nói chung đã trải qua 
những bước thăng trầm. Có nhiều làng nghè đã tồn 
tại và phát triển khá mạnh, đồng thời còn lan tỏa 
sang các khu vực lân cận, tạo nên các cụm làng 
nghề, dần dần xuất hiện sự phân công chuyên môn 
hóa. Ngược lại, có những làng nghề phát triển cầm 
chừng, không ổn định, gặp nhiều khó khăn. Thậm 
chí, có những làng nghề đã và đang bị mai một. Vì 
vậy, các chính sách nhằm khuyến khích, chấn hưng, 
thúc đầy phát triển các làng nghè, ngành nghề nông 
thôn trong giai đoạn hiện nay là hết sức cần thiết. 

1 - Vài nét về thực trạng phát triển các làng 
nghề, ngành nghề nông thôn hiện nay. 

Nông thôn Việt Nam hiện có số hộ thuần nông 
(bao gồm cả lâm nghiệp, ngư nghiệp) chiếm 62,2%, 
số hộ kiếm nông nghiệp và ngành nghề chiếm 
26,5%, số hộ và doanh nghiệp chuyên ngành nghề 
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phi nông nghiệp chỉ chiếm có 11,3%. Ngành nghề 
nông thôn rất đa dạng, phong phú, có tới hàng trăm 
ngành nghề khác nhau. Theo kết quả khảo sát của 
Cục chế biến nông - lâm sản và ngành nghề nông 
thôn (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), các 
ngành nghề phi nông nghiệp ỏ ở nông thôn, hiện nay 
có khoảng 17,26% số cơ sở thuộc nhóm chế biến 
nông, lâm, thủy sản ; 32,86% thuộc nhóm công 
nghiệp, thủ công nghiện; xây dựng và 49,88% thuộc 
| nhóm các ngành nghề dịch 
vụ. Trong tổng số 1 350 000 
đơn vị cơ sở chuyên ngành 
nghề phi nông nghiệp, chỉ có 
3% là các doanh nghiệp, còn 
lại có tới 97% là các hộ gia 
đình, đại bộ phận tập trung 
trong các làng nghề. Theo 
thống kê chưa đầy đủ, 
cả nước hiện có khoảng trên 
I 400 làng nghề, đem lại 
doanh thu hăng năm tới hàng 
nghìn tỉ đồng. Đồng bằng 
sông Hồng là nơi tập trung tới trên 700 làng nghê 
(chiếm 50%, trong đó có trên 200 làng nghề truyền 
thống) thu hút gần 600 000 lao động, tạo Ta hàng 
nghìn tỉ đồng doanh thu hằng năm (xem biểu). 
Biểu : Số làng nghệ và lao động ngành nghề ở 
các tỉnh đồng bằng l16 g Hồng (năm 1998). 


Lao động 
ngành ngh 
L\„0)Á. 22 4), ER .| 2089408 
87221 
52 132 
38 802 
34 440 
223191 
33762 
34 120 
68 679 
113 9% 
20 595 
594 303 


MẸ” li li”: 8S 387: 36i 


Nguôn : Báo cáo tông hợp của Ban Kinh tế, Sở Công nghiệp, Sở Nông nghiệp - 
Phát triển nông thôn và Hội đồn# Liên minh các hợp tác xã các tỉnh. 


* TS, Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn quốc gia 
_* Số liệu của Ninh Bình là những làng có nghề 

** Số liệu của Hải Phòng chỉ gồm 26 xả điều tra 

*** Số liệu ở Hà Nội chỉ gồm 4 huyện ngoại thành 
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Trong những năm đổi mới, với chính sách phát 
triển kinh tế nhiều thành phần trong cơ chế trị 
trường, các ngành nghề, làng nghề ỏ ơ nông thôn có 
điều kiện phục hồi và phát triển. Tốc độ phát triển 
các hộ - doanh nghiệp ngành nghề nông thôn thời kỳ 
1989 - 1992 tăng binh quân 8,6 - 9,8%/năm và thời 
kỳ 1993 - 1996 tăng bình quân 10 - 11%/năm. Các 
làng nghề, ngành nghề truyền thống được khôi phục 
mạnh mẽ và phát triển thêm hàng trăm làng nghề 
mới. Chỉ riêng các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng 
hiện có 215 làng nghề truyền thống được khôi phục 
và 516 làng nghề mới được hinh thành và phát triển 
trong thời kỳ gần đây. Nếu như năm 1995, tông số 
làng nghề của vùng đồng bằng sông Hồng là 439, 
chiếm 1/3 tổng số làng nghề toàn quốc, thì sau 3 
năm (1998), tống số làng nghề của vùng đã là 731, 
chiếm 1/2 tổng số làng nghề toàn quốc. Số lao động 
hoạt động trong các ngành nghề phi nông nghiệp ở 
nông thôn (bao gồm cả lực lượng lao động chuyên 
và không chuyên) hiện có khoảng 10,9 triệu người, 
chiếm 29,5% lực lượng lao động ở nông thôn cả 
nước, (89,8% hoạt động ở quy mô hộ gia đình). Nó 
đã góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh 
tế - xã hội, giải quyết việc làm, tăng thu nhập và cải 
thiện đáng kể đời sống cho nhân dân lao động. 

Tuy nhiên, sự khôi phục và phát triển các ngành 
nghề, làng nghề ở nông thôn trong thời gian qua vẫn 
còn nổi lên một số vấn đề khó khăn, yêu kém. Một 
là, khó khăn về thị trường tiêu thụ sản phẩm. Có đến 
hơn 70% số hộ và số doanh nghiệp ngành nghề ở 
nông thôn khẳng định sản phẩm của thọ gặp khó 
khăn trong tiêu thụ hoặc bán với giá thấp, không bù 
đủ chi phí sản xuất. Sản phẩm của các cơ sở ngành 
nghề nông thôn mới chỉ khoảng 1 1,9% được tiêu thụ 
ở thị trường nước ngoài, phần lớn được xuất khâu ủy 
thác qua các công ty xuất nhập khẩu chuyên dụng. 

Hai là, thiếu vốn và mặt bằng nhà xưởng để phát 
triển sản xuất - kinh doanh. Quy mô vốn bình quân 
của một doanh nghiệp chuyên là 700,31 triệu đồng 
(trong đó, số có quy mô vôn dưới 30 triệu đồng 
chiếm tới 21,9%). Còn quy mô vốn bình quân của 
một hộ chuyên ngành nghề là 25,73 triệu đồng, của 
một hộ kiêm nông nghiệp và ngành nghề là 16,1 
triệu đồng. Tình trạng thiếu vốn đề phát triển sản 
xuất - kinh doanh vẫn còn phô biến, do khó có điều 
kiện tiếp cận các nguồn vốn chính thức. Có tới 70% 
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số hộ, doanh nghiệp mong muốn được vay vốn để 


phát triển sản xuất - kinh doanh. Đại bộ phận các 
đơn vị cơ sở ngành nghề nông thôn lấy nhà ở làm 
nơi sản xuất - kinh doanh, nên gặp nhiều khó khăn 
về mặt bằng nhà xưởng và ảnh hưởng đến môi 
trường sống của cư dân xung quanh. 

Ba là, phần lớn các công nghệ, kỹ thuật sản xuất 
Sử dụng trong các làng nghê, ngành nghề nông thôn 
là cổ truyền, lạc hậu, nắng suất thấp. 

Bốn là, tay nghề của người lao động thắp, thiếu 
lao động ngành nghề được đào tạo cơ bản, năng lực 
quản lý của các chủ cơ sở sản xuất - kinh doanh thấp 
kém. Còn có tới 1,3 - 1,6% chủ hộ không biết chữ, 
trình độ bọc vấn bình quân lớp 7 - 8/12. Tỷ lệ chủ 
hộ chưa qua đào tạo kiến thức quản lý kinh doanh 
chiếm tới 51,5% - 69,8%, các chủ doanh nghiệp 
chưa qua đào tạo cũng chiếm tới 43,55%. Đội ngũ 
lao động trong các doanh nghiệp có tới 55% số lạo 
động chưa qua đào tạo, 8% có trình độ trung cấp và 


- 37% có trình độ công nhân kỹ thuật. Lực lượng lao 


động trong các hộ chuyên có tới 84% chưa qua đào 


_tạo, 4% có trình độ trung học và 12% có trình độ 


công nhân kỹ PIUYP 

— Năm là, kết cầu hạ tầng kinh tế - xã hội nông 
thôn nghèo nàn, yếu Ì kém đã cản trở không ít tới sự 
phát triển ngành nghề nông thôn. Ở nông thôn hiện 
nay mới có khoảng 60% số xã có điện, 92% SỐ Xã có 
đường ô tô tới trung tâm, 91% số xã có trạm y tế 
76% số xã có trường học cấp l1, 40% số hộ được 
dùng nước sạch... Chất lượng đường xâu, điện cung 
cấp không đều, trường học, trạm y tế chất lượng 
kém, xuống cấp. Tuy nhiên, đây là một trong những 
nguyên nhân (không phải là nguyên nhân chủ yếu) 
làm hạn chế tới sự phát triển ngành nghề, làng nghề 
ở nông thôn. 

Sáu là, tình trạng ô nhiễm môi trường trong các 
làng nghề và các cơ sở ngành nghề nông thôn ngày 
càng gia tăng tới mức báo động. Các chất thải rắn, 
lỏng, khí trong quá trình sản xuất không được xử lý, 
không được thu gom, thải bừa bãi ra môi trường 
xung quanh ngay trong các khu dân cư đã làm ô 
nhiễm môi trường sông rất nghiêm trọng, nhất là ở 
trong các làng nghè. 


(1) Ngành nghề nông thôn Việt Nam 1997, Nxb Nông nghiệp, 
1998, tr 513 
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2 - Một số chính sách, biện pháp cơ bản nhằm 
hỗ trợ thúc đẩy sự phát triển các làng nghè, 
ngành nghề nông thôn. 

Để khuyến khích, hỗ trợ khắc phục khó khăn, tạo 
điều kiện thúc đây các cơ sở sản xuất - kinh doanh 
các ngành nghề phi nông nghiệp ở nông thôn phát 
triển. Theo chúng tôi, cân tiến hành một số chính 
sách, biện pháp đồng bộ, như sau : 

1. Thực biện đông bộ hóa chính sách thị trường 
hỗ trợ tạo lập và mở rộng thị trường cho các ngành 
nghề nông thôn. Sớm xác định một chính sách hỗ 
trợ và bảo hộ thích hợp, bao gồm việc xác định rõ 
những ngành, sản phẩm cần được bảo hộ, cách thức 
và thời hạn được bảo hộ, cũng như cách thức và loại 
hình tổ chức được hỗ trợ. Thiết lập được hệ thống 
các loại thị trường phù hợp với điều kiện nền kinh tế 
hàng hóa nhiều thành phân vận hành theo cơ thế thị 
trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa, bao gồm các loại thị trường hàng 
hóa và dịch vụ, thị trường vốn, thị trường bất động 
sản và thị trường lao động... Nhà nước tiên hành hỗ 
trợ các doanh nghiệp, các cơ SỞ ngành nghề, làng 
nghề trong việc tìm kiếm và mở rộng thị trường 
thông qua việc giao trách nhiệm cho các cơ quan 
ngoại thương, ngoại giao trợ giúp nghiên cứu nhu 
câu thị trường, nắm vững thị hiếu tiêu dùng của từng 
khu vực, từng nước đối với từng mặt hàng tiểu thủ 
công nghiệp của nước ta. Cung cấp thông tin thị 
trường, tổ chức các dịch vụ tư vẫn về chiến lược mặt 
hàng. Trợ giúp người giới thiệu sản phẩm ngành 
nghê nông thôn thông qua các hội chợ, triển lãm 
quốc tế và trong : nước. Đơn giản hóa và trợ giúp các 
CƠ SỞ ngành nghề nông thôn làm tốt các thủ tục xuất 
nhập khẩu hàng hóa. Đông thời, có chính sách, biện 
pháp tác động tạo điều kiện cho nông dân ngày càng 
nâng cao mức thu nhập, làm tăng sức mua của nông 
dân. Áp dụng những biện pháp hữu hiệu nhăm ngăn 
chặn hàng nhập lậu, khuyến khích tiêu dùng hàng 
nội địa. Phát triển mạnh các trung tâm thương mại, 
hình thành các tụ điểm thương mại, thị trần, thị tứ, 
chợ nông thôn. 

2. Thực hiện các chính sách, biện pháp giúp đỡ, 
hỗ trợ đổi mới công nghệ cho các cơ sở sản xuất - 
kinh doanh ngành ngh nông thôn một cách tích cực 
và có hiệu quả. Chủ trương “hiện đại hóa công nghệ 
truyền thống và truyền thống hóa công nghệ hiện 
đại” mà Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 5 
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(khóa VI) nêu ra là hoàn toàn đúng đắn, có ý nghĩa 
đặc biệt quan trọng. Con đường đôi mới công nghệ 
Ở các cơ SỞ ngành nghề nông thôn, nhất là ỏ ở các làng 
nghề truyền thống là thông qua việc cải tiến, hiện 
đại hóa các công nghệ ‹ cổ truyền hiện có và bằng con 
đường du nhập, chuyển giao các thiết bị, kỹ thuật, 
công nghệ tiên tiến từ nơi khác (cả ở trong và ngoài 
nước). Nhà nước cần hỗ trợ thông qua việc tiền hành 
nghiên cứu hoàn thiện công nghệ mới, chế tạo máy 
móc thiết bị mới phù hợp với từng loại ngành nghè, 

sản phẩm, từng vùng miền. Tiến hành lựa chọn công 
nghệ mâu thích hợp với các cơ sở ngành nghề nông 
thôn ở từng địa phương, làng xã, từ đó nhân rộng ra 
cho các nơi khác. Phát triển công tác thông tin, 

tuyên truyền, quảng, cáo, dịch vụ tư vấn về chuyển 
giao công nghệ, huấn luyện đào tạo tại chỗ, ngắn 
ngày theo chương trình phù hợp VỚI công nghệ được 
chuyển g1ao. Tiến hành môi giới và tô chức các mối 
quan hệ hợp tác liên kết giữa các cơ quan nghiên cứu 
khoa học - công nghệ với các cơ sở sản xuất ngành 
nghề nông thôn. Thiết lập hệ thống các trung tâm tư 
vân phục vụ hướng dẫn chuyển giao công nghệ, hỗ 
trợ công nghệ - kỹ thuật. Các trung tâm này sẽ tư 
vấn cho các cơ sở ngành nghệ, làng nghề nên sử 
dụng loại công nghệ gì, đổi mới ở khâu nào, cách 
thức sử dụng các thiết bị kỹ thuật đó ra sao... nhăm 
giúp các làng nghề, ngành nghề nông thôn có thể áp 
dụng thành công và có hiệu quả các công nghệ - kỹ 
thuật tiên tiến, hiện đại vào sản xuất để nâng cao 
năng suất lao động, chất lượng sản phẩm. 

3. Đôi mới các chính sách tài chính, tín dụng 
nhằm hỗ trợ tạo lập và tăng CƯỜng vốn cho các cơ sở 
sản xuất - kinh doanh ngành nghê, làng nghệ ở nông 
thôn. Nghiên cứu sửa đối quy định thế chấp tài sản 
khi vay vốn cho sát hợp với từng loại hình doanh 
nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh doanh. Đơn giản hóa 
hơn nữa các thủ tục vay vốn, tăng thời hạn vay vốn 
lên tới 3 - 5 năm trở lên là chủ yếu. Mở rộng hệ 
thống dịch vụ tín đụng cho khu vực nông thôn, thiết 
lập các quỹ tín dụng chuyên doanh, các quỹ bảo 
lãnh tin dụng phục vụ phát triển công nghiệp nông 
thôn. Tăng vốn. cho vay từ các nguôn vôn tín dụng 
đầu tư phát triển, quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia, quỹ 
quốc gia xúc tiền việc làm, ngân hàng phục vụ người 
nghèo và các ngân hàng thương mại quôc doanh. 
Khuyến khích thành lập hệ thống quỹ tín dụng nhân 
dân rộng khắp, cho phép hình thành các quỹ tín 
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dụng tư nhân ở những nơi có nhu câu và có đủ điều 
kiện hoạt động. Hoàn thiện hệ thống pháp luật ngân 
hàng và tín dụng, tăng cường bộ máy kiểm tra, giám 
sát đủ năng lực, có chính sách và biện pháp bảo 
hiểm thị trường. vốn. Ôn định chính sách thuế và 
đảm bảo công bằng trong thu thuế. Có chính sách 
miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, kéo dài thời 
gian hơn nữa cho các doanh nghiệp mới thành lập và 
cho lợi nhuận tái đầu tư... 

4. Tích cực hỗ trợ đào tạo các chủ doanh nghiệp, 
chủ hộ sản xuất - kinh doanh ngành nghệ, đào tạo và 
bôi dưỡng nâng cao tay nghề cho người lao động 
làm các ngành nghệ phi nông nghiệp ở nông thôn. 
Đây là vân đề hệt sức quan trọng có ý nghĩa quyết 
định đến sự thúc đây phát triển ngành nghề nông 
thôn, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản 
phẩm. Nhà nước cần đặt thành một chương trình lớn 
nhằm hỗ trợ đào tạo nghề cho khu vực nông thôn, 
bao gồm đào tạo kiến thức quản lý và kinh doanh 
cho các chủ doanh nghiệp, các chủ hộ sản XUẤT - 
kinh doanh, đào tạo đội ngũ quản lý øiÚp việc và 
đào tạo kỹ thuật, bồi dưỡng tay nghề cho người lao 
động đang làm việc trong các cơ SỞ ngành nghề. Để 
thực hiện chương trình này, cần nâng cấp Các CƠ SỞ 
đạy nghề, thiết lập thêm mạng lưới các trường, các 
trung tâm dạy nghề thường xuyên rộng khắp ỏ ở tất cả 
các địa phương đến từng tỉnh, huyện. "Khuyến khích 
hỗ trợ các hiệp hội, đoàn thể, các tổ chức tư nhân 
hình thành các trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nghề 
nghiệp ở nhiều địa phương. Đa dạng hóa hình thức 
đào tạo, hinh thành các trung tâm vừa làm nhiệm vụ 
tư vẫn, vừa làm cả nhiệm vụ bồi dưỡng, đào tạo 
nghề ở các vùng nông thôn. 

5. Thúc đấy sự liên kết có hiệu quả giữa các 
doanh nghiệp lớn với các doanh nghiệp vừa, nhỏ và 
cực nhỏ (hộ gia đình) ở nông thôn trong mối quan hệ 
của hình tháp phát triển. Sự hợp tác liên kết giữa các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ với doanh nghiệp lớn và 
với hàng loạt các doanh nghiệp cực nhỏ (hộ gia 
đình) trong mô hình phát triển hình tháp sẽ có tác 
dụng khắc phục những thế bất lợi của các doanh 
nghiệp, tạo nên sức mạnh tông hợp của một khối 
doanh nghiệp. Sơ đồ khối liên kết hình tháp có đỉnh 
là một hoặc một số doanh nghiệp lớn ở thành thị và 
các khu công nghiệp tập trung (chủ yếu là các doanh 
nghiệp nhà nước) đóng vai trò trung tâm. Dưới nó 
(khối giữa) là một số khá nhiều các doanh nghiệp 
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vừa và nhỏ làm vệ tinh cấp I hoặc cấp II, hình thang 
đây là một loạt các doanh nghiệp cực nhỏ (hộ ngành 
nghề) ở nông thôn làm vệ tinh tới hàng thứ III hoặc 
thứ IV... của khối liên kết. 

Sự hợp tác, liên kết đó tạo khả năng phối - kết 
hợp bằng nhiều hình thức giữa các doanh nghiệp 
nhằm giải quyết đầu vào và đầu ra, trong đó thông 
qua việc cho thuê lại các hợp đồng (thực hiện hợp 
đồng phụ - đặt hàng gia công, bao tiêu sản phầm), 
hướng dẫn chuyền giao công nghệ từ các doanh 
nghiệp lớn đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ và cực 
nhỏ. Đồng thời nó còn nhằm tạo lập và tăng Cường 
vốn, thông qua các hình thức liên doanh, hùn vôn, 
thành lập các công ty cổ phần, cho vay bằng tín 
chấp, bảo lãnh tín dụng lẫn nhau và mua bán hàng 
hóa thanh toán chậm... 

Để thúc đẩy quá trình liên kết có hiệu quả cần có 
những chương trình khuyến khích thành lập các hiệp 
hội doanh nghiệp trong từng làng, xã, huyện, tỉnh và 
toàn quốc. Cho phép các hiệp hội được thành lập 
quỹ tín dụng chung và bảo lãnh vay vốn ở ngân 
hàng. Đồng thời, xây dựng các chương trình liên kết 
đỡ đầu của các doanh nghiệp nhà nước lớn cho các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ và các hộ gia đình ở nông 
thôn. Nghiên cứu và từng bước thành lập các loại 
công ty lớn theo kiểu “tập đoàn kinh doanh” cấp 
quốc gia, bao gồm nhiều doanh nghiệp có quy mô 
khác nhau, với nhiều hình thức sở hữu và đa dạng 
hóa ngành nghè, lĩnh vực kinh doanh. 

6. lăng Cường đầu tư và đổi mới chính sách phát 
triên kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn. 
Bên cạnh các giải pháp tình huống đang được nhiêu 
địa phương thực hiện một cách năng động, linh hoạt, 
cần thiết phải có các chính sách và giải pháp tông 
thể, đồng bộ về phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật 
nông thôn. Tiếp tục mở rộng, hoàn thiện mạng lưỡi 
công trình phân phối điện quốc gia đến các vùng 
nông thôn, tiêu chuẩn hóa mạng lưới công trinh 
phân phối điện quốc gia đến các vùng nông thôn, 
tiêu chuẩn hóa mạng lưới điện hạ thế đến từng hộ 
dân và cơ sở sản xuất - kinh doanh. Tiến hành cải 
tạo, nâng cấp, phát triển mạnh hệ thống giao thông 
nông thôn bằng phương thức huy động đóng góp của 
nhân dân và các doanh nghiệp với việc đầu tư hỗ trợ 
tích cực từ ngân sách nhà nước và các khoản đầu tư 


(Xem tiếp trang 55) 
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30 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH 
CỦA MỘT ĐƠN VỊ HAI LẦN ANH HÙNG 


RUYỀN thống hơn 55 năm của quân đội nhân 
| dân Việt Nam anh hùng, có không ít đơn vị 
đã được Đảng, Nhà nước phong tặng danh 
hiệu anh hùng lực lượng vũ trang lần thứ hai, lần thứ 
ba. Song một đơn vị anh hùng trong kháng chiến lại 
tiếp tục được Đảng. Nhà nước phong tặng danh hiệu 
Anh hùng trong xây đựng đất nước có thể nói là rất 
hiếm, nhất là ở cấp sư đoàn. Ấy thế mà sư đoàn 470 
(Công ty xây dựng 470), thuộc Binh đoàn 12 (Tông 
công ty xây dựng Trường Sơn) lại được vinh dự ấy. 
Đây là quá trình xây dựng và trưởng thành không 
ngừng của một đơn vị đóng quân trên địa bàn Tây 
Nguyên hết sức khó khăn. Vậy sư đoàn đã làm 
những øì để có được các danh hiệu cao quý đó ? 

I - Thành tựu trong chiến đấu và trong xây 
dựng. 

Thực hiện quyết tâm của Trung ương Đảng “kiên 
quyết đẩy mạnh cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu 
nước đến thắng lợi hoàn toàn” và theo đề nghị của 
Quân ủy Trung ương ngày 15-4-1970, Bộ Chính trị 
phê duyệt quyết định thành lập sư đoàn 470, thuộc 
Bộ Tư lệnh Đoàn 559. Ra đời tại khu rừng Nậm Pa, 
tỉnh A-tơ-pơ, Nam Lào, nơi đây là điểm nút của 
đường chiến lược Trường Sơn năm xưa. Với nhiệm 
vụ mở đường, bảo đảm giao thông, chiến đấu bảo vệ 
hành lang, bảo vệ hàng hóa, vận chuyển vũ khí, 
lương thực, thực phẩm, đưa đón bộ đội và cán bộ 
quân đội, dân chính đảng vào chiến trường, đưa đón 
thương bệnh binh từ chiến trường ra Bắc, giúp cách 
mạng hai nước bạn Lào và Cam-pu-chia xây dựng 
lực lượng. Nhiệm vụ rất nặng nề trong khi địa bàn 
hoạt động lại rộng, phía Bắc từ Sê-ca-mán đến ngã 
ba Stung-cheng (Cam-pu-chia) đến chiến trường B3 
khu 5 với chiều dài hơn 500 km, chiều rộng 400 km. 

Xuất phát từ nhiệm vụ và hoàn cảnh lúc bấy giờ 
sư đoàn xác định phương thức hoạt động tô chức 


NGÔ SỈ QUỐC “ 


đánh địch trên không và mặt đất ; mở đường bảo 
đảm giao thôn B. vận chuyển hàng hóa với quy mô từ 
nhỏ đến lớn ; vừa vận chuyên cả đường bộ lẫn đường 
sông, kết hợp vận chuyển theo hình thức thô sơ đến 
cơ giới, vận chuyển cả ban ngày và ban đêm nhăm 
đáp ứng nhu cầu chiến trường đánh lớn thắng lớn, 
bảo toàn được lực lượng. 

Năm năm trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu 
(từ 1970 - 1975) là 5 năm sư đoàn 470 lớn mạnh 
không ngừng. Trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, 
sư đoàn đã nhanh chóng trở thành một cơ quan tiền 
phương của Bộ Tư lệnh Bộ đội Trường Sơn, trực 
tiếp vận chuyển phục vụ chiến trường Nam Bộ, 
Tây Nguyên, Hạ Lào, Đông Bắc Cam-pu-chia, đồng 
thời xây dựng căn cứ cách mạng ở phía Nam Đông 
Dương và tăng gia sản xuất tự túc một phần lương 
thực, thực phẩm. Tính ra, sư đoàn đã mở 885 km 
đường mới, khôi phục sửa chữa, bảo đảm giao thông 
trên 3 160 km đường ô tô các loại, cải tạo 700 km 
đường sông, tạo ra thế trận cầu đường vững chắc nối 
liền 3 nước Đông Dương, xây dựng 1 000 km đường 
ống dẫn xăng dầu từ Nam Lào đến Lộc Ninh, vận 
chuyên hàng nghìn tấn hàng hóa, binh khí kỹ thuật, 
đưa đón hơn 19 vạn người an toàn. Với tinh thần 
“mở đường mà đi, đánh địch mà tiến” cũng trong 
5 năm đó, lực lượng pháo binh của sư đoàn đã đánh 
trên 3 000 trận, bắn rơi 80 máy bay, bắn cháy 
73 chiếc khác, bộ bính cũng đã chiến đấu hàng 
nghin trận tiêu diệt 1 212 tên địch, gọi hàng hàng 
trăm tên khác, ngoài ra còn giúp bạn xây dựng lực 
lượng, xây dựng mối tình đoàn kết 3 nước anh em. 
Trong chiến dịch Tây Nguyên, mở màn cho cuộc 
Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, sư đoàn 
được giao nhiệm vụ bí mật mở đường cho bộ đội tấn 


* Đại tá, Bí thư đảng ủy sư đoàn 420, Binh đoàn Trường Sơn 
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công Buôn Ma Thuột, tiếp quản vùng mới giải 
phóng và trực tiếp vận chuyển lương thực, thực 
phẩm, vũ khí cho chiến dịch Hồ Chí Minh. Nhiệm 
vụ nào sư đoàn cũng đều hoàn thành xuất sắc, song 
những hy sinh mất mát cũng đáng kể, hơn 1 200 cán 
bộ chiến sĩ đã hy sinh trong chiến đấu, nhiều đồng 
chí vẫn còn mang thương tật trong người cho đến 
ngày nay... 

Với những thành tích trong chiến đấu và phục vụ 
chiến đấu, sư đoàn được Đảng, Nhà nước thưởng 
3 Huân chương quân công, 6 Huân chương chiến 
công, 4 lần nhận cờ thưởng “quyết tâm đánh thắng 
giặc Mỹ xâm lược” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 1 cờ 
thưởng của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam, 
457 đông chí trong sư đoàn được tặng thưởng huân 
chương các loại. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ được 
tặng danh hiệu dũng sĩ diệt Mỹ. Trong thời gian này 
sư đoàn và 5 tập thê, 2 cá nhân được tặng danh hiệu 
Anh hùng lực lượng vũ trang. 

Đất nước thống nhất, cách mạng nước ta chuyển 
sang giai đoạn mới, sư đoàn 470 tiếp tục nhận nhiệm 
vụ ở lại Tây Nguyên hàn gắn vết thương chiến tranh. 
Tây Nguyên những năm đầu giải phóng không biết 
bao nhiêu khó khăn, người dân còn nhiều lạc hậu, lại 
còn bọn Phun-rô, tàn quân chưa chịu cải tạo... 

Trên cơ sở quán triệt các nghị quyết của đẳng 
cấp trên, trực giếp là Binh đoàn 12, đơn vị đã vận 
dụng vào hoàn cảnh cụ thể của toàn sư đoàn, của 
từng đơn vị trực thuộc, với phương châm “tập trung 
chuyên sâu, đầu tư đồng bộ” để thực hiện công tác 
xây dựng cơ bản. Công việc đầu tiên là đào tạo cán 
bộ kỹ thuật, vừa làm vừa học kinh tế, kết hợp kinh 
tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế. Giai 
đoạn 1975 - 1989 cũng là một bước đột phá của sư 
đoàn 470. Vừa bước ra khỏi cuộc chiến tranh gian 
khổ và ác liệt nhất, mấy ai quen với việc xây dựng 
kinh tế song bằng tỉnh thần người cộng sản, tỉnh 
thần người lính, sư đoàn cũng đã mở mới hơn 
800 km đường giao thông các loại, làm hàng trăm 
mét cầu bê tông vĩnh cửu, hàng nghìn mét cống trên 
tuyến đường Trường Sơn (từ Quảng.Nam, Đà Nẵng 
đến Sông Bé). Ngoài ra còn tham gia xây dựng 
nhiều công trình phục vụ phát triển kinh tế, an ninh 
quốc phòng, xây dựng kho quốc phòng K4, đắp 
6 đập thủy lợi, khai hoang 250 ha để tròng cà phê, 
xây dựng 4 nhà máy thủy điện... Đáng kể nhất là 
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năm 1984, sư đoàn chính thức nhận nhiệm vụ tham 
gia xây dựng nhà máy thủy điện Đray HˆLinh thuộc 
tỉnh Đắc Lắc ; nhà máy xây dựng trong hoàn cảnh 
Tây Nguyên đang thiếu điện nghiêm trọng, các lực 
lượng phản cách mạng, nhất là Phun-rô đang còn 
trong rừng... Chính những khó khăn đó mà khi dự án 
xây dựng nhà máy thủy điện Đray H'Linh công suất 
12 000 kw lập xong nhưng không có công ty, xí 
nghiệp nào ở trong và ngoài quân đội muốn nhận thi 
công. Sư đoàn 470, đơn vị anh hùng trong chiến đấu 
lại một lần nữa được thử thách, bằng ý chí của người 


lính Trường Sơn, bằng kinh nghiệm tổ chức làm 


đường và được sự giúp đỡ nhiệt tình của các cấp có 
liên quan. Sau hai nghin ngày đêm lao động quên 
mình của cán bộ, chiến sĩ, trong đó có cả mồ hôi, 
nước mắt và cả máu, công trình nhà máy thủy điện 
Đray H Linh được hoàn thành, tỏa sáng ánh điện 
cho các buôn làng Đắc Lắc. Đây là chiến công mới 
xuất sắc. Một lần nữa Đảng, Nhà nước tặng sư đoàn 
danh hiệu cao quý : Đơn vị anh hùng lao động. 

Sau khi hoàn thành nhà máy thủy điện Đray 
H'Linh, sư đoàn lại chuyển sang cơ chế mới, lấy 
thêm tên Công ty xây dựng 470 và hạch toán kinh tế 
độc lập, hoạt động theo cơ chế thị trường. Để thích 
nghi với phong cách làm mới, sư đoàn nhanh chóng 
ổn định lại tổ chức, tỉnh gọn bộ máy, đa dạng hóa 
các loại hình sản xuất, trong đó chú trọng công tác 
hạch toán bằng phương châm “năng suất, chất 
lượng, an toàn, có hiệu quả kinh tế”. Nhờ vậy từ năm 
1989 đến nay, mặc dù gặp không ít khó khăn, sư 
đoàn 470 vẫn hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh 
doanh đúng hướng, đúng pháp luật, sản lượng hằng 
năm tăng trưởng khá, năm sau cao hơn năm trước. 
Nếu so sánh thì năm 1999 tăng hơn năm 1989 đến 
914,6%, mỗi năm đều hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu 
từ 102 đến 112%, thu nhập bình quân người/tháng 
bằng 1,2 đến 1,3 lương quốc phòng. Đời sống của 
cán bộ, chiến sĩ không ngừng cải thiện, hoàn thành 
nghĩa vụ nhà nước, bảo toàn và phát triển tốt tiềm 
lực của một đơn vị quân đội, thực hiện có nề nếp dân 
chủ, công khai, phát huy được trí tuệ, sức mạnh của 
tập thê anh hùng trong chiến đấu và anh hùng trong 
lao động. 

II - Những tổ chất tạo nên sự lớn mạnh. 

Nhìn lại chặng đường 30 năm xây dựng và 
trưởng thành, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của đảng ủy 
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cấp trên, được sự giúp đỡ tận tình của cấp ủy, chính 
quyên, nhân dân địa phương cũng như các cơ quan, 
đơn vị bạn, bất luận hoàn cảnh nào, dù gian khổ, khó 
khăn, phức tạp. đến đâu, sư đoàn đều hoàn thành và 
hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ cấp trên giao, xứng 
đáng với niềm tin và lòng mong ước mà Đảng, Nhà 
nước, nhân dân, quân đội dành cho sư đoàn 470. Có 
được như ngày hôm nay, bởi sư đoàn có đủ 5 tố chất 
của những người lính trong chiến tranh cũng như 
trong xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Thứ nhất : sư đoàn luôn giáo dục và coi đây là 
phương châm hành động trong suốt chặng đường 
lịch sử của mình : luôn trung thành vô hạn với Đảng, 
với Tô quốc và nhân dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh 
vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 
xã hội chủ nghĩa. Trong chiến đấu chống lại kê thù, 
sư đoàn đã mưu trí, dũng cảm với tỉnh thần đánh là 
thắng, đi là đến. Sau khi đất nước thống nhất, tuy về 
mặt tâm lý, ai cũng mong có thời gian nghỉ ngơi, 
nhưng sư đoàn đã nhận nhiệm vụ tiếp tục Ở lại 
Tây Nguyên xây dựng: và bảo vệ Tổ quốc dẫu biết 
răng đây là một vùng đất còn nhiều khó khăn đòi hỏi 
sự chịu đựng, hy sinh không kém trong chiến tranh. 

Thứ hai : Sư đoàn nêu cao tỉnh thân quyết chiến, 
quyết thắng, dũng cảm ngoan cường trong chiến 
đầu, năng động sáng tạo trong: lao động dựng xây, 
đoàn kết hợp đông, lập công xuất sắc, hoàn thành tốt 
mọi nhiệm vụ được giao. Đây là tố chất mà sư đoàn 
470 luôn mang theo mình trong 30 năm xây dựng va 
trưởng thành. Chính nó đã hun đúc nên tỉnh thần 
vượt qua gian khó, mỗi khi nhận nhiệm vụ mới đều 
được quán triệt trong cán bộ, chiến sĩ. Vì vậy thời 
glan qua, dù trong chiến đấu hay trong cơ chế thị 
trường, sư đoàn luôn hoàn thành nhiệm vụ và làm ăn 
ngày càng có hiệu quả, đời sống cán bộ, chiến sĩ 
không ngừng tăng lên. 

Thứ ba : Phát huy mạnh mẽ tinh thần cách mạng 
tiến công, vừa chiến đấu, công tác, vừa xây dựng 
đơn vị vững mạnh về mọi mặt trong bất kỳ điều 
kiện, hoàn cảnh nào. Tinh thần ấy luôn là yêu câu, 
luôn đòi hỏi mỗi thành viên sư đoàn thông suốt 
trong tư tưởng và hành động. 

Thứ tư : Đoàn kết, gắn bó máu thịt với đang bộ, 
chính quyền và nhân dân các địa phương, hợp tác 
chặt chế với các cơ quan, đơn vị bạn, thực hiện 
“quân với dân một ý chí”. Không phải ngẫu nhiên 
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mà đóng quân ở nơi nào sư đoàn cũng được nhân 
dân yêu mến. Đây được coi là kỷ luật của sư đoàn. 
Nội bộ là vậy, công tác dân vận cũng không được 
xem nhẹ, công tác chăm lo xây dựng, giúp đỡ nhân 
dân càng được quan tâm đúng mức. 

Thứ năm : Nắm vững và thực hiện tốt đường lối, 
chính sách đoàn kết và giúp đỡ sự nghiệp cách mạng 
hai nước Lào, Cam-pu-chia. Những năm thâng chiến 
đấu, giúp đỡ và xây dựng lực lượng cách mạng đối 
với hai nước bạn đã được cấp trên đánh giá cao. 

Trong tập thể anh hùng của sư đoàn đã nổi bật 
lên những tấm gương tiêu biểu, như các đồng chí 
Hồ Sĩ Tư, Hoàng Quang Tích, Lê Xuân Bá v.v..., 
những người đã nhiều lần được tặng danh hiệu chiến 
sĩ thi đua, và cuối cùng là danh hiệu anh hùng lực 
lượng vũ trang hay anh hùng lao động. 

Từ thực tiễn xây dựng và trưởng thành trong 
30 năm, qua những øì sư đoàn đã làm được, chúng 
tôi thấy có mấy kinh nghiệm như sau : 

¡ - Nắm vững và thường xuyên quán triệt nhiệm 
vụ trung tâm trong từng thời kỳ mà sư đoàn 470 
được Bộ Quốc phòng và Binh đoàn giao phó. Đó là 
mục tiêu phấn đấu, là cơ sở để đoàn kết, thống nhất 
trong đảng bộ và đơn vị. Sư đoàn luôn luôn nắm 
vững và vận dụng sáng tạo đường lối, quan điểm, 
nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy quân sự 
Trung ương, Đảng Ủy Binh đoàn Trường Sơn và tổ 
chức triển khai thực hiện tốt trong đơn vị. 

2 - Đặt lên hàng đầu nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ 
sư đoàn trong sạch vững mạnh, có bản lĩnh và năng 
lực lãnh đạo toàn đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ 
được giao trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nâng cao 
năng lực của các tổ chức đảng. phẩm chất năng lực 
và tính tiên phong của đội ngũ cán bộ, đẳng viên. 
Coi trọng công tác giáo dục chính trị, lanh đạo tư 
tưởng. Luôn giữ vững lãnh đạo của Đảng bộ trong 
mọi hoạt động của đơn vị, điều hành quản lý của chỉ 
huy từ sư đoàn đến các đơn vị cơ sở. Những kinh 
nghiệm trong xây dựng đàng là bài học xuyên suốt 
trong quá trình lãnh đạo, điều hành của sư đoàn. Bài 
học này được thể hiện là thường xuyên nắm vững 
các nghị quyết, nâng cao nhận thức của mỗi cán bộ, 
đảng viên và chiến sĩ, xác định rõ xây dựng Đảng bộ 
trong sạch vững mạnh là nhiệm vụ then chốt. 
Muốn vậy, phải xây dựng cấp ủy, chi bộ trong sạch 
vững mạnh. Trong xây dựng, luôn nêu cao sức chiến 
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đấu và hiệu lực lãnh đạo của Đảng, cụ thể là hiệu lực 
lãnh đạo của Đảng ủy, các chỉ bộ. Nghị quyết phải 
chấp hành nghiêm túc, xây dựng mỗi đoàn kết thống 
nhất cao trong câp ủy, chỉ bộ và người chí huy. 
Trong tổ chức đảng, sư đoàn xác định rõ vai trò của 
cấp ủy các cấp, từ đó kiện toàn đủ số lượng, bồi 
dưỡng nâng cao năng lực của cấp Ú Uy, trước hết là bí 
thư, đồng thời xây dựng các tổ chức chỉ huy, tổ chức 
quần chúng vững mạnh. Phát huy tốt vai trò, chức 
năng của các tổ chức trong cơ quan, khắc phục 
những khâu yếu, tạo ra sự chuyển biến đồng đều. 
Gắn xây dựng đảng với xây dựng đơn vị, mà trước 
hết là cán bộ chủ trì, cấp ủy, chú ý cả về tư tưởng, 
đạo đức, lối sống, phong cách lãnh đạo và năng lực 
hành động, tô chức thực hiện, coi trọng phân loại tổ 
chức đàng và đảng viên, xem đó là yêu câu xây dựng 
đơn vị vững mạnh, đơn vị anh hùng. Đảng bộ sư 
đoàn còn nắm vững nguyên tắc, nội dung tiễn hành 
công tác chính trị và vận dụng một cách linh hoạt, 
sáng tạo vào đơn vị làm kinh tẾ, duy trì nên nếp hoạt 
động công tác chính trị đúng chức năng, có chất 
lượng và xây dựng cơ quan chính trị, đội ngũ cán bộ 
chính trị vững mạnh cả về chính trị, phẩm chất và 
năng lực. 

3 - Kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ sản xuất kinh 
doanh với nhiệm vụ xây dựng đơn vị vững mạnh 
toàn diện, giữa nhiệm vụ xây dựng cơ bản với sản 
xuất kinh doanh tổng hợp. Tập trung đầu tư xây 
dựng cấp đội, mở rộng quyên tự chủ đi đôi với hoàn 
thiện các quy chế, quy định cũng như tăng Cường 
các biện pháp kiểm tra, giám sát, đôn đốc, phát hiện 
và uốn nắn kịp thời mọi thiếu sót ở cơ sở. 

4 - Luôn phát huy mạnh mẽ nhân tố con người 
mà trước hết tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có 
bản lĩnh chính trị, có năng lực chuyên môn, nắm 
vững khoa học kỹ thuật, không ngừng chăm lo cải 
thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của 
cân bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công 
nhân viên quốc phòng, hạ sĩ quan, chiến sĩ. 

5 - Xử lý tốt các mối quan hệ trong nội bộ đơn vị 
và giữa đơn vị với cấp trên, với đảng bộ, chính 
quyền địa phương cùng các đơn vị bạn trong và 
ngoài quân đội. Đoàn kết nội bộ trên cơ sở đấu tranh 
phê bình và tự phê bình đề tiến bộ và từ đoàn kết nội 
bộ, mở ra đoàn kết quân dân. Thường xuyên lấy 
những tắm gương hy sinh dũng cảm, truyền thống 
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chiến đấu và xây dựng để giáo dục, rèn luyện cần 
bộ, chiến sĩ. 

HII - Con đường phía trước. 

Nhiệm vụ xây dựng kinh tế kết hợp với quốc 
phòng và an ninh trong tỉnh hình mới đòi hỏi sư 
đoàn, đảng bộ phải thực sự đối mới công tác giáo 
dục chính trị, tạo sự nhất trí cao trong cán bộ, đẳng 
viên, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, kiên 
định mục tiêu chủ nghĩa xã hội, kiên quyết chống 
âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ... Tiếp 
tục quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nâng 
cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác xây 
dựng đơn vị, xây dựng đẳng trong sạch vững mạnh, 
trong đó tăng cường công tÁc nắm và quản lý tư 
tưởng chặt chế thông qua câp ủy, tổ chức chỉ huy, tô 
chức quân chứng, qua đó phát hiện kịp thời những 
sai sốt, ngăn chặn những tiêu cực đê xây dựng Đảng 
bộ ổn định về chính trị, vững vàng trong mọi tình 
huống. 

Ba mươi năm gắn bó với Tây Nguyên, sư đoàn 
470 (Công ty xây dựng 470) đã làm tròn nhiệm vụ 
của một đội quân chiến đấu, một đội quân sản xuất 
và đội quân công tác ; cán bộ, chiến sĩ, quân nhân 
chuyên nghiệp và công nhân quốc phòng. rất đôi tự 
hào về một đơn vị 2 lần anh hùng. Có thể đánh giá 
sư đoàn bằng những lời như sau : trong chiến đấu 
“mưu trĩ, dũng ‹ cảm, chủ động, linh hoạt, hiệp đồng, 
lập công tập thể”. Trong xây dựng “đoàn kết, cần cù, 
sáng tạo, lao động có năng suất, hiệu quả, sản xuất 
kinh doanh đúng hướng, đúng pháp luật”. Và trong 
cả 2 thời kỳ : “luôn luôn nâng cao cảnh giác với kẻ 
thù, nêu cao ý chí cách mạng tiến công”... 

Đứng trước yêu cầu và nhiệm vụ mới của đất 
nước, của quân đội, cán bộ, chiến sĩ sư đoàn 470 
luôn thấm nhuần lời của đồng chí Bộ trưởng Bộ 
Quốc phòng căn dặn nhân kỷ niệm 40 năm ngày 
truyền thống Bộ đội Trường Sơn : Trong nhiệm vụ 
hiện nay, trên địa bàn Tây Nguyên, lực lượng vũ 
trang nói chung và các đơn vị của bộ đội Trường 
Sơn nói riêng vân là những chiến sĩ tiên phong trên 
mặt trận Xây dựng kinh tế gắn liền với củng cô quốc 
phòng. Kết hợp chặt chẻ giữa. kinh tế với quốc 
phòng, quốc phòng với kinh tê ở khu vực Tây 
Nguyên và đường Trường Sơn có ý nghĩa vô cùng t0 
lớn và là một điều kiện không thể thiếu để đẩy mạnh 
sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa.Q 


Thực tiễn - Minh nghiệm 


NIÊN LẠI QUÁ TDÌNT 
ĐỂI xi1 VÀ ĐHÁT NHIỂN 
HỢP TÁC XÃ Ở NƯUỐC TA 


CHU TIẾN QUANG * 


I - Khái quát quá trình đổi mới hợp tác xã 
trước khi ra đời Luật hợp tác xã ở Việt Nam 

Hợp tác xã (HTX) ở Việt Nam đã có một quá 
trình phát triển khá dài và khác nhau theo địa giới và 
mốc lịch sử, HTX đã bắt đầu phát triển ở miền Bắc 
từ ngày được giải phóng khỏi chế độ thực dân Pháp 
(1954) và ở miền Nam từ ngày thống nhất đất nước 
(1975) tới nay. Quá trình phát triển của HTX cũng 
đã qua nhiều bước thăng tràm gắn với những biến 
động lịch sử của đất nước. Trong thời gian chiến 
tranh, HTX ở miền Bắc là đơn vị kinh tế vừa đóng 
góp sức người, sức của cho tiền tuyến, vừa tạo ra sự 
ổn định ở hậu phương. Từ ngày đất nước thống nhất 
và duy trì cơ chế quản lý tập trung đối với nền kinh 
tế, thì HTX phát triển theo mô hình quản lý tập thể 
hóa triệt để các loại tư liệu sản xuất, có quan hệ chặt 
chẽ với các đơn vị sản xuất quốc doanh và nằm dưới 
sự ảnh hưởng và can thiệp trực tiếp của chính quyền 
nhà nước. 

Từ ngày đất nước tiến hành công cuộc đổi mới do 
Đảng ta khởi xướng, mô hình HTX cũ chứa đựng cơ 
chế quản lý tập trung, quan liêu, bao cấp đã không 
còn phù hợp với quy luật và đòi hỏi khách quan của 
thực tiễn. Cả mô hình lẫn cơ chế ấy đã bị phá vỡ nhờ 
quá trình từ đổi mới từng phần đến đôi mới toàn bộ 
các bộ phận hợp thành của cơ chế quản lý theo 
hướng trả lại quyền sở hữu, sử dụng và tự chủ đối với 
các loại tư liệu sản xuất cho người lao động và xã 
viên HTX dưới nhiều hình thức : giao ; khoán ; cho 
thuê ; đấu thầu ; bán lại... Nghĩa là HTX không giữ 
quyền sở hữu hoặc không quản lý tập trung chặt chẽ 
những tư liệu sân xuất cơ bản như trước. 
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Quan hệ phân phối được 
điều chỉnh từng bước, khắc 
phục cơ chế phân phối bình 
quân bao cấp tràn lan (không 
gắn lợi ích với công sức đóng 
góp của từng người lao động 
và cán bộ quản lý HTX), 
chuyển sang các hình thức 
phân phối dựa trên công lao 
và đóng góp thực sự của từng 
xã viên. Xóa bỏ chế độ phân 
phối theo kiểu công điểm trong các HTX nông 
nghiệp và cơ chế lương bình quân trong các loại hình 
HTX khác. Đặc biệt đã dần loại trừ tình trạng áp đặt 
chủ quan một kiểu phân phối dập khuôn vào HTX, 
trong đó có sự áp đặt về mức trả công và thu nhập 
của cán bộ quản lý HTX (chẳng hạn lương của chủ 
nhiệm gấp 2 lần thu nhập của xã viên...). 

Quan hệ quản lý đã đổi mới theo hướng nâng cao 
tính độc lập, tự chủ và tự chịu trách nhiệm của HTX 
trong sản xuất - kinh doanh, trên cơ sở giảm dần 
những can thiệp hành chính và tô chức từ phía nhà 
nước vào quan hệ nội bộ của HTX. Đã xóa bỏ quan 
hệ trao đổi hiện vật theo kiểu thu mua giữa nhà nước 
với HTX song song với việc từng bước xác định tính 
độc lập và tự chủ của người lao động, xã viên HTX. 
Trong các HTX sản xuất nông nghiệp, hộ xã viên đã 
được trao quyền tự chủ, tự quyết định kế hoạch sản 
xuất (trong phạm vi canh tác nông nghiệp) và trở 
thành đơn vị kinh tế tự chủ, có quyền bình đẳng 
trong quan hệ kinh tế với HTX. 

Đổi mới vai trò xã hội của HTX theo hướng 
giảm, và xóa bỏ các khoản đóng góp và trách nhiệm 
vật chất của HTX đối với các vấn đề xã hội của địa 
phương, nhất là HTX sản xuất nông nghiệp với cộng 
đồng ở nông thôn, cụ thê như các khoản đóng góp 
nghĩa vụ của HTX đối với các hoạt động của các tô 
chức xã hội, chính quyền, Đảng, đoàn thể ở địa 
phương nơi HTX hoạt động. Dần đổi mới tư duy, 
nhận thức HTX thực sự là một tổ chức của những 
người lao động tự nguyện tham gia. _ 


* TS, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương 
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Những đổi mới trên đây đã diễn ra từng bước 
theo thời gian và được Đảng, Nhà nước rất quan tâm, 
theo dõi và tông kết. Cụ thể trong thời kỳ đôi mới đã 
ban hành Luật hợp tác xã (tháng 3-1996 và có hiệu 
lực từ ngày I-1-1997). Qua một quá trinh thực hiện 
đến nay chúng ta có thể khẳng định răng, sự ra đời 
của Luật HTX ở Việt Nam đánh dấu một bước phát 
triển quan trọng trong tiến trình đối mới HTX, mở ra 
một môi trường thể chế khá thuận lợi để HTX tiếp 
tục phát triển. 

Cùng với Luật HTX, Chính phủ đã ban hành 
9 nghị định dưới luật để triển khai. Tuy chưa có thể 
khăng định là đã đầy đủ và toàn diện, song lần đầu 
tiên ở nước ta khu vực kinh tế hợp tác và HTX đã có 
được khung khổ pháp lý rất cơ bản, có vai trò tạo 
hành lang cho toàn bộ quá trình vận động của HTX. 
Điều cơ bản trước hết phải thừa nhận là Luật HTX đã 
tạo ra cơ sở đề có thể thống nhất hiểu biết, nhận thức 
về HTX trong cán bộ lãnh đạo từ trên xuống dưới và 
trong đông đảo quần chúng lao động. 

II - Định nghĩa về các loại hinh HIX theo 
Luật HTX ở Việt Nam và tính chất của quá trình 
tiếp tục đổi mới kinh tế hợp tác và HTX sau khi 
Luật ra đơi 

Điều l của Luật HTX định nghĩa, Hợp tác xã là 
tổ chức kinh tế tự chủ do những người lao động có 
nhu cầu, lợi ích chung, tự nguyện cùng gÓp vốn, góp 
sức lập ra theo quy định của pháp luật đề phát huy 
sức mạnh của tập thể và của từng xã viên nhằm giúp 
nhau thực hiện có hiệu quả hơn các hoạt động sản 
xuất, kinh doanh, dịch vụ và cải thiện đời sống, góp 
phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”. 

Các văn bản dưới luật cũng đã xác định rõ các 
khái niệm về kinh tế hợp tác và HTX trong từng lĩnh 
vực cụ thể, như : HTX nông nghiệp, HTX thủy sản, 
HTX thương mại, Quỹ tín dụng nhân dân, HTX công 
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, HTX giao 
thông vận tái... Theo quy định của các nghị định 
triên khai Luật HTX, thì mọi HTX được tô chức ra 
theo Luật đều có tư cách pháp nhân, có tô chức chặt 
chẻ, hạch toán độc lập, tự chịu trách nhiệm bằng vốn 
và tài sản của mình về các hoạt động kinh doanh, 
dịch vụ, được Nhà nước đối xử bình đẳng như đối với 
các thành phần khác. 

Từ các quy định trong Luật về xã viên HTX 
(Chương III) ; tổ chức quản lý HTX (Chương IV) ; 
tài sản và tài chính HTX (Chương V) ; hợp nhất, chia 


hề, 
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tách, giải thể và phá sản HTX (Chương VI), có thể 
rút ra những đặc trưng cơ bản của HTX kiểu mới, 
như sau : 

Một là : Khi xây dựng HTX kiểu mới phải bảo 
đảm 5 nguyên tắc cơ bản : tự nguyện gia nhập và ra 
HTX ; quản lý dân chủ và bình đẳng ; tự chịu trách 
nhiệm và có lợi ; chia lãi bảo đảm kết hợp lợi ích của 
xã viên và sự phát triển của HTX ; hợp tác và phát 
triển cộng đồng (Điều 7 Luật HTX). 

Hai là : Người lao động khi tham gia HTX không 
phải BÓp tư liệu sản xuất, mà điều kiện tiên quyết là 
phải góp vốn theo quy định của điều lệ, có thê góp 
sức khi HTX có nhu cầu, suất SÓP vốn không hạn 
chế song không quá 30% tông vốn góp của các xã 
viên HTX. Vốn góp của xã viên được chia lãi hằng 
năm và được rút khi xã viên ra khói HTX. Xã viên 
có thê góp vốn bằng hiện vật khi được sự nhất trí của 
HTX, song hiện vật đó phải được quy thành giá trị 
theo thời giá của thị trường ; giá trị hiện vật được ghi 
thành vốn góp của xã viên, còn bản thân hiện vật 
thuộc sở hữu tập thê HTX. 

Ba là : HTX kiểu mới là tổ chức kinh tế của 
những người lao động có nhu cầu, tự nguyện lập ra 
và tự chịu trách nhiệm về các hoạt động của minh. 
Nhà nước không can thiệp trực tiếp vào các hoạt 
động của HTX, mà chỉ quản lý về mặt nhà nước 
thông qua pháp luật và chính sách. Điều đó có nghĩa 
HTX là của người lao động, do họ tự lập ra và tự chịu 
trách nhiệm trước pháp luật với tư cách là một pháp 
nhân kinh tế, những xã viên của HTX vẫn là những 
chủ thể độc lập, có kinh tế riêng. Trong HTX nông 
nghiệp, xã viên là hộ hoặc đại diện của hộ trong điều 
kiện hộ lại là đơn vị kinh tế tự chủ, tham gia vào 
HTX với trách nhiệm, nghĩa vụ và lợi ích theo điều 
lệ quy định. 

Bốn là : Các HTX khi đăng ký thành lập và đăng 
ký kinh doanh nhất thiết phải có điều lệ riêng, với 
những quy định cụ thê cho từng HTX đó, trên cơ sở 
những quy định mang tính hướng dẫn của Điều lệ 
mâu do Chính phủ ban hành. Có phương án sân xuất 
kinh doanh rõ ràng và khả thi, được thiết kế trên cơ 
SỞ có nghiên cứu và suy tính kỹ càng về hướng phát 
triên HTX. Cả Điều lệ HTX và phương án sản xuất 
kinh doanh phải được đại hội xã viên thông qua và 
được cơ quan cấp giấy ve sản xuất kinh doanh phê 
duyệt. 
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Năm là : HTX đăng ký hoạt động theo Luật chi 
phải tự chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ xã hội với 
các xã viên của chính mình, mà không phải chịu 
trách nhiệm xã hội với những người ngoài HTX. 

Sáu là : HTX tự nguyện lập ra và tự giải thể khi 
thấy không còn nhu cầu tổn tại. HTX tự nguyện tham 
gia Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. 

Với những đặc trưng cơ bản trên đây, TT ta 
thấy mô hình HTX kiểu mới mang những điểm rất 
khác biệt so với mô hình các HTX kiểu cũ. 

Đến thời điểm Luật HTX có hiệu lực (1-1-1997), 
theo số liệu tổng hợp từ các ngành, các địa phương, 
cả nước còn tổn tại 17 730 HTX trong tất cả các lĩnh 
vực. Trong đó riêng trong lĩnh vực nông nghiệp là 
13 246 HTX và các ngành còn lại là 4 484 HTX. Để 
tiếp tục đổi mới và phát triển kinh tế hợp tác và HTX 
trong điều kiện đã có Luật, các HTX cũ đã được xử 
lý theo ba hướng : chuyển đổi để tiếp tục là HTX và 
hoạt động theo đúng các nguyên tắc của Luật ; 
chuyển sang hình thức kinh tế khác (như có thể 
chuyển thành công ty...) ; số còn lại thì giải thể. Việc 
quyết định đi theo hướng nào là do ý chí và sự tự 
nguyện của các xã viên HTX cũ. Song song với việc 
xử lý số HTX cũ này, các địa phương cũng đã tiến 
hành đăng ký kinh doanh đối với những HTX mới do 
người lao động tự nguyện lập ra khi có đủ các điều 
kiện tương ứng mà Luật đã quy định. 

Để tạo hành lang pháp lý cho cho quá trình 
chuyển đôi HTX cũ và đăng ký kinh doanh HTX 
mới, ngày 21-2-1997, Chính phủ đã ban hành Nghị 
định số 16-CP về quy định chuyển đổi, đăng ký HTX 
và tổ chức Liên hiệp các HTX. Ngày 29-3-1997, 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ra Thông tư số 04/BKH 
về hướng dẫn thực hiện Nghị định 16/CP. Theo tỉnh 
thần của NÐ 16/CP thì thời hạn để các HTX cũ 
chuyển đổi là một năm, tức là từ 21-2-1997 đến 
21-2-1998. Sau thời hạn này nếu HTX, Liên hiệp các 
HTX nào không đăng ký lại thi không có tư cách 
pháp nhân để hoạt động (Điều 29 Nghị định 16/CP). 

Trên thực tế triển khai, do thấy răng thời hạn một 
năm dành cho chuyển đổi các HTX là ngắn, nên 
Chính phủ đã cho phép kéo dài thêm 6 tháng, nghĩa 
là đến hết tháng 12-1998 (theo Công văn số 355 
ngày 30-3-1998 của Chính phủ). Các văn bản và quy 
định trên đây cho thấy răng, quá trình đôi mới và 
phát triển kinh tế hợp tác và HTX ở Việt Nam từ khi 
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Luật HTX có hiệu lực đến nay đã thực sự mang tính 
cách mạng, với mô hình HTX kiểu mới cho từng lĩnh 
vực và có cơ sở pháp lý rõ ràng để thực hiện. 

II - Kết quả đổi mới và phát triển HTX theo 
Luật HTX, những vấn đề đặt ra 

Sau gần ba năm thực hiện luật HTX, số liệu báo 
cáo của các ngành cho thấy : tổng số HTX các loại 
lên tới 19 531, trong đó số HTX cũ là 17 462 ; số 
HTX mới thành lập là 2 069. Trong số 17 462 cũ thì 
đã chuyển đổi 9 595 HTX (chiếm 54,9% số HTX 
cũ), trong đó số HTX đã được cấp đăng ký kinh 
doanh là 6 678, còn lại 2 917 HTX đã chuyển đổi 
nhưng chưa nhận đăng ký kinh doanh. Đã giải thể 
4 709 HTX (chiếm gần 27% số HTX cũ). Chưa xử lý 
3 158 HIX (chiếm 18% số HTX cũ). Số liệu tông 
hợp trên cho thấy tỷ lệ HTX đã chuyển đối so với số 
HTX cũ chiếm gần 55%. Số đã giải thể và chưa xử 
lý như vậy là còn chiếm tỷ lệ lớn. 

Kết quả phân tích số liệu báo cáo của Sở 
Kế hoạch và Đầu tư thuộc 39 tỉnh, tới thời điểm 
tháng 6-1999, trên cơ sở hệ thống biểu mẫu điều tra 
và hướng dẫn của chúng tôi, có một số nhận xét như 
sau : 

Về tình hình của các HTX chuyển đối và thành 
lập mới : Phong trào HTX đã có bước phát triển mới, 
chất lượng được nâng lên và đang dần khẳng định 
vai trò hỗ trợ, giúp đỡ, bảo vệ lợi ích của các thành 
viên... Phân định rõ HTX là tổ chức kinh tế phải lẫy 
hiệu quả hoạt động làm cơ sở để tồn tại và phát triển, 
xóa bỏ tình trạng can thiệp thô bạo từ bên ngoài vào 
hoạt động của HTX. Do tính chất hoạt động của 
phần lớn các HTX kiểu mới thay đổi, nên nhìn chung 
số lượng HTX cũng như xã viên có giảm so với trước 
khi chuyển đổi. 

Bộ máy quản lý HTX nhin chung đã gọn nhẹ 
(bình quân 5,22 người/HTX). Tuy nhiên, cân bộ 
quản lý có trình độ đại học còn rất ít, chỉ chiếm 
khoảng 3 - 4%. Số lượng cán bộ có bằng trung cấp 
chiếm 16,61% ; số lượng cán bộ quản lý không có 
bằng cấp còn chiếm tỷ lệ lớn : 79,65%. Theo đánh 
giá về hiệu quả kinh doanh của 2 031 HTX chuyển 
đổi và thành lập mới của 26/39 tỉnh gửi báo cáo, kết 
quả như sau : số HTX hoạt động có lãi là I 252 HTX 
(chiếm 61,64%) ; số HTX hòa vốn là 633 (chiếm 
31,17%) ; số HTX bị lỗ là 146 HTX (chiếm 7,19%). 
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Tuy vậy, bên cạnh những kết quả bước đầu, 
phong trào HTX hiện nay vẫn đang còn có những 
khó khăn, hạn chế, cụ thể : 

Các nguyên tắc cơ bản của HTX chưa thực sự 
được mọi người lao động coi trọng trong quá trình 
chuyển đổi và thành lập mới. Nhiều người chưa ý 
thức được trách nhiệm, nghĩa vụ và lợi ích khi tham 
gia HTX. Không ít xã viên coi việc tham gia HTX là 
việc làm có tính chất nghĩa vụ, theo yêu cầu của nhà 
nước, chứ không xuất phát từ lợi ích thiết thân của 
chính mình. Do đó, nhiều nơi xã viên đăng ký vào 
HTX còn mang tính hình thức, vốn góp của mỗi xã 
viên quá thấp, chỉ vài chục đến dăm chục ngàn đồng, 
có nơi làm theo kiểu “đánh trống ghi tên”. 

Hoạt động của HTX, đặc biệt là số HTX sau khi 
chuyển đối, còn lúng túng, hiệu quả chưa cao, 
phương án sản xuất kinh doanh chưa được tính toán 
kỹ, cán bộ quân lý còn đuối về năng lực quản lý, 
thậm chí còn chưa ý thức hết nội dung của các 
nguyên tắc HTX theo Luật. Việc giải quyết các vấn 
đề tồn tại ở một bộ phận HTX (vấn đề tài chính, 
ruộng đất, đặc biệt là công nợ...) chưa dứt điểm, do 
dự, chờ đợi ý kiến cấp trên đã ảnh hưởng đến sự ra 
đời và hoạt động của các HIX mới. Xử lý công nợ, 
nhìn chung còn là vẫn đề tồn tại lớn và gây khó khăn 
cho công tác chuyên đối HTX. Tuy vậy, đây là vấn 
đề có tính chất lịch sử và phức tập, do đó đồi hỏi phải 
lựa chọn phương án xử lý hết sức dân chủ, rõ ràng và 
công khai minh bạch. 

Một số HTX đã chuyển đổi nhưng xã viên vẫn 
chưa được cấp. giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
lâu dài. Một số HTX phi nông nghiệp không xử lý 
được quan hệ đất đai do không xác định được nguôn 
gốc chủ sử dụng. Hầu hết các tỉnh chưa được áp dụng 
chính sách ưu đãi về thuế, về xử lý công nợ cho các 
HTX chuyển đôi cũng như các HTX mới thành lập, 
do chưa có hướng dẫn cụ thể, rõ ràng của ngành tài 
chính, ngân hàng. Các HTX chủ yếu chỉ có thể vay 
vốn từ Quỹ 120 (Quỹ tạo việc làm), rất khó vay ở các 
ngân hàng, các tô chức tín dụng khác vì HTX không 
có tài sản thế chấp. Các tỉnh đều đã tổ chức đào tạo 
cán bộ quản lý HTX, nhưng chủ yếu là các lớp ngắn 
hạn, có lớp chỉ mở trong vài ngày. Rất ít địa phương 
tổ chức được các lớp dài ngày cho đội ngũ chủ nhiệm 
HTX mới, do không có kinh phí. 

Một số cán bộ trong các cơ quan nhà nước chưa 
thực sự coi trọng vấn đề phát triên HTX, còn có 
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những mặc cảm đối với HTX kiểu mới theo Luật. Bộ 
máy quản lý và chức năng quản lý nhà nước đối với 
HTX còn nhiều đầu mối, chông chéo chưa rõ ràng về 
chức năng và trách nhiệm của từng cơ quan từ Trung 
ương đến tỉnh huyện, xã... Đến nay vẫn chưa có văn 


bản hướng dẫn triển khai Nghị định 02/CP về quản 


lý nhà nước đối với HTX , Nghị định 43/CP về Điều 
lệ mẫu các HTX. Một số chính sách khuyến khích 
phát triển HTX theo tinh thần Nghị định 15/CP 
(ngày 21-2-1997) chưa được hướng dẫn thi hành cụ 
thể, như chính sách đất đai, tín dụng, đào tạo, bảo 
hiểm xã hội. Thêm vào đó vẫn còn nhiều ý kiến chưa 
thống nhất chung quanh vấn đề HTX, như sự cần 
thiết phải thành lập HTX, mô hình tổ chức HTX 
trong từng ngành, vùng, về sự hỗ trợ của nhà nước 
đối với HTX... 

IV - Một số định hướng kiến nghị để tiếp tục 
đổi mới và phát triển HTX ở nước ta. 

Trên cơ sở phân tích tổng kết tình hình thực tiễn 
tại 39 tỉnh vừa qua, và để phát huy hơn nữa vai trò 
của HTX đối với quá trình đưa nền nông nghiệp 
nước nhà lên sản xuất hàng hóa và hội nhập với kinh 
tế quốc tế, chúng tôi xin nêu một số kiến nghị : 

+ Coi trọng chất lượng trong chuyển đổi và phát 
triển các HTX trong mọi lĩnh vực, không vì số lượng 
mà coi nhẹ các thủ tục, nguyên tắc thành lập HTX. 

+ Giữ vững thời hạn chuyển đổi theo quy định 
của công văn 355 (ngày 30-3-1998) của Chính phủ 
và tập trung xử lý các HTX không có khả năng và 
không thể chuyển đổi. Trong số này, nếu HTX 
không có nguyện vọng chuyển đối thì phải làm thủ 
tục giải thể, sau đó làm thủ tục thành lập HTX mới 
để bảo đảm tính nghiêm túc của pháp luật. 

+ Rà soát số HTX đã nhận đăng ký kinh doanh, 
kể cả HTX cũ chuyển sang và HTX mới thành lập, 
để giúp đỡ các HTX đã làm sai nay phải sửa đổi lại 
cho đúng Luật. Đối với số đã làm thủ tục, nhưng 
chưa nhận đăng ký kinh doanh cần tiến hành phê 
duyệt thủ tục chặt chẽ và cụ thể hơn. 

+ Khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn 
còn thiếu (đã đề cập ở trên) đề giúp các HTX có cơ 
sở pháp lý thực hiện. 

+ Tiếp tục tuyên truyền rộng rãi những. điểm cơ 
bản của nội dung Luật HTX tới cán bộ quản lý các 
cấp có liên quan đến HTX và đến đông đảo người lao 
động để mọi người hiểu rõ và nắm vững trong quá 
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trình chuyển đổi và xây dựng mô hình HTX kiểu 
mới theo Luật. 

+ Tổ chức ở cấp tỉnh các cuộc tọa đàm, đối thoại 
giữa cán bộ HTX đã chuyển đổi với cán bộ thuộc các 
ngành ngân hàng, tài chính, nông nghiệp, thương 
mại để cùng nhau tháo gỡ các vướng mắc cụ thể ở 
từng địa phương. 

+ Tổ chức tham quan, trao đổi kinh nghiệm giữa 
các HTX, xây dựng mối quan hệ hợp tác, hiểu biết 
và hỗ trợ lẫn nhau. 

+ Tổng kết các mô hình liên kết giữa doanh 
nghiệp nhà nước với HTX ở một số nơi như Nông 
trường sông Hậu, Công ty lương thực Long An, An 
Giang và Công ty mía đường Lam Sơn, các mô hình 
HTX kinh doanh giỏi và phổ biến rộng rãi trên các 
phương tiện thông tin đại chúng. 

+ Khẩn trương triển khai các lớp đào tạo bồi 
dưỡng cán bộ quản lý HTX ở cả trung ương và các 
tỉnh, nhất là các tỉnh có số lượng đông HTX theo yêu 
cầu cụ thể và sự quan tâm của đội ngũ cán bộ HTX. 
Muốn vậy, cần tổ chức điều tra nắm bắt nhu cầu 
trước khi tổ chức lớp đào tạo hoặc tập huấn để lập 
chương trình, nội dung đào tạo phù hợp với từng đối 
tượng cán bộ quản lý HTX, theo yêu cầu của từng 
lĩnh vực. 

Chúng tôi cho rằng, để đưa nông nghiệp nước ta 
lên sản xuất hàng hóa, đôi mới và phát triển HTX 
theo Luật trong những năm tới là vấn đề rất cấp 
bách, nhưng không vì thế mà nóng vội, đốt cháy giai 
đoạn hoặc chạy theo thành tích, phong trào. Phải coi 
đây là quá trình lâu dài tùy thuộc vào yêu cầu phát 
triển kinh tế vào điều kiện cụ thể và sự tự nguyện của 
mỗi địa phương, của bản thân người lao động, mà 
hình thành nên tổ chức HTX. Luật HTX chỉ tạo ra 
khung pháp lý cơ bản cho sự vận hành, hoạt động 
của tổ chức kinh tế với đúng tên gọi là kinh tế hợp 
tác hay HTX theo các nắc thang phát triển từ thấp 
đến cao. Vì vậy, để có phong trào HTX vững mạnh, 
luôn cần có sự đổi mới từ cả 2 phía, đó là : bản thân 
HTX phải năng động, dựa vào nội lực của mình là 
chính ; và các cơ quan nhà nước không can thiệp trực 
tiếp vào hoạt động HTX, mà chỉ hỗ trợ, hướng dẫn 
thông qua cơ chế chính sách cần thiết trong phạm vi 
chức năng quản lý của mình.) 
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_VỀ CHÍNH SÁCH... 


(Tiếp theo trang 46) - ¬ 


tin dụng ưu đãi. Tăng cường đầu tư cho việc nâng 
cấp công trình, đổi mới thiết bị kỹ thuật của các 
trung tâm bưu điện huyện, thị trần, trạm, khu vực và 
hỗ trợ đầu tư mở rộng mạng lưới đến cơ sở xã, thôn, 
điểm dân cư. Quy hoạch, xây dựng phát triển hệ 
thống các trung tâm, đầu mối thương mại, chợ nông 
thôn. Hỗ trợ tạo lập mặt bằng sản xuất - kinh doanh 
cho các cơ sở ngành nghề. Từng bước quy hoạch, 
đầu tư xây dựng phát triển các khu công nghiệp nhỏ 
dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các hộ 
chuyên ngành nghề (nhất là đối với các cơ sở ngành 
nghề có ảnh hưởng xấu tới môi trường) nhằm tách 
khỏi khu dân cư và có điều kiện thuận lợi để tiến 
hành các biện pháp xử lý làm giảm thiểu ô nhiễm 
môi trường. Xúc tiến quy hoạch, xây dựng các hệ 
thống công trình cấp, thoát nước, xử lý chất thải, 
làm vệ sinh và bảo vệ môi trường sinh thái ở nông 
thôn, đặc biệt là ở trong các làng nghè. 

7. Hoàn thiện môi trường thể chế, đổi mới và 
tăng Cường các biện pháp quản lý, kiểm soát của 
Nhà nước trên tinh thân hỗ trợ các cơ sở sản xuất ˆ 
kinh doanh phát triển đúng hướng. Cần tiếp tục 
nghiên cứu sửa đôi, bô sung, hoàn thiện các văn bản 
pháp luật đã ban hành không còn phù hợp với tình 
hình mới. Ban hành các văn bản pháp luật mới đáp 
ứng đòi hỏi của nên kinh tế thị trường vốn rất năng 
động, nhưng cũng không kém phân nghiệt ngã. Tiếp 
tục nghiên cứu soạn thảo để sớm đi đến ban hành 
một luật doanh nghiệp thống nhất chung cho các 
loại hình doanh nghiệp thuộc các quy mô và hình 
thức sở hữu khác nhau, cũng như việc ban hành một 
luật khuyến khích đầu tư chung cho cả khu vực 
trong nước và nước ngoài. Hoàn thiện và tăng cường 
bộ máy thi hành và giảm sát thực hiện pháp luật. 
Tăng cường vai trò quản lý của các cấp. Ở câp chính 
quyên nhất là chính quyền phường, xã đối VỚI Các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ và các hộ sản xuất - kinh 
doanh ngành nghề. Đồng thời chú ý sử dụng có hiệu 
quả các quan hệ và thể chế cộng đồng làng - xã, 
dòng họ ở nông thôn đối với việc khuyến khích 
thúc đẩy tỉnh thần hợp tác, liên kết để phát triển 
kinh tế, ngành nghề, góp phần thực hiện xóa đói 
giảm nghèo. 
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Tâm sự 
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ới hơn một tuôi đẳng, tôi 
xem mình còn nhỏ. Hai 
mươi tâm tuôi đời, tôi 


nghĩ rằng mình cũng còn trẻ. Cũng 
như nhiêu đàng viên trẻ và nhỏ 
khác, khi vào đời, tôi luôn phải 
học lam người, Ì khi vào Đăng, thì 
phải cố găng để trở thành người 
phục vụ trung thành lợi ích của 
nhân dân. Học làm người khó một, 
học để trở thành đây tớ của nhân 
dân khó gấp trăm lần. Khó, mà 
vẫn phải học, phải rèn luyện 
để không uống phí một đời 
được sống. 

Trong giáo dục hiểu theo nghĩa 
rộng, tôi nhận thức rằng tự giáo 
dục đóng vai trò quyết định. Đảng 
dạy chồng chủ nghĩa cả nhân, 
nhưng Đảng không thể kiểm soát 
được lòng ghen ghét, sự đố ky, 
thái độ cao ngạo trong mỗi con 
người đảng viên. Cho nên mỗi 
người phải tự mình khổ công rèn 
luyện. Tuy vậy sự giáo dục của chị 
bộ, của các đồng chí đảng viên 
lớp trước đối với đẳng viên trẻ 
cũng quan trọng và cần thiết 
không kém. 

Khi tôi chuyên công tác về đơn 
vị mới, được 6 tháng. có một lần, 
đồng chí X - sinh hoạt cùng chỉ 
bộ - rủ tôi đi uống cà phê buổi 
sáng. Nói chuyện thời sự một lúc, 
đồng chí ấy khen tôi nhanh nhẹn, 
nhiệt tính, có óc sáng tạo, tuy 
nhiên, đôi khi cậu chưa biết giữ ý 
tứ, nhất là đối với các đồng chí lớp 


56 


TĩTnr si Độ biên tập 


TBRỌNG MINH ° 


trước. Đồng chí X không có ý nói 
tôi vô lễ nhưng khi trở về tôi tự 
nghĩ, đúng là trong một số trường 
hợp giao tiếp với lãnh đạo, anh 
em, đồng chí, tôi chưa hiểu đúng 
vị trí của mình trong những môi 
quan hệ đó. Vì thế, đôi khi, tôi có 
những lời nói, cử chỉ dễ khiến 
người khác khó chịu. Cũng may 
hôm đó nhờ giọng nói ân cân của 
đồng chí X và không khí mát mẻ 
buổi sáng giúp tôi từ từ lấy lại 
bình tĩnh. 

Tôi suy nghĩ nhiều về “bài 
học” bất ngờ đó. Quả thật, tôi 
cũng đã nhận thấy mình còn thiếu 
tế nhị trong cách nói, đôi khi thể 
hiện không khiêm tốn, mặc dù tôi 
đã và đang cố gắng sửa đối. Tuy 
nhiên, cái cách phẻ bình của đồng 
chí X khiến tôi xúc động và cam 
kích. Tôi hiểu rõ hơn nguyên nhân 
những khuyết điểm của mình. Hơn 
thế nữa, tôi hiểu thế nào là tinh 
thần trách nhiệm và tình yêu 
thương của một đồng chí, một 
người đang viên đàn anh. Trong 
cuộc họp chỉ bộ sau đó, khi nghe 
đồng chí X nhắc lại “bài học” bê 
trước, tôi không cam thấy bị “ 
như lần đầu được nghe. 

Tôi nghĩ rằng nhiều đẳng viên 
trẻ mong muốn được phẻ bình như 
tôi. Chúng tôi cần sự dạy bảo trách 
nhiệm và chân tình. Tôi rất đau 
lòng khi thấy một số đông chí 
đảng viên lớn tuôi thờ ơ, thậm chí 
xuê xòa, không nghiêm khắc trước 


SỐ 8 (4-2000) 


những SUY nghĩ thực dụng, cách cư 
xử thiếu văn hóa của một số đàng 
viên trẻ. Ngược lại, đáng buẳn 
hơn, trong những buôi sinh hoạt 
chi bộ, có đồng chí thực hiện việc 


. phê bình hết sức gia trưởng, rất vô 


tình và không có trách nhiệm. Có 
đồng chí phê binh như đang ' “hùng 
biện” khiến không ít đảng viên trẻ 
rơi vào cảnh “như gà phải cáo”. 
Họ cảm thấy đau đón, sợ hãi, thậm 
chí buôn Dực nhiều hơn là suy 
nghĩ cách đề khắc phục những 
khuyết điểm. Có khi họ mật cả 
niềm tin, mất động lực phấn đấu 
và không còn cảm thấy mình đang 
được “bôi dưỡng thế hệ cách mạng 
cho đời sau” như Bác Hồ đã từng 
quan tâm nữa. 

Nhưng năm gần đây, số thanh 
niên vào Đảng năm sau luôn cao 
hơn năm trước. Không ít đảng 
viên trẻ đã trường thành trong thời 
kỳ cách mạng mới. Bản thân tôi 
cảm thấy rất tự hào và hạnh phúc 
khi được công tác với nhiều đồng 
chí đẳng viên đàn anh xứng đáng 
với lời căn dặn của Bác Hồ trong 
Dị chúc “Trong Đảng phải thực 
hành dân chủ rộng rãi, thường 
xuyên và nghiêm chỉnh tự phê 
bình và phê bình là cách tốt nhất 
để củng cô và phát triển sự đoàn 
kết thống nhất của Đảng. Phải có 
tình đồng chí thương yêu lẫn 


_nhau”., 


Mùa xuân này, chúng ta đang 
tiếp tục thực hiện Nghị quyẻt 
Hội nghị Trung ương 6 (lần 2) 
khóa VỊI vê chinh đốn Đảng, 
cũng là dịp tốt để chúng ta nhìn lại 
30 năm thực hiện Di chúc của Bác 
Hỗ. Tôi xin giải bày mãy lời tâm 
sự của một đảng viên trẻ ; đúng 
hay sai mong được các anh chị đi 
trước chỉ bảo. C] 


* Bạn Tư tưởng - Văn hóa Thành đoàn 
TP. Ho Chí Minh 


Sinh hoạt tư tưởng 


Thanh (tâm hay báng bộ Ê 


NGUYÊN TRUNG THỰC 


RONG dịp tết Canh thìn 
=3 vửa qua, một người 

bạn khuyên tôi rất 
thành thật : “Ông đồng hương Bắc 
Ninh với bà Chúa Kho. Cơ quan 
ông là cơ quan đảng. Bản thân 
ông và cả cơ quan ông đều liêm 
khiết, trong sạch nhưng nghèo. 
Những cơ quan và những người 
như thế bà Chúa Kho dễ động 
lòng thương cảm lắm. Sao ông 
không biết lợi dụng thế mạnh đó 
làm một cái công văn đưa thủ 
trưởng ký, đóng dấu đỏ hắn hoi rồi 
trình lên Bà xin vay một ít tiền cho 
cơ quan và cho bản thân”. Tôi 
cười : “Nếu bà Chúa Kho có cái tài 
và cái quyền đó thật thỉ bọn mình 
đã làm từ lâu rồi chẳng đợi ông 
bảo”. Anh bạn tôi quả quyết : “Cái 
chính là ông thiếu đức tin. Lần này 
cứ thử làm mà xem ; biết đâu năm 
nay cơ quan ông lại được đầu tư 
một khoản ngân sách hàng mấy 
chục tỉ đồng, còn bản thân ông lại 
có một khoản thu nào đó rất chính 
đáng tới hàng mấy trăm triệu. Vay 
bà Chúa Kho chỉ tốn một cái công 
văn, một ít nước bọt và đồ sính lễ 
toàn là đồ rởm nhưng khi nhận lại 
toàn là tiền thật do nhà nước cấp 
hay do một tổ chức quốc tế nào đó 
tài trợ. Có được như vậy là do bà 
Chúa Kho “chỉ lối, dân đường. 
Thiên hạ người ta đều làm như thế 
cả. Thú thật, tôi dân quê Bắc Ninh 
chính gốc nhưng chưa bao giờ tới 
đền bà Chúa Kho. Lần này thấy 
anh bạn nói vậy, cho nên ngay 
sau Tết nguyên đán, tôi làm một 
chuyển vi hành. Quả đúng như 


anh bạn tôi nói. Có rất nhiều cơ 
quan, đoàn thể và cá nhân làm 
đơn xin vay tiền bà Chúa Kho. Họ 
tham quá ; với các lễ vật, kim ngân 
địa phủ họ xin Bà cho vay số 
lượng tiền thật tới hảng chục, hàng 
trăm tỉ đồng mà chẳng có giấy thế 
chấp hay một bản luận chứng kinh 
tếnảo  - ° 

- Một quan chức đầu tỉnh được 
thay xe ô tô mới. Chiếc xe cũ của 
ông (COROLLA một chấm sáu) 
người ta phân cho một cán bộ cấp 
thấp hơn. Ông cho xe nhưng nhất 
quyết đòi lại cái biến số với lý do vì 
đó là biến số “đẹp”, có “chín 
nước”, nhờ nó mà mây năm vừa 
rồi ông liên tục gặp may và bây 
giờ lại được “thăng quan tiến 
chức”. Người cán bộ được sử dụng 
chiếc xe do ông thải ra là một 
giám đốc sở. Anh ta chẳng chịu 
kém, bèn sai quân đến “hữu nghị” 
với đơn vị làm đăng ký xe ô tô xin 
được một cái biến số mới cũng 
“chín nước” như ai. 

- Sau một buổi sáng làm việc 
với Ban Thường vụ huyện ủy, theo 
đúng kế hoạch, buổi chiều chúng 
tôi xuống cơ sở. Huyện phân công 
đồng chí Phó bí thư thường trực đi 
cùng. Anh hẹn tôi 13 giờ 30 xuống 


phòng anh chơi, uống nước để 


14 giờ xe bắt đầu lăn bánh. Đúng 
hẹn tôi đến phòng anh. Khi đó, 
đồng chí Phó bí thư cũng đã quần 
áo, đầu tóc chỉnh tế ngồi đợi ở 
phòng làm việc. Tôi rất vui. Song, 
có một điều làm tôi chú ý và không 
khỏi ngạc nhiên là ngay tại phòng 
làm việc của anh có một cái bản 


SỐ 8 (4-2000) 


thờ. Thấy tôi ngạc nhiên như vậy 
anh bèn giải thích : “Có thờ có 
thiêng, có kiêng có lành. Tôi đi 
đâu, làm việc gì cũng phải chọn 
ngay, chọn giờ. Hôm nay tôi đã 
tính rồi, ta xuất phát lúc 14 giờ là 
đẹp nhất, không thể sớm hơn và 
cũng không thể muộn hơn”. Trước 
giờ xuất hành 10 phút anh thắp 
mấy nén hương, mồm lẩm bẩm 
những gì tôi không nghe rõ rồi 
thành kính vái ba vái trước khi cắm 
mấy nén hương đó lên bản thờ. 
Đúng như anh đã quyết, 14 giờ xe 
ô tô của chúng tôi bắt đầu lăn 
bánh. 


* 


Nghĩ rằng tôi viết những dòng 
trên với ý định phê phán, anh bạn 
tôi khuyên là không nên. Anh bảo : 
“Đảng và Nhà nước ta đều chủ 
trương tôn trọng quyền tự do tín 
ngưỡng và tự do không tín 
ngưỡng. Vả lại, mỗi người có một 
thế giới tâm linh riêng. Ông phô 
phán người ta là duy tâm, lạc hậu, 
mê tín dị đoan thì cũng chăng vì 
thê mà người ta khen ông là duy 
vật, là tiến bộ đâu. Thậm chí họ 
còn rủa : nếu cứ “báng bổ” thánh 
thần như vậy thì thế nào cũng có 
ngày cái đầu bị vặn ngược đằng 
trước ra đăng sau”. Khiếp quá !! 

Công bằng mà nói, tôi thật sự 
thành tâm, rất tôn trọng quyền tự 
do tin ngưỡng của môi người ; lại 
càng không dám “báng bổ” thánh 
thần. Nhưng cái gì thái quá đều 
không nên ; nhất là hiện tượng đó 
lại nảy sinh cả trong đội ngũ cán 
bộ, đảng viên. Vì thế tôi cứ mạnh 
dạn nêu ra vài ba hiện tượng có 
thật nêu trên để bạn đọc cùng xem 
xét. Còn đồng tình hay phản đối, 
khen hay chê là quyền của mỗi 
người.) 
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quan trọng không chỉ đối với nước Nga, mà 

ở một mức độ nào đó còn của cả thế gIỚI, đã 
kêt thúc như dự đoán : bầu cử diễn ra hợp hiến và 
ứng cử. viên Pu-tin đã thắng cử ngay vòng Ì, đạt gần 
53% số phiếu, bỏ xa các ứng cử viên khác (ứng cử 
viên Diu- -ga-nốp đứng thứ hai được gần 30% số 
phiếu). 

Như vậy trong 4 năm tới, nước Nga có Tổn 
thống mới, trẻ trung, quyết đoán và đầy bản lĩnh đê 
đưa nước Nga vào thế kỷ và thiên niên kỷ mới, đáp 
ứng nguyện vọng số đông cử tri Nga vốn đã quá mệt 
mỏi bởi những gì đã xảy ra với nước Nga trong gần 
10 năm cải cách vừa qua. 

Việc ông Pu-tin trúng CỬ ngay vòng đầu không 
phải là điều bất ngờ. Bởi vì, trước hết, bâu cử lần này 
điễn ra trong bối cảnh khá thuận lợi cho ứng cử viên 
Pu-tin : tình hình kinh tế, xã hội, chính trị ở Nga 
được cải thiện hơn so với trước. Nước Nga sau gân 
I0 năm khủng hoảng đã bắt đầu có những dấu hiệu 
mới phát triền tích cực, nhất là từ khi ông Pu-tin lên 
làm Thủ tướng và quyên Tông thông chính quyền 
Nga đã giải quyết một cách cơ bản và có hiệu quả 
CuỘCc chiến chống khủng bố và ly khai ở Trê-sni-a, 
tạo niềm tin cho nhân dân về sức mạnh của nước Nga 
vôn đã bị xói mòn sau cuộc chiến không thành công 

ở Trê-sni-a năm 1994 - 1996 ; lần đầu tiên đã tập hợp 
và đoàn kết toàn xã hội Nga ủng hộ chính quyên và 
quân đội tiến hành cuộc chiến đến cùng. Sau bầu cử 
Đu-ma với sự cân bằng lực lượng trong chính quyên 
lập pháp và sau khi Tông thông En-xin từ chức trước 
hạn, tình hình chính trị Nga đi dần vào ôn định. Lần 
đầu tiên kinh tế Nga có tăng trưởng ở mức khá cao 
(GDP năm 1999 tăng 3,2%), đời sống xã hội được 
chú trọng, tội phạm bị trấn áp mạnh hơn và vị thế của 
Nga được coi trọng hơn trên trường quốc tế. 

Do đó, từ khi ông Pu-tin được trao quyền Tổng 
thống, dư luận trong Và ngoài nước Nga đều cho răng 
Ông sẻ trúng cử. Tông thông các nước SNG tin tưởng 
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BÌNH NGA 


vào thắng lợi của Pu-tin nên đã bầu ông làm Chủ tịch 
Hội đồng nguyên thủ các nước SNG trước khi 
diễn ra bầu cử. Mỹ và phương Tây cũng dự đoán ông 
Pu-tin sẽ là Tổng thống nên đã liên tục cử các đoàn 
cấp cao (Thủ tướng Anh, Ngoại trưởng Mỹ, Tổng 
thư ký NATO, đại diện OSCE...) sang Nga tìm hiêu 
và tranh thủ ông Pu-tin. 

Vậy nguyên nhân nào đã đưa ông Pu-tin đến với 
đỉnh cao của vinh quang này ? 

Trước hết, trong một thời gian không dài trên 
CƯƠng vị Thủ tướng và quyền Tống thống ông đã 
thực thi xuất sắc nhiệm vụ được giao, tạo được 
chuyên biến thực sự về mọi mặt tình hình Nga, làm 
sống dậy hình ảnh nước Nga đang chuyển mình. 
Đồng thời ô ông cũng tỏ rõ bản lĩnh của một nhà lãnh 
đạo mà nước Nga hiện nay đang cần : mạnh mẽ, 
quyết đoán và có định hướng rõ ràng. Do đó trong 
một thời gian ngắn từ một người binh thưởng trong 
bộ máy của Tổng thống En-xin, ít ai biết đến, thậm 
chí khi ông được cử vào chức Thủ tướng thì không ít 
người đã tổ ra hoài nghỉ và ái ngại, ông đã nhanh 
chóng chiếm được cảm tình của dư luận, trở thành 
niềm tin và niềm hy vọng của đa số người dân nước 
Nga. 

Thứ hai, ông Pu-tin có chiến lược và sách lược 
tranh cử khôn khéo. Trước bầu cử ông đã lần lượt 
cho công bố “Quan niệm về an ninh mới của Liên 
bang Ngã”, “Thư ngỏ gửi nhân dân Nga” và “Quan 
niệm về chính sách đối ngoại của Nga”, trong đó đã 
đề ra những mục tiêu đôi nội, đối ngoại tranh thủ 
được lòng dân (đề cao phẩm giá và lợi ích dân tộc, 
chấn hưng nước Nga và giành lại vị trí cường quốc 
của Nga). Về sách lược, ông Pu-tin ngay từ đầu đã 
chủ trương lập phong trào “Thống nhất” làm chỗ dựa 
chính trị, lợi dụng mâu thuần đề phân hóa, làm suy 
yếu phe đối lập, làm tan rã khối “Tổ quốc - toàn 
Nga”, làm cho 2 chính trị gia hàng đầu, 2 đối thủ 
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ÁN đây báo chí Trung Quốc và nước ngoài 
Gï; khá nhiều đến ba chương trinh cải cách 

đang được tiến hành ở Trung Quốc mà 
người ta thường gọi là Ba chương trình cải cách của 
Thủ tướng Chu Dung Cơ. Qua các Tạp chí 
“Trung Quốc ngày nay” và “Hoa sen” cũng như tài 
liệu của Trung tâm nghiên cứu Thái Bình Dương của 
Nhật Bản, người ta thấy nôi bật lên những nét chính 
yếu như sau : 

Mục đích của cuộc cải cách này đà để tiếp nối 
chương trình cải cách và mở cửa nên kinh tế do 
Đặng Tiểu Bình phát động năm 1978, nhưng được 
nâng cao hơn và toàn diện hơn, nhăm xây dựng một 
nước Trung Quốc hiện đại theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa. 

Tình hình cụ thể là : Sau hai mươi năm cải cách, 
mở cửa, nền kinh tế Trung Quốc đã đạt được những 
thành tích diệu kỳ, nhưng cũng đã bắt đầu bộc lộ 
những mâu thuẫn gay gắt. Chẳng hạn đó là sự chênh 
lệch ngày một lớn giữa thu nhập của công nhân trong 
các doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp có 
vốn đầu tư nước ngoài, giữa các doanh nghiệp và 
khối hành chính sự nghiệp... Trong dân chúng bắt 
đầu lan rộng tâm lý tôn sùng đồng tiên, lực lượng lao 
động nông thôn đổ về thành thị ngày một đông. Một 
số tô chức nhà nước dính líu ngày càng sâu vào tệ 
trốn thuế và buôn lậu, một số bộ phận quân đội, canh 
sát và tòa án hoạt động kinh doanh một cách lén lút... 

Chính sách hướng tới một nền kinh tế thị trường, 
mở cửa về mặt kinh tế đã bộc lộ rõ những bất cập 


trong hệ thống pháp lý, hệ thống kiểm tra đề ngăn. 


chặn sự chuyên quyên vê quyên lực chưa đáp Ứng 
yêu cầu. Chính phủ đã thúc đầy sự chuyển đổi sang 
nên kinh tế thị trường nhưng cũng đang gặp khó 
khăn trong việc đưa ra một khái niệm rõ rang về ý 
nghĩa. của một nền kinh tế thị trường. Với lý do này, 
các tô chức đẳng không còn chức năng như những 
nhà giám sát và trọng tài của thị trường. Một số tô 
chức đảng đã tham gia vào "hoạt động kinh doanh 
như là những đấu thủ trực tiếp trong nên kinh tế thị 
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trường và đã dẫn họ liên quan tới hoạt động kinh 
doanh độc quyền. 

Trong xã hội Trung Quốc hiện đại không ít kẻ 
đầu cơ chính trị không phải vì quốc kế dân sinh mà 
với hy vọng kiếm được nhiều tiền cho bản thân. Đặc 
biệt là đối với lực lượng cán bộ nhà nước nắm giữ 
những trọng trách ở các ngành quan trọng như : hải 
quan, thuế, tài chính, xuất nhập khẩu... 

Theo báo cáo của Trung Quốc, năm 1998, có 
158 000 quan chức cao cấp của Đảng đã bị kỷ luật 
do vi phạm Điều lệ Đảng. Gần đây, các tổ chức 
đã điều tra được 35 000 vụ tham nhũng liên quan đến 
l 820 quan chức chính phủ. Tuy nhiên, những gì đã 
được phát hiện chỉ là phần nôi của tảng băng. 

Tháng 10-1998, Công ty đầu tư quốc tế 
Quảng Đông bị phá sản đã thu hút sự chú ý của nhiều 
nhà chức trách. Chính phủ Trung Quốc buộc phải 
nhìn thăng vào sự thật : Các doanh nghiệp nhà nước 
kinh doanh kém hiệu quả là một thực tế đáng báo 
động. Các doanh nghiệp này vẫn chưa tiếp cận được 
trình độ quản lý và công nghệ của các nước tiên tiến. 
Vì vậy, cải cách đối với hệ thống doanh nghiệp quốc 
doanh là một yêu cầu cấp bách. 

Sự quản lý của nhà nước xã hội chủ nghĩa đối với 
các doanh nghiệp quốc doanh đã tạo cho các doanh 
nghiệp này những đặc quyền đặc lợi đồng thời cũng 
làm khó khăn hơn trong việc tiến hành những cải 
cách mạnh me trong nội bộ doanh nghiệp theo dòng 
chảy của cơ chế thị trường. 

Hệ thống tài chính - ngân hàng cũ kỹ không đáp 
ứng kịp nhu cầu của một nên kinh tế thị trường là 
nguyên nhân quan trọng tạo nên sự trì trệ. Thể chế 
tài chính chủ yêu của Trung Quốc là các ngần hàng 
thương mại quôc doanh. Các ngân hàng này có chức 
năng xem xét việc cho các doanh nghiệp nhà nước 
vay vốn đầu tư và kinh doanh như là một cơ cầu cung 
cấp tài chính chủ yếu. Hiện nay các ngân hàng 
thương mại quốc doanh Trung Quốc đang chịu một 
gánh nặng không dễ gì trút bỏ là những khoản nợ quá 
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hạn chiếm tỷ lệ khoảng 25% tổng số dư nợ. Về mặt 
kỹ thuật thuân túy, có thể cho hệ thống này phá sản 
được, nhưng vị chúng là xương sống của hệ thống tài 
chính nhà nước nên phải tìm cách cứu chữa đề có thể 
tiếp tục phục vụ nền kinh tế. 

Trước khi trở thành Thủ tướng Chính phủ, 
Ông Chu Dung Cơ đã có một nhiệm kỳ là Phó thủ 
tướng kiêm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Nhận 
thức được tầm quan trọng của hệ thống tài chính - 
ngân hàng và những căn bệnh mà nó đang mắc phải, 
nỗ lực thứ hai mà Thủ tướng Chu Dung Cơ hướng tới 
là cải cách hệ thống tài chính - ngân hàng. 

Để trở thành một nhà nước hiện đại, Trung Quốc 
cần phải phát triển một hệ thống luật pháp và thiết 
lập các tô chức quản lý có hiệu quả cao. Đó cũng 
chính là tiền đề để tạo ra một hệ thống pháp ly ích 
Cực và công bằng. Một hệ thống hành chính công 
kênh quan liêu, còn nhiều kẽ hở cho tham nhũng, 
thiếu một hệ thống pháp lý chặt chẽ là một trở ngại 
lớn cho hiện đại hóa. Vì vậy, cải cách thứ ba mà Thủ 
tướng Chu Dung Cơ hướng tới là cải cách hệ thống 
hànfí chính. 

Ba chương trình cài cách này được Chính phủ ưu 
tiên hàng đầu, đặt nó lên trên những chương trình cải 
cách khác. Theo Thủ tướng Chu Dung Cơ, doanh 
nghiệp nhà nước, hệ thống tài chính - ngân hàng và 
hệ thống tố chức hành chính là ba cực của quản lý 
nhà nước và những lĩnh vực này lại quan hệ khăng 
khít với nhau. Việc cải cách lĩnh vực này sẽ mang lại 
những tiễn bộ trong lĩnh vực khác. Sự thành công của 
ba chương trình cải cách sẽ mang lại một sức sống 
mới cho hệ thống quản lý và nâng cao khả năng cạnh 
tranh quốc tế của cả nên kinh tế Trung Quốc. Điều 
này có ý nghĩa rất quan trọng trong chặng đường đưa 
đất nước trở thành một siêu cường về kinh tế. 

Cải cách các doanh nghiệp nhà nước 

Đã có một thời kỳ dài Trung Quốc quan niệm 
đoanh nghiệp nhà nước là thành phần kinh tế chủ đạo 
của chủ nghĩa xã hội. Quan điểm này đã được 
Đặng Tiểu Bình xem xét lại từ năm 1978 và 
Trung Quốc đã chủ trương xây dựng một nèn kinh tế 
nhiều thành phản cùng. tồn tại bình đăng trước luật 
pháp. Trong nên kinh tế này doanh nghiệp nhà nước 
vân được coi là xương sông. Nhà nước năm giữ hầu 
hết những ngành kinh tế chủ lực như : bưu chính viễn 
thông, ngân hàng, tài chính, hàng không và các đầu 
mối giao thông quan trọng... 
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Công cuộc cải cách các doanh nghiệp nhà nước 
được bất đầu từ năm 1978, khi Trung Quốc bắt đầu 
công cuộc cải cách. Tuy nhiên, sau những thành tựu 
bước đầu, hơn 20 năm qua các doanh nghiệp nhà 
nước vận còn tồn tại nhiều trì trệ. Mặt khác, quy mô 
phát triển ngày càng lớn của các doanh nghiệp trong 
hoàn cảnh một nền kinh tế mở sôi động đã làm cho 
hệ thống doanh nghiệp nhà nước bắt đầu bộc lộ 
những khuyết điểm mới : hiệu quả kinh doanh kém. 
khả năng cạnh tranh bị hạn chế... Bản thân Chính 
phủ vẫn chưa có một liều thuốc hữu hiệu đề chữa trị 
căn bệnh này. Ngày 19-03-1998, trong một cuộc họp 
báo, Thủ tướng Chu Dung Cơ đã công bố một 
chương trình cải cách các doanh nghiệp nhà nước 
vừa và nhỏ với cam kết là sẽ xóa bỏ tình trạng thua 
lỗ trong vòng ba năm. 

Năm 1997, Trung Quốc có 7 922 900 doanh nghiệp 
trong lĩnh vực công nghiệp, trong đó có 98 600 doanh 
nghiệp nhà nước, còn lại là các doanh nghiệp tập thể, 
tư nhân, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 
Các doanh nghiệp nhà nước vào thời kỳ này đã giảm 
xuống đáng kể về số lượng so với trước nhưng vần 
chiếm 25,52% trong tổng sản phẩm công nghiệp. 

Mặc dù công cuộc cải cách mở cửa tiến hành đã 
được hơn 20 năm, nhưng sự chuyển biến về công 
nghệ quản lý trong các doanh nghiệp nhà nước vẫn 
diễn ra chậm chạp, thiếu đồng bộ. Đặc biệt, chưa có 
một chế tài rõ ràng đối với trách nhiệm cá nhân trong 
vấn đề thua lỗ. Năm 1978 chỉ có 23,9% các doanh 
nghiệp nhà nước làm ăn thua lỗ, năm 1997 tỷ lệ này 


_ tăng lên là 43,9%. Tông số thua lỗ của doanh nghiệp 


nhà nước tăng từ 9,6% năm 1978 lên 126% 
năm 1991. Năm 1997 tỷ lệ thua lỗ là 205,3%. Mặc 
dù trước đó ít lâu, năm 1995 Chính phủ Trung Quốc 
đã công bố một chính sách kêu gọi sự giám sát tỷ mỷ 
các doanh nghiệp nhà nước và cho phép tự do hóa 
các doanh nghiệp nhà nước quy mô nhỏ. 

Sự kém hiệu qua của các doanh nghiệp nhà nước 
đã được coi là nghiêm trọng, chính vì vậy, Thủ tướng 
Chu Dung Cơ cho ráng, cân phải á áp dụng những giải 
pháp mạnh mẽ hơn. Trước hết, mục tiêu cải cách của 
ông nhằm vào 8 000 doanh nghiệp nhà nước cỡ lớn 
và trung bình làm ăn thua lỗ. Trong đó, chỉ có 2 300 
doanh nghiệp được phân loại là những mục tiêu ưu 
tiên cao nhằm nỗ lực ngăn chặn việc làm ăn thua lô. 

Thứ nhất Chính phủ tập trung vào các doanh 
nghiệp nhà nước trong lĩnh vực ngành dệt. 
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Năm 1998, Trung Quốc đã bắt buộc chuyển nhượng 
4,8 triệu máy móc dệt cũ, bố trí lại 600 000 công 
nhân, nhờ đó mà đã giảm được 3 tỉ nhân dân tệ thua 
lỗ so với những năm trước. 

Thứ hai là xóa bỏ sự thua lỗ ở 1/3 số doanh 
nghiệp trọng điểm trong 80 000 doanh nghiệp nhà 
nước cỡ lớn và trung bình. 

Thứ ba là dành ưu tiên cao cho 2 300 doanh 
nghiệp nhà nước làm ăn thua lỗ đề các doanh nghiệp 
này cải tổ lại hệ thống quản lý nhằm thoát khỏi tình 
trạng thua lỗ. 

Thứ tư là phải tạo mức lợi tức từ các doanh 
nghiệp nhà nước trong lĩnh vực công nghiệp ít nhất 
là 45,1 tỉ nhân dân tệ. 

Để đạt được các mục tiêu trên, Chính phủ đã áp 
dụng những biện pháp mạnh như : 

- Duy trì sự giám sát các doanh nghiệp nhà nước 
cỡ vừa và lớn một cách chặt chẽ ; tự do hóa các 
doanh nghiệp nhà nước nhỏ ; các doanh nghiệp nhà 
nước quá yếu kém cho làm thủ tục phá sản. 

- Việc giám sát các doanh nghiệp nhà nước được 
giao cho một đội ngũ cán bộ quản lý đặc biệt. 
Ngày 26-07-98, Trung Quốc đã làm lễ tốt nghiệp 
cho 210 thành viên giám sát đặc biệt dành cho các 
doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực công nghiệp. 
Nhiệm vụ của họ là phải giám sát các bản kê khai tài 
chính, bảng tổng kết tài sản và các tài liệu liên quan 
nhằm đánh giá hoạt động của môi doanh nghiệp về 
mặt tài chính, khả năng thanh toán nợ, khả năng 
kiếm tiền, đóng góp lợi nhuận, đánh giá năng lực 
quản lý. Trong một sô trường hợp, những người giám 
sát sẽ nhắc nhớ hội đồng nhà nước của chính quyền 
trung ương rằng, việc giám sát cần được thực hiện 
sâu rộng hơn nữa bởi các nhà chuyên môn của cơ 
quan kiểm toán. 

- Chính phủ nỗ lực thực hiện những dự án mới 
nhằm giải quyết những công nhân dư dôi ra do sắp 
xếp lại nhân lực. Đối với những công nhân không bố 
trí được, Chính phủ sẽ có chính sách trợ cấp bảo 
hiểm xã hội để người lao động có thể sớm ôn định 
cuộc sống của mình. 

Năm 1998 là năm đầu tiên thực hiện chính sách 
cải cách doanh nghiệp nhà nước. Sau một năm thực 
hiện, chương trình này đã thu được những kết quả rất 
khả quan : § 000 doanh nghiệp nhà nước cỡ lớn và 
trung bình đã thoát ra khỏi tình trạng thua lỗ. Trong 
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số 2 300 doanh nghiệp nhà nước đã được xác định 
các biện pháp ưu tiên đã có hơn 1⁄4 (rong số đó ra 
khỏi tình trạng thua lỗ. Đối với ngành công nghiệp 
đệt, đã có 5,!2 triệu máy dệt được thanh lý (mục tiêu 
ban đầu là 4,8 triệu máy) ; 660 000 công nhân đã 
được sắp xếp lại ; các doanh nghiệp nhà nước ngành 
dệt đã giảm lỗ từ 9 tỉ nhân dân tệ năm 1997 xuống 
còn 6,48 tỉ năm 1998. Năm 1999, mặc dù là một năm 
đầy những khó khăn nhưng kết thúc năm tài chính 
này các doanh nghiệp nhà nước của Trung Quốc đã 
đạt mức lợi nhuận 90 tỉ nhân dân tệ (tương đương với 
10,8 tỉ USD). Đây là một tín hiệu tốt của chương 
trình cải cách hệ thống doanh nghiệp. 

Kế hoạch cải cách doanh nghiệp nhà nước trong 
vòng ba năm của Chính phủ cho đến thời điểm này 
đã đi được hơn một nửa chặng đường, mặc dù cuộc 
khủng hoảng tài chính - tiên tệ khu vực đã làm cho 
các doanh nghiệp nhà nước ở Trung Quốc làm ăn 
khó khăn hơn. Tuy nhiên, những nỗ lực của Chính 
phủ vẫn chứng tỏ được tính hiệu quả của nó, các mục 
tiêu đặt ra ban đầu đều đạt được. Điều này cũng góp 
phần tích cực trong việc ốn định nền kinh tế 
Trung Quốc trước những cơn sóng dòn dập từ khu ' 


_ VỰC đỘI Về. 


Cải cách hệ thống tài chính - ngân hàng 

Trong suốt hơn ba thập niên, kể từ khi thành lập 
Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, ở Trung Quốc 
chỉ có một hệ thống ngân hàng duy nhất là 
Ngân hàng nhân dân Trung Quốc. Ngân hàng này có 
các chỉ nhánh ở tất cả các tỉnh và thành phố lớn. 
Hoạt động chủ yếu của ngân hàng là : huy động tiền 
nhàn rồi, cho VAY, giám sát các địch vụ, không có sự 
phân biệt rõ ràng giữa tín phiếu và công trái. Các 
ngân hàng chỉ thực hiện kế hoạch tài chính của chính 
quyên trung ương, lợi nhuận thu được nộp cho nhà 
nước và thua lỗ thì nhà nước bù. 

Sau khi Trung Quốc tiến hành cải cách mở cửa, 
hệ thông Ngân hàng Trung, Quốc được phân thành 
hai cập : Ngân hàng nhà nước làm nhiệm vụ quản lý 
nhà nước về các hoạt động tài chính tiền tỆ, và các 
ngân hàng thương mại gồm : Ngân hàng công nghiệp 
thương mại ; Ngân hàng nông nghiệp ; Ngân hàng 
xây dựng ; Ngân hàng xuất nhập khâu. Năm 1984, 
Trung Quốc cho phép tư nhân mở các ngân hàng 
thương mại tư nhân ở cấp trung ương và ở các địa 
phương. Từ đó đến nay, số lượng các tổ chức tài 
chính ở Trung Quốc không ngừng tăng nhanh. Vào 
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đầu những năm 90 đã có hơn 60 000 tô chức 
tài chính ngân hàng và phi ngân hàng. 

Cuối năm 1998, tổng số tiền cho vay của các tô 
chức tài chính lên tới 8 652,4 tỉ nhân dân tệ, trong đó 
có 6 844,2 tỉ là từ hệ thống ngân hàng quốc doanh. 
Nếu tính một cách khiêm tốn tỷ lệ nợ khó đòi là 25% 
thì các ngân hàng thương mại quốc doanh sẽ tôn 
đọng một khoản tiền là 1 700 tỉ nhân dân tệ. Trong 
đó ước tính khoảng 7,9% là khoản nợ không có khả 
năng thu hôi, tương đương với số tiền 540,7 tỉ nhân 
dân tệ. Đây là khoan nợ cân phải xóa để làm “sạch” 
số sách. 

Vấn đề cho vay và hiệu quả của việc sử dụng vốn 
vay cũng là một tôn tại lớn trong nền kinh tế. Một số 
đơn vị cam chịu vay vốn với lãi suất cao đã phá vỡ 
trật tự tài chính. Một số khoản vốn vay nhưng chậm 
khả năng sinh lãi hoặc được chuyên hóa thành những 
tài sản không có khả năng sinh lãi cũng là một vân 
đề nổi cộm. Một số công ty đầu tư chứng khoán buộc 
phải thanh toán những rủi ro do những công ty mà họ 
tham gia đầu tư gặp phải. Chính vì vậy, việc thanh 
toán và tÀi cơ câu lại những công ty đầu tư chứng 
khoán là một vấn đề sống còn của công cuộc cải 
cách hệ thống tài chính. 

Công cuộc cải cách hệ thống tài chính - ngân 
hàng của Trung Quốc nhằm vào những mục tiêu chủ 
yếu gồm : 

- Cải cách hệ thống quân lý của Ngân hàng nhà 
nước. 

- Cải cách hệ thống quản lý của các Ngân hàng 
thương mại quốc doanh. 

(Riêng đối với hệ thống Ngân hàng thương mại 
quốc doanh trước hết cải cách về mặt tổ chức ; cải 
cách lại hệ thống dự trữ bắt buộc ; bảo hiểm trái 
phiếu chính phủ và cuối cùng là hủy bộ giới hạn cho 
vay). 

- Cải cách hệ thống quản lý nhà nước đối với các 
hoạt động ngân hàng, bảo hiểm, trái phiếu. 

- Thanh lý các khoan nợ khó đòi. 

- Thanh lý và tái cơ cầu các tổ chức tài chính. 

Từ tháng 8 năm 1998, Ngân hàng nhân dân 
Trung Quốc đã có nhiều cải cách trong quản lý, đặc 
biệt là tổ chức đầu vào và các chi nhánh ở các tỉnh. 
Nhiều quyết định chính sách tiền tệ được tập trung ở 
Trung ương, trong khi các chi nhánh ở các tỉnh thì 
thực thi các hoạt động giám sát. Cùng với việc cải 
cách hệ thống quản lý ngân hàng nhân dân 
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Trung Quốc là việc cải cách hệ thống quản lý ngân 
hàng thương mại quốc doanh. 

Qua hai năm thực hiện công cuộc cải cách hệ 
thống tài chính có thể đánh giá sơ bộ : 

- Thứ nhất : Những cải cách tác động đến các cơ 
câu quản lý của Ngân hàng nhân dân Trung Quốc đã 
thực sự thúc đầy quyền lực ngân hàng. Quá trình cải 
cách là một cách để duy trì sự độc lập của các ngân 
hàng đối với chính quyên các địa phương, vì thế nó 
mới có thể quản lý và giám sát được hệ thông tài 
chính. 

- Thứ hai : Những cải cách tác động tới hệ thông 
quản lý các Ngân hàng thương mại quốc doanh, Ngân 
hàng thương mại sẽ có lợi từ việc cải cách của hệ 
thống dự trữ. Từ đó họ sẽ tích cực làm việc để đáp ứng 
nhu cầu tiềm tàng cho các quỹ và khích lệ nền kinh 
tế, nguôn vốn sẽ được sử dụng với hệ số cao hơn. 

Việc phát hành trái phiếu chính phủ trị giá 270 tỉ 
nhân dân tệ thông qua các Ngân hàng thương mại 
quốc doanh là một sự thay đồi giá trị làm cho tỉ lệ cổ 
phân của tư nhân trong Ngân hàng thương mại quốc 
doanh tăng trên 8%. 

- Thứ ba : Cải cách của hệ thống quản lý riêng 
biệt đối với các hoạt động ngân hàng, lĩnh vực bảo 
hiểm và trái phiếu sẽ đóng góp quan trọng về mặt 
tránh được những rủi ro về tài chính. 

- Thứ tư : Việc giới thiệu những sự phân loại các 
khoản cho vay mới sẽ tăng thêm khả năng của Ngân 
hàng nhân dân Trung Quốc để giám sát và điều hành 
các tô chức tài chính. Nó cũng sẽ bảo đảm, các 
khoản cho vay được quản lý củng với những tiêu 
chuẩn quốc tế mà nó đóng một phân quan trọng vảo 
việc làm thuận tiện trong việc quản lý các khoản cho 
vay rủi ro. Việc thành lập các công ty quản lý tài san 
tài chính là để giải quyết việc thanh lý các khoản cho 
vay không có hiệu quả phản ánh quyết tâm của chính 
phủ nhằm vượt qua tình trạng này. 

- Thứ năm : Việc thanh lý và tái cơ cầu các tô 
chức tài chính ban đầu được tập trung ở việc đóng 
cửa các tô chức kém hiệu quả và kết hợp các tô chức 
phi ngân hàng nhỏ thành những tổ chức lớn có khả 
năng cạnh tranh cao. Quá trình này hiện đang xuất 
hiện rộng rãi. Từ quan điểm của việc tránh những rủi 
ro về tài chính là thanh lý và tái cơ cấu các tô chứ 
tài chính lớn như Công ty đầu tư chứng khoán quốc 
tế Quảng Đông và Ngân hàng Đầu tư Trung Quốc. 
Những thay đổi này cho thấy quyết tâm của Chính 
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phủ đối với cam kết cải cách hệ thống tài chính là 
thực sự. 

Có thể kết luận rằng, trong hầu hết mọi trường 
hợp, việc cải cách hệ thống tài chính đã ngăn chặn 
được những rủi ro tài chính và ôn định hệ thống tài 
chính. 

Cải cách hệ thống tổ chức hành chính 

Mục đích của cải cách là xóa bỏ chủ nghĩa quan 
liêu, mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy 
tính tích cực của nhân dân và đơn vị cơ sở. Đây 
chính là cơ sở lý luận để Thủ tướng Chu Dung Cơ 
tiến hành công cuộc cải cách hành chính. Ông đã đặt 
ra cho công cuộc cải cách lần này một số mục tiêu 
chính bao gồm : 

Thứ nhất : Phải đạt được sự chuyên đổi về mặt 
chức năng, tạo ra một chính phủ và hệ thống chính 
quyền từ trung ương xuống địa phương có khả năng 
hoàn thành nhiệm vụ chuyển đôi nền kinh tế sang cơ 
chế thị trường xã hội chủ nghĩa. 

Thứ hai : Phải tình giảm các tổ chức, tăng cường 
hiệu lực và trong sạch hóa bộ máy. 

Thứ ba : Giảm số lượng nhân sự và đào tạo thêm 
nhiều kỹ năng cho đội ngũ nhân viên để có thể đảm 
đương được yêu cầu ngày càng cao của công việc. 


HY VỌNG... 
(Tiếp theo trang 58) 


mạnh là Pri-ma-cốp và Lu-giơ-cốp đã không ra tranh 
cử và thậm chí tuyên bố ủng hộ ông Pu-tin. Đối với 
Đăng Cộng sản Liên bang Nga, một chính đảng lớn 
nhất và có thế lực nhất ở Nga hiện nay, ông Pu-tin 
không đối đầu, thậm chí còn tỏ ra hợp tác khi cần ở 
Đu-ma, đồng thời cũng khai thác sự chia rẽ trong 
liên minh cánh tả với Đảng Cộng sản. 

Thứ ba, ông Pu-tin có lợi thế là đại diện cho một 
lực lượng lãnh đạo mới đang lên, không liên quan 
trực tiếp tới những gì đã diễn ra ở Nga 10 năm qua. 
Sự ra đi của Tông thống En-xin đánh dấu điểm kết 
thúc giai đoạn quá độ hậu Xô- viết, đưa nước Nga 
chuyên sang giai đoạn mới sau En-xin. Đây cũng là 
một nhân tô tăng tính tích cực chính trị của cử trì đối 
với ông Pu-tin. 

Thứ tư, ông Pu-tin có lợi thế tuyệt đối về phương 
tiện vật chất trong cuộc vận động bầu cử (quyền lực, 
khả năng tài chính, bộ máy và phương tiện thông tin 
đại chúng). 


SỐ 8 (4-2000) 


Sau hai năm tiến hành công cuộc cải cách hành 
chính, bước đầu đã đạt được những kết quả đáng 
khích lệ. Trước hết đó là việc chuyển đôi chức năng 
của các bộ máy nhà nước từ chỗ trực tiếp điều hành 
đối với hoạt động kinh doanh của các công ty, các 
doanh nghiệp sang việc điều khiển vĩ mô nền kinh tế, 
bộ máy nhà nước đứng ra ngoài những hoạt động 
trực tiếp của doanh nghiệp. 

Mô hình quyền tự chủ của một số đặc khu kinh tế 
cũng được nhân rộng ra cho nhiều địa phương, thủ 
tục cấp giấy phép, giải quyết đơn thư khiếu tố, kiến 
nghị cũng được nhanh hơn. Số lượng nhân sự trong 
bộ máy hành chính cũng đã được giảm đáng kể. 

Ba chương trình cải cách của Thủ tướng Chu 
Dung Cơ thực chất là sự tiếp bước, kế thừa những tư 
tưởng cải cách của Đặng Tiểu Bình nhưng được tiến 
hành một cách quy mô hơn, trên cơ sở những kết quả 
cải cách đã đạt được và điều chỉnh cho phù hợp với 
yêu cầu của một giai đoạn phát triển mới của nền 
kinh tế Trung Quốc trước khi bước vào thiên niên kỹ 
thứ ba. 

PHAN THÊ HẢI 
(tổng thuật) 


Việc ông Pu-tin trúng cử và trở thành Tổng thống 
của Nga về cơ bản là điều thuận lợi đối với nước nga 
và chắc sẽ thúc đấy hơn nữa xu hướng tích cực ớỡ- 
Nga. Tuy nhiên đây chỉ là bước khởi đầu. Trên 30% 
số cử tri không tham gia bầu cử, gần 50% số cử 
tri tham gla cuộc bầu cử không bỏ phiều cho ông 
Pu-tin, trong đó gần 30% số cử tri đã ủng hộ ông 
Diu-ga-nôp, Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang 
Nga. Điều đó cho thấy một nước Nga còn rất phân 
tâm và đằng sau ông Diu-ga-nốp, và nói chung là 
đăng sau Đảng Cộng sản là một cơ sở ủng hộ xã hội 
rộng rãi và Đảng Cộng sản đóng một Vai trÒ quan 
trọng trong đời sông chính trị của nước Nga 
hiện nay. 

Tình hình nước Nga tuy có được cái thiện nhưng 
chưa vững chắc, đâu đó vẫn tiềm ân những bất trắc, 
khó khăn, phức tạp khôn lường. Triên vọng của 
Nga như thế nào sẽ phụ thuộc vào sự chèo lái của 
Tông thống Pu-tin trong thời gian tới. Tuy nhiên, 
điều có thê dự đoán là nước Nga đã vượt qua được 
chặng đường khó khăn nhất và đang đi dân vào thế. 
ôn định và phát triển.L] 
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TIN HOT ĐỘNG LÝ LUẬN - THƯC TIÊN 


e HỘI NGHỊ CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG - VĂN HÓA TOÀN QUỐC 


Hội nghị công tác tư tưởng - văn hóa toàn quốc vừa họp tại Hà Nội từ ngày 3 đến 6 tháng 4 năm 2000. 

Đồng chí Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã đến dự và phát biểu ý ý kiến. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy 
viên Bộ Chính trị : Lê Xuân Tùng và Nguyễn Phú Trọng ; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện 
lãnh đạo các ban, ngành trung ương ; các cán bộ đã từng lãnh đạo Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương qua 
các thời kỳ ; lãnh đạo Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành phố, Hội Nhà báo, Tổng biên tập các báo trung ương 
và địa phương ; nhiều đồng chí giám đốc trung tâm chính trị quận, huyện. 

Tổng kết công tác tư tướng - văn hóa năm 1999, báo cáo của Ban Tư tướng - Văn hóa Trung ương nêu 
rõ : Trên cơ sở phương hướng chung và l2 nhiệm vụ cụ thể, hoạt động văn hóa - tư tưởng năm 1999 đã có 
những nỗ lực toàn diện, có ước đổi mới tích cực về phương thức hoạt động, đóng gÓp thiết thực vào nhiệm 
vụ ôn định chính trị, củng cố và tăng cường sự thống nhất về tư tưởng trong Đẳng và trong xã hội, khơi dậy 
mạnh mẽ hơn lòng yêu nước, ý chí tự lực tự cường của mọi người dân và của cả nước, đầy mạnh phong trào 
thi đua yêu nước ở nhiều ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị ; góp phân tạo ra thế và lực mới để đưa đất 
nước vượt qua khó khăn, thử thách, tiếp tục phát triển trong những năm tới. 

Đặc biệt, hoạt động tư tưởng - văn hóa năm Ì999 đã có bước trưởng thành, tiến bộ vượt bậc trong nhiệm 
vụ động viên, cổ vũ cuộc chiến đấu chống lũ Tụt, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra ở các tỉnh miền Trung. 

Báo cáo cũng nêu lên những mặt còn yếu kém trong công tác tư tưởng - văn hóa năm qua như chưa đi 
sâu vào các đối tượng, Các giaI cấp, tầng lớp trong xã hội, việc dự báo tỉnh hình tư tưởng còn chậm trễ, thiếu 
chiều sâu, có nơi còn lúng túng... Không ít cán bộ, đảng viên ngại đi cơ sở, ngại đến vùng sâu, vùng xa, 
trực tiếp lắng nghe ý Ỹ kiến đối thoại thắng thắn của nhân dân. 

Nguyên nhân của những mặt yếu kém trên có cả khách quan và chủ quan, trong đó đáng chú ý ÿ là không 
ít câp ủy và chính quyên, thủ trường các cấp chưa nhận thức đầy đủ, đúng mức vai trò vị trí của công tác 
tư tưởng - văn hóa trong thời ky mới. Mặt khác, cơ chế chính sách đối với hoạt động tư tưởng - văn hóa 
chưa đáp ứng đòi hỏi của thực tiền. 

Hội nghị cũng đã tiến hanh tổng kết 4 năm thực hiện Quyết định 100 QĐ/TƯ của Ban Bí thư Trung 
ương Đảng (khóa VII) về việc tổ chức trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp quận, huyện và khẳng định : các 
trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp quận, huyện giữ vai trò quan trọng trong việc nâng cao trinh độ lý luận 
chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ. đang VIÊN CƠ sở, địa phương ; góp phân có hiệu quả trong 
công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thê quân chúng, từ đó đảm bảo sự ôn định chính trị - xã 
hội trên địa bàn và góp phân có thiết thực vào sự nghiệp đối mới đất nước. 

Năm 2000, năm có nhiều sự kiện lịch sử và nhiều ngày kỷ niệm lớn của đất nước. Hoạt động. của công 
tác tư tưởng - văn hóa có rất nhiều thuận lợi, nhưng cũng có những khó khăn, phức tạp mới. Yêu cầu, nhiệm 
vụ của công tác tư tưởng - văn hóa đòi hỏi phải được đẩy mạnh hơn nữa, hoạt động tốt hơn, hiệu quả cao 
. hơn. Bởi vậy, phải tiêp tục coi trọng nhiệm vụ bồi dưỡng những phẩm chất đạo đức tốt đẹp của con người 
Việt Nam, những đức tính cần thiết của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa ; coi trọng nều gương tiền 
tiến trong sự nghiệp đối mới, tạo ra và cổ vũ phong trào cách mạng của quần chúng góp phân đây lùi những 
hiện tượng tiêu cực, sai trái trong Đảng và trong xã hội, từ đó góp phân chuẩn bị tốt hành trang cho cán bộ, 
đẳng viên và nhân dân, vững bước vào thế kỷ mới với mục tiêu dân giàu. nước mạnh, xã hội công bằng, 
văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa, dưới sự lãnh đạo của Đang. 

Những người làm công tác tư tưởng - văn hóa cần nắm vững và kiên trì chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh, nhận thức rõ đặc điểm nền kinh tế nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường ở nước 
ta, kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ; nhận định rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch 
để chủ động tấn công và đối phó ; phải đi sâu, đi sát, biết lắng nghe và học hỏi quân chúng, 

Công tác tư tưởng - văn hóa năm 2000 phải tiếp tục BÓP phần giáo dục, tuyên truyền có hiệu quả bước 
ba cuộc vận động xây dựng, chính đốn Đảng, phục vụ tốt những ngày kỷ niệm lớn năm 2000, đại hội Đảng 
các cấp, Đại hội thi đua toàn quốc..., từ đó, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện trong toàn Đảng, toàn 
dân, toàn quân tiến tới Đại hội IX của Đảng. 
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—— TN6C0NBTY. 
PHAT TRIEN °ŨNũ NEHE VỊ DU LIt 


ÿorporation for Development of new Technology and Tourism 


Add: 1D Lang Ha Road - Hanoi - Vietnam 
Tel: 8.561097 - 8.561749 Fax: (84-4) 8.562135 


General Director 
Mr. Phan Chi Hleu 


nghiệp Nhà nước được thành lập theo Quyết định 90/TTg của 
Thu tương Chinh phủ. 
Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Tổng Công ty gồm: 
l. Nghiên cứu và ưng dụng công nghệ vào sản xuất kinh doanh trong 
các linh vực điện từ, điện lạnh, công nghệ thuc phán và các phương 
tiện giao thông vận tải. 
2. Trực tiếp xuất kháu, tạm nhập, tái xuất hàng hóa. 
3. Tố chức tư vấn đầu tư du lịch trong va ngoài nước. kinh doanh 
khách sạn và văn phòng cho thuê. : 


4. Thiết kế xây dựng công trình du lịch và dán đứng 

Š. Dịch vụ du lịch lử hanh Quốc tế và các nsanlf ñphê khác 

quan tới du lịch. 

6. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mơi vào 'ở sản Xuât thuộc 


chưa thiệt I 


TT: Công ty Phát triến Công nghệ và Du lịch là doanh 


nhiều linh vực: 

* Lâm sản và chế biến gỏ 

* Vật tư phục vụ nông nghiệp 

* Khai thác chế biến tài nguyẻ 

7. Tư vấn xây dựng các còn : 
: TŨNG CŨNG TY 

KINH đØah. tr¡<n L114/ đốn : _ 

lý 3Ä laơ động Vú PHÁT TRIÊN UŨNG NGHỆ VÀ DU LJ0M 


¡ làm việ€ \có HẠN G nước DGETETOUR 
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TRUNG TÁM KHÓA MOC TU NHIÊN 


VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC 614 
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` 


Ij tới 37 KV. 
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Cá doanh: TffW(€jY WOWW(V iu: TC. UH dá và đang ( ”= : 
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trên Thế giới. Ẻ - — =y 
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Ơ bản đề P ' z “ vi ` ——_ ¬—_—— k `  -..-. 
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›) ~ 3 .. 8 | 
đa dạng của mình ðƑf#7@UU mong muốn l¡ | Add: 1D Lang Ha Road - Hanoi - Wietnam.--=<“ 
các bạn trong và ngoài nước. -- Tel: 8.561097-- 8.561749-*-Fax*-(£ 3 562145... 
.~ 
sa stafÊ“£ g." se under Decision 90/IFTg of the Prime Minister 


1eld, Ít 


ÿ hà: corporation for Jevelopinent oí new Techn‹ 
with the following main business linc: 
I. Study and applicaton of technologv ¡1ñ production 
2. Direct Import and Export temporarv import.¡c-c xporf. 
3. Consultation on investment for inÌ:utd and ØVerseas tour 
4. Designing and construction of c¡› ¡Ì and tourism projects. 
Š3. International tourism service an‹l other branchc relating to tourisn:. 
: Study and application of new tc‹linology co cring varlous branches | eeonomy, fo:c št production and processing natural resources and miner- 
alS. L¿ 
7. Consulting and Electric constru‹ trọn lí power level 35 KV, Commerc ¡: |, thumyèr tcchnology repair electric equipmen. 
8. Take Vietnamese labour to work liited abroad. ¬ 
® From its setting up day to date, has been maintaining a good_ partnership + ¡th cutmers at home or abroad. lt has had trade and cooperation 
connection with over 30 overseas enterprise 1ts motto ¡s **Quality and reliability` + lịch looks upon as a fund: tal fac len menI. 

h0 từ B f all customers 


stufT technology and transportation means. 


and ofices for rent. 


®9 With its economic potential and its diversified staffs of management science and technology, wis 
at home and overseis. 


Cơ sở học tập Trường ĐHDL Kỹ thuật công nghệ 
khánh thành vào 9/2000 


CÁC HỆ ĐÀO TAO CHÍNH QUY 


l - Đại học 

2 - Cao đẳng 

3 - Trung cấp 

4 - Công nhân bậc cao 


CÁC NGÀNH ĐÃ VÀ ĐANG ĐÀO TẠO 


¡ - ĐIỆN TỬ - VIÊN THÔNG 

2 - ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 

3 - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

4 - XÂY DỰNG CÂU ĐƯỜNG 

5 - XÂY DỰNG DÂN DỤNG & CÔNG NGHIỆP 
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( ê phát động thi đua ký niệm 5 năm thành lập trường 


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 


URÌIVEESILITY OF “TECHRHOL(CïY 
VP: 110 Cao Thắng - Quận 3 - TP. Hô Chí Minh ® 8332875 Fax: 8300392 
E-mail: huíech @bdvn. vndL. net - Website: http:⁄www.hutech.edu.vn 


e Thành lập theo quyết định số 235/TTgn 


26/4/1995 của Thủ tướng Chính phủ. 


e Hoạt động theo quyết định số 2128/G 


ngày 24/6/1995 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐØ T 


6 - CƠ - TIN KỸ THUẬT 

7 - MÔI TRƯỜNG 

8 - CÔNG NGHỆ MAY MẶC & THỜI TRANG 

9 - TIÊNG ANH (Thương mại & Kỹ thuật) 

I0 - QUẢN TRỊ KINH DOANH (Doanh nghiệp, 
Du lịch, Ngoại thương, Tài chính kế toán) 
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Lễ kết nạp Đảng viên mới. 
e Cơ sở học tập tập trung 
e Phòng học khang trang, thoáng mát 


e_ Các xưởng, phòng thực hành, thí nghiệm ì 
cho từng ngành học hiện đại, sát với tG 
tế sản xuất ngoài xã hội, đảm bảo cho hơn 
10.000 SVHS theo học. 
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TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT LÂM THAO 


01T tMỨI NÍNÌ MA (IÍTLẢ TIM 


xẽ2z “11zzo — LAM THAO FERTILIZERS AND CHEMICALS COMPANY 


` g. 


" / 
“` `xý sư 
NHỮNG THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐỢC; £ :^ ý. NHỮNG SẢN PHẨM CHỦ YẾU : 
- Danh hiệu Đơn vị Anh hùng Lao động - Supe Lân Lâm Thao 
- Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Ñhê - Phân hôn hợp NPK Lâm Thao 
- Huân chương Độc lập hạng Nhì, hạng Ba 4 | - Axit Sunphuric Kỹ thuật 


- Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, † ` - Axit Sunphuric Tinh khiết (P) và tinh khiết phân tích (P2 
- Cờ thưởng luân lưu của Chính phủ niệu Nâ ` _ ì ái - Natri Silicoflorua Ky thuật (Na,SiF,) 
- Đạt giải Vàng - Giải thưởng. ượng Việt Naff nề 1997. - - Axit Sunphuric Ắc quy (H,SO,) 
- Được tặng giải Bông lúa Vàng cho sản phẩm supe | ¡ Sunphit Ky thuật (Na,SO,) 
lân Lâm Thao từ năm 1996 đế Day. ở th s92 Bisunphift Kỹ: thuật (NaHSO,) 
- Được tặng Huy chương vàng “Bạn nhà nông .ề, ~59 3⁄2. Phòn nhôm ràp»XI Phèn kép Amoni Nhôm Sunphai 
nhiều loại phân bón tốt phục vụ cho 0 nôñ§ mm “` 


Ty (âu (z6 được p/öp TỆ t1 (ác, can, 


ĐỊA CHỈ : HUYỆN LÂM THAO - À ướt 
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ội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa VIIl) đã họp từ 
ngày 10-4 đến ngày 19-4-2000 tại thủ đô Hà Nội. 
Đồng chí Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu chủ trì Hội nghị, đã đọc bài phát biểu quan trọng khai mạc và 
bế mạc Hội nghị. 

Các đồng chí Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng : Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Võ Văn Kiệt đã dự 
Hội nghị. 

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần này tập trung thảo luận về các dự thảo văn kiện Đại hội IX của 
Đảng do các Tiểu ban của Trung ương trình, gồm : 

- Dự thảo Báo cáo chính trị ; 

- Dự thảo Báo cáo chiến lược kinh tế - xã hội thời kỳ 2001 - 2010 ; phương hướng phát triển kinh tế - xã hội 
5 năm 2001 - 2005 ; 

- Dự thảo Báo cáo một số điểm bổ sung sửa đổi Điều lệ Đảng. 

Hội nghị còn nghe Bộ Chính trị báo cáo kết quả thực hiện bước hai Cuộc vận động xây dựng, chính đốn 
Đảng và bàn phương hướng, nhiêm vụ bước ba của cuộc vận động. 

Hội nghị đã phát huy trí tuệ, đề cao trách nhiệm cá nhân của từng đồng chí Ủy viên Trung ương, dân chủ 
thảo luận, tranh luận thăng thắn, cởi mở các dự thảo văn kiện trình Đại hội IX. 

Hội nghị nhất trí cho rằng : Đại hội IX của Đảng họp vào đầu thế kỷ XXI có ý nghĩa lịch sử trọng đại, chủ 
đề bao trùm của Đại hội là : phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Trên cơ sở tiếp tục kiên định những quan điềm cơ bản trong Cương lĩnh và các văn kiện Đại hội VII, được 
phát triển trong Đại hội VIII, qua tổng kết thực tiễn, Hội nghị Trung ương chín tiếp tục phát triển nhằm làm rõ 
hơn, bổ sung, hoàn thiện thêm một bước những vấn đề rất cơ bản, đó là : con đường gắn độc lập dân tộc với 
chủ nghĩa xã hội ; mô hình nên kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa ; quan điểm và nội dung công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong chặng đường tiếp theo ; quan niệm về 
toàn cầu hóa và chủ động hội nhập quốc tế ; chính sách xã hội trong điều kiện cơ chế thị trường ; giữ vững và 
tăng cường quốc phòng an ninh ; củng cố ; kiện toàn hệ thống chính trị, đặc biệt là bộ máy đáng và nhà nước... 

Hội nghị nhất trí giao cho các Tiểu ban văn kiện tiếp thu ý kiến của Ban Chấp hành Trung ương để sửa 
chữa, bổ sung hoàn chỉnh các dự thảo văn kiện trình ra Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương. Sau 
đó, các dự thảo văn kiện sẽ được gửi đến đại hội đảng bộ các cấp và toàn dân tham gia ý kiến trước khi trình 
Đại hội IX của Đảng. 

Trên cơ sở tự phê bình và phê binh trong Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Hội nghị Trung ương 
đã quyết định thi hành ký luật về trách nhiệm với các hình thức : cảnh cáo đồng chí Đỉnh Trung, Ủy viên Trung 
ương Đảng, Bi thư Tỉnh ủy Bình Thuận về vụ rừng Tánh Linh và chưa chủ trì giải quyết tốt vấn đề đoàn kết nội 
bộ ; khiển trách về đảng và kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ khiển trách về chính quyền đồng chí Hoàng 
Văn Nghiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy. ban nhân dân thành phố Hà Nội về vụ thủy cung Thăng 
Long ; khiến trách về đảng đồng chí Trần Xuân Giá, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư về vụ thủy cung Thăng Long. 

Ban Chấp hành Trung ương tin tưởng sâu sắc rằng quả trình tiến tới Đại hội IX là quá trình toàn Đảng, toàn 
dân, toàn quân kiên định con đường độc lập dân tộc găn liền với chủ nghĩa xã hội ; kiên định nền \ tảng tư tưởng 
của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh ; tiếp tục sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, giải 
phóng lực lượng sản xuất, phát huy mạnh mẽ nội lực, sử dụng có hiệu quả hợp tác kinh tế quốc tế... tạo nên 
sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2000, đưa đất nước vững bước tiến vào thế kỷ XXI.T 
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§áNG Tạ0 NHƯNG Tác PHÁM VấN Học 
(Ó (HậT LƯỢNG Ttí TUỚNG Vã NGHỆ THUẬT * 


ẠI hội Hội Nhà văn của chúng 

ta diễn ra vào năm 2000 - năm 
QQQ kết thúc thế kỷ XX, chuẩn bị 
để bước vào thiên niên kỷ mới ; năm mà đất nước 
ta có nhiều ngày kỷ niệm lịch sử trọng đại ; cũng 
là năm chúng ta sẽ nhìn lại hai năm toàn Đảng, 
toàn dân ta tích cực thực hiện Nghị quyết Trung 
ương 5 của Đảng “Về xây dựng và phát triển nên 
văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân 
tộc”. Đại hội đánh dấu nhiều bước tiễn đáng khích 
lệ của văn học những năm qua, đồng thời cũng 
chuẩn bị để văn học bước vào một thời kỳ mới với 
những triển vọng và thách thức mới. Vì vậy, thành 
công của Đại hội Hội Nhà văn lần thứ VỊ sẽ góp 
phần tạo ra không khí phấn khởi, tin tưởng của 
giới văn học, nghệ thuật và của toàn xã hội trước 
thêm thế kỷ mới. 

Chúng ta vô cùng tự hào và biết ơn các bậc 
tiên nhân, những anh hùng, liệt sĩ, những người 
con ưu tú của dân tộc, những văn nghệ sĩ, những 
trí thức hiền tài và nhân dân lao động đã góp phần 
tạo nên tỉnh thần Việt Nam, văn hóa Việt Nam, 
tạo ra sức sống mãnh liệt và sự trường tồn của dân 
tộc. Chúng ta tự hảo va biết ơn Bác Hồ kính yêu, 
vị anh hùng dân tộc, nhà văn hóa, nhà thơ lớn của 
thời đại chúng ta, Người đã đặt nền móng cho sự 
phát triên của văn học cách mạng, của nên văn 
hóa mới. 

Nhờ đó, hơn nửa thế kỷ qua, đội ngũ nhà văn 
Việt Nam luôn gắn bó với Đảng, Bác Hồ và nhân 
dân, trưởng thành cùng cách mạng và kháng chiến 
trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa 
hôm nay ; thực sự là một tài sản lớn của đất nước, 
đã và đang góp phần tạo nên diện mạo một nền 
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PHAM THẾ DUYỆT * 


văn học cách mạng, phong phú và giàu bản sắc 
dần tộc. 

Tôi nhất trí với bản báo cáo kiểm điểm công 
tác nhiệm kỳ 1995 - 2000 của Ban Chấp hành Hội 
Nhà văn Việt Nam vừa trình bày trước Đại hội. 
Năm năm qua, cùng với sự phát triển trong thời kỳ 
đầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước, vượt qua nhiều khó khăn và thách thức, 
Hội Nhà văn Việt Nam đã tập hợp, đoàn kết được 
đội ngũ, thúc đấy sáng tác, làm cho đời sống văn 
học của đất nước ta có nhiều dấu hiệu khởi sắc, 
đạt được một số thành tựu đáng mừng, như đánh 
giá của đông chí Tống Bí thư Lê Khả Phiêu trong 
buổi lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Hội Nhà 
văn Việt Nam và đón nhận Huân chương Hồ Chí 
Minh, đây là phần thưởng cao quý mà Đảng và 
Nha nước trao tặng Hội, là : “Trong những năm 
qua. thực hiện đường lối đôi mới của Đảng, các 
nhà văn đã tiếp tục cùng nhân dân vừa bảo vệ 
những giá trị văn hóa, tỉnh thân của dân tộc, vừa 
suy nghĩ tìm tòi con đường mới cho sự phát triển. 
Băng tác phẩm của mình, các nhà văn tiếp tục gIữ 
vững vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn 
hóa của Đẳng. giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc 
và chủ nghĩa xã hội. bảo vệ và phát triên văn hóa 
Việt Nam, tỉnh thân Việt Nam. 

Năm năm qua, Hội Nhà văn đã coi việc đây 
mạnh sáng tác là nhiệm vụ trung tâm, hàng đâu. 
Một số nhà văn đã hướng về cơ sở, bám sát thực 
tiễn sôi động và phong phú của đất nước, tô chức 
các cuộc hội thảo, trao đối nghiệp vụ, các trại 
sáng tác... Đây là những việc làm cần thiết, giúp 

k Ủy viên Thường vụ Thường trực Bộ Chinh trị 


** Trích Bài phát biểu tại Đại hội Nhà văn Việt Nam lần thứ VĨ 
(ngay 18-4-2000) 


Đưa Nghi Quyết của Đảng vào cuộc sông 


các nhà văn sáng tạo được những tác phâm văn 
học có chất lượng tư tưởng và nghệ thuật. Đề tài 
được mở rộng ; đá có nhiều tác phâm viết về 
truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước của 
dân tộc, về cách mạng, về các cuộc kháng chiến 
chống Pháp, chống Mỹ oanh liệt ; về những vấn 
đề sôi động của đất nước, con người Việt Nam sau 
những năm chiến tranh gian khổ, về sự nghiệp đối 
mới của Đảng. Không ít tác phẩm đã được viết 
công phu, với tinh thân trách nhiệm xã hội cao, 
khám phá, phân tích có chiều sâu, khẳng định bản 
chất cao đẹp của con người Việt Nam, biêu dương 
mặt tốt, những nhân tố mới, đồng thời phê phán 
những mặt tiêu cực, lên án cái. xấu, cái ác, cái thấp 
hèn đang có nguy cơ phát triên trong đời sống xã 
hội. Bằng tác phẩm, các nhà văn đã thực sự góp 
phần xây dựng con người Việt Nam trong thời kỳ 
mới, bảo vệ các giá trị văn hóa - đạo đức tốt đẹp 
và xây dựng các giá trị tỉnh thần mới. 

Đội ngũ nhà văn "Việt Nam trong những năm 
qua đã có sự phát triên về số lượng và chất lượng. 
Hội đã hoạt động có hiệu quả tích cực đối với 
phong trào, là nơi tập hợp, bồi dưỡng đội ngũ, bảo 
vệ quyên lợi chính đáng của hội viên. 

Nhân dịp này, tôi xin thay mặt lãnh đạo Đảng 
và Nhà nước nhiệt liệt biêu dương thành tích sáng 
tạo của các đông chí, những đóng góp của các 
đông chí trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa. 

Song bên cạnh đó, cũng cần phải thấy, trong 
đời sống văn học của chúng ta hôm nay, còn 
nhiều vấn đề mà Đại hội Nhà văn cần quan tâm, 
trao đổi bàn bạc. Trước hết là : những năm vừa 
qua còn ít tác phầm văn học đạt đỉnh cao tương 
xứng với sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc 
và thành quảo lớn của công cuộc đổi mới. Trong 
đời sống văn học cũng còn xuất hiện một số ý 
kiến bộc lộ những biểu hiện trái với quan điểm 
văn hóa, văn nghệ của Đảng, như cho răng Đảng 
và Nhà nước không cần định hướng và quản lý, 
đòi “phi nhà nước hóa văn nghệ”. Những ý kiến 
trên, tuy không nhiều nhưng rõ ràng là trái với 
đường lối văn hóa - văn nghệ của Đảng và Nhà 
nước (ta, trái với tôn chỉ, mục đích của Hội Nhà 
văn - một tô chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp 
của tất cả những nhà văn Việt Nam. Khuynh 
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hướng thương mại hóa văn hóa, chạy theo thị hiếu 
tầm thường làm cho chức năng giáo dục tư tưởng, 
đạo đức, lối sống và thâm mỹ của văn học, nghệ 
thuật bị suy giảm. 

Do đó, cuộc đấu tranh cho sự phát t triển phong 
phú, lành mạnh và đúng định hướng tư tưởng của 
Đảng, từ đó “phấn đấu tạo ra nhiều tác phẩm văn 
học có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, thấm 
nhuần tinh thần nhân văn, dân chủ, có tác dụng 
sâu sắc xây dựng con người” như Nghị quyết 
Trung ương 5 của Đảng đặt ra, còn là một cuộc 
đấu tranh sâu sắc và lâu dài. 

Thế kỷ XX đang khép lại, đối với dân tộc ta, 
đó là một thế kỷ đầy biến động với những chiến 
công hiển hách và những thành tựu văn hóa đáng 
ghi nhận. Đó là thế kỷ của đấu tranh gian nan, 
oanh liệt của nhân dân ta để giành độc lập, tự 
do, thống nhất Tổ quốc, xây dựng đất nước, thế kỷ 
của những chiến công và chiến thắng có ý nghĩa 
lịch sử và thời đại... Càng tự hào nhìn lại thế 
kỷ XX, chúng ta càng thêm tin tưởng vào tiền đồ 
của đất nước trong thế kỷ XXI. 

Trong những thập niên đầu của thế kỷ XXL 
thế giới tiếp tục có những biến động phức tạp, khó 
lường ; hòa bình, ôn định và hợp tác đề phát triển 
vẫn là một xu thế phản ánh đòi hỏi bức xúc của 
các dân tộc và quốc gia trên thế giới ; đồng thời 
do tham vọng và chính sách của các thế lực .CƯỜng 
quyền, chiến tranh và xung đột vũ trang vẫn tiếp 
diễn... 

Đối với nhân dân ta, thế kỷ XXI là thế kỷ mà 
cả cơ hội và thách thức đều lớn, nhất là từ nay đến 
năm 2010 - 2020. Những nguy cơ mà Đảng ta đã 
từng cảnh báo vẫn tôn tại. 

Vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với đất nước 
ta, nhân dân ta là phải nắm bắt thời cơ, vượt qua 
thách thức, tiếp tục vươn lên mạnh mẽ, phát huy 
cao độ sức mạnh nội lực, đây mạnh sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa, đồng thời chủ động hội 
nhập quốc tế và khu vực. 

Sự phát triển của Hội Nhà văn Việt Nam và 
các hội chuyên ngành văn học, nghệ thuật trung 
ương trong những năm tới cũng nằm trong bối 
cành đó. 


Đưa Nghị quyếc của Đảng vào cuộc sống - 


Kinh tế cũng như văn hóa, muốn hội nhập, 
muốn giao lưu mà không đánh mất mình, trước 
hết phải có nội lực, có bản sắc. Nhà văn, nhà văn 
hóa là lực lượng trực tiếp góp phần bảo vệ và phát 
huy những giá trị tỉnh thần tốt đẹp của dân tộc mà 
cốt lõi là lý tưởng độc lập tự do và chủ nghĩa xã 
hội, là ý thức tự cường dân tộc, là tinh thần đoàn 
kết cộng đồng và lòng nhân ái, là sự kết hợp hài 
hòa giữa dân tộc và thời đại, giữa truyền thống với 
hiện đại, qua đó, BÓP phần chăm lo phát triển 
nguồn lực con người. 

Từ bao đời nay, nhà văn Việt Nam là những 
người luôn luôn quan tâm đến vận nước, thế nước, 
đến sự an nguy, hưng thịnh của quốc gia. Muốn 
vậy, phải có tâm huyết và tài năng. Không thê phủ 
nhận năng khiếu bẩm sinh của người sáng tác, 
nhưng đồng thời nhà văn phải học ở sách vở, ở 
nhân dân, ở cuộc sống để có vốn sống, gắn bó sâu 
sắc với cuộc sống chiến đấu của nhân dân trong 
đấu tranh, trong lao động, xây đắp cái tốt đẹp và 
chống cái xấu, cái ác. 

Để làm tròn trách nhiệm cao cả của mình, 
tại Đại hội đại biểu Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ 
VỊ, tôi đề nghị : 

1 - Phát huy cao độ tinh thần “Đoàn kết - dân 
chủ - trách nhiệm - sáng tạo” tất cả các nhà văn 
cần coi đây là dịp để Hội Nhà văn xác định rõ vai 
trò, vị trí của một tô chức chính trị - xã hội - nghề 
nghiệp ; đánh giá đúng các hoạt động của mình, 
tông kết sâu sắc có tính lý luận và thực tiễn các 
vấn đề của văn học những năm qua và đề ra những 
phương hướng phát triển những năm tới, có tính 
khả thi và hiệu quả thiết thực. Mỗi nhà văn cần 
nêu cao ý thức trách nhiệm chính trị, nghề nghiệp, 
thống nhất quan điểm, động viên nhau nô lực sáng 
tạo để có những tác phẩm văn học xứng đáng với 
tâm vóc của một dân tộc anh hùng, xứng đáng với 
những cống hiến và hy sinh của nhân dân ta trong 
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 
xã hội chủ nghĩa, xứng đáng vỚi niêm tin và sự 
mong đợi của nhân dân đối với nên văn học dân 
tộc và đội ngũ nhà văn Việt Nam. 

2 - Văn học nghệ thuật là một mặt trận như 
Bác Hồ đã dạy, xây dựng và phát triển một nên 
văn học Việt Nam “Tiên tiến, đậm đà bản sắc dân 
tộc” trước hết là trách nhiệm của Hội và của chính 
các nhà văn. 
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Hội Nhà văn Việt Nam cần phải được củng cố, 
tăng cường về mặt tổ chức từ trung ương đến cơ 
sở để thực sự là một trung tâm đoàn kết, tập hợp 
các nhà văn, tạo điều kiện cho nhà văn bám sát 
hiện thực phong phú, sinh động của đất nước ta, 
của nhân dân ta. Hiện thực đó chính là mảnh đất 
mầu mỡ tạo nguồn cảm hứng cho nhà văn sáng 
tạo nên những tác phẩm văn học có giá trị. Hội 
cần phát huy trí tuệ tập thể của toàn thể hội viên ˆ 
và của Ban Chấp hành để tìm tòi, đối mới phương 
thức hoạt động của Hội nhằm giúp đỡ, tạo điều 
kiện và nâng cao hiệu quả thiết thực đối với sáng 
tạo của nhà văn. 

3 - Hội Nhà văn Việt Nam cần chăm lo tới các 
thế hệ các nhà văn cao tuổi, từng gắn bó với cách 
mạng, chịu nhiều hy sinh gian khổ trong kháng 
chiến, đồng thời chú ý phát triển đội ngũ nhà văn 
trẻ có đủ phâm chất chính trị, bản lĩnh và tài năng 
để tiếp tục xây dựng nền văn học Việt Nam vươn 
lên tầm cao mới, trong thế kỷ tới. 

4 - Đề nghị các cơ quan nhà nước nhanh chóng 
thể chế hóa các nghị quyết của Đảng về văn hóa, 
văn học - nghệ thuật, tạo điều kiện cho văn học - 
nghệ thuật phát triển, đáp ứng yêu cầu ngày càng 
cao của xã hội. Cần có các giải pháp thích hợp để 
sáng tạo được nhiều tác phẩm có giá trị ; đưa các 
tác phẩm văn học - nghệ thuật đến được với các 
tầng lớp nhân dân ; các vùng sâu, vùng xa, miền 
núi và hải đảo, vùng đồng bào các dân tộc. Đây 
cũng chính là biện pháp nhằm cải thiện và đáp 
ứng nhu cầu thiết yếu nhất về đời sống văn hóa, 
tỉnh thần của nhân dân. | 

Tôi mong răng, sau Đại hội này, văn học Việt 
Nam sẽ có bước phát triển mới, phát huy cao 
truyền thống tốt đẹp của nền văn học dân tộc và 
cách mạng, phân ánh chân thực và sâu SẮC SỰ 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân 
ta. Các nhà văn Việt Nam, cùng với Hội của mình 
tiếp tục lao động và sáng tạo, sáng tác nhiều tác 
phẩm văn học hay hơn nữa, phản ánh sâu sắc, 
chân thực cuộc sống của đất nước ta trong giai 
đoạn mới của cách mạng, xứng đáng với sự tin 
yêu và mong đợi của Đảng, Nhà nước và nhân dân 
ta đối với Hội Nhà văn và tất cả nhà văn Việt Nam 
chúng ta. 


Đưa Nghị quy ế€ của Đảng vào cuộc sống 


[E1AI TI:Ô?16 
Ci:Ù CC:: Hở] 


x HAI thông thị trường, chủ động hội 
nhập quốc tế” là một trong sáu giải 


pháp chủ yếu của Chính phủ do Thủ 
tướng Phan Văn Khải trình bày tại kỳ họp thứ 6, 
Quốc hội khóa X đang đòi hỏi phải có những cơ 
chế chính sách cụ thể hóa để thực hiện trong cuộc 
sống. Trong bài viết này, tôi muốn đề cập vài nét 
về thực trạng phát triên thị trường ở nước ta thời 
gian qua và những giải pháp khai thông thị 
trường, nâng cao sức cạnh tranh và chuẩn bị cho 
tiến trình hội nhập. 

1 - Thực trạng phát triển thị trường ở nước 
ta thời gian qua. 

Sau gần 15 năm thực hiện đường lối đối mới 
và mở cửa theo tỉnh thần Đại hội VI của Đảng, 
nên kinh tế nước ta đã đạt được những thành tựu 
hết sức quan trọng, tạo thế và lực tương đối vững 
chắc cho đất nước bước vào thế kỷ XXI. Đến nay, 
quy mô nền kinh tế đã tăng gấp hai lần so với 
năm 1990. Chúng ta đã thiết lập quan hệ kinh tế, 
thương mại với hơn 170 nước, tranh thủ được sự 
đầu tư trực tiếp của gần 100 nước với 2290 dự án, 
vốn đăng ký trên 35,5 tỉ USD và vốn thực hiện 
đạt trên 15,1 tỉ USD. Đáng chú ý là chúng ta khai 
thông được quan hệ với các tổ chức tài chính - 
tiền tệ lớn trên thế giới như WB, IMF... ; mở rộng 
thị trường xuất nhập khẩu sang EU, Bắc Mỹ. 

Rõ ràng, việc chuyển nên kinh tế từ cơ chế kế 
hoạch hóa tập trung sang cơ chế thị trường có sự 
quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa với hai đặc trưng nối bật là giải phóng lực 
lượng sản xuất trong nước và thực hiện mở cửa, 
hội nhập với nền kinh tế thế giới và khu vực đã 
đem lại chất lượng mới cho quá trình phát triển 
kinh tế đất nước. Sự phát triển của các loại thị 
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TH] TƯC?:9,. 
[LẬP CUÔC TẾ 


TÀO HỮU PHÙNG ° 


trường là môi trường tốt cho quá trình phân bô, 
chuyển dịch các nguồn lực trong đó có nguồn lực 
tài chính một cách linh hoạt và có hiệu. quả hơn, 
nhưng cũng đang này sinh không ít vấn đề cần 
quan tâm giải quyết. Báo cáo của Chính phủ tại 
kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa X chỉ rõ : Tiềm năng 
của thị trường trong nước ta còn lớn : thị trường 
vốn còn sơ khai, thị trường chứng khoán chưa 
mở, thị trường bất động sản chưa được khai 
thông, thị trường sức lao động đang hình thành, 
thị trường dịch vụ gần đây bị giảm sút... ; trên 
từng địa bàn, thị trường cũng chưa thật sự thông 
suốt, còn bị các trạm kiểm soát, các loại thu lệ phí 
bất hợp pháp gây khó dễ, thậm chí ở một số nơi 
còn bị cản trở do chính quyền sở tại dùng biện 
pháp hành chính để bảo hộ doanh nghiệp và sản 
phâm của địa phương mình. Thị trường nông 
thôn, nhất là vùng sâu, vùng xa còn kém phát 
triển. 

Thực tế cho thấy nước ta thời gian qua thị 
trường hàng hóa và dịch vụ gặp khó khăn lớn. 
Tông mức lưu chuyển bán lẻ xã hội năm 1999 chỉ 
tăng 2,5% so với năm 1998, là năm có tốc độ tăng 
thấp nhất giai đoạn 1991 - 1999 (chỉ số này các 
năm 1998, 1997, 1996 tương ứng là : 6,3% ; 
12,8% ; 14,8%). Điều đó phản ánh sự ách tắc 
trong lưu thông hàng hóa, tổng cung lớn hơn tổng 
câu, nhiều hàng hóa bị tồn đọng dẫn đến sản xuất 
bị thu hẹp, người lao động không có việc làm, 
tình hinh tài chính doanh nghiệp khá căng 
thăng... Nhiều doanh nghiệp còn trong tình trạng 
kinh doanh theo từng thương vụ, tìm kiếm lợi 
nhuận nhất thời, chưa chú trọng hoạt động nghiên 


* GS, TSKH, Thứ trưởng Bộ Tài chính 
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cứu thị trường, nâng cao sức cạnh tranh của hàng 
hóa. Những mối quan hệ truyền thống, kênh phân 
phối hàng hóa, liên kết giữa sản xuất kinh doanh 
và người tiêu dùng chưa được xác lập một cách 
đầy đủ. Đó là thực trạng đáng lo ngại, làm giảm 
tính sôi động của thị trường hàng hóa, dịch vụ. 

Thị trường bất động sản gần đây đã sôi động 
trở lại, ở TP Hồ Chí Minh với sự tham gia của 
các đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty Địa ốc 
Sài Gòn, Ngân hàng Á châu, thu hút hàng ngàn 
người tham gia, tiến triển rất khả quan. Tuy 
nhiên, vẫn còn vướng mắc trong các thủ tục hành 
chính về nhà đất, chính sách miễn giảm tiền sử 
dụng đất cho đối tượng thu nhập thấp, xác lập chủ 
quyền của người dân trên từng mảnh đất cũng 
như căn nhà họ đang cư ngụ, quy chế xây dựng 
nhà bán trả góp, cho thuê, cho phép Việt kiều, 
người nước ngoài được mua nhà tại Việt Nam, 
chuyên nhượng quyên sử dụng đất của các cơ sở 
sản xuất kinh doanh... 

Thị trường sức lao động tuy đang hình thành, 
nhưng chưa thực sự tham gia vào quá trinh 
phân bố lao động hợp lý giữa các vùng, miền 
(năm 1999, tỷ lệ thất nghiệp ở Hà Nội là 10,3% ; 
TP Hồ Chí Minh 7,04% ; Đồng Nai 6,64% ; Đà 
Nẵng 6,64% ; Hải Phòng 8,11% ; Nam Định 
9,36% ; Thái Bình 9,24% ; Quảng Ninh 9,33% ; 
Bắc Giang 8,89%). Chất lượng lao động nước ta 
còn rất thấp, cơ câu đào tạo bất hợp lý, hiện mới 
cố khoảng hơn 16% lực lượng lao động xã hội đã 
qua đào tạo, còn lại hầu như không có chuyên 
môn kỹ thuật. Mục tiêu của Đại hội VIII của 
Đảng đề ra là nâng số lao động có chuyên môn kỹ 
thuật lên 22 - 25% vào năm 2000 đã không thực 
hiện được. Các yếu tố cấu thành của thị trường 
lao động còn thiếu, chưa hoàn chỉnh, nhất là các 
quyền quyết định trả lương cho người lao động, 
quyền quyết định nhân sự ở các doanh nghiệp 
chưa được bảo đâm thực hiện. 

Thị trường chứng khoán vẫn chưa được mở. 
Ủy ban chứng khoán nhà nước ra đời cách đây 
2 năm, với những nỗ lực đáng kể để khai sinh thị 
trường chứng khoán (như đã xây dựng được một 
số văn bản pháp quy, tạo khuôn khô pháp lý ban 
đầu cho sự ra đời và hoạt động của thị trường 
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chứng khoán ; đào tạo được một đội ngũ cán bộ 
chứng khoán và phổ biến kiến thức về chứng 
khoán trong dân cư ; thúc đầy sự hình thành các 
công ty chứng khoán, xây dựng mới cũng như 
củng cô các đầu mối giao dịch chứng khoán trong 
hệ thống ngân hàng...). Song, những khó khăn đối 
với việc ra đời và hoạt động của thị trường chứng 
khoán ở nước ta còn rất lớn. Nó phụ thuộc vào sự 
ốn định của nên kinh tế, tốc độ cổ phân hóa, chất 
lượng cổ phiếu và quy mô doanh nghiệp được cổ 
phân, hiều biết của công chúng về kinh doanh và 
đầu tư chứng khoán... 

Thị trường dịch vụ tài chính còn chưa phát 
triên. Đặc biệt là thị trường bảo hiểm, doanh thu 
còn thấp, hệ thống văn bản pháp lý về kinh doanh 
bảo hiểm vẫn chưa đây đủ, chưa đồng bộ, công 
nghệ bảo hiểm chậm đôi mới, khả năng tài chính 
của các doanh nghiệp bảo hiểm còn hạn chế (tổng 
số vốn điều lệ của các doanh nghiệp bảo hiểm ở 
Việt Nam chỉ khoảng 400 tỉ đồng). Thị trường 
dịch vụ kế toán, kiểm toán cũng chưa có nền tảng 
pháp lý đầy đủ ; các nguyên tắc, chuẩn mực kế 
toán, kiểm toán theo thông lệ quốc tế còn bất cập 
với điều kiện hoàn cảnh ở Việt Nam. Chất lượng 
dịch vụ còn hạn chế. 

Những hạn chế của một số loại thị trường nêu 
trên phân nào cho thấy tính quá độ của nền kinh 
tế. Hệ thống tài chính - tiền tệ tuy đã có những 
bước tiền dài, nhưng chưa khai thác và phát huy 
đầy đủ các tiềm năng của nên kinh tế, chưa tạo ra 
khả năng cần thiết để huy động vốn, khuyến 
khích sự phát triển của thị trường. Khuôn khổ 
pháp luật còn thiếu và chưa được thực hiện 
nghiêm túc, chưa tạo được môi trường cạnh tranh, 
một “sân chơi” bình đăng cho các doanh nghiệp 
thuộc mọi thành phần kinh tế. Trong nên kinh tế 
còn tồn tại nhiều công ty độc quyên, ít chịu nâng 
cao khả năng cạnh tranh, thậm chí còn tìm cách 
hướng lợi bằng tận dụng những đặc quyền gây 
thiệt hại cho người tiêu dùng và nên kinh tế. 

Tình hình trên đòi hỏi phải được khắc phục 
khi chúng ta đã là thành viên chính thức của hiệp 
hội các quốc gia Đông - Nam Á (ASEAN), tham 
gia và bắt đầu thực hiện khu vực mậu dịch tự do 
AFTA, khu vực đầu tư ASEAN (AIA), Diễn đàn 
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hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương 
(APEC) và sau nữa là gia nhập Tổ chức thương 
mại thế giới (WTO), ký Hiệp định thương mại 
Việt - Mỹ... 

2 - Những giải pháp khai thông thị trường, 
chuẩn bị hội nhập quốc tế 

Đối với thị trường hàng hóa và dịch vụ : xóa 
bỏ sự chia cắt thị trường nội địa thông qua việc 
bãi bỏ thuế buôn chuyến, các khoản phí, lệ phí 
bất hợp lý do các bộ, ngành, địa phương tự đặt ra 
gây cân trở đối với giao lưu hàng hóa. Đi đôi với 
các cơ chế chính sách hỗ trợ tiêu thụ một số mặt 
hàng, sản phẩm còn tôn đọng lớn (như than, xi 
măng, sắt thép, đường) cần có giải pháp khuyến 
khích, tạo điều kiện thuận lợi và an toàn cho việc 
mua bán theo phương thức trả góp các mặt hàng 
dân dụng sản xuất trong nước (như tỉ vi, thiết bị 
vệ sinh, máy giặt, xe máy, vật liệu xây dựng, đồ 
dùng gia đình...) Kịp thời hướng dẫn cụ thể về cơ 
chế tài chính đối với các doanh nghiệp bán hàng 
trả góp (như giá bán, phân bổ doanh thu, thuế giá 
trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, phương 
thức xử lý khi khách hàng không có khả năng 
thanh toán) ; miễn hoặc giảm thuế thu nhập 
doanh nghiệp đối với phần lãi thu được từ bán 
hàng trả góp ; cho phép doanh nghiệp bán hàng 
trả góp chậm Tiộp thuế... nhằm tạo ra những điều 
kiện cần thiết kích thích sự sôi động cưa thị 
trường. 

Về dịch vụ, cần khuyến khích phát triển 
các loại hình dịch vụ như các dịch vụ tư vấn tài 
chính, kế toán, thuế, thủ tục xuất nhập khẩu, 
ma-két-tinh, quảng cáo, nghiên cứu thị trường... 
nhằm hỗ trợ sản xuất, lưu thông và tiêu thụ 
hàng hóa cho các doanh nghiệp. 

Đối với thị trường khu vực nông thôn, miễn 
núi, vùng sâu, vùng xa : Nhà nước cần mở rộng 
áp dụng giá sàn tiêu thụ một số sản phẩm nông 
nghiệp xuất khẩu (như cà phê, chè, hạt điều) ; hỗ 
trợ hoạt động thương mại miền núi, vùng sâu, 
vùng xa thông qua việc tiếp tục trợ cước, trợ giá 
cho các mặt hàng thiết yếu ; hỗ trợ lãi suất cho 
các doanh nghiệp thu mua nông sản ; thưởng cho 
các doanh nghiệp chế biến nông sản phâm xuất 
khẩu. 
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Trong chương trình kích cầu của Chính phủ 
cần tiếp tục thực thi hàng loạt các giải pháp đã đề 
ra (ca trong và ngoài nước), chú trọng tăng thu 
nhập cho nông dân để nâng cao sức mua của toàn 
xã hội, giảm thuế nông nghiệp cho nông dân và 
có chính sách bao tiêu sản phẩm, giảm hoặc hoàn 
trả các khoản đóng góp không công bằng mà 
nông dân đang phải gánh chịu như lệ phí giao 
thông thu qua giá bán xăng dầu dùng để chạy 
máy bơm nước, máy cày, kéo, xay xát..., tiền đầu 
tư xây dựng đường điện... 

Đối với thị trường bất động sản : đẩy nhanh 
quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
khuyến khích tất cả các hộ đăng ký và làm thủ tục 
hợp pháp hóa quyền sử dụng đất để có thể giao 
dịch trên thị trường được thuận lợi. Triển khai 
thực hiện những quy định mới (như giảm thuế 
suất chuyển quyền sử dụng đất, giảm 50% lệ phí 
đăng ký trước bạ). đã được ban hành trong Luật 
thuế chuyển quyền sử dụng đất, Nghị định 
176/CP ngày 21-12-1999 của Chính phủ. Đơn 
giản hóa thủ tục mua bán nhà ; đẩy mạnh việc bán 
nhà cho cán bộ, công nhân viên ; có giải pháp ưu 
đãi với các công ty kinh doanh bán nhà trả góp. 
Về lâu dài, để phát triển thị trường bất động sản 
có tô chức, Nhà nước cho phép các tổ chức, cá 
nhân được sử dụng bất động sản của mình vào 
góp vốn kinh doanh, được chuyên nhượng, mua 
bán ; đối mới thuế chuyên quyên sử dụng đất với 
một thuế suất thập hơn hiện nay và tính trên phân 
thu nhập từ chuyên quyền SỬ dụng, đất, không tính 
trên tông giá trị chuyển nhượng đất như hiện nay. 

Đối với thị trường sức lao động : Nhà nước 
cần xác định đầu tư cho giáo dục - đào tạo là đầu 
tư phát triển, đầu tư cho tương lai. Một mặt, tăng 
đầu tư từ ngân sách nhà nước cho giáo dục - đào 
tạo. Mặt khác, khuyến khích đầu tư từ nhiều 
nguôn, đặc biệt chú trọng hoạt động đào tạo, dạy 
nghề để cung ứng nguồn nhân lực có chất lượng 
cho thị trường lao động. Nhà nước có cơ chế tài 
chính hỗ trợ đào tạo, đào tạo lại cán bộ (nhất là 
trong quá trình cô phần hóa doanh nghiệp nhà 
nước và cải cách hành chính), vừa khuyến khích 
vừa ràng buộc trách nhiệm đào tạo, nâng cao chất 
lượng lao động của bản thân doanh nghiệp thông 
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qua việc cho phép khấu trừ chỉ phí đào tạo khi 
tính thu nhập chịu thuế doanh nghiệp. Mở rộng 
các loại hình dịch vụ hướng nghiệp, giới thiệu 
việc làm, xúc tiến thành lập Quỹ trợ cấp thất 
nghiệp với sự đóng góp vốn của Nhà nước và các 
doanh nghiệp. 

Để ồn định thị trường ngoại hối cần tiếp tục 
thực hiện cơ chế điêu hành tỷ giá linh hoạt, từng 
bước đưa đồng Việt Nam tới giá trị thực nhằm 
khuyến khích xuất khẩu ; giảm dần và đi tới xóa 
bỏ kết hối ngoại tệ đối với doanh nghiệp tự cân 
đối nhu cầu ngoại tệ với nhau. Tăng cường các 
giao dịch kỳ hạn trên thị trường ngoại tệ liên ngân 
hàng, kiểm soát hoạt động giao dịch ngoại tệ trên 
thị trường tự do, tiến tới thực hiện chỉ dùng đồng 
Việt Nam trên lãnh thô Việt Nam (ngoại trừ các 
khu vực cửa khẩu, khu thương mại tự do, khu 
kinh tế mở). 

Đối với thị trường chứng khoán : cần chuẩn bị 
một số điều kiện nhất định, trước hết là tạo đủ 
hàng hóa có chất lượng được giao dịch trên thị 
trường này trên cơ sở đấy mạnh quá trình cổ phần 
hóa doanh nghiệp nhà nước. Hoàn thiện hệ thống 
pháp luật về chứng khoán. Xây dựng hệ thống 
giao dịch, hệ thống xử lý dữ liệu, hệ thống thông 
tin và hệ thống thanh toán bù trừ, lưu giữ chứng 
khoán... Trong năm 2000, tập trung chuân bị cho 
sự ra đời và vận hành có hiệu quả của Trung tâm 
giao dịch chứng khoán ở TP Hô Chí Minh, chú 
trọng đào tạo đội ngũ cán bộ và phô biến tri thức 
chứng khoán cho công chúng. 

Để chủ động hội nhập quốc tế cần tổng hợp và 
hệ thống hóa các cam kết hội nhập của Việt Nam 
trong ASEAN, APEC, các cam kết sẽ đưa ra 
trong khuôn khổ WTO, Hiệp định thương mại 
Việt - Mỹ và các hiệp định song phương khác. 
Đối chiếu với các nguyên tắc hội nhập và các cam 
kết của Việt Nam để đề ra chương trình điều 
chỉnh chính sách, lộ trình, bước đi thích hợp gắn 
liền với kế hoạch phát triên thị trường trong nước. 
Trong đó, đặc biệt lưu ý đến việc sửa đôi, điều 
chỉnh hệ thống pháp luật kinh tế Việt Nam phù 
hợp với các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, 
đồng thời thực hiện tự do hóa có trật tự hệ thống 
cơ chế và thê chế thị trường ở trong nước. Chủ 
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động nâng thuế nhập khẩu đối với các nhóm mặt 
hàng năm trong diện phải xóa bỏ hàng rào phi 
thuế quan theo cam kết trong các Hiệp định 
thương mại song phương và đa phương đã đàm 
phán hoặc sẽ đàm phán để bảo đảm nhu cầu bảo 
hộ một số mặt hàng trong nước chưa có khả năng 
cạnh tranh. Bố trí ngân sách nhà nước hỗ trợ cho 
quá trình hội nhập, đặc biệt là hỗ trợ các doanh 
nghiệp chuyển đổi, nâng cao chất lượng quản lý 
theo các tiêu chuẩn ISO và hỗ trợ các doanh 
nghiệp thuộc một số lĩnh vực quan trọng thực 
hiện đổi mới kỹ thuật, công nghệ nhằm nâng cao 
năng lực cạnh tranh ; đào tạo về kiến thức hội 
nhập cho cán bộ doanh nghiệp, chú trọng nâng 
cao các kiến thức và kỹ năng quản lý, đàm phán, 
phân tích và dự báo thị trường ; hỗ trợ cho hoạt 
động tuyên truyền, phổ biến về nguyên tắc hội 
nhập và các cam kết của Việt Nam (đặc biệt là 
các cam kết giảm thuế nhập khẩu và mở cửa thị 
trường) để các doanh nghiệp chủ động điều chỉnh 
hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. 

Một vấn đề có ý nghĩa hết sức quan trọng bảo 
đảm thành công trong hội nhập là ở chỗ các 
doanh nghiệp Việt Nam, với tư cách vừa là đối 
tượng vừa là động lực của quá trinh hội nhập, chú 
trọng nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh, 
vươn lên nắm bắt xu thế thị trường, chiếm lĩnh thị 
phân, đôi mới công nghệ thiết bị, hiện đại hóa 
công nghệ quản lý, tổ chức lại sản xuất, cải tiễn 
mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chỉ 
phí và hạ giá thành, bảo đảm cho hàng hóa Việt 
Nam có khả năng cạnh tranh với hàng ngoại 
không chỉ ở thị trường trong nước mà cả với thị 
trường quốc tế. Để đưa được hàng của Việt Nam 
vào các nước cũng như nâng cao khả năng cạnh 
tranh ngay tại thị trường trong nước, điều cốt lõi 
là các doanh nghiệp Việt Nam phải phát huy nội 
lực của chính mình, định ra các bước đi thích hợp 
và đặc biệt là phải giữ uy tín trong làm ăn, coi 
trọng luật lệ. Nhà nước cần xây dựng chiến lược 
hội nhập công khai, rõ ràng và ồn định, xây dựng 
lộ trình mỡ cửa cho tùng lĩnh vực (thương mại, 
dịch vụ, tài chính, bảo hiểm, kế toán, kiểm toán, 
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HÁNG lợi của cuộc kháng chiến chống 

Mỹ, cứu nước xét cho cùng, là thắng 

lợi của con người Việt Nam thời đại 
Hồ Chí Minh. 

Con người Việt Nam thời chống Mỹ, con 
người của thời đại Hồ Chí Minh, thể hiện ở một 
tầm cao và chiều sâu mới, bản sắc tâm hồn, cốt 
cách, văn hóa Việt Nam, là những con người 
được tạo thành từ một tố chất mới hòa quyện dân 
tộc và giai cấp, truyền thống và hiện đại. Họ là 
những người thừa kế của một dân tộc anh hùng 
có lịch sử mấy ngàn năm chống ngoại xâm, một 
dân tộc chiến đấu gần một thế kỷ để phá bỏ xiềng 
xích thực dân. Đến lượt mình, họ đã thực hiện 
mong ước ngàn đời của dân tộc, làm vẻ vang dân 
tộc, đưa dân tộc Việt Nam lên ngang tầm của thời 
đại mới. 

Đó là những nhà lãnh đạo, sinh ra và lớn lên 
trong phong trào cách mạng của nhân dân, suốt 
đời vì nước vì dân, thấu hiểu nguyện vọng của 
nhân dân, nắm vững và vận dụng sáng tạo chủ 
nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của đất 
nước. Họ có ý chí cách mạng kiên cường, phương 
pháp tư duy khoa học, độc lập, tự chủ, định ra 
đường lỗi và phương pháp cách mạng đúng đắn, 
xây dựng nên khoa học quân sự Việt Nam, vượt 
lên những hạn chế của phương thức tiến hành 
chiến tranh thông thường, dẫn dắt toàn quân, 
toàn dân đánh Mỹ và thắng Mỹ. 

Đó là những cán bộ, đáng viên, chiến sĩ và 
đông bào cả nước, đã nêu cao tấm gương kiên 
CƯỜng bất khuất, bèn bí, dũng cảm, thông minh, 
chiến đấu suốt mấy chục năm ròng, vượt qua 
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những khó khăn và hy sinh không kể xiết, lập 
nên những kỳ tích vô song, viết nên thiên anh 
hùng ca bất hủ của cuộc chiến tranh nhân dân 
Việt Nam. 

Như thực tiễn cách mạng và chiến tranh đã 
chứng minh, nhân tổ con người chỉ có thể đóng 
vai trò quyết định thắng lợi dưới sự lãnh đạo 
đúng đắn của Đảng ta. Nói thắng lợi của cuộc 
kháng chiến chống Mỹ là thắng lợi của con người 
cũng có nghĩa đó là thắng lợi của sự nghiệp bôi 
dưỡng và phát huy nhân tố con người mà Đảng 
đã nâng lên tầm chiến lược. 

Khoa học cách mạng, khoa học chiến tranh 
của Việt Nam tính đầy đủ đến sức mạnh con 
người, nhất là sức mạnh của ý chí, giác ngộ và 
quyết tâm, coi đó không chỉ là sức mạnh tỉnh 
thần mà còn là sức mạnh vật chất. 

Đường lối chiến tranh của Đảng ta đặt con 
người vào vị trí chủ thể theo tư tưởng : do dân, vì 
dân. Có thật sự do dân mới thật sự vì dân, và như 
vậy, mới có chiến tranh nhân dân với đầy đủ ý 
nghĩa và nội dung của nó. Đường lối đó dựa trên 
niềm tin vào sức mạnh vô tận của nhân dân đã 
được giải phóng, vào khả năng cách mạng và sức 
sáng tạo của họ. Thực tiễn cách mạng chứng 
minh rằng : ở đâu, nhân dân lao động có ý thức 
làm chủ và được làm chủ thật sự, thì ở đấy xuất 
hiện phong trào cách mạng. Với việc xây dựng 
chế độ mới, Đảng đã trả lại giá trị chân chính cho 
con người Việt Nam, nâng con người lên địa vị 
làm chủ vận mệnh của minh. 

Ở miền Bắc, sau ngày giải phóng, Đảng ta đã 
lãnh đạo nhân dân xây dựng chế độ xã hội chủ 
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nghĩa, xây dựng dần từng bước những quan hệ xã 
hội thể hiện ngày càng đầy đủ địa vị làm chủ thật 
sự của nhân dân lao động trên các mặt chính trị, 
kinh tế, quốc phòng, văn hóa, xã hội ... Nhân dân 
lao động đã bắt đầu sử dụng quyền lực chính trị 
của mình thông qua Nhà nước của chính mình, 
được hưởng những quyền tự do, dân chủ mà ngàn 
đời họ mơ ước. Họ cũng bước đầu được làm chủ 
vê kinh tế thông qua việc thiết lập chế độ công 
hữu, sở hữu tập thể, sở hữu cá nhân người lao 
động. Trong chiến tranh, chính chế độ sở hữu đó 
đã đóng vai trò quyết định tập trung mọi lực 
lượng cho chiến thắng. Hệ tư tưởng và nền văn 
hóa mới được đặt trên nền móng vững chắc góp 
phần xây dựng những con người mới, những tư 
tưởng đúng, những tình cảm lành mạnh, những 
phong tục tập quán tốt đẹp, nâng cao dân trí, đấu 
tranh chống những nhân tố lạc hậu, phản động 
trong đời sống văn hóa. 

Ở miền Nam, nhân dân đã cùng với cả nước 
làm Cách mạng Tháng Tâm thành công, kháng 
chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, kiên quyết 
bảo vệ những thành quả cách mạng đã giành 
được, tiếp đó, vùng lên chiến đấu sống mái với 
bọn xâm lược Mỹ và bẻ lũ tay sai, đã giành lại 
quyên làm chủ ở từng khu vực nông thôn rộng 
lớn. 

Toàn thể nhân dân Việt Nam trong cả nước, 
trên thực tế đã được hưởng quyền làm chủ đất 
nước, nên quyết đem tất cả tỉnh thần và lực 
lượng, tính mạng và của cải để giành lại và giữ 
vững quyên làm chủ ấy. Đây chính là cơ sở vững 
chắc, động lực mạnh mẽ của cuộc kháng chiến. 
Tuy nhiên, như vậy chúng ta mới chỉ tạo ra 
những điều kiện xã hội để có những con người 
mới. Song con người mới không thê hình thành 
một cách tự phát. Vấn đề đặt ra là phải tích cực, 
chủ động xây dựng, bồi dưỡng toàn diện những 
con người Việt Nam có đủ năng lực và phẩm chất 
ngang tầm đòi hỏi của sự nghiệp xây dựng và bảo 
vệ chế độ mới, đánh thắng đề quốc Mỹ xâm lược 
và bẻ lũ tay sai bán nước. 

Trong lĩnh vực này, Đảng ta đã sử dụng 
phương pháp tông hợp để tạo nên sức mạnh của 
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con người : chính trị và tinh thần, đạo đức và tài 
năng, tình cảm và lý trí, kiến thức và kỹ năng, kỹ 
xảo, truyền thống và hiện đại, dân tộc và giai 
cấp, dân tộc và quốc tế. Đồng thời gắn chặt việc 
xây dựng con người với xây dựng tô chức và xây 
dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật để phát huy cao độ 
sức mạnh tổng hợp và tính năng động của con 
người trong hành động. 

Thành công vĩ đại, bài học kinh nghiệm lịch 
sử về mặt này là Đảng đã kết tinh, nâng cao và 
phát triển tất cả những gì tốt đẹp nhất trong 
những phẩm chất truyền thống hàng nghìn năm 
của dân tộc thành những giá trị tỉnh thần của 
nhân cách Việt Nam thời chống Mỹ. Chúng ta 
nhận thức sâu sắc rằng để mất những truyền 
thống ấy cũng tức là để mất dân tộc. 

Trong những nét đẹp nôi bật của nhân cách 
ấy, Đảng ta tập trung vun đắp trước hết lòng yêu 
nước sinh ra cùng với sự hinh thành dân tộc Việt 
Nam và được khẳng định ngày một vững chắc 
suốt chiều dài lịch sử. “Đó là một truyền thống 
quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc 
bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nối, nó kết 
thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó 
lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhắn 
chìm tất cả lũ bán nước và cướp nước”). 

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã thức tỉnh 
lòng yêu nước tiềm ẩn ở mỗi người Việt Nam 
trong những đêm dài nô lệ, và cùng với sự đổi đời 
của họ, đã phát triển nó lên thành chủ nghĩa yêu 
nước, gắn yêu nước với yêu chủ nghĩa xã hội, gắn 
giải phóng dân tộc với giải phóng xã hội, giải 
phóng con người, gắn chủ nghĩa yêu nước với 
chủ nghĩa quốc tế. 

“Có lòng yêu nước thì việc gì rôi cũng làm 
được hết” (Hồ Chí Minh). Vì yêu nước, người 
Việt Nam quyết không sợ tên đế quốc đầu sỏ, 
chăng những không sợ mà còn dám đánh, quyết 
đánh và quyết thắng. Mấy chục triệu người trong 
cả nước đánh giặc chứ không phải chỉ có quân 
đội đánh giặc. Nơi nào có giặc là nơi ấy có người 


(1) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
1995, t6, tr 171 
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đánh giặc, mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi 
phố là một trận địa, mỗi làng là một pháo đài, 
mỗi tỉnh, huyện là một chiến trường. Kiên quyết 
tiến công địch bám địch mà đánh, một người 
cũng tiến công, đánh lâu dài, lâu bao nhiêu cũng 
đánh, đánh đến kỳ không còn một tên xâm lược 
trên đất nước ta, không chân chừ, do dự. Vì yêu 
nước, người Việt Nam biết dẹp tình riêng, chịu 
những hy sinh lớn nhất - vì đại nghĩa dân tộc và 
nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hầu hết các gia đình trên 
cả nước đã gửi con em ra trận, có nhiều gia đình 
có từ 2 đến 7 con, tất cả đều là liệt sĩ. Hàng chục 
triệu người đã mấy chục năm trường chịu đựng 
trăm đắng ngàn cay, đồng cam cộng khổ, chống 
địch trên mọi mặt trận, thực hiện kháng chiến 
toàn dân, toàn diện. Và đến giờ phút quyết định 
cuối cùng của “trận đánh 30 năm” họ đã vươn lên 
như Phù Đống với sức mạnh mới, quyết tâm mới, 
tập trung cố gắng lớn nhất, dốc toàn lực giành lấy 
thắng lợi cuối cùng. 

Vì yêu nước, nên Đảng ta, nhân dân ta đã xây 
dựng được một ý thức độc lập tự chủ cao, đem 
sức ta giải phóng ta, tự minh tìm ra con đường 
đúng đắn để cứu nước và giữ nước, không khuất 
phục trước mọi đe dọa và sức ép, đồng thời ra sức 
đoàn kết và tranh thủ sự giúp đỡ về chính trị, tinh 
thần và vật chất của các lực lượng tiến bộ trên thế 
gIỚI. 

Trên cơ sở chủ nghĩa yêu nước, Đảng ta đã 
bôi dưỡng nên chủ nghĩa anh hùng cách mạng 
Việt Nam. Chủ nghĩa anh hùng cách mạng thời 
chống Mỹ là một hiện tượng độc đáo trong xã hội 
Việt Nam. Nó là sản phẩm của sự kết hợp truyền 
thống dân tộc với tinh thần cách mạng triệt để 
của giai cấp công nhân. Nó có tính quần chúng 
hết sức rộng rãi, đã trở thành đạo đức mới, chuẩn 
mực sống của hàng triệu con người, thể hiện 
trong một ngạn ngữ mới : “Ra ngõ gặp anh 
hùng”. Chủ nghĩa anh hùng cách mạng ấy là chủ 
nghĩa anh hùng tập thể của những con người bình 
thường làm nên sự nghiệp phi thường. Năm 
tháng trôi qua không làm phai mờ bức tranh xúc 
động lòng người của cả một dân tộc chiến đấu 
dưới mưa bom bão đạn hàng chục năm dài trên 
tiền tuyến lớn, vượt lên cái chết, càng đánh càng 
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mạnh, càng mạnh càng thắng, trong lúc ở hậu 
phương lớn đương đầu với hàng triệu tấn bom 
đạn của đế quốc Mỹ, xây dựng chế độ mới, đạt 
được những thành tựu kỳ diệu, không ngừng 
cung cấp sức người, sức của cho tiền tuyến lớn và 
cho nghĩa vụ quốc tế. Chính một người Mỹ đã 
phải thốt lên : “Tịch sử phải đánh giá họ (người 
Việt Nam - miền Nam cũng như miền Bắc) cao 
nhất về sức chiến đấu ngoan cường và dũng cảm 
của con người” Ó). 

Đại hội lần thứ IV của Đảng đã nhận định 
rằng “Thắng lợi của sự nghiệp chống Mỹ, cứu 
nước của nhân dân ta là sự toàn thắng của trí tuệ. 
Cuộc đụng đầu lịch sử giữa nhân dân Việt Nam 
và đế quốc Mỹ là sự đối đầu giữa hai loại trí tuệ”. 
Chỉ đạo và phục vụ cuộc chiến tranh xâm lược 
của Mỹ là những người được coi là thông minh 
nhất, những nhà khoa học kỹ thuật tài giỏi nhất, 
tóm lại là tinh túy chất xám Hoa Kỳ. Rút cục họ 
vẫn chịu bó tay, chấp nhận thất bại. 

Đảng Cộng sản Việt Nam đã chấp cánh cho 
trí tuệ con người Việt Nam bay lên đỉnh cao. 
Đảng đã kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin, khoa 
học cách mạng của giai cấp tiên phong với tỉnh 
hoa của di sản trí tuệ, tinh thần của các thế hệ 
người Việt Nam, vận dụng phù hợp với điều kiện 
thực tế trước mắt của đất nước. 

Mấy ngàn năm chiến đấu giữ nước, dân tộc 
Việt Nam, con người Việt Nam đã rèn luyện nên 
một tư chất quân sự sắc sảo, một truyền thống 
quân sự kiệt xuất, tích lũy nên một hệ thống trì 
thức quân sự phong phú. Thời nào cũng vậy đều 
là lấy nhỏ thắng lớn, lấy ít địch nhiều, lấy đại 
nghĩa thắng hung tàn, dựa vào sức dân làm chủ 
để giữ yên đất nước. Cả nước chung sức, trăm họ 
là binh, phát huy sức mạnh từ làng đến nước, 
“một người làm một trận, muôn nghin người làm 
một trận”, “đĩ đoản chế trường”, xem xét thời, 
thế, cơ, sức dùng một nửa mà công được gấp đôi. 

Đảng ta đã kế thừa và phát triển lên một trình 
độ mới, một chất lượng mới những di sản vô 
giá đó. 

(2) Mai-cơn Mắc-lia : Cuộc chiến tranh mười nghìn ngày, 
Nxb Sự thật, Hà Nội 1990, tr 231 
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Tính hoa trí tuệ đánh giặc cứu nước và giữ 
nước của người Việt Nam thể hiện ở một phát 
minh mang tầm vóc của thời đại : chiến tranh 
nhân dân. Đó là một cuộc chiến tranh thực sự của 
dân, do dân, động viên toàn dân, vũ trang toàn 
dân, bày thế trận cả nước đánh giặc dưới sự lãnh 
đạo của Đảng tiên phong, tiến hành đấu tranh 
toàn diện trên mọi mặt trận quân sự, chính trị, 
ngoại giao, kinh tế, văn hóa ... mà cái lõi xuyên 
suốt là tư tưởng chiến lược tiến công. Trong 
chống Mỹ, cứu nước, chiến tranh nhân dân đã 
phát triển đến đỉnh cao. Đây là một cuộc chiến 
tranh vừa quân sự vừa chính trị, phù hợp với hoàn 
cảnh lịch sử, địa lý của Việt Nam, với đặc điểm, 
bản lĩnh con người Việt Nam. Chiến tranh nhân 
dân đã phát huy được sức mạnh của từng người, 
từng đơn vị, từng địa phương và sức mạnh chung 
của cả nước. 

Trí tuệ Việt Nam thời chống Mỹ mang đây đủ 
tính cách mạng, tính nhân dân và tính thời đại. 
Nó kết hợp trong mình nó nhiệt tình cách mạng, 
kinh nghiệm và tri thức, sự phân tích tỉnh hình cụ 
thể với những quyết định nhạy bén, táo bạo. Nó 
thể hiện tập trung ở bản lĩnh kiên quyết, tỉnh táo, 
sáng suốt khi chiến tranh phát triển thuận lợi 
cũng như trong những gIỜ phút nghiêm trọng của 
đất nước, tìm ra những giải pháp sáng tạo để 
thoát ra khỏi những tình huông hiểm nghèo. 

Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước dưới 
sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là một 
cuộc kháng chiến thấm đậm chủ nghĩa nhân văn 
từ mục đích, động lực đến kết quả của nó. Chiến 
tranh về phía Mỹ đã làm méo mó nhân cách, để 
lại những chấn thương tinh thần khó chữa cho 
những người tham gia, khiến tướng Tay-lo đã 
phải chua xót nhận xét : “Chúng ta không hề có 
một anh hùng nào trong cuộc chiến tranh này”. 
Trái lại, về phía ta trong chiến tranh, những đức 
tính tốt đẹp của con người Việt Nam đã phát triển 
đến đỉnh cao chưa từng thấy. 

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, 
thế giới đánh giá Hà Nội là “thủ đô của phâm giá 
con người”, chính là muốn biêu dương chủ nghĩa 
nhân văn của cuộc kháng chiến của ta, cuộc 
chiến đấu vì độc lập tự do, vì nhân phẩm, những 
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giá trị cao quý nhất của nhân loại. Con người 
Việt Nam ra khỏi chiến tranh vẫn giữ nguyên bản 
chất tốt đẹp của mình, tự hào nhưng khiêm tốn, 
kiên nghị nhưng bao dung, lẫy đức báo oán, dùng 
nhân nghĩa để cảm hóa. Đây là một thành tựu vô 
cùng có ý nghĩa, chứng minh sâu sắc rằng chúng 
ta là một dân tộc văn hiến, văn minh. 

Từ sức mạnh riêng lẻ của từng con người 
chuyển thành sức mạnh tổng hợp của cả nước 
đánh giặc là một quá trình tổ chức công phu của 
Đảng được triển khai với quy mô rộng lớn chưa 
từng có trong lịch sử dân tộc. 

Chủ tịch Hỗ Chí Minh là biểu tượng cao đẹp 
nhất của dân tộc, hình mẫu trong sáng nhất của 
con người Việt Nam, nhân cách vĩ đại nhất trong 
lịch sử nước nhà. Người đã kết tỉnh trong mình 
những phẩm chất và giá trị tinh thần cao quý nhất 
của giai câp công nhân và dân tộc Việt Nam. 

Trong công lao, sự nghiệp bất tử của Người, 
tỏa sáng chói lọi lòng tin vô hạn vào khả năng 
cách mạng và sáng tạo, lương tri và phẩm giá con 
người, lấy con người làm trung tâm của mọi suy 
nghĩ và chủ đích của mọi hoạt động. Người đã 
thức tỉnh cả dân tộc, đem lại cuộc đối đời của cả 
dân tộc và từng con người Việt Nam, khôi phục 
và nâng cao những giá trị tính thần đích thực của 
nhân dân, đánh thức những tiêm năng và phát 
huy những sức mạnh sẵn có của họ, đoàn kết họ 
lại thành tường đông, vách sắt của Tố quốc, với 
lời hịch lịch sử : “Không có gì quý hơn độc lập, 
tự do”. 

Người là kiến trúc sư của “chiến lược trồng 
người”, khắng định muốn có chế độ mới, phải 
xây dựng con người mới “vừa hồng vừa chuyên”, 
phải bôi dưỡng thể hệ cách mạng cho đời sau, coi 
như động lực quyết định hướng đi lên của xã hội, 
tiền đô của Tổ quốc. 

Dưới sự lãnh đạo và giáo dục chí tình, chí 
nghĩa của Người, môi người Việt Nam yêu nước 
đều gắng VƯƠn tới những phẩm chất cao quý của 
Người, mỗi người đều cố gắng có một phần của 
Bác trong minh. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong sự 
nghiệp cách mạng của nhân dân ta, trong lòng 
mỗi người Việt Nam yêu nước thương nòi. C 
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KINH NGHIÊM 


NHÂN TỔ TINH THÁ 


HIẾN tranh bao giờ cũng là một thử thách 

nghiêm trọng đôi với đất nước, đối với con 

người. Hiệu quả hoạt động của con người, 
tiến trình và kết cục của chiến tranh phụ thuộc vào 
nhân tố tinh thần của con người. 

Lê-nin đã chỉ rõ. trong bất kỳ cuộc chiến tranh 
nào, thắng lợi là do yêu tố tinh thần của quân 
chúng, đổ máu trên chiến trường quyết định. Lịch 
Sử chiến tranh của xã hội loài người đã chứng minh 
điều đó. Ngày nay, trong các cuộc chiến đầu chống 
chiến tranh xâm lược hiện đại của chủ nghĩa đề 
quốc, vai trò của nhân tố tinh thần tăng lên gấp bội. 

Nhân tố tinh thần của quân đội là khả năng tỉnh 
thàn thể hiện ở ý chí chiên đấu, ở quyết tâm tiêu 
diệt kẻ thù xâm lược, ở tinh thần chịu đựng mọi thử 
thách khốc liệt của chiến tranh, ở lòng tin vào 
thắng lợi và ở tỉnh thần khắc phục mọi khó khăn để 
chiến thắng kẻ thù. 

Trong cuộc. chiến tranh chính nghĩa, bản chất 
nhân. tố tỉnh thần của quân đội là sự giác ngộ của 
họ về lập trường giai câp công nhân và vê cuộc 
chiến tranh mà họ tiến hành. 

Nhân tố tinh thần là biểu hiện riêng biệt của Ỷ 
thức xã hội của con người, khi con người giải quyêt 
các nhiệm vụ xã hội, chính trị, quân sự. Cũng như 
ý thức xã hội, nhân tố tinh thần bao gồm hai nhóm 
yếu tố : hệ tư tưởng và tâm lý- Xã hội. 

Nhóm hệ tư tưởng bao gồm một hệ thống tư 
tưởng, quan điểm, lý luận về bản chất, nguôn gốc, 
nguyên nhân, tính chất của cuộc chiến tranh. Nó 
giúp cho người quân nhân nhận rõ bản chất của 
chiến tranh là sự kế tục của chính trị băng thủ đoạn 
bạo lực. Nguồn gốc của chiến tranh là chế độ áp 
bức bóc lột. Nguyên nhân của chiến tranh là sự 
xâm lược của chủ nghĩa để quốc ' và mọi nguyên cớ 
là ¡những điều mà kẻ thù tạo ra để lừa mị. Tính chất 
của chiên tranh xâm lược là phí nghĩa, bị nhần dân 

trong nước và nhân dân thê giới phản đối. Tính 
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chất của các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, 
bảo vệ Tổ quốc là chính _nghĩa, được nhân dân 
trong nước và nhân dân thế giới ủng hộ. 

Từ những tư tưởng, quan điểm, lý luận trên đây 
về cuộc chiên tranh mà nâng cao trình độ giác ngộ 
và xây dựng quyết tâm chiến đấu cho quân đội. 

Trong nhóm hệ tư tưởng còn có yếu tố về kiến 
thức quân sự. Những kiến thức đó là cơ sở của năng 
lực chiến đầu, giúp cho người quân nhân hành 
động kiên quyết, linh hoạt và sáng tạo. Trong chiến 
tranh, nhân tố tinh thần của người quân nhân 
không phải chỉ chịu sự tác động của các nhân tố 
kinh tế, xã hội, hệ tư tưởng, mà còn chịu sự tác 
động của năng lực và kinh nghiệm chiến đấu của 
bản thân người quân nhân. Người ta không thể nói 
đến chủ nghĩa anh hùng trong chiến đấu một khi 
năng lực và kinh nghiệm của quân đội yếu kém. 

Nhóm tâm lý - xã hội trong nhân tố tinh thần là 
một phức hợp vê cảm xúc, tình cảm, tâm trạng, 
những suy nghĩ của con người trước ảnh hưởng của 
môi trường, điều kiện và hoàn cảnh. Trong chiến 
tranh những tình cảm, cảm xúc, tâm trạng, nhưng 
suy nghĩ được nảy sinh từ Sự tác động của những 
diễn biến phức tạp của chiến tranh, của chiến dịch 
và chiến đấu, nhất là từ sức tàn phá của những loại 
vũ khí hiện đại của quân địch. 

Trong nhóm tâm lý - xã hội có cả yếu tố hệ tư 
tưởng và các yếu tố truyên thống, kinh nghiệm và 
thói quen. 

Trong nhân tố tỉnh thần, yếu tố tâm lý là yếu tố 
dễ biến đổi nhất nên kẻ thù lẫy nó làm mục tiêu để 
tấn công. Đặc trưng của những thành tố trong 
nhóm này là có mức độ bên vững khác nhau. 
Thương yêu tỐ truyền thống, kinh nghiệm: và thói 
quen ít biến đối, còn những cảm xúc, tình cảm, tâm 
trạng dễ chịu tác động của tình hình khách quan, 


* Trung tướng, GS 
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nhất là trước những tình huống ác liệt của chiến 
tranh. Trong xây dựng tâm lý - xã hội cần quan tâm 
đến đặc trưng này. 

Hai nhóm yếu tố này trong nhân tổ tỉnh thần 
của quân đội được tạo ra thông qua hệ thống giáo 
dục chính trị, tư tưởng, hệ thống huấn \ luyện - giáo 
dục quân sự và rèn luyện trong thực tiễn chiến đấu. 

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, 
quân và dân ta phải đương đầu với tên để quốc đầu 
sỏ, có tiềm lực kinh tế, quân sự đồ sộ. có khoa học 
kỹ thuật hiện đại, có đội quân nhà nghề được huấn 
luyện kỹ và được trang bị đến tận răng, nhưng 
chúng ta đã giành được thắng lợi vẻ vang. 

Chiến thắng này là chiến thắng của nhân tố tinh 
thần của quân và dân ta và của nghệ thuật quân sự 
của chiến tranh nhân dân Việt Nam chống lại một 
Cuộc chiến tranh xâm lược hiện đại. Trong cuộc 
chiến tranh này, mọi tiến bộ khoa học, công nghệ 
mà Mỹ đã đạt được, mọi vũ khí hiện đại mà Mỹ có, 
đã được Mỹ sử dụng, trừ bom nguyên tử. 

Có được chiến thắng đó, trước hết là nhờ Đảng 
ta đã đánh giá đúng địch, ta, có tinh thần dám đánh 
và quyết đánh ; nhờ chăm lo không ngừng nâng 
cao trình độ giác ngộ chính trị cho quân đội làm 
nên tảng cho việc xây dựng nhân tố tỉnh thần. 

Việc Mỹ nhảy vào miền Nam Việt Nam đã đặt 
ra câu hỏi : quân và dân ta có thể đánh thắng để 
quốc Mỹ hay không ? Tìm ra câu trả lời cho vấn đề 
này không phải dễ, vì huyền thoại về sức mạnh 
“không thể đánh bại” của đế quốc Mỹ đã làm 
choáng ngợp nhiều người. Có người đã khuyên ta 
không nên đánh Mỹ vì không thể đánh thắng. 
Nhưng Đẳng ta với thể giới quan và phương pháp 
luận mác xít đã phân tích thực lực của Mỹ trên thế 
giới, ở nước Mỹ, trên chiến trường Việt Nam và rút 
ra kết luận : “Mỹ giàu nhưng không mạnh”, nhân 
dân ta nhất định đánh thắng được Mỹ trong cuộc 
chiến tranh này. Đây là một đánh giá thực sự cách 
mạng và khoa học, là vấn đề mẫu chốt làm cơ sở 
cho xây dựng tinh thần dám đánh, quyết đánh và 
lòng tin vào thắng lợi. 

Việc quán triệt đánh giá này của Đảng đã trở 
thành nhiệm vụ hàng đầu của công tác tư tưởng 
trong quân đội. Đồng thời, trong suốt quá trình 
phát triển của cuộc chiến tranh đã lấy những thắng 
lợi của ta, thất bại của địch trên chiến trường để 
chứng minh tính đúng đắn của đánh giả đó, củng 
cố quyết tâm chiến đấu và niềm tin vào thắng lợi. 


ló 
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Cùng với việc quán triệt đánh giá trên, Đảng ta 
lấy xây dựng quân đội về chính trị, nâng cao trình 
độ giác ngộ tư tưởng làm nên tảng cho xây dựng 
nhân tố tinh thân. Đảng đã chăm lo giáo dục bản 
chất, nguồn gốc, tính chất của cuộc chiến tranh và 
xây dựng mục tiêu lý tưởng chiến đấu cho quân đội 
là : “độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”. Trong 
suốt cuộc chiến tranh, công tác tư tưởng đã tập 
trung vào giải quyết hai vấn đề cơ bản : giai cấp và 
dân tộc. Trên cơ sở đó mà xây dựng lòng yêu nước 
và căm thù giặc ; Xây dựng quyết tâm chiến đấu ; 
thường xuyên quán triệt tư tưởng của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh : “Không có gì quý hơn độc lập tự 
do”, “hễ còn một tên xâm lược trên đất nước ta, thì 
ta phải tiếp tỤC chiến đấu quét sạch nó đi”.. . Đồng 
thời, giáo dục truyền thống chống ngoại xâm của 
dần tộc ; xây dựng lòng tin vào sự lãnh đạo của 
Đảng, lòng tin vào sự nghiệp của nhân dân ; xây 
dựng tình đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, đoàn 
kết quốc tế. 

Việc quán triệt đánh giá ke địch và chăm lo 
nâng cao trình độ giác ngộ chính trị cho quân đội 
là hai phương hướng nội dung chủ yêu trong xây 
dựng quyết tâm chiến đầu và lòng tin vào thắng lợi. 
Đây là bài học lớn thứ nhất trong công tác xây 
dựng nhân tố tỉnh thần cho quân đội ta. 

Trong chiến tranh, thành bại không chỉ phụ 
thuộc vào tinh thần dám đánh và quyết đánh, mà 
còn phụ thuộc vào cả biết đánh và đánh thắng. 
Trên chiến trường thắng lợi không bao giờ đến với 
những quân đội không có tính thần và năng lực 
chiến đầu. Dám đánh, quyết đánh và biết đánh, biết 
thắng là những yếu tố có quan hệ hữu cơ với nhau 
và làm tiền đề cho nhau trong nhân tố tinh thần của 
quân đội. Có dám đánh và quyết đành mới phát 
huy được trí tuệ, năng lực và tính sáng tạo _trong 
chiến đầu. Trái lại, có trí tuệ, có năng lực chiến đấu 
mới giữ vững và phát huy được tinh thần dám đánh 
và quyết đánh. 

Đảng ta, không chỉ đúng đắn và sáng tạo trong 
đánh giá kẻ thù, mà còn đúng đắn sáng tạo cách 
đánh để chiến thắng. Đó là cách đánh của nghệ 
thuật chiến tranh nhân dân mà hạt nhân của nó là 
phát huy sức mạnh tông hợp và tư tưởng chiến lược 
tích cực, chủ động và liên tục tấn công quân địch 
trên chiến trường miền Nam. Trên chiên trường 
miền Bắc, cách đánh của chiến tranh nhân dân 
chống chiến tranh phá hoại là : phòng, tránh, đánh 
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trả có hiệu quả để đập tan cuồng vọng của đề quốc 
Mỹ muôn dùng kỹ thuật hiện đại và sắt thép làm 
cho miền Bắc “trở lại thời kỳ đồ đá”. 

Đề đáp ứng yêu câu của nghệ thuật quân sự 
chiến tranh nhân dân chống lại cuộc chiến tranh 
xâm lược hiện đại, công tác bồi dưỡng tri thức cho 
quân đội, năng lực chiến đấu cho quân đội đã được 
thường xuyên chăm lo. 

Mỗi lúc trên chiến trường xuất hiện một thủ 
đoạn tác chiến mới, một phương tiện kỹ thuật, một 
loại vũ khí mới của địch, lập tức công tác nghiên 
cứu, rút kinh nghiệm và công tác huấn luyện được 
triển khai để KỊp thời đối phó. Điều đó đã tác động 
đến lòng tin và quyết tâm chiến đấu của bộ đội. 

Trong từng chiến dịch, từng trận chiến đấu, 
việc đánh giá địch, ta đã được tiến hành một cách 
đầy đủ, cụ thể và thông qua quân sự dân chủ để tìm 
cách đánh hay. Những Điện pháp này đã tác động 
đến nhân tố tinh thần của bộ đội, vì thông qua việc 
đánh giá địch ta, cán bộ và chiến sĩ nắm được chỗ 
mạnh, chỗ yếu của cả hai bên và thông qua quân sự 
dân chủ quán triệt được phương án tác chiến để 
làm cơ sở cho sự sáng tạo trong chiến đấu, hướng 
Sự sáng tạo vào hạn chế chỗ mạnh, khoét sâu chỗ 
yếu của địch, phát huy chỗ mạnh, hạn chế chỗ yếu 
của ta. 

Biết sáng tạo ra cách đánh hay, không ngừng 
nâng cao trình độ kỹ chiến thuật đáp ứng yêu câu 
của chiến tranh, kịp thời nghiên cứu đôi phó với 

mọi thủ đoạn tác chiến, mọi vũ khí mới xuất hiện 
trên chiến trường là những việc đã làm để phát huy 
chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong. chiến đấu. 
Đó là bài học kinh nghiệm thứ hai về xây dựng 
nhân tố tỉnh thần trong cuộc kháng chiến chống 
Mỹ. 

Nhân tố tỉnh thần của quân đội không phải chỉ 
có yếu tố dám đánh, quyết đánh, và biết đánh, biết 
thắng mà còn có yếu tố tâm lý - xã hội. Thiếu một 
tâm lý vững, vàng, ồn định, luôn luôn bình tĩnh, lạc 
quan, tin tưởng thì không thể phát huy được yếu tố 
quyết tâm và thực hiện được cách đánh hay. Vì 
vậy, chăm Ìo xây dựng một tâm lý vững vàng, ổn 
định, lạc quan, tin tướng là một VIỆC làm đã được 
quan tâm trong xây dựng nhân tố tĩnh thần cho 
quân đội trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. 

Công tác xây dựng yếu tố tâm lý - xã hội đã 
được thực hiện thông qua hệ thống giáo dục chính 
trị, tư tưởng, hệ thống huấn luyện - giáo dục quân 
sự và rèn luyện trong thực tiễn chiến đấu. 
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Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng định 
hướng cho tâm lý - xã hội ; công tác huấn luyện, 
giáo dục quân sự rèn luyện tâm lý bằng cách bám 
sát thực tiễn của chiến tranh. Trong huấn luyện, 
luôn luôn đặt ra những tình huống ác liệt, nặng nề 
để rèn luyện tầm lý, đặc biệt là phải tạo thành thói 
quen, vi thói quen là yếu tố bền vững trong tâm lý 
của con người. Đồng thời, coi trọng việc rút kinh 
nghiệm : về tâm lý sau các chiến dịch, các trận chiến 
đầu, nhất là về những biểu hiện tâm lý không vững 
vàng, thiếu kiên định trước sự tác động của những 
tình huống phức tạp và khốc liệt, làm rối loạn lãnh 
đạo, chỉ huy, làm giảm sút ý chí của đơn vị. 

Trong chiến tranh kẻ thù tìm cách tác động vào 
tâm lý không phải chỉ bằng bom đạn mà còn bằng 
chiến tranh tâm lý. Chiến tranh tâm lý theo nghĩa 
rộng đồng nhất với cuộc đấu tranh trên lĩnh vực 
tỉnh thần nói chung, theo nghĩa hẹp là sự tác động 
vào tâm lý - xã hội của cán bộ và chiến sĩ ta. 

Tâm lý - xã hội là khâu dễ biến đổi trong nhân 
tố tỉnh thân nên kẻ thù đã lấy nó làm mục tiêu để 
tấn công. Toàn bộ hoạt động của chiến tranh tâm 
lý mà kẻ thù thường tiến hành như phao tin đồn 
nhảm, gieo rắc những điều bán tin bán nghi, khêu 
gợi, kích động, đánh vào tình cảm nhằm phá hoại, 
gây áp lực, khống chế tinh thần, gây hoang mang 
dao động, hoảng loạn, mất tinh thân để đi đến đầu 
hàng. 

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, công tác tư 
tưởng đã thường xuyên vạch trần những luận điệu 
bịp bợm của chiến tranh tâm lý của địch, đồng thời 
chăm lo vun đắp tinh thần lạc quan cách mạng, 
lòng tin vào thắng lợi cuối cùng của cuộc kháng 
chiên cho quân đội ta. Điều đó được thực hiện 
thông qua công tác tuyên truyền giáo dục và lấy 
những thực tiền thắng lợi của ta, thất bại của địch 
trên chiến trường, lấy những hành động tội ác của 
địch để vạch trần mưu đô phá hoại tinh thần của 
địch và xây dựng niềm tin cho quân đội ta. 

Chăm lo xây dựng nhân tố tinh thần vững vàng, 
ốn định, luôn luôn lạc quan tin tưởng bằng cách lây 
giáo dục chính trị, tư tưởng định hướng cho tâm lý, 
lấy huấn luyện - giáo dục quân sự và rút kinh 
nghiệm để rèn luyện tâm lý, thường xuyên chống 
lại các luận điểm chiến tranh tâm lý của địch ... là 
bài học kinh nghiệm thứ ba trong xây dựng nhân tố 
tinh thần cho quân đội. 

Ba bài học lớn trên đây trong công tác xây dựng 
nhân tổ tinh thần cho quân đội ta trong cuộc kháng 
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chiến chống Mỹ cứu nước hướng vào xây dựng ba 
yếu tố chủ yếu trong hai nhóm nhân tố tinh thần 
của quân đội là : quyết tâm chiến đấu, năng lực 
chiến đấu và tâm lý - xã hội trong chiến đấu, trong 
chiến tranh. Ba yếu tố hợp thành một chỉnh thể của 
nhân tố tinh thần đã được xây dựng tốt, nên phát 
huy được cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng 
Việt Nam trong một cuộc chiến đấu lâu dài chống 
một kẻ thù tàn bạo, có nhiều phương tiện chiến 
tranh và vũ khí hiện đại. 

25 năm đã qua kể từ ngày Việt Nam đánh thắng 
đề quốc Mỹ, loài người tiến bộ đang đấu tranh cho 
một nền hoà bình bền vững để phát triển. Nhưng 
việc loại trừ chiến tranh ra khỏi đời sống của xã 
hội loài người vẫn còn là một vấn đề lâu dài và 
phức tạp. 

Mục tiêu thiết lập “thế giới một cực” và “làm 
bá chủ thế giới” của siêu để quốc hiện đại vẫn còn 
nguyên, tuy chiến lược có điêu chỉnh bổ sung cho 
phù hợp với những biến đổi của tình hình. Nếu 
trong thời kỳ “chiến tranh lạnh” lúc đầu là chiến 
lược “ngăn chặn” rồi đến “vượt trên ngăn chặn” 
đánh thăng vào các nước xã hội chủ nghĩa bằng 
“diễn biến hoà bình” thì ngày nay lại được bổ sung 
chiến lược “can thiệp mở rộng”. Họ vẫn tiếp tục 
nghiên cứu phát triển các loại vũ khí sinh học ; 
phát triển tên lửa chiến lược, không quân chiến 
lược và cải tiễn các loại vũ khí thông thường. Dựa 
vào sự phát triển của khoa học, công nghệ, bộ máy 
chiến tranh của họ đã nghiên cứu và sử dụng cách 
đánh những đòn sắm sét từ xa. Cuộc chiến tranh 
chống Nam Tư do Mỹ và NATO tiến hành đã thể 
hiện điều đó. 

Cách đánh này Mỹ đã sử dụng trong cuộc chiến 
tranh phá hoại miền Bắc và đã bị chiến tranh nhân 
dân Việt Nam đánh bại băng sử dụng hệ thống, 
biện pháp tông hợp : phòng, tránh, đánh trả có hiệu 
quả. 

Trong thời kỳ mới của cách mạng nước ta, 
nhân dân ta đang thực hiện hai nhiệm vụ chiến 
lược gắn bó với nhau là xây dựng và bảo vệ Tô 
quốc. Để bảo đảm thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ 
trên chúng ta phải xây dựng nền quốc phòng toàn 
dân, xây dựng lực lượng nhân dân vững mạnh, sẵn 
sàng chiên đâu. lầy chiên tranh nhân dân phát triên 
cao đánh bại mọi kiểu chiến tranh xâm lược của 
địch và đòi hỏi phải thường xuyên quan tâm, coi 
trọng nhân tố tỉnh thần của con người.) 
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KHAI THÔNG THỊ TRƯỜNG... 


(Tiếp theo trang 10) 


chứng khoán, tư vấn pháp luật, thuế và đầu tư) và 
cho từng ngành hàng cụ thể, phối hợp nhịp nhàng 
giữa biện pháp giảm thuế và loại bỏ các rào cân 
phi thuế quan, ưu tiên đầu tư vốn và kỹ thuật để 
tạo và củng cố thế mạnh cho các ngành hàng có 
lợi thế cạnh tranh. Điều quan trọng là phải có cơ 
chế chính sách hỗ trợ về tài chính, thuế, tín dụng 
ưu đãi đề tạo điều kiện cho doanh nghiệp tìm thị 
trường xuất khẩu. Trong chừng mực nào đó, Nhà 
nước có thể không đánh thuế xuất khẩu và hỗ trợ 
hàng xuất khẩu thông qua cơ chế tín dụng ưu đãi, 
thưởng xuất khẩu, hỗ trợ tìm thị trường, quảng 
cáo của doanh nghiệp, giảm dần và tiến tới xóa 
bỏ sự bảo hộ đối với các doanh nghiệp kinh 
doanh trong các lĩnh vực độc quyền để bảo đảm 
sự cạnh tranh bình đẳng trong quá trình hội nhập. 

Trong quá trinh hội nhập, bên cạnh việc tập 
trung vào khai thác các thuận lợi bên ngoài phục 
vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước 
cần chú trọng đến yêu cầu an ninh tài chính - tiền 
tệ quốc gia. Bài học kinh nghiệm của các nước bị 
khủng hoàng tài chính vừa qua là một minh 
chứng cho thấy việc tự do hóa kinh tế quá nhanh, 
đặc biệt là tự do hóa tài chính để hội nhập, trong 
khi lại buông lỏng kiểm tra, giám sát của Nhà 
nước, sẽ đễ dàng gây mất cân đối vĩ mô và kéo 
theo các cuộc khủng hoảng ngân hàng, tài chính 
và khủng hoảng kinh tế. Do đó, đi đôi với việc 
xây dựng chiến lược hội nhập kinh tế cần chủ 
động nghiên cứu chiến lược an ninh kinh tế mà 
nội dung hết sức quan trọng là sự tìm tòi, xây 
dựng được hệ thống hành lang an toàn tài chính - 
tiền tệ. Mặt khác, có các giải pháp phòng ngừa, 
ngăn chặn và đối phó với các rủi ro và biến động 
bất lợi phát sinh từ quá trình hội nhập, bảo đảm 
cho đất nước hội nhập hiệu quả, an toàn với lợi 
ích cao nhất và rủi ro thấp nhất, bảo vệ được độc 
lập dân tộc, chủ quyên quốc gia và chủ nghĩa xã 
hội. 
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TƯ TƯỞNG HỖ CHÍ MINH 
VE THI ĐUñä YÊU NƯỚC 


Ể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh 

viết “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (ngày 

11-6-1948) đến lúc đi xa, có hơn 40 bài 
của Người đề cập đến thi đua yêu nước. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đầu tiên phát 
động phong trào thi đua ở nước ta. Nghiên cứu 
các bài viết, bài nói của Hồ Chí Minh, chúng ta 
thấy Người kêu gọi nhân dân ta thi đua trên tất 
cả các lĩnh vực của cuộc sống : thi đua lao động 
sản xuất và thực hành tiết kiệm, thi đua chiến 
đấu giết giặc lập công, thi đua học tập văn hóa, 
khoa học - kỹ thuật, thi đua làm nhiều việc tốt 
cho đất nước... 

Hồ Chí Minh cho rằng, thi đua là một tất yếu 
khách quan dưới chế độ xã hội mới. Người 
khẳng định rằng “bất kỳ làm việc gì, đều cần 
phải thi đua nhau”, bởi trong quá trình lao động 
sản xuất và tiếp xúc xã hội, ý thức thi đua được 
hình thành, kích thích người ta hăng hái sản 
xuất để tăng năng suất lao động, nâng cao chất 
lượng và hạ giá thành sản phẩm. Tính quần 
chúng của thi đua thể hiện ở chỗ : “Mỗi người 
dân Việt Nam, bất kỳ già, trẻ, trai, gái ; bất kỳ 
giàu, nghèo, lớn, nhỏ, đều cần phải trở nên một 
chiến sĩ tranh đấu trên mặt trận : quân sự, kinh 
tế, chính trị, văn hóa” @), 

Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra sức mạnh to lớn 
của công tác thi đua, bởi vì trong thi đua sức 
mạnh cá nhân cũng như sức mạnh của tập thể 
được nhân lên gấp bội, có khả năng hoàn thành 
tốt đẹp những nhiệm vụ to lớn của cách mạng 
đặt ra. Trong bài nói chuyện tại Đại hội đảng bộ 
thành phố Hà Nội, ngày 1 tháng 2 năm 1961, 


BẠCH ĐÌNH NINH ° 


Người khẳng định : trong công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc cũng như cuộc 
chiến tranh giải phóng miền Nam, thống nhất 
đất nước, toàn dân, toàn quân ta “cùng nhau đây 
mạnh th¡ đua yêu nước thì khó khăn gì cũng 
khắc phục được, nhiệm vụ gì cũng hoàn thành 
tốt” (2). 

Hồ Chí Minh kêu gọi, khuyến khích, động 
viên mọi người thi đua sản xuất, chiến đấu, học 
tập, bởi vì “tính hăng hái sáng tạo tỏ ra ở thi 
đua”. Trong thi đua thúc đẩy óc sáng kiến, cải 
tiến kỹ thuật của quần chúng, khơi dậy những 
tiềm năng, khắc phục những thiếu sót, hướng tới 
nâng cao trình độ và năng lực của mỗi cá nhân. 
Thi đua thực sự là một chất xúc tác, một sự kích 
thích, huy động những năng lực tiềm ẩn của con 
người. Thi đua là một nhân tố quan trọng để 
tăng năng suất lao động. Trong bài nói chuyện 
tại Đại hội các chiến sĩ thi đua và cán bộ gương 
mẫu toàn quốc, ngày 1 tháng 5 năm 1952, Hồ 
Chí Minh nhắn mạnh : “Thi đua là một cách yêu 
nước thiết thực và tích cực. Các chiến sĩ thi đua 
đều tăng năng suất từ gấp rưỡi trở lên. Nếu ta cứ 
tính đổ đồng mỗi chiến sĩ đều tăng năng suất 
gấp đôi, nếu tất cả những người lao động nước 
ta - bộ đội, công, nông, lao động, trí óc - đều thi 
đua và đều tăng năng suất gấp đôi... thì lực 
lượng của ta về mọi mặt đều tăng gấp đôi... 
kháng chiến sẽ thắng lợi gấp đôi, kiến quốc sẽ 


* TS, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 

(1L Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
1995, t 5, tr 444 

(2) Hồ Chí Minh : Sđd, t 10, tr 271 
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thành công gấp đôi. Kết quả là dân giàu, nước 
mạnh” 6). 

Một đặc điểm của thi đua là luôn vận động 
và phát triển. Trong khi thể hiện năng lực của 
bản thân mình nhằm đạt được kết quả cao hơn 
người bên cạnh, thi đua cũng thúc đẩy mỗi cá 
nhân vượt lên thành tích của chính bản thân 
mình. Trong thi đua thể hiện mâu thuẫn giữa 
năng suất lao động cũ với năng suất lao động 
mới, giữa định mức cũ với định mức mới, giữa 
việc vận dụng những thành tựu, tiến bộ khoa 
học - kỹ thuật đã có với tính sáng tạo của quần 
chúng nhằm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu 
đặt ra. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra bản chất tốt đẹp 
của thi đua dưới CNXH : thi đua mang tình 
đồng chí, tình đồng đội, hỗ trợ, giúp đỡ nhau 
cùng tiến bộ. Người nói : “Thi đua không phải 
là tranh đua... không giấu nghề, người đi trước 
hiểu biết, dẫn dắt người đi sau, làm cho mọi 
người cùng tiến bộ” 4. Thi đua làm cho con 
người giỏi hơn, tốt đẹp hơn. “Lao động sáng tạo 
xã hội. Thi đua thì cải tạo con người” (5). Lời 
nói của Người thật hợp quy luật, như một chân 
lý. Thi đua không chỉ nhằm phát triển sản xuất, 
nâng cao hiệu quả công tác, xây dựng những 
nhân tổ tiên tiến mà còn nhằm “nâng đỡ những 
người kém cỏi`, loại trừ những phần tử lạc hậu, 
kim hãm sự phát triển của sản xuất, tiến bộ của 
xa hội. 

Trong thi đua, nếu như việc xác định mục 
đích, nhiệm vụ đối tượng của mỗi phong trào, 
mỗi giai đoạn, việc xây dựng kế hoạch tiến 
hành một cách sát sao là những khâu có tính 
chất quyết định thì việc tông kết, đúc rút kinh 
nghiệm và nhân rộng điển hình tiên tiến có ý 
nghĩa hết sức quan trọng và thiết thực. Việc tích 
lũy những kinh nghiệm quý báu trong sản xuất, 
việc chuyên những kinh nghiệm tiên tiễn cho 
những người lạc hậu, việc biến những kinh 
nghiệm tiên tiến thành tài sản chung của xã hội 
là đặc trưng của công tác thi đua yêu nước. 
Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh : “Sáng kiến 
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và kinh nghiệm là của quý chung cho cả dân 
tộc. Chúng ta phải ra sức làm cho nó dôi dào 
thêm và lan rộng mãi... Sáng kiến và kinh 
nghiệm cũng như những con suối nhỏ chảy vào 
sông to, những sông to chảy vào bể cả. Không 
biết quý trọng sáng kiến và phổ biến kinh 
nghiệm tức là lãng phí của dân tộc” (6). 

Để dấy lên phong trào thi đua sôi nối, rộng 
khắp và phổ biến những kinh nghiệm quý báu 
thu được trong phong trào, công tác tuyên 
truyền thông qua các hình thức và phương tiện 
thông tin đại chúng có vai trò rất to lớn. Báo 
chí, phát thanh, truyền hình... phải giới thiệu t 
mỉ những kinh nghiệm thành công và thất bại, 
động viên khích lệ cá nhân và tập thể tiên tiến, 
uốn nắn, phê phán những sai sót trong quá trình 
thi đua. “Báo chí phải khuyến khích những 
người tốt, việc tốt và thăng thắn phê bình những 
điều xấu như lười biếng, tham ô, lãng phí, quan 
liêu”, phải “miêu tả cho hay, cho chân thật và 
cho hùng hồn những người, những việc ấy...” 0). 

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở chúng ta 
răng, khen thưởng là một việc làm quan trọng 
của công tác thi đua. Đã thi đua thì phải có khen 
thưởng. Thi đua và khen thưởng bô sung, hỗ trợ 
cho nhau. Từ kết quả tông kết thi đua mà lựa 
chọn tập thể và cá nhân xứng đáng để khen 
thưởng. Khen thưởng là sự công nhận của xã 
hội đối với công lao đóng góp cho sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ đất nước của những người 
có công. Đã nhiêu lần Chủ tịch Hồ Chí Minh 
thay mặt Chính phủ khen thưởng vật chất và 
tỉnh thần những đồng bào, cán bộ, các đơn vị có 
thành tích xuất sắc nhất trong các cuộc thi đua. 
Khen thướng chính xác, kịp thời có tác dụng 
động viên, giáo dục và nêu gương, đồng thời cô 
vũ thi đua phát triển lên tầm cao mới. Ngạn ngữ 


(3) Hồ Chí Minh : Sớd, t 6, tr 473 
(4) Hỗ Chí Minh : Sđơ, t 8, tr 297 
(5) Hồ Chí Minh : Sởd, t 6, tr 475 
(6) Hỗ Chí Minh : Sớd, t 6, tr 471 
(7) Hồ Chí Minh : Sđd. t 10, tr 56] 
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có câu : “Một trăm tiền công không bằng một 
đồng tiền thưởng”. Ngược lại, nếu khen thưởng 
không đúng, không kịp thời sẽ triệt tiêu động 
lực, thậm chí còn gây hậu quả xấu đối với công 
tác thi đua. 

Tổ chức thi đua là công việc vận động quần 
chúng. Vì vậy, những người làm công tác thi 
đua “phải đi sâu, đi sát cơ sở, nằm ở cơ sở để 
chỉ đạo phong trào, không nên xuống cơ sở theo 
lối chuồn chuồn đạp nước” (8), Khi đã xây dựng 
phong trào thì “phong trào cân phải liên tục và 
có nội dung thiết thực. Không nên chỉ có hình 
thức, càng không nên “đầu voi đuôi chuột” (9). 
Thiết nghĩ, những lời dạy của Người vẫn còn 
mang ý nghĩa đối với chúng ta hôm nay. 

Sau hơn 50 năm thực hiện Lời kêu gọi thi 
đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dưới 
sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ, nhân dân 
ta đã thực hiện nhiều cuộc vận động thi đua 
quan trọng, ghi lại những dấu ấn không phai 
mờ. Đó là phong trào thi đua “diệt giặc đói, diệt 
giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm”, “Đại Phong”, 
“Duyên Hải”, “Ba Nhất”, “Ba sẵn sàng”, “Ba 
đảm đang”, “Vững tay cày, chắc tay súng”, 
“Một tắc không đi, một ly không rời”, “Mỗi 
người làm việc bằng hai” vì miền Nam một thịt, 
“Dạy tốt, học tốt”.... Có thể khẳng định rằng, 
trong giai đoạn vừa sản xuất vừa chiến đấu với 
quân thù để thống nhất đất nước, phong trào thi 
đua của nhân dân ta thực sự đã bừng lên khí thế 
hào hùng, tạo nên sức mạnh vật chất và tinh 
thần vô cùng to lớn, đưa cuộc kháng chiến 
chống Mỹ cứu nước thành công, thống nhất 
giang sơn về một mối. 

Trong những năm gần đây, chúng ta phát 
động phong trào thi đua “Năng suất, chất lượng, 
hiệu quả”, “Tuổi trẻ lập nghiệp”, “Phụ nữ giúp 
nhau làm kinh tế”, “Xóa đói giảm nghèo”... 
Hiện nay cả nước đang dấy lên phong trào thi 
đua yêu nước lập thành tích chào mừng những 
ngày lễ lớn trong năm 2000, tiến tới Đại hội thi 
đua toàn quốc lần thứ VI. 
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Vận dụng những tư tưởng của Hồ Chí Minh 
về thi đua trong giai đoạn hiện nay, theo chúng 
tôi cần quan tâm những việc sau đây : 

Thứ nhất, đấy mạnh hơn nữa công tác tuyên 
truyền và phát động tinh thần thi đua yêu nước 
trong các tầng lớp nhân dân, gắn công tác thi 
đua với việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của 
từng đơn vị, từng địa phương, góp phần đắc lực 
thực hiện thắng lợi kế hoạch kinh tế - xã hội, 
quốc phòng - an ninh năm 2000 mà Quốc hội đã 
thông qua. 

Thứ hai, xây dựng nội dung, mục tiêu thi đua 
một cách thiết thực, có kế hoạch và biện pháp 
cụ thể, sát sao. Phải quan tâm cả hai mặt công 
tác thi đua : đẩy mạnh sản xuất, nâng cao năng 
suất lao động, hiệu quả công tác và ra sức tiết 
kiệm, chống tham nhũng. Đẩy mạnh công tác 


thi đua nhằm góp phần ngăn chặn đà giảm sút 


nhịp độ tăng trưởng kinh tế của đất nước. 

Thứ ba, coi trọng công tác tổng kết thi đua, 
rút ra nhưng bài học thành công và chưa thành 
công, những kinh nghiệm tiên tiến, những sáng 
kiến và cải tiến kỹ thuật để phố biến áp dụng 
rộng rãi ; nhân rộng những điền hình trên thành 
phong trào rộng khắp nhằm thúc đầy sản xuất 
phát triển. 

Thứ tư, khen thưởng vật chất và tỉnh thần 
một cách kịp thời và chính xác, suy tôn những 
cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong 
sản xuất, nghiên cứu khoa học, trong chiến đấu 
bảo vệ Tổ quốc, tạo nên động lực mạnh mẽ của 
thi đua trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước. 

Thực hiện thị đua yêu nước trong giai đoạn 
hiện nay “phải có hiệu quả thiết thực, nhằm tạo 
nên khí thế sôi nôi, rộng khắp trong các tầng lớp 
nhân dân, đưa đất nước tiến bước vững chắc vào 
thế kỷ XXI” như Thủ tướng Phan Văn Khải, 
Chủ tịch Hội đồng thi đua - khen thưởng 
Trung ương đã khẳng định. L1 


(8) Hồ Chí Minh : Sđữ, t 12, tr 210 
(9) Hồ Chí Minh : S⁄ữ, t 10, tr 306 - 307 
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TÙ TƯ TƯỞNG GIÁO DỤC 
CỦA CHU TỊCH HỒ CHÍ MINH, 
suy ngâm về chiến lược 
nhát triển giáo dục hiện nay 


NGUYÊN XUÂN LAC ° 


U tưởng Hồ Chí Minh là chân lý soi đường 

cho cách mạng Việt Nam đi lên giành 

| thắng lợi. Trong toàn bộ di sản tư tưởng mà 
Người để lại cho chúng ta, có tư tưởng, giáo dục. 

Tư tưởng giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
xuất phát từ mục đích cao cả của Sự nghiệp cách 
mạng mà Người theo đuổi, có nguồn gốc sâu xa từ 
tình thương lớn, từ chủ nghĩa nhân đạo cộng sản 
của Người. Bác luôn quan tâm, yêu thương, nâng 
niu trần trọng con người, mong muốn làm cho. con 
người ngày càng tốt đẹp hơn, biết phát huy tất cả 
tiểm năng của mình để xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc. Người coi con người là vốn quý nhất, là yếu 
tố quyết định của sự nghiệp cách mạng : “VI lợi 
ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng 
người”. 

Nghiên cứu tư tưởng giáo dục của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh, trước hết ta thấy nối lên tư tưởng “thân 
dân”. Tư tưởng “thân dân” chính là tư tưởng triết 
học giáo dục chủ đạo chi phối toàn bộ hệ thống tư 
tướng và quá trình hoạt động trong lĩnh vực giáo 
dục của Người. Người từng nói : “Trong bầu trời 
không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không 
øì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân 
dân (...). Trong xã hội không có gì tốt đẹp, vẻ vang 
bằng phục vụ cho lợi ích của nhân dân”. Và Người 
căn dặn chúng ta : “Giáo dục cân nhằm vào mục 
đích là thật thà phụng sự nhân dân”; “Cân xây 
dựng tư tưởng : dạy và học để phục vụ Tổ quốc, 
phục vụ nhân dân” Theo tư tướng đó, việc giáo 
dục, dạy và học phải đem lại cho nhân dân, cho 


929; 


SỐ 9 (5-2000) 


mỗi người học lợi ích cơ bản 
lâu dài cũng như cấp bách trực 
tiếp, lợi ích chính trị - kinh tế 
cũng như văn hóa - xã hội, lợi 
ích phát triển và hoàn thiện 
nhân cách cá nhân cũng như 
phát triển và hoàn thiện xã hội. 

Tư tưởng dạy và học để 
phục vụ Tổ quốc, phục vụ 
nhân dân đã được Người thấm 
nhuần trong mọi chính sách, 
chủ trương về giáo dục. Ngay 
khi Cách mạng Tháng Tám 
thắng lợi, Người đã khai sinh 
cho nền giáo dục mới, tiến bộ, một nền giáo dục 
dân tộc, nhân dân, khoa học, dân chủ và đại chúng. 
Và trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn “những 
ngày trứng nước” của chính quyền mới, bên cạnh 
hai nhiệm vụ diệt giặc đói, diệt giặc ngoại xâm, 
Người còn đề ra nhiệm vụ diệt giặc dốt. Ngay tại 
phiên họp thứ nhất của Hội đồng Chính phủ, ngày 
3-9-1945, Người đề nghị ` 'mở một chiến dịch để 
chống nạn mù chữ”, và ngày 4-10-1945, Người ra 
“Lời kêu gọi toàn dân chống nạn thất học”. Bởi 
Người “chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột 
bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc 
lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng 
có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành” (trả lời 
các nhà báo - tháng 1-1946). Nhờ vậy, từ chỗ 95% 
mù chữ, dân tộc ta đã vươn lên trở thành một dân 
tộc có văn hóa, khoa học, đủ khả năng để bảo vệ 
và dựng xây đất nước. 

Trong Thư gửi cho học sinh nhân ngày khai 
trường. (tháng 9- 12435), Người đặt niềm tin vững 
chắc vào thế hệ trẻ của dân tộc : “Non sông Việt 
Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt 
Nam có được vẻ vang sánh vai các cường quốc 
năm châu hay không, chính là nhờ một phần lớn ở 
công học tập của các cháu”. Phát động phong trào 
chống nạn mù chữ, Người mong muốn mỗi người 
tei đều “biết học, biết viết chữ quốc ngữ” để 

“nâng cao dân trí”, “giữ vững nền độc lập” và “làm 
cho dân mạnh nước giàu”. Người đề nghị thành lập 
Nha Thể dục, “khuyên và dạy cho đồng bào tập 


* TS, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam. 
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thể dục”. Người chăm lo “ giữ gìn bồi đắp SỨC 
khỏe” cho mỗi người dân, vi “việc gì cũng cân có 
sức khỏe mới làm thành công”. Dạy thêm cho nhân 
dân những hiểu biết thường thức sau khi thoát mù 
chữ, là đê cải thiện đời sông vật chât và tỉnh thần 
của họ. Người đã đề ra những nội dung dạy thật 
thiết thực, theo tỉnh thần vì dân và phục vụ nhân 
dân : “Dạy cho đồng bào : thường thức vệ sinh, để 
dân bớt ốm đau; thường thức khoa học, để bớt mê 
tín nhảm; bốn phép tính, để làm ăn có ngăn nắp; 
lịch sử và địa lý nước ta (vắn tắt bằng thơ ca), đề 
nâng cao lòng yêu nước; đạo đức của công dân, để 
thanh người công dân đứng đắn”. Là người khởi 

công và dày cí công xây dựng nhà trường mới, Người 
mong muôn “con em , chúng ta thành những trò 
giỏi, con ngoan, bạn tốt và mai sau là những công 
dân dũng cảm, cán bộ gương mẫu, người chủ xứng 
đáng của chế độ xã hội chủ nghĩa”. Và trước khi đi 
xa, Người căn dặn : “Đảng cân phải chăm lo giáo 
dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành 
những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội 
vừa “hồng” vừa “chuyên”. Bồi dưỡng thế hệ cách 
mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất 
cần thiết”. 

Tất cả đều hướng vào việc phục vụ Tổ quốc, 
phục vụ nhân dân, phục vụ con người - đó chính là 
tư tưởng “thân dân” của nhà giáo dục cách mạng 
Hồ Chí Minh trong hệ thống tư tưởng cách mạng 
của Người. Tư tưởng cơ bản đó đã được Chủ tịch 
Hồ Chí Minh ghi lại Ở trang đầu cuốn số vàng của 
trường Nguyễn Ái Quốc : “Học để làm việc, làm 
người, làm cán bộ. Học để phụng sự đoàn thể, giai 
cấp và nhân dân, T ổ quốc và nhân loại”. Mọi người 
đều ghi nhớ tư tưởng giáo dục cách mạng nhân đạo 
sâu sắc của Người, nhưng trong thực tế vận dụng, 
chúng ta vẫn chưa thường xuyên quán triệt, nhiều 
khi chỉ mới dừng lại trên nhận thức, mà chưa biến 
thành tình cảm và hành động cách mạng. Vì thế 
việc “nâng cao dân trí” và phát triển giáo dục ở 
miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng 
sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn tiến hành còn 
chậm, hiệu quả còn thấp và chưa vững chắc, chưa 
có những chủ trương công tác lớn, những bước đột 
phá mạnh mẽ để phần đấu đạt được mục tiêu “giảm 
chênh lệch vê phát triên giáo dục giữa các vùng 
lãnh thổ” như Nghị quyết Trung ương 2 đề ra. 

Bác dạy “Học để làm người” (với nghĩa con 
người toàn diện cả đức và tài). Bác mong muốn thế 
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hệ trẻ thành “người chủ xứng đáng của chế độ xã 
hội chủ nghĩa”, và trong D7 chúc, Người lại nhân 
mạnh cần phải giáo dục đạo đức cách mạng cho 
họ, bởi đó là “cái gốc” của con người. Người từng 
nó : "Cũng như sông có nguôn thì mới có nước, 
không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, 
không có gôc thi cây héo. Người cách mạng phải 
có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy 
cũng không lãnh đạo được nhân dân”. Vậy mà, 
thời gian gần đây, trong nhà trường, mặt trí dục 
được đề cao, coi trọng thì mặt đức dục lại dường 
như bị coi nhẹ, ít được chú ý, và hai mặt đó lại tách 
rời nhau, không có sự kết hợp, hỗ trợ nhau trong 
quá trình giáo dục và đào tạo. 

Trong xã hội phải chăng việc “nâng cao dân 
đức” chưa được đặt ra một cách chính thức như 
“nâng cao dân trí” trong mục đích của sự nghiệp 
giáo dục 7 

Trong toàn bộ di sân tư tưởng giáo dục của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh, vấn đề cơ bản nhất, nổi bật nhất 
là vấn đề xây dựng và hoàn thiện con người thông 
qua hoạt động giáo dục và tự giáo dục. Quan điểm 
đúng đắn về con người đã tạo nên tư tưởng “trồng 
người” và Bác đã xác định trong bức thư cuối cùng 
gửi cho ngành giáo dục, nhân địp khai giảng năm 
học 1968-1969 ngày 15-10-1968 : “Giáo dục nhằm 
đào tạo những người kế tục sự nghiệp cách mạng 
to lớn của Đảng và nhân dân ta”. 

Để đạt được mục tiêu giáo dục nói trên, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh chủ trương giáo dục toàn diện : 
'“Trong việc giáo dục và học tập, phải chú trọng đủ 
các mặt : đạo đức cách mạng, giác ngộ xã hội chủ 
nghĩa, văn hóa, kỹ thuật, lao động và sản xuất”. 
Đối với học sinh phô thông, Người chỉ rõ : “Việc 
giáo dục gồm có : thể dục, trí dục, mỹ dục, đức 
dục”. Người giải thích : “Đức dục là yêu Tổ quốc, 
yêu nhân dân, yêu lao động, yêu khoa học, yêu 
trọng của công (5 cái yêu). Các em cần rèn luyện 
cái đức tính thành thật và dũng cảm”. Đây là những 
nội dung giáo dục hết sức cơ bản, gắn bó chặt chế 
với nhau, làm nền tảng cho sự phát triển con người. 
Việt Nam mới. Đó cũng là những nội dung hoạt 
động chủ yếu của nhà trường xã hội chủ nghĩa 
trong quá trinh giáo dục, đào tạo học sinh. Tư 
tưởng giáo dục toàn điện của Người đã trở thành cơ 
sở tư tưởng và lý luận cho các cuộc cải cách giáo 
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dục đã và đang tiến hành ở nước ta, để xây dựng 
nhà trường xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Trong việc giáo dục toàn diện, Chủ tịch 
Hỗ Chí Minh luôn chú ý đến cả đức và tài và mối 
quan hệ giữa hai mặt đó trong sự hoàn thiện nhân 
cách con người mới. Người đòi hỏi mỗi người dưới 
chế độ mới phải có cả tài lẫn đức, trong đó đức là 
nên tẳng cho sự phát triển nhân cách. Theo Người, 

“giai phóng cho dân tộc, giải phóng cho loài người 
là một công việc to tát, mà tự mình không đạo đức, 
không có căn bản (...) thì còn làm nổi việc gì”. 
Người thường nhắc nhớ, động viên cán bộ giáo dục 
và giáo viên bôi dưỡng cho thế hệ trẻ lý tưởng cách 
mạng, đạo đức xã hội chủ nghĩa và tình cảm tốt 
đẹp của con người mới trong gia đình, nhà trường 
và xã hội. Đức là nền tảng, nhưng con người toàn 
diện lại phải có tài. Người nói : “Có tài phải có đức, 
có tài không có đức, tham ô, hủ hóa có hại cho 
nước. Có đức không có tài như ông bụt ngôi trong 
chùa, không ØIÚp ịch gì được ai”. Lời dạy của 
Người thể hiện sâu sắc mối quan hệ biện chứng, 
găn bó hữu cơ giữa đức và tài. 

Như vậy, tư tưởng giáo dục toàn diện của 
Người đã chỉ ra cho chúng ta thấy được cái mô 
hình chung của con người phải đào tạo trên những 
định hướng chính về các mặt phẩm chất và tài năng 
cùng mối liên hệ đúng đắn giữa các mặt đó với 
nhau để hoàn thiện nhân cách. Đó là cơ sở tư tưởng 
và lý luận để chúng ta vạch ra chiến lược con người 
cho thế kỷ XXI, trước mắt là đến năm 2010. Dĩ 
nhiên, con người của thế kỹ XXI có những đòi hỏi 
cao hơn để có thể đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa 
và hiện đại hóa (CNH - HĐH) đất nước ở thời kỳ 
phát triển mới, nhưng về cơ bản, nó vẫn xuất phát 
từ mô hinh của con người toàn diện mà Người đã 
đề ra cho nền giáo dục cách mạng nước ta mấy 
chục năm trước đây. Vận dụng sáng tạo tư tướng 
giáo dục toàn diện của Người vào chiến lược con 
người hiện nay chúng ta sẽ bố sung thêm những 
điểm thích hợp vào mô hình con người toàn diện 
đã mang tính định hướng nói trên, sao cho con 
người ấy gắn với phát triển kinh tế - xã hội, phát 
huy năng lực nội sinh của mình để phục vụ có hiệu 
quả cho yêu cầu CNH-HĐH đất nước, trước mắt 
cũng như lâu dài. 

Như vậy là, từ tư tưởng “xây dựng và hoàn 
thiện con người thông qua hoạt động giáo dục 
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và tự giáo dục”, “giáo dục toàn điện của Người 
mà xác định đúng đắn mô hình con người mới của 
đất nước sẽ đào tạo trong thế ký XXI. Trên cơ sở 
của mô hình này, chúng ta cần xem lại nội dung và 
yêu câu của chương trình học các cấp từ mâm non, 
phổ thông đến cao đẳng và đại học để có một bộ 
chương trình giáo dục Việt Nam thích hợp nhất 
với giai đoạn cách mạng hiện tại (trước mắt là 
trong 10 năm đầu của thế kỷ XXI). Về điểm này, 
tư tưởng giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh giúp 
ta SOI sáng nhiều vấn đề bổ ích, thiết thực, như khi 
Người nói về nội dung và phương pháp giáo dục cụ 
thể đối với từng lứa tuổi, từng cấp học : 

+ Đại học thì cần kết hợp lý luận khoa học với 
thực hành, ra sức học tập lý luận và khoa học tiên 
tiến của các nước bạn, kết hợp với thực tiễn của 
nước ta để thiết thực giúp ích công cuộc xây dựng 
nước nhà. 

+ Trung học thì cần bảo đảm cho học trò những 
kiến thức phổ thông chắc chắn, thiết thực, thích 
hợp với nhu cầu và tiền đồ xây dựng nước nhà, bỏ 
những phần mà không cần thiết cho đời sống 
thực tế. 

+ Tiểu học thì giáo dục cho các cháu thiếu nhi : 
yêu Tô quốc, yêu nhân dân, yêu lao động, yêu 
khoa học, trọng của công. Cách dạy phải nhẹ 
nhàng và vui vẻ, chớ gò ép thiếu nhi vào khuôn 
khổ của người lớn. Phải đặc biệt chú ý giữ gìn sức 
khỏe cho các cháu”. 

Thật là khoa học và sư phạm, lại rõ ràng dễ 
hiểu. Tiếc rằng vì chưa để tâm nghiên cứu thấu 
suốt những điều trong tư tưởng giáo dục của Bác 
nên đã xảy ra hiện tượng “quá tải” trong chương 
trình ở bậc học phổ thông mà gần đây Bộ Giáo 
dục và Đào tạo đã phải “giảm tải” ở bậc tiểu học từ 
15 đến 20%. 

Để thực hiện có hiệu quả việc giáo dục toàn 
diện cho thế hệ trẻ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra 
những phương thức và phương pháp giáo dục đúng 
đắn. Về phương diện này, tư tưởng của Người là 
hết sức quý báu và thiết thực vì đã chỉ cho chúng 
ta phương hướng hành động. Phương thức giáo dục 
cơ bản Người nêu lên cho nhà trường xã hội chủ 
nghĩa là : “Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp 
với lao động sản xuất, nhà trường gắn liền với xã 
hội”. Đây là một sự chuyển hướng cơ bản, cách 
mạng về phương thức đào tạo và là một trong các 
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đặc trưng cơ bản, chủ yếu để phân biệt nhà trường 
mới với nhà trường thực dân phong kiến. Người 
cũng nêu lên các phương pháp giáo dục cụ thể để 
gợi ý cho giáo viên và học sinh. Đó là phương pháp 
nêu gương, thuyết phục, đề cao ưu điêm, “làm cho 
phân tốt ở trong môi con người nảy nở như hoa 
mùa xuân và phần xấu mắt dần đi” ›„ đặc Diệt là phải 
giáo dục bằng tình thương yêu, hiểu biết lẫn nhau 
và bằng tình đoàn kết gắn bó với nhau. 

Trong Các phương pháp giáo dục, chúng ta cần 
chú ý đến vấn đề tự học - một tư tưởng lớn của 
Người về dạy - học. Người quan niệm : “Về cách 
học, phải lấy tự học làm cốt”. Tư tưởng tự học của 
Người có thể quy thành 5 vấn đề : a - Trong việc 
tự học, điều quan trọng hàng đầu là xác định rõ 
mục đích học tập và xây dựng động cơ hoạt động 
đúng đắn. b - Phải tự mình lao động để tạo điều 
kiện cho việc tự học suốt đời. c - Muốn tự học 
thành công, phải có kế hoạch sắp xếp thời gian học 
tập, phải bền bĩ, kiên trì thực hiện kế hoạch đến 
cùng, không lùi bước trước mọi trở ngại. d - Phải 
triệt để tận dụng mọi hoàn cảnh, mọi phương tiện, 
mọi hình thức để tự học. e - Học đến đâu, ra sức 
luyện tập thực hành đến đó. Đây là cống hiến to 
lớn và quý báu của Người vào lý luận dạy - học của 
nước ta. 

Những phương hướng và phương pháp giáo dục 
đúng đắn của Chủ tịch Hô Chí Minh chắc chắn sẽ 
giúp chúng ta nhiều điều bổ ích và thiết thực trong 
cách dạy và cách học ở tất cả các loại trường, bậc 
học và ngành học, nếu chúng ta quán triệt sâu 
sắc và vận dụng sáng tạo vào từng hoàn cảnh cụ 
thể. Ở đây, xin đi sâu vào hai vấn đề đang được 
nhiều người quan tâm chú ý : phân luồng học sinh 
sau trung học cơ sở và tự học của mọi người. 

Việc phân luông học sinh sau trung học cơ sở 
trong thời gian vừa qua rõ rang là không hợp 
lý : bình quân 76% vào trung học phố thông, chỉ có 
15-16% vào các trường trung học chuyên nghiệp, 
dạy nghề (trong khi ở nhiều nước phát triển thì 
50% vào các trường dạy nghề, 50% học lên trung 
học phổ thông). Tình hình trên khiến cho tỷ lệ 
người lao động được đào tạo hiện nay mới đạt 14% 
(còn xa mới đạt được 25% như Nghị quyết Trung 
ương 2 đã đề ra) và cơ cầu về trình độ là 1-1.5-3,5 
(1 đại học, 1,5 trung cấp chuyên nghiệp, 3,5 sơ 
cấp), trong khi với trình độ sản xuất của nước ta, 
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theo kinh nghiệm của các nước trong khu vực, 
thường là 1-4-10 hoặc 1-5-20. Với tỷ lệ và cơ câu 


trình độ như trên, giáo dục và đào tạo chưa đáp ứng 


được yêu cầu CNH-HĐH đất nước. Vì sao có tình 
trạng trên ? Có nguyên nhân của xu thế xã hội, có 
nguyên nhân thuộc về tâm lý người học, nhưng 
cũng có nguyên nhân trong bản thân sự đào tạo là 
quên mất cái đích dạy ngành, nghề, coi nhẹ giáo 
dục ngành, nghề khi các em còn học trung học cơ 
sở (tính hướng nghiệp không rõ trong chương 
trình, sách giáo khoa và nhất là cách dạy). Suy cho 
cùng, chính là do chưa quán triệt sâu sắc nguyên lý 
giáo dục và các phương thức giáo dục mà Bác đã 
đề ra cho nhà trường xã hội chủ nghĩa. Theo ý kiến 
của đồng chí Phạm Văn Đồng, nguyên Cố vấn Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng thì nên giảm dần tỷ 
lệ học sinh sau trung học cơ sở vào trung học phổ 
thông từ 76% hiện nay xuống 50% vào những năm 
sau 2000 để tăng dần tỷ lệ học sinh vào các trường 
trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề (1). 

__ Tự học là tư tưởng giáo dục lớn của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh, được xem như là tư tưởng chiến lược 
của phát triển giáo dục Việt Nam trong giai đoạn 
hiện nay. Văn kiện Đại hội VIII của Đảng ghi rõ : 
“Tập trung sức nâng cao chất lượng dạy và học, 
trang bị đủ kiến thức cần thiết đi đôi với tạo ra 
năng lực tự học, sáng tạo của học sinh,..."() Nghị 
quyết Trung ương 2 lại nhấn mạnh : “Đối mới 
mạnh mẽ phương pháp giáo dục - đào tạo, khắc 
phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện thành nếp 
tư duy sáng tạo của người học. Từng bước áp dụng 
các phương pháp tiên tiến và phương tiện hiện đại 
vào quá trình dạy - học, bảo đâm điều kiện và thời 
gian tự học, tự nghiên cứu cho học sinh, nhất là 
sinh viên đại học. Phát triển mạnh phong trào tự 
học, tự đào tạo thường xuyên và rộng khắp trong 
toàn dân, nhất là thanh niên” @). Đây chính là sự 
vận dụng đúng đắn và sáng tạo của Đảng ta về tư 
tưởng “tự học” của Bác vào công cuộc đổi mới đất 
nước hiện nay. 


(1) Phạm Văn Đồng : Giáo dục - quốc sách hàng đầu, tương lai 
của dân tộc. Nxb Giáo dục, 1999. Những số liệu trên đây về phân 
luồng học sinh đều lấy từ sách này (Tr 38-39) 

(2) Văn kiện Đại bội đại biếu toàn quốc lân thứ VII, Nxb 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, Tr 200 

(3) Văn kiện Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương 
khóa VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội,1997 tr 41 


25 


Nghiên cưu - Yrao đêi 


Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn nhắc nhở 
những người làm công tác giáo dục phải nhận thức 
đúng đắn “Giáo dục là sự nghiệp của quần 
chúng”” Tư tướng lớn này tạo ra sức mạnh để huy 
động tất cả mọi lực lượng chính quyền, đoàn thể, 
gia đình và xã hội tham gia xây dựng sự nghiệp 
giáo dục, không chỉ bằng mặt vật chất, mà chủ yếu 
là để xây dựng mặt con người cho thế hệ trẻ. Vì 
vậy phải “phát huy đầy đủ dân chủ xã hội chủ 
nghĩa, xây dựng quan hệ thật tốt, đoàn kết thật chặt 
chẽ giữa thầy và thầy, giữa thầy và trò, giữa học trò 
với nhau, giữa cán bộ các Câp, giữa nhà trường và 
nhân dân” để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ “bôi 
dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau”. Và mặc dù 
bận trăm công ngàn việc, Người vần quan tâm theo 
dõi chỉ đạo cụ thể, sát sao các phong trào thi đua, 
như phong trào „dây tốt, học tốt”, phong trào 

“người tốt, việc tốt” ; đề xuất công tác Trân Quốc 
Toản, phong trào “kế hoạch nhỏ”... cho các cháu 
thiếu niên, nhi đồng nhằm tạo nên môi trường xã 
hội rộng lớn và thuận lợi cho công tác giáo dục. 

Tư tưởng “Giáo dục là sự nghiệp của quân 
chúng” của Người đã được Đảng, nhân dân ta và 
ngành giáo dục và đào tạo vận dụng một cách sáng 
tạo thành phong ¡ trào xã hội hóa 2 giáo dục đang phát 
triển khá sôi nổi và rộng khắp trên phạm vi cả 
nước. Với xu thế đó, nó có thể tạo ra một bước đột 
phá cho sự phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo 
trong thời gian tới. Tuy vậy, để phong trào vững 
chắc và có chiều sâu, cân có chương trình kế hoạch 
lâu dài tổ chức quân chúng tham gia xây dựng SỰ 
nghiệp giáo dục và đào tạo để tạo ra một sức mạnh 
tổng hợp, một môi trường xã hội mang tính giáo 
dục cao cho giáo dục và đào tạo phát triển vững 
chắc. Tiễn tới quy chế hóa mối quan hệ giữa ba lực 
lượng giáo dục : nhà trường - gia đình - xã hội; 
khuyến khích các mô hình xã hội hóa giáo dục tích 
cực mà trước mắt là củng cố và phát triển hệ thống 
các trường dân lập theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa; tạo điều kiện cho các tổ chức giáo dục hoạt 
động tốt như Hội khuyến học, Trung tâm nghiên 
cứu và phát triển tự học, các Quỹ học bổng cho học 
sinh giỏi và học sinh nghèo, các lớp học tỉnh 
thương v.v... 

Để bảo đảm cho sự nghiệp giáo dục phát triển 


tốt đẹp, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ : Vấn đề then - 


chốt, quyết định chất lượng giáo dục là phải xây 
dựng được một đội ngũ đông đảo những người làm 
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công tác giáo dục yêu nghệ, yêu trường, hết lòng 
yêu thương chăm sóc, giáo dục học sinh, không 
ngừng trau dôi đạo đức, tự bôi dưỡng nâng cao tay 
nghề để thực sự là tắm gương sáng cho học sinh 
noi theo. Người luôn luôn đánh giá cao vai trò của 
thầy giáo, cô giáo trong xã hội mới. Tư tưởng này 
đã định hướng và soi sáng cho công tác đào tạo và 
bồi dưỡng của ngành giáo dục, đặc biệt là ở các 
trường. Sư phạm. 

Thắm nhuần tư tưởng trên của N gười, chúng ta 
cần có chiến lược xây dựng đội ngũ giáo viên Các 
cấp, các ngành học từ khâu tuyên sinh đến khâu 
đào tạo ở trường sư phạm, cho đến khâu bôi dưỡng 
thường xuyên vê mọi mặt khi họ đã làm công tác 
giáo dục, giảng dạy Ở trường. Trước mắt, cần tạo ra 
một bước đột phá mới trong công tác bồi dưỡng 
giáo viên hiện nay, tiến tới xếp loại và tiêu chuẩn 
hóa giáo viên trong những năm đầu thế kỷ XXI. 
Đồng thời có kế hoạch đào tạo đội ngũ thay thế 
cho những giáo viên và cán bộ cao tuổi đang giữ vị 
trí nòng cốt ở các trường đại học lớn, các trung tâm 
giáo dục quan trọng và các cấp quản lý giáo dục 
chủ yếu. 

Những tư tưởng giáo dục lớn lao và sâu sắc nói 
trên, cùng với nhân cách vô cùng cao đẹp và mẫu 
mực của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa Người lên 
vị trí một nhà giáo dục vĩ đại của dân tộc Việt 
Nam. Tư tưởng giáo dục của Người đã vạch ra 
phương hướng cơ bản của chiến lược con người, 
chiến lược phát triển giáo dục ở nước (a trong suốt 
nửa thế kỷ qua và cả thời gian sắp tới. Đó là những 
cống hiến rất to lớn mang M nghĩa lịch sử của 
Người đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo ở 
nước ta. 

Đất nước bước vào năm chuyển giao thế kỷ của 
thời kỳ CNH-HĐH. Nhiệm vụ của ngành giáo dục. 
và đào tạo càng nặng nề nhưng lại rất vẻ vang. Đây 
chính là lúc chúng ta cân học tập và vận dụng một 
cách sáng tạo những tư tưởng giáo dục của Chủ 
tịch Hô Chí Minh vào thực tiễn giáo dục đa dạng 
và phong phú của đất nước cũng. như địa phương 
mình để đưa sự nghiệp giáo dục và đào tạo tiến lên 
một bước mới, xứng đáng với vị trí “quốc sách 
hàng đầu” của nó. 


* Những câu của Chủ tịch Hồ Chí Minh trích dẫn trong bài này 
đều lấy từ cuốn “Tìm hiểu tư tưởng giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh” của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam xuất bản năm 1990 


sẽ ©: @6- 
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Nghiên cứu - Yrao đối 


Bám si uà pbán ánh 
sub động cuộc sông 
đổi tới - lỗi sỡ của 
sân bbâậu 
LÊ VĂN ° 


ÈN nghệ thuật sân khấu cách mạng nước 

ta ra đời và phát triên trong một thời kỳ 

lịch sử mà sự chiến thắng của cái mới, cái 
cách mạng phải trải qua một cuộc đấu tranh quyết 
liệt, để từng bước đánh bại sự chống trả dai dẳng 
của cái cũ, cái lạc hậu, phản động. Cuộc đấu tranh 
đó diễn ra trên mọi bình diện của cuộc sống trong 
suốt hơn 50 năm qua, mà trọng tâm, điểm bùng nô 
là cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, đánh đuôi 
thực dân Pháp, đế quốc Mỹ (1945 - 1975) và xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, đấy mạnh công cuộc công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) trên phạm 
Vỉ Cả nước. 

Ngay từ sau Cách mạng Tháng Tâm năm 1945 
và từ những năm đầu của cuộc kháng chiến chống 
thực dân Pháp, nghệ thuật sân khấu đã có những 
bước đi vững chắc, phục vụ kịp thời nhiệm vụ 
cách mạng. Nhiều vở kịch sôi sục khí thế cách 
mạng, âm vang giai điệu của một thời đại mới ra 


đời. Vở kịch Bắc Sơn lần đầu tiên xuất hiện trong - 


lịch sử sân khấu nước nhà, những người lao động 
bình thường được diễn tả là người chủ cuộc sống, 
hình tượng người chiến sĩ cộng sản nôi lên là nhân 
vật trung tâm. Từ đấy, nên nghệ thuật sân khấu 
cách mạng đã được công khai, hình thành và theo 
sát cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc. Trên 
sân khấu chuyên nghiệp thời kỳ này, thường tập 
trung vào hai đề tài lớn : đề tài về vùng địch hậu, 
diễn tả cuộc sống, chiến đấu gian khổ, đau thương 
nhưng vô cùng anh dũng của đồng bào, chiến sĩ 
trong vùng tạm bị địch chiếm ; đề tài xây dựng 
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chính quyền cách mạng và lao động sản xuất, 
kháng chiến kiến quốc. _ 

Sự vận động, biến đôi của hiện thực cách mạng 
hơn 50 năm qua diễn ra cực kỳ nhanh chóng, sôi 
động. Sân khấu nước nhà đã nỗ lực vươn lên 
không ngừng để theo kịp bước tiến lớn lao của 
nhân dân trong đấu tranh : nhận thức nhanh nhạy 
với những tình cảm chân thành, trong sáng nồng 
nàn, những cái đẹp, cái mới, cái anh hùng đang 
nảy sinh, phát triển trong cuộc sống chiến đấu, 
đặng góp phần vào quá trình đấu tranh, bằng cách 
nhân lên trong con người sức mạnh tinh thân, niềm 
tin và lý tưởng trong sản xuất, chiến đấu. Trong 
đấu tranh, nhân dân cần đến những vở diễn trên 
sân khấu đại chúng, thiết tha và quý trọng sân 
khấu, bởi vì đó là tiếng nói, là tình cảm, là âm 
vang và sự cộng hưởng tinh thần của chính họ. Có 
thể nói, nguyên nhân sâu xa của những thành công 
trong các vở diễn trên sân khấu của chúng ta hơn 
50 năm qua là từ những tháng năm chiến tranh 
gian khô và vĩ đại, trái tim của người nghệ sĩ đã 
hòa cùng nhịp đập với trái tim của nhân dân. Nó 
luôn luôn mới đối với những người làm công tác 
sân khấu, đê lúc nào họ cũng giữ được vị trí : 
người nghệ sĩ của cuộc đấu tranh vì những lý 
tưởng vĩ đại. 

Do gắn bó mật thiết với hiện thực đấu tranh 
cách mạng của dân tộc, sân khấu đã đáp ứng yêu: 
cầu cô vũ, tuyên truyền và đã sân khấu hóa được 
hiện thực. Dần dần tính thời sự nóng bỏng, tính 
chiến đấu sắc nhọn đã trở thành truyền thống của 
sân khấu chúng ta. Điều đó càng thể hiện rõ nét 
trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước oanh liệt của 
dân tộc. Các tác giả kịch bản, nghệ sĩ, diễn viên 
sân khấu đã ra tuyến lửa, đến tận các chiến hào, ụ 
pháo để phục vụ đông bào, chiến sĩ. Nhiều kịch 
bản hình thành từ dưới chiến hào, trên trận địa, 
nhiều nghệ sĩ bị giặc bắt, hoặc anh dũng hy sinh 
trên chiến trường như nhà viết kịch quân đội Chu 
Nghi đã anh dũng hy sinh ở đường 9, Khe Sanh, 


* Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam 
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trong khi bản thảo kịch bản “Bên hàng rào . 


Tà Cơn” đang được viết những dòng đối thoại cuối 
cùng. Nguyễn Vũ, người nghệ sĩ - chiến sĩ suốt đời 
lăn lộn viết về đề tài đấu tranh giải phóng 
miền Nam, thống nhất đất nước cùng nhiều tác giả 
đã sống chết với tuyến lửa Quảng Bình, Vĩnh 
Linh, vùng sâu Quảng Trị, hoặc đường mòn 
Hồ Chí Minh... đã cho ra mắt công chúng hàng trắm 
vở kịch trong những ngày chống Mỹ cứu nước, 
nhiều vở để lại dấu ấn khó quên trong lòng người. 

Bám sát được hiện thực hào hùng của dân tộc, 
sân khấu đã trưởng thành nhanh chóng, đáp ứng 
được nhu cầu cách mạng, đông thời làm nên tính 
hấp dẫn chân chính của tác phẩm, tác giả. Sân 
khấu nói gì, đặt vấn đề gì với người xem, với cuộc 
sống, đó chính là điều mà khán giả quan tâm, theo 
dõi, mong đợi. Qua sân khấu, quần chúng càng 
thêm tin yêu cách mạng ; tin vào cuộc đời... Quá 
trình xây dựng và phát triển nền sân khấu nước ta 
cho thấy, chỉ khi nào sân khấu bám sát cuộc sống 
và nhân dân lao động, theo kịp những bước phát 
triển mạnh mẽ của cuộc đấu tranh cách mạng, thì 
mới phát triên lành mạnh và thu được những thành 
tựu đáng kể. Điều đó thể hiện qua các kỳ hội diễn 
từ năm 1985 đến nay. Sự chuyển. biến đáng phần 
khởi của sân khấu rõ ràng bắt nguồn từ cuộc sống, 
các tác giả, nghệ sĩ “hiểu biết”, “khám phá”, “sáng 
tạo” làm nên những tác phầm kịch bản, những vở 
diễn có tác dụng giáo dục, cải tạo, biểu đương 
những “người tốt, việc tốt”, những anh hùng, chiến 
sĩ thì đua trong chiến đấu, sản xuất, bảo vệ Tổ 
quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Hình tượng 
Bác Hồ, hình tượng người chiến sĩ cộng sản lỗi 
lạc, lãnh tụ thiên tài, người cha già muôn vàn kính 
yêu của dân tộc lần đầu tiên được xây dựng là 
nhân vật trung tâm khá thành công trong vở kịch 
“Lịch sử và nhân chứng” ; thành công của vở này 
cùng với vở “Bài ca Điện Biên” chứng tô sân khấu 
của chúng ta đã trưởng thành, đảm đương được 
những nhiệm vụ to lớn mà dân tộc, đất nước và 
đông đảo người xem mong đợi. 

Dường như, chưa bao giờ diện mạo của nền sân 
khấu nước ta lại có được sự góp mặt đông đảo của 
nhiều loại hình khác nhau. Cùng với kịch nói, một 
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mũi nhọn trong việc phản ánh cuộc sống là các 


_ hình thức kịch hát, tuồng, chèo, cải lương, đã định 


hình về phong cách thể loại, tiếp tục đóng vai trò 
trung tâm phát triển của nền kịch hát dân tộc. Loại 
hình ca kịch Huế, ca kịch bài chòi vào cuối những 
năm 50, sang đầu thập niên 70 là sự ra đời của kịch 
hát ví dặm Nghệ Tĩnh, kịch hát quan họ Bắc Ninh, 
kịch hát miền núi Việt Bắc, kịch hát mới... đã có 
tiếng nói của mình, và những đóng góp đáng kể 
trong việc xây dựng nền sân khấu nước nhà. 

Hệ thống kịch bản sân khấu, ngoài những tác 
phẩm cô điển khai thác từ kho tàng truyền thống, 
các cốt truyện rút ra trong lịch sử dân tộc, hoặc 
mượn ở truyện cổ dân gian thì chủ yếu hướng về 
cuộc sống đang diễn ra. Đặc biệt là những vở thể 
hiện đề tài chiến tranh cách mạng đã có nhiều tìm 
tÒI, sáng tạo, mở rộng không gian, thời gian trên 
sàn diễn, đôi mới cách tiếp cận và quan niệm về 
con người ; từ chỗ diễn tả con người trong bối 
cảnh chiến tranh, hướng đến biểu hiện chiến tranh 
ở trong con người, từ việc tách chiến tranh ra khỏi 
đời sống thường nhật, xem nó là hiện tượng khác 
thường, đến việc đặt chiến tranh vào dòng sống 
liên tục, không đứt đoạn, tim ra những liên hệ giữa 
quá khứ chiến tranh với cuộc sống sau chiến tranh. 
Sân khấu đã thành công trong việc khám phá và 
khăng định trước hết là chủ nghĩa anh hùng cách 
mạng phát triển đến cao độ với những biểu hiện vô 
cùng phong phú trong chiến đấu và xây dựng cuộc 
sống mới của nhân dân ta. Chủ nghĩa anh hùng 
cách mạng đã trở thành một nội dung đạo đức, 
thầm mỹ, chiếm vị trí trung tâm trong sự khám phá 
và miêu tả con người Việt Nam của sân khấu 
chúng ta. Không chỉ miêu tả chủ nghĩa anh hùng 
cách mạng mang tính phổ biến sâu sắc trong quần 
chúng, sân khấu chúng ta còn luôn vươn lên đê 
khám phá quá trình hình thành những phẩm chất 
anh hùng ấy với mọi biểu hiện sinh động của nó, 
đi sâu vào bản chất và vẻ đẹp độc đáo của con 
người Việt Nam. ' 

Trong sáng tạo, nhiều tác giả đã biết chọn lọc, 
phục hồi gắn với chỉnh lý, cải biên vốn cổ, giữ 
được tinh hoa vốn cô, đồng thời phát triên cái mới 
cho phù hợp với hiện tại. Chính vì vậy mà kịch hát 
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dân tộc vẫn vào được cuộc sống hôm nay. Nhiều 
vở tuồng, chèo, cải lương đã biểu hiện khá thành 
công hiện thực của cách mạng. Với tinh thân “gạn 
đục khơi trong”, chúng ta đã cố gắng phát huy 
những bản chất tốt đẹp của nghệ thuật sân khấu 
truyền thống làm cho nó thích hợp với cuộc sống 
mới, có nội dung, hình thức mới, nhịp điệu, màu 
sắc và âm thanh mới. 

Công tác nghiên cứu lý luận phê bình sân khấu 
phát triển và đã đạt được những thành tựu bước 
đầu đáng kể. Công tác lý luận phê bình đã tìm 
hiểu, giới thiệu những tỉnh hoa sân khấu trong 
nước và ngoài nước, góp phần nâng cao hoạt động 
sân khấu nước ta, hướng dẫn người xem, uốn nắn 
những lệch lạc trong sân khấu. 

Thời kỳ mới của cách mạng, thời kỳ CNH, 
HĐH đất nước đang đặt ra cho sân khấu rất nhiều 
vấn đề và đòi hỏi sân khấu phải góp phần lý giải. 
Nhiều kỳ hội diễn sân khấu chuyên nghiệp và 
không chuyên toàn quốc đã ra quân đầy đủ các 
binh chủng. Các đoàn đã chú ý đầu tư dàn dựng 
những vở diễn từ đề tài lịch sử, hoặc phản ánh các 
mặt sinh hoạt đời thường chứa đựng những giá trị 
nhân văn. Từ năm 1994 đến nay, mỗi đợt kỷ niệm 
những ngày lễ lớn trong năm, mỗi cuộc liên hoan 
sân khấu như Liên hoan sân khấu miền duyên hải 
phía Bắc, Kỷ niệm 300 năm Sài Gòn, Hội diễn sân 
khấu chuyên nghiệp năm 1999... nhiều kịch bản 
được đánh giá cao : Người không thể chết của 
Đoàn kịch Quảng Ninh ; Đạ cổ. Hoài Lang 
của Câu lạc bộ sân khấu thể nghiệm thành phố 
Hồ Chí Minh ; Bùi Thị Xuân hôi kết cuộc của 
Nhà hát tuông Đào Tấn - Bình Định Vòng tay 
cuộc đời của Đoàn chèo Nam Hà ; Bến bờ xa lắc 
của Nhà hát Tuổi trẻ ; Thằng Ngồ đi đòi nợ Phật 
của Đoàn cải lương Thái Bình ; Khoảng trống của 
Nhà hát kịch Hà Nội ; Cây đân huyện thoại của 
Nhà hát cải lương trung ương ; Điều đọng. lại SAU 
chiến tranh của Đoàn chèo Tông cục Hậu cân v.v.. 
Cùng với kịch nói, kịch hát, các chương trình và 
tiết mục của rối, xiếc đã có nhiều tìm tòi, sáng tạo, 
nhiều kịch bản về đề tài lịch sử, đề tài chiến tranh, 
cách mạng đã gây xúc động cho khán giả. Với 152 
hội viên Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam là tác giả, 
152 hội viên là đạo diễn cùng gần 160 nhà hát và 
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các đoàn nghệ thuật bao gồm hàng vạn diễn viên 
thuộc biên chế từ trung ưƯƠng xuống địa phương, 
đến các phong trào sân khấu quân chúng ở cơ sở 
đã tạo dựng một nền sân khấu hiện đại, vừa đậm 
chất dân gian, dân tộc. 

Tuy nhiên, trong thực tế, do nhiều nguyên 
nhân, còn một số nơi chưa tính đến việc nâng cao 
nội dung và nghệ thuật hoạt động sân khấu sao 
cho phù hợp với từng loại đối tượng có nhu cầu và 
thị hiếu đa dạng. Người yêu sân khấu còn thấy đây 
đó hiện tượng phản văn hóa : Đó là những pha gợi 
tình, gợi dục có phân số sàng trên sân khấu ; đó là 
những trận đấu chưởng ầm ï, tung bụi mù trên sàn 
diễn... làm người xem khó chịu. Sân khấu còn 
thiếu vắng hình ảnh những con người đang là lực 
lượng chính tạo nên sự thay đôi, phát triển của đất 
nước hôm nay. 

Đi vào cuộc sống để khám phá và sáng tạo là 
quy luật của quá trình phát triển của bản thân nghệ 
thuật sân khấu. Nhưng muốn biểu hiện được hiện 
thực sinh động và kéo khán giả về với hoạt động 
của mình, những người làm sân khấu nếu không tự 
trang bị cho mình những quan điểm, nhận thức có 
tính khoa học về sự nghiệp cách mạng, về sự đổi 
mới đất nước, thì có thể sẽ mất phương hướng, sẽ 
bối rối, thậm trí phải trả một giá đắt trước cuộc 
sống. Do đó vấn đề quan trọng hàng đầu đối với 
những người làm công tác sân khấu hiện nay là 
phải thường xuyên nắm vững đường lối văn hóa, 
văn nghệ của Đảng, kiên quyết xóa bỏ những biểu 
hiện xa rời cuộc sống, xa rời quần chúng. Nếu 
chạy theo những cái xa lạ, những hấp dẫn, những 
thị hiếu tâm thường, chạy theo đồng tiền... thì 
không thể có những tác phầm sân khấu có giá trị, 
đáp ứng yêu câu cách mạng và : đông đảo quần 
chúng. Một vấn đề quan trọng, cấp bách hiện nay 
là phải làm gì để sân khấu hấp dẫn người xem, 
tham gia tích cực vào việc giáo dục, động viên, cổ 
vũ mọi người đi đầu trong công cuộc CNH, HĐH 
đất nước và kiên quyết chống lại những tàn dư 
phong kiến, sự lạc hậu, bảo thủ, trì trệ, những tệ 
nạn tham những, sa đọa, mại dâm, nghiện hút làm 
băng hoại nền văn hóa, văn minh của nước ta. Đây 
chính là niềm khát vọng của người làm sân khấu 
và của đại bộ phận người xem. 
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Nhiệm vụ của sân khấu trước mắt và lâu dài 
không chỉ là “chống” mà còn phải “xây” cái đúng, 
cái mới. Dân chủ hóa đời sống, khai thác mọi tiềm 
năng đất nước, đây mạnh sự nghiệp CNH, HĐH 
đất nước. 

Sự quan tâm của Đảng và Nhà nước về hoạt 
động sân khấu không có mục đích nào khác là làm 
phong phú hơn, tỏa sáng hơn nguồn năng lượng 
tính thần của nhân dân. Vì vậy, hoạt động sân 
khấu phải phản ánh, lý giải được những vấn đề 
nóng bỏng diễn ra trong cuộc sống của đông đảo 
người lao động với nhiều hình thức mới mẻ, phù 
hợp. Một số vở diễn gần đây được đông đảo người 
xem đánh giá cao chính là đã phản ánh được 
những vấn đề của cuộc sống hôm nay, có sự hòa 
hợp giữa nội dung và hình thức thể hiện. Nhiều vở 
công diễn liên tục hằng tháng mà vẫn đông người 
xem. Công chúng của sân khấu hiện nay đại bộ 
phận có trình độ nhận thức và hiểu biết cao, biết 
hướng thụ và đánh giá được những thành công hay 
thất bại của một vở diễn, một chương trình nghệ 
thuật. Do đó vấn đề quan trọng là phải làm sao 
nâng cao được chất lượng kịch bản, chất lượng dàn 
dựng và sự biểu diễn nhuần nhuyễn của người 
nghệ sĩ. Quả thật, chưa bao giờ chúng ta có một 
đội ngũ những người làm công tác sân khấu đông 
đảo như hiện nay. Đội ngũ đó bao gồm nhiều lực 
lượng, nhiều thế hệ đã từng trải qua nhiều thử 
thách của cách mạng và có những đóng góp đáng 
quý, chăm lo cho đội ngũ này bao gồm các tác giả, 
đạo diễn, diễn viên, họa sĩ, nhạc sĩ, người làm lý 
luận phê bình, nhà quản lý... về lý tưởng cách 
mạng, về nghề nghiệp, về đời sống vật chất là điều 
vô củng quan trọng. 

Đề bảo đảm sự phát triển của sân khấu thời kỳ 
mới theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội V Hội 
Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, theo chúng tôi, bên 
cạnh sự nỗ lực của Hội Nghệ sĩ sân khấu, sự quan 
tâm của Đảng và Nhà nước giữ vai trò quan trọng. 
Xin nêu lên một số kiến nghị : 

1 - Giữ vững định hướng tư tưởng của Đảng, 
tạo điều kiện cho sự sáng tạo nghệ thuật sân 
khấu. 

Giữ vững định hướng tư tưởng của Đăng và tạo 
điều kiện cho sự sáng tạo nghệ thuật của những 
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người làm công tác sân khấu là yêu cầu cơ bản. 
Các cấp ủy đảng cần XÁC định và chỉ rõ nhiệm vụ 
chính trị và các yêu cầu của công tác tư tưởng đối 
với hoạt động sân khấu trong từng thời kỳ, từng 
giai đoạn cách mạng. Các cấp ủy đảng có trách 
nhiệm giúp người làm công tác sân khấu quán triệt 
kịp thời các chủ trương, nghị quyết, đường lối, 
chính sách của Đảng và Nhà nước ; định kỳ thông 
báo các chủ trương và kế hoạch của cấp ủy cho hội 
viên. Tạo điều kiện thuận lợi để hội viên thực hiện 
các nghị quyết, đường lối, chính sách của Đảng và 
Nhà nước, cũng như nghị quyết của Hội. Từ đó, 
cấp ủy nêu rõ yêu cầu hoặc “đơn đặt hàng” của 
cấp ủy và chính quyền đối với hội viên (bao gồm 
tác giả, đạo diễn, diễn viên, họa sĩ, nhạc sĩ...). 
Định hướng có ý nghĩa như một tác động đầy 
sức thuyết phục của Đảng vào tâm hồn, tình cảm 
của người làm công tác sân khấu, giúp họ có thêm 
nhiều cảm hứng sáng tạo, nâng cao chất lượng 
sáng tác, biểu diễn với trách nhiệm cao của người 
nghệ sĩ - chiến sĩ, người nghệ sĩ - công dân, đóng 
góp cao nhất tài năng sáng tạo của mình vào sự 
nghiệp cách mạng và công cuộc đổi mới hiện nay. 
Định hướng không phải là “cầm tay chỉ việc”, 
mà là một sự chuẩn Dị với nhiều cố gắng, đây công 
phu và có sự am hiêu cần thiết của cấp ủy, nhằm 
bảo đảm cho hoạt động sân khấu vừa phát huy 
tiềm năng sáng tạo một cách tự do, dân chủ, vừa 
bảo đảm đúng các yêu cầu của công tác chính trị 
tư tướng trong từng giai đoạn cách mạng, phù hợp 
với hoàn cảnh cụ thể của xã hội. Đông thời không 
can thiệp thô bạo vào sự sáng tạo của văn nghệ sĩ. 
Không sử dụng các biện pháp mang tính mệnh 
lệnh đối với các hoạt động sáng tạo của sân khấu. 
Đảng và Nhà nước cân tạo điều kiện thuận lợi 
cho người làm sân khấu hiệu biết đầy đủ, đúng đắn 
nhất các chủ trương, đường lối của Đảng và thực 
tiễn cuộc sống xã hội. Có hiểu biết đầy đủ, hiểu 
biết đúng mới khám phá phá và sáng tạo được. 
Thường xuyên tô chức cho đội ngũ những 
người làm công tác sân khấu bao gồm tác giả, 
nghệ sĩ, họa sĩ, nhạc sĩ và những người làm công 
tác lý luận phê bình, tiếp cận được với thực tiễn 
sinh động của những đôi mới trong xã hội với các 
thông tin về mọi mặt đời sống xã hội trong 
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nước và thế giới là thiết thực tạo điều kiện cho sự 
sáng tạo. 

Một trong những việc quan trọng đề tạo điều 
kiện cho sự sáng tạo là các cấp ủy đẳng và các cơ 
quan quản lý nhà nước phải thực sự có mối quan 
tâm đặc biệt về chế độ, chính sách, khuyến khích 
vật chất, cung cấp phương tiện, tiện nghi cho 
người làm sân khấu có đủ điều kiện cần thiết khi 
làm việc, nhất là trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn 
chung hiện nay. Đối với tác giả, nghệ sĩ có tài 
năng cần có chế độ ưu đãi, vì đó là vốn quý. 

Các văn kiện của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết 
Trung ương về văn hóa, văn nghệ đã nêu lên một 
số chính sách nhằm tạo những điều kiện thiết thực 
bước đầu bảo đảm cho các hoạt động sáng tạo, phổ 
biến và tiếp nhận các tác phẩm, vở diễn như : 
chính sách đầu tư theo đơn đặt hàng nhà nước, 
chính sách tài trợ các tài năng, chính sách về 
nhuận bút và quyền tác giả, v.v.. Bất kỳ tác giả, 
nghệ sĩ nào cũng mong muốn tác phẩm của mình, 
vai diễn của mình được phô biến rộng rãi, được xã 
hội tiếp nhận, công chúng hoan nghênh. Đây 
mạnh công tác lý luận, phê bình để hướng dẫn 
công chúng thưởng thức cái hay, cái đẹp, đấu tranh 
phê phán những cái chưa hay, chưa đẹp và loại trừ 
các tác phẩm và quan điêm độc hại là yêu cầu 
mang tính thường trực hiện nay. 

2 - Sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của 
Nhà nước về hoạt động sân khấu. 

Đảng và Nhà nước thường xuyên quan tâm 
lãnh đạo, quản lý, hướng các hoạt động sân khấu 
theo đúng yêu cầu của công tác chính trị tư tưởng, 
bằng cách đặt ra nội dung, phương hướng lớn của 
hoạt động sân khấu đầy đủ các kịch chủng (sân 
khấu kịch nói, chèo, tuồng, dân ca, múa rối, truyền 
thanh, truyền hình, v.v..) ; tổ chức thực hiện vả 
kiểm tra việc thực hiện theo các quy định đã đề ra. 
Mặt khác, Đảng đề xuất các biện pháp chỉ đạo cho 
các tác giả - nghệ sĩ là đảng viên trong tổ chức Hội 
Nghệ sĩ sân khẩu Việt Nam - hội chính trị - xã hội - 
nghề nghiệp theo yêu cầu của Đảng ; các cơ quan 
nhà nước có biện pháp quản lý, thể chế hóa thành 
chính sách luật pháp các chủ trương của Đảng. 
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Đề thực hiện CNH, HĐH đất nước, các cấp ủy 
đảng cần chú trọng hơn nữa việc nâng cao ý thức 
trách nhiệm, trình độ lãnh đạo các hoạt động sân 
khấu chuyên nghiệp và không chuyên, tôn trọng 
và phát huy tài năng sáng tạo của tác giả, nghệ sĩ. 
Sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước 
phải bằng phương pháp dân chủ, bảo đảm phát 
huy được mọi sáng tạo và phê bình nghệ thuật. 

Để giữ gìn và phát triển nghệ thuật sân khấu, 
đặc biệt là sân khấu dân tộc, việc đào tạo, chăm 
sóc nhân tài một cách đồng bộ là điều cần thiết và 
phải thường xuyên. Nghệ sĩ tài năng là tài sản quý 
của đất nước. Tài năng không tự nhiên mà có, : 
không phải là hiện tượng bầm sinh mà phải do rèn 
luyện, chăm sóc mới có được. Nếu các cấp ủy 
đảng và các cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa 
nhận thức không đúng về vấn đề này, thiếu sự 
chăm sóc đặc biệt đối với các tài năng, sẽ tạo ra sự 
hụt hãng trong sáng tác kịch bản, dàn dựng, biểu 
diễn và các hoạt động khác của xã hội. 

Đời sống tinh thần có phạm vi rất rộng lớn, 
phức tạp. Đó là phạm vi hoạt động tâm lý, là sự 
vận động bên trong của bộ não, là ý thức tư tưởng, 
tình cảm, nó có sức chi phối hành động rất lớn. 
Loại hình sân khấu là bộ phận cực kỳ nhạy cảm 
trong đời sống tỉnh thần. Đây là khu vực tỉnh thần 
chứa đầy cảm xúc và phầm chất trí tuệ phong phú, 
đa dạng, tỉnh tế. Các tác phâm sân khấu, các vở 
diễn thường phản ánh những gì đã xảy ra, đang 
xảy ra và có thể xảy ra về mặt này hay mặt khác 
của đời sống. Đánh giá tác giả và nghệ sĩ là đánh 
giá con người, đánh giá phâm chất công dân, phẩm 
chất nghệ sĩ. Nó trực tiếp tác động vào đời sống 
tâm lý, tinh thần của văn nghệ sĩ - những người 
giàu xúc động và nhạy cảm. Đánh giá cũng là cách 
đối xử. Đối xử như thế nào để có thể làm cho nghệ 
sĩ phần chấn sáng tạo, cống hiến tài năng cho xã 
hội. Và, một sự đối xử thế nào đó có thể tạo ra tâm 
trạng nặng nề ở nghệ sĩ. Thậm chí có thể làm mất 
đi hứng thú sáng tạo dẫn đến mai một tài năng. 
Tuy nhiên, vai trò của nghệ sĩ, trước hết là khâu 
tác giả cần phải nêu cao chữ £âm, nhưng muốn 
sáng tạo phải cần có £àí và cần hơn cả là tâm của 
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ÌNH trạng của các Hãng phim quốc doanh 

| hiện nay là sản phẩm làm ra không có nơi 
tiêu thụ. Phim tài liệu - khoa học làm xong 

không có nơi chiếu, bỏ kho. Số phận phim hoạt 
hình cũng không có gì may mắn hơn, “năm thì 
mười họa” được chiếu trên màn ảnh nhỏ đã là một 
“diễm phúc”. Trong khi đó, các Hãng phim truyện 
đăng ký là doanh 
nghiệp nhà nước, 
nhmg năm nào 
cũng thua lỗ, không 
thu hồi được vốn. 
Các hãng phim 
cũng chỉ dám sản 
xuất trên cơ sở tiền 
tài trợ của Nhà 
nước. 

Có thể nói, về 
cơ bản các cơ sở sản 
xuất phim quốc 
doanh vẫn dẫm 
chân tại chỗ, chưa 
có sự thay đổi nào từ chế độ bao cấp Sang CƠ chế 
thị trường. Sự trì trệ kéo dài từ năm này Sang năm 
khác, không tìm ra lối thoát trong cơ cấu tô chức 
sản xuất và phát hành là nguyên nhân cơ bản có 
nguy cơ dẫn đến lặp lại SỰ khủng hoảng như những 
ngày đầu xóa bỏ bao cấp trong những năm cuối 
thập niên 80. 

Vấn đề đặt ra hiện nay là phải nhanh chóng xác 
định được bước đi, tìm ra những giải pháp cho các 
háng phim quốc doanh, thay đối tình trạng nửa bao 
cầp, nửa thị trường, đang tạo ra một SỨC M quá lớn 
trong các cơ sở sản xuất. 

Trong ba loại hình điện ảnh (hoạt hình, tài liệu - 
khoa học, phim truyện) thì tài liệu - khoa học và 
hoạt hình có ít vấn đề hơn. 

Hãng phim Hoạt hinh, với chức năng phục vụ 
cho thiêu nhì vẫn được Nhà nước tài trợ 100%. 
Vấn đề còn lại của thê loại phim này là khắc phục 
SỰ yếu kém về chất lượng, thực sự đáp ứng được 
yêu câu giải trí, giáo dục, thấm mỹ cho lớp khán 
giả nhỏ tuổi, thế hệ tương lai của một đất nước văn 
minh và hiện đại. 

Hãng phim Tài liệu - khoa học vẫn giữ vai trò 
là người “thư ký của thời đại”, chắc chắn lâu dài 
còn sông trong “cái ô” bảo trợ của Nhà nước. Với 
vị trí xung kích trong điện ảnh, phim tài liệu bao 
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giờ cùng đóng vai trò “chứng nhân của lịch sử”, 
ghi vào ông kính của mình những diễn biến quan 
trọng trong từng giai đoạn. Các thế hệ mai sau qua 
các tác phẩm “Điện Biên Phú”, “Lũy thép, Vĩnh 
Linh”, “Thành phố lúc rạng đông” . , CỔ thể nhìn 
thấy một cách chân thật nhất những. cái mốc lịch 
sử, diện mạo đất nước và con người trong từng 
bước đi của dân tộc. 
Trong hai cuộc 
chiến tranh chống 
xâm lược, bảo vệ và 
giải phóng Tổ quốc, 
phim tài liệu lập 
nên bao kỳ tích với 
các tác phẩm đá 
từng gây chấn động 
dư luận trong và 
ngoài nước. Những 
năm gân đây, chât 
lượng phim tài liệu 
được đánh giá cao ở 
các Liên hoan 
phim, đặc biệt hai năm liên tiếp (1998 - 193) 
phim “Trở lại Ngư Thủy” và “Tiếng vĩ cầm ở Mỹ 
Lai được tặng giải thưởng phim hay nhất ở Liên 
hoan phim quôc tế châu Á - Thái Bình Dương là sự 
nổi bật về định hướng sáng tác trong giai đoạn 
mới, nâng cao vị trí điện ảnh Việt Nam trên trường 
quốc tế và khu vực. 

Như vậy, không thể nói là vì không có phim 
hay mà dẫn đến sự khủng hoảng. Vấn đề còn lại 
chính là cơ cấu tổ chức, sự bất lực trong điêu hành, 
phối hợp giữa sản xuất và phát hành, không tìm ra 
được những giải pháp phù hợp với quy luật phát 
triển trong hoàn cảnh mới, đê đưa tác phẩm vào 
cuộc sông. 

Các Hãng phim Tài liệu - khoa học, Hoạt hình 
đang được Nhà nước tài trợ 100% nhưng không vì 
thế mà ý lại hoàn toàn vào Nhà nước. Sự chuyên 
động của nó trong cơ chế thị trường chính là sự mở 
rộng vùng biên hoạt động của mình ra mối quan hệ 
quốc tế, tăng cường các hình thức trao đổi hợp tác, 
mở rộng khu vực dịch vụ gia công với các cơ quan, 
các tổ chức xã hội. Để phát huy được các mối quan 
hệ đó một cách có hiệu quả, lại phải bắt đầu từ tư 
duy mới, từ tài năng tâm huyết của người nghệ sĩ, 
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sáng tạo ra những tác phẩm có giá trị nghệ thuật, từ 
đó “hữu xạ tự nhiên hương”. 

Cho đến nay sau hai cuộc chiến tranh bảo vệ và 
giải phóng đất nước mà chưa có một bộ “biên niên 
sử" về cuộc đấu tranh vĩ đại của dân tộc là một 
điều đáng để các nhà điện ảnh tài liệu suy ngẫm. 
Cũng như hơn mười năm đất nước đổi mới, phim 
tài liệu cũng chưa phản ánh được một cách đầy đủ 
những đổi thay không kém phân vĩ đại, khắc họa 
một diện mạo mới về đất nước và con người 
Việt Nam sau hòa bình cũng đang là những trăn trở 
về trách nhiệm và sự sáng tạo của người “thư ký 
thời đại”. 

Trong các loại hình nghệ thuật điện ảnh thì 
phim Truyện là khó khăn hơn cả. Nó vừa là một 
nghệ thuật tông hợp bao gồm cả văn học, dàn 
dựng, biểu diễn, tạo hình, kiến trúc, âm nhạc... 
nhưng tất cả đều phải thông qua khâu kỹ thuật thì 
mới thành tác phâm điện ảnh. 

Sự khai sinh ra nền điện ảnh, rồi xây dựng 
thành một bộ môn nghệ thuật dân tộc và hiện đại 
như ngày nay là một. tầm nhìn xa về chiến lược văn 
hóa của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng và Nhà 
nước ta. Cho đến bây giờ chúng ta có thể tự hào mà 
nói rằng, gần một thế kỷ cai trị “xứ An-nam, người 
Pháp không làm được điều đó” ; hơn hai mươi năm 
xâm lược miền Nam người Mỹ cũng không để lại 
một dấu vết gì gọi là nghệ thuật phim truyện. Có 
chăng là sự tự phát của những người làm nghề điện 
ảnh ở Sài Gòn cũ, mục đích là thương mại, tất cả 
phân kỹ thuật đều phải thực hiện ở nước ngoài. 

Như vậy là chúng ta đang có một tài sản văn 
hóa vô giá ; nó còn thiêng liêng hơn khi mọi 
người đều hiểu đó là “con đẻ” của cách mạng, và 
sau hơn 40 năm đứa con đã trưởng thành đủ khả 
năng đề làm nên những điều kỳ diệu, có thể tái 
hiện hình ảnh từ thời vua Hùng cho đến thời đại 
Hồ Chí Minh gìn giữ và xây dựng một đất nước 
độc lập, tự do, văn minh và hiện đại. 

Điều đó không có nghĩa “con hát, mẹ khen 
hay”, mà bạn bè điện ảnh thế giới khi đến Việt 
Nam cũng đánh giá cao về trình độ tổ chức nghệ 
thuật, tổ chức sản xuất, đặc biệt là đã đào tạo được 
một đội ngũ cán bộ điện ảnh “khép kín” từ nghệ 
thuật đến kỹ thuật, xây dựng một nền điện ảnh toàn 
diện ngay trong thời kỳ chiến tranh ác liệt, và họ 
cho đó là một điều kỳ diệu mà không phải quốc gia 
nào cũng làm được. 
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Nhưng điều gì đã Xây ra saU, hòa bình và trong 
sự chuyển đổi từ chế độ bao cấp sang cơ chế thị 
trường ? Có một điều nghịch lý, trong thời đổi mới 
nên kinh tế phát triển, các ngành sản xuất ăn nên 
làm ra, và người ta cứ nghĩ răng một khi chiến 
tranh qua đi là thời cơ thuận lợi nhất cho văn hóa 
phát triển - trong đó có điện ảnh phim truyện - một 
loại hình nghệ thuật chi có thể làm tốt trong hoàn 
cảnh một đất nước yên bình. Ở đây có hai nguyên 
nhân để tạo nên sự khủng hoảng điện ảnh trong 
nhiều năm nay. 

Nguyên nhân thứ nhất thuộc về vĩ mô như Cục 
điện ảnh đã nhận định trong cuộc Hội thảo quy 
hoạch tổng thê của ngành điện ảnh Việt Nam : 

.. Chưa hội đủ điều kiện đã tiến hành xóa bỏ bao 
cấp một cách tràn lan, máy móc, buộc phải kinh 
doanh thuần túy, làm cho các cơ sở điện ảnh, đặc 
biệt là các Hãng phim thuộc Bộ Văn hóa - Thông tin 
bị lúng túng, hãng hụt trong hoạt động của mình...”. 

Nguyên nhân thứ hai là bản thân những người 
làm công tác điện ảnh cũng không tìm được cho 
mình một lối thoát, một mô hình tô chức thích ú \ Ứng 
với cơ chế thị trường, dẫn đến sự trì trệ, bế tắc 
trong sản xuất. Điều nghiêm trọng hơn là làm thoái 
hóa, tan rá nhanh chóng một đội ngũ chuyên 
nghiệp đã được đào tạo công phu trong 40 năm 
qua. Từ một nên điện ảnh chính quy chuyên nghiệp 
đã biến chất thành một thứ điện ảnh tài tử, nghiệp 
dư. Hậu quả nhỡn tiền gây nên sự yếu kém của các 
tác phẩm lâu nay, và đông đảo quân chúng đã một 


. thời yêu mến “nghệ thuật thứ bảy” nay có phần 


lạnh nhạt với phim ảnh. 

Nhưng thực ra, điện ảnh chúng ta đang chìm 
trong một không khí giả tạo. Nếu thực sự điện ảnh 
tự kinh doanh, phải bươn chải mà sống thì tỉnh 
trạng khủng hoảng hiện Tay cũng có thể hiêu được. 
Điều giá. tạo Ở đây là các hãng phim vẫn sản xuất 
trên cơ sở vốn liếng của Nhà nước tài trợ 60% cho 
một đầu phim. Trên danh nghĩa các Hãng phải đầu 
tư 40%, nhưng thực chất chỉ thực hiện các công 
trình nghệ thuật trên số tiền Nhà nước tài trợ. 
Trong khi đó để duy trì một guồng máy hoạt động 
cầm chừng, để nuôi được hàng trăm con người, các 
Hãng không còn cách nào khác là phải cắt xén các 
khoản trong tông. dự toán. Cắt vào phân “da thịt” 
của công trình, dân đến các tác phâm làm ra vừa 
gầy guộc vừa yếu kém. Vậy là trên thực tế các 
Hãng phim được xếp vào loại doanh nghiệp công 
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ích, song thực ra phần kinh doanh chỉ là “mỹ từ”, 
còn chủ yếu vẫn duy trì sự sống băng nguồn kinh 
phí của Nhà nước. 

Để tiến tới xã hội hóa điện ảnh, không thể kéo 
đài tình trạng nửa bao cấp, nửa thị trường, như vậy 
sẽ giữ nguyên tính ỷ lại và sự trì trệ Ở các cơ sở sản 
xuất ; phải nhanh chóng có sự chuyển đổi về cơ cấu 
tổ chức, tìm ra một mô hình sản xuất thích hợp 
trong giai đoạn hiện nay. 

,Lr0ng quá trình chuyển đổi từ phương thức sản 
xuất này sang phương thức sản xuất khác, tránh 
tình trạng đốt cháy giai đoạn, cần một quá trình 
diễn biến, một “bước đệm” giữa thời kỳ bao cấp và 
thị trường. 

Hiện nay có nhiều Hãng phim quốc doanh (của 
trung ương, của các tỉnh, thành phố, đặc biệt là 
hai thành phố lớn Hà Nội, TP Hồ Chí Minh). 
N Igoài ra còn có các Hãng phim quân đội, công an, 
các đoàn thể... nhưng sô lượng phim truyện nhựa 
sản xuất trong các năm gần đây chỉ bằng một nửa 
chỉ tiêu sản xuất của Hãng phim Truyện Việt Nam 
trước đây. 

Chúng ta đã thấy sự phình ra các đơn vị sản 
xuất không tương ứng với số lượng sản phẩm làm 
ra. Nó không những công kềnh về bộ máy, mà còn 
thể hiện một thực chất là sự yếu kém về chất lượng. 
Trong khi các nghệ sĩ được học hành đến nơi đến 
chốn, có độ chín nghề nghiệp đã được thử thách, 
bộ lộ tài năng qua các tác phẩm, được người xem 
ưa thích phải “ngồi chơi xơi nước” thì các chỉ tiêu 
sản xuất hằng năm lại phải chia đều cho các hãng, 
phân cho những “nghệ sĩ” yếu kém, chưa đủ tiêu 
chuẩn để hành nghè. 

Cục điện ảnh có ba Hãng phim Truyện : Hãng 
phim Truyện Việt Nam, Hãng phim Giải phóng, 
Hãng phim Truyện I. Ba hãng ba hình thức khác 
nhau, song không xác định được cẫu trúc nào hợp 
lý nhất, thích hợp với cơ chế thị trường để trình lên 
Chính phủ. 

Hãng phim Truyện Việt Nam là “con chim đầu 
đàn” của ngành phim truyện, đã tồn tại hơn 40 
năm, với những thành tựu nghệ thuật đáng kể, phục 
vụ đắc lực cho công cuộc chống Mỹ cứu nước và 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, đã từng. bước khẳng 
định nên phim truyện nghệ thuật của một quôc 
gia ; Nó xứng đáng được tập trung xây dựng thành 
kiểu mẫu, nhưng ngược lại bị lãng quên đến thảm 
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hại. Trong khi các ngành nghệ thuật khác như kịch 
nói, nhà hát giao hưởng, nhà hát chèo, múa rối 
nước... được xây dựng các nơi tập luyện, các nhà 
hát biểu diễn, thì một loại hình nghệ thuật phức tạp 
nhất lại làm việc trong điều kiện hoang SƠ. 

Trong ngành điện ảnh cũng có rất nhiều ý kiến 
khác nhau về cơ cấu tổ chức các hãng phim, song 
lâu nay chúng ta mắc một căn bệnh là nói mà 
không làm, tung không ai hứng, nội bộ phân tán, 
thiếu sự gắn kết, làm xói mòn năng lực, tâm huyết 
và lòng tin. 

Trong cấu trúc một hãng phim truyện, dù ở 
hình thức nào, thể chế nào, cũng có ba phần cơ 
bản : Văn học - nghệ thuật, kỹ thuật, tổ chức sản 
xuất. Việc làm trước tiên là phải xây dựng một mặt 
bằng sản xuất, trang bị các cơ sở vật chất - - kỹ thuật 
hiện đại cho hãng phim. Sau khi tách phần kỹ thuật 
¡n tráng của các hãng tập trung về Trung tâm kỹ 
thuật trực thuộc Cục Điện ảnh, chúng ta phải 
nhanh chóng tìm ra diện mạo mới cho các hãng 
phìim truyện để ôn định tổ chức sản xuất. 

Cơ cấu tổ chức một đơn vị sản xuất mang tính 
đặc thù như điện ảnh phim truyện, trước tiên cần 
tôn trọng quy luật về nghề nghiệp. Trong quá trình 
lao động của những người nghệ sĩ điện ảnh, thực 
hiện sự sáng tạo của mình, cùng một lúc phải thông 
qua các khâu kỹ thuật khác nhau, như máy quay 
phim, máy ghi âm, các máy móc lồng tiếng, hòa 
âm. Đặc biệt trường quay (Studio) là một đặc thù 
của điện ảnh hư câu nghệ thuật. Chỉ có ở trong 
trường quay người nghệ sĩ điện ảnh mới thực hiện 
được mọi sự tưởng tượng, sảng tạo theo ý muốn. 
Trong trường quay người ta có thể dựng những bối 
cảnh của các thời đại, chiến tranh và hòa bình, cổ 
tích và huyền thoại... 

Gần đây, chúng ta được xem các phim lịch sử 
của Trung Quốc như “Tam quốc chí” „ "Thủy hử”, 
“Chiến quốc”... hay các phim Mỹ như “Thế giới 
nước”, “Công kỷ Ku-ra”, “Ti-ta-nic”.... đều được 
các nhà điện ảnh dàn dựng trong trường quay thì 
mới có thể mô tả được những cảnh sắc cổ Xưa, kỳ 
vĩ, cho phép người xem cảm nhận được lịch sử, kế 
cả các thể loại viễn tưởng và siêu thực. 

Háng phim Truyện Việt Nam, mang tiếng là 
hãng phim lớn nhất quốc gia, song không có được 
một trường quay. Vân đê kỹ thuật thiết kế trường 
quay còn phức tạp hơn bất cứ một bộ phận nào trên 
dây chuyên sản xuất. Vì trường quay là sự tông 
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hợp giữa nghệ thuật và kỹ thuật. Nó là một mặt 
bằng được kiến trúc theo yêu cầu của sáng tạo 
nghệ thuật. Chi riêng về mặt kỹ thuật bao gồm kiến 
trúc bối cảnh, các . phương tiện kỹ thuật phục vụ 
cho tạo hình như cần trục, đường ray, xe trượt, đèn 
chiếu sáng, làm kỹ xảo ... Để tiến tới loại bỏ khâu 
lồng tiếng, một trường quay hiện đại phải thực hiện 
được thu thanh đồng thời với ghi hình. Vì vậy, nó 
còn có chức năng của một phòng bá âm. Như Vậy, 
cơ sở vật chất - kỹ thuật điện ảnh không thể nào 
tách rời khỏi quá trình sáng tạo của người nghệ sĩ 
(đạo diễn, quay phim, họa sĩ). Nếu không suy xét 
kỹ càng, tách trường quay về trung tâm kỹ thuật 
một cách máy móc, chúng ta sẽ phá vỡ quy luật 
khách quan của loại hình nghệ thuật tổng hợp này. 
Trong phim Truyện, đạo diễn - quay phim - họa sĩ 
như cái kiểng ba chân. Trường quay là nơi thực 
hiện các sáng tạo của họ, là mối quan hệ ràng buộc 
chặt ché trong quá trình xây dựng một tác phẩm. 
Vì vậy, nó phải gắn liền với người làm nghê. Khi 
các hãng phim chuyển sang kinh doanh thực sự 
trường quay còn là một công cụ kiếm sống, dịch vụ 
gia công, hợp tác làm phim trong và ngoài nước, là 
nơi thu lợi, bù lỗ trong công việc kinh doanh của 
các hãng phim. 

Với cách nhìn năng động hiện nay, theo xu 
hướng thị trường, trường quay không phải chi dùng 
cho điện ảnh, mà còn sử dụng cho truyền hình, đặc 
biệt là phim truyện vi-đê-ô nhiều tập, phim quảng 
cáo, cho nước ngoài thuê... 

Trong quá trình sáng tạo của người nghệ sĩ, đặc 
biệt là đạo diễn có hai phần quan trọng - hình ảnh 
và âm thanh (lời thoại, âm nhạc, tiếng động). 
Trong bộ phim “Con chim vành khuyên” nêu 
không có phần âm nhạc của Hoàng Vân gợi lên 
tầm hôn trong sảng, hồn nhiêu yêu cha, thương cán 
bộ, nếu thiếu tiếng sáo diều quê hương, tiếng con 
chim nhỏ vút cao trên bầu trời, tiếng súng của kẻ 
thù, để làm tương phản giữa cái thiện và cái ác, thì 
hình tượng nghệ thuật không thể biểu đạt được 
những ý tưởng của tác giả. Tất cả giá trị nghệ thuật 
đó đều được người nghệ sĩ sáng tạo trong phòng 
thu thanh và hòa âm. 

Các Hãng phim Truyện Việt Nam, Hãng phim 
Giải phóng hiện nay không nơi nào có được một 
phòng hòa âm đủ tiêu chuẩn. Điển hình là phòng 
lồng tiếng và hòa âm của Hãng phim Truyện 
Việt Nam là một sự chắp vá, góp nhặt đủ thứ máy 
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móc cũ nát đã chế tạo cách đây hàng nửa thế kỷ, đủ 
các nhãn hiệu Liên Xô, Trung Quốc, Cộng hòa dân 
chủ Đức, Hung-ga-ri, Tiệp Khắc... 

Trong “bước đệm” chuẩn bị cho sự chuyển đổi 
từ bao cấp sang thị trường, để cho các hãng phim 
quen dần với tự chủ kinh doanh, cần xác định rõ 
hai phần việc khác nhau - phần chỉ tiêu đặt ,hàng 
của Nhà nước và phân kinh doanh của hãng. Ở giai 
đoạn đầu của quá trình diễn biến, những phim đặt 
hàng của Nhà nước vẫn rất cần thiết. Trong giao 
lưu văn hóa, để cho thế giới hiêu biết đất nước con 
người của dân tộc mình, Nhà nước nào cũng cần 
đền những hoạt động văn hóa, trước tiên là các tác 
phẩm văn học nghệ thuật, đặc biệt là phim truyện, 
tài liệu nghệ thuật - vẫn là những bức thông điệp có 
hiệu quả trên màn ảnh các nước trên thế giới. 

Những phim đặt hàng của Nhà nước trong giai 
đoạn này như củng cố lại lòng tin cho những người 
làm công tác điện ảnh, còn là biện pháp để bảo vệ 
một đội ngũ đã dày công đào tạo, duy trì một nền 
nghệ thuật dân tộc do chính mình sinh ra. 

Từ trước đến nay, các chỉ tiêu đặt hàng của Nhà 
nước thường không được xác định hàng năm, do đó 
có tỉnh trạng phập phông, gây mất ổn định trong kế 
hoạch sản xuất. Những phim đặt hàng thường công 
phụ, phức tạp, coi trọng nội dung tư tưởng, vì Vậy 
các háng cân được biết trước hăng năm để có thời 
gian đầu tư kịch bản văn học, đầu tư nghiên cứu, 
sáng tạo cho các bộ môn nghệ thuật, chuẩn bị thật 
tốt cho kế hoạch sản xuất, thì các công trình nghệ 
thuật mới "bảo đảm được chất lượng. Đã qua rồi cái 
thời cứ sắp tới ngày kỷ niệm, các hãng mới “vắt 
chân lên cổ” mà chạy. Làm trong hoàn cảnh như 
vậy, những người trong nghề gọi là làm phim 

“cúng cụ”, mà không phải làm ra một tác phẩm 
nghệ thuật đúng với ý nghĩa chân chính của nó. 

Phần thứ hai trong giai đoạn này là các hãng 
phim phải thực sự phát huy khả năng kinh doanh 
của mình, tiến tới chủ động kinh doanh, chịu trách 
nhiệm về mọi mặt, kể cả lỗ lãi và thuế... Muốn làm 
được điều này các hãng phải đổi mới về tư duy, về 
tổ chức guông máy, VỀ Sắp xếp đội ngũ cán bộ và 
phương thức sản xuất. Lấy Hãng phim Truyện Việt 
Nam làm ví dụ. Trước đây hãng có hơn 600 người, 
qua các đợt giảm biên chế còn lại hơn 200 người, 
nhưng thừa vẫn thừa, mà thiếu vẫn thiếu. Thừa 
những người yếu kém và thiếu những người có 
năng lực. Nếu các hãng phim không làm một cuộc 
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“cách mạng”, trước tiên là chấp hành giảm 15% 
biên chế, sàng lọc cán bộ, tỉnh hóa đội ngũ, thực 
hiện chế độ hợp đồng triệt để, làm năng động hóa 
bộ mấy, với mục đích nâng cao chất lượng sản 
phẩm, tìm lại khán giả cho màn ảnh thì không có 
khả năng tồn tại trong cơ chế thị trường. Một số 
khâu khác cũng cần quan tâm thỏa đáng. Chẳng 
hạn khâu kịch bản văn học. Ai cũng biết đối với 
thể loại phim nghệ thuật, kịch bản văn học giữ một 
vai trò quan trọng, “có bột mới gột lên hồ”. Không 
có kịch bản văn học hay thì không có phim hay. 
Nhưng cuộc sống rộng mênh mông biển cả mà chỉ 
dựa vào một vài nhà biên kịch, hai ba năm mới có 
một đầu kịch bản vào sản xuất, thì làm sao bắt kịp 
được hơi thở nhịp điệu của cuộc sống, bao quát 
rộng lớn phức tạp của xã hội, đảm nhiệm được vai 
trò kịch bản của các hãng phim quốc gia. Một 
trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự yếu 
kém về chất lượng phim lâu nay là các tác giả kịch 
bản không hội nhập được vào cuộc sống, thiếu tính 
phát hiện, dự báo, hạn chế về tầm nhìn, dẫn đến 
tình trạng “gà què ăn quấn cối xay”. 

Các hãng phim chỉ nên duy trì một lực lượng 
cán bộ biên tập. Chính họ là những hạt nhân để 
tạo ra một màng lưới kịch bản rộng lớn trong xã 
hội, hình thành một đội ngũ cộng tác viên 
chuyên sâu trên mọi lĩnh vực, mọi miền của đất 
nước. Những bộ phim truyện có chất lượng nghệ 
thuật, đoạt các giải thưởng trong và ngoài 
nước những năm gần đây đã nói lên điêu đó : 
“Có lau” (Nguyễn Minh Châu), “Thương nhớ 
đồng quê” (Nguyễn Huy Thiệp), “Cây bạch đàn vô 
danh” (Nguyễn Quang Thân) ... và gần đây nhất, 
các phim làm trong năm 1999 của Hãng phim 
Truyện Việt Nam là hai phim “Đời cát” (Nguyễn 
Quang Lập), “Bến không chồng” (Dương Hướng). 

Giống như các nhà xuất bản, những nhà biên 
tập điện ảnh thực chất là những nhà tổ chức kịch 
bản, dùng những kiến thức nghề nghiệp, học vấn 
chuyên môn đặc thù của mình để giúp đỡ, khêu 
gợi, hướng dẫn những người cộng tác đi đúng vào 
quỹ đạo của điện ảnh, tránh mọi lai tạp, giữ vẻ 
trong sâng cho ngôn ngữ của nghệ thuật thứ bảy. 
Đương nhiên, không ai lấy mất quyên sáng tác của 
các nhà biên kịch. Họ vân là tác giả của các kịch 
bản thực sự có chất lượng, đứng ngoài chức năng 
biên tập của mình. 
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Ngoài khâu kịch bản văn học, nhiều bộ phận 
cũng đang nằm trong tình trạng người thừa, vì trình 
độ khả năng không đảm nhiệm được nghề nghiệp, 
chức năng hiện tại, đang là một căn bệnh mạn tính 
trong các hãng phim, gây trở ngại cho việc chọn 
lựa, đào tạo các tài năng mới. 

Người giữ vai trò chủ chốt của phim truyện là 
đạo diễn. Nếu trước kia các nhà biên kịch, đạo 
diễn, quay phim, họa sĩ... được đào tạo liên tục từ 
Liên Xô, Trung Quốc, các nước Đông Âu, nhiều 
đạo diễn, quay phim được đào tạo từ Pháp, thì bây 
giờ chỉ còn đào tạo trong nước. Các trường đào tạo 
trong nước lại quá nghèo nàn và lạc hậu. Không 
những thiếu cơ sở vật chất, phương tiện máy móc, 
những điều kiện tối thiểu cho sinh viên thực tập thể 
nghiệm, mà đội ngũ giáo viên cũng không được 
nâng cao, thiếu thầy giỏi, do đó ảnh hưởng tới chất 
lượng đào tạo, không bảo đảm tiêu chuẩn nghề 
nghiệp cho các sinh viên khi ra trường. Đây là một 
trong những nguyên nhân để hiểu một số phim 
truyện yếu kém trong những năm gần đây. 

Tuy thế, hiện nay các hãng phim truyện đang 
có một đội ngũ đạo diễn, quay phim, họa sĩ trẻ 
được đào tạo nghiêm túc, chính quy trong và ngoài 
nước hơn mười năm trước đây. Họ đã có một số tác 
phẩm được khán giả yêu thích, đã đoạt các giải 
thưởng trong các Liên hoan phim Việt Nam và 
Liên hoan phim quốc tế. Thực sự họ đang chiếm 
giữ vai trò chủ lực trong nền điện ảnh Việt Nam 
đương đại. 

Để chuẩn bị cho sự xuất hiện những tác phẩm 
xứng tầm với lịch sử dân tộc, với thời đại, hướng 
đào tạo trong giai đoạn này không phải chỉ nhằm 
bù đắp sô lượng, mà cần nâng cao chất lượng, tạo 
những đỉnh cao về tài năng. Đối VỚI các đạo diễn, 
quay phim, họa sĩ trẻ có triển vọng cần được tiếp 
tục nâng cao trình độ, tạo cho họ có điều kiện tiếp 
cận với điện ảnh thế gIỚI, chuẩn bị những bước đột 
phá trong tương lai. 

Trong xu thế hiện nay của thế giới, việc kết hợp 
giữa điện ảnh và truyền hình là hợp lý. Nói theo 
phạm trù nghe nhìn thì cũng có thể gọi là một cặp 
song sinh. Tuy hai thể loại có khác nhau một số 
mặt về ngôn ngữ, song lại rất gần về nghề nghiệp. 
Ngoài một số phương tiện đặc chủng như Ca-mê-ra, 
băng hinh, không qua khâu ¡n tráng... còn lại các 
khâu kịch bản, đạo diễn, quay phim, diễn viên, họa 
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sĩ, thu thanh... và toàn bộ khâu thiết kế mỹ thuật, 
phục trang, đạo cụ, hóa trang, trường quay của 
điện ảnh đều có thể ứng dụng cho truyền hình. 

Trong quá trình phát triển về kỹ thuật, hiện 
nay, điện ảnh và truyền hình đang xích lại gần 
nhau. Sự ra đời hệ thống điện ảnh điện tử, số hóa 
các tín hiệu chuyển đổi hình ảnh, số hóa âm thanh 
đa chiều... đang là điểm giao thoa giữa hai công 
nghệ này. 

Nhưng điều quan trọng hơn cả là con người. 
Chúng ta đang có một đội ngũ cán bộ nghệ thuật, 
kỹ thuật tinh tế của điện ảnh được đào tạo chính 
quy, đã có nhiều thành tựu và kinh nghiệm nghề 
nghiệp gần nửa thế kỷ, có thể đảm nhiệm và nâng 
cao chất lượng cho các phim truyền hình trong 
những năm tới, trong lúc truyền hình chưa kịp đào 
tạo ra một đội ngũ đồng bộ, có tay nghề cao. 

Đấy là một cấu trúc rất hợp lý, mang tính hiệu 
quả, song phải có sự can thiệp ở tầm vĩ mô thì mới 
quyết định được về vấn đề tô chức. 

Những vấn đề đặt ra trên đây là chuẩn bị cho 
các cơ sở sản xuất điện ảnh có đủ khả năng chuyển 
sang cơ chế thị trường. Nếu một lần nữa chúng ta 
lại nóng vội, đốt cháy giai đoạn thì sẽ rơi vào cái 
vòng xoáy, lặp lại sự hãng hụt như trước đây, kéo 
đài tình trạng điện ảnh như hiện nay. 

Vượt qua “bước đệm” thực chất là quá trình 
chuyển đổi đề các Hãng phim được thử thách, 
thích ứng với cơ chế thị trường, một số đơn vị quốc 
doanh có thể chuyển sang doanh ¡ nghiệp cổ phân, 
chịu trách nhiệm hoàn toàn về sản xuất kinh 
doanh. Điều đó cũng cần quy định thời gian và 
giới hạn chuyển đôi của Nhà nước. 

Trong xu thế xã hội hóa điện ảnh, Nhà nước sẽ 
cho ra đời các tô chức làm phim ngoài quốc doanh, 
tư nhân, mở rộng nền công nghệ điện ảnh Việt 
Nam. Nếu hiện nay Nhà nước phải gánh chịu mọi 
thứ, từ sản xuất, phát hành đến chiếu bóng, thì bây 
giờ gánh nặng ấy được chia ra cho nhiều thành 
phần trong xã hội, dưới hình thức doanh nghiệp. 

Nhữmg người nghệ sĩ và những người làm công 
tác điện ảnh Việt Nam ý thức được răng, trong lịch 
sử lâu dài của đất nước, trong thử thách chiến tranh 
ác liệt, cũng như trong thời kỳ hiện nay, với sự 
quan tâm sâu sắc, lãnh đạo sáng suốt của Đảng và 
Nhà nước, văn học - nghệ thuật, trong đó có điện 
ảnh nhất định sẽ phát triển.) 
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tác giả. Tầm ở đây là tầm nhìn chính trị, tầm phát 
hiện và khái quát được những hiện thực sôi động 
của cuộc sống đương đại vào tác phẩm. Lâu nay, 
các nhà nghiên cứu phê bình sân khấu thường 
nhận xét rằng khủng hoảng khán giả là điều 
thường xuyên xây ra trong lịch sử lâu đời của sân 
khấu. Nhưng mỗi lần xuất hiện một nhân tố mới 
kết hợp được cả ba bản chất Tâm - Tài - Tâm thể 
hiện trong tác phẩm cụ thê thì lập tức đánh thức 
sức sáng tạo của cả cộng, đồng nghệ sĩ và đồng 
thời kéo được khán giả về với sân khấu. Xã hội 
đang được CNH, HDH, khoa học và công nghệ 
phát triên với tốc độ chóng mặt, hệ thống chính 
trị, tô chức hành chính xã hội, phương thức quản 
lý kinh tế đang được đổi mới cho phù hợp, sân 
khấu dân tộc cũng phải có những đôi mới và phát 
triển tương ứng. Vì thế sự gắn bó của tác giả với 
thực tiễn đổi mới của đất nước là yêu cầu cơ bản. 
Phải có chế độ, chính sách quy định để thực hiện 
có hiệu quả yêu cầu này. Không khí xã hội những 
năm gần đầy đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho 
các tác giả tự do sáng tạo. Nhưng vừa thê hiện 
thành những tác phẩm nghệ thuật thì vẫn còn 
nhiều khó khăn vướng mắc. Muốn có tính hiện 
thực, các tác phẩm sân khấu không thể không nói 
đến quê quán, ngành nghề của các nhân vật. 
Nhưng, động vào ngành nào, nghề nào, cấp nào. 
cũng rất dễ bị phản ú ứ. Tác giả lại quấn quanh 
vòng vo giải quyết các nhân vật một cách chung 
chung, không địa chỉ, không ngành, cấp, không 
quê quán... Vì vậy hiệu quả sáng tạo nghệ thuật 
thấp, chỉ đáp ứng yêu cầu giải trí. Nhiều vở diễn 
như là để kiếm sống, thiếu lý tưởng cao đẹp của 
nghệ thuật và đó chính là lý do làm cho sân khấu 
vắng khách. 

Chăm lo bồi dưỡng nhân tài, có chính sách cụ 
thể cho hoạt động sân khấu thì ngành sân khấu 
mới mở được môi giao lưu VỚI ¡ công chúng trong 
nước và thế giới. Cần giải quyết tốt những tồn tại 
lớn nhất của ngành sân khấu là rất thiếu kịch bản 
hay và lớp công chúng có thị hiếu lành mạnh, hiêu 
biết cao về nghệ thuật dân tộc. 1 
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TRÊN ĐƯỜNG BƯỚC VAO THẺ KY MỚI 


À Giang là tỉnh miền núi dân tộc, có 
đường biên giới 270 km với Trung Quốc, 


33 xã và 1 thị trấn biên giới. Diện tích tự 
nhiên của tỉnh là 7884 km2, trong đó đất sản xuất 
nông nghiệp 13,3%, đất sản xuất lâm nghiệp 35%, 
diện tích núi đá khoảng 20%. Dân số hiện có 
60,2 vạn người, với 22 dân tộc, trong đó 90% là 
đồng bào các dân tộc thiểu số như : HMông 31,3%, 
Tày 26,2%, Dao 15,4%,... Tỉnh có 4/9 huyện, 
128/191 xã đặc biệt khó khăn. Hà Giang nằm tựa 
vào dãy Hoàng Liên Sơn với dải Tây Côn Lĩnh và 
cao nguyên Đồng Văn tạo ra địa hình chênh cao về 
hướng Tây Bắc, thấp dần về hướng Đông Nam, 
mang nét khí hậu điển hình của nhiệt đới gió mùa 
kết hợp với khí hậu á nhiệt đới vùng núi cao. Địa 
hình chia cắt mạnh, sông suối nhiều. Đặc điểm địa 
hình và các yếu tố tự nhiên ấy đã hình thành ở 
Hà Giang 3 vùng rõ rệt : 

- Vùng cao núi đá gồm 4 huyện phía Bắc là 
Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Quản Bạ. Đây là 
4 trong 9 huyện khó khăn nhất của nước ta, phần 
lớn là đồng bào HMông. Vùng này có ưu thế phát 
triển các cây ăn quả ôn đới như : đào, mận, lê, 
táo,... và các cây dược liệu. Diện tích núi đá nhiều 
và thiếu nước, không có điều kiện trồng lúa, lương 
thực chủ yếu là cây ngô, chăn nuôi chủ yếu là bò, 
ngựa, dê và ong mật. 

- Vụng cao núi đất gồm 2 huyện : Hoàng Su 
Phi, Xín Mân. Vùng này có điều kiện thuận lợi 
phát triển rừng, trồng cây công nghiệp như chè, 
đậu tương, đặc biệt là cây chè được trồng tập trung 
thành vùng lớn. Chăn nuôi chủ yếu là gia súc. 

- Vùng thấp gồm các huyện : Bắc Quang, Vị 
Xuyên, Bắc Mê và thị xã Hà Giang. Đây là vùng 
kinh tế phát triển tập trung, thuận lợi cho việc 
trồng lúa, cây ăn quả có múi và các loại cây công 
nghiệp lâu năm như chè, cà phê,... 70% sản lượng 
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lúa và 80% sản lượng cam, quýt, chè, cà phê của 
tỉnh được sản xuất tại vùng này. Đây còn là vùng 
nguyên liệu giấy sợi của Hà Giang. 

Trong các vùng sinh thái lại có những tiểu vùng 
khí hậu khác nhau. Khó khăn nhất là vùng núi đá 
thuộc cao nguyên Đồng Văn. Vùng này khí hậu giá 
lạnh về mùa đông, khô hạn kéo dài dẫn đến tình 
trạng thiếu nước sinh hoạt và canh tác nông nghiệp 
từ 3 đến 6 tháng trong năm ; thiếu chất đốt. Vùng 
cao núi đất khí hậu đỡ lạnh hơn nhưng phân lớn địa 
hình là đôi núi trọc, đất canh tác bạc màu, sản xuất 
nông nghiệp rất khó khăn. Cuối năm 1991, tỉnh 
Hà Giang được tái lập, cơ sở hạ tầng thấp kém và 
không đồng bộ, trình độ sản xuất ở mức thấp, chủ 
yếu là thuần nông, mang tính quảng canh. Toan 
tỉnh còn trên 700 hộ du canh du cư và 1 vạn hộ tuy 
đã định cư nhưng còn du canh, trình độ dân trí 
thấp, chưa có huyện, thị nào đạt chuẩn quốc 
gia phổ cập giáo dục tiểu học và chống mù chữ. 
Hà Giang đang là một trong những tỉnh nghèo khó 
nhất toàn qUÔc. 

Dựa vào đặc điểm về điều kiện tự nhiên và thế 
mạnh của mình, Hà Giang xác định trọng tâm phát 
triển kinh tế của từng vùng, đẩy mạnh ứng dụng 
tiến bộ khoa học - kỹ thuật, xây dựng những tập 
đoàn cây trông và vật nuôi thích hợp, khai thác và 
phát triển những mũi nhọn kinh tế như : trồng chè 
và cà phê gắn với công nghiệp chế biến chè ; khai 
thác ưu thế của các cửa khâu để phát triển kinh tế, 
mở rộng giao lưu và đầy mạnh hoạt động dịch vụ - 
du lịch ; phát triển công nghiệp, khai thác khoáng 
sản, sản xuất vật liệu xây dựng. Trong những năm 
qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc 
tỉnh Hà Giang đã phát huy truyền thống đoàn kết, 
tranh thủ sự giúp đỡ của Trung ương, tích cực khai 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang 
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thác tiềm năng nội lực phần đấu giành thắng lợi 
tương đối toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Tốc độ 
tăng trưởng GDP bình quân hằng năm đạt từ 9 đến 
10,5% trong đó nông - lâm nghiệp tăng từ 4,5 đến 
3,520, công nghiệp - xây dựng tăng từ 13 đến 15%, 
các ngành dịch vụ tăng từ 19 đến 24% ; cơ cấu kinh 

tế chuyến dịch theo hướng tích cực : nông - lâm 
nghiệp năm 1996 chiếm 58,23% nay giảm xuống 
còn 51,81%, công nghiệp - xây dựng từ 18,33% đã 
tăng lên 20,81%, dịch vụ từ 23,44% đã tăng lên 
21, 38%. Hoạt động văn hóa - xã hội có bước phát 
triển cả về số lượng và chất lượng, đời sống tinh 
thần và vật chất của nhân dân được nâng lên rõ 
rệt, thu nhập bình quân đầu người năm 1999 đạt 
15 triệu đồng (tăng 600 nghìn đồng so với năm 
1296), số hộ đói nghèo từ 46% (năm 1996) đến nay 
đã giảm xuống còn 25%. Bộ mặt thành thị và nông 
thôn đã có những thay đổi đáng kê. An ninh - quốc 
phòng được giữ vững ; công tác xây dựng Đảng, 
củng cố chính quyền và các đoàn thể nhân dân 
được tăng, cường. 

Có thể kể đến những thành tựu nổi bật trong 
quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Hà Giang 
những năm qua trên các mặt sau : 

Một là : Sản xuất nông nghiệp phát triển toàn 
diện, năng suất và sản lượng lương thực tăng nhanh 
do áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, đây mạnh 
thâm canh, thay đôi CƠ cấu giông và thời vụ, đưa 
các loại giống mới, giống lai có năng. suất cao vào 
sản xuất, nâng cao hệ sô sử dụng đất, bình quân 
mỗi năm diện tích gieo trồng tăng thêm từ 500 đến 
700 ha, sản lượng lương thực hằng năm tăng 5,6%. 
Vì vậy, năm 1999 tính đã đạt mục tiêu sản xuất 
lương thực đề ra cho 5 năm 1996 - 2000, tổng sản 
lượng lương thực đạt 18,4 vạn tấn, lương thực bình 
quân đầu người đạt 305 kg. Kinh tế trang trại đã 
hình thành, phát triển mạnh và phát huy tác dụng 
thúc đẩy sản xuất hàng hóa trong nông - lâm 
nghiệp và nông thôn. Xu thể chung trong tỉnh đang 
hướng mạnh vào phát triên kinh tê hộ, nhât là kinh 
tế trang trại. Hiện nay toàn tỉnh có trên 2000 trang 
trại với quy mô diện tích khác nhau, thu nhập bình 
quân của các trang trại đạt từ 20 đến 30 triệu 
đồng/năm, có những trang trại đã đạt mức thu nhập 
từ 110 đến 150 triệu đồng/năm. Một số loại nông 
sản đạt tỷ suất hàng hóa cao. Tỉnh đã hình thành 
các vùng sản xuất hàng hóa tập trung như : cây 
chè gần l vạn ha, hằng năm đạt sản lượng từ 2200 
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đến 3000 tấn chè khô ; cây ăn quả các loại có trên 
6300 ha, trong đó cam quýt trên 4600 ha, sản 
lượng hằng năm đạt gần 2 vạn tấn ; diện tích cây 
cà phê hiện có 769 ha, một số diện tích thu hoạch 
đạt kết quả khá ; cây đậu tương hằng nắm gieo 
trồng 6000 ha với sản lượng gàn . 4 nghìn tấn, v. v.. 
Chăn nuôi trở thành hàng hóa, tổng đàn gia súc có 
trên 28 vạn con, bình quân mỗi người dân đạt 
0,5 con, tốc độ tăng trưởng chăn nuôi hằng năm đạt 
từ 3 đến 5%. Ở một số huyện thu nhập từ chăn nuôi 
chiếm tới 50% tổng thu nhập. 

Trong sản xuất lâm nghiệp, tỉnh tập trung thực 
hiện các chương trình dự án phát triển và bảo vệ 
vốn rừng, tái tạo môi sinh, môi trường ; hằng năm 
trồng thêm từ 3 đến 5 nghìn ha, đưa độ che phủ của 
rừng đến nay đạt 36,1% (tăng 10% so với thời 
điểm chia tách tỉnh). Tỉnh chú trọng gắn bảo vệ 
rừng với công tác định canh định cư theo hướng 
phát triển kinh tế vườn rừng có sự đầu tư hỗ trợ của 
Nhà nước, nhanh chóng thu hẹp số hộ du canh du 
cư. Nhiều hộ gia đình biết làm kinh tế vườn rừng 
theo hướng sản xuất hàng hóa. 

Hoạt động sản xuất và dịch vụ trong các lĩnh 
vực : nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng, bưu 
chính viên thông, y tẾ,.. .. đã từng bước tiếp cận với 
công nghệ mới, tiên tiến thúc đây tốc độ tăng 
trường và chuyên dịch cơ cầu kinh tế trong tĩnh, 


_ đây nhanh sự phát triển của lực lượng sản xuất, 


nâng cao năng suất lao động, làm thay đôi sâu sắc 
mọi mặt của đời sống xã hội. 

Hai là : Cơ sở hạ tầng có nhiều đổi mới. Năm 
1999 được coi là năm “đại công trường xây dựng” 
làm đường giao thông, thủy lợi và trường học... 
hoàn thành thi công đưa vào sử dụng 795 đầu điểm 
công trình. Đến nay toàn tỉnh đã có 184/191 xã, 
phường, có đường ô tô, chi còn 7 tuyến đường đi 
vào trung tâm các xã đang tiếp tục thi công. Trong 
4 năm từ 1996 đến 1999, tỉnh đã mở mới gần 
900 km đường ô tô bổ sung cho 41 xã. Toàn tỉnh 
đã làm mới hàng trăm công trình thủy lợi, đưa trên 
1500 ha ruộng canh tác từ l vụ lên 2 vụ. Xây mới 
hàng nghìn bể chứa nước, giải quyết thêm cho 
6 vạn người ở vùng cao có nước sinh hoạt. Điện 
lưới quốc gia đã đến 10/10 huyện thị, 40% số dân 
được sử dụng điện, 61% phủ sóng truyền hình, 
617% phủ sóng phát thanh ; tất cả các xã đều có cơ 
sở và cán bộ y tế, các thôn bản đều có lớp học. 
Điện thoại toàn mạng hiện nay đạt trên 5 nghin 


39 


Thưực tiễn - Hinh nghiệm 


máy, tăng 2400 máy so với năm 1996 ; mạng lưới 
thông tin các xã biên giới và các đồn biên phòng 
tiếp tục được: củng cô. Hiện nay có 62/191 xã, 
phường, thị trần có điện thoại, có 34 xã nhận được 
báo chí hằng ngày. 

Trong xây dựng cơ sở hạ tâng, tỉnh đã chú trọng 
khai thác nội lực tại chỗ, thực hiện phương châm 
nhà nước và nhân dân cùng làm, những công trỉnh 
do người dân hoặc xã, phường, huyện, thị tự làm 
được thì huy động đầu tư xây dựng. Nguôn vốn 
huy động xây dựng cơ sở hạ tầng trong dân tăng 
dần, trước đây 100% do ngân sách nhà nước đầu 
tư, đến nay phần huy động đóng góp của dân đạt từ 
18 đến 20%. 

Cùng với việc huy động sức dân tham gia xây 
dựng cơ sở hạ tầng, công tác huy động vốn đầu tư 
và thu ngân sách tại địa bàn cũng đạt nhiều kết quả 
đáng khích lệ. Tỉnh tích cực khai thác kịp thời các 
nguồn thu trên địa bàn, bảo đảm các khoản thu 
đúng luật quy định, quan tâm nuôi dưỡng nguồn 
thu. Thu ngân sách địa phương tại địa bàn tỉnh năm 
1999 tăng gấp đôi năm 1996, nguồn vốn tín dụng 
ngân hàng. huy động tại địa phương tăng trên 100 tỉ 
đông so với năm 1996. 

Ba là : Tỉnh tập trung chỉ đạo bằng mọi biện 
pháp để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm nâng cao 
dân trí. Tỷ lệ huy động trẻ từ 6 đến 14 tuôi đi học 
trong năm học 1929 - 2000 đạt 24,2%, tăng gấp hai 
lần tỷ lệ huy động trong năm học 199] - 1992. 
Chất lượng dạy và học trong Các ngành, cấp học 
khá hơn. Tỉnh tập trung mọi nguôn lực để thực hiện 
xóa mù chữ và phô cập giáo dục tiểu học. 10/10 
huyện thị với 176/191 xã, phường, thị trấn đạt 
chuẩn quốc gia về xóa mù chữ đạt 92%. Hà Giang 
đã được Trung ương công nhận đạt chuẩn quôc gia 
về xóa mù chữ - phổ cập giáo dục tiểu học đầu 
tháng 11-1999. Đây cũng là một thành tựu lớn của 
Đảng bộ và nhân dân Hà Giang. 

Những năm qua, Hà Giang đã phát động phong 
trào xóa đói giảm nghèo rộng khắp toàn tỉnh, xây 
dựng các dự án tạo việc làm cho hàng vạn lao 
động, bình quân mỗi năm giảm đói nghèo được từ 
5% đến 7%. Tăng trưởng kinh tế làm cho đời sống 
của nhân dân được cải thiện rõ rệt, tình hình thiếu 
đói giáp hạt ở một số vùng khó khăn đến nay căn 
bản được giải quyết. Tỷ lệ hộ đói nghèo giảm 
xuống 25%, có huyện như Bắc Quang chỉ còn 
13%, hộ khá 15,6%, hộ giàu 4,7% (tống số hộ khá 
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và giàu chiếm 20,3%). Tỉnh đã triệt để xóa bỏ 
trồng cây thuốc phiện. Tỷ lệ người nghiện hút giảm 
70%. Các chính sách xã hội được thực hiện tốt hơn. 
Chất lượng khám chữa bệnh nâng lên rõ rệt. Tỷ lệ 
tăng dân số tự nhiên giảm xuống còn 2.05% (giảm 
0,9% so với năm 1991). Văn hóa, văn nghệ, thể 
thao đang trên đà phát triển mạnh. 

Bốn là : Cùng với sự nghiệp phát triển kinh tế - 
xã hội, công tác cán bộ có bước tiến và trưởng 
thành đáng kể. Tỉnh chú trọng đào tạo, bồi dưỡng 
nâng cao trình độ cả về chuyên môn và lý luận cho 
đội ngũ cán bộ từ tỉnh đến cơ sở, tăng thêm gần 
1000 cân bộ có trình độ đại học tại chức. Đến nay 
Hà Giang đã “phổ cập trình độ đại học” về chuyên 
môn và lý luận cho cán lãnh đạo ở tỉnh và các 
huyện, thị ; đang tiến tới phổ cập trình độ đại học 
cho toàn bộ đội ngũ cán bộ ở tỉnh. 

Hà Giang coi công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng 
cao chất lượng cân bộ cơ sở là khâu quan trọng, 
quyết định sự thành công trong quá trình đi lên của 
tỉnh. Tỉnh thường xuyên sắp XÊp, luân chuyển đội 
ngũ cán bộ lãnh đạo phù hợp với trình độ chuyên 
môn, nghiệp vụ gắn với nhiệm vụ được phân côn 
nhằm nâng cao chất lượng công tác. Lựa chọn đê 
bạt, điều động luân chuyển cán bộ ở tỉnh và huyện, 
thị, tăng cường cán bộ trẻ, có phẩm chất và năng 
lực, có trình độ và tín nhiệm, cân bộ dân tộc ít 
người, cán bộ nữ. Đại biểu Hội đồng nhân dân 
tinh nhiệm kỳ 1999 - 2004 đã được trẻ hóa (dưới 
35 tuổi là 31,37%), đại học 52,94%, trên đại học 
3,92%, cao cấp chính trị 47,06%, người dân tộc 
78,43%, đại biểu nữ 27,45%. Năm 1999, tỉnh đã 

mở một lớp đặc biệt đào tạo kiến thức tổng hợp cho 
120 học viên là cán bộ chủ chốt và cán bộ nguôn 
của các xã, thị trấn biên gIỚI, vùng sâu, vùng xa ; 
trưng tập 15l cân bộ ở tinh và các huyện, thị để tập 
huấn về các nội dung : xây dựng hệ thống chính trị 
Ở CƠ SỞ Xã, CÔng_ tác quôc phòng - an ninh, dân vận, 
phát triển kinh tế và xây dựng phong trào văn hóa - 
xã hội ở nông thôn miễn núi ; tăng cường số cán bộ 
này cho các xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn của 
tỉnh trong thời gian từ 3 đến 5 năm nhằm giúp các 
xã phát triển toàn diện. 

Năm là : Hệ thống chính trị bao gồm đảng, 
chính quyền, đoàn thể nhân dân được tăng cường 
củng cố một bước. Là tỉnh biên giới, trong nhữn 
năm qua Hà Giang đặc biệt chú trọng thực hiện tôt 
công tác quốc phòng - an ninh, bảo đảm biên giới 
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hòa binh hữu nghị, chính trị ổn định, không có 
“điểm nóng” về tranh chấp đất đai và khiếu kiện 
đông người. 

Những năm qua, Hà Giang có bước trưởng 
thành đáng phần khởi và đã rút ra được một số bài 
học kinh nghiệm : 

1 - Coi việc quán triệt các nghị quyết, chỉ thị 
của Trung ương Đảng để vận dụng vào từng điêu 
kiện cụ thể của địa phương, xác định nhiệm vụ 
trọng tâm phù hợp với từng vùng, từng thời gian là 
yêu tố quan trọng quyết định sự thành công trong 
quá trình phát triển. 

2 - Tập trung xây dựng và củng cố hệ thống 
chính trị các cấp vững mạnh, đặc biệt là ở cơ sở. 
Phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc và 
các đoàn thể trong việc vận động quần chúng nhân 
dân hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ 
tỉnh đề ra. Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với 
tinh thần lấy dân làm gốc, đề ra phương châm “dân 
biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” ; dân chủ đi 
đôi với kỷ cương xã hội. Nâng cao năng lực lãnh 
đạo của Đảng, hướng mọi hoạt động VỀ CƠ SỞ, tăng 
cường vai trò và trách nhiệm của cán bộ, đặc biệt 
là cán bộ chủ trì ở các cấp. 

3 - Có chính sách khuyến khích phát triển kinh 
tế, tạo điều kiện để các thành phần kinh tế yên tâm 
đây mạnh sản xuất kinh doanh. Coi phát triển sản 
xuất nông - lâm nghiệp là nhiệm vụ chủ yếu, trong 
đó sản xuất lương thực là trọng tâm bằng cách tập 
trung thâm canh tăng năng suất, tăng vụ để từ đó 
giữ ốn định kinh tế - xã hội. Sự hình thành và phát 
triển của kinh tế trang trại trong nông - lâm nghiệp 
sẽ phá vỡ nên sản xuất tự cung tự cấp, góp phần 
tích cực phát triển nền nông - lâm nghiệp theo 
hướng sản xuất hàng hóa. Kinh tế trang trại tạo 
thêm việc làm và thúc đây nhanh sự chuyên dịch 
cơ cầu kinh tế ở nông thôn, làm tiền đề thực hiện 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

4 - Phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao ý 
thức tự lực tự cường năng động, sáng tạo, tích cực 
khai thác nội lực với thực hành tiết kiệm trong sản 
xuất và tiêu dùng, tranh thủ sự giúp đỡ và hỗ trợ từ 
các nguồn lực bên ngoài nhằm đẩy mạnh phát triển 
kinh tế - xã hội. Làm tốt công tác giáo dục chính 
trị tư tưởng để dân tin tưởng vào các chủ trương 
chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Chú 
trọng nuôi dưỡng sức dân và yên dân. 
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Trong những năm tới, Hà Giang phát huy 
những thành tích đã đạt được, khai thác tiềm năng 
thế mạnh của mình, phấn đấu hoàn thành những 
mục tiêu sau đây : 

Trước mắt, năm 2000 Hà Giang cố gắng đạt tốc 
độ tăng trưởng. GDP 10,5%, với cơ cấu : nông - 
lâm nghiệp chiếm tỷ trọng 50%, công nghiệp - xây 
dựng chiếm 22%, các ngành dịch vụ chiếm 28%. 
Sản xuất nông - lâm nghiệp là nhiệm vụ chủ yếu, 
trong đó sản xuất lương thực có vai trò quan trọng 
hàng đầu, mở rộng diện tích, thâm canh, đưa 70% 
diện tích lúa, 50% diện tích ngô gieo trồng bằng 
giống có năng suất cao, .. bảo đảm đạt tổng sản 
lượng lương thực quy thóc là 19 vạn tấn. Phát triển 
mạnh chăn nuôi. Đẩy mạnh trồng rừng, bảo vệ và 
khoanh nuôi rừng để đạt tỷ lệ tán che phủ 40%. 
Tiếp tục xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là hoàn thành 
trải nhựa đường ô tô đến trung tâm các huyện, và 
các xã trong toàn tỉnh. Xây dựng hệ thống thủy lợi 
nhỏ, kiên cố hóa mương phai nội đồng. 50% số 
trường học phải được xây dựng kiên cố. Nâng tỷ lệ 
số hộ sử dụng điện lên 60%. Mở rộng phủ sóng 
phát thanh đạt tỷ lệ 74%, phủ sóng truyền hình là 
70%. Phát triển kinh tế cửa khẩu gắn với du lịch và 
dịch vụ. Khuyến khích các thành phần kinh tế phát 
triển, làm giàu chính đáng, xóa đói giảm nghèo. 
Trong năm 2000 hạ tỷ lệ số hộ đói nghèo từ 25% 
xuống dưới 20%, có thêm 500 hộ gia đình chính 
sách được hỗ trợ làm nhà ở. Phần đấu hạ tỷ lệ tăng 
dân số tự nhiên xuống dưới 2%. Phát triển văn 
hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao theo hướng giữ 
gìn và nâng cao bản sắc của từng dân tộc. 

Từ năm 2001 đến 2005, bảo đảm giữ tốc độ 
tăng trướng kinh tế trung bình hằng năm từ 8 đến 
9%, chuyên dịch mạnh cơ cấu kinh tế theo hướng 
tăng tỷ trọng công nghiệp và thương mại dịch vụ 
để đạt khoảng 60%, nông - lâm nghiệp đạt khoảng 
40%. Phần đấu mức thu nhập bình quân đầu người 
tăng 1,6 lần so với năm 2000 (đạt khoảng 3 triệu 
đồng/người/năm), mỗi năm giảm tỷ lệ hộ đói 
nghèo khoảng 2% để đến năm 2005 còn khoảng 
9 đến 10%, nâng tỷ lệ hộ khá lên 25%, hộ giàu lên 
10% (gấp đôi hiện nay). Hạ tỷ lệ tăng dân số tự 
nhiên xuống còn ở mức 1,7%, đưa tỷ lệ phủ sóng 
phát thanh đạt 90%, phủ sóng truyền hình là 80%. 


(Xem tiếp trang 47) 
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ÙNG với một số 

địa phương khác, 

ngày l-1-1997, sau 
32 năm hợp nhất, tỉnh 
Hà Nam được tái lập trên 
cơ sở tách từ tỉnh Nam Hà 
(Nam Định, Hà Nam) và 
chính thức đi vào hoạt 
động. Cán bộ, đâng viên, 
nhân dân trong tỉnh hồ hởi, 
phần khởi, bởi lẽ đây là 
điều kiện thuận lợi để 
Hà Nam phát huy tốt hơn nội lực, vươn lên nhát 
triển kinh tế - xã hội, cùng cả nước đây nhanh sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Tưởng rằng Tỉnh ủy lâm thời Hà Nam rút được 
những bài học kinh nghiệm của một số tỉnh khi 
mới chia tách trước đây, nhất là bài học về đoàn 
kết nội bộ (khi chưa chia tách thì do tư tưởng cục 
bộ địa phương dẫn tới mất đoàn kết, nhưng sau khi 
chia tách lại nảy sinh mâu thuẫn trong tỉnh, trong 
các huyện với nhau) để nhanh chóng bắt tay vào 
việc ổn định bộ máy, tô chức, cán bộ, phát triền 
kinh tế - xã hội... Thế nhưng, bên cạnh mặt tích 
cực, đáng tiếc, trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy lâm 
thời có một số đồng chí do nhận thức tư tưởng 
chính trị non kém, năng lực lãnh đạo, quản lý, điều 
hành hạn chế ; do lợi ích kinh tế, chủ nghĩa cá nhân 
chi phối ; do đấu tranh tự phê bình và phê bình 
yếu... cho nên đã nảy sinh tình trạng mất đoàn kết 
nội bộ rất nghiêm trọng, không chấp hành nghiêm 
túc các nguyên tắc tô chức, sinh hoạt đảng và các 
Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương. Mất đoàn kết 
trong Ban Thường vụ Tĩnh ủy lâm thời. đã nhanh 
chóng lan rộng ra cả trong Ban Chấp hành Đảng 
bộ và một bộ phận cán bộ chủ chốt các sở, ban, 
ngành, huyện, thị... Từ mất đoàn kết dẫn tới quan 
liêu, tham nhũng... ở một bộ phận cán bộ. đẳng 
viên, nhất là một số người có chức, có quyền. Có 
những đồng chí có biểu hiện độc đoán, mất dân 
chủ, ; Chạy theo lối sống thực dụng, lợi dụng chức, 
quyền để vun vén cho cá nhân. Một số đồng chí 
động cơ không trong sáng, kèn cựa, địa vị, tranh 
giành quyền lực, viết đơn, thư nặc danh, mạo danh 
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với động cơ xấu, chia rẽ nội bộ, gây mất ôn định, 
làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân lo lắng, bất 
bình. Điều đặc biệt nghiêm trọng là những biểu 
hiện trên đây lại rơi vào một số đồng chí lãnh đạo 
chủ chốt của tỉnh. 

Không bao lâu sau khi chia tách tỉnh, tình hình 
mất đoàn kết, mâu thuẫn nội bộ ở một số đồng chí 
lãnh đạo tỉnh Hà Nam là mối quan tâm, lo lắng 
không chỉ của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân 
dân trong tỉnh, mà còn của Trung ương và Bộ 
Chính trị. Nhiều người lo ngại tình hình ở Hà Nam 
có thể trở thành “điểm nóng”. Nhưng điều đó đã 
sớm được khắc phục. 

Đến nay, sau hơn ba năm tái lập tỉnh, nhất là từ 
sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV (7-1998), đặc 
biệt, từ sau khi triển khai thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII và tiến hành Cuộc 
vận động xây dựng. chỉnh đốn Đảng, tự phê bình 
và phê bình ; được sự quan tâm chỉ đạo thường 
xuyên, sâu sát của Bộ Chính trị, và sự nỗ lực sửa 
chữa thiếu sót, khuyết điểm của Ban Chấp hành 
Đảng bộ tỉnh, Hà Nam đã khắc phục được cơ bản 
những yếu kém, khuyết điểm trên đây. Tình hình 
kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng ổn định và có 
nhiều tiến bộ. Năm 1999, hầu hết các chỉ tiêu kinh 
tế, xã hội, văn hóa, đời sống v.v.. của Hà Nam đều 
hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề 
ra. Bộ mặt của tỉnh đối mới rõ rệt. Bức tranh tông 
thể của tỉnh ngày càng có nhiều điểm sáng. Công 
tác xây dựng Đang thật sự được coi là nhiệm vụ 
then chốt, đạt nhiều thành tích, tích lũy được nhiều 
kinh nghiệm quý báu qua những thử thách, sóng 
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gió ngày đầu. Công tác này thật sự là “chìa khóa” 
mở đầu cho sự ổn định và phát triền các mặt công 
tác khác. 

Qua nghiên cứu thực tế công tác' xây dựng 
Đảng ở tỉnh Hà Nam mấy năm gần đây, bước đầu 
có thể rút ra một số bài học sau đây : 

1 - Bài học về đánh giá, bồ trí, sử dụng cán 
bộ. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần khẳng định : 
“Cán bộ là gốc của mọi công việc”, “vấn đề cán bộ 
quyết định mọi việc”. Nghị quyết Hội nghị Trung 

ương lần thứ 3 (khóa VII) đã chỉ ra một số khuyết 
điểm của công tác cán bộ, trong đó có đoạn : “Việc 
đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ nhiều khi còn chủ 
quan, chưa thật công tâm, chưa hợp lý, thiếu dân 
chủ hoặc dân chủ hình thức. Bố trí cán bộ trong 
nhiều trường hợp còn nặng về cơ cấu, lúng túng, bị 
động khi bố trí cán bộ chủ chốt ở một số ngành và 
địa phương”. Thực tế ở Hà Nam mấy năm qua là 
minh chứng cho nhận định trên. Khi tái lập tỉnh, 
đồng chí Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Nam Hà 
được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy lâm thời tỉnh Hà 
Nam. Nhìn bè ngoài thì như là một lẽ đương nhiên 
và hợp lý. Thế nhưng nếu đánh giá thực chất và lần 
lại quá khứ của đồng chí này thì thấy có những 
điều “bất ổn” cả về phẩm chất và năng lực. Khi 
còn là Bí thư Huyện ủy Duy Tiên, đồng chí này đã 
bị tố cáo về vấn đề thu vén cho cá nhân, bao che 
những vi phạm, sai trái trong quản lý kinh tế. Có 
những lúc đồng chí không vượt qua được sự cám 
dỗ về danh vọng, địa vị, lợi ích cá nhân. Thế 
nhưng, những khuyết điểm, vi phạm của đồng chí 
không được kiểm tra, xem xét, kết luận, xử lý đúng 
mức, kịp thời mà sau đó đồng chí lại được đề bạt 
lên cương vị cao hơn : Ủy viên Ban Thường vụ, 
Trưởng ban kinh tế, rồi Phó bí thư thường trực 
Tỉnh ủy Nam Hà. Ngay từ khi còn làm Phó bí thư 
thường trực Tỉnh ủy Nam Hà, đông chí này đã có 
biểu hiện cục bộ, bè cánh, hay lôi kéo những người 
Hà Nam về cùng “cánh”, gây chia rẽ, mâu thuẫn 
nội bộ. Nhưng vì nhiều lý do khác nhau, một phân 
do quan niệm “cơ cấu” một cách hình thức mà 
đồng chí vẫn yên vị chức Phó bí thư thường trực 
Tỉnh ủy cho đến khi tách tỉnh. 

Với trách nhiệm là Bí thư Tỉnh ủy lâm thời, 
quyền Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam, 
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Trưởng tiểu ban chuẩn bị địa điểm, trụ sở làm việc, 
người đứng đầu của tỉnh mới chia tách đã “không 
chấp hành nghiêm túc, kịp thời, đầy đủ quyết định 
của Bộ Chính trị về nhân sự Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy lâm thời và ý kiến chỉ đạo của cấp trên về việc 
giải quyết tình hình mất đoàn kết trong Thường 
trực Tỉnh ủy ; không quy tụ và phát huy dân chủ 
trong Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy ; tìm 
mọi cách bố trí, sắp xếp cán bộ theo ý cá nhân dẫn 
tới sự căng thắng, mâu thuẫn, chia rẽ trong nội 
bộ”. “Vì để xảy ra tình trạng mất đoàn kết nội bộ, 
nên đã để quá hạn 4 tháng không họp phân công 
và kiện toàn tổ chức Hội đồng nhân dân ; không 
thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của Trưởng 
tiểu ban chuẩn bị địa điểm, trụ sở làm việc để tiến 
hành chia, điều chỉnh địa giới hành chính của tỉnh ; 
buông lỏng việc quản lý sử dụng trên 12 tỉ đồng 
xây dựng địa điểm làm việc. Tự phê binh và phê 
bình kém. Những sai phạm đó đã vi phạm nghiêm 
trọng nguyên t tắc tập trung dân chủ, làm ảnh hưởng 
xấu đến truyền thống đoàn kết, thống nhất của 
Đảng bộ và phong trào của địa phương” 9), 

Sau khi Bộ Chính trị ra quyết định kỷ luật 
(tháng 2-1998) với hình thức cách chức Ủy viên 
Ban chấp hành Đảng bộ lâm thời tỉnh Hà Nam, thể 
theo nguyện vọng cá nhân, đồng chí này được Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy bố trí làm Ủy viên thường trực 
Hội đồng thi đua - khen thưởng của tỉnh với mong 
muốn tạo điều kiện để đồng chí sửa chữa khuyết 
điểm, tiếp tục đóng góp cho quê hương. Nhưng 
đồng chí này không những không sửa chữa khuyết 
điểm mà lại tiếp tục con đường sai phạm : soạn 
thảo, sửa chữa các đơn, thư mạo danh, nặc danh, 
bịa đặt, vu khống, tố cáo sai sự thật đối với cán bộ 
lãnh đạo của tỉnh, của huyện, tiếp tục chia rẽ nội 
bộ. Đáng chú ý là bút danh được sử dụng trong 
đơn, thư để chuẩn bị tán phát lại là bút danh đã 
được sử dụng trong các đơn, thư mạo danh, nặc 
danh đã từng tán phát nhiều lần trong mấy năm 
trước, gây hậu quả rất xấu. Mặc dù đã có chứng cứ 
rõ ràng và được tập thể phân tích, đồng chí này 
vẫn quanh co, chối cãi, đô lỗi cho người khác, 
không chịu báo cáo đúng sự thật với tổ chức, 
không thành khẩn nhận quyết điểm. Chính vì vậy, 


(1) Trích Quyết định kỷ luật của Bộ Chính trị 
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ngày 29-6-1999, tại hội nghị chi bộ nghiên cứu 
tổng hợp 2, thuộc đảng bộ văn phòng Ủy ban nhân 
dân tỉnh Hà Nam, 9/9 đẳng viên có mặt (trong đó 
có cả đương sự) đã biểu quyết bằng phiếu kín : 
đồng chí đảng viên, Ủy viên thường trực Hội đồng 
thi đua - khen thưởng của tỉnh - người đã từng giữ 
chức Bí thư Tỉnh ủy lâm thời Hà Nam - với hình 
thức kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng. Trong quá trình 
kiểm điểm trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã 
kết luận : cùng với đồng chí đứng đầu cấp ủy tỉnh, 
những đồng chí trong Thường trực, trong Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy lâm thời đều có phần trách 
nhiệm ở những mức độ khác nhau. Thật đáng tiếc, 
sau khi đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lâm thời và Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bị thi hành kỷ luật, có 
những đồng chí trong Ban Thường vụ, trong Tỉnh 
ủy vẫn không tích cực sửa chữa khuyết điểm để 
sau đó có đồng chí lại bị xử lý kỷ luật. Có thể nói 
đây là một bài học quá đắt và ít thấy trong Đảng ta 
từ bấy lâu nay về công tác đánh giá, bố trí, sử dụng 
cán bộ, nhất là người đứng đầu cấp ủy đảng ở một 
địa phương. 

Khi nói về bài học trong việc đánh giá, bố trí, 
sử dụng cán bộ ở Hà Nam thời gian qua không thể 


không nói đến vẫn đè chọn đúng người thay thế 


đồng chí đứng đầu cấp ủy tỉnh bị kỷ luật. Nguyên 
nhân của sự mất đoàn kết, mâu thuẫn trong 
Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lâm thời đã 
quá rõ ràng. Yêu cầu củng cố, khôi phục sự đoàn 
kết nhất trí trong cơ quan lãnh đạo tỉnh đặt ra cấp 
bách. Trung ương nhận thấy sự cần thiết phải có 
người đứng đầu cấp ủy có đủ phẩm chất, năng lực 
mà “đức vẫn là gốc” để đảm đương được nhiệm 
vụ, quy tụ được cán bộ và lòng người. Trong hoàn 
cảnh của Hà Nam lúc bấy giờ cần người lãnh đạo 
có những phẩm chất chủ yếu là : gương mẫu, công 
tâm, khách quan, độ lượng, là hạt nhân đoàn kết ; 
nhiệt huyết với phong trào, và biết nghe mọi ý kiến 
của mọi đối tượng nhưng lại phải chắt lọc, dám 
chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm... Từ yêu cầu 
của phong trào, Trung ương, Bộ Chính trị đã kịp 
thời lựa chọn được đúng người phụ trách. Lúc đầu 
không phải không có những người chưa tin, còn 
nghe ngóng, thăm dò, “nắn gân”, thậm chí hăm 
dọa. Không phải không có những người đã gây 
khó khăn, cân trở. Nhưng cho đến nay, qua hơn hai 
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năm cùng với phong trào, qua Đại hội Đảng bộ 
tỉnh, qua dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân, 
hầu hết ý kiến đều rất đồng tình cho rằng Trung 
ƯƠng đã sáng suốt cử một đồng chí Ủy viên Trung 
ương về Hà Nam để cùng với tập thể Ban Thường 
vụ, với Tỉnh ủy, với Đảng bộ và nhân dân Hà Nam 
xây dựng khối đoàn kết nhất trí, quyết tâm đưa 
phong trào đi lên. 

Qua việc đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ đứng 
đầu cấp ủy ở Hà Nam mấy năm qua, cả thành công 
cũng như chưa thành công đều là bài học đối với 
các cấp ủy đảng, với các ban tham mưu cho cấp ủy 
và cho cả Trung ương. 

2 - Bài học vê việc thực hiện các nguyên tắc 
tổ chức, sinh hoạt đảng. 

Khi Trung ương bắt đầu chỉ đạo giải quyết vấn 
đề vi phạm nguyên tắc, gây mất đoàn kết nội bộ ở 
Hà Nam, trong dịp về làm việc với Tỉnh ủy Hà 
Nam, một đồng chí lãnh đạo Đảng đã nói : Giải 
quyết vẫn đề mâu thuẫn, mất đoàn kết nội bộ ở 
một số cán bộ lãnh đạo tỉnh Hà Nam không đòi hỏi 
phải có trình độ của giáo sư, tiến sĩ, càng không 
cần phải có bằng cấp ngoại ngữ, hoặc phải tốn kém 
về tiền bạc, mà chỉ cần khắc phục chủ nghĩa cá 
nhân, thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt 
đẳng. nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. 

Qua thực tiễn, chúng tôi thấy ý kiến trên thật là 
sâu sắc và xác đẳng. Đây là một bài học tuy đơn 
giản, dễ học, dễ nhớ nhưng vì theo đuổi chủ nghĩa 
cá nhân, không ít người hay quên hoặc cố tình vi 
phạm. Ở Hà Nam, từ sau khi tái lập tỉnh đến trước 
Đại hội Đảng bộ lần thứ XV, người đứng đầu cấp 
Ủy CÓ nhiều vi phạm nghiêm trọng trong thực hiện 
nguyên tắc tập trung: dân chủ, tự phê binh và phê 
binh và các nguyên. tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, đã 
kéo theo một số đồng chí trong Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy mắc sai lầm, khuyết điểm về vấn đề này. 
Thực tế cho thấy, để xảy ra tình trạng mất đoàn kết 
nội bộ kéo dài, các biêu hiện tiêu cực, cá nhân chủ 
nghĩa, chạy theo lợi ích vật chất, chậm được ngăn 
chặn, khắc phục, suy cho cùng là do tập thể cấp ủy, 
do cán bộ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu, không 
thực hiện thường xuyên, nghiêm túc các nguyên 
tắc tô chức, sinh hoạt đẳng ; thiếu sự kiêm tra, 
không dũng cảm, mạnh dạn đấu tranh tự phê bình 
và phê bình khi thấy đồng chí mắc sai lầm, khuyết 
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điểm. Thậm chí có đồng chí còn phụ họa, bao che. 
Để xảy ra tình hình trên, cũng có phần trách nhiệm 
của cấp trên khi lựa chọn, bố trí cán bộ. 

Chính vì vậy, từ sau Đại hội Đảng bộ tĩnh, Bộ 
Chính trị đã quan tâm chỉ đạo, cùng với việc đối 
mới, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, 
đồng thời với việc thực hiện Nghị quyết Trung 
ương 6 (lần 2), Tỉnh ủy Hà Nam rất chú trọng đến 
việc xây dựng các quy định, quy chế hoạt động của 
Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ theo 
Điều lệ và các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng. 
Việc thực hiện đúng đắn, thường xuyên, nghiêm 
túc các nguyên tắc tô chức, sinh hoạt đẳng phải bắt 
đầu ngay từ Thường trực, từ Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy. Các đồng chí lãnh đạo chủ chốt phải thật sự 
gương mẫu, nói đi đôi với làm. Việc thực hiện 
nguyên tắc tập trung dân chủ được lập lại kỷ 
cương, duy trì thường xuyên, nghiêm túc. Các 
công tác của cấp ủy đều được bàn bạc, thảo luận 
dân chủ, được chuẩn bị trước trong Thường trực 
Tỉnh ủy sau đó Ban Thường vụ, Ban Chấp hành 
thảo luận và ra nghị quyết theo chức năng, thấm 
quyền. Ban Thường vụ rất coi trọng việc phát huy 
dân chủ nội bộ, phát huy trí tuệ tập thể và trách 
nhiệm cá nhân ; thường xuyên tô chức kiểm tra, 
chỉ đạo nắm tình hình và rút kinh nghiệm kịp thời. 
Sự lãnh đạo của Ban Thường vụ được cụ thể hóa 
bằng các nghị quyết, chỉ thị, thông tri, kế hoạch. 
Sau Đại hội Đảng bộ lần thứ XV, Tỉnh ủy đã ban 
hành hàng loạt các quy chế, nghị quyết, quyết định 
như : Về chế độ làm việc của Ban Chấp hành Đảng 
bộ ; về phân công, phân cấp quản lý cán bộ ; về 
tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý quy 
hoạch, quản lý đầu tư xây dựng, phát triển đô thị ; 
về việc thực hiện nếp sống văn minh, thực. hành 
tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, lễ hội ; về việc 
giải quyết đơn, thư tố cáo nặc danh, mạo 
danh, v.v.. Ban Thường vụ Tỉnh ủy rất chú trọng 
công tác sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị 
quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy để rút 
kinh nghiệm và đề ra biện pháp thực hiện như : 
sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 
(khóa VIII), sơ kết thực hiện Nghị quyết Trung 
ương 4 (khóa VII), sơ kết việc thực hiện Quy chế 
dân chủ ở cơ sở, v.Vv.. 
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Đặc biệt, trong quá trình thực hiện tự phê bình và 
phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5, 
và Trung ương 6 (lần 2), Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
đã rất chú trọng kiểm điểm việc thực hiện các 
nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng. Tập thể và 
từng thành viên Ban Thường vụ đã kiểm điểm 
nghiêm túc, công phu, thận trọng, bảo đảm đúng 
quy trình, tìm đúng nguyên nhân khách quan, chủ 
quan, đề ra phương hướng khắc phục những sai 
làm khuyết điểm, phát huy ưu điểm. Thực hiện 
nghiêm túc sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy đã 
tiến hành kiểm điểm, làm rõ đúng sai, xử lý kỷ luật 
nghiêm minh và thỏa đáng một số đồng chí trong 
Ban Thường vụ có sai lầm, khuyết điểm. Theo 
đánh giá của Trung ương, trong một thời gian 
ngăn, Tỉnh ủy Hà Nam đã có nhiều cố gắng, tiến 
bộ ; tích cực lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - 
xã hội ; khắc phục được tình trạng mất đoàn kết, 
ổn định bộ máy, tổ chức, cán bộ ; có nhiều chuyển 
biến tích cực, đáng mừng trên nhiều lĩnh vực của 
đời sống kinh tế, xã hội. 

3 - Bài học vê giữ vững ổn định chính trị từ 
Cơ sở. 

Một điều đáng mừng là, khác với một số địa 
phương, tuy trong cơ quan lãnh đạo tỉnh có mâu 
thuần, mất đoàn kết nội bộ nhưng nhìn chung, ở 
các cơ sở tỉnh Hà Nam tình hình chính trị vẫn ổn 
định ; kinh tế, xã hội có nhiều tiến bộ ; an ninh trật 
tự ở nông thôn vẫn bảo đảm. Trong khi đến tìm 
hiểu ở các huyện, các xã, gặp một số người dân, 
chúng tôi nêu câu hỏi : Thời gian nội bộ lãnh đạo 
tỉnh có vấn đề phức tạp đã ảnh hưởng thế nào đến 
phong trào của huyện, của xã, đến tâm lý, tình cảm 
của người dân ? Câu trả lời của những người lãnh 
đạo và một số người dân bình thường đều có ý 
chung giống nhau là : Khi lãnh đạo tỉnh lủng củng, 
khúc mắc với nhau chúng tôi cũng thấy buồn. 
Nếu chuyện ấy không xảy ra thì lãnh đạo tỉnh sẽ 
tập trung sức lực, trí tuệ lo cho dân, cho nước 
nhiều hơn ! 

Không phải đến mấy năm gần đây mà ngay từ 
khi có sự việc khiếu kiện, tranh chấp đất đai rất 
gay gắt ở xã Đồng Hóa (huyện Kim Bảng) vào 
những năm 1991 - 1992 (sau này được phản ánh 
trong bộ phim truyền hình “Chuyện làng Nhô”), 
lãnh đạo và nhân dân các huyện, thị, cơ sở ở Hà 
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Nam, lúc đó thuộc Nam Hà, đã rút kinh nghiệm, 
thực hiện khá tốt nền nếp dân chủ ở cơ sở và xây 
dựng đảng bộ, chính quyền, đoàn thể vững mạnh. 
Giờ đây, xuống các huyện, các xã Ở Hà Nam, sự 
trù phú, giàu có, cũng như sự phát triển về cơ sở hạ 
tầng mức độ có khác nhau, nhưng nhìn chung, 
đang có không khí đầm ấm, ổn định, phấn khởi, 
người dân thật sự phát huy quyền làm chủ. Quy 
chế dân chủ ở cơ sở, phương châm “dân biết, dân 
bàn, dân làm, dân kiểm tra” được thực hiện khá tốt. 
Ở huyện Kim Bảng nơi chúng tôi đến, 99,6% số hộ 
có điện với giá 700 đ/Kwh ; nhiều xã có hai trường 
cao tầng, là điểm sáng về xã hội hóa giáo dục ; 
93% số xã có 100% đường giao thông nông thôn 
được bê tông hóa hoặc nhựa hóa ; 89% số dân có 
nước sạch ; 100% số xã có đài truyền thanh ; người 
dân ở đây đã đóng góp tới 70% kinh phí xây dựng 
cơ sở hạ tầng, vậy mà hầu như không có khiếu 
kiện, không có các “điểm nóng” xảy ra. Yếu tố 
chính là người dân được biết, được bàn, được làm, 
được hưởng và kiểm tra, giám sát từng công trình 
do mình đóng góp. Nhiêu nơi ở Hà Nam đã xây 
dựng và thực hiện được nền nếp sinh hoạt đẳng, 
chính quyền, đoàn thể, đáng chú ý là đã xây dựng 
và thực hiện quy chế đề dân làm chủ. 

Kính nghiệm ở nhiều nơi của Hà Nam cho 
thấy, muốn cho cơ sở ổn định về chính trị và phát 
triển cần bảo đảm một số yếu tố chính yếu : 

- Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Tổ 


chức đảng, chính quyền đoàn thể phải gắn bó mật . 


thiết với nhân dân. 

- Xây dựng và thực hiện đúng các quy chế, quy 
định, quy ước, hương ước... trong khuôn khô Hiến 
pháp và pháp luật. 

- Không ngừng chăm lo cải thiện đời sống vật 
chất, tinh thần của nhân dân. 

- Mở rộng dân chủ phải đi đôi với kỷ cương, kỷ 
luật. 

- Cán bộ lãnh đạo phải gương mẫu, nói đi đôi 
với làm. 

Công bằng mà nói, trước và trong thời gian mới 
chia tách tỉnh, ở Hà Nam cũng có một số vụ, việc 
cán bộ vi phạm dân chủ. Có nơi, các phần tử xấu 
lợi dụng kích động nhân dân khiếu kiện, nổi cộm 
như : vụ tranh chấp đất chùa ở thị trần Đồng Văn ; 
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vụ khiếu kiện đông người về đèn bù mở rộng quốc 
lộ 1 A ở thị trấn Đồng Văn (huyện Duy Tiên) ; vụ 
khiếu kiện đông người ở xã Hòa Hậu, xã Hợp Lý 
(huyện Lý Nhân), xã Định Xá (huyện Bình Lục), 
xã Thanh Hải (huyện Thanh Liêm)... Nhưng Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XYV) và Thường trực 
Tỉnh ủy đã đi sâu, đi sát, trực tiếp chỉ đạo, lập tô 
công tác, phân công cá nhân phụ trách, tập trung 
giải quyết có tình, có lý, xử lý nghiêm minh. Đến 
nay, nhìn chung ở các điểm này đều có chuyển 
biến tích cực, tình hình đã và đang ổn định. 

Qua thực tiễn cho thấy, việc lãnh đạo tỉnh Hà 
Nam nhanh chóng khắc phục được tình hình mâu 
thuẫn nội bộ là nhân tố quyết định đối với việc 
thúc đấy tình hình kinh tế - xã hội phát triên, giữ 
được ổn định chính trị ở cơ sở. 

4 - Bài học về sự chỉ đạo của Trung ương. 

Tình hình mất đoàn kết nội bộ ở Tỉnh ủy Hà 
Nam trong thời gian đầu mới tái lập không phải là 
hiện tượng cá biệt mà đã từng xảy ra ở nơi này, nơi 
khác. Tuy mỗi nơi có những biểu hiện mâu thuẫn 
và mức độ khác nhau nhưng tựu trung lại chủ yếu 
vẫn là do một số cán bộ thoái hóa, biến chất, đề 
cho chủ nghĩa cá nhân chi phối, tranh giành địa vị, 
quyền lực, kéo bè, kéo cánh, xa rời các nguyên tắc 
tổ chức, sinh hoạt đẳng. Ở Hà Nam khuyết điểm 
đó lại rơi vào một số đồng chí lãnh đạo chủ chốt, 
đứng đầu. Chính vì vậy, Bộ Chính trị đã cử Tổ 
công tác do một đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị 
cùng một số ban tham mưu của Trung ương về Hà 
Nam để điều tra, xác minh, xử lý và giải quyết. Đó 
là cả một quá trình làm việc dân chủ, thận trọng, 
nghiêm túc với phương châm “trị bệnh cứu người” 
nhưng cũng rất cương quyết, dứt điểm. Dưới sự chỉ 
đạo của Tổ công tác của Bộ Chính trị, Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy lâm thời đã kiểm điểm sâu sắc những 
khuyết điểm và trách nhiệm của tập thể, cá nhân. 
Bộ Chính trị, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xử 
lý kỷ luật đối với một số đồng chí phạm khuyết 
điêm, chịu trách nhiệm chính. Sau Đại hội Đảng 
bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XV, cùng với việc lựa 
chọn ra một Ban Chấp hành, Ban Thường vụ tiêu 
biểu, đủ uy tín, năng lực để lãnh đạo, ổn định tình 
hình, phát triển kinh tế - xã hội, Tô công tác của 
Bộ Chính trị có phần đóng góp rất quan trọng. 


Yhưức tiễn - Hinh nghiệm 


Qua việc chỉ đạo giải quyết vấn đề mất đoàn 
kết nội bộ ở Tỉnh ủy lâm thời Hà Nam, đông đảo 
cán bộ, đẳng viên và nhân dân rất đồng. tình và 
hoan nghênh cách chỉ đạo, điều hành, xử lý kịp 
thời, kiên quyết của Trung ương. Từ thực tế đó, 
chúng tôi thấy có thể nêu lên một số kiến nghị 
xung quanh công tác xây dựng Đảng. 

- Trung ương, các cơ quan tham mưu của 
Trung ương, trong đánh giá, lựa chọn, cử người 
lanh đạo khi sắp nhập, chia tách bộ, ngành, địa 
phương phải có sự kiểm tra xem. xét kỹ càng, kịp 
thời phát hiện những cân bộ yếu kém về phẩm 
chất, năng lực và cơ hội... Cần đặc Diệt col trọng 
tiêu chuẩn cán bộ, không thể vì cơ cấu mà hạ thấp 
tiêu chuẩn phẩm chất, năng lực cán bộ. Phải phát 
huy dân chủ, lắng nghe ý kiến rộng rãi của cần bộ 
và nhân dân để lựa chọn đúng người lãnh đạo. 

- Hiện nay, ở một số bộ, ngành, địa phương, 
đơn vị vẫn còn tình trạng mâu thuẫn, mất đoàn kết 
nội bộ, nhất là giữa những cán bộ chủ chốt với 
nhau, như ở Hà Nam mấy năm về trước. Do vậy, 
khi cán bộ lãnh đạo không còn đủ phẩm chất, uy 
tín, năng lực đâm đương công việc hoặc có sai 
lầm, khuyết điểm thì Trung ương và Bộ Chính trị 
kiên quyết thay đối, xử lý một cách nghiêm minh, 
kịp thời, không để dây dưa, kéo dài. 

- Việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo là đúng và 
rất cần thiết. Tuy nhiên, vấn đề quyết định vẫn là 
phẩm chất và năng lực cán bộ. Đối với những nơi 
đang phải khắc phục khuyết điêm mất đoàn kết, 
cân chọn đúng người có khả nẵng quy tụ, đoàn kết, 
phát huy mặt mạnh của mỗi đồng chí, tạo điều 
kiện thuận lợi cho tập thể phát huy thế mạnh để 
lãnh đạo, chỉ đạo. 

Sau một quá trình phấn đấu gian khổ, được sự 
lãnh đạo và chỉ đạo thường xuyên, sáng suốt của 
Trung ương, của Bộ Chính trị, tình hình ở Hà Nam 
đã từng bước ổn định và đang trên đà phát triển, 
khởi sắc. Nhưng, như thế không có nghĩa đã hết 
những khó khăn, phức tạp. Vấn đề quan trọng là 
các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và các 
đồng chí lãnh đạo ở tỉnh cần rút ra bài học từ 
những thiếu sót, khuyết điểm vừa qua, nâng cao 
tinh thần trách nhiệm, thường xuyên quán triệt và 
thực hiện thật tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng. giữ gìn 
đoàn kết nội bộ để Hà Nam phát triên một cách 
vững chắc. 
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HÀ GIANG... 


(Tiếp theo trang 4I) 


Toàn tỉnh có 50% số xã được công Bóm phổ cập 
giáo dục trung học cơ sở. 

Năm năm tới sản xuất nông - lâm nghiệp vẫn là 
nhiệm vụ hàng đầu của Hà Giang. Mục tiêu phấn 
đầu là vừa tăng diện tích gieo trồng vừa tăng năng 
suất cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng 
hóa. Bảo đảm lương thực đủ ăn trong toàn tỉnh, sản 
lượng bình quân đầu người đạt từ 320 đến 350 
kg/năm. Đến năm 2005 đạt tổng sản lượng lương 
thực quy ra thóc từ 21 đến 23 vạn tấn. Phát triển 
cây chè thành cây kinh tế quan trọng có diện tích 
từ 1,2 đến 1,5 vạn ha, gắn với công nghiệp chế 
biến chè tinh để xuất khẩu. Chăn nuôi đại gia súc 
(trâu, bò, ngựa, dê) khoảng 31 vạn con, trong đó có 
20 vạn con trâu, bò ; đưa tỷ trọng chăn nuôi chiếm 
30% trong thu nhập. Phát triển vùng cây ăn quả 
nhiệt đới, ôn đới, á ôn đới để có diện tích 1 vạn ha 
(tăng thêm 3500 ha), đạt sản lượng quả tươi các 
loại khoảng 3,5 đến 4 vạn tấn/năm (tăng gấp đôi so 
với hiện nay), gắn với công nghiệp chế biến và bảo 
quản hoa quả tươi. Hằng năm trồng từ 7000 đến 
8000 ha đậu tương, đưa sản lượng lên hơn 5 ngàn 
tấn. 

Nông nghiệp và công nghiệp chế biến, khai 
khoảng. không ngừng được phát triên, gắn. liền với 
việc mở rộng và nâng cấp các cơ sở hạ tầng, bảo 
đam giao lưu kinh tế, văn hóa thuận lợi cả trong và 
ngoài tỉnh. Quy hoạch lại dân cư, hình thành các 
thị xã, thị trần, thị tứ, trung tâm cụm xã dọc các 
trục đường ô tô lớn, bảo đảm có khoảng 10 vạn 
dần ở các vùng này. 

Mỡ mang kinh tế cửa khẩu, thương mại và dịch 
vụ, làm cầu nối giữa thị trường của tỉnh với thị 
trường nội địa và nước bạn, tạo ra một thị trường 
năng động, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Khuyến 
khích và tạo cơ chế thông thoáng để các thành 
phần kinh tế làm giàu chính đáng. 

Với tiềm năng và thế mạnh của mình, lại được 
sự lãnh đạo và quan tâm đặc biệt của Trung ương 
Đảng, Chính phủ, sự nỗ lực phân đấu của Đảng bộ 
và nhân dân các dân tộc, nhất định Hà Giang sẽ đạt 
được những mục tiêu đã đề ra, xứng đáng là tỉnh 
địa đầu của Tổ quốc.) 
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Vấn đề 
KẾT NẠD ĐANG VIÊN 


trong 
CÔNG NHÂN, GÔN G ĐOÀN 


PHÍ VĂN CHỈ * 


RONG lịch sử hoạt động cách mạng của 
mình, Đảng ta đã 3 lần có chi thị vê VIỆC 
| nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên găn 
với những mốc lịch sử quan trọng của Đảng. Ngày 
28- 7-1947, Ban Bí thư (khóa I) đã có Chỉ thị về 
“tổ chức kết nạp đảng viên Tháng Tám” nhân 
ký niệm 2 năm Cách mạng Tháng Tâm 1945 
thành công. Ngày 16-11-1959, Ban Bí thư 
(khóa II) đã có Chỉ thị về “đợt phát triển đảng 
lớp 6-1” nhân kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập 
Đảng. Ngày 6-3- 1270, Bộ Chính trị (khóa HH) 
có Nghị quyết về "cuộc vận động nâng cao 
chất lượng đảng viên và kết nạp đảng viên lớp 
Hồ Chí Minh” đề tỏ lòng tưởng nhớ và biết ơn 
Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) 
khóa VHI vê cuộc vận động Xây. dựng, chính đốn 
Đảng, thực hiện tự phê bình và phê bình nhân 
kỷ niệm 30 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh (2-9-1969 - 2-9-1999), kỷ niệm 
70 năm Ngày thành lập Đảng (3-2-1930 — 3-2-2000) 
trong kế hoạch 04 ngày 13-5-1999 của Bộ Chính trị 
đã đề ra nhiệm vụ “kết nạp đảng viên lớp 3-2-2000”. 
Một trong những vấn đề quan trọng là phát triển 
đảng viên trong giai cấp công nhân và công đoan. 

Trong các năm từ 199] đến 1998, số lượng đảng 
viên đa được kết nạp bao gồm : cán bộ chuyên trách 
trong các cơ quan đẳng, đoàn thể ; cán bộ dân cử, 
công chức nhà nước ; cán bộ hoạt động sự nghiệp ; 
cán bộ quản lý gián tiếp trong các doanh nghiệp ; 
công nhân lao động thuộc các thành phân kinh tê ; 
công nhân, nhân viên phục vụ cơ quan cÓ các tổng 
số như sau : Năm 1991 là 12 956 đảng viên (bằng 
7,04% so với tổng số đảng viên đã kết nạp) ; 
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năm 1995 là 36 515 đẳng viên (bằng 7,03%) ; năm 
1997 là 45 429 đẳng viên (bằng 7, 17%) ; năm 1998 
là 50 468 đảng viên (bằng 7,9%). Các số liệu đó cho 
thấy, công tác kết nạp đẳng viên trong, khu vực này 
đã được các tô chức đảng và cấp ủy các cấp chú ý, 
kết quả đạt được năm sau cao hơn năm trước. 

- Về sự phân bố và kết quả cụ thể ở từng khu vực : 


|MmIB | MmlòS | Nmlð | NV 
lSóum|% | Ốưmj 4 | đhạy| % | tôhmg 


bự lui mo | uy |o | 


- Cín bộ đăng, đoàn 


Số liệu thống kê trên cho thấy, những đẳng viên 
được kêt nạp hâu hêt là các đoàn viên công đoàn 
Việt Nam. Đáng chú ý là công nhân, lao động ö Ở Các 
khu vực kinh tế có số lượng khá đông so với các khu 
vực khác, nhưng tỷ lệ mới có 10% so với tông số 
đảng viên mới kết nạp, số lượng đạt được năm sau có 
cao hơn năm trước nhưng không nhiều, tỷ lệ tăng, 
giảm qua các năm không đáng kể. Trong khi đó đảng 
viên mới kết nạp thành phần nông dân năm 1991 là 
22,3% ; năm 1995 là 26,1% ; năm 1997 là 25,7% ; 
năm 1998 là 23,5% ; trong sĩ quan, chiến sĩ quân đội 
năm 1991 là 25,3% ; năm 1995 là 16,6% ; năm 1997 
là 17,2% ; năm 1998 là 16,2%. Khối viên chức sự 
nghiệp năm 1991 là 5,8% ; năm 1995 là 15,5% ; năm 
1997 và 18,4% ; năm 1998 là 21,8%. Trong hai khu 
VỰC Sĩ quan, chiến sĩ quân đội và viên chức sự nghiệp 
có tông SỐ Sĩ quan, chiến sĩ, viên chức sự nghiệp 
không nhiều bằng tông số công nhân đang lao động 
sản xuất. Đây chính là vấn đề cơ bản đang đặt ra đôi 
với các câp ủy, tô chức đẳng và công đoàn Các cấp 
cân quan tâm hơn nữa về nhiệm vụ phát triển đảng 


* Vụ trưởng, Vụ cơ sở - đảng viên, Ban Tổ chức Trung ương 


"Thực tiễn - Minh nghiệm 


viên trong giai cấp công nhân nhằm tăng thêm cơ 
cấu chất lượng trong Đảng. 

- Về cơ câu chất lượng : 

Trong các năm tử 1997 - 1999, số công nhân 
được kết nạp vào Đảng tăng 0,38%/năm ; cán bộ, 
công chức, viên chức tăng 2,15%/năm ; phụ nữ tăng 
2,2%/năm ; người có đạo tăng 0,36%/năm so với 
tổng số đảng viên được kết nạp. Số đảng viên được 
kết nạp có trình độ văn hóa cấp I giảm 0,14%/năm ; 
trung học chuyên nghiệp tăng 1,35%/năm ; cao 
đẳng, đại học tăng | „!92inăm ; trên đại học tăng 
0,06%/năm so với tổng số đảng viên trong toàn 
Đảng được kết nạp, trong đó đảng viên được kết nạp 
thuộc giai cấp công nhân cũng có tỷ lệ tương ứng. 
Trong thời gian từ năm 1997 đến 1999, so với thời 
gian từ 1993 đến 1996, công nhân tăng 0,28%/năm ; 
cán bộ, công chức, viên chức tăng 5,91%/năm ; phụ 
nữ tăng 7,28%/năm ; người có đạo tăng 0,74%/năm ; 
văn hóa cấp Ï giảm 0,5%/năm ; trung học chuyên 
nghiệp tăng 4,15%/năm ; cao đăng, đại học tăng 
S |1 2/năm ; trên đại học tăng 0,1%/năm. 

Qua số liệu đã tập hợp được và từ thực tẾ Ở các 
địa phương, đơn vị cho thấy công tác phát triên đảng 
viên từ 1993 đến nay đã có những tiến bộ ; số lượng 
đẳng viên được kết nạp năm sau cao hơn năm trước ; 
cơ câu về chất lượng đang có chiều hướng được nâng 
lên theo yêu cầu của công cuộc đổi mới của Đảng. 
Một số nơi làm tốt : TP Hà Nội, TP Hô Chí Minh, 
Đà Nẵng, Nghệ An, Hà Tĩnh, Phú Yên, Sóc Trăng, 
Bến Tre, Đảng bộ đường sắt, Đảng bộ hàng không, 
Đảng bộ khối công nghiệp tỉnh Long An... 

Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VII) về một số 
nhiệm vụ đôi mới và chinh đồn Đảng đã đề ra những 
nội dung và biện pháp lớn về công tác kết nạp đảng 
viên trong sự nghiệp đôi mới của Đảng. Điêu lệ 
Đảng (khóa VIII) đã đôi mới một bước quan trọng vê 
thủ tục kết nạp đang viên, công nhận đảng viên chính 
thức, tạo những điêu kiện thuận lợi cho các cấp Ủy 
nâng cao chất lượng đảng viên, góp phần đáp ứng 
yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ đây mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác 
phát triển đảng nói chung và trong giai câp công 
nhân nói riêng vẫn còn những tôn tại, thiếu sót cần 
khắc phục. Đó là : 

- Tốc độ phát triển đảng viên là công nhân tuy có 
tăng nhưng còn chậm, từ 0,28%/năm (1993 đến 
1996) lên 0,38%/năm (1997 đến 1999) tính ra chỉ có 
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0,1%/năm. Do đó tỷ lệ đẳng viên là công nhân được 
kết nạp chiếm có 10% trong tông số đàng viên mới 
được kết nạp trong toàn Đảng. Đó là tỷ lệ thấp so với 
yêu cầu và so với một sô khu vực khác. Tỷ lệ phát 
triển một số năm như sau : năm 1993 đội ngũ đảng 
viên là công nhân lao động 8,6% ; năm 1995 : 8,6% ; 
năm 1997 : 3, 2% ; năm 1998 : 9,19%. 

- Một số nơi có đông công nhân, lao động tập 
trung như Đồng Nai, Cần Thơ, Tây Ninh, Thái 
Nguyên, Phú Thọ... song tỷ lệ kết nạp đảng viên là 
công nhân, lao động còn thấp. Một số loại hình và 
đơn vị có khó khăn như doanh nghiệp nhà nước, 
công ty cỗ phần có vốn nhà nước, các đơn vị doanh 
nghiệp liên doanh có vốn đầu tư nước ngoài hoặc 
100% vốn đầu tư nước ngoài, công ty tư nhân, công 
ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần tư nhân 
nhiều năm không kết nạp được đáng viền. 

Sở dĩ còn những thiếu sót, tồn tại nêu trên là do : 

- Nhận thức và chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác 
kết nạp đảng viên của không, ít cấp ủy, tổ chức đảng 
chưa được quan tâm đúng mức ; chưa thường xuyên, 
liên tục, thiếu chương trình kế hoạch, biện pháp cụ 
thể ; vẫn còn tư tưởng ngại khó, trông chờ, thiếu tỉnh 
thần chủ động, tích cực trong việc phát động phong 
trào, tập hợp quân chúng, đào tạo bồi dưỡng đôi 
tượng. 

- Ỡ các khu vực sản xuất, kinh doanh có những 
đặc điểm riêng khác nhau, điều kiện lao động, sinh 
hoạt và các quan hệ của công nhân, công đoàn cũng 
khác nhau, nhưng chưa giải quyết tốt mối quan hệ 
giữa người lao động với chủ sở hữu tư liệu sản xuất, 
chưa làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục quân 
chúng, nhất la thanh niên, đoàn viên công đoàn. Việc 
tuyên truyền, giáo dục, bôi dưỡng chưa nhạy bén, 
không phù hợp với từng đơn vị, đôi tượng, cách làm 
còn hình thức, đơn điệu, thiếu sâu sát, kém hiệu quả. 

- Chưa có biện pháp chỉ đạo cụ thể về việc phát 
triển đảng viên trong công nhân như đã làm ở một số 
loại hinh. 

- Các đoàn thê như : đoàn thanh niên, công đoàn 
Ỡ khu vực sản xuất, kinh doanh có những mặt còn 
yếu, chưa đáp ứng yêu cầu mới, chưa tạo được nhiều 
nhân tố ưu tú, tích CựC đề giới thiệu cho tổ chức đảng 
bồi dưỡng phát triển đảng. Một số cấp ủy còn lúng 
túng vê phương thức lanh đạo, củng cô các đoàn thê, 
tập hợp quân chúng. Một số đảng viên chưa thể hiện 
tính tiên phong, gương mẫu, một số có phẩm chất, 
năng lực hạn chế. 
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- Chưa gắn chặt trách nhiệm giữa tổ chức đảng 
với tô chức công đoàn, trách nhiệm của cấp trên đối 
VỚI cơ SỞ trong công tác phát triên đảng viên là công 
nhân. Sự phối hợp của các cấp, các ngành trong 
nhiệm vụ này còn thiếu đồng bộ, chưa thường xuyên 
và cụ thể. Số đảng viên đã được kết nạp chưa phát 
huy được đầy đủ tính tích cực, chưa thể hiện vai trò 
nòng cốt trong sinh hoạt, hoạt động ở các tổ chức 
công đoàn... 

* 


Phát triển đảng viên mới luôn được coi là một 
nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, 
góp phần nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tô 
chức đảng, trẻ hóa đội ngũ đảng viên, xây dựng đội 
ngũ cán bộ cơ sở, bảo đảm tính kế thừa, liên tục 
trong Đảng, đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ trong 
tình hình mới. Để phát huy những kết quả đã đạt 
được, khắc phục những mặt chưa làm được, theo tôi 
trong thời gian tới, công tác phát triển đảng viên 
trong công nhân, công đoàn cần thực hiện tốt một số 
biện pháp sau : 

] - Các cấp ủy đảng cần nhận thức đúng, đầy đủ 
và làm cho cân bộ, đẳng viên thấy rõ công tác kết 
nạp đảng nói chung, kết nạp đẳng trong giai cấp 
công nhân nói riêng là nhiệm vụ quan trọng, thường 
xuyên, có tính quy luật trong công tác xây dựng 
Đảng, nhăm tăng thêm sinh lực, bảo đâm sự thừa kế 
và phát triên của Đảng, tăng thêm vai trò lanh đạo 
của các tô chức đảng và góp phần quan trọng vào 
nhiệm vụ giữ vững bản chất glai câp công nhân của 
Đẳng. Phát triển đẳng viên trong giai câp công nhân 
và trong tô chức công đoàn là nhiệm vụ quan trọng 
trong tỉnh hình hiện nay nhưng phải coi trọng chât 
lượng, không chạy theo sô lượng. Phát triển đảng 
phải luôn gắn liền với việc củng cố tô chức đảng, 
làm trong sạch đội ngũ đảng viên, cảnh giác đề 
phòng những. phân tử cơ hội, hoặc phan động chui 
vào Đảng. Đồng thời kiên quyết đưa ra khỏi Đảng 
những phần tử thoái hóa, biến chất. 

- Người được kết nạp vào Đăng phải là những 
quân chúng ưu tú, có nhiêu thành tích xuất sắc trong 
sản xuất, công tác, học tập và phải bảo đâm đủ tiêu 
chuẩn, điều kiện vào Đảng theo quy định của Điều lệ 
Đảng, đông thời thực sự tự nguyện thực hiện Cương 
lĩnh chính trị, Điêu lệ Đảng, đường lối, chủ trương, 
chính sách của Đẳng, pháp luật của Nhà nước. Đó 
phải là những người có đạo đức, lối sống lành mạnh, 
có đủ kiến thức và năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm 
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vụ được giao, có quan hệ tốt với quần chúng ở nơi 
công tác và nơi cư trú, được quần chúng tín nhiệm. 

- Chú ý bồi dưỡng kết nạp vào Đảng những người 
ưu tú trong công nhân, công đoàn là phụ nữ, những 
người công nhân trực tiếp lao động sản xuất trong 
các doanh nghiệp nhà nước, công ty cô phần có vốn 
nhà nước ; các công ty liên doanh có vốn nước ngoài 
và 100% vốn đầu tư nước ngoài, các công ty trách 
nhiệm hưu hạn, công ty cô phần v.v. 

2 - Tổ chức tốt việc giáo dục cán bộ, đảng viên 
trong các tô chức cơ sở đảng nắm vững phương 
châm, phương hướng, mục tiêu, điều kiện kết nạp 
người vào Đảng, nguyên tắc thủ tục kết nạp đảng 
viên, công nhận đẳng viên chính thức... đê tuyên 
truyền, giáo dục quần chúng, nhất là những công 
nhân trong độ tuổi thanh niên nhận thức về Đảng và 
tự nguyện phần đấu vào Đảng. 

- Kết nạp đáng viên, phải coi trọng chất lượng, 
chống các biểu hiện chạy theo. số lượng đơn thun, 
bảo đảm chặt chẽ về nguyên tắc nhưng không được 
định kiến, hẹp hòi, lấy tiêu chuẩn đảng viên làm căn 
cứ cho việc lựa chọn, bôi dưỡng và kết nạp đang 
viên. 

- Các tổ chức đảng phải chú ý kết nạp vào Đảng 
những quản chúng ưu tú trong đội ngũ công nhân, 
nhất là những nơi tập trung đông công nhân trực tiếp 
sản xuất công nghiệp, công nhân kỹ thuật. Đồng thời 
lựa chọn những quân chúng ưu tú ở các ngành kinh 
tế, kỹ thuật, trong các doanh nghiệp liên doanh với 
nước ngoài sinh hoạt trong các tổ chức công đoàn để 
làm nòng cốt giữ vai trò, vị trí lãnh đạo sản xuất kinh 
doanh. 

- Các cấp ỦY đảng và tổ chức đảng cần lãnh đạo, 
xây dựng các tố chức quần chúng, nhất là tô chức 
Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, tổ chức 
Công đoàn vững mạnh để động viên, giáo dục người 
ưu tú, giới thiệu với Đảng đê xem xét kết nạp. Ở 
những doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp 100% 
vốn nước ngoài mà chưa có tổ chức đảng hay đảng 
viên thì cấp ủy, lãnh đạo cấp I trên (theo ngành dọc), 
ban chấp hành các đoàn thể cần đi sát cơ sở, làm tốt 
công tác tuyên truyền, vận động, phát triển đoàn 
viên, hội viên để lập tổ chức của các đoàn thể phù 
hợp với đặc điểm, tình hình cụ thể của từng doanh 
nghiệp. Ở các đơn vị đủ điều kiện theo quy định của 
Luật công đoàn và Bộ luật lao động, cần lập tô chức 


(Xem tiếp trang 59) 


Thực tiễn - Hinh nghiệm 


1 - Một số nhận định và đánh giá tổng quát. 

Qua quá trình xây dựng, phát triển và đặc biệt 
là từ những kết quả hoạt động của hợp tác xã mua 
bán (HTXMB) trong hơn bốn thập niên qua, có thể 
rút ra một số nhận định, đánh giá tổng quát sau 
đây : 

a) Nước ta có gần 80% dân số là nông dân, với 
một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, kém phát 
triển lại phải chịu hậu quả nặng nề của nhiều năm 
chiến tranh. Sử dụng và phát triển hình thức 
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nghĩa của các đơn vị này chẳng khác gì với những 
cơ sở đã bị đem bán hoặc giải thể. Trước đây, 
trong buổi “hoàng kim”, HTXMB được nông dân ở 
nông thôn hoan nghênh và hăng hái tham gia vì 
hai lẽ : 

Thứ nhất, do hoàn cảnh của kinh tế thời chiến 
và điều kiện của cơ chế bao cấp - kế hoạch hóa 
tập trung. 

Thứ hai, do kết quả tích cực của công tác giáo 
dục, tuyên truyền và động viên của Đảng và chính 

.. quyền các cấp. Tất yếu kinh tế để 

. hình thành HTXMB lúc đó không 
phải là hiệu quả kinh doanh, 
không phải là lợi nhuận. Nhưng 
đến nay, do sự vận động của 
cuộc sống, phải xác định lại kinh 


' ñ Á i “ k7 2Á Ñ #2 &ộ ^ˆ 2 2. ,^ . .. ° 
8Z2%4tVsáU lưới bố “1. nh tê của HTXMB, phai tìm lại giá trị 
Si sa sa 6S:- 6D lẻ: 66: 2/0144) đích thực của HTXMB trong đời 
Í lẾn R È “. Ỉ Í § / ,, sống kinh tế xã viên nông thôn, 
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thương nghiệp hợp tác thông qua các tổ chức 
HTXMB là thực hiện các mối quan hệ trao đổi giữa 
nhà nước với nông dân nhằm khôi phục và phát 
triển kinh tế hàng hóa, đưa kinh tế nông nghiệp 
truyền thống hội nhập với kinh tế nông thôn hiện 
đại, đặt nông dân đối thoại với thị trường ; đồng 
thời củng cố, tăng cường các mối quan hệ giữa 
công nghiệp và nông nghiệp, giữa thành thị và 
nông thôn, củng cố khối liên minh công - nông. Mặt 
khác, cũng qua đó thực hiện hình thức kết hợp lợi 
ích của người nông dân với lợi ích của nhà nước 
mà nông dân có thể chấp nhận được, từ đó đưa 
nông dân đi lên những hinh thức hợp tác cao hơn 
trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh. 

Nhưng đến nay, mạng lưới HTXMB nông thôn 
đã đổ vỡ. Từ chỗ xã nào cũng có HTXMB với 
1 hoặc 2 điểm bán (có nơi 3, 4 điểm bán) đến nay 
cả địa điểm và trụ sở làm việc cũng mất. Ở một số 
nơi còn tồn tại mấy đơn vị nhưng cũng chỉ là tên 
gọi, thực chất là đem đất đai và nhà cửa cho tư 
nhân, hoạt động cầm chừng “kéo dài giai đoạn” 
chờ phương án thanh toán sau. Khi đã cho thầu, 
cho thuê hay khoán trắng thì cũng có nghĩa là đã 
tư nhân hóa và trên thực tế, vai trò cũng như ý 


hợp tác xã tiêu thụ) ở địa bàn 
thành thị được tổ chức cũng bắt 
nguồn từ một tất yếu kinh tế có 
tính chất lịch sử rõ rệt. Trong quá trình phát triển 
thị trường đô thị, thương nghiệp quốc doanh 
(TNQD) không ngừng được chăm lo và lớn mạnh. 
Cũng chính trong quá trình đó, các HTXMB đã bị 
phân hóa về hai cực : hoặc là giỗng TNQD, hoặc 
là tương tự như doanh nghiệp tư nhân, cổ phần, 
trách nhiệm hữu hạn. Vấn đề đặt ra là, tất yếu kinh 
tế của HTXMB vẫn còn nhưng mô hình thế nào, 
kiểu tổ chức ra sao cần xác định. 

c) Thực trạng tình hình HTXMB nêu trên phản 
ánh sự đổ vỡ gần như cả hệ thống HTXMB trên 
phạm vi toàn quốc. Tuy nhiên, cũng trong bối cảnh 
đó, một số HTXMB (thấy rõ hơn cả là ở địa bàn 
phường, quận và thành phố) đã chống đỡ, khắc 
phục nhiều khó khăn, trở ngại, từng bước đối mới 
từ tố chức đến nội dung và phương thức kinh 
doanh, huy động linh hoạt các nguồn vốn v.v., tạo 
ra những điều kiện thích ứng với cơ chế mới không 
những duy trì sự tồn tại, mà hoạt động kinh doanh 
cũng có hiệu quả. 

Mặc dù chưa thể khăng định một cách rõ ràng 
về nhân tố mới hay mô thức điển hình của HTXMB 


* Viện nghiên cứu Thương mại, Bộ Thương mại 
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(hay gọi là HTX thương nghiệp, HTX thương mại - 
dịch vụ) hiện nay, nhưng sơ bộ nhận định và đánh 
giá về hai xu hướng đổi mới tự giác từ cơ sở thực 
tế hoạt động HTXMB như sau : 

- Xu hướng thứ nhất (chủ yếu ở nông thôn) là 
sự hình thành tự nhiên và tự giác các tổ hay nhóm 
hợp tác kinh doanh, bao gồm một số hộ gia đình 
nông dân và hộ gia đình buôn bán nhỏ, có vốn, có 
tài sản, có lao động, có kinh nghiệm nghề nghiệp, 
hợp tác với nhau để kinh doanh, lời ăn lỗ chịu, lợi 
nhuận chia theo khối lượng nhân - tài - vật lực đóng 
góp. Không hạn chế quy mô (thông thường là 5 - 7 
hộ), không giới hạn phạm vi không gian hoạt động 
(tùy thuộc vào đặc điểm của đối tượng kinh doanh), 
lĩnh vực kinh doanh cũng đa dạng và linh động (có 
phần cứng và ổn định, có phần mềm mang tính 
chất thương vụ). Xét về mặt phân công lao động 
xã hội, phổ biến là có các tổ hay nhóm hợp tác 
dịch vụ kỹ thuật phục vụ trực tiếp sản xuất nông 
nghiệp (điện, thủy nông, cày kéo, bảo vệ thực vật, 
thú y...) ; tổ hay nhóm hợp tác dịch vụ nông nghiệp 
(vận tải, xay xát...) ; tổ nhóm hợp tác thương 
nghiệp (cung ứng vật tư nông nghiệp, vật liệu xây 
dựng, một số ít hàng tiêu dùng, thu gom tiêu thụ vài 
mặt hàng nông sản). Có nơi, tổ hay nhóm hợp tác 
“bao sân" tất cả các lĩnh vực trên ; có nơi tổ hay 
nhóm hợp tác chọn ra kinh doanh 2 - 3 [nh vực, 
nhưng nói chung là rất linh động. 

- Xu hướng thứ hai (chủ yếu là ở thành thị) là sự 
chuyển hóa và cấu trúc lại HTXMB, mở cửa cho 
yếu tố của doanh nghiệp cổ phần du nhập vào, 
biến đổi tính chất của HTXMB truyền thống trước 
đây. Đó là, bên cạnh xã viên và cổ phần điều lệ 
của xã viên còn có cổ đông lớn với cổ phần đóng 
góp lớn. Cơ quan quyền lực vân là đại hội xã viên. 
Các cổ đông góp vốn lớn vân là người lao động, 
trực tiếp kinh doanh, hưởng theo kết quả kinh 
doanh tương ứng với nhân - tài - vật lực huy động, 
không đơn thuần là lợi tức và không có bóc lột sức 
lao động. Những người góp vốn này có thể là xã 
viên hoặc không phải là xã viên nhưng đều tuân 
thủ mọi quy định trong khuôn khổ Điều lệ HTX, 
nguyên tắc cơ bản là thỏa thuận và tự nguyện. 
Kiều tổ chức này có nhiều ở TP Hồ Chí Minh và tác 
dụng khá rõ : thỏa mãn được nhu cầu sinh hoạt 
hằng ngày của đông đảo bà con lao động, được 
nhân dân tin cậy và gắn bó, đồng thời lôi cuốn, dẫn 
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dắt hàng loạt người buôn bán nhỏ vào con đường 
làm ăn ích dân, lợi nhà. 

2 - Những nguyên nhân cơ bản của tỉnh 
hỉnh. 

Theo sự nhìn nhận, nghiên cứu khái quát, có 
thể nêu lên những nguyên nhân cơ bản sau đây : 

Một là, trong quá trình xây dựng và phát triển 
HTXMB, luôn luôn gặp phải những khó khăn do 
nhận thức và cả do quan điểm chưa thống nhất ở 
cán bộ các cấp về sự tồn tại, về vai trò, vị trí, ý 
nghĩa đích thực và tính chất của HTXMB. Từ đó 
dẫn đến sự thiếu quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ củng 
cố, xây dựng HTX, tập trung tháo gỡ những khó 
khăn, vướng mắc trong hoạt động. Đặc biệt qua 
những năm gần đây, nhiều địa phương thả nổi, 
lãng quên hoặc phủ định hình thức tổ chức kinh tế 
hợp tác này, giải thể, sáp nhập, bán, cho thuê, 
đóng cửa, thu hồi địa điểm một cách tùy tiện... 

Hai là, thiếu những hình thức quá độ và bước đi 
thích hợp, áp đặt cứng nhắc chủ quan một mô hinh 
thống nhất trong toàn quốc ; mỗi xã, phường một 
HTX, không tính đến sự khác biệt và chênh lệch về 
trình độ phát triển kinh tế hàng hóa, lực lượng sản 
xuất giữa các vùng đồng bằng, trung du, miền núi, 
cũng như nhu cầu khách quan của cuộc sống, lợi 
thế so sánh và năng lực chủ quan cụ thể... 

Ba là, phát triển ồ ạt, mang tính chất phong 
trào, thiếu tuyên truyền giác ngộ nhằm giúp người 
dân có những hiểu biết cần thiết về tổ chức HTX để 
mọi người thực sự tự nguyện tham gia và có trách 
nhiệm xây dựng. Nguyên tắc dân chủ, tự nguyện, 
cùng có lợi trong việc tổ chức và quản lý đã không 
được tuân thủ triệt để trong quá trình hoạt động. 

Bốn là, tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ cốt 
cán, đặc biệt là ở HTXMB cơ sở và quận, huyện 
không ổn định, thường bố trí lại sau mỗi lần thay 
đổi nhân sự của cấp ủy đảng và chính quyền cơ 
Sở ; nhiều yếu kém và hạn chế về trình độ, kiến 
thức tổ chức, quản lý và nghiệp vụ kinh doanh. Khi 
chuyển sang kinh doanh theo cơ chế thị trường, 
khoảng cách đó đã trở thành “vách ngăn” giữa yêu 
cầu đổi mới để tồn tại và phát triển, với thói quen, 
khả năng vừa yếu, vừa cũ của đội ngũ cán bộ. 

Năm là, trong những năm chuyển sang kinh tế 
thị trường, nhiều HTXMB và các đơn vị kinh doanh 
của ngành HTXMB chạy theo quan điểm kinh 
doanh thuần túy, tính toán lời lỗ cục bộ, xa rời tính 
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chất, chức năng, nhiệm vụ và các nguyên tắc tổ 
chức, quản lý kinh tế HTX, mờ nhạt về tôn chỉ mục 
đích, tự biến HTX thành tổ chức kinh doanh chỉ 
chuyên tìm kiếm lợi nhuận. 

Sáu là, do mối quan hệ kinh tế và tổ chức với 
hai đầu đối tác bị phá vỡ nên HTXMB (đặc biệt là 
trên địa bàn nông thôn) đã lơ lửng “chân không tới 
đất, cật chẳng tới đến trời, lạc ra ngoài “cuộc 
chơi”, xét cả về hoạt động kinh doanh của từng đơn 
vị cũng như về tổ chức và quản lý của toàn bộ hệ 
thống. Đầu đối với nông dân : Từ chỗ HTX nông 
nghiệp là đối tác liên kết, xã viên HTX nông nghiệp 
cũng là xã viên HTXMB đến chỗ hộ gia đình nông 
dân là đơn vị sản xuất kinh doanh độc lập, tự chủ, 
quan hệ trực tiếp với thị trường. Đầu đối với kinh tế 
quốc doanh : Từ chỗ HTXMB là trợ thủ đắc lực cho 
TNQD, là đội quân thứ hai của lực lượng thương 
nghiệp xã hội chủ nghĩa, gần như nắm trọn khâu 
mua và bán đại lý cho TNQD, gần như nắm trọn thị 
trường nông thôn đến chỗ HTXMB bị bỏ rơi, công 
ty TNQD cấp huyện trở thành cửa hàng trực thuộc 
công ty TNQD cấp tỉnh, về tổ chức quản lý cũng 
như về hoạt động kinh doanh thương mại đều 
xuống đến huyện là chấm dứt (đối với chiều xuống) 
và bắt đầu từ huyện hất lên (đối với chiều lên). Ai 
cũng có thể được làm đại lý, ai cũng có thể được 
cung ứng vật tư hàng hóa, miễn là cùng có lợi. Bên 
cạnh TNQD, các nhà máy xí nghiệp (thuộc kinh tế 
quốc doanh) cũng “qua mặt HTXMB một cách 
tương tự : hoặc là tổ chức mạng lưới đại lý phân 
phối hoặc đại lý thu mua riêng, hoặc là sử dụng 
thương nhân, hoặc là giao dịch trực tiếp với nông 
dân. 

Ngay trong hệ thống ngành HTXMB, các quan 
hệ kinh tế như thế và cả các quan hệ khác (chỉ 
đạo, hướng dẫn, tổ chức và quản lý hành chính...) 
cũng đều bị “cắt cụt" hoặc bị bỏ quên. Trong khi cơ 
chế thị trường tuy rất nhạy bén và sống động 
nhưng cũng rất sòng phăng, tinh vi và nghiệt ngã, 
HTXMB trở nên trơ trọi và đơn độc, năng lực nội 
sinh mọi mặt đều yếu đuối và kém cỏi, thì “cái gì 
phải đến rồi sẽ đến”, tỉnh trạng đổ vỡ và tan rã 
hàng loạt HTX là điều dù phũ phàng nhưng đương 
nhiên phải chấp nhận. 

3 - Phương hướng củng cố, phát triển và đổi 
mới. 

Kinh nghiệm từ thực tiễn trong thời gian qua 
cho thấy, ở những nơi nào, từ thành thị đến nông 
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thôn và cả ở các tỉnh miền núi, cán bộ có nhận 
thức đúng về vai trò, tác dụng của các hình thức 
kinh tế hợp tác và HTX, quan tâm tập trung sự chỉ 
đạo, có biện pháp thiết thực tháo gỡ khó khăn, 
củng cố và phát triển nó theo những yêu cầu và nội 
dung đổi mới, thì ở nơi đó vẫn duy trì, phát huy 
được tác dụng của các HTX đối với sản xuất và đời 
sống, trước hết là của nông dân và người lao động. 

Theo đó, vấn đề trước tiên đặt ra là phải có sự 
thống nhất nhận thức đúng đắn về sự cần thiết, về 
vai trò và tác dụng của HTX không chỉ đơn thuần 
về mặt lý luận, mà đặc biệt từ trong tổ chức thực 
tiễn. Thực tế hiện nay và xu thế phát triển trong 
những năm tiếp theo cho thấy vị trí quan trọng của 
sản xuất nông nghiệp và của hộ kinh tế nông dân, 
đồng thời cũng khẳng định vai trò và tác dụng của 
các hinh thức hợp tác và HTX nói chung, trong đó 
có HTX thương mại - dịch vụ nói riêng. Vấn đề đặt 
ra là củng cố và phát triển HTXMB phải trên quan 
điểm thật sự đổi mới, đó phải là những HTX đích 
thực nhằm vào đúng yêu cầu tất yếu của nền kinh 
tế nông thôn, trước hết là kinh tế hộ nông dân với 
tư cách là chủ thể sản xuất kinh doanh hàng hóa ở 
thị trường nông thôn. Thực tế những năm qua, 
quan niệm về sự bình đẳng giữa các thành phần 
kinh tế, sự phân chia khu vực kinh tế quốc doanh 
và ngoài quốc doanh đã chỉ phối việc nghiên cứu, 
xây dựng và ban hành một số chính sách, cơ chế 
không phù hợp với đặc điểm, điều kiện hoạt động 
và ý nghĩa nhiều mặt của các HTX. Do đó, không 
ít những chế độ, chính sách và quyết định có tác 
dụng ngược lại với chủ trương khuyến khích phát 
triển HTX và các hình thức hợp tác. Để xây dựng 
HTX thương mại - dịch vụ trên địa bàn nông thôn 
hiện nay, theo tôi cần tập trung vào mấy điểm sau : 

Thứ nhất : Một số yêu cầu có tính nguyên tắc 
đặt ra là : 

- Việc xác định mô hình tổ chức HTX phải xuất 
phát từ những đặc điểm về kinh tế - xã hội, đối 
tượng và thị trường hoạt động trên tửng địa bàn, từ 
yêu cầu và lợi ích phát triển sản xuất và phục vụ 
đời sống nông dân và người lao động. 

- Đổi mới tổ chức HTX phải nhằm xây dựng 
những HTX thực sự là tổ chức kinh tế của những xã 
viên có chung yêu cầu và lợi ích, tự nguyện tham 
gia, thực hiện đầy đủ quyền dân chủ và tự quản đổi 
với các hoạt động của HTX. 
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- Phải bảo đảm nguyên tắc hiệu quả trên cơ sở 
hạch toán, tự trang trải, có lãi để tích lũy và làm 
trọn nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước. 

Thứ hai : Đổi mới tổ chức hoạt động của HTX 
thương mại - dịch vụ. 

Trong điều kiện kinh tế thị trường với sản xuất 
nhỏ phân tán còn phổ biến, để phù hợp với tính 
chất hoạt động và khả năng quản lý, việc tổ chức 
lại các HTX thương mại - dịch vụ cần đi từ thấp đến 
cao với quy mô thích hợp, đa dạng các loại hình 
hợp tác : tổ hợp tác, HTX, liên hiệp các HTX và 
theo hai cấp : cơ sở và liên hiệp, không phân biệt 
địa giới hành chính, quy mô kinh doanh, lính vực 
hoạt động. Ở nông thôn nên có các hình thức : 
HTX và tổ hợp tác tại xã hoặc liên xã với các nhiệm 
vụ chủ yếu : 

- Tổ chức thu mua các sản phẩm hàng hóa trên 
địa bàn, kể cả việc mua ủy thác cho các thành 
phần kinh tế khác, trước hết là cho kinh tế quốc 
doanh, mua để tham gia xuất khẩu, và các hoạt 
động liên doanh, liên kết với đơn vị và địa phương 
khác. 

- Tổ chức bán ra, đáp ứng những yếu cầu về vật 
tư sản xuất và hàng hóa tiêu dùng. Mở rộng các 
hoạt động đại lý ký gửi hàng hóa cho các tổ chức 
kinh tế và cá nhân, nhất là ở miền núi, vùng sâu, 
vùng xa. 

- Mở rộng và đa dạng hóa các hoạt động dịch 
vụ sản xuất, dịch vụ sinh hoạt với các hình thức 
phong phú, phù hợp yêu cầu thị trường, tập quán 
dân cư và sự phát triển của tỉnh hình kinh tế - xã 
hội tại địa bản. 

- Tổ chức việc sản xuất gia công chế biến, sơ 
chế ban đầu, trước hết là đối với nông sản thực 
phẩm, nhằm tăng quỹ hàng tiêu dùng và cho xuất 
khẩu. 

Đối với HTX cơ sở ở miền núi : cần tổ chức các 
tổ hợp tác, hoặc HTX của liên xã, liên bản làng, 
thuận tiện cho việc đi lại của đồng bào. Bán hàng 
vật dụng thiết yếu, làm đại lý những mặt hàng 
chính sách và các mặt hàng khác cho TNQD. Tổ 
chức thu mua hoặc làm đại lý tiêu thụ những sản 
phẩm của đồng bào các dân tộc. 

Nguồn vốn của HTX, tổ hợp tác nêu trên hình 
thành chủ yếu từ : 

- Góp cổ phần của thành viên theo điều lệ khi 
mới thành lập hoặc gia nhập sau khi thành lập. 
Nguồn nảy có thể coi như sở hữu tập thể của HTX. 
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- Góp vốn của các thành viên theo các phương 
thức ; được hưởng lợi tức, chịu rủi ro theo vốn góp, 
hoặc trả lãi theo lãi suất thỏa thuận. Nguồn này 
thuộc sở hữu của từng thành viên. 

- Nguồn tài trợ của Nhà nước, của các tổ chức, 
cá nhân trong và ngoài nước. 

- Nguồn vay trong cán bộ, nhân viên HTX, huy 
động vốn nhàn rồi trong dân cư và các tổ chức kinh 
tế - xã hội với lãi suất thỏa thuận. 

- Vốn vay ngân hàng. 

Về chính sách sử dụng đất đai và cho thuê nhà 
cửa : Không nên phân biệt đối xử với HTX thương 
mại khác với ngành sản xuất (vì HTX thương mại 
cũng là một tổ chức kinh tế). Cần cho HTX thuê dải 
hạn, không thu hồi nhà cửa đã cho thuê trước đây 
để chuyển mục đích sử dụng và đề nghị áp dụng 
phương thức bán trả góp cho HTX thương mại về 
nhà hoặc cửa hàng kinh doanh. 

Về chính sách thuế : Phần lớn các HTX thương 
nghiệp còn đang trong quá trình chuyển đổi và 
khôi phục lại, vì vậy trong chính sách thuế cần có 
những đối xử tương tự như cơ sở mới thành lập. Ở 
vùng núi, vùng sâu, vùng xa đô thị cần miễn thuế 
doanh thu từ 3 - 5 năm đầu, các vùng khác miễn 
thuế doanh thu trong 1 đến 2 năm đầu. Không thu 
thuế lợi tức của HTX trong 5 năm đầu để cho HTX 
tái đầu tư. 

Về chính sách tín dụng : Để bảo đảm ổn định 
đầu ra cho người sản xuất cần cho phép HTX 
thương mại được vay vốn từ quỹ khuyến khích đầu 
tư, tín dụng xuất khẩu, quỹ giải quyết việc làm và 
quỹ xóa đói giảm nghèo. HTXMB thương mại được 
vay của các quỹ trên, sau đó sẽ ứng cho người sản 
xuất vay và đến kỳ thu hoạch sẽ thu mua sản 
phẩm cho người sản xuất. Trong các trường hợp 
cần thiết, nên cho HTX thương mại vay vốn với lãi 
suất ưu đãi để tạo vốn kinh doanh ban đầu. Đối với 
các HTX mới được khôi phục lại, có huy động vốn 
cổ phần mới vào kinh doanh, cần áp dụng theo 
Luật khuyến khích đầu tư trong nước. 

Thứ ba : Nhà nước cần tổ chức đào tạo và bồi 
dưỡng cho cán bộ quản lý ngành HTXMB. Mặt 
khác, ngành HTXMB cần tổ chức đào tạo dưới 
nhiều hình thức cho một số cán bộ kinh doanh giỏi, 
nhăm gây “hạt giống”. Sự phát triển của thành 
phần kinh tế ngoài quốc doanh này sẽ góp phần 
đưa nền kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa. 
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ÙỪ trước đến nay, chưa bao giờ công tác 

báo hộ và an toàn lao động lại trở nên 

cấp bách và quan trọng như bây giờ. 
Điều này có nhiều lý do, trong đó có 2 lý do vừa 
cơ bản, vừa bức xúc là : 

Thứ nhất, đất nước nói chung, TP Hồ Chí Minh 
nói riêng đang đi vào công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa. Mà công nghiệp hóa đòi hói phải coi công 
tác an toàn và bảo hộ lao động - nhằm bảo đảm 
tính mạng cho công nhân, cho con người - là một 
công tác hàng đầu. 

Thứ hai, tai nạn lao động mấy năm gần đây 
gia tăng một cách đáng lo ngại bởi điều kiện làm 
việc kém, và nhất là bởi cán bộ, công nhân chưa 
đủ những hiểu biết cần thiết, chưa ý thức sâu sắc 
về bảo hộ và an toàn lao động. 

Về tai nạn lao động, trong những năm gần 
đây, tỷ lệ gia tăng cực kỳ nhanh. So với năm 
I997, trong năm 1998 xu thế tai nạn lao động 
làm chết người hàng loạt đã có chiều hướng lớn 
và nhiều hơn. Nếu năm 1997 có 320 vụ tai nạn 
lao động, làm chết 402 người, thì đến năm 1998 
xảy ra 2 738 vụ tai nạn, trong đó có 312 vụ gây 
chết 398 người, bị thương 128 người, còn chỉ 
riêng 6 tháng đầu năm 1999 tai nạn lao động đã 
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chiếm đến 60% số vụ năm 1998. Năm 1999, 
thống kê chưa đầy đủ đã có hơn 1 065 vụ tai nạn 
lao động làm I 176 người bị nạn, trong đó, có 
228 vụ nghiêm trọng làm chết và bị thương 44I 
lao động. Thực trạng về an toàn lao động dưới 
đây đang đặt ra hàng loạt vấn đề trước mắt và cả 
lâu dài cho công tác an toàn và vệ sinh lao động. 

Thứ nhất, là điều kiện làm việc. Công nhân 
làm việc trong nơi ôn ào nhất mà không có biện 
pháp chống ồn, trong các xí nghiệp có sử dụng 
hóa chất mà không có phương tiện khử mùi, hút 
bụi và khẩu trang, máy móc thì lạc hậu, cường 
độ làm việc căng thẳng, động tác lặp đi lặp lại 
chóng mặt như một cỗ máy đã làm cho sức khỏe 
của họ suy kiệt nhanh, tuổi thọ nghề nghiệp bị 
bào mòn, khả năng nhiễm bệnh nghề nghiệp cao. 
Theo Vụ Y tế dự phòng của Bộ Y tế, khám cho 
14 852 công nhân ở 252 cơ sở sản xuất trong 
năm 1998, thì đã có 1 190 người mắc bệnh nghề 
nghiệp, chiếm hơn 8%. Tỷ lệ bệnh nghề nghiệp 
năm 1998 tăng cao hơn 1997 và 1999 lại cao hơn 
1998. 

Nhiều ngành công nghiệp chạy theo nhu cầu 
sản phẩm của thị trường còn kéo công nhân đi 
thêm ca. Chuyện giãn ca, ngày làm 12, 13 giờ, 
đã trở thành chuyện thường ở một số doanh 
nghiệp. Lao động với cường độ như thế một cách 
bất thường, người lao động không thể nào phục 
hồi sức khỏe kịp. Bất cẩn trong công việc cũng 
là nguyên nhân phát sinh và làm cho tai nạn dễ 
xảy ra. Những tỉnh, thành có nhiều tai nạn lao 
động nhất trong các năm từ 1997 đến 1999 là 
TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Quảng Ninh, 
Đông Nai, Bình Dương. Trong các ngành công 
nghiệp, xây dựng, giao thông, tai nạn lao động 
chiếm tới 22% tổng số vụ. Hầu hết lý do là 
cường độ làm việc cao, khó kiểm soát hành vi ; 
điều kiện làm việc kém và không bảo đảm. 


* TS, Phó hiệu trưởng Đại học Công nghệ Tôn Đức Thắng 
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Yhưc tiễn - Minh nghiệm 


Năm 1997 khảo sát ở 6 ngành xây dựng, công 
nghiệp, giao thông vận tải, bưu chính, địa chính, 
nông nghiệp có l 100 000 công nhân trong số 
2 200 000 khảo sát làm việc ở môi trường độc 
hại và nặng nhọc. Cuộc điều tra trong 7§5 công 
nhân các ngành điện tử tại TP Hồ Chí Minh cho 
biết sau khi tan ca hầu hết mọi người đều có biểu 
hiện suy kiệt thê lực. Những địa phương có khu 
công nghiệp là những vùng lao động với cường 
độ cao. Nếu sự chuẩn bị cho công tác an toàn vệ 
sinh không chu đáo, thì suy kiệt thể lực nhanh là 
điều chắc chắn. Bên cạnh đó, việc sử dụng bừa 
bãi các hóa chất và thuốc trừ sâu trong công 
nghiệp chế biến và nông nghiệp do thiếu tri thức 
cũng làm gia tăng bệnh nghề nghiệp. 

Hiện trạng thứ hai là việc bùng nổ của những 
tai nạn lao động chết người hàng loạt như vụ sập 
nhà nhiều tầng ở Bỉm Sơn, sập đất khi khai thác 
vàng ở Bản Á, Thần Sa (Thái Nguyên), vụ nổ 
khi ở Mạo Khê (Quảng Ninh) v.v... Vi phạm các 
quy trình về kỹ thuật an toan, nội quy lao động 
và biện pháp an toàn tối thiểu. trong quá trình 
làm việc là nguyên nhân chủ yếu. Bên cạnh đó, 
do chạy theo lợi nhuận, nhiều doanh nghiệp còn 
coi thường công tác vệ sinh lao động và phòng 
chống cháy nổ. Chính vì thế mà tai nạn lao động 
chết người hàng loạt rơi chủ yếu vào các ngành 
đòi hỏi tính an toàn cao như khai khoáng, xây 
dựng. Những ngành này chỉ cần một chút thiếu 
sót trong công tác an toàn thì tai nạn cho nhiều 
người là điều hoàn toàn có thể xảy ra. 

Hai hiện trạng trên đều do một nguyên nhân 
chung - cũng có thể coi là hiện trạng thứ ba : sự 
thiếu tri thức về an toàn, vệ sinh, môi trường và 
phòng chống cháy nổ, lẫn sự xem thường không 
quan tâm đến các quy định cơ bản vê an toàn và 
vệ sinh. Từ sự thiếu tri thức, ý thức chấp hành 
nguyên. tắc an toàn và bảo hộ trở nên thấp ở cả 
chủ thể sử dụng lao động và người lao động 
trong nhiều cơ sở sản xuất. Điều đã xảy ra là tại 
nhiều cơ sở sản xuất, ngay cả ở những CƠ SỞ SỬ 
dụng thiết bị đòi hỏi những nguyên tắc nghiêm 
ngặt về an toàn, phần nhiều lao động khi được 
tuyển dụng vẫn không kinh qua bất cứ khóa huấn 
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luyện nào về an toàn và vệ sinh lao động. Chỉ có 
một số ít đơn vị tổ chức tự huấn luyện hoặc hợp 
tác huấn luyện an toàn và quan tâm đến sức khỏe 
của công nhân. Điều đáng lo là phân lớn còn lại 
chưa đặt công tác này lên đúng chỗ và tâm của 
nó trong hệ thống sản xuất kinh doanh. Mặc dù 
công tác này lại là công tác có ý nghĩa to lớn 
nhất : bảo vệ, duy trì và phát triển sức lao động, 
nguồn con người. Vụ tai nạn lao động ở khu 
công nghiệp Tân Tạo là một ví dụ. Công nhân 
không được huấn luyện về an toàn lao động, 
người điều hành bỏ qua các quy trình quan trọng 
về an toàn. Hệ quả là cháy nổ đài nước, chết một 
lúc 6 người. Tình hình này, trong thực tế còn 
phổ biến. 

Xử lý vi phạm và những vấn đề quản lý khác 
trong công tác bảo đảm an toàn và vệ sinh sản 
xuất là việc làm của các cơ quan chức năng hành 
chánh. Nó là chuyện về sau, chuyện ngọn. cây. 
Điều quan trọng ở đây là cái gốc của vấn đề : Ý 
thức, trách nhiệm, hành động cụ thể của cơ sở 
sản xuất và người lao động trong công tác an 
toàn, vệ sinh. Nghiên cứu và giáo dục về bảo hộ 
lao động là ngành phải gánh trách nhiệm này 
trong tinh hình hiện nay và sau này, cho dù nó có 
những khó khăn lâu dài. 

Lý do thứ hai cũng làm cho công tác bảo hộ 
và an toàn lao động thực sự trở nên cấp bách. Đất 
nước ta từng bước vào công nghiệp hóa và hiện 
đại hóa, công tác an toàn vệ sinh lao động là một 
đòi hỏi và điều kiện tất yếu của quá trình này. 
Trong 50 000 người xuống đường phản đối 
WTO những ngày cuối tháng II và đầu tháng 
12-1999, có 16 000 người cho rằng toàn cầu hóa 
thương mại phải gắn liền với những quy định và 
điều kiện lao động tối thiểu và phải trừng phạt 
các nước không thỏa mãn điêu kiện lao động. Dĩ 
nhiên vấn đề này có lồng ý đồ của các nước lớn, 
nhưng nó vần thể hiện một việc có thực, đó là 
trong thời đại ngày nay, các nước trên thế giới 
đang từng bước đưa ra những quy định về điều 
kiện lao động cho người lao động ở các xí 
nghiệp sản xuất ra sản phâm mà họ sẽ tiêu thụ. 


Thực tiễn - Hinh nghiệm 


Có một tình trạng bất cập giữa nhu cầu công 
nghiệp hóa và hiện đại hóa với khả năng đáp ứng 
nhu câu về an toàn và vệ sinh lao động ở nước ta 
hiện nay. Công nghiệp hóa là đồng nghĩa với sản 
xuất đại trà, độ chính xác cao, và tiêu chuẩn kỹ 
thuật nghiêm ngặt. Bất kỳ những lỗi lầm nào về 
động tác, vận hành đều không những có thể gây 
nguy hiểm sinh mạng mà còn ảnh hưởng xấu đến 
hệ thống sản xuất và hàng loạt sản phẩm. Do đó, 
công nghiệp hóa và hiện đại hóa đòi hỏi kỷ luật 
cao, tri thức cao ở cả trong công tác an toàn và 
vệ sinh sản xuất. Những năm vừa qua, công tác 
an toàn và vệ sinh lao động đã không theo kịp 
với sự phát triển đa dạng của các doanh nghiệp, 
cơ sở sản xuất trong cơ chế thị trường. Có tình 
hình đó một phần là do những khiếm khuyết 
trong luật pháp và chính sách của Nhà nước ; 
một phần do công tác giáo dục, đào tạo, tuyên 
truyền về an toàn và vệ sinh lao động thực sự 
chưa đúng mức, chưa đầy đủ trong khi hầu hết 
doanh nghiệp đều mới lạ và chưa đủ những tri 
thức cần thiết về lãnh vực này. Do đó, đất nước 
càng đây mạnh công nghiệp hóa, vai trò công tác 
giáo dục, đào tạo, tuyên truyên cho ngành này, 
cũng như có những quy phạm cụ thể vê quản lý 
nhà nước đối với an toàn và vệ sinh càng trở nên 
cấp thiết hơn bao giờ hết. 

Cho đến nay công việc thứ nhất : đào tạo, 
giáo dục, chỉ mới được tổ chức tương đối có hệ 
thống ở một số đơn vị viện, trường và cơ quan, 
trong đó có Khoa bảo hộ lao động của Đại học 
Công đoàn tại Hà Nội và Khoa khoa học bảo hộ 
lao động, Đại học công nghệ Tôn Đức Thắng tại 
TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, kết quả đạt vẫn 
chưa có thể nói là đã giải quyết được phần nào 
nhu câu. Ngành bảo hộ lao động ở Đại học Công 
đoàn được phép mở năm 1991 hiện đã đào tạo 
đến khóa thứ 7. Trong đó, 3 khóa đầu cho ra 
trường 167 kỹ sư về bảo hộ lao động. Bốn khóa 
hiện đang học có 371 sinh viên. Trong số các kỹ 
sư về ngành này ra trường có việc làm, thì 
83,91% là làm việc đúng nghề đã học. Điều này 
một mặt phản ánh rằng ở những cơ sở sản xuất 
tuyến dụng kỹ sư ngành này, họ đã nhận thức 
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được vai trò và tầm quan trọng của nó trong hệ 
thống sản xuất. Nhưng mặt thứ hai, trong 7 khóa 
mà tổng số chỉ có 538 sinh viên theo học, số tốt 
nghiệp mới chỉ 167, thì sự thực hiển nhiên là cả 
xã hội vẫn chưa ý thức đầy đủ về công tác an 
toàn và vệ sinh cho con người trong lao động sản 
xuẤt. 

Thành phố Hồ Chí Minh có đến 21 000 cơ sở 
sản xuất ; những cơ sở có người phụ trách công 
tác an toàn thì hầu như chỉ là nửa chuyên trách 
và nghiệp dư. Đội ngũ được đào tạo bài bản hết 
sức thiếu. Trong 7 khóa đào tạo của ngành bảo 
hộ lao động tại Đại học Công đoàn, Hà Nội 
không có sinh viên miền Nam nào. Mặc dù Khoa 
bảo hộ lao động của Đại học Công nghệ 
Tôn Đức Thắng đã có nhiều tích cực trong việc 
góp phần tuyên truyền, cổ động, tham gia đào 
tạo, bức tranh thực sự vẫn chưa khả quan. Qua 3 
khóa tuyển sinh, lượng sinh viên theo học bậc kỹ 
sư của ngành này ở trường mới ở số 1013. 
Những hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn 
về an toàn và vệ sinh lao động đang được 
triển khai. Nhà trường đã tổ chức nhiều lớp bồi 
dưỡng tại Công ty may Việt Tiến. Công ty thép 
miền Nam.... cho hơn 200 công nhân. Nhưng 
những gì đạt được chỉ là một phần so với những 
công việc cần làm nếu doanh nghiệp thực sự hiểu 
được tầm quan trọng và vai trò của công tác này 
trong sẵn xuất. 

Vấn đề là nhận thức của chủ thể sử dụng lao 
động. Tuần lễ an toàn lao động quốc gia trung 
tuần tháng 3-2000 là một dịp để chúng ta nhận 
thức rõ mục tiêu trên. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn 
cho răng, với những bất cập đã phân tích và vai 
trò của công tác an toàn và vệ sinh sản xuất trong 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chúng ta cần phải 
làm sao cho suốt năm 2000, cả năm 2001 và sau 
nữa luôn luôn là tuân lễ quốc gia về an toàn và 
vệ sinh lao động. Mọi nỗ lực về tuyên truyền, 
giáo dục cho ngành này sẽ không bao giờ thừa 
được, bởi vì nó luôn luôn quá thiếu so với vận 
tốc tăng trưởng công nghiệp của đất nước, nhất 
là của những vùng công nghiệp phát triển. Lì 
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việc lâu nay khôi 
xem xét, bàn bạ 
trái, đúng sai. 

Trước hết là chuyện đi chữ 
cúng bái, cầu xin chức tước, tiền 
bạc... Nhiều cán bộ, đẳng. viên 
được người khác bảo là có căn 
số, có số nặng, nên lén nhờ 
người mua vàng mã, đặt mâm 
xối gà lên chùa, lên phủ để... 

“xin quy y” ; đợi lúc văng người 
lên lên chùa “đội bát nhang”. 
Nhà có người mất, cán bộ, đảng 
viên cũng cây cục lên chùa xin 
chạy đàn, cúng đủ ba lăm ngày 
với bốn chín ngày, cũng đốt đủ 
thứ vàng mã (kể cả máy thu 
hình, điện thoại cầm lay, Xe 
máy, ô tô đời mới, và cả... nữ thư 
ký !). Thiên hạ đứng nhìn mà 
phải trợn cả mắt đôi với chủ 
nhân của những việc làm kỳ 
quặc này. 

Có những người phóng xe ô 
tô đi hết đèn nọ sang phủ kia, 
như lên đền bà Chúa Kho với 
một mâm lễ ngôn ngộn bia lon, 
rượu tây, đầy ắp đồ hộp cùng thịt 
xôi, thuốc lá ngoại... với một lá 
sớ kê khai đầy đủ tên tuổi doanh 
nghiệp và người cầm vốn của 
nó, thiết tha cầu xin bà Chúa 
thương xót cho vay mấy trăm 
triệu đồng hoặc mây nghìn đô, 
khúm núm cam kết sẽ xin đền 
mười, đền trăm. . Cũng mục đích 
tương tự như thế, nhiêu người đi 
Phủ Giầy cầu xin bà Chúa Liễu 
phù hộ cho bước đường công 
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C SỞ nguyện, 
| "quý, sẽ vê dâng 
“lãm mâm cỗ tạ ơn bà 
Chúa trăm đời nghìn đời ! 


Một số rất đồng người lại 
mang, một mối tín ngưỡng sâu 
sắc vào một (hay nhiêu) vị trời 
phật mơ hồ nào đó, ngày rằm 
mông một họ nườm nượp đi lễ ở 
các chùa, các đền ; họ còn sì sụp 
khấn vái ở các bàn thờ đặt lênh 
khênh trên tường cao, muội đèn 
và khói hương bám đen xịt cả 
một góc trần nhà. Chưa đủ, họ 
còn dựng bàn thờ trong các 
phòng làm việc ở cơ quan, đơn 
vị, XÍ nghiệp... , Sáng sáng, việc 
đầu tiên đên cơ , quan là thắp 
hương, đốt đèn, rồi trèo lên một 
chiếc ghế Cao để lễ bái, miệng 
lầm rầm cầu xin “bốn phương 
trời, mười ngôi phật”. 

Lúc đầu thì còn là số ít, nay 
ta dễ gặp các bàn thờ này không 
chỉ ở các cơ quan kinh doanh mà 
còn cả ở khá nhiều cơ quan giáo 
dục, văn hóa - tư tưởng, cơ quan 
chính quyên, cơ quan đảng, cơ 
quan các ngành thuộc khôi nội 
chính. Không ít trụ sở cơ quan 
doanh nghiệp lớn của Nhà nước 
hắn hoi được xây dựng gần đây, 
ngay trong thiết kế trình duyệt, 
cũng có “điện thờ” trên lầu cao. 
Đến cả hội thí toàn quốc giọng 
hát hay, ban tổ chức cũng chăm 
nom lập hắn một bàn thờ để các 
ca sĩ đến lầm rằm cầu khấn xin 


` t2 1 1a. 
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đáng linh thiêng nào đó phù hộ 
cho được giải nọ, bằng kia ; kỳ 
lạ nữa là chính ban tô chức còn 
cho quay băng, thu hình vê các 
cảnh lễ bái đó và đem trình 
chiếu cho khán giả, thính giả 
chiêm ngưỡng những cảnh ấy ! 

Cùng với mốt cúng bái linh 
đình, một số người đua nhau nói 
về “đời sống tâm lĩnh”, tuy rằng 
trăm vị nói về tâm linh, không 
chắc có được hai ba vị nói rành 
mạch tâm linh là gì, nó ra làm 
sao Ì 

“Lại có chuyện khi tới thăm 
viếng nghĩa trang hay dâng 
hương đền chùa, có những cán 
bộ, đẳng viên đội mũ cánh 
chuồn của hàng má, khoác áo 
thụng xanh đỏ thêu rồng phượng 
có đủ cân đai hệt như quan lại, 
kỳ mục ngày xưa, và ngực 
còn đeo cả huân chương, huy 
chương, huy hiệu, kỷ niệm 
chương. Thê TÔI, trong trang 
phục như thế, các vị lân lượt 
xuông gối quỳ mọp vái lạy, rồi 
dấn lên hai bước lại lùi vê một 
bước tiến tửu dâng lễ, cứ thế 
hàng tiếng, đồng hô mới xong 
một cuộc tế thần lễ thánh. 

Một số cán bộ kín đáo cử VỢ 
con hoặc thư ký riêng đi đến 
“cùng trời cuôi đất” tìm bằng 
được các cô đồng, bà cốt để xin 
gọi hồn ông bà tổ tiên lên dạy 
bảo cho đường đi, nước bước để 
"tu thân tê gia”, sao cho mau 
chóng thăng quan, tiến chức 
bằng cách cúng lễ, đốt vàng mã 
tạ tội và thề nguyện - từ nay quy 
y “cải tà” (!). Trong khi người 
khác nghiêm túc và khẩn trương 
chấp hành Nghị quyết Hội nghị 
Trung ương lần thứ 7 (khóa 
VI), thì họ chạy đi tìm các 
ông thầy, bà cô” nhờ mách bảo 
cho mưu mẹo luồn lách đề trồn 
chạy khỏi mọi “cửa ải” chính 


“Ô 


Thư gửi Bộ biên cập 


đốn tổ chức, kỷ cương. Từ việc 
to đến việc nhỏ (như chọn ngày 
lành thắng tốt đề đi công tác, 
chọn đất cát để xây cât mô 
mả...), họ đều nhờ cậy “các thầy, 
các cô” bấm độn, phán bảo, chỉ 
vẽ... Chắc chắn không dưới hàng 
nghìn ngôi nhà riêng của cán bộ, 
đảng viên long trọng treo gương 
bát giác trừ tà ma ở trên khung 
cửa ra vào ; và cũng không ít 
hơn số lượng nhà cửa của đảng 
viên được đeo bùa trừ tà, được 
bày la liệt các bàn thờ nghi ngút 
đèn nhang cúng ` vái các ông thổ 
thần, thổ địa, thần tài, cùng các 
bà cô ông mãnh mà có khi chính 
Các vị gia chủ cũng chẳng hiểu là 
ai. Lại còn không ít đảng viên 
(trong đó có cả cán bộ cao cấp), 
mua đất xây biệt thự, đã đi đón 
thây về cúng động thổ, có khấn 
vái, có vàng mã hắn hoi, rỒi xây 
móng cũng cúng, đổ trần cũng 
cúng hai ba lân. LỄ ' tân gia” có 
đến mười mâm để trừ tà đuôi ma, 


xó nhà này đặt con dao phay và 
cái chối, xó nhà kia long trọng 
đặt bàn thờ ông thổ công, thổ 
địa, ai hói gì, hay nhìn ngó øì, thì 
chủ nhà nhanh miệng đồ tại bà 
vợ, tại con cái bày vẽ ra thế chứ 
ông chẳng tỉn tí nào ! 

Chỉ thị 37/CT-TƯ ra ngày 
2-7-1998 của Bộ Chính trị 
Trung ương Đảng, có viết : “Cán 
bộ, đẳng viên nói chung và đảng 
viên theo tôn giáo nói riêng, phải 
gương mẫu thực hiện và vận 
động các tín đồ tôn giáo thực 
hiện tốt chủ trương, chính sách 
của Đẳng và pháp luật của Nhà 
nước...” ; điều đó hoàn toàn có 
nghĩa là cán bộ, đảng viên không 
được thả lỏng mình vào những 
đám mây mù của mê tín quàng 
xiên dù chúng được núp dưới vỏ 
bọc hào nhoáng là “tâm linh” 
hay là cái øl. 

Chúng ta không cho rằng 
những hiện tượng trên đây đang 
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ở cấp nguy hiểm cho an ninh trật 
tự xã hội, nhưng trên lĩnh vực tư 
tưởng, chúng ta nên thấy hết sự 
lây lan mau chóng của tình trạng 
Xuông cấp đó trong một sô 
không ít cán bộ, đảng viên. Điều 
đáng báo động là hiện nay, nhiều 
câp ủy _đẳng chưa thấy rõ tình 
trạng này, chưa bàn bạc và đưa 
ra các chủ trương biện pháp kịp 
thời để giáo dục, nhắc nhở cán 
bộ, đẳng viên thuộc quyền quản 
lý của minh. Chúng tôi thiết nghĩ 
cần phải tổ chức kiểm tra hiện 
tượng này. Ở nơi nào thấy hiện 
tượng trên, cấp ủy đẳng nên chủ 
động đưa ra cho tập thể, đẳng 
viên bàn bạc, tìm biện pháp thỏa 
đáng đề giúp các đảng viên có 
sai sót mau chóng trở lại đúng vị 
trí của những con người đi tiên 
phong xây dựng xã hội mới, với 
niềm tin vững chắc ở sức người 
của mình và ở sự nghiệp bao 
năm nay mình góp phần xây 
đắp. 


VẤN ĐỀ KẾT NẠP ĐẢNG... 
(T lếp theo trang 50) 


công đoàn để làm cơ sở tuyên truyền về công tác xây 
Đẳng. Đối với ¡những doanh nghiệp 100% vôn đầu tư 
nước ngoài, cấp ủy câp trên trực tiếp cử cán bộ, đẳng 
viên tiệp xúc, làm việc với chủ doanh nghiệp nước 
ngoài, để họ nhận thức rõ về sự cần thiết, lợi ích và 
ý nghĩa, mục đích của việc lập tô chức đảng, công 
đoàn và các đoàn thể khác tại doanh nghiệp. Phải 
quan tâm xây dựng tổ chức công đoàn trong doanh 

nghiệp theo luật định, từ hoạt động của công đoàn 
mà lựa chọn những đoàn viên ưu tú để phát triển 
đảng viên, tiến tới lập tổ chức đảng. 

Ở những doanh nghiệp đã có từ 3 đảng viên chính 
thức trở lên đang làm việc tại doanh nghiệp nhưng 
còn sinh hoạt đảng ở nơi khác, , Cấp Ủy đẳng câp trên 
trực tiếp kiểm tra, xem xét, nếu thấy các đảng viên 
đó có đủ điều kiện thì chỉ đạo chuyên sinh hoạt 
đảng cho các đông chí đó về doanh nghiệp để lập tổ 
chức đảng. 


Đối với những doanh nghiệp hợp tác, liên doanh 
với nước ngoài, ngay khi chuân bị dự án đầu tư, các 
cơ quan, đơn vị phía Việt Nam tham gia liên doanh 
phải nhanh chóng hình thành tổ chức đảng (chỉ bộ, 
tổ đảng) trong cơ quan, đơn vị, tạo tiền đề thuận lợi 
để lập tô chức đảng khi doanh nghiệp đi vào hoạt 
động. Đồng thời, các cấp ủy đảng thường xuyên 
chăm lo việc nâng cao chất lượng hoạt động của các 
tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân, doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo đúng quy định 
của Đảng. 

- Các cấp ủy đảng phối hợp với tổ chức công 
đoàn tiến hành đợt khảo sát, sơ kết, rút kinh nghiệm 
việc chỉ đạo thực hiện công tác phát triển Đảng trong 
công nhân từ Đại hội lần thứ VIII của Đảng đến nay, 
nhằm phát huy những ưu điểm, những kinh nghiệm 
tốt đã đạt được, khắc phục những mặt còn hạn chế, 
thiếu sót để xây dựng kế hoạch chỉ đạo cụ thể, thực 
hiện tốt chủ trương kết nạp đảng viên lớp 3-2. C 
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HỰC tế cho thấy, xung 
quanh chuyện đói, nghèo 
có không ít điều nghịch 


lý. Tôi xin tạm nêu ra một số 
trường hợp cụ thể rồi đặt cho nó 
một cái đầu đề nhỏ. 

® “Vũ điệu tăng giảm”. 

Cứ vào dịp cuối năm, cấp cơ 
SỞ: (xã, phường, thị trấn) phải 
viết báo cáo toàn diện về tất cả 
các lĩnh vực của đời sống Xã hội 
ở đơn vị mình gửi lên câầp huyện, 
quận. Cấp huyện, quận lại viết 
báo cáo gửi lên cấp tỉnh, thành 
phố. Và, tỉnh, thành phố viết báo 
cáo gửi lên Trung ương. Gần 
như đã trở thành quy luật, khi 
viết báo cáo, người ta thường 
chú ý nói nhiều hơn tới những 
thành tích đạt được và giảm bớt 
đi những khó khăn, tôn tại, đặc 
biệt là những khuyết điểm, sai 
lầm. Về chuyện đói, nghèo cũng 
vậy. Có xã báo cáo tông số hộ 
đói, nghèo năm 1997 đà 20%, 
năm 1998 giảm xuống còn 
14,6%. Họ không làm tròn mà 
lấy con số lẻ. Như vậy chắc là 
phải khảo sát và tính toán cẩn 
thận lắm. Nhưng cũng chính cái 
xã Ấy khi biết tỉnh và huyện có 
dự án đầu tư kinh phí cho cơ sở 
trong việc xóa đói, giảm nghèo 
thi họ lại báo cáo năm 1998 số 
hộ đói 11% x số hộ nghèo 
19,26% và tông số hộ đói, nghèo 
là 30,26%. Ôi ! Cái con số 
14, 6% để lấy thành tích và con 
số 30,26% để lấy tiền của Nhà 
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[, NGHÈO. 


DIÊU HƯƠNG 


nước sao nó cách xa nhau đến 
thế. Nếu cơ sở nào cũng báo cáo 
theo kiểu ngẫu hững “nay giảm, 
mai tăng” như vậy thì làm saO 
chúng ta có được những con số 
thật chính xách về thực trạng 
đói, nghèo ? 

® Dự án 246 biến thành 642, 

Đây là cách nói hóm hỉnh 
trong dân gian để phản ảnh một 
thực tế có thật : số tiền đối tượng 
được hưởng cứ bị bớt xén dần từ 
trên xuống dưới. Có nơi, kinh 
phí được đầu tư cho việc Xóa 
đói, giảm nghèo trong hai năm 
1997 - 1998 là 1014 triệu đồng. 
Ban quản lý dự án đã lập các hô 
SƠ, chứng từ khống để rút ra 660 
triệu đồng chia nhau. Như vậy, 
số tiền xuống đến cơ sở chỉ còn 
354 triệu đồng. Có địa phương, 
số kinh phí hỗ trợ việc xóa đói, 
giảm nghèo huyện tự ý quyết 
định giữ lại 30% ; xã tự ý quyết 
định giữ lại 10% ; kinh phí đến 
dân chỉ còn 60%. Còn nhiều thí 
dụ khác nữa, nhưng thiết nghĩ 
chỉ cần nêu một vài trường hợp 
như vậy cũng đã thấy rõ bản chất 
của vấn đề rồi. 

® Của “trời cho”, 

Chính sách tín dụng phục vụ 
hộ nghèo thiếu vốn sản xuất 


được xem là một trong những | 


giải pháp quan trọng, để thực 
hiện chương trình quốc gia về 
xóa đói, giảm nghèo. Khác với 
dịch vụ tín dụng truyền thống 
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của các ngân hàng thương mại, 
tín dụng phục vụ hộ nghèo thiếu 
vốn sản xuất mang tính đặc thù : 
được ưu đãi về lãi suất (lãi suất 
thấp) ; thủ tục cho vay đơn giản; 
không phải thế chấp. tài sản ; 
được giải ngân trực tiếp tạt xã... 
Chính vì có những ưu đãi đó cho 
nên Nhà nước quy định đối 
tượng được vay vốn phải là 
những hộ nghèo thực sự, thiếu 
vốn sẵn xuất nhưng có sức lao 
động, chịu khó làm ăn, chứ 
không phải là những hộ nghèo 
do lười lao động, không biết 
cách làm ăn, gia đình có người 
nghiện hút hoặc mắc các tệ nạn 
xã hội... Khá nhiều địa phương 
và cơ sở không quán triệt được 
tinh thần này cho nên họ coi đó 
như là “của trời cho”, là khoản 
tiền trước mắt thì Nhà nước cho 
vay nhưng sau này sẽ xóa nợ. Do 
nhận thức như vậy cho nên 
không ít nơi đã thực hiện 
phương thức ˆ mưa cho khắp”. 
Họ đem số tiền được vay chia 
đều cho từng hộ dân, chưa nói 
tới việc bớt lại một số khá lớn 
dành rêng cho các cán bộ xã 
vay (kể cả những hộ khá giàu). 
Như vậy, đồng vốn Nhà nước bỏ 
ra đã bị sử dụng sai mục đích, 
không đúng đối tượng. 
* 
JẮ 


Những nghịch lý nêu trên 
hầu như ở địa phương nào cũng 
có. Rõ ràng đã đến lúc phải lập 
lại trật tự kỷ cương để cho những 
nghịch lý trong việc xóa đói, 
giảm nghèo không còn cơ hội 
tôn tại. Cì 


vế. ._ Lư... ^"- -ˆ = 
Ý_. › Thế giới : Vấn để, sự kiện 
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CHỦ QUYỀN KINH TẾ CỦA CÁC NƯỚC 
ĐANG PHÁT TRIÊN TRONG TOÁN CÂU HÓA 


quan, với tất cả mặt tích cực và tiêu cực của 

nó, đang là một xu thế lớn, cuốn hút sự tham 
gia của ngày càng nhiều quốc gia trên thế giới. Toàn 
cầu hóa chứa đựng nhiều mâu thuẫn, là quá trình vừa 
hợp tác vừa đấu tranh giữa các nước mà chủ yếu là 
giữa các nước phát triển và đang phát triển, trong đó 
có vấn đề chủ quyền của các nước đang phát triển. 

Mọi người đều có thể thống nhất với nhau : sự 
phát triển về khoa học công nghệ, về kinh tế là 
không có biên giới. Trong một quôc gia cơ sở kinh 
doanh có thể thuộc nhiều chủ quốc tịch khác nhau. 
Việc sản xuất, buôn bán với nước ngoài không thể 
theo ý muốn chủ quan nhà kinh doanh mà còn phụ 
thuộc vào luật lệ quốc tế, các hiệp định chung về 
thuế... Điều đó làm cho chủ quyền quốc gia dường 
như dần dần suy giảm. Vì có nhiêu luật lệ, hiệp định 
mà nhà nước dân tộc không thể kiểm soát được. 
Nhưng xét về phương diện phát triên, đây là sự vận 
động phát triển của chủ quyền dân tộc trong toàn cầu 
hóa kinh tế. Chủ quyền quốc gia trong thời đại hiện 
nay không còn là hiện tượng khép kín mà là chủ 
quyền mở. Vấn đề này lớn và rất quan trọng, hơn nữa 
lại mới xuất hiện. Phải có thời gian lâu dài, hiện 
tượng đó mới bộc lộ đầy đủ và cho ta nhận biết chính 
xác. Tuy nhiên hiện nay có thể tạm thời đưa ra những 
loại hình mới xuất hiện về chủ quyền của dân tộc 
trong toàn câu hóa kinh tế. 

1 - Chủ quyên đa phương : 

Nền kinh tế giữa các quốc gia thâm nhập đan 
xen, phụ thuộc lẫn nhau ; lợi ích của dân tộc này gắn 
liền với lợi ích của dân tộc khác và vượt khỏi biên 
giới quốc gia. Lợi ích gắn liền với chủ thể, chủ 
quyền. Không có lợi ích nào lại không có chủ thê. 
Không có chủ thê nào lại không có chủ quyên dưới 


T OÀN cầu hóa về kinh tế là một quá trình khách 


DUY THAO 


đạng này hay dạng khác. Trong mối liên hệ của thế 
giới ngày nay các chủ thể rất đa dạng. Để bảo đảm 
lợi ích hài hòa mà các chủ thể có thể chấp nhận phải 
có sự đồng thuận, biểu hiện của chủ quyền đa 
phương, chủ quyền của tất cả các chủ thể có quyền 
quyết định. Sự đồng thuận đòi hỏi các nước phải tiến 
hành cuộc đấu tranh không khoan nhượng, khôn 
khéo, bảo đảm lợi ích chung. Đây là vấn đề mấu chốt 
của cuộc đấu tranh lâu dài về kinh tế hiện nay. 
Cuộc đấu tranh thực hiện chủ quyền đa phương 
diễn ra trên các phương diện : tự do hóa thương mại 
và bảo hộ mậu dịch. Hai mặt đối lập này đang vận 
động trong quá trình phát triển kinh tế trên phương 
diện vĩ mô. Toàn câu hóa có xu hướng phá vỡ hàng 
rào ngăn cách giữa các quốc gia, hình thành mối 
quan hệ kinh tế rộng lớn. Việc thực hiện quá trình đó 
phải thông qua chủ thê các quốc gia. Nền kinh tế của 
môi quốc gia là bộ phận câu thành khăng khít của 
nên kinh tế toàn cầu. Toàn cầu hóa được tăng cường 
mạnh mẽ khi vai trò độc lập, năng lực vận hành của 
nên kinh tế quốc gia phát triển không ngừng. Tuy 
nhiên mỗi quốc gia có điểm thuận lợi, khó khăn 
riêng, quy định chất lượng giá thành sản phẩm, năng 
lực cạnh tranh khác nhau. Sự vận hành của cơ chế thị 
trường trong nền kinh tế toàn cầu sẽ gây thiệt hại cho 
những sản phẩm yếu thế cạnh tranh, sẽ làm phá sản 
nên kinh tế một quốc gia kém năng lực phát triển. 
Bảo vệ lợi ích sản phẩm, củng cố phát triên năng lực 
sản xuất của quốc gia để hội nhập là lẽ đương nhiên. 
Trong thực tẾ, Cuộc đấu tranh giữa hai xu hướng 
tự do hóa thương mại và bảo hộ mậu dịch diễn ra gay 
gắt, dai dắng. Những cuộc thương lượng của GATT 
trước đây, nhất là vòng đàm phán U-ru-goay diễn ra 
7 năm (1984 - 1990) có hiệu quả rất hạn chế. Gần 
đây hội nghị của WTO tại Mỹ (Xít-tơn, 3-12-1999) 
được mệnh danh là cuộc đàm phán “thiên niên kỷ” 
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cung không đưa ra được kết luận nào. Trong hội 
nghị, Mỹ và các nước phát triển không nhân nhượng 
về trợ giá nông sản. Nhưng nổi lên là sự không. thống 
nhất giữa các nước phát triên và đang phát triển trên 
những vấn đề cơ bản như mở rộng thị trường, biện 
pháp phá giá, các tiêu chuẩn về lao động, môi 
trường, tài sản trí tuệ, cải cách WTO... Dự thảo 
những vấn đề này nếu được thực hiện chỉ đưa lại lợi 
ích cho các nước phát triển. Do vậy các nước đang 
phát triển cương quyết chống lại. Sự thất bại của hội 
nghị chứng tỏ các nước đang phát triên đã nhận thức 
được lợi ích của các nước nghèo, bước đầu thống 
nhất với nhau ngăn chặn thái độ Cường quyền trong 
kinh tế, bảo vệ và từng bước đưa nên kinh tế các 
nước đang phát triển hội nhập nền kinh tế toàn cầu. 
Nhân dân Mỹ và kế cả một số nghị sĩ Mỹ cho rằng 
nội dung mà hội nghị Xít-tơn nêu ra chỉ tiếp tục sự 
hủy hoại môi trường và gây bất lợi cho người lao 
động(1). Sau Hội nghị Xít-tơn, UNCTAD đã tổ chức 
diễn đàn lần thứ 10 tại Băng Cốc (16-2-2000). Hội 
nghị đã củng cố lập trường, biện pháp đấu tranh bảo 
vệ lợi ích các nước đang phát triển trong, quá trinh 
hội nhập. Gần đây thế giới lại chứng kiến một sự 
kiện có ý nghĩa quan trọng đối với các nước đang 
phát triển. Lần đầu tiên một nước nghèo có thể áp 
dụng trừng phạt đối với nước giàu. Đó là việc WTO 
cho phép Ê-cu-a-đo áp đặt lệnh trừng phạt hằng năm 
trị giá 201,6 triệu USD đối với EU về sự phân 
biệt đối xử trong chính sách nhập khâu chuối. Sự 
kiện Ê-cu-a-đo có thê là bước đột phá làm chuyên 
hướng cuộc đấu tranh thực hiện chủ quyền đa 
phương giữa các nước giàu và nghèo. Các nước lớn, 
giàu dần dần không thể tự coi như “nhà nước siêu 
quốc gia” áp đặt chính sách kinh tế đối với nước 
nghèo. Nước nghèo có khả năng đấu tranh giành 
thắng lợi đề thực hiện sự bình đẳng, thực hiện sự 
đồng thuận, biểu hiện của chủ quyền đa phương. Vấn 
đè hiện nay là phải có chiến lược đúng, nhằm tạo thế, 
tập hợp các nước đang phát triển hình thành mặt trận 
đầu tranh bảo vệ lợi ích chung, thực hiện quyền dân 
chủ, bình đăng, các bên đều có lợi, thúc đây nên kinh 
tế toàn cầu phát triển. 

2 - Chủ quyền hỗn hợp : 

Chủ quyền đa phương biểu hiện quan hệ kinh tế 
trên phương diện vĩ mô, bao hàm thể lệ mang tính 
toàn cầu. Chủ quyền hỗn hợp giới hạn trong phạm vi 
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hẹp. Có thể song phương hoặc ba bốn chủ thể phối 
hợp kinh doanh. Chủ quyền, lợi ích của các thành 
viên được thống nhất thông qua thương lượng, biêu 
hiện bằng các hợp đồng kinh tế. Tính phong phú của 
chủ quyền hỗn hợp được thể hiện qua các loại hình : 

+ Chủ quyên hỗn hợp thuộc các nước đang phát 
triển với nhau : Do trình độ phát triển không quá 
chênh lệch, mức độ nhu cầu lợi ích tương đối đồng 
đều nên dễ đi tới sự đồng thuận. Các đối tác khai thác 
được thế mạnh của nhau, cùng tổn tại và phát triển. 

+ Chủ quyền hỗn hợp thuộc khu vực hóa kinh tế. 
Sự hợp tác diễn ra trên nhiều lĩnh vực để hình thành 
không gian kinh tế toàn vùng : hiệp định buôn bán tự 
do, cải thiện môi trường đầu tư, kế hoạch hợp tác 
công nghiệp, chương trình khai thác những điều 
kiện thiên nhiên liên quốc gia... Đối với khu vực 
Đông - Nam Á, tinh thần trên được AESAN thống 
nhất dưới chủ đề “đoàn kết, hợp tác vì một ASEAN 
hòa bình, ôn định và phát triển đồng đều” 

+ Chủ quyền hôn hợp giữa các nước phát triển và 
đang phát triên : loại hình này phức tạp hơn. Sự hợp 
tác không chỉ giới hạn về kinh tế mà còn mang sắc 
thái chính trị. Tùy theo chiến lược của các nước phát 
triển quy định tính chất hợp tác về kinh tế với các 
nước đang phát triển. Thực tế đã có nhiều sự hợp tác 
diễn ra thuận chiều, đưa lại hiệu quả đáng khích lệ. 
Nhưng cũng không ít những biểu hiện của tính cường 
quyên trong quá trình hợp tác. 

Tính cường quyền thể hiện trên những nét 
chung : sử dụng ưu thế về kinh tế làm điều kiện để 
ép các nước đang phát triên tuân thủ chủ nghĩa tự do 
mới. Nội dung của nó là tự do buôn bán, dịch vụ ; tự 
do lưu thông vốn, đầu tư ; lấy tư nhân hóa về sở hữu, 
cơ chế thị trường tự do làm cơ sở. 

Bất chấp hoàn cảnh điều kiện, khả năng cạnh 
tranh của các nước đang phát triển, các nước giàu 
thông qua tô chức IMF, ADB đề đặt ra những điều 
kiện viện trợ. Nếu không tuân thủ thì không được 
cấp vốn. Tuân thủ thì mất chủ quyền về kinh tế và 
kèm theo bao hậu quả về chính trị và xã hội. 

IMF đã thiết kế chương trình phát triển của châu 
Phi, khi châu lục này chưa chuân bị những điều kiện 
mở cửa. Các xí nghiệp nội địa, trang trại chưa có khả 


(1) Theo Đài tiếng nói Hoa Kỳ. 11-1-2000 
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năng cạnh tranh với hàng hóa của các tập đoàn 
xuyên quốc gia. Cuối cùng, châu Phi chỉ là thị trường 
tiêu thụ hàng hóa ế thừa của các nước giàu, nền công 
nghiệp bị phá sản, cảnh nghèo đói bệnh tật triền 
miên diễn ra. 

Gần đây lại nôi lên vấn đề quan trọng cả thế giới 
phải quan tâm là tự do hóa vốn đầu tư. Theo quan 
điểm của các nước giàu và IME, các nước phải tự do 
hóa và mở cửa nên kinh tế cho dòng vốn ra - vào tự 
do. Có như vậy, các nước đang phát triển mới được 
viện trợ. Một số nước nghèo tuân thủ và khởi đầu đã 
đưa lại một số thành tựu. Về phương diện chủ quyền 
thì các nước này không còn kiểm soát được vốn ra - 
vào trong sản xuất kinh doanh. Khi có chấn động, 
vốn kinh doanh ùn ùn chảy ra nước ngoài trong vài 
Ø1ờ cạn KIỆT. Đồng tiền nội địa mất giá, lạm phát tăng 
nhanh, sản xuất đình trệ, thất nghiệp tăng vọt. Đất 
nước lâm vào khủng hoảng và mở rộng sang các 
nước với quy mô lớn. Cuộc khủng hoàng ở Mê-hi-cô 
năm 1994 và Đông Á năm 1997 là những ví dụ. Như 
vậy chủ quyền hỗn hợp cũng là loại hình đấu tranh 
quan trọng đề bảo vệ quyền làm chủ của các nước 
đang phát triển. 

3 - Chủ quyền dân tộc : 

Chủ quyền đa phương, chủ quyền hỗn hợp biểu 
hiện sự phối hợp quyền lực giữa các chủ thể khác 
nhau thực hiện hiệp định kinh tẾ. Hiệp định này chỉ 
giới hạn những mặt, những bộ phận hay một tiến 
trình nhất định. Còn toàn bộ sự phát triển kinh tế của 
đất nước thuộc vai trò chủ quyên dân tộc. Dù mức độ 
toàn cầu hóa đến đâu cũng không có một tổ. chức 
quốc tế nào, một công ty độc quyên xuyên quốc gia 
nào thay thế được chủ quyền dân tộc về kinh tế (trừ 
khi dân tộc nào đó tự nguyện hình thành nhà nước 
liên bang). Nó tồn tại lâu dài song song với toàn cầu 
hóa kinh tế. Vì nếu chủ quyền dân tộc không còn thì 


nhà nước dân tộc cũng biến theo. Khi đó khái niệm .. 


toàn cầu hóa cũng không còn nghĩa của nó. 

Toàn câu hóa được biểu hiện trong chủ quyền đa 
phương có nghĩa khi đặt đối xứng với chủ quyền dân 
tộc về kinh tế. Vấn đề được đặt ra là mỗi quan hệ 
giữa hai hiện tượng này và vai trò chủ quyền dân tộc 
hiện nay. 

+ Chủ quyền đa phương bao hàm những bộ phận 
của chủ quyền dân tộc. Toàn cầu hóa kinh tế là do sự 
vận động thâm nhập, đan xen giữa các bộ phận kinh 
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tế dân tộc. Nó được thực hiện khi lợi ích các chủ thể 
glao thoa hinh thành lợi ích chung. Như Vậy, chủ 
quyền đa phương kết hợp những cái tương đồng của 
chủ quyền dân tộc và trở thành cái chung. Nói đến 
chủ quyền đa phương trong đó đã đề cập đến chủ 
quyền dân tộc. Nói đến lợi ích chung đã đề cập đến 
lợi ích dân tộc. Nhưng trong thực tế, chủ quyền, lợi 
ích dân tộc có được thực hiện hay không là do vai 
trò, sức mạnh kinh tế và sự khôn khéo đấu tranh của 
chủ quyền dân tộc. Nếu không chủ quyền dân tộc sẽ 
biến thành “chuyển quyền” ; đất nước lâm vào tình 
trạng lệ thuộc, nhân dân bị bóc lột, sự trở lại dạng 
nào đó của chủ nghĩa thực dân. 

+Sự chuyển hóa lẫn nhau giữa chủ quyền dân tộc 
và chủ quyền đa phương. Chủ quyền dân tộc glao lưu 
với nhau trong những điều kiện nhất định, ổn định. 
Đó là quá trình thỏa mãn nhu cầu của các chủ thể, 
dần dần hình thành luật lệ mà các chủ thể thừa nhận. 
Điều kiện đáp ứng nhu cầu là cạnh tranh bình đẳng 
và bảo đảm lợi ích các bên tham gia. Như vậy những 
phần của chủ quyền dân tộc đã chuyển hóa thành chủ 
quyền đa phương. 

Chủ quyền đa phương ra đời tạo hành lang rộng 
lớn cho chủ quyền dân độc vận động thuận lợi, mặt 
khác đòi hỏi chủ quyên dân tộc phát triên. Chủ 
quyền dân tộc được cũng cố, cơ sở của sự hợp tác 
được tăng cường, mở rộng. Vòng tuần hoàn đó vận 
động không ngừng thúc đây nền kinh tế thế giới 
phát triển. 

Hiện nay thế giới vẫn đang trong quá trình hình 
thành chủ quyên đa phương thông qua các cuộc hội 
nghị của WTO. Đây là một quá trình lâu dài, đâu 
tranh gay gắt bởi lẽ các chủ thể đa dạng phức tạp, 
trình độ khả năng khác nhau. Sự đồng thuận phải có 
thời gian. 

+ Khuynh hướng chỉ phối lấn át của chủ quyên 
đa phương đối với chủ quyền dân tộc : Chủ quyền đa 
phương là vấn đề chung của các quốc gia. Nó được 
bảo đảm bằng luật lệ ràng buộc giữa các quốc gia. 
Mặt khác chủ quyền đa phương tập hợp nhiều chủ 
thê khác nhau. Trong đó, nhiều nước có tiềm năng 
kinh tế dồi dào, khả năng cạnh tranh lớn, có vai trò 
quan trọng trong quan hệ kinh tế quốc tế. Những 
nước này thông qua luật lệ chung, chèn ép các nước 
đang phát triển, giành lợi thế cho mình. 
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+ Tính độc lập của chủ quyền dân tộc : Chủ 
quyền dân tộc là một trong những quyền cơ bản của 
con người. Nó thể hiện bản chất tự nhiên của cộng 
đồng dân tộc đồng thời còn do nhu câu bảo vệ sự 
sống của chính con người. Đấu tranh thực hiện chủ 
quyên dân tộc diễn ra từ khi có nhà nước đến nay và 
kéo dài gắn liền sự tồn tại của nhà nước, dân tộc. Mối 
đe dọa của chủ quyền dân tộc trước đây là họa xâm 
lăng, dân tộc này áp bức dân tộc khác. Ngày nay 
thách thức đối với chủ quyền dân tộc không chỉ là 
“hiểm họa mang tính truyền thống” mà còn do tính 
tất yếu của quan hệ kinh tế quốc tế. Đó là sự hội 
nhập, phụ thuộc mang tính toàn cầu. Không một 
quốc gia nào tôn tại và phát triển lại tách khỏi quá 
trình này. Hội nhập đưa lại cơ hội cho sự phát triển 
nhưng mặt trái của nó là sự hòa tan, sự xói mòn chủ 
quyền, khả năng phá sản nền kinh tế quốc gia và 
đồng hóa dân tộc. Hơn lúc nào hết, độc lập chủ 
quyền dân tộc cần được đề cao và đặt đúng vị trí, tầm 
vóc của nó. 

Cần xác định vai trò của chủ quyền dân tộc trong 
chủ quyền đa phương. Thực hiện chức năng của 
mình, xác lập những ngành kinh tế đối ngoại với sức 
cạnh tranh lớn góp phần thúc đấy nền kinh tế toàn 
cầu hóa phát triển đông thời hình thành mặt trận đấu 
tranh duy trì sự công bằng, các bên đều có lợi trong 
quan hệ kinh tế quốc tế. 

Đối với đất nước, chủ quyên dân tộc thể hiện sự 
tự chịu trách nhiệm bảo đảm phát triên toàn diện 
quốc gia, không có lực lượng nào làm thay, cũng 
không có lý lẽ nào biện luận cho sự chia sẻ trách 
nhiệm đó. Tính độc lập của chủ quyên kinh tế được 
thể hiện trên những phương diện dưới đây : 

1) Có chiến lược đúng nhằm thỏa mãn hai nhu 
cầu : Phù hợp với xu thế phát triển của nên kinh tế 
toàn cầu đồng thời khai thác phát huy toàn bộ tiềm 
năng đất nước, thúc đây sự phát triển với tốc độ cao, 
rút ngăn khoảng cách, trình độ chênh lệch với các 
nước giảu. 

2) Bảo vệ chế độ kinh tế : Trong tình hình hiện 
nay, khi nền kinh tế cả nước hòa nhập với nhau trên 
một số lĩnh vực, nhất là những khâu chủ chốt của nên 
sản xuất, kinh doanh. Nó có khả năng chuyên hóa 
nền kinh tế đất nước, thay đôi chiêu hướng phát triển 
của quốc gia. Vì vậy, các nước đang phát triên phải 
có đường lối chống lũng đoạn, bảo vệ chế độ kinh tế, 
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phù hợp với cương lĩnh lựa chọn đường lối xây dựng 
đất nước. 

3) Điều tiết, kiểm soát sự vận hành nền kinh tế, 
kể cả lĩnh vực đối nội và đối ngoại : Trong quá trình 
hội nhập, có nhiều lĩnh vực ngoài tầm kiểm soát của 
quốc gia. Mặt khác, cơ chế thị trường đòi hỏi sự 
thông thoáng tự do, vận hành theo quy luật kinh tế. 
Tuy nhiên, cơ chế thị trường tự do một chiều bao giờ 
cũng dẫn đến phát triển vô hướng. Tính không kiểm 
soát bao giờ cũng dẫn đến rối loạn. Tất cả những vấn 
đề này ngược lại với sự tự chịu trách nhiệm phát triển 
toàn diện, có tổ chức của chủ quyên dân tộc. Vì vậy, 
các nước đang phát triển phải có biện pháp điều tiết, 
kiểm soát được các mặt hoạt động, bảo đảm sự phát 
triển cân đối của nền kinh tế. Những biện pháp này 
dưới dạng công khai hoặc ngắm ngầm, kinh tế hay 
chính trị, quốc gia hay quốc tế... kế cả lĩnh vực đã 
được thỏa thuận ra - vào tự do. Được như vậy, nèn 
kinh tế quốc gia mới phát triển ôn định, vững chắc, 
lâu dài. 

4) Tạo vành đai an toàn cho nền kinh tế quốc 
gia : Quá trình toàn cầu hóa kinh tế có tác động tích 
cực là thúc đây quá trình hợp tác, phát triên. Tuy 
nhiên nó chứa chất nhiều mâu thuẫn : xu hướng tự do 
hóa thương mại và bảo hộ mậu dịch ; nhu cầu phát 
triển ốn định của nền kinh tế và sự rủi ro mang tính 
toàn cầu ; nâng cao mức thu nhập cho toàn thế giới 
nhưng không giải quyết được sự bất bình đẳng trong 
phân phối và tệ nạn xã hội mà nó gây ra. Những mâu 
thuẫn đó vận động không ngừng và có điều kiện 
bùng nổ thành các cuộc khủng hoảng về kinh tế. Biết 
bao cuộc hội thảo, bàn luận phân tích, lý giải. Nhưng 
bản chất, những mặt đối lập của toàn câu hóa kinh tế 
vấn tồn tại. Nguy cơ của cuộc khủng hoảng vẫn tiêm 
ân. Vì vậy, các nước đang phát triên tìm biện pháp 
tạo vành đai bảo vệ nền kinh tế bằng sự hình thành 
các khối kinh tế theo địa lý. Sự liên kết kinh tế, thiết 
lập khu vực mậu dịch tự do, thu hút vốn đầu tư, tiến 
tỚi đồng tiền khu vực và lực lượng dự trữ tài chính 
mạnh, phối hợp khai thác tiêm năng khu vực... mở 
rộng sự phát triển toàn vùng. 

Tất cả những giải pháp trên nhằm xây dựng khối 
kinh tế lớn, đủ sức cạnh tranh, giảm bớt sự phụ thuộc 
bên ngoài, ngăn chặn ảnh hưởng của cuộc khủng 
hoảng kinh tế thế giới. 
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG BAN CÔNG MARKETING 
IMAIRRKKE TLNG COLLEGE HCM CLYTV 


Chuyên ngành và chuyên ngành đào tạo : 
1. Quản trị kinh doanh 
2. Marketing _ 
3. Kế toán Doanh nghiệp 
4. Tin học ứng dụng trong SXKD 
5. Ngoại ngữ (ngành Tiếng Anh doanh nghiệp) 
6. Thẩm định giá 


Các loại hình đào tạo : 
Đào tạo hệ Cao đẳng chính quy tập trung, Cao 
đẳng tại chức, Chuyên tu, hệ Trung học chuyên 
nghiệp, mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngăn 
hạn. 


Quy mô tuyển sinh hằng năm : Bình quân từ 1.200 - 
1.400 SV/năm 


Địa chỉ liên hệ : 
Văn phòng: 343/4 Nguyễn Trọng Tuyển - P.1 - Q.TB- Tp.HCM 
ĐT: 8457401 - 8479310 - 8445881 ; Fax : 08083488 - 8422705 


Hoặc cơ sở giảng dạy!: 306 Nguyễn Trọng Tuyển - P.1 - Q.TB - Tp.HCM 
ĐT: 8445889 - 8479378 - 8459219 

Trung tâm Nghiên cứu Tiếp thị: 306 Nguyễn Trọng Tuyển - P.1 - Q.TB 
ĐT: 8852922- 8478964 Fax: 8422705 


TRUNG TAM QUAN LY BAY MIEN NÀM 
((2oawkt (2(giiệp (hà (2(ước Z6oạt (Động ông ch) 
Theo Quyết định số 78/1998 QĐ-CHK ngày 05/06/1998 của Cục trưởng Cục Hàng không Dân 


dụng Việt Nam - V/v chuyển Trung tâm Quản lý bay Hồ Chí Minh thành Trung tâm Quản lý bay 
Miền Nam. 


4 ' Thờ 
TEN GIAO DICH QUỐC TẾ 

 § Southern Region Air Traffice Services (S0RATS) 

_ e© _ Địachỉ: 58 Trường Sơn - Tân Bình - TP.HCM 
tì VN ` s ĐT :8443.179-8.443.250-8.448.365 
Ạ . Ý^.W...- <‹::-:5: 

ả S8 ——_:. NGÀNH NGHỀ KINH DOâNH 
7 7ƒ T . - -‡= Cung cấp các dịch vụ không lưu và các dịch vụ 
Le, ám, =. Ñ phụ trợ cho tất cả các tàu bay dân dụng hoạt 


động tại các sân bay, trên vùng trời thuộc trách 
nhiệm điều hành được giao và vùng thông báo 
=& == bay (FIR) Hồ Chí Minh 
ŒS——-..... -- Bảo đảmkỹthuậttrangthiết bị được giao 
má À ý TY : ` ^ 
X Đâu tư múa sắm thiệt bị, phụ tùng, vật tư 
chuyên ngành 


Cơ quœn quỏn lý : TPRUNG TÂM QUẢN LÝ BAY DÂN DỤNG VIỆT NAM ¬ 
Giốy chúng nhện đồng ký kinh doœnh số : 310óóó - Do Sở Kế: Hoợch- Ôi 
TP Hf*MI =ếĐ r942v f5/f)Q0/100A 
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ẾÉN NÔNG THÔN VIỆT NAM 


HñV SỬ DỤNG 
THẺ RÚT TIỀN TƯ ĐÔNG 


ATM 
CUR NHNo PTNT VN 


sè ÝÀ d3IH9N 9N0N 9NVH NY0N 
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NHANH CHÓNG 
TIỀN LƠI 
fñN TOàN 


®ˆ Gửi tiền : muốn sử dụng dịch vụ ATM, khách hàng 
đến quầy giao dịch ATM mở tài khoản và được cấp thẻ chậm 
nhất sau 3 ngày. Khi cần tăng số dư của thẻ, đến quầy giao 
dịch ATM nơi mở tài khoản để gửi tiền. 


®“ Số dưban đầu của tài khoản tối thiểu là 500.000 đ. Số 
dư còn lại của thẻ không được phép dưới 50.000 đ. 

““ Giá trị của thẻ là2 năm. 

Đổi thẻ mới tại ngân hàng nơi mở tài khoản ATM. 

” Số dư thẻ ATM được hưởng lãi suất tiền gửi không kỳ 
hạn. 

° Rúttiền : 

* Có thể rút tại bất kỳ ATM nào của NHNo & PTNT VN. 

* Đưa thẻ vào ATM - nhập số PIN. 

* Chọn mụctút tiền nhanh (có 2 mức 200.000, 500.000 đ) 
hoặc chọn rút tiền, nhập số tiền rút, ấn phím Enter. Chọn mục 
băng cách ấn vào nút tương ứng hàng ngang cạnh bên màn 
hình, ấn phím ciearkhi nhập sai cần sửa lại. 

* Một lần rút tối đa 1.000.000 đ, mỗi ngày chỉ được rút tối 
đa 5 lần. 

* Khi ATM đưa tiền và thẻ ra, nhanh chóng lấy thẻ và tiền 
khỏi ATM, vì ATM sẽ tự động thu hồi tiền, thẻ sau 30 giây. 

* Phí phải trả mỗi lần rút là 0,1% số tiền rút và chỉ trả tối 
đa 49.500 đ/tháng (hiện tại khách hàng không phải trả phí). 
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Địa chỉ : Số 2 Láng Hạ - Ba Đình - Hà Nội 


'Thê ATM đà 


huc tt J2‹ Lglẻ xế à 7 ng 


"Mặn v ATM 
W PHệ thông ATM đưo b hư 
` {se hướng rủi rô vé 


‹#° Thời hạn rút tiền giữa 2 lần liên tiếp không quá 6tháng 
®“ Xem số dưthẻ : 
* Có thể xem tại bất kỳ ATM nào của NHNo & PTNT VN 
* Đưa thẻ vào ATM - nhập số PIN. 
* Chọn mục vấn tin. 
Khi đưa thẻ vào ATM chọn các mục, nếu muốn ngưng 
lấy thẻ ra hãy chọn mục Thoát/Exit. 
“Thường xuyên thay đổi PIN (mật mã thẻ) : PIN được 
người sử dụng nhập vào từ ATM, độ dài PIN là 6 con số. 
* Đưa thẻ vào ATM. 
* Chọn mục thay đổi PIN. 
* Nhập số PIN cũ. 
* Nhập số PIN mới (2 lần). 
“#'Khi đưa thẻ vào ATM, nếu nhập sai PIN quá 3 lần, 


ATM sẽ giữ thẻ. Yêu cầu chứng minh là chủ thẻ tại quầy ATM 
để nhận lại thẻ. 


®# Giữ gìn thẻ cẩn thận. Mất thẻ, thông báo ngay cho 
ngân hàng mở tài khoản ATM các yếu tố Họ tên, số CMND, 
ngày và nơi cấp, số thẻ ATM. 
* Mất lần I : chỉ nộp tiền tại quầy bằng số tiền mua thẻ mới. 
* Mất lần II : nộp tiền bằng 2 lần số tiền mụa thẻ mới. 
* Mất lần III : ngừng cấp thẻ 6 tháng. 


Sở Giao dịch NHNo & PTNT VN. Số 2 - Láng Hạ - Ba Đình - Hà Nội. 
Tel : (84-4) 8.313790 ; Fax : (84-4) 8313750 ; SWIFT : VBAAVNVX 
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303 LÊ HÔNG PHONG - TP. VŨNG TÀU 
. — ĐT:064-839914 

59 TRẦN QUỐC THẢO - Q.3 - TP. HCM 
ĐT : 08 - 8223139 


Giám đốc : LÊ VĂN KHÁNG 
Đại biểu hai giỏi toàn quốc 1996 
(giỏi kháng chiến - giỏi kiến quốc) 


Công ty thủy sản và XNK Côn Đảo là doanh 
nghiệp nhà nước hạng 2 trực thuộc huyện Côn Đảo 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ban đầu với tên gọi xí nghiệp 
vận tải và khai thác hải sản Bến Đầm. Phương tiện 
ban đầu chỉ có 6 chiếc tàu thuyền, 4 cái phải sửa chữa, 
1 cái bị thanh lý, 1 chiếc hoạt động cầm chừng, văn 
phòng làm việc phải thuê mướn, CBCNV dưới 60 
người. Năm 1992 xí nghiệp vận tải và khai thác hải 
sản Bến Đầm sát nhập với CT SX DK XNK. Từ đó 
CT có thêm chức năng kinh doanh XNK trực tiếp và 
có tên gọi là Công ty Thủy sản và XNK Côn Đảo. Đến 
nay CT đã phát triển vững chắc khẳng định được khả năng tôn tại đứng vững và phát triển. Công ty đã có văn phòng làm việc, 
phương tiện tàu thuyền 17 chiếc, có phân xưởng chế biến chả cá XK với dây chuyển công nghệ hiện đại, xưởng chế biên nước 
mắm, xưởng chế biên gỗ, xưởng đóng tàu, sửa chữa tàu thuyền, nhiều phương tiện phục vụ công tác quản lý. Cảng cá Bên Đầm 
sắp đưa vào vận hành khai thác. Công tác chỉnh đốn và xây dựng Đảng của Công ty luôn luôn tăng cường và củng cố phát triển 
luôn đạt tiêu chuẩn (trong sạch vững mạnh) từ một chỉ bộ với 4 đảng viên đến nay phát triển thành đảng bộ gồm 5 chỉ bộ với 46 
đảng viên. Năm 1996 qua kiểm điểm phân loại đảng viên, toàn đảng bộ có 42 trên 46 đảng viên loại 1, 4 đảng viên loại 2, trong 
năm kết nạp 6 đảng viên mới. Công tác đoàn thể : Công đoàn và đoàn thanh niên có nhiều hoạt động tích cực. 100% người lao 
động tham gia tổ chức công đoàn. Công ty thường xuyên tổ chức đại hội cán bộ công nhân viên vào đầu năm để đăng ký giao ước 
thi đua người lao động phần đấu đạt chỉ tiêu, nhờ vậy đã tác động đến hoàn thành kế hoạch chung của công ty. Công ty thủy sản 
và XNK Côn Đảo đã được Đảng và Nhà nước khen thưởng và phong tặng : - Huân chương Lao động hạng 2, - Huân chương Lao 
động hạng 3, - Huân chương Chiến công hạng 3, - Cờ luân lưu của Chính phủ, Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Thủy sản - Bộ Thương 
mại, Cờ đơn vị xuất sắc phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc Bộ Nội vụ. - Huy chương bảo vệ Tổ quốc, - Bằng khen Bộ Quốc 
phòng. Tổng LĐLĐVN tặng cờ (Công đoàn cơ sở vững mạnh). UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tặng cờ : Thi đua xuất sắc ngành 
Thủy sản và nhiều bằng khen của chính phủ, các Bộ 
ngành và các cơ quan trong tỉnh. Đặc biệt ĐC giám 
đốc Lê Văn Kháng, anh bộ đội Cụ Hồ đánh giặc giỏi 
lãnh đạo làm kinh tê cũng giỏi đã được Đảng và Nhà 
nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng 2, - 
Huân chương Lao động hạng 3. Nhiều bằng khen của 
của chính phủ và các bộ ngành, đồng chí xứng đáng là 
Đại biểu hai giỏi toàn quốc. 

Kế hoạch năm 2000 : Tổng doanh thu 116 tỷ 260 
triệu đồng, kim ngạch XNK 15 triệu USD nộp ngân 
sách 47 tỷ 150 triệu đồng, lợi nhuận 500 triệu đồng. 
Thiên niên kỷ mới Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ có 
nhiều và nhiều công ty như Công ty Thủy sản và XNK 
Tàu đánh cá xa bờ CT thủy sản và XNK Côn Đảo Côn Đảo làm giàu cho quê bương đất nước. . 


Tạp chí Cômeg sám 
CƠ GUAN LỸ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CÙỦA 
TRUNG ƯƠNG ĐANG CỘNG SAN VIỆT NAM 


THÁNG3 RA HAI KỲ 
BỘ BIÊN TẬP : ? Nguyễn Thượng Hiền, Hà Nội - Điện thoại : 8252061, Fax : 8222846 


Cơ quan thường trú tại miền Nam : 79 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, 
Thành phố Hồ Chí Minh - Điện thoại : 8225768 + TỔNG BIÊN TẬP : HÀ ĐĂNG 


10 


5-2000 
IMMÙC LL.ỤC. 
VŨ CÙN8 THƯƠNG TIẾC - Thông cáo đặc biệt 3 
DŨNG CHÍ PHẠM VĂN ĐỒNG - Tiểu sử đồng chí Phạm Văn Đồng 4 
- Lời điếu 5 
- |PHẠM VĂN ĐỒNG| - Hồ Chủ tịch, hình ảnh của dân tộc, tinh hoa của thời đại. 7 
KỈ NIỆM 25 NĂM NGÀY T0ÀN PHAN VĂN KHẢI - Phát huy truyền thống vẻ vang của dâh tộc, đưa đất nước 
THẮN6 CỦA CUỘC KHÁN§ tiến nhanh trong giai đoạn mới 13 
CHIẾN CHỐN8 MỸ CỨU NƯỚC 
VÀ N&ẢY QUỐC TẾ LA0 ĐỘNG 
KÝ NIỆM 110 NĂM NGÀY SINH ˆ HÀ XUÂN TRƯỜNG - Hồ Chí Minh - cái nhìn văn hóa xuyên thế kỷ 18 
GHỦ TỊCH HỖ HÍ MINH „re; R 3 số 
VŨ ĐINH CỤỰ - T Hồ Chí Minh 1 
(19-1889 - 105-2900 CỤỰ - Tư tưởng Hồ Chí Minh về Khoa học và Công nghệ 2 
QUANG CẬN - Tư duy chính trị Hồ Chí Minh, tiếp cận từ góc độ văn hóa 25 
NGHIÊN CỨU - TRA0 ĐổI NGUYÊN VĂN YÊU - Tiếp tục đổi mới hoạt động lập pháp của Quốc hội 30 
HỒ SĨ QUÝ - Phát triển con người : những điều cần làm rõ 36 
PHAN ĐĂNG NHẬT - Du lịch và hội lễ 40 
THỰC TIÊN - KINH NGHIỆM TIẾN HẢI - Đôi điểu về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Hà Nội 44 
ĐẶNG NGỌC TÙNG - Phong trào công nhân TP Hồ Chí Minh vững bước 
tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 49 


NGUYÊN VIẾT VƯỢNG - “Cái nôi” của đội ngũ cán bộ công đoàn ViệNam 51 
NGUYÊN SINH - Đồng bằng sông Cửu Long : một mô hình nông nghiệp 


hàng hóa lớn, đa ngành 54 
SINH HẠT TƯ TƯỬNG VŨ LÂN - Chuyện nghe được ở quán “mộc tồn” 59 
THẾ BiớI : VẤN ĐỀ, $Ự KIỆN VÕ THỦ PHƯƠNG - Trung Đông : tiến trình hòa bình đã đến hồi kết ? 60 
TÍN H0ẠT ĐỘN6 LÝ LUẬN - - - Hội nghị sơ kết chương trình nghiên cứu cuộc khởi nghĩa Nam kỳ 62 


THỰC TIÊN 
Bìa 1 : Bác Hồ - hình ảnh của khối đại đoàn kết Ảnh zTL 


COREPXXAHWE - 


* CneuwansHoe CooØuleHwue - Bworpa@wa Topaapuuia : d -Đ®AM BAH _JOHFA) - Hanrpo6Hoe cnoso. ®AM 
BAH OHI: FlpeawneHr Xo lu MWH — oÕpa3 HauWW, KBWHT2CCceHuLtws anoxu. ®AH BAH XAH: Paapwparo 
CñaBHbi9 TDARDMUWW HAUWW, BOCTW CTDAHV B fñyTb VCKODÔHHOrO pDA3BMWTM3 B HOBOM ñnepwone. XA CYAH 
tbliOHFT: Xo lu Mu — TpaHC-Bô@KOBbil KynbTypHbil Kpyroaop. BY RMHb Kbi: Wnea Xo Lllu MuHa ö HayK© ĐW 
TeXHonorwu. KYAHE KAH: [lonxon K nonWTWdA©eCKOMY MbiullleHMO XO Llu MWHa C nñ6pCTGKTMBbI KYTbTYypbi. 
HrYEH BAH MAY: HantHeluee oðHoeaneHwe 3aKOHORnaTenbHol nearenbHocrw HauwoHansbHoro CoốpaHwa. XO 
UIM KYÙ: flyHKTbi, HyXalOUlueCf B yñ8CH6HMU B npoõneM© pa3sWTwf d+enoseka. ®AH HAHT HWT: TypwaM # 
_(ecrweanu. TMEH XAI: HekOoTopole MH€HM3 O p@anW3auiWw [|@MOKDATM4@CKOFO CTATyca Ha Ốa30Bbix 
YposHax XaHoa. HFYEH UIMH: Hensera pekw Kbuiy ƒloHr - MOR6ñb MHOTOOTpACT@BOrO C@nbCKOTO XO38CTBA, 
ñDOW38ORfuLlerO TOBapbi Ha ỐOnbuiloOoM MacuTa6e. BO TXY @blOHI: BnwxHuữ BOCTOK — HÔ K KOHUYV nH 
ñpWXOnMT nñpOL©CC noRnTBepXneHWf MMpA? 


CONTENTS 


* Special Announcement - Biography of Comrade - Funeral oration. PHẠM VĂN ĐỒNG: 
President Ho Chỉ Minh — image of the nation, genius of the era. PHAN VĂN KHẢI: To develop the glorious traditions, 
tö lead the country intọ the path of accelerated development in the new period. HÀ XUÂN TRƯỜNG: Ho Chỉ Minh ~ 
an era-penetrating cultural outlook. VŨ ĐÌNH CỰ: Ho Chi Minh's idea regarding science and technology. QUANG 
CẬN: An approach to Ho Chi Minh's political thinking from the stand of culture. NGUYỄN VĂN YỂN: To continue 
renovating National Assembly's legislation activity. HỒ SĨ QUÍ: Points to be clarified in the matter of developing the 
man. PHAN ĐẲNG NHẬT: Tourism and festivals. TIẾN HẢI: Some opinions regarding the implementation of the 
Democratic Status at grassroots levels of Hanoi. NGUYỄN SINH: Cuu Long rver delta: a model of multi-industry 


agriculture producing commodities in large scale. VÕ THỦ PHƯƠNG: Middle East — is the process of peace 
confitmation commiing to the end? 


SOMMAIRE 


* Communiqué spécial - Biographie du camarade PHẠM VĂN ĐỒNG .- Oraison funèbre. PHẠM VÂN ĐỒNG: Le 
Président Hồ Chí Minh, image du peuple, quintessence de Ï'époque. PHAN VĂN KHẢI: Faire valoir les traditions 
glorieuses du peuple, faire avancer le pays dans la nouvelle époque. HÀ XUÂN TRƯỜNG: Hồ Chí Minh — une vue 
cuiturelle à travers le siècle. VŨ ĐÌNH CỰ: La pensée de Hồ Chí Minh sur les sciences et la technologie. QUANG 
CẬN: La pensée politique de Hồ Chí Minh vue sous 'angle culturel. NGUYỄN VÂN YẾU: Continuer à renouveler les 
activités législatives de l'Assemblée Nationale. HỒ SĨ QUÝ: Le développement des sources humaines: les quesftions 
à éclairer. PHAN ĐĂNG NHẬT: Le tourisme et les rites et fôtes. TIẾN HẢI: Quelques problèmes sur l'application à 
Hanoï de la Règlementation démocratique à la base. NGUYÊN SINH: La plaine du Mékong: un modờle de 


fagriculture marchande à plusieurs branches. VÕ THỦ PHƯƠNG: Le Moyen-Orient: lo processus de paix est-il dans 
sa derniòre phase? 


SUMARIO 
* Comunicado especial - Biografia del camarada PHẠM VĂN ĐỒNG - Oración funeral. PHẠM VĂN ĐỒNG: Hồ 


Chí Minh, imagen đe la nación, quinta esencia de la época. PHAN VĂN KHẢI: Desplegar las gloriosas tradiciones 
nacionales, hacer avanzar el país en la nueva época. HÀ XUÂN TRƯỜNG: Hồ Chí Minh — una mirada cultural 
através el siglo. VŨ ĐÌNH CỰ: El pensamiento de Hồ Chí Minh sobre la ciencia y tecnologia. QUANG CẬN - La 
ideologia política de Hồ Chí Minh, vista bajo el ángulo cultural. NGUYÊN VĂN YẾU: Continuar la renovación de las 
actividades legísticas de la Asamblea Nacional. HỒ SĨ QUÝ: EI desarrollo de las fuertes humanas : las cuestiones a 
aclarar. PHAN ĐĂNG NHẬT: EI turismo y las fiestas tradicionales. TIẾN HẢI: Algunos problemas sobre la aplicación 
en Hanoi la Reglamentación democrática en bases. NGUYỄN SINH: EI delta del Mekong : un modelo de agricultura 


mercantil en muchas ramas. VÕ THỦ PHƯƠNG: El Medio Oriente : ¿ Está en su última fase el proceso de paz ? 


H# 


# 7| 2š †R *(j¿ % HÌEl zk ñã BS * tà ñ‡ * jš XE]: đ + J§ — R }X #9 J Â&. BỊ {\ #9 lã 
°«ï XớI Ä # R X H9 X 5 ft Øf, fŒ HÌ 4 É£ ð É9 BỊ BE th TR ME RE * hỊ  K: đi sh BỊ 
— Bš IH#  X4tX*» SH: ñ XI 3 ĐH BH x BỊ RE *e iễ: M Y 4tfnU E 8 đi 
3 BỊ II ìq RR “ * ðU X ấ: 2k5 s2 ði HÌ + # W Ðš ïä đ°1 LỆ: ÃÄ j# A 2) Ù 2l 3 ï§ 
#9 2 T Ị Zñ * l S H: MẾ Äf 5S ñh 2s»1tW§: X T 4 3 hị h 6 3# E R + #W ñ{ #9 — #4 RỊ 
lĩ * bu: JU?Ề 3U = fñ W — — 2 ® É Bấ ấn. ØZ f7 W É 4 VÈ lã  *° 8 *ŸƑ 2ð: th — TH 


it ñ mm Si 


Võ 0ÙNG TRƯƠNG TIẾC. 
ĐỒNG CHÍ PHẠM VĂN ĐỒNG 


THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT 


Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vô cùng thương tiếc báo tin : 

Đồng chí PHẠM VĂN ĐỒNG, 

nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên 
Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội từ khóa I đến khóa VII, 

Huân chương Sao Vàng, 

Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 

Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù được các giáo sư, bác sĩ hết lòng cứu chữa, nhưng do tuổi cao, 
bệnh nặng, đồng chí đã từ trần hồi 23 giờ 10 phút ngày 29 tháng 4 năm 2000 tại Hà Nội, thọ 94 tuổi. 

Đồng chí Phạm Văn Đồng, bí danh là Tô, sinh ngày 1-3-1906 tại xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh 
Quảng Ngãi. Đồng chí tham gia cách mạng từ năm 18 tuổi, hoạt động trong phong trào học sinh. 
Năm 1926 đi dự lớp huấn luyện tại Quảng Châu do đồng chí Nguyễn Ái Quốc tổ chức và được kết nạp 
vào Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội. Sau khi dự Đại hội Thanh niên Cách mạng 
_ đồng chí Hội ở Hương Cảng (Trung Quốc), đồng chí trở về Sài Gòn hoạt động cách mạng và bị thực dân 
Pháp bắt, kết án 10 năm tù và đầy đi Côn Đảo, năm 1936 ra tù, đồng chí được trả tự do và ra Hà Nội 


tham gia hoạt động công khai. Năm 1940, đồng chí vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Hoạt động cách 
mạng liên tục trên 70 năm, đồng chí đã có nhiều công lao to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng 
và dân tộc. 

Đồng chí mất đi là một tốn thất đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. 

Để tỏ lòng tưởng nhớ và biết ơn đồng chí Phạm Văn Đồng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng 
sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Phạm Văn Đồng với nghi thức Quốc tang. 


BẠN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẲN VIỆT NAM, QUỐC HỘI NƯỚC 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM, CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI 
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM, CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 
VIỆT NAM, ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM 


TIỂU SỬ ĐŨNG PHÍ PHAM VĂN ĐÔNG 


nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, 
nguyên Thủ tướng, Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, 
nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam 


Đồng chí PHAM VĂN ĐỒNG, bí danh là Tô ; sinh ngày 1-3-1906 trong một gia đình công chức tại 
xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. 

Năm 1925, đồng chí tham gia phong trào học sinh bãi khóa để tang cụ Phan Chu Trinh. Năm 1926, 
đồng chí đi Quảng Châu (Trung Quốc) dự lớp huấn luyện do đồng chí Nguyễn Ái Quốc tổ chức và được 
kết nạp vào Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội. 

Cuối năm 1927, từ Trung Quốc về nước, đồng chí tham gia hoạt động cách mạng ở Sải Gòn. Đầu 
năm 1929, đồng chí được cử vào Kỳ bộ Thanh niên Nam Kỳ, sau đó vào Tổng bộ Việt Nam Thanh niên 
Cách mạng đồng chí Hội. Tháng 5-1929, đồng chí được cử đi Hương Cảng (Trung Quốc) dự Đại hội 
Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội. Tháng 7-1929, đồng chí trở về Sài Gòn hoạt động cách 
mạng và bị thực dân Pháp bắt, kết án 10 năm tù và đầy đi nhà lao Côn Đảo. 

Tháng 7-1936, do thắng lợi của Mặt trận Bình dân Pháp, chính quyền thực dân Pháp buộc phải trả 
tự do cho đồng chí và sau đó đồng chí ra Hà Nội tham gia hoạt động công khai. 

Tháng 5-1940, đồng chí đi Côn Minh (Trung Quốc) gặp đồng chí Nguyễn Ái Quốc. Tại đây đồng chí 
được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương, rồi tham gia hoạt động cách mạng ở Liễu Châu, 
Tính Tây (Trung Quốc). 

Đầu năm 1942, đồng chí được cử về Cao Bằng xây dựng căn cứ địa cách mạng ở các tỉnh Cao Bằng, 
Bắc Cạn, Lạng Sơn. 

Tháng 8-1945, đồng chí dự Đại hội Quốc dân ở Tân Trào (tỉnh Tuyên Quang) và được bầu vào Ủy 
ban Giải phóng dân tộc. Cách mạng Tháng Tám thành công, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa được thành lập, đồng chí được cử làm Bộ trưởng Bộ Tài chính. | 

Tháng 1-1946, đồng chí được bầu làm đại biểu Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa. 

Ngày 16-4-1946, đồng chí được cử làm Trưởng phái đoàn thân thiện của Quốc hội nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa thăm Cộng hòa Pháp. Cuối tháng 5-1946, đồng chí được cử làm Trưởng phái 
đoàn Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đàm phán với Chính phủ Cộng hòa Pháp tại Hội nghị 
Phông-ten-nơ-bờ-lô (Pháp). 

Trước ngày 19-12-1946, kháng chiến toàn quốc bùng nổ, đồng chí được cử làm đặc phái viên của 
Trung ương Đảng và Chính phủ tại miền Nam Trung Bộ. 

Năm 1947, đồng chí được bổ sung làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng. 
Năm 1949, được bổ sung làm Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tháng 8-1949, 
đồng chí được cử làm Phó Thủ tướng Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 


Tháng 2-1951, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, đồng chí được bầu làm Ủy viên 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được Ban Chấp hành Trung ương bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị. 

Tháng 5-1954, đồng chí được cử làm Trưởng đoàn đại biểu Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa dự Hội nghị Giơ-ne-vơ về Đông Dương. Tháng 9-1954, đồng chí được cử lầm Phó Thủ tướng 
Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hỏa, kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng ban Đối ngoại 
của Trung ương Đảng. Ngảy 20-10-1955, Quốc hội khóa I, kỳ họp thứ 5 cử đồng chí làm Thủ tướng 
Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 

Tháng 9-1960, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng, đồng chí được bầu lại vào Ban 
Chấp hành ! Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị và tiếp 
tục được cử giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ; Phó Chủ tịch Hội đồng 
Quốc phòng. 

Tháng 12-1976, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng, đồng chí được bầu lại vào Ban 
Chấp hành , Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị và tiếp 
tục được cử giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch 
Hội đồng Quốc phỏng. 

Tháng 7-1981, đồng chí là Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa vó Nam, 
Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng. 

Tháng 3-1982, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ-V của Đảng, đồng chí được bầu lại vào Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị và 
tiếp tục được cử giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 
Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng. 

Tại Đại hội đại biểu toản quốc của Đảng các khóa VI, VII, VIII, đồng chí được Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng các khóa đó cử làm Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương. Tháng 12-1997, theo đề nghị của 
đồng chí và được Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII chấp nhận; đồng chí được 
kết thúc nhiệm vụ Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương. 

Đồng chí liên tục được bầu làm đại biểu nUc hội từ khóa I (1946 - 1960) đến khóa VII 
(năm 1981 - 1987). | 

Do công lao to lớn đối với sự /0fNễn cách mạng của Đảng và dân tộc, đồng chí đã được Đảng, 
Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng và nhiều huân chương, huy chương cao quý khác vả 
Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng. 

Đồng chí được Nhà nước Liên bang Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô-viết tặng Huân chương Lê-nin 
và Huân chương Cách mạng Tháng Mười ; Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tặng Huân 
chương Vàng quốc gia ; Nhà nước Cam- -pu-chia tặng Huân chương Ăng-co ; Nhà nước Cu-ba tặng 
Huân chương Hô-xê Mác-ti ; Nhà nước Bun-ga-ri tặng Huân chương. Đi-mi-tơ- Tốp ; Nhà nước Ba Lan 
tặng Huân chương Công trạng ; Nhà nước Mông Cổ tặng Huân chương Xu-khê-ba-to. 


LỜI ĐIẾU 


DO ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ LÊ KHẢ PHIÊU 
ĐỌC TẠI LỄ TRUY ĐIỆU ĐỒNG CHÍ PHẠM VĂN ĐỒNG 


Thưa đồng bào cả nước, 

Thưa các đồng chí và các bạn, 

Thưa gia quyến đồng chí Phạm Văn Đồng, 

Đồng chí Phạm Văn Đồng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ, nguyên 
Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam - người học trò xuất sắc và gần gũi của 
Chủ tịch Hồ Ghí Minh vĩ đại ; người cộng sản kiên cường, mẫu mực ; nhà lãnh đạo có uy tín lớn của 
Đảng, Nhà nước và nhân dân ta ; người con rất mực trung thành, suốt đời chiến đấu vì độc lập dân tộc, 


vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân ; . bạn tin cậy của bạn bè quốc tế ; nhà văn hóa 
lớn của dân tộc, đã vĩnh biệt chúng ta. Đây là một tổn thất to lớn đếi với Đảng, Nhà nước và nhân dân 
ta ; đối với gia quyến đồng chí. 

Chín mươi tư tuổi đời, bảy mươi lăm năm hoạt động cách mạng liên tục, đồng chí Phạm Văn Đồng 
với cái tên trìu mến Anh Tô của chúng ta, đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống 
nhất Tổ quốc, cho tự do, hạnh phúc của nhân dân và cho lý tưởng cộng sản chủ nghĩa. 

Cuộc đời hoạt động cách mạng sồi nổi và phong phú của đồng chí gắn liên với những chẳng đường 
đấu tranh vô cùng quyết liệt nhưng rất tự hào của nhân dân ta. Tên tuổi và sự nghiệp của đồng chỉ được 
ghi vào lịch sử vẻ vang của Đảng và dân tộc gắn liền với những sự kiện trọng đại của đất nước. 

Là một người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ thời chuẩn bị thành lập Đảng, 
sống và chiên đấu bên cạnh Bác trong 30 năm từ năm 1940 đến năm 1969, suốt đời học tập, nghiên 
cứu và thực hành tư tưởng, phong cách và đạo đức Hồ Chí Minh, đồng chí đã trở thành nhà lãnh đạo 
có uy tín lớn, được Đảng, nhân dân ta và bạn bè trên thế giới tin yêu, kính trọng. 

Suốt 41 năm là Ủy viên Trung ương Đảng, 35 năm là Ủy viên Bộ Chính trị, 32 năm là Thủ tướng 
Chính phủ, 10 năm là Cố vấn Ban Chấp hành Trung. Ương, đồng chí Phạm Văn Đồng là nhà lý luận 
chính trị và văn hóa xuất sắc, giàu kinh nghiệm thực tiễn, có tầm nhìn chiến lược, tư duy luôn luôn năng 
động, tình cảm luôn luôn chan hòa với nhân dân, nhạy cảm, thấu hiểu được nguyện vọng. của đồng 
bào. Nhờ vậy, đồng chí có nhiều đóng góp lớn trong việc hoạch định, làm thấu suốt và chỉ đạo thực 
hiện đường lối của cách mạng Việt Nam suốt 7 thập kỷ qua. 

Là một trong những nhà lãnh đạo chủ chốt của Đảng qua nhiều giai đoạn, đồng chí đã suốt đời 
chăm lo nâng cao tính tiên phong gương mẫu và giữ gin Sự đoàn kết của Đảng, thắt chặt quan. hệ giữa 
Đảng với nhân dân, trau dồi trí tuệ và rèn luyện phẩm chất cho cán bộ, đảng viên, luôn luôn nhấn mạnh 
trách nhiệm của những cán bộ có chức, có quyền, thắng thắn vạch rõ và đấu tranh chống những biểu 
hiện suy thoái, biến chất, hết lòng bồi dưỡng và ủng hộ lớp cán bộ trẻ. Mấy chục năm đứng đầu Chính 
phủ và hệ thống hành pháp, đồng chí luôn luôn trăn trở nghiên cứu tý luận và tổng kết thực tiễn, xây 
dựng tiền đề tạo lập và phát triển một chính quyền của dân, do dân, vì dân, xây dựng xã hội mới, xã 
hội chủ nghĩa theo bản sắc của dân tộc Việt Nam. 

Đồng chí là một nhà ngoại giao tài năng, có uy tín trên thế giới, nhìn xa thấy rộng, tinh tế và linh 
hoạt, kiên cường và mềm dẻo, ứng xử nhanh nhạy, sáng tạo, luôn luôn thể hiện lập trưởng chính trị 
sáng suốt trước thời cuộc và phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh. 

Là một nhà lãnh đạo kinh tế, đồng chí nghiêm khắc đòi hỏi ở bản thân và mọi người làm việc có 
hiệu quả thiết thực, có năng suất, chất lượng và tiết kiệm. Đối với ngành giáo dục, đồng chí dành nhiều 
tâm huyết chăm lo phát triển nền giáo dục nước nhà, luôn quan tâm sẵn sóc đến nhà trường, thầy cô 
và các thế hệ học sinh, sinh viên. 

Đồng chí là một nhà văn hóa lớn của dân tộc, luôn luôn quan tâm sâu sắc đến văn hóa và liên tục 
sáng tạo văn hóa, nhấn mạnh văn hóa là đổi mới, đổi mới là văn hóa, luôn luôn coi trọng phát huy vai 
trò động lực của văn hóa đối với kinh tế và xã hội, có nhiều ý tưởng sáng tạo chỉ đạo các mặt hoạt động 
văn hóa, đối thoại thân tình và giúp đỡ thiết thực các nhà khoa học, các văn nghệ sĩ ; bản thân mình 
Có nhiều tác phẩm văn hóa nổi tiếng với một văn phong trong sáng, mẫu mực. 

Với dân, đồng chí luôn luôn gần gũi với tình cảm thân thương, không kiểu cách, suốt đời sống hết 
mình phục vụ nhân dân ; theo lời dạy của Bác Hổ, đồng chí đã luôn luôn chăm lo vun trồng người tốt, 
việc tốt để nhân lên những điều tốt đẹp trong cuộc sống. 

Trong gia đình, đồng chí luôn là người chồng, người cha, người ông hết lòng thương yêu, dạy bảo 
con, cháu học tập, rèn luyện, không ngừng phấn đấu trở thành người có ích cho xã hội. 

Con người ấy từ thời trẻ đã hiến dâng toàn bộ cuộc sống của mình cho sự nghiệp đấu tranh vì độc. 
lập dân tộc, vì tự do, hạnh phúc của nhân dân. 

Thưa đồng chí Phạm Văn Đồng - Thưa Anh Tô kính mến ! 

Đưa Anh về nơi an nghỉ cuối cùng, chúng tôi nguyện cùng với toàn Đảng, toản dân, toản quân tiếp 
tục sự nghiệp cách mạng, giữ vững độc lập tự do, đưa công cuộc đổi mới vì chủ nghĩa xã hội đến thắng 
lợi, thực hiện dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh. 

Trong niềm tiếc thương Anh Tô vô hạn, chúng tôi xin chia sẻ cùng gia quyến nỗi buồn đau sâu sắc. 

Xin kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt đồng chí Phạm Văn Đồng kính mến. Q 


HỒ CHỦ TỊCH, HÌNH ẢNH CỦA DÂN TỘC, 


TINH HOA CỦA THỜI ĐẠI 


Lời BBT - Đông chí Phạm Văn Đông đã từ giã chúng ta và đi vào cối vĩnh hằng 
đúng vào dịp nhân dân ta kỷ niệm lần thứ 1 10 Ngày sinh Chủ tịch Hô Chí Minh. Là 
một người học trò xuất sắc, một người bạn chiến đấu gần gũi của Chủ tịch Hô Chí 
Minh, lúc sinh thời, đồng chí Phạm Văn Đông đã dành cho Bác Hồ những trang viết, 
những tác phẩm vô cùng đặc sắc, chứa chan tình cảm kính yêu và lòng khâm phục 
đối với vị lãnh tụ kiệt xuất, người thây vĩ đại của cách mạng Việt Nam, của dân tộc 
Việt Nam. 

Để tưởng nhớ Bác Hô và Bác Tô kính mến, Tạp chí Cộng sản xin trân trọng giới 
thiệu hai đoạn viết của đông chí Phạm Văn Đông vê Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đoạn 
thứ nhất là “Bình sinh”, trích trong tác phẩm “Hồ Chủ tịch, hình ảnh của dân tộc, 
tỉnh hoa của thời đại”, xuất bản năm 1974 ; đoạn thứ hai “Vấn đề Đảng”, trích trong 
tác phẩm “Hồ Chí Minh quá khứ, hiện tại và tương lai” xuất bản năm 1991. “Vấn 
đề Đảng” mà đông chí Phạm Văn Đông đề cập từ mười năm trước đây, đến nay vẫn 


còn mang tính thời sự nóng hối. 


BÌNH SINH 


Bình sinh Hồ Chủ tịch là người rất giản dị, 
lão thực. Vĩ nhân, thật vĩ nhân bao giờ cũng 
giản dị, lão thực. Đã cầu kỳ là thiếu bản lĩnh, 
cố làm trò để đánh lừa thiên hạ và hậu thế. 
Vua Nghiêu, vua Thuấn, chúa Giê-su là những 
người giản dị, lão thực. Ông Lê-nin, ông Tôn- 
Văn, thánh Găng-đi cũng là những người giản 
đị, lão thực. Bậc đại khoa học, đại văn hào cũng 
vậy. Trái lại, Hít-le là một kẻ gian hùng. 
Còn bên cạnh Hít-le, Mút-xô-li-ni chỉ là một 
thằng hề. 

Xem một đôi bức ảnh Hồ Chủ tịch, có người 
nói mắt Người có hai con ngươi, và tin rằng vì 
chỗ đó, Người là một ông thánh. Làm gì có 


chuyện hoang đường như thế ! Mắt Hồ Chủ tịch 
cũng như mắt mọi người, sáng hơn mắt mọi 
người nhiều lắm đã đành, nhưng sáng hơn vì 
Người biết nhìn, nên nhìn thấy những cái mọi 
người không nhìn thấy : hiện tại, tương lai, cái 
nhỏ, cái to. 

Hồ Chủ tịch là người Việt Nam, Việt Nam 
hơn người Việt Nam nào hết. Ngót ba mươi 
năm bôn tẩu bốn phương trời, Người vẫn giữ 
thuần túy phong độ, ngôn ngữ, tính tình của 
một người Việt Nam. Ngôn ngữ của Người 
phong phú, ý vị như ngôn ngữ người dân quê 
Việt Nam ; Người khéo dùng từ ngữ, hay nói ví, 
thường có lối châm biếm kín đáo và thú vị. 
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Làm thơ, Người thích lối ca dao, vì ca dao là 
Việt Nam cũng như núi Trường Sơn, hô Hoàn 
Kiếm hay Đồng Tháp Mười vậy. Mấy mươi 
năm xa cách quê hương, Người không quên 
mùi vị những thức ăn đặc biệt Việt Nam như cà 
muối, dưa chua, tương ớt, và ngày thường bây 
giờ, Người vẫn ưa thích những thứ ấy. Ngay sau 
khi về nước, gặp Tết, Người không quên mừng 
tuổi đồng bào hàng xóm và quà bánh cho trẻ 
em, tuy chỉ có mấy đồng xu, nhưng cũng bọc 
giấy hồng đơn cẩn thận, tiêm tất. Bình sinh như 
thế, đứng địa vị Chủ tịch Chính phủ kháng 
chiến kêu gọi quốc dân, Người dùng những lời 
nói thống thiết đi sâu vào tâm hồn Việt Nam : 
“Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong 
một nước thi thương nhau cùng”. 

Lối ăn ở của Hồ Chủ tịch giản dị như thế 
nào, chúng ta đã từng biết. Lúc ở chiến khu, 
Người sống chung với anh em trong một cơ 
quan, làm việc, học tập, ăn ở, sinh hoạt nhất 
nhất như anh em. Có những lúc vì gạo thiếu hay 
khí hậu nặng, cần ăn ít một chút, Người cũng 
vui vẻ chịu đựng cùng anh em. Kể ra, Người có 
chỗ được biệt đãi : đó là bát nước cơm mà 
anh Lộc, đồng chí cấp dưỡng lành nghề và thân 


mên của chúng tôi lúc ây, bao giờ cũng đê dành - 


riêng cho Người, từ biên giới Cao Bằng cho đến 
Tân Trào, trước khi về Hà Nội. Ở Hà Nội, Chủ 
tịch Chính phủ có phòng làm việc, phòng tiếp 
khách, nhiều khi chủ tọa những bữa tiệc long 
trọng, nhưng bình thường ngày hai bữa, 
Chủ tịch Chính phủ cùng nhân viên đều ăn 
chung. Nhiều lần, vì đến quá trễ, thức ăn không 
còn gì, Hồ Chủ tịch vẫn vui cười ăn đủ mấy bát 
cơm thường lệ. 

Người vẫn thích đi bộ, tắm sông, hút thuốc 
lá và thỉnh thoảng uống một ly rượu thuốc 
trong bửa cơm. Trước đây, Người đi bộ 
một ngày 50 cây số là thườngsvà có thể đi như 
thế ngày nọ qua ngày kia. Lúc ở Côn Minh, 
sáng nào Người cũng đi bộ một vòng quanh 
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thành phố. Ở Liễu Châu, mùa đông, một hôm 
tướng Trương Phát Khuê đi ngựa dạo buôi sớm 


-_ gặp Người tắm trên sông, Trương tướng quân 


lấy làm lạ một người ở phương Nam châu Á 
chịu rét giỏi đến thế. Ở Cao Bằng, có lúc cơ 
quan đóng tại một cái suối lớn vừa ở trong hang 
đá chảy ra, nước trong xanh biếc dưới bóng mát 
ở rừng cây ; Hồ Chủ tịch suốt ngày làm việc ở 
đó với cái máy chữ “Hét-mét” luôn luôn đi theo 
Người từ năm 1938 đến khi về Hà Nội. 

Ở rừng, Hồ Chủ tịch chủ trương tránh ăn no, 
không ngủ trưa và hoạt động thân thể, buổi 
sáng thê dục, buổi chiều làm vườn, lúc cần đi 
vác củi cho đồng bào. Suốt trong thời gian ở 
thượng du Bắc Bộ, trước cuộc khởi nghĩa, 
nhiều ngày Người luôn nắn một hòn đá tròn 
bầu dục, cốt để luyện gân tay và hoạt động cơ 
thể. Người ít ưa dùng thuốc, chỉ lúc nào sức cơ 
thê chống không nổi bệnh thì mới dùng. Ở 
Hà Nội, bác sĩ Tùng, bác sĩ Cân chuyên lo sức 
khỏe của Người, nhưng không mấy khi Người 
phiền đến. Ở Pháp, anh em buộc bác sĩ Cưu ở 
bên cạnh Người, nhưng rồi bác sĩ làm việc văn 
phòng nhiều hơn việc thầy thuốc. Sinh hoạt 
chiến khu thường cực lắm. Có lần suốt mấy 
tháng mùa mưa, Hồ Chủ tịch ở trong một cái 
hang chật hẹp, âm thấp, ban đêm sâu bọ ở ngoài 
tràn vào. Lúc ấy vì cơ sở quần chúng kém, nên 
phải ân nấp trong hang cùng, và cũng vì cơ sở 
quần chúng kém, nên dẫu ẩn núp trong hang 
cùng mà cũng không yên, thường vẫn phải chạy 
“cảnh báo”. Hễ có “cảnh báo” là phải mang hết 
đồ đạc chạy lánh đến một chỗ an toàn hơn. Lúc 
ấy Hồ Chủ tịch yếu, nhưng bất kỳ đêm ngày, hễ 
có tin địch là mấy phút sau Người đã sẵn sàng 
trước anh em, tay xách máy chữ. 

Lúc đến Pháp, ngay hôm gặp đầu tiên, lối ăn _ 
ở giản dị của Hồ Chủ tịch làm cho kiều bào rất 
cảm động. Hôm ấy, tại Bi-a-rít, đại biểu kiều 
bào đến thăm Người, hồi hộp và sung sướng. 
Khách đông, phòng khách không đủ ghế ngôi, 


giản dị Hồ Chủ tịch ngồi xuống sàn và mời mọi 
người ngồi thế nói chuyện. Đây không phải vị 
Chủ tịch Chính phủ, đây là cha già của dân tộc 
ân cần và thân mật hỏi thăm đàn con bao năm 
lưu lạc ở quê người. 

Hồ Chủ tịch, người giản dị ấy, cũng là người 
lịch sự một cách thanh tao cao quý và mọi người 
ngoại quốc có dịp tiếp chuyện Người đều ca ngợi 
câi phong độ thanh tao cao quý mà họ cho là đặc 
sắc của người phương Đông. Ở chiến khu, trong 
cơ quan Hồ Chủ tịch thường mặc một bộ đồ 
xanh, chân đi đất ; về Hà Nội, Người mặc một bộ 
đồ ka-ki, chân đi giây vải. Nhưng sang Pháp thì 
người mang giầy da và mặc một bộ đồ nỉ, cô 
đứng. Ở Pa-ri, có ngày Hồ Chủ tịch tiếp luôn ba 
bữa cơm khách, bữa sáng với bạn thân, bữa trưa 
với khách thường, bữa tối với khách đặc biệt, 
mỗi bữa có khi kéo dài ba tiếng đồng hồ, nhưng 
Hồ Chủ tịch thủy chung vẫn ân cần niềm nở. 

Hồ Chủ tịch rất vui tính, vì vốn có cái tính 
lạc quan của những người quyết chiến quyết 
thắng ngày nay và quyết xây đắp đời sống tốt 
đẹp cho dân tộc ngày mai. Trong những bưa 
cơm, tiệc trà thân mật giữa nhân viên cao cấp 
Chính phủ, Hỗ Chủ tịch vui thú, nói chuyện, 
làm thơ, khôi hài. Một đôi khi, Người thoạt đến 
những buổi dạ hội tưng bừng ở Nhà Hát lớn 
Hà Nội, các cháu thiếu nhi quây quần lại, 
nhưng một lát sau, Người nhẹ bước biến đi đâu 
mất. Người thích hoa và có kể câu chuyện ở 
Nga cũng như ở các nước Âu, Mỹ, người ta 
dùng máy bay chở các thứ hoa ở xa về để trang 
điểm đời sống hàng ngày ở các đô thị lớn. 
Nhưng trong vườn hoa Chủ tịch phủ, hoa ngày 
càng nhường chỗ cho khoai, bắp. Gần Côn Minh, 
có núi Tây Sơn, một thắng cảnh có tiếng ; một 
hôm anh em muốn đi xem, Hồ Chủ tịch bảo : 
“Nếu tiện lắm sẽ hay ; chúng ta là người cách 
mạng chứ không phải kẻ du lịch”. 

Đời sống của Hồ Chủ tịch là một đời sống 
khắc khổ, cần lao và tranh đấu. Người lãnh tụ 


của một dân tộc mất nước không thể có một đời 
sống khác. Phải khắc khổ, cần lao và tranh đấu 
để mưu cầu hạnh phúc ngày mai. Có người e 
đời sống nghiêm khắc ấy không còn chỗ cho 
tình cảm. Nhưng chính Hồ Chủ tịch thường 
nói : người cách mạng là người rất giàu tình 
cảm, và vì giàu tỉnh cảm nên làm cách mạng. 
Người mà cả dân tộc tôn làm vị Cha già của 
mình phải có lòng thương mênh mông xúc 
động đến tâm can của mọi người. Trong thời kỳ 
bí mật, phút mặc niệm chiến sĩ cách mạng là 
lúc Hồ Chủ tịch rơi nước mắt. Tại Quốc hội, 
Hồ Chủ tịch vừa khóc vừa ôm hôn anh Nguyễn 
Văn Tạo sau khi anh đọc một bài diễn văn 
thống thiết về Nam Bộ. 

Người xưa nói : Có việc phải lo, lo trước 
thiên hạ, có việc đáng vui, vui sau thiên hạ. 
Hồ Chủ tịch nói một cách giản dị và thống thiết 
hơn : “Một ngày đồng bào còn chịu khổ là một 
ngày tôi ăn không ngon, ngủ không yên”. 

Câu nói đó đã bộc lộ tâm trạng Người, mối 
tình cảm ruột thịt bao bọc trăm họ của đại gia 
đình Việt Nam. 

Đối với người giản dị và lão thực ấy, một 
câu nói là một việc làm và có làm thì mới nói. 
Giản dị và lão thực trong sự ăn ở, tính tình, 
trong lời nói, viết, Người cũng giản đị và lão 
thực trong chủ trương chính trị nữa. Dân tộc 
Việt Nam bây giờ muốn gì ? Muốn thống nhất, 
độc lập, muốn no ấm, muốn biết chữ, muốn đời 
sống bớt tối tăm. Cho nên Hồ Chủ tịch chủ 
trương : đoàn kết kháng chiến, tăng gia sản 
xuất, bình dân học vụ, đời sống mới. Dân tộc 
Việt Nam quyết tâm và mỗi ngày tiến mạnh 
trên con đường sống còn sau lưng Hồ Chủ tịch. 

Hồ Chủ tịch thật là hiện thân của dân tộc 
Việt Nam và mọi người Việt Nam đều thấy 
mình trong Hồ Chủ tịch. 

Sức mạnh của Hồ Chủ tịch và sức mạnh của 
dân tộc Việt Nam là ở chỗ đoàn kết thống 
nhất ấy. 


VẤN ĐỀ ĐẢNG 


Sinh thời, Hồ Chí Minh coi vai trò lãnh đạo 
của đảng tiên phong đối với cách mạng như 
người cầm lái đối với con thuyền. Vì vậy, 
Hồ Chí Minh luôn luôn đòi hỏi Đảng phải có 
đạo đức trong trẻo, có trí tuệ sáng suốt, có 
đường lối đúng đắn, có đội ngũ đẳng viên gương 
mẫu, có phương thức hoạt động thích hợp, đạt 
hiệu quả cao, từ đó mà được nhân dân tín nhiệm 
là người lãnh đạo. Thực tiễn ấy chính là căn cứ 
lịch sử và lý luận của vai trò lãnh đạo của đảng. 
Một đảng như vậy không có chỗ cho những 
người kém phẩm chất, những người cơ hội và 
những người không ngang tầm. Đội ngũ đẳng 
viên của Đảng như Bác đã nhắn mạnh, cần tinh 
mà không cốt nhiêu. 

Trong cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân, 
Đảng ta đã thực hiện rất có hiệu quả vai trò lãnh 
đạo của mình và được nhân dân tin cậy. 

Trong giai đoạn mới hiện nay, nhân dân cần 
có Đảng vạch đường, chỉ lối và đòi hỏi Đảng 
phải làm đúng, làm tốt, đạt hiệu quả có sức 
thuyết phục, để dẫn dắt nhân dân thực hiện ước 
mơ lâu đời xây dựng một xã hội tốt đẹp do chính 
nhân dân làm chủ. | 

Đảng phải cố gắng để xứng đáng là đội 
tiên phong chính trị của giai cấp công nhân 
Việt Nam, là người đại biêu trung thành lợi ích 
của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và 
của cả dân tộc. 

Đồi hỏi trên đây là của nhân dân là chính 
đáng, là thiêng liêng. Muốn đáp ứng được đòi 
hỏi đó, Đảng phải tự chỉnh đốn, tự đổi mới đề 
không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo của 
Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên, làm trong 
sạch Đảng và đổi mới phương thức lãnh đạo 
của Đảng. 

Trước hết, phải coi trọng nâng cao năng lực 
trí tuệ của Đảng. Thời đại ngày nay là thời đại 
của trí tuệ. Người cộng sản, Đảng Cộng sản 
muốn xứng đáng “là trí tuệ, lương tâm và danh 
dự của thời đại” như Lê-nin nói, thì cần trau dồi 
bản chất cách mạng của mình, đồng thời cần 
vươn lên ngang tầm trí tuệ của thời đại. 
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Đảng phải tổ chức tốt công tác nghiên cứu lý 
luận, nghiên cứu khoa học, tông kết thực tiễn, 
trên cơ sở đó tiếp tục đổi mới tư duy lý luận, 
động viên cán bộ, đảng viên và mọi nhân tài của 
đất nước, mọi khả năng của dân tộc góp phần 
xây dựng và thực hiện đường lối, cương lĩnh và 
chiến lược của cách mạng cũng như đề ra các 
chủ trương và giải pháp đối với từng ngành, 
từng lĩnh vực công tác. Đảng viên phải ra sức 
học tập và rèn luyện để có kiến thức đóng góp 
vào sự lãnh đạo của Đảng. 

Hồ Chí Minh đã từng nói : “một trong những 
nhược điểm lớn” của Đảng ta “là trình độ lý luận 
còn thấp kém”. “Vì trình độ lý luận thấp kém 
cho nên đứng trước nhiệm vụ cách mạng ngày 
càng mới và phức tạp, trong việc lãnh đạo, đảng 
ta không khỏi lúng túng, không tránh khỏi sai 
lầm, khuyết điểm...” “. Nhận định ấy cách đây 
hơn 30 năm hiện nay vẫn có tính thời sự nóng 
hổi. Cố nhiên, như cả cuộc đời hoạt động của 
Hỗ Chí Minh đã chứng minh, lý luận cách mạng 
bắt nguồn từ thực tiễn và soi đường cho thực 
tiễn, cho nên nó không phải là màu xám, mà 
luôn luôn xanh tươi như chính cây đời. Hãy làm 
đi, rồi tổng kết thực tiễn mà tiến lên. 

Sức chiến đấu của Đảng tùy thuộc một phân 
rất quan trọng trong việc làm trong sạch Đẳng, 
nâng cao phẩm chất đâng viên. Phải kiên quyết 
đưa ra khỏi Đảng những đáng viên thoái hóa, 
không xứng đáng, không đủ tư cách đảng viên, 
không có tác dụng tiên phong và không được 
quần chúng tín nhiệm, kể cả những đẳng viên 
giữ trách nhiệm lãnh đạo ở các ngành, các cấp. 
Sự tổn tại của những đẳng viên ấy trong Đảng là 
một nguyên nhân chủ yếu làm tổn hại thanh 
danh của Đảng, ảnh hưởng tiêu cực đến sự lãnh 
đạo của Đảng, đồng thời dẫn đến sự vi phạm lợi 
ích và quyền làm chủ của nhân dân. 

Đi đôi với việc loại trừ những người biến 
chất ra khỏi Đảng, phải đề cao giáo dục đạo đức 


(1) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nhà xuất bản Sự thật, Hà Nội, 
1987, t7, tr 783 


cách mạng cho đảng viên. Lúc này hơn lúc nào 
hết, chúng ta, đội ngũ đảng viên, hãy lắng nghe 
với tất cả tâm hồn và lương tri của người cộng 
sản, những lời căn dặn của Bác : phải “hết lòng 
hết sức phục vụ nhân dân. Phải yêu kính nhân 
dân. Phải thật sự tôn trọng quyền làm chủ của 
nhân dân... Phải thật thà, ngay thẳng ; không 
được giấu dốt, giấu khuyết điểm, sai lầm. Phải 
khiêm tốn, gần gũi quân chúng, không được 
kiêu ngạo ; phải thực sự cầu thị, không được chủ 
quan. Phải luôn luôn chăm lo đến đời sống của 
quần chúng. Phải “chí công vô tư” và có tỉnh 
thần “/o trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”. Đó là 
đạo đức của người cộng sản”®, “Trước mặt quần 
chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ “cộng 
sản” mà ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý 
mến những người có tư cách, đạo đức”®, 

Trong việc chỉnh đốn và đổi mới Đảng, phải 
thực hành dân chủ rộng rãi, đẩy mạnh tự phê 
bình và phê bình, nhất là phê bình từ dưới lên, 
để củng cố sự đoàn kết, thống nhất và nâng cao 
sức chiến đấu của Đảng. 

Phải phát huy vai trò của các tổ chức cơ sở 
đảng và của từng đảng viên. Bảo đảm cho các tổ 
chức cơ sơ đóng góp được công sức và trí tuệ 
của mình vào việc xây dựng và thực hiện đường 
lối, chủ trương của Đảng. Bảo đảm cho đẳng 
viên có quyền thảo luận mọi vấn đề của đất 
nước, phát biểu ý kiến về mọi vẫn đề của Đảng 
trong tô chức đảng, có quyền bầu cử, kiếm tra, 
phê bình các cơ quan lãnh đạo của Đảng. Đương 
nhiên, thực hiện dân chủ gắn liền với đề cao kỷ 
luật, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ. 

Về mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân, 
Hồ Chí Minh chỉ rõ Đảng là lực lượng lãnh đạo, 
nhưng Đảng ở trong nhân dân, chứ không đứng 
trên nhân dân. Đang là con đẻ của dân, từ dân mà 
ra, với dân như cá với nước, có dân là sống, thoát 
ly dân là chết. Hồ Chí Minh nói : “Đoàn thể từ 
trung ương đến xã do dân tổ chức nên” ®,. “Ngoài 
lợi ích của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc, 
Đảng ta không có lợi ích gì khác” ®, 

Xây dựng đảng và đổi mới phương thức lãnh 
đạo của Đảng phải thấm nhuần tư tưởng trên đây 
của Bác. Nếu không, thi có thể biến sự lãnh đạo 


của Đảng thành sự chuyên quyền, biến Đảng 
thành tô chức của một tầng lớp đặc quyền, đặc 
lợi, của những người làm vương làm tướng, đè 
đầu cưỡi cổ nhân dân, sách nhiễu, đục khoét 
nhân dân. Điều đó làm cho chủ nghĩa xã hội xa 
rời mục tiêu và mất đi bản chất ưu việt của nó. 

Nguyên nhân của cái bi kịch lớn ở một số 
nước xã hội chủ nghĩa phải chăng một phần là ở 
điểm này ? Cách đây hơn hai mươi năm, Hồ Chí 
Minh đã nói : “Một dân tộc, một đẳng và mỗi 
con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp 
dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai 
vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu 
lòng dạ không trong sáng nữa” “,.. Câu nói đó 
phải chăng là một lời tiên tri và một điều cảnh 
tỉnh có ý nghĩa thời sự rộng lớn 2 

Để đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, 
phải phân rõ chức năng và xác định đúng mối 
quan hệ giữa Đảng với Nhà nước, giữa Đảng với 
các đoàn thể nhân dân. Trong hệ thống chính trị, 
Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo 
đồng thời là một bộ phận của hệ thống Ấy, 
thường xuyên chịu sự kiểm tra của nhân dân. 
Đảng hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp, 
tuân thủ pháp luật Nhà nước. Đảng là lực lượng 
lãnh đạo chứ không phải là cơ quan quyền lực 
của Nhà nước. Do đó phải phân biệt rõ chức 
năng lãnh đạo của đảng với chức năng quản lý 
của nhà nước. Lần lộn hai chức năng này là một 
trong những nguyên nhân làm cho Đảng mắc 
bệnh độc đoán, chuyên quyền, và cuối cùng dẫn 
đến việc thay thế chế độ Đảng lãnh đạo bằng 
chế độ đẳng trị. 

Các tô chức đảng và đảng viên phải khắc 
phục bệnh bao biện làm thay, can thiệp vào 
công việc của các cơ quan chính quyền và các 
đoàn thê. 

Đảng lãnh đạo bằng cương lĩnh, đường lối, 
chiến lược và các chủ trương, chính sách lớn. 


(2) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nhà xuất bản Sự thật, Hà Nội, 
1989, t9, tr 64 - 65 

(3) Như trên, 1985, t 5, tr 184 

(4) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nhà xuất bản Sự thật, Hà Nội, 
1985. t5, tr 299 

(5) Như trên, 1989, t 8, tr 5§7 

(6) Như trên, 1989, t 10, tr 666 
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Phương pháp lãnh đạo của Đảng là thuyết phục, 
nêu gương và kiểm tra việc thực hiện đường lối, 
chính sách qua việc kiểm tra công tác của các 
đàng viên. 

Các tô chức đẳng từ trung ương đến cơ sở, 
các đang viên của Đảng trong bất cứ ngành nào 
đều phải làm công tác vận động quần chúng, 
biến lý tưởng của đảng thành hoài bão của xã 
hội, thành nguyện vọng và ý chí phấn đấu của 
nhân dân. Phải tạo thành nền nếp cán bộ, đảng 
viên đối thoại trực tiếp với dân, lắng nghe 
nguyện vọng của dân, tuyên truyền, giải thích 
chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, 
cùng với nhân dân thực hiện và gương mẫu 
trong việc thực hiện. 

Các tô chức cơ sở đảng phải tìm ra hình thức 
thích hợp thông báo hoạt động của mình với 
nhân dân để nhân dân góp tiếng nói chính trực, 
sáng suốt vào việc xây dựng Đảng, kiểm tra 
Đảng, làm trong sạch hàng ngũ của Đảng, nâng 
cao đạo đức cán bộ, đảng viên. Dù khó khăn đến 
mấy, cũng phải thực hiện kỳ được và làm bên bỉ 
điều này để Đảng mãi mãi giữ vững tính cách 
mạng, tính tiên phong, để Đảng gần dân, dân 
gần Đảng, Đảng tin dân, dân tin Đảng, qua đó 
Đảng vun đắp lâu dài nguồn sức mạnh của 
minh. 

Đối mới hệ thống chính trị, phát huy hiệu lực 
của cơ chế nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý, 
Đảng lãnh đạo là một quá trình phấn đấu lâu dài, 
gian khổ. 

Phai tạo ra những điều kiện vật chất và tinh 
thần để bảo đảm cho mọi công dân thực sự là 
người chủ trong công cuộc xây dựng xã hội mới. 
Phải kiên trì đấu tranh chống những tư tưởng, tập 
quán phản dân chủ do thực dân, phong kiến để 
lại trong nhân dân ta và đã ăn sâu vào lối nghĩ, 
cách làm của các cơ quan đang và nhà nước. Phải 
kiên quyết chống khuynh hướng dân chủ tư sản, 
dân chủ cực đoan và chủ nghĩa vô chính phủ có 
nguồn gốc kinh tế, xã hội sâu xa và có môi 
trường mới trong nước và quốc tế để nảy nở. 

Đồng thời, trong việc chiếm lĩnh pháo đài 
dân chủ, chúng ta phải biết kế thừa và phát triển 
những thành tựu dân chủ của nhiều xã hội ở 
phương Đông và phương Tây trong lịch sử. 
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Dổi mới hệ thống chính trị không thể làm 
nóng vội. Phải làm kiên quyết, song phải có chỉ 
đạo chặt che, có trọng tâm trọng điêm, có bước 
đi và yêu câu đối với từng vấn đè, từng khâu, 
từng địa phương, từng cấp bộ. Phải làm thật tốt, 
đạt kết quả vững chắc, nhằm bảo đảm môi 
trường chính trị ốn định cho công cuộc đổi mới 
kinh tế. 

Xây dựng chủ nghĩa xã hội và nền dân chủ xã 
hội chủ nghĩa là việc rất lớn, rất mới, rất khó. 
Bản thân chúng ta còn thiếu kinh nghiệm, trên 
thế giới cũng chưa có mô hình thích hợp với 
nước ta. Vì thế, chúng ta phải làm theo phong 
cách Bác Hồ. Luôn luôn dựa vào dân, tin ở dân, 
phát huy tiêm lực và sức sáng tạo của dân. Thực 
tiễn sẽ dạy chúng ta, nhân dân ta sẽ dạy chúng 
ta. Trước đây, nhân dân ta đã làm nên thắng lợi 
trọn vẹn của độc lập dân tộc, thì ngày nay, nhân 
dân ta cũng nhất định làm nên thắng lợi của chủ 
nghĩa xã hội, xây dựng thành công chế độ do 
chính mình làm chủ. 

Từ Đại hội VI đến nay, kết quả bước đầu của 
công cuộc đôi mới đã tạo nên một bầu không 
khí dân chủ trong xã hội ta. Mặc dù có những 
lệch lạc khó tránh khỏi, không khí dân chủ ở 
nước ta về cơ bản là lành mạnh. 

Chúng ta tin rằng với những kinh nghiệm 
bước đầu đã thu được và dưới ánh sáng của Nghị 
quyết Đại hội lần thứ VII sắp tới của Đảng, việc 
đổi mới hệ thống chính trị và dân chủ hóa đời 
sống xã hội sẽ được đẩy mạnh. Đó sẽ là một 
động lực cực kỳ quan trọng bảo đảm thắng lợi 
cho công cuộc đổi mới. 

Trong quá trình tiến lên của đất nước, trình 
độ làm chủ của nhân dân ngày càng nâng cao, 
vai trò làm chủ của nhân dân ngày càng mỡ rộng 
và tăng cường cùng với sự phát triển của xã hội 
xã hội chủ nghĩa theo bản sắc của dân tộc Việt 
Nam và con người Việt Nam. Nhìn về tương lai 
xa, những công việc hiện nay do nhà nước đam 
nhiệm sau này sẽ từng bước do nhân dân trực 
tiếp tự quản, chức năng và bộ máy của nhà nước 
sẽ dần dần bớt đi, đó là quá trình tự tiêu vong 
của nhà nước, đánh dấu bước phát triển cao của 
vai trò làm chủ của nhân dân, kết thúc giai đoạn 
chuyển biến xã hội lên chủ nghĩa cộng sản. 


KỶ NIÊM 25 NĂM NGÀY TOÀN THẮNG CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ 
CỨU NƯỚC (30-4-1975 - 30-4-2000) VÀ NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG (1-5) 
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¿na P? TỆP, 
EI21E2721óI 


(Diễn văn cửa Thủ tướng PHAN VĂN KHẢI 
tại Lễ kỷ niêm ngày 30-4 và ngày 1-8) 


RONG những ngày này, cả nước ta kỷ niệm 

Đại thắng mùa Xuân năm 1975, sống lại 

không khí hào hùng của cuộc Tổng tiến 
công và nổi dậy lần lượt giải phóng các tỉnh, kết 
thúc bằng Chiến dịch Hỗ Chí Minh lịch sử, hoàn 
toàn giải phóng miền Nam. Cuộc kháng chiến 
cứu nước trải qua 30 năm đầy gian khổ và hy sinh 
đã giành toàn thắng, mở ra một kỷ nguyên mới 
trong lịch sử nước ta, ký nguyên thực hiện khát 
vọng của toàn dân xây dựng một nước Việt Nam 
hòa binh, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu 
mạnh như điều mong muốn cuối cùng mà Bác Hỗ 
để lại trong Di chúc. 

Đại hội lần thứ IV của Đảng, họp năm 1976, 
khi tổng kết cuộc kháng chiến, đã đánh giá : 
"Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân 
dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chồng Mỹ, 
cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta 
như một trong những trang chói lọi nhất, một biêu 
hiện sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa 
anh hùng cách mạng và trí tuệ con người và đi 
vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của 
thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc 
tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc". Cho đến nay 
và mãi mãi về sau, những giá trị này tiếp tục tỏa 
sáng. 

Những ngày kỷ niệm 25 năm giải phóng miền 
Nam diễn ra cùng dịp Giô Tổ Hùng Vương năm 
nay được cử hành lễ trọng, khiến chúng ta càng 
nhớ về cội nguôn, càng tự hào về dân tộc ta, một 
dân tộc mà khí phách và trí tuệ được hun đúc qua 
mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước. 
Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch 
Hỗ Chí Minh sáng lập và rèn luyện nắm vai trò 
lãnh đạo cách mạng Việt Nam, thiết lập chính 


quyền nhân dân trên đất nước ta, thì truyền thống 
vẻ vang của dân tộc Việt Nam được phát huy 
mạnh mẽ, chủ nghĩa anh hùng cách mạng và tỉnh 
thân sáng tạo được nâng cao trong cuộc đấu tranh 
chống ngoại xâm, vượt qua bao khó khăn, thử 
thách, làm nên chiến thắng oanh liệt mùa Xuân 
năm 1975. Chiến thắng vẻ vang này tiếp nối 
những chiến công giữ nước hiển hách của ông cha 
ta và đánh dấu thắng lợi mới của loài người tiến 
bộ trong phong trào đầu tranh giải phóng dân tộc, 
chống chủ nghĩa thực dân cũ và mới. _ 

Với đường lối cách mạng độc lập tự chủ, 
phương pháp cách mạng sáng tạo, sự chỉ đạo 
chiến lược sắc bén, Đảng ta đã khơi dậy, quy tụ 
và phát huy cao độ sức mạnh của cả nước, đồng 
thời tranh thủ được sự đồng tình, ủng hộ quốc tế, 
tạo thành sức mạnh tổng hợp để chiến thắng. Kỷ 
niệm ngày chiến thắng nhắc nhở chúng ta ghi sâu 
những bài học đã được tổng kết trong quá trình 
hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam mà đầu 
năm nay chúng ta vừa kỷ niệm 70 năm Ngày 
thành lập ; đặc biệt là bài học giữ gìn và rèn luyện 
Đảng trong sạch, vững mạnh, giàu bản lĩnh, gắn 
bó máu thịt với nhân dân, xứng đáng là nhân tố 
quyết định mọi thắng lợi của cách mạng 
Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân 
tộc cũng như trong quá I trình xây dựng chủ nghĩa 
xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 

Trong không khí tưng bừng kỹ niệm N gày giải 
phóng miền Nam, ở khắp mọi nơi trên đất nước 
ta, vang lên câu hát "Như có Bác Hỗ trong ngày 
vui đại thắng". Sự nghiệp và tấm gương của 
Người đã khơi dậy và nung nấu trong lòng mỗi 
người Việt Nam ý chí "Thà hy sinh tất cả, chứ 
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Mỷ niệm 25 năm Ngảy toàn tháng... 


nhất định không chịu mất nước, nhất định không 
chịu làm nô lệ", "Không có gì quý hơn độc lập, tự 
do". Ý chí đó là nền tảng của khối đại đoàn kết 
dân tộc, cả nước đồng lòng, toàn dân đánh giặc, 
tạo nên sức mạnh vô địch của chiến tranh nhân 
dân chống xâm lược. Quyết tâm chiến lược thể 
hiện tư tưởng nhân đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
"đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào" đã được 
Đảng ta, đứng đầu là đồng chí cố Tông Bí thư Lê 
Duẩn, lãnh đạo toàn dân, toàn quân ta thực hiện 
sáng tạo để hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền 
nam, thống nhất nước nhà. 

Chúng ta tự hào về các lực lượng vũ trang 
nhân dân, về quân đội nhân dân anh hùng đã nêu 
cao truyền thống "trung với nước, hiếu với dân, 
nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào 
cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng". Biết 
bao chiến công trong chiến tranh giải phóng, mà 
đỉnh cao là Đại thắng mùa Xuân năm 1975 và 
Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đánh dấu bước 
phát triển vượt bậc của nghệ thuật quân sự 
Việt Nam, thể hiện sự trưởng thành của các lực 
lượng vũ trang, bán vũ trang và tài thao lược của 
các tướng lĩnh, làm rạng rỡ thêm truyền thống 
đánh giặc, giữ nước của dân tộc ta. 

Chúng ta ghi lòng tạc dạ ơn sâu nghĩa nặng 
của các bà mẹ Việt Nam, các bà mẹ anh hùng, các 
liệt sĩ, thương b¡nh, bệnh binh và bao đông chí, 
đồng bào đã anh dũng hy sinh và chịu đựng 
những đau thương, mất mát vì độc lập và thống 
nhất của Tô quốc, vì tự do và hạnh phúc của nhân 
dân. Lòng chúng ta luôn luôn trăn trở vì còn biết 
bao nấm mồ chiến sĩ vô danh, bao nhiêu chiến sĩ 
đã hy sinh mà đến nay vẫn chưa tìm được hài cốt. 
Anh linh của các liệt sĩ đời đời bất diệt! 

Ngày toàn thắng của chúng ta được kỷ niệm 
cùng một dịp với Ngày quốc tế Lao động mông 
tháng 5. Tình đoàn kết giữa giai cấp công nhân và 
nhân dân lao động toàn thể ĐIỚI VỚI giai cấp công 
nhân và nhân dân Việt Nam đã được thử thách và 
tôi luyện trong thời kỳ kháng chiến cứu nước của 
Việt Nam, nay càng có điều kiện phát huy trong 
sự nghiệp phấn đấu cho hòa binh, hữu nghị và 
hợp tác, vi một cuộc sống tốt đẹp, công bằng cho 
mọi người trên hành tỉnh này. 
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SỐ 10 (5-2000) 


Nhân dân Việt Nam không bao giờ quên sự 
giúp đỡ chí tình của các nước xã hội chủ nghĩa, 
đặc biệt là Liên Xô trước đây và Trung Quốc, của 
phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, phong 
trào độc lập dân tộc, của các lực lượng hòa bình, 
tiến bộ trên thế giới, của anh em, bầu bạn khắp 
năm châu đã cổ vũ và ủng hộ Việt Nam chiến đấu 
và chiến thắng. Nhân dịp này, một lần nữa, chúng 
ta chân thành cảm ơn nhân dân thế giới, Chính 
phủ các nước, các tổ chức quốc tế đã dành cho 
nhân dân ta những tình cảm và sự giúp đỡ quý 
báu trong cuộc kháng chiến cứu nước và ngày nay 
tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị với 
Việt Nam. Chúng ta trân trọng tắm lòng của nhân 
dân Mỹ yêu chuộng hòa bình và công lý, nhất là 
thế hệ trẻ, đã đứng về phía chính nghĩa, phản đối 
chiến tranh xâm lược, đấu tranh bằng nhiều hình 
thức góp phần chấm dứt cuộc phiêu lưu quân sự 
của Mỹ ở Việt Nam và ngày nay tiếp tục đóng 
góp cho sự phát triển quan hệ Việt-Mỹ. 

Là một dân tộc có truyền thống nhân đạo, hòa 
hiếu, thái độ vượt qua hận thù, nhìn về tương lai 
không chỉ thể hiện trong chính sách của Nhà nước 
mà còn thấm sâu trong quan hệ ứng xử của mọi 
người dân Việt Nam khi tiếp xúc với những người 
nước ngoài đã từng cầm súng trong hàng ngũ đối 
địch nay có dịp trở lại Việt Nam. Chúng tôi hoan 
nghênh các tô chức phi chính phủ và cá nhân của 
một số nước đã nhận thức được trách nhiệm của 
nước minh trong chiến tranh xâm lược Việt Nam, 
có nhiều hình thức trợ giúp nạn nhân chiến tranh 
ở Việt Nam. Mặc dù chiến tranh đã chấm dứt 
25 năm, song hậu quả và di chứng mà nó để lại 
còn rất nặng nề. Đạo lý thông thường trong quan 
hệ giữa các dân tộc đòi hỏi các nước đã tiến hành 
và tham gia cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam 
có trách nhiệm góp phân tích cực cùng Chính phủ 
và nhân dân Việt Nam giải quyết các hậu quả 
chiến tranh thông qua sự hợp tác thiết thực và có 
hiệu quả bằng nhiêu hình thức thích hợp. Thái độ 
và việc làm đó không những giúp xóa bỏ mặc 
cảm vê quá khứ mà còn tăng thêm sự tin cậy và 
quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các nước có 
liên quan, vì hòa bình, ổn định và phát triển trong 
khu vực và trên thế giới. 
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Sau ngày toàn thắng 30-4-1975, bên cạnh 
những thuận lợi mới, chúng ta lại phải đối mặt 
với những thách thức to lớn. Chưa kịp khắc phục 
hậu quả nặng nề của nhiều thập niên chiến tranh, 
chúng ta đã buộc phải tiến hành các cuộc chiến 
đầu mới để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ 
của Tổ quốc và góp phân chặn đứng họa diệt 
chủng ở Cam-pu-chia. Đất nước bị bao vây, cấm 
vận. Các thế lực thù địch chống phá ta trên nhiều 
mặt. Trong hoàn cảnh kinh tế nghèo nàn, lạc hậu, 
phụ thuộc vào bên ngoài và bị kiệt quệ vì chiến 
tranh, sự chỉ đạo và quản lý của chúng ta lại phạm 
sai lầm trong những năm đầu thời kỳ hòa bình 
xây dựng, dẫn tới khủng hoảng kéo dài về kinh 

š - xã hội. Sự tan rã của chế độ xã hội chủ nghĩa 
ở Liên Xô và các nước Đông Âu càng chồng chất 
thêm khó khăn. 

Một lần nữa, Đảng ta và nhân dân ta lại tỏ rõ 
trí tuệ và bản lĩnh đương đầu với mọi thách thức, 
vượt qua mọi khó khăn, đưa đất nước đi lên. Từ 
những hoạt động sáng tạo của quân chúng, của 
các đơn vị cơ sở, Đảng ta đã tổng kết thực tiễn và 
đè ra đường lối đổi mới toàn diện để đưa đất nước 
ra khỏi khủng hoảng, tạo tiền đề đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa. 

Trong công cuộc đôi mới 15 năm qua, sự phát 
triền kinh tế, xã hội có lúc nhanh, lúc chậm, song 
nhìn chung đã đạt được những thành tựu to lớn và 
có ý nghĩa rất quan trọng. Đất nước ta đã ra khỏi 
khủng hoảng kinh tế - xã hội và tiếp tục trụ vững 
trước những chấn động và thiệt hại do khủng 
hoảng tài chính trong khu vực và thiên tai gây ra ; 
tăng được thế và lực về mọi mặt ; phá thế bị bao 
vây, cấm vận, từng bước hội nhập kinh tế và nâng 
cao vị trí trong quan hệ quốc tế ; cải thiện một 
bước đời sống nhân dân đi đôi với nâng cao dân 
trí và tính năng động xã hội ; củng cố quốc 
phòng, an ninh, giữ vững sự ốn định chính trị và 
trật tự xã hội, làm thất bại những âm mưu và hoạt 
động phá hoại, gây rối của các thế lực thù địch. 

Những thành tựu đạt được từ khi hoàn toàn 
giải phóng và thống nhất đất nước, đặc biệt là 
trong 15 năm đổi mới, đã tạo nên biến chuyển có 
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ý nghĩa lịch sử của đất nước ta, tiếp nối hai biến 
chuyến lớn là Cách mạng tháng Tám thắng lợi và 
Kháng chiến cứu nước thành công. 

Quá trình phần đầu trong thời gian qua cho 
chúng ta nhiều bài học quý cân thấu suốt và tiếp 
tục phát huy. Đó là bài học kiên trì mục tiêu độc 
lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng tư 
tưởng là chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng 
Hồ Chí Minh, thực hiện dân giàu, nước mạnh, xã 
hội công bằng, văn minh ; bài học đựa vào nhân 
dân, đại đoàn kết và phát huy mọi nguồn lực của 
toàn dân tộc ; bài học kết hợp sức mạnh dân tộc 
với sức mạnh thời đại, hội nhập kinh tế quốc tế 
trên cơ sở giữ vững độc lập dân tộc và định hướng 
xã hội chủ nghĩa ; bài học về xây dựng, chỉnh đốn 
và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng bộ 
máy nhà nước trong sạch, vững mạnh. Đối với cơ 
quan lãnh đạo và quản lý, bài học sâu sắc là muốn 
đối mới xã hội, trước hết phải tự giác đổi mới bản 
thân, không ngừng rèn luyện đạo đức, nâng cao 
trí tuệ, tổng kết thực tiễn Việt Nam và học tập 
những kinh nghiệm quý báu của các nước. 

Dân tộc ta tiến vào thế kỷ XXI trong bối cảnh 
có nhiều cơ hội và điều kiện thuận lợi đan xen với 
những thách thức và khó khăn gay gắt. 

Tình hình khu vực và thế giới vừa có xu thế 
hòa bình, hợp tác để phát triển, vừa tiếp tục diễn 
biến phức tạp, khó lường. Hội nhập kinh tế quốc 
tế là một quá trình vừa hợp tác, vừa đấu tranh gay 
go, phải đương đầu với sức ép cạnh tranh ngày 
càng quyết liệt và đối mặt với những mưu toan 
can thiệp và áp đặt từ bên ngoài. 

Chế độ chính trị - xã hội vững vàng là một 
thuận lợi rất cơ bản của đất nước ta. Tuy nhiên, 
xã hội đang còn nhiều vấn đề gay gắt về. việc làm 
và đời sống ; nhân dân đang bất bình về tệ quan 
liêu, tham nhũng trong bộ máy cầm quyền. 

Thể và lực của đất nước ta được tăng cường rõ 
rệt so với khi mới giải phóng, song trình độ kinh 
tế và khoa học - công nghệ còn thua kém nhiều 
nước trong khu vực ; nền kinh tế còn kém năng 
lực cạnh tranh, kém hiệu quả, đang tăng trưởng 
thấp và tiềm ẩn những yếu tố thiếu vững chắc, 
không lành mạnh ; nguy cơ tụt hậu xa hơn vẫn là 
thách thức lớn. 
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Bước vào thế kỷ mới, dân tộc ta đứng trước 
nhiệm vụ lịch sử trọng đại và bức xúc là phải đây 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa để chiến 
thắng nghèo nàn, lạc hậu, đưa nước ta trở thành 
một nước công nghiệp có cơ sở vật chất - kỹ thuật 
hiện đại, cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất 
tiền bộ, nên văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân 
tộc, xã hội phát triển công băng và tiến bộ, môi 
trường được bảo vệ và cải thiện, đời sống vật chất 
và tinh thần của các tầng lớp nhân dân không 
ngừng được nâng. cao, quôc phòng - an ninh được 
củng cô vững chắc. 

Tình hình và điều kiện thực tế tạo khả năng 
đồng thời đòi hỏi tiến trình công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa trong thập niên tới phải đưa đất nước phát 
triển nhanh và bền vững, có bước tiến mới trong 
việc xây dựng nền kinh tế tự chủ và chủ động hội 
nhập kinh tế quốc tế. Động lực và nguôn lực chủ 
yếu cho sự phát triển là phát huy cao nhất sức 
mạnh vật chất, trí tuệ và tỉnh thần của toàn dân 
tộc, giải phóng và phát triên lực lượng sản xuất 
bằng cách tiếp tục đây mạnh công cuộc đổi mới 
sâu rộng và đồng bộ vê kinh tẾ, xã hội, nâng cao 
hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị, 
trước hết là bộ máy nhà nước. 

Trong mấy năm trước mắt, phải nâng dân nhịp 
độ tăng trưởng kinh tế, tạo chuyển biến mạnh hơn 
về sức cạnh tranh và hiệu quả phát triển, về năng 
lực khoa học - công nghệ và giáo dục - đào tạo ; 
thực hiện các cam kết hội nhập kinh tê tế quốc tế 
theo lộ trình chủ động ; hình thành đồng bộ các 
yếu tố của kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa ; tiếp tục tăng cường kết cầu hạ tầng 
kinh tế, xã hội ; chăm lo giải quyết các vẫn đê xã 
hội bức xúc về công ăn việc làm, xóa đói, giảm 
nghèo, đây lùi các tệ nạn, cải thiện đời sống vật 
chất và văn hóa của nhân dân ; bảo vệ . vững chắc 
độc lập, chủ quyên, toàn vẹn lãnh thô, giữ vững 
ồn định và an ninh chính trị, an toàn xã hội, sẵn 
sàng đối phó với mọi tình huống ; tạo các tiền đề 
cần thiết cho giai đoạn phát triên tiếp theo. 

Một câu hỏi lớn bao trùm suy nghĩ và hành 
động của chúng ta là : Làm thế nào tận dụng các 
cơ hội và khả năng thuận lợi, Vượt qua khó khăn, 
thách thức, đưa đất nước tiễn nhanh trên con 
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đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Câu trả lời 
năm ở việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn 
dân trên cơ sở ý thức dân tộc và lòng yêu nước 
được hun đúc qua mẫy ngàn năm lịch sử, trở 
thành một bản sắc của dân tộc Việt Nam. Lòng 
yêu nước đã đoàn kết toàn dân ta dưới ngọn cờ 
chiến đấu giành độc lập, tự do và thống nhất đất 
nước, rửa nỗi nhục mất nước, xóa nỗi đau chia cắt 
giang san. Ngày nay, lòng yêu nước cũng tập hợp, 
thôi thúc mọi người Việt Nam thuộc các dân tộc, 
các tầng lớp, các thế hệ... ở trong nước cũng như 
đang sinh sống ở nước ngoài đem hết mọi khả 
năng và trí tuệ làm giàu cho mình và cho đất 
nước, quyết thoát khỏi nỗi nhục đói nghèo và 
không cam chịu tụt hậu. Non sông Việt Nam là 
của mọi người Việt Nam cùng chung một Tổ, một 
cội nguôn. Xây dựng đất nước Việt Nam là nghĩa 
vụ của mỗi người Việt Nam. Bất kỳ người Việt 
Nam ở đâu, dù quá khứ như thế nào, miễn là hiện 
nay đông lòng góp sức xây dựng một nước Việt 
Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và 
giàu mạnh thì đều có chỗ đứng trong khối đại 
đoàn kết dân tộc. 

Đất nước đang đôi mới vừa tạo điều kiện, vừa 
đòi hỏi phải nâng sức mạnh đại đoàn kết dân tộc 
lên một tầm cao mới. Đảng Cộng sản và Nhà 
nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tiếp 
tục đổi mới, bổ sung thể chế, chính sách nhằm 
xóa bó những trở ngại và mặc cảm, tạo môi 
trường và điều kiện thuận lợi cho việc phát huy 
mọi nguồn lực phát triển, mọi khả năng kinh 
doanh ở trong nước cũng như mọi sự đóng góp 
của đồng bào Việt Nam ở nước ngoài vào công 
cuộc xây dựng quê hương đất nước. Nhà nước và 
xã hội tôn vinh những người lao động sáng tạo, 
những nhà kinh doanh giỏi, những trí thức và nhà 
văn hóa có nhiều cống hiến, những cán bộ công 
chức tận tụy công tâm, những chiến sĩ mưu trí, 
kiên cường trong nhiệm vụ quốc phòng - an ninh. 
Tinh thân đó được thấu suốt và phát huy trong 
quá trình chuân bị tiến hành Đại hội thi đua toàn 
quốc vào cuối năm nay. 

Trong xu thế toàn cầu hóa ngày nay, Việt 
Nam kết hợp việc phát huy nội lực với mở rộng 
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hợp tác quốc tế, thu hút thêm các nguôn lực bên 
ngoài, coi đó là một nhân tố quan trọng cần tranh 
thủ trong tiến trình chủ động hội nhập kinh tế với 
khu vực và thế giới để đây mạnh công. nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước. Đường lối đối ngoại 
nhất quán của Việt Nam là làm bạn với tất cả 
các nước trong cộng đồng quốc tế, vì hòa bình, 
hợp tác và phát triển, mở rộng quan hệ hữu nghị 
và hợp tác theo hướng đa phương hóa và đa 
dạng hóa. 

Để phát huy tối đa mọi nguôn lực trong nước 
và tranh thủ các nguồn lực bên ngoài, phải xây 
dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, 
nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, hướng vào 
tiếp tục đối mới và tô chức thực hiện nghiêm chỉnh 
thể chế, chính sách. Phải đây lùi quan liêu, tham 
nhũng bằng những biện pháp ngăn chặn từ gốc và 
nghiêm trị những kẻ sai phạm, kiện toàn hợp lý tổ 
chức bộ máy nhà nước ở các ngành, các cấp ; sắp 
xếp lại và nâng cao phẩm chất, năng lực của đội 
ngũ cán bộ, công chức ; thực hiện Quy chế dân 
chủ, công khai để nhân dân giám sát và đóng góp 
có hiệu quả hơn vào việc xây dựng Nhà nước. 

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố 
bảo đảm thắng lợi của công cuộc đổi mới và phát 
triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 
Phát huy những kết quả bước đầu thực hiện Nghị 
quyết Hội nghị Trung ương 6 (lần 2) về xây dựng 
và chỉnh đốn Đảng, cần đây mạnh và nâng cao 
hiệu quả cuộc vận động đó, làm cho Đảng vững 
mạnh về chính trị, tư tương và tố chức, với 
phương thức lãnh đạo được đối mới theo kịp đòi 
hỏi của tình hình và nhiệm vụ mới. Mỗi cán bộ, 
đảng viên phải nêu cao vai trò tiên phong, gương 
mẫu trong công tác và trong lối sống, dám nghĩ, 
dâm làm, dâm chịu trách nhiệm trước dân, 
trước Đảng. 

Chúng ta đang sống lại không khí hào hùng 
của Ngày toàn thắng cách đây tròn 25 năm, với 
niềm phấn khởi về những thành tựu đã đạt được 
trong hoàn cảnh đầy thử thách từ khi giải phóng 
và thống nhất đất nước. 

Kỷ niệm Ngày quốc tế Lao động 1-5 là dịp 
chúng ta nêu cao chủ nghĩa quốc tế trong sáng, 
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nhận rõ vai trò nòng cốt của giai cấp công nhân, 
nông dân và trí thức Việt Nam trong quá trình đấu 
tranh giải phóng, thống nhất đất nước và phát huy 
vai trò đó trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa ngày nay. 

Những ngày kỷ niệm này thôi thúc chúng ta 
phải làm sao cho xứng đáng với công ơn của các 
liệt sĩ, các thế hệ đi trước đã chiến đấu, hy sinh 
cho chúng ta có ngày hôm nay. Nhiệm vụ lịch sử 
nặng nề đang đặt lên vai thế hệ ngày nay đòi hỏi 
mỗi người Việt Nam trong mọi cương vị và lĩnh 
vực hoạt động phải phát huy truyền thống dân 
tộc, nhận rõ lợi ích của. mình gắn liền với lợi ích 
và vận mệnh của Tổ quốc, ra sức thi đua cần kiệm 
xây dựng đất nước, phát huy mọi khả năng để 
chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu, tăng cường thế và 
lực của nước ta trong môi trường cạnh tranh gay 
gắt toàn câu. Một dân tộc đã làm nên những chiến 
công hiển hách trong chiến tranh cứu nước nhất 
định phải lập được kỳ tích mới trong sự nghiệp 
phát triển đất nước, giành được vị trí xứng đáng 
trên trường quốc tế. 

Từ diễn đàn buổi lễ trọng thể này, thay mặt 
lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi kêu gọi đồng 
bào, chiến sĩ cả nước và đồng bào Việt Nam ở 
nước ngoài hãy đồng tâm, nhất trí, hướng suy 
nghĩ và hành động vào việc thực hiện mục tiêu 
dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn 
minh. Niềm tin tưởng và phấn khởi của chúng ta 
trong Ngày hội chiến thắng và Ngày quốc tế Lao 
động phải biến thành quyết tâm và hành động 
thiết thực trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc, đưa đất nước tiến nhanh và vững chắc trên 
con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa. Đó cũng là lời hứa 
của toàn Đảng, toàn dân ta trước anh linh những 
người đã khuất, lời cam kết của chúng ta với các 
thế hệ mai sau. 

Tình thân Ngày chiến thắng 30 thang ": và 
Ngày quốc tế Lao động mông 1 tháng 5 bất diệt ! 

Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
muôn năm Ì 

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong 
sự nghiệp của chúng ta ! C 
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RONG hoạt động của Hồ Chí Minh 

những năm 1941 - 1945 có một việc 

| tưởng như ngẫu nhiên. Sau Hội nghị 
Trung ương lần thứ 8 (1941) họp ở Pắc Bó 
thành lập Mặt trận Việt Minh, Bác đi 
Trung Quốc. Thời gian Bác bắt đầu xuất phát 
được phi là 13-8-1942. Ngày 27-8-1942, bị 
nghỉ là gián điệp, Bác bị chính quyền Quốc dân 
Đảng bắt giam ở Túc Vinh (Quảng Tây). Hơn 
một năm trong tù Bác đã làm nhiều bài thơ kiệt 
tác tập hợp lại lấy tên là “Nhật ký trong tù” như 
mọi người đều biết. Khép “Nhật ký trong tù”, ở 
trang cuối dưới đề mục “đọc sách”, Bác ghi ý 
nghĩa của văn hóa : “vì lẽ sinh tồn cũng như 
mục đích của cuộc sống, loài người sáng tạo và 
phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp 
luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, 
những công cụ cho sinh hoạt hằng ngày về 
mặc, ăn, ở và các phương thức sử dụng. Toàn 
bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là văn 
hóa...”. Bác còn nêu “năm điểm lớn” xây dựng 
nên văn hóa dân tộc. Đây là sự tình cờ hay là 
một suy nghĩ liên tục của Bác trong hoàn cảnh 
lịch sử cụ thể của đất nước ta hồi đó sau Hội 
nghị Pắc Bó ? Vì chính thời gian Bác ở tù tại 
Quảng Tây, trong nước diễn ra hai sự kiện lớn 
về văn hóa. Đó là quyết định của Thường vụ 
Trung ương Đảng thành lập Hội Văn hóa cứu 
quốc và đồng chí Trường Chinh, Tổng Bí thư 
Đảng, thảo Đê cương văn hóa Việt Nam. Hoàn 
cảnh của nước ta những năm 1941 - 1945 là hết 
sức đen tối. Một cổ hai tròng ; cùng với nạn đói 
khủng khiếp là sự đàn áp tàn nhẫn của thực dân 
Pháp và phát xít Nhật đối với mọi tư tưởng yêu 
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nước trong lúc thuyết Đại Đông Á của phát xít 
Nhật được truyền bá như “ngọn cờ cứu nước” 
làm bao người lầm lạc. Trong bối cảnh ấy 
Đảng ta chủ trương đường hướng cho nền văn 
hóa dân tộc - lấy dân tộc, khoa học, đại chúng 
làm phương châm, lấy độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội làm mục tiêu. Lịch sử Đảng 
không ghi những cuộc bàn bạc của Bác với 
Tổng Bí thư Trường Chinh hay với Thường vụ 
Trung ương về đấu tranh văn hóa và xây dựng 
nên văn hóa mới Việt Nam, nhưng rõ ràng 
những suy nghĩ, những chủ trương của những 
đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng không 
phải là riêng rẽ mà nhất quán, liên tục. Những 
tư tưởng văn hóa của Bác những năm 40 đã bắt 
đầu nảy sinh từ những năm 20 của thế kỷ này, 
từ “Bản án chế độ thực dân Pháp”, những bài 
báo sắc sảO trên báo “N gười cùng khổ” những 
truyện ngắn, kịch ngắn của Nguyễn Ái Quốc. 
Những tư tưởng. ấy tiếp tục trong hai cuộc 
kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ với 
những phương châm hành động thấm sâu vào 
lòng người “không có gì quý hơn độc lập, tự 
do”, “văn hóa - nghệ thuật cũng là một m 
trận, anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy” : 
“Ngòi bút của các bạn cũng là những vũ khí sắc 
bén trong sự nghiệp phò chính trừ tà...” “văn 
hóa hóa kháng chiến, kháng chiến hóa văn 
hóa”, “muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội phải 
có con người xã hội chủ nghĩa”, v.v... 

Từ ngày thành lập Đảng đến nay, trong sự 
nghiệp xây dựng nền văn hóa Việt Nam, Đảng 
ta đã đặt được ba cái mốc quan trọng : 
Năm 1943 đưa ra Đê cương văn hóa Việt Nam; 
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năm 1948, Đại hội văn hóa toàn quốc thông qua 
Báo cáo chủ nghĩa Mác và văn hóa Việt Nam ; 
tháng 7-1998 Hội nghị Trung ương 5 
(khóa VHŨ ra Nghị quyết Xây dựng và phát 
triên nên văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà 
bản sắc dân tộc. Cả ba văn kiện đều thấm 
nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh. Mỗi thời điểm 
của cách mạng, qua thực tiễn đấu tranh bảo vệ 
và xây dựng đất nước, chúng ta lại phát hiện 
những điềm mới trong tư tưởng Hồ Chí Minh 
về văn hóa. 

Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VHI) hoạch 
định phương hướng chiến lược văn hóa cho sự 
chuyên mình của đất nước từ nông nghiệp lạc 
hậu bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa. Tư tưởng Hồ Chí Minh soi rọi những vấn 
đề đặt ra cho hôm nay trên mặt trận văn hóa. 
Quan điểm xây dựng Đảng của Hồ Chí Minh từ 
góc độ văn hóa được xem xét ở thời điểm hôm 
nay thật sắc sảo và sáng suốt. Ý tưởng “Đảng 
là đạo đức, là văn minh”, “văn hóa phải soi 
đường cho quốc dân đi” là cốt lõi của văn hóa 
Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Lê-nin đã 
nêu ra những tiêu chuẩn cho một đảng kiều mới 
là Đảng Cộng sản. Nhiều lãnh tụ của giai cấp 
vô sản thế giới đã nói nhiều về Đảng, nhưng 
chỉ có Hồ Chí Minh nói “Đảng ià đạo đức” và 
từ đạo đức Người đề cập đến lối sống, nếp 
sống, những biểu hiện cụ thể của đạo đức. Theo 
Mác, lối sống không chỉ là hành vi, cách xử sự 
của con người với con người, mà trước hết phải 
là sự phan ánh trung thực của một phương thức 
sản xuất nhất định. Mác gọi đó là ' phương thức 
sống” - phải ăn khớp vỚi phương thức sản xuất 
bao gồm cái được sản xuất ra, cách làm ra của 
cải vật chất và trình độ sản xuất, Hình ảnh của 
một xã hội tiêu thụ phương Tây rất hấp dẫn tự 
nó không phải là cái gì xấu, nhưng chạy theo 
hướng tiêu thụ bất chấp hoàn cảnh cụ thê của 
đất nước vô tình khuyến khích lối sống xa hoa, 
lãng phí được mệnh danh là “hiện đại”, nhất là 
đối với lớp người cầm quyên, những người 

“cầm cân nãy mực _ trong quản lý xã hội thì sẽ 
là một sự tai họa đối với đất nước. Hai tác 
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phẩm “Sửa đổi lối làm việc” (bút danh X. Y.Z) 
và “Đời sống mới” (bút danh Tân Sinh) viết từ 
trong kháng chiến chống pháp lại thành vấn đề - 
thời sự cho hôm nay. Hai tác phẩm đó giải đáp 
cho chúng ta nhiều điều nhức nhối hiện nay 
nếu chúng ta kiên quyết tiến công mạnh mẽ 
vào nạn quan liêu, nạn tham nhũng, tiến công 
mạnh mẽ vào sự suy thoái của một bộ phận 
không nhỏ cán bộ, đảng viên trên các mặt tư 
tưởng, đạo đức và lối sống. “Lối làm việc” v 
“đời sống mới” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đề 
cập đến, năm trong phạm trù “phương thức. 
sống” của Mác mà có một thời các nước xã hội 
chủ nghĩa đã nêu lên thảo luận, coi như một 
vấn đề lý luận và thực tiễn quan trọng của chủ 
nghĩa Mác và chủ nghĩa xã hội hiện thực. Điều 
đáng chú ý là Hồ Chí Minh đã thấy vấn đề này 
rất sớm, từ trong chiến tranh gian khổ, lúc đó 
lối sống đua đòi, sự phân hóa giàu nghèo chưa 
đặt ra. Tư tưởng Hồ Chí Minh nhìn từ góc độ 
văn hóa về xây dựng Đảng trong thời kỳ công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đã thể hiện khá đậm 
trong Nghị quyết Trung ương 5 và Nghị quyết 
Trung ương 6 (lần 2), khóa VIII Cuộc vận 
động xây dựng và chỉnh đến Đảng đang được 
tiến hành thực chất là tiến hành xây dựng văn 
hóa xã hội chủ nghĩa trong Đảng, xây dựng đạo 
đức của Đảng, nêp sông của Đảng, là sự soi 
minh vào: tắm gương cộng sản Hồ Chí Minh. 
Một lối sống cần kiệm để xây dựng đất nước ; 
một lối sống hiện đại bắt nhịp với tiến độ công 
nghiệp hóa, thông tin hóa nên sản xuất đang 
đặt ra cấp thiết như một mệnh lệnh của cuộc 
sống hôm nay. 

Trong xu thế “toàn cầu hóa về kinh tế”, vấn 
đề đặt ra là có hay không xu thế toàn cầu hóa 
về văn hóa ? Nếu toàn cầu hóa là san bằng ranh 
giới quốc gia, xóa nhòa chủ quyền quốc gia thì 
khái niệm ấy khó mà áp dụng vào văn hóa. 
Trong lúc giao lưu, tiếp thu lẫn nhau giữa các 
nền văn hóa là quy luật tất yếu để phát triển của 
mỗi nền văn hóa, thì giữ gìn và bảo vệ bản sắc 
dân tộc lại là điều kiện chủ yếu để một nền văn 
hóa tồn tại. Đó chính là sự đa dạng của văn hóa 
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thế giới. Văn hóa có thể chấp nhận các 
khuynh hướng như “chủ nghĩa đa văn hóa” 
(multiculturalism), “chủ nghĩa liên văn hóa” 
(interculturalism), “chủ nghĩa xuyên văn hóa” 
(cross-culturalism) do tác động của toàn cầu 
hóa kinh tế, nhưng không bao giờ chấp nhận sự 
thống trị của một nên văn hóa này đối với nền 
văn hóa khác. Thống trị dẫn đến bạo lực và 
xâm lược, những biêu hiện được gọi là phân 
văn hóa hay “dưới văn hóa”. Gân đây nhà văn 
hóa học người Mỹ Hun-tinh-tơn đưa ra luận 
thuyết “sự xung đột giữa các nền văn minh” cố 
ý giải thích cho sự thống trị về văn hóa trên 
toàn cầu. Sự chia tuyệt đối các nền văn hóa có 
gì mới đâu. Cách đây hơn thế kỷ nhà thơ người 
Anh Ra-di-ớt Kíp-linh đã từng lên tiếng : “Ôi ! 
Đông là Đông, Tây là Tây, hai bên không bao 
giờ gặp nhau”. Nhận định ấy của một nhà thơ 
lớn ở một nước thực dân già cỗi nhất thế giới 
xuất hiện đúng vào năm cậu bé Nguyễn Sinh 
Cung ra đời (1890), người mà sau này từ 
phương Đông đi tìm con đường cứu nước ở 
phương Tây, rồi lại trở về phương Đông, đứng 
chắc trên mảnh đất của dân tộc mình thực hiện 
chân lý được rút ra từ chủ nghĩa Mắc - Lê-nin 
và kinh nghiệm của phong trào cách mạng thế 
giới thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tiến 
hành đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. Ở Hội nghị văn hóa 
toàn quốc tháng 11-1946 tại Hà Nội, Người 
nói : “Văn hóa Việt Nam là ảnh hưởng lẫn nhau 
của văn hóa Đông phương và Tây phương 
chung đúc lại... Tây phương và Đông phương 
có cái gì tốt, ta học lấy đê tạo ra một nền văn 
hóa Việt Nam. Nghĩa là lấy kinh nghiệm tốt 
của văn hóa xưa và văn hóa nay, trau dôi cho 
văn hóa Việt Nam thật có tinh thân thuần túy 
Việt Nam để hợp với tinh thần dân chủ”. Một 
cái nhìn xuyên thế kỷ, một cái nhìn của một 
con người mà từ năm 1923 mới gặp lần đầu nhà 
thơ Xô-viết Man-đen-xtam đã nhìn thấy ở 
chàng thanh niên Nguyễn Ái Quốc ấy tỏa ra 
một nền văn hóa tương lai. Tư tưởng ấy của 
Hồ Chí Minh đang soi sáng con đường đi của 
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nhân dân ta chủ động và tự tin hội nhập vào 
cộng đồng khu vực và thế giới. Văn hóa tương 
lai, đó là nền văn hóa xã hội chủ nghĩa, một 
nền văn hóa không thể có được ở thời kỳ phát 
triển nào khác ngoài thời kỳ đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Trong cái nhìn bao quát về văn hóa, độc đáo 
mà gần gũi với những quan điểm tiến bộ 
nhất thế giới, Hồ Chí Minh rất coi trọng đạo 
đức và lối sống, trong nhận thức về tính đặc 
thù của văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc, 
Hồ Chí Minh bao giờ cũng đặt nó trong quan 
hệ với thế giới, với nhân loại tiến bộ. Những 
kết luận của Hồ Chí Minh về văn hóa là sự tổng 
kết cả một quá trình lăn lộn trong thực tiễn, suy 
ngẫm lâu dài trong hoạt động chính trị - xã hội. 
Càng tiến vào xã hội công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa, càng đi sâu vào cơ chế thị trường, để giữ 
được định hướng xã hội chủ nghĩa, chúng ta 
càng thấy sự cấp bách của việc xây dựng đạo 
đức và lối sống thích hợp, đồng thời thấy hết sự 
cấp bách của việc tiếp thu cái hay, cái tốt cũng 
như loại trừ những cái dở, cái xấu của các nên 
văn hóa thế giới. Xã hội ta đang có những vấn 
đề nghiêm trọng về đạo đức và lối sống, xu 
hướng vọng ngoại tôn sùng phương Tây là có 
thật đang ngày càng tăng lên. Đối với một số 
cán bộ, đảng viên, căn cứ vào tiêu chí quy định 
thành phân giai cấp, người dân bình thường đặt 
câu hỏi : các vị là ai ? chắc là các vị khó trả lời. 

Trong phát biểu bế mạc Hội nghị 
Trung ương chín (khóa VII) Tông Bí thư 
Lê Khả Phiêu đã kêu gọi toàn Đảng, toàn dân 
nâng cao ý chí cách mạng, tính đảng cộng sản 
cùng xông ra trận như thời kỳ chống Mỹ cứu 
nước quyết tâm đến năm 2020 đưa nước ta cơ 
bản thành một nước công nghiệp. Trong chiến 
đấu chúng ta đã từng làm nên những huyền 
thoại của thế kỷ XX, trong xây dựng, đê 
có những huyền thoại của thế kỷ XXI, hãy bắt 
đầu từ đạo đức và lối sống theo tư tưởng 
Hồ Chí Minh : cần, kiệm xây dựng Tổ quốc, 
tạo dựng một nếp sống mới cho xã hội công 
nghiệp hiện đại tương lai. Q 
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TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 
VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 


nghĩ về tư tưởng Hồ Chí Minh trong lĩnh 

vực khoa học tự nhiên và công nghệ (trước 
đây thường dùng thuật ngữ kỹ thuật thay cho thuật 
ngữ công nghệ hiện nay). Giữa khoa học xã hội và 
nhân văn với khoa học tự nhiên và công nghệ luôn 
có mối quan hệ khăng khít. Tư tưởng Hồ Chí Minh 
trong khoa học xã hội và nhân văn đã được nghiên 
cứu và trình bày trong nhiều tác phẩm. Những ý 
kiến này mong CÁO v phân làm rõ hơn những nét đặc 
sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh với góc nhìn từ lĩnh 
vực khoa học tự nhiên và công nghệ (sau đây viết 
gọn là khoa học và công nghệ). 

1. Khoa học và công nghệ gắn với sản xuất và 
xã hội. 

Ngày 18-5-1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh có bài 
nói chuyện tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ ï 
của Hội phổ biến khoa học, kỹ thuật Việt Nam, 
trong đó nhiệm vụ của khoa học được nhân mạnh : 

Chúng ta đều biết Tăng, trình độ khoa học, kỹ 
thuật của ta hiện nay còn thấp kém. LỀ lối sản xuât 
chưa cải tiến được nhiều. Cách thức làm VIỆC cỏn 
nặng nhọc. Năng suất lao động còn thấp kém. 
Phong tục tập quán lạc hậu còn nhiều. 

Nhiệm vụ của khoa học là ra sức cải biến những 
cái đó. Khoa học là tông kết những kinh nghiệm đấu 
tranh giữa giai cấp bị bóc lột và giai cấp bóc lột và 
đấu tranh g1ữa con người với thiên nhiên. Ở đây chỉ 
nói riêng về khoa học tự nhiên và kỹ thuật. 

Khoa học phải từ sản xuất. mà ra và phải trở lại 
phục vụ sản xuât, phục vụ quần chúng, nhằm nâng 
Cao năng suất lao động và không ngừng cải thiện 
đời sông của nhân dân, bảo đảm cho chủ nghĩa xã 
hội thắng lợi...” (). 

Mối quan hệ chặt chẻ giữa khoa học, nhất là 
khoa học tự nhiên và công nghệ với sản xuất không 
phải đã được nhận thức ngay từ giai đoạn bắt đầu 
phát triển mạnh của khoa học với các phát minh vĩ 


JB ÀI viết dưới đây chỉ trình bày một số suy 


VŨ ĐÌNH CỰ ° 


đại của Cô-péc-ních, Ga-li-lê và Niu-tơn v.v... Khi 
đó các ngành khoa học chưa được tách ra mà còn 
tích hợp trong triết học. Chỉ từ sau cách mạng công 
nghiệp trong thế kỷ XVIII và nhất là sự phát triển 
mạnh của đại công nghiệp trong thế kỷ XIX, với sự 
mở rộng. của thị trường tư bản chủ nghĩa (TBCN) 
vai trò của khoa học và công nghệ đối VỚI sản xuất 
và cạnh tranh ngày càng trở thành quyết định. Phân 
tích sự phát triển của máy móc và đại công nghiệp, 
C.Mác đã vạch rõ vai trò của khoa học và công 
nghệ : “Kỹ thuật học vạch rõ thái độ tích cực của 
Con người đối với tự nhiên, vạch trần quá trình sản 
xuất trực tiếp ra đời sống của con người và những 
điều kiện của đời sông xã hội của họ, cũng như 
những khái niệm tỉnh thần bắt nguồn từ những điều 
kiện ấy” (2).C. Mác cũng đã dự báo rằng, khoa học 
sẽ trở thành lực lượng sản xuất trực tiệp mà ngày 
nay đã trở thành hiện thực. Ph. Ăng-ghen khi đánh 
giá về động lực phát triển của khoa học và công 
nghệ đá nhận xét : “Khi xã hội có những nhu câu vê 
kỹ thuật thì nhu cầu này thúc đẩy khoa học hơn 
mười trường đại học” 6), 

Như vậy, có thê thấy quan điểm của tư tưởng Hồ 
Chí Minh về khoa học và công nghệ là sự phát triển 
quan điêm của chủ nghĩa Mắc - Lê-nin về khoa học 
và công nghệ trong điều kiện cụ thể của Việt Nam. 
Nhưng yêu tố của quan điểm về khoa học và công 
nghệ của tư tưởng Hồ Chí Minh có thể thấy là : 

3) Khoa học và công nghệ liên kết chặt chẽ 
với sản xuất, nhất là của một nước còn nghèo, phục 
vụ sản xuất phát triển ; đồng thời sản xuất lại cũng 


* GS, Viện sĩ, Ủy viên TƯ Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội 

(1) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
1996, tÌ1, tr 77 - 78 

(2) C.Mác, Ph.Ăng-ghen : 
Hà Nội, 1993, t 23, tr 538 

(3) C.Mác, Ph.Ăng-ghen : 
1984, t6, tr 788 


Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 


Tuyển tập, Nxb Sự thật, Hà Nội, 
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là động lực thúc đây khoa học và công nghệ phát 
triển. Điều này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối 
với nước ta là nước chậm phát triên, lại bị chiến 
tranh tàn phá nặng nề. Chúng ta phải hết sức tranh 
thủ áp dụng các thành tựu từ thấp đến cao của khoa 
học và công nghệ trên thế giới, đồng thời từng bước 
xây dựng tiêm lực khoa học và công nghệ của nước 
ta hướng tới khoa học và công nghệ hiện đại. Khoa 
học và công nghệ làm cho sản xuất phát triên 
nhanh, tạo điều kiện nâng cao đời sống của nhân 
dân lao động, trước hết là bảo đảm các nhu cầu cơ 
bản, xóa đói giảm nghèo. 

b) Khoa học và công nghệ có nhiệm vụ phục 
vụ sự phát triển xã hội, “cải biến” xã hội nước ta, 
nghĩa là phát triển toàn diện văn hóa, vừa giữ gìn 
bản sắc văn hóa dân tộc vừa tiếp thu tinh hoa văn 
hóa thế giới, xóa bỏ các phong tục tập quán lạc hậu, 
tiến tới một xã hội văn minh. Khoa học và công 
nghệ cũng là một bộ phận của văn hóa, có ảnh 
hưởng quan trọng đến lối sống, đời sống tỉnh thân 
của nhân dân, góp phân. xây dựng nên văn minh tinh 
thần tiến bộ của đât nước. 

c) Khoa học và công nghệ phải góp phân bảo 
VỆ đất nước. Khoa học và công nghệ phải luôn gắn 
chặt với quốc phòng, cung câp cho quân đội các 
phương tiện chiến đầu, hậu cân v.v... Đối với các 
chế độ của các giai cấp bóc lột thì khoa học và công 
nghệ được sử dụng triệt để và VÔ cùng tàn bạo để 
đan áp. Ngược lại trong chiến tranh giải phóng thi 
khoa học và công nghệ được sử dụng tôi đa một 
cách sảng tạo đề chiến thắng. Hơn nữa, đối với 
những nước mà kinh tế còn thấp kém như nước ta, 
vừa thoát khỏi chế độ thực dân lại phải huy động 
lực lượng toàn dân trường ky kháng chiến để bảo vệ 
độc lập dân tộc, thì sự phát triên khoa học và công 
nghệ lại từ quôc phòng, an ninh mở rộng ra Kho tê - 
xã hội. 

đ) Khoa học và công nghệ bảo đảm cho chủ 
nghĩa xã hội thắng lợi. Đúng là khoa học và công 
nghệ c Ở các nước tư bản phát triển rất cao và được giai 
cấp tư sản triệt để lợi dụng để củng cố chế độ bóc lột, 
nâng cao lợi nhuận. Nhưng chủ nghĩa xã hội cũng đã 
chứng tỏ tiêm năng phát triên nhanh, khoa học và 
công nghệ phục vụ sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã 
hội (vi dụ : sự phát triển ngành năng lượng nguyên tử 
và hàng không vũ trụ, các ngành công nghiệp nặng 
của Liên Xô trước đây và của Trung Quốc hiện nay). 
Ngày nay khi chuyển sang kinh tế tri thức thì vai trò 
của khoa học và công nghệ bảo đảm sự thắng lợi của 
chủ nghĩa xã hội càng quan trọng. 
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Việc thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về khoa 
học và công nghệ trong 55 năm qua đã góp phần rất 
quan trọng cho thắng lợi của hai cuộc kháng chiến 
và trong sự phát triên thắng lợi của đất nước ta. 
Ngày nay, bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa việc phát triển tư tưởng Hô Chí Minh về 
khoa học và công nghệ lại càng cân thiết mà bước 
mở đầu được thê hiện trong Nghị quyết Hội nghị 
lần thứ hai, Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
(khóa VIII). 

2. Khoa học và công nghệ cho chiến thắng 

Trong kháng. chiến chống chủ nghĩa thực dân và 
chủ nghĩa để quốc để bảo vệ độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội, tư tưởng Hồ Chí Minh là nên tảng để 
vạch ra các đường lôi chiến lược cho chiến thắn 
mà nôi bật nhất là phát huy sức mạnh đại đoàn kết 
toàn dân, thực hiện “tất cả cho chiến thắng”, trong 
đó có khoa học và công nghệ cho chiến thăng. 

Kháng chiến chống lại kẻ thù có sức mạnh quân 
sự và trinh độ khoa học và công nghệ quân sự vào 
loại hàng đầu của thế giới, tư tưởng Hỗ Chí Minh 
định hướng chiến lược là phải ' trường ky kháng 
chiến” đê “nhất định thắng lợi” với phương pháp 
phát triên chiến đấu “càng đánh càng mạnh”. 

Đề thực hiện định hướng chiến lược và phương 
pháp phát triển chiến đấu nói trên thì khoa học và 
công nghệ phải được chuẩn bị và được ưu tiên 
nguôn lực để phát triển sớm, trước hết là nguồn 
nhân lực mà chú trọng đặc biệt các nhân tài. Trong 
tình hình nước ta hôi giữa thế kỷ XX thì việc có các 
cơ sở ban đầu của công nghiệp quốc phòng, bảo 
đảm được các vũ khí thông dụng, nhất là vũ khí đặc 
biệt lợi hại của chiến tranh du kích, là cực kỳ quan 
trọng cho chiến thắng. 

Thực tiền đã chứng tỏ răng, đường lối khoa học 
và công nghệ phục vụ công CUỘC “kháng chiến trên 
đây là rất đúng đắn và có hiệu quả cao. 

Ngay từ khi thanh lập Đảng Cộng. sản Việt Nam, 
trong Đảng đã chuẩn bị các vân đề có liên quan đến 
đấu tranh vũ trang. Năm 1934 "Chiến thuật du 
kích”4) đã được phô biến và huấn luyện, trong đồ 
trình bày khá chỉ tiết về các loại vũ khí của chiến 
thuật du kích, đặc biệt là các biện pháp công nghệ 
về phá hoại cơ sở địch, các phương tiện thông tin 
liên lạc v.v.. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vượt qua nhiều hiểm 
nguy tới Pháp năm 1946, một mặt để đấu tranh 


(4) Hồ Chí Minh : Sđở, t 3, tr 467 
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ngoại giao, mặt khác thu hút về nước một số chuyên 
gia khoa học và công nghệ người Việt yêu nước, 
trong đó có chuyên gia về vũ khí là đồng chí 
Trần Đại Nghĩa. 

Khi cuộc kháng chiến toàn quốc sắp bùng nổ, 
trên báo Cứu quôc, giữa tháng 9 năm 1946 đá có bài 
phân tích về vai trò quyết định của lục quân, các 
loại binh khí cần thiết cho lục quân kể cả xe tăng (5), 
các hình thức chiến tranh và vũ khí hiện đại lúc 
đó (6) và “công việc khẩn cấp bây giờ” Ø) : làm khí 
giới. Khi kháng chiến toàn quôc bùng nổ thì ở núi 
rừng Việt Bắc đã hình thành và ngày càng phát triển 
một tổ hợp nghiên cứu và chế tạo, sản xuất các 
vũ khí từ-đơn giản (lựu đạn, mìn.. .) đến hiện đại 
(Ba-dô-ca, SK2?). 

Sau khi mở thông biên giới phía bắc, bắt đầu có 
Sự giúp đỡ vũ khí thi lực lượng quân giới trong nước 
đã trưởng thành, một mặt tiệp tục nghiên cứu, sản 
xuất phát triển lực lượng của mình, mặt khác tiếp 
thu công nghệ mới và thích nghi hóa các loại vũ khí 
cho phù hợp với điều kiện Việt Nam, nhất là điều 
kiện của khí hậu nhiệt đới ẩm. Như vậy, khoa học 
và công nghệ quốc phòng đã thực hiện thành công 
tự tưởng Hồ Chí Minh trong lĩnh vực này, nghĩa là 

“càng đánh càng mạnh”. Sơ đồ giải thích của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, trình bày quan điểm đó cho 
thấy tính biện chứng của quá trình này (8), Quỹ đạo 
của ta là một hình pa-ra-bôn dương, của kẻ thù là 
một hình pa-ra-bôn âm. Đoạn giao nhau tương ứng 
với lúc ta “gay go” và lúc kẻ thù tạm thời có ưu thê. 
Tuy nhiên, do ta kiềm chế được địch qua giai đoạn 
đầu, vượt qua giai đoạn gay go, cuôi cùng tiến tới 
thắng lợi. Còn kẻ địch thì mau chóng mất ưu thế và 
rơi xuống thất bại. 

Hình vẽ : Sơ đồ giải thích của 


Chủ tịch Hồ Chí Minh 
Ta : 
thắng lợi thăng lợi 
tạm thắng 
Pháp : thất bại 
thất bại 


Sau khi kháng chiến chống. chủ nghĩa thực dân 
thắng lợi, miền Bắc chuyển vào thời kỳ phục hồi 


SỐ 10 (5-2000) 


kinh tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội làm chỗ dựa 
cho giải phóng miễn Nam, miền Nam chuyển vào 
thời kỳ đâu tranh giải phóng dân tộc. Như vậy yêu 
cầu về khoa học và công nghệ cho chiến tranh giải 
phóng và bảo vệ đất nước càng cao vì lần này kẻ thù 
có tiềm lực kinh tế và khoa học công nghệ đứng 
hàng đầu thế giới. | 

Tiếp tục phát huy tư tưởng Hồ Chí Minh về khoa 
học và công nghệ quốc phòng, kết quả là chúng ta 
đã đối phó thành công với mọi loại vũ khí và 
phương tiện chiến tranh hiện đại mà đối phương có 
(trừ vũ khí hạt nhân). Điển hình là thắng lợi của ta 
trong, trận “Điện Biên Phủ trên không ” và việc phá 
tan vòng phong tỏa của địch ở cảng Hải ,Phòng. Đây 
là loại chiến tranh với nội dung chủ yếu của. chiến 
tranh điện tử là tiền thân của “chiến tranh số hóa” 
hiện nay. 

3. Khoa học và công nghệ xây dựng chủ nghĩa 
xã hội thắng lợi. 

Vai trò của khoa học và công nghệ TT VIỆC 
xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. ở Việt Nam 
theo tư tưởng Hồ Chí Minh được thể “hiện ở các 
mặt : khoa học và công nghệ gắn với sản xuất bảo 
đảm thỏa mãn các nhu câu về vật chất và tinh thần 
ngày càng cao của nhân dân ; khoa học và công 
nghệ bảo vệ môi trường thiên nhiên, trước mắt phải 
cải thiện môi trường hạn chế hậu quả của thiên tai 
và chiến tranh trước đây, của công nghiệp hóa hiện 
nay ; khoa học và công nghệ phục vụ sự phát triển 
tự do của mỗi người là điều kiện cho sự phát triển tự 
do của mọi người. 

Liên kết chặt chẽ giữa khoa học và công nghệ 
với sản xuất là một điểm quan trọng của tư tưởng 
Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ. Ngày nay, 
trong thế giới hiện đại với sự phát triên chưa từng có 
của khoa học và công nghệ làm xuất hiện nền kinh 
tế tri thức. Đồng thời cũng với sự phát triển đó là xu 
thế toàn cầu hóa. Trong điều kiện như vậy càng phải 
phát huy cao hơn nữa tư tưởng Hồ Chí Minh về 
khoa học và công nghệ mà chủ yếu là vẫn đề của _ 

“nghệ thuật” phối hợp giữa tiếp thụ thành tựu khoa 
học và công nghệ của thế giới và phát triên công 
nghệ nội sinh, từ đó từng bước tiên lên một nên 
khoa học và công nghệ hiện đại đáp ứng các yêu cầu 


(5) Xem Hồ Chí Minh : Sđữ, t 4, tr 290 - 292 
(6) Xem Hồ Chí Minh : Sơứ, t 4, tr 296 

(7) Hồ Chí Minh : Sđd, t 4, tr 432 

(8) Hồ Chí Minh : $đđ, t 5, tr 85 
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của nền sản xuất định hướng xã hội chủ nghĩa. 
Chúng ta còn phải trải qua một thời gian dài của 
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, trong đó nhiệm 
vụ phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm. Do đó, 
việc phát triển nhanh chóng, đi tắt đón đầu về khoa 
học và công nghệ, dựa trên việc phát huy cao độ trí 
tuệ sáng tạo của con người Việt Nam, xét cho cùng, 
chính là cách xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta 
theo tư tưởng Hỗ Chí Minh. Từ đây, chúng ta thấy 
rằng phải tập trung nguồn lực và tạo ra cơ chế cân 
thiết để khoa học và công nghệ có thể sớm tạo ra 
“vũ khí” cho thắng lợi của cuộc đấu tranh xóa bỏ 
nghèo nàn, lạc hậu để tiến lên “dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, văn minh” và cũng là 
thắng lợi của công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Quan điểm của tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề 
khoa học và công nghệ bảo vệ môi trường dựa trên 
tình hình thực tiễn Việt Nam đã được hình thành 
sớm, từ trước khi có phong trào bảo vệ môi trường 
trên thể giới (sau khủng hoảng dầu hỏa đầu các 
năm 70). Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua tác phẩm và 
hành động, đã phát triển một triết lý hết sức sâu sắc 
về mối quan hệ không chỉ “thân thiết” mà còn 

“thương yêu” giữa con người và thiên nhiên, cũng 
là Người. đề xướng Tết trồng cây vào năm 1959 : 

. mỗi tết trồng được độ 15 triệu cây. Từ năm 1960 
đến 1965... chúng ta sẽ có 90 triệu cây... và trong 
mười năm nước ta phong cảnh sẽ ngày càng tươi 
đẹp, khí hậu điều hòa hơn, cây gỗ đầy đủ hơn. Điều 
đó sẽ EÓp phần quan trọng vào việc cải thiện đời 
sống của nhân dân ta” ®). “Phải có kế hoạch, có 
hướng dẫn, tìm thêm hạt, ươm thêm giống... phải 
làm đúng khẩu hiệu “trồng cây nào, tốt cây ây” d0), 
Như vậy, tư tưởng Hồ Chí Minh trong vấn đề bảo vệ 
môi trường là phải chú trọng trước hết đến việc cốt 
lõi, mà ở nước ta là vẫn đề cây xanh, nói rộng ra là 
thảm thực vật, là rừng. Vấn đề bảo vệ môi trường Ở 
nước nghèo chỉ có thể giải quyết được, nếu nó được 
gắn liền với việc cải thiện đời sống của nhân dân. 
Cũng không thể làm một cách thiếu khoa học mà 
phải ứng dụng khoa học công nghệ tiến bộ vào việc 
chọn giông cây, ươm cây con và trồng cây sao cho 
cây sống và xanh tốt. Gần đây tình trạng phá rừng ở 
nước ta có chứng lại, độ che phủ bắt đầu tăng lên vài 
phần. trăm. Công trinh trồng mới 5 triệu héc-ta rừng 
bắt đầu triên khai, các Tết trông cây được duy trì và 


mở rộng. Đây chính là những việc phát huy cụ thể 


tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác bảo vệ môi 
trường. Ngày nay, tiên hành công nghiệp hóa, hiện 
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đại hóa có rất nhiều vấn đề môi trường đặt ra, chúng 
ta luôn ghi nhớ tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề này 
để quyết tâm giữ gìn sao cho phong cảnh của nước 
Việt Nam xã hội chủ nghĩa phải rất tươi đẹp. 

Chủ nghĩa tư bản đã phá, hoại nghiềm trọng môi 
trường trái đất, họ không thể có khả năng giải quyết 
vấn đề này, vì lẽ không thể tư nhân hóa được bầu 
trời, đại dương và vũ trụ. Phục hồi lại môi trường 
trái đất sẽ là nhiệm vụ cao cả nhất của chủ nghĩa xã 
hội, mà chính ở đây khoa học và công nghệ bảo 
đâm cho chủ nghĩa xã hội thắng lợi, một chủ nghĩa 
xã hội có phong cảnh xanh tươi, đẹp đẽ, không phải 
chí là bê tông và màu xám. 

Trong Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toản 
quôc lần thứ hai của Đảng q251), phần. mở đầu nói 
về tình hình thế giới trong nửa đầu thế kỷ XX có 
đoạn : “Trong 50 năm đó, đã có những phát minh 
như chiếu bóng, vô tuyến điện, vô tuyến truyền hình 
(télévision) cho đến sức nguyên tử” (1D. Ngày nay 
ngành công nghệ dẫn đầu là công nghệ thông tỉn - 
máy tính chính là sự phát triển ở tầm cao các phát 
minh đã được nhắc đến ở báo cáo chính trị nói trên. 

Khi tìm đường cứu nước Hỗ Chí Minh không đi 
về phương Đông như phong trào Đông kinh nghĩa 
thục, mà lại đi về phương Tây, vi ở đó có lời giải về 
sự yếu kém của phương Đông : thiếu khoa học và 
công nghệ hiện đại để tạo ra sức mạnh vật chất và 
tinh thần to lớn. Tư tưởng Hồ Chí Minh về khoa học 
và công nghệ được hình thành trong một không gian 
mở, tiêp thụ những cái mới tiến bộ không chỉ băng 
lý trí uyên bác mà còn với nhiệt tình của lòng yêu 
nước nông nàn. 

Khi Ga-ga-rin bay vào vũ trụ Hồ Chí Minh viết : 
“Đó là một thắng lợi vô cùng rực rỡ. Song những 
người cộng sản không ngạc nhiên. Trước đây độ 
100 năm, Các Mác đã đoán trước : giai cấp công 
nhân sẽ tiến công lên trời” (12), 

Ngày nay, những người cộng sản cũng sẽ không 
ngạc nhiên khi thấy rằng chủ nghĩa xã hội vẫn vững 
vàng ở phương Đông. Vì lẽ cũng chính C. Mắc, 
trước đây hơn 100 năm, đã khuyên răng ở các nước 
vốn có một cơ sở cộng đồng trong dân cư đủ cao thi 
không phải trải qua khô đau của chủ nghĩa tư bản để 
tiên lên chủ nghĩa xã hội. Q 


(9) Hồ Chí Minh : Sớd, t9, tr 558 
(10) Hồ Chí Minh : Sớd, t 10, tr 110 
(11) Hồ Chí Minh : Sđơ, t 6, tr 153 
(12) Hồ Chí Minh : Sớở, t 10, tr 341 
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TU | DUY CHÍNH TRI HỒ CHÍ MINH 
TIẾP CẬN TỪ GÓC ĐỘ VĂN HÓA 


Ư duy chính trị Hồ Chí Minh là tư duy về 

lý luận chiến lược và sách lược của cách 

mạng Việt Nam vì độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội, trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
từ thực tiên đấu tranh cách mạng của nhân dân 
Việt Nam và nhân dân các dân tộc trên thế giới 
trong thời đại mới, từ cội nguồn văn hóa Việt Nam 
và ảnh hưởng của những tỉnh hoa văn hóa Đông 
- Tây kim cổ. Tư duy chính trị Hồ Chí Minh phản 
ánh những vấn đề có tính quy luật của cách mạng 
thuộc địa trong những điều kiện cụ thể về lịch sử, 
đất nước, con người Việt Nam ở thời đại quá độ 
của xã hội loài người từ chủ nghĩa tư bản lên chủ 
nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản, mở đầu bằng 
cuộc cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại. Tư duy 
chính trị Hồ Chí Minh gắn liền với tư duy của 
Đảng qua các thời kỳ, tập trung ở Bộ Chính trị, 
Ban Chấp hành Trung ương và các Đại hội đại 
biểu toàn quốc của Đảng. 

Tiếp cận tư duy chính trị Hồ Chí Minh từ góc 
độ văn hóa, cũng là phân tích nguồn gốc và ảnh 
hưởng văn hóa đối với tư duy chính trị Hồ Chí 
Minh. Có thể nói đó là cái làm nên cái riêng của tư 
duy chính trị Hồ Chí Minh, cốt cách riêng của con 
người Hồ Chí Minh, bởi “ăn là người”, văn hóa 
bản chất là nhân văn. Nhận biết dấu ấn văn hóa, 
văn hóa Việt Nam, văn hóa phương Đông và sự 
kết hợp văn hóa Đông Tây trong tư duy chính trị 
Hồ Chí Minh, có lẽ là một cách tiếp cận cần thiết 
để hiểu rõ thêm và thực hành đúng hơn tư tưởng 
Hồ Chí Minh trong hệ tư tưởng Mác - Lê-nin ở Việt 
Nam, góp phần tiếp tục cụ thể hóa, tìm tòi và thể 
nghiệm con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt 
Nam f1) 

1 

Sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh mất nước, 
Nguyễn Tất Thành sớm nung nấu trong tim tình 
cảm yêu nước nồng nàn và khát vọng cháy bóng 


QUANG CÂN 


tìm đường cứu nước. Từ thời thơ ấu, Anh đã được 
hưởng một nền giáo dục gia đình tốt, thấm nhuần 
đạo đức Việt Nam và một thứ Nho giáo yêu nước ; 
khi đi học, lại bắt đầu tiếp xúc với văn hóa phương 
Tây. 

Những giá trị văn hóa đầu tiên dần dần thấm 
sâu vào Nguyên Tất Thành, đương nhiên trước 
hết và chủ yếu là văn hóa Việt Nam - một nền văn 
hóa được xây dựng và phát triển lâu dài trong lịch 
sử mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước của 
dân tộc Việt Nam, một dân tộc phương Đông. Nền 
văn hóa đậm đả bản sắc dân tộc ấy - tiêu biểu là 
chủ nghĩa yêu nước và lòng nhân ái truyền thống 
Việt Nam - là ngọn nguồn và dòng chảy chính 
trong những giá trị văn hóa trong con người 
Nguyễn Ái Quốc, quyết định sự lựa chọn chính trị 
và tư duy chính trị trọn đời, chính trị yêu nước, cả 
khi Người trở thành cộng sản, Nguyễn Ái Quốc trở 
thành Hồ Chí Minh, người cộng sản nhiệt thành, 
yêu nước cháy bóng. 

Nho giáo - mà Nguyễn Ái Quốc tiếp nhận chủ 
yếu trong giáo dục gia đình vốn là một di sản của 
văn hóa Trung Quốc, được Không Tử hoàn chỉnh 
từ 5 thế kỷ trước Công nguyên, là một học thuyết 
của “sĩ nhân quân tử”, không phải của “kẻ thứ 
dân”. Vào Việt Nam, Nho giáo Trung Hoa được 
“Việt Nam hóa” chủ yếu trong giới trí thức phong 
kiến với cả mặt tích cực và tiêu cực, mà mặt tích 
cực là xâm nhập vào chủ nghĩa yêu nước Việt 
Nam, trở thành một thứ nho giáo yêu nước trong 
những nhà nho yêu nước. Nho giáo cũng xâm 
nhập vào quần chúng cần lao và được “quần 
chúng hóa”. Văn hóa Trung hoa tư sản cận đại 
cũng được Hồ Chí Minh, tiếp nhận trên quan điểm 


(1) Xem "Văn hóa và quan hệ văn hóa với chính trị”, Tạp chí 
Cộng sản, số 1-2000 và “Đôi điều về triết học Mác dưới lăng kính 
của văn hóa phương Đông", Tạp chí Cộng sản, số 7-2000 của 
Quang Cận. 
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mới là chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn : 
dân tộc độc lập, dân quyên tự do, dân sinh hạnh 
phúc. 

Văn hóa phương Tây mà học sinh Nguyễn Tất 
Thành tiếp xúc đầu tiên trên ghế nhà trường thời 
thuộc địa, còn là những “bài học vỡ lòng”, là văn 
hóa Pháp, nền văn hóa của cuộc cách mạng tư 
sản vĩ đại 1789 - niềm kiêu hãnh chính đáng của 
giai cấp tư sản cách mạng Pháp, của dân tộc 
Pháp. Trong Nguyễn Ái Quốc, ảnh hưởng văn hóa 
phương Tây phát triển ngày càng phong phú với 
sự sảng lọc tửng bước củng những dòng văn hóa 
khác trong hảnh trình tim đường cứu nước, trong 
cuộc sống lao động cực nhọc giữa giới cần lao 
các lục địa, cả trong tiếp xúc với các tầng lớp trên. 
Cuối cùng Nguyễn Ái Quốc đi tới chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin, đến với văn hóa Xô viết. Văn hóa tư sản 
phương Tây được Nguyễn Ái Quốc tiếp nhận một 
cách có phê phán, vẫn được Người đánh giá cao 
khi Người yêu nước chọn con đường cách mạng 
vô sản. 

Thế là tử văn hóa yêu nước, Nguyễn Ái Quốc 
đĩ vào chính trị cứu nước ; tử văn hóa Việt Nam, 
văn hóa phương Đông dân dần kết hợp với văn 
hóa phương Tây, Nguyễn Ái Quốc tìm ra vả kiên 
định đường lối chính trị cứu nước. Độc lập dân tộc 
là mục tiêu số một và xuyên suốt của cách mạng 
Việt Nam trong tư duy chính trị Nguyễn Ái Quốc. 
Độc lập dân lộc gãn với chủ nghĩa xã hội khi 
Nguyễn Ái Quốc trở thành Hồ Chí Minh. 

Chính trị yêu nước Nguyễn Ái Quốc còn bắt 
nguồn tử lòng nhân ái, yêu nước gắn với thương 
dân, “thương người như thể thương thân” của văn 
hóa Việt Nam ; gắn với ý thức cộng đồng của con 
Lạc cháu Hồng trong cái bọc đẻ ra trăm trứng. 
Lòng nhân ái truyền thống Việt Nam rất gần gũi 
với lòng “tử bị bác ái” của Thích ca Mâu ni, của 
Phật giáo, từng được coi là quốc đạo của Việt 
Nam trong một số thế kỷ. Nó thấm sâu vào tình 
cảm, tư tưởng, đạo đức, lối sống của người Việt 
Nam, từ đông đảo dân thường đền vua quan (có 
phần khác Nho giáo mà dường như dấu ấn sâu 
nhất là trong tâng lớp trên, trong đội ngũ trí thức). 
Lòng nhân ái truyền thống Việt Nam cũng rất gần 
gũi với “lòng nhân ái cao cả” của Giê-su, của 
Thiên Chúa giáo, vào Việt Nam tử thê kỷ XVII. Nó 
cũng ăn sâu trong một bộ phận quan trọng dân 
cư, trong các tầng lớp lao động. Kinh Thánh dạy 
con chiên “yêu người khác như yêu chính minh”, 
cũng là “thương người như thể thương thân”. 


26 


SỐ 10 (5-2000) 


Những giá trị văn hóa của các tôn giáo ngoại 
lai, tử Ấn Độ sang (Phật giáo), tử phương Tây tới 
(Thiên Chúa giáo), sự hòa nhập của các nền văn 
hóa Đông Tây vào nền văn hóa bản địa Việt Nam 
có bản sắc riêng, đều được “Việt Nam hóa” với 
mức độ khác nhau và đều góp phần phát triển văn 
hóa Việt Nam, thấm sâu vào Hồ Chí Minh và ảnh 
hưởng đến tư duy chính trị của Người : chính trị 
yêu nước gắn với chính trị thương dân, chính trị 
dân tộc găn với chính trị dân chủ, làm cơ sở cho 
Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
đến với chính trị vô sản. “Lúc đầu chính là chủ 
nghĩa yêu nước, chứ chưa phải là chủ nghĩa cộng 
sản, đã đưa tôi tin theo Lê-nin, tin theo Quốc tế 
thứ ba”. “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc, 
không có con đường nào khác con đường cách 
mạng vô sản”. 

Từ Nguyễn Tất Thành qua nhiều năm dài tìm 
đường cứu nước mới thành Nguyễn Ái Quốc. Phải 
là Nguyễn Ái Quốc, thực tế cũng chỉ là Nguyễn Ái 
Quốc chứ không phải ai khác mới gặp chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin như một cuộc hội ngộ lịch sử giưa 
phương Đông vả phương Tây, giữa hai nền văn 
hóa Đông Tây để gieo mầm cách mạng ở Việt 
Nam, và làm cho cách mạng sinh sôi nấy nở trên 
mảnh đất mầu mỡ lòng yêu nước và tính nhân 
văn. Chủ nghĩa Mác - Lê-nin đã được vận dụng và 
phát triển sáng tạo, được “Việt Nam hóa”, “Đông 


phương hóa”. Từ đó phát triển tư duy chính trị 
Nguyên Ái Quốc thành tư duy chính trị Hồ Chí 


Minh - từ chính trị yêu nước đến chính trị vô sản, 
chính trị yêu nước trên lập trường chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin, lập trường giai cấp công nhân. 

Mác xuất phát từ điều kiện của các nước tư 
bản phát triển (thế kỷ XIX), đề xướng đấu tranh 
giai cấp của giai cấp vô sản giành quyền chuyên 
chính vô sản, theo khẩu hiệu “Vô sản toàn thế giới 
liên hiệp lại”. Lê-nin xuất phát từ điều kiện của chủ 
nghĩa tư bản đã phát triển sang giai đoạn chủ 
nghĩa đề quốc (đầu thế kỷ XX), đề xướng đấu 
tranh giai cấp của giai cấp vô sản giảnh chuyên 
chính vô sản kết hợp với đấu tranh giải phóng dân 
tộc của các dân tộc thuộc địa, theo khẩu hiệu “Vô 
sản toàn thế giới và các dân tộc bị áp bức đoàn 
kết lại”. 

Hồ Chí Minh xuất phát từ điều kiện của Việt 
Nam là một nước thuộc địa nửa phong kiến, 
không đề xướng đấu tranh giai cấp của giai cấp vô 
sản giành chuyên chính vô sản mà chủ trương 
đoàn kết các giai cấp trong nội bộ dân tộc, tiên 


Hy niệm ï ï¡©@ năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Ghi Minh... 


hành cách mạng giải phóng dân tộc, giành độc: 
lập dân tộc (và dân chủ nhân dân), mở đường tiên 


hành cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

Nguyên Ái Quốc đi từ dân tộc đến với giai 
cấp công nhân, lại trở vê với dân tộc trên lập 
trường giai cấp công nhân, dân tộc găn với 
chủ nghĩa xã hội, dân tộc găn với quốc tế, và trở 
thành Hồ Chí Minh. Cách mạng giải phóng dân 
tộc của Việt Nam chuyến vào quỹ đạo của chủ 
nghĩa xã hội. 

Tư duy chính trị Hồ Chí Minh định hình rõ rệt 
trong việc xác định mục tiêu xuyên suốt của cách 
mạng Việt Nam là độc lập dân tộc (dân chủ nhân 
dân) và chủ nghĩa xã hội - chủ nghĩa cộng sản. Tư 
duy chính trị Hồ Chí Minh còn tỏ rõ sự kiên định 
trọn đời mục tiêu đó, dù đã phải trải qua bao nhiêu 
thử thách tưởng chừng không thể vượt qua. 

Người yêu nước nồng nàn và giàu lòng nhân ái 
Nguyễn Ái Quốc tìm thấy ở chủ nghĩa Mác 
"phương pháp làm việc biện chứng”, chủ nghĩa 
yêu nước gắn liền với chủ nghĩa quốc tế ; tìm thấy 


.*..v. n5, 


dân tộc, đồng thời là người giải phóng lao động, 


giải phóng xã hội, giải phóng con người ; tìm thây ' 


chủ nghĩa cộng sản khoa học là khát vọng cộng 
sản chủ nghĩa không tưởng được đặt trên một cơ 
sở khoa học. Xuất hiện con đường mà theo đó loài 
người tìm lại thấy mình, bắt đầu “lịch sử thật" của 
mình sau nhiều thiên niên kỷ phát triển qua nhưng 
nền văn minh rực rỡ nhưng cũng trong nhiều sự 
tha hóa đau lòng. Đó là con đưởng tìm thấy để tự 
giải phóng mình từ trong máu và nước mắt của 
dân tộc bị áp bức, của lao động bị bóc lột, của phi 
văn hóa trong văn minh, thiếu tính người của loài 
người. Hồ Chí Minh hiểu học thuyết “đấu tranh 
giai cấp và chuyên chính vô sản" của Mác chính 
là con đường đó. Không phải là cái mà tuyên 
truyền tư sản - một kiểu tuyên truyền không văn 
hóa - nói “cộng sản là khát máu”, “chuyên chính 
vô san là chuyên chính vô học" ! 

Cần nói thêm, giai cấp công nhân thời Mác 
gắn với “ăn minh công nghiệp” - nền sản xuất 
chủ yếu dựa vào sở hữu về tư liệu sản xuất vật 
chất ; ngày nay, gắn với "văn minh trí tuệ” - nên 
sản xuất dựa vào cả sở hữu về tư liệu sản xuất vật 
chất và sở hữu trí tuệ. Giai câp công nhân đang trí 
thức hóa và giới trí thức được bổ sung ngày càng 
nhiều vào đội ngũ công nhân. Đúng như - và càng 
khăng định - thiên tài Mác đa phát hiện (không 
phải là sáng tạo ra) : giai cấp công nhân đại biểu 
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cho phương thức sản xuất mới, là nhân vật trung 
tâm của thời đại mới để đi tới giải phóng xã hội, 
giải phóng Con người, giải phóng loài người. Tư 
duy mới về giai cấp công nhân phải phản ánh 
đúng sự phát triển khách quan đó của lực lượng 
sản xuất - tử “văn minh công nghiệp” đến “văn 
minh trí tuệ”. Văn minh phát triên đưa văn hóa 
phát triển ; văn hóa có cuộc sống riêng mà vẫn 
găn với văn minh. 

Ở nước ta, giai cấp công nhân đã từ giai cấp 
vô sản làm thuê trở thành giai cấp công nhân làm 
chủ, thông qua Đảng Cộng sản Việt Nam, “đã trở 
thành dân tộc” từ thăng lợi của Cách mạng Tháng 
Tám năm 1945. Với Hồ Chí Minh, Đảng ta là đội 
tiên phong của giai cấp công nhân, của nhân dân 
lao động và của dân tộc (Cương lĩnh Đại hội II của 
Đảng). 

Lịch sử thắng lợi 70 năm qua của cách mạng 
Việt Nam đã chứng minh tư duy chính trị đúng đăn 
của Nguyễn Ai Quốc - Hồ Chí Minh, đã đưa đến 
sự khôi phục non sông đất nước, phục hưng dân 
tộc và hứa hẹn sự “thăng hoa” dân tộc. 


lội 


Từ văn hóa Việt Nam, văn hóa Đông Tây đến 
xác định mục tiêu của cách mạng, tư duy chính trị 
Hồ Chí Minh cũng từ đó đi đến lựa chọn tổ chức: 
vả xây dựng lực lượng cách mạng, cũng như giải 
quyết vấn đề phương pháp và hình thức đấu tranh 
cách mạng thâm nhuần văn hóa Việt Nam, văn 
hóa Đông Tây. 

“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết” là chiến 
lược của chiên lược cách mạng trong tư duy chính 
trị Hồ Chí Minh về tổ chức vả xây dựng lực lượng 
cách mạng. Đó là "đoàn kết trong Đảng, đoàn kết 
dân tộc và đoàn kết quốc tế tế". Nó thê hiện lòng 
thương yêu và sự tin cậy của Hồ Chí Minh đối với 
con người, đối với mọi người, đối với từng người, 
đối với cộng đồng - cộng đồng dân tộc, cộng đồng 
nhân loại. Nó là tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt trong 
nhiệm vụ bồi dưỡng nhưng nhân tố thắng lợi của 
cách mạng Việt Nam, cả trong nước và ngoài 
nước, cả dân tộc và thời đại, cô lập cao độ lực 
lượng phản cách mạng, giành thăng lợi cho cách 
mạng Việt Nam và góp phần vào sự nghiệp cách 
mạng của nhân dân thế giới. Về mặt văn hóa, có 
thể gọi đó là chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh - 
sản phẩm tổng hợp của chủ nghĩa yêu nước và 
lòng nhân ái truyền thông Việt Nam với chủ nghĩa 
nhân văn cộng sản, trong tổ chức lực lượng cách 
mạng. 


21 


Mỹ niệm ï ï© năm Ngảy sinh Chủ tịch Hồ Ghí Minh... 


Hồ Chí Minh tin tưởng ở lòng yêu nước, thương 
nòi của người Việt Nam, ở ý thức cộng đồng, tinh 
thần dân chủ, ý chí quyết chiến quyết thăng vì độc 
lập tự do của văn hóa Việt Nam ; thường xuyên 
chăm lo xây dựng và củng cố khối đại đoản kết 
dân tộc. Từ đoàn kết “sĩ, nông, công, thương, 
binh”, đại đoản kết dân tộc ở Hồ Chí Minh dựa 
trên một cơ sở mới : lấy liên minh công nhân, 
nông dân và trí thức làm nền tảng dưới sự lãnh 
đạo của Đảng của giai cấp công nhân. Mọi người 
dân Việt Nam, các thành phần dân tộc trong đại 
gia đình các dân tộc Việt Nam - dù thuộc tầng lớp 
nào, đăng cấp nào, giai cấp nào, đẳng phái nào, 
nhân sĩ, trí thức, ở miền xuôi và ở miền ngược, li 
trong nước và ở nước ngoài, nam và nữ, già và 
trẻ... đều sinh ra tử trong trứng của một bọc - 
“đồng bào”. 

Có thể cho rằng, ở Hồ Chí Minh, trong mối 
quan hệ dân tộc và giai cấp, luôn luôn nổi lên 
dân tộc, nhưng không phải là “dân tộc chủ nghĩa”. 
Bởi dân tộc ở Hồ Chí Minh là dân tộc trên lập 
trường giai cấp công nhân, “chủ nghĩa dân tộc” ở 
Hồ Chí Minh là “chủ nghĩa dân tộc hướng tới chủ 
nghĩa cộng sản”. Ở Hồ Chí Minh, nói giai cấp 
công nhân không phải là “giai cấp chủ nghĩa”, 
không phải là biệt phái, hẹp hòi, bởi giải phóng 
công nhân là giải phóng mọi người lao động, giải 
phóng tất cả mọi người, giải phóng con người. Xin 
nhắc lại, ở Việt Nam, giai cấp công nhân “đã trở 
thành dân tộc” tử năm 1945 với sự ra đời của Nhà 
nước công nông đầu tiên trong hệ thống các nước 
thuộc địa. 

Trong cách mạng Việt Nam, ngọn cở dân tộc 
luôn luôn được giương cao, từ Cách mạng Tháng 
Tám đến kháng chiến chống Pháp và kháng chiên 
chỗng Mỹ, trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân 
dân và cả trong cách mạng xã hội chủ nghĩa. 
Ngày nay, bước vào cách mạng xã hội chủ nghĩa 
trên cả nước, theo tư duy chính trị Hồ Chí Minh, 
Đảng ta tiếp tục giương cao ngọn cờ dân tộc, kết 
hợp chặt chẽ độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, 
làm cho toàn thể dân tộc ta “ai cũng có cơm ăn, 
áo mặc, ai cũng được học hành...", đất nước tiên 
lên giàu đẹp, văn minh... Đó là chủ nghĩa xã hội. 

Ở Hồ Chí Minh, nổi lên lòng tha thiết với nhân 
dân, với dân chủ, với quyên làm chú của nhân 
dân - dân chủ nhân dân và dân chủ xã hội chủ 
nghĩa. 

Dân chủ là văn hóa, dân chủ cũng là chính trị. 
Tư duy chính trị Hồ Chí Minh là sự tiếp nhận, tông 
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hợp và phát triển lên một chất mới văn hóa dân 
chủ “lấy dân làm gốc” (dân vi bản) của Khổng 
Mạnh - một học thuyết của giai cấp thống trị 
phương Đông. Cả văn hóa dân chủ “quyền của 
dân” (démocratie) của A-ri-xtốt ở Hi-lạp cổ đại 
(châu Âu) mà “dân” không bao gồm những người 
nô lệ. Cả văn hóa dân chủ “vì dân, từ dân mà ra 
và trở lại nơi dân” (for the people, from the people, 
in to the people) của Gie-pơ-sơn, Lin-côn trong 
nền dân chủ tư sản ở châu Mỹ. Các nhà tư tưởng 
tư sản cũng coi nhà nước tư sản là “công bộc” - 
người đây tớ công cộng (serviteur public) của 
nhân dân, nhưng thực chất là đầy tớ của giai cấp 
tư sản để bảo vệ chế độ tư bản. 

Tinh hoa văn hóa cổ kim Đông Tây về dân chủ 
đến Hồ Chí Minh là dân làm chủ, trong một nên 
dân chủ vượt qua các nền dân chủ của chủ nô 
và phong kiến, vượt qua cả nên dân chủ tư sản. 
Mọi người dân đều làm chủ, mọi lợi ích thuộc về 
dân, mọi quyền lực thuộc về dân. Đảng, Nhà 
nước, cán bộ, đảng viên là đầy tớ trung thành của 
dân. Hồ Chí Minh hiểu chuyên chính vô sản cũng 
là dân chủ vô sản, dân chủ xã hội chủ nghĩa. Bởi 
sự giải phóng giai cấp vô sản chính là sự giải 
phóng mọi người lao động, sự giải phóng triệt để 
con người. Cái mà Mác và Lê-nin gọi là “chuyên 
chính vô sân” chính là Nhà nước của dân, do dân 
và vì dân dưới sự lãnh đạo của Đảng của giai cấp 
công nhân. 

Văn hóa dân chủ, văn hóa thương dân, lòng 
nhân ái Việt Nam, lòng tin vào quân chúng, vào 
con người thê hiện trong mọi chủ trương và chính 
sách của Đảng và Nhà nước ta. Đó là tư duy chính 
trị Hồ Chí Minh : hướng về dân, dựa vào dân, tạo 
mọi điều kiện để dân làm chủ về mọi mặt và tôn 
trọng quyền làm chủ ấy của dân, thường xuyên 
chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của dân. 
Hồ Chí Minh nghiêm khắc phê phán tệ quan liêu, 
xa rời quần chúng, chuyên quyền độc đoán, ức 
hiếp nhân dân, xâm phạm lợi ích của dân, vi 
phạm quyền làm chủ của dân. Đối với bộ máy, 
cán bộ, đảng viên, công chức thì dân chủ với dân 
là chính trị, cúng là văn hóa. 

Ở Hồ Chí Minh, trong quan hệ nội bộ, giữa 
đoàn kết và đấu tranh, nôi lên đoàn kết, đoàn kết 
là mục đích, đấu tranh là biện pháp đề đoàn kết. 
Giữa thống nhất và mâu thuân, nổi lên thống nhất, 
giải quyết mâu thuân để đi tới thống nhất, đấu 
tranh “có lý có tình” (là văn hóa Việt Nam, cũng có 
ý kiên cho là sự kết hợp “duy tình” của Việt Nam 
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với “duy lý” của người Đức). Trong quan hệ giai 
cấp, quan hệ giữa các dân tộc thì có cả đoàn kết, 
liên minh, hợp tác giai cấp chứ không chỉ đấu 
tranh giai cấp. Đoàn kết giai cấp trong nội bộ dân 
tộc liên minh công nông, hợp tác công tư, đoàn 
kết nội bộ dân tộc và đoàn kết quốc tê. “Bốn 
phương vô sản đều là anh em” không loại trừ “tứ 
hải giai huynh đệ đệ”, “muốn làm bạn với tất cả các 
nước”. Làm rõ mâu thuẫn chủ yếu vả phân biệt với 
các mâu thuẫn khác, kiên quyết đấu tranh, đấu 
tranh không khoan nhượng chống kẻ thù. Ra sức 
tìm tòi và tạo nên những cái “đồng” trong những 
cái “dị”. Tập hợp, đoàn kết mọi lực lượng có thể 
được, phân hóa, cô lập cao độ những thế lực thù 
địch để đánh đổ chúng. Xóa bỏ giai cấp chứ 
không trừng trị con người. Xét đến cùng, đây cúng 
là quan hệ người - người, và do vậy vân nổi lên ở 
Hồ Chí Minh lòng nhân ái Việt Nam và chủ nghĩa 
nhân đạo cộng sản - dấu ấn của văn hóa phương 
Đông, của sự kết hợp văn hóa Đông Tây. 

Khoan dung, độ lượng cũng là một nét đặc sắc 

của văn hóa Việt Nam, góp phần tăng cường sức 
mạnh của ta, làm yếu lực lượng của địch. Hồ Chí 
Minh rất khoan dung, độ lượng với những khuyết 
điềm, sai lầm của cán bộ, đảng viên, phê bình với 
tỉnh thương yêu đồng chí, đồng đội, việc to làm 
nhỏ đi, việc nhỏ bỏ qua (đương nhiên không phải 
là những vấn đề nguyên tắc). Người rất ghét kiểu 
“chụp mũ”, đấu đá đao to búa lớn. Khoan dung, 
độ lượng cả với những ai lầm đường, lạc lõi, nay 
quay về với Tổ quốc, với nhân dân “năm ngón tay 
có ngón dài ngón ngắn, nhưng ngắn dài vẫn nằm 
nơi bàn tay". Khoan dung cả với binh lính địch bị 
bắt làm tù binh, bị thương, đau ốm, đòi hỏi bộ đội, 
nhân dân chính quyền chăm sóc họ chu đáo. 
Khoan dung với cả bọn xâm lược bị đánh bại, “cấp 
lương thực, lừa ngựa, thuyền bè cho về nước” như 
Nguyên Trãi, khi cần thiết có thể “trải thảm đỏ 
tiên về”. 

Những nhân tõ thắng lợi của cách mạng Việt 
Nam : Đảng, Nhà nước, Mặt trận dân tộc thông 
nhất, Quân đội và Công an, sự ủng hộ và giúp đỡ 
quốc tế - tất cả đã được Hồ Chí Minh dày công 
xây dựng, vun xới, với tất cả lòng thương yêu, sự 
tôn trọng của con người đối với con người, đối 
với đồng bảo bị đọa đầy đau khổ, đối với giai cấp 
công nhân, đối với nhân dân lao động toàn thể 
giới. 

Sức mạnh của cách mạng Việt Nam, sức 
mạnh ngàn đời của dân tộc Việt Nam được nhân 
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lên trong thời đại mới theo tư duy chính trị Hồ Chí 
Minh, đã đưa đến “sự thần kỳ Việt Nam” trong thế 
kỷ XX là đánh thắng. hai đế quốc to là Pháp và Mỹ. 
Sức mạnh đó găn liền với những chủ trương chiến. 
lược và sách lược đúng đắn, nhiều phương pháp 
và hình thức đấu tranh cách mạng phong phú. 
Văn hóa, nhân văn cũng thể hiện ở sân ngay 
trong sử dụng bạo lực. 

Đứng trước bạo lực phản cách mạng, phải 
dùng bạo lực cách mạng để chống lại. Chế độ 
thực dân và phong kiên, bản thân nó đã là bạo lực 
tàn bạo đối với cả dân tộc, đối với những người 
dân mất nước. Chiến tranh xâm lược lại càng là 
bạo lực, nhiều lần tàn bạo hơn. Phải dùng khởi 
nghĩa vũ trang, chiến tranh cách mạng, chiến 
tranh giải phóng, kiên quyết đấu tranh giành lấy 
độc lập, tự do. Bạo lực cách mạng chống lại bạo 
lực phản cách mạng, chiến tranh nhân dân chống 
lại chiến tranh xâm lược như vậy là nhân văn, là 
văn hóa, là "lấy › văn minh chống lại bạo tàn". Như 
Hồ Chí Minh khăng định : “Dùng binh là việc nhân 
nghĩa, muốn cứu nước, cứu dân”. 

Hồ Chí Minh không sùng bái bạo lực, cả bạo 
lực cách mạng. Người hết sức tránh phải làm 
chiến tranh nếu có thể. Khi buộc phải làm chiến 
tranh, Hồ Chí Minh và Đảng ta đã nhiều lần tiến 
hành các cuộc thương lượng hòa bình và ký kết 
những hiệp định hòa bình, hòa bình trong độc lập, 
tự do của cả dân tộc, của mỗi con người. Lại tìm 
tòi sáng tạo nhiều hình thức đấu tranh trong chiến 
tranh : quân sự, chính trị, ngoại giao ; tiến công 
địch bằng vũ trang, chính trị, binh vận ; cố găng 
giảm thấp nhất thiệt hại của ta. 

Do hoàn cảnh chiến tranh quyết liệt và kéo dài 
nhiều thập niên, đã hình thành và phát triển trong 
tư duy chính trị Hồ Chí Minh một bộ phận gọi là f 
duy quân sự. Tư duy quân sự Hồ Chí Minh là sự 
tiếp tục của tư duy chính trị Hồ Chí Minh bằng 
chiến tranh và trong chiến tranh, thể hiện trong 
đường lôi quân sự của Đảng mà chúng ta đã biết, 
nổi bật nhất là chiến tranh toàn dân. Tư duy quân 
sự Hồ Chí Minh kế thừa và phát triển tinh hoa văn 
hóa quân sự Việt Nam - một bộ phận của tinh hoa 
văn hóa Việt Nam - vào những điều kiện hiện đại, 
linh hồn của trường phái quân sự Việt Nam. 

Người Mỹ đã đúng khi cho rằng thắng lợi 
của Việt Nam đối với Mỹ là thắng lợi của văn 
hóa Việt Nam. Xin thêm : văn hóa Việt Nam 
thời đại Hồ Chí Minh. Có thể gọi đó là “văn hóa 
Hồ Chí Minh” 
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HOẠT ĐỘNG LẬP PHÁP CỦA QUỐC HỘI 


RONG bộ máy nhà nước, Quốc hội luôn giữ 
vị trí, vai trò rất quan trọng, là cơ quan đại 
biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền 
lực nhà nước cao nhất. Vị trí của Quốc hội đã được 
quy định trong các bản Hiến pháp, đặc biệt là Hiến 
pháp năm 1992 : “Quốc hội là cơ quan duy nhất có 
quyên lập hiến và lập pháp ; quyết định những vấn 
đề quan trọng của đất nước ; giám sát tối cao đối 
với toàn bộ hoạt động của Nhà nước”. Lập hiến và 
lập pháp là một trong những chức năng quan trọng 
và là hoạt động đặc trưng nhất của Quốc hội nước 
ta. Hoạt động này đã góp phần quan trọng vào việc 
thể chế hóa đúng đắn, kịp thời đường lối, chủ 
trương, chính sách của Đảng, ý chí, nguyện vọng 
của nhân dân thành các quy định của pháp luật đê 
điều chính các quan hệ xã hội trên mọi lĩnh vực 
chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an 
ninh, khoa học, công nghệ và đối ngoại, phục vụ 
đắc lực yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra của cách mạng 
nước ta trong các giai đoạn lịch sử của đất nước. 
Công tác lập pháp của Quốc hội ngày càng đi 
vào nên nếp và từng bước được đôi mới nhằm nâng 
cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ ban hành luật, 
pháp lệnh. Quốc hội quyết định chương trinh xây 
dựng luật, pháp lệnh hăng năm và toàn khóa. Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội cùng với việc ra pháp 
lệnh về những vấn đề do Quốc hội giao đã thường 
xuyên cho ý kiến về các dự án luật, chỉ đạo, phân 
công soạn thảo, phân công thẩm tra, đôn đốc, giám 
sát việc thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp 
lệnh. Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội 
không những tăng cường chất lượng thẩm tra, làm 
tốt công tác tham mưu cho Quốc hội, Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội trong việc xem xét, thông qua 
các dự án luật, pháp lệnh, mà còn tham gia vào 
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việc chính lý, hoàn thiện các dự án. Các đại biểu 
Quốc hội đã tích cực nghiên cứu, thường xuyên 
đóng góp ý kiến và đề cao trách nhiệm trong việc 
xem xét, quyết định thông qua các dự án luật. 

Các nghị quyết và văn kiện của Đảng đã xác 
lập các quan điểm, nguyên tắc làm cơ sở quan 
trọng để đây mạnh hoạt động lập pháp của Quốc 
hội, nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật 
theo đúng đường lối, quan điểm của Đảng. bảo 
đảm định hướng xã hội chủ nghĩa, phù hợp với tình 
hình thực tiễn của nước ta. 

1 - Hoạt động lập pháp của Quốc hội trong 
những năm qua. 

Đáp ứng yêu cầu của sự phát triển đất nước 
trong thời kỳ đổi mới, việc xây dựng, ban hành, 
hoàn thiện hệ thống pháp luật để điều chỉnh các 
quan hệ xã hội trên mọi lĩnh vực chính trị. kinh tế, 
văn hóa. xã hội, quốc phòng, an ninh, khoa học, 
công nghệ và ngoại g1aO ngày càng trở nên bức 
XÚC. Đông thời. cơ sở kinh tế - xã hội và hoạt động 
thực tiễn đã tạo ra những tiền đề cần thiết để 
nghiên cứu, xây dựng và ban hành các đạo luật trên 
các lĩnh vực nay. 

Trước yêu câu đó, cơ quan quyền lực nhà nước 
cao nhất là Quốc hội đã từng bước vươn lên trong 
hoạt động lập pháp. Kế thừa hoạt động lập pháp 
của Quốc hội các khóa trước, hoạt động của Quốc 
hội, các cơ quan của Quốc hội trong mây nh:ệm kỳ 
gần đây đa được nâng cao về chất một cách rõ rệt. 
Tính đến nay, Quốc hội đã ban hành được 85 luật, 
bộ luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (và Hội đồng 
Nhà nước trước đây) đã ban hành được 95 pháp 
lệnh. Đây là kết quả có ý nghĩa rất quan trọng 
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trong hoạt động lập pháp của Quốc hội. Điều đáng 
lưu ý là các luật, pháp lệnh được ban hành trong 
thời gian qua đã quy định khá bao quát, toàn diện 
các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Nhiều 
đạo luật lớn, quan trọng đối với sự phát triển của 
đất nước đã được Quốc hội tập trung đầu tư lực 
lượng để xây dựng, xem xét và thông qua. 

- Về lĩnh vực kinh tế : Quốc hội đã ưu tiên xem 
xét, ban hành các văn bản pháp luật về kinh tế, trên 
cơ sở quan điểm và chính sách nhất quán để tạo 
môi trường pháp lý an toàn, ôn định và thuận lợi 
cho sự phát triển nèn kinh tế hàng hóa nhiều thành 
phân, theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của 
Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 
Khung pháp luật kinh tế đã được hình thành và 
từng bước hoàn thiện. Về tổ chức và hoạt động của 
doanh nghiệp có Luật doanh nghiệp, Luật doanh 
nghiệp nhà nước, Luật hợp tác xã, Luật phá sản 
doanh nghiệp. Về lĩnh vực đầu tư, có Luật đầu tư 
nước ngoài tại Việt Nam, Luật khuyến khích đầu tư 
trong nước. Về dân sự, thương mại có Bộ luật dân 
sự, Luật thương mại, Pháp lệnh thương phiếu, Pháp 
lệnh đo lường, Pháp lệnh chất lượng hàng hóa, 
Pháp lệnh bảo vệ quyên lợi người tiêu dùng... Về 
các lĩnh vực kinh tế chuyên ngành có Luật đất đai, 
Luật tài nguyên nước, Luật khoáng sản, Luật dầu 
khí, Luật ngân hàng nhà nước Việt Nam, Luật các 
tô chức tín dụng, Bộ luật hàng hải, Luật hàng 
không dân dụng Việt Nam... Các luật thuế cũng 
được ban hành tương đối đồng bộ để phục vụ việc 
cải cách hệ thống thuế, từng bước thực hiện tiến 
trinh hội nhập với khu vực và thế giới, đặc biệt sau 
khi nước ta gia nhập khối ASEAN và tham gia 
Tổ chức thương mại khu vực AFTA. 

Các văn bản pháp luật kinh tế tuy có phạm vi 
điều chỉnh khác nhau, nhưng đều phục vụ việc phát 
huy nội lực, giải phóng SỨC sản xuất, tiếp tục đổi 
mới cơ chế quản lý kinh tế, nhằm nâng cao năng 
lực và hiệu quả kinh tế, thúc đấy sản xuất phát 
triển, huy đọng, Sử dụng tiết kiệm các nguồn vốn 
cho đầu tư phát triển, góp phần vào sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tạo cho nên 
kinh tế nước ta đủ sức cạnh tranh trong quá trình 
hội nhập. 

- Về lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục, khoa 
học, công nghệ và môi trường : Đề giữ gìn, 
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bảo vệ và phát huy truyền thống đạo đức, bản sắc 
văn hóa dân tộc, tiếp thu có chọn lọc những tính 
hoa văn hóa của nhân loại, bảo đảm các quyền cơ 
bản của công dân, trong đó có quyền làm việc, 
quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tạo sự chuyển 
biến tích cực về mặt xã hội, Quốc hội đã thông qua 
Luật báo chí, Luật xuất bản, Bộ luật lao động. Đặc 
biệt để thể chế hóa chủ trương “đèn ơn đáp nghĩa” 
của Đảng và Nhà nước ta, Quốc hội đã giao cho 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành pháp lệnh 
quy định danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ 
Việt Nam anh hùng” và “Pháp lệnh ưu đãi người 
hoạt động cách mạng, liệt sĩ, gia đình liệt sĩ, 
thương binh, bệnh bình, người hoạt động kháng 
chiến, người có công giúp đỡ cách mạng”. 

Việc ban hành Luật giáo dục và đang tích cực 
chuẩn bị để ban hành Luật khoa học - công nghệ 
góp phân thiết thực cho sự nghiệp phát triển giáo 
dục và khoa học nước nhà, nhằm nâng cao chất 
lượng giáo dục, chất lượng nghiên cứu và ứng dụng 
khoa học - công nghệ, phục vụ kịp thời, có hiệu 
quả, tạo nguôn lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa, đồng thời cũng tạo điều kiện cho việc 
nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với hoạt 
động giáo dục, khoa học và công nghệ. 

Nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng 
của môi trường đối với sự phát triển của đất nước 
và của các thế hệ mai sau, Quốc hội cũng đã sớm 
ban hành Luật bảo vệ môi trường. 

- Trong linh vực tư pháp : Ngay từ giữa những 
năm 80, Quốc hội đã xây dựng và thông qua Bộ 
luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự. Đến nay các 
bộ luật ấy đã được sửa đối, bỗ sung nhiều lần cho 
phủ hợp với tinh hình mới. 

Tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa IX đã xem xét, 
thông qua Bộ luật dân sự. Đây la bộ luật có vị trí 
rất quan trọng trong hệ thống pháp luật của Nhà 
nước ta. Vai trò quan trọng của nó được thể hiện 
không chỉ ở chỗ nó là bộ luật lớn nhất trong hệ 
thống pháp luật nước ta mà còn được thể hiện ở nội 
dung của bộ luật đã chứa đựng một khối lượng lớn 
các quy phạm pháp luật dân sự hết sức phức tạp, 
nhưng đòi hỏi phải cụ thể và bao quát được những 
vần đề của đời sông thường ngày của mỗi người 
dân, tạo ra các chuân mực về ứng xử của mỗi cá 
nhân, tổ chức khi tham gia quan hệ dân sự, bảo vệ 
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các quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công 
dân, bảo vệ lợi ích của nhà nước và xã hội. 

Thực hiện ủy quyền của Quốc hội, Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội đã ban hành nhiều pháp lệnh 
về lĩnh vực tổ tụng dân sự, kinh tế, lao động, hành 
chính và các pháp lệnh về thi hành án, tạo cơ sở 
pháp lý đồng bộ cho việc giải quyết các tranh chấp 
và công tác thi hành án. 

- Về tổ chức bộ máy nhà nước : Hiến pháp 
năm 1992 và các đạo luật về tổ chức bộ máy nhà 
nước đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng trong việc đổi 
mới tổ chức và bộ máy hoạt động của các cơ quan 
nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng bộ máy 
nhà nước tỉnh, gọn, hoạt động có hiệu lực và hiệu 
quả ; phân định rõ chức năng, nhiệm vụ và mối 
quan hệ, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan nhà 
nước phục vụ việc đổi mới tổ chức và hoạt động 
của Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân, Viện 
kiểm sát nhân dân, chính quyền địa phương. Trong 
đó, chú trọng cải cách nên hành chính nhà nước và 
cải cách tư pháp, nhằm tiếp tục xây dựng và hoàn 
thiện Nhà nước pháp quyên xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam. Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, Luật bầu cử 
đại biểu Hội đồng nhân dân và Luật tổ chức bộ 
máy nhà nước đã bảo đảm các quyền chính trị của 
công dân, tham gia vào quá trình tô chức, xây dựng, 
giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước. 

- Về quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn 
xã hội : Việc thông qua Luật sĩ quan Quân đội 
nhân dân Việt Nam (sửa đôi), Luật nghĩa vụ quân 
sự, Pháp lệnh bộ đội biên phòng, Pháp lệnh dự bị 
động viên, Pháp lệnh bảo vệ công trình quốc 
phòng và khu quân sự, Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà 
nước, Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và nhiều 
văn bản khác... đã thể chế hóa khá toàn diện các 
chủ trương, chính sách của Đảng về xây dựng nên 
quốc phòng toan dân và an ninh nhân dân, bảo vệ 
chủ quyên, an ninh quốc gø!a, tăng cường hiệu lực 
quản lý nhà nước về quôc phòng, an ninh, trật tự an 
toàn xã hội, cũng cô và tăng cường lực lượng vũ 
trang, phục vụ thiết thực cho sự nghiệp xây dựng 
và bảo vệ Tô quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Nhìn chung. hoạt động lập pháp của Quốc hội 
trong những năm qua ngày càng có chất lượng hơn, 
góp phân quan trọng phục vụ đôi mới cơ chế quản 
lý nhà nước trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh 
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tế - xã hội, thực hiện đổi mới tổ chức và hoạt động 
của bộ máy nhà nước, giữ gìn trật tự, kỷ cương, bảo 
đảm an ninh quốc phòng, đẩy mạnh hoạt động đối 
ngoại theo Nghị quyết Đại hội lần thứ VII và lần 
thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, 
bên cạnh cố gắng, nỗ lực và kết quả đã đạt được 
trong. thời gian qua, công tác lập pháp của Quốc 
hội vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu tiếp tục xây 
dựng và hoàn thiện Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam và quân lý nhà nước, quân lý xã 
hội bằng pháp luật. Cho tới nay, mặc dù Nhà nước 
ta đã ban hành nhiều luật, pháp lệnh mới, sửa đôi, 
bổ sung nhiều văn bản pháp luật hiện hành, song 
hệ thống pháp luật của ta còn chưa hoàn chỉnh, 
đồng bộ, chồng chéo, mâu thuần. Một số quy định 
trong các luật, pháp lệnh chất lượng còn chưa cao, 
tính khả thi còn thấp, dẫn đến phải sửa đôi, bô sung 
nhiều lần. Điều đáng lưu ý là không ít các quy định 
còn mang tính nguyên tắc chung, chưa cụ thể để thi 
hành, áp dụng được ngay mà còn phải ban hành 
nhiều văn bản cụ thể hóa, hướng dẫn thi hành. 
Trong khi đó, việc ban hành các văn bản này lại có 
những hạn chế, thiếu sót, nhất là thường ban hành 
chậm nên pháp luật chậm đi vào cuộc sống và 
không tránh khỏi có những cách hiểu, áp dụng 
khác nhau, dẫn đến sơ hở, tùy tiện trong việc thì 
hanh pháp luật. 

Từ thực trạng trên và yêu cầu của nhiệm vụ xây 
dựng, hoàn thiện Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam, cần tiếp tục đây mạnh việc đối 
mới hoạt động lập pháp của Quốc hội, phấn đấu để 
sớm có đủ luật, pháp lệnh điều chỉnh các quan hệ 
thuộc mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. 

2 - Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng 
công tác lập pháp của Quốc hội. 

Đôi mới và nâng cao chất lượng hoạt động lập 
pháp của Quốc hội là một trong những nhiệm vụ 
quan trọng mà Đại hội VIII của Đảng đã vạch ra đề 
góp phần vào việc bảo đảm thực hiện nhiệm vụ 
phát triển đất nước, xây dựng kiện toàn bộ máy nhà 
nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực 
và hiệu quả. Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng đã 
chỉ ra nội dung, phương hướng đổi mới công tác 
xây dựng pháp luật là “coi trọng tông kết thực tiễn 
Việt Nam, nâng cao chất lượng xây dựng pháp 
luật, ban hành các văn bản luật với những quy định 
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cụ thể, dễ hiểu, dễ thực hiện. Giảm dân các luật, 
pháp lệnh chỉ dừng lại ở nguyên tắc chung mà 
muốn thực hiện được phải có nhiêu văn bản hướng 
dẫn thi hành”. Tiếp theo đó, các Nghị quyết Hội 
nghị lần thứ 3 và lần thứ 7 của Ban Chấp hành 
Trung ương khóa VIII đã nêu lên một số chủ 
trương cụ thể nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng 
của công tác xây dựng pháp luật. 

- Yêu câu của công tác lập pháp trong những 
năm tới là : Tiếp tục thể chế hóa cương lĩnh, chiến 
lược, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà 
nước, tiếp tục cụ thể hóa các quy định của Hiến 
pháp năm 1992 và phấn đấu trong một số năm tới 
có được hệ thống pháp luật tương đối hoàn chỉnh 
để phục vụ công cuộc đổi mới theo hướng công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Về kinh tế : Tiếp tục dành trọng tâm xây dựng 
và hoàn thiện hệ thống pháp luật về kinh tế, phù 
hợp với cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà 
nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo khuôn 
khổ pháp lý đồng bộ, ổn định cho hoạt động kinh 
tế để phát huy nội lực, đồng thời phục vụ việc hội 
nhập khu vực và thế giới. Trước mắt tập trung vào 
các lĩnh vực quan trọng, có nhu cầu bức xúc như : 
ban hành mới, sửa đổi, bổ sung quy định về một số 
loại hình doanh nghiệp, về đầu tư trong nước và 
đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, về bảo hiểm, 
thương mại, về đất đai, dầu khí và các tài nguyên 
khác, về lĩnh vực tài chính, ngân hàng v.v... 

Về văn hóa - xã hội, giáo dục, khoa học, công 
nghệ, môi trường : Coi trọng giữ gìn truyền thống, 
đạo đức, bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp thu có chọn 
lọc những tinh hoa văn hóa của nhân loại ; chấn 
chỉnh, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về hoạt 
động giáo dục, khoa học và công nghệ ; nâng cao 
chất lượng giáo dục, nghiên cứu và ứng dụng khoa 
học - công nghệ ; bảo vệ môi trường, phục vụ kịp 
thời và có hiệu quả công cuộc công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước. 

Vê quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội 
và đối ngoại : Tiếp tục thể chế hóa các chủ trương, 
chính sách của Đảng về xây dựng nền quốc phòng 
toàn dân, an ninh nhân dân, bảo vệ chủ quyên, an 
ninh quốc g1â, tăng cường hiệu lực quan lý nhà 
nước về quôc phòng, an ninh, về trật tự an toàn xã 
hội, phục vụ có hiệu quả công cuộc đấu tranh 


phòng, chống tội phạm và các vi phạm pháp luật 
khác. Tiếp tục xây dựng văn bản phục vụ thực hiện 
đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, rộng mở, đa 
dạng hóa, đa phương hóa các quan hệ đối ngoại, 
thúc đây quá trình hợp tác, hội nhập với các nước 
trong khu vực và trên thế giới. 

Về tổ chức bộ máy nhà nước, hành chính, hình 
sự, dân sự, tư pháp : Tập trung nghiên cứu sửa đối, 
bổ sung các văn bản pháp luật phục vụ việc cải 
cách nền hành chính nhà nước, cải cách tư pháp, 
tiếp tục đối mới tổ chức và hoạt động của Quốc 
hội, các cơ quan khác của Nhà nước. Củng cố tổ 
chức bộ mây nhà nước, nâng cao năng lực và hiệu 
quả hoạt động của các cơ quan nhà nước. Nghiên 
cứu sửa đổi các luật về tổ chức, trên cơ sở đó, đề 
xuất những nội dung liên quan đến Hiến pháp năm 
1992 về tổ chức bộ máy nhà nước để trình Quốc 
hội xem xét, sửa đổi, bố sung nhằm tiếp tục xây 
dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam. Trên cơ sở tổng kết thực tiễn 
và quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách 
của Đảng, khẩn trương tiến hành nghiên cứu sửa 
đối, bố sung và xây dựng mới các văn bản pháp 
luật về hành chính, hình sự, dân sự, tố tụng hình sự, 
các văn bản pháp luật về thi hành án nhằm phục vụ 
thiết thực việc nâng cao chất lượng công tác đầu 
tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật. 

- Một số nội dung đổi mới công tác lập pháp. 

Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh cần bao 
quát được các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã 
hội, đồng thời các dự án luật, pháp lệnh được sắp 
xếp theo thứ tự ưu tiên, hợp lý trong từng lĩnh Vực, 
trên cơ sở định hướng phát triển đất nước, yêu cầu 
của thực tiễn, điều kiện, khả năng thực hiện và bảo 
đâm tính liên tục, tính kế thừa của công tác xây 
dựng pháp luật. Việc xác định tính cần thiết ban 
hành văn bản luật hoặc pháp lệnh được làm rõ 
ngay từ khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét 
chuẩn bị và Quốc hội quyết định chương trình ; 
bảo đảm đồng bộ, cân đối và có tính khả thi. Đồng 
thời, cũng xác định rõ đối tượng, phạm vi điều 
chỉnh, các điều kiện cần thiết cho việc nghiên cứu, 
chuẩn bị và xem xét ban hành văn bản. 

Trong quá trình xây dựng các dự án luật, pháp 
lệnh, cần đặc biệt chú ý đến việc quán triệt đầy đủ 
các quan điểm của Đảng thể hiện ở các nghị quyết 
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của Đảng. Phải căn cứ vào các quy định của Hiến 
pháp năm 1992 và kế thừa các văn bản pháp luật 
trong từng lĩnh vực, trên cơ sở đó, xác định rõ 
những vấn đề cần quy định mới, những vấn đề cần 
rà soát sửa đổi, bô sung. 

Trong công tác lập pháp. cần tăng cường sự 
phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội với các 
cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền trình dự án luật, 
nhất là Chính phủ trong việc chỉ đạo, kiểm tra, 
giám sắt các cơ quan hữu quan triển khai thực hiện 
chương trình, kiên quyết bảo đảm tiến độ chuẩn bị 
và chất lượng các dự án trước khi trình Quốc hội và 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chất lượng việc cho 
ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với các 
dự án luật cũng cần được nâng cao hơn nữa. Trên 
cơ sở ý kiến chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng. của Bộ Chính trị về các quan điểm lớn 
trong các dự án luật, pháp lệnh, Đảng đoàn Quốc 
hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội lãnh đạo để thực 
hiện các ý kiến chỉ đạo đó; đồng thời cần phát huy 
trách nhiệm, trí tuệ của đại biểu Quốc hội trong 
việc góp ý kiến, thảo luận, xem xét thông qua dự 
án luật, thể hiện các đại biểu thực sự đại diện cho 
ý chí và nguyện vọng của nhân dân, bảo đâm ý 
Đảng, lòng dân luôn luôn thống nhất. 

Công tác nghiên cứu, soạn thảo các dự án luật, 
pháp lệnh phải bảo đảm theo đúng quy trình, nhất 
thiết phải tiến hành tổng kết thực tiễn một cách đầy 
đủ. Đặc biệt coi trọng nâng cao chất lượng soạn 
thảo các dự án. Trướng ban soạn thảo, thủ trưởng 
các cơ quan được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án 
cần đề cao trách nhiệm, coi đây là một nhiệm vụ 
quan trọng của cơ quan mình trong chương trình 
công tác hằng năm . Tổ chức hội thảo khoa học, 
khảo sát thực tế trong và ngoài nước phải thiết 
thực, có hiệu quả và tiết kiệm. Việc tham khảo, học 
tập kinh nghiệm nước ngoài cần có chọn lọc. phù 
hợp với thực tiễn Việt Nam, bảo đảm định hướng 
xã hội chủ nghĩa. Phối hợp chặt chẽ giữa thủ 
trưởng các cơ quan quản lý ngành (bộ, cơ quan chủ 
quản) với chính quyền địa phương trong việc tổng 
kết thực tiễn, rút kinh nghiệm. tìm ra những vấn đề 
hợp lý, vấn đề con hạn chế. bất cập, trên cơ sở đó 
đưa ra các phương án phù hợp, bảo đảm tính khả 
thi của các quy định pháp luật. Có chính sách thích 
hợp khuyến khích, tạo điêu kiện cho các nhà khoa 
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học, các chuyên gia có kinh nghiệm, các nhà 
quản lý tham gia vào việc xây dựng các dự án luật, 
pháp lệnh. 

Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội có 
kế hoạch chủ động phối hợp với các cơ quan chuẩn 
bị dự án để sớm nắm được các quan điểm, nguyên 
tắc, nội dung cơ bản của dự án luật, pháp lệnh, nhất 
là về phạm vi quy định, đối tượng điều chỉnh để 
phục vụ cho việc nâng cao chất lượng thâm tra. 
làm tốt công tác tham mưu cho Quốc hội, Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội trong việc thảo luận, thông 
qua các dự án luật, pháp lệnh. Việc thấm tra cần 
bảo đảm nội dung các dự án phù hợp với quan 
điểm, đường lối của Đảng, bảo đảm tính hợp hiến, 
tính đồng bộ, thống nhất của pháp luật, tính khoa 
học, sự phù hợp với thực tiễn, với ý chí, nguyện 
vọng của nhân dân. Việc cân nhắc, xem xét một 
cách khách quan, thận trọng các ý kiến khác nhau 
trong quá trinh xây dựng dự án sẻ làm cho hoạt 
động thấm tra có căn cứ khoa học. chặt chẽ và toàn 
diện hơn. 

Đại biểu Quốc hội có vai trò rất quan trọng 
trong việc đóng góp ý kiến, thảo luận, xem xét, 
thông qua các dự án. Do đó, cần tô chức tốt công 
tác thông tin để các đại biểu Quốc hội sớm tiếp cận 
nghiên cứu các dự án luật trước khi bắt đầu kỳ họp, 
nhất là trong điều kiện đại bộ phận các đại biểu 
Quốc hội hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. Đây 
là công việc có ý nghĩa quan trọng bảo đảm chất 
lượng các đạo luật. 

Việc tổ chức lấy ý kiến của nhân dân, các 
ngành. các cấp đối với các dự án luật, pháp lệnh 
cần được coi trọng. Mỗi đợt lấy ý kiến phải bảo 
đảm được mục đích huy động tối đa sự đóng góp, 
trí tuệ của các ngành, các cấp và của nhân dân vào 
việc nâng cao chất lượng của dự án luật, pháp lệnh. 
Đây cũng là đợt sinh hoạt, tuyên truyền, phổ biến 
để nâng cao hiểu biết của nhân dân về quan điểm, 
đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước 
trong từng lĩnh vực. Chính vì vậy, việc tổ chức lấy 
ý kiến nhân dân phải có kế hoạch, yêu câu cụ thể, 
căn cứ vào nội dung của từng dự án luật, pháp lệnh 
mà xác định đối tượng, tập trung thảo luận kỹ, 
tránh hình thức, vội vàng, thiếu chỉ đạo cụ thể, làm 
tốn nhiều thời gian, tiền của, công sức mà kết quả 
thu được không nhiều. Khi tổ chức, cần xác định 
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cụ thê trách nhiệm của từng cơ quan hữu quan, chú 
ý việc xác định các vấn đề nêu lên để tập trung 
thảo luận, đóng góp. Việc tập hợp, tổng hợp, 
nghiên cứu tiếp thu ý kiến chỉnh lý vào dự án luật, 
pháp lệnh cần được tiễn hành chu đáo, kịp thời. 

Về việc chuẩn bị, xem xét, thông qua các dự án 
luật tại kỳ họp Quốc hội, trong điều kiện Quốc hội 
chỉ họp thường lệ mỗi năm hai kỳ và mỗi kỳ 
khoảng một tháng, thì để đáp ứng yêu cầu công tác 
xây dựng pháp luật, phải nghiên cứu, tổ chức các 
kỳ họp của Quốc hội sao cho phù hợp với thực tế 
đó. Việc chuẩn bị tốt nội dung các dự án luật trước 
kỳ họp là võ cùng quan trọng. Do đó, không nên 
đưa vào chương trình kỳ họp Quốc hội những dự 
án luật chưa được chuẩn bị kỹ. Mỗi dự án luật trước 
khi trình Quốc hội phải được Chính phủ, các cơ 
quan, tổ chức trình dự án thảo luận kỹ các nội dung 
của dự án ; tài liệu phải được gửi tới các đại biểu 
Quốc hội để nghiên cứu trước kỳ họp theo quy 
định của Luật tổ chức Quốc hội. 

Nghiên cứu đổi mới quy trình, cách thức thông 
qua dự án luật, bảo đảm để đại biểu có thể phát 
biểu sâu về những vấn đề thuộc nội dung dự ân mà 
không phải dành thời gian vào các vấn đề kỹ thuật 
cụ thể nhằm đẩy nhanh tiễn độ xem xét, thông qua 
dự án luật với chất lượng tốt. Sau khi đự án luật 
được trình Quốc hội, cần tăng cường trách nhiệm 
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của 
Quốc hội trong việc chủ trì phối hợp với các cơ 
quan hữu quan chỉnh lý dự án luật theo ý kiến đại 
biểu Quốc hội. Làm như vậy sẽ gÓp phần nâng cao 
hơn trách nhiệm của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội trong công tác 
xây dựng pháp luật. Chú trọng công tác điều hành 
kỳ họp, thảo luận, biểu quyết thông qua theo 
nguyên tắc tập trung dân chủ. Thảo luận tại tổ, tại 
hội trường, cần tránh sự trùng lặp các ý kiến. Quốc 
hội dành thời gian tập trung thảo luận và biểu 
quyết thông qua các nội dung chính, từng chương 
và các vấn đề có ý kiến khác nhau, sau đó thông 
qua toàn bộ đự ân luật. Tiến tới xem xét, thảo luận, 
thông qua những vấn đề lớn của dự án luật tại một 
kỳ họp và thông qua toàn bộ dự án luật tại kỳ họp 
sau. Các vấn đề về kỹ thuật, cách thể hiện, giao 
cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo các cơ 
quan chức năng, các chuyên gia nghiên cứu, hoàn 
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chỉnh. Nâng cao chất lượng công tác thư ký, tập 
hợp, tổng hợp ý kiến phát biểu của đại biểu Quốc 
hội về dự án luật và làm tốt công tác thông tỉn, tư 
liệu phục vụ các đại biểu Quốc hội. Tăng cường sự 
phối hợp giữa các cơ quan thẩm tra, cơ quan soạn 
thảo và Đoàn thư ký trong việc nghiên cứu, tiếp thu 
ý kiến của đại biểu Quốc hội để chỉnh lý, hoàn 
thiện dự án luật trình Quốc hội xem xét, thông qua. 
Đối với các dự án luật lớn hoặc có nội dung phức 
tạp, thì có thể thành lập tổ công tác bao gồm các 
đại biểu Quốc hội là các chuyên gia về các lĩnh vực 
thuộc phạm vi quy định của dự án và các chuyên 
gia không phải là đại biểu Quốc hội để cùng với cơ 
quan soạn thảo, Ủy ban thẩm tra và Đoàn thư ký kỳ 
họp nghiên cứu, chỉnh lý dự án theo ý kiến đại biểu 
Quốc hội. 

Tiếp tục củng cố và tăng cường bộ máy giúp 
việc của Quốc hội theo hướng tuyển dụng và đào 
tạo các can bộ chuyên môn nghiệp vụ có trình độ 
cao, nắm vững lý luận, am hiểu thực tiễn sâu SẮC, 
hình thành đội ngũ chuyên gia giỏi đủ sức nghiên 
cứu, tham mưu, đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ 
Quốc hội giao. Đồng thời có kế hoạch cụ thể và 
chính sách hợp lý để thu hút thường xuyên sự tham 
gia của các chuyên gia luật, các chuyên gia kinh tế 
và chuyên gia trong các lĩnh vực khác vào quá trinh 
chuẩn bị và hoàn thiện các dự án luật, pháp lệnh. 

Cuối cùng, vấn đề cốt lõi là làm tốt hơn nữa 
công tác đưa pháp luật vào cuộc sống. Phải coi 
việc thực hiện khẩu hiệu : “Sống, làm việc theo 
hiến pháp và pháp luật” là nhiệm vụ quan trọng 
của mọi cơ quan nhà nước, tô chức và công dân. 
Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật phải 
được các cấp, các ngành, các địa phương quan tâm 
đầu tư đúng mức. Các phương tiện thông tin đại 
chúng bố trí chương trình thỏa đáng cho việc phô 
biến pháp luật trong các lĩnh vực của đời sống xã 
hội cho nhân dân. Coi trọng nêu gương tốt trong 
việc thi hành pháp luật và phê phán kịp thời, chính 
xác các hiện tượng vĩ phạm pháp luật. Nhà nước có 
chính sách trợ giá đối với việc phát hành các văn 


_bản pháp luật tới người dân ; củng cố và tăng 


cường tủ sách pháp luật ở các cơ quan, tô chức, 
nhất là ở cơ sở. Xây dựng đội ngũ tư vẫn pháp lý 
để trợ giúp pháp lý cho nhân dân, nhất là đối với 
người ngheo. 
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PHÁT TRIỀN CŨN NGƯỜI : 
NHỮNG ĐIỀU CÂN LAM RÓ 


HỒ SỈ QUÝ * 


HÁC chắn là phát triển con người đã được 

sử dụng từ lâu trong các ngôn ngữ khác 

nhau như một thuật ngữ thông dụng. 
Nhưng phải thừa nhận rằng, khái niệm phát triển 
con người (Human Development) như hiện tại 
đang được sử dụng phố biến ở Việt Nam và ở các 
quốc gia thành viên khác của tổ chức Liên hợp 
quốc, thì chỉ mới xuất hiện từ năm 1990, khi báo 
cáo về phát triển con người (HDR) được Chương 
trình phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) công 
bố với tuyên ngôn đầy ấ án tượng của nó : “Của cải 
dích thực của một quốc gia là con người của 
quốc gia đó. Và mục đích của phát triển là để tạo 
ra một môi trường thuận lợi cho phép con người 
được hướng cuộc sống dài lâu, khỏe mạnh và 
sâng tạo. Chân lý giản đơn nhưng đầy sức mạnh 
này rất hay bị người ta quên mất trong lúc theo 
đuổi của cải vật chất và tài chính” Œ). Mặc dù 
mới chỉ là khái niệm thao tác (có tính chất quy 
ước), hơn thế nữa, nội hàm của khái niệm này 
cũng còn chứa đựng nhiều bất hợp lý đáng bàn, 
nhưng do phản ánh được những vấn đề rất căn 
bản của xã hội hiện đại nên phát triển con người 
được nhiều người tán thành và coi là một khái 
niệm khoa học có độ tin cậy đáng kế. 

Trong các tài liệu của UNDP, công lao đề 
xướng khái niệm phát triên con người được coi là 
thuộc về ông Ma-hu-un Ha, người thiết kế và chỉ 
đạo thực hiện Báo cáo phát triền con người đầu 
tiên, năm 1990. Từ sau đó, việc ứng dụng khái 
niệm này trong các báo cáo thường niên của Liên 
hợp quốc đã lam: phong phú hơn tư tưởng của 
Ma-hu-un Ha. Nhưng thật ra việc định nghĩa 
khái niệm này trong các báo cáo đó đều chưa 
được trình bày dưới một hinh thức rõ ràng : 
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Người ta chú ý đến các chỉ số 
dùng để đo sự phát triển con 
người nhiều hơn là quan tâm 
đến những tiêu chí chính xác 
cho định nghĩa. Theo những tài 
liệu mà chúng tôi khảo sát 
được (2, nội dung chủ yếu của 
khái nệm này thường được 
nhắc đi nhắc lại trong hai cách 
trình bày : 

- Là quá trình mở rộng các khả năng (hoặc 
các cơ hội) cho sự lựa chọn của con người. 

- Là sự mở rộng các lựa chọn cho mọi người. 

Sắc thái của hai cách trình bày này tuy có 
khác nhau, song về cơ bản thực chất tư tưởng của 
chúng vẫn chỉ là một. Đó là sự mở rộng các lựa 
chọn cho mọi người. Tư tướng này được giải 
thích như sau : 

1. “Phát triển con người là quá trình mở rộng 
các lựa chọn của dân chúng - không chỉ là sự lựa 
chọn giữa các loại bột giặt, giữa các kênh truyền 
hình hoặc các kiêu dáng xe hơi khác nhau, mà là 
những lựa chọn được tạo ra bởi việc mở mang 
các năng lực và các hoạt động của con người 
(human capaciIty and function) - những øi mà 
dân chúng làm và có thể làm trong cuộc sống 
của họ” 6). 

Các năng lực của con người cần được mở 
rộng bao gồm các năng lực sinh thể (mà trước hết 
là sức khỏe) và các năng lực tinh thần (mà trước 
hết là tri thức). 

Các hoạt động của con người cần được mở 
rộng bao gồm các hoạt động lao động và nghỉ 
ngơi. Mở rộng các hoạt động được hiểu theo 


* TS. Phó Viện trương Viện nghiên cứu con người 
(1) UNDP : The Human Dcvelopmemt Report CD-ROM 1990 - 
1999. (HDR 1990) 
(2) Xem: - UNDP : 
C]-ROM 1990 - 1999 
- Phát triển con người : từ quan niệm đến chiến lược 
và hành động, Nxb Chính trị quốc gia. Hà Nội. 1999 
- Báo cáo của Edouard Wattez tại Hội thảo 
Phát triên con người trong quá trình đôi mới ở Việt Nam, Hà Nội, 
3 - 4/4/5000 
(3) Paul Streeten : Ten years of Human Developrmment, UNDP, 
HDR 1999 
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nghĩa là con người có khả năng sử dụng ngày 
càng tốt hơn năng lực sinh thê và năng lực tinh 
thần của mình trong công việc và trong nghỉ 
ngơi. 

2. Quá trình lựa chọn này được mỡ rộng có 
nghĩa là con người được sống trong môi trường 
mà ở đó khả năng sáng tạo, sống khỏe mạnh, 
được học hành và trường thọ... tăng lên. 

3. Quá trình mở rộng các lựa chọn này còn 
được nói rõ bao gồm cả sự tự do về chính trị, việc 
bảo đảm các quyền con người và quyền cá nhân. 

Như vậy, tư tưởng về sự mở rộng các lựa chọn 
cho mọi người có hạt nhân hợp lý của nó. Xin 
được trích ý kiến E. Uây-nơ Na-di-gơ, một nhà 
kinh tế học đương đại nổi tiếng để thấy rõ hơn ý 
tưởng của UNDP : “Cái phân biệt giữa con người 
và động vật là ở sự kiểm soát lớn hơn của con 
người đối với môi trường của họ và quyền tự do 
của lựa chọn lớn hơn của họ, chứ không phải ở 
chỗ họ hạnh phúc hơn. Việc kiểm soát môi 
trường của một người, trên lý le, là một mục tiêu 
quan trọng giống như hạnh phúc” 4. Cần lưu ý 
thêm răng, ¡môi trường mà E. Uây-nơ Na- -di-gơ 
nói ở đây được hiểu theo nghĩa rộng bao hàm cả 
các quan hệ :vã hội và các điều kiện sống của con 
người. 

Như các quan chức của UNDP giải thích 
nhiều lần, trong quan điểm của UNDP, phát triển 
con người không phải là phương tiện mà là mục 
tiêu của sự phát triển (xã hội). Nhằm mục tiêu đó, 
chất lượng sống của con người (quality of life) 
được xem như tương đương với hạnh phúc và vì 
vậy có người coi đó là mục đích duy nhất và tối 
cao. Con nguời trong qua niệm này được coi là 
chiếm vị trí trung tâm của sự phát triển (xã hội) ; 
nghĩa là nó dióng vai trò quyết định Ở cả “đầu 
vào” và ở cả “đầu ra” của sự phát triên (ở “đầu 
vào” nhân tố quyết định là nguôn lực con người, 
còn ở “đầu ra'' mục tiêu quyết định là phát triển 
COn người). 

Khác với nhiều quan điểm khác về sự phát 
triển, trong quztn điểm của UNDP, mục tiêu của 
sự phát triển klông phải chỉ là phát triên xã hội 
mà chính là ph.át triên con người. Người ta giải 
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thích rằng, với xã hội hiện đại, sự phát triển của 
xã hội chưa chắc đã đồng nghĩa với sự phát triển 
của con người. Bởi lẽ, trong thực tế đã từng xảy 
ra trường hợp xã hội thì phát triên, mà con người 
lại vẫn bị lãng quên : GDP tăng nhưng thất 
nghiệp và đói nghèo cũng tăng ; khoa học và 
công nghệ tiến bộ nhưng thất học và dốt nát lại 
trở nên phố biến hơn ; tiện nghi vật chất của xã 
hội hiện đại hơn nhưng quyên con người bị vi 
phạm nhiều hơn và thêm nhiều người không 
được chăm sóc tối thiểu về y tế ; xã hội trở thành 
xã hội thông tin nhưng phần lớn dân cư lại thiếu 
thông tin và bị tước mất cơ hội để phát triển... 

Khi con người được đặt vào vị trí trung tâm 
của sự phát triển, được coi là chủ thể và là mục 
tiêu của sự phát triển, thì sự tăng trưởng kinh tế, 
sự phát triển của nguồn lao động, cũng như sự 
phát triển các lĩnh vực khác của xã hội... dẫu có 
ý nghĩa đến mấy cũng mới chỉ là phương tiện của 
sự phát triển. Nói cách khác, sẽ là không đầy đủ 
nếu trình độ phát triển của một xã hội chỉ được 
đánh giá bằng thu nhập quốc dân, bằng tốc độ 
tăng trưởng của nền kinh tế, bằng số lượng của 
đội ngũ lao động, hay bằng các chỉ tiêu nào đó về 
mặt tiện nghỉ vật chất của đời sống. Phát triển xã 
hội xét cho cùng là phát triển con ngưỜi ; ý nghĩa 
của sự phát triên xã hội, trên thực tế, không năm 
ở đâu khác ngoài sự phát triển của con người. Và 
đó chính là lý do tôn tại của các chỉ số phát triển 
con người (HDI). 

Cũng cần nói thêm răng, khoảng 10 năm 
trước đây, ở Việt Nam và các nước xã hội chủ 
nghĩa, thuật ngữ phát triên hầu như không được 
sử dụng một cách độc lập. Lúc đó không ai nói 
phát triển mà không kèm bồ ngữ, nghĩa là nói 
đến phát triển người ta buộc phải nói ngay là phát 
triên cái gì hay sự phát triên của cái gì. Chỉ mới 
khoảng mươi năm trở lại đây phát triển mới được 
dùng như là mệt thuật ngữ không cần tính từ hoặc 
bố ngữ kèm theo. Và chúng ta đã quen với cách 
nói này. Chẳng hạn : văn hóa và phát triển, kinh 
tế và phát triển, giới và phát triên, đô thị và phát 


(4) E. Wayne Nafziuzer : Kinh tế học của các nước đang phát 
trên, Nxb Thống kê, Hà Nội, 1998, tr 65 
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triển, v.v... Thật ra trong tiếng Việt nói như thế là 
tối nghĩa, nhưng ngôn ngữ có đời sống riêng của 
nó ; cách nói tắt, sự ngâm định đôi khi buộc 
người ta phải chấp nhận. Rõ ràng, thuật ngữ phát 
triển khi được sử dụng một cách độc lập phải 
được ngầm hiểu là phát triên xã hội. Và cách nói 
“con người là trung tâm của sự phát triển” vì thế 
mới trở nên có ý nghĩa. 

Như đã biết, từ năm 1990 UNDP đã đưa ra 
chỉ số phát triển con người để đánh giá sự phát 
triển. Chỉ số HDI bao gồm các yếu tố cơ bản : 
tuôi thọ bình quân, thành tựu giáo dục và mức 
thu nhập. Đó là những tiêu chí phân ánh những 
khía cạnh cơ bản của năng lực con người. Theo 
chỉ số này, khả năng sinh thê của con người được 
đo bằng tuổi thọ bình quân, số người không thọ 
đến 40 tuổi, số người được hưởng dịch vụ y tế, 
nước sạch, vệ sinh, v.v... Trình độ của nền giáo 
dục được đo băng tỷ lệ người lớn biết chữ, số 
năm đi học trung bình của cư dân, tỷ lệ người 
nhập học ở các cấp, v.v... Mức sống được đo 
băng thu nhập thực tế bình quân đầu người (PPP : 
thu nhập được tính theo sức mua thực tế của đồng 
tiền), số dân sống dưới mức nghèo khổ (thu nhập 
dưới I USD/ngay), độ chênh lệch giữa 20% 
người giàu nhất và 20% người nghèo nhất, v.v... 
Đến nay chỉ số HDI đã được bổ sung, cải tiến 
bằng một số thước đo, đữ liệu và phương pháp tốt 
hơn. Chẳng hạn chỉ số phát triển giới, thước đo vị 
thế giới tính, chỉ số nghèo khô, v.v... Tuy thế 3 
yếu tố cơ bản của chỉ số HDI thì vẫn giữ nguyên 
vị trí và ý nghĩa của nó trên cơ sở được chỉ tiết 
hóa và chính xác hóa bằng các chỉ số khác. Theo 
những chỉ số này, Việt Nam năm 1999 xếp thứ 
110 với chỉ số HDI là 0,664 ; chỉ số tuổi thọ là 
0.71 ; chỉ số giáo dục 0,82 và chỉ số GDP là 0,47. 
Điều đáng lưu ý là ở chỗ, có nhiều nước có thu 
nhập quốc dân đầu người cao hơn Việt Nam như 
Ai Cập, Goa-tê-ma-la, Na-mi-bi-a, Xy-rI... song 
do các chỉ số về tuổi thọ và giáo dục đều thấp nên 
đã bị xếp ở hạng thấp hơn Việt Nam về phát triên 
Con người. 

Việc tiêu chuẩn hóa giá trị của sự phát triển 
con người từ 0 (thấp nhất) đến 1 (cao nhất) cho 
phép mỗi nước thấy được khoảng cách mà mình 
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đã đạt được trên con đường tiến đến giá trị lý 
tưởng là 1. Hiện nay chỉ số cao nhất (0,932) 
thuộc về Ca-na-đa với thu nhập thực tế bình quân 
đầu người là 22 480 USD, tỷ lệ biết chữ và 
được học hành là 99% và tuôi thọ bình quân cho 
toàn bộ cư dân là 79. Những số liệu thống kê của 
Ca-na-đa đúng là “biết nói” với các nước đi sau. 
Độ chênh lệch HDI giữa các nước có độ chênh 
lệch giữa chỉ số mà mỗi nước đã đạt được so với 
chỉ số lý tưởng chính là căn cứ rất cụ thể cho 
phép mỗi nước hình dung được cái đích (tương 
đối) của sự tiến bộ còn ở phía trước bao xa. 

Có thể nói, quan điểm như thế của UNDP 
về phát triển con người là khá thực tế đồng 
thời lại cũng khá lý tưởng. Với quan điểm này, 
những hạn chế và khiếm khuyết của quan điểm 
phát triển nguôn nhân lực (human resource 
development), hay nói chính xác hơn, của quan 
điểm nhìn nhận con người chỉ như là một nguôn 
lực của sự phát triển, ở một mức độ đáng kể, đã 
được khắc phục và bổ sung. 

Như đã biết, nguồn nhân lực (human 
resource, manpower) trong hầu hết các lý thuyết 
kinh tế học đều được coi là một thành tố cơ bản 
của nên sản xuất xã hội và gần như mọi quan 
điểm đều thừa nhận rằng, khi nguồn lực này được 
kếp hợp với nguồn lực tự nhiên thì của cải xã hội 
xuất hiện và đó là cơ sở của phát triển và tiến bộ 
xã hội. Quan điểm này dĩ nhiên có giá trị của nó, 
đặc biệt khi nó đề cao những cách thức kết hợp 
nhân đạo giữa nguồn lực con người và nguồn lực 
tự nhiên nhằm tạo nên sự phát triển nhanh hơn. 
Trải qua các giai đoạn tiến triên của văn minh, 
khi vai trò của con người ngày càng tăng lên, 
quan điêm này đã bô sung bởi những tư tưởng 
mới. Có những lý thuyết đã coi con 1gười là một 
loại “vốn” đặc biệt (human capital), .a “lực lượng 
sản xuất hàng đầu”, là “nguồn lực cơ bản”, là 
“nguồn lực có khả năng tái sinh”, là “nguồn lực 
của mọi nguôn lực”, v.v... trong sự phát triển. 
Ngày nay, khi nói tới quan điểm phát triển nguôn 
nhân lực, người ta hiểu đó là quar điểm đề cao 
hay ưu tiên phát triển nguôn nhân lực so với các 
nguồn lực khác, mà trước hết là so với nguồn lực 
tự nhiên (naturaÌ resource). 
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Vấn đề chỉ là ở chỗ, khi quan điểm này coi 
con người là một nguôn lực của sự phát triển, là 
một nguồn lực của nền sản xuất thì nguôn lực con 
người hiện ra chỉ thuần túy như là một thành 
phần của “đầu vào” trong qui trình sản xuất, một 
loại “vốn”, một loại “nguôn”, tương đương với 
các loại nguồn và vốn khác trong sự phát triển. 
Trong quan hệ này, con người hóa ra là ngang 
bằng với của cải vật chất và tài nguyên thiên 
nhiên. Mặc dù quan điểm này đã có tác dụng tích 
cực đối với những quy trình cụ thể và hạn hẹp 
của sản xuất, nhưng khi được ứng dụng để nhìn 
nhận con người trong toàn bộ đời sống vật chất 
và tinh thần phong phú của nó thì quan điểm này 
không tránh khỏi trở nên méo mó và rơi vào sai 
làm. Đây chính là chỗ hạn chế của cách nhìn con 
người theo quan điểm phát triển nguôn nhân lực. 

Có thể nói, điểm hạn chế này đã bắt đầu được 
khắc phục kể từ khi quan điểm phát triển con 
người của UNDP được các nhà khoa học và các 
nhà hoạt động xã hội sử dụng. Theo quan điểm 
phát triên con người của UNDP, con người được 
quan niệm không chỉ là nguồn, là vốn - những 
yếu tố “đầu vào” của sự phát triển, cho dù đó là 
những yếu tố quan trọng và có ý nghĩa quyết 
định, mà con người còn là mục đích, là mục tiêu, 
chiếm vị trí trung tâm trong SuỐt quá trinh phát 
triên xã hội. Chất lượng cuộc sống của con 
người, hạnh phúc của con người, bởi thế, được 
kiếm tra như những sản phẩm “đầu ra” của sự 
phát triển. 

Như vậy, trong đời sống xã hội nói chung, cần 
phải biết nhìn nhận và giải quyết vấn đề theo 
quan điểm phát triển con người. Sự khác biệt về 
mặt phương pháp luận glữa quan điểm này với 
quan điểm phát triển nguôn nhân lực, trên thực tế 
sẽ chi phối cách thức đối xử với các vấn đề xã 
hội. Với giáo dục phô cập và chăm sóc sức khỏe 
cộng đồng, chẳng hạn. Nếu nhà kế hoạch chỉ 
nhin nhận hai lĩnh vực hoạt động này theo quan 
điểm phát triển nguồn nhân lực, họ sẽ chỉ thấy 
đây là hai ngành “ngoại vĩ” của hoạt động kinh 
tế, tức là hai ngành mà khả năng của chúng chỉ là 
tạo điều kiện cho xã hội phát triển tốt hơn. Và vì 
vậy, nếu như hiệu quả kinh tế của hai lĩnh vực 


SỐ 10 (5-2000) 


này không đủ lớn, thì cách giải quyết chỉ có thể 
là “rót” thêm vào đây một phần phúc lợi xã hội 
có thể. Nhưng nếu nhà kế hoạch nhìn nhận vấn 
đề theo quan điểm phát triển con người, thì giáo 
dục phổ cập và chăm sóc sức khỏe cộng đồng lại 
có thể được giải quyết theo những cách khác : 
Đây không chỉ là hai ngành hoạt động xã hội có 
hay không có khả năng làm kinh tế, cũng không 
phải chỉ là hai “vùng ngoại vi” có khả năng thúc 
đây xã hội tốt lên hay xấu đi, mà đây là hai lĩnh 
vực thể hiện sự phát triển hợp lý hay không hợp 
lý của xã hội. Bởi lẽ, giáo dục phổ cập và chăm 
sóc sức khỏe cộng đông chính là hai chỉ báo nói 
lên năng lực sinh thể và năng lực tỉnh thần của 
dân cư. Hai lĩnh vực này phát triển lành mạnh 
nghĩa là xã hội phát triển lành mạnh, chứ không 
phải chúng phát triển để tạo điều kiện cho xã hội 
phát triển. Sức khỏe và kiến thức không chỉ là 
phương tiện để mọi người đạt đến một cuộc sống 
có chất lượng mà chúng chính là thành phân cơ 
bản của cuộc sống có chất lượng. Việc chăm lo 
cho giáo dục phổ cập và chăm sóc sức khỏe cộng 
đồng luôn luôn là sống còn và có ý nghĩa nhân 
văn ngay cả khi những lĩnh vực này không sinh 
lợi về kinh tế. 

Ngay sau khi đề xuất quan điểm phát triển 
con người, hệ công cụ HDI đa được nhiều quốc 
gia tán thành và hưởng ứng. Theo quan điểm của 
UNDP, người ta đã nói tới một cách tiếp cận phát 
triển con người (human development approach) 
trong nghiên cứu và trong giải quyết các vẫn đề 
xã hội. Đã có hơn 100 nước xây dựng báo cáo 
quốc gia về phát triển con người (bên cạnh báo 
cáo chung của UNDP). Kể từ năm 2000 Việt 
Nam sẽ công bố báo cáo quốc gia của mình. 
Chắc chắn sự kiện này sẽ thu hút được sự quan 
tâm của dư luận quốc tế và trong nước. 

Nhưng phát triên con người là khái niệm 
không cố định. Điều này phản ánh những biến 
động to lớn của đời sống xã hội những năm gân 
đây. Ngày nay, nhìn vào thực trạng của phát triên 
con người trên phạm vi thế giới, người ta thấy lộ 
ra những mâu thuẫn cực kỳ sâu sắc : Toàn cầu 
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ÁCH đây hơn 200 năm, thi hào Nguyễn Du 

đã phân biệt trong hội lễ có hai bộ phận 

găn bó với nhau là hội và lễ. “Thanh minh 
trong tiết tháng ba, lễ là tảo mộ hội là đạp thanh”. 
Điều phân biệt này phù hợp với ý kiến của các 
nhà nghiên cứu văn hóa dân gian (VHDO) hiện 
nay. Họ thống nhất rằng hai bộ phận trên đều có 
phân quan trọng cấu tạo nên hội lễ. “Lễ trong 
thần điện, hội ngoài thần điện”, “lễ là tổng thể 
nghi thức thể chế hóa trật tự, gắn liền với sự tích 
và quyền năng của thần, diễn đạt mối quan hệ 
Người / Thần”, “hội là đời thường, diễn ra bên 
ngoài thần điện, xung quanh thần điện” (Nguyễn 
Duy Hinh, 1993, tr. 227, 228). Xét về mối quan 
hệ với tôn giáo tín ngưỡng, hội nặng về đời 
thường, lễ nặng về thần linh. Là một người 
nghiên cứu văn hóa dân gian, trong quy phạm coi 
văn hóa nghệ thuật là trung tâm của đối tượng 
nghiên cứu, chúng tôi tiếp cận “hội - đời thường” 
là chủ yếu, nên dùng thuật ngữ hội lễ mà không 
dùng lễ hội. Điêu này cũng phù hợp với quan 
niệm của nhân dân, họ gọi “Hội Gióng Hội Lim, 
Hội Đền Hùng”, chứ không gọi LỄGióng,Lễ Lim, 
Lễ Đền Hùng. 

Nghị quyết của Hội nghị lần thứ năm, Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII ghi rõ 
nhiệm vụ “Bảo tôn và phát huy các di sản văn 
hóa” : “Hết sức coi trọng bảo tồn kế thừa phát huy 
những giá trị văn hóa truyền thống (bác học và 
dân gian)... Nghiên cứu và giáo dục sâu rộng 
những đạo lý dân tộc tốt đẹp do cha ông để lại”. 
Một trong những “giá trị văn hóa truyền thống” 
cần “bảo tồn kế thừa phát huy” là hội lễ. 

Hội lễ là một bộ sách bách khoa đồ sộ, là một 
bảo tàng sống về văn hóa tinh thần của các dân 
tộc Việt Nam, trong đó phần ưu tú nhất là lịch sử 
chiến đầu giữ nước và dựng nước được nghệ thuật 
hóa, linh thiêng hóa và cô đúc lại trong việc tôn 
vinh các vị anh hùng dân tộc và địa phương. 
Không phải ngẫu nhiên mà Hai Bà Trưng và các 
tướng lĩnh của Hai Bà gồm 127 vị được thờ ở 
khắp nơi trong cả nước. Ở tỉnh Vĩnh Phúc và 
Phú Thọ có tới 700 nơi thờ vua Hùng và các 
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tướng lĩnh của Ngài (Đ/a chí văn hóa dân gian 
vùng Đất Tổ, 1986). Tinh thần dân tộc đó đã và 
sẽ có tác động mạnh mẽ, sâu sắc vào việc khuôn 
đúc tâm hôn và tính cách Việt Nam xưa nay và 
mai sau. Trong làn sóng “toàn cầu hóa” hiện nay, 
phát huy đúng đắn hội lễ còn có ý nghĩa “phát 
huy nội lực tinh thần tư tưởng” đê hạn chế những 
ảnh hưởng tiêu cực bên ngoài, góp phần “xây 
dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến 
đậm đà bản sắc dân tộc”. 

Một trong những lĩnh vực có thể phát huy tốt 
hội lễ là du lịch. Mặt khác du lịch cũng tìm thấy 
ở hội lễ một chỗ dựa vững chắc, một kho tàng 
phong phú để khai thác nhằm phát triển sự nghiệp 
của minh. Tận dụng thế mạnh này Tông Cục 
Du lịch đã trình Chính phủ và đã được Thủ tướng 
Chính phủ thông qua Chương trình hành động 
quốc gia vê du lịch và các sự kiện du lịch năm 2000 
(CV 406/CP-KTTH). Một trong những nội dung 
chủ yếu của chương trình này là “Du lịch văn hóa 
gắn liền với lễ hội”. Tông cục có kế hoạch chọn 
trong số hội của cả nước, lấy những hội đặc sắc 
độc đáo, xây dựng thành 15 hội tiêu biểu trong 
toan quốc, cùng một số hội ở các tỉnh thành, đưa 
chúng vào các “tua” du lịch. 

Chủ trương và biện pháp trên hoàn toàn đúng 
đắn, chính xác. Tuy nhiên, trong thực tế, việc liên 
kết du lịch và hội lễ không phải bao giờ cũng tốt 
đẹp. Đã có không ít lời kêu ca về du lịch hội lễ 
như : làm ô nhiễm môi trường, phá hoại sinh thái. 
làm xuống cấp di tích, mất mát tượng thờ, ngăn 
đường ngăn sông, tranh mua tranh bán. Đá có lời 


* PGS, TS, Viện văn hóa Dân gian 
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nhắc nhở : “Nếu không sẽ làm hư hại cảnh quan 
du lịch, làm xấu hình ảnh sản phẩm du lịch 
Việt Nam đối với khách quốc tế? (Catherine 
Bouveyron - Cố vấn, Trưởng đoàn chuyên gia 
cao cấp của Tổ chức Du lịch quốc tế OMT). Có 
bài báo còn nặng lời “Du lịch phá hoại văn hóa”. 
Đồng thời một vấn đề cần đặc biệt quan tâm là 
làm cho du lịch hội lễ. thực sự hấp dẫn như lý 
thuyết, như tuyên truyền quảng cáo. Không Ít 
trường hợp hội càng về năm sau càng thưa vắng 
khách thập phương và khách đến hội một lần rồi 
“đến hẹn chẳng lê lên”, nhất là khách nước ngoài. 
Vấn đề đặt ra là làm thế nào để việc hiên kết 
giữa hội lễ và du lịch thực sự có hiệu quả, nghĩa 
là trong sự liên kết này, hội lễ phát huy được vai 
trò văn hóa, nghệ thuật, vui chơi giải trí, nhất là 
vai trò giáo dục ; mặt khác du lịch xây dựng được 
một hệ thống sản phẩm bổ ích, lý thú, hấp dẫn, 
góp phần làm cho Việt Nam trở thành “điểm hẹn 
của thiên niên kỷ mới”. Muốn vậy, theo chúng 
tôi, cần phải nắm vững đặc điểm của hội lễ truyền 
thống, chủ yếu là tính du lịch của nó, từ đó xây 
dựng hệ thống du lịch hội lễ đương đại. 
Tính chất du lịch của hội lễ truyền thống 
Người Việt Nam xưa, mà 95% là nông dân 
suốt đời lam lũ “một nắng hai sương” sống cuộc 
đời tù túng sau lũy tre làng. Họ có nhu cầu bức 
bách đi ra khỏi lũy tre đến một nơi xa lạ để được 
giải tỏa tỉnh thần. Cuộc viễn du đó có khi chỉ 
được thực hiện bằng tưởng tượng khi thưởng 
ngoạn các buôi đàn hát, ở đó thơ ca dẫn người 
nghe đến khắp các cảnh lạ của đất nước : “sông 
Hương núi Ngự”, “Tháp Chùa, Thiên Mụ”, “Sài 
Gòn, Gia Định”, “Đà Lạt, Vũng Tàu”, nghĩa là 
“Khắp hòa tam thập lục châu”, miền xuôi cũng 
như miền núi “Đồng Đăng, Ao Cá, Chợ Bờ, 
Cao Bằng thành Lạng, Tam Cờ tỉnh Tuyên” 
(trích Hát văn, Nxb Văn hóa dân tộc, H, 1992). 
Ở nông thôn khắp các vùng núi thường có các 
phiên chợ xa. Người miền núi thường ở rải rác 
vào những nơi hẻo lánh, từ người già đến lớp trẻ 
đều mong đợi đến phiên chợ. Ở đây, ngoài việc 
trao đối hàng hóa, còn có các hoạt động khác đôi 
khi còn quan trọng hơn mua bán : ca hát, đàn sáo, 
múa nhảy, ăn, uỗng rượu, gặp bạn tình, gặp người 
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thân, khoe bộ váy áo mới may (có khi kéo dài 
hằng tháng)... Để đủ thì giờ đi lại và làm các việc 
trên, người ta phải lưu trú vài ba ngày. Đây là một 
cuộc du lịch tổng hợp. 

Tuy nhiên, một hoạt động du lịch, phổ biến ở 
nhiều vùng, có sức thu hút mạnh mẽ là hội lễ. 
Tính du lịch của hội lễ là một đặc điểm khá rõ nét 
thể hiện ở 4 điểm : 

- Sự thay đổi địa điểm cư trú thường xuyên, 
đến một địa điểm cư trú tạm thời. Các đối tượng 
di chuyển là cư dân các làng trây hội đến nơi mở 
hội. Sự chuyển dịch có thể xa hoặc gần, thời gian 
lưu trú có thể dài hoặc ngắn, tùy theo quy mô và 
tính chất của hội. Đó thường là hội hàng tổng, hội 
vùng hay hội “quốc tế” (nghĩa là có tầm toàn 
quốc). Hội kéo đài nhất nước là hội Chùa Hương, 
hơn hai tháng, từ mồng 6 tháng giêng đến tháng 
Ba âm lịch. 

- Trong hội có một số lượng cư dân chuyển 
dịch cư trú, nhưng một số không nhỏ ở tại chỗ. 
Đó là dân làng mở hội. Họ làm vai trò chủ hội, là 
người tổ chức điều hành hội, người đón tiếp 
khách, lo việc ăn ở cho khách, nói cách khác họ 
là lực lượng dịch vụ. Việc tổ chức và đón tiếp 
khách được quy định trong hương ước : cô chay, 
cỗ mặn, hoa quả, trầu, rượu. Có nơi cả làng chuẩn 
bị bánh trôi đê đãi khách (Bình Đà, Hà Tây). 
Được đón khách là vinh dự là niềm vui của mọi 
thành viên. Do đó ngày hội ai cũng vui vẻ niềm 
nở đón tiếp khách thập phương. Người được đón 
bù lại sự tốn kém của chủ không bằng sự mua bán 
theo giá quy định mà theo tùy tâm với hằng tâm, 
hằng sản. 

Vậy đặc điểm thứ hai của hội xét về mặt du 
lịch là có hoạt động dịch vụ nhằm tô chức “bảo 
đảm nhu cầu thứ yếu hoặc là nhu cầu IPN thuộc 
của khách”. 

- Hội hè diễn ra rất nhiều lại thường tập trung 
vào ba tháng đầu năm. Lấy ví dụ riêng đồng bằng 
Bắc Bộ có 118 hội ° tập trung phần lớn vào các 
tháng “ăn chơi hội hè” như : tháng giêng : 43%, 


(1) Theo sách Hội lễ cổ truyện, Viện Văn hóa dân gian, nhiều 
tác giả, Lê Trung Vũ chủ biên, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1992 
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_ tháng hai 11%, tháng ba 28%. Một vấn đề đặt ra 
là phải có một lịch hội hợp lý, cố định và ngày 
hội phải được ghi nhớ chính xác. Từ xưa nhân dân 
đã thương thuyết với nhau cùng sắp xếp lịch hội, 
đặc biệt là lịch hội trong vùng để khỏi trùng lặp 
tạo điều kiện cho nhân dân đi dự được nhiều hội 
trong một mùa hội. Khi đã thống nhất thì ngày 
hội phải được cố định trong các sách của làng và 
các sắc phong của triều đình. Một trong những 
phương pháp ghi nhớ hiệu nghiệm và thích hợp 
với dân chúng là truyền miệng : Dù ai đi ngược 
vê xuôi. Nhớ ngày Giỗ Tổ mông mười tháng ba. 
Trong những trường hợp các hội tổ chức kế tiếp 
nhau, nhân dân thu xếp một hành trình hợp lý, tiết 
kiệm thời gian và chi phí giao thông : Mông bảy 
hội Khám. mông tám hội Dâu, Mông chín đâu 
đâu trở vêHội Gióng.Như vậy là nhân dân đã xây 
dựng lịch hội và hành trình hội. Đó là một thứ 
“tua” cổ truyền. Và theo sự phân loại của du lịch 
hiện nay thì hội lễ đã đạt được các mục đích như : 
du lịch tôn giáo tín ngưỡng, du lịch văn hóa, du 
lịch canh quan sinh thái, du lịch thể thao, v.v... 

Có thể nói, hội lễ truyện thống Việt Nam là 
một sinh hoạt tông hợp có tính du lịch và đã từ 
nghìn đời nay đáp ứng phần nào nhu câu du lịch 
của con người Việt Nam trong hoàn cảnh còn 
nhiều khó khăn, nghèo nàn và thiếu thốn. 

Kế thừa tính du lịch của hội lễ truyền thống 
nhằm xây dựng màng lưới du lịch hội lễ 
hiện đại 

Ngày nay, trong xã hội công nghiệp hiện đại, 
nhu câu du lịch của con người ngày càng trở nên 
cấp thiết “Du lịch là một hoạt động cốt yếu 
của cuộc sống, của con người và xã hội hiện đại” 
(Tuyên bố của Hội nghị quốc tế La-hay - Hà Lan - 
về du lịch, tháng 4-1989). Việt Nam bước vào 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, không ra ngoài 
quy luật chung nói trên. Hơn nữa, Việt Nam có ưu 
thế là có một truyền thống lâu đời về hội lễ mà 
kết quả lưu lại là : có một nhân dân say mê hội lễ, 
thích thú du lịch, vốn có một hệ thống hội rất 
phong phú, đa dạng, sáng tạo, có tính toàn dân và 
đã từ lâu đời trở thành phong tục, nếp sống, ăn 
sâu trong đời sống của nhân dân. 
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Kế thừa di sản truyền thống hội lễ, cả phần vật 
thể và phi vật thể, liên kết chặt chẽ với du lịch, 
tạo thành hoạt động dư lịch hội lễ trên cả nước là 
một tiềm năng phong phú đặc sắc, và cũng là một 
nhu cầu có tính quy luật. Được như vậy, hội lễ 
truyền thống sẽ tiếp nhận được các điều kiện 
phương tiện mới của du lịch như : vốn, trí tuệ kỹ 
thuật, khách sạn, nhà hàng, vận tải, đội ngũ nhân 
viên du lịch... để nâng cao chất lượng và tiếp cận 
với thế giới, với hiện đại. Mặt khác, du lịch tiếp 
nhận được một kho tàng quý báu về giá trị văn 
hóa cũng như kinh nghiệm tô chức, để cho hoạt 
động du lịch thêm một hệ thống sản phẩm có giá 
trị dân tộc đặc sắc. 

Để làm nhiệm vụ trên, theo chúng tôi, có 
3 vấn đề chính cần quan tâm : lựa chọn, củng cố 
và nâng cao hội. 

- Lựa chọn hội : Để xây dựng mạng lưới du 
lịch hội lễ, không thể làm tràn lan, mà lựa chọn là 
rất cần thiết. Theo Từ điền hội lễ, nước ta có 402 
hội. Từ trong số đó chọn lấy khoảng 15, 20 hội là 
một điều khó. Vì vậy, các hội tiêu biểu cần có 
tiêu chí đại diện cho dân tộc, vùng văn hóa và thê 
loại hội. _ 

Ngoài hội của dân tộc chủ thể cần chọn 
hội của các dân tộc anh em. Các dân tộc có nhiều 
hội rất đặc sắc như Katê của người Chăm, 
Chôi xnâm thmây của người Khơ me, hội Xên+ra 
của người Thái, hội ăn côm mới và hội Pơthi ở 
Tây Nguyên... 

Các nhà văn hóa đã phân văn hóa nước ta làm 
7 vùng văn hóa : đồng bằng Bắc Bộ, Việt Bắc, 
Tây Bắc và miền núi Bắc Trung Bộ, đồng bằng 
duyên hải Bắc Trung Bộ, duyên hải trung và Nam 
Trung Bộ, Trường Sơn - Tây Nguyên, Gia Định - 
Nam Bộ ®'. Các vùng văn hóa này có đặc điểm 
riêng, hội lễ của chúng do đó cũng có nét riêng. 
Vì vậy, trong tiêu chí lựa chọn hội cho du lịch cân 
có tiêu chí vùng văn hóa. 

Hàng mấy trăm hội ở nước ta được phân làm 
6 loại chính : Hội thờ anh hùng dân tộc và địa 
phương, hội nông nghiệp, hội tôn giáo, hội văn 


(2) Ngô Đức Thịnh : Văn hóa vùng và phân vùng văn hóa ở 
Việt Naưn, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1963 
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hóa, hội nghề, hội thượng võ. Khi lựa chọn cần 
quan tâm đến tính tiêu biểu của các thể loại nêu 
trên. Các triêu đại phong kiến ngày xưa đã chọn 
các hội “quốc tế”, nghĩa là Nhà nước đứng ra làm 
lễ. Ngày hội có vua hoặc là đại diện của vua chủ 
trì. Các hội quốc tế thường được nhắc đến là : 
Hội Đền Hùng, Hội Gióng, Hội Trường Yên, 
Hội Chử Đông Tử... Sự lựa chọn trên theo tôi là 
có phần chính xác, chúng ta nên tham khảo. 
Để chọn những hội tiêu biêu cho cả nước cần lưu 
ý 3 tiêu chí : dân tộc, vùng văn hóa và thể loại. 

- Củng cố và nâng cao : Trong lĩnh vực này 
chúng ta không tạo nên những hội mới không xây 
dựng “kịch bản lễ hội” như có người nói, cũng 
không đưa ra những “hành động lễ hội” mới 
Chúng ta làm đúng nhiệm vụ củng cố và nâng cao 
các hội truyền thống. Điều đầu tiên là thu thập 
thật đầy đủ tư liệu về hội được chọn. Tư liệu gôm 
có tư liệu viết như : hương ước, thân tích, ngọc 
phả, sắc phong, bi ký, sách mới xuất bản và cả tư 
liệu truyền miệng. Đối với những hội nối tiếng, tư 
liệu sẽ rất phong phú. Khi nâng cao cần tránh 
khuynh hướng hiện đại hóa một cách khiên 
cưỡng. Có người đã phê phán kiêu làm trên là 
“thò bàn tay lem luốc vào dòng suối trong lành 
của truyền thống”. 

Việc củng cố và nâng cao cần có tính tập 
trung, xoay quanh đối tượng thờ phụng. Hội thờ 
nhân vật nào, người anh hùng nào thường có hàng 
loạt tình tiết làm nổi bật đặc điểm công trạng và 
tiêu sử của nhân vật đó. Ví dụ như Hội Gióng có 
đánh giặc Ấn, Hội Trường: Yên có cờ lau tập 
trận... Chính những tình tiết này góp phần tạo nên 
sự đa dạng, tính riêng biệt của từng hội, do đó 
giảm bớt cảm giác nhàm chán, tăng hấp dẫn. 

Củng cố và nâng cao hội phải chú ý đến tính 
tổng thể. Hội là một hiện tượng tổng hợp nhất 
trong văn hóa dân gian gồm nhiêu thành tố : nghi 
lễ, tín ngưỡng, tôn giáo, trang trí, điêu khắc, ca 
hát, âm nhạc, múa, trò diễn, sân khấu, trò chơi, 
thể thao, thi tài và trưng bày hiện vật... kể cả “ẩm 
thực” như một hoạt động văn hóa. Ngoài ra các 
giá trị văn hóa khác như : kiến trúc đền miếu, 
đình chùa, cảnh sắc thiên nhiên, núi non, sông 
suối, cây cối, hoa lá... liên quan đến hội đều cân 


được chăm sóc tu bổ, đều cần được huy động vào 
du lịch. Nhân dân ta thường quan tâm đến các 
hiện vật nôi tiếng từng vùng như “Trống Chờ, 
chiêng Chõ, mõ Phù Lưu”, “Chùa Nøo, khánh đá, 
chuông đồng. Muốn chơi thì trả của chồng mà 
chơi”. Tất cả những giá trị trên được tổng hòa lại 
trong một điểm hội lễ, không những tăng số 
lượng sản phẩm, kéo dài thời gian du lịch, mà 
quan trọng hơn là nâng cao chất lượng sản phẩm. 
Nguyên tắc thứ tư là bảo đảm tính liên kết. 
Nơi có hội lớn thường là trung tâm văn hóa 
của một vùng văn hóa, thường quân tụ một số hội 
và nhiều di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh. 
Cần lưu ý liên kết thành một. mạng lưới, một số 
điểm du lịch phụ cận quanh điểm du lịch hội chính. 
Phát huy hội lễ : Sau bước lựa chọn củng cố 
và nâng cao theo các tiêu chí, nguyên tắc đã nêu 
trên, việc quan trọng là phát huy. Lúc này vai trò 
số một là hướng dẫn viên. Người hướng dẫn phai 
nắm thật vững các tri thức thuộc hai phần trên, 
nghĩa là phải giới thiệu hội trong thể loại, trong 
vùng văn hóa và dân tộc chủ nhân của nó ; phải 
có tri thức tập trung, tri thức tông thể và tri thức 
mở rộng của các điểm phụ cận liên kết. Khi giới 
thiệu cần làm rõ tính chung và tính riêng. Muốn 
vậy cần có bồi dưỡng và học tập về du lịch hội lễ 
và về hệ thống du lịch hội lễ tiêu biểu trong toàn 
quốc. Hướng dẫn viên phải làm sao để cho khách 
nhập vào hội như một thành viên của làng 
mở hội, tục ngữ cô Hy Lạp đã có câu “Đến đất 
Hy Lạp phải nghĩ và làm như người Hy Lạp”. 
Tổng cục Du lịch đã quan tâm đến du lịch 
nhân dân. Du lịch hội lễ là nơi mà phương châm 
du lịch nhân dân cần thiết nhất và có điều kiện 
nhất đê thực hiện. Trước đây hội là của làng cho 
nên hội lễ còn được gọi là hội làng. Hội gắn với 
tên tuổi danh tiếng, niềm tự hào của từng làng và 
toàn thể dân làng trở thành một cộng đồng gắn bó 
với nhau chặt chẽ để lo toan cho hội làng minh 
với một niêm hào hứng, một tính thân trách 


- nhiệm đặc biệt cao. Xây dựng hệ thống hội toàn 


quốc ngoài sự đầu tư tiền và công sức của nhà 
nước nhất thiết phải dựa vào làng, một làng hoặc 
liên làng. Đây chính là thực hiện phương châm du 
lịch nhân dân hoặc xã hội hóa du lịch. 
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ĐÔI ĐIÊU VÉ VIỆC THỤC HIỆY QUY CHẾ 


ĐÂY CHỦ Ø Cữ SỬ CŨA HÀ VỘI 


ó thể nói Hà Nội là một trong số ít tỉnh, 
thành phô triên khai sớm và nhanh chỉ thị 
của Bộ Chính trị và các nghị định của 


Chính phủ về việc thực hiện Quy chế dân chủ ở 
cơ sở. Ngày 18-2-1998, Bộ Chính trị ra Chỉ thị số 


30-CT/TƯ về “Xây dựng và thực hiện Quy chế 


dân chủ ở cơ sở” thì ngày 17-3-1998, Thành ủy có 
kế hoạch số 27/KH-TƯ triển khai thực hiện. Ngày 
11-5-1998, Chính phủ ra Nghị định số 29/NĐ-CP 


“Ban hành quy chế thực hiện dân chủ ở xã” 


(áp dụng đối với cả phường và thị trấn) thì ngày 
16-5-1998, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố 
có kế hoạch 14/KH-UB chỉ đạo điểm việc thực 
hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Sau 
khi sơ kết chỉ đạo điểm, ngày 20-4-1999, UBND 
thành phố lại có kế hoạch 22/KH-UB triển khai 
thực hiện ra diện rộng ở tất cả các xã, phường, thị 
trần. Ngày 8-9-1998, Chính phủ ban hành Nghị 
định số 71/NĐ-CP về “Quy chế thực hiện dân chủ 
trong hoạt động của cơ quan” và ngày 13-2-1999 
Chính phủ ban hành Nghị định số 07/NĐ-CP về 
“Quy chế thực hiện dân chủ ở doanh nghiệp nhà 
nước”. Sau đó ít tháng, ngày 22-7-1999, UBND 
thành phố có kế hoạch số 38/KH-UEB triển khai 
thực hiện quy chế dân chủ ở tất cả các cơ quan và 
doanh nghiệp nhà nước trực thuộc. Tuy nhiên, do 
những nguyên nhân khách quan, việc triển khai 
thực hiện quy chế dân chủ ở hai loại hình cơ sở là 
cơ quan và doanh nghiệp nhà nước của Hà Nội 
mới đang ở giai đoạn khơi động. Sẽ là quá sớm 
nếu có những nhận xét, đánh giá (cả về mặt được 
và hạn chế) trong việc thực hiện quy chế dân chủ 
ở hai loại hình cơ sở này. Vì vậy, bài viết chỉ giới 
hạn trong phạm vi loại hình cơ sở xã. phường, Mà, 


tT ấn. 
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Nếu lấy thời điểm UBND thành phố có kế 
hoạch tiến hành chỉ đạo điểm, thì tới nay, Việc 
thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn 
của Hà Nội đã được 2 năm ; còn lấy thời điểm 
UBND thành phố có kế hoạch triển khai ra diện 
rộng thì tới nay cũng đã được ] năm. Với quãng 
thời gian đó, có thể bước đầu rút ra những mặt 
được và những gì còn hạn chế của Hà Nội trong 
việc thực hiện quy chế dân chủ ở loại hình cơ sở 
này : 

+ Kết quả rõ nhất, đáng ghi nhận nhất là nhận 
thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, 
đoàn thể quần chúng cũng như của cán bộ, đảng 
viên và nhân dân ở cơ sở về dân chủ và tầm quan 
trọng của việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 
được nâng lên rõ rệt. Hay nói một cách khác là đá 
có bước tiền mới về chất. Nói như Vậy có thể một 
số người sẽ cho là mòn sáo và công thức. Song 
thực tế đã đòi hỏi phải ghi nhận điều cơ bản này. 
Trước đây không phải tất cả các cấp ủy đảng, 
chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể quần chúng 
và các tô chức chính trị - xã hội khác như Hội Cựu 
chiến binh, Hội Nông dân ở cơ sở xã, phường, thị 
trấn của Hà Nội đều có nhận thức đúng về vấn đề 
dân chủ. Không ít cơ sở cho rằng họ làm như 
trước đây cũng chẳng có gì sai và phải rút kinh 
nghiệm. Song thực tế đâu phải như vậy. Xin lấy 
huyện Gia Lâm làm thí dụ. Trong bản báo cáo sơ 
kết 2 năm triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở 
cơ sở, Huyện ủy đã nêu ra một số hiện tượng 
thường thấy trước khi triển khai thực hiện quy chế 
dân chủ là : Nguyên tắc tập trung dân chủ thực 
hiện chưa tốt, có nơi còn vi phạm, dẫn tới tình 
trạng vừa thiếu trật tự kỷ cương, vừa hạn chế phát 
huy quyền làm chủ của nhân dân. Công tác tiếp 


Thưực tiễn - Hinh nghiệm 


dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 
chung quanh các việc như tranh chấp đất đai, giải 
phóng mặt bằng, giao đất theo Nghị định 64 của 
Chính phủ còn thiếu dứt điểm, né tránh hoặc đùn 
đây cho nhau, gây ra tình trạng khiếu kiện đông 
người, vượt cấp, kéo dài làm giảm lòng tin trong 
nhân dân. Một số nơi chưa làm tốt việc thực hiện 
công khai trên các lĩnh vực quản lý đất đai, thu chỉ 
tài chính, thu và sử dụng các loại quỹ, các nguôn 
vốn hỗ trợ sản xuất, xây dựng cơ bản, quản lý kinh 
tế, chính sách xã hội. Việc huy động đóng góp 
trong dân còn tùy tiện, mang tính áp đặt ; nhiều 
việc dân chưa được biết, không được bàn, không 
được tham gia ý kiến, không được quyết định, 
không được giám sát, kiểm tra. Chính quyền cơ sở 
còn có những biêu hiện buông lỏng, né tránh, hữu 
khuynh, chậm phát hiện và xử lý những vấn đề 
mới nảy sinh... Không riêng Gia Lâm, các huyện, 
quận khác của thành phố, với mức độ khác nhau, 
cũng có những biểu hiện tương tự. Rõ ràng có 
không ít vấn đề cần sửa chữa hoặc rút kinh 
nghiệm. Trong quá trình triển khai việc thực hiện 
Quy chế dân chủ ở cơ sở, những tôn tại, thiếu sót 
nêu trên đã được khắc phục đáng kể. Các cấp 
chính quyên đều thấy rõ trách nhiệm của mình 
trong việc phải thông báo công khai cho dân biết 
những gi họ được quyền thông tin, những gì họ 
được quyền bàn bạc và trực tiếp quyết định, 
những øÌ họ được quyền tham gia ý kiến trước khi 
cấp có thầm quyền quyết định, những gi họ được 
giám sát, kiểm tra. Đó là nói về nhận thức của các 
cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể. Còn dân thì 
sao ? Trước đây ở không ít cơ sở, dân chưa có 
nhận thức đầy đủ, đúng đắn về vấn đề dân chủ, vì 
vậy thường này sinh các hiện tượng : Một là, 
không biết mình có những quyền gì về dân chủ, 
cho nên khi những quyền đó bị vi phạm cũng 
không đấu tranh để đòi lại. Hai là, khi bị kể xấu 
lôi kéo, lợi dụng thường dẫn đến những hành động 
quá khích, vi phạm pháp luật. Nay những hiện 
tượng đó cũng được khắc phục về cơ bản. Dân đã 
có nhận thức đúng hơn về quyền và nghĩa vụ của 
mình, thậm chí biết rất rõ, rất cụ thể những gì 
mình có quyền được thông tin, được bàn bạc và 
quyết định ; những gì chỉ được tham gia ý kiến, 
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được quyền giám sát, kiểm tra, và những gì không 
được phép làm. Cả hai phía (chủ thể và khách thể) 
đều có nhận thức đúng hơn, đầy đủ hơn về dân 
chủ, về quyền và nghĩa vụ cho nên mối quan hệ 
giữa cấp ủy đẳng, chính quyền, đoàn thể ở cơ sở 
đối với dân được cải thiện rõ rệt. Tình trạng khiếu 
kiện đông người trong dân giảm hắn, những nguy 
cơ tiềm ẩn làm nảy sinh “điểm nóng” cũng bị hạn 
chế đáng kể, lòng tin của dân đối với cấp ủy đảng 
và chính quyền tăng lên. 

+ Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đã 
có tác động tích cực tới cuộc vận động xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng. Mục tiêu chủ yếu của cuộc vận 
động xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nâng cao năng 
lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng 
các cấp, trước hết là các tổ chức cơ sở đảng ; nâng 
cao chất lượng đội ngũ đảng viên ; thất chặt hơn 
nữa môi quan hệ máu thịt giữa Đảng và nhân dân. 
Để đạt được mục tiêu đó, đương nhiên các tô chức 
đảng phải lắng nghe những ý kiến đóng góp, phê 
bình của dân ; tạo điều kiện và môi trường thuận 
lợi nhất để dân có thể nói thật, nói thắng ý kiến 
của mình với tỉnh thần xây dựng và trách nhiệm 
cao ; nghiêm túc tự phê binh và phê binh ; kịp thời 
đôi mới phương thức lãnh đạo và phong cách 
công tác ; kịp thời xử lý những tổ chức và những 
đảng viên phạm sai lầm, khuyết điểm ; kiện toàn 
tổ chức và bộ máy... Quy chế dân chủ và việc thực 
hiện quy chế dân chủ là tiền đề rất quan trọng để 
dân tham gia ý kiến đóng góp xây dựng Đảng. 
Quy chế dân chủ buộc cấp ủy đảng và cán bộ, 
đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp phải 
thay đối phương thức lãnh đạo và tác phong công 
tác theo hướng dân chủ hơn, cụ thể hơn, công khai 
hơn, sâu sát dân hơn ; từ đó bớt dân được tình 
trạng quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham ô và 
tham nhũng. Thực tế ở một số cơ sở như các xã 
Thạch Bàn, Thượng Thanh, Ninh Hiệp, Phủ 
Đồng, Phú Thị, Trâu Quỳ, Gia Thụy, Văn Đức và 
thị trần Yên Viên của huyện Gia Lâm ; xã Hoàng 
Liệt và một số xã khác của huyện Thanh Tri ; 
phường Thụy Khuê của quận Tây Hồ ; phường 
Khương Trung của quận Thanh Xuân... đã chứng 
minh rất rõ điều đó. 
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+ Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở cũng có 
tác động trực tiếp và tích cực tới hoạt động của 
chính quyên, tới việc cải cách thủ tục hành chính, 
giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của dân và 
việc công khai các chế độ, chính sách, nhất là vẫn 
đề tài chính. Qua báo cáo của một số quận, huyện 
và qua tìm hiểu thực tế, chúng tôi thấy tác động cụ 
thể và rõ nét nhất là thái độ của dân trong việc 
tham gia xây dựng chính quyền. Ở hầu hết các cơ 
sở, dân đều tích cực tham gia ý kiến trong việc 
giới thiệu nhân sự bầu cử Hội đồng nhân dân, Ủy 
ban nhân dân, có ý thức trách nhiệm cao trong 
việc bầu trưởng, phó thôn, tổ trưởng, tô phó dân 
phố và Ban thanh tra nhân dân. Chính vì thế, tổ 
chức bộ máy chính quyền ở cơ sở được củng cố và 
kiện toàn khá tốt ; các xã, phường, thị trần đều đã 


bầu mới, bầu bô sung đủ số tô trưởng, tô phó dân. 


phố, trưởng, phó thôn ; các Ban thanh tra nhân 
dân và các tô hòa giải hoạt động tốt, có hiệu quả. 
Các xã, phường, thị trấn vào địp cuối năm đều có 
báo cáo công khai trước dân về thu, chỉ tài chính. 
Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND đều có báo 
cáo kiểm điểm trước HĐND và trước cán bộ cơ 
sở. Những vấn đề dân được biết, được bàn và trực 
tiếp quyết định, được tham gia ý kiến, được giám 
sát, kiểm tra đều được chính quyền cơ sở thông 
báo công khai. Việc tiếp dân được tổ chức tốt hơn. 
Việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo của dân 
nhanh hơn, dứt điểm hơn và cũng có lý, có tình 
hơn. Tất cả các xã, phường, thị trấn đều có hòm 
thư để dân góp ý đặt tại trụ sở UBND. Các thủ tục 
hành chính cũng đơn giản, đỡ phiền hà hơn và đều 
được niêm yết công khai tại trụ sở UBND để dân 
dễ thực hiện, dễ theo dõi, dễ kiểm tra. 

+ Việc thực hiện quy chế dân chủ còn tạo ra 
được sự chuyển biến rất rõ rệt theo hướng tiễn bộ 
trong đời sống văn hóa ở cơ sở. Căn cứ vào các 
văn bản hướng dẫn của trung ương, thành phố và 
quận, huyện, hầu hết các xã, phường, thị trần của 
Hà Nội đều đã xây dựng được những quy chế, quy 
ước, hương ước phù hợp với tình hình thực tế và 
nét đặc thù của cơ sở mình. Những quy chế, quy 
ước, hương ước đó có thể coi là “bộ luật” của từng 
cơ sở vừa mang tính phô biến, vừa mang tính đặc 
thù. Nó được dân bàn bạc, thông qua và thực hiện. 
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Tất nhiên, cái đặc thù ở mỗi cơ sở không được trái 
với pháp luật hiện hành ; “lệ làng” vẫn phải năm 
trong khuôn khổ của “phép nước”. Có những 
phường, xã, thôn, xóm, tổ dân phố quy định rất rõ, 
rất Cụ thể các điều khoản về trật tự, trị an, vệ sinh 
môi trường, tình làng nghĩa xóm, về việc hiếu, 
việc hỷ và cả về sinh đẻ có kế hoạch. Nhờ có các 
“bộ luật” đó mà những nét đẹp trong đời sống văn 
hóa ở cơ sở xuất hiện ngày càng nhiều. Phong trào 
tổ chức cưới hỏi, ma chay, mừng thọ, tổ chức lễ 
hội tiết kiệm, trang trọng, lành mạnh đang phát 
triển ở cả nội, ngoại thành. Tình trạng ăn uống 
linh đình, kéo dài nhiều ngày như trước đây đã 
giảm rõ rệt. 

Nói tóm lại, việc thực hiện quy chế dân chủ đã 
ghi dấu ẫn khá rõ rệt trên tất cả các lĩnh vực của 
đời sống xã hội ở cơ sở, góp phần tích cực vào 
việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa 
phương. 

* 

Từ thực tiễn triển khai quy chế dân chủ ở cơ sở 
của Hà Nội, có thể rút ra một số bài học kinh 
nghiệm : _ 

Một là, muốn cho Quy chế dân chủ ở cơ sở 
nhanh chóng đi vào cuộc sống và phát huy hiệu 
quả thì các cấp ủy đảng phải trực tiếp lãnh đạo, 
chi đạo. Sự trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo này phải thê 
hiện rõ ở các khía cạnh : Huy động cả hệ thống 
chính trị vào cuộc. Tức là phải đặt việc phát huy 
quyền làm chủ của nhân dân ở cơ sở trong cơ chế 
tông thể của hệ thống chính trị : “Đảng lãnh đạo, 
Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”. Phải coi 
trọng cả ba mặt nói trên ; không được nhân mạnh 
mặt này mà coi nhẹ, hạ thấp mặt kia hay ngược 
lại. Trong cái cơ chế tống thể ấy Đảng phải xác 
định rõ quyền và trách nhiệm lãnh đạo của minh, 
đồng thời phải chỉ rõ quyên và trách nhiệm của 
các thành viên khác trong hệ thống chính trị đến 
đâu. Có xác định rõ điều đó mới tránh được tình 
trạng bao biện, làm thay, hoặc đùn đẩy trách 
nhiệm cho nhau. Ở Hà Nội, từ cấp thành phố đến 
cấp quận, huyện và cơ sở đều thành lập Ban chỉ 
đạo thực hiện quy chế dân chủ có từ 5 đến 
11 thành viên do đông chí bí thư hoặc phó bí thư 
cấp ủy làm trưởng ban ; các thành viên khác gồm 
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đại diện chính quyền (HĐND và UBND), Mặt 
trận Tô quốc và các tổ chức đoàn thể. Các ban chỉ 
đạo chịu trách nhiệm trước cấp ủy trong việc xây 
dựng kế hoạch triển khai thực hiện thật cụ thể ; 
phân công thật rõ ràng trách nhiệm cho từng thanh 
viên. Các ban chỉ đạo đều có tổ công tác giúp 
việc ; hằng tháng họp giao ban ; thường xuyên 


bám sát cơ sở, năm chắc tình hình, kiêm tra đôn 


đốc việc thực hiện và xử lý kịp thời những trường 
hợp vi phạm. Tổ chức đảng và đảng viên phải 
gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện Quy chế 
dân chủ ở cơ sở. Tổ chức đảng phải làm cho đảng 
viên thông suốt. Đảng viên, nhất là những đảng 
viên có chức quyền phải gương mẫu tự phê bình 
và phê bình trong chi bộ, đảng bộ và trong nhân 
dân. Qua tự phê bình trong nội bộ và qua phê 
bình, nhận xét của nhân dân cần biểu dương kịp 
thời những cán bộ, đảng viên gương mẫu và xử lý 
những cán bộ, đảng viên có sai phạm trên cơ sở có 
lý, có tình, lấy giáo dục làm chính. 

Hai là, phải làm tốt công tác tuyên truyền dưới 
nhiều hình thức ; quán triệt sâu rộng đến cán bộ, 
đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, mục đích, yêu 
câu, những nội dung cơ bản và phương pháp triên 
khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Phải kết 
hợp chặt chẽ việc tuyên truyền về quy chế dân chủ 
với tuyên truyền, phổ biến về pháp luật, làm sao 
cho mọi người dân thấy rõ được quyên và trách 
nhiệm của mình đến đâu ; tránh tình trạng chỉ đòi 
hỏi quyền mà không thấy nghĩa vụ của mình. 
Đảng chủ trương mở rộng quyền dân chủ của 
nhân dân, nhưng nhân dân cũng phải thấy rõ giới 
hạn quyền dân chủ đó của mình. Dân chủ nhưng 
phải dưới sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của 


Nhà nước. Dân chủ phải gắn liền với kỷ luật, kỷ ~ 


cương. Không thể và không bao giờ có thứ dân 
chủ vô bờ bến, người dân muốn làm gì thì làm. 
Thành phố Hà Nội triển khai tốt việc thực hiện 
Quy chế dân chủ ở cơ sở một phần là đo làm tốt 
công tác tuyên truyền. Từ tháng 4-1998, Thành ủy 
đã tô chức hội nghị cán bộ chủ chốt các cơ quan 


đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tô 
chức đoan thê từ thanh phô đên huyện, quận đề 


quán triệt các văn bản của trung ương và thành 
phô. Sau hội nghị này, các huyện, quận lại tô chức 
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hội nghị quán triệt đến cán bộ chủ chốt của xã, 
phường, thị trần và đưa việc học tập, quán triệt 
các văn bản của trung ương, của thành phố về 
Quy chế dân chủ ở cơ sở vào nội dung sinh hoạt 
hằng tháng của tổ chức đảng, chính quyền, Mặt 
trận và các đoàn thể. Còn đối với nhân dân, ngoài 
việc tuyên truyền trên các phương tiện thông tin 
đại chúng như báo, đài phát thanh và truyền hình 
của thành phố, bản tin và đài truyền thanh của địa 
phương, các cơ sở đèu tổ chức họp dân để phô 
biến, phát các tài liệu về thực hiện Quy chế dân 
chủ ở cơ sở đến từng hộ gia đình. 

Ba là, phải làm từng bước vững chắc, không 
làm lướt, ô ạt. Phải chỉ đạo điểm, rút kinh nghiệm, 
bồi dưỡng cán bộ, chuân bị đầy đủ lực lượng và 
điều kiện rồi mới triên khai ra diện rộng. Thành 
phố đã chọn một phường và một xã để trực tiếp 
chỉ đạo điểm. Mỗi huyện, quận lại chọn ra một, 
vài cơ sở để chỉ đạo điểm. Việc chỉ đạo điểm bắt 
đầu từ tháng 5-1998 và đến tháng 4-1999 thì đồng 
loạt triển khai ra diện rộng trong toàn thành phố. 
Cách làm này vừa giúp cho thành phố và các 
huyện, quận rút ra được kinh nghiệm bổ ích, vừa 
có thời gian chuẩn bị lực lượng và các điều kiện 
cần thiết để triển khai ra diện rộng một cách chủ 
động, tích cực và có hiệu quả. 

Bốn là, các quy chế dân chủ của thành phố, 
cũng như của các quận, huyện và cơ sở vừa phải 
mang tính phổ biến, vừa phải mang tính đặc thù. 
Tức là, các văn bản về quy chế dân chủ của thành 
phố phải bám sát tư tưởng chỉ đạo của Trung 
ương, đồng thời có sự vận dụng sáng tạo cho phù 
hợp với tình hình thực tế khách quan của thủ đô - 
trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của cả nước. 
Cũng như vậy, các văn bản của huyện, quận phải 


bám sát tư tưởng chỉ đạo của Trung ương, của 


thành phố, đông thời phải vận dụng sáng tạo cho 
phù hợp với tình hình thực tế của địa phương 
mình. Các văn bản của cơ sở phải bám sát tư 
tưởng chỉ đạo của Trung ương, của thành phố, của 
huyện, quận, đồng thời phải vận dụng sáng tạo 
cho phù hợp với tình hình thực tế của mỗi xã, 
phường, trị trấn. Hà Nội đã thực hiện đúng tỉnh 
thần chỉ đạo đó cho nên các văn bản về quy chế 
dân chủ của cấp dưới không phải là sự sao chép 


47 


Thưc tiễn - Hinh nghiệm 


nguyên xi các văn bản của cấp trên. Lấy một số cơ 
sở như xã Thạch Bàn, Thượng Thanh (huyện Gia 
Lâm), xã Hoàng Liệt (huyện Thanh Trì), phường 
Thụy Khuê (quận Tây Hô), phường Khương 
Trung (quận Thanh Xuân) làm thí dụ. Mỗi xã, 
phường nói trên đều đã xây dựng được những quy 
chế, quy ước, › HƯƠng ƯỚC vệ dân chủ. Ngoài những 
nét chung giống nhau, mỗi cơ sở đều có những nét 
riêng, thậm chí rất riêng. 

Năm là, sẽ duy ý chí nếu việc thực hiện quy 
chế dân chủ không gắn liền với việc thực hiện các 
nhiệm vụ phát triển kinh tế, giữ vững an ninh, 
chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao dân trí và 
nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân 
ở địa phương và từng đơn vị cơ SỞ. Thực tế ở Hà 
Nội cho thấy, nơi nào các yếu tố nêu trên được 
đảm bảo thì việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ 
sở sẽ đạt hiệu quả cao. Nếu ngược lại thì việc thực 
hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở dù có được triển 
khai cũng hoàn toàn mang tính hình thức. 

* 

Khảo sát tình hình thực hiện Quy chế dân chủ 
ở cơ sở của Hà Nội, chúng tôi thấy có một số điểm 
kể cả trung ương và thành phố nên rút kinh 
nghiệm và kịp thời bổ sung, sửa đổi, khắc phục. 
Đó là : 

- Việc ban hành các văn bản của Trung 
ương chậm và thiếu đồng bộ. Ngày 8-2-1998 Bộ 
Chính trị có Chỉ thị số 30-CT/TƯ về xây dựng 
và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở ; đến ngày 
II-5-I998 Chính phủ mới ban hành Nghị định 
số 29/NQ-CP về thực hiện Quy chế dân chủ ở xã, 
phường, thị trấn ; ngày 8-9-1998 mới ban 
hành Nghị định số 71/NĐ-CP về thực hiện Quy 
chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan ; và 
ngày 13-2-1999 mới ban hành Nghị định số 
07/NĐ-CP về thực hiện Quy chế dân chủ trong 
doanh nghiệp nhà nước. Đối với các bộ, ngành 
thì còn chậm hơn nữa. Thí dụ : mãi đến ngày 
30-12-1998, Bộ Tài chính mới có Thông tư số 18 
hướng dẫn việc công khai tài chính ở xã, phường, 
thị trấn ; ngày 7-6-1999 mới có Thông tư số 65 
hướng dẫn việc công khai tài chính đối với doanh 
nghiệp nhà nước và ngày 1-7-1999 mới có Thông 
tư số 83 hướng dẫn việc công khai tài chính đối 
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với các đơn vị dự toán ngân sách nhà nước. Sự 
chậm trễ và thiếu đồng bộ này làm ảnh hưởng tới 
tiến độ triên khai việc thực hiện Quy chế dân chủ 
Ở CƠ SỞ. 

- Theo Nghị định số 29 và Chỉ thị số 24 của 
Chính phủ thì các quy ước, hương ước của thôn 
xóm, tổ dân phố phải do UBND huyện, quận phê 
duyệt mới được thực hiện. Song, thực tế cho thấy, 
mỗi huyện, quận có tới mấy trăm bản quy ước, 
hương ước của các thôn, xóm, tô dân phố. Nếu cứ 
nhất thiết phải chờ sự phê duyệt của UBND 
huyện, quận thì tiến độ triển khai ở cơ sở sẽ rất 
chậm. Cấp huyện, quận chỉ nên phê duyệt quy chế 
dân chủ của cấp xã, phường ; còn đối với các thôn, 
xóm, tô dân phố nên phân cấp cho xã, phường phê 
duyệt. Có như vậy tiến độ triển khai mới nhanh. 

- Cũng theo Nghị định số 29 của Chính phủ, 
những việc nhân dân bàn và quyết định trực tiếp 
phải tiến hành theo phương thức họp toàn thể 
nhân dân hoặc họp ‹ các chủ hộ ở từng thôn, làng, 
Ấp, bản, tố dân phố để bàn bạc, thảo luận, biểu 
quyết. Những cuộc họp như thế phải có ít nhất 2/3 
số người, hoặc số hộ đi dự mới có giá trị. Điều này 
cũng rất khó thực hiện, nhất là đối với cơ sở nông 
thôn, những vùng sâu, vùng xa... Vì vậy chỉ nên 
quy định có trên 50% số người hoặc số hộ dự họp 
vẫn có giá trị. 

- Thành phố Hà Nội cần đây nhanh hơn nữa 
tiến độ triển khai việc thực hiện quy chế dân chủ 
Ở hai loại hình cơ sở là cơ quan và doanh nghiệp 
nhà nước. Bởi vì, như trên đã nói, việc thực hiện 
quy chế dân chủ ở hai loại hình cơ sở này mới 
đang ở giai đoạn khởi động. 

- Việc thực hiện quy chế dân chủ ở loại hình 
cơ sở xã, phường, thị trấn của Hà Nội đối với các 
đơn vị làm điểm thì nói chung đạt chất lượng tỐt ; 


còn đôi với các đơn vị khác chât lượng còn có 


những hạn chế. Nên chú ý sự đồng đều về chất 
lượng. 

- Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra. Gắn 
chặt kiểm tra đôn đốc với kiểm tra xử lý. Những 
cơ sở nào cô ý trì hoãn triển khai việc thực hiện 
quy chế dân chủ, hoặc làm một cách hình thức, 
chiếu lệ, cần có biện pháp xử lý kịp thời. 


Thopẹc tiên - Ninh nghiệm 


(ôÑ\€ NHÂN 

TP HỖ CHÍ IIINH 

UN@ BƯỚC TIÊM PH0AE 
IR0NG SI MGHIỆP CÔNG 
ÑHIỆP HÚA, HIẾM ĐẠI HÚA 


ĐĂNG NGỌC TÙNG “* 


GAY sau ngày miền Nam hoàn toàn giải 
N- đất nước thống nhất, giai cấp công 

nhân Sài Gòn - Chợ Lớn đã năng động, sáng 
tạo, ra sứC khắc phục khó khăn trong sản xuất và đời 
sống, đã nhanh chóng hòa nhập vào phong trào 
chung của cả nước. 

Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng bộ thành phố 
lần thứ II, năm l980 đã đánh giá về đội ngũ công 
nhân thành phố : “ Chỉ riêng: cuộc đấu tranh kiên 
quyết đê bảo vệ nguyên vẹn xí nghiệp, và ngay sau 
đó, chỉ nêng ý chí dũng cảm chịu đói, bám máy, 
bám xưởng. cùng đội ngũ quản lý, đội ngũ kỹ qhuật 
phát huy hàng vận sáng kiến, duy trì, phát triển sản 
xuất cũng đủ để chứng minh công nhân thành phố là 
máu thịt của giai cấp công nhân Việt Nam, có cùng 
bản chất cách mạng, gánh vác cùng một sứ mệnh 
lịch sử, giữ cùng một vai trò lãnh đạo, đứng cùng Ở 
vị trí trung tâm các sự kiện lịch sử của đất nước” 

Trong những năm thực hiện công cuộc đổi mới 
đất nước do Đảng ta đề xướng và lãnh đạo, đội ngũ 
công nhân thanh phố đã thực sự chuyển mình. Với 
truyền thống vốn có, đã được thử thách trong cơ chế 
thị trường trước đây, lực lượng công nhân thành phố 
đa nhạy bén, năng động, sớm thích nghỉ với cơ chế 
quản lý mới, góp phần khẳng định vị trí của thành 
phố là một trung tâm kinh tế, văn hóa, công nghiệp 
và khoa học kỹ thuật của khu Vực. và cả nước, đã 
bám sát mục tiêu “việc làm, đời sống, dân chủ và 
công bằng xã hội” do Đại hội toàn quôc lần thứ VI 
Công đoàn Việt Nam xác định. 

Vấn đề cấp bách đặt ra hiện nay là xây dựng đội 
ngũ công nhân thành phố thật sự vững mạnh, đáp 
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ứng yêu câu của Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa. Kết quả nghiên cứu thực trạng vê trình độ văn 
hóa và tay nghề của đội ngũ công nhân thành phố 
cho thấy điểm yêu nhất hiện nay là trình độ văn hóa, 
tay nghề còn quá thấp so với yêu cầu. Khảo sát thực 
tế tại hơn 400 xí nghiệp, với trên 80 000 CNLĐ, thì 
có tới 59,02% công nhân trực tiếp sản xuất có trình 
độ văn hóa từ lớp 9 trở xuông. Nhiều công nhân có 
nhu cầu được tiếp tục học đập, song gặp khó khăn về 
kinh phí và thời gian. Về nghề nghiệp, có tới gần 
49% công nhân có tay nghề bậc thấp (bậc 1 và 2) 
hoặc chưa được đào tạo nghề. Theo kết quả điều tra 
của Viện kinh tế và Sở Lao động - Thương binh - Xã 
hội tại 1 050 doanh nghiệp của thành phố, các doanh 
nghiệp đang rất thiếu lao động có tay nghề cao, tình 
trạng thừa công nhân lao động giản đơn là khá 
phổ biến. Hiện thiếu trên 27% chuyên gia kỹ thuật, 
32% công nhân kỹ thuật ; trong khi đó, thừa 17% lao 
động không có tay nghề. Những con số đó đang là 
nôi trăn trở của Đảng bộ và các cấp lãnh đạo thành 
phố hiện nay. 

Nhằm triển khai chương trình bồi dưỡng, phổ 
cập văn hóa cho công nhân, Trường bôi dưỡng văn 
hóa Tôn Đức Thắng và Trường đại học Công nghệ 
dân lập Tôn Đức “Thắng trực thuộc LĐLĐ TP được 
thành lập. Tính đên cuôi năm 1998, đã có trên 5 000 
công nhân đang làm việc trong các dơanh nghiệp 
thuộc các thành phần kinh tế theo học các lớp văn 
hóa tại các trường trên hoặc trong các lớp tại chức ở 
CƠ SỞ. Riêng Trường đại học Công nghệ dân lập Tôn 
Đức Thắng, sau 3 năm tuyển sinh (1997, 1998 và 
1999) đã có 3 700 sinh viên theo học tại 9 ngành đào 
tạo. Trong lĩnh vực dạy nghề, Trung tâm dịch vụ 
việc làm VOTEC (thuộc LĐLĐ TP), từ 1993 - 2000 
đã đào tạo, bồi dưỡng tay nghề cho 99 760 lượt 
người, đào tạo lại nghề cho 22 090 lượt người, giới 
thiệu việc làm cho 51 740 lượt người. 

Theo dự báo, từ nay đến năm 2005, công nghiệp 
thành phố sẽ tăng môi năm khoảng 65 000 lao 
động, trong đó, cân 35 000 lao động có kỹ thuật 
(chiêm 53%) và 25 000 lao động có trình độ đại học 
(chiếm 38%). Theo dự báo đó, so sánh với khả năng, 
thực lực đào tạo, bôi dưỡng văn hóa, tay nghề của 
thành phố hiện nay thì là phải có sự đầu tư cao nhất 
của các ngành, các cấp liên quan kể cả trung ương 
và thành phố mới mong đáp ứng được. 


* Ủy viên Đoàn Chủ tịch TLĐLĐ Việt Nam. Chủ tịch LĐLĐ 
TP. Hồ Chí Minh 
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Bên cạnh đó, Các vấn đè khác đặt ra là : nhận 
thức chính trị, kiến thức pháp luật, tác phong công 
nghiệp, điều kiện môi trường sinh hoạt và làm việc, 
sức khỏe của CNLĐ đang còn nhiều điều đáng băn 
khoăn lo ngại. Một nghịch. lý tôn tại đã từ lâu mà 
mọi người chúng ta đều thây rõ là, công nhân luôn 
luôn là lực lượng tiên phong trong tiến trình phát 
triển Xã hội, nhưng cũng lại là một lực lượng luôn có 
mức sống vật chất và văn hóa thấp mà không dễ gì 
có thể nhanh chóng cải thiện. Đây thực sự là những 
điều bức xúc của toàn xã hội và của đội ngũ công 
nhân chúng ta khi chuẩn bị bước vào thêm thê 
kỷ XXI với những yêu cầu rất cao về khoa học, công 
nghệ của quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa 
đât nước. 

Từ ngày thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, 
đội ngũ của giai cập công nhân Việt Nam nói chung 
và công, nhân thành phố nói riêng đã có những biến 
đổi cả về số lượng và chất lượng. Theo số liệu thống 
kê của | thành phó, từ khi có chủ trương phát triển nền 
kinh tế hàng hóa nhiều thành phân, đội ngũ công 
nhân lao động thành phố tăng lên rõ rệt, đã có sự 
chuyển dịch khá rõ về cơ cầu của đội ngũ công 
nhân. Trong những năm đầu thực hiện cơ chế thị 
trường, xu hướng chính diễn ra là lao động từ khu 
vực kinh tế nhà nước sang khu vực kinh tẾ ngoài 
quôc doanh. Những năm gân đây, sự chuyển dịch 
này có xu hướng chậm lại, nhưng đội ngũ công nhân 
lao động trong khu vực kinh tế tư nhân và có vôn 
đâu tư nước ngoài tăng lên nhanh chóng. Nêu nhự 
năm 1988, lao động hai khu vực này được tập hợp 
trên dưới 1 000 người, thì đến cuối quý 4-1999 đã 
lên tới 242 130 người, trong đó, khu vực có vốn đầu 
tư nước ngoài là 100 064 người. Trong tổng số 
242 130 người nói trên, có một bộ phận từ khu vực 
kinh tế nhà nước chuyển sang ; còn đại bộ phận là 
những người lao động nông nghiệp ngoại thanh, lao 
động các tỉnh và học sinh đã tôt nghiệp từ các trường 
PTTH, đại học và dạy nghề. Đội ngũ này đã góp 
phân to lớn trong việc tạo ra tông giá trị sản phẩm 
của xã hội trên địa bàn thành phố. Điều đó cho thấy, 
lực lượng công nhân hiện dang có mặt trong tất cả 
các thành phần kinh tế, các ngành nghệ trong xã 
hội ; là lực lượng sản. xuất cơ bản có vai trò quan 
trọng trong nền kinh tế quốc dân ; có khả năng sáng 
tạo trong lao động sản xuât, nhanh chóng thích ứng 
với cơ chế mới, tiếp cận nhanh với khoa học, công 
nghệ tiên tiến, hiện đại và có nhiêu phát minh sáng 
kiến có giá trị cao được áp dụng vào sản xuất. Trong 
công cuộc đổi mới, công nhân lao động thành phố 
cũng đã tìm tòi, đề xuất nhiều giải pháp, kinh 
nghiệm đóng góp cho Đăng và Nhà nước đê định ra 
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những chính sách quan trọng nhằm phát triển sản 
xuất, phát triển xã hội. 

Từ trước đến , IAY, công nhân lao động luôn là 
chỗ dựa vững chắc vê chính trị, xã hội của Đảng ; là 
lực lượng kiên quyết ủng hộ và đi đầu trong công 
Cuộc đổi mới. Tuy cuộc sông còn nhiều khó khăn, 
nhưng đa số công nhân luôn vững vàng về chính trị, 
tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng, phấn 
đấu vượt khó khăn vươn lên trong lao động, trong 
học tập, trong nghiên cứu khoa học. Ở nhiều cơ sở, 
địa phương, công nhân lao động đã tích cực tham gia 
các hoạt động. kiểm tra, giám sát, phát hiện và đấu 
tranh chống các hành vi tham những, lãng phí, trù 
dập hoặc cô tỉnh làm sai các chế độ, chính sách của 
Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

Công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước ngày nay đang đặt ra muôn vàn khó khăn, thử 
thách. Đội ngũ công nhân TP. Hồ Chí Minh được bổ 
sung từ nhiêu nguồn khác nhau, trình độ nghề 
nghiệp, học vấn, chính trị, nói chung tuy còn nhưng 
hạn chế ; Song, không thể là ai khác, giai cấp công 
nhân vẫn là những Tgười luôn luôn nêu cao truyền 
thống cách mạng của giai cấp mình, vẫn xứng đáng 
là lực lượng tiên phong trong mọi thời kỳ cách 
mạng. Và ngày nay đang là lực lượng chính trị cơ 
bản trong công cuộc đổi mới, trong sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và thành phố. 

Mặt khác, do nhận thức của người lao động về 
pháp luật lao động, về vai trò vị trí của g1ai câp công 
nhân và tổ chức công đoàn còn hạn chế. Trong khi 
giới chủ luôn tỉìm cách tránh né, “lách luật” đề thu 
lợi về mình, nhưng các biện pháp chế tài của các cơ 
quan quản lý nhà nước đối với các hành vi phạm 
pháp lại không kiên quyết, kịp thời. Thực tế đó cũng 
là vẫn đề đặt ra cho công tác lý luận và khâu quản lý. 

* 
* ba 


Trước thêm của thế kỷ XXI, khi khoa học - kỹ 
thuật, công nghệ phát triển rất nhanh chóng ; khi cơ 
chế thị trường ngày càng bộc lộ rõ cả mặt tích cực và 
tiêu cực ; tính cạnh tranh ngày càng gay gắt, v V.V... giai 
cấp công nhân và tổ chức ; công đoàn, về phần mình, 
phải nô lực nhiều hơn nữa đề vượt qua những khó 
khăn, thách thức mới. Ở tầm vĩ mô, cũng cần sự đồng 
bộ trong hoàn thiện đường lối, chủ trương, chính sách, 
chế độ của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Trước 
mắt, cần tập trung vào một số giải pháp lớn : 

- Khẩn trương ban hành những chính sách, giải 
pháp cụ thể để nâng cao trình độ học vấn, tay nghề 
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Thưc ciễn - Hinh nghiệm 


ÁCH mạng Tháng Tám thành công đã tạo ra 

sự phát triển mới của phong trào công nhân 

và “Hội công nhân cứu quốc” (tổ chức Công 
đoàn ngày nay). Để đáp ứng yêu cầu phát triển của 
phong trào công nhân trong hoàn cảnh lịch sử mới 
đòi hỏi “Hội công nhân cứu quốc” phải có đội ngũ cán 
bộ được đảo tạo, bổi dưỡng ngang tầm, đủ sức tập 
hợp đông đảo công nhân, lao động và tầng lớp trí 
thức thành lực lượng để cùng toàn dân phấn đấu 
hoàn thảnh cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân 
dân. Chính vì vậy, đầu tháng 4-1946, Ban lãnh đạo 
“Hội công nhân cứu quốc” đã đến gặp Chủ tịch 
Hồ Chí Minh để xin ý kiến của Người về Công đoàn 
Việt Nam và vấn đồ đảo tạo cán bộ Công đoản. 
Sau đó được Chủ tịch Hồ Chí Minh cho ý kiến chỉ 
đạo, “Hội công nhân cứu quốc” đã tuyển chọn cán bộ 
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để mở lớp đầu tiên huấn luyện cán bộ cho tổ 
chức Công đoàn và giai cấp công nhân nước ta. Ngày 
15-5-1946, tại đình Khuyến Lương, xã Trần Phú, 
huyện Thanh Trì, Hà Nội, lớp huấn luyện cán bộ đầu 
tiên được khai mạc. Ngày đó đã đi vào lịch sử, ngày 
mở đầu cho sự nghiệp đảo tạo, bồổi dưỡng cán bộ 
Công đoàn và trở thành ngày thành lập Trường Công 
đoàn, tiền thân của Trưởng đại học Công đoàn Việt 
Nam ngày nay. 

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, 
một số lớp đào tạo, bổi dưỡng cán bộ Công đoàn 
được tiếp tục mở ở chiến khu Việt Bắc vả một thời 
gian sau được chuyển đến huyện Đại Từ, tỉnh Thái 
Nguyên. Trong thời kỳ này trường được mang tên 
“Trường Công đoàn Hoàng Quốc Việt. Trong điều 
kiện chiến tranh ác liệt, gặp rất nhiều khó khăn, thiếu 
thốn, nhưng nhà trường đã mở hàng chục lớp đào 
tạo, bồi dưỡng cho hơn 700 cán bộ Công đoàn cấp 
khu, tỉnh, thành phố và cơ sở. Nội dung đào tạo chủ 
yếu về lịch sử phong trào công nhân, Công đoàn ; về 
lý luận chủ nghĩa Mác - Lô-nin ; tổ chức phong trào 
thi đua lao động sản xuất ; tham gia quản lý kinh tế 
và nghiệp vụ hoạt động Công đoản. 

Sau khi hòa bình được lập lại, thực hiện sự nghiệp 
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh giải 
phóng ở miền Nam, thống nhất Tổ quốc, nhà trường 
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được chuyển về Hà Nội. Trong thời gian này, trường 
được đổi tên thành . Trường cán bộ Công đoàn” và có 
thêm nhiệm vụ bồi dưỡng, đảo tạo cán bộ Công 
đoàn, công nhân miễn Nam tập kết ra Bắc và tiếp tục 
đào tạo cán bộ cho Công đoàn các cấp. Qua quá 
trình giảng dạy, học tập, công tác trong hoàn cảnh 
chiến tranh ác liệt, kéo dài, nhiều lần phải Sơ tán 
nhưng nhà trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm Vụ 
được giao ; đã đảo tạo được hàng nghìn cán bộ có 
trình độ trung cấp về chính trị, quản lý kinh tế, nghiệp 
vụ công tác Công đoàn. Nhiều cán bộ sau khi được 
đào tạo đã giữ Cương vị chủ chốt ở các cấp ỦY đảng, 
chính quyền, đoàn thể, nhất là trong các tổ chức 
Công đoản. 

Đất nước hòa bình, thống nhất, đi lên chủ nghĩa 
xã hội, trường tiếp tục được giao nhiệm vụ bồi dưỡng, 
đào tạo cán bộ làm công tác công đoàn, phục vụ 
công cuộc xây dựng chủ nghĩa 
xã hội. Năm 1981, trường được 
đổi tên thành "Trường cao cấp 
Công đoàn" và bắt đầu đào tạo 
cán bộ Công đoàn có trình độ đại 
học. Trong 10 năm (tử 1981 đến 
1991), trường đã đào tạo gần 
1000 cán bộ Công đoàn theo 
chương trình đại học. Ngoài ra, 
trường còn đảo tạo trình độ trung 
cấp và đại học cho gần 300 cán 
bộ Công đoàn hai nước Cộng hòa dân chủ nhân dân 
Lào và Cam-pu-chia. Ngày 19-5-1992, trường được 
đổi tên thành “Trường đại học Công đoàn”. Đây là 
một bước ngoặt quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi 
cho nhà trường tiếp tục phát triển, mở rộng phạm vi 
hoạt động, nâng cấp và nâng cao chất lượng đào tạo. 

Hiện nay, Trưởng đại học Công đoàản lả trưởng đại 
học đa ngành, đa cấp, trực thuộc Tống Liên đoàn lao 
động Việt Nam, chịu sự quản lý về chuyên môn cửa 
Bộ Giáo dục và Đào tạo, là một trung tâm bồi dưỡng, 
đào tạo cán bộ Công đoàn cho cả nước, đồng thời là 
một trung tâm nghiên cứu về giai cấp công nhân và 
tổ chức Công đoàn. Trường đại học Công đoàn đã có 
các ngành và chuyên ngành đào tạo như : quản trị 
kinh doanh và Công đoàn ; quản trị - tài chính - kế 
toán ; quản trị kinh doanh tổng hợp ; quản trị nhân 
lực ; xã hội học ; bảo hộ lao động. Trường có nhiệm 
vụ đào tạo những cử nhân, kỹ sư có phẩm chất đạo 
đức tốt, có chuyên môn nghiệp Vụ vững vàng, đáp 
ứng yêu cầu của phong trào công nhân, hoạt độn 
Công đoàn và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất 
nước. Trường cũng hết sức chú trọng đào tạo toàn 
diện cho sinh viên với phương châm : Học tập găn với 
rèn luyện ; sinh viên là trung tâm ; sinh viên tốt 
nghiệp ra trường có việc làm và làm việc có hiệu quả. 


* TS. Hiệu trưởng Trường đại học Công đoàn Việt Nam 
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Đó cũng là mục tiêu, động lực, thước đo uy tín công 
tác đào tạo của nhà trường. 

Qua 8 năm hòa nhập vào hệ thống giáo dục đảo 
tạo nhà nước, Trường đại học Công đoàn đã phát 
triển đúng hướng, tạo được niềm tin đối với các tổ 
chức Công đoàn và xã hội. Trong những năm qua, số 
thí sinh đăng ký dự thi vào trường khá đông (năm 
1998 có 21 000 ; năm 1999 có 26 000). Hiện nay, 
trường có hơn 5000 sinh viên hệ đại học và hàng trăm 
cán bộ các lớp bồi dưỡng, đào tạo ngắn hạn và tập 
huấn. 

Công tác nghiên cứu cải tiến nội dung, chương 
trình đào tạo, học tập được quan tâm, đầu tư đúng 
mức. Trong quá trinh xây, dựng nội dung chương 
trình, nhà trường luôn cỗ găng làm rõ, trả lời và đáp 
ứng cho được một số câu hỏi : đào tạo ai, đào tạo cái 
gì, đào tạo như thế nào và luôn chú trọng “đảo tạo cái 
mà xã hội cần chứ không phải cái mình có”. Sau mỗi 
khóa học, nhà trường đều đánh giá, rút kinh nghiệm, 
cải tiến, bố sung, tiếp tục hoàn chỉnh nội dung, 
chương trình phương pháp giáo dục cho phủ hợp với 
từng đối tượng và sự chuyển biến của kinh tế - xã hội, 
sự hội nhập quốc tế và khu vực. Nhà trường luôn chú 
trọng đến việc xây dựng hệ thống giáo trình, tài liệu 
phục vụ giảng dạy, học tập, nghiên cứu... Đến nay, 
các ngành, chuyên ngành đào tạo của trường đều có 
giáo trình, đây là cố găng rất lớn của đội ngũ giảng 
viên, cán bộ nghiên cứu nhà trường. Công tác nghiên 
cứu khoa học cũng được Nhà trường quan tâm và đạt 
nhiều thành tích, tiến bộ. Trường đã chủ trì và tham 
gia 2 đề tài nghiên cứu khoa học - công nghệ cấp nhà 
nước, hoàn thành 11 đề tài cấp bộ, nhiều đề tài cấp 
trường và một số dự án quốc tế. Trường đã mở rộng 
quan hệ với các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực đào 
tạo, nghiên cứu khoa học. Công tác đào tạo và đào 
tạo lại đội ngũ cán bộ của trường được thực hiện tích 
cực. Tại trường thường xuyên có khoảng 30% giảng 
viên, cán bộ quản lý học cao học, nghiên cứu sinh. 
Nhiều cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên tích cực 
tham gia học ngoại ngữ, tin học, tham gia các lớp đào 
tạo, bồi dưỡng, tập huấn ở trong nước và ngoải nước. 

Cơ sở vật chất, kỹ thuật của nhà trường ngày càng 
được nâng cấp, xây dựng, đổi mới khang trang, sạch, 
đẹp hơn. Nhà ở, nhà ăn, phòng máy tính, phòng học 
tiếng, đường nội bộ, sân vận động, hệ thống điện, 
cấp, thoát nước... phục vụ ngày càng tốt hơn công tác 
đào tạo, nghiên cứu, học tập, ăn ở, sinh hoạt của cán 
bộ, nhân viên và sinh viên. Nhờ sự phấn đấu nỗ lực 
của tập thể cán bộ, công chức, viên chức và sinh 
viên, Trường đại học Công đoàn ngày càng có uy tín, 
giữ vị trí xứng đáng trong hệ thống tổ chức Công 
đoàn và trong xã hội. Đảng bộ nhà trường liên tục 
nhiều năm giữ vững danh hiệu “Đảng bộ trong sạch, 
vững mạnh”, Công đoàn cơ sở đạt loại xuất sắc ; 
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Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đạt loại tốt ; 
Hội Sinh viên đạt loại xuất sắc. Đặc biệt, nhà trường 
vinh dự được Bác Hồ về thăm hai lần, được Đảng, 
Nhà nước thưởng Huân chương Độc lập hạng ba, 
Huân chương Lao động hạng nhất. 

Hơn nửa thế kỷ hình thành, phát triển thực hiện 
nhiệm vụ bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ Công 
đoàn, đến nay nhà trường đã tích lũy được một số 
kinh nghiệm đáng lưu ý. 

- Trong mọi hoàn cảnh, điều kiện, nhất là trong 
điều kiện mới - kinh tế thị trường, trước những thách 
thức mới, cần có cách nhìn và hướng đi đúng đăn, 
vững vàng và quyết tâm đổi mới các mặt hoạt động, 
vươn lên làm tròn sứ mệnh của mình là bổi dưỡng đào 
tạo cán bộ cho tổ chức Công đoàn và góp phần đào 
tạo nhân lực, nâng cao dân trí cho xã hội. 

- Trong sự nghiệp đổi mới, phát triển, thực hiện sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, là tổ 
chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân, công 
đoàn, việc phát huy vai trò trường học quản lý, trường 
học kinh tế, trường học chủ nghĩa xã hội, nơi rèn 
luyện, đào tạo, cung cấp cán bộ cho Đảng, Nhà nước 
phải luôn luôn được chú trọng. Trong mọi tình huống, 
hoàn cảnh cần luôn luôn được năm vững và quán triệt 
các quan điểm, đường lối của Đảng về giai cấp công 
nhân, công đoàn. Việc đào tạo trình độ cao cho cán 
bộ Công đoàn xuất thân từ phong trào công nhân lả 
thiết thực gÓp phần giữ vững và tăng cường bản chất 
giai cấp công nhân của Đảng. 

- Kết quả đổi mới, nâng cấp và phát triển nhà 
trường những năm qua và sự phát triển trong thời gian 
tới luôn luôn gắn bó chặt chẽ với sự lãnh đạo của 
Đảng, sự quan tâm giúp đỡ của Nhà nước, của các 
bộ, ban, ngành ở trung ương, của các địa phương ; 
quyết tâm của tổ chức Công đoàn ; sự cố gắng, tâm 
huyết của tập thể cán bộ giảng viên, công chức, viên 
chức và sinh viên nhà trường. 

Để góp phần đáp ứng nhu cầu của sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong những 
năm trước mắt, Trường đại học Công đoàn sẽ tiếp tục 
phát triển theo một số hướng chủ yếu : 

- Củng cố và nâng cao chất lượng các ngành đào 
tạo hiện có, mở thêm một số ngành và nâng cao chất 
lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu mới của phong trào 
công nhân, của hoạt động Công đoàn và sự nghiệp 
phát triển đất nước. Nhà trường sẽ mở ngành đào tạo 
cử nhân chính trị, cứ nhân công tác xã hội cho cán bộ 
Công đoàn và cán bộ một số đoàn thể ; mở thêm 
ngành đào tạo mới về công nghệ, tin học, ngoại ngữ 
cho các đối tượng khác. 

- Tăng cường các lớp đào tạo ngắn hạn, bổi 
dưỡng chuyên đề và đảo tạo lại cán bộ chủ chốt Công 
đoàn các cấp. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 
Công đoàn khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, liên 
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doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoải ; ưu 
tiên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho các tỉnh phía 
Nam, miền Trung, Tây Nguyên, Tây Bắc, Việt Bắc. 

- Tiếp tục cải tiến nội dung, chương trình đào tạo, 
đáp ứng yêu cầu vừa diện rộng, vừa chuyên sâu của 
Công đoàn và xã hội. Đổi mới nội dung các môn học 
Công đoàn theo hướng nghiên cứu sâu lý luận cơ 
bản, tăng cường thực tế, thực tập, thực hành, giải 
quyết tình huống, đóng vai, rèn luyện kỹ năng hoạt 
động của cán bộ Công đoàn trong nền kinh tế thị 
trường. Đặc biệt chú ý nội dung, phương pháp công 
tác của Chủ tịch Công đoàn cơ sở, tổ trưởng Công 
đoàn ; thực hiện “học ới đôi với hành”, “lý luận gắn 
liền với thực tiễn”. 

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học trong 
cán bộ giảng viên và sinh viên, chú trọng các đề tài 
về giai cấp công nhân vả hoạt động Công đoàn trong 
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
Nghiên cứu cải tiến, hoàn thiện giáo trình, tài liệu 
phục vụ đảo tạo các loại khóa, lớp ; xây dựng các bộ 
tài liệu chuẩn cho các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 
chủ chốt Công đoàn các cấp. 

- Hoàn thiện bộ máy, tổ chức theo hướng tỉnh 
giản, gọn nhẹ ; cải tiến lễ lối, phong cách làm việc ; 
nâng cao hiệu lực điều hành, quản lý các mặt hoạt 
động. 

- Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, phấn 
đấu trong một vài năm tới 100% cán bộ giảng dạy 
của nhà trường có trình độ thạc sĩ trở lên, có nhiều 
tiến sĩ, phó giáo sư. Lựa chọn, thu hút lực lượng giảng 
viên kiêm chức là các giáo sư, tiến sĩ, các nhà khoa 
học đầu ngành tham gia giảng dạy để nâng cao chất 
lượng đảo tạo. 

- Đầu tư trang, thiết bị để từng bước hiện đại hóa 
nhà trưởng. Xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, nhất 
là điều kiện ăn, ở, học tập cho sinh viên (ký túc xá, 
phòng thí nghiệm, thư viện, phỏng đọc, tạo môi 
trường sư phạm, cảnh quan xanh, sạch, đẹp...) ; cải 
thiện và nâng cao đời sông vật chất, tinh thần cho 
cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên. 

- Mở rộng quan hệ hợp tác trong công tác đào tạo 
và nghiên cứu khoa học với các trường đại học, các 
viện nghiên cứu trong và ngoài nước nhằm trao đổi, 
học tập kinh nghiệm, nâng tầm nhà trường hướng tới 
hỏa nhập quốc gia, hội nhập khu vực và quốc tế. 

- Nâng cao và thực hiện tốt vai trò lãnh đạo của tổ 
chức đảng, của đảng ủy nhà trường ; phát huy vai trò 
của Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên nhà 
trường, tạo nên không khí phấn khởi, đoàn kết, thị 
đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Giữ 
vững và phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà trường 
để mãi mãi xứng đárïg là “cái nôi” của đội ngũ cán bộ 
Công đoàn Việt Nam. 
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PHÁT TRIỀN CÓN NGƯƠI... 
(Tiếp theo trang 39) 


hóa mở ra những cơ hội phát triển và hội nhập 
cho hàng triệu triệu người, nhưng đồng thời cũng 
lại làm tăng thêm khoảng cách giữa hàng triệu 
triệu người. Trong thập niên cuối cùng của thế 
kỷ, sự vi phạm quyền con người, tình trạng bất 
công, sự đe dọa an ninh xã hội, nạn nghèo đói, 
bần cùng... giảm đi ở nơi này, trong lĩnh vực này 
nhưng lại tăng lên ở nơi kia, trong lĩnh vực kia. 
Cho đến nay, vẫn còn hơn 80 nước thành viên 
Liên hợp quốc tô thu nhập quốc dân đầu người 
thấp hơn mức mà họ đã đạt được cách đây 
khoảng 10 năm. Ở Trung Quốc số người nghèo 
khổ ở vùng duyên hải chỉ 20% nhưng ở vùng sâu 
nội địa lại lên đến hơn 50%. Hiện thời, chỉ 20% 
dân số của các nước có thu nhập cao đã chi phối 
8ó% GDP, 82% thị trường xuất khẩu, 68% đầu 
tư nước ngoài và 74% số máy điện thoại của toàn 
thế giới ; tài sản của ba tỷ phú hàng đầu thế giới 
lớn hơn toàn bộ GNP của tất cả các nước kém 
phát triển với 600 triệu dân của họ 6....... Xét từ 
quan điểm phát triển con người, thực tế này 
không thể được coi là bình thường. 

Như vậy, có thể thấy rằng, những đòi hỏi của 
đời sống, của thực tế và về sự giải phóng con 
người vẫn bức bách và quyết liệt hơn so với bất 
kỳ một lý thuyết nào. Tư tưởng về sự phát triển 
con người của UNDP mặc dù là sâu sắc và cũng 
khá thành công với bộ máy công cụ HDI, nhưng 
dẫu sao cũng vẫn còn là phiến diện và cứng nhắc. 
Những người phê phán bộ máy công cụ này 
không phải không có lý do của họ. Bởi vậy cân 
góp sức đê các chỉ số phát triển con người của 
UNDP ngày càng được cải tiến hơn và trở nên 
sâu sắc hơn cho phù hợp với thực tế phong phú 
và phức tạp của sự phát triển con người ở giai 
đoạn hiện nay - giai đoạn mà thế hệ sau trông 
cậy không phải là một khối lượng lớn của cải vật 
chất mà là một trình độ nhân đạo của sự phát 
triên con người. 


(Š) Xem : Globalization with a human face. UNDP. HDR 1999 
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AI mươi lăm năm sau giải phóng, nông 
IIẾT đồng bằng sông Cửu Long 

(ĐBSCL) đã có bước phát triển khá dài so 
với trước giải phóng cũng như với các vùng khác. 
Điều này được thể hiện rõ nhất ở các ngành sản 
xuất lúa gạo, cây ăn quả, mía đường và chăn nuôi 
theo hướng kinh tế hàng hóa quy mô lớn. 

Đồng bằng sông Cửu Long là vùng trọng điểm 
lúa số một của nước ta. Trong 25 năm qua, sản xuất 
lúa vùng này 
đã phát triển 
liên tục, toàn 
diện cả về 
diện tích, năng 
suất và sản 


dù” may Nâng hóa lớn, đa ngành 
(1976), diện 


tích gieo trồng 
lúa toàn vùng 
mới đạt 2 062 
nghìn ha, năng suất bình quân 20 tấn/ha và sản 
lượng đạt 4 65 nghìn tấn. Năm 1999, 3 chỉ tiêu 
trên tương ứng đã đạt tới 3 986 nghìn ha, 40,8 tạ/ha 
và l6 281 nghìn tấn. Và như vậy 1999/1976 sản 
lượng lúa toản vùng đã tăng 8 BẬp 4 lân, do diện tích 
gieo trồng lúa tăng gấp 2 lần và năng suất lúa bình 
quân cũng tăng hơn 2 lần. Triển vọng sản lượng 
lúa năm 2000 còn đạt cao hơn, ước tính cả năm đạt 
17,2 triệu tấn so với năm đầu sau giải phóng 
(1976). Riêng vụ lúa đông - xuân năm 2000 đang 
thu hoạch, cả diện tích và năng suất đều đạt 
cao hơn nên sản lượng ước đạt 7,9 triệu tấn, tăng 
70 vạn tấn so với vụ đông - xuân trước và là 
mức cao nhất từ trước đến nay. Tốc độ tăng sản 
lượng lúa vùng ĐBSCL bình quân hằng năm trong 
25 năm qua đạt !1%, bỏ xa tốc độ tăng bình quân 
của cả nước (7,8%) cũng như vùng đông bằng sông 
Hồng (5,35%) trong thời gian tương ứng. Với tốc 
độ tăng trường như trên, ĐBSCL ngày nay đã trở 
thành vựa lúa lớn nhất, có nhiều triển vọng nhất 
của Việt Nam và cả của các nước Đông - Nam Â. 
Đông bằng sông Cửu Long trong 25 năm qua, 
sản lượng lúa tăng nhanh do : tăng diện tích và tăng 
năng suất. Tổng diện tích đất canh tác lúa ở vùng 
ĐBSCL sau giải phóng có trên 2 triệu ha, trong đó 
70% (1.5 triệu ha) là ruộng ] vụ. 25 năm qua Nhà 
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Đồng bằng sông Cửu Long 
một mô hinh nông nghiệp 
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nước và nhân dân trong vùng đã đầu tư khai hoang 
làm thủy lợi, tiêu úng xổ phèn, cải tạo đất nên đã 
biến hàng trăm ngàn ha đất hoang hóa hoặc chỉ làm 
một vụ lúa nổi bấp bênh ở vùng Đông Tháp Mười, 
tỨ giác Long Xuyên và tây, sông Hậu thành những 
vùng đất lúa 2 vụ ăn chắc. Tính riêng 10 năm 
1990 - 1999 diện tích đất canh tác lúa toàn vùng đã 
tăng bình quân gần 100 nghìn ha/năm, không 
những bù đắp diện tích lúa mất đi do quá trình đô 
thị hóa, công 
nghiệp hóa, 
xây dựng khu 
dân cư mới và 
hệ thống cơ sở 
hạ tầng, giao 
thông, thủy lợi 
mà còn làm 
tắng diện tích 


NGUYÊN SINH đất lúa toàn 
vùng. Đên 
năm 1999, 


diện tích đất canh tác lúa vùng này là 2,1 triệu ha, 
chiếm 50% tổng đất trồng lúa của cả nước. Cơ 
cấu đất cũng đã thay đổi theo hướng tích cực : 

hâu hết là đất 2 - 3 vụ lúa, đất 1 vụ còn không đáng 
kể. 10 năm cải tạo vùng Đồng Tháp Mười đã 
khai hoang 34 ngàn ha đất mới và chuyển vụ 
hàng nghìn ha từ 1 vụ lúa lên 2 vụ lúa ăn chắc. 
Chính Yếu tố tăng vụ là nguyên nhân chủ yếu 
làm tăng diện tích gieo trồng lúa của vùng này từ 
2 triệu ha năm 1976 lên 4 triệu ha năm 1999 và 
trên 4,2 triệu ha năm 2000. Tăng vụ lúa đông - 
xuân và hè - thu là xu hướng phô biến ở ĐBSCL 
trong 25 năm qua và trở thành yếu tố cơ bản để vừa 
tăng diện tích vừa tăng năng suất và sản lượng lúa. 
Nếu năm 1976, toàn vùng mới làm thử 
nghiệm] 89 nghìn ha lúa đông - xuân, thì năm 1980 
đã tăng lên 424 ngàn ha, năm 1990 là 752 ngan ha 
và năm 2000 lên tới 1,7 triệu ha, (tăng gần 10 lần 
năm 1976). Diện tích lúa hè - thu tăng với tốc độ 
chậm hơn : từ 442 nghìn ha năm 1976 lên 907 
nghìn ha năm 1990 và 1.9 triệu ha năm 1999 và 
nước I.94 triệu ha năm 2000. Nguyên nhân cơ bản 
tạo ra tốc độ tăng vụ lúa đông - xuân và hè - thu ở 
vùng này là kết quả của quá trình đầu tư làm thủy 
lợi, cải tạo đất, thau chua, rửa phèn bảo đảm nước 
ngọt cho cây lúa sinh trưởng và phát triển trong 
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mùa khô (vụ đông - xuân) và mùa mưa (vụ hè - 
thu). Cùng với thủy lợi, nhiều loại giống lúa mới 
ngắn ngày, năng suất cao, chịu sâu bệnh, chịu phèn 
được mở rộng cũng đã BÓP phần tích cực vào quá 
trình tăng vụ và chuyển vụ lúa trong vùng. Diện 
tích lúa mùa năng suất thấp và bấp bênh giảm dần 
từ 1,43 triệu ha năm 1976 xuống còn 919 nghìn ha 
năm 1990 và 602 nghìn ha năm 1999. Trong 
25 năm, nhờ tăng vụ và chuyển vụ, diện tích lúa 
đông - xuân và hè - thu toàn vùng tăng thêm gần 
2,8 triệu ha, diện tích lúa mùa giảm 80 vạn ha, 
chung cả nắm diện tích lúa tắng thêm : triệu ha. 
Với năng suất trung bình 4 tấn/năm, yếu tố tăng 
diện tích đã làm tăng sản lượng lúa khoảng 8 triệu 
tấn trong 25 năm qua. Tăng diện tích trở thành yếu 
tố cơ bản để tăng sản lượng lúa. Tăng vụ và chuyển 
vụ không chỉ làm tăng thêm diện tích mà còn tạo 
điều kiện để thâm canh, tăng năng suất lúa toàn 
vùng. Sự thay đôi mùa vụ ở ĐBSCL đi cùng với 
đổi mới cơ cấu giống lúa và quy trình sản xuất theo 
hướng thâm canh tăng năng suất. Nhờ đó, năng 
suất lúa từng vụ và cả năm ở vùng này tăng dần 
cùng với quá trình tăng vụ và chuyển vụ. 
Biểu T1 : Năng suất lúa bình quân một vụ ở 
ĐBSCL từ 1976 - 2000. 
Đơn vị tính : tạ/ha 


J91⁄ 7119 MÌt 
ướt tình) 
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1999/1976 năng suất lúa đông - xuân tăng 
65,6% (+ 20,2 tạ/ha), lúa hè - thu tăng 43,6% 
(+ 11,4 tạ/ha) và lúa mùa tăng 50% (+ 10 tạ/ha). 

Tính chung 25 năm, năng suất lúa bình quân 
toàn vùng tăng thêm gần 20 tạ/ha làm tăng thêm 
gần 4 triệu tấn lúa, chiếm 34% tổng sản lượng lúa 
tăng thêm của toàn vùng. 

Do tác động tổng hợp của cả 2 yếu tố tăng diện 
tích và tăng năng suất, nên sản lượng lúa vùng 
ĐBSCL trong 25 năm qua đã tăng thêm gân 
12 triệu tấn, chiếm 62% sản lượng lúa và 90% sản 
lượng lúa hàng hóa tăng thêm của cả nước trong 
cùng thời kỳ. Những năm gần đây (1996 - 1999) 
lúa hàng hóa ở vùng này bảo đảm vững chắc an 
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ninh lương thực quốc gia và giữ vững vị trí xuất 
khẩu gạo thứ 2 thể giới của Việt Nam Ø0 - 95% 
sản lượng gạo xuất khẩu được sản xuất ở vùng 
ĐBSCL). 

Không những tăng nhanh về sản lượng mà 
chất lượng lúa gạo ở vùng này cũng không ngừng 
tăng. Các loại lúa đặc sản có chất lượng cao như 
IRó4. OMI490, OM2031, VND95-20, MTC250, 
[Ró2032, lúa nàng thơm chợ đào, Jasmine v.v... 
phục vụ xuất khẩu ngày càng mở rộng, chiếm tỷ 
trọng lớn cả về diện tích và sản lượng, tăng sức 
cạnh tranh trên thị trường trong nước và xuất khẩu 
gao. 

Nguyên nhân trước hết làm tăng năng suất lúa 
vùng ĐBSCL những năm qua có nhiều, nhưng chủ 
yêu là do trình độ thâm canh lúa có nhiều tiền bộ, 
đủ nước, phân bón hợp lý, đôi mới cơ cầu giống và 
cơ cấu thời vụ, chăm sóc và bảo vệ thực vật tốt, đặc 
biệt là hoạt động khuyến nông ngày càng mở rộng. 
Còn nguyên nhân sâu xa là tác động của cơ chế và 
các chính sách mới của Đăng và Nhà nước trong 
nông nghiệp, nhất là Nghị quyết 10 của Bộ Chính 
trị, Luật đất đai sửa đổi 1993, chính sách đầu tư, cơ 
chế hộ nông dân là đơn vị kinh tế tự chủ, lưu thông 
tự do, xuất khẩu gạo v.v... đã phát huy tác dụng 
tích cực, khuyến khích hàng triệu hộ nông dân 
trong vùng đầu tư, thâm canh, phát triển sản xuất 
lúa, làm giàu từ cây lúa. 

Cùng với lúa, 25 năm qua nông nghiệp ĐBSCL 
còn phát triển mạnh cây ăn trái, thế mạnh tuyệt đối 
của vùng. Năm 1999, toàn vùng có 152 nghìn ha 
diện tích cây ăn trái đạt sản lượng 1 322 nghìn tấn 
quả, tăng 65,7% về diện tích (60 nghìn ha) và 64% 
về sản lượng (60 vạn tấn) so với năm 1985, nếu so 
với năm 1976 thì điện tích tăng 94% và sản lượng 
tăng gấp 2 lần. Đặc biệt những loại trái cây đặc 
sản của vùng như xoài cát, cam, nhãn tiêu, quýt 
hồng v.v... được khôi phục và phát triển nhanh, 
nhất là trong những năm đổi mới. 

Năm 1999 sản lượng cam, quýt đạt 285 nghìn 
tấn, tăng 2,2 lần so 1989 và chiếm 70% sản lượng 
cả nước. Ba chỉ số tương ứng đối với xoài là 120 
nghìn tấn, 30% và chiếm 63% ; nhãn vải 347 nghìn 
tấn tăng 50% và chiếm 63%. Trái cây ĐBSCL tăng 
nhanh cả về số lượng, chất lượng và chủng loại, 
bảo đảm thỏa mãn mọi nhu cầu tiêu dùng trong 
nước và bước đầu tham gia xuất khẩu. Phong trào 
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Cải tạo vườn tạp thành vườn chuyên canh cây 
ăn trái gắn với đa dạng hóa cây trồng và chuyển 
đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo 
tinh thần Nghị quyết Trung ương năm (khóa VI). 
Một số loại trái cây chất lượng cao, nổi tiếng như 
nhãn tiêu, xoài cát (Vĩnh Long, Bến Tre, Tiền 
Giang), quýt hồng (Đông Tháp), cam, quýt ngọt 
(Cần Thơ) v.v... phát triển thành những vùng 
chuyên canh mạnh, tập trung, quy mô lớn, sản 
lượng hàng hóa nhiều, theo mô hình kinh tế trang 
trại gia đình đem lại hiệu quả kinh tế cao. Vùng 
trồng cam, quýt tập trung ở tỉnh Cần Thơ, hằng 
năm đã cung cấp cho thị trường gần 100 nghìn tấn 
quả có chất lượng và ở Bến Tre là 90 nghìn tấn 
quả. 

Cùng với lúa và trái cây, 25 năm qua ĐBSCL 
còn có thế mạnh về cây công nghiệp ngắn ngày, 
nhất là mía. Năm 1999, diện tích mía toàn vùng đạt 
103 nghìn ha, năng suất bình quân 62,6 tạ/ha và 
sản lượng đạt trên 6,4 triệu tấn, tăng gấp 4.4 lần ; 
51% và gấp 6,6 lần so với năm 1996. Tại đây đã 
hình thành vùng sản xuất mía tập trung găn VỚI 
công nghiệp chế biến đường ở 4 tỉnh trọng điểm là 
Cần Thơ, Bến Tre, Sóc Trăng và Long An. Năm 
I999, sản lượng mía cây của Cần Thơ đạt 1 789 
nghìn tấn, vượt xa sản lượng mía toàn vùng sản 
xuất năm 1976 (%1 nghìn tần). ĐBSCL ngay nay 
không chỉ giàu nhất cả nước về lúa gạo, trái cây mà 
cả mía. Với mức sản xuất như năm 1999, sản lượng 
mía ở vùng này chiếm 46% sản lượng mía của các 
tỉnh miền Nam (13,9 triệu tấn) và bằng 34% sản 
lượng mía cả nước (17,8 triệu tấn) ; 2 tỷ lệ tương 
ứng của năm 1976 là 39,2% và 32,2%. Như vậy 
ĐBSCL vẫn đứng đầu trong 8 vùng về sản lượng 
mía và có vị trí quyết định trong thực hiện chiến 
lược sản xuất l triệu tấn đường của cả nước trong 
năm 2000. 

Cùng với sự phát triển của cây ăn trái, mía và 
rau màu, tính chất độc canh lúa của ĐBSCL đã 
được giảm nhẹ, thay vào đó là sự đa canh cây trồng 
để khai thác và sử dụng hợp lý quỹ đất, nguôn nước 
và nguôn lao động tại chỗ, tăng năng suất và hiệu 
quả của sản xuất trồng trọt. Giá trị sản xuất nông 
nghiệp tính trên 1 ha gieo trồng/năm tăng từ 
6,4 triệu đồng năm 1985 lên 7,7 triệu năm 1995 và 
9,0 triệu năm 1999 (giá cố định năm 1994). 
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Chăn nuôi lợn và gia cầm cũng là một thế 
mạnh của nông nghiệp vùng ĐBSCL. Trước giải 
phóng, tập quán chăn nuôi lợn thịt và vịt đàn, vịt 
thời vụ đã phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa. 
25 năm sau giải phóng, xu hướng này tiếp tục phát 
triển toàn diện và đã đem lại kết quả tích cực. 

Biểu 2 : Chăn nuôi lợn và gia cầm ĐBSCL từ 
1976 - 2000. 

(1-10) 
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Do phương thức chăn nuôi hàng hóa nên trọng 
lượng xuất chuồng bình quân l con gia súc và gia 
cầm đạt mức cao so với mức trung bình của cả 
nước. Đối với lợn thịt : ĐBSCL là 110 kg, so với 
70 kg của cả nước và 80 kg ở vùng đồng bằng sông 
Hồng. Do vậy, đàn lợn ĐBSCL tuy chỉ chiếm 
14,3% nhưng trọng lượng xuất chuồng chiếm tới 
23,8% tổng sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng của 
cả nước hằng năm. Tình hình tương tự cũng. diễn ra 
đối với đàn gia cầm và chăn nuôi khác. Số lượng 
gia cầm trong vùng SO với cả nước chỉ chiếm tỷ lệ 
22,3% nhưng thịt xuất chuồng chiếm 30% và trứng 
gia cầm chiếm 24% của cả nước. 

Sau 25 năm giải phóng, đàn lợn tăng 2,63 lần, 
đàn gia cầm tăng 2,9 lần và thịt lợn hơi xuất 
chuồng tăng 3,25 lần. Không những tăng về số 
lượng mà cơ cấu và chất lượng thịt, trứng cũng có 
nhiều chuyển biến tích cực, theo hướng gắn 
sản xuất với thị trường. Một số sản phẩm chăn nuôi 
trong vùng đã được xuất khâu như thịt lợn, thịt gia 
câm, trứng vịt muối, v.v.. . Nhờ vậy, nông nghiệp 
ĐBSCL ngày nay không chỉ nối tiếng về sản xuất 
lúa gạo, trái cây, cây mía đường mà còn có chăn 
nuôi gia súc và gia câm. Từ nên nông nghiệp độc 
canh lúa trước giải phóng, ngày nay ĐBSCL đã có 
một nền nông nghiệp đa canh, có cơ cấu trồng 
trọt - chăn nuôi khá hợp lý và đang chuyển dịch 
theo hướng tích cực, rõ nhất là trong l5 năm đổi 
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mới. Đó là yếu tố bảo đảm cho nông nghiệp 
ĐBSCL tăng trưởng với tốc độ nhanh và vững so 
với các vùng khác của cả nước. Bình quân thời kỳ 
1985 - 1999, tốc độ tăng trưởng của nông nghiệp 
vùng này (theo giá cố định năm 1994) đạt 6,5%, 
cao hơn nhiều so với tốc độ tăng trung bình của cả 
nước (4,9%) trong cùng thời kỳ. Do đó, vị trí của 
ĐBSCL trong nông nghiệp cả nước không những 
cao nhất 8 vùng mà còn có xu hướng tăng dần theo 
thời gian : năm 1239 nông nghiệp vùng này tạo ra 
40% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp Cả nước, so 
với 38,3% của năm 1998, 37,9% của năm 1995, 
35,7% năm 1990 và 34,17% của năm 1985. Nếu 
tính theo giá trị nông sản hàng hóa và xuất khẩu thì 
vị thế của ĐBSCL còn cao hơn nhiều. Đó là những 
thành tựu ngoạn mục rất đáng phi nhận và tự hào. 
Nguyên nhân chủ yếu của những thành tựu đó có 
nhiều, nhưng trước hết và chủ yếu là cơ chế, chính 
sách phát triển nông nghiệp đúng đắn và hợp lòng 
dân của Đảng và Nhà nước, nhât là trong thời kỳ 
đối mới và sự đầu tư to lớn của Nhà nước và nông 
dân trong vùng cho nông nghiệp, thủy lợi, trong 
1⁄4 thế kỷ vừa qua. Chính 2 yếu tố cơ bản đó kết 
hợp với nhau đã tạo ra những tiền đề vật chất và 
sức mạnh tỉnh thần giải phóng mọi tiềm năng đất 
đai, nguồn nước, khí hậu và cơ sở vật chất - kỹ 
thuật thúc đây nông nghiệp phát triển nhanh và 
vững. 

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu to lớn, 
nông nghiệp ĐBSCL những năm qua và hiện nay 
cũng còn nhiều khó khăn và thách thức. Thứ nhất 
là dân số tăng nhanh cùng với quá trình đô thị hóa 
và công nghiệp hóa đã làm cho quỹ, đất nông 
nghiệp trong vùng giảm nhanh cả về số tuyệt đối 
và bình quân đầu người : mật độ dân số năm 1988 
là 366 ngườikm2 đến năm 1999 lên 407 
người/km2, diện tích đất nông nghiệp bình quân 
đầu người từ trên 2000 m2 giảm xuống 1800 m2, 
riêng đất lúa từ 1600 m2 xuống còn 1278 m2 trong 
thời gian tương ứng. Có thời kỳ : 1980 - 1990 quỹ 
đất nông nghiệp toàn vùng giảm hơn 100 nghìn ha, 
trong đó đất trồng lúa giảm 40 nghìn ha. Đến nay 
đất có khả năng khai hoang phục hóa không còn 
nhiều, trong khi dân số và các nhu cầu đất cho xây 


dựng cơ bản và đô thị hóa vẫn tăng nhanh. Thứ hai 


là, nguồn nước sông Cửu Long tuy dôi dào nhưng 
cũng đang xuât hiện xu hướng không ôn định. Năm 
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1998 không có lũ, năm 1999 lũ nhỏ và đầu năm 
2000 thời tiết lại diễn biến thất thường. Không có 
lũ hoặc lũ nhỏ đã hạn chế khả năng bồi tụ phù sa 
cho vùng châu thổ này, đồng thời tạo môi trường 
thuận lợi cho sâu bệnh, chuột phá hoại mùa màng. 
Thứ ba là, xu hướng mở rộng vụ 3, thêm vụ chét ở 
nhiều địa phương trong vùng (Vĩnh Long, Cần 
Thơ, Đồng Tháp, An Giang) đang có nguy cơ làm 
bạc màu đất lúa nhưng chưa được quan tâm xử lý. 
Một xu hướng ngược lại, chuyển đất lúa thành đất 
vườn trồng cây ăn trái một cách tự phát, mà phổ 
biến là lên mô, lên liếp ở các tỉnh Tiền Giang, 
Long An. Thứ tư là, thị trường và giá cả nông sản 
không ổn định, nhất là các loại nông sản hàng hóa 
chủ lực đã và đang làm cho nông dân chưa yên tâm 
đầu tư vốn và lao động để mở rộng quy mô sản 
xuất nông nghiệp hàng hóa. 

Vì vậy, để khắc phục những khó khăn và thách 
thức trên đầy, đưa nông nghiệp ĐBSCL phát triển 
nhanh hơn và vững chắc hơn trong thế kỷ XXI, bên 
cạnh SỰ l nỗ lực chủ quan của bà con nông dân trong 
vùng, rất cần SỰ quan tâm và hỗ trợ tích cực của 
Nhà nước về cơ chế chính sách, vốn đầu tư, khoa 
học - công nghệ và thị trường tiêu thụ nông sản 
hàng hóa trong và ngoài HT: 

Các giải pháp chủ yếu cho nông nghiệp 
ĐBSCL khi bước vào thế kỷ XXI là : 

1. Trung ương và chính quyên các tỉnh trong 
vùng cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế và chính sách 
ruộng đất để khuyến khích nông dân khai thác và 
SỬ dụng tốt hơn tiềm năng mọi loại đất đai, mặt 
nước còn hoang hóa để phát triển sản xuất toàn 
diện, trước hết là khai hoang Đồng Tháp Mười, tứ 
giác Long Xuyên và bán đảo Cà Mau theo hướng : 

- Cụ thể hóa và ban hành càng sớm càng tốt các 
văn bản dưới luật nhằm luật pháp hóa đây đủ 
5 quyền của chủ sử dụng đất, mở đường cho sự vận 
động của quan hệ đất đai theo cơ chế thị trường có 
sự quản lý của Nhà nước phù hợp với điều kiện 
ĐBSCL. 

- Thừa nhận về pháp lý đất đai là loại hàng hóa 
đặc biệt, từ đó từng bước tiền tệ hóa quan hệ ruộng 
đất nói chung, đất nông, lâm, thủy sản nói riêng 
theo nguyên tắc : mọi tổ chức, cá nhân sử dụng đất 
phải trả tiền theo bảng giả thống nhất. Chỉ có như 
vậy mới hạn chế và khắc phục tình trạng lãng phí, 
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tham ô trục lợi trong quản lý đất đai, hoặc sang 
nhượng, ruộng đất tự phát trong vùng. 

- Tiếp tục nghiên cứu bồ sung Luật đất đai sửa 
đổi năm 1998 vê một số nội dung đã xuất hiện mâu 
thuần mới, (ví dụ, hạn điền đối với đất nông 
nghiệp, phụ canh, phân loại đất và kiểm kê đo đạc 
lại quy đất, đô thị hóa, đất thổ cư, tích tụ tập trung 
ruộng đất và một bộ phận nông dân không có đất). 
Giải quyết thỏa đáng quan hệ giữa yêu câu tích tụ 
ruộng đất đê phát triển nông sản hàng hóa với vân 
đề việc làm và đời sống của bộ phận nông dân 
không có đất trong vùng. 

2. Kiên trì chính sách kinh tế nhiều thành phần 
trong nông nghiệp và kinh tế nông thôn. Thừa nhận 
sự tồn tại và bình đẳng của các thành phần kinh tế 
trong nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà 
nước bằng các chính sách cụ thể. Trong nông 
nghiệp, ĐBSCL cần khẳng định lại vai trò và vị trí 
của kinh tế hộ nông dân như là một chủ thể kinh tế, 
một đơn vị kinh tế cơ sở và cơ bản, tôn tại lâu dài 
và có vai trò quyết định trong phát triển sản Xuất, 
ổn định xã hội nông thôn. Phát triển kinh tế nông 
hộ theo hướng sản xuất nông nghiệp hàng hóa đã 
và đang sẽ xuất hiện các loại hình kinh tê hợp tác 
hoặc HTX nông nghiệp kiểu mới làm dịch vụ kinh 
tế hộ. Song, dù phát triển kinh tế hợp tác và HTX 
như thế nào thì trong tương lai ĐBSCL vẫn phải 
dựa vào vai trò kinh tế hộ tự chủ cả trong sản xuất 
và dịch vụ, nhất là hộ nông dân sản xuất g]ỎI, trang 
trại gia đình. Tông kết và nhân rộng mô hình sản 
xuất nông nghiệp gắn với công nghiệp và xuất 
khẩu của Nông trường Sông Hậu. 

3. Nhà nước cần sớm có chiến lược thị trường 
nói chung và thị trường lúa BạO, trái cây, thủy sản 
nói riêng để tạo tiền đề và điều kiện ổn định đầu 
vào và đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp ĐBSCL. 

Là vùng sản xuất lúa gạo, trái Cây, thủy hải sản 
hàng hóa quy mô lớn (trên l0 triệu tấn lúa, 2 triệu 
tấn trái cây và trên ] ¿ binh tắn tôm cá hàng TÓM) 

Thị trường là yếu tố quyết định quy mô và tốc 
độ mở rộng sản xuất vùng này. Ở vùng sản xuất 
hàng hóa lớn, tập trung như ĐBSCL thì thị trường 
gần như điều tiết toàn bộ các yếu tố sản xuất của 
hộ. Vấn đề đặt ra trong những năm tới đối với thị 
trường vật tư và sản phẩm nông nghiệp, thủy sản là 
vai trò tác động của Nhà nước như thế nào để có 
tác dụng ổn định thị trường và giá cả phân bón, 
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thuốc trừ sâu, các giống cây, con, dịch vụ tưới tiêu, 
bảo vệ thực vật, thú y, khoa học - công nghệ, bao 
tiêu sản phầm. Phương thức mua lúa tạm trữ như 
hiện nay (năm 2000) chỉ có tác dụng tạm thời, còn 
về lâu dài nhất thiết phải có chiến lược thị trường 
riêng đối với ĐBSCL, trước hết về xuất khẩu gạo, 
trái cây và thủy sản. 

4. Tăng cường đầu tư vốn và khoa học - kỹ 
thuật cho nông thôn và nông nghiệp để khắc phục 
tình trạng tụt hậu quá xa so với thành thị trong 
vùng cũng như với vùng Đông Nam Bộ. Hướng 
đầu tư chủ yếu là xây dựng cơ sở hạ tầng nông 
thôn, khai hoang đất mới, thủy lợi hóa, điện khí 
hóa và cơ giới hóa nông nghiệp, nghiên cứu triên 
khai và đưa tiến bộ khoa học - công nghệ mới vào 
sản xuất nông, thủy sản và phát triển ngành nghề 
dịch vụ phi nông nghiệp ở nông thôn... Đồng thời 
ban hành các chính sách cụ thể nhằm khuyến khích 
mạnh đầu tư của nông dân, của các doanh nghiệp 
nước ngoài vào nông, thủy sản và công nghiệp 
nông thôn theo các mô hình cụm công nghiệp Hòa 
An - Chợ Mới, An Giang, cụm xay xát lúa gạo 
Thốt Nốt (Cần Thơ). 

5. Nghiên cứu, hoàn thiện các chính sách vĩ mô 
đối với nông nghiệp và nông thôn theo hướng giải 
phóng mạnh mẽ hơn nữa sức sản xuất và khuyến 
khích nông dân ĐBSCL làm giàu từ sản xuất lúa 


gáo, trái cây và thủy sản. 


6. Quy hoạch lại các vùng sản xuất hàng hóa, 
nhất là vùng có sản phẩm hàng hóa xuất khẩu có 
giá trị lớn, tập trung như Đồng Tháp Mười, tứ giác 
Long Xuyên, bán đảo Cà Mau từ đó có chính sách 
ưu tiên đầu tư vốn và khoa học công nghệ để hoàn 
thiện cơ sở vật chất kỹ thuật, CƠ SỞ hạ tầng, đào tạo 
cán bộ, công nhân lành nghề, cơ sở chế biến nông, 
thủy sản để thu hút lao động nông nghiệp vần đang 
dư thừa, gắn chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn 
với phân công lại lao động xã hội theo hướng tích 
Cực. 

7. Giải quyết tốt các vấn đề xã hội ở nông thôn 
ĐBSCL, nhất là nâng cao trình độ dân trí, giải 
quyết việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống 
của nông dân, nhất là bộ phận nông dân không có 
đất hoặc quá ít đất nông nghiệp, thông qua phát 
triển công nghiệp và dịch vụ ở khu vực nông thôn 
gắn với chương trình xóa đói giảm nghèo, xóa cầu 
khi, nước sạch nông thôn... Cì 


(huyện nghe được 
ở qrwđí?t “tộc tôn” 


Gồi trong một quán “mộc tồn” 
bên Hồ Tây, tôi tình cờ nghe 
lồm câu chuyện của mấy 
người khách ở bàn bên. Qua cách 
xưng hồ của họ, chúng tôi đoán ra một 
người trong số họ là cán bộ tuyên giáo 
từ tỉnh nào đó lên,còn mấy người kia 
là “cánh nhà báo” nào đó ở trung ương. 

Một câu hỏi cất lên : 

- Thế dạo này dưới các anh có gì 
mới, có điển hình nào hay viết được, 
anh "xi nhan" giùm để bọn nảy 
xuống ? 

Anh cán bộ tuyên giáo địa phương 
nhìn chị phụ nữ một cách thăm dò : 

Nếu chị muốn tìm điển hình tiên 
tiến kiểu như “hạt giống cho tương lai” 
như cái tít bài báo năm nào của chị thì 
không có đâu. Những “hạt giống" ấy 
giờ đây “trẩm” hết rồi. Có “điển hình 
tiên tiến" hồi trước nhưng thời gian gần 
đây lại trở thành điểm “nóng giấy” và 
nhức nhối của tỉnh. Hồi đó em đã có 
lần “rỉ tai” các “xếp” là đừng "thổi 
phồng” lên to quá, có ngày nó nổ đánh 
bụp một cái rồi lại trách cảnh tuyên 
giáo chúng em là người trong cuộc mà 
không nói. Nhiều người nói điển hình 
tiên tiến thời đó là “điển hình của lãnh 
đạo" để khoe và báo cáo thành tích. 
Còn bây giờ ở dưới chúng em có 
những điển hình rất thực chất, không 
tuyên truyền om sòm mà lại lâu bền, 
hiệu quả. Đó là “điển hình tiền tiến của 
dân”, do nhân dân xây dựng vả giữ 
gìn. Các “xếp” cứ xuống, bọn em sẽ 
dẫn đi. Nhưng khi nào bài viết được 
đăng phải "lại quả” phần trăm công 
"chỉ trỏ" đấy nhé. 

Rượu nếp trắng đục đã được rót ra 
các cốc, thức ăn đã được mang lên, 
mọi người cùng nâng cốc. Một anh 
đeo kính cận, dáng vẻ thư sinh từ nấy 


VŨ LẦN 


vấn im lặng, sau khi nhấp một chút 
rượu, lúc này mới đặt câu hỏi : 

- Thưa các anh vả chị “hoa hậu” 
của mâm ta, vậy trong việc phát hiện, 
tuyên truyền một số điển hình tiên tiến 
trước đây, sau đó các điển hình không 
còn tác dụng, thậm chí bị đổ vỡ thì 
có điều gì cần rút kinh nghiệm và lỗi 
tại ai ? 

“Nhà tuyên huấn” địa phương như 
được “gãi đúng chỗ ngứa”, anh đặt bát 
đũa xuống chiếu và trứt bầu suy nghĩ 
như đã tích tụ bấy lâu nay : 

- Nếu “các xếp” cho phép, em xin 
mạo muội trình bảy suy nghĩ của 
mình. Tuy không phải là người có tài 
đúc kết kinh nghiệm, càng không có tư 
cách gì mà phán xét ai, nhưng có 
chén rượu đây em cứ nói thật suy nghĩ 
của mình. Theo em thì “tại anh, tại ả, 
tại cả ba, bốn bên”. 

Thứ nhất là vì một số cán bộ lãnh 
đạo lúc bấy giờ rất sinh thành tích, 
muốn có điển hình hay để mỗi lần có 
quan khách về thì khoe và dẫn đến 
tham quan. Một số vị cứ muốn “cầm 
cổ cây lúa mà kéo lên” cho nhanh. Hơi 
có một tí phong trào, thậm chỉ chưa có 
kết quả cụ thể thế nhưng phong trảo, 
điển hình đã được “thổi phồng”, tuyên 
truyền ẩm ï ; có ít xít ra nhiều, còn 
thực chất thì lại không như báo cáo 
hoặc báo chí ca ngợi. 

Thứ hai, "cánh tuyên giáo” chúng 
em như là “cái lưỡi" của cấp ủy. Vì 
Vậy, nhiều khi rơi vào tỉnh trạng “cái 
lưỡi thì to, cái gan thì bé” thành ra 
thiếu bản lĩnh, sợ lãnh đạo cho nên 
không dám can ngăn, nói trái. Vì vậy, 
một số điển hình tiên tiến, một số 
phong trào theo chúng em biết thật sự 
là không xứng đáng, chưa đến mức đề 
cao, tuyên truyền nhưng lãnh đạo chỉ 
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đạo thì đảnh phải dẫn đoàn này, đoàn 
khác đến thăm và để xảy ra tình trạng 
"mẹ hát con khen hay”. 

Thứ ba, thật tình mà nói “cánh nhà 
báo” cũng có một số anh quan liều, 
không sâu sát, không cụ thể. Có đoàn 
đi viết điển hình ở nông thôn mà họ 
chủ yếu lại ăn, ở, sinh hoạt ở thị xã. 
Có nhà báo đi thực tế, viết bải theo 
kiểu “cưỡi ngựa xem hoa", “chuồn 
chuồn đạp nước”, nghe lãnh đạo tỉnh, 
huyện báo cáo, kiếm một ít tài liệu, 
xuống nghe cơ sở báo cáo qua loa 
sau đó về phỏng đóng kín cửa lại ngồi 


viết điển hình tiên tiến. Không ít nhà 


báo mang tiếng là đi cơ sở nhiều 
nhưng vẫn xa dân bởi họ ÿ lại ô tô, 
máy lạnh, ngại khó, ngại khổ không 
chịu ăn ngủ tại cơ sở, không tiếp xúc 
được nhiều với dân. Hơn nữa, nhiều 
nhà báo quá tin vào báo cáo của lãnh 
đạo tỉnh ; rằng người đứng đầu tỉnh đã 
báo cáo, khẳng định mà không tin thì 
còn tin vào ai nữa. Vì vậy, dẫn đến 
tình trạng “sai một ly đi một dặm”. 

Đến đây, cả. mâm nhậu có về như 
chủng hẳn xuỐng. Mọi người nhìn 
nhau chờ đợi. Biết vậy, người đàn ông 
có dáng ve “thủ lĩnh” của “hội” chủ 
động cầm cốc rượu giơ lên và như ra 
lệnh : 

- Nảo | Cạn chén đới chứ ! Sao lại 
Ïu xìu thế này ? Có làm thì có sai, có 
đúng, không ai làm mà lại đúng hết và 
sai cả. Sai thì rút kinh nghiệm và sửa -ˆ 
chữa để làm tốt hơn ! 

Câu chuyện của những người ngồi 
mâm bên cạnh, nhất là mấy nhận xét 
của anh cán bộ tuyên giáo địa phương 
gây ấn tượng mạnh và phần nào 
cắt nghĩa điểu băn khoăn của tôi 
bấy lâu nay : tại sao không ít điển hình 
tiên tiến mà báo chí ca ngợi không 
“họ” được lâu ? Trong chặng đường 
làm báo đã qua, đã có lần tôi mắc vào 
tình cảnh như anh cán bộ tuyên 
giáo kia vừa phê phán. Chắc chắn từ 
nay đới thực tế, tìm hiểu hay viết về 
phong trào hay điển hình tiên tiến 
nảo đó, tôi sẽ nhớ mãi đến cầu 
chuyện nghe được ở quán “mộc tồn" 
hôm ấy. 
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TIỀN TDÌNH HÒA BÌNH ĐÃ ĐẾN HÔI KẾT 9 


HEO thỏa thuận thực thi Hiệp định hòa bình 


“Oai Ri-vơ” ký ngày 4-9-1999 thì tháng 9 

năm 2000 là hạn chót cho việc ký kết hiệp 
định về các quy chế cuối cùng cho Ï-xra-en và 
Pa-lét-xtin, trong đó sẽ giải quyết những vấn đề hóc 
búa nhất : vấn đề biên giới, tương, lai của Đông 
Giê-ru-xa-lem của người A-rập và các khu định cư 
người Do Thái trên các mảnh đất do I-xra-en chiếm 
đóng trong cuộc chiến tranh 1967. 

,Hoạt động ngoại giao diễn ra sôi động trong 
suốt các tháng qua, tuy nhiên theo đánh giá của 
những nhà chuyên môn thì tình hình chưa có nhiều 
tiến triển và cũng có khả năng thời hạn “tháng 9” sẽ 
bị lùi lại. 

Tiến trình hòa bình Trung Đông, sau Hiệp định 
Ô-xl]ô ký ngày 13-9-1993 tại Oa-sinh-tơn, đã bước 
sang một trang mới, mang đầy hy vọng cho người 
dân rong khu vực, và không phải ngâu nhiên mà 
người ta kỳ vọng răng cũng vào ngày 13-9-2000 tới 
đây, một hiệp định hòa bình lâu dài sẽ được ký kết. 
Nhưng khó khăn vẫn chồng chất khó khăn, bởi tiến 
trinh hòa bình này phụ thuộc vào quá nhiều tham số. 

Để có thể thấy hết tính phức tạp và sự ngăn trở 
khả năng hòa binh của Trung Đông, phải xem xét 
các đặc điểm cơ bản của khu vực này. 

Thứ nhất : Trung Đông là một khu vực “chịu ảnh 
hưởng” chỉ phối bên ngoài rất nặng nề. 

Trải từ ách đô hộ của các nước đế quốc đến ách 
bảo hộ và các chế độ ủy trị. Trong thời kỳ “chiến 
tranh lạnh”, việc giành được độc lập không dẫn tới 
sự giải phóng thật sự các nước trong khu vực. Theo 
thời gian, các nước này dần dần đi vào thế đối đầu 
hai cực, Ï-xra-en trở thành “con chủ bài chiến lược, 
của Mỹ trong trận tuyến chống Liên Xô, một. số 
nước theo phái “tiên bộ” tập trung quanh Tổng 
thống Nát-xe đi con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội 
được sự ủng hộ của Liên Xô. Trong thời gian này 
khu vực chìm sâu vào khủng hoảng kể cả kinh tế lẫn 


chính trị. Có thể nói Mỹ là một trong những nước ' 


can thiệp sâu nhất vào khu vực Trung Đông kể từ 
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sau Đại chiến thế giới lần thứ II, từ việc trù tính và 
thành lập nhà nước I-xra-en (1948), đến việc tiến 
hành một quá trình hòa giải trong sự bảo trợ của Mỹ 
với chính sách những bước đi nhỏ của H. Kít-xinh- 
glØ Và kết quả là Ai Cập công nhận nhà nước 
Do Thái bằng chuyến viếng thăm của Tông thống 
Sa Đát (1977) rồi đến chính sách hòa bình của 
G. Ca-tơ (trại Đa Vít, tháng 9 năm 1978), gần đây 
nhất là cuộc họp thượng đỉnh Mỹ - Xy-ri (26-3-2004). 
Sau sự tan rã của Liên Xô, Mỹ muôn khẳng định vai 
trò bá chủ của mình tại Trung Đông, và cuộc tấn 
công của I-rắc vào Cô-oét tạo nên một thời cơ vàng 
đề Mỹ thực hiện ý đồ của mình. Chiến dịch “Bão 
táp sa mạc” dường như báo hiệu cho Trung Đông 
biết về một trật tự thế giới mới do Mỹ chủ đạo. Tuy 
nhiền, mọi điều không, đơn giản, và Mỹ không phải 
dễ dàng muốn làm gì ở khu vực này cũng được. 

Thứ hai : Trung Đông bị chỉ phối bởi các cuộc 
xung đột diễn ra trong suốt một thế kỷ qua : 

- Cuộc xung đột I-xra-en - A-rập : Cuộc đâu 
tranh giành vùng đất Pa-lét-xtin đã có từ rất lâu. 
Bản tuyên bố Ban-phua (2-11-1917) dự kiến thành 
lập ở Pa-lét-xtin một trung tâm dân tộc của người 
Do Thái. Ngày 29-11-1947 Đại hội đồng Liên hợp 
quốc thông qua Nghị quyết 18] quy định chia vùng 
Pa-lét-xtin thành một quốc gia A-rập và một quôc 
gia Do Thái, đồng thời quốc t tế hóa Giê-ru-xa-lem. 
Cố gắng này thất bại dẫn đến sự ra đời của nhà 
nước I-xra-en (14-5-1948) và cuộc. chiến tranh giữa 
]-xra-en - A-rập. Cuộc di cư của người tị nạn 
Pa-lét-xtin ra khỏi vùng, I-xra-en chiếm đóng đã kéo 
theo sự xuất hiện của Tổ chức giải phóng Pa-lét-xtin 
(28-5-1964). Sau cuộc “chiến tranh 6 ngày” (1967), 
Ï-xra-en chiếm được miền đông Giê-ru-xa-lem, 
miền tây Gióoc-đa-ni, dải Ga-da, bán đảo Xi-nal 
của A-rập (bán đảo này được trả lại cho Ai-cập vào 
ngày 26-5-1979 theo thỏa thuận ở trại Đa-vít) và 
cao nguyên Gô-lan của Xy-ri. Từ đó xung đột diễn 
ra dai dăng giữa I-xra-en và các nước A- -rập lúc 
chiến sự bùng lên, lúc dịu đi song không mây khi 
vùng đất này im tiếng súng. 


Thế giới : Vấn đề, sự hiện 


- Cuộc xung đột L¡ Băng : Độc lập từ năm 1943, 
quốc gia Li Băng được tổ chức theo “Hiệp ước dân 


tộc”. Nội chiến bùng lên vào năm 1975, năm 1976: 


Xy- -ri tìm cách can thiệp vào Li Băng và từ năm 
1991 trên thực tế Li Băng đã được Xy-ri bảo hộ. Tại 
Li Băng, Pháp cũng là nước có dính líu rất sâu và 
lâu đời. 

- Cuộc chiến tranh vùng Vịnh : Đây là cuộc 
chiến tranh bắt đầu từ nội bộ khu VỰC và sau. đó 
mang tính quốc: tế với sự can thiệp của Mỹ và đồng 
minh. Cuộc chiến vùng Vịnh của Mỹ và đồng minh 
đã làm các nước trong vùng đoàn kết lại với nhau - 
điều mà trước đó chưa có. 

- Cuộc xung đột về “sức mạnh” : Nội chiến ở 
Li Băng làm cho mâu thuẫn giữa l-xra-en và Xy-ri 
tăng lên ; cuộc chiến tranh I-ran - I-rắc (1980 - 
1988) đã biến I-ran thành thành trì của phong trào 
“bài Mỹ, và cũng biến I-rắc thành một trong những 
trụ cột của khu vực. 

- Cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực : Cùng 
VỚI Các cuộc xung đột khu Vực là cuộc chạy đua vũ 
trang được đánh giá là nóng bỏng nhất thế giới. 
Theo Viện nghiên cứu chiến lược quốc tế ở Luân 
Đôn (ISS) thì Trung Đông tiếp tục là thị trường vũ 
khí hàng đầu thế giới. Năm 1998 giá trị vũ khí, 
trang thiết bị quân sự chuyển vào Trung Đông và 
Bắc Phi lên đến 16,745 tỉ USD, chiếm khoảng 30% 
thương mại toàn cầu. Giá trị chuyển giao vũ khí cho 
Xy-n năm 1998 tăng l1% và cho Ï-xra-en tăng 
25% - mức cao nhất kể từ năm 1994. Theo các 
chuyên gia của ISS thi tiến trình hòa bình Trung 
Đông càng gần đến thỏa thuận thì chỉ phí quốc 
phòng càng tăng - điều đó có nghĩa là cả Ï-xra-en 
lẫn Xy-ri đều muốn hội đàm trên cơ sở sức mạnh. 

Với hai đặc điểm “bị chi phối” từ bên ngoài và 

“xung đột” bên trong - Trung Đông, cho đên thời 
điểm này, vẫn là một vùng đất mang đầy sự bất trắc. 
Do bị chì phối từ bên ngoài nên các nước trong khu 
vực không thể độc lập và chủ động trong việc giải 
quyết công việc nội bộ, mặt khác yếu tố “bị chỉ 
phối ” lại kích thích chủ nghĩa bài ngoại phát triển, 
và đôi khi, chính chủ nghĩa bài ngoại trong khu vực 
đã làm lệch tiến trình hòa bình hoặc ngăn trở và làm 
chậm tiên trình đó. Các cuộc “xung đột” bên trong 
tạo ra một không gian thù hận bao trùm lên khu vực, 
ngăn cách sự tiêp xúc và đối thoại - cơ sở của tiến 
trình hòa bình, đẩy tiến trình hòa bình Vào ngõ cụt. 
Bên cạnh đó những cuộc xung đột nhiều khi cũng 
hạn chế tác động tích cực từ bên ngoài vào tiến trình 
hòa binh và làm cho tỉnh hình vôn đã rối như canh 
hẹ lại càng rối và phức tạp thêm. Ai thu được lợi từ 
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những cuộc xung đột triền miên ở Trung Đông ? 
Nếu không phải là bọn lái súng cỡ quốc tê thì chắc 
chắn không thể là nhân dân Trung Đông. 

Nếu so sánh với “vốn liếng hòa bình” mà khu 
vực Trung Đông có từ trước năm 1990 thì có thể 
thấy trong 10 năm gần đây tiến trình hòa bình 
Trung Đông đã có một bước tiến rất dài và đặc biệt 
quan trọng. Từ Hiệp định Ô-xlô ký ở Oa-sinh-tơn 
(1993), đến Hê-brôn (1994), rồi Hiệp định 
Oai Ri-vơ (1998) và thỏa thuận thực thi hiệp định 
Oai Ri-vơ (9-1999) đã tạo ra cho Trung Đông một 
ưu thế vượt trội sơ với các khu vực còn lại trên thế 
giới về khả năng nắm bắt được hòa bình. 

Tuy nhiên, những khó khăn lớn nhất vẫn đang ở 
phía trước. Trước hết là vấn đề an ninh của khu vực. 
Nếu một hiệp định hòa binh được ký vào tháng 9 
này thì những yêu tố quân sự phải được â ấn định hết 
sức chính xác. Việc ân định một thế cân bằng an 
ninh còn liên quan đến vấn đề nguồn nước. Tình 
trạng thiếu nước làm cho tình hình khu vực căng 
thắng thêm dù nó khó đưa tới xung đột. Thô Nhĩ Kỳ 
và L¡ Đăng là hai nước thừa nước dùng, chỉ nhận 
cấp nước khi được đền bù thích đáng về mặt kinh tế. 
Nước đủ cũng sẽ làm dịu mát phần nào mối căng 
thắng ỏ ơ khu vực này. Thứ nữa là những nguy cơ đôi 
lập giữa những người Pa-lét-xtin ở trong và những 
người Pa-lét-xtin ó Ở ngoài về, giữa những người theo 
đạo Hồi và những người không có tôn giáo hoặc 
theo tôn giáo khác... Vấn đề người tị nạn Pa-lét-xtin 
cũng là một trong những chủ đề nan giải nhất trong 
tiến trình đàm phán tiên đến hiệp định. Việc xác 
định thế nào là người ") nạn ? Thê nào là người lưu 
vong ? Cơ sở pháp lý của vấn đề, số người t nạn và 
lưu vong là bao nhiêu (chỉ rong mục nhỏ này thôi, 
hai bên đã có những bất đồng lớn : con số mà phía 
Pa-lêt-xtin đưa ra là 5,l triệu, trong khi theo số liệu 
của Chính phủ Ï-xra-en thì con số này chỉ là 2 triệu), 
ai sẽ là người được trở về ? Ai sẽ được hưởng bồi 
thường những mất mát do phải bỏ quê hương xứ SỞ 
để ra đi ? Rồi còn vấn đề quốc tịch... Đây là vấn đề 
hết sức phức tạp, khó tìm được cách giải quyết thỏa 
đáng vì cuộc di tản của người Pa-lét-xtin kéo dài 
suốt từ năm 1948. 

Tiến đến Hiệp định hòa bình, các bên đều có 
những con bài nêng của mình, những thế mạnh và 
những gót chân “A-sin”, điều quan trọng nhất là 
các bên phải tôn trọng độc lập, chủ quyền của 
nhau và chấp nhận hợp tác để xây dựng, một khu 
vực hòa bình, ổn định và phát triển, chỉ có như vậy 
năm 2000 mới có thể là giải đoạn cuối của tiến trình 
hòa bình đầy máu lửa của Trung Đông. 
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TIN HOT ĐÔNG LÝ LUẬN - THƯC TIÊN 


e HỘI NGHỊ SƠ KẾT CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CUỘC KHỞI NGHĨA NAM KỲ 


Vừa qua, tại TP. Hồ Chí Minh, Hội đồng chỉ đạo biên soạn công trình lịch sử khởi nghĩa Nam Kỳ đã tổ chức cuộc 
Hội thảo sơ kết Chương trình nghiên cứu cấp nhà nước về công trình lịch sử quan trọng này. 
Đây là công trình được thực hiện theo Quyết định của Thường trực Bộ Chính trị Trung ương Đảng (ngày 25-6-1998) 


và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (ngày 7-8-1998). 


Cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ diễn ra vào đêm 22 rạng ngày 23-11-1940, là cuộc khởi nghĩa vũ trang toản dân trong 
. toàn Xứ, giữa hoàn cảnh bọn để quốc đang lâm vào khủng hoảng sâu sắc trên các mặt : chính trị, quân sự, kinh tế... 
Ta chủ trương vận dụng Nghị quyết Trung ương giáng một đòn bất ngờ vào trung tâm đầu não của địch tại Sài Gòn - 


Chợ Lớn, đồng thời nổi dậy đồng loạt khắp các tỉnh Nam Bộ. 


Trong điều kiện lực lượng giữa ta và địch chưa cân sức, cuộc khởi nghĩa đã bị đế quốc Pháp dập tắt, nhưng khí thế 
của nhân dân và chủ trương của Xứ ủy dưới sự động viên, cổ vũ của Trung ương, không hề nao núng, vả tiếp tục chuẩn 
bị vũ trang khởi nghĩa theo tinh thần Hội nghị Trung ương Đảng, tháng 11 năm 1940. 

Hội nghị sơ kết chương trình nghiên cứu khởi nghĩa Nam Kỳ đã diễn ra trong bầu không khí sôi nổi, hào hứng của 
hàng trăm nhà nghiên cứu lịch sử ở trung ương và địa phương Nam Bộ ; cùng với sự tham dự đây nhiệt huyết của nhiều 
nhà lão thành cách mạng là nhân chứng lịch sử. Hội nghị đã nhất trí cho răng khởi nghĩa Nam Kỳ tuy đã bị đế quốc 
Pháp 4 đàn áp rất dã man, tàn bạo, nhưng nó đã in dấu ấn sâu sắc trong lòng nhân dân Nam Bộ và nhân dân cả nước, 
bồi bổ tinh thần cách mạng và kháng chiến cho dân tộc ta ; coi đây là cuộc thử nghiệm để tiến tới cao trào Tổng khởi 


nghĩa giành chính quyền Tháng Tám năm 1945. 


Trong quá trình thực hiện đề tài, Hội đồng chỉ đạo biên soạn công trình đã thu thập hàng nghìn trang tư liệu trong 
đó có rất nhiều tư liệu chưa hề công bố và nhiều tư liệu mới sưu tầm được có giá trị đổi với chất lượng của công trình. 

Đồng chí Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm, thay mặt Chính phủ và đồng chí Cố vấn Võ Văn Kiệt đã theo sát quá 
trình thực hiện đề tài và cho ÿ kiến chỉ đạo từng bước. Trong ý kiến tổng kết đồng chí Phạm Gia Khiêm nêu rõ : Chúng 
ta bước vào thế kỷ XXI bằng nhiều hành trang quý báu, trong đó có cả bề dày lịch sử vĩ đại của cách mạng và của dân 
tộc, mà lịch sử khởi nghĩa Nam Kỳ là một bộ phận quan trọng. 


CÔNG NHÂN TP HỒ CHÍ MINH... 
| (T: lếp theo trang 20) 


cho CNLĐ ; nhanh chóng tổ chức, sắp xếp lại hệ 
thống trường lớp dạy nghệ : tăng cường đầu tư vốn, 
trang thiết bị cho cơ sở dạy nghề ; khuyến khích học 
sinh phổ thông thi vào các trường dạy nghè, khắc 
phục tình trạng bất hợp lý hiện nay về cơ cầu đào tạo 
giữa đại học, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề. 
Tô chức công đoàn cần làm cho CNLĐ hiểu rõ việc 
nâng cao trình độ văn hóa, nghề nghiệp là điều kiện 
cơ bản và tiên quyết để có và duy trì việc làm, nâng 
cao thu nhập, cải thiện đời sống. 

Hệ thống giáo dục từ phổ thông, dạy nghề, cao 
đẳng và đại học cần quan tâm hơn đến nội dung giáo 
dục, nâng cao nhận thức chính trị, kiến thức pháp 
luật, tính tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp... 
góp phần tạo nên lớp công nhân mới ngày một hoàn 
thiện cả về năng lực, tay nghề và phẩm chất, đạo đức. 


Thường xuyên quan tâm củng cố, xây dựng tổ 


chức Đảng, Công đoàn, Đoàn TNCS trong các 
doanh nghiệp để đủ sức lãnh đạo, vận động, hướng 
dẫn đội ngũ người lao động, chăm lo lợi ích vật chất, 
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tỉnh thần và phát huy dân chủ thực sự của công nhân 
viên chức. 

Hoàn thiện hệ, thống thể chế pháp luật hiện 
hành ; sửa đổi, bổ Sung kịp. thời những quy định 
không phù hợp, nhằm làm rõ quyền lợi, nghĩa vụ, 
trách nhiệm của từng bên tham gia vào quá trình lao 
động ; phát huy hơn nữa vai trò đại diện cho CNVC- 
LĐ của tô chức công đoàn, đảm bảo những điều kiện 
cần thiết cho công đoàn trong các doanh nghiệp hoạt 
động đúng luật. 

Song, với những biện pháp khuyến khích, đầu tư, 
phát triên kinh tê, cân ban hành đồng bộ các chính 
sách xã hội, phúc lợi công cộng cho CNLĐ, đặc 
biệt, là các chính sách có liên quan đến việc làm, 
nhà ở, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, phát huy dân 
chủ của CNVC-LĐ v.v... Bên cạnh VIỆC tạo mọi 
điều kiện cho các doanh nghiệp phát : triên, phải xây 
dựng và thực hiện những quy định chế tài kiên quyêt 
đối với những doanh nghiệp, những người sử r dụng 
lao động vi phạm pháp luật, vi phạm quyền lợn 
người lao động. 

Bằng những giải pháp toàn diện và , những nỗ lực 
của mình, đội ngũ công nhân thành phố chắc chắn sẽ 
vượt qua mọi thách thức, vững bước tiến vào thời kỳ 
phát triển mới của thành phố và của cả nước.) 
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CÔNG TY CÂU 5 THĂNG LONG 


THANG LONG BRIDGE COMPANY No§ 
TRỤC THUỘC TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THĂNG LONG 


IHÀNH LẬP NĂM 1952 
ĐƠN VỊIANH HỪNG LAO ĐỘNG 


Địa chỉ : 309 Nguyễn Văn Cừ - Gia Lâm - Hà Nội 
ĐT : 04.8271932 - 04.8271588 - 04.8271689 - Fax : 04.8271588 


Ngành nghê kinh doanh 

- Chuyên xây dựng các công trình giao thông-công nghiệp, dân dụng và các công trình văn 
hóa. Với thiết bị công nghệ hiện đại, tiên tiến thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ. 

- Sản xuất các loại kết cầu thép, kết cầu bê tông v.v.... 

- Thi công nền móng công trình công nghiệp và dân dụng ; Các công trình lớn Công ty đã 
tham gia thi công : Cầu Chương Dương, cầu Bình, đúc đẩy dầm bê tông cầu Mẹt, cầu Đuống, 
cầu Giẽ Vượt, Hàm Rồng Vượt, cầu Trường Xuân đường sắt thống nhất, cầu Trung Hà, khôi 
phục cầu Long Biên và 8 cầu ÐĐS Nôngpênh - Battămbăng Cam-pu-chia. 

- Công ty cầu 5 Thăng Long rất hân hạnh được phục vụ các địa phương, đơn vị kinh tế trong 
Và ngoài nước. 

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc công ty 
KS. Trần Đình Đệ 
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TÔNG CÔNG IÀ LẮP MÁY VIỆT NAM (LILAMA) 
CÔNG TY LÁP MÁY VÀ XÂY DỰNG SỐ I0 (bCC II) 


ĐỊA CHỈ: SỐ 989 ĐƯỜNG GIẢI PHÓNG - THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
TEL: 04.88.649.584 FAX: 04.8.649.581 
Email: Lilama.Ecc10@ netnam.Vn 


Công ty Lắp máy & Xây dựng số 10 (viết tắt BCC10) là doanh 
nghiệp Nhà nước thuộc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam, được 
thành lập theo quyết định số 10LBXD-TCLĐ ngày 
28/12/1983. 

Địa chỉ : 989 đường Giải Phóng - phường Giáp Bát - quận 

Hai Bà Trưng - Hà Nội 
Điện thoại : 04 8 649584 - 048 649585 
Fax: 048649581 


Tổng số vốn : 7 511 000 000 VND 


Giám đốc Công ty 
NGUYÊN ĐÌNH HẢI 


Công ty chuyên nhận thầu chế tạo thiết bị, gia công kết cấu thép, lấp đặt & xây dựng 
các công trình công nghiệp dân dụng trên mọi miền đất nước. Công ty có đội ngũ cán bộ, kỹ 
sư, kỹ thuật, công nhân đa ngành nghề với trình độ khoa học tiên tiến, tay nghề giỏi, được 
trang bị đầy đủ những phương tiện dụng cụ thi công hiện đại. 

Công ty Lắp máy & Xây dựng số 10 đã tham gia thi công hàng trăm công trình và hạng 
mục công trình lớn nhỏ của đất nước, đảm bảo tiến độ, uy tín và đã đưa vào sử dụng đạt 
chất lượng cao, phục vụ nhiều lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế Quốc dân như : Nhà máy 
nhiệt điện Phả Lại, Nhà máy thủy điện Hòa Bình, gia công cột cho hệ thống tải điện 500KV 
Bắc Nam, trạm biến áp 500KV Hòa Bình, Nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn, Nhà máy phân 
đạm Hà Bắc, Nhà máy Apatit Lào Cai, Nhà máy bia Quy Nhơn, Nhà máy Côcacôla Ngọc 
Hồi, Nhà máy bao bì Hà Tây, Nhà máy xi măng Hoàng Thạch, Nhà máy xi măng Diêu Trì, 
Nhà máy xi măng Chinfon, Nhà máy xi măng Bút Sơn, Nhà máy đường Lam Sơn, Chế tạo 
và lắp đặt các loại bồn chứa áp lực cao. Hiện nay Công ty đang tham gia thi công các công 
trình : Nhà máy nhiệt điện Phả Lại H, Nhà máy thủy điện laÌy, Nhà máy xi măng Nghỉ 
Sơn, Nhà máy xi măng Hoàng Mai. . 

Với những thành tích đã đóng góp cho sựnghiệp xây dựng đất nước, Công ty Lắp máy & 
Xây dựng số 10 đã được Nhà nước và Bộ Xây dựng tặng : _ ) 

- 01 Huân chương Độc lập hạng nhất | + 

- 01 Huân chương Độc lập hạng nhì SN 

- 45 Huân chương Lao động (nhất, nhì, ba) cho các tập thể và cá chấn. 

- 02 tập thể và cá nhân được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động 

- 19 Huy chương vàng chất lượng cao ngành xây dựng 

Công ty sẵn sàng liên doanh với các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước trên các lĩnh 
vực thiết kế tổ chức thi công, thiết kế biện pháp thi công, chế tạo thiết bị, xây dựng và chạy 
thứ bàn giao trọn gói các công trình. 
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rường đại học Công đoàn Việt Nam 
thành lập ngày 15-5-1946, là Trường 
đại học đa ngành, đa cấp trực thuộc 
Tổng liên đoàn lao động VN, chịu sự quản lý ị LÊ TỔNG KẾT 
về chuyên môn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. _THI ILTRPIE DAU NŨN KHUA Hi 
Trường vinh dự được Bác Hồ về thăm 2 lần ; mà mà «` by HŨ (MI NINH 
— tt) 0 : : lÙ \I W( 0/0: 7 -*\ 
được Đảng, Nhà nước tặng Huân chương Độc X- Ệ ⁄ 
lập hạng ba (năm 1991) ; Huân chương Lao  À 
động hạng nhất (năm 1981). 


- Xây dựng Công Đoàn 
- Bảo hộ lao động 

- Quản trị kinh doanh. 

- Xã hội học 


` - Hằng năm trường tuyến gần 1000 SV hệ 
chính quy tập trung, khoảng 800 SV hệ tại 
chức. Năm học (1999-2000) trường có tổng số 
gần 6000 SV. 
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CÁC VỊ TRÍ ĐẶT TRẠM THU 
PHÁT SÓNG TẠI HÀ NỘI: 45 trạm 
The base transceiver 
stations in HaNoi 


Bờ Hố, Bộ Công an, Khách sạn 
Mỹ Lan, Khâm Thiên, Cẩm Hội, 
Câu Thăng Long, Nhà VH Ba Đình, 
Giáp Bát, Bãi Đá, Nghĩa Đô, 
Trường Chinh, Bưu điện Thượng 
Đình, Tổng công ty xây dựng 
Sông Đà, Láng Trung (C2), Tây Hồ, 
KS Phùng Hưng, Đông Anh, Sóc Sơn, 
Gia Lâm, Từ Liêm, Thanh Trì, CT-IN, 
Đặng Dung, KS Eden, Trần Nhật Duật, 
Logitem, Thái Thịnh, KS Kim Liên, 
Cửa Nam, Ngọc Khánh, Hoàng Cầu, 
Thủy Lợi, Nội Bài, Bộ tư pháp, 
Thanh Xuân, Hàng Trống, 
Triệu Việt Vương, Meellicity C2. 
Hàng Đậu, Hàng Cân, ĐHSP, 
Sân bay Gia Lâm, Đội Cấn, 
Khương Trung, Nguyễn Công Trứ, 
Nguyễn Lương Bằng, Điện Biên Phủ 
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›ÁC VỊ TRÍ ĐẶT TRẠM THU PHÁT 
SÓNG TẠI HAI PHÒNG: 10 trạm 
The base transceiver stations 
in HaiPhong 
BĐ Hải Phòng, Lạch Tray, Nomura, 
Thủy Nguyên, Đồi 66, Đề Sơn, Ngôi 
sao xanh, Chợ Sắt, Cát Bà, Kiến An. 


CÁC VỊ TRÍ ĐẶT TRẠM THU PHÁT 
SÓNG TẠI TP. HỒ CHÍ MINH: 65 trạm 
The base transceiver stations 
in HoChiMinh city 


Củ Chi, Thủ Đức, Hóc Môn, Phú Nhuận, 


CTy PTHH, CTy Điện Thoại, 
KS Hạnh Long, Bảy Hiển, Huệ Mỹ, 
Bến xe Chợ Lớn, Chợ Xóm Chiếu, 
Bến xe MĐ, Phú Thọ, Bà Quẹo, Bến 
Dược, Rạch Ông, An Lạc, Bình Điển, 
Gò Vấp, Hoàng Phượng, Minh Phụng, 
KS Sun, Sân bay Tân Sơn Nhất, 
An Phú, Thị Nghề, Bưu cục Q8, 
Tân Thuận, Phủ Mỹ Hưng, 
Ngã 7, Hậu Giang, Chí Hòa, Hữu Nghị, 
Đài TH, Tân Phú, Hàng Xanh, 


Tính đến ngày 30/4 VINAPHONE đã có 289 BTS. Trong năm 2000 sẽ có 421 BTS. 
Đã phủ sóng kín nhiều đường quốc lộ chính trong cả nước, thực hiện cung cấp 
dịch vụ chuyển vùng ĐTDĐ đến 11 nước và khu vực. 

Sắp tới sẽ chuyển vùng sử dụng đến các nước Nga, Mỹ.... 


Suối Tiên, Lê Thánh Tôn. 


Vinaphone đã trở thành dịch vụ toàn câu - Đem lại niềm tin cho bạn 
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KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 


TƯ TƯƠI!? 
SŨI sẵn 


[HIẨH BẦ!1 Tñ TIẾT 


ÙNG với đồng bào, đồng chí trong nước và 

đồng bào ta ở nước ngoài, hôm nay, 
7 ta long trọng tổ chức kỷ niệm 
110 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, người 
anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa 
thế giới, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện 
Đảng Cộng sản Việt Nam, mở thời đại mới cho 
dân tộc Việt Nam, người chiến sĩ cộng sản quốc tẾ 
mẫu mực và người bạn thân thiết của các dân tộc 
đang đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân 
chủ và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới. 

Bác Hồ sinh ra và lớn lên trong một gia đình 
nhà nho thanh bạch, yêu nước, ở một đất nước có 
nhiều dân tộc, sớm hình thành quốc gia - dân tộc 
thống nhất. Trong quá trình dựng nước và giữ 
nước hàng nghìn năm, dân tộc ta đã hình thành và 
phát triển nền văn hóa dân tộc rực rỡ, mà hạt nhân 
là chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, ý chí đầu tranh 
bất khuất, tinh thần nhân ái, khoan dung và ý thức 
cộng đồng, cố kết dân tộc đề làm chủ thiên nhiên, 
làm chủ xã hội. Chính nền văn hóa ấy cùng những 
ảnh hưởng tích cực của văn hóa phương Đông 
đã hun đúc nên nhân cách Hồ Chí Minh và góp 
phần to lớn vào sự hình thành và phát triển tư 
tưởng của Người. 

Từ giữa thế kỷ XIX, khi thực dân Pháp x xâm 
lược nước ta, mặc dầu các phong trào yêu nước, 
chống Pháp liên tục diễn ra, người trước ngã, 
người sau đứng lên, sẵn sàng "Đúc gan sắt để dời 
non lấp biển, xối máu nóng rửa vết nhơ nô lệ", 
nhưng tất cả các cuộc nôi dậy ấy đều "trăm thất 
bại mà không có lấy một thành công". Nguyên 
nhân có nhiều, nhưng suy cho cùng, nguyên nhân 
chủ yếu là chưa có một đường lối đúng. 
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1 VẢ0 Tiể [(Ý XXI" 
Tổng Bí thư LÊ KHẢ PHIÊU 


Chứng kiến những thất bại đau đớn của các vị 
yêu nước tiền bối, cảnh nhân dân sống lầm than, 
cực khổ dưới ách thực dân tàn bạo, người thanh 
niên ưu tú của dân tộc Nguyễn Tất Thành quyết 
chí ra đi tìm đường cứu nước. Với hành trang ban 
đầu là lòng yêu nước nông nàn, thương dân sâu 
sắc, khát vọng độc lập, tự do, Người đã chọn con 
đường không giống với con đường mà các bậc 
cách mạng đàn anh đã đi. Bước chân của Người 
đã đặt đến những trung tâm văn minh nhất của thế 
giới thời đó và cũng đặt đến những nơi bần cùng, 
khốn khổ nhất trên trái đất này. Nơi đầu tiên 
Người bước chân đến là nước Pháp, một trung tâm 
văn minh của thế giới và cũng là đất nước của kẻ 
thù đang thống trị dân tộc mình. 

Suốt nhiều năm xông pha, Người đã có mặt ở 
nhiều nước, tiếp xúc với nhiều lớp người, thuộc 
nhiều dân tộc khác nhau. Khi đến các nước tư 
bản phát triển ở châu Âu và Bắc Mỹ, Người nhìn 
thấy cảnh giai cấp công nhân bị áp bức, bóc lột 
thậm tệ. Khi sang các nước châu A, châu Phi và 
Mỹ la-tinh, Người lại tận mắt thấy nhiều dân tộc 
bị thực dân thống trị hết sức hà khắc, dã man. 
Người thấy rõ ý chí quật cường, bất khuất của các 
dân tộc bị á ập bức, tinh thần đấu tranh kiên cường 
của giai cấp công nhân, những người lao động 
cùng khô ở khắp mọi nơi, kể cả nhân dân lao động 
ở chính nước Pháp. Nhận ra kẻ thù chung, Người 
đi đến một kết luận quan trọng : "Dù mâu da có 
khác nhau, trên đời này chỉ có hai giống người : 
giống người bóc lột và giống người bị bóc lột. 
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Mà cũng chỉ có một mối tình hữu ái là thật mà 
thôi : tình hữu ái vô sản”. Từ lòng yêu nước, 
thương dân, đến sự phân biệt xã hội có “hai giống 
người”, Ở Nguyễn Ái Quốc đã có sự chuyên 
biến sâu sắc, hình thành ý thức giai cấp rõ rệt 
khiến Người đến một cách rất tự nhiên, như 
một tất yếu lịch sử, với chủ nghĩa Lê-nin, chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin - đỉnh cao của trí tuệ nhân 
loại. Và được chủ nghĩa Mác - Lê-nin soi sáng, 
Nguyễn Ái Quốc "vụt lớn lên, ngang tầm của con 
người làm nên lịch sử". 

Những năm hoạt động trong phong trào cộng 
sản, phong trào công nhân và phong trào giải 
phóng dân tộc, tiếp tục nghiên cứu chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, học tập kinh nghiệm của các Đảng 
Cộng sản, kinh nghiệm của Liên Xô, quê hương 
Cách mạng Tháng Mười, Người đã tích lũy được 
những kiến thức và Kinh nghiệm thực tiền phong 
phú, hình thành dần dần đường lối cứu nước. 
Người đi đến khẳng định: “Muốn cứu nước và giải 
phóng dân tộc không có con đường nào khác con 
đường cách mạng vô sản ". 

Mùa xuân năm 1930, theo chỉ thị của Quốc tế 
Cộng sản, Người đã chủ trì Hội nghị thống nhất 
ba tổ chức cộng sản ở Đông Dương, thành lập 
Đảng Cộng sản Việt Nam. Các văn kiện của Hội 
nghị thành lập Đảng do Người trực tiếp soạn thảo 
như Chánh cương văn tắt, Sách lược vấn tắt, 
Chương trình tóm tắt và Điều lệ vấn tắt của Đảng 
Cộng sân Việt Nam. là mẫu mực của sự vận dụng 
sáng tạo lý luận Mác - Lê-nin, đường lối của Quốc 
tế Cộng sản vào điều kiện cụ thể của nước ta, trở 
thành Cương lĩnh đầu tiên của Đảng ta. Đó là “chủ 
trương làm tư sản dân quyên cách mạng và thổ địa 
cách mạng để đi tới xã hội cộng sản". Đường lối 
ấy gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, gắn 
chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế chân 
chính, găn cách mạng Việt Nam với trào lưu cách 
mạng vô sản. Đường lối cách mạng Việt Nam đã 
cơ bản được hình thành, con đường cứu nước của 
Việt Nam đã được Hồ Chí Minh vạch ra. Sự đúng 
đắn ngay từ đầu của Nguyễn Ái Quốc đã được quá 
trình cách mạng khảo nghiệm và khẳng định. Từ 
đó cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến 
thắng lợi khác, mở ra thời đại mới, thời đại rực rỡ 
nhất trong lịch sử của dân tộc Việt Nam. 
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HỒ CHÍ MINH, nhà chiến lược thiên tài. 
Tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lê-nin, nhận thức được 
xu thế phát triển của thời đại, Người đã sớm chỉ ra 
cách mạng giải phóng dân tộc phải đi theo con 
đường của cách mạng vô sản và cách mạng Việt 
Nam là một bộ phận khăng khít của cách mạng 
thế giới. Từ luận điểm coi chủ nghĩa đế quốc là 
"con đỉa hai vòi", coi cách mạng ở chính quốc và 
cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa là "hai 
cánh của một con chim”, là hai dòng thác của trào 
lưu cách mạng thế giới. Phát triển sáng tạo chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin vào điều kiện cụ thể một nước 
thuộc địa, Hồ Chí Minh đã đi tới một luận điểm 
mới : cách mạng thuộc địa không phụ thuộc vào 
cách mạng ở chính quốc mà có thể chủ động, tự 
lực đứng lên "đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”. 
Hơn nữa lại còn "có thể giúp đỡ những người anh 
em mình ở phương Tây trong nhiệm vụ giải 
phóng hoàn toàn". Do vậy, ở những nước thuộc 
địa phải đặt lên hàng đầu cách mạng giải phóng 
dân tộc đề đi tới chủ nghĩa xã hội. Đây là bài học 
lịch sử lớn, có ý nghĩa nguyên tắc nói lên nguyên 
lý : thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý, cách mạng 
là sáng tạo, giáo điều dập khuôn sẽ dẫn tới thất 
bại. 

Đầu năm 1941, Người về nước cùng với Trung 
ương Đảng trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt 
Nam, tại Hội nghị Trung ương 8 đã quyết định 
chuyến hướng chiến lược của cách mạng Việt 
Nam. đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên trên hết 
và trước hết. Trên cơ sở phân tích đúng đắn mâu 
thuẫn chủ yếu nhất của xã hội nước ta lúc bấy giờ 
là mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với 
bọn thực dân Pháp, quân phiệt Nhật và bè lũ 
phong kiến tay sai, "Trong lúc này nếu không giải 
quyết được vấn đề dân tộc giải phóng, không đòi 
được độc lập, tự do cho toàn thể dân tộc, thì chẳng 
những toàn thê quốc gia dân tộc còn chịu mãi kiếp 
ngựa trâu, mà quyền lợi của bộ phận giai cấp đến 
vạn năm cũng không đòi lại được". 

HÔ CHÍ MINH luôn luôn đề cao sức mạnh 
của động lực dân tộc, chủ trương phải đoàn kết 
mọi lực lượng cửa dân tộc, từ năm 1924, Người 
đã nói : ''Chủ nghĩa dân tộc là một động lực to 
lớn của đất nước". Trong tư tưởng của Người, 
dân tộc được xác định trên lập trường của giai câp 
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công nhân, kết hợp nhuần nhuyễn chủ nghĩa yêu 
nước với chủ nghĩa quốc tế trong sáng. Đó là 
"Chủ nghĩa dân tộc hướng tới chủ nghĩa cộng 
sản”. 

Đây là sự đóng góp lớn nhất của Chủ tịch 
Hà Chí Minh đối với hệ tư tưởng Mác - Lê-nin và 
phong trào cách mạng thế giới. Với ngọn cờ độc 
lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, cuộc cách mạng 
giải phóng dân tộc không chỉ mang lại độc lập 
thống nhất cho Tô quốc, mà trong từng bước phải 
mang lại tự do, hạnh phúc cho toàn dân. Vì vậy, 
đã động viên và phát huy cao độ sức mạnh của 
động lực dân tộc và giai cấp, tranh thủ được sự 
đồng tình, ủng hộ, của phong trào cộng sản và 
công nhân quôc tẾ, . phong trào giải phóng dân tộc 
và ca loài người tiến bộ để đánh thắng các kẻ thù 
mạnh hơn mình gấp bội. Nhưng luận điểm đó 
cũng là cơ sở của tư tưởng Hồ Chí Minh về cách 
mạng phải dựa vào sức mạnh của toàn dân, “có 
dân là có tất cả", vào sức mạnh của đại đoàn kết - 
bộ phận cấu thành đường lối chung của cách 
mạng Việt Nam trước kia và cho mãi mãi trong sự 
nghiệp dựng nước và giữ nước của nhân dân ta. 

Đối với công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội 
ở miền Bắc, tuy mới trong một thời gian ngắn, 
nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra những quan 
điểm rất cơ bản và sâu sắc về điểm xuất phát, về 
mục tiêu cơ bản lâu dài và trước mắt, về lực lượng 
xã hội, về phương thức, bước đi và về vai trò của 
khoa học kỹ thuật... Người nhấn mạnh đặc điêm 
lớn nhất của cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước 
ta là từ một nền sản xuất nhỏ, kinh tế lạc hậu tiến 
thăng lên chủ nghĩa xã hội, không qua giai đoạn 
phát triển chế độ tư bản chủ nghĩa. Do đó, xây 
dựng xã hội chủ nghĩa phải lâu dài, phát triên dần 
dần, không thể nóng vội được. Người nói một 
cách thiết thực, cụ thể, dễ hiệu : "Chủ nghĩa xã hội 
trước hết nhăm làm cho nhân dân lao động thoát 
nạn bàn cùng, làm cho mọi người có công ăn việc 
làm, được ấm no và sống một đời hạnh phúc” ; 
"Nước độc lập mà dân không hướng tự do thì độc 
lập cũng chăng có nghĩa lý gì" ; "Chủ nghĩa xã hội 
là làm sao cho nhân dân đủ ăn, đủ mặc, ngày càng 
sung sướng, ai nấy được đi học, ốm đau có thuốc, 
già không lao động thì được nghi, những phong 
tục tập quán không tốt dần dân được xóa bỏ" ; 


SỐ 11 (6-2000) 


"Chủ nghĩa xã hội là nhằm nâng cao đời sống vật 
chất và văn hóa của nhân dân và do nhân dân tự 
xây dựng lấy". Nói tóm lại "Chủ nghĩa xã hội là 
làm sao cho dân giàu, nước mạnh”, v.v. Đó là 
những đặc trưng bản chất của chủ nghĩa xã hội mà 
Đảng và nhân dân ta đang ra sức phấn đấu để 
đạt tỚI. 

Về con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội, Người 
nói trước hết phải phát triên sản xuất. "Muốn có 
chủ nghĩa xã hội thì không có cách nào khác là 
phải dốc lực lượng của mọi người ra để sản xuất, 
sản xuất là mặt trận chính của chúng ta hiện nay". 
"Sản xuất phải đi đôi với tiết kiệm, nhiệm vụ quan 
trọng nhất là phải xây dựng nên tảng vật chất - kỹ 
thuật của chủ nghĩa xã hội,... có công nghiệp và 
nông nghiệp hiện đại, có văn hóa và khoa học tiên 
tiến...” Người còn nói chủ nghĩa xã hội cộng với 
khoa học sẽ đưa nhân loại đến hạnh phúc vô tận. 
Cách mạng xã hội chủ nghĩa là "một cuộc cách 
mạng nhằm đánh thắng lạc hậu và bần cùng để 
xây dựng hạnh phúc muôn đời cho nhân dân ta, 
cho con cháu ta". Người nói đến các thành phần 
kinh tế, đến việc phát triển kinh tế quốc doanh 
làm nền tảng, đến vấn đề quản lý kinh tế, đến 
khuyến khích nông dân làm giàu, người nghèo thì 
làm cho khá lên, người khá thì làm cho giàu lên, 
người giàu thì giàu hơn nữa,v.V. 

Những thành quả xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 
miền Bắc trong kháng chiến chống Mỹ đã bảo 
đảm cho miền Bắc thật sự trở thành hậu phương 
lớn, đóng vai trò quyết định nhất cùng với miền 
Nam giữ vai trò quyết định trực tiếp, giành thắng 
lợi hoàn toàn, giải phóng miền Nam, thống nhất 
Tô quốc. 

Sau ngày nước nhà thống nhất, cả nước đi lên 
chủ nghĩa xã hội, dựa trên những quan điểm cơ 
bản và đúng đắn của Người, những kinh nghiệm 
trong những năm xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 
miền Bắc và thực tiễn đất nước, Đảng ta đã đề ra 
đường lối đôi mới, đưa công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta đạt được những thành tựu 
rất quan trọng. 

Chủ tịch Hô Chí Minh, nhà tổ chức vĩ ï đại, 
đặt nền móng cho việc xây dựng Đang, Nhà nước, 
lực lượng vũ trang, Mặt trận dân tộc thống nhất, 
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sự ủng hộ và giúp đỡ quốc tế - những nhân tố cơ 
bản bảo đảm thắng lợi của cách mạng Việt Nam. 

Vận dụng đúng đắn và sáng tạo nguyên lý 
Đảng kiêu mới của Lê-nin, Hồ Chí Minh đã 
xây dựng thành công một Đảng Cộng sản ở một 
nước thuộc địa, đại đa số là nông dân. Người nói : 
Muốn cách mệnh thành công trước hết phải 
có Đảng cách mệnh. Đảng lẫy chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin làm học thuyết dẫn đường. Giai cấp công 
nhân nhỏ bé ở một nước thuộc địa nhưng vẫn là 
giai cấp duy nhất nhận sứ mệnh lịch sử lãnh đạo 
cách mạng. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là 
sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
với phong trào công nhân và phong trào yêu nước 
Việt Nam. Do vậy, ngay từ khi ra đời, Đảng ta đã 
mang bản chất giai cấp công nhân, đại biểu trung 
thành cho lợi ích của nhân dân lao động và của cả 
đân tộc. Từ thực tế cách mạng Việt Nam, Người 
luôn coi trọng việc giáo dục chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin, bồi dưỡng, rèn luyện năng lực và phẩm 
chất cho đảng viên. Nhờ vậy, mặc dầu Đảng Cộng 
sản ở một nước thuộc địa, đa số đảng viên không 
phải là công nhân, nhưng bản chất giai cấp công 
nhân và vai trò tiên phong cách mạng của Đảng 
vân được giữ vững. Và chính trong thực tiễn lãnh 
đạo cách mạng, Đảng ta trở thành người lãnh đạo 
duy nhất của dân tộc Việt Nam, được toàn thê dân 
tộc Việt Nam coi là Đang của mình, là người lãnh 
đạo duy nhất của dân tộc mình. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chăm lo giáo dục, 
rèn luyện đảng viên về phẩm chất, đạo đức. Người 
đã đặt lên hàng đầu "tư cách người cách mệnh" và 
bản thân Người là tấm gương sáng về đạo đức 
cách mạng. Người sớm phát hiện hiện tượng vi 
phạm phẩm. chất đạo đức của đảng viên khi "đẳng 
cầm quyền", phê phán nghiêm khắc bệnh quan 
liêu, mệnh lệnh, tham ô, lãng phí, vi phạm quyên 
làm chủ của dân. Người rất coi trọng xây dựng 
khối đoàn kết, Người nhấn mạnh : "Đoàn kết là 
một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và 
nhân dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các 
chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của 
Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. 
Người luôn giáo dục cân bộ, đảng viên giữ mối 
'quan hệ gắn bó máu thịt với nhân dân, gần gũi vả 
-sâu sát nhân dân : "Trong bầu trời không có gì quý 
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bằng nhân dân. Trong thế giới không có gì mạnh 
băng lực lượng đoàn kết của nhân dân". 

Mỗi khi cách mạng chuyển giai đoạn chiến 
lược, Người đều nhắc nhở phải chỉnh đốn Đảng, 
làm cho Đảng xứng đáng với yêu cầu nhiệm vụ 
mới. Trong Di chúc để lại cho đời sau, Người đã 
nhạy bén thấy trước những hiện tượng cần phải 
chỉnh đốn Đảng ngay sau khi kháng chiến thắng 
lợi, nhưng đáng tiếc là chúng ta chưa làm triệt để 
như lời Bác dặn, để bệnh cá nhân chủ nghĩa xuất 
hiện và phát triển với những biểu hiện đáng lo 
ngại. ⁄ 

Hồ Chí Minh là người sáng lập Nhà nước Việt 
Nam dân chủ cộng hòa và 24 năm đứng đầu Nhà 
nước ta, Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở 
Đông - Nam châu Á. Người đã xác định bản chất 
nhà nước ấy là nhà nước của dân, do dân, vì dân, 
do Đảng tủa giai cấp công nhân lãnh đạo. Theo 
Người, nước ta là nước dân chủ, "dân là chủ", “cán 
bộ là công bộc" của dân, phải hết lòng hết sức 
phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc. Nhà nước 
phải thực hiện dân chủ với nhân dân và chuyên 
chính với kẻ phản lại quyền lợi của nhân dân. 
Người phê phán những cán bộ nhà nước vi phạm 
lợi ích của dân, ức hiếp dân, "đứng trên dân, làm 
quan cách mạng". Í 

Hỗ Chí Minh là người tô chức và rèn luyện lực 
lượng vũ trang nhân dân, quân đội nhân dân, một 
quân đội kiều mới của dân tộc Việt Nam, mang 
bản chất giai cấp công nhân - Bộ đội Cụ Hồ. Quân 
đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, 
do Đảng Cộng sản Việt Nam trực tiếp lãnh đạo. 
Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh là nội dung cốt lõi 
của đường lối quân sự của Đảng ta, là kế sách giữ 
nước vững bền của dân tộc ta. 

Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc và xây dựng 
Mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi là một thành 
công lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người đã tập 
hợp được những tô chức cách mạng chân chính về 
một mối, quy tụ được sức mạnh của toàn dân tộc, 
tranh thủ sự ủng hộ của mợi tầng lớp nhân dân, 
xây dựng được tình đoàn kết quốc tế. Đó là kết 
quả của nhà tô chức vĩ đại Hồ Chí Minh, biến 
khẩu hiệu nổi tiếng : "Đoàn kết, đoàn kết, đại 
đoàn kết ; thành công, thành công, đại thành 
công" thành hiện thực, thành sức mạnh tỉnh thân, 
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trí tuệ, thành sức mạnh vật chất cực kỳ to lớn đánh 
thắng những thế lực thù địch hung bạo, xây dựng 
và bảo vệ Tô quốc. Đoàn kết trong Đảng, đoàn kết 
dân tộc, đoàn kết quốc tế, trong cách mạng dân 
tộc dân chủ nhân dân cũng như trong cách mạng 
xã hội chủ nghĩa, mãi mãi là một lực lượng to lớn 
của cách mạng Việt Nam. 

Hồ Chí Minh đặt nền móng cho nên ngoại giao 
Việt Nam hiện đại. Người đã phát huy tỉnh thần 
hòa hiếu của dân tộc, "lấy đại nghĩa thắng hung 
tàn, lấy trí nhân thay cường bạo" kiên quyết bảo 
vệ độc lập dân tộc, giữ vững nguyên tắc nhưng 
khôn khéo vận dụng sách lược theo phương châm 
"đĩ bất biến, ứng vạn biến", tranh thủ sự đồng tình, 
ủng hộ quốc tế đối với sự nghiệp cách mạng của 
nhân dân ta. Chính nhờ tinh thần sáng tạo đó mà 
đã kết hợp được ba mặt trận : quân sự, chính trị, 
ngoại giao để chiến thắng kẻ thù. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh là hiện thân cửa 
tỉnh hoa văn hóa Việt Nam, danh nhân văn 
hóa thế giới, kế thừa truyền thống văn hóa cổ, 
kim, đông, tây ; đặc biệt là tiếp thu chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, đỉnh cao của tư tưởng nhân văn của 
nhân loại, nhờ đó đã kết tỉnh ở Người những giá 
trị văn hóa vừa dân tộc, vừa hiện đại, vừa nhân 
văn. Là chiến sĩ tiên phong của nên văn học - 
nghệ thuật, báo chí cách mạng, đấu tranh cho độc 
lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, cho công bằng, 
tình thương và lẽ phải trên trái đất, sự đóng góp 
của Người về văn hóa rất phong phú và đa dạng, 
thám đượm trong toàn bộ cuộc đời và sự nghiệp 
của Người, được tỏa sáng trong từng việc làm, 
từng cử chỉ, từng mối quan hệ với đồng chí, đồng 
bào và bạn bè quốc tế. 

Cái cốt lõi trong tư tưởng văn hóa Hỗ Chí 
Minh là lòng yêu nước, thương dân, thương yêu 
con người và niềm.tin đối với con người hết sức 
bao la, sâu sắc, tất cả vì con người, tất cả do con 
người. Đó là một nhân sinh quan, một triết lý sống 
rất nhân văn, là chủ nghĩa nhân đạo cộng sản. 
Người nói : "Nghĩ cho cùng, mọi vấn đê... là vẫn 
đê ở đời và làm người, ở đời và làm người là phải 
thương nước, thương dân, thương nhân loại đau 
khổ bị áp bức". Suốt đời, Người đã hy sinh chiến 
đấu chống áp bức bất công, đem lại cuộc sống tự 
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do, hạnh phúc cho nhân dân, cho dân tộc, cho 
nhân loại. 

Văn hóa với Người còn thê hiện ở đạo đức 
mới : cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. 
Hồ Chí Minh là một người cộng sản coi trọng đạo 
đức và là tắm gương mẫu mực về đạo đức. Người 
đã từng nói : "Cũng như sông thì có nguồn mới 
có nước, không có nguôn thì sông cạn. Cây phải 
có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách 
mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù 
tài giỏi mây cũng không lãnh đạo được nhân dân. 
Vì muốn giải phóng cho dân tộc, giải phóng cho 
loài người là một công việc to tát, mà tự minh 
không có đạo đức... thì còn làm nổi việc gì". Đạo 
đức cách mạng là một bộ phận hợp thành quan 
trọng của tư tưởng Hồ Chí Minh, của văn hóa 
Hồ Chí Minh - di sản vô giá cho chúng ta hôm nay 
và các thế hệ mai sau. 

Chủ tịch Hô Chí Minh là vĩ nhân đã in đậm 
dấu ấn vào lịch sử dân tộc và lịch sử nhân loại 
trong thế kỷ XX. Nhìn lại sự hình thành và phát 
triển tư tưởng Hồ Chí Minh qua quá trình cách 
mạng Việt Nam, chúng ta thấy cả một hệ thống 
quan điểm toàn diện, nhất quán và sâu sắc về 
những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. 
Đó là đi từ cách mạng dân tộc dân chủ tiến lên chủ 
nghĩa xã hội, không qua giai đoạn phát triển chế 
độ tư bản chủ nghĩa ; độc lập dân tộc gắn liền với 
chủ nghĩa xã hội. Đó là một cuộc cách mạng 
thuộc địa từ giải phóng dân tộc đến giải phóng xã 
hội, giải phóng con người tiến lên chủ nghĩa cộng 
sản ở Việt Nam. Đây là luận điểm trung tâm của 
tư tưởng Hồ Chí Minh, là chiều sâu nhất trong tư 
duy lý luận của Người. Tư tưởng đó không những 
có giá trị lớn lao trong thế kỷ XX mà còn tỏa sáng 
trong thế kỷ XXI. 

Hồ Chí Minh đã vận dụng và phát triển sáng 
tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào điều kiện cụ thể 
của cách mạng Việt Nam. Đại hội VII của Đảng 
ta lần đầu tiên đã khẳng định một cách đúng đắn 
vị trí của tư tưởng Hồ Chí Minh trong đường lối 
cách mạng Việt Nam : "Chủ nghĩa Mác-Lê-nin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ 
nam cho hành động của Đảng". Đây là một sự 
tổng kết chính xác và sự phát triển mới trong tư 
duy lý luận của Đảng ta. 
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Dưới ngọn cờ của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 
của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân ta đã 
hoàn thành nhiệm vụ cách mạng dân tộc dân chủ, 
cà nước đã bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội được một phần tư thế kỷ. 

Trong 15 năm thực hiện công cuộc đổi mới 
xây dựng đất nước, nhân dân ta đã đạt những 
thành tựu to lớn và rất quan trọng, đất nước đã ra 
khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, tiếp tục phát 
triên theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Ngày nay, cục diện thế giới đang trải qua 
những biến đổi nhanh chóng và sâu sắc. Sự phát 
triển như vũ bão của cuộc cách mạng khoa học và 
công nghệ hiện đại, đặc biệt là cách mạng thông 
tin, đang tạo ra sự biến đôi về chất chưa từng có 
trong lực lượng sản xuất, đưa nhân loại từng bước 
quá độ sang một trình độ văn minh mới - văn 
minh trí tuệ. Một số nước phát triển đã từ thời đại 
kinh tế - xã hội công nghiệp chuyển sang một thời 
đại kinh tế - xã hội mới - thời đại kinh tế tri thức 
và xã hội thông tin toàn cầu. Trên cơ sở ấy đã xuất 
hiện xu thế toàn cầu hóa, lôi cuốn cả hành tinh 
vào một cơn lốc lớn do một số ít nước phát triển 
cùng các tập đoàn kinh tế xuyên quốc gia chỉ 
phối. Trong khi xu thế hòa hoãn, hòa bình hợp tác 
phản ánh nguyện vọng của loài người tiến bộ đang 
phát triên thì cuộc đấu tranh giai cấp và dân tộc 
diễn ra gay gắt, phức tạp. Các cuộc : chiến tranh 
cục bộ, xung đột sắc tộc, tôn giáo vân tiếp diễn 
với cuộc chạy đua vũ trang chưa từng có về vũ khí 
công nghệ cao. Một nghịch lý là trong khi của cải 
vật chất và tinh thần làm ra ngày càng tăng thì hai 
phần ba dân số thế giới ở các nước đang phát 
triên, chậm phát triển vẫn sống trong nghèo khổ, 
lạc hậu, khoảng cách giữa các nước giàu và các 
nước nghèo ngày càng mở rộng, nguy cơ suy 
thoái về môi trường sinh thái, về tệ nạn xã hội và 
bệnh tật hiểm nghèo ngày một gia tăng. 

Đất nước ta đã chuyển sang một thời kỳ mới, 
thế và lực đã khác trước nhiều, tuy nhiên hiện nay 
nước ta vân là một trong những nước nghèo, lao 
động nông nghiệp còn chiếm tỷ lệ cao, năng suất 
lao động và sức cạnh tranh thấp, trình độ công 
nghệ còn lạc hậu so với các nước phát triển. Trong 
lúc các nước tiên tiến trên thế giới đã hoàn thành 
hai cuộc cách mạng công nghiệp và đang thực 
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hiện cuộc cách mạng thông tin, thì nước ta mới 
bước vào thời kỳ công nghiệp hóa. 

Trước cục diện thế giới và trong nước như vậy, 
đất nước ta đứng trước những vận hội lớn, đồng 
thời phải đương đầu với những khó khăn, thách 
thức mới rất quyết liệt. 

Để bảo đảm sự nghiệp đối mới, Xây dựng và 
bảo vệ Tô quốc ngày càng phát triển vững chắc, 
đúng hướng, sớm tiến kịp các nước có nền kinh tế 
trung bình, rồi các nước tiên tiến trong khu vực và 
thế giới, trên cơ sở nắm vững lập trường và 
phương pháp của chủ nghĩa Mác-Lê-nn, . chúng ta 
cân tiếp tục nghiên cứu quán triệt sâu sắc và phô 
biến rộng rãi hơn nữa tư tưởng Hồ Chí Minh, vận 
dụng một cách sáng tạo vào sự nghiệp đổi mới. 

Toàn Đảng, toàn dân ta luôn kiên định mục 
tiêu lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội 
mà Người đã chọn. Nắm vững quy luật dựng nước 
đi đôi với giữ nước, năm vững hai nhiệm vụ chiến 
lược xây dựng và bảo vệ Tố quốc, bảo đảm tự chủ 
về kinh tế, giữ gìn bản sắc dân tộc về văn hóa, giữ 
vững độc lập quốc gia trong quan hệ hội nhập với 
khu vực và thế giới, hợp tác bình đẳng, cùng có 
lợi và tôn trọng lẫn nhau giữa các nước. Thực hiện 
chính sách đối ngoại đa dạng hóa, đa phương hóa, 
tranh thủ sự đông tình, ủng hộ của phong trào hòa 
bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội 
trên thế giới, tăng cường hợp tác Nam Nam, hợp 
tác với các nước trong Phong trào Không liên kết 
góp phần hình thành một trật tự thế giới công 
bằng và bình đẳng vì sự nghiệp hòa bình, ốn định 
và phát triển của nhân loại. 

Xây dựng chủ nghĩa xã hội, tạo ra sự biến đổi 
về chất của xã hội nước ta trên các lĩnh vực là một 
sự nghiệp khó khăn, phức tạp, to lớn và lâu dài 
như Bác Hồ đã dạy. Trong thời kỳ quá độ, các 
mâu thuẫn cơ bản vẫn tôn tại, chúng ta phải "dùng 
lập trường, phương pháp, quan điêm của chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin để tông kết kinh nghiệm của 
Đảng ta, phân tích một cách đúng đắn những đặc 
điểm của nước ta, có như thế chúng ta mới dân 
dần hiểu được quy luật phát triển của cách mạng 
Việt Nam, định ra được những đường lối, phương 
châm, bước đi cụ thể của cách mạng xã hội chủ 
nghĩa thích hợp với tình hình nước ta". Theo tỉnh 
thân đó, chúng ta càng phải đi sâu phân tích rõ, 
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sâu sắc mâu thuẫn nổi lên nhất của xã hội nước ta 
hiện nay là mâu thuần giữa trình độ còn thấp kém 
của lực lượng sản xuất với yêu cầu rất cao của nền 
sản xuất hiện đại, của chủ nghĩa xã hội và không 
ngừng nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của 
nhân dân. Vì vậy, nhiệm vụ chủ yếu nhất của 
chúng ta lúc này là phải dốc sức vào việc phát 
triển lực lượng sản xuất, làm ra nhiều của cải để 
chiến thắng nghèo nàn và lạc hậu, đem lại ấm no, 
tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Mỗi bước tiến bộ 
của cách mạng là mỗi bước đem lại những lợi ích 
thiết thực trong cuộc sống đối với người dân, đem 
lại công bằng cho xã hội. Dân chủ và công bằng 
là đặc trưng ưu việt thuộc về bản chất của chủ 
nghĩa xã hội. 

Muốn phát triển lực lượng sản xuất phải đây 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhất là hiện 
đại hóa nông nghiệp và nông thôn với nội dung 
mới, phù hợp với phương hướng phát triển của 
khoa học và công nghệ hiện đại, để xây dựng cơ 
sở vật chất - kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội. Song, 
lực lượng sản xuất chỉ có thể phát triển gắn liên 
với quan hệ sản xuất phù hợp. Vì thế, Nhà nước 
phải nắm những lĩnh vực kinh tế then chốt, kinh tế 
nhà nước phải đạt hiệu quả kinh tế - xã hội cao, 
thực hiện được vai trò chủ đạo trong nền kinh tế 
quốc dân. Đồng thời phải nghiên cứu phát triển 
những hình thức tổ chức kinh tế phong phú, đa 
dạng từ thấp đến cao : kinh tế nhà nước, kinh tế 
hợp tác, kinh tế cá thể, tiểu chủ, tư bản tư nhân, 
kinh tế liên doanh với nước ngoài đan xen, hỗn 
hợp nhiều hình thức sở hữu... để thúc đấy xã hội 
hóa nền sản xuất theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa. _ 

Với chủ trương, chính sách, pháp luật đã đổi 
mới của Đảng và Nhà nước đã ban hành, mọi 


người, mọi gia đình, mọi tổ chức kinh tế, mọi 


doanh nghiệp hãy đem tài năng, trí tuệ, vốn liếng 
thi đua sản xuất, kinh doanh, tạo ra nhiều việc 
làm, sản xuất ra nhiều sản phẩm với chất lượng 
cao, đủ sức cạnh tranh ở thị trường trong nước và 
thế giới ; xóa bỏ mọi quan niệm kỳ thị đối với các 
thành phần kinh tế. Xã hội rất trân trọng những 
nhà sản xuất, kinh doanh giỏi, những doanh 
nghiệp tư nhân cũng như những doanh nghiệp nhà 
nước sản xuất, kinh doanh có năng suất, chất 
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lượng và hiệu quả ; những người biết làm giàu 
một cách chính đáng cho bản thân mình và giúp 
đỡ những người nghèo, quan tâm đến phúc lợi xã 
hội. Sản xuất ra nhiều của cải đi đôi với triệt để 
thực hành tiết kiệm là mặt trận chính của chúng ta 
hiện nay như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn. 

Để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
phải phát triển khoa học và công nghệ, bảo đảm 
cho khoa học và công nghệ thật sự trở thành lực 
lượng sản xuất trực tiếp và động lực chủ yếu trong 
phát triển kinh tế - xã hội ; khắc phục nguy cơ tụt 
hậu về khoa học và công nghệ. Trong thời đại 
cách mạng thông tin hiện nay, chúng ta không có 
sự lựa chọn nào khác là phải tiếp cận nhanh chóng 
với tri thức và công nghệ mới nhất của thời đại để 
hiện đại hóa nền kinh tế, tạo ra sự chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế theo hướng từng bước hình thành nền 
kinh tế tri thức, có năng lực cạnh tranh với giá trị 
gia tăng ngày càng cao. 

Để xây dựng chủ nghĩa xã hội phải có con 
người xã hội chủ nghĩa, phải phát huy đến đỉnh 
cao sức mạnh tông hợp nội sinh của đất nước, 
trước hết là con người Việt Nam. Vì vậy, cần có 
cuộc cải biến mạnh mẽ, có tính chất cách mạng 
trong l lĩnh vực giáo dục - đào tạo, chấn hưng nên 
giáo dục quốc dân, xây dựng nên giáo dục tiên 
tiến phù hợp với xu thế phát triển của thời đại, tạo 
điều kiện cho mọi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ 
không ngừng nâng cao tri thức và kỹ năng, đội 
ngũ cán bộ khoa học của nước ta chiếm lĩnh được 
đỉnh cao trí tuệ của nhân loại. Đó cũng là tiền đề, 
điều kiện hàng đầu để chủ động thực hiện chiến 
lược mở cửa, hội nhập với khu vực và thế giới, 
bảo đảm phát triển nhanh và bền vững. 

Dân tộc ta đã đúc kết một chân lý nổi tiếng : 
có nhân, có trí, có anh hùng. Đảng ta, mỗi cán bộ, 
đẳng viên, mỗi đoàn viên, thanh niên cộng sản, 
mỗi người Việt Nam yêu nước đều có sẵn những 
nhân tố tốt đẹp ấy. Mỗi người hãy thi đua làm 
vượt mức kế hoạch, mỗi địa phương hãy tập trung 
hoàn thành tốt những công trình trọng điểm, giai 
cấp công nhân và nông dân, các nhà trí thức, 
những đội thanh niên xung phong tình nguyện 
đang anh dũng sản xuất và công tác, mở đường 
Trường Sơn và chinh phục biển cả, các chiến sĩ 
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lực lượng vũ trang nhân dân trên mọi miền đất 
nước hãy sáng tạo một cao trào cách mạng mới, 
hoàn thành xuất sắc và toàn diện kế hoạch năm 
2000. Cao trào cách mạng ấy chắc chắn sẽ tạo nên 
lớp lớp những người anh hùng mới từ trong thế hệ 
trẻ hôm nay và cả thế hệ đã trải qua những năm 
tháng chiến đấu hào hùng. Đó chính là cách tốt 
nhất, thiết thực nhất để kỷ niệm Ngày sinh của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Thực hiện Di chúc của Bác Hô, toàn Đảng 
phải làm thật tốt cuộc vận động xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng, tự phê bình và phê bình theo gương 
đạo đức của Người. Nhin lại một năm tiến hành 
cuộc. vận động, chúng ta thấy rằng các đảng bộ đã 
có cố gắng, các vấn đề trong nội bộ các cấp ủy đã 
được đặt ra để giải quyết, những tồn tại trong 
nhiều năm đã được bàn bạc và kết luận, nhiều 
đồng chí đã chân thành nhận rõ các khuyết điểm, 
tỉnh thần đoàn kết nội bộ được củng cố, ý thức 
trách nhiệm trong công tác và tác phong đi sát cơ 
SỞ CÓ chuyển biến, hiện tượng tham những bị phê 
phán, quần chúng giám sát và kiểm tra, một sô vụ 
đã được đưa ra xem xét và truy tố, lòng tin của 
nhân dân đối với Đảng được củng cố, đang hy 
vọng cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tự 
phê bình và phê bình được tiếp tục nghiêm túc 
hơn, hiệu quả cao hơn. 

Song, nghiêm khắc mà xem xét, kết quả cuộc 
vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng chưa Cao, 
một số vấn đề tồn tại lâu ngày trong các cấp Ủy 
chưa được giải quyết, một số vụ việc vi phạm đến 
Điều lệ Đảng và pháp luật Nhà nước xử lý không 
nghiêm, một số đồng chí, bao gồm cả những đồng 
chí chủ trì chưa thật thà tự phê bình, việc đấu 
tranh phân rõ đúng, sai về một số quan điểm chính 
trị còn mập mờ, việc sửa chữa khuyết điểm sau tự 
phê bình và phê bình chưa thật nghiêm túc. Việc 
khắc phục tệ quan liêu rất chậm, việc ngăn ngừa 
tệ tham những chưa quyết liệt, lãng phí, xa hoa, 
không thực hành tiết kiệm vẫn còn phổ biến. 
Công việc còn mang nặng hình thức, nói nhiều, tô 
chức thực hiện kém hiệu qua, lười học, lười đi cơ 
sở, lười tổng kết thực tiễn. Đặc biệt việc chấp 
hành Nghị quyết Trung ương 7, nâng cao chất 
lượng tư tưởng chính trị và phẩm chất đạo đức cho 
cán bộ, đảng viên trong các cơ quan Đảng và Nhà 
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nước làm chậm, việc cải tiến một bước về tổ chức 
bộ máy, tinh giản biên chế thực hiện chưa nghiêm 
túc như Nghị quyết đòi hỏi. 

Vì vậy, học tập tư tưởng và đạo đức của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên của Đảng 
nhất định phấn đấu và phải phấn đấu để làm người 
và làm người cộng sản như Bác Hỗ đã dạy : trung 
thành và kiên định với đường lối độc lập dân tộc 
và chủ nghĩa xã hội ; gìn giữ phẩm chất và đạo 
đức cách mạng, đoàn kết nội bộ, đoàn kết nhân 
dân, đi sát cơ sở, đi đến những nơi khó khăn nhất, 
lắng nghe ý kiến của nhân dân, phát huy sức 
mạnh, sáng kiến của đảng bộ và nhân dân để giải 
quyết những vấn đề do cuộc sống đặt ra ; có lối 
sống lành mạnh, giản đị và tiết kiệm, bản thân, vợ, 
con, gia đình không tham nhũng, không bao che 
cho những hiện tượng quan liêu, tham những và 
tiêu cực ; trau dồi kiến thức, nâng cao năng lực trí 
tuệ và năng lực tổ chức thực tiễn, đủ sức đảm 
đương nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. 

Đảng ta là đạo đức, là văn minh, hình ảnh 
những người cộng sản mãi mãi phải là hình ảnh 
đẹp đế và cao thượng, suốt đời phụng sự Tổ quốc, 
phụng sự nhân dân, xứng đáng là đảng viên của 
Đảng do Bác Hồ sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện ; 
xứng đáng là cán bộ, công chức của Nhà nước ta 
do Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng và vun trồng 
trong nhiều thập kỷ. 

Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tự 
phê bình và phê bình là một nội dung rất cơ bản 
và quan trọng của Đại hội đẳng bộ các cấp và Đại 
hội toàn quốc lần thứ IX của Đảng. Đảng bộ các 
cấp và toàn Đảng phải quán triệt sâu sắc để qua 
Đại hội, đảng bộ phải được củng cố về chính trị, 
tư tưởng, phẩm chất đạo đức, củng cố vững chắc 
vê tô chức. 

Được vũ trang bởi tư tưởng, đạo đức Hỗ Chí 
Minh ; được soi sáng bằng tắm gương vĩ đại của 
Người, Đảng ta và nhân dân ta tin tưởng, vững 
vàng tiến bước vào thế kỷ XXI, quyết tâm thực 
hiện thắng lợi hoài bão của Bác Hồ kính yêu là 
"xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống 
nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần 
xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới". Cì 
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LỜI BBT. Tại cuộc Hội thảo khoa học với chủ 
đề “Tư tưởng Hô Chí Minh và cách mạng Việt 
Nam” do Học viện Chính trị quốc gia Hô Chí Minh 
tổ chức ngày 17-5-2000 tại Hà Nội, Giáo sư Nguyễn 
Đức Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng 
lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị 
quốc gia Hồ Chí Minh đã đọc báo cáo đề dẫn 
“Giương cao ngọn cờ tư tưởng Hỗ Chí Minh, 
đưa sự nghiệp cách mạng tiễn lên giành những 
thắng lợi mới”. Sau đây chúng tôi xin trích giới 
thiệu phần 2 của bản báo cáo đó : “Nguôn gốc tư 
tưởng Hô Chí Minh”. 


HIỀU nhà khoa học đã phân tích kỹ, đưa ra 
IÑ[»» luận giải xác đáng để chứng minh 

ba nguồn gốc của tư tưởng Hồ Chí 
Minh : một là, chủ nghĩa yêu nước Việt Nam ; hai 
là, tỉnh hoa văn hóa phương Đông và phương Tây ; 
ba là, chủ nghĩa Mác - Lê-nin và đây là nhân tố 
quyết định nhất. 

Tại Đại hội II (1951) của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh nói : “Dân ta có một lòng nông nàn yêu nước. 
Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến 
nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tỉnh thần ấy 
lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh 
mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, 
nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước”. 

Các dân tộc đều có lòng yêu nước. Song, truyền 
thống yêu nước Việt Nam có những nét đặc sắc : 
Một là, tính thân độc lập tự chủ, anh dũng bất khuất 


trong đấu tranh dựng nước và giữ nước. Hiếm thấy: 


một dân tộc nào trên thế giới ở vào hoàn cảnh lịch 
sử phải đấu tranh trường kỳ như thế, gay go quyết 
liệt như thế để chống ngoại xâm, để bảo vệ độc lập, 
tự do, bản sắc và phẩm giá dân tộc như dân tộc Việt 
Nam. Hai là, giàu tính cộng đông, tính nhân dân, 
tính nhân bản. Trong tư tưởng, tình cảm yêu nước 
Việt Nam ngay thời phong kiến, nước chủ yếu 
không phải là Vua mà trước hết là dân, là đồng bào, 
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là phẩm giá dân tộc và con người. Ba là, do hai đặc 
tính trên, tư tưởng yêu nước truyền thống Việt Nam 
có xu hướng gắn với tiến bộ xã hội. Tư tưởng yêu 
nước Việt Nam chứa đựng . khát vọng về tự do, công 
bằng, bình đăng xã hội của nhân dân. Các vị anh 
hùng dân tộc đều có đường lối . đáp mg khát vọng 
ấy. Nhân dân Việt Nam yêu đất nước mình nhưng 
không ích kỷ, hẹp hòi dân tộc mà tôn trọng các dân 
tộc khác, khoan dung và quý trọng tình hòa hiếu. 
Từ tuôi thanh niên, Hồ Chí Minh đã là một trong 
những người con yêu nước ưu tú nhất, tiêu biêu nhất 
của dân tộc. Tất cả ý nghĩa cuộc sống, đối với 
Người lúc đó là cứu nước, giải phóng dân tộc, cứu 
đồng bào bị đọa đày, đau khổ. Người coi đấy là lẽ 
sống thiêng liêng nhất, Người nói : “Tự do cho đồng 
bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi, đá y la tất cả những 
điêu tôi muốn, đấy là tất cả những điều tôi hiểu”. 
Đối với Người, tất cả mọi kế sách đều vô nghĩa 
nếu không nhằm tự do cho đồng bào, độc lập cho 
Tổ quốc. Cả cuộc đời, Người “chỉ có một sự ham 
muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta 
được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự 
do, đông bào ai cũng cô cơm ăn, áo mặc, aI cũng 
được học hành”. Hồ Chỉ Minh lúc thiêu thời rât 
khâm phục tỉnh thần yêu nước, xả thân vì nước của 
các sĩ phu văn thân, các chí sĩ như Phan Định 
Phùng, Hoàng Hoa Thâm, Phan Bội Châu, Phan 
Chu Trinh. Nhưng tư tưởng yêu nước của Hồ Chí 
Minh thời trẻ, ngay khi chưa gặp chủ nghĩa xã hội, 
đã thể hiện có tầm vượt trước những quan niệm cứu 
nước đương thời. Bởi đó là một tư tưởng yêu nước 
sáng suốt, có tính phê phán, không bảo thủ. Nó 
hướng tới việc tìm con đường thật sự cách mạng và 
khoa học, dẫn tới mục tiêu triệt để giải phóng dân 
tộc. Đó là tư tưởng yêu nước mang đậm tính nhân 
dân, tính nhân bản. Cứu nước trước hết là cứu hàng 
triệu “đồng bào bị đọa đày”, những “ người cùng 
khổ”. Trong quan niệm về mục tiêu cứu nước của 
Hồ Chí Minh (khi chưa là người mác xít) nước độc 
lập phải đi đôi với dân được quyền tự do, ấm no, 
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hạnh phúc. Rõ ràng mục tiêu ấy không thể tìm 
thấy ỏ ở con đường cứu nước trên lập trường phong 
kiến và cả trên lập trường tư sản hay tiểu tư sản, 

Ở tuổi 13, cũng như một số nhà yêu nước đương 
thời, Hồ Chí Minh đã sớm bị hấp dẫn bởi khẩu hiệu 
“Tự do, Binh đẳng, Bác á AI, Song khác các vị Ấy, 
Hồ Chí Minh muốn tìm hiểu đến tận nơi “cái gì ẩn 
đằng sau” những từ đẹp đế Ấy, không chỉ trên lý 
thuyết mà ngay trên thực tế. Với một hoài bão 
và lòng yêu nước cháy bỏng làm hành trang, Hồ Chí 
Minh ra đi tìm đường cứu nước. Như vậy, chủ nghĩa 
yêu nước truyền thống đang đòi hỏi được đôi mới là 
tiền đề tư tưởng đưa Hồ Chí Minh đến một cách tự 
nhiên với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, đáp ứng yêu cầu 
bức xúc của lịch sử lúc đó là phải xác định một 
đường lối cứu nước mới đúng đắn. Tư tưởng yêu 
nước Hồ Chí Minh phản ánh yêu cầu giải phóng bức 
xúc của dân tộc Việt Nam và các dân tộc thuộc địa 
nói chung. 

Tư tưởng càng vĩ đại khi nguồn gốc của nó 
càng sâu xa, cơ sở của nó càng rộng lớn. Tư tưởng 
Hồ Chí Minh không chỉ kết tỉnh những giá trị dân 
tộc, mà còn bắt nguôn từ tinh hoa văn hóa nhân loại, 
cả phương Đông và phương Tây mà Người đã thâu 
thái được. Nhiều nhà nghiên cứu nước ngoài xem 
Hồ Chí Minh là một điển hình của các bậc hiền triết 
phương Đông. Cốt cách phương Đông của Người 
không chỉ ở văn hóa ứng xử mà còn thể hiện Ở 
phương pháp, phong cách tư duy và hành động, ở Ơ SỰ 
am hiểu sâu sắc và tỉnh tế những vấn đề lịch sử cũng 
như những vấn đề nóng hổi đương đại của các dân 
tộc phương Đông như Trung Quốc, Ân Độ, Nhật 
Bản, Thái Lan, Lào, Cam-pu-chia v.v... 

Nền học vấn đầu tiên mà Người tiếp nhận là 
Nho học. Đến tuổi thanh niên và cả thời kỳ hoạt 
động cách mạng, Hồ Chí Minh luôn quan tâm 
nghiên cứu các giá trị phương Đông. Trong các hệ 
tư tưởng cổ truyền, dễ nhận thấy Hồ Chí Minh nhắc 
nhiều tới Nho giáo trong các bài viết, bài nói của 
mình. Theo thống kê của một số nhà nghiên cứu, 
trong Toản tập Hồ Chí Minh thấy có tới khoảng 
100 lần Người nhắc đến các luận điểm, cách 
ngôn của Khổng Mạnh. Lúc này Hồ Chí Minh 
dẫn lời Khổng Tử : “Học không biết chán, dạy 
không biết mỏi”. Lúc khác Người dẫn Mạnh Tử : 
“Ai cũng tham thì nước sẽ nguy”. Chỉ riêng một 
luận điểm của Nho giáo “Tiên thiên hạ ưu, hậu thiên 
hạ lạc” (lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ), tính ra 
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Hồ Chí Minh đã nhắc tới 14 lần ở những thời điểm 
khác nhau và với những cách diễn đạt khác nhau. 
Theo Người, lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ, đạo 
đức người cộng sản cũng phải như thế. 

Tuy nhiên, Hồ Chí Minh cũng đã chỉ ra những 
hạn chế lớn của Nho giáo như phân chia đẳng cấp, 
coi thường phụ nữ, khinh lao động chân tay v.v.. 
Hồ Chí Minh căn bản không dùng học thuyết 
Khổng Tử để cải tạo xã hội, song Người nói : “Ti uy 
Không Tử là phong kiến và tuy trong học thuyết của 
Không Tử có nhiều điều không đúng, song những 
điều hay trong đó thì chúng ta nên học”. Người cho 
rắng để kế thừa những cái hay trong tư tưởng các 
bậc tiền bối cần theo phương pháp Lê-nin. Người 
nói : “Chỉ có những người cách Tạng chân chính 
mới thu thái được những hiểu biết quý báu của các 
đời trước để lại. Lê-nin dạy chúng ta như vậy” 

Hồ Chí Minh sử dụng không ít mệnh đề và thuật 
ngữ Nho giáo, song chúng ta không đồng tình 
quan điểm cho rằng “Hồ Chí Minh chở chủ nghĩa 
Mắc - Lê-nin trên cỗ xe Nho giáo”, rằng tư tưởng 
Hỗ Chí Minh là sự hội tụ giữa học thuyết Khổng Tử 
với học thuyết Mác. Hồ Chí Minh tiếp thụ chủ 
nghĩa Mắc - Lê-nin trên cơ sở chủ nghĩa yêu nước 
cách mạng mà yếu tố này tuyệt nhiên không có 
trong học thuyết Khống Tử. Người không bài bác 
những yếu tố tiến bộ trong đạo Nho nhưng sử dụng 
chúng có phê phán và cải tạo lại nội dung trên cơ sở 
thế giới quan Mác - Lê-nin và nhân sinh quan cách 
mạng. 

Từ tuôi thiếu niên, Hồ Chí Minh đã tiếp cận 
những yếu tố văn hóa phương Tây qua trường học 
Pháp - Việt. Trong quá trình hoạt động cách mạng, 
Người đã đến tất cả các nước chủ yếu phương Tây 
như Pháp, Anh, Mỹ, Đức, I-ta-li-a... Mang đậm cốt 
cách nhà hiền triết phương Đông nhưng Hồ Chí 
Minh cũng rất coi trọng văn minh phương Tây. 
Trong giao tiếp, ứng xử hay biểu đạt tư duy khi cần 
Người cũng tỏ ra đầy bản lĩnh hiểu biết và phong 
cách phương Tây. Đúng hơn, và phải nói rất tinh vi 
là một nhận xét có giá trị phát hiện của nhà báo 
Ô-xíp. Man-đen-xtam từ năm 1922 như sau : “Từ 
Nguyễn Ái Quốc đã tỏa ra một thứ văn hóa, không 
phải văn hóa châu Âu mà có lẽ là một nền văn hóa 
tương lai”. 

Nguôn văn hóa phương Tây tác động tới Hồ Chí 
Minh trước hết phải kể đến tư tưởng “tự do, bình 
đắng, bác ái” mà giai cấp tư sản thời đang lên đã 
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nêu cao để tập hợp lực lượng lật đổ chế độ phong 
kiến. Những tư tưởng đó cũng trở thành giá trị của 
nhân loại, mặc dầu trong nguôn gốc ra đời nó thể 
hiện lợi ích của giai cập tư sản. Hồ Chí Minh kể lại : 
“Khi tôi độ mười ba tuổi, lần đầu tiên tôi được nghe 
ba chữ Pháp : Tự do, Bình đẳng, Bác ái... Người 
Pháp đã nói thế. Và từ thuở ấy, tôi rất muốn làm 
quen với nền văn minh Pháp, muốn tìm hiểu xem 
những gì ẩn đằng sau những chữ ấy” (0, 

Khi chủ nghĩa Mác - Lê-nin chưa thâm nhập 
Việt Nam, những người yêu nước Việt Nam hết sức 
ngưỡng mộ Đại cách mạng Pháp 1789. Anh thanh 
niên Nguyễn Tất Thành cũng rất muốn tìm hiểu để 
xem nó có thể giúp ích gì cho công cuộc giải phóng 
đồng bào. Có thể nói, sức hập dẫn đối với Nguyễn 
Tất Thành không phải đường lối, cách làm của Phan 
Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, Phan Bội Châu ; 
cũng không phải lá cờ cải lương tư sản của Khang 
Hữu Vị, Lương Khải Siêu (Trung Quốc) mà chính 
là những tư tưởng tiến bộ của Đại cách mạng Pháp 
1789, mặc dầu ngay từ đầu Người đã. cho. rằng 
phải tìm hiểu đến cả mặt hạn chế của nó. Đây là một 
trong những nguyên nhân thúc đẩy Hồ Chí Minh 
đi Pháp vào năm 1911. Người kể với nhà báo 
Ô-xíp Man-đen-xtam : “Bọn Pháp không cho người 
nước chúng tôi xem sách báo. Chúng chẳng những 
không cho đọc các nhà văn mới mà cả Rưt-xô và 
Mông-tet-xki-ơ cũng bị cấm. Vậy phải làm thế nào 
bây giờ ? Tôi quyết định tìm cách đi ra nước ngoài”. 

Trong quá trinh bôn ba tìm đường cứu nước, đi 
khắp các châu lục, nhất là đến những trung tâm văn 
minh đương thời...; từ các thư viện Pari, Luân Đôn ; 
từ những cuộc sinh hoạt luận bàn trong các hội thảo, 
các câu lạc bộ chính trị, văn hóa ; từ sách báo ; từ 
những quan hệ tiếp xúc với nhiều nhà trí thức, các 
chính khách có tiếng ở Pháp và thế giới v.v... 
Hồ Chí Minh đã thâu thái được những tỉnh hoa văn 
hóa của phương Tây cần thiết cho hoạt động cách 
mạng. của Người. 

Hồ Chí Minh tiếp thụ những giá trị tư tưởng văn 
hóa phương Tây, cũng như đôi với những giá trị 
phương Đông, với tỉnh thần phê phán. Người đã 
trực tiếp thấy rõ ách thống trị cực kỳ tàn bạo của 
thực dân Pháp ở Đông Dương, những thống khổ 
không sao kể xiết của đồng bào mình, đã tận mắt 
trông thấy tội ác dã man của.bọn thực dân ở tất cả 
các nước thuộc địa mà Người đi qua, trực tiếp chứng 
kiến những bất công phổ biến ngay ở những nước 
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“văn minh”. Qua thực tế, Hồ Chí Minh đã sớm 
phát hiện ra mặt trái của nền văn minh phương Tây. 
Song điều đó không ngăn cản Hồ Chí Minh tiếp thụ, 
kế thừa những giá trị tốt đẹp của văn minh phương 
Tây. 

Trên cơ sở những thực tế và nhân tố tư tưởng nói 
trên, đặc biệt là chủ nghĩa yêu nước, Nguyễn Ái 
Quốc đã đến với chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Tư tưởng 
Hồ Chí Minh là kết quả Sự gặp gỡ giữa chủ nghĩa 
yêu nước Việt Nam với chủ nghĩa Mắc - Lê-nin. 
Việc Nguyễn. Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mắc - 
Lênin, tìm thấy ở chủ nghĩa Mác - Lê-nin “câi cần 
thiết” và “con đường” giải phóng dân tộc Việt Nam, 
“ngọn hải đăng soi đường cho toàn thể nhân loại bị 
áp bức đi tới giải phóng”, là bước quyết định trong 
quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Bắt 
gặp chủ nghĩa Mắc - Lê-nin, tư tưởng yêu 'rg§ệu Ở 
Nguyễn Ái Quốc có bước nhây vọt về chất - 
tưởng của Nguyễn Ái Quốc trở thành tư tôn 
Hồ Chí Minh. Chủ tịch Hỗ Chí Minh luôn nhấn 
mạnh rằng yêu nước, anh đũng chiến đấu, hy sinh vì 
độc lập dân tộc không phải phẩm chất riêng có ở 
những người cộng sản mà là vốn có ở hàng triệu con 
người trong Đảng cũng như ngoài Đảng. Song . chỉ 
có Đảng của giai câp công nhân, được vũ ¡ trang bằng 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin mới có đường lối đúng đắn 
để lái phóng dân tộc, biến chủ nghĩa yêu nước 
truyền thống thành chủ nghĩa yêu nước Việt Nam 
hiện đại trên cơ sở kết hợp chủ nghĩa yêu nước với 
chủ nghĩa xã hội khoa học, chủ nghĩa yêu nước với 
chủ nghĩa. quốc tế vô sản. Được tư tưởng khoa học 
của giai cấp công nhân quốc tế soi sáng, phong trào 
giải phóng dân tộc Việt Nam đã tìm ra đường lối 
CỨU nước đúng đắn. Chủ nghĩa Mắc - Lênin là cơ 
sở chủ yếu nhất hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. 
Chính lý luận Mác - Lê-nin đã cung cấp cho Hồ Chí 
Minh thế giới quan \ và phương pháp luận duy vật 
biện chứng để tông kết kiến thức, tổng kết lịch sử và 
kinh nghiệm thực tiễn, tìm ra con đường cứu nước 
mới, đưa Người vượt hẳn lên phía trước so với 
những người yêu nước đương thời, khắc phục căn 
bản cuộc khủng hoảng về đường lối giải phóng dân 
tộc. Theo Lê-nin, “nhà tư tưởng” chỉ xứng đáng với 
danh hiệu nhà tư tưởng khi nào họ đi trước phong 


(Xem tiếp trang 24) 
_ 
(1) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
1995, tl, tr 477 
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ÔNG cuộc đổi mới do Đảng lãnh đạo 
( được chính thức tiến hành từ Đại hội 

Đảng lần thứ VI (năm 1986), đến nay 
đã thu được nhiều thắng lợi. “Đánh giá tổng 
quát” thành công của 10 năm đổi mới Đại hội 
lần thứ VIII của Đảng năm 1996 đã kết luận : 

“Công cuộc đổi mới trong 10 năm qua đã 
thu được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa 
rất quan trọng... Nước ta đã ra khỏi khủng 
hoảng kinh tế - xã hội. .” ° Đường lối đổi mới 
cũng được Đại hội nhấn mạnh : 

“Xét trên tổng thể, việc hoạch định và thực 
hiện đường lối đổi mới những năm qua về cơ 
bản là đúng đắn... ®. Nguyên nhân quan trọng 
là Đảng ta đã “kiên trì chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
và tư tưởng Hô Chí Minh” ® 


Nhìn về lịch sử, đây là lần đầu tiên Đẳng tiến 


hành công cuộc đôi mới một cách quy mô và 
toàn diện. Trong phong trào cộng sản và công 
nhân quốc tế, đây cũng là một việc làm chưa có 
tiền lệ trong lịch sử. Trước khủng hoảng sâu sắc 
của chủ nghĩa xã hội, mỗi đẳng cách mạng đều 
tự mình tìm lấy con đường thoát ra khỏi khủng 
hoảng. Đường lối chung đều là vận dụng sáng 
tạo lý luận Mác - Lê-nin vào hoàn cảnh đặc thù 
của đất nước mình và mỗi đảng đều thu được 
những thành quả nhất định. Riêng Đảng ta, nhờ 
có tư tưởng Hồ Chí Minh (sự vận dụng sáng tạo 
lý luận Mác - Lê-nin vào hoàn cảnh Việt Nam) 
dẫn đường, đã có được những bước đi vững chắc. 
Nay qua gần 15 năm đổi mới, việc tìm ra những 
bài học lịch sử trong kế thừa và vận dụng tư 
tưởng Hồ Chí Minh vào công cuộc đổi mới là 
một điều bổ ích. 
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Trước hết, trong sinh thời của Người, Bác Hô 
ít dùng từ “đối mới” nhưng trong thực tiễn thì tư 
duy và hành động cách mạng của Bác mang 
nhiều ý nghĩa đổi mới. 

Năm 1911, khi ra đi cứu nước, Người đã 
không theo cách đi của cha anh là sang phương 
Đông tìm sự viện trợ ở “những người anh cả da 
vàng” phong kiến, tư sản, mà quyết đi sang 
phương Tây nhằm thấy rõ căn bệnh của chế độ 
“nô lệ thuộc địa” để tìm phương cứu chữa. Ở 
phương Tây, trong khi các bậc cha anh tìm sự 
cứu giúp của văn minh tư sản thì với Bác Hỏ, 
khẩu hiệu “Tự do, bình đẳng, bác ái” tuy vẫn còn 
cuốn hút sự chú ý của Người, nhưng cái mà 
Nguyễn Ái Quốc say sưa tìm hiểu lại là “cái 
mới” của thời đại. Đó là lý luận cách mạng vô 
sản và phong trào cộng sản và công nhân quốc tế 
gắn với phong trào dân tộc thuộc địa. 

Gặp chủ nghĩa Mác - Lê-nin, Nguyễn Ái Quốc 
nhạy cảm nắm bắt lấy cái mới. Đó là sự phát 
triển của chủ nghĩa Mác trong thời đại để quốc 
chủ nghĩa - thời đại cách mạng dân tộc và thuộc 


địa. Khẩu hiệu “Vô sẵn toàn thế giới liên hiệp lại” 


của Mác đã được Lê-nin phát triển lên thành 
khẩu hiệu “Vô sản toàn thế giới và các dân tộc 
bị áp bức liên hiệp lại”. Đọc Luận cương vê các 
vấn đề dân tộc thuộc địa của Lê-nin, Nguyễn Ái 
Quốc đã “vui mừng đến phát khóc lên” vì thấy 
rõ : “Đây là con đường giải phóng chúng ta”. ® 


(1) (2) (3) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII 
Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr 67, 68, 70 
(4) Hồ Chí Minh : Tuyển tập, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1960, tr 794 


Hỷ niệm íï ï© năm Ngày sinh Ghủ tịch Hồ Chí Minh 


Thực tiên của cách mạng Việt Nam và thế 
giới đã cho Người thấy : Vô sản chính quốc phải 
cùng vô sản và nhân dân các thuộc địa trên toàn 
thế giới có liên kết lại với nhau mới có thể diệt 
được “con đỉa” đế quốc chủ nghĩa “hai vòi” : 
một vòi hút máu các dân tộc thuộc địa, một vòi 
hút máu của vô sản chính quốc để tôn tại. 

Từ cái mới của tư duy, Nguyễn Ái Quốc đã 
có cái mới trong hành động. Năm 1919, Người 
đã cùng đại biểu các dân tộc thuộc địa gửi Yêu 
sách lên Hội nghị Véc-xây yêu cầu các cường 
quốc phải quan tâm đến quyên lợi của các dân 
tộc thuộc địa. Rồi tháng 12-1930, tham dự Đại 
hội thành Tua của Đảng Xã hội Pháp, Người đã 
biểu quyết tán thành Quốc tế cộng sản vị Quốc 
tế này coi trọng vấn đề giải phóng các dân tộc 
thuộc địa. Trên đất Pháp, Người đã hoạt động 
không mệt mỏi cho sự đoàn kết chiến đấu giữa 
vô sản chính quốc với vô sân thuộc địa. 

Khi về nước xây dựng Đảng của giai cấp 
công nhân Việt Nam, lãnh tụ Nguyên Ái Quốc 
đã chủ trương thành lập chính đảng của giai cấp 
công nhân từ ba yếu tố : Lý luận Mác - Lê-nin, 
phong trào công nhân và phong trào yêu nước. 
Đưa “Phong trào yêu nước” vào thành một trong 
3 yếu tố cầu thành chính đẳng vô sản là một đổi 
mới “sáng suốt” đến “táo bạo” khiến có nhà lãnh 
đạo Quốc tế cộng sản lúc bấy giờ đã cho Bác là 
một người dân tộc chủ nghĩa. Nhưng lịch sử đã 
chứng mỉnh “đổi mới” đó của Người là đúng 
đắn, là sáng tạo. 

Đến sự thành lập chính đảng cách mạng của 
giai cấp công nhân Việt Nam, ngay từ đầu, 
Chính cương và sách lược vắn tắt do Người khởi 
thảo đã ghi rõ thành lập Đảng Cộng sản Việt 
Nam chứ không phải Đảng Cộng sản Đông 
Dương, mặc dầu lúc đó sự nghiệp giải phóng các 
dân tộc Đông Dương còn do Đảng lãnh đạo. Cái 
mới này của Người xuất phát từ thực tiễn lịch sử 
và cách mạng của ba dân tộc Việt, Miên, Lào 
trên bán đảo Đông Dương mà cũng là sự thực 
hiện nghiêm túc nguyên tắc về “Quyền dân tộc 
tự quyết” của chủ nghĩa Mác - Lê-nin.. Đổi mới 
này không phải đã được chấp nhận ngay. Phải 
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đến Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8§ 
(tháng 5-1941) mới được trở thành hiện thực và 
ngày càng được lịch sử xác minh là đúng đắn.' 

Tới cuộc vận động Cách mạng Tháng Tám 
(1939 - 1945), tư duy đổi mới của Người lại tiếp 
tục được phát huy. Từ nhận thức về mục tiêu 
cách mạng là “cứu nước” (tức chỉ nhằm đánh 
những đế quốc xâm lược Việt Nam để giải 
phóng dân tỘC), chứ không “phản đế” tức chồng 
mọi đế quốc nói chung, Người đa “đổi mới” 
phương châm chiến lược và tổ chức cách mạng, 
lập “Mặt trận Việt Nam độc lập Đông minh” 
(gọi tắt là Việt Minh) thay cho Mặt trận dân tộc 
phản đề Đông Dương, tổ chức ra các đoàn thể 
công, nông, thanh, phụ... “cứu quốc” thay cho 
các đoàn thể “phân đế”. Chủ trương xây dựng 
lực lượng vũ trang quần chúng có tính chất “ba 
thứ quân” của Người cũng đã bắt đầu được thực 
hiện. Đường lối “Từ khởi nghĩa từng phân tiến 
đến Tổng khởi nghĩa.... "của Người cũng là cái 
mới trong lịch sử quân sự Việt Nam. 

Đặc biệt là “Chương trình cứu nước” của Mặt 
trận Việt Minh do Người đề xướng đã nêu rõ : 
“Thợ thuyên được hưởng luật lao động... già có 
lương hưu trí, cải thiện chế độ làm việc” ; “Dân 
cày : có đủ ruộng cày cấy, được cứu tế trong 
những năm mắt mùa, tá điền được giảm địa tô, 
chia lại công điền” ; “Tư sản : được tự do kính 
doanh, được giúp đỡ trong việc mở mang các 
ngành kỹ nghệ cần thiết” ; “Địa chủ thì : quyên 
sở hữu về ruộng đất vẫn được coi trọng, được 
khai phá đất hoang. Nhà buôn được tự do thông 
thương, sản nghiệp thương mại được pháp luật 
bênh vực... ”®... Có thể nói cho đến khi Chủ tịch 
Hồ Chí Minh qua đời, mỗi thắng lợi của cách 
mạng Việt Nam đều gắn liền với tư duy va 
hành động đổi mới của Người. 

* 


* + 
“Công cuộc đôi mới của chúng ta hiện nay 
nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng sâu sắc bắt 


(5) Văn kiện Đảng 1930 - 1945, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1977, t 3, 
tr 445 - 446 
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Mỷ niệm ï ï© năm Ngày sinh Ghi địch Hồ Ghí Hinh 


đầu từ cuối thập niên 70 cũng là sự kế thừa và 
phát huy tỉnh thân đổi mới mà Bác Hồ đã 
thực hiện. | 

Từ Hội nghị Trung ương lần thứ 6 (khóa IV) 
tháng 8-1979 Đảng đã đề xuất chủ trương đổi 
mới. Trải qua một “quá trình tìm tòi, đổi mới, 
bám sát thực tiễn...” Đại hội lần thứ VI của 
Đảng năm 1986 mới chính thức bắt đầu tiến 
hành công cuộc đổi mới, như Đại hội lần 
thứ VIII của Đảng đã tổng kết : 

“Nghị quyết Hội nghị Trung ương sáu 
(khóa IV) với những chính sách làm cho sản 
xuất “bung ra” ; Chỉ thị 100 của Ban bí thư 
(khóa IV) về khoán sản phẩm cuối cùng đến 
nhóm và người lao động trong hợp tác xã nông 
nghiệp ; các Quyết định 25, 26 - CP của Thủ 
tướng Chính phủ về nhiều nguôn cân đối và ba 
phần kế hoạch ; Đại hội V của Đảng với việc xác 
định lại thứ tự ưu tiên trong phát triển kinh tế, 
khẳng định nông nghiệp là mặt trận hàng đầu ; 
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa V) 
tháng 6 năm 1985 về giá, lương, tiền ; Kết luận 
của Bộ Chính trị (khóa V) tháng 8 năm 1986 về 
một số vấn đề lớn thuộc quan điểm kinh tế. 

Những thử nghiệm ban đầu về đổi mới nói 
trên là tiền đề dẫn tới đường lối đổi mới toàn 
diện tại Đại hội VI. Đường lối ấy hình thành trên 
cơ sở phát huy tinh thần độc lập, tự chủ, tông kết 
những kinh nghiệm sáng tạo của nhân dân, của 
các cấp, các ngành, hợp quy luật, thuận lòng 
người, nên đã nhanh chóng đi vào cuộc sống”. - 

Ở đây tư tưởng Hồ Chí Minh về “đổi mới” đã 
được kế thừa và phát huy : 

Trước hết. Như trên đã nói, Bác Hồ trong 
quá trình lãnh đạo cách mạng luôn coi trọng đổi 
mới tư duy. Nay công cuộc đôi mới của Đảng ta 
cũng bắt đầu từ đổi mới tư duy. 

Thấy rõ một trong những nguyên nhân của 
khủng hoảng là chúng ta duy trì quá lâu cơ chế 
quan liêu bao cấp mà nguồn gốc là sự trì trệ về 
tư duy và bảo thủ về tô chức, nên Đại hội lần 
thứ VI của Đảng đã nêu rõ : 


l6 
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- “Để làm chuyển biến tình hình, Đại hội lần 
thứ VI này phải đánh dấu sự đổi mới của Đảng 
ta vê tư duy, phong cách, tổ chức và cán bộ. Đó 
là đòi hỏi bức thiết nhất của đất nước. Đó cũng 
là đức tính của cách mạng, nhất là cách mạng xã 
hội chủ nghĩa, là bẩn chất sâu xa của chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin” ®° Bão cáo chính trị tại Đại hội 
nhấn mạnh : “Đổi mới, trước hết là đổi mới tư 
duy”. Mà đổi mới tư duy : “Trước hết là tư duy 
kinh tế...” Đại hội VI lại tổng kết thêm được 
kinh nghiệm là : “Kết hợp chặt chẽ ngay từ 
đầu đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị, lấy 
đổi mới kinh tế làm trọng tâm, đồng thời từng 
bước đổi mới chính trị” ®. 

Nhận thức rõ tác dụng to lớn của đổi mới tư 
duy, Đại hội cho rằng : Đôi mới tư duy trong mọi 
lãnh vực hoạt động của Đảng và Nhà nước là 
việc cấp bách, đông thời là việc thường xuyên 
lâu dài” °. Cho đến nay Đảng ta vẫn tiếp tục 
thực hiện phương châm đổi mới này. 

Thứ hai - Bác Hồ luôn nắm vững bản chất 
khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin trong thực hiện đổi mới nên không lúc 
nào đi trệch mục tiêu “độc lập dân tộc và xã hội 
chủ nghĩa”. Khi tìm được con đường cứu nước 
Người đã khẳng định “Chỉ có chủ nghĩa xã hội... 
mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và 
những người lao động trên toàn thế giới khỏi ách 
nô lệ”eo 

Nay trong đối mới, Báo cáo chính trị trong Đại 
hội VI của Đảng cũng nhấn mạnh : “Muốn đôi 
mới tư duy, Đảng phải năm vững bản chất cách 
mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lê-nnn, 
kế thừa di sản quý báu vê tư tưởng và lý luận 


(6) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr 68 - 69 

(7) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, Nxb Sự thật, 
Hà Nội, 1987, tr 124 - 125 

(8) Văn kiện Đại hội VIII, Sđd, tr 71 

(9) Văn kiện Đại hội VIII, Sđở, tr 71 

(10) Hồ Chí Minh : Tuyến tập, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1960, 
tr 794 


Mỹ niệm í ¡© năm Ngày sinh Ghủ c¿en Hồ Gmó Min 


cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh...” °, 
Theo gương Bác Hồ Đảng ta luôn xuất phát từ 
thực tiễn, lấy thực tiễn kiểm tra chân lý. Đại hội 
lần thứ VI của Đảng đã đề ra một phương châm 
nổi tiếng là “Nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá 
đúng sự thật, nói rõ sự thật” “®, Sự thật của cách 
mạng Việt Nam qua 10 năm đổi mới là : “Chỉ có 
khắc phục chủ nghĩa chủ quan, duy ý chí, quyết 
tâm đổi mới, kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và 
định hướng xã hội chủ nghĩa “mới bảo đảm được 
ổn định xã hội và phát triển kinh tế và văn hóa... 
Đại hội VIII của Đảng đã rút ra được bài học lịch 
sử quan trọng là : 

“Xác định rõ đổi mới không phải là thay đổi 
mục tiêu xã hội chủ nghĩa mà là quan niệm đúng 
đắn hơn về chủ nghĩa xã hội và thực hiện mục 


tiêu ấy bằng những hình thức, bước đi và biện:' 


pháp phù hợp. Kết hợp sự kiên định về nguyên 
tắc và chiến lược cách mạng với sự linh hoạt, sáng 
tạo trong sách lược, nhạy cảm nắm bắt cái mới”. 

“Đối mới phải được thực hiện trên cơ sở bảo 
vệ, kế thừa và phát huy truyền thống quý báu của 
dân tộc và những thành quả đã đạt được. Phê 
phán nghiêm túc sai lầm, khuyết điểm phải đi 
đôi với khẳng định những việc làm đúng, không 
phủ nhận sạch trơn quá khứ, không hoang, mang, 
mất phương hướng, từ thái cực này chuyển sang 
thái cực khác” ®* 

Thứ ba - Trong đối mới. Bác Hồ luôn tìm 
cách khắc phục những yếu kém, sai lầm của giai 
đoạn trước bằng đôi mới sách lược hay chuyển 
hướng chỉ đạo chiến lược. Nay trong khắc phục 
sai lầm chủ quan, duy ý chí, Đẳng ta từ đôi mới 
tư duy lý luận đã thấy rõ cách mạng xã hội chủ 
nghĩa phải trải qua nhiều nấc thang của thời kỳ 
quá độ, đã đề ra chủ trương : “Xây dựng nên 
_ kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành 
theo cơ chế thị trường, đi đôi với tăng cường 
vai trò quản lý của Nhà nước theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa” +, Ở đây chúng ta thấy có 
sự vận dụng chính sách Tân kinh tế (NEP) của 
Lê-nn vào hoàn cảnh Việt Nam, điều mà 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng quan tâm trong 
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xây dựng chương trình cứu nước của Việt Minh 
thời Cách mạng Tháng Tám, đồng thời Đảng ta 
cũng nêu lên bài học kinh nghiệm : “Vận dụng 
các hình thức kinh tế và phương pháp quản lý 
nên kinh tế thị trường là để sử dụng mặt tích cực 
của nó phục vụ mục đích xây dựng chủ nghĩa xã „ 
hội chứ không phải đi theo con đường tư bản chủ : 
nghĩa” +°, Trong bất kỳ sự đổi mới nào, Đảng ta, 
Nhà nước ta, nhân dân ta vẫn không bao giờ xa 
rời con đường xã hội chủ nghĩa. 

Thứ tư - Trong cách mạng, Bác Hồ luôn coi 
trọng dân chủ, chăm lo tới quyền lợi của nhân 
dân với quan điểm lấy dân làm gốc, mọi sự 
nghiệp cách mạng, mọi tổ chức cách mạng đều 
là “của dân, do dân, vì dân” ; 

Trong đổi mới, Đảng đã đưa kinh nghiệm 
lịch sử này lên vị trí hàng đầu : “Trong toàn bộ 
hoạt động của mình, Đảng phải quán triệt tư 
tưởng “lấy dân làm gốc”, xây dựng và phát 
huy quyên làm chủ của nhân dân lao động” +9 

Trong đổi mới chính trị, phải “Chăm lo phát 
triển nguôn lực con người, thực hiện công 
bằng xã hội” +? 

Trong xây dựng kinh tế, phải chăm lo xóa đói 
giảm nghèo, đây mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa, đưa nông nghiệp là mặt trận hàng đầu, 
phấn đấu cho nhân dân được ấm no, đất nước 
được văn minh, giàu mạnh. 

Thứ năm - Trong đổi mới, Bác Hồ luôn coi 
trọng đối mới tô chức và sự lãnh đạo của Đảng, 
củng cố hệ thống chính trị, tăng cường. khối đoàn 
kết toàn dân, mở rộng đoàn kết quốc tế... tạo nên 
một sức mạnh tông hợp cho cách mạng Việt Nam 
giành thắng lợi cả trong dựng nước lẫn giữ nước. 

Nay trong công cuộc đôi mới, Đảng cũng 
quan tâm : 

1/ Đôi mới Đảng : Đại hội VI của Đảng quyết 
định : Phải xây dựng Đảng ngang tầm nhiệm 


(I1)(12) Văn kiện Đại hội VI, Sđd, tr 125, tr 12 
(13) (14) (15) Văn kiện Đại hội VIH, Sđd, tr 70, tr 72 
(16) Văn kiện Đại hội VI, Sớd, tr 29 

(17) Văn kiện Đại hội VIHI, Sđd, tr 28 
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vụ chính trị của một Đảng cầm quyền?” + Đến 
Đại hội VII, Báo cáo chính trị lại nhân mạnh 
phải “Đổi mới và chỉnh đốn Đảng, nâng cao 


năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng” 


bao gôm : “Đổi mới, nâng cao chất lượng công 
ác tư tưởng, lý luận...” của Đảng ; “Đôi mới nội 
tung và phương thức lãnh đạo của Đảng” ; 


'Chấn chỉnh bộ máy cán bộ của Đảng” ; “Phát 


huy dân chủ nội bộ, thực hiện đúng nguyên tắc: 


tập trung dân chủ, giữ gìn sự đoàn kết, thống 
nhất trong Đảng” ; “Làm trong sạch và nâng cao 
chất lượng đội ngũ đảng viên” ; “Đổi mới cán bộ 
và đội ngũ cán bộ” của Đảng...'*. Đến nay chủ 
trương đấy mạnh phê bình tự phê bình cũng như 
học tập và vận dụng tư tưởng dân vận của Bác Hồ 
do đồng chí Tổng Bí thư đề xướng cũng nhằm đổi 
mới Đảng, tăng cường tính trong sạch và vững 
mạnh của Đảng như Bác Hồ đã từng thực hiện. 

2! “Đôi mới hệ thống chính trị” mà mục tiêu 
là “nhằm thực hiện tốt dân chủ xã hội chủ nghĩa, 
phát huy đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân. 
Bài học lớn là dân chủ nhất thiết phải đi đôi với 
kỹ luật, kỷ Cương. Khắc phục những hiện tượng 
vị phạm quyền làm chủ của nhân dân, đồng thời 
chống khuynh hướng dân chủ cực đoan, quá 
khích. Dứt khoát bác bỏ mọi mưu toan lợi 
dụng “dân chủ”, “nhân quyền” nhằm gây rối về 
chính trị, chống phá chế độ hoặc can thiệp vào 
nội bộ nước ta. Không chấp nhận đa nguyên, 
đa đảng” ®9, 

3/ Tăng cường vai trò quản lý của Nhà nước 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà mục tiêu là 
tăng trưởng kinh tế gắn liền với tiến bộ và công 
bằng xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa 
dân tộc, bảo vệ môi trường sinh thái như Đại 
hội VII đã khẳng định : “Đi vào kinh tế thị 
trường, mở rộng giao lưu quốc tế, công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước, tiếp thu những tinh 
hoa của nhân loại, Song phải luôn luôn coi trọng 
những giá trị truyên thống và bản sắc dân tộc, 
quyết không được tự đánh mất mình, trở thành 
bóng mờ hoặc bản sao chép của người khác” ®" 

4/ Mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết 
toàn dân. Phát huy sức mạnh của cả dân tộc. 
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Đảng chăm lo đối mới tổ chức và đổi mới sự 
lãnh đạo của Đảng trong xây dựng và hoạt động 
của Mặt trận Tổ quôc và các đoàn thể, các hội 
quân chúng, giữ gìn đoàn kết trong Đảng, lấy 
đoàn kết của Đảng làm hạt nhân cho đại đoàn kết 
dân tộc. 

5/ Mở rộng hợp tác quốc tế... kết hợp sức 
mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại - 
điều mà Bác Hồ đã để lại cho chúng ta những bài 
học quý báu. 

* 


* * 


Nhìn về lịch sử, trong quá trình tổn tại và 
phát triển của dân tộc ta, chúng ta chỉ tiến hành 
có một cuộc cách mạng là Cách mạng Tháng 
Tám, nhưng đất nước ta đã liên tục tiến lên, liên 
tục phát triên thông qua nhiều quá trình đổi mới. 
Có những cuộc đổi mới to lớn thành công mà kết 
quả đạt được ngang tầm với một cuộc cách 
mạng. Công cuộc đôi mới do Đảng ta lãnh đạo 
hiện nay là một điền hình như vậy. 

Trong đổi mới, chúng ta coi trọng phát huy 
truyền thống của ông cha ; kiên trì chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh ; luôn 
bám sát thực tiến, lấy thực tiễn kiểm tra chân lý ; 
năng động sáng tạo trong đối mới - từ đổi mới tư 
duy lý luận đến đổi mới hành động, đổi mới kinh . 
tế kết hợp với đồi mới chính trị, văn hóa, xã hội ; : 
quan tâm đến nguồn lực con người và cuộc sống 
xã hội... 

Sự nghiệp đổi mới hiện nay còn đòi hỏi nhiều 
sáng tạo hơn nữa nhằm phát huy thời cơ, khắc 
phục các nguy cơ, đưa dân tộc ta vững vàng tiến 
vào thế kỹ thứ XXI với nhiều triển vọng tốt đẹp 
nhưng cũng đây thử thách gian lao. Những bài 
học lịch sử của quá khứ, những kinh nghiệm của 
gần l5 năm đổi mới vừa qua là những di sản quý 
báu mà chúng ta cần trân trọng. 


(18) Văn kiện Đại hội VI, Sđở, tr 31 
(19) Văn kiện Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ VII, Nxb Sự 
thật, Hà Nội, 1991, tr 94 - 98 
(20) Văn kiện Đại hội VIII, Sđở, tr 71 - 72 
(21) Xem Văn kiện Đại hội VIII, Sđd, tr 111 
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HỖ CHÍ MINH - KIẾN TRÚC SƯ HÒA BÌNH 
CUA DÂN TỘC VÀ NHÂN LOẠI 


Hồ Chí Minh - con người của hòa bình. 

Năm 1919, Hội nghị hòa bình họp ở Véc-xây 
(Pháp) đã nhận được yêu cầu 8 điểm của một người 
Việt Nam, ký tên Nguyễn Ái Quốc, đòi cho Việt 
Nam tự trị và các quyền dân chủ cho nhân dân của 
XỨ này. 

Lần đầu tiên xuất hiện trên vũ đài chính trị thế 
giới, với danh nghĩa Người Yêu Nước, Hồ Chí Minh 
đã bắt đầu sự nghiệp chính trị bằng những yêu câu 
hòa bình, theo phương thức hòa bình. Sự việc 
không thành, nhưng hành động đó của Hồ Chí 
Minh xác nhận một tư tưởng mà sau này Người đã 
đưa vào tiến trình cách mạng Việt Nam : con 
đường hòa bình cho hòa bình của dân tộc và 
nhân loại. 

Sau sự kiện trên, để chuẩn bị cho sự nghiệp giải 
phóng dân tộc, Hồ Chí Minh bắt đầu xây dựng lực 
lượng cách mạng. Thành công của Người là đã xây 
dựng lực lượng của dân tộc đủ mạnh, chớp thời cơ 
và tiến hành thắng lợi cuộc cách mạng trong một 
thời gian ngắn, ít đổ máu - có thể nói đó là một 
cuộc cách mạng hòa binh, lập nên nhà nước dân 
chủ nhân dân và tuyên bố trước thế giới quyên 
được hướng hòa bình, độc lập, tự do của dân tộc 
Việt Nam với những cơ sở pháp lý về quyền dân 
tộc cơ bản của các dân tộc. 

Trong thế “ngàn cân treo sợi tóc”, với tư cách 
là nguyên thủ quốc gia, Hồ Chí Minh đã kiên trì 
thương lượng hòa bình với đại diện Pháp, đại diện 
Trung Hoa (Quốc dân đảng), Mỹ và Anh để bảo 
tôn những thành quả cách mạng. Các cuộc thương 
lượng đầy thiện chí với đại diện của nước Pháp, 
Trung Hoa, đã dẫn tới việc ký Hiệp định 6-3-1946 
trước sự chứng kiến của đại diện các nước đồng 
minh. Hiệp định này công nhận sự tự do của nước 


PHAM HỒNG CHƯƠNG ° 


Việt Nam và việc ký kết giữa các đại diện Việt 
Nam, Trung Quốc và Pháp đã khắng định trên thực 
tế vị thế hợp pháp của Chính phủ nước Việt Nam 
do Hồ Chí Minh lãnh đạo. 

Sau những ngày này, Hồ Chí Minh lại trực tiếp 
chỉ đạo và thực hiện một loạt các cuộc thương 
lượng hòa bình với Chính phủ Pháp : tiếp xúc với 
Đác-giăng-]i-ơ, chỉ đạo hội nghị trù bị Đà Lạt và 
hội nghị Phông-ten-nơ-blô. Cuối cùng, chính 
Người đã kiên trì thương lượng và ký kết được 
Tạm ước 14-9-1946 sau khi Hội nghị Phông-ten- 
nơ-blô tan vỡ vì lập trường thực dân của Chính phủ 
Pháp lúc đó. Tạm ước 14-9-1946 chỉ hạn chế trong 
việc chấm dứt chiến sự ở Nam Bộ và ghi nhận bắc 
cầu cho cuộc thương lượng Việt - Pháp tiếp theo 
được quy định vào tháng 1-1947. 

Ngoài những cuộc thương thuyết với các đại 
diện Pháp và Trung Hoa, Hồ Chí Minh đã kêu gọi 
các nước Liên Xô, Trung Quốc, Mỹ, Anh can thiệp 
để chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương, dàn xếp 
một giải pháp phải chăng và đưa vấn đề Đông 
Dương ra trước tổ chức Liên hợp quốc. Tài liệu 
mật của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết : từ cuối 
năm 1945 đến đầu năm 1946, Hồ Chí Minh đã gửi 
8 bức thư cho Chính phủ Mỹ với nội dung tương tự °', 

Thành công của phương pháp hòa bình mà 
Hồ Chí Minh kiên nhẫn thực hiện là ở chỗ : chính 
quyền cách mạng non trẻ được bảo tổn trước sự 
hiện diện của hơn 30 ngàn quân Tưởng, Anh, 
Pháp, Nhật, kéo dài thời gian hòa bình đủ để dân 
tộc chuẩn bị chiến đấu lâu dài vì một nền hòa bình 


* TS - Viện Hồ Chí Minh, lớn viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
(1) Tài liệu mật của tuy quốc phòng Mỹ, t 1, VNTTX (8-1971) 
tr 20 
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với đầy đủ quyền dân tộc cơ bản. Cũng chính bằng 
các hoạt động ngoại giao hòa bình đó, Hồ Chí Minh 
đã đưa lâ cờ đỏ sao vàng tới thủ đô nước Pháp, bày 
tỏ thiện chí hòa bình, chính nghĩa của dân tộc ta 
với nhân dân Pháp và trước toàn thế giới. 

Hai tuần trước ngày 19-12-1946, mặc dù quan 
hệ Pháp - Việt đã cực kỳ căng thẳng, Hồ Chí Minh 
vẫn gửi thư, điện kêu gọi Quốc hội và Chính phủ 
Pháp “nghĩ đến quyên lợi chung tối cao của hai 
dân tộc Pháp - Việt, hạ lệnh cho đương cục Pháp 
khôi phục tình trạng trước ngày 20-11-1946, 
để cùng Chính phủ Việt Nam thi hành Tạm ước 
(14-9), để xây đắp sự cộng tác Pháp - Việt thân 


thiện và lâu dài” ®, Ngày 13-12-1946, Người còn , 


tuyên bố : “Đồng bào tôi và tôi thành thực muốn 
hòa bình. Chúng tôi không muốn chiến tranh. 
Cuộc chiến tranh này chúng tôi muốn tránh bằng 
đủ mọi cách... Nhưng cuộc chiến tranh ấy, nếu 
người ta buộc chúng tôi phải làm thi chúng tôi sẽ 
làm. Chúng tôi không lạ gì những điều đang đợi 
chúng tôi... Dù sao, tôi mong rằng chúng ta sẽ 
không đi tới cách giải quyết ấy” ®. Ngày 15 và 
ngày 18-12-1946, Hồ Chí Minh lại gửi hai bức 
điện nữa eho Chính phủ Pháp với những đề nghị 
tương tự nhằm giảm bớt căng thẳng, tiến hành các 
biện pháp cần thiết để dập tắt chiến tranh, cứu văn 
hòa bình trước khi quá muộn. Thực dân Pháp đã 
gạt bỏ mọi thiện chí hòa bình của Hồ Chí Minh ; 
dân tộc Việt Nam buộc phải phát động cuộc chiến 
đấu “cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh”. 

Ngày 19-12-1946, dù đã “buộc phải” kêu gọi 
toàn quốc kháng chiến, song trong thư gửi nhân 
dân Pháp, Hồ Chí Minh còn viết : “Chúng tôi yêu 
chuộng các bạn và muốn thành thực với các bạn 
trong khối Liên hiệp Pháp, vì chúng ta có chung 
một lý tưởng : tự do - bình đẳng - độc lập”. (Sự 
tỉnh tế là ở chỗ, Người đã dùng chữ độc lập thay 
cho bác ái). “Nhân dân Việt Nam không tranh đấu 
chống nước Pháp, nhân dân Pháp”*®° (thư 2-1-1947). 
“Nước Pháp chỉ cần nói một câu là chiến sự đình 
chỉ tức khắc...” (thư 18-2-1947). 

Chỉ tính từ ngày 19-12-1946 đến đầu tháng 
3-1947, trung bình trong một tuần, Hồ Chí Minh 
gửi một thư hay lời kêu gọi đến nhân dân, quốc hội 
và chính phủ Pháp đề nghị ngừng chiến, hòa bình 
thương lượng (chưa kể tới những lá thư Người gửi 
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cho các cá nhân trong Chính phủ Pháp). Đó là sự 
kiên trì đầy thiện chí hòa bình Hồ Chí Minh. 

Trong suốt 9 năm chiến tranh ác liệt, thực dân 
Pháp luôn có mưu đồ tiêu diệt đầu não kháng 
chiến, săn lùng Chính phủ Hồ Chí Minh, nhưng 
Người vẫn chủ trương mở rộng cánh cửa hòa bình, 
bắc sẵn chiếc cầu thương lượng với đối phương, tỏ 
rõ thiện chí của dân tộc ta. Tháng 8-1953, Người 
tuyên bố “Chúng ta bao giờ cũng chủ trương hòa 
bình”...” và một tuần sau chiến thắng Điện Biên 
Phủ, Người vẫn khẳng định “Nhân dân Việt Nam 
luôn luôn muốn giành độc lập giải phóng nước 
Việt Nam bằng con đường hòa bình... Ngày nay 
nhân dân Việt Nam vẫn chủ trương giải quyết vấn 
đê Việt Nam bằng cách hòa bình” ®. 

Từ sau năm 1954, ngọn cờ hòa bình Hồ Chí Minh 
tiếp tục được giương cao và tư tưởng của Người 
được thực hiện ở trình độ mới. Là người cha 
tính thần của chủ trương ngoại giao hòa bình, 
Hồ Chí Minh đã biến tư tưởng này thành hiện thực 
nhằm xây dựng tình hữu nghị với các nước láng 
giêng, phân đấu cho một khu vực hòa bình, hợp tác: 
và tin cậy lẫn nhau, đồng thời tiến hành cuộc đấu 
tranh đòi thực hiện Hiệp định Giơ-ne-vơ, hòa bình 
thống nhất Tổ quốc. Ngay khi chính quyên Mỹ đồ 
quân vào miền Nam, tiến hành chiến tranh phá 
hoại bằng không quân và hải quân đối với miền 
Bắc, Hồ Chí Minh đã đề xuất chủ trương trải thảm 
đỏ và tặng hoa cho quân Mỹ rút đi trong danh dự 
và dự tính kế hoạch cho việc kết thúc cuộc chiến 
bằng một hội nghị thương lượng hòa bình. Vừa 
tiến hành các hoạt động quân sự nhằm tiêu diệt 
ý chí xâm lược của kẻ địch, vừa bắc chiếc cầu cho 
thương lượng hòa bình, cuộc chiến tranh ở Việt 
Nam đã kết thúc đối với nước Mỹ bằng Hiệp 
định hòa bình chấm dứt chiến tranh được ký kết tại 
Pa-ri vào tháng 1-1973. 

Chính sách hòa bình Hồ Chí Minh đã thắng. 
Nếu nước Pháp phải “đi trên con đường của những 
cây thập tự” ® - sử gia Pháp Hen-ni Azô viết như 


(2) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia - Hà Nội, 
1995, tr 466 

(3) (4) Hồ Chí Minh : Sđớ, t 4, tr 473, tr 483 

(5) (6) Hồ Chí Minh : Sdd, t 5, tr 11, tr 5l 

(7) (8) Hồ Chí Minh : Sđở, t7, tr 11, tr 2§0 

(9) Hen-ri Azo - Dịp may cuối cùng (bản địch), Thư viện Quân 
đội, t 2, tr 260 
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vậy và ông đã đếm tới 50 ngàn cây thập tự - để ra 
khỏi Việt Nam qua con đường thương lượng hòa 
bình, với nước Mỹ, tổn thất còn nhiều hơn thế. 
Chính phủ Pháp và Chính phủ Mỹ chủ trương áp 
đặt sức mạnh quân sự ở Việt Nam đã phải trả giá 
với hàng triệu sinh mạng thanh niên, tiêu hủy biết 
bao nguồn lực quốc gia chỉ vì họ coi thiện chí hòa 
bình của Hồ Chí Minh, của dân tộc Việt Nam, là 
biêu hiện của sự yếu đuối. Họ đã không hiểu 
Hồ Chí Minh và những giá trị mà Người phấn đấu 
cho dân tộc và nhân loại. Lịch sử phải ghi lại các 
sự thật, song không phải đã muộn cho những ai 
muốn học hỏi và rút ra những kết luận thực tế từ 
những điều đó. 

Kiên trì theo đuổi “cách hòa bình”, “con đường 
hòa bình” để giải quyết vấn đề độc lập dân tộc 
nhưng Hồ Chí Minh không chấp nhận hòa bình 
bằng mọi giá - hòa bình phải có nội dung cụ thể. 
Người khẳng định : “Chúng ta bao giờ cũng chủ 
trương hòa bình... nhưng mục đích bất di bất dịch 
của ta vẫn là hòa bình, thống nhất, độc lập, dân 
chủ” 09, Chấp nhận hòa bình với nội dung còn hạn 
chế như thỏa thuận trao trả độc lập trong vòng 5 - 
10 năm (trong điện gửi J Xanh- -tơ-ny (7-1945), là 
quốc gia tự trị, tự do trong khối Liên hiệp Pháp 
(như Hiệp định 6-3-1946), hay hòa bình trong điều 
kiện đất nước còn tạm thời phải chia làm hai miền 
(Hiệp định Giơ-ne-vơ 7-1954) là phụ thuộc vào so 
sánh lực lượng mà Hồ Chí Minh sử dụng như 
những nấc thang để đạt tới mục tiêu hòa bình với 
đầy đủ yếu tố của quyền dân tộc cơ bản : độc lập - 
chủ quyền - thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. 

Trong những điều kiện nhất định, cách hòa 
bình có ý nghĩa sách lược nhưng nhìn tổng thể con 
đường hòa bình mà Hồ Chí Minh sử dụng lại mang 


ý nghĩa chiến lược. Con đường và cách thức này 


hoàn toàn phù hợp với cuộc chiến đầu của dân tộc 
nhỏ chống lại đế quốc lớn, là sự kế tục, phát triển 
các giá trị truyền thống trong thời đại mới và đã 
được thể hiện thành công trong hai cuộc chiến 
tranh ái quốc vĩ đại của dân tộc ta trong thế kỷ XX. 
Đây là giá trị chân chính của cách hòa bình, con 
đường hòa bình Hồ Chí Minh. Tuy nhiên. việc vận 
dụng con đường và phương pháp mà Hồ Chí Minh 


đã thực hiện để không rơi vào hòa bình chủ - 


nghĩa là nghệ thuật cách mạng. phương pháp cách 
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mạng mà ngày nay cần phải tiếp tục học tập từ 
Hỗ Chí Minh. _ 

Năm 1919, Hồ Chí Minh đưa tới Hội nghị 
Véc-xây đề nghị hòa bình 8 điểm. 

27 năm sau đó, năm 1946, là nguyên thủ quốc 
gia, Hồ Chí Minh mang tới nước Pháp giải pháp 
hòa bình của dân tộc Việt Nam. 9 năm sau đó, 
quân Pháp rút khỏi Việt Nam theo Hiệp định 
Giơ-ne-vơ. . 

Năm 1968, sau sự kiện ở Véc-xây 49 năm, 
Hồ Chí Minh lại cử những đại diện Việt Nam đến 
Pa-ri để đàm phán hòa bình với Mỹ và chủ trương 
mở lối cho người Mỹ ra khỏi Việt Nam trong 
đanh dự. 

Tròn nửa thế kỷ sau sự kiện ở Véc-xây, năm 
1969, một tuần trước khi đi vào cõi vĩnh hằng 
(ngày 28-8), Hồ Chí Minh còn gửi cho Tổng thống 
Mỹ R. Nich-xơn những giải pháp để chấm dứt 
chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. 

Cuối cùng con đường đi tới hòa bình ở Việt 
Nam đã theo đúng lộ trình mà Hồ Chí Minh đã 
vạch ra. 

Có thể nói, trong suốt cuộc đời cách mạng của 
mình, Hồ Chí Minh luôn kiên trì cách hòa bình, 
con đường hòa bình để đem lại hòa bình cho Tổ 
quốc với đây đủ nội dung về quyền dân tộc cơ bản 
và tình hữu nghị, hòa bình giữa các dân tộc. Chiến 
tranh là khúc quanh mà các thế lực hiếu chiến buộc 
dân tộc này phải trải qua nhưng lúc nào cánh cửa 
hòa bình cũng mở, chiếc cầu thương lượng vẫn bắc 
sẵn để tiến tới mục tiêu của dân tộc bằng giải pháp 
hòa bình. Với con đường : hòa bình thương lượng - 
chiến đấu (đê khẳng định giá trị dân tộc) - thương 
lượng vì hòa bình, Người đã làm giâm giá phải trả 
cho hòa bình không chỉ cho dân tộc Việt Nam và 
điều đó đã không làm tôn thương danh dự của dân 
tộc khác bằng thắng lợi quân sự. Trên ý nghĩa đó, 
Hồ Chí Minh đã hướng tới tương lai vì sự phát triển 
trong hòa binh, hữu nghị và hợp tác dài lâu, vững 
bên giữa các dân tộc. 

Điều đó thê hiện tư tưởng vĩ đại, giá trị chân 
chính mà Hồ Chí Minh đã cống hiến cho dân tộc 
Việt Nam và nhân loại : Hòa bình và Nhân đạo. 


(10) Hỏ Chí Minh : Sơơ, L7, tr 319 
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Hồ Chí Minh và những nguyên tắc hòa bình 
cho nhân loại. 

Đặt hòa bình của dân tộc Việt Nam trong hòa 
bình thế giới, Hồ Chí Minh không chỉ phấn đấu 
cho dân tộc mình mà còn vì hòa bình cho tất cả các 
dân tộc. 

Ngay từ năm 1941, lúc hòa bình thế giới đang 
trong cơn nguy biến trước chủ nghĩa phát-xít, khi 
xây dựng Chương trình Việt Minh, Hồ Chí Minh 
vẫn thiết kế một nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 
với chính sách ngoại giao dựa trên chủ trương “các 
dân tộc bình đẳng”, “ký những hiệp ƯỚC @1aO hảo 
và bình đẳng với mọi nước về các phương điện 
“Hết sức giữ hòa bình”, “liên hiệp với tất cả nhân 
dân và dân tộc bị áp. bức trên toàn thế giới” và 
“kiên quyết chống hết thấy những sự xâm phạm 
đến quyên tự do độc lập của nước Việt Nam” +9. 

Theo một chính sách nhất quán khi nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời Hồ Chí Minh đã đặt 
hòa bình của dân tộc Việt Nam trong hòa bình thế 
giới và đã thiết kế những nguyên tắc hòa bình cho 
nhân loại. Người nói : “Hòa bình, một nên hòa 
bình chân chính xây dựng trên công binh và lý 
tưởng dân chủ phải thay cho chiến tranh, rằng tự 
do, bình đẳng, bác ái phải thực hiện trên khắp các 
nước không phân biệt chủng tộc và màu đa” 1°. 

Như vậy, theo Hồ Chí Minh, khi công bình 
được thực hiện cho các dân tộc và một thiết chế 
đân chủ giữa các quốc gia được khẳng định trên 
phạm vi quốc tế thì nền hòa bình chân chính trên 
hành tinh của chúng ta có đầy đủ cơ sở bảo đảm. 
Luận điểm này của Người xuất phát từ quan điểm 
“không ai có thể chối cãi được” mà Người đã tuyên 
bố trước toàn thế giới qua Tuyên ngôn độc lập 
ngày 2-9-1945 : “Tất cả các dân tộc trên thế giới 
đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyên 
sống, quyên Sung sướng và quyên tự do” °*, 

Các luận điểm trên đây cho thấy Hồ Chí Mình 
là người đã đặt nên tầng pháp lý cho quyên cơ bản 
của các dân tộc, cho một trật tự quốc tế mới dựa 
trên cơ sở bình đẳng và dân chủ, cho nên hòa bình 
chân chính, bên vững trên hành tỉnh này. Chúng ta 
càng thấy giá trị vĩ đại hơn khi biết răng luận điểm 
trên của Hồ Chí Minh đưa ra vào lúc các cường 
quốc đang khai sinh ra Liên hợp quốc ỠỞ Xan 
Phran-xi-xcô, còn đang tranh luận về sự ủy trị quốc 
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tế đối với các nước thuộc địa ở châu Á sau chiến 
tranh thế giới thứ hai và đến ngày 14-12-1960, 
Liên hợp quốc mới có bản Tuyên ngôn trao trả độc 
lập cho các dân tộc thuộc địa. Nhưng mãi đến ngày 
12-12-1970, nghĩa là 25 năm sau khi Hồ Chí Minh 
có tuyên bố trên, Liên hợp quốc mới ra Nghị 
quyết về chương trình thi hành bản Tuyên ngôn 
năm 1960. 

Đây là một công hiến to lớn của Hồ Chí Minh 
đối với Các dân tộc, với hòa bình thế giới và pháp 
lý quốc tế. 

Tư tưởng trên đây của Hồ Chí Minh thể hiện : 

Một là : Cơ sở cho việc xây dựng hòa bình thế 
giới, cho mối quan hệ quốc tế văn minh và cho 
những nguyên tắc chung sống hòa bình trước hết 
phải thừa nhận và tôn trọng quyên dân tộc cơ bản, 
sự bình đẳng và dân chủ giữa các dân tộc. Nếu 
thoát ly hay vi phạm những cơ sở có tính nguyên 
tắc này sẽ không thể có hòa bình chân chính cho 
các dân tộc. Ngày nay khi khái niệm chiến tranh đã 
vượt ra ngoài nội dung quân sự, bao gồm trên tất cả 
các lĩnh vực kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hóa, 
thông tin... khái niệm hòa bình cũng phải được mở 
rộng tương ứng thì những cơ sở có tính nguyên tắc 
cho nền hòa bình chân chính mà Hồ Chí Minh đã 
chỉ ra càng có ý nghĩa thời sự sâu sắc cho và cho 
cả tương lai. 

Hai là : Với lôgic đó, cuộc đấu tranh vì quyền 
dân tộc cơ bản, vì sự bình đẳng toàn diện giữa các 
dân tộc cũng là cuộc đấu tranh cho hòa bình thế 
giới. Hồ Chí Minh cho rằng sự ủng hộ phong trào 
độc lập dân tộc, ủng hộ cuộc đấu tranh vì sự bình 
đẳng trong quan hệ quốc tế là nguyên tắc vì không 
những nó làm suy yêu chủ nghĩa để quốc hiếu 
chiến - nguồn gốc các loại chiến tranh và bất bình 
đẳng - mà về lâu dài nó xây dựng nên tảng cho hòa 
bình giữa các dân tộc và an ninh quốc tế. Những 
thái độ xem nhẹ hoặc không ủng hộ các cuộc đầu 
tranh này là thái độ dân tộc hẹp hòi và trên thực tế 
là chống lại hòa bình thế giới. 

Ba là : Hồ Chí Minh nói : “Công bình và lý 
tưởng dân chủ phải thay thế cho chiến tranh” thể 
hiện tư tưởng về dân chủ trong quan hệ quốc tế, 


(11) Hỗ Chí Minh : Sdd, t 3, tr 586 
(12) (13) Hồ Chí Minh : Sđứ, t 4, tr 6 - 67, tr I 
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quan hệ giữa các dân tộc. Luận điểm này chỉ rõ , 
mọi dân tộc đều phải được tham gia bình đẳng - 


*Á .®° '4 , £ ^ £ £ _ * ` 
trong việc giải quyêt các vân đề quốc tê và hòa 
bình thê giới phải không phụ thuộc vào một thiêu 


sô các nước lớn. Bình đăng và dân chủ bảo đảm ' 


cho các dân tộc tự quyết định lấy vận mệnh của 
mình dựa trên những giá trị văn hóa dân tộc và tôn 


trọng sự lựa chọn con đường phát triển của mỗi dân ` 


tộc, không can thiệp và công việc nội bộ của nhau. 
Mọi thái độ nước lớn, dân tộc lớn hay mọi SỰ âp 
đặt cái gọi là giá trị của nước này vào các quốc gia 


khác đều là sự vi phạm thô bạo tới quyền dân tộc. 


cơ bản, sự bình đẳng, dân chủ giữa các dân tộc, 
nuôi dưỡng mầm mống chiến tranh và là kê thù của 
hòa bình thế giới. _ 

Có thể tóm tắt những luận điểm trên Na của 
Hồ Chí Minh là : 

Quyền dân tộc cơ bản + Bình đẳng + Dân chủ = 
Hòa bình. 

Nói một cách khác, theo tư lv Hồ Chí Minh, 
hòa bình cho các dân tộc và hòa bình của toàn nhân 
loại chỉ có thể có được khi quyên dân tộc cơ bản 
được khẳng định trên thực tế, sự bình đẳng của các 
quốc Ø1a trong việc giải quyết các công việc quốc 
tế và trong một thiết chế dân chủ được thiết lập bên 
vững trên thế giới. 

Đó là con đường hòa bình cho hòa bình của mọi 
dân tộc, là cơ sở pháp lý cho một trật tự thế giới 
mới trong hòa bình của nhân loại, là cơ sở cho 
nguyên tắc chung sống hòa bình. Sự nghiệp vĩ đại 


vì hòa bình thế giới của Hồ Chí Minh là ở chỗ bên : 


cạnh những luận điểm có tính nguyên tắc trên còn 
là chủ trương, là hoạt động của Người vì sự xích lại 
gần nhau giữa các dân tộc thông qua sự hiểu biết, 
tin cậy lẫn nhau, cùng nhau hòa bình giải quyết các 
mâu thuẫn hoặc xung đột. Người nói : “với một sự 
tin cậy lẫn nhau, những dân tộc tự do và bình đẳng 
vẫn có thể giải quyết những vấn đề khó khăn 


nhất” °*, Như vậy, cùng với những nguyên tắc, 


phải có vì hòa bình thế giới được chỉ ra trên đây, 
Hồ Chí Minh còn nhấn mạnh tới việc xây dựng 
lòng tỉn, xây dựng sự tin cậy lần nhau giữa các 
dân tộc. 

Ngày nay, chúng ta càng hiểu sâu sắc hơn luận 
điểm này của Hồ Chí Minh thông qua những cố 
găng của Người trong việc sáng lập ra hay tham 
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gia các tổ chức quốc tế đoàn kết các dân tộc đấu 
tranh vì quyền dân tộc cơ bản vào những năm 20 
của thế kỷ XX và sau đó là sự ủng hộ nhiệt thành 
đối với phong trào giải phóng dân tộc, phong trào 
không liên kết và phong trào đấu tranh vì hòa bình 
và tiến bộ xã hội của nhân dân toàn thế giới. 
Nhìn từ góc độ những sự kiện ngoại giao ở khu 
vực, chúng ta càng thấy sâu sắc hơn sự vô giá của 
các cuộc viếng thăm hữu nghị các nước Án Độ, 
Mi-an-ma, In-đô-nê-xi-a và các nước khác mà 
Hồ Chí Minh đã thực hiện sau năm 1954. Những 
thành công trong hoạt động quốc tế của Người 
được thể hiện ở sự hình thành trên thực tế Mặt trận 
nhân dân thế giới phản đối cuộc chiến tranh bẩn 
thíu của thực dân Pháp và cuộc chiến tranh vô đạo 
đức của đế quốc Mỹ, ủng hộ cuộc đấu tranh chính 
nghĩa của nhân dân Việt Nam. Đó là những minh 
chứng cực kỳ sinh động, một bài học cực kỳ quý 
giá về thực hiện tư tưởng đoàn kết các dân tộc đấu 
tranh cho hòa bình trên cơ sở hiểu biết và tin cậy 
lẫn nhau. Với Hồ Chí Minh, sự hiểu biết và tin cậy 
không chỉ giúp ngăn chặn và xóa bỏ chiến tranh 
mà còn tạo điều kiện cho sự phát triển lâu đài, sự 
hợp tác hữu nghị bền vững giữa các dân tộc. Chính 
tư tưởng và những hoạt động hướng tới tương lai 
này của Hồ Chí Minh đã góp phần thúc đẩy sự phát 


_ triển của các lực lượng hòa bình thế giới. Đó là 


những cống hiến thực tiến rất vĩ đại của Người cho 
hòa bình của nhân loại. 

Là người đề xuất những cơ sở pháp lý cho 
quyền dân tộc và hòa bình, Hồ Chí Minh ủng hộ 
các nguyên tắc chung sống hòa bình giữa các nước 
có chế độ chính trị khác nhau và luôn nêu Cao Việc 
giải quyết các mâu thuẫn giữa các quốc gia thông 
qua thương lượng hòa bình. Người nói : “Thế giới 
hòa bình có thể thực hiện được nếu các nước trên 
thế giới, nhất là các nước lớn, đều sẵn sàng giải 
quyết những xích mích giữa các nước bằng cách 
thương lượng” “°, 

Trong luận điểm trên, Hồ Chí Minh cÓ nhắn 
mạnh riêng đối với các nước lớn. Đó là vẫn đề 
xuất phát từ sự tông kết thực tế lịch sử và cũng từ 
kinh nghiệm hoạt động quốc tế của Hồ Chí Minh. 


(14) Hỗ Chí Minh : Sđd, t 4, tr 268 
(15) Hồ Chí Minh : Sớd, t 7, tr 281 
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Mỷ niệm ï ï© năm Ngày sinh Ghủ tịch Hồ Chí Minh 


Ngày nay, phương thức giải quyết xích mích bằng 
thương lượng được ghi nhận như một thông lệ của 
quan hệ quốc tế, ít nhất trên văn bản, song điều 
nhấn mạnh của Hồ Chí Minh về các nước lớn vẫn 
còn nguyên giá trị khi tư tưởng dân tộc lớn, nước 
lớn và chính sách ngoại giao xây dựng dựa trên 
tiềm lực quân sự không phải không còn ngự trị 
trong quan hệ quốc tế. 

Song, hiểu nhân dân mình cũng như nhân dân 
toàn thế giới đều có chung một nhu cầu hòa bình, 
Hồ Chí Minh tin vào trách nhiệm của các dân tộc 
trong việc bảo vệ hòa bình thế giới và coi đó là 
một trong những điều kiện cho hòa bình khi Người 
nối tiếp luận điểm trên rằng : "Nếu nhân dân thế 
giới không chịu để cho bọn gây chiến lừa phĩỉnh mà 


tự nhận lấy trách nhiệm bảo vệ hòa bình thế 


giới” "9, Theo Hồ Chí Minh, hòa bình nằm trong 
tay các dân tộc và lực lượng hòa bình trong mỗi 
nước phải có sứ mệnh làm cho dân tộc mình nhận 
lấy trách nhiệm ngăn cân xung đột, bảo VỆ hòa 
bình, không đề cho giới cầm quyền hiếu chiến lừa 
Dịp đầy các dân tộc vào lò lửa chiến tranh vì lợi ích 
của chúng. Bằng cách tổ chức đầu tranh giải phóng 
dân tộc mình, ủng hộ cuộc đấu tranh vì tự do của 
các dân tộc khác, ủng hộ phong trào đấu tranh vì 
hòa bình, trên thực tế Hồ Chí Minh đã giáo dục 
một dân tộc và biểu thị trên thực tế trách nhiệm đối 
với hòa bình thế giới. Đó là những điều kiện đủ để 
thiết lập nền hòa bình thế giới mà Hồ Chí Minh đã 
chỉ ra trước đây nửa thế kỷ. 

Cần nói rõ rằng, nội dung của những 
nguyên tắc Hồ Chí Minh cho một nền hòa bình 
chân chính, được Người đưa ra từ năm 1941 và 
năm 1945 - 1946, không chi hàm chứa nội dung 
Š nguyên tắc chung sống hòa bình của Hội nghị 
Băng-đung năm 1955 mà còn hội đủ những điều 
kiện để thực hiện một nền hòa bình vững bền giữa 
các dân tộc và trên hành tinh của chúng ta. Hiện 
nay, trên thực tế, đề xướng đó của Hồ Chí Minh 
được các nước mặc nhiên thừa nhận. Đây là một 
cống hiến nữa của Người cho hòa bình thế giới. 

Với cống hiến tư tưởng và những hoạt động vi 
hòa bình thế giới, Anh hùng giải phóng dân tộc. 
nhà văn hóa lớn Hô Chí Minh còn là một kiến trúc 
sư, là biêu tượng hòa bình của dân tộc và nhân loại. Cì 


(16) Hồ Chí Minh : Sđở, t7, tr 281 
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NGUÔN GỐC TƯ TƯỞNG... 
(Tiếp theo trang 13)_ 


trào tự phát, chỉ đường cho nó, khi nào họ biết giải 
quyết, trước những người khác, tất cả các vấn đề lý 
MP chính trị, sách lược và các vấn đề về tổ chức 

à “những yếu tố vật chất” của phong trào húc phải 
môi cách tự phát”). Hỗ Chí Minh là một nhân vật 
kiệt xuất trong những con người như thế. 

Chủ nghĩa yêu nước là cơ sở ban đầu và động 
lực thúc đẩy Hỗ Chí Minh đến với chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin. Còn chủ nghĩa Mác - Lê-nin đã nâng chủ 
nghĩa yêu nước truyền thống ở Hồ Chí Minh lên 
bước phát triển mới về chất phù hợp với thời đại 
mới. Người nói : “Lúc đầu chính là,chủ nghĩa yêu 
nước, chứ chưa phải chủ nghĩa cộng sản đã đưa tôi 
tin theo Lê-nin, tin theo Quốc tế thứ ba. Từng bước 
một, trong cuộc đấu tranh, vừa nghiên cứu lý luận 
Mác - Lê-nin, vừa làm công tác thực tế, dần dần tôi 
hiểu được rằng chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa 


-_ cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức 


và những người lao động trên thế giới khỏi ách nô 
lệ” @), | 

_ Ngay từ tác phẩm “Đường cách mệnh” (1927) 
Hồ Chí Minh đã khẳng định : “Bây giờ học thuyết 


_ nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân 


chính nhất, chắc chắn nhất, cách mạng nhất là chủ 
nghĩa Lê-nin”. Sau bao năm hoạt động Ở nước 
ngoài, năm 1941 Bác về nước trực tiếp lánh đạo 
cách mạng, Người đặt tên cho ngọn núi có hang Pắc 
Bó và dòng suối đầu nguồn là “núi Các Mác” và 

“suối Lê-nin”. Cho đến khi sắp từ giã thế giới này 
Bác còn “để sẵn mấy lời... phòng khi tôi sẽ đi gặp 
cụ Các Mác, cụ Lê-nin...” Đủ thấy Hồ Chí Minh 
thủy chung là nhà mác xít - lêninnít, nhà mác xít - 
lêninnít vĩ đại, vĩ đại ở sự trung thành rất mực với 
chủ nghĩa - trung thành theo nghĩa đầy đủ và cao 
nhất của từ đó, nghĩa là bao hàm phát triển sáng 
tạo ; trung thành không phải trên từng câu, chữ mà 
trung thành với thực chất cách mạng và khoa học 
của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, trên tỉnh thần “dĩ bất 
biến ứng vạn biến”. Thật không đúng nếu chú tâm 
đi tìm sự khác biệt, sự đối lập nào đó giữa tư tưởng 


Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lê-nin.O 


(2) V.I. Lê-nin : Toàn tập : Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1979 t 5, 
tr 445 - 446 
(3) Hồ Chí Minh : Sđd, t 10, tr 128 
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HAI PHÒNG 
435 HĂI:1 SAU HGÀY GIẢI PIIÓT1G 


GÀY 13-5-2000, đảng bộ, quân và dân thành 
N” Hải Phòng long trọng kỷ niệm 45 năm 

ngày Hải Phòng giải phóng - một sự kiện 
lịch sử có ý nghĩa quốc gia và là mốc son đánh dấu 
chặng đường phát triển mới của thành phố “trung 
dũng - quyết thắng”. 

Trong lịch sử phát triển của mình, Hải Phòng 
luôn được lựa chọn để gánh vác những sứ mạng 
nặng nề, gian khổ, đầy hy sinh nhưng cũng rất VỆ 
vang. Ngày 20-11-1946 - trước ngày toàn quốc 
kháng chiến một tháng, quân dân Hải Phòng đã thay 
mặt cả miền Bắc anh dũng giáng những đòn đầu 
tiên vào cuộc xâm lược của giặc Pháp. Trong 9 năm 
trường kỳ kháng chiến, chủ nghĩa anh hùng cách 
mạng của người Hải Phòng đã ngời sáng qua các 
chiến công vang dội của cuộc chiến đấu cảm tử ở 
Nhà hát lớn thành phố, Tiên Lãng chống càn, đường 
5 anh dũng, đường 10 quật khởi, tập kích Sở Dầu, 
tập kích sân bay Cát Bi... góp phần cùng cả nước 
làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, buộc 
thực dân Pháp phải ký Hiệp định Giơ-ne-vơ, chấm 
dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương. Hải 
Phòng đi trước về sau, khi miền Bắc đã được giải 
phóng, hòa bình tự do đã trở lại, thì quân dân Hải 
Phòng còn phải tiếp tục chiến đấu thêm 300 ngày 
nữa, một cuộc chiến đấu tuy không có tiếng bom, 
tiếng súng, nhưng đầy căng thẳng, quyết liệt đòi hỏi 
trí thông minh và lòng dũng cảm để bảo vệ thành 
phố, làm thất bại âm mưu hậu chiến của kẻ thù. 
Ngày 13-5-1955 tên xâm lược cuối cùng phải rút 
khỏi thành phố, Hải Phòng được hoàn toàn giải 
phóng, miền Bắc được hoàn toàn giải phóng. 

Trung ương Đảng, Chính phủ và Chủ tịch 
Hồ Chí Minh hết sức quan tâm, chăm chú theo dõi, 
chỉ đạo cuộc chiến đấu của quân và dân Hải Phòng. 
Ngay sau ngày 13-5-1955, Bác Hồ đã viết những 
dòng xúc động : “Trải qua tủi nhục hơn 80 năm, nay 


_ TÔ HUY BỨA * 


Hải Phòng đã vươn mình dậy giải phóng. Khắp phố 
phường cờ đỏ sao vàng tung bay rực rỡ như hoa nở 
mùa xuân... Nét mặt mọi người sung sướng vui 
mừng như mùa xuân hoa nở. Những năm chịu đựng 
gian khô, đoàn kết chiến đấu đã kết quả vẻ vang : 
miền Bắc đã hoàn toàn giải phóng. Hải Phòng đã 
giải phóng hoàn toàn”. Bộ Chính trị Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng đánh giá rất cao ý-nghĩa của việc 
giải phóng Hải Phòng : “Việc chúng ta tiếp quản 
được những thành phố lớn như Hà Nội, Hai Phòng... 
khiến chúng ta không những có nông thôn mà còn 
có thành thị, đường sắt, cửa biến, vùng công 
nghiệp... Đó là một biến đôi lớn, ta có đủ điều kiện 
kiến thiết theo quy mô một quốc gia”. 

Chặng đường 45 năm qua của thành phố Cảng 
đầy ấp các sự kiện lịch sử hào hùng, cả trong thời 
kỳ chiến tranh ác liệt lẫn những năm tháng hòa bình 
xây dựng. 11/13 quận huyện thị xã, nhiều tập thể và 
cá nhân của thành phố vinh đự được Đảng và Nhà 
nước phong tặng danh hiệu Anh hùng. Các thế hệ 
người Hải Phòng, dưới sự lãnh đạo, giúp đỡ của 
Trung ương Đảng, Chính phủ, bằng mồ hôi và cả 
xương mấu đã tạo nên cơ đồ dẫu còn nhiều điều 
phải tiếp tục phần đấu, song, so với 45 năm trước thì 
đã là một bước tiến dài, qua đó đã đúc rút được 
những bài học quý giá. Đó là bài học đoàn kết - 
dũng cảm, bài học năng động sáng tạo ; bài học 
về sự lãnh đạo toàn diện của Đảng. 

Chính nhờ đoàn kết - dũng cẩm. năng động 
sáng tạo. có Đảng lãnh đạo, thành phố Hải Phòng 
đã kiên cường chiến đấu, phát huy truyền thống 
“Trung dũng, quyết thắng”, đánh thắng cuộc chiến 
tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của đề 
quốc Mỹ, bắn rơi trên 300 máy bay, bắn cháy hàng 


* PGS. TS, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải 
Phòng 
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chục tầu chiến. Đặc biệt, Hải Phòng là căn cứ của 
đoàn tầu không số, là điểm tựa và là nơi bắt đầu của 
con đường huyền thoại - đường Hồ Chí Minh trên 
biến ; chính trí tuệ, lòng dũng cảm của người dân 
Hải Phòng đã cùng với các lực lượng vũ trang đập 
tan cuộc phong tỏa bằng hệ thống thủy lôi cực kỳ 
hiện đại nhưng hết sức dã man của kẻ thù, bảo đảm 
Cảng luôn hoạt động bình thường, đưa hàng chục 
triệu tấn vũ khí, hàng hóa từ Hải Phòng chỉ viện cho 
miền Nam đánh thắng. 

Chính nhờ đoàn kết - dũng cảm, năng động sắng 
tạo, có Đẳng lãnh đạo, thành phố đã đạt được những 
thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội. 
Nền kinh tế từ nhỏ bé, què quặt, lệ thuộc vào chiến 
tranh nay đã đa dạng, đạt nhịp độ tăng trưởng khá 
cao. Sau 45 năm, sản xuất công nghiệp tăng 35 lần 
về số doanh nghiệp, tăng 200 lần về giá trị sản 
lượng. Cảng Hải Phòng trước đây đạt sản lượng 
chưa đầy một triệu tân/năm, nay đã bước đầu hiện 
đại hóa và đạt sản lượng hàng hóa thông qua 7 triệu 
tắn/năm. N ghè đóng tầu từ chỗ chủ yếu là sửa chữa, 
đóng tâu thuyền đánh cá ven bờ, nay đã đồng được 
những con tầu đi các đại dương, trong đó có con tầu 
6 500. tấn, sắp tới sẽ đóng con tầu 11 500 tấn. Đội 
tầu viễn dương tại Hải Phòng VỚI tổng trọng tải gân 
40 vạn tấn, có mặt trên các vùng biển, đại dương, 
mang cờ đỏ sao vàng của Tổ quốc ta đến các cảng 
ở năm châu bốn biển. Sân xuất nông nghiệp, năng 
suất lúa tăng 5 lần, sản lượng lương thực tăng 
10 lần, ngành đánh bắt và nuôi trồng thủy sản đang 
trên đà phát triển. Đặc biệt là hệ thông CƠ SỞ hạ tâng 
kỹ thuật về đường giao thông, về cung cấp điện, 
nước, vê bưu điện, thông tin... đã có sự phát triển 
vượt bậc. Trong phát triển kinh tế, Hải Phòng tự hào 
là thành phố đi đầu, sáng tạo ra cơ chế khoán sản 
phẩm trong nông nghiệp, cùng với các địa phương 
khác cung câp thực tiễn để Trung ương tông kết, đề 
ra đường lối đối mới, đưa nước ta thoát khỏi khủng 
hoảng, tiếp tục tiễn lên trên con đường XHCN.. 

Đi liền với kinh tế, văn hóa - xã hội có bước phát 
triên và những đối thay lớn. Các lĩnh vực giáo dục - 
đào tạo, chăm sóc sức khoe nhân dân, công tác 
dân số - kế hoạch hóa gia đình, văn hóa - nghệ 
thuật, thể thao, báo chí, xuất bản... đều đáp ứng 
ngày càng tốt hơn các yêu cầu của nhân dân. Hiện 
nay, ở thành phố, cứ 3 người dân có một người đi 
học, l 300 người dân có một bác sĩ, 25 người dân có 
một máy điện thoại. 
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Hải Phòng đã tích cực giải quyết những vấn đề 
xã hội, nhất là những vấn đề xã hội bức xúc : đã cơ 
bản hoàn thành phổ cập trung học cơ sở ; mỗi năm 
có thêm khoảng 3 vạn chỗ làm việc mới ; cuộc vận 
động xóa đói giảm nghèo mang lại hiệu quả thiết 
thực, số hộ đói nghèo giảm dần, hiện hộ đói không 
còn và hộ nghèo còn dưới 7%. Chăm sóc những 
người có công với nước và các đối tượng chính sách 
được thường xuyên quan tâm. 

Chính nhờ đoàn kết - dũng cẩm, năng động sáng 
tạo, có sự lãnh đạo của Đảng, Hải Phòng đã xây 
dựng được hệ thống chính trị vững mạnh, một chính 
quyên của dân, do dân, vì dân, bảo đảm cho những 
giá trị, những ý nghĩa to lớn của ngày giải phóng đối 
với môi người dân ngày càng được nhân lên và làm 
sâu sắc thêm, trở thành những giá trị vĩnh hằng. 
Trong xây dựng chính quyền kiểu mới, từ thực tiễn, 
thành phố đã tổng kết phương châm “dân biết, dân 
bàn, dân làm, dân kiểm tra” để từ đó, góp một phần 
vào việc Trung ương ban hành quy chế dân chủ ở 
các loại hình cơ sở. 

Những thành tựu đạt được trong 45 năm qua là 
kết quả của trí tuệ, tài năng, của phẩm chất, khí 
phách của người Hải Phòng. Đó là cả một quá trình 
suy tư gian khổ, tổng kết thực tiễn, không ngừng đổi 
mới của các thế hệ cán bộ lãnh đạo thành phố qua 
các thời kỳ và sự sáng tạo của đông đảo cân bộ, 
đảng viên và nhân dân. Đó là kết quả của sự quan 
tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Trung ương Đảng, Quốc 
hội, Chính phủ, sự giúp đỡ tận tình, hiệu quả, sự 
phối hợp chặt chẽ của các bộ. ban, ngành, đoàn thể 
trung ương, của các tỉnh, thành phố bạn. 

Nhin lại chặng đường vừa đi qua, vui mừng với 
những thành tựu, tạo nên một thành phố biến đổi, to 
đẹp gấp nhiêu lần so với ngày mới giải phóng bao 
nhiều, . đảng bộ và nhân dân Hải Phòng càng ý thức 
sâu sắc bây nhiêu về những tổn tại. yêu kém và 
khuyết điểm của mình. Đó là, chưa phát huy tốt các 
tiềm năng, lợi thế của thành phố cảng. một đầu mối 
giao thông, trung tâm công nghiệp, thương mại lâu 
đời, vì vậy chưa làm tốt được vai trò là một cực tăng 
trưởng kinh tế quan trọng của khu vực phía Bắc ; 
nhịp độ tăng trưởng kinh tế CÓ xu thể giảm dần ; 
hiệu quả kinh tế chưa cao ; kim ngạch xuất khẩu 
nhỏ bé, chất lượng hiệu quả của nhiều doanh nghiệp 
còn thấp, khả năng cạnh tranh kém, mở mang đô thị 
chưa được quan tâm đúng mức và kết quả còn hạn 
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chế. Đó là công tác lãnh đạo , điều hành, quản lý 
chưa đồng bộ, còn nhiều thiếu sót, thủ tục hành 
chính còn rườm rà, chưa tạo được môi trường đầu 
tư - kinh doanh thông thoáng cho các thành phần 
kinh tế phát triển. Đó là, một bộ phận cán bộ, đẳng 
viên, công chức Nhà nước Ở các cầp, các ngành có 
biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, thiếu tinh 
thần trách nhiệm, chỉ lo vun vén cá nhân, thiếu tôn 
trọng dân, làm tổn thương mối quan hệ máu thịt 
giữa Đảng, chính quyên với dân. Đó là, một bộ phận 
nhân dân đời sống còn khó khăn, một số tệ nạn xã 
hội còn diễn biến phức tạp. Thành ủy, HĐND, 
UBND thành phố nghiêm khắc tự phê binh trước 
Trung ương, trước đông bào, đồng chí trong thành 
phố về những yếu kém và khuyết điểm đó. 

Đảng bộ, quân và dân thành phố Hải Phòng 
đang cùng cả nước thực hiện nhiệm vụ năm cuôi 
cùng của kế hoạch 5 năm (1996 - 2000) và chiến 
lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (1991 - 2000). 
Vui mừng trước những thành tựu, Hải Phòng càng 
trăn trở suy ngẫm để tìm cho ra, trả lời cho trúng 
câu hỏi lớn: Làm gì và làm thế nào để Hải Phòng 
phát triển trong thế bay lên của Rồng biển ? Câu trả 
lời của 1,7 triệu cán bộ, đẳng viên và nhân dân Hải 
Phòng nằm trong việc phát huy mạnh mẽ hơn nữa 
các bài học về sự đoàn kết - dũng cảm, năng động 
sâng tạO, tăng cường và đổi mới phương thức lãnh 
đạo của Đăng, tiếp tục sự nghiệp đổi mới, CNH, 
HĐH. Trên cơ sở các nghị quyết của Trung ương, 
chính sách của Nhà nước, cân xây dựng những 
chương trình, kế hoạch phù hợp với điều kiện của 
địa phương nhằm phát huy tối đa nội lực, tranh thủ 
ngoại lực đề đây nhanh hơn nữa quá trình xây dựng 
Hai Phòng trỞ thanh thành phố Cang hiện đại, cửa 
chính ra biển của miền Bắc, là trung tâm công 
nghiệp, thủy sản, thương mại, du lịch, dịch vụ ; là 
một đô thị lớn có kinh tế văn. hóa, khoa học - công 
nghệ và cơ sở hạ tầng phát triển, bảo đảm vững chắc 
quôc phòng - an ninh. không ngừng nâng cao đời 
sông nhân dân, góp phần tích cực vào công cuộc 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN ; 
xứng đáng là một cực tăng trưởng của các tỉnh 
phía Bắc. 

Để thực hiện được mục tiêu dó, thành phố tập 
trung cải thiện ngay mỗi trường đầu tư cho sản 
xuất - kinh doanh đề huy động và sử dụng có hiệu 
quả các nguồn lực, trong nước và ngoài nước, nhằm 
phát triển kinh tế - xã hội. Coi trọng đầu tư chiều 
sâu đổi mới công nghệ, thiết bị, mở rộng sản xuất - 
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kinh doanh, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh 
tranh của các doanh nghiệp, tích cực chuẩn bị để 
chủ động hội nhập khu vực và quốc tế. Mở rộng thị 
trường trong nước và ngoài nước. . lãng cường xây 
dựng, cải tạo hệ thống cơ sở hạ tầng, mở mang đô 
thị, phát triển nông thôn và hải đảo. . Đẩy mạnh cải 
cách thủ tục hành chính, loại bỏ sớm những thủ tục 
đang cản trở, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt 
động đầu tư, sản xuất, thương mại phát triển. 

Phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục - đào 
tạo, khoa học - công nghệ, chăm sóc sức khỏe nhân 
dân; công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, 
các hoạt động văn hóa thông tin, báo chí, thể dục 
thể thao, tăng cường công tác bảo vệ môi trường, 
môi sinh. : 

Tập trung giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc, 
tạo thêm việc làm, xóa đói giảm nghèo, chăm sóc 
người có công với nước và các đối tượng chính sách 
xã hội ; ngăn chặn và đẩy lùi tội phạm, tích cực 
phòng chống tệ nạn ma túy và các tệ nạn xã hội 
khác. Chống tham những, tiêu cực, lãng phí, triệt để 
tiết kiệm. Giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội, 
bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng, giữ vững ổn định 
chính trị xã hội. 

Tổ chức tốt đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại 
hội lần thứ XI Đảng bộ thành phố, gắn với thực 
hiện nghiêm túc các Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2), 
Nghị quyết Trung ương 7, Nghị quyết Trung ương 8 
và cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đẳng, coi 
đây là một giải pháp mang tính đột phá đê phát triên 
thành phố. Kiên quyết sắp xếp lại bộ máy và làm tốt 
công tác cán bộ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công 
tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Phát huy dân chủ, 
đầy mạnh phong trào thi đua yêu nước, chào mừng 
Đại hội Đảng và các ngày lễ lớn trong năm 2000. 

Đất nước và thành phố đang tiễn vào thiên niên 
kỷ mới. Với niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo đúng 
đắn của Ban Chấp hành ¡ Trung ương Đảng, vào tiền 
đồ của dân tộc, với truyền thống "trung dũng, quyết 
thắng” và những kinh nghiệm quý báu được đúc rút 
gân nửa thế kỷ qua, đặc biệt là những bài học của 
những năm đổi mới, Hải Phòng có đây đủ cơ sở để 
khẳng định rằng : thanh phố Cảng, thành phố “Hoa 
phượng đỏ” nhất định sẽ phát triển mạnh mẽ trong 
thế bay lên của Rồng biên như mong muốn của 
đồng chí Tông Bí thư Lê Khả Phiêu trong chuyến 
về thăm và chúc têt đảng bộ, quân và dân thành phố 
nhân dịp đầu xuân Canh Thìn. 
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THI ĐI UH KHEII THIÙT!( - 
HỘT ĐỘN(. LIt DHñT THIẾT 
WIRIH TẾ - Xñ HỘI 


CAO KIM HƯỜNG °* 


INH thời, Bác Hồ thường dạy : trong mỗi con 

người ai cũng có mặt thiện và mặt ác, nhiệm vụ 

của chúng ta là làm cho mặt thiện sinh sôi, 
nảy nở, mặt ác phải đẩy lùi. 

Công tác thi đua, khen thưởng là quá trình tác động 
có tổ chức của nhà nước, nhằm tạo cho con người 
vươn lên để hoàn thiện mình, đem lại lợi ích cho chính 
mình và cho đất nước. : 

Tổ chức mọi người thi đua yêu nước, thi đua làm 
việc tốt là biện pháp xây dựng con người, làm cho cái 
thiện đẩy lùi cái ác. Vì vậy, thi đua khen thưởng không 
những là động lực phát triển xã hội mà còn là công cụ 
quản lý của mọi nhà nước. 

Nhìn lại lịch sử giữ nước và dựng nước của dân tộc 
ta, thi đua khen thưởng có tầm quan trọng to lớn 
trong việc phát triển kinh tế, quản lý xã hội và bảo vệ 
Tổ quốc. Thi đua là một hiện tượng khách quan, do đặc 
điểm tâm lý con người bao giờ cũng muốn vươn lên để 
tự hoàn thiện mình. Công tác thi đua là quá trình tác 
động có tổ chức của cơ quan thi đua tới các đối tượng 
thi đua nhằm thúc đẩy hoạt động thi đua ngày càng 
mạnh me. 

Khen thưởng là một nội dung quan trọng của thi 
đua. Khen là sự nhận xét, đánh giá tốt về một người 
nào đó, tổ chức nào đó, về cái gì, việc gì đó với ý hài 
lòng. Còn thưởng là cho tiền hoặc hiện vật... để tỏ ý 
khen ngợi và khuyến khích cá nhân hay tổ chức 
đã có công hay có việc làm xuất sắc. Khen thưởng là 
việc khen và thưởng một cách chính thức, có quyết 
định của cơ quan nhà nước có thấm quyền. (Từ điển 
Tiêng Việt) 

Đổi với Chủ tịch Hồ Chí Minh, thi đua là khơi dậy 
lòng yêu nước, ý chí tự cường, lòng tự tôn và khí phách 
tự hào dân tộc. Cần quy tụ mọi tầng lớp nhân dân 
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thành một khối đại đoàn kết để phát 
động mọi người thi đua yêu nước, ra 
sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
Thi đua khen thưởng là một biện 
pháp quản lý quan trọng, nhằm phát 
huy mọi tiềm năng lao động sáng 
tạo của con người, phát huy có hiệu 
quả nguồn lực con người. 

Ngay sau khi giành được chính 
quyền tháng 8-1945, trong hoàn 
cảnh kinh tế - tài chính của chính 
quyền non trẻ gặp muôn vàn khó 
khăn, tỉnh thế như “ngàn cân treo sợi tóc”, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã phát động phong trào “Tuần lễ vàng”, 
hữ gạo cứu đói. Ngày 26-11-1946, Người ban hành 
quốc lệnh 10 điều thưởng, một văn bản pháp lý về 
chính sách khen thưởng của Nhà nước công nông đầu 
tiên ở Đông - Nam Á. Theo sáng kiến của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh, ngày 27-3-1948, Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng ra chỉ thị phát động phong trảo thi đua ái 
quốc đễ động viên mọi lực lượng kháng chiến và kiến 
quốc. Chỉ thị của Trung ương Đảng chỉ rõ : “Mục đích 
thi đua ái quốc là làm cho kháng chiến mau thắng 
lợi, kiến quốc mau thành công”. Và ngày 11-8-1948 
Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. 

Theo Bác, mục đích của thì đua là vì độc lập, tự do, 
hạnh phúc của nhân dân. Cho nên, thi đua phải là 
công việc của mọi người, mọi ngành không phân biệt 
nam, nữ, trẻ, già, nghề nghiệp, nơi cư trú. Từ các cụ 
phụ lão đến các cháu nhi đồng ; tử các bà và chị em 
phụ nữ đến các cháu thanh niên ; từ bộ đội, dân quân 
đến nhân viên chính phủ ; từ giáo viên đến học sinh ; 
tử sĩ, nông, công, thương, binh đến kiều bào ở nước 
ngoài và đồng bào trong vùng bị tạm chiếm, cá nhân 
hay đoàn thể... đầu là đối tượng của phong trào thi đua 
ái quốc. _ 

Lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân, dân 
tộc ta gắn liền với sự hình thành phát triển phong trào 
thi đua yêu nước. Phong trào thi đua đã góp phần phát 
triển sản xuất và thực hảnh tiết kiệm đạt hiệu quả ; góp 
phần đưa cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ 
đến thắng lợi. Trong thời kỳ kháng chiến cũng như 
trong hòa bình xây dựng đất nước, thi đua ngày cảng 
đóng vai trò xã hội to lớn. Nó đã trở thành phong trào 
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quần chúng giải quyết các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, 
xã hội. Thi đua đang đóng vai trò động lực, góp phần 
thúc đẩy các hoạt động xã hội phát triển. 

Mọi giai đoạn cách mạng đều không thể thiếu công 
tác thi đua như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh : 
Cách mạng khó khăn, sự cần thiết phải tổ chức phong 
trào thi đua xã hội chủ nghĩa. Bác Hồ là người khởi 
xướng hàng loạt phong trào thi đua qua các thời kỷ 
cách mạng. Trong các cuộc nói chuyện với cán bộ, 
chiến sĩ ở các cơ quan, đơn vị, Bác thường đề cập đến 
công tác thi đua. Sau Cách mạng Tháng Tám thành 
công, trong vòng 20 năm kế từ 1948 đến 1968, Bác đã 
có hơn 30 bài nói, bài viết, thư khen về công tác thị 
đua, chưa kể các văn bản quy phạm pháp luật do Bác 
ký ban hành về vấn đề này. Bác thường dạy : Thi đua 
là gieo trồng, khen thưởng là thu hoạch. Khi đọc các 
báo (kể cả báo trung ương, địa phương...), tài liệu hay 
bản tin có nêu gương “người tốt, việc tôt” trong lao 
động, sản xuất, chiến đấu, công tác, học tập Bác đều 
đánh dấu đề nghị xác minh và khen thưởng kịp thời. 
Bác còn gửi tặng huy hiệu của Người cho những ai làm 
được việc tốt. 

Thi đua và khen thưởng phải luôn gắn bó với nhau. 
Trên cơ sở thi đua có thể chọn lựa những cá nhân và 
tập thế tiêu biểu nhất, xứng đáng nhất, để kịp thời khen 
thưởng. Đồng thời, khen thưởng đúng người, đúng việc 
lại động viên và thúc đẩy phong trào thi đua. Trong các 
phương pháp cách mạng, thi đua là một phương pháp 
mang tính đòn bẩy. Khen thưởng là chất xúc tác của thì 
đua, thúc đẩy thi đua phát triển. Bác Hồ coi thi đua là 
đoàn kết, là cải tạo con người. Theo Bác, thi đua phải 
toàn dân, toàn diện, thường xuyên, khen thưởng phải 
có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương. Trong 
kháng chiến chống thực dân, để quốc, thi đua đã quan 
trọng, ngày nay trong xây dựng đất nước, xây dựng 
nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa, thi đua lại càng quan trọng hơn. Nó là một hình 
thức mới của cạnh tranh lành mạnh trong khuôn khổ 
pháp luật, theo định hướng xã hội chủ nghĩa ; đồng thời 
thi đua cũng là công cụ quân lý nhà nước hữu hiệu. 

Đảng và Nhà nước ta luôn luôn chú trọng đến công 
tác thi đua, khen thưởng và có những chính sách 
kịp thời. Sau ngày thành lập nước được 4 tháng, 
ngày 26-1-1946 Chủ tịch Hồ Chi Minh đã ký quốc lệnh 
10 điều thưởng : Nhà nào có 3 con tòng quân sẽ được 
thưởng. Ai lập được quân công sẽ được thưởng. Ai vì 
nước hy sinh sẽ được thưởng. Ai ra trận can đảm phi 
thường sẽ được thưởng. Ai làm việc công một cách 
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trong sạch, ngay thẳng sẽ được thưởng. Ai làm việc gì 
có lợi cho nước nhà, dân tộc, được dân chúng mến 
phục sẽ được thưởng. Ai bỏ tiền ra xây đắp cầu cống, 
đê, đường sẽ được thưởng. Ai bắt được kẻ phản quốc 
sẽ được thưởng. Ai liều mình vì việc công sẽ được 
thưởng. Ai cứu được người bị nạn sẽ được thưởng. 

Năm 1947, Người ký Sắc lệnh thành lập Viện Huân 
chương (nay là Viện Thi đua - Khen thưởng Nhà nước) 
để giúp Đảng và Chính phủ nghiên cứu các chủ 
trương, chính sách khen thưởng và quản lý công tác 
khen thưởng của Nhà nước. Trong thi đua, khen 
thưởng có nhiệm vụ tổng kết thành tích từng giai đoạn 
cách mạng, thành tích thi đua thường xuyên hằng năm 
và đột xuất diễn ra hằng ngày. 


* * 


Những năm gần đây, khi kinh tế chuyển sang cơ 
chế thị trường, công tác thi đua khen thưởng có những 
lúng túng nhất định. Phong trào thi đua giảm sút. Nhận 
thức về thi đua trong tỉnh hình mới chưa được quán 
triệt thống nhất trong cán bộ, các ngành, các cấp nên 
phong trào không đồng đều. Việc bồi dưỡng các điển 
hình tiên tiến, việc thực hiện nguyên tắc công khai, so 
sánh công bằng và dân chủ, việc tuyên truyền, động 
viên khen thưởng... chưa được thực hiện tốt, đã làm 
hạn chế tác dụng của thi đua, khen thưởng. Thi đua, 
nhìn chung chưa trở thành công việc hằng ngày của 
cán bộ, công nhân viên ở các cơ quan, đơn vị, nhất là 
công tác thi đua trong nhân dân. Một số phong trào thi 
đua có tính toàn dân, chưa biên thành hoạt động tự 
giác của mỗi người. Công tác khen thưởng phần lớn 
chỉ thực hiện đôi với cán bộ, công nhân viên nhà nước. 
Việc thưởng mức hạng A, B, € ở một số cơ quan, đơn 
vị chỉ mang tính chất trợ cấp xã hội chứ chưa phải là 
tặng thưởng cho một phong trào thi đua thực sự. Công 
tác phát động thi đua nhiều nơi chưa gắn chặt với khen 
thưởng, nhất là thưởng vật chất. Việc tặng thưởng còn 
tượng trưng, chưa tạo được động lực thi đua sôi nối, 
liên tục. Công tác quản lý hoạt động thi đua chưa theo 
kịp phong trào, chưa biến thành công cụ quản lý nhà 
nước, thúc đẩy phong trào cách mạng phát triển. Công 
tác phố biến văn bản pháp luật về thi đua chưa rộng 
khắp. Một số quy định về thi đua, khen thưởng chưa 
được thực hiện tốt. Nhà nước chưa tạo cơ chế chủ 
động khen thưởng trực tiếp những cá nhân, đơn vị có 
thành tích. Một số trường hợp việc khen thưởng ở một 
số nơi thiếu chính xác. Công tác khen thưởng chưa có 
sự quản lý thống nhất, trật tự ký cương trong khen 
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thưởng còn lộn xộn, khen thưởng tràn lan thường tính 
. theo thời gian năm tháng ; khen thưởng vào dịp kỷ 
niệm ngày thành lập đơn vị ; mức khen lần sau cao hơn 
lân trước, kích thích vật chất chưa đi đôi với tinh thần. 
Các tiêu chuẩn, hình thức, phương pháp khen thưởng 
đặt ra quá lâu chưa được thay đổi, không còn phù hợp 
với tình hình mới làm hạn chế nhiều đến tác dụng động 
viên phong trào quần chúng. 

Có những tồn tại trên là do sự lãnh đạo đối với thi 
đua và khen thưởng chưa kịp thời, thiếu nhạy bén. Tổ 
chức bộ máy thi đua, khen thưởng còn yếu kém nhiều 
mặt. Cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng chậm 
đổi mới trong nghiên cứu cũng như trong tổ chức, chỉ 
đạo thực hiện. 

Xuất phát từ thực trạng công tác thi đua, khen thưởng 
những năm gần đây, đứng trước yêu cầu và nhiệm 
vụ trong giai đoạn cách mạng mới, ngày 3-6-1998, 
Bộ Chính trị ra Chỉ thị số 35/CT-TƯ về đổi mới công 
tác thi đua, khen thưởng nhằm : Chuyển biến mạnh mẽ 
về nhận thức đối với vị trí, vai trò và tầm quan trọng 
của công tác thi đua, khen thưởng ; dấy lên khí thế thị 
đua yêu nước, khơi dậy lòng yêu nước, lòng tự hào, tự 
tôn, khí phách quật cường của dân tộc để thực hiện 
thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước với khẩu hiệu : “Tất cả vỉ dân giàu, nước mạnh, 
xã hội công bằng, văn minh”. Đổi mới công tác thi đua, 
khen thưởng với nội dung, hình thức, phương pháp sao 
cho phù hợp tình hình mới để thi đua và khen thưởng 
thực sự là động lực phát triển kinh tế, xã hội và là công 
cụ quan trọng của quản lý nhà nước. Tích cực triển 
khai việc giải quyết khen thưởng đối với những tập thể, 
cá nhân có thành tích trong sự nghiệp cách mạng giải 
phóng dân tộc để kết thúc công tác khen thưởng này 
vào giữa năm 2000. Có kế hoạch thật tốt để mở Đại hội 
Thi đua toàn quốc vào cuôi năm 2000... 

Sau khi có Chỉ thị của Bộ Chính trị, Chính phủ đã 
ban hành Nghị định về sửa đổi, bổ sung các quy định 
các hình thức khen thưởng của Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ đã ban hành quyết định củng cố và chấn 
chính lại hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen 
thưởng các cấp và cũng đã quyết định ban hành tiêu 
chuẩn anh hùng trong thời kỳ đổi mới và nhiều văn bản 
khác về đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng. Các 
cấp bộ đảng, chính quyền tử trung ương đến tỉnh, 
huyện cũng đã ra các chỉ thị, văn bản cần thiết để triển 
khai mạnh mẽ Chỉ thị của Bộ Chính trị. Sau hơn một 
năm triển khai Chỉ thị của Bộ Chính trị về đổi mới công 
tác thi đua, khen thưởng, công tác thi đua, khen thưởng 
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có nhiều thay đổi, tiến bộ trên nhiều mặt trong phạm vi 
toàn xã hội, biểu hiện ở những điểm chính sau : 

- Nhận thức về vị trí, tác dụng của công tác thi đua, 
khen thưởng trong công cuộc đổi mới có chuyển biến 
tốt. Tổ chức đảng, chính quyền các cấp đã coi trọng 
lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng. Khác 
hắn với những năm đầu chuyển đổi cơ chế quản lý, giờ 
đây cán bộ lãnh đạo, cơ quan đảng, chính quyền từ 
trung ương đên cơ sở đã nhận thức thi đua và khen 
thưởng không những là động lực phát triển mà còn là 
công cụ sắc bén của hoạt động quản lý kinh tế - xã hội, 
do đó, đã trực tiếp lãnh đạo phát động phong trào 
thi đua. 

- Nội dung thi đua được cải tiến, nhằm vào những 
mục tiêu phát triển kinh tế , văn hóa, xã hội ; những 


việc khó của từng cơ quan, xí nghiệp, công, nông 


trường, sở, ban, ngành v.v. ; những việc bức xúc như 
xóa đói giảm nghèo, phòng chống các tệ nạn xã hội, 
xây dựng nông thôn mới, hiến máu nhân đạo, mua 
công trái xây dựng Tổ quốc... Có thể nói, phong trào thị 
đua trong hai năm qua đã được nâng lên một bước 
góp phần đẩy lùi cái cũ, cái lạc hậu, phản tiến bộ ; xây 
dựng cái mới, phát triển nhiều mặt tích cực và tiến bộ 


trong đời sống xã hội, phục vụ cho sự nghiệp đổi mới. 


Phong trào đã phát triển theo hướng ngảy càng nhiều 
nhân tố tích cực, xua tan tiêu cực, nhất là trong tỉnh 
hình hiện nay. 

- Phương thức tổ chức thi đua, bước đầu được cải 
tiền, nhiều bộ, ngành, nhiều địa phương đã tổ chức tốt 
việc giao ước, đánh giả thi đua, lựa chọn thành tích 
theo cụm, khối, ban, ngành. Phát hiện điển hình, tuyên 
truyền nhân điển hình được chú trọng và có nhiều hình 
thức phong phú. Đã gắn chặt phát động thi đua với 
khen thưởng kịp thời các nhân tổ mới. Chú trọng khen 
thưởng các thành tích nghiên cứu khoa học, đổi mới 
công nghệ, sáng kiến, phát minh. 

- Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, cán 
bộ chuyên trách làm công tác thi đua - khen thưởng 
đã từng bước được củng cố kiện toàn nâng cao 
chất lượng. _ 

Từ tình hình hơn một năm triển khai thực hiện Chỉ 
thị của Bộ Chính trị như trên có thể khẳng định rằng % 
Chỉ thị của Bộ Chính trị đã và sẽ được thực hiện tốt vả 
nhanh chóng đi vào cuộc sống toàn xã hội. Thị đua 
khen thưởng đang là công cụ quan trọng xây dựng con 
người mới như lời Bác Hồ đã dạy. Công tác thi đua, 
khen thưởng đang thực sự là động lực phát triển kinh 
tế - xã hội và là công cụ quan trọng quản lý nhà nước. 
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chuyển sang thế kỷ mới. Vào những năm 
cuối của thập niên 90, chúng ta đứng trước 
nhiều thử thách của cuộc sống. Đan xen trong bước 
đi lên có cả thành tựu và thiếu sót; niềm vui và những 
điều trăn trở, sự tăng trưởng về kinh tế và bức xúc của 
xã hội v.v. Trong bối cảnh ấy, công tác dân vận lại 
được kiểm nghiệm lại, được nhận thức và được triển 
khai ngảy càng sâu hơn, gắn bó thiết thực với Cuộc 
sống hơn. 
Nét mới của công tác dân vận 
Nhà nước ta - nhà nước của dân, do dân, vì dân 
đã và đang được củng cố ; pháp luật mm quá 


I\P bại và đất nước ta đang từng bước 


CÔNG TÁC DÂN VẬN. 
THIẾT THỰC GÓP PHẨN" 
VÀO NHỊP ĐI CỦA ĐẤT NƯỚC 


TRỊNH XUÂN GIỚI ° 


trình được hoàn chỉnh để quản lý tốt hơn xã hội bằng 
luật pháp. Phát huy dân chủ, tạo điều kiện cho người 
dân có quyền làm chủ, tham gia vào đời sống chính 
trị của đất nước là nhu cầu chính đáng và bức xúc. 
Càng đẩy nhanh nhịp độ phát triển đất nước thì càng 
nhiều vấn đề mới nảy sinh trong cuộc sống. Chúng ta 
nhớ lại điểu Bác Hồ dặn trong bài báo “Dân vận”, 
được viết cách đây 50 năm : “Công cuộc đổi mới, xây 
dựng là trách nhiệm của dân, sự nghiệp kháng chiến, 
kiên quốc là công việc của dân”. Lời Bác chỉ dẫn cho 
ta rằng mọi thành tựu của đất nước, của cách mạng 
đều bắt đầu từ dân ; và mặt khác mọi điều bức xúc và 
trăn trở cũng bắt đầu từ dân. - 

1 - Hình thành cơ chế để dân thực hiện quyền 
làm chủ của mình. 

Năm 1998, ở 48 tỉnh, thành phố, các Ban Dân vận 
đã đưa ra trao đổi, thảo luận : làm thế nào để hiện 
thực hóa phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, 
dân kiếm tra”. Qua trao đổi, tử người dân thưởng tới 
cán bộ lãnh đạo và nhà nghiên cứu đều thửa nhận 
phương châm trên đây là định hướng và bản chất của 
chế độ dân chủ. Từ thực tiên sản xuất và cuộc sống 
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đã phát hiện vô vản sai sót do cách làm áp đặt, quan 
liêu, độc đoán, gây lãng phí, thất thoát tiền của, công 


Sức, không được lòng dân, do không được sự đóng 


góp, giám sát của dân. Ở nơi nào dân thông suốt thì 
mợi việc đều suôn sỏ, nơi dân không thông thì việc 
triển khai bị ách tắc, trì trộ. 

Từ thực tiễn, Bộ Chính trị đã ra Chỉ thị 30/GT-TƯ 
về xây dựng thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. 
Căn cứ vào chỉ thị trên, Chính phủ đã ban hành 
Nghị định 29/NĐ-CP kèm theo là Quy chế dân chủ 
Ở cơ sở xã, phường, thị trấn. Tiếp sau đó, Chính phủ 


ban hành Quy chế dân chủ ở cơ quan hành chính, sự 


nghiệp, Quy chế dân chủ ở doanh nghiệp nhà nước. 

_ Khi các quy chế được cấp ủy, chính quyền triển 
khai tới cơ sở, ở đâu cũng 
được nhân dân hoan 
nghênh. Số người tham 
gia nghe và trao đối rất 
đông đảo. Nhiều ý kiến 
đóng góp để cụ thể hóa 
thành các quy định ở thôn, 
bản, tổ dân phố, khu dân 
cư. Không khí phấn khởi 
được khơi dậy, nhân dân 
được biết, được bàn tới 
những việc thiết thân của 
mình. Nhiều điểu bức xúc 
có dịp được bàn bạc để tháo gỡ, cán bộ hiểu dân hơn, 
người người nhìn nhận về nhau cởi mở hơn ; tình làng 
nghĩa xóm được thắt chặt hơn ; cán bộ, đẳng viên 
được phê bình, nhắc nhở để làm tố công việc trước 
dân. Những động lực ấy tác động tích cực vào phong 
trảo thi đua sản xuất. Sự chuyển động sâu sắc 
đều khắp ở nhiều nơi do triển khai Quy chế dân chủ 
Ở Cơ SỞ. 

2 - Quán triệt sâu sắc hơn quan điểm dân vận 
của Đảng và của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Năm 1997, Bộ Chính trị đã chỉ đạo đảng bộ và 
chính quyền tỉnh Thái Bình bằng nhiều biện pháp ổn 
định tình hình khiếu kiện của nhân dân. Bằng công 
tác vận động quần chúng gắn với cuộc vận động xây 
dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững 
mạnh mà từng bước củng cố cơ sở chính trị ở từng 
thôn, từng xã ; khôi phục lại phong trào lao động, sản 
xuất và, xây dựng nông thôn yên vui, trật tự. 

Năm 1968, Bộ Chính trị đã chỉ đạo các tỉnh, thành 


Ủy kiểm tra thực tố, giải quyết những tổn đọng và bức 


* TS, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương 
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xúc của nông dân (theo tinh thần Chỉ thị 21/CT-TU). 
Vấn đề được đặt ra là phải quan tâm tới những vướng 
mắc từ địa phương, cơ sở ; cúng. cố mối quan hệ giữa 
cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở với nhân dân bằng 
cách sớm giải quyết những vướng mắc, bổ sung và 
chấn chỉnh để các chủ trương của Đảng, chính sách 
của Nhà nước ngày càng sát hợp cuộc sống. 

Trên cơ sở kinh nghiệm ấy, năm 1999, gắn với 
cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo 
tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2), khi các 
tỉnh, thành ủy đang tiến hành tự phê bình và phê bình, 
đồng chí Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã viết bải báo 
“Nhớ ngày 15 tháng 10”. Bải báo của đồng chí Tổng 
Bí thư mau chóng đới vảo lòng người, như một sự kiện 
của năm 1999. Nhớ lời Bác dạy, đồng chí Tổng Bí thư 
nhắc các cấp ủy, cán bộ, đảng viên, công chức nhà 
nước phải cùng với dân bàn bạc, thực hiện những 
kế hoạch cụ thể ở địa phương, cơ sở, mang lại lợi 
ích thiết thực cho từng hộ, từng thôn, xóm. Những 
điều Bác viết 50 năm trước vẫn còn nguyên giá trị lý 
luận và thực tiễn. Ở nhiều đảng bộ đã tiến hành 
sinh hoạt, học lại bài báo của Bác, triển khai lời chỉ 
dẫn của đồng chí Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, với 
nhiều cách làm phong phú, sinh động, thiết thực và có 
hiệu quả. 

Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 7 
(khóa VIII) đã khẳng định việc củng cố, kiện toàn lực 
lượng làm công tác dân vận trong điều kiện mới. 
Thường vụ Bộ Chính trị đã quyết định hằng năm lấy 
ngày 15 tháng 10 là Ngày Dân vận. Vào dịp ấy, mỗi 
cấp ủy, mỗi chi bộ, mỗi đảng viên có dịp nhìn lại quan 
hệ của mình với quần chúng, làm những việc thiết 
thực để chăm lo, củng cố mối quan hệ giữa Đảng và 
nhân dân. 

Năm 1999, cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân 3 cấp 
đã đạt kết quả tốt đẹp. Những người đại biểu của dân 
lại có dịp tiếp xúc, trao đối, nghe góp ý, nhắc nhở và 
trả lời nhiều hơn các câu hỏi của công dân, của đại 
biểu cử tri. Tinh thần dân chủ, sự quan tâm của cử trí 
đối với việc bầu cử đã có dịp thể hiện rõ hơn. Ở nhiều 
địa phương, dù bị khó khăn của trận lũ lụt lớn, vẫn có 
số lượng rất cao các cử tri đi bầu. Kết quả ấy gợi lên 
cho ta suy nghĩ là : nếu các cấp hội đồng nhân dân, 
các ủy ban nhân dân thực hiện tốt quy chế dân chủ, 
thực hiện đều đặn việc tiếp xúc và lắng nghe ý kiến 
của nhân dân thì chắc chắn các kế hoạch kính tế, xã 
hội sẽ sát hơn, việc thực hiện sẽ thuận lợi hơn, số 
người tham gia thực hiện sẽ đồng hơn. 
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3 - Tính thần đoàn kết, đùm bọc trong nhân 
dân đã bưng sáng lên trong khó khăn, hoạn nạn. 

Hai trận lũ lụt lớn đã để lại nhiều thiệt hại nặng nề 
cho nhân dân các tỉnh miền Trung. Cả nước dõi theo 
tin tức hằng ngày và từ tất cả các vùng, miền nhân 
dân ta đã xúc động trước khó khăn của đồng bào 
vùng lũ lụt ; khâm phục những tấm gương của các cán 
bộ, bộ đội, thanh niên.. . quên mình cứu giúp đồng bào 
trong cảnh “màn trời chiếu nước”. Phong trào trợ giúp 
nhân dân vùng bị lũ lụt sôi nổi trong cả nước. Trong 
vòng một tháng, hơn 100 tỉ đồng đã gửi qua tài khoản 
của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
và 36 tỉ đồng do các tỉnh trực tiếp gửi tới các tỉnh bị 
nạn. Đảng, Nhà nước cùng với nhân dân, lực lượng 
quân đội, công an... đã giúp dân vượt qua nhiều khó 
khăn chưa từng gặp, để sớm ổn định lại cuộc sống. 
Kết quả trợ giúp cho đồng bào hoạn nạn càng để lại 
một dấu ấn sâu đậm, phản ánh truyền thống tốt đẹp 
của nhân dân ta, đồng thời thể hiện kết quả cụ thể 
công tác dân vận của Đảng, của hệ thống chính trị. 
Một lần nữa nhân dân ta thể hiện cho cộng đồng quốc 
tế hiểu rõ hơn tính ưu việt của chế độ ta, sức mạnh 
của tổ chức hệ thống chính trị - chỗ dựa cho nhân dân 
trong triển khai các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, trong 
công cưộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nỗi đau của 
đồng bảo đang lùi dần về phía sau, nhưng truyền 
thống “tương thân, tương ái” đẹp đẽ và phong trào 
hành động cách mạng của các tầng lớp nhân dân sẽ 
còn lưu lại mãi trong lòng đồng bảo ta. 

4 - Mỗi tổ chức trong hệ thống chính trị đều có 
chuyển động và đóng góp cho công tác dân vận. 

Công tác dân vận của các cấp ủy đảng : Mấy năm 
gần đây, Trung ương Đảng và Bộ Chính trị đã có 
những chủ trương đúng đắn để giải quyết những vấn 
đề bức xúc của dân. Các cấp ủy đảng đã kiếm tra lại 
tình hình ở nông thôn ; triển khai Quy chế dân chủ ở 
cơ sở ; sơ kết các chủ trương, các nghị quyết của 
Trung ương về các mặt công tác của Mặt trận Tổ 
quốc, công tác thanh niên, công tác phụ nữ. Các cấp 
ủy cũng đã chỉ đạo các đại hội của các tổ chức quần 
chúng, chỉ đạo các chủ trương về công tác tôn giáo, 
dân tộc ; lấy ý kiến nhân dân góp ý cho cấp ủy, cán 
bộ lãnh đạo các cấp của Đảng. Một bộ phận cán bộ, 
đảng viên sai lầm, khuyết điểm đã bị xử lý kỷ luật 
nghiêm túc v.v... củng cố thêm lòng tin của nhân dân 
với Đảng. 

Công tác đân vận của Nhà nước và chính quyền 
các cấp : Quốc hội, Chính phủ tiếp tục hoàn chỉnh, 
sửa đối, ban hành các văn bản luật pháp và văn bản 
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dưới luật, làm cơ sở cho công tác quản lý nhà nước 
bằng luật pháp. 

Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân các cấp 
đang được kiện toàn theo luật, thực hiện tốt hơn 
quyền lựa chọn của nhân dân bầu đại biểu của mình, 
lo cho công việc của dân. 

Chính phủ, các bộ, ban, ngành triển khai các 
chương trình kinh tế - xã hội nhằm giải quyết những 
vấn đề được nhân dân quan tâm : xóa đói giảm 
nghèo ; đầu tư cho các xã khó khăn ; khắc phục hậu 
quả lũ lụt các tỉnh miền Trung ; mở rộng các đự án, 
cho vay vốn giải quyết việc làm ; đầu tư cho đánh bắt 
và nuôi trồng thủy sản ; giải quyết những bức xúc của 
các doanh nghiệp ; tiến hành cổ phần hóa doanh 
nghiệp v.v. Mặt khác, Nhà nước đẩy mạnh các 
chương trình chống tệ nạn ; xét xử các vụ án mả nhân 
dân quan tâm, giữ kỷ cương phép nước. 

Công tác dân vận của lực lượng vũ trang nhân 
dân : Các lực lượng vũ trang nhân đân (quân đội, 
bộ đội biên phòng, cổng an nhân dân) có các hình 
thức công tác đa dạng nâng cao hiệu quả công tác 
dân vận, bao gồm : các chương trình giúp dân, xây 
dựng cơ sở, đào tạo cán bộ, giao lưu, kết nghĩa, 
mở lớp xóa mù, khám, chữa bệnh kết hợp lực lượng 
quân - dân - y. 

Cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an tích cực giúp 
dân bị thiên tai, lũ lụt, với những tấm gương dụng 
cảm, đáng mến phục. 

Bộ Quốc phòng đã tổng kết 10 năm công tác dân 
vận, tiếp tục khẳng định về lý luận và thực tiễn vai trò 
“đội quân công tác” của quân đội nhân dân Việt Nam. 
Quân đội ta đặc biệt gắn chặt nhiệm vụ rèn luyện cán 
bộ, chiến sĩ với công tác dân vận, củng cố tình quân - 
dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoản thể : 
Là bộ phận trực tiếp làm công tác quần chúng, Mặt 
trận Tổ quốc và các đoàn thể đã triển khai nhiều chủ 
trương cho sát hơn nhu cầu của các đối tượng nhân 
dân. Cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng 
cuộc sống ở khu dân cư” của Mặt trận Tổ quốc đang 
đi vào cuộc sống, gắn với triển khai xây dựng đời 
sống văn hóa, thực hiện dân chủ ở cơ sở. 

Qua tửng phong trào, mỗi đoàn thể đã cụ thể hóa 
việc giúp nhau làm kinh tế hộ, vay vốn, xóa đói giảm 
nghèo, hướng dẫn chuyển giao kỹ thuật, nâng cao 
năng suất cây trồng, vật nuôi. Hàng triệu quần chúng, 
đoàn viên, hội viên được giới thiệu, tuyên truyền, tập 
huấn những nội dung về làm ăn, về đời sống, sức 
khỏe, kế hoạch hóa gia đình, thông qua các lớp, các 
câu lạc bộ, các tổ giúp nhau, các nhóm tự nguyện. 
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Tổ chức đoàn thể ở cơ sở có bước củng cố, giảm bớt 
cơ sở yếu, đồng đều hơn trong hoạt động. 

5 - Một số điều rút ra tử công tác dân vận thời 
gian qua : 

- Công cuộc đổi mới của đất nước được tiến hành 
trong điều kiện nước ta đang hội nhập với khu vực và 
thế giới. Tình hình kinh tế - xã hội còn có nhiều diễn 
biến phức tạp kèm theo đó, đời sống và tâm trạng của 
nhân dân có lúc chịu tác động từ nhiều phía. Cơ quan 
tham mưu cho cấp ủy về công tác dân vận phải chủ 
động nắm tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, phát 
hiện những bức XÚC và tồn tại, dự báo xu hướng diễn 
biến, đề xuất với cấp ủy, chính quyền có chủ trương 
thích hợp, tháo gỡ những vướng mắc khó khăn, tạo sự 
ổn định và môi trường tốt cho phong trào quần chúng 
ở địa phương, cơ sở, từ đó mới có phong trào chung 
cả nước. 

- Cuộc sống lúc nào cũng sôi động, bề bộn những 
công việc. Mỗi ngành, mỗi lĩnh vực, trong đó có công 
tác dân vận, phải chọn đúng việc, chọn thời điểm phù 
hợp, khéo phối hợp các ban, ngành, đoàn thể để tạo 
thành sức mạnh tổng hợp. Giúp cấp ủy chỉ đạo tập 
trung, lôi cuốn từng ngành, đoàn thể biết vận dụng, 
tạo hiệu quả thực sự, đưa lại lợi ích thiết thực sẽ tạo 
được lòng tin của quần chúng tử mỗi ngành, mỗi địa 
phương, mỗi cơ sở, tạo dựng phong trảo trên diện 
rộng và vững chắc. 

- Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao phẩm 
chất, năng lực cán bộ dân vận, Mặt trận, các đoàn 
thể, sắp xếp bộ máy, củng cố, kiện toàn tổ chức, đoàn 
kết nội bộ và có hình thức khuyến khích, động viên 
cán bộ... sẽ tạo được môi trường thuận lợi, tăng thêm 
sức mạnh và phát huy sáng tạo của đội ngũ cán bộ 
để mở tốt hơn công tác dân vận của Đảng. 

6 - Một số điều tồn tại 
- Đảng. ta có nhiều chủ trương, nghị quyết đúng 
đắn để chỉ đạo công tác dân vận, Song việc cụ thể 
hóa chủ trương đó thành chính sách của Nhà nước 
còn chậm, lợi ích chính đáng của bộ phận này hoặc 
đối tượng khác trong nhân dân còn bị vi phạm, nên dễ 
nảy sinh những bức xúc, mâu thuẫn nội bộ. 

- Nhiều cấp ủy chưa nhắc nhở, kiểm tra chặt chế 
công tác quần chúng. Có một bộ phận đảng viên 
chưa gương mẫu trong cuộc sống, thiếu trách nhiệm, 
chưa đi sát giúp đỡ quần chúng, vai trò của đảng viên 
và chi bộ đảng chưa được phát huy đúng với vai trò, 
tiềm năng. 

- Cuộc cải cách hành chính của các cơ quan chính 
quyền cón nhiều hạn chế, có những công chức nhà 
nước chưa lắng nghe ý kiến, chưa sinh hoạt với dân, 
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ít thuyết phục, vận động mà còn nặng dùng biện pháp 
hành chính. Do đó, còn làm phiền hà, gây khó khăn 
khi giải quyết công việc của dân. 

- Mặt trận, đoàn thể, hội quần chúng ở không ít cơ 
sở còn lúng túng, chưa sát dân, chưa nói được 
nguyện vọng của dân, hoạt động thiếu cụ thể, tác 
dụng thu hút quần chúng còn hạn chế. 

Phương hướng công tác dân vận năm 2000 và 
những năm trước mắt. 

Năm 2000 là năm có nhiều sự kiện trọng đại của 
Đảng và đất nước ta do đó, phương hướng chủ yếu 
của công tác dân vận là : đấy mạnh phong trào thi 
đua yêu nước của các tầng lớp nhân dân gắn với 
những sự kiện trọng đại trong năm 2000, thực hiện 
thắng lợi Nghị quyết Đại hội VIlI và nhiệm vụ năm 
cuối của kế hoạch 5 năm ; đổi mới tổ chức và hoạt 
động của các Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các 
đoàn thể ; củng cố cơ sở, phát huy dân chủ, nâng cao 
chất lượng tham mưu cho sự chỉ đạo của Đảng ; củng 
cố mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, 
tăng cường khối đại đoàn kêt toàn dân góp phần thiết 
thực vào cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng, 
xây dựng Nhà nước trong sạch vững mạnh và tiếp tục 
tạo chuyến biến công tác dân vận của Đảng ở thời kỳ 
mới. _ 

Một số nhiệm vụ cụ thể của các Ban Dân vận của 
cấp ủy là : 

- Tham mưu cho cấp ủy, phối hợp các ban, ngành, 
đoàn thể đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước của 
các tầng lớp nhân dân, phấn đấu hoàn thành các mục 
tiêu kinh tế - xã hội của từng địa phương, ngành, cơ 
sở. Chăm lo bồi dưỡng, phát huy, nhân rộng các điển 
hình tốt của phong trào quần chúng với các hình thức 
đa dạng phong phú, động viên được các đối tượng, 
tầng lớp nhân dân đoàn kết, tương trợ nhau ; hoàn 
thành các nghĩa vụ của công dân, của đơn vị với Nhà 
nước. Lựa chọn và giới thiệu những cá nhân tiêu biểu 
của cơ sở, địa phương tham gia Đại hội thi đua ngành, 
địa phương, đoàn thể và toàn quốc. 

- Chăm lo lợi ích vật chất và tinh thần đối với công 
nhân, nông dân, trí thức, người có công với nước, 
người lao động và các đối tượng khó khăn của xã hội. 
Đấy mạnh các hoạt động cứu trợ, nhân đạo ; chăm lo 
các đối tượng khó khăn, thiệt thỏi. Thực hiện tốt các 
chương trình hỗ trợ, giúp nhân dân. xóa đói giảm 
nghèo. Làm tốt những việc này là thể hiện tính ưu việt 
của xã hội và vai trò của đoàn thể, hướng tới mục tiêu 
xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 

- Phối hợp tốt giữa các ban, ngành có liên quan để 
giúp cấp ủy tiến hành kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 
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30/CT-TƯ của Bộ Chính trị và Nghị định 29/NĐ-TTg 
của Thủ tướng Chính phủ ; hoàn chỉnh các quy định 
bảo đảm thực hiện quyền làm chủ của quần chúng, 
làm chuyển biến sâu sắc hơn công tác dân vận của 
các cơ quan chức năng quản lý Nhà nước và thúc đây 
cải cách hành chính của các cơ quan chính quyền. 

Các Ban Dân vận cùng các cấp của Mặt trận và 
đoàn thể có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các 
cấp chính quyền giải quyết những tổn đọng trong 
khiếu kiện của nhân dân, giáo dục luật . pháp vả đầy 
mạnh hoạt động quân chúng hòa giải, giải quyết 
vướng mắc trong cộng đồng dân cư, phòng chống các 
tệ nạn xã hội, tạo sự ổn định của đời sống quần 
chúng, củng cố đoàn kết, sống và làm việc theo pháp 
luật. 

- Tiếp tục đổi mới tổ chức, hoạt động của Mặt trận 
Tổ quốc, các đoàn thể, công tác dân vận của lực 
lượng vũ trang nhân dân, tăng thêm khả năng tập hợp 
quần chúng, nâng cao vai trò tổ chức, nhất là ở cơ sở. 
Kiện toàn các cơ quan trung ương của Mặt trận và các 
đoàn thể theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 
(khóa VIII). Kiện toàn Ban Dân vận và bồi dưỡng cán 
bộ làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy đảng về 
công tác quần chúng. 

Tiếp tục góp phần vào cuộc vận động xây dựng và 
chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước, tiến tới Đại hội 
các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ IX của Đảng. 

- Triển khai và thực hiện tốt chủ trương của Đảng 
về tôn giáo, dân tộc, giữ vững ổn định xã hội ; giúp 
cấp ủy theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các chỉ thị, 
nghị quyết của Đảng có liên quan tới quần chúng. 
Sớm cụ thể hóa và đưa chủ trương nghị quyết của 
Đảng vào cuộc sống ; đúc rút kinh nghiệm và kiến 
nghị hoàn chỉnh các chủ trương của Đảng trong điều 
kiện mới. 

Chặng đường đi tới của đất nước còn phải tìm tòi, 
khai phá và phát huy tốt nội lực của mình. Lời dạy của 
Bác Hồ luôn động viên chúng ta : 

Dễ trăm lần không dân cũng chịu, 
Khó vạn lần dân liệu cũng xong. 

Và : “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. 

Trong bài báo Nhớ ngày 15 tháng 10 đồng chí 
Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã nhắc nhở chúng ta : 
“Suy nghĩ về dân và làm công tác dân vận là công 
việc thường xuyên, phải làm hằng ngày, hằng giờ, 
không ngừng nghỉ, không mệt mỏi, không phô trương, 
hình thức, theo vụ, theo mùa, theo lễ kỹ niệm". Theo 
tinh thần ấy, công tác dân vận đã và đang là một bộ 
phận rất quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc. 
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TUẦN (Ậ U HóA THỊ TRƯỜNG VIÊN THÔNG: _ 
NHỮNG VẬN ĐỂ ĐẮT RA (H0 (ÔNG TÁC QUẦN LÝ 


ỘT kỷ nguyên mới đang đến gần, kỷ 
nguyên của nền “kinh tế liên mạng”, 
trong đó mọi quan hệ giao dịch kinh tế - 


xã hội không thể tách rời Các mạng truyền thông - 
tin học. Trong nên “kinh tế liên mạng ' này, tri thức 
là vốn đầu tư và trí tuệ con người là công cụ sản 
xuất. Nói một cách khái quát, đó là kỷ nguyên 
thông tin. 

Động lực chính của những biến đổi này chính 
là công nghệ số. Ngôn ngữ chung trong kỷ nguyên 
thông tin sẽ không chỉ là ngôn ngữ con người mà 
“ngôn ngữ máy” sẽ chiếm ưu thế, tức là các mã nhị 
phân được thể hiện dưới hình thức : không và một, 
cao và thấp, mở và tắt. Ngôn ngữ này cho phép xử 
lý tự động việc khởi tạo, xử lý, phân bố và truyện 
tài thông tin trong một khuôn dạng chung, Ở một 
mức chung. Công nghệ số chính là nguồn gốc của 
sự hội tụ công nghệ giữa phương tiện thông tin đại 
chúng (từ máy ïn tới phát thanh, truyền hình) với 
viễn thông (di động và cố định) và tin học: (phần 
cứng và phần mềm). Sự hội tụ công nghệ của ba 
lĩnh vực hiện đang còn tồn tại độc lập nêu trên sẽ 
tạo ra “cái gì đó” vĩ đại hơn nhiều so với cả ba 
thành phần của nó cộng lại. Tuy nhiên, bên cạnh 
những lợi ích to lớn có thể đem lại, “cái gì đó” 
cũng tạo ra những thách thức mới, đòi hỏi mỗi 
quốc g1a phải quan tâm và có chiến lược thích ứng. 
Bài viết này trình bày một cách nhìn về xu hướng 
hội tụ trong Ïi lĩnh vực thông tín và toàn cầu hóa thị 
trường viên thông, từ đó xem xét một số khía cạnh 
cân quan tâm đối với công tác quản lý nhà nước về 
lính vực này. 

Xu hướng hội tụ trong lĩnh vực thông tin 

Có rất nhiều định nghĩa khác nhau về hội tụ. 
Hội tụ có thể được định nghĩa là sự quy tụ về 
một cơ sở hạ tầng thông tin tất cả các dịch vụ 
truyền thông số bao gồm văn bản, số liệu, hình ảnh 
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và Vi-đi-ô ; hoặc quy tụ về Các loại cơ sở hạ tầng 
thông tin mới, được phát triển, có khả năng truyền 
dẫn đa phương tiện. 

Hội tụ cũng có thể được định nghĩa là sự tích 
hợp các chức năng về công nghệ, thị trường và luật 
lệ, chính sách đối với các lĩnh vực hiện còn tồn tại 
độc lập. Nói một cách khác, hội tụ có thể coi là sự 
hợp nhất của các lĩnh vực hiện còn được phân tách 
về mặt công nghệ, thương mại và quản lý bảo gồm 
truyền thông đại chúng, in ấn xuất bản, truyền hình 
cáp, viên thông cô định, thông tỉn đi động, các dịch 
vụ giá trị gia tăng, công nghiệp giải trí, thương mại 
điện tử... 

Vấn đề này còn phức tạp hơn nữa bởi rất nhiều 
dịch vụ và nguồn thông tin trước đây được kiểm 
soát, quản lý ở mức quốc gia thì nay có thể cung 
cấp trên phạm vi toàn câu, tạo ra sự hội tụ ở mức 
quốc tế. In-tơ-nét là một ví dụ điển hình. 

Sự hội tụ đã được dự báo từ những năm 70 
nhưng phải mất một thời gian dài mới bắt đầu trở 
thành hiện thực. Do giá thành thiết bị giảm nhanh 
và công nghệ số đã chiếm lĩnh thị trường, các 
ngành viên thông, tin học và phát thanh truyền 
hình đang có xu hướng hội tụ thành một ngành 
công nghiệp mới. Các dịch vụ ngày càng gắn kết 
chặt chế trên một cơ sở hạ tầng thông tin để cung 
cấp Các loại hinh thông tin : dịch vụ thoại có thể 
cung cấp qua mạng truyền hình cáp, dịch vụ truyền 
sô liệu và In-tơ-nét có thể cung cập qua mạng điện 
thoại, và dịch vụ truyền hình cáp có thể cung cấp 
qua vệ tinh. Mặc dù công nghệ truyền thông số đã 
phát triển rộng khắp nhưng thời điểm hội tụ chỉ 
thực sự bắt đầu kể từ khi chuẩn truyền dữ liệu số, 
giao thức In- tơ-nét (TCBP/IP) trở nên phổ biến, tạo 
ra khả năng truyền thông đa phương tiện, đa dịch 
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vụ trên cùng một giao thức. Ngày nay, chúng ta có 
thể nghe đài, xem TV qua In-tơ-nét (sử dụng mạng 
điện thoại) và ở một sô. nước các công ty truyền 
hình cáp bắt đầu cung cấp dịch vụ điện thoại (qua 
phương tiện truyền thông đại chúng). 

Sự hội tụ đang diễn ra trên nhiều khía cạnh : hội 
tụ công nghệ, hội tụ dịch vụ, hội tụ nhu cầu của 
người sử dụng, hội tụ thị trường, hội tụ các doanh 
nghiệp. Chính sự hội tụ đang làm thay đôi cách 
thức chúng ta giao tiếp, kinh doanh, mua bán, học 
tập, giải trí và cả cách thức quản lý. 

Xu hướng toàn cầu hóa thị trường viễn 
thông 

Dường như sự hội tụ công nghệ đang dẫn đến 
hội tụ vê chính sách quản lý trong lĩnh vực viễn 
thông. Càng ngày, xu hướng mở cửa thị trường 
viên thông càng được chấp nhận rộng rãi trên 
phạm vi toàn câu. Ở nhiều nước, các nhà cung cấp 
dịch vụ viễn thông chủ đạo ở mỗi quốc gia đang 
đứng trước sức ép cạnh tranh và tư nhân hóa. Quá 
trình này được thể hiện và thúc đẩy bởi các cam kết 
trong các cuộc đàm phán đối với Hiệp định chung 
về thương mại và dịch vụ (GATS) trong lĩnh vực 
dịch vụ viễn thông cơ bản. Vào tháng 11-1998, 
89 thành viên Tổ chức thương mại thế giới (WTO) 
đã đưa dịch vụ viễn thông vào lộ trình cam kết của 
mình. Con số này sẽ còn tăng lên khi nhiều chính 
phủ đang đàm phán để gia nhập WTO. Tất cả các 
nước công nghiệp hóa đã cam kết mở cửa thị 
trường dịch vụ viễn thông cơ bản cũng như hầu hết 
các dịch vụ giá trị gia tăng và đang gây một sức ép 
rất lớn đối với các nước đang và chậm phát triển. 

Ở Cộng đồng châu Âu, thị trường viễn thông đã 
được mở cửa hoàn toàn kể từ ngày 1-1-1998 cho ra 
đời một loạt các nhà khai thác mới. Các nước thành 
viên Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) 
cũng tiến rất nhanh trong việc mở cửa thị trường 
viên thông. Tính tới đầu năm 1999, 36% thị trường 
viễn thông của các nước OECD (tính về doanh thu 
viễn thông) đã mở cửa cho cạnh tranh hạn chế. 

Ở các nước đang phát triển, thị trường viễn 
thông cũng đang dần được mở cửa. Ví dụ, ở châu 
Phi, U-gan-đa đã mở cửa hoàn toàn thị trường 
dịch vụ cơ bản. Cộng hòa dân chủ Công-gô và 
Ma-đa-gát-xca đang chuyển từ chế độ hai nhà khai 
thác sang cạnh tranh đầy đủ. Ba nước khác trong 
khu vực là Ê-ri-tơ-ri-a, Kê-ni-a và Ni-giê-ri-a cũng 
có kế hoạch làm như vậy. ' 
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Ở châu Mỹ, Bra-xin và Xu-ri-nam đã mở cửa 
hoàn toàn thị trường dịch vụ viễn thông cơ bản. 
còn Pê-ru thì đang chuyển dịch từ chế độ hai nhà 
khai thác sang cạnh tranh đầy đủ. Ác-hen-ti-na, 
Bô-li-vi-a, Cốt-xta-ri-ca và Vê-nê-xu-ê-la có kế 
hoạch mở cửa thị trường dịch vụ viễn thông cơ bản 
cho cạnh tranh đầy đủ trước cuối năm 2001. 

Ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Hàn 
Quốc đã chuyển từ chế độ hai nhà khai thác sang 
cạnh tranh trong việc cung cấp các dịch vụ viễn 
thông cơ bản và Xin-ga-po đã có kế hoạch mở cửa 
thị trường vào năm 2000. 

Ở Đông Âu, Ca-dắc-xtan đã mở cửa thị trường 
dịch vụ thông tin đường dài quốc tế, Cộng hòa Séc 
và Crô-át-ti-a có kế hoạch tương tự vào khoảng 
thời gian giữa 2000 và 2001. 

Thông tin di động và In-tơ-nét là hai thị trường 
có tính cạnh tranh cao nhất. Năm 1999, hơn 67% 
thị trường thông tin di động toàn cầu và 72% thị 
trường In-tơ-nét được mở cửa cho cạnh tranh. Tuy 
nhiên, tỷ lệ các thị trường dịch vụ viễn thông cơ 
bản là đóng vẫn còn tương đối lớn, 73% thị trường 
hiện vẫn duy trì độc quyền một nhà khai thác. 

Xu hướng toàn cầu hóa thị trường viễn thông đã 
tạo ra làn sóng sáp nhập và thành lập mới các công 
ty khai thác viễn thông có phạm vi hoạt động ở 
mức khu vực hoặc quốc tế. Theo các số liệu thống 
kê mới đây, tính đến tháng 7 -1998, có hơn 1000 
nhà khai thác hoạt động trên phạm vi toàn cầu so 
với con số 500 nhà khai thác vào năm 1996. 

Những vấn đề đặt ra đối với công tác quản lý 
nhà nước 

Sự hội tụ có ý nghĩa rất lớn đối với các nhà 
hoạch định chính sách. Thứ nhất, nó làm cho mô 
hình quản lý và kinh doanh viễn thông hiện nay 
cần phải được điều chỉnh. Mô hình hiện tại được 
xây dựng trên quan điểm cho rằng, viên thông là 
dịch vụ công cộng được cung cấp thông qua một 
mạng có tính độc quyền tự nhiên. Mô hình này 
đang tỏ ra bất cập bởi những tiến bộ công nghệ tạo 
điều kiện cho xu hướng cạnh tranh, mở cửa thị 
trường diễn ra khá mạnh trong lĩnh vực viễn thông. 
Do đó sự hội tụ có thể dẫn tới yêu cầu các chính 
phủ phải vừa tăng cường công tác quản lý nhà nước 
(bằng luật lệ, chính sách vĩ mô) đồng thời lại vừa 
giảm bớt việc tham gia quá sâu vào thị trường cung 
cấp dịch vụ viễn thông (tức sản xuất, kinh doanh). 
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Thứ hai, SỰ hội tụ đặt ra một loạt vấn đề lớn liên 
quan đến thể lệ quản lý nội dung thông tin. Trong 
lĩnh vực truyền thông đại chúng, các nước đang áp 
dụng các tiêu chí về thuần phong mỹ tục, tính riêng 
tư và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ bằng các cơ chế 
khác nhau dựa trên nguyên tắc kết hợp giữa tính tự 
giác với các hình phạt của luật pháp. Nội dung 
thông tin truyền qua mạng thường không bị kiểm 
soát chặt chế do việc áp dụng CáC CƠ chế quản lý 
thông tin “hiện tại không khả thi về mặt kỹ thuật. Sự 
hội tụ mở ra một Ïi lĩnh vực truyền thông mới, trong 
đó không thể áp dụng thể chế quản lý nội dung 
thông tin truyền thống. Vậy trong điều kiện đó, các 
nhà hoạch định chính sách sẽ phải làm gì để bảo 
đảm thuần phong mỹ tục, tính riêng tư và quyên SỞ 
hữu trí tuệ, đồng thời chống lại sự áp đặt “quyền 
lực mềm” của các nước tư bản phát triển thông qua 
các dịch vụ thông tin hiện đại ? 

Thứ ba, sự hội tụ cũng mở ra những cơ hội lớn 
cho các nước đang phát. triển có thể tăng tốc phát 
triển cơ sở hạ tầng truyền thông - tin học nhờ sử 
dụng công nghệ mới và thu hút vốn đầu tư thông 
qua việc mở cửa thị trường. Chỉ phí truyền thông 
giảm nhanh có thể sẽ tạo điều kiện nâng cao khả 
năng cạnh tranh của các nước này trên thị trường 
thế giỚI, giúp họ hội nhập nhanh với nền kinh tế 
toàn câu và đấy mạnh cung cấp dịch vụ công ích 
tới những người nghèo trong xã hội. 

Thứ tư, sự hội tụ cho phép các nhà khai thác 
viễn thông cung cấp nhiều loại dịch vụ đa phương 
tiện, làm cho việc xây dựng thể lệ chính sách trở 
nên phức tạp hơn. Các chính phủ sẽ gặp nhiều khó 
khăn trong việc bảo đảm cho thể lệ, chính sách của 
mình có thể được áp dụng tương đối thống nhất với 

các loại dịch vụ đa phương tiện, do chúng có cấu 
trúc thị trường và môi trường thể chế khác biệt lớn. 

Công nghệ mới và chính sách mở cửa thị 
trường đang tạo ra nhiều phân đoạn thị trường viễn 
thông mới. Các nhà cung câp đang tìm cách kết 
hợp giữa dịch vụ di động với dịch vụ cố định trong 
một “gói” dịch vụ chung. Các thiết bị đầu, cuối có 
tính năng chuyển đối giữa hai loại dịch vụ này sẽ 
nhanh chóng được bán trên thị trường. Các nhà 
khai thác đang gập rút tích hợp các đường trục In- 
tơ-nét vào cơ sở hạ tầng viên thông của họ. Công 
nghệ mới cho phép cung cấp dịch vụ viễn thông cơ 
bản (điện thoại và fax) qua In-tơ-nét, đã tạo nên 
những bước tiến dài. Và một loại dịch vụ mới có 
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tên Thông tin cá nhân di động toàn cầu qua vệ tỉnh 
(viết tắt là GMPCS), đang bắt đầu được cung cấp 
trên thị trường, có tiêm năng làm thay đôi lớn cầu 
trúc mạng viên thông trong tương lai và rút ngắn 
quá trình toàn câu hóa thị trường viễn thông. Tất cả 
những biến đổi đó đặt ra những vấn đề nghiêm túc, 
đòi hỏi các nhà hoạch định chính sách phải luôn 
theo đõi và có chính sách thích hợp. 

Việc cho phép các nhà khai thác mới tham gia 
vào thị trường viên thông chỉ: là một phần trong 
chính sách cạnh tranh. Thực tế đã và đang chứng 
minh rằng các nhà khai thác mới rất khó có thể 
giành được thị phần mới, đặc biệt đối với các dịch 
vụ cố định. Trong bối cảnh các nhà khai thác chủ 
đạo con tiếp tục năm giữ những phần trọng yếu của 
cơ sở hạ tầng viễn thông thì các chính sách của cơ 
quan quản lý nhà nước, đặc biệt là chính sách hỗ 
trợ cạnh tranh và kết nối mạng là không thể thiếu 
được. Hơn nữa, ngày càng có nhiều nhà khai thác 
viễn thông trở thành các công ty đa quốc gia, do đó 
hoạt động của họ có xu hướng thoát khỏi quyên tài 
phán của cơ quan quản lý nhà nước ở từng quốc 
gia. Trong môi trường như vậy, việc tắng cườn 
hợp tác song phương và đa dạng trong việc thiết 
lập chính sách cạnh tranh cũng là một nhiệm vụ 
quan trọng. 

Các chức năng quản lý nhà nước khác trong 
lĩnh vực viễn thông vân còn hiệu lực nhưng cần có 
sự hiệu chỉnh để phù hợp với môi trường cạnh 
tranh. Một loạt những nghĩa vụ được đặt đối với 
các nhà khai thác để đáp ứng các mục tiêu xã hội 
và quản lý, bao gồm nghĩa vụ phổ cập dịch vụ, 
nghĩa vụ phục vụ các vùng hoặc nhóm khách hàng 
nào đó, yêu cầu về chất lượng dịch vụ, kiểm soát 
cước phí, bảo đảm cạnh tranh bình đẳng và nghĩa 
vụ công bố một số thông tin nhất định. Một khuôn 
khổ pháp lý bình đẳng và minh bạch là hết sức cần 
thiết cho các quy định đầu tư của các nhà khai thác 
mới. 

Tóm lại, hội tụ, kết quả của những tiến bộ công 
nghệ trong những năm gân đây, đặc biệt là công 
nghệ số, là một xu hướng tất yếu. Hội tụ công nghệ 
cũng cho phép phát triển mạnh nhiêu loại hình dịch 
vụ mới, đặc biệt là các dịch vụ mới trên In-tơ-nét, 
thoát ra khỏi khuôn khổ thể lệ chính sách hiện tại. 
Ngay cả. lu những nước phát triển, thì vẫn có sự 
tranh chấp dai đẳng về vân đề In-tơ-nét thuộc loại 


(Xem tiếp trang 43) 
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MỘT $ố $UY NBHÍ VỀ 
IIỆC TẾ tHỨC lÁI - 
D0ANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 


TRẦN DU LỊCH * 


I- THỰC TRẠNG DOANH NGHIỆP NHÀ 
NƯỚC VÀ CÁC VẤN ĐỀ ĐANG ĐẶT RA 

Khái niệm DNNN trong pháp luật hiện hành 
bao gồm các DNNN hoạt động kinh doanh và 
DNNN hoạt động công ích. Theo tính toán chưa 
đầy đủ, hiện nay ở nước ta có khoảng 5 700 
DNNN đang hoạt động, trong đó có 17 Tổng 
Công ty nhà nước, theo mô hình Tổng Công ty 91 
1/T1g) và hơn 74 Tổng Công ty theo mô hình 
Tổng Công ty 90 (90/TTg) với gân 1 500 thành 
viên. Nếu so với đầu thập niên 90, thì số lượng 
DNNN ở nước ta giảm một nửa, nhưng quy mô 
vốn và tài sản thì tăng đáng kể. Lực lượng DNNN 
có mặt, hầu như ở tất cả các ngành kinh tế và lĩnh 
vực hoạt động. 

Lực lượng DNNN hăng năm đóng góp khoảng 
40% trong cơ cầu GDP của nước ta, chiếm giữ 
khoảng 70% vốn và tài sản cố định của nên kinh 
tế (không tính vốn và tài sản của khu vực có vốn 
đầu tư nước ngoài). Lực lượng DNNN đang là lực 
lượng chủ yêu trong sản xuất công nghiệp ; trong 
hoạt động kinh doanh xuất - nhập khẩu, trong lãnh 
vực tài chính - ngân hàng - tín dụng. Nhin chung, 
lực lượng DNNN đang là lực lượng then chốt 
trong các ngành kinh tế quan trọng của đất nước, 
cá biệt có một số ngành đang có vị trí độc quyền 
kinh doanh. 

Từ năm 1995 đến nay, hằng năm DNNN đóng 
góp từ 26 - 28% nguồn thu thuế nội địa. Nếu tính 
tất cả các khoản thu thuế và phí (thuế xuất - nhập 
khẩu, phí sử dụng tài nguyên...) được thu thông 
qua DNNN, thì đóng góp khoảng 60% các nguôn 
thu thuế và phí của ngân sách nhà nước. DNNN 
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cũng đang sử dụng khoảng 15% lực lượng lao 
động trong các ngành nghệ phi nông nghiệp. 

Mức tăng trường hăng năm của lực lượng 
DNNN xâp XỈ mức tăng trưởng chung. của nên 
kinh tế, cũng xấp xỉ khu vực ngoài quốc doanh 
trong nước. Tóm lại, nếu chi xét về quy mô tài 
Sản ; SỰ đóng gÓp Vào cơ cấu GDP, vào tốc độ 
tăng trưởng chung của nền kinh tế, nguồn thu 
ngân sách nhà nước..., (ñ¡ lực lượng DNNN, tuy 
giảm về số lượng, nhưng. vẫn có vị trí rất quan 
trọng đối với nên kinh tế nước ta đang có ảnh 
hưởng quyết định đối với sự tăng trưởng kinh tế. 
Tuy nhiên, để lực lượng DNNN nói riêng và khu 
vực kinh tế nhà nước nói chung có thể thực hiện 
được vai trò chủ đạo, theo tinh thần Nghị quyết 
Đại hội VIH của Đảng thì lực lượng DNNN hiện 
nay là bắt cập và đang tÔn tại nhiêu vấn đê phải 
giải quyết, bộc lộ nhiều nhược điểm rất cơ bản, 
trong điều kiện cạnh tranh và hội nhập kinh tế 
quốc tế và khu vực hiện nay. 

Theo Luật doanh nghiệp nhà nước hiện hành, 
thì DNNN được tổ chức dưới hình thức DNNN 
hạch toán độc lập ; DNNN có Hội đồng quản, trị 
và các Tổng Công ty nhà nước. Trong các Tổng 
Công ty nhà nước, thì bao gồm các thành viên là 
DNNN hạch toán độc lập ; DNNN hạch toán phụ 
thuộc và các đơn vị sự nghiệp. Trong phân 
cấp quản lý, ngoài 17 Tổng Công ty 91/TTIg 
trực thuộc Thú tướng Chính phủ , CÁC Tổng 
Công ty 90/TTg trực thuộc các bộ, cơ quan 
ngang bộ và chính quyên địa phương (hiện nay là 
TP. Hô Chí Minh ; Hà Nội ; tỉnh Kiên Giang có 
các Tông Công ty 90/TTg), các DNNN hạch toán 
độc lập phân lớn được phân cấp cho chính 
quyền địa phương quản lý quá trình thành lập và 
hoạt động. 

Nếu tính giai đoạn từ 1992 - 1998, thì quy 
mô vốn DNNN tăng từ 3,1 tỉ đồng/DN lên 
11,5 tỉ đồng/DN, nhưng đến nay số lượng DNNN 
có quy mô vốn đưới I tỉ đồng chiếm đến 25% số 
lượng DNNN. 

Tuy đang tôn tại đến khoảng 5 700 DNNN, 
nhưng thực sự chỉ có 1 500 DNNN là thành viên 


* TS, Viện trưởng Viện Kinh tế TP Hỗ Chí Minh 
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của các Tông Công ty nhà nước chiếm hơn 60% 
vốn và tài sản của DNNN và đóng góp hơn 80% 
nguồn thu ngân sách từ lực lượng DNNN. 

Số 4 200 DNNN còn lại phần lớn có quy mô 
nhỏ, rất tản mạn, nhiều doanh nghiệp chỉ tồn tại 
trên danh nghĩa, đặc biệt các DNNN thuộc địa 
phương quản lý. 

Theo báo cáo của Tông cục Quản lý vốn và tài 
sản nhà nước tại doanh nghiệp (nay là Cục Quản 
lý DN trực thuộc Bộ Tài chính), năm 1998 chỉ có 
37% số DNNN làm ăn có hiệu quả (theo tiêu 
chuẩn bảo tồn được vốn, trả được nợ, có nộp ngân 
sách, có lãi) ; 46,6% hoạt động không có hiệu quả, 
số còn lại thua lỗ nặng. Theo báo cáo cuôi 
năm 1999 của Bộ trường Bộ Tài chính tại Quốc 
hội thì chỉ có 20% sõ DNNN kinh doanh có hiệu 


quả. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của. 


DNNN giảm dân : năm 1995 là 19,1% ; 1997 : 
10,6% và 1998 :8% (thấp hơn lãi tiết kiệm cùng 
năm rất nhiều). 

Quá trình sắp xếp lại DNNN do Chính phủ chỉ 
đạo thực hiện từ năm 1295 đến nay, tuy đạt được 
một số kết quả như tô chức các tổng công ty, sáp 
nhập một sô DNNN quy mô nhỏ, hoạt động kém, 
phân cấp quản lý cho bộ, ngành, địa phương, đẩy 
mạnh tiến trình cổ phần hóa DNNN, nhưng hầu 
như các mục tiêu đề ra chưa đạt được. 

Do đó, nhiều vấn đề lớn đang được đặt ra và 
cân phải giải quyết trong MUA, trình tổ chức lại lực 
lượng DNNN : 

1. Hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh 
kém. | | 

Khảo sát tại TP. Hồ Chí Minh cho thấy, tuy 
DNNN chiếm 70% tài sản cố định, nhưng chỉ tạo 
ra 40% trong cơ cấu GDP ; DNNN sử dụng mặt 
băng tính theo lao động gấp 10 lần khu vực tư 
nhân ; vòng quay vốn của DNNN thấp hơn 1,5 lần 
so với khu vực tư nhân trong nước ; hàng năm các 


DNNN đầu tư chiếm khoảng 36% tổng đầu tư trên: 


địa bàn, trong khi đó khu vực tư nhân trong nước 
đầu tư chỉ chiếm 20% tổng đầu tư trên địa bàn, 
nhưng khu vực tư nhân giải quyết được hơn 70% 
số việc làm trong lãnh vực công nghiệp và dịch 
vụ. Hiệu quả sinh lời trên vốn chủ sở hữu của các 
DNNN thuộc TP. Hồ Chí Minh quản lý chỉ đạt 
mức 5% (thấp xa so với lãi suất tín dụng). 
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Nhìn cả khía cạnh kinh tế - tài chính, cả khía 
cạnh xã hội, hiệu quả hoạt động của DNNN vẫn 
thập, chỉ phí sản xuất cao, nên sức cạnh tranh của 
sản phẩm đang bị thử thách nghiêm trọng. 

2. Chuyên dịch cơ cấu chậm, không thích nghỉ 
được với tính chất năng động của thị trường. 

Tại TP. Hồ Chí Minh, gần 400 DNNN thuộc 
địa phương quản lý, hâu như từ năm 1991 đến nay 
chưa có sự chuyển dịch CƠ cầu sản Xuất, cơ câu 
sản phẩm đáng kể. Hằng năm số lượng DNNN đổi 
mới một phần công nghệ, máy móc thiết bị chỉ 
khoảng 10%, sản phẩm và dịch vụ tạo ra không 
đáp ứng được yêu câu thị trường ; các ngành công 
nghiệp được quy hoạch là mũi nhọn cần phát triển 
thi DNNN không có khả năng thực hiện. Xét trên 
tổng thể, DNNN chưa thực hiện được vai trò đầu 
tàu trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng 
công nghiệp hóa - hiện đại hóa, mà Nghị quyết 
của Đảng đã đề ra. . 

3. Cơ chế quản lý DNNN bắt cập SO VỚI yêư 
câu đổi mới, tổ chức lại DNNN và sự vận hành 
của cơ chế thị trường. 

Mặc dù, đã có Luật DNNN và hàng chục văn 
bản “dưới luật” điều chỉnh tổ chức và hoạt động 
của DNNN, nhưng nhìn chung khung pháp lý điều: 
chỉnh hiện hành chỉ nặng về khía cạnh quản lý để 
kiểm soát (mà thực tế củng không | kiểm soát nổi), 
chưa đặt nặng khía cạnh quản lý để phát triển. Chế 
độ đầu tư, quản lý tài chính, cơ cấu tổ chức, phân 
cấp quản lý... theo quy định hiện hành phản ảnh. 
rất rõ đặc điểm trên. 

Từ khi có Luật DNNN (1995) đến nay, mặc dù 
đã có Nghị quyết của Đảng, có Luật, nhưng việc 
tách biệt giữa quản lý nhà nước và quản lý kinh 
doanh của DNNN, không những không được tiến 
triên, mà còn có xu hướng trở lại “cơ chế chủ 
quản” tổn tại trước khi có Luật DNNN. 

4. Động lực để DNNN phát triển có hiệu quả 
chưa được xác lập. 

Mặc dù, theo Luật DNNN, quyên tự chủ kinh 
doanh của DNNN trong chừng mực đã được chế 
định. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu kiểm soát tài 
chính của DNNN, các quy định về chế độ tiền 
lương, tiền thưởng đối với DNNN chưa tạo được 
động lực cho DNNN. Vẫn còn tồn tại nhiều chính 
sách, thực chất là sự bao cấp của Nhà nước đối với 
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DNNN như chính sách đất đai, tín dụng, xuất - 
nhập khẩu, xác định giá trị doanh nghiệp v.v... 
làm cho việc xác định hiệu quả tài chính của 
DNNN rất khó. Doanh nghiệp làm ăn năng động 
và doanh nghiệp làm ăn câm chừng bị đánh đồng 
nhau. Ví dụ, theo cơ chế tài chính hiện hành, thì 
DNNN nếu bị lỗ 1 năm thì sẽ mất rất nhiều chế độ 
lương, thưởng, trong khi đó, khu vực kinh tế tư 
nhân, trong chiến lược kinh doanh của họ, đôi khi 
cố tình chịu lỗ, để thu lời nhiều hơn trong các năm 
sau. Cũng như mọi doanh nghiệp của các thành 


phần kinh tế khác, DNNN muốn phát triển phải 


giải qu yết bài toán động lực, trong quá trinh tô 
chức, sắp xếp lại. 

H. QUAN ĐIỀM, BIỆN PHÁP, GIẢI 
PHÁP 

Trên cơ sở phân tích hiện trạng tổ chức và hoạt 
động của lực lượng DNNN, Các. nhóm vấn đề đang 
đặt ra đối với DNNN, việc sắp xếp tổ chức lại 
DNNN cân bảo đảm các yêu cầu như : 


I. Bảo đảm vai trò chủ đạo của kinh tế 


Nhà nước : 

Kinh tế nhà nước, theo tinh thân Nghị quyết 
Đại hội VIII của Đảng, bao gồm nhiêu bộ phận 
như tài nguyên tự nhiên, kết cầu hạ tầng kỹ thuật, 
hệ thống tài chính nhà nước, DNNN, vốn góp của 
Nhà nước tại các doanh nghiệp khác. Mặc dù hiện 
nay lực lượng DNNN vẫn là lực lượng then chốt 
trong khu vực kinh tế nhà nước, nhưng không nên 
đồng nhất lực lượng DNNN với toàn bộ khu vực 
kinh tế nhà nước. Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà 
nước thể hiện như sau : 

- Kinh tế nhà nước là người nắm giữ phân tài 
sản quan trọng của nền kinh tế ; 

- Kinh tế nhà nước mang tính chất tiên phong, 
mở đường, dân dắt các thành phần kinh tế 
khác phát triển ; thúc đây sự chuyển dịch cơ cấu 
kinh tê ; 

- Kinh tế nhà nước là lực lượng điều tiết những 

“trục trặc” của kinh tế thị trường ; bù đấp sự mất 
cân đối, các “lỗ hông” do mặt trái của kinh tế thị 
trường gây ra ; 

- Các doanh nghiệp trong khu vực kinh tế nhà 
nước phải gương mẫu thực hiện các chủ trương 
chính sách của Nhà nước, chấp hành nghiêm 
pháp luật ; 
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2. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và tài sản 
của Nhà nước, sức cạnh tranh của từng doanh 
nghiệp trên thị trường. 

Đối với doanh nghiệp nhà nước hoạt động kinh 
doanh phải lấy hiệu quả sinh lời trên vốn làm tiêu 
chí chính ; đối với DNNN hoạt động công ích thì 
lấy hiệu quả xã hội làm cơ sở đánh giá. 

Việc sắp xếp lại các DNNN hoạt động kinh 
doanh phải hướng tới nâng cao hiệu quả sử dụng 
vốn và tài sản của Nhà nước. Bởi vì, đối với một 
nước, vốn và tài sản là yếu tố hữu hạn, nếu người 
này sử dụng không có hiệu quả, mà không ‹ để cho 
người khác sử dụng, thì lợi ích chung của đất nước 
bị mất. Mặt khác, trên thực tế hiện nay, nếu 
DNNN không có đủ sức cạnh tranh, thì nên kinh 
tế nước ta khó có thể cạnh tranh thắng lợi trong 
quá trình hội nhập với khu vực và thế giới. 

3. Phải thực hiện được mục tiêu : tách quản lý 
hành chính Nhà nước của các cơ quan hành chính 
Nhà nước với quản lý kinh doanh của DNNN. 
Xóa chức năng chủ quản các DNNN của các cơ 
quan hành chính công quyên. 

Mục tiêu này không chi giúp cho DNNN thực 
sự thực hiện quyên tự chủ, kinh doanh, linh hoạt 
và thích nghỉ với cơ chế thị trưởng, ' mà còn có tác 
động thúc đây quá trình cải cách nền hành chính 
quôc BIA, nâng cao hiệu quả hoạt động và chức 
năng quản lý nhà nước của các cơ quan hành 
chính Nhà nước. 

4. Tổ chức lại DNNN phải bảo đảm sự ổn định 
tình hình kinh tế, chính trị, xã hội - tiền đề của quá 
trình CNH - HĐH nên kinh tế đất nước. 

Kinh nghiệm cho thấy, việc tổ chức lại DNNN 
không thể mang lại hiệu quả và đạt được mục tiêu, 
nếu quá trình tô chức lại đó không giữ vững được 
sự ôn định kinh tế, chính trị, xã hội. Dĩ nhiên, việc 
tổ chức lại, đổi mới phương thức hoạt động của 
DNNN không tránh khỏi sự mất mát cá nhân đối 
với một bộ phận công dân nào đó, nhưng nếu sự 
mất mát của một bộ phận công dân với một lượng, 
có thể tạo nên bất ổn xã hội, thì vấn đề sẽ trở nên 
nghiêm trọng. Do đó, đề đạt mục tiêu này, cần 
xem xết rất kỹ các bước tô chức thực hiện, xử lý 
đồng bộ bài toán kinh tế với bài toán xã hội. Tuy 
nhiên, thực tế cổ phần hóa DNNN ở nước ta trong 
các năm qua cho thấy, hơn 300 DNNN đã được cổ 
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phần hóa, các vấn đề xã hội được giải quyết tốt 
hơn, nên có thê khăng định đây là hướng đi đúng. 
5. Tổ chức lại DNNN phải bắt kịp yêu câu 


cạnh tranh và hội nhập kinh tế, thương mại với 


khu vực và thế giới. 

Đặc điểm của DNNN ở nước ta là mới thoát 
dần khỏi cơ chế bao cấp ; đội ngũ cán bộ quản lý 
đa số chưa có kinh nghiệm và qua thử thách của 
cơ chế cạnh tranh trên thương trường quốc tế, nên 
quá trình hội nhập kinh tế quôc tế và khu vực đang 
diễn ra đòi hỏi chúng ta phải có các doanh nghiệp, 
trước hết là các DNNN, đủ mạnh để cạnh tranh, 
phải có các nhà quản lý doanh nghiệp ngang tầm. 
Đổi mới tổ chức một doanh nghiệp thường dễ hơn 
là đôi mới con người quản lý. Chúng ta đang phải 
tiến hành cả 2 nhiệm vụ đó, mà ở đây là các 
DNNN. 

Việc sắp xếp lại DNNN cần đặt trên một quan 
điểm tổng thể của khu vực kinh tế nhà nước, với 
các nội dung như sau : 

- Cơ cấu nên kinh tế nhiều thành phần của 
Việt Nam, trong nền kinh tế thị trường định hướng 
XHCN sẽ phát triển theo hình nón, mà kinh tế 
nhà nước là phân chóp của nón. Với cơ cầu này, 
cho phép quy mô, tỷ trọng kinh tế nhà nước có thể 
thu hẹp, nhưng nó sẽ chi phối qua các mối quan hệ 
liên kêt kinh tế của nó (liên kêt theo sở hữu và liên 
kết qua lợi ích kinh đoanh). Với xu hướng này sẽ 
hình thành các tập đoàn kinh tế, có cơ cầu đa sở 
hữu, do Nhà nước chỉ phối. 

- Đa dạng hóa các loại hình kinh tế nhà nước, 
mà DNNN chỉ là một hình thức. Do đó, doanh 
nghiệp 100% vốn Nhà nước sẽ giảm dân, các công 
ty cô phần hoặc công ty TNHH CÓ SỰ gÓp vốn của 
Nhà nước (chi phối hoặc không chỉ phối) sẽ đăng 
lên. Nhà nước sẽ giảm dân các hoạt động đầu tư 
sản xuất, dịch vụ thông thường và tăng đầu tư tài 
chính, chi phối thị trường vốn ; 

- Vốn hóa toàn bộ tài sản của Nhà nước tại các 
DNNN, kể cả giá trị quyền sử dụng đất có thời 
hạn. Nhà nước quản lý vốn theo tính hiệu quả sinh 
lời trên vốn, chứ không quân lý hiện vật của 
DNNN (hiện nay quản lý cả hai vừa quân lý giá trị 
vừa quản lý hiện vật). 

- DNNN là tác nhân thúc đấy các thành phần 
kinh tế khác phát triên theo mục tiêu của Nhà 
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nước, chứ không dùng DNNN để hạn chế các 
thành phân kinh tế khác phát triển, nếu đó không 
phải là các ngành, lĩnh vực, theo pháp luật quy 
định Nhà nước độc quyền. 

- Tách biệt hắn 2 loại DNNN hiện nay : 
DNNN hoạt động kinh doanh ; DNNN hoạt động 
công ích với cơ chế quản lý riêng, phương thức 
hoạt động khác nhau. 

Các biện pháp cần thực hiện là : 

- Đánh giá lại tài sản của DNNN và tách 
DNNN hoạt động kinh doanh với DNNN hoạt 
động công ích. 

DNNN hoạt động công ích là các tổ chức kinh 
tế không vụ lợi của Nhà nước, cơ bản đang hoạt 
động trong các lĩnh vực như dịch vụ đô thị, cấp 
thoát nước, vận tải công cộng đô thị, công viên 
cây xanh, các công trình văn hóa thể thao v.v... 
TP. Hồ Chí Minh hiện có 53 DNNN thuộc loại 
này trong tổng số gần 400 DNNN thuộc địa 
phương quản lý. Tổ chức số này thành các “tổ 
chức kinh tế công tự quản” và glao hắn cho chính 
quyền địa phương tổ chức quản lý gắn liền với 
nhiệm vụ quản lý kinh tế nhà nước của chính 
quyên địa phương. 

Đối với các tổ chức này, hằng năm Nhà nước 
giao nhiệm vụ và tùy theo nhiệm vụ được giao sẽ 
cấp cho một khoản ngân sách nhất định. Tổ chức 
này được thu phí dịch vụ (bán sản phẩm) theo giá 
Nhà nước quy định. Căn cứ vào nguồn thu, sẽ 
được chủ động chỉ. Loại hình kinh tế này không 
chịu bất kỳ loại thuế nào, vì nó phi vụ lợi. Nhà 
nước kiểm soát và chế tài nếu không hoàn thành 
nhiệm vụ cụ thể được g1ao. 

Các DNNN hoạt động kinh doanh cần đánh 
giá lại tài sản, kê cả giá trị quyền sử dụng đất có 
thời hạn. Nhà nước giao vốn thực này và chỉ quản 
lý giá trị được giao. Còn hiện vật (nhà cửa, xe 
cộ...) dưới hình thức nào là quyên của doanh 
nghiệp, miễn là sử dụng có hiệu quả. Nhà nước sở 
hữu vôn của doanh nghiệp ; còn pháp nhân doanh 
nghiệp sở hữu các tài sản cụ thể của doanh nghiệp. 
Tách quyền của chủ sở hữu pháp nhân và quyền 
của pháp nhân về phương diện tài sản và hoạt 
động. 

- Công ty hóa các DNNN hoạt động 
kinh doanh : 
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Sau khi đánh giá giá trị thực của DNNN, sẽ tổ 
chức lại DNNN (một chủ là Nhà nước) như tổ 
chức một công ty. Vận dụng hình thức công ty 
TNHH nột chủ theo Luật doanh nghiệp hiện hành 
đề tổ chức. Như vậy, tài sản của pháp nhân doanh 
nghiệp hoàn toàn độc lập với tài sản của Nhà nước 
nói chung (công sản). Nhà nước sở hữu pháp nhân 
doanh nghiệp, chứ không sở hữu tài sản cụ thể của 
doanh nghiệp. Nói cách khác tô chức lại DNNN 
hoạt động kinh doanh hiện nay, như tổ chức một 
công ty cổ phân, mà chỉ có I cổ đông là Nhà nước. 
Quá trình này được gọi là công ty hóa, mà không 
tư nhân hóa, vì không bán bớt vốn Điều lệ cho ai 
cả. Đây là giải pháp cốt lõi để DNNN hoạt động 
kinh doanh thực sự mang tính chất của một doanh 
nghiệp. 

- Tổ chức lại các tổng công ty nhà nước theo 
hướng tập đoàn : 

+ Tổ chức các tổng công ty nhà nước theo cơ 
cầu đa sở hữu, dựa trên môi quan hệ sở hữu vốn. 
Tức là Nhà nước sở hữu tông công ty, còn tổng 
công ty sở hữu vốn các doanh nghiệp khác, có thê 
sở hữu 100% ; có thể sở hữu 1 phần (chỉ phối hoặc 
không chì phối). Như vậy, trong nội tại tông công 
ty có cơ câu đa sở hữu, nhưng pháp nhân tổng 
công ty thuộc sở hữu Nhà nước (quan điểm hình 
chóp nêu bên trên). Như vậy, các tông công ty sẽ 
hinh thành các tập đoàn “cứng” (theo cách phân 
loại tập đoàn của thế giới) dựa trên quan hệ sở hữu 
vốn. Loại tập đoàn này nên tổ chức ở các ngành, 
mà Nhà nước cần nắm quyền chi phối. 

+ Tổ chức các Tổng Công ty nhà nước theo cơ 
cấu liên kết lợi ích. Tập đoàn “mềm” - nên phát 
triển các Tông Công ty 90/TTg hiện nay theo 
hướng liên kết với các thành phần kinh tế khác 
thông qua các loại hợp đông lợi ích như : thị 
trường ; hỗ trợ vốn ; hỗ trợ kỹ thuật ; gia công sản 
phẩm ; tô chức mạng phân phối ; nhãn hiệu v.v... 
Trên cơ sở lợi ích như trên sẽ hình thành các tập 
đoàn, mà các DNNN làm nòng cốt. 

- Tổ chức Tông Công ty đâu tư tài chính của 
Nhà nước. 

Để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại các 
doanh nghiệp khác, kể cả các doanh nghiệp có 
vốn đầu tư nước ngoài, cần có các tổng công ty 
đầu tư tài chính của Nhà nước. Hoạt động của 
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công ty đầu tư nhằm đưa vốn của Nhà nước vào 
các ngành, các lĩnh vực và doanh nghiệp, đáp ứng 
được cả 2 mục tiêu : kiểm soát và sinh lời. Đây là 
công cụ để Nhà nước can thiệp vào thị trường, đặc 
biệt là thị trường vốn. Các tông công ty này sẽ là 
cánh tay của Nhà nước để huy động vốn trên thị 
trường vốn và tham gĩa giữ ôn định thị trường này. 

- Tiếp tục đây mạnh tiến trình cổ phần hóa 
DNNN : 

Tất cả bộ, ngành, địa phương, các Tông Công 
ty 01/TTg cần lập danh sách các DNNN chưa cô 
phần hóa trước năm 2003, để Chính phủ duyệt, 
còn lại các DNNN không nằm trong danh sách 
duyệt để lại, phải có kế (hoạch hoàn tất cô phần 
hóa trong 3 năm 2000 - 2002. Điều đó có nghĩa là 
làm quy trình ngược lại hiện nay, thay vì duyệt 
danh sách cổ phần hóa, ta sẽ ĐUYệt danh sách chưa 
cổ phân hóa. 

Bán cổ phần theo phương thức đấu giá và trên 
thị trường chứng khoán (sắp mở cửa), xác định giá 
trị của doanh nghiệp theo tiêu chuẩn của thị 
trường chứng khoán. 

- Thực hiện cơ chế tạo động lực : 

Khi đã công ty hóa DNNN thì vấn đề quyết 
định bên trong của doanh nghiệp do doanh nghiệp 
tự định đoạt. Nhà nước chỉ kiểm soát hiệu quả 
kinh doanh thông qua hiệu quả tài chính. Doanh 
nghiệp tự chủ vẻ chế độ tiền lương, thưởng và nộp 
thuế theo quy định. Nhà nước kiểm soát tỷ suất 
sinh lời/ vốn của Nhà nước để bảo đảm suất sinh 
lợi của nhà đầu tư - Nhà nước - 

Với cơ chế trên, sẽ thực "hiện Việc hợp đông 
thuê giảm đốc (Tổng giám đốc) điều hành với các 
quyền lợi và nghĩa vụ được xác định trước. 

- Thực hiện triệt để Nghị định 103/1999/NĐ- 
CP ngày 10-9-1999 về giao, bán, khoán, cho thuê 
DNNN : 

Đối tượng điều chỉnh của Nghị định trên là các 
DNNN có vốn dưới 5 tỉ đồng, mà đa số thuộc các 
địa phương quản lỷ. Áp dụng hình thức cho thuê 
sản nghiệp quy định tại Luật thương mại, để cho 
thuê các DNNN có quy mô nhỏ hoạt động trong 
lĩnh vực này. Khuyến khích bán trọn gói doanh 
nghiệp (bán cả vốn lấn nợ) đối với các DNNN có 
quy mô vốn dưới 5 tỉ đồng, kinh doanh không 
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hiệu quả. Xử lý tất cả các DNNN hiện đang thuộc 
các quận, huyện quản lý theo 4 hình thức nói trên. 

- Củng cố Hội đông quản trị các Tổng Công ty 
và các Công ty có Hội đồng quản trị : 

Về mặt pháp lý, cần xác định HĐQT là người 
đại diện sở hữu vốn nhà nước với các quyên hạn 
và nghĩa vụ được xác định trước. Bơi vì, Nhà 
nước cần có những con người cụ thể để đại diện 
cho vốn của mình, mà không thể giao cho một 
người (giám đốc) đại diện được. Vấn đề là cần 
phải xác định quyền lợi và nghĩa vụ cho rõ ràng, 
tách biệt cho được : quyền sở hữu, quyền quản lý 
và quyền sử dụng đối với pháp nhân doanh 
nghiệp. 

Quản trị viên phải là người biết quản lý kinh 
doanh. HĐQT ký hợp đồng điều hành với giám 
đốc hoặc tổng giám đốc và chịu trách nhiệm với 
người bố nhiệm về hiệu quả cuối cùng doanh 
nghiệp (trách nhiệm vô hạn về tài sản đối với các 
lỗi chủ quan của người quản lý). 

- Xây dựng mới các DNNN ở các ngành kinh 
tế mũi nhọn. | 

Lực lượng DNNN không chỉ là 5 700 doanh 
nghiệp hiện có, mà còn là các doanh nghiệp trong 
các ngành kinh tế mũi nhọn sẽ hình thành trong 
suốt quá trình CNH - HĐH nền kinh tế. Do đó, 
quá trình tổ chức lại DNNN phải bao hàm cả vấn 
đề xây dựng mới các DNNN ở những ngành, lĩnh 
vực cần thiết cho nên kinh tế, nhưng không hấp 
dẫn khu vực tư nhân hoặc khu vực tư nhân không 
có khả năng đầu tư, vì đòi hỏi vốn đầu tư lớn, rủi 
ro cao, như các ngành công nghệ cao hiện nay. 
Nhà nước phải đầu tư mang tính chất mở đường 
và đến khi các ngành này đủ sức thu hút sự đầu tư 
của khu vực tư nhân, thì Nhà nước có thê cô phần 
hóa, rút vốn để tiếp tục đầu tư vào các lĩnh vực 
mang tính chất “mở đường” khi quá trình phát 
triên kinh tế có những đòi hỏi mới. Quá trình trên 
sẽ xảy ra liên tục và khu vực kinh tế nhà nước 
luôn luôn là người đi tiên phong, dựa vào tiềm lực 
kinh tế của Nhà nước, để thúc đấy lực lượng sản 
xuất phát triển cao hơn - Với hướng phát triển 
này, dù với số vốn hữu hạn, khu vực kinh tế nhà 
nước vẫn có thể thực sự đóng vai trò chủ đạo, dẫn 
dắt sự phát triển đối với toàn bộ nền kinh tế. Œ 
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TOÀN CÂU HÓA... 
(Tiếp theo trang 37) 


dịch vụ truyền thông đại chúng "hay dịch vụ viễn 
thông để có thể í áp dụng luật viên thông hay luật 
phát thanh truyền hinh cho dịch vụ này. 

Sự phát triển của công nghệ mới, dịch vụ mới 
trong lĩnh vực viễn thông kêt hợp với xu thế toàn 
cầu hóa nền kinh tế thế giới đang tạo ra những cơ 
hội và thách thức mới đối với mở cửa thị trường 


viễn thông trên phạm vi toàn cầu. Thỏa thuận của 


WTO về tự do hóa dịch vụ viễn thông được 69 
nước (chiếm 90% doanh thu viễn thông toàn cầu) 
ký vào tháng 2-1997 là một sức ép rất lớn đối với 
các nước chưa tham gia thỏa thuận này trong việc 
xây dựng chính sách mở cửa thị trường viễn thông. 

Xu thế toàn cầu hóa thị trường viễn thông trên 
thế giới cũng như xu thế hội tụ công nghệ viễn 
thông - tin học - truyền thông đại chúng đang trở 
nên một vấn đề bức xúc đòi hỏi các nhà hoạch định 
chính sách phải cân nhắc, xây dựng các bước đi 
phù hợp, chủ động cho quá trình hội nhập cũng 
như đòi hỏi môi quốc gia phải có một mô hình tổ 
chức quản lý hiệu quả đối với ba lĩnh vực hiện còn 
đang tôn tại độc lập này. 

Những năm qua, với phương châm đi thẳng vào 
công nghệ hiện đại, mạng lưới viễn thông Việt 
Nam đã có những bước phát triển vượt bậc cả về 
quy mô và chất lượng. Tuy nhiên, trong môi 
trường phát triên viễn thông đầy biến động ngày 
nay, để bảo đâm sự phát triển bèn vững của ngành 
Viễn thông Việt Nam, Tổng cục Bưu điện đã, đang 
và sẽ triển khai những chính sách cần thiết về mở 
cửa thị trường, cấp phép, cổ phần hóa, phổ cập 
dịch vụ, kết nối mạng, cước phí và đánh số... theo 
định hướng tạo hành lang pháp lý thuận lợi để các 
doanh nghiệp phát triển nhanh, bền vững và nâng 
cao sức mạnh cạnh tranh ở trong và ngoài nước. 

- Huy động được các thành phần kinh tế tham 
gia vào thị trường dịch vụ viễn thông. 

- Xã hội hóa các dịch vụ thông tin nhằm thỏa 
mãn các nhu cầu thông tin phong phú, đa dạng của 
con người. | 

- Bảo đảm nguyên tắc giữ vững độc lập dân tộc 
và chủ quyền quốc gia, Nhà nước phải nắm và 
kiểm soát được những lĩnh vực quan trọng, thiết 
yếu nhất trong lĩnh vực này. 
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ở cửa, hội nhập, toàn cầu hóa là những 

cung bậc của quá trình tham gia của một 

nước vào phân công lao động quốc tế. 
Thực tê cho thấy, đây là một quá trình chứa đựng cả 
thời cơ và thách thức. Thời cơ là ở chỗ, bằng con 
đường hội nhập mới có thể tiếp cận được với những 
thành tựu mới nhất về khoa học, kỹ thuật và công 
nghệ, và bằng cách đó thì các nước nghèo và chậm 
phát triển mới có 
cơ hội để vươn 
lên, tránh được 
tụt hậu xa hơn, 
mà phần lớn các 
thành tựu ấy, 
cũng như một lực 
lượng vật chất 


không lỗổ của 
nhân loại, nắm 


trong số các nước 

giàu. Thách thức 

là ở chỗ, hàng 

hóa rẻ từ những 

quốc gia có nền kinh tế phát triển hơn, có năng suất 
lao động cao hơn cạnh tranh bóp chết các nền sản 
xuất non trẻ và lạc hậu trong nước... Nhưng tựu 
trung, không hội nhập, hoặc đứng ngoài thị sự thua 
thiệt còn lớn hơn những khó khăn nảy sinh trong 
quá trình ấy. Không còn sự lựa chọn nào khác, các 
nước nghèo và đang phát triển phải vừa hợp tác, vừa 
đấu tranh để bảo vệ quyền lợi cho mình. 

Bài viết này tập trung nghiên cứu vấn đề toàn 
cầu hóa và hội nhập quốc tế trên lĩnh vực nông 
nghiệp. 

1. Điểm qua một số vòng đàm phán trong 
GATT dưới “lát cắt” của vấn đề nông nghiệp 

Nhiều nghiên cứu đã tổng kết rằng, các nỗ lực 
nhằm áp đặt các nguyên tắc của GATT (Hiệp định 
chung về thuế quan và thương mại) đối với thương 
mại , nông nghiệp đã không đạt được như mong 
muốn của các đề xuất và các hiệp định. Các nước 
đang phát triển thi áp dụng rộng rãi hơn các nước 
phát triển về phương diện bảo hộ mậu dịch hàng 
nông sản, trong khi các nước _ phát triên thì luôn bị 
chỉ trích về trợ cấp sản xuất nông nghiệp trong 
nước. 

Cuộc chiến tranh thịt gà nổ ra trước vòng đàm 
phán Ken-nơ-đi (1963) giữa Mỹ và EEC (đóng cửa 
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bất ngờ thị trường Đức và các nước châu Âu khác 
đối với gia cầm thông qua việc áp dụng các biến 
thu). Tuy vậy, vòng đàm phán này cũng đã tạo ra cơ 
hội mới để giải quyết vấn đề nông nghiệp, thông 
qua các biện pháp xâm thị cho nông sản và các sản 
phẩm sơ cấp. Ngoài ra cũng đã đạt được thỏa thuận 
về ngữ cốc quôc tế - tiền đề cho Hiệp định về ngũ 
cốc quốc tế sau này (1-7-1995), nhưng kết quả đạt 
được của vòng 
đàm phán này 
không đáng kể. 

Vòng đàm 
phán Tô-ky-ô 
(1973 - 1979) là 
đàm phán về nông 
nghiệp, có bàn vê 
những đặc thù và 
những vướng mắc 
trong lĩnh vực này, 
nhưng cuối cùng 
vẫn kết thúc trong 
thất bại. Những 
vấn đề cơ bản, như sản xuất quá mức trong nước ; 
trợ cấp xuất khẩu ; các hạn chế nhập khẩu ; các biện 
pháp khác đặc trưng cho lĩnh vực nông nghiệp... 
vần chưa được giải quyết. 

Cuộc họp cấp bộ trưởng các nước thành viên 
GATT (năm 1982) đã thỏa thuận về chương trình 
làm việc nhằm xem xét tất cả các vấn đề ảnh hưởng 
tới thương mại, mỡ cửa thị trường, cạnh tranh và 
vấn đề trợ cấp trong nông nghiệp. Cuộc họp các bộ 
trưởng tại vòng đàm phán U-ru-goay (năm 1986), 
nông nghiệp vẫn là một trong những chủ đề đàm 
phán khó khăn nhất. Tuy vậy, Hiệp định nông 
nghiệp (Agreement on Agriculture) cũng đã được 
ký kết tại vòng đàm phán này, nội dung chủ yếu của 
nó là : cắt giảm 36% chỉ tiêu cho trợ cấp xuất khẩu 
và chia đều trong 6 năm đổi với các nước phát triển, 
24% đối với các nước đang phát triển trong 10 
năm ; giảm 21% lượng hàng xuất khẩu được trợ cấp 
trong 6 năm đối với các nước phát triên, 14% trong 
10 năm đối với các nước đang phát triển ; các khoản 
trợ cấp trong nước được tính bằng lượng hỗ trợ tông 
cộng phải giam 20% trong 6 năm, tính từ 1986 - 
1988 (gọi là thời kỳ cơ SỞ) ; các biện pháp phi thuế 
quan hiện có phải chuyên thành thuế quan và có 
giới hạn trần, sau đó giảm bình quân 36% đều trong 
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6 năm, đối với các nước đang phát triển thì mức 
giảm sẽ là 24% trong 10 năm. 

Theo đánh giá của các chuyên gia, những yếu 
kém trong việc tham gia của EEC vào các cuộc đàm 
phán về nông nghiệp là nguyên nhân chính, trực 
tiếp dẫn đến thất bại của Hội nghị Bộ trưởng các 
nước thành viên tại Bruc-xen (Bi) (12-1990). Mỹ 
thì cứ khư khư bám chặt lấy mục tiêu nhằm đạt tới 
trợ cấp bằng 0, một việc mà theo các chuyên gia, 
ngay cả ở Mỹ cũng không mong đợi là có thể thực 
hiện ngay đượcU). Đó là chưa kể đến những tập 
quán “thâm căn cố đế” của một số nước trong 
trợ cấp cho sản xuất nông nghiệp và không một 
nghị sĩ nào muốn đề mất số phiếu của khối cử tri 
nông dân này... 

Gần đây nhất là thất bại của Hội nghị các bộ 
trưởng thành viên WTO tại Xít-tơn dưới góc độ 
nông nghiệp (từ 30-11 đến 3-12 năm 1999). Nhiều 
ý kiến thống nhất với đánh giá rằng, cơ hội của 
phần lớn các nước đang phát triển là dựa vào sự 
phát triển nông nghiệp (dân số trong nông nghiệp 
đông, có nước chiếm tới 2/3 dân số ; công nghiệp 
chưa chiếm tỷ trọng áp đảo trong GDP...). Đáng ra 
hội nhập là để nông nghiệp các nước đang phát 
triển và nước nghèo có thị trường tốt hơn và có tính 
cạnh tranh cao hơn. Nhưng các nước giàu lại không 
chịu xóa bỏ trợ cấp xuất khâu hàng nông sản để tạo 
binh đẳng trong cạnh tranh ; giảm. thiểu thuế hải 
quan đối với hang nông sản nhập. Ông Bộ trưởng 
Nông nghiệp Ỗ- -xtrây-li-a nhân mạnh rằng: “... điều 
cốt yếu cho quyền lợi của người làm nông nghiệp 
và thương mại trên thế giới và nhất là vì quyền lợi 
của các nước đang phát triển, thì họ phải được vào 
thị trường các nước giàu có. Việc trợ giá cho nông 
dân ở các nước giàu là không xứng đáng vì rốt cuộc 
thì chính các nước khác, trong đó có các nước đang 
phát triển phải trả tiền trợ giá đó cho nông dân ở các 
nước phát triển”0. 

Từ năm 1980 đến nay tổng giá trị buôn bán 
nông sản thế giới tăng gấp đôi (hiện nay đã đạt 
450 tỉ USD). Nếu tính cả sản phẩm nghề cá, lâm 
nghiệp thì còn thêm khoảng 200 tỉ USD nữa (tông 
cộng là 650 tỉ USD). Trong đó các nước đang 
phát triển chiếm 1/3, các nước nghèo nhất chỉ 
chiếm 1/50. 

“Tự do hóa thương mại đặt các nước đang phát 
triển vào thế “lưỡng nan” là : Một mặt muôn tự do 
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hóa hơn nữa để thâm nhập các thị trường lớn, mặt 
khác, khi đã tự do (giả định lý thuyết) thì giá xuất 
khẩu nông sản cao lên lại trở thành đòn kinh tế 
giảng mạnh vào các nước nghèo hiện đang nhập 
khẩu nông sản, có nước thiếu đói trầm trọng (mặc 
dầu bản thân họ là nước nông nghiệp, nhưng lại lệ 
thuộc vào nhập khẩu nông sản). Ví dụ, trong số 220 
triệu tấn ngũ cốc xuất khẩu trên thế giới hiện nay, 
thì các nước đang phát triển phải nhập 160 triệu tấn 
(chiếm 73%). Nếu xóa bỏ trợ cấp nông sản xuất 
khẩu ở các nước phát triển, hàng nông sản sẽ tràn 
vào các nước này với giá rẻ hơn. Điều đó có thể sẽ 
làm cho nông dân các nước phát triển cắt giảm sản 
xuất, hoặc bỏ nghề do giá xuống thấp, nhưng cục 
diện chung sẽ là tăng giá vì ít nhất 2 lý do : giảm 
sản lượng đáng kể ở các nước phát triên ; cầu về 
nông sản nhập khẩu tăng lên đáng kể (chưa kể lý do 
lâu dài là diện tích canh tác đang ngày càng bị thu 
hẹp do quá. trình đô thị hóa, công nghiệp hóa ; ch 
phí sản xuất ngày một cao lên do đất đai căn cỗi 
dần, mức sống của người nông dân cải thiện lên kéo 
theo giá lao động ngày một cao...) 

2. Đánh giá nền nông nghiệp của nước ta 
trước xu thế hội nhập 

Mục tiêu phấn đấu của nền nông nghiệp nước ta 
là mau chóng vươn lên sản xuất hàng hóa, có sức 
cạnh tranh cao. Kể từ khi triển khai thực hiện 
Khoán 100 và Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị đến 
nay, nền nông nghiệp nước ta đã đạt được những 
thành tích đáng kê. Theo một số đánh giá, chúng ta 
đã xuất khẩu nông - lâm - thủy - hải sản được gần 
50% GDP nông nghiệp (tỷ lệ xuất khẩu của toàn bộ 
nên kinh tế khoảng 30%). Năm 1998, xuất khẩu gạo 
đạt 1 tỉ USD, thủy sản 858,6 triệu USD, cà phê 
569,8 triệu USD, cao su 134,7 triệu USD... 
Năm 1999, khối lượng các mặt hàng nông sản xuất 
khu tăng 5 - 12% (riêng hạt tiêu tăng 126%, 


(1) Theo Actuagri. số 1368, Quốc hội Mỹ vừa thông qua một 
khoản 8,7 tỉ USD cho năm 2000 bồ sung thêm cho 69 tỉ USD của 
ngân sách sẽ được phân bồ : 5,5 tỉ để trả sự mất trên thị trường, 
thêm vào 475 triệu trả thăng cho người sản xuất cây có dầu ; 1,2 
tỉ giúp nhà nông bị thiệt hại trong các thiên tai mùa hè 1999 ; 854 
triệu cho người sản xuất sữa, bông và thuốc lá ; 650 triệu để giảm 
trợ cấp bảo hiểm thu hoạch vụ sau... Toàn bộ các khoản trả trực 
tiếp năm 1999 là 22 tỉ USD, năm 1998 là 12 tỉ và năm 1997 là 7,5 
tỉ USD. 

(2) Theo Khoa học. kỹ thuật, kinh tế thế giới, số 5U 
(16-12-1999) 
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rau quả tăng 30%), do giá cả giảm trên nhiều mặt 
hàng nên kim ngạch xuất khẩu cũng chỉ tăng được 
2,9% so với năm 1998. Nếu theo cách tính độ mở 
cửa nền kinh tế phổ biến hiện nay là dựa vào tỷ 
trọng ngoại thương so với GDP, thì Việt Nam có độ 
mở cửa, hội nhập tương đối cao : 49,85%. Nông 
nghiệp có độ mở cao nhất là 50 - 60% (kể cả nhập 
khẩu, nhưng xuất khâu chiếm vị trí áp đảo). Cách 
tính này tuy đang còn gây nhiều tranh cãi vị chưa 
đưa vào các yếu tố như cơ cấu và thể chế của nội tại 
nền kinh tế. Nhưng dù sao tỷ lệ xuất khâu như vậy 
cũng đã đủ để nói lên mức độ nhạy cảm của nền 
kinh tế, nghĩa là sự phụ thuộc của nó vào những 
biến động của thị trường thế giới. Đến nay chúng ta 
đã tạo được một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực, có 
sức cạnh tranh khá, như cà phê (xuất khẩu 95% sản 
lượng làm ra), điều (100%), cao su (85%), hạt tiêu 
(90%), chè (50%). Khai thác hải sản đứng thứ 19, 
nuôi tôm đứng thứ 5 và xuất khẩu thủy hải sản đứng 
thứ 29 trên thế giới. Một công trình nghiên cứu đã 
phân tích 17 ngành hàng tiêu biểu và đã phân chia 
thành 3 nhóm : có năng lực cạnh tranh ; có khả năng 
cạnh tranh với những điều kiện nhất định ; có khả 
năng cạnh tranh thấp, thì các mặt hàng gạo, cà phê, 
chè, hạt điều, thủy sản, cao su thuộc nhóm hàng 
xuất khẩu có năng lực cạnh tranh (nhóm ]). 

Có thể nói chúng ta đã có được bước đi ban đầu 
khá vững chắc trên con đường tiến tới hội nhập. Và 
như đã phân tích ở trên, một nền nông nghiệp 
hướng về xuất khẩu ở nước ta, trước mắt, vẫn dễ 
đứng ở thế chủ động hơn trong bước đường hội 
nhập. Tuy vậy, để hội nhập sâu hơn nữa nên nông 
nghiệp nước ta vẫn còn không ít khó khăn cần phải 
nghiên cứu tháo gỡ : 

Thứ nhất là năng suất và chất lượng. Đây là hai 
chỉ tiêu cơ bản nhất để tăng sức cạnh tranh cho hàng 
hóa nông sản của nước ta. Bên cạnh một số ngành 
hàng đã có năng suất tương đối khá, có uy tín trên 
thị trường thế giới, đã và đang sẵn sàng cho tiến 
trình hội nhập sâu hơn nữa trong thời gian tới, thi 
nền nông nghiệp. của Việt Nam chủ yêu vần còn 
trong tình trạng sản xuất nhỏ, manh mún, năng suất 
và chất lượng thấp. Trước xu thế hội nhập, thực 
trạng trên đang đặt ra hai tình huống. Một là, do 
tinh trạng lạc hậu chung của nền nông nghiệp nên 
giá trị nhân công : rẻ, mặt bằng giá tiêu dùng chung 
thấp (ví dụ, nếu tính theo tỷ giá sức mua 
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tương đương - PPP, thì GDP bình quân đầu người 
của nước ta năm 1998 là 1755 USD chứ không phải 
là 310 USD GNP theo tỷ giá hiện hành 6), thì trước 
mắt vẫn có những mặt hàng nông sản giá thấp. Đối 
với các mặt hàng này, hội nhập sẽ có thêm cơ hội 
tạo thị trường tiêu thụ để từ đó kích thích sản xuất 
phát triển, tăng tích lũy và kế theo đó là tăng giá trị 
sức lao động nông nghiệp, tiếp thu khoa học và 
công nghệ mới đề tăng năng suất. và chất lượng. 
Hai là, những mặt hàng do năng suất lao động thấp 
nên ch¡ phí sản xuất cao, thậm chí giá cả sản xuất 
đang cao hơn mức giá chung của thị trường thế giới, 
việc duy trì bảo hộ có thời hạn và có điều kiện theo 
lịch trình hội nhập sẽ có tác dụng thúc đây các 
ngành sản xuất tìm hướng đi thích hợp để tăng năng 
suất lao động, hạ giá thành. 

Không thể cực đoan cho rằng nói chung năng 
suất, chất lượng của hàng nông sản của ta thấp nên 
không có khả năng cạnh tranh và như thế hội nhập 
là chỉ có hại. Lợi thế so sánh trong ngoại thương 
không phải chỉ dựa độc nhất vào năng suất và chất 
lượng, hơn thế nữa các mặt hàng nông sản là rất đa 
dạng và phong phú phụ thuộc nhiều vào thói quen, 
truyền thống và văn hóa ầm thực. Bí quyết của 
nhiều nước đi trước là : Một mặt, phải biết tập trung 
vốn đầu tư có hiệu quả vào những mặt hàng, ngành 
hàng trọng điểm đề tăng năng suất và chất lượng 
sản phẩm ; mặt khác, phải khai thác tính đa dạng 
của nhu cầu thị trường đê tăng cường xuất khẩu. 

Thứ hai, quân triệt hơn nữa chủ trương của Đang 
về phát triển nông nghiệp trong các chính sách cụ 
thể điều hành vĩ mô. Nông nghiệp trước mắt là 
ngành có nhiều triển vọng nhất trong tiến trình mở 
cửa, hội nhập. Tuy nhiên, chính sách phải hướng 
mạnh hơn nữa cho thúc đẩy tăng trưởng nông 
nghiệp. Có ý kiến cho rằng giá trị gia tăng của nông 
nghiệp không lớn thì đầu tư vừa phải, đó chỉ là cách 
nhin rất phiền diện. Với một lĩnh vực sản xuất đang 
sinh sống gần 80% dân số, thì duy trì một sự ôn 
định và tăng trưởng đều trong nông nghiệp như thời 
gian vừa qua là một nhân tố quyết định đến sự ôn 
định xã hội nói chung. 

Tuy vậy, để hội nhập sâu hơn nữa, theo kinh 
nghiệm của các nước đi trước, ở giai đoạn đầu của 


(3) Xem Tạp chí Cộng sản số 8/4-2000, tr 36 - 39 và Tạp chí 
Asiaweek, ngay 3-9-1999, tr 64 
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công nghiệp hóa, tỷ lệ tăng trưởng giữa công - nông 
nghiệp nên giữ ở mức từ 2,5 đến 3/1. Trung Quốc 
hiện nay duy trì 5/1, có năm lên tới 7/1. Còn ở nước 
ta năm 1998 là 4/1 và tưởng chừng đây là mức có 
thể chấp nhận được, nhưng nêu tính yếu tố công 
nghiệp bị sa sút do ảnh hưởng của khủng hoảng tài 
chính khu vực thời gian qua, thì chứng tỏ nông 
nghiệp tăng trưởng còn chậm, chưa tương xứng VỚI 
yêu câu hội nhập. Do đó, thời gian tới: nên tiếp tục 
tập trung tháo gỡ nhưng vướng, mắc về chính sách 
đề thúc đây tăng trưởng sản xuất nông nghiệp, như 
lãi suất, thuế, vay vốn đầu tư sản xuât, chính sách 
thị trường, ngay cả chính sách trợ giá nông sản. 

Thêm vào đó cũng nên sớm nghiên cứu xây 
dựng các quỹ bảo hiểm rủi ro sản xuất nông nghiệp 
để giảm bớt những thua thiệt có thể xây ra do biến 
động của thị trường tiêu thụ, thiên tai... Nhờ đó 
người nông dân yên tâm hơn trong việc duy trì sản 
xuất, tránh được những hiện tượng tự phát gây thiệt 
hại cho nền nông nghiệp chung, như hiện tượng 
chặt phá cây để đối phó với sự biến động của thị 
trường (chặt cây điều mấy năm trước đây, hay chặt 
cây cao su những ngày cuối năm 1999), bởi đây là 
biện pháp tối ky, chỉ có thể áp dụng được trong 
chiến lược trung và dài hạn, như chủ động thay đổi 
cơ cấu cây trông. Vì, đặc tính của nông nghiệp là 
chu kỳ sinh trưởng của cây trồng, vật nuôi, mà biến 
động của thị trường lại diễn ra hằng ngày. 

Về chính sách lãi suất. Trong khi điểm xuất phát 
của sản xuất nông nghiệp còn thấp, lãi suất ngân 
hàng cho nông dân vay lại cao nhất (trần lãi suất 
cho vay hiện nay cho lĩnh vực công nghiệp và thành 
thị 0,85%/tháng, các ngân hàng thương mại trong 
nông nghiệp nông thôn là 1,15%/tháng, quỹ tín 
dụng nhân dân là 1 » Zeitháng) là chưa hợp lý. Như 
đã phân tích ở trên, hệ số sinh lời trong sản xuất 
nông nghiệp còn quá thấp, phần lớn còn trong tình 
trạng lấy công làm lãi. Nếu lãi suất ngang bằng với 
công nghiệp và thành thị, thì nông nghiệp cũng đã 
bị thiệt ở đặc tính sản xuất (mùa vụ, chu kỳ sinh 
trưởng dài, quay vòng vốn chậm). Nếu nói độ rủi ro 
trong vay vốn ở nông nghiệp, nông thôn cao, thì 
chưa hẳn đã là đúng, bởi vì chỉ riêng các DNNN đã 
chiếm trên 50% tông dư nợ của các ngân hàng. Do 
đó, theo chúng tôi, nên tạo ra mặt bằng về lãi suất 
cho vay vốn ngân hàng, khắc phục tính cục bộ về 
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lợi ích của riêng ngành ngân hàng. Trước mắt, 
Chính phủ nên có chính sách trọng điểm trong việc 
đầu tư cho các ngành hàng nông sản xuất khẩu có 
nhiều triển vọng trong tiến trình hội nhập. 

Thứ ba, đa dạng hóa thị trường và chú trọng 
phát triển thị trường trong nước. 

Về thị trường nguyên liệu, hiện nay nhiều cơ sở 
thu mua chế biến còn mang nặng tính cục bộ, lo 
chạy theo lợi ích trước mắt là thu nhập của đơn vị 
mình, công ty mình, vấn đề đại cục bị xem nhẹ. 
Lĩnh vực thu mua nguyên liệu cho xuất khẩu vẫn 
trong tình trạng tách biệt với người sản xuất, nông 
dân chỉ biết giá thu mua, mà không được biết về giá 
xuất khẩu, chưa gắn bó lợi ích người sản xuất với 
người thu mua chế biến và xuất khẩu và như thế thì 
hiện tượng chụp giật, chèn ép người nông dân sẽ 
còn phổ biến. Mỗi khi xuất khẩu có lãi, thì tranh 
mua, tranh bán, mạnh ai nấy làm, phân tân cục bộ, 
lúc giá xuất khẩu xuống thấp thì bỏ mặc người nông 
dân. Tình trạng đó nếu không sớm được khắc phục 
sẽ không thể phát huy được sức mạnh tổng hợp của 
cả nền kinh tế cho việc chủ động hội nhập. 

Về thị trường tiêu thụ, là một nước đi sau, nên 
nghiên cứu tiếp cận thị trường phải trên quan điểm 
đa dạng, có bước ngắn, có bước dài, chú trọng thị 
trường lách, vừa khai thác thị trường ở các nước 
giàu để xuất hàng nông sản chất lượng cao, vừa 
khai thác thị trường dễ tính hơn ở các nước nghèo 
và đang phát triển. Kết hợp chặt chẽ giữa khai thác 
thị trường trong nước và thị trường ngoài nước, một 
mặt, tranh thủ mọi khả năng có thể để xuất khẩu 
nông sản, mặt khác, phải chú trọng cung cấp nông 
phẩm chế biến có chất lượng ngày càng cao cho thị 
trường gần 80 triệu dân trong nước. Hội nhập 
không có nghĩa là chi chú trọng đến thị trường xuất 
khẩu, vì khai thác nhu câu thị trường trong nước có 
ý nghĩa rất quan trọng. Trước mắt, có thể coi cạnh 
tranh thị trường trong nước như một quá trình tập 
dượt cho hàng nông sản, đặc biệt là nông sản qua 
chế biến, trước khi ra cạnh tranh với thế giới. Về lâu 
dài, khi đã xóa bỏ các hàng rào thuế quan thì tránh 
được tình trạng hàng ngoại thâm nhập cạnh tranh 
thắng hàng nội ngay ở thị trường trong nước, “thua 
trên sân nhà”. Q 
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“THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ 
SAU 8 NĂM NHÌN LẠI 


GÀY 18-2-1998, Bộ Chính trị Trung ương 
lÑ[>» đã ban hành Chỉ thị số 30 - CT/TƯ 

về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ 
ở cơ sở. Tới nay, chúng ta đã triển khai Chỉ thị này 
rộng rãi trong cả nước bằng thực hiện Quy chế dân 
chủ ở cả 3 loại hình cơ sở : xã, phường, thị trấn ; 
cơ quan ; các doanh nghiệp. 

Hai năm, thời gian rất ngắn nhưng là sự tiếp nối 
chủ trương của Đảng về mở rộng dân chủ xã hội 
chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, 
là mục tiêu và động lực của cách mạng. Việc triển 
khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở hiện nay 
vừa có thuận lợi, vừa có khó khăn ; vừa tiếp nối 
những việc đã làm, vừa có những việc làm mới. 

Có thể rút ra mấy nhận xét bước đầu ở những 
khía cạnh chính như sau : 

I. Những hoạt động triển khai thực hiện 
Quy chế : 

Thực hiện phương châm chỉ đạo của Bộ Chính 
trị “Làm từng bước vững chắc, không làm lướt, ô 
ạt. Cấp ủy cấp trên trực tiếp chỉ đạo điềm, rút kinh 
nghiệm, bồi dưỡng cán bộ rồi mới triển khai mở 
rộng”, tới nay hầu hết 61 tỉnh, thành đều đã thành 
lập Ban chỉ đạo triển khai và chọn 1 183 đơn vị xã, 
phường, thị trần làm điểm, đại diện cho các vùng, 
miền. Ban chỉ đạo các tỉnh, thành đều biên soạn, ¡n 
ấn hàng nghìn bộ tài liệu, hàng vạn bản Quy chế 
dân chủ ở cơ sở để cung cấp cho cán bộ, nhân dân. 
Có nơi đã trích ¡in với nội dung ngắn gọn, cô đọng 
những điều dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, phát tới 
từng hộ gia đình. Sở Tài chính - Vật giá hướng dẫn 
công khai tài chính và ngân sách xã. Sở Văn hóa - 
Thông tin hướng dẫn xây dựng hương ước, quy 
ước. Sở Tư pháp hướng dẫn kỹ thuật soạn thảo các 
văn ban hành chính và các văn bản quy phạm pháp 
luật. Ban Tổ chức chính quyền tham mưu cho tỉnh 
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và giúp các xã chỉ đạo điểm, xây dựng các văn bản 
liên quan đến tổ chức, hoạt động của chính quyền 
cơ sở và rà soát, cải cách các thủ tục hành chính 
bớt phiền hà cho dân. 

Bằng nhiều hình thức khác nhau, các địa 
phương đã phổ biến, tuyên truyền Chỉ thị 
30 CT-TƯ của Bộ Chính trị và Quy chế thực hiện 
dân chủ ở cơ sở, các văn bản chỉ đạo, hướng dân 
tới nhân dân. Một số tỉnh đã tổ chức các đội thông _ 
tin lưu động, cùng các phương tiện thông tin đại 
chúng, có chương trình kế hoạch đến các vùng sâu, 
vùng xa tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận 
thức cho nhân dân. 

Do chuẩn bị tốt nội dung, sát với thực tế từng 
địa phương, chọn cách tiếp cận phù hợp, đội ngũ 
báo cáo viên được tập huấn chu đáo nên nhiều nơi 
nhân dân tham gia học tập Quy chế khá đông. Các 
tầng lớp nhân dân phấn khởi, hào hứng đón nhận 
Quy chế và cho răng Đảng đã đem lại cho nhân 
dân độc lập, tự do, ruộng cày, nay là quyên làm 
chủ : được biết, được bàn, được làm, được kiêm tra. 
Quy chế thực sự hợp lòng dân và ban hành đúng 
lúc. Chỉ còn tổ chức thực hiện sao cho có hiệu quả, 
thiết thực. 

Bên cạnh một số việc làm được ban đầu, việc 
triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở còn 
chưa đồng đều ở các địa phương, các loại hình cơ 
sở. Ban chỉ đạo ở không ít nơi, do nhiều nguyên 
nhân, còn lúng túng, dè đặt, ngần ngại không muôn 
triển khai. Do có những tôn đọng. mắc mớ về đất 
đai, kinh tế, tài chính, ngân sách vi phạm quyền 
làm chủ của nhân dân, hoặc do mất đoàn kết nội bộ 
nên cán bộ sợ nhân địp này nhân dân đấu tranh, 
phanh phui làm rÕ trắng đen. Cũng có nơi cán bộ 
sợ công khai, muốn tiếp tục duy trì cách làm ăn cũ, 
tự do, tùy tiện, cửa quyền, gia trưởng, mưu cầu 
những lợi ích cá nhân. 


tiễn - Minh nghiệm 


Cũng có nơi do tổ chức cơ sở đảng yếu kém, 
cán bộ đẳng viên mâu thuẫn, chính quyền nơn yếu 
kéo dài dẫn đến phân hóa nội bộ kéo theo mất đoàn 
kết trong nhân dân. Một số người không tốt lợi 
dụng dân chủ để gây rối. Một số kẻ quá khích, 
nhân danh dân chủ, kích động những người nhẹ dạ, 
cả tin, mơ hồ gây ra những hành động vi phạm kỷ 
cương pháp luật, làm mất trật tự an toàn xã hội. 

Vì những lý do trên, việc triển khai Quy chế 
dân chủ ở nhiêu nơi còn hình thức, hời hợt lúng 
túng, có nơi chưa triển khai được đến dân. Trong 3 
loại hình cơ sở, xã, phường, thị trần, lẽ ra khó khăn 
phức tạp nhưng lại triển khai mạnh mẽ, sâu rộng, 
kịp thời hơn, trong lúc đó, các cơ quan và doanh 
nghiệp có nhiều thuận lợi nhưng nhìn chung triên 
khai chậm, thiếu đồng bộ, nhiều nơi chưa đi vào 
thực chất, thiếu chiều sâu. 

. 2. Những tác động tích cực của việc thực hiện 
Quy chế dân chủ ở cơ sở. 

Trước hết, đó là nhân dân thực hiện dân chủ 
công khai, bàn và qu yết định nhiêu công việc quan 
trọng, thiết thực. phục VỤ sản xuất & đời sống. 
Những vấn đề đối mới cơ cấu cây trông, vật nuôi, 
định hướng sản xuất kinh doanh theo hướng sản 
xuất hàng hóa gắn với thị trường, nâng cao hiệu 
quả, SỨC cạnh tranh được nhân dân quan tâm, bàn 
bạc, quyết định và coi đó là quyền lợi, nghĩa vụ 
chính đáng thiết thực của mình. Nhiều nơi nhân 
dân bản bạc thống nhất dồn điền, dồn thửa, bố trí 
sắp xếp lại ruộng đồng phát huy mọi tiêm năng thế 
mạnh, tạo thuận lợi cho sản xuất. Bà con tự giác 
đóng góp hàng nghìn tỉ đồng xây dựng cơ sở hạ 
tầng như đường giao thông nông thôn, trường học, 
nhà văn hóa, bệnh xá, điện, thủy lợi, bê tông hóa 
kênh mương ; xây dựng đài tưởng niệm liệt sĩ, nhà 
tinh nghĩa... 

Nhờ sản xuất tăng trưởng, diện đói nghèo Ở 
nhiều nơi thu hẹp rõ rệt ; số hộ khá và giàu tăng 
lên ; đời sống vật chất, tinh thần được cải thiện ; bộ 
mặt nông thôn không ngừng đổi mới. 

Hai là từng bước công khai các khoản tài chính, 
ngân sách địa phương. Các cấp bộ đảng, chính 
quyền chỉ đạo các cơ ' quan chức năng căn cứ Luật 
ngân sách, hướng dẫn quy định công khai các 
khoản thu, định mức thu cụ thể từng khoản đóng 
góp của dân. Nhờ vậy, tình trạng huy động dân 
đóng góp tùy tiện, tràn lan, quá khả năng thực tế 
được ngăn chặn. Nhân dân được kiểm tra, giám sát 
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các hoạt động chỉ tiêu, quản lý nguồn tài chính đo 
dân đóng góp. Chấn chỉnh và đưa dần vào nền nếp 
theo đúng quy định các hoạt động xây dựng cơ bản 
trên địa bàn tỉnh, huyện, xã bảo đảm công khai, 
dân chủ từ khâu làm các thủ tục đến thi công, thanh 
quyết toán, giám sát chất lượng công trình, nhờ đó, 
đã ngăn chặn và hạn chế nhiều biểu hiện tiêu cực. 
Tiếp tục củng cố và phát triển các hoạt động trên 
lĩnh vực văn hóa - xã hội, quốc phòng, an nĩnh. 
Hàng nghìn làng, bản,, thôn, xóm xây dựng được 
quy ước văn hóa, hương ước, nếp sông văn minh. 
Các tập tục ma chay, cưới xin, lễ hội được nhân 
dân quy ưỚC CỤ thê, hợp lý, bớt nặng nề hơn, phù 
hợp với nếp sống văn minh, tiến bộ. Nhân dân chủ 
động bàn bạc, lập tổ hòa giải, tổ an ninh, công khai 
các chương trình, đề án cho vay vốn xóa đói giảm 
nghèo, các chính sách xã hội. Chính quyền củng cô 
bộ phận tiếp dân, giải quyết các đơn thư khiếu tố 
công khai, kịp thời, tại chỗ. Những hoạt động trên 
đã góp phần quan trọng xây dựng khối đoàn kết 
bảo đảm tình làng nghĩa xóm, khắc phục những 
mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, xây dựng môi 
trường văn hóa, văn minh, tiến bộ bài trừ dần 


những, hủ tục, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan. Phong 


trào uồng nước nhớ nguôn, đền ơn đáp nghĩa, cưu 
mang gúp đỡ người hoạn nạn trở thành nếp sống 
đẹp, hành vi đạo đức phổ biến của các thành viên 
cộng đồng. 

Ba là thực hiện Quy chế dân chủ góp phân củng 
cố, xây dựng Đẳng và chính quyên cơ sở. 

Việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ 
sở đã tác động trực tiếp đến quy trình đôi mới 
phương thức lãnh đạo của các cấp ủ ủy, sự điều hành 
của chính quyền. Rõ nhất là cán bộ sát dân, lắng 
nghe ý kiến của dân, công khai hóa VỚI dân, bớt 
dần những thái độ hống hách, cửa quyền, áp đặt, 
nhũng nhiễu dân. Các quy ước, quy định thủ tục 
hành chính được ban hành công khai và đưa hoạt 
động của chính quyền đi dần vào nền nếp, đúng 
pháp luật, khắc phục lối làm việc quan liêu, cửa 
quyền, xa dân, tùy tiện, thiếu trách nhiệm. Cán bộ 
biết tôn trọng dân, chăm lo giữ gìn phẩm chất đạo 
đức của mình, tôn trọng kỷ luật kỷ cương. Việc 
trực tiếp bầu trưởng thôn, tổ dân phố đáp ứng được 
nguyện vọng của nhân dân lựa chọn người xứng 
đáng. "Trong cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân 
dân vừa qua, nhân dân chân tình, thắng thắn góp ý 
cho các ứng cử viên trong hội nghị, lấy ý kiến cử 
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tri ; giám sát hoạt động của các tổ bầu cử và yêu 
câu thay những người không đủ tư cách trong các 
tổ bầu cử ; loại ra khỏi danh sách ứng cử viên 
những người bị xử lý kỷ luật, tham nhũng. 

Tác động nổi bật của thực hiện Quy chế dân 
chủ đối với củng cố, xây dựng Đảng, chính quyền 
cơ sở là cán bộ được lòng dân hơn ; Đảng, chính 
quyền làm được nhiều việc tốt, thiết thực với dân 
hơn, cán bộ làm việc dễ dàng hơn, cả nhân dân và 
cán bộ đều yên tâm hơn ; có tác dụng răn đe nhắc 
nhở đối với cán bộ nên đỡ mắt cán bộ hơn ; đội ngũ 
cán bộ trong hệ thống chính trị ở địa phương có 
tiến bộ rõ hơn vê phẩm chất, năng lực. Đồng thời 
cũng làm giảm dân những tệ nạn, tiêu cực, bớt đi 
những cán bộ thoái hóa biến chất, kém năng lực, 
thiếu trách nhiệm. 

3. Những khó khăn, tôn tại cần khắc phục. 

Nhiều nơi cán bộ, đẳng viên, nhân dân còn 
chưa hiểu đủ, hiểu đúng, hiểu sâu Chỉ thị 30 của 
Bộ Chính trị và nội dung Quy chế dân chủ ở cơ sở, 
nên nhận thức còn phiến diện, mờ nhạt. Có người 
còn hiểu sai, hiểu lầm, không thấy rõ sự kết hợp 
hài hòa giữa quyền lợi và nghĩa vụ ; dân chủ và tập 
trung ; tự do với kỷ cương pháp luật trong thực 
hiện dân chủ ở cơ sở. | 

Một số nơi ở miền núi, vùng đồng bào dân tộc, 
vùng đồng bào có đạo, vùng sâu, vùng xa, hải đảo 
triển khai thực hiện Quy chế còn chậm và gặp 
nhiều khó khăn, kết quả thấp. 

Công tác tuyên truyền, phổ biến chưa phù hợp 
với từng loại đối tượng thuộc những cơ sở khác 
nhau. Các phương tiện thông tin đại chúng chưa có 
chương trình, kế hoạch, chuyên đề dành cho thực 
hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, chưa tạo được 
phong trào rộng lớn toàn xã hội. 

Điều kiện vật chất như nơi hội họp của dân ở 
các làng xóm hầu như không có ; kinh phí in ấn tài 
liệu, chỉ phí cần thiết cho hoạt động ở Ở CƠ SỞ rất hạn 
hẹp là những trở ngại trực tiếp đến việc triển khai 
thực hiện Quy chế. 

Việc giải quyết các đơn thư khiếu tố, các vụ 
việc tồn đọng ở một số nơi còn chậm, thiếu khách 
quan, dân chủ, công khai, kịp thời nên nhân dân 
thiếu tin tưởng, còn tâm lý chờ đợi, hoài nghỉ. Trái 
lại có nơi vụ việc đã được kiểm tra, kết luận rõ ràng 
nhưng một số người vẫn cố tình không nghe, kích 
động nói xấu cán bộ, đảng viên gây tình trạng căng 
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thắng trong nội bộ nhân dân. Trong bộ máy hệ 
thống chính trị ở nhiều địa phương, vẫn còn một số 
cán bộ quan liêu, thiếu trách nhiệm trước công việc 
được giao, năng lực, trình độ yếu kém, vụ lợi cá 
nhân, nhân dân không đồng tình. 

Nguyên nhân của tình hình nêu trên có nhiễu, 
song phô biến là do cấp ủy đảng, chính quyền nhận 
thức, chỉ đạo thực hiện Quy chế thiếu cụ thể. Công 
tác kiểm tra, đôn đốc chưa sâu sát, có nơi thiếu 
nghiêm túc, thiếu thường xuyên. Nhiều nơi Mặt 
trận, các đoàn thể chưa phát huy hết vai trò người 
đại diện quyền làm chủ của nhân dân. Ban chỉ đạo 
kiêm nhiệm nhiều việc, cán bộ tham mưu lại chưa 
thực sự gắn bó với công việc, buông lơi vai trò 
kiểm tra, hướng dẫn. 

4. Kinh nghiệm bước đầu : 

- Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở là một chủ 
trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm tạo động lực 
trong sự nghiệp đôi mới. Vì thế cần có sự lãnh đạo, 
chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên từ Trung ương đến 
địa phương, cơ sở. Phối hợp chặt chẽ Mặt trận Tổ 
quốc, các đoàn thể, các ngành để có chương trình, 
kế hoạch hướng dẫn, tổ chức quán triệt và thực 
hiện. Tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra 
đôn đốc thực hiện Quy chế dân chủ, tạo sức mạnh 
đồng bộ trong cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân 
dân, tránh mọi biểu hiện hình thức, “đầu voi đuôi 
chuột” không có hiệu quả, gây mất lòng tin với 
nhân dân. 

- Thực hiện Quy chế dân chủ đi đôi với thực 
hiện cải cách hành chính. Rà soát các thủ tục, các 
quy định, loại bỏ những phần rườm rà, không phủ 
hợp để bớt phiền hà cho dân. Quy định rõ trách 
nhiệm cụ thể, công khai từng việc phân công cho 
từng cân bộ phụ trách để nhân dân tiện liên hệ và 
kiểm tra, giảm sát. Xây dựng các quy ƯỚC công tác 
của cơ quan, xí nghiệp, tô dân phố, hương ước thôn 
xóm phù hợp với pháp luật. Phát huy truyền thống 
tốt đẹp của gia đình, quê hương, dân tộc, khơi dậy 
tình làng nghĩa xóm, tình đồng chí, nghĩa đồng bào 
để xây dựng cộng đồng hòa thuận. Những vấn đề 
liên quan trực tiếp đến dân phải bảo đảm quy trình 
dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, trên cơ sở 
đó nâng cao dân trí, giúp dân hiểu đúng chủ 
trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. 

- Gắn thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở với thực 
hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. 
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Thúc đây phong trào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, 
thi đua sản xuất, công tác, làm giàu hợp pháp, giúp 
nhau xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật 
chất, tinh thần cho đân. Phát triển kinh tế, xã hội, 
giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở 
cơ sở, kết hợp đây mạnh phong trào xây dựng làng 
văn hóa, nếp sống văn minh, xã hội 6 ổn định. 


- Thực hiện Quy chế dân chủ gắn với cộng tác 


xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung 
ương 6 (lần 2). Phát huy vai trò lãnh đạo của đẳng 
bộ, chỉ bộ cơ sở, thực hiện tốt dân chủ trong Đảng. 
Cán bộ, đẳng viên thực sự dân chủ, khách quan, có 
ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết, xây dựng đội ngũ 
cán bộ vững mạnh cả về trí tuệ, năng lực và phẩm 


^ ` kạ lc: . p b4 „^ ° vi À 
chất. Đây là cơ sở để giữ vững niềm tin của quân 


chúng thực hiện Quy chế dân chủ, phát huy vai trò 
của nhân đân tham gia xây dựng Đảng, chính 
quyền và hệ thống chính trị vững mạnh. 

- Kịp thời sơ kết, tông kết, biểu dương những 
việc làm tốt, những cá nhân, tập thể tiên tiến, 
những kinh nghiệm hay để nhân rộng ra các cơ sở 
khác. Phê bình và xử lý nghiêm minh những người 
sai phạm, Nắm tâm tư nguyện vọng của quân 
chúng, nghe thông tin nhiều chiều và phân tích xử 
lý khách quan. Đánh giá xem xết cán bộ, sự VIỆC, 
phải thực hiện công khai, công bằng, căn cứ vào 
điều kiện hoàn cảnh cụ thể, rõ ràng, giải quyết có 
lý, có tình. Cảnh giác với thái độ chủ quan, duy ý 
chí, phiến diện, gia trưởng, độc đoán, dân chủ hình 
thức, biến ý kiến cá nhân thành ý kiến tập thể, gò 
ép, áp đặt. Mợi việc biểu dương, xử lý sai lệch là vi 
phạm dân chủ triệt tiều động lực, đàm SUY giảm 
niềm tin của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân 
dân. 

5. Vấn đè đặt ra tiếp tục thực hiện Quy chế dân 
chủ cơ sở : 

Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở là việc làm 
thường xuyên, liên tục, lâu dài, trước mắt tập Hy 
những, vấn đề chính sau. 

Tiếp tục chỉ đạo đúc rút kinh nghiệm các đơn vị 
làm tốt nhằm \ phát huy và bổ sung những nội dung 
sát với yêu cầu thực tiễn, tạo bước chuyển biến sâu 
rộng, mạnh mẽ về nhận thức trong cán bộ, đảng 
viên, các tầng lớp nhân dân. Uốn nắn, khắc phục 
mọi nhận thức sai trái, lệch lạc, cực đoan, phiến 
diện, mờ nhạt về dân chủ và thực hiện Quy chế dân 
chủ ở cơ sở. 
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Tăng cường hơn nữa tính chủ động, sáng tạo 
trong lãnh đạo các bước thực hiện Quy chế dân 
chủ, đặc biệt ở cấp đẳng bộ, chỉ bộ CƠ SỞ. Tiếp tục 
gắn thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với thực 
hiện Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) và cải cách 
hành chính. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ 
CƠ SỞ xây dựng quy chế, quy ước, hương ước sát 
với yêu cầu thực tiễn của địa phương, đơn vị và 
đúng pháp luật. 

Kiện toàn, củng cố và đề cao trách nhiệm của 
ban chỉ đạo từ tỉnh đến cơ sở. Gắn việc thực hiện 
Quy chế dân chủ ở cơ sở với đẩy mạnh phong trào 
thi đua yêu nước, phát triển sản xuất chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế, làm giàu hợp pháp, giúp nhau xóa 
đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, ngăn 
chặn các tiêu cực và tệ nạn xã hội ; xây dựng cơ sở 
hạ tầng cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại 
hóa nông nghiệp, nông thôn. 

Tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc thực 
hiện Quy chế dân chủ ở từng cơ quan, đơn vị, xã, 
phường, thị trần. Giúp đỡ. các đơn vị yếu kém, còn 
lúng túng, vướng mắc cần tháo gỡ. Các phương 
tiện thông tin đại chúng thường xuyên năm tình 
hình, đưa tin tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân. 

Phát huy dân chủ đại diện thông qua hoạt động 
Hội đồng nhân dân, Mặt trận và các đoàn thể, tạo 
môi trường thuận lợi thực hiện dân chủ trực tiếp 
ngày một tốt hơn. Tập trung, giải quyết dứt điểm 
những nơi yếu kém, những vấn đề tồn đọng khiến 
quân chúng có nhiều tâm tư để gây niềm tin tưởng, 
phần khởi trong nhân dân. Đặc biệt coi trọng công 
tác xây dựng tổ chức đảng thật sự trong sạch, vững 
mạnh, đoàn kết thống nhất là yếu tố quyết định bảo 
đảm thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thành 
công. 

Phát huy đân chủ, thực hiện Quy chế dân chủ là 
nhiệm vụ quan trọng của các cấp, các ngành, các 
địa phương, từng cơ sở, vì thế bản thân những nơi 
ấy phải đổi mới phong cách và lề lối làm việc dân 
chủ, trí tuệ, sâu sắt cơ sở, gần gũi nhân dân và thực 
sự vì dân. Khắc phục mọi cách làm trì trệ, tùy tiện, 
gia trưởng, quan liêu, xa dân làm kim hãm việc 
phát huy quyên làm chủ của nhân dân. 

Nội dung kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ ở 
cơ sở trong điều kiện hiện nay tập trung vào những 
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HỮNG cuộc khảo sát thực tế ở 
Hà Tây cho thấy : từ những năm 
1989 - 1990 các hợp tác xã tín 
dụng cũ bị đổ vỡ hàng loạt. Nhiều hợp tác 
xã tín dụng mất khả năng thanh toán đã 
gây hoang mang dao động trong nhân 
dân. Cuối năm 1991, toàn tỉnh có 
216 hợp tác xã tín dụng, lỗ gần 600 triệu 
đồng *®. Đây là vấn đề khá nghiêm trọng 
phải giải quyết. Thêm vào đó là các tệ 
nạn xã hội như cờ bạc, rượu chè, cho vay 
nặng lãi phát triển mạnh. Có những nơi 
chủ nợ tư nhân cho vay lãi suất từ 6 - 7%/tháng. 
Thậm chí có những lúc họ còn thu lãi trước của người 
vay, làm cho người vay đã khó khăn lại càng khó 
khăn hơn. 

Nhận thức rõ vị trí, vai trò của mô hình quỹ tín dụng 
nhân dân (QTDND) sẽ ảnh hưởng đối với sản xuất 
nông nghiệp, nông thôn, tỉnh Hà Tây đã thành lập ban 
chỉ đạo thí điểm trên cơ sở tổ chức lại hợp tác xã tín 
dụng để xây dựng mô hình thí điểm QTDND. Đây là 
một trong số 14 tỉnh của cả nước được chọn làm thí 
điểm xây dựng QTDND nhằm đáp ứng yêu cầu huy 
động vốn và cho vay phát triển kinh tế hộ gia đình đến 
tận thôn xóm. Nó là tổ chức kinh tế hợp tác tự nguyện 
của đông đảo tầng lớp nhân dân, hoạt động mang tính 
chất tương trợ cộng đồng, thành viên của QTDND vừa 
là xã viên, vừa là đồng chủ sở hữu và cũng là khách 
hàng. Bước khởi đầu là xây dựng QTDND ở xã Tân 
Lập, huyện Đan Phượng để vừa làm, vừa rút kinh 
nghiệm, sau đó nhân ra toàn tỉnh. Từ buổi ban đầu, cái 
khó khăn lớn nhất là làm thế nào để tuyên truyền giải 
thích cho mỗi người dân thấy được mô hình QTDND có 
những điểm khác biệt so với hợp tác xã tín dụng trước 
đây. Điều quan trọng là lấy được lòng tin để họ tự 
nguyện góp vốn cổ phần, gia nhập quy. Các QTDND 
mới ra đời, cơ sở vật chất kỹ thuật còn nghèo nàn, 
thiếu thốn, phần lớn là đi mượn, đi thuê trụ sở để làm 
việc. Do mới thành lập nên cán bộ các quy tín dụng 
(QTD) vừa yếu về nghiệp vụ, hoạt động của quỹ gặp 
nhiều khó khăn... | 

Sau 6 năm xây dựng thí điểm mô hình QTDND 
theo quyết định 390/TTg ngày 27-7-1993 của Thủ 
tướng Chính phủ, đến nay Hà Tây có 75 QTDND cơ sở 
nằm rải rác ở 14 huyện, thị xã và một QTD khu vực 
(chiếm 25% so với tổng số xã và thị trấn trong toàn 
tỉnh). Nơi xây dựng được nhiều nhất như huyện 
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Hà Tây sau 6 năm. 
xây dựng thí điểm mô hình 
quỹ tín dụng nhân dân 


ĐỒ XUÂN TRƯỜNG °“ 


Phúc Thọ 10 quy, nơi ít như thị xã Sơn Tây được 
2 quỹ... Kể từ ngày thành lập đã vận động được 47 254 
hộ sản xuất tham gia góp vốn cổ phần và là thành viên, 
xã có số thành viên tham gia nhiều nhất là QTD xã 
Dương Nội, huyện Hoài Đức có †1 138, xã Hòa Nam, 
huyện Ứng Hòa có 977... Tổng nguồn vốn huy động 
của các quy không ngừng được tăng lên từ 7,2 tỉ đồng 
ở thởi điểm cuối năm 1994 đến nay đã có 175 tỉ đồng 
(trong đó nguồn vốn huy động tại chỗ ngày cảng tăng 
và ổn định, chiếm tỷ trọng 76% trong tổng nguồn 
vốn). Nhiều quỹ có số vốn huy động tại chỗ lớn như 
Dương Nội 6,9 tỉ đồng, Yên Sở 4,2 tỉ đồng, Văn Khê 
3,3 tỉ đồng. Điều đó chứng tỏ nguồn tiền nhàn rỗi trong 
dân còn lớn. Do huy động tốt các khoản tiền tạm thời 
nhàn rỗi trong dân cư, các QTDND cơ sở đã mở rộng 
cho vay phát triển kinh tế phụ gia đình với tổng số vốn 
là 150 tỉ đồng và 245 ngàn lượt hộ thành viên được 
vay. Dư nợ bình quân một quỹ là 1 tỉ 856 triệu đồng và 
mỗi hộ được vay bình quân là 4 triệu 310 ngàn đồng, 
hiệu quả vốn đầu tư thể hiện ở một số mặt dưới đây : 
† - Thủ tục cho vay đơn giản, phục vụ tận tình 
chu đáo chăng những ngày càng thu hút được 
nhiều khách hàng mà còn đẩy lùi tệ nạn cho vay 


SỬ" v. ~ k¿ ^ ® 
nặng lai ở nông thôn. 


.- Trên địa bàn tỉnh Hà Tây, thị trường tài chính tiền 
tệ có các ngân hàng thương mại hoạt động : Ngân 
hàng Nông nghiệp và Phát triên nông thôn (có mạng 
lưới giao dịch nằm rải rác ở 14 huyện, thị xã), Ngân 
hàng Công thương, Ngân hàng Đầu tư và phát triển, 
Ngân hàng Phục vụ người nghèo... Ở bất cứ địa bàn 
nào cũng đều có bàn huy động vồn và cho vay. Họ 
cạnh tranh nhau từng khách hàng. Các ngân hàng 

* Trung tâm báo chí, Ngân hàng nhà nước Việt Nam 
(+) Nguôn : QTDND tính Hà Tây 
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thương mại thường là cho vay các món lớn, thủ tục 
rườm rà phức tạp. Có những người làm thủ tục hằng 
tuần vẫn chưa vay được tiền hoặc có khi vay được rồi 
thì lại mất cơ hội đầu tư. Khi các QTDND ra đời tưởng 
chừng như không cạnh tranh nổi với các ngân hàng 
thương mại, nhưng sau thời gian hoạt động, ở mỗi 
QTDND cơ sở bước đầu đã thu được những kết quả 
nhất định. Bởi vì thủ tục cho vay của họ rất đơn giản, 
giải quyết cho vay nhanh chóng, kịp thời khách hàng 
phấn khởi tin tưởng. QTD nhận tiền gửi từ các khoản 
lớn đến nhỏ 100 đến 200 ngàn đồng. Do đó đã khuyến 
khích bả con nông dân chất chiu từng đồng vốn, dành 
dụm gửi QTD. Bản thân cán bộ ở QTD làm việc tận 
tình không kể giờ giấc, phục vụ vô điều kiện, vừa bảo 
đảm được tình cảm xóm làng, vừa tạo lập được uy tín 
với bả con nông dân. Chính vì vậy, nhiều hộ đã rút khỏi 
giao dịch ở các ngân hàng thương mại chuyển về 
QTD. Lấy ví dụ : Công ty trách nhiệm hữu hạn Đại 
Dương ở xã Văn Khê (thị xã Hà Đông) chuyên sản xuất 
động cơ máy phục vụ nông nghiệp trước đây vay vốn 
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến 
nay Công ty chuyển về vay vốn QTD Văn Khê với số 
dư nợ thường xuyên trên 50 triệu đồng. Anh Vũ Hải 
Đăng ở thôn Văn Phú chuyên làm nghề thợ mộc và 
kinh doanh buôn bán mấy năm trước thường vay vốn 
ngân hàng, nay cũng chuyển về vay vốn ở QTD Văn 
Khê với số dư nợ thường xuyên từ 15 đến 20 triệu 
đồng. Do thủ tục cho vay đơn giản, giải quyết món vay 
chủ yếu bằng hình thức tín chấp ; do cơ động, sát dân 
các QTD nắm chắc lý lịch hoàn cảnh từng gia đỉnh, 
hiểu rõ tâm tư nguyện vọng trong từng thôn xóm, vì vậy 
quyết định cho vay dù khoản tiền lớn hay nhỏ đều có 
độ chính xác cao, phù hợp với tỉnh hình thực tế. Khách 
hàng trả nợ đúng hạn cả gốc và lãi. Nhờ đó, doanh số 
cho vay của các QTD hằng năm tăng dần : năm 1997 
cho vay 238 tỉ đồng, tỷ lệ nợ quá hạn bình quân 
chung 0,95% ; tương tự năm 1998 cho vay 278 tỉ, nợ 
quá hạn trên 1% ; và năm 1999 cho vay 250 tỉ đồng, 
nợ quá hạn 2%. 

Thông qua việc cho vay vốn đã giúp đỡ hàng ngàn 
hộ nông dân từng bước tiếp cận với kinh tế thị trường. 
Nhiều hộ đã biết tính toán, cân nhắc sử dụng vốn vay 
để trồng cây gỉ, nuôi con gì và có kết quả thu hoạch. 
Nhiều hộ đã thoát khỏi cảnh đi vay nặng lãi và nhờ có 
OTD mà nạn cho vay nặng lãi ở nông thôn đã giảm 
hắn. Năm 1999, tổng kết QTDND xã Chí Trung, huyện 
Phú Xuyên có một hộ trong xã thường xuyên có số 
vốn tự có 400 triệu đồng để cho vay nặng lãi với lãi 
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suất tỪ 1,5% - 1,8%/tháng, cao hơn lãi suất cho vay 
của QTD 0 ;j#/tháng hộ này đã mất khả năng cho xay 
và mang gửi tiền vào QTD. 

2 - Vốn đầu tư cho kinh tế hộ kịp thời, từng 
bước giúp các hộ nông dân tiếp cận sản xuất hàng 
hóa, đưa tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, 
nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống. 

Kể từ khi có các QTD ra đời và hoạt động, bà con 
nông dân ở các xã rất phấn khởi, bởi vì từng bước họ 
đã gỡ được thế bí về vốn cho sản xuất. Nhiều hộ đã 
chủ động sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là những hộ 
nghèo không có tài sản thể chấp nhưng có kế hoạch 
làm ăn cũng được xét vay vốn. Ở QTDND xã Hát Môn, 
huyện Phúc Thọ, đã cho vay gần 1 tỉ đồng để các hộ 
cải tạo vườn tạp, mua giống trồng cây ăn quả có giá trị 
kinh tế cao, xây dựng chuồng trại chăn nuôi đại gia 
súc, gia cầm, mua sắm các phương tiện vận chuyển 
máy móc cơ khí, cải tạo và xây dựng nhà ở. Trong 3 năm 
trở lại đây bộ mặt nông thôn đã có nhiều thay đối, 
60% số hộ có máy thu hình, 20% số hộ có xe máy ; xây 
dựng và cải tạo nhiều nhà cửa kiên cố, đời sống của : 
nhiều hộ trong xã được cải thiện, bả con nông dân 
ngày càng tin tưởng vào QTD. Ở QTD thị trấn Xuân 
Mai, huyện Chương Mỹ tuy mới thành lập được 3 năm 
nay, nhưng đã cho vay được trên 800 hộ nông dân vả 
trên 3 000 hộ kinh doanh buôn bản. Nhiều hộ đã có thu 
nhập khá, như gia đình ông Học vay vốn thường xuyên 
của QTD từ 10 đến 12 triệu đồng để chăn nuôi 3 000 
con gà công nghiệp (cứ 45 ngày lại xuất bán một lứa), 
sau trừ chỉ phí (trả nợ gốc và lãi cho QTD) mỗi năm còn 
lãi từ 12 đến 15 triệu đồng. Ở QTD Văn Khê (thị xã 
Hà Đông) cho vay được 714 lượt hộ trong tổng số 
1 900 hộ, chiếm tỷ trọng 37%, đã giúp nhiều hộ kinh 
doanh, chăn nuôi có thu nhập khá. Năm 1999, quỹ đạt 
doanh số cho vay 4 tỉ 733 triệu đồng, đã giúp cho 
35 cơ sở sản xuất, sửa chữa kinh doanh dịch vụ thu hút 
được trên 200 lao động có việc làm, có thu nhập ổn 
định ; 12 hộ gia đình mua được 13 xe ô tô vận tải hàng 
hóa ; gần 300 hộ vay chăn nuôi 1 300 con lợn giống, 
8 100 con gả giống các loại. Hiệu quả đầu tư vốn còn 
biểu hiện ở nhiều QTD khác nhau như QTD xã Dương 
Nội, huyện Hoài Đức ; xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa... 
Nhờ có thu nhập khá nên đã có hàng ngàn hộ nông 
dân có dư thừa vốn mang gửi vào QTD làm cho nguồn 
vốn huy động của các QTD không ngừng được tăng 
lên. Điều đáng chú ý là một số QTD trên địa bàn xã dư 
thừa vốn (cho vay không hết) phải gửi vào QTD khu 
vực của tỉnh để điều hòa từ nơi thừa sang nơi thiếu, tạo 
nên dòng chảy vốn ở các vùng nông thôn. Nhờ có hệ 
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thống QTD đã giải quyết được mối quan hệ cung cầu 
về vốn của nông dân theo yêu câu của cơ chế thị trường. 

3 - Hiệu quả hoạt động của mô hình QTDND 
từng bước được khẳng định. 

Xây dựng mô hình thí điểm QTDND ở Hà Tây đã 
mang lại nhiều kết quả tốt khăng định một mô hình hợp 
tác kiểu mới. Qua tổng kết thí điểm cho thấy, cùng với 
vốn tự có các QTD đã huy động được vốn để cho vay 
các hộ nông dân, bình quân xã thấp nhất cũng 
được 30%, xã cao nhất được 50%. Nhờ được vay vốn 
tín dụng kinh tế hộ đã không ngừng phát triển, góp 
phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và mức 
sống của người dân, xóa đói giảm nghèo, làm giảm bớt 
các tệ nạn xã hội. 

Xây dựng mô hình QTDND là một đòi hỏi khách 
quan, một tổ chức kinh tế hợp tác phù hợp với nguyện 
vọng đông đảo quần chúng nhân dân lao động. Tử 
thực tế xây dựng QTD ở Hà Tây trong những năm qua 
cho phép khẳng định, QTDND là thủ quỹ của mọi nhà, 
là chỗ dựa đáng tin cậy cho mọi tầng lớp nhân dân. 
Đây là một trong những công cụ kinh tế giúp chính 
quyền địa phương thực hiện chiến lược phát triển kinh 
tế nông nghiệp, nông thôn. Tuy nhiên, trong hoạt động 
kinh doanh QTD không phải không còn một số tồn tại 
như : không chấp hành các quy định của Ngân hàng 
nhà nước, cho vay tùy tiện ngoài thành viên dẫn đến 
nợ quá hạn khó thu hồi ; đào tạo và sắp xếp cán bộ 
QTDND chưa đủ đáp ứng yêu cầu của bản thân ngành 
tín dụng và phong trào của tỉnh. 

4 - Kết luận và kiến nghị. 

Qua tổng kết thực tiễn ở các QTD cơ sở tỉnh Hà 
Tây, bước đầu có thể rút ra một số kết luận : 

- Thứ nhất : Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp 
ủy đảng và chính quyền địa phương là một yếu tố 
không thể thiếu đối với hoạt động của QTDND cơ sở. 
Kinh nghiệm cho thấy, nơi nào chính quyền địa 
phương quan tâm chỉ đạo sát sao thì nơi đó QTD hoạt 
động có hiệu quả, cán bộ trong quỹ đoàn kết, doanh số 
hoạt động và số thành viên tham gia ngày càng tăng. 
Ngược lại, nơi nào thiếu sự quan tâm của cấp ủy và 
chính quyền địa phương thì nơi đó hoạt động rời rạc, 
kém hiệu quả, thu nhập không đủ bù đắp chỉ phí. 

- Thứ hai : Cán bộ làm việc ở QTD cơ sở phải được 
lựa chọn trước hết là bảo đảm các tiêu chuẩn về phẩm 
chất đạo đức như liêm khiết và hết lòng vì công việc. 
Mỗi việc làm phải tạo được lòng tin đối với dân và nhất 
là không có tư tưởng vụ lợi, bớt xén. Đây là một trong 
những yếu tố thành công đối với xây dựng QTDND. 
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- Thứ ba : Ngân hàng nhà nước cấp tỉnh phải 
thường xuyên phân công, bố trí cán bộ để theo dõi, 
kiểm tra đôn đốc các quỹ chấp hành các chế độ quản 
lý tiền tệ, tín dụng, thanh toán. Chỉ có trên cơ sở đó 
QTD mới tồn tại và hoạt động có hiệu quả thiết thực. 

- Thứ bốn : Chỉ nên thành lập QTDND ở những nơi 
có kinh tế hàng hóa phát triển, có môi trường hoạt 
động (sản xuất hàng hóa phát triển đòi hỏi phải tập 
trung, tích tụ vốn để cho vay phát triển sản xuất kinh 
doanh). Nếu QTDND được mở theo phong trào thì sớm 
muộn cũng sẽ bị giải thế. 

- Thứ năm : Các QTDND chỉ nên cho vay các hộ là 
thành viên của mình, nghĩa là những hộ có tham gia 
góp cổ phần trong địa bàn xã hoặc phường. Nếu cho 
vay hộ ngoài thành viên thì việc thu nợ sẽ gặp nhiều 
khó khăn. 

Để nhân rộng mô hình QTDND, xin có một số kiến 
nghị : 

Một là, tiếp tục củng cố và hoàn thiện mô hinh 
QTDND theo Chỉ thị số 02/2000/CT-NHNN ngày 
15-1-2000 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt 
Nam, nhằm đưa QTD hoạt động đúng hướng, an toàn 
và hiệu quả. Muốn vậy, cấp ủy đảng và chính quyền 
địa phương, các tổ chức đoàn thể bằng mọi cách tạo 
điều kiện giúp đỡ để tổ chức này hoạt động vì lợi ích 
của hàng ngàn hộ nông dân mà trước hết là các hộ 
thành viên để tạo nguồn vốn phục vụ tốt nhu cầu sản 
xuất và đời sống. 

Hai la, QTD hoạt động vi mục tiêu giúp đỡ cộng 
đồng, là tổ chức kinh tế hợp tác mang nặng tính chất 
tương thân tương trợ để thực hiện chủ trương xóa đói, 
giảm nghèo. Đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu trinh 
Chính phủ giảm và miễn thuế môn bài, thuế thu nhập 
doanh nghiệp, hoặc để lại cho ngân sách xã khuyến 
khích QTD hoạt động và có chính sách xử lý đối với 
các trường hợp rủi ro do nguyên nhân bất khả kháng 
như chính sách đối với các ngân hàng thương mại. 

Ba là, Ngân hàng nhà nước cần có kế hoạch và 
quy hoạch đảo tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ QTDND, 
có chính sách và biên chế cán bộ ngân hàng để quản 
lý các QTDND theo tiêu chuẩn cứ mỗi cán bộ phụ trách 
một huyện hoặc một thị xã từ 3 QTD trở lên làm nhiệm 
vụ thanh tra, kiểm tra, giám sát. 

Bốn là, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh giao 
nhiệm vụ cho chính quyền cấp huyện và cơ sở 
thường xuyên quan tâm xây dựng, chỉ đạo và tạo mọi 
điều kiện cho QTD cơ sở hoạt động, như một đơn vị 
kinh tế tự chủ, tự chịu trách nhiệm và gắn bó mật thiết 
với dân.Q 
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Ể từ khi Lý Công Uẩn, ông vua có miếu 
k hiệu là Lý Thái Tổ, dời đô từ Hoa Lư ra 


hành Đại La, thời gian đã 990 năm. Trong 
990 năm đó, lịch sử đã chứng kiến biết bao thay 
đổi, tên đất đổi từ Đại La ra Thăng Long (Triều 
Lý), từ Thăng Long ra Đông Đô (Triều Trần), từ 
Đông Đô ra Đông Kinh (Triều Lê), từ Đông Kinh 
ra Hà Nội (Triều Nguyễn), rồi triều đại đã nhiều 
đôi thay, chế độ đã canh cải, nhưng người dân đất 
Việt (trừ triều Nguyễn ở trong một hoàn cảnh đặc 
biệt, chọn Huế làm kinh đô) đều chọn mảnh đất 
trung tâm của châu thổ sông Hồng này làm quốc 
đô. Đúng như Lý Công Uẩn trong “Chiếu dời đô” 
đã nhận định : “Xem khắp đất Việt ta, chỉ có nơi 
này là thắng địa”. 

“Chiếu dời đô” là một tác phẩm quan trọng, có 
ý nghĩa nhiều mặt. Giới học thuật đã nghiên cứu nó 
trên các lĩnh vực : sử học, chính trị học, văn học, 
địa lý học,... nhưng nó còn có giá trị về mặt triết 
học mà chúng ta cần xem xét. 

Nội dung triết học trong “Chiếu dời đô” không 
phải là những vấn đề thế giới quan, xã hội quan, 
nhân sinh quan do tiền nhân để lại, mà là những 
nhận thức, những lý luận về điều kiện của đất 
đề đô, cả mối quan hệ giữa đề đô với các vùng lãnh 
thổ khác của đất nước, về cơ sở tư duy của những 
quyết định và hành động chính trị, những vấn 
đề mà lúc đương thời còn chưa nhận thức được 
rõ ràng. 

Để đô phải đặt ở đâu là điều mà các triều đại 
trước Lý đã suy nghĩ và xác định. Nhà Ngô đóng 
đô ở Cổ Loa, nhà Đinh và Tiền Lê đóng đô ở 
Hoa Lư. Sử ghi chép rằng, khi lên làm vua, Đinh 
Tiên Hoàng đã dụng công chọn đất làm để đô : 
“Chọn được chỗ đất hẹp ở Đàm Thôn, vua muốn 


dựng đô ở đó, nhưng vì thế đất hẹp lại không có lợi 
về việc đặt hiểm, nên vẫn đóng đô ở Hoa Lư "'. Tư 
tưởng chủ yếu của Đinh Tiên Hoàng là chọn nơi 
hiểm trở làm đề đô và Hoa Lư được ông lựa chọn. 
Lê Hoàn khi lên làm vua, cũng chấp nhận sự lựa 
chọn đó và không đặt vấn đề thay đổi. 

Hoa Lư là vùng đất bằng phẳng, nhưng chật hẹp 
và bị bao vây bởi các dãy núi đá vôi dựng đứng, ra 
vào chỉ có một con đường độc đạo. Hiểm thì hiểm 
thật, song không có lợi cho việc xây dựng triều đại 
và phát triển đất nước. 

Hai triều Đinh và Tiền Lê ở trong đất hiểm, 
nhưng luôn trong thế không ổn định. Loạn không 
phải từ ngoài đánh vào mà là từ trong dòng họ 
thống trị, từ nội bộ triều đình mà ra. Cảnh vua - tôi, 
cha - con, anh - em dòng họ thống trị luôn nghỉ kị 
nhau, giành giật ngôi báu của nhau, ám hại nhau 
liên tục xảy ra. Đinh Liễn giết em là Hạng Lang 
lúc Đinh Tiên Hoàng còn sống, rồi Đỗ Thích là 
bê tôi trong cung giết cả Đinh Tiên Hoàng và 
Đinh Liễn ; Lê Đại Hành (Lê Hoàn) vừa mất thì ba 
con của ông đánh. nhau, tranh nhau ngai vàng, rồi 
Lê Long Đĩnh giết em là Lê Long Việt mới làm 
vua được 3 ngày để tự mình lên ngôi,.. . Cảnh tượng 
đó khiến người nào làm vua cũng đều có tâm trạng 
hoang mang, phải đối phó. 

Thực tế trên khiến Lý Công Uẩn phải thay đối 
quan điểm về nơi dựng đề đô khi ông mở đầu triều 
đại nhà Lý. Ông cho rằng quan điểm lựa chọn đế 
đô của hai triều Đinh và Tiền Lê là có tính chất 
phòng ngự, cố thủ, thiển cận. Ông đã phê phán : 
“Hai triều Đinh, Lê vẫn theo ý riêng mình, ... cứ 


* Viện Triết học, Trung tâm KHXH và Nhân văn quốc gia 
(1) Đại Việt sử ký toàn thư, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 
1993, t1, tr211 
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đóng yên đô thành ở đây, khiến cho triều đại không 
được lâu bền, số vận ngắn ngủi, trăm họ phải hao 
tôn, muôn vật không được thích nghỉ. Trâm rất đau 
xót về việc đó ! Không thể không đời đô”. (“Chiếu 
dời đô”). Và một lập trường khác, một quan niệm 
khác đã hình thành ở ông. 

Không xuất phát từ mục đích phòng ngự mà 
xuất phát từ sự mong muốn làm sao “để vận nước 
lâu dài, phong tục phồn thịnh” (“Chiếu đời đô”), 
Lý Công Uẩn đã hình thành nên các điều kiện của 
một mảnh đất được chọn làm đề đô. Đó là, nơi có 
thể mưu toạn nghiệp lớn, tính kế muôn đời cho con 
cháu, nơi trung tâm của đất nước, nơi có thế đất 
bằng phẳng, cao ráo, không bị thiên tai đe dọa, nơi 
có sản vật phong phú, nơi có thể tụ hội bốn phương 
đất nước,... Thành Đại La mà khi chuyển đến ông 
đặt tên là Thăng Long đã thỏa mãn được các điều 
kiện trên, vì vậy ông đã lựa chọn. 

Nhưng dời đô là vấn đề lớn, nó sẽ gây cho triều 
đình mới được xây dựng của ông nhiều trở ngại : 
việc chuyển đời sẽ vất vả, tốn kém, nơi sắp chuyển 
đến không phải là chỗ hiểm trở, tâm lý lo sợ sự 
không an toàn xuất hiện. Song trở ngại lớn nhất 
trong đó là nó trái với thói quen thích yên vị của 
truyền thống, trái với sự lựa chọn được xem là 
thích hợp của hai triều đại trước. Khó khăn này có 
thể là chỗ đựa để cho những người vốn không thần 
phục có cơ sở để chống đối, thậm chí đi đến kích 
động tâm lý làm loạn. Ông thuyết phục mọi người 
bằng cách dẫn ra các tư liệu lịch sử để họ yên lòng : 
“Xưa nhà Thương đến vua Bàn Canh có đến 5 lần 
đời đô, nhà Châu đến vua Thành Thang cũng có 3 
lần đời đô”. Tuy vậy, ông vẫn chưa thể yên tâm. 

Tình thế buộc ông phải tìm ra lý luận làm cơ sở 
cho chủ trương và hành động thực tế. Lý luận đó 
đã được nêu ra, trong đồ có tư tưởng quan trọng là : 
“Trên kính cẩn mệnh trời, dưới theo ý chí của dân, 
nếu thấy tiện lợi thì thay đối ngay” (“Thượng cẩn 
thiên mệnh, hạ nhân dân chí, cấu hữu tiện triếp 
cải”). Luận điểm này vừa là sự kế thừa tư tưởng của 
quá khứ, vừa là sự đúc kết lịch sử, thể hiện sự sáng 
tạo của ông. Ở đây cần sự phân tích, lý giải cụ thể. 

Viện dẫn đến tư tưởng “mệnh trời” (“thiên 
mệnh"), nhưng ở đây ông không phải là con người 
duy tâm thần bí. Trong truyền thống của triết học 
phương Đông, khái niệm “mệnh trời” có nhiều 
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nghĩa, có nghĩa là mệnh lệnh của ông trời có nhân 
cách, nhưng đồng thời cũng có nghĩa là xu hướng 
vận động tất yếu của sự vật khách quan. “Mệnh 
trời” trong “Chiếu dời đô” thuộc nghĩa thứ hai. 
Lý Công Uấn dùng tư tưởng “Mệnh trời” chỉ có ý 
là : dời đô là việc tất yếu, có dời đô từ Hoa Lư ra 
thành Đại La thì mới có điều kiện làm cho triều đại 
vững bên, đất nước hưng thịnh. 

Nêu ra tư tưởng “theo ý chí của dân” thể hiện 
quan điểm chính trị của ông khác với hai triều 
Đinh và Tiên Lê. Lý Công Uẩn không những nói 
tới dân mà còn nói tới “dân chí”. Dùng khái niệm 
“dân chí” là có ẩn ý bên trong. Cùng một loại tư 
tưởng về dân có các khái niệm : “dân tâm”, “dân 
vọng”, “dân chí”. “Dân tâm” là lòng dân, nhưng 
lòng dân có lúc thế này, có lúc thế khác. “Dân 
vọng” là “sự mong mỏi của dân”, thường chỉ tâm 
trạng mong đợi bề trên biết đến đời sống khô cực 
của dân. Còn “Dân chí” là ý chí đá dựa trên cơ sở 
hiểu biết của dân, có ý nghĩa về mặt nhận thức 
luận. “Nhân dân chỉ” là dựa theo ý chí đã có cơ 
sở nhận thức của người dân. Tính tất yếu vì vậy 
càng rõ. 

“Trên kính cẩn mệnh trời”, “dưới theo ý chí của 
dân”, ở trong một câu như là hai về của một tư 
tưởng, nhưng thực ra ch là một. “Mệnh trời” ở đây 
cũng là “chí dân”. Thiên “Thái Thệ, trung” trong 
sách “Thượng Thư” từng nói : “Trời trông thấy là 
: dân ta trông thấy, trời nghe thấy là ở dân ta nghe 

hấy” (“Thiên thị tự ngã dân thị, Thiên thính tự ngã 
m thính”). Riêng “chí dân” đã là sức mạnh, “chí 
dân” đó còn phù hợp với xu hướng diễn biến khách 
quan tức là “mệnh trời” thì sức mạnh đó càng được 
nhân lên gấp bội. Câu “Trên kính cần mệnh trời, 
dưới theo ý chí của dân, nếu thấy tiện lợi thì thay 
đôi ngay”, có nghĩa là phải dời đô ngay, vì đó là sự 
tất yếu, là thể theo ý chí của người dân. 

Nêu lên mối quan hệ mật thiết giữa đế đô với 
tiền đồ của triều đại, của đất nước, nêu lên những 
yếu tố cần thiết làm tiêu chí cho việc lựa chọn nơi 
làm đế đô của một nước, nhắn mạnh tư tưởng về 
hành động chính trị phải căn cứ vào xu hướng phát 
triển của sự việc và chí nguyện của dân và nêu lên 
lý lẽ : nếu thấy tiện lợi thi thay đôi ngay,.... cho thấy 
LÝ Công Uẩn là người có tầm nhìn xa, có tư duy 
sâu sắc. Tư duy đó không phải bất cứ một nhân vật 
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lịch sử nào của dân tộc cũng đều cảm nhận được. 
Tư duy đó không thể không xem là có giá trị về 
mặt nhận thức luận triết học.. 

Các sử gia phong kiến Việt Nam tuy còn chô 
trách ông ở mặt quá tín ngưỡng vào đạo Phật, chê 
trách cơ cầu tổ chức của triều đình ông không phù 
hợp với quan niệm của họ, nhưng tất cả đều 
thừa nhận ông là người sáng suốt. Nhà sử học 
Lê Văn Hưu nói : “Lý Thái Tổ lo tính lâu dài,... 
nên noi theo họ Lý” ®, Nhà sử học Ngô Sĩ Liên 
nói : “Lý Thái Tổ biết nghĩ xa hơn Lê Đại Hành” ®, 
Sự nhận định của họ là có cơ sở khách quan. 

“Bài chiếu” ra đời trước lúc diễn ra việc dời đô. 
Những phân tích và nhận định trong đó lúc ấy 
đang còn ở dạng giả thiết, song sự việc diễn ra 
dưới triều đại ông cũng như dưới các triều đại nhà 
Lý tiếp theo, cho thấy giả thiết đó từng bước trở 
thành hiện thực. Sự tiện lợi mọi mặt của đất 
Thăng Long đã làm cho triều Lý vững vàng về mặt 
chính trị, hùng mạnh về mặt quân sự, phát triển 
nhanh về mặt kinh tế, văn hóa, đạt đến mức độ 
phôn thịnh chưa từng có trong lịch sử trước đó. 
Nếu xét về mặt mong muốn chủ quan thì triều Lý 
cũng như các triều Đinh, Tiền Lê đã qua, đều 
muốn cho dòng họ mình trị vì được lâu dài, nhưng 
triều Đinh chỉ được 2 đời vua và kéo dài 13 năm 
(968 - 980), triều Tiền Lê được 3 đời vua và kéo 
dài được 29 năm (981 - 1009), còn triều Lý thì trải 
qua 9 đời vua (kể cả Lý Chiêu Hoàng) với thời 
gian 216 năm (1010 - 1225). Triều Lý trường tồn 
như vậy có nguyên nhân ở việc dời đô từ Hoa Lư 
ra Thăng Long. 

Theo đà công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước, Hà Nội ngày càng có vị thế quan trọng trong 
cả nước và khu vực, nhưng dù Hà Nội có phát triển 
như thế nào ở nay mai, cũng không thể quên được 
tiên thân của nó là Thăng Long mà người đặt nền 
tảng đầu tiên là Lý Công Uẩn.. 

990 năm, 1000 năm hay đến các tuổi tròn lớn 
hơn nữa của Thăng Long - Hà Nội trong tương 
lai, nếu xét đến ngọn nguồn của đất quốc đô, 
người ta không thể không nhớ tới tư duy triết học 
sâu sắc và con mắt nhìn xa trong “Chiếu dời đô” 
của Lý Công Uẩn.L 


(2). (3) Sđở, tr 221 và 232 
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THỰC HIỆN QUY CHẾ... 
(Tiếp theo trang 51) 


vấn đề chính sau : quản lý và sử dụng đất đai ; xây 
dựng cơ bản ; thu chỉ ngân sách ; các dự án đâu tư ; 
chính sách với người có công ; hoạt động dân chủ 
trực tiếp, gián tiếp của dân ; tín nhiệm của cán bộ 
chủ chốt cơ sở. Đây là những vấn đề nhạy cảm, 
liên quan trực tiếp đến lợi ích của dân, được nhân 
dân hết sức quan tâm và cán bộ dễ có những sai 
phạm cần được nhắc nhở, ngăn chặn kịp thời. 
Thường xuyên kiểm tra, giám sát là biện pháp tốt 
nhất đê ngăn chặn thiếu sót, bảo vệ cán bộ, công 
khai dân chủ củng cố lòng tin của nhân dân. 

Nghiên cứu, xem xét một số kiến nghị đề xuất 
cụ thể của nhân dân qua 2 năm thực hiện Quy chế. 

Đề gIÚp CƠ SỞ CÓ điều kiện hoạt động, Chính 
phủ cần quy định cụ thể mức ngân sách chỉ cho 
hoạt động chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ghi 
trong kế hoạch hằng năm của địa phương. Nếu chỉ 
đưa vào hành chính phí thì không đủ đáp ứng 
những yêu cầu. tối thiểu như in ấn tài liệu, các điều 
kiện vật chất cần thiết khác, nhất là ở cấp CƠ SỞ Xã, 
phường, thị trấn. 

Về nội dung quy định 14 điểm công khai cho 
dân biết là quá rộng, khó có điều kiện thực hiện, 
cho nên cần có những quy định cụ thể những điều 
dân biết phù hợp và thiết thực hơn. 

Những thôn xóm có từ 200 hộ dân trở lên rất 
khó tô chức hội họp đông đủ, cho nên cơ quan có 
thẩm quyền nghiên cứu xây dựng mô hình thôn 
xóm dân cư phù hợp. Nhà nước có cơ chế chính 
sách để mỗi thôn có được một nhà văn hóa làm nơi 


'thường xuyên sinh hoạt của cộng đồng như đình 


làng trước đây. 

Mỡ rộng và tăng cường dân chủ trong Đảng, 
tạo môi trường phát huy dân chủ trực tiếp và dân 
chủ đại diện cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. 
Dân chủ cơ sở đi đôi với giữ vững kỷ cương phép 
nước, xử lý nghiêm minh đối với những người lợi 
dụng dân chủ để nói xấu Đảng, chính quyên, vu 


khống cán bộ, lôi bè kéo cánh làm ảnh hưởng đến 


quá trình thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở. Mặt 
khác, kiên quyết xử lý nghiêm minh những người 
có hành động trù dập, định kiến với những người 
đám đấu tranh, phê bình những tổ chức và cá nhân 
vi phạm quyền làm chủ của nhân dân. 
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ÕI cơ quan, công sở, 
nhà ở, thường có công 
(cửa) trước, công (cửa) 


sau. Khách và người ngoài cơ 
quan thường vào, ra bằng cửa 
trước. Cửa sau chỉ dành cho 
người trong cơ quan, người trong 
nhà. Thế mà vẫn có những vị 
khách hay đi cửa sau. Lễ ra, với 
cán bộ, công chức, khi có việc 
cân giải quyết thì đến cơ quan, 
công sở, ấp đúng người, đúng 
nơi giải quyết, đến vào giờ hành 
chính. Nhưng một số người hay 
chạy vạy, xin xó những việc 
không chính đáng, dùng quà cáp 
biếu xén để lấy lòng câp trên để 
xin được đề bạt, cất nhắc, đi nước 
ngoài, được bao che, khỏi bị kỷ 
luật... Nhưng người này thường 
ra luồn vào cúi, hay đi “cửa sau”, 
đi ban đêm, hay thậm thà thậm 
thụt. Bởi những việc, những 
chuyện như thế mà gặp, mà nói, 
nhờ vả công khai nơi công đường 
giữa ban ngay ban mặt, người 
khác trông thấy, nghe thấy thì 
ngượng chết. 

Trong cuộc vận động xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng, tự phê 
bình và phê bình, Trung ương yêu 
câu các đẳng viên, các tô chức 
đảng cần phải dũng cảm đưa mọi 
vấn đề lên bàn nghị sự. Có gì 
khúc mắc, có ưu khuyết gì, việc 
làm được hay không làm được, 
nguyên nhân, trách nhiệm thuộc 
về ai... cứ đưa ra hội nghị, ra tập 
thể mà soi xét, làm rõ đúng sai. 
Vậy mà vẫn có những người 
không làm như thế. Họ muốn đề 
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cao cá nhân, muốn được cấp trên, 
thủ trưởng có cảm tình riêng bằng 
cách “chạy cửa sau”. Người ta 
nói : đi đêm mãi rồi sẽ có ngày 
gặp ma. Đi “cổng sau” mãi rồi sẽ 
có ngày bị đưa ra “cổng trước”. 
Ở tỉnh nọ, có trường hợp một 
cân bộ chức vụ kha khá, có người 
nghĩ anh này sẽ còn lên cao nữa 
vi trước đó anh ta cứ lên chức, lên 
cấp vù vù. Đến đợt tự phê bình và 
phê bình lần này, biết các vụ việc 
bê bối của mình sắp đặt lên bàn 
nghị sự, anh ta lại nghĩ đến cái 
mẹo “chạy cửa sau” và “đi đêm”. 
Theo anh, trên đời này mọi việc 
cứ dùng tiền, dùng vật chất là 
mua được hết. Với các đường dây 
quà cáp, phong bao đã thiết lập 
lâu nay, với ô dù, bè cánh và 
những người cùng “dây” làm ăn 
tương đối dày đặc, anh cứ đỉnh 
ninh lần này cũng như bao lần 
trước, “nén bạc lại đâm toạc tờ 
giấy”. Anh ta không chỉ “chạy” 
một mình mà thực sự đã huy động 
“sức mạnh tổng hợp”, nhờ vả 


người quen, một số vị là cấp trên 


cũ, những người thân tín, cùng 
“dây”, cùng “cánh” chạy chọt các 
cửa, và đã tốn khá nhiều quà cáp, 
phong bao. Anh ta hy vọng, như 
những lần trước, sẽ có những lá 
thư tay, những cú điện thoại, một 
cuộc về thăm, làm việc, 
kiến” hoặc “gợi ý của cấp trên” 
theo hướng bỏ qua hoặc giảm nhẹ 
khuyết điểm cho mình, thậm chí 
qua đó làm nản lòng, nhụt chí 


những đòng chí đang mạnh dạn 


phê bình, đấu tranh. 


“cho ý. 
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Không may cho anh ta. 
Những lỗi lầm, khuyết điểm của 
anh đã quá nhiều và quá nghiêm 
trọng, sai trái quá lộ liễu, khiến 
dư luận không chỉ trong tổ chức, 
cơ quan bất bình mà quần chúng 
nhân dân đều biết và phẫn nộ. Lại 
thêm thái độ của anh thách đố, 
coi thường dư luận và tập thê. 
Cho nên dù có ai đó muôn bao 
che cũng không bao che nối. 
Người nào trước đây không rõ 
khuyết điểm của anh bây giờ 
cũng thấy rõ. Vì thế, anh ta đã 
phải nhận kỹ luật nghiêm khắc, bị 
cách tất cả các chức vụ về đẳng, 
chính quyên, đoàn thể. 

Hôm tổ chức họp để công bố 
quyết định kỷ luật, mọi người đề 
ý thấy lúc vào cơ quan cũng như 
vào phòng họp, anh ta đều đi vào 
bằng cửa sau, cổng. sau và tim 
một góc khuất để ngôi. 

Có người nhận xét : đúng là 
một con người của “cửa sau”. 
Nếu từ trước đến nay cứ đàng 
hoang trong suy nghĩ, việc làm, 
lời nói, cứ cửa trước, ban ngày 
ban mặt mà đi, phấn đấu đi lên 
bằng tài đức của mình thì việc gì 
phải lo, phải sợ. Chỉ vì đường 
quang lối rộng không đi, cứ hay 
chui lủi “cửa sau” và “đi đêm” 
mới bị rơi xuống hồ. 

Tệ chạy chọt, biếu xén, hối lộ 
“cửa sau” thật là đáng lo và đáng 
bị phê bình, lên án. Một cán bộ 
làm công tác kiểm tra đảng, qua 
câu chuyện này, đã nói như sau : 
còn cái đáng lo nữa là “những cửa 

au”. Đó là những địa chỉ mà 
nhiều khi còn chưa bị đặt lên bàn 


nghị sự. Thiết nghĩ, những người 


lãnh đạo không chỉ thường xuyên 
quan tâm đến công việc ở cơ 
quan, mà còn phải thường xuyên 
quan tâm đến “cổng sau”, “cửa 
sau” của mình. 
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ĐĂNG SAU TÂM BÌNH PHONG TỰ DO 


HÀ cầm quyền và chính giới Mỹ thường hay 
Ñ nhân danh nhân quyền và dân chủ để can 

thiệp thô bạo vào công việc nội bộ các 
nước, rằng nước nảy hay nước khác không tôn trọng 
nhân quyền, dân chủ; rằng chỉ có Mỹ là một xã hội 
tiêu biểu cho các giá trị dân chủ, nhân quyền. 
Sự thật, đằng sau tấm bình phong đó là gì 2 Những 
số liệu sau đây được thu lượm từ trên báo chí nhiều 
nước, cả báo chí Mỹ. 

1 - Bạo lực tràn lan. 

My là nước có tinh trạng phạm tội bạo lực 
nghiêm trọng nhất thế giới. Bình quân mỗi ngày có 
65 người thiệt mạng. Điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ 
cho thấy : năm 1996, tính trên đầu cứ 1000 người 
Mỹ từ 12 tuổi trở lên thỉ có 12,4 vụ phạm tội bạo lực. 
Trong 60 năm qua, số thanh, thiếu niên phạm tội 
tăng 600%. Từ năm 1984 đến 1994, số vụ án thanh, 
thiếu niên giết người tăng gấp đôi. 

Hiện nay, trong dân Mỹ lưu hành hơn 250 triệu 
khẩu súng ngắn; hơn 2/3 số gia đình Mỹ có súng. 
Luật pháp Mỹ cho phép tư nhân sở hữu súng và đây 
chính là căn nguyên đe dọa nghiêm trọng an toàn 
tính mạng con người. Ngoài ra còn có các nguyên 
nhân khác như : vũ khí bảy bán tràn lan và những 
hình ảnh kích động bạo lực trên mạng In-tơ-nét, 
phim ảnh hay truyền hình rất phổ biến. Báo cáo của 
Bộ Tư pháp Mỹ cho thấy, hằng năm có trên 1 triệu 
vụ bắn giết làm chết hơn 20 nghìn người, số người 
tự tử bằng súng cũng nhiều. Tỷ lệ tử vong do súng 
trong thanh niên Mỹ cao gấp 12 lần so với cùng lứa 
tuổi ở 25 nước công nghiệp khác. Tình trạng sử 
dụng súng bừa bãi làm cho nước Mỹ thiệt hại nhiều 
tỉ USD. Chi phí phục hồi và điều trị vết thương cho 
nạn nhân rất tốn kém, năm 1994 lên tới 2,3 tỉ USD. 
Các vụ bạo lực dùng súng ngoài việc gây tổn thất về 
người còn gây ra gánh nặng xã hội và tài chính cho 
nước Mỹ. 

2 - Chế độ nhà tù hà khắc. 

Tự xưng là xứ sở của những người tự do 
nhưng tỷ lệ người bị tù ở Mỹ lại cao nhất thế giới. 


Báo cáo của Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, năm 1996 Mỹ 
có 5,5 triệu tội phạm. Số tủ nhân năm 1985 là 
740 nghìn, năm 1997 tăng lên tới hơn 1,7 triệu. Thời 
gian từ 1990 đến 1996 ở Mỹ đã có thêm 220 nhà tù 
được xây dựng để giam giữ số tội phạm mới. 

Điều kiện giam giữ trong các nhà tù ngày càng 
xấu, nhiều thiếu niên bị giam chung với phạm nhân 
lớn tuổi. Phạm nhân thường bị các phạm nhân khác 
hành hạ, đánh đập, bị người coi tủ ngược đãi. 

Việc kết án tử hình ở ở Mỹ thường là tủy tiện, 
không công bằng. Đoàn bồi thẩm thường bị ảnh 
hưởng bởi tư tưởng phân biệt chủng tộc và địa vị 
kinh tế. Báo cáo của Tổ chức quan sát nhân quyền 
viết : việc cảnh sát Mỹ ở 14 bang sử dụng bạo lực 
là một trong những hình thức xâm phạm nhân 
quyền phổ biến nhất và nghiêm trọng nhất lâu nay 
ở Mỹ. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, từ năm 1980 - 1995 
có 125 công dân bị cảnh sát đánh chết nhưng chỉ 
có một cảnh sát bị trừng trị. Năm 1996 có khoảng 
500 nghìn người bị cảnh sát đánh đập hoặc đe dọa 
bằng chó hoặc súng. 

Ngày 9-5-2000, Tổ chức ân xá quốc tế đã lên án 
Mỹ không tôn trọng công ước của Liên hợp quốc về 
chống tra tấn, sử dụng các loại vũ khí gây sốc bằng 
điện tại nhiều nhà tủ và biệt giam tù nhân trong thời 
gian dài. Tổ chức ân xá quốc tế còn lên án Mỹ 
thường xuyên sử dụng bình xịt hóa chất để khống 
chế những người bị tình nghỉ phạm tội, tra tấn tù 
nhân, đánh đập thô bạo và giam giữ những người 
tìm cách nhập cư vào Mỹ trong điều kiện hết sức 
tồi tệ. - 

3 - Nạn nghèo khổ. 

Là nước giàu nhất thế giới và kinh tế tăng trưởng 
liên tục nhưng nạn nghèo đói và không nhà ở lại 
tràn lan khắp nước Mỹ. Phân hóa giàu nghèo ngày 
cảng gay gắt : 10% số người giàu nhất có tài sản lớn 
hơn tổng tài sản của 90% số người còn lại. Trong 
thời gian tử 1979-1995, thu nhập của 25% số người 
nghèo nhất giảm 9%, còn thu nhập của 25% số 
người giàu nhất thì tăng thêm 26%. Thống kê chính 
thức công bố năm 1997 cho biết 20% gia đình giàu 
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nhất hưởng 49% thu nhập của cả nước, thu nhập 
của 20% gia đình nghèo nhất lại giảm 1,8%. 

Tỷ lệ người sống dưới mức nghèo khổ năm 1974 
là 16%, năm 1997 lên tới 19%. Ty lệ người nghèo 
đau ốm cao gấp 7 lần người giàu. Từ năm 1980 - 
1995, học phí tại các trường đại học công lập tăng 
256% nhưng thu nhập của các gia đình bình thường 
chỉ tăng có 93% khiến cho tỷ lệ người nghèo học đại 
học bị giảm sút. Nước Mỹ hằng năm sản xuất 160 
triệu tấn lương thực nhưng lại có 30 triệu người đói 
ăn (khoảng 12% dân số), trong 10 năm qua tỷ lệ 
người đói ăn tăng 50%. 

Nạn vô gia cư tăng. Theo điều tra năm 1997, số 
người không có nhà ở ở nhiều thành phố tăng lên. 
Riêng Niu-oóc có 45 nghìn người. Tuy kinh tế tăng 
trưởng liên tục nhưng kinh phí phúc lợi lại giảm. 
Năm 1996, 6 tháng sau khi thi hành Luật phúc lợi 
mới, số người được hưởng phúc lợi đã giảm 7%. 

4 - Nạn phân biệt chủng tộc. 

Theo báo chí Mỹ, từ năm 1932 đến 1972, Bộ Y 
tế Mỹ đã làm thí nghiệm bí mật trên cơ thể 600 
người da đen nhằm nghiên cứu ảnh hưởng của vi 
trùng giang mai đối với cơ thể người dưới chiêu bài 
chữa bệnh miễn phí. Năm 1972, khi sự việc bị 
phanh phui, Chính phủ Mỹ mới đình chỉ thí nghiệm. 
Lúc đó đã có 128 người chết trực tiếp hoặc gián tiếp 
bởi loại vi trùng này. Năm 1997, Chính phủ Mỹ mới 
xin lỗi những người còn sống và thừa nhận đây là 
biểu hiện phân biệt chúng tộc. 

Người da đen sống nghèo khổ hơn người da 
trắng. Tài sản bình quân của hộ gia đình người da 
đen chỉ bằng 1/10 của người da trắng. Cùng trình độ 
như nhau, nhưng người da đen có thu nhập kém 
người da trắng 19%. Tỷ lệ hộ gia đình nghèo khổ 
trong người da đen cao hơn 15% so với người da 
trắng. Cùng điều kiện như nhau, cơ hội tìm việc của 
người da đen chỉ bằng 1/3 của người da trắng. 
Người da đen chỉ chiếm 12% số dân Mỹ nhưng lại 
chiếm tới 54,2% tổng số phạm nhân và hơn 40% 
phạm nhân tử hình. Số người da đen vào tù năm 
1998 nhiều gấp 7 lần số người da trắng. 

Người da màu cũng không được hưởng bình 
đăng giáo dục. Trong thời gian tử năm 1975-1995, 
số học sinh da trắng vào đại học tăng 9%, nhưng số 
học sinh da đen chỉ tăng có 3%. Theo Ủy ban Giáo 
dục Mỹ, trong số người gốc Tây Ban Nha ở độ tuổi 
tử 18-24 chỉ có 60% học hết trung học. Tỷ lệ này ở 
người da đen là 77%, ở người da trắng là 82%. 
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Về chăm sóc y tế, cũng có tình trạng phân biệt 
đối xử. Tỷ lệ trẻ sơ sinh chết ở người da đen cao hơn 
gấp đôi người da trắng. Tuổi thọ bình quân của 
nam, nữ da đen thấp hơn nam, nữ da trắng là 5,4 
và 7,5 tuổi. 

Mấy năm gần đây, các thế lực phân biệt chủng 
tộc ngày càng hoạt động mạnh. Năm 1997, số tổ 
chức phân biệt chủng tộc tăng thêm 20% so với 
năm 1996 và hiện nước Mỹ có 474 tổ chức đang 
hoạt động. Từ tháng 1-1995 tới tháng 5-1997 có 
162 nhà thờ của người da đẹn bị đốt, thủ phạm 
phần lớn là người da trắng. 

8 - Quyền lợi của phụ nứ và trẻ em không 
được bảo đảm. 

Tình trạng phân biệt đối xử nam nữ ở Mỹ khá 
nghiêm trọng. Nữ giới chiếm 50,94% số dân nhưng 
chỉ chiếm 10,4% số đại biểu Quốc hội, thấp hơn 
mức bình quân của thế giới (12,2%). 2/3 số người 
thất nghiệp là nữ. Tỷ lệ thất nghiệp trong nữ giới cao 
gấp 2 lần mức bình quân cả nước. Phần lớn phụ nữ 
làm trong các ngành dịch vụ, đa số làm hợp đồng 
hoặc làm thuê theo giờ. Cùng một công việc như 
nhau, phụ nữ chỉ được trả thù lao bằng 75% của 
nam giới. Báo cáo của Tổ chức lao động quốc tế 
cho biết, trong số 152 nước được khảo sát, Mỹ là 
nước kém nhất về bảo hộ lao động nữ, hiện có 
40% bà mẹ đang làm việc không có bảo hiểm y tế. 

Tỉnh trạng bạo lực đe dọa sự an toàn của phụ nữ 
rất nghiêm trọng. Báo cáo của Chính phủ Mỹ cho 
thấy, 18% phụ nữ bị cưỡng dâm, trên 50% phụ nữ 
bị tấn công bằng bạo lực. Hằng năm có 6 triệu phụ 
nữ là nạn nhân của các vụ bạo lực trong gia đình, 
trong đó có 2 triệu bị thương nặng. Thời gian tử năm 
1980-1996 số tủ nhân ở Mỹ tăng gấp đôi, riêng nữ 
tù nhân tăng gấp 3. 

Tỉnh trạng trẻ em Mỹ đang làm nhiều người lo 
ngại. Ngoài các vụ bạo lực với trẻ em, Mỹ là nước 
có tỷ lệ thanh thiêu niên tự tử cao nhất thế giới, mỗi 
ngày có 6 trẻ tự tử. Hằng năm có 130 nghìn em bị 
xâm phạm tình dục, 2000 em bị ngược đãi đến chết, 
250 nghìn em bị đánh đập gây thương tích. Nhiều xí 
nghiệp thuê trẻ em làm việc; năm 1996 có 290 000 
em bị thuê làm việc bất hợp pháp. Bình quân hằng 
năm có nửa triệu trẻ em ăn uống thiếu chất dinh 
dưỡng; 15 triệu em sống nghèo khổ. Số em nhỏ 
dưới 6 tuổi sống nghèo khổ năm 1979 là 3,5 triệu, 
năm 1995 là 6,1 triệu và hiện nay còn tiếp tục tăng 
cao hơn.Q 
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ử ngảy 15 - 17 tháng 5 vừa qua, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Chính trị BCH TỰ đã triệu tập Hội nghị quan 

trọng nói trên. Dự Hội nghị có các đồng chí Phó bí thư, các trưởng ban : Tổ chức, Tuyên giáo, Kiểm tra ; 

Chánh văn phòng các tỉnh Ủy, thành ủy ; lãnh đạo các đẳng Ủy trực thuộc Trung ương ; lãnh đạo các ban 
của Trung ương. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị : Phạm Thế Duyệt, Nguyên Văn An, Nguyễn Thị Xuân Mỹ, 
Lê Xuân Tủng, Phạm Thanh Ngân, Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Minh Triết đã dự và chỉ đạo Hội nghị. 

Đồng chí Phạm Thế Duyệt, Ủy viên Thường vụ, Thưởng trực Bột Chính trị phát biểu khai mạc Hội nghị, nhấn 
mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng to lớn của Đại hội lX. Các đại biểu đã nghe giới thiệu và nghiên cứu Chỉ thị 
của Bộ Chính trị về đại hội Đảng các cấp, những vấn đề cần tập trung thảo luận ở đại hội các đảng bộ sắp tới, 
hướng dẫn công tác nhân sự và quy trình tiến hành công tác nhân sự, quy định việc bầu cử đại biêu dự đại hội 
các cấp và hướng dẫn kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị, nhằm tiến hành đại hội các cấp 
đúng quy định và đạt kết quả tốt. 

Ngày 16-5 Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã đến dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo. Đồng chí nêu rõ : Đại hội IX 
có nhiệm vụ tổng kết Sự lãnh đạo của Đảng trong hơn 70 năm qua ; ở thời điểm chuyển giao giữa hai thế kỷ; 
làm rõ tính độc đáo và những dấu ấn lịch sử của cách mạng nước ta trong thời ky đầu tranh oanh liệt của dân 
tộc gắn liền với tên tuổi của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Đại hội IX tiến hành trong khi Đảng ta thực hiện cuộc 
vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhằm làm cho Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, đủ bản lĩnh, trí tuệ 
để tiếp tục lãnh đạo nhân dân ta thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của dân tộc 
trong thời kỳ mới. 

Đại hội các cấp của Đảng lần này phải kiểm điểm, đánh giá việc lãnh đạo nhiệm vụ tru ng, tâm là phát triển 
kinh tế, đồng thời phải có những dự báo trong thời gian đầu thế ký XXI cũng như những giải pháp bảo đảm 
thực hiện thăng lợi nhiệm vụ trung tâm mả Đại hội Đảng đề ra. 

Về nội dung đại hội các cấp, đồng chí Tổng Bí thư nhấn mạnh : Nhiệm Vụ mấu chốt đối với Đại hội toàn 

quốc là tập trung trí tuệ quyết định đường lối chính trị; còn cấp tỉnh, thành phố... phải có những quyết định sát 
với thực t tiền, làm sáng tỏ thôm đường lối chính trị của Đảng. Đồng thời, đại hội phải làm tốt nhiệm vụ xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng và đáp ứng với nhiệm vụ lịch sử trong thời kỳ mới của 
cách mạng. 

Đồng chí Tổng Bí thư cũng đã nêu bật bản lĩnh chính trị của Đảng ta trong quá trình lãnh đạo cách mạng, 
nhất là từ Đại hội VI đến nay. Với bản lĩnh và trí sáng tạo của Đảng, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua 
khó khăn thử thách , giảnh được những thành tựu quan trọng về các mặt, làm tăng thêm niềm tin của nhân dân 
đối với công Cuộc đối mới và con đường ới lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đồng chí Tổng Bí thư chỉ rõ : Ngay 
tử đại hội các cấp phải đạt được sự thông nhất cao trong toàn Đảng về mục tiêu độc lập dân tộc, gắn liền với 
chủ nghĩa xã hội ; phải tạo ra một sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị - kinh 
tế - xã hội của đất nước trong toàn dân. Các cấp ủy đảng phải phát huy cao độ trí tuệ của toàn Đảng \ và Sự 
đóng góp của nhân dân ; phải chỉ đạo chặt che, tập trung và khẩn trương bảo đảm ngay từ đại hội các cấp đạt 
hiệu quả cao, bảo đảm sự thành công của Đại hội toàn quốc. 

Đồng chí yêu cầu các cấp bộ đảng, phải rà soát lại việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội Và xác định 
đúng thế và lực ở từng nơi để tiếp. tục khơi dậy và phát huy nội lực ; phải nhận thức và đánh giá đầy đủ kết quả 
cũng, như tổn tại trong công tác xây dựng Đảng ; đồng thời phải thường xuyên chăm lo giải quyết tốt mối quan 
hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với dân, nhằm tạo ra khí thế và hành động cách mạng sâu rộng trong toàn Đảng, 
toàn dân, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng đề ra, tiếp tục 
đưa đất nước phát triển, vững bước vào thế kỹ XXI. 


s HỘI THẢO KHOA HỌC VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 


Trong không khí tưng, bừng, sôi nổi của cả nước kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại thủ 
đô Hà Nội đã diễn ra nhiều CUỘC Hội thảo khoa học về Người, thu hút đông đảo các nhà khoa học, các cán bộ 
lãnh đạo và quản lý thuộc các cơ quan, học viện, nhà trường ; các bộ, ban, ngành của trung ương và Hà Nội. 

+ Hội thảo khoa học : Giữ gìn và phát huy những di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh góp phần xây 
dựng con người Việt Nam mới tổ chức ngày 10-5 tại Khu di tích Phủ Chủ tịch - nơi gắn liền với cuộc đời hoạt 
động cách mạng của Người trong nhiều năm tháng ; một di tích quan trọng trong quần ! thể di tích tại thủ đô 
Hà Nội, nơi đã diễn ra nhiều sự kiện lịch sử và hiện nay đang được giữ gìn bảo quản để hằng ngày đón tiếp 
hàng chục ngản lượt đồng bảo trong nước và bạn bè quốc tế tới thăm. 
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Dự Hội thảo có cán bộ các cơ quan : Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Cách mạng, Khu di tích Phủ Chủ 
tịch, Cục Bảo tổn - Bảo tàng (thuộc Bộ Văn hóa - Thông tin), Viện Hồ Chí Minh (thuộc Học viện Chính trị quốc 
gia Hồ Chí Minh), Tổng cục Chính trị, Trung tâm KHXH và nhân văn quốc gia, Bộ Giáo dục - Đào tạo, Bộ tư 
lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Gần 40 báo cáo gửi đến và được trình bày tại cuộc Hội thảo đã tập trung nêu 
bật những di sản to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho dân tộc ta và nhân loại ; góp phần làm rõ tư tưởng, 
đạo đức, lối sống của Người trong việc giáo dục, bổi dưỡng và xây dựng các thế hộ người Việt Nam, đặc biệt 
là thế hộ trẻ nối tiếp truyền thống của dân tộc, của Đảng ta, và của Bác Hồ nhằm xây dựng thành công một 
nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa : dân giàu, nước mạnh, xã hội công băng, văn minh. 

+ Sáng 15-5, tại Hà Nội, Học viện Quốc phòng cùng với Viện Lịch sử quân sự Việt Nam cũng đã phối hợp 
tổ chức Hội thảo khoa học : Tư tưởng Hồ Chí Minh về dựng nước và giữ nước. 

Hơn 50 bản tham luận của các đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học thuộc các bộ, ban, ngành, các quân 
khu, quân chủng, binh chủng, học viện, trung tâm nghiên cứu, trường đại học... đã tập trung phân tích làm rõ 
quan điểm luôn được Đảng ta nhận thức sâu sắc và quán triệt đầy đủ là : Cứu được nước, giành được độc lập 
dân tộc đã khó nhưng dựng nước và giữ nước lại càng khó khăn hơn. Điều này đã được thể hiện trong tư tưởng 
Hồ Chí Minh qua các thời kỳ và qua các chiến lược, sách lược đấu tranh cách mạng của Đảng ta. Đây là sự 
thể hiện cụ thể thế giới quan duy vật, nhân sinh quan của người cộng sản và cũng là cơ sở bảo đảm cho công 
cuộc đấu tranh giành độc lập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thành công. 

+ Tư tưởng Hồ Chí Minh và cách mạng Việt Nam là chủ đề của cuộc Hội thảo khoa học do Học viện 
Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức ngày 16-5 vừa qua. 

Cuộc Hội thảo đã thu hứt đông đảo các cán bộ lãnh đạo, các đồng chí lão thành cách mạng, các nhà quản 
lý, các cán bộ khoa học..., ở trong và ngoài Học viện, ở trung ương và Hà Nội tham gia. 

_ Giáo sư Nguyễn Đức Bình, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện đã đọc báo cáo đề 
dẫn, nêu lên một cách toàn diện tư tưởng Hồ Chí Minh. 135 tham luận gửi đến và các ý kiến phát biểu tại cuộc 
Hội thảo đã chứng minh và phân tích một cách khoa học những nguồn gốc cũng như nội dung và giá trị to lớn 
của tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Nhiều bản tham luận đã nghiên cứu sâu sắc, làm rõ thêm nhiều khía cạnh như : tư tưởng Hồ Chí Minh vồ 
cách mạng xã hội chủ nghĩa, về văn hóa, về đạo đức và khoan dung Hồ Chí Minh : tư tưởng Hồ Chí Minh với 
chiến lược con người ; những quan điểm cơ bản về xây dựng chỉnh đốn Đảng ; về xây dựng nhà nước kiểu mới 
của dân, do dân, vì dân, về tinh thần quốc tế vô sản trong sáng, thủy chung của Hồ Chí Minh và của Đảng, 
Nhà nước ta... : 

Các tác giả trình bày tại Hội thảo đều có chung nhận định : Tư tưởng Hồ Chí Minh là sản phẩm của sự kết 
hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lê-nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam ; là kết quả sự 
vận dụng sáng tạo và phát triển của chủ nghĩa Mác - Lô-nin để giải quyết những vấn đề của cách mạng nước 
ta một cách đúng đắn và phù hợp. Đó là hệ thống quan điểm, lý luận về cách mạng, giải phóng dân tộc tiến 
lên cách mạng xã hội chủ nghĩa, là tư tưởng của sự kết hợp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng 
con người mà hạt nhân là “Không có gì quý hơn độc lập tự do”, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. 

+ Hội thảo khoa học : Hồ Chí Minh với văn hóa hòa bình 

Ngày 15-5-2000, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam đã tổ chức cuộc Hội thảo khoa học : “Hồ Chí Minh 
với văn hóa hỏa bình”. 

Dự Hội thảo có đông đảo các nhà lãnh đạo, các nhà văn hóa, các chuyên gia trên nhiều lĩnh vực khoa học. 

Hội thảo nêu cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chí Minh gắn với lịch sử giải phóng dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí 
Minh là vị lãnh tụ rất tha thiết với hòa bình ; lời nói và việc làm của Người thể hiện sâu sắc nguyện vọng, truyền 
thống yêu chuộng hòa bình, hữu nghị, nhân ái, khoan dung của dân tộc. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một nền văn hóa tiêu biểu cho đỉnh cao dân tộc 
và nhân loại đã nảy sinh ngay trong máu lửa của chiến tranh, thể hiện mục tiêu chân chính hướng tới hòa bình 
và phát triên. 

- Hòa bình theo tư tưởng Hồ Chí Minh là hòa bình chân chính, không phải thứ hòa bình giả hiệu. Hòa bình 
phải xây dựng trên cơ sở văn hóa và văn hóa cũng chỉ phát triển được trong không khí hòa bình. Hai mặt thống 
nhất, hòa quyện, vừa là nguyên nhân, vừa là kết quả của nhau. 

Tấm gương Hồ Chí Minh - con người của nhân ái, của khoan dung, của hỏa bình đã soi sáng cho toàn dân 
Việt Nam trong hiện tại cũng như tương lai hướng tới một nền văn hóa hòa bình, một nền văn hóa phi bạo lực, 
đa dạng, cởi mở... 

Nhân Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 18-5-2000 tại Pa-ri, UNESCO cũng đã tổ 
chức cuộc Hội thảo khoa học với chủ đề trên. 
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BƯU ĐIỆN TINH HÀ NAM 
HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT 


ĐỊA CHÍ : KM O - QUỐC LÔ 1A - THỊ XÃ DHỦ LÝ - TỈNH HÀ NAM 
ĐIỆN THOẠI : 0351851947 FAX : 035185190. 


CÁC KẾT QUÁ HOẠT ĐỘNG 


M&..-‹... Trên địa bàn hiện có 11 tổng đài điện tử với tổng 
3/5 SỆNG @........(  '' dụng lượng 13.000 số và trên 9.500 máy điện thoại 
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9h vi “ân Z -ˆˆ..- thuêbao, 100% số xãvà 85% số thôn đã có điện thoại, 
TT ( _r§ Sa sả có 38 bưu cục, 73 đại lý, 98 điểm bưu điện văn hóa xã, 
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100% cơ quan xí nghiệp và độc giả có báo đọc hàng 
ngày, - - các 
_ _— Các dịch vụ đang thực hiện : Chuyến phát bưu 

„ phẩm, bưu kiện trong và ngoài nước ; Chuyển phát 
°-“ thư, điện chuyển tiền, chuyển tiền nhanh trong nước ; 
Trả tiền từ các nước gửi đến, trả tiền điện tử ; Điện hoa ; 
Bán tem thư, tem chơi ; Nhận phát Bưu phẩm ủy thác, 
Bưu phẩm không địa chỉ, chuyển phát nhanh EMS, 
PCN, DLHL ; Tiết kiệm bưu điện ; Phát hành báo chí ; 
Dịch vụ điện thoại trong và ngoài nước, điện báo, 
Telex, Faxsimile, Internets, điện thoại thẻ, Cardphone, điện thoại di động (Vinaphone, Mobiphone), nhắn tin 
(Paging); Giải đáp thông tin kinh tế xã hội 108. 


Doanh thu năm 1997 vượt kế hoạch 5%, năm 1998 vượt 6% và năm 1999 vượt 2,7%. Đảng bộ Bưu điện tỉnh 
Hà Nam hiện có 67 đẳng viên sinh hoạt trong 7 chỉ bộ trực thuộc. Công tác xây dựng và phát triển Đảng luôn 
được chú trọng góp phần lãnh đạo đơn vị hoàn thành các nhiệm vụ SXKD được giao. Đảng bộ Bưu điện tỉnh Hà 
Nam đã được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh 3 năm liên tục (Năm 1997, 1998, 1999). 


HƯỚNG PHÁT TRIỀN NĂM 2000 


Bưu điện tỉnh Hà Nam sẽ tập trung đấy nhanh tốc độ phát triển điện thoại để 100% số thôn xóm có máy điện 
thoại vào nắm 2000. Cuối năm 2000 sẽ có trên 11.300 máy điện thoại, mở rộng dung lượng tổng đài thêm 3.072 
số, hoàn chỉnh mạng cáp quang nội tỉnh, mở rộng dung lượng cáp thông tin đến mọi thôn xóm, xây dựng 100% 
số xã có điểm Bưu điện văn hóa xã. Huy 
động các nguồn nội lực để phát triển kinh 
doanh phục vụ có hiệu quả, nâng cao chất 
lượng quản lý kinh tế, kỹ thuật, nghiệp vụ. #4 
Tiếp tục xây dựng cơ sở hạ tầng bưu chính lu 
viễn thông để đáp ứng tốt nhu cầu thông tin : 
đa dịch vụ của xã hội. Mở rộng mạng bưu cục 
để đến cuối năm 2000 sẽ có 40 bưu cục, bình 
quân mỗi bưu cục phục vụ 21.000 dân, bán 
kính phục vụ 2 km, đủ khả năng cung cấp 
một hệ thống các dịch vụ phong phú, đa 
dạng, tiên tiến và văn minh. q 
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ĐIÊN LỰC THANH HÓA 


TRỤ SỞ : 98 TRIỆU QUỐC ĐẠT - TP.THANH HÓA - TỈNH THANH HÓA 
ĐIỆN THOẠI : 037.852628 FAX : 037.854545 


ĐIỆN LỰC THANH HÚA QUẦN LÝ: 
LÌ 4 trạm biến áp 110 KV, tổng dung lượng 
122.000 KVA. 

M _] 35 trạm biến áp trung gian 35KV và trên 
Kiệt- 1.000 trạm biến áp phụ tải. 

CÌ 287 km đường dây 110KV, trên 600km 
đường dây 35 KV và hơn “.. 
dây 6-10KV. 


ˆsỐẦ 
H8” 24 ˆ 
ñ Ê nu VẾNH K1 ””* 
NGANH NGHE HU YÊU XX2 c 
e Sản xuất điện năng _ e Kinh doanh điện năng 7 ng 
e Xây lắp đường dây và trạm. e Thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị điện 
0Á KẾT QUÁ NĂM 1999 


m Sản lượng điện thương phẩm là 533,8 triệu KWh, đạt 101% kế hoạch 
m Tỷ lệ điện tổn thất là 8,36% giảm được 0,72% so với kế hoạch được giao 
m Nộptiển điện:273 tỷ đồng, đạt101%kếhoạch _ 
NHỮNG PHÂN THƯỜNG PA0 QUÝ 
Ề Tháng 12/1996, Điện lực Thanh Hóa được Quốc hội và Chính phủ tuyên dương đơn vị Anh 
_ hùng. Đơn vị có 2 Anh hùng Lao động là Đỗ Chanh (năm 1966) là Lê Kim Hồng (năm 1978). 
Ngoài ra, Điện lực Thanh Hóa 
_— đãđượctặngthưởng: 
_ -01 Huân chương Quân công 
Hạng3 - 
-03 Huân chương Chiến công 
- 08 Huân chương Lao động các 
hạng _ 
- Huân chương Lao động Hạng 
Nhất năm 1996. 
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CÔNG SUẤT 55.000 SẢN PHẨM CHÍNH 


Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ. 

Điện thoại: (0210) 8.28755 - 8.29181 - 8.29182 

_ Fax: (0210) 8.29177 Tai khoản: 710A.00.001 

23) _ Ngân hàng bông thương khu vực Đên Hùng - Phu — 
5. Văn phong đai diện Zữã°G0ñg ty 

`. Tại Hà Nội: 142 Đội bân - Ba Đình - ĐT: .72203/7 

€ng ~- Tại TP. H0M: 143/603 đường D2 Cư xá Văn Thánh Bác, 
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0ÔN6 TY KIIM KHÍ THĂNG LŨNE 


THANG LONG METAL WARES COMPANY 


TRU SỬ: XOONG INOX VUNG KÍNH 
THI TRẤN SÀI ĐỔNG - GIÁ LÂM - HÀ NỘI - VIỆT NAM STAINLESS STEEL POT (GLASS COVER) 
ĐI:84-4-8.)71304 ; 8.)1á13 - FAX: 84-4-8.37á4610 P24C 


GIÁM ĐỐC (ÔNG TY : VŨ NG0C MINH 


VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI: 
I95 KHÂM THIÊN - ĐÔNG ĐA - HÀ NỘI 
ĐI: 84-4-8.5|363| ; 8.5I3632 


0HI NHÁNH TẠI TP. HỒ CHÍ MINH: 
)A MINH PHỤNG - P.5 - QUẬN ó 
ĐI: 84-8-8.563818 


HEAD 0FFIDE: 

§AIDONG T0WNLET - GIÁLAM DI5T., HANOI - VIETNAM 
IH: 84-4-8.1I1304 ; 8.)16613 - FAX: 84-4-8.176670 
DIRECT0R: YU NGÓC MÌNH 


REPRESENTATIVE 0FFIDE IN HAN0I: 
[95 KHAM THIÊN %TR., DÔNG DA DIST., HANOI 
TH: 84-4-8.5|363I ; 8.5|3632 


REPRESENTATIVE 0FFIDE IN H0 CHI MINH 0ITY: 
2Â MINH PHUNG, WARD 5, DI5T. ó 
IH: 84-8-8.563878 


Sản phẩm phục vụ công nghiệp 
(chỉ tiết xe gắn máy) 


< 


Bếp dầu - Đèn bão - Đèn tọa đăng 
kKerosene cookers - Hurricane larrƒS: 
Kerosene larnps 
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Tạp chí 
€ộng sản 
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ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG 


DƯ HÀNG KÊNH - AN HẢI - HÀI PHÒNG 
TEL : (031)8.33802-7.38087 FAX: (031) 8.44576 


Trường Đại học dân lập Hải Phòng được thành lập theo Quyết định: 
792/TTø ngày 244 tháng 09 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ. 

Các văn bằng cưa Trường Đại hoc dân lập Hải Phòng năm tu, ừ 
|_ thống văn bằng quốc gia. 

Quy mô đào tạo : 5000 - 6000 sinh viên hệ chính quy, tập trung. 

Thời gian đào tạo : 4 năm, cấp băng kỹ sư, cử nhân đại học. 

Đội ngũ giáo viên : Trường hiện có105 cán bộ công nhân viên, sa 
viên cơ hữu và gần 200 giáo viên thỉnh giảng là các giáo sư, phó giáo sư, ti 
sĩ, các nhà khoa học có trình độ chuyên môn cao ở các trường dại học, viữ 
nghiên cứu của Hải Phòng và Hà Nội. 


Hiệu trưởng, GS, TS, NGƯT Trần Hữu Nghị 


Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập : 

Hiện tại, Trườngđại học dân lập Hải Phòng có khu giảng đường cao tầng hoàn chỉnh với 60 
phòng học khang trang, đầy đủ tiện nghi cần thiết như ánh sáng, quạt, bảng chóng lóa... Trường có 
nhiều phòng thí nghiệm với các trang thiết bị hiện đại như phòng thí nghiệm Vật lý đại cương, Hóa 
đại cương, Hóa chuyên ngành, Kỹ thuật điện só, Truyền động điện... Phòng thực hành máy tính với 
nhiều máy thế hệ mới. Phòng học tiếng hệ WinSchools dành cho các lớp chuyên ngữ. Thư viện 
trường có đủ giáo trình và các tài liệu khác phục vụ nhu cầu học tập và tham khảo của sinh viên. 

Toàn bộ khu giảng đường và khu thí nghiệm được xây dựng trên diện tích 7700 m¿. 


Cơsở vật chất phục vụ ăn ở, rèn luyện thể chất, vui chơi giải trí: 

Năm học 2000 - 2001, nhà trường sẽ tiến hành xây dựng khu ký túc xá, nhà tập có mái che, bể 
bơi, sân vận động phục vụ công tác thể dục thể thao cho sinh viên, trên diện tích 25.628 m? vừa mới 
được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cáp ngày 30/9/1990, 3 

Sau 3 năm thành lập, đến nay Trường đại học dân lập Hải Phòng đang đào tạo gần 4.000 sinh 
viên hệ chính quy tập trung là con em nhân dân của 2I tỉnh, thành phố trong cả nước. 

Năm học 20-2001, nhà trường có chỉ tiêu tuyển I.200sinh viên cho 9 ngành đào tạo 


Khu giảng đường l 
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lÃ Tin học 
2. Kỹ thuật Điện - Điện tử 
- Điện tử viễn thông 
- Điện dân dụng và công nghiệp 
` Kỹ thuật công trình 
- Xây dựng dân dụng và công nghiệp 
- Xây dựng cầu đường 
Công nghệ hóa học (Hóa dầu) 
Công nghệ thực phẩm 
Kỹ thuật môi trường 
Kỹ thuật nông nghiệp 
Quản trị kinh doanh : 
- Kế toán - Kiểm toán 
- Quản trị doanh nghiệp 
| 7 Sẽ cG . : | Ba dd sƒTeY tị ok 
Phong học ngoại ngữ hệ Winshools. 9. ˆ'2'-Tiếng Ảnh ` 
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PHẤN ĐẤU ĐƯA NGHỊ qUYẾT 
ỦA ĐÁNB VẢ0 CUỘC SŨNG 


NHÂN KỶ NIỆM NGÀY BÁ0 CHÍ 
VIỆT NAM (21-6) 


NGHIÊN bỨU - TRA0 ĐỔI 


THỰC TIỀN - KINH NGHIỆM 


Tap chí Công san 
CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
TRUNG ƯƠNG ĐĂNG CỘNG SÀN VIỆT NAM 


THÁNG RA HAI KỀ 


BỘ BIÊN TẬP : ï Nguyên Thượng Hiền, Hà Nội - Điện thoại : 8252061, Fax : 8222846 
Cơ quan thường trú tại miền Nam : 79 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, 
Thành phố Hồ Chí Minh - Điện thoại : 8225768  TỔNG BIÊN TẬP : HÀ ĐĂNG 
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PHẤN ĐẤU ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG 


SỐ 19 (6-2000) 


FOT F.ÄÁF1 THỰC F!š1H CƯỘC VẬH BỘ: 


XÂY DUï¿8, Cl 


uộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng 
( theo Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) đã 

triển khai được một năm ; việc kiểm 
điểm tự phê bình và phê bình đã được tiến hành 
ở số lớn ban thường vụ các cấp ủy, tổ chức đảng 
trực thuộc Trung ương. 

Qua thực tiễn chỉ đạo và triển khai thực hiện, 
Bộ Chính trị đã báo cáo trước Ban Chấp hành 
Trung ƯƠng tại kỳ họp thứ 9 về tình hình, kết 
quả bước đầu của cuộc vận động xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng theo tỉnh thần Nghị quyết Trung 
ương 6 (lần 2). 

TIÊN TRÌNH CUỘC VẬN ĐỘNG 

Bước vào cuộc vận động, cán bộ, đảng viên 
và nhân dân hết sức đồng tình, ủng hộ nhưng 
cũng có nhiều băn khoăn, trăn trở. Có ý kiến lo 
rằng cuộc vận động sẽ lại làm lướt, làm qua loa, 
sau một thời gian rồi đâu lại vào đấy. Có tâm 
trạng lo ở những nơi nội bộ mất đoàn kết sẽ có 
sự “đầu đá”, “lật đồ” lẫn nhau, dễ mất ổn định. 
Một số câu hỏi được đặt ra là liệu trong tình hình 
hiện nay, Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) có đi 
vào cuộc sống được không, có diễn ra “đầu voi 
đuôi chuột”, “đánh trống bỏ dùi” không ? Liệu 
thực hiện kiêm điêm, tự phê bình và phê bình có 
phải là “liều thuốc” có hiệu quả không ? Vì sao 
việc chống tiêu cực, tham nhũng ít kết quả 2 
Đảng có những chủ trương, biện pháp gì mới đề 
bảo đảm cuộc vận động thành công ?... Và hàng 
loạt những câu hỏi khác, thể hiện niềm tin tưởng 
xen lẫn với sự hoài nghi, chờ đợi. 

Việc triển khai, chỉ đạo cuộc vận động lúc 
đầu cũng có những lúng túng, nhất là về cách 
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thức tiến hành tự phê bình và phê bình sao cho 
có hiệu quả, vừa bảo đảm nguyên tắc trong tự 
phê bình và phê binh, vừa phù hợp với tình hình 
hiện nay. Nguyên nhân của sự lúng túng này là 
do trong cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế, 
bên cạnh số đông cán bộ, đảng viên vững vàng 
giữ được phẩm chất, đạo đức cách mạng, có lối 
sống lành mạnh, gắn bó với nhân dân, được nhân 
dân tin yêu, thì một bộ phận không nhỏ (nhất là 
số đảng viên có chức, có quyền) đã suy thoái về 
phẩm chất, đạo đức và lối sống, gây bất bình 
trong xã hội, cản trở công cuộc đổi mới. Trong 
khi đó, các cấp ủy và tổ chức đảng chưa coi trọng 
đúng mức công tác xây dựng Đảng, buông lỏng 
công tác tự phê binh và phê bình, hoặc thực hiện 
một cách chiếu lệ, hình thức, cho nên không 
ngăn chặn được tình trạng suy thoái, tiều cực. Vì 
vậy, trong cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn 
Đảng, việc tìm ra cách thức tiến hành tự phê bình 
và phê bình có hiệu quả là rất quan trọng. Từ sau 
văn bản hướng dẫn 194 - CV/TƯ, bài phát biểu 
của đông chí Tổng Bí thư trên báo Nhân Dân và 
các văn bản hướng dẫn tiếp theo của Bộ Chính 
trị, các cấp ủy và tô chức đảng trực thuộc Trung 
ương đã rõ dần cách làm, bắt tay vào xây dựng 
báo cáo tự phê binh và phê bình một cách 
nghiêm túc, cụ thể, theo đúng quy trình. 

Cuộc vận động tự phê binh và phê bình được 
tiến hành theo 3 bước 

Bước chuẩn bị : Việc tự phê binh và phê bình 
được tiến hành từ trên xuống. Ở Trung ương, tập 


* Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương 
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thể và cá nhân các đông chí Ủy viên Bộ Chính 
trị kiếm điểm trước, tiếp sau đó là kiếm điểm của 
các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng Ủy trực 
thuộc Trung ương, các ban thường vụ các tinh 
ủy, thành ủy. Bản dự thảo kiểm điểm của Bộ 
Chính trị có sự tham gia góp ý của các ban đảng ; 
bản kiểm điểm của các ban cán sự đảng, đảng 
đoàn, đẳng ủy trực thuộc, các ban thường vụ tỉnh 
Ủy, thành ú UY CÓ Sự đóng góp ý kiến của các cấp 
ủy cấp dưới, các tô chức quần chúng, các đồng 
chí lão thành cách mạng. Trên cơ sở bản dự thảo 
kiểm điểm của các ban cán sự đảng, đẳng đoàn, 
đảng ủy trực thuộc Trung ương, các ban thường 
vụ tỉnh ủy, thành ủy và ý kiến đóng góp của các 
ban đẳng, Thường vụ Bộ Chính trị có bản gợi ý 
kiểm điểm đối với tập thể và các thành viên 
trong ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực 
thuộc, các ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy. 

Bước tiến hành kiểm điểm : Trên cơ sở bản 
kiêm điểm của các ban thường vụ cấp ủy, bản 
gợi ý của Thường vụ Bộ Chính trị và bản giải 
trình theo gợi ý của Thường vụ Bộ Chính trị, các 
đơn vị tiến hành kiểm điểm theo tỉnh thân chỉ 
đạo của đồng chí Tổng Bí thư. Các cấp ủy phải 
đặt lên bàn nghị sự những vẫn đề nồi cộm. Nếu 
trong quá trình kiểm điểm có vấn đề quan trọng 
có ý kiến khác nhau thì tiến hành biểu quyết. 

Bước sau kiểm điềm : Từng đơn vị có kế 
hoạch sửa chữa những khuyết điểm đã được kết 
luận trong hội nghị kiểm điểm. 

Đối với những vụ vi phạm pháp luật nghiêm 
trọng thì giao cho các cơ quan chức năng giải 
quyết theo pháp luật ; những vụ việc chưa rõ thì 
tiến hành thanh tra, kết luận và xử lý. 

KẾT QUẢ SAU MỘT NĂM THỰC HIỆN 

Bước chuẩn bị kiếm điểm 

Nhìn chung các ban thường vụ cấp ủy, tổ 
chức đảng, trước hết là người đứng đầu, đã thể 
hiện ý thức trách nhiệm cao trong việc chuẩn bị 
kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Nhiều ban 
thường vụ cấp ủy xây dựng bản kiểm điểm khá 
công phu, có nơi viết đi viết lại nhiều lần và mỗi 
lần bổ sung, hoàn chỉnh đều tiễn hành thảo luận 
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tập thể trong Ban Thường vụ, trong lãnh đạo để 
có sự thống nhất và nâng cao chất lượng báo cáo. 
Nhiều đồng chí đứng đầu Ban Thường vụ cấp 
ủy, tô chức đảng đã trực tiếp chỉ đạo xây dựng 
báo cáo, suy nghĩ về những vấn đề được nêu 
trong kiểm điểm, đặc biệt là tìm phương hướng, 
giải pháp khắc phục những khuyết điểm, yêu 
kém. Bản kiểm điểm đã lẫy ý kiến đóng góp của 
cấp ủy cấp dưới, của các tô chức đảng, ban, 

ngành, đoàn thể, của các đồng chí lão thành cách 
mạng, các cấp ủy viên đã nghỉ hưu, có nơi tổ 
chức lấy ý kiến của nhân dân, khu dân cư nơi 
đồng chí thường vụ cấp ủy đang sống. Nội dung 
của nhiều bản kiểm điểm đá phân tích, nêu rõ 
những sự việc tiêu cực, nổi cộm ở địa phương mà 
nhân dân, dư luận báo chí nêu lên. Những ý kiến 
đóng góp thắng thắn, đúng đắn được trình bày, 
phân tích trong bản kiểm điểm chung của cấp 
ủy. Những ý kiến đóng góp liên quan đến cá 
nhân đã được chuyển tới từng thành viên kiếm 
điểm. Bản gợi ý kiểm điểm của Thường vụ Bộ 
Chính trị cho từng cấp ủy dựa trên cơ sở tông 
hợp từ thực tế tình hình địa phương, đơn vị, từ 
bản kiểm điểm chung của tập thể và cá nhân các 
ủy viên thường vụ cấp ủy, từ ý kiến đóng góp 
của các ban của Đảng, của Tiểu ban chỉ đạo 
Trung ương 6 (lần 2) và từ những thông tin khác 
liên quan. Các ban thường vụ cấp ủy, tổ chức 
đẳng sau khi nhận được bản gợi ý kiếm điểm của 
Thường vụ Bộ Chính trị đã tiếp thu và sửa chữa, 
bô sung bản kiêm điểm nghiêm túc, trên cơ sở đó 
tiến hành kiểm điểm thắng thắn, có kết quả. 
Nhiều nơi đã rà soát từng điểm trong bản gợi ý 
để bô sung, hoàn chỉnh bản báo cáo kiểm điểm 
tập thê và cá nhân trước khi tiền hành tự phê bình 
và phê bình. Có nơi đã viết bản giải trình những 
gợi ý kiểm điểm của Thường vụ Bộ Chính trị rất 
kỹ, với những số liệu, tư liệu khá đầy đủ bổ sung 
cho bản báo cáo kiểm điểm. 

Kiểm điểm tự phê bình và phê bình của ban 
thường vụ cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung 
ƯƠnG. 

Phần lớn ban thường vụ cấp ủy trong quá 
trình tiến hành kiểm điểm tập thể đã thảo luận 
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bám sát những gợi ý kiểm điểm của Thường vụ 
Bộ Chính trị, phân tích, tranh luận đi đến thống 
nhất theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Có việc, 
có nơi đã dùng hình thức biêu quyết bằng phiếu 
kín đối với các vấn đề quan trọng, nôi cộm của 
cấp ủy, của địa phương trên 3 nội dung chủ yếu 
của kiểm điểm. Việc kiểm điểm nhằm làm rõ ưu, 
khuyết điểm để rút kinh nghiệm, khắc phục thiếu 
sót, đồng thời xem xét cả những vi phạm cần 
phải xử lý kỷ luật. Trong quá trình kiếm điểm, 
một số tập thể và cá nhân đã tự giác nhận hình 
thức kỷ luật. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, 
các đồng chí Ủy viên Trung ương được phân 
công phụ trách đã nêu cao tỉnh thần trách nhiệm, 
trực tiếp về dự và chỉ đạo kiểm điểm ở các đơn 
vị. Để nắm vững tình hình, có được đầy đủ thông 
tin của đơn vị, trước lúc về dự và chỉ đạo kiểm 
điểm, các đồng chí nói trên đã tổ chức họp với 
thường trực Tiểu ban Trung ương 6 (lần 2), với 
các ban đảng ở Trung ương liên quan và trong 
quá trình kiểm điểm, các đồng chí đã cho hội ý, 
tập hợp ý kiến của lãnh đạo và chuyên viên các 
ban đảng cùng dự họp để thống nhất cách đánh 
giá và phát biểu ý kiến chỉ đạo. Do việc kiêm 
điểm tự phê bình và phê bình nghiêm túc, đúng 
quy trình, có sự chỉ đạo chặt chẽ của cấp trên, có 
thông tin đầy đủ cho nên các cấp ủy thảo luận, 
phân tích kỹ, thắng thắn tự giác nhận rõ trách 
nhiệm về những ưu, khuyết điểm cụ thể của tập 
thể và cá nhân. Qua kiểm điểm, phân lớn các tập 
thể thường vụ cấp ủy thông cảm, cởi mở và hiểu 
biết nhau hơn, đoàn kết hơn. Đây cũng là dịp để 
Trung ương nắm tương đối kỹ và toàn diện tình 
hình của các ngành, địa phương. 

Xử lý những vấn đè nổi cộm sau kiểm điểm 

Sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình, nhiều 
ban thường vụ cấp ủy đã có chuyên biến về nhận 
thức trách nhiệm, đoàn kết nội bộ và chỉ đạo 
điều hành theo nguyên tắc tập trung dân chủ. 
Nhưng vụ việc nôi cộm được nhiều ban thường 
vụ cấp ủy xem xét, xử lý. Nhiều nơi đã cho thâm 
tra, kết luận tiếp những vụ việc phát hiện có tiêu 
cực, tham nhũng, cho khởi tố các vụ án có đủ 
chứng cứ vi phạm pháp luật, đã xử lý một số vụ 
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việc về tổ chức, về cán bộ kém phẩm chất. Việc 
Trung ương xử lý nhiều vụ kỷ luật về trách 
nhiệm đối với những cán bộ thuộc diện Trung 
ương quản lý và chỉ đạo xử lý kỷ luật các vụ 
việc ở một số địa phương như Hà Nội, Hà Nam, 
Cà Mau, Sóc Trăng. ... và ở một số ngành như : 
Hải quan, Ngân hàng... cũng như đang kiểm 
điểm ở nhiều tỉnh để kết luận và xử lý nghiêm 
túc, đã có tác động tích cực, thúc đấy cấp ủy làm 
tốt công tác tổ chức, cán bộ sau kiểm điểm. 

Một số địa phương như Tuyên Quang, 
Sơn La, Hà Tĩnh, Hà Giang..., sau kiểm điểm, đã 
có thông báo cho đảng bộ và nhân dân thực hiện 
kế hoạch hành động cụ thể để kịp thời sửa chữa 
những thiếu sót, tôn tại của cấp ủy mà trong 
kiểm điểm đã thảo luận và nhất trí. Những việc 
nêu trong kế hoạch được làm ngay, với sự phân 
công cụ thể người chịu trách nhiệm, có bước đi, 
thời hạn hoàn thành và tổ chức theo dõi, kiểm tra 
kết quả đó. Từ đó làm tăng thêm niềm tin của 
nhân dân đối với cuộc vận động xây dựng, chỉnh 
đồn Đảng. 

Nhìn lại một năm tiến hành cuộc vận động 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thông qua 3 bước 
chuẩn bị, tiến hành kiểm điểm và sau kiểm điểm, 
các đảng bộ trực thuộc Trung ương đã có nhiêu 
cố gắng, các vẫn đề trong nội bộ các cấp ủy đã 
được đặt ra và giải quyết, những tồn tại trong 
nhiều năm qua đã được xem xét và kết luận. 
Nhiều đồng chí qua kiêm điểm đã thành thật 
nhận khuyết điểm ; những hành vi tiêu cực về 
đạo đức, lối sống được đấu tranh, phê phán ; 
những vụ tham nhũng, sách nhiễu được lên án. 
Việc quà cáp biếu xén trong các dịp lễ, tết vừa 
qua nhiêu nơi có giảm ; tình trạng ăn uống lãng 
phí, chơi bời, tiêu xài tiên công bớt đi. Đoàn kết 
nội bộ ở nhiều đảng bộ bước đầu được củng cố, 
dân chủ được tôn trọng, ý thức trách nhiệm trong 
công tác và lãnh đạo được nâng lên. 

Những chuyển biến trong Đảng đã có tác 
động tích cực trong xã hội ; công việc ở nhiều cơ 
quan, đơn vị bước đầu được chắn chỉnh ; kỷ luật 
lao động và tinh thần làm việc khá hơn ; việc sử 
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dụng xe con, điện thoại, điện, nước, chi phí hành 
chính, tiếp khách cũng được tiết kiệm hơn. Thử 
thách qua lũ lụt ở miền Trung là một bằng 
chứng. Chủ trương, hành động của các cấp đẳng 
ủy là nhanh nhạy, kịp thời, có hiệu qua trong 
việc cứu giúp đồng bào, khắc phục hậu quả lũ 
lụt. Đội ngũ cán bộ, đáng viên ở những vùng bị 
thiên tai đã nêu cao tỉnh thân trách nhiệm, tận 
tụy đối với công việc, thể hiện lòng thương yêu 
nhân dân và gắn bó với cộng đồng. Cuộc bầu cử 
Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 3 cấp 
vừa qua đạt kết quả tốt có phân đóng ØÓp quan 
trọng từ kết quả tích cực của việc kiêm điểm tự 
phê bình và phê bình trong Đảng. 

Những kết quả đạt được cho thấy sự quan tâm 
của Bộ Chính trị đôi mới phương thức chỉ đạo, 
triển khai thực hiện nghị quyết. Trước hết là việc 
đặt đúng công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng 
gắn với chế độ trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng 
viên, của người lãnh đạo và gắn với cuộc đấu 
tranh chống tiêu cực, tham nhũng, thực hiện cải 
cách hành chính. Thực hiện phương châm “nói 
đi đôi với làm”, bí thư cấp ủy và tổ chức đảng 
các cấp trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm 
triển khai thực hiện nghị quyết. Đã thành lập 
Tiểu ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung 
ương 6 (lần 2) gôm 20 Ủy viên Bộ Chính trị và 
Ủy viên Trung ương Đảng. Các đông chí trong 
Tiểu ban được phân công đã trực tiếp phụ trách, 
theo dõi tất cả các đơn vị trực thuộc Trung ương. 
Giúp việc Tiêu ban có bộ phận chuyên trách 
gồm lãnh đạo và chuyên viên của các ban đẳng 
ở Trung ương trực tiếp theo dõi tình hình, tiền độ 
thực hiện cuộc vận động, tham mưu, đề xuất với 
Tiểu ban và Thường vụ Bộ Chính trị những vấn 
đề nảy sinh để kịp thời xử lý, giải quyết. Đã huy 
động lực lượng cán bộ của các ban đẳng ở Trung 
ương có liên quan, của các cơ quan chức năng 
khác, phục vụ công tác chỉ đạo của Trung ương 
và Bộ Chính trị. Thường vụ Bộ Chính trị đã trực 
tiếp gợi ý, xét duyệt nội dung báo cáo kiểm điểm 
của từng ban thường vụ cấp ủy và tô chức đẳng 
theo ba nội dung cơ bản được xác định. Không 
chấp nhận làm lướt, làm dối, bảo đảm yêu cầu 
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chất lượng của báo cáo kiểm điểm, dù có một số 
đơn vị buộc phải làm đi làm lại nhiều lần. Kiểm 
điểm nêu cả ưu, khuyết điểm, làm rõ khuyết 
điểm để tìm hướng sửa chữa, khắc phục ; cOI 
trọng cả xây và chống, nhưng chủ yếu là xây ; 
khêu gợi tính tự giác kiểm điểm kết hợp xử lý 
những trường hợp vi phạm pháp luật, vi phạm 
nguyên tắc tổ chức, Điều lệ Đảng trong quá trình 
kiểm điểm và sau khi kiểm điểm ; kết hợp với 
việc chỉ đạo giải quyết nhân sự trong bầu cử Hội 
đồng nhân dân các cấp và phân công bố trí hợp 
lý lãnh đạo đảng ở một số tỉnh, thành phố theo 
yêu cầu công tác. Một yếu tố quyết định của sự 
thành công là sự chỉ đạo kiên quyết của Trung 
ương, của Bộ Chính trị và sự đóng góp của các 
ban đảng, các cấp ủy cùng với sự hưởng ứng của 
toàn Đảng, sự phối hợp đông bộ của các cơ quan 
nhà nước, nhất là các cơ quan tư pháp, sự tham 
gia của nhân dân đối với cuộc vận động. 

Những khuyết điểm, tôn tại 

Kết quả nêu trên có ý nghĩa quan trọng nhưng 
mới chỉ là bước đầu. Nghiêm khắc nhận xét, kết 
quả cuộc vận động chưa cao, ở một số nơi, một 
số vấn đề tồn tại lâu ngày trong cấp ủy như mất 
đoàn kết nội bộ, thiếu dân chủ trong chỉ đạo và 
điều hành không được giải quyết dứt điểm ; một 
số vụ việc vi phạm Điều lệ Đảng và pháp luật 
của Nhà nước xử lý không nghiêm. Một số 
trường hợp nhận thức về khuyết điểm của bản 
thân được nâng dần là do kết quả đấu tranh phê 
bình của Tổ công tác của Bộ Chính trị và của tập 
thể Ban Thường vụ. Một số đồng chí, bao gôm 
cả những đồng chí chủ trì, chưa tự giác tự phê 
bình. Việc đấu tranh phân định đúng sai về một 
số quan điểm chưa được kết luận rõ. Việc sửa 
chữa khuyết điểm sau tự phê bình và phê binh 
chưa thật nghiêm túc. Ở một số nơi khi kiểm 
điểm vẫn chưa dám nhìn thắng vào sự thật, chưa 
đánh giá được thực chất tình hình ở địa phương, 
đơn vị. Nội dung một số bản kiểm điểm còn dàn 
trải, thiếu tập trung vào ba vấn đề trọng tâm, 
nhất là những yếu kém, khuyết điểm ; chưa đưa 
được các vấn đề nổi cộm của địa phương, đơn vị 
vào báo cáo kiểm điểm, những sự việc được gợi 
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ý, dư luận đòi hỏi phải làm rõ còn bị tránh né, 
nêu chung chung, thiếu cụ thể, không làm rõ 
mức độ, nguyên nhân, chưa rõ trách nhiệm và 
địa chỉ. Phần kiểm điểm đạo đức, lối sống còn né 
tranh các vấn đề cụ thể như nhà, đất, về tiêu cực 
trong xây dựng cơ bản, về các dự án... Chưa làm 
rõ đúng sai và trách nhiệm cá nhân đối với nhiều 
vụ tiêu cực, tham nhũng mà báo chí và dư luận 
đang rất quan tâm. Nhiều bản kiểm điểm tập thể 
và kiểm điểm cá nhân thường chưa ăn khớp, có 
nơi “độ vênh” khá lớn. Khuyết điểm, thiếu sót 
của tập thể chưa gắn với trách nhiệm của từng 
thành viên trong Ban Thường vụ, khuyết điểm 
của cá nhân chưa phản ánh đúng những khuyết 
điểm chung của tập thể đã nêu trong báo cáo. 
Vẫn còn một số ban thường vụ cấp ủy muốn làm 
lướt, làm nhanh, mang tính đối phó, giao khoán 
việc chuẩn bị cho văn phòng cấp ủy và cá nhân, 
đồng chí Ủy viên Thường vụ phụ trách. Nội 
dung của một số bản kiểm điêm cá nhân còn sơ 
sài, giản đơn, nêu nhiều ưu điểm, thành tích, ít 
nói khuyết điểm hoặc chỉ nói khuyết điểm về 
phong cách, lề lối làm việc, tính nóng nây, e đè, 
nề nang trong đấu tranh, phê bình,... không nêu 
được trách nhiệm cá nhân đối với những sự việc 
nổi cộm mà nhân dân và dư luận đòi hỏi phải 
làm rõ ; né tránh các căn bệnh : mất dân chủ, 
quan liêu, tham nhũng ; né tránh nói đến việc nội 
bộ đã thực sự mất đoàn kết. 

Những khuyết điểm, tồn tại nêu trên đã hạn 
chế kết quả tự phê bình và phê bình, và cần được 
chỉ đạo, uốn nắn, khắc phục trong bước tiếp theo 
của quá trình cuộc vận động xây dựng, chính 
đốn Đảng. 

MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG CHÍ ĐẠO 

. Tiếp tục chỉ đạo việc kiểm điểm tự phê 
bình và phê bình của các cấp ủy, tô chức đẳng 
trực thuộc Trung ương 

Kinh nghiệm chỉ đạo cho thấy, cần chú ý 
kiểm điểm làm rõ chế độ trách nhiệm cá nhân, 
tập thể cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyên trong 
các vụ việc xảy ra thuộc phạm vi cấp đó, cá nhân 
đó phụ trách. Nội dung kiểm điểm cần gắn liền 
với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ 
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quan, đơn vị, ngành, địa phương ; xác định được 
nội dung, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực đề thực 
hiện có kết quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 
hội. Mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi cán bộ, đẳng viên, 
nhất là cán bộ chủ chốt, phải nêu cao tỉnh thân tự 
giác để qua đó động viên toàn đảng bộ, tự phê 
bình và phê bình nghiêm túc, gắn liền với việc 
xây dựng các quy định, bảo đảm nội bộ đảng 
thực sự đoàn kết, chống quan liêu, tham nhũng, 
thực hiện có hiệu quả dân chủ trong Đảng. Điều 
đó sẽ làm cho bộ máy đảng, bộ máy nhà nước 
trong sạch, vững mạnh, được lòng dân và hoàn 
thành được nhiệm vụ. Rất coi trọng những ý kiến 
đóng góp của cán bộ và nhân dân nhưng cần đề 
phòng những kẻ cơ hội lợi dụng phê bình để đả 
kích người tích cực, dùng đơn, thư nặc danh, vu 
khống nhằm làm mất uy tín của một số cán bộ 
lãnh đạo, gây mâu thuẫn nội bộ, làm rối việc 
chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp sắp tới. Phê phán 
khuynh hướng của một số cán bộ sợ trách 
nhiệm, chờ thời, chờ Đại hội xong mới dâm làm 
hoặc làm cầm chừng gây nên sự trì trệ, không 
thúc đây được nhiệm vụ chính trị. Các đồng chí 
Trung ương được phân công phụ trách các đơn 
vị trực tiếp tham dự và chỉ đạo kiểm điểm tập thể 
và cá nhân cấp dưới tiếp tục theo dõi, kiểm tra 
việc thực hiện của đơn vị đó cho đến ngày 19-5- 
2001, khi tông kết cuộc vận động xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng. 

2 - Tiếp tục chỉ đạo tự phê bình và phê bình 
đối với các cấp ủy, tổ chức đẳng cấp dưới trực 
thuộc. 

Bộ Chính trị đã có văn bản hướng dẫn các 
cấp ủy và tô chức đảng trực thuộc Trung ương 
triển khai kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối 
với cấp dưới trực thuộc, sau khi hoàn thành kiếm 
điểm của cấp ủy. Việc chỉ đạo kiểm điểm đối với 
cấp dưới cũng làm đúng tỉnh thân, nội dung như 
Trung ương chỉ đạo các ban thường vụ cấp ủy và 
tô chức đảng trực thuộc Trung ương. Phải thông 
qua việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình để 
xây dựng Đang trong sạch, vững mạnh, nâng cao 
năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tô 
chức cơ sở đảng, củng cố đoàn kết, tăng cường 


7 


Phấn đâu đưa Nghị quyế‹ của Đảng vào cuệg sếng 


tình đồng chí, chống khuynh hướng lợi dụng phê 
bình và động cơ cá nhân để gây chia rẽ, phá rối 
nội bộ. Đối tượng kiểm điểm trong thời gian tới 
là đối tượng quan trọng, đông đảo, giữ vai trò 
tham mưu và chỉ đạo trực tiếp những công việc 
của Trung ương, của tỉnh đối với cơ sở, với dân, 
cho nên phải hết sức quan tâm làm tốt. 

3 - Đưa việc kiếm điểm tự phê bình và phê 


bình vào sinh hoạt thường xuyên của cấp ủy, tổ 


chức đảng, gắn cuộc vận động xây dựng, chỉnh 


đốn Đảng với tổ chức tốt kỷ niệm các ngày lễ 


lớn và Đại hội Thi đua toàn quốc năm 2000. 

Tự phê bình và phê bình là quy luật phát triển 
của Đảng. Nó không phải là “liêu thuốc” vạn 
năng, nhưng lại có vị trí, vai trò rất quan trọng 
trong công tác xây dựng Đảng. Cần phát huy kết 
quả đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình lần 
này để đưa vào sinh hoạt thường xuyên của cấp 
ủy, tô chức đảng, làm cho công tác xây dựng 
Đảng có sức sống và chất lượng mới. Tự phê 
bình và phê bình phải làm thường xuyên, kịp 
thời như rửa mặt, quét nhà hàng ngày, không để 
đến cuối năm, cuối nhiệm kỳ, khi khuyết điểm 
đã rõ rồi mới làm thì sự việc đã rồi, vừa mất của, 
vừa mất người, vừa mất lòng tin của nhân dân. 
Kết quả của cuộc vận động, xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng không thể tách rời sự tham gia đóng góp 
của cán bộ, đảng viên và của nhân dân. Hằng 
năm, các cấp ủy đảng đều nhận được gợi Ỷ kiểm 
điểm của câp trên và ý kiến tham gia của cấp 
dưới, các đoàn thể quần chúng, của các đồng chí 
lão thành cách mạng, cho nên sự tiếp thu phê 
bình phải được công khai trong nội bộ đẳng và 
trước đại diện của các đoàn thể quân chúng. Kỷ 
niệm các ngày lễ lớn năm 2000 là cơ hội thuận 
lợi để tạo nên phong trào quần chúng thực hiện 
mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng đề ra, gắn bó Đảng 
với dân, dân với Đảng và sự thể hiện sâu rộng là 
Đại hội Thi đua toàn quốc cuối năm 2000. 

4 - Tiếp tục cuộc vận động xây dựng, chính 
đốn Đảng tiền tới Đại hội Đảng các cấp và Đại 
hội toàn quốc lân thứ IX của Đảng. 

Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng 
theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) 
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gắn với quá trình chuân bị Đại hội Đảng các cấp 
về chính trị tư tưởng, tô chức và nhân sự. Kết quả 
của cuộc vận động sẽ được thể hiện ở kết quả 
của Đại hội. Không thể có Đại hội thành công tốt 
đẹp và chất lượng cao ở nơi cuộc vận động xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng không đạt yêu cầu. Đại 
hội sẽ là cái mốc lớn của công tác xây dựng 
Đảng, của quá trình trưởng thành, phát triển của 
Đảng. Kết quả của cuộc vận động xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng sẽ là một cơ sở bảo đảm cho sự 
thành công của Đại hội. 

5 - Tổng kết cuộc vận động xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh nhật 
Chủ tịch Hồ Chí Minh 19-5-2001. 

Cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng 
là một yếu tố tạo nên thành công của Dại hội, 
đồng thời là kết quả để chào mừng Đại hội. 
Toàn Đảng, các cấp ủy, các ban đảng ở Trung 
ương có trách nhiệm tham gia góp phần tông kết 
sâu sắc cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng. Tiểu ban Trung ương 6 (lần 2) sẽ giúp 
Bộ Chính trị tổng hợp tình hình, xây dựng báo 
cáo tổng kết, góp phần vào bản Báo cáo chính 
trị của Trung ương trình Đại hội IX vào quý I 
năm 2001. Thành công của cuộc vận động xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng sẽ góp phần quan trọng 
vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ IX của Đảng. 

Với quyết tâm của toàn Đảng, với lòng tin 
và đóng góp tích cực chân thành của dân, với 
sự chỉ đạo đúng đắn và kịp thời của Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng và của Bộ Chính trị, 
với kết quả bước đầu đáng khích lệ, chúng ta có 
cơ sở để tin tưởng rằng cuộc vận động xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng sẽ đạt yêu cầu đề ra và 
giành được thắng lợi, tạo điều kiện để từ nay 
trở đi các cấp ủy và toàn Đảng thực hiện 
nghiêm túc việc tự phê binh và phê bình, xây 
dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh - nâng cao 
năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ 
chức đẳng và của toàn Đảng, - yếu tố quan 
trọng, quyết định làm nên thắng lợi của cách 
mạng nước ta.CÌ 
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BỘ LUẬT HÌNH SỰ (1999) VÀ NHIỆM VỤ 
THẺ CHẾ HÓA CHÍNH SÁCH HÌNH SỰ 
CỦA ĐẢNG TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI 


UỐC hội khóa X tại kỳ họp thứ 6, tháng 
Q-» thông qua Bộ luật hình sự nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
Đây là Bộ luật hình sự mới của nước ta, bắt đầu 
có hiệu lực từ ngày 1-7-2000 và sẽ thay thế Bộ 
luật hình sự đầu tiên được Quốc hội khóa VII 
thông qua năm 1985. 

Bộ luật gồm 24 chương, 344 điều trong đó 
Phần chung có 77 điều, phần các tội phạm nêu rõ 
263 tội danh, là một bộ luật lớn của Nhà nước ta, 
chỉ đứng sau Bộ luật dân sự được Quốc hội 
khóa IX thông qua năm 1995 (có 838 điều). 
Bộ luật ra đời đã thể chế hóa chính sách hình sự 
của Đảng và Nhà nước ta trong thời kỳ đôi mới, 
đánh dấu một bước phát triển cao của pháp luật 
hình sự Việt Nam. Bộ luật “là công cụ sắc bén, 
hữu hiệu để đấu tranh phòng ngừa và chống tội 
phạm, góp phần đắc lực vào việc bảo vệ độc lập, 
chủ quyền thống nhất, toàn vẹn lãnh thô của 
Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi 
ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của 
công dân, tổ chức, góp phân tích cực loại bỏ 
những yếu tố gây cản trở cho tiến trình đổi mới 
và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vi 
mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, 
văn minh” (Lời nói đầu). 

Bộ luật hình sự mới được ban hành trên cơ sở 
kế thừa kinh nghiệm được tổng kết từ cuộc đấu 
tranh quyết liệt, kiên trì phòng, chồng tội phạm 
trong hơn nửa thế kỷ qua, trong điều kiện của 
cuộc đầu tranh dân tộc, giai cấp vi độc lập, tự do ; 
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đồng thời, đó cũng là kết quả của sự tổng kết, kế 
thừa, nâng cao những thành quả của chính bản 
thân hoạt động lập pháp, xây dựng pháp luật hình 
sự phục vụ cuộc đấu tranh chung của toàn dân 
dưới sự lãnh đạo của Đảng trong suốt quá trình 
xây dựng chính quyền nhân dân, tổ chức công 
cuộc kháng chiến chống đế quốc xâm lược, xây 
dựng, bảo vệ chế độ mới, cuộc sống mới, điều 
hành quản lý đất nước. 

Trong hoàn cảnh cụ thể của những năm đầu 
chính quyền nhân dân cho đến cuối những 
năm 50, hơn 20 sắc lệnh - hình thức, văn bản có 
hiệu lực pháp lý cao về pháp luật hình sự, đã 
được Chủ tịch Hồ Chí Minh ban hành, tạo cơ sở 
pháp lý rất cần thiết cho cuộc đấu tranh chống tội 
phạm. Xét vê nội dung, nhìn chung, các văn bản 
này đều có tính chất đơn hành, do yêu cầu cụ thê, 
trực tiếp của tình hình ở từng thời đoạn, được ban 
hành để kịp thời đáp ứng nhiệm vụ xử lý các 
hành vi tội phạm, bảo đảm trật tự, trị an thuộc 
một lĩnh vực quan hệ xã hội nhất định. 

Lần đầu tiên, tháng 11-1967, Ủy ban Thường 
vụ Quốc hội khóa IV (1964 - 1971) do đông chí 
Trường Chinh làm chủ tịch, ban hành Pháp lệnh 
trừng trị các tội phản cách mạng, mở ra một 
hướng mới trong hoạt động lập pháp hình sự của 
Nhà nước ta, nội dung quy định tương đối bao 
quát, tương đối có hệ thống, không chỉ là những 
điều luật quy định các tội danh cụ thể mà còn bao 


* Bộ trưởng Tư pháp 
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gồm cả các nguyên tắc chung của chính sách xử 
lý lúc bấy giờ như nguyên tắc xử lý, các hình 
phạt bổ sung, những trường hợp xử phạt nặng 
(tình tiết tăng nặng) những trường hợp giảm nhẹ 
hình phạt (tình tiết giảm nhẹ), việc áp dụng 
nguyên tắc tương tự, áp dụng hiệu lực hồi tố. 

Tiếp theo, trong năm 1970, 2 Pháp lệnh trừng 
trị các tội xâm phạm sở hữu xã hội chủ nghĩa và 
xâm phạm tài sản riêng của công dân ; năm 1981, 
Pháp lệnh trừng trị các tội hối lộ ; năm 1982, 
Pháp lệnh trừng trị các tội đầu cơ, buôn lậu, làm 
hàng giả, kinh dơanh trái phép đã được ban hành. 
Cả 4 pháp lệnh này đều theo một mẫu hình của 
pháp lệnh đầu tiên. 

Bộ luật hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam được Quốc hội khóa VII thông 
qua tháng 6-1985, đánh dấu một thời kỳ phát 
triển mới của pháp luật hình sự Việt Nam và 
cũng là của cả hệ thống pháp luật của Nhà nước 
ta nói chung. Lần đầu tiên, kể từ năm 1945, sau 
40 năm phát triển, từ những văn bản có tính tản 
mạn, riêng lẻ về từng loại tội phạm cụ thể, trên 
từng lĩnh vực, tất cả đều là văn bản dưới luật, có 
thể là thông tư của một bộ, là báo cáo, kết luận 
của một hội nghị tổng kết ngành đã được tập hợp, 
hệ thống hóa, nâng lên tầm pháp điên hóa - Bộ 
luật, hình thức văn bản cao của thế giới, 
nói chung. 

Tính tổng kết, pháp điển hóa cao của Bộ luật 
hình sự 1985 là một ưu điểm rõ rệt. Hệ thống các 


nguyên tắc cơ bản của pháp luật hình sự xã hội: 


chủ nghĩa như pháp chế, dân chủ, nhân đạo, cá 
thê hóa hành vi phạm tội và trách nhiệm hình sự, 
đã được kế thừa và phát triển trong Bộ luật hình 
sự đâu tiên của qước ta. 

Cũng ở Bộ luật hình sự 1985, Nhà nước ta đã 
chính thức loại trừ nguyên tắc tương tự cũng như 
nguyên tắc hồi tố vẫn được áp dụng trong một 
thời gian dài ở nước ta, phản ánh tình trạng pháp 
luật hình sự còn chưa hoàn chỉnh, đồng thời thể 
hiện những hạn chế của giai đoạn phát triển lúc 
bấy giờ. Từ bỏ nguyên tắc tương tự, nguyên tắc 
hôi tố, Bộ luật hình sự đầu tiên của nước ta vươn 
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tới tầm của những Bộ luật hình sự tiên tiến của 
các nước. 

Với những ưu điểm trên đây, Bộ luật hình 
sự 1985 đã phục vụ đắc lực cho chính sách hình 
sự của Đảng và Nhà nước, có vai trò to lớn trong 
sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ 
quyên, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp 
phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn 
xã hội, thông qua công tác phòng ngừa và chống 
tội phạm. 

Tuy nhiên, Bộ luật hình sự 1985 ra đời tương 
đối muộn, vì nhiệm vụ trực tiếp của Bộ luật này 
đã thể chế hóa về mặt hình sự đường lối cách 
mạng do Đại hội IV (12-1976) đề ra, được ban 
hành và bắt đầu có hiệu lực từ 1-1-1986 là vào 
năm mà Đảng ta tiến hành Đại hội VI (12-1986) 
định ra đường lối đổi mới có tính cách mạng, 
thực hiện sự điều chỉnh lớn về các chính sách, 
chủ trương ; trước hết, là chuyền đối từ nền kinh 
tế kế hoạch hóa tập trung, bao cấp hiện vật, sang 
nên kinh tế thị trường, đa thành phân, đa sở hữu 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Thời kỳ phát triển mới đòi hỏi một chính sách 
hình sự mới phục vụ đắc lực công cuộc đôi mới, 
đang triên khai trên tất cả các mặt của đời sống 
xã hội. Không phải ngẫu nhiên, chỉ trong hơn 
10 năm thi hành, Bộ luật hình sự 1985 (có hiệu 
lực thi hành từ 1-1-1986) đã phải qua 4 lần sửa 
đối trong các năm 1989, 1991, 1992 và 1997. 
Tuy vậy, từ năm 1993 nhiệm vụ sửa đối, bô sung 
một cách cơ bản, toàn diện đối với Bộ luật hình 
sự đầu tiên cũng vẫn đặt ra và một Ban soạn thảo, 
theo quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 
đã được thanh lập, để thực hiện nhiệm vụ này. 

Nói đến yêu cầu, phạm vi sửa đổi Bộ luật hình 
sự 1985, không thể không nói đến những hạn chế 
về mặt kỹ thuật lập pháp và cả về mặt lý luận 
pháp luật hình sự và một số những hạn chế khác 
khó tránh khối trong một luật lớn được xây dựng 
lần đầu. Nhưng nhiệm vụ sửa đổi một cách cơ 
bản, toàn diện chủ yếu gắn liền với chính sách, 
đường lối, chủ trương của Đảng trong thời kỳ 
đôi mới. 
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Nhiệm vụ chuyền đổi cơ chế, xây dựng nên 
kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa, khuyến khích 
phát triển nhiều thành phần kinh tế, phát triển 
nhiều hình thức sở hữu, đặt ra yêu cầu xây dựng 
một khung hành lang pháp luật thông thoáng, an 
toàn, nhằm phát huy mạnh mẽ các yếu tố tích cực 
của cơ chế thị trường, khuyến khích mọi cá nhân, 
tổ chức dám nghĩ, dám làm, dám chấp nhận rủi 
ro, thử thách, trung thực, ngay thắng, biết làm 
theo pháp luật, năng động, hăng hái sản xuất, 
kinh doanh, biết làm giàu cho mình và cho xã 
hội. Đồng thời định rõ, và đây là điều đặc biệt 
quan trọng, những điều cấm đối với những hành 
vị nguy hại cho xã hội, bắt ñguôn từ mặt trái, mặt 
tiêu cực của cơ chế thị trường, xâm phạm trật tự 
quản lý kinh tế, quản lý hành chính, trật tự an 
toàn công cộng, lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi 
ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Những điều 
cấm đó được thể chế hóa thành các quy định 
pháp luật hành chính, kinh tế, dân sự, và điều 
quan trọng, thành tội phạm, ghi thành tội danh 
trong một bộ luật hinh sự. 

Chủ trương xây dựng nền kinh tế nhiều thành 
phần, đa sở hữu, các thành phần kinh tế, hình 
thức sở hữu đều bình đăng trước pháp luật, pháp 
luật thừa nhận quyên tự do kinh doanh đòi hỏi 
phải xem xét, rà soát lại một cách toàn diện các 
tội danh về kinh tế, về sở hữu đề có thể có những 
bổ sung, sửa đối thích hợp cả về dấu hiệu pháp lý 
cũng như chính sách xử lý. Ngoài ra, nhiều tội 
phạm được Bộ luật hình sự 1985 quy định gắn 
liền với nền kinh tế bao cấp, hiện vật cần được 
xem xét, rà soát lại. 

Đồng thời, trong điều kiện công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa tiếp tục đây mạnh ; khi khoa học, kỹ 
thuật, công nghiệp đang trở thành những lực 
lượng vật chất thúc đấy sự phát triển của nên kinh 
tế, khi môi trường sinh thái quan hệ mật thiết với 
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vừa phải 
được khai thác, phát huy hợp lý, có hiệu quả, vừa 
phải biết chăm lo, bảo vệ thích đáng, khi tin học 
hóa trở thành nhu cầu của tổ chức đời sống xã 
hội, một phương tiện, công cụ mạnh mẽ trong 


SỐ 12 (6-9000) 


điều hành, quản lý sản xuất kinh doanh, quản lý, 
điều hành đất nước thì nhu cầu hình sự hóa một 
loạt những hành vi hết sức nguy hiểm cho xã hội 
trong các lĩnh vực này, từ những kẻ phá hủy, hủy 
hoại môi trường, những người xâm phạm nghiêm 
trọng quyền sở hữu trí tuệ đến những tin tặc đá 
trở thành đòi hỏi bức xúc của cuộc sống. 

Trong điều kiện quốc tế ngày nay, đường lối 
đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta cũng có 
những đổi mới căn bản, thì chính sách hình sự về 
những vấn đề có liên quan, trong đó nổi bật là các 
tội xâm phạm an ninh quốc gia vốn đã được Bộ 
luật hình sự 1985 quy định, cần được điều chỉnh 
cho thích hợp. Đồng thời, chính sách mở cửa, đa 
phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại đưa 
lại khả năng tăng cường hợp tác và giao lưu quốc 
tế của nước ta nhưng cũng kéo theo những hiện 
tượng tiêu cực, những loại hành vi nguy hiểm cho 
công cuộc đổi mới, cho tổ chức đời sống xã hội 
nói chung như : những đường dây tội phạm 
xuyên quốc gia từ ma túy đến mua bán phụ nữ, 
trẻ em , văn hóa phẩm đồi trụy, “rửa tiền”, hợp 
pháp hóa tiền, tài sản do phạm tội mà có v.v. 

Hầu hết những vấn đề nêu trên chưa được Bộ 
luật hình sự năm 1985 thể hiện, hoặc nếu có cũng 
chỉ mới phác họa hoặc trong tỉnh thân của thời kỳ 
trước đối mới. Vì vậy, nhiệm vụ đặt ra lần này là 
sửa đổi, bô sung một cách cơ bản, toàn diện 
Bộ luật hình sự năm 1985, để từ đó xây dựng một 
Bộ luật hình sự mới thay thế Bộ luật hình sự đó. 
Như vậy nhiệm vụ đặt ra không phải từ bỏ 
Bộ luật 1985 mà chính là trên cơ sở Bộ luật 1985, 
kế thừa, sửa đối, bổ sung, nâng cao, đổi mới, để 
từ những quy định của Bộ luật 1985 hình thành 
một Bộ luật hình sự mới thể hiện đường lối đối 
mới của Đảng về tất cả các mặt, đáp ứng yêu cầu 
của nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm 
trong thời kỳ phát triển mới của đất nước. 

% 
* * 

Khác với 4 lần sửa trước chỉ là “sửa đối, bồ 
sung một số điều”, mỗi lần thường chỉ đụng 
chạm chưa đến 20 điều, lần này với nhiệm vụ 
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“sửa đối, bổ sung một cách cơ bản, toàn diện” 
nên toàn bộ nội dung của Bộ luật hình sự 
năm 1985 đã được xem xét, phân tích. Kết quả là 
từ “Lời nói đầu” đến 21 chương, 303 điều luật 
đều có sự sửa đổi, bổ sung. 

Về bố cục, Bộ luật hình sự có Phân chung, 
bao gồm các quy định có tính chất chung của 
chính sách hình sự gồm 10-chương, 77 điều và 
Phần các tội phạm gồm 14 chương, 267 điều với 
263 điều quy định 263 tội danh - những hành vi 
nguy hiểm cần phải được xử lý nghiêm minh. 
Trong lần sửa này, phần được sửa đối, bổ sung 
nhiều nhất là Phân các tội phạm, nhưng ngay ở 
Phân chung hầu như ở 71 điều của Bộ luật 
năm 1985 đều có sửa đối, bổ sung và có những 
sửa đổi, bổ sung điều chỉnh khá cơ bản. 

Điều đầu tiên đáng chú ý là sự điều chỉnh 
phương châm đấu tranh với tội phạm : nếu ở Bộ 
luật trước, ngay “Lời mở đầu” và Điều 1 về 
nhiệm vụ của Bộ luật hình sự ghi : “đấu tranh 
chống và phòng ngừa.... tội phạm” thì ở Bộ luật 
mới “Lời nói đầu” khẳng định : Bộ luật hình sự 
thể hiện tỉnh thân chủ động phòng ngừa và kiên 
quyết đấu tranh chống tội phạm...” 

Từ sự điều chỉnh này, vấn đề lớn đặt ra là 
trong đấu tranh với tội phạm, không chỉ đề cao 
trách nhiệm của các cơ quan chuyên trách, mà 
vần đề lớn là huy động, phát huy được vai trò của 
các cơ quan, tổ chức, xã hội, cộng đồng, gia đình 
thành sức mạnh tổng hợp trước hết để phòng 
ngừa và sau mới trực tiếp đấu tranh chống tội 
phạm. Quan trọng là đối với người đã chấp hành 
xong hình phạt thì phải “được tạo điều kiện làm 
ăn, sinh sống lương thiện, hòa nhập với cộng 
đồng...” (Điều 3), tranh cho họ sự mặc cảm và đi 
vào con đường cũ. 

Tính nhân đạo thể hiện đậm nét trong các quy 
định về phương châm xử lý đối với người chưa 
thành niên, hoặc phụ nữ có thai, phụ nữ nuôi con 
nhỏ và ở đây, cũng có sự điều chỉnh lớn : nếu 
trước đây đối với người chưa thành niên phạm tội 
mà tuổi từ 14 đến dưới 16 tuổi phạm vào tội cô ý 
mà luật quy định 5 năm tù trở lên thì phải chịu 
trách nhiệm hình sự, thì nay phải từ 7 năm tù trở 


12 


SỐ 12 (6-2000) 


lên. Đối với phụ nữ, nếu trước đây nuôi con nhỏ 
dưới 12 tháng, thì nay dưới 36 tháng tuổi không 
phải chịu hình phạt tử hình (khi phạm tội, khi bị 
xét xử hoặc khi phải thí hành _ản). Việc điều 
chỉnh một loạt các quy định ở Phần chung này về 
xóa án tính (Chương IX, các điều từ 63 đến 67), 
về thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự 
(Điều 23), về cải tạo không giam giữ (Điều 31), 
về trường hợp không tố giác tội phạm mà 
không phải chịu trách nhiệm hình sự (Khoản 2, 

Điều 22) v.v.. đều thể hiện đậm nét tính nhân đạo 
của pháp luật hình sự nước ta. 

Việc phân loại tội phạm ở Bộ luật hình sự 
năm 1985 chỉ gồm hai loại ít nghiêm trọng và 
loại nghiêm trọng đã được sửa đối, bổ sung thành 
4 loại : ít nghiêm trọng, nghiêm trọng, rất nghiêm 
trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Đây là sự điều 
chỉnh lớn, đánh dấu bước phát triển mới của pháp 
luật hình sự Việt Nam, trong thời kỳ đổi mới đạt 
một lúc nhiều yêu cầu, nhiệm vụ được đặt ra cần 
giải quyết, từ yêu cầu cá thể hóa hành vi phạm tội 
đê cá thể hóa trách nhiệm hình sự, bảo đảm 
thực hiện nguyên tắc phân hóa tội phạm, xử lý 
một hành vi phạm tội ở những cấp độ khác nhau, 
bảo đảm việc xử lý đúng với mức cần có, phân 
biệt với các mức khác thể hiện sự công minh, 
công bằng của việc truy cứu trách nhiệm hình sự 
(Điều 8). 

Những sửa đôi, bổ sung ở Phân các tội phạm, 
được thực hiện tương đối đồng bộ, theo nhiều 
hướng cùng thể hiện đậm nét tính chất đổi mới 
của pháp luật hình sự Việt Nam trong thời kỳ 
mới, đáp ứng các yêu cầu đối mới chính sách 
hình sự của Đảng, bảo đảm tính hiệu quả, nhân 
văn, khoa học, tiến bộ của nó. 

Điều chỉnh lớn, đầu tiên trong phần này là 
quy định các tội xâm phạm an ninh quốc gia từ 
28 tội danh ở Bộ luật hình sự năm 1985, chia 
thành 2 mục : Mục A - các tội xâm phạm an ninh 
quốc gia đặc biệt nguy hiểm ; Mục B - các tội 
khác xâm phạm an ninh quốc gia, rút lại còn 
14 tội danh bao gồm những hành vi đích thực 
nguy hiểm cho an ninh quốc gia, tức là những 
hành vi có mục đích nhằm làm suy yếu hoặc đe 
dọa sự tôn tại của chính quyên nhân dân, xâm 
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phạm độc lập, chủ quyên, thống nhất, toàn vẹn 
lãnh thổ. Những hành vi khác thì chuyên về các 
chương khác thích hợp. 

Các tội xâm phạm sở hữu xã hội chủ nghĩa và 
Các tội xâm phạm sở hữu của công dân ở Bộ luật 
hình sự trước là hai chương, nay gộp thành một 
chương “Các tội xâm phạm sở hữu” (Chương XIV) 
nhằm thể chế hóa định hướng mới trong chính 
sách của Đảng về vấn đề sở hữu trong thời kỳ xây 
dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã 
hội chủ nghĩa, bao quát tất cả 7 hình thức sở hữu 
đã được Bộ luật dân sự năm 1995 quy định. Điều 
đó thể hiện yêu cầu bảo vệ về mặt hình sự trong 
tỉnh thần bảo đảm được vị trí bình đẳng của các 
thành phần kinh tế. Đông thời, Bộ luật hình sự 
mới vẫn thể hiện được vị trí cần được ưu tiên đối 
với sở hữu nhà nước, khi Bộ luật xem “xâm 
phạm tài sản của Nhà nước” là một tình tiết tăng 
nặng, nhưng đặt ở Phân chung, Điệu 4# “các tỉnh 
tiết tăng nặng”. 

Việc quy định hai chương mới : các tội phạm 
vê môi trường, các tội phạm vê ma túy so với Bộ 
luật hình sự đầu tiên theo văn bản năm 1985 lại 
thê hiện yêu cầu mở rộng phạm vi cũng như chức 
năng phòng ngừa, bảo vệ của pháp luật hình sự 
trong điều kiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
hội nhập và mở rộng giao lưu quốc tế. Từ một tội 
danh tại Điều 195 của mục : các tội xâm phạm an 
toàn công cộng (Chương VHI), ở Bộ luật mới đã 
có cả một chương - Chương XYV]I - các tội phạm 
về môi trường với 10 tội danh - 10 loại hành vi 
cần phải được ngăn ngừa vì rất nguy hiểm cho xã 
hội ngày nay và phải xử lý nghiêm minh khi có 
người gây ra. Điều đáng nói là bằng các quy định 
của Chương XVII được bổ sung, Bộ luật hình sự 
mới đã góp phân đưa pháp luật hình sự nước ta 
lên tầm của một Bộ luật hình sự hiện đại. 

Chương các tội phạm về ma túy (Chương 
XYVIII) phân ánh thái độ của Đảng và Nhà nước 
ta phòng ngừa và xử lý cương quyết một loại tệ 
nạn đang làm xã hội nhức nhối. Đáng chú ý là 
sự ra đời của chương này là một quá trình. Lần 
đầu tiên trong lần sửa đôi, bô sung năm 1989, 
Điều 96a - “Tội sản xuất, tàng trữ, mua bán, vận 
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chuyển trái phép các chất ma túy” đã được bổ 
sung và đến lần sửa đối, bổ sung thứ tư (1997) 
hành vi quy định tại Điều 96a đã được cá thê hóa 
thành 13 hành vi - 13 tội danh và xây dựng thành 
Chương VIIA - như một chương phụ để đến Bộ 
luật hình sự năm 1999 thành hẳn một chương 
mới, hoàn chỉnh, và từ 13 tội danh rút xuống còn 
10 tội danh. 

Việc quy định 3 tội danh mới : tội tạo ra và 
lan truyền, phát tán các chương trình vi rút tin 
học (Điều 24), tội vi phạm các quy định về vận 
hành, khai thác và sử dụng mạng máy tính điện 
tử (Điều 225) ; tội sử dụng trái phép thông tin 
trên mạng và trong máy tính (Điều 226) đưa Bộ 
luật hình sự mới nước ta tiếp cận với những vấn 
đề thời sự bức xúc của công nghệ tin học hiện 
đại. Tội hợp pháp hóa tiền, tài sản do phạm tội 
mà có được quy định tại Điều 251 vốn là một loại 
hành vi hết sức nguy hiểm cho hoạt động lành 
mạnh của dịch vụ ngân hàng, tài chính, tiền tệ 
của một nên kinh tế hiện đại cần phải được ngăn 
chặn, phòng ngừa. Hành vi “tổ chức đua xe trái 
phép” và “đua xe trái phép” được hinh sự hóa 
thành 2 tội danh mới tại Điều 206 và Điều 207, 
phản ánh một nhu câu không kém phần bức xúc, 
nhằm bảo đảm an toàn công cộng và trật tự công 
cộng trong điều kiện sinh hoạt xã hội được dân 
chủ hóa, dân sự hóa rất rõ nét hiện nay. 

Một định hướng quan trọng trong sửa đôi cơ 
bản, toàn diện này là sự điều chỉnh các hình phạt 
quy định tại từng tội danh trong 263 tội danh của 
Phân các tội phạm.. "¬ 

Trong những năm qua, trong điều kiện 
chuyên đổi cơ chế và sự quản lý, có nơi, có lúc bị 
buông lỏng, tình hình tội phạm có phần gia tăng. 
Qua 4 lần sửa đổi, bổ sung trong các năm 1989, 
1991, 1992, nhất là 1997, khuynh hướng chung 
là tăng hình phạt cả trong quy định cũng như 
trong áp dụng, thi hành. Đáng quan tâm là hình 
phạt tử hình trong văn bản năm 1985 quy định ở 
29 tội danh trong tổng số 190 tội danh, 
(chiếm 15,2%) ; năm 1997 là 45 tội danh trong 
tổng số 218 tội danh (chiếm 20,6%), nay chỉ 
còn ở 29 tội danh trong tổng số 263 tội danh 


13 


Phấn đấu đưa Nghị quyếc sa Đảng vàe cuộc sống - 


(chiếm 11,5%). Việc giảm hình phạt tử hình xuất 
phát từ yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm, 
cũng như bản chất nhân đạo của chính sách hình 
sự của Đảng, Nhà nước ta. Đông thời, Bộ luật 
mới cũng thu hẹp phạm vi, áp dụng hình phạt tù 
so với Bộ luật trước ở một loạt tội danh... Bộ luật 
thể hiện tỉnh thần thận trọng, cân nhắc trong vận 
dụng chế tài hình sự trong sự kết hợp chặt chế với 
các loại chế tài khác - hành chính, kỷ luật. Một 
quy định được sử dụng khá phổ biến trong Bộ 
luật hình sự mới là phải qua xử lý kỷ luật hoặc đã 
bị xử phạt hành chính mà còn vi phạm về cùng 
một hành vi đó, thì mới bị xử phạt hình sự. Hai 
mươi sáu tội danh đã sử dụng công thức : đã bị 
xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vỉ phạm thì 
mới bị phạt... về hình sự, hoặc ở 62 trong 263 tội 
danh có quy định : đã bị xử phạt hành chính về 
hành vi này mà còn vi phạm thì mới bị phạt... về 
hình sự. 

Xét về mặt kỹ thuật lập pháp, khoa học xây 
dựng pháp luật ở Bộ luật hình sự mới cũng có 
những điều chỉnh quan trọng, trước hết là việc 
sắp xếp bố cục lại các chương của Bộ luật. Đây 
không chỉ có ý nghĩa kỹ thuật. thuần túy mà thể 
hiện sự điều chỉnh về quan điểm của chính sách 
hình sự, như đối với chương về các đội xâm phạm 
an ninh quốc gia, hoặc chương về các tội xâm 
phạm sở hữu như đã đề cập đến ở trên. Sự hình 
thành 2 chương mới : chương các tội xâm phạm 
. về môi trường và về ma túy và đặc biệt việc tách 
Chương XXI - Các tội phạm về chức vụ thành 
2 mục : Mục A - Các tội phạm về tham nhũng, 
Mục B - Các tội phạm khác về chức vụ cũng đều 
thê hiện những quan điểm mới của chính sách 
hình sự trong thời kỳ hiện nay. 

Việc sắp xếp, xây dựng lại bố cục, trật tự bên 
trong không dừng lại ở tầm vĩ mô (các chương, 
mục) mà còn được thực hiện ở đơn vị cơ sở của 
Bộ luật, tức là từng điều luật quy định tội danh. 
Cụ thể, ở Bộ luật mới có sự cá thể hóa tội phạm 
ở nhiều cấp độ khá đặc thù : có ít nhất 34 tội danh 
được tách từ 17 tội danh của Bộ luật trước. Tức 
là 1 tội danh thành 2 tội danh, có 27 tội danh 
được tách từ 9 tội danh, tức là I thành 3. Tuy 
không nhiều, nhưng có trường hợp 1 tội danh ở 
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Bộ luật trước đã được cá thể hóa thành cả 
1 chương ở Bộ luật mới, như đối với chương các 
tội phạm về môi trường với 10 tội danh. Mức độ 
cá thể hóa ở Bộ luật mới còn xuống đến tầng thấp 
nhất của tội danh là việc căn cứ vào tính chất, 
mức độ nguy hiểm dựa theo những tình tiết cụ thể 
để phân một tội danh thành 2, 3 hoặc đến khung. 
Về mặt này, việc so sánh giữa Bộ luật 1985 và 
Bộ luật 1229 sẽ cho những con số rất đáng chú ý ỹ. 
Ở Bộ luật năm 1985, có đến 46 tội danh, chiếm 
24% tổng số tội danh không phân khung, chỉ quy 
định một mức hình phạt ; 2 khung có 111 tội 
danh - 58% ; 3 khung có 30 tội danh - 15,4% ; 

4 khung có 5 tội danh - 2,6% ; thì ở Bộ luật mới, 
số tội danh không phân khung chỉ có 25 tội 


_ danh - 9,5% ; 2 khung có 117 tội danh - 44,5% ; 


3 khung có 60 tội danh - 25% và 4 khung có 
55 tội danh chiếm tỷ lệ 21% tổng số tội danh... 
Đây có thể xem là một cố gắng lớn trong kỹ thuật 
lập pháp thể hiện nguyên tắc và cũng là một yêu 
câu lớn trong chính sách hình sự : phân hóa tội 
phạm (phân biệt các mức độ nguy hiểm) để có sự 
xử lý đúng mức, bảo đảm sự công minh, chính 
xác “đúng người - đúng tội - đúng mức độ”. 
* 


+ sè 


Cùng với việc thông qua toàn văn Bộ luật 
hình sự mới của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam, Quốc hội khóa X ky họp thứ 6 đã 
thông qua Nghị quyết về việc thi hành Bộ luật 
hình sự. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng ‹ đã có 
Nghị quyết triển khai thực hiện Nghị quyết của 
Quốc hội và ngày 17-2-2000 Thủ tướng Chính 
phủ đã ra Chỉ thị về việc tổ chức thi hành Bộ luật. 

Ban hành Bộ luật hình sự là công việc thật sự 
hệ trọng, lớn lao, kết tỉnh trí tuệ của cả xã hội ta. 
Thi hành Bộ luật cũng không thể là công việc 
riêng của một giới, một ngành nào. Đặc trưng cơ 
bản của việc thi hành pháp luật hình sự là làm 
sao để các quy định, nhất là phần về các tội danh 
của Bộ luật được mọi người hiểu rõ, quán triệt, 
để không phải áp dụng, thi hành, như lời của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh : “Xét xử đúng là tốt, 
nhưng không phải xét xử thì càng tốt hơn”. 
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__ TƯ TƯỞNG HỖ CHÍ MINH 
CHIẾU SÁNG HOAT ĐỘNG THÔNG TIN 


Ư tưởng Hồ Chí Minh về phạm trù thông 
| tin đại chúng (TTĐC) rất rộng, rất phong 

phú được thể hiện ở nhiều cấp độ, ở các 
giai đoạn lịch sử khác nhau. Đó là chưa kể những 
kinh nghiệm quá đối dồi dào của một nhà cách 
mạng lỗi lạc, một danh nhân văn hóa, một nhà 
báo vĩ đại, ít nhất là từ năm 1922, khi Người tổ 
chức, viết bài, cổ động cho tờ “Người cùng khổ”. 
Chỉ riêng đối tượng sau cũng đòi hỏi nhiều công 
trình nghiên cứu. 
>«_ Trong bài này, chúng tôi xin dừng lại mấy vấn 
đề quan thiêt mà Văn kiện Hội nghị lân thứ năm 
Ban Trung ương nhân mạnh khi vận dụng tư 
tưởng Hồ Chí Minh vào việc phát triển hệ thống 
TTĐC trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa (CNH - HĐH) 

1. Chính trị phải làm chủ. Đường lối chính 
trị đúng thì những việc khác mới đúng được. 
Cho nên các báo chí của ta đều phải có đường 
lối chính trị đúng. 0) 

Đó là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong 
Đại hội lần II Hội Nhà báo Việt Nam (1959), 
là chỉ thị, là tư tưởng lớn quán xuyến toàn bộ 
đường lối thông tin đại chúng của Đảng ta 
trong nhiều thập niên, mặc dầu cách diễn đạt của 
từng văn kiện lúc này, lúc khác không giống 
nhau. Các cơ quan TTĐC, các sản phẩm TTĐC 
trong điều kiện xã hội phân chia giai cấp tất 
yếu mang tính giai cấp, đều có định hướng chính 
trị Đó là tính đẳng công khai của báo chí, 
xuất bản, truyền thanh, truyền hình của chúng ta. 


ĐAI CHÚNG HÔM NAY 


HỒ SỈ VỊNH"_ 


Khi Bác Hồ nói : “...cái bút là vũ khí sắc bén, bài 
báo là tờ hịch cách mạng để động viên cổ vũ 
quần chúng, đoàn kết đấu tranh...” (2). “Cán bộ 
báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, 
trang giấy là vũ khí sắc bén của họ” 3) là Người 
muốn nhấn mạnh tính giai cấp, tính khuynh 
hướng bị chi phối về ý thức hệ của các cơ quan 
TTĐC. Bắt cứ một tổ chức TTĐC nào khi lập 
một chương trình, xây dựng một chuyên đề, xuất 
bản một tác phẩm, thể hiện một đề tài đáp ứng 
nhu cầu của đối tượng nghe, nhìn v.v... đều phải 
tính sự chi phối của hệ tư tưởng theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa. Từ đây Bác Hồ dẫn lại một câu 
hỏi được đặt ra, thậm chí đặt ra từ lâu nhưng câu 
trả lời thì sai : “... ở các nước tư bản có tự do báo 
chí và báo chí không có giai cấp” . Thực tiễn 
phát triển TTĐC ở các nước tư bản chủ nghĩa cho 
đến tận hôm nay cho thấy rằng, TTĐC luôn luôn 
được sử dụng để truyền bá những khuôn mẫu của 
lối sống tư sản, mặc dù họ thường che dấu ý đồ 
và mục đích hoạt động. Trong thế giới thông tin 
thống trị, một số báo chí tư sản thở than rằng, ở 
nước họ, nhà báo đã trở thành vua chúa, nhưng là 
“vua chúa cởi truồng”. Sự đũng cảm, tài năng 
của nhà báo trở thành “công dã tràng”. Anh ta 


* T.S Khoa học ngữ văn 

(1) Hồ Chí Minh : Tuyển tập văn học, Nxb Văn học, Hà Nội, 
1995, t 2, tr 283 | 

(2) Hồ Chí Minh : Sđđ, t 2, tr 296 

(3) Hồ Chí Minh : Sđđ, t 2, tr 295 

(4) Hồ Chí Minh : Sđở, t 2, tr 282 
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săn tin, có thể đưa hình, ảnh một cách khách 
quan, nhưng mua bán tin, xử lý thông tin là độc 
quyền của kẻ chỉ tiền. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh thường nhắc các nhà 
báo rằng, có định hướng chính trị là tốt, nhưng 
còn cần phải nâng cao chất lượng, mà trước hết 
là chất lượng chính trị, tránh rập khuôn, tránh 
dùng nhiều tiếng nước ngoài v.v... Có người 
nông nổi nghĩ chất lượng chính trị hoài, sợ khô 
khan ? Có khô khan, có nhạt nhẽo hay không là 
do trình độ của người viết, cách viết. Những 
người này thường hiểu chính trị một cách thô 
thiển, coi chính trị là những dòng khẩu hiệu cứng 
nhắc được ghép lại một cách vụng về. Cũng có 
khi họ có thiện ý, nhưng vì nghiệp vụ yếu, tri 
thức văn hóa nông, cảm xúc bàng bạc, nên tác 
phâm báo chí chỉ còn lại là những trang không 
hồn. Bác thường căn dặn những người làm báo : 
chú trọng học tập chính trị để nắm vững chủ 
trương, chính sách của Đảng và Chính phủ, còn 
phải trau dồi tư tưởng, nghiệp vụ và văn hóa ; đi 
sâu vào thực tiễn, đi sâu vào quần chúng lao 
động (5). Văn kiện Hội nghị lần thứ năm BCH 
Trung ương khóa VIII viết : Không ngừng nâng 
cao trinh độ chính trị và nghề nghiệp, chất lượng 
tư tưởng, văn hóa của hệ thống truyền thông đại 
chúng. Khắc phục xu hướng thương mại hóa 
trong hoạt động báo chí, xuất bản” (6). Ở đây, đòi 
hỏi chủ thể sáng tạo phần đâu không ngừng để có 
tay nghề cao, nhất là Tổng biên tập, chủ biên. Có 
thể có tư tưởng đúng, nhưng thiếu kỹ năng thông 
tn, yếu ngoại ngữ (Người làm báo ít nhất cũng 
cân biết một thứ tiếng nước ngoài), không đủ 
trình độ văn hóa tổng quát tối thiểu v.V..., thì sản 
phẩm TTĐC thường trở nên tầm (h0 StiỂ, mờ 
nhạt, thiếu sức sống của cây đời. Đó là chưa nói 
tới một đặc điểm của TTĐC theo quy luật thị 
trường, có cạnh tranh, có cung - câu. Cần chú ý 
đến doanh thu, nhưng không xa rời mục tiêu xã 
hội - nhân văn ; xác định đúng mục tiêu, tôn chỉ 
của cơ quan báo chí, nhưng cần khai thác các 
nguôn sản phẩm thông tin, lập các chương trình 
nghe nhìn sao cho phù hợp với thực tiễn đa dạng, 
nhu cầu muôn mặt đời thường của đại đa số nhân 


lồ 
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dân. Lịch sử TTĐC thế giới cho ta biết rằng, các 
nhà báo nổi tiếng là các nhà nhân văn lớn. Để trở 
thành nhà báo - nhà nhân văn, ngoài lập trường 
chính trị đúng, tức là hiểu rõ : viết cho ai xem, 
viết để làm gì, còn phải có sự hiểu biết rộng về 
cuộc đời, về văn hóa dân tộc và tri thức văn hóa, 
khoa học của loài người. Việc xuất hiện “xã hội 
thông tin” và quyền chỉ phối toàn cầu của thông 
tin, kỹ thuật thông tin đang đặt ra cho quản lý, 
hoạch định chính sách văn hóa một thách thức to 
lớn. Quá trình toàn cầu hóa TTĐC có thể đưa lại 
sự đối thoại giữa các nền văn hóa, làm phong phú 
lẫn nhau, đồng thời không ngừng làm phương hại 
đến tính khác biệt, tính lành mạnh của văn hóa 
dân tộc. Cuộc đầu tranh để ngăn ngừa những biểu 
hiện của “để quốc thông tin”, “đế quốc văn hóa” 
diễn ra mấy thập niên nay đang trở thành một 
trong những mâu thuẫn gay gắt của thời đại. 
Cuộc “chiến tranh thông tín” trên tất cả các 
phương tiện truyền thông do Mỹ phát động ở 
Nam Tư, ở Bê-ô-grát song song với chiến dịch 
tấn công bằng quân sự và ở một số nước khác 
chứng minh cho âm mưu và hành động vừa nói. 

2. Báo chí của ta đã có một địa vị quan 
trọng trong dư luận thế giới. Địch rất chú ý, 
bạn rất quan tâm... 7) 

Nhận định này của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
cách đây gần 40 năm đến nay vẫn giữ nguyên giá 
trị, mặc dầu các phương tiện truyền thông đại 
chúng đã được phát triển cả chiều rộng lần chiều 
sâu, cả loại hình lẫn tần số xuất bản, phát hành 
gấp nhiều lần so với thời điểm lịch sử đó. Tư 
tưởng này được các Đại hội Đảng trước đây đề 
cập và đặc biệt là ở Văn kiện Hội nghị Trung 
ương năm (khóa VHH): “Xây dựng và từng bước 
thực hiện chiến lược truyền thông quốc gia 
phù hợp đặc điểm nước ta và xu thế phát triển 
thông tin đại chúng của thế giới. 

Đẩy mạnh thông tin đối ngoại. Tận dụng 
thành tựu của mạng In-tơ-nét để giới thiệu công 


(5) xem Hỗ Chí Minh : Sơởd, t 2, tr 295 

(6) Văn kiện Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương khoá VHI, 
Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998, tr 65 

(7) xem Hồ Chí Minh : Sớd, t 2, tr 294 
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cuộc đổi mới và văn hóa Việt Nam với thế giới, 
đông thời có biện pháp hiệu quả ngăn chặn, hạn 
chế tác dụng tiêu cực qua mạng In-tơ-nét cũng 
như qua các phương tiện thông tin khác” (8) Cho 
nên, chiến lược TTĐC vào những năm tới là vừa 
phải đáp ứng yêu cầu của công nghệ thông tin, 
nhu cầu nâng cao dân trí, sự hưởng thụ văn hóa 
của nhân dân, vừa phải là con đê ngăn chặn 
những làn sóng đục ngầu của văn hóa phẩm độc 
hại, phản động, đôi trụy. Âm mưu “diễn biến hòa 
bình” của các thế lực thù địch chống phá chế độ 
ta về mọi mặt không chỉ dừng lại ở một số tin bài 
chuyên mục nhằm bôi nhọ, xuyên tạc thực tiễn 
đời sống của nhân dân ta, mà còn có cả một hệ 
thống gồm trên dưới 40 đài phát thanh, truyền 
hình, khoảng 500 tờ báo, tạp chí, bản tin bằng 
tiếng Việt được chính phủ Hoa Kỳ bảo trợ, do 
người Việt ở nước ngoài làm chủ bút để chống 
phá sự nghiệp đối mới ở nước ta : “Mẹ Việt 
Nam”, “Chân trời mới”, “Chân lý châu Á”, 
“Tiếng Việt Ra-đi-ô”, “Sài Gòn Ra-đi-ô” là 
những ví dụ. “Đài châu Á tự do” được thành lập 
theo mô hình “Đài châu Âu tự do” và bắt đầu 
phát ngày 6-2-1997 bằng chương trình tiếng 
Việt, Đó là chưa kể một tờ báo điện tử mới xuất 
hiện ở Mỹ gọi là “Vietnamese News Newyork” 
do một số người Việt chủ trương rất quan tâm 
đến tình hình trong nước và sẵn sàng cung cấp 
miễn phí cho một số báo chí hoặc tô chức phản 
động ở bên ngoài. 

Nhận thức sâu sắc thông tin đại chúng là lực 
lượng xung kích trên mặt trận tư tướng - văn hóa, 
là ' người tuyên truyền, cổ động, người tổ chức 
tập thể”, “người lãnh đạo tập thể” (tr 283), Đảng 
và Nhà nước đã đầu tư thích đáng vào lĩnh vực 
này từ đội ngũ cán bộ TTĐC hùng hậu đến các 
phương tiện kỹ thuật hiện đại. Ai ai cũng thấy 
rõ vai trò quan trọng của TTĐC, không có 
một thành tựu kinh tế, xã hội, văn hóa, an ninh 
quốc phòng nào là không có sự đóng góp của 
các phương tiện TTĐC. Báo chí, phát thanh, 
truyền hình, hệ thống thông tin địa lý (GIS) Œ) 
mạng In-tơ-nét là những phương tiện truyền bá, 
lưu giữ, xây dựng nền văn hóa dân tộc, tăng 
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cường giao lưu văn hóa giữa các dân tộc. Thời 
lượng phát sóng và diện phủ sóng phát thanh và 
truyền hình tăng lên đáng kể. Hệ thống đài, 
trạm các khu vực, tỉnh, thành, quận, huyện và 
các vùng dân cư quan trọng đã hình thành. Ở 
khắp 61 tỉnh, thành đều có đài phát thanh, truyền 
hình, gần 300 huyện có đài phát sóng FM, 
khoảng 340 trạm phát lại sóng truyền hình v.v... 
đã đem lại cho khoảng trên 60% hộ dân được 
nghe tin tức ca nhạc và khoảng trên 50% được 
xem màn ảnh nhỏ, trong số đó có cả người nghe 
ở vùng sâu, vùng biên giới hải đảo. 

3. Nhiệm vụ của người làm báo là quan 
trọng và vẻ vang. Làm báo phải hết sức cẩn 
thận về hình thức, nội dung, về cách viết. Các 
báo thường có ảnh và tranh vẽ. Đó là một tiến 
bộ, nhưng ảnh thì thường lèm nhèm, vẽ thì 
chưa khéo, cần phải cố gắng nhiều hơn 
nữa... Ó) 

Những tôn tại trong hoạt động báo chí mà 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu ra trên đây trong 
Đại hội II Hội Nhà báo Việt Nam vừa là câu 
động viên, vừa là lời nhắc nhở, có nguyên nhân 
chủ quan của nhà báo và nhà xuất bản, nhưng 
cũng có nguyên nhân xã hội, nhất là về kỹ 
thuật in ấn và các phương tiện truyền thông đại 
chúng vào những năm 60 còn nhiều yếu kém. 
Đến Hội nghị Trung ương năm (khóa VIN]), trong 
Văn kiện có ghi rõ và nhân mạnh khía cạnh phải 
quản lý tốt, phải coi trọng vai trò của công nghệ 
mới trong lĩnh vực thông tin đại chúng : “Sắp xếp 
lại và quy hoạch hợp lý hệ thống truyền hình, 
phát thanh, thông tấn, báo chí, xuất bản, thông tin 
mạng nhằm tăng hiệu quả thông tin, tránh lãng 
phí... Chăm lo... về kỹ thuật hiện đại đối với 


(8) Văn kiện đã dẫn, tr 64-65 

@) Géographic Information 3ystem, có đặc điểm là trực quan, 
mối lúc có thể cung cấp cho người sử dụng nhiêu thông tin. Nhà 
đầu tư cần thông tin để lựa chọn địa điềm xây dựng siêu thị, thì 
trên màn ảnh hiện lên bản đồ của địa phương, mật độ dân cư ở các 
khu vực ; anh ta chọn khu vực có dân cư cao và bấm “con chuột” 
vào địa điểm đó, màn hình hiện lên các thông số, thành phần dân 
cư, địa chất, khí tượng thủy văn của khu vực cần tìm hiểu. 

(9) Hồ Chí Minh : sớd, t 2, tr, 293-295 

(10) Văn kiện đã dẫn, tr 64 - 65 
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truyền hình là loại hình báo chí có ưu thế lớn, có 
sức thu hút công chúng đông đảo” (10). Như vậy, 
Đảng và Nhà nước ta không chỉ chăm lo định 
hướng chính trị trong hoạt động TTĐC, mà còn 
sớm nhận ra sức mạnh khoa học, công nghệ 
hiện đại ứng dụng vào lĩnh vực này. Ngay từ 
năm 1995, trong kỳ họp của Quốc hội khóa IX, 
Báo cáo của Chính phủ có đoạn : “..Một số 
ngành công nghiệp nước ta đã bỏ qua một số 
bước để phát triển thắng vào giai đoạn hiện đại. 
Ví dụ như ngành bưu chính viễn thông, công 
nghệ thông tin, ngành hàng không, sản xuất thép, 
công nghệ ¡n, công nghệ dệt...". Việc tiếp tục 
- hiện đại hóa ngành ¡in ở hai địa bàn lớn là Hà Nội 
và TP. Hồ Chí Minh, việc gia tăng tiềm lực in 
khoảng 450 000 tấn giấy/năm, tỷ trọng sản phẩm 
¡n đảm bảo 90% ¡n ốp-sét, sản phẩm sơn, mực in 
có chất lượng cao..., việc hoàn thiện Trung tâm 
chế bản điện tử ở Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng, 
Nghệ An v.v... nói lên khả năng hội nhập của 
công nghiệp TTĐC ở nước ta đang ở giai đoạn 
đầu của cuộc cách mạng công nghệ thông tin trên 
thế giới. Đã nhiều thập niên, nhất là thập niên sau 
cùng của thế kỷ XX nền đại công nghiệp thông 
tin đã có tác dụng rất lớn đối với quá trình phát 
triển. Người ta nói đến “thời đại truyền thông 
nháy mắt” với những trận mưa bom hình ảnh, 
biểu tượng, sự kiện, “xã hội thông tin”, “cuộc 
cách mạng thông tin”, “chiến tranh thông tin”..., 
tất cả đều gắn liền với chính trị, bởi trên thực tế, 
ai được tiếp cận, sử dụng thông tin, thì người 
đó có quyền lực. Không có quốc gia nào là 
không củng cố vai trò TTĐC để phục vụ cho 
đường lối chính trị của mình, nhất là các nước 
phát triển. Việc quốc tế hóa TTĐC là cần thiết 
cho nền kinh tế. Hãng Sô-ny (Nhật Bản) đã bỏ ra 
5 tÿ,USD để mua lại toàn bộ phim trường lớn 
nhất của Hô-li-út và hàng chục nghìn cơ sở 
truyền hình ; bán các loại băng Vi-đi-ô 8mm và 
các phân cứng, phân mềm V.V.. . Tất cả nhằm vào 
việc cải tổ một phản cơ cấu công nghiệp điện 
anh (1, Cũng như ở Nhật, cơ quan báo chí lớn 
nhất, lâu đời nhất, có nền công nghiệp báo chí 
phát triển nhất là tập đoàn A-sa-hi Sim-bum. 
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Những con số sau đây nói lên tính hiện đại, tầm 
vóc hoạt động bề thế của nó : một đội bay 
riêng sẵn sàng cất cánh bất cứ lúc nào để săn 
tin, phát hành báo, đã thuê hàng trăm phóng viên 
Tây Âu phục vụ mạng thông tin quốc tế. N goài 
tòa soạn đầu não ở Tô-ki-ô và 5 đô thị lớn ở 
Nhật, A-sa-hr còn 18 tòa soạn chi nhánh 193 văn 
phòng các địa phương, 4 tòa soạn lớn khắp hành 
tỉnh ở Oa-sinh-tơn, Luân Đôn, Cai-rô, Băng-cốc, 
6 bản in đồng thời qua vệ tỉnh tại Niu-oóc, 
Lốt An-giơ-lét, Luân Đôn, Xin-ga-po và 
Hồng Công. Từ năm 1995 A-sa-hi Ê-vơ-ning Niu 
(Asahi Evening News) được đưa vào mạng 
in-tơ-nét và trở thành hấp dẫn nhất của loại 
hình mê-di-a điện tử toàn câu. Riêng năm 1996, 
A-sa-hi xuất bản khoảng 400 đầu sách. Còn tập 
đoàn Ni-Kei Sun-bun là tờ báo đầu tiên trên thế 
giới có trang bị tự động hóa hệ thống biên tập và 
sản xuất (ANNES) mang lại hiệu quả lớn : tiết 
kiệm thời gian, giảm giá thành, nâng cao chất 
lượng toàn diện, xuất bản số lượng lớn thông tin, 
cho phép truyên nội dung và makét tờ báo từ tòa 
soạn chính đi khắp các nhà in báo trong nước và 
nước ngoài. Phóng viên nhập tin, bài vở thông 
qua máy vi tính cá nhân nối mạng và lập tức 
chúng được biên tập ở tòa soạn (12). 

Đủ biết khi quyền lực TTĐC được một nhà 
nước có đường lối chính trị tiến bộ, có nền đại 
công nghiệp thông tin vì mục đích dân giầu nước 
mạnh thì tác động của nó đối với quá trình toàn 
cầu hóa là những thời cơ lớn đối với các nước, 
nhất là các nước đang phát triển. Trái lại, nếu 
TTĐC có sự hỗ trợ của một nền đại công nghiệp 
lại nằm trong tay của một bộ máy chính trị phản 
động, thì sẽ tai họa biết chừng nào đối với các 
dân tộc, nêu không muốn nói là nó có thể làm sụp 
đồ cả chế độ chính trị, hủy hoại bản sắc dân tộc 
của một nước và sau cùng là thực hiện âm mưu 
xâm lược bằng con đường “diễn biến hòa 
binh”.Q 


(11) Alvin Toffler : Thăng trâm quyền lực. Nxb Thông tin lý 
luận - Ban KHXH Thành ủy TP Hỗ Chí Minh (tr 92, tr 283) 

(12) Tất cả các con số trong đoạn này đều lấy từ bài "Thăm hai 
chàng khống lồ báo chí”, báo Lao động chủ nhật, ngày 25-5-1997 
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?0 NĂM ĐANG LÃNH ĐAO BÁO CHÍ 
Với NHŨNG VẤN ĐỀ NÓNG HỔI TÍNH THỜI šƯ 


bó hữu cơ, hòa quyện không tách rời lịch sử 
của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong 70 năm 
ấy, mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, mọi sự 
phát triển của đất nước Việt Nam đều là lôgic tất 
yếu của sự lãnh đạo đúng đắn, kiên định và sáng 
suốt của Đảng. Đồng thời, mỗi bước đi lên của cách 
mạng, mỗi thành tựu về các bình diện khác nhau 
của đất nước đều trở thành động lực giúp Đảng 
trưởng thành, đều trở thành điều kiện nâng tầm cao 
trí tuệ và khả năng lãnh đạo vững vàng của Đảng. 
70 năm lịch sử oanh liệt và hào hùng vừa qua của 
dân tộc ta cũng là 70 năm liên tục phát triển và trưởng 
thành của nền báo chí cách mạng Việt Nam dưới sự 
lãnh đạo của Đảng quang vinh. Trong suốt 70 năm 
ấy, dưới ánh sáng chỉ dẫn của Đảng và Bác Hồ, nền 
báo chí cách mạng luôn luôn là đội quân xung kích, 
đi đầu trên mặt trận công tác tư tưởng, øóp phân tO 
lớn vào mỗi chiến công của cách mạng, vào từng 
bước biến chuyển đi lên của đất nước. Nền báo chí 
cách mạng Việt Nam cũng tự hào đã đứng vững trên 
lập trường cách mạng, kiên định trước mọi thử 
thách khắc nghiệt, đấu tranh có hiệu quả với kẻ thù 
giai cấp, kẻ thù dân tộc, trung thành sắt son với lý 
tưởng cách mạng, xứng đáng với sự tin cậy của 
Đảng, với sự tin yêu của nhân dân và chiến sĩ 
cả nước. 
Từ thực tiễn 70 năm Đảng lãnh đạo, phát triển 
nền báo chí lớn mạnh nhằm thực hiện từng bước 


| ỊCH sử dân tộc ta trong suốt 70 năm qua gắn 


thắng. lợi cương lĩnh cách mạng, có thể rút ra những. 


vấn đề cốt tử có ý nghĩa không chỉ như sự đúc kết, 
đánh giá những kinh nghiệm trong quá khứ mà còn 
có giá trị như những cơ sở thực tế cho việc hoạch 
định chính sách, tổ chức, phát triển hệ thống báo chí 
trong tương lai sắp tới. 

1. Có thể nói rằng vấn đề đầu tiên là bài học về 
sự nhận thức đúng đắn vai trò, tầm quan trọng 


TA NGỌC TẤN * 


của báo chí trong đời sống xã hội nói chung cũng 
như trong việc thực hiện các nhiệm vụ cách 
mạng nói riêng. Việc đánh giá đúng vai trò, tầm 
quan trọng to lớn của báo chí là một nhận thức nhất 
quán từ khi thành lập Đảng đến các kỳ đại hội 
Đảng, từ Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ kính yêu 
của toàn Đảng, toàn dân đến đội ngũ các đồng chí 
có trách nhiệm cao trong cơ quan lãnh đạo của 
Đảng. Nhận thức này xuất phát từ thực tế lịch sử đấu 
tranh chính trị của thế giới thời kỳ cận đại và hiện 
đại, nhất là cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản và 
các dân tộc thuộc địa bị áp bức bóc lột. Trong cuộc 
đấu tranh đó, báo chí luôn luôn là một thứ vũ khí, 
phương tiện vô cùng lợi hại trong việc truyền bá tư 
tưởng, tập hợp lực lượng, động viên cổ vũ nhân dân 
tham gia đấu tranh. Những kẻ thù giai cấp, những 
kẻ phản động, thống trị xã hội luôn tìm cách nắm 
lấy độc quyền báo chí, khống chế và ngăn chặn 
không cho các lực lượng cách mạng sử dụng báo 
chí. Cũng chính vì thế, cuộc đấu tranh giai cấp, cách 
mạng giải phóng của các nước thuộc địa bao giờ 
cũng gắn liền với cuộc đấu tranh đòi tự do báo chí. 
Trong tác phẩm “Bất đầu từ đâu ?” V.I.Lê-nin 
đã tổng kết và chỉ ra rằng : “... vai trò của tờ báo 
không phải chỉ đóng khung ở chỗ phổ biến tư tưởng, 
giáo dục chính trị và thu hút những bạn đồng minh 
chính trị. Tờ báo không những chỉ là người tuyên 
truyền tập thể và cổ động tập thể, mà còn là người 
tổ chức tập thể... Nhờ có tờ báo và gắn liền với tờ 
báo, một tổ chức cố định tự nó sẽ thành hinh, nó 
không những chỉ làm các công tác địa phương mà 
còn làm cả công tác chung thường xuyên nữa, nó 
giúp cho những nhân viên của nó quen việc theo dõi 
chăm chú những biến cố chính trị, đánh giá ý nghĩa 
của những biến có ấy và ảnh hưởng của những biến 


—_ *PGS - TS. Phó giám đốc Phân viện báo chí và tuyên truyền, 
Học viện Chính trị quôc gia Hô Chí Minh 


19 


Nhân hy niệm Ngáy Báo chí Việt Nam: (32 6-6) 


cố ấy đến các tầng lớp khác nhau trong nhân dân, và 
vạch ra cho Đảng cách mạng những phương pháp 
hợp lý để tác động đến những biến cố ấy” (). 

Nhận thức vẻ vai trò to lớn và tầm quan trọng 
của báo chí cũng xuất phát từ chính thực tiễn cách 
mạng Việt Nam. Ngay từ Hội nghị Trung ương 
Đảng tháng 10-1930, Đảng đã nhận định : “Bây giờ 
phong trào cộng sản trong Đông Dương đã bắt đầu 
bành trướng, nhưng mục đích của Đảng chưa phổ 
thông trong quảng đại quần chúng. Đảng phải làm 
cho càng ngày càng đông đảo quân chúng biết mục 
đích của Đảng...” (2). Để thực hiện nhiệm vụ ấy, thì 
báo chí, truyền đơn, tài liệu in ấn là phương tiện cần 
thiết và có hiệu quả nhất. 

Trong những thời kỳ cách mạng về sau, Đảng 
luôn coi báo chí phương tiện tiến hành công tác 
chính trị, tư tưởng ; vũ khí sắc bén trong đấu tranh 
giai cấp, đấu tranh giải phóng dân tộc, là nhịp cầu 
nối giữa Đảng và quần chúng nhân dân. Mặt khác, 
trong nội bộ nhân dân, nội bộ đất nước ta, báo chí 
cũng chính là vũ khí để thực hiện phê bình và tự phê 
binh, là công cụ giám sát xã hội, phát huy vai trò, 
sức mạnh cộng đồng dân tộc trong chiến đấu cũng 
như xây dựng. 

Nhận thức nhất quán ấy thực sự là cơ sở cho việc 
xây dựng và phát triên nền báo chí cách mạng năng 
động, sáng tạo và phát huy hiệu quả sức mạnh của 
nên báo chí trong Việc thực hiện các nhiệm vụ chính 
trị. Điểm khởi đầu của nền báo chí đó chính là tờ 
“Thanh niên” do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và 
tổ chức xuất bản nhằm truyền bá chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin, giáo dục, cổ vũ lòng yêu nước, tổ chức nhân 
dân đứng vào đội ngũ cách mạng. Ngày nay chúng 
ta đã có cả một đội quân báo chí cách mạng hùng 
hậu với gần chục ngàn nhà báo, hơn 600 ấn phẩm 
báo chí các loại, có hệ thống phát thanh, truyền hình 
vươn tầm ra thế giới với các phương tiện thiết bị 
ngày càng hiện đại. 

Nhận thức nhất quán ấy cũng chính là điểm xuất 
phát, là tiền đề cho những bài học khác về 70 năm 
Đảng lãnh đạo báo chỉ. 

2, Đảng nắm vững quyên lãnh đạo báo chí là 
bài học xương máu rút ra từ lịch sử đông thởi là 
nguyên tắc “bất di bất dịch”, là vẫn đề sống còn 
cho không chỉ đối với lịch sử và hiện tại. Chính lý 
do đầu tiên để dẫn tới bài học sống còn này là nhận 
thức về vai trò to lớn của báo chí trong đời sống 
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hiện đại. Xã hội càng phát triển thì thông tin báo chí 
càng quan trọng. Nó trở thành một hiện thực thứ hai 
thúc đầy, lôi kéo và dẫn dắt hiện thực thứ nhất - đời 
sống xã hội. Vì thế, nắm lấy báo chí cũng là làm chủ 
tình thế, là nắm quyền dẫn dắt xã hội theo phương 
hướng đã định. Lôgïc â ấy thể hiện không phải ở thời 
điểm hiện nay, mà ngay từ đầu thế kỷ XX, khi mà 
V.I.Lê-nin đã yêu câu : “Báo chí phải là những cơ 
quan của các tổ chức khác nhau của Đảng...” G) và 
coi đó là một trong những điều kiện để tiến hành 
thắng lợi cách mạng vô sản. 

Tuy nhiên còn một lý do thứ hai có ý nghĩa 
quyết định hơn, nhân văn hơn và tiễn bộ hơn. Lý do 
ây năm ở trong chính bản chất của nên báo chí cách 
mạng, Việt Nam - đó là nền báo chí tiễn bộ, phần 
đấu vì mục đích cao cả là giành lại độc lập tự do cho 
Tổ quốc, xây dựng đất nước phôn vinh, mang lại 
hạnh phúc cho nhân dân, văn minh cho xã hội. Đặt 
dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản là một bảo 
đảm chắc chắn cho nền báo chí đó có thể phát triển 
và thực hiện sứ mạng cao cả của mình. Bởi vì, chính 
Đảng Cộng sản và Bác Hồ đã lựa chọn con đường 
cách mạng nhằm đưa dân tộc, đất nước đới lên xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. Mặt khác, Đảng lãnh đạo 
báo chí là nhằm phát triển nền báo chí cách mạng 
ngày càng lớn mạnh, hiện đại góp phần thực hiện 
các nhiệm vụ cách mạng chân chính. 

Thực tế 70 năm lịch sử của Đảng chứng minh 
răng sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với báo chí 
là một nguyên tắc hàng đầu và quyết định. Nó thể 
hiện trên các mặt : định hướng nội dung, hoạch định 
chủ trương và chính sách phát triển ; kiểm tra, đánh 
giá xử lý kịp thời các vấn đề nảy sinh ; lựa chọn, sử 
dụng, đào tạo, bồi dưỡng và kiểm tra hoạt động của 
đội ngũ cán bộ. Sự lãnh đạo của Đảng đối với báo 
chí đã tạo điều kiện cho báo chí phất triển và cống 
hiến nhiều nhất cho nhân dân, cho đất nước. Đồng 
thời, điều đó cũng cho phép Đảng kịp thời phát 
hiện, khắc phục những thiếu sót của báo chí, ngăn 
chặn những âm mưu nham hiểm của kẻ thù nhằm 
lợi dụng báo chí để phá hoại cách mạng, phá hoại 
sự nghiệp xây dựng hòa bình của nhân dân ta. 


(1) V.LLê-nin : Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1975, tr 5, 
trl2 

(2) Một số văn kiện của Đảng Lao động Việt Nam về công tÁc 
báo chí, (từ 1930 đến 1945), Hội Nhà báo Việt Nam, 1970, t I, 7 

(3) V.I.Lê-nin : Về vấn đề báo chí, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1970, 
tr 114 
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Chúng ta đã có cả thực tế 70 năm để chứng minh 
cho sự đúng đắn và cần thiết của nguyên tắc Đảng 
lãnh đạo báo chí. Điều đó lại càng đúng đắn khi 
chúng ta mở rộng tầm nhìn ra các biến cố của các 
quốc gia, khu vực trên thế giới. Sự buông lơi vai trò 
lãnh đạo báo chí hay ngây thơ trao quyên đó vào tay 
kẻ thù hoặc những kẻ cơ hội đã là một trong những 
nguyên nhân quan trọng dẫn đến sự sụp đổ của 
không ít những cuộc cách mạng, những sự nghiệp 
xây dựng công phu và đã tôn tại tưởng như vững 
chắc. Đó chính là các biến cố ở Chi Lê, ở Liên Xô 
và Đông Âu, Trung Âu v.v... Chính những biến cố 
này cũng đã trở thành bài học xương máu cho 
những ai chưa thấm thía sâu sắc bài học lịch sử 
Đảng phải nắm chắc quyền lãnh đạo báo chí. Những 
biến cố này một lần nữa thức tỉnh những ai còn chủ 
quan, mất cảnh giác trước những luận điệu phá hoại 
xảo quyệt của kẻ thù. Trong khi tìm mọi cách bảo 
vệ và bành trướng quyền lực thông tin báo chí, sử 
dụng thông tin báo chí can thiệp vào đời sống chính 
trị - xã hội của các quốc gia khác nhằm những mục 
đích vụ lợi, các thế lực đề quốc phương Tây vẫn lớn 
tiếng đòi các nước xã hội chủ nghĩa và các nước 
đang phát triển phải “dân chủ hóa” xã hội, xuyên 
tạc vai trò lãnh đạo báo chí của các Đảng Cộng sản. 
Bắt cứ một bước lùi nào của những người cộng sản 
về vai trò lãnh đạo các lĩnh vực của xã hội đều ngay 
lập tức được chúng lợi dụng để lấn tới và tạo ra một 
bước tiến mới của mình trên con đường thực hiện 
âm mưu phá hoại cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

Do nắm vững vai trò lãnh đạo đối với thông tin 
báo chí mà Đảng đã chủ động phát triển hệ thống 
báo chí cách mạng lớn mạnh, huy động sức mạnh to 
lớn của nó vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị 
trong từng thời kỳ ; kịp thời định hướng lực lượng 
báo chí vào việc giáo dục nâng cao trình độ dân trí, 
định hướng chính trị - xã hội, hướng dẫn nhân dân 
nhận thức đúng đắn các vẫn đề, biến cố chính trị - 
xã hội trong và ngoài nước. Nhờ có vai trò lãnh đạo 
đối với báo chí mà Đảng đã thông qua hoạt động 
của báo chí để huy động tài năng, trí tuệ phong phú 
của nhân dân vào việc hoạch định và tổ chức 
thắng lợi các chủ trương, chính sách. Nhờ nắm vững 
vai trò lãnh đạo của báo chí mà Đảng đã kịp thời 
ngăn chặn và vạch mặt những âm mưu, thủ đoạn 
phá hoại về tư tưởng - văn hóa của kẻ thù, thông qua 
báo chí để giáo dục tinh thần yêu nước, xây dựng 
khối đoàn kết toàn Đảng, toàn dân vững chắc trong 
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chiến tranh cách mạng cũng như trong công cuộc 
xây dựng, phát triển đất nước theo con đường xã hội 
chủ nghĩa. 

3. Đảng luôn xác định iu đắn tính chất của 
nên báo chí để phát triển và phát huy vai trò tích 
cực của nó trong sự nghiệp cách mạng. Nền báo 
chí của chúng ta là nền báo chí cách mạng, nên báo 
chí nhân dân, mang đậm tính dân tộc, đồng thời 
hướng tới sự hiện đại, hội nhập bình đẳng với báo 
chí thế giới. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nền báo chí 
ấy được xây dựng, phát triển nhằm thực hiện các 
mục tiêu cao cả của cách mạng giải phóng dân tộc 
và cách mạng XHCN. Vì thế, nền báo chí ấy gắn 
liền với số phận nhân dân, hoạt động vì nhân dân. 

Tính chất của nền báo chí ấy được quy định bởi 
cương lĩnh của Đảng, bởi mục tiêu của cuộc cách 
mạng mà Đảng lãnh đạo, tổ chức thực hiện. Tính 
chất đó được Đảng ta tổng kết khái quát : báo chí 
“vừa là tiếng nói của Đảng, của nhà nước, của các 
đoàn thể, vừa là diễn đàn của nhân dân” ®), Nói 
cách khác, báo chí là cầu nối giữa Đảng với dân, là 
kênh liên hệ giữa dân với Đảng, nó không chỉ là 
phương tiện của Đảng để tiến hành tuyên truyền, 
vận động, tổ chức thực hiện các chủ trương, 
chính sách mà còn thể hiện tâm tư nguyện vọng 
cũng như trí tuệ của nhân dân tham gia quản lý xã 
hội. Tính chất này thể hiện một cách nhất quán 
trong tư tưởng chỉ đạo của Đảng. Ngay từ 
năm 1931, Đảng đã khẳng định : “Các báo của 
Đảng là những cơ quan liên lạc của Đảng và quân 
chúng lao khổ” Gð). (Nghị quyết Hội nghị Trung 
ương lần thứ 2 ; tháng 3, 1931). 

Tính chất nhân dân, dân tộc và hiện đại của nền 
báo chí nước ta thể hiện trên tất cả các bình diện, từ 
nội dung đến hình thức, từ quy mô phát triển đến 
phương thức phát hành. Đó là một nền báo chí phục 
vụ nhân dân, phục vụ các nhiệm vụ cách mạng cao 
cả. Nó chưa bao giờ là một loại sản phần hàng hóa 
đơn thuần nhằm mục đích kiếm tiền như báo chí của 
các ông chủ, các nhà tư sản dưới chế độ tư bản, đề 
quốc ở phương Tây. Những biểu hiện đi chệch tính 
chất đã xác định đều được Đảng kiểm tra, phát hiện 


(4) Chỉ thị : Tăng cường sự lãnh đạo và quản lý nhằm nâng cao 
chất lượng và hiệu quả công tác báo chí, xuất bản, số 08 - CT/TƯ, 
ngày 31.3.1992 

(5) Một số văn kiện của đẳng Lao động Việt Nam về công tác báo 
chí, (từ 1930 đến 1945), Hội Nhà báo Việt Nam, 1970, t I, tr 18 
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và uốn nắn kịp thời. Trong Chỉ thị 08 của Ban Bí 
thư Trung ương khóa VII và Nghị quyết số 22 của 
Bộ Chính trị Trung ương Đảng khóa VI, Đảng đã 
kiên quyết phê bình khuynh hướng thương mại hóa 
báo chí, lên án hiện tượng báo chí chạy theo thị hiếu 
tầm thường mà xa rời tôn chỉ, mục đích, làm hoen ố 
đạo đức nghề nghiệp, gây ảnh hưởng tiêu cực cho 
xã hội. 

Nhờ xác định rõ ràng, đúng đắn tính chất của 
nên báo chí và Đảng lãnh đạo phát triển một cách 
nhất quán theo tính chất ấy mà nền báo chí của 
chúng ta phát triển vững chắc, phát huy cao độ vai 
trò của mình trong quá trình thực hiện các mục tiêu 
cách mạng, được nhân dân yêu quý và tin tưởng. 
Trong thời kỳ chiến tranh, một tờ báo, tờ tạp chí 
cách mạng lọt vào vùng tạm bị chiếm qua hàng rào 
kiềm soát của kẻ thù cũng đủ để sưởi âm niêm tin 
của các cán bộ, người dân đang hướng về Đảng, về 
Bác Hồ. Trong hòa bình xây dựng, nhiều tờ báo, 
chương trinh phát thanh truyền hình trở thành người 
bạn đường của nhân dân, được nhân dân tin yêu và 
làm theo. - 

4. Một vấn đề then chốt là bài học về công tác 
cán bộ. Có thể nói rằng chính sự lãnh đạo của Đảng 
và tính chất của nền báo chí thể hiện trước hết ở 
công tác cán bộ. Bởi vì, nói cho cùng sau khi có chủ 
trương đường lối đúng thì cán bộ là khâu có ý nghĩa 
quyết định trong hoạt động báo chí cũng như các 
lĩnh vực, công tác khác của đời sống xã hội. Cán bộ 
có năng lực luôn là điều kiện đầu tiên để giải quyết 
các nhiệm vụ chuyên môn. Chủ tịch Hỗ Chí Minh 
đã diễn đạt thật giản dị và sinh động vai trò công tác 
cân bộ : Cán bộ là dây chuyền của bộ máy tổ chức, 
nếu dây chuyền không tốt, không chạy thì động cơ 
dù tốt đến mấy cũng bị tê liệt. Trong lĩnh vực báo 
chí, cán bộ còn là vấn đề chính trị và gắn liền với 
chính trị. Bơi vì, báo chí là hoạt động chính trị - xã 
hội. Dù ý thức hay không ý thức được điều đó thì 
các sản phẩm báo chí vẫn cứ tác động và can dự 
theo những mức độ khác nhau vào các quan hệ 
chính trị - xã hội, tham góp vào việc xác định hay 
thúc đẩy khuynh hướng vận động của tiến trình 
thời đại. Và việc tạo ra sản phẩm báo chí đạt chất 
lượng ra sao hoàn toàn phụ thuộc vào người cán bộ 
làm báo. 

Nói đến công tác cán bộ trong lĩnh vực báo chí 
là nói đến tất cả các khâu, từ việc lựa chọn, thu hút 
nhân tài, sắp xếp sử dụng cho tới kiểm tra đánh giá 
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và đào tạo bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ cân 
bộ. Các khâu ây găn bó chặt chế, làm tiền đề cho 
nhau và sự hạn chế từ khâu cụ thể có thể dẫn đến 
những ảnh hưởng tiêu cực đối với các khâu còn lại 
và đặc biệt là sẽ thể hiện ngay trên các sản phẩm 
báo chí. Chính vì thế, trong suốt 70 năm qua, 
Đảng Cộng sản đặc biệt quan tâm đến công tác cán 
bộ báo chí. 

Ngay từ khi mới chuẩn bị cho sự ra đời của các 
tổ chức tiền thân của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã lựa chọn, bôi dưỡng, hướng dẫn công việc làm 
báo cho một số thanh niên yêu nước. Nghị quyết 
Hội nghị Trung ương lần thứ hai (tháng 3-1931) của 
Đảng về công tác cô động tuyên truyền đã nhấn 
mạnh : “...Đào tạo ra các phóng viên công nông cho 
các báo của Đảng và của quần chúng. Trong công 
tác hàng ngày, Đảng phải hết sức lựa chọn những 
người có năng lực làm việc ấy và luyện tập cho họ 
làm việc cho quen. Không có phóng viên công nông 
cho Đảng thì các báo không có tính quần chúng và 
rất ít ảnh hưởng trong quân chúng” (6), Như vậy có 
thể khẳng định rằng, ngay từ những ngày đầu khi 
mới ra đời, quan điểm về công tác cán bộ báo chí 
của Đảng đã rất rõ ràng đúng đắn. Quan điểm ấy 
được giữ vững và phát triển kiên trì trong các nghị 
quyết, các chỉ thị của Đảng và được tổ chức thực 
hiện nghiêm túc trong suốt các thời kỳ cách mạng. 
Thậm chí, ngay trong điều kiện khó khăn phức tạp 
thời kỳ kháng chiến chống thực dân xâm lược Pháp, 
năm 1949 Trung ương Đảng vẫn mở lớp viết báo 
Huỳnh Thúc Kháng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
hai lần viết thư cho lớp học đó, nhắc nhở các học 
viên cố gắng học tập để xứng đáng là “người chiến 
sĩ tiên phong”. 

Nhờ xác định đúng tầm quan trọng và làm tốt 
công tác cán bộ, Đảng ta đã lựa chọn, bôi dưỡng 
được một đội ngũ cán bộ báo chí trung thành với 
chế độ, với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đó 
cũng là nguyên nhân khiến nền báo chí của chúng 
ta vững vàng trước những thử thách khó khăn, thê 
hiện đúng quan điểm, đường lối của Đảng, có thái 
độ đầu tranh kiên quyết và dứt khoát đối với các âm 
mưu, luận điềm phản tuyên truyền của kẻ thù. Mỗi 
một sự cố, một khuyết điểm nào đó trong công tác 
báo chí đều được các tổ chức Đảng xem xét, rút 
kinh nghiệm ngay từ công tác cán bộ. 


(6) Sách đã dẫn, t 1, tr 19 
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Mặt khác, việc làm tốt công tác cân bộ không 
chỉ tạo điều kiện cho Đảng huy động cao độ năng 
lực của hệ thống báo chí trong tiến trình thực hiện 
cương lĩnh cách mạng, đồng thời còn mở ra khả 
năng rộng lớn cho các cán bộ báo chí có thể phát 
huy tài năng sáng tạo của mình trong hoạt động 
nghề nghiệp. 

Trên ngưỡng cửa của thế kỷ XXI, hướng về 
tương lai có thể dễ nhận thấy những dự báo khả 
quan cho sự phát triển tốt đẹp, rạng rỡ của dân tộc, 
của đất nước. Những truyền thống đấu tranh cách 
mạng kiên cường, đũng cảm, những phẩm chất tốt 
đẹp trong lao động, học tập, tỉnh thần yêu nước và 
tự cường... là những điều kiện nền tảng cho sự phát 
triển của dân tộc. Sự lãnh đạo vững vàng của Đảng 
và những thành tựu kinh tế - xã hội quan trọng đã 
mở ra những triển vọng tươi sáng cho công cuộc 
xây dựng một nước Việt Nam XHCN to đẹp, đàng 
hoàng. Việc mở rộng hợp tác, hội nhập quốc tế và 
những chuyên biến tích cực trong quan hệ giữa các 
quốc gia, các dân tộc trong tình hình mới đang tạo 
ra những điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp xây 
dựng kinh tế, củng cố quốc phòng, bảo vệ vững 
chắc chế độ XHCN. 

Tuy nhiên, có một thực tế thứ hai đang tạo ra 
những nguy cơ, thách thức cho sự nghiệp cách 
mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng và đặt ra những 
đòi hỏi, yêu cầu mới đối với hệ thống thông tin báo 
chí của đất nước. Hiện thực đó bao gồm cả những 
hạn chế, thiếu sót trong nước, và những phức tạp, rắc 
rối trong quan hệ quốc tẾ. Ở trong nước cùng với 
những thành tựu to lớn về kinh tế xã hội, đất nước 
ta đang đứng trước những nguy cơ xuất phát ngay từ 
trong nội bộ xã hội như : tỉnh trạng tham nhũng, tiêu 
cà sự yếu kém về quản lý kinh tẾ, SỨC ép về sự tụt 

.. Irong quan hệ quôc tế sau thời kỳ “chiến 
xẻ lạnh” những biến động phức tạp đẩy tới những 
khó khăn thách thức đặc biệt đối với các nước 
nghèo, đang phát triển. Cuộc chiến vùng Vịnh 
chống lại I-rắc và đặc biệt là NATO dưới sự cầm 
đầu của Mỹ ngang nhiên đánh phá Nam Tư - một 
nước có chủ quyền độc lập là thành viên Liên hợp 
quốc đã phủ màu âm đạm lên những dự báo tương 
lai của nhân loại, tạo ra một tiền lệ xấu trong quan 
hệ quốc tế. Từ sau sự kiện Nam Tư, bức màn màu 
mè về “hợp tác phát triển sau chiến tranh lạnh” của 
các thế lực để quốc phan động bị xé toang để lộ 
nguyên hình những âm mưu, tham vọng bá chủ thế 
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giới, dùng vũ lực để can thiệp vào các quốc gia bất 
đồng chính kiến. Hơn thế nữa, thế giới đang hình 
thành một không gian thông tin báo chí toàn cầu và 
các thế lực phản động không từ một thủ đoạn nào 
trong việc tận dụng lợi thế về sức mạnh báo chí để 


_ can thiệp vào nội tình các quốc gia hòng trục lợi và 


thực hiện những mưu đồ chính trị. 

Từ một góc nhìn khác có thể thấy quá trình toàn 
câu hóa càng gia tăng, quan hệ quốc tế càng phức 
tạp thì vai trò thông tin báo chí càng to lớn và quan 
trọng. Các thế lực thù địch đang sử dụng những thủ 
đoạn xảo quyệt được che đậy dưới những chiêu bài 
màu mè để thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình. 
Trong các phương tiện mà kẻ thù sử dụng để chống 
lại công cuộc hòa bình xây dựng của chúng ta, báo 
chí là phương tiện lợi hại nhất. Từ thực tiễn sự đổ vỡ 
của Liên Xô (cũ) V.A-Pha-na-xép nguyên Ủy viên 
Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô, Tổng biên tập 
bao Pra-vđa đã nhận xét : “Theo danh mục, đó (tức 
là báo chí - TNT) là quyền lực thứ 4, còn xét về ý 
nghĩa, tầm quan trọng, vê tác động đến khối óc và 
trái tìm con người thì rất có thể là thứ nhất. Quyền 
lực đó như thần thông biến hóa, có thê “khai sáng” 
con người và ngược lại, cũng có thể làm mờ mịt đầu 
óc tỉnh táo nhất” 0). Và vì thế, một khi kể thù của 
chúng ta nắm được báo chí, sử dụng báo chí như 
một công cụ để thực hiện những mưu đồ đen tối thì 
hậu quả sẽ tác hại đến nhường nào. Bởi vì nắm được 
báo chí thi quản lý được dư luận xã hội và vì thế 
cũng có nghĩa là năm được quyên quản lý xã hội - 
lôgic ấy không phải là duy nhất quyết định nhưng 
hoàn toàn đúng đắn. Cho nên, một nền báo chí nhân 
dân hiện đại, đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện của 
Đảng sẽ là điều kiện cho việc giữ gìn ổn định chính 
trị - xã hội, lành mạnh hóa đời sống văn hóa - tư 
tưởng, góp phân tích cực vào công cuộc xây dựng 
phát triển đất nước. 

Thực tế đặt ra và đòi hỏi chúng ta phải cảnh giác 
và suy nghĩ nghiêm túc về những vẫn đề quan trọng 
được rút ra như những bài học từ gần một thế kỷ 
phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam dưới sự 
lãnh đạo của Đảng _Cộng sản. Những bài học của 
ngày hôm qua ấy vần còn nguyên giá trị, thậm chí 
càng cần thiết, quan trọng hơn đối với hôm nay và 
cả sắp tới.L] 


(7) V.A-Pha-na-xép : Quyên lực thứ tư và bốn đời tông bí thư, 
Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, tr 195 
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BÁO CHÍ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
TÍCH CỰC THAM GIA CÔNG TÁC XÃ HỘI 


1. Truyền thống báo chí Sài Gòn - Gia Định 

Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay bao gồm cả 
vùng Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định xưa. Từ thế 
kỷ XVIII cho đến nay, vùng đất này luôn đồng vai 
trò trung tâm chính trị, kinh tê ế, văn hóa của phía 
Nam Tổ quốc. Là đầu mối glaO thông thuận tiện 
với khu VỰC Đông - Nam Á và quốc tế, với những 
hải cảng sâm uất và tiềm năng kinh tế lớn, từ xa 
xưa, nơi đây đã thu hút nhiều du khách nước ngoài. 
Do thực dân Pháp xâm lược và đặt ách thuộc địa 
sớm nhất ở đây, nên quá trình tiếp xúc văn hóa Việt 
- Pháp cũng có những nét khác biệt. Vào thập niên 
80 của thế kỷ XIX, Pháp đã mở tại đây hệ thống các 
trường đào tạo đội ngũ trí thức Tây học. Cùng với 
giáo dục, báo chí bằng tiếng Pháp đã xuất hiện sớm 
nhất ở Sài Gòn với các tờ Nam Kỳ viễn chinh công 
báo ; Xã thôn báo (1861) ; Sài Gòn thời báo. Những 
tờ báo bằng quốc ngữ như Gia Định báo (1865) ; 
Phan Yên báo (1868) ; Nông cổ mín đàm (1900) ; 
Nhật báo tỉnh (1905) cũng lần lượt ra đời. 

Sang đầu thế kỷ XX, báo chí tiếng Pháp, tiếng 
Việt ngày càng phát triển cả về số lượng, chất 
lượng, thể loại ; và ngày càng trở thành công cụ tích 
cực để mở mang tri thức cho nhân dân và _BlaO lưu 
văn hóa với nước ngoài. Nếu ở nửa cuối thế kỷ 
XIX, xuất phát từ tấm lòng yêu nước, nhà thơ 
Nguyễn Đình Chiểu đã từ chối không cho con mình 
học quốc ngữ ; thì ở nửa đầu thế kỷ XX, con gái nhà 
thơ, nữ sĩ Sương Nguyệt Ánh và nhiều trí thức 
Nam Bộ khác đã hiểu rõ giá trị của quốc ngữ, vai 
trò của báo chí quốc ngữ. Bà trở thành chủ bút của 
tờ báo Nữ giới chung - tiếng chuông thức tỉnh nữ 
gIỚI. 

Ngay từ những tờ báo đầu tiên, phần nội dung 
được đề cập, đã ít nhiều liên quan đến những vấn 
đề mang tính thời sự xã hội. Gia Định báo đã có 
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quy định công việc của thông tín viên là : mỗi tuần 
hay nửa tháng, phải có thông tin về tai nạn, rủi ro, 
hỏa hoạn, mùa màng... Nông cô mín đàm (Trà đàm 
về nông nghiệp và thương mại) cũng có những 
thông tin về bão, lụt, thiệt hại, tìm kiếm việc làm... ; 
nhưng, nội dung chủ yếu của các báo vẫn thiên về 
văn chương. 

Từ đầu những năm 30 của thế kỷ XX, chính phủ 
đương thời bãi lệnh kiếm duyệt báo chí quốc ngữ, 
vì thế, báo chí xuất bản ngày càng nhiều. Nội dung 
có những thay đổi : bài ngắn, nhiều tin tức mang 
tính thời sự ; phần bình luận, hình ảnh được bổ sung 
nhiều hơn. 

Trong thời kỳ đế quốc Mỹ xâm lược miền Nam 
(từ năm 1954), mặc dù chính quyền thực dân sử 
dụng báo chí làm công cụ chính trị, tư tưởng, tuyên 
truyền đắc lực cho chính sách xâm lược, nô dịch, 
nhằm âm mưu chia cắt đất nước ta lâu dài ; song kế 
tục truyền thống dân tộc, ngay tại Sài Gòn vẫn có 
những tờ báo tiến bộ, trong những tờ báo do Mỹ, 
ngụy khống chế vẫn có những nhà báo tiến bộ biến 
báo chí thành diễn đàn đòi tự do, dân chủ, dân 
sinh ; chống lại các tệ nạn xã hội ; phản ánh tình 
trạng nghèo khổ của người lao động ; cuộc sống bề 
tắc của thị dân ; châm biếm xã hội tiêu thụ đang 
hình thành ở Sài Gòn và các đô thị miền Nam khi 
đó v.v... 

2. Báo chí TP Hồ Chí Minh tham gia công tác 
xã hội 

Vào 11h 30” ngày 30-4-1975 lịch sử, Đài phát 
thanh Sài Gòn của chính quyền cách mạng đã bắt 
đầu phát Sóng. Ngay hôm sau, Đài Truyền hình 
thành phố đã phát đi lời kêu gọi đầu tiên của Ủy 
ban quân quản TP Sài Gòn - Gia Định, những nhịp 
cầu thông tin đầu tiên của chính quyền nhân dân đã 
được nối với các vùng mới giải phóng. Mấy ngày 
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và trong các tháng sau đó, Nhật báo của Đảng bộ 
và các cơ quan ngôn luận của các đoàn thể chính 
trị TP : Hội Phụ nữ, Liên hiệp Công đoàn, Đoàn 
Thanh niên cộng sản, Ủ 'y ban đoàn kết những người 
công giáo yêu nước, Hội Phật giáo ; tờ nhật báo tư 
nhân Tin Sáng của một số trí thức yêu nước, đã kế 
tiếp ra đời. 

Sau mấy chục năm tồn tại, chế độ Mỹ - ngụy đã 
để lại rất nhiều những vấn đề xã hội bức xúc cân 
nhanh chóng giải quyết. Việc hình thành mạng lưới 
thông tin đại chúng đa dạng của TP là điều kiện để 
thực hiện quyền tự do báo chí và tự do ngôn luận. 
Báo chí đưa thông tin hai chiều, nói lên tiếng nói 
của các tô chức trong hệ thống chính trị và diễn đàn 
của nhân dân. 

Từ giữa năm 1986, báo chí TP đã có những 
bước đổi mới đáng kể cả về nội dung và hình thức 
thông tin ; đã năng động, nhạy bén, cố gắng đưa 
những thông tin bô ích, cần thiết, mang tính thời sự, 
nhiều chiều đến với bạn đọc. Màu sắc, hình ảnh 
minh họa, cách trình bày báo cũng ngày càng đẹp 
hơn. Trong thời kinh tế thị trường, biết bao nhiêu 
vấn đề xã hội nảy sinh, báo chí đã đóng vai trò quan 
trọng trong tuyên truyền, cổ vũ, vận động nhân dân 
tham gia thực hiện các chương trình xã hội chung 
của TP, của các ngành, đoàn thể. Cuộc đấu tranh 
chống tiêu cực, quan liêu, tham nhũng và các tệ nạn 
xã hội diễn ra khá gian nan và phức tạp. Báo chí đã 
tích cực góp phần phê phán các xu hướng lệch lạc 
trên các lĩnh vực của đời sống, bảo vệ lý tưởng và 
truyền thống cách mạng cao quý của Đảng, của 
dân ; phanh phui các thủ đoạn thâm độc của các thế 
lực thù địch. 

Từ 10 đơn vị báo chí sau ngày TP giải phóng, 
hiện nay, đã lên tới 38 đơn vị (35 báo, tạp chí in, 
1 Đài Truyền hình, 1 Đài Phát thanh, 1 tạp chí nghe 
nhìn). Hội Nhà báo TP có tới 967 hội viên (chiếm 
gần 1/8 số hội viên cả nước), trong đó, hơn 3⁄4 là 
nhà báo trẻ, vào nghề sau ngày giải phóng ; trên 
80% hội viên có trình độ đại học ; gần 240 hội 
viên được tặng Huy chương Vì sự nghiệp báo chí 
Việt Nam. 

Là các cơ quan thông tin hoạt động trong một 
TP năng động, sáng tạo, đem lại gần 1/3 thu nhập 
quốc dân của cả nước ; trung tâm kinh tế, chính trị, 
văn hóa lớn thứ hai sau Hà Nội ; một đô thị đông 
dân cư (hơn Š triệu dân), giao lưu nhộn nhịp, luôn 
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nóng bỏng thông tin, báo chí TP đã tích cực tham 
81a vào công cuộc. xây dựng đời sống mới. Với nỗ 
lực phân ánh và cổ vũ của báo chí, rất nhiều phong 
trào lớn của toàn quốc được bắt đầu từ TP Hồ Chí 
Minh. Những lối xóm nghèo nàn kêu cứu ; những 
người lao động bình thường, người khuyết tật đang 
tìm kiếm việc làm ; những cuộc đời cơ nhỡ, khốn 
khó v.v... ; có thê nói, cả những vấn đề đại sự đến 
những gì là đời thường nhất đều được đề cập ngày 
ngày trên mặt báo. 

Đặc biệt là phong trào xóa đói giảm nghèo, một 
phong trào sớm nhất, rằm rộ nhất cả nước, đã được 
báo chí TP tích cực tuyên truyền, giới thiệu. Và 
chính. báo chí là nguồn cổ vũ, cuốn hút mạnh mẽ 
mọi tầng lớp nhân dân TP đóng góp nhiệt thành, 
hiệu quả cho phong trào. Đó là việc gây quỹ trợ 
giúp vôn cho người nghèo ; là việc chữa bệnh miễn 
phí ; ủng hộ đồng bào bị thiên tai, hoạn nạn ; tham 
gia xóa đói thông tin cho vùng sâu, vùng xa ; trợ 
ø1úp tài năng trẻ ; xây dựng nhà tình thương v.v... 
Không chỉ đơn thuần là cơ quan ngôn luận, nhiều 
tờ báo đã trở thành địa chỉ tin cậy của hàng triệu 
bạn đọc, nhịp cầu nối của những tấm lòng nhân ái 
ở khắp nơi với các thương binh, gia đình chính 
sách ; những “địa chỉ cần giúp đỡ”, những “cảnh 
đời éo le”... 

+ Đài Truyên hình TP Hô Chí Minh với 25 năm 
trưởng thành đã vừa là trung tâm thông tin, giáo 
dục, tuyên truyền, lại vừa là trung tâm hoạt động xã 
hội. 

Từ những phóng sự đầy cảm động “Trở vê điêm 
hẹn” của Đài, cả nước đã phát động phòng trào xây 
dựng nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách, 
có công với cách mạng. Sau phóng sự “Niêm vui 
chưa trọn”, khắp nơi lại tiếp tục dấy lên phong trào 
xây dựng nhà tỉnh thương cho các gia đình neo đơn. 
Nhiều chương trình phát sóng có chất lượng, thu 
hút sự chú ý của nhiều khán thính giả cả nước như : 
Cuộc đua xe đạp tranh Cúp truyền hình ; Thi tiếng 
hát truyền hình; Nhịp cầu âm nhạc ; Vằầng trăng cổ 
nhạc... đã góp phần phát hiện tài năng trẻ, khơi dậy 
những giá trị văn hóa truyền thống cao đẹp, nâng 
cao thị hiếu thâm mỹ cho công chúng. 

+ Khi TP được mang tên Bác, Đài Phát thanh 
Sài Gòn giải phóng được đổi tên thành Đài Tiếng 
nói nhân dân TP Hồ Chí Minh, là người bạn thân 
thuộc của hàng triệu thính giả TP và khu vực Nam 
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Bộ. Đài đã đưa vào nội dung phát sóng nhiều thông 
tin về nông nghiệp, nông thôn rất bổ ích đối với bà 
con nông dân. Mỗi năm Đài nhận hơn 30 000 thư 
bạn nghe đài gần xa gửi về. Là thành viên chính của 
Chương trình xóa đói thông tin, Đài đã gửi tặng 
11 000 chiếc ra-đi-ô giúp đồng bào nghèo vùng 
sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng, biên giới, hải 
đảo. Nhiều lần nhận được phân thưởng cao quý của 
Nhà nước : Huân chương lao động hạng II (1979) ; 
Huân chương lao động hạng II (1995)... 

+ Ra đời 5 ngày sau khi thành phố Sài Gòn và 
toàn miền Nam được giải phóng, nhật báo Sài Gòn 
giải phóng (SGGỚP) - cơ quan ngôn luận của Khu 
ủy Sài Gòn - Gia Định (ngày nay là Thành ủy 
TP Hồ Chí Minh) đã xác định tôn chỉ : là tiếng nói 
của nhân dân TP Hồ Chí Minh. Sau một thời gian 
ngắn ra mặt bạn đọc, tờ báo đã trở thành món ăn 
tỉnh thần thiết yếu không chỉ của nhân dân TP và 
khu vực Nam Bộ ; mà còn lan rộng ảnh hưởng tới 
Tây Nguyên, Trung Bộ và Bắc Bộ. 

Từ thời kỳ đổi mới (1986), tờ báo đã có nhiều 
đôi thay tích cực cả trong nội dung thông tin, hình 
thức trình bày. Hiện nay, báo được ¡n 4 màu, tăng 
lên 8 trang báo ngày ; ngoài ra, còn có các ân phẩm 
Hoa văn SGGP ; SGGP thứ bảy ; SGGP thể thao. 

Bên cạnh hoạt động chính là thông tin tuyên 
truyền SGGP còn tô chức những hoạt động xã hội 
khác nhau : Công tác từ thiện ; thành lập Quỹ học 
bổng Nguyễn Văn Hưởng dành cho học sinh, sinh 


viên (HS, SV) ngành y tế nhà nghèo, học giỏi ; giải 


thương Võ Trường Toán dành cho giáo viên TP 
(trao vào dịp 20- JI hằng nắm) ; giải thường Quả 
bóng vàng tặng cầu thủ quốc gia xuất sắc trong 
năm ; chương trình ca nhạc Dòng thời gian gây quỹ 
cho công tác xã hội từ thiện... Trong năm 1999, 
báo đã dành 39 triệu 782 nghìn đồng xây dựng, 
sửa chữa nhà tình nghĩa, tình thương ; 106 triệu 
640 nghìn đồng hỗ trợ cho những người hoạn nạn, 
chăm lo đồng bào nghèo, trẻ lang thang ; l14 triệu 
750 nghìn đồng từ giải thưởng Nguyễn Văn Hưởng 
đã được trao cho các HS, SV nghèo hiếu học 
của nhiều địa phương trong cả nước ; 103 triệu 
862 nehìn đồng giải thưởng Võ Trường Toản đã 
đến tay các giáo viên xuất sắc của TP. Trong đợt lũ 
lụt miền Trung vừa qua, một số tiền, hàng trị giá là 
1 tỉ 672 triệu 571 nghìn đồng được báo chuyển đến 
đồng bào các vùng bị bão lụt. Báo đã dành cả ngày 
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nghỉ đề tiếp dân ; cử nhiều đoàn CB CNV trực tiếp 
xuống viết bài, đưa hàng cứu trợ đến tận vùng bão, 
lũ. Qua 2 đợt lũ ở miền Trung (1999), báo đã được 
Bộ Văn hóa - Thông tin trao Bằng khen vì thành 
tích phục vụ tuyên truyền. Trước đó, năm 1995 báo 
đã được đón nhận Huân chương lao động hạng II. 

+ Báo Người Lao động, cơ quan của Liên đoàn 
Lao động TP, là công cụ thông tin, hướng dẫn 
đường lối, chính sách và pháp luật Nhà nước ; 
là diễn đàn dân chủ của công nhân lao động 
TP Hồ Chí Minh. Tờ báo được phát hành cả trong 
và ngoài nước với 12 trang, 4 màu. Hướng vào đối 
tượng chính là người lao động, báo đã có những 
hinh thức hoạt động xã hội khá độc đáo. Từ năm 
1992, đã tổ chức giải Mai vàng hằng năm trao cho 
những văn nghệ sĩ xuất sắc nhằm khuyến khích 
phong trào văn hóa - văn nghệ của TP. Để phân nào 
giải quyết vướng mắc của người lao động, báo đã 
thành lập những tổ luật sư tư vấn miễn phí cho mọi 
đối tượng người lao động ; các chiến dịch 15 ngày 
tìm việc làm cho bạn đọc không chi ở TP mà cả ở 
các địa bàn vùng công nghiệp Hà Nội, miền Trung, 
Lâm Đồng, Đồng Nai... được thường xuyên tổ chức 
tạo cơ hội cho môi giới việc làm miễn phí với hiệu 
qua cao. Năm 1999, Chương trình khen thưởng 
công nhân học nghề suất sắc do báo phát động đã 
được đồng chí Tông Bí thư gửi thư khen. 

+ Báo Tuôi Trẻ của Thành đoàn TP Hồ Chí 
Minh là một tờ báo năng động ra đời 2-9-]975, kế 
tục truyền thống báo chí của phong trào HS, SV, 
thanh niên Sài Gòn - Gia Định. Báo được phát hành 
trong cả nước và ra nước ngoài với 3 ấn phẩm, số 
lượng lớn : riêng trong quý I năm 2000, báo thường 
kỳ (phát hành thứ 3, 5, 7) là 283 300 bản/kỳ ; tuần 
báo Tuổi Trẻ chủ nhật - 72 900 bản/kỳ ; phụ san 
Tuôi Trẻ cười - 155 000 bản/kỳ. 

Thời kỳ 1986 -1990, là giai đoạn có những 
chuyển biến tích cực làm tờ báo ngày càng mang 
tính chuyên nghiệp cao hơn. Báo dành khá nhiều 
trang, mục làm câu nối cho người dân với các cơ 
quan chức năng ; thường xuyên tổ chức trưng cầu ý 
kiến bạn đọc ; giới thiệu việc làm miễn phí ; tìm 
thân nhân hy sinh trong 2 cuộc kháng chiến ; giải 
đáp và tư vấn pháp luật miễn phí tại tòa soạn cho 
bạn đọc. Chương trình “Vì ngày mai phát triên”, đã 
thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn đọc đến trí 
thức trẻ của đất nước. 
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Tổng kết 10 năm hoạt động (1988-1998), báo 
Tuôi Trẻ đã huy động được sự đóng góp của bạn 
đọc cả trong và ngoài nước số tiền tương đương 
3 000 lượng vàng. Số tiền đó đã được dùng để xây 
dựng trường lớp ở những nơi khó khăn ; trợ giúp 
cho các thầy cô giáo và học sinh gặp hoàn cảnh ; 
chữa bệnh cho trẻ em tật nguyên ; , tạO điều kiện 
ươm mầm cho những tài năng của đất nước (trợ cấp 
cho học sinh nghèo vượt khó, trợ giúp cho các công 
trình nghiên cứu khoa học...). Không chỉ các em 


học sinh trên địa bàn TP, giải thưởng Học trò giỏi 


hiếu thảo đã đến với các em học sinh ở nhiều địa 
phương từ Lạng Sơn đến Cà Mau. Những địa chỉ 
thường xuyên được báo quan tâm, giúp đỡ là các 
bệnh viện, trường khuyết tật, nhà an dưỡng cha mẹ 
liệt sĩ, trại phong, trẻ mồ côi... Chương trình y tế, 
xã hội : Vĩ nụ cười tương lai từ 1996 - 1998 đã giúp 
phẫu thuật cho 2 529 em khuyết tật ở 11 tỉnh, 
thành. 

Trong đợt lũ lụt miền Trung vừa qua, báo đã tổ 
chức 38 chuyến với 320 tấn hàng ; 1 tỉ 443 triệu 
341 000 đồng tiền mặt cứu trợ ; trực tiếp cử 30 cán 
bộ, phóng viên đến bám trụ tại các địa phương bị lũ 
lụt. Sau đợt lũ, còn tổ chức chuyển 3 700 phần quà 
tổng trị giá 555 triệu đồng ; xây dựng 36 phòng học 
trị giá 2 tỉ đồng cho những vùng bị lũ tàn phá. 

+ Ra đời một năm sau ngày thành phố hoàn toàn 
giải phóng, báo Công an TP Hô Chí Minh được 
phát hành trong toàn quốc với ba nội dung chính : 
Thông tin tuyên truyền giáo dục cảnh giác cách 
mạng, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu phá hoại của 
địch ; hướng dẫn quân chúng bảo vệ an ninh Tổ 
quốc, an ninh xã hội ; nêu gương “người tốt, việc 
tốt” trong lực lượng công an thành phố. 

Tuy là tờ báo của. lực lượng công an TP nhưng, 
đã chiếm được sự mến nộ, tin yêu của độc giả cả 
nước. Từ tháng 5 - 1989, báo đã phát động phong 
trào “Chăm lo cho người nghèo”. Ban công tác xã 
hội từ thiện được thành lập và được sự ủng hộ của 
đông đảo cán bộ, chiến sĩ (CBCS) và bạn đọc hảo 
tâm. Đến nay, đã gây dựng Quỹ từ thiện với số tiền 
lên đến 15 tỉ 737 triệu 755 085 đồng từ nguồn đóng 
góp của bạn đọc ; nguồn thu từ hoạt động và Quỹ 
phúc lợi của báo. Từ năm 1996, đã nhận đỡ đầu và 
trợ cấp hàng tháng cho 48 Bà mẹ Việt Nam anh 
hùng ở Bến Tre. 
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Trong 10 năm qua, báo đã chỉ hơn 15 tỉ 170 triệu 
đồng cho đông bào bị thiên tai, hỏa hoạn ; xây dựng 
trường học, nhà tỉnh nghĩa, tình thương ; chăm lo 
cho trẻ em nghèo hiếu học ; giúp chữa bệnh miễn 
phí, trẻ em mồ côi, khuyết tật ; giúp CBCS trong 
ngành có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ; gia đình 
chính sách, người có công ; giúp những người khó 
khăn đặc biệt và tổ chức các hoạt động gây quỹ. 

Nhờ mục “Thông tin bài trừ ma túy”, từ 
31-10-98 đến 23-3-2000, đã nhận được 5 130 
nguồn tin qua điện thoại, hàng nghìn thư, điện, đơn 
của nhân dân tố giác loại tội phạm nguy hiểm này. 
Chuyên mục “Tiếng còi” đã phát huy đáng kể hiệu 
quả trong công tác làm trong sạch nội bộ ngành. 

Thành tích công tác của báo được ghi nhận bằng 
Huân chương chiến công hạng III (1993), Huân 
chương chiến công hạng I (1996) của Hội đồng 
Nhà nước. Năm 1997, được Thủ tướng Chính phủ 
tặng Bằng khen về công tác thương binh - liệt sĩ, 
phong trào đền ơn đáp nghĩa ; Bộ Văn hóa - Thông 
tin tặng Bằng khen về thành tích tuyên truyền và 
giúp đỡ đồng bào miền Trung bị lũ lụt (1999). 

+ Là cơ quan của Hội Liên hiệp phụ nữ TP, báo 
Phụ nữ TP Hô Chí Minh nhằm vào đối tượng đông 
đảo chị em phụ nữ TP, vận động họ tích cực tham 
gia các công tác xã hội cũng như đóng góp sức 
người, sức của cho các hoạt động từ thiện, tham gia 
tô chức các hoạt động văn hóa xã hội rộng khắp cho 
bạn đọc. Quỹ từ thiện của báo ngày càng được 
nhiều bạn đọc đóng góp. Trong 4 năm (1996-1999) 
đã huy động được số tiền là 3 tỉ 320 triệu đồng cho 
các hoạt động từ thiện. 

+ Thời báo Kinh tế Sài Gòn bám sát tôn chỉ, 
mục đích, đã tổ chức nhiều hoạt động gắn kết các 
doanh nghiệp, tổ chức chương trình “Bàn tròn 
doanh nghiệp" ; “Giao lưu doanh nghiệp và sinh 
viên”; tổ chức nhiều Hội chợ hàng Việt Nam chất 
lượng cao ở các thành phố lớn : Hà Nội, TP Hồ Chí 
Minh, Đà Nẵng, An Giang... Đã huy động được 
893,7 triệu đồng từ Chương trình trợ ø/úp học sinh 
vùng lũ lụt miền Trung giúp các em khắc phục hậu 
quả thiên tai bảo đâm việc học hành. 


(Xem tiếp trang 53) 
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HIỆN ĐẠI HÓA THEO HƯỚNG HHÂN VĂN 
Ở VIỆT HAI 


HÁI niệm “hiện đại” không chỉ biểu đạt 
JK m thời gian, mà căn bản hơn, thể hiện 

khả năng chiếm lĩnh thế giới của con 
người, nắc thang văn minh và trình độ phát triển 
của xã hội với lõi năng lượng xuyên suốt quá trình 
đi lên của nó là tiến bộ khoa học - kỹ thuật - công 
nghệ. 

Một xã hội hiện đại là một xã hội được tổ chức 
khoa học, hợp lý, có nền kinh tế phát triển cao, bộ 
máy nhà nước điều hành hiệu quả, làm cho mọi 
hoạt động xã hội thông suốt, tạo được các điều kiện 
sống đáp ứng cao các nhu cầu vật chất và tinh thần 
của con người. Một xã hội như vậy không thể có 
được nếu không có một nền đại công nghiệp (như 
C.Mác đã từng dự đoán cách đây hơn 150 năm) với 
trình độ cơ khí hóa, hiện đại hóa, tự động hóa ... 

Về thực chất, hiện đại hóa (Modernization) là 
toàn bộ quá trình vận động và phát triển của trình 
độ Người - toàn bộ tỉnh hoa trí tuệ, tài năng, ý chí 
loài người được hóa thân vào khoa học - kỹ thuật - 
công nghệ, vào trong trình độ tổ chức, quần lý, 
điều hành xã hội, vào phương thức vận hành của cơ 
chế hoạt động cũng như các cách thức sống của 
con người, làm cơ sở cho sự phát triển cao của một 
xã hội. 

Hiện đại hóa xã hội là một hình thức đặc thù 
của quá trình cải biến xã hội bằng nhiều phương 
thức khác nhau, nhiều lĩnh vực xã hội cơ bản, 
nhằm đưa xã hội tiến lên trình độ hiện đại do lực 
lượng khoa học - kỹ thuật - công nghệ quyết định. 
Có thể nói, lịch sử phát triển xã hội loài người 
chính là quá trình xã hội từng bước hiện đại hóa từ 
thấp đến cao, từ xã hội lạc hậu lên xã hội tiên tiến, 
mà biểu hiện rõ rệt có tính đặc trưng của nó là cuộc 
cách mạng công nghiệp - chuyển hóa xã hội nông 
nghiệp lên xã hội công nghiệp. Từ đó, nhịp độ hiện 
đại hóa diễn ra nhanh hơn với các hình thức khác 
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nhau do sự phát triển của các nước tư bản đem lại, 
như hiện đại hóa công nghiệp (Industrial 
Modernization) tư bản chủ nghĩa, hiện đại hóa 
công nghiệp (Post Industrial Modernization) và 
quá trinh hiện đại hóa của các nước xã hội chủ 
nghĩa - hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa (Socialist 
Modemization). Hiện đại hóa công nghiệp tư bản 
chủ nghĩa và hiện đại hóa hậu công nghiệp thực sự 
đã đưa các nước tư bản phát triển lên trình độ kinh 
tế rất cao. Đó là các nước Mỹ, Đức, Anh, Pháp, 
Nhật Bản. Hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa mới diễn 
ra trong vài ba thập niên đã tỏ rõ tính ưu việt của 
nó - phát triển cân đối các mặt kinh tế - xã hội - do 
bản chất xã hội chủ nghĩa (giai đoạn đầu) đem lại ; 
nhưng do hạn chế của cơ chế quản lý kinh tếẾ - xã 
hội (giai đoạn sau), nó đã bị giảm dần hiệu quả. Đó 
là kiểu hiện đại hóa của Liên Xô, các nước Đông 
Âu (trước đây). 

Hiện nay, với sự phát triển mạnh mẽ của 
khoa học - kỹ thuật - công nghệ, với sự quốc tế 
hóa nhiều mặt của đời sông xã hội, do tính chất 
hòa nhập của thời đại, nhiều nước đang phát 
triển ở phương Đông, đặc biệt các nước NICs như 
Xin-ga-po, Hàn Quốc, Đài Loan,... đã đạt được 
những thành tựu nhảy vọt với kiểu hiện đại hóa 
tăng tốc (Speed up Modernization). Chỉ vài ba thập 
niên, với kiểu hiện đại hóa đó, các nước này đã từ 
những nước kinh tế lạc hậu trở thành những “con 
rồng” châu Ẫ. 

Theo tiêu chí trình độ văn minh của xã hội thì 
hiện đại hóa trên thế BIỚI đã thể hiện những bước 
tiến không lồ. Nhưng về khía cạnh văn hóa, nhân 
văn thì cùng với những bước tiến không lồ do hiện 
đại hóa đem lại cũng đã và đang nảy sinh nhiều 
vấn đề từ mặt trái mà loài người đang phải cùng 


*+ PGS, TS, Phó viện trưởng Viện Triết học, Trung tâm khoa 
học Xã hội và Nhân văn quốc gia 
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nhau gánh chịu. Hiện đại hóa của các nước tư bản 
phát triển, nói đến cùng là lấy tiến bộ khoa học - 
kỹ thuật - công nghệ để thực hiện mục tiêu lợi 
nhuận kinh tế tối đa. Kiểu hiện đại hóa đó không 
hoàn toàn vì tiến bộ xã hội và vì mục tiêu con 
người. Từ góc nhìn xã hội, hiện đại hóa theo mục 
tiêu đó là phi nhân tính. Bởi vì lợi nhuận kinh tế do 
nhiều nguồn đưa lại, nhưmg một trong những 
nguồn chính là khoa học - kỹ thuật - công nghệ. Do 
vậy, hiện đại hóa tư bản chủ nghĩa thực chất là kỹ 
nghệ hóa, dẫn đến xã hội kỹ trị. Đặc biệt, hiện đại 
hóa hậu công nghiệp tập trung ở một số nước công 
nghiệp phát triển “dư thừa”. Ở đây, sự bóc lột dẫn 
đến sự phân cực xã hội ngày càng trở nên gay gắt, 
giá trị kinh tế và giá trị xã hội trở thành đối cực và 
xung đột mạnh mế trong toàn xã hội. Số người giàu 
ngày càng tập trung vào một nhóm nhỏ trong khi 
đám người nghèo ngày càng lan rộng. Tất nhiên, 
hiện đại hóa hậu công nghiệp đã nâng trinh độ kinh 
tế - xã hội nói chung của môi quôc gia lên rất cao. 
Tuy nhiên, chỉ sô nhân văn ở đó lại ¡ giảm xuống, tỷ 
lệ nghịch với cấp độ tăng của chỉ số kinh tế. Sự bần 
cùng hóa con người ngày càng nặng nề, sự tha hóa 
con người trở nên trầm trọng. Sự sùng bái kinh tẾ 
và kỹ thuật đã phá hoại môi trường văn hóa, lối 
sống, đạo đức, thầm mỹ, đời sống tinh thân xã hội 
nói chung. 

Sự phát triển cao của hiện đại hóa với tư cách 
kỹ trị đã gây nên thâm họa mà ngày nay loài người 
phải kinh hoàng, đó là sự mắt cân bằng sinh thái. 
Nền đại công nghiệp chỉ biết khai thác (nhận), 
không hề quan tâm sự đền bù và nuôi dưỡng (cho) 
thế giới tự nhiên đã làm biến dạng thậm chí hủy 
hoại dần môi trường sống con người. Sự khai thác 
cạn kiệt tài nguyên - năng lượng của giới tự nhiên, 
năng lượng của SỰ sông xã hội .. . thực chất là sự 
vay mượn nguôn sống của tương lai, lấy cả tương 
lai để thỏa mãn khát vọng hiện tại. Hiện đại hóa 
theo kiểu đó là đi ngược lại mục tiêu nhân văn, hủy 
hoại không chỉ cuộc sông hiện tại mà cả tương lai 
Con người. 

Để khắc phục mặt phi nhân tính của cách hiện 
đại hóa ở các nước phát triển phương Tây, các 
nước đang phát triển phương Đông đi theo con 
đường hiện đại hóa tăng tốc với mục tiêu chú ý đến 
nội dung xã hội - con người. Kiểu hiện đại hóa 
phương Tây là mục đích, phương tiện và lợi ích 
năm trong tay cá nhân hay nhóm nhà tư bản. Hiện 
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đại hóa tăng tốc kiểu phương Đông đã quy tụ sức 
mạnh và ý chí toàn dân tộc để sớm đạt mục đích 
nhân đạo chung của dân tộc. Tuy nhiên, tăng tốc có 
khi là “chạy tắt đón đầu” trong những điều kiện nội 
lực mỗi quốc gia có hạn, thì việc lấy kinh nghiệm 
nước khác, tiếp thu công nghệ bên ngoài là chủ yêu 
để thực hiện các mục tiêu phát triển của chính 
mình. Mục tiêu trước hết của hiện đại hóa tăng tốc 
là làm sao nhanh chóng vươn kịp trình độ kỹ 
thuật - công nghệ của các nước phát triển. Do vậy, 
cuối cùng, ít nhiều, mục tiêu của hiện đại hóa tăng 
tốc vẫn phải đạt tới các chỉ tiêu kỹ thuật, các chỉ 
tiêu Kinh tế. Khi đã nghiêng về mục tiêu kỹ thuật 
và kinh tế, thực chất của hiện đại hóa đã trở nên sai 
lệch, làm cho xã hội với tư cách một chỉnh thể vật 
chất - tỉnh thần trở nên què quặt, không còn 
nguyên bản chất nhân văn - - cái mang chất người và 
phát triển vì con người vốn có trong bản thân nó. 
Hiện tại, các nước đang tiến hành hiện đại hóa tăng 
tốc đang tạo được những bước phát triển mạnh mẽ 
cùng với việc tìm cách khắc phục có hiệu quả mặt 
trái của các cách hiện đại hóa trước đó. 

Để bắt kịp xu thế đi lên của xã hội, Việt Nam 
đã và đang hòa nhập vào dòng vận động và phát 
triển chung của các nước trên thế giới. Song, điều 
khác biệt của Việt Nam trong quá trình đó là hòa 
nhập nhưng không hòa tan, phát triển theo mục 
tiêu xã hội chủ nghĩa, nhằm xây dựng một quốc 
gia : Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn 
minh, con người sống trong độc lập, tự do, hạnh 
phúc. Để có thể tiến tới một quốc gia như vậy, 
ngay trong giai đoạn hiện tại, từ một nước nông 
nghiệp lạc hậu, Việt Nam tiến hành hiện đại hóa 
tăng tốc để đuổi kịp trình độ phát triển các nước 
trong khu vực vào những thập niên đầu của thiên 
niên kỷ mới. Mục tiêu đó nói lên rằng, hiện đại hóa 
tắng tốc ở Việt Nam, một mặt phải đạt trình độ tiên 
tiến với các chỉ tiêu cao của khoa học - kỹ thuật - 
công nghệ. Mặt khác, quan trọng hơn là bảo đâm 
phát triển xã hội như một chỉnh thể toàn vẹn (kinh 
tế - xã hội, vật chất - tỉnh thân) tức là bảo đâm tính 
nhân văn của hiện đại hóa. 

Học tập kinh nghiệm hiện đại hóa của các nước 
đi trước ; lợi dụng lợi thế nước đi sau, Việt Nam 
tìm cách hạn chế đến mức tối thiểu mặt phi nhân 
tính của hiện đại hóa mà các nước đi trước mắc 
phải ; phát huy tối đa những gì tốt đẹp mà hướng 
nhân văn của hiện đại hóa tăng tốc có thể có được. 
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Với Việt Nam, một nước nông nghiệp lạc hậu, 
công nghiệp hóa càng có vị trí đặc biệt, nó làm nền 
tảng quyết định cho kinh tế phát triển đi lên. Đảng 
Cộng sản Việt Nam đã gắn liền công nghiệp hóa 
với hiện đại hóa. “Mục tiêu công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa là xây dựng nước ta thành một nước công 
nghiệp có cơ sở vật chất - kỹ thuật hiện đại, có cơ 
cầu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiến bộ phù 
hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, 
đời sống vật chất - tỉnh thần cao, quốc phòng - an 
ninh vững chắc, dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
bằng, văn minh, xây dựng thành công chủ nghĩa xã 
hội” (1). Như vậy, hiện đại hóa ở Việt Nam không 
phải là vì hiện đại hóa, mà là vì mục tiêu xã hội chủ 
nghĩa. 

Công nghiệp hóa không chỉ là phát triển nên 
công nghiệp. Vấn đề là trên cơ sở phát triển công 
nghiệp để phát triền mọi lĩnh VỰC của đời sống vật 
chất và dịch vụ của nên kinh tế, nâng cao tất cả các 
khâu trang thiết bị, phương pháp quản lý, tác 
phong lao động, kỹ năng sản xuât ... Hiện đại hóa 
cũng không có nghĩa chỉ là đưa khoa học - kỹ 
¬. công nghệ vào các lĩnh VỰC hoạt động kinh 

tê mà là quá trình vận dụng tất cả những phương 
tiện đó vào tông thể hệ thông kinh tế - chính trị, 
văn hóa - xã hội ... Nó đòi hỏi phải thực hiện cách 
mạng công nghệ trong cơ cấu kinh tế - xã hội một 
cách hợp lý, cân đối, tạo lập cơ chế quần lý kinh 
tế - xã hội ở trình độ chuyên môn CaO VỚI phương 
pháp quản lý hiện đại, hoàn thiện cơ cấu - tô chức - 
vận hành xã hội ; chuyên môn hóa chức năng ngày 
càng sâu, nâng cao chất lượng và hiệu quả các 
phương tiện hoạt động, đem lại phúc lợi xã hội 
ngay càng lớn. 

Điều đó có nghĩa, trong hiện đại hóa, Việt Nam 
phải tiếp thu những tiến bộ khoa học - kỹ thuật - 
công nghệ thế giới, nhưng không bê nguyên xi tất 
cả các mô hình, cách thức tổ chức, quản lý, điều 
hành của các nước khác. Vấn đề là phải vận dụng 
một cách sáng tạo những thành tựu đó vào trong tô 
chức, quản lý, điều hành kinh tế - xã hội. Biết chọn 
phương án thích hợp và tối ưu với văn hóa - xã 
hội - con người Việt Nam để phát triển Việt Nam 
theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa, theo yêu cầu và 
các chỉ số của xã hội nhân đạo. 

Cũng có người cho rằng, hiện đại hóa có nguồn 
gốc từ phương Tây, nó mang bản chất xã hội 
phương Tây, do đó, hiện đại hóa có nghĩa là 
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phương Tây hóa. Thực tế không phải như vậy. 
Những thành tựu khoa học - kỹ thuật - công nghệ, 
có thể nói chủ yếu xuất hiện từ phương Tây, nơi 
sớm có các nên đại công nghiệp. Còn hiện đại hóa 
là nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc 
gia, nó được chỉ đạo bởi lý tưởng, mục đích của 
mỗi dân tộc. Chúng ta sử dụng tiến bộ khoa học - 
kỹ thuật - công nghệ phương Tây là để hiện đại hóa 
xã hội theo lý tưởng và mục đích của chính mình ; 
hiện đại hóa nhưng không phương Tây hóa. 

Một quan niệm cũng khá phổ biến hiện nay là, 
hiện đại hóa không øì khác là vì mục tiêu kinh tế. 
Bởi vì kinh tế là trung tâm của xã hội, quyết định 
sự tồn vong và vị thế của một dân tộc trong trật tự 
thế giới ; kinh tế là mẫu số chung về giá trị của thế 
giới hiện đại. Nói như vậy là đã tuyệt đối hóa kinh 
tế (điều mà chính Mác, Ăng-ghen, Lê-nin đã từng 
phê phán). Chúng ta thực hiện hiện đại hóa để phát 
triển nền kinh tế quốc dân, nhưng. nhằm làm cơ sở 
cho việc nâng cao chất lượng sống toàn xã hội, 
thực hiện “dân giàu, nước mạnh”, đồng thời với 
“xã hội công bằng, văn minh”, “con người hạnh 
phúc”, đó là hiện đại hóa theo hướng một xã hội 
mà kinh tế chỉ là phương tiện, con người là trung 
tâm và là mục tiêu của sự phát triên. 

Để phát triển nên kinh tế, từ đó xây dựng một 
xã hội bao đảm chất lượng sống cao (mức sống, 
tuổi thọ, học vấn, các nhu cầu vật chất - tinh 
thân...) phải dựa vào khoa học - kỹ thuật - công 
nghệ. Tuy nhiên, khoa học - kỹ thuật - công nghệ 
chỉ là phương tiện của việc nâng cao chất lượng 
sống. Chúng ta không là nô lệ của kỹ thuật, mà 
phải biết dùng kỹ thuật để hiện đại hóa các quá 
trình hoạt động xã hội, hiện đại hóa chính bản thân 
cuộc sống của con người. 

Nói đến vai trò khoa học - kỹ thuật - công nghệ 
đối với hiện đại hóa có nghĩa là nói tới lực lượng 
sản xuất. Một trong những lực lượng sản xuất 
quyết định sự phát triển xã hội nói chung, hiện đại 
hóa nói riêng chính là con người. Nhưng mục đích 
cuối cùng của hiện đại hóa theo tính chất xã hội 
chủ nghĩa - tính chất nhân văn, không phải là phát 
triển nguồn lực con người theo nghĩa chỉ là khai 
thác triệt để nguồn lực con người. Bản thân con 


(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIIT, Nxb 
Chính trị quôc gia, Hà Nội, 1996, tr 18 - 19 
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người vừa là mục tiêu vừa là động lực phát triển xã 
hội. Nhưng nói đến cùng, nếu lấy xã hội làm chủ 
thê của việc phát triển thì xã hội phải tạo điều kiện 
cho sự thỏa mãn nhu cầu và phát triển chính con 
người. Con người vừa là sản phẩm của xã hội vừa 
là chủ thể sáng tạo ra xã hội, biết hưởng thụ sản 
phẩm do mình làm ra, tự hoàn thiện mình. 

Hiện đại hóa theo hướng nhân văn cũng có 
nghĩa là bằng sức mạnh và khả năng của mình, nó 
đem lại sức mạnh và khả năng chiếm lĩnh các mặt 
hoạt động : nhận thức - lao động - cải tạo, kinh tế - 
chính trị - xã hội, văn hóa - khoa học - nghệ thuật 
của con người. Nghĩa là, hiện đại hóa phải tạo ra 
được điều kiện cho con người làm chủ vận mệnh 
của mình, tham gia làm chủ đất nước, làm chủ 
xã hội. Hiện đại hóa là thành quả do mọi thành 
viên xã hội tạo nên, do đó nó phải trở lại phục vụ 
cho sự tiến bộ của mỗi thành viên xã hội. Bảo đảm 
tính chất đó của hiện đại hóa cũng có nghĩa là bảo 
đảm cho một xã hội công bằng trong sự hưởng thụ 
thành quả của hiện đại hóa cũng như việc sử dụng 
những thành quả của hiện đại hóa vào việc phát 
triển bản thân người lao động. 

Ý nghĩa nhân văn của hiện đại hóa còn thể hiện 
ở chỗ nó không chỉ tạo điều kiện vật chất cho phát 
triển và tiến bộ xã hội, mà còn làm phong phú tri 
thức hiện đại cho mọi thành viên xã hội. Hiện đại 
hóa chứa đựng tri thức, trí tuệ, tài năng, văn hóa 
loài người. Đến lượt mình, nó nâng cao tri thức, tài 
năng, văn hóa mỗi người ; hình thành thế giới 
quan, nhân sinh quan, phát triển ở mỗi người khả 
năng, phương pháp và phong cách tư duy hiện đại 
phù hợp với trình độ xã hội hiện đại. 

Ý nghĩa đặc biệt của hiện đại hóa bảo đảm tính 
nhân văn và gắn kết hiện đại với truyền thống. 
Hiện đại hóa không có nghĩa là vứt bỏ truyền 
thống. Ngược lại, mỗi quốc gia chỉ thực hiện được 
hiện đại hóa đúng nghĩa nhân văn khi nó đứng trên 
nên tảng truyền thống dân tộc, chắt lọc được những 
tỉnh hoa đẹp nhất, mạnh nhất của dân tộc, biết cách 
phát huy chúng một cách có hiệu quả. Nghệ thuật 
của hiện đại hóa cũng là biết hiện đại hóa các giá 
trị truyền thống, làm cho truyền thống có được chất 
hiện đại và biến nó thành nhân tố làm uyễn chuyên 
hóa xã hội hiện đại ; hòa quyện truyền thống với 
hiện đại, tạo nên trong đời sông xã hội Việt Nam 
một chất sống. mới, - chất sông của một nền văn 
hóa vừa tiên tiến, vừa đậm đà bản sắc dân tộc. 
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Hiện đại hóa nhìn từ khía cạnh kỹ thuật - công 
nghệ, cũng có nghĩa là sự quốc tế hóa đời sống xã 
hội của môi quôc gla. Tuy nhiên, không vì thế mà 
mỗi quốc gia làm mất gộc dân tộc, mắt đi chính 
minh. Cái thiêng liêng nhất đối với môi cá nhân 
nói riêng, môi dân tộc nói chung là gốc I rễ, bản sắc 
văn hóa của mình trong cộng đồng quốc tế. Hiện 
đại hóa bảo đảm tính nhân văn là làm sao nó vừa 
hiện đại hóa được đời sống xã hội và đời sống cá 
nhân, vừa kích thích phát triển tối đa sức sống dân 
tộc, khắc sâu thêm đặc trưng con người và đặc 
trưng dân tộc, làm cho bản sắc dân tộc ngày một 
đậm đà thêm. 

Mục đích cuối cùng của hiện đại hóa là phát 
triên xã hội - con người theo đúng nghĩa của nó, 
không chỉ là tăng cường mà là tiến bộ. Hiện đại 
hóa theo hướng nhân văn ngăn chặn tối đa những 
hiện tượng tăng trưởng. không lành mạnh - tăng 
trưởng, phi phát triển mà UNDP và nhiều tô chức 
quốc tế đã cảnh báo : 

- Tăng trưởng không tạo thêm việc làm (Jobless 
growth) - tăng GDP và GNP nhưng tổng số việc 
làm không tăng, nảy sinh các vấn đề xã hội. 

- Tăng trưởng một cách thô bạo (ruthless 
growth) - chỉ đem lại nguồn lợi cho giới chủ, giới 
quý tộc, những kẻ trục lợi. 

- Tăng trưởng câm (Voiceless growth) - nền 
kinh tế tăng trưởng trong một chính thể độc đoán, 
dân chủ xã hội không tiến kịp văn minh vật chất. 

- Tăng trưởng mất gốc (rootless growth) - kinh 
tẾ tăng trưởng kéo theo tình trạng lối sống lai căng, 
dân tộc mất bản sắc do sự xâm lăng văn hóa. 

- Tăng trưởng bất chấp tương lai (futureless 
growth) - vay mượn tài nguyên của cả tương lai để 
duy trì hiện tại, bất chấp hậu quả sinh thái, môi 
trường... 

Hiện đại hóa theo hướng nhân văn thực chất là 
hiện đại hóa đời sống xã hội, đặc biệt là hiện đại 
hóa bản thân đời sống con người. Đó là quá trình 
văn hóa hóa, nhân văn hóa ngày càng cao đời sống 
xã hội - con người. Sự nghiệp hiện đại hóa đang là 
một thách thức lớn đối với dân tộc Việt Nam. 
Song, với hướng đi đúng đắn, với sự nỗ lực và tài 
trí toàn dân, trên cơ sở trí tuệ tông hợp thu được 
của nhân loại, Việt Nam sẽ thực hiện được lý tưởng 
cao đẹp của minh - xây dựng thành công một quôc 
gia phát triển đúng nghĩa của nó trong tương lai.) 
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QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP 
VỀ PHÁT TRIÊN 
KINH TẺ TRANG TRAI 
Ở NƯỚC TA HIỆN NAY 


DOÄN HUỄ 


ẤY năm qua, kinh tế trang trại ở mọi 
miền đã tăng nhanh về số lượng, với 
nhiều thành phân kinh tê tham gia 


nhưng chủ yếu vẫn là kinh tế trang trại của hộ gia 
đình nông dân. Phần lớn trang trại phát huy lợi thế 
của từng vùng, kinh doanh tổng hợp lấy ngắn nuôi 
dài, năng động trong cơ chế mới. Sự phát triển của 
kinh tế trang trại đã góp phần khai thác thêm 
nguồn vốn trong dân, mở mang thêm diện tích đất 
trống, đôi núi trọc, đất hoang hóa, tạo thêm việc 
làm cho lao động nông thôn, góp phần xóa đói 
giảm nghèo, tăng thêm sản phẩm hàng hóa cho xã 
hội. Trong phạm vi bài viết này, xin nêu những 
quan điểm, chính sách mới của Nhà nước về phát 
triên kinh tế trang trại ở nước ta trong tình hình 
hiện nay. 

Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và Nhà 
nước, kinh tế hộ nông dân đã phát huy tác dụng to 
lớn, tạo sức mạnh mới trong sự nghiệp phát triên 
nông nghiệp và kinh tế nông thôn. Dựa trên nền 
tảng kinh tế hộ tự chủ của hộ nông dân đã hình 
thành các trang trại được đầu tư vốn, lao động với 
trình độ công nghệ và quản lý cao hơn, nhằm mở 
rộng quy mô sản xuất hàng hóa và nâng cao năng 
suất, hiệu quả và sức cạnh tranh trong cơ chế thị 
trường. Một số trang trại đã bước đầu tạo ra nhiều 
sản phẩm cho xã hội, _BÓp phần đẩy mạnh sản xuất 
và cung mg giống tốt, làm dịch vụ, kỹ thuật tiêu 
thụ sản phẩm cho nông dân trong vùng. Hiệu quả 
kinh tế - xã hội rõ nét là các chủ trang trại đã biến 
những vùng đất hoang, khô cằn hoặc úng ngập 
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quanh năm thành những vùng kinh tế trù phú, 
mang đậm tính chất sản xuất hàng hóa quy mô lớn, 
đầu tư cao, tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập 
và cải thiện đời sống cho các hộ nông dân trong 
vùng. Quá trình phát triển kinh tế trang trại đang 
đặt ra một số vấn đề về quan điểm và chính sách 
phải tiếp tục làm rõ như : Việc giao đất, thuê đật, 
chuyển nhượng, tích tụ đất để làm kinh tế trang 
trại ; việc thuê mướn, sử dụng lao động ; việc cán 
bộ, đảng viên làm kinh tế trang trại ; việc đăng ký 
hoạt động và thuế thu nhập của trang trại... Những 
vấn đề này do chậm được giải quyết. nên đa hạn 
chế khả năng phát triển trang trại cả vê chiều rộng 
lẫn chiều sâu. Qua khảo sát thực tế hiện nay cả 
nước còn khoảng 30% trang trại chưa được giao 
đất, thuê đất ồn định, lâu dài nên các chủ trang trại 
chưa thực sự yên tâm đầu tư sản xuất. Quy hoạch 
sản xuất, thủy lợi, giao thông, điện, nước sinh hoạt, 
thông tin liên lạc ở Ở nhiều địa phương chưa làm tốt, 
ảnh hưởng đến tốc độ phát triển trang trại. Thiếu 
vốn chủ yêu là vốn vay trung hạn và thị trường tiều 
thụ sản phẩm hạn hẹp đang là vấn đề nan giải, 
nhiều trang trại sản phẩm làm ra không CÓ nơi tiêu 
thụ và chịu thua thiệt khi giá nông sản xuống thấp. 
Trình độ văn hóa, trình độ hiểu biết khoa học - kỹ 
thuật... của nhiều chủ trang trại còn thấp gây khó 
khăn cho công tác quản lý và tiếp cận thị trường. 

Trên cơ sở tổng kết thực tiễn hình thành và phát 
triển các trang trại trong thời gian qua, Nghị quyết 
số 03/2000/NQ-CP của Chính phủ về kinh tế trang 
trại, ngày 3-2-2000 đã nhắn mạnh cả về quan điểm 
nhận thức và giải pháp thực hiện nhăm thúc đây 
kinh tế trang trại phát triển ổn định có hiệu quả 
trong thời gian tới. Quan điểm đó được thể hiện 
tập trung vào mẫy điểm sau : 

Một là, kinh tế trang trại là hình thức tổ chức 
hàng hóa trong nông nghiệp, nông thôn, chủ yếu là 
hộ gia đình, nhằm mở rộng quy mô và nâng cao 
hiệu quả sản xuất trong ñ lĩnh VỰC trồng trọt, chăn 
nuôi, nuôi trồng thủy sản, trồng rừng, găn sản xuất 
với chế biến và tiêu thụ nông lâm, thủy sản. 

Hai là, phát triển kinh tế trang trại nhằm khai 
thác, sử dụng có hiệu quả đất đai, vốn, kỹ thuật, 
kinh nghiệm quân lý góp phần phát triển nông 
nghiệp bền vững ; tạo việc làm, tăng thu nhập ; 
khuyên khích làm giàu đi đôi với xóa đói giảm 
nghèo ; phân bổ lại lao động, dân cư, xây dựng 
nông thôn mới. 
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Ba là, quá trình chuyển dịch, tích tụ ruộng đất 
hình thành các trang trại gắn liền với quá trình 
phân công lại lao động ở nông thôn, từng bước 
chuyển dịch lao động sang làm các ngành nghề phi 
nông nghiệp thúc đầy tiền trình công nghiệp hóa 
nông nghiệp và nông thôn. 

Cùng với quan điểm của Đảng về phát triển 
kinh tế trang trại còn có các chính sách lâu dài của 
Nhà nước đối với kinh tế trang trại nhằm tạo môi 
trường và điều kiện thuận lợi hơn phát triển kinh tế 
trang trại thời gian tỚI. 

1 - Nhà nước khuyến khích phát triển và bảo hộ 
kinh tế trang trại. Các hộ gia đình, cá nhân đầu tư 
phát triển kinh tế trang trại được Nhà nước. giao 
đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền SỬ 
dụng đất ổn định, lâu dài theo pháp luật để sản xuất 
kinh doanh. 

2 - Nhà nước đặc biệt khuyến khích việc đầu tư 
khai thác và sử dụng có hiệu quả đất trống, đồi núi 
trọc ở trung du, miên núi, biên giới, hải đáo, tận 
dụng khai thác các loại đất còn hoang hóa, ao, hô, 
đầm, bái bôi ven sông, ven biên, mặt nước eo vịnh, 
đầm phá để sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp theo 
hướng chuyên canh găn với chế biến và thương 
mại, dịch vụ, làm ra nông sản có giá trị kinh tế lớn. 
Uu tiên Blao đất, cho thuê đất đối vỚi những hộ 
nông dân có vốn, kinh nghiệm sản xuất, quản lý, 
có yêu cầu mở rộng quy mô sản xuất nông nghiệp 
hàng hóa và những hộ không có đất sản xuất nông 
nghiệp mà có nguyện vọng tạo dựng cơ nghiệp lâu 
dài trong nông nghiệp. 

3 - Nhà nước thực hiện nhất quán chính sách 
phát huy kinh tế tự chủ của hộ nông dân, phát triển 
kinh tế trang trại đi đôi với chuyển đổi hợp tác xã 
cũ, mở 'Tộng các hình thức kinh tế hợp tác, liên kết 
sản xuất - kinh doanh giữa các hộ nông dân, các 
trang trại, các nông, lâm trường quốc doanh, doanh 
nghiệp nhà nước và doanh nghiệp thuộc các thành 
phần kinh tế khác để tạo động lực và sức mạnh 
tông hợp cho nông nghiệp, nông thôn phát triển. 

4 - Nhà nước hỗ trợ về vốn, khoa học - côn 
nghệ, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng kêt 
câu hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi cho các trang 
trại phát triển bên vững. 

5 - Tăng cường công tác quản lý nhà nước để 
các trang trại phát triển lành mạnh, có hiệu quả. 
Muốn có nhiều trang trại hoạt động hiệu quả phải 
có nhiều chủ trang trại biết làm giàu. 
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Trên đây là một số chính sách lâu dài của 
Nhà nước về kinh tế trang trại nhằm tạo điều kiện 
để các trang trại từng bước phát triển tạo ra nhiều 
sản phẩm cho xã hội, giải quyết việc làm trong 
nông nghiệp, nông thôn, góp phần xóa đói giảm 
nghèo, đưa nông nghiệp nông thôn phát triển theo 
hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Kinh tế trang trại là loại hình tổ chức sản xuất 
rất linh hoạt cả về quy mô và tô chức sản xuất. 
Trang trại là hình thức tô chức sản xuất nông 
nghiệp hàng hóa dựa trên cơ sở lao động, đất đai, 
tư liệu sản xuất cơ bản của hộ gia đình hoàn toàn 
tự chủ sản xuất kinh doanh, bình đẳng với các tổ 
chức kinh tế khác, sản phẩm làm ra chủ yếu là để 
bán và tạo nguồn thu nhập chính cho gia đình. Đề 
kinh tế trang trại phát triên mạnh mẽ, bên vững cần 
tập trung vào các giải pháp chủ yếu sau đây : 

Thứ nhất : Về chính sách đất đai đối với kinh tế 
trang trại. Nhà nước thực hiện giao đất hoặc cho 
thuê đất và được cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất cho hộ gia đình có nhu cầu và khả năng 
SỬ dụng đất để phát triển kinh tế trang trại. Việc 
giao đất, cho thuê đất được áp dụng theo quy định 
tại Nghị định số 85/1999/NĐ-CP ngày 28- ổ- 1999 
của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy 
định về giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, 
cá nhân sử dụng ổn định lâu dài và Nghị định 
số 163/1999/NĐ-CP, ngày 16-11-1999 của Chính 
phủ về giao đất cho thuê đất lâm nghiệp cho tô 
chức, hộ gia đình và cá nhân sử dụng ổn định, lâu 
dài vào mục đích lâm nghiệp. Hộ gia đình trực tiếp 
sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy 
sản sống Ỡ địa phương có nhu cầu và khả ' nắng SỬ 
dụng đất để mở rộng sản xuất thì ngoài phân đất đã 
được giao trong hạn mức của địa phương còn được 
ủy ban nhân dân xã xét cho thuê đất đê phát triển 
trang trại. Những hộ gia đình phi nông nghiệp (kể 
cả hộ ở địa phương khác) cố nguyện vọng tạo dựng 
CƠ nghiệp lâu dài, có vốn đầu tư để phát triển trang 
trại được ủy ban nhân dân xã cho thuê đất. Đương 
nhiên, diện tích đất được giao, được thuê phụ thuộc 
vào quỹ đất của địa phương và khả năng sản xuất 
kinh doanh của chủ trang trại. Điều đáng chú ý là 
hộ gia- đình, cá nhân được nhận chuyển nhượng 
quyên sử dụng đât, thuê hoặc thuê lại quyền sử 
dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác 
để phát triển trang trại phải theo đúng quy định của 
pháp luật. Người nhận chuyển nhượng hoặc thuê 
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quyền sử dụng đất hợp pháp có các quyền và nghĩa 
vụ theo quy định của pháp luật về đất đai và được 
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hộ gia 
đình, cá nhân đã được giao hoặc nhận chuyên 
nhượng, quyền sử “dụng đất vượt quá hạn mức SỬ 
dụng đất trước ngày 1-1-1999 để phát triển trang 
trại thì được tiếp tục sử dụng và chuyển sang thuê 
phần diện tích đất vượt hạn mức, theo quy định của 
pháp luật về đất đai và được cấp giấy chứng nhận 
quyên SỬ dụng đất. Để hộ gia đình yên tâm phát 
triển kinh tế trang trại, các địa phương cần khẩn 
trương hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất (hoặc nhận chuyển nhượng). 

Thứ hai : Về chính sách thuế. Để tạo điều kiện 
cho hộ gia đình, cá nhân đầu tư phát triển kinh tế 
trang trại ở những vùng. đất trống đôi núi trọc, bãi 
bồi, đầm phá ven biển cần thực hiện miễn thuế thu 
nhập với thời gian tối đa theo Nghị định số 
51/1999/NĐ-CP, ngày 8-7-1999 của Chính phủ. 
Còn đối với hộ gia đình và cá nhân nông dân sản 
xuất hàng hóa lớn có thu nhập cao sẽ thuộc đối 
tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Đương 
nhiên để việc nộp thuế hợp lý, Bộ Tài chính sẽ quy 
định chỉ tiết Luật thuế thu nhập doanh nghiệp theo 
hướng quy định đối tượng nộp thuế là những hộ 
làm kinh tế rang trại đã sản xuất ôn định, có giá trị 
hàng hóa và lãi lớn. Việc thực hiện chính sách thu 
này sẽ giảm thấp nhất mức thuế suất nhằm khuyến 
khích phát triển kinh tế trang trại, được nhân dân 
đồng tình và tạo khả năng thực hiện tốt sắc thuế 
này. 

Cùng với chính sách miễn thuế thu nhập, các 
trang trại được miễn giảm tiền thuế đất theo quy 
định của pháp luật về đất đai khi thuê đất trống, đôi 
núi trọc, đất hoang hóa để trồng rừng sản xuất, 
trồng cây lâu năm, hoặc thuê diện tích ở các vùng 
nước tự nhiên chưa có đầu tư cải tạo Mác mục đích 
sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp (trồng rừng ở 
những vùng khó khán). Ngoài ra có chính sách ưu 
đãi vê thuế để nhập khẩu những sản phẩm. cơ khí 
phục vụ cho nông nghiệp mà trong nước sản xuất 
chưa đáp ứng được nhu câu hoặc giá trị sử dụng 
thấp. Các chủ trang trại xây dựng các công trình 
thủy lợi, sử dụng mặt nước, nước ngầm trong phạm 
vi trang trại theo quy hoạch không phải nộp thuế 
tài nguyên nước. 

Thứ ba : Về chính sách đầu tư và tín dụng đối 
với kinh tế trang trại. Các địa phương cần dựa trên 
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cơ sở quy hoạch phát triển sản xuất nông, lâm, ngư 
nghiệp trên các địa bàn để tạo điều kiện cho kinh 
tế trang trại phát triển. Nhà nước có chính sách hỗ 
trợ đầu tư phát triên kết cầu hạ tầng về giao thông, 
thủy lợi, điện, nước sinh hoạt, thông tin, cơ sở chế 
biến để khuyến khích các hộ gia đình, cá nhân phát 
triên kinh tế trang trại. Ngoài ra Nhà nước đã dành 
vốn cho nông thôn đầu tư phát triển ngành nghề, 
tạo việc làm ở nông thôn, hỗ trợ các xã nghèo 
nhằm tạo môi trường để thu hút các chủ trang trại 
bỏ vốn đầu tư mở rộng sản xuất. Điều đáng chú ý 
là huy động sự đóng góp của dân, nhất là các chủ 
trang trại có thu nhập cao dùng vốn để xây dựng cơ 
sở hạ tầng phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất 
kinh doanh của từng trang trại. Thực tế cho thấy ở 
một số trang trại thuộc Bình Dương, Binh Phước 
đã đầu tư chiều sâu hàng tỉ đồng để cung ứng kỹ 
thuật tưới tiêu hiện đại, đầu tư chiều sâu để thâm 
canh cây cà phê, cao su, hạt tiêu và mua máy móc 
phát triển công nghiệp chế biến ngay tại vùng 
nguyên liệu. 

Các trang trại phát triển sản xuất kinh doanh 
được vay vốn từ Quỹ hỗ trợ đầu tư phát triển của 
Nhà nước. Việc vay vốn tín dụng đầu tư phát triển 
của Nhà nước thực hiện theo các quy định của 
Nghị định số 43/1999/NĐ-CP ngày 29-6-]999 của 
Chính phủ. Đương nhiên việc vay vốn tín dụng 
này sẽ khắc phục các nhược điểm của các loại 
hình cho vay vốn khác, nghĩa là bớt các thủ tục 
phiền hà, tiêu cực tỪ phía cho vay. Ngoài ra, các 
trang trại phát triển sản xuất kinh doanh được vay 
vôn tín dụng thương mại của các ngân hàng thương 
mại quôc doanh. Việc vay vốn được thực hiện theo 
quy định tại Quyết định sô 67/1999/QĐ-TTg, ngày 
30-3-1999 của Thủ tướng Chính phủ vê “một sô 
chính sách tín dụng ngân hàng phát triển nông 
nghiệp và nông thôn”. Thực hiện tốt chủ trương 
vay vôn này sẽ tạO điều kiện cho các chủ trang trại 
có đủ nguồn vốn đề phát triển sản xuất kinh doanh, 
đồng thời cũng gắn trách nhiệm việc bảo đâm sử 
dụng có hiệu quả vôn vay nhằm đáp ú ứng thúc đây 
nền kinh tế phát triển. Sự đổi mới chính sách tín 
dụng đối với trang trại là tăng vốn cho khu vực 
nông thôn để hộ nông dân có thể vay từ các tổ chức 
tín dụng chính thức, tăng vốn cho vay trung và dài 
hạn không phân biệt tín dụng giữa các thành phần 
kinh tế. 
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Thứ tư : Về chính sách lao động và bảo hộ tài 
sản đã đầu tư của trang trại. Nhà nước khuyến 
khích và tạo điều kiện hỗ trợ để các chủ trang trại 
mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, tạo được 
nhiều việc làm cho lao động nông thôn. Coi trọng 
ưu tiên sử dụng lao động của hộ nông dân không 
có đất, thiếu đất sản xuât nông nghiệp, hộ nghèo 
thiếu việc làm đời sống gặp nhiều khó khăn. Trong 
quá trình sản xuất, chủ trang trại cần trang bị đô 
dùng bảo hộ lao động theo từng loại nghề cho 
người lao động và có trách nhiệm với người lao 
động khi gặp tai nạn, ốm đau trong thời gian làm 
việc theo hợp đồng lao động. Chủ trang trại được 
thuê lao động không hạn chế về số lượng, trả công 
lao động trên cơ sở thỏa thuận với người lao động 
theo quy định của pháp luật về lao động. Nhà nước 
có kế hoạch hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp cho lao 
động làm việc trong trang trại bằng nhiều hình thức 
tập huấn, bồi dưỡng ngắn hạn. Các nghiệp vụ kế 
toán, kiêm toán thực hiện theo cơ chê mới nhằm 
đáp ứng với nền kinh tế thị trường. Ở các địa bàn 
có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, chủ 
trang trại được ưu tiên vây vốn thuộc chương trình 
giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo để tạo 
việc làm cho lao động tại chỗ ; thu hút lao động ở 
các vùng đông dân cư đến phát triên sản xuất kinh 
doanh tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa cho xã hội. 
Nghị quyết số 06 NQ/TƯ ngày 10-11-1998 của Bộ 
Chính trị đã chỉ rõ : “Đặc biệt khuyến khích các hộ 
nông dân, các trang trại gia đình và các thành phân 
kinh tế khác liên kết với nhau, hình thành các tô 
chức, các hình thức kinh tế hợp tác để mở rộng quy 
mô sản xuất, kinh doanh, thu hút và hỗ trợ các hộ 
gia đình còn khó khăn”. 

Về chính sách bảo hộ tài sản đã đầu tư của 
trang trại. Tài sản và vốn đầu tư hợp pháp của trang 
trại không bị quốc hữu hóa, không bị tịch thu bằng 
biện pháp hành chính. Nếu vì lợi ích quốc gia, Nhà 
nước cần thu hồi đất được giao, được thuê của 
trang trại thì chủ trang trại được thanh toán hoặc 
bôi thường theo giá thị trường tại thời điểm công 
bố quyết định thu hồi. Việc bảo hộ tài sản của các 
chủ trang trại sẽ tạo điều kiện cho họ yên tâm đầu 
tư lâu dài, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh. 

Thứ năm : Về chính sách thị trường đối với 
kinh tế trang trại. Nhà nước tăng cường cung cấp 
những thông tin, dự báo thị trường trong và ngoài 
nước, mở rộng thông tin kinh tế, tăng khả năng tiếp 


thị để các chủ trang trại có điều kiện hiểu cung cầu 
trên thị trường. Bộ Thương mại, Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn, ủy ban nhân dân các tỉnh 
và thành phố tổ chức tốt việc cung cấp thông tin 
giá cả, khuyến cáo khoa học - kỹ thuật giúp trang 
trại định hướng sản xuất kinh doanh phù hợp với 
nhu câu của thị trường trong và ngoài nước... Nhà 
nước hỗ trợ việc đầu tư nâng cấp, mở rộng và xây 
dựng các cơ sở công nghệ chế biến ở các vùng tập 
trung, chuyên canh ; hướng dẫn việc ký kết hợp 
đồng cung ứng vật tư và tiêu thụ nông sản. Khuyến 
khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển 
công nghiệp chế biến nông sản và tiêu thụ nông 
sản hàng hóa của trang trại và nông dân trên địa 
bàn. Đa dạng hóa các hình thức liên kết giữa 
thương nghiệp nhà nước với các thành phần kinh 
tẾ, giữa các viện nghiên cứu với cơ Sở, địa phương 
gắn việc ký kết hợp đồng cung ứng vật tư VỚI bao 
tiêu sản phẩm nhằm bảo đảm hiệu quả kinh tế. Nhà 
nước khuyến khích phát triển chợ nông thôn, các 
trung tâm giao dịch mua bán nông sản và vật tư 
nông nghiệp. Khắc phục tình trạng thả nối thị 
trường nông thôn tạo điều kiện cho các chủ trang 
trại được tiếp cận tham gia các chương trình, dự án 
hợp tác, hội chợ triển lãm trong và ngoài nước. 
Nhà nước tạo điều kiện và khuyến khích các chủ 
trang trại xuất khâu trực tiếp sản phẩm hàng hóa 
của mình và sản phẩm mua gom Của trang trại 
khác, của các hộ nông dân và nhập khẩu vật tư 
nông nghiệp. Để thực hiện tốt giải pháp “kích cầu” 
nhằm tiêu thụ hàng công nghiệp còn tôn đọng khá 
nhiều, Nhà nước khuyến khích các đơn vị sản xuất 
công nghiệp bán hàng trả chậm, trả góp không tính 
lãi máy móc, công cụ, vật tư nông nghiệp cho các 
chủ trang trại. 

Phát triển kinh tế trang trại là một hướng đi 
đúng đắn, là một đòi hỏi thực tế khách quan nhằm 
thực hiện các mục tiêu và quy hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội của từng vùng. Mô hình này tạo ra 
sức mạnh tông hợp vừa giải phóng sức sản XuẤt, 
vừa phát huy nội lực thế mạnh của mỗi gia đình, 
địa phương, thu hút được nhiều lao động có VIỆC 
làm góp phân xóa đói giảm nghèo. Thực hiện tốt 
Nghị quyết về kinh tế trang trại của Chính phủ sẽ 
tạo ra môi trường sản xuất kinh doanh đối với kinh 
tẾ trang trại phát triển đúng hướng đưa nông 
nghiệp, nông thôn tiến nhanh trên con đường công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. C] 
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I - THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG 
KHÓ KHĂN VƯỚNG MẮC 

Nằm trong khuôn khổ sắp 
xếp và đổi mới quản lý các 
doanh nghiệp nhà nước, việc 
chuyển một số doanh nghiệp 
nhà nước thành công ty cổ 
phần hướng tới hai mục tiêu 
cơ bản : 

- Huy động vốn của toàn 
xã hội, bao gồm cá nhân, các 
tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội trong và ngoài nước, 
để đầu tư đổi mới công nghệ, phát triển doanh 
nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh, tạo thêm việc làm, 
thay đổi cơ cấu doanh nghiệp nhà nước. 

- Tạo điều kiện để người lao động trong doanh 
nghiệp có cổ phần và những người góp vốn được 
làm chủ thực sự, thay đổi phương thức quản lý, tạo 
động lực để thúc đẩy doanh nghiệp kinh doanh có 
hiệu quả, nâng cao thu nhập của người lao động, 
góp phần tăng trưởng kinh tế đất nước. 

Có thể chia quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp 
nhà nước ở nước ta thành 3 giai đoạn sau đây : 

- Giai đoạn thí điểm (1992 - 1995) : Thực hiện 
Chỉ thị 202/CT ngày 8-6-1992 của Chủ tịch Hội 
đồng Bộ trưởng về Thí điểm chuyển một số doanh 
nghiệp thành công ty cổ phần” và Chỉ thị số 84/TTg 
ngày 4-3-1993 về “Xúc tiến thực hiện thí điểm cổ 
phần hóa doanh nghiệp và các giải pháp đa dạng 
hóa hình thức sở hữu đối với doanh nghiệp nhà 
nước” ; trong 10 doanh nghiệp nhà nước được lựa 
chọn làm thí điểm, đến cuối năm 1995 đã có 5 
doanh nghiệp nhà nước được chuyển thành công ty 
cổ phần. 

- Giai đoạn mở rộng cổ phần hóa (từ tháng 
5-1996 đến tháng 6-1998) : Từ kết quả thí điểm của 
giai đoạn trước, ngày 7-5-1996 Chính phủ đã ban 
hành Nghị định 28/CP về “Chuyển một số doanh 
nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần”. Nghị định 
này đã tạo khuôn khổ pháp lý đầy đủ hơn để tiền 
hành cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Tinh đến 
tháng 5-1998 cả nước đã chuyển được 25 doanh 
nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần với tổng vốn 
điều lệ là 281 tỉ đồng và gần 6 000 lao động. 

- Giai đoạn đẩy mạnh cổ phần hóa (từ tháng 
6-1998) : Nghị định 44/CP ngày 29-6-1998 thay thế 
Nghị định 28/CP với tinh thần tạo động lực mạnh mẽ 
hơn cho doanh nghiệp và người lao động trong 
doanh nghiệp chuyển thành công ty cổ phần, cũng 
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như đơn giản hóa một số thủ tục liên quan. Tính đến 
cuối năm 1999, cả nước đã chuyển được 370 doanh 
nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần (trong 
đó từ tháng 6-1998 đến cuối năm 1998 chuyển 
được 90 doanh nghiệp và năm 1999 chuyển được 
250 doanh nghiệp). 

Trong bước đầu hoạt động, các công ty cổ phần 
đều phát triển được sản xuất kinh doanh, không 
những bảo đảm được việc làm mà còn thụ hút thêm 
lao động, thu nhập của người lao động được nâng 
cao. 

Xét theo diễn tiến thời gian, tốc độ cổ phần hóa 
ngày cảng được đẩy nhanh hơn, nhưng xét theo yêu 
cầu của việc sắp xếp lại các doanh nghiệp nhà nước 
thì quá trình này chưa bảo đảm được yêu cầu. Có 
nhiều nguyên nhân gây nên tình trạng nảy, ngoài 
những yếu tố mang tính chất khách quan, như ảnh 
hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ ở 
khu vực, tốc độ phát triển kinh tế nước ta chậm lại, 
việc thu hút đầu tư dưới những hình thức khác nhau 
gặp nhiều khó khăn..., có thể nêu lên một số kuảg 
nhân mang tính chủ quan sau đây : 

Thứ nhất, những vướng mắc về nhận thức tư 
tưởng. 

Cán bộ lãnh đạo doanh nghiệp e ngại mất cương 
vị đang nắm giữ và những quyền lợi kèm theo. 
Người lao động trong doanh nghiệp chưa hiểu rõ 
những vấn đề liên quan đến công ty cổ phần, e ngại 
mất việc làm hoặc giảm thu nhập. Ở doanh nghiệp 
đang làm ăn có lãi, cán bộ, công nhân viên không 
muốn có sự xáo động ; ngược lại, ở doanh nghiệp 
đang gặp khó khăn lại nảy sinh sự lo ngại không còn 
trợ giúp của Nhà nước, công ty không thể vượt qua 
được khó khăn. 


* PGS. TS, Trường đại học Kinh tế quốc dân 


Nghiên sứu - Yrae đôi 


Thứ hai, những vướng mắc về cơ chế chính 
sách. 

Dù rằng Nghị định 44/CP đã có những thay đổi 
theo hướng tạo động lực thúc đẩy cổ phần hóa bằng 
những khuyến khích rõ rệt hơn, nhưng quá trình triển 
khai thực tế lại nảy sinh những vấn đề mới. 

Về mặt tài chính, việc xác định giá trị doanh 
nghiệp gặp nhiều khó khăn do tài sản của doanh 
nghiệp được trang bị vào những thời gian khác nhau 
với trình độ và giá cả khác nhau, mức độ sử dụng 
trong sản xuất khác nhau, hệ thống sổ sách kế toán 
của nhiều doanh nghiệp không đầy đủ và rõ ràng, 
không có thông tin thị trường để định giá tài sản. Bởi 
vậy, thời gian xác định giá trị doanh nghiệp thường 
kéo dài và có sự khác biệt ý kiến giữa Hội đồng xác 
định giá trị doanh nghiệp vả đại diện doanh nghiệp. 
Ngoài ra, về mặt tải chính còn có sự phức tạp trong 
xác định những tồn đọng về tài chính, trong đó chủ 
yếu là công nợ. 

Chính sách ưu đãi với người lao động cũng nảy 
sinh những điều chưa sát với thực tế. Dù Nhà nước 
quy định bán cổ phần cho người lao động trong 
doanh nghiệp theo giá ưu đãi với mức thấp hơn 30% 
so với bán ra ngoài, nhưng không phải người lao 
động nào cũng đủ năng lực tài chính để nhận đủ sự 
ưu đãi mà Nhà nước dành cho họ. Mặt khác, quy 
định về ưu đãi cho người lao động, trong đó có lao 
động nghèo, mang tính binh quân, không có sự 
phân biệt theo ngành, theo lính vực và theo vùng là 
điều bất hợp lý. 

Việc quy định cán bộ chủ chốt của doanh nghiệp 
(giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng) không 
được mua quá mức bình quân chung của người lao 
động trong doanh nghiệp gây nên bất lợi : hạn chế 
việc thực hiện mục tiêu huy động vốn (gây tâm ly 
hoài nghỉ đối với những người lao động trong doanh 
nghiệp có vốn nhưng không dám mua nhiều cổ phần 
khi cán bộ chủ chốt tủa doanh nghiệp chỉ mua ở 
mức hạn chế). 

Thứ ba, những vướng mắc liên quan đến tổ chức 
quá trinh chuyển doanh nghiệp nhà nước thành 
công ty cổ phần. 

Việc chọn doanh nghiệp nhà nước chuyển thành 
công ty cổ phản được thực hiện trên cơ sở phương 
án sắp xếp lại và đổi mới quản lý doanh nghiệp nhà 
nước. Trong thực tế, việc doanh nghiệp tự nguyện 
đăng ký có thể dẫn đến sự chậm trề vì nhiều doanh 
nghiệp có tư tưởng chờ đợi ; còn việc cơ quan chủ 
quản ra quyết định doanh nghiệp tiến hành cổ phần 
hóa lại có thể vấp phải phản ứng khi doanh nghiệp 
chưa quyết tâm thực hiện. 
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Hoạt động của Ban chỉ đạo đổi mới doanh 
nghiệp nhà nước còn rất hạn chế vì thành phần của 
Ban này chủ yếu là cán bộ kiêm nhiệm nên chưa 
dành nhiều thời gian và trí tuệ cho công việc phức 
tạp này. Ở doanh nghiệp, cán bộ quản lý cùng lúc 
phải lo hai việc trọng yếu : duy trì hoạt động sản xuất 
kinh doanh của doanh nghiệp ; thực hiện các công 
việc Ì liên quan đến chuyển doanh nghiệp thành công 
ty cổ phần. Trong khi đó, sự trợ giúp của các cơ 
quan quản lý nhà nước hữu quan chưa đủ mức cần 
thiết. 

Thứ tư, những vướng mắc trong việc Soạn thảo 
phương án kinh doanh và Điều lệ công ty cổ phần. 
Phương án kinh doanh của doanh nghiệp sau khi 
chuyển thành công ty cổ phần chưa được đặt vào vị 
trí tương xứng và do thiếu những thông tin cần thiết, 
vì vậy phương án này thường được soạn thảo sơ sài, 
ít có giá trị thực tế. 

Bản Điều lệ mẫu đã có tác dụng nhất định trong 
việc soạn thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của 
công ty cổ phần. Song tử 1-1-2000 Luật doanh 
nghiệp, trong đó có những điều khoản quy định về 
công ty cổ phần, bắt đầu có hiệu lực thi hành. Điều 
này đặt ra yêu cầu phải chỉnh lý Điều lệ của các 
công ty cổ phần đang hoạt động và bản Điều lệ mẫu. 
Sự chậm trễ trong công việc này có thể gây nên 
những khó khăn nhất định cho các doanh nghiệp. 


lI - MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY CỔ PHÂN HÓA 
DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 


Cổ phần hóa là một trong những nội dung quan 
trọng của việc sắp xếp lại và đổi mới doanh nghiệp 
nhà nước. Những kết quả đã đạt được trong thời gian 
qua là tích cực, song còn thấp so với yêu cầu đổi mới 
doanh nghiệp nhà nước. Để thúc đấy công tác này, 
cần giải quyết nhiều vấn đề từ nhiều phía. Dưới đây 
xin nêu một số giải pháp tháo gỡ những khó khăn đã 
nêu trên. 

f1 - Hoàn thiện việc xác định giá trị 
doanh nghiệp và giải quyết những tồn đọng về 
tài chính. 

Việc xác định giá trị thực tế của doanh nghiệp “là 
giá trị toàn bộ tài sản hiện có của doanh nghiệp tại 
thời điểm cổ phần hóa mà người mua và người bán 
đều chấp nhận được” là phù hợp với nguyên tắc thị 
trường. Việc xác định giá trị thực tế của doanh 
nghiệp phải bảo đảm không gây thất thoát tài sản 
của Nhà nước, đồng thời cũng lại phải tạo tiền đề 
thuận lợi cho công ty cổ phần hoạt động có hiệu quả. 
Theo đó, xin đề nghị mấy điểm sau đây : 

- Phân loại tài sản của Nhà nước đã đầu tư cho 
doanh nghiệp để có phương án xử lý thích hợp. 
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Công ty cổ phần tiếp nhận những tài sản phù hợp với 
phương án kinh doanh mới, Nhà nước sẽ điều 
chuyển cho doanh nghiệp khác hoặc tổ chức bán 
đấu giá những tài sản còn lại để thu hồi lại vốn, 
không ép buộc công ty phải nhận lại toàn bộ tải sản 
Nhà nước hiện có tại doanh nghiệp. 

- Với tài sản doanh nghiệp vay vốn tự đầu tư và 
đã hoản trả hết vốn vay nên chia thành 2 phần : một 
phần tính vào vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp ; 
một phần tính cho người lao động trong doanh 
nghiệp, coi đó là phần Nhà nước ưu đãi khuyến 
khích tính tích cực, chủ động của tập thể người lao 
động trong phát triển doanh nghiệp. 

- Xác định hợp lý, hợp tỉnh những tồn đọng tài 
chính của doanh nghiệp nhà nước mà công ty cổ 
phần sẽ kế thừa. Có thể xóa bỏ những khoản nợ khó 
đòi, khoản lỗ phát sinh do những nguyên nhân 
khách quan như lạm phát, thay đối tỷ giá hối đoái... 
gây nên. 

- Đổi mới tổ chức xác định giá trị doanh nghiệp. 
Thu hút các chuyên gia thực sự có năng lực vào việc 
đánh giá tài sản và đề cao vai trò của đại diện doanh 
nghiệp trong việc xác định giá trị doanh nghiệp. Mở 
rộng phân cấp trong việc quyết định giá trị doanh 
nghiệp theo nguyên tắc “cơ quan ra quyết định 
thành lập (thành lập lại) doanh nghiệp nhà nước có 
quyền quyết định giá trị doanh nghiệp khi chuyển 
đối hình thức sở hữu, không kể giá trị doanh nghiệp 
ở mức nào”. Điều này sẽ tạo điều kiện thực tế rút 
ngắn thời gian chuyển doanh nghiệp nhà nước thành 
công ty cổ phần. 

2 - Hoàn thiện chính sách ưu đãi với người 
lao động trong doanh nghiệp cổ phần hóa. 

Xác định phạm vì ưu đãi với người lao động trong 
doanh nghiệp chuyển thành công ty cổ phần bằng 
việc cho hắn người lao động một số cổ phần theo 
thâm niên và mức độ cống hiến của họ. Điều này 
khẳng định công lao đóng góp của người lao động 
trong quá trình xây dựng, phát triển doanh nghiệp 
nhà nước. Hơn nữa, nó cũng bảo đảm cho những 
người lao động không đu năng lực tài chính cũng có 
thế có sở hữu công ty cổ phần. 

Tuy nhiên để có thể đánh giá đúng công lao 
đóng góp của mỗi cán bộ, công nhân cần quy định 

cụ thế mức ưu đãi đối với môi loại ngành nghề và 
lĩnh vực hoạt động. Sự điều chỉnh này nhằm hướng 
tới sự công bằng hơn, khuyến khích người lao động 
gắn bó với ngành nghề nhất là những ngành nghề 
yêu cầu kỹ thuật cao, độc hại... 

- Do mức sống và mức giá sinh hoạt của các 
vùng rất khác nhau, vì vậy cần điều chỉnh tiêu chuẩn 
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xác định lao động nghèo trong doanh nghiệp để 
hưởng ưu đãi mua chịu cổ phiếu và trả chậm cho 
Nhà nước theo hướng có phân biệt theo vừng. 

- Sử dụng có hiệu quả Quỹ hỗ trợ cổ phần hóa 
và sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước trong việc giải 
quyết lao động dôi dư : hỗ trợ kinh phí để đào tạo lại, 
trợ cấp cho người lao động tự nguyện thôi việc... 

- Xóa bỏ quy định ràng buộc mức khống chế tối 
đa cổ phần mà cán bộ chủ chốt được mua nhằm 
thực hiện mục tiêu huy động vốn. Để bảo đảm hạn 
chế chênh lệch về thu nhập, một mặt, Nhà nước hỗ 
trợ người lao động trong việc mua cổ phần ; mặt 
khác Nhà nước cần có chính sách thích hợp để điều 
tiết thu nhập của những người có thu nhập cao. 

3 - Đổi mới tổ chức chỉ đạo cổ phần hóa 
doanh nghiệp nhà nước. 

- Xác định doanh nghiệp chuyển thành công ty 
cổ phần trên cơ sở phương án sắp xếp lại và đổi mới 
quản lý các doanh nghiệp nhà nước. Không chờ đợi 
sự tự nguyện đăng ký của doanh nghiệp, mà kết hợp 
giữa chỉ định của cơ quan chủ quản với việc tuyên 
truyền vận động cổ phần hóa. 

- Xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch cổ 
phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Ở cơ quan chủ 
quản của doanh nghiệp, kế hoạch này được xây 
dựng trên cơ sở phương án sắp xếp lại doanh nghiệp 
nhà nước và xác định rõ danh sách doanh nghiệp sẽ 
chuyển thành công ty cổ phần, các bước công việc 
và tiến độ thời gian thực hiện, phân công trách 
nhiệm theo dõi và chỉ đạo. Ở doanh nghiệp, kế 
hoạch này biểu hiện dưới dạng sơ đồ, trong đó xác 
định rõ những công việc phải làm, tiến độ thời gian, 
phân công trách nhiệm theo dõi thực hiện. 

- Hoàn thiện các văn bản mẫu về hướng dẫn 
phương án kinh doanh và Điều lệ công ty cổ phần. 

4 - Tạo khuôn khổ pháp lý ngày càng đồng bộ 
hơn cho tổ chức và hoạt động của công ty cổ 
phần. 

Đây là vấn đề có nội dung rộng, chúng tôi chỉ xin 
nhấn mạnh tới hai điểm sau đây : 

- Chú trọng việc hướng dân thi hành các điều 
khoản về công ty cổ phần trong Luật doanh nghiệp 
mới có hiệu lực thi hành từ 1-1-2000. Trên cơ sở đó 
giúp các công ty cổ phần điều chỉnh lại Điều lệ cho 
phủ hợp với quy định mới. 

- Hình thành và sớm đưa thị trường chứng khoán 
vào hoạt động. Đây là môi trường quan trọng giúp 
công ty cổ phần tạo vốn khi thành lập và tăng vốn 
trong quá trình hoạt động. Q 


Nghiên sứu - Trao đêi ˆ 


ÂU nay dư luận xã hội đã nói nhiều về sự 

quá tải, về dạy thêm, học thêm tràn lan ở 

trường phổ thông, mà vẫn không thay đổi 
được là bao ! Thủ tướng Chính phủ đã trực tiếp can 
thiệp. Bộ Giáo dục và Đào tạo từ lâu đã có thông 
tư quy định về dạy thêm và giờ đây có thêm lệnh 
cắt giảm nội dung tất cả các bộ môn, trung bình từ 
15 đến 20%. Biện pháp này xem ra có vẻ kiên 
quyết và dứt khoát. Tuy nhiên chúng tôi vẫn không 
thấy lạc quan, bởi vì đó chỉ là “liều thuốc hạ sốt” 
tức thời, chứ không thể trị khỏi được bệnh. Muốn 
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trị khỏi bệnh phải tìm đúng nguyên nhân. Nguyên 
nhân quá tải theo ý chúng tôi không phải là ở khối 
lượng nội dung chương trình và sách giáo khoa. 

_ Trên góc độ lý luận dạy - học thì căn nguyên 
của bệnh quá tải này là Ở phương pháp dạy - học 
mang tính áp đặt yêu cầu về nội dung kiến thức và 
kỹ năng trung bình đồng loạt, thống nhất lên toàn 
thể học sinh, mà không có phân biệt tăng giảm cho 
phù hợp với nhiêu loại trình độ tiếp thu. Cho nên 
trên thực tế không phải chương trình hiện hành là 
quá tải nói chung. Nó chỉ quá tải đối với những 
loại trình độ học lực trung bình và yếu kém của 
học sinh nông thôn, còn đối với học sinh trung 
bình và khá giỏi ở thành phố thì thường là vừa sức 
hoặc non tải. Nếu quả thực nội dung chương trình 
trong trường đã quá tải rồi thì sao gần như 100% 
học sinh Hà Nội, TP Hồ Chí Minh đều đua nhau 
học thêm ? Cho nên việc cắt giảm đồng loạt 20% 
chỉ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho học sinh các 
địa phương trên đi học thêm lu bù nữa mà thôi, chứ 
cái gánh nặng quá tải mà mọi người mong được 
giảm cho con em mình sẽ không giảm, trái lại có 
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khi còn tăng hơn. Vì vậy, đó không phải là nguyên 
nhân cơ bản, và chữa trị như vậy không thể xóa bỏ 
được tình trạng quá tải về học thêm tràn lan. 

Ngoài lý do nằm trong phương pháp dạy - học 
kề trên, theo chúng tôi nguyên nhân cơ bản, sâu xa 
và trực tiếp của những vấn đề nổi cộm ấy bắt 
nguồn từ sự tách rời giáo dục với thực tiễn đời 
sống kinh tế - xã hội đang chuyên mạnh sang cơ 
chế thị trường. 

Như ta đều biết, bước vào thời kỳ đổi mới, 
Đảng và Nhà nước ta đã đề ra cho ngành giáo dục 
những nhiệm vụ cơ bản và 
đã thể chế hóa bằng Luật 
Giáo dục là : “nâng cao dân 
trí, đào tạo nhân lực, bồi 
dưỡng nhân tài phục vụ 
công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước, đáp ứng yêu 
cầu xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc, vì mục đích dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công 
bằng, văn minh”U). Quá 
trình chuyển sang cơ chế thị 
trường trong những năm qua 
cũng là quá trình hinh thành thị trường lao động 
trong cả nước trên mọi lĩnh vực. Hàng triệu thanh 
niên đến tuổi lao động không còn được Nhà nước 
và các tổ chức kinh tế - xã hội phân phối theo chỉ 
tiêu biên chế như trước nữa, mà họ phải được sử 
dụng lao động (kể cả chân tay và trí óc) tuyển chọn 
kỹ càng về trình độ. tay nghề phù hợp với yêu cầu 
cạnh tranh có lợi cho họ. Về tổng thể trên bình 
diện vĩ mô 3 nhân tố cơ bản có quan hệ “nhân quả” 
và liên hệ chặt chế với nhau, đó là : người sử dụng 
lao động, người cung cấp lao động, bản thân người 
lao động. 

1 - Những người sử dụng lao động hiện nay 
là ai và họ đòi hỏi số lượng, chất lượng hàng 
hóa lao động như thế nào ? 

Trước hết, các cơ quan hành chính - sự nghiệp 
từ trung ương: đến địa phương, trong đó có 2 khối 
lớn nhất là y tế và giáo dục, hiện nay đang phải thu 
hẹp biên chế nên số lượng lấy vào chủ yếu là để 


* PGS, TS Viện khoa học giáo dục 
(1) Luật Giáo dục, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998, tr 7 
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thay thế hoặc bổ sung cho các vùng sâu, vùng xa 
có nhiều khó khăn. Về mặt chất lượng thì yêu cầu 
đòi hỏi ngày càng cao theo hướng đại học hóa cán 
bộ, hoặc ít ra cũng phải có bằng cao đắng hoặc 
trung cấp (cán bộ cấp huyện, giáo viên bậc tiểu học 
và trung học cơ sở, cán bộ y tế xã và trung tâm y 
tế huyện v.v...). Chế độ thi tuyển chọn công chức 
nhà nước là điểm mới hoàn toàn so với thời kỳ bao 
cấp trước đây. 

Người sử dụng lao động có yêu cầu số lượng và 
chất lượng ngày càng tăng là các doanh nghiệp 
ngoài nước, liên doanh và trong nước. Họ là những 
đơn vị tự chủ, tự hạch toán không có bao cấp hoặc 


đang bỏ bao cấp. Vì nhu cầu đổi mới công nghệ và . 


quản lý để cạnh tranh tổn tại và phát triển, nên hợ 
phải tuyển chọn nghiêm ngặt những giám đốc, kỹ 
sư và công nhân mới vào. Trong thực tế nguồn lao 
động sẵn có loại này còn rất thiếu, có lĩnh vực 
thiếu nghiêm trọng hoặc không có. Để có đủ số lao 
động cần thiết họ đành phải tuyển người chưa có 
tay nghề vào rồi cho đi đào tạo cấp tốc tại chỗ hoặc 
ở nước ngoài. Nhưng vì muốn giảm chỉ phí đào tạo 
người ta chủ trương chọn những thanh niên có trình 
độ văn hóa cao hơn cần thiết, vốn còn đang rất dư 
thừa trong xã hội : nếu vào làm công nhân thì tối 
thiểu phải có bằng tú tài, nếu là cần bộ quản lý, kỹ 
thuật v.v... thì ngoài bằng đại học hoặc trung cấp 
còn phải biết tiếng Anh và sử dụng máy vi tính. 

Người sử dụng lao động thứ 3 là các cơ sở dịch 
vụ, thương mại. Trước kia thì bất cứ ai cũng có thể 
vào làm, miễn là đọc, viết và làm 4 phép tính thành 
thạo, nhưng nay người ta đòi hỏi phải có trình độ 
văn hóa cao, có nghiệp vụ tốt và còn yêu cầu cả 
trình độ ngoại ngữ và vi tính (nhất là các thành phố 
lớn và các khu du lịch, nghỉ mát). 

Người sử dụng lao động nữa là các hợp tác xã 
nông nghiệp, thủ công nghiệp và dịch vụ tông hợp. 
Nếu như trước kia các hợp tác xã sẵn sàng nhận lao 
động vào để giải quyết công ăn việc làm cho con 
cháu, thì ngày nay họ chỉ thu nhận những người có 
tay nghề với yêu cầu ngày càng cao nhằm đáp í Ứng 
đòi hỏi về chất lượng sản phẩm để có thể đứng 
vững và phát triển. 

Người cuối cùng sử dụng lao động đông đảo 
nhất là các chủ hộ nông nghiệp, ngư nghiệp, nghề 
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thủ công truyền thống. Vì trình độ kỹ thuật sản 
xuất còn rất lạc hậu, lại thiếu vốn đầu tư phát triển, 
nên rất nhiều người không sử dụng hết nguồn lao 
động phổ thông của chính gia đình và xóm giềng. 
Một số chủ trang trại và cơ sở sản xuất thủ công 
truyền thống tuy có tuyên thêm lao động, nhưng 
chủ yếu vẫn là lao động phổ thông, sau đó mới 
được bồi dưỡng nâng cao tay nghề trong quá trình 
lao động sản XUẤT. 

Nhu cầu lao động của người sử dụng là rất lớn 
và ngày càng tăng, nhưng lực lượng lao động có 
tay nghề mà họ cần thì rất nhiều, trong khi đó số 
người lao động phổ thông không nghề lại rất thừa. 

2 - Người cung cấp lao động là ai và họ đáp 
ứng về số lượng chất lượng hàng hóa lao động 
như thế nào ? 

Trước hết là các trường đai học, cao đẳng đảm 
nhiệm cung ứng hầu hết lực lượng lao động cao 


- câp, kê cả các thạc sĩ, tiên sĩ cho các cơ sở sử dụng 


lao động. Nhìn chung về số lượng không thiếu 
nhưng về ngành nghẻ thì đang có vấn đề lớn là mất 
cân đối, không đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn nên 
có ngành thừa, ngành thiếu. Con số cử nhân phải 
làm không đúng ngành nghề đào tạo hoặc đang đợi 
việc phù hợp quá lớn, nhất là ở các ngành khoa học 
xã hội và nhân văn, nghệ thuật. Một số ngành quá 
thiếu vào thời kỳ bắt đầu đổi mới như kinh tế, tài 
chính, báo chí, pháp luật, tiếng Anh v.v... thì được 
Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép mở hàng loạt cơ 
sở đào tạo mới với tất cả các loại hình như đại học 
mở, tại chức, từ xa, tư thục, bán công v.v... nhưng 
không quản lý được, nên chỉ trong một thời gian 
ngắn số lao động cao cấp này đã bão hòa, chất 
lượng thì chưa phù hợp với đòi hỏi của người sử 
đụng. Trong khi đó một số ngành khoa học cơ bản 
đến nay có nguy cơ bị hụt. hãng cán bộ trầm trọng, 
không có đủ người tài năng tiếp nối, nhưng lại chưa 
được quan tâm đào tạo. 

Các trường trung cấp kỹ thuật và dạy nghề 
trong thời gian qua không chuyển hướng kịp thời 
theo cơ chế thị trường, nên sản phẩm cho ra trường 
ít có người dùng, do đó đã bị giải thể hàng loạt. 
Đến nay thị trường lao động loại này đang khủng 
hoảng thiếu nghiêm trọng. Chỉ tiêu cung cấp lực 
lượng lao động có qua đào tạo tới cuối thế kỷ rõ 
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ràng không đạt được 20% như trong các chỉ thị của 
Đảng và Nhà nước. Mặc dù Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo 
dục và Đào tạo, đưa ra những đề án để giải quyết, 
nhưng chưa biết đến bao giờ mới chấm dứt tình 
trạng khủng hoảng như hiện nay ? 

Các trung tâm dạy nghề và cơ sở dạy nghề tư 
nhân tự phát mở ð ạt có góp phần giải quyết công 
ăn việc làm trước mắt, tạm thời ở từng địa phương, 
nhưng thực sự chưa đáp ứng được nhu câu lao động 
của các cơ sở sản xuất hiện đại. 

Còn lại là gần một chục nghìn trường trung học 
cơ sở và trung học phổ thông hằng năm vẫn cho 
vào đời hàng chục vạn lao động không tay nghề, 
nên họ không đủ khả năng tự kiếm sống và tìm 
được chỗ làm thích hợp trong cơ chế thị trường lao 
động khắc nghiệt hiện nay. Bộ Giáo dục và Đào 
tạo cũng chưa có được phương án nào khả dĩ giúp 
số thanh niên học sinh đó thành người lao động, 
mà vẫn đùn đẩy nhiệm vụ này cho xã hội tự giải 
quyết với lý do là nhà trường phổ thông không có 
nhiệm vụ và khả năng đào tạo nghề cho người đến 
tuổi lao động. Một lý do thoái thác thật đơn giản ! 
Nếu nhà trường phổ thông không làm, thì phải có 
trường nghề làm ? Không thì ai làm cho ? Sao Bộ 
Giáo dục và Đào tạo có đủ khả năng dạy nghề cho 
những trẻ em tàn tật, khiếm thính, khiếm thị, 
nhưng lại không đủ khả năng dạy nghề cho thanh 
thiếu niên khỏe mạnh, đến tuổi lao động ? 

Người lao động trí óc và chân tay không đơn 
thuần giống hàng hóa thông thường. Họ còn là chủ 
sở hữu của chính thứ hàng hóa lao động ấy. Bao 
giờ họ cũng phải tính toán nhiều mặt, trước hết là 
việc làm phù hợp và thu nhập thỏa đáng. Có được 
hai điều kiện đó họ mới bán sức lao động, không 
thì họ từ chối. Cơ chế thị trưởng khác cơ chế bao 
cấp chủ yếu là thế. Hiện tượng thừa giả tạo giáo 
viên và bác sĩ ở thành phố trong khi vùng nông 
thôn, miễn núi đang thiếu thực sự là có lý do ở mức 
thu nhập quá thấp so với việc đối tay nghề ở thành 
phố. 

Bởi vậy, khi còn đang học phổ thông bản thân 
học sinh và đặc biệt là cha mẹ đã phải tính toán kỹ 
đến việc làm và thu nhập của nghề nghiệp lao động 
sau này. Ai cũng phải dựa vào khả năng của mình 
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để tìm lấy con đường chắc chắn nhất để chóng tới 
đích. Nhưng các thông tin dự báo về thị trường lao 
động ở nước ta hầu như thiếu vắng, nếu có thì độ 
tin cậy cũng không cao. Cho nên việc học gì để sau 
này có việc làm, thu nhập hoàn toàn tùy thuộc vào 
ý muốn cá nhân và phán đoán chủ quan của học 
sinh, mà thực chất là của cha mẹ các em. Trong xã 
hội hiện nay, nhất là ở nông thôn, người ta cảm 
thấy mơ hồ rằng chỉ có tấm bằng đại học và cao 
đẳng mới bảo đảm tương đối chắc chắn cho họ có 
công ăn việc làm và thu nhập tương đối khá. Còn 
nghề nghiệp cán bộ trung cấp hoặc công nhân là 
thế nào và thu nhập ra sao họ đều không có những 
thông tin cụ thể. Họ chỉ cảm nhận rằng công việc 
lao động là nặng nhọc, thu nhập thì không cao, địa 
vị xã hội không có gì hấp dẫn. Đối với nông dân 
thì tâm lý phổ biến là cố gắng nuôi con ăn học để 
thoát cảnh vất vả, “chân lắm tay bùn” quanh năm. 
Họ cho con học trung học cơ sở hoặc trung học 
phố thông và bằng mọi cách cho con thoát ly khỏi 
ruộng đồng. Cái đích nghề nghiệp học sinh nông 
thôn hướng tới là học cho có bằng để đi làm cán 
bộ, cán bộ gì cũng được. Chỉ có học lên đại học và 
cao đẳng mới bảo đảm được nguyện vọng đó. Tâm 
lý xã hội này càng làm tăng sức ép đối với bậc đại 
học, cao đẳng. 

Tựu trung lại cả ba yếu tố trên đều cùng góp 
phần tạo nên một thị trường lao động CaO câp 
tương đối hấp dẫn cả bên cung lẫn bên cầu, làm 
cho người lao động loại này có hy vọng được bảo 
đảm việc làm, thu nhập tương đối cao và ổn định. 
Thị trường các loại sản phẩm lao động khác đều rất 
mù mờ, bất ôn và bấp bênh. 

Vậy là để hướng tới thị trường lao động cao cấp 
gần như duy nhất ấy bảo đảm một vị trí chắc chắn, 
mọi người trong xã hội, mà trước hết là học sinh và 
cha mẹ các em, đều phải ra sức đầu tư sức lực, tiền 
của vào “cuộc cạnh tranh” này ngay từ khi còn 
ngồi ghế nhà trường. Trong thực tế cuộc chạy đua 
đang diễn ra từ tiểu học theo chiều hướng càng đến 
gần đại học càng gay gắt và càng đầy gai góc. Họ 
nhầm tính : các trường cao đẳng, đại học tuyển vào 
khoảng 2 vạn học sinh, nhưng lại có tới 20 vạn thí 
sinh, trong đồ một nửa là những học sinh thi trượt 
năm trước được chuyên tâm ôn tập 3 môn của kỳ 
thí. Như vậy là trung bình 1 chọi 10, nghĩa là trên 
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thực tế muốn lọt vào được danh sách 200 sinh 
viên/2000 thí sinh của mỗi trường thì 200 sinh viên 
này phải vượt lên I 800 sinh viên khác. Thật đáng 
sợ ! Thử hỏi nếu 200 em này không nắm chắc 
chương trình phố thông, không học thêm, không 
vào các lò luyện thi thì làm sao có thể thắng nổi 
hàng trăm hàng ngàn đối thủ, chưa kể là còn gặp 
không ít những người vẫn dùng các thủ đoạn gian 
đối, đút lót, giả mạo giấy tờ để giành lấy chỗ một 
cách bất hợp pháp. 

Ai cũng hiểu cái vốn liếng trong lớp, trong 
trường mới chỉ là cơ sở mà tất cả các bạn đều có, 
nên buộc phải học thêm, luyện thêm ở lớp này, lò 
nọ thì mới có thể thắng cuộc để chen lọt qua cổng 
trường đại học. Những sự chuẩn bị tích cực từ xa 
như vậy là hệ quả tất yếu của một thị trường lao 
động cao cấp đã hình thành. Cho nên các biện pháp 
hành chính cấm đoán học thêm, cắt giảm nội dung 
mà ngành giáo dục đã và đang í ap dụng không thể 
giải quyết tận gốc vấn đề quá tải và dạy thêm, học 
thêm tràn lan. Bởi vì, thị trường lao động hấp dẫn 
duy nhất vẫn còn đấy. Các thị trường đầy tiềm 
năng khác thì lại chưa làm hài lòng được cả “người 
bán” lẫn “người mua”. Cho nên, liệu pháp cơ bản 
nhất mà ngành giáo dục, và có lẽ phải toàn xã hội 
nữa nên làm là trực tiếp đồng bộ, cân đối tất cả các 
loại thị trường lao động từ thấp đến cao để hâu hết 
thanh niên đến tuổi lao động có được tay nghề nhất 
định, có cơ hội tiêu thụ được hàng hóa. lao động. 
Nghĩa là họ được giải quyết tận gốc vấn đề việc 
làm và thu nhập phù hợp với khả năng trình độ của 
mình. Song thị trường lao động các loại chỉ có thể 
hình thành và phát triển khi ngành giáo dục và đào 
tạo gắn được các trường phổ thông, dạy nghề, đại 
học và trung học chuyên nghiệp với những đòi hỏi 
bức xúc của thực tiễn cuộc sông tại địa phương, 
trong từng ngành và trên quy mô toàn quốc đề thực 
hiện cho được sứ mệnh đào tạo nhân lực cho đất 
nước đang đổi mới. Phương châm xã hội hóa giáo 
dục không nên vận dụng quá thiên về việc động 
viên xã hội đóng góp tiền của để xây dựng cơ sở 
vật chất cho ngành giáo dục, mà cần hướng trọng 
tâm vào sự liên kết giữa nhà trường với các cơ sở 
Sử dụng lao động gần xa nhăm thu hút và phát huy 
mọi tiềm năng trí tuệ, kinh nghiệm sản xuất trong 
xã hội để tạo ra những sản phẩm đích thực của giáo 
dục - những con người lao động có tay nghề, sẵn 
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sàng bước vào cuộc sống lập nghiệp và cống 
hiến 0). 

Mọi lý do biện minh cho những khó khăn 
khách quan không thể khắc phục được của những 
ai đó có thể là hợp lý và đúng đắn. Nhưng tất cả sẽ 
không thể đứng vững và trở thành không đúng 
trước sự thật : hết năm này qua năm khác thế hệ 
thanh niên lớn lên đều bị lôi cuốn vào một thị 
trường lao động nhỏ bé kia để giành giật lấy cơ hội 
mưu sinh, kiếm sống cho bản thân mà lãng quên 
cái lý tưởng cao cả là đem sức lao động của mình 
phục vụ Tổ quốc, làm cho đất nước phôn vinh. 
Không ít thanh niên trong số đó bị đây ra ngoài 
cuộc sống Ì lao động sáng tạo và trở nên bơ vơ, thất 
vọng về tiền đồ ; than trách gia đình, nhà trường, 
xã hội vì không đem lại cho họ cuộc sống lao động 
hữu ích. 

Để thực hiện nghiêm túc và triệt để nhiệm vụ 
mà Đảng và Nhà nước đã trao là đào tạo nhân lực 
(tức là lao động có tay nghề) cho đất nước, ngành 
giáo dục và đào tạo (nay có cả Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội) phải làm cho tất cả thanh 
niên thành thị cũng như nông thôn có trình độ văn 
hóa với một nghề nhất định, từ phô thông cho đến 
chuyên sâu, làm cơ sở cho việc bồi dưỡng lý tưởng 
cách mạng lâu dài và liên tục. Nhà trường phai 
cung cấp cho thị trường lao động của toàn xã hội 
một nguồn lao động chất lượng, phong phú, đa 
dạng, đáp ú ứng được mọi trình độ, mọi yêu câu cần 
thiết của tất cả các ngành nghề của xã hội hiện đại. 
Chỉ có thiết lập và mở rộng được nhiều thị trường 
lao động các loại cho người lao động và người sử 
dụng lao động mới giải tỏa được tâm lý đua chen, 
thấp thỏm cầu may vào một loại thị trường cao cấp 
duy nhất nêu trên, mới có thể giải quyết đúng đắn, 
tận gốc không chỉ vấn đề căng thắng do quá tải, 
dạy thêm học thêm tràn lan, mà cả tình hình căng 
thẳng lao động trong xã hội do thiếu việc làm và 
thu nhập bấp bênh. Chỉ có như vậy mới làm ổn 
định chắc chắn và lâu dài nền tảng kinh tế - xã hội 
của đất nước trên con đường thực hiện mục tiêu 
dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn 
minh. 


(2) Xem : Tạp chí Cộng sản, số 23, tháng 12 năm 1998 
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NGUYÊN THANH TÚC " 


AU khí có Chỉ thị số 30/CT-TƯ ngày 18 tháng 2 

năm 1998 của Bộ Chính trị về xây dựng vả thực 

hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Nghị định số 
29/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế 
thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, Ninh Bình đã 
có kế hoạch tích cực triển khai việc thực hiện. Nhìn 
chung, số đông nhân dân rất phấn khởi và yêu cầu 
phải làm ngay. Khi tỉnh chỉ đạo làm một số điểm để rút 
kinh nghiệm thì ở những nơi chưa làm nhiều người thắc 
mắc, nhưng với nhận thức nặng về đòi hỏi được dân 
chủ, được công khai, muốn làm rõ và giải quyết những 
vấn đề khúc mắc, tồn tại của địa phương, nhất là về 
đất đai, các khoản thu chỉ ở xã, phường, thị trấn, chứ 
chưa thấy rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của mình. Trong 
khi đó, nhiều cán bộ xã, phường, thị trấn lại băn khoăn, 
ngần ngại, sợ xây dựng, thực hiện Quy chế dân chủ, 
nhân dân sẽ đòi hỏi phải giải quyết các vấn để tồn 
đọng tư trước tới nay, tình hinh sẽ phức tạp thêm. 

Song, chính từ các “động thái phản ứng” ấy của cơ 
sở mà Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình thấy đây thực sự 
là vần đề “ý Đảng hợp với lòng dân”, vừa là chú trương 
của Đảng, vừa là đòi hỏi của dân, cần phải tập trung 
lãnh đạo, chỉ đạo, coi đây là “khâu quan trọng và cấp 
bách”, nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, 
phát huy động lực, thực hiện mục tiêu của cách mạng 
trong giai đoạn mới. Trên cơ sở quán triệt Chỉ thị 30 
của Bộ Chính trị và Nghị định 29 của Chính phủ, 
Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình cũng thấy rằng dân chủ 
nhất thiết phải được xây dựng thành quy chế, có tính 
pháp lý để nhân dân và các cơ quan nhà nước đều 
phải thực hiện, nhằm một mặt phát huy dân chủ của 
nhân dân, bảo đảm thực hiện tốt phương châm “dân 
biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, mặt khác tăng 
cường kỷ cương phép nước, quyền hạn gắn với trách 
nhiệm, lợi ích đi đôi với nghĩa vụ ; chống quan liêu, 
mệnh lệnh, đồng thời chống tình trạng vô chính phủ, lợi 
dụng dân chủ, vi phạm pháp luật. 
Với nhận thức như vậy Thường vụ Tỉnh ủy Ninh 

Bình coi đây là vấn đề lớn, quan trọng, các cấp ủy phải 
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trực tiếp chỉ đạo. Cho nên tất cả các cấp từ tỉnh, huyện 
đến cơ sở đều thành lập ban chỉ đạo do đồng chí bí thư 
hoặc phó bí thư cấp ủy làm trưởng ban, phó chủ tịch 
UBDN và trưởng ban Dân vận làm phó trưởng ban, 
cùng lãnh đạo một số ban, ngành, đoàn thể làm 
thành viên. Tỉnh ủy có kế hoạch chỉ đạo rất cụ thể, 
chọn 12 xã, phường ở tất cả 8 huyện, thị xã làm điểm. 
Mới đi vào làm điểm đã thấy rõ đây thực sự là vấn đề 
quan trọng, rất cấp bách, đáp ứng đúng yêu cầu của 
đông đảo nhân dân. Ở nhiều nơi, lâu nay việc họp 
nhân dân rất khó, nhưng các cuộc họp về quy chế dân 
chủ, nhân dân đến dự rất đông, có nơi 90 đến 100% 
đại biểu các hộ đi dự và phát biểu ý kiến rất sôi nổi, 
thăng thắn, xây dựng. Những nơi làm tốt, nghiêm túc, 
bước đầu gây được tinh thần phấn khởi, phát huy được 
dân chủ, đấy mạnh thực hiện các mặt hoạt động tốt 
hơn trước. 

Thực tiên ở những nơi làm điểm cho thấy trước hết 
phải giải quyết về nhận thức trong cán bộ, đảng viên 
và nhân dân trên cơ sở quán triệt Chỉ thị 30 của Bộ 
Chính trị, Nghị định 29 của Chính phủ và các văn bản 
hướng dẫn của Trung ương. Song tài liệu nhiều quá, 
nếu đọc hết các văn bản thì mất rất nhiều thời gian hội 
họp mà nhân dân lại khó tiếp thu. Do đó, ban chỉ đạo 
của tỉnh đã tổng hợp tất cả các văn bản thành một tài 
liệu thống nhất để quán triệt trong Đảng và nhân dân, 
vừa ngắn, gọn, vừa dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, 
được cơ sở rất hoan nghênh. _ 

Cũng qua thực tiên của những nơi làm điểm, chúng 
tôi thấy có bốn việc trước mắt phải làm : 

- Quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng 
viên và nhân dân về vấn đề dân chủ và thực hiện Quy 
chế dân chủ ở cơ sở. 

- Các đảng ủy xã, phường, thị trấn đều phải kiểm 
điểm về việc thực hiện “dân biết, dân bàn, dân làm, 
dân kiểm tra” trong thời gian qua ; nêu rõ ưu điểm, 
khuyết điểm, nhất là những vấn đề tồn tại về đất đai, 


* Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình 
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thu chỉ tài chính, đóng góp của nhân dân. Phải báo cáo 
trước dân để dân tham gia ý kiến, phê binh. 

- Trên cơ sở Quy chế dân chủ mà Chính phủ đã 
ban hành, phải cụ thể hóa từng việc : những việc gì 
dân được biết ; những việc gì dân được bàn và trực tiếp 
quyết định ; những việc gì dân chỉ được tham gia ý 
kiến ; những việc gì dân được kiểm tra, giám sát ? Tất 
cả những việc đó ai chịu trách nhiệm, thực hiện như 
thế nào ? Sau đó đưa ra cho nhân dân thảo luận, tham 
gia ý kiến rồi xây dựng thành bản quy định của xã, 
phường, thị trấn để thống nhất thực hiện. 

- Tất cả các xã, phường, thị trấn đều phải xây dựng 
quy chế, quy ước, hương ước với tinh thần “quy chế là 
phép nước ; quy ước, hương ước là lệ làng”. Quy chế 
dân chủ giải quyết quan hệ giữa dân với nhà nước, còn 
quy ước, hương ước giải quyết quan hệ giữa dân với 
dân trên địa bàn dân cư. Lệ làng không được trái phép. 
nước. Ở thôn, xóm, bản thì xây dựng hương ước, ở phố 
thì xây dựng quy ước gồm những vấn đề thiết thực 
trong mối quan hệ thường ngày giữa dân với dân trong 
cộng đồng dân cư như : về nếp sống văn hóa, trật tự 
vệ sinh, phong tục, tập quán, nghĩa phố tình làng... 
Các quy ước, hương ước đó phải ngắn gọn, cụ thể, 
thiết thực, dễ hiểu, dễ nhớ, đễ thực hiện. 


Cả bốn việc trên đều được chuẩn bị chu đáo, thảo. 


luận trong Đảng trước, sau đó đưa ra nhân dân thảo 
luận, thống nhất để cùng nhau thực hiện. Cũng qua 
thực tế ở những nơi làm điểm cho thấy phải thực sự 
phát huy dân chủ ngay trong quá trình xây dựng, thực 
hiện quy chế dân chủ. Cán bộ, đảng viên phải gương 
mẫu. Phải thực sự tôn trọng, lắng nghe, tiếp thu ý kiến 
của nhân dân. Sai thì phải sửa. Những vấn đề nhân 
dân thắc mắc, có ý kiến thì phải xem xét, kết luận, làm 
rõ, báo cáo lại với dân. Phải thực sự tôn trọng quyền 
dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện của nhân dân. 
Những ý kiến nhân dân tham gia vào quy chế dân chủ, 
quy ước, hương ước phải được tiếp thu, cân nhắc, để 
bổ sung, hoàn chỉnh văn bản quy chế, quy ước, hương 
ước, đảm bảo các quy chế, quy ước, hương ước đó thật 
sự là của dân, do dân bàn, dân thực hiện. Và đương 
nhiên, việc xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ phải 
gắn chặt với đẩy mạnh các hoạt động phát triển kinh 
tế, xã hội, tăng cường đoàn kết toàn dân, phát huy vai 
trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và 
đoàn thể. 

Tử kinh nghiệm của các nơi làm điểm, tháng 
3-1999 Ninh Bình mở ra diện rộng và chia làm hai đợt. 
Đợt 1 tiến hành ở 101 xã, thị trấn, đợt 2 ở 29 xã, 
phường, thị trấn còn lại, với chủ trương nơi có điều kiện 
thi làm trước, nơi có khó khăn, phức tạp thì làm sau. 
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Đến hết năm 1999, toàn tỉnh đã triển khai việc xây 
dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở tất cả các xã, 
phường, thị trấn ; 1 538 thôn, xóm, phố đã xây dựng 
được quy ước, hương ước ; 156 trưởng thôn, trưởng 
phố đã được nhân dân trực tiếp bầu. 

Tuy mới là bước đầu, nhưng thực tế cho thấy việc 
xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của 
Ninh Bình đã đem lại những chuyển biến, kết quả trên 
nhiều mặt : 

- Nhận thức về dân chủ trong cán bộ, đảng viên vả 
nhân dân đây đủ hơn, đúng đắn hơn (thấy rõ cả dân 
chủ và kỷ cương, quyền hạn và trách nhiệm, quyền lợi 
và nghĩa vụ, dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện). 
Bước đầu khắc phục được tình trạng vi phạm dân chủ 
và tình trạng lợi dụng dân chủ để vi phạm pháp luật. 
Điều đó thể hiện cụ thể trong việc khiếu tố, trong lời 
nói, việc làm của cán bộ, nhân dân. Trong cuộc bầu cử 
Hội đồng nhân dân năm 1999, tý lệ cử tri đi bầu rất 
cao, phiếu không hợp lệ rất thấp, việc lựa chọn, giới 
thiệu và bầu cử các đại biểu vừa thể hiện dân chủ vừa 
đề cao trách nhiệm hơn trước. 

- Việc huy động, quản lý, sử dụng các khoản đóng 
góp của nhân dân dân chủ, công khai, chặt chẽ, có 
hiệu quả hơn. Thể hiện rõ nhất trong việc huy động 
đóng góp của nhân dân, xây dựng trường học, kiên cố 
hóa kênh mương, đường giao thông nông thôn. Từ cuối 
năm 1999 đến nay, với sự hỗ trợ một phần của tỉnh, tất 
cả các huyện đã thật sự giấy lên phong trào làm giao 
thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương. Nhân dân 
đã tự nguyện đóng góp gần 10 tỉ đồng xây dựng được 
trên 100 km đường thôn, xóm và trên 20 km kênh 
mương bằng bê tông kiên cố. Từ mức đóng góp đến 
việc quản lý, xây dựng, thanh quyết toán đều thật sự 
dân chủ, công khai, do dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, 
giám sát cho nên đến nay chưa nơi nào có khiếu kiện 
về vấn đề này. Nhân dân rất đồng tỉnh, phấn khởi. 

- Kết quả thực hiện quy chế dân chủ, quy ước, 
hương ước cũng thể hiện rõ trong việc xây dựng, thực 
hiện nếp sống văn minh, trong việc cưới, việc tang, lễ 
hội, thực hiện trật tự, vệ sinh môi trường ở các khu dân 
cư. Ở nhiều nơi, các đám cưới, đám tang được cộng 
đồng dân cư quan tâm hơn, giúp gia chủ tổ chức chu 
đáo hơn trước, tình làng, nghĩa xóm được phát huy ' và 
tình trạng ăn uống linh đình, kéo dài nhiều ngày giảm 
hắn. Mọi người đều thoải mái, thông cảm với nhau và 
còn gắn bó với nhau hơn. 

Mặc dù đã đạt được những điều nói trên, song đó 
mới chỉ là kết quả bước đầu ; phải làm sao để việc thực 
hiện quy chế dân chủ, quy ước, hương ước trở thành 
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BỆNH VIÊN BẠCH MAI (HÀ NỘI) 
THỤC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ 


TBẤN QUY °* 


ỆNH viện Bạch Mai (Hà Nội) là một bệnh 
JB viện đa khoa hoàn chỉnh, trọng tâm là hệ 
nội, trực thuộc Bộ Y tê, có 6 viện, 17 khoa 


lâm sàng, 6 khoa cận lâm sàng, 8 phòng, ban chức 
năng và 1 trường trung học y tế trong bệnh viện. 
Bệnh viện có 1 420 cán bộ, công nhân, viên chức, 
với chức năng, nhiệm vụ được BlaO : khám, chữa 
bệnh tuyến cuối cho nhân dân cả nước ; đào tạo cán 
bộ ; nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến ; hợp tác 
quốc tế, phòng bệnh và quản lý kinh tế y tế. 

Thực hiện Quyết định 3 649 ngày 12-11-1999 
của Bộ Y tế về việc thực hiện Quy chế dân chủ 
trong hoạt động của bệnh viện, Bệnh viện Bạch 
Mai đã phát huy quyền làm chủ của cán bộ công 
chức, viên chức, người bệnh, gia đình người bệnh 
và thực hiện quyên dân chủ trong khám, chữa bệnh 
chăm sóc phục vụ người bệnh và thực hiện tuân 
theo những quy định của Hiến pháp và pháp luật 
Nhà nước, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu 
quả trong khám, chữa bệnh và chăm sóc, phục vụ 
người bệnh. Ngày 24-12-1999, Bệnh viện đã triển 
khai học tập quyết định trên của Bộ Y tế đến tận 
các đơn vị (viện, khoa, phòng ban) và phổ biến đến 
tận cân bộ, công chức, viên chức : 100% cán bộ, 
công chức, viên chức đã tham gia học tập. 

Cấp ủ ủy, các chỉ bộ đảng cũng đông thời triển 
khai phổ biến, học tập, thảo luận đóng góp ý kiến 
dân chủ để thực hiện tốt Quy chế dân chủ. Bệnh 
viện chủ trương dân chủ trong nội bộ, dân chủ 
trong quan hệ với người bệnh và gia định người 
bệnh, dân chủ trong việc thực hiện quy chế bệnh 
viện, công khai đề người bệnh và gia đình người 
bệnh biết quyền lợi và trách nhiệm của mình, thực 
hiện dân chủ trong mối quan hệ của bệnh viện với 
cấp trên. Việc thực hiện Quy chế dân chủ tuy mới 
được thực hiện một thời gian ngắn nhưng đã đem 
lại hiệu quả đáng kể, được cán bộ, viên chức và dư 
luận đồng tình ủng hộ. 
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1 - Về công khai tài chính 

Bệnh viện thực hiện công 
khai các khoản thu như : việc 
phân bổ ngân sách của Bộ Y tế 
thường xuyên cho khám, chữa 
bệnh, nghiên cứu khoa học, dự 
an, các chương trình ; công 
khai việc thu viện phí cho các 
khoa, phòng cũng như toàn 
Bệnh viện, các nguôn thu viện trợ và các nguồn thu 
khác... 

Công khai các khoản chỉ : chi thường xuyên 
hằng quý cho các đơn vị, chỉ nghiên cứu khoa học, 
dự án, chương trinh ; chi quỹ khen thưởng. Công 
khai sử dụng vật tư cho người bệnh, thuốc cho bệnh 
nhân của từng khoa, phòng, công khai chế độ miễn 
viện phí cho tứ thân phụ mẫu và bản thân cán bộ, 
công nhân, viên chức của Bệnh viện. 

Công khai các chủ trương chính sách của Đảng 
và Nhà nước : chính sách thu viện phí, bảo hiểm y 
tế, chủ trương về mua sắm thuốc, hàng hóa, xây 
dựng cơ bản, thiết bị, chủ trương về tiết kiệm, tránh 
lãng phí. 

Công khai với người bệnh : về nội dung viện 
phí, công khai bảng giá thuốc, mấu, dịch, xét 
nghiệm, tiền giường... ; công khai các chế độ về 
miên giảm. viện phí, chế độ, quyên lợi Của người có 
thẻ bảo hiểm y tế. “Công khai mức trần do Bộ Y tế 
quy định cho người bệnh. Công khai chỉ phí hằng 
ngày của mỗi người bệnh. 

- Cán bộ, công chức trong bệnh viện đều được 
biết về chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật, 
chính sách của Nhà nước thông qua các hội nghị 
cán bộ công chức, các hội đồng khoa học, hội đồng 
thuốc, an toàn bảo hộ lao động. Cán bộ, công chức 
được biết về kế hoạch phát triển của Bệnh viện 
như : kế hoạch xây dựng, sửa chữa lớn về mua sắm 
các máy móc thiết bị, kinh phí hoạt động hằng 
năm. Cán bộ công chức được quyền góp ý kiên vê 
tuyên dụng cán bộ, về khen thường, kỹ luật, nâng 
bậc lương, ngạch lương, đề bạt cán bộ, đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ. Nội quy, quy chế bệnh viện được 
học, thảo luận tại các viện, khoa, phòng và niêm 
yết công khai. Mỗi cá nhân đều có chức trách, 


* GS, TS, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) 
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nhiệm vụ riêng và cuối năm bình bầu, kiểm điểm 
theo các nhiệm vụ đã được giao. Các nội dung 
thông báo cho cán bộ, công chức đều được thông 
báo tại các cuộc họp hằng tuần, hằng tháng của các 
trưởng viện, khoa, phòng hoặc giao ban phòng kế 
cận, hội nghị cân bộ, công chức... Ngoài ra, Bệnh 
viện còn thông báo bằng các văn bản hoặc niêm yết 
công khai tại các khu vực hành chính nơi có nhiều 
người qua lại để đọc và thực hiện. 

Cán bộ, công chức có quyền giảm sát, kiểm tra 
việc thực hiện kế hoạch của Bệnh viện : xây dựng ; 
mua sắm trang, thiết bị, sử dụng tài sản ; khen 
thưởng, kỷ luật ; bổ nhiệm cán bộ... thông qua các 
cuộc họp sinh hoạt định kỳ của các đơn vị, các cuộc 
họp đối thoại với Giám đốc trong hội nghị cán bộ 
công chức. 

Bệnh viện. có các hội đồng khoa học - kỹ thuật, 
hội đồng thuốc, hội đồng chông nhiễm khuẩn, hội 
đồng thi đua - khen thưởng, hội đồng an toàn bảo 
hộ lao động... tư vấn cho Giâm đốc về các nội dung 
của hoạt động của hội đồng để Giám đốc quyêt 
định. 

Ban thanh tra nhân dân thực hiện quyền giám 
sát kiểm tra của công chức, viên chức trong việc 
thực hiện các chính sách, pháp luật và nghị quyết 
của hội nghị công chức, viên chức và những quy 
định có liên quan trực tiếp đến lợi ích của người lao 
động, giâm sát việc thực hiện nội quy, quy chế của 
Cơ quan, giảm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo. 
Thanh tra của Giám đôc giám sát việc giải quyết 
khiếu nại gửi tới Giám đốc Bệnh viện. Trong nắm 
1929, Ban thanh tra nhân dân đã hoạt động tốt, 
không có đơn, thư khiếu nại, thắc mắc và không 
xảy ra vụ việc gì lớn trong bệnh viện. 

2 - Thực hiện dân chủ trong nội bộ Bệnh 
viện : 

Trước hết là thực hiện dân chủ trong lãnh đạo : 
Giảm đốc đã phân công trách nhiệm cho các Phó 
giám đốc điều hành một số công việc của Bệnh 
viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc. Có bản 
quy định về quyền hạn, trách nhiệm của các Phó 
giám đốc, phân bổ các việc có liên quan VỀ : QUY 
hoạch cán bộ, biền chế, tuyển chọn, khen thưởng, 
kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ; phân bổ ngân 
sách, chỉ tiêu giường bệnh, kế hoạch trung và dài 
hạn của Bệnh viện. Hằng tuần Ban giám đốc họp để 
bàn bạc trước khi quyết định công việc. 

Thực hiện dân chủ trong việc quản lý cần bộ, 
công chức, viên chức về các mặt : tư tưởng, phẩm 
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chất đạo đức, sử dụng, đào tạo, thực hiện đúng chế 
độ chính sách của Nhà nước. Bảo đảm quyền lợi 
chính đáng của công chức, viên chức như : chế độ 
độc hại, chế độ phụ cấp trách nhiệm, chế độ bồi 
dưỡng, tại chỗ, chế độ nghề đặc biệt. Bệnh viện đã 
có nhiều văn bản . hướng dẫn việc thực hiện, công 
khai hóa các quyền lợi về chế độ đi học, đi phép, 
trợ cấp, độc hại, chế độ miễn phí cho tứ thân phụ 
mẫu của cán bộ, công chức Bệnh viện, nâng lương, 
nâng bậc v.v. Bệnh viện mời các giảng viên đến 
phổ biến về Pháp lệnh công chức cho cán bộ, công 
chức. Bệnh viện thường xuyên có các sinh hoạt 
chính trị, tư tưởng, nghe nói chuyện, báo cáo thời 
sự. Tổ chức các hoạt động phong phú, đa dạng. để 
động viên cân bộ vui khỏe, thoải mái về tinh thần, 
hoàn thành tốt nhiệm vụ như tổ chức các hội thi 
“Y tá - điều dưỡng viên giỏi thanh lịch”, thi cắm 
hoa vào dịp 8-3, hội diễn văn nghệ, thi đấu thê 
dục - thể thao và tổ chức hội khỏe của Bệnh viện. 

Bệnh viện luôn cầu thị, tiếp thu các ý kiến phê 
bình và trả lời các ý kiến phản ánh của người bệnh 
cũng như gia đỉnh người bệnh, kịp thời giải quyết 
những phản ánh của người bệnh, sửa chữa những 
việc làm chưa đúng. Đồng thời biểu dương, khen 
thưởng những người có thành tích trong công tác, 
tận tỉnh trong phục vụ khám, chữa bệnh, dũng cảm 
bắt kẻ gian, kẻ “cò môi” người đến khám ; chữa 
bệnh tại Bệnh viện. Cuối năm, Bệnh viện tiến hành 
đánh giá phân loại cán bộ, công chức, góp ý phê 
bình tại các đơn vị, qua đó đề sử dụng cân bộ đúng 
VỚI phẩm chất đạo đức, năng lực của họ. 

Về chế độ làm việc : Hằng ngày Giám đốc Bệnh 
viện ủy quyền cho các phòng, ban chức năng, các 
mạng lưới hoạt động. của Bệnh viện (y tá trưởng, 
kiểm soát chống nhiễm khuẩn, an toàn lao `. 
thanh tra, kiểm tra, bảo vệ chính trị nội bộ)... 
nắm bắt các diễn biến xảy ra trong Bệnh viện, nhấn 
ảnh Kịp thời cho Ban giám đốc Bệnh viện đề giải 
quyết. Hằng tuần Ban giám đốc giao ban VỚI 
trưởng, phó phòng, ban, y tá trưởng. Hằng tháng 
Ban giám đôc họp với các trương, phó các viện, 
khoa, phòng để kiểm tra việc thực hiện các nhiệm 
vụ và lắng nghe các đề xuất của các phòng, ban để 
có các biện pháp giải quyết kịp thời. Định kỳ 
6 tháng một lần và cuối năm, Bệnh viện có đánh gi 
sơ kết việc thực hiện các nhiệm vụ, đề ra các 
phương hướng giải quyết, phấn đấu tiếp theo. 

Bệnh viện đã thực hiện dân chủ trong quản lý 
tài sản, kinh phí, phòng, chống tham những như : 
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thực hiện tài chính công khai về chi phí, thuốc chữa 
bệnh tới tận người bệnh, được người bệnh, gia đình 
người bệnh và cán bộ, công nhân, viên chức ủng 
hộ. Thực hiện khoán quản đồng thời với kiểm tra 
giám sát việc hạch toán tất cả các đơn vị trong bệnh 
viện. Định mức vật tư tiêu hao về trang thiết bị 
(găng, bông, cồn, gạc...), hành chính quản trị (chỉ 
phí hành chính hằng tháng), sử dụng tiền thuốc 
hăng tháng của các viện, khoa, phòng. Thực hiện 
tiết kiệm, chỉ tiêu đúng quy định của Nhà nước, 
thanh lý tài sản công khai. Thành lập các hội đồng 
thuốc, hội đồng đấu thầu mua thuốc, vật tư trang 
thiết bị v.v. 

Vào ngày 15-3 hằng năm, Bệnh viện tô chức hội 
nghị cán bộ, công chức theo đúng quy định. Các 
viện, khoa, phòng cũng tố chức hội nghị cán bộ, 
công chức tại đơn vị mình. Bệnh viện tông hợp các 
ý kiến thắc mắc, tổ chức cuộc họp đối thoại với 
Giám đốc để thảo luận công khai các mặt công tác 
và các ý kiến thắc mắc chưa được giải quyết của 
các đơn vị. 

Bệnh viện thực hiện tốt chế độ trách nhiệm của 
cán bộ, công chức, viên chức. Cán bộ, công chức đã 
được học tập và thảo luận về Pháp lệnh công chức, 
những quy định của Pháp lệnh công chức, và quy 
định về y đức. Từng cá nhân chịu trách nhiệm trước 
Bệnh viện về những việc minh làm. Công chức, 
viên chức chấp hành nội quy, quy định của Bệnh 
viện, hằng tháng đều có bình bầu thi đua và thưởng 
phạt nghiêm minh. Cá nhân nào vị phạm quy định 
về y đức, về chuyên môn đều được đưa ra cuộc họp 
để góp ý kiến và trừ tiền thưởng hằng tháng. Thông 
qua cách giáo dục tuyên truyền hiểu biết về trách 
nhiệm của công chức, viên chức, bằng các hội thi y 
tá giỏi - thanh lịch, các y tá đã được nghiên cứu và 
trả lời các câu hỏi trước hội thi về những việc xảy 
ra hằng ngày và thái độ ứng xử của cán bộ y tế như : 
khi có lỗi phải tự giác nhận trách nhiệm về mình, 
không đồ lỗi cho đông nghiệp, cho tuyến trước cho 
người bệnh và gia đình người bệnh ; không tiết lộ 
các bí mật chuyên môn nếu không được thủ trưởng 
bệnh viện đồng ý ; trong khi thi hành nhiệm vụ phải 
phục tùng sự chỉ đạo và hướng dẫn của cấp trên v.v. 

Bệnh viện xây dựng và thực hiện tốt mối quan 
hệ giữa thủ trưởng Bệnh viện với cấp ủy đảng, Ban 
chấp hành công đoàn, Ban thanh tra nhân dân. 
Giám đốc Bệnh viện chấp hành nghị quyết của 
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đảng ủy và thường xuyên giữ mối quan hệ với tổ 
chức công đoàn, thanh tra nhân dân và tổ chức xã 
hội khác..., tạo điều kiện giúp đỡ về kinh phí, dành 
thời giờ quan tâm và tham gia các hoạt động của tổ 
chức công đoàn, luôn theo dõi chỉ đạo các phong 
trào, hội thi của Bệnh viện. Đại diện cấp ủy đảng, 
Ban chấp hành công đoàn, Ban thanh tra nhân dân 
đều được mời dự các cuộc họp liên quan tới công 
việc lớn của Bệnh viện như : tăng lương, bậc, bổ 
nhiệm cán bộ, bình bầu các danh hiệu thi đua, giải 
quyết các vụ việc xảy ra ở Bệnh viện... 

Giám đốc phối hợp với cấp ủy đảng của Bệnh 
viện tiến hành các công việc như : quy hoạch cán 
bộ ; giới thiệu người để trình cấp có thấm quyền bổ 
nhiệm cán bộ quản lý ; xây dựng nội quy, quy chế, 
cụ thể hóa các quy định của cấp trên ; xây dựng kế 
hoạch công tác dài hạn và hằng năm ; tổng kết, 
đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ ; thực hiện kế 
hoạch công tác theo định kỳ. Phối hợp với công 
đoàn Bệnh viện tổ chức các phong trào thị đua, 
chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, 
công chức ; thực hiện các quy định về thanh tra 
nhân dân. 

3 - Thực hiện dân chủ lẽ quan hệ với 
người bệnh và gia đình người bệnh. 

Người bệnh khi làm thủ tục vào viện được bộ 
phận tiếp đón tại khoa khám bệnh. Y tá trưởng tại 
bệnh phòng giải thích cho gia đình người bệnh biết 
những quy định nội quy của Bệnh viện, tư vấn về 
cách sử dụng thuốc, tự chăm sóc sức khỏe, thực 
hiện các quy định của bệnh phòng. Về phía người 
bệnh có ý kiến đóng góp, y tá trưởng lắng nghe và 
phản ánh lại cho thủ trưởng các đơn vị để giải quyết 
như yêu câu, thắc mắc của người bệnh. 

Bệnh viện đã bố trí phòng tiếp dân niêm yết nội 
quy tiếp dân, phân công cán bộ, lên lịch tiếp dân, 
tiếp người bệnh và gia đình người bệnh. Đồng thời 
Bệnh viện có hòm thư góp ý của dân, người bệnh 
và gia đình người bệnh, thông tin để phán ánh báo 
cáo kịp thời cho Giám đốc xem xét giải quyết. 
Hằng tuần tại bệnh phòng, y tá trưởng tổ chức họp 
hội đồng người bệnh, mời các đồng chí lãnh đạo 
đơn vị tham dự, giải quyết các vấn đề thắc mắc, ý 
kiến đóng góp của người bệnh được ghi số để phản 
ảnh với lãnh đạo viện, khoa, phòng. Những vấn đề 
Vượt quá thâm quyền giải quyết phải báo cáo lãnh 
đạo để có biện pháp giải quyết. 
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4 - Dân chủ trong quan hệ với công dân, cơ 
quan, tổ chức : 

Bệnh viện đã tổ chức niêm yết công khai các 
quy định, quy chế của Bệnh viện tại các đơn vị. 
Công khai cho người bệnh biết về cách sử dụng và 
chi phí viện phí của người bệnh để người bệnh theo 
dõi chi trả viện phí của mình. Việc làm này đã gây 
được lòng tin cho người. bệnh. V¡ vậy, hiện tượng 
thắc mắc về › quyền lợi, các. thủ tục hành chính, viện 
phí, bảo hiểm y tế giảm hắn SO VỚI Các năm trước, 
nhiều người bệnh hài lòng về việc làm này. 

Bệnh viện luôn có trách nhiệm phục tùng sự chỉ 
đạo hướng dẫn của cấp trên đồng thời cũng phản 
ánh những vướng mắc, khó khăn trong quá trinh 
thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình, kiến nghị 
bằng văn bản về những vấn đề không phù hợp, cân 
hoàn thiện sửa đôi, bô sung trong việc giải quyết 
chế độ chính sách và pháp luật. 

Khi có yêu cầu của Bộ Y tế, Bệnh viện thường 
xuyên hỗ trợ, giúp đỡ về chân đoán, xử lý điều trị 
bệnh nhân, phòng chống bệnh dịch, những vụ việc 
về chuyên môn cần điêu động chuyên khoa đầu 
ngành. 

Cấp ỦY, đảng của Bệnh viện thường xuyên chỉ 
đạo, đôn đốc, nhắc nhở, trực tiếp giám sát việc thực 
hiện Quy chế dân chủ thông qua việc thực hiện 
nghị quyết của đảng bộ, thông qua các bí thư chi 
bộ. Việc thực hiện quy chế dân chủ đã có tác động 
tốt đến việc giải quyết các nhiệm vụ củng cố niêm 
tin của cán bộ, công chức, của các tô chức đoàn thể 
trong Bệnh viện. 

Nhờ sự cố gắng vượt khó khăn, phấn đầu không 
mệt mỏi của từng cá nhân, tập thê mà trong những 
năm qua Bệnh viện đã đạt được nhiều danh hiệu thi 
đua : Đảng bộ trong sạch vững mạnh ; Công đoàn 
vững mạnh. Năm 1999, Bệnh viện được Nhà nước 
trao tặng Huân chương lao động hạng I. Đoàn 
Thanh niên cộng sản Hô Chí Minh dưới sự chỉ đạo 
của Đảng cũng phát huy vai trò tiên phong trong 
học Tập, nghiên cứu khoa học. Năm 1999, đã đạt 
2 giải nhì, Ì giải ba trong hội thao kỹ thuật tuổi trẻ 
thủ đô Hà Nội lần thứ 18. Năm 1999, Bệnh viện đã 
đề nghị Bộ Y tế xét tăng cho 29 cân bộ đạt danh 
hiệu chiến sĩ thi đua cập CƠ SỞ, | 246 lao động giỏi 
và 113 tổ lao động giỏi, 16 tô lao động xuất sắc và 
được nhiều bằng khen của Bộ Y tế cho phòng thông 
tin Viện tim mạch, khoa điều trị máu và các bệnh 
máu của Viện huyết học và một sỐ cá nhân, tập thê 
về công tác bảo hộ lao động. Ủy ban nhân dân 
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TP Hà Nội đã tặng bằng khen về phong trào “người 
tốt việc tốt” cho phòng cấp cứu (C3) Viện tim mạch 
và GS Vũ Văn Đính - Trưởng khoa hồi sức cấp cứu 
đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng 
lao động. Bệnh viện cũng đang được Quân khu thủ 
đô trình Bộ Quốc phòng đề nghị Nhà nước phong 
tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang cho 
cán bộ, công nhân, viên chức và lực lượng tự vệ của 
Bệnh viện. 

5 - Bài học kinh nghiệm 

Trong thời gian qua, Bệnh viện Bạch Mai đá 
thực hiện có kết quả Quy chế dân chủ và đạt được 
những thành tích, vượt chỉ tiêu kế hoạch và nâng 
cao chất lượng khám, chữa bệnh, đồng thời thực 
hiện đúng tiên độ việc thực hiện nâng câp, mở rộng 
Bệnh viện (vừa bảo đảm chất lượng chẩn đoán, 
điều trị, chăm sóc bệnh nhân vừa sửa chữa, xây 
dựng Bệnh viện khang trang, sạch đẹp). Làm được 
như vậy là nhờ có nhiêu yêu tố nhưng có thể rút ra 
một sô kinh nghiệm bước đầu là : 

- Luôn coi trọng vấn đề đoàn kết trong Ban 
giam đốc, đẳng Ủy, công đoàn, đoàn thanh niên ; 
đoàn kết giữa các viện, khoa, phòng. Đoàn kết giữa 
các cán bộ chủ chốt thành một khối, tất cả đều 
nhằm mục đích xây dựng Bệnh viện khang trang 
sạch đẹp, nâng cao chất lượng chẩn đoán điều trị, 
phục vụ bệnh nhân tốt hơn. 

- Có kế hoạch hằng tháng, hằng quý, hằng năm 
rõ ràng và công khai được mọi người đóng góp 
xây dựng. 

- Thường xuyên kiểm tra giám sát mọi công 
việc, động viên, khen thưởng kịp thời, kỷ luật 
nghiêm minh. 

- Công khai hóa những hoạt động chính, những 
nội dung cơ bản hoạt động của Bệnh viện, nhất là 
về tài chính : dịch vụ, dự án, viện phí, bảo hiêm 
y tẾ... 

- Bám sát Quy chế. thực hiện dân chủ trong 
Bệnh viện của Bộ Y tế đề ra, giáo dục ý thực tự giác 
nâng cao nhận thức cho cân bộ, công chức của 
Bệnh viện từ giáo sư đến hộ lý, lao công để mọi 
người hiểu và thực hiện. 

- Phát huy vai trò hoạt động của đảng ủy, các 
chi bộ và đảng viên trong việc thực hiện Quy chê 
dân chu. Đảng ủ ủy luôn luôn nhắc nhở có kê hoạch 
cụ thể với các chỉ bộ để có biện pháp thực hiện tốt. 
Đảng viên gương mẫu thực hiện Quy chế dân chủ. 

- Có sự chỉ đạo kiểm tra giám sát của Ban cán 
sự đảng Bộ Y tế, Thành ủy Hà Nội, Quận ủy Đống 
Đa và các ngành, các cấp có liên quan. 


Tae tiên - Minh nghiệm 


PH0AIG TRÀO THỊ ĐIIA 
Ở MỆT D0ANH AIHIỆP 
NHÀ NƯỚC 


NHẬT TÂN 


Ã có một thời, phong trào thi đua yêu 
+). bị lắng xuống. Đây đó người ta 

quan niệm rằng : Thời buổi kinh tế thị 
trường thì không cần phải thi đua, vì thi đua 
không tạo ra động lực, chỉ có cạnh tranh và lợi 
nhuận mới tạo ra động lực ; cạnh tranh và lợi 
nhuận mới kích thích người lao động sản xuất 
kinh doanh, thôi thúc người ta tìm mọi biện pháp, 
trong đó có nghiên cứu khoa học, áp dụng công 
nghệ tiên tiến để vươn lên làm giàu. Nhưng, cũng 
vào thời điểm ấy, đã không ít những đơn vị, 
doanh nghiệp vẫn duy trì phong trào thi đua khen 
thưởng để đi lên, trong đó có Công ty truyền tải 
điện 1. Có điều lưu ý là ở Công ty này, người ta 
duy trì và khơi dậy phong trào thi đua bằng cách 
thực hiện dân chủ rộng rãi trong toàn Công ty đề 
ai ai cũng bình đẳng, cũng hiểu được công việc 
của Công ty và hiểu được công việc của mình đề 
làm chủ và chủ động phấn đấu vươn lên. Do đó, 
Công ty đã tạo được sức mạnh nội lực, chuyền 
mạnh từ chỗ yếu kém lên khá rồi vượt lên thành 
một trong những đơn vị hàng đầu của toàn 
ngành điện. 

Về kiêm tra việc triên khai và thực hiện Quy 
chế dân chủ ở cơ sở tại Công ty theo Chỉ thị số 
30 CT/TƯ của Bộ Chính trị, ngày 18-2-1998 và 
Nghị định 07 NĐ/CP của Thủ tướng Chính phủ 
ngày 13-2-1999, ngay từ đầu nghe đồng chí 
Giám đốc kiêm Bí thư đảng ủy báo cáo, chúng 
tôi đã bị cuốn hút bởi những thành tích của Công 
ty. Càng hấp dẫn hơn, khi chúng tôi nghe các báo 
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cáo bổ sung của công đoàn, đoàn thanh niên, của 
ban kiểm tra, thanh tra nhân dân và trực tiếp 
xuống các đơn vị xem công nhân làm, nghe công 
nhân nói. 

Công ty truyền tải điện I được thành lập 
1-4-1995 có nhiệm vụ quản lý, vận hành toàn bộ 
hệ thống truyền tải điện 220 kV - 500 kV ở các 
tỉnh miền Bắc từ Hà Tĩnh trở ra. Hệ thống truyền 
tải điện bao gồm 406 km đường dây 500 kV, 
1 300 km đường dây 220 kV, 11 trạm biến ấp 
220 kV, 1 trạm bù 500 kV, tất cả với tổng công 
suất hơn 5 000 MVA. Toàn bộ thiết bị của hệ 
thống điện trải rộng khắp địa bàn miền Bắc, từ 


thành thị đến nông thôn, từ rừng núi đến đồng 


bằng, bất kể là bãi lầy, rừng rậm, núi cao hay 
ghềnh thác..., đường dây đều phải băng qua để 
đưa điện đến liên tục, thông suốt như hệ thống 
tuần hoàn đưa máu đến từng bộ phận của cơ thể. 

Để phát huy được đội ngũ công nhân lành 
nghề của mình, ngoài nhiệm vụ quản lý, vận 
hành lưới điện, Công ty còn đẫm nhiệm sửa chữa, 
phục hồi, cải tạo, lắp đặt các thiết bị có cấp điện 
áp từ 6 kV trở lên ; tổ chức thực hiện một số lĩnh 
vực sản xuất, dịch vụ phục vụ cho ngành điện. 

Bài toán đặt ra cho Công ty là phải tìm mọi 
biện pháp quản lý, vận hành an toàn, liên tục, bảo 
đâm chất lượng điện năng cho hệ thống truyền 
tải điện ; bảo đảm việc làm, thu nhập ; cải thiện 
đời sống, điều kiện lao động cho cân bộ, công 
nhân viên. Đó là những công việc không mấy dễ 
dàng. Cái khó của Công ty là phải dựa trên cơ sở 
cái cũ rồi kế thừa, đối mới và phát triển. Do đó, 
việc tháo gỡ dần những khó khăn, những lề thói 
làm việc lạc hậu để tiến lên, cần hết sức khéo léo, 
đòi hỏi có biện pháp khoa học và sự hiểu biết 
nhất định. 

Đảng bộ và ban lãnh đạo của Công ty đã xác 
định 3 khó khăn cơ bản cần tháo gỡ. Một là, tình 
trạng lạc hậu về trang thiết bị và kỹ thuật : Lưới 
truyền tải điện bao gồm cả đường dây và các 
trạm biến áp đã già côi. Có thiết bị đã vận hành 
30 năm, độ chính xác kém tin cậy. Lưới truyền 
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tải điện hầu như không có thiết bị dự phòng, phải 
vận hành liên tục, tăng phụ tải, bỏ qua các khâu 
bảo dưỡng, thí nghiệm định kỳ để đáp ứng nhu 
cầu tăng phụ tải của nền kinh tế - xã hội ngày 
một phát triển. Một số trạm biến áp 220 kV, kể 


cả các trạm nút quan trọng vẫn. phải vận hành 


theo sơ đồ kết dây tạm, do đó suất sự cố cao, tôn 
thất lớn. Vào giờ cao điểm, lưới truyền tải điện 
thường trong tình trạng quá tải. Nhiều điểm trên 
hàng nghìn km đường dây bị phát nóng, bị đứt, 
làm rã lưới... Tình trạng sửa chữa chắp vá hoặc 
chưa chú trọng đúng mức đến chất lượng như sửa 
chữa móng, cột, làm cho toàn bộ hệ thống kém 
tin cậy, nhất là vào mùa mưa bão. Sự cố đổ cột, 


thậm chí đổ cột hàng loạt đã xây ra. Hai là, tư. 


duy quản lý chưa ngang tầm với nhiệm vụ : Công 
ty vẫn quen với nếp làm việc cũ của sở truyền tải 
điện là hoạt động theo phương thức hạch toán 
báo sổ. Mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều phải 
thông qua Công ty điện lực 1. Vì thế, khi chuyển 
sang hoạt động theo mô hình công ty, trình độ 
của một bộ phận cán bộ không đáp ứng được yêu 
cầu sản xuất và quản lý, thường có thái độ không 
muốn chịu trách nhiệm, ÿ lại cấp trên. Bộ phận 
khác lại thiếu chủ động trong công việc, hoặc 
thiếu các hiểu biết cần thiết về nhiệm vụ quản lý 
được giao. Có việc bị hiểu sai cơ bản như chỉ phí 
sửa chữa thường xuyên đem khoán gọn kể cả vật 
tư đến nhân công. Công tác tổ chức, quản lý điều 
hành còn mang nặng nếp cũ kém khoa học, manh 


mún, thiếu hiệu quả. Lực lượng tại chỗ của các 


đơn vị trực thuộc kể cả con người, phương tiện và 
dụng cụ sản xuât không đáp ứng được yêu câu 
của công tác quản lý vận hành. Mỗi lân lưới điện 


có sự cố ở đâu đó, thậm chí ở tận Hà Tĩnh, 


Nghệ An, Công ty cũng phải huy động quân từ 
Hà Nội vào để sửa chữa nên vừa gây lãng phí sức 
người, vừa không khắc phục kịp thời được sự cố 
lại gây nên tổn thất lớn. Ba là, tâm lý tự ti, chán 
nản của một số cán bộ, công nhân viên, kể cả cán 
bộ chủ chốt. Do Công ty có nhiều khuyết điểm, 
những vụ làm ăn bê bối làm ảnh hưởng không 
tốt đến tâm lý của cán bộ, công nhân viên. Điển 
hình là vụ tham ô, thiếu trách nhiệm, làm thất 
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thoát tài sản của nhà nước khi phát quang hành 
lang đường dây 500 kV và xây các chốt gác (năm 
1994). Tuy vụ việc đã được giải quyết, nhưng tác 
động xấu của nó vẫn đè nặng lên tâm tư, tình cảm 
của cán bộ, công nhân viên. 

Trong vòng 5 năm, Công ty đã tô chức lại sản 
xuất, động viên cán bộ, công nhân viên không kể 
nắng mưa, ngày đêm, lao động hết mình trong 
rừng sâu, khe suối, hoặc giữa vùng cát bỏng, đôi 
núi trọc để khắc phục khó khăn, đưa Công ty đi 
vào thế ổn định và phát triển. Hệ thống đường 
dây 220 kV và 500 kV đã được đại tu bảo đảm 
tiêu chuẩn kỹ thuật. Hàng nghìn cột điện đã được 
bảo dưỡng. Hàng nghìn điểm xơ tướp trên đường 
dây đã được quấn lại. Hàng trăm khoảng dây 
được nâng cao độ võng bảo đảm cho tiêu chuẩn 
vận hành. Hàng nghìn khối đất đá được đào đắp 
gia cố cho các trụ cột đường dây. Hàng loạt thiết 
bị già cỗi, lạc hậu ở các trạm biến áp được thay 
thế bằng những thiết bị mới có kỹ thuật hiện đại 
như : máy cắt không khí được thay bằng máy cắt 
SFó, sơ đồ kết dây thay đối thành sơ đồ tứ giác 
2 thanh ; máy MBA 125 000 kVA/220/110/30 
được thay bằng MBA 250 000 kVA/220/110/35... 
Kết quả là cùng một dung lượng trên đường dây 
không thay đổi, nhưng do cải tiến kỹ thuật mà 
sản lượng truyền tải điện ngày càng tăng, năm 
sau cao hơn năm trước. Năm 1999 là 10,5 tỉ kWh 
gấp đôi sản lượng năm 1995 (4,5 tỉ kWh). Tỷ lệ 
tôn thất điện năng ngày càng giảm, năm sau 
giảm hơn năm trước. Năm 1995 là 3,8% đến 
năm 1999 giảm xuống còn 2,2%. Suất sự cố trên 
toàn hệ thống truyền tải điện giảm, năm 1999 
giảm 100% so với năm 1995. Nhiều năm qua, 
Công ty đã bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, 
không xảy ra một tai nạn nào, mặc dù công 
nhân khi làm việc luôn phải trèo lên cột, và ở độ 
cao 40-50 m so với mặt đất và bị áp lực của 
điện trường. 

Bí quyết để Công ty tháo gỡ khó khăn và tự 
lực vươn lên mạnh mẽ là phong trào thi đua và 
việc thực hành dân chủ rộng rãi, có hiệu quả. Các 
phong trào thi đua đều phục vụ thiết thực cho sản 
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xuất, tăng năng suất lao động, hạ giá thành và cải 
thiện đời sống của người lao động, do đó đã kích 
thích cán bộ, công nhân viên tích cực tham gia 
vào mọi hoạt động của Công ty. Qua các phong 
trào thi đua như : “xây dựng phong cách người 
truyền tải” ; “xây dựng đơn vị kiểu mẫu” ; “trạm 
biến áp xanh, sạch, đẹp” v.v... đã khẳng định 
người lao động là người chủ thiết bị, người cần 
bộ đóng dấu cho chất lượng thiết bị đang được 
quản lý, vận hành ; sức mạnh của Công ty chính 
là kết tỉnh sức mạnh của nhiều cá nhân cộng lại 
thành sức mạnh của một tập thể vững chắc. 
Thông qua các phong trào mà các đơn vị, các cá 
nhân thi đua với nhau vì chất lượng và hiệu quả 
của sản xuất kinh doanh, người lao động bình 
công chấm điểm với nhau, công khai, dân chủ, 
suy tôn những gương điển hình tiên tiến bảo đảm 
công bằng, đoàn kết. Với phong trảo thi đua 
người lao động nâng cao được nhận thức và tự 
giác hành động, không cần phải tốn nhiều công 
đôn đốc theo kiểu hành chính trước kia. | 
Công ty đặc biệt coi trọng việc khơi dậy, nuôi 
đưỡng và đây mạnh phát huy sáng kiến, cải tiến 
kỹ thuật trong thi đua. Vì, chỉ có sáng kiến mới 
vượt qua được những ách tắc trong quản lý, và 
chỉ có sáng kiến mới tiếp cận được các thiết bị sử 
dụng kỹ thuật mới. Liên tục từ năm 1996 đến 
nay, mỗi năm Công ty có khoảng 70 sáng kiến 
mang lại lợi ích hàng trăm triệu đông. Phong trào 
nghiên cứu khoa học đi vào thực chất và có bước 
phát triển về chất. Năm 1997 có 1 đề tài cấp 
Tông công ty ; năm 1998 có 2 và năm 1999 có 5. 
Hầu hết các đề tài được Tổng công ty Điện lực 
đánh giá cao và cho phép nghiên cứu ứng dụng. 
Đề tài sửa chữa đường dây 220 kV có điện lần 
đầu tiên thành công ở Việt Nam, Công ty đã làm 
lợi cho nhà nước mỗi lần sửa chữa từ 150 - 250 
triệu đông và mỗi năm thường phải sửa chữa 
hàng chục lần. Đề tài phân phối tiền lương, tiền 
thưởng theo Nghị định 28 CP được Tổng công ty 
Điện lực và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội 
đánh giá cao, được công nhân tán thưởng. Đề tài 
phân cấp tài chính trong đơn vị hạch toán phụ 
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thuộc đã thực sự đáp ứng quyên chủ động sáng 
tạo cho cơ sở, gắn trách nhiệm cá nhân thủ 
trưởng đơn vị với Công ty và pháp luật. 

Duy trì và phát triển phong trào thi đua có 
hiệu quả ở Công ty truyền tải điện 1 là do đã phát 
huy dân chủ rộng rãi với người lao động. Cán bộ, 
công nhân viên của Công ty hiểu rằng, giữa dân 
chủ và thi đua có mối quan hệ mật thiết với nhau. 
Nhờ thi đua mà tình cảm bạn bè, đồng chí được 
nảy nở, tạo điều kiện khích lệ nhau, giúp đỡ 
nhau làm tốt mọi công việc. Thực hiện rộng rãi 
quyền dân chủ sẽ giúp họ hiểu nhau hơn, bình 
đẳng với nhau hơn, và sẽ nhận thấy mình được 
tôn trọng hơn, từ đó tự tin, thi đua sôi nổi hơn, 
nhiệt tình hơn. 

Thực tế mở rộng dân chủ, bảo đảm quyên chủ 
động sáng tạo của người lao động ở Công ty 
truyền tải điện 1 đã nâng cao tỉnh thần làm chủ 
của người lao động. Người lao động được trực 
tiếp tham gia bàn bạc, xây dựng các dự án, kế 
hoạch, các biện pháp thông qua đại hội công 
nhân, viên chức và tham gia giám sát việc thực 
hiện nó. Người lao động được trực tiếp xây dựng 
các nội quy, quy chế của Công ty và giám sát 
việc thực hiện. Phát huy quyền làm chủ rộng rãi 
của người lao động tức là Công ty đặt họ vào vị 
trí trung tâm của mọi khâu sản xuất, quản lý. Cán 
bộ công nhân viên Công ty hiểu rõ thực hiện 
quyền dân chủ rộng rãi chính là điểm mấu chốt, 
nguyên nhân của mọợi nguyên nhân tạo nên thắng 
lợi suốt 5 năm qua. 

Lần này việc tiếp thu, triển khai và thực hiện 
dân chủ ở Công ty theo Chỉ thị 30 CT/TƯ và 
Nghị định 07 NĐ/CP hết sức thuận lợi và có hiệu 
quả. Chỉ thị 30 CT/TƯ và Nghị định 07 NĐ/CP 
như một “cái hích” cùng chiều tiếp sức cho việc 
phát huy tốt hơn quyền làm chủ của người lao 
động của Công ty. Thực hiện dân chủ theo tinh 
thần của Chỉ thị và Nghị định thì vấn đề phát huy 
quyền làm chủ của người lao động ở Công ty có 
tính cương quyết, toàn diện và bài bản hơn. 

Khi có Chỉ thị 30 CT/TƯ, lãnh đạo Công ty 
đã lập tức tìm cách triển khai thực hiện thật tốt 
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các nội dung của nó. Ngay từ tháng 2-1998, 
Công ty đã đặt các hòm thư góp ý tại các vị trí 
thuận lợi để người lao động kịp thời kiến nghị 
VỚI Công ty về mọi mặt quản lý, sản xuất, đời 
sống, việc làm, hoặc khiếu nại, tố cáo những vấn 
đề bức xúc. Những chủ trương thực hiện dân chủ 
ở Công ty được quán triệt trước tiên tại các hội 
nghị cán bộ chủ chốt, cán bộ chuyên môn, nghiệp 
vụ. Tiếp đó, thủ trưởng các phòng chức năng, các 
đơn vị trực thuộc quán triệt đến từng người lao 
động. Hằng tuần, Giám đốc và Chủ tịch công 
đoàn Công ty đều có buổi tiếp cán bộ công 
nhân viên, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của họ 
và giải quyết kịp thời, thỏa đáng những kiến 
nghị, đề xuất. Mỗi chuyến công tác theo định kỳ 
hằng tháng dọc tuyến đường dây, lãnh đạo 
Công ty thường đến các đơn vị truyền tải điện, 
các đội, trạm, các tô sản xuất để lắng nghe ý kiến 
của người lao động phản ánh những điểm còn bất 
cập trong chỉ đạo điều hành của Công ty ; 
phản ánh lề lối, tác phong làm việc chưa phù hợp 
của cán bộ, chuyên viên trong Công ty để rút 
kinh nghiệm. 

Đối với các nội quy, quy chế, các mặt quản lý 
kỹ thuật, nghiệp vụ trước đây Công ty tiến hành 
rà soát lại, kịp thời sửa đối, bổ sung, ban hành 
mới cho phù hợp với quy chế dân chủ theo 
hướng dẫn của Tổng công ty Điện lực và Nghị 
định 07 NĐ/CP. Công ty đặc biệt chú ý xây 
dựng 2 nhóm quy chế : 1 - Nhóm quy chế liên 
quan trực tiếp đến người lao động như : nội quy 
lao động ; thỏa ước tập thể ; quy chế phân phối 
tiền lương, tiền thưởng ; quy chế sử dụng quỹ 
phúc lợi ; quy chế tuyên dụng lao động ; quy chế 
đào tạo, đề bạt v.v. 2 - Nhóm quy chế liên quan 
đến chỉ đạo điều hành của Công ty như : quy chế 
tô chức và hoạt động của các đơn vị ; quy chế 
phân cấp công ty - đơn vị trực thuộc ; quy chế 
phân cấp về quản lý tài chính ; quy chế về phân 
cấp quản lý vật tư ; quy chế phối hợp hoạt động 
giữa đẳng ủy, công đoàn và ban giám đốc v.v... 

Đến nay, hệ thống quy chế dân chủ của Công 
ty đã được ban hành và đi vào cuộc sống, bao 
gồm quy chế chung của Công ty và các quy chế 
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cụ thê của các đơn vị cơ sở như các đội, trạm, 
phòng, ban... Có thể nói, cách thức sửa đổi, bổ 
sung các quy chế cũ và ban hành các quy chế mới 
của Công ty là dân chủ, bảo đảm tập trung tối đa 
trí tuệ của cán bộ công nhân viên. Để ban hành 
được quy chế dân chủ, Công ty đã thực hiện công 
thức “2 lên, 3 xuống”. Đầu tiên, Công ty thành 
lập nhóm chuyên viên có năng lực làm dự thảo 
quy chế, sau đó đưa xuống lấy ý kiến đóng gÓp 
rộng rãi của cán bộ công nhân viên rồi sửa chữa 
lại, tiếp đó đưa ra thông qua ở hội nghị cán bộ, 
công nhân viên chức, rồi mới ban hành để thực 
hiện. Bằng cách làm thận trọng, hệ thống quy chế 
dân chủ của Công ty hiện nay được toàn thể cán 
bộ, công nhân viên tán đồng và tự giác chấp 
hành, mang lại những hiệu quả thiết thực, đấy 
mạnh công tác thi đua lập thành tích chào đón 
Đại hội Thi đua toàn quốc năm 2000. Không khí 
dân chủ, cởi mở được thể hiện rõ, đơn thư khiếu 
kiện gần như không còn nữa, đời sống của cán bộ 
công nhân viên trong Công ty được cải thiện 
ngày một tốt hơn. 
* 

Công ty thực hiện có kết quả vấn đề dân chủ 
và đây mạnh phong trào thi đua yêu nước một 
cách thành công, vươn lên mạnh mẽ trong suốt 5 
năm qua là do tổng hợp của nhiều yếu tố, trong 
đó nổi bật một số yếu tố chính sau : 

l - Công ty nhận thức đúng vai trò của dân 
chủ, thi đua trong thời kỳ đối mới và đặt chúng 
vào vị trí trung tâm trong các hoạt động của 
mình. Kết hợp hài hòa giữa dân chủ trực tiếp và 
dân chủ đại diện, hiểu rõ tâm lý của người lao 
động, gắn phong trào thi đua vào thực hiện 
nhiệm vụ chính trị của đơn vị, nâng cao đời sống 
tinh thần và vật chất cho cán bộ công nhân viên, 
nên được mọi người hướng ứng một cách nhiệt 
tình với tinh thần cách mạng tiến công. 

2 - Đội ngũ cần bộ của Công ty rất quan tâm 
đến dân chủ và thi đua. Đảng ủy và Ban giám đốc 
gôm những cán bộ gương mẫu, có bản lĩnh chính 
trị vững vàng, có trình độ chuyên môn cao, có 
khả năng tô chức hoạt động thực tiễn, duy trì tốt 
các phong trào thi đua, miệng nói tay làm, trực 
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tiếp lăn lộn với phong trào, kịp thời tháo gỡ khó 
khăn ; đông thời, luôn đặt mình dưới sự kiêm tra, 
giám sát của quần chúng. Có thể nói đây là cái 
cốt vật chất bảo đảm cho sự lãnh đạo ở Công ty 
có hiệu lực, hiệu quả. 

3 - Coi trọng vai trò của các tô chức quần 
chúng, đặc biệt là vai trò của công đoàn. Luôn 
luôn tạo cơ chế lãnh đạo phối hợp hoạt động hợp 
lý giữa đảng ủy, ban giám đốc và công đoàn để 
công đoàn cùng gánh vác nhiệm vụ sản xuất, 
kinh doanh. Bảo đảm công đoàn vừa là chỗ dựa 
cho người lao động thực hiện quyền làm chủ, vừa 
là tô chức chính trị - xã hội có chức năng giáo 
dục, hướng dân, động viên người lao động tham 
gia vào các phong trào thi đua, xây dựng nội quy, 
quy chế tạo ra hành lang pháp lý đề hoạt động. 
Sự thống nhất hữu cơ từ chủ trương đến biện 
pháp giữa đẳng ủ uy, ban giám đốc và công đoàn 
là nền tảng để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị 
của đơn vị. 

4 - Xây dựng mối đoàn kết chặt chẽ với các 
đảng bộ, chính quyền và đoàn thể địa phương, 
nơi có lưới điện đi qua, giúp cho việc bảo vệ hệ 
thống đường dây an toàn. Việc này đã nhân lên 
sức mạnh của Công ty, tạo lực lượng tại chỗ 
mạnh mẽ khắc phục sự cố, kịp thời giải quyết 
những khó khăn phát sinh trên hệ thống truyền 
tải điện cũng như trong đời sống của cần bộ công 
nhân viên ở các tô, đội bám dọc theo tuyến 
đường dây. 

Hiện nay, Công ty phải đối mặt với 2 khó 
khăn lớn là trình độ của đội ngũ cán bộ, công 
nhân viên chưa ngang tâm nhiệm vụ và tình 
trạng hệ thống truyền tải lạc hậu, nhiều thiết bị 
chậm được đổi mới, không có thiết bị dự phong. 
Công ty đang tìm mọi cách để khắc phục 2 khó 
khăn này. Tin rằng với tỉnh thần làm chủ của 
cán bộ, công nhân viên và phong trào thị đua 
yêu nước mạnh mềé ở Công ty, được sự quan tâm 
giúp đỡ của Tông Công ty Điện lực, của Đảng, 
Nhà nước và nhân dân, Công ty sẽ vượt qua 
được những khó khăn trên và có nhiêu thành tích 
hơn nữa để chào đón Đại hội Thi đua toàn quốc 
năm 2000. C] 
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BÁO CHÍ... 
(Tiếp theo trang 27) 


+ Ngoài cung cấp những thông tin về luật pháp, 
về các vấn đề xã hội nôi cộm nhằm giáo dục và 
nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân 
trên mỗi số báo, báo Pháp luật TP Hô Chí Minh 
còn tô chức các đợt cung cấp văn bản pháp quy 
miễn phí cho những đối tượng dân chúng gặp hoàn 
cảnh khó khăn. 

+ Sáng kiến tổ chức những đoàn bác sĩ, dược sĩ 
đi khám bệnh, phát thuốc cho đồng bào bị ảnh 
hưởng của cơn bão số 5 (1998) ở vùng sâu Cà Mau 
của báo Khoa học phổ thông đã được hoan nghênh 
nhiệt liệt bởi sự cần thiết và tính độc đáo. 

+ Theo quan điểm “Từ bi” của Phật giáo, báo 
Giác Ngộ tiến hành gây quỹ cho các hoạt động từ 
thiện ; tham gia tổ chức các hoạt động văn hóa - 
văn nghệ mang tính xã hội sôi động và hào hứng, 
có ý nghĩa xã hội. 

25 năm sau ngày giải phóng, báo chí TP đã 
không ngừng lớn mạnh cả về số lượng, chất lượng, 
nội dung, hình thức ; cả về trình độ nghiệp vụ của 
đội ngũ những người làm báo. Báo chí tích cực 
tham gia vào giải quyết nhiều vấn đề xã hội bức 
xÚc, ngày càng gắn bó với người dân, lắng nghe ý y 
kiến của dân, phan ánh tâm tư, nguyện vọng của 
người lao động ; cùng Nhà nước góp phần tích cực 
trong việc bảo đảm quyền bình đẳng xã hội cho 
người dân. Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả công 
tác, báo chí thành phố còn phải nỗ lực rất nhiều để 
có một đội ngũ giỏi, đồng đều về chuyên môn ; 
nắm bắt và phản ánh sâu hơn, thuyết phục hơn từ 
mọi góc cạnh của xã hội ; nhất là vấn đề nông thôn, 
về sự nghiệp CNH, HĐH - nhiệm vụ trung tâm của 
sự nghiệp phát triển đất nước ; quan tâm nhiều hơn 
đến giáo dục lý tưởng, nhận thức thấm mỹ lành 
mạnh cho lớp trẻ, tương lai tươi đẹp của đất nước, 
bắt đầu từ những bài học vỡ lòng về lòng nhân ái, 
về ý thức quan tâm, giúp đỡ mọi người... 

Bằng những hoạt động xã hội đa dạng, năng 
động và hiệu quả của mình, trong những năm qua, 
báo chí TP đã thực sự là nhịp cầu nối Đảng, Nhà 
nước, đoàn thể với nhân dân, góp phần đáng kể vào 
phong trào chung của báo chí ca nước.L] 
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Quốc hội khóa IX, kỳ họp thứ 11 thông qua 
ngày 10-5-1997 và có hiệu lực thi hành tử 
ngày 01-01-1999. 

Thuế GTGT là loại thuế gián thu, được tính trên 
khoản giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát 
sinh trong quá trình từ sản xuất lưu thông đến tiêu 
dùng. Khoản thuế này do đối tượng tiêu dùng hàng 
hóa, dịch vụ chịu ; các nhà sản xuất, kinh doanh chỉ 
là người nộp thuế hộ cho đối tượng nộp thuế. Qua 
việc triển khai thực hiện thuế GTGT thay thế thuế 
doanh thu, những kết quả bước đầu đã đáp ứng 
được những mục tiêu đề ra, đồng thời có những khó 
khăn, vướng mắc đòi 
hỏi phải được khẩn 
trương tháo gỡ. 

1 - Những kết 
quả bước đầu. 

Trong quá trình 
thực hiện Luật thuế 
GTGT, nhin tử ví mô 
đến vi mô, có thể rút 
ra mấy điểm : 

Thứ nhất, thuế 
GTGT đã khắc phục 
được nhược điểm 
của thuế doanh thu là không thu trùng lắp thuế nên 
đã có tác động tích cực đối với sản xuất, dịch vụ. Có 
một số ngành nghề, mặt hàng không tránh khỏi gặp 
khó khăn, lúng túng ban đầu do chậm chuyển đổi 
phù hợp với mức thuế mới như than, cơ khí (trừ cơ 
khí tiêu dùng), luyện cán - kéo kim loại, máy vi tính, 
hóa chất cơ bản, vận tải, bốc xếp, xây dựng, khách 
sạn, ăn uống, du lịch... Uy ban Thường vụ Quốc hội 
và Chính phủ đã kịp thời ban hành các văn bản 
pháp quy tháo gỡ khó khăn như : cho bổ sung một 
số hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế, mở rộng việc 
khấu trừ thuế... Đến cuối năm 1999, các cơ sở sản 
xuất kinh doanh các mặt hàng trên đã đi vào ổn 
định, sản phẩm tăng, nộp được thuế và có lãi. Có 
nhiều sản phẩm, tính chung cả năm 1999, tăng cao 
hơn so với năm 1998 như phân hóa học tăng 14%, 
sứ vệ sinh tăng 52,9%, gạch lát tăng 25%, thép 
cán tăng 12,9%, máy biến thế tăng 23,2%, động cơ 
đi-ê-den gấp hơn 2,5 lần. Đối với một số doanh 
nghiệp đã bị thua lỗ lớn tử trước, qua hơn một năm 
áp dụng các luật thuế mới, chưa kịp chuyến biến 
nên sản xuất kinh doanh vẫn trì trệ và chưa hết lỗ. 

Các hoạt động dịch vụ có khá hơn, giá trị sản 
xuất các ngành dịch vụ tăng 3,5% so với năm 1998. 


UẬT thuê giá trị gia tăng (GTGT) được 
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Việc thực hiện thuế GTGT và thuế thu nhập 
doanh nghiệp còn đòi hỏi các doanh nghiệp của tất 
cả các thành phần kinh tế phải tăng cường quản lý 
như : ghi chép ban đầu, mở số sách kế toán và mua, 
bán hàng hóa có hóa đơn, chứng từ ; đổi mới công 
nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm để đủ sức 
cạnh tranh trong tình hình mới. 

Về lưu thông hàng hóa, tuy trong bối cảnh nền 
kinh tế giảm phát kéo dài, nhưng vì thuế GTGT chỉ 
điều tiết trên phần giá trị tăng thêm của hàng hóa, 
dịch vụ nên đã thúc đẩy việc lưu thông hàng hóa 
thuận lợi. Tính chung cả năm 1999, tổng mức lưu 
chuyển hàng hóa bán lẻ tăng 5,1% (bao gồm cả yếu 
tố trượt giá 4,7%). 

Thử hai, thuế 
GTGT vả các luật 
thuế mới đã khuyến 
khích đầu tư trong 
nước, mở rộng quy 
mô sản xuất kinh 
doanh, đổi mới công 
nghệ hiện đại. Thuế 
GTGT không đánh 
vào hoạt động đầu 
tư tài sản cố định, 
toàn bộ số thuế 
GTGT phải trả khi mua sắm tài sản cố định sẽ được 
Nhà nước cho khấu trừ hoặc hoàn lại cho doanh 
nghiệp. Đồng thời, trong quá trình thực hiện, Chính 
phủ còn có những biện pháp khuyến khích thêm 
như : đối với những công trình, hạng mục công trình 
đã hoàn thành bàn giao trong năm 1998 sang năm 
1999 mới thanh toán thì được nộp thuế theo mức 
thuế doanh thu cũ ; từ 01-9-1999 đã giảm 50% mức 
thuế GTGT cho xây dựng, lắp đặt. Nhờ đó, trong 
năm 1999, tuy vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực 
hiện chỉ bằng 77,7% so với thực hiện năm 1998, 
nhưng tổng vốn đầu tư xã hội vẫn tăng khoảng 9% 
so với năm trước. 

Thứ ba, thuế GTGT đã góp phần khuyến khích 
xuất khẩu, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm 
hàng hóa, kích thích phát triển sản xuất kinh doanh 
hàng hóa xuất khẩu, giải quyết nhu cầu ngày càng 
tăng của xã hội. Luật thuế GTGT quy định hàng hóa 
xuất khâu được hưởng thuế suất 0% và được hoàn 
thuế GTGT đầu vào nên đã khuyến khích xuất khẩu 
và tạo điều kiện để hàng hóa Việt Nam có thể cạnh 


* Văn phòng Chính phủ 
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tranh được về giá với hàng hóa tương tự của các 
nước trên thị trường quốc tế. Số tiền hoàn thuê gần 
1 500 tỉ đồng thực hiện trong 10 tháng đầu năm 
1999 cho hàng xuất khẩu đã góp phần quan trọng 
để thúc đẩy các doanh nghiệp mở rộng xuất khẩu. 
Một số mặt hàng xuất khẩu được hoàn thuế đầu vào 
tăng cao như : gạo tăng 12% ; hàng dệt may tăng 
14% ; giày dép tăng 31% ; thủy sản tăng 11% ; hàng 
điện tử tăng 16% ; rau quả tăng 31% ; hàng thủ 
công mỹ nghệ tăng 33%. Kết quả cho thấy năm 
1999 là năm đầu tiên kim ngạch xuất khẩu của nước 
ta vừa đạt tốc độ tăng trưởng cao, vừa vượt mức kế 
hoạch. Trong điều kiện kinh tế thế giới lâm vào tình 
trạng giảm phát, hàng hóa ứ đọng, thị trường tiêu 
thụ hàng hóa bị co lại, nhiều mặt hàng liên tục giảm 
giá, nhưng tính chung cả năm 1999, kim ngạch xuất 
khẩu của Việt Nam lại đạt 115,2% kế hoạch năm và 
tăng 23% so với năm 1998 (năm 1998 tăng 1,9%). 

Việc thực hiện thuế GTGT đối với hàng hóa 
nhập khẩu đã góp phần bảo hộ hàng hóa sản xuất 
trong nước. Kết hợp với cơ chế điều hành xuất nhập 
khẩu hàng hóa năm 1999, thuế GTGT đã góp phần 
hạn chế hàng tiêu dùng, nhất là hàng tiêu dùng cao 
cấp từ nước ngoài, thực hiện tiết kiệm cho sản xuất. 
Đối với vật tư, nguyên liệu nhập khẩu vẫn thực hiện 
thu thuế GTGT khi hàng nhập về, nhưng đã có xem 
xét điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu để ổn định sản 
xuất trong nước. 

Do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó phải 
kể đến tác động của thuế GTGT, mà tổng kim 
ngạch nhập khẩu năm 1999 chỉ tăng 1% so với năm 
1998 (năm 1998 giảm 0,6%). 


Thuế GTGT còn góp phần cơ câu lại nền kinh tế 


tử sản xuất thay thế nhập khẩu chuyển mạnh sang 
sản xuất hướng xuất khẩu. Thuế GTGT khuyến 
khích việc sản xuất, xuất khẩu những mặt hàng 
nước ta có thế mạnh như nông sản, lâm sản, thủy 
sản... bằng các quy định cụ thể như : không thu 
thuế GTGT đối với hàng do người sản xuất bán ra ; 
cho khấu trừ thuê GTGT đầu vào đổi với các cơ sở 
chế biến, thương mại mua các mặt hàng trên ; hoàn 
thuế đầu vào cho các cơ sở xuất khẩu các mặt hàng 
này nếu có hóa đơn GTGT đầu vào... Nhờ vậy trong 
năm 1999, lượng gạo xuất khẩu đạt 4,55 triệu tấn, 
tăng hơn 80 vạn tấn so với năm trước ; lượng thủy 
sản xuất khẩu cả năm đạt giá trị 979 triệu USD, 
bằng 114,1% so với năm 1998. Hầu hết các nông 
sản xuất khẩu chủ yếu tăng về khối lượng như chè 
tăng 13,0%, cà phê 27,6%, cao su 37,2%, hạt tiêu 
tăng 2,3 lần. 
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Thư tư, thuế GTGT không làm tăng giá cả hàng 
hóa. Bản chất của thuế GTGT là không làm tăng giá 
vì nó thay thế thuế doanh thu đã được kết cấu vào 
trong giá. Một vài tháng đầu năm, một số doanh 
nghiệp và hộ kinh doanh đã cộng thêm thuế vào giá 
cũ để bán làm giá cả hàng hóa đã nhích lên chút ít. 
Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương đã có biện 
pháp quản lý kịp thời ; mặt khác, hàng hóa dồi dào, 
còn sức mua hạn chế nên giá cả sớm ổn định lại. 
Tính chung cả năm 1999, chỉ số giá tiêu dùng chỉ 
tăng 0,1% so với tháng 12-1998. Về cơ bản, giá cả 
hàng hóa trong năm 1999 vẫn dừng ở mức cuối 
năm 1998 mặc dù trong giá có cả thuế GTGT. 

Thứ năm, tổng thu ngân sách nhà nước cả năm 
1999 đạt 95,9% so với dự toán năm. Riêng thu thuế 
GTGT tương đương với thu thuế doanh thu trước 
đây ; trong đó, thu thuế GTGT hàng nhập khẩu đạt 
113,1% so với dự toán năm. Có được kết quả này 
còn nhờ vào sự tích cực, chủ động và phối hợp chặt 
chẽ của các ngành, đơn vị chức năng như ngành 
thuế, hải quan, quản lý thị trường, bộ đội biên 
phòng, công an... với các địa phương trong việc tính 
thuế và thu thuế hàng hóa, giám sát kiểm tra hàng 
hóa, chống buôn lậu và gian lận thương mại. 

Nhìn chung, hơn một năm thực hiện: Luật thuế 
GTGT đã bảo đảm được yêu cầu của Nhà nước đề 
ra là góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, mở rộng 
lưu thông hàng hóa, đẩy mạnh xuất khẩu, khuyến 
khích các doanh nghiệp đầu tư, tăng cường công 
tác hạch toán kế toán và thúc đẩy việc thực hiện 
mua, bán hàng hóa có hóa đơn chứng từ tạo điều 
kiện chống thất thu thuế, bảo đảm nguồn thu ổn 
định, lâu dài và ngày cảng tăng cho ngân sách. 
Đồng thời, nó góp phần hoàn thiện hệ thống chính 
sách thuế ở nước ta, phù hợp với sự vận động và 
phát triển của nền kinh tế thị trường, tạo điều kiện 
mở rộng hợp tác kinh tế với các nước trong khu vực 
và trên thế giới. 

2. Một số vướng mắc chính trong quá trình 
thực hiện. 

Thực tế cho thấy thuế GTGT đi vào cuộc sống, 
còn có nhiều khó khăn, vướng mắc nảy sinh đòi hỏi 
phải được khẩn trương tháo gỡ : 

Một là, về thuê suất. Trước đây, thuế doanh thu 
quy định 11 mức thuế, nhưng khi chuyển sang thực 
hiện thuế GTGT chỉ còn 3 mức thuế. Vì vậy, có 
những doanh nghiệp trước đây chịu thuế suất thấp, 
bây giờ chịu mức thuế suất cao hơn đã gặp khó 
khăn trong sản xuất kinh doanh. 
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Hai là, về việc khấu trừ thuế GTGT và xét giảm 
thuế GTGT. Cách tính thuế đầu vào được khấu trừ 
trong trường hợp kinh doanh hàng hóa chịu thuế và 
không chịu thuế GTGT còn nhiều phức tạp. Những 
quy định khấu trừ khống và xét giảm thuế GTGT 
còn thiếu chặt chẽ, nườm rà, mang tính chắp vá. 

Ba là, về hai phương pháp tính thuế và hai loại 
hóa đơn. Thực tế nền kinh tế nước ta có khoảng 
4 vạn doanh nghiệp có khả năng tổ chức hạch toán 
và gần 1,6 triệu hộ chủ yếu là sản xuất, kinh doanh 
nhỏ. Cho nên khi thực hiện thuế GTGT đã áp dụng 
hai phương pháp tính thuế và hai loại hóa đơn. Áp 
dụng phương pháp khấu trừ và hóa đơn GTGT đối 
với các doanh nghiệp đủ điều kiện hạch toán kế 
toán và áp dụng phương pháp trực tiếp trên giá trị 
gia tăng và sử dụng hóa đơn thông thường đối với 
các hộ kinh doanh nhỏ. Việc áp dụng đồng thời 
2 cách tính thuế GTGT và 2 loại hóa đơn trong điều 
kiện nền kinh tế nước ta hiện nay là cần thiết, song 
trên thực tế lại nảy sinh những điều bất cập, gây trở 
ngại cho các doanh nghiệp và các hộ kinh doanh. 
Các doanh nghiệp thực hiện theo phương pháp 
khấu trừ thuế không được khấu trừ thuế đầu vào khi 
mua hàng hóa, dịch vụ của các đơn vị tính thuế 
theo phương pháp trực tiếp ; gây mất công bằng 
trong các thành phần kinh tế, hoặc xảy ra tỉnh trạng 
thuế chồng thuế. Ngoài ra, những bất cập trong kế 
toán thuế GTGT, trong chế độ hóa đơn, chứng từ 
đối với hàng hóa lưu thông trên thị trường... cũng 
gây nhiều khó khăn cho công tác hành thu của 
ngành thuế và cho các hộ kinh doanh nhỏ. 

Bốn là, xử lý thuế GTGT đối với hàng nhập khẩu. 
Trong hơn 6 tháng đầu năm thuế suất hàng nhập 
khẩu, nhất là đối với nguyên, nhiên, vật liệu quá 
cao. Việc áp mã thuế thiếu chính xác, thời gian nộp 
thuế quá ngắn. Vấn đề hoàn thuế còn chậm và 
phức tạp trong kiểm tra hóa đơn. Do vậy, nhiều 
doanh nghiệp phải chịu thêm lãi suất ngân hàng từ 
số tiền vay nộp thuế trước nhưng chậm được trả lại. 
Song mặt khác, chính nhiều doanh nghiệp cũng 
chưa nghiêm túc kê khai và hoàn thành các thủ tục 
cần thiết, dân đến tỉnh trạng chậm trễ trong việc 
hoàn thuế. 

Năm là, tỉnh trạng trốn thuế phổ biến, nghiêm 
trọng vả ngây cảng tỉnh vi. Hóa đơn gian, hóa đơn 
giả phát sinh nhiều hơn so với trước. Có tình trạng 
các doanh nghiệp khi mua hàng không có hóa đơn 
đã mua hóa đơn ngoài, tự ghi số lượng, giá cả để 
tránh thuế đầu vào ; đồng thời hợp thức hóa hàng 
hóa đầu vào để được khấu trừ thuế GTGT, kết hợp 
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với việc giữ mức thuế đầu ra thấp hơn để không nộp 
thuế, để gian lận việc hoàn lại thuế. Có cả tình trạng 
một số doanh nghiệp, hộ kinh doanh thông đồng với 
cán bộ thuế để kinh doanh trốn thuế. 

Nguyên nhân sâu xa của những khó khăn, 
vướng mắc chính nêu trên là do nước ta mới chuyển 
sang nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường tử 
một nền kinh tế sản xuất nhỏ, hệ thống tài chính và 
ngân hàng chưa phát triển kịp với đà tăng trưởng 
kinh tế, nên việc thanh toán tiền hàng trong mua 
bán trao đổi hàng hóa chủ yếu là ngoài luồng ngân 
hàng, rất khó kiểm soát. Theo số liệu thống kê, tiền 
mặt lưu thông ngoài hệ thống ngân hàng trong năm 
1999 ước tăng 17% so với năm 1998. Mặt khác, 
người dân chưa có thói quen sử dụng hóa đơn, 
chứng từ trong mua bán. Thêm vào đó, thuế GTGT 
ở nước ta còn chứa đựng nhiều quy định bất cập, 
không hợp lý so với thực tế nền kinh tế - xã hội nước 
ta hiện nay. 

3. Các biện pháp xử lý vướng mắc và hướng 
sắp tới. 

Trong hơn một năm qua, Ban chỉ đạo các luật 
thuế mới của Chính phủ cùng các bộ, ngành và các 
địa phương đã bám sát tỉnh hỉnh thực tế, đề xuất và 
triển khai các biện pháp kịp thời tháo gỡ những khó 
khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thuế 
GTGT và các luật thuế mới khác. Chính phủ và 
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 5 nghị định và 
quyết định về thực hiện thuế GTGT và các luật thuế 
mới. Trong đó, Nghị định số 78/1999/NĐ-CP ngày 
20-08-1999 đã bổ sung thêm. danh mục hàng hóa, 
dịch vụ không chịu thuế GTGT, mở rộng việc khấu 
trừ thuế GTGT đầu vào đối với phế liệu, đá, cát, sỏi 
mua của người tự khai thác và hàng hóa khác nếu 
có hóa đơn bán hàng thông thường ; giảm mức thuế 
GTGT cho 18 nhóm hàng hóa dịch vụ. Một số nghị 
định, quyết định khác xử lý đối với hàng hóa tồn kho 
cuối năm 1998, cho kéo dài thời gian nộp thuế đối 
với than, xi măng, thép xây dựng cho đến khi tiêu 
thụ thu được tiền hàng. Để giảm bớt khó khăn cho 
các doanh nghiệp, chỉ tính riêng 10 tháng đầu năm, 
cơ quan chức năng đã điều chỉnh giảm thuế nhập 
khẩu cho 850 mặt hàng là vật tư, nguyên liệu và cho 
kéo dài thời gian nộp thuế nhập khẩu, thuế GTGT 
thêm 30 ngày đối với hàng là nguyên vật liệu nhập 
khẩu. 

Bộ Tài chính có các thông tư hướng dẫn việc áp 
dụng thuế GTGT cho các ngành đặc thù như : điện, 
bưu chính viễn thông, hàng không, hàng hải ; các 
lĩnh vực như : cho thuê tải chính, tín dụng ngân 
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hàng, kinh doanh bảo hiểm, xổ số kiến thiết, đầu tư 
nước ngoài, gia công xuất khẩu... 

Để phát huy những mặt tích cực của Luật thuế 
GTGT trong thời gian tới cần tiếp tục nghiên cứu bổ 
sung, hoàn thiện chính sách thuế GTGT và thực 
hiện có hiệu quả một số biện pháp sau đây : 

Thứ nhất, nghiên cứu mức thuế suất thuế GTGT 
hợp lý. Qua nhiều lần bổ sung, sửa đổi, đến nay 
thực tế có cả các mức thuế suất 3%, 4%. Nhiều khó 
khăn của các doanh nghiệp chưa chuyển đổi kịp đã 
được xử lý tháo gỡ về cơ bản. Tuy vậy, vẫn còn một 
số ngành gặp khó khăn cần phải tiếp tục nghiên cứu 
xử lý ; bám sát tình hình sản xuất kinh doanh, phát 
hiện kịp thời và đề xuất các biện pháp tháo gỡ ngay 
những khó khăn vướng mắc trong thực hiện thuế 
GTGT. Tham khảo kinh nghiệm các nước và nghiên 
cứu thực tiễn nước ta để đề xuất mức thuế suất hợp 
lý. Các đề xuất về thuế suất thuế GTGT cần dira 
trên những nguyên tắc cơ bản của luật thuế là đơn 
giản về thuế suất, giữ tỷ lệ động viên thuế hợp lý và 
tiến tới chung một mức thuế suất (ngoại trừ thuế 
suất 0% áp dụng cho hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu) 
tạo mặt bằng chung để các doanh nghiệp cạnh 
tranh bình đẳng. 

Thứ hai, tiến đến thống nhất phương pháp tính 
thuế GTGT. Thực tế triển khai thực hiện Luật thuế 
GTGT trong một năm vừa qua cho thấy sự tồn tại 2 
phương pháp tính thuế GTGT tuy phù hợp với trình 
độ phát triển chưa cao của nền kinh tế nước ta hiện 
nay, nhưng lại tạo nhiều điều bất cập, nhiều khe hở 
cho việc gian thuế, lậu thuế... như đã đề cập ở trên. 
Cần phối hợp chặt chẽ với việc triển khai Luật 
doanh nghiệp để quản lý chặt chẽ từ khâu đăng ký 
sản xuất kinh doanh đến khâu quản lý tài chính của 
các cơ sở sản xuất kinh doanh. Kiểm tra nghiêm 
ngặt việc quản lý và sử dụng hóa đơn chứng từ, có 
biện pháp buộc các cơ sở sản xuất kinh doanh khi 
mua, bán hàng hóa, dịch vụ phải nắm được tên, địa 

chỉ, mã số thuế của người cung cấp, khi lấy hóa đơn 
phải yêu cầu người cung cấp ghi đầy đủ các yếu tố 
đã in sẵn trong hóa đơn. Bằng nhiều cách khác 
nhau, phải nhanh chóng làm cho việc mua bán 
hàng hóa dịch vụ kèm theo hóa đơn, chứng từ trở 
thành thói quen hàng ngày của mỗi người dân và là 
nghĩa vụ của mỗi cơ sở sản xuất kinh doanh. Trên 
cơ sở đó, mở rộng diện tính theo phương pháp khấu 
trừ thuế và phấn đấu trong vòng †1 - 2 năm tiến tới 
chỉ còn một phương pháp tính thuế GTGT duy nhất 
là phương pháp khấu trừ thuế. 
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Thứ ba, chú trọng công tác tổ chức thực hiện 
thuế GTGT. Công tác tổ chức thực hiện Luật thuế 
GTGT đóng vai trò quyết định để cho chính sách 
thuế GTGT thật sự đi vào đời sống kinh tế - xã hội. 
Vì vậy, cần thực hiện đồng bộ, nghiêm túc các biện 
pháp sau : 

- Tăng cường bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao trình 
độ của cán bộ nghiệp vụ thuế ; đồng thời trang bị 
thêm phương tiện kỹ thuật hiện đại cần thiết, nhất là 
áp dụng công nghệ tin học, cho công tác quản lý 
thuế và hành thu thuế. Công tác quản lý thuế tốt sẽ 
thúc đẩy việc thực hiện nghiêm các quy định về số 
sách, chứng từ, hóa đơn ; hạn chế và khắc phục 
được tình trạng thất thu thuế. Có chính sách động 
viên hợp lý đội ngũ cán bộ ngành thuế, nhất là ở cơ 
sở, kết hợp công tác giáo dục thường xuyên và quản 
lý chặt chẽ đội ngũ này để chống tiêu cực, lệch lạc. 

- Thực hiện đồng bộ các biện pháp kinh tế, hành 
chính và kỹ thuật trong hành thu thuế ; phối hợp 
chặt chẽ các cơ quan thuế với các cơ quan quản lý 
thị trường, các cơ quan thực thi pháp luật để kiểm 


.. tra, phát hiện và xử lý nghiêm đối với các trường hợp 


in ấn các hóa đơn giả, buôn bán hóa đơn giả và hóa 
đơn thật, các trường hợp sử dụng chứng từ, hợp 
đồng giả, khống để trốn thuế. 

- Tiếp tục đấy mạnh công tác tuyên truyền về 
chính sách thuế GTGT bằng nhiều hình thức sinh 
động, thiết thực đến mọi tầng lớp nhân dân trong xã 
hội để mọi người cùng hiểu rõ bản chất và nắm 
được những ưu điểm của thuế GTGT. Về lâu dài, 
cần kết hợp với ngành giáo dục nghiên cứu đưa các 
kiến thức cơ bản về các luật thuế vào chương trình 
giáo dục công dân trong trường phổ thông để giáo 
dục cho các công dân tương lai ý thức trách nhiệm 
và quyền lợi trong việc tự giác đóng thuế. 

Thuế GTGT nhìn từ vĩ mô đến vi mô đã thực sự 
đi vào cuộc sống. Từ trong đảng, ra ngoài xã hội, 
đến các doanh nghiệp, các hộ sản xuất, kinh doanh 
đều ủng hộ những ưu điểm, những tiến bộ hơn về 
nhiều mặt của thuế GTGT so với thuế doanh thu. 
Thực tế hơn một năm qua khẳng định việc thi hành 
Luật thuế GTGT và các luật thuế mới là một bước 
tiến mới trong chính sách kinh tế của Đảng và Nhà 
nước để hội nhập với khu vực và quốc tế. Hy vọng 
rằng, trong thời gian tới chúng ta bám sát thực tiễn, 
nhanh chóng tìm tòi, sửa chữa những bất hợp lý để 
cho thuế GTGT và các luật thuế mới góp phần tích 
cực vào việc đưa đất nước tiến nhanh, tiến mạnh 
trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa mà 
Đảng đã đề ra. 


57 


Sinh hoạt tư 


tưởng 


“t1 222 *222Ð” 


ó một lúc hễ có gì bất ổn, 
người ta lại đô thừa “tại 
cơ chê !”, Một anh chủ 


nhiệm hợp tác xã tham ô của tập 
thể ư ?. Tại cơ chế ! Một xí 
nghiệp không trả tiền lương cho 
công nhân, phải trả bằng hiện 
vật. Tại cơ chế ! Một công nhân 
năm lần bảy lượt đi câu cạnh cấp 
trên mà vân không giải quyêt 
được một thứ giấy tờ. Cũng tại cơ 
chế ! 

Bây giờ lại khác. Cái øì dở 
cũng đổ tại dân trí thấp. Người đi 
đường không vứt rác vào thùng 
rác mà lại vứt rác bừa ra đường. 
Tại dân trí thấp ! Mấy chú bé 
ném đá vào một đoàn tàu lửa 
đang chạy làm mẻ đâu sứt trán 
hanh khách. Tại dân tr thập ˆ :: 
Rôi những người dân vô công rồi 
nghề cứ nhè bờ mương vứt rác 
bừa bãi xuống đó, lại còn lấy đất 
đề xây nhà. Cũng tại dân trí 
thấp ! trong khi cái trí thấp thực 
sự ở đối tượng nào thì người ta 
không chỉ ra được. 

Có lân tôi nghe, một nhà giáo 
dục thuyết giảng về sự cần thiết 
phải nâng cao dân trí. Diễn giả 
nói, tình hình kinh tế - xã hội 
hiện nay có nhiêu điều đáng báo 
động, nguyên nhân cốt lõi là do 
dân trí thấp ! trật tự an toàn giao 
thông cũng đáng lo ngại. Các 
phương tiện giao thông từ thô sơ 
đến hiện đại đều rât nghênh 
ngang “đường ta, ta cứ đi” , chăng 
cân đề ý đên ai, rẻ ngang, rẻ tắt 
lại thêm máy chú nhóc đua xe 
đánh võng kinh hoàng. Đã thẻ, 
khi xây ra một vụ va chạm, là lập 
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tức sinh chuyện cãi nhau, xô xát, 
xúm đen, xúm đỏ đề xem. Trong 
xây dựng càng nhiều chuyện hơn. 
Tỉnh trạng “nhà ta, ta cứ xây” trở 
thành phô biến, bất chấp quy 
hoạch, kế hoạch. Các vỉa hè trở 
thành nơi bán hàng đủ loại. 
Đường phố có nơi trở thành bãi 
chứa chất thải. Ở nông thôn, 
'Tuộng ta, ta Cứ trồng”, “bờ ta, 
ta CỨ cuốc” ? Cuốc luôn vào bờ 
quốc lộ, tỉnh lộ, càng nhiều càng 
có lợi. Lại mua nhà mà không 
cân hóa đơn. Có tới 80% các loại 
xe mây được mua trao tay, không 
cân thay tên đổi chủ nhưng vân 
lưu hành đàng hoàng. Ơ các 
thành phố, hơn 80% nhà ở là 


không có giấy tờ hợp lệ, mọi - 


chuyên nhượng nhà đât đâu có 
cân trước bạ. Cơ quan thuế có 
biết cũng đành bó tay. Diễn giả 
cho răng mọi chuyện nêu trên, 
xét cho cùng là do dân trí của ta 
quá thấp. Khác với các nước phát 
triển ở đó do dân tr! cao cho nên 
người ta sống trật tự, văn minh, 
lịch sự. Mọi người từ tổng thống 
đến dân thường đều tuân thủ 
pháp luật ! 

Nghe diễn giả nói vậy, { 
cảm thấy có điêu gì đó bất ổn. 
Mấy người xung quanh cũng tỏ ý 
không đồng tình. Một cụ già 
bảo : tôi sống từ cái thời thực 
dân, phong kiến. Hỏi đó, xe lửa 
chạy có bao giờ xảy ra ném đá, 
ném gạch đâu ? đố ai dám cất nhà 
bên đường xe, vượt đầu xe lửa 
mà đi. Trâu băng qua đường xe 
lửa, chủ bị phạt ; chó chạy ngông 
nghênh ngoài đường, xe cán chêt 
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kẻ bị phạt không phải là người lái 
xe mà là người chủ có chó thả 
rông. Như vậy, thì ai dám coi 
thường pháp luật. Ngay tại Hà 
Nội, vào cuôi những năm 50, đầu 
những năm 60, đường phố rất 
phong quang, người đi lại ai cũng 
phải đi trên vỉa hè, ai đi xuống 
đường sẽ bị phạt. Cũng hồi ấy 
nhà ở trên phố hầu như đều có 
giấy tờ hợp lệ, mua bán có chứng 
nhận rõ ràng. Còn bây giờ tôi 
sang Lào, ngay tại Viêng Chăn, 
thấy trên đường cũng đầy ắp xe 
cộ nhưng thật hiếm thấy có tỉnh 
trạng phóng nhanh vượt ầu ; rủi 
CÓ Va quyệt xe cộ chẳng thấy cãi 
vã, đấm đá nhau. Ở Xin- -EA-pO, 
một công dân Mỹ vứt rác ra 
ngoài đường bị phạt đòn 20 
“hèo”, ngay đến tông thống xin 
cũng không được tha. Vậy thi 
công dân Mỹ dân trí lại thấp hơn 
công dân Xin-ga-po à ? Chăng lẽ 
trình độ học vấn, trình độ dân trí 
của ta bây giờ lại thua kém thời 
Pháp thuộc khi hơn 90% dân mù 
chữ hay sao ? Chăng nhẽ trình độ 
dân trí của ta bây giờ lại kém bạn 
Lào anh em hay sao ? Nhất định 
là không thể như thế. Và đã 
không phải như thế thì không thể 
quy mọi thứ nói trên là do dân trí 
thấp ! Lập luận của cụ già khá 
mộc mạc, nhưng xem ra nhiêu 
người đồng tình. Nguyên nhân 
của sự việc nêu trên có thể kể đến 
hàng chục, hàng trăm ; nhưng có 
lề nguyên nhân quan trọng nhất 
là thuộc về quản lý, luật pháp của 
ta không nghiệm, giáo dục luật 
pháp không làm đến nơi đến 
chốn ; người vi phạm pháp luật 
cứ " lý theo kiêu “hòa cả 
làng”... Trách nhiệm thuộc vẻ 
ai ? Dân trí thấp hay chính là cán 
trí tháp ? Quan trí thấp ? Œ 
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TDUNG QUÔC - CON ĐƯỜNG ĐẾN VỚI 
TÔ CHỨC THƯƠNG MAI THÊ CIỚI 


Gần 50 năm sau khi tuyên bố rút khỏi Hiệp 
định chung về thuế quan và mậu dịch (GATT) 
tiên thân của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), 
khi công cuộc cải cách và mở cửa của Trung Quốc 
đã đi được một chặng dài, sau 14 năm đàm phán 
với những nỗ lực từ nhiều phía, ngày 19 tháng 5 
vừa qua, Trung Quốc mới đạt được một thỏa thuận 
Chung với EU. Đây được coi là rào cẩn cuối 
cùng đề Trung Quốc g1a nhập WTO. Chúng tôi xin 
điểm lại một số sự kiện chính diễn ra trong nửa 
thế kỷ qua liên quan đến quá trình hội nhập của 
Trung Quốc. 

Nước CHND Trung Hoa không cần phương 
Tây 

Ngày 1-10-1949, nước Cộng hòa nhân dân 
Trung Hoa ra đời sau hơn một thế kỷ mắt ổn định, 
chịu sự xâu xé và bóc lột của tư bản nước ngoài và 
bị chiến tranh tàn phá. Trung Quốc đã thoát khỏi 
một giai đoạn lịch sử đau đớn để bắt đầu bước sang 
một kỷ nguyên mới : Độc lập tự chủ và ngày càng 
khẳng định vị thế chính trị của mình trên trường 
quốc tẾ. 

Tháng 10-1950, Chí nguyện quân Trung Quốc 
sang Triêu Tiên tham gia kháng Mỹ viện Triệu. 
Hơn hai tháng sau, ngày 14-12-1950, Mỹ tuyên bố 
cắm vận đối với Trung Quốc. Đáp lại, Chính phủ 
Trung Quốc quyết định rút khỏi Hiệp định chung 
về thuế quan và mậu dịch (GATT) và niêm phong 
một bộ phận tài san của Mỹ trên đất Trung Quốc. 
Quan hệ Trung - Mỹ trở nên căng thắng. Trung 
Quốc đứng trước tình thế bị cô lập với phương Tây. 

Là một đất nước có hơn 5000 năm lịch sử, với 
dân số chiếm 1/5 thế giới (lúc đó có khoảng 
400 triệu người), Mao Trạch Đông cho rằng, Trung 
Quốc có tât cả những thành tựu khoa học - kỹ thuật 
của nhân loại, người Trung Quốc có thể xây dựng 
chủ nghĩa xã hội mà không cần phương Tây. Chính 
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sách này được duy trì trong suốt hơn 1⁄4 thế kỷ. 

Tháng giêng năm 1951, Chính phủ Trung Quốc 
công bố Chỉ thị : “Tịch thu tài sản của bọn quan 
liêu phản động”. Cũng tháng giêng năm đó Chính 
phủ lại ban bố “biện pháp thanh lý tài sản và các 
cô phân công cộng trong xí nghiệp” ; đối VỚI 
những cô phân của bọn quan liêu đang ẩn giấu 
trong các xí nghiệp tư doanh cũng tiễn hành thanh 
lý rộng rãi. Trong nội bộ xí nghiệp tiến hành cải 
cách dân chủ và cách mạng sản xuất, các xí nghiệp 
xây. dựng chế độ hạch toán kinh tế. Người Trung 
Quốc với lòng, tự tôn dân tộc và là một trong những 
cái nôi của nền văn minh cổ đại quyết tâm xây 
dựng thành công chủ nghĩa xã hội. 

Tháng 4-1956, Đại hội Trung ương Đảng 
khóa VIH thông qua kế hoạch 5 năm lần thứ hai. 
Tại đại hội này, Mao Trạch Đông đã nêu ra mục 
tiêu trong vòng mấy chục năm, về kinh tế phải 
đuối kịp hoặc vượt các nước tư bản chủ nghĩa 
mạnh nhất thế giới. Sau đại hội là thời kỳ “đại nhây 

vọt”, “toàn dân luyện gang thép” và những phong 
trào khác đây tính chủ quan và duy ý chí đã tiêu 
hao không ít nhân tài và vật lực của đất nước mà 
nền kinh tế vẫn dẫm chân tại chỗ. Đến năm 1966, 
Trung Quốc bắt đầu bước vào giai đoạn mới, đó là 
10 năm “đại cách mạng văn hóa”. 

Trong thời gian “đại cách mạng văn hóa” nền 
kinh tế bị nhiễu loạn và bị tốn hại nghiêm trọng. 

Thiệt hại về mặt kinh tế có thể tính được lên tới 
500 tỉ nhân dân tệ. Lịch sử Trung Quốc bị đẩy lùi 
khoảng 10 năm, nếu so với tốc độ phát triển cao 
của nước ngoài thì chậm đến 20 năm. Uy lực nhà 
nước bị giảm sút, lòng tin trong nhân dân bị 
thương tổn. 


* Bộ Thương mại 
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Thành công của nên ngoại giao bóng bàn 

Ngày 6-4-1971, Trung Quốc mời đoàn bóng 
bàn Mỹ đang tham gia thi đấu giải bóng bàn thế 
giới lần thứ 31 ở Nhật Bản sang thăm và thi đấu 
hữu nghị ở Trung Quốc. Ngày 9-7-1971, Trợ lý an 
ninh quôc gia Mỹ, tiến sĩ Hen-ri Kit-xin-giơ 
(Henry Kisinger) lần đầu tiên sang thăm Trung 
Quốc. Ba tháng sau, ngày 25-10-1971, Đại hội 
đồng Liên hợp quốc khóa 26 đã thông qua đề án : 
Khôi phục quyên lợi hợp pháp của nước Cộng hòa 
nhân dân Trung Hoa tại Liên hợp quốc. Trung 
Quốc chính thức tái hội nhập vào các hoạt động 
ngoại giao quốc tế. 

Ngày 21-2-1972, Tổng thống Mỹ R.Ních-xơn 
(Richard Nixon) thăm Trung Quốc. Ngày 28-2 
năm đó, Trung - Mỹ qua nhiều lần thương lượng đã 
ký kết “Tuyên bố chung Thượng Hải”, mở đầu cho 
quá trinh bình thường hóa quan hệ Trung - Mỹ. 

Ngày 25-9-1972 Thủ tướng Nhật sang thăm 
Trung Quốc, ngày 29-9 Trung - Nhật ký tuyên bố 
chung, thực hiện binh thường hóa quan hệ ngoại 
giao. Sự kiện này đã tạo ra một bước phát triển 
mới, trước hết cho Nhật Bản. Người Nhật bắt đầu 
tiếp cận với một thị trường rộng lớn, đầy tiềm 
năng. Đối với Trung Quốc, sự kiện này là một cơ 
hội lớn cho các ngành kinh tế của Trung Quốc, mở 
ra một khả năng hợp tác toàn diện giữa các doanh 
nghiệp Trung Quốc và Nhật Bản. 

Công cuộc hội nhập của Trung Quốc tưởng như 
suôn sẻ sau những chính sách mỡ cửa mạnh mẽ sau 
Hội nghị Trung ương 3 khóa XI thi sự kiện Thiên 
An Môn ngày 4-6-1989 xảy ra. Mỹ tuyên bố cấm 
vận Trung Quốc lần thứ hai. Lệnh cầm vận này kéo 
dài tới hơn 2 năm sau mới được đỡ bỏ. 

Tái hội nhập với WTO 

Tháng 12-1278, Hội nghị Trung ương 3 
khóa XI đã bỏ khẩu hiệu “Lẫy đấu tranh giai cấp 
làm cương lĩnh”, chuyển trọng tâm công tắc của 
toàn Đảng sang xây dựng hiện đại hóa và mở cửa 
với bên ngoài. 

Năm 1978, Đặng Tiểu Bình, người được coi là 
nhân vật số 1 của Trung Quốc đã đi thăm Nhật 
Bản. Đây là chuyến đi thăm có quy mô lớn kể từ 
sau sự kiện 29-9-1972, khi Tuyên bố chung 
Trung - Nhật được ký kết, đánh dấu sự bình thường 
hóa quan hệ ngoại giao. 

Sau chuyến đi này, khi đánh giá về kinh tế 
Trung Quốc, Đặng Tiêu Bình viết : “Một nguyên 
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nhân quan trọng làm cho Trung Quốc trì trệ và lạc 
hậu lâu dài là đóng. cửa tự thủ. Kinh nghiệm chứng 
minh răng. đóng cửa xây dựng: là không thể thành 
công được. Sự phát triển của Trung Quốc là 
không thể tách khỏi thế giới”. Tư tưởng mở cửa 
của Đặng Tiểu Bình là một nhân tố quan trọng 
trong hệ thống tư tưởng cải cách đã giúp cho nên 
kinh tế Trung Quốc hồi sinh và sống động. 

Đầu năm 1979, Đặng Tiểu Bình đi thăm Mỹ. 
Ông định ngày lên đường là mông một đầu 
năm âm lịch, đây là ngày Tết cổ truyền của 
Trung Quốc. 

Việc chọn ngày mông một Tết thăm Mỹ của 
Đặng Tiểu Bình đã làm Tổng thống Mỹ lúc đó là 
G. Ca-tơ (G. Cater) rất cảm động. Trong bài diễn 
văn đáp lễ, Ca-tơ nói : “Đối với hai nước chúng ta, 
hôm nay là giờ khắc đoàn tụ và bắt đầu một lịch 
trình mới. Hôm nay là giờ khắc hòa giải, là gIỜ 
khắc mở lại cánh cửa từ lâu đã bị đóng kín... 

Trong chuyến đi này, Trung Quốc cũng đã ký 
với Mỹ một loạt các hiệp định hợp tác khoa học - 
kỹ thuật và giao lưu văn hóa. Nội dung gôm : Cùng 
đặt lãnh sự, cùng phái lưu học sinh, hợp tác trong 
lĩnh vực khai thác nguồn năng lượng, vật lý năng 
lượng cao và kỹ thuật không gian. 

Sau sự kiện này, Trung Quốc đã từng bước tái 
hòa nhập vào nên thương mại thế giới. Tuy nhiên, 
mãi tới năm 1986, Trung Quốc mới chính thức nộp 
đơn xin gia nhập GATT. Để được gia nhập tô chức 
này, Trung Quôc đã phải tham gia nhiều vòng đàm 
phân trong suốt 14 năm trời. Ngày 15-11- 1922 
Trung Quôc và Mỹ mới ký được thỏa thuận về các 
nguyên tắc để Trung Quốc gia nhập WTO. 
Đây được coi là bước đột phá quan trọng nhất để 
Trung Quốc đàm phán với các đối tác còn lại 
trong lộ trình gia nhập WTO. Sau nửa năm kiên tr 
đàm phán với các đối tác quan trọng khác, 
ngày 19-5-2000, Trung Quốc đã đạt được thỏa 
thuận với EU, được coi là rào cản cuối cùng trong 
lộ trinh gia nhập WTO.Q 


SỬA LAI 


Tạp chí Cộng sản số 11 (6-2000) trang 15, cột 1, dòng 


13 từ trên xuống xin đọc là : “Rồi tháng 12-1920,.... 
Thành thật xin lôi bạn đọc. 


TCCS 


CHỦ NGHĨA DÂN TÔC 


toàn bộ hệ thống giá trị, đi đến chỗ khoa trương, bài ngoại, tự phụ, coi dân tộc mình cao hơn tất cả và gây thiệt hại 

cho dân tộc khác. Nhà dân tộc học người Mỹ Lu-i Xnai-đơ (Louis Šnyder) cho rằng chủ nghĩa dân tộc là trào lưu 
chính trị bắt nguồn từ Đại cách mạng Pháp hồi thế kỷ XIX. Sau cách mạng tư sản ở Anh, Pháp, Mỹ, các “quốc gia dân tộc” 
lần lượt ra đời ở khu vực này. Thần quyền của giáo hội và vương quyền phong kiến được thay thế bằng “chủ quyền nhân 
dân” (theo khuôn khổ của pháp quyền tư sản). Từ đó, sản sinh tư tưởng tôn sủng dân tộc mình và quốc gia dân tộc mình. 
Vì vậy, nhà dân tộc học G.Gu-sơ (George Gooch) đã nói rằng “chủ nghĩa dân tộc là con đẻ của Đại cách mạng Pháp”. Chủ 
nghĩa dân tộc tư sản còn đi đến chỗ bảnh trướng và xâm lược khắp nơi trên thế giới. Giai cấp tư sản nắm quyền thống trị 
Ở Tây Âu lúc ấy cho rằng họ có quyền mở rộng quyền thống trị của mình để khai hóa các dân tộc khác ! Đối mặt với cuộc 
xâm lược của chủ nghĩa dân tộc tư sản Tây Âu, nhân dân các nước châu Á, châu Phi và Mỹ la-tinh đã anh dũng đấu tranh 
chống xâm lược, bảo vệ độc lập dân tộc. Đó là phơng. trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ trong thế ký XX, điển 
hinh là hai cuộc chiến đấu của nhân dân Việt Nam chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. 

Về nguồn gốc khái niệm “dân tộc”, theo các nhà nghiên cứu Trung Quốc, trong tiếng Hán cổ đại không có từ “dân tộc”. 
Từ này được du nhập tử Nhật. Năm 1899, Lương Khải Siêu là người Trung Quốc đầu tiên đã sử dụng từ “dân tộc” trong bải 
viết của mình. Năm 1905, Tôn Trung Sơn bắt đầu nói về tử “dân tộc”. Từ đó, người Trung Quốc mới dần dần làm quen Với 
khái niệm này. Theo các tác giả cuốn “Tân thư” (Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1997), từ “dân tộc” có thể được các nhà 
Đông Du Việt Nam như Phan. Châu Trinh, Phan Bội Châu du nhập từ Trung Quốc vào Việt Nam. Ỡ đây, một vấn đề đặt ra 
là : giải thích như thế nào mối quan hệ giữa khái niệm “dân tộc” mới được du nhập và vấn đề dân tộc Việt Nam có hàng 
ngàn năm lịch sử. 

Những người theo chủ nghĩa xã hội khoa học cho rằng chủ nghĩa dân tộc là hệ tư tưởng tư sản được thể hiện trong 
quan hệ dân tộc, là xu hướng chính trị tư sản trong việc giải quyết các vấn đồ dân tộc. Sau khi giai cấp tư sản thực thi chủ 
nghĩa thực dân và xâm lược các dân tộc khác, chủ nghĩa dân tộc biểu hiện dưới hai hình thức : chủ nghĩa dân tộc nước lớn, 
hoặc còn gọi là chủ nghĩa sô vanh nước lớn, và chủ nghĩa dân tộc địa phương. Chủ nghĩa dân tộc của các dân tộc bị áp 
bức, đấu tranh chống thực dân, giành và bảo vệ độc lập dân tộc, là có ý nghĩa tích cực và tiến bộ. Nhưng đáng chú ý, người 
ta không gọi đó là chủ nghĩa dân tộc, mà gọi là tinh thần dân tộc, ý thức dân tộc. Đó cũng chính là chủ nghĩa yêu nước. 
Chủ nghĩa yêu nước là đặc trưng cơ bản của cuộc đấu tranh của các dân tộc bị áp bức chống thực dân đế quốc, giành độc 
lập dân tộc. 

Từ cuối thập niên 80 đến nay, cục diện thế giới chuyển đổi từ hai cực thành đa cực, chủ nghĩa dân tộc lại trôi dậy trên 
phạm VỊ toản cầu. Ở nhiều nơi, chủ nghĩa dân tộc đã biến tướng thành chủ nghĩa ly khai, gây ra hàng loạt cuộc xung đột 
và bùng nổ sắc tộc, như vấn đề người Hu-tu và người Tút-xi ở Ru-an-đa ; người Ta-min ở Xri-lan-ca ; người Xích ở Ấn Độ; 
người Cuốc ở l-rắc, I- -ran và Thổ Nhĩ Kỳ ; người Mo-ri ở Phi-lip-pin. Hiện tượng nổi bật là người Ê-ri-tơ-ri-a tách khỏi 
Ê-ti-ô-pi-a. Xung đột sắc tộc trở thành căn bệnh trầm trọng ở nhiều nước châu Phi. Liên bang Nga hiện nay, cũng đang 
đối mặt với hàng loạt vấn đề mâu thuân vả Xung đột dân tộc, mà điển hình là vấn đề Tréc-xni-a. Chủ nghĩa dân tộc ly khai 
Tréc-xni-a đã trở thành chủ nghĩa khủng bố. Chủ nghĩa dân tộc ly khai cũng đang dâng cao ở các nước phương Tây, như 
vấn đề Bắc Ai-len và Xcốt-len ở Anh, người Ba-xcơ ở Tây Ban Nha, người Coóc ở Pháp, người Quây-cơ ở Ca-na-đa, người 
Ha-oai ở Mỹ, người thổ dân ở Mê-hi-cô và ở Ô-xtrây- li-a. 

Hiện tượng chủ nghĩa. dân tộc nổi lên còn gắn liền với xu hướng phục: hồi của tôn giáo, với tư tưởng bài ngoại, với trào 
lưu chống cộng chống chủ nghĩa xã hội, với âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực phản động do Mỹ cầm đầu. Tất cả 
các nhân tố đó kết hợp với nhau và cùng gây tác động, đang tạo nên một cục diện phức tạp và không ổn định không chỉ 
trong nội bộ nhiều nước mà còn đe dọa nghiêm trọng nền an ninh và ổn định thế giới. 


NINH BÌNH... 


(# HỦ nghĩa dân tộc là xu hướng tư tưởng tuyệt đối hóa giá trị dân tộc mình, đặt dân tộc mình ở vị trí cao nhất trong 


chiếu lệ. Một số điều trong quy chế dân chủ cần được 
xem xét, bổ sung, hoàn chỉnh vì chưa thật phù hợp với 


(Tiếp theo trang 44) 


nếp sống, tập quán, thói quen thường ngày của mỗi 
người. Hiện nay, bên cạnh những nơi làm tốt, cũng còn 
một số nơi chưa thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, mà 
chính cũng là từ cán bộ, do cán bộ. Việc triển khai quy 
chế dân chủ trong các cơ quan hành chính sự nghiệp 
và doanh nghiệp nhà nước còn nhiều hạn chế, nói 
chung chưa có chuyển biến tích cực, còn hình thức, 


thực tế hoặc thiếu nhất quán, kể cả với luật. 

Hiện nay Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình đang 
chuẩn bị tổng kết, rút kinh nghiệm để thực hiện tốt 
hơn nữa quy chế dân chủ, thật sự coi phát huy quyền 
làm chủ của nhân dân là mục tiêu, đồng thời là động 
lực bảo đảm thắng lợi của cách mạng, của công cuộc 
đổi mới và đó cũng là thiết thực thực hiện tư tưởng 
Hồ Chí Minh về “lấy dân làm gốc”.Q | 
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TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM 
VIET NAM POST AND TELECOMMUNICATIONS CORPORATION 


CÔNG TY VẬT LIÊU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN 


POSTAL CONSTRUCTION MATERIAL COMPANY 


e« Chúng tôi cung cấp tới quý khách hàng ống 
nhựa PVC (DSF & HI-3P)-chuyên dùng cho các 
ngành bưu điện, điện lực, cấp thoát nước. 

e« Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền 
hiện đại theo công nghệ mới lần đầu tiên nhập 
vào Việt Nam. 

Ống nhựa (DSF & HI-3P) là sản phẩm duy nhất 
được Bộ Kế hoạch và Đầu tư công nhận sản 
phẩm đủ tiêu chuân thay thế hàng nhập khâu 
(C/v số 1970 - BKH/TMDV ngày 7-5-1996). 

e Tông cục trưởng Tỏng cục Bưu điện đã cho 
phép và hướng dẫn dùng óng (DSF & HI-3P) 
vao mạng viên thông Việt Nam. (QÐ số 


Địa chỉ liên hệ : 
Điện thoại : 04-7659255 
Fax : 04-7659816 


sản phám 3 năm lIÊH 
_—— đạt Giải thưởờnơ 
chát long quốc øia Ï 


1371/QĐ-KHCN 9-10-1995 và QÐ số 442/QĐ- 
KHCN 30-7-1997). 

øe Đặc biệt ống HI-3P đủ tiêu chuẩn thay thế và 
khắc phục các nhược điêm của ống thép. 
(Thanh tra chất lượng Nhà nước kết luận ở CV 
Số 20-TTr1 20-3-1997). 

£ Ống 2 mảnh phục vụ các công trình cáp 
quang trong ngành BCVT. 

e Cột bê tông thông tỉn và điện lực các loại 

e Xây dựng các công trình 

Chúng tôi nhận : LÀM HÀNG QUA ĐIỆN THOẠI, 
GIAO HANG TẠN CHAN CONG TRINH, KHAÁCH 
HÀNG THANHTOÁN THUẬN LỢI. 


0ÔNê TY VẬN TẢI XĂNG DẤU ĐƯỪNG THỦY I 
VIETNAM PETROLEUM TRANSPORT C?0MPANY 


Trụ sở : 37 PHAN BỘI CHÂU - HẢI PHÒNG 
PETROLIMEX Điện thoại : 031.838815 - 838607 - 838835 - 838680 
Telex : 311238 - XDTMVT Fax : 84.31.838033 


NGÀNH NGHỆ KINH DOANH CHÍNH 


HINH DOñNH VẬN TÀI : 

CÔNG TY Có ĐỘI TẦU BIỂN VÀ ĐỘI TẦU SÔNG CHUYÊN VẬN TẢÁI XĂNG DẦU VÀ SÁN PHẨM HÓA 
DẦU TEONGVÀ NGOÀI NƯỚC. | 

HINH DOANH XĂNG DẤU : 
BÁN BUÔN VÀ BÁN LẺ CÁC SẢN PHẨM XĂNG DẦU CHO TẤT CẢ CÁC ĐỐI TƯỢNG CÓ NHU CẦU 
TEONG VÀ NGOÀI NƯỚC VỚI CHẤT LƯỢNGVÀ GIÁ CẢ HỢP LÝ TEONGKHU VỰC. 

ĐRI LÝ TâU BIỂN : 

CHUYÊN LÀM ĐẠI LÝ CHO CÁC TẦU CHỞ CÁC SẢN PHẨM DẦU MỎ HÓA CHẤT ĐẾN CÁC CẢNG 
VIỆT NAM, ĐẠI LÝ VIÊN LUÔN SẴN SÀNG, TẬN TỤY. 

ĐÓNG Vũ SỬA CHỮA TÂU : 
NHẬN ĐÓNG VÀ SỬA CHỮA CÁC TẦU CHỞ DẦU, TẦU CHỞ HÀNG KHÔ CÓ TRỌNG TẢI TỪ 


600 TẤN TEỞXUỐNG, CHẤT LƯỢNGCAO, GIÁ CẢ HỢP LÝ. 
GIÁM ĐỐC CÔNG TY 


XS. (quyên (272 „kh 


€ÖNG TY #laLtrlôt cất ĐÔNG NaI 


CHUYÊN KHAI THÁC, SẢN XUẬT, KINM DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG, GÔM : 
CẮT, ĐẬT, GẠCH NGÓI NUNG, BÊ TÔNG TƯƠI, SAN LẬP MẶT BĂNG, KINH DOANH NHÀ... 
PHƯƠNG CHÂM PHỤC VỤ : CHÂT LƯỢNG - UY TÍN - GIÁ CÁ HỢP LÝ 


Địa chỉ : Phường An Bình, TP. Biên Hùa, 
Đồng Nai (&ẩn chân cầu Đồng Mai) 

Tel : (61) 831998 - 832720 

Fax : (61) 8334687 

6iám đốc : KS. NGUYÊN HỮU THỰC 


ĐT 


3. tác sản phẩm tiêu dùng và xuất khẩu tử gô ca0 su 


s Công ty có một XÍ NGHIỆP TRỘN 

”ˆ . BÊ TÔNG TƯƠI, toàn bộ máy móc, 

thiết bị hiện đại nhất của CHLB Đức, 

công suất 60m3⁄giờ. Được sản xuất 

thông qua lập trình và điều khiển 

bằng vi tính, bảo đảm chất lượng 

theo yêu cầu khách hàng. Xí nghiệp 

có trang bị một bơm cần bê tông, 

__ công suất 85m3giờ, độ cao H=32 

mét. Một bơm ngang bê tông công 
suất 90m3⁄giờ. Ngoài ra công ty còn có đội xe chuyển trộn bê tông, để 

phục vụ quý khách hàng... | 


CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN : 

XN sối : TT. Long Thành - ĐN; ĐT: 061.844235 
XN số II : Phường An Bình, Biên Hòa-ĐÐN; ĐT:061.832737 
XN sốiIlI: Thiện Tân, Vĩnh An -ĐÐN; ĐT:061.865079 . 
XN BêtôngĐN: An Bình, Biên Hòa-ĐÐN; ĐT:061.833251 


__ PN6 TY 0ÔNG NGHIỆP 0A0 SU (RUBID0) 


Địa chỉ : 64 Trương Định - Quận 3 - TP.HCM 


: 8.298384 - 8292225 Fax: (848) 8.297171 


2. tác lại giất ép go Đông  $ 
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SÀI Í BĂNG 


: " 
BAI BANG PAPER COMPANY (BAPACO) #5 


Việt Nam - 


Cũng trình hơn tác 
s4 


CÔNG $UẬT 55.000. V/ SẲN PHẨM CHÍNH 


Thị trân Phong Châu, Phu Ninh tinh Phú Thọ. 

Biện thoại: (0210) 8.29755 - 8.28181 - 8.29182 
Fax: (21) 8.2177 Tai khoản: 710A.00.001 tệ -. 
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Trường đại học kinh tế quốc dân được thành lập tháng 5 năm 1956. 
_ Nhiệm vụ của trường là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kinh tế, quản trị 
kinh doanh; nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu tíng dụng khoa học 
kinh tế nhằm phục vụ cho việc hoạch định chính sách kinh tế vĩ mô 
phục vụ các cắp lãnh đạo Đảng, Nhà nước các ngành, địa phương và 
các cơ sở sản xuắt, kinh doanh. 

Trường luôn xác định mục tiêu giáo dục và đào tạo toàn diện cho 
sinh viên, đào tạo cán bộ, chuyên gia kinh tế có lập trường tư tưởng, 
chính trị vững vàng, đạo đức nhân cách tốt và chuyên môn giỏi. 

Hiện nay trường đào tạo hai nhóm ngành với 30 chuyên ngành. 

- Nhóm ngành kinh tế gồm 14 chuyên ngành : 

Kinh tế và quản lý môi trường, Quản lý kinh tế, Kinh tế quốc tế, Kinh tế 
phát triển, Kinh tế lao động, Kinh tế đầu tư, Kinh tế bảo hiểm, Thống kê kinh 
tế - xã hội, Tin học quản lý, Kinh tế định lượng, Kinh tế nông nghiệp và phát 
triển nông thôn, Kinh tế và quản lý địa chính, Kế hoạch, Dân số. 

- Nhóm ngành quản trị kinh doanh gồm 16 chuyên ngành : 

Quản trị kinh doanh quốc tế, Luật kinh doanh, Quản trị kinh doanh du 
lịch và khách sạn, Quản trị kinh doanh tổng hợp, Quản trị nhân lực, Kế toán 
tổng hợp, Ngân hàng và thị trường tài chính, Tài chính doanh nghiệp, 
Marketing, Quản trị kinh doanh thương mại, Thương mại quốc tế, Quản trị 
kinh doanh công nghiệp và xây dựng cơ bản, Quản trị chất lượng, Kiểm 
toán, Quản trị kinh doanh lữhành và Du lịch, Tài chính công. 

CÁC LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO : 

- Đào tạo Cao đẳng. 

- Đào tạo Đại học : 

+ Tập trung 

+ Tại chức 

+ Đại học văn bằng II 
- Đào tạo sau đại học : 

+ Thạc Sĩ 

+Ï iến SI 


WTRƯởửN ĐẠI HIJ( KINH TẾ QUỐC DÂN 


Địa chỉ : Đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
Điện thoại : 8.692120 - 8693761 

Fax : 84-4-8.695922 ; 84-4-8.693368 

Hiệu trưởng : GS.TS Nhà giáo ưu tú : Nguyễn Đình Hương 


- Bồi dưỡng kiến thức kinh tế và quản trị kinh doanh. Số lượng CBCNV, 
GV :680 người, trong đó cán bộ giảng dạy 495 người. 

Trình độ giảng dạy được phân ra như sau : 

- Theo chức vụ khoa học : 16 giáo sư, 49 phó giáo sư, 181 giảng viên 
chính, 249 giảng viên. 

- Theo trình độ khoa học : 147 tiến sĩ, 65 thạc sĩ, 248 cử nhân. 

e HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC : 

Trường là một trong sáu đơn vị được Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa VIII) 
giao tham gia chuẩn bị Dự thảo nội dung báo cáo chính trị Đại hội Đảng . 
toàn quốc lần thứ VIII. Được giao chủ trì chương trình nghiên cứu khoa 
học cắp Nhà nước (KX03) “Đồi mới và hoàn thiện các chính sách kinh tế 
và cơ chế quản lý kinh tế ở Việt Nam”, chủ trì nghiên cứu chương trình cắp 
Nhà nước (KH-XHO083) “Những vắn đề lý luận và thực tiễn về quan hệ sản 
xuất theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam”, đề tài “Thực trạng và 
những giải pháp đảm bảo sản xuất và đời sóng cho các hộ nông dân 
không có đắt hoặc thiếu đắt ở đồng bằng sông Cửu Long7, đề tài “Kinh tế 
trang trại”, tham gia nhiều đề tài cấp Bộ, cấp cơ sở và cấp trường có ý 
nghĩa thực tiễn. 

e QUAN HỆ QUỐCTẾ 

Trường có quan hệ hợp tác với nhiều trường đại học trên thế giới như . 
Đại học nhân dân Bắc Kinh (Trung Quốc), Kinh tế quốc dân Plê-kha-nốp 


Ì (Liên Xô trước đây), Kinh tế Béc-lanh (Cộng hòa dân chủ Đức trước đây). 


Những năm gần đây quan hệ thêm với nhiều trường Đại học khác như: 
Đại học quốc gia Oa-sinh-tơn, Ha-vớt, Boi-sơ (Hoa Kỳ), Đại học quốc gia 
Cam-bri-giơ Luân Đôn (Anh), Đại học quốc gia New England (Ốt-xtrây-li- 
a), Bỉ, Thụy Điển, Ca-na-da, Thái Lan, Hồng Công, Nhật, Hàn Quốc... 

Trường còn có quan hệ với các tổ chức như : Quỹ FORD (Hoa Kỳ), Tổ 
chức quốc tế UNDP, Tổ chức khoa học giáo dục Bỉ (WOA) và các Công ty 
như : Công ty kiểm toán (Ca-na-da), Hội Kiểm toán Ốt-xtrây-li-a , Tập 
đoàn Hasebe (Nhật Bản), Hala (Hàn Quốc). 

« HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA -THÊTHAO 

Trường luôn xác định mục tiêu giáo dục toàn diện cho sinh viên, chủ 
trọng các hoạt động văn hóa - văn nghệ quần chúng như tổ chức các CLB 
thơ, nhiếp ảnh, kinh tế trẻ, tiếng Anh, bóng đá, bóng chuyền... được Bộ 
Giáo dục và Đào tạo đánh giá là đơn vị hoạt động điễn hình và có nền nếp 
trong khối các trường đại học, cao đẳng toàn quốc. 

Với thành tích to lớn về đào tạo, nghiên cứu khoa học lao động, sản 
xuất, Nhà trường được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc 
lập hạng nhất, nhiều Huân, Huy chương, Bằng khen và phần thưởng cao 
qúy khác. 


ĐẠI HỌC KIN 
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